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	Giới Thiệu:

	Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan là bộ truyện của nhà văn Darren O'Shaughnessy, người thường viết dưới bút danh Darren Shan. Sinh ngày 2 tháng 7 năm 1972, tại Luân Đôn, nước Anh. Darren là nhà văn người Ireland và là tác giả của bộ truyện nổi tiếng The Demonata

	Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan là bộ truyện với thể loại truyện kinh dị và phiêu lưu mạo hiểm(kết hợp khoa học viễn tưởng). Với cốt truyện nói về ma cà rồng, hoàn toàn mới mẻ, không giống như những bộ truyện nói về ma cà rồng khác(thường đặt nhân vật ma cà rồng là nhân vật phản diện, độc ác và không chút tính người) thì ở Darren Shan, ma cà rồng được tác giả "ban" cho tính dũng cảm, không chịu nhục và đặc biệt là ma cà rồng làm những điều hướng đến cái thiện và tiêu diệt cái ác.

	Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan (Tiếng Anh: The Saga of Darren Shan)

	Tập 1.Gánh xiếc quái dị   

	Tập 2.Đệ tử của Ma-cà-rồng   

	Tập 3.Địa đạo máu    

	Tập 4.Núi Ma-cà-rồng    

	Tập 5.Phiên tòa tử thần    

	Tập 6.Ông hoàng Ma-cà-rồng    

	Tập 7.Thợ săn trong chiều tối    

	Tập 8.Đồng lõa của bóng đêm 

	Tập 9.Sát nhân trong chiều tối

	Tập 10.Hồ linh hồn

	Tập 11.Chúa tể bóng tối

	Tập 12.Những đứa con của định mệnh

	Nội dung:

	Darren Shan là một học sinh trung học bình thường. Bạn thân của cậu là Steve. Một hôm, 2 người nhận được một bức poster quảng cáo về buổi trình diễn của Gánh xiếc quái dị. Cảm thấy tò mò và hiếu động, 2 chàng trai đã quyết tâm đến dự cho được buổi biểu diễn đó. Và sau lần xem buổi biểu diễn của gánh xiếc quái dị thì Darren phát hiện ra rằng Steve muốn được làm ma cà rồng. Quá bất ngờ và bị sốc, những ngày sau đó Darren tỏ ra không muốn nói chuyện với Steve. Đó chỉ là một phần, còn phần nữa là Darren muốn có được con nhện Quý bà Octa(con nhện đã cùng biểu diễn với ông Crepsley trong buổi biểu diễn), và thế là cậu lập kế hoạch ăn cắp con nhện từ gánh xiếc quái dị. Sau khi đã ăn cắp thành công, hằng ngày cậu luôn quan tâm và chăm sóc tới nó. Cậu tập truyền tư tưởng cho nó(và đã thành công). Rồi một hôm, Steve đến nhà Darren để chơi, và cậu phát hiện ra con nhện. Thế là Darren đã cho cậu biết và cùng cho Steve tập chơi với nó. Rồi một hôm, khi Steve và Darren đang đùa giỡn với con nhện thì cô em gái của Darren bước vào phòng. Thấy con nhện, cô em gái đã hét lên và con nhện đã cắn Steve(Quý bà Octa sẽ cắn người khi nghe tiếng động lớn). Steve đã nhập viện và trong cơn nguy cấp. Khi đó Darren rất thương bạn mình và quyết tâm phải cứu cho bằng được Steve, và không gì có thể cứu Steve trừ khi Darren làm đệ tử cho ông Crepsley, đi phiêu du với ông và không được trở về nhà, làm ma cà rồng nửa mùa. Steve hiểu lầm bạn mình đã theo ma cà rồng, và như thế cậu ta ganh tức và quyết trả thù Darren. Sau khi làm cái chết giả cho Darren xong, mọi người đều lầm tưởng Darren đã chết thật(ngoại trừ Steve). Thì Darren bắt đầu cuộc hành trình của mình với ông Crepsley - trở thành sinh vật của bóng đêm...

	 

	Tập 1: GÁNH XIẾC QUÁI DỊ - CIRQUE DU FREAK

	[image: Image]

	Mở đầu

	Tôi mê mấy con nhện chết được. Tôi thích sưu tầm nhện từ ngày còn nhỏ xíu. Tôi sục sạo hàng giờ trong cái chòi cũ cuối vườn nhà, để săn tìm những con vật tám chân, thuộc loài côn trùng ăn thịt này. Tóm được tên nào, tôi đem thả ngay vào phòng ngủ. Chuyện này thường làm mẹ tôi tức điên lên.

	Thường thường, chỉ một hai ngày là những tên này chuồn thẳng cánh, chẳng bao giờ “gặp gỡ” lại nữa. Nhưng thỉnh thoảng có vài tên luẩn quẩn trong phòng ngủ của tôi lâu hơn. Có một cô nhện giăng tơ phía trên giường tôi, đóng đô tại đó như một tên lính gác, gần một tháng trời. Đi ngủ, tôi mơ màng tưởng tượng cô ả mon men xuống, bò vào miệng, trượt qua cổ họng để vào bụng tôi và đẻ ra một đống trứng. Những em bé nhện sẽ nở ra và nhấm nháp ngon lành nội tạng tôi, trong khi tôi vẫn sống sờ sờ.

	Ngày còn bé tôi… “khoái được sợ” lắm.

	Năm lên chín tuổi, ba má cho tôi một con tarantula nhỏ. Đó là một giống nhện miền nam châu u đen thui thủi, vừa to con vừa có nọc độc. Con tarantula của tôi không to, không có nọc độc, nhưng đó là món quà tuyệt vời tôi chưa bao giờ được nhận. Gần như suốt ngày, thức dậy là tôi chơi đùa với nó. Tôi phục vụ tối đa: ruồi, châu chấu và những con giun nhỏ tí teo. Đồ ăn thừa mứa đến thối rữa luôn.

	Thế rồi, một hôm, tôi đã làm một chuyện thật ngu ngốc. Xem một phim hoạt hình có cảnh máy hút bụi nuốt chửng một nhân vật trong phim. Cậu ta chẳng hề hấn gì, vùng vẫy thoát ra ngay, chỉ bị lấm lem và nổi quạu lên một cách rất buồn cười.

	Cảnh đó ngộ nghĩnh tới nỗi làm tôi muốn thí nghiệm ngay với con nhện của tôi.

	Không cần phải nói, các bạn cũng biết chuyện xảy ra chẳng giống trong phim hoạt hình tí nào. Con tarantula của tôi bị xé ra từng mảnh. Tôi khóc quá trời, nhưng nước mắt có thay đổi được gì nữa đâu. Vì lỗi của tôi, con vật cưng của tôi đã chết. Tôi bị mắng là vừa ngốc vừa vô trách nhiệm, và từ đó ba má không cho tôi nuôi một con thú cưng nào nữa, dù chỉ là một con nhện vớ vẩn trong vườn.

	Tôi kể lại chuyện đó vì hai lý do. Lý do thứ nhất, để khi bạn đọc sách này, sẽ dễ hiểu hơn. Lý do thứ hai:

	Đây là một câu chuyện thật.

	Tôi không mong bạn tin đâu – chính tôi cũng không thể tin, nếu tôi chưa từng sống qua chuyện này. Nhưng đây là một chuyện có thật. Tất cả những gì tôi tả trong sách đều xảy ra đúng y như những gì tôi đã trải qua.

	Chuyện xảy ra trong đời thật, là khi bạn làm một điều gì ngốc nghếch, đương nhiên bạn phải trả giá. Nhưng trong sách, những người hùng, nếu thích, họ phạm sai lầm tùm lum, mà vẫn chẳng sao, vì cuối chuyện mọi thứ đều tốt đẹp. Người hùng đấm đá tụi xấu tưng bừng, lập lại trật tự đâu vào đấy và tất cả đều kết thúc… như mơ.

	Trong đời thật: máy hút bụi giết chết con nhện; lớ ngớ băng qua đoạn đường đầy xe cộ là người ta bị xe tông ngay; lộn cổ từ trên cây xuống, chẳng vỡ đầu cũng gãy tay.

	Đời thật, độc ác và tàn nhẫn vậy đó. Nó chẳng thèm quan tâm tới người hùng hay những kết cục có hậu đâu. Trong đời thật: chuyện xấu xảy ra. Người chết. Những cuộc tranh đấu thường thất bại. Kẻ ác thường thắng thế.

	Tôi muốn nói rõ ràng như vậy, trước khi bắt đầu kể chuyện.

	Còn một điều nữa: thật sự tên tôi không phải là Darren Shan đâu. Trong sách này, tất cả đều là sự thật, trừ những cái tên. Tôi phải thay đổi tên, là vì… Thôi, bạn cứ đọc tới hồi kết cuộc, bạn sẽ hiểu.

	Tôi không sử dụng bất cứ tên thật nào của tôi, em gái, bạn bè và các thầy giáo tôi. Không ai được nhắc tới bằng tên thật. Tôi cũng sẽ không cho bạn biết tên thành phố của tôi đâu. Tôi không dám.

	Dù sao mào đầu như thế cũng đủ rồi. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu đọc đi.

	Nếu đây là một chuyện bịa đặt, nó sẽ được bắt đầu vào một đêm tối giông bão đầy trời với tiếng cú rúc và tiếng xào xạc dưới gầm giường. Nhưng đây là một chuyện thật, nên tôi sẽ bắt đầu tại nơi thật sự nó đã xảy ra.

	Chuyện bắt đầu từ trong một phòng vệ sinh.

	CHƯƠNG 1

	Tôi ngồi trong phòng vệ sinh của trường. Vẫn mặc nguyên quần, tôi ngồi trên bồn cầu, ư ử trong họng một bài ca. Chẳng là gần hết giờ Anh văn, tôi cảm thấy khó chịu. Thầy tôi, thầy Dalton, thông minh cực kỳ trong những hoàn cảnh như thế này. Tên nào giả bộ đau ốm là đừng hòng qua được mắt thầy. Vừa thoáng thấy tôi giơ tay, thầy bảo ngay là tôi bị bệnh rồi. Thầy nói:

	- Darren, vào phòng vệ sinh, nôn hết ra cho bớt khó chịu, rồi trở lại lớp ngay.

	Ước gì thầy nào cũng thông cảm như thầy Dalton nhỉ.

	Tôi không bị ói mửa, nhưng vẫn cảm thấy nôn nao, nên cứ ngồi lì trong phòng vệ sinh. Nghe tiếng chuông và tiếng xôn xao cười nói của các bạn ùa ra sân trong giờ ra chơi, tôi muốn chạy ra ngay, nhưng lại sợ thầy Dalton sẽ bắt gặp, sẽ nghi ngờ tôi giả bệnh. Nếu phát hiện tay nào dối gạt, thầy không la mắng giận dữ đâu, nhưng cứ lầm lì im lặng… cả thế kỷ. Chúng tối khiếp thái độ đó của thầy còn hơn bị la rầy.

	Vì vậy tôi cứ ư ử hát, ngó đồng hồ và chờ đợi. Rồi tôi nghe tiếng gọi tên tôi:

	- Ê, Darren, cậu bị ngất hay sao vậy?

	Tôi cười. Đúng là Steve Leopard, thằng bạn thân nhất của tôi. Thật ra họ của nó là Leonard chứ không phải Leopard. Nhưng mọi người đều gọi nó là Leopard, vì leopard nghĩa là con báo mà. Nó có được mỹ danh đó không chỉ vì hai từ đọc từa tựa nhau, mà còn vì, như kiểu má tôi nói, nó đúng là một “đứa trẻ hoang dã”. Nó đến đâu là có chuyện đó, nhào vào những cuộc đập lộn, nhám tay trong các cửa hàng. Ngày còn ngồi trên xe đẩy, chẳng biết vớ đâu một que nhọn, nó lụi một nhát vào một bà vô tình đi qua chiếc xe.

	Nó có mặt tại đâu cũng làm mọi người e ngại. Nhưng tôi thì không. Chúng tôi kết nhau từ buổi gặp đầu tiên. Má bảo tôi bị bản tính hoang dã của nó hấp dẫn, nhưng tôi chỉ nghĩ nó là một thằng bạn rất tuyệt. Nó nóng như lửa, khi lên cơn, nó nổi quạu phát sợ. Những lúc đó tôi chỉ đơn giản co giò chuồn ngay, đợi khi nó êm êm, tôi mới trở lại.

	Nhưng “tiếng tăm phát khùng” của Steve cũng dịu dần – má nó đưa đến những nhà tâm lý để các ông ấy hướng dẫn Steve cách tự kiểm soát mình – tuy nhiên nó vẫn là một “huyền thoại” trong sân trường – một đứa không dễ bắt nạt – kể cả những tay lớp trên, to lớn hơn nó.

	Tôi gọi ra:

	- Ê, Steve, tớ ở đây này.

	Tôi đấm cửa để nó biết phòng tôi đang ngồi. Nó chạy lại mở cửa. Nhìn tôi vẫn mặc quần, ngồi trên bồn cầu, nó toét miệng cười:

	- Mày bị ói mửa à?

	- Không.

	- Ra ngoài chứ?

	- Có thể.

	Tôi ưỡn người, “bủm” một phát. Nhưng thằng Steve biết ngay là tôi giả bộ.

	Nó bảo:

	- Cậu ngồi ì ra đó làm gì, đánh giày giúp tớ còn có lý hơn.

	Nó hô hố cười khi tôi giả bộ tè lên giày nó, lấy giấy vệ sinh để chùi. Tôi hỏi:

	- Cậu làm bài tập lịch sử chưa?

	- Mai mới phải nộp bài, đúng không?

	Nó có vẻ lo lắng. Steve… hơi bị hay quên làm bài tập ở nhà. Tôi bảo:

	- Ngày mốt.

	- Ồ, càng tốt. Thế mà tớ đã lo… Nhưng này, hôm nay là thứ năm, ngày mốt là…

	- Đúng rồi, ngốc ơi. Ngày mốt thứ bẩy, là ngày nghỉ rồi.

	Tôi thụi một quả vào vai nó. Steve hét toáng lên:

	- Ui, đau mày. Ra ngoài không?

	Vừa hỏi, nó vừa xuýt xoa, nhưng tôi biết nó chẳng đau tí nào.

	- Tớ khoái ngồi đây… ngắm cảnh.

	- Quên đi. Lúc tớ vào đây, bên mình đã bị hạ 1-5. Lúc này chắc thủng lưới thêm mấy quả nữa rồi.Tụi mình rất cần có cậu.

	Nó đang nói về chuyện bóng đá đấy. Chúng tôi thường đấu một hiệp trong giờ nghỉ ăn trưa. Đội của tôi luôn thắng, nhưng chúng tôi đã mất khá nhiều cầu thủ giỏi. Dave Morgan bị gãy chân. Sam White chuyển trường theo gia đình. Còn thằng Danny Curtain bỏ quả bóng, để lẽo đẽo theo con nhỏ Sheila Leigh suốt giờ nghỉ trưa. Thằng ngốc!

	Tôi là một tiền đạo xuất sắc nhất. Các hậu vệ và trung vệ đều rất tốt, còn thằng Tommy là thủ môn số một của trường. Nhưng chỉ có tôi là mũi nhọn tấn công và là đứa có thể làm bàn bốn hoặc năm quả vào lưới đối phương trong một ngày.

	Tôi đứng dậy:

	- OK. Tớ sẽ cứu các cậu. Tuần này, mỗi ngày tớ làm một cú hat trick rồi, bỏ chi cho uổng.

	Chúng tôi đi qua mấy tay lớp trên – các ông anh lớn đang xúm quanh bồn rửa mặt, phì phèo thuốc lá như thường lệ - tiến tới tủ áo, thay đồ ra sân. Tôi có đôi giày rất tuyệt, một phần thưởng trong kỳ thi văn. Nhưng dây giày đã mục, cao su rã ra gần hết và… bây giờ chân tôi lại to đùng hơn trước. Đôi giày tôi hiện có cũng tạm được, tuy không bằng đôi lãnh thưởng.

	Khi tôi ra sân, đội tôi đã thua 3-8. Vừa chạy tôi vừa la lớn:

	- Ê, Shan-làm-bàn đã có mặt đây.

	Trên sân, tiếng cười và tiếng rên rẩm cùng nổi lên. Nhưng rõ ràng các cầu thủ phe ta tươi tỉnh hẳn, còn phe địch nhăn nhó như khỉ ăn gừng.

	Tôi khởi đầu tuyệt vời và chỉ trong vòng một phút ghi luôn hai bàn. Tình hình này rất có thể gỡ hòa hay thắng. Nhưng ngay lúc trận chiến đang sôi nổi nhất, chuông vào lớp đã rung lên. Bên tôi thua 7-9.

	Chúng tôi đang rời sân, thằng Alan Morris chạy tới, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Ba bạn thân nhất của tôi là: Steve Leopard (Báo), Tommy Jones và Alan Morris. Trong bốn chúng tôi, chỉ riêng thằng Steve là có biệt danh “Steve báo”.

	Vừa quơ quơ mảnh giấy ướt tèm nhẹp, Alan vừa la lớn:

	- Nhìn xem tớ vớ được cái gì đây?

	Tommy ráng chụp mảnh giấy, hỏi:

	- Cái gì vậy?

	- Đây là…

	Alan bỗng nín bặt khi nghe thầy Dalton gào lớn:

	- Bốn em kia. Vào lớp ngay.

	- Chúng em vào ngay đây.

	Thằng Steve gào lại. Nó là trò cưng của thầy Dalton. Nó làm những trò mà chúng tôi chẳng bao giờ dám. Vậy mà vẫn được thầy bỏ qua. Nếu chúng tôi “lếu láo” như nó, là bị đá ra khỏi lớp liền.

	Nhưng thầy Dalton rất nhẹ nhàng với nó, vì nó là một ngoại lệ. Trong lớp, có khi nó rất thông minh, bài vở nào cũng trả lời trót lọt, nhưng nhiều lúc nó mù tịt, không biết đánh vần đến cả chính tên của nó. Thầy Daltgon bảo nó có một chút của một học giả ngu ngơ, chắc thầy định bảo nó là một… thiên tài ngốc nghếch.

	Tuy nhiên, dù nó là một trò cưng của thầy, Steve vẫn phải vào lớp đúng giờ cùng mọi người. Vì vậy, chẳng biết Alan vớ được cái gì, chúng tôi vẫn phải chạy vào lớp. Mồ hôi còn nhễ nhại sau cuộc chơi, chúng tôi bắt đầu bài học.

	Tôi đâu ngờ, mảnh giấy bí mật của thằng Alan sẽ mãi mãi làm thay đổi đời tôi. Thay đổi một cách tệ hại!

	CHƯƠNG 2

	Sau bữa ăn trưa chúng tôi lại có thêm một tiết với thầy Dalton: môn Lịch sử. Chúng tôi đang học về Thế chiến thứ Hai. Tôi không tha thiết lắm với bài học này, nhưng thằng Steve thì mê tít. Nó khoái tuốt tuột những gì dính dáng tới đánh đấm, bắn giết, chiến tranh. Nó vẫn bảo, lớn lên nó khoái được làm lính đánh thuê, nghĩa là lính đánh nhau vì tiền. Nó nói thật đấy.

	Sau giờ sử là giờ học toán, nhưng thật không thể nào tin nổi, thầy Dalton dạy luôn tiết ba này! Thầy toán của chúng tôi nghỉ bệnh, nên phải có thầy khác dạy thế.

	Thằng Steve sướng như rồng gặp mây. Thầy yêu quý của nó dạy liền tù tì cả ba tiết. Lần đầu tiên chúng tôi được thầy Dalton dạy toán. Thế là thằng Steve có dịp biểu diễn. Nó cho thầy biết chúng tôi đã học tới trang nào trong sách, nó cắt nghĩa những bài toán rắc rối, nó nói với thầy cứ như nói chuyện với một đứa trẻ. Nhưng thầy không quan tâm, thầy đã quen với tính nết nó và biết cách cư xử với nó.

	Thường khi, thầy Dalton là một thuyền trưởng đại tài – lớp của thầy vui nhộn, nhưng ra khỏi lớp là chúng tôi biết mình đã học hỏi được nhiều điều. Nhưng về môn toán thầy lại không là một thầy giỏi. Thằng Steve sát cánh bên thầy, làm “cố vấn”. Thế là cả lớp chúng tối bắt đầu thì thầm chuyện trò đùa giỡn và ném những mẩu giấy cho nhau.

	Tôi ném mẩu giấy, yêu cầu Alan cho đọc tờ giấy bí mật của nó. Lúc đầu nó từ chối chuyền tay qua mấy bạn khác, tôi liên tục “bắn tin” xuống chỗ nó. Sau cùng nó mới chịu chuyền qua Tommy, ngồi trước nó hai hàng ghế. Tommy chăm chú đọc. Miệng nó từ từ há hốc, mặt sáng lên. Ít nhất nó đọc tới ba lần mới chịu chuyền cho tôi. Lập tức tôi hiểu ngay phản ứng của Tommy khi đọc tờ giấy.

	Đó là một tờ bướm, quảng cáo của một gánh xiếc rong. Trên cùng là hình ảnh một cái đầu chó sói, mõm mở to, nước bọt nhễu nhão chảy qua kẽ răng. Dưới cùng là hình ảnh một con nhện và một con rắn trông cũng gớm ghiếc như đầu con sói.

	(Ngay dưới đầu sói là những chữ in to, màu đỏ.)

	GÁNH XIẾC QUÁI DỊ

	(Dưới hàng chữ đó là những hàng chữ nhỏ hơn: )

	Gánh Xiếc Quái Dị – Chỉ trình diễn một tuần!

	Hãy tới thưởng thức:

	Cặp chị em sinh đôi Sive và Seersa

	Cậu bé rắn! Người-sói! Gertha Răng-thép!

	Larten Crepsley và con nhện bạn diễn của ông:

	Quý bà Octa!

	Alexander Xương sườn! Người Đàn Bà Có Râu!

	Hans Tay-thần!

	Rhamus Hai-bụng:

	Người Đàn Ông Mập Nhất Thế Giới!

	Sau cùng là địa chỉ mua vé và nơi trình diễn.

	(Trên hình ảnh con rắn và con nhện có hàng chữ: )

	KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI YẾU TIM!

	NHỚ GIỮ CHỖ TRƯỚC!

	Đọc đi đọc lại, tôi chìm đắm vào những hình ảnh và lời quảng cáo, chẳng còn nghĩ gì tới thầy giáo, đến khi nhận ra cả lớp im phăng phắc, tôi mới nhớ ra, vội ngẩng đầu lên nhìn: thằng Steve một mình đứng trên đầu lớp, đang nham nhở thè lưỡi cười với tôi. Rởn cả tóc gáy, vội quay lại, tôi thấy thầy Dalton đang đứng sau tôi, môi mím chặt, mắt đọc tờ quảng cáo.

	Giật tờ giấy khỏi tay tôi, thầy nghiêm khắc hỏi:

	- Cái gì thế này?

	- Dạ… một tờ quảng cáo ạ.

	- Em lấy ở đâu? Ở đâu?

	Chưa bao giờ tôi thấy thầy tức giận đến thế. Tôi bối rối liếm môi, không biết trả lời sao, vì thật tình không muốn thằng Alan vướng vào vụ này. Bạn bè đều biết nó là đứa chết nhát nhất thế giới. Rất may, Steve tiến lại, nói:

	- Thưa thầy của em ạ.

	- Của em?

	- Dạ, em nhặt được gần trạm xe buýt. Có một ông già ném tờ giấy này đi. Thấy là lạ, định hết giờ học, em sẽ hỏi thầy đây là cái gì.

	- À… thế thì được. Tính hiếu kỳ không có gì đáng trách. Em ngồi xuống, Steve.

	Phết chút hồ rồi gián tờ giấy lên bảng, vỗ vỗ tờ quảng cáo, thầy nói:

	- Trước kia, lâu lắm rồi, thật sự vẫn có những màn trình diễn quái đản. Những kẻ tham lam, lường gạt đã nhồi nhét những người dị dạng trong những cái lồng và…

	- Thưa thầy dị dạng là sao ạ?

	Một bạn lên tiếng hỏi. Thầy trả lời:

	- Là những người trông không bình thường. Chẳng hạn như một người ba tay hay hai mũi; hoặc người không có chân; người quá lùn, hay người cao quá khổ. Những kẻ lừa đảo đưa những con người khốn khổ đó ra trình diễn và gọi họ là quái nhân – đó là những con người không khác gì thầy hay các em, trừ ngoại hình của họ. Những kẻ tham lam, độc ác móc túi thiên hạ bằng cách đó. Chúng còn mời gọi khán giả chế giễu, chọc ghẹo những con người tội nghiệp kia. Chúng thí cho họ một tí tiền, cho họ ăn đói, mặc rách và không bao giờ cho phép họ được tắm rửa.

	Deleina Price, một bạn gái ngồi gần đầu lớp hét toáng lên:

	- Như thế là tàn nhẫn.

	- Đúng vậy. Những buổi trình diễn quái đản đó là tàn nhẫn, độc ác. Đó là lý do làm thầy tức giận khi trông thấy mảnh giấy này.

	Thầy giật tờ quảng cáo khỏi bảng, nói tiếp:

	- Chúng đã bị cấm từ nhiều năm trước, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn nghe đồn, những cuộc trình diễn như thế vẫn còn tiếp tục sống mạnh.

	- Thưa thầy, thầy có nghĩ gánh xiếc quái dị này thật sự giống như thế không ạ?

	- Thầy không chắc. Có thể là một trò quảng cáo bịp thôi. Tuy nhiên, dù đó là một gánh xiếc với những con người dị dạng thật, thầy mong tất cả chúng ta sẽ không em nào có ý muốn đi xem.

	Cả lớp nhao nhao:

	- Dạ, không có đâu thầy.

	Thầy lại nói:

	- Tốt. Vì đó là nơi đầy khiếp đảm. Chúng giả dạng như một gánh xiếc bình thường, nhưng thật sự là nơi chất chồng tội ác. Người nào tới đó một lần cũng sẽ trở nên xấu xa như những kẻ điều hành gánh xiếc.

	Steve nhiệt tình đồng ý:

	- Chỉ kẻ nào điên mới tò mò tới đó, thầy nhỉ.

	Nói xong, nó nháy mắt với tôi, miệng uốn éo mấy câu không thành tiếng:

	- Tụi mình sẽ đi!

	CHƯƠNG 3

	Steve năn nỉ thầy Dalton cho nó giữ tờ quảng cáo. Nó bảo muốn dán lên tường phòng ngủ. Thầy trù trừ, rồi cắt bỏ địa chỉ cuối tờ giấy, trước khi trao cho nó.

	Tan trường, bốn đứa chúng tôi – Steve, Alan Morris, Tommy Jones và tôi – tụ tập ngoài sân, ngắm nghía tờ quảng cáo. Tôi bảo:

	- Chắc là bịp quá.

	Thằng Alan láu táu hỏi:

	- Sao cậu biết?

	- Thầy nói đó, những trò trình diễn người sói, người rắn đã bị cấm từ lâu rồi.

	Alan vẫn khăng khăng:

	- Thật đấy, không bịp đâu.

	Tommy hỏi nó:

	- Cậu lấy tờ giấy này ở đâu?

	- Mình… chôm. Của anh Hai mình.

	Anh Hai thằng Alan là Tony Morris, trước khi bị đuổi học, anh ta to lớn nhất trường. To lớn, nhỏ nhen và xấu xí nữa.

	Tôi hết hồn, hỏi dồn:

	- Mày chôm của Tony. Bộ mày muốn chết rồi à?

	- Anh ấy không biết tớ lấy đâu. Nó nằm trong túi quần, lúc má mình ném nó vào máy giặt. Mình nhét một mảnh giấy trắng khác vào túi quần anh ấy. Tony sẽ tưởng chữ mực bị tẩy hết ráo rồi.

	Steve gật gù:

	- Thằng lù đù này hơi bị khôn đấy.

	Tôi hỏi:

	- Nhưng ai đưa cho anh Tony?

	- Một người gặp ngoài đường. Một ông tên là Crepsley, diễn viên gánh xiếc.

	- Cái ông trình diễn với con nhện hả?

	- Ừa, nhưng lúc đó ông ta không mang theo con nhện. Ban đêm mà, anh Tony vừa từ quán rượu về.

	Anh nó chưa đủ tuổi được mua rượu, nhưng bám theo mấy gã lớn tuổi, nhờ mua.

	Alan nói tiếp:

	- Ông Crepsley đưa tờ bướm cho anh Tony, bảo đây là Gánh Xiếc Quái Dị, bí mật trình diễn tại các thành phố trên khắp thế giới. Ông ấy bảo phải có tờ bướm mới mua được vé và họ chỉ phát tờ bướm này cho những người được tin cẩn. Tuyệt đối không được tiết lộ với ai. Mình biết được là vì khi xỉn rồi, anh Tony chẳng giữ điều gì bí mật cả.

	Steve hỏi:

	- Giá vé bao nhiêu.

	- Mười lăm bảng một vé.

	- Mười lăm bảng?

	Tất cả chúng tôi đều kêu lên. Steve càu nhàu:

	- Chẳng ma nào thèm bỏ ra 15 bảng để xem một lũ người quái dị đâu.

	- Có tớ.

	Tôi nói. Tommy và Alan cũng đều lên tiếng:

	- Tớ nữa.

	- Tớ cũng mua.

	Thằng Steve khủng khỉnh:

	- Chắc rồi. Nói cho sướng miệng mà.

	- Là sao?

	Alan ngần ngơ hỏi. Thằng Steve thủng thỉnh cắt nghĩa:

	- Nghĩa là cóc có tiền mua vé, nói cho đỡ thèm thôi.

	Mặt thằng Tommy rầu rầu như đám ma, vừa ngắm nghía mấy hình ảnh vừa lẩm bẩm:

	- Có vẻ hay lắm, mình rất muốn đi xem.

	- Thầy Dalton lại thấy là chẳng hay ho gì đâu.

	Nghe Alan nói, Tommy bảo:

	- Vì vậy mình mới khoái đi. Cái gì người lớn chê, thường là hơi bị tuyệt đấy.

	Tôi hỏi:

	- Các cậu chắc là tụi mình không đủ tiền sao? Biết đâu người ta giảm giá cho trẻ em.

	- Tớ nghĩ trẻ con không được vào xem đâu.

	Tuy nói vậy, nhưng Alan cũng cho biết là nó có năm bảng bẩy mươi pence. Steve nói:

	- Tớ có đúng 12 bảng.

	Tommy cho biết nó có 6 bảng 85 pence. Tôi nói với tất cả:

	- Tớ có 8 bảng 25 pence. Vậy là tổng cộng được hơn 30 bảng rồi. Ngày mai chúng ta lấy tiền quà…

	Alan cắt ngang:

	- Nhưng gần hết vé rồi. Hôm qua là buổi biểu diễn đầu tiên. Họ hết diễn vào thứ ba. Nếu muốn đi, chúng ta phải đi tối mai hay thứ bảy, vì ông bà già sẽ không cho chúng mình ra ngoài mấy tối khác đâu. Người phát tờ bướm cho anh Tony bảo, vé tối thứ sáu và thứ bảy gần hết rồi. Chúng ta phải mua ngay từ tối nay.

	- Căng nhỉ!

	Nghe tôi nói, Steve bảo:

	- Có lẽ chẳng căng lắm đâu. Má mình thường để tiền trong một cái bình. Mình có thể mượn đỡ, khi nào có tiền quà tụi mình trả lại.

	- Cậu định chôm tiền của bà già à?

	Tôi hỏi. Nó bộp lại ngay:

	- Tớ nói là mượn. Ăn trộm là khi nào cậu không có ý trả lại kìa. Sao cậu chậm tiêu thế nhỉ.

	Tommy hỏi:

	- Nhưng làm sao đi mua vé được. Hôm nay có tiết học tối.

	Thằng Steve nói ngay:

	- Để tớ mua cho. Tớ chuồn ra được mà.

	Tôi nhắc:

	- Nhưng thầy Dalton xé mất địa chỉ rồi.

	Nó cười toe:

	- Mình nhớ. Nào, bây giờ cứ đứng đây bàn tán mãi sao? Mau chạy đi thu xếp chứ.

	Chúng tôi nhìn nhau, lần lượt từng đứa gật đầu. Steve lại nói:

	- Tốt rồi. Chúng ta chạy về nhà, lấy tiền, rồi gặp lại nhau tại đây. Nói với ba má các cậu là để quên sách vở hay gì đó tại trường. Tụi mình gom tiền lại, số còn thiếu mình sẽ mượn trong hũ đựng tiền của bà già.

	Tôi hỏi:

	- Lỡ cậu không chôm… xin lỗi, mình nói là lỡ cậu không mượn được thì sao?

	- Thì bỏ cuộc. Nhưng chưa thử làm sao biết được. Nào, lẹ lên.

	Nói xong, nó vọt ngay. Tommy, Alan và tôi cũng co giò chạy gấp.

	CHƯƠNG 4

	Tối hôm đó đầu óc tôi chỉ còn có thể nghĩ đến gánh xiếc quái dị. Tôi cố quên nhưng không được, thậm chí ngay cả khi ngồi xem chương trình TV ưa thích nhất. Thật kỳ lạ, thật phi thường: nào là người sói, cậu bé rắn, rồi lại còn nhện nữa chứ. Nhất là nhện, tôi cứ như sôi lên, không thể ngồi yên được. Ba má tôi không nhận ra điều gì, nhưng Annie thì biết. Annie là em gái tôi. Thỉnh thoảng nó làm tôi khó chịu, nhưng thường thì nó rất tuyệt. Nó không le te chạy tới má để mách lẻo mỗi khi tôi có lỗi và nó là đứa biết giữ bí mật.

	Sau bữa ăn, khi hai anh em rửa bát chén trong bếp, nó hỏi:

	- Anh sao vậy?

	- Có gì đâu.

	- Có mà. Tối nay anh kỳ cục lắm.

	Tôi biết nó sẽ lải nhải hỏi hoài cho đến khi tìm ra sự thật, vì vậy tôi đành cho nó biết về gánh xiếc quái dị. Nó cũng đồng ý với tôi là nghe… rất tuyệt, nhưng:

	- Anh không vào được đâu.

	- Tại sao không?

	- Em cá là người ta không cho trẻ con vào.

	- Anh và các bạn của anh thì… OK. Nhưng nhóc cỡ em thì chắc chắn là không có cửa rồi.

	Nó bắt đầu quạu, tôi vội nói:

	- Xin lỗi. Anh không định nói thế đâu. Nhưng anh bực vì em nói đúng quá. Nhưng Annie, anh phải tìm mọi cách để vào xem cho bằng được.

	- Em cho anh mượn hộp đồ trang điểm. Anh vẽ mấy vết nhăn cho già đi.

	Tôi phì cười ôm chặt nó, một điều tôi ít khi làm.

	- Cám ơn, nhóc. Nhưng không sao đâu. Vào được thì tốt, không được thì thôi.

	Hai anh em tôi lau khô chén bát, rồi vội vàng trở lại phòng TV. Mấy phút sau ba tôi về tới. Ông làm trong những công trường xây dựng và thường về nhà muộn. Thỉnh thoảng ba tôi cũng hay càu nhàu, nhưng tối nay ông có vẻ rất hào hứng. Ông bế Annie lên quay một vòng.

	Sau khi chào và hôn mẹ tôi, ông hỏi:

	- Sao, con trai? Hôm nay có gì hứng thú không?

	- Con lại làm thêm một cú hat trick nữa.

	- Thật sao? Con tuyệt lắm.

	Trong khi ba tôi ăn, chúng tôi tắt TV. Ông thích được yên tĩnh trong bữa ăn, để ông còn chuyện trò với vợ con.

	Sau đó má vào phòng loay hoay với những con tem. Tôi mon men lại gần xem có con tem nào in hình những con thú lạ hay nhền nhện không. Tôi e dè hỏi:

	- Má à, có bao giờ má xem những màn trình diễn quái dị chưa?

	- Màn trình diễn gì?

	Vẫn chăm chú vào mấy con tem, má tôi lơ đãng hỏi. Tôi nói:

	- Những màn quái dị ấy mà, như đàn bà có râu, người sói, cậu bé rắn…

	Má nhìn lên tôi, hỏi:

	- Cậu bé rắn? Cậu bé rắn là cái quái quỷ gì vậy?

	- Là… nhưng má đã xem bao giờ chưa?

	- Chưa. Đó là trò bất hợp pháp.

	- Nếu hợp pháp, và họ đến tỉnh mình trình diễn, má có đi xem không?

	Bà rùng mình nói:

	- Không. Những trò đó làm má sợ. Hơn nữa, má cảm thấy không được công bằng với những con người đó.

	- Là sao ạ?

	- Nếu con bị nhốt vào một cái cũi cho mọi người ngắm nhìn, con có thích không?

	- Con đâu phải là một quái nhân.

	Mẹ tôi cười lớn, hôn lên trán tôi:

	- Má biết chứ, con là thiên thần nhỏ của má chứ bộ.

	- Má, thôi đi mà.

	Tôi nhăn nhó, lấy tay lau trán. Má tôi cười nói:

	- Coi nó mắc cỡ kìa. Này, nhưng thử tưởng tượng con có hai cái đầu hay bốn cánh tay, và có ai đó bắt con trình diễn để mọi người cười giỡn, chắc chắn con sẽ không thích, đúng không?

	- Đúng.

	- Nhưng tóm lại, tất cả chuyện này là gì đây? Con lại thức khuya xem phim kinh dị, phải không?

	- Đâu có.

	- Con biết ba má không thích các con xem…

	- Con không thức khuya, MÁ TIN CHƯA?

	Tôi hét lên. Bực nhất là cha mẹ không chịu tin mình. Mẹ tôi bảo:

	- Thôi được ròi, ông tướng, không phải la làng lên như thế. Nếu con không muốn ở lại đây với má, xuống vườn phụ ba tưới cây đi.

	Tôi không muốn đi, nhưng má đang bực vì tôi la lớn quá. Tôi xuống nhà bếp. Ba vừa vào lối cửa sau, thấy tôi ông nói ngay:

	- Thì ra cu cậu trốn ở đây. Bận tới nỗi không giúp ông già một tay sao?

	- Con đang định ra vườn mà.

	- Tôi làm xong rồi, cậu Cả.

	Tôi nhìn ông xỏ chân vào giày. Chân ba tôi to đùng. Ngày còn bé, tôi vẫn được ông cho đứng trên hai chân ông, dạo khắp nhà. Cứ y như được đứng trên hai tấm ván trượt vậy. Tôi hỏi:

	- Bây giờ ba làm gì ạ?

	- Viết thư.

	Ba tôi có “bạn bốn phương” trên khắp thế giới, từ Mỹ, Úc, Nga tới Trung Quốc. Ông bảo ông thích giữ liên lạc với những láng giềng trên địa cầu của ông, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để ba tôi đánh một giấc ngủ ngắn trong phòng làm việc.

	Tôi rủ Annie chơi ten-nít trên giường, dùng mấy đôi bít-tất cuốn lại làm banh. Nhưng nó từ chối, vì mải chơi bày hàng với mấy con búp bê.

	Tôi vào phòng chúi mũi lên đống truyện tranh. Tôi có nhiều truyện tranh rất tuyệt: Siêu nhân, Người nhện, Người dơi và Spawn, Tôi khoái nhất Spawn. Một anh hùng siêu nhiên. Nhiều cuốn Spawn làm tôi sợ, chính vì vậy tôi mới khoái.

	Gần như suốt đêm tôi hết đọc lại hì hục thu xếp đống truyện tranh. Tôi thường trao đổi với Tommy. Bộ sưu tập truyện tranh của nó cũng dễ nể lắm, nhưng bìa sách của nó dính toàn nước ngọt, những trang trong đầy vụn bánh. Vì vậy, tôi không đổi sách với nó nữa.

	Thường thường tôi đi ngủ lúc mười giờ. Nhưng hôm nay hình như ba má quên khuấy tôi. Tôi thức đến gần mười rưỡi. Ba làm bộ như có việc đi qua phòng tôi, vì thấy đèn còn sáng. Ông không quan tâm lắm đến việc tôi thức khuya đâu, má mới là người khép tôi vào kỷ luật.

	Ba bảo:

	- Ngủ đi. Sáng mai ba không gọi con thức được đâu.

	- Một phút nữa thôi, ba. Xếp dọn xong đống truyện tranh này, con đi đánh răng ngay mà.

	- Được. Nhưng lẹ lên, cậu Cả.

	Tôi dồn đống truyện tranh vào thùng, đặt lên kệ, phía trên giường của tôi.

	Mặc áo ngủ xong, tôi đi đánh răng, rất thủng thẳng, gần mười một giờ tôi mới leo lên giường. Cảm thấy mệt nhoài và biết chắc chỉ vài giây nữa là sẽ ngủ khò. Điều cuối cùng tôi nghĩ đến là Gánh Xiếc Quái Dị. Tôi tự hỏi, cậu bé rắn như thế nào nhỉ? Râu của một người đàn bà dài đến cỡ nào? Hans Tay-thần và Gertha Răng-thép là sao? Nhưng trên hết, tôi mơ thấy con nhện.

	CHƯƠNG 5

	Sáng hôm sau, Tommy, Allan và tôi đứng đợi Steve trước cổng trường, cho đến khi chuông reo chúng tôi vẫn không thấy nó đâu, nên đành phải vào lớp.

	Tommy bảo:

	- Tớ cá là nó chuồn rồi. Không mua được vé, cu cậu quê quá, lánh mặt tụi mình luôn.

	Tôi lên tiếng:

	- Thằng Steve mà biết quê? Nó không thèm lánh mặt đâu.

	- Mua được hay không, mình mong nó cũng đem tờ bướm về. Mình muốn dán trong phòng ngủ…

	Tommy hô hố cười, ngắt ngang lời Allan:

	- Ngốc ơi, cậu không chưng “tấm tranh” đó được đâu.

	- Tại sao?

	- Anh Tony thấy. Cậu sẽ bị “dợt” đẹp luôn.

	Allan ngẩn tò te, bần thần, lẩm bẩm: “Ờ nhỉ.”

	Giờ đầu, chúng tôi học địa lý. Tôi thật khốn khổ, không trả lời được câu hỏi nào của cô Quinn cho ra hồn. Môn địa lý là môn tủ của tôi, vì từ bé tôi đã bắt chước má sưu tầm tem. Sau năm câu trả lời sai, cô Quinn hỏi tôi:

	- Thức khuya quá, phải không Darren Shan?

	- Dạ… không.

	- Cô nghĩ là có đấy. Mắt em xệ xuống như túi đi chợ của bà già rồi kìa.

	Cả lớp cười ồ, kể cả tôi, vì cô giáo tôi ít khi nói đùa lắm.

	Buổi sáng chậm chạp trôi qua, càng chậm hơn khi người ta chờ đợi và thất vọng. Tôi mơ màng nghĩ đến gánh xiếc quái dị, tưởng tượng mình là một quái nhân và chủ nhân gánh xiếc là một gã độc ác, đánh đập tất cả dù chẳng ai có lỗi gì. Nhưng vì hắn hung dữ và quá to lớn, nên chẳng ai dám nói năng gì. Cho đến một ngày, hắn liên tục quất roi tôi, tôi hóa thành sói, ngoặm đứt đầu hắn. Tất cả hoan hô tôi và bầu tôi lên làm ông chủ mới.

	Thật là một giấc mơ tuyệt vời.

	Thế rồi, gần giờ ra chơi, cửa bật mở. Thử đoán xem ai vào? Chính thằng Steve! Bà mẹ nó theo sau, bà nói mấy câu với cô Quinn. Cô giáo mỉm cười, gật đầu. Khi bà mẹ ra khỏi lớp, Steve về chỗ ngồi.

	Tôi bực tức thì thầm:

	- Mày trốn đâu vậy?

	- Phòng nha sĩ. Tớ quên cho các cậu biết…

	- Còn vụ…

	Tiếng cô Quinn vang lên:

	- Thôi, đủ rồi, Darren.

	Tôi câm luôn. Tới giờ ra chơi, chúng tôi xúm quanh Steve, xô đẩy la hét. Tôi: “Mày mua được vé không?” Tommy: “Cậu đến nha sĩ thật không?” Alan: “Tờ bướm của tao đâu?”

	Steve cũng xô lại chúng tôi, vừa sằng sặc cười vừa nói:

	- Bình tĩnh, bình tĩnh nào các em. Sẽ có phần xứng đáng cho kẻ nào biết đợi chờ.

	Tôi hét lên:

	- Đừng ấm ớ nữa. Cậu mua được hay không?

	- Có và… không.

	Tommy cáu tiết:

	- Thế là con khỉ gì?

	- Tao bảo: có tin tốt, tin xấu và tin… giật gân. Muốn nghe tin nào trước?

	- Tin… giật gân là sao?

	Tôi bối rối hỏi. Steve kéo cả bọn ra một góc sân, nhìn quanh rồi mới thì thầm:

	- Tớ lấy tiền rồi chuồn êm, vì bà già mắc nói điện thoại. Ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ bán vé, các cậu có biết mình thấy ai tại đó không?

	- Ai?

	- Thầy Dalton. Thầy đứng lù lù ở đó với mấy người cảnh sát. Ghê lắm, ngay lúc họ đang kéo một thằng cha nhỏ con ra khỏi quầy vé, thình lình, BÙM, một tiếng nổ phát khiếp vang lên, khỏi tỏa mù mịt. Và, các cậu biết không, khói tan, chẳng thấy thằng cha bán vé đâu nữa. Biến mất tiêu luôn. Ly kỳ chưa?

	Alan hỏi:

	- Rồi thầy và mấy cảnh sát làm gì?

	- Lục soát, chẳng thấy gì, rồi bỏ đi.

	- Họ có thấy cậu không?

	- Dở hơi. Tớ không biết trốn à?

	Tôi rầu rĩ nói:

	- Vậy là cậu cóc mua được vé chứ gì?

	- Ai bảo thế?

	- Mua rồi?

	- Mình vừa quay đi, gã nhỏ con xuất hiện ngay sau lưng. Hắn nhỏ xíu, lại còn trùm một cái áo choàng kín mít từ đầu đến chân. Hắn giật tờ bướm trên tay mình, rồi đưa ra hai cái vé. Mình đưa tiền và…

	Chúng tôi reo lên:

	- Hoan hô Steve. Vậy là cậu mua được vé rồi.

	- Đúng, nhưng… có một rắc rối… mình đã bảo có một tin xấu rồi mà.

	Chắc nó làm mất hết vé rồi, tôi nghĩ và hỏi:

	- Chuyện gì nữa?

	- Hắn chỉ bán cho mình hai vé. Mình đưa ra số tiền mua bốn vé, nhưng hắn đưa cho mình một tấm cạc ghi rõ: Gánh Xiếc Quái Dị chỉ bán hai vé cho một tờ bướm. Mình dúi thêm tiền, kiểu mua vé chợ đen, vì mình có tới gần bảy mươi bảng cơ mà, nhưng hắn nhất quyết không nhận.

	Tommy kinh ngạc:

	- Hắn chỉ bán cho cậu hai vé?

	Alan hấp tấp hỏi:

	- Vậy nghĩa là…

	Steve nói ngay:

	- Nghĩa là chỉ có hai trong bốn chúng ta có thể đi. Còn hai… đành phải ở nhà.

	CHƯƠNG 6

	Chiều thứ sáu, ngày cuối của một tuần học và bắt đầu mấy ngày nghỉ cuối tuần. Tất cả đều cười nói, chạy về nhà cho mau, hí hởn như chim sổ lồng. Chỉ trừ một bộ tứ vẫn chưa chịu rời khỏi sân trường, mặt mày ủ rũ như đã đến ngày tận thế. Tên của bốn tay này hả? – Steve Leonard, Tommy Jones, Alan Morris và mình, Darren Shan.

	Alan rên rẩm:

	- Chơi không đẹp. Chưa ai từng nghe một gánh xiếc chỉ bán cho mỗi người hai vé.

	Tất cả đều đồng ý với nó, nhưng chẳng đứa nào biết làm gì, ngoài chuyện loanh quanh trong sân, sục chân xuống cát. Sau cùng Alan cất tiếng đưa ra câu hỏi mà đứa nào cũng đang nghĩ tới:

	- Vậy, bây giờ, đứa nào được đi?

	Chúng tôi bối rối nhìn nhau. Tôi nói:

	- Thằng Steve phải được một vé. Vì nó bỏ tiền ra nhiều hơn tất cả chúng ta và nó có công đi mua nữa.

	- Đồng ý.

	Tommy nói và Alan cũng đồng ý theo ngay. Tôi cứ tưởng Alan sẽ phản đối.

	Steve cười cười lấy một vé, hỏi:

	- Cậu nào đi với tớ?

	Alan vội nói:

	- Mình lấy được tờ bướm.

	Tôi bảo:

	- Quên đi. Để thằng Steve chọn.

	Tommy cười lớn:

	- Láu cá vừa thôi. Steve là bồ tèo của mày. Mày để cho nó chọn, đương nhiên là mày ăn chắc rồi. Ý tớ là đấu võ. Nhà mình có găng quyền anh.

	- Không được.

	Alan lí nhí nói. Nó nhỏ tuổi nhất và chẳng bao giờ đánh nhau. Tôi bảo:

	- Tớ cũng không khoái đám đấm nhau.

	Tôi không nhát, nhưng biết trước là sẽ không thắng nổi Tommy. Nhà nó có bao cát và ông già nó dạy nó đấm rất bài bản. Chưa hết một hiệp là nó sẽ nó sẽ cho tôi đo ván đứ đừ ngay. Tôi đề nghị:

	- Tụi mình rút que đi.

	Tommy giãy nảy lên, không đồng ý. Chưa bao giờ nó thắng trong bất cứ trò may rủi nào.

	Chúng tôi bàn tán ì xèo (cãi lộn thì đúng hơn) cho đến khi Steve đưa ra một ý kiến. Nó bảo: “Xong rồi, tớ biết phải làm sao.”

	Lấy hai trang giữa của vở bài tập, nó dùng kéo thận trọng cắt nhỏ thành nhiều miếng, khuôn khổ vừa bằng một cái vé xem xiếc. Nó bỏ tất cả vào cái hộp đựng đồ ăn trưa. Cầm lên cái vé còn lại, Steve nói:

	- Đây là luật chơi. Tớ sẽ bỏ cái vé này vào hộp luôn, rồi đậy nắp lại, lắc mạnh. Các cậu đứng sát nhau, mình sẽ tung tất cả giấy trong hộp lên đầu các cậu. Ai bắt đúng cái vé, sẽ là người thắng cuộc. Mình và người thắng sẽ trả lại tiền người thua đã đóng góp. Như vậy đủ công bằng chưa? Cậu nào có ý kiến hay hơn thì cứ nói.

	Tôi đồng ý, nhưng Allan lèm bèm:

	- Mình yếu nhất, làm sao nhảy cao bằng các cậu đươc.

	Tommy nóng nảy:

	- Thôi đi đừng càm ràm nữa. Tớ mới là thằng nhỏ con nhất, nhưng tớ cóc cần. Hơn nữa, biết đâu cái vé rớt xuống đất thì sao nào.

	Alan bảo:

	- Được rồi. Nhưng cấm xô đẩy đấy.

	- Đồng ý.

	- Đồng ý.

	Steve đậy nắp hộp, lắc mạnh một lúc, rồi hỏi:

	- Sẵn sàng chưa?

	Chúng tôi lùi xa khỏi nó một chút. Steve bảo:

	- Tớ đếm tới ba là tung những miếng giấy này lên không. Nào. Một…

	Tôi thấy Alan lau vội mồ hôi quanh mắt.

	- Hai.

	Những ngón tay thằng Tommy bắt đầu vặn vẹo.

	- Ba!

	Những miếng giấy nhỏ tung bay.

	Một cơn gió thổi những miếng giấy dạt về phía chúng tôi. Tommy và Allan vừa la hét vừa chộp bắt.

	Tôi vừa định đưa tay lên, thình lình một sức mạnh thôi thúc tôi làm một chuyện thật lạ lùng. Có vẻ điên rồ, nhưng tôi vẫn thường làm theo sự thôi thúc ngấm ngầm lạ lùng như thế.

	Vì vậy tôi nhắm mắt, xòe hai bàn tay như một người mù, và chờ đợi một điều, như phép lạ, xuất hiện.

	Các bạn chắc đã quá biết: khi chúng ta bắt chước một chuyện gì đó đã thấy trên màn ảnh, như đi xe đạp ngược, cho ván trượt nước lên không chẳng hạn, chúng ta thường thất bại. Nhưng đôi khi những chuyện kỳ lạ, mình không ngờ nhất, thì lại xảy ra.

	Trong một giây, tôi cảm thấy những mảnh giấy chạm vào tay. Tôi định bắt lấy, nhưng có một cái gì đó trong tôi bảo, chưa đúng lúc. Rồi, một giây sau, một tiếng nói trong tôi kêu lên: “Đó!”

	Tôi vội nắm chặt bàn tay lại.

	Gió dịu hẳn và những mảnh giấy là đà rơi trên mặt đất. Tôi thấy Alan và Tommy đang quỳ gối, tìm cái vé. Tommy kêu lên:

	- Không có.

	Alan cũng oang oác mồm:

	- Tớ chẳng thấy đâu cả.

	Rồi cả hai ngẩng nhìn tôi. Tôi không nhúc nhích, đứng im, tay nắm chặt.

	Steve hỏi nhỏ:

	- Cậu nắm cái gì trong tay thế, Darren?

	Tôi nhìn nó lom lom. Tôi như người trong mơ, không nói, không cử động được.

	Tommy bảo:

	- Nó không có cái vé đâu. Mắt nó nhắm tịt suốt, làm ăn gì được.

	- Có thể. Nhưng trong nắm tay nó có cái gì kìa.

	Steve nói. Alan xô tôi, bảo:

	- Mở bàn tay ra. Cậu giấu cái gì vậy?

	Tôi nhìn Alan, Tommy và Steve. Rồi từ từ, tôi xòe bàn tay phải.

	Không có gì.

	Tim và bụng tôi cùng nhộn nhạo lên. Alan cười toe toét và Tommy lại lom khom tìm kiếm dưới đất. Steve bảo:

	- Còn tay kia.

	Tôi nhìn xuống, gần như tôi quên tịt bàn tay trái. Chầm chậm, rất chậm, tôi xòe bàn tay.

	Ngay giữa bàn tay tôi là một mảnh giấy màu xanh, có răng cưa. Nhưng mảnh giấy nằm úp, và mặt sau không có gì, vì vậy tôi phải lật lên xem cho chắc ăn.

	Trên nền xanh là hàng chữ đỏ chót: Gánh Xiếc Quái Dị.

	Tôi có vé rồi! Tôi sẽ đi xem với thằng Steve. Tôi la lớn: YEEEEEEEEESSS!

	Tôi đấm mạnh tay vào không khí. Tôi thắng rồi!

	CHƯƠNG 7

	Đây là hai vé xem buổi diễn tối thứ bảy. Rất tốt, như vậy tôi có đủ thời gian để thuyết phục ba má và xin phép cho tôi được ngủ lại nhà Steve đêm thứ bảy.

	Tôi sẽ không nói cho ba má biết về những màn trình diễn quái dị. Vì nếu ông bà biết, chắc chắn tôi sẽ không được phép đi. Tôi cảm thấy áy náy vì đã không nói sự thật, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn, nếu tôi nói dối. Tốt nhất chỉ còn cách câm miệng.

	Thứ bảy sao mà lâu đến thế. Tôi kiếm chuyện làm suốt cho thời gian qua mau, nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ tới Gánh Xiếc Quái Dị. Tôi bồn chồn, gắt gỏng cả ngày thứ bảy, vì thế má tôi đã mừng rỡ khi tới giờ tôi đến nhà Steve.

	Annie biết tôi đi đâu, nó dặn tôi đem về cho nó một tấm hình, nhưng tôi cho nó biết, họ đã ghi rõ ràng trên vé: cấm chụp hình. Tôi lại không đủ tiền để mua cho nó một áo thun lưu niệm. Tuy nhiên, tôi hứa, nếu có thể, tôi sẽ đem về cho nó một huy hiệu hay một tấm poster, nhưng nó phải hứa không cho ba má biết, còn nếu ông bà biết, cũng không được nói ai cho.

	Ba bỏ tôi xuống cửa nhà Steve lúc 6 giờ. Ông hỏi, tôi muốn ông đón vào mấy giờ sáng mai. Tôi bảo ông đón tôi vào buổi trưa cũng được.

	Trước khi lái xe đi ba còn dặn:

	- Đừng thức khuya xem phim kinh dị. Ba không muốn con về nhà, đêm ngủ cứ hét toáng lên vì ác mộng đâu.

	- Ồ, ba. Các bạn lớp con đều xem phim kinh dị, có sao đâu.

	- Nghe này, những phim cũ của Vincent Price hay những phim Ma-cà-rồng ít khiếp đảm hơn thì ba không cấm. Nhưng không được xem những phim quá rùng rợn bây giờ. Con hứa chứ?

	- Con hứa.

	- Thế mới là chàng trai đàng hoàng chứ. Ba đi đây.

	Tôi chạy vội lại cửa bấm bốn hồi chuông. Đó là tín hiệu bí mật của Steve. Chắc nó đứng ngay bên trong, nên vừa nghe tín hiệu, nó mở ngay cửa, kéo tôi vào. Nó chỉ lên cầu thang, nghiêm trang nói như một chiến sĩ trong phim:

	- Tới giờ xuất kích. Thấy ngọn đồi trước mặt không?

	Tôi đứng nghiêm trả lời:

	- Rõ, thưa thủ trưởng.

	- Chúng ta phải chiếm được mục tiêu trước khi trời tối.

	- Chúng ta sử dụng súng trường hay súng máy, thưa thủ trưởng?

	- Điên à? Chúng ta không bao giờ vác theo súng máy trong vùng bùn lầy như thế này.

	Nó hất đầu về tấm thảm lót sàn. Tôi đồng ý ngay:

	- Rõ. Súng trường là đúng nhất.

	- Và, nếu chúng ta thất bại, hãy để dành viên đạn cuối cùng cho cậu.

	Chúng tôi thận trọng lò mò lên thang, “pằng pằng” bằng súng tưởng tượng và tiêu diệt những kẻ thù tưởng tượng. Trò trẻ, nhưng sướng tuyệt. Trên đường tiến quân, Steve bị mất một chân, tôi phải giúp nó leo tới “đỉnh đồi”. Nó cúi xuống cầu thang phía dưới, gào lên: “Các người có thể lấy chân ta, rất có thể sẽ lấy được mạng ta, nhưng không bao giờ chiếm được tổ quốc ta.”

	Một tuyên ngôn thật hào hùng, kích động. Ít nhất cũng kích động được bà Leonard, má của nó. Bà hốt hoảng chạy ra khỏi phòng khách, xem chuyện gì mà khiếp thế. Thấy tôi, bà mỉm cười hỏi tôi có muốn uống gì không. Tôi cám ơn, không uống gì. Thằng Steve bảo nó cần trứng cá ca-vi-a và rượu sâm-banh mừng chiến thắng. Nhưng kiểu cách ăn nói của nó không làm tôi cười nổi.

	Steve không hợp với mẹ. Bố nó bỏ đi từ ngày nó còn nhỏ xíu. Chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau, và luôn luôn cãi nhau rầm rầm. Tôi không hiểu lý do và tôi cũng không bao giờ hỏi Steve. Có những chuyện con trai không nên bàn tán, tâm sự với nhau. Bọn con gái tỉ tê “buôn dưa” mấy vụ này tài lắm. Bạn biết rồi đó. Còn con trai chỉ có thể bàn cãi ì xèo về máy tính, bóng đá, đánh nhau thôi.

	Khi mẹ của Steve trở lại phòng khách, tôi thì thầm hỏi Steve:

	- Tối nay chúng mình chuồn ra cách nào đây?

	- Yên tâm. Tối nay bà ấy ra ngoài. Lúc trở về bà ấy tưởng chúng mình đi ngủ rồi.

	Nó thường gọi mẹ là “bà ấy” thay vì “má mình”. Tôi hỏi:

	- Lỡ má cậu kiểm tra thì sao?

	Nó cười, một nụ cười rất… độc ác:

	- Tự tiện vào phòng tớ mà không thông báo trước à? Không dám đâu.

	Tôi không ưa lối nói như thế của nó. Nhưng tôi cũng không muốn làm nó nổi “cơn điên”. Tôi không muốn bất kỳ thứ gì làm hỏng buổi đi xem tối nay.

	Steve lôi ra cả đống truyện tranh, những truyện chỉ dành cho người lớn. Ba má tôi sẽ la đến vỡ nhà nếu ông bà thấy tôi đọc loại truyện này.

	Nó còn có nhiều chồng sách, báo cũ. Toàn sách báo về ma, quái vật, ma-cà-rồng, ma sói…

	Đọc xong một cuốn về ma-cà-rồng, tôi hỏi:

	- Gậy dùng để đâm ma-cà-rồng phải làm bằng gỗ hả?

	- Không. Có thể bằng sắt, ngà voi, kể cả bằng nhựa, điều quan trọng là phải đâm xuyên qua tim nó.

	- Như thế là đủ giết được ma-cà-rồng?

	- Chính xác.

	- Nhưng cậu bảo người ta phải cắt đầu nó, ngâm trong tỏi, rồi ném xuống sông cơ mà.

	- Có sách nói vậy, nhưng đó là cách để tiêu diệt cả hồn và xác nó, để nó không thể làm ma hiện lên được nữa.

	- Có đúng là ma-cà-rồng lại hiện hồn lên được nữa không?

	- Chắc là không. Nhưng để biết rõ hơn, cậu phải có thời gian và có dịp được cắt một cái đầu của chúng. Cậu không muốn được gặp ma-cà-rồng, phải không?

	Tôi rùng mình:

	- Ồ, không. Thế còn ma sói? Người ta cần đạn bằng bạc để giết chúng không?

	- Mình không nghĩ thế, cứ nã cả đống đạn thường cũng đủ quá rồi.

	Steve biết tất cả những gì cần biết về chuyện rùng rợn. Nó đọc tất cả các loại sách kinh dị. Nó bảo mỗi truyện dù đa số là bịa đặt, nhưng ít nhất vẫn có một phần sự thật. Tôi hỏi:

	- Cậu có nghĩ, Người-sói trong gánh xiếc này là… ma sói không?

	- Không đâu. Theo những gì mình đã đọc, Người-sói trong rạp xiếc chỉ là người có đầy lông. Cũng có một số họ giống thú hơn người, ăn gà và đồ ăn sống, nhưng họ không phải là ma sói. Đưa ma sói ra trình diễn nguy hiểm lắm, vì nếu gặp ngày trăng tròn, chúng hóa thành sói ngay.

	- Khiếp nhỉ. Thế còn cậu bé rắn?

	Steve phì cười:

	- Này, hỏi gì mà tới tấp vậy. Ngày xưa, những màn trình diễn như thế này rùng rợn lắm. Chủ gánh xiếc bỏ đói những quái nhân, nhốt họ trong chuồng có khóa, đối xử với họ còn tệ hại hơn loài vật. Nhưng mình không biết gánh xiếc này như thế nào. Có thể là những quái nhân thật, cũng có thể chỉ là những người bình thường ngụy trang thôi.

	Buổi trình diễn được tổ chức tại gần khu ngoại ô. Để kịp giờ, chúng tôi phải đi ngay sau lúc 9 giờ. Một phần vì không đủ tiền đi taxi, một phần chúng tôi muốn đi bộ để có thời gian nói toàn chuyện ma cho đã. Thường thường, vì đọc quá nhiều, Steve lẫn lộn tên nhân vật này với nhân vật khác, đoạn kết lại cho lên đầu. Nhưng tối nay thì không, nó kể trơn tru hấp dẫn, còn siêu hơn ông vua truyện kinh dị Stephen King.

	Suýt bị lỡ giờ, vì đường xa hơn chúng tôi tưởng. Gần nửa cây số cuối, hai đứa co giò chạy, thở hồng hộc khi tới nơi.

	Đó là một rạp hát cũ kỹ, đã có thời thường được dùng để chiếu phim. Trước kia, tôi đã qua đây vài lần. Steve đã từng cho tôi biết, rạp phải đóng cửa vì có một đứa trẻ bị chết trong tai nạn ngã từ ban công xuống. Nó còn bảo cái rạp này bị ma ám. Hỏi ba tôi, ông bảo: “Toàn chuyện bố láo, nhảm nhí.” Khó thật, đôi khi chẳng biết tin ông già mình hay nên tin thằng bạn thân nhất nữa.

	Không bảng tên ngoài cửa rạp, không xe cộ và chẳng có ai xếp hàng mua vé. Sau khi khom người thở dốc, chúng tôi đứng nhìn ngôi nhà đá xám cao lớn, tối tăm. Nhiều cửa sổ đã rụng rời, còn cửa ra vào trông cứ như một cái mồm khổng lồ há toang hoác.

	Tôi ráng tỏ ra không hề sợ hãi, hỏi Steve:

	- Ê, mày tin chắc không lầm chỗ chứ?

	Nó đọc kỹ lại cái vé:

	- Đúng chỗ này mà.

	- Hay cảnh sát đã khám phá ra, hoặc tối nay không diễn?

	- Có thể.

	- Chúng mình phải làm gì bây giờ?

	Nó cũng bối rối nhìn lại tôi trước khi trả lời:

	- Tao nghĩ chúng mình cứ vào thử, chẳng lẽ đi xa thế mà không biết chắc chuyện gì xảy ra à?

	- Đồng ý.

	Tuy nói vậy, nhưng tôi nhìn ngôi nhà thấy khiếp quá, giống như một ngôi nhà ma trong những phim kinh dị, ai vào là không thể nào ra được nữa. Tôi ngập ngừng hỏi Steve:

	- Sợ không?

	- Cóc sợ.

	Hai đứa ngó nhau cười. Biết tỏng là cả hai đều sợ vãi linh hồn, nhưng dù sao chúng tôi có hai đứa cơ mà. Người ta không đến nỗi quá sợ hãi khi không phải ở một mình. Bạn đồng ý chứ?

	Steve cố nói đùa:

	- Mời vào.

	- Xin mời.

	Chúng tôi cùng hít mạnh một hơi dài, nắm chặt tay nhau, tiến lên những bực thềm (có chín bực thềm đá long lở dẫn lên cửa, bực nào cũng phủ đầy rêu). Chúng tôi bước vào rạp.

	CHƯƠNG 8

	Chúng tôi thấy mình đang đứng trong một hành lang dài, tối tăm, lạnh lẽo. Tôi đã mặc áo jacket mà vẫn thấy lạnh run người. Tôi hỏi Steve:

	- Sao ở ngoài ấm, trong này lạnh khiếp vậy?

	- Mấy ngôi nhà cũ đều thế cả.

	Tôi mừng vì cuối hành lang có một ngọn đèn, càng vào sâu, lối đi càng sáng dần. Nếu hành lang này tối om, chắc tôi sợ đến không bước nổi.

	Vách tường, trần nhà loang lổ, lỗ chỗ. Giữa trưa vào nơi này cũng phải dựng tóc gáy, huống gì bây giờ đã là mười giờ đêm.

	Steve đứng lại, nói:

	- Có một cái cửa này.

	Nó mới mở hé, cánh cửa đã rên lên ầm ầm như tiếng nắp quan tài bị nạy ra. Tôi suýt ù té chạy.

	Nhưng thằng Steve chẳng hề sợ hãi gì, nó thò đầu vào trong. Sau vài giây quen với bóng tối, nó quay lại bảo:

	- Có một cầu thang lên ban công.

	- Chỗ thằng nhỏ ngã xuống hả?

	- Ừa.

	- Mình lên không?

	- Thôi. Trên đó tối thui, chẳng thấy có đèn đóm gì. Thử tìm xem còn lối vào nào nữa không…

	- Các em cần giúp gì không?

	Tiếng nói ngay phía sau, làm hai chúng tôi giật nẩy mình quay ngoắt lại. Người đàn ông cao nhất thế giới đứng nhìn xuống như chúng tôi là hai con chuột nhắt. Ông ta cao gần đụng trần nhà, hai bàn tay xương xẩu to đùng và hai mắt đen thui như hai cục than được gắn trên mặt. Miệng ông không hề mấp máy, tiếng nói ồ ề, khản đặc vẫn phát ra. Chắc chắn ông ta có biệt tài phát âm bằng bụng.

	- Đêm hôm khuya khoắt rồi mà trẻ con vẫn lang thang thế này sao?

	Steve vừa liếm môi vừa ngập ngừng nói:

	- Chúng cháu đi… đi xem xiếc kinh dị.

	- Hả? Các em có vé không?

	Steve đưa ra cái vé. Ông ta lẩm bẩm:

	- Tốt lắm. Còn em, Darren, em cũng có vé chứ?

	Tôi thọc tay vào túi, bỗng sững sờ: Trời đất! Ông ta biết tên mình!

	Tôi liếc qua Steve, hai chân cậu ta run bần bật.

	Ông ta mỉm cười. Hàm răng đen, cái còn cái mất. Lưỡi vàng khè.

	- Ta tên là ông Cao. Ta là chủ nhân gánh xiếc quái dị này.

	Steve hỏi:

	- Tại sao ông biết tên bạn cháu?

	Ông Cao cười sằng sặc, khom mình, mắt sát mắt Steve:

	- Ta còn biết nhiều hơn thế. Ta biết cả tên em. Ta biết em ở đâu. Ta biết em không thích cha mẹ.

	Ông ta lùi lại một bước, quay sang tôi. Hơi thở của ông ta bốc mùi hôi tới tận trời.

	- Ta biết em không nói cho cha mẹ biết là em tới đây. Ta biết em đã thắng để có vé bằng cách nào.

	- Cách nào?

	Không biết có phải vì răng tôi va vào nhau lộp cộp, làm ông ta không nghe được câu hỏi, hay vì không muốn trả lời, ông ta quay lưng lại, vừa bước đi vừa nói:

	- Lẹ lên mới kịp. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi.

	Ông ta không sải bước dài như tôi tưởng. Nhưng ông ta vừa rẽ khuất vào cuối hành lang trước chúng tôi vài bước, khi rẽ theo ông, chúng tôi đã thấy ông ta ngồi sau một cái bàn dài phủ vải đen, đầu đội một cái mũ đỏ và tay đeo găng đàng hoàng. Một tay đưa ra, ông nói:

	- Vui lòng cho soát vé.

	Cầm hai cái vé ông ta bỏ tõm vào mồm, nhóp nhép nhai rồi… nuốt.

	- Tốt rồi. Bây giờ hai em có thể vào đi. Đúng qui định, chúng tôi không tiếp đón trẻ em, nhưng thấy hai cậu đàng hoàng, rõ là hai chàng trẻ tuổi dũng cảm. Nên… coi như đây là một ngoại lệ.

	Cuối sảnh có một tấm màn xanh che ngang lối đi. Chúng tôi ngập ngừng ngó nhau. Steve hỏi:

	- Chúng cháu đi thẳng qua màn ạ?

	- Tất nhiên.

	- Có người dẫn lối không?

	Ông ta cười lớn:

	- Nếu cần phải có người nắm tay đưa vào, sao không đi cùng bà vú?

	Tôi giận đến quên sợ, đi thẳng lại vén tấm màn, làm thằng Steve cũng phải ngạc nhiên.

	Tôi không biết tấm màn làm bằng gì, nhưng nó nghe hẫng như tơ nhện. Tôi đứng trong một hành lang ngắn, trước mặt tôi vài thước còn có một tấm màn xanh nữa. Steve tiến đến bên tôi. Chúng tôi nghe tiếng ồn ào phía sau bức màn.

	- Mày thấy có an toàn không?

	- Tao thấy tiến tới coi bộ còn an toàn hơn là rút lui. Lão Cao chắc sẽ không thú vị gì nếu chúng mình quay lại.

	- Mày thấy chuyện ông ta biết tất cả về chúng mình là sao?

	- Chắc lão biết xem bói.

	- Ông ta làm tao chết khiếp được.

	- Tao thì hơn gì mày.

	Chúng tôi tiến bước.

	Đó là một căn phòng rộng. Ghế dựa đã dẹp bỏ từ lâu. Nhưng những băng ghế dài đã được kê thay ghế. Chúng tôi dáo dác tìm ghế trống. Cả khán phòng gần như chật cứng. Nhưng chỉ hai chúng tôi là trẻ con. Mọi người lom lom nhìn hai đứa và tiếng rì rầm bàn tán nổi lên.

	Len lỏi đến hai ghế trống, qua những đôi chân và tiếng càu nhàu. Đó là một chỗ ngồi rất tốt: ngay chính giữa và không có ai quá cao ngồi phía trước. Chúng tôi nhìn lên sân khấu rất rõ. Tôi hỏi Steve:

	- Ở đây có bán bắp rang không nhỉ?

	- Vớ vẩn. Cậu muốn mua bắp rang trong rạp xiếc quái dị à? May ra có bán trứng rắn, mắt thằn lằn. Tớ cá là không có bắp rang đâu.

	Khán giả quanh tôi đủ mọi thành phần: từ y phục rất hợp thời trang, tới quần áo lao động. Từ già khú khụ tới những người chỉ hơn tôi và Steve mấy tuổi. Có những người cười nói oang oang với bạn bè như đang xem bóng đá. Nhưng lại có những người ngồi im thin thít, lo ngại nhìn quanh.

	Tuy nhiên có một điều rất giống nhau, tất cả đều tỏ vẻ tò mò háo hức, chờ đợi những gì đặc biệt, chưa từng được thấy bao giờ.

	Giữa lúc đó, một hồi kèn rộn rã vang lên. Mọi người đều im bặt. Tiếng kèn kéo dài, mỗi lúc một lớn hơn. Các ngọn đèn lần lượt tắt. Chung quanh tôi tối om om. Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng đã quá muộn để tháo lui.

	Thình lình tiếng kèn tắt lịm. Im lặng như tờ. Tai tôi ù ù mất mấy giây, làm tôi chóng mặt. Cố bình tĩnh, tôi ngồi thẳng lại.

	Một ngọn đèn xanh tỏa sáng trên sân khấu. Mấy giây kỳ quái trôi qua, vì sân khấu hoàn toàn im ắng, không có gì xảy ra. Rồi hai người đàn ông xuất hiện, kéo theo một cái lồng có bánh xe và được phủ kín bằng một thứ, trông giống như một tấm thảm bằng da gấu. Ra tới giữa sân khấu, hai người đàn ông ngừng lại, buông sợi dây kéo, rồi chạy vào sau cánh gà.

	Mấy giây sau, tiếng kèn rúc lên ba hồi ngắn. Tấm thảm bay bổng khỏi cái lồng, để lộ ra quái nhân đầu tiên.

	Ngay lúc đó tiếng la thét bắt đầu vang lên.

	CHƯƠNG 9

	Thật ra không cần thiết phải hốt hoảng la thét đến vậy. Quái nhân thật sự gây sốc, nhưng bị xiềng xích trong lồng. Tôi nghĩ mọi người la lên vì phấn khích, giống như người ta la hét khi ngồi trên đu quay, chứ không thật sự vì sợ hãi.

	Đó là Người-sói. Hắn xấu xí quá, toàn thân đầy lông lá, chỉ che phần giữa thân mình bằng một mảnh vải, như Tarzan, để mọi người có thể thấy lông phủ khắp người. Bộ râu dài bù rối che gần hết mặt. Mắt màu vàng, răng đỏ lòm.

	Người-sói nắm song lồng vừa lắc vừa gào thét. Khi hắn dịu lại và ngồi chồm hỗm như một con chó, ông Cao tiến ra nói. Mặc dù giọng ông ta khàn khàn, ồ ề, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ từng lời.

	- Thưa quý ông quý bà, chúng tôi hân hạnh chào mừng quý vị đã đến với Gánh Xiếc Quái Dị, mái ấm của những con người kỳ lạ nhất thế giới. Đây là gánh xiếc cổ xưa nhất. Chúng tôi đã lưu diễn từ 500 năm nay, đem cảm giác thích thú kỳ lạ cho nhiều thế hệ. Đội ngũ diễn viên đã từng đổi thay nhiều lần, nhưng tôn chỉ của chúng tôi không hề thay đổi. Mục đích của chúng tôi là gây kinh ngạc và khiếp đảm cho khán giả. Chúng tôi luôn trình diễn những màn vừa hãi hùng vừa quái dị, những màn diễn quý vị sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên toàn thế giới.

	Ông ta chậm rãi cảnh báo:

	- Những ai nhút nhát vẫn còn kịp ra khỏi rạp lúc này. Tôi biết có những người đêm nay tới đây, đã nghĩ rằng, buổi trình diễn này chỉ là một trò đùa. Họ có thể tưởng tượng những quái nhân của chúng tôi là những người được ngụy trang hoặc là những người dị dạng vô hại. Không đúng vậy đâu. Tất cả những màn trình diễn đêm nay đều là thật. Mỗi diễn viên là một sự độc nhất vô nhị. Và… không có diễn viên nào vô hại.

	Nói xong ông ta rời sân khấu. Hai người đàn bà xinh đẹp, trong bộ đồ bóng lộn, tiến ra mở khóa lồng Người-sói. Một số khán giả hoảng hốt, nhưng không ai bỏ khán phòng.

	Ra khỏi lồng, Người-sói vừa tru vừa sủa lớn, cho đến khi một trong hai người đàn bà đưa ngón tay lên thôi miên hắn. Người kia nói với đám đông:

	- Quý vị phải giữ hoàn toàn im lặng. Người-sói sẽ không làm hại quý vị, chừng nào chúng tôi còn kiểm soát được nó. Nhưng một âm thanh lớn sẽ làm nó tỉnh lại, lúc đó quý vị sẽ bị nguy hiểm.

	Sau đó, hai người cùng Người-sói đã bị thôi miên bước xuống hàng ghế khán giả. Tóc hắn màu xám bẩn và hắn đi lòm khòm, những ngón tay thõng xuống tận đầu gối.

	Hai người đàn bà đi sát hai bên quái nhân và luôn cảnh giác mọi người giữ yên lặng. Họ cho phép khán giả, nếu muốn, có thể vuốt ve hắn, nhưng phải hết sức nhẹ nhàng. Khi quái nhân đi qua, Steve đưa tay vuốt. Tôi không dám, vì sợ bị cắn, nếu hắn bất ngờ tỉnh lại. Tôi thì thầm hỏi:

	- Cảm giác ra sao, Steve?

	Nó đưa ngón tay lên hít, thì thầm lại:

	- Lông nó nhọn như lông nhím. Mùi kỳ lắm, như mùi cao su cháy.

	Người-sói và hai người đàn bà đi gần tới hàng ghế giữa rạp, thình lình, RẦM, một tiếng động lớn. Tôi không biết nguyên nhân tiếng động từ đâu. Nhưng Người-sói bắt đầu gầm rú, xô đẩy hai người đàn bà khỏi hắn.

	Khán giả kêu gào, những người ngồi gần Người-sói, nhảy khỏi ghế để chạy. Một bà chạy không kịp, bị quái nhân vật ngã xuống sàn. Bà ta gào khóc, nhưng không ai ra tay tiếp giúp. Quái nhân lật ngửa người đàn bà, nhe hàm răng nhọn hoắt. Bà ta đưa tay lên, đẩy hắn ra. Người-sói ngoặm một miếng, bàn tay bà ta bị đứt rời.

	Mấy người chết ngất, những người khác gào khóc chen lấn nhau mà chạy. Rồi, không biết từ đâu, ông Cao xuất hiện ngay phía sau Người-sói và ôm chặt lấy hắn. Người-sói chống cự lại. Nhưng ông Cao thì thầm mấy câu vào tai hắn, làm hắn dịu lại. Trong khi ông Cao dắt Người-sói trở lên sân khấu, hai người đàn bà của gánh xiếc trấn anh và kêu gọi khán giả trở lại chỗ ngồi.

	Khán giả còn đang phân vân, người đàn bà bị cắn đứt bàn tay tiếp tục khóc la. Máu ròng ròng nhỏ ra từ cổ tay cụt. Tôi và Steve há hốc miệng, vừa nhìn trừng trừng vừa tự hỏi, liệu bà ta có chết không.

	Ông Cao từ trên sân khấu xuống, nhặt bàn tay của người đàn bà lên và huýt lớn một tiếng. Hai người mặc áo xanh, mũ vải trùm kín đầu mặt, chạy tới. Họ bé tí xíu, nhỏ hơn tôi và Steve nhiều, nhưng tay chân rất lực lưỡng. Ông Cao dựng người đàn bà ngồi dậy, thì thầm mấy câu với bà ta. Bà nín khóc, ngồi im lặng.

	Ông Cao cầm cổ tay bà, rồi lấy từ trong túi ra một túi da nhỏ, màu nâu. Ông mở túi, rắc một thứ bột màu hồng lên cổ tay bị thương. Ông gắn bàn tay bị rụng vào cổ tay rướm máu, rồi gật đầu với hai người trùm đầu, mặc đồ xanh. Họ lấy ra hai cây kim và một đống dây màu cam. Và rồi, trước sự kinh ngạc của mọi người, họ bắt đầu khâu bàn tay vào cổ tay.

	Suốt thời gian năm, sáu phút, những mũi kim liên tục lùa qua thịt, người đàn bà không hề tỏ ra đau đớn. Khâu xong, hai người đó thu dọn kim và chỉ thừa, rồi rút lui. Với những chiếc mũ trùm đầu không một lần được vén lên, thật tình tôi không biết họ là nam hay nữ.

	Ông Cao buông bàn tay bà khán giả, lùi lại một bước và nói:

	- Bà cử động bàn tay đi.

	Bà ta nhìn ông trừng trừng. Ông thúc giục:

	- Cử động mấy ngón tay đi.

	Lần này bà ta nhúc nhích thử mấy ngón tay.

	Các ngón tay của bà hoạt động!

	Mọi người gần như nín thở. Người đàn bà nhìn lom lom mấy ngón tay, không tin đó là sự thật. Bà lại cử động mấy ngón thêm lần nữa, rồi đứng dậy, đưa cao bàn tay khỏi đầu. Bà ta lắc bàn tay thật mạnh. Người ta có thể nhìn thấy đường chỉ khâu, nhưng máu không còn chảy nữa và những ngón tay hoạt động bình thường.

	Ông Cao bảo:

	- Không sao đâu, chỉ sau vài ngày đường chỉ khâu sẽ nhạt dần, không còn nhìn thấy nữa. Tốt rồi đó.

	- Có lẽ không tốt lắm đâu.

	Một người đàn ông to béo, mặt đỏ lừ, tiến lại nói lớn:

	- Tôi là chồng bà ấy. Tôi nói rằng chúng ta phải đến bác sĩ và sau đó là đến cảnh sát. Ông không thể để một con thú hoang dã như thế thoải mái trà trộn vào giữa đám đông. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu nó cắn đứt đầu bà ấy hả?

	- Thì bà ấy sẽ chết.

	Nghe ông Cao bình tĩnh nói, người đàn ông to béo lồng lộn định lên tiếng, ông Cao ngăn lại:

	- Khoan đã. Xin ông cho tôi biết, khi Người-sói tấn công thì ông ở đâu?

	- Tôi?

	- Phải, ông. Ông là chồng bà ta. Khi bà ta bị tấn công, ông ngồi ngay bên cạnh, tại sao ông không nhảy lên cứu vợ?

	- À, ừ… tôi… không kịp… tôi không thể…

	Dù nói gì ông chồng đó cũng không bào chữa được cho mình, vì lúc đó ông ta đã bỏ chạy, chỉ lo bảo vệ tấm thân.

	Ông Cao lại nói:

	- Ông nghe đây, tôi đã có lời cảnh báo rất rõ ràng. Tôi đã nói, buổi trình diễn này có thể xảy ra nguy hiểm. Đây không phải một gánh xiếc an toàn, không có sự cố xảy ra. Rất có thể xảy ra những sai lầm, gây nên những hiểm họa còn thảm hại hơn chuyện của vợ ông. Đó là lý do chúng tôi phải trình diễn tại một rạp hát cũ kỹ vào lúc nửa đêm. Hầu hết những buối diễn đều tốt đẹp, không ai bị thương. Nhưng chúng tôi không thể bảo đảm cho sự an toàn tuyệt đối.

	Nói xong, ông ta quay một vòng nhìn thẳng mắt mọi người, nói lớn:

	- Chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho bất cứ ai. Một tai nạn tương tự rất có thể xảy ra. Một lần nữa, tôi nói lại, nếu quý vị sợ. Hãy ra về. Ra khỏi đây ngay, trước khi quá muộn.

	Một vài người bỏ về, nhưng đa số ở lại, kể cả người đàn bà suýt mất bàn tay.

	Tôi hỏi Steve, hy vọng nó đồng ý, vì tôi thích thật nhưng cũng sợ… thật:

	- Chúng mình về nhé?

	- Điên à. Quá tuyệt vời mà bỏ về sao được. Cậu muốn về hả?

	- Đời nào.

	Tôi nói cứng và cố nở nụ cười đầy… can đảm.

	Phải chi tôi không sợ mang tiếng hèn nhát, phải chi tôi ra về, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Nhưng không, trời ạ, tôi lại muốn tỏ ra là một người đã lớn, ngồi ì tại đó xem cho tới màn cuối cùng. Phải chi bạn biết đã bao lần tôi định bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó và không bao giờ nhìn lại…

	CHƯƠNG 10

	Ngay sau khi ông Cao rời sân khấu và khán giả ổn định lại chỗ ngồi, quái thú thứ hai, Alexander Xương-sườn, xuất hiện. Ông ta giống một diễn viên hài hơn là một quái nhân có thể làm người ta sợ. Thật ra, khán giả cũng đang rất cần điều này, để tinh thần bớt căng thẳng vì màn khai mạc quá hãi hùng. Vô tình quay lại nhìn phía sau, tôi thấy hai người trùm mũ vải xanh đang quỳ lau máu trên sàn rạp.

	Chưa bao giờ tôi thấy một người gầy nhom gầy nhắt như Alexander Xương-sườn. Ông ta đúng là một bộ xương biết đi, dường như không có một chút xíu thịt nào. Nếu không nhờ cái cười rộng ngoác đầy thân thiện, trông ông ta cũng dễ sợ lắm.

	Alexander Xương-sườn nhảy quanh sân khấu theo một điệu nhạc vui. Thân hình toàn xương với xẩu như thế mà lại tròng vào bộ đồ của người múa ba-lê, trông “quái” không chịu nổi, làm khán giả không thể nhịn cười. Sau màn múa, ông ta tuyên bố tiếp theo sẽ là tiết mục chính, đúng sở trường, vì ông ta vốn là một diễn viên uốn dẻo.

	Trước hết ông ta bật hẳn đầu ra sau, trông như cái đầu bị cắt chỉ còn dính chút da gáy. Quay mình lại, ông ta để khán giả chỉ nhìn thấy khuôn mặt lộn ngược trên lưng, rồi ngả người cho tới khi cái đầu chạm sàn sân khấu. Sau đó, hai tay luồn dưới chân, ông ta kéo cái đầu ra trước, bây giờ cái đầu như mọc ra từ bụng.

	Khán giả vỗ tay rần rần. Alexander Xương-sườn bèn đứng thẳng dậy, bắt đầu uốn éo thân mình, như một cọng rơm uốn mình trong gió. Thân thể ông ta quay vù vù từ phải qua trái, rồi lại từ trái sang phải. Xương cốt của ông ta bật kêu răng rắc.

	Tiếp theo, ông ta cầm lên hai dùi trống. Gõ một chiếc dùi lên xương sườn, trong khi miệng há, phát ra một âm điệu như tiếng dương cầm. Gõ dùi lên sườn bên kia, lần này âm thanh phát ra lớn hơn, cao hơn.

	Rồi ông ta bắt đầu hát, bài Cầu Luân Đôn Đang Sụp Đổ, mấy bài của Beatles và những âm điệu của một số chương trình TV đang nổi tiếng.

	Khi ông rời sân khấu, khán giả la thét đòi ông ta trở lại. Nhưng không một quái nhân nào trình diễn hai lần.

	Sau đó là phần trình diễn của Rhamus Hai-bụng. Alexander gầy bao nhiêu thì Rhamus béo bấy nhiêu. Ông ta đồ sộ tới mức, mỗi bước đi làm ván sàn diễn rên lên kẽo kẹt.

	Tiến gần sát mí sân khấu, ông Hai-bụng giả bộ suýt ngã nhào xuống, làm những khán giả trên mấy hàng ghế đầu khiếp đảm rú lên. Nếu thân hình hộ pháp đó lăn đùng xuống thật, không ít vị khán giả sẽ bẹp dí như… con tép.

	Trái với thân hình “bé bự”, giọng ông nhỏ nhẹ dễ thương:

	- Xin chào. Tên tôi là Rhamus Hai-bụng. Vì tôi thật sự có hai cái bụng từ lúc được sinh ra. Các bác sĩ đã sững sờ và tuyên bố tôi là một… quái nhân. Đó là lý do vì sao tôi gia nhập gánh xiếc và có mặt tại đây đêm nay.

	Hai người đàn bã đã thôi miên Người-sói tiến ra cùng hai xe đẩy chất đầy đồ ăn: bánh ngọt, bánh nhân thịt, kẹo, cái bắp…

	Rhamus chóp chép miệng, chỉ cái đồng hồ vừa được thả xuống, lửng lơ giữa sân khấu, bằng một sợi dây.

	- Quý vị thử đoán xem, phải cần bao nhiêu thời gian để tôi ăn hết hai xe đồ ăn này. Một phần thưởng sẽ dành cho khán giả nào dự đoán gần đúng nhất.

	Từ đám đông la lên những lời đoán:

	- Một giờ.

	- Bốn mươi lăm phút.

	- Hai giờ, mười phút, ba mươi ba giây.

	Tôi đoán một giờ ba phút, còn Steve bảo hai mươi chín phút. Một người đưa ra con số thấp nhất là mười bảy phút.

	Khi tất cả khán giả đã đưa ra lời đoán xong, đồng hồ khởi động và Rhamus bắt đầu ăn. Ông ta ăn vèo vèo như gió. Hai bàn tay làm việc liên tục. Dường như miệng ông ta không hề khép lại. Ông ta tống đồ ăn vào miệng và nuốt.

	Tất cả khán giả bàng hoàng kinh ngạc. Nhìn ông ta ăn mà tôi gần như phát bệnh. Một số người quanh tôi thì lên cơn bệnh thật sự.

	Sau cùng, Rhamus thanh toán đến cái bánh cuối cùng và đồng hồ ngừng lại.

	Bốn phút năm mươi sáu giây! Không cần tới 5 phút để “tém gọn” lượng đồ ăn khổng lồ như thế!

	Rhamus hoan hỉ nói:

	- Ngon lắm. Nhưng tôi còn có thể dùng chút món tráng miệng nữa.

	Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang khắp rạp. Hai người đàn bà lại đẩy ra một xe lỉnh kỉnh tượng thủy tinh, muỗng, nĩa, bình kim loại. Rhamus nói:

	- Trước khi bắt đầu, tôi xin cảnh giác quý vị đừng thử làm trò này tại nhà. Vì tôi có thể ăn những thứ có thể làm người bình thường chết nghẹn. Đừng bắt chước tôi, bắt chước tôi các bạn sẽ bị chết đấy.

	Đầu tiên ông ta xơi món bù loong, đinh ốc. Sau khi làm sạch mấy vốc đầy, Rhamus lắc mạnh cái bụng căng tròn và chúng tôi nghe rõ tiếng kim loại va vào nhau, lẻng kẻng trong bụng ông ta.

	Nếu chỉ là một vài con ốc, cái đinh, tôi sẽ nghĩ là ông ta giấu dưới lưỡi hay hai bên má. Nhưng đằng này, cả một đống bù loong, con tán làm sao giấu được trong mồm.

	Sau đó ông ta bắt đầu xơi món tượng thủy tinh. Rhamus nhai rào rạo thủy tinh rồi chiêu với nước! Món tiếp theo là muỗng nĩa. Dùng tay bẻ tròn những vật bằng kim loại này, rồi ông ta bỏ lọt thỏm vào miệng mà nuốt. Vì, ông ta bảo, răng không đủ mạnh để nhai kim loại. Khiếp chưa!

	Hít mạnh một hơi, cái bụng ông ta phồng to, rung lên bần bật. Tôi không hiểu đang xảy ra chuyện gì, rồi ông Hai-bụng thở phì một tiếng, tôi thấy đầu một sợi dây ló ra từ miệng ông ta.

	Sợi dây từ từ ra khỏi miệng, kéo theo muống nĩa cuốn quanh. Rhamus đã thắt nút sợi dây vào những vật đó từ… trong bụng! Thật không thể nào tin nổi!

	Khi Rhamus rời sân khấu, tôi tưởng không còn mành trình diễn nào sau đó có thể hấp dẫn hơn.

	Nhưng tôi đã lầm.

	CHƯƠNG 11

	Sau màn trình diễn của Rhamus Hai-bụng, một đội mặc bộ đồ xanh, mũ vải trùm kín đầu đi quanh khán giả bán đồ lưu niệm. Có nhiều món rất tuyệt, như bù loong, đinh ốc bằng sô-cô-la. Búp bê Alexander Xương sườn bằng cao su, có thể uốn cong hay kéo ra dài nhằng. Tôi mua một nhúm lông của Người-sói, cứng và sắc như dao.

	Từ trên sân khấu, ông Cao lên tiếng:

	- Quý vị đừng vội tiêu hết tiền, vì sẽ còn nhiều món quà đầy hấp dẫn khác nữa.

	- Tượng thủy tinh giá bao nhiêu?

	Steve hỏi người bán hàng. Đó là bức tượng giống bức tượng ông Hai-bụng đã ăn. Người bán hàng trong cái mũ vải trùm kín đầu lẳng lặng đưa ra bảng giá. Nhưng Steve bảo:

	- Tôi không biết đọc.

	Tôi nhìn nó lom lom, không hiểu vì sao nó nói láo. Người bán hàng vẫn chỉ im lặng lắc đầu, rồi vội bước đi trước khi Steve hỏi tiếp. Tôi hỏi nó:

	- Cậu làm trò gì vậy?

	- Tớ muốn nghe nó nói, để xem nó có phải là người không.

	- Chẳng là người thì là gì. Hâm!

	- Không biết tao mới hỏi. Mày không lấy làm lạ, mặt mũi tụi nó che kín mít sao?

	- Biết đâu vì người ta mắc cỡ.

	- Có thể.

	Sau khi những người bán hàng lưu niệm rút lui, tới màn trình diễn của người đàn bà có râu. Thoạt tiên, tôi tưởng chỉ là một trò khôi hài. Vì đó là một cô gái hoàn toàn… không có râu.

	Ông Cao đứng sau cô gái, lên tiếng:

	- Thưa quý vị, đây là một màn trình diễn rất đặc biệt. Cô Truska đây là một thành viên mới trong gia đình chúng tôi. Một diễn viên ấn tượng nhất mà tôi chưa từng gặp, với một tài năng vô cùng độc đáo.

	Ông Cao rút lui, nhường sàn diễn cho cô Truska. Cô ta rất đẹp trong bộ váy dài màu đỏ, với nhiều nếp xếp và… khoảng trống. Rất nhiều quý ông trong khán phòng khúng khắng ho, trở mình trên ghế.

	Truska tiến sát lề sân khấu, để khán giả nhìn rõ hơn sắc đẹp của cô, rồi cô nói mấy câu, nghe như tiếng kêu của loài hải cẩu. Sau đó cô Truska đặt tay lên hai má, xoa nhè nhẹ. Rồi, hai ngón tay bóp mũi, tay kia gãi cằm.

	Và, điều kỳ lạ xuất hiện: những sợi râu… tua tủa mọc ra! Trước hết là râu cằm, rồi ria mép, râu hàm. Sau cùng, tất cả khuôn mặt cô ta bao quanh bằng một bộ râu vàng, dài và thẳng.

	Bộ râu mọc dài chừng mười xăng-ti-mét thì ngừng lại. Cô Truska buông những ngón tay bịt mũi, bước xuống khán phòng để khán giả vuốt ve hay kéo giật bộ râu.

	Lúc này, khi cô ta đi quanh khán giả, bộ râu lại tiếp tục mọc dài thêm tới… tận bàn chân. Gần tới cuối khán phòng, cô quay lại, trở lên sân khấu. Dù không có chút gió trong gian phòng kín này, tóc Truska tung bay, chạm nhẹ vào má những khán giả ngồi gần lối cô ta đi qua.

	Khi cô ta trở lại sân khấu rồi, ông Cao tiến ra hỏi có khán giả nào mang theo kéo không? Nhiều bà giơ tay. Ông mời mấy bà lên sân khấu và nói:

	- Gánh Xiếc Quái Dị chúng tôi sẽ tặng một thỏi vàng ròng cho vị khán giả nào có thể cắt đứt được râu của cô Truska.

	Ông ta đưa cao một nén vàng để chứng tỏ là một chuyện nghiêm túc.

	Khán phòng xôn xao huyên náo hẳn lên. Gần như hầu hết khán giả đều thử tài, nhưng không ai thành công, kể cả khi ông Cao đem ra một cái kéo làm vườn to đùng. Điều kỳ lạ là râu cô ta cũng mềm mại như mái tóc thướt tha của cô ta vậy.

	Sau khi khán giả chấp nhận thất bại và ông Cao rời sân khấu, cô Truska lại bịt mũi và vuốt ve hai má: bộ râu từ từ rút ngắn và chỉ trong hai phút bộ râu hoàn toàn biến mất. Trông cô lại xinh đẹp như lúc mới bước ra chào khán giả. Cô rút lui trong tiếng cổ vũ hoan hô náo nhiệt.

	Ngay sau đó là màn trình diễn của Hans Tay-thần.

	Tay-thần bắt đầu bằng câu chuyện về người cha. Cha ông ta sinh ra đã không có chân. Ông cụ phải tập đi bằng tay và đôi tay được sử dụng hiệu quả như đôi chân bình thường của những người khác. Và ông cụ đã dạy các con bí quyết này.

	Sau đó Hans Tay-thần ngồi xuống, kéo hai chân cuốn quanh cổ. Ông ta đứng bằng hai bàn tay, đi lên đi xuống, chạy nhảy. Ông thách thức nếu ai chạy thắng, sẽ được thưởng một thỏi vàng.

	Lối đi trong rạp được dùng làm đường chạy. Dù bất lợi, vì chỉ sử dụng tay, Hans đã dễ dàng vượt lên và thắng bốn đối thủ. Không khán giả nào hồ nghi khi nghe ông ta nói, có thể vượt 100 mét trong 8 giây bằng tay. Sau đó ông ta biểu diễn thêm mấy động tác thể dục rất tuyệt, để chứng minh một người có thể điều khiển đôi tay trong mọi hành động mà không cần đến đôi chân.

	Màn biểu diễn của Hans Tay-thần không ấn tượng đặc biệt nhưng cúng làm khán giả thích thú.

	Một lát sau, ông Cao trở lại sân khấu:

	- Thưa quý vị, tiếp theo cũng lại sẽ là một màn độc đáo và khó khăn. Đây cũng sẽ là một màn đầy nguy hiểm, vì vậy yêu cầu quý vị giữ im lặng, đừng vỗ tay, cho tới khi chúng tôi thông báo là đã an toàn.

	Sau những gì xảy ra trong màn diễn của Người-sói, không ai cần phải nhắc nhở đến lần thứ hai. Tất cả đều ngồi im thin thít.

	Khi tất cả đã hoàn toàn yên lặng, ông Cao vừa lui vào vừa nhẹ nhàng gọi:

	- Xin mời, ông Crepsley và quý bà Octa.

	Ánh sáng mờ dần. Một người đàn ông lừ đừ bước ra sân khấu. Ông ta cao, gầy khẳng khiu, da trắng nhợt, trên đỉnh đầu chỉ có một chỏm tóc màu da cam. Bên má trái ông ta, có một cái sẹo chạy dài xuống tận môi, làm miệng ông kéo xếch lên một bên mặt.

	Trong bộ áo màu đỏ, ông Crepsley xách một cái lồng nhỏ đặt lên bàn, rồi quay lại cúi đầu, cười với khán giả. Ông ta đừng cười trông còn đỡ sợ hơn. Trông ông Crepsley như một gã hề điên trong một phim kinh dị tôi đã từng xem.

	Tôi bỏ lỡ không nghe những lời ông ta nói, vì mải nhìn thằng Steve. Bạn biết sao không? Ông Crepsley vừa bước ra, tất cả đều im lặng, trừ một người ồ lên kinh ngạc.

	Người đó là Steve!

	Tôi nhìn thằng bạn tôi lom lom. Nó trắng nhợt ra, gần như ông Crepsley, và toàn thân run rẩy. Thậm chí nó còn làm rơi búp bê Alexander Xương-sườn mà nó mới mua.

	Mắt nó như dán vào ông Crepsley. Nhìn nó đang trừng trừng ngó con người quái dị kia, tôi không thể ngăn mình nghĩ là… nó vừa trông thấy ma.
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	Tôi căng mắt, vừa nhìn Steve vừa liếc lên sân khấu nhìn ông Crepsley đang nói:

	- … Thật ra, không phải tất cả loài nhện tarantula đều có nọc độc. Hầu hết chúng đều vô hại như những con nhện chúng ta thường thấy trên khắp thế giới này. Kể cả những con có nọc độc, thì nọc độc đó cũng chỉ đủ giết những sinh vật rất nhỏ bé. Nhưng có vài giống thật sự nguy hiểm, có thể giết một mạng người với chỉ một nhát cắn. Giống này rất hiếm, chỉ có thể tìm thấy tại những vùng hoang dã, xa xôi. Tôi có một con nhện như thế.

	Ông ta vừa nói vừa mở cửa lồng. Mấy giây sau, một con nhện từ từ bò ra. Chưa bao giờ tôi thấy một con nhện to đến thế. Nó có ba màu: xanh lục, tím và đỏ. Chân dài đầy lông và thân hình mập ú. Tôi không hề sợ nhện, nhưng con này trông khủng khiếp thật.

	Con nhện chầm chậm tiến tới, rồi nó quị chân, hạ thấp mình, như sửa soạn bay.

	Ông Crepsley nói tiếp:

	- Quý bà Octa đây đã ở với tôi nhiều năm rồi. Octa sống lâu hơn những con nhện bình thường nhiều. Vị tu sĩ bán Octa cho tôi đã bảo giống này sống tới hai mươi, ba mươi năm. Quý bà Octa là một sinh vật khác thường, vừa có nọc độc vừa thông minh.

	Trong khi ông nói, một người áo xanh trùm kín đầu dắt ra một con dê. Con dê hoảng sợ rống lên, tìm đường chạy. Người áo xanh buộc nó vào chân bàn, rồi lui vào sau cánh gà.

	Nhìn và nghe thấy tiếng be be của con dê, con nhện to lớn gớm ghiếc lần mò ra mép bàn, rồi ngừng lại như chờ lệnh. Ông Crepsley lấy từ túi quần ra một cái còi nhỏ - nhưng ông gọi là ống sáo – thổi lên vài âm ngắn. Lập tức, quý bà Octa nhảy vọt xuống cổ con dê.

	Con vật lồng lên, be be thảm thiết. Quý bà Octa bình thản bò lên gần đầu con dê vài phân. Rồi nó nhe nanh, cắm phập vào cổ con dê đang hoảng loạn. Con vật như bị đóng băng, đứng sững. Vài giây sau nó mới lăn đùng xuống sàn. Tôi tưởng nó chết rồi, nhưng nhìn kỹ, tôi thấy nó vẫn còn thoi thóp thở.

	Ông Crepsley vung vẩy cái còi, nói:

	- Tôi điều khiển quý bà Octa bằng ống sáo này. Mặc dù đã cùng cộng tác với nhau một thời gian lâu dài, nhưng Octa sẽ giết tôi ngay, nếu tôi mất ống sáo. Con dê này chỉ bị hôn mê. Tôi đã huấn luyện Octa không được hạ thủ ngay từ nhát cắn đầu tiên. Tất nhiên con dê rồi cũng sẽ chết – khi Ocat đã cắn, không cách nào chữa trị được – và bây giờ chúng tôi sẽ giúp cho nó chết thật nhanh.

	Ông ta thổi sáo. Quý bà Octa di chuyển lên tới tai con dê, nhe nanh cắn. Con dê nhẹ rùng mình, rồi hoàn toàn bất động. Lần này nó chết thật.

	Bà Octa nhảy xuống sàn tiến ra sát sân khấu. Một số ngồi hàng ghế đầu hốt hoảng nhảy dựng lên. Nhưng họ đờ người khi ông Crepsley rít lên nho nhỏ:

	- Đừng nhúc nhích. Chỉ gây một tiếng động là chết đấy.

	Octa ra tới sát mí sân khấu, rồi đứng dựng lên bằng hai chân sau, giống như một con chó đứng hai chân. Nghe tiếng còi nhè nhẹ của ông Crepsley con nhện từ từ bước giật lùi, vẫn bằng hai chân sau. Khi tới sát chân bàn, nó quay lại, leo lên.

	- Bây giờ quý vị được an toàn rồi. Nhưng nhớ đừng gây tiếng động lớn nào. Vì nếu quý vị làm thế, Octa sẽ tấn công tôi.

	Nghe ông ta nói, những người trên hàng ghế trước rón rén ngồi xuống.

	Tôi không biết ông ta sợ thật, hay chỉ là một cách diễn cho thêm phần hồi hộp, nhưng trông ông có vẻ rất căng thẳng. Lau mồ hôi trán bằng tay áo, rồi ông ta mới đưa còi lên miệng, thổi lên một âm thanh nho nhỏ.

	Quý bà Octa lắc lư, rồi như quyết định, gật mạnh đầu. Con nhện bò đến trước mặt ông Crepsley. Ông ta hạ thấp bàn tay phải, cho nó bò lên cánh tay ông. Ý nghĩ những cái chân lông lá, dài thòng bò trên da thịt ông ta làm tôi toát mồ hôi.

	Bò hết cánh tay, con nhện mon men lên vai, bò qua mặt bên kia, bò qua cái sẹo, cho đến khi bám ngược đầu trên cằm ông ta. Rồi con nhện nhả một sợi tơ và buông mình theo sợi tợ đó.

	Lửng lơ dưới cằm ông ta chừng mười phân, con nhện đánh đu qua lại. Rồi nó tung mình đu lên cao ngang tầm tai ông. Các chân nó cụp lại. Từ chỗ tôi nhìn lên, con nhện giống như một cuộn len.

	Trong khi con nhện đánh đu lên, ông Crepsley ngửa đầu ra sau, nó nhào lên lộn xuống trong khoảng không. Tôi tưởng nó sẽ rớt xuống mặt bàn, nhưng không, trái lại, nó hạ mình lên miệng ông Crepsley!

	Tôi hết vía vì tưởng nó sẽ trôi tuột vào cổ họng, vào bụng và cắn chết ông ta. Nhưng nó khôn hơn tôi nghĩ nhiều. Khi rơi nhiều, nó xòe rộng những cái chân dài, bám lấy vành môi của ông Crepsley.

	Ông ta cúi đầu về phía trước, để khán giả có thể nhìn thấy mặt. Miệng ông ta mở rộng, quý bà Octa nằm gọn trong đó. Thân mình con nhện phồng lên xẹp xuống cứ như ông ta đang thổi một quả bóng vậy.

	Tôi tự hỏi cái còi đâu rồi và với tình trạng kia làm sao ông ta điều khiển được bà Octa?

	Đúng lúc đó ông Cao xuất hiện, tay cầm một cái còi khác. Ông thổi không điệu nghệ bằng ông Crepsley nhưng cũng đủ để sai khiến con nhện. Nó lắng nghe rồi di chuyển từ bên này sang bên kia miệng ông Crepsley.

	Tô vươn cổ cố nhìn, vì không biết con nhện định làm gì. Khi thấy những mảnh trắng nhỏ trên môi ông Crepsley tôi mới hiểu: nó đang giăng tơ.

	Xong “công tác”, bà Octa lại buông mình đong đưa dưới cằm ông ta như trước. Miệng ông Crepsley đầy màng nhện. Ông ta liếm gọn những sợi tơ, nhai nhóp nhép, nuốt ngon lành rồi xoa bụng (thận trọng không đụng phải bà Octa). Ông bảo:

	- Tuyệt vời. Không món gì ngon hơn tơ nhện. Ở quê tôi đây là món đặc sản cao cấp nhất.

	Sau đó ông ta để con nhện lăn một quả bóng trên bàn, rồi cho nó đứng giữ thăng bằng trên bóng. Ông bày ra những dụng cụ thể thao nho nhỏ. Con nhện bắt đầu biểu diễn tất cả những động tác thể dục dụng cụ của con người: nâng tạ, leo dây, nhảy xà vân vân.

	Sau cùng ông ta đem ra một bộ đồ ăn tí xíu. Đầy đủ dao, muỗng nĩa, ly tách… Trên mấy cái đĩa ú ụ ruồi và những loài côn trùng chết. Tôi không biết trong ly có gì.

	Quý bà Octa ăn uống thanh lịch tươm tất như… một phu nhân quý tộc. Sử dụng mỗi lần bốn chân, để cầm muỗng, nĩa, dao. Lại còn một chai muối tiêu giả, để thỉnh thoảng quý bà cầm lên, rắc đều lên đĩa đồ ăn.

	Tôi nhìn con nhện cầm ly nước uống mà cứ mê đi. Tôi sẵn sàng đổi tất cả những gì tôi có, để được làm chủ quý bà Octa. Tôi biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra – ba má tôi sẽ không cho tôi nuôi dù tôi có mua được con nhện này. Dù thế tôi vẫn cứ mơ ước.

	Màn trình diễn chấm dứt, ông Crepsley cho con nhện vào lồng. Tiếng vỗ tay tưởng như không dứt xen lẫn những lời bình phẩm: “Giết chết con dê như thế tội nghiệp quá.” Nhưng có người lại bảo: “Như thế mới hấp dẫn chứ.”

	Tôi quay lại định nói với Steve là con nhện tuyệt vời quá, nhưng nó đang hau háu nhìn ông Crepsley. Trông nó không có vẻ sợ hãi nữa, nhưng rõ ràng nó không được bình thường. Tôi hỏi:

	- Chuyện gì vậy, Steve?

	Nó không trả lời.

	- Steve!

	Nhưng nó chỉ “suỵt” một tiếng, không nói một lời cho đến khi ông Crepsley vào khuất. Lúc đó nó mới quay sang tôi, bàng hoàng nói:

	- Kỳ lạ thật!

	- Con nhện chứ gì? Quá tuyệt. Mày thấy…

	- Tao không nói về con nhện. Quý hóa gì con nhện già đó. Tao nói là nói về ông… Crepsley kìa.

	Nó ngập ngừng trước khi gọi tên ông ta, hình như nó muốn gọi bằng một tên khác.

	- Ông Crepsley thì có gì hay. Chỉ việc cầm cái còi mà thổi.

	- Mày cóc hiểu gì hết. Mày cóc biết ông ta thật sự là ai.

	- Còn mày thì biết?

	- Đúng. Đúng là tao biết. Tao chỉ mong ông ta đừng biết là tao biết. Nếu không, chúng mình khó mà sống sót, để ra khỏi chỗ này.
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	Giờ giải lao, tôi ráng hỏi Steve, thật sự ông Crepsley là ai, nhưng nó lầm lầm lì lì, chỉ bảo: “Tao đang suy nghĩ.” Rồi nó nhắm mắt, cúi đầu, mặt mày căng thẳng.

	Họ bắt đầu bán thêm nhiều món quà lưu niệm rất lý thú: búp bê Hans Tay-thần, râu của người đàn bà, và nhất là những con nhện bằng cao-su giống như quý bà Octa. Tôi mua một con cho tôi, một con cho Annie.

	Tôi móc đến đồng bạc cuối cùng để mua sáu cái kẹo tơ nhện. Tôi ăn hai cái và cũng bắt chước ông Crepsley, để những sợi tơ lằng nhằng trên môi rồi liếm gọn.

	Đèn tắt, khán giả trở lại chỗ ngồi.

	Gertha Răng-thép tiến ra sân khấu. Đó là một người đàn bà cao lớn. Cặp đùi, hai cánh tay, cổ và đầu đều to tổ chảng. Cô ta cất tiếng oang oang:

	- Thưa quý vị, tôi là Gertha Răng-thép. Tôi có những cái răng mạnh mẽ nhất thế giới. Ngày còn nhỏ, một lần đang đùa giỡn, cha tôi đút mấy ngón tay vào miệng tôi, phập một phát, tôi cắn đứt hai ngón tay ông.

	Nhiều khán giả cười hinh hích. Gertha Răng-thép trợn mắt giận dữ, quát lên:

	- Nè, tôi không phải là một con hề. Rõ chưa? Ai cười nhạo tôi, tôi sẽ xuống, cắn đứt mũi ngay.

	Quý vị khán giả hãi quá, không dám thở mạnh.

	Cô ta quát rất to, nhưng rành mạch, nhấn nhá từng câu:

	- Các nha sĩ trên thế giới đều phải sững sờ vì hàm răng của tôi. Tôi đã đi kiểm tra tại những trung tâm nha khoa hàng đầu, nhưng chưa ai khám phá ra vì sao răng tôi chắc khỏe đến như vậy. Người ta đề nghị tôi những khoản tiền kếch xù để làm vật thí nghiệm, nhưng tôi đã từ chối, vì chỉ thích chu du, không muốn bị ràng buộc với bất cứ điều gì.

	Cô ta cầm lên bốn thanh thép, mỗi thanh dài khoảng 30 phân, chiều dày khác nhau, rồi kêu gọi người tình nguyện. Bốn khán giả nam lên sân khấu. Gertha đưa cho mỗi người một thanh thép, yêu cầu họ bẻ cong. Cả bốn người đàn ông đã cố hết sức, nhưng không bẻ được.

	Sau khi họ chịu thua. Cô ta cầm thanh mỏng nhất, đưa lên miệng cắn gãy làm hai, rồi đưa một nửa thanh thép cho một người đàn ông. Đưa lên cắn thử, anh ta bỗng rú lên đau đớn vì suýt bị nứt mấy cái răng.

	Thanh thép thứ hai, thứ ba đều dày hơn thanh đầu tiên, cũng đều bị cô ta cắn làm hai. Tới thanh thứ tư, dày nhất, Gertha Răng-thép… nhai vụn thành từng mảnh, như nhai sô-cô-la!

	Kế đó, hai người với bộ áo xanh trùm đầu khiêng ra một lò sưởi điện. Phập! Phập! Phập! Gertha ngoạm một đống lỗ trên thành lò sưởi. Tiếp theo, cô ta cắn một chiếc xe đạp thành từng mảnh nhỏ. Tôi nghĩ, chắc không vật gì trên đời mà Gertha không thể cắn vụn ra.

	Cô ta kêu gọi thêm người tình nguyện, rồi đưa ra cho một người một cái búa nặng trịch và một cái đục lớn. Người khác được trao một cái đục và một cái búa nhỏ hơn. Còn người cuối cùng sẽ cầm một cái cưa điện.

	Ngậm cái đục lớn trong miệng, cô ta nằm ngửa, gật đầu ra hiệu cho người thứ nhất hãy giáng mạnh cây búa lên cái đục.

	Anh ta nâng cao cây búa, bổ xuống. Tôi tưởng anh ta sẽ đập nát mặt cô. Hầu hết khán giả đều lo sợ như tôi, nhiều người rú lên, bịt chặt mắt.

	Nhưng Bertha xoay mình, cây búa đập mạnh xuống sàn. Cô ta ngồi bật dậy, phun cái đục trong miệng ra.

	- Ha! Các vị tưởng tôi điên sao? Tôi chỉ muốn để quý vị thấy đây là một cái búa thật. Bây giờ, nhìn đây.

	Cô ta lại nằm xuống cắn chặt cái đục. Người mặc áo trùm xanh giơ cao cây búa, bổ xuống, nhanh và mạnh hơn người khán giả đã làm. Cây búa chạm và đầu đục làm vang lên một âm thanh chát chúa.

	Cô ta ngồi dậy. Tôi tưởng cô sẽ phun ra cả đống răng. Nhưng cô ta bình thản mở miệng, lấy cây đục ra và nhoẻn cười.

	Đến lượt người tình nguyện thứ hai, Gertha chỉ lưu ý anh ta phải thận trọng với nướu của cô, rồi để anh ta tự chọn vị trí đặt mũi đục trên răng mà… thoải mái đục! Anh chàng đập rã rời tay, nhưng răng của Gertha không hề xuy xuyển.

	Người tình nguyện thứ ba hì hục với cái cưa máy, mũi cưa xoèn xoẹt trên răng chỉ làm tóe ra những đốm lửa. Gertha lại nhoẻn cười, khoe hàm răng trắng nõn.

	Tiếp theo Gertha Răng-thép là phần trình diễn của chị em sinh đôi Sive và Seersa. Hai chị em giống hệt nhau và biểu diễn uốn dẻo như Alexander Xương-sườn. Nhưng hai thân hình xoắn lấy nhau, nhiều lúc trông như một người có hai mặt, trước và sau. Cặp này rất khéo léo, đầy tài năng, nhưng so sánh với những màn trước thì hơi nản.

	Sive và Seersa vừa lui vào, ông Cao bước ra sân khấu cám ơn thịnh tình khán giả đã dành cho gánh xiếc của ông. Ông cũng lưu ý khán giả, nếu muốn, có thể mua thêm đồ lưu niệm tại phía sau khán phòng. Yêu cầu khán giả giới thiệu với bạn bè. Ông cám ơn thêm một lần nữa và tuyên bố buổi trình diễn đã kết thúc.

	Tôi hơi thất vọng, vì phần kết thúc có vẻ tẻ nhạt quá. Nhưng có lẽ vì đã quá muộn và các diễn viên quái dị đã thấm mệt. Tôi đứng dậy, thu nhặt những gì đã mua, rồi quay lại nói chuyện với Steve.

	Nó đang nhìn qua vai tôi, lên phía ban-công, hai mắt trợn trừng. Tôi quay vội về hướng nó đang nhìn. Ngay lúc đó những người quanh tôi bắt đầu gào thét. Ngước lên, tôi mới hiểu vì sao.

	Từ trên ban-công, một con rắn khổng lồ, dài thậm thượt, đang trườn mình theo một cây cột, bò xuống phía khán giả!
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	Con rắn liên tục thè thụt cái lưỡi như đang thèm ăn lắm. Thật tình, tôi thấy nó chẳng đẹp tí xíu nào, toàn một màu xanh đen, loáng thoáng vài đốm màu sáng hơn một chút. Nhưng phải công nhận, trông nó… khủng khiếp thật.

	Những người đứng dưới ban công hấp tấp chạy về chỗ ngồi. Vừa chạy họ vừa la thét, buông ráo những gì cầm trong tay. Có người ngất xỉu, có người ngã té và bị người khác đạp lên. May mắn là tôi và Steve ở phía trên, nếu không hai thằng nhỏ nhất đám như chúng tôi chắc chắn bị đám đông dẫm đạp nhừ tử rồi.

	Con rắn gần xuống tới sàn, bỗng một ngọn đèn cực sáng rọi ngay mặt, làm nó khựng lại, nhìn thẳng nguồn sáng không chớp mắt. Mọi người bớt sợ, không còn chạy nữa. Những người bị ngã, đứng dậy. Rất may, không ai bị thương nặng.

	Sau chúng tôi có tiếng động. Mọi người quay vội lại. Một cậu bé đang đứng trên sân khấu. Cậu ta chừng 14 hay 15 tuổi, gầy nhom, tóc màu vàng chanh, hai mắt hi hí như mắt rắn. Cậu bé đó khoác một áo choàng dài màu trắng.

	Huýt lên như rắn, cậu ta giơ cao hai tay khỏi đầu. Cái áo choàng rơi xuống. Khán giả ồ lên kinh ngạc. Toàn thân cậu phủ bằng những cái vẩy.

	Từ đầu đến ngón chân lóng lánh màu xanh lá, vàng, vàng kim và xanh dương. Cậu ta chỉ mặc một quần đùi nhỏ. Cậu bé quay mình lại, để tất cả nhìn thấy phía sau cũng giống như phía trước, chỉ trừ vài vệt thẫm màu hơn.

	Rồi cậu ta quay lại nhìn chúng tôi, nằm xấp xuống, trườn mình trên sàn, y chang một con rắn. Lúc đó tôi chợt nhớ tới tờ quảng cáo: đúng đây là cậu bé rắn rồi.

	Trườn xuống sàn khán phòng, cậu ta đứng dậy, bước về cuối rạp. Khi cậu ta đi qua, tôi thấy những ngón chân, ngón tay của cậu ta thật kỳ lạ. Chúng dính vào nhau bằng một lớp da mỏng. Trông cậu ta giống con quái vật sống trong hồ nước đen của một phim kinh dị.

	Tới cách cái cột chừng vài mét, cậu ta phủ phục xuống. Nguồn sáng, làm lóa mắt con rắn, bắt đầu chuyển động, rọi xuống chân cột. Cậu bé lại huýt lên mấy tiếng, con rắn như lắng nghe. Tôi nhớ đã đọc câu đó, rắn không thể nghe, nhưng cảm thấy được âm thanh. Cậu ta quẫy nhẹ mình sang phải, rồi sang trái. Đầu con rắn di chuyển theo, nhưng không phóng tới. Cậu bé bò lại gần hơn, tới đúng tầm của con rắn. Tôi suýt la lên, để bảo cậu ta chạy đi, vì sợ con rắn tấn công và giết chết cậu.

	Nhưng cậu bé rắn biết mình đang làm gì. Tới sát con rắn, cậu ta đưa những ngón tay dính màng vào nhau, vuốt ve dưới cằm con vật. Rồi… cúi xuống hôn lên mũi nó!

	Con rắn cuốn quanh cổ cậu ta. Nó cuốn thêm mấy vòng, rồi thả cái đuôi thõng qua vai như một tấm khăn choàng.

	Cậu bé rắn vừa vuốt ve nó vừa mỉm cười. Tôi tưởng cậu ta sẽ đi vòng quanh khán giả để mọi người sờ thử vào con rắn. Nhưng cậu ta tiến tới một khoảng trống, gỡ con rắn, đặt xuống sàn, rồi lại vuốt ve dưới cằm nó.

	Lần này con rắn há rộng mồm. Tôi nhìn rõ những cái nanh của nó. Nằm cách xa nó một chút, cậu ta bắt đầu uốn vặn thân mình tiến lại gần con rắn.

	Tôi kêu thầm:

	- Ôi! Không! Chắc cậu ta sẽ không…

	Nhưng cậu ta làm thật! Cậu ta chui tọt đầu vào mồm con rắn đang há hốc.

	Mấy giây sau cậu bé rắn mới lấy đầu ra khỏi miệng con vật. Một lần nữa, cậu ta lại cuốn con rắn quanh mình, rồi lăn vòng vòng cho tới khi con rắn phủ khắp toàn thân, chỉ chừa lại cái mặt. Ráng đứng dậy, mỉm cười, trông cậu ta như một tấm thảm cuốn tròn.

	Từ trên sân khấu, ông Cao lên tiếng:

	- Và thưa quý vị, đó mới chính là phần kết thúc thực sự của chương trình đêm nay.

	Ông mỉm cười, vọt nhảy khỏi sân khấu, biến vào khoảng không đầy khói. Khi khói tan, tôi đã lại thấy ông đứng nơi cuối rạp, tay vén tấm màn che cửa.

	Hai bên ông là những người đàn bà xinh đẹp và những người nhỏ bé mặc áo xanh phủ kín đầu. Trên tay họ là những cái khay bán đồ lưu niệm. Rất tiếc là túi tôi đã rỗng không.

	Tôi ôm những món tôi và Steve đã mua. Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của nó, tôi biết tốt nhất là đừng hỏi han gì. Tôi có thừa kinh nghiệm mỗi khi nó nổi cơn khùng rồi.

	Ông Cao tươi cười chào mọi người. Khi tôi và Steve đi qua, ông cười thoải mái hỏi:

	- Sao? Hai em thích chứ?

	Tôi nói:

	- Thật phi thường.

	- Không sợ sao?

	- Một tí thôi, nhưng không sợ hơn những người khác đâu ạ.

	Ông ha hả cười:

	- Hai em gan dạ lắm.

	Chúng tôi vội đi để nhường lối cho những người đằng sau. Khi vào hành lang nhỏ, giữa hai tấm màn, Steve ngó dáo dác chung quanh, rồi thì thầm vào tai tôi:

	- Mày về một mình đi.

	- Cái gì?

	- Mày nghe rõ rồi mà.

	- Nhưng sao tao phải về một mình?

	- Vì tao chưa về. Tao ở lại. Chưa biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, nhưng tao ở lại. Tao sẽ về nhà sau khi tao…

	Nó ngập ngừng rồi kéo tôi đi.

	Chúng tôi qua tấm màn thứ hai, nơi có cái bàn dài, phủ vải đen sát đất. Những người đi trước quay lưng lại hai đứa tôi. Steve thận trọng nhìn phía sau, khi không thấy ai, nó chui tọt vào gầm bàn.

	- Steve!

	Tôi rít lên, chỉ sợ nó lại gây rắc rối. Nó rít lại:

	- Đi đi.

	- Nhưng cậu không thể…

	- Làm theo lời tao. Mau, đi đi, họ bắt cả hai bây giờ.

	Tôi không muốn, nhưng biết làm sao được. Có vẻ như Steve lại sắp nổi cơn điên, nếu tối không làm theo ý nó.

	Tôi đành bước đi, rẽ sang hành lang dài, dẫn đến cửa chính. Vừa đi chầm chậm vừa suy tính. Phía trước tôi, mọi người đi đã xa. Phía sau, chưa thấy ai ra tới.

	Tôi ngừng trước một cái cửa. Đây là nơi Steve đã dòm ngó, khi chúng tôi mới vào rạp: cái cửa dẫn lên ban-công. Tôi kiểm tra phía sau lần nữa. Không thấy ai. Tôi tự nhủ:

	- Tốt rồi. Mình sẽ núp trong này. Chẳng biết Steve định làm gì, nhưng nó là bạn mình, nếu có gì xảy ra, mình còn có thể kịp thời giúp nó.

	Tôi mở cửa, lách vội vào, rồi nhẹ nhàng khép lại. Đứng trong bóng tối, trống ngực tôi đập thùm thùm.

	Tôi cứ đứng như thế thật lâu, lắng nghe những khán giả cuối cùng ra khỏi rạp. Tiếng họ rì rầm bàn tán e dè, sợ hãi, sôi nổi. Khi hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tôi tưởng sau đó sẽ nghe tiếng dọn dẹp, thu xếp… Nhưng toàn thể ngôi nhà im ắng như trong nghĩa địa.

	Tôi lên cầu thang. Mắt tôi đã quen dần với bóng tối. Chiếc cầu thang cũ kỹ, ọp ẹp. Mỗi bước, tôi đều lo nó gãy và quăng tôi xuống, chết như cậu bé bị ngã ngày nào.

	Lên tới cầu thang, tôi thấy mình đang ở chính giữa một ban công bẩn thỉu, đầy bụi đất và lạnh lẽo. Tôi run rẩy rón rén dần ra trước.

	Từ đây tôi nhìn xuống sân khấu rõ từng chi tiết, vì đèn sân khấu vẫn để sáng chưng. Không thấy một ai, kể cả thằng Steve. Tôi ngồi xuống đợi.

	Chừng năm phút sau, tôi thấy một bóng người ngập ngừng tiến về phía sân khấu. Bóng người đó bước hẳn lên vùng sáng, quay mình nhìn quanh.

	Đó là Steve.

	Nó dợm bước về cánh gà bên trái, nhưng ngừng lại, quay sang phải. Nó gặm móng tay, vẻ phân vân chưa biết đi hướng nào. Rồi một tiếng nói từ trên đầu nó vọng xuống:

	- Mi tìm kiếm ta, phải không?

	Một người, hai tay giang rộng, chiếc áo choàng đỏ phần phật như đôi cánh, hạ xuống sàn sân khấu.

	Thằng Steve giật bắn người, ngã ngửa ra sau. Tôi đứng phắt dậy. Tôi đã nhận ra: chiếc áo choàng đỏ, chỏm tóc màu cam, làn da trắng nhợt.

	Ông Crepsley!

	Steve run tới không thốt được nên lời. Ông Crepsley nói:

	- Ta đã thấy mi nhìn ta lom lom. Vừa thấy ta lần đầu, mi kêu lên kinh ngạc. Vì sao?

	- Vì… vì… tôi biết… ông là ai?

	- Ta là Larten Crepsley.

	- Không. Tôi biết ông thật sự là ai.

	Ông ta cười, nhưng không vui tí nào:

	- Hả? Nói đi, thằng nhóc. Thật sự ta là ai?

	- Tên thật của ông là… Vur Horston.

	Ông Crepsley há hốc mồm kinh ngạc. Mấy tiếng sau của Steve cũng làm mồm tôi há hốc, đầy khiếp đảm.

	- Ông là ma-cà-rồng.
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	Ông Crepsley (hay Vur Horston, nếu đúng đó là tên thật của ông ta) mỉm cười:

	- Vậy là ta đã bị phát hiện. Đáng lẽ ta không nên ngạc nhiên, vì trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Nói đi, nhóc, kẻ nào sai mi tới đây?

	- Không có ai.

	- Thôi nào, nhóc, đừng giỡn mặt ta. Mi làm việc cho ai? Kẻ nào bảo mi theo dõi ta? Chúng muốn gì?

	- Tôi không làm việc cho ai hết. Tôi có cả đống sách báo về quái vật, ma-cà-rồng. Trông một cuốn, có hình ảnh của ông.

	- Hình ảnh ta?

	- Một bức họa được vẽ vào năm 1903 tại Paris. Ông đứng bên một người đàn bà giàu có. Trong truyện kể rằng, hai người sắp làm lễ cưới, thì bà ta phát hiện ra ông là ma-cà-rồng và… đã từ bỏ ông.

	- Chỉ là cái cớ. Bạn bè cô ta cho rằng cô ta bịa đặt ra một chuyện huyền hoặc như vậy, để làm tôn giá trị của chính cô ta.

	- Chuyện thật không phải vậy sao?

	Ông Crepsley thở dài, nghiêm khắc nhìn Steve quát lớn:

	- Không. Nhưng mi mong đó là sự thật, đúng không?

	Nếu ở địa vị Steve, tôi co giò biến vội rồi. Nhưng thằng bạn tôi không hề chớp mắt. Nó bảo:

	- Ông không làm hại tôi được đâu.

	- Tại sao không?

	- Vì thằng bạn tôi. Tôi đã kể hết cho nó về ông, nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi, nó sẽ đi báo cảnh sát.

	- Cảnh sát sẽ không tin nó.

	- Có thể. Nhưng nếu tôi bị chết hay mất tích, họ sẽ điều tra. Ông không thích chuyện ấy, vì sẽ có cả đám cảnh sát đặt cả ngàn câu hỏi, và họ sẽ tới đây vào… ban ngày đấy.

	Ông Crepsley lắc đầu ghê tởm:

	- Ôi, trẻ con! Ta căm ghét trẻ con. Mi muốn gì? Tiền? Châu báu? Hay bản quyền xuất bản chuyện đời ta?

	- Tôi muốn theo ông.

	Tôi suýt lộn tùng phèo khỏi ban công. Thằng Steve-Báo đòi đi theo ma-cà-rồng?! Bạn tin nổi không?

	Ông Crepsley kinh ngạc chẳng kém tôi:

	- Hả? Mi nói sao?

	- Tôi muốn trở thành ma-cà-rồng. Tôi muốn ông hướng dẫn và tạo tôi thành một ma-cà-rồng.

	Ông ta gào lên:

	- Mi điên rồi.

	- Không. Tôi không điên.

	- Ta không thể làm một đứa trẻ con thành ma-cà-rồng được. Ta sẽ bị những tướng quân ma-cà-rồng giết chết ngay.

	- Tướng quân ma-cà-rồng là gì?

	- Không phải chuyện của mi. Mi chỉ cần hiểu là chuyện đó không làm được. Chúng ta không sử dụng máu trẻ con. Điều đó gây nhiều phiền phức lắm.

	- Vậy thì đừng thay đổi tôi ngay lập tức. Tôi không ngại phải đợi chờ đâu. Tôi có thể là một đệ tử theo học ông thôi. Vì tôi biết, ma-cà-rồng có những phụ tá nửa người, nửa ma-cà-rồng. Hãy thu nhận tôi. Tôi sẽ cố gắng để tự chứng tỏ mình. Khi tôi đủ lớn…

	Ông Crepsley trừng trừng nhìn Steve. Vừa nghĩ ngợi, ông vừa búng ngón tay một cái. Từ hàng ghế đầu dưới khán phòng, một cái ghế bay vèo lên sân khấu. Ông ta ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, hỏi thằng bạn tôi:

	- Vì sao mi muốn trở thành ma-cà-rồng? Chẳng thú vị gì đâu. Chúng ta chỉ có thể ra ngoài khi đêm tối. Loài người khinh rẻ chúng ta. Chúng ta phải ngủ trong những nơi dơ bẩn như thế này đây. Chẳng bao giờ có được một mái nhà, vợ con. Đó là một đời sống khủng khiếp lắm.

	Steve vẫn khăng khăng:

	- Tôi bất chấp hết.

	- Có phải vì mi muốn được bất tử không? Nếu vì thế, ta phải cho mi biết… chúng ta không bất tử đâu. Chúng ta sống lâu hơn những con người bình thường nhiều, nhưng trước sau gì, rồi cũng chết như họ thôi.

	- Tôi không cần. Tôi muốn đi theo ông, muốn học tập, để trở thành ma-cà-rồng.

	- Còn bạn bè? Mi sẽ chẳng bao giờ gặp lại chúng nữa. Mi sẽ phải rời xa mái trường, gia đình, không có ngày trở lại. Rồi còn cha mẹ. Mi không nhớ cha mẹ sao?

	Steve nhìn xuống sàn, lắc đầu khổ sở:

	- Cha tôi không sống với chúng tôi, hiếm khi nào tôi được gặp ông ấy. Mẹ tôi không yêu tôi. Bà ấy chẳng bận tâm việc tôi làm đâu. Tôi có bỏ đi bà ấy cũng chẳng cần.

	- Có phải vì bà ấy không thương yêu mi, mà mi muốn bỏ đi không?

	- Cũng có một phần.

	- Sao không đợi mấy năm nữa, khôn lớn rồi mi vẫn có thể ra đi được mà.

	- Tôi không muốn chờ thêm nữa.

	Lúc đó trông ông Crepsley thật hiền lành, dù vẫn có chút đáng sợ. Ông nhẹ nhàng hỏi Steve:

	- Còn bạn mi, mi không nhớ thằng nhỏ đi cùng đêm nay sao?

	- Thằng Darren? Có, tôi nhớ các bạn tôi, nhất là Darren. Nhưng đó không là vấn đề. Tôi muốn thành ma-cà-rồng hơn là chuyện tôi nhớ chúng nó. Nếu ông không thu nhận tôi, tôi sẽ báo cảnh sát và khi lớn lên, tôi sẽ làm một kẻ chuyên săn bắt ma-cà-rồng.

	Ông ta không cười, mà gật đầu, nghiêm túc hỏi:

	- Mi nghĩ kỹ rồi chứ?

	- Phải.

	- Mi tin chắc đó là điều mi mong muốn?

	- Phải.

	Ông Crepsley thở dài:

	- Lại đây, để ta thử kiểm tra mi.

	Steve đứng che khuất mất ông ta, nên tôi không nhìn thấy những gì xảy ra sau đó. Tôi chỉ biết là hai người nói với nhau rất nhỏ rồi có những tiếng như tiếng lưỡi của một con mèo táp sữa.

	Tôi thấy lưng của Steve run rẩy, tưởng như nó đang gượng đứng để khỏi bị bật ngửa xuống sàn. Tôi không thể nào cho bạn biết tôi khiếp đảm đến thế nào khi nhìn cảnh đó. Tôi muốn nhảy dựng lên mà gào: “Thôi. Ngừng lại ngay, Steve.”

	Tôi sợ đến không nhúc nhích được. Tôi sợ, nếu ông Crepsley phát hiện ra tôi cũng có mặt trong rạp hát này, ông ta sẽ không ngần gì giết cả hai chúng tôi.

	Thình lình con ma-cà-rồng bật ho. Hắn ta xô Steve ngã, đứng bật dậy, phun phì phì máu đỏ lòm ra khỏi miệng. Tôi khiếp đảm đến tê cứng cả người.

	Steve ngồi dậy, hỏi:

	- Chuyện gì vậy?

	- Mi mang dòng máu xấu.

	Giọng thằng Steve run rẩy:

	- Ông nói sao?

	- Mi là ma quỷ. Ta nếm thấy mùi đe dọa trong máu của mi. Mi là một kẻ hoang dã.

	- Nói láo.

	Nó xông lại đấm ông ta. Nhưng chỉ với một tay, ông ta đánh nó gục xuống sàn. Con ma-cà-rồng gầm lên:

	- Với dòng máu đó, không bao giờ mi trở thành một ma-cà-rồng được.

	Steve bật khóc

	- Tại sao không?

	- Vì ma-cà-rồng không phải là những quái vật, ma quỷ có kiến thức. Chúng ta tôn trọng sự sống. Mi có bản năng của một kẻ sát nhân. Còn chúng ta, chúng ta không phải những kẻ giết người. Ta sẽ không tạo mi thành một ma-cà-rồng đâu. Quên chuyện đó đi. Hãy về nhà, tiếp tục sống cuộc đời của mi.

	Steve đạp mạnh chân, chỉ tay vào ông Crepsley gào lên:

	- Không. Tôi sẽ không quên. Tôi căm thù ông. Tôi thề, dù chưa biết bao giờ, nhưng sẽ có một ngày Vur Horston sẽ bị ta giết chết, vì tội đã từ chối ta.

	Nhảy xuống khỏi sân khấu, vừa chạy ra cửa, nó vừa ngoái lại nói:

	- Hãy đợi đấy, sẽ có một ngày…

	Tôi nghe tiếng cười sằng sặc của nó vọng lại như một người điên.

	Vậy là chỉ còn mình tôi với con ma-cà-rồng trong rạp hát.

	Ông Crepsley ngồi ôm đầu, phun phì phì máu còn dính trong miệng. Ông ta chùi máu bằng ngón tay, rồi bằng một khăn lau lớn.

	Ông càu nhàu: “Ranh con”. Rồi đứng lặng lau chùi hàm răng, đảo mắt nhìn khắp hàng ghế trong khán phòng (tôi ngồi thụp xuống vì sợ ông ta phát hiện), rồi ông ta bước vào sau cánh gà.

	Tôi ngồi lặng người chẳng biết bao lâu. Tôi ước sao ra khỏi rạp hát này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi cứ ngồi lì ra đó. Cho đến khi biết chắc không còn một dị nhân hay người phụ tá nào quanh quẩn đó, tôi mới nhè nhẹ chuồn xuống cầu thang, qua hành lang, và sau cùng bước vào bóng đêm.

	Tôi đứng mấy giây ngoài cửa rạp, ngửa mặt nhìn trăng, quan sát thật kỹ không có bóng dáng ma-cà-rồng trên những ngọn cây. Rồi, tôi chạy băng băng về nhà. Nhà tôi, tôi không về nhà Steve. Tôi không muốn gặp nó. Thật tình, lúc đó, tôi sợ nó cũng như sợ ông Crepsley. Nó đã muốn trở thành một ma-cà-rồng. Phải là kẻ điên loạn đến thế nào mới mong ước một điều như thế chứ?

	CHƯƠNG 16

	Chủ nhật đó tôi không gọi cho Steve. Tôi nói với ba má là hai chúng tôi cãi nhau, nên tôi đã không ở lại nhà nó đêm qua. Ông bà tỏ ra không vui, nhất là chuyện tôi về một mình trong đêm hôm khuya khoắt như thế. Ba bảo sẽ “cấm vận” tiền dằn túi của tôi và không cho tôi đi chơi trong một tháng. Tôi không phản đối, vì thấy bị phạt như vậy là còn nhẹ. Thử tưởng tượng ba má sẽ làm gì, nếu biết tôi đã đi xem Xiếc Quái Dị!

	Annie thích những món quà tôi mua cho nó lắm. Một thoáng nó đã thanh toán gọn hết mấy cái kẹo và chơi với con nhện cao-su hàng giờ. Nó năn nỉ tôi kể chi li về buổi diễn: trông những quái nhân ra sao? Họ làm những trò gì. Mắt nó tròn xoe khi nghe kể về Người-sói cắn đứt bàn tay người đàn bà. Nhưng nghe xong, nó bĩu môi:

	- Dóc. Em hổng tin.

	- Thiệt. Anh thề.

	- Thề sao?

	- Đứa nào nói dóc chết liền.

	- Wow! Ước gì em được xem há. Lần sau đi, anh cho em theo không?

	- Cho chứ. Nhưng anh sợ còn lâu lắm họ mới trở lại đây.

	Tôi không cho Annie biết về ông Crepsley và chuyện Steve muốn thành ma-cà-rồng, nhưng suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến hai người này. Tôi muốn gọi cho Steve, nhưng không biết nói gì, vì chắc chắn nó sẽ hỏi tại sao tôi không về nhà nó đêm qua, mà tôi thì lại không muốn cho nó biết tôi đã ở lại trong rạp và theo dõi nó.

	Một ma-cà-rồng sống thật sự! Tôi vẫn tin chuyện này có thật mà. Nhưng ba má và các thầy cô đều quả quyết là không. Người lớn quá thận trọng hay quá khôn ngoan?

	Tôi thắc mắc, thật sự ma-cà-rồng như thế nào? Họ có khả năng làm được mọi thứ như trong sách, trong phim không? Tôi đã thấy ông Crepsley làm cho cái ghế bay lên, tôi cũng đã thấy ông ta là là từ trên không xuống sân khấu và tôi còn thấy ông ta… uống máu của Steve. Ông ta còn có thể làm được những gì nữa? Ông ta có thể biến thành con dơi, con chuột hay một làn khói không? Người ta có thể nhìn thấy ông ta trong gương không? Ánh sáng mặt trời có thể giết được ông ta không nhỉ?

	Nghĩ đến ông Crepsley bao nhiêu, tôi lại càng không thể quên được quý bà Octa. Một lần nữa tôi lại ước sao mình mua được một con nhện như thế. Một con nhện thông minh, để tôi có thể điều khiển được. Tôi sẽ gia nhập chương trình biểu diễn quái dị và chu du khắp thế giới.

	Chủ nhật đến rồi đi. Tôi phụ ba làm vườn, giúp má trong bếp, xem TV. Buổi chiều tôi lang thang đi dạo, mơ màng tới những con nhện và ma-cà-rồng.

	Thứ hai, tôi lo ngại khi bước qua cổng trường, không biết sẽ phải nói gì với Steve và nó sẽ nói gì với tôi đây. Hơn nữa, tôi mệt mỏi và choáng váng như người say rượu, vì mấy ngày nghỉ cuối tuần tôi có ngủ được bao nhiêu đâu – làm sao ngủ được, khi bạn nhìn tận mắt một ma-cà-rồng thật sự, phải không?

	Steve đang đứng trong sân – đó là một điều khác thường – vì tôi luôn tới trường trước nó. Nó đứng tách khỏi các đứa khác, chờ tôi.

	Hít một hơi thật sâu, tôi bước lại, đứng dựa tường, kế bên nó. Tôi nói:

	- Chào.

	- Chào. Ở rạp ra, mày đi đâu?

	Mắt nó thâm quầng, tôi cá là hai đêm qua nó còn ngủ ít hơn tôi. Tôi bảo:

	- Tao về nhà.

	- Tại sao?

	- Trời tối thui, tao đi loanh quanh bị lạc đường. Khi thấy nhà cửa quen quen, tao thấy đã đến gần nhà tao hơn nhà mày rồi.

	Tôi thấy rõ là nó đang suy tính, tin nổi tôi hay không. Nó bảo:

	- Chắc mày bị ông bà già la dữ lắm?

	- Sơ sơ thôi. Một tháng cấm vận: không tiền dằn túi, không được đi chơi. Ba tao bảo còn phải làm một đống việc vặt nữa. Nhưng cũng đáng, xiếc quái dị… siêu thật.

	Tôi cười cười. Hình như sau một lúc quan sát, nó mới tin là tôi nói thật.

	- Ừa, siêu thật.

	Khi Alan và Tommy tới, hai chúng tôi kể mọi chuyện về buổi diễn. Nhưng thật tình tôi và Steve là hai diễn viên đại tài: nó không hề nhắc tới ma-cà-rồng, và tôi cứ làm như không nhìn thấy nó đã gặp gỡ ông Crepsley.

	Nhưng trong ngày hôm đó, tôi cảm thấy giữa tôi và Steve không hoàn toàn được như trước nữa. Mặc dù nó tỏ ra tin tôi, nhưng trong nó vẫn còn thoáng nghi ngờ. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh nhìn của Steve, cứ như tôi là kẻ có thể làm hại nó.

	Phần tôi, tôi tránh gần gũi nó. Những gì nó nói với ông Crepsley và những lời ông ta nói với nó cứ vang vang trong đầu tôi. Ông ta bảo Steve là ma quỷ. Tất cả những điều đó làm tôi lo sợ. Nó đã muốn thành ma-cà-rồng, giết người để hút máu. Làm sao tôi còn có thể là bạn của một con người như thế?

	Buổi chiều chúng tôi bàn cãi về quý bà Octa. Tôi và Steve đều lảng tránh chuyện về ông Crepsley và con nhện của ông ta. Nhưng Tommy và Alan lại rất khoái đề tài này. Thằng Tommy nhăn nhó thắc mắc:

	- Chúng mày nghĩ, ông ta điều khiển con nhện đó bằng cách nào?

	- Có lẽ là một con nhện giả.

	Nghe Alan nói, tôi cãi ngay:

	- Giả sao được. Không một quái nhân quái vật nào ở đó là giả. Tất cả đều thật trăm phần trăm.

	- Vậy thì ông ta điều khiển nó cách nào?

	Thằng Tommy vẫn thắc mắc. Tôi bảo:

	- Có thể đó là cây sáo thần, hay ông ta biết bùa chú như kiểu… người Ấn Độ bùa chú những con rắn của họ vậy.

	Thằng Alan chưa chịu:

	- Nhưng cậu bảo ông Cao cũng điều khiển được con nhện ngon lành, khi bà Octa ở trong miệng ông Crepsley mà.

	- Có thể họ đều dùng sáo thần.

	- Chẳng có sáo thần nào hết.

	Steve bật nói. Gần như cả ngày hôm nay nó rất kín tiếng, nhưng Steve là đứa luôn khoái hạ người khác bằng chứng cứ hẳn hoi. Tôi hỏi:

	- Vậy cậu bảo họ làm cách nào?

	- Điện thần… thần giao cách cảm.

	Alan ngẩn tò te:

	- Có… dính dáng gì với điện thoại không?

	Steve mủm mỉm cười, còn tôi và thằng Tommy cười hô hố (mặc dù tôi, và chắc chắn cả Tommy, đều mù tịt, chẳng hiểu thần giao cách cảm là gì). Tommy chặc lưỡi, thụi đùa Alan một quả:

	- Ngố ơi là ngố!

	- Nói đi Steve, cho tụi nó biết là gì nào.

	Tôi giục giã. Steve chậm rãi nói:

	- Là cách người ta có thể đọc được ý nghĩ của kẻ khác, hay phóng tư tưởng của mình cho họ mà không cần phải nói. Họ điều khiển con nhện bằng tư tưởng.

	- Thế còn cây sáo?

	- Để biểu diễn, hay rất có thể để làm con nhện chú ý vào một mục tiêu.

	Tommy hỏi:

	- Cậu cho rằng, ai cũng có thể điều khiển được con nhện đó?

	- Phải, bất cứ ai có một bộ não. Nhưng trừ cậu, Alan.

	Steve cười nói, để Alan biết là nó chỉ đùa. Tommy lại hỏi:

	- Không cần sáo thần, hay huấn luyện, hay… bất kỳ thứ gì sao?

	- Ừa, tớ nghĩ thế.

	Steve trả lời xong, câu chuyện đổi đề tài – tôi nhớ là hình như chúng nó nói về bóng đá, nhưng tôi không chú ý nghe. Vì thình lình một ý nghĩ nóng hổi trong tôi. Tôi không còn nghĩ gì tới ma-cà-rồng, Steve hay bất cứ chuyện gì khác nữa.

	“Cậu cho rằng ai cũng có thể điều khiển được con nhện đó?”

	“Bất cứ ai có một bộ não”

	“Không cần sáo thần, huấn luyện hay bất cứ thứ gì khác?”

	“Tớ nghĩ thế”

	Những lời nói của Steve và Tommy lập đi lập lại trong tôi như một đĩa hát bị kẹt.

	“Bất cứ ai” cũng có thể điều khiển được con nhện đó. Ai đó có thể là tôi, nếu tôi được đặt tay lên nó và liên lạc được với quý bà Octa. Con nhện kỳ lạ đó sẽ là một vật cưng của tôi, tôi sẽ điều khiển nó và…

	Không. Chỉ là chuyện viển vông. Có thể tôi điều khiển được nó, nhưng chẳng bao giờ nó thuộc về tôi. Không bao giờ ông Crepsley chịu rời xa nó, mua bằng tiền hay vàng ngọc…

	Một ý tưởng bật lên trong tôi. Phải tìm cách lấy được nó, nó phải thuộc về tôi. Viết thư hăm dọa sẽ tố cáo ông ta là ma-cà-rồng với cảnh sát. Ông ta sẽ phải giao con nhện cho tôi.

	Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện đối diện với ông Crepsley đã đủ làm tôi khiếp đảm rồi. Tôi biết sẽ không làm được. Chỉ còn một phương án cuối cùng: ăn trộm bà Octa.
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	Sáng sớm là thời gian tốt nhất để thực hiện vụ trộm con nhện. Trình diễn quá khuya, các diễn viên mệt mỏi sẽ phải ngủ tới tám, chín giờ sáng. Tôi sẽ lẻn vào, lấy được cái lồng nhốt quý bà Octa xong là chuồn ra ngay. Nếu chẳng may người trong gánh xiếc thức dậy rồi, tôi sẽ trở về nhà và quên chuyện này đi.

	Phần khó nhất là chọn ngày. Thứ tư là lý tưởng nhất: xuất diễn cuối cùng của đoàn là đêm trước đó. Vì vậy rất có thể họ sẽ dọn đi vào buổi trưa là hợp lý nhất – đến điểm diễn mới trong khi ma-cà-rồng chưa thức dậy – và… chưa kịp phát hiện ra bị mất trộm. Nhưng nếu họ dọn đi vào ban đêm, ngay sau buổi diễn, tôi sẽ bị mất cơ hội lớn!

	Như vậy, chắc phải hành động ngay đêm mai: thứ ba. Nhưng như thế, cũng có nghĩa là ông Crepsley sẽ còn nguyên thời gian còn lại của đêm thứ ba, tìm kiếm con nhện của ông ta (và tôi). Quá liều lĩnh nhưng không còn chọn lựa nào khác nữa.

	Tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ. Thấy tôi hôn má và bắt tay ba để vào giường sớm, ông bà tưởng tôi đang “lập công chuộc tội”. Ông bà đâu ngờ, nếu có chuyện không may xảy ra cho tôi tại rạp hát, tôi sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại ba má nữa.

	Tôi có một cái radio và cũng là đồng hồ báo thức. Tôi chỉnh cho chuông reo lúc 5 giờ sáng, rồi gài tai nghe vào radio. Như vậy tôi sẽ thức dậy mà không ai biết.

	Tôi chìm vào giấc ngủ mau hơn tôi tưởng, và đánh thẳng một giấc ngủ ngon lành cho tới khi có tiếng chuông reo. Càu nhàu trở mình rồi tôi ngồi dậy dụi mắt. Mất mấy giây tôi thẫn thờ chẳng biết mình đang ở đâu và tại sao phải thức dậy sớm thế. Rồi tôi nhớ ra con nhện và kế hoạch của mình. Tôi mỉm cười khoái trá.

	Nhưng không cười được lâu, vì tôi nhận ra tiếng chuông đang reo không thông qua tai nghe. Chắc khi ngủ tôi đã lăn lộn làm tuột dây rồi.

	Nhảy khỏi giường, tôi tắt vội chuông báo thức. Tim tôi đập rộn ràng, ngồi trong bóng tối lắng nghe động tĩnh. Cho đến khi biết chắc ba má tôi vẫn còn đang ngủ, tôi rón rén vào toa-lét. Nhưng có thể ba má tôi đã nghe tiếng chuông, tôi phải hết sức thận trọng.

	Nhẹ nhàng xuống nhà dưới, tôi lẻn ra ngoài. Mặt trời sắp lên, có vẻ như hôm nay trời rất nắng.

	Tôi vừa bước nhanh vừa lẩm bẩm hát, cho thêm khí thế. Vì tôi lo ngại đến nỗi mấy lần toan trở lại. Một lần tôi đã thực sự quay đầu, trở về nhà, nhưng rồi nhớ lại hình ảnh con nhện đong đưa dưới cằm ông Crepsley và những trò biểu diễn của nó, tôi lại tiếp tục tiến bước về rạp hát. Tôi không thể cắt nghĩa, vì sao con nhện đó quan trọng đối với tôi đến nỗi tôi phải liều mạng một cách hiểm nghèo như thế này, chỉ để mong chiếm được nó.

	Ban ngày, cái rạp hát cũ kỹ, ọp ẹp trông còn dễ sợ hơn. Tôi nhìn rõ cả những vết nứt nẻ ngoài mặt tiền, hang chuột khắp nơi, màng nhện giăng đầy cửa sổ. Tôi rùng mình đi gấp ra phía sau. Những căn nhà bỏ trống, những mảnh sân đầy đồ phế thải, rác rến chất đống. Không thấy một bóng người. Có lẽ khi trời sáng hẳn mới có người sinh hoạt, nhưng lúc này, nơi đây như một thành phố ma. Không thấy đến cả một con chó hay một con mèo.

	Đúng như tôi đã nghĩ, rất nhiều lối vào nhà hát. Hai cửa ra vào và rất nhiều cửa sổ. Ô tô nhỏ và xe tải đậu bên ngoài ngôi nhà, không có hình ảnh hay bảng tên nào, nhưng tôi biết chắc những xe này của gánh xiếc. Tôi giật mình chợt nghĩ, lỡ bọn họ đều ngủ trong xe và nếu một trong những xe đó là “nhà” của ông Crepsley thì kế hoạch của tôi sẽ bị thất bại.

	Tôi lẩn ngay vào trong rạp, tôi cảm thấy còn lạnh lẽo hơn cả đêm thứ bảy. Nhón gót, tôi đi xuống một hành lang dài, tiếp tục qua hành lang khác, lại thêm hành lang khác nữa. Tôi như lạc vào một mê cung. Đáng lẽ tôi phải đem theo một cuộn dây, để đánh dấu lối trở ra.

	Không có dấu vết của một quái nhân nào, có lẽ tất cả bọn họ đều ở trên xe hay một khách sạn nào gần đây. Tìm kiếm suốt hai mươi phút, chân tôi mỏi nhừ. Có lẽ tôi nên trở về và quên chuyện rồ dại này đi.

	Ngay lúc định bỏ cuộc, tôi chợt thấy một cầu thang dẫn xuống hầm. Tôi cắn môi, đứng lặng hồi lâu, tự hỏi mình có nên xuống đó không. Tôi đã coi quá nhiều phim kinh dị, đủ để biết rằng, đây là nơi rất thích hợp cho sào huyệt của ma-cà-rồng. Nhưng tôi cũng đã từng thấy bọn chúng bị tấn công, bị giết và chặt ra từng mảnh khi những người hùng bước xuống một căn hầm tương tự như thế này.

	Cuối cùng, tôi quyết định cởi bỏ giày, chỉ đi bít-tất để không gây tiếng động. Tôi lần xuống những bực thang. Chân tôi đạp lên rất nhiều xương vụn, nhưng vì quá lo lắng nên tôi không cảm thấy đau.

	Một cái lồng lớn ngay dưới chân cầu thang. Nhìn qua song lồng, tôi thấy Người-sói đang nằm ngáy khò khò. Tôi lùi vội ra xa, khi Người-sói cựa mình rên rẩm. Nếu hắn thức giấc, hú lên, tất cả quái nhân sẽ chộp lấy tôi ngay.

	Khi giật lùi, chân tôi chạm vào một vật vừa mềm vừa nhớt. Từ từ quay lại, tôi thấy cậu bé rắn nằm xoải trên sàn, hai mắt mở thao láo, con rắn cuốn quanh người. Không hiểu vì sao tôi không la lên hay ngất đi. Nhờ tôi đứng im thin thít như thế mà tôi thoát hiểm. Vì tuy mắt mở trừng trừng nhưng cậu ta ngủ rất say, nhịp thở sâu và đều.

	Tôi nhìn quanh căn hầm tối một lần cuối, tự hứa nếu không thấy ông Crepsley, tôi sẽ trở về ngay. Suốt mấy giây tôi không thấy gì đáng chú ý, vừa định quay ra, tôi chợt thấy một vật giống như cái thùng lớn.

	Nhưng không. Tôi quá rõ đó là cái gì. Đó là một chiếc quan tài.

	Tôi rón rén lại gần. Chiếc quan tài dài chừng hai mét, rộng khoảng tám mươi phân. Mặt gỗ đen nhớp nháp. Rêu đóng từng mảng và một con gián đậu trên nắp hòm.

	Thật tình tôi rất muốn kể là tôi đã can đảm mở nắp quan tài và dòm vào trong. Nhưng tôi đâu dám làm vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện sờ vào nó, tôi đã dựng tóc gáy lên rồi.

	Tôi đảo mắt tìm cái lồng nhốt quý bà Octa, vì tin chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây, gần chủ nhân của nó đang nằm trong quan tài. Đúng vậy, cái lồng để ngay trên sàn, bên cạnh đầu quan tài, phủ một tấm vải đỏ. Tôi liếc nhìn vào: con nhện đang nằm, bụng phập phồng, tám chân ngọ nguậy. Nhìn gần, trông nó còn khủng khiếp hơn. Ý nghĩ chạm vào những cái chân đầy lông lá và để nó bó sát mặt làm tôi khiếp đảm.

	Nhưng đến nước này, chỉ một tên thật sự hèn nhát mới rút lui. Tôi xách cái lồng, đặt giữa hầm. Chìa khóa vẫn nằm trong ổ khóa. Một ống sáo buộc một bên nan lồng.

	Tôi lấy lá thư đã viết từ đêm qua. Lá thư đơn giản nhưng tôi phải vất vả mấy tiếng đồng hồ mới xong. Tôi dán thư lên nắp quan tài.

	Thưa ông Crepsley,

	Tôi biết ông là ai và là cái gì. Tôi lấy và sẽ nuôi Octa. Đừng tìm kiếm. Đừng trở lại thị trấn này. Nếu không, tôi sẽ cho mọi người biết ông là ma-cà-rồng, ông sẽ bị săn đuổi và bị giết. Tôi không phải là Steve. Steve không biết chuyện này. Tôi sẽ săn sóc con nhện của ông đàng hoàng.

	Tất nhiên là tôi không ký tên.

	Nhắc đến tên Steve có lẽ không là một ý hay. Nhưng chắc chắn ông ta nghi ngờ nó, vì vậy tốt hơn là cho ông ta biết một cách rõ ràng, nó không liên quan đến vụ này.

	Xong việc, tôi xách lồng chạy vội lên thang (rất nhẹ nhàng). Tôi xỏ giày rồi tìm lối ra, dễ dàng hơn tôi tưởng. Vì ngoài hành lang sáng hơn dưới hầm nhiều. Ra tới bên ngoài, tôi đi vòng ra mặt tiền rạp hát, rồi chạy một mạch về nhà, bỏ lại phía sau: rạp hát, ma-cà-rồng và nỗi sợ của tôi. Bỏ lại tất cả, trừ quý bà Octa.
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	Tôi về nhà trước khi ba má thức dậy khoảng hai mươi phút. Giấu lồng nhện vào một góc tủ áo, tôi phủ lên trên một đống áo quần, nhưng thận trọng chừa khoảng trống cho quý bà Octa thở. Con nhện sẽ được an toàn tại đây, vì việc dọn phòng má để tôi tự lo, bà ít khi lục soát phòng riêng của tôi lắm.

	Tôi chui vào giường giả bộ ngủ. Ba gọi tôi lúc tám giờ thiếu mười lăm. Tôi thay quần áo, vừa xuống thang vừa vươn vai ngáp, như vừa thức dậy.

	Ăn sáng vội vàng, rồi tôi chạy lên lầu thăm bà Octa. Con nhện nằm ngay đơ từ lúc tôi trộm nó về. Tôi lắc nhẹ cái lồng, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

	Tôi chỉ muốn ở nhà để thăm dò con nhện. Nhưng không thể. Chuyện giả bệnh để nghỉ học khó lòng qua khỏi cặp mắt của má tôi.

	Ngày hôm đó dài lê thê như cả tuần. Mỗi giây chậm chạp trôi như một giờ. Thậm chí giờ nghỉ ăn trưa hình như cũng kéo dài hơn thường lệ. Tôi chơi bóng đá như đứa mất hồn. Trong lớp, tôi mất tập trung, ngơ ngơ trả lời những câu hỏi đơn giản nhất cũng không xong!

	Sau cùng, cũng đến giờ tan trường. Tôi chạy như bay về nhà và lên thẳng phòng riêng.

	Quý bà Octa vẫn nằm im một chỗ. Tôi đã sợ là nó chết rồi, nhưng thấy bụng nó vẫn phập phồng thở. Rồi tôi giật mình chợt nhớ: nó đói. Trước đây tôi đã từng thấy những con nhện nằm đờ ra cả ngày chờ được cho ăn.

	Không biết nó ăn gì, nhưng tôi đoán, chắc nó không ăn những món ăn như những con nhện bình thường khác. Tôi chạy xuống bếp, vơ vội một cái bình không, rồi vọt ngay ra vườn.

	Nhặt ruồi chết, bắt mấy con côn trùng và đào mấy con giun lớn, rồi tôi giấu cái lọ trong áo. Nếu má nhìn thấy sẽ đặt ra cả ngàn câu hỏi.

	Trở lại phòng, tôi đóng cửa, chặn thêm một cái ghế, rồi xách lồng nhện đặt lên giường và mở tấm vải ra.

	Con nhện lim dim mắt, thụp người xuống vì nguồn sáng thình lình. Vừa định mở cửa lồng để bỏ đồ ăn vào, tôi mới nhớ ra: mình đang “giao du” với một con nhện độc. Chỉ vài cú cắn của nó là mình chết đứ đừ.

	Lấy từ trong lọ ra một con châu chấu còn sống, thả qua nan lồng. Con châu chấu nằm ngửa, ngo ngoe mấy cái chân, rồi lật sấp lại, tìm đường thoát ra khỏi lồng.

	Nhanh như cắt, con nhện chộp con mồi, nanh nhe ra.

	Nó nuốt gọn con châu chấu. Nếu là một con nhện bình thường, miếng mồi này sẽ được tiêu thụ vài ngày mới hết. Nhưng với quý bà Octa, con châu chấu này chẳng thấm thía gì, chỉ là món khai vị nhẹ nhàng. Con nhện nhìn tôi như bảo: “Được đấy. Còn món chính đâu?”

	Tôi cho nó ăn hết côn trùng trong lọ. Con giun lớn vặn vẹo, trườn mình, tranh đấu quyết liệt. Nhưng những cái nanh của bà Octa xé nó ra làm hai, rồi làm bốn khúc. Hình như con nhện khoái khẩu nhất món này.

	Tôi lấy ra cuốn nhật ký dưới nệm giường. Đây là tài sản quý nhất của tôi. Tôi ghi chép tất cả mọi chuyện, để có thể viết nên cuốn sách này. Dù tôi nhớ hầu hết những gì xảy ra, nhưng nếu khi nào bị bí, tôi chỉ việc mở nhật ký, kiểm tra lại các sự việc.

	Tôi lật trang cuối, ghi lại tất cả những điều tôi biết về bà Octa: những gì ông Crepsley nói về nó, những trò nó biểu diễn, món ăn nó thích. Tôi đánh một dấu bên món nó thích. Hai dấu bên món nó khoái khẩu nhất (Lúc này tôi mới chỉ biết đó là món giun). Bằng cách này, tôi sẽ biết cách cho nó ăn và dùng đồ ăn để bắt nó làm trò theo ý của tôi.

	Sau đó, tôi lấy trong tủ lạnh ra một ít phô-ma, thịt dăm-bông, rau xà-lách. Nó tém gọn hết ráo. Điệu này chắc tôi sẽ phải tất bật lo ăn cho quý bà xấu xí này khá vất vả đây.

	Đêm thứ ba, với tôi, thật là kinh khủng. Tôi luôn tự nhủ, ông Crepsley nghĩ gì khi thức dậy, phát hiện ra con nhện bị mất và lá thư dán trên nắp quan tài. Ông ta rời thành phố theo lời tôi, hay đang tìm kiếm con vật cưng của mình? Hoặc ông ta và con nhện có khả năng nói với nhau bằng thần giao cách cảm, và ông ta đang lần mò tới nhà tôi?

	Tôi ngồi hàng giờ trên giường, ôm khư khư cây thánh giá sát ngực. Trong phim tôi thấy người ta làm thế này và rất hiệu quả. Nhưng có lần Steve bảo là chẳng ăn thua gì đâu.

	Sau cùng, tôi thiếp ngủ vào khoảng hai giờ sáng. Nếu ông Crepsley xuất hiện, tôi hoàn toàn chẳng biết gì. Nhưng khi tôi thức dậy sáng hôm sau, không thấy dấu vết nào chứng tỏ ông ta đã đến phòng tôi và quý bà Octa vẫn ngủ yên trong tủ áo.

	Ngày thứ tư tôi đã cảm thấy thoải mái hơn, nhất là khi rảo ngang rạp hát sau buổi học, tôi thấy xe cộ của gánh xiếc không còn đó nữa. Họ đã dọn đi rồi!

	Để ăn mừng, tôi mua một cái bánh pizza, thịt dăm bông và bắp rang. Ba má hỏi nhân dịp đặc biệt gì đây. Tôi bảo chỉ muốn thay đổi món ăn thôi. Không ai hỏi gì thêm nữa.

	Con nhện tỏ ra rất khoái khi tôi cho nó một mẩu bánh. Nó chạy quanh lồng, liếm láp từng mẩu vụn. Tôi ghi ngay vào nhật ký: “Món khoái khẩu đặc biệt: pizza.”

	Trong mấy ngày sau, tôi tập cho nó quen với nhà mới. Tôi xách lồng đi quanh phòng, để nó nhìn từng ngóc ngách. Tôi không muốn nó bị bối rối khi được cho ra khỏi lồng.

	Tôi luôn chuyện trò với nó, kể cho nó nghe về tôi, gia đình và căn nhà. Tôi nói với nó là tôi rất khâm phục và ái mộ nó, tôi cũng bảo cho nó biết những món ăn tôi sẽ đem về cho nó và những trò chúng tôi sẽ cùng biểu diễn. Dường như nó hiểu, tuy không hiểu tất cả những gì tôi nói.

	Thứ năm và thứ sáu, sau giờ học, tôi vào thư viện trường, tìm đọc tất cả những sách về loài nhện. Còn quá nhiều điều tôi chưa biết. Chẳng hạn như chúng có thể có đến tám con mắt, và tơ của chúng là một chất nhựa lỏng, khi ra không khí mới rắn lại dần. Nhưng không cuốn sách nào đề cập tới một con nhện diễn viên và có khả năng thần giao cách cảm. Tôi không thể tìm thấy một hình ảnh nào giống con nhện của tôi. Hình như chưa tác giả nào được nhìn thấy một con nhện giống như quý bà Octa. Octa là một sinh vật độc nhất vô nhị!

	Thứ bảy tới rồi! Tôi quyết định đã đến thời điểm cho con nhện ra khỏi lồng và làm thử vài trò. Tôi đã tập và có thể thổi ống sáo được một vài nốt đơn giản. Vấn đề gay go nhất là truyền tư tưởng cho nó trong khi thổi sáo. Nhưng tôi có cảm tưởng là mình sẽ làm được.

	Tôi đóng hết cửa sổ và cửa ra vào. Lúc này là chiều thứ bảy. Ba chưa đi làm về, má và Annie đi mua sắm. Chỉ một mình tôi ở nhà, nếu có chuyện không hay xảy ra, lỗi tôi, một mình tôi gánh chịu.

	Tôi đặt cái lồng giữa sàn. Từ đêm hôm qua tôi chưa cho nó ăn gì. Tôi đoán, nó không chịu làm trò gì, nếu nó kềnh bụng. Vật cũng như người, no bụng là trở nên lười biếng lắm.

	Mở tấm vải phủ lồng, tôi vặn khóa, rồi mở cái cửa bé tí xíu. Sáo đặt trên môi, tôi thu mình sát sàn để con nhện có thể nhìn thấy tôi.

	Quý bà Octa bất động một lúc, rồi bò tới cửa lồng. Ngừng lại, đánh hơi. Nó có vẻ quá mập để lách qua khỏi cửa. Tôi nghĩ là mình đã bồi dưỡng nó hơi quá đáng. Nhưng rồi nó cũng thu mình, chui ra được.

	Ngồi trên thảm, cái bụng bự của nó luôn phập phồng. Tôi tưởng nó sẽ dạo quanh quan sát căn phòng, nhưng nó không tỏ ra chút dấu hiệu nào quan tâm đến chung quanh.

	Đôi mắt con nhện chỉ gắn chặt vào tôi.

	Tôi nuốt ực nước bọt, cố gắng không để nó nhận ra là tôi đang sợ. Tôi cũng phải khó khăn mới kềm nổi mình run rẩy và bật ra một tiếng kêu. Ống sáo rời khỏi môi, dù tôi vẫn giữ chặt trong tay. Vừa lom lom nhìn con nhện tôi vừa khẽ khàng đặt lại ống sáo lên miệng thổi.

	Đúng lúc đó nó hành động. Nó nhảy vọt lên, bay tới trước, hàm há hốc, nanh nhe ra, những cái chân đầy lông quơ quào trong khoảng không và… phóng thẳng vào mặt tôi.

	CHƯƠNG 19

	Nếu nó phóng trúng đích, những cái nanh đã phập sâu vào mặt tôi và tôi đã chết rồi! Nhưng tôi đã may mắn, con nhện dội mạnh vào đầu ống sáo, văng mình sang một bên. Nó rơi lên quả bóng, choáng váng vài giây.

	Tranh thủ từng giây, tôi vội vàng thổi sáo như điên. Miệng tôi khô ran, nhưng tôi thổi không ngừng nghỉ, không dám ngừng lại liếm môi.

	Quý bà Octa ngẩng đầu lắng nghe. Nó vung vẩy những cái chân, nghiêng ngả thân mình như say rượu. Tôi lén hít thở, rồi bắt đầu nhè nhẹ thổi để hà tiện hơi.

	Tôi nhắm mắt, tập trung nói trong đầu:

	- Tên ta là Darren Shan. Ta đã từng nói rồi, nhưng không biết mi có nghe không? Ta là chủ nhân mới của mi. Ta sẽ cư xử rất tốt với mi và cho mi ăn toàn món ăn hảo hạng. Nhưng mi phải ngoan ngoãn làm theo những gì ta bảo và, nhất là, không được tấn công ta.

	Con nhện ngừng nghiêng ngả, trừng trừng nhìn tôi. Tôi không biết là nó đã hiểu ý nghĩ tôi hay đang tính kế phóng lên tấn công lần nữa. Tôi bảo:

	- Ta muốn mi đứng lên bằng hai chân sau. Đứng lên bằng hai chân sau và cúi thấp đầu xuống.

	Nó không nhúc nhích. Tôi tiếp tục yêu cầu, ra lệnh rồi năn nỉ. Đến lúc tôi sắp hụt hơi, nó vươn mình, đứng dựng bằng hai chân sau. Rồi hơi cúi đầu đợi lệnh.

	Nó đã làm theo ý tôi!

	Lệnh tiếp theo, tôi bảo nó bó trở vào lồng. Nó làm theo. Lần này tôi chỉ phải nghĩ trong đầu một lần thôi.

	Tôi đóng cửa, nằm vật ra sàn. Cú sốc khi nó phóng lên mặt, vẫn còn làm tim tôi rối loạn. Tôi cứ nằm như thế nhìn con nhện mà nghĩ cái chết đã cận kề tôi đến thế nào. Nếu nó không phóng mình trúng cây sáo, khi má trở về đã nhìn thấy xác tôi rồi. Và khi đó có thể nó sẽ tấn công cả ba, má và em Annie.

	Đóng kín cửa, giam mình trong phòng với một sinh vật nguy hiểm như thế, thật là đại ngu ngốc.

	Nhưng tôi không thể ngừng lại được nữa. Trái lại, tôi còn muốn đi xa hơn. Chẳng lẽ vượt bao gian nguy mới có được nó, bây giờ chỉ để nhốt nó trong cái lồng kia.

	Lần này tôi khôn hơn một chút. Tôi mở khóa, nhưng không mở cửa. Vừa thổi sáo, tôi vừa ra lệnh cho nó tự mở. Nó làm theo đúng ý tôi, và khi ra ngoài, nó hiền lành vô hại như một chú miu con.

	Tôi bảo nó làm đủ trò. Nhảy quanh phòng như một con kăng-gu-ru; thả mình từ trần xuống; dệt những bức họa bằng tơ; nâng tạ (bằng cây bút, hộp diêm, hòn bi). Rồi tôi bảo nó ngồi lên một ô-tô đồ chơi, điều khiển từ xa. Khi tôi cho xe chạy, trông cứ như quý bà Octa đang phom phom lái xe rất điệu nghệ.

	Tôi chơi đùa với nó cả giờ và còn muốn tiếp tục suốt buổi chiều. Nhưng nghe tiếng má đã về, tôi vội đưa bà Octa trở lại tủ và chạy xuống thang tỉnh bơ như không có chuyện gì.

	Má và Annie đang mở bốn gói đầy mũ nón và quần áo. Má hỏi:

	- Con đang nghe nhạc hả?

	- Dạ, không.

	- Hình như má nghe tiếng nhạc mà.

	- Con thổi sáo.

	- Hả? Thổi sáo?

	- Con biết thổi mà. Má nhớ không, má dạy con thổi từ hồi con năm tuổi?

	Má tôi cười lớn:

	- Nhớ chứ. Má cũng nhớ là năm lên sáu, con bảo chỉ tụi con gái mới thổi sáo. Con còn thề là không bao giờ thèm ngó tới một cây sáo nữa.

	Tôi nhún vai, ra điều “đó là chuyện nhỏ”:

	- Con đổi ý rồi. Hôm qua, đi học về con nhặt được cây sáo, nên thử xem còn nhớ cách thổi không.

	- Con nhặt được ở đâu?

	- Trên đường.

	- Có rửa kỹ trước khi đưa lên miệng không đó?

	- Rửa chứ ạ.

	Tôi nói dối. Má tôi mỉm cười vò đầu và hôn lên má tôi, ướt nhẹt. Tôi kêu lên:

	- Đừng mà. Má kỳ quá.

	- Ba má sẽ khơi dậy trong con một thiên tài âm nhạc. Ngay từ bây giờ má đã tưởng như thấy con, trong bộ lễ phục thật đẹp, chơi dương cầm trong một phòng hòa nhạc vĩ đại. Ba má ngồi trên hàng ghế đầu…

	- Tỉnh lại đi, má ơi! Chỉ là một cây sáo vớ vẩn thôi mà.

	- Từ những mầm nhỏ, những cây sồi lớn lên.

	Con Annie được dịp chọc quê tôi:

	- Trông anh ấy lù lù như cây sồi thật đấy.

	Tôi thè lưỡi trợn mắt với nó.

	Mấy ngày sau đó thật tuyệt vời. Khi nào có thể, tôi lại chơi đùa với quý bà Octa. Mỗi buổi chiều tôi cho nhện ăn (nó đã lớn, chỉ cần mỗi ngày một bữa thôi). Tôi không phải khóa cửa phòng nữa, vì ba má hứa sẽ không bước vào khi tôi tập sáo.

	Tôi muốn chia sẻ bí mật với Annie, nhưng quyết định để thêm một thời gian nữa. Chỉ khi nào tôi cảm thấy thật an toàn, tôi sẽ cho nó biết. Tuần lễ đó từ việc học tới chuyện đá bóng tôi đều tiến bộ. Trong vòng từ thứ hai tới thứ sáu tôi cho thủ môn đối phương vào lưới nhặt bánh hai mươi lăm lần. Kể cả thầy Dalton cũng phải… xúc động! Thầy nói:

	- Với những điểm tốt trong lớp và sự dũng mãnh ngoài sân cỏ, em sẽ trở thành một cầu thủ nhà nghề kiêm giáo sư đại học đầu tiên. Một sự phối hợp tuyệt vời giữa danh thủ Pele và nhà bác học Einstein.

	Ghê chưa! Tôi biết là thầy lên dây cót tinh thần cho tôi thôi, nhưng nghe cũng… sướng.

	Phải mất một thời gian lấy đủ can đảm để có thể cho Octa bò từ mình lên tới đầu tôi. Và tôi quyết định thử màn này vào một buổi chiều thứ sáu. Tôi thổi một bài sáo hay nhất, và lập đi lập lại nhiều lần những điều tôi muốn nó làm. Khi nghĩ là hai chúng tôi đã sẵn sàng, tôi gật đầu ra dấu. Con nhện bắt đầu leo lên ống quần tôi.

	Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi nó chạm vào da cổ tôi. Cảm giác gây ra bởi những cái chân khẳng khiu, lông lá làm tôi suýt làm rơi cây sáo. Nó đang ở một nơi rất hoàn hảo để thọc sâu những cái nanh vào mạch máu cổ tôi.

	Nó bò từ tai trái lên đỉnh đầu tôi, rồi chễm chệ ngồi trên đó. Da đầu tôi ngứa như điên, nhưng tôi không dám gãi. Nhìn vào gương, tôi thấy con nhện như một cái mũ nồi.

	Tôi điều khiển cho nó trườn xuống mặt và đánh đu trước mũi tôi với một sợi tơ. Tôi không để nó chui vào miệng, nhưng đong đưa qua lại, như nó đã từng biểu diễn với ông Crepsley, và gãi cằm tôi bằng những cái chân.

	Tôi không dám để nó ngó ngoáy lâu mấy cái chân dưới cằm, vì sợ sẽ phì cười làm rơi ống sáo.

	Đêm thứ sáu đó, khi đặt nó lại vào lồng, tôi cảm thấy mình như một ông vua, như suốt đời tôi mọi chuyện sẽ hoàn toàn tốt đẹp. Tôi đang tiến bộ từ việc học tới thể thao. Tôi có một con vật cưng mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải ao ước. Dù trúng số độc đắc hay làm chủ một xưởng bánh kẹo, tôi cũng không thể sung sướng hơn thế này.

	Tôi sung sướng cho đến khi, mọi chuyện trở nên tồi tệ, cả thế giới sụp đổ quanh tôi.
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	Steve ghé thăm tôi vào xế chiều thứ bảy. Suốt tuần qua chúng tôi ít khi chuyện trò cùng nhau. Tôi rất ngại khi phải gặp nó. Má mở cửa cho nó rồi kêu tôi xuống. Tới nửa cầu thang, tôi ngừng lại, gọi nó lên lầu.

	Nó ngắm quanh phòng tôi, cứ như cả mấy tháng nay nó không hề đến đây, bảo:

	- Tao gần như chẳng nhớ phòng mày ra sao nữa.

	- Quên đi. Giả nai hoài. Mấy tuần trước thằng nào ở đây?

	Ngồi xuống giường, nhìn tôi rầu rầu, nó nhẹ nhàng hỏi:

	- Vậy mà cứ như lâu lắm rồi. Tại sao cậu cứ tránh mặt tớ?

	- Cậu nói gì vậy?

	- Hai tuần qua cậu luôn lẩn tránh mình. Lúc đầu mình không nhận ra, nhưng mỗi ngày cậu càng xa cách mình. Thậm chí, thứ năm vừa qua, khi chơi bóng rổ, cậu cũng không thèm chọn mình ra sân.

	- Cậu đánh bóng rổ ẹ thấy mồ…

	Một lời bào chữa rất “ngố”, nhưng tôi chẳng tìm được câu nào khá hơn. Nó lại nói:

	- Lúc đầu mình thắc mắc, chẳng hiểu vì sao. Nhưng rồi mình đoán ra, cậu không bị lạc hôm đi xem xiếc về, đúng không? Có thể cậu quanh quẩn trong rạp, lên ban-công và… đã thấy chuyện xảy ra giữa mình và Vur Horston.

	- Tớ chẳng thấy cóc khô gì hết.

	- Không sao?

	- Không.

	- Không thấy gì hết?

	- Không.

	- Không thấy mình nói chuyện với Vur Horston?

	- Không.

	- Cậu cũng không…

	- Nè, Steve. Bất cứ chuyện gì xảy ra giữa cậu và ông Crepsley là chuyện của cậu. Tớ đã không ở đó, không thấy, không nghe, không biết cậu đang nói cái khỉ gì. Bây giờ nếu…

	- Đừng nói dối mình, Darren.

	- Mình không nói dối.

	- Vậy tại sao cậu biết mình đang nói về ông Crepsley? Mình đang nhắc tới cái tên Vur Horston mà.

	Tôi ú ớ:

	- Vì… vì…

	- Trừ khi có mặt tại đó, cậu mới biết Vur Horston và Laren Crepsley là một.

	Tôi ngồi xuống bên nó, xuội lơ:

	- Thôi được, mình thú thật, lúc đó mình ở trên ban-công.

	- Cậu đã nghe và thấy những gì?

	- Tất cả. Chỉ trừ khi ông ta hút máu cậu và thì thầm quá nhỏ.

	Steve thở dài:

	- Đó là lý do cậu lảng tránh mình? Vì ông ta bảo mình là ma quỷ?

	- Một phần thôi. Cái chính là vì cậu đã năn nỉ ông ta làm cậu thành ma-cà-rồng. Nếu ông ta biến cậu thành ma-cà-rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu sẽ tấn công mình, phải không? Vì ma-cà-rồng tấn công những người quen biết trước tiên, đúng không nào?

	- Đó là chuyện trong phim, trong sách thôi. Còn đây là đời sống thật. Làm sao mình nỡ hại cậu, Darren?

	- Làm sao mình biết được? Vấn đề là mình không muốn làm bạn với cậu nữa. Cậu có thể là một hiểm họa. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cậu gặp một ma-cà-rồng khác, sẵn sàng đáp ứng ước vọng của cậu? Hoặc là ông Crepsley nói đúng, cậu là ma quỷ và…

	Steve vật tôi xuống giường, ngồi lên ngực tôi. Nó xòe mấy ngón tay bấu mặt tôi, gào lớn:

	- Tao không phải ma quỷ. Rút lại lời nói đó ngay, nếu không tao vặn đứt cổ mày.

	- Xin lỗi, xin lỗi. Tao không nói thế nữa.

	Tôi cũng hoảng hồn la hét. Thân hình nó đè nặng trên ngực, mặt nó đỏ bừng giận dữ, làm sao tôi không phát khiếp lên được.

	Nó cứ ngự trên ngực tôi như thế đến mấy giây, rồi mới chịu lăn xuống giường. Tôi ngồi dậy, thở hổn hển, tay xoa mặt. Steve lẩm bẩm nói:

	- Xin lỗi, tao quá tay. Nhưng chỉ vì những lời lão Crepsley nói, mà mày lơ là, lảng tránh tao, làm tao đau lòng quá. Darren, mày là bạn thân nhất của tao, người duy nhất tao có thể kể lể, chuyện trò. Nếu mày cắt đứt tình bạn của chúng mình, tao sẽ không biết phải làm sao.

	Nó bật khóc. Tôi ngồi nhìn nó, vừa thương vừa sợ. Nhưng rồi tôi cảm thấy thương nó hơn. Tôi quàng tay ôm vai nó, nói:

	- Ổn rồi, Steve. Tao vẫn là bạn mày. Thôi nào, đừng khóc nữa, Steve.

	Nó sụt sịt một lúc rồi bảo:

	- Trông tao giống thằng khùng quá hả?

	- Tao mới khùng. Tao là thằng hèn. Đáng lẽ tao phải luôn ở bên mày, đáng lẽ tao phải nghĩ đến những gì mày đang phải chịu đựng. Nhưng tao chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến quý bà…

	Thấy tôi chợt im bặt, Steve tò mò hỏi:

	- Cậu định nói gì?

	- Không. Mình lỡ lời thôi.

	- Cậu nói dối dở lắm, Shan. Có chuyện gì, nói cho mình biết đi.

	Tôi nhìn nó, tự hỏi có nên cho nó biết không. Biết là không nên, vì sẽ đem lại nhiều rắc rối. Nhưng tôi tội nghiệp Steve quá. Hơn nữa, tôi cần có người để kể, để khoe con vật cưng tuyệt vời của mình và những trò biểu diễn của chúng tôi. Tôi hỏi Steve:

	- Cậu có giữ được bí mật không?

	- Tất nhiên.

	- Đây là một chuyện rất quan trọng. Không được cho bất kỳ ai biết. OK? Chỉ hai đứa mình thôi, nếu cậu nói…

	- Nếu mình tiết lộ bí mật của cậu, cậu sẽ tiết lộ bí mật của tớ vụ ông Crepsley. Được chưa? Nhưng chuyện gì mà có vẻ bí mật khiếp thế?

	- Khoan đã.

	Tôi mở cửa phòng, gọi lớn:

	- Má ơi!

	- Hả?

	- Con dạy Steve thổi sáo. Đừng ai quấy rầy tụi con nghe, má.

	- Yên tâm.

	Tôi khép cửa, cười với Steve. Nó ngẩn ngơ hỏi:

	- Sáo? Bí mật lớn của cậu đó hả?

	- Một phần thôi. Cậu có nhớ Quý bà Octa, con nhện của ông Crepsley không?

	- Nhớ chứ. Mình không chú ý lắm tới nó, nhưng ai có thể quên được một sinh vật như thế. Những cái chân lông lá của nó khiếp thật.

	Trong khi nó nói, tôi đến mở tủ áo, lấy ra cái lồng. Nó lim dim nhìn, rồi hai mắt trợn tròn xoe:

	- Không… không phải là cái vật mình đang nói đấy chứ?

	Tôi mở tấm vải:

	- Tùy. Nếu cậu coi đây là một con nhện diễn viên kinh khủng, thì… cậu đúng.

	- Thánh thần ôi! Ở đâu… mà cậu… Ôi! Trời đất!

	Khoái trá vì phản ứng của Steve, tôi đứng bên cái lồng mỉm cười như một ông bố đang hãnh diện. Quý bà Octa nằm im lìm, không thèm quan tâm gì tới tôi và thằng Steve.

	Steve bò lại gần, nhìn cho rõ:

	- Ghê quá! Giống hệt con nhện của gánh xiếc. Cậu kiếm được ở đâu vậy? Cửa hàng bán thú cảnh hay sở thú?

	Nụ cười của tôi biến mất:

	- Mình… lấy trong Gánh Xiếc Quái Dị.

	Nó nhăn mặt, hỏi:

	- Gánh xiếc? Họ bán cả nhện sống à? Sao tớ không thấy? Bao nhiêu?

	- Mình… không mua. Steve, cậu không đoán, không hiểu gì sao?

	- Hiểu gì?

	- Đây không phải là con nhện “giống như” con nhện cậu đã thấy. Mà… mà chính là nó đấy. Quý bà Octa.

	Steve, nhìn tôi lom lom như chưa hiểu tôi nói gì, tôi vừa định lập lại, nó bật hỏi, giọng run rẩy:

	- Đây chính là… con nhện đó?

	- Đúng.

	- Cậu bảo đây là quý bà Octa của gánh xiếc?

	- Đúng.

	- Là con nhện của ông Crepsley?

	- Steve, cậu sao vậy? Đã bao nhiêu lần mình nói…

	- Khoan. Nếu thật sự đây là quý bà Octa. Làm cách nào cậu có được? Cậu nhặt được ngoài đường? Hay họ bán cho cậu?

	- Không ai dại dột bán một con nhện khổng lồ như thế này.

	- Tớ cũng nghĩ thế. Vậy thì, bằng cách nào cậu…

	Tôi hãnh diện nói:

	- Mình ăn trộm. Sáng thứ ba, mình lẻn vào rạp hát, tìm thấy cái chuồng nhện, mình xách và chuồn ngay. Mình để lại cho ông Crepsley một lá thư, cho ông ta biết, nếu cố tình tìm kiếm quý bà Octa, mình sẽ báo cảnh sát ông ta là ma-cà-rồng.

	Steve thở gấp, mặt nó nhợt nhạt như sắp bị ngất đi. Nó lắp bắp:

	- Mày… mày…

	- Cậu làm sao vậy?

	Nó gào lên:

	- Mày khốn nạn! Đần độn! Điên khùng!

	- Ê…

	- Đồ con bò, con lợn ngu ngốc! Mày không biết là mày đã làm gì sao? Mày không có một chút ý nghĩ nào là mày đang kẹt vào chuyện đầy nguy hiểm à?

	- Hả?

	- Mày ăn cắp con nhện của một ma-cà-rồng. Mày nghĩ lão ta sẽ làm gì khi bắt được mày? Đét đít mày? Hay mách ba má để phạt mày không cho đi chơi? Mày phải nhớ, chúng mình đang nói về ma-cà-rồng. Lão ta sẽ móc họng mày ra, xé mày thành từng mảnh nhỏ làm thức ăn cho nhện…

	Tôi bình tĩnh ngắt lời nó:

	- Không. Ông ta đâu dám đi tìm kiếm tao. Tao chôm con nhện hôm thứ ba tuần trước nữa. Cả gần hai tuần rồi, có gì đâu nào. Ông ta đi cùng gánh xiếc rồi và không trở lại nữa đâu.

	- Làm sao biết được. Ma-cà-rồng thù dai lắm. Lão có thể trở lại khi mày lớn lên và có cả bầy con rồi.

	- Tới lúc đó sẽ tính. Nhưng bây giờ thì tao hết lo rồi. Thật tình, tao tưởng không làm nổi chuyện đó. Tao cứ nghĩ thế nào cũng bị hắn tóm được và giết chết. Nhưng tao đã thành công. Đừng chửi tao nữa, được không?

	Steve phì cười, lắc đầu:

	- Nể cậu thật. Mình cứ tưởng mình gan lì, nhưng ăn cắp con vật cưng của một ma-cà-rồng thì chẳng bao giờ mình dám nghĩ tới. Nhưng vì sao cậu làm vậy?

	- Nhìn nó biểu diễn, mình mê quá. Mình biết phải có được nó bằng bất cứ giá nào. Rồi sau khi phát hiện ông Crepsley là ma-cà-rồng, mình thấy là có thể hăm dọa ông ta. Mình biết việc làm của mình là không đúng, nhưng ông ta là ma-cà-rồng, hành động của mình cũng không đáng trách lắm. Chôm đồ của một kẻ ác, cũng là một hành động tốt, phải không?

	Steve cười lớn:

	- Tớ cóc biết là tốt hay xấu. Tớ chỉ biết một điều, nếu lão trở lại tìm con nhện, tớ không muốn dính chùm với cậu đâu.

	Nó cúi sát cái lồng hơn (nhưng không quá gần để bà Octa có thể tấn công), ngắm nghía cái bụng to đùng đang phập phồng lên xuống. Nó hỏi:

	- Có khi nào cậu thả nó ra chưa?

	- Mỗi ngày.

	Tôi cầm ống sáo lên thổi một nốt. Quý bà Octa phóng tới mấy phân. Thằng Steve hoảng hốt, bật ngửa ra sàn làm tôi cười rú lên thích thú. Nó hổn hển hỏi:

	- Cậu điều khiển được nó à?

	- Mình có thể bắt nó làm đủ thứ như ông Crepsley. Cũng dễ thôi. Nó rất an toàn khi cậu tập trung tư tưởng. Nhưng cậu hơi lơ đễnh, dù chỉ một giây, là…

	Tôi dí ngón tay vào cổ họng và “hự” một tiếng. Mắt Steve sáng lên khi hỏi:

	- Cậu có để nó giăng tơ trên môi không?

	- Chưa. Tớ ớn cho nó bò vào trong miệng quá. Cứ nghĩ nó chui tọt vào họng là tớ phát khiếp. Hơn nữa, cần phải có một người cộng tác, trong khi nó ở trong miệng tớ. Cho đến lúc này tớ vẫn chỉ làm một mình.

	- … đến lúc này, cậu sẽ không một mình nữa.

	Steve tươi cười vỗ tay, đứng dậy.

	- Nào, dạy tớ cách sử dụng cài còi bé tí xíu này đi. Tớ cóc sợ cho con nhện vào miệng đâu. Nào, bắt đầu, bắt đầu, BẮT ĐẦU.

	Nhìn nó hí hửng như vậy, làm sao tôi từ chối được. Nhưng tôi bảo nó:

	- Cậu chưa chơi trò này bằng sáo được, phải tập chứ. Nhưng bây giờ cậu có thể chơi với con nhện, trong khi tớ điều khiển nó.

	Tôi cắt nghĩa cho nó hiểu tất cả các trò tôi sẽ làm và dặn dò thật kỹ:

	- Im lặng là sống. Đừng nói một tiếng nào. Vì nếu cậu làm tớ mất tập trung, tớ sẽ không điều khiển được nó đâu.

	- Hiểu, hiểu rồi. Tớ sẽ câm như đá, cậu đừng lo.

	Khi Steve đã sẵn sàng, tôi mở cửa lồng và bắt đầu thổi sáo. Con nhện tiến ra theo lệnh tôi. Tôi nghe Steve hít một hơi dài: nó hơi hoảng, vì lúc này con nhện đã ra khỏi lồng. Nhưng nó không ra dấu bảo tôi ngừng trò này lại, Nên tôi tiếp tục để quý bà Octa bắt đầu biểu diễn những tiết mục thường lệ.

	Trong hai tuần vừa qua tôi và con nhện càng lúc càng hiểu nhau nhiều hơn. Nó đã quen với những ý nghĩ của tôi, đã có thể thi hành lệnh, trước khi tôi chấm dứt truyền những ý nghĩ trong đầu cho nó. Tôi khám phá ra là nó hiểu rất mau những chỉ thị ngắn gọn nhất: tôi chỉ phải sử dụng vài từ là nó hành động ngay.

	Steve hoàn toàn im lặng xem màn trình diễn. Thỉnh thoảng, hứng chí quá, nó suýt vỗ tay. Nhưng chợt nhớ ra, nó chỉ đưa ngón cái lên, miệng tròn ra cố để tôi hiểu những lời tán tụng: “Tuyệt vời! Quái chiêu!”.

	Đến lúc Steve có thể tham gia, tôi gật đầu ra dấu. Nó gật lại, rồi nhẹ đứng dậy, tiến lên mấy bước. Nó trùng gối xuống, chờ đợi.

	Tôi chuyển qua những âm thanh mới và đưa ra một loạt lệnh cho con nhện. Quý bà Octa lắng nghe. Khi hiểu tôi muốn gì, nó lù lù tiến lại Steve. Tôi thấy Steve rùng mình, liếm môi. Tôi đã định ngừng lại và bắt con nhện trở vào lồng, nhưng thấy thằng bạn tôi bình tĩnh lại và không rùng mình nữa, tôi tiếp tục.

	Nó chỉ thoáng rùng mình, khi con nhện bắt đầu leo lên ống quần. Đó là chuyện bình thường. Đôi khi tôi cũng có phản ứng như vậy, khi lông chân con nhện chạm vào da.

	Steve tỏ ra rất hào hứng, tôi cũng vậy. Vì bây giờ có thêm nó, chúng tôi sẽ có thể bầy thêm rất nhiều trò.

	Con nhện đang ở trên vai Steve, sửa soạn trườn mình xuống cánh tay nó. Ngay lúc đó cửa mở và Annie bước vào.

	Annie chưa bao giờ vào mà không gõ cửa trước. Nhưng tối đó, thật quá bất hạnh, nó xông ngay vào phòng, nói lớn:

	- Darren, anh có thấy…

	Nhìn con quái vật trên vai Steve đang nhe nanh như sắp cắn, Annie kêu thét lên.

	Tiếng thét làm tôi giật mình, quay lại, cây sáo rơi khỏi miệng và sự tập trung bị ngắt đoạn. Quý bà Octa, lắc mạnh đầu, tiến gần hơn tới cổ họng Steve, nhe nanh như cười. Steve la lên, khiếp đảm. Nó vội vàng phủi con nhện. Con nhện né được. Tay nó chưa kịp chạm vào con nhện lần thứ hai, quý bà Octa cúi đầu, lẹ như một con rắn, cắm ngập những cái nanh độc vào cổ của Steve!
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	Ngay khi bị con nhện cắn, Steve cứng đờ người. Tiếng kêu của nó tắc nghẹn trong cổ họng, môi nó thâm tím, mắt mở đứng tròng. Trong mấy giây dài như vô tận đó, nó loạng quạng rồi đổ sụp xuống như một con chim trúng tên.

	Nhưng cái ngã đó đã cứu nó. Cũng như con dê trong màn trình diễn, cú cắn đầu tiên không giết chết ngay Steve. Khi nó ngã vật xuống, tôi thấy con nhện đang bò loay hoay tìm điểm cắn thứ hai, bị rớt khỏi cổ.

	Ngay cái giây con nhện toan tính bò lại lên cổ bạn tôi, tôi hấp tấp đưa ống sáo lên miệng, suýt thọc sâu vào tận họng. Tôi thổi một tiếng cực mạnh, trong đầu tôi vang vang ra lệnh: “Ngừng lại ngay” và quý bà Octa nhảy bật lên không, chừng nửa mét. Tôi ra lệnh tiếp: “Trở vào lồng.” Con nhện nhảy khỏi mình Steve, chạy vào lồng. Tôi nhào lại, kéo sập ngay cửa.

	Annie vẫn đang gào khóc, nhưng tôi phải lo cho Steve trước. Tôi gọi tên nó, chưa bao giờ tôi ước ao được nghe tiếng nói của nó như lúc này:

	- Steve! Steve! Cậu nghe mình chứ?

	Tôi biết nó còn sống, vì nó vẫn còn thở. Nhưng chỉ có thế thôi. Chân tay nó không hề nhúc nhích, thậm chí đến không một cái chớp mắt.

	Annie đến sau lưng tôi, nó đã nín khóc nhưng run rẩy toàn thân. Nó lí nhí hỏi:

	- Anh ấy chết rồi hả?

	- Không đâu. Em không thấy là anh ấy vẫn thở sao? Nhìn bụng và ngực anh ấy kìa.

	- Nhưng sao… anh ấy không cử động được?

	- Anh ấy chỉ bị tê liệt tạm thời thôi, vì nọc độc của con nhện làm chân tay anh ấy không hoạt động được. Nhưng đầu óc anh ấy vẫn tỉnh, vẫn thấy và nghe được tất cả.

	Tôi hy vọng những lời nói của mình là đúng. Nếu nọc độc của Octa chỉ ảnh hưởng tới tim và phổi của Steve thôi. Nhưng… nếu nọc độc chạy lên tận não nó thì…

	Tôi không dám nghĩ thêm nữa. Tôi thì thầm với nó:

	- Steve, mình nghĩ, nếu cố đi lại, nọc độc sẽ giảm nhiều.

	Tôi ôm ngang người, kéo nó đứng dậy, cố kéo lê nó quanh phòng, lắc mạnh tay chân và liên tục nói với nó, là nó sẽ khỏe lại, một cái cắn không đủ để nọc độc giết chết nó đâu.

	Sau mười phút, tôi mệt rã rời, tình hình vẫn không chút khả quan. Tôi nhẹ nhàng đặt nó nằm lên giường. Mắt nó vẫn mở thao láo. Đôi mắt trợn trừng của nó làm tôi sợ. Tôi vuốt cho mắt nó nhắm lại. Nhưng trông nó như xác chết còn làm tôi ớn hơn. Tôi lại phải vuốt ngược cho mắt nó mở ra.

	Annie run run hỏi:

	- Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?

	Tôi ráng bình tĩnh:

	- Tất nhiên. Chỉ một lúc nữa, nọc độc tan là anh ấy tỉnh lại ngay thôi.

	Chắc nó không tin, nhưng chỉ yên lặng ngồi ghé trên giường, lom lom nhìn Steve. Tôi thắc mắc vì sao má chưa lên khi nghe trong phòng tôi ồn ào như vậy. Tôi nhìn qua cửa xuống cầu thang. Tiếng máy giặt kêu rầm rầm trong nhà bếp. Máy giặt nhà tôi già khọm rồi. Nếu bạn ở trong bếp, và máy đang hoạt động, bạn sẽ chẳng nghe gì bên ngoài hết.

	Quay trở lại, tôi thấy Annie đã xuống giường, mon men lại gần ngắm nghía quý bà Octa. Nó hỏi:

	- Con nhện này của Gánh Xiếc Quái Dị, phải không?

	- Phải?

	- Làm sao anh có được nó?

	- Chuyện đó không quan trọng.

	- Sao nó lại ra được?

	- Anh thả nó ra.

	- Anh… CÁI GÌ?

	- Đây không phải lần đầu anh thả nó ra. Gân hai tuần nay anh vẫn thả ra và chơi với nó. Nếu không có tiếng động thì mọi chuyện rất an toàn. Lúc nãy vì em vào thình lình và la lớn lên…

	- Đừng đổ thừa tại em chứ. Sao anh không cho em biết trước? Nếu biết, em đã không ào vào như vậy.

	- Anh tính đợi khi nào thật sự an toàn, anh sẽ cho em biết. Ai ngờ hôm nay Steve tới…

	Bỏ lồng nhện vào tủ áo, tôi trở lại ngồi bên Annie, nhìn Steve nằm bất động trên giường. Gần một tiếng sau, Annie e dè lên tiếng:

	- Em nghĩ là anh ấy không tỉnh lại nữa đâu. Nếu có thể tỉnh, chân tay phải nhúc nhích chứ.

	Tôi nổi quạu:

	- Con nít biết gì mà nói.

	- Phải rồi, em là con nít không biết gì. Còn anh biết gì hơn nào?

	Nó nắm cánh tay tôi, nói như người lớn:

	- Thôi, xuống nói với má đi. Có thể má sẽ biết phải làm sao.

	- Lỡ má cũng không biết thì sao?

	- Thì phải đưa anh ấy đi bệnh viện.

	- Đợi chừng mười lăm phút nữa, nếu Steve không tỉnh lại, chúng mình hãy cho má biết.

	- Mười lăm phút nữa?

	- Ừa, không hơn một phút.

	- Cũng được.

	Hai anh em tôi lại ngồi lặng lẽ nhìn bạn tôi.

	Nghĩ đến con nhện, tôi tự nhủ: sẽ nói thế nào với má, với bác sĩ đây? Còn cảnh sát nữa chứ? Họ có tin khi tôi cho mọi người biết ông Crepsley là ma-cà-rồng không? Chắc là không! Họ sẽ cho là tôi bịa đặt và tống tôi vào tù. Họ sẽ bảo, con nhện là của tôi, nó cắn Steve, vì vậy tôi sẽ bị kết tội giết người.

	Tôi nhìn đồng hồ: còn ba phút nữa. Steve vẫn không có gì thay đổi. Tôi nói với Annie:

	- Anh cần em giúp anh.

	- Giúp gì?

	- Em đừng nói gì tới con nhện.

	- Điên. Rồi làm sao anh cắt nghĩa chuyện gì đã xảy ra?

	- Anh… anh bảo là lúc đó anh ra ngoài. Mấy vết cắn nhỏ lắm, mà lại đang mờ dần, chắc bác sĩ không nhận ra đâu.

	- Không làm thế được. Người ta cần khám nghiệm con nhện.

	- Annie, nếu Steve chết anh sẽ bị tội. Có những chuyện anh không thể nói với em, hay bất cứ ai. Nhưng em biết họ sẽ làm gì với một kẻ sát nhân không?

	- Anh còn nhỏ xíu, không bị kết tội đó đâu…

	Nó nói nhưng không có vẻ tin tưởng chút nào. Tôi lại nói:

	- Không đâu. Anh còn nhỏ, chắc không phải vào một nhà tù thực sự, nhưng người ta có một chỗ giam đặc biệt dành cho trẻ con. Họ giam giữ anh cho đến năm anh được mười tám tuổi, và rồi…

	Tôi bật khóc:

	- Annie, xin em giúp anh. Anh không muốn bị vào tù đâu.

	Nó cũng khóc:

	- Không, em không cho ai bắt anh đâu. Em không muốn mất anh đâu.

	- Hứa với anh không nói gì đi. Em về phòng, làm như không nghe không biết gì chuyện này hết.

	Nó rầu rĩ gật đầu:

	- Nhưng nếu em thấy, nói lên sự thật có thể cứu được anh ấy, nếu bác sĩ bảo không thể cứu anh ấy vì không biết bị con gì cắn, em sẽ nói đấy. Được không?

	- Đồng ý.

	Nó đứng dậy, đi ra phía cửa, nhưng rồi ngập ngừng dừng lại. Nó đến hôn lên trán tôi, nghẹn ngào nói:

	- Em thương anh lắm, Darren. Nhưng anh là một tên ngốc mới đem con nhện đó và nhà mình, và nếu anh Steve chết, em nghĩ anh thật đáng tội.

	Rồi nó nức nở chạy ra khỏi phòng.

	Đợi Annie đi khỏi, tôi cầm tay Steve năn nỉ nó tỉnh lại, năn nỉ nó ra một dấu hiệu là nó vẫn còn sống. Khi lời cầu xin của tôi không được đáp trả, tôi đứng dậy, mở cửa sổ (để có thể cắt nghĩa lối vào của con vật bí mật), rồi tôi mới chạy xuống thang lầu, gào lên, gọi má tôi.
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	Mấy cô y tá của xe cứu thương hỏi má tôi, Steve có bị chứng kinh phong hay bệnh tiểu đường không. Má tôi nói không biết rõ, nhưng bà nghĩ là không. Họ còn hỏi nó có bị dị ứng hoặc bệnh gì đặc biệt không, nhưng má tôi bảo bà không phải là mẹ của Steve nên không biết.

	Tôi tưởng mẹ con tôi sẽ lên cùng xe tải thương với Steve, nhưng nhân viên bệnh viện bảo không đủ chỗ. Họ hỏi tên và số điện thoại của mẹ nó. Nhưng bà không có ở nhà. Một y tá hỏi mẹ tôi có thể lái xe theo, để lập thủ tục (với những gì bà có thể biết về nó) để họ kịp khám và điều trị. Má đồng ý. Bà đẩy cả tôi và Annie lên xe. Ba vẫn chưa về tới, má tôi gọi điện thoại di động cho ông. Ba bảo sẽ tới thẳng bệnh viện.

	Tôi ngồi băng sau, cố tránh ánh mắt Annie. Biết là mình nên nói ra sự thật, nhưng tôi quá sợ. Điều đáng trách hơn nữa, tôi biết, nếu kẻ đang bị hôn mê kia là tôi, chắc chắn Steve sẽ không che giấu sự thật.

	- Chuyện gì đã xảy ra trong phòng con?

	Má hỏi, không quay lại, vì bà đang lái xe với tốc độ rất cao, bám theo xe tải thương. Tôi mừng, vì biết không thể nói dối khi nhìn thẳng mẹ.

	- Con không rõ. Đang nói chuyện, rồi con phải đi toa-lét, khi trở lại…

	- Con không thấy gì sao?

	- Dạ không.

	Tai tôi đỏ rần vì xấu hổ.

	- Má không hiểu nổi. Người nó cứng đờ, da tái xanh, má tưởng nó chết rồi.

	Annie chợt nói:

	- Con nghĩ là anh ấy bị cắn.

	Tôi suýt huých vào mạng sườn nó, nhưng nhớ là nó đã hứa giữ bí mật để bảo vệ tôi. Má hỏi:

	- Bị cắn?

	- Trên cổ anh ấy có mấy dấu nhỏ.

	- Con thấy à? Nhưng, má nghĩ là không phải bị con gì cắn đâu.

	- Sao không? Lỡ có con rắn hay… con nhện bò vào cắn anh ấy thì sao?

	- Nhện? Ồ, không đâu, vùng này làm gì có giống nhện đi tìm người để cắn đến hôn mê như thế.

	- Vậy thì là cái gì, má?

	- Má không rõ. Có thể nó ăn món gì đó không hợp, hay bị lên cơn đau tim.

	Annie hỏi:

	- Trẻ con mà cũng bị đau tim?

	- Có chứ. Nhưng phải đợi bác sĩ khám cho nó xem sao. Bác sĩ biết rõ hơn mẹ con mình.

	Trong khi má làm thủ tục, tôi nhìn quanh. Đây là một nơi trắng toát. Tường trắng, sàn nhà trắng, đồng phục trắng. Khắp nơi có tiếng rì rào nho nhỏ, tiếng lò xo giường và tiếng ho, tiếng máy chạy rì rì, tiếng dao kéo lách cách và tiếng thì thầm của các y bác sĩ.

	Má tôi lại gần, cho biết là Steve đã được nhập viện và đang được chẩn bệnh. Bà bảo:

	- Má thấy có vẻ lạc quan, không đến nỗi nào đâu.

	Annie kêu khát nước. Tôi dẫn nó đến máy bán nước, nhét đồng kim loại vào máy. Nó hỏi:

	- Anh còn định chờ tới bao giờ?

	- Chờ xem bác sĩ nói gì sau khi khám cho Steve. Hy vọng họ có thể biết là chất độc gì và điều trị được cho anh ấy.

	- Nếu họ không thể?

	- Anh sẽ nói ra sự thật.

	- Lỡ anh Steve chết trước khi anh nói thì sao?

	- Không thể như vậy được. Đừng nói gở thế. Nghĩ gở cũng không nên. Phải hy vọng những gì tốt nhất. Phải hy vọng là anh ấy sẽ vượt qua. Ba má vẫn bảo chúng ta, ý nghĩ tốt sẽ giúp người bệnh mau khỏe lại, đúng không? Steve cần chúng mình tin vào anh ấy.

	- Anh ấy cần sự thật hơn.

	Chúng tôi cầm ly nước trở lại ghế ngồi, lặng lẽ uống.

	Chẳng bao lâu sau, ba tới, vẫn còn mặc áo quần làm việc. Ông hôn má và Annie, bóp mạnh vai tôi. Bàn tay ông làm dính dầu mỡ lên áo tôi. Ông hỏi má:

	- Có tin tức gì chưa?

	- Chưa, còn đang chờ đây.

	Chúng tôi ngồi chờ mấy tiếng vẫn không có gì xảy ra. Rồi mẹ của Steve tới. Mặt bà cũng trắng nhợt như Steve, bà đi thẳng đến tôi. Nắm vai tôi mà lắc:

	- Mày đã làm gì nó? Mày đã làm gì con tao? Mày giết chết nó rồi à?

	Ba tôi quát lên:

	- Này! Thôi đi!

	Mẹ của Steve không thèm nhìn ba tôi, tiếp tục lắc mạnh tôi hơn:

	- Mày đã làm gì nó?

	Bà lập đi lập lại, gào lên. Thình lình bà buông tôi ra, lăn đùng xuống nền nhà, kêu la, chửi rủa như một đứa trẻ.

	Má tiến lại quỳ xuống, vừa vuốt ve gáy bà ta vừa thì thầm khuyên giải, rồi dìu bà đứng dậy, lại ghế cùng ngồi.

	Bà Leonard vừa khóc vừa rên rỉ than thân: bà thiếu bổn phận của một người mẹ ra sao, và Steve đã ghét cay ghét đắng mẹ đến thế nào.

	Má bảo tôi và Annie ra chỗ khác chơi. Anh em tôi vừa bước đi, má gọi lại bảo:

	- Darren, bác ấy không la mắng con đâu. Chỉ vì bác ấy quá lo sợ đó thôi.

	Tôi gật đầu thiểu não. Má sẽ nói gì nếu biết bà Leonard rất có lý để chửi rủa tôi.

	Tôi và Annie chơi chọi đá cho có việc để làm. Tôi tưởng mình chẳng còn lòng dạ nào để chơi, nhưng chỉ sau vài phút, tôi quên cả Steve lẫn bệnh viện, cuốn hút vào trò chơi. Thật sung sướng, dù chỉ một lát, được quên đi những lo âu và đời sống thật. Nếu không bị mất đồng tiền kim loại, tôi có thể chơi suốt đêm.

	Khi trở lại, bà Leonard đã bình tĩnh đang cùng má ngồi làm nốt thủ tục.

	Khoảng mười giờ Annie bắt đầu ngáp. Má bảo hai chúng tôi về nhà. Tôi chưa kịp cãi lại, má nói ngay:

	- Ở đây con cũng không làm được việc hết đâu. Ngay khi có tin tức gì má sẽ phôn về ngay, dù là nửa đêm. Được chứ?

	Tôi bối rối. Đây là dịp cuối cùng để tôi nói về con nhện. Nhưng tôi không biết nói thế nào. Tôi chỉ gật đầu rồi ra khỏi nhà thương.

	Ba lái xe đưa anh em tôi về. Tôi tự hỏi, ba sẽ làm gì nếu tôi kể cho ông nghe về con nhện, ông Crepsley và tất cả mọi chuyện. Ba sẽ phạt tôi. Tôi không sợ điều này. Nhưng lý do tôi không nói với ông là: tôi biết ông sẽ xấu hổ vì tôi đã nói dối, đặt sự an toàn của riêng mình trên sự an toàn của Steve. Tôi sợ bị ông khinh ghét.

	Về tới nhà, Annie đã ngủ ngon lành trên xe, ba tôi bế nó vào giường. Tôi uể oải về phòng thay quần áo, tiếp tục rủa thầm mình.

	Ba nhìn vào phòng tôi hỏi:

	- Con không sao chứ?

	Tôi gật. Ông bảo:

	- Ba tin chắc Steve sẽ khỏe lại. Bác sĩ sẽ phát hiện ra nó bị gì. Họ sẽ chữa trị cho nó mau bình phục thôi.

	Tôi lại gật.

	Ba đứng tại cửa một lúc nữa, rồi thở dài, đi xuống phòng làm việc.

	Đang treo quần vào tủ áo, tôi chợt nhìn thấy cái lồng nhện. Tôi kéo nó ra ngoài. Mụ Octa nằm giữa lồng thở đều đều, êm ả như mọi khi. Tôi ngắm nghía màu sắc của con nhện, nó không còn gây cho tôi chút ấn tượng nào. Rực rỡ, phải, nhưng xấu xí, lông lá, ti tiện. Tôi ghét nó. Nó thật sự là một kẻ vô lại, xỏ lá. Nó cắn Steve chẳng vì lý do gì. Tôi đã cho nó ăn, săn sóc và chơi đùa với nó. Nó trả ơn tôi như thế đó. Tôi lắc cái lồng, rít lên:

	- Quái vật khát máu! Đồ vô ơn!

	Con nhện bám chặt chân vào song lồng. Điều này càng làm tôi tức điên lên, vừa lắc vừa quay vòng cho những cái chân lông lá của nó phải buông khỏi nan lồng. Tôi rủa nó bằng đủ mọi từ xấu xí, tồi tệ nhất mà tôi biết. Tôi cầu cho nó chết đi, cầu cho tôi đừng bao giờ nhìn thấy nó nữa, cầu sao mình đủ gan dạ, kéo nó ra khỏi lồng, đạp cho nó tan thây nát thịt.

	Khi cơn giận lên cực điểm, tôi ráng sức quăng cái lồng thật xa. Không chủ tâm quăng vào đâu. Nhưng tôi giật thót mình khi thấy nó bay qua cửa sổ. Tôi hốt hoảng chạy lại cửa sổ nhìn ra. Tôi sợ cái lồng sẽ tan từng mảnh khi chạm đất, vì tôi biết nếu các bác sĩ không cứu được Steve, họ cần có con nhện để nghiên cứu, để tìm ra phương pháp điều trị cho bạn tôi. Nhưng nếu con nhện sổ lồng, trốn mất thì…

	Không kịp bắt lại cái lồng nữa, nhưng tôi phải biết nó rơi xuống đâu và có bị tan nát ra không.

	Bên ngoài tối đen, nhưng tôi vẫn có thể thấy cái lồng đang rơi xuống, nhưng… trước khi chạm mặt đất, từ bóng đêm, một bàn tay vươn lên, chụp lấy nó.

	Một bàn tay?!?

	Tôi nghiêng người ra, nhìn cho rõ. Rồi một người tiến ra. Trước hết tôi thấy bàn tay nhăn nhúm đang xách cái lồng, rồi tôi thấy cái áo khoác dài màu đỏ, chỏm tóc màu cam, cái sẹo dài xấu xí. Và, sau cùng, những cái răng nhọn hoắt đang nhe ra cười.

	Ông Crepsley – ma-cà-rồng!

	Ông ta đang ngửa mặt cười với tôi!
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	Tôi đứng bên cửa sổ, chờ ông ta biến thành con dơi và bay lên. Nhưng ông ta chỉ lắc nhè nhẹ cái lồng để xem con nhện có sao không.

	Rồi, vẫn mỉm cười, ông ta quay đi, biến vào đêm tối.

	Tôi đóng cửa sổ, chạy lên giường với trăm ngàn câu hỏi: ông ta đã ở đó bao lâu rồi? Nếu đã biết mụ Octa ở đâu, sao không đến lấy lại trước khi những chuyện này xảy ra? Tôi tưởng ông ta tức giận, nhưng dường như ông ta lại tỏ ra hoan hỉ. Sao ông ta không móc họng tôi ra như Steve đã nói?

	Không thể nào ngủ được. Lúc này tôi còn khiếp đảm hơn cả đêm đầu tiên tôi trộm con nhện của ông ta. Lúc đó tôi còn có thể cho rằng, ông ta không biết tôi là ai, vì vậy không thể tìm ra tôi.

	Tôi nghĩ đến việc phải kể cho ba hết chuyện này. Vì một ma-cà-rồng, có lý do để căm thù gia đình tôi, đã biết nơi chúng tôi ở. Ba cần được biết, để tìm cách đề phòng. Nhưng…

	Ba sẽ không tin tôi đâu. Nhất là bây giờ con nhện khổng lồ không còn nữa. Tôi có cố nói thế nào, thì ba cũng chỉ cho tôi là khùng. Không bao giờ ông có thể tin ma-cà-rồng có thật.

	Biết ma-cà-rồng chỉ tấn công sau khi mặt trời lặn, nên tôi nằm trăn trở trên giường, nhưng rồi tôi cũng chợp được một giấc ngắn. Tuy vậy, giấc ngủ ngắn ngủi cũng đủ làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi thấy mình không có lý do để quá sợ đến thế. Vì nếu muốn giết tôi, ông ta đã giết ngay trong cuộc chạm trán bất ngờ đêm qua rồi. Ông không muốn, hay chưa muốn, tôi phải chết.

	Trút được gánh nặng lo sợ đó, tôi chỉ còn quan tâm tới Steve và vấn đề thật sự của tôi: có nên nói hết ra sự thật hay không?

	Má vẫn ở trong bệnh viện để săn sóc bà Leonard và điện thoại cho bạn bè, hàng xóm biết tin Steve bị bệnh. Khi má về, tôi sẽ kể với bà. Tôi sợ phải nói sự thật với ba.

	Chủ nhật đó gia đình tôi yên ắng như tờ. Ba chiên trứng cho bữa điểm tâm, và ông lại làm cháy khét như mỗi khi ông phải vào bếp. Nhưng hai anh em tôi không phàn nàn gì. Thật ra tôi nuốt mà chẳng biết mình đang ăn gì. Tôi không cảm thấy đói. Tôi chỉ ăn để làm ra vẻ bình thường như những chủ nhật khác

	.

	Chúng tôi ăn gần xong thì má phôn về. Ba nghe má nói rất lâu, ông không nói gì, chỉ ậm ừ. Khi ông trở lại bàn, tôi hỏi:

	- Steve sao rồi, bà?

	- Không hay rồi. Các bác sĩ chưa biết xoay trở làm sao. Có lẽ Annie nói đúng, đó là nọc độc. Nhưng không giống những nọc độc mà các bác sĩ đã từng biết. Họ đã gửi mẫu đến những chuyên gia tại một bệnh viện khác, hy vọng có người biết rõ hơn về nọc độc này. Nhưng…

	Ông buồn bã lắc đầu. Annie e dè hỏi:

	- Anh ấy có thể chết không, ba?

	- Có thể.

	Annie tấm tức khóc. Ba bế nó lên lòng, nói:

	- Nào, nào, đừng khóc chứ. Anh ấy đã chết đâu, cưng. Anh ấy vẫn thở, hình như nọc độc chưa xâm phạm vào não. Nếu người ta tìm ra phương pháp tẩy nọc độc trong thân thể anh ấy, anh ấy sẽ khỏe lại mà.

	Tôi hỏi:

	- Ba à, Steve còn chịu đựng nổi bao lâu?

	- Cứ như tình trạng của nó hiện nay, người ta có thể giữ cho nó sống một thời gian dài bằng… máy.

	- Bao giờ người ta mới phải sử dụng đến máy hả ba?

	- Họ nghĩ là vài ngày nữa. Có thể vài ngày trước khi hệ thống hô hấp và động mạch vành ngưng hoạt động.

	Annie hỏi qua tiếng nức nở:

	- Là cái gì, ba?

	- Tim và phổi của anh ấy. Khi nào tim và phổi còn hoạt động, thì anh ấy còn sống. Tuy nhiên người ta phải tiếp đồ ăn bằng một đường dây. Nhưng… nếu Steve ngừng thở là mọi rắc rối thật sự bắt đầu.

	Mới hôm qua, bạn tôi có cả một cuộc đời phía trước. Giờ đây sự sống của Steve chỉ còn được tính trong vài ngày! Tôi hỏi:

	- Con vào thăm nó được không?

	- Nếu con muốn đi, thì chiều nay.

	Hôm nay khách thăm chật cứng bệnh viện. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều hộp sô-cô-la và hoa đến thế. Tôi muốn mua quà cho Steve, nhưng không có tiền.

	Tôi tưởng nó nằm bên khu bệnh viện nhi, nhưng nó nằm trong một phòng riêng. Các bác sĩ muốn quan sát để tìm hiểu nó bị bệnh gì. Chúng tôi phải đeo khẩu trang, găng tay và khoác áo màu xanh trước khi được vào thăm.

	Bà Leonard đang ngủ trên một ghế bành. Má ra dấu cho chúng tôi giữ im lặng. Bà lần lượt ôm cha con tôi, rồi thì thầm với ba:

	- Hồ sơ thí nghiệm đã gửi về, không có kết quả gì.

	- Chắc chắn phải có ai biết chứ. Có bao nhiêu loại nọc độc khác nhau?

	- Hàng ngàn. Họ đã gửi mẫu đi những bệnh viện nước ngoài. Hy vọng những nơi đó sẽ có hồ sơ vè nọc độc này. Nhưng phải mất một thời gian chúng ta mới nhận được.

	Tôi nhìn Steve. Nó nằm bẹp trên giường. Ống truyền gắn vào một cánh tay. Dây nhợ lằng nhằng trên ngực nó. Những dấu kim lấy máu đi xét nghiệm còn đầy trên tay. Mặt nó cứng đờ, trắng như tờ giấy.

	Tôi bật khóc, khóc nức nở nghẹn ngào. Má ôm chặt tôi, nhưng chỉ làm tôi khổ sở thêm. Tôi nói với má về con nhện, nhưng tôi khóc đến nỗi làm má không nghe rõ được câu nào.

	Má đẩy chúng tôi ra khỏi phòng, nhường chỗ cho họ hàng của Steve lũ lượt vào thăm nó.

	Má gỡ khẩu trang và lau nước mắt cho tôi, bảo:

	- Tốt rồi.

	Bà chọc nách cho tới khi tôi cười, bà nói:

	- Nó sẽ qua khỏi. Má biết trông nó có vẻ nguy kịch lắm. Nhưng các bác sĩ đang làm việc hết khả năng. Chúng ta phải tin tưởng và hy vọng vào những đều tốt lành nhất. Đồng ý không nào?

	- Con đồng ý.

	Tôi thở dài. Annie bảo:

	- Em thấy anh ấy có vẻ khá hơn rồi đấy.

	Tôi xiết tay Annie, nhìn nó đầy biết ơn. Ba hỏi má:

	- Em về bây giờ chưa?

	- Em cũng chưa biết. Có lẽ em ở lại, phòng khi…

	- Angela, lúc này em làm như vậy là đầy đủ rồi. Anh chắc đêm qua em chẳng ngủ được chút nào…

	- Có ngủ một chút.

	- Vậy nếu ở lại, cả ngày hôm nay em sẽ lại mất ngủ. Đã có người khác săn sóc mẹ con Steve rồi. Về thôi, Angie.

	Ba gọi má là “Angie” mỗi khi dỗ dành bà làm theo ý ông.

	- Thôi được. Tối em trở lại xem có việc gì không.

	- Đúng vậy.

	Trên đường về tôi chỉ nghĩ đến Steve. Tôi nghĩ đến nọc độc đang ở trong huyết quản nó và cảm thấy chắc chắn các bác sĩ sẽ thất bại trong việc điều trị cho nó. Không một bác sĩ nào trên thế giới từng biết đến một con nhện như quý bà Octa.

	Dù nhìn Steve hôm nay đã thê thảm quá rồi, nhưng tôi tin chỉ vài ngày nữa trông nó còn thảm thương hơn gấp bội. Tưởng tượng nó phải nối với cái máy thở, trùm mặt nạ, những ống cao su luồn vào cơ thể, tôi không thể nào chịu nổi.

	Chỉ có một cách còn có thể cứu Steve. Chỉ một người biết về thứ nọc độc này và biết cách hóa giải nó.

	Ông Crepsley!

	Xe về đến nhà. Tôi đã quyết định xong. Tôi sẽ truy lùng bằng được ông ta, bắt ông bằng mọi giá, phải cứu mạng Steve.

	Trời tối, tôi sẽ lẻn ra khỏi nhà, đi tìm ma-cà-rồng. Tôi sẽ đến những nơi tôi nghĩ có thể tìm được ông Crepsley. Nếu tôi không ép buộc được ông ta…

	… Tôi sẽ mãi mãi chẳng quay về.
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	Tôi phải đợi tới gần mười một giờ. Tôi đã định đi sớm hơn lúc má còn ở bệnh viện, nhưng có mấy người bạn của ba dẫn con họ đến chơi. Tôi phải tiếp chúng nó.

	Khoảng mười giờ má về nhà. Bà bị mệt, nên ba vội vàng tiễn khách. Sau đó hai ông bà ngồi trong bếp uống cà phê và nói chuyện, rồi mới lên lầu đi ngủ.

	Đợi ba má ngủ say, tôi mới chuồn ra ngoài bằng cửa sau.

	Tôi đi như bay trong đêm tối. Một bên túi, tôi thủ một cây thánh giá tìm thấy trong hộp nữ trang của má. Túi kia là một lọ nước thánh, một bạn bốn phương gửi tặng ba từ mấy năm trước. Tôi không tìm được cây gậy nào. Định đem theo một con dao, nhưng tôi là đứa rất vụng về với dao kéo, chỉ tổ cắt đứt chính tay mình.

	Rạp hát cũ kỹ tối om om và vắng ngắt. Lần này tôi vào bằng cửa chính.

	Tôi không biết sẽ phải làm gì nếu không gặp ma-cà-rồng tại đây, nhưng tôi cảm thấy là sẽ gặp. Giống hôm Steve ném những miếng giấy kèm theo cái vé lên không, tôi nhắm mắt, xòe tay như một người mù. Đó là định mệnh.

	Một lúc sau, tôi tìm ra lối xuống hầm. Cái đèn hết pin của tôi nhấp nháy. Không còn thời gian để sợ, tôi đi gấp xuống thang.

	Càng xuống, tôi càng thấy sáng sủa hơn. Tới chân cầu thang, tôi thấy năm ngọn nến cao đang bập bùng cháy.

	Ông Crepsley đang đợi tôi nơi cuối hầm. Ông ta ngồi bên cái bàn nhỏ, chơi bài một mình. Không nhìn lên, ông nói:

	- Chúc một buổi sáng tốt lành, cậu Shan.

	Tôi tằng hắng trước khi trả lời:

	- Bây giờ là nửa đêm. Không phải buổi sáng.

	- Với ta là buổi sáng.

	Ông ta ngẩng lên nhe răng cười. Răng ông ta dài và nhọn hoắt. Đây là lần tôi được đến gần ông ta nhất, để có thể nhìn rõ từng chi tiết – răng đỏ, tai dài, mắt hí – nhưng trông ông ta giống một người bình thường, một người bình thường cực kỳ xấu xí. Tôi hỏi:

	- Ông đang chờ tôi, phải không?

	- Đúng.

	- Ông biết quý bà Octa ở đầu từ bao giờ?

	- Ngay đêm mi ăn trộm.

	- Tại sao ông không lấy lại ngay?

	- Ta đã định thế, rồi ta nghĩ đến thằng bé đã cả gan ăn trộm của một ma-cà-rồng, ta quyết định mi xứng đáng được học hỏi nhiều hơn.

	- Vì sao?

	Tôi ráng giữ hai đầu gối cho khỏi run. Ông ta hỏi lại như giễu cợt:

	- Ừ, vì sao nhỉ?

	Ông búng ngón tay, tất cả những cây bài tự động xếp gọn lại, rồi chui tọt vào hộp.

	- Darren Shan, cho ta biết, mi đến đây làm gì? Lại ăn trộm của ta? Mi vẫn còn mê mệt quý bà Octa lắm sao?

	- Không bao giờ tôi muốn lấy lại con quái vật đó nữa.

	Crepsley ha hả cười:

	- Đừng nói thế, quý bà Octa nghe được sẽ buồn lắm đấy.

	- Đừng chọc ghẹo tôi. Tôi không muốn bị đem ra làm trò hề đâu.

	- Không à? Nhưng ta cứ trêu chọc mi thì sao?

	Tôi rút ra cây thánh giá và lọ nước thánh, giơ lên cao. Tưởng con ma-cà-rồng sẽ rú lên khiếp đảm, lăn đùng ra. Nhưng không, ông ta mỉm cười, búng ngón tay. Cây thánh giá và lọ nước thánh bay vèo sang tay ông. Chặc lưỡi, vê vê cây thánh giá thành quả bóng nhỏ tròn xoe, như vê một miếng thiếc mỏng. Mở lọ nước thánh, ông ực một ngụm hết sạch.

	- Mi biết ta khoái gì không? Ta rất khoái những con người mê xem phim kinh dị, đọc sách kinh dị. Vì chúng tin những gì chúng xem, nghe và đọc đến nỗi trang bị những thứ vớ vẩn như thánh giá, nước thánh, thay vì những thứ có thể gây tổn thương thật sự như súng hay lựu đạn.

	- Nghĩa là… thánh giá không… hại được ông?

	- Làm gì có chuyện đó.

	- Ông là ma quỷ?

	- Ta à?

	- Phải. Ông là ma-cà-rồng. Ma-cà-rồng là ma quỷ.

	- Mi không nên tin những lời đồn đại. Thật sự thói quen ăn uống của chúng ta hơi lạ lùng. Nhưng không chỉ vì chúng ta uống máu, có nghĩa chúng ta là ma quỷ. Loài dơi hút máu bò và ngựa, chúng có phải là ma quỷ không?

	- Không. Chuyện đó lại khác. Chúng là loài vật.

	- Con người cũng là một giống động vật. Nếu một ma-cà-rồng giết một mạng người, đúng, như thế là tội ác là ma quỷ. Nhưng chỉ xin một chút máu cho bụng bớt sôi lên vì đói, thì có hại gì đâu.

	Tôi chỉ có một mình, yếu đuối, nhỏ bé. Tôi không nên cãi lại thì hơn. Crepsley nói tiếp:

	- Ta biết mi không muốn tranh luận lúc này. Được, chuyện này hãy tạm gác qua một bên. Nào, bây giờ cho ta biết, nêu không phải là con nhện của ta, thì mi muốn gì, Darren Shan?

	- Nó đã cắn Steve Leonard.

	Crepsley gật gù:

	- Lại vẫn là cái thằng Steve Leonard…

	- Tôi muốn ông làm cho nó khỏe hơn…

	- Ta? Ta đâu phải là bác sĩ? Ta chỉ là một diễn viên xiếc. Một quái nhân. Nhớ không?

	- Không. Ông còn hơn thế nữa. Tôi biết ông có phép thuật.

	- Có thể. Quý bà Octa cắn là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nọc độc nào cũng có thuốc giải. Có thể ta cứu được bạn mi với một chai huyết thanh đặc biệt…

	Tôi kêu lên mừng rỡ:

	- Tôi biết mà. Tôi biết ông làm được.

	Ông ta đưa những ngón tay dài, xương xẩu lên, ngăn tôi lại:

	- Nhưng có thể… ta chỉ có một chai nhỏ xíu, nên rất quý giá. Và có thể ta phải để dành cho chính ta khi thật sự khẩn cấp, trong trường hợp ta bị quý bà Octa cắn. Có thể ta không muốn phí hoài thuốc cho thằng nhóc ma quỷ đó.

	- Đừng làm thế. Xin ông cho tôi để cứu Steve. Ông không thể để nó chết được.

	- Sao lại không? Bạn mi là gì của ta nào? Mi đã nghe nó nói rồi chứ: lớn lên, nó sẽ trở thành kẻ đi săn lùng ma-cà-rồng.

	- Nó nói chỉ vì quá giận thôi.

	- Nhưng ta hỏi lại: vì sao ta phải cứu Steve Leonard? Chất huyết thanh đó rất hiếm và không gì thay thế được. Giá rất cao, ai trả cho ta?

	- Tôi sẽ trả.

	Tôi kêu lên. Tôi thấy rõ đó là điều ông ta đang mong đợi: bằng kiểu nghiêng mình ra trước, mắt lim dim, miệng cười cười. Đó là lý do ông ta đã không lấy lại con nhện ngay đêm đầu tiên bị mất, là lý do vì sao ông ta không đi khỏi thành phố này.

	Ông ta hỏi, giọng đầy quỷ quyệt:

	- Mi trả? Mi chỉ là một đứa trẻ ranh, lấy tiền đâu mà trả?

	- Tôi trả dần. Trả mỗi tuần trong vòng năm mươi năm. Hay lâu bao nhiêu là tùy ông. Lớn lên, tôi đi làm, sẽ đưa hết tiền lương cho ông. Tôi thề.

	- Không. Ta không quan tâm tới tiền bạc của mi.

	- Ông quan tâm tới gì? Tôi biết ông đã định sẵn giá. Vì vậy ông đã đợi tôi phải không?

	- Mi là một thiếu niên thông minh. Ta biết điều đó khi thức dậy, thấy mất con nhện và bắt gặp thư mi. ta tự nhủ: “Larten, đây là một đứa trẻ đặc biệt nhất, một con người thật sự phi thường. Đây là một cậu bé có thể tiến xa…”

	- Dẹp mấy chuyện lẩm cẩm đó đi, ông hãy nói thẳng là muốn gì?

	Ông ta cười sằng sặc, rồi nghiêm túc nói:

	- Mi còn nhớ những gì ta và Steve nói với nhau chứ?

	- Còn nhớ. Nó muốn thành một ma-cà-rồng. Ông bảo nó còn nhỏ quá, vì vậy nó xin làm đệ tử phụ tá cho ông. Ông đã đồng ý, nhưng khám phá ra nó là ma quỷ, ông từ chối.

	- Đúng vậy, nhưng còn một điều mi không nhớ: ta không quá tha thiết nhận đệ tử, có một tên phụ tá cũng tốt thật, nhưng cũng là một gánh nặng. Nhưng… sau đó ta nghĩ lại. Nhất là bây giờ ta đã tách khỏi gánh xiếc, và phải tự xoay trở một mình.

	- Ý ông là sẽ nhận Steve?

	- Ôi! Không. Không ai biết trước con quái vật đó sẽ làm gì khi nó trưởng thành. Không đâu, Darren Shan. Không bao giờ ta nhận Steve Leonard làm đệ tử.

	Ông ta chỉ thẳng ngón tay dài thòng vào tôi. Và tôi biết ông ta sẽ nói gì trước khi ông mở miệng

	Tôi thở dài hỏi:

	- Ông muốn tôi làm đệ tử?

	Rồi tôi xông vào thoi ông ta.

	Và nụ cười hắc ám, thâm hiểm đã cho tôi biết là tôi đoán đúng.
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	Nhảy bật ra sau, tôi thét lên:

	- Ông điên rồi. Không đời nào tôi làm đệ tử của ông. Ông hóa khùng mới nghĩ như vậy.

	Ông Crepsley nhún vai, thản nhiên nói:

	- Vậy thì Steve Leonard phải chết.

	Tôi năn nỉ:

	- Xin ông cứu nó. Còn cách nào khác nữa không?

	- Không bàn cãi. Nếu mi muốn cứu bạn thì phải theo ta. Nếu mi từ chối, không còn gì để nói thêm nữa.

	- Nếu tôi…

	Ông Crepsley đập tay xuống bàn, quát lớn:

	- Đừng làm mất thì giờ của ta. Ta đã phải sống trong cái hố dơ bẩn đầy gián bọ này hai tuần rồi. Nếu mi không đồng ý với lời đề nghị của ta, cứ việc nói, ta sẽ đi khỏi đây ngay. Nhưng đừng phí thì giờ mặc cả, vì không có một giá nào khác nữa đâu.

	Tôi tiến gần ông ta vài bước, chậm chạp gật đầu:

	- Cho tôi biết thêm vài điều về những gì phải làm, để trở thành đệ tử của một ma-cà-rồng.

	Crepsley mỉm cười cắt nghĩa:

	- Mi sẽ là người đồng hành với ta. Cùng ta chu du khắp thế giới. Gác cho ta ngủ, lo cho ta ăn, đem quần áo của ta đến cửa hàng giặt ủi. Mi sẽ đánh giày cho ta. Chăm sóc quý bà Octa. Tóm lại, mi sẽ chu toàn những nhu cầu hàng ngày của ta. Đáp lại, ta sẽ dạy mi cách thức để trở thành một ma-cà-rồng.

	- Tôi có “phải” trở thành ma-cà-rồng không?

	- Tất nhiên. Nhưng trước tiên mi chỉ có được một vài pháp thuật. Ta sẽ làm mi chỉ có phân nửa là ma-cà-rồng thôi. Phân nửa còn lại mi vẫn là người. Như thế, mi vẫn có thể ra ngoài vào ban ngày. Mi không cần nhiều máu mới có thể sống nổi. Nhưng như vậy tuổi của mi chỉ tính bằng phân nửa ma-cà-rồng chúng ta.

	- Nghĩa là sao?

	- Ma-cà-rồng không bất tử như người ta tưởng, nhưng chúng ta sống lâu hơn con người. Một tuổi của chúng ta tính bằng mười năm. Còn mi, một tuổi chỉ được tính bằng năm năm.

	- Ý ông là cứ sau năm năm, tôi mới già đi một tuổi thôi?

	- Chính xác.

	- Có vẻ gian lận quá!

	- Tùy mi. Ta không thể ép mi làm đệ tử của ta. Nhưng đó là đề nghị duy nhất ta đưa ra. Nếu không đồng ý, không thích, mi cứ thoải mái ra về.

	Tôi kêu lên:

	- Nhưng nếu tôi không chấp nhận đề nghị của ông, Steve sẽ chết?

	- Đúng. Mạng sống của nó tùy thuộc vào sự chọn lựa của mi.

	- Không còn chọn lựa nào khác nữa sao?

	- Không. Ta chỉ có một đề nghị đó thôi. Mi chấp nhận không?

	Tôi suy tính. Thật tình chỉ muốn nói không, rồi chạy ra khỏi nơi này, không bao giờ trở lại. Nhưng tôi làm thế, thì Steve sẽ chết. Nó có đáng để tôi làm điều này không? Tội của mình có đủ để phải hy sinh cả cuộc đời cho nó? Và, câu trả lời là:

	Có!

	Tôi thở dài nói:

	- Được. Dù không thích, nhưng không còn cách nào khác nữa. Tôi muốn ông hiểu một điều: nếu có cơ hội phản bội ông, tôi sẽ làm. Nếu có dịp may thanh toán công nợ với ông, tôi sẽ không bỏ lỡ. Đừng bao giờ đặt niềm tin vào tôi.

	- Mi đàng hoàng sòng phẳng lắm. Đó là lý do ta muốn nhận mi làm đệ tử. Phụ tá của một ma-cà-rồng phải có lòng can đảm. Tính cách đấu tranh của mi thực sự hấp dẫn ta. Ta rất biết, để một thiếu niên như mi gần gũi là một điều rất nguy hiểm. Nhưng khi những vỏ bọc bên ngoài không còn nữa, mi sẽ là một đồng minh rất xứng đáng của ta.

	Ông ta đứng dậy, xô cái bàn sang một bên. Trông cao sừng sững như một tòa nhà và từ ông bốc ra một mùi gớm ghiếc mà bây giờ tôi mới nhận ra. Mùi máu.

	Ông ta đưa hai tay lên, những ngón tay không dài lắm, nhưng nhọn hoắt. Những ngón tay trái cắm vào phần thịt của đầu những ngón tay phải, rồi làm ngược lại. Trông khi làm vậy mặt ông nhăn nhó vì đau đớn. Ông ta bảo tôi:

	- Đưa tay mi cao lên.

	Nhìn máu nhỏ giọt từ những ngón tay ông, tôi sợ hãi đứng im thin thít. Gầm lên, ông ta chộp hai tay tôi, lật ngửa ra. Tôi thét lên khi những móng nhọn dính móng của ông ta đâm phập vào đầu ngón tay tôi. Ngã ngửa ra sau, tôi rụt tay về, chùi vội vàng lên áo.

	- Đừng như trẻ con thế.

	- Đau quá.

	Ông ta cười lớn.

	- Đương nhiên là đau. Ta cũng đau vậy. Mi tưởng trở thành ma-cà-rồng dễ lắm sao? Phải làm quen với đau đớn. Còn nhiều cái đau chờ đợi chúng ta trong tương lai.

	Cầm mấy ngón tay tôi, ông ta đưa vào miệng mút chút máu, nếm thử. Sau cùng ông ta gật đầu, bảo:

	- Máu tốt. Chúng ta có thể tiếp tục.

	Lần lượt những ngón tay tôi bị móng tay ông ta đâm vào như kim tiêm. Hai cánh tay tê dại. Rồi tôi có cảm giác, từ tay trái tôi, máu đang chuyển từ thân thể tôi sang người ông ta, trong khi máu ông ta chuyển ngược sang tôi qua tay phải và lan tỏa đi khắp người tôi. Tim tôi đau nhói như bị đâm. Tôi tưởng mình sắp bị ngất đi. Ông Crepsley cũng không hơn gì tôi: mồ hôi toát ra, răng nghiến chặt.

	Mấy giây sau, ông bật lên một tiếng kêu, rồi buông tay tôi ra. Tôi ngã ngửa trên sàn, vừa choáng váng vừa buồn nôn. Ông Crepsley bảo:

	- Đưa tay cho ta, nước bọt của ta sẽ làm liền vết thương, nếu không mi sẽ bị chết vì mất hết máu.

	Sau khi được ông ta dùng nước bọt cầm máu, trên đầu mười ngón tay tôi còn in rõ mười vết sẹo rất nhỏ. Ông ta bảo:

	- Mi sẽ được nhận ra là ma-cà-rồng nhờ mấy cái sẹo này. Còn những cách khác làm biến đổi một con người, nhưng phương pháp này đơn giản và ít đau đớn nhất.

	- Vậy là trong tôi, một nửa đã là ma-cà-rồng?

	- Đúng.

	- Tôi chẳng cảm thấy gì khác hết.

	- Mấy ngày nữa ảnh hưởng mới rõ ràng hơn. Phải có thời gian điều chỉnh, nếu không mi sẽ bị sốc rất mạnh.

	- Ông trở thành ma-cà-rồng hoàn toàn bằng cách nào?

	- Giống như vậy thôi. Nhưng thời gian truyền máu lâu hơn, để lượng máu ma-cà-rồng vào thân thể mi nhiều hơn.

	- Với khả năng mới này, tôi có thể làm được những gì? Biến thành con dơi được không?

	Ông ta cười tưởng đến nổ tung căn hầm:

	- Biến thành một con dơi? Mi không thật sự tin vào những chuyện nhảm nhí đó chứ? Làm sao một con người to đùng như ta và mi lại có thể biến thành con chuột biết bay bé tí xíu đó được.

	- Vậy thì chúng ta làm được trò trống gì?

	- Ngay lúc này không thể cắt nghĩa hết được. Chúng ta còn phải lo cho bạn mi. Nếu trước buổi sáng mai, nó không có thuốc giải thì ta cũng bó tay luôn. Chúng ta còn nhiều thời gian để trở lại vấn đề ma-cà-rồng. Nên nhớ là còn nhiều, còn rất nhiều thời gian giữa ta và mi trên cõi đời này.

	Vừa nói Crepsley vừa nham nhở cười.
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	Ông Crepsley dẫn lối tôi lên thang và ra khỏi rạp. Ông ta đi phăng phăng trong bóng tối. Tôi thấy mình cũng nhìn rõ hơn một chút đối với lúc vào, nhưng có thể chỉ là vì mắt tôi đã quen với bóng tối, chứ không phải vì trong tôi có máu ma-cà-rồng.

	Vừa ra tới bên ngoài, ông ta bảo tôi nhảy lên lưng và dặn dò thêm:

	- Ôm chặt cổ ta. Không được buông tay hay nghiêng ngả người.

	Ngồi trên lưng nhìn xuống, tôi thấy chân ông mang đôi giày đi trong nhà. Thật lạ, đi đường xa mà lại xỏ đôi giày vải mỏng dính này. Nhưng tôi không hỏi gì.

	Lúc ông ta bắt đầu chạy, tôi không nhận ra điều gì khác lạ, nhưng rồi nhà cửa cứ vùn vụt thụt lùi lại phía sau. Đôi chân ông Crepsley dường như không có vẻ di chuyển mau đến thế. Trái lại hình như thế giới vận chuyển nhanh hơn và chúng tôi bị trượt qua nó.

	Chỉ vài phút là chúng tôi đã tới bệnh viện. Xuống khỏi lưng ông, tôi hỏi:

	- Ông làm cách nào vậy?

	- Tốc độ là một phần của ma-cà-rồng.

	Ông nói gọn lỏn, rồi buộc chặt cổ áo choàng, kéo tôi vào bóng tối, để không ai nhìn thấy. Ông hỏi:

	- Bạn mi nằm phòng nào?

	Tôi cho ông biết số phòng. Ông ngẩng lên đếm cửa sổ, rồi bảo tôi nhảy lại lên lưng. Sau khi tôi ôm chặt cổ ông, ông tiến lại bức tường bệnh viện, cởi giày, rồi bấu ngón chân, ngón tay lên tường, lẩm bẩm:

	- Hừ, mục nát cả rồi, nhưng không sao. Đừng hoảng, nếu ta bị trượt chân. Ma-cà-rồng thừa sức hạ cánh an toàn. Đừng lo.

	Ông bắt đầu leo – những móng tay thọc vào tường như những cái móc. Chỉ một loáng, chúng tôi đã lên tới cửa sổ phòng Steve và bám thành cửa, nhìn vào.

	Không biết lúc đó là mấy giờ, nhưng không thấy bóng ai ngoài Steve. Ông Crepsley thử mở, nhưng cửa khóa. Một tay đặt lên tấm kính bên ngoài chốt cửa, tay kia búng nhẹ mấy ngón.

	Chốt cửa bung ra. Ông đẩy cửa sổ, leo vào phòng. Tôi tụt xuống khỏi lưng ông và trong khi ông kiểm tra cửa ra vào, tôi đứng nhìn Steve. Hơi thở nó nặng nề hơn trước và trên mình nó đầy dây nhợ mới gắn với cái máy.

	Đứng sau lưng tôi, ông Crepsley bảo:

	- Tác dụng nọc độc nhanh quá. Chắc không còn kịp nữa rồi.

	Tôi lạnh toát người như hóa thành nước đá.

	Ông Crepsley cúi xuống vạch mắt Steve. Một lúc lâu ông vừa chăm chú bắt mạch vừa nhìn tròng mắt nó. Sau cùng ông lẩm bẩm:

	- Chúng ta đến vừa kịp lúc. Chỉ vài tiếng nữa nó sẽ là cái xác không hồn.

	- Hãy tìm cách cứu nó ngay đi.

	Tôi không thể nhìn cảnh thằng bạn thân nhất cận kề cái chết như thế này lâu hơn nữa.

	Ông Crepsley lục lọi trong cả đống túi của ông, mọi ra một lọ thủy tinh nhỏ. Ông bật đèn đầu giường, soi chai thuốc vào ánh sáng, bảo:

	- Phải rất thận trọng, vì thuốc giải này cũng nguy hiểm không kém gì nọc độc. Vài giọt là quá đủ để…

	Ông xoay đầu Steve sang một bên, rồi bảo tôi giữ chặt. Dùng móng tay, ông ta rạch một đường nhỏ lên cổ của Steve. Máu ứa ra. Một tay ông giữ vết cắt, tay kia bật mở nút chai.

	Ông đưa chai thuốc lên miệng… uống! Tôi cuống quýt hỏi:

	- Ông làm trò gì vậy?

	- Ta đâu biết dùng kim tiêm như bác sĩ. Phải truyền qua đường miệng chứ sao.

	- An toàn không? Có lây vi trùng sang nó không?

	- Nếu muốn thì đi gọi bác sĩ đi. Còn không thì phải đặt tin tưởng vào một người đã từng quen với việc này từ trước khi ông nội mi sinh ra kìa.

	Ông ta đổ hết chai thuốc vào miệng, rồi súc sùng sục. Cúi xuống ghé môi lên cổ Steve. Phùng hai má, ông thổi mạnh thuốc qua vết cắt.

	Xong xuôi, ông ta ngồi thẳng dậy, nhỏ toẹt một bãi xuống sàn, nói:

	- Sợ nhất là nuốt phải thứ quỷ này. Rất nguy hiểm. Ta phải tập tành dữ lắm mới tìm được phương pháp truyền thuốc đơn giản và an toàn như thế này đấy.

	Tôi chưa kịp trả lời, bỗng thấy Steve nhúc nhích. Nó ngọ nguậy cổ, rồi đầu rồi tới vai. Chân tay nó hơi giật lên. Nó nhăn mặt bật ra tiếng rên.

	Tôi giật mình, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, hốt hoảng hỏi:

	- Nó sao vậy?

	Ông Crepsley cất chai thuốc vào túi, nói:

	- Không sao, ổn rồi. Trở về từ mí vực của tử thần có bao giờ thoải mái đâu. Nó sẽ phải chịu đau đớn một thời gian ngắn. Nhưng nó sẽ sống.

	- Có bị phản ứng phụ gì không? Như liệt nửa người hay…

	- Không. Chỉ hơi bị lựng khựng khi sinh hoạt lại và rất dễ bị cảm lạnh. Còn ngoài ra nó sẽ bình thường như trước.

	Thình lình Steve mở choàng hai mắt, chăm chú nhìn tôi và ông Crepsley. Mặt thoáng bối rối, nó ráng nói nhưng đôi môi không hoạt động được. Rồi hai mắt lờ đờ nhắm lại.

	Tôi lay gọi:

	- Steve! Steve!

	- Không sao đâu. Suốt đêm nay nó sẽ khi mê khi tỉnh như vậy đó. Sáng mai nó sẽ thức dậy và tới chiều là đòi ăn. Nào, chúng ta đi thôi.

	- Tôi muốn ở lại thêm chút nữa, để biết chắc là nó đã tỉnh lại.

	Ông Crepsley cười:

	- Mi muốn biết chắc ta có lừa mi không hả? Ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ phải đi, nếu không…

	Thình lình cửa bật mở, một cô y tá bước vào đứng chết sững:

	- Trời đất! Các người là ai?

	Ông Crepsley phản ứng rất nhanh: giật tấm mềm của Steve, ném trùm lên cô y tá. Cô ta lúng túng vấp ngã khi cố gỡ bỏ tấm mền.

	Ông Crepsley vừa chạy tới cửa sổ vừa rít lên nho nhỏ:

	- Mau, vọt ngay.

	Tôi nhìn bàn tay ông ta đưa ra, rồi nhìn Steve, nhìn cô y tá, nhìn ra cánh cửa bỏ ngỏ.

	Ông xuôi tay, buồn rầu nói:

	- Ta biết, mi sẽ trở lại thương lượng với ta.

	Tôi ngập ngừng mở miệng, nhưng rồi không hề suy nghĩ, chạy ra cửa. Tôi tưởng ông ta sẽ ngăn tôi lại. Nhưng không, ông ta chỉ réo theo:

	- Được, chạy đi, Darren Shan. Mi không thoát được đâu. Bây giờ mi đã là một sinh vật của đêm tối rồi. Mi là một trong số chúng ta. Mi sẽ trở lại. Quỳ lết trở lại mà cầu xin ta cứu giúp. Chạy đi, thằng ngu, chạy đi.

	Rồi ông bật cười vang.

	Tiếng cười của ông ta theo tôi ra hành lang, xuống cầu thang, ra tới cửa bệnh viện. Vừa chạy tôi vừa ngoái nhìn lại sau, nhưng suốt dọc đường về nhà tôi không hề thấy bóng dáng, mùi máu, hay âm thanh nào của ông ta.

	CHƯƠNG 27

	Tôi làm bộ ngạc nhiên khi má bỏ điện thoại xuống, báo tin Steve đã bình phục. Bà phấn khởi ôm tôi và Annie quay vòng, khiêu vũ trong nhà bếp.

	Ba hỏi:

	- Tự nhiên nó tỉnh lại à?

	- Dạ, các bác sĩ cũng không hiểu và cắt nghĩa được vì sao.

	- Thật không thể nào tin nổi.

	Nghe ba lẩm bẩm, Annie (mặt mày nghiêm túc) bảo:

	- Phép lạ đấy!

	Tôi phải quay đi để cười. Đúng là phép lạ!

	Khi má ra khỏi nhà để đến nhà bà Leonard, tôi sửa soạn đi học. Bước ra ngoài trời, tôi hơi hoảng, chỉ sợ bị mặt trời thiêu rụi, Nhưng không có gì xảy ra. Tất nhiên. Vì ông Crepsley đã nói tôi có thể đi lung tung vào ban ngày.

	Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, phải chăng tất cả chỉ là cơn ác mộng? Thâm tâm tôi vẫn biết đó là sự thật, nhưng tôi cứ cố tin ngược lại.

	Điều làm tôi căm ghét nhất là ý nghĩ phải gắn bó với thể xác này quá lâu. Mấy năm nữa, tôi sẽ phải cắt nghĩa thế nào với ba má và mọi người, nhất là trong khi các bạn cùng lớp “già” đi, còn tôi thì cứ dường như “trẻ mãi không già”.

	Tôi đến thăm Steve vào thứ ba. Nó đang ngồi xem TV và ăn sô-cô-la. Gặp tôi nó rất mừng, ríu rít kể chuyện nhà thương, đồ ăn tại đây, những cô y tá và hàng đống quà cáp. Nó nói đùa:

	- Tớ khoái được mấy con nhện độc xực thêm vài miếng nữa.

	- Nếu là cậu, mình không mong vậy đâu. Bị lần nữa là cậu ngủm luôn.

	- Cậu biết không, các bác sĩ ngọng luôn. Các bác sĩ ấy cóc biết nguyên nhân làm tớ bệnh, rồi đùng một phát, bệnh biến mất tiêu.

	- Cậu không nói gì về quý bà Octa chứ?

	- Không đời nào. Nói ra chỉ tổ gây rắc rối cho cậu.

	- Cám ơn.

	- Nó sao rồi? Sau khi nó cắn mình, cậu đã làm gì?

	Tôi đã nói dối:

	- Mình giết nó rồi.

	- Thật sao?

	- Thật.

	Nó gật nhưng vẫn nhìn tôi lom lom:

	- Lần đầu tỉnh lại, mình nghĩ là đã nhìn thấy cậu, nhưng có lẽ mình lầm, vì lúc đó là nửa đêm mà, làm sao cậu vào đây được. Nhưng cứ y như thật vậy, rõ ràng mình thấy cậu và một người khác nữa – cao lêu khêu, xấu xí, có một chỏm tóc màu cam và một cái sẹo dài trên mặt.

	Tôi im lặng, vặn hai bàn tay, nhìn xuống sàn. Biết nói gì đây? Steve lại nói:

	- Còn chuyện kỳ cục nữa, cô y tá đã phát hiện mình tỉnh lại, thề là cô ta đã thấy hai người trong phòng lúc đó: một người đàn ông và một đứa con trai. Các bác sĩ cho là cô ta bị ảo giác. Lạ không?

	- Ừa, lạ thật.

	Tôi trả lời, nhưng không dám nhìn thẳng nó.

	Mấy ngày sau, tôi bắt đầu nhận ra những biến chuyển trong mình: buổi tối, khi vào giường, tôi rất khó ngủ và cứ nửa đêm là tôi choàng tỉnh dậy. Tai tôi thính hơn, có thể nghe mọi người nói chuyện từ xa. Trong lớp, tôi nghe được cả tiếng nói cách lớp tôi hai, ba phòng – cứ như không hề có mấy bức tường ngăn cách. Giờ ra chơi tôi chạy vòng sân, không ai bắt kịp, mà không đổ chút mồ hôi. Tôi hiểu rõ cơ thể mình, điều khiển được nó. Ngoài sân cỏ, tôi có khả năng điều hành đối thủ theo ý muốn của tôi. Hôm thứ năm, tôi ghi mười sáu bàn.

	Tôi cũng khỏe đến lạ lùng, có thể hít đất vô tư bao nhiêu cũng được. Tuy không thấy những cơ bắp nổi lên, nhưng rõ ràng trong tôi có một luồng sinh lực tràn trề. Tôi chưa chính thức thử nghiệm, nhưng tôi tin nguồn sinh lực đó là vô tận.

	Giấu giếm những khả năng đó không dễ chút nào. Chuyện chạy và bóng đá có thể nói là do tập luyện, nhưng còn biết bao điều khác rất khó lý giải cho mọi người tin được.

	Chẳng hạn hôm thứ năm, chuông nghỉ vừa reo, một bạn đá bóng về phía tôi, hai tay tôi đưa lên bắt thì… những móng tay cắm phập qua làn da dày, làm quả bóng nổ tung. Tối hôm đó, đang ngồi ăn tại nhà – tôi không hề lắng nghe – nhưng tiếng cãi nhau bên hàng xóm vẫn lồng lộng vào tai. Đang nhai khoai tây và xúc-xích, tôi bỗng cảm thấy món ăn hình như cứng hơn bình thường. Nhìn xuống, tôi mới biết mình đang nhai rau ráu đầu cái nĩa inox ra từng mảnh nhỏ. Rất may không ai nhìn thấy.

	Cũng trong buổi tối thứ năm đó, Steve gọi cho tôi. Nó đã xuất viện và sẽ nghỉ ngơi tới hết tuần mới đi học lại. Nhưng nó phát điên lên vì buồn chán, nên chỉ muốn mẹ nó cho đi học ngay ngày mai.

	Tôi ngạc nhiên hỏi:

	- Cậu mà lại khoái đi học à?

	- Hà hà, nghe ngộ không? Tớ luôn tìm cớ để nghỉ học, bây giờ được nghỉ đàng hoàng, lại chỉ khoái tới trường. Cậu không biết đâu, ở nhà vài ngày còn sướng, nhưng cứ ru rú suốt cả tuần trong nhà, ớn tận cổ rồi.

	Không biết Steve có thái độ thế nào, nếu tôi cho nó biết mọi chuyện. Vì nó đã từng muốn thành ma-cà-rồng, nhưng ông Crepsley lại chọn tôi thay vì là nó.

	Tôi cũng không thể tâm sự gì được với Annie. Từ khi Steve bình phục, nó không hề nhắc tới con nhện, nhưng tôi vẫn luôn bắt gặp cái nhìn của nó. Không biết nó nghĩ ngợi gì, nhưng tôi đoán nó đang thầm bảo: “Anh Steve thoát chết không phải vì anh. Anh đã có dịp cứu anh ấy, nhưng anh đã không làm. Anh nói dối và phó mặc mạng sống của anh ấy cho may rủi, chỉ để tránh cho bản thân anh những rắc rối. Nếu chuyện đó xảy ra cho em, anh cũng xử sự như thế phải không?”

	Thứ sáu đó Steve là siêu sao. Cả lớp xúm quanh, năn nỉ nó kể chuyện. Đứa nào cũng muốn biết con gì đã cắn nó, nó thoát chết ra sao, sống trong bệnh viện như thế nào, người ta có mổ nó không…

	Nó bảo:

	- Tớ cóc biết bị con gì cắn. Đang ngồi bên cửa sổ, trong phòng Darren, tớ nghe có tiếng động, vừa dòm thử ra, xem là cái gì, thì… phập một cú đớp. Tớ cóc còn biết gì nữa.

	Đây là câu chuyện hai đứa tôi đã nhất trí từ trong bệnh viện.

	Thứ sáu đó thật kỳ lạ đối với tôi. Ngồi trong lớp, tôi luôn nhìn ngắm chung quanh tự nhủ: “Mình không nên có mặt tại đây. Mình đâu còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Mình nên đi kiếm sống bằng công việc phụ tá ma-cà-rồng. Anh văn, sử ký, địa lý còn có ích gì cho mình nữa đâu? Khung cảnh này không còn dành cho mình nữa.”

	Alan và Tommy tíu tít khoe tài năng của tôi trên sân cỏ. Alan bảo:

	- Hồi này thằng Darren chạy như gió.

	Tommy tán thêm:

	- Nó chơi bóng như siêu sao Pele.

	Steve nhìn tôi dò hỏi:

	- Thật à? Chuyện gì làm mày thay đổi ghê thế?

	- Thay đổi đếch gì đâu. May mắn thôi.

	Tôi lại nói dối. Tommy cười ngặt nghẽo:

	- Ôi! Nghe ông Khiêm-Tốn nói kìa! Thầy Dalton đang định đưa nó vào đội U-17 đấy. Cỡ tuổi chúng mình, có thằng nào dám mơ được vào đội U-17 chưa?

	Thằng Steve trầm ngâm ra mặt:

	- Đúng vậy.

	Trong giờ nghỉ trưa, tôi cố tình chơi bóng không tốt, nhưng rõ ràng Steve có vẻ nghi ngờ. Tôi không nghĩ là nó biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó cảm thấy tôi có điều khác lạ.

	Tôi chạy như rùa và bỏ lỡ nhiều dịp làm bàn. Gần cuối trận, Steve không còn dò xét từng đường chuyền, cú nhả bóng của tôi nữa. Nó đã bắt đầu đùa giỡn với tôi. Nhưng rồi một chuyện xảy ra làm hỏng hết màn kịch của tôi.

	Alan và tôi cùng rướn theo quả bóng. Thật ra nó không nên làm thế, vì quả bóng gần sát bên tôi, nhưng Alan nhỏ tuổi nhất trong đám và đôi khi nó hành động ngốc vô cùng. Tôi đã định lùi lại, nhưng quá oải kiểu đá “đóng kịch” này, lại sắp hết giờ nghỉ, tôi muốn ít nhất phải ghi một bàn, Thây kệ thằng Alan Morris.

	Trước khi đụng tới quả bóng, hai chúng tôi đâm sầm vào nhau. Alan la lớn, bật tung người. Tôi cười ha hả, kềm cứng quả bóng dưới chân rồi xoay mình, sút!

	Nhưng chợt thấy máu, tôi khựng lại. Một đứa móc bóng từ chân tôi, tôi không còn quan tâm nữa, chỉ chăm chú nhìn Alan. Đầu gối trái nó sưng tù vù và nó đang khóc la, nằm ngay đơ cho mọi người băng bó vết thương. Tôi nhìn nó, nhìn đầu gối nó, không, chính xác hơn, tôi nhìn máu nó.

	Tôi tiến một bước, rồi hai bước về phía nó. Tôi đứng trên nó, che khuất ánh sáng. Nó ngước lên – chắc phải thấy mặt tôi có vẻ kỳ dị lắm – nên nó nín bặt, trừng trừng nhìn tôi hoảng hốt.

	Tôi quỳ xuống, và trước khi biết mình đang làm gì, tôi ghé miệng vào vết thương của nó và hút máu.

	Hai mắt nhắm trong khi máu trào vào miệng, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu và như vậy có hại gì cho Alan không.

	Nhớ ra mọi người chung quanh, tôi choàng mở mắt. Tất cả đã ngừng chơi và đang lom lom nhìn tôi khiếp đảm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh. Tôi sẽ cắt nghĩa chuyện này thế nào đây?

	Chợt nghĩ ra một giải pháp, tôi nhảy lên, hai tay giang rộng, miệng la lớn:

	- Ta là chúa tể ma-cà-rồng đây. Ta sẽ hút máu tất cả các ngươi.

	Chúng nó giật mình nhìn, rồi hô hố cười. Chúng nó tưởng tôi đùa, giả bộ làm ma. Một đứa bảo:

	- Mày khùng quá đi, Shan.

	Một đứa con gái nhìn máu dính tèm lem trên cằm tôi, nhăn nhó:

	- Khiếp! Trông kinh quá! Cậu phải bị bắt mới đúng.

	Chuông reo vào lớp. Tôi khoái trá, cảm thấy tự phục mình. Tôi đã lừa được cả đám. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một người, gần cuối đám đông, niềm vui của tôi biến mất. Đó là Steve Leonard – bộ mặt u ám của nó nói với tôi – nó đã biết chính xác chuyện gì xảy ra. Nó không hề bị tôi lừa.

	Nó đã biết tất cả!

	CHƯƠNG 28

	Buổi chiều, tôi tránh mặt Steve, chạy thẳng về nhà. Tôi xấu hổ quá. Tại sao tôi lại làm chuyện đó? Tôi không muốn uống máu của bất kỳ ai. Tôi không hề có ý định tìm kiếm nạn nhân. Vậy thì tại sao tôi lại nhảy tới Alan như một con dã thú? Nếu chuyện này lại xảy ra nữa thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu lần tới không có ai chung quanh để ngăn tôi lại…

	Không. Đó chỉ là một ý nghĩ điên rồ thôi. Thấy máu làm tôi bị quá bất ngờ. Kinh nghiệm này sẽ giúp tôi có thể kiểm soát mình trong lần tới.

	Tôi vào phòng tắm súc miệng, đánh răng nhiều lần.

	Tôi nhìn kỹ mặt mình trong gương. Chẳng có gì thay đổi. Răng không nhọn hay dài thêm. Mắt và tai vẫn thế. Thân hình vẫn như trước: Không mập thêm, không thêm cơ bắp. Chỉ thấy một điều khác lạ, móng tay tôi thẫm màu và cứng hơn.

	Tôi rạch một móng tay lên gương, nó tạo nên một vết xước dài. Tôi tự nhủ: “Mình phải thận trọng với mấy móng tay này”.

	Ngoài chuyện tấn công Alan, tôi chưa tỏ ra tệ lắm. Càng nghĩ tôi càng bớt sợ. Được, từ nay tôi sẽ cảnh giác khi nhìn thấy máu. Những vụ như thế sẽ giảm đi.

	Và đời tôi sẽ tốt đẹp hơn. Tôi khỏe hơn, chạy nhanh hơn tất cả những đứa bằng tuổi. Tôi sẽ trở thành một lực sĩ, võ sĩ hoặc một cầu thủ.

	Thử tưởng tượng: một ma-cà-rồng đầy phép thuật trở thành cầu thủ! Tôi sẽ làm ra bạc triệu, sẽ xuất hiện trên truyền hình, người ta sẽ viết sách, làm phim về cuộc đời tôi. Có thể tôi còn sẽ được mời hát chung với một ban nhạc danh tiếng. Có thể tôi sẽ gia nhập làng điện ảnh, đóng thế vai những diễn viên nhí trong những màn nguy hiểm. Hoặc…

	Tư tưởng tôi bị ngắt đứt vì tiếng gõ cửa. Tôi hỏi:

	- Ai đó?

	- Annie. Anh xong chưa? Em chờ đi tắm nãy giờ.

	- Vào đi. Anh xong rồi.

	Vừa bước vào, nó nói ngay:

	- Ghê! Soi gương, ngắm nhan sắc hoài.

	- Chứ sao.

	- Em có bản mặt giống anh, em phải tránh xa cái gương cả cây số.

	Nó chọc tôi. Cuốn khăn tắm quanh người, nó mở nước, rồi đưa tay thử nước đủ nóng chưa. Ngồi bên thành bồn tắm, Annie ngắm nghía tôi, bảo:

	- Trông anh kỳ quá.

	- Có gì đâu mà kỳ.

	- Có mà. Em không biết là cái gì, nhưng trông anh khang khác.

	- Chỉ tưởng tượng tào lao. Anh chẳng khác tí nào.

	- Không, rõ ràng anh…

	Bồn tắm đầy tràn, nó quay lại, cúi mình tắt vòi nước. Tôi chợt chăm chú nhìn gáy nó. Khi ngẩng lên nó trợn mắt nhìn tôi hỏi:

	- Darren, anh…

	Tôi đưa tay phải lên. Nó im bặt, mắt mở to lặng lẽ nhìn theo ngón tay tôi đang từ từ đưa qua lại, rồi vẽ thành những hình tròn nhỏ. Tôi không biết làm cách nào tôi làm được như thế: tôi đang thôi miên nó! Giọng tôi trầm hơn bình thường:

	- Lại đây.

	Annie đứng dậy, tiến lại gần tôi như một người mộng du.

	Khi nó đứng trước mặt tôi, tôi đưa mấy ngón tay lên cổ nó. Hơi thở nặng nề, tôi nhìn nó như qua một màn sương mù. Tôi liếm môi, trong khi bụng sôi sùng sục. Phòng tắm nóng như lò lửa. Những giọt mồ hôi lã chã trên mặt Annie.

	Tôi vòng ra sau lưng nó. Những mạch máu cổ nó phập phồng dưới ngón tay tôi. Miệng mở rộng, răng nhe ra, tôi cúi xuống. Rồi chợt thấy bóng mình trong gương, làm tôi khựng lại.

	Đó là một cái mặt nạ rúm ró, xa lạ. Mắt đỏ rực, đầy những vết nhăn. Nụ cười thâm độc. Tôi nhìn sát vào gương. Chính là tôi, mà lại không phải tôi. Dường như có hai kẻ chia nhau một thể xác. Một đứa trẻ bình thường và một con thú man rợ của đêm tối.

	Trong khi tôi nhìn trừng trừng như thế, cái mặt độc ác mờ dần và sự thèm khát máu biến mất. Tôi khiếp đảm nhìn Annie. Tôi đã định cắn, định giết hại em gái ruột của mình!

	Tôi kêu lên, bật người ra sau. Lấy tay che mặt, tôi bàng hoàng sợ hãi, sợ tấm gương và những gì nhìn thấy. Annie ngơ ngác nhìn quanh hỏi:

	- Chuyện gì vậy? Em đi tắm mà, phải không? Nước sẵn sàng chưa?

	Tôi nhẹ nhàng bảo nó:

	- Sẵn sàng rồi, em.

	Tôi cũng đã sẵn sàng. Sẵn sàng trở thành một ma-cà-rồng.

	Vừa bước ra, tôi vừa nói:

	- Anh ra đây, em tắm đi.

	Ra tới phòng ngoài, tôi dựa tường thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại.

	Chuyện đó không thể kiểm soát được như tôi tưởng. Tôi không thể chống lại cơn khát máu. Chỉ nghĩ đến máu cũng đủ làm con quái vật trong tôi xuất hiện.

	Tôi lê bước về phòng, lăn trên giường mà khóc. Tôi biết cuộc sống của một con người đã chấm dứt. Đời sống của một thằng Darren Shan chân chất trước kia không còn nữa. Phần ma-cà-rồng trong tôi không thể kiểm soát nổi. Sớm muộn tôi cũng sẽ gây ra những điều khủng khiếp và sẽ có ngày tôi giết ba má và Annie.

	Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Sự sống của tôi không còn quan trọng nữa, nhưng sự sống của bạn bè và gia đình tôi rất quan trọng. Vì những người đó, tôi sẽ đi, thật xa, để không có thể làm hại ai được nữa.

	Trời vừa sụp tối, tôi đi ngay. Lần này tôi không đợi ba má ngủ say. Tôi không dám, vì biết ba hoặc má sẽ vào phòng tôi trước khi đi ngủ. Tôi có thể hình dung cảnh má cúi xuống hôn, chúc tôi ngủ ngon, và tôi… vùng lên, cắn ngay cổ bà.

	Tôi không để lại thư và cũng không mang theo gì. Tôi chỉ nghĩ đến một điều, ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

	Với tôi, rạp hát cũ kỹ này chẳng có gì đáng sợ nữa. Tôi đã quen thuộc với nó rồi. Vả lại, những ngôi nhà ma ám đối với ma-cà-rồng nào có nghĩa gì.

	Ông Crepsley đang chờ tôi ngay sau cửa chính.

	- Ta đã nghe tiếng mi tới. Mi nấn ná với loài người lâu hơn ta tưởng.

	- Tôi đã hút máu một bạn thân, suýt cắn cả em gái mình.

	- Mi ra đi nhẹ nhàng đó. Nhiều ma-cà-rồng tỉnh ra, mới biết đã giết người thân của mình rồi.

	- Không còn đường nào trở lại nữa sao? Không có thứ thuốc thần nào giúp tôi trở lại làm người, hay ngăn tôi tấn công người khác sao?

	- Bây giờ chỉ có một cách ngăn mi làm điều đó: một cây nhọn đâm xuyên qua tim mi.

	Tôi thở dài:

	- Cũng được. Dù chẳng mong gì điều đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Bây giờ tôi đã là của ông. Nếu muốn, ông hãy làm đi.

	- Chắc mi không tin những điều ta sắp nói: ta biết những khốn khổ mi phải chịu đựng trong mấy ngày qua. Ta rất thương mi. Nhưng đừng để phí thời gian thêm nữa. Nào, lại đây, Darren Shan, chúng ta còn nhiều việc phải làm trước khi mi chính thức trở thành đệ tử của ta.

	- Chẳng hạn là việc gì?

	Tôi bối rối hỏi. Với nụ cười tinh quái, ông ta trả lời:

	- Trước hết, hai chúng ta phải… giết chết mi.

	CHƯƠNG 29

	Tôi dành hai tuần lễ cuối cùng để nói lời vĩnh biệt. Tôi đến thăm tất cả những nơi thân thiết: thư viện, hồ bơi, rạp chiếu phim, công viên, hội trường bóng đá. Tôi đi chơi mấy nơi với má hoặc ba, với Alan Morris hay với Tommy Jones. Tôi muốn dành chút thời gian với Steve, nhưng tôi không dám gặp nó.

	Tôi luôn có cảm giác bị theo dõi. Nhưng lần nào quay lại, đều không thấy ai. Dần dần tôi không thèm bận tâm nữa.

	Mỗi phút gần gia đình và bạn bè, tôi đều cư xử như đó là những giây phút đặc biệt nhất đời. Tôi ghi nhớ từng khuôn mặt, từng giọng nói, để không bao giờ có thể quên. Biết rằng chẳng bao giờ còn gặp lại những người thân yêu này nữa, làm tim tôi tan nát. Nhưng đâu còn đường nào để trở về nữa đâu?!

	Trong những ngày nghỉ cuối tuần đó mọi người thật tuyệt vời. Những nụ hôn của má không làm tôi ngượng ngùng, những lệnh ba đưa ra không làm tôi khó chịu, những trò đùa ngốc nghếch với Alan không làm tôi bực mình.

	Tôi dành nhiều thời gian vui đùa với Annie hơn những người khác. Cho nó cưỡi ngựa nhong nhong trên lưng, đưa nó đến hội trường bóng đá với tôi và Tommy. Thậm chí tôi còn chơi búp-bê với nó.

	Nhiều khi, nhìn ba má và Annie tôi mới nhận ra tôi đã yêu cha mẹ và em tôi đến ngần nào. Tôi chỉ muốn khóc thôi, đời tôi sẽ ra sao khi thiếu cha mẹ và em. Những lúc đó tôi chỉ biết quay đi, hít sâu một hơi. Nhưng nhiều khi tôi phải bỏ chạy, tìm nơi vắng vẻ để khóc một mình.

	Tôi nghĩ ba má đoán tôi có vấn đề. Tối thứ bảy đó, má vào phòng ngồi với tôi thật lâu. Má kể chuyện và lắng nghe tôi nói. Nhiều năm rồi hai mẹ con tôi chưa ngồi bên nhau như thế. Sau khi bà ra khỏi phòng, tôi ân hận vì đã không có nhiều đêm hạnh phúc thế này với mẹ.

	Buổi sáng, ba hỏi tôi có gì muốn bàn bạc với ông không. Ông bảo tôi là một chàng trai đang lớn và sẽ có nhiều thay đổi, ông thông cảm nếu tôi có những điều trái tính hoặc muốn ở một mình. Nhưng ông sẽ luôn sẵn sàng có mặt để chuyện trò cùng tôi.

	“Ba ơi! Từ nay ba luôn có mặt tại nhà, còn con thì không!” Tôi thầm nhủ và lại muốn khóc. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ gật đầu cám ơn ba.

	Tôi cố gắng hết sức mình, cư xử thật tốt đẹp với mọi người. Tôi muốn để lại một ấn tượng hoàn hảo cuối cùng về mình, để tất cả sẽ nhớ đến tôi như một đứa con hiếu thảo, một người anh, người bạn tốt. Tôi không muốn mọi người có những ý nghĩ xấu về mình sau khi tôi… ra đi.

	Chủ nhật đó ba định đưa cả gia đình đến cửa hàng ăn tối. Nhưng tôi xin ba ăn tại nhà. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi với cha mẹ và em. Để nhiều năm sau, khi nhìn lại, tôi còn có thể nhớ cảnh gia đình sum họp tại nhà. Một gia đình hạnh phúc!

	Má đã nấu món tôi yêu thích: thịt gà, khoai tây chiên, ngô nướng. Tôi và Annie uống cam tươi, ba má chung nhau một chai rượu nho. Chúng tôi ăn tráng miệng bằng bánh phô-mát, rưới mứt dâu. Cả nhà đều hào hứng. Chúng tôi hát nhiều bài. Ba làm đủ trò vui nhộn. Má bắt nhịp bằng hai cái muỗng. Annie ngâm thơ. Rồi cùng nhau tham gia trò ra câu đố.

	Đó là một ngày tôi đã ước mong không bao giờ chấm dứt. Nhưng cũng đến lúc mặt trời chìm khuất và màn đêm bao phủ bầu trời

	Ba nhìn đồng hồ, nói:

	- Tới giờ đi ngủ rồi. Sáng mai hai con còn phải đi học sớm.

	“Không” tôi nghĩ “Chẳng bao giờ con đi học nữa”. Điều đó, trước kia chắc làm tôi khoái lắm. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ: “Điều đó có nghĩa là không còn thầy Dalton, không bạn bè, không sân bóng, không cả con đường mỗi ngày tới lớp”.

	Tôi lần lữa kéo dài giờ chui vào giường, từ từ thay quần áo, chậm chạp đánh răng rửa mặt. Rồi, không còn có thể nấn ná hơn được nữa, tôi xuống phòng khách. Ba má đang nói chuyện, ngạc nhiên thấy tôi chưa đi ngủ. Má hỏi:

	- Con sao vậy? Không bệnh chứ?

	- Dạ không. Con khỏe. Con chỉ muốn chúc ba má ngủ ngon.

	Tôi vòng tay ôm ba, hôn lên má ông. Tôi cũng hôn má và chúc hai người ngủ ngon.

	Ba cười lớn, xoa chỗ má tôi vừa hôn, nói:

	- Vụ này viết sách được đây. Angie ơi, lần cuối cậu Cả hôn, chúc bố mẹ ngủ ngon là từ bao giờ nhỉ?

	- Quá lâu rồi.

	Má vỗ đầu tôi, mỉm cười nói. Tôi bảo:

	- Con yêu ba má thật mà. Con biết con ít nói ra. Nhưng con rất yêu ba má, yêu mãi mãi…

	- Ba má cũng yêu con. Đúng không ba nó?

	- Đúng quá đi chứ.

	- Vậy thì nói với con đi.

	Ba thở dài, trợn mắt để làm tôi cười:

	- Ba yêu con lắm, Darren.

	Rồi ông ôm tôi, nghiêm mặt bảo:

	- Ba yêu con thật mà.

	Tôi miễn cưỡng ra khỏi phòng, nhưng đứng lại sau cửa nghe má nói:

	- Anh thấy con có sao không?

	- Khó biết tụi trẻ nghĩ gì lắm.

	- Không biết chuyện gì, gần đây nó kỳ cục quá.

	- Hay cu cậu có bồ?

	- Có thể.

	Giọng má yếu xìu, không chút tự tin.

	Tôi không dám nấn ná thêm, vì sợ sẽ chạy vào thú thật hết mọi chuyện. Và nếu tôi làm thế, ba má sẽ tìm cách ngăn cản kế hoạch của tôi và ông Crepsley. Ông bà không tin ma-cà-rồng có thật, nên không ngại gì chống lại để giữ tôi, dù nguy hiểm.

	Nhưng nhớ lại chuyện tôi suýt cắn Annie, tôi không thể để ba má ngăn cản tôi được.

	Tôi chạy lên lầu. Đó là một đêm nóng bức, nên cửa sổ phòng tôi mở ngỏ. Đây cũng là điểm mấu chốt trong kế hoạch này.

	Nghe tiếng tôi đóng cửa, ông Crepsley nhào ngay ra từ tủ áo, phàn nàn:

	- Hôi đến nghẹt thở luôn. Tội nghiệp quý bà Octa phải giam mình trong đó.

	- Ông im đi.

	- Sao thô lỗ thế? Ta chỉ đưa ra chút nhận xét thôi mà.

	- Với ông thì chẳng là gì, nhưng với tôi thì đây là nhà tôi, phòng tôi, tủ áo của tôi. Tôi chỉ còn vài giây phút cuối cùng nhìn những thứ này. Sau đêm nay, chẳng bao giờ tôi còn gặp lại nữa. Đừng chê bai, ông hiểu chứ?

	- Ta xin lỗi.

	Nhìn quanh phòng lần cuối, tôi thở dài rầu rĩ, lôi từ gầm giường ra một túi xách, đưa cho ông Crepsley. Ông ta nghi ngờ hỏi:

	- Cái gì đây?

	- Đồ cá nhân. Quyển nhật ký, tấm ảnh gia đình và ít đồ lặt vặt. Ông giữ giùm tôi được chứ?

	- Được.

	- Nhưng ông phải hứa không được lấy ra xem.

	- Không có gì là bí mật giữa ma-cà-rồng với nhau. Nhưng… được rồi, ta hứa.

	- Ông đem theo thuốc chứ?

	Ông ta gật, đưa cho tôi cái chai nhỏ. Đó là một chất lỏng đen thui, sền sệt và hôi rinh rích.

	Ông Crepsley bước ra phía sau, đặt tay lên cổ tôi. Tôi lo lắng hỏi:

	- Ông tin cách này thành công chứ?

	- Hãy tin ta.

	- Tôi tưởng, cổ bị gãy thì làm sao đi lại, nhúc nhích được nữa.

	- Không. Xương cổ không là vấn đề. Gãy cột sống mới bị tê liệt. Ta sẽ thận trọng, không phạm tới cột sống.

	- Liệu bác sĩ có phát hiện ra không?

	- Thuốc sẽ làm tim mi như ngừng thở, cộng thêm cái cổ gãy, chắc chắn họ sẽ tin là mi chết rồi. Nếu là người lớn, họ sẽ giải phẫu tử thi để khám nghiệm. Nhưng chẳng bác sĩ nào ham mổ xác một thằng nhóc như mi đâu. Nào, bây giờ mi có muốn biết tất cả diễn tiến và mi phải hành động như thế nào không?

	- Có chứ.

	- Nếu mi phạm một sai lầm nhỏ, kế hoạch của chúng ta sẽ bị thất bại.

	- Tôi không phải là thằng ngốc. Tôi biết phải làm gì.

	- Vậy thì làm đi.

	Tức giận, tôi đưa chai thuốc lên tu ừng ực. Nhăn mặt vì vị tanh, rồi toàn thân tôi cứng dần. Không đau đớn lắm, nhưng cảm giác buốt lạnh len lỏi vào xương tủy, mạch máu tôi. Răng tôi va vào nhau.

	Chừng mười phút sau ma lực của thuốc mới có tác dụng. Chân tay tôi không còn nhúc nhích được nữa. Tim và phổi ngừng hoạt động (thật ra, chúng hoạt động yếu tới mức không thể nhận ra).

	- Ta sắp bẻ cổ mi đây.

	Ông ta vừa dứt lời, tôi nghe một tiếng “rắc”, cổ tôi bị vặn sang một bên. Ông ta bồng tôi lên, nói:

	- Ta phải quăng mi thật mạnh ra ngoài, để tạo hiện trường như thật. Có thể mi sẽ bị gãy thêm mấy cái xương và khi thuốc giảm tác dụng, mi sẽ bị đau vài ngày, nhưng ta sẽ điều trị cho mi. Thôi, chúng ta lên đường.

	Ông ta quăng mạnh tôi ra ngoài cửa sổ.

	Tôi rơi xuống thật nhanh, ngôi nhà loáng thoáng trôi ngược lại, và tôi nặng nề ngã ngửa trên mặt đất. Mắt tôi vẫn mở để còn có thể nhìn thấy đường cống sát chân tường.

	Chưa ai phát hiện ra, nên tôi cứ nằm đó, lắng nghe âm thanh của trời đêm.

	Sau cùng, một người hàng xóm đi ngang. Ông ta lại gần, lật mặt tôi lên nhìn, rồi hổn hển chạy vòng ra phía trước nhà tôi, đập cửa. Tôi nghe tiếng ông kêu gào tên ba má tôi, rồi tiếng nói của ba má khi theo ông ta đi trở vòng ra sân sau. Ba tôi lèm bèm bực tức, vì tưởng ông ta gây chuyện khó dễ gì.

	Những bước chân ngừng lại ngay lối vòng, khi mọi người phát hiện ra tôi. Im lặng kéo dài một khoảnh khắc lâu khủng khiếp, rồi ba má chạy vội tới, nâng tôi lên. Má ghì tôi vào ngực mà gào:

	- DARRRRREN!

	- Buông nó ra, Angie.

	Ba la lớn, ôm tôi đặt nằm trên cỏ. Má rên rỉ:

	- Con làm sao vậy, Dermot?

	- Anh không biết. Chắc bị ngã.

	Tôi thấy ba ngước nhìn lên cửa sổ phòng tôi bỏ ngỏ, hai tay ông nắm chặt.

	Má vừa lay tôi vừa hốt hoảng:

	- Nó không còn nhúc nhích gì được nữa này.

	Một lần nữa, ba lại nhẹ gạt tay má ra. Ông ngoắc người hàng xóm lại gần, cầm tay má, nói:

	- Ông đưa giùm cô ấy vào nhà. Gọi xe cấp cứu. Tôi ở đây trông chừng cháu.

	- Cháu nó… chết rồi sao?

	Ba nắm nhẹ vai má:

	- Không đâu. Cháu bị hôn mê như thằng bạn nó thôi.

	Giọng má nuôi chút hy vọng:

	- Như thằng Steve?

	- Phải, rồi nó sẽ tỉnh lại như Steve.

	Ba mỉm cười nói với má. Nhưng ngay khi má đi khuất, nụ cười trên môi ba tôi tắt lịm. Ông cúi xuống kiểm tra mắt và mạch của tôi. Thấy không còn sự sống, ông đặt lại tôi xuống, vuốt lọn tóc phủ trước mắt tôi, rồi ông làm một việc mà chưa bao giờ tôi thấy.

	Ba tôi khóc! Nghẹn ngào, tức tưởi!

	Tôi đã ra đi như vậy đó. Ra đi để bước vào một giai đoạn mới, một giai đoạn đầy khốn khổ trong cuộc đời tôi.
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	Sau khi thấy tôi nằm ngay đơ – tim ngừng đập, cổ gãy – các bác sĩ không phải mất nhiều thời giờ để đưa ra phán quyết. Tôi đã chết.

	Điều khốn khổ nhất của tôi là: biết ráo những gì đang xảy ra chung quanh. Ước gì tôi có thể xin ông Crepsley cho thêm liều thuốc ngủ. Thật khủng khiếp khi phải nghe tiếng khóc của ba má và tiếng kêu gào của Annie gọi tôi trở lại.

	Tôi mong sao tránh được cảnh này. Tôi đã muốn trốn đi cùng ông Crepsley lúc nửa đêm, nhưng ông ta bảo như thế sẽ không ổn: “Nếu mi trốn đi, người ta sẽ truy tìm. Hình ảnh mi sẽ tràn lan khắp nơi, rồi báo chí, cảnh sát sẽ vào cuộc. Chúng ta chẳng được yên đâu.”

	Tạo ra cái chết giả là thượng sách. Họ tưởng tôi chết, tôi sẽ được tự do. Chẳng ai truy lùng một người chết bao giờ.

	Nhưng lúc này, nghe những tiếng khóc than thê thảm, tôi nguyền rủa ông Crepsley và cả chính mình. Đáng lẽ tôi không nên làm điều này. Không nên để người thân chịu đựng đến thế.

	Tuy nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác, ít nhất cảnh này đã chấm dứt mọi chuyện. Người thân của tôi buồn khổ một thời gian, nhưng sẽ nguôi ngoai dần (tôi hy vọng thế). Còn nếu tôi chỉ đơn giản bỏ trốn, sự bất hạnh này sẽ kéo dài mãi mãi: họ sẽ nuôi hy vọng suốt những tháng năm còn lại trên đời – tìm kiếm, tin tưởng ngày tôi trở lại.

	Một nhân viên mai táng đến, mời mọi người tránh xa ra nơi khác. Anh ta và một cô y tá cởi quần áo và xem xét toàn thân tôi. Một vài giác quan đã trở lại, nên tôi có thể cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của họ bóp nắn thân thể tôi. Anh chàng của tổ mai táng bảo cô y tá:

	- Ít khi tôi gặp trường hợp này. Tình trạng xác chết thật tuyệt vời: rắn chắc, tươi rói, chẳng có dấu vết gì. Chỉ cần một tí phấn cho hai má cậu ta hồng hào thêm một chút.

	Anh ta vạch mắt tôi lên. Đó là một con người tròn xoe, vui vẻ. Tôi đã sợ anh ta phát hiện ra tôi còn sống. Nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng xoay trở đầu tôi, làm chỗ xương gãy kêu lên răng rắc.

	- Con người là sinh vật mong manh thật!

	Anh nhân viên nhà đòn, thở dài, triết lý.

	Sau đó họ chuyển tôi vào nhà, đặt tôi lên mặt chiếc bàn dài, trong phòng khách. Và hàng xóm, người thân, bạn bè lần lượt đến nói lời vĩnh biệt.

	Thật kỳ dị khi nghe mọi người bàn tán về mình, như mình không hề có mặt tại đó. Ngày còn bé tôi ra sao, tôi là một đứa con trai ngoan ngoãn thế nào, và nếu còn sống, sau này tôi sẽ trở thành một người đàn ông mẫu mực.

	Tưởng tượng họ sẽ chết khiếp, nếu tôi nhảy vọt ra, la lớn: “HÙ!”

	Thời gian như ngừng lại. Tôi không thể cắt nghĩa được hết nỗi buồn chán khi phải nằm im thin thít nhiều giờ đồng hồ, không nhúc nhích, không cười, không gãi mũi được. Thậm chí không thể nhìn lên trần, vì hai mắt tôi… nhắm tịt.

	Vì những cảm giác bắt đầu trở lại, tôi phải rất cảnh giác với thân thể mình. Ông Crepsley đã báo trước là chuyện này sẽ xảy ra: cảm giác rần rần, ngứa ngáy sẽ xuất hiện.

	Sự ngứa ngáy làm tôi gần phát điên. Tôi cố quên đi mà không được. Khắp người tôi như có những con nhện nhỏ xíu đang bò. Khổ nhất là vùng đầu và cổ, nơi xương bị bẻ gãy.

	Mọi người ra về dần. Có lẽ khuya lắm rồi, vì căn phòng dường như trống rỗng và hoàn toàn im lặng.

	Rồi tôi chợt nghe một tiếng động.

	Cửa phòng nhẹ nhàng mở.

	Tiếng chân bước lại bên bàn. Ruột gan tôi lạnh toát, không vì thuốc. Ai đến đây? Trong một thoáng, tôi tưởng là ông Crepsley, nhưng ông ta không có lý do để mò vào nhà giờ này.

	Người đó vô cùng lặng lẽ. Suốt mấy phút không hề gây một tiếng động nào.

	Rồi tôi cảm thấy bàn tay đặt lên mặt tôi.

	Người đó vạch mắt tôi lên, rọi một tia sáng nhỏ vào con ngươi tôi. Gian phòng quá tối, tôi không thể nhìn rõ ai, nhưng tôi nghe tiếng lầm bầm. Người đó khép mắt tôi lại, rồi vạch miệng, đặt lên lưỡi tôi một thứ giống miếng giấy mỏng, nhưng đắng lạ lùng.

	Người đó cầm tay tôi lên, dòm ngó những đầu ngón tay. Tiếp theo tôi nghe tiếng bấm “lách tách” của máy chụp hình.

	Sau cùng, người đó đâm một vật nhọn – như kim tiêm – vào tôi, nhưng thận trọng tránh những chỗ có thể chảy máu. Giác quan tôi chưa hoàn toàn hồi phục, nên tôi không cảm thấy đau.

	Rồi tôi nghe tiếng bước chân trở ra, tiếng mở và đóng cửa rất nhẹ.

	Người khách bất ngờ và bí mật bỏ tôi lại với nỗi lo sợ và thắc mắc.

	Tinh mơ hôm sau, ba vào ngồi bên tôi. Ông nói, nói mãi về những dự định ông hằng ấp ủ về tôi: đại học, việc làm…

	Ba tôi khóc thật nhiều.

	Khi má vào ngồi bên ba, hai người gục lên vai nhau mà khóc và an ủi lẫn nhau: Ít ra vẫn còn Annie và có thể sinh thêm đứa nữa, cùng lắm thì nhận con nuôi.

	Như tôi nghĩ và mong ước, mọi khổ đau rồi cũng sẽ qua đi.

	Tôi rất ghét mình là nguyên nhân gây nên quá nhiều đau khổ. Tôi muốn đổi tất cả những gì tôi có trên đời, để tránh khổ đau cho ba má.

	Sau đó mọi hoạt động rộn rịp hẳn lên. Tôi được đặt vào quan tài. Một linh mục tới ngồi cùng gia đình và họ hàng thân thuộc. Căn phòng lúc nào cũng đầy người ra vào.

	Tôi nghe tiếng Annie khóc lóc. Nó năn nỉ tôi đừng đùa nữa, dậy chơi với nó đi. Tôi chỉ mong có ai đưa nó tránh đi nơi khác, nhưng tôi cũng biết không ai nỡ để sau này nó nghĩ rằng, người ta đã không cho nó vĩnh biệt người anh nó từng yêu quý.

	Sau cùng thì nắp quan tài cũng được đóng lại và tôi được đưa lên xe tang. Trên đường đám tang từ từ di chuyển tới nhà thờ, tôi không nghe rõ lắm những tiếng nói rì rầm. Sau buổi lễ, người ta chuyển tôi ra nghĩa địa. Tôi lại nghe tiếng cầu kinh, tiếng khóc và than vãn.

	Và rồi người ta chôn tôi.
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	Mọi âm thanh đều tan biến khi người ta hạ tôi xuống cái hố tối tăm lạnh lẽo. Tôi bị nẩy lên, khi chiếc quan tài chạm nền đất, rồi những nắm đất rào rào như mưa xuống nắp quan tài.

	Sau đó là sự yên lặng kéo dài, cho đến khi những người phu đào đất, đổ xuống mồ. Tiếng động ình ình làm rung động quan tài. Khi cái mồ đã được lấp đầy và đất chất cao thành đống giữa tôi và thế giới trên kia, những âm thanh của sự sống nhỏ dần.

	Sau cùng là những tiếng đập mơ hồ, hình như người ta vỗ cho đống đất gọn gàng hơn.

	Rồi… hoàn toàn im lặng.

	Tôi nằm trong bóng tối lắng nghe, tưởng tượng tiếng côn trùng đang lách mình qua đất bò lại gần tôi. Tôi đã ngỡ là khủng khiếp lắm, nhưng thật ra lại thấy êm ả vô cùng. Dưới đáy huyệt này, tôi cảm thấy an toàn, được bảo vệ khỏi thế giới trên kia.

	Tôi ngẫm nghĩ lại thấy mấy tuần qua: tờ quảng cáo, sức mạnh kỳ lạ thôi thúc tôi nhắm mắt ngửa tay đón tấm vé, hình ảnh đầu tiên của rạp hát tối tăm, cái ban-công lạnh lẽo – nơi tôi chứng kiến Steve và ông Crepsley chuyện trò.

	Nếu không bắt đúng tấm vé, tôi đã không tới buổi diễn đó và tôi đã không nằm trong cái mồ này. Nếu không loanh quanh tìm hiểu Steve làm gì, tôi đã không ở đây. Nếu tôi nói “không” với lời đề nghị của ông Crepsley, tôi đã không bị chôn dưới lòng đất tối tăm này.

	Nếu, nếu, nếu. Nhưng chẳng còn thay đổi được gì. Chuyện xảy ra đã xảy ra. Quá khứ đã ở lại phía sau. Điều tốt nhất lúc này là đừng ngó lại, đã đến lúc quên đi quá khứ, mà phải nhìn vào hiện tại và tương lai.

	Mấy giờ trôi qua, tôi đã có thể bắt đầu cử động. Trước hết là những ngón tay, đã có thể nắm lại, rồi tuột khỏi ngực. Tôi gãi lòng bàn tay bằng những ngón cong vào.

	Tôi mở mắt, nhưng dù mở hay đóng, trong quan tài hoàn toàn tối thui như hũ nút. Lưng tôi – bị quăng từ cửa sổ xuống đất – đau buốt. Tim và phổi – đập lại sau một thời gian không hoạt động – nhức nhối. Hai chân tê cóng, cổ cứng đờ. Phần duy nhất của thân thể tôi không bị đau đớn gì là ngón chân cái bên phải.

	Ngay khi bắt đầu thở lại, tôi lo ngại: không khí trong cái hòm này đủ cho tôi thở được bao lâu? Ông Crepsley bảo tôi có thể sống như trong tình trạng hôn mê tới một tuần – không cần ăn uống.

	Tôi không hốt hoảng. Sự hốt hoảng sẽ làm tôi thở dốc và cần nhiều không khí hơn.

	Không có cách nào để biết thời gian. Tôi cố thầm đếm, nhưng những con số trở nên lộn xộn và tôi phải đếm lại từ đầu.

	Tôi cũng thầm hát và kể chuyện. Phải chi người ta chôn tôi cùng một cái radio hay một bộ TV.

	Rồi, dường như cả thế kỷ sau, tôi nghe những tiếng đào đất đầu tiên. Khoảng mười lăm phút, ba tiếng gõ cồm cộp trên nắp quan tài. Tiếp theo là tiếng vặn mở những con ốc. Vài phút sau, nắp quan tài bật mở. Trước mắt tôi là bầu trời đêm đẹp tuyệt vời.

	Hít mạnh một hơi, tôi ngồi dậy, bật ho. Ở trong lòng đất quá lâu, nên với tôi, bóng đêm dường như sáng tợ ban ngày.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Mi ổn chứ?

	- Mệt chết được.

	Tôi cười như mếu. Ông ta cũng cười:

	- Đứng lên để ta kiểm tra coi.

	Tôi nhăn nhó đứng dậy. Ông ta đưa mấy ngón tay nhẹ rờ rẫm từ sau tới trước tôi:

	- Mi may mắn thật. Không bị gãy xương nào, chỉ có vài vết bầm thôi. Vài ngày sẽ hết.

	Nhảy lên khỏi mộ, ông ta đưa tay xuống, kéo tôi lên. Tôi vẫn cảm thấy còn hơi bị tê. Ông Crepsley bảo:

	- Mấy hôm nữa mới bình thường lại được. Nhưng chúng ta rất may mắn: cơ thể mi còn tốt. Nếu để thêm vài ngày nữa, người ta mới chôn, tình hình sẽ rất căng.

	Ông ta nhảy lại xuống mồ, đậy nắp quan tài, rồi trở lên, xúc đất đắp lại gò mả. Tôi hỏi:

	- Ông cần tôi giúp không?

	- Không, mi còn làm quẩn chân ta hơn. Đi lang thang cho giãn gân cốt. Xong việc ta sẽ gọi.

	- Ông có đem theo cái túi của tôi không?

	Ông hất đầu về cái túi xách, treo trên một mộ bia gần đó.

	Tôi mở túi xách, tất cả không suy suyển, nhưng chưa chắc là ông ta đã không lục lọi. Tôi chỉ còn biết tin vào lời hứa của ông ta thôi. Dù sao vấn đề cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm: vì những gì trong nhật ký của tôi đều là những chuyện ông ta đã biết rồi.

	Vừa vung vẩy chân tay, tôi vừa đi giữa những hàng mồ mả. Thị giác tôi mạnh hơn bao giờ hết. Tôi có thể đọc tên và ngày tháng trên những bia mộ từ xa. Đó là nhờ máu ma-cà-rồng trong tôi. Chẳng phải ma-cà-rồng chỉ sống trong bóng tối sao? Tôi biết mình chỉ có một nửa là ma-cà-rồng, nhưng…

	Thình lình, một bàn tay vươn lên từ sau một ngôi mộ, bịt miệng tôi và lôi tôi xuống đất, khuất khỏi tầm nhìn của ông Crepsley.

	Tôi vùng vẫy, mở miệng kêu. Nhưng tôi chợt thấy một vật làm tôi nín bặt. Kẻ tấn công tôi đang lăm lăm một cây búa và một cây gậy. Đầu nhọn của cây gậy chĩa thẳng ngay tim tôi.
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	- Nếu mày chỉ hơi nhúc nhích, tao đóng gậy xuyên qua tim mày trong nháy mắt.

	Mấy câu nói không làm tôi khiếp đảm bằng giọng nói quen thuộc đó:

	- Steve!

	Tôi hổn hển nói, ngước nhìn từ mũi gậy nhọn lên mặt nó. Đúng là Steve. Cố lấy giọng bình tĩnh, tôi hỏi:

	- Steve, tại sao cậu…

	Nó thúc cây gậy vào tôi, rít nho nhỏ:

	- Câm. Tao không muốn bạn mày nghe thấy.

	- Bạn mình… À, cậu nói ông Crepsley hả?

	- Larten Crepsley, Vur Horston, mày muốn gọi sao thì mặc mày. Lão là ma-cà-rồng. Tao chỉ quan tâm đến điều đó thôi.

	- Cậu làm gì ở đây?

	- Săn ma-cà-rồng. Tao vớ được một cặp. Hay không?

	Bực tức nhiều hơn lo sợ (nếu nó định giết tôi thì giết ngay rồi, không ngồi tán nhảm như trong phim thế này) tôi bảo:

	- Cậu nghe đây, nếu muốn đâm cây gậy này vào mình, đâm đi. Nếu muốn nói chuyện, dẹp mẹ cây gậy mắc dịch đó đi. Mình chịu đau đớn nhiều rồi, cậu đâm thêm vài lỗ chẳng nhằm nhò gì đâu.

	Nó nhìn tôi lom lom, rút cây gậy về vài phân. Tôi hỏi:

	- Tại sao cậu ở đây? Tại sao biết mà đến?

	- Tao theo dõi mày. Theo dõi suốt từ sau khi thấy mày làm gì với Alan. Tao thấy lão Crepsley vào nhà mày, thấy lão ném mày qua cửa sổ.

	- Cậu chính là người đã lẻn vào phòng khách nhà mình?

	Tôi như nghẹn thở, nhớ lại người khách bí mật đêm qua.

	- Đúng. Bác sĩ đã quá hấp tấp ký giấy khai tử cho mày. Tao muốn tự kiểm tra, xem mày còn thoi thóp không?

	- Còn mảnh giấy cậu bỏ vào miệng mình?

	- Giấy tẩm hóa chất. Nó đổi màu khi gặp chất ẩm, khi tiếp xúc với một cơ thể… sống. Miếng giấy và những dấu trên đầu ngón tay của mày đã cho tao biết sự thật.

	- Cậu biết cả về những dấu đó sao?

	- Tao đọc trong sách. Cũng nhờ vậy mà tao phát hiện ra Vur Horston.

	Tôi không còn nghe tiếng xúc đất nữa. Im lặng một lúc, rồi có tiếng ông Crepsley:

	- Darren, mi ở đâu?

	Mặt Steve đờ ra vì hoảng sợ. Tôi nghe tim nó đập thình thình và thấy mồ hôi lăn dài trên má nó. Nó không tính tới tình huống này.

	Tôi kêu lớn:

	- Tôi khỏe, không sao đâu.

	- Ở đâu?

	- Đây. Chân còn yếu, tôi nằm nghỉ một lát nữa.

	Tôi nhìn sát mặt Steve. Nó không còn quá dũng khí nữa. Cây gậy cắm trên mặt đất. Toàn thân nó run rẩy, rất tội nghiệp. Tôi nhỏ nhẹ hỏi:

	- Cậu đến đây làm gì?

	- Để giết mày.

	- Giết mình? Chúa ôi, vì sao?

	- Mày là ma-cà-rồng. Còn lý do nào xác đáng hơn thế nữa?

	- Nhưng cậu có chống đối ma-cà-rồng đâu? Chính cậu cũng muốn trở thành như họ mà?

	- Đúng. Tao muốn thế, nhưng lão ta đã chọn mày. Mày đã lên kế hoạch từ lâu, phải không? Mày bảo với lão tao là ma quỷ, để lão từ chối tao, mày mới có thể…

	- Khổ quá. Cậu khùng rồi. Cậu biết là mình không bao giờ muốn thành ma-cà-rồng. Mình chỉ đồng ý theo ông ta để cứu mạng sống của cậu. Cậu đã chết, nếu mình không chịu làm đệ tử ông ta.

	- Hừ, lâm ly như tiểu thuyết. Mày tưởng tao vẫn coi mày là bạn sao?

	Tôi kêu lên, gần như phát khóc:

	- Mình là bạn cậu. Steve, cậu không hiểu rồi. Mình không bao giờ làm bất cứ chuyện gì hại cậu. Mình chỉ phải làm vì…

	- Tha cho tao phải nghe mấy chuyện lâm ly bi đát đó đi. Mày lên kế hoạch này bao lâu rồi? Chắc mày đã đến gặp lão ta ngay trong đêm đó, vì thế mày mới có được con nhện, đúng không? Lão cho mày con nhện, đổi lại mày trở thành đệ tử của lão.

	- Không, Steve. Sự thật không đúng như thế. Cậu phải tin mình.

	Nhưng nó không tin! Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt nó. Không lời nói nào của tôi làm nó có thể thay đổi định kiến được nữa. Nó nghĩ là tôi đã phản bội, đã ăn cắp cuộc đời đáng lẽ là của nó. Sẽ chẳng bao giờ nó tha thứ cho tôi.

	Vừa bò đi, nó vừa nói:

	- Tao đi đây. Tưởng có thể hạ mày đêm nay, nhưng tao lầm. Tao còn quá nhỏ, không đủ mạnh hay… chưa đủ can đảm. Nhưng hãy đợi đấy, Darren. Tao sẽ lớn lên, già hơn, mạnh hơn, can đảm hơn. Đến ngày đó, tao sẽ hiến cả cuộc đời – rèn luyện cơ thể và ý chí – sẵn sàng để… săn lùng và giết mày. Tao sẽ trở thành một thợ săn ma-cà-rồng tài giỏi nhất thế giới. Không một hang hố nào mày dung thân mà không bị tao tìm ra. Tao sẽ truy lùng mày cùng trời cuối đất.

	Mặt nó ngời lên vẻ điên loạn:

	- Mày và sư phụ của mày. Tao sẽ đâm xuyên tim ma-cà-rồng chúng mày bằng ngọn sắt nung, ngâm đầu bọn mày trong tỏi. Tao sẽ đốt hết ma-cà-rồng ra tro, rồi rải trên sông nước.

	Nó lấy ra một con dao, rạch chữ thập lên bàn tay trái, rồi xòe ra cho tôi thấy máu ròng ròng, nhỏ giọt từ vết thương:

	- Với máu này, tao thề sẽ làm những gì đã nói.

	Thề xong, nó chạy biến vào đêm tối.

	Tôi có thể theo vết máu, đuổi theo nó. Hoặc nếu tôi gọi ông Crepsley, chúng tôi có thể hạ được nó, chấm dứt mạng sống Steve Leonard cũng những lời nguyền của nó.

	Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không thể. Nó là bạn của tôi…

	CHƯƠNG 33

	Nhìn ông Crepsley đang o bế cho ngôi mộ được tươm tất, nhẵn nhụi hơn, tôi thấy cái xẻng to lớn, nặng nề trong tay ông như được làm bằng giấy. Tôi tự hỏi, ông mạnh đến cỡ nào, và một ngày kia, tôi sẽ mạnh đến cỡ nào?

	Tôi không cho ông biết về Steve, vì sợ ông đuổi theo nó. Nó cũng đã quá khổ tâm rồi, vả lại những lời hăm dọa của nó chỉ là chuyện điên rồ. Rồi Steve sẽ quên tôi và ông Crepsley trong vài tuần nữa, khi có những chuyện mới lôi cuốn nó. Tôi hy vọng thế.

	Ông Crepsley chau mày nhìn tôi:

	- Mi chắc không sao chứ? Sao trông đờ đẫn thế?

	- Nếu ông phải nằm trong quan tài cả ngày, thì cũng thế thôi.

	Ông ta ha hả cười:

	- Cậu Shan ơi! Ta nằm trong quan tài nhiều lần hơn tất cả những người chết thật sự đấy. Mi hết tê chưa?

	- Khá hơn rồi. Nhưng tôi mong đừng bao giờ phải chết giả nữa.

	- Ta cũng hy vọng thế. Trò này nguy hiểm lắm. Sai lầm như chơi.

	- Sao ông bảo là rất an toàn?

	- Ta nói dối. Thuốc đó có thể làm người ta chết, hay hôn mê không bao giờ tỉnh lại. Và ta cũng không chắc việc mi có bị mổ để khám nghiệm không. Và… Mi có muốn nghe tất cả sự thật không?

	- Không.

	Ném cho ông ta cái nhìn giận dữ, tôi gào lên:

	- Chính ông bảo là tôi sẽ rất an toàn. Thì ra ông nói láo.

	- Vì không còn cách nào khác.

	- Lỡ tôi chết thì sao?

	- Ta sẽ mất một đệ tử. Cũng chẳng phải là mất mát to lớn gì. Chắc chắn sẽ tìm ra một tên khác.

	- Ông… ông là… Ôi!

	Có cả đống danh từ xứng đáng để tôi réo lên mà nguyền rủa ông ta. Nhưng tôi không quen nói tục giữa những mồ mả của người quá cố. Sau này, tôi sẽ cho ông ta biết tôi đã nghĩ gì về trò lừa đảo đó.

	Ông ta hỏi:

	- Mi sẵn sàng đi chưa?

	- Khoan đã.

	Tôi nhảy lên một bia đá cao, nhìn về thị trấn. Không thấy rõ lắm, nhưng đây là lần cuối cùng tôi nhìn lại nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi cố tìm từng con đường, góc phố, những ngôi nhà lụp xụp, những tầng lầu vươn cao…

	Đứng trên ngôi mộ kế bên, ông Crepsley lẩm bẩm:

	- Rồi mi sẽ quen dần với những cảnh chia ly. Ma-cà-rồng luôn luôn phải nói lời vĩnh biệt. Chúng ta chẳng bao giờ dừng chân lâu dài tại một nơi. Mãi mãi bứt rời khỏi cội nguồn, lang thang khắp chốn tìm nguồn ăn mới. Đời sống chúng ta là thế đó.

	- Khó khăn nhất là lần đầu tiên, phải không?

	- Đúng vậy.

	- Bao giờ tôi mới quen nổi?

	- Có thể vài thập kỷ, có thể hơn.

	Thập kỷ? Là mười năm! Vậy mà ông ta nói cứ như vài tháng. Tôi lại hỏi:

	- Chúng ta sẽ không bao giờ có bạn bè, vợ con, gia đình sao?

	- Không bao giờ.

	- Như vậy có cô đơn không?

	- Cô đơn khủng khiếp.

	Tôi buồn rầu gật đầu. Ít ra ông ta cũng tỏ ra thành thật. Như tôi đã nói, thà biết sự thật, dù không tốt đẹp, còn hơn giả dối. Với sự thật, bạn còn có thể biết vị trí của bạn đang ở đâu.

	Tôi nhảy xuống, nhặt cái túi xách, phủi bụi nói:

	- Xong. Tôi sẵn sàng rồi.

	- Nếu muốn, hãy cưỡi lên lưng ta.

	- Thôi, cám ơn ông. Có thể sau này, còn bây giờ tôi muốn đi bộ cho bớt tê chân.

	- Được thôi.

	Tôi xoa bụng nói:

	- Suốt từ ngày chủ nhật tới giờ, tôi chưa được ăn uống gì. Đói quá.

	Ông ta nắm tay tôi cười cười:

	- Ta cũng vậy. Nào, đi ăn.

	Tôi thở dài, không dám nghĩ thực đơn có gì. Gật đầu, tôi nắm tay ông Crepsley. Hai chúng tôi, sát bên nhau, ma-cà-rồng và đệ tử ra khỏi nghĩa trang… bước vào đêm tối.

	
Tập 2: Đệ tử của Ma Cà Rồng – The Vampire’s Assistant
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	MỞ ĐẦU

	Tôi tên là Darren Shan: nửa người-nửa ma-cà-rồng. Tôi đã bình thường, sống cùng ba má và em gái Annie của tôi. Tôi thích đi học và có nhiều bạn.

	Tôi rất mê truyện và phim kinh dị. Khi một gánh xiếc quái dị đến thị trấn, Steve Leonard, thằng bạn thân nhất của tôi, mua được vé để 2 chúng tôi cùng đi xem. Tuyệt lắm: rất kỳ lạ, thật phi thường! Một đêm diễn không thể nào quên được.

	Nhưng phần kỳ lạ nhất lại là những gì xảy ra sau đêm diễn. Thằng Steve phát hiện ra: 1 trong những diễn viên là…ma-cà-rồng! Nó lén lút ở lại, nài nỉ ông Crepsley giúp nó trở thành ma-cà-rồng như ông ta! Nhưng ông Crepsley khám phá ra: Steve mang dòng máu xấu của ma quỷ, nên từ chối.

	Tất cả sẽ chấm dứt tại đó, nếu như tôi đã không lén ở lại, theo dõi thằng Steve.

	Tôi chẳng tha thiết gì với chuyện ma-cà-rồng này, nhưng tôi lại rất mê loài nhện. Và ông Crepsley thì lại có 1 bạn diễn là con nhện độc rất tuyệt vời: quý bà Octa. Tôi đã bắt trộm con nhện đó của ông ta và để lại một lá thư hăm dọa: “Sẽ cho mọi người biết, thật sự ông là ai”, nếu ông ta tìm kiếm tôi.

	Nói ngắn gọn lại, sau đó con nhện độc đã cắn Steve. Để cứu nó thoát chết, tôi đã năn nỉ ông Crepsley. Ông ta đồng ý với 1 điều kiện: tôi phải đi theo ông ta làm đệ tử, trở thành nửa người nửa ma.

	Sau khi Steve được cứu sống, tôi đã bỏ trốn khỏi ông ta. Nhưng rồi, tôi phát hiện, tôi bị thôi thúc bởi nhu cầu thèm khát máu, đã có lần suýt cắn cả em gái mình.

	Tôi không thể ở lại nhà được nữa.

	Ông Crepsley giúp tôi bằng cách tạo ra 1 cái chết giả. Tôi bị chôn sống. Nhưng giữa đêm khuya vắng vẻ, ông ta đã đưa tôi ra khỏi mồ. Tôi đó chúng tôi sát cánh bên nhau. Những ngày làm người của tôi chấm dứt. Những đêm làm đệ tử ma-cà-rồng bắt đầu.

	CHƯƠNG 1

	Đó là 1 đêm khô ráo, ông Stanley Collins từ buổi họp hướng đạo trở về nhà. Đường không xa lắm, chừng gần 1 dặm thôi, và tuy đi trong đêm tối, nhưng con đường này ông thuộc như lòng bàn tay.

	Stanley là một huynh trưởng hướng đạo. Ông mê hướng đạo từ ngày còn nhỏ và cho đến bây giờ ông vẫn gắn bó với tổ chức này. Ba người con trai của ông cũng gia nhập hướng đạo từ bé. Các con ông đều đã trưởng thành, có nhà cửa riêng và cũng đang hướng dẫn những hướng đạo sinh nhỏ tuổi tại địa phương.

	Mặc dù đêm nay đẹp trời, nhưng chỉ phong phanh cái quần soọc và cái áo may-ô, ông cảm thấy chân tay nổi da gà, nên rảo bước cho ấm. Không sao,về tới nhà, vợ ông thế nào cũng đã pha sẵn cho ông một tách sô-cô-la nóng hổi và vài cái bánh nướng ngon lành. Càng ngon lành hơn sau chuyến đi thú vị này.

	Những hàng cây ven đường làm mặt đất tối tăm hơn. Nếu ai không quen đường chắc sẽ gặp không ít nguy hiểm. Nhưng ông Stanley chẳng sợ gì, trái lại, ông yêu thích cảnh đêm, thích nghe tiếng xào xạc của bước chân mình trên cỏ.

	Ông mỉm cười, nhớ lại các con còn nhỏ, mỗi khi về nhà vào ban đêm, ông hù mấy đứa nhỏ là có quái vật trên cây. Ông gầm gừ đe dọa và rung các cành lá rào rào, làm chúng la hét cắm đầu chạy một mạch về nhà. Stanley vừa chạy theo các con vừa cười ha hả.

	Những đêm khó ngủ, ông nằm tưởng tượng tiếng chân mình bước trên cỏ, xào xạc, xào xạc, thế là giấc ngủ nhẹ nhàng tới dìu ông vào những giấc mơ êm đềm, vui vẻ.

	Với ông Stanley, đó là những âm thanh dễ thưong nhất thế giới: gây cho người ta cảm giác an toàn khi ở 1 mình.

	Xào xạc. Xào xạc.

	RẮC!

	Ông vội dừng chân. Hình như có tiếng cành cây gãy. Nhưng ở đâu? Ông không có cảm giác đạp gãy cành nào. Quanh đây làm gì có bò dê?

	Ông đứng lặng lắng tai nghe, chẳng thấy gì. Lắc đầu mỉm cười, ông cho mình khéo giàu tưởng tượng. Nghe kể lại chuyện này, vợ ông lại sẽ rũ ra cười nhạo.

	Ông tiếp tục bước đi. Xào xạc, xào xạc.

	Có gì đâu? Với đôi tai của 1 huynh trưởng hướng đạo thính như tai cáo, nếu có tiếng động lạ, hẳn ông đã…

	RẮC!

	Stanley đứng khựng lại. Lần đầu tiên ông cảm thấy hồi hộp.

	Không. Không là tưởng tượng. Rõ ràng ông nghe tiếng cành cây gãy, hình như ngay trên đầu ông. Hơn nữa, trước tiếng “rắc” là tiếng sột soạt, như có vật gì di động.

	Ông Stanley ngẩng lên nhìn. Trời tối đen như mực, nếu có 1 quái vật to đùng bằng cả chiếc ô tô trên cây, ông cũng chẳng thể nào thấy được.

	Nhưng làm gì có quái vật, quỷ ma? Ngốc ơi là ngốc! Vừa tự giễu mình, Stanley vừa nâng cao chân bước. Nhưng bàn chân chưa kịp hạ tới đất thì…

	RẮC!

	Bàn chân thì lơ lửng trên mặt đất chừng vài phân, còn tim đập thình thình. Không phải sóc. Chắc chắn là 1 vật to lớn hơn.

	RẮC!

	Lần này tiếng động lớn hơn và… gần hơn.

	Stanley bắt đầu chạy.

	Tuy vẫn còn khỏe mạnh, nhưng đã lâu rồi ông không chạy nhanh như thế này bao giờ, nên sau khoảng 1 trăm mét, ông bị hụt hơi. Stanley phải ngừng lại thở.

	Rắc rắc! Rắc rắc!

	Ông ngẩng phắt đầu, nghe ngóng.

	Tiếng bước chân đang tiến lại gần! Chậm chạp, nặng nề. Tiếng chân càng lại gần, Stanley càng thêm khiếp đảm.

	Khi tiếng chân ngừng lại. Stanley đã nhận ra 1 bóng người trong tối. Nó nhỏ hơn ông tưởng. Lấy hết can đảm, ông tiến lại gần.

	Thì ra là một đứa con trai. Một đứa con trai nhỏ bé, áo quần bẩn thỉu, mặt mày thảng thốt.

	Ông Stanley mỉm cười, lắc đầu. Mình chết nhát thật. Lại thêm chuyện cho bà ấy cười cả ngày.

	Ông hỏi thằng nhỏ:

	- Cháu không sao chứ?

	Nó không trả lời. Ông không biết nó là con cái nhà ai, vì gần đây nhiều gia đình mới dọn về vùng này. Ông chưa biết mặt hết đám trẻ. Ông lại hỏi:

	- Cháu bị lạc à? Có cần chú giúp gì không?

	Nó chỉ im lặng lắc đầu. Nó có 1 vẻ khác lạ, làm ông không yên tâm. Có thể tại bóng tối và cảnh hoang vu, tĩnh lặng quá, nhưng trông thằng bé quá xanh xao, quá gầy yếu và… quá đói.

	- Này, cháu có cần ta…

	RẮC! Tiếng động lớn ngay trên đầu ông Stanley.

	Thằng bé bật nhảy lùi, nhường chỗ…

	Stanley chỉ kịp ngước nhìn, để thấy một cái bóng to lớn, màu đỏ-gần giống như một con dơi-đang buông mình xuống, loáng thoáng qua những cành lá rào rào.

	Rồi cái vật màu đỏ đó phủ lên ông. Stanley chưa kịp cất tiếng kêu, bàn tay (móng vuốt thì đúng hơn) của quái vật bịt kín miệng ông. Chỉ 1 chút vùng vẫy chống cự. Stanley rũ trên mặt đất, không nhìn, không nghe, không biết gì nữa. Ông bị ngất đi.

	Hai sinh vật của đêm tối tiến lại con mồi.

	CHƯƠNG 2

	Vừa lật nạn nhân lên, ông Crepsley vừa lèm bèm:

	- Già thế này mà còn diện đồng phục hướng đạo.

	Tôi hỏi:

	- Đã bao giờ ông gia nhập hướng đạo chưa?

	- Thời đại của ta, làm gì có hướng đạo. Đùi lão này nung núc thịt. Nhiều máu lắm đây.

	Ông ta tìm mạch máu, rồi dùng móng tay, cắt 1 vết nhỏ.

	Tôi áy náy đứng nhìn ông ta ghé miệng vào vết cắt. Đây là lần thứ ba tôi tham gia, tiếp tay ông Crepsley tấn công nạn nhân, nhưng tôi vẫn không thể quen với hình ảnh này.

	Đã gần 2 tháng, kể từ sau “cái chết” của tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể tin cuộc sống cũ của tôi đã hoàn toàn chấm dứt, không bao giờ trở lại như trước kia được nữa. Tôi biết rồi đây, sớm muộn gì, tôi cũng phải lìa xa đời sống của một con người bình thường. Nhưng sao khó quá.

	Ông Crepsley ngẩng lên, liếm môi, bảo tôi:

	- Tới mi đó.

	Tôi tiến tới gần mấy bước, nhưng rồi ngừng lại, lắc đầu:

	- Tôi không thể.

	- Mi ngu hơi bị lâu đấy. Bỏ lỡ 2 lần rồi. Uống đi.

	- Tôi không thể.

	- Mi đã uống máu thú vật.

	- Chuyện đó khác. Còn đây là người.

	- Thì sao nào? Chúng ta có phải là người đâu. Mi phải bắt đầu coi người và vật như nhau. Ma-cà-rồng không chỉ sống thuần bằng máu loài vật được. Nếu mi cứ tiếp tục từ chối, mi sẽ yếu dần rồi chết.

	- Tôi biết. Ông đã cắt nghĩa nhiều lần rồi. Tôi cũng biết chúng ta không làm những người đó đau đớn hay giết chết họ, nếu chúng ta chỉ sử dụng 1 phần vừa đủ thôi. Nhưng…

	Tôi đau khổ rùng mình. Ông ta thở dài:

	- Thôi được, cũng may mi còn phần nửa tính người và cái đói chưa thôi thúc lắm. Nhưng lần sau, chính vì lợi ích của mi, ta không để cho mi kiêng cữ nữa đâu.

	Vừa nói, ông ta vừa lau chùi vết thương trên đùi người đàn ông. Khoảng 1 phút, nơi bị cắt đã lành lặn, chỉ còn 1 vệt rất mờ. Khi tỉnh lại, nạn nhân sẽ không hề nhận ra. Đó là cách tự bảo vệ của ma-cà-rồng. Họ không giết người như trong phim. Chỉ “xin” mỗi nạn nhân 1 chút “thủy ngân đỏ quý giá” (theo kiểu nói của ông Crepsley).

	Có khi họ tấn công người nơi vắng vẻ, có khi họ lẻn vào phòng ngủ, bệnh viện, nhà giam lúc đêm khuya. Những người bị “ăn trộm” chất lỏng quý giá đó, đều không ngờ mình đã tiếp tay nuôi sống ma-cà-rồng. Khi tỉnh dậy các nạn nhân chỉ nhớ lơ mơ, bị 1 bóng đỏ tấn công. Họ không hề biết vì sao lại ngất đi, và trong họ cứ nghĩ đó là dấu vết của người ngoài hành tinh để lại. Chẳng ai nghĩ đến ma-cà-rồng.

	Người ngoài hành tinh! Đâu có ai ngờ chính ma-cà-rồng là nguyên nhân của những vật thể lạ. Đó là cái vỏ bọc tuyệt vời để che giấu hành tung của họ. Con người trên khắp thế giới, khi tỉnh lại, nếu phát hiện những cái sẹo nhỏ trên thân thể, đổ lỗi ngay cho những người ngoài hành tinh tưởng tượng.

	Ông Crepsley làm cho tay huynh trưởng hướng đạo mê man bằng hơi thở. Ma-cà-rồng thở ra một làn hơi đặc biệt làm con người bị ngất đi. Khi cần “gây mê” một người, ông Crepsley phà hơi thở vào nắm tay, rồi đưa lên mũi và miệng kẻ đó. Ít nhất từ hai mươi đến ba mươi phút sau nạn nhân mới hồi tỉnh.

	Nhìn ông Crepsley nhẹ nhàng săn sóc nạn nhân, tôi có cảm giác ông ta là một người tốt, nếu… ông ta không là ma-cà-rồng.

	Đứng dậy, ông Crepsley bảo tôi:

	- Nào, chúng ta đi tìm một con chồn hay thỏ cho mi vậy.

	- Ông không bực mình vì tôi từ chối uống thứ này chứ?

	- Trước sau gì, mi cũng sẽ uống.

	Khi ông ta quay đi, tôi thầm nhủ:

	- Không. Không bao giờ.

	CHƯƠNG 3

	Xế trưa tôi thức dậy như thường lệ, tôi cũng đi ngủ trước rạng đông như ông Crepsley. Trong khi ông ta ngủ tới trời sụp tối, tôi vẫn có thể thoải mái đi loanh quanh trong ánh nắng ban ngày. Đó là lợi điểm của một ma-cà-rồng nửa mùa như tôi.

	Tôi điểm tâm muộn bằng miếng bánh mì nướng phết mứt cam-ma-cà-rồng cũng cần phải có những món ăn bình thường - rồi ngồi trước màn hình TV của khách sạn. Ông Crepsley không ưa khách sạn, chỉ quen ngủ trong những ngôi nhà đổ nát, những chuồng trại bỏ hoang, hoặc những hầm mộ trong khu nhà thờ. Sau một tuần chui rúc kiểu đó, tôi đã nói thẳng là tôi không chịu nổi nữa. Ông càu nhàu nhưng cuối cùng chiều theo ý tôi.

	Quá bận bịu với việc học để trở thành phụ tá ma-cà-rồng, nên hai tháng trôi qua thật mau. Ông Crepsley không phải là 1 ông thầy kiên nhẫn, không thích lập lại lời giảng giải, vì vậy tôi phải chăm chú học hỏi cho kịp.

	Nhờ vậy, bây giờ tôi rất mạnh. Nâng những trọng lượng lớn và có thể bóp vụn những cục đá. Tôi còn có thể ném tạ xa hơn tất cả những người lớn bình thường (Một hôm tôi đo tầm xa sức ném, rồi kiểm tra lại trong sách: tôi đã tạo được kỷ lục thế giới mới trên thế giới). Móng tay tôi dày và cứng đến nỗi kéo và kìm bấm không làm hề hấn gì, chỉ có thể cắn bớt bằng răng. Mỗi lần thọc tay vào túi, tôi làm vải túi rách tả tơi!

	Từ sau đêm rời nghĩa trang, chúng tôi đã vượt một chặng đường xa. Lúc đầu, để tránh con mắt mọi người, ông Crepsley cõng tôi di chuyển vù vù bằng tốc độ chóng mặt của ma-cà-rồng. Khả năng này được gọi là thuật phi hành. Nhưng phi hành là một công việc rất hao tổn sức lực, vì vậy mấy đêm sau chúng tôi phải sử dụng xe buýt hoặc tàu hỏa.

	Tôi không biết ông Crepsley lấy tiền đâu cho chuyến đi này. Tôi không thấy ông có ví đựng tiền, cũng không có ngân phiếu, nhưng mỗi khi chi trả cho thức ăn, khách sạn… là rút ra ngay toàn tiền mặt.

	Tối nào tôi cũng ngắm nghía mình trong gương, xem mình đã mọc nanh chưa. Một tối ông Crepsley bắt gặp. Ông ngạc nhiên hỏi:

	- Mi làm gì vậy?

	- Xem thử đã có cái nanh nào mọc chưa.

	Ông trợn mắt nhìn tôi đến mấy giây rồi cười sặc sụa:

	- Chúng ta không mọc nanh đâu, ngốc.

	- Thế thì… làm sao cắn được người?

	- Chúng ta không cắn người. Chỉ sử dụng móng tay để rạch 1 vết nhỏ xíu thôi. Trong trường hợp khẩn cấp, không tránh khỏi, mới phải dùng răng.

	- Vậy là… chúng ta không có nanh?

	- Không. Răng chúng ta rắn chắc hơn răng người thường. Nếu muốn, mi có thể cắn thấu thịt xương. Nhưng… tởm lắm. Chỉ những ma-cà-rồng ngu ngốc mới dùng răng. Những loại ngu ngốc như thế sẽ không thọ được, chúng sẽ bị truy lùng và giết chết.

	Tôi hơi thất vọng. Nanh là thứ tôi khoái nhất khi xem phim kinh dị. Nhìn ma-cà-rồng nhe nanh trên màn ảnh rùng rợn vô cùng. Đã lắm.

	Nhưng nghĩ lại, tôi thấy không có nanh cũng đỡ phiền phức. Vì riêng vụ móng tay làm thủng túi cũng đủ khó chịu rồi. Nếu răng dài ra, chắc chắn tôi sẽ cắn vụn hai bên má mất.

	Hầu hết những chuyện cổ về ma-cà-rồng đều tán nhảm. Làm gì có chuyện chúng tôi có thể thay đổi hình dạng, hay bay phơi phới trên không. Nước thánh và thánh giá đâu có làm hại chúng tôi như trong truyện tả. Tỏi chỉ làm hơi thở chúng tôi bị hôi thôi. Nhìn vào gương, chúng tôi vẫn thấy hình mình phản chiếu, và chúng tôi cũng có bóng như những người bình thường.

	Nhưng một số truyền thuyết thì lại đúng: người ta không thể chụp hình hay quay phim được ma-cà-rồng. Phim chụp, phim video sẽ bị tối đen, chẳng nhìn thấy gì. Riêng với trường hợp của tôi, bạn vẫn có thể chụp, nhưng dù ánh sáng rất đầy đủ , bạn cũng không thể có được một tấm ảnh rõ ràng đâu.

	Ma-cà-rồng rất thân thiện với chuột và dơi. Chúng tôi không thể biến thành dơi hay chuột (như trong sách và phim quả quyết), nhưng hai loài này rất quý chúng tôi- chúng đánh hơi và phát hiện máu chúng tôi khác với con người. Chúng thoải mái loanh quanh gần chúng tôi tìm kiếm đồ ăn vương vãi, hay leo lên người khi tôi ngủ.

	Trái lại, chó và mèo rất ghét ma-cà-rồng.

	Ánh sáng mặt trời có thể giết ma-cà-rồng, nhưng không cấp kỳ. Nếu được cuốn vải khắp thân mình, ma-cà-rồng có thể ra ngoài vào ban ngày, nhưng da bị ăn nắng rất nhanh: chỉ mười lăm phút là da bị đỏ rộp. Năm hay sáu tiếng phơi nắng đủ giết một ma-cà-rồng.

	Đúng là một cây gậy đâm qua tim sẽ giết chết chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có thể chết vì gươm dao, súng đạn, trấn nước, điện giật và một số bệnh tật. Chúng tôi mạnh hơn, khó giết hơn những người thường, nhưng chúng tôi không phải là những sinh vật không thể hủy diệt được

	Tôi còn phải học nhiều, rất nhiều. Ông Crepsley bảo cần phải học nhiều năm nữa, tôi mới có thể xông pha một mình. Theo ông, một ma-cà-rồng không hiểu rõ hành động của mình sẽ bị chết trong vòng vài tháng, vì vậy dù muốn hay không, tôi phải gắn liền với ông như keo sơn.

	Ăn hết bánh mì nướng, tôi ngồi cắn móng tay hàng giờ. Chương trình TV dở ẹc, nhưng tôi không muốn ra ngoài một mình. Chúng tôi đang ở trong một thị trấn nhỏ bé, con người ở đây làm tôi lo ngại. Họ luôn gây cho tôi cảm giác, họ biết tôi là gì và sắp sửa nhào vào tôi với cây gậy vót nhọn đầu.

	Đêm xuống, ông Crepsley thức dậy, xoa bụng nói:

	- Ta đói quá rồi. Nào, ra ngoài tìm xem có gặp thằng cha hướng đạo nào nữa không. Lần này mi phải cùng ta thưởng thức “thủy ngân đỏ”. Được chứ?

	- Có thể.

	Tuy trả lời vậy, nhưng tôi biết là không thể. Tôi đã thề không bao giờ làm chuyện đó. Có thể đành sử dụng máu thú vật để sống còn, không đời nào tôi đụng đến máu đồng loại, mặc cho ông Crepsley nói sao cũng được. Dù sao tôi vẫn còn tính người, chỉ nghĩ đến chuyện tấn công một người sống để lấy nguồn sống cho mình, cũng đủ làm tôi khiếp đảm và ghê tởm.

	CHƯƠNG 4

	Ông Crepsley bỏ ra nhiều thời gian để dạy tôi về chất “thủy ngân đỏ quý giá” của con người. Đó là nguồn sống, là chuyện sống còn của ma-cà-rồng. Không có nó chúng tôi sẽ suy kiệt, già yếu và chết. Nó giúp cho chúng tôi kéo dài tuổi trẻ. Tuổi của ma-cà-rồng gấp mười lần tuổi loài người. Nhưng nếu không có nó, chúng tôi sẽ già trước con người từ hai mươi, thậm chí ba mươi năm.Trường hợp của tôi, chưa hoàn toàn là một ma-cà-rồng một trăm phần trăm, nên không cần sử dụng máu nhiều như ông Crepsley, nhưng vẫn phải có mới sống được.

	Máu loài vật-như chó, bò, cừu cũng có thể giúp chúng tôi qua ngày. Nhưng chúng tôi phải tránh sử dụng máu của một số loài, chẳng hạn như mèo. Đối với ma-cà-rồng, máu mèo chẳng khác nào thuốc độc. Chúng tôi cũng cần phải kiêng cữ với khỉ, cóc, rất nhiều loài cá và rắn nữa.

	Có quá nhiều loài vật nguy hiểm đối với chúng tôi, nên ông Crepsley không thể nói hết được. Ông: khuyên tôi luôn luôn phải hỏi ông trước khi sử dụng máu của một loài thú mới, để biết loài nào an toàn, loài nào có hại.

	Ông cũng cắt nghĩa cho tôi, là không bao giờ được nhịn quá lâu, để khi có dịp sẽ tham lam làm kiệt quệ máu của một con người và gây tử vong cho người đó. Cũng không bao giờ sử dụng máu người chết quá một ngày. Nguồn máu xấu đó sẽ làm chúng tôi bị bệnh, điên loạn, thậm chí có thể chết.

	Ông ta cũng hứa sẽ dạy tôi cách tồn trữ “thủy ngân đỏ” trong chai.

	Tôi phải làm sao đây? Nếu dùng máu người như một thứ lương thực, tôi sẽ không bao giờ trở lại kiếp người được nữa! Mong sao máu ma-cà-rồng trong tôi sẽ phai nhạt dần. Và tôi sẽ không chết, chỉ cái phần ma quái- ông ta đã truyền vào tôi- bị chết thôi. Tôi sẽ trở về nhà, sống cùng gia đình và bè bạn như xưa.

	Nhưng hy vọng quá mong manh-ông Crepsley bảo, không bao giờ tôi có thể trở lại một con người bình thường được nữa. Tôi tin lời ông nói. Nhưng trở lại kiếp người mãi mãi là giấc mơ duy nhất của tôi.

	CHƯƠNG 5

	Suốt bao đêm ngày, chúng tôi cứ tiếp tục đi, từ làng quê tới thị thành. Tôi vẫn chưa thể thân thiện được với ông Crepsley. Dù ông ta cư xử rất tốt, nhưng tôi không thể nào quên, chính ông đã truyền dòng máu ma quái vào trong tôi, làm tôi bắt buộc phải rời bỏ gia đình.

	Tôi căm ghét ông ta. Nhiều khi vào ban ngày, trong khi ông ta ngủ, tôi đã nghĩ đến chuyện đâm một cây gậy nhọn xuyên suốt tim ông, rồi bỏ trốn. Việc đó với tôi không khó, nhưng tôi biết tôi sẽ không sống nổi, nếu không có ông ta. Tôi còn cần đến ông ta trong một thời gian nữa. Khi tôi có thể tự xoay xở, tôi sẽ…

	Tôi được ông Crepsley giao việc chăm sóc con nhện độc, quý bà Octa: kiếm tìm mồi ăn cho nó, lau rửa chuồng và cùng nó tập luyện những trò mới. Tôi ghét con nhện này cũng nhiều như căm ghét ma-cà-rồng. Nhưng ông Crepsley bảo tôi đã ăn trộm nó, bây giờ tôi phải săn sóc nó.

	Càng ngày tôi càng lơ là với con nhện, và nó cũng không còn gắn bó với tôi như trước nữa.

	Duy nhất một điều còn chút thú vị là tôi được đi nhiều, thấy nhiều. Nhưng vì chúng tôi thường di chuyển vào ban đêm, nên không được nhìn ngắm nhiều cảnh trí xung quanh.

	Một hôm, khi ông Crepsley ngáy khò khò, tôi phát chán vì phải ngồi mãi trong nhà. Viết mấy chữ, để lại trên nóc ti vi, rồi tôi bước ra đường. Tiền ít, không chủ tâm đi đâu, nhưng được ra khỏi khách sạn, lang thang một mình là tuyệt quá rồi.

	Đây là một thị trấn lớn, nhưng khá yên tĩnh. Tôi rảo qua mấy cửa hàng đồ chơi trẻ em, chơi một số trò chơi vi tính không mất tiền. Tôi là một đứa chơi game không giỏi, nhưng với khả năng khéo léo, nhanh nhẹn mới có được, tôi dễ dàng nhấp chuột theo ý muốn: vượt vèo vèo qua mọi chướng ngại vật, hạ tất cả các đối thủ ngoài hành tinh rụng rơi lả tả.

	Sau đó, tôi dạo quanh thị trấn, ngắm nghía những công viên, suối nước và những pho tượng. Nhưng những bảo tàng lại làm tôi nhớ mẹ nôn nao. Bà thường dẫn tôi đến bảo tàng. Tôi luôn cảm thấy cô đơn khủng khiếp mỗi lần nhớ đến ba má và Annie.

	Rồi tôi bắt gặp một nhóm trẻ con cỡ tuổi tôi, đang chơi khúc côn cầu. Mỗi bên có tám cầu thủ. Đa số cầm gậy bằng plastic, những cũng có mấy đứa cầm gậy gỗ. Chúng chơi bằng một quả banh ten-nít cũ.

	Tôi đứng xem chừng mấy phút, một thằng chạy đến ngó tôi từ đầu đến chân, hỏi:

	- Ê, mày từ đâu xuất hiện vậy?

	- Ngoài thị trấn, tao ở trong khách sạn với ba tao.

	Tôi rất ghét phải gọi ông Crepsley là cha, nhưng đó là cách an toàn nhất.

	Thằng nhóc quay lại gào lên với đám bạn đã ngừng chơi, đang dồn những cặp mắt tò mò về phía tôi.

	- Nó từ ngoài thị trấn tới.

	- Từ chuyện cổ tích chui ra hả?

	Một thằng gào lại, rồi cả bọn lăn ra cười. Tôi hỏi:

	- Tụi nó nói gì vậy?

	- Cậu không soi gương bao giờ sao?

	Tôi nhìn xuống bộ quần áo bụi bặm và chợt hiểu lí do chúng nó cười: trông tôi như một nhân vật trong truyện cổ bước ra. Tôi nói dối:

	- Tao bị mất trộm hết vali quần áo. Đang định đi mua đồ mới đây.

	Nó cười cười hỏi tôi biết chơi khúc côn cầu không. Tôi gật. Nó rủ tôi vào chơi với chúng nó:

	- Cậu chơi bên mình nhé. Tụi tớ thua 6-2 rồi. Tên tớ là Michael.

	- Mình là Darren.

	Trong lúc tôi xắn cao ống quần, thắt chặt lại dây giày bên Michael thủng lưới thêm quả nữa. Michael vừa chửi thề vừa đưa bóng vào giữa sân. Nó hỏi tôi:

	- Tấn công chứ?

	- Chơi luôn.

	- Vậy thì tiến lên.

	Nó đưa bóng về phía tôi, rồi chạy lên đón đầu.

	Ở trường, tôi chơi cả bóng đá và khúc côn cầu. Giờ đây, gậy trong tay, bóng dưới chân, tôi cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua.

	Tung hứng quả bóng mấy lần, để biết chắc mình chưa quên khả năng điều khiển bóng, rồi tôi nhắm khu cầu môn đối phương.

	Bảy cầu thủ làm hàng rào giữa tôi và thủ môn. Chúng đứng tỉnh bơ, không đứa nào nhào tới ngăn chặn tôi. Chắc chúng nghĩ tôi là tay gà mờ, không đáng quan tâm.

	Tôi di chuyển. Thằng đội trưởng phe kia ráng cản đường, tôi nhẹ nhàng lách khỏi nó. Lách qua thêm hai đứa nữa, trước khi chúng kịp có phản ứng, rồi tôi lướt qua thằng thứ tư. Tay thứ năm lăm lăm cây gậy ngang tầm đầu gối, nhưng tôi vọt qua nó, làm sững sờ thằng thứ sáu, và đánh tung quả bóng vào lưới trước khi thằng hậu vệ kịp chạy về.

	Mặc dù tôi chỉ đánh nhẹ thôi, nhưng quả bóng vòng góc cột trong, dội ngược lên không. Tôi tung người bắt bóng.

	Quay lại mỉm cười với đồng đội, tôi thấy chúng đang trợn mắt sững sờ nhìn lại. Tôi bảo Michael:

	- Ba-bảy.

	Nó chớp mắt mãi mới cười nói được với đồng đội:

	- Hay quá! Thừa thắng xông lên được rồi.

	Tôi như vờn trên sân: chạy về bảo vệ khung thành, tiến lên ngăn chặn đối phương, liên tục dâng lên tấn công, và tôi làm thêm bốn bàn nữa. Rồi chúng tôi dẫn trước 9-7. Phe kia tức tối như điên. Chúng đề nghị tụi tôi tiếp sức cho chúng hai cầu thủ giỏi. Nhưng tình hình vẫn không chuyển biến gì. Thật ra tôi có thể nhường hết người cho chúng, chỉ cần giữ lại một thủ môn.

	Danny, đội trưởng đối phương, luôn tìm cách chơi xấu tôi, nhưng tôi quá lanh lẹ. Thoăn thoắt tránh những đòn gậy của nó, cứ nhằm cặp giò tôi phang tới. Không kiềm chế nổi nữa, nó bắt đầu thọc gậy vào mạn sườn, đạp lên chân và huých chỏ vào cánh tay tôi. Tôi đều tránh được hết, nhưng nó làm tôi bực. Tôi rất ghét kiểu chơi bẩn như thế.

	Chuyện bắt đầu xảy ra khi Danny chọc ngay đầu gậy vào… vùng nhạy cảm nhất của tôi. Đến ma-cà-rồng cũng chỉ có giới hạn thôi. Tôi nhăn nhó nhìn xuống chỗ đau.

	Thằng Danny hô hố cười chạy đi với quả bóng. Tôi điên tiết, vừa rượt theo nó, vừa gạt phăng những thằng lớ ngớ cản đường (chẳng cần biết phe ta hay phe địch). Tới sát sau lưng, tôi lia cây gậy ngay chân nó. Cú đánh đó của một người thường cũng rất nguy hiểm, huống hồ lại của một đứa có nửa máu ma-cà-rồng.

	Một tiếng “rắc” vang lên. Thằng Danny rú to, rồi đổ nhào xuống.

	Cuộc chơi ngừng lại. Chung quanh im lặng như tờ. Tiếng rú của Danny chứng tỏ nó đau đớn đến cực điểm.

	Tôi thật tình ân hận, thẫn thờ nhìn cây gậy, hy vọng tiếng rắc gây ra là vì cây gậy bị gãy.

	Nhưng không. Tôi đã làm gãy xương ống quyển của Danny. Cẳng chân nó cong vòng, và da rách toạc làm lộ ra lớp xương trắng hếu.

	Michael cúi xuống nhìn, rồi nó ngước hai mắt thất thần lên ngó tôi. Nó nói như không còn thở nổi nữa:

	- Mày làm nó gãy chân rồi.

	- Tao đâu cố tình. Tại nó… tại nó…

	Tôi chỉ vào “chim”, nói như mếu vì ân hận.

	- Mày đập gãy chân nó rồi.

	Michael gào lên, giật lùi, tránh xa tôi. Những đứa kia cũng giật lùi lảng ra xa.

	Chúng nó SỢ tôi.

	Nếu ở lại đó cho đến khi người lớn xuất hiện là tôi gặp rắc rối to. Thở dài, tôi quăng cây gậy, thẫn thờ bỏ đi. Không đứa nào dám ngăn tôi lại. Chúng quá khiếp hãi, quá ghê sợ Darren Shan… một con quái vật.

	CHƯƠNG 6

	Tôi trở về khách sạn thì trời đã tối và ông Crepsley đã thức dậy rồi. Tôi bảo ông, chúng tôi phải rời thị trấn này ngay, nhưng không cho ông biết lí do. Ông ta nhìn tôi, gật đầu, rồi lẳng lặng thu dọn hành trang.

	Đêm đó chúng tôi ít chuyện trò. Tôi miên man suy nghĩ về việc trở thành ma-cà-rồng thật xấu xa, tồi tệ biết bao. Ông Crepsley cảm thấy tôi đang có vấn đề rắc rối, nhưng không hỏi han gì. Ông ta đã quen với tính nết thất thường của tôi và đây không phải là lần đầu tôi rầu rĩ, cau có.

	Chúng tôi tìm được chỗ qua đêm trong một nhà thờ bỏ hoang. Ông Crepsley nằm trên một băng ghế gỗ. Tôi trải đồ ngủ trên nền toàn rêu và cỏ.

	Sáng sớm, tôi thức dậy, đi loanh quanh khám phá ngôi giáo đường và một nghĩa trang nhỏ ngay kế bên. Những bia mộ đã dập vỡ cỏ dại tràn lan. Suốt mấy tiếng, tôi nhổ cỏ, lấy nước từ con suối gần đó lau rửa mộ đá. Tôi bận rộn làm việc để quên đi trận cầu hôm qua.

	Một gia đình thỏ thập thò trước một cửa hang, dần dần chúng tiến ra, thò lõ những đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn, chẳng biết tôi đang làm gì. Tôi nằm xuống, giả bộ ngủ. Mấy chú thỏ con mon men tiến lại. Đợi mấy cu cậu xáp lại gần sát, tôi bật ngồi dậy: “Hù”!

	Các chú rối rít chạy. Một anh chàng lộn tùng phèo, ngã tọt vào hang.

	Chơi với bầy thỏ làm tôi vui hẳn lên. Buổi chiều, tôi tìm được một cửa hàng để mua ít thịt và rau. Trở lại nhà thờ, tôi nhóm lửa, rồi lục lọi dưới gầm ghế ông Crepsley nằm, lấy một cái xoong nhỏ xíu bằng một tai nấm. Lật úp cái soong, tôi ấn mạnh. Cái xoong xòe ra, lớn bằng một cái xoong bình thường. Tôi đổ nước vào, đặt lên bếp lửa.

	Tất cả xoong nồi, chén dĩa trong túi xách của ông Crepsley đều giống vậy. Ông ta đã mua những vật dụng này của một người đàn bà tên Evanna. Chúng có thể thu nhỏ lại, rất tiện khi đi xa.

	Tôi nấu món ra-gu như ông Crepsley đã dạy. Theo ông, ai cũng phải biết nấu ăn.

	Vỏ và mấy miếng cà-rốt còn lại, tôi đem rải bên ngoài hang thỏ.

	Ông Crepsley ngạc nhiên khi thức giấc, thấy đã sẵn sàng bữa ăn chiều - thật ra, với ông ta, đây là bữa điểm tâm. Hít mùi thơm đang toả ra từ cái xoong đang sôi sùng sục, ông liếm môi nói:

	- Ta đến nghiện mùi này mất rồi.

	Cười cười, ông vươn vai ngáp, vò chán chỏm tóc màu cam, lại thoa thoa cái thẹo chạy dài trên má trái. Đó là một thói quen của ông.

	Nhiều lần tôi đã định hỏi, vì sao ông bị vết sẹo dài thòng như vậy, nhưng chưa dám.

	Gần cuối bữa ăn, ông Crepsley húng hắng ho, ngập ngừng khen:

	- Ngon lắm.

	- Cảm ơn ông.

	- Ta không quen khéo miệng, rào trước đón sau, ta hỏi thẳng nhé: hôm qua đã xảy ra chuyện gì làm mi lo lắng vậy?

	Lom lom nhìn đĩa thức ăn một lúc, rồi thình lình tôi thổ lộ hết với ông về trận cầu. Tôi nói đến không kịp thở nữa.

	Ông ta chăm chú nghe, suy nghĩ mấy phút rồi mới nói:

	- Đó là điều mi phải làm quen. Sự thật hiển nhiên là chúng ta khỏe hơn, nhanh hơn, cứng rắn hơn người bình thường. Nếu mi chơi đùa với họ, mi sẽ làm họ bị đau.

	- Tôi không cố ý làm nó bị thương. Chỉ là một tai nạn thôi.

	- Nghe này, Darren. Nếu mi còn tiếp xúc với con người, không có cách nào mi ngăn chặn được những tai nạn như thế đâu. Dù mi cố gắng đến thế nào để được giống như một người bình thường, mi vẫn không thể. Còn nhiều, rất nhiều tai nạn như thế chờ đợi mi.

	Tôi buồn rầu hỏi:

	- Nghĩa là tôi sẽ không thể có bạn được nữa, phải vậy không? Bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy buồn. Tôi đã gần quen với ý nghĩ không bao giờ còn có thể trở về, gặp lại gia đình và bạn bè cũ nữa, nhưng cho đến hôm qua tôi mới nhận ra rằng, cũng chẳng bao giờ tôi có thể kết bạn mới được với ai. Ngoài ông ra, tôi không còn ai, đúng không?

	- Không đúng. Mi vẫn có thể có bạn, nhưng phải thận trọng, vì nếu…

	Tôi gào lên:

	- Ích lợi gì chứ? Vì chính ông đã bảo tôi sẽ gây tai nạn cho người ta. Kể cả một cái bắt tay cũng là nguy hiểm. Móng tay tôi sẽ xé toạc tay người khác. Không, tôi không thể là hiểm hoạ cho ai được đâu. Hơn nữa, đó không phải là tình bạn thật sự?

	- Tại sao không?

	- Bạn bè thật sự không giấu giếm nhau điều gì. Làm sao tôi có thể nói với một con người, tôi là ma-cà-rồng? Tôi luôn phải che đậy, dối trá, đóng kịch. Tôi sẽ luôn phập phồng lo sợ người ta khám phá sự thật về mình. Và người bạn đó sẽ… căm ghét tôi.

	- Đó là vấn đề mà tất cả ma-cà-rồng phải cam chịu.

	- Nhưng tất cả những ma-cà-rồng đó không phải là một đứa trẻ như tôi. Ông bao nhiêu tuổi, khi từ một con người thành ma-cà-rồng? Đối với người lớn, có thể bạn bè chẳng là gì. Ba tôi đã bảo, lớn lên người ta không còn nhiều bạn nữa. Công việc, tiêu khiển cuốn người ta đi. Nhưng với tôi, ngoài gia đình, bạn bè là quan trọng nhất. Ông, chính ông đã bứt gia đình khỏi tôi, bằng những giọt máu tanh tưởi, ma quái. Bây giờ ông lại hủy hoại cơ hội tôi có những người bạn đúng nghĩa là bạn. Cám ơn ông nhiều lắm, cám ơn ông đã làm tôi trở thành một con quái vật.

	Tôi gần ứa nước mắt, nhưng không muốn khóc trước mặt ông ta. Vì thế tôi quơ miếng thịt cuối cùng, nhét vào miệng, giận dữ nhai ngấu nghiến.

	Tôi nổi sùng làm một hơi như vậy mà ông Crepsley chỉ lặng lặng ngồi im. Không biết ông ta đang tức giận hay ân hận. Tôi chỉ sợ ông ta quay lại bảo: “Nếu mi nghĩ như thế thì ta sẽ ra đi, bỏ mi lại một mình”. Lúc đó tôi biết tính sao đây? Nhưng ông ta cất tiếng nói dịu dàng làm tôi kinh ngạc.

	- Ta rất tiếc. Đáng lẽ ta không nên truyền máu cho mi. Mi còn nhỏ quá. Tuổi thơ của ta xa xôi quá rồi, ta không còn nhớ những ngày đó ra sao. Ta đã quên, không nghĩ tới chuyện mi sẽ nhớ thương bạn bè đến ngần nào. Ta thật sai lầm. Sai lầm khủng khiếp. Ta…

	Trông ông ta khổ sở đến nỗi không nói được hết lời. Tôi gần như cảm thấy tội nghiệp cho ông ta. Nhưng nhớ lại những gì ông ta đã gây ra cho tôi, lòng tôi lại sôi sục căm hờn. Rồi tôi thấy những giọt nước trong khoé mắt ông ta, hình như là nước mắt, một lần nữa, tôi lại thấy tội nghiệp cho ông.

	Sau cùng tôi bối rối nói:

	- Than vãn bây giờ thì được ích gì. Chuyện gì làm, đã làm rồi. Chúng ta đâu còn cách gì thay đổi được nữa, phải không?

	Ông ta thở dài:

	- Đúng vậy. Nếu có thể, ta sẽ rút lại món quà khủng khiếp ta đã cho mi. Nhưng chẳng còn cách nào. Một khi con người đã bị đổi thay, không thể trở lại như xưa được nữa. Tuy nhiên… chắc không đến nỗi quá bi quan như mi nghĩ đâu. Có lẽ…

	- Có lẽ sao?

	- Ta sẽ kiếm bạn cho mi. Mi không phải quẩn quanh bên ta suốt ngày nữa.

	- Tôi không hiểu. Chẳng phải chúng ta vừa nói, tôi sẽ không được an toàn khi chung sống với loài người sao?

	Ông Crepsley tủm tỉm cười nói:

	- Ta không nói đến những người bình thường. Ta đang nói đến những con người có những quyền lực đặc biệt kìa. Những người… giống như chúng ta. Những người mi có thể tâm sự cả những điều bí mật nhất.

	Ông nghiêng người, nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói:

	- Darren, cháu nghĩ thế nào, nếu chúng ta trở lại Gánh Xiếc Quái Dị và làm một thành viên tại đó?

	CHƯƠNG 7

	Càng bàn bạc, chúng tôi càng thích thú ý kiến trên của ông Crepsley. Ông ta bảo, những diễn viên trong đoàn sẽ biết tôi là ai và sẽ chấp nhận tôi như một người cùng hoàn cảnh với họ. Thành viên trong đoàn luôn thay đổi và luôn luôn có những người cỡ tuổi tôi. Tôi sẽ sinh hoạt chung với nhóm người trẻ tuổi này. Nhưng tôi cũng hỏi:

	- Nếu khi đến đó, cháu không thích ở lại thì sao?

	- Thì chúng ta đi. Ta thích ngao du cùng họ nhưng ta không mê xiếc đến điên cuồng đâu. Nếu cháu thích, chúng ta ở lại. Nếu không, chúng ta lại lên đường.

	- Họ không bắt buộc cháu phải theo sát gót họ chứ?

	- Ông Cao luôn ép mọi người phải làm một việc gì đó. Cháu sẽ giúp họ thu dọn ghế, đèn đóm, bán quà lưu niệm hay nấu nướng. Sẽ bận rộn đấy, nhưng người ta sẽ không bắt cháu làm việc quá sức đâu. Đừng lo, chúng ta vẫn còn khối thời gian để ta dạy cháu học tập.

	Thế là chúng tôi quyết định trở lại gánh xiếc. Dù sao ban đêm còn có một cái giường. Lưng tôi ê ẩm vì phải ngủ trên sàn đất quá rồi.

	Tôi hỏi ông Crepsley làm cách nào ông có thể tìm ra nơi gánh xiếc đang trình diễn? Ông bảo sẽ xâm nhập vào tư tưởng ông Cao.

	Nhớ lại những lời nói của Steve, tôi hỏi:

	- Thần giao cách cảm, phải không?

	- Tương tự như vậy. Thật ra chúng ta không thể trao đổi tư tưởng với nhau, nhưng ta có thể nắm bắt ý nghĩ ông ấy và tìm ra nơi ông ấy đang ở không khó khăn gì.

	- Cháu có thể làm như vậy không?

	- Không. Hầu hết ma-cà-rồng và một số con người có biệt tài thiên phú, mới có khả năng này. Nhưng những kẻ chỉ phân nửa ma-cà-rồng thì không thể.

	Ông ta ngồi im lìm giữa nhà thờ chừng một phút, rồi mở mắt, đứng dậy nói:

	- Tìm được rồi.

	- Nhanh quá vậy?

	- Ta đã nhiều lần tìm kiếm ông ta bằng cách này nên dễ như trở bàn tay thôi. Với ma-cà-rồng, chuyện này chẳng khó khăn gì.

	Trong khi thu dọn hành trang tôi nhìn quanh nhà thờ thắc mắc, chẳng biết nên hỏi hay không. Nhưng ông bỗng nói làm tôi giật mình.

	- Nào, thắc mắc gì cứ hỏi đi.

	- Sao ông biết cháu muốn hỏi?

	Ông phì cười:

	- Không cần phải là ma-cà-rồng mới biết một đứa trẻ đang có nhiều thắc mắc. Chuyện gì vậy?

	- Ông có tin Thiên Chúa không?

	Ông nhìn tôi thật lạ lùng, rồi chậm rãi gật đầu:

	- Ta tin vào Thiên Chúa của ma-cà-rồng.

	Tôi nhăn mặt:

	- Ma-cà-rồng cũng có thánh thần sao?

	- Tất nhiên. Mỗi giống loài đều có những vị thánh thần riêng. Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa có thánh thần, thượng đế của họ. Ma-cà-rồng cũng thế thôi.

	- Còn thiên đàng?

	- Chúng ta tin vào một cõi bồng lai ở phía trên các vì sao. Sau khi chết, nếu đã sống một đời tốt lành, linh hồn chúng ta sẽ bay khỏi thế gian, vượt qua những vì sao và dải ngân hà để tới một thế giới tuyệt vời là cõi bồng lai.

	- Nếu không sống tốt thì sao?

	- Thì sẽ ở lại đây. Trở thành những hồn ma vất vưởng trên thế gian này mãi mãi.

	Nhủ thầm, làm thế quái nào mà một ma-cà-rồng có một cuộc sống tốt lành cho được, tôi hỏi:

	- Một ma-cà-rồng sống tốt như thế nào để được về bồng lai?

	- Sống trong sạch. Nếu không cần thiết, không được sát hại sinh linh. Không được làm người khác đau đớn. Không được làm hư hỏng thế gian.

	- Sống bằng máu người không là tội lỗi sao?

	- Miễn là không được làm họ chết. Và đôi khi giết người cũng không có tội.

	- Hả? Giết chóc là tội lỗi chứ?

	- Con người có linh hồn. Khi chết, linh hồn lên thiên đàng hay cõi bồng lai. Nhưng một phần của họ vẫn có thể được giữ lại thế gian này. Nếu chỉ sử dụng một lượng máu nhỏ của họ, chúng ta không lấy mất một tí xíu nào tinh túy của con người. Nếu sử dụng số lượng nhiều, chúng ta đã lưu giữ một phần của họ sống trong chúng ta. Kỷ niệm, cảm xúc của họ trở thành một phần của chính ta. Ta nhìn thế giới theo cách nhìn của họ, ta có thể nhớ lại cả những điều đã bị thiên hạ lãng quên.

	- Là sao?

	- Paris Skyle là một trong số những người bạn thân thiết nhất của ta. Ông ta già khú khụ rồi. Nhiều thế kỷ trước, ông là bạn của William Shakespeare.

	- Ông Shakespeare viết kịch Romeo và Juliette?

	- Đúng. Ông ta viết kịch và làm thơ. Nhưng hầu hết những vần thơ hay nhất của ông bị thất lạc. Khi hấp hối, chính Shakespeare yêu cầu bạn ta hút máu. Để lưu lại những vần thơ ông ta đã viết. Thế gian này sẽ nghèo nàn hơn biết bao nhiêu, nếu không có những vần thơ đó.

	- Nhưng... các ông chỉ làm thế khi được những người hấp hối yêu cầu sao?

	- Đúng. Giết một người mạnh khoẻ là tội ác. Nhưng đối với một người bạn sắp chết, lưu giữ kỷ niệm và kinh nghiệm của người đó, lại thật sự là việc thiện. Thôi, để dọc đường ta sẽ nói thêm. Bây giờ chúng ta phải khởi hành.

	Tôi nhảy lên lưng ông Crepsley và ông bắt đầu thuật phi hành. Ông vẫn chưa cắt nghĩa cho tôi biết bằng cách nào ông có thể di chuyển như bay vậy. Thế giới chung quanh vùn vụt giật lùi sau chúng tôi. Ông Crepsley bảo, đối với ma-cà-rồng, phi hành chỉ là chuyện nhỏ.

	Cảnh đồng quê bồng bềnh bên dưới chúng tôi thật tuyệt vời. Chúng tôi vượt qua núi đồi, đồng cỏ bao la nhanh hơn gió thổi, êm như ru, không ai có thể nhận ra, cứ như chúng tôi được bao quanh bằng một lớp bong bóng diệu kỳ.

	Phi hành rất hao tổn công lực. Thấy ông Crepsley bắt đầu ráng sức, tôi mở nắp chai máu dự trữ, đưa sát miệng cho ông. Vừa gạt mồ hôi trên mặt, vừa uống, ông gật đầu cảm ơn, tiếp tục chạy.

	Khi bầu trời hửng sáng, ông chạy chậm dần rồi ngừng lại hẳn. Tôi nhảy xuống khỏi lưng ông, dáo dác nhìn quanh. Chúng tôi đang đứng giữa một con đường quê. Chung quanh toàn ruộng đồng cây cối, tuyệt nhiên không thấy một ngôi nhà. Tôi hỏi:

	- Gánh Xiếc Quái Dị đâu?

	Đang quỳ gối, thở hồng hộc, ông Crepsley chỉ tay về phía trước:

	- Còn vài cây số nữa.

	- Ông bị đuối sức rồi, phải không?

	- Ta còn có thể chạy tiếp tới đó. Nhưng không muốn họ thấy mặt ta đỏ ké như thế này.

	- Tốt nhất là ông chỉ nên nghỉ một lát thôi, trời gần sáng bạch rồi.

	Ông Crepsley nổi quạu, quát lên:

	- Mi đừng tài lanh. Ta biết chính xác giờ giấc sáng chiều hơn bất cứ con người bình thường nào. Chúng ta còn bốn mươi lăm phút nữa.

	- Tùy ông.

	- Đúng.

	Ông ta cau có đứng dây, chậm chạp bước. Đợi ông ta đi được một quãng, tôi mới chạy vượt lên trước.

	- Ông già ơi, lẹ lên. Ông bị bỏ lại sau rồi đó.

	Nghe tôi trêu chọc ông chỉ càu nhàu:

	- Cứ chạy đi, thử xem mi có mệt toé khói ra không?

	Chỉ vài phút sau ông đã vượt lên ngang hàng tôi. Suốt mấy tháng nay, tôi chưa bao giờ vui vẻ như lúc này. Có một mục đích hay công việc gì nhắm tới mới làm con người bớt buồn chán được. Bạn đồng ý không?

	Chúng tôi đi qua một nhóm người quần áo te tua, cắm trại bên đường. Vài người vẫy tay chào chúng tôi. Trông họ thật kỳ cục: tóc để dài thòng, quần áo lạ lùng, dây chuyền và hoa tai nặng trĩu.

	Cờ xí, biểu ngữ đầy trong trại, nhưng tôi không đọc được chính xác những dòng chữ trên biểu ngữ, vì bước thấp bước cao chạy cho kịp ông Crepsley. Những gì loáng thoáng đọc được, hình như những người này đang phản đối việc mở một con đường mới.

	Sau ngã rẽ thứ năm, chúng tôi đã nhìn thấy Gánh Xiếc Quái Dị trên bãi đất trống cạnh bờ sông. Không một tiếng động. Tôi nghĩ chắc họ còn đang ngủ. Nếu ngồi trên ô tô vùn vụt chạy quay, và không chủ tâm tìm kiếm những xe tải nhỏ và lều bạt, hẳn sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được họ.

	Đây là một nơi chẳng thích hợp cho một gánh xiếc chút nào. Chắc chỉ là một nơi tạm nghỉ giữa hai thị trấn.

	Ông Crepsley tự tin len lỏi qua những xe tải. Ông biết chắc mình đang làm gì. Tôi lẳng lặng bước theo, nhớ lại hôm vào bắt trộm quý bà Octa, không tin ông ta tìm gặp được họ trong những xe này.

	Ông Crepsley đến trước một xe dài màu bạc, gõ cửa. Ngay lập tức cánh cửa mở tung, một thân hình cao lớn xuất hiện. Ông Cao. Trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai, hai mắt ông ta đen hơn bao giờ hết. Nếu chưa từng biết trước, tôi sẽ tưởng ông ta không có con ngươi, chỉ có hai hố mắt đen ngòm, trống rỗng.

	Môi dường như bất động, tiếng nói trầm cộc phát ra:

	- Ồ, anh đấy à?

	Vươn người cúi xuống nhìn tôi đang run lập cập, ông ta hỏi Crepsley:

	- Lại đem theo cả chú bé này nữa?

	Ông Crepsley hỏi:

	- Chúng tôi vào được chứ?

	- Tất nhiên. Không cho thì ma-cà-rồng vẫn biến hóa để vào được mà.

	- Chính xác.

	Nhìn hai người cười nói, tôi biết đó là câu nói họ vẫn đùa nhau. Trong xe đồ đạc rất sơ sài: vài cái kệ, một số poster và tờ bướm quảng cáo, cái mũ đỏ cao nghệu và đôi găng tay tôi đã từng nhìn thấy; cái bàn, mấy cái ghế và một cái giường xếp.

	Dù đã ngồi xuống, ông ta trông vẫn cao phát sợ. Ông bảo:

	- Tôi không ngờ anh tới sớm vậy, Larten.

	- Chim quay về tổ không cần báo trước, phải không, Hibernius?

	- Anh gặp rắc rối gì không?

	- Không. Chỉ vì Darren rầu rĩ suốt. Tôi nghĩ nó sẽ vui hơn khi sống cùng đồng loại tại đây.

	Ông Cao nhìn tôi chăm chú bảo:

	- Hiểu rồi. Kể từ khi ta gặp cháu lần sau cùng, cháu đã đi nhiều nơi lắm rồi, phải không Darren Shan?

	- Cháu chỉ muốn được ở nhà như trước kia thôi.

	- Vậy thì sao cháu lại bỏ nhà ra đi?

	Tôi trừng trừng nhìn ông, lạnh lùng nói:

	- Ông biết vì sao rồi mà.

	Ông Cao chậm rãi gật đầu. Crepsley hỏi:

	- Chúng tôi ở lại đây được chứ?

	- Tất nhiên. Phải nói là chúng tôi rất mừng thấy anh trở lại. Đang thiếu người đây. Alexander Xương-sườn, chị em sinh đôi Sive và Seersa, Gertha Răng thép đều đang nghỉ phép. Cormac Chân Tay Nhựa Dẻo chưa đến kịp. Anh và quý bà Octa là sự cộng tác vô giá đối với đoàn chúng tôi rồi.

	- Cám ơn anh.

	Tôi liều hỏi:

	- Thế còn cháu?

	Ông Cao tủm tỉm cười:

	- Mi ít quý giá hơn, nhưng vẫn được nồng hậu nghênh đón.

	Tôi hậm hực lặng im. Ông Crepsley hỏi:

	- Chúng ta định trình diễn ở đâu vậy?

	- Ngay tại đây.

	Tôi ngạc nhiên hỏi:

	- Tại đây?

	Ông Cao trợn mắt hỏi lại:

	- Mi ngạc nhiên lắm sao?

	- Cháu tưởng phải diễn trong phố, chứ giữa đồng không mông quạnh này ai đến xem?

	- Chúng ta diễn ở bất cứ đâu, cũng vẫn có đông khán giả như thường. Đúng, thường thường chúng ta vẫn diễn ở nơi thị tứ, nhưng như ta đã nói, mùa này các diễn viên không đầy đủ. Người đi phép, người bận công chuyện.

	Hai ông già trao đổi cái nhìn lạ lùng, bí mật. Tôi cảm thấy như họ đang giấu tôi điều gì. Ông Cao nói tiếp:

	- Tuy vậy, chúng ta sẽ tạm nghỉ mấy ngày, không có buổi diễn nào hết.

	Ông Crepsley nói:

	- Trên đường tới đây, tôi thấy một toán người cắm trại. Họ có gây khó dễ gì không?

	- À, quân bảo vệ thiên nhiên đấy. Họ là chiến sĩ môi trường. Đi khắp nơi để ngăn chặn việc mở đường và xây cầu mới. Nhưng họ cũng sắp dọn đi nơi khác rồi.

	Tôi hấp tấp hỏi:

	- Chiến sĩ à? Có súng đạn, xe tăng không ạ?

	Hai ông già rũ ra cười. Ông Crepsley cố nhịn cười, nói:

	- Cu cậu hay hỏi dấm dớ vậy đó. Nhưng chẳng khờ chút nào đâu.

	Mặt tôi đỏ bừng, nhưng tốt nhất là im lặng. Khi bị người lớn trêu chọc, bạn càng tức họ càng khoái, càng cười bạo hơn.

	Ông Cao cắt nghĩa:

	- Họ tự gọi mình là chiến sĩ. Nhưng không phải là lính đâu. Họ tự trói mình vào thân cây, rải đinh trên đường và đổ muối vào máy móc của những phương tiện chặt cây, phá rừng.

	- Tại sao...

	Ông Cao vừa định trả lời tôi, nhưng ông Crepsley đã xen vào:

	- Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mặt trời sắp lên rồi. Hibernius, cám ơn anh đã đồng ý cho chúng tôi ở lại. Tôi tin là anh vẫn bảo quản cái quan tài của tôi đàng hoàng đấy chứ?

	- Tất nhiên.

	- Đi xa là tôi nhớ nhất cái quan tài. Được ngả lưng lại vào đó thật sung sướng biết bao.

	- Còn chú nhỏ này? Có cần phải đóng thêm một quan tài nữa không?

	Tôi hét toáng lên:

	- Ôi! Xin can. Đừng bắt cháu nằm trong cái hòm thấy ghê ấy nữa.

	Nhớ lại vụ bị chôn sống trong cái quan tài tối như hũ nút, tôi rùng cả mình. Ông Crepsley cười nói:

	- Để Darren ở chung với nhóm diễn viên nào cỡ tuổi cu cậu là ổn rồi.

	Ông Cao nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:

	- Evra được không?

	Lão ma-cà-rồng cười toe thấy mà gớm:

	- Hay, hay tuyệt. Darren ở chung với Evra là hết ý rồi.

	Tôi lo lắng hỏi:

	- Evra là ai?

	- Rồi mi sẽ biết. Bây giờ ta phải đi. Ở lại đây, ông Cao sẽ lo cho mi đàng hoàng.

	Tôi biết ông ta chỉ mong sớm chui vào chiếc quan tài yêu dấu.

	Ông Cao hỏi:

	- Chúng ta cũng đi chứ?

	Tôi đành gật đầu, đi theo ông. Len lỏi qua những chiếc xe và lều bạt, ông Cao dắt tôi tới một lều cũ kỹ màu xám, lớn đủ cho khoảng năm sáu người. Chẳng biết ông ta lấy đâu ra chăn, gối đưa cho tôi (vì lúc ra khỏi xe, ông ta chẳng cầm theo gì):

	- Gối mền đây. Cháu muốn ngủ đến chừng nào cũng được. Khi nào thức dậy ta sẽ đến tìm và cho cháu biết phải làm gì. Đến lúc đó, Evra sẽ giúp cháu.

	Vén cửa lều, tôi nhìn vào, nhưng bên trong tối thui, chẳng thấy gì.

	- Evra là ai?

	Tôi quay lại hỏi, nhưng ông Cao đã êm ru biến mất từ lúc nào.

	Thở dài, ôm chặt gối mền trước ngực, tôi đứng im làm quen cùng bóng tối. Lờ mờ một bóng người trên võng và tiếng thở đều đều. Tôi nhìn quanh tìm chỗ ngủ.

	Lần mò được mấy bước, thình lình một vật trườn tới tôi trong bóng tối. Tôi đứng sững lại, banh mắt cố nhìn, khe khẽ lên tiếng:

	- Chào. Evra hả? Darren đây. Mình mới...

	Tiếng trườn mình trên đất đã tới sát tôi. Trong khi tôi đứng như trời trồng, cái vật mềm mềm trơn trơn đó cuốn quanh chân tôi. Ôi, tôi biết đó là vật gì rồi, nhưng không dám cúi xuống nhìn, cho đến khi nó cuốn dần lên nửa thân mình tôi. Lấy hết can đảm, tôi đảo mắt xuống: một con rắn to, dài, đang rít lên như huýt sáo!
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	Tôi sợ đến cứng người, đứng chết ngay đơ suốt nửa tiếng, trân trân nhìn vào đôi mắt lạnh lùng phát khiếp của con rắn, chờ nó tấn công.

	Cuối cùng, khi ánh nắng mặt trời rọi qua lớp vải lều, người nằm trên võng ngồi dậy vươn vai ngáp, rồi nhìn quanh.

	Chính là cậu bé rắn. Cậu ta giật mình khi thấy tôi, vội kéo võng che thân. Nhưng phát hiện ra tôi đang bị con rắn cuốn nửa thân mình, cậu ta có vẻ bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi:

	- Mi là ai? Vào đây làm gì?

	Tôi chỉ nhè nhẹ lắc đầu, không dám trả lời, sợ ngực phập phồng sẽ bị con rắn mổ cho một phát.

	- Trả lời đi, nếu không ta bảo con rắn móc mắt mi ra ngay lập tức.

	- Mình... là... Da... Darren Sh-Sh- Shan. Ô... ô... ông Cao bảo mình ở chung lều với cậu.

	- Darren Shan? Cậu là đệ tử ông Crepsley phải không?

	- Ừa.

	Toét miệng cười, cậu ta hỏi:

	- Ông ấy có biết ông Cao để cậu ở chung lều với mình không?

	Tôi gật. Hắn hô hố cười:

	- Ha ha, tớ chưa bao giờ gặp một ma-cà-rồng nào ngẩn ngơ, cóc biết đùa như cậu.

	Nhảy xuống khỏi võng, hắn nắm đầu con rắn, gỡ dần khỏi thân mình tôi, nói:

	- Yên tâm đi. Có gì nguy hiểm đâu. Nó đang ngủ mà. Đáng lẽ cậu cứ bình tĩnh gỡ nó ra cũng được.

	- Hả? Nó ngủ?

	- Ngủ mê. Mộng du ấy mà.

	Quả thật con rắn chẳng phản ứng gì, khi bị gỡ khỏi người tôi. Cười gượng, tôi bảo:

	- Cũng may nó không mơ thấy đang ăn đấy.

	Hắn vuốt ve đầu con vật cưng bảo:

	- Thức giấc, nó cũng không ăn thịt cậu đâu. Cô ả mới xơi nguyên một con dê ngày hôm qua. Bự cỡ này rồi, nàng không cần ăn mỗi ngày đâu.

	Đặt con rắn vào một góc, hắn mở cửa lều bước ra. Tôi theo bén gót, chẳng muốn ở một mình với ả bò sát khổng lồ kia chút nào.

	Ra ngoài, tôi nhìn kỹ lại cậu bé rắn: lớn hơn tôi chừng mấy tuổi, tóc lưa thưa màu vàng chanh, mắt ti hí, ngón chân ngón tay có mang; toàn thân phủ một lớp vẩy, xanh dương, xanh lục, vàng, vàng kim. Hắn chỉ mặc có mỗi một cái quần xà lỏn.

	Hắn đưa tay ra nói:

	- Tên mình là Evra Von.

	Chúng tôi bắt tay nhau. Bàn tay hắn trơn, nhưng khô ráo. Khi tôi rút tay về, mấy cái vẩy bong ra và dính lên tay tôi. Chúng giống như lớp da khô nhuộm màu. Tôi hỏi:

	- Evra Von gì nữa?

	- Chỉ đơn giản thế thôi. Cậu đói không?

	- Đói.

	Tôi theo Evra, đi tìm thức ăn.

	Đêm qua không phải diễn, hầu hết những diễn viên và nhân viên đều đi ngủ sớm, nên sáng nay họ cũng dậy sớm hơn thường lệ. Sinh hoạt trong trại nhộn nhịp hẳn lên.

	Tôi không ngờ họ đông đến thế. Hàng mấy chục con người cười nói, đi lại, nấu nướng, giặt giũ. Tôi hỏi Evra:

	- Những người này là ai?

	- Cột sống của đoàn đấy. Lái xe, dựng lều, giặt giũ, nấu ăn, sắp đặt và thu dọn trang phục trước và sau khi diễn. Bận rộn lắm.

	- Họ là người bình thường?

	- Đa số. Họ là bà con của những diễn viên. Một số là bạn bè của ông Cao. Có người tới xem, rồi xin ở lại.

	- Chỉ thích là có thể xin theo đoàn được sao?

	- Nếu ông Cao ưng ngoại hình của họ. Lúc nào trong đoàn chẳng trống chỗ.

	Tôi ngừng theo Evra trước một bếp lửa lớn. Hans Tay-thần (người có thể đi và chạy bằng hai bàn tay nhanh hơn nhà vô địch điền kinh thế giới) đang ngồi trên một khúc cây, trong khi Truska (cô gái có khả năng cho râu mọc theo ý muốn) đang ngoáy nồi sốt bằng đôi đũa gỗ. Nhiều người nằm, ngồi rải rác xung quanh. Hans chào Evra rồi nghi hoặc nhìn tôi hỏi:

	- Anh bạn trẻ này là ai?

	- Darren Shan đấy.

	- Chính là Darren Shan đây à?

	Hans trợn mắt hỏi lại. Evra cười tươi nói:

	- Còn ai khác nữa.

	Tôi thắc mắc:

	- Ông bảo “Chính là Darren Shan” là có nghĩa gì vậy?

	Hans nói ngay:

	- Vì cậu nổi tiếng trong đám tụi tui lắm đó.

	- Vì sao? Vì tôi là một... ma-cà-rồng nửa mùa?

	Hans cười rinh rích:

	- Một ma-cà-rồng nửa mùa thì có gì là lạ. Nhưng một ma-cà-rồng nửa mùa nhỏ xíu như cậu mới là vấn đề. Tôi chưa từng thấy hay nghe nói đến một đứa trẻ nào, cỡ tuổi cậu lại sống ngang hàng cùng một xác chết biết đi như thế. Nè, các Tướng quân ma-cà-rồng đã kiểm tra cậu chưa?

	- Tướng quân ma-cà-rồng là ai?

	- Là...

	- Hans!

	Một bà đang giặt quần áo gắt lên:

	- Hans. Tưởng Larten khoái chuyện hóng hớt của anh lắm hả?

	- Xin lỗi. Tại sáng nay dậy sớm, sảng khoái quá đâm nói nhảm.

	Định hỏi thêm về Tướng quân ma-cà-rồng nhưng thấy mặt ông xụ một đống, tôi không dám.

	Truska chia đều mỗi người một viên xúc xích. Đến lượt tôi, cô ta cười líu lo một thứ tiếng lạ lùng. Thấy tôi ngẩn tò te, Evra cười lớn:

	- Cô ấy hỏi cậu thích ăn xúc xích hay chỉ ăn chay toàn rau thôi?

	- Cậu nói được thứ tiếng của cô ấy à?

	- Đang học. Ngôn ngữ này khó thấy mồ, nhưng cả trại chỉ mình tớ hiểu cô ta nói gì thôi.

	- Đó là ngôn ngữ của nước nào vậy?

	- Cô ta có nói đâu mà biết.

	Kỳ thật, chắc hắn không muốn cho tôi biết đó thôi. Tôi lẳng lặng cắn một miếng xúc xích, nhưng vội phun ra ngay: nóng đến cháy lưỡi. Evra cười ngặt nghẽo, đưa cho tôi ca nước. Tôi ngậm nước cho hết nóng, rồi thổi phù phù trước khi ăn tiếp.

	Chúng tôi ngồi ăn và chuyện trò với Hans và Truska dưới nắng sớm. Evra giới thiệu tôi với tất cả mọi người trong nhóm. Có quá nhiều tên là lạ phải ghi nhớ, tôi chỉ biết mỉm cười, bắt tay và cố nhớ lấy từng khuôn mặt.

	Ông Cao chẳng biết từ đâu và từ bao giờ xuất hiện sau lưng Evra, hơ tay sưởi trên bếp lửa. Ông hỏi tôi:

	- Dậy sớm vậy, cậu Shan?

	- Cháu không ngủ được.

	- Không ảnh hưởng gì đến khả năng làm việc chứ?

	- Cháu khoẻ mà, không sao đâu.

	- Chắc chứ?

	- Dạ, chắc.

	Lấy ra một cuốn sổ lớn, lật vài trang, ông nói:

	- Tốt. Ta chỉ muốn nghe vậy thôi. Nào để xem cháu có thể làm gì? Nấu ăn tốt chứ?

	- Ông Crepsley đã dạy cháu nấu món ra-gu.

	- Đã bao giờ nấu ăn cho một tập thể ba mươi hay bốn mươi người chưa?

	- Chưa.

	- Thế thì phải học. May vá được không?

	- Dạ không.

	- Giặt giũ?

	- Bằng tay ạ?

	- Phải.

	- Chưa.

	- Hừ.

	Ông lật thêm vài trang, bảo:

	- Thôi được. Trong khi tìm một việc hợp với khả năng của cháu, tạm thời cháu làm việc cùng Evra. Được chứ?

	- Cháu thích lắm.

	Ông hỏi cậu bé rắn:

	- Sao? Đồng ý không, Evra?

	- Đồng ý.

	- Tốt. Vậy là ổn thoả rồi nhé. Evra tạm thời quản lý cháu. Hãy làm những gì nó bảo. Khi đồng nghiệp của cháu thức dậy (ông ta ám chỉ ma-cà-rồng Crepsley), cháu được tự do cả đêm.

	Tôi chờ ông ta biến mất trong chớp mắt, nhưng ông ta đủng đỉnh bước đi, vui vẻ huýt sáo, tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp.

	Evra choàng cánh tay toàn vẩy lên vai tôi, nói:

	- A, Darren, bây giờ mình và cậu là cộng sự của nhau rồi đấy. Cậu thấy sao?

	- Vui.

	- Tuyệt lắm. Vậy bắt tay vào việc thôi.

	- Trước hết chúng ta làm gì bây giờ.

	- Việc thường ngày mỗi buổi sáng. Vắt nọc độc từ nang con rắn của tớ.

	Tôi đứng sững lại:

	- Hả! Nguy hiểm không?

	- Trừ khi ả nổi hứng cắn cậu trước khi xong việc.

	Evra cười ha hả, rồi đẩy tôi về phía lều.
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	Tôi thở phào khi Evra tự vắt nọc độc, rồi chúng tôi kéo con rắn ra bãi cỏ, xách nước, lau chùi cho nó bằng một miếng bọt biển mềm.

	Sau đó chúng tôi cho Người-sói ăn. Chuồng nhốt Người-sói gần cuối trại. Vừa thấy chúng tôi nó đã tru lên, hung dữ y như đêm đầu tiên tôi và Steve thấy nó tại buổi biểu diễn. Nó rung song chuồng ầm ầm, bổ nhào về phía chúng tôi.

	Ném một miếng thịt sống vào chuồng, nhìn nó chộp và đưa lên mồm nhai ngấu nghiến, tôi hỏi Evra:

	- Sao nó hung hăng, dữ tợn quá vậy?

	- Vì đây là Người-sói thật, không phải là một con người bình thường đầy lông lá. Nó là một sinh vật nửa người, nửa sói.

	- Giam hãm, xiềng xích như thế này có quá tàn nhẫn không?

	- Nếu không, nó sẽ làm náo loạn lên, cắn giết tất cả mọi người. Hai dòng máu pha trộn giữa người và sói làm nó điên loạn. Nếu được tự do, nó cắn giết suốt, dù không đói khát.

	- Không có cách gì chữa trị sao?

	- Không. Vì đâu phải là một căn bệnh. Nó sinh ra là như thế rồi.

	Cảm thấy xót xa cho Người-sói quá, tôi hỏi:

	- Chuyện xảy ra như thế nào?

	Evra lặng lẽ nhìn tôi rồi hỏi:

	- Cậu thật sự muốn biết vì sao?

	Nhìn con thú xé thịt bằng răng, nhẹ nhàng như con người cắn miếng bánh, tôi lắc đầu:

	- Thôi, có lẽ mình không nên biết thì hơn.

	Sau đó chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm: gọt khoai tây cho bữa tối, vá sửa bánh xe, một tiếng đồng hồ sơn phết lại mui xe, dắt chó đi dạo... Evra bảo, ngày nào cũng vậy, loanh quanh khắp trại, cần gì làm nấy.

	Buổi chiều, chúng tôi thu nhặt vỏ hộp, ly chén vỡ, để đem đến cho Rhamus Hai-bụng (người có thể ăn tuốt tất cả mọi thứ trên đời). Tôi muốn ở lại xem ông ta ăn. Nhưng Evra kéo đi, hắn bảo, khi không trình diễn, ông ta không thích ai dòm ngó trong khi ăn.

	Những khi rảnh rỗi, chúng tôi kể cho nhau nghe về chuyện của mình: từ đâu tới, sinh ra và lớn lên tại đâu.

	Evra là con của một cặp vợ chồng bình thường. Họ khiếp đảm khi lần đầu nhìn thấy hắn. Bị bỏ rơi tại một viện mồ côi, cho đến năm lên bốn, hắn được một tay chủ gánh xiếc độc ác bỏ tiền ra mua.

	Evra âm thầm nói:

	- Thời gian đó khổ lắm. Lão ta đánh đập mình, đối xử với mình như một con rắn thật sự. Nhốt mình trong một cái lồng thủy tinh, lão thu tiền để mọi người vào xem và chế giễu, chọc phá mình.

	Suốt bảy năm dài khốn khổ, Evra phải theo gánh xiếc làm nhục đến nỗi hắn chỉ có thể cảm thấy là một quái nhân hoàn toàn vô dụng.

	Cho đến khi Evra được ông Cao giải thoát.

	- Thình lình, một hôm, ông Cao xuất hiện trong đêm tối. Đứng bên lồng kính, ông ta cứ lặng lẽ nhìn mình. Cả mình và ông ta không nói một lời nào. Rồi lão chủ bước tới. Lão không biết ông Cao là ai, chỉ nghĩ đó là một người giàu sụ, muốn mua mình. Lão ra giá rồi đứng chờ. Trong mấy phút, ông Cao vẫn lặng thinh. Bất ngờ, tay trái ông vung lên, nắm ngay cổ lão chủ, chỉ một cái vặn, lão xong đời. Ông Cao mở cửa lồng, bảo: “Đi nào, Evra”. Mình nghĩ ông Cao có thể đọc được ý nghĩ của người khác, nên mới biết tên mình.

	Evra ngồi lặng lẽ, hai mắt như nhìn về một nơi rất xa xôi. Hắn chợt hỏi:

	- Cậu có muốn xem một trò đặc biệt không?

	- Muốn mê đi chứ.

	Hắn quay mặt về phía tôi, thè lưỡi qua môi, lên tận mũi. Tôi kinh ngạc, thích thú reo lên:

	- Wow! Đã quá!

	Evra khoái chí cười.

	- Tớ có cái lưỡi dài nhất thế giới. Nếu mũi tớ đủ lớn, tớ có thể luồn lưỡi qua mũi, xuyên qua cổ họng, rồi thè ra ngoài môi... bình thường.

	Hắn lại thè lưỡi, lần lượt ngoáy hai lỗ mũi. Tôi phì cười.

	- Tớ chưa thấy trò nào tởm như trò này.

	- Mình cá là cậu cũng khoái làm được như thế đấy.

	- Quên đi. Làm được tớ cũng cóc làm, dơ thấy mồ. Lưỡi cậu toàn nước mũi. Í ẹ!

	- Mình không có nước mũi.

	- Cái gì?

	- Thật mà. Mũi mình khác cậu. Khô rang, không dính bụi, không có lông mũi. Lỗ mũi là phần sạch sẽ nhất cơ thể mình.

	- Nó có mùi vị gì?

	- Liếm bụng con rắn của mình cậu sẽ biết ngay.

	Tôi cười sằng sặc, nhăn mặt bảo:

	- Thua. Mình chịu thua. Hổng dám đâu.

	Sau đó ông Crepsley hỏi tôi, cả ngày đã làm những gì, tôi bảo: “Kết bạn”.

	CHƯƠNG 10

	Tôi đã ở trong gánh xiếc được hai ngày hai đêm. Ban ngày tôi phụ việc với Evra, ban đêm học pháp thuật ma-cà-rồng với Crepsley.

	Tình bạn giữa tôi và Evra càng lúc càng gắn bó. Hắn lớn hơn tôi - nhưng lại nhút nhát - chắc vì những bất hạnh trong quá khứ - vì vậy chúng tôi rất hợp nhau.

	Đến ngày thứ ba, nhìn những xe cộ, lều bạt, tôi cảm thấy như khung cảnh này đã là một phần cuộc sống của tôi từ nhiều năm rồi.

	Tôi bắt đầu phải chịu đựng ảnh hưởng của việc không chịu dùng chất “thuỷ ngân đỏ” của con người: không còn khỏe mạnh như trước, di chuyển chậm chạp hơn, mắt bị mờ, mũi và tai cũng không còn thính nữa. Tất nhiên, so với con người bình thường trước kia, tôi khoẻ hơn nhiều. Nhưng rõ ràng sức lực tôi hao mòn dần từng ngày.

	Tôi không cần, thà mất sức khoẻ còn hơn phải sử dụng đến máu người.

	Chiều hôm đó, khi đang ngồi nghỉ với Evra bên rào trại, chúng tôi phát hiện một người lấp ló trong bụi rậm. Tôi hỏi:

	- Ai vậy hả?

	- Một thằng nhóc trong làng gần đây. Mình thấy nó lảng vảng quanh trại mấy lần rồi.

	Tôi nhìn thằng nhóc đang cố núp mình, nhưng với thị giác dù đã hơi yếu của một ma-cà-rồng, tôi thấy nó rõ như nhìn một con voi. Muốn biết anh chàng đang giở trò gì, tôi bảo Evra:

	- Ê, quậy chút cho vui.

	- Cậu định làm gì?

	Tôi ghé sát tai hắn thì thầm. Evra cười cười gật đầu, rồi giả bộ vươn vai, đứng dậy, ngáp dài, nói lớn:

	- Mình đi nghỉ đây, lát gặp lại cậu.

	- Ok. Lát gặp lại, Evra.

	Đợi Evra đi khuất, tôi cũng làm bộ đứng lên đi về lều. Qua khỏi tầm nhìn của thằng nhóc, tôi đi vòng sau mấy cái lều về bên trái chừng một trăm thước, rồi bò lại bụi cây cu cậu đang núp. Mắt nó vẫn thô lố nhìn lom lom vào trại. Phía bên kia, tôi thấy Evra tiến lại gần chú nhóc hơn cả tôi. Hắn đưa ngón cái và ngón trỏ lên thành hình chữ O. Dấu hiệu Ok.

	Tôi nằm ép mình sát mặt đất, bắt đầu rên rẩm:

	- Hừ! Hừ! Grừ! Grừ!

	Chú nhóc đờ người, nhớn nhác nhìn quanh hỏi:

	- Ai đó?

	Phía kia, Evra còn rên bạo hơn:

	- Uuu! Uuu!

	- Ai đó?

	Tôi thở phì phì như một con khỉ đột đang giận dữ.

	Thằng nhóc vừa lết giật lùi vừa nói:

	- Đừng bầy trò hù à nha. Ông cóc sợ đâu.

	Evra thét lên:

	- E he he! E he he!

	Tôi rung cành cây rột roạt, ném một viên đá về cái đầu thằng nhóc đang đảo quanh như đầu một con rối. Cu cậu không biết thoát thân đường nào.

	Nó gào lên:

	- Ê, tớ cóc biết các cậu là ai, nhưng...

	Evra đã lẻn đến sau lưng thằng nhỏ, le lưỡi liếm quanh cổ nó và rít lên như rắn.

	Chú nhóc chết điếng, rú lên, ù té chạy. Tôi và Evra vừa cười “hù hù”, rượt theo. Chú nhóc nhảy tọt vào một bụi gai, ngồi thu lu, ngoác mồm kêu cứu.

	Chúng tôi đang định kéo nó ra, nhưng nó bỗng vạch một con đường, thoăn thoắt biến vào đám cỏ cao ngút đầu. Chỉ một thoáng, chúng tôi không thấy tăm hơi thằng nhóc đâu nữa.

	Tôi hỏi:

	- Nó biến đâu rồi?

	- Bó tay. Chẳng thấy dấu vết nó đâu.

	- Nó không sao chứ?

	- Không biết. Có thể nó ngã xuống cái hố nào rồi.

	Tôi gọi lớn:

	- Nhóc! Mày không sao chứ? Đừng sợ. Tụi tớ chỉ giỡn thôi mà. Chúng tớ không...

	Phía sau chúng tôi có tiếng sột soạt, rồi một bàn tay xô mạnh tôi lăn đùng trên bãi cỏ. Evra cũng bị ngã theo tôi. Ngồi vọt dậy, hết hồn vì sau lưng có tiếng cười sằng sặc, hai chúng tôi từ từ quay lại: thằng nhóc con đang cúi gập mình xuống mà cười.

	Nó nhảy nhót xung quanh chúng tôi, tưng tửng hát:

	- Lêu lêu mắc cỡ! Lêu lêu mắc cỡ. Tớ thấy các cậu từ đầu. Giả bộ sợ để phục kích đó thôi. Bị mắc lừa rồi. Ha ha ha! Hi hi hi!

	Bị quê thật, nhưng khi nhìn nhau, tôi và Evra cũng không nín được cười. Thằng nhóc đã lừa tôi vào đám cỏ may. Từ đầu đến chân tụi tôi dính đầy cỏ may. Tôi bảo Evra:

	- Trông cậu giống cái cây biết đi quá.

	- Ha ha, cậu thì hơn gì tớ.

	Thằng nhóc nham nhở cười, phán tỉnh bơ:

	- Cả hai cậu trông đều ngố.

	Chúng tôi trừng mắt nhìn nó. Nó không cười nữa, nhưng vẫn lầu bầu thêm:

	-Thật mà.

	Tôi rít lên:

	- Mày thấy chuyện này ngộ lắm hả?

	Nó gật. Tôi lừ lừ tiến lại, hầm hầm nói:

	- Vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

	Tới sát nó, tôi không nhịn được nữa, phá lên cười. Chú nhóc khoái quá, cười hớn hở, đưa tay nói:

	- Mình là Sam Grest.

	- Chào, Sam Grest.

	Tôi bắt tay nó, nhủ thầm: “Đây là người bạn số hai”.

	Và nó đã trở thành bạn của tôi thật. Nhưng khi Gánh Xiếc Quái Dị dọn đi, tôi đã thành thật mong ước: phải chi tôi đừng bao giờ gặp nó, thậm chí đừng bao giờ nghe đến tên nó.

	CHƯƠNG 11

	Sam sống cách nơi gánh xiếc cắm trại khoảng một cây số. Nó ở cùng cha với hai em trai, một em gái, ba con chó, một con mèo, hai con vẹt, một con rùa và một cái hồ đầy cá nhiệt đới.

	Nó cười rũ rượi, hồn nhiên nói thêm:

	- Cứ như trên thuyền của ông Nô-ê vậy. Tớ tìm cách chuồn khỏi nhà càng lâu càng tốt. Ba má mình cóc cần đâu. Ông bà bảo con nít cần phải được tự do mới phát triển hết cá tính. Miễn là tớ còn về nhà ngủ là hai cụ khoái rồi. Thỉnh thoảng tớ bỏ học, ba má cũng chẳng quan tâm. Vì ông bà bảo trường học là một hệ thống giáo dục áp đặt, tàn bạo; làm bẻ gãy ý chí và dập tắt sáng tạo của chúng ta.

	Nó nói như ông cụ non. Nếu nghe nó nói chuyện, bạn không thể ngờ được là nó nhỏ tuổi hơn tôi.

	Xoay xoay một củ hành muối quanh miệng (Sam mê hành muối lắm, lúc nào nó cũng tha theo một củ). Nó hỏi:

	- Vậy là hai cậu ở trong gánh xiếc?

	Evra nằm ườn trên cỏ, tôi ngồi trên một cành cây thấp. Sam leo trèo phía trên tôi. Chúng tôi chưa kịp trả lời, nó lại hỏi:

	- Diễn trò gì vậy? Chẳng thấy hình vẽ trên xe gì hết? Lúc đầu, tớ cứ tưởng đây là một đoàn du lịch. Sau khi quan sát tớ mới chắc là một đoàn biểu diễn trò gì đó.

	Evra véo von cất tiếng:

	- Chúng tôi là bậc thầy của những trò kỳ lạ, đầy biến ảo, siêu thực đến không ngờ.

	Hắn làm Sam mê mẩn. Ước gì tôi cũng nói được như Evra. Tôi là đứa ăn nói không được trôi chảy lắm.

	Sam sôi nổi hỏi:

	- Xiếc ảo thuật chứ gì?

	Tôi láu táu nói ngay:

	- Ảo thuật là chuyện nhỏ. Đây là Gánh Xiếc Quái Dị.

	Nó há hốc miệng làm rớt cả miếng hành, lắp bắp hỏi:

	- Người... người hai đầu và những thứ giống... giống như thế hả?

	- Đại khái vậy. Nhưng những diễn viên của chúng tớ tuyệt vời lắm, không chỉ là những người trông khác thường đâu.

	Nó liếc cậu bé rắn, gật gù:

	- Lúc đầu tớ tưởng cậu ấy bị bệnh ngoài da, không ngờ còn có những người như thế trong đoàn nữa. Những người kia trông như thế nào?

	- Cậu hỏi những diễn viên hả? Người đàn bà có râu...

	Evra thêm:

	- Người-sói.

	Tôi tiếp:

	- Người Hai-bụng.

	Lần lượt chúng tôi đưa ra hết danh sách diễn viên. Thậm chí Evra nói đến tên cả những diễn viên tôi chưa từng thấy bao giờ. Họ đến và đi, tuỳ theo nơi trình diễn.

	Thằng Sam đờ đẫn cả người. Lần đầu tiên, từ khi gặp, nó im thin thít, miệng há hốc, mắt thao láo, lắc đầu lia lịa như thể không tin nổi những gì đang nghe. Chúng tôi chấm dứt rồi, nó vẫn ngồi im một lúc mới thì thầm:

	- Thật khó tin. Các cậu là những đứa trẻ may mắn nhất hành tinh rồi đấy. Sống cùng một gánh xiếc quái dị thật sự, du lịch khắp thế giới, trực tiếp tham gia những điều bí ẩn tuyệt vời. Ước gì mình đổi chỗ được với các cậu.

	Tôi cười thầm, nghĩ: Chẳng đời nào nó đổi chỗ với tôi, nếu nó biết toàn bộ sự thật.

	Nhưng Sam chợt nghĩ ra một sáng kiến, nó phấn khởi nói:

	- Nè, chắc chắn mình không thể nào đổi chỗ với các cậu được, nhưng mình lanh lợi, thông minh, chịu khó làm việc, rất có trách nhiệm. Mình làm phụ tá cho các cậu được mà. Giúp mình đi.

	Tôi và Evra ngó nhau cười. Evra bảo:

	- Không được đâu, Sam. Nếu cậu lớn hơn, hay cha mẹ cậu gửi gắm thì lại khác.

	- Ba má mình không quan tâm đâu. Ông bà còn mừng cho mình nữa. Ba má mình vẫn bảo, du lịch làm tâm hồn rộng mở, vì được đi nhiều, thấy nhiều mà.

	Evra lắc đầu:

	- Mình rất tiếc. Có thể đến khi cậu lớn hơn thì được.

	Sam tức giận, bứt lá, rung cành làm lá ào ào đổ xuống tôi và Evra. Nó tuôn ra một tràng:

	- Thật bất công. Ai cũng chỉ có một câu “chờ mày lớn đã”. Thế giới sẽ ra sao nếu Alexander Đại Đế cũng phải chờ đến khi khôn lớn? Còn Jean d’Arc nữa, nếu bà ta cũng chờ đến khi khôn lớn thì đế quốc Anh nuốt chửng nước Pháp rồi. Ai quyết định cho một người phải đủ lớn mới được tự do hành động chứ? Đó là chuyện cá nhân của một con người mà.

	Nó tiếp tục phàn nàn về người lớn và “hệ thống hủ bại”, về thời gian trưởng thành đủ để làm một cuộc cách mạng của trẻ em. Nó làm tôi tưởng mình đang nghe một nhà chính trị điên khùng trên tivi. Nó gào lên:

	- Nếu một đứa trẻ muốn mở một lò bánh ngọt, hãy để nó làm. Nếu nó muốn làm nài ngựa, hãy đồng ý đi. Nếu nó muốn làm một nhà thám hiểm, tại sao không đồng ý. Chúng ta là nô lệ trong một thời đại văn minh. Chúng ta...

	Evra bỗng hỏi:

	- Sam, cậu muốn đến xem con rắn của mình không?

	- Tớ hả? Tưởng chẳng bao giờ cậu mời tớ chứ.

	Nó toét miệng cười ngay. Tụt xuống khỏi cây, le te chạy trước, chẳng còn nhớ gì đến bài diễn văn hùng hồn. Evra và tôi lững thững theo sau, vui vẻ cười, cảm thấy hai đứa chúng tôi “già và khôn” hơn chú nhóc nhiều.

	CHƯƠNG 12

	Sam thấy con rắn của Evra là vật tuyệt vời nhất trần đời. Nó chẳng e dè, sợ hãi chút nào, tỉnh queo để cô ả quấn quanh cổ như tấm khăn choàng. Miệng nó không ngớt hỏi: con rắn dài bao nhiêu, ăn gì, bao lâu mới lột da một lần, bò nhanh không?

	Evra trả lời tất cả những câu hỏi. Hắn là chuyên gia về rắn mà. Chẳng có điều gì về vương quốc rắn mà hắn không biết. Thậm chí hắn còn có thể cho Sam biết gần đúng số vẩy trên mình con rắn.

	Chúng tôi hướng dẫn Sam một vòng quanh trại. Anh chàng thật sự run sợ khi đứng trước chuồng và nghe tiếng gầm gừ của Người-sói. Sau khi được giới thiệu với Hans Tay-thần, nó may mắn được chứng kiến Rhamus Hai-bụng đang luyện tập. Mắt Sam thô lố muốn lòi cả tròng khi thấy Rhamus rau ráu nhai một cái ly thủy tinh thành mảnh vụn, nuốt ngon lành, chắp vá lại cái ly từ trong bụng, đẩy lên cuống họng, rồi nhả ra khỏi miệng.

	Tôi định biểu diễn mấy trò với Quý bà Octa cho nó xem, nhưng cảm thấy không có hứng. Thiếu chất “thủy ngân đỏ”, bụng tôi lúc nào cũng sôi sùng sục vì đói, dù ăn bao nhiêu đồ ăn vẫn không cảm thấy no. Nhiều khi tôi chóng mặt đến nỗi phải ngồi thụp xuống. Nếu tôi bị ngất khi con nhện đã ra khỏi lồng là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một giây mất tập trung, bạn sẽ bị nó tấn công liền.

	Nếu có thể, thằng Sam sẵn lòng ở lì với chúng tôi suốt đêm ngày. Nhưng trời sắp tối, gần đến giờ ông Crepsley thức dậy, tôi và Evra còn nhiều việc phải làm; nên tôi giục nó ra về. Sam năn nỉ:

	- Cho tớ ở thêm một tí nữa thôi.

	- Nhà cậu sắp tới giờ ăn rồi đó.

	- Mình ăn với các cậu được không?

	Tôi phịa:

	- Không đủ đồ ăn đâu.

	- Không sao. Mình ăn hành no lắm rồi.

	Evra bảo:

	- Có thể cậu ấy ở lại cũng được.

	Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng Evra nháy mắt cho tôi biết hắn chỉ giả bộ thôi. Tuy nhiên Sam hớn hở ra mặt, hỏi:

	- Được không?

	- Được chứ. Nhưng cậu phải giúp tụi mình một tay.

	- Làm gì cũng được, mình không ngại đâu. Nào, làm gì đây?

	- Cho Người-sói ăn, tắm rửa và đánh răng.

	Bộ mặt tí tởn của Sam biến thành mặt mếu:

	- Ngư... ư... ười... só... ó... ói... hả?

	- Đừng sợ. Ăn uống no đủ, Người-sói êm ru hà. Ít khi nó cắn người nào giúp nó lắm. Nếu bị tấn công, cậu chỉ việc tránh sao đừng để đầu chui tọt vào mồm nó, thà thọc cánh tay vào. Mất một tay còn hơn mất đầu.

	Sam vội nói:

	- Mình phải về nhà gấp. Bây giờ mới nhớ, má mình bảo tối nay nhà mình có khách.

	- Ồ, vậy là cậu phải về sao?

	Evra cười nói. Sam liếc về phía chuồng Người-sói, rồi vội bước đi. Trông nó buồn rười rượi, tôi gọi với theo:

	- Sam, mai cậu làm gì?

	- Không làm gì hết?

	- Chiều mai đến chơi với tụi tớ, được không?

	Nó ngó lại, ngập ngừng nói:

	- Mình không phải đánh răng, cho ăn...?

	- Không đâu.

	Evra cười nói. Chúng tôi ngoắc tay chào nó. Tôi bảo Evra:

	- Thằng nhóc được quá chứ?

	- Được. Phải chi nó đừng ra bộ cụ non và bớt thỏ đế một chút. Tuy nhiên cu cậu cũng được.

	- Cậu nghĩ nó vào đoàn được không?

	- Chẳng khác nào một chú chuột nhắt lọt vào giữa bầy mèo.

	- Hả? Cậu định nói gì?

	- Cuộc sống này không phải ai cũng chịu nổi đâu. Xa gia đình mấy tuần, phải cọ cầu tiêu, nấu ăn cho mấy chục người... Nó la làng lên mà bỏ chạy.

	- Chúng mình sống được đó thôi.

	- Chúng mình khác. Chúng mình không giống mọi người. Mọi người có tổ ấm để quay về. Chúng mình chỉ có nơi này...

	Hắn ngừng lại, chau mày, nhìn xa xa phía sau tôi. Tôi vội quay lại. Suốt mấy giây, tôi chẳng thấy gì, nhưng rồi qua những tán cây về hướng đông, tôi thấy những tia sáng nhấp nháy.

	- Ai vậy nhỉ?

	- Mình cũng không biết?

	Mấy phút sau, ánh đuốc lại gần hơn chúng tôi đã có thể nhìn thấy bóng khoảng sáu, bảy người. Rồi, khi họ qua khỏi lùm cây, tôi đã nhận ra họ là ai, toàn thân tôi nổi da gà.

	Đó là những người bé nhỏ, trùm kín mít từ đầu đến chân bằng môt màu xanh, mà tôi và Steve đã thấy đêm đầu tiên xem xiếc. Họ phụ giúp diễn viên trên sân khấu và bán kẹo bánh, đồ lưu niệm. Mấy tháng qua, hầu như tôi đã quên bẵng mấy người tí hon này.

	Họ ra khỏi rừng, từng cặp một. Tôi đếm được mười hai người. Người thứ mười ba đi sau cùng cầm cây đuốc.

	Tôi thì thầm với Evra:

	- Họ từ đâu ra vậy?

	- Mình không biết. Họ đi khỏi đoàn mấy tuần trước. Chẳng ai biết họ đi đâu. Lúc nào họ cũng sát cánh bên nhau.

	- Họ là ai?

	- Là...

	Bỗng Evra ngừng bặt, mắt mở to khiếp đảm.

	Chính người thứ mười ba, cao lớn nhất – lúc này đã thấy rõ mặt – làm cho Evra khiếp đảm.

	Đoàn người khăn áo xanh lặng lẽ đi qua. Khi người thứ mười ba tiến tới, tôi nhận thấy hắn ăn mặc khác những người trong nhóm. Không cao lắm, hắn chỉ cao lớn hơn, nếu so sánh với những người áo xanh kia. Tóc hắn ngắn và bạc trắng, đeo cặp kính dày cộm, áo vàng, ủng xanh. Người hắn mập ú, tròn quay; tướng đi lạch bạch như vịt bầu.

	Khi qua mặt chúng tôi hắn mỉm cười vui vẻ. Tôi cũng cười lại, nhưng Evra thì cứng đờ người không nhếch nổi mép.

	Họ đi đến một bãi đất trống sau trại. Rồi những người áo xanh bắt đầu dựng lều - chắc họ đều đem theo vật dụng dưới lớp áo choàng xanh. Người thứ mười ba tiến thẳng đến xe ông Cao.

	Tôi nhìn Evra. Toàn thân nó run rẩy, dù mặt nó không bao giờ trắng bệch – vì màu da khác thường của nó – nhưng lúc này nhợt nhạt hơn bao giờ. Tôi hỏi nhỏ:

	- Cậu sao vậy?

	Nó lặng lẽ lắc đầu, không mở miệng trả lời nổi. Tôi hỏi dồn dập:

	- Chuyện gì? Sao cậu hốt hoảng quá vậy? Người đó là ai?

	- Đó là... đó là...

	Evra tằng hắng, hít mạnh một hơi. Khi nó cất tiếng nói, giọng nó run rẩy, thì thào, đầy khiếp đảm:

	- Đó là lão Tí-nị.

	Tôi không thể nào cạy miệng cho nó nói thêm một lời nào nữa.

	CHƯƠNG 13

	Tới buổi chiều tối, Evra đã bớt sợ, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn bình thường như trước. Suốt đêm nó tỏ ra bực dọc, khó chịu. Tôi giật con dao, giúp nó gọt khoai tây cho bữa ăn chiều, vì sợ nó cắt phải tay.

	Sau khi ăn và rửa chén bát, chúng tôi ngồi trong lều. Evra chơi với con rắn. Tôi lên tiếng hỏi về ông Tí-nị.

	Evra im lặng, tôi tưởng nó sẽ không trả lời, nhưng rồi nó thở dài bắt đầu nói:

	- Lão Tí-nị là sếp của những người Tí-hon.

	- Là những người nhỏ bé trùm kín mít từ đầu đến chân đó hả?

	- Đúng vậy. Lão gọi chúng là Tí-hon. Lão là sếp của đám đó. Lần sau cùng mình gặp lão là hai năm trước. Lão ít khi đến đây, nhưng mỗi lần lão xuất hiện là mình rùng mình, rởn cả tóc gáy. Đó là con người quỉ quái nhất mình từng biết.

	- Tớ thấy ông ta cũng đàng hoàng đấy chứ.

	- Lần đầu gặp lão, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu cứ đợi khi nào cậu có dịp nói chuyện với lão thử xem. Khó tả lắm, mỗi lần lão nhìn mình, mình có cảm giác như lão sắp giết mình, lột da đem nướng vậy.

	- Lão ta ăn thịt người à?

	- Không biết. Có thể đúng, có thể sai. Nhưng cậu sẽ có cảm giác là lão muốn ăn thịt cậu. Không phải chỉ riêng mình có ý nghĩ kỳ cục đó đâu. Tất cả mọi người trong gánh xiếc đều có cảm giác giống như thế. Không ai ưa lão. Kể cả ông Cao. Mỗi khi lão quanh quẩn tại đây, ông Cao lại bẳn gắt, khó chịu.

	- Sao lại không ai ưa? Những người Tí-hon phải mến lão mới theo và tuân lệnh lão chứ?

	- Có lẽ chúng sợ lão. Có thể lão ép buộc chúng phải tuân phục vì chúng là nô lệ của lão.

	- Có bao giờ cậu trò chuyện với họ chưa?

	- Chúng không hề nói. Mình không biết là chúng không thể nói hay không thích nói, nhưng tất cả mọi người ở đây chưa bao giờ được nghe chúng nói một tiếng nào. Chúng rất siêng năng, làm tất cả những gì được bảo, nhưng câm lặng như những xác ướp biết đi.

	- Cậu có thấy mặt họ không?

	- Một lần. Chúng không bao giờ rời mũ trùm mặt. Nhưng một hôm, mình giúp hai tên Tí-hon di chuyển một cái máy rất nặng. Vì cái máy này đổ và nghiến nát chân một tên trong số chúng. Chắc đau đớn lắm, nhưng tên bị nạn không hề thốt một tiếng rên. Mũ trùm đầu rớt sang một bên, vì vậy mình mới thoáng nhìn được mặt nó.

	Vuốt ve con rắn, Evra lặng lẽ tiếp:

	- Khủng khiếp lắm! Mặt nó đầy sẹo và vết khâu, lõm vào như bị một quái vật khổng lồ bóp nát bằng móng vuốt. Không tai, không mũi, còn miệng có một vật như mặt nạ bịt ngang. Da nó xám ngoét như người chết, mắt như hai cái bát màu xanh lù lù sát trán. Nó không có một cọng tóc nào.

	Evra rùng mình. Tôi cũng lạnh cả người.

	- Rồi sao? Nó chết rồi à?

	- Không biết. Mấy anh em nó khiêng đi. Mình luôn nghĩ chúng là anh em, nhưng chắc không phải.

	- Cậu không gặp lại hắn bao giờ sao?

	- Chúng trông giống hệt nhau. Chỉ cao hơn hay nhỏ hơn nhau một chút, thật sự không có cách nào phân biệt được. Mình đã cố gắng nhiều rồi, nhưng... bó tay.

	Toàn chuyện lạ lùng! Mà tôi vốn mê tít những chuyện kỳ bí, lạ lùng. Tôi thật sự muốn tìm hiểu về ông Tí-nị. Với khả năng của ma-cà-rồng, có thể tôi sẽ khám phá ra bí mật này, sẽ tìm cách nói chuyện với một tên Tí-hon áo xanh kia. Tôi hỏi Evra:

	- Đám Tí-hon từ đâu tới?

	- Không ai biết. Thường thì chúng có mặt tại gánh xiếc từ bốn đến sáu tên. Đôi khi tự đến đông hơn. Đôi khi do lão ta đưa tới. Điều kỳ lạ là khi cậu tới, không có tên nào có mặt ở đây.

	- Cậu nghĩ là có điều gì liên quan đến chuyện tôi và ông Crepsley tới đây?

	- Tớ nghi lắm. Nhưng cũng có thể chỉ là tình cờ thôi. Hay là... định mệnh. Còn điều này nữa, cậu cần biết: Lão Tí-nị có họ là Desmond.

	- Thì sao?

	- Lão bắt mọi người gọi lão là Des.

	- Là sao?

	- Ghép mấy chữ đầu lại đi.

	Tôi ghép thử: Des – Tí-nị... Destiny. Destiny. Destiny trong tiếng anh nghĩa là ĐỊNH MỆNH!

	Nghe tôi thì thầm, Evra gật đầu đồng ý.

	Càng bị thôi thúc thêm vì tò mò, tôi đặt đủ mọi câu hỏi với Evra. Gần như nó chẳng biết điều gì hơn về ông Tí-nị, càng mù tịt về những người áo xanh trùm đầu. Nó chỉ biết họ ăn thịt, người họ bốc ra một mùi rất kỳ cục, di chuyển thật chậm chạp. Họ không hề biết đau (hay không hề bày tỏ sự đau đớn). Và họ không có chút tinh thần hài hước nào.

	- Sao cậu biết họ không có óc khôi hài?

	- Nhờ Bradley Kéo-dài. Lão vẫn thường đi diễn với đoàn. Chân tay lão dẻo như cao su, có thể kéo dài lằng nhằng cả thước. Bradley có tật xấu là liên tục đem chúng tôi làm trò cười, tiếng cười của lão dễ ghét lắm. Lối trêu chọc của lão ta không chỉ làm cho cậu cảm thấy mình là một thằng ngố đâu, mà làm cho cậu cảm thấy mình thực sự là một đứa ngớ ngẩn, đần độn nhất trên đời. Một lần, cùng diễn chung trong một lâu đài Ả Rập. Đó là buổi diễn dành riêng cho một tiểu vương. Ông ta thích thú tất cả các màn diễn, nhưng đặc biệt nhất là đối với tài năng của Bradley. Trong lúc chuyện trò, Bradley nói với tiểu vương, lão không thể đeo bất cứ đồ trang sức nào, chúng sẽ bị rơi rớt hay vỡ tung vì sự thay đổi của hình thể lão. Tiểu vương vội lấy một chiếc vòng nhỏ bằng vàng đeo vào cổ tay lão, rồi bảo lão thử biến dạng thân thể. Thế là Bradley làm cho tay to đùng, nhỏ xíu, ngắn ngủn, dài thòng... nhưng chiếc vòng vẫn cuốn quanh cổ tay lão. Tiểu vương bảo đó là nhờ phép thuật. Chỉ có thể tháo vòng khi nào người đeo thực sự muốn. Đó là một món quà vô giá, nhưng ông tặng cho Bradley để tỏ lòng hâm mộ.

	Evra nhìn tôi nói tiếp:

	- Cậu hỏi mình vì sao biết những tên Tí-hon không có óc khôi hài và mình đã bảo là nhờ Bradley mình mới biết, phải không? Chuyện thế này: Bradley rất khoái trêu chọc đám này. Lão giăng bẫy để treo họ tòng teng lên cao. Lão quăng áo choàng của họ vào lửa, bôi keo dính hay xà phòng lên dây biểu diễn, làm cho họ bị trơn trợt hay dính tay. Lão bỏ đinh vào đồ ăn của họ, hay khoá cửa xe, nhốt họ bên trong.

	- Sao ông ta chơi ác thế?

	- Mình nghĩ, tại đám kia trơ trơ, không hề tỏ ra một chút phản ứng nào. Lão Bradley chỉ khoái làm người khác phát cáu, nổi quạu lên, lão mới đã. Đám Tí-hon thì lại không hề rên rỉ kêu ca. Dường như chúng không quan tâm. Không quan tâm, đó là mọi người ở đây nghĩ thế.

	Evra bật ra một âm thanh chẳng ra cười không ra rên:

	- Hừ! Rồi một sáng thức dậy, chúng tôi chẳng tìm thấy Bradley ở đâu. Lão biến mất tăm. Chúng tôi chẳng có gì lo ngại, tiếp tục lên đường, vì diễn viên đến rồi lẳng lặng đi là chuyện thường xảy ra tại đây. Mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cho đến hơn một tuần sau, lão Tí-nị xuất hiện, đem đi tất cả đám Tí-hon, chỉ để lại hai tên. Ông Cao bảo mình giúp đỡ hai tên còn lại này. Mình dọn dẹp quanh lều, cuốn võng hộ chúng (chúng chuyên môn nằm võng), vì vậy mình mới có cái võng đang nằm đó. Mình kể cho cậu nghe chuyện này rồi phải không?

	Nó chưa kể, nhưng sợ nó lạc đề, tôi nín thinh. Evra tiếp:

	- Sau đó mình lấy cái chảo to đùng đặt trên bếp giữa lều đi rửa. Mình đem chảo ra ngoài, đổ xương thịt thừa lên bãi cỏ. Rửa cái chảo sạch bong, mình đem lại vào lều. Rồi chợt nhớ lời ông Cao vẫn nói: “Phí của trời, mười đời không có”, mình trở ra nhặt nhạnh thịt thừa cho Người-sói. Lẫn trong mấy mẩu xương mình chợt thấy một vật lóng lánh...

	Evra thọc tay vào trong một cái túi xách, đặt dưới võng, lấy ra một cái vòng vàng nhỏ. Nó đeo vòng vào cổ tay trái, lắc tay thật mạnh. Cái vòng như bám chặt lên da thịt nó.

	Evra ngừng lắc tay, gỡ nhẹ cái vòng bằng mấy ngón tay phải, quăng cho tôi. Tôi ngắm nghía, hỏi:

	- Vòng Tiểu vương cho Bradley?

	- Nó đó. Mình không biết vì lão ta đùa quá lố hay vì chúng quá mệt mỏi vì bị liên tục trêu chọc. Nhưng kể từ đó chúng tôi hết dám giỡn mặt với đám Tí-hon câm như hến, suốt ngày xùm xụp trong đống vải xanh lè đó.

	- Cậu làm gì với... à... mấy miếng thịt thừa đó? Chôn à?

	- Ồ, không. Mình đã bảo là cho Người-sói ăn mà.

	Nhìn tôi nhăn mặt vì ghê sợ, Evra nói như cái máy:

	- Phí của trời, mười đời không có nghe con!

	Tôi trợn mắt nhìn nó rồi rũ ra cười. Hai đứa ôm nhau, cười lăn lộn trên nền đất. Tôi cố nín, bảo:

	- Không biết mùi thịt ra sao?

	- Mình không biết. Chắc như mùi cao su.

	Chúng tôi lại cười đến chảy nước mắt. Bỗng cửa lều được vén lên. Hans Tay-thần thò đầu vào hỏi:

	- Tụi bây quậy gì mà dữ vậy? Ông Cao kêu hai đứa lên xe ông ấy ngay.

	Evra hỏi, vẫn còn rúc rích:

	- Ông ấy cần tụi này làm gì vậy?

	- Ông ấy không cần. Nhưng ông Tí-nị cần. Ông Tí-nị đang ở trên xe ông Cao. Lên ngay đi.

	Chúng tôi tắt ngay tiếng cười. Hans đi rồi, Evra lắp bắp:

	- Tí...Tí... nị cần mình làm gì?

	- Cậu nghĩ chuyện gì vậy?

	- Mình... không... không biết.

	Tôi biết nó đang nghĩ gì, vì tôi cũng đang nghĩ đến điều đó: Bradley Kéo-dài, đám Tí-hon áo xanh và cái chảo to đùng với những mảnh thịt xương thừa.

	CHƯƠNG 14

	Khi chúng tôi bước vào, trong xe đã có mặt đầy đủ ba ông: Cao, Crepsley và Tí-nị. Evra run như tàu lá, nhưng tôi không lo lắng lắm. Bạn biết sao không? Nhìn vẻ bứt rứt khó chịu của hai ông Cao và Crepsley, tự nhiên tôi cảm thấy yên tâm.

	Tí-nị mời chúng tôi tỉnh bơ như đây là nhà của lão ta, chứ không phải ông Cao mới là chủ nhân.

	- Vào đi các em. Cứ thoải mái như ở nhà mình vậy.

	Evra cố gắng nói:

	- Tôi đứng được rồi.

	Tôi nói theo nó:

	- Tôi cũng đứng.

	Trong xe, lão Tí-nị là người duy nhất đang ngồi, tay mân mê một đồng hồ hình trái tim. Mỗi khi lão ngừng nói, tôi nghe rõ từng tiếng tíc tắc. Lão bảo:

	- Tùy hai đứa. Này, chàng trẻ tuổi Darren Shan, em đúng là một thanh niên trên mọi phương diện rồi đấy. Hy sinh tất cả để cứu một người bạn, hiếm có chàng trai nào được như thế. Thời buổi này con người ích kỷ lắm. Thật đáng mừng khi thấy thế gian này còn sản sinh ra được những bậc anh hùng.

	Ngượng đỏ mặt, tôi lúng búng nói:

	- Tôi không phải là anh hùng.

	- Có đấy. Em là một người hùng. Người hùng là gì nào? Là người làm tất cả để đem hạnh phúc cho người khác.

	Tôi khoái chí mỉm cười. Không hiểu vì sao thằng Evra lại phải sợ ông già dễ thương, tốt bụng này nhỉ? Lão Tí-nị có gì đáng sợ đâu. Tôi thật sự mến lão rồi đấy.

	- Crepsley cho ta biết em không chịu sử dụng máu người. Đúng, ta không trách em về chuyện đó. Máu người lớn tởm lắm, nhưng của trẻ con thì quá tốt, rất thuần khiết.

	Tôi nhăn mặt cãi ngay:

	- Không thể làm thế được. Trẻ em còn quá nhỏ và vô tội. Đó là tội giết hại trẻ em.

	Lão nhướng mắt, nhếch mép cười:

	- Thì sao nào?

	Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Lão nói đùa sao? Nhưng nhớ lại vụ ông Bradley bất hạnh, tôi thấy lão hoàn toàn ngiêm túc. Thình lình tôi chợt hiểu vì sao lão già này làm người ta khiếp hãi đến như vậy.

	Tôi tưởng tượng, con người này có thể giết hại cả ngàn sinh mạng chỉ để nghe tiếng gào thét vì đau đớn của họ. Lão nói tiếp:

	- Em biết không, trông em rất quen. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa, Darren Shan?

	Tôi lắc đầu. Lão lại hỏi:

	- Chắc chứ? Trông em quen lắm.

	- Chưa. Nếu... nếu gặp... thì tôi đã nhớ.

	- Đừng quá tin tưởng vào trí nhớ. Trí nhớ đôi khi là một con quái bịp bợm đấy. Nhưng không sao. Có thể ta lầm em với người khác.

	Mép lão lại nhếch lên thành nụ cười (làm sao đã có lúc tôi nghĩ rằng đó là một nụ cười hiền lành được nhỉ?). Tôi biết lão vẫn chưa tin, nhưng rõ ràng là lão đã lầm tôi với ai đó, vì tôi chưa bao giờ gặp con người này.

	Tay lão bóp chặt cái đồng hồ hình trái tim và trong một thoáng, hình như nó sáng rực lên và chảy ra. Tôi chớp mắt, rồi lấy tay dụi thật kỹ. Khi nhìn lại chiếc đồng hồ, ảo ảnh đó (chắc chỉ là ảo ảnh) không còn nữa. Lão ngồi thẳng lên, nói:

	- Bây giờ vào việc. Các em đã thấy ta đến đây cùng đám Tí-hon. Đây là những tên mới được thu nạp, chưa thành thạo việc ở đây. Thường thì ta ở lại dạy dỗ cho chúng được thuần thục, nhưng ta kẹt công chuyện phải đi xa. Tuy nhiên đám này cũng thông minh lắm và chắc chắn chúng học hành cũng rất mau. Ta mong hai chàng trai đàng hoàng, tốt bụng này giúp đỡ chúng, để chúng mau chóng thích nghi với sinh hoạt chung của đoàn. Công việc cũng không nhiều đâu. Chủ yếu là tìm đồ ăn cho chúng. Vì, ta phải cho hai em biết, chúng rất háu ăn. Ta đã xin phép người quản lí của hai em - ông Cao và ông Crepsley rồi. Sao, hai chàng trai vui lòng giúp đỡ lão già này và những người bạn Tí-hon dễ thương rồi chứ?

	Tôi nhìn Evra, thấy rõ nó không muốn nhận lời tí nào, nhưng vẫn phải gật đầu. Tôi làm theo nó.

	Lão Tí-nị tươi roi rói:

	- Tuyệt lắm! Evra Von biết khẩu vị những cục cưng của ta rồi. Có vấn đề gì, cứ báo cáo lại ông Cao, ông ấy giải quyết giúp cho.

	Nói xong, lão ngoắc tay cho phép chúng tôi lui ra. Evra muốn chuồn ngay, nhưng tôi đứng lại, lấy hết can đảm hỏi:

	- Xin lỗi ông, nhưng vì sao ông gọi họ là Tí-hon?

	Lão từ từ đảo mắt nhìn quanh. Dường như lão ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, tuy lão không lộ ra, nhưng tôi thấy rõ điều đó khi nhìn miệng ông Cao và ông Crepsley há hốc. Tuy nhiên Tí-nị vui vẻ cắt nghĩa:

	- Vì chúng nhỏ... tí xíu.

	- Vẫn biết thế, nhưng chẳng lẽ họ không có một cái tên riêng đàng hoàng sao? Nghe Tí-hon cứ tưởng như những nhân vật trong truyện cổ tích, chẳng hạn như các cô tiên, các vị thần...

	- Chúng là tiên đấy. Em thấy đầy rẫy trong truyền thuyết, truyện thần thoại, biết bao nhiêu là những sinh vật nhỏ xíu có phép thuật, phải không? Truyền thuyết phải được bắt nguồn từ một điều gì đó chứ. Những người bạn nhỏ bé, trung thành này bắt nguồn từ truyền thuyết của ta.

	- Ý ông là những người lùn trong bộ áo trùm xanh đó là... tiên.

	- Không. Tiên làm gì có thật. Những người lùn, theo kiểu nói thô kệch của em, đã được những con người ngu dốt nhìn thấy từ ngày xửa ngày xưa và đặt tên cho chúng là tiên, thần, yêu quái. Và họ đã dựng nên đủ thứ chuyện hoang đường về chúng.

	- Vậy... chúng làm được những gì?

	Nụ cười nhếch mép biến mất, lão gầm lên:

	- Ta nghe nói mi là đứa tò mò hay hỏi, nhưng không ngờ mi... lắm mồm thế. Darren Shan, hãy nhớ điều này: chỉ vì tò mò mà con mèo bị sập bẫy.

	Tức đến phát liều, tôi nói ngay:

	- Tôi không phải là mèo.

	Mặt tối sầm, lão vươn người sát tôi, rít qua kẽ răng:

	- Nếu nói thêm một câu nữa, ta sẽ hoá kiếp mi thành mèo. Trên đời này, không có gì tồn tại mãi đâu, kể cả hình dạng của một con người.

	Cái đồng hồ trong tay lão lại sáng rực lên, đỏ chót như một quả tim thật sự. Tôi thấy đã đến lúc phải chuồn khỏi đây ngay.

	Ông Crepsley dặn dò:

	- Đi ngủ đi. Đêm nay được nghỉ học.

	Lão Tí-nị vẫy tay chào, giọng trở lại bình thường:

	- Nhớ dậy sớm. Các cục cưng của ta xấu đói lắm, buổi sáng không có gì ăn, chúng ngứa răng lắm đấy.

	Ra khỏi xe, chúng tôi chạy một mạch về lều. Lăn đùng ra sàn, hai thằng nghe tim nhau đập như tiếng trống. Một lát sau, Evra mới lên tiếng hỏi:

	- Cậu điên hay sao ma hỏi lão lung tung vậy?

	- Đúng, chắc mình điên thật.

	Chúng tôi lên giường, nằm ngó nóc lều cả giờ. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy lão Tí-nị và cái đồng hồ hình trái tim của lão. Nhưng trong mơ, đó không phải là đồng hồ. Đó là một quả tim người. Tim của tôi. Và khi lão bóp...
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	Phải thức sớm để đi săn thức ăn cho đám Tí-hon, hai chúng tôi vừa mệt vừa ngái ngủ. Tôi hỏi Evra:

	- Tụi nó ăn gì?

	- Thịt. Bất cứ thịt gì, miễn là thịt.

	- Chúng mình phải săn bắt bao nhiêu thú?

	- Chúng có mười hai tên. Trung bình một con nhím hay một con thỏ cho hai tên. Một con chồn hay một con chó lớn đủ cho ba bốn tên. Chúng không kén ăn đâu. Chuột nhắt, chuột đồng cũng làm ráo.

	Chúng tôi xách bao đi làm hai ngả. Evra bảo không cần thịt tươi, vì vậy nếu tôi vớ được con sóc hay cáo chết nào cứ việc lượm.

	Bắt gặp một con chồn đang lặc lè tha một con gà, tôi núp sau bụi cây, rồi nhào ra đập.

	Nó nhả ngay con gà chết, nhe răng, xông lên cắn tôi. Lách mình, tôi vươn tay, túm cổ con chồn và chỉ một cú vặn, một tiếng “rắc” vang lên, nó chết ngay đứ đừ.

	Bỏ gà vào bao, tôi rạch một gân máu con chồn... Tôi không muốn làm chuyện này, nhưng tự nhủ mình không còn là người nữa. Một nửa trong tôi là môt ma-cà-rồng. Tôi cảm thấy đau khổ khi phải giết dù là thỏ, chồn hay sói. Nhưng tôi phải tập dần, nếu thiếu máu chúng, tôi sẽ chết. Nhưng còn đối với loài người? Tôi tha thiết mong sao tránh được điều này.

	Sau đó tôi săn thêm được một con thỏ. Số thực phẩm này đủ cho sáu bảy tên áo xanh rồi.

	Trở lại trại, tôi gặp Evra. Nó kiếm được một con chó chết và săn được một con chồn. Evra vui mừng bảo:

	- Hôm nay mình may mắn ghê. Lại còn tìm ra một cánh đồng thả đầy bò. Đêm nay tụi mình ra đó, bắt trộm một con. Ít nhất, đám Tí-hon đó cũng ăn được mấy ngày.

	- Chủ bò biết thì sao?

	- Nhiều lắm. Khi họ phát hiện, chúng mình đã đi khỏi đây rồi.

	- Nhưng bò là tiền, bắt thú hoang thì không sao, trộm cắp là có tội.

	Evra thở dài:

	- Chúng ta để lại tiền vậy.

	- Làm gì có tiền?

	- Một thứ mà gánh xiếc quái dị không bao giờ thiếu là... tiền.

	Sau đó chúng tôi đi tìm gặp Sam. Nó ngồi trong bụi cỏ đợi chúng tôi từ lâu rồi. Tôi hỏi:

	- Sao cậu không vào trại?

	- Mình không muốn lạm dụng lòng tốt của hai cậu. Hơn nữa mình sợ, lỡ có ai thả Người-sói ra. Hôm qua, mình thấy như nó không ưa mình.

	Evra bảo:

	- Người-sói gầm gừ với tất cả mọi người.

	- Có thể. Nhưng mình thấy càng tránh xa nó càng tốt.

	Sam nhăn nhó như nó đang có cả ngàn thắc mắc. Chắc cả ngày hôm qua nó chỉ nghĩ đến chúng tôi. Nó hỏi Evra:

	- Cậu không bao giờ mang giày à?

	- Không. Lòng bàn chân tớ cứng lắm.

	- Đạp phải gai hay đinh, có sao không?

	Evra cười cười, ngồi xuống, đưa chân cho Sam:

	- Lấy cái que cào thử xem.

	Sam bẻ một cành cây, chọc mạnh vào lòng bàn chân của Evra, như cố đâm một lỗ thủng vào miếng da dày. Evra bảo:

	- Một mảnh thuỷ tinh sắc may ra mới cắt nổi. Nhưng da mình mỗi năm lại càng cứng thêm.

	- Ước gì mình có lớp da giống cậu.

	Sam thèm thuồng nói, rồi quay qua tôi, hỏi:

	- Sao lúc nào cậu cũng mặc mỗi một bộ đồ vậy?

	Tôi nhìn xuống bộ đồ “tẩm liệm” của mình. Tôi đã định hỏi xin ông Crepsley bộ đồ mới, nhưng quên khuấy mất. Tôi bảo:

	- Tại tớ thích.

	- Chưa bao giờ mình thấy thằng nhóc nào mặc đồ như thế này. Trừ khi là đám ma hay đám cưới. Người ta bắt cậu mặc à?

	- Không.

	Evra lên tiếng hỏi để Sam đổi đề tài:

	- Cậu xin phép cha mẹ để gia nhập gánh xiếc chưa?

	Sam thở dài:

	- Chưa. Mình định chờ tới trước khi đi, hay... đi khỏi đây, mình mới báo.

	- Cậu vẫn giữ ý định theo gánh xiếc?

	- Sao không? Tớ biết các cậu muốn gạt bỏ tớ, nhưng bằng mọi giá tớ sẽ đi theo đến cùng. Hãy mở to mắt mà nhìn. Tớ sẽ đọc sách, học tất cả những gì về những màn trình diễn quái dị, rồi mình sẽ tự đến ra mắt ông chủ của các cậu. Ông ta sẽ giang rộng hai tay mà đón tớ.

	Tôi và Evra ngó nhau cười. Chúng tôi biết ước mơ của nó không đi tới đâu, nhưng không nỡ nói ra.

	Sau đó Sam đưa chúng tôi tới xem một nhà ga bỏ hoang, cách trại chừng hai cây số. Nó bảo:

	- Tuyệt lắm. Trước kia tàu hoả vẫn qua đó. Họ sửa chữa, sơn phết, làm đủ chuyện vui lắm. Rồi một nhà ga mới được xây dựng gần thị trấn hơn, nhà ga này bị phế bỏ. Chơi đùa ở đó đã đời luôn. Có đường ray cũ, nhà xưởng bỏ hoang, có cả mấy toa tàu cổ lổ sĩ nữa. Đã lắm.

	Evra hỏi:

	- An toàn không?

	- Má mình thì chắc chắn bảo là không rồi. Bà lo đủ thứ, nào là ngã lộn cổ từ mái tàu xuống, nào là lang thang trên đường rầy, tàu đi ngang, cán vỡ sọ... đủ thứ. Nhưng tớ chơi ở đó cả ngàn lần, có gì xảy ra đâu.

	Đó là một ngày nắng đẹp, chúng tôi đang lang thang dưới những tàn cây rợp bóng, chợt tôi đánh hơi thấy một mùi rất lạ. Tôi vội dừng chân. Evra cũng nhận ra mùi lạ dó. Tôi hỏi:

	- Mùi gì vậy?

	Evra hít hít không khí, lắc đầu:

	- Mình cũng không biết. Từ hướng nào thế nhỉ?

	Đó là một thứ mùi nặng nề, chua lè, khó chịu. Chỉ thằng Sam là không nhận thấy gì, nó tiến lại hai chúng tôi hỏi:

	- Chuyện gì vậy? Sao hai cậu đứng...

	“ÚM XÌ BÙA!” Một tiếng la rổn rảng ngay sau lưng chúng tôi. Một bàn tay cứng như sắt nắm vai tôi, xoay tôi ngược lại. Chỉ kịp thoáng thấy môt cái mặt to đùng, râu ria xồm xoàm, tôi ngã ngửa ra sau, vì bàn tay xô mạnh, làm tôi mất thăng bằng.
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	Tôi lúng túng nhào xuống đất, kêu thét lên vì cánh tay nhói đau, nhưng vội quay đi, tránh cái nhìn dữ tợn của bộ mặt lông lá đang nhìn xuống tôi.

	- Ồ, chú bé, tớ không làm chú đau chứ? Tớ chỉ giỡn, hù chú sợ chút chút cho vui thôi mà.

	Giọng ông ta vui vẻ, hiền lành, không tỏ ra có ác ý. Tôi ngồi dậy, thoa khuỷu tay, bảo:

	- Cháu không sao.

	- Thật hả? Không gãy xương chứ? Tớ có lá thuốc chữa xương gãy đây.

	Sam đã chạy lại đứng bên Evra, nói:

	- Thuốc lá không làm lành xương gãy được.

	- Chắc thế, nhưng làm người ta yên tâm, coi chỗ gãy như một vết nhăn nhỏ xíu trên bản đồ vũ trụ thôi. Tuy nhiên, thật ra, nó đau thấu trời luôn.

	Sam nhăn mặt, ra điều thông minh cỡ nó cũng mù tịt, chẳng hiểu ông già lẩm cẩm này định nói gì.

	Tôi lại nói:

	- Cháu không sao đâu. Chỉ mấy phút là êm thôi.

	Ông ta thở dài thườn thượt:

	- Nghe vậy là tớ mừng rồi. Tớ chúa ghét làm người khác bị đau.

	Tôi nhìn ông ta kĩ hơn. Tròn trịa, râu tóc dài, rậm rì, bù rối. Áo quần dơ bẩn, bốc mùi hôi phát khiếp. Có lẽ cả tháng rồi ông ta chưa hề tắm giặt. Trông ông ta thân thiện, dễ mến đến làm tôi phát ngượng vì đã tỏ ra quá khiếp đảm. Ông ta hỏi:

	- Các chú em là người địa phương hả?

	Sam nói ngay:

	- Cháu thôi. Hai cậu này là người trong gánh xiếc.

	- Xiếc? Quanh đây có xiếc à? Trời đất ôi! Vậy mà tớ không biết. Ở đâu? Tớ khoái hề xiếc cực kỳ.

	Sam bảo:

	- Không phải xiếc đó đâu. Đây là xiếc quái dị.

	- Hả? Xiếc quái dị?

	Ông ta lom lom nhìn Evra. Những cái vẩy màu sắc, chứng tỏ nó là một trong những diễn viên.

	- Chú em là diễn viên trong đoàn, phải không?

	Evra ngượng nghịu gật đầu. Ông ta dồn dập hỏi:

	- Ở đó, người ta có hành hạ, đánh đập, bỏ đói chú em không?

	Nó lại ngượng nghịu lắc đầu:

	- Chú em tự nguyện ở với họ?

	- Phải, tất cả mọi người ở đó đều tự nguyện. Đó là gia đình chúng cháu.

	- Tốt. Rất tốt. Vậy mà họ đồn có những gánh xiếc nhỏ... À, quên...

	Ông ta vỗ trán bồm bộp, nói:

	- Tớ quên chưa giới thiệu tên mình, phải không? Tên tớ là R.C.

	Tôi thắc mắc:

	- R.C? Tên gì kỳ cục vậy?

	Ông ta bối rối, ho khù khụ, rồi mới hạ giọng thì thầm:

	- Chữ tắt của... Reggie Chay.

	Ba đứa cười hô hố, đồng thanh lặp lại:

	- Reggie Chay!

	Ông ta nhăn nhó:

	- Khổ lắm! Tên thật tớ là Reggie, nhưng vì tớ ăn chay nên đám bạn trong trường kêu riết thành chết tên luôn. Tớ không ưa cái tên đó, yêu cầu mọi người gọi mình là R.C. Nghe sành điệu hơn, phải không? Nhưng nếu muốn, các chú em cứ gọi tớ là Reggie Chay cũng được.

	Rõ ràng ông ta khổ sở vì cái tên thời đi học. Tôi bảo:

	- Cháu thích gọi ông là R.C hơn.

	Evra và Sam đều nói:

	- Cháu cũng vậy.

	R.C tươi tỉnh hẳn:

	- Tuyệt! Rất tuyệt! Còn các chú em tên gì?

	- Darren Shan.

	- Sam Grest.

	- Evra Von.

	Ông ta cũng hỏi như lần đầu tôi gặp Evra:

	- Evra Von thôi sao?

	- Đúng vậy.

	- Tuyệt! Rất tuyệt!

	R.C là chiến sĩ bảo vệ thiên nhiên, đến đây để ngăn chặn việc mở đường. Ông ta đã từng đi dọc ngang khắp nước, bảo vệ rừng, sông hồ, muông thú và những phong cảnh đẹp nổi tiếng.

	Chúng tôi mừng rú khi ông ta mời tham quan một vòng quanh trại. Tạm gác nhà ga sang một bên. Dịp may thăm trại của những chiến sĩ bảo vệ môi trường đâu phải ngày nào cũng có được.

	Suốt dọc đường đi, ông luôn nói cho chúng tôi biết về cảnh quan chung quanh, về tất cả những điều đáng trách do con người gây ra với Bà mẹ Thiên nhiên: rừng bị phá hủy, sông ngòi bị ô uế vì chất thải độc hại, muông thú đang bị con người làm cho tuyệt chủng. Ông bảo:

	- Các chú em biết không, tất cả những chuyện đó đang xảy ra trên chính đất nước chúng ta thôi. Tớ chưa nói tới những chuyện xảy ra tại những nơi khác đâu.

	Các chiến sĩ như R.C bảo vệ trái đất thoát khỏi những con người nguy hiểm, tham lam; những kẻ không cần biết hành động của chúng đã hủy hoại môi trường sống đến thế nào. Những chiến sĩ bảo vệ thiên nhiên hành trình dọc ngang đất nước, để cảnh giác con người về những hiểm họa. Họ phát truyền đơn và sách báo, để cổ động mọi người bảo vệ môi trường xung quanh.

	Ông bảo:

	- Nhưng tuyên truyền suông chưa đủ. Đó chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta còn phải hành động thực sự, ráo riết hơn nhiều nữa. Phải ngăn chặn ngay sự phá hoại cảnh đồng quê. Chẳng hạn như vùng này đây: người ta đang xây dựng một con đường xuyên qua gò mộ cổ, nơi nhiều ngàn năm trước, người nô lệ khổ sai đã chôn những người bạn xấu số của họ. Các chú em tưởng tượng nổi không? Phá huỷ một di tích lịch sử, chỉ để hà tiện cho tài xế rút ngắn đoạn đường chừng mười hay hai mươi phút.

	R.C lắc đầu buồn bã:

	- Đây là một thời đại điên rồ. Những gì chúng ta đang đối xử với hành tinh này, thì trong tương lai sẽ có một ngày con người nhìn lại, lúc đó chúng ta sẽ được coi như những kẻ man rợ ngu xuẩn.

	Ông ta bực tức như điên khi nhìn cảnh quan chung quanh. Sau một hồi nghe ông sôi nổi nói, cả ba thằng nhóc chúng tôi cũng tức giận không kém. Trước kia chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ (và biết) những điều này. R.C bảo kẻ nào không nghĩ và hành động ngay bây giờ, khi thế giới điêu tàn sụp đổ, chẳng còn gì để than trách nữa.

	Khoảng hai mươi chiến sĩ môi trường ngủ trong những túp lều lá tự dựng. Tất cả bọn họ đều bẩn thỉu và bốc mùi như R.C, nhưng họ đều vui vẻ và thân mật.

	Sam hỏi R.C:

	- Các ông ngăn chặn việc mở đường bằng cách nào?

	- Tụi tớ đào hầm trong lòng đất, phá hủy máy móc của chúng, đánh động giới thông tin. Lũ nhà giàu này sợ máy quay phim chĩa ống kính vào chúng lắm. Một nhóm phóng viên truyền hình gây hiệu quả gấp mấy chục chiến sĩ tụi tớ ấy chứ.

	Sam hỏi có bao giờ các chiến sĩ phải sử dụng đến quả đấm chưa? Ông ta bảo các chiến sĩ không tin vào bạo lực, nhưng nhìn ánh mắt ông, chúng tôi có thể thấy là ông ta cũng ngứa ngáy tay chân lắm. Quả vậy, một lúc sau, ông ta nho nhỏ thì thầm:

	- Tớ mà được chỉ huy, tớ sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Mềm quá hoá hỏng.

	R.C mời chúng tôi ở lại ăn trưa. Bữa ăn chán ngắt, không có thịt, chỉ toàn gạo, rau, trái cây. Nhưng để tỏ ra lịch sự và làm ông ta vui lòng, chúng tôi ăn căng bụng.

	Sau bữa ăn chúng tôi phải chia tay với họ. Các chiến sĩ còn nhiều việc phải làm, vì mấy hôm nữa họ lại chuyển đến nơi khác. R.C nói:

	- Chúng tôi sắp đạt thắng lợi tại đây rồi. Nhưng cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Còn rất nhiều “chiến trường” khác vẫn đang chờ đợi.

	Trên đường về Sam bảo:

	- Cái ông R.C này lạ thật. Bỏ tất cả để đi tranh đấu cho mấy con thú, mấy mảnh rừng.

	Evra nói:

	- Ông ấy làm điều mà ông ấy tin là đúng.

	- Tớ biết. Tớ còn mừng vì có những người như ông ấy. Nhưng sống như vậy kỳ cục quá, phải không? Phải tự hi sinh rất nhiều thứ. Tớ chịu thua, chẳng bao giờ làm chiến sĩ bảo vệ môi trường nổi đâu.

	Tôi đồng ý ngay:

	- Tớ cũng vậy.

	Nhưng Evra lại bảo:

	- Tớ khác. Tớ làm được.

	Tôi bộp lại nó ngay:

	- Sức mấy cậu làm nổi.

	- Tại sao không? Mình sẽ đem con rắn đến sống và tranh đấu cùng họ.

	- Sức mấy.

	- Tại sao?

	Tôi phá lên cười:

	- Vì cậu không bốc mùi chua lè bằng họ.

	Evra cười toe:

	- Ừa, mấy chả hôi khiếp quá.

	Sam đế thêm:

	- Hôi kinh khủng hơn cả đôi bít-tất của mình hàng tuần không giặt.

	Evra nghiêm mặt nói:

	- Mình nghĩ sau này, khi lớn lên, chắc mình phải sống còn tệ hơn, kham khổ hơn các ông ấy nhiều. Mình mong sau này, mình làm được như R.C.

	Sam lại đồng ý ngay với Evra. Tôi bảo:

	- Chắc tớ cũng sẽ có thể quen dần với cuộc sống như thế.

	Suốt đường về trại, chúng tôi hồ hởi bàn tán ì xèo về R.C và các chiến sĩ bảo vệ môi trường. Không đứa nào trong chúng tôi có thể ngờ đến những rắc rối và thảm kịch do người chiến sĩ bảo vệ môi trường hiền lành đó sắp gây ra.
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	Mấy ngày sau đó, Evra và tôi vẫn tiếp tục với những công việc lặt vặt và lo ăn cho đám Tí-hon. Tôi cố bắt chuyện, nhưng chúng luôn lảng tránh. Không cách gì phân biệt được chúng. Một anh chàng (hay cô nàng?) cao hơn và môt tên thấp hơn cả bọn. Một tên khác có chân trái hơi khập khiễng. Nhưng trông chúng giống hệt nhau.

	Càng ngày Sam càng đến trại thường xuyên hơn. Chúng tôi không đưa nó đi săn, nhưng nhờ nó giúp hầu hết những việc đáng lẽ chúng tôi phải làm trong trại. Nó làm việc cật lực, phần để gây ấn tượng với hai đứa tôi, phần để cố gắng kiếm một chân chính thức trong gánh xiếc.

	Tôi ít gặp ông Crepsley. Ông biết tôi phải dậy sớm, săn mồi cho đám Tí-hon, nên ông để tôi tự do thoải mái rất nhiều. Điều này làm tôi rất mừng, vì không bị ông thúc ép uống “thủy ngân đỏ” của con người.

	Rồi một buổi sáng, ông Cormac Tứ- chi xuất hiện, làm huyên náo cả trại.

	Evra vừa kéo tôi đi vừa nói.

	- Cậu phải gặp người này. Một diễn viên tuyệt nhất trên đời.

	Khi chúng tôi tới chỗ đậu xe của ông Cao, một đám đông đang vây quanh Cormac Tứ-chi rồi. Mọi người thân mật vỗ lưng ông, rối rít hỏi thăm: ông đến đây làm gì, thời gian qua đi đâu. Ông ta cười, bắt tay, trả lời từng người. Đúng là một siêu sao, nhưng không hề chảnh.

	Vừa thấy Evra, ông ta lách ra, ôm nó:

	- A ha, con bò sát hai chân yêu quý của ta, cháu khỏe không?

	- Khỏe re.

	- Tốt. Gần đây có lột da không?

	- Gần đây thì chưa.

	- Nhớ nghe, ta muốn có bộ da. Tại nhiều nước, da Người-rắn cao giá hơn vàng dó.

	- Ông muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng, ông Cormac, đây là Darren Shan, bạn cháu. Cậu ấy là người mới, chưa bao giờ được gặp ông.

	Ông ta kêu lên, làm bộ như... hơi bị tự ái:

	- Ôi! Vô lý! Làm sao có thể chưa biết đến Cormac Tứ-chi này chứ? Ta tưởng, tất cả mọi người trên thế giới đều đã từng xem tài biểu diễn của Cormac rồi.

	Tôi bảo:

	- Thậm chí cháu con chưa nghe tên ông bao giờ.

	Ông ta ôm ngực như lên cơn đau tim. Tôi hỏi:

	- Ông bị sao vậy?

	Cormac nhìn quanh đám đông, nhăn nhó hỏi:

	- Mình có nên chứng minh không nhỉ?

	Mọi người mừng rỡ, nhao nhao:

	- Ồ, có chứ. Chứng minh đi.

	Cormac nhìn ông Cao đang đứng sau đám đông. Ông Cao thở dài gật đầu:

	- Chúng không để anh yên, nếu anh không biểu diễn vài trò đâu.

	- Được. Nhưng tránh ra cho đủ chỗ chứ.

	Tôi vừa giật lùi theo mọi người, Cormac nắm vai tôi giữ lại, nói với đám đông:

	- Tôi mới từ xa tới, nên rất mệt. Không thể diễn hết chương trình được đâu. Biểu diễn vài trò cho vui thôi nghe.

	Ông ta nắm bàn tay phải lại, nhưng đưa ra ngón trỏ, bảo tôi:

	- Darren, làm ơn ngậm ngón tay này đi.

	Tôi liếc Evra. Nó ra hiệu cứ làm theo lời ông ta.

	Cormac bảo:

	- Nào, bây giờ thì cắn đi.

	Tôi cắn nhè nhẹ. Cormac thúc giục:

	- Mạnh hơn lên.

	Tôi cắn mạnh hơn một chút. Cormac kêu lên:

	- Thôi nào cậu bé. Không có răng à? Cắn cho ra cắn thử coi.

	Được, muốn vậy, tôi cắn cho lão biết tay. Tôi há miệng, ngoạm một phát tưởng làm Cormac phải nhảy dựng lên. Nhưng, ngược lại, chính tôi là đứa nhảy dựng lên: tôi vừa cắn xuyên qua xương, cắt lìa ngón tay ông ta.

	Khiếp đảm, tôi vội lùi lại, phun toẹt ngón tay đứt ra khỏi miệng. Tôi trố mắt nhìn, chờ một tiếng thét đau đớn, nhưng Cormac Tứ-chi lại ha hả cười, đưa cao hai tay đắc thắng.

	Nơi tôi vừa cắn không một chút máu, chỉ là chân ngón tay mấp mô trắng hếu. Trong khi tôi ngó, một sự kỳ lạ xuất hiện: ngón tay ông ta đang từ từ... mọc lại!

	Tôi tưởng mình bị quáng gà hay tưởng tượng, nhưng nó tiếp tục mọc lại thật, và chỉ vài giây sau, ngón tay dài trở lại như bình thường.

	Cormac co duỗi để mọi người cùng thấy. Đám đông hoan hô như sấm dậy, còn tim tôi tưởng như ngừng đập.

	Nhìn xuống ngón tay tôi đã phun ra: nó đang rữa dần, rồi chỉ còn lại là một nhúm cát nhỏ trên mặt đất.

	Cormac Tứ-chi vỗ nhẹ đầu tôi, nói:

	- Xin lỗi đã làm cháu sợ.

	- Không sao. Cháu phải tập làm quen với những chuyện bất ngờ xảy ra tại đây. Cháu rờ thử được không?

	Ông ta gật. Ngón tay mới đó chẳng khác gì với những ngón khác. Tôi hỏi:

	- Ông làm cách nào vậy? Trò ảo giác, phải không?

	- Không. Đó là lý do người ta gọi ta là Cormac Tứ-chi. Từ khi còn nằm nôi, ta đã có khả năng làm những phần thuộc tứ chi mọc lại, từ hai chân, hai tay đến các ngón. Không chỉ có thế, ngày còn bé, cha mẹ ta đã phát hiện ra tài năng đặc biệt của ta: phần nào của cơ thể ta cũng có thể làm cho mọc lại được. Trừ cái đầu. Chưa bao giờ ta dám thử cắt đầu. Chẳng dại gì thử thời vận bằng kiểu đó.

	- Làm thế có đau không?

	- Hơi hơi thôi. Khi một phần chân tay bị cắt, rồi mọc ngay lại tức thì, ta bị đau chừng mấy giây, giống như là...

	Ông Cao cắt ngang:

	- Thôi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian để anh dài dòng diễn tả đâu. Đoàn ăn không ngồi rồi suốt thời gian qua, chắc chắn khán giả tưởng chúng ta rã đám hết rồi. Nào, tất cả nghe đây, hãy rải người đi thông báo. Đêm nay chúng ta trình diễn.
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	Suốt buổi chiều, trong trại rì rào hoạt động. Mọi người qua lại, tíu tít như bầy kiến. Một nhóm xúm xít dựng nhà bạt trình diễn. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy nhà bạt của một gánh xiếc. Hình ảnh thật ấn tượng: một khối tròn, cao lớn màu đỏ, được trang trí bằng những hình ảnh của những diễn viên.

	Tôi và Evra bận rộn đóng cọc để cho nhà bạt được chắc, kê ghế khán giả, dựng sân khấu, sửa soạn đạo cụ cho diễn viên (như tìm kiếm lon thiếc, bù lon, đinh ốc để làm món nhắm cho Rhamus Hai-bụng, chuyển vận chuồng Người-sói vào khu trình diễn...)

	Một công việc đồ sộ như thế, nhưng ai cũng rõ phần hành động của mình, mỗi nhóm lãnh một việc, nên tất cả hoàn tất một cách trót lọt, nhẹ nhàng với một tốc độ không ngờ.

	Buổi chiều, Sam tới sớm. Tôi định bảo nó phụ vài việc, nhưng Evra bảo nó chỉ làm quẩn chân thêm. Sam vừa giận vừa buồn ra mặt, đá phăng một hộp thiếc lăn lóc dưới chân. Tôi cảm thấy tội nghiệp nó quá, rồi chợt nghĩ có cách làm cho nó vui trở lại. Tôi gọi:

	- Sam. Chờ chút đã.

	Tôi chạy vội tới xe ông Cao. Mới gõ một tiếng, cửa bật ra ngay. Tôi chưa kịp nói tiếng nào ông Cao đã đưa cho tôi hai cái vé xem xiếc đêm nay. Nhìn hai tấm vé, rồi lại nhìn ông, tôi hỏi:

	- Sao ông biết?

	Ông ta mỉm cười đáp:

	- Ta có cách riêng.

	- Nhưng... cháu không có tiền.

	- Ta sẽ trừ vào lương.

	Cánh cửa xe đóng lại trước khi tôi kịp cảm ơn. Tôi hấp tấp chạy về đưa cho Sam hai cái vé. Nó hỏi:

	- Cái gì vậy?

	- Vé đêm nay. Một của cậu, một của R.C.

	- Ôi! Wow! Cám ơn nhiều, Darren.

	Nó chộp vé, nhét ngay vào túi. Tôi bảo:

	- Không có chi. Nhưng chúng tôi bắt đầu lúc mười một giờ, kết thúc gần một giờ sáng. Cậu đi được không?

	- Được quá chứ. Ba má mình đi ngủ từ lúc gà lên chuồng. Mình chuồn ra êm ru.

	- Nhưng nếu ba má cậu bắt gặp, chớ nói là đi đâu nghe không.

	- Yên tâm. Mình kín miệng như bưng.

	Nó chạy như bay, đi tìm R.C.

	Ngoài bữa ăn tối vội vàng, không còn giờ nghỉ nào cho đến giờ trình diễn. Trong khi Evra đi sửa soạn cho con rắn, tôi thắp nến trong nhà bạt. Đám Tí-hon lo phần bốn ngọn đèn chùm phía trên khán giả và một trên sân khấu.

	Mags - một người đàn bà xinh đẹp trong nhóm bán quà lưu niệm và kẹo bánh trong giờ giải lao - nhờ tôi giúp một tay, vì vậy suốt một giờ tôi giúp chị ta xếp đặt vào khay những cái kẹo mạng nhện, tượng tinh, lông Người-sói... Một tác phẩm mới, rất đẹp, tôi chưa từng thấy trong lần trước: búp bê hình mẫu Cormac Tứ-chi. Nếu bạn cắt một phần búp bê đó phần bị cắt sẽ mọc lại ngay. Mags cũng không hiểu vì sao. Chị ta bảo:

	- Sáng chế của ông Cao đấy.

	Tôi bẻ đầu búp bê, để xem thử bên trong có gì. Nhưng chưa kịp nhìn ngó, nó mọc ngay đầu khác.

	Mags bảo:

	- Mấy con búp bê này không bền đâu. Chỉ vài tháng là rữa ra hết.

	- Chị có nói cho người mua biết thế không?

	- Tất nhiên. Ông Cao bắt buộc phải cho khách hàng biết chính xác họ đang mua gì. Ông không cho phép lừa bịp người khác đâu.

	Ông Crepsley cho gọi tôi trước giờ mở màn nửa tiếng. Bước vào, tôi đã thấy ông ta chỉnh tề trong bộ vét-tông trình diễn. Ông ra lệnh:

	- Chùi bóng lồng của quý bà Octa đi, rồi cháu sửa soạn lại quần áo cho tươm tất một chút.

	- Để làm gì?

	- Cháu sẽ ra sân khấu với ta.

	Tôi trợn mắt, nghẹn thở:

	- Nghĩa là cháu... cháu cũng diễn?

	- Một vai nhỏ thôi. Cháu đưa lồng ra và thổi sáo khi quý bà Octa giăng tơ trên miệng ta.

	- Ông Cao vẫn làm chuyện này mà?

	- Đúng. Nhưng đêm nay chúng ta thiếu diễn viên. Ông Cao có màn biểu diễn riêng. Vả lại, cháu là phụ tá của ta, phải không nào? Cháu sẽ thích hợp hơn ông ta.

	- Vì sao?

	- Trông cháu... rùng rợn hơn. Với bộ mặt tái nhợt và bộ quần áo quái đản kia, cháu như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị.

	Ông ta làm tôi hơi hoảng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có một ngoại hình... rùng rợn. Tôi liếc vào gương: trông tôi khiếp thật. Vì không chịu uống máu người, tôi xanh xao hơn trước nhiều. Bộ đồ “tẩm liệm” dơ dáy càng làm tôi giống ma hơn. Nhất định sáng mai, tôi phải tìm một bộ đồ khác.

	Buổi diễn bắt đầu đúng mười một giờ. Tôi không ngờ đông người xem đến thế - vì chúng tôi ở giữa một nơi hoang vắng, thời gian quảng cáo gần như không có – nhưng trong nhà bạt chật cứng người.

	Trong lúc Evra ngó ông Cao đang giới thiệu Người-sói, tôi thì thầm hỏi:

	- Tất cả những người này từ đâu tới vậy?

	- Mọi nơi. Chúng ta diễn ở đâu là họ biết ngay. Hơn nữa, tuy ông Cao mới chỉ cho chúng mình biết hôm nay, nhưng chắc chắn ông ấy đã tính toán từ hôm cắm trại tại đây rồi.

	Tôi thưởng thức những trò diễn còn say mê hơn lần đầu. Vì bây giờ, tôi quen biết tất cả những người trong cuộc và cảm thấy mình như một thành viên trong gia đình.

	Hans Tay-thần ra sân khấu tiếp theo Người-sói, sau đó là Rhamus Hai-bụng. Nghỉ giải lao lần thứ nhất xong, ông Cao phóng ra sân khấu, dường như không ai thấy ông di động, thoắt hiện tại góc này, lại có mặt ngay tại góc khác. Thoang thoáng như một bóng ma.

	Sau màn trình diễn của Truska (cô gái có râu) là đến lượt tôi bước ra cùng Crepsley và quý bà Octa.

	Ánh sáng lờ mờ nhưng với thị giác của một ma-ca-rồng, tôi nhìn thấy ngay Sam và R.C giữa đám đông. Cả hai đờ người khi trông thấy tôi, nhưng vỗ tay lớn hơn tất cả những người chung quanh. Tôi cố giấu nụ cười tươi rói: sư phụ tôi dặn dò, phải làm ra vẻ khốn khổ, thảm sầu mới gây được ấn tượng mạnh cho khán giả.

	Đứng chờ ông Crepsley trình bày cho khán giả thấy quý bà Octa có thể gây nguy hiểm chết người như thế nào rồi tôi mới mở cửa lồng. Một phụ tá dắt con dê ra sân khấu.

	Một tiếng la đầy giận dữ khi con nhện độc sát hại con dê. Đó là tiếng la của R.C. Lúc đó tôi mới hối tiếc, đáng lẽ tôi không nên mời ông ta, vì R.C rất thương yêu loài vật.

	Tôi hơi hoảng khi thổi sáo điều khiển Octa giăng tơ quanh miệng ông Crepsley, vì cảm thấy mọi cặp mắt đang hướng về mình. Chưa bao giờ tôi biểu diễn trước đám đông, nên chỉ sợ thổi trật nhịp. Nhưng vừa bắt nhịp đầu tiên, tư tưởng tôi tập trung ngay và đã có thể truyền lệnh cho con nhện độc.

	Nhìn nó di chuyển qua lại trên miệng ông ta, tôi chợt nghĩ: đây là cơ hội tốt nhất để làm điều mình hằng mong muốn.

	Điều khiển cho con nhện độc cắn Crepsley lúc này là chuyện trong tầm tay tôi. Chỉ thổi sai một nhịp, chỉ một chút lơ đãng là ông ta mất mạng ngay và tất cả chỉ là tai nạn. Không ai có thể kết tội được tôi. Những cái nanh nhện sáng rực dưới ngọn đèn chùm. Hơi nóng của những ngọn nến như đặc sánh, làm mồ hôi tôi tuôn như tắm, càng dễ dàng cho tôi đổ tại những ngón tay ẩm ướt bị trơn trợt khi bấm trên ống sáo.

	Hai tay ông Crepsley đang thả xuôi hai bên mình, miệng bị cuốn đầy tơ nhện. Chỉ cần một thoáng giây ngắt luồng tư tưởng giữa tôi và Octa, sẽ...

	Nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi thổi hoàn hảo, an toàn tuyệt đối. Chẳng hiểu vì sao tôi lại tha mạng cho con ma-cà-rồng đó. Có thể vì sợ ông Cao phát hiện. Có thể vì tôi vẫn cần đến Crepsley dạy cho cách sống còn. Hay có thể vì tôi không muốn mình thành kẻ sát nhân.

	Hoặc cũng có thể - ừ biết đâu được – vì tôi bắt đầu mến ông ta. Dù sao, chính ông ta đã đưa tôi vào gánh xiếc và cho tôi làm phụ diễn. Nếu không có ông, không bao giờ tôi gặp được Sam và Evra. Ông đối xử tốt với tôi, dù chỉ là tốt theo kiểu của một ma-cà-rồng.

	Dù với lý do nào, cũng không thể để con nhện giết chết chủ nhân của nó được. Vì vậy, sau cùng, chúng tôi cúi chào khán giả, rời khỏi sân khấu rất êm đẹp.

	Vừa khuất sau cánh gà, ông Crepsley nhỏ nhẹ bảo tôi:

	- Cháu đã định giết ta.

	Tôi ngu ngơ hỏi:

	- Ông nói gì cơ?

	- Cháu biết ta nói gì. Nhưng sẽ không thành công đâu. Trước khi diễn, ta đã rút gần hết nọc độc của Octa rồi. Nó chỉ còn đủ khả năng để giết chết con dê thôi.

	Sự căm ghét lại sôi sục trong tôi. Trợn mắt nhìn ông, tôi hét lên:

	- Ông thử tôi? Tất cả mọi việc, tất cả mọi lúc, ông đều tìm cách dò xét tôi.

	- Ta cần phải biết có thể tin tưởng ở cháu được không.

	Tôi kiễng chân để có thể nhìn thẳng mắt ông ta:

	- Vậy thì ông nghe đây. Cái trò thử thách của ông chẳng ăn thua gì đâu. Lần này tôi đã không giết ông, nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ khi có cơ hội khác đâu.

	Vùng quay phắt đi, tôi tức đến không thèm nán lại xem màn biểu diễn đầy hấp dẫn của Cormac Tứ-chi.

	CHƯƠNG 19

	Sáng hôm sau tôi vẫn còn tức. Evra luôn miệng hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi im lặng, không muốn cho nó biết chuyện tôi định giết ông Crepsley.

	Evra bảo nó đã gặp Sam và R.C sau buổi diễn đêm qua.

	- Sam mê tít, nhất là khi Cormac cưa đứt hai chân. Sao cậu không ở lại xem?

	- Để lần sau. Còn R.C ông ấy có thích không?

	- Không. Trái lại.

	- Tức giận vì vụ con dê bị giết.

	- Đúng. Nhưng mình bảo nó là con dê mua của hàng thịt, trước sau gì nó cũng phải chết. Người-sói, con rắn và Octa làm ông ta khó chịu nhất.

	- Vì sao?

	- Ông ta sợ chúng không được đối xử đàng hoàng. Việc nhốt chúng trong lồng, ông ta cho là tàn nhẫn. Mình bảo chỉ trừ con nhện, còn Người-sói thỉnh thoảng vẫn được ra ngoài, và cho ông ta thấy là con rắn con ngủ chung với mình nữa.

	- Ông ta có tin cậu về vụ Người-sói không?

	- Có thể, nhưng khi ra về, trông ông ta vẫn có vể nghi ngờ. Ông ấy rất quan tâm đến vấn đề ăn uống của chúng. Cho chúng ăn gì, đồ ăn lấy từ đâu? Phải thận trọng với cha này, ông ta rất có thể gây cho chúng ta nhiều rắc rối đấy. Cũng may là vài ngày nữa họ đi khỏi đây rồi. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, chúng ta vẫn phải cảnh giác.

	Một ngày yên tĩnh trôi qua. Xế chiều, Sam ghé tới, nhưng chúng tôi không có hứng thú chơi đùa trong một ngày u ám như thế này, nên sau nửa tiếng quanh quẩn, Sam lủi thủi về nhà.

	Mặt trời vừa khuất bóng, ông Crepsley gọi tôi tới lều. Tôi định không đến, nhưng nghĩ lại, dù sao ông ta vẫn có quyền tống tôi ra khỏi đoàn, nên tốt nhất là đừng chọc giận ông ta thêm nữa.

	Gặp ông ta, tôi làu bàu hỏi:

	- Ông cần gì?

	- Đứng lại gần đây, để ta nhìn cho rõ.

	Mấy ngón tay xương xẩu của ông ta lật ngửa đầu tôi ra sau. Vạch mắt tôi. Để quan sát tròng trắng, rồi ông ta bảo tôi há miệng để có thể nhìn thấu cuống họng. Sau khi bắt mạch cho tôi, ông hỏi:

	- Cháu cảm thấy sao?

	- Mệt?

	- Yếu? Bệnh?

	- Hơi hơi thôi.

	- Gần đây cháu có dùng máu tươi không?

	- Có.

	- Nhưng toàn máu loài vật, phải không?

	- Phải.

	- Được rồi. Chúng ta ra ngoài.

	- Đi săn sao?

	- Không. Đi gặp một người bạn.

	Ra ngoài, tôi nhảy lên lưng ông và ông bắt đầu chạy. Nhưng qua khỏi khu vực trại của đoàn, ông vun vút phi hành. Quang cảnh chung quanh loáng thoáng giật lùi.

	Đang mải nghĩ, cả ngày nay rảnh rỗi, mà quên khuấy chuyện kiếm tìm bộ quần áo mới, nên tôi không quan tâm mình đang được đưa đi đâu.

	Bộ quần áo tôi đang mặc rách tả tơi, bạc thếch, đất cát bám đầy. Chưa bao giờ tôi quan tâm đến chuyện chưng diện, nhưng tôi rất sợ trông mình như một thằng lang thang đầu đường xó chợ. Nhất định ngày mai phải kiếm cho ra một bộ đồ mới.

	Ông Crepsley giảm tốc độ khi chúng tôi tới một thành phố. Chúng tôi ngừng lại mặt sau môt toà nhà cao tầng. Vừa định hỏi nơi này là đâu, ông Crepsley đưa ngón tay lên môi, ra hiệu bảo tôi yên lặng.

	Ông ta đặt một tay lên cánh cửa khóa, tay kia búng tách một tiếng. Cửa bật mở ngay. Ông đi trước dẫn đường dọc một hành lang tối, rồi qua một cầu thang, chúng tôi lên tới một phòng sáng rực ánh đèn.

	Đứng trước một cái bàn trắng toát, ông Crepsley nhìn quanh để biết chắc trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Ông kéo sợi dây chuông trên tường. Cánh cửa của bức tường kính sau cái bàn hé mở. Một người đàn ông mặc toàn màu trắng, khẩu trang xanh, bước ra, lên tiếng:

	- Tôi có thể giúp gì đây... Ồ! Larten Crepsley! Quỷ già. Ông làm gì ở đây vậy?

	Người đàn ông mở khẩu trang, nên tôi có thể thấy ông ta đang cười mừng rỡ. Hai người bắt tay nhau. Crepsley nói:

	- Chào Jimmy, lâu lắm mới gặp anh.

	- Quá lâu. Nhưng tôi nghe đồn là anh bị giết chết rồi mà. Thiên hạ kể tùm lum chuyện ông bị kẻ thù đâm một cây gậy xuyên qua tim.

	- Đừng nghe tin đồn nhảm. Jimmy, đây là Darren Shan, bạn đồng hành của tôi. Darren, đây là Jimmy Ovo, một người bạn cũ của ta. Ông ấy là một nhà bệnh lý học tài năng nhất thế giới đấy.

	Tôi chào. Nhà bệnh lý học bắt tay tôi, nói:

	- Rất hân hạnh được biết em. Em không là một... À, tôi định hỏi, em có phải là... người trong hội không?

	Ông Crepsley lên tiếng:

	- Darren là ma-cà-rồng.

	Tôi vội cải chính ngay:

	- Một nửa thôi.

	Jimmy nhăn nhó:

	- Ồ, đừng ngại Darren, mình biết những người trong hội ra sao mà. Mình không nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng thú thật nghe tới tiếng “ma” là rùng cả mình rồi. Có lẽ vì xem quá nhiều phim kinh dị thôi. Biết là các bạn không phải là quái vật, nhưng khó mà quên nổi những hình ảnh đó trong phim.

	Jimmy làm bộ rùng mình, le lưỡi. Tôi hỏi:

	- Nhà bệnh lý học là sao?

	- Mình mổ những cái xác, để tìm hiểu vì sao họ chết. Không phải tất cả mọi xác đâu, chỉ mổ xác những cái chết khả nghi thôi.

	Ông Crepsley nói thêm:

	- Đây là nhà xác thành phố. Lưu giữ những xác chết của bệnh viện.

	Tôi chỉ căn phòng phía sau bức tường kính:

	- Đó là nơi lưu giữ xác phải không?

	Jimmy vui vẻ gật đầu, mời chúng tôi vào trong. Tôi bị ngỡ ngàng, vì tưởng sẽ thấy hàng chục cái bàn, chồng chất những thây người đã được mổ toang hoác. Nhưng không phải vậy. Chỉ có một cái xác, phủ vải trắng từ đầu đến chân, trong căn phòng rộng mênh mông, đèn sáng rực. Nhiều tủ hồ sơ kê sát tường và những dụng cụ y khoa rải rác đầy phòng.

	Khi chúng tôi ngồi xuống ba cái ghế gần xác chết, ông Crepsley hỏi:

	- Bận rộn lắm không?

	- Không đâu. Thời tiết tốt và cũng ít có tai nạn giao thông, không có bệnh lạ, không ngộ độc thức ăn, không nhà nào bị đổ. À này, tôi giữ một bạn cũ của ông ở đây mấy năm rồi.

	- Ồ! Ai vậy?

	Jimmy khịt khịt mũi rồi tằng hắng mấy tiếng. Ông Crepsley kêu lên:

	- Barver Purl? Làm sao mà con chó già đó lại...

	Hai người quay qua bàn bạc về Barver Purl. Tôi nhìn quanh, thắc mắc, không biết còn những xác khác để đâu. Khi họ ngừng nói chuyện, tôi hỏi Jimmy. Ông ta đứng dậy, bảo tôi theo đến những tủ hồ sơ, rồi kéo một ngăn ra.

	Khói lạnh mù mịt toả ra từ ngăn kéo. Khi lớp hơi lạnh tan hết, tôi thấy tấm vải phủ màu trắng. Thì ra đây không phải là những tủ hồ sơ. Đó là những quan tài lạnh chứa xác chết. Jimmy nói:

	- Chúng tôi lưu giữ xác tại đây cho đến khi nghiên cứu xong, hay có thân nhân đến lãnh về.

	Tôi nhìn quanh, đếm những hàng ngăn kéo, hỏi:

	- Trong những ngăn này đều có xác sao?

	- Không. Hiện nay chúng tôi chỉ còn lại sáu vị khách thôi, chưa kể vị khách trên bàn kia. Tôi đã bảo rồi mà thời gian này rảnh rỗi lắm. Nhưng kể cả thời điểm bận rộn nhất cũng vẫn có nhiều ngăn bỏ trống.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Có cái nào còn tươi không?

	Tôi kêu lên:

	- Chuyện gì vậy? Ông không định sử dụng xác chết đấy chứ?

	Crepsley lôi từ trong áo choàng ra mấy cái chai nhỏ:

	- Ta cần phải chứa đầy mấy chai này.

	- Không làm như thế đựơc.

	- Tại sao?

	- Lấy máu của người chết là không đàng hoàng.

	- Người chết không cần đến máu nữa. Vả lại lấy đầy những chai này của người sống, phải cần nhiều thơi gian, nguy hiểm, công sức...

	Jimmy nhận xét:

	- Darren nói năng không giống một ma-cà-rồng chút nào.

	Ông Crepsley ậm ừ:

	- Nó còn đang học tập. Nào, vào việc đi. Tôi không rảnh suốt đêm đâu.

	Jimmy kéo ra một người đàn ông cao lớn, tóc vàng rồi lật phăng tấm vải phủ. Trên đầu người đó có một vết thương, da trắng toát, nhưng trông ông ta như người đang ngủ.

	Crepsley rạch một đường dài trên ngực người đàn ông để lộ ra trái tim của người chết. Đặt cái chai bên cạnh xác, lấy ra một cái ống, rồi một đầu ông cắm vào chai, đầu kia lùa vào quả tim, ông ta nhè nhẹ bóp như bóp một cái bơm. Máu từ tim chuyển dần sang chai. Chai gần đầy, Crepsley ngậm đầu ống, đóng nút chai, rồi chuyển ống sáng chai khác.

	Liếm quanh răng như để thử chất lượng, Crepsley chép miệng:

	- Tốt, rất tinh khiết, dùng được.

	Chứa đầy tám chai nhỏ, Crepsley nhìn tôi nghiêm nghị:

	- Darren, ta biết cháu không muốn, nhưng đây là lúc cháu phải...

	- Không.

	Tôi bật nói. Ông ta gắt:

	- Thôi đi Darren. Người này chết rồi, chúng ta có làm gì hại hắn đâu.

	- Tôi không thể. Đây là một xác chết.

	- Nhưng còn tươi. Với người sống cháu cũng không dám...

	Jimmy lên tiếng:

	- Nếu cần, tôi sẽ lấy...

	Crepsley quát lớn:

	- Im đi, Jimmy. Darren, uống đi. Mi là một phụ tá ma-cà-rồng, đã đến lúc phải cư xử cho đúng cách.

	Tôi năn nỉ:

	- Nhưng không phải đêm nay. Để khi nào tìm được một người sống đã. Tôi tởm xác chết lắm.

	Crepsley lắc đầu ngao ngán:

	- Sẽ có ngày mi nhận ra mi ngu ngốc đến thế nào. Lúc đó chẳng còn cách nào cứu nổi mi đâu.

	Quay qua cám ơn Jimmy, rồi ông ta lại cùng nhà bệnh lý học ông chuyện về những người bạn cũ. Tôi im lìm ngồi, khổ sở với ý nghĩ tôi còn kéo dài cuộc sống này bao lâu nữa.

	Sau đó Jimmy tiễn chúng tôi xuống nhà và vẫy tay chào. Ông ta là một người tử tế, chỉ tiếc là tôi đã gặp ông trong hoàn cảnh ảm đạm này.

	Suốt đường về, Crepsley không nói tiếng nào. Tới trại, ông ta giận dữ quăng tôi xuống, chỉ mặt bảo:

	- Nếu mi chết, không phải lỗi lại ta đâu.

	- Đúng vậy.

	Vừa càu nhàu ông ta vừa nhảy vào trong quan tài.

	Tôi nấn ná thức, nhìn mặt trời lên. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tình trạng của mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu sức khỏe cứ hao mòn dần đưa tôi đến cái chết.

	Tôi phải làm sao đây? Bỏ qua nguồn gốc, chấp nhận uống “thủy ngân đỏ”? Hay trung thành với nguồn gốc loài người của mình và ... chết?
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	Ngày hôm đó tôi ở lì trong lều. Nghe tiếng Sam, tôi cũng không bước ra. Tinh thần sa sút thảm hại, tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, mọi chốn. Chẳng là người, cũng không thể là ma. Tôi bị giằng xé giữa hai ngả đường.

	Ban đêm tôi ngủ li bì, nên sáng hôm sau tôi cảm thấy khá hơn. Mặt trời lên rạng rỡ và dù vấn đề của tôi vẫn còn nguyên đó, nhưng tôi tạm thời quên đi.

	Vì con rắn bị bệnh, nên khi Sam rủ đi xem nhà ga bỏ hoang, Evra phải ở lại lều để săn sóc cho con rắn của nó.

	Khu nhà ga cũ rất tuyệt. Một sân tròn, rộng bao la, viền đá, một ngôi nhà ba tầng, trước kia là văn phòng bảo vệ, vài nhà kho cũ kỹ và rất nhiều toa tàu bỏ phế. Cỏ mọc tràn lan trên những đường rầy.

	Hai đứa chúng tôi nhảy qua những thanh đường tàu, thỉnh thoảng làm bộ trượt chân kêu rú lên. Nhờ khả năng của ma-cà-rồng, tôi giữ thăng bằng rất tài tình nên chơi trò này trội hơn Sam.

	Những toa tàu tả tơi mục nát, nhưng có vài toa gần như còn nguyên vẹn tuy phủ đầy bụi đất. Chúng tôi leo lên nóc nhà, giang hai tay đón ánh mặt trời.

	Một lát sau, Sam bỗng nói:

	- Cậu biết tụi mình nên làm gì không?

	- Làm gì?

	- Cắt máu ăn thề, kết làm anh em.

	- Là sao?

	- Vui lắm. Mỗi đứa mình cắt chút xíu trên tay, đặt lên nhau và thề sẽ là bạn thân suốt đời.

	- Hay đấy. Cậu có dao không?

	- Tụi mình lấy mảnh kính, ở đây thiếu gì.

	Sam nói, rồi bò ra sát mí góc tàu, vươn tay xuống một cửa sổ vỡ. Khi trở lại, nó dùng mảnh kính rạch một vết nhỏ trên bàn tay, rồi đưa mảnh kính cho tôi.

	Vừa định cắt tay mình, tôi khựng lại. Có thể một chút máu ma-cà-rồng chắc không đến nỗi nguy hại cho Sam, nhưng nghĩ lại, tôi lắc đầu bảo:

	- Tớ không làm đâu.

	- Làm đi, đừng sợ. Cắt tí xíu không đau đâu.

	- Không.

	- Hèn. Gà chết.

	Rồi nó ngoác mồm hát:

	- Hèn hẻn hèn hen, hèn như gà chết.

	- Ừa, tao hèn.

	Tôi phì cười nói. Thà nói láo còn hơn cho nó biết sự thật.

	- Ai chẳng sợ một cái gì đó. Mới nhờ cậu tắm cho Người-sói, cậu đã sợ vãi tè đó thôi.

	Chúng tôi chọc phá nhau chán, nhảy xuống đất, chạy về ngôi nhà bảo vệ. Bước vào ngôi nhà cửa long kính vỡ, qua mấy phòng nhỏ, chúng tới một phòng lớn, chắc trước kia đây là phòng họp. Vòng qua một lỗ thủng to đùng giữa sàn nhà, Sam bảo:

	- Ngó lên kìa.

	Tôi ngước nhìn... thẳng lên mái nhà. Vì sàn của những từng trên đã sụp đổ từ đời nào rồi. Bốn chung quanh chỉ con trơ lại những bức tường ọp ẹp. Ánh nắng xuyên qua mái nhà lỗ chỗ thủng.

	- Theo tớ.

	Vừa nói Sam vừa đi trước lên cầu thang. Tôi lò mò theo sau, leo lên cái cầu thang rệu rạo như răng bà già, vì không muốn lại bị nó gọi là gà chết thêm nữa.

	Cầu thang dẫn tới lầu ba. Chúng tôi vươn tay đụng mái nhà. Tôi hỏi:

	- Leo lên mái được không?

	- Được chứ, nhưng hơi bị nguy hiểm đấy. Mấy cái xà này muốn long ra hết rồi.

	Nó dò dẫm quanh phần còn lại của căn phòng. Tôi dựa lưng sát tường, lần theo cho chắc ăn, hỏi nó:

	- Ê, liệu mấy mảnh sàn này có ụp xuống không?

	- Biết đâu à.

	Tôi vươn cổ, nhìn phía sau nó. Chúng tôi đã ra gần tới mấy cái đòn tay. Đó là sáu hay bảy cây gỗ dài, gác từ đầu này tới đầu kia căn phòng. Sam cắt nghĩa:

	- Đây là rầm thượng.

	- Tớ cũng đoán thế.

	Nó toe toét cười:

	- Thế cậu có đoán được tụi mình sắp chơi trò gì không?

	Tôi nhìn nó lom lom, rồi ngó xuống mấy cây đòn tay:

	- Cậu định... định... bước qua mấy cây gỗ kia, phải không?

	- Chỉ được cái đoán đúng.

	Nó cười cười đặt chân trái lên một cây dòn. Tôi vội kêu lên:

	- Sam. Không hay ho gì đâu. Cậu bước qua mấy thanh đường tàu còn lảo đảo. Nếu trượt chân...

	- Không bao giờ. Dưới đất tớ không khéo léo bằng trên cao đâu.

	Nó từ từ bước, hay tay giăng ngang giữ thăng bằng.

	Tim tôi như muốn lộn lên tới miệng. Tôi liếc xuống dưới, nếu nó ngã, không thể nào thoát chết được. Tính cả từng trệt, thì tất cả là bốn tầng. Trời ơi! Quá cao như thế này, làm sao sống nổi!

	Nhưng Sam tới đầu kia một cách an toàn. Nó quay lại, cúi đầu chào.

	Tôi thét lên:

	- Mày điên rồi.

	- Sao lại điên? Can đảm chứ. Còn cậu? Dám không? Cậu sẽ vượt qua dễ hơn tớ nhiều.

	- Vì sao?

	- Vì gà có tới hai cái cánh mà.

	Đã thế, tôi cho nó biết tài của ma-cà-rồng.

	Hít sâu một hơi. Tôi thoăn thoắt bước qua, chỉ mất mấy giây, tôi đã đứng bên cạnh nó.

	Sam thộn mặt, hít hà:

	- Wow, thật không ngờ!

	Tôi khoái chí bảo:

	- Muốn theo nghề xiếc thì hãy thủ thân lấy vài trò. Nhớ không, chú em?

	- Cậu nghĩ mình có thể đi nhanh như thế không?

	- Đừng liều.

	Nó thách tôi:

	- Tớ cá là cậu cóc dám làm lại lần nữa đâu.

	- Nhìn anh đây, chú em.

	Tôi phăng phăng đi trở lại, còn nhanh hơn lần đầu.

	Lần lượt từng cây đòn, chúng tôi đi qua đi lại, cười rúc rích. Sam bỗng ngừng lại giữa chừng, hỏi:

	- Ê, chơi trò soi gương không?

	- Là sao?

	- Tớ làm gì, cậu làm theo đó. Như thế này này.

	Nó ngoáy ngoáy bàn tay trên đầu. Tôi đưa tay lên bắt chước, bảo:

	- Hiểu. Trừ trò cậu lộn cổ xuống đất chết, tớ không làm theo đâu.

	Nó cười hô hố rồi nhăn nhó. Tôi cũng cười, rồi nhăn như khỉ. Nó đứng một chân. Tôi làm theo. Nó cúi xuống, rờ ngón chân cái. Tôi làm giống hệt. Rồi không đợi đến lượt mình, tôi biểu diễn trò nhảy từ cây đòn này sang cây đòn khác. Cu cậu bó tay luôn.

	Lần đầu tôi hãnh diện vì có máu ma-cà-rồng. Và đó cũng chính là trò đã gây nên chuyện.

	Hoàn toàn bất ngờ, tôi vừa khom mình để rờ ngón chân, bỗng mặt mày xây xẩm, hai tay chới với, chân run cầm cập.

	Đây không phải lần đầu tôi bị chóng mặt. Nhưng nếu ở dưới đất, tôi chỉ ngồi nghỉ cho qua cơn. Còn lần này, tôi đang chơi vơi trên tầng bốn của tòa nhà, không có chỗ để ngồi.

	Cố gắng hạ thấp mình xuống, tôi hy vọng sẽ bám vào đòn tay và từ từ bò qua. Nhưng trước khi nắm được cây đòn, tôi bị trượt chân và rơi thẳng xuống...
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	Với khả năng của ma-cà-rồng, tôi vươn tay nắm được cây đòn. Nếu là một đứa trẻ bình thường, tôi đã không đủ sức níu chặt thanh gỗ đó. Nhưng tôi có một nửa máu của ma-cà-rồng, nên dù chóng mặt, năm ngón tay tôi vẫn có thể bám chặt, mắt nhắm nghiền, trong khi thân mình đong đưa trên bốn từng lầu.

	Sam rối rít kêu lên:

	- Darren, nắm chặt. Đừng sợ. Tớ tới ngay đây.

	Nó vừa lần mò tiến lại, vừa không ngừng động viên tôi bình tĩnh, không sao đâu, nó sẽ kéo tôi lên.

	Những lời nói của nó làm tôi lên tinh thần. Nếu không có Sam, chắc tôi đã đành buông tay, vì gần như không còn chịu đựng hơn được nữa.

	Tôi cảm thấy cây đòn rung len bần bật theo bước chân của Sam. Nghe tiếng răng rắc của cây gỗ, tôi lo sợ sức nặng của hai đứa sẽ làm cây đòn bị gãy. Nhưng Sam đã bò được tới sát tôi. Nó dặn dò:

	- Bây giờ tớ nắm cổ tay cậu. Đừng nhúc nhích nhé, cũng đừng nắm lấy mình bằng tay kia. OK?

	- Ok.

	Bàn tay nó đã chạm vào cổ tay tôi. Nó lại căn dặn:

	- Cứ từ từ, đừng buông tay ra ngay nhé. Tớ không đủ sức kéo cậu lên đâu, chỉ xoay mình cậu, để cậu có thể với tay kia lên nắm cây đòn. Lúc đó chúng ta mới có thể tìm cách cho cậu lên. Rõ?

	- Rõ, thưa Đại Úy.

	Tôi nói, miệng cười méo xệch. Sam nhè nhẹ đong đưa chân tôi, một tay nó vẫn nắm chặt cổ tay tôi đang bám chặt thanh gỗ. Sau vài lần, cảm thấy đủ sức tung người cao hơn, tôi nhắm cây đà nhỏ, vươn tay kia nắm lấy. Lúc này, sức nặng trên cánh tay phải đã giảm hẳn. Sam hỏi:

	- Cậu có thể đu người lên được chưa?

	- Được.

	- Tớ sẽ ôm ngực cậu kéo lên, rồi lùi lại để cậu có chỗ quắp hai chân lên cây đà. Được chứ?

	Nó nắm cổ áo trong lẫn áo ngoài của tôi, phòng xa tôi bị trượt tay, rồi ráng sức lôi tôi lên.

	Ngực và bụng tôi bị trầy xát, nhưng tôi mừng vì đã thoát chết. Hai đứa lần mò tới đầu cây đòn. Chúng tôi đã được an toàn. Dựa lưng vào tường, tôi rùng mình thở dốc. Sam bảo:

	- Đã quá hả? Chơi nữa không?

	Nể nó luôn!
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	Xuống hết mấy cầu thang tôi vẫn còn hơi chóng mặt. Chúng tôi trở lại ngồi nghỉ trong một toa tàu. Tôi nói nhỏ với Sam:

	- Cậu đã cứu mạng mình.

	- Quên đi. Nếu tôi bị thế, cậu cũng cứu vậy.

	- Chắc thế. Nhưng mình suy nghĩ chậm chạp lắm, chưa hẳn đã được việc như cậu đâu. Thật sự cậu đã cứu mình. Sam, mình rất mang ơn cậu. Muốn gì cậu cứ nói, bằng giá nào, mình cũng sẽ làm cho cậu.

	- Thật hả?

	- Thề.

	- Có một việc.

	- Nói đi.

	- Tớ muốn gia nhập gánh xiếc.

	- Sam ơi là Saaaammmm!

	Nghe tôi rên lên, nó nói ngay:

	- Cậu bảo thích gì cứ nói mà.

	- Nhưng chuyện này khó lắm.

	- Chẳng khó tí nào. Cũng chỉ việc gặp ông chủ, nói vài lời hay hay vào cho tớ. Nào Darren, cậu có hứa nói giúp tớ không?

	- Thôi được, mình sẽ nói với ông Cao.

	- Bao giờ?

	- Hôm nay. Ngay khi về tới trại.

	Sam đấm tay vào không khí, hớn hở la lên:

	- Đã quá ta ơi!

	- Mình sẽ làm tất cả những gì có thể, nhưng nếu ông Cao từ chối, chuyện sẽ chấm dứt tại đó. OK?

	- OK.

	Một tiếng nói chợt vang lên ngay sau lưng chúng tôi:

	- Có lẽ mình cũng kiếm được một việc tại đó nhỉ.

	Chúng tôi quay phắt lại: R.C đang cười rất kỳ cục. Tôi bực mình nói:

	- Đừng rình mò như thế chứ. Ông làm chúng tôi hết hồn.

	- Rất tiếc, chú em.

	Mặt ông ta tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì tỏ ra “rất tiếc”. Sam hỏi:

	- Ông làm gì ở đây vậy?

	- Tìm Darren. Tớ chưa có dịp cảm ơn về cái vé.

	- Không có chi. Rất tiếc, vì bận việc, nên đã không gặp ông sau buổi diễn được.

	R.C ngồi xuống bên tôi:

	- Tớ hiểu mà. Một chương trình như thế chắc là phải bận rộn lắm. Tớ cá là họ bắt chú em làm bù đầu, đúng không?

	- Phải.

	Ông ta ngó chúng tôi, cười rạng rỡ. Nụ cười đó làm tôi không yên tâm. R.C lại hỏi tiếp:

	- Này, Người-sói ra sao rồi?

	- Khoẻ.

	- Bị trói suốt ngày đêm à?

	Nhớ lời cảnh giác của Evra, tôi nói ngay:

	- Không. Làm gì có chuyện đó.

	R.C làm bộ ngạc nhiên:

	- Không? Một con vật hoang dã nguy hiểm thế mà lại không bị xiềng xích gì sao?

	- Nó không thật sự nguy hiểm đâu. Biểu diễn thế thôi. Nó thật sự được thuần hóa rồi.

	Sam nhìn tôi trừng trừng. Nó thừa biết Người-sói hung dữ cỡ nào, không hiểu vì sao tôi phải nói dối.

	R.C hỏi:

	- À, này, một... thứ như thế thì ăn gì?

	- Bò bíp-tết, heo bằm, xúc xích. Bình thường vậy thôi.

	- Thật à? Còn con dê bị nhện giết, ai ăn?

	- Tôi không biết.

	- Evra bảo, hai chú em đã mua con dê của một nhà nông. Nhiều tiền không?

	- Không nhiều đâu. Nó bị bệnh rồi mà.

	Tôi im bặt. Nhớ ra là Evra bảo mua con dê từ một cửa hàng thịt, không phải nhà nông.

	R.C bình tĩnh nói:

	- Tớ đã làm một màn kiểm tra rồi, chú em. Mọi người trong trại của tớ đang bận rộn thu xếp dọn đi, nhưng tớ thì làm một vòng thăm hỏi, đếm gia súc và... đào bới xương. Nhà nông không phát hiện ra vài con bị mất vì bầy đàn quá lớn. Nhưng tớ lại lấy làm lạ vì chúng bị biến mất. Ai lấy, chú em có đoán ra được không?

	Tôi không trả lời, R.C tiếp:

	- Còn điều này nữa, lang thang dọc bờ sông, nơi gánh xiếc cắm trại, tớ phát hiện dưới sông cả đống xương, da, thịt vụt. Từ đâu đổ ra vậy, Darren?

	Tôi đứng dậy, nói:

	- Không biết. Bây giờ tôi phải về làm việc.

	- Không muốn chuyện trò chút nữa sao?

	- Chừng nào các ông nhổ trại? Tôi muốn ghé lại chào trước khi các ông đi.

	- Chú em tốt quá. Nhưng đừng lo, tớ chưa đi vội đâu.

	Tôi nhíu mày hỏi:

	- Sao ông bảo sắp chuyển đến nơi khác?

	- Hì hì, đội bảo vệ môi trường sẽ chuyển đi. Thật ra, họ đã đi rồi, từ chiều tối hôm qua. Nhưng tớ còn ở lại. Tớ có vài việc cần tìm hiểu thêm.

	- Ồ, vậy thì hay quá. Chúng ta lại có dịp gặp nhau.

	Trong đầu tôi rủa thầm, nhưng vẫn phải làm ra vui vẻ, R.C cũng hớn hở nói:

	- Ồ, đúng vậy. Bảo đảm là chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.

	- Tạm biệt.

	- Tạm biệt.

	Sam gọi theo tôi:

	- Chờ chút. Mình đi với cậu.

	- Thôi, mai hãy tới. Mình còn phải nghe câu trả lời của ông Cao về vấn đề của cậu đã chứ. Chào.

	Tôi bước vội đi trước khi hai người đó chưa kịp nói thêm câu nào.

	Lúc đầu sự quan tâm của R.C về việc thiếu hụt bầy gia súc làm tôi lo ngại, nhưng càng về gần tới trại, tôi càng bình tĩnh hơn. Ông ta chỉ là một người bình thường vô hại, còn chúng tôi: những nhân viên trong Gánh Xiếc Quái Dị, đều là những người khác thường, kỳ lạ, mạnh mẽ. Liệu ông ta có thể làm gì hại được chúng tôi?
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	Tôi định đến thẳng xe ông Cao, báo với ông về sự nghi ngờ và những thắc mắc của R.C. Nhưng trên đường đi, Truska (cô gái có khả năng mọc râu theo ý muốn) kéo cánh tay tôi và ra dấu cho tôi đi theo.

	Lều cô ta trang trí lòe loẹt nhất trại. Tranh ảnh, gương soi treo đầy trên vách. Mấy tủ áo lớn, bàn trang điểm và một cái giường rộng mênh mông.

	Sau một tràng líu lo thứ tiếng lạ tai, cô ta lấy một thước vải, đo thân thể tôi, rồi chu miệng nghĩ ngợi. Búng ngón tay tách một tiếng, cô tiến lại tủ áo, lôi ra một cái quần, mở tủ khác lấy ra cái áo, và rút một áo vét từ một tủ khác nữa. Mở ngăn kéo bàn trang điểm, Truska lấy ra mấy bộ đồ lót và một đôi giày.

	Tôi vào sau một tấm màn lụa thay quần áo. Chắc Evra đã nói với cô ta về việc tôi ước ao một bộ đồ mới.

	Tôi vừa bước ra, Truska vỗ tay mừng rỡ và đẩy tôi đến trước tấm gương. Bộ quần áo vừa như in. Và điều làm tôi bàng hoàng nhất là: trông tôi... hơi bị bảnh trai. Cái sơ mi màu xanh lá nhạt, quần tía sẫm, áo vét pha hai màu xanh dương và vàng đồng. Truska còn cuốn quanh bụng tôi bằng một dải lụa đỏ. Trông tôi y hệt một tên cướp biển. Tôi bảo:

	- Tuyệt vời. Chỉ đôi giày là hơi bị chật.

	Truska đem ngay ra một đôi khác, da mềm hơn và mũi cong như giày của chàng thủy thủ Sinbad. Tôi cám ơn Truska và định bước ra khỏi lều. Cô giang tay ngăn lại, kéo một chiếc ghế tới trước một tủ áo, đứng lên, với tay lấy xuống một hộp tròn lớn. Truska mở hộp, lôi ra một mũ nhỏ màu nâu, có đính lông chim; loại mũ hiệp sĩ rừng xanh Robin Hood vẫn đội.

	Chưa kịp đội mũ lên đầu, Truska ấn tôi ngồi xuống ghế, cầm kéo lên cắt tóc cho tôi.

	Mái tóc mới cắt và cái mũ hiệp sĩ rừng xanh làm tôi không nhận ra mình trong gương nữa. Tôi kêu lên:

	- Ôi! Truska, tôi... tôi...

	Không thể tìm ra lời cám ơn, tôi ôm choàng lấy Truska, hôn một cái rõ kêu lên má cô. Khi buông tay ra tôi bỗng ngượng chín cả người. May mà không có thằng bạn nào của tôi trông thấy cảnh này. Trong khi đó Truska cứ mủm mỉm cười duyên.

	Tôi vội chạy đi khoe Evra. Nó bảo trông tôi rất sành điệu, nhưng thề sống thề chết là chẳng hề nói gì với Truska về chuyện quần áo của tôi, chắc chỉ vì cô ta phát hiện thấy tôi ăn mặc gớm ghiếc quá, hay do ông Crepsley nhờ, hoặc vì cô ta... si tôi.

	Nghe nó tán nhảm, tôi đỏ mặt quát lên:

	- Đừng nói bậy.

	Nó cứ nham nhở ngân nga:

	- Bà con ơi! Truska mê tít Darren! Mê tít thò lò cu cậu Darren!

	- Câm đi. Con rắn gầy tong gầy teo kia.

	Nó cười ngặt nghẽo, tiếp tục làm trò:

	- Anh ả ngồi trên cành cây. Hôn nhau hứa hẹn có ngày cưới nhau. Xe hoa của ma-cà-rồng. Bay trên mặt đất khỏi cần ét –xăng.

	Tôi nổi sùng, gầm lên, nhào vào vật nó xuống đất. Khóa cứng không cho cu cậu nhúc nhích, cho đến khi nó hét ầm lên đầu hàng mới buông tha.

	Sau đó, Evra vào lều săn sóc con rắn của nó. Tôi vừa làm việc của mình vừa lãnh luôn phần việc của Evra. Một phần vì bận rộn như thế, một phần vì phấn khởi với bộ đồ mới, tôi quên khuấy chuyện báo cho ông Cao biết vụ chiến sĩ bảo vệ môi trường hăm dọa điều tra chuyện bò dê.

	Nếu không quá đãng trí như thế, có lẽ mọi chuyện đã khác và nơi ở của chúng tôi có lẽ đã không phải kết thúc trong máu và nước mắt.
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	Cả ngày làm việc quần quật, trời vừa sụp tối, tôi đã buồn ngủ rũ. Evra cho tôi biết không thể ngủ cùng lều đêm nay, vì cô nàng rắn đang cảm cúm, tính nết rất khó chịu, buồn buồn ngoặm cho tôi một phát thì nguy. Vì vậy, tôi vào lều của ông Crepsley, trải đồ ngủ bên lồng quý bà Octa.

	Chỉ vài phút sau, tôi đã ngủ li bì. Rồi trong khi đang nằm mơ, bỗng có ai đó nắm cổ họng tôi, cạy miệng tôi ra. Tôi bật ho, choàng tỉnh.

	Một bóng người lù lù trước mặt, tay cầm một chai nhỏ, cố đổ một chất lỏng vào miệng tôi. Thoạt đầu, tôi khiếp đảm tưởng là lão Tí-nị.

	Tôi cắn đầu chai, rách cả môi, làm đổ gần hết chất lỏng trong chai. Người đó vừa chửi vừa cạy hàm tôi ra, cố đổ chút còn lại vào miệng, nhưng tôi cũng cố phun ra hết.

	Người đó rủa lớn buông tôi ra, lúc này tôi mới nhìn rõ: đó chính là ông Crepsley. Tức giận tôi hét toáng lên:

	- Ông làm trò khỉ gì vậy?

	Càng tức thêm vì mở miệng nói, tôi cảm thấy môi đau rát.

	Ông đưa cho tôi nhìn cái chai còn dính chút chất lỏng màu đỏ. Tôi giận đến nghẹn thở:

	- Ông định ép tôi uống thứ đó sao?

	- Cháu phải uống. Darren, cháu đang kiệt sức dần. Nếu cứ bướng bỉnh thế này, chỉ trong vòng một tuần nữa, cháu sẽ chết mất.

	Tôi nhìn ông ta trừng trừng, làm ông ngại ngùng quay mặt đi, nói:

	- Ta chỉ cố gắng giúp cháu thôi.

	- Nếu ông còn làm thế một lần nữa, tôi sẽ giết ông.

	Có thể ông ta nhận ra tôi nói rất nghiêm túc, nên gật đầu, rầu rầu bảo:

	- Được, ta sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng phải chi cháu chịu khó uống chút xíu thôi, cháu sẽ khỏe lại, và sẽ quen dần, không cảm thấy sợ nữa.

	Tôi gào lên:

	- Không bao giờ tôi nếm vào thứ đó. Dù có phải chết, tôi cũng không bao giờ uống.

	- Tốt thôi. Ta đã làm hết sức mình. Nếu mi muốn sống như một thằng ngu thì tùy.

	- Không uống, không phải vì ngu. Nhưng vì tôi là một con người.

	- Mi không còn là người nữa.

	- Tôi biết. Nhưng tôi muốn làm người. Tôi muốn được như Sam. Tôi muốn có một gia đình và những người bạn bình thường. Tôi muốn mình lớn lên ở mức độ bình thường như họ. Tôi không muốn dùng máu người làm lương thực nuôi sống mình, sợ hãi mặt trời và những người săn lùng ma-cà-rồng.

	- Thế thì quá tệ, vì tay mi đã nhúng chàm rồi.

	- Tôi căm ghét ông.

	- Lại càng tệ hơn, vì mi đã gắn liền với ta. Đáp lại lòng căm ghét của mi, ta cũng không còn quá nhiều tình cảm dành cho mi nữa. Làm mi trở thành một nửa ma-cà-rồng là một sai lầm tệ hại nhất trong đời ta.

	- Vậy thì sao ông không trả tự do cho tôi.

	- Không thể. Nếu làm được ta đã làm rồi. Tuy nhiên, ta để mi hoàn toàn tự do muốn rời bỏ ta lúc nào cũng được.

	- Ông nói thật chứ?

	- Rất thật. Ta còn mong điều đó, vì ta sẽ không khổ tâm khi phải nhìn mi chết.

	- Thật tình tôi chẳng hiểu ông ra sao nữa.

	Tôi lắc đầu nói. Mỉm cười, gần như rất hiền hòa, Crepslay bảo:

	- Chính ta cũng chẳng hiểu nổi mình.

	Chúng tôi phì cười, mọi chuyện trở lại bình thường. Dù không thích việc ông ta vừa làm, nhưng tôi có thể hiểu vì sao ông ta đã cố ép tôi như thế: vì ông sợ tôi chết. Bạn không thể thật sự ghét người hết lòng lo cho bạn, đúng không?

	Tôi kể cho ông nghe những việc trong ngày: chơi cùng Sam trong khu nhà ga, chuyện Sam cứu tôi, chuyện tôi từ chối cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ với nó.

	Ông Crepsley bảo:

	- Cháu làm vậy là rất tốt.

	- Nếu cháu cắt máu ăn thề với nó thì có sao không?

	- Máu của nó sẽ bị biến chất. Nó sẽ thèm thịt sống, loanh quanh gần mấy quầy bán thịt, mất thòm thèm hau háu nhìn những tảng thịt tươi. Nó sẽ chậm già hơn những người bình thường. Không thay đổi quá nhiều, nhưng có thay đổi.

	- Thay đổi như thế nào?

	- Nó sẽ hóa rồ, vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Sam tưởng mình là ma quỷ, vì không biết điều gì làm sinh hoạt của nó thay đổi như thế. Trong vòng mười năm, nó sẽ hoàn toàn bị suy sụp.

	Tôi rùng mình, khi nghĩ, suýt chút nữa tôi đã hủy hoại đời Sam. Những chuyện như thế này, càng làm tôi phải gắn bó với ông Crepslay hơn, để học hỏi tất những điều cần thiết của một ma-cà-rồng nửa mùa. Tôi hỏi:

	- Ông thấy Sam thế nào?

	- Nó thường đến ban ngày, nên ta chưa gặp nhiều. Nhưng nó có vẻ đàng hoàng, lanh lợi.

	- Nó vẫn phụ giúp cháu và Evra.

	- Ta biết.

	- Nó chăm chỉ lắm.

	- Ta có nghe nói.

	Tôi ngập ngừng bảo:

	- Nó muốn gia nhập gánh xiếc. Cháu đã định nói với ông Cao, nhưng rồi lại quên. Mai cháu sẽ nói. Chẳng biết ông Cao có đồng ý không?

	Mặt Crepsley tối lại:

	- Ông Cao sẽ bảo cháu phải hỏi ý ta. Trẻ con không được phép gia nhập xiếc quái dị, trừ khi có người bảo lãnh.

	- Cháu bảo lãnh cho nó.

	- Cháu chưa đủ tuổi. Chỉ có thể là ta, nhưng ta sẽ không làm.

	- Vì sao?

	- Vì ta chưa điên. Một ông nhóc ta đủ phát khùng rồi, thêm thằng nữa, ta chịu không nổi. Hơn nữa nó là người. Ta gắn bó với cháu, vì trong huyết quản của cháu có dòng máu của ta. Lý do gì ta lại đâm đầu vào tròng với một con người khác nữa?

	- Vì nó là bạn cháu. Nó sẽ chơi đùa với cháu.

	- Có quý bà Octa làm bạn đủ rồi.

	- Làm sao so sánh như thế được?

	- Này, cho ta biết: chuyện gì sẽ xảy ra khi nó biết cháu là ma-cà-rồng? Cháu nghĩ nó sẽ thông cảm sao? Nó sẽ yên giấc khi biết thằng bạn thân nhất chẳng mong gì hơn là cắt cổ nó hút máu sao?

	Tôi hét lớn:

	- Cháu sẽ không làm thế.

	- Ta biết. Nhưng là một ma-cà-rồng, ta biết cháu thật sự như thế nào. Ông Cao, Evra và những thành viên trong đoàn hiểu cháu. Nhưng thử nghĩ xem, một người bình thường như Sam, sẽ nhìn cháu như thế nào?

	Tôi buồn rầu thở dài:

	- Nghĩa là ông không chấp nhận nó?

	Ông Crepslay lắc đầu lia lịa, rồi ngừng lại ngó tôi, ngẫm nghĩ. Sau cùng ông nhẹ gật đầu:

	- Thôi được, ta chấp nhận.

	Tôi bàng hoàng, không ngờ ông ta đồng ý. Tôi e dè hỏi lại:

	- Sam được vào đoàn?

	- Phải, nó có thể vào đoàn, đi lưu diễn cùng chúng ta, giúp đỡ cháu và Evra. Nhưng với một điều kiện...

	Ông Crepslay ghé sát tôi, miệng nhếch nụ cười tinh quái:

	- Nó cũng sẽ trở thành một nửa ma-cà-rồng như cháu.
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	Sáng sớm hôm sau, nhìn Sam hớn hở chạy vào trại, tim tôi thót lại. Tôi không muốn làm nó thất vọng, nhưng không còn cách nào khác nữa. Tôi không thể cho nó biết chuyện ông Crepsley muốn biến nó thành một ma-cà-rồng nửa mùa như tôi.

	Suốt đêm qua tôi đã suy nghĩ, và điều làm tôi hoảng nhất là: Sam sẽ chẳng ngần ngại gì với đề nghị của ông ta. Dù nó thông minh, nhưng tôi nghĩ nó không đủ chín chắn để cân nhắc đến nỗi cô đơn và những khốn khổ khi trở thành một ma-cà-rồng.

	Quá nóng ruột, Sam chẳng thèm nhòm ngó gì đến bộ đồ xịn của tôi, nó hỏi ngay:

	- Cậu hỏi ông ấy chưa?

	Tôi mỉm cười buồn bã gật đầu:

	- Rồi.

	- Sao?

	- Rất tiếc, Sam. Ông ta từ chối.

	Nó nói như quát vào mặt tôi:

	- Tại sao?

	- Cậu còn nhỏ quá.

	- Mốc xì. Cậu lớn hơn tớ bao nhiêu?

	Tôi nói dối:

	- Nhưng mình không cha mẹ, chẳng ai kiện cáo gì khi mình đi theo gánh xiếc.

	- Mình cóc cần gia đình

	- Dóc. Rồi cậu sẽ nhớ nhà.

	- Những ngày nghỉ mình về thăm nhà.

	- Bộ dễ lắm hả. Dính vào gánh xiếc quái dị thì đi mút mùa luôn. Thì giờ đâu mà về. Thôi, chờ khi nào cậu lớn hãy tính

	- Tớ cóc cần cái “khi nào” của cậu. Tớ muốn ngay bây giờ. Tớ sẽ làm việc cật lực. Tớ sẽ tự chứng tỏ cho họ biết. À, cậu có nói với ông Cao, hôm qua mình đã im lặng khi nghe cậu nói xạo về chuyện người sói không?

	- Mình đã kể tất cả mọi chuyện với ông ấy.

	- Tớ cóc tin. Cậu chưa gặp chưa nói cóc khô gì với ông ta hết. Tớ sẽ tự đi gặp.

	Tôi nhún vai chỉ về xe ông Cao:

	- Đó lại đó mà gặp.

	Nhưng mới bước được mấy bước, nó ngừng lại, bực dọc thọc mấy ngón chân xuống cát, rồi quay lại ngồi bên tôi. Nước mắt đầm đìa trên má, nó lèm bèm:

	- Thật bất công. Mình đã lên hẳn một kế hoạch khi được họ thu nhận. Vậy mà...

	- Còn nhiều dịp khác nữa mà...

	- Bao giờ? Bao giờ mình mới gặp lại họ? Đây là lần đầu tiên mình biết đến một gánh xiếc quái dị.

	Im lặng một lúc tôi mới nói:

	- Chẳng thú vị như cậu tưởng đâu. Thử nghĩ, phải thức dậy từ năm giờ sáng giữa mùa đông, tắm rửa bằng nước lạnh như băng, làm việc ngoài trời dưới những ngọn gió giá rét như dao cắt...

	- Chuyện nhỏ, mình cóc ngán. Hay là... mình cứ đi. Trốn trong mấy xe tải, khi phát hiện, ông Cao đành phải chấp nhận thôi.

	- Cậu không được làm thế.

	- Tớ cứ làm. Cậu không cản được đâu.

	- Mình sẽ không để cậu làm thế.

	- Bằng cách nào?

	Đã đến lúc phải bịa ra một chuyện thật khủng khiếp để hù Sam, làm nó sợ đến nỗi không nuôi mộng viển vông theo chúng tôi nữa. Tôi thì thầm như khổ tâm phải cho nó biết sự thật:

	- Sam, mình chưa nói cho cậu biết, trước khi gia nhập gánh xiếc mình đã hành động thế nào với cha mẹ mình phải không?

	- Chưa, nhiều khi mình cũng định hỏi.

	- Mình đã giết...

	Mặt nó trắng nhợt:

	- Hả? Cái gì?

	- Thỉnh thoảng mình lên cơn điên, như Người-sói vậy. Không ai hiểu vì sao, và lúc nào mình lên cơn. Ngày bé, mình ở trong bệnh viện và đỡ điên dần. Một lễ giáng sinh, ba má đưa mình về nhà. Sau bữa ăn tối, đang ngồi kéo mấy ống pháo nổ với ba. Mình lên cơn. Xé ông ta ra từng mảnh. Má nhào vào can, mình xé luôn bà, rồi đến em gái mình..., sau đó...

	Phải diễn đoạn này tuyệt vời cho cu cậu tin vãi tè luôn. Hai mắt long sòng sọc, tôi nhìn xoáy vào mắt nó, như đang lên cơn:

	- Mình ăn thịt cả ba người.

	Mồm há hốc, mắt nó nhìn tôi như đứng tròng, nhưng vẫn cố lắp bắp:

	- Cóc...cóc...phải. Cậu phịa.

	- Ăn thịt họ xong mình chạy trốn. Gặp ông Cao, ông ta đồng ý che giấu mình. Trong đoàn có sẵn một cái chuồng để nhốt, khi mình lên cơn. Điều nguy hiểm là không ai biết trước khi nào mình hóa điên như thế. Vì lí do đó mọi người lảng tránh mình. Evra và những quái nhân thì không sao, vì họ mạnh lắm, nhưng những người khác thì mình có thể “xực” họ trong nháy mắt.

	Tôi nhặt một cành cây lớn, múa may một lát, rồi bỏ vào miệng nhai rau ráu như nhai một củ cà rốt.

	- Mình có thể nhai nát xương cậu rồi phun ra như... cám.

	Tôi cắt môi bằng cành cây gãy, máu me tùm lum làm Sam xanh mặt.

	- Nếu cậu gia nhập đoàn, cậu phải ngủ cùng lều với tớ, có thể cậu sẽ là người đầu tiên làm mồi cho tớ nhắm. Cậu không thể nào ngăn được chuyện đó đâu. Đừng theo gánh xiếc này. Mình thèm có bạn lắm, nhưng mình xin cậu tránh xa nơi này ra.

	Sam cố mở miệng mà không được. Nó tin tất cả câu chuyện “bịa đặt trời ơi đất hỡi” của tôi. Từng xem những màn biểu diễn của gánh xiếc quái dị, nó tin chuyện tôi nói rất có thể xảy ra.

	Tôi buồn rầu diễn tiếp:

	- Đi đi Sam. Đừng bao giờ trở lại, như vậy sẽ an toàn cho cả hai đứa mình.

	Nó liên tục lắc đầu:

	- Darren, mình... mình...

	- ĐI!

	Tôi gầm lên, hai tay đấm thình thình lên đất, răng nhe ra, gầm gừ. Tôi có khả năng làm cho giọng trầm vang hơn con người, giống như dã thú.

	Sam rú lên, nhảy qua những hàng cây, cắm đầu chạy.

	Nhìn theo nó, tim tôi nặng nề, khốn khổ. Nó sẽ không bao giờ trở lại. Chúng tôi đã rẽ hai ngả đường khác nhau và chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

	Nếu biết mình đã sai lầm thế nào - nếu biết trước cái đêm khủng khiếp đang chờ phía trước – thì tôi đã chạy theo nó và không bao giờ quay trở lại gánh xiếc điên rồ đẫm máu, gánh xiếc kinh hoàng của tử thần này nữa.
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	Đang quét dọn, thì môt tên tí-hon trong bộ áo choàng xanh trùm đầu đến vỗ lưng tôi. Đó là anh (hay ả) có một chân cà thọt. Tôi hỏi:

	- Chuyện gì?

	Nó lẳng lặng xoa bụng. Đó là dấu hiệu đói rồi. Tôi bảo:

	- Chưa đến giờ ăn đâu.

	Tôi nói gì thì nói, nó cứ đứng ì ra đó mà xoa bụng. Tôi biết, màn này sẽ kéo dài hàng giờ, cho tới khi tôi đồng ý đi kiếm đồ ăn về cho nó. Tôi chịu thua, bảo:

	- Thôi được rồi, để tớ đi săn. Nhưng hôm nay chỉ có mình tớ, đừng mong có thể ních đầy bụng như mọi khi. Hiểu không?

	Nó lại xoa bụng. Bó tay luôn.

	Tôi cảm thấy rất yếu, đáng lẽ hôm nay không nên đi săn bắt gì. Tôi vẫn có thể chạy nhanh hơn người bình thường, mạnh hơn những đứa cùng tuổi, nhưng sức lực này không còn bền nữa. Ông Crepsley đã bảo tôi sẽ chết trong vòng một tuần, nếu nhất định không uống “thủy ngân đỏ”. Tôi biết ông ta nói thật, vì tự cảm thấy sức lực đang cạn kiệt dần. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ không còn đủ sức ra khỏi giường.

	Mệt nhoài người, mồ hôi như tắm, tôi cũng không bắt được con thỏ nào. Tôi lần mò ra đường, hy vọng kiếm được con vật lớ ngớ nào bị xe cán chết. Nhưng cũng chẳng có con thú nào xấu số cả. Vừa mệt vừa lo phải trở về tay trắng (tên Tí-hon rất có thể xực tôi vì tính bẳn đói). Tôi đành tiến bước về cánh đồng thả cừu.

	Quá quen với người, bầy cừu thản nhiên ăn cỏ khi tôi lại gần. Tôi tìm một con già yếu và phát hiện ra một con gầy trơ xương, bốn chân run rẩy, mắt lờ đờ. Trông nó như sắp chết tới nơi.

	Nếu còn đủ sức lực, tôi hóa kiếp con vật này trong tích tắc. Nhưng vì quá yếu, nên nó thoát khỏi tay tôi, be be kêu thật thê thảm, nhưng nó cũng yếu đến nỗi không còn đứng nổi, lăn đùng trên mặt đất.

	Tôi vơ cục đá, đập mạnh lên đầu nó. Thật đáng hổ thẹn khi giết một con vật đáng thương như thế.

	Kéo lê con cừu đến gần hàng rào, tôi chợt thấy một bóng người đang đứng trên mấy cọc rào. Đinh ninh đã bị một bác nông dân bắt quả tang, tôi buông vội con cừu, ngước nhìn.

	Không phải một nông dân mà chính là R.C - người chiến sĩ bảo vệ thiên nhiên.

	Ông ta quát như sấm nổ:

	- Tại sao mi có thể hành động như thế chứ? Giết một con vật đáng thương, vô tội một cách dã man như vậy?

	- Tôi muốn giết nó một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi không còn sức nữa. Ông cũng thấy đó, dù tôi để nó chạy, nó cũng không còn đi nổi nữa. Thà giết nó, còn hơn để nó đau đớn thế.

	- Mày khéo ngụy biện lắm. Chắc phải được giải Nobel vì tài ăn nói đấy.

	- Tôi xin ông mà R.C. Trước sau gì thì con cừu này cũng sẽ bị làm thịt thôi.

	- Không thể nói như vậy được. Không chỉ vì người khác độc ác, mi cũng có quyền làm ác.

	- Làm thịt một con cừu có gì là độc ác? Nó là loài vật để người ta ăn thịt mà.

	- Tại sao không ăn chay? Ăn rau không được sao? Như chúng ta đó, chúng ta đâu cần thịt?

	- Có người không ăn thịt, nhưng cũng có người cần có thịt mới sống được.

	- Vậy thì cứ để cho những kẻ cần ăn thịt đó chết quách cho rồi. Con cừu đó có làm gì hại ai đâu. Với ta, giết nó còn tồi tệ hơn cả giết người. Mày là một tên sát nhân, Darren Shan.

	Tôi rầu rĩ lắc đầu. Không thể nói chuyện phải quấy với một người cố chấp như R.C. Ông ta nhìn thế giới khác với nhiều người trong chúng ta. Tôi bảo:

	- Ông nghe đây. Tôi chẳng thích thú gì chuyện sát hại loài vật. Nhưng không phải cả thế giới này đều ăn chay. Con người ăn thịt để sống, đó là một sự thật. Tôi chỉ làm việc phải làm mà thôi

	- Tốt thôi. Mày lẻo mép lắm. Để cảnh sát trả lời mày.

	- Cảnh sát? Cảnh sát dính dáng gì vào chuyện này?

	- Sao không? Mày giết gia súc của người khác. Hà hà, tưởng dễ thoát tội lắm à? Mi không bị kết tội giết thỏ hay giết chồn – dù chúng cũng đều là những con vật đáng thương – nhưng giết cừu của nhà nông thì lại khác. Ta sẽ báo cảnh sát và thanh tra vệ sinh đến làm việc với mi.

	- Ông sẽ không làm vậy, vì ông không ưa gì cảnh sát. Các ông vẫn chống đối họ mà.

	- Khi phải chống thì chống, nhưng khi cần thì ta đứng về phe họ. Ha ha ha, cảnh sát bắt mi trước, rồi sẽ xới tung cái trại xiếc của mi lên. Ta đã theo dõi những chuyện xảy ra tại đó, đã thấy tụi mi đối xử thế nào với con người lông lá kia...

	- Người-sói?

	- Đúng. Giam hãm người ta trong chuồng như một con thú.

	- Nhưng thật sự đó là một con thú.

	- Không, chính mi mới là loài thú.

	- Ông R.C. Không cần phải gay go. Hãy đến trại với tôi, nói chuyện với ông Cao và mọi người ở đó. Ông sẽ thấy rõ hơn chúng tôi sống với nhau như thế nào...

	- Để những chuyện đó mà nói với cảnh sát. Không gì có thể ngăn cản ta đâu.

	Tôi thở dài. Dù rất mến R.C, nhưng tôi không thể để ông ta phá hoại gánh xiếc. Tôi bảo:

	- Tốt. Nếu lời nói không ngăn được ông, hãy xem những gì tôi làm đây.

	Gom hết sức lực còn lại, tôi quăng mạnh xác con cừu ngay ngực R.C. Ông ta lộn nhào khỏi hàng rào. Thét lên vì kinh ngạc và tiếng thét thứ hai vì đau, khi thân hình nặng nề của ông ta rơi bịch trên nền đất.

	Tôi nhảy tới, đè lên ông ta. R.C hổn hển hỏi:

	- Làm cách nào mi làm được như vậy?

	- Không quan trọng.

	- Sao không? Một thằng nhóc mà ném được cả một con cừu như thế. Làm sao...

	- Im ngay.

	Tôi quát. Ông ta hoảng hốt nhìn tôi trừng trừng. Tôi gọi cái tên ông ta vẫn ghét:

	- Reggie Chay, nghe cho rõ đây. Ông không nên báo cảnh sát hay bất cứ cơ quan nào. Vì nếu ông làm trái ý tôi, thì hôm nay, con cừu sẽ không là cái xác độc nhất tôi kéo về trại xiếc quái dị đâu.

	- Mi là ai? Là cái... cái gì?

	Giọng ông ta run rẩy, hai mắt đầy khiếp đảm. Tôi xoè móng tay dí sát mặt ông ta:

	- Tôi là kẻ chấm dứt đời ông, nếu ông phản tôi. Đi khỏi đây đi, Reggie. Đi tìm những người bạn bảo vệ thiên nhiên của ông. Hãy gắn bó với việc chống mở đường làm hỏng thiên nhiên. Tôi và những người bạn trong gánh xiếc – toàn là những quái nhân – không chấp nhận cùng luật pháp với những người khác đâu. Ông hiểu chứ?

	- Mi điên rồi.

	Tôi đứng dậy, vắt con cừu ngang vai:

	- Đúng vậy, nhưng không điên bằng ông, nếu ông ở lại và can thiệp vào công việc của chúng tôi. Tuy nhiên, ông báo cảnh sát cũng chẳng ích lợi gì đâu. Vì khi họ tới, từ xương tới thịt con vật này đã biến hết rồi. Đi hay ở, im lặng hay báo cảnh sát, tùy ông. Lời nói cuối cùng của tôi là: Với tôi và đồng loại của tôi, ông và con cừu này chẳng khác gì nhau đâu. Việc giết ông với chúng tôi cũng như giết mấy con cừu trên đồng cỏ kia thôi.

	R.C nói không ra lời:

	- Mi là quái vật.

	- Đúng, nhưng mới chỉ là quái vật nhí thôi. Nếu muốn, ông nên đụng độ với quái vật hàng xịn kia.

	Tôi méo miệng cười thật ghê sợ, cảm thấy xấu hổ vì trò bi ổi này, nhưng cũng biết không còn cách nào khác nữa. Tôi bước đi, nói:

	- Tạm biệt Reggie Chay.

	Không cần ngoái lại nhìn. Suốt đoạn đường về trại, tôi còn như nghe tiếng răng ông ta va vào nhau lộp cộp vì quá khiếp đảm.
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	Lần này tôi đến thẳng ông Cao, kể lại tất cả về R.C. Ông chăm chú lắng nghe, rồi bảo:

	- Cháu đã hành động đúng.

	- Vì tình thế bắt buộc thôi. Cháu chẳng hãnh diện vì trò hù dọa ông ta chút nào.

	- Đáng lý ra, cháu phải giết hắn. Như vậy hắn mới không thể làm gì hại chúng ta được nữa.

	- Cháu không phải kẻ giết người.

	Ông Cao thở dài:

	- Ta biết. Ta cũng vậy. Nhưng phải chi đám Tí-hon đi cùng cháu, chúng chặt hắn ta rụng đầu ngay.

	- Bây giờ chúng ta phải làm gì?

	- Ta nghĩ, hắn quá sợ, không dám báo cảnh sát đâu. Kể cả nếu hắn làm như thế, cũng không có chứng cứ gì để kết tội cháu. Có thể sẽ hơi rắc rối, nhưng ta có nhiều mối liên hệ với chính quyền, cháu đừng lo.

	- Cháu ngại nhất là những quan chức của Sở Y Tế. Một khi họ đánh hơi ra chuyện gì, họ truy lùng tới cùng.

	- Nếu họ đến đây, sớm nhất cũng phải là sáng mai. Ngay sau buổi diễn đêm nay, chúng ta sẽ nhổ trại, rời khỏi đây trước khi họ đến.

	- Ông không giận cháu chứ?

	- Không. Đây không phải lần đầu chúng ta đụng chạm với nhà nước. Cháu có gì đáng trách đâu.

	Ông Cao sai tôi thông báo cho mọi người biết việc di dời. Hầu hết đều vui mừng thu dọn hành trang.

	Lại thêm một ngày bận rộn với tôi. Vì tôi có trách nhiệm sửa soạn cho buổi diễn, cũng như thu xếp mọi thứ cho chuyến đi. Định vào giúp Truska, nhưng tôi thấy lều của cô ta đã trống trơn. Truska chỉ nháy mắt khi tôi hỏi cô ta làm cách nào mà thu xếp quá nhanh như vậy.

	Ông Crepsley không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thức dậy và nghe tôi báo về chuyện nhổ trại. Ông bảo:

	- Cũng phải. Chúng ta ở lại đây quá lâu rồi.

	- Cháu xin vắng mặt đêm nay. Cháu mệt quá, muốn đi ngủ sớm.

	- Chỉ một điều làm cháu khỏe lại. Cháu biết phải làm gì, nhưng cháu không chịu nghe ta.

	Đêm xuống dần, sắp tới giờ trình diễn. Những đám đông nườm nượp kéo tới. Từ hai ngả đường, xe cộ nối đuôi nhau. Nhân viên trong đoàn tất bật sửa soạn: người xếp đặt ghế, kẻ chờ ra sân khấu... Chỉ tôi và Evra là hai tên thất nghiệp. Nó cũng được nghỉ diễn đêm nay, vì con rắn chưa hết bệnh.

	Chúng tôi đứng sau cánh gà nghe ông Cao giới thiệu Người-sói, rồi xem thêm mấy màn cho đến giờ giải lao đầu tiên.

	Evra rủ tôi lang thang ra ngoài ngắm sao. Nó bảo:

	- Mình sẽ nhớ nơi này. Mình thích cảnh quê lắm. Ở thành phố làm gì có cả một trời sao rực rỡ như thế này.

	- Không ngờ cậu bé rắn lại rành cả thiên văn đấy.

	- Đâu có. Mình chỉ mê ngắm sao thôi.

	Tôi chóng mặt đến phải ngồi vội xuống. Evra áy náy:

	- Cậu không được khỏe, phải không? Cậu vẫn không chịu uống thứ đó?

	Tôi lắc đầu. Nó ngồi xuống bên tôi, ân cần hỏi:

	- Vì sao? Có khác gì máu các động vật đâu?

	- Mình không hiểu vì sao, nhưng mình không thể. Mình sợ sẽ thành quỷ khi làm như thế. Dù ông Crepsley bảo ma-cà-rồng không phải là quỷ, nhưng mình nghĩ ngược lại. Mình nghĩ, kẻ nào coi con người như loài vật, kẻ đó chính là quỷ...

	- Nhưng nếu không uống cậu sẽ bị chết thì sao?

	- Dù mình thề chỉ uống đủ để sống, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra, nếu mình không còn tự chủ được nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra khi mình lớn lên? Khi nhu cầu đòi hỏi nhiều hơn, mình gây ra cái chết cho ai đó thì sao?

	- Mình nghĩ cậu sẽ không bao giờ có hành động như vậy. Cậu không phải là quỷ, Darren. Một người tốt không thể là quỷ được. Chừng nào cậu còn coi máu người như là một thứ thuốc, thì đâu có vấn đề gì?

	Tôi không tin tưởng những gì nó nói, nhưng vẫn bảo:

	- Có thể. Nhưng lúc này mình cảm thấy rất yên tâm. Vài ngày nữa thôi, mình sẽ không còn phải phân vân quyết định việc gì nữa.

	- Thật sự cậu thà chết chứ không chịu uống sao?

	- Mình không biết.

	Tôi thành thật trả lời. Evra buồn rầu nói:

	- Nếu cậu chết, mình sẽ nhớ lắm.

	Tôi xúc động nhìn Evra:

	- Ồ, chắc không đến nỗi đó đâu. Có thể còn cách để mình sống chứ. Chắc còn một cách mà ông Crepsley sẽ nói ra khi không còn lựa chọn nào khác nữa.

	Evra ậm ừ. Nó cũng như tôi đều biết rõ là chẳng còn cách nào khác nữa hết. Nó bảo:

	- Mình vào xem con rắn ra sao. Cậu vào với tụi mình một lát không?

	- Không. Mình đi ngủ, mệt quá đi, mà mai chúng ta lại phải dậy sớm.

	Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi chia tay. Nhưng thay vì đi ngay về lều ông Crepsley, tôi đi lòng vòng quanh trại, suy nghĩ về những gì chúng tôi vừa nói với nhau. Tôi tự hỏi cảm giác chết sẽ như thế nào. Vì trước đây tôi đã “chết” và được chôn một lần rồi. Nhưng không giống như lần này. Nếu tôi chết thật sự, tôi sẽ chết rất thanh thản. Rồi thịt da tôi sẽ thối rữa và...

	Ngước nhìn những vì sao. Đó là nơi tôi sẽ tới? Tới bên kia vũ trụ? Nơi có cõi bồng lai của ma-cà-rồng?

	Ngày còn sống dưới mái gia đình, chẳng khi nào tôi nghĩ đến cái chết, chuyện đó chỉ dành cho những người già. Nhưng lúc này, tôi đang đứng đây, một mình đối diện với điều đó. Thay vì tất bật với chuyện trường lớp bóng đá; tôi lại phải lo âu chuyện nên uống “thủy ngân đỏ” hay là chết! Thật quá bất công. Tôi còn quá nhỏ mà phải chịu đựng...

	Tôi không quan tâm khi chợt nhìn thấy bóng người thấp thoáng ngoài lều, cho đến khi nghe tiếng một vật bị gãy, gọn và sắc. Mọi người trong đoàn đều bận rộn trong lều trình diễn. Ai vậy? Hay một khán giả loạng quạng lạc đường vào đây?

	Tôi lần theo. Qua mấy chỗ rẽ, tôi gần mất hút người đó, bỗng lại nghe thấy tiếng nhai rau ráu rất gần. Nhìn quanh, tôi nhận ra ngay tiếng nhai phát ra từ chuồng Người-sói.

	Hít mấy hơi thật sâu để lấy tinh thần, tôi chạy gấp đến...
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	Nhờ cỏ ẩm ướt nên bước chân tôi không gây ra tiếng động. Tới chiếc xe tải cuối cùng, đậu trước chuồng Người-sói, tôi dừng lại nghe ngóng.

	Tiếng lanh canh nho nhỏ, như những sợi xích nặng nề nhè nhẹ chạm nhau.

	Tôi bước hẳn ra khỏi tầm khuất của cái xe. Ánh sáng lờ mờ quanh chuồng, đủ để tôi nhìn rõ ràng từng chi tiết. Chuồng Người-sói đã được đẩy về đây sau buổi diễn. Và cũng như hằng đêm, một tảng thịt đã được bỏ vào chuồng. Nhưng đêm nay nó không ăn. Đêm nay nó đang chăm chú vào một thứ khác...

	Một người đàn ông to lớn đang ngồi trước cửa chuồng, tay cầm một cái kìm lớn và đã cắt được mấy mắt xích ràng chặt cửa chuồng.

	Tôi kêu lên:

	- Làm gì vậy?

	Người đó giật mình, buông rơi cây kìm, quay lại.

	Đúng như tôi đoán, đó là R.C.

	Lúc đầu hơi hoảng, nhưng thấy tôi có một mình, ông ta bình tĩnh lại ngay:

	- Đi chỗ khác.

	- Ông đang làm gì vậy?

	- Thả tự do cho một sinh vật khốn khổ. Không bao giờ ta giam hãm thú hoang dã trong chuồng như thế này. Đây không phải là người, ta thả nó về rừng. Dù đã báo cảnh sát - họ sẽ đến đây sáng sớm mai – nhưng ta quyết định làm chuyện nhỏ này trước đã.

	- Ông điên à? Không thể làm vậy. Nó hung dữ lắm. Thả ra, nó sẽ giết ráo từ người tới vật trong vòng năm cây số.

	- Đó là mày nói thôi. Ta không tin. Theo kinh nghiệm của ta, loài vật phản ứng tùy vào hành động cư xử của con người. Nếu mi cư xử với nó như một quái vật điên khùng, nó sẽ phản ứng lại y như vậy. Trái lại, nếu tôn trọng, yêu thương, tỏ lòng nhân đạo...

	- Ông không biết mình đang làm gì đâu. Người-sói không giống như những loài thú khác. Ông đi đi, trước khi gây ra những tai hoạ không lường được. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau...

	- Không. Ta nói đủ rồi.

	Gầm lên, ông ta thò tay vào chuồng kéo ra sợi xích. Người-sói lẳng lặng nhìn.

	Tôi thất thanh giọng thét lên:

	- Ngừng lại, R.C.

	Nhào tới, tôi ôm chặt R.C cố ngăn ông ta mở cửa chuồng. Không kéo nổi, tôi thoi liên tiếp vào mạn sườn ông ta, nhưng R.C cũng hết sức bình sinh nắm chặt sợi xích.

	R.C gầm thét:

	- Buông ta ra. Mi không ngăn cản được ta làm bổn phận đâu. Công lý phải được thi hành. Nạn nhân phải được tự do...

	Thình lình ông ta nín bặt, da trắng như người chết, toàn thân run bần bật rồi... cứng đờ.

	Tiếng răng rắc, rào rạo vang lên. Tôi nhìn vào chuồng. Người-sói đã ra tay! Nó đã ngoạm đứt hai cánh tay R.C tới khuỷu.

	Ông ta bật ra khỏi chuồng, đưa hai cánh tay cụt ngủn lên, trợn trừng nhìn máu ròng ròng chảy.

	Tôi cố kéo hai tay R.C khỏi miệng Người-sói (nếu lấy lại được, có thể người trong đoàn sẽ gắn lại được cho ông ta). Nhưng Người-sói nhảy thoắt ra sau, nhai rau ráu. Chỉ một thoáng hai tay của R.C đã nát vụn.

	Ông ta cứ ngơ ngác hỏi:

	- Tay tôi đâu? Tay tôi đâu? Mới tức thì đây thôi, tôi còn đủ hai tay mà. Máu ở đâu ra mà nhiều thế này?

	- Tôi đưa ông đi băng bó, đừng để máu ra nhiều quá.

	- Cút đi. Tránh xa ta ra.

	Đưa tay để xua đuổi tôi, nhưng nhìn hai tay cụt toàn máu, ông ta lại rú lên:

	- Tay ta đâu? Đây là lỗi của mày. Mày chặt đứt hai tay tao rồi.

	- Không phải tôi đâu, R.C. Người-sói đã cắn ông.

	- Mày, chính mày. Đồ quỷ nhỏ. Quái vật. Mày lấy tay tao. Trả tay cho tao.

	Tôi tiến lại gần, nhưng bị ông ta xô ra, rồi quay đầu chạy. Hai cánh tay cụt, ròng ròng máu, đưa cao khỏi đầu; tiếng gào thét của ông lồng lộn khắp khu trại, cho đến khi ông khuất vào đêm tối. Sợ ông tấn công, tôi không dám đuổi theo. Vừa định đi tìm ông Cao và Crepsley báo lại sự việc, bỗng một tiếng gầm ngay sau lưng làm tôi đứng chết sững.

	Từ từ quay lại, tôi thấy Người-sói đứng bên cửa lồng khép hờ. Nó đã rút tay chân khỏi mấy sợi xích bị R.C cắt đứt.

	Người-sói đứng im, nhe hàm răng nhọn hoắt, trắng nhởn. Nhìn quanh, rồi giang hai tay, năm hai bên song sắt, tung mình, phóng thẳng tới tôi.

	Nhắm mắt, tôi đành buông xuôi chờ đợi. Tiếng chân nó nặng nề hạ xuống cách tôi chừng một mét. Nhưng rồi tôi nghe tiếng nó vọt bay qua khỏi đầu tôi. Trong mấy giây khủng khiếp đó, tôi chờ đợi những cái răng nhọn hoắt của nó cắn từ sau gáy và gặm đứt đầu tôi.

	Nhưng không có gì xảy ra. Tôi bối rối, chớp mắt, quay lại nhìn: Nó đang đuổi theo một bóng người chạy thoăn thoắt qua những cái xe. Nó đã bỏ qua tôi, để săn một con mồi ngon lành hơn.

	Thầm cám ơn trời đã giúp tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Tôi loạng choạng bước đi. Bỗng chân đạp phải một vật trên mặt đất, tôi cúi xuống nhặt và lần đầu tiên tôi tự hỏi, không biết Người-sói đang đuổi theo ai. Đó là một túi xách nhỏ, đựng đầy quần áo. Khi tôi lật ngược túi, một cái bình nhỏ rớt ra. Tôi nhặt lên, mở nắp: một mùi thơm chan chát của... hành nướng bốc lên.

	Tim như ngừng đập, tôi lục lọi tiếp, cầu xin mùi hành nướng không đúng như điều tôi lo sợ.

	Lời cầu xin của tôi không được đáp trả.

	Trên thành túi những chữ viết tay nguệch ngoạc: “Túi này của Sam Grest. Cấm đụng tới.”

	Sam! Chắc nó đã lẻn vào đây đêm nay, để đi theo chúng tôi.

	Người-sói đang đuổi theo Sam!
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	Đáng lẽ tôi phải tìm người giúp sức. Đáng lẽ không nên rượt đuổi theo một mình. Nhưng nó đang bám theo Sam. Sam, thằng bạn đã muốn cắt máu ăn thề kết nghĩa anh em với tôi, đã cứu mạng tôi.

	Tôi không còn nghĩ đến bản thân mình, vì Sam đang lâm nguy. Không còn đủ thời gian chạy đi kêu cứu nữa. Có thể tôi sẽ bị chết, nhưng tôi vẫn phải đuổi theo, cố gắng cứu Sam. Tôi còn nợ nó.

	Ra khỏi khu trại, tôi đã nhận ra bóng Người-sói vừa khuất sau những thân cây. Tôi chạy hết sức mình. Tiếng tru của nó vọng lại. Đó là một điềm lành, như vậy là nó vẫn còn đang rượt theo Sam. Nếu bắt được rồi, nó bận rộn ăn, không tru lên nữa.

	Tôi không hiểu vì sao nó vẫn chưa bắt được Sam. Dù chưa bao giờ có dịp được thấy nó chạy ngoài trời, nhưng tôi tin Người-sói phải chạy rất nhanh. Có lẽ nó chơi trò mèo vờn chuột, trước khi ăn thịt.

	Những vết chân in rõ trên nền đất ẩm, tuy nhiên tôi vẫn có thể lần theo tiếng động. Trong đêm tối tĩnh mịch, chạy trong rừng không thể giấu được tiếng vang.

	Sau nhiều phút vừa chạy theo dấu vết vừa nghe ngóng, chân tôi mỏi nhừ, nhưng vẫn ráng sức chạy.

	Tôi sắp đặt cách hành động khi gặp nó. Chắc chắn tôi không cách nào đánh lại nó một cách đàng hoàng. Có lẽ tôi phải dùng một vật cứng, choảng ngay đỉnh đầu nó. Nhưng chuyện đó không dễ chút nào. Người-sói rất mạnh, lanh lợi, và có một phần tính người.

	Chỉ còn cách duy nhất là tôi nhào vào nộp mạng, có thể nhờ vậy mà Sam chạy thoát.

	Nếu vì Sam, tôi phải chết, cũng chẳng sao. Tôi đã từng từ bỏ kiếp người để cứu một người bạn rồi. Bỏ kiếp sống để cứu mạng một người bạn khác, có gì phải thắc mắc nữa đâu.

	Ngoài ra, nếu phải chết, thì đây là một lý do chính đáng. Còn hơn phải luôn bận tâm đến việc uống máu người hay cam chịu chết vì đói.

	Mấy phút sau, tôi xông vào một bãi đất trống và nhận ra Sam đã định chạy đến đâu: khu nhà ga cũ bỏ hoang.

	Vậy là nó còn rất tỉnh táo. Đây là nơi tốt nhất, nhiều ngóc ngách có thể ẩn náu, nhiều mảnh sắt và thuỷ tinh có thể dùng làm vũ khí. Có thể cả hai chúng tôi sẽ không bị chết.

	Có thể hai anh em tôi sẽ chiến thắng trận này.

	Tôi thấy Người-sói đang đứng giữa sân ga, hít thở. Nó lại tru lên, một tiếng tru lớn, kéo dài rợn tóc gáy, rồi tiến tới một toa tàu mục nát.

	Tôi chạy vòng ra sau toa, ráng không gây tiếng động. Đứng lẳng lặng nghe: hoàn toàn yên tĩnh. Tôi đu người, nhìn qua cửa sổ: không có ai. Nhẹ nhàng trườn đến cửa sổ thứ ba, nhưng tôi vẫn không tìm thấy gì.

	Nhưng tới ô cửa tiếp theo, thấp thoáng một thanh sắt bay vù sát mặt tôi. Tôi vừa kịp xoay mình, né tránh.

	Tôi kêu lên nho nhỏ:

	- Sam, đừng, mình đây.

	Tôi buông mình nhảy xuống đất. Sam ló ra từ một ô cửa tròn:

	- Darren, cậu làm gì ở đây vậy? Tưởng Người-sói, mình suýt giết lầm cậu. Xin lỗi nghe.

	- Trời đất! Đừng mất thời giờ nữa Sam. Chúng mình chuồn khỏi đây ngay.

	Sam biến vào toa, có tiếng sột soạt, rồi nó xuất hiện ngay cửa lên xuống. Nhìn quanh, không thấy Người-sói, nó mới nhảy xuống đất, rồi rón rén lại gần tôi, thì thầm:

	- Nó đâu?

	- Không biết. Nhưng chỉ quanh quẩn gần đâu thôi, mình thấy nó chạy về hướng này.

	- Hay nó vớ được một con mồi khác rồi. Một con bò chẳng hạn.

	Chúng tôi đứng sát nhau. Sam quan phát bên phải, tôi bên trái. Cả hai đều run bần bật. Sam hỏi:

	- Bây giờ phải làm gì?

	- Không biết. Cậu có ý kiến gì không?

	- Chúng mình dụ nó tới khu nhà bảo vệ. Có thể nó sẽ lộn cổ xuống từ những sàn gác mục nát.

	- Nhưng nếu chính chúng ta lộn cổ xuống, nó sẽ nhảy xuống ăn thịt chúng ta ngay.

	- Hay... mình bẫy nó bằng mấy cái đòn tay? Chúng ta bò ra giữa, dựa lưng vào nhau, nắm chắc thân đòn. Nếu nó tấn công, mình đánh lại bằng gậy. Kéo dài thời gian cho đến khi có người trong đoàn ra tiếp cứu.

	- Nhưng nếu nó bẻ gãy một đầu đòn tay là chúng ta sẽ nhào xuống hết.

	- Những xà ngang đó ráp sâu vào trong tường, dễ gì bẻ gãy bằng tay.

	- Chẳng biết một cây xà có chịu nổi sức nặng của hai đứa mình và nó không?

	- Không chắc. Nhưng biết đâu mình lại gặp may. Hai đứa mình ngã đè lên, làm nó bẹp dí như đống giẻ rách vậy.

	Tôi cười như mếu:

	- Cậu xem nhiều phim hoạt hình quá đấy. Nhưng ý đó cũng hay. Tớ dở òm, chẳng nghĩ ra được cách nào để lừa nó.

	- Cậu nghĩ chừng bao lâu người trong đoàn sẽ đến đây?

	- Còn tùy khi nào họ phát hiện ra chuyện này. Nếu chúng ta may mắn, họ nghe tiếng tru của nó, sẽ đến đây trong vài phút. Nếu không, phải chờ tới sau buổi diễn.

	- Cậu có vũ khí không?

	- Mình không kịp mang theo thứ gì cả.

	- Đây, có còn hơn không.

	Nó đưa cho tôi một thanh sắt ngắn. Tôi hỏi:

	- Cậu có thấy dấu vết nào của Người-sói không?

	- Chưa.

	- Chúng mình nên ra khỏi đây trước khi nó tới. Làm sao tới được nhà bảo vệ xa thế kia? Người-sói có thể đang rình rập dọc đường đi.

	- Chạy hết sức và hy vọng thôi.

	- Chúng mình tách ra làm hai chứ?

	- Không. Cùng chạy.

	- Đồng ý. Sẵn sàng chưa?

	- Cho mình mấy giây nữa đã.

	Tôi quay lại. Nó đang hít thở, mặt trắng nhợt, quần áo tả tơi vì mới chạy qua rừng, nhưng vẻ quyết tâm, sẵn sàng hành động. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

	- Vì sao cậu trở lại?

	- Mình gia nhập gánh xiếc.

	- Kể cả sau khi mình nói hết mọi chuyện với cậu?

	- Mình quyết tâm phải liều, vì cậu là bạn mình. Chúng mình phải luôn bên nhau đúng không? Chuyện của cậu càng làm mình thêm quyết tâm hơn. Mình phải ở gần để giúp cậu. Mình đã đọc nhiều sách về sự rối loạn nhân cách, có thể mình sẽ điều trị được cho cậu.

	Tôi không thể nén nụ cười:

	- Cậu là một thằng đần, Sam Grest.

	- Tớ biết. Cậu cũng là một thằng đần. Vì vậy tụi mình mới kết nhau.

	Nó cũng nhoẻn cười. Tôi bảo:

	- Nếu chúng mình thoát khỏi chuyện này. Cậu cứ thoải mái vào gánh xiếc. Đừng lo, tớ không ăn thịt đâu. Chuyện đó chỉ để hù doạ cậu thôi.

	- Thật hả?

	- Thật mà.

	- Phù. Bây giờ mình mới thấy khỏe.

	- Chưa. Thoát khỏi Người-sói đã. Sẵn sàng chưa?

	- Sẵn sàng. Đếm tới ba nghe.

	- Ok.

	Nó đếm:

	- Một.

	Chúng tôi hướng về khu nhà bảo vệ.

	- Hai.

	Chúng tôi rướn người vào thế chạy.

	- B...

	Nó chưa kịp đếm, hai bàn tay lông lá phóng ra từ dưới gầm toa, đó là nơi – tôi phát hiện quá muộn - Người-sói ẩn núp.

	Những ngón tay bám chặt hai đầu gối của Sam, kéo nó ngã xuống đất.
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	Sam gào lên khi bị những ngón tay bám chặt đầu gối. Cú ngã làm nó nín thở, chỉ vài giây sau khi nó gào thét tiếp.

	Tôi quỳ xuống ôm hai cánh tay Sam kéo mạnh.

	Dưới gầm xe, Người-sói ưỡn cái bụng đầy lông, nhe răng cười man rợ. Nước dãi nhễu xuống hàm.

	Tôi ráng sức kéo. Sam dạt về phía tôi, nhưng Người-sói không hề lỏng tay đang nắm chân Sam, nó vặn mình, trượt khỏi gầm toa.

	Tôi buông Sam, quơ một cây sắt dài, đứng bật dậy, đập tới tấp lên hai cánh tay Người-sói. Nó tức giận, điên cuồng tru lên.

	Buông một tay khỏi Sam, Người-sói cố vồ tôi. Tôi nhảy tránh, rồi bổ cây sắt lên cánh tay nó vẫn đang ghì chặt Sam. Rú lên đau đớn, nó nới lỏng mấy ngón tay.

	Tôi gào lên:

	- Chạy!

	Chúng tôi, sát bên nhau, chạy về nhà bảo vệ. Tôi nghe tiếng Người-sói hậm hực bò thẳng ra khỏi gầm toa. Nó thật sự tức giận như điên, không còn chờn vờn đùa giỡn như lúc trước nữa. Nó sẽ túm chúng tôi bằng mọi giá.

	Sân ga quá lớn, chỉ tới nửa sân, nó sẽ bắt được chúng tôi. Thở hồng hộc tôi bảo Sam:

	- Cứ chạy đi.

	Tôi đứng phắt lại, quay mình, vừa đúng lúc Người-sói đâm bổ tới.

	Hành động của tôi làm nó kinh ngạc. Nó nhào vào tôi với cả tấm thân nặng nềm, lông lá, đẫm mồ hồi. Cú va chạm mạnh làm cả tôi và nó lăn đùng trên đất, nhưng tôi vội vàng phang cây gậy sắt lên nó.

	Người-sói tức giận gầm thét, đập mạnh lên vai tôi. Cánh tay tôi đau buốt đến tê dại làm rơi thanh sắt. Tôi vươn tay trái để nhặt thanh sắt lên. Nhưng Người-sói nhanh hơn, nó quơ thanh sắt, ném thật xa vào bóng tối.

	Nó đứng nhìn tôi, nhe răng cười. Nhìn đôi mắt nó, tôi biết, nếu nói được, nó sẽ bảo: “Darren Shan, bây giờ ngươi thuộc về ta. Chơi đùa thỏa thích rồi, giờ là lúc mi phải chết.”

	Nó nắm lấy tôi, mồm há toang hoác, cúi thấp để cắn lên mặt tôi. Hơi thở nó tanh tưởi vô cùng, trong những kẽ răng vàng khè còn dính thịt và vải áo của R.C.

	Bỗng hàm nó đờ ra. Một vật vừa phang mạnh bên thái dương, làm nó lảo đảo.

	Tôi thấy Sam đang đập nó bằng thanh gỗ lớn. Vừa đập nó vừa nói:

	- Cho mày biết thế nào là lễ độ. Buông Darren ra, nếu không...

	Tôi không nghe hết được câu nói của Sam, vì tôi vừa xông tới, Người-sói vung đại một quả đấm, nhưng trúng ngay mặt tôi. Cú đấm như trời giáng làm đầu tôi như nổ tung, trước mặt tôi cả ngàn ngôi sao khổng lồ chói chang màu sắc. Tôi ngã xuống, ngất đi.

	* * *

	Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại: sân ga im ắng đến lạ lùng. Không tiếng ai chạy, kêu gào hay đánh nhau. Tôi chỉ nghe tiếng nhai nhóp nhép ngay gần đó.

	Nhóp nhép. Nhóp nhép.

	Không còn nghĩ đến đầu nhức như búa bổ, tôi cố ngồi dậy.

	Mấy mấy giây tôi mới quen lại với bóng tối và nhận ra Người-sói đang phủ phục, đầu cúi trên một vật gì đó. Chính nó đang nhai nhóp nhép.

	Cảm giác choáng váng làm tôi phải một lúc sau mới nhận ra: “vật gì đó” Người-sói đang nhai chính là... một con người.

	SAM!!!

	Tôi bật dậy, phóng tới. Nhưng vừa thoáng thấy đống máu thịt bầy nhầy, tôi biết ngay là đã quá muộn rồi.

	- K... H... Ô... N... G!

	Tôi gào lên, rồi như người mất trí, thoi lia lịa vào con quái vật bằng tay trái.

	Nó gầm gừ, xô tôi ra. Tôi đấm, đá không ngừng. Nó lại xô tôi. Tôi giật tai, giật lông nó.

	Người-sói ngửa mặt tru lên. Miệng nó hoăm hoắm đỏ lòm, còn dính những mảnh thịt xương.

	Nó lăn lên tôi, đè tôi xuống bằng cánh tay toàn lông gớm ghiếc. Đầu ngả ra sau, nó ngó lên trời đêm, cất tiếng tru. Rồi, với một tiếng gừ gừ ma quái, răng nó kề sát họng tôi. Người-sói sắp kết liễu mạng tôi bằng một cú ngoạm chớp nhoáng.
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	Giữa lúc không ngờ nhất, hai bàn tay xuất hiện từ bóng tối, nắm chặt hàm nó, bẻ đầu nó sang một bên.

	Người đó leo lên lưng Người-sói, ghì nó xuống. Những cú đấm lẹ hơn tia chớp, tới tấp giáng lên đầu nó. Người-sói nằm mê man trên mặt đất.

	Tôi ngước nhìn, khi người người đó đứng dậy: Mặt ông Crepsley đỏ bừng, hoảng hốt.

	Ông vừa thở dồn dập vừa nhẹ nhàng quay đầu tôi từ phải qua trái để kiểm tra vết thương:

	- Evra nghe tiếng Người-sói tru. Nó cứ ngỡ Người-sói xổ chuồng, không ngờ có cả cháu và cậu bé kia. Sau khi biết chuyện xảy ra, ông Cao đã cắt ngang buổi biểu diễn và hủy bỏ bữa tiệc định tổ chức. Rồi, thấy giường cháu bỏ trống, ta chợt nhớ tới cháu. Tìm các nơi, ta phát hiện thấy những dấu vết trên đường.

	Toàn thân tôi trầy trụa, cổ họng tôi khô cứng tưởng như không thốt nổi nên lời. Tôi nói như rên:

	- Cháu... đinh ninh... là chết. Tưởng không ai tới kịp.

	Choàng cánh tay không đau, tôi ôm chặt ông Crepsley, nức nở:

	- Cám ơn, cám ơn, cám ơn ông nhiều lắm.

	Rồi buông ông ra, tôi chạy lại chỗ Sam nằm, gào lên:

	- Sam ơi!

	Người-sói đã mở banh lồng bụng Sam và ăn gần hết nội tạng. Kỳ lạ là Sam vẫn còn sống.

	Mi mắt nó lay động và hơi thở con thoi thóp.

	- Sam ơi, cậu không sao chứ?

	Tôi lại kêu tên và vuốt ve trán nó. Nó không tỏ ra nghe thấy hay cảm thấy có tôi bên cạnh. Từ ngực trở lên, trông nó thật êm đềm, bình thản.

	Ông Crepsley quỳ xuống bên tôi, kiểm tra thân thể nó.Tôi hỏi:

	- Ông có cách nào cứu được nó không?

	Ông buồn bã lắc đầu. Tôi hét lên:

	- Phải có cách chứ. Ông khép vết thương nó lại, cho nó thứ thuốc, gọi bác sĩ. Chắc chắn phải có cách chứ.

	Ông Crepsley nhẹ nhàng nói:

	- Darren, chúng ta không thể làm gì được nữa. Sam sắp chết rồi. Vết thương quá lớn. Ít ra, nó đã mất hết cảm giác, không phải chịu đựng đau đớn.

	- Không! Trời ơi!

	Tôi đau đớn, khóc như không thể nào nín được.

	- Sam! Cậu không thể chết. Sống lại đi, Sam ơi! Vào gánh xiếc, đi khắp thế giới với mình. Cậu có thể...

	Nghẹn ngào không nói được thành lời, tôi ôm lấy Sam mà khóc.

	Trong sân ga hoang vắng, sau tôi Người-sói vẫn nằm bất tỉnh, bên tôi ông Crepsley ngồi lặng lẽ, dưới chân tôi Sam Grest - người bạn đã cứu mạng tôi – hoàn toàn câm nín và đang chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ muôn đời, vào cõi chết hãi hùng miên viễn.
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	Cảm thấy một cái chạm nhẹn vào cánh tay áo trái, tôi nhìn sang: trông ông Crepsley rất khổ tâm khi nói:

	- Darren, thật không phải lúc, nhưng có điều cháu nên làm ngay bây giờ. Vì Sam và vì cả chính cháu.

	Tôi lau nước mắt, hỏi:

	- Sao, chúng ta có thể cứu cậu ấy? Ông nói đi, bất cứ điều gì, cháu cũng sẽ làm.

	- Chúng ta không còn có thể làm gì để cứu phần xác của Sam nữa. Nhưng chúng ta có thể cứu phần hồn của nó. Darren, cháu phải uống máu của Sam.

	- Làm sao ông có thể thốt lên lời đó? Người bạn thân nhất của cháu đang hấp hối, mà ông chỉ có thể nghĩ đến chuyện... Ông là một quái vật bệnh hoạn. Đáng lẽ ra ông phải chết, thay vì Sam. Tôi ghét ông. Ông đi đi.

	- Cháu không hiểu rồi.

	- Tôi hiểu quá đi chứ. Sam sắp chết, nhưng ông chỉ nghĩ đến một điều xấu xa như vậy. Ông biết ông là gì không? Là một...

	- Cháu có nhớ lần chúng ta bàn luận về chuyện ma-cà-rồng có khả năng hấp thu một phần hồn của con người không? Sam sắp chết. Chỉ vài phút nữa nó sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng một phần của nó sẽ còn sống trong cháu, nếu cháu lưu giữ máu của Sam trong cơ thể mình.

	Không thể tin nổi tai mình nữa, tôi gào lên:

	- Ông muốn tôi giết chết Sam ư?

	Crepsley thở dài:

	- Không đâu. Sam đã bị giết rồi. Nhưng nếu cháu giải thoát cho nó, trước khi nó chết hẳn vì vết thương gây ra bởi Người-sói, cháu sẽ lưu lại tư tưởng, cảm xúc của nó. Trong cháu, Sam tiếp tục sống.

	Nhìn thân hình nhỏ nhoi, tội nghiệp của bạn, tôi lắc đầu thì thầm:

	- Tôi không thể làm thế được.

	- Ta không ép cháu. Nhưng hãy nghĩ kỹ đi. Chuyện xảy ra đêm này là một bi kịch sẽ còn ám ảnh cháu lâu dài, nhưng nếu cháu hấp thu một phần tinh túy của Sam, việc chấp nhận cái chết của nó sẽ dễ dàng hơn. Mất một người thân yêu là bất hạnh. Bằng cách này, cháu sẽ không mất Sam hoàn toàn.

	Tôi nức nở khóc:

	- Trời ơi! Không làm thế được. Nó là bạn tôi.

	- Vì nó là bạn cháu, nên cháu phải làm.

	Nói xong, ông Crepsley bỏ đi, để tôi tự quyết định.

	Tôi nhìn Sam bất động, nhớ lại những trò tinh nghịch, những lời nói dài dòng như ông cụ non, những hy vọng, ước mơ của nó. Khủng khiếp làm sao, nếu tất cả những điều đó đều tan biến theo cái chết của nó.

	Quỳ xuống, đặt mấy ngón tay lên cổ Sam, tôi tha thiết nói:

	- Tha thứ cho mình, Sam ơi!

	Dòng máu của Sam lưu chuyển trong tôi nóng hổi. Giống như Người-sói đã làm, tôi ngửa mặt trông trời đêm, tru lên một tiếng dài dằng dặc. Rồi tôi kêu gào, khóc lóc như một con thú hoang.

	CHƯƠNG 33

	Một lát sau, ông Cao cùng một số đông người trong đoàn, kể cả bốn tên trong đám Tí-hon, lũ lượt kéo tới. Tôi ngồi bên Sam, mệt lả người, thẫn thờ nhìn khoảng không.

	Ông Cao hỏi Crepsley:

	- Chuyện gì vậy? Tại sao Người-sói thoát ra ngoài được?

	- Tôi chưa hỏi. Darren còn quá mệt và xúc động.

	- Người-sói chết rồi sao?

	- Không. Tôi chỉ đánh cho nó ngất đi thôi.

	Ông Cao thở dài, búng ngón tay. Bốn tên Tí-hon trói Người-sói, rồi khiêng lên một xe tải.

	Tôi muốn đưa ra đề nghị xử tử Người-sói, nhưng như thế phỏng ích gì? Nó không độc ác, chỉ là bản năng hoang dại tự nhiên.

	Mấy tên Tí-hon trở lại, cúi xuống xác Sam. Tôi kêu lên:

	- Khoan đã. Chúng định làm gì?

	Ông Cao khúng khắng ho, bối rối nói:

	- À... à… chúng định dọn dẹp đấy mà.

	Mất một lúc, tôi mới hiểu “dọn dẹp” là gì. Tôi rùng mình hỏi:

	- Chúng định... ăn thịt Sam?

	Ông Cao lý luận:

	- Chúng ta không thể bỏ Sam lại đây như thế này. Chôn thì không có thời gian, tiện nhất là...

	- Không được!

	Tôi hét lên. Ông Crepsley nói:

	- Darren, cháu không nên can thiệp vào...

	Tôi vùng lên, cố xô đẩy bốn tên Tí-hon:

	- Nếu chúng muốn ăn Sam, hãy để chúng ăn thịt tôi trước đã. Tôi không cho phép chúng đụng tới Sam. Sam phải được chôn cất đàng hoàng.

	Những con mắt xanh lè, đói khát của chúng hau háu nhìn tôi. Ông Cao thản nhiên lên tiếng:

	- Để làm mồi cho dòi bọ sao?

	Ông Crepsley ôn tồn nói:

	- Hãy để thằng bé làm theo ý nó. Ông và tất cả nên về trước đi. Tôi ở lại đây giúp nó một tay.

	Khi tất cả trở lại trại. Ông Crepsley ngồi xuống bên tôi, hỏi:

	- Cháu sao rồi? Có cảm thấy khỏe hơn không?

	Tôi gật. Rõ ràng trong tôi có nhiều đổi khác: thị giác, thính giác đều mạnh hơn. Vai và cánh tay không còn đau nhức nữa.

	Ông Crepsley bảo:

	- Một thời gian rất lâu nữa, cháu mới lại cần...

	- Cháu làm thế là vì Sam, không phải vì lý do sức khỏe của mình.

	- Cháu có giận ta không?

	Tôi thở dài lắc đầu. Ông ta lại nói:

	- Darren, ta mong là...

	- Cháu không muốn nói tới chuyện đó nữa. Cháu đang lạnh lẽo, đau khổ và rất cô đơn. Cháu cần được yên tĩnh để nghĩ về Sam thôi.

	- Tùy cháu.

	Ông nói rồi bắt đầu đào đất bằng những ngón tay. Tôi phụ ông một lúc rồi ngừng lại, hỏi:

	- Bây giờ cháu thật sự là một phụ tá ma-cà-rồng rồi phải không?

	Ông buồn bã gật đầu. Tôi hỏi:

	- Điều đó làm ông mừng không?

	- Không. Nó làm ta xấu hổ.

	Tôi ngạc nhiên nhìn lên ông Crepsley, bỗng bối rối khi một tên Tí-hon xuất hiện sau ông ta. Đó là tên vẫn đi khập khiễng. Đưa lên nắm đấm, tôi cảnh cáo:

	- Nếu mi định cướp xác Sam, ta sẽ...

	Tôi chưa kịp dứt lời, nó đã nhảy xuống hố, xòe những ngón tay dài, xám ngoét, thọc sâu vào đất.

	Tôi kinh ngạc hỏi:

	- Hình như nó muốn giúp chúng ta?

	- Có thể. Cháu nghỉ đi. Ta và nó đào sẽ nhanh hơn.

	Tôi bò lên, nằm sóng soài trên đất. Một lát sau, tôi lững thững đến một góc tối trong sân ga ngồi chờ. Tôi muốn ngồi một mình để nghĩ về Sam.

	CHƯƠNG 34

	Chúng tôi chôn Sam thật đơn giản, không ngụy trang để cảnh sát và gia đình nó dễ tìm ra. Như vậy Sam sẽ mau chóng có được nấm mộ đàng hoàng.

	Gánh xiếc nhổ trại trước rạng đông. Vụ Sam mất tích sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối, chúng tôi phải đi khỏi đây càng sớm, càng xa càng tốt.

	Tôi áy náy nghĩ đến R.C. Ông ta có kịp đến bác sĩ không? Hay đã chết rồi?

	Mặc dù ông ta muốn làm điều tốt, nhưng không vì sai lầm của ông ta thì Sam của tôi vẫn còn sống.

	Trên đường di chuyển, Evra ngồi cùng tôi, đằng sau xe tải. Nó ngập ngừng đặt một túi xách lên đùi tôi, nói:

	- Mình nghĩ cậu muốn giữ cái này.

	Nhìn dòng chữ “ Sam Grest” trên túi, tôi ứa nước mắt, lặng lẽ khóc.

	Evra choàng tay ôm tôi và khóc cùng tôi. Nó nức nở nói:

	- Ông Crepsley đã kể hết với mình. Ông ấy bảo, cậu làm điều đó chỉ vì muốn lưu giữ tinh thần Sam sống mãi trong cậu.

	Tôi yếu ớt trả lời:

	- Đúng vậy.

	- Mình biết cậu ghê tởm chuyện đó đến thế nào, nhưng cậu đã làm, chỉ vì Sam. Đó không phải là một tội ác, trái lại đó là lòng thiện. Cậu đừng ân hận nữa.

	Suốt chuyến đi, tim tôi như thắt lại. Cứ nghĩ đến Sam nằm đó một mình, tôi không thể nào ngừng khóc được.

	Đêm xuống, chúng tôi nghỉ lại dọc đường. Evra đi lấy đồ ăn và giải khát. Nó hỏi tôi:

	- Cậu ăn gì?

	- Không. Cám ơn. Mình không đói.

	Nhưng nó vừa quay đi, tôi gọi theo:

	- Khoan đã.

	Một vị rất lạ trong miệng tôi. Tôi cảm thấy thèm thuồng một thứ mà tôi chưa từng thèm bao giờ. Ngẩn ra suy nghĩ chẳng biết mình đang thèm món gì. Bỗng tôi lục trong túi xách của Sam. Nhưng không thấy chiếc bình nhỏ.

	Nhìn Evra, tôi liếm môi, rồi hỏi nó bằng một giọng nghe rất quen, giọng của một chú nhóc – lanh lợi, láu lỉnh, tò mò – đã có lần tôi từng quen biết.

	- Cậu kiếm cho mình một củ hành muối được không?

	Tập 3: Địa đạo máu – Tunnel of Blood
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	Mở đầu

	Mùi máu tanh đến lộn mửa. Hàng trăm cái xác, máu lạnh ngắt, lủng lẳng dưới những cái móc bóng lộn. Tôi biết đó chỉ là những cái xác bò, heo, cừu đã được giết thịt, nhưng vẫn cứ rờn rợn như xác người.

	Dưới những ngọn đèn tỏa sáng như ban ngày, tôi rón rén tiến từng bước và thận trọng ẩn mình đằng sau những xác súc vật. Càng phải thận trọng hơn vì mặt sàn nhớp nháp đầy máu và nước.

	Phía trước tôi là ma-cà-rồng... Crepsley. Ông ta cũng đang rón rén như tôi, mắt gắn vào người đàn ông mập mạp chỉ cách ông ta một khoảng ng

	Chính vì con người béo tốt đó mà tôi phải có mặt trong cái lò sát sinh lạnh như nước đá này. Đó là con người Crespley định giết. Và đó cũng chính là người tôi phải cứu.

	Người đàn ông mập mạp ngừng lại, kiểm tra những tảng thịt trên móc. Hai má đỏ hồng phúng phính, hai tay đeo găng plastic, người đó vỗ vỗ mấy cái xác – tiếng kót két của những cái móc làm tôi ê cả răng – rồi hắn ta vừa huýt sáo vừa tiếp tục bước. Crepsley lẳng lặng theo. Tôi bám sát họ.

	Evra chờ tôi bên ngoài. Chúng tôi không thể liều mạng cả hai đứa được.

	Tôi nhẹ nhàng rảo bước, tiến gần họ hơn. Cả hai người đều không biết tôi đang cùng có mặt trong đường hầm. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như kế hoạch, họ chỉ có thể phát hiện ra tôi, khi Crepsley hành động, và tôi bắt buộc phải ra tay.

	Người đàn ông lại dừng chân, cúi xuống quan sát một vật gì đó. Tôi vội lùi một bước, nhưng ngay lúc đó Crepsley tiến gần đối tượng hơn. Nguy rồi, không còn thời gian lẩn mặt nữa, nếu đây là lúc ông ta quyết định hạ thủ, tôi phải tiến lên...

	Tôi rảo gần thêm mấy bước. Rất may, Crepsley chỉ quan tâm đến người đàn ông to béo, nên không phát hiện ra tôi.

	Chỉ còn cách ma-cà-rồng khoảng ba mét, tôi nâng cao con dao chặt thịt, lom lom nhìn ông Crepsley: thầm mong Evra và tôi đã nghi oan ông ta. Nhưng, trước mắt tôi, ông đã vươn mình sửa soạn nhảy tới con người kia.

	Tôi nắm chặt cán dao. Suốt ngày nay, tôi đã luyện tập thuần thục và quyết định phải chém vào đâu cho chính xác.

	Mấy giây dài dằng dặc. Tôi không dám rời mắt khỏi Crepsley, để nhìn người kia vì sao cứ ngồi ì ra đó lâu đến thế?

	Rồi hắn cũng đứng dậy. Crepsley rít lên. Gã mập nghe tiếng động, nhưng lại ngước mặt nhìn trần, khi Crepsley nhảy tới. Ngay lúc đó, tôi cũng thét lớn, nhảy về phía ông, vung cao lưỡi dao...

	
Chương 1

	Một tháng trước...

	Tên tôi là Darren Shan. Tôi là một ma-cà-rồng nửa mùa.

	Trước khi lấy trộm con nhện của một ma-cà-rồng, tôi đã từng là một con người bình thường. Ma-cà-rồng Crepsley ép buộc tôi làm đệ tử, rồi trở thành một phụ tá của ông ta. Tôi đã gia nhập một gánh xiếc quái dị với những ễn viên rất kỳ lạ.

	Thích nghi với đời sống ma-cà-rồng là một điều rất khó khăn, khó nhất là việc sử dụng máu người làm nguồn thực phẩm chính. Nhưng, sau cùng, tôi đã phải làm điều đó, để lưu giữ kỷ niệm của một người bạn hấp hối (ma-cà-rồng có thể lưu giữ ký ức của một người bằng cách rút hết máu của người đó). Chuyện này, với tôi, chẳng thú vị gì. Mấy tuần sau tôi vẫn còn gặp những cơn ác mộng. Nhưng rồi tôi đành chấp nhận học tập để lãnh vai trò phụ tá của ma-cà-rồng.

	Hơn một năm, ông Crepsley đã dạy tôi cách săn và sử dụng “thủy ngân đỏ quý giá” của con người mà không bị bắt, cách che giấu vết tích ma-cà-rồng khi sống trà trộn với mọi người. Đã đến lúc tôi phải tập quên đi những nỗi sợ hãi của một con người bình thường, để thật sự trở thành một sinh vật của đêm tối.

	Mấy cô gái, mặt mày nghiêm trọng, đứng quanh Cormac Tứ-chi. Ông ta thả lỏng cơ bắp, giang rộng chân tay, cổ đảo quanh, rồi nháy mắt với các cô, đặt ba ngón tay giữa hai hàm răng.

	“Rốp!” - Ba ngón tay bị cắn đứt lìa!

	Các cô la thét chí chóe, bỏ chạy tán loạn. Cormac chặc lưỡi, uốn éo mấy ngón tay đang từ từ mọc lại.

	Tôi ha hả cười khoái trá. Làm trong Gánh Xiếc Quáị, bạn phải quen với những chuyện “quái dị” như thế đấy. Chuyến lưu diễn đầy nhóc những con người đặc biệt và những quái nhân bẩm sinh với khả năng tuyệt vời và đôi khi rất... khủng khiếp.

	Ngoài Cormac Tứ-chi, còn có Rhamus Hai-bụng (người có khả năng xơi gọn một con voi trưởng thành hay cả một chiếc xe tăng), Gertha Răng-thép (nhai thép như nhai bánh qui), Người-sói (nửa người nửa sói, chính y đã giết chết bạn Sam Grest của tôi), Truska (cô gái xinh đẹp đầy bí ẩn, có khả năng làm cho râu mọc rậm rì còn hơn mấy cha râu xồm), ông Cao, chủ nhân gánh xiếc quái dị và là người di chuyển lẹ làng như tia chớp.

	Chúng tôi đang ở tại một thị trấn nhỏ. Cả đoàn cắm trại sau một nhà máy xay cũ, địa điểm trình diễn chính là trong lòng nhà máy này. Đây là một nơi rất tồi tàn, xập xệ; nhưng tôi đã quen với tình trạng như thế này rồi. Tất nhiên, với tài chính dồi dào, chúng tôi thừa khả năng trình diễn tại những rạp hát lớn và lưu trú trong những khách sạn sang trọng, nhưng những nơi hẻo lánh tồi tàn như thế này, mới tránh được sự chú ý của cảnh sát, chúng tôi sẽ được an toàn hơn.

	Tôi không thay đổi nhiều từ khi rời bỏ gia đình gần một năm rưỡi trước. Mang năm mươi phần trăm máu ma-cà-rồng trong người, tôi chậm già hơn người bình thường. Mười tám tháng qua, cơ thể tôi chỉ già thêm ba hoặc bốn tháng tuổi.

	Nhưng mặc dầu bề ngoài không đổi khác bao nhiêu, bên trong tôi đã hoàn toàn là một con người mới. Tôi mạnh hơn tất cả những đứa trẻ bằng tuổi, chạy nhanh hơn, nhảy xa hơn và có thể cắm phập những ngón tay xuyên qua một ức tường gạch. Từ thị giác, thính giác tới khứu giác của tôi phát triển lạ lùng.

	Vì chưa phải là một ma-cà-rồng một trăm phần trăm, nên có nhiều điều tôi chưa làm được. Chẳng hạn không thể chạy thần tốc như ông Crepsley (ông ta gọi kiểu chạy này là thuật phi hành), hay hà hơi làm người khác chết ngất, hoặc liên lạc bằng ý nghĩ với những ma-cà-rồng và một số người khác, thí dụ như với ông Cao.

	Nhưng là một ma-cà-rồng nửa mùa, tôi lại được hưởng những thú vui khác: không phải sử dụng nhiều “thủy ngân đỏ” (ông Crepsley gọi máu người bằng từ đó), và thú vị nhất là tôi có thể lang thang khắp nơi dưới ánh sáng ban ngày.

	Hôm đó, tôi và Evra - cậu bé rắn, đi tìm mồi cho đám Tí-hon – chúng là những sinh vật kỳ lạ, nhỏ xíu, luôn luôn trùm kín mít từ đầu đến chân bằng mũ áo màu xanh và không bao giờ thốt ra một lời. Chẳng ai, ngoài ông Cao, biết chúng là người hay loài gì, từ đâu tới, vì sao lại đi cùng đoàn. Chủ nhân của chúng là một lão rất đáng gờm, tên là Tí-nị (hình như lão rất thích ăn thịt trẻ con!), nhưng chúng tôi ít khi gặp lão trong gánh xiếc.

	Từ xa, Evra đưa cao một xác chó lên, gọi lớn:

	- Ê, tớ vớ được một con chó chết. Thum thủm rồi, chẳng biết tụi nó chịu ăn không?

	- Ăn tuốt. Chúng chẳng chê thứ g đâu.

	Tôi đã săn được một con chồn và mấy con chuột. Tôi áy náy khi phải giết chuột, vì chúng rất thân thiện với ma-cà-rồng, nhưng công việc vẫn là công việc. Trong đời, nhiều khi, chúng ta cứ phải làm những điều chúng ta không thích như thế đấy. Bạn đồng ý không?

	Một trong hai mươi tên Tí-hon theo tôi và Evra đi săn. Nó có mặt trong đoàn ngay sau khi tôi và ông Crepsley đến. Tôi có thể phân biệt được nó với những tên Tí-hon khác, vì cái chân trái cà thọt. Vì vậy tôi và Evra gọi nó là Chân-trái.

	Tôi gọi:

	- Ê, Chân-trái. Đủ chưa?

	Thân hình nhỏ xíu trong bộ áo choàng xanh im thin thít, chỉ vỗ bụng bồm bộp: dấu hiệu phải kiếm thêm đồ ăn mới đủ.

	Tôi bảo Evra:

	- Chân-trái bảo chưa đủ.

	Evra thở dài thườn thượt:

	- Hiểu rồi.

	Trong khi cố lùng sục thêm mấy con chuột, tôi phát hiện một cây thánh giá nhỏ bằng bạc trong đống rácặt lên, lau chùi đất cát, tôi vừa ngắm nghía cây thánh giá, vừa tự cười mình đã từng tin rằng thánh giá là mối khiếp đảm của ma-cà-rồng. Toàn là những “sáng tác” của mấy cha làm phim và viết sách. Thật ra thánh giá, nước phép và tỏi chẳng “xi nhê” gì với ma-cà-rồng. Các cha còn dựng chuyện rất ấn tượng: chúng tôi có thể chạy băng băng trên mặt nước, âm thầm xâm nhập bất cứ nơi nào, không có bóng đổ, không có hình phản chiếu trong gương, có thể biến hóa để thay hình đổi dạng và ấn tượng nhất là... ma-cà-rồng có thể bay vèo vèo trên không. Toàn chuyện tào lao! Bạn đừng tin.

	Đặt cây thánh giá trên mặt đất, tôi đứng tập trung ý chí, ráng điều khiển cho nó bay lên bàn tay trái. Nhìn trừng trừng cây thánh giá suốt một phút, rồi tôi búng tanh tách mấy ngón tay phải.

	Cây thánh giá vẫn nằm ì trên đất.

	Ông Crepsley biểu diễn trò này đơn giản như đùa. Chỉ một cái búng tay, ông ta di chuyển một vật cách xa mấy mét. Nhưng mấy tháng nay, dù cố gắng thế nào, búng đến mỏi tay, tôi vẫn chẳng di chuyển được một vật nhỏ xíu và ở ngay bên cạnh.

	Tôi đã dần dần cảm thấy dễ chịu trong cuộc sống cùng với ma-cà-rồng Crepsley. Ông ta không đến nỗi là một ông già lẩm cẩm, khó chịu đâu. Không thân thiện lắm, nhưng tôi đã nhìn nhận ông là sư phụ và không còn căm ghét ông ta như những ngày đầu, khi ông ta mới biến đổi tôi thành một ma-cà-rồng nửa mùa.

	Bỏ cây thánh giá vào túi, tôi tiếp tục cuộc săn. Bắt gặp một con mèo ốm đói, tôi thanh toán không mấy khó khăn. Thật tình tôi chẳng thích thú gì chuyện sát hại loài vật, nhưng săn bắt là bổn phận của tôi.

	Đêm đó, sau khi hoàn tất hết công việc và còn mấy tiếng nữa buổi diễn mới bắt đầu, tôi lại loay hoay cố gắng điều khiển cây thánh giá nhỏ bằng ý chí.

	Đêm cuối tháng Mười Một lạnh ngăn ngắt, trời có dấu hiệu sắp đổ tuyết. Trong bộ đồ cướp biển sặc sỡ: áo sơ mi màu lục nhạt, quần đỏ tía, áo vét xanh dương và vàng kim, thêm một thắt lưng lụa đỏ, mũ gắn lông chim và đôi giày mũi cong; tôi loanh quanh qua mấy cái xe tải và những lều bạt, tìm một điểm vắng vẻ bên ngoài nhà máy xay. Đặt thánh giá trên một khúc cây, tôi tập trung ý chí, cố điều khiển cho cây thánh giá bay lên bàn tay.

	Không có gì xảy ra.

	Tiến gần hơn, bàn tay tôi chỉ cách cây thánh giá vài phân, tôi nói thành lời:

	- Ta ra lệnh cho mi (tôi búng ngón tay) phải chuyển động (búng tiếp) chuyển động ngay!

	Cây thánh giá trơ trơ bất động. Tôi dậm chân hét toáng lên:

	- Mau! Nhúc nhích đi!

	- Cháu

	Giọng nói quen thuộc ngay sau lưng. Tôi quay phắt lại: ông Crepsley hiện ra từ trong bóng tối.

	Tôi giấu biến cây thánh giá:

	- Có làm gì đâu.

	- Trong tay cháu có gì vậy?

	Khó lòng qua mắt được lão ma-cà-rồng. Tôi xòe tay:

	- Cháu nhặt được một cây thánh giá.

	- Cháu đang làm gì với nó?

	Tôi nghĩ cũng nên nói thật để hỏi ông cách điều khiển cho một vật di động theo ý mình:

	- Cháu điều khiển cho cây thánh giá bay lên. Ông đã làm cách nào vậy?

	Nụ cười rộng toác làm méo xệch cái thẹo kéo dài bên má trái, ông Crepsley chặc lưỡi hỏi:

	- A, ta hiểu rồi. Thì ra cháu thắc mắc chuyện đó hả? Nào, nhìn kỹ nhé.

	Ông vươn bàn tay, búng tách một cái, làm tôi phải chớp mắt. Ngay sau đó, tôi đã thấy cây thánh giá nằm gọn lỏn trong bàn tay của ông ta.

	- Tuyệt vời! Chỉ những ma-cà-rồng thứ thiệt mới có thể làm được vậy, đúng không ông?

	- Ta biểu diễn lại. Lần này căng mắt ra mà nhìn, nghe chưa?

	Đặt lại cây thánh giá lên miếng gỗ, ông Crepsley đứng thẳng người, búng ngón tay. Một lần nữa cây thánh giá bạc biến mất rồi xuất hiện lại trên bàn tay của ông.

	- Cháu thấy gì chưa?

	- Thấy gì?

	- Lần cuối nhé. Ráng đừng chớp mắt.

	Tôi tập trung vào miếng bạc nhỏ xíu, lắng nghe tiếng búng tay và căng mắt nhìn. Hình như tôi thấy một hình ảnh thấp thoáng vụt qua giữa tôi và cây thánh giá.

	Nhìn lại Crepsley, tôi thng đang mỉm cười, tung hứng cây thánh giá từ tay này sang tay kia:

	- Sao? Phát hiện ra chưa?

	Tôi nhăn nhó:

	- Cháu thấy hình như... A, ông không làm nó di động, mà chính ông di động.

	Mặt tươi rói, ông bảo:

	- Tốt, trông vậy mà cũng không đến nỗi ngu hơi bị lâu đâu.

	Ông khen tôi bằng kiểu nói... thấy ghét vậy đó. Tôi năn nỉ:

	- Ông làm lại lần nữa đi.

	Không thể bắt kịp những động tác quá lanh lẹ của Crepsley, tôi chỉ thấy thấp thoáng một vật gì đó vụt ra, vơ cây thanh giá, rồi thu về ngay. Tôi hỏi:

	- Vậy là... ông không điều khiển cho một vật di chuyển bằng ý chí được sao?

	Ông cười ha hả:

	- Tất nhiên. Mi khôn đột xuất rồi

	- Sao lại phải búng ngón tay?

	- Để làm lạc hướng mắt người xem.

	- Chỉ là một... cái... mánh, chẳng liên quan gì đến phép thuật của ma-cà-rồng?

	- Nếu là một người bình thường, làm sao ta có thể lanh lẹ được như vậy chứ? Nhưng cũng đúng. Đó chỉ là một mánh, theo như cháu nói, rất xảo diệu.

	- Cháu có thể học được trò này không?

	- Cháu không thể di chuyển lẹ bằng ta, nhưng với những vật gần hơn, rất có thể cháu sẽ làm được. Ta sẽ hướng dẫn cho, nhưng cháu phải kiên trì tập luyện.

	- Cháu vẫn khoái làm một nhà ảo thuật. À, còn... vấn đề mở khóa nữa?

	- Chuyện này lại khác. Cháu hiểu lực tĩnh điện như thế nào chứ? Có bao giờ cháu chải đầu xong, đưa cây lược trên một mảnh giấy mỏng chưa?

	- Có. Mảnh giấy dính vào cây lược.

	- Đó là lực tĩnh điện. Khi một ma-cà-rồng phi hành, một lực tĩnh điện rất lớn đã được tạo ra. Ta đã phải khổ luyện để dùng sức chống lại sức mạnh đó. Vì vậy ta mới có đủ khả năng mở bất kỳ ổ khóa nào.

	- Còn cái búng tay của ông?

	- Chỉ là một thói quen. Bỏ một thói quen chẳng dễ dàng gì.

	- Ấy thế mà một ma-cà-rồng già chết dễ như chơi đấy.

	Giọng nói làu bàu ngay sau lưng, nhưng chưa kịp phản ứng gì, một người đã vòng tới trước mặt chúng tôi và hai lưỡi dao cạo sắc bén đã dí sát cuống họng tôi và ông Crepsley.

	3.

	Chương 2

	Tôi lạnh cả người vì lưỡi dao kề sát da và giọng nói đầy đe dọa, nhưng ông Crepsley tỉnh bơ đẩy lưỡi dao ra, thở dài nói:

	- Ôi! Gavner ôi là Gavner, tôi luôn phát hiện ra anh từ cách xa nửa dặm rồi.

	- Dóc tổ. Anh chẳng ngheáo.

	Thu lưỡi dao trên cổ tôi về, người kia càu nhàu nói. Ông Crepsley bảo:

	- Dóc sao được. Trên đời này, không thằng cha nào thở hồng hộc như anh. Có bịt mắt tôi cũng nhận ra anh ngay giữa một đám đông cả ngàn con người.

	- Sẽ có đêm tôi chộp anh, thử xem anh khôn ngoan đến cỡ nào.

	- Hãy chờ đến khi đó. Còn bây giờ anh không thấy ngượng vì làm một thằng nhỏ phát khiếp lên thế kia ư?

	- Biệt tài của tôi là hù dọa trẻ con và bà già mà.

	Từ từ tôi quay lại, đối diện với người có tên là Gavner Purl. Ông ta không cao lắm, nhưng to ngang, thân hình như một tay đô vật. Mặt đầy thẹo, vành mắt đen thui. Tóc màu nâu và ngắn ngủn. Ông ta mặc một quần jean bình thường và áo rộng thùng thình như một cái bao. Nụ cười cởi mở, với những cái răng màu vàng bóng lộn.

	Chỉ đến khi nhìn mười đầu ngón tay với dấu thẹo nhỏ, tôi mới biết ông ta là một ma-cà-rồng. Hầu hết ma-cà-rồng được tạo ra bằng cách truyền máu qua đầu những ngón tay.

	Ông Crepsley giới thiệu:

	- Darren, đây là ông Gavner Purl: một người bạn cũ, trung tín và... hơi hơi xấu xí, vụng về của ta. Anh Gavner, còn đây là Darren Shan.

	- Rất vui được biết cháu. Cháu không nghe thấy ta đến, phải không?

	- Cháu không nghe tiếng động nào khi ông đến.

	- Đó. Thấy chưa

	Mặt ông ta tươi lên, đầy hãnh diện. Nhưng ông Crepsley nói ngay:

	- Tài quá! Xin chúc mừng. Nếu anh lẻn vào nhà trẻ trong giờ các cháu ngủ, chắc không cháu nào phát hiện ra đâu.

	Gavner nhăn mặt:

	- Thời gian không làm anh dịu dàng lại chút nào. Vẫn cái giọng xiên xỏ đó. Bao lâu rồi nhỉ? Mười bốn hay mười lăm năm rồi?

	- Tháng Hai này nữa là đúng mười bảy năm.

	- Mười bảy năm. Thật không ngờ suốt mười bảy năm rồi anh vẫn cay đắng như xưa. Này Darren, lão ta vẫn càu nhàu như một mụ già khó tính khi thức dậy chứ?

	Tôi rúc rích cười:

	- Dạ... chính xác.

	- Cho đến tận nửa đêm, chưa bao giờ ta nghe lão ta nói được một câu cho êm tai. Vậy mà có lần ta phải chia xẻ chung một quan tài với lão trong suốt bốn tháng trời.

	Gavner rùng mình tiếp:

	- Khiếp thật! Bốn tháng dài nhất trong đời ta.

	- Hai ông ngủ chung một quan tài?

	- Bắt buộc. Vì chúng ta đang bị săn lùng mà. Ta và lão phải gắn bó với nhau. Nhưng ta sẽ không bao giờ chịu sống lại cảnh đó nữa đâu, thà bị ánh sáng mặt trời thiêu chết còn sướng hơn.

	Ông Crepsley gắt lạ

	- Chung quan tài với anh sung sướng lắm sao? Ngáy tới nỗi tôi muốn hóa điên luôn.

	Tôi tò mò hỏi:

	- Vì sao các ông bị truy lùng?

	Gavner chưa kịp trả lời, Crepsley nhìn bạn cũ, lên tiếng bảo tôi:

	- Không có gì quan trọng đâu.

	Gavner nghiêm mặt:

	- Larten, gần sáu mươi năm rồi. Tôi thấy có gì phải giữ bí mật nữa đâu?

	- Darren không quan tâm tới quá khứ. Gavner, anh đang ở trên đất của tôi, mong anh tôn trọng ý nguyện tôi.

	- Lẩm cẩm.

	Gavner làu bàu, nhưng cũng gật đầu, rồi quay qua hỏi tôi:

	- Nào, Darren, cháu làm gì trong gánh xiếc?

	- Những việc lặt vặt, như giúp các diễn viên sửa soạn, tìm thức ăn cho đám Tí-hon...

	- Tụi Tí-hon vẫn theo đoàn lưu diễn sao?

	Ông Crepsley trả lời:

	- Còn nhiều hơn trước. Hiện nay có đến hai mươi đứa ở cùng chúng tôi.

	Hai lão ma-cà-rồng lẳng lặng nhìn nhau, không nói gì thêm về chuyện đám Tí-hon nữa. Nhưng nhìn nét mặt lằng nhằng thẹo của Gavner co rúm lại, tôi đoán ông ta đang có vấn đề khó

	Ông Crepsley hỏi:

	- Các tướng quân có gì lạ không?

	- Cũng bình thường.

	Ông Crepsley bảo tôi:

	- Ông Gavner là một Tướng quân ma-cà-rồng.

	Đã nghe nhiều, nhưng chưa ai cho tôi biết Tướng quân ma-cà-rồng là gì, nên tôi vội hỏi:

	- Cháu xin lỗi, Tướng quân ma-cà-rồng là sao? Họ làm gì?

	Gavner cười lớn, nhìn ông Crepsley, nói:

	- Một trong những công việc chính của chúng ta là phải để mắt tới những kẻ lạc bầy như lão già này đây. Phải bảo đảm sao cho chúng không gây nên ác nghiệp.

	Ông Crepsley cắt nghĩa thêm:

	- Các Tướng quân kiểm soát phẩm hạnh của thị tộc ma-cà-rồng, bảo đảm chúng ta không phạm tội giết người vô tội hay sử dụng quyền lực vào tội ác. Nếu các vị đó phát hiện một ma-cà-rồng trở thành kẻ xấu, sẽ xử tử ngay.

	- Ồ...!

	Tôi kêu lên kinh ngạc, vì trông ông Gavner chẳng có vẻ gì là một sát thủ cả. Nhưng... mớ thẹo chằng chịt trên mặt ông ta quả đáng nể thật.

	Gavner nói:

	- Chẳng thú vị gì đâu. Đó là một công việc chán ngắt. Ta cứ như một anh bảo vệ xóm, không giống một chiến sí ti nào. Không bao giờ ta ưa nổi chức danh “Tướng quân”. Nghe phách lối, kiểu cách quá!

	Crepsley bảo:

	- Các Tướng quân không chỉ kềm giữ những ma-cà-rồng độc ác, công việc của các vị đó còn là ra hình phạt đối với những ma-cà-rồng yếu kém và... ngu ngốc.

	Ông thở dài, tiếp:

	- Tôi đang chờ đợi chuyến viếng thăm này. Gavner, chúng ta vào lều tôi, bàn tiếp vấn đề, được chứ?

	- Anh... đang chờ đợi tôi?

	- Trước sau gì mọi người cũng biết. Nhưng tôi không cố tình giấu giếm chuyện thằng nhỏ hay chối bỏ sự thật. Xin anh hãy ghi nhận điều đó: vì tôi sẽ sử dụng những gì tôi vừa nói trong phiên tòa xét xử, khi tôi được gọi để tự bào chữa.

	- Tòa án nào? Sự thật và thằng nhỏ nào?

	Ông Gavner kinh ngạc hỏi, rồi nhìn xuống mười đầu ngón tay tôi. Thấy những dấu hiệu ma-cà-rồng, miệng ông há hốc. Ông hốt hoảng thét lên:

	- Thằng nhỏ là ma-cà-rồng sao?

	- Đúng vậy. Nhưng chắc chắn là anh đã biết rồi chứ.

	- Tôi không hề biết chút gì về chuyện này. Nhưng trông nó yếu quá...

	Chăm chú nhìn tôi, ông ta vui mừng reo lên:

	- Nó chỉ có một nửa là ma-cà-rồng.

	- Tất nhihúng ta không được phép sử dụng một ma-cà-rồng một trăm phần trăm làm phụ tá.

	Ông Gavner nói ngay, giọng đầy quyền uy, khác hẳn lúc trước:

	- Nhưng cũng không được sử dụng trẻ con vào việc đó. Anh sao vậy? Một đứa trẻ con? Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Sao không báo cho ai biết?

	- Gần một năm rưỡi rồi. Vì sao tôi làm thế ư? Đó là một câu chuyện dài. Còn lý do tôi chưa cho ai biết, đơn giản vì anh là đồng loại đầu tiên tôi gặp lại. Tôi đã định sẽ đưa nó ra trước hội đồng, nếu không tình cờ gặp một tướng quân nào. Giờ đã gặp anh, chuyện ra hội đồng không còn cần thiết nữa.

	- Rắc rối to rồi.

	- Tại sao? Anh có thể phán xét sai sót của tôi và tuyên án.

	- Tôi? Xét xử và tuyên án anh? Không, không. Cám ơn. Tôi rất ghét dính dáng vào mấy vụ như thế này.

	Tôi bật hỏi:

	- Cháu xin lỗi, nhưng chuyện gì vậy? Ai bị xét xử? Hội đồng là ai? Là cái gì?

	- Ta sẽ cho cháu biết sau.

	Ông Crepsley bảo tôi, rồi đăm đăm nhìn Gavner:

	- Nếu anh không đến đây vì vấn đề thằng nhỏ, thì vì chuyện gì? Khi gặp nhau lần cuối, tôi tưởng đã nói rất minh bạch với anh là tôi không muốn dính líu gì tới các Tướng quân nữa.

	- Đúng, anh đã nói rất rõ về điều đó. Nhưng tôi đến gặp anh chỉ để... nói chuyện ngày xưa

	Ông Crepsley cười cay đắng:

	- Sau mười bảy năm để tôi được tự do làm theo ý mình? Còn chuyện gì để nói nữa, Gavner?

	- Đây không là vấn đề của các tướng quân, mà chuyện cá nhân. Tôi nghĩ là anh cần được biết...

	Thấy ông ta ngập ngừng, Crepsley bảo:

	- Anh nói tiếp đi.

	Gavner nhìn tôi, tằng hắng:

	- Tôi không ngại nói trước mặt Darren, nhưng dường như anh không muốn nó nghe những chuyện ngày xưa. Những gì tôi sắp nói, chắc anh không đồng ý cho Darren biết.

	Ông Crepsley bảo tôi:

	- Darren, ta và ông Gavner vào lều bàn chuyện. Cháu hãy đến báo cho ông Cao, đêm nay ta không trình diễn được.

	Tôi muốn ở lại nghe chuyện hai người, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Crepsley, tôi đành phải làm theo ý ông ta.

	Crepsley còn dặn vói theo:

	- Darren, ta biết cháu có tính tò mò, nhưng ta cảnh cáo trước: cấm nghe trộm...

	- Ông cứ làm như cháu...

	- Darren, ta lập lại: cấm nghe trộm.

	Tôi vừa bước đi, ông Gavner vội nói theo:

	- Tươi tỉnh lên nào. Ông Crepsley mặt, ta sẽ kể cho cháu nghe ngay.

	Thấy mắt Crepsley long sòng sọc, ông ta vội đưa hai tay lên, cười lớn:

	- Giỡn chút thôi mà.

	4.

	Chương 3

	Tôi quyết định một mình biểu diễn với quý bà Octa (con nhện độc của ông Crepsley). Tôi đã đủ khả năng tự điều khiển nó. Những lần diễn trước, tôi chỉ được làm tên sai vặt, phụ diễn cùng Crepsley.

	Sau nàm trình diễn của Hans Tay-thần (người có biệt tài chạy bằng tay 100 mét không đến tám giây), tôi bước ra sân khấu.

	Khán giả hoan hô tôi rất nồng nhiệt. Sau đó, tôi cũng bán được một lượng lớn kẹo tơ nhện cho khách.

	Sau buổi diễn, tôi và Evra ra ngoài đi dạo. Tôi kể với nó về ông Gavner và hỏi nó có biết gì về các tướng quân không. Evra bảo:

	- Mình cũng chỉ nghe nói về họ, nhưng chưa gặp bao giờ.

	-Hội đồng là gì, cậu biết không?

	-Mình đoán là một buổi họp lớn, họ gặp nhau mỗi mười năm hoặc mười lăm năm một lần.

	Nó chỉ biết có thế.

	Trước rạng đông, trong khi Evra săn sóc con rắn của nó, ông Gavner tiến ra từ trong xe của Crepsley (ông tướng ma-cà-rồng muốn được ngủ dưới hầm, nhưng cái nhà máy xay cũ kỹ này làm gì mà có hầm). Ông rủ tôi cùng đi dạo.

	Gavner bước chầm chậm, tay luôn thoa thoa những vết sẹo trên mặt, giống hệt ông Crepsley mỗi khi nghĩ ngợi điều gì. Ông ta bỗng hỏi tôi:

	-Cháu có thoải mái khi trong người có nửa máu của ma-cà-rồng không?

	-Cháu cũng dần quen rồi. Nhưng thật sự cháu sung sướng hơn nếu được làm người bình thường.

	-Cháu có biêt, cháu sẽ chỉ già đi một phần năm so với người bình thường không? Tuổi thiếu nhi của cháu sẽ kéo dài hơn những đứa trẻ khác, điều đó có làm cháu áy náy không?

	-Cháu rất buồn, vì cháu từng mong mình mau lớn, chứ đâu muốn làm trẻ con lâu như thế. Nhưng còn làm gì được nữa, cháu bị kẹt cứng rồi, đúng không?

	Ông ta thở dài:

	-Đúng vậy. Khi tiếp nhận máu ma-cà-rồng, không cách gì tẩy rửa hết được. Đó là lý do chúng ta không truyền máu cho trẻ con. Chúng ta chỉ làm điều đó với người đã trưởng thành, những người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, và vì sao họ mong muốn từ bỏ nhân loại. Crepsley đã phạm một sai lầm lớn.

	-Đó có phải lý do ông ấy nhắc đến một phiên tòa không?

	-Phải. Ông ấy sẽ phải biện minh cho việc làm của mình. Phải thuyết phục được các Tướng quân và các ông Hoàng là việc làm đó không tác hại gì tới các vị đó. Nếu không…

	Vẻ mặt ông ta đầy quả quyết. Tôi e dè hỏi:

	-Liệu ông Crepsley có bị… tội ch không ?

	-Ta đoán là không. Ông ta rất được tôn trọng. Còng tay thì có thể, vì không ai nỡ giết ông ta.

	-Sao ông không phán xét ông Crepsley ?

	-Tất cả các tướng quân đều có thể phán xét và tuyên án một ma-cà-rồng không cấp bậc. Nhưng ông ta là bạn cũ của ta. Tốt nhất là để một chánh án phán xét, như thế sẽ vô tư hơn. Vì cho dù ông ta thực sự có tội, ta cũng khó mà kết tội được bạn mình. Hơn nữa, Crepsley Larten không phải là một ma-ca-rồng bình thường. Ông ta đã từng là một tướng quân.

	Tôi ngẫn người hỏi:

	-Thật vậy sao ?

	-Không chỉ thế, ông ấy sắp được bầu lên chức ông Hoàng.

	-Ông Hoàng ?

	Tôi vẫn ngẩn ngơ hỏi. Trời đất ơi! Khó mà tưởng tượng nổi sư phụ tôi - với chỏm tóc cà-rốt – đội mũ miện và khoác áo choàng của một ông Hoàng.!

	-Chúng ta gọi các nhà lãnh đạo là những ông Hoàng. Chúng ta chỉ có vài vị tướng được phong tước hiệu này. Chỉ những ma-cà-rồng cao nhã nhất, được tôn trọng nhất mới được bầu lên.

	-Vì sao ông Crepsley lại lang thang lưu diễn cùng gánh xiếc ?

	-Ông ta từ chức. Lưỡng lự mấy năm, rồi một đêm Crepsley tuyên bố chán ngấy công việc và không muốn lãnh bất cứ chức vụ gì, dù là tướng quân hay ông Hoàng nữa.

	-Vì sao

	Gavner nhún vai:

	-Không ai biết. Ông ấy ít khi tâm sự. Có thể vì ông ta đã quá chán ngán cảnh chém giết.

	Tôi muốn hỏi các tướng quân ma-cà-rồng tranh đấu với ai mà phải chém giết, nhưng lúc đó chúng tôi đã ra khỏi thị trấn và ông Gavner giang rộng hai tay nhìn con đường trước mặt, cười nói:

	-Đường rộng mở rồi.

	-Ông định đi sao?

	-Ta phải đi. Công việc của một tướng quân rất bận rộn. Ta muốn ở lại ôn chuyện cũ với sư phụ cháu, nhưng không thể. Vả lại, ông ấy cũng sắp phải đi rồi.

	Tôi vội hỏi:

	-Ông Crepsley đi đâu?

	-Xin lỗi. Nếu ta cho cháu biết, lão ta lột da đầu ta mất. Ta đã tiết lộ hơi bị nhiều rôi. Đừng nói lại với lão về chuyện lão từng là tướng quân, nhớ không?

	-Nếu ông không muốn, cháu sẽ không nói.

	-Cám ơn cháu. Crepsley rất kín tiếng, moi được thong tin từ ông ta còn khó hơn móc thịt vụn từ răng con cá mập. Nhưng Crepsley là một ma-cà-rồng tốt, một trong những vị tốt nhất đấy. Cháu không thể có một sư phụ nào tốt hơn ông ta đâu. Hãy tin cẩn Crepsley, Darren ạ, cháu sẽ không bị lầm đường.

	Tôi cười:

	-Cháu sẽ rang. nhẹ nhàng nói:

	-Đây là một thé giới đầy hiểm nguy cho ma-cà-rồng Nhiều bất trắc hơn cháu tưởng. Hãy gắn bó với Crepsley, cháu sẽ có địa vị khá hơn nhiều đồng loại của chúng ta. Nếu không học, cháu sẽ không sống lâu như ông ta đâu.

	-Ông Crepsley bao nhiêu tuổi rồi?

	-Ta không rõ lắm. Có thể một trăm tám hoặc hai trăm.

	-Còn ông?

	-Ta là kẻ hậu sinh, mới chỉ vượt qua được một trăm tuổi.

	-Hả ? Một trăm tuổi?

	-Với ma-cà-rồng, thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Lần đầu truyền máu, ta mới mười chín tuổi. Năm hai mươi hai tuổi ta mới là một ma-cà-rồng hoàn toàn. Nếu thánh thần ma-cà-rồng cho phép,ta có thể sống tới năm trăm năm.

	-Năm trăm năm…

	Tôi rên lên, không thể tưởng tượng nếu tôi năm trăm tuổi sẽ như thế nào. Ông Gavner cười hỏi:

	-Làm gì mà thộn ra vậy? Tưởng tượng cảnh thổi năm trăm cây nến hả?

	Rồi ông dừng lại nói:

	-Thôi, đã đến lúc chia tay rồi. Còn phải vượt năm mươi cây số trước khi trời sang, mà ta thì lại rất ghét phi hành. Chắc phải lén chui vào một cái xe nào qua đây quá.

	-Cháu có gặp lại ông nữa không?

	-Có thể. Thế giới này nhỏ lắm. Ta tin, một đêm tăm tối nào đó chúng ta lại bắt gặp nhau trên đường. Tạm biệt cháu, Darren.

	-Hẹn gặp lại, ông Gavner Purl.

	-Hẹn gặp lại.

	Hít thật sâu mấy hơi, rồi ông ta bắt đầu chạy chầm chậm. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi ông trổ thuật phi hành, thoắt biến mất chỉ trong chớp mắt.

	Trở về trại, tôi thấy ông Crepsley đang ngồi trên xe. Cửa xe phủ kín bằng vải dày, ngăn ánh sang ban ngày. Tôi cho ông biết là Gavener đã ra đi. Ông thở dài bảo:

	-Ta biết rôi. Ông ấy không thể ở lại lâu hơn. Là một tướng quân, thời gian không còn là của ông ấy nữa.

	-Cháu mến ông ấy lắm.

	-Gavner là một ma-cà-rồng đàng hoàng và là một người bạn tốt.

	Tôi ngập ngừng nói:

	-Ông ấy bảo, ông cũng sắp ra đi.

	Ông Crepsley nghi ngờ nhìn tôi:

	-Ông ấy còn nói gì nữa?

	-Không. Vì cháu hỏi tại sao ông ấy không ở lại lâu hơn, nên ông ấy bảo là vì ông cũng sắp phải đi xa rồi.

	-Đúng vậy. Gavner đã đem đến cho ta một tin không vui, ta sẽ phải xa gánh xiếc một thời gian.

	-Ông đi đâu?ới …một thành phố.

	-Còn cháu?

	Vừa suy nghĩ vừa gãi cái thẹo dài trên má, ông Crepsley bảo:

	-Đó là điều ta đang phân vân đây. Ta không muốn cháu cùng đi, nhưng có thể ta phải cần đến cháu, nên…

	-Cháu thích ở lại đây hơn. Cháu không muốn đi.

	-Ta cũng vậy, nhưng vì công việc, cháu cũng phải đi cùng ta. Nên nhớ, chúng ta là ma-cà-rồng, không phải diễn viên xiếc.

	Tôi rầu rĩ hỏi:

	-Chúng ta sẽ đi bao lâu?

	-Mấy ngày, mấy tuần, cũng có thể là mấy tháng.

	-Nếu cháu từ chối thì sao?

	-Một phụ tá không có quyền cãi lệnh. Nếu ta không tin được vào sự cộng tác chân thành của cháu, thì ta phải tính sổ cháu thôi.

	-Có nghĩa là ông rũ bỏ cháu?

	-Chỉ có một phương pháp duy nhất phải thi hành đối với một kẻ có nửa máu ma-cà-rồng nổi loạn.

	Tôi biết phương pháp đó là gì: một cây gậy đâm qua tim. Tôi làu bàu:

	-Như thế là bất công. Cháu sẽ làm gì tại một thành phố xa lạ, trong khi ông ngủ khì suốt cả ngày?

	-Khi còn là người bình thường, mi làm gì ban ngày

	-Lúc đó khác.Cháu có bạn bè,gia đình. Nếu theo ông cháu sẽ lại thui thủi như những ngày đầu ở với ông.

	-Ta biết là khó khăn, nhưng không còn chọn lựa nào khác được nữa. Cháu phải theo ta, chúng ta sẽ rời nơi này ngay khi trời tối. Tất nhiên…

	Ông ngập ngừng, rồi quyết định nói:

	-Tất nhiên chúng ta có thể đem theo một người nữa.

	-Đem theo ai?

	-Evra. Hai cháu là bạn than của nhau, phải không?

	-Đúng vậy, nhưng cháu sợ cậu ấy không muốn xa gánh xiếc đâu, vì còn con rắn nữa.

	-Chắc chắn sẽ có người chăm sóc con rắn. Evra khôn ngoan hơn cháu, nó sẽ giữ cháu khỏi những trò tinh nghịch, có thể gây ra những hiểm họa không ngờ, những khi ta vắng mặt.

	Tôi hậm hực:

	-Cháu không cần vú em đâu.

	-Đúng, nhưng có người quản lý vẫn hơn. Lần nào được thả lỏng một mình, cháu cũng gây chuyện rắc rồi. Nhớ chuyện lấy trộm Octa, chuyện đánh cầu và chuyện thằng nhỏ tên Sam không?

	-Nhưng đâu phải lỗi của cháu.

	-Nhưng những chuyện đó hoàn toàn xảy ra những khi cháu ở một mình. Sao? Ta hỏi Evra về chuyện đi hay thôi đây?

	-Để cháu hỏi. Cháu không muốn ông ép buộc cậu ấy

	Ông Crepsley đứng dậy, bảo:

	-Tùy cháu. Bây giờ ta đến gặp Hibernius (tên riêng của ông Cao). Hãy trở lại đây ngay khi trời tối , chúng ta sẽ khởi hành ngay đêm nay.

	Evra ngần ngừ rất lâu. Nó không muốn rời xa các bạn diễn và nhất là ả rắn của nó. Tôi bảo:

	-Cậu có đi luôn đâu, chỉ một thời gian thôi mà.

	-Mình biết.

	-Coi như một kỳ nghỉ lễ vậy đó.

	-Mình thích lắm, vì chưa được nghỉ lễ bao giờ. Nhưng nếu biết rõ đi đâu thì vẫn hơn.

	-Nhiều khi bất ngờ mới khoái chứ. Ông Crepsley ngủ li bì cả ngày. Tụi mình tha hồ đi ngắm cảnh, xem phim, bơi lội… đủ trò.

	-Mình chưa bao giờ bơi lội.

	Nhìn nó cười toe toét, tôi biết nó đã đồng ý đi cùng tôi và ông Crepsley. Tôi bảo:

	-Tớ đi báo cho ông Cao, luôn tiện nhờ ông thu xếp người trông nom con rắn.

	-Mùa đông như thế này nó cứ ngủ suốt.

	-Quá hay! Chúng ta sẽ có một thời gian tuyệt vời.

	-Cũng có thể đây là lần cuối cùng mình được đi “nghỉ lễ” với cậu.

	Suốt ngày hôm đó tôi cứ loay hoay, hết đóng lại mở hai túi hành lý. Một của tôi, một của ông Crepsley. Ngoài quyển nhật ký nhất định phải mang theo, tôi thay đổi ý lien tục, vì bỏ lại cái gì cũng thấy tiếc.

	Chợt nhớ đến con nhện Octa, tôi vội chạy đi tìm Hans Tay-thần, nhờ ông ta săn sóc nó. Ông đồng ý ngay, nhưng với điều kiện là sẽ không cho nó ra khỏi ***g.

	Đêm xuống, đã đến giờ lên đường. Ông Crepsley, Evra và tôi chào ông Cao và những người trong đoàn, rồi bước ra khỏi trại.

	Tôi hỏi ông Crepsley:

	-Cõng hai đứa cháu, ông phi hành nổi không?

	-Ta không định phi hành.

	-Vậy phải đi cách nào đây?

	-Xe buýt, tàu hỏa.

	Thấy tôi trố mắt nhìn, ông cười lớn:

	-Có luật nào cấm ma-cà-rồng sử dụng phương tiện công cộng như người bình thường đâu?

	-Hình như không.

	Tôi cũng cười lớn trả lời, vì cảm thấy vui vui khi nghĩ đến những hành khách khác. Chẳng hiểu họ sẽ phản ứng sao, nếu biết đang ngồi cùng toa với một ma-cà-rồng chính hiệu, một ma-cà-rồng nửa mùa và một cậu bé người rắn.

	Ba chúng tôi tiến vào thị trấn để đón chuyến tàu đầu tiên rời ga.

	Chương 4

	Tôi cảm thấy khó chịu khi phải sống trong thành phố. Tiếng ồn và đủ thứ mùi làm tôi gần như phát khùng trong mấy ngày đầu: với gi

	c quan phát triển mạnh, tôi như bị quay cuồng trong một máy xay đồ ăn. Ban ngày tôi nằm lì trên giường, bịt hai tai bằng gối. Nhưng đến cuối tuần, tôi đã tập làm lơ với những tiếng động chói tai và những mùi vị khó chịu của thành phố.

	Cũng may là chúng tôi ở trong một khách sạn gần một quảng trường yên tĩnh. Buổi chiều, khi lượng giao thong giảm, trẻ con trong khu phố tụ tập, đá banh trong công viên. Tôi them lắm, nhưng không dám tham gia. Với sức mạnh siêu việt của mình, tôi lại sẽ làm một vài cầu thủ gãy tay hay què chân.

	Sáng sang, tôi và Evra thức dậy sớm, ăn bữa điểm tâm thật linh đình. Ông Crepsley đi suốt đêm và chưa hề cho chúng tôi biết ông đã đi đâu. Điểm tâm xong, chúng tôi lang thang khám phá thành phố. Đây là một thành phố xưa cũ, đầy những điều thú vị. Trở về khách sạn khi chiều tối, phòng khi ông Crepsley cần đến chúng tôi, rồi xem TV hay chơi điện tử. Mười một giờ hơn tôi và Evra mới đi ngủ.

	Sau một năm sống trong Gánh Xiếc Quái Dị, bây giờ được sống trở lại như một người bình thường, tôi sướng mê đi. Thức dậy muộn, không phải lo lương thực cho đám Tí-hon, không phải tất bật chạy việc vặt cho các diễn viên, tôi chỉ ngồi nhâm nhi kẹo bánh trước màn ảnh truyền hình tới tận khuya, sướng còn hơn được… lên thiên đàng.

	Evra hí hởn vui mừng ra mặt. Cậu ta chưa từng bao giờ biết đến một cuộc sống như thế này. Evra sống trong gánh xiếc từ khi còn nhỏ: đầu tiên là với một lão chủ độc ác,sau đó mới là ông Cao. Nó mê xiếc- tôi cũng vậy- nhưng nó thú thật là được nghỉ và đi chơi như thế này cũng s

	Một đêm, chúng tôi xem liên tục năm chương trình nhạc kịch, Evra bảo:

	-Mình không ngờ có nhiều chương trình hay như vậy.

	-Ba má mình không cho phép xem liên tục quá nhiều tới khuya đâu. Nhưng tớ biết có những thằng bạn, đêm nào cũng xem TV năm sáu tiếng.

	-Mình sẽ chẳng xem nhiều đến thế đâu, nhưng có lẽ mình sẽ mua một máy truyền hình khi trở lại đoàn.

	Thỉnh thoảng tôi thắc mắc không biết ông Crepsley đang bận rộn chuyện gì. Là người kín đáo, nhưng chưa bao giờ ông ta bí mật như lần này. Thật ra, tôi cũng không quá bận tâm đến công chuyện của ông ta, vì ông càng hay ra ngoài, chúng tôi càng được thảnh thơi.

	Mỗi khi chúng tôi ra phố, Evra phải mặc mấy lớp quần áo. Không vì lạnh, dù trời buốt căm căm thật, nhưng vì ngoại hình của nó. Tuy đã quen với những con mắt trợn trừng kinh ngạc của mọi người, nhưng ngụy trang như một người bình thường sẽ dễ dàng đi lại trong thành phố hơn.Nó sẽ không phải ngừng lại dọc đường năm mười phút để cắt nghĩa cho những người tò mò biêtf nó là ai, là cái gì.

	Thân mình, tay chân còn có thể phủ bằng quần áo, găng tay. Gay go nhất là phần mặt. Tuy lớp vẩy trên mặt Evra không cứng và nhiều màu sắc như lớp vảy trên than nó, nhưng trông… vẫn chẳng giống ai. Tôi úp một cái mũ sùm sụp lên đầu Evra để che mái tóc dài màu xanh mạ, đeo cho nó cặp kínhdden to đùng gần kín hết nửa mặt trên, nhưng nửa mặt dưới biết làm sao đây?

	Tôi đã thử cuốn băng và phết lên một lớp phấn màu da người. Nhưng sau cùng cũng tìm ra giải pháp quyết định: râu giả. Chúng tôi mua bộ râu trong một cửa hàng đồ chơi ngụy trang. Thật ra ai nhìn cũng biết là của giả, nhưng như thế càng hay.

	Vừa lang thang trong thảo cầm viên, Evra vừa rúc rich cười,bảo tôi:

	-Chúng ta thành một cặp tương xứng rồi đó. Cậu thì với bộ đồ hải tặc, mình thì như thằng bù nhìn. Mọi người dám tưởng 2 đứa vừa trốn khỏi trại thương điên ra lắm.

	-Ở khách sạn họ nghĩ thế thôi. Tớ nghe mấy nhỏ phục vụ bàn tán với nhau, hai đứa mình là bệnh nhân, còn ông Crepsley là bác sĩ tâm thần.

	Evra khoái chí cười ha hả:

	-Thật sao?Thử tưởng tượng chúng biết sự thật: hai ma-cà-rồng và người rắn nhỉ.

	-Nhắm nhò gi. Ông Crepsley bo sộp lắm. Điều đó mới là quan trọng. Một tay phục vụ phàn nàn có lão khách ba trợn cứ cởi truồng tồng ngồng, dạo khắp hành lang, tớ nghe gã quản lý khách sạn bảo:” Tiền bạc mua được sự riêng tư”. Tiền là trên hết. Khách hang là thượng đế mà.

	-Mình có thấy lão khật khùng đó rồi, nhưng tưởng lão ta chỉ loanh quanh trong phòng thôi.

	-Không dám đâu. Tớ thấy lão ta biểu diễn như vậy bốn năm ngày nay rồi. Theo lời tay quản lý thì hang năm lão đến khách sạn này chừng vài tuần, cứ tỉnh bơ đi lại, trần truồng như một đứa con nít vậy đó.

	-Họ để cho lão yên sao?

	-Tiền. Khách hang là thượng đế . Quên à?

	-Vậy mà mình cứ tưởng chỉ trong Gánh Xiếc Quái Dị mới lắm chuyện lạ lung, ai ngờ ngoài đời còn lắm kẻ quái đản

	Gần tới 25 tháng 12, không khí lễ Giáng sinh càng lúc càng rộn rịp hẳn lên.Cây thong, đèn trang trí rực rỡ kháp đường phố và những cửa hang vào chiều tối. Các ông già Nô-en bận rộn nhận đơn đặt hang, đồ chơi chất nghễu nghện từ sàn tới trần.

	Tôi cũng ngong ngóng chờ ngày Giáng sinh, vì năm ngoái, Giáng sinh lặng lẽ qua. Lễ hội chẳng là gì đối với những người trong gánh xiếc.

	Evra không hiểu vì sao mọi người lại phải rộn rang lên như vậy. Nó bảo:

	-Lý do gì mà mọi người đổ cả đống tiền ra mua sắm, người nọ biếu quà người kia. Toàn những món không ai thật sự cần thiết. Vì sao mọi người như hóa rồ ăn uống tiệc tùng? Bao nhiêu cây thong bị chặt, bao nhiêu gà tây bị giết thịt, để làm gì? Thật vô lí!

	Tôi cố nói cho nó hiểu đó là một ngày của sự an lành thánh thiện, một ngày để gia đình cùng nhau xum họp. Nhưng nó chẳng hiểu gì cả, cứ khăng khăng: điên rồ, phung phí tiền bạc vô ích.

	Còn ông Crepsley chỉ phán gọn một câu:”Một tập quán vớ vẩn của con người”. Lão ma-cà-rồng này chẳng thích thú gì hội hè.

	Thiếu vắng gia đình trong những ngày Giáng sinh, tôi cảm thấy cô đơn quá. Tôi nhớ cả nhà da diết, nhất là em gái tôi, Annie.

	Khách sạn sửa soạn một bữa tiệc lớn chiêu đãi khách trọ. Sẽ có gà tây, bánh Giáng sinh và pháo. Tôi quyết định lôi kéo Evra gia nhập vào tinh thần lễ hội. Tôi tin nó sẽ thay đổi ý kiến, sau khi được hòa mình vào lễ Giáng sinh lần đầu trong đời.

	Một buổi chiều lạnh buốt,tôi cuốn quanh cổ một cái khăn choàng(thật ra, với máu ma-cà-rồng, tôi không cần phải mặc ấm, nhưng không muốn bị chú ý vì vẻ khác người). Tôi hỏi Evra:

	-Đi mua sắm không?

	Nó nhìn ra bầu trời trắng tuyết:

	-Mình ớn phải tròng vào cả đống quần áo nặng chịch quá rồi.

	Tôi mừng vì nó không đi, vì tôi muốn làm nó bất ngờ bằng một món quà..

	-OK., vậy mình sẽ đi chừng một vài tiếng thôi.

	-Cậu về trước khi trời tối chứ?

	-Có thể.

	-Tốt nhất là về sớm. Biết đâu đúng đêm cậu vắng mặt, ông Crepsley lại có việc cần đến.

	-Ha ha, mình liều rồi. Chơi luôn. Cậu muốn mua gì không?

	Evra lắc đầu.Vừa huýt sao, tôi vừa bước ra trời truyết.Tôi rất khoái khung cảnh này. Tuyết làm giảm mùi và tiếng ồn của thành phố rất nhiều.

	Ra tới công viên, ngừng lại nhìn cảnh mấy tay nhóc cỡ tôi đang đắp người tuyết, rồi tôi chặc lưỡi, bỏ đi. Tốt nhất là đừng dính dáng tới con người.

	Khi đang đứng trước một cửa hang bách hóa, ngắm nghía hang hóa bày trong tủ, lưỡng lự không biết nên mua gì cho Evra, một cô bé tiến tới đứng bên tôi. Đó là mọt cô bé da đen, tóc dài, trạc tuổi tôi, nhưng thấy hơn tôi một chút.

	Cô bé lên tiếng chào

	-Chào thuyền trưởng.

	-Xin lỗi, bạn nói gì?

	Cô bé cười, giựt giựt áo choàng tôi:

	-Bộ đồ nè. Trông bạn cứ như thuyền trưởng hải tặc vậy. Vào mua hay chỉ xem thôi?

	-Chưa biết. Mình định mua một món quà cho cậu bạn, nhưng chưa biết mua gì.

	-Cậu ấy bao nhiêu tuổi?

	-Lớn hơn mình một chút.

	-Mua dầu cạo râu đi.

	-Cậu ấy chưa phải cạo râu.

	Tôi thầm nhủ:”Và chẳng bao giờ phải cạo. Râu nào mọc nổi qua những chiếc vẩy dày cộp đó”. Cô bé lại đề nghị:

	-Hay mua đĩa nhạc?

	-Cậu ta không thường nghe nhạc. Nhưng biết đâu mình mua tặng, cậu ấy sẽ bắt đầu thích nhạc cũng nên.

	-Nhiều tiền lắm đó.

	-Bạn thân mà, có đáng gì.

	-Vậy vào mua nhé. Tên mình là Debbie.

	Cô ta đưa bàn tay không đeo găng. Chúng tôi bắt tay nhau.

	-Tên mình là

	Cô ta cười nói rất tự nhiên:

	-Darren và Debbie. Nghe hay đấy, giống như cặp du đãng Bonnie và Clyde.

	-Bạn luôn nói chuyện thoải mái như vậy với người lạ sao?

	-Không đâu. Nhưng bạn đâu phải người lạ.

	-Hả?

	-Mình thấy bạn hoài. Mình sống gần công viên, cách khách sạn của bạn mấy căn thôi. Vì vậy mình mới thấy bạn trong bộ đồ hải tặc, thường đi với một tay ngộ lắm, đeo kính và chòm râu giả.

	-Evra đó. Mình chưa thấy bạn bao giờ.

	Tôi cố nhớ, nhưng rõ ràng chưa gặp cô ta trong số đám trẻ thường chơi trong công viên bao giờ.

	-Mình bị cảm lạnh. Suốt mấy ngày cứ đứng trong cửa sổ nhìn ra, chán chét được.

	Debbie hà hơi vào hai bàn tay, rồi thoa mạnh vào nhau. Tôi bảo:

	-Lạnh quá, bạn đeo găng tay vào chứ.

	Nhìn hai bàn tay trần của tôi, Debbie cười cười:

	-Nói người thì hay lắm. Nhưng mình đến đây là để mua găng. Đi mấy của hàng rồi mà vẫn chưa tìm được đôi nào giống đôi của mình mới mất.

	-Đôi găng của bạn như thế nào?

	-Đỏ, có lông thú giả qua cườm tay. Chú mình mới cho mấy tuần trước, nhưng không biết chú mua ở đâu. Mình chưa dám cho ba má biết bị mất món quà ông chú cho.

	-Thử tìm trong cửa hàng này chưa?

	-Mình vừa tới đây thì gặp bạn.

	-Chúng mình cùng vào chứ?

	-Tất nhiên. Mình ghét đi mua sắm một mình lắm. Nếu bạn muốn, mình sẽ chọn đĩa nhạc cho.

	-OK

	Tôi đẩy cửa, tránh sang một bên, nhường lối cho Debbie. Cô bé bỗng phì cười, kêu lên:

	-Ôi, Darren! Mọi người chắc tưởng bạn đang tán tỉnh mình đó.

	Tôi đỏ mặt, líu lưỡi không tìm ra câu trả lời. Cô ả ngúng nguẩy vào trước, để tôi lẽo đẽo theo sau.

	Chương 5

	Họ của Debbie là Hemlock cũng có nghĩa là cây độc cần, vì vậy cô bé ghét cái họ này lắm.

	-Thử tưởng tượng xem, tên họ gì lại trùng với một loài cây độc như vậy?

	-Hay chứ. Mình rất thích.

	-Như vậy chứng tỏ khiếu thẩm mĩ của bạn dở òm.

	Gia đình Debbie mới dọn đến thành phố này. Cô bé không có anh chị em. Ông bố thường xuyên bay khắp thế giới vì công việc. Từ khi sinh ra, Debbie theo c mẹ thay đổi chỗ ở năm lần rồi.

	Cô ta tỏ ra rất quan tâm khi biết tôi cũng luôn luôn phải di chuyển. Tôi không nói gì đến Gánh Xiếc Quái Dị, chỉ bảo phải đi theo cha, vì ông là người bán hàng lưu động.

	Debbie bảo:

	-Mình chưa bao giờ thấy ông già bạn, chỉ thấy anh trai bạn thôi.

	Cô bé lầm Evra là anh trai tôi, nhưng tôi không cải chính.

	-Ông già dậy sớm lắm. Ngày nào cũng ra đi từ trước trời sang, trở về nhà đã tối mịt rồi.

	-Ông già để hai anh em một mình tại khách sạn à? Còn việc học hành thì sao?

	Đánh trống lảng, tôi cầm lên một đôi găng tay hỏi:

	-Giống đôi của bạn không?

	-Gần giống. Đôi của mình màu tối hơn.

	Chúng tôi sang quầy bán đĩa nhạc. Không đem theo nhiều tiền, nên tôi chỉ mua quà cho Evra, không mua gì cho mình.

	Loanh quanh thêm mấy cửa hàng vẫn không tìm được đôi găng vừa ý Debbie, chúng tôi lang thang ngắm những nhọn đèn bắt đầu tỏa sáng trên đường phố và những quầy hàng.

	Debbie nói:

	-Mình yêu nhất thời điểm này của buổi chiều, giống như một thành phố bắt đầu đi ngủ, để một thành phố mới vươn vai thức dậy.

	-Một thành phố dà những kẻ sống về đêm.

	Vừa nói tôi vừa nghĩ đến ông Crepsley. Debbie chợt lom lom nhìn tôi:

	-À này, quê bạn ở đâu?Qua giọng nói của bạn, mình không đoán được bạn người vùng nào.

	-Tại mình đi hết nơi này tới nơi khác mà. Đủ nơi đủ chỗ.

	-Bạn không muốn nói chứ gì?

	-Ông già mình không cho.

	-Vì sao?

	-Không nói được.

	Tôi cười yếu xìu. Nhưng Debbie đã chuyển đề tài:

	-Khách sạn bạn ở có khá không? Trông có vẻ ngột ngạt quá hả?

	-Không đâu. Ngon lành hơn những nơi trước nhiều. Nhân viên không nạt nộ, nếu bạn chơi đùa trong hành lang. Có cả những khách… kì cục lắm.

	Tôi kể cho Debbie nghe về tay khấch trọ dạo khắp khách sạn như… người tiền sử. Cô bé rú lên:

	-Ghê vậy? Bạn phịa rồi.

	-Thật mà. Mình thề.

	-Người ta không đá lão ra khỏi khách sạn sao?

	-Theo họ, khách hàng là thượng đế. Muốn làm gì thì làm.

	Debbie cư̖

	-Thế nào mình cũng phải tới nơi đo một lần.

	-Nhưng đừng đến vào ban ngày.

	Tôi vội nói, sợ Debbie đến trong lúc ma-cà-rồng Crepsley còn ngủ.

	Chúng tôi thả bộ trở lại quảng trường. Tuy biết kết bạn với một con người bình thường là điều rất nguy hiểm, nhưng tôi thích được ở bên Debbie.Ngoài Evra, tôi không có người bạn nào cùng lứa tuổi.

	Tới trước cửa nhà cô bé, tôi hỏi:

	-Bạn sẽ nói sao với ông bà già về đôi găng tay?

	-Thú thật chứ biết sao. Vừa nói vừa ho, để ba má tội nghiệp, không la vì cái tội làm mất quà của chú.

	Tôi phì cười:

	-Tinh quái thật

	Debbie cũng cười:

	-Mình là một loài rau đọc, bạn quên ah? Vào nhà mình một chút không?

	Tôi ngó đồng hồ. Giờ này chắc ông Crepsley đã đi khỏi khách sạn rồi. Không muốn Evra tưởng tôi lơ là với nó, tôi bảo Debbie:

	-Muộn rồi. Mình phải về thôi.

	-Tùy bạn. Ngày mai, nếu rảnh cứ đến chơi. Lúc nào mình cũng ở nhà.

	-Không đi học sao?

	-nghỉ lễ rồi. Má bảo, chờ tới năm mới đi học luôn cho khỏe.

	-Nhưng bạn lại có thể lang thang đi mua găng tay?

	-Má đâu biết là mình đi bộ. Mình bảo là đi taxi đến thăm nhỏ bạn. Lúc về mình cũng… đi bằng taxi. Hì hì!

	-A ha! Bắt quả tang nói láo nhé. Mình có bằng chứng để tống tiền bạn rồi đấy.

	-Dám không? Mình sử dụng phép thuật của phù thủy biến bạn thành con cóc ngay. Nhớ ghé thăm mình, mới về đây nên mình chưa có nhiều bạn. Ở nhà suốt, nản lắm.

	-Nhưng bạn sẽ bảo là gặp mình ở đâu? Trên taxi à?

	-Phải đấy, mình quên vụ này…

	-Nhất là mình lại… hơi bị xinh trai nữa.

	-Quá xinh chứ. Hay để mình đến chỗ bạn, rồi đi xem phim. Mình sẽ nói với má là gặp bạn trong rạp hát.

	Tôi nói số phòng, rồi dặn them:

	-Nhưng khoảng 6 giờ chiều bạn hãy tới là tốt nhất.

	Debbie nhịp chân trên bực cửa, ngập ngừng:

	-Nhưng…

	-Nhưng sao?

	-Cậu không mời mình à?

	-Mời?

	-Mời mình đi

	-Nhưng Debbie mới bảo…

	-Khổ quá Darren! Con gái không bao giờ mời con trai.

	Tôi ngẩn tò te:

	-Vậy sao?

	-Bạn mù tịt hả?Để mình bày cho: Debbie ơi, bạn có muốn cùng mình đi xem phim trong? Nói đi.

	-OK. Debbie, bạn có đi xem phim với mình không?

	-Để mình suy nghĩ đã.

	Nói xong con nhóc mở khóa cửa, rồi biens ngay vào trong nhà.

	Con gái khiếp thật!

	Chương 6

	Vào phòng, thấy Evra đang xem TV, tôi hỏi:

	- Có gì lại không?

	- Chẳng có gì.

	- Ông Crepsley có "nhớ" tớ không?

	- Gần đây ông ấy hành động kỳ lạ lắm. Hình như ông ta cũng chẳng cần quan tâm đến sự vắng mặt của cậu.

	- Mình biết. Thậm chí ông ta cũng không thúc giục mình uống "thuỷ ngân đỏ" nữa.

	- Nhưng dù không có ông Crepsley, cậu cũng phải uống chứ

	- Có thể. Đêm nay mình sẽ lẻn vào một phòng, xin chút máu của một khách trọ ngủ say.

	- Phải hết sức thận trọng, nếu cậu bị bắt là ông Crepsley bị bại lộ liền.

	- Hả? Bắt tớ? Đừng có mà mơ. Tớ vù vào, biến ra như bóng ma, làm sao bắt được.

	Quả vậy, tôi đã từng làm như thế. Khoảng hai giờ sáng là thời điểm quá dễ dàng với một người có những khả năng đặc biệt như tôi: ghé tai sát cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tôi có thể phân biệt trong phòng có mấy người, ngủ lơ mơ hay ngủ li bì. Khi phát hiện một cánh cửa không khoá, bên trong chỉ một ông với tiếng ngáy như sấm, tôi lẻn vào và rút đầy một ống tiêm nhỏ. Evra hỏi:

	- Mai có chương trình gì đặc biệt không?

	Tôi cho nó biết cuộc hẹn với Debbie và hẹn cô bé đi xem phim. Evra hớn hở cười hỏi:

	- Cậu có cuộc hẹn hò rồi à?

	- Hẹn hò khỉ mốc gì. Tụi này chỉ đi xem phim thôi.

	- Chỉ xem phim thôi! Con trai con gái đi xem phim là hẹn hò chứ là gì?

	- Ừ thì hẹn hò, nhưng chẳng đi đến đâu hết.

	- Tại sao?

	- Tớ là một ma-cà-rồng nửa mùa, cô bé là một người bình thường.

	- Có sao đâu, miễn là cậu đừng cắn cổ con bé là ổ

	- Ha ha, nhưng năm năm nữa con bé hết là con bé, còn tớ vẫn cứ là một thằng nhóc như thế này, cậu quên điều đó à?

	Evra lắc đầu:

	- Sao cậu lo xa thế? Ở gần ông Crepsley lâu quá, cậu cũng bi quan nhăn nhó giống ông ta mất rồi.

	Tôi thở dài:

	- Có lẽ cậu nói đúng.

	- Đúng quá chứ có lẽ gì nữa.

	- Tớ sẽ phải làm gì. Trước đây chưa bao giờ tớ hẹn hò với ai.

	- Mình cũng vậy. Nhưng mình nghĩ, cậu phải chuyện trò vui vẻ, duyên dáng lên. Phải biết khôi hài, đối xử ân cần như một người bạn tốt… Rồi…

	- Rồi sao?

	Evra chu môi như sắp hôn ai. Tôi quăng cái gối ngay "mỏ" nó:

	- Rất tiếc đã kể chuyện này cho cậu.

	Nó nghiêm mặt nói:

	- Giỡn tý thôi mà. Nhưng mình dặn nhé: đừng cho ông Crepsley biết. Có thể ông ấy sẽ kéo tụi mình đến một thị trấn khác hay một khách sạn khác ngay.

	- Đúng vậy. Mình sẽ không hé môi chuyện Debbie khi có mặt ông ta. Nhưng thời gian này ông Crepsley cũng ít chuyện trò với tụi mình, cứ như ông ta đang sống trong một thế giới khác vậy.

	Tôi đâu ngờ - chẳng bao lâu nữa - tôi, Evra và cả Debbie đều dự phần trong cái thế giới đó.

	Ngày hôm sau thời gian chậm hơn rùa bò. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Đã vậy, Evra luôn mồm tính giờ.

	- Còn năm tiếng nữa.

	- Bốn tiếng.

	- Ba tiếng rưỡi.

	Rất may tôi không có nhiều quần áo để lựa chọn. Quanh đi quẩn lại chỉ độc nhất bộ đồ hải tặc. Vậy mà cũng mất mấy giờ ngắm vuốt mới xong.

	Evra nắc nỏm động viên:

	- Yên tâm đi. Trông cậu bảnh tới mình còn phải mê, nói gì Debbie.

	Sướng mê, nhưng tôi cũng cười cười quát nó:

	- Câm đi, ngốc.

	- Thì câm. Nhưng này, cậu có muốn mình biến đi nơi khác, trước khi cô nàng đến không?

	- Chi vậy?

	- Có thể cậu không muốn có mặt mình.

	- Mình muốn giới thiệu hai người với nhau. Cô bé tưởng cậu là anh mình mà…

	- Nhưng cậu sẽ cắt nghĩa sao…

	- Cắt nghĩa cái gì?

	Evra vuốt ve mấy cái vẩy trên cá

	- Ngoại hình của mình.

	- Ồ…

	- Mình có thể làm cô bé sợ. Rất nhiều người đã khiếp đảm khi lại gần mình. Vì vậy tốt nhất là…

	- Nghe đây. Cậu là bạn thân nhất của mình, đúng vậy không?

	Nó cười ngượng ngập:

	- Đúng. Nhưng…

	- Không "nhưng" gì hết. Mình rất mến Debbie, nhưng nếu cô ấy không chịu nổi bề ngoài của cậu: dẹp!

	- Cảm ơn Dar

	Evra thì thầm.

	Trời vừa sụp tối, ông Crepsley thức dậy. Trông ông ma-cà-rồng hốc hác quá. Tôi dọn đồ ăn cho ông (thịt ba rọi muối, xúc xích, thịt lợn băm). Ông ăn vội vàng rồi ra đi trước khi Debbie tới. Trong lúc ông ngốn ngấu ăn, tôi đã hỏi:

	- Ông có khoẻ không?

	- Khoẻ

	- Trông ông khiếp quá. Gần đây ông có dùng "thuỷ ngân đỏ" không?

	- Ta không có thời gian. Có thể đêm nay.

	- Cháu đã lấy được một chút của khách trọ. Đủ để cháu khoẻ mấy tuần.

	-

	Ông lơ đãng nói, gần như không nghe thấy tôi nói gì.

	Crepsley vừa ra khỏi phòng, tôi và Evra ngồi trước màn hình chờ TV chờ Debbie. Sau một lúc dài như mấy tiếng, tôi càu nhàu:

	- Cô ả cho mình rơi rồi.

	Evra cười lớn:

	- Bình tĩnh. Cậu mới chờ chưa được mười phút mà. Còn sớm chán.

	Tôi nhìn đồng hồ. Evra nói đúng: còn sớm thật. Tôi bảo:

	- Chắc mình làm hỏng chuyện quá. Chưa bao giờ đi chơi với bạn gái, mình sẽ ú ớ đến làm cô bé tưởng mình là thằng dở hơi mất.

	- Đừng suy diễn nữa. Cứ bình tĩnh, chẳng có gì phải lo hết.

	Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi nhảy vội ra đón Debbie.

	Chương 7.

	Tôi cứ tưởng Debbie sẽ chưng diện ghê lắm, nhưng cô bé chỉ mặc đơn giản một quần jean, áo len và khoác cái áo choàng rộng thùng thình. Nhìn đôi găng tay màu đỏ trên tay Debbie, tôi hỏi:

	- Bạn tìm thấy rồi?

	Cô bé nhăn mặt:

	- Ngay dưới lò sưởi trong phòng mình. Có điều, trước khi tìm thấy, mình đã thú thật với má vụ đi dạo ngoài trời lạnh rồi. Ông già và anh trai bạn có

	- Ông Cre…À, ba mình ra ngoi rồi. Chỉ có anh Evra thôi. Nhưng có một chuyện, mình muốn cho bạn biết trước khi gặp anh ấy.

	- Chuyện gì?

	- Anh ấy… không giống như những người khác.

	Debbie phì cười:

	- Trời đất! trên đời này có ai giống hệt ai bao giờ.

	- Nhưng, bạn phải biết là…Evra là một…

	- Mình không cần biết anh bạn như thế nào. Hãy đưa mình vào giới thiệu với anh ấy đi.

	-OK.

	Tôi cười cười mà trong lòng phát run. Debbie rất tự tin tiến vào. Sau mấy bước vừa thấy Evra, cô ta đứng lại, kêu lên:

	- Wow! Bộ quần áo ngộ quá.

	Cậu bé rắn đứng khoanh tay, bối rối mỉm cười. Tôi lên tiếng:

	- Debbie, đây là anh Evra. Anh ấy là…

	Debbie xán lại gần:

	- Đây là vẩy hả?

	Evra ậm ừ gật đầu. Debbie tíu tít:

	- Cho mình sờ được không?

	Evra đang mặc áo thun ngắn tay. Nó bảo

	- Được chứ.

	Debbie vuốt cánh tay phải, rồi tay trái của Evra. Cô ta như nín thở:

	- Wow! Anh luôn luôn... phủ thứ này sao?

	Tôi cắt nghĩa ngay:

	- Anh ấy là người rắn.

	Debbie quay phắt lại tôi, giận dữ:

	- Bạn nói gì ghê tởm thế. Dù anh ấy có khác thường cũng không nên đùa giỡn như thế chứ.

	- Mình đâu có đùa giỡn...

	- Bạn nghĩ sao nếu người ta nói bộ quần áo bạn đang mặc trông loè loẹt, ngô nghê cóc chịu nổi?

	Evra nhẹ nhàng nói:

	- Darren nói đúng đó. Mình là cậu bé rắn.

	Debbie trố mắt nhìn nó. Evra tiếp:

	- Thật mà, mình có đủ cá tính cuả loài rắn: máu lạnh, lột da và, Debbie không thấy sao, mình có đôi mắt của rắn.

	Debbie yếu ớt nói:

	- Nhưng dù sao, cũng không nên... bị đem so sánh với loài rắn.

	Evra vui vẻ:

	- Nên chứ, nếu người ta thích rắn.

	Debbie nhìn tôi, ngượng nghịu nói:

	- Mình xin lỗi.

	- Có gì đâu

	Tôi trả lời, mừng thầm: hình như cô bé không có thành kiến gì với bộ da rắn của Evra.

	Trái lại Debbie mê mẩn hỏi đủ thứ chuyện: Evra ăn gì? Nói chuyện được với rắn không? Bao lâu lột da một lần?

	Tôi bảo Evra biểu diễn trò ngoáy mũi bằng cái lưỡi dài thòng của nó. Debbie hít hà:

	- Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Ước gì mình cũng làm được như thế. Lũ bạn trong trường cứ là phục sát đất.

	Sau cùng cũng tới giờ đi xem phim. Tôi bảo Evra:

	- Mình sẽ không về trễ lắm đâu.

	Nó nháy mắt bảo:

	- Yên tâm. Chúc vui vẻ.

	Đi bộ một đoạn đường ngắn là tới rạp, nhưng còn lâu mới tới giờ chiếu phim. Mua bắp rang và nước uống xong, chúng tôi vào rạp, ngồi tán chuyện trong thời gian chiếu quảng cáo cho những phim tuần sau.

	Debbie bảo:

	- Mình thích anh của bạn. Anh ấy hơi có vẻ ngượng nghịu, chắc vì vẻ ngoài quá đặc biệt thôi.

	- Đúng vậy. Evra sống không được thoải mái lắm.

	- Trong gia đình bạn còn có ai giống rắnế không?

	- Không, chỉ có mình Evra thôi.

	- Má bạn có gì khác thường không?

	Tôi nói dối là bố mẹ tôi đã ly dị và chúng tôi sống nửa năm với cha, nửa năm với mẹ. Debbie lại hỏi cha tôi có gì lạ không. Tôi bảo:

	- Lạ. Nhưng không giống Evra đâu.

	- Bao giờ mình mới gặp được ông?

	Tôi lại phải nói dối là thế nào cô ấy cũng được gặp. Debbie mau chóng thân thiện với cậu bé rắn, nhưng khi gặp một ma-cà-rồng, cô ta sẽ phản ứng sao đây?

	Bộ phim hôm đó là một hài kịch rẻ tiền. Debbie cười nhiều hơn tôi.

	Trên đường về, chúng tôi lại tiếp tục bàn tán về bộ phim mới xem. Qua một con hẻm tối, Debbie nắm chặt tay tôi, như... muốn tôi che chở. Cô bé hỏi nhỏ:

	- Bạn không sợ bóng tối à?

	Với đôi mắt của ma-cà-rồng, tôi thấy chẳng tối tăm chút nào:

	- Không, có gì phải sợ đâu?

	Debbie rùng mình:

	- Mình biết là kì cục, nhưng vẫn cứ sợ bị ma-cà-rồng hay ma sói tấn công thình lình. Ngốc thật há?

	Tôi cười gượng. Nếu cô ta biết...

	- Ừa, ngốc thật.

	- Móng tay bạn dài quá.

	- Xin lỗi.

	- Không cần phải khách sáo quá vậy.

	Qua khỏi đoạn đường tối, cô bé nhìn tôi lom lom dưới ánh đèn thành phố. Tôi hỏi:

	- Bạn nhìn gì mà khiếp thế?

	- Bạn có một vẻ gì đó rất khác thường, Darren. Một cái gì đó mà mình không nắm bắt được.

	Tôi cố pha trò:

	- Chắc vì mình quá đẹp trai, phải không?

	- Không. Thật mà, một điều gì đó... thỉnh thoảng mình chợt bắt gặp trong mắt bạn.

	- Debbie, bạn làm mình bị bối rối rồi đó.

	- Mình vẫn bị ba mắng vì hay suy diễn và phát biểu linh tinh.

	Tới cửa nhà Debbie, tôi đứng ngẩn ra, chẳng biết phải làm gì. Debbie hỏi:

	- Vào nhà mình không?

	- Ba má bạn có nhà không?

	- Ồ, yên tâm, ba má mình thoải mái lắm. Mình sẽ bảo bạn là bạn của mình.

	- OK.

	Debbie mỉm cười, nắm tay tôi dắt vào

	Tôi run như đêm lẻn vào rạp hát, ăn trộm quý bà Octa trong khi ông Crepsley say ngủ vậy.

	Chương 8

	Nhưng ba má của Debbie cũng hiền lành và dễ thương như cô ta vậy. Ông bà tên là Jesse và Donna (hai người không cho tôi gọi bằng ông bà Hemlock) và đón tôi rất vui vẻ, thân tình.

	Vừa thấy tôi, ông bố lên tiếng ngay:

	- Chào cháu. Nhưng cháu là ai nhỉ?

	Debbie nói:

	- Darren là bạn của Annie. Chúng con vừa gặp nhau trong rạp xi-nê. Con mời bạn ấy về nhà chơi, được không ba má?

	- Được, được chứ.

	Bà mẹ tiếp:

	- Cả nhà sắp ăn cơm. Darren ăn cùng gia đình cô nhé?

	- Dạ, nếu không có gì phiền.

	- Chẳng phiền phức gì cả. Cháu thích trứng chiên không?

	- Món ruột của cháu đáy ạ.

	Sau đó tôi kể cho ông bà nghe một chút về tôi. Ông Jesse hỏi:

	- Thế còn chuyện học hành?

	Tôi lại phả

	- Ba cháu là thầy giáo. Ông dạy cho cháu và anh Evra.

	Bà Donna bảo tôi:

	- Cháu ăn thêm trứng nhé.

	- Dạ. Ngon quá. Cô cho gì vào trứng vậy?

	- À, một chút gia vị. Cô từng là đầu bếp mà.

	Bà mỉm cười, hãnh diện nói. Tôi bảo:

	- Phải chi khách sạn cháu có những đầu bếp giỏi như cô. Món ăn ở đó tệ lắm.

	Ăn xong, tôi xin phép rửa chén dĩa, nhưng ông chủ nhà nói ngay:

	- Đó là việc giảm stress của chú sau một ngày làm việc căng thẳng đó. Không gì hiệu quả hơn là rửa mấy cái dĩa, chùi bóng soong nồi, và hút bụi mấy tấm thảm.

	Tôi hỏi Debbie:

	- Chú nói giỡn hả?

	- Không. Ba mình nói thật đó. Ba má, con đưa Darren lên phòng được không?

	- Nhưng mau mau xuống. Đừng quên chúng ta còn hai chương cuối của Ba Người Lính Ngự Lâm nữa đấy.

	Debbie nhăn nhó:

	- Ôi lại “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Con thấy có hay ho gì đâu.

	Tôi

	- Bạn không thích Ba Người Lính Ngự Lâm sao?

	- Bạn thích à?

	- Thích. Mình xem phim đó ít nhất 8 lần rồi.

	- Nhưng bạn đọc sách chưa?

	- Mình đọc truyện tranh một lần rồi.

	Debbie khinh khỉnh nhìn tôi làm ba má cô phát phì cười. Cô bé rên rẩm:

	- Mình không nói đến phim hay truyện tranh, ông tướng ạ. Đây là nhưng quyển sách dày cộm được kêu bằng… VĂN HOC CỔ ĐIỂN. Đọc ớn tới cổ luôn.

	Phòng của Debbie trên lầu ba. Một gian phòng lớn gần như trống trơn, với một tủ áo chìm trong tường và chẳng thấy hình ảnh trang trí nào.

	Thấy tôi nhìn quanh, Debbie hỏi:

	- Mình ghét cái gì có vẻ lộn xộn lắm.

	Nới góc phòng có một cây Giáng sinh nhân tạo giống như cây dưới phòng khách. Tôi nhận thấy những phòng tôi mới đi qua cũng đều có cây Giáng sinh. Tôi hỏi Debbie:

	- Sao nhiều cây quá vậy?

	- Ba mình đó. Ông mê cây Giáng sinh lắm. Phòng nào cũng có một cây. Những hộp nhỏ dưới gốc là hộp trang trí. Buổi tối ngày lễ, cả nhà cùng mở và treo lên cây. Đêm sẽ qua đi rất dễ thương và mọi người đều mệt nhoài, đặt đầu lên gối là ngủ được ngay.

	- Thích thậ

	Tôi nói nhỏ, nhớ lại những đêm cùng gia đình bên cây thông trong đêm Giáng sinh.

	Debbie lặng lẽ quan sát tôi rồi nói:

	- Bạn có thể đến nhà mình đêm Giáng sinh, cả ba và anh bạn nữa. Giúp nhà mình cùng trang trí cây cho vui.

	- Bạn nói thật?

	- Thật. Mình sẽ xin phép ba má, nhưng mình tin ba má cũng sẽ đồng ý ngay. Trước kia gia đình mình cũng thường có bạn bè đến dự lễ chung, càng vui chứ có sao đâu.

	Thấy tôi bối rối, Debbie bảo:

	- Mình xuống nhà hỏi ba má nhé?

	- Mình không chắc còn ở đây tới Giáng sinh. Ông Cre…, à ba mình phải đi bất kỳ lúc nào, khi công việc đòi hỏi.

	- Vậy nếu bạn còn ở đây, mình mời cả ba cha con bạn. Nếu bạn phải đi thì… đành thôi. À, có mua đầu máy nghe nhạc cho Evra không?

	- Có. Cả mấy CD nữa.

	- Bạn mua gì cho ông già?

	Hình như ông Crepsley chẳng thèm quan tâm gì tới quà cáp. Không biết một ma-cà-rồng quan tâm tới điều gì? Tôi tủm tỉm cười bảo Debbie:

	- Mình sẽ mua cho ông một cái đèn tắm nắng.

	- Hả?

	- Vì ba mình làm việc suốt trong nhà, ít được ra nắng, nên da ông xanh xao lắ

	Debbie đứng dậy hỏi:

	- Nào, bây giờ chúng ta hôn chia tay chứ?

	Tôi tưởng mình sắp lăn đùng ra, chết ngất:

	- Mình…. Mình…

	- Thôi, quên đi. Mình đưa bạn ra.

	Chúng tôi hấp tấp xuống cầu thang. Tôi muốn đượcchaof ba má Debbie, nhưng cô ta kéo tôi thẳng ra cửa. Tuy nhiên, tôi vẩn phải trở vào đề lấy áo choàng.

	Vừa lúng túng xỏ tay vào áo, tôi vừa lắp bắp:

	- Mai mình trở lại được không?

	- Nếu bạn muốn.

	- Debbie, mình không hôn bạn là vì mình…

	- Sợ?

	Tôi tiu nghỉu thú nhận:

	- Đúng.

	Cô bé cười lớn:

	- OK. Ngày mai bạn cứ tới chơi. Nhưng nhớ phải can đảm lên một tí. OK?

	Cánh cửa khép ngay lại.

	Con gái khiếp thật!

	Chương 9

	Tôi cứ đứng ì trên bậc thềm, cảm thấy mình ngu ơi là ngu. Chẳng muốn trở về khách sạn chút nào, vì không muốn Evra nhìn tôi như 1 thằng ngố, tôi lang thang quanh quảng trường để trời đêm lạnh lẽo làm cho cài đầu bã đậu của mình tỉnh táo lại.

	Không thể tới ngày mai mới gặp Debbie, tôi đến trước cửa nhà cô bé, nhìn quanh. Biết chắc không ai có thể phát hiện ra tôi, tôi cởi giầy rùi ắt đầu leo lên theo đường ống máng. cử sổ phòng debbie có cửa sổ khoảng chừng 4m, vì vậy lrên tới ngang tầm, tôi móc móng tay vào tường gạch, mon men tới cửa sổ như 1 con thạch sùng

	thả người lủng lẳng dưới cửa sổ, tôi chờ Debbie xuất hiện .

	Chừng 20 phút sau , đèn trong phòng bật sáng. tôi gõ nhè nhẹ rồi gõ mạnh lên kính cửa. Tiếng bước chân lại gần .

	debbie mờ hé màn cửa, bối rối nhìn ra ngoài.Mấy giây sau cô bé nhìn xuống và phát hiện ra tôi.

	Tôi mở miệng,uống hai môi rõ ràng để bên trong cô ta hiểu :"Mở cửa ra"

	Debbie gật đầu , quỳ xuống đẩy khung cửa kính lên :

	- Bạn làm gì vậy ? Đag nắm tay vào cái gì thế ?

	- Mình bay bềnh bồng trong không khí .

	-Điên. Ngã xuống là chết

	-Yên tâm.Mình là nhà vô địch leo núi mà .

	-Bạn chết cóng mất thôi. Giày đâu rồi? Vào trong này lẹ lên ...

	-Mình không muốn vào , mình chỉ leo lên để ....debbie, lời đề nghị vẫn còn già trị chứ?

	-Đề nghị gì

	- Một nụ hôn

	debbie mỉm cười, mắt chớp lia lịa :

	-Bạn khùng thật rồi .

	-Điên tỉ độ thì đúng hơn

	-Tất cả tró nguy hiểm nay chỉ vì .... lời đề nghị đó thôi sao?

	Tôi gật . Debbie nhỏ nhẻ:

	-Sao không vào bằng cửa chính cho đỡ.... khổ. Nhưng mình nghĩ bạn rất xứng đáng để..., nhưng lẹ lên.Đồng ý?

	- Đồng ý.

	Debbiecúi đầu ra ngoài cửa sổ, tôi vươn lên, chạm nhẹ môi vào nhau. Có thế thôi mà tim tôi đập hơn trống trận.

	Cô bé tủm tỉm hỏi:

	-Muốn thưởng không?

	-Cóoooo.....

	Tôi run cầm cập. Không vì lạnh đâu.Tôi thề với bạn. -Dây. Dây nữa

	debbie nhẹ nhàng hôn hai mà tôi. Tôi suýt tuột tay khỏi bờ tường. Hình ảnh tôi phản chíu trên kính cửa trông ngố ơi là ngố!

	Cô bé vẫy tay n

	-Mai gặp lại, Romeo

	-Mai gặp lại,Juliette.

	Tấm màng buông xuống, cửa sổ khép lại, tôi từ từ tụt tới đất.Tr6n đường về ôti lâng lâng như bay, và .......gần tới khách sạn tôi mới nhớ tới đôi giày. Vội chạy ngược lại , tìm giày, rũ tuyết. ngồi xuống xỏ giày, lòng vẫn lâng lâng ...

	Evra chăm chú vào màng hình đến nỗi không nhận ra tôi bước vào phòng. Tôi nói lớn 2 lần " mình về rồi ", nó vẫn không thèm ngứoc lên, chỉ vẫy tay như bảo tôi im lặng. Bực mình tôi gắt:

	-Cậu làm sao vậy? Tưởg câu nóng lòng mong mình về để biết mọi chuyện. Được lần sau thì...

	- cậu xem tin tức hôm nay chưa ?

	-Người ta không chiếu thời sự trong rạp chiếu phim từ lâu rôi công tử Evra Von ạ.Nào, bây giờ cậu có muộn câu chuyện của mình hay không.

	- Cậu xem cài này đi đã.

	-Xem gì?

	Vửa hỏi tôi vửa vòng ra sau Evra, liếc nhín màng hìng đang phát phim thơi sự , tôi phì cười

	-Tường gì thôi tắt đi . Nghe chuyện tình yêu này .....-daren!

	Giọng nó thật khác thưòng , đầy lo lắng : CẬu phải xem tin này

	Nó nói chậm rãi, nghiêm túc . Tôi biết nó khng6 đùa

	Trên màng hình làc ảnh bên ngoài 1 ngôi nhà cao tầng , rồi ống kính di đbên trong , những bức tường quay cận cảnh Một phóng viên tiếp tục nói về sự việc đang sảy ra.

	Tôi hỏi :

	-Chuyện gì vậy?

	- Dây là nơi ngươi ta phát hiện ra những cài xác

	-Xác nào?

	-Nhìn kìa

	hình ảnh tôi tam trong ngôi nha và hàng chữ trên màn hình cho biết đây là những hình ảnh được ghi sáng nay. Nhiều bác sĩ và cảnh sác đẩy những băng-ca di động . Trên mỗi băng ca di động đều có 1 bao xác người

	Tôi hỏi Evra:

	-Phải bao đựng xác không?

	-Xác đó . Sáu rồi ,Cảnh sat vẫn đang lục soát

	Tôi thắc mắc -Những vụ này có dính dáng gì tới mình đâu

	Nó mở lớn âm thanh bảo

	-Nghe đi

	Cô phóng viên đnag nhìn thẳng máy wa cho biết nhờ đám trẻ thách đố nahu vào ngôi nhà bỏ hoang nên cảnh sác mới phát hiên ra những cái xác này Một phát thanh viên hỏi về thân nhân của những người chết . Cô phóng viên lắc đầu

	-cảnh sát chưa cho biết tên , còn chờ nhân thân của họ đến sát nhân

	phát thanh viên hỏi

	-chị đã biết nguyê nhân của những cái cết này chưa.

	- Chưa cảnh sát chưa tiết lộ ti tức gì. chuúngtôi chỉ biết được cho đến lúc này đã tìm ra sáu xác . Nhưng chúng tôi chưa biết nan nhân là nam hay nữ. có vẻ như đây là nạn nhân của 1 kẻ giết ngươi hàng loạt hoặc của 1 vụ giết ngươi tế thân . hai xác sau cùng chúng tôi chưa biết sao, nhưng 4 xác trước đều có những vết thưong kỳ dị và cùng 1 tình trạng như nhau

	- Chị có thể nói rõ hơn?

	- Bốn nan nhân đó đều bị thắt cổ. Ngoài ra các xác - tôi phải nhấn mạh đây chỉ là 1 phỏng đoán - các xác chết dường như bị uống đến cạn kiệt máu. nhưng ngay lúc này chưa ai biết rõ chuyên gỉ đã sảy ra ngoài cảnh sát . VÀ tất nhiên ....kẻ sát nhân

	Evra tắt âm thanh , chỉ để phần hình nó thì thâm -Thấy gì không

	-Ồ!Không thể ...

	Tôi nghẹt thở nghĩ đến ông crepsley.Đêm nào ôngta cũng lẩn lút đi suốt đêm trong thành phố không biết vì lý do gì Tiếng nói của cô phóng viên vang vang trong đầu tôi;"Uống tới cạn kiệt máu"!

	-Ông Crepsley!

	Tôi lẩm bẩm mắt nhìn trừng trừng vào nhửng hình ảnh không âm thanh không thể thốt lên 1 lời nào nữa.

	 Chương 10

	Tức giận nện bước quanh phòng, hai tay nắm chặt, tôi nói như sắp hoá điên:

	-Mình sẽ giết lão ta. Mình đợi khi có cơ hội là đâm cây gật xuyên qua tim lão. Mình sẽ chặt đầu lão quăng vào lửa

	-Hừ, bao giờ cậu mới có cơ hội đó? Rồi chắc cậu còn moi óc ông ta để nhồi tỏi vào nữa chứ

	Tôi hét toáng lên:

	-Đến nước này mà cậu còn giỡn được à?

	Evra ngập ngừng nói:

	-Lỡ không phải ông ta thì sao?

	-Thôi đi, không phải lão thì là ai?

	-Mình không biết

	-Hút đến cạn kiệt máu! Ghê tởm quá!

	-Đó chỉ là phỏng đoán của các phòng viên. Chính họ cũng chưa chắc chắn mà.

	Tôi tức đến nghẹn thở:

	-Vậy thì cứ ngồi chờ cho đến khi lão ta giết thêm năm sáu mạng nữa sao?

	Evra thở dài:

	-Không biết chúng ta phải làm gì, nhưng mình nghĩ, chúng ta phải có bằng chứng trước khi kết tội ông ta. Chặt đầu một con người là kết thúc cuộc đời người đó. Nếu sau này mới khám phá ra người ta vô tội, làm cách nào sửa chữa đây? Không thể gắn lại cái đầu lên cổ ông ta mà nói:”Xin lỗi. Chỉ là một sai lầm. Đừng buồn nhé”.

	Nó nói đúng. Chưa có bằng cớ gì thì không thể giết ông Crepsley. Nhưng tôi tin chắc là chính ông ta. Đêm nào cũng âm thầm đi, lặng lẽ về, không hề hé môi cho ai biết ông ta đã đi đâu, làm gì. Cộng tất cả những hành tung lạ lùng đó, chẳng là đi ết người hút máu thì là đi đâu?

	Evra lại nói:

	-Coi như ông Crepsley là thủ phạm đi. Nhưng vì sao ông ta làm chuyện này? Đó không phải là tính cách của ông. Mình biết ông ta lâu hơn cậu nhiều, chưa bao giờ mình nghe nói hay nhìn thấy ông ta làm những điều như thế. Ông Crepsley không phải là một kẻ giết người.

	-Ông ta đã từng giết người khi còn là một tướng quân

	Rồi tôi kể cho Evra nghe những gì ông Gavner Purl đã nói. Nó đồng ý.

	-Đúng. Ông ấy giết những ma-cà-rồng độc ác, những kẻ đáng tội chết. Điều mình muốn nói là, nếu quả thật ông ta giết sáu mạng kia, có thể vì đó là sáu kẻ cần phải giết. Họ cũng là ma-cà-rồng.

	-Nhưng ông ta đã từ chức tướng quân từ nhiều năm trước rồi.

	-Có thể ông Gavner Purl thuyết phục ông Crepsley trở lại. Chúng mình không biết nhiều về những tướng quân ma-cà-rồng và công việc của họ, nhưng rất có thể đó là lý do ông Crepsley đã tới đây.

	Hơi có lý, nhưng tôi vẫn không tin:

	-Sáu ma-cà-rồng độc ác lang thang trong một thành phố? Chuyện khó tin!

	-Làm sao biết được? Cậu biết hành tung của ma-cà-rồng xấu thế nào à? Mình cũng không biết. Có thể chúng lập băng đảng thì sao nào?

	-Và chỉ một mình Crepsley dẹp sạch bọn chúng? Sáu người bình thường còn nghe được, nhưng sáu ma-cà-rồng, xin lỗi, sức mấy ông ta hạ

	-Ai bảo ông ta chỉ có một mình? Có thể còn có cả Gavner Purl, hay... còn nhiều tướng quân khác nữa.

	-Lý lẽ thứ hai của cậu hơi bị yếu đấy.

	-Mình biết, nhưng điều đó không có nghĩa là mình sai. Darren, chúng ta không thể giết ông Crepsley một cách hồ đồ mà phải đợi. Nghĩ kỹ xem mình nói đúng hay sai.

	Tôi ráng bình tĩnh suy nghĩ rồi thở dài bảo Evra:

	-Ok. Ông ta vô tội cho đến khi đủ bằng cớ chứng minh. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì? Cứ ngồi đây, làm như không biết gì đã xảy ra? Báo cảnh sát? Hay hỏi thăng Crepsley.

	Evra ngẫm nghĩ rồi bảo:

	-Nếu ở trong đoàn, những chuyện như thế này, chúng ta chỉ việc báo với ông Cao là xong hết.

	-Nhưng lúc này chúng ta không ở trong Gánh Xiếc Quái Dị.

	-Vì vậy chúng ta mới phải tự tính toán. Hay là, chúng ta theo dõi mỗi khi ông ta ra khỏi khách sạn, để biết ông ta đi đâu, làm gì. Nếu khám phá ra chính ông ta là thủ phạm và sáu nạn nhân là những người bình thường thì chúng ta sẽ hạ thủ ngay.

	-Cậu sẽ giết?

	-Chưa bao giờ mình chém giết ai. Chỉ nghĩ đến chuyện đó mình đã gớm ghiếc rồi. Nhưng nếu ông giết người không lý do chính đáng, mình sẽ giúp cậu hạ ông ta. Nếu có người khác giúp cậu việc này thì vẫn tốt hơn, nhưng ở đây có còn ai nữa đâu.

	Nhìn vẻ mặt vừa buồn rầu vừa nghiêm nghị của nó, tôi biết có thể tin cậy nó việc này. Evra nói thêm:

	-Nhưng phải biết chắc, chỉ một thoáng còn nghi ngờ, chúng ta không hành động.

	-OK.

	-Mình nói thật đó. Nếu mình thấy ông Crepsley vô tội, mà cậu ra tay, mình sẽ làm mọi cách để ngăn cậu. Kể cả nếu phải...

	Nó bỏ lửng lời đe doạ. Tôi nói:

	-Đừng lo. Mình cũng chẳng mong gì chuyện đó xảy ra đâu. Mình đã quen sống cùng ông Crepsley. Nếu phải ra tay, mình cũng rất khổ tâm.

	Tôi nói thật lòng. Chỉ mong sao những nghi ngờ của chúng tôi là không đúng sự thật. Nhưng tôi có cảm giác kỳ lạ là những nghi ngờ đều đúng. Evra bảo:

	-Mình hy vọng chúng mình nghi oan cho ông ta. Vì nói thì dễ, làm không dễ chút nào đâu. Ông Crepsley không phải loại người nằm ì ra đó, không phản ứng gì khi bị tấn công.

	-Chuyện đó sẽ tính sau. Ngay lúc này, cậu chỉnh âm thanh lớn lên đi. Nếu chúng ta may mắn, cảnh sát giải quyết xong vụ việc và phát hiện kẻ sát nhân là một thằng cha tâm thần, gã xem quá nhiều phim quỷ nhập tràng thì mọi chuyện đều êm đẹp.

	Suốt đêm, chúng tôi ngồi im thin thít bên nhau, xem tin tức thời sự và chờ đợi ma-cà-rồng Crepsley - kẻ sát nhân? - trở về.

	Chương 11

	Theo dõi ông Crepsley chẳng dễ chút nào. Đêm đầu tiên, chỉ sau vài phút chúng tôi đã mất dấu ông ta: Crepsley nhảy vọt lên ống khói, khi chúng tôi lên tới nóc nhà, ông ta đã mất hút. Lang thang khắp thành phố suốt đêm, chúng tôi không tìm ra tăm tích ông ta.

	Rút kinh nghiệm, hôm sau, trong khi Crepsley đang ngủ, tôi chạy đi mua hai điện thoại di động.

	Đêm đó, ông Crepsley vừa nhảy lên nóc nhà, tôi bám theo. Evra không nhanh nhẹn bằng tôi, nên nó thủ dưới đất. Phần tôi, theo dõi và thông tin qua điện thoại cho nó.

	Rất may là ông ta không hề biết tôi theo dõi và ông không đi nhanh. Nhưng chỉ theo được chừng mấy tiếng, khi ông ta nhảy xuống một khu phố với rấtt nhiều chỗ rẽ vào những con đường nhỏ, qua mấy ngã rẽ, tôi lại bị mất hút ông.

	Những đêm sau đó, có khi tôi bị mất dấu ông sau vài giờ, có khi tôi bám theo ông được tới sáng.

	Suốt thời gian đó, tôi thấy dường như ông không làm gì đặc biệt. Có những khi ông ta ngừng lại một nơi rất lâu, phía trên những đám đông, lặng lẽ quan sát (Để tìm con mồi mới?). Lúc khác, ông chạy vù vù không ngừng nghỉ. Lộ trình rất bất chợt: Hai ba đêm vẫn trên một tuyến đường, có đêm lại trên một tuyến hoàn toàn mới. Không thể đoán được là ông ta định đi đâu.

	Sau mỗi đêm Evra mệt nhoài khi trở về khách sạn – tôi quên là nó không đựoc khoẻ như tôi. Tôi bảo nó nghỉ mấy đêm, nhưng Evra nhất quyết đi theo. Có lẽ nó sợ, vắng mặt nó tôi sẽ giết ông Crepsley.

	Sau sáu xác được phát hiện, người ta không tìm thấy xác nào mới nữa. Cơ quan điều tra đã xác nhận tất cả nạn nhân – Hai nam bốn nữ- đều bị rút kiệt máuvà đều là những người bình thường ở rải rác trong thành phố. Họ còn rất trẻ, người lớn nhất mới hai mươi bảy tuổi. Evra thất vọng ra mặt khi nghe các nạn nhân là người bình thường. Nó hỏi:

	-Liệu các bác s có phân biệt được người thường và ma-cà-rồng không?

	-Tất nhiên.

	-Bằng cách nào.

	-Máu khác nhau.

	-Nhưng những xác này đâu còn máu nữa.

	-Tế bào ma-cà-rồng cũng không giống người. Nguyên tử hoạt động một cách kỳ lạ trong ma-cà-rồng, vì vậy người ta không thể quay phim, chụp hình họ được. Rồi còn móng tay và những cái răng cứng rắn khác thường nữa.

	Trong thời gian bị chúng tôi theo dõi, ông Crepsley không giết ai. Hay ông ta đang chờ cho những ồn ào này lắng xuống rồi mới tiếp tục ra tay?

	Hoặc có thể, biết bị chúng tôi theo dõi, ông ta chỉ hành động khi nào cắt đuôi được tôi và Evra. Ông Crepsley có rất nhiều mánh khoé. Dù tôi đã cố gắng không để sót bất kì một cử chỉ nào của ông ta.

	Tuy phải ngủ bù gần như suốt ngày, để lấy sức thức đêm, nhưng tôi vẫn thức dậy trước lúc mặt trời lặn mấy giờ để chơi với Debbie. Tôi rất sung sướng khi được ở bên cô bé. Chúng tôi ngồi trong phòng cô nghe nhạc và tán gẫu. Thỉnh thoảng chúng tôi đi dạo hay mua sắm.

	Tôi quyết định không để ông Crepsley huỷ hoại tình bạn của hai chúng tôi. Biết nên về sớm, để không lỡ việc theo dõi cùng Evra – vì tôi vẫn nhớ tôi là ai - những tôi không thể cắt giảm những giờ phút bên nhau.

	Một chiều thứ bảy, vừa trong rạp chiếu phim ra, Debbie hỏi tôi:

	-Sao lúc này bạn không đến vào buổi tối

	Tôi làm bộ rùng mình:

	-Sợ ma

	-Xạo

	Debbie nhéo tay tôi, cười nói. Tôi phịa:

	-Ông già không thích mình ra ngoài buổi tối. Ông cảm thấy áy náy vì đi suốt cả ngày, nên buổi tối muốn ba cha con quây quần chuyện trò bên nhau.

	-Chắc ông không quan tâm nếu thỉnh thoảng bạn mới đi đâu. Như những ngày đầu bạn mới gặp mình đó.

	-Mình phải chuồn ra đó. Ông nổi giận đùng đùng khi biết chuyện. Bắt mình “cấm trại” cả tuần. Vì vậy mình chưa cho bạn gặp ông. Ba mình vẫn chưa hết giận.

	-Coi bộ ông già bạn khó dữ há?

	-Khó trời thần luôn. Nhưng mình là con mà, biết sao.

	Tôi cảm thấy hơi ngượng vì phải nói dối Debbie, nhưng vẫn còn hơn là phải nói ra sự thật. Tôi tủm tỉm cười, tưởng tượng khi tiết lộ: “Lão già tôi gọi là cha là một ma-cà-rồng. Lão không phải là cha tôi. Ôi! Lão còn là chính lẻ, tôi tin đã giết sáu mạng người”.

	-Bạn cười gì vậy.

	-Đâu có.

	Đúng là một đời sống hai mặt lạ lùng: ban ngày là một đứa con trai bình thường, ban đêm là một ma-cà-rồng theo dõi một ma-cà-rồng khác. Nhưng tôi cũng cảm thấy thú vị. Nếu là hơn một năm trước, tôi đã lo lắng, trăn trở cả đêm mất ngủ, rồi mặt mày ủ rũ như đám ma. Nếu tôi là tôi của thời gi đó, lo chuyện gì chỉ chăm chăm vào một chuyện, thì chắc tôi đã chấm dứt hẹn hò với Debbie rồi.

	Bây giờ thì không. Kinh nghiệm sống cùng ông Crepsley và Gánh Xiếc Quái dị làm tôi thay đổi. Tôi có đủ khả năng thủ diễn một lúc hai vai. Thật lòng, tôi khoái sự chuyển vai này: theo dõi Crepsley ban đêm làm tôi thấy mình đã lớn và quan trọng – Darren Shan, người bảo vệ cho thành phố được yên giấc. Bên Debbie những buổi chiều, cho tôi cảm giác lại là đứa con trai bình thường của loài người. Hai thế giới của tôi đều tuyệt vời!

	Nhưng điều đó kết thúc khi ông Crepsley xông vào nạn nhân kế tiếp: một người đàn ông to béo.

	Chương 12

	Lúc đầu tôi không nhận ra là ông Crepsley đang theo dõi ai. Ông ta lượn lờ trên những khu phố sầm uất hàng giờ, quan sát những người đi mua sắm. Rồi thình lình ông bám vào tường một tòa nhà, leo thoăn thoắt lên mái.

	Tôi bấm điện thoại cho Evra. Nó không bao giờ gọi cho tôi vì sợ ông ta phát hiện. Tôi thì thầm:

	-Ông ấy di chuyển lại rồi đó.

	-Tốt. Ông ấy ngừng lại một chỗ mình khổ lắm. Đúng như trời trồng dưới này, lạnh chết luôn.

	-Đi ăn chút gì, nghỉ ngơi mấy phút đi. Ông ấy đi chậm l

	-OK. Có muốn mình đem cho cậu món gì không? Cà phê, dồi nướng?

	-Thôi. Cám ơn. Giữ liên lạc nhé.

	Tôi lần bước theo lão ma-cà-rồng.

	Không thể ăn gì khi theo dõi Crepsley. Mũi ông ta rất thính. Tôi phải đem theo nước lã và mẫu bánh mì khô – những món không bốc mùi thơm.

	Mấy phút sau, tôi càng lấy làm lạ: những đêm trước ông ta không có phương hướng gì, nhưng đêm nay rõ ràng ông ta có mục đích.

	Dù biết là rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện, nhưng tôi vẫn phải tiến gần, mới biết được ông ta muốn làm gì.

	Ông Crepsley đang nghiêng đầu khỏi mái nhà, chăm chú nhìn xuống con đường phía dưới. Tôi nhìn theo xuống quang cảnh tấp nập, rực rỡ ánh đèn, nhưng không biết ông ta đang tìm kiếm ai. Chỉ khi ánh mắt ông ta ngừng lại trên một đèn đường, tôi mới nhận ra một người đàn ông to béo đang lom khom cột lại giây giày.

	Thì ra vậy! Crepsley đang theo dõi người đàn ông này. Đúng như tôi nghĩ, khi người đan ông đó vừa đứng dậy đi tiếp, Crepsley chuyển động ngay.

	Lùi lại mấy bước, tôi liên lạc với Evra. Nó hỏi:

	-Sao rồi?

	Tôi nghe tiếng nó đang nhai nhóp nhép và tiếng ồn ào quanh nó. Tôi nói gọn:

	-Hành động.

	-Trời đ

	Hình như nó chạy ra một nơi yên tĩnh hơn để hỏi:

	-Chắc không?

	-Chắc. Con mồi đã xuất hiện.

	-OK. Cho tớ biết địa điểm của cậu đi.

	Kèm theo là tiếng nó thở dài. Tôi không trách nó, vì chính tôi cũng đang rầu thối ruột. Cho nó biết tên phố xong tôi dặn thêm:

	-Đừng hấp tấp. Họ đi chậm lắm. Giữ khoảng cách chừng mấy con đường. Đừng để ông ta thấy cậu.

	-Rõ.

	Tôi khóa máy, len lén nhìn theo ông Crepsley. Ông ta theo người đàn ông to béo cho đến khi người đó biến vào một ngôi nhà rất lớn. Chờ chừng nửa tiếng rồi ông Crepsley mới từ từ rảo quanh ngôi nhà, quan sát từng cửa ra vào và cửa sổ. Tôi giữ khoảng cách vừa đủ để nếu ông ta vào nhà, tôi sẽ theo ngay.

	Nhưng khônh, quan sát xong, ông Crepsley ngồi nghỉ trên một mái nhà gần đó, nơi rất thuận lợi để thấ rõ từng lối ra vào của ngôi nhà kia. Tôi báo cho Evra. Nó hỏi:

	-Ông ta chỉ ngồi đó thôi sao?

	-Ngồi và theo dõi.

	-Đó là ngôi nhà gì vậy?

	Tôi đã đọc những dòng chữ ghi trên tường và mùi tanh tưởi của máu loài vật có thể cho tôi biết nơi này là đâu. Tôi bảo:

	-Một lò giết m

	Im lặng một lúc nó mới nói:

	-Hay ông ta chỉ đến vì máu heo bò?

	-Không. Nếu thế thì ông ta đã vào rồi. Không phải súc vật đâu, ông ta đến đây vì máu người.

	-Hay ông ấy chờ đến khi lò đóng cửa?

	-Làm gì có chuyện đó. Lò sát sinh mở cửa suốt đêm.

	-Đừng di chuyển trước khi mình đến nhé.

	-Dù cậu đến kịp hay không, mình di chuyển, khi Crepsley di chuyển…

	Nó tắt máy trước khi tôi nói hết câu.

	Mấy phút sau Evra tới chỗ tôi, hơi thở nó nồng nặc mùi hành và mù tạt. Tôi lèm bèm:

	-Từ nay cậu chỉ nên ăn bánh mì khô thôi.

	-Hay mình chuồn, sợ ông ta ngửi thấy…

	-Không sao. Ông ấy ở sát bên lò mổ, mùi máu đánh bạt các mùi khác rồi.

	-Crepsley đâu?

	Nó phải nheo mắt, nhìn theo hướng tôi chỉ một lúc mới nhận ra bóng ông Crepsley. Tôi bảo:

	-Chúng ta phải vô cùng thận trọng. Một tiếng động nhỏ là ông ta phát hiện ra ngay.

	Nó rùng mình. Chẳng biết vì lạnh hay hay vì sợ bị ma-cà-rồng tấn công. Chúng tôi phải thở vào hai bàn tay úp ngang miệng. Nếui có tuyết, hơi thở có thể lẫn vào màu trắng, đêm nay trời lạnh, nhưng lại rất trong, hơi thở bốc lên như khói.

	Chúng tôi ngồi đó tới ba giờ sáng. Nghe tiếng răng Evra va vào nhau, tôi vừa định bảo nó đi về, thì người đàn ông to béo xuất hiện bên lò mổ. Lập tức ông Crepsley bám theo.

	Quá muộn để trốn khỏi mắt ông ta, tôi chỉ còn biết thì thầm với Evra:

	- Im lặng. Nín thở đi.

	Tiến về hướng chúng tôi, với những bước chân trần vững vàng trên mái nhà đóng băng, ông Crepsley chắc chắn đã phát hiện ra chúng tôi, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú về người đàn ông kia. Qua khỏi chỗ chúng tôi chằng năm mét – bóng ông ta lướt qua hai đứa như một bóng ma – rồi ông Crepsley… biến mất.

	Evra run rẩy nói:

	-Mình tưởng vỡ tim.

	Tôi nghe tiếng đập thình thịch quen thuộc trong lồng ngực cậu bé rắn (chậm hơn nhịp tim của người bình thường) mỉm cười bảo nó:

	- Ổn rồi. Cậu xuống đường đi.

	- Ông ấy không đi nhanh. Chúng mình thử đuổi theo xem sao.

	- Không thể đoán được khi nào ông ta tăng tốc, nếu người kia lên taxi hay vào thang máy. Tốt nhất là chúng ta tách ra, như vậy, nếu đứa này bị bắt còn có đứa kia.

	Evra tuột theo lối cứu hỏa xuống đường. Tôi bắt đầu lần theo dấu ma-cà-rồng và người đàn ông to béo.

	Người đàn ông to béo đang thủng thẳng đi ngược lại con đường tôi đã thấy hắn ta cúi xuống buộc giây giày, qua một con đường vắng vẻ, rồi bước vào một khu nhà.

	Hắn sống trong căn hộ trên tầng sáu. Ông Crepsley bước vào một thang máy. Tôi vừa chạy lên cầut hang vừa ngước nhìn lên cuối hành lang.

	Tưởng ông Crepsley sẽ mở khóa cửa và tiến vào phòng (mở bất kì loại khóa nào là chỉ chuyện nhỏ đối với ông ta), nhưng ông chỉ quan sát cửa sổ và cửa ra vào, rồi trở lại thang máy.

	Tôi chạy xuống cầu thang vừa kịp thấy ông ta ra khỏi khu nhà. Tôi gọi Evra biết hướng đi của ông Crepsley. Mấy phút sau nó lại cùng tôi theo ông ta qua nhiều con phố.

	Evra hỏi:

	-Sao ông ta không vào phòng gã mập nhỉ?

	-Không hiểu. Có lẽ trong phòng có người khác nữa. Hay ông ta định sẽ trở lại sau. Một điều chắc chắn là: ông ta không lên tầng sáu đó để gửi một lá thư rồi.

	Khi rẽ vào một ngõ nhỏ, hai đứa tôi bắt gặp Crepsley đang cúi xuống một người đàn bà nằm bất động. Evra nín thở, xông tới. Tôi nắm tay nó, kéo lại. Evra nho nhỏ:

	-Làm gì vậy? Không thấy sao? Phải ngăn ông ta…

	-Không sao đâu. Ông ta không tấn công, chỉ xin chút máu thôi.

	-Chắc không?

	-Cậu thấy ông ta hút máu từ cánh tay bà ta ? Còn những xác chết được tìm thấy, bị cắt cổ. Mình không lầm đâu.

	Khi ma-cà-rồng bỏ đi, chúng tôi chạy vội lại. Đúngn hư tôi đoán, người đàn bà còn sống, chỉ bị ngất đi. Trên cánh tay trái bà ta có một vết sẹp nhỏ xíu, còn mới.

	Tôi bảo:

	-Đi thôi. Chúng ta không nên ở đây khi bà ta tỉnh lại.

	-Còn ông Crepsley?

	Tôi ngước lên nhìn trời:

	Gần sáng rồi. Chắc chắn ông ta đang trên đường về khách sạn. Mau, nếu chúng ta không kịp về trước, khó mà cắt nghĩa lý do chúng ta vắng mặt lắm.

	Chương 13

	Chập tối hôm sau, Evra đi vòng khu nhà để theo dõi người đàn ông to béo. Tôi ở nhà theo dõi ông Crepsley. Nếu ông ta tới khu nhà của người đó, tôi sẽ cộng tác cùng Evra. Nếu ông ta đi hướng khác, chúng tôi sẽ quyết định sau.

	Mặt trời vùa lặn, ông Crepsley thức dậ

	y ngay. Hôm nay ông có vẻ rất phấn chấn. Vừa ăn vừa hỏi:

	-Evra đâu?

	-Đi mua sắm.

	-Một mình?

	Ông ngó quanh, tôi tưởng ông ta nghi ngờ hoặc gì, nhưng ông ta tìm lọ muối. Tôi bảo:

	-Hình như cậu ấy đi mua quà Giáng sinh.

	-Ta tưởng Evra không quan tâm đến những chuyện tầm phào như thế chứ. À, hôm nay ngày mấ

	-Hai mươi tháng Mười Hai.

	-Hai mươi lăm là Giáng sinh?

	-Đúng vậy.

	Crepsley xoa xoa cái sẹo, ngẫm nghĩ:

	-Lúc đó công việc của ta cũng xong rồi.

	-Hả?

	-Ta định đi khỏi đây càng mau càng tốt. Nhưng nếu các cháu muốn ở lại dự lễ cũng được. Ta nghe nói khách sạn sẽ mở tiệc chiêu đãi, có không?

	-Có.

	-Cháu muốn dự?

	-Evra và cháu mua quà cho nhau. Chúng cháu muốn dự tiệc, đốt pháo và ăn gà tây. Ông cũng dự cho vui chứ?

	Tôi cười nói như thật tình muốn ông ta có mặt.

	Nhưng ông ta mỉm cười lắc đầu:

	-Ta không ưa những trò ngốc nghếch đó.

	Ông Crepsley ra đi, tôi theo ngay. Tôi ngạc nhiên vì ông ta đến thẳng lò sát sinh. Có lẽ người đàn ông mập không phải là mục tiêu của ông ta. Có thể còn chuyện khác – hay người khác – làm ông chú ý hơn.

	Trao đổi với Evra qua điện thoại. Nó bảo:

	-Hay ông ấy muốn chộp gã mập trong lúc đang làm việc?

	-Có thể.

	Tôi ngập ngừng trả lời. Khó đoán được ý định của một ma-cà-rồng.

	Evra vẫn loanh quanh gần khu nhà để theo dõi người đàn ông. Tôi chọn một gốc kín đáo làm nơi ẩn núp. Nhưng từ góc này tầm quan sát lò mổ không được tốt như đêm qua. Tuy nhiên vẫn có thể quan sát được ông Crepsley.

	Gã mập xuất hiên rất đúng giờ. Theo sau gã là Evra. Tôi mon men tới rìa mái nhà, sẵn sàng nhảy xuống, nếu ông Crepsley ra tay hành động.

	Nhưng không có gì xảy ra. Ông Crepsley ngồi im lìm . Tôi và Evra sát bên nhau, những công nhân rì rào trong lò mổ. Ba giờ sáng, gã mập ra về. Ông Crepsley bám theo, và một lần nữa chúng tôi bám theo ông. Nhưng lần này ông ta không lên căn hộ của người đàn ông kia.

	Đêm hôm sau mọi chuyện lại tái diễn như thế.

	Evra hỏi:

	- Ông ta làm trò gì vậy?

	Nó lạnh cóng chân tay, nhưng nhất định không bỏ cuộc. Tôi bảo:

	-Không biết. Chắc ông ta chờ đợi một thời điểm đặc biệt, như trăng tròn chẳng hạn.

	-Mình tưởng trăng chỉ có ảnh hưởng đến ma sói thôi chứ.

	-Tớ cũng nghĩ thê. Nhưng không chắc lắm, vì còn nhiều điều ông Crepsley chưa cho tớ biết.

	-Chúng mình làm gì nếu ông ta tấn công người kia? Liệu đánh nhau tụi mình có thắng nổi không?

	-Đánh đàng hoàng là thua chắc, chỉ có thể… đánh lén thôi.

	Tôi rút ra con dao mổ thịt rỉ sét. Evra tròn xoe mắt hỏi”

	-Lấy ở đâu vậy?

	-Hôm nay mình đi một vòng quanh lò giết mổ, làm quen với địa hình, vớ được con dao này ngay sau lò.

	-Vũ khí của cậu đấy à?

	-Ông ta mà ra tay giết người, tớ cúa con dao này ngay cổ…

	-Đùa! Ông ta lanh lẹ thế, chỉ một thoáng sơ sẩy là cậu tiêu đời.

	-Tớ làm được, vì ông ta sẽ bị bất ngờ.

	Tôi nhìn thẳng nó, nói tiếp:

	-Tớ biết hai đứa mình đều nhất trí cùng nhau làm chuyện này, nhưng mình muốn làm chuyện này một mình…

	-Không được.

	-Mình phải làm một mình, vì cậu không di chuyển lanh lẹ bằng mình. Hơn nữa, nếu mình thất bại, cậu còn có thể chờ dịp khác, khi ông ta ngủ chẳng hạn…

	-Tại sao cả hai chúng ta không cùng chờ. Lý do chúng ta ở đây để là xác định ông ta có thật sự giết người không. Nếu đúng vậy, và chúng ta có đầy đủ bằng chứng, chúng ta sẽ đợi một dịp…

	-Không. Tớ không để ông ta giết con người đó.

	-Cậu chẳng hiều gì ông ta cả. Còn nhớ mình bảo sáu người chết có thể là ma quỷ không? Biết đâu gã mập này là một…

	-Tớ cóc cần. Tớ chỉ đồng ý theo ông ta vì ông ta đã thuyết phục tớ: ông ta không là kẻ xấu, không giết người. Nhưng nếu ông ta giết người, tớ cũng có tội, vì chính tớ đã tin tưởng mà tiếp tay cho ông ta suốt thời gian này. Tớ đã không thể làm gì để ngăn chặn việc giết sáu người kia, nhưng nếu có thể ngăn chặn vụ thứ bảy này, tớ quyết phải làm.

	Evra thở dài:

	-Thôi được, tùy cậu.

	-Cậu không can thiệp chứ?

	-Không. Mình hứa.

	-Kể cả khi mình gặp nguy hiểm, cần giúp?

	Nó ngập ngừng một lúc rồi bảo:

	-Được. Kể cả như vậy.

	Tôi nắm chặt tay Evra:

	-Evra, cậu là một người bạn tốt.

	Nó rầu rĩ nói:

	- Cậu nghĩ vậy sao? Chờ cho đến khi cậu bị ông Crepsley đập cho tơi tả, vừa chạy vừa gào lên kêu cứu, và mình thì làm ngơ. Lúc đó cậu mới thấy mình là một thằng bạn như thế nào.

	CHƯƠNG 14

	Đên 22 tháng 12, tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi (dù là ma-cà-rồng cũng cần cho đôi mắt nghỉ ngơi một chút sau nhiều giờ tập trung căng thẳng chứ) Evra lay chân tôi bảo:

	 - Ông ấy di chuyển rồi.

	 Tôi chạy vội tới, vừa kịp thấy ông Crepsley nhảy lên máy lò săt sinh. Ông ta vặn chốt, mở cửa sổ rồi lách vào trong.

	 Tôi sửa soạn chạy theo. Evra bảo:

	 - Khoan. Mình đi theo cậu.

	 - Không. Cậu đã hứa rồi mà.

	 - Mình không théo sát cậu. Chỉ vào trong đó chờ. Ngồi đây mình hóa điên lên mất.

	 Không còn thời gian đôi co với nó, tôi đành gật đầu. Evra cố gắng chạy cho kịp tôi.

	 Đứng ngoài cửa sổ đã mở sẵn, tôi lắng nghe. Không một tiếng động. Evra tiến đến sau tôi, thở hồng hộc. Tôi leo vào bên trong. Evra vào theo.

	 Chúng tôi đang ở trong một phòng dài, chứa đầy ồng dẫn nước. Sàn nhà phủ đầy bụi, hằn những dấu chân Crepsley. Chúng tôi theo dấu chân tới một cánh cửa bỏ ngỏ, dẫn vào một hành lang lát gạch men. Dấu chân ông Crepsley xuyên suốt hành lang.

	 Chúng tôi theo dấu vết đó tới một cầu thàng. Công nhân đang làm việc đầu bên kia ngôi nhà, nên nơi chúng tôi rất yên tĩnh.

	 Dấu chân càng lúc càng mờ dần. tôi sợ bị mất dấu ông Crepsley, nên phải rảo bước hơn. Tới một khúc rẽ, tôi dừng vội lại, vì thoáng thấy bóng chiếc áo choàng đỏ quen thuộc. tôi kéo Evra lùi lại, khuất sau bức tường.

	 Tôi ra hiệu cho nó im lặng, rồi nghiêng mình nhìn về phía Crepsley. Ông đang ẩn mình sau một chồng thùng giấy. Không thấy ai khác, nhưng tôi nghe có tiếng bước chân đang tiến lại.

	 Người đàn ông to béo bước qua cửa, vừa huýt sáo vừa lật xem mấy tờ giấy đang cầm. Treo kẹp giấy lên cái móc trên tường, rồi hắn đến trước một cửa tự động, ấn nút, cánh cửa mở để hắn bước vào phòng bên kia. Tôi lại nghe tiếng bấm nút và cánh cửa từ từ hạ xuống.

	 Ông Crepsley lách vội qua, trước khi cánh cửa đóng hẳn lại.

	 Tôi bảo Evra:

	 - tở lên, trốn trong phòng có những ống nước đi.

	 Nó bắt đầu ca cẩm. Tôi gắt:

	 - Đi đi. Cậu ở lại đây, nếu ông ta quay lại sẽ bắt gặp ngay. Đi đi. Thành công tớ sẽ trở lại tìm. Nếu không…

	 Tôi nắm tay nó:

	 - Evra Von, mình rất sung sướng được làm bạn của cậu.

	 - Darren Shan, bảo trọng. Chúc may mắn.

	 Nhìn mắt nó, tôi biết nó đang sợ. Không phải sợ cho nó. Tôi rút con dao ra khỏi áo, can đảm nói:

	 - Không cần may mắn. Mình đã có cái này rồi.

	 Nắm chặt tay nó lần nữa, tôi tiến qua hành lang, đến bấm nút cửa tự động. Cánh cửa khép lại sau tôi, nhốt tôi vào cùng nơi với người đàn ông to béo và ma-cà-rồng.

	Mùi máu tanh đến lộn mửa. Hàng trăm cái xác, máu lạnh ngắt, lủng lẳng trên những cái móc sắt bóng lộn. Tôi biết đó chỉ là những cái xác heo bò cừu đã được giết mổ, nhưng vẫn cứ rờn rợn như xác người.

	 Dưới những bóng đèn tỏa sáng như ban ngày và trên mặt sàn trơn trợt toàn máu và nước, tôi phải hết sức rón rén di chuyển sau những xác súc vật.

	 Phía trước tôi là ma-cà-rồng Crepsley. Ông ta cũng đang rón rén như tôi, nhưng mắt như gắn chặt vào gã đàn ông chỉ cách ông một khoảng ngắn.

	 Chính vì con người to béo đó mà tôi phải có mặt trong phòng ướp lạnh giá buốt như nước đá này.

	 Hắn bỗng ngừng lại, kiểm tra những tảng thịt trên móc. Hai má phúng phính hồng hào, hai bàn tay đeo găng nhựa vỗ vỗ lên mấy cái xác (tiếng kót két của những cái móc sắt làm tôi ê cả hàm răng), rồi hắn vừa huýt sáo vừa bước tiếp. Crepsley lẳng lặng theo. Tôi âm thầm bám sát.

	 Evra chờ bên ngoài, vì chúng tôi không thể liều mạng cả hai đứa được.

	 Cả hai người kia đều không biết tôi đang có mặt trong phòng ướp lạnh này. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như kế hoạch, họ chỉ có thể phát hiện ra tôi khi Crepsley hành động và tôi bắt buộc phải ra tay.

	 Người đàn ông lại dừng chân, cúi xuống quan sát một vật gì đó. Tôi vội lùi một bước, nhưng ngay lúc đó ông Crepsley áp sát đối tượng. Nguy to, nếu ông ta chọn lúc này để ra tay, tôi bắt buộc phải xuất hiện rồi. Rất may, Crepsley quá chú tâm đến con người kia, nên không phát hiện ra tôi. Tôi tiieens thêm mấy bước, nâng cao con dao chặt thịt. Nhìn lom lom ông Crepsley tôi chỉ mong sao là mình đã nghi oan cho ông ta. Nhưng, trước mắt tôi, Crepsley đang sẵn sàng vươn mình nhảy tới…

	 Suốt mấy giây dài dằng dặc, tôi không dám rời mắt khỏi ma-cà-rồng, để nhìn thử vì sao người đàn ông kia cứ ngồi ì ra lâu đến thế.

	 Nhưng rồi hắn cũng đứng dậy. Crepsley rít lên. Con người to béo nghe tiếng động, Thay vì nhìn ra sau, hắn lại ngước mắt lên trần. Ngay lúc đó, tôi thét lớn, nhảy tới sau ma-cà-rồng Crepsley, vung lưỡi dao. Tôi thét lên, một phần vì muốn làm ông ta giật mình, một phần vì tôi quá khiếp đảm việc mình đang làm.

	 Tiếng thét làm ông Crepsley quay phắt lại. Mắt ông trợn trừng, quá bất ngờ.

	 Bị mất đà, cả thân hình của ông đổ lên người gã mập, cả hai lăn xuống sàn.

	 Tôi nhảy lên ông Crepsley, chặt mạnh. Lưỡi dao cắm phập lên cánh tay trái, làm ông đau đớn gào lên, ráng xô tôi ra. Tôi đưa cao con dao, hết sức bình sinh, chặt một nhát chí tử.

	 Nhưng nhát chém đó tôi không thực hiện được, vì khi tôi vươn tay ra sau để lấy đà, tay tôi vướng vào một người nào đó. Một người vừa “bay” từ trên cao xuống. Người đó kêu thét lên khi va chạm mạnh vào cánh tay tôi. Rồi y lăn lông lốc ra xa. Tôi vội quay lại nhìn thân hình đang lăn vù vù kia cho đến khi y đứng dậy.

	 Vừa nhìn rõ con người đó, tôi ước gì hắn cứ tiếp tục lăn luôn ra khỏi hần thì tốt hơn.

	 Trông hắn thật dễ sợ. Thân hình cao to, phồng lên trong bộ đồ trắng từ đầu tới gối. Bộ đồ trắng dính đầy máu và bụi đất.

	 Trái ngược hoàn toàn với màu trắng của bộ quần áo – trừ những đốm tím trên da – tất cả tóc, mắt, môi và móng tay đều đỏ lòm. Trông hắn như vừa ngâm mình trong máu.

	 Không biết sinh vật này là ai hay là cái gì, nhưng tôi có thể nói ngay hắn chính là một bầy tôi của quỷ. Từ lối đứng, kiểu cười ngạo mạn, ánh giận dữ trong đôi mắt đỏ khác thường đến vành môi đỏ như máu tươi cong lên, nhe ra những cái răng nhọn, đều chứng mình cho điều tôi nghĩ là đúng.

	 Trước khi ông Crepsley kịp đứng dậy, sinh vật mặc áo trắng rống lên, phóng đến tôi bằng một tốc độ không người bình thường nào có được. Hắn cúi đầu húc vào tôi, gần như làm vỡ thành bụng tôi ra từng mảnh.

	 Thân hình tôi bay dội ngược ra sau, va mạnh vào ông Crepsley và làm ông lại ngã ngửa trên sàn.

	 Sinh vật kia hú lên một tiếng chói tai, nắm chặt một xác thú, đu người lên. Nó nhảy tiếng lên cao, nắm thành cửa sổ (lần đầu tôi nhận ra chung quanh mái phòng có rất nhiều cửa sổ) rồi nó đạp nát kính cửa, trượn mình ra ngoài.

	 Ông Crepsley vừa rủa vừa xô tôi ra, nhảy gấp lên thành cửa sổ, đuổi theo. Mặt ông nhăn lại vì vết thương trên cánh tay trái. Nhưng sau một lycs nghe ngóng, ông thất vọng cúi đầu, xuôi hai vai.

	 Chợt nhìn xuống, thấy người đàn ông to béo vừa khóc nức nở vừa bò đi như một đứa trẻ con, ông Crepsley vội nhảy xuống sàn.

	 Ngay lúc đó người đàn ông định đứng dậy. Tôi bất lực nhìn ông Crepsley kéo người kia lên, nhìn thẳng mặt. Nếu ông ta giết người đàn ông kia lúc này, tôi đành bó tay. Xương sườn tôi đau tới không thở nổi, làm sao di chuyển được.

	 Những ông Crepsley không có ý định giết người, chỉ phà hơi làm người đàn ông bị hôn mê, rũ xuống sàn.

	 Sau đó đôi mắt long sòng sọc của Crepsley mới hướng về tôi. Chưa bao giờ tôi thấy ông giận dữ đến thế. Tôi bắt đầu lo cho mạng sống của chính mình. Ông ta nắm lấy tôi, lắc như một con búp-bê mà gào:

	 - Đồ ngu! Mi có biết mi đã làm gì không ?

	 - Cháu… cố… cố… ngăn… cảm. Cháu… tưởng…

	 Ông dí sát mặt vào mặt tôi, gầm gừ:

	 - Nó thoát rồi! Vì sự ngu ngốc của mi mà một kẻ giết người điên loạn thoát thân trong đường tơ kẽ tóc. Đây là cơ hội đẻ ta ngăn chặn nó, vậy mà mi… mi…

	 Ông tức đến líu lưỡi, không nói được nữa. Ném tôi xuống đất, ông Crepsley ngồi ủ rũ, nguyền rủa, rên rẩm, nhiều lúc gần như phát khóc.

	 Tôi nhìn ông, nhìn người đàn ông đang mê man, rồi nhìn lên kính cửa sổ vỡ toang. Và… tôi nhận ra (chẳng phải là một thiên tài mới có thể nhận ra) là mình đã mắc sai lầm khủng khiếp, một sai lầm tai hại vô cùng!

	CHƯƠNG 15

	Thời gian chậm chạp dài dằng dặc trồi qua trong im lặng một cách khó chịu. Tôi nắn xương sườn. Không cái nào bị gãy. Nhưng khi đứng dậy, tôi phải nghiến răng vì đau.

	 Tôi mon men lại gần ông Crepsley, e dè hỏi:

	 - Người đó là ai vậy ông ?

	 Ông ngó tôi rồi lắc đầu :

	 - Thằng ngốc ! Mi đến đây làm gì ?

	 Chỉ người đàn ông trên sàn, rôi bảo :

	 - Ngăn ông giết người kia. Cháu nghe chuyện sáu người bị giết. Cháu tưởng…

	 - Mi tưởng ta là kẻ sát nhân ?

	 Ông Crepsley gần lên. Tôi rầu rĩ gật đầu. Ông nói như nghẹn lời :

	 - Mi còn ngu hơn ta tưởng. Mi không hề tin ta. Có thể nào mi lại nghĩ ta là…

	 Tôi cũng nghẹn ngào kêu lên :

	 - Làm sao cháu nghĩ khác được ? Ông không hề cho cháu biết chuyện gì. Dên đên ông biến mất, không nói đi đâu, làm gì. Cháu phải nghĩ gì khi nghe tin người ta phát hiện sáu cái xác không còn chút máu ?

	 Ong có vẻ bàng hoàng, trầm ngân một lúc, mới thở dài nói :

	 - Cháu nói đúng. Muốn được người ta tin, thì phải tin người ta. Ta có lỗi :

	 Ngỡ ngàng vì thái độ dịu dàng của ông, tôi nói :

	 - Đáng lẽ cháu không nên theo dõi ông như thế này.

	 Ông liếc con dao chặt thịt :

	 - Cháu định giết ta?

	 - Dạ.

	 - Darren Shan, cháu là một chàng trai táo tơn, liều lĩnh. Ta biết điều đó từ khi thu nhận cháu làm đệ tử.

	 - Tay ông sẽ lành chứ?

	 - Ta còn sống được.

	 Vừa nói, ông vừa xoa nước bọt lên viết thương. Tôi nhìn lên cửa sổ, hỏi lại:

	 - Người đó là ai?

	 - Vấn đề không phải là ai, mà là cái gì. Dó là một ma-cà-chớp. Tên nó là Murlough.

	 - Ma-cà-chớp là gì ?

	 - Chuyện dài dòng lắm. Chúng ta không có thời gian để sau này ta sẽ…

	 - Không. Dêm nay cháu suýt giết ông, vì cháu không biết chuyện gì đang xảy ra. Hãy cho cháu biết ngay bây giờ, để không có những sai lầm sau này nữa.

	 Ngập ngừng một lúc, ông bảo :

	 - Được. Ta nghĩ nói tại đây cũng tốt. Không bị ai quấy rầy. Nhưng ta chỉ có thể nói sơ sơ cho cháu biết. Dừng ngắt lời ta. Dừng đặt nhiều câu hỏi không cần thiết.

	 - Cháu sẽ cố.

	 - Ma-cà-chớp là… Ngày xưa, có những ma-cà-rồng coi loài người như lương thực, giống như loài người coi loài thú là lương thực của họ vậy. Chuyện ma-cà-rồng hút máu người cạn kiệt cho đến chết là chuyện bình thường. Nhưng rồi, chúng ta quyết định không chấp nhận chuyện này, vì vậy mới có những luật lệ được ban hành : cấm giết người một cách bừa bãi như thế. Hầu hết ma-cà-rồng tỏ ra bất mãn. Những kẻ đó tin rằng, loài người có mặt trên hành tinh này là để làm lương thực cho ma-cà-rồng…

	 Tôi kêu lên :

	 - Thật điên rồ !

	 - Thôi nào. Ta chỉ cắt nghĩa lối suy nghĩ của chúng. Ta đâu đồng ý hay tha thứ cho chúng. Bảy trăn năm trước, sự việc bắt đầu xảy ra. Bảy mươi ma-cà-rồng tự tách ra và tuyên bố chúng là một loài khác. Chúng tự gọi là ma-cà-chớp. Đặt ra những luật lệ riêng, dữa trên căn bản : hút máu mà không giết chết là sai lầm. Chúng tin tưởng là phải hút cạn kiệt cho đến chết, để gom hết tư tưởng của nạn nhân, mới là…cao quý ! Chỉ hút tí ti như một con đỉa là đồ hèn.

	 - Vậy là chúng giết hết những người chúng xin máu ? Thật ghê tởm !

	 - Ta cũng nghĩ như cháu, và hầu hết đồng loại của ta cũng nghĩ như thế. Vì vậy cuộc chiến lớn mới nổ ra. Rất nhiều ma-cà-chớp bị giết. Chúng ta cũng bị chết nhiều, nhưng chúng ta đã thắng. Đáng lẽ chúng ta đã hoàn toàn tiêu diệt được chúng, nếu…

	 Ông mỉm cười cay đắng, chậm rãi tiếp :

	 - Nếu loài người – cái loài người mà chúng ta cố gắng bảo vệ – đừng nhảy vào cuộc…

	 - Nghĩa là sao ?

	 - Nhiều người biết về ma-cà-rồng. Nhưng vì chúng ta không giết họ, họ để ta yên… một phần cũng vì họ sợ chúng ta. Nhưng khi ma-cà-chớp ra tay sát hại họ, loài người hoảng loạn, tìm cách chống lại. Bất hạnh là họ không phân biệt được chúng ta và ma-cà-chớp. Do đó cả hai loài đều bị truy lùng và giết chết. Chúng ta có thể giều khiển được ma-cà-chớp, nhưng không thể ngăn nổi con nười tiêu diệt chúng ta. Sau cùng, các ông Hoàng của chúng ta phải đi đến một thỏa hiệp hưu chiến. Chúng ta sẽ để yên cho ma-cà-chớp, nếu chúng không giết người bừa bãi. Thỏa hiệp đó đã thành công. Loài người thấy được an toàn, họ không săn lùng chúng ta nữa. Ma-cà-chớp lánh xa chúng ta – và chúng ta thật sự không có gì liên quan với chúng suốt mấy thế kỷ qua, ngoài vài đụng độ tình cờ hay những lần thách đấu.

	 - Thách đấu ?

	 - Hài loài chúng ta không ngừng tự kiểm ta chính mình trong những cuộc tranh tài. Con người cà dã thú là những đối thủ thú vị, nhưng một ma-cà-rồng thật sự muốn tự kiểm tra khả năng, thì phải đấu với một ma-cà-chớp. Thường thường hai bên tự tìm kiếm đối thủ rồi quyết đấu cho tới chết.

	 - Ngu !

	 - Đó là cách sống của chúng ta.

	 Ông nhún vai trả lời tiếp :

	 - Thời gian dần thay đổi ma-cà-chớp. Cháu thấy tóc, mắt, móng tay của nó đỏ lòm chứ ?

	 - Môi cũng đỏ. Còn da thì tím ngắt.

	 - Nguyên nhân những thay đổi này là vì chúng uống quá nhiều máu. Đa số ma-cà-chớp, màu sắc không quá đậm như Murlough đâu. Murlough uống một lượng lớn đến tai hại. Nhưng nói chung, chúng đều có những dấu hiệu như nhau. Chỉ trừ những tên còn trẻ, phải cần mấy chục năm màu sắc mới lộ rõ lên.

	 - Vậy thì chúng là quỷ rồi ? chúng là lý do gây tiếng xấu cho ma-cà-rồng.

	 Ông Crepsley xoa xoa cái sẹo ngầm nghĩ :

	 - Nưới chung là quỷ cũng không hoàn toàn đúng. Với loài người, chúng là quỷ, nhưng với chúng ta chúng chỉ là người anh em lầm đường thôi.

	 - Hả ?

	 Tôi không ngờ ông ta còn có thể bênh vực cho chúng. Ông nói tiếp :

	 - Còn tùy thuộc vào cách nhìn vấn đề. Cháu đã quen với việc không áy náy chuyện dùng thủy ngân đỏ, đúng không ?

	 - Nhưng…

	 - Với nhiều người, cháu là quỷ. Nếu người ta phát hiện ra cháu là một tiểu quỷ, mang nửa máu ma-cà-rồng, người ta sẽ giết cháu.

	 Tôi cắn môi cân nhắc những lời ông ta nói. Ông Crepsley bảo :

	 - Đừng hiểu lầm ta. Ta không chấp nhận hành động của chúng. Nhưng ta cũng không coi chúng là quỷ.

	 - Vậy ông cho chuyện giết người có thể chấp nhận được sao ?

	 - Không. Nhưng loài người có thể coi chúng là quỷ. Còn ma-cà-rồng trong đó có cháu, không được đơn giản phán quyết chúng như vậy được. Chúng là đồng loại của chúng ta. Ngoài ra, chúng có những quan điểm rất đàng hoàng. Trung tín và can đảm. Không bao giờ chúng nuốt lời, một khi đã hứa. Nếu đồng loại chúng khám phá ra một tên gian trá, sẽ xử tử liền, không càn tra hỏi. Chúng có những sai lầm, cá nhân ta không chấp nhận. Nhưng ta khó lòng gọi chúng là quỷ được.

	 - Nhưng ông đã định giết Murlough.

	 - Đúng, vì Murlough không bình thường. Sự điên rồ đã xâm nhập vào tâm trí nó. Nó giết người một cách mù quáng, chỉ để thỏa mãn dục vọng rồ dại của nó. Nếu là ma-cà-rồng, nó đã bị các tướng dân kết án và xử tử. Ma-cà-chớp lại có vẻ nương tay cho những thành viên, mà chúng cho là kém may mắn như thế. Một ma-cà-chớp mất trí, chỉ bị tước quyền chức rồi thả cho đi tự do. Nếu nó không làm hại đồng loại, cộng đồng ma-cà-chớp sẽ không hề đụng đến nó.

	 Một tiếng rên làm chúng tôi giật mình, ngó lại : người đàn ông to béo sắp hồi tỉnh, đang cử động chân tay.

	 Ông Crepsley vooij nói :

	 - Đi thôi. Lên mái nhà, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp.

	 Chúng tôi ra khỏi phòng lạnh và bắt đầu trở về. Ông Crepsley nói :

	 - Thường thì một ma-cà-chớp sống không lâu. Chúng phạm những lỗi thật ngớ ngẩn và chẳng bao lâu bị loài người bắt được, rồi giết chết. Nhưng Murlough là tên láu cá, xảo quyệt nhất. Nó vẫn còn đủ tỉnh táo để âm thầm giết người và thủ tiêu xác họ. Cháu còn nhớ những truyền thuyết ma-cà-rồng không được mời thì sẽ không thể nào bước vào một ngôi nhà được không ?

	 - Có, nhưng bây giờ cháu không tin nữa.

	 - Không tin là phải. Nhưng truyền thuyết nào cũng có một phần nguồn gốc thật của nó. Ma-cà-chớp không bao giờ giết người trong nhà họ. Chúng rình mò và chộp con mồi bên ngoài, hút máu rồi giết. Sau đó, chúng đem giấu tử thi, hay tạo ra những viết thương, đánh lạc hướng như cái chết xảy ra do một tai nạn. Những ma-cà-chớp mất trí không thể nhớ quy tắc căn bản này. Lạ lùng là Murlough vẫn nhớ. ĐÓ là lý do ta biết nó sẽ không giết người đàn ông kia trong nhà.

	 - Vì sao ông biết nó sẽ tấn công ông ta ?

	 - Nhờ những tập quán của chúng. Trước hết, chúng chọn con mồi. Lẻn vào khi họ ngủ, rồi cào ba vết xước nhỏ lên má trái nạn nhân. Cháu có thấy mấy vết như thế trên má gã mập không ?

	 - Cháu không để ý.

	 - Khi thức giắc người đó chỉ tưởng là vết gãi trong lúc ngủ mê. Nhưng với những kẻ hiểu biết thì không thể lầm lẫn được : luôn ở một điểm, luôn cùng một độ dài. Sục sạo khắp thành phố để tìm dấu vết của Murlough, ta tình cờ gặp người đàn ông với vết xước trên má trái. Ta theo dõi hắn ta. Biết hắn ta sẽ bị tấn công tại nơi làm việc hay trên đường về. Vì vậy ta chỉ việc ngồi chờ Murlough ra tay hành động.

	 Mặt ông sa sầm, làu bàu tiếp :

	 - Thế rồi mi lù lù xuất hiện.

	 - Liệu ông tìm lại Murlough được không ?

	 - Tìm ra một kẻ bị đánh dấu trên má là một chuyện gần như không tưởng. khó có lần thứ hai. Hơn nữa, Murlough là một thằng điên không ngu. Dù con mồi nó đã đánh dấu là ai, nó cũng sẽ chuồn khỏi thành phố này ngay, khi đã bị phát hiện. Với ta, chuyện này đã xong.

	 - Xong là thế nào ? Ông không truy lùng nó nữa sao ?

	 Thấy ông lắc đầu, tôi hét toáng lên :

	 - Sao không ? Nó điên ! Giết người ! Ông phải…

	 - Không phải việc của ta. Ta không có trách nhiệm lo lắng về những sinh vật như Murlough.

	 - Vậy thì sao ông lại can thiệp vào ?

	 Tôi bật khóc vì nghĩ đến tất cả những con người sẽ bị con quỷ điên rồ kia giết chết.

	 Ông Crepsley nói:

	 - Các tướng quân cũng bị bó tay với những vấn đề như thế này. Họ không dám trừ khử một ma-cà-chớp điên khùng, vì sợ lại nổ ra một cuộc chiến như xưa. Như ta đã nói, chúng rất trung thành. Chúng sẽ trả thù cho đồng loại. chúng ta có thể giết một tên của chúng với một cuộc đấu đàng hoàng, nhưng nếu giết một ma-cà-chớp mất trí, chúng sẽ đồng loạt nổi lên chống lại. chuyện mấy ngày qua ta phải ra tay, vì đây là nơi ta sinh ra. Khi còn là một con người bình thường, ta đã sống tại thành phố này. Mặc dù tất cả những người quen biết đều đã chết từ lâu, ta vẫn cảm thấy gắn bó với nơi này hơn bất cứ nơi nào khác. Đây là quê hương ta. Gavner Purl biết điều đó. Nên khi phát hiện Murlough ở đây, ông ta tìm cách đẩy ta vào cuộc. Ông ta đoán – và đoán rất đúng – ta không thể dửng dưng để cho một kẻ điên loạn thỏa thuê hủy hoại nơi này. Dù ông ta đã hành động rất tinh ma, nhưng ta không trách. Ở địa vị ông, ta cũng sẽ làm như vậy.

	 - Cháu không hiểu. Cháu tưởng các tướng quân muốn tránh một cuộc chiến với chúng mà?

	 - Đúng thế.

	 - Nhưng nếu ông giết Murlough sẽ…

	 - Không. Vì ta không phải là một tướng quân. Ta chỉ là một ma-cà-rồng độc lập, không liên quan với ai. Chúng có thể truy lùng ta, giết ta, nhưng các tướng quân sẽ không bị liên lụy vào vụ này. Chỉ là chuyện cá nhân. Không có lý do gây chiến.

	 - Cháu hiểu rồi. Và vì thành phố quê hương của ông đã được an toàn, ông không quan tâm gì tới kẻ điên rồ kia nữa ?

	 - Đúng.

	 Tôi không thể nào đồng ý với quan điểm đó. Nếu là tôi, tôi sẽ truy lùng Murlough tới cùng trời cuối đất. Nhưng tôi cũng hiểu ông Crepsley : ông ta đã bảo vệ “đồng hương” của mình thoát nan, ma-cà-chớp không còn là vấn đề của ông ta nữa. Đó là một phong cách rất logic kiểu ma-cà-rồng.

	 Tôi hỏi :

	 - Bây giờ chúng ta làm gì ? Trở lại Gánh Xiếc Quái Dị và quên ráo những chuyện này đi ?

	 - Đúng vậy. Murlough sẽ không bén mảng lại thành phố này nữa. Chúng ta trở về tiếp tục cuộc sống với các bạn trong gánh xiếc.

	 - Cho đến lần tới, một thành phố khác…

	 - Ta chỉ có một quê hương. Rất có thể, không có lần tới nào đâu. Đi thôi, còn thắc mắc gì, hãy để về phòng.

	 Tôi ngập ngừng hỏi:

	 - Ông đã nói là phải tin cẩn nhau. Ông còn tin và cho cháu biết mọi chuyện không?

	 Ma-cà-rồng tủm tỉm cười:

	 - Chúng ta phải tin nhau.

	 Tôi cười theo ông lên phòng chứa đầy ống dẫn nước, lần theo dấu chân cũ. Tôi hỏi :

	 - Sao cháu không thấy dấu chân của Murlough ?

	 - Nó vào bằng lối khác. Ta không muốn áp sát, để nó có thể phát hiện ra, trước khi hành động.

	 Sắp chui ra cửa sổ, tôi mới nhớ ra Evra :

	 - Khoan. Còn Evra nữa.

	 Ông Crepsley phì cười :

	 - Cậu bé người rắn cũng biết chuyện này à ? Mau đi tìm nó, nhưng đừng bắt ta kể lại mọi chuyện nữa đấy. Về khách sạn cháu kể cho nó nghe.

	 Tôi đi quanh gọi nhỏ :

	 - Evra.

	 Không một tiếng trả lời. Tôi gọi lớn hơn. Từ một đống ống nước tôi thấy mấy dấu chân, nhưng không nghe động tĩnh gì. Chắc nó đã nhìn thấy ông Crepsley và chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi kêu lớn :

	 - Evra. Cậu ở đâu ? Yên tâm ra đi. Ông Crepsley không phải sát nhân đâu. Có một kẻ khác…

	 Có tiếng dập gãy dưới bước chân, tôi vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ đó lên : một mảnh điện thoại di dộng. Tim đau nhói, tôi gào lên :

	 - Evra !

	 Cách đó không xa, trên mặt sàn phủ đầy bụi, đầy những dấu vết như mới xảy ra một vụ giằng co và những vệt kéo lê trên mặt đất.

	 Ông Crepsley lại gần lo lắng hỏi :

	 - Có chuyện gì vậy ?

	 Tôi đưa mảnh điện thoại. Ông hỏi :

	 - Của Evra ?

	 Tôi gật đầu, run rẩy nói :

	 - Nó bắt Evra rồi.

	 Cúi đầu thở dài, ông lẩm bẩm :

	 - Vậy là Evra chết rồi.

	 Tôi nức nở khóc.
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	Vừa về tới nơi, ông Crepsley trả phòng khách sạn ngay. Không muốn nhân viên khách sạn phát hiện ra sự mất tích của Evra và phòng xa Evra bị Murlough ép buộc phải tiết lộ nơi ở của chúng tôi.

	Tôi hỏi:

	-Lỡ nó trốn thoát thì biết tìm chúng ta ở đâu?

	-Ta không tin nó có thể thoát được.

	Chúng tôi dọn đến một khách sạn không xa nơi cũ lắm. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tôi phải năn nỉ ông Crepsley cho biết thêm về ma-cà-chớp, cố lắng nghe để khuây khỏa đầu óc rối bời vì Evra. Ông nói:

	-Chúng không bao giờ uống máu ma-cà-rồng, vì máu chúng ta rất độc đối với đồng loại, cả ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Tuổi thọ của chúng cao hơn chúng ta một chút, nếu không bị giết vì loài người. Ăn rất ít thực phẩm bình thường, bất đắc dĩ lắm chúng mới sử dụng máu thú vật.

	Khi ông Crepsley đi ngủ, tôi lại chìm ngập vào những chuyện mới xảy ra. Ngồi nhìn mặt trời mọc, mệt rũ mà không dám ngủ. Tôi sợ những cơn ác mộng chắc chắn sẽ đến. Không thể nuốt nổi một miếng, tôi đổ hết đồ điểm tâm vào thùng rac, rồi mở kênh truyền hình này qua kênh khác, mà chẳng biết trên màn ảnh có gì.

	Tôi chỉ mong là mình đang mơ. Tôi ngủ gục trên mái lò sát sinh và mơ thôi. Evra sẽ đánh thức tôi dậy ngay bây giờ. Rồi tôi sẽ kể cho nó nghe tôi đã mơ thấy gì để hai đứa cùng rũ ra cười. Nó sẽ bảo: “Cậu không thể dẹp bỏ mình dễ dàng thế đâu”.

	Nhưng không phải là mơ. Tôi đã đối mặt với một ma-cà-chớp điên rồ. Nó đã bắt cóc Evra. Nó sắp giết hoặc đã giết chết bạn tôi rồi. Phải nhìn thẳng vào sự that. Nhưng nhìn vào sự thật mà không giải quyết được gì, chắc tôi sẽ hóa điên lên mất. Biết tìm sự yên tĩnh ở đâu?

	Tôi đi tìm Debbie, có lẽ cô bé sẽ làm tôi khuây khỏa bớt.

	Khi tôi tới, Debbie đang cùng mấy đứa nhỏ trong khu phố đắp người tuyết trong quảng trường. Tuy ngạc nhiên, nhưng Debbie rất mừng gặp tôi vào một giờ quá sớm như thế này. Mấy đứa bạn, trố mắt tò mò nhìn tôi, khi được Debbie giới thiệu. Tôi rủ Debbie:

	-Đi dạo một chút không?

	-Chờ mình đắp xong người tuyết này đã.

	-Mình cảm thấy bồn chồn khó chịu lắm, cần phải đi bộ một lát. Thôi, bạn cứ chơi đi, lát nữa mình quay lại.

	-Mình đi với bạn. Có chuyện gì vậy? Mặt bạn tái nhợt, mắt thì…Bạn vừa mới khóc, phải không?

	-Mình mới bóc hành.

	Debbie ngoắc tay chào các bạn, rồi nắm tay tôi kéo đi, hỏi:

	-Đi đâu?

	-Đâu cũng được, bạn hướng dẫn đi.

	Một lúc sau, Debbie chợt nói:

	-À, mình có tin vui đây. Mình đã hỏi và ba má rất vui lòng khi bạn đến giúp trang trí cây Giáng sinh.

	-Tuyệt.

	-Ông bà còn mời bạn dự tiệc  nửa đêm, nhưng mình biết bạn phải dự tiệc trong khách sạn, nên ba má mời bạn đến ăn cơm chiều thôi. Ba và anh bạn nữa. Chúng ta sẽ ăn sớm để có nhiều thời gian trang trí…

	-Ông già và Evra không tới được đâu.

	-Sao vậy?

	-Evra bị cúm…

	-Hôm qua trông anh ấy khỏe lắm mà. Mình thấy hai anh em bạn chiều tối qua…

	-Lúc đó bạn ở đâu?

	-Trong nhà. Mình nhìn qua cửa sổ. Nhiều lần rồi, mình thấy hai người ra ngoài lúc chiều tối. Mình không hỏi, vì nghĩ, nếu muốn thì bạn đã nói rồi.

	-Rình mò người khác vậy hay ho gì.

	Debbie tự ái cự lại:

	-Mình không rình mò ai hết, chỉ tình cờ thấy thôi. Bạn khó chịu thế thì quên vụ tối Giáng sinh đi.

	Thấy Debbie quay lưng bước đi, tôi vội níu lại (ráng thật nhẹ nhàng để cô không bị gãy tay):

	-Khoan. Mình xin lỗi. Hình như mình bị lây bệnh cúm của Evra, nên trong người bực bội quá.Chuyện tối tối tụi mình ra ngoài là…đi đón ông già. Sau giờ làm việc, ba cha con lại gặp nhau, đi ăn, đi xem phim. Mình rất muốn mời bạn đi cùng, nhưng bạn biết tính ông già mình rồi đó.

	-Sao không cho mình gặp ổng. Mình cá là sẽ có cách làm ba bạn thích mình. Nào, còn vụ tối Giáng sinh?

	Tôi lắc đầu:

	-Mình sẽ báo để bạn biết sau. Không chắc mình còn ở đây tới Giáng sinh.

	-Ngày mai là Giáng sinh rồi. Chắc chắn ba bạn phải cho biết chương trình của ông rồi chứ?

	-Ông già mình kỳ cục lắm. Chuyện gì cũng chỉ cho biết vào phút chót thôi. Không chừng lát nữa mình về đã thấy ông đóng gói hành lý rồi.

	-Nhưng Evra bệnh mà?

	-Nhằm nhò gì? Nếu thích là ông vẫn cứ đi.

	Debbie nhăn mày, dừng lại:

	Hơi ấm tỏa ra từ một lò sưởi rộng chừng hơn một thước. Debbie bước lại, đứng trên mấy thanh sắt. Cô hỏi:

	-Bạn sẽ không bỏ đi mà không nói với mình một tiếng chứ?

	-Đời nào.

	-Nếu bạn biến đi mà không cho mình biết…

	Hai mắt cô bé long lanh nước mắt. Tôi vội nói:

	-Mình hứa mà. Khi nào biết phải đi, mình sẽ báo cho bạn ngay. Thề danh dự.

	Tôi đặt tay lên ngực trái. Debbie kéo tôi lại gần và ôm tôi thật chặt. Tôi bối rối hỏi:

	-Sao vậy?

	-Sao trăng gì? Nào, bây giờ rẽ ngã tư kia, chúng ta trở lại quảng trường.

	Vừa khoác tay Debbie, định cùng cô quay trở lại, tôi chợt nhớ là đã chuyển khách sạn. Tôi bảo:

	-Về trước đi. Mình đi dạo thêm một chút. Đêm nay hay sang mai mình sẽ gọi cho bạn về vụ Giáng sinh.

	-Nếu ông già định đi, cố níu ông lại nhé. Mình thật sự mong bạn ở lại dự lễ với nhà mình.

	-Mình sẽ cố.

	Tôi đứng nhìn theo cho đến khi Debbie khuất sau chỗ rẽ. Đúng lúc đó tôi nghe tiếng chặc lưỡi ngay dưới chân. Liếc nhìn qua những song sắt của máy sưởi. Không thấy gì. Tôi nghĩ mình nghe lầm. Nhưng một tiếng nói âm thầm vang lên:

	-Ta khoái bạn gái của mày lắm, Darren Shan.

	Lập tức tôi biết ngay kẻ nào đang nói.

	-Ngon lành lắm. Đủ làm một bữa thịnh soạn, đồng ý không? Ngon lành hơn thằng bạn Evra của mày nhiều.

	Murlough, ma-cà-chớp điên loạn!
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	Tôi phải quỳ xuống nhìn qua song sắt lò sưởi. Bên dưới tối thui. Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra khuôn mặt của một ma-cà-chớp mập thù lù.

	Murlough tưng tửng hỏi:

	-Nè, bồ mày tên gì, hả? Anne? Beatrice? Diane…

	Nó lần lượt gọi tên con gái của hai mươi mấy chữ cái rồi nhăn nhó bảo:

	-Đừng, đừng nói, để tao đoán. Nè, có tên con gái nào bắt đầu bằng chữ I không? Mày có óc không? Có ý kiến gì không? Hả? Hả? Darren Shan?

	Nó phát âm Darren thành Gia-den. Tôi hổn hển hỏi:

	-Vì sao mi tìm được ta?

	Nó nhích về phía trước một chút, cố né mấy tia nắng, vỗ lên đầu:

	-Dễ ợt. Tao có óc mà. Chàng tuổi trẻ Murlough có nhiều óc lắm. Hiểu chưa? Tao lên dây cót thằng bạn mày, cái thằng rắn đó, thằng Evra Von đó. Hiểu chưa? Nó chỉ cái khách sạn mày ở cho tao, tao rình, tao theo dõi.

	-Lên dây cót là gì?

	-Ha ha ha. Là với con dao, tao nạy mấy cái vẩy của nó. Hiểu chưa? Ha ha, tao bảo rồi, tao có óc mà. Một thằng không có óc như mày, làm sao có thể biết được mấy trò thong minh tinh quái như thế chứ?

	Tôi đấm mạnh mấy thanh sắt, rồi giật mạnh, nhưng không bật chúng lên nổi. Tôi gầm lên:

	-Evra đâu?

	-Evra? Evra Von? Tao treo ngược nó lên rồi. Máu đang dồn xuống đầu nó. Nó kêu eng éc như heo, năn nỉ tao tha mạng.

	-Nó đâu? Nó còn sống không?

	-Ê, nói đi. Nói cho tao biết, mày và lão ma-cà-rồng ở đâu? Đổi khách sạn rồi, phải không?Mày ra quảng trường làm gì? Không, đừng nói. Để tao suy nghĩ, tao phải dùng óc chứ. Có người đã bảo, óc chàng tuổi trẻ Murlough tràn ra cả ngoài tai. Mày hiểu chưa?

	Nó ngừng nói, cặp mắt hí háo liêng qua lại, rồi búng ngón tay:

	-Con nhỏ. Đúng phóc. Con bồ nhí của Darren Shan. Nó sống gần quảng trường hả? Mày ra quảng trường gặp nó, đúng chưa? Nhà nó ở đâu? Khoan, đừng nói.Để tao đoán. Tao sẽ vồ được con nhỏ ngon lành đó. Chà chà, nhiều máu lắm đây.

	-Mi tránh xa cô ấy ra. Nếu mi mon men lại gần, ta…

	-Câm. Đừng hăm dọa tao. Tưởng tao sợ một thằng nhóc ma-cà-rồng nửa mùa à? Mày còn sủa kiểu đó lần nữa, thằng rắn kia tiêu tùng ngay.

	Tôi ráng bình tĩnh, hỏi:

	-Nghĩa là…nghĩa là Evra vẫn còn sống.

	-Có lẽ còn, có lẽ chết queo rồi. Không cách nào mi biết được, đúng không?

	-Ông Crepsley bảo, ma-cà-chớp không hề nói dối. Nếu mi bảo Evra còn sống, có nghĩa là nó còn sống.

	-Nó còn sống.

	-Thề không?

	-Thề. Con rắn đó còn sống.  Nhoi lên nhoi xuống, vặn vẹo đong đưa. Kêu eng éc như heo. Đã lắm. Tao để dành ăn tiệc Giáng sinh. Thịt rắn thay thịt gà tây. Ha ha, mày thấy tao chơi độc chiêu không nào? Thằng rắn cười, khóc, làm đủ trò theo lệnh tao. Đã lắm.

	Tôi xuống giọng ngọt ngào:

	-Này, Murlough, tha cho Evra đi. Cậu ấy có làm hại gì mi đâu.

	-Nó làm hỏng kế hoạch của tao. Tao sắp nhậu, săp xơi mồi, sắp huy hoàng đã đời luôn. Tao đã định hút kiệt máu thằng mập, lột da sống nó treo xác nó lên cùng những xác bò trong phòng ướp lanh. Cho lũ người ăn thịt lẫn nhau. Một trò tuyệt cú mèo như thế mà bị nó làm hỏng mất. Hiểu chưa?

	-Evra không dính dáng đến vụ này. Chỉ có ông Crepsley và ta thôi. Evra đứng bên ngoài.

	-Đứng bên ngoài? Đứng bên trong? Thây kệ nó. Nó có đứng về phía tao đâu? Chưa bao giờ tao có một con rắn. Phải rồi, ta sẽ nhồi bông nó, làm đồ chơi Giáng sinh.

	Không kiên nhẫn được nữa, tôi nắm song sắt, gào lên:

	-Ta sẽ giết mi. Xé tan nát chân tay mi ra từng mảnh.

	Murlough làm bộ run rẩy:

	-Ôi! Sợ quá! Xin tiểu anh hung ma-cà-rồng tha mạng. Xin nương tay cho kẻ hèn này.

	Được thể tôi gào tiếp:

	-Evra đâu? Đem nó ra đây ngay. Nếu không…

	-Câm! Đủ rồi, nhóc. Tao không đến đây để cho mày quát tháo đâu. Muốn bị la mắng, thà tao đến nơi khác. Câm họng và nghe cho rõ đây.

	Tôi đành phải “câm”để nghe nó nói:

	-Tốt! Vậy mới là phải.Mày  không đến nỗi ngu như những ma-cà-rồng khác. Darren Shan cũng hơi có tí óc hả? Tất nhiên không bằng ta, nhưng…Nè, tao không biết vì sao mày phát hiện ra tao. Dù tao có nhổ bao nhiêu vẩy, thằng rắn cũng đều trả lời không biết. Nhưng bằng cách nào mày khám phá ra tao, tao cóc cần. Đó là bí mật của mày. Giữ lấy. Ai cũng cần bí mật, đúng không? Hụt ăn thằng mập tao cũng cóc cần. Loài người còn đầy. Tao cóc cần cả mày và thằng rắn. Đừng lo, tao sẽ cho phép mày và nó sống, nhưng…

	Mắt nó long lên song sọc, đầy vẻ căm thù:

	-Nhưng lão ma-cà-rồng Larten Crepsley thì… ta sẽ không tha. Già khú như lão đáng lẽ phải suy nghĩ trước khi can thiệp vào công việc của tao chứ. Ma-cà-rồng và ma-cà-chớp không bao giờ can thiệp vào công việc của nhau. Kẻ ngu si đần độn nhất cũng phải hiểu điều đó. Vì điều đó đã được hai bên thỏa thuận từ lâu rồi mà. Lão phá luật. Lão phải trả giá.

	-Ông ấy không phá luật. Mi bị điên, giết người tràn lan thành phố, nên ông ta phải ra tay ngăn chặn.

	TÔi tưởng Murlough sẽ điên cuồng gào thét, nhưng nó chỉ nhỏ nhẹ hỏi:

	-Điên? Lão bảo với mày thế hả? Điên? Không đâu. Chàng tuổi trẻ Murlough không hề điên. Ta tỉnh táo như những ma-cà-chớp khác. Điên mà tao đến được đây? Điên mà tao túm được thằng bạn rắn của mày à? Mày có thấy tao nói năng lẩm cẩm, khùng khùng, mát mát không?

	Tôi tán nó:

	-Đúng vậy, ta thấy lúc này mi rất tỉnh táo, phải nói là rất thông minh nữa chứ.

	-Tất nhiên. Tao hơi bị…quá thông minh đấy, nhóc. Chàng tuổi trẻ Murlough có óc mà.Có óc thì làm sao mà điên được, hiểu chưa? Trừ khi bị bệnh dại. Ê, nhóc, mày đã thấy thú dại bao giờ chưa?

	-Chưa.

	-Đó, mày hiểu rồi đó. Không có thú dại, thì không có Murlough dại. Hiểu chứ hả?

	-Hiểu.

	Nhưng nó lại giận dữ, bối rối hỏi:

	-Vậy thì lý do gì lão can thiệp vào việc của tao? Tao không làm gì hại lão, sao lão phá hỏng việc tao?

	-Vì đây là thành phố quê hương của ông Crepsley. Khi còn là người, ông ấy sống ở đây, nên cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ người đồng hương.

	Murlough nhìn tôi như không tin nổi:

	-Mày nói sao? Lão làm chuyện đó chỉ vì…lũ người ở thành phố này? Vì tình đồng hương? Ha ha ha! Chính lão mới là thằng điên. Tao cứ tưởng lão muốn tranh giành thằng mập để hút máu, hoặc tao giết lầm một đàn em của lão. Nào ngờ, lão…Ha ha ha, rõ rồi. Giờ thì tao sẽ không thể để cho một kẻ hóa dại như thế tự do được nữa. Nghe đây, Darren Shan. Trông mi cũng là một thằng nhóc khôn ngoan  đấy. Chúng ta cộng tác, dẹp cái đống phân này đi, đồng ý?

	-Cộng tác làm gì?

	-Trao đổi. Tao biết thằng rắn ở đâu. Mày biết chỗ lão ma-cà-rồng. Một đổi một. Sao?

	-Đổi một người thân lấy một người thân khác? Mi tưởng ta sẽ đồng ý?

	-Đồng ý quá đi chứ. Thằng rắn vô tội. Nó còn bảo tao, nó là thằng bạn thân nhất của mày. Nó bảo, mày ghét lão, vì lão đã bắt mày lìa xa gia đình, bè bạn…

	-Chuyện đó xưa rồi.

	-Thì đã sao? Nếu phải lựa chọn một trong hai kẻ đó, mày chọn ai? Nếu mày chỉ có thể cứu được một trong hai cái mạng đó, mày chọn ai?

	-Evra.

	-Thấy chưa?

	-Nhưng mạng sống của ông Crepsley không bị nguy hiểm. Ta sẽ không phản bội, dẫn ông vào cạm bẫy của mi.

	-Mày không phải làm thế. Chỉ cần cho tao biết lão ở đâu. Tên khách sạn và số phòng. Chuyện còn lại là phần tao. Tao sẽ lẻn vào khách sạn trong lúc lão ngủ, thanh toán gọn. Sau đó, mày sẽ được gặp Evra và hai đứa được tự do. Nghĩ kỹ đi, lão ma-cà-rồng hay thằng bạn rắn, tùy mày chọn.

	-Không chọn lựa gì hết. Ta sẽ thế chân vào chỗ của Evra…

	-Tao cóc cần mày. Tao cần con ma-cà-rồng già thôi. Tao làm gì với một ma-cà-rồng nửa mùa nhóc tì như mày chứ. Giết mày tao được gì? Máu mày tao không uống được.

	-Vậy thì không còn gì để thương lượng nữa.

	Cổ tôi như mắc nghẹn, hình như chỉ muốn bật ra câu chọn lựa: Evra!

	Murlough điên cuồng la thét:

	-Ngu! Ngu ơi là ngu! Tao cứ tưởng mày có tí óc. Được, tự tao sẽ đi tìm lão ma-cà-rồng. Cả con bồ mày nữa. Giết cả hai xong, tao sẽ cho mày đi theo chúng luôn. Hãy đợi đấy.

	Murlough thả tay, buông mình xuống bóng tối của đường hầm, nhưng tiếng nó vang vang vọng lên:

	-Darren Shan, dự tiệc Giáng sinh hãy nghĩ đến ta. Trong khi mi nhai thịt gà tây, biết ta nhai gì không? Ha ha ha…

	Tôi biết. Tôi biết rõ nó nhai gì.

	Leo theo đường ống khói, chạy trên những mái nhà, phòng xa bị Murlough theo dõi, tôi trở về báo vụ này cho ông Crepsley biết.
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	Ông Crepsley không tỏ ra ngạc nhiên khi biết Murlough rình mò trước khách sạn, nhưng sững người khi biết tôi trở lại quảng trường. Ông quát to:

	-Nghĩ sao mà trở lại đó?

	-Ông có cấm cháu đâu!

	-Ta tưởng không cần phải nói, cháu cũng đã biết. Nhưng chuyện gì làm cháu phải quay về đó?

	Tôi nghĩ đã đến lúc phải cho ông biết về Debbie. Ông lẳng lặng nghe tôi cắt nghĩa lý do. Sau cùng, ông nhẹ lắc đầu nói:

	-Sao cháu lại nghĩ ta phản đối chứ? Có lý do nào ngăn cấm cháu kết bạn với một cô gái đâu? Một ma-cà-rồng tram phần trăm đôi khi cũng si tình một người bình thường. Dù điều đó nếu tránh được thì tốt hơn, vì dễ xảy ra rắc rỗi. Nhưng đó là chuyện bình thường, có tội lỗi gì đâu.

	-Ông không giận cháu chứ?

	-Sao ta lại giận? Vấn đề là con tim của cháu, không phải việc của ta. Cháu đã hành động đúng đắn: không hứa hẹn những gì cháu không thể giữ đúng lời hứa được. Điều ta lo ngại là, tình bạn của cháu với cô bé này đã gây chú ý với gã ma-cà-chớp kia đến đâu.

	-Ông nghĩ Murlough sẽ săn đuổi cô ấy?

	-Ta nghi lắm. Nó sẽ lảng vảng gần quảng trường, chờ chúng ta quay lại. Cháu phải rất thận trọng, đừng đến gặp con bé khi trời tối. Tới nhà Debbie, phải vào gần cửa sau, không được mon men gần cửa sổ.

	-Cháu vẫn được đến thăm Debbie?

	Ông mỉm cười:

	-Được chứ. Ta biết cháu coi ta như kẻ phá hoại niềm vui, nhưng ta chưa bao giờ muốn thấy cháu phải khổ tâm đâu.

	Tôi cười biết ơn ông và hỏi:

	-Còn Evra? Chuyện gì sẽ xảy ra?

	Nụ cười biến mất trên mặt, suy nghĩ một lúc, ông Crepsley hỏi:

	-Ta chưa rõ. Cháu đã từ chối đổi mạng ta với Evra?

	Có vẻ như tôi đã dựng chuyện chỉ để hù ông. Tôi bảo:

	-Đúng vậy. Cháu thề danh dự đấy.

	-Nhưng vì sao?

	Quay người, ông bụm tay lên miệng để ho, trông ông có vẻ ngường ngượng:

	-Ta đã đánh giá cháu quá thấp, Darren. Ta sẽ không như thế nữa. Ta hãnh diện vì có cháu ở bên ta.

	Lời khen làm tôi bối rối (tôi vẫn chưa quen với những lời nói ngọt ngào của ông ma-cà-rồng này). Tôi giả bộ nhăn nhó hỏi:

	-Tính sao chuyện Evra đây?

	-Chúng ta sẽ làm mọi cách để cứu nó. Chẳng may là cháu đã từ chối việc trao đổi với Murlough. Nếu cháu nhận lời, ta đã có thể gài bẫy nó. Biết cháu trung thành với ta, nó sẽ không đề nghị lần nữa đâu. Dịp may tốt nhất đã tuột khỏi tay chúng ta rồi. Nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Hôm nay mới là 23. Chúng ta đã được biết, Evra sẽ chỉ bị giết vào 25.

	-Nếu gã điên Murlough không đổi ý.

	-Không đâu. Ma-cà-chớp  nói sao làm vậy. Nó nói giết Evra vào đêm Giáng sinh, nó sẽ làm đúng như thế. Chúng ta sẽ có nguyên đêm nay và cả đêm mai để truy lung hang ổ của nó.

	Tôi kêu lên:

	-Chắc chắn nó phải ở đâu đó trong thành phố này.

	-Ta không đồng ý. Nó không ở trong, mà là dưới thành phố này. Chui rúc trong những đường hầm, đường thoát nước, cống rãnh. Vừa trốn mặt trời, vừa thoải mái luồn lách đến mọi nơi nó muốn.

	-Không phải đâu. Có thể nó chỉ xuống đó hôm nay, để theo dõi cháu thôi.

	-Nhưng nếu ta đoán đúng thì chúng ta còn cơ hội.

	Mặt ông đanh  lại, nói tiếp:

	-Nếu không, ta sẽ bằng mọi cách bắt lien lạc với người anh em sát nhân kia, để đưa ra lời đề nghị giống như chau…

	-Nghĩa là…

	-Nghĩa là ta sẽ đổi mạng với Evra.

	Dưới lòng đất rộng rãi hơn ông Crepsley tiên đoán. Những đường hầm lắt léo, chi chit như một mê cung. Chỗ nào cũng có ống dẫn nước. Nhiều ống lớn tới có thể đứng thẳng trong lòng. Nhiều ống chỉ đủ để bò qua. Có những ống đã sét rỉ và khô ráo vì rò rỉ. Mùi hôi thối thật là khủng khiếp. Chúng tôi chỉ có thể tìm ra Evra và Murlough bằng thính và thị giác, chứ không thể nào đánh hơi thấy họ.

	Nhện, gián, chuột lổn nhổn khắp mặt nước. Nhưng tôi nhận ra ngay một điều: nếu mình làm lơ chúng, chúng cũng chẳng thèm quan tâm tới mình.

	-Ta chẳng hiểu sao người ta cần nhiều đường hầm đến thế này.

	Ông Crepsley lèm bèm sau nhiều giờ tìm kiếm mệt nhoài.Hình như chúng tôi đã đi xuyên qua nửa thành phố. Nhưng khi ló đầu lên mặt đất, ông nhận ra mới vượt qua chưa tới ba phần tư cây số.

	Cha tôi làm việc cho một công ty xây dựng, đã từng cho tôi biết sơ sơ về hệ thống đường hầm của một thành phố. Tôi nói:

	-Cháu đoán là họ đã xây dựng những đường hầm này vào những thời gian khác nhau. Đào mới dễ hơn là ráp nối với đường cũ.

	-Quá lãng phí. Những ống này đủ để xây dựng một thành phố nhỏ. Toàn hầm hố thế này mà thành phố không bị sụp cũng là chuyện lạ.

	-Ông muốn ngừng lại một chút không?

	-Không.

	Chúng tôi phải dùng đèn pin, vì ma-cà-rồng cũng như mù trong đường hầm hoàn toàn u tối thế này, dù biết sẽ dễ bị Murlough phát hiện.

	Sau mấy giờ vừa bò, vừa đi lom khom, chúng tôi bắt buộc phải ngồi nghỉ để thở. Tôi hỏi:

	-Không sử dụng thần giao cách cảm để tìm ra Murlough được sao?

	-Bắt được luồng tư tưởng của người khác, phải cần một làn sóng như radar phát ra từ cả hai phía.

	Ông giơ hai ngón trỏ, cách nhau chừng nửa mét. Nhúc nhích ngón phải:

	-Thí dụ đây là ông Cao. Còn ngón trái này là ta. Từ nhiều năm trước, chúng ta đã luyện tập để nhận ra những làn sóng phát ra từ tâm trí nhau. Vì vậy khi bắt được tín hiệu từ ý nghĩ của ông Cao, dù lúc đó ông ấy không hề nghĩ đến ta, ta vẫn có thể biết ông ấy đang ở đâu.

	-Nghĩa là ông có thể tìm ra ông Cao dù ông ấy không muốn?

	-Đúng vậy. Vì thế nhiều người không cho phép người khác nhận biết sóng tư tưởng của họ.Chỉ những người hoàn toàn tin cẩn nhau mới được biết mà thôi. Trên địa cầu này, chỉ khoảng mười người có thể tìm ra ta và ngược lại, ta tìm ra họ, bằng cách đó. Không cần phải nói, chắc cháu cũng biết, trong số đó không có ma-cà-chớp rồi.

	Tôi không chắc hiêu rõ về kiểu phóng tư tưởng cho nhau rắc rối này, nhưng tôi biết chắc một điều là ông Crepsley không thể dùng phương pháp này để tìm ra Evra.

	Lại mất thêm một niềm hy vọng!

	Không còn cách nào khác nữa sao? Không còn cách nào để lùa Murlough vào bẫy sao?

	Murlough bảo tôi có tí ti óc, vậy mà tôi không nghĩ ra được điều gì để cứu Evra sao?

	Nhớ lại từng lời nói của ma-cà-chớp: về Evra, về ông Crepsley, về Debbie và cuộc thương lượng, và…

	Debbie!

	Murlough đã chọc ghẹo tôi về Debbie. Nó bảo sẽ giết, sẽ uống máu cô. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là nó hăm dọa, nhưng lúc này càng nghĩ, tôi càng thấy nó thật sự quan tâm tới Debbie.

	Dưới đường hầm tăm tối này, nó đói khát. Chúng tôi đã phá hỏng kế hoạch của nó. Murlough bảo sẽ uống máu Evra. Ma-cà-rồng không uống máu rắn. Ma-cà-chớp thì sao? Murlough nhắc đi nhắc lại: Debbie ngon lành lắm! Đó có phải là bằng chứng Evra không ngon lành? Nó không ăn thịt được Evra?

	Thời gian chậm chạp trôi qua. Những ý nghĩ dần hình thành trong đầu tôi, nhưng tôi không nói gì với ông Crepsley, khi ông bảo chúng tôi nên trở lên mặt đất. Tôi lẳng lặng leo khỏi đường hầm, xuyên qua những con phố, rồi lên mái nhà. Tôi vẫn nín thinh khi trường qua cửa sổ khách sạn, mệt mỏi, buồn rầu ngồi rũ trên ghế.

	Nhưng rồi, sau cùng tôi ngập ngừng nói với ông:

	-Cháu nghĩ là…cháu có một kế hoạch.

	Chậm rãi, tôi trình bày cho ông biết…
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	Khi tôi điện thoại xin phép được nói chuyện với Debbie, chú Jesse (ba của cô) lên tiếng:

	-Được, nếu nó thức rồi.

	Tôi nhìn đồng hồ: chưa tới bảy giờ.

	-Ôi, cháu xin lỗi. Cháu đã làm chú thức giấc, phải không ạ?

	-Không đâu. Chú vẫn dậy sớm để đi làm. Vừa ra cửa là có chuông của cháu.

	-Chú đi làm cả trong ngày lễ Giáng sinh ạ?

	-Chỉ thu xếp vài công việc chừng mấy tiếng buổi sang thôi. Sao? Cháu đến nhà chú chứ?

	-Dạ, cháu thích lắm. Cháu gọi cho Debbie để nói là cháu  sẽ đến.

	-Tuyệt lăm. Còn Evra?

	-Anh ấy còn yếu lắm.

	-Kém vui hả? Nào, cháu có muốn chú đánh thức Debbie không?

	-Dạ thôi. Chú làm ơn cho Debbie biết, cháu sẽ đến. Hai giờ chiều nay, phải không ạ?

	-Chính xác. Hẹn gặp cháu.

	-Cháu chào chú.

	Tôi gác máy, đầu vẫn còn lùng bùng vì tất cả những gì tôi và ông Crepsley đã bàn bạc, nhưng tôi nhắm mắt, cố tập trung ý nghĩ vào những chuyện ngọt ngào hơn. Một lát sau, thân thể mệt nhoài của tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm cho đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lúc một giờ trưa.

	Vùng bụng bị Murlough húc vẫn còn tím bầm và xương sườn vẫn còn buôn buốt khi tôi ngồi  dậy. Đi lại chừng mấy phút, tôi cảm thấy bớt đau. Nhưng tôi vẫn phải thận trọng, không dám cúi quá thấp hay cử động mạnh.

	Tắm thật kỹ, xịt dầu thơm khắp thân mình đàng hoàng, nhưng hình như vẫn không tẩy hết mùi nước cống. Mặc quần áo xong, xách chai rượu ông Crepsley đã mua cho tôi trong dịp này, tôi đến nhà Debbie.

	Theo lời khuyên của ông, tôi gõ cửa sau. Cô Donna (mẹ của Debbie) mở cửa. Hôn hai má tôi, cô nói:

	-Mừng Giáng sinh vui vẻ, Darren.

	-Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, cô Donna.

	-Sao không đi cửa trước?

	-Cháu sợ làm dơ thảm. Giày cháu dính toàn bùn.

	Cô cười cười:

	-Khùng! Ngày lễ ai quan tâm ba chuyện vặt đó mà cháu lo. Debbie, có chàng hải tặc bảnh trai đến kiếm con nè.

	-Chào.

	Vừa nói cô bé vừa chạy xuống hôn má tôi, rồi nói:

	-Cái gì trong túi xách vaayj?

	Tôi lấy ra chai rượu vang:

	-Ba mình bảo đem quà đến chung vui.

	Bà mẹ nhận chai rượu, cám ơn tôi rồi gọi ông chồng:

	-Jesse, coi Darren cho gì này.

	Chú Jesse trợn mắt:

	-A, Vino kia à? Sang thế? Xịn hơn chai của chú mua nhiều. Phải mời anh chàng này ăn cơm thường xuyên mới được. Đồ mở chai đâu?

	Cô Donna cười vui vẻ:

	-Chờ chút đã. Tất cả ra phòng khách đi. Mọi thứ sẵn sàng, tôi hú ngay.

	Trong khi chờ đợi, Debbie hỏi cha tôi có ý định di chuyển không. Tôi bảo, đêm nay chúng tôi phải lên đường. Cô kinh ngạc kêu lên:

	-Đêm nay? Chỉ trừ khi về nhà, chẳng ai đi đâu vào đêm Giáng sinh cả. Chắc mình phải đến khách sạn, kéo ông già bạn ra, để nói…

	-Nhưng cha con mình về nhà mà. Vì anh em mình, ba má đoàn tụ trong ngày Giáng sinh. Rất ngạc nhiên, phải không? Nhưng mình mừng lắm.

	-Ồ! Tuyệt vời! Mình cá là bạn không ngờ có một món quà Giáng sinh tuyệt vời đến thế. Biết đâu nhân dịp này ba má bạn sẽ trở lại hắn với nhau.

	-Có thể.

	Chú Jesse bảo:

	-Vậy đây là lần gặp nhau sau cùng của hai con sao? Định mệnh khắt khe quá hả?

	-Ba này.

	-Bổn phận của mấy ông bố là phải làm cho con gái bối rối trước bạn trai.

	-Baaaaa!

	Bữa ăn ngon cực kỳ. Tài nấu nướng của bà mẹ Debbie thật tuyệt vời. Gà tây, thịt heo, khoai tây ròn tan, rau trộn đúng độ chua, vừa độ ngọt. Món nào cũng vừa ngon vừa đẹp mắt.

	Ông bố kể vài chuyện khôi hài, bà mẹ trổ tài giữ thăng bằng cuộn len bằng mũi, Debbie ngậm nước ư ử hết bài Đêm thánh ca vô cùng.

	Đến lượt góp vui, tôi thở dài:

	-Bữa ăn ngon đến nỗi cháu có thể tiếp tục ăn đến vỡ bụng.

	Mọi người cười ha hả. Tôi cầm lên cái muống, cắn đầu muỗng trước, rồi…nhai ngon lành và nuốt chửng.

	Sáu con mắt như lòi hẳn ra ngoài. Debbie lạc cả giọng:

	-Bạn làm cách nào vậy?

	-Ra đường nhiều quá, bạn bị bụi làm mờ mắt rồi.

	Tôi cười nói. Ông bố hét toáng lên:

	-Cái muỗng giả. Anh chàng này bịp chúng mình rồi.

	-Đưa muỗng của chú cho cháu.

	Chú Jesse bối rối, nắn nắn lại cái muỗng trước khi đưa cho tôi. Hàm răng ma-cà-rồng của tôi thanh toán gọn lẹ cấp kỳ.

	Ông bố vừa vỗ tay vừa nói không kịp thở:

	-Chuyện khó tin nhưng có thật. Thử cái muôi múc canh đi.

	Vừa thấy chồng với tay qua bàn, bà mẹ hét lên:

	-Thôi đi. Cái này nằm trong bộ chén đĩa của bà em để lại. 

	-Ôi, không sao…

	-Thôi đi. Nếu không, chính em yêu cầu anh ăn cái muỗng như Darren đó.

	Nhìn mẹ đang đùa vặn mũi ông chồng, Debbie tủm tỉm cười nắm tay tôi. Tôi cũng nhìn cô bé nói đùa:

	-Ăn mấy cái muỗng làm mình khát nước quá. Đến lúc mở chai rượu của mình rồi.

	Chú Jesse trúng ý, la lên:

	-Hoan hô!

	Bà vợ đứng dậy:

	-Em đi lấy chai rượu.

	Tôi nhẹ ấn bà xuống ghế, nói:

	-Để cháu. Suốt chiều nay cô làm nhiều rồi. Bây giờ phải đến người khác phục vụ chứ.

	Bà vợ nhìn chồng và con gái, tươi roi rói:

	-Nghe gì chưa? Chắc phải đổi Debbie lấy Darren quá. Nuôi Debbie chẳng được ích lợi gì.

	Debbie làm mặt giận:

	-Được rồi. Con sẽ không có quà Giáng sinh cho má đâu.

	Đứng trong bếp, tôi vừa cười một mình vừa lấy chai rượu trong tủ lạnh và mở nắp. Một tay cầm bốn cái ly, một tay đút vào túi áo chừng mấy giây. Khi rút tay ra, tôi vuốt ve trong lòng ba cái ly, rồi rót rượu vào cả bốn, bưng ra.

	Vừa thấy tôi trở lại, chú Jesse reo lên:

	-Hoan hô!

	Cô Donna hỏi:

	-Sao lâu vậy, cháu?

	-Dạ, cháu tìm cái mở nắp chai.

	Chú Jesse cười lớn:

	-Sao cháu không cắn đứt cổ chai cho gọn?

	-À, cháu quên. Thôi để lần sau.

	Lời nói của chú làm tôi thoáng nghĩ đến Murlough. Tôi cố gạt hình ảnh của nó, nâng ly nói:

	-Ly này cháu xin chúc mừng gia định Hemlocks. Một gia đình hiếu khách tuyệt vời. Xin chúc mừng!

	Tất cả đều cười vui vẻ và cụng lý. Debbie nói:

	-Chúc ba má, bạn Darren Giáng sinh vui vẻ.

	Cô Donna:

	-Chúc tất cả vui vẻ.

	Chú Jesse cười lớn:

	-Nào, trăm phần trăm.

	Tất cả chúng tôi cùng cạn ly.

	CHƯƠNG 20

	Cuối đêm Giáng sinh, dưới đường hầm.

	Mấy giờ lục soát dài dằng dặc. Mồ hôi ướt đẫm áo, phần dưới thân mình ngâm trong làn nước nồng nặc mùi hôi, tôi và ông Crepsley cố vừa di chuyển vừa gây tiếng động. Toi chỉ cảm thấy đau khi cúi hay trở thân mình quá mau lẹ.

	Ông Crepsley luôn miệng nhắc nhở:

	-Từ từ thôi. Phải thận trọng. Đi đứng kiểu này nó phát hiện ra thì nguy.

	Tôi oang oang cãi lại:

	-Không cần phải thận trọng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để tìm ra nó. Chúng ta phải lục soát khắp nơi, không phải e dè gì nữa.

	-Nhưng nhỡ Murlough nghe thấy…

	-Cháu sẽ chặt đầu nó, ngâm trong tỏi.

	Tôi cố bì bõm nhanh hơn, gây thêm nhiều tiếng động. Mực nước trong hầm cao hơn đêm qua, vì trên mặt đất tuyết đang tan, nhưng đoạn này chỉ xâm xấp. Có thể đây là hầm thoát hiểm khi những hầm khác bị ngập.

	Ông Crepsley rũ xuống:

	-Nghỉ một chút. Ta mệt quá rồi.

	Ông cao hơn tôi, phải lom khom nhiều khi di chuyển, nên mệt hơn tôi nhiều. Tôi hét toáng lên:

	-Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Ông tưởng Murlough cũng đủng đỉnh ngồi nghỉ mệt à?

	-Darren, cháu phải bình tĩnh. Ta hiểu sự lo lắng của cháu, nhưng không giúp ích gì được Evra, nếu cứ rối lên như vậy. Cháu cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi vài phút có sao đâu.

	-Ông chẳng hề quan tâm tới Evra. Trong khi nó đang bị hành hạ, hoặc có thể bị làm thịt rồi, thì ông chỉ lo cho đôi chân già của ông thôi.

	-Đúng, chân ta già rồi, chúng mỏi rã rời rồi. Ta cũng biết chắc cháu mệt chẳng kém ta đâu. Đừng trẻ con nữa, ngồi nghỉ đi. Nếu số mệnh cho chúng ta tìm được Evra, thì sẽ tìm được. Nếu không…

	-Đưa đèn cho tôi.

	Tôi gầm lên, cố giật cây đèn trong tay ông Crepsley. Cây đèn của tôi đã bị rơi vỡ trước đó rồi. Tôi bảo:

	-Không cần nữa. Ông cứ ngồi đó nghỉ đi. Tôi đi tìm Evra một mình.

	-Câm đi. Thái độ của mi không thể nào tha thứ được.

	Tôi giật quá mạnh, cây đèn tuột khỏi tay ông, văng lên vách hầm, vỡ tan tành. Chúng tôi chìm trong bóng tối.

	Ông Crepsley la hét:

	-Đồ ngu xuẩn! Bây giờ ta lại phải đi lên, kiếm cây đèn khác. Mi làm mất quá nhiều thì giờ.

	-Ông im đi.

	Tôi la lại, xô mạnh vào ngực ông. Ông Crepsley ngã xuống đất. Trong bóng tối, tiếng ông vang lên:

	-Darren, mi đâu rồi? Mi đang làm gì đó?

	-Đi tìm Evra.

	-Không được. Đừng đi một mình. Trở lại đỡ ta dậy, ta bị trật đầu gối rồi. Trở lại đây mau. Tối thui làm sao mi thấy đường đi được.

	-Không thấy thì nghe, thì gào lên.

	Tôi gào lên thật:

	-EVRA, CẬU Ở ĐÂU?

	-Im ngay! Murlough nghe thấy đó.

	Có tiếng chân ông sửa soạn đứng dậy. Tôi hít mạnh một hơi rồi cắm đầu chạy. Tới cuối đường, tôi chậm lại và phát hiện một đường nhỏ. Qua đường nhỏ, tới một đường lớn hơn. Tiếng gọi của ông Crepsley nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi cứ thế, hết đường này, rẽ qua hướng khác, chừng năm phút sau, tôi hoàn toàn không nghe tiếng ông ta nữa.

	Chỉ còn một mình tôi. Trong bóng tối. Dưới lòng đất.

	Tôi rung mình, rồi tự nhắc nhở vì sao mình ở đây. Rờ rẫm lên vách, tôi lần mò tìm đường tiến qua một đường hầm lớn. Tôi gọi nhỏ:

	-Evra! Mình đây, Darren đây. Cậu nghe thấy mình không? Trả lời đi!

	Tôi la lớn:

	-Evra! Evra! Evra!

	Hai tay giang rộng, sờ soạng, tôi tiến bước, lắng tai nghe ngóng, mắt chẳng thấy gì-một mục tiêu hoàn hảo cho ma quỷ đang rình rập trong bóng tối.

	Tôi không biết mình đã ở dưới địa đạo bao lâu rồi. Trong cái bóng tối mịt mù này, không thể định được giờ giấc hay phương hướng. Rất có thể, tôi đã đi lòng vòng. Tiếp tục tiến tới, tôi gọi tên Evra. Hai chân tê buốt vì ẩm ướt và hơi lạnh.

	Thỉnh thoảng một làn không khí phả vào mũi, nhắc tôi đến thế giới bên trên. Tôi bước vội để không nản chí.

	Càng đi sâu xuống đường hầm, tôi càng thắc mắc, suốt những năm qua, đã có bao nhiêu người  xuống nơi này? Trong vài đường hầm cũ kỹ, tôi nghĩ chắc mình là người đầu tiên qua đây từ mấy chục năm nay. Nếu có thời gian, tôi đã ngừng lại, gạch tên mình lên vách. Tôi lại gọi:

	-Evra! Nghe mình không? Evra?

	Hoàn toàn im lặng. Tôi không hy vọng có tiếng trả lời, vì nếu tôi thật sự lần đúng dấu vết của Murlough, chắc nó đã bịt miệng Evra.

	Quá ráng sức, giọng tôi khản đặc:

	-Evra? Cậu có đây không?

	Thình lình một bàn tay xô mạnh sau lưng làm tôi đổ xuống nền hầm. Bật kêu lên vì đau, tôi lăn người nhìn vào bóng tối thăm thẳm, run run hỏi:

	-Ai đó?

	Tiếng chặc lưỡi khô khan đáp lại. Tôi nghẹn thở:

	-Ai đó? Ông Crepsley phải không? Ông theo cháu xuống…

	-Không đâu.

	Tiếng Murlough thì thầm sát tai tôi. Nó bật đèn, rọi thẳng mắt tôi.

	Ánh sang làm tôi bị lóa. Tôi nhắm mắt, quên cả tự vệ. Và gã ma-cà-chớp chỉ chờ có thế. Trước khi tôi phản ứng, nó há miệng hà hơi vào mặt tôi: hơi gây mê sẽ làm tôi ngất đi… Tôi cố lùi lại, nhưng đã quá muộn. Hơi mê xộc vào mũi, đi thẳng qua cuống họng, tràn vào phổi, làm tôi ho sặc sụa.

	Điều cuối cùng có thể nhớ được: tôi đang từ từ ngã xuống. Đôi giày đỏ tía của Murlough to dần khi tôi đổ nhào xuống chúng.

	Rồi không còn gì. Chỉ toàn bóng tối.

	<MISSING ABOUT 1 PAGE…>

	Mặt nó bầm tím, trầy trụa. Từ vai phải xuống dưới cánh tay nó, vẩy bị lột để trơ lớp thịt đỏ hỏn.

	-Câm mõm, đồ bò sát.

	Murlough gầm lên, đá Evra bật ra sau. Tôi hét lên:

	-Thôi đi.

	-Ha ha, mày ra lệnh cho tao đó hả, Darren? Evra, nghe nè, nếu mở miệng nói mà tao chưa cho phép, thì đó sẽ là những lời nói sau cùng của mày đó. Hiểu chứ?

	Evra câm lặng gật đầu. Sự hành hạ đã hạ gục Evra. Trông nó tội nghiệp quá. Nhưng nó còn sống, đó mới là điều quan trọng.

	Tôi nhìn quanh. Đây là một hang động lớn, nhưng quá tối, nên không thể biết đây là một cái hang thiên nhiên hay nhân tạo.  Tôi và Evra đang bị treo trên một cây sắt. Những bộ xương người rải rác trên mặt đất. Một cái giường thô sơ nơi góc hang, đâu đó có tiếng nước tí tách. Tôi hỏi:

	-Sao mi lại đưa ta tới đây?

	-Thằng rắn thui thủi một mình. Tao đem mày về cho nó có bạn.

	-Vì sao mi phát hiện ra ta?

	-Dễ ợt! Dễ ợt! Thầy trò mày om sòm cách đây cả dặm. Tao theo dõi. Chàng tuổi trẻ Murlough biết rõ địa đạo này còn hơn lòng bàn tay.

	-Sao mi không tấn công? Ta tưởng mi muốn giết ông Crepsley?

	-Có chứ. Tao đang chờ cơ hội, bỗng nhiên mi đến nạp mạng. Chàng Murlough không thể bỏ lỡ dịp may. Hai đứa mày trước, sau đó tao sẽ tính sổ lão ma-cà-rồng.

	-Ông Crepsley chỉ có một mình trong bóng tối. Không có đèn. Nhưng mi quá hèn. Mi sợ ông ta. Sợ một đối thủ ngang tầm, nên mới bắt một thằng nhóc như ta. Mi chẳng hơn gì một…

	Bàn tay cứng như thép của Murlough bóp mạnh hàm tôi, làm mắt tôi tóe sao. Nó rít lên:

	-Nói lại coi. Tao sẽ xé tai mày ra.

	Tôi đành ngậm miêng, ghê tởm nhìn nó. Murlough lại cất giọng đều đều:

	-Murlough không biết sợ là gì, nhất là một ma-cà-rồng già khú, ốm yếu như lão Crepsley. Thứ ma-cà-rồng gì mà lại đi chơi với lũ nhóc con? Lão không đáng cho tao phải bận tâm. Tao sẽ tính sổ lão sau. Mày can đảm hơn, nhiều máu nóng hơn lão.

	Nó véo má tôi, bảo:

	-Tao rất khoái máu nóng.

	-Mi không uống máu ta được. Ta có một nửa máu ma-cà-rồng. Luật cấm điều đó.

	-Ta là kẻ tự do, đứng ngoài luật pháp. Luật ma-cà-rồng chẳng làm gì được ta dưới địa đạo này.

	-Máu ma-cà-rồng rất độc đối với loài của mi.

	Murlough ngẩn mặt ra:

	-Có không đó?

	-Có. Máu rắn cũng vậy.

	-Đúng, mi nói đúng. Tao mới thử, mới thử một tí thôi đấy, nôn thốc nôn tháo mấy giờ liền.

	-thấy chưa? Ta nói rồi, máu chúng ta vô dụng, không uống được đâu.

	Murlough quay đi loay hoay tìm kiếm, rồi xách lại hai con dao lớn. Vừa thấy mấy lưỡi dao, Evra đã rên lên nho nhỏ.

	Murlough cười nham hiểm:

	-A, thằng rắn biết công dụng của mấy con dao này rồi. Chúng ta đã có những trò thú vị với cái này, phải không bò sát?

	Tiếng hai lưỡi dao xoèn xoẹt mài vào nhau làm tôi rung mình.

	Evra nức nở:

	-Darren, mình xin lỗi. Nó bắt mình nói chỗ cậu ở. Mình đã không chịu đựng nổi. Nó cắt vẩy mình và…

	Tôi bình tĩnh nói:

	-Không sao. Nếu là cậu mình cũng phải nói thôi. Nhưng không phải vì cậu nói mà nó bắt được mình đâu. Mình và ông Crepsley đã đổi sang khách sạn khác.

	Murlough xen vào:

	-Mày bị bắt là vì mày không có óc. Tưởng lơn tơn xuống địa đạo này, cứu thằng bạn rắn xong,là mày có thể tí tởn như con dê con nhảy cỡn khỏi đây sao? Mày không biết ta là chủ nhân của địa đạo này và có thừa sức để triệt hạ một thằng nhóc ma-cà-rồng dỏm như mày à?

	-Evra là bạn ta. Bằng mọi giá, ta phải tìm cách cứu cậu ấy.

	Murlough lắc đầu, làu bàu:

	-Đúng là suy nghĩ ngu xuẩn kiểu con người! Nếu là ma-cà-rồng thực sự, mày đã hiểu biết hơn. Tao ngạc nhiên, chẳng hiểu sao đến bây giờ lão Crepsley mới chịu bỏ rơi mày.

	Tôi kêu lên:

	-Ông ấy không bỏ rơi ta.

	-Ơ hơ! … Ơ hơ! … mày không tin à? Lão cho mày rơi rồi, nhóc ơi! Tao theo lão lên tận mặt đất. Lão chạy như bị mặt trời đuổi sau lưng. Vì vậy tao mới không vội vàng bắt mày ngay. Hiểu chứ?

	-Mi nói láo. Ông Crepsley không bỏ chạy, không bỏ rơi ta.

	-Không à? Mày chẳng hiểu gì cả. Lão chuồn rồi. Lão ra ngoài cuộc chơi rồi. Lúc này lão đang cong đuôi chạy về khách sạn, mày hiểu chưa? Không có óc à?

	Bất ngờ, nó nhảy lại, vung hai con dao hai bên má tôi. Tôi rú lên nhắm tịt mắt. Nhưng nó giữ hai con dao cách mặt tôi chừng vài ly. Vỗ vỗ dao lên hai tai lên, rồi thu về, nó nham nhở cười:

	-Thử chút xíu, coi mày gan đến cỡ nào. Không nhiều hả? Không gan lắm đâu. Thằng rắn bị tao đâm đến năm sáu lần mới chịu rú lên. Chơi với mày cóc khoái như tao tưởng. Có lẽ tao không mất công tra tấn mày nữa, giết quách cho xong việc. Mày thích vậy không, ma-cà-rồng nửa mùa? Không đau đớn, không ác mộng. Ê, rắn, kể cho nó nghe về những cơn ác mộng của mày đi. Kể cho nó biết mày giật mình, thút thít như em bé thế nào.

	Evra mím chặt môi, im lặng.

	-Hô hô! Ha ha! Giở trò gan cóc trước mặt bạn, phải không? Mày lấy lại can đảm rồi à? Được, để tao coi mày can đảm được bao lâu.

	Nó lại xoèn xoẹt liếc hai con dao vào nhau, đi vòng ra sau chúng tôi:

	-Thằng nào trước đây nào?

	Nó chợt im lặng. Tóc gáy tôi dựng ngược lên.

	-Mày!

	Thình lình nó gầm lên, nhảy bổ vào…tôi.
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	Murlough kéo đầu tôi ngửa ra sau. Khi lưỡi dao lạnh ngắt dí sát cuống họng, tôi chỉ còn biết nhủ thầm: “Thế là hết! Không ngờ đời mình chấm dứt một cách tồi tệ, vô ích đến thế này!”

	Nhưng con quỷ điên khùng chỉ mới đùa giỡn với tôi  thôi. Nó chậm rãi thu dao về, cười khả ố. Chẳng có lý do gì làm nó phải vội vàng. Nó đem chúng tôi làm trò đùa cho đã, trước khi giết thịt.

	Evra lẩm bẩm:

	-Cậu ngu quá! Đáng lẽ đừng đến đây. Nhưng…mình rất cảm ơn, Darren.

	-Nếu là cậu, cậu có bỏ mình không?

	-Bỏ.

	Biết nó chỉ dối lòng, tôi bảo:

	-Đừng lo. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thoát.

	Murlough gào lên:

	-Cách thoát nào? Chỉ toàn chuyện ngu ngốc. Mày cắn đứt dây à? Được đấy. Nhưng trước hết, mày phải có thể cong mình lên tới chân. Hay mày dùng sức mạnh phi thường của ma-cà-rồng, quẫy mình cho đứt dây? Khó lắm. Ta đã thử trước rồi. Dây này cực kỳ bền chắc, không ăn thua gì đâu. Darren, tỉnh táo lại đi. Dùng óc đi. Đời mày tàn rồi. Không kẻ nào có thể tìm ra để cứu mạng mày đâu. Tao còn dư thời gian để băm vụn mày ra, rải thịt xương mày khắp thành phố, như tung hoa giấy vậy. Tỉnh lại đi, đừng hy vọng hão huyền nữa.

	Tôi năn nỉ:

	-Ít nhất thì mi hãy thả Evra ra. Mi đã bắt được ta. Mi đâu có cần gì tới cậu ấy. Để cho cậu ấy sống, với gánh nặng là cái chết của ta, đủ cho cậu ấy đau khổ khủng khiếp hơn là chính cậu ấy bị giết.

	-Ý đó cũng hay. Nhưng tính tao đơn giản lắm, tao khoái những trò đơn giản thôi. Tao khoái từ từ, nhẹ nhàng cắt từng lát thịt nó. Như thế mới đã, đúng không? Mày cũng được ta ưu ái như vậy, hiếu chứ?

	-Ta cầu xin mi thả cậu ấy ra. Ta sẽ làm bất cứ điều gì mi muốn. Ta…ta…sẽ trao ông Crepsley cho mi.

	Nó hô hố cười:

	-Không được. Trước đây mày đã có cơ hội làm chuyện đó, nhưng mày bỏ lỡ. Hơn nữa, chắc chắn giờ này, lão già đó đã cao chạy xa bay rồi. Có muốn, mày cũng không biết lão ở đâu mà tìm.

	-Nhưng chắc ta phải có điều gì để làm vừa lòng mi chứ? Ta có thể…

	Tôi thấy rõ Murlough đang giỏng tai nghe. Thấy tôi im lặng, nó nóng nảy hỏi:

	-Sao? Mày định nói gì?

	-Khoan, để ta suy nghĩ đã.

	-Lẹ lên.

	Murlough thúc giục. Nó đứng trước mặt tôi. Bộ mặt tím ngắt của nó chập chờn trong ánh sang lờ mờ, hai mắt và cái miệng đỏ lè của nó như ba quả cầu nhỏ bồng bềnh trôi nổi. Nó gầm gừ:

	-Tao không có thời gian tán nhảm với mày suốt đêm đâu. Nói lẹ.

	-Ta đang tính toán đây…Sau vụ này, mi sẽ rời thành phố chứ?

	-Hả? Đi khỏi đây? Khỏi địa đạo xinh đẹp này của tao? Không bao giờ. Tao yêu nơi này. Mày biết, trong đường hầm này, tao cảm thấy như thế nào không? Như sống trong cơ thể thành phố. Những đường hầm này là mạch máu. Hang động này là trái tim. Trái tim vận chuyển máu huyết của thành phố.

	Nó cười. Lần đầu tôi thấy mặt nó chân chất, không chút xảo quyệt. Murlough nhẹ nhàng nói tiếp:

	-Thử tưởng tượng: sống trong một cơ thể, tự do thoải mái đi lại trong những huyết quản-những địa đạo máu-sung sướng biết bao.

	Tôi cứ lải nhải tiếp:

	-Tuy nhiên, mi sẽ phải rời khỏi nơi này.

	Murlough đánh tôi bằng con dao:

	-Mày làm tao bực rồi đó. Nói gì? Đi đâu?

	-Đã bảo là ta đang tính. Chẳng hạn…chuyện ông Crepsley đã biết mi ở đây. Ông ta sẽ trở lại… Mi không thể…

	-Lão hèn đó hả? Dám trở lại đây sao?

	-Dám lắm chứ. Ông ta không trở lại một mình, mà sẽ có thêm sự tiếp tay của những ma-cà-rồng khác.

	-Ha ha ha! Mày định nói đến các tướng quân?

	-Đúng vậy!

	-Điên! Đã có thỏa hiệp giữa ta và họ. Họ không can thiệp vào đâu. Crepsley không còn là một tướng quân nữa, đúng không? Vì nếu còn là một tướng quân, lão đã không truy lung ta. Đó là quy luật sống. Quy luật này rất có ý nghĩa đối vớ cả ma-cà-chớp và ma-cà-rồng.

	-Vậy mà các tướng quân vẫn sẽ đến đây. Trước thì không, nhưng bây giờ họ có thể. Chỉ đêm nay hay ngày mai thôi.

	-Mày lảm nhảm gì vậy?

	-Mi đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ông Crepsley theo ta xuống nơi này. Lúc đó chính ta cũng tưởng ông ta có ý giúp ta cứu Evra, nhưng bây giờ…

	-Bây giờ thì sao? Nói mau. Ta cho mi một dao là hết nói.

	Nó dứ dao hăm dọa. Tôi vội nói:

	-Thỏa hiệp giữa các ngươi và họ là không cho phép can thiệp vào công việc của nhau, đúng không?

	-Đúng.

	-Trừ khi phải tự vệ hay trả thù?

	-Đúng vậy.

	-Mi không thấy ta là một nửa ma-cà-rồng sao? Nếu mi giết ta, các tướng quân sẽ có cớ để truy lùng mi. Có thể ông Crepsley đã lên kế hoạch này từ lâu rồi.

	Tôi thở dài, nhìn thẳng mắt Murlough:

	-Ông ta để mi phát hiện ra ta. Vì ông muốn mi bắt được và giết ta.

	Trợn trừng hai mắt, Murlough ú ớ:

	-Không… không… Lão ta không làm thế.

	-Làm chứ. Ông ta là một ma-cà-rồng. Thành phố này là quê hương của ông. Còn ta, chỉ là một đệ tử hạng bét, có đáng gì để ông ta phải lưỡng lự khi chọn lựa.

	Nó bối rối gãi mặt:

	-Nhưng… đâu phải lỗi tao? Chính mày theo dõi tao mà.

	Tôi lắc đầu:

	-Ta vô tội. Chính ông Crepsley theo dõi, truy lùng mi. Ta không hù mi đâu: nếu giết ta là mi lọt bẫy của ông ta. Các tướng quân sẽ xử tội mi, và đồng loại mi sẽ không nhập cuộc để bảo vệ mi đâu.

	Murlough im thin thít. Tôi cũng im lặng để những lời của tôi thấm thía. Bỗng nó nhảy tưng lên, giận dữ chửi thề. Tôi cứ để nó điên lên vì tức giận, một lúc sau mới từ từ nói:

	-Chưa muộn quá đâu. Hãy thả ta và Evra, rồi đi khỏi thành phố này. Họ sẽ hết lý do để chạm tới mi.

	-Nhưng ta yêu những đường hầm này.

	-Mi yêu đến có thể chết vì chúng sao?

	Nó lim dim mắt hỏi:

	-Mày thông minh lắm, đúng không?

	-Chưa chắc. Nếu thông minh lắm ta đã không mò xuống đây. Nhưng ta có thể nhìn ra sự thật khi sờ sờ trước mắt. Giết ta đi, Murlough. Giết ta là mi tự ký án tử hình cho mình đó.

	Murlough đứng xõng hai vai. Tôi biết mình đã được an toàn. Giờ chỉ phải lo cho phần Evra. Quả nhiên Murlough lên tiếng:

	-Còn thằng rắn? Nó không phải ma-cà-rồng, chẳng lý do gì ngăn tao giết nó, đúng không?

	Tôi gào lên:

	-Không được. Nếu mi hại Evra, ta sẽ đích thân tới gặp các tướng quân, để nói…

	-Nói gì? Mày tưởng họ quan tâm à? Họ sẽ liều chết gây chiến chỉ vì một con vật bò sát à? Ha ha ha! Ta không thể giết một ma-cà-rồng nửa mùa nhóc, nhưng giết một con rắn thì kẻ nào dám đụng đến ta? Đừng hòng bịp ta. Nhìn đây, Darren Shan. Nhìn tao cứa cho con rắn có thêm một cái mồm nữa…ngay giữa bụng.

	Tay trái nó kéo Evra lại gần, tay phải đưa cao lưỡi dao. Tôi kêu lên:

	-Khoan! Đừng giết nó.

	-Sao?

	-Ta thế chỗ cho Evra.

	-Không được. Mi liên quan tới ma-cà-rồng.

	-Ta trao cho mi người khác, ngon lành hơn nhiều.

	-Kẻ nào khác đâu? Ha ha! Còn kẻ nào mày có thể trao cho tao nữa?

	Tôi nhắm mắt, lấy hết hơi, thì thầm mấy lời khủng khiếp. Murlough không tin nổi tai mình, nó hỏi:

	-Cái gì? Nói lớn lên, tao không nghe rõ.

	Tôi liếm môi, ráng bật ra câu nói:

	-Ta… ta trao bạn gái ta cho mi. Nếu mi tha cho Evra, ta cho mi…Debbie.
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	Evra phá tan sự im lặng đến sững sờ sau lời đề nghị ghê tởm của tôi. Nó thét đến khản tiếng:

	-Không! Không được làm thế!

	Tôi làm ngơ, lập lại với Murlough:

	-Sao? Đôi Debbie lấy Evra? Mi đồng ý chứ?

	-Debbie?

	Nó gãi má, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, mắt sáng lên, cười nói:

	-A, nhớ rồi. Debbie, bạn gái của Darren Shan.

	-Cô ấy có ích cho mi hơn Evra. Mi đã nói máu Debbie tốt lắm, phải không?

	-Đúng đúng. Ngon lành lắm. Nhưng…tại sao lại phải chọn nhỉ? Sao ta không được cả hai? Giết thằng rắn xong, tối tối tao ra quảng trường theo dõi, tìm ra chỗ ở của con bé dễ ợt. Chờ đêm xuống, ta…

	-Mi không có thời gian, vì phải rời khỏi thành phố này ngay đêm này…

	-Mày vẫn cứ lải nhải chuyện đó à? Nếu tao thả mày, tao sẽ không phải đi đâu nữa.

	-Mi vẫn phải đi chứ. Nếu các tướng quân hành động, các vị đó sẽ đến thẳng đây, vì họ chưa kịp biết tin ta còn sống. Rất có thể mi bị giết trước khi các tướng quân phát hiện ra ta đã thoát chết.

	Murlough gầm gừ:

	-Chúng không dám làm thế đâu. Đó là một hành động gây chiến.

	-Nhưng họ không biết. Họ tưởng chính mi đã phạm thỏa hiệp trước. Mi nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Rồi khi tai họa qua đi, mi vẫn có thể trở lại được mà.

	Nó thở dài:

	-Tao chẳng muốn đi đâu hết, nhưng mày nói đúng. Tao sẽ tìm một hố hầm nào đó, trốn tránh mấy đêm.

	-Đó là lý do Debbie có ích cho mi hơn Evra. Mi phải ăn cho no trước khi ẩn thân mấy ngày liền chứ.

	Nó xoa xoa cái bụng to đùng:

	-Đúng đúng.

	-Nhưng phải có kế hoạch đàng hoàng, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho mi. Ma-cà-rồng rất có tài mưu lược…

	-Không không, chúng ta thông minh hơn chứ. Tính toán, lập kế hoạch, rồi mới hành động.

	-Nhưng lúc này mi không còn đủ thời gian để ngồi tính toán nữa. Nếu đồng ý, ta sẽ đưa mi tới ngay Debbie. Ta sẽ dẫn mi vào ra bằng lối cửa sổ nhà cô ấy, mà không bị ai phát hiện. 

	Evra lại thét lên:

	-Darren, im đi. Mình không muốn chuyện này xảy ra. Cậu không thể…

	Murlough thoi mạnh vào bụng bạn tôi, làm nó phải câm miệng, rồi quay lại hỏi:

	-Làm sao tao tin được mày? Làm sao tao biết là mày không lừa tao?

	-Làm sao à? Trói tay ta lại, kề dao sát họng ta. Ta chỉ trở lại cởi trói cho Evra sau khi mi đã no nê và chuồn khỏi thành phố này. Ta không ngu đến nỗi giở trò để mi giết chết cả ta và Evra đâu.

	Murlough vừa suy nghĩ vừa ử ử trong cổ họng. Evra rên rỉ:

	-Cậu không làm thế được, Darren.

	Tôi nhẹ nhàng bảo nó:

	-Chỉ còn cách đó thôi, Evra.

	-Mình thà chết, chứ không để Debbie thế mạng. Sao cậu nỡ làm thế? Cậu làm như cô ấy là một…

	-Con người!

	-Mình muốn nói là cậu coi cô ấy như một con vật thì đúng hơn.

	-Hừ, với ma-cà-rồng thì điều đó chẳng có gì khác nhau. Cậu là bạn thân nhất của mình. Debbie chỉ là một con người để mình vui đùa thôi.

	Evra lắc đầu buồn bã:

	-Mình không còn nhận ra cậu nữa.

	Murlough quyết định:

	-Xong.

	Nó cắt dây trói, làm tôi rơi bịch xuống đất:

	-Mày cứ việc hành động như mày nói, nhưng nếu giở trò là…

	-Ta giữ lời hứa, còn mi?

	-Sao?

	-Mi không hứa, ta sẽ không đưa mi đi đâu hết.

	-Thằng nhóc khôn lắm. Thông minh hả? Được, ta hứa: đổi con bé lấy thằng rắn. Được chưa?

	-Chưa. Mi phải hứa: để ta đi khi mi đã no nê, không được ngăn cản ta trở về đây giải thoát cho Evra, không được tìm cách làm hại chúng ta sau đó.

	-Ha ha ha! Mày thông minh thật, nhóc. Tốt, tao hứa để mày đi, không ngăn cản mày cứu thằng rắn, không làm hại hai đứa mày sau khi chúng mày được tự do. Nhưng…

	Nó đưa một ngón tay lên, nói tiếp:

	-Nhưng chúng mày không được bén mảng tới thành phố này nữa. Thỏa hiệp này chỉ áp dụng trong một giai đoạn thôi. Trong tương lai, nếu để ta gặp lại, chúng mày sẽ phải chết. Đồng ý?

	-Đồng ý.

	-Lên đường chứ?

	Tôi ngoái nhìn Evra:

	-Không lâu đâu. Mình sẽ trở lại trước khi trời sáng, rồi chúng ta sẽ cùng trở về gánh xiếc.

	Nó im lặng quay đi, không thèm nhìn mặt tôi.

	Thở dài, tôi cất bước. Murlough đi sát sau tôi, vừa ư ử hát vừa cho tôi biết nó sẽ làm gì ngay khi vừa chạm tay được vào Debbie.
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	Trên đường ra khỏi địa đạo, tôi bắt Murlough gạch móng tay, đánh dấu lên vách hầm. Nó không muốn, nhưng tôi bảo sẽ bỏ cuộc nếu nó không làm theo yêu cầu. Bằng cách đó, khi trở lại tôi sẽ dễ dàng tìm đường hơn. Những lối ngang, ngả dọc rối rít như mê cung dưới lòng đất này rất khó nhớ.

	Murlough phải cõng tôi những khi bò hoặc leo qua những đoạn khó khăn. Hơi thở tanh tưởi mùi máu của nó làm tôi muốn lộn mửa. Nhưng không còn cách nào khác được, vì nó nhất định không nới lỏng sợi dây xiết chặt hai tay tôi ra sau lưng.

	Chúng tôi ra khỏi đường hầm bằng một miệng cống gần quảng trường. Murlough vừa bế tôi lên, vội ném phịch tôi xuống đất, khi thấy một xe hơi chạy qua.

	Nó rít lên:

	-Thận trọng. Cảnh sát như ruồi khắp thành phố kể từ khi chúng tìm ra những xác chết. Sau này tao phải nhớ chôn xương kĩ càng hơn mới được.

	Phành phạch phủi bụi bám đầy bộ quần áo trắng, Murlough càu nhàu:

	-Khi nào có thể trở lại, tao phải may bộ đồ mới. Nè, không nên trở lại một cửa hàng may hai lần, đúng không?

	-Vì sao?

	-Mày không có óc à? Bản mặt tao dễ quên lắm sao?

	Nó chỉ làn da xanh lè và cái mặt đỏ chót:

	-Chẳng ai quên nổi khi chỉ thoáng thấy tao một lần. Vì vậy, sau khi bộ đồ hoàn chỉnh, tao giết ngay thằng thợ may. Ăn cắp một bộ trong cửa hàng cũng được, nhưng thân hình tao ngoại khổ mà. Khó lắm. Nào, mày dẫn đường đi. Đi ngả sau, ít người thấy hơn.

	Đường vắng hoe: Đêm Giáng sinh gần tàn, tuyết tan làm mặt đất nhão nhoét, trơn trượt. Chúng tôi lẩn lút theo những con ngõ nhỏ. Mỗi khi có xe chạy qua, Murlough xô tôi ngã xuống đất. Hai tay bị trói giật cánh khủy, tôi không thể nào chống đỡ, mặt bầm dập và đầy bùn đất. Nhưng nó chỉ cười nắc nẻ khi nghe tôi phàn nàn, lại còn bảo:

	-Tập cho mày rắn chắc hơn.

	Sau cùng chúng tôi cũng tới nhà Debbie. Đứng trước cửa sau, Murlough nhìn quanh khung cảnh vắng vẻ tối tăm. Nhìn vẻ bối rối của nó, tôi tưởng nó định bỏ cuộc. Tôi hỏi:

	-Sợ rồi à?

	-Chàng tuổi trẻ Murlough cóc sợ gì.

	-Vậy còn chờ gì?

	Nó nghi ngờ nói:

	-Mày có vẻ nhiệt tình đưa tao đến đây quá. Vì sao?

	-Dù không muốn, nhưng ta không thể chịu đựng hơn được nữa. Chỉ mong chuyện này chấm dứt cho xong, rồi ta đi cứu Evra, tìm một chỗ ấm áp nghỉ ngơi thôi. Hai chân ta tê dại như nước đá rồi.

	-Tội nghiệp nhóc ma-cà-rồng quá.

	Nói xong, nó dùng móng tay cắt một đường tròn trên kính cửa sổ. Thò tay mở rộng cánh cửa, rồi nó đẩy tôi vào trong.

	Lắng nghe động tĩnh, nó hỏi nhỏ:

	-Nhà này có mấy người?

	-Ba, Debbie và cha mẹ.

	-Không anh chị em hay khách trọ?

	-Không. Chỉ ba người.

	-Sau con bé, tao sẽ xơi bố mẹ nó.

	-Điều này không có trong hợp đồng.

	-Thì sao nào? Tao chưa hề nói là tha cho cha mẹ nó. Nhưng có thể ta sẽ trở lại đêm sau, nếu vẫn còn đói.

	-Mi ghê tởm quá.

	-Tiến lên, phòng cha mẹ nó trước. Tao cần biết chắc cha mẹ nó ngủ rồi.

	-Tất nhiên là họ đã ngủ rồi, nếu không mi đã nghe thấy.

	-Ta không muốn chúng bất chợt thấy ta.

	Tôi thở dài:

	-Mi phí thời gian quá. Sao không hành động mau  mau để chuồn sớm ra cho an toàn.

	-Tốt thôi. Nhưng nếu chúng thình lình xuất hiện là bị giết ngay, đừng đổ lỗi tại tao.

	-Ta hiểu rồi.

	Tôi bước lên cầu thang. Hai tay bị trói, tôi không thể bước đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Murlough cũng căng thẳng như tôi: hai tay nó vặn vào nhau, nín thở, mỗi khi tôi ngừng lại vì tiếng bước chân cót két trên cầu thang.

	Tới cửa phòng Debbie, tôi thở dài bảo:

	-Đây.

	Nó xô tôi sang một bên, ghé sát mũi vào cửa đánh hơi, hớn hở:

	-Đúng rồi. Tao ngửi thấy mùi máu của con bé. Mày cũng vậy, đúng không?

	-Đúng.

	Nó vặn quả đấm từ từ đẩy cánh cửa. Trong phòng tuy tối, nhưng đối với tôi và nó, phòng này vẫn còn sáng hơn địa đạo.

	Murlough nhìn quanh: tủ quần áo, tủ búp-phê, mấy bức poster, mấy cái bàn ghế. Cây Giáng sinh trơ trụi gần cửa sổ.

	Thân thể Debbie thấy rõ dưới tấm chăn hơi nhúc nhích, hình như cô bé đang nằm mơ.

	Murlough trói chặt tôi vào nắm cửa. Nó ghé sát tai tôi hỏi:

	-Mày thấy cái chết bao giờ chưa, Darren Shan?

	-Rồi.

	-Tuyệt vời, đúng không?

	-Không. Khủng khiếp lắm.

	-Vì mày không thấy được vẻ đẹp trong cái chết. Không sao, lớn lên mày sẽ biết.

	Mấy ngón tay tím ngắt của nó hất cằm tôi lên:

	-Hãy ngắm khi tao rạch toang cổ họng nó nhé. Ngắm khi tao thu linh hồn nó vào trong tao.

	Tôi cố quay mặt đi, nhưng Murlough nắm chặt hơn:

	-Nếu mày không chịu nhìn, tao sẽ lên thẳng buồng ngủ cha mẹ nó, giết chết chúng ngay. Hiểu chứ?

	-Mi là quái vật.

	Nó bóp mạnh thêm, lập lại:

	-Hiểu chứ?

	-Được. Ta sẽ nhìn.

	-Ngoan lắm. Thông minh lắm, nhóc. Rồi mày sẽ thích. Không chừng thích quá, đến nỗi sẽ xin đi theo tao  luôn. Sao? Darren Shan? Bỏ rơi lão già chán ngắt, làm đệ tử cho ta chứ?

	Tôi ghê tởm nói:

	-Làm gì thì làm mau đi.

	Murlough êm ru bước qua phòng. Nó quay tít hai con dao sáng loáng, huýt sao nho nhỏ, nhỏ tới mức chỉ những tai cực thính mới nghe thấy được.

	Thân hình dưới tâm chăn vẫn nhè nhẹ thở.

	Bụng tôi đau thắt khi nó tiến lại gần con mồi. Dù tôi bị bắt buộc nhìn, mắt tôi cũng không thể nhìn đi chỗ khác. Nó như một con nhện đang sà xuống con mồi. Nhưng Murlough là một con nhện có hai lưỡi dao, ăn thịt người và giăng tơ khắp thành phố.

	Cách giường chừng nửa thước, Murlough ngừng lại, móc túi lấy ra một vật. Tôi căng mắt ra nhìn: Đó là một cái bao nhỏ. Mở bao, nó rải một thứ giống như muối lên sàn. Chắc đây là một nghi thức của ma-cà-chớp khi giết người tại nhà của họ. Ông Crepsley từng nói chúng có rất nhiều nghi thức.

	Murlough đi quanh giường vừa rải muối vừa lẩm nhẩm những câu tôi không hề hiểu.

	Xong xuôi, Murlough ngừng lại chân giường, liếc lại nhìn, để biết chắc tôi đang theo dõi, rồi với một cú nhảy chớp nhoáng, nó vọt lên giường. Hai chân kẹp hai bên thân hình người đang ngủ, nó kéo mạnh tấm chăn, hai dao vung cao, sẵn sàng hạ xuống cứa đứt cổ họng Debbie, chấm dứt mạng sống của cô ngay lập tức.
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	Hai lưỡi dao vù vù trong không khí, cắm phập đúng vào nơi là cổ của Debbie, xuyên qua lớp vải gối và khăn trải giường.

	Nhưng dao không đâm…trúng Debbie.

	Vì không có Debbie ở đó.

	Murlough trừng trừng nhìn sinh vật bị trói chặt mõm và bốn chân trên giường, lắp bắp:

	-Đây là…là…

	-Một con dê.

	Tôi cười nói tiếp giúp nó.

	Bộ mặt ngầu ngầu sát khí từ từ quay lại nhìn tôi:

	-Nhưng…nhưng…nhưng…

	Trong khi nó đang ú ớ chưa đoán ra chuyện gì, cửa tủ áo bật mở và ông Crepsley bước ra.

	Với bộ đồ và tấm áo choàng đỏ, chỏm tóc da cam và những cái sẹo phát khiếp, ma-cà-rồng trông còn hung ác hơn cả ma-cà-chớp.

	Murlough đờ người khi nhìn thấy ông Crepsley. Cặp mắt đỏ của nó như lồi ra, màu da tím sáng lên từng đốm khi máu dồn lên mặt.

	Tôi chờ xem một cuộc đấu kéo dài như trong phim. Vì cứ tưởng, trước hết, hai bên đấu khẩu, rồi ông Crepsley rút dao găm hay kiếm, lăn xả vào địch thủ, và họ sẽ quần thảo nhau khắp phòng, máu tóe ra từ những vết thương.

	Nhưng không có gì giống như thế cả. Đây là cuộc đấu giữa những con thú ăn đêm lanh lẹ phi thường. Mục đích của họ là hạ nhau ngay, không biểu diễn để gây ấn tượng cho khán giả. Chỉ cần bốn chiêu chớp nhoáng trong vài giây.

	Chiêu đầu tiên là của ông Crepsley. Thanh kiếm nhỏ từ tay phải  ông vù vù bay xuyên qua ngực trái của Murlough, chỉ chếch trên tim nó vài phân. Murlough uốn người, lấy hơi gào lên.

	Trong khi miệng Murlough còn đang há hốc, ông Crepsley xông lên bằng một cú nhảy vọt tới sát bên giường, trong tư thế sẵn sàng đấu tay đôi. Đó là chiêu thứ hai.

	Chiêu thứ ba, cũng là chiêu duy nhất của Murlough, nó hốt hoảng phóng dao đâm nhanh như chớp vào đối thủ, nhưng lưỡi dao chỉ bay lướt qua đầu ông Crepsley.

	Cánh tay trái Murlough chưa kịp hạ xuống, lợi dụng ngay khoảng trống đó, ông Crepsley xòe năm ngón tay, với những cái móng sắc bén như dao, đưa thẳng vào trong bụng Murlough.

	Tôi lập lại: vào trong bụng Murlough.

	Murlough giật nảy người, rồi đờ ra. Nó nhìn theo con dao rời khỏi tay. Ông Crepsley thọc gần hết cánh tay vào bụng nó. Bàn tay ông ngọ nguậy trong lồng bụng Murlough, rồi giật phắt một cái. Ruột gan của ma-cà-chớp phọt hết ra ngoài, máu tuôn theo như suối.

	Murlough rên rỉ, lăn xuống sàn, phun nước bọt vào hai bàn tay, cố khép lại vết thương. Nhưng thành bụng nó đã bị mở toang hoác, nước bọt ma-cà-chớp cũng trở nên vô dụng.

	Crepsley lấy khăn trải giường chùi tay. Mặt ông bình thản, không vui không buồn.

	Murlough đã thấy rõ tình trạng tuyệt vọng của mình, nó nặng nề nằm sấp trên sàn, mắt chăm chăm nhìn vào tôi, rồi bắt đầu bò lết lại gần.

	Tôi run rẩy gọi:

	-Ông Crepsley.

	Quan sát ma-cà-chớp vừa bò vừa nghiến răng chống lại đau đớn, ông lắc đầu bảo:

	-Đừng sợ, nó không làm gì cháu được nữa đâu.

	Tuy nói vậy, nhưng ông cũng đến đứng sát bên tôi.

	Nhìn Murlough khổ sở nhích từng chút một, tôi cảm thấy tội nghiệp nó quá, nhưng nghĩ đến Evra đang bị treo ngược và Debbie suýt bị nó ăn thịt, uống máu, tôi lại tự nhủ tất cả chuyện này đều do nó tự gây nên.

	Mỗi lần Murlough ngừng lại, tôi lại tưởng là nó chết, nhưng nó lại bò tiếp tục. Sau cùng Murlough gục dưới chân tôi, thở nặng nề. Máu ồng ộc từ miệng nó tuôn ra, tôi biết giây phút cuối cùng của Murlough đã cận kề. Nó đưa ngón tay run rẩy ra dấu cho tôi cúi xuống.

	Tôi nhìn ông Crepsley. Ông nhún vai:

	-Tùy cháu. Bây giờ nó vô hại.

	Tôi cúi sát miệng Murlough để nghe nó nói gì.

	Đôi con ngươi đã lờ đờ trong hốc mắt, nó thều thào những lời tôi không nghe được. Tôi bảo:

	-Nói lớn lên. Tôi không nghe gì hết.

	Murlough liếm máu trên môi, hít chút không khí, cố nói những lời dường như rất quan trọng đối với nó:

	-M…m mày th…th…thông m…minh lắm.

	Cổ họng phát ra những tiếng kêu òng ọc, nó nhếch môi cười, rồi gục xuống.

	Murlough đã chết.

	CHƯƠNG 26

	Chúng tôi gói xác Murlough trong một bao nhựa lớn màu đen, sau đó sẽ thả xuống địa đạo máu. Không nơi nào thích hợp hơn để làm mồ chôn Murlough. Đó là nơi nó từng yêu quý, không muốn xa rời.

	Con dê cũng được cho vào một bao, nhưng có vài lỗ thở. Chúng tôi đã lấy trộm con dê này trong một công viên thiếu nhi. Ông Crepsley muốn đem về gánh xiếc cho con rắn của Evra và đám Tí hon làm mồi ăn, nhưng tôi năn nỉ ông trả nó về chỗ cũ.

	Tôi và ông Crepsley bắt tay vào việc dọn dẹp lau chùi căn phòng trong mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, lên rầm thượng, chúng tôi bồng Debbie, cô chú Jesse và Donna trở lại giường của từng người.

	Toàn bộ kế hoạch này đã được tính toán trước. Khi ở trong nhà bếp của Debbie, tôi đã bỏ thuốc mê của ông Crepsley vào ba cái ly. Họ sẽ ngủ li bì trong vòng mấy tiếng, tỉnh dậy, chỉ hơi nhức đầu và không gây phản ứng nghiêm trọng nào.

	Tôi cười thầm, khi nghĩ đến cảnh ba người thức dậy: thấy mình nằm trên giường, quần áo chỉnh tề và không còn nhớ chuyện gì đêm qua.

	Tuy nhiên đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo. Rất nhiều sự cố có thể xảy ra. Trước hết, không có gì bảo đảm là Murlough sẽ phát hiện ra tôi khi tôi làm bộ to tiếng cãi nhau với ông Crepsley. Cũng không có gì bảo đảm là nó sẽ không giết tôi ngay khi bắt được.

	Nếu nó hạ thủ tôi ngay, tôi làm gì có thời gian thuyết phục nó để cho tôi sống? Hoặc rất có thể Murlough không coi lời cảnh giác về các tướng quân là quan trong. Những gì tôi nói là đúng sự thật, nhưng vấn đề là…Murlough bị điên.

	Dụ dỗ nó đồng ý đổi Evra lấy Debbie là điều căng nhất. Đưa ngay đề nghị, nó sẽ nghi ngờ và không bị mắc bẫy. Nhưng cũng nhờ đầu óc điên khùng của nó, kế hoạch của chúng tôi mới thành công.

	Tất nhiên việc giết Murlough cũng phải tính rất kĩ. Vì nếu Murlough hạ được ông Crepsley, cả sáu chúng tôi sẽ phải chết: ông Crepsley, tôi, Evra, Debbie, chú Jesse và cô Donna.

	Đây là một canh bạc nguy hiểm đối và không công bằng đối với gia đình Debbie: Họ không biết gì về vai trò của mình trong vụ nguy hiểm chết người này.

	Điều duy nhất tôi học được qua sự đụng độ với một ma-cà-chớp điên loạn: kể cả một kẻ bất tử cũng là con người. Không có chút lòng nhân đạo, chúng ta sẽ giống như Murlough, chẳng khác gì một quái vật khát máu.

	Tôi đặt Debbie dưới tấm chăn mới. Gần mắt cá chân trái cô có một vết sẹo nhỏ. Ông Crepsley đã hút chút máu từ đó, bôi lên con dê, để đánh lừa khứu giác Murlough.

	Tôi nói với ông Crepsley:

	-Đêm nay ông đã làm một việc vĩ đại tuyệt vời. Cháu cảm ơn ông nhiều.

	-Ta làm việc phải làm. Vả lại kế hoạch này do chính cháu sắp đặt. Chúng ta không cần cảm ơn lẫn nhau.

	-Chuyện gì sẽ xảy ra khi những ma-cà-chớp khác phát hiện Murlough đã bị ta giết chết?

	-Nếu may mắn, chúng sẽ không tìm ra xác nó.

	-Nhưng nếu chúng tìm thấy thì sao?

	-Thì chúng sẽ truy lùng chúng ta cùng trời cuối đất để trả thù. Chúng sẽ tìm gặp các tướng quân hang chục lần, cho tới khi các vị không còn có thể che chở, giúp đỡ chúng ta gì được nữa.

	-Tốt nhất là đừng cho Evra biết chi tiết này, nó chỉ thêm lo. Hơn nữa hiện nay nó còn đang giận cháu đến phát điên, vì tưởng cháu đã bắt Debbie thế mạng cho nó.

	-Evra sẽ yên tâm khi chúng ta cho nó biết sự thật. Nào, bây giờ chúng ta đi giải thoát cho nó.

	Tôi bối rối nhìn Debbie:

	-Cháu ở lại vài phút được không?

	-Tất nhiên. Nhưng đừng lâu quá, trời gần sáng rồi. Ta chờ cháu dưới nhà.

	Ông ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ: gần bốn giờ sáng. Như vậy là ngày 25 rồi. Ngày Giáng sinh.

	Tôi hấp tấp bắt tay vào việc. Đặt cây Giáng sinh bên giường Debbie, mở hộp đồ trang trí, gắp lên cây những quả cầu lóng lánh, những thiên thần bé nhỏ, những sợi kim tuyến và chùm đèn chớp tắt.

	Sau đó, tôi xoay người Debbie, để khi thức dậy, vật đầu tiên cô bé nhìn thấy sẽ là cây Giáng sinh.

	Rất buồn vì ra đi không nói được một lời chia tay, tôi chỉ hy vọng với cách này, cô bé sẽ hiểu tôi đã nghĩ về cô rất nhiều trước khi đi.

	Tôi lặng đứng ngắm khuôn mặt Debbie. Chắc đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô. Cô nằm ngủ, dịu dàng xinh đẹp biết bao. Ước gì tôi có một máy chụp hình. Nhưng thật ra cũng không cần thiết, vì đây là hình ảnh tôi sẽ ghi nhớ từng chi tiết. Hình ảnh này sẽ cùng những hình ảnh của cha mẹ, em gái tôi, của Sam… những khuôn mặt thân thương sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi.

	Nghiêng mình, cúi xuống hôn lên trán Debbie và vén mấy lọn tóc phủ trên trán cô, tôi thì thầm:

	-Chúc Giáng sinh vui vẻ, Debbie.

	Rồi tôi ra khỏi phòng, đi cứu Evra.

	Tập 4: Núi Ma Cà Rồng – Vampire Mountain
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	MỞ ĐẦU

	Một đêm khuya, vừa đi về chiếc quan tài, ông Crepsley vừa bảo tôi:

	- Thu dọn hành lý đi. Ngày mai chúng ta lên đường tới Núi-ma-cà-rồng.

	Dù đã quen với những tuyên bố đầy bất ngờ của ông ma-cà-rồng này - chắng bao giờ tôi được hỏi han khi ông ta ra một quyết định – nhưng lần này, ngay cả với ông ta, ngay cả với ông ta, quả là một việc quá khác thường. tôi chạy theo ông, la lớn:

	- Núi Ma-cà-rồng? Sao lại phải đến đó?

	- Để cháu trình diện Hội đồng. Tới thời điểm rồi.

	- Hội đồng Tướng quân Ma-cà-rồng? Vì sao? Vì sao lại là lúc này?

	- Vì đó là việc phải làm. Còn vì sao phải đi lúc này? Là vì Hội đồng chỉ nhóm họp mười hai năm một lần thôi. Nếu bỏ qua lần này, chúng ta sẽ phải chờ mười hai năm nữa.

	Chỉ nói có bấy nhiêu, rồi ông ta như điếc đặc trước những câu hỏi sau đó của tôi, chui tọt vào quan tài trước khi mặt trời mọc.

	Tên tôi là Darren Shan, là một ma-cà-rồng nửa mùa. Tôi từng là một con người bình thường cho đến khi số phận phải gắn liền với ông Crepsley và miễn cưỡng trở thành một phụ tá của ông khỏang tám năm trước. Phải mất một thời gian thật khó khăn tôi mới thích hợp với lão ma-cà-rồng này và cung cách của ông ta - nhất là màn uống máu người. Nhưng sau cùng tôi đành cam chịu chấp nhận số phận mình, tiếp tục với những công việc để sống còn.

	Tôi và ông Crepsley từng là thành viên trong một gánh xiếc rong kì lạ, được điều khiển bởi một người tên là Hibernius Cao-kều. Chúng tôi đi khắp nơi, trình diễn những màn khác thường cho những khán giả sẵn sàng hoan nghênh tài năng lạ lùng và đầy ma thuật của chúng tôi.

	Sáu năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng ông Crepsley và tôi rời khỏi Gánh Xiếc Qúai Dị. Chúng tôi ra đi để ngăn chặn một tên mà-cà-chớp điên khùng tên là Murlough. Vì Murlough âm mưu khủng bố thành phố quê hương của ông ma-cà-rống Crepsley. Ma-cà-chớp là một nhóm ly khai khỏi bộ tộc ma-cà-rồng. Khi cần nuôi sống mạng mình, chúng sẵn sàng giết chết những người chúng hút máu. Trái lại, ma-cà-rồng chỉ xin con người một chút máu. Trái lại, ma-cà-rồng chỉ xin con người một chút máu, không gây thương tổn gì cho họ. Hầu hết những truyền thuyết các bạn đọc trong sách hoặc xem qua phim ảnh về ma-cà-rồng đều bắt nguồn từ những chuyện do ma-cà-chớp gây ra.

	Sáu năm trong gánh xiếc với tôi thật êm ả. Tôi đã trở thành một diễn một diễn viên thực thụ. Cùng quý bà Octa – con nhện độc của ông Crepsley, hằng đêm chúng tôi đã làm khán giả vừa say mê vừa khiếp đảm. Tôi cũng đã học với tất cả thành viên trong gánh xiếc, quen dần và thích với cuộc sống rày đây mai đó.

	Bây giờ, sau sáu năm ổn định, chúng tôi lại phải lên đường để đến một nơi mù mịt. Tôi chẳng biết gì nhiều thóang hiểu, ma-cà-rồng được chỉ huy bởi những chiến binh - được gọi là những tướng quân. Họ là những người bảo đảm sao cho quy luật được vững vàng, giết những ma-cà- rồng điên lọan, tội lỗi và giữ sao cho tòan bộ ma-cà-rồng sống theo quy cũ. Ông Crepsley từng là một tướng quân ma-cà-rồng, nhưng đã rút lui từ lâu, lí do vì sao thì anh không hề tiết lộ.

	Thỉnh thoảng – bây giờ thì tôi biết là mỗi mười hai năm – các tướng quân họp tại một thành lũy bí mật, để thảo luận về bất cứ điều gì mà sinh vậy của đêm tối, sống bằng máu,.chỉ cần bàn bạc mỗi khi gặp mặt. Cuộc họp này không chỉ dành riêng cho các tường quân, vì theo tôi nghe được, những ma-cà-rồng bình thường cũng có thể tham dự. Không biết thành lũy này ở đâu, chúng tôi sẽ đến đó bằng cách nào và vì sao tôi lại phải trình diện trước Hội đồng… Nhưng tôi sắp khám phá ra tất cả những điều đó rồi.

	Chương 1

	Vừa háo hức vừa lo lắng, vì tôi sắp mạo hiểm vào một nơi mình chẳng biết gì. Tôi có cảm giác chuyến đi này chẳng êm ả chút nào, nên để thời gian qua nhanh, tôi bận rộn thu dọn hành trang cho mình và ông Crepsley. Ma-cà-rồng trăm phần trăm như ông Crepsley chỉ phơi mình ra nắng vài tiếng đồng hồ là chết đứ đừ, nhưng một tên ma-cà-rồng nửa mùa như tôi lại không bị ảnh hưởng gì. Vì không biết sẽ phải đi đâu, tôi chẳng biết phải đem theo những gì. Nếu Núi Ma-cà-rồng là nơi lộng gió, lạnh căm căm thì cần phải có ủng và quần áo dầy; nhưng nếu là một vùng nhiệt đới nóng bức, áo thun và quần ngắn là quá đủ. Hỏi những người trong gánh xiếc, họ cũng ngọng luôn. Trừ ông Cao – dường như chuyện gì ông ta cũng biết một chút. Ông bảo tôi nên đem theo những gì cần thiết cho một nơi có tuyết.

	Evra cũng đồng ý với ông Cao. Cậu ấy lý luận:

	- Mình chắc ma-cà-rồng là loài sợ ánh mặt trời, họ sẽ chẳng bao giờ lập căn cứ tại những vùng chan hòa ánh nắng như vùng Caribê đâu.

	Evra là một cậu bé rắn, thay vì lớp da bình thường là lớp vẩy. Đúng ra, bây giờ cậu ấy không còn bé nữa, mà là một thanh niên rắn. Sáu năm qua, Evra đã cao to hơn và già hơn trước. Tôi thì không. Có nửa máu ma-cà-rồng, tôi chỉ già đi bằng một phần năm người bình thường. Vì vậy, kể từ khi ông Crepsley truyền máu cho tôi, trông tôi chỉ già hơn chừng... một tuổi!

	Tôi rất ghét cái vụ không lớn lên một cách bình thường này. Vì trước kia, Evra và tôi rất bồ bịch với nhau, nhưng bây giờ không được như vậy nữa. Dù hai đứa vẫn thân thiết và cùng chung một lều, nhưng anh ta đã là một người lớn, được nhiều người cùng lứa chú ý (nhất là phụ nữ). Thật ra, tôi chỉ nhỏ hơn Evra vài tuổi, nhưng trông như một đứa trẻ ranh, rất khó cho anh ta cư xử với tôi như một người ngang hàng được.

	Là một ma-cà-rồng nửa mùa cũng có nhiều cái lợi. Tôi mạnh hơn, nhanh hơn và sống lâu hơn bất kỳ một con người nào. Nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những điều đó để được có một ngoại hình đúng với tuổi mình và được sống một cuộc sống bình thường.

	Dù hai đứa không còn gắn bó như xưa, nhưng Evra vẫn là một người bạn tốt, vẫn tỏ ra lo lắng cho chuyến đi lên Núi Ma-cà-rồng của tôi. Với chất giọng ồ ồ bị vỡ tiếng từ mấy năm trước, Evra bảo:

	- Theo mình, chuyến đi này không phải chuyện đùa đâu. Có lẽ mình nên đi với cậu.

	Đáng lẽ tôi phải nhảy lên vì mừng, nhưng lại nghĩ, Evra còn có đời sống riêng của anh. Kéo anh ra khỏi Gánh Xiếc Quái Dị là không công bằng. Tôi bảo:

	- Đừng. Anh phải ở lại, giữ cho võng nằm của tôi được ấm. Tôi không sao đâu. Hơn nữa, rắn không ưa lạnh lẽo, đúng không?

	Evra cười lớn:

	- Quá đúng. Mình khoái ngủ đông cho tới mùa xuân.

	Dù không đi, Evra giúp tôi thu xếp hành lý. Cũng chẳng có gì nhiều: mấy bộ đồ, một đôi ủng, mấy cái xoong nồi đặc biệt (có thể xếp lại gọn gàng, rất tiện lợi khi đi xa) và cuốn nhật ký, vật bất ly thân của tôi, cùng vài thứ lặt vặt.

	Evra khuyên tôi nên đem theo một sợi dây thừng, phòng khi phải leo núi. Tôi nhắc anh ta:

	- Anh quên ma-cà-rồng là chuyên gia leo trèo sao?

	- Biết. Nhưng cậu thật sự muốn chỉ dùng mấy đầu ngón tay để bám vào vách núi à?

	- Tất nhiên là cậu ta rất khoái trò đó. Ma-cà-rồng lớn mạnh nhờ những trò nguy hiểm mà.

	Một tiếng nói oang oang sau lưng hai chúng tôi. Quay phắt lại, tôi chạm mặt với một gã rất khả ố. Lão Tí-nị. Ruột gan tôi đóng băng vì khiếp đảm.

	Tí-nị là một gã nhỏ con nhưng tròn trùng trục, với mái tóc trắng toát, kính dày cộm, đôi ủng xanh lè cao tới gối. Lúc nào lão cũng táy máy nghịch ngợm một cái đồng hồ hình trái tim. Trông lão như một ông bác già, nhưng sự thật lão là một kẻ tàn nhẫn, hắc ám vô cùng. Một kẻ có thể vừa thơn thớt chào hỏi bạn, vừa cắt phăng ngay lưỡi bạn. Chẳng ai biết nhiều về lão, nhưng ai cũng sợ lão. Rút ngắn và ghép tên họ lão – Desmond Tiny – bạn sẽ có từ destiny(*).

	Sau một thời gian ngắn, sau khi gia nhập Gánh Xiếc Quái Dị, tôi mới gặp lão, nhưng đã được nghe nhiều chuyện về lão: nào là lão ăn điểm tâm bằng thịt trẻ con ra sao, lão đốt cả thành phố chỉ để sưởi ấm chân như thế nào... nhìn lão đứng lù lù cách chưa đến một mét, mắt long lanh, tay chắp sau lưng, dỏng tai nghe chuyện của tôi và Evra làm tim tôi co thắt lại.

	Lão tỉnh bơ tiến bước lại gần hai đứa, tiếp tục nói:

	- Ma-cà-rồng là một sinh vật dị thường, khoái trò thách thức. Đã có lần ta thấy một tên đi dưới ánh nắng cho tới chết, chỉ vì có kẻ mỉa mai chúng là loài chỉ dám ló mặt ra ngoài khi đêm xuống.

	Lão đưa tay ra. Tôi sợ đến nỗi, vội vàng đưa tay bắt. Trái lại, khi lão đưa tay cho anh chàng người rắn, Evra đứng im, run lên vì tức giận, lắc đầu từ chối. Lão Tí-nị chỉ nhếch mép cười, rụt tay về. Lão nhấc ba-lô của tôi lên, liếc nhìn vào trong, nói:

	- Vậy là cậu sắp lên Núi Ma-cà-rồng? Nên đem theo quẹt diêm, Shan à. Đường xa và lạnh lắm. Dù thịt da rắn chắc của một chàng trai trẻ như cậu, cũng sẽ bị những cơn gió lồng lộng quanh Núi Ma-cà-rồng cắt thấu xương đấy.

	- Cám ơn ông đã có lời chỉ dẫn.

	Tôi nói. Đó là điều khó hiểu của Tí-nị: lão luôn tỏ ra lịch sự và tốt bụng. Vì vậy mà dù biết lão là loại người không hề chớp mắt khi gây tội ác tầy đình, đôi khi người ta không khỏi mến lão.

	Lão Tí-nị lại hỏi:

	Đám Tí-hon của ta có loanh quanh gần đây không?

	Đám Tí-hon là những sinh vật thấp nhỏ, luôn kín mít trong bộ áo xanh và mũ trùm đầu. Chúng không bao giờ cất tiếng nói và ăn bất cứ con gì nhúc nhích (kể cả con người!). Nhóm sinh vật kỳ bí này hầu như luôn đi cùng Gánh Xiếc Quái Dị. Thời gian này nhóm chúng có tám tên.

	Tôi trả lời lão:

	- Chắc chúng đang ở trong lều. Khoảng một tiếng trước tôi đã đem đồ ăn vào cho chúng. Có lẽ chúng đang ăn.

	Một trong những công việc của tôi là săn mồi ăn cho đám Tí-hon. Evra từng làm việc này với tôi, nhưng từ khi lớn lên, anh đề nghị được chuyển qua những việc ít dơ bẩn hơn. Từ đó tôi được một số trẻ con trong gánh xiếc phụ giúp trong việc này.

	- Tốt lắm.

	Lão nói rồi dợm bước đi, nhưng bỗng ngừng lại:

	- À, còn chuyện này nữa. Bảo Larten trước khi đi hãy gặp ta. Ta có vài điều muốn nói.

	- Chúng tôi vội lắm, chắc không đủ thời gian...

	- Cứ bảo lão là ta muốn nói vài lời. Chắc chắn lão sẽ dành cho ta chút thời gian.

	Nói xong, lão phẩy tay chào, rồi bước đi. Tôi nhìn Evra lo lắng, chạy tìm mấy hộp diêm, rồi vội vàng đến đánh thức ông Crepsley.

	Chương 2

	Ông Crepsley rất ghét phải thức dậy trước khi mặt trời lặn. Vì vậy ông càu nhàu khi bị tôi đánh thức, nhưng sau khi tôi cắt nghĩa lý do, ông im lặng gãi gãi vết thẹo dài bên má trái, rồi lẩm bẩm:

	- Chẳng hiểu hắn muốn gì đây.

	- Cháu không biết, nhưng lão bảo có chuyện muốn nói trước khi chúng ta đi khỏi đây.

	Tôi thấp giọng, thì thầm:

	- Nếu gấp rút lên, chúng ta có thể chuồn mà không ai trông thấy. Trời sắp chạng vạng tối rồi, ông có thể né trong bóng râm cho tới khi trời tối hẳn. Được không?

	- Được chứ. Nhưng ta phải chạy trốn như một con chó cúp đuôi sao? Không đâu. Ta sẽ gặp lão Desmond Tí-nị. Đem cho ta cái áo choàng bảnh nhất. Tiếp khách phải cho thật... hoành tráng chứ.

	Đó gần giống như một câu nói đùa của lão ma-cà-rồng này. Ông ta thường ít có tinh thần hài hước.

	Một tiếng sau, khi mặt trời lặn, chúng tôi tiến đến xe của ông Cao. Lão Tí-nị đang làm chủ nhân của Gánh Xiếc Quái Dị mê tơi bằng những chuyện động trời lão mới được chứng kiến.

	Lão oang oang:

	- A, chào Larten. Giờ giấc luôn chính xác hả.

	Ông Crepsley khô khan lên tiếng:

	- Chào Desmond.

	- Ngồi xuống đã.

	- Cám ơn, nhưng tôi muốn đứng.

	Chẳng ai thích ngồi khi có mặt lão Tí-nị, phòng khi cần gấp rút chuồn. Lão lên tiếng:

	- Nghe nói ông định lên Núi Ma-cà-rồng...

	- Chúng tôi sắp đi ngay bây giờ.

	- Gần năm mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên ông lại dự họp Hội đồng đấy nhỉ?

	- Thông tin của ông khá tốt.

	- Tôi đặt một tai dưới lòng đất mà.

	Có tiếng gõ cửa. Ông Cao đưa vào hai tên Tí-hon. Một tên bước đi với một chân hơi tập tễnh. Hắn ở với gánh xiếc gần như cùng thời gian với tôi. Tôi gọi hắn là Chân-trái. Chỉ là một bí danh thôi, vì trong đám Tí-hon chẳng ai có một cái tên thật sự.

	Lão Tí-nị hỏi:

	- Sẵn sàng chưa các con?

	Hai tên Tí-hon gật.

	- Tuyệt.

	Lão nói, rồi quay qua ông Crepsley tủm tỉm cười:

	- Đường lên Núi Ma-cà-rồng vẫn hiểm nghèo như xưa, phải không?

	Ông Crepsley miễn cưỡng đồng ý:

	- Phải, không dễ dàng chút nào.

	- Ý ông là khó khăn cho một thiếu niên như cậu Shan đây?

	- Darren có thể tự lo.

	Nghe ông Crepsley nói, tôi cười hãnh diện. Nhưng lão Tí-nị lên tiếng ngay:

	- Vẫn biết thế, nhưng để một tay quá non nớt gia nhập chuyến đi này là một điều không bình thường, đúng không?

	- Đúng.

	- Đó là lý do tôi cho hai đứa này đi cùng để canh gác...

	- Canh gác? Chúng tôi không cần. Tôi đã đi nhiều lần rồi. Tôi có thể tự lo cho Darren.

	- Quả vậy. Ông có thể tự lo. Nhưng thêm chút giúp đỡ, có bao giờ là chuyện vô ích đâu. Phải không nào?

	- Có chúng chỉ thêm quẩn chân. Tôi không muốn.

	- Những tên Tí-hon của tôi làm quẩn chân? Chúng sống chỉ để phục vụ. Chúng sẽ như những gã chăn cừu, ngồi canh cho hai người ngủ...

	- Dù sao tôi cũng không muốn...

	Lão Tí-nị cắt ngang:

	- Đây không phải là một đề nghị.

	Giọng lão nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng ẩn chứa sự đe dọa:

	- Chúng sẽ đi với hai người. Chấm dứt. Không bàn bạc gì thêm nữa. Chúng sẽ tự săn mồi, tự lo chỗ ngủ. Những gì hai người cần phải làm là đừng để “mất” chúng trên đường đi, trong vùng đất hoang vu đầy tuyết.

	- Rồi khi tới đó, ông tưởng tôi có thể đưa chúng vào trong được sao? Điều này không được phép. Các Ông Hoàng sẽ không đời nào chấp thuận.

	- Có đấy. Họ sẽ chấp thuận. Đừng quên bàn tay ai đã góp sức xây dựng Lâu đài Ông Hoàng. Paris Skyle và tất cả bọn họ đều biết máu họ phải đổ về đâu. Họ sẽ không phản đối.

	Ông Crepsley tức giận – không, phải nói là thịnh nộ đến run người – nhưng sự tức giận tan biến ngay khi ông nhìn vào đôi mắt lão Tí-nị và nhận ra: không thể đôi co được với lão già thấp nhỏ này. Sau cùng ông gật đầu, nhìn lảng sang chỗ khác, ngượng ngùng vì phải chấp nhận đề nghị của lão phá bĩnh này.

	Lão Tí-nị tươi tỉnh nói:

	- Tôi biết là ông hiểu ý tôi.

	Lão quay lại tôi:

	- Mi đã lớn rồi. Ý ta là mi đã trưởng thành từ bên trong. Đó mới là điều quan trọng. Cuộc chiến của mi với người-sói và Murlough đã làm mi trưởng thành.

	- Sao ông biết chuyện đó?

	Ông Crepsley kinh ngạc hỏi lão. Vì chuyện đụng độ giữa tôi và người-sói có nhiều người biết, nhưng vụ quần nhau giữa chúng tôi và Murlough hoàn toàn không ai được biết. Nếu đám Ma-cà-chớp khám phá ra chuyện này, chúng sẽ truy lùng chúng tôi cùng trời cuối đất để giết bằng được, trả thù cho đồng loại.

	Lão cười sằng sặc:

	- Ta biết tất cả mọi chuyện. Thế giới này chẳng giữ được điều bí mật nào đối với ta.

	Lão lại quay sang tôi nói:

	- Mi đã vượt qua được một chặng đường dài. Nhưng vẫn còn con đường dài hơn nữa để vượt qua. Con đường trước mắt không dễ dàng đâu. Ta không chỉ nói đến đường lên Núi Ma-cà-rồng. Mi phải mạnh mẽ, tự tin vào chính bản thân mình. Đừng bao giờ chấp nhận đầu hàng, kể cả khi tưởng như không thể nào vượt qua nổi.

	Chẳng bao giờ tôi ngờ lão thốt ra những lời này với mình. Tôi thẫn thờ lắng nghe và tự hỏi, vì sao lão lại ân cần dặn dò như vậy. Lão Tí-nị đứng lên, xoa xoa cái đồng hồ hình trái tim, nói:

	- Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Thời gian có hạn. Chúng ta đều phải đến những nơi đúng hẹn. Ta cũng phải lên đường bây giờ. Chào Hibernius, Larten, Darren. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.

	Lão nhẹ cúi đầu trước mỗi chúng tôi, tiến lại cửa, thoáng nhìn hai tên Tí-hon, rồi bước hẳn ra ngoài. Trong im lặng, chẳng ai nói năng gì, mọi người nhìn nhau, hoang mang không hiểu tất cả những chuyện vừa xảy ra có ý nghĩa gì.

	Ông Crepsley không vui, nhưng không thể trì hoãn chuyến đi. Ông bảo, tới cuộc họp Hội đồng đúng giờ là điều quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Vì vậy trong khi hai tên Tí-hon chờ ngoài xe, tôi giúp ông đóng hành lý.

	Chỉ bộ quần áo hải tặc sặc sỡ của tôi, sau nhiều năm vẫn mặc vừa, ông Crepsley bảo:

	- Bộ này không hạp. Nơi chúng ta sắp đến, cháu sẽ nổi bật như một con công phùng xòe mất. Này.

	Ông dúi cho tôi một bó quần áo. Đó là một cái mũ len và bộ đồ màu xám nhạt. Tôi hỏi:

	- Ông sửa soạn những thứ này bao lâu rồi?

	- Mới đây thôi.

	Ông thú thật và thay vì bộ đồ trang trọng màu đỏ như thường khi, ông lấy ra một bộ màu sắc như của tôi.

	- Ông không thể cho cháu biết chuyện này sớm hơn được sao?

	Ông trả lời theo cái kiểu chỉ làm người nghe thêm tức:

	- Có thể chứ.

	Tròng lên người bộ đồ mới, tôi nhìn quanh tìm giày và vớ. Ông Crepsley lắc đầu:

	- Không có gì đâu. Chúng ta để chân trần.

	- Hả? Đi chân không trên băng tuyết sao?

	- Chân ma-cà-rồng cứng rắn hơn con người. Cháu hầu như không cảm thấy lạnh đâu, nhất là khi đi bộ.

	- Nhưng còn... gai góc, sỏi đá?

	- Những thứ đó sẽ làm bàn chân cháu rắn chắc hơn.

	Ông cười cười cởi bỏ giày, tiếp:

	- Tất cả ma-cà-rồng đều phải làm như vậy. Đường lên Núi Ma-cà-rồng không chỉ là một cuộc du hành. Đó là một thử thách. Giày, ủng, áo khoác, dây thừng... đều không được phép mang theo.

	- Điên!

	Tôi chỉ biết vừa thở dài nói vừa bỏ lại cuộn dây và mấy bộ áo ấm. Xong xuôi, ông Crepsley hỏi ngay quý bà Octa đâu. Tôi làu bàu:

	- Ông không có ý định đem mụ ta theo chứ?

	Tôi biết tha theo con nhện độc đó, ai sẽ phải là người săn sóc nó. Kẻ đó chắc chắn không phải là ông ta. Ông Crepsley bảo:

	- Ta muốn khoe nó cho một người.

	- Mong sao đó là một người thích ăn thịt nhện.

	Lần ra sau quan tài của ông, nơi tôi đặt lồng nhện sau mỗi buổi diễn. Ả bò quanh khi tôi nhấc lồng lên, nhưng nằm êm ru ngay, khi được trở lại bóng tối trong ba-lô của tôi.

	Rồi cũng tới lúc lên đường. Trước đó, tôi đã chào tạm biệt Evra – anh đang phải sửa soạn cho buổi trình diễn đêm nay. Ông Crepsley cũng đã nói lời tạm biệt với ông Cao. Ngoài hai người đó, chẳng còn ai khác nhớ chúng tôi.

	Ông hỏi tôi:

	- Sẵn sàng chưa?

	- Rồi.

	Tôi thở dài nói. Bỏ lại sự an toàn lại trong xe, chúng tôi ra khỏi trại, hai tên Tí-hon lặng lẽ theo sau, để tiến vào một cuộc phiêu lưu bất trắc, trên vùng đất lạnh lẽo, xa lạ và ngập chìm trong máu

	Chương 3

	Tôi thức giấc trước khi trời tối hẳn, vươn vai cho xương cốt bớt tê nhức – vì làm gì có giường hay võng mà nằm. Ra khỏi cái hang chật hẹp, để có thể quan sát vùng đất cằn cỗi chúng tôi mới vượt qua. Di chuyển vào ban đêm, nên tôi chẳng thấy gì nhiều. Chỉ những lúc như thế này, tôi mới có thể ngừng lại để ngắm nhìn chung quanh.

	Chưa tới vùng tuyết đổ, nhưng chúng tôi cũng đã bỏ lại đời sống văn minh lại phía sau. Nơi đất đai cằn cỗi toàn đá này, loài người đã quá xa xôi. Thậm chí thú rừng cũng hiếm. Những con đủ khỏe để lần mò vất vả kiếm ăn thì cũng chỉ là vài con nai, gấu hay chó sói.

	Chúng tôi đã đi được mấy tuần, có lẽ là một tháng rồi. Chỉ sau vài đêm, tôi chẳng còn biết thời gian là gì nữa. Mỗi khi hỏi ông Crepsley còn bao nhiêu cây số nữa, ông chỉ cười bảo:

	- Chúng ta đi được kha khá rồi.

	Chân tôi rách nát vì phải đi trên đất cứng. Ông Crepsley dùng nhựa dược thảo hái dọc đường để đắp lên bàn chân tôi, cõng tôi vài đêm cho đến khi da chân tôi lành lặn (vết thương của tôi mau lành hơn người bình thường nhiều).

	Một đêm tôi bảo, thật không may là vướng bận hai tên Tí-hon, nếu không có chúng, ông đã có thể cõng tôi mà phi hành (ma-cà-rồng có khả năng chạy nhanh vượt mọi tốc độ, một kiểu chạy siêu phàm, trôi tuột qua không gian cứ như con lươn trườn qua lưới vậy. Họ gọi phương pháp đó là phi hành). Nhưng ông Crepsley bảo, việc đi chậm của chúng tôi chẳng dính dáng gì tới mấy tên Tí-hon, vì:

	- Đường lên Núi Ma-cà-rồng không được phép sử dụng thuật phi hành. Cuộc hành trình này là một cách nhằm loại bỏ sự yếu mềm. Trong một vài phương diện, ma-cà-rồng cứng rắn đến tàn nhẫn. Chúng ta không tin vào chuyện nâng đỡ những kẻ không đủ khả năng tự nâng đỡ mình.

	- Chuyện đó chẳng hay ho gì. Thế những người già cả hay bị thương thì sao?

	Ông Crepsley nhún vai:

	- Một là phải gắng sức, hai là đành chịu chết.

	- Ngốc. Nếu cháu biết phi hành, cháu sẽ phi hành ngay. Ai mà biết được.

	Ông thở dài bảo:

	- Cháu vẫn chẳng hiểu gì đường lối của chúng ta cả. Lừa dối nhằm qua mắt bạn bè là không cao thượng. Darren à, chúng ta là những sinh vật kiêu hãnh. Chúng ta sống bằng những quy ước đòi hỏi nhiều nỗ lực. Quan điểm của chúng ta là thà mất mạng chứ không để mất danh dự.

	Ông Crepsley luôn nói về danh dự, sự cao thượng và sự trung thực với chính mình. Ông bảo, ma-cà-rồng là một trách nhiệm nghiêm khắc, phải cố gắng sống gần gũi với thiên nhiên. Đời sống của họ hiếm khi dễ dàng, thư thả, nhưng họ thích thú cuộc đời đó. Một lần ông nói với tôi:

	- Đời là một sự thách thức. Chỉ những kẻ lớn lên trong thử thách mới thật sự hiểu ý nghĩa của cuộc đời.

	Rồi tôi cũng quen dần với hai tên Tí-hon. Trong đêm tối, chúng âm thầm theo sau, giữ một khoảng cách rất chính xác. Ban ngày, khi chúng tôi ngủ, chúng tự săn mồi. Khi chúng tôi thức giấc, chúng ăn và tranh thủ ngủ vài tiếng, rồi lại tiếp tục lên đường. Bước chân chúng không hề thay đổi, đi sau chúng tôi chừng vài mét, như hai người máy. Tưởng đâu tên chân cà thọt sẽ vất vả lắm, nhưng tôi thấy hắn chưa tỏ chút dấu hiệu bị căng thẳng nào.

	Gần như tôi và ông Crepsley sống nhờ máu nai. Máu nai nóng, mằn mặn và ngon. Chúng tôi cũng có mấy chai máu người để dùng cầm chừng, vì ma-cà-rồng cần một lượng máu người đều đặn mới bảo tồn được sức lực. Dù họ thích uống trực tiếp qua mạch máu hơn, họ vẫn lưu giữ máu trong chai. Tuy nhiên chúng tôi sử dụng thật dè xẻn, để dành khi gặp trường hợp khẩn cấp.

	Ông Crepsley không cho tôi nhóm lửa ngoài trời – sợ gây chú ý – nhưng tôi được nhóm lửa trong những trạm nghỉ chân. Trạm nghỉ chân là những hang đá hoặc những động ngầm dưới đất. Tại đó luôn có sẵn nhưng chai máu và những cỗ quan tài để các ma-cà-rồng nghỉ ngơi, trú ẩn trong một vài ngày. Cả tuần mới gặp được một trạm nghỉ chân, tuy nhiên có trạm đã bị thú rừng xâm chiếm hay phá hủy.

	Một hôm, vừa sưởi chân vừa nướng thịt hươu bên đống lửa, tôi hỏi:

	- Vì sao họ cho phép thiết lập trạm nghỉ chân, nhưng lại không được đi giày và mang theo dây?

	- Trạm nghỉ chân được thành lập từ sau cuộc chiến giữa chúng ta và ma-cà-chớp bảy trăm năm trước. Chúng ta đã bị mất nhiều bộ tộc trong cuộc chiến đó, nhưng loài người còn sát hại chúng ta nhiều hơn nữa. Dân số của chúng ta suy giảm khủng khiếp. Những trạm nghỉ chân được thành lập để đường lên Núi Ma-cà-rồng được dễ dàng hơn. Một số ma-cà-rồng phản đối và không bao giờ thèm ghé trạm nghỉ chân, nhưng đa số đều chấp nhận.

	- Hiện nay có bao nhiêu ma-cà-rồng?

	- Khoảng từ hai tới ba ngàn.

	Tôi huýt sáo rồi bật kêu lên:

	- Nhiều quá chứ!

	- Ba ngàn chẳng là gì nếu so với mấy tỉ con người.

	- Nhưng vẫn nhiều hơn cháu tưởng.

	- Đã có lần, dân số chúng ta lên tới hơn một trăm ngàn. Nhưng con số khổng lồ đó là chuyện quá khứ rất xa rồi.

	- Chuyện gì đã xảy ra với họ?

	- Bị giết. Những cọc nhọn của loài người; rồi bệnh tật; rồi đánh nhau... Ma-cà-rồng là loài rất khoái choảng nhau. Trong nhiều thế kỷ, trước khi ma-cà-chớp ly khai và trở thành cừu địch của chúng ta, chúng ta quần thảo lẫn nhau. Nhiều kẻ đã chết trong những cuộc thách đấu. Chúng ta đi đến tình trạng gần tuyệt chủng, nhưng vẫn cố gắng sống còn.

	Tôi tò mò hỏi:

	- Có bao nhiêu Tướng quân Ma-cà-rồng?

	- Chừng ba bốn trăm.

	- Còn ma-cà-chớp?

	- Có thể là khoảng hai trăm rưởi. Ta không thể nói chắc được...

	Tôi đang ngồi nhớ lại cuộc chuyện trò đó, thì ông Crepsley từ trong hang ra, đứng nhìn mặt trời đang lặn. Mặt trời cũng màu cam vàng khè như mái tóc ngắn của ông.

	Đêm càng trở nên dài hơn, chúng tôi càng đến gần Núi Ma-cà-rồng, vì vậy ông Crepsley càng có khả năng di chuyển nhiều hơn bình thường.

	Hướng về phía mặt trời, ông nói:

	- Nhìn mặt trời lặn luôn luôn là một điều thú vị.

	- Cháu tưởng như vậy tuyết sẽ có sớm hơn.

	- Tuyết sẽ sớm dày đặc. Chúng ta sẽ gặp những khối băng tuyết trong tuần này.

	Ông nhìn xuống bàn chân tôi hỏi:

	- Cháu nhắm qua khỏi cái giá lạnh khắc nghiệt này không?

	- Cho đến lúc này cháu đã vượt qua được mà, đúng không?

	- Chỉ là một phần đường dễ dàng thôi.

	Thấy tôi nhăn mặt mất tinh thần, ông vỗ lưng tôi, cười nói:

	- Đừng lo, cháu sẽ ổn thôi. Nhưng nếu chân bị rách lại, nhớ cho ta biết ngay. Dọc đường đi có vài bụi cây. Nhựa của chúng làm lành nhưng chỗ da bị rộp rất tốt.

	Hai tên Tí-hon từ trong hang ra. Tên không bị thọt vác một con chồn chết.

	Ông Crepsley hỏi tôi:

	- Sẵn sàng chưa?

	Tôi gật đầu, khoác ba-lô lên vai. Nhìn địa hình toàn đá trước mặt, tôi hỏi một câu như thường lệ:

	- Còn xa lắm không?

	Ông ma-cà-rồng vừa bước đi vừa nói:

	- Chúng ta đi được kha khá rồi.

	Ngoái nhìn lại cái hang ấm cúng, tôi lèm bèm rủa, rồi dấn bước theo ông. Hai tên Tí-hon tò tò phía sau. Chỉ một lát sau đó, tôi nghe tiếng nhai ròn tan. Chúng đang rau ráu nhai xương chồn.

	Bốn đêm sau, chúng tôi gặp một trận tuyết đổ nặng nề. Trong mấy đêm liền chúng tôi đã phải vượt qua một vùng tuyết trắng phủ mênh mông, không chút gì của sự sống, nhưng sau đó, cây cối, thú vật lại xuất hiện.

	Lê từng bước trên tuyết, tôi cảm thấy chân mình như hai tảng băng, nhưng cố nghiến răng vượt qua giá lạnh. Khốn khổ nhất là lúc thức dậy vào lúc chạng vạng tối, phải mất một vài tiếng bước đi trong trạng thái rất khó chịu của những ngón chân. Cảm giác như mười ngón chân sắp rụng rời hết ráo. Rồi máu huyết tuần hoàn bình thường và mọi chuyện đều ổn định lại... cho tới đêm sau.

	Ngủ ngoài trời khó chịu vô cùng. Ông Crepsley và tôi nằm bên nhau, vẫn mặc nguyên quần áo (bộ đồ mặc suốt từ hôm bước vào vùng có tuyết), và kéo mấy tấm chăn cứng ngắc bằng da hươu phủ lên mình. Dù hơi người hai chúng tôi sưởi ấm cho nhau, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Vậy mà quý bà Octa tỉnh bơ, ả ngủ ngon lành trong cái lồng an toàn, chỉ vài ngày mới thức dậy một lần, ních đầy bụng, lại ngủ tiếp. Ước gì tôi có thể đổi địa vị với con nhện độc này.

	Nếu lạnh, hai tên Tí-hon cũng không để lộ ra một biểu hiệu gì. Khi muốn ngủ, chúng rúc vào một bụi cây, hay dựa vào một tảng đá là xong.

	Gần ba tuần kể từ trạm nghỉ chân trước, chúng tôi mới lại gặp một trạm khác. Không còn có thể chờ được ngồi bên lửa, ăn thịt nấu chín nổi nữa; tôi chỉ mong được ngủ trong một chiếc quan tài hay bất kỳ thứ gì không cứng rắn và lạnh lẽo như mặt đất. Trạm nghỉ chân này ẩn mình trên một sườn dốc thấp, ngoài bìa rừng và bên một dòng suối lớn. Tôi và ông Crepsley nhắm thẳng tới đó, nhờ ánh trăng vằng vặc dẫn đường. Trong khi đó hai tên Tí-hon đi săn mồi. Chỉ mất mười phút là lên tới sườn dốc. Tôi vượt lên đi trước ông Crepsley để tiến vào cửa hang, háo hức nhóm một ngọn lửa.

	Ông bỗng níu vai tôi, nói nhỏ:

	- Khoan.

	- Sao vậy.

	Tôi gắt gỏng. Sau mấy tuần ê ẩm vì ngủ trên mặt đất cứng còng làm tôi hay cáu kỉnh.

	- Ta ngửi thấy mùi máu.

	Tôi dừng lại, đánh hơi. Vài giây sau tôi cũng ngửi thấy mùi tanh tưởi.

	Ông Crepsley thì thầm:

	- Đứng sát sau ta. Chạy ngay khi ta ra lệnh.

	Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi theo ông rón rén vào hang.

	Trong hang tối thui, nhất là vừa từ ngoài ánh trăng vào, vì vậy chúng tôi phải lần từng bước để mắt quen dần với bóng tối. Cái hang này sâu và lượn về bên trái, kéo dài chừng hơn hai mươi mét. Ngay giữa hang là ba cỗ quan tài đặt sẵn trên kệ, nhưng một cỗ đặt trên mặt đất, nắp bật sang một bên, và sát vách hang bên phải chúng tôi là những mảnh vụn của một chiếc quan tài khác.

	Nền và vách hang, quanh chiếc quan tài tan nát, thẫm đen toàn máu. Không còn tươi, nhưng mùi máu cho biết nó chỉ cách nay chừng hai ba đêm trước. Ông Crepsleyespley kiểm tra khắp hang xem có kẻ nào khác nữa không, rồi lại gần, nhúng ngón tay vào vũng máu khô, đưa lên nếm thử.

	Nhìn ông vê vê hai ngón tay, tôi hỏi:

	- Sao?

	- Máu của một ma-cà-rồng.

	Ruột gan tôi lộn tùng phèo cả lên, vì tôi đã mong đó là máu của một con thú. Vừa định hỏi thêm, một âm thanh bất ngờ từ phía sau, một cánh tay mạnh mẽ cuốn quanh người tôi, và một bàn tay to lớn nắm lấy cổ họng tôi, và ngay khi ông Crepsley phóng tới, kẻ tấn công tôi bật lên tiếng kêu đắc thắng: “Ha!”

	Chương 4

	Trong khi tôi đờ người tuyệt vọng, vì mạng sống nằm trong tay kẻ đang ghì chặt mình, thì ông Crepsley nhảy vọt lên, mấy ngón tay phải xòe ra như mũi dao. Ông chẻ bàn tay qua đỉnh đầu tôi. Kẻ tấn công vội buông tôi ra, né tránh và nặng nề gieo mình xuống đất, khi ông Crepsley phóng qua. Ông Crepsley xoay mình, để ra đòn lần hai. Kẻ kia bỗng la lớn:

	- Ngừng tay, Larten! Tôi đây. Gavner đây.

	Ông Crepsley khựng lại. Tôi đứng dậy bật ho vì hoảng hốt nhưng không còn sợ nữa. Quay lại, tôi thấy một người vạm vỡ, mặt lằng nhằng sẹo, hai gọng kính đen thui quanh hai mắt. Ông ta mặc quần áo giống như chúng tôi, cái mũ vải kéo phủ hai tai. Tôi nhận ra ngay ông Gavner Purl – một Tướng quân Ma-cà-rồng – vì đã được gặp ông trước khi tôi đụng độ với Murlough.

	- Anh ngốc kinh khủng, Gavner. Tôi suýt giết chết anh rồi. Lén lút theo chúng tôi chi vậy?

	- Chỉ muốn làm anh bị bất ngờ thôi mà. Tôi đã theo anh gần suốt đêm, lúc này có vẻ đúng thời điểm để tiếp cận anh nhất.

	Chỉ những vết máu trên nền và vách hang, ông Crepsley bảo:

	- Đáng lẽ anh nên quan tâm đến những gì quanh đây hơn là theo dõi tôi và Darren.

	- Quan tâm đến máu của ma-cà-chớp.

	- Thật ra đó là máu của một ma-cà-rồng.

	- Có biết là máu ai không?

	- Không.

	Gavner đi quanh hang quan sát vũng máu và chiếc quan tài vỡ nát. Không phát hiện được gì hơn, ông trở lại chỗ chúng tôi, gãi cằm, trầm ngâm nói:

	- Có thể bị thú rừng tấn công. Một con gấu, cũng có thể nhiều hơn, bắt gặp anh ta đang ngủ ban ngày.

	Ông Crepsley không đồng ý:

	- Tôi không tin vậy. Gấu thì đã làm tung cái hang và những gì ở đây. Nhưng chỉ có một quan tài bị phá thôi.

	Gavner nhìn những thứ khác vẫn còn ngăn nắp, gật đầu:

	- Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra?

	- Một cuộc chiến... giữa hai ma-cà-rồng, hoặc cuộc chiến giữa ma-cà-rồng đã chết kia với kẻ nào đó.

	Tôi bật hỏi:

	- Kẻ nào đến nơi khỉ ho cò gáy này?

	Hai ông ma-cà-rồng nhìn nhau lo lắng. Gavner lẩm bẩm:

	- Có thể là... những kẻ săn ma-cà-rồng.

	Tôi nghẹn thở. Đã quá quen với đời sống của ma-cà-rồng, tôi suýt quên là, còn những con người trên đời này tin chúng tôi là quái vật, và họ có bổn phận truy lùng để giết chúng tôi.

	Ông Crepsley nói:

	- Cũng có thể, tình cờ con người bắt gặp anh ta và phát hoảng. Vì chuyện những kẻ săn ma-cà-rồng truy sát chúng ta là quá khứ xa xưa rồi. Đây có thể chỉ là một rủi ro thôi.

	- Dù sao cũng không nên quanh quẩn tại đây chờ chuyện đó tái diễn nữa. Tôi đang tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng tốt nhất là đừng tự giam chúng mình trong hang này.

	- Đồng ý.

	Ông Crepsley trả lời. Nhìn khắp hang lần cuối, chúng tôi rút lui với tinh thần đầy cảnh giác trước từng dấu vết nhỏ nhất, phòng xa bị tấn công.

	Chúng tôi trú đêm giữa một vành đai cây cối rậm rạp và nhóm một đống lửa nhỏ, vì cả ba đều lạnh buốt thấu xương. Khi đang bàn bạc về ma-cà-rồng mới chết và có nên tìm kiếm xác ông ta không, thì hai tên Tí-hon, ôm xác một con nai nhỏ, trở lại. Chúng trừng trừng nghi ngại nhìn ông Gavner. Ánh mắt ông nhìn lại chúng cũng không kém nghi ngờ. Ông ta rít lên hỏi ông Crepsley:

	- Chúng dính dáng sao với anh vậy?

	- Lão Tí-nị khăng khăng bảo tôi phải đưa chúng theo.

	Gavner vừa định hỏi thêm. Ông Crepsley phẩy tay:

	- Khoan. Ăn trước đã, rồi còn bàn về cái chết của người bạn chúng ta.

	Nhờ cây cối phủ bóng râm, nên dù rạng đông đã lâu, chúng tôi vẫn ngồi bàn bạc về cái chết của ma-cà-rồng, nhưng vì hai ông quyết định không tìm kiếm xác quanh vùng nữa, vì sợ bị làm chậm chuyến đi, nên dần dần chuyển qua đề tài khác. Gavner lại hỏi về hai tên Tí-hon. Ông Crepsley kể lại vụ xuất hiện của lão Tí-nị và việc lão nhất quyết gửi hai tên đó đi cùng. Sau đó ông Crepsleyepesley hỏi lý do Gavner theo dõi chúng tôi.

	Ông Gavner nói:

	- Tôi biết việc anh sẽ trình diện Darren với các Ông Hoàng, vì vậy tôi tìm kiếm anh qua tâm trí. (Ma-cà-rồng có khả năng liên kết tâm trí với nhau). Dù có thể đi tắt theo hướng nam, rút ngắn cả trăm dặm, nhưng đi một mình chán ngắt, chẳng có ai chuyện trò.

	Tôi chợt chú ý và hỏi vì sao bàn chân trái của ông Gavner bị mất mấy ngón

	Ông hí hởn khoe:

	- Phỏng lạnh đấy.

	Ngó ngoáy mấy ngón còn lại, ông tiếp:

	- Trong một kỳ Hội đồng trước, khi lên đây ta bị gãy chân, bò suốt năm đêm mới tới được một trạm nghỉ. Cũng may, nhờ là ma-cà-rồng nên không bị rụng ráo mấy ngón chân này luôn.

	Hai ông bắt đầu nói chuyện quá khứ, bạn bè cũ và những kỳ Hội đồng trước kia. Tôi tưởng họ sẽ nhắc đến vụ Murlough – vì Gavner báo cho ông Crepsley biết sào huyệt của ma-cà-chớp – nhưng họ đã không đả động gì tới Murlough.

	Gavner hỏi tôi:

	- Cháu sao rồi?

	- Dạ... cũng ổn.

	- Sống với con ác là quạu cọ này mà không mệt mỏi sao?

	Biết ông ám chỉ ông Crepsleypesley, tôi cười nói:

	- Cho đến bây giờ cháu vẫn đương đầu nổi mà.

	- Có ý định hoàn tất không?

	- Là sao? Cháu không hiểu?

	Ông đưa cao tay để tôi nhìn thấy mười thẹo nhỏ trên mười đầu ngón tay – dấu hiệu quen thuộc của ma-cà-rồng – hỏi:

	- Nghĩa là cháu có định trở thành một ma-cà-rồng trăm phần trăm không?

	Tôi vội nói ngay:

	- Không.

	Liếc qua ông Crepsley, tôi nghi ngại hỏi:

	- Cháu không phải làm điều đó, đúng không?

	Ông Crepsley mỉm cười:

	- Không đâu. Phải chờ khi cháu trưởng thành như tuổi người thường. Nếu chúng ta làm cháu hoàn toàn thành một ma-cà-rồng từ bây giờ, thì sáu bảy chục năm nữa cháu mới hoàn toàn trưởng thành.

	Tôi thở dài:

	- Đúng vậy.

	- Với thời gian, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

	- Chắc phải ba mươi năm nữa cháu mới hoàn toàn lớn lên nổi.

	Tôi phát oải, đứng dậy, lắc đầu. Cứ nghĩ đến cả mấy thập kỷ phải vượt qua mới trưởng thành là tôi không thể nào chịu nổi.

	Nhìn tôi ra khỏi lùm cây, ông Crepsley hỏi:

	- Cháu đi đâu vậy?

	- Ra suối lấy nước.

	Gavner bảo:

	- Tôi hoặc anh nên đi với nó thì tốt hơn.

	- Không sao đâu. Darren đâu phải là một đứa trẻ con.

	Tôi nở nụ cười, vì lão ma-cà-rồng này hiếm khi ban cho tôi một lời khen. Xuống suối, nước lạnh buốt rầm rầm chảy xiết, đập mạnh vào cổ bình-tong và những ngón tay tôi. Nếu là một người thường, chắc chắn tôi đã bị phỏng lạnh, nhưng sức đề kháng của ma-cà-rồng cực mạnh.

	Đang mở nắp bình tông thú hai, một làn hơi nước nhỏ từ bờ bên kia phả sang. Tôi ngước nhìn, kinh ngạc vì một con thú hoang dã đã tiến gần đến thế. Tôi nhìn trừng trừng vào đôi mắt hung dữ, đói khát của một con sói với những cái nanh nhọn hoắt.

	Chương 5

	Con sói lặng lẽ quan sát tôi, mũi nó chun lại trên hàm răng lởm chởm, đánh hơi. Không biết phải làm gì, tôi nhè nhẹ đặt bình nước xuống một bên. Nếu kêu cứu, con sói có thể hỏang sợ mà bỏ chạy, nhưng cũng có thể nó sẽ tấn công ngay. Nếu đứng im, có thể nó sẽ không chủ ý nữa mà sẽ bỏ đi; nhưng cũng lại có thể nó coi đó là dấu hiệu yếu kém của đối phương, và sẽ lao vào giết tôi đứ đừ.

	Trong khi đang cố suy tính một cách tuyệt vọng, tôi thấy con sói nhúng hai chân sau, hạ thấp đầu, và chỉ với một cú nhảy, nó phóng qua suối. Nó nhào lên ngực tôi, xô ngả tôi xuống đất. Tôi cố vùng vẫy, nhưng không thể nào thóat khỏi con vật quá nặng đè trên người. Tôi quờ quạng hai tay, cố tìm một hòn đá, một cái cây, bất kỳ thứ gì có thể phang cho con qúai này một phát. Nhưng chẳng có gì ngoài tuyết.

	Hình ảnh khủng khiếp của con sói sát mặt tôi. Lông mặt xám xịt, mõm đen thui, răng dài đến cả sáu phân, nhe ra trắng nhởn. Lưỡi thè lè, no hồng hộc thở, tòan mùi tanh tưởi của máu và thịt tươi.

	Tôi chẳng có chút hiểu biết nào về loài sói, trừ một điều: ma-cà-rồng không được uống máu sói. Vì vậy không biết phản ứng thế nào. Thụi ngay mặt hay đấm vào thân nó? Nằm im cho đến khi nó bỏ đi, hay la làng cho nó hoảng? Gĩưa lúc đầu óc tôi đang rối tung lên, con sói cúi đầu, thè lưỡi cái lưỡi ướt nhẹp mà… liếm mặt tôi.

	Chết sững, tôi chỉ còn biết nằm đờ ra đó, trừng trừng nhìn cái hàm của con vậy khủng khiếp. Con sói liếm mặt tôi lần nữa, rồi bỏ đi. Nó đi ra suối, vục mõm xuống nước. Nằm thêm một lúc, tôi ngồi dậy nhìn con sói uống nước và nhận ra đó là một con sói đực.

	Uống nước no nê, con sói đứng ngẩng cao đầu và tru lên. Từ sau những bụi cây bên kia suối, ba con sói khác xuất hiện. Chúng rón rén xống bờ suối, uống nước. Hai sói cái và một sói con, nhỏ hơn và sậm màu hơn.

	Sói đực nhìn những con kia uống, rồi lại ngồi bên tôi. Nó rúc vào long tôi như một con chó. Trước khi kịp nhận ra mình làm gì, tôi vòng tay, gãi sau tai nó. Nó rên lên thích thú, rồi nghiêng đầu để tôi gãi tai kia.

	Một sói cái uống nước xong, nhảy qua suối, chạy đến đánh hơi chân tôi, rồi cùng ngồi xuống vươn đầu cho tôi gãi. Con sói đực gầm gừ ganh tỵ, nhưng ả làm lơ.

	Hai con sói còn lại cùng nhảy xuống suối nhập bầy. Nhưng sói cái tới sau tỏ ra e thẹn hơn, cô ả loanh quanh cách tôi mấy mét. Sói con chẳng sợ sệt gì, tỉnh bơ leo lên đùi, lên bụng tôi, đánh hơi như một chú chó săn. Vừa định vươn chân bôi lem nhem lên đùi tôi, cu cậu bị sói đục ngoạm cổ quăng xuống đất. Chú nhóc ấm ức kêu ăng ẳng, rồi mon men lại, leo lên đùi tôi. Rất may là lần này nó không bôi lem nhem lên tôi để đánh dấu lãnh thổ của nó nữa.

	Tôi ngồi đó thật lâu, chơi đùa với sói con và hai sói lớn. Sói đực nằm ngửa để tôi gãi bụng. Lông bụng nó nhạt màu hơn, chỉ trừ một sọc đen chạy dọc than. “Sọc” có vẻ thích hợp để đặt tên cho anh sói này, vì vậy tôi gọi nó là Sọc.

	Thử xem chúng có biết làm trò gì không, tôi tìm một cái que, ném ra xa, la lớn:

	- Bắt đi, Sọc, bắt đi.

	Nhưng anh chàng ngẩn ra, không nhúc nhích. Tôi ngồi xổm, ra lệnh:

	- Sọc, ngồi.

	Nó nhìn tôi lom khom.

	- Sọc, ngồi thế này này.

	Con Sọc giật lùi, như sợ tôi sắp nổi cáu. Con sói nhóc khoái chí, hí hởn nhảy phóc lên tôi, làm tôi bật cười ha hả, chấm dứt màn huấn luyện.

	Sau đó tôi trờ lại nơi cắm trại, để khoe bạn mới với hai ma-cà-rồng. Chỉ mình con Sọc đi sát bên tôi. Ba con kia đi phía sau.

	Hai ông Crepsley và Gavner vẫn ngủ khò dưới lớp chăn da nai. Ông Gavner ngáy rầm rầm. Hai cái đầu ló ra ngòai lớp chăn, trông như hai em bé xấu xí nhất trên đời. Ước gì có máy chụp hình có thể chụp được ma-cà-rồng, tôi sẽ bấm ngay một pô.

	Vừa định chui tọt vào chăn, tôi chợt nảy ra một ý. Tôi dỗ dành mấy con sói đang ngầm ngừ đứng bên hàng cây cùng chỗ chúng tôi ngủ. Con Sọc vào trước. Nó đánh hơi hai lão ma-cà-rồng, cảm thấy yên tâm, nó gừ gừ nho nhỏ, ba con sói kia cũng vào nhưng né xa Crepsley và Gavner.

	Nằm một bên đống lửa, tôi nâng cao tấm chăn, mời mấy con sói vào ngủ chung. Chúng không chui vào chăn. Chỉ mỗi chú nhóc lon ton định chạy vào, lập tức bị mẹ nó ngoặm cổ kéo ra. Nhưng khi tôi vừa phủ chăn, nằm xuống, chúng- kể cả con sói e thẹn – bò lên mình tôi mà nằm. Vừa nặng vừa hôi long rinh rich, nhưng hơi ấm của chúng thật tuyệt. Nhờ vậy, dù nằm gần cái hang có một ma-cà-rồng vừa mới bị giết chết, tôi vẫn ngủ thoải mái, ngon lành.

	Tôi thức giấc vì một tiếng gầm gừ giận dữ. Ngồi bật dậy, tôi thấy ba con sói lớn quây quần thành một nửa vòng tròn trước mặt, con đục đứng giữa. Chú sói nhóc lúp ló sau tôi. Vòng ngoài là hai tên Tí-hon. Tay chúng khùynh khùynh đang tiến lại bầy sói.

	Đứng phắt dậy, tôi gào lên:

	- Ngừng lại.

	Bên kia đống lửa – đã tắt ngấm trong khi tôi ngủ - hai ông Crepsley và Gavner chòang tỉnh, lăn ra khỏi chăn. Tôi nhảy tới, đứng chặn trước con Sọc, quát tháo hai tên Tí-hon. Chúng trừng trừng nhìn tôi qua lớp vãi mũ trùm đầu. Lờ mờ dưới lớp vải, tôi thóang thấy đôi mắt to xanh lè của tên đứng gần hơn.

	Ông Gavner kèm nhèm hỏi:

	- Chuyện gì vậy?

	Tên Tí-hon đứng gần tôi, chỉ mấy con sói rồi xoa xoa bụng. Đó là dấu hiệu n1o đang đói. Tôi lắc đầu:

	- Không được. Không được đụng tới mấy con sói. Chúng là bạn của ta.

	Tên Tí-hon vẫn tiến lên, nhưng tên đứng sau – Chân-trái – níu tay nó lại. Nó nhìn Chân-trái, đứng lặng một lúc rối lê bước trở lại mấy con chuột mới săn được. Đôi mắt xanh sau lớp vải của Chân-trái ngập ngừng nhìn tôi, trước khi nó đi theo người anh em của nó ( tôi luôn cho rằng đó là hai anh em).

	- Ta thấy cháu vừa gặp mấy họ hàng của chúng ta?

	Vừa nói, ông Crepsley vừa tiến gần đống lửa đã tàn, hai bàn tay ngử ra, để bày sói khỏi cảnh giác. Chúng gầm gừ, nhưng ngày khi đánh hơi ông, chúng lặng lẽ ngồi xuống, dù mắt vẫn dè chừng về phía hai tên Tí-hon đang nhóp nhép nhai.

	Tôi hỏi lại ông Crepsley:

	- Họ hang nào?

	- Sói và ma-cà-rồng là bà con của nhau. Theo truyền thuyết, ngày cưa chúng ta và sói từng là một lòai, như con người và khỉ vậy. Một số trong chúng ra tập đi hai chân và trờ thành ma-cà-rồng, số còn lại vẫn mang kiếp sói.

	- Có đúng thế không?

	- Đó là truyền thuyết. Làm sao ta biết là đúng hay không.

	Ông khom mình, lặng lẽ quan sát con Sọc. Nó xù long đầu, bờm và hau tai dựng ngược lên. Ông Crepsley vuốt ve cái mõm dài của nó, lẩm bẩm:

	- Một kiểu mẫu hàon hảo. Đúng là một lãnh đạo bẩm sinh.

	Tôi bảo:

	- Cháu gọi nó là Sọc, vì dưới bụng nó có một sọc đen.

	- Sói đâu có tên. Chúng đâu phải là chó.

	Gavner đến gần bạn:

	- Thôi nào đừng cố chấp chứ. Nếu Darren thích, cứ để nó đặt tên, có hại gì đâu.

	Ông Crepsley đồng ý, rồi đưa tay cho ai sói cái. Cả hai, kể cả cô nàng e thẹn, tiến lại liếm tay ông.

	Ông Crepsley nói không giấu được vẻ hãnh diện:

	- Ta luôn biết cách cư xử với lòai sói.

	Tôi hỏi:

	- Sao chúng tỏ ra thân mật quá vậy. Cháu tưởng, sói gặp người là trốn chạy liền.

	- Đối với người thôi, còn với ma-cà-rồng lại khác. Mùi của chúng ta giống chúng. Chúng nhận ra quan hệ họ hàng mà. Những con sói này chắc đã từng gặp lòai chúng ta, vì không phải con sói nào cũng thân thiện đâu. Tuy nhiên, không có con sói nào tấn công một ma-cà-rồng, dù đang bị đói.

	- Ngòai bốn con này, cháu có thấy con nào nữa không?

	Ông Gavner hỏi. Tôi lắc đầu. Ông lại nói:

	- Vậy là, chắc chúng đã lên Núi Ma-cà-rồng, nhập với những bầy kia.

	- Chúng lên Núi ma-cà-rồng làm gì?

	- Mỗi khi có cuộc họp Hội đồng, sói đều lên núi. Vì chúng bảo biết sẽ kiếm được cả đống đồ ăn thừa. Những tay bảo vệ trên Núi Ma-cà-rồng đã tích trữ đồ ăn cả năm dành cho Hội nghị. Đồ ăn thừa rất nhiều. Họ đổ ra ngòai cho đám thú rừng dọn dẹp.

	Tôi bình phẩm:

	- Vượt đường xa vất vả thế, chỉ để có được một tí đồ ăn thừa.

	Ông Crepsley bảo:

	- Không phải chỉ vì tí đồ ăn thôi đâu. Chúng họp bầy để chào bạn cũ, kết bạn và chia sẽ kỷ niệm.

	- Sói có thể trao đổi thông tin với nhau sao?

	- Chúng có khả năng truyền những ý nghĩ đơn giản cho nhau. Chúng không thể nói một cách thực sự, vì lòai sói không có ngôn ngữ nhưng có thể chia sẽ cho nhau hình ảnh, bản đồ những nơi có thể săn mồi được nhiều hay ít.

	Gavner lên tiếng:

	- Nói đến mồi mới nhớ, chúng ta đã cạn đồ ăn. Mặt trời đang lặn, tới giờ lên đường rồi. Larten, anh chọn đường vòng xa quá, không gấp rút là bị trễ cuộc họp mất.

	Tôi hỏi:

	- Còn những lối đi khác nữa sao?

	- Tất nhiên. Cả chục lối đi. Vì vậy mà ngòai ma-cà-rồng bị giết, chúng ta chẳng gặp ma-cà-rồng nào khác nữa. Mỗi chúng ta đi một ngả khác nhau.

	Chúng tôi cuốn chăn, rồi khởi hành. Dọc đường, hai ông chăm chú quan sát cố tìm kiến dấu vết của kẻ giết ma-cà-rồng trong hang. Mấy con sói đi sát bên chúng tôi suốt mấy tiếng, né xa hai tên Tí-hon, rồi tiến lên, biến dạng vào đêm tối.

	Tôi hỏi:

	- Chúng đi đâu vậy?

	Ông Crepsley trả lời:

	- Đi săn.

	- Liệu chúng có trở lại không?

	- Trở lại là cái chắc.

	Chạng vạng sáng, khi chúng tôi nghĩ chân, bốn con sói trở lại, dọn chỗ ngủ bên cạnh và trên mình chúng tôi. Tôi ngủ ngon lành, chỉ hơi khó chịu vào lúc buổi trưa. Vì cái mũi lạnh ngắt của con sói nhóc dụi vào tôi, khi nó rúc vào chăn, nằm sát bên mình.

	Chương 6

	Mấy đêm đầu, sau khi phát hiện những vết máu trong hang, chúng tôi rất cảnh giác trên đường. Nhưng không bắt gặp dấu hiệu nào của thủ phạm nữa, chúng tôi tạm quên mọi lo âu, cố vui với những vất vả dọc đường.

	Đi cùng bầy sói thật thú vị. Ngắm nhìn chúng và hỏi han thêm ông Crepsley, tôi học được rất nhiều. Ông tự cho mình là chuyên gia về sói.

	Sói không nhanh nhẹn, nhưng chúng không hề mệt mỏi. Đôi khi chúng lang thang đến sáu bảy chục cây số một ngày. Thường săn thú nhỏ, nhưng thỉng thỏang chúng kết bầy để truy đuổi nạn nhân to lớn hơn. Gíac quan của chúng – nghe,nhìn,đánh hơi - rất nhạy. Mỗi bầy có một con đầu đàn, và chúng phân chia lương thực rất đồng đều. Chúng là những nhà leo núi đại tài, bất chấp mọi địa hình.

	Chúng tôi thường cùng nhau săn bắt. Dưới trời đêm đầy sao, trên mặt đất đầy tuyết trắng lấp lành sáng ngời, cuộc tranh đua cùng bầy sói - rượt đuổi theo một con nai, hay một con chồn - diễn ra đầy sôi nổi hào hứng. Có bầy sói, thời gian trôi thật nhanh, đường xa rút ngắn lại đến không ngờ.

	Một đêm trời lạnh nhưng trong vắt, chúng tôi tới một thung lũng, giữa hai ngọn núi cao, phủ tòan cây tầm xuân. Gai của giống cây này tại đây vừa to vừa sắc bén khác thường – cho dù là da của ma-cà-rồng thứ thiệt, chúng đâm qua ngọt sớt! Chúng tôi ngừng lại trước thung lung để hai ma-cà-rồng tính tóan.

	Ông Crepsley trầm ngâm nói:

	- Có thể leo lên sườn núi, nhưng Darren không thể leo được như chúng ta, nếu trượt chân chắc chắn nó sẽ bị thương.

	Gavner đề nghị:

	- Sao không đi đường vòng?

	- Qúa xa.

	- Hay là đào đường ngầm?

	- Cũng vậy thôi, mất quá nhiều thời giờ. Chỉ có cách vượt qua rất thận trọng.

	Ông Crepsley vừa nói vừa cởi quần áo. Gavner làm theo. Tôi ngạc nhiên hỏi:

	- Sao lại cởi đồ hết vậy?

	- Quần áo có thể bảo vệ chúng ta chút đỉnh, nhưng ra khỏi đây là te tua. Đây là cách tốt nhất giữ cho y phục lành lặn.

	Khi Gavner cởi quần dài, chúng tôi thấy quần đùi của ông có thêu mấy con vui nhỏ màu hồng. Ông Crepsley nhìn cái quần đùi đầy nghi hoặc. Gavner đỏ mặt, lung búng nói:

	- Đây là một quà tặng.

	- Từ một phụ nữ thuộc lòai người mà anh đã từng có một mối tình lãng mạng, phải không?

	Ông Crepsley hỏi. Khóe miệng luôn khắc khở, nhếch lên thành nụ cười hiếm hoi.

	Gavner thở dài, vuốt ve một con voi:

	- Đó là một người đàn bà đáng yêu, nhưng… rất nghèo thẩm mỹ về… quần lót…

	- Và bạn trai.

	Nghe tôi láu lỉnh đế thêm, ông Cepsley bật cười sằng sặc, cười gập cả mình, nước mắt chảy tùm lum. Chưa bao giờ tôi thấy lão ma-cà-rồng này cười khiếp thế. Thậm chí chưa bao giờ tôi nghĩ là ông ta biết cười. Gavner cũng thô lố mắt, kinh ngạc nhìn bạn.

	Một lúc lâu sau, ông Crepsley mới nín nổi cười. Khi lau nước mắt và trở lại vẻ u ám bình thường, ông nói lời xin lỗi (cứ làm như cười là cái tội vậy). Sau đó ông xoa lên da tôi một chất hôi rình, để làm liền các lỗ chân long, cho da cứng cáp hơn. Không chút chần chừ thêm nữa, chúng tôi tiến tới. Chuyến đi vừa chậm chạp vừa đầy đau đớn. Dù vô cùng thận trọng, cứ vài bước là tôi lại bị gai đâm, cây quào. Tôi cố gắng bảo vệ mặt, nhưng mới được nửa đường, mặt tôi đã đầy vạch vết rạch sâu đỏ hoe.

	Dù áo quần tơi tả, hai tên Tí-hon vẫn sùm sụp kín mít trong bộ đồ xanh. Một hồi sau, ông Crepsleyeapsley bảo chúng đi lên phía trước, vậy là chúng phải chịu đựng gai cào khốn khổ để mở đường cho chúng tôi. Chúng vẫn lặng lẽ, không hề phàn nàn. Tội nghiệp quá!

	Mấy con sói thì rất thỏai mái. Chúng sinh ra cho những địa hình như thế này mà. Len lỏi, luồn lách qua những bụi gai tầm xuân ngon ơ. Nhưng chúng có vẻ không vui. Suốt đêm, đi bên chúng tôi, chúng luôn nghi ngờ đánh hơi. Cảm thấy là chúng tôi rất bồn chồn, nhưng chúng tôi không hiểu vì sao.

	Chăm chú nhìn xuống, thận trọng né từng bụi gai, tôi bỗng đụng phai ông Crepsley vừa thình lình đứng khựng lại. Nhìn qua vai ông, tôi hỏi:

	- Chuyện gì vậy?

	Không trả lời tôi, ông gọi:

	- Gavner!

	Ông Gavner vượt qua tôi, thở hồng hộc (chúng tôi vẫn thường chọc ghẹo ông ta về hơi thở nặng nề này). Tôi nghe ông hự một tiếng khi tới gần ông Crepsley. Tôi lại hỏi:

	-Cái gì vậy? Cho cháu xem với.

	Hai người tách ra, và tôi thấy một mảnh vải nhỏ xíu mắc trên bụi tầm xuân. Mấy giọt máu khô còn dính trên đầu ngọn gai.

	Hai ông ma-cà-rồng lo lằng nhìn quanh, y như thái độ của bầy sói trong mấy đêm nay. Gavner hỏi tôi:

	- Cháu không ngửi thấy gì sao?

	- Mùi gì?

	- Máu.

	Tôi đánh hơi. Chỉ thoang thỏang mùi máu khô. Tôi lại hỏi:

	- Mùi máu khô, có gì đâu?

	Ông Crepsley nhặt mảnh vải – bầy sói bỗng tru lớn hẳn lên – dí gần mũi tôi, ông bảo:

	- Hãy nghĩ lại sáu năm trước. Hít thật sâu vào. Có nhớ gì không?

	Tôi không nhớ ran gay – giác quan tôi không nhay như ma-cà-rồng chính hiệu – nhưng rồi tôi nhớ lại cái đêm dài dằng dặc trong phòng ngủ của Debbie Hemlock, nhớ lại mùi máu của Murlough điên lọan, khi hắn nằm hấp hối trên sàn. Mặt tôi trắng nhợt khi nhận ra… đậy là máu của một ma-cà-chớp!

	Chương 7

	Không còn quan tâm gì tới gai nhọn cào xé, chúng tôi vội vàng xuyên qua vùng đất đầy cây tầm xuân gai góc.Ra khỏi thung lũng, chúng tôi ngừng lại, mặc quần áo, rồi tiếp tục đi ngay.Ông Crepsleyepsley quyết định phải tới trạm nghỉ gần đó trước khi trời sáng.Bình thường vượt qua đoạn đường đó phải mất nhiều giờ đồng hồ, nhưng chúng tôi chỉ đi trong vòng hai tiếng.Vừa an toàn vào trong trạm nghỉ, hai ông ma-cà-rồng bắt đầu sôi nổi bàn luận.Vì họ chưa bao giờ gặp bằng có có sự hoạt độngc ủa ma-cà-chớp trong vùng này.Giữa hai bộ tộc đã có thỏa thuận: Tránh tất cả mọi hành vi xâm phạm lãnh địa của nhau.

	 Gavner bảo:

	 -Có thể là một thằng điên lang thang.

	 -Kể cả một thằng ma-cà-chớp điên khùng nhất cũng biết phải tránh xa vùng này.

	 -Vậy thì anh cho vụ này sao đây?

	 -Có thể là một tay gián điệp.

	 -Anh cho rằng ma-cà-chớp dám liều lĩnh gây chiến? Chúng đã từng có được một bài học với canh bạc như vậy rồi mà.

	 Dù không muốn cắt ngang chuyện người lớn, nhưng tôi cảm thấy cần phải lên tiếng:

	 -Có lẽ chúng theo dõi cháu và ông Crepsleyepslay.

	 Gavnaer hỏi:

	 -Ý cháu là sao?

	 -Có thể chúng đã khám phá ra vụ Murlough.

	 Mặt Gavnaer tái nhợt.Ông Crepsleyepsley lim dim mắt hỏi:

	 -Sao chúng có thể biết chuyện này?

	 -Vì…lão Tí-nị biết.

	 Ông Gavber rít lên:

	 -Lão Tí-nị biết chuyện Murlough?

	 Ông Crepsleyepsley gật gù:

	 -Cho dù lão nói với tụi ma-cà-chớp, nhưng làm sao chúng có thể biết chúng ta đi đường này? Còn bao nhiêu lối đi khác nữa sao chúng biết đúng đường ta đi?

	 Gavner bảo:

	 -Có thể chúng đón khắp các ngả.

	 -Không, nhu vậy qua lộ liễu.Tôi tin, bất kỳ lý do nào tụi ma-cà-chớp có mặt tại đây, chắc chắn không liên quan gí tới tôi và Darren.

	 Ông Gavner làu bàu, khong chút tin tưởng:

	 -Hi vọng là anh đoán đúng.

	 Chúng tôi bàn bạc thêm về vấn đề này, kể cả nghi vấn, liệu có phải chính ma-cà-chớp đã giết ma-cà-rồng trong hang đá không.Rồi thay phiên nhau canh gác, để người khác có thể chợp mắt mấy tiếng.Tôi ngủ chập chờn vì lo sợ bị tụi sát nhân mặt mày đỏ tía tấn công.

	 Đêm xuống.Ông Crepsleyepsley bảo không thể tiếp tục hành trình, nếu không biết đường đi có được an toàn hay không.Ông nói:

	 -Chúng ta không nên liều lĩnh đâm vào cả đám ma-cà-chớp được.Phải thăm dò địa hình, biết chắc không có gì nguy hiểm, chúng ta sẽ tiếp tục đi.

	 Gavner hỏi:

	 -Liệu có đủ thời gian không?

	 -Phải tranh thủ còn hơn lặn lội mấy đêm để rồi rơi vào bẫy của chúng.

	 Trong khi họ giám sát, tôi ở lại hang, dù chẳng thích chút nào.Cứ nghĩ đến chuyện sảy ra làm cho ma-cà-rồng kia mấy hôm trước mà phát khiếp.Nhưng họ bảo, nếu tôi đi theo sẽ bị ma-cà-chớp phát hiện ra ngay từ cách xa hàng trăm mét.

	 Hai tên Tí-hon, hai sói cái và sói nhóc ở lại với chúng tôi.Con Sọc đi cùng hai con ông ma-cà-rồng.Sói đánh hơi ma-cà-chớp nhậy hơn chúng tôi, có nó đi theo rất có ích.

	 Vắng hai ông Crepsleyepsley và Gavner tôi cảm thất rất lẻ loi.Hai tên Tí hon luôn có vẻ xa cách cả ngày chúng bận rộn vá víu bộ đồ xanh bị rách bươm.Hai sói cái thì ngủ ngoài hang.Tôi chỉ có nhóc sóc con làm bạn.Chúng tôi cùng nhau chơi đùa trong hang và quanh những lùm cây trong khu rừng nhỏ gần đó.Tôi gọi sói con là Rudi, theo tên của con tuần lộc mũi đỏ Rudolf, vì con sói hay nũng nịu dụi cái mũi lạnh ngắt vào lưng tôi khi tôi đang ngủ.

	 Bắt được mấy con sóc nhỏ trong rừng, tôi nấu nướng để khi hai lão ma-cà-rồng về, có cái ăn.Tôi cũng dọn kèm với những loại rễ và trái cây rừng mà ông Crepsleyepsley đã dạy cho tôi phân biệt thứ nào là an toàn, có thể ăn được.

	 Ông Gavner vừa ăn vừa cám ơn, nhưng sư phụ ma-cà-rồng của tôi chẳng nói năng gì, suy nghĩ đâu đâu.Không phát hiện gì thêm dấu vết của ma cà chớp điên khùng không thể xóa dấu vết một cách toàn vẹn như vậy được.Như vậy, có nghĩa chúng tôi đang đương đầu với một kẻ thù hoàn toàn tỉnh táo.

	 Gavner muốn phi hành, để kịp báo cho các ma cà rồng khác, nhưng ông Cepsley không đồng ý.Ông cương quyết bảo, quy luật không cho phép phi hành lên núi Ma-cà-rồng là điều quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác.

	 Việc ông Gavner nghe theo tất cả những gì ông Crepsleyepsley nói là điều thật lạ lùng.Là một tướng quân, đáng lẽ ông ta là người ra lệnh cho chúng tôi.Nhưng tôi chưa hề thấy ông áp đặt cấp bậc lên ông Crepsleyepsley.Có lẽ vì ông Crepsleyepsley từng là một tướng quân cao cấp, sắp trở thành ông hoàng trước khi ông bỏ đi? Hay có lẽ Gavner vẫn coi ông Crepsleyepsley như một cấp trên.

	 Sau một ngày nhủ vùi, hai ma-cà-rồng lại lên đường thám thính.Nếu đường dọn xong, chúng tôi sẽ lại khởi hành lên núi hai ma-cà-rồng vào đêm mai.

	 Điểm tâm qua loa xong, tôi và Rudi vào rừng chơi.Nó rất khoái tách khỏi mấy con sói lớn.Tha hồ chạy nhảy mà không bị ngoạm vào cổ, kéo xềnh xệch lại.Nó cố leo cây nhưng chỉ leo được đoạn ngắn.Sau cùng chũng kiếm được một cành la đà thấp, nó lần mò leo lên được nửa cành, rồi nhìn xuống ư ử rên.

	 Tôi phì cười:

	 -Cố lên! Cố lên! Lên cao nữa đi,Đừng sợ, Rudi.

	 Nhưng nó vẫn tiếp tục rên, rồi nhe nanh gầm gừ,

	 Tôi lại gần, thắc mắc vì thái đọ của nó:

	 -Sao vậy? Mày bị kẹt chân à?

	 Con sói nhóc ăng ẳng sủa.Nó có vẻ rất hoảng.Tôi vội bảo:

	 -Được rồi, Rudi.Tao sẽ leo lên để…

	 Một tiếng gầm chói tai làm tôi nín bặt.Quay lại, tôi thấy một con Gấu đang đủng đỉnh trên một gò tuyết.Nó nặng nề nhảy xuống, lắc mạnh đầu, gầm gừ, nhìn thẳng tôi, răng sáng quắc, vuốt xòe ra, rồi…phóng tới để chụp lấy tôi.

	Chương 8

	Nếu không nhờ con sói nhỏ liều lĩnh nhào từ trên cây xuống, chắc chắn con gấu đã giết chết tôi rồi.Nó nhảy lên đầu con gấu, chân quặp kín hai mắt làm cho con gấu như bị mù.

	 Con gấu rú lên, vung chân gạt, nhưng con sói nhỏ ngoặm chặt tai.Gấu tiếp tục gầm rú vì đau đớn.Nó lắc mạnh đầu, quăng con sói bay vào một bụi rậm.

	 Lập tức con gấu trở lai tấn công tôi.Nhưng lợi dụng khi nó lúng túng với con sói, tôi đã kịp chạy vòng ra sau một thân cây và chạy như bay về hang.Nó phóng theo, nhưng có lẽ thấy không thể bắt kịp đối thủ chạy quá nhanh như tôi, nó bỏ cuộc, tức giận gầm lên, rồi quay lại con sói nhỏ.

	 Nghe tiếng ăng ẳng hốt hoảng của chú sói con, tôi ngoái lại nhìn.Lúc này con vật bé nhỏ đã kịp phóng lên cây.

	Những con gấu to lớn không buông tha, nó leo lên cào xé cho cành cây gãy xuống.Tôi biết, trước sau gì con sói nhỏ cũng bị rớt xuống đất và bị gấu giết chết.Chạy về hang an toàn hay trở lại cứu chú gấu con đây? Không trừ trừ, tôi vội vàng quay lại cứu con vật bé nhỏ.Tôi nhặt một cục đá và một cành cây lớn làm vũ khí.

	 Thấy tôi quay lại, con gấu buông mình từ cây xuống, sẵn sàng thách đấu.Nó cao tới gần mét rưỡi, lông đen bóng, ngực có một khoang trắng như mảnh trăng lưỡi liềm.Mặt nó xám xám.nước bọt nhễu đầy hàm, hai mắt long sòng sọc như hóa dại.

	Tôi đứng cách con gấu chừng mấy mét, đập chan chát cành cây lên mặt đất, liếc nhìn về phía con sói con và hi vọng nó đủ thông minh lợi dụng thời cơ, tụt suống khỏi cây, phóng gấp về hang.Nhưng con nhóc cứ run rẩy bám lấy cành cây.

	Con gấu xông tới vồ, tôi nhẹ nhàng tránh khỏi.Nó đứng dựng lên bằng hai chân sau, rồi đổ tấm thân dồ sộ lên tôi, định làm tôi bẹp dí dưới thân hình khổng lồ của nó. Nhưng tôi lại kịp né được.tuy nhiên tôi biết, nếu tiếp tục trận đấu không cân sức này, tôi sẽ bị nó nghiền nát mất.

	Ngay lúc đó, có lẽ đã nghe thấy tiếng rên rỉ của sói con, hai con sói cái to lớn xuất hiện, xông thẳng vào con gấu.Tôi nhắm ngay giữa mắt con gấu, đâm thẳng cành cây.

	Con gấu gầm lên khi bị hai con sói cắn xé toạc vai và chân sau.Giữa lúc con vật khổng lồ vùng vẫy khỏi hai con sói, tôi nhào lên, đâm một gậy vào tai trái nó.

	Chắc bị quá đau, con mãnh thú không còn quan tâm tới hai con sói nữa, mà quay phắt lại, tấn công tôi.Tôi né khỏi thân hình to lớn của nó, nhưng bị một bàn chân khổng lồ vả trúng một bên đầu, tôi choáng váng đổ nhào xuống đất.

	Con gấu lồng lộn, quăng hai con sói văng ra.Tôi quờ quạng bò giật lùi ra sau.Thình lình con mãnh thú đã ở trên tôi.Đốm trắng trên ngực nó sáng y hệt mảnh trăng lưỡi liềm ngay trước mặt tôi.

	Rồi nó lại đứng dựng lên bằng hai chân sau, gầm lên đắc thắng.Tôi thoi, đập bằng cả đá và gậy.Nó tỉnh bơ, chỉ như tôi phủi bụi.Đều giải liếc tôi, nó từ từ hạ thấp thân mình…

	…Hai tên tí hon xuất hiện vừa kịp lúc, ôm lưng con gấu vật sang một bên.Có lẽ con vật khổng lồ cho rằng cả thế giới đang hùa nhau chống lại nó.Vì mỗi lần sắp sát hại được tôi, lại có kẻ làm hỏng việc.Nó gom hết sức bình sinh, gầm lên tấn công hai tên Tí hon.Tên Tí-hon chân thọt tránh kịp.Nhưng tên kia lọt thỏm ngay dưới thân hình đồ sộ của con gaausm chới với hai tay nhỏ xíu cố đẩy con vật khổng lồ ra.Dù đám Tí-hon là những sinh vật rất mạnh, nhưng không thể đối chọi lại với một địch thủ quá to lớn như vậy được.Con gấu đề sinh vật nhỏ bé bẹp dí trên mặt đất.

	Một tiếng “rắc” khiếp đảm vang lên.Khi con gấu đứng dậy.Tôi thấy thân hình Tí-hon tan nát, xương xẩu trắng hếu lòi ra ngaoif lớp áo xanh.

	Con mãnh thú ngẩng đầu rú lên hung dữ, rồi quay lại hau háu nhìn tôi.Nhún mình trên bả bốn chân, nó phóng tới…Hai con sói nhào vào nó, những nó rũ chúng ra như rũ mấy con rận.Tôi vẫn choáng váng vì cú vả, chưa đứng đậy nổi.Tôi phải bò trên tuyết.

	Vừa lúc con gấu sẵn sàng giết tôi, tên Tí-hon thứ hai – tôi vẫn gọi là Chân-tráu – bước tới, đứng chặn trước mặt, túm lấy hai tai con mãnh thú, rồi húc mạnh đầu.Chưa bao giờ tôi thấy một hành động điên rồ đến thế.Nhưng lại rất hiệu quả.Con gấu khùng khục trong cổ họng, đờ đẫn chớp mắt.Chân-trái húc thêm cú nữa, nhưng khi ngửa đầu sửa soạn cú húc thứ ba, con gấu đưa chân trái thọi một cú như cú đấm của võ sĩ quyền anh.

	Chân-trái bị loi trứng ngực, ngã lăn đùng lên mặt đất.Cái mũ vải trùm đầu văng ra, để lộ bộ mặt xám vá víu và hai mắt xanh lè, tròn xoe; mặt nạ che nửa mặt dưới, như khẩu trang của bác sĩ giải phẫu.Không chút run sợ, Chân-trái nhìn lên con gấu, chờ đợi một đòn chí tử.

	-KHÔNG!

	Thết lên, rồi trượt bằng đầu gối, tôi phóng tới tung ra một cú đấm.Con quoái vật tức giận gầm gừ.Tôi thoi tiếp, rồi quơ một nắm tuyết, tôi ném ngay vào mặt nó.

	Khi con gấu đang rụi mắt, tôi nhìn quanh cố tìm bất cứ thứ gì làm vũ khí thay vì cầm hai tay trần.Lúc đầu không thấy gì có thể dùng được, nhưng rồi tôi chợt thấy những khúc xương rời khỏi xác.tôi đã có vũ khí rồi.

	Con quoái vật nhìn lại được và đang xông tới tôi.Chân-trái vẫn còn nằm trên nền đất.Hai con sói điên cuồng sủa, nhưng không làm được gì để chống lại kẻ đang tấn công tôi.Con sói nhóm vẫn bám lấy cành cây rên ăng ẳng.

	Chỉ còn mình tôi…đương đầu với con gấu.Sử dụng tất cả khả năng nhanh nhạy phi thường của ma-cà-rồng. tôi lăn lông lốc dưới những móng vuốt đang xòe ra, rồi đứng phắt dậy, nhắm đúng điểm, thúc sauu đầu khác xương vào ngay khoảng cổ hớ hênh của con vật.

	Con gấu sững lại, mắt lồi ra, hai chân trước buông thõng.Nó cứ đứng đó, đau đớn, thở hổn hển với khúc xương ghim trên cổ.Bỗng nó lăn đùng xuống đất, dãy đành đạch, rồi …chết.

	Tôi bổ nhào, nằm đè lên xác con gấu, vừa run rẩy vừa khóc, vừa khiếp đảm hơn vì đau.Đã từng thấy cái chết trước mắt, những chưa bao giờ tôi tham gia một trận đấu man rợ như thế này.

	Sau cùng, một con sói cái-con hey e thẹn-mon men lại gần liếm mặt tôi.Tôi vỗ về để cho nó biết tôi không sao, rồi dụi mặt vào lông cổ nó, lau nước mắt.Bình tĩnh trở lại, tôi đứng dậy nhình quanh.

	Con sói cái kia đang đứng bên gốc cây nhẹ nhàng gọi sói con xuống.Con nhóc run bần bật còn hơn cả tôi.Xác tên Tí – hon gần đó, máu thấm đỏ mặt tuyết.Chân-trái đã ngồi dậy, tự kiểm tra các vết thương.

	Tôi lại gần, cám ơn Chân –trái đã cứu mạng mình.Không có mũ vải trùm đầu, trông nó xấu xí không tưởng tượng nổi.Da mặt xám xịt, mặt là một đóng vá víu lằng nhằng thẹo.Không mũi không tai; hai mắt xanh lè tròn xoe nằm gần đỉnh đầu, mà đầu thì không có một cọng tóc.

	Nếu là lúc khác chắc tôi đã phát khiếp, những sinh vật này vừa liều mạng cứu tôi, nên lòng tôi chỉ tràn ngập một niềm biết ơn nó.Tôi hỏi:

	-Không sao chứ, Chân –trái ?

	Nó ngửng lên gật đầu.Tôi gượng cười:

	-Chúng ta vừa thoát hiểm.

	Nó lại gật đầu.Tôi bảo:

	Cảm ơn nhiều lắm.Không có Chân – trái, mình đã chết rồi.

	Ngồi xuống cạnh Chân-trái, nhìn con gấu, rồi nhìn xác tên Tí-hon kia, tôi bảo:

	-Mình rất tiếc.Bây giờ chúng ta chôn anh ta chứ?

	Chân-trái lắc cái đầu to đùng, ngập ngừng định đứng dậy rồi lại thôi.Nó nhìn thẳng mắt tôi.Tôi nhìn lại hỏi han.Với anh nhìn của nó, tôi cảm thấy như nó định nói điều gì.

	Đưa tay lên, Chân-trái nhè nhẹ kéo cái mặt nạ che nửa mặt xuống, để lộ cáu miệng rộng đầy răng vào khè nhọn hoắt.Nó thẻ lưỡi – cái lưỡi xám xịt như màu da – liếm môi.Khi mà môi đã ướt, nó uốn éo mấy lần rồi làm một diều mà tôi tin chắc cái tên Tí-hon không bao giờ có thể làm. Với âm thanh như của một cái máy, giọng lí nhí, chậm chạp…Chân-trái nói:

	-Tên…không là Chân-trái.Tên …là Harkat Mulds.

	Rồi miệng nó méo xệch, gần giống như cười.

	Chương 9

	Hai ông Crepsleyepsley, Gavner và con Sọc nghe tiếng vọng của trận đấu vang tới, khi họ đang thám sát những đường hầm như mê cung trên đỉnh dốc.Khoảng mười lăm phút sau khi tôi hạ con gấu, họ chạy về tới.Cả hai bàng hoàng khi nghe tôi kể lại những gì sảy ra và về chuyện của Harkat Mulds. Nó đã mặc áo và đội mũ trùm đầu, khi được hai ông ma-cà-rồng hỏi, có đúng là nó biết nói không, nó im thin thít một lúc lâu mới gật đầu, lí nhí:

	-Đúng.

	Gavner nhảy lùi mấy bước, còn ông Crepsleyepsley sửng sốt lắc đầu, nhưng chỉ nói:

	-Chúng ra sẽ bàn chuyện này sau. Hãy lo chuyện con gấu trước đã.

	Ngồi xuống bên xác gấu, ông quan sát từ đầu tới đuôi, rồi bảo tôi:

	-Hãy tả lại, nó tấn công cháu ra sao.

	Tôi kể lại từ khi nó thình lình xuất hiện và hung bạo tấn công tôi như thế nào.Ông Cerpsley nhíu mày nói:

	-Vô lý.Gấu không bao giờ có hành động như vậy, trừ khi bị chọc phá hay quá đói. Con gấu này không đói để có hành động đó – nhìn cái bụng căng tròn của nó kìa – và cháu cũng không làm gì để nó nổi nóng…

	-Mõn nó đầy bọt. Cháu nghĩ, nó bị bệnh dại.

	-Để xem.

	Nói xong, lão ma-cà-rồng dùng móng tay nhọn rạch bụng con gấu, rồi ông ngửi dòng máu đang ứa ra.Mấy giây sau ông nhăn mặt, đứng dậy.

	Gavner hỏi:

	-Sao?

	-Con gấu này bị điên, nhưng không phải bệnh dại…mà vì nó đã uống máu ma-cà-chớp.

	Tôi nghẹ thở:

	-Hả? bằng cách nào?

	-Ta chưa rõ.

	Ông Crepsleyepsley trả lời, rồi nhìn trời nói:

	-Trước khi trời sáng, chúng ta còn đủ thời gian lần ngược lại dấu vết của con gấu này, có lẽ chúng ta sẽ biết được nhiều hơn.

	Ông Gavner bảo:

	-Còn xác của tên Tí-hon. Có phải chôn không?

	Ông Crepsleyepsley lập lại câu hỏi nói hỏi harket Mulds:

	-Mi có muốn chôn hắn không…Harkat?

	Harkat Mulds lắc đầu:

	-Không cần thiết.

	Ông Crepsleyepsley nói ngay:

	-Vậy thì cứ để đó. Thú ăn thịt và chim muông sẽ rỉa sạch sẽ xương của hắn.Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.

	Lần theo lối đi của con gấu không khó khăn gì.Một tay mơ như tôi, cũng dễ dàng thấy rõ những cành cây gãy và những vêt chân in sâu trên tuyết.

	Đêm gần tàn khi chúng tôi leo lên một đống đá nhỏ và khám khá ra điều gì đã làm con gấu hóa điên: Vùi qua quít dưới những tảng đá, là một cái xác màu tím với mái tóc đỏ. Xác của một ma-cà-chớp.

	Quan sát xác chết, ông Crepsleyepsley nói:

	-Với cái sọ đập vỡ như thế kia hắn chết vì té ngã. Con gấu phát hiện ra sau khi hắn được chôn và đào lên. Thấy những mảng thịt cắn ra kia không?

	Ông chỉ cái lỗ toang hoác trên bụng xác chết, nói tiếp:

	-Đây là điều làm con gấu hóa rồ.Máu ma-cà-rồng và ma-cà-chớp rất độc.Nếu cháu không giết, con gấu xũng sẽ bị chết chỉ sau một vài đêm nữa thôi.

	Gavner lẩm bẩm:

	-Vậy là tên ma-cà-chớp bí ẩn của chúng ra đã nằm lại đây.Hèn gì chũng ra đã không thể nào tìm ra hắn.

	Tôi hí hởn thở phào:

	-Không còn gì phải lo về hắn nữa, đúng không?

	Ông Crepsleyepsley nói ngay:

	-Hoàn toàn ngược lại, chúng ta có nhiều lý do hơn nhiều.

	-Vì sao? Hắn chết rồi mà?

	-Đúng…

	Ông chỉ đống lá phủ trên xác chết:

	-…Nhưng kẻ nào chôn hắn?

	Chúng tôi cắm trại dưới chân vách đá, lấy cành lá làm lều cho hai ông ma-cà-rồng được ngủ an toàn, khuất ánh mặt trời.Hai ông vừa vào trong, tôi và Harkat ngồi bên nhau ngoài cửa lều, tên Tí-hon đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thật lạ lùng.Mấy con sói đã đi săn, chỉ còn lại Rudi – chú sóc nhóc khoanh tròn trong lòng tôi, lơ mơ ngủ. Harkat nói một cách khó khăn, luôn phải ngừng lại để thở:

	-Trí nhớ…của tôi…không tốt.Rất..mù mịt.Tôi kể…những gì…còn nhớ được.Trước hết…tôi là ma.

	Miệng tôi há hốc. Ông Crepsleyepsley la lớn:

	-Ma? Vô lý.

	Gavner cười cười:

	-Hoàn toàn cô lý. Ma-cà-rồng không tin vào những chuyện ấm ớ như vậy, phải không Larten?

	Ông Crepsleyepsley chưa kịp trả lời, Harkat đã lên tiếng cải chính:

	-Đáng lẽ…tôi phải …nói là tôi…đã là ma. Tất cả đám Tí-hon đều…đã là ma.Cho đến khi…chúng…chấp nhận…những …điều kiện..của ông Tí-nị…

	Ông Gavner bật nói:

	-Ta chẳng hiểu gì cả. Điều kiện gì? Bằng cách nào?

	-Ông Tí-nị..có thể nói…với người chết.Tôi đã…không rời khỏi…trái đất…khi chết.Linh hồn…không thể ra đi.Tôi…bị kẹt lại. Ông Tí –nị..tìm ra tôi, bảo sẽ…cho tôi một…thể xác, vì vậy…tôi có thể…sống lại.Đáp lại…tôi phải…làm một tên Tí-hon ..phục vụ ông.

	Theo lời Harkat , mỗi tên Tí-hon đều có một giao kèo với lão Tí-nị, mỗi giao kèo đều khác nhau.Chúng không phải phục vụ lão vô thời hạn.Sớm hay muộn, chúng sẽ được tự do, một số sống trong thân xác bé nhỏ màu xám, một số sẽ được tái sinh, một số khác sẽ lên thiên đàng hoặc cõi bồng lai, hay bất cứ nơi nào linh hồn có thể tới được.

	Ông Crepsleyepsley hỏi:

	-Lão Tí –nị có quyền năng đến thế sao?

	Harkat gật.Tôi tò mò hỏi:

	-Giao kèo của Harkat với lão là gì?

	-Tôi…không biết.Không…nhớ.

	Harkat không nhớ rất nhiều điều.Như khi chưa chết đã từng ở đâu, hay đã chết được bao lâu rồi. Thậm chí không nhớ đã từng là đàn ông hay đàn bà. Tí-hon không có giới tính, nghĩa là chẳng là nam, cũng không là nữ.

	Ông Gavner hỏi:

	-Vậy tụi ta phải gọi mi thế nào?. Anh ta, chị ta hay là nó?

	-Anh…thì tốt.

	Áo mũ xanh chỉ là hình thức.Trái lại, mặt nạ mới là điều quan trọng, đến nỗi nhiều tên khâu dính liền vào da cho được an toàn. Vì, không khí có thể giết chúng.Nếu hít thở không khí bình thường từ mười tới mười hai tiếng, chúng sẽ bị chết. Trong mặt nạ có chất hóa lọc không khí.

	Tôi bối rối hỏi:

	-Đã chết rồi, làm sao còn chết được nữa chứ?

	-Thân xác tôi…chết giống như…những người khác.Nếu chết…linh hồn….trở lại…bơ vơ…như trước.

	Ông Crepsleyepsley hỏi:

	-Không thể thêm một hợp đồng nữa với Tí-nị sao?

	-Không biết.Nhưng chắc …là không.Chắc chúng tôi…chỉ được…sống lại…một lần thôi.

	Harkat cho biết tiếp. Tí-hon có thể đọc được tư tưởng của nhau.Đó là lý do chúng không bao giờ phải cất tiếng nói.Hắn không biết những tên kia có khả năng nói hay không.Khi được hỏi, vì sao trước đây hắn chưa bao giờ nói, Harkat méo miệng thành một nụ cười bảo, vì chẳng có lý do gì để nói.

	Ông Crepsleyepsley nhấn mạnh:

	-Chắc phải có một nguyên nhân. Vì suốt mấy trăn năm chúng ta biết chúng ta biết chúng, chưa một tên Tí-hon nào thốt lên nửa lời, thậm chí khi hấp hối, hay đau đớn tột cùng.Vì sao mi bỗng phá tan sự im lặng dai dẳng đó? Vì sao?

	Harkat ngập ngừng:

	-Tôi có…một thông điệp. Ông Tí nị bảo tôi…trao lại…các Ông Hoàng Ma-cà-rồng . Vì vậy…dù sao…tôi cũng sắp…phải nói.

	-Thông điệp?

	Ông Crepsleyepsley nhoài ra khỏi lều hỏi, nhưng gặp ánh nắng lại vội rút ngay vào bóng râm:

	-Thông điệp gì?

	-Thông điệp…gửi tới các Ông Hoàng. Tôi…không nói được.

	Tôi thúc giục:

	-Thôi mà, nói đi, Harkat. Chúng tôi không cho họ biết đâu. Tin đi mà.

	Ông Gavner hứa:

	-Miệng chúng ta sẽ kín như gắn si vậy.

	Ông Crepsleyepsley ngập ngừng, nhưng rồi sau cùng cũng gật đầu theo lời hứa của Gavner.

	Harkat rùng mình, hít sâu một hơi:

	-Ông Tí nị… bảo tôi…nói với các Ông Hoàng…đêm của Chúa tể Ma-cà-chớp …đã cận kề.Vậy thôi.

	Tôi lẩm bẩm lập lại:

	-Đêm Chúa Ma-cà-chớp đã cận kề? Là sao?

	-Ông Gavner , ông có…

	Tôi ngừng bặt khi thấy vẻ mặt của hai ông ma-cà-rồng .Với tôi thông điệp đó chẳng có ý nghĩa gi, nhưng rõ ràng đó là điều hệ trọng đối với hai ông.Mặt họ tái nhợt hơn thường ngày và cả hai run lên vì sợ hãi.Thật vậy, trông họ càng khiếp đảm hơn khi ngồi ì đó, mặc cho mặt trời đang lên.

	CHƯƠNG 10

	Hai ông Crepsleyepsley và Gavner không cắt nghĩa ngay thông điệp của Harkat – họ bàng hoàng đến không nói nổi – cho đến mấy đêm sau câu chuyện mới dần dần được hé mở - hầu hết là do Gavner Purl kể lại.

	Bắt đầu là từ những gì lão Tí – nị nói với ma-cà-rồng từ mấy trăm năm trước – khi ma-cà-chớp ly khai.Ngay sau khi cuộc chiến tàn. Lão Tí – nị tới thăm các Ông Hoàng trên núi Ma-cà-rồng và cho biết, ma-cà-chớp không theo “cấu trúc hệ thống cấp bậc” (các cụm từ của ông Crepsleyepsley ), nghĩa là chúng không có những tướng quân, những Ông Hoàng. Không ai ra lệnh, không ai làm sếp ai.

	Ông Gavner nói:

	-Đó là lý do chúng đã ly khai. Chúng không thích lối điều hành mọi chuyện của ma-cà-rồng . Chúng cho rằng việc những ma-cà-rồng bình thường phải phục tùng các tường quân, các tướng quân phục tùng các Ông Hoàng là điều bất công.

	Hạ thấp giọng để ông Crepsleyepsley không nghe được, Gavner nói tiếp:

	-Thật tình, ta cũng đồng ý một vài quan điểm đó. Có những điều cần thay đổi. Hệ thống điều hành của ma-cà-rồng đã hoạt động trôi chảy mấy trăm năm, nhưng không có ý nghĩa là nó hoàn hảo.

	Tôi giật mình hỏi:

	-Nghĩa là ông muốn làm ma-cà-chớp hơn?

	Ông cười lớn:

	-Tất nhiên là không. Chúng giết chóc, và để cho những ma-cà-chớp điên loạn như Murlough tung hoành khắp nơi, muốn làm gì thì làm. Ma-cà-rồng khá hơn nhiều. Nhưng như vậy, không có nghĩa là một số ý kiến của chúng không có giá trị. Chẳng hạn như, cấm phi hành lên Núi Ma-cà-rồng …là một quy luật lố bịch. Quy luật đó chỉ có thể thay đổi bởi các Ông Hoàng. Mà họ thì chẳng thay đổi những gì họ không thích, bất chấp ý kiến của tất cả chúng ta. Các tướng quân thi hành tất cả những gì các Ông Hoàng truyền ra, và cá ma-cà-rồng bình thường làm theo tất cả những gì các tướng quân nói. Lão Tí – nị đã cho biết: dù ma-cà-chớp không tin tưởng vào những vị lãnh đạo, nhưng một đêm kia sẽ có một vị chúa tẻ xuất hiện. Vị đó sẽ được gọi là Chúa tể ma-cà-chớp và ma-cà-chớp sẽ tuân phục một cách mù quoáng. Làm theo tất cả những gì vị đó truyền ra.

	Tôi hỏi:

	-Chuyện đó tai hại thế nào?

	-Cứ nghe rồi sẽ biết. Chắc chắn chẳng bao lâu sau khi chúa tể Ma-cà-chớp có đầy đủ quyền lực, hắn sẽ điều khiển ma-cà-chớp vào cuộc chiến chống lại ma-cà-rồng .Lão Tí – nị cảnh giác, đó là một cuộc chiến mà ma-cà-rồng không thể nào giành phần chiến thắng. Họ sẽ quét sạch.

	Tôi kinh hoảng hỏi:

	-Thật vậy không?

	-Chúng ta đã tự hỏi câu đó suốt bảy trăm năm.Không ai nghi ngờ khả năng nhìn thấu tương lai của lão Tí – nị.Nhưng … đôi khi lão bịa đặt. Lão là một con trùng nhỏ bé nhưng đầy quỷ quyệt.

	-Sao các ông không truy lùng và giết sạch đám ma-cà-chớp đi?

	-Lão Tí-nị bảo vẫn còn một số ma-cà-chớp sống sót, và Chúa tể Ma-cà-chớp sẽ xuất hiện như đã hứa. Ngoài ra, cuộc chiến với chúng đã gây tổn thất quá nhiều cho chúng ta. Lại thêm, bị loài người săn lùng, tiêu diệt. Do đó việc tuyên bố hưu chiến là tốt nhất.

	-Không có cách nào hạ được chúng sao?

	-Chúng ta đông hơn chúng, mạnh như chúng, vậy mà không hiểu vì sao lại không hạ được chúng. Lão Tí –nị bảo, quân số chả thành vấn đề. Nhưng còn có một hi vọng. Đó là Huyết thạch.

	-Là cái gì?

	-Tảng đá máu. Một biểu tượng thiêng liêng của chúng ta. Khi tới Núi Ma-cà-rồng cháu sẽ được thấy. Một đêm, sau một lần chúng ta chiến bại. Lão Tí-nị bảo, nếu chúng ta đừng để Huyết thạch rơi vào tay ma-cà-chớp , thì ma-cà-rồng vẫn còn cơ hội ngoi lên từ đống tro tàn và sẽ thịnh vượng trơ lại.

	Tôi nhăn nhó hỏi:

	-Bằng cách nào?

	-Câu hỏi đó làm ma-cà-rồng điện đầu cho tới ngày nay. Nếu giải mà được, cháu nhớ cho ta biết ngay nhé.

	Vừa nháy mắt, ông Gavner vừa cười bảo tôi, làm câu chuyện càng thêm khó hiểu.

	Một tuần sau chúng tôi tới núi Ma-cà-rồng.

	Đó không phải là núi cao nhất vùng này, nhưng rất rốc và lởm chởm toàn đá,, tưởng như không thể nào leo lên nổi.

	-Lâu đài ở chỗ nào?

	Tôi hỏi và ngước nhìn lên đỉnh núi phủ tuyết, ngọn nói như chỉ thẳng vào mảnh trăng khuyết trên đầu.

	Ông Crepsleyepsley hỏi lại:

	-Lâu đài nào?

	-Lâu đài của các ông Hoàng.

	Hai lão ma-cà-rồng sằng sặc cười như hóa rồ. Tôi nổi quạu:

	-Có gì buồn cười đâu nào?

	Ông Crepsleyepsley cố nín cười hỏi:

	-Trốn tránh bị phát hiện mà lại xây lâu đài trên một sườn núi! Cháu tưởng tượng ra vụ này từ bao giờ vậy?

	-Thế thì họ ở đâu? Trong lòng núi chắc?

	-Chính xác. Núi là một cái tổ khổng lồ của hang động.Trang bị đầy đủ nhừng gì cần thiết cho một ma-cà-rồng , từ quan tài, những thùng tô-nô chưa s máu, thực phẩm và rượu nho. Dịp duy nhất, cháu có thể nhìn thấy ma-cà-rồng ngoài hang động, là khi họ đi, hoặc đến, hay đi săn.

	-Làm sao chúng ta vào trong được?

	-Cứ nhìn sẽ thấy.

	Chúng tôi đi vòng chân núi đá. Hai ông Crepsleyepsley và Gavner rất phấn chấn, nhưng chỉ Gavner hớn hở ra mặt, còn ông Crepsleyepsley, chỉ khi nào tưởn không ai nhìn thấy, mới tủm tỉm cười một mình, hai tay xoa vào nhau đầy háo hức.

	Chúng tôi tới dòng suối rộng chừng sâu bảy mét, nước chảy xiết, ào ào đổ xuống đồng bằng, Khi chúng tôi đang đi ngược dòng, một con sói xuất hiện, đứng cách một khoảng và tru lên. Con Sọc và cả bầy ngừng phắt lại. Con Sọc nhỏng tai nghe ngóng, rồi tru lại.Vừa nhìn tôi, nó vừa ve vẩy đuôi rối rít.

	-Nó chào tạm biệt đó.

	Ông Crepsleyepsley cắt nghĩa, nhưng tôi đoán ra rồi.Tôi hỏi:

	-Chúng phải đi sao?

	-Đó là lý do chúng tới đây…để gặp đồng loại.Yêu cầu chúng ở lại là quá nhẫn tâm.

	Tôi rầu rĩ gật đầu, rồi cúi xuống gãi tai con Sọc:

	-Được quen mày tao thích lắm, Sọc à. Tao sẽ rất nhớ mày, chú bé tội nghiệp.

	Ba con sói lớn dợm bước đi. Rudi bối rối hết nhìn tôi lại nhìn theo bầy. Thoáng một giây, tôi tưởng nó quyết định ở lại với tôi, nhưng nó cất tiểng sủa, dụi cái mũi ướt lên bàn chân trần của tôi rồi chạy theo mấy con sói lớn.

	Ông Crepsleyepsley hứa hẹn:

	-Cháu sẽ gặp lại nó. Trước khi đi khỏi đây, chúng ta sẽ tìm chúng.

	Tôi khịt mũi, làm như chỉ là chuyện nhỏ.

	-Không sao đâu.Mấy con sói ngốc. Cháu cóc cần.

	Ông Gavner cười cười:

	-Đúng. Cần quoái gì chúng.

	Ông Crepsleyepsley bước ngược dòng suối bảo:

	Đi thôi.Đứng đây suốt đêm tán chuyện mấy con sói ghẻ mãi à?

	Thấy tôi nhìn, ông bối rối sù sụ ho, rồi nhẹ nhàng nói:

	-Cháu biết không sói không bao giờ quên một khuôn mặt nào. Con sói nhóc đó sẽ nhớ cháu cho đến khi nó già khú khụ, bạc hết lông.

	-Thật vậy sao, ông?

	-Thật quá đi chứ.

	Ông quay đi tiếp tục bước. Gavner và Harkat bươc theo ông. Tôi ngoái nhìn mấy con sói lần cuối cùng, thở dài cam chịu, rồi nhặt ba-lô, đi theo họ.

	CHƯƠNG 11

	Chúng tôi vượt qua đầu nguồn, nơi con suối đổ từ núi xuống.m thanh chói lói, nhất là đối với những cái tai siêu nhạy của ma-cà-rồng, vì vậy chúng tôi hết sức đi thật nhanh. Đá trơn trợt, nên nhiều lúc chúng tôi phải nắm tay nhau.Tới một đoạn phủ đầy băng, cả tôi và ông Gaver đều bị trượt ngã. Tay tôi tuột khỏi tay ông Crepsleyepsley. May nhờ có Harkat túm lấy ông Garver, kéo hai chúng tôi lên.

	Khoảng mười lăm phút sau, chũng tôi tới cửa đường hầm. Mới leo không được bao lâu, nhưng nhìn xuống, thấy dốc sâu thăm thẳm, tôi mừng thầm vì không phải leo lên cao hơn nữa.

	Ông Crepsleyepsley tiến vào trước. Trong đường hầm tối thui. Vừa định hỏi ông Crepsleyepsley, chúng tôi có phải dừng lại để dốt đuốc không, tôi chợt thấy, càng vào sâu, đường hầm càng sáng hơn. Tôi hỏi:

	-Ánh sáng từ đâu vậy kìa?

	Ông Crepsleyepsley bảo:

	-Đó là loài địa y phát quang.

	-Ông nói thật đấy chứ?

	Gavner cắt nghĩa:

	-Chúng là một loài nấm phát ra ánh sáng, mọc trong một số hang động dưới đấy một số vùng biển.

	-Hay quá ta. Chúng mọc đầy trên núi chứ?

	-Không đâu. Nhiều nơi không có loài nấm này mọc, chúng ta vẫn phải dùng đuốc.

	Phía trước, ông Crepsley bỗng bật ra một tiếng rủa. Gavner hỏi:

	-Chuyện gì vậy?

	-Hầm bị sập. Không có lối qua.

	-Nghĩa là chúng ta không vào trong được?

	Tôi hoang mang hỏi, chỉ lo lại phải gian nan đi lại từ đầu. Nhưng ông Gavner nói ngay;

	-Còn nhiều đường nữa. Núi này chằng chịt đường hầm. Lùi lại, tìm lối khác.

	Ông Crepsley giục giã:

	-Lẹ lên trường sắp sáng rồi.

	Chúng tôi lết trở lui, lần này là Harkat dẫn đầu. Ra tới ngoài, chúng tôi mau chóng tìm ra một đường hầm khác, chỉ vài phút sau khi mặt trời mọc. Hầm này không lớn như hầm trước, nên hai lão Crepsley phải lom khom đi. Tôi và Harkat chỉ phải cúi thấm đầu. Dù không nhiều địa y phát sáng tại đây, nhưng cũng đủ cho những con mắt sắc bén của chúng tôi thấy đường.

	Một lúc sau, tôi thấy, thay vì đi lên, chúng tôi lại đang đi xuống. Hỏi ông Gavner, ông bảo:

	-Đường hầm là vậy, nhưng sau cùng nó lại đi lên.

	Nửa tiếng sau, đường hầm đổi hướng, vòng lên, gần như theo chiều thẳng đứng. Chúng tôi lên rất khó khăn. Vách hầm bó sát chũng quanh và bảo đảm là không chỉ mình tôi khô cả miệng vì ráng sức. Nhưng chỉ một lúc sau, đường hầm trở nên bằng phẳng, dẫn vào một hang nhỏ. Chúng tôi ngừng lại nghỉ ngơi. Từ lòng đất dưới chân, tôi có thể nghe tiếng dòng suối chúng tôi mới vượt qua réo lên ùng ục.

	Có bốn ngả ra khỏi hang này. Tôi hỏi ông Crepsley, làm sao biết ngả nào để đi. Ông bảo:

	-Theo của đường hần đã được đánh dấu.

	Rồi ông dắt tôi tới gần, chỉ một mũi tên nhỏ xíu được rạch dưới chân vách của một đường hầm. Tôi lại hỏi:

	-Còn những ngả kia đi về đâu?

	-Ngõ cụt, hoặc lên thẳng các lâu đài.

	Lâu đài là tên họ gọi những nơi ở trong núi Ma-cà-rồng.

	Ông nói tiếp, cảnh giác tôi:

	-Còn nhiều đường hầm chưa được khám phá, nên chưa có bản đồ. Đừng đi lang thang một mình, rất dễ bị lạc.

	Trong khi hai ông ngủ, tôi kiểm tra xem quý bà Octa có đói không. Con nhện độc này ngủ suốt chuyến đi vì ả không ưa trời lạnh – chỉ thỉnh thoảng thức dậy ăn, rồi ngủ tiếp. Đang mở miếng vải phủ lồng, tôi chợt nhận thấy con nhện đang bò lại gần. Nó không to lớn như quá bà Octa, nhưng trông có vẻ đầy nguy hiểm. Nhảy lùi lại sau, tôi gọi lớn:

	-Ông Gavner!

	-Chuyện gì?

	-Con nhện.

	-Ồ ...đừng lo! Trên núi thiếu gì nhện.

	-Chúng có nọc độc không?

	Vừa nói tôi vừa quan sát con nhện đang tò mò nhìn cái lồng.

	-Không. Chúng cắn chỉ như ong chích thôi mà.

	Tôi mở hẳn miếng vải lồng, thử xem thái độ của quý bà Octa ra sao, khi thấy con nhện lạ. Ả ngồi tỉnh bơ, không thèm quan tâm,trong khi con nhện kia bò lên lồng. Tôi khá dành về loài nhện qua sách vở và những chương trình rành cho đời sống hoang dã trên TV – nhưng chưa bao giờ thấy một con nhện như thế này. Lông lá khá rậm rì, mắt vàng phát khiếp.

	Ngay sau khi con nhện lạ bỏ đi, tôi cho quý bà Octa ăn mấy con côn trùng, rồi phủ lại miếng vải. Nằm xuống bên hai ông Crepsley và Gavner, tôi cố chợp mắt vài giờ. Có lúc tôi tưởng như nghe tiếng trẻ cười đùa trong một đường hầm. Ngồi dậy, lắng nghe, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa.

	Ông Gavner ậm ừ nho nhỏ rồi hé mắt hỏi:

	-Sao vậy?

	-Trong núi này có trẻ con không?

	-Không. Cho đến lúc này ta mời chỉ biết cháu là đứa trẻ độc nhất được truyền máu Ma-cà-rồng.

	-Chắc là cháu tưởng tượng rồi.

	Tôi vừa nói vừa ngáp, rồi nằm xuống lại. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn tôi vẫn dỏng tai nghe ngóng.

	Thức dậy, chúng tôi tiếp tục lên núi, qua cửa đường hầm được đánh dấu mũi tên. Sau một thời gian lâu như cả thế kỉ, chúng tôi tới trước một cửa lớn chặn cuối đường. Ông Crepsley sửa soạn tề chỉnh trước khi gõ ba tiếng lớn lên cánh cửa.

	Ông gõ tới lần thứ ba, mới nghe tiếng động từ phía bên kia và cửa mở. Ánh đuốc láo sáng làm chúng tôi chói mắt, vì đã ở quá lâu trong đường hầm. Tôi bịt mắt cho đến khi quen dần với ánh sáng.

	Một maCrepsley mảnh khảnh trong bộ quần áo lục sẫm bước rra, nhìn chúng tôi. Hắn nhíu mày, nắm chặt cây giáo dài, khi thấy tôi và Harkat. Phía sau hắn, tôi thấy lố nhố người cũng mặc áo xanh, tay đều cầm vũ khí.

	Tên lính gác quát lên:

	-Khai báo họ tên tại trạm.

	Tôi đã được biết, đó là cách tiếp đón người mới tới.

	Ông Crepsley lên tiếng:

	-Larten Crepsley, với tham vấn Hội đồng.

	-Gavner, tới tham vấn Hội đồng.

	Harkat...Mulds, tới... tham vấn... Hội đồng.

	Tên lính nói:

	-Larten Crepsley và Gavner đã được nhận diện. Nhưng hai tên kia...

	Hăn chỉ mũi giáo và tôi và Harkat, lắc đầu. Ông Crepsley lên tiếng ngay:

	-Chúng là người đồng hành với chúng tôi. Đứa con trai có nửa máu Ma-cà-rồng, là phụ tá của tôi.

	-Ông bảo lãnh cho nói?

	-Tôi bảo lãnh.

	-Vậy thì Darren Shan được trạm nhận diện. Nhưng... nhưng... cái này...

	Mũi giáo chỉ thẳng mặt Harkat:

	-...nó không phải là Ma-cà-rồng. Có chuyện gì mà nó tới hội đồng?

	-Tên hắn là Harkat Mulds, là một người Tí-hon. Hắn...

	-Người Tí hon!

	Tên lính gác nghẹn thở, mũi giáo hạ thấp xuống. Hắn thô lỗ lom lom quan sát mặt Harkat. (Harkat đã lột mũ trùm đầu ngay sau khi vào hầm, để nhìn cho rõ). Gã lính gác bình phẩm:

	-Xấu khủng khiếp luôn! Tưởng tụi Tí-hon không biết nói.

	Nếu không có mũi giáo nhọn hoắt, tôi đã chi hắn mấy câu vì lối an nói hàm hồ đó. Nhưng ông Crepsley vẫn nhỏ nhẹ:

	-Ai cũng tưởng vậy, nhưng họ có thể nói được đấy. Hay ít ra tay này nói được. Hắn có một thống điệp phải đích thân gửi các Ông Hoàng.

	-Thoog điệp? Của ai?

	-Desmond Tí-nị.

	Gã lính gác tái mặt, đứng nghiêm nói:

	-Tí-hon tên Harkat Mulds được nhận diện. Cửa các lâu đài rộng mở cho tất cả. Tạm biệt.

	Hắn đứng sang một bên, nhường lối. Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau, cuộc hành trình lên Núi Ma-cà-rồng của chúng tôi đã đến giai đoạn cuối.

	Chương 12

	Một trong mấy tên gác mặc áo xanh hộ tống chúng tôi vào phòng Osca Velm, đó là phòng tiếp tân( hầu hết các phòng đều mang tên một Ma-cà-rồngdanh tiếng).Đây là một hang động nhỏ, vách lồi lõm, đen nhẻm vì bụi và muội khói qua nhiều thập kỷ. Nhiều đống lửa sưởi ấm, tỏa khói trong hang (khói nhẹ nhàng thoát ra ngoài bằng những khe hở trên mái). Nhiều bàn, băng ghế thô kệch dành cho những Ma-cà-rồngmới tới nghỉ ăn uống (chân bàn được đẽo bằng những xương của các loài thú to lớn). Trên tường là những chiếc giỏ đan bằng tay, chứa đầy đủ cơ giãy, để khách thoải mái lựa chọn. Trên một bức tường là tấm bảng đen bàng đá đen, khắc tân những Ma-cà-rồngđã đến tham dự cuộc họp hội đồng. Khi ngồi bên một bàn gỗ dài, tôi thấy một Ma-cà-rồngleo lên thang, đưa thêm tên chúng tôi vào bảng danh sách đó. Sai tên Harkat là mấy chứ Tí-hon trong ngoặc đơn.

	 Trong phòng ám khói này, chỉ có chúng tôi và vài Ma-cà-rồngmới tới nữa. Một Ma-cà-rồngtóc dài, không đội mũ ôm hai cái thùng, tiến lại gần chúng tôi.Một thùng đựng đầy những ổ bánh mỳ khô không khốc, nửa thùng kia lần lộn thịt chín trông phát tởm.

	Ai ăn bao nhiêu cứ thoải mái lấy và đặt thẳng xuống bàn, vì chẳng có bát đĩa gì hết. Gã Ma-cà-rồngđó trở lại với ba bình đầy: máu, nước và rượu nho. Tôi yêu cầu một cái cốc, nhưng ông Gavner bảo phải cầm bình lên uống thẳng. Lần đầu, tôi đổ tèm nhẹp từ cằm xuống ngực, nhưng dần dần cũng thấy uống thẳng từ bình thú hơn uống bằng cốc nhiều.

	Bánh mì cũ, cứng còng. Nhưng gã Ma-cà-rồngđã đem ra những cái bát làm bằng dọ thú, chứa đầy súp nóng. Xé nhỏ bánh mì, nhúm vào thứ súp đen thui, sanh sánh đó vài giây, tôi nhóp nhép nhau đến miếng thứ ba...ngon tuyệt. Ông Gavner cũng đồng ý ngay:

	-Hảo hạng hả?

	Tôi hỏi ông Crepsley:

	-Sao ông không ăn súp nóng?

	-Ta không hảo món súp dơi.

	-Súp dơi?

	Tay chưa đưa tới miệng, tôi đờ người, miếng bánh mỳ nhão nht rơi tõm xuống mặt bàn. Ông Gavner tỉnh bơ.

	-Thì là dơi, Chứ cháu tưởng là gì?

	Đã quen với ánh sáng lù mù trong hanh, tôi nhìn trừng trừng chất lỏng đen ngòm trong bát phát hiện...một cái cánh co màng da mỏng lú lên.

	Tôi rên rẩm:

	-Ôi, chắc cháu ói quá!

	Ông Gavner cười như hóa rồ:

	-Vớ vẩn. Không biết là gì, cháu đã ăn ngon lành. Nuốt đi, cứ coi như súp gà là ổn chứ gì. Còn ở lại trên Núi Ma-cà-rồng, cháu còn phải ăn nhiều món khiếp hơn súp dơi nhiều.

	Đẩy cái bát ra xa, tôi lèm bèm:

	-Bó tay!

	Thấy Harkat đang vét bát bằng mẩu bánh cuối cùng, tôi hỏi:

	-Không sợ ăn thịt dơi sao?

	-Có...biết mùi...vị gì đâu?. Món...nào...cũng giống nhau.

	-Không phân biệt được bất kì mùi vị nào à?

	-Dơi...chó...bùn đất...chẳng khác gì. Cũng không...ngửi được. Vì...không có mũi.

	Ông Gavner bảo:

	-Ta cũng muốn hỏi mi đây. Không có mũi nên không ngửi được. Nhưng sao mi vẫn nghe được, dù không có tai?

	-Có...chứ. Tai dưới...da.

	Harkat chỉ hai tấm nhỏ nằm hai bên mắt xanh tròn.

	Gavner vươn qua bàn để ngắm kỹ cái tai của Harkat, rồi kêu lên:

	-A! Ta thấy rồi.

	Chúng tôi đều nghiêng qua, trố mắt nhìn. Harkat có vẻ khoái được mọi người quan tâm. Hai cái tai của hắn như hai trái chà là héo quắt, lờ mờ dưới làn da dám xám.

	Ông Gavner hỏi:

	-Da phủ kín mít vậy mà mi nghe được sao?

	-Nghe tốt, Không tốt bằng...Ma-cà-rồng, nhưng...hơn loài...người nhiều.

	Tôi hỏi:

	-Sao có tai mà lại không có mũi nhỉ?

	-Ông Tí-nị...không cho...mũi. Chưa bao giờ...hỏi vì...sao. Có thể...vì không khí. Phải thêm...mặt nạ...cho mũi.

	Thật kỳ lạ khi nghĩ là Harkat chẳng ngửi thấy mùi gì trong hang và chẳng thấy vị gì của món súp dơi. Hèn gì đám Tí-hon chẳng chê gì, ăn tuốt tuột cả những con vật chết đã thối rữa tôi đem về cho chúng.

	Tôi vừa định hỏi thêm Harkat, thì một Ma-cà-rồnggià khú khụ, mặc áo đỏ ngồi xuống, đống diện ông Crepsley, cười nói:

	-Ta mong đệ cả mấy tuần nay rồi.

	Ông Crepsley nhào qua bàn, nắm vai ông già kia, ha hả cười:

	-Seba! Lâu quá rồi mới được gặp lão huynh.

	Thật kinh ngạc! Chưa bao giờ thấy ông Crepsley vồn vã với ai như vậy.

	Ông lão Ma-cà-rồngáo đỏ gật đầu:

	-Quá lâu! Ta vẫn tìm đệ bằng tâm tưởng, hi vọng đệ ở gần. Khi phát hiện ra đệ đang tới ta thật không thể tin nổi.

	Ông lão liếc nhìn tôi và Harkat. Trông ông nhăn nheo, co rút vì tuổi tác, nhưng ánh tinh anh của một người trẻ tuổi vẫn sáng rực trong đôi mắt. Ông hỏi:

	-Larten, giới thiệu những người bạn này cho ta đi chứ.

	-Dạ. Gavner Purl thì lão huynh biết rồi.

	-Chào Gavner.

	-Xin chào Seba.

	-Còn đây là Harkat Milds.

	-Một tên Tí-hon. Từ ngày còn nhỏ, sau khi ông Tí-nị tới thăm nơi này, ta chưa từng thấy một tên Tí-hon nào nữa. Chào Harkat Mulds.

	-Chào.

	Nghe Harkat nói, ông Seba chớp mắt:

	-Nó nói được sao?

	-Ráng chờ nghe những gì nó sắp nói:

	-Còn đây là Darren Shan...phụ tá của đệ.

	Ông lão nhìn tôi, mỉm cười:

	-Chào Darren Shan. Thật không ngờ, Larten lại thu nhận đệ tử.

	Ông Crepsley húng hắng ho, rồi trả lời:

	-Quả vậy. Chính đệ từng nói không bao giờ thu đệ tử.

	Seba lẩm bẩm:

	-Mà lại là một đứa trẻ. Các ông Hoàng sẽ không chấp nhận chuyện này đâu.

	Ông Crepsley ủ rũ:

	-Chắc chắn là không. Darren, Harkat – đây là sĩ quan quân nhu của núi Ma-cà-rồng, Seba Nile. Đừng để tuổi tác của ông đánh lừa hai người. Ông vẫn còn ranh ma, quỷ quoái chẳng thua gì các Ma-cà-rồngkhác đâu. Đừng kẻ nào hòng qua mắt nổi ông.

	-Đệ rành quá há? Còn nhớ vụ tráo rượu quý của ta không?

	Ông Crepsley nhăn nhó:

	-Ngày đó đệ còn trẻ người non dạ quá mà. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

	Nhìn vẻ bối rối của sư phụ, tôi hí hởn hỏi:

	-Chuyện xảy ra làm sao ạ?

	-Nói cho nó biết đi, Larten.

	Ông Crepsley rầu rĩ vâng lời như một đứa trẻ:

	-Ông ấy ra tay trước. Thay rượu bằng dấm. Ta uống gần nửa chai mới phát hiện ra. Nôn ọe suốt đêm.

	-Hố hố! Hí hí!

	Ông Gavner cười sằng sặc. Crepsley lầu bàu:

	-Cười gì? Lúc đó ta còn quá trẻ, đã hiểu gì đâu.

	Ông lão Seba hỏi:

	-Nhưng ta đã cho đệ một bài học, đúng không, Lareten?

	-Đúng vậy. Hầu hết những gì ta biết là học từ ông.Seba là thầy của ta.

	Ba lão Ma-cà-rồngbắt đầu ôn chuyện ngày xưa, tôi lẳng lặng ngồi nghe. Toàn những địa danh, tên người chẳng liên quan gì tới tôi. Được một lúc, tôi ngồi lùi lại ngó quanh hang, nhìn những ánh lửa chập chờn và những ngọn khói uốn éo trong không khí. Chỉ khi ông Crepsley lay nhẹ, tôi mới biết mình đã ngủ gục.

	Ông lão Seba bảo:

	-Thằng nhỏ mệt rồi.

	Ông Crepsley nói:

	-Nó chưa quen với một chuyến đi vất vả như thế này.

	Seba đứng dậy.

	-Nào, để ta kiếm phòng nghỉ cho tất cả. Không chỉ mình Darren mệt đâu. Ngày mai chúng ta chuyện trò tiếp.

	Là một sĩ quan quân nhu, Seba quản lý nhà kho và nơi ăn ngủ trên núi Ma-cà-rồng. Nhiệm vụ của ông là đảm bảo sao cho tất cả Ma-cà-rồngđều đầy đủ lương thực, nước uống và máu. Dưới quyền ông còn có nhiều phụ tá. Ngoài các Ông Hoàng, Seba là Ma-cà-rồngđược tôn trọng nhất trên núi.

	Khi rời phòng Osca Velm để tới khu nghỉ ngơi, Seba ra dấu cho tôi đi gần ông. Ông cho biết tên những phòng chúng tôi đi qua. Nhưng hầu hết tôi không thể nào phát âm hay nhớ được. Và cũng chẳng biết công dụng của những phòng đó là gì.

	Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của tôi, ông bảo:

	-Mấy đêm đầu cháu dễ dàng bị lạc, nhưng rồi cháu sẽ quen dần thôi.

	Dù có những ngọn đuốc, hệ thống đường hầm đưa tới nơi ngủ vẫn lạnh và ẩm ướt. Nhưng những căn phòng nhỏ xúi như tổ chim đục vào đá lại sáng sủa và ấm cúng. Mỗi phòng đề có một ngọn đuốc lớn. Seba hỏi chúng tôi muốn ngủ chung trong một phòng rộng, hay ngủ riêng. Ông Crepsley vội nói ngay:

	-Riêng. Suốt đường đi, nghe Gavner ngáy quá đủ rồi.

	-Càng tốt.

	Ông Gavner giận dữ càu nhàu. Còn tôi, không muốn ngủ một mình trong một nơi lạ lùng như thế này, bảo:

	-Mình và Harkat ở chung, được chứ?

	-Được thôi.

	Harkat đồng ý ngay.

	Thay vì giường, phòng nào cũng đầy quan tài. Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tôi, ông lão Seba cười bảo:

	-Ngày mai ta sẽ cho một phụ tá tới nếu muốn, cháu bảo hắn đêm đến cho một cái võng. Bổn phận ta là phải lo cho khách mà.

	Tôi vui vẻ cám ơn ông, rất mừng vì không phải ngủ trong quan tài mỗi đêm.

	Seba vừa quay đi, ông Crepsley vội nói:

	-Khoan.Đệ muốn lão huynh xem một thứ. Darren, đem quý bà Octa ra đây.

	Vừa thấy con nhện độc, Seba Nile nín thở nhìn như bị hớp hồn:

	-Ôi! Đẹp quá, Larten.

	Cầm cái lồng từ tay tôi, ông nhẹ nhàng mở cửa.

	Tôi rú lên:

	-Ngừng lại. Đừng thả nớ ra. Nó có độc đấy.

	Ông chỉ mỉm cười, thò tay vào chuồng, nói:

	-Chưa bao giờ ta gặp con nhện nào bị ta mê hoặc...

	-Nhưng...

	Ông Crepsley bảo tôi:

	-Không sao đâu, Darren. Ông biết phải làm gì mà.

	Ông lão Ma-cà-rồngnhẹ nhàng dụ dỗ con nhện độc bò lên ngón tay, rồi neeng nó ra khỏi lồng. Ả ngồi thoải mái trên lòng bàn tay ông. Seba cúi mặt sát quý bà Octa, huýt sáo nho nhỏ. Mấy cái chân ả ngọ ngoạy, và nhìn đôi mắt chăm chú của con nhện, tôi biết ông đã giao tiếp được bằng tinh thần với nó.

	Ông ngừng huýt sáo, quý bà Octa leo lên cánh tay ông. Ả mon men bò lên tận vai, rồi nép mình lên cằm ông, nằm nghỉ. Không thể nào tin nổi! Tôi luôn phải vô cùng tập trung để thổi sáo - thổi bằng ống sáo đàng hoàng chứ không huýt sáo bằng môi đâu – mới tránh khỏi bị con nhện độc này cắn, nhưng với Seba, ả ngoan ngoãn như một con cừu.

	Seba vuốt ve con nhện nói:

	-Tuyệt vời! Khi nào rảnh, đệ phải kể cho ta nghe về con nhện này. Tưởng đã biết hết về loài nhện, nhưng con này hoàn toàn mới lạ đối với ta.

	Mặt ông Crepsley tươi rói:

	-Đệ biết là lão huynh sẽ thích, nên đã đem theo làm món quà tặng lão huynh.

	-Đệ dám lìa xa con nhện kì diệu này sao?

	-Với lão huynh, đệ chẳng tiếc điều gì.

	Mỉm cười với ông Crepsley, lắc đầu buồn bã, ông già nói:

	-Rất tiếc ta không dám nhận. Ta già rồi, không còn nhiệt huyết như ngày xưa nữa. Cố gắng lắm mới chu toàn những công việc mà trước kia ta chỉ làm một thoáng là xong. Không còn thời gian săn sóc một thú cưng kì lạ như thế này đâu.

	Ông Crepsley ỉu xìu hỏi:

	-Lão huynh nói thật lòng đấy chứ?

	Đặt quý bà Octa vào lại trong lồng, trao lại cho tôi ông lão nói:

	-Ta rất muốn, nhưng không thể nhận được. Chỉ tuổi trẻ mới đủ khả năng đáp ứng nhu cầu cho những con nhện quý như thế này. Darren, Octa đẹp và quý hiếm lắm đó.

	-Cháu sẽ săn sóc nó.

	Tôi hứa với ông. Thật ra, tôi đã từng nghĩ ả rất đẹp, cho đến khi ả cắn người bạn thận nhất của tôi, và đẩy đưa tôi trở thành Ma-cà-rồngnửa mùa.

	Ông lão Seba lên tiếng:

	-Bây giờ ta phải đi vì còn nhiều khách mời đến . Tạm biệt.

	Các căn phòng nhỏ xíu này chẳng có cửa nẻo gì. Hai ông Crepsley vafGavner chức mừng tôi ngủ ngon, rồi chui ngay vào quan tài. Tôi và Harkat tiến sang phòng mình ngắm nghía hai chiếc quan tài. Tôi bảo:

	-Mình nghĩ, ngủ trong quan tài không thích hợp với Harkat đâu.

	-Không sao...Ngủ dưới...san được rồi.

	-Thôi được. Hẹn gặp lại sáng mai. Hay...đêm mai.Ở trong này, chẳng biết đêm ngày là gì nữa.

	Dù không muốn chui vào quan tài, nhưng tôi cảm thấy thoải mái, vì biết chỉ phải ngủ trong đó một đêm thôi. Để ngỏ nắp quan tài, tôi nằm ngửa, nhìn lên mái trần đá xám. Tưởng sẽ khó ngủ vì niềm hứng thú đã lên được tới núi Ma-cà-rồng, nhưng chỉ vài phút sau tôi ngủ ngon lành như đang nắm trên võng tại Gáng Xiếc Quoái Dị.
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	Thức dậy tôi thấy Harkat đang đứng bên quan tài, hai mắt xanh lè mở thô lố. Vươn vai, tôi nói lời chào buổi sáng. Im lặng một lúc, rồi hắn lắc đầu, chào lại. Tôi hỏi:

	-Thức giấc lâu rồi hả?

	-Vừa thức...khi anh nói với tôi. Tôi...ngủ đứng mà.

	-Những mắt Harkat mở thao láo mà.

	-Luôn luôn...mở. Không lông mi...không...mí mắt...không đóng được.

	Cằng hiểu thêm về Harkat, càng lạ lùng. Tôi hỏi:

	-Nghĩa là Harkat có thể nhìn thất tất cả trong khi ngủ?

	-Đúng. Nhưng...mình không...chú ý đến gì hết.

	Ông Gavner xuất hiện ngay lối vào, oang oang nói:

	-Tỉnh táo đi các chàng trai. Đêm sắp xuống rồi. Còn nhiều việc phải làm. Có ai dùng súp dơi không?

	Tôi hỏi phòng vệ sinh. Ông Gavner dẫn tôi tới trước một của nhỏ có hai chứ HN. Tôi hỏi:

	-HN là gì?

	-Hố nước. Đừng ngã nhào xuống đó, nghe không?

	Tưởng ông đùa, nhưng khi bước vào trong tôi thấy đó là một lời cảnh giác... hơi bị chính xác. Không có bồn cầu, trên mặt đất chỉ có một lỗ hổng tròn, dẫn tới dòng xuối ùng ục chảy. Tôi nhìn xuống: người lớn thì khó lọt xuống, nhưng cở tôi thì rơi tõm xuống đó...là chuyện nhỏ. Nhìn dòng nước tối đen cuồn cuộn chảy, tôi rùng cả mình. Nhưng không còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi đánh liều, rón rén ngồi xuống.

	Khi trở ra ngoài, tôi hỏi ông Gavner:

	-Tất cả nhà vệ sinh đều giống vậy sao?

	-Ha ha ha! Chính xác. Đó là cách dễ nhất để tống khứ chất thải rác rưới. Rất nhiều suối tuôn ra từ lòng núi, và các nhà vệ sinh được xây dựng trên những con suối đó. Suối rửa sạch tất cả.

	Ông Gavner đưa tôi và Harkat tới phòng Kholedon Lurt. Hôm qua ông lão Seba Nile đã chỉ cho tôi biết phòng này. Đó là nơi phục vụ bữa ăn. Ông cũng cho tôi biết,Kheledon Lurt là một tướng quân vĩ đại đã bỏ mình trong trận chiến với ma cà chớp khi chúng ly khai.

	Ma cà rồng rất say mê kể chuyện về tổ tiên của họ. Họ chỉ giữ lại một vài hồ sơ viết, thay vào đó họ chọn cách giữ cho lịch sử sống động bằng truyền khẩu nhau những chuyện kể và truyền thuyết bên bếp lửa, quanh bàn ăn…từ thế hệ này qua thế hệ khác.

	Những tấm mà đỏ rủ từ trần, phủ kín các bức vách và chính giữa phòng làm một tượng lớn của Khledon Lurt (giống như hầu hết tượng trong núi này, tượng này cũng được khắc bằng đã thú vật). Những cây đuốc lớn rọi sáng khắp khòng và khi chúng tôi tới căn phòng đã gần chục thực khách. Ông Gavner, Harkat,tôi và ông Crepsley ngồi cùng bàn ăn với lão Seba Nile cùng một số Ma-cà-rồngtôi chưa quen biết. Họ chuyện trò rôm rả, ồn ào toàn những chuyện về chiến đấu và chiến công.

	Đây là lần đầu tiến tôi được nhìn thấy đông đảo Ma-cà-rồngnhư vậy. Tôi nhớn nhác nhìn quanh nhiều hơn bình thường, trừ những vết thẹo quá nhiều gây bởi các cuộc chiến và đời sống vất vả. Không mootjai trong số họ có màu da rám nắng(điều này là điều đương nhiên rồi).

	Họ bốc mùi phát khiếp. Chẳng ai xài dầu khử mùi, dù vài tay cũng choàng mấy dây hoa rừng hay thảo dược quanh cổ tay. Sống trong thế giới loài người, Ma-cà-rồngcòn chịu khó tắm rửa – vì mùi hôi có thể hấp dẫn những kẻ chuyên săn Ma-cà-rồng– còn tại đây chẳng ai thèm quan tâm đến việc làm xa xỉ đó. Muội khói, bụi đắt khắp phòng chẳng đáng để ai quan tâm. Tôi thấy gần như không có phụ nữ. Nhìn mãi, tôi mới thấy một phụ nữ ngồi tại một góc bàn, và một đang phục vụ món ăn, còn lại toàn đàn ông. Người già cũng chỉ có vài người. Hình như ông cụ Seba già nhất trong số họ. Tôi hỏi ông về chuyện này, ông bảo:

	-Rất ít Ma-cà-rồngsống tới già lụ khụ. Dù tuổi thọ của Ma-cà-rồngdài hơn con người, chúng ta ít khi sống tới sáu bẩy mươi tuổi Ma-cà-rồng.

	-Nghĩa là sao ạ?

	-Ma-cà-rồngtính tuổi theo hai cách. Tuổi của thế gian và tuổi của Ma-cà-rồng. Tuổi Ma-cà-rồnglà tuổi của cơ thể - thuộc vật chất. Tính vậy thì ta tám mươi. Tuổi trái đất tính bằng ngày tháng năm, nên tính từ khi được truyền máu ngày còn nhỏ, thì ta bảy trăm tuổi rồi.

	Bảy trăm! Chuyện khó tin nhưng …có thật!

	-Dù nhiều Ma-cà-rồngsống tới một trăm tuổi thế gian, nhưng khó ai sống lâu tới sáu mươi tuổi Ma-cà-rồng.

	-Sao thế ại?

	-Đời sống Ma-cà-rồngrất gian khổ. Chúng ta tự đầy mình tới tận cùng giới hạn của những thử thách về sức mạnh, không ngoan và dũng cảm. Khó lòng sống kiểu già nua phẳng lặng, lụng thụng trong bộ quần áo ngủ và lệt cệt đôi dép trong nhà. Hầu hết khi cảm thấy quá già. Không còn cho mình nổi nữa, họ thà tìm cái chết còn hơn để bằng hữu phải lo cho mình.

	-Vậy…vì sao cụ sống lâu đến thế?

	-Daren.

	Ông Crepsley kêu lên và nghiêm khắc lườm tôi. Nhưng ông lão Seba mỉm cười:

	-Đừng la nó. Tính tò mà thẳng thắn của nó làm ta chạnh lòng.

	Quay lại tôi, ông cụ tiếp:

	-Ta sống tới tuôi này là vì bổn phận. Mấy chục năm trước, ta được yêu cầu lãnh trách nhiệm làm một sĩ quan quân nhu trong Núi Ma-cà-rồng. Đó là một công việc chẳng thích thú gì, vì phải sống ru rú trong lòng núi. Ít được săn bắn hay chiến đấu. Nhưng đó là một nhiệm vụ thiết yếu và rất vinh dự, từ chối là thiếu lễ độ. Nếu được tự do, ta đã chết từ lâu rồi, nhưng kẻ không cố kéo dài cuộc sống lại sống lâu hơn kẻ khác.

	-Vì sao lại phải tự đưa mình vào con đường gian nan như thế?

	-Đó là đường lối của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta có nhiều thời gian hơn con người, nên thời gian đối với chúng ta kém quý giá hơn. Một kẻ được truyền máu năm hai mươi tuổi, khi hắn được sau mươi tuổi Ma-cà-rồng. Hắn đã sống được hơn bốn trăm năm tuổi thế gian. Một người bình thường trở nên mệt mỏi vì cuộc sống, thì hắn vẫn còn đang phây phây khỏe mạnh.

	Tôi cố nhìn theo quan điểm của họ, nhưng khó quá. Có thể, một vài thế kỉ nữa, tôi sẽ suy nghĩ khác hơn.

	Gavner xin phép rời bạn và yêu cầu Harkat cùng đi với ông. Tôi hỏi:

	-Ông đi đâu đó?

	-Tới phòng của các Ông Hoàng. Ta phải trình diện và báo cáo về hau cái chết của Ma-cà-rồngvà Ma-cà-chớp. Ngoài ra còn phải giới thiệu Harkat, để hắn trao thông điệp càng sớm càng tốt.

	Khi họ đi khỏi, tôi hỏi ông Crepsley sao chúng tôi không cùng đi. Ông bảo:

	-Chúng ta không được phép tự ý trình diện các Ông Hoàng. Gavner là một tướng quân, vì vậy ông ấy mới có quyền xin yết kiến các ông Hoàng. Là Ma-cà-rồngbình thường, chúng ta phải chờ được mời.

	-Nhưng ông đã từng là một tướng quân mà. Chắc họ không bắt lỗi, nếu ông tự ý đến và nói “xin chào”, đúng không?

	-Đừng nói chuyện tào lao nữa. Ta không làm vậy được.

	Mắng tôi xong, ông quang qua Seba thở dài:

	-Nó chậm hiểu cũng cách của chúng ta.

	Ông lão Seba cười lớn:

	-Còn đệ chậm hiểu cung cách của một ông thầy.

	Đệ quên là khi mới truyền máu, đệ đã nôn nóng hỏi đủ thứ sao? Ta còn nhớ cái đêm đệ nhào vào phòng ta, thề là sẽ không bao giờ trở thành một tướng quân. Đệ bảo, tướng quân là những kẻ ngu đần lạc hậu. Đệ nói, chúng ta phải biết hướng về tương lai, đừng náu mình mãi trong quá khứ…

	-Chưa bao giờ đệ nói những lời như thế.

	-Chắc chắn đệ đã nói. Còn hơn thế nữa. Đệ đã từng là một chàng trai nóng như lửa. Ta đã ngờ không bao giờ đệ có thể trầm tính nổi. Ta thường ao ước có thể đuổi đệ đi, nhưng ta đã không làm. Ta để đệ thoải mái đặt những câu hỏi, giải tỏa cơn thịnh nộ, và với thời gian đệ đã hiểu ra rằng, đệ chưa hẳn đã là kẻ khôn ngoan nhất trần đời. Và…đường lối cũ có thể thật sự vẫn là tốt nhất. Trong thời gian học tập, học trò thường chẳng bao giờ cảm kích và hiểu lóng thầy. Chỉ đến khi chúng hiểu biết cuộc đời, chúng mới hiểu đã mang nợ công cơn những người đã dạy dỗ mình đến thế nào. Thầy tốt không mong chờ tụi trẻ ca tụng, thương yêu ngay. Họ chờ, và vào thời điểm, chuyện đó sẽ tới.

	-Lão huynh trách mắng đệ đó ư?

	-Phải. Larten, đệ là một Ma-cà-rồngtốt. Nhưng còn phải học nhiều về phương pháp dạy dỗ. Đừng vội phê phán. Hãy chấp nhận những câu hỏi bướng bỉnh của Darren. Hãy kiên nhẫn trả lời, đừng trách cứ ý kiến riêng của nó. Chỉ có cách đó mới có thể trưởng thành và pháp triển được như đệ thôi.

	Tôi ngấm ngầm khoái trá thấy ông Crepsley bị dũa. Vì rất gắn bó với ông, nhưng sự kênh kiệu của ông đôi khi làm tôi phát nản. Thấy ông bị đét nhẹ mấy cái làm sao tôi không khỏi hả hê?

	Nhìn tôi, ông quát lên:

	-Đừng tí tởn nữa.

	Tôi kêu lên:

	-Đó, lại thế rồi. Ông không nghe cụ Nile bảo – kiên nhẫn – hiểu cháu mà.

	Vừa phùng miệng trợn mắt để quát tháo tôi, chợt nghe cụ Nile kín đáo ho khù khụ, ông Crepsley liếc vị thầy già rồi ngượng ngùng cười. Thay vì quát tháo, ông lịch sự nhờ tôi lấy giùm ổ bánh mì.

	-Rất vui lòng, thưa ông Larten.

	Ba chúng tôi cùng cười. Trong khi đó, các Ma-cà-rồngtrong phòng Khldon Lurt vẫn đang rầm rầm ồn ào chuyện trò đùa giỡn.

	Chương 14

	Sau bữa điểm tâm. Tôi và ông Crepsley đi tắm. Chúng tôi đã quá bẩn thỉu vì cuộc hành trình vất vả vừa qua. Theo ông, trong thời gian ở lại đây, không nên tắm nhiều, nhưng để bắt đầu mọi chuyện, đi tắm cũng là một ý kiến hay.

	Phòng Perta Vin-Grahl là một hang động rộng với những thạch nhũ duyên dáng rủ xuống từ trần, gần bên phải cửa là hau thác nước thiên nhiên. Nước đổ xuống một cái ao do Ma-cà-rồngđào vào chảy vào một hố cuối hang, để rồi hòa nhập cũng những dòng xuối trong lòng đất.

	Ông Crepsley cao giọng át tiếng nước ào ào, hỏi tôi:

	-Cháu thấy thác nước thế nào?

	Vừa chiêm ngưỡng ánh đuốc bập bùng phản chiếu trên mặt nước tôi vừa nói:

	-Quá đep! Nhưng vòi nước tắm ở đâu?

	Nhìn ông Crepsley cười nham nhỏ, tôi hiểu ngay chúng tôi sẽ tắm tại đâu.

	-Ôi không! Tắm nước này có mà chết cóng.

	Ông cởi quần áo nói tỉnh bơ:

	-Tất nhiên. Nhưng đầu còn phương tiện tắm rửa nào khác trên núi Ma-cà-rồngnày.

	Tôi vừa mở miệng phản đối, ông đã cười ha hả lội xuống thác, khuất mình sau bụi nước mịt mù. Nhìn ông ngâm mình trong nước tôi ớn lạnh khắp người. Nhưng tôi biết, nếu rút lui sẽ bị ông chế nhạo suốt thời gian ở đây. Vậy là, lột phăng quần áo, tôi nhúng ngón chân xuống nước – ui cha - , tôi nhảy giật lùi, tiến sang thác kế bên. Nước trong thác này chẳng khác gì nước đá. Tôi la toáng lên:

	-Chúa ôi! Thế này là cực hình chứ tắm gì!

	-A, bây giờ thì mi hiểu vì sao ít có Ma-cà-rồngbận tâm đến chuyện tắm rửa trong thời gian họp rồi chứ?

	Cuống quýt kỳ cọ khắp người, tôi run cầm cập hỏi:

	-Có luật nào cấm nấu nước nóng không?

	Bước ra khỏi thác nước, một tay vò chỏm tóc vàng khè, rồi rũ mạnh như con thú rũ lông, ông Crepsley thủng thẳng trả lời:

	-Làm gì có. Nhưng nước lạnh cũng rất tốt cho những sinh vật hoang dã của thiên nhiên. Chúng ta không muốn đun nước, ít ra là ngay tại trong tâm quê hương này của chúng ta.

	Vừa ra khỏi làn nước lạnh giá, tôi choàng vội hai tấm khăn tắm thô ráp để sẵn trên bờ. Suốt mấy phút, tôi tưởng như máu mình đã thành băng, nhưng rồi cảm giác ấm áp dần trở lại.

	Ông Crepsley vừa lau người vừa tán tụng:

	-Khỏe hẳn ra.

	-Muốn chất thì có.

	Trong khi mặc quần áo, tôi nhìn mái hầm và có những vách đã, hỏi ông Crepsley những gian phòng này có từ bao giờ. Ông bảo:

	-Không ai biết chính xác lần đầu tiên và bằng cách nào mà Ma-cà-rồngđã đến nơi này. Những dụng cụ đồ cổ xưa nhất được phát hiện là những đồ vật được tạo ra từ khoảng ba ngàn năm trước. Nhưng dường như suốt một thời gian dài, chúng chỉ được một nhón nhỏ Ma-cà-rồnglang thang thường sử dụng. Cho đến giờ ta chỉ biết những phòng này được lập ra như một căn cứ thường trực là vào khoảng một ngàn bốn trăm năm trước. Đó là khi các ông Hoàng đầu tiên đến đây và mở đầu những cuộc họp hộng đồng. Lúc nào cũng có những Ma-cà-rồngrất tất bật công việc kiến thiết: Khoét đục thêm các phòng, nới rộng các phòng cũ, mở thêm đường hầm…Đó là một công việc kéo dài, vất vả - không được phép sử dụng cơ khí - nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian giải quyết.

	Khi chúng tôi ra khỏi phòng Perta Vin-Grahl, thì nội sung thông điệp của Harkat đã được lan truyền. Harkat đã cho các ông Hoàng biết, đêm chúa tể Ma-cà-chớp sắp tới rồi. Vụ này làm xôn xao toàn thể Ma-cà-rồng. Họ nhốn nháo quanh núi như một bầy kiến, thông báo và bạn luận với nhau, sôi nổi lên kế hoạch, sẽ giết ráo tên Ma-cà-chớp nào bị họ bắt gặp.

	Ông Crepsley đã hứa cho tôi đi một vòng tham quan các phòng, nhưng phải hoãn lại vì vụ lộn xộn này. Ông bảo nếu mọi chuyện chưa lắng dịu, ra ngoài lúc này, tôi sẽ bị những Ma-cà-rồngđang kích ddooognj dẵm đạp đứ đừ.

	Trở lại chỗ ngủ, tôi thấy một Ma-cà-rồngtrẻ đã chuyển mấy chiếc quan tài đi và đang mắc hai cái võng. Anh ta đề nghị, nếu chúng tôi muốn, sẽ tìm cho chúng tôi mấy bộ đồ mới. Chúng tôi cám ơn và đi theo anh ta đến nhà kho. Nhà khi của Núi Ma-cà-rồngcó đủ thứ: từ những bình máu, thùng thực phẩm, tới vũ khí. Tôi chỉ nhìn thoáng qua. Anh chàng Ma-cà-rồngtrẻ dẫn chúng tôi thẳng tới kho quần áo, rồi để chúng tôi lại một mình, tha hồ chọn lựa.

	Tôi tìm một bộ giống như bộ cũ, nhưng không có quần áo hải tặc nào, nên tôi đành chọn một áo khoác thủy thủ màu nâu, một quần dài đen và đôi giày da mềm. Ông Crepsley chơi toàn màu đỏ - màu ưa thích của ông – tuy nhiên bộ này bớt quoái dị hơn những bộ ông thường mặc.

	Cho đến khi ông thử chiếc áo choàng, tôi mới nhận ra trang phục của ông từa tựa ông lão Seba Nile. Nghe tôi nhận xét, ông Crepsley cười nói:

	- Ta bắt chước Seba nhiều thứ. Không chỉ quần áo, mà cả lời ăn tiếng nói. Khi bằng tuổi cháu, ta không nói năng minh bạch đoàng hoàng, mà hấp tấp tuôn ra ngay những lời vừa thoáng qua đầu như nhiều người khác. Sau những tháng năm được Seba dạy dỗ, ta đã biết đắn đo, cân nhắc trước khi nói.

	Cứ nghĩ sẽ phải nói năng một cách quá nghiêm túc, kiểu cách như các cụ Ma-cà-rồngnày quá đủ ớn rồi. Tôi hỏi:

	-Ý ông là, sau cùng cháu sẽ giống như ông?

	-Có thể. Nhưng ta không chắc lắm. Seba đòi hỏi ta phải có một sự tôn kính tuyệt đối. Vì vậy ta đã cố gắng bắt chước những gì ông làm. Còn mi, trái lại, rõ ràng luôn làm trái lại những gì ta nói.

	-Cháu đâu quá tệ vậy.

	Tôi cười nói, nhưng những lời ông cũng có phần sự thật. Tôi luôn ương ngạnh cứng đầu. Mặc dù tôi khâm phục ông Crepsley hơn ông tưởng, nhưng tôi không thích ý nghĩ làm con bù nhìn, ai quay chiều nào cũng được. Đôi khi tôi đã tỏ ra không phục tùng, nên ông tưởng tôi không quan tâm tới những gì ông nói.

	-Hơn nữa, khi mi phạm sai lầm ta không nỡ phạt mi như ông Seba đã từng phạt ta.

	-Cụ ấy làm gì?

	-Ông cụ là một thầy giáo giỏi nghiêm khắc. Khi nghe ta bảo muốn được giống y hệt như ông, ông bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của ta. Mỗi khi ta nói “không” hay “không thể”, ông liền nhổ ngay một sợi lông mũi của ta.

	-Ôi không!

	Ông Crepsley rầu rĩ:

	-Nhưng đó là sự thật.

	-Cụ ấy nhổ bằng nhíp chứ?

	-Không. Bằng móng tay.

	-Ui! Đau thấy mồ!

	-Ta xin ông ngừng lại – ta bảo không còn muốn giống như ông nữa - nhưng ông cụ đã làm cho đến cùng.Sau mấy tháng bik nhổ lông mũi hoài, ta nẩy ra một sáng kiến – ta khuyên mi đừng bắt chước – dùng một que nung đỏ, ta đốt ráo lông mũi…

	-Rồi sao?

	Mặt ông Crepsley bỗng đỏ bừng:

	-Ông thấy nhổ lông một điểm còn nhậy cảm hơ.

	Tôi vội hỏi:

	-Là chỗ nào?

	Mặt ông còn đỏ bạo hơn nữa:

	-Không nói được. Ngượng lắm.

	(Sau đó, gặp cụ Seba một mình tôi hỏi, ông lão cười nắc nẻ, bảo: “Lỗ tai”)

	Trong khi tôi và ông Crepsley đang đi thử giày, một Ma-cà-rồngmảnh khảnh, tóc vàng, mặc bộ áo màu xanh sáng; chạy sộc vào phòng, khép vội cánh cửa, rồi đứng hổn hển thở. Ông ta không nhận thấy sự có mặt của chúng tôi cho đên khi ông Crepsley lên tiếng:

	-Anh đấy à, Karda?

	-Ôi! Không!

	Ma-cà-rồngmới tới thét lên, chộp vội nắm cửa. Ngập người, ông ta ngoái lại nhìn:

	-Larten hả?

	-Phải.

	Nghe Crepsley trả lời, ông ta từ từ quay người trở lại. Khi ông ta tới gần, tôi thấy trên hai má trái có ba vết thẹo đỏ. Không biết vì sao tôi thấy mấy vết thẹo quen quen. Ông nói với ông Crepsley:

	-Tôi đang mong gặp ông, để hỏi Harkat Mulds và thông điệp của nó. Chuyện có thật không?

	-Tôi cũng chỉ nghe đồn. Trên đường tới đây, nó không nói gì về vụ đó.

	Ông Crepsley nhún vai trả lời, không quên lời hứa cùng Harkat. Kurda ngồi lên một cái thùng lật úp, hỏi:

	-Nó không nói lời nào về chuyện đó sao?

	-Nó chỉ bảo, có thông điệp gửi cho các Ông Hoàng.

	Kurda nhìn tôi hỏi:

	-Chắc em là Darren Shan mà ta đã từng nghe nói tới? Ta là Kurda Smahlt.

	Ông ta đưa tay bắt tay tôi. Ông Crepsley hỏi:

	-Anh đang chạy trốn gì vậy?

	Kurda nói như rên:

	-Những câu hỏi. Ngay khi tin về tên Tí-hon và thông điệp của nó lan truyền, mọi người đều ùa tới tôi để hỏi chuyện đó có thật không.

	-Sao họ lại hỏi anh?

	-Vì tôi hiểu biết về Ma-cà-chớp hơn tất cả mọi người. Và vì vụ phong chức của tôi. Thật kỳ lạ, khi mình thăng tiến, ai cũng tưởng cái gì mình cũng biết.

	-Gavner Purl đã nói với tôi chuyện này. Xin chúc mừng.

	-Ông không hài lòng?

	-Tôi có thế đâu.

	-Không cần nói, điều đó hiển hiện trên mặt ông. Nhưng tôi không quan tân. Ông đâu phải là người duy nhất phản đối. Tôi đã quen với nhưng không cuộc bàn cãi rồi.

	Tôi bật nói:

	-Cháu xin lỗi, nhưng phong chức là gì?

	Kurda cắt nghĩa:

	-Là khi người ta được giữ một địa vị cao hơn trong tổ chức.

	-Cầu xin thánh thần Ma-cà-rồngcứu giúp chúng con tránh khỏi những đứa trẻ thật thà này. Nhưng em nói đúng…cơ bắp của ta không lớn. Cơ bắp của các Ông Hoàng bự xự như trái banh bowing. Các Ông Hoàng luôn luôn phải là những Ma-cà-rồngto lớn nhất, cứng rắn nhất và can đảm nhất. Ta là kẻ đầu tiên được tiến cử vì…cái này.

	Vỗ vỗ đầu, Kurda nói tiếng:

	-Vì bộ não của ta.

	-Ý ông là, ông thông mình hơn những người khác?

	-Không hẳn vậy. Ta chỉ là kẻ sử dụng đầu óc nhiều hơn người khác. Ta không tin là Ma-cà-rồngnên gắn bó một cách cứng ngắc với đường lối cũ như hiện nay. Chúng ta phải tiến tới, sửa đổi cho thích hợp với đời sống của thế kỉ 21. Trên hết, ta tin là chúng ta nên phấn đấu tạo ra một nền hòa bình với những người anh em đã xa lánh chúng ta: đó là Ma-cà-chớp.

	Ông Crepsley chua chát nói:

	-Kể từ sau khi bản hiệp ước được kí kết, Kurda là Ma-cà-rồngđầu tiên có ý muốn hòa giải với Ma-cà-chớp.

	Tôi băn khoăn hỏi:

	-Hòa giải?

	Kurda cắt nghĩa:

	-Ta đã từng gặp họ. Suốt ba bốn chục năm qua, ta lần mì đi tìm hiểu họ. Đó là lý do ta có ba vết thẹo trên má này. Đồng ý cho họ đóng dấu, để chứng tỏ ta tự nguyện đặt mình dưới quyền của họ.

	Bây giờ tôi biết, vì sao mấy vết thẹo có vẻ quen quen. Sáu năm trước, tôi đã thấy một người đàn ông bị tên Ma-cà-chớp điên loạn Murlough đánh dấu giống như thế này. Ma-cà-chớp luôn bảo vệ truyền thống: đánh dấu con mồi trước khi giết. Bao giờ cũng là ba vết thẹo trên má trái.

	Kurda nói tiếp:

	-Ma-cà-chớp không khác biệt với chúng ta, như đa số Ma-cà-rồngvẫn tưởng, Nếu có cơ hội, nhiều Ma-cà-chớp vui mứng được trở lại cội nguồn. Sẽ có những thỏa hiệp nhân nhượng được đưa ra – cả hai phía đều phải lật lại một số vấn đề - nhưng ta tin chắc, chúng ta có thể chấp nhận và chung sống lại, như một giống nòi.

	Ông Crepsley lên tiếng:

	-Đó là nguyên nhân Kurda được trao quyền. Nhiều tướng quân – năm mươi tư phần trăm – cho rằng đây là thời điểm chúng ta liên kết lại với Ma-cà-chớp. Chúng tin tưởng Kurda, nhưng không muốn thương lượng với các tướng quân khác. Khi trở thành một Ông Hoàng, anh ta sẽ hoàn toàn kiểm soát các tướng quân, và Ma-cà-chớp biết rằng, không tướng quân nào dám cãi lệnh một Ông Hoàng. Do đó, khi Kurda đưa một Ma-cà-rồngđi thương thuyết, Ma-cà-chớp sẽ tin và đồng ý ngồi vào bàn hội nghị.

	Kurda hỏi:

	-Ông không đồng ý chuyện này, phải không Larent?

	Ông Crepsley tỏ ra bối rồi:

	-Ta khâm phục Ma-cà-chớp nhiều điều và chưa bao giờ phản bội việc bàn thảo để bắc nhịp cầu giữa hai bên. Nhưng cũng chưa bao giờ quá hấp tấp để chúng lên tiếng trước mặt các Ông Hoàng.

	-Ông nghĩ, chúng có thể lợi dụng tôi để giành quyền lợi hơn chúng ta.

	-Gần như vậy.

	Kura lắc đầu:

	-Tôi đang tìm cách tạo nên một xã hội công bằng. Tôi sẽ không gấy sức ép bất cứ điều gì mà không được các tướng quân và các Ông Hoàng đồng ý.

	-Nếu vậy, chúc anh may mắn. Nếu là một tướng quân, ta sẽ vận dụng hết sức để chống lại anh.

	-Hi vọng tôi sống đủ lâu để chứng minh rằng, sự nghi ngờ của ông đối với tôi là không có căn cứ. Sao. Daren? Em nghĩ đã tới thời điểm thay đổi chưa?

	Bối rối mãi tôi mới trả lời:

	-Cháu không dám có ý kiến, vì không biết nhiều cả về Ma-cà-rồngvà Ma-cà-chớp.

	-Vớ vẩn. Ai cũng có thể đưa ra một ý riêng. Nào, Darren, cho ta biết em nghĩ gì? Ta muốn biết tâm tư của mọi người. Thế giới này sẽ đơn giản và an toàn hơn, nếu tất cả chúng ta đều nói thật long mình.

	-A…ư…Chắc là cháu không thích ý nghĩ giao thiệp với Ma-cà-chớp, uống máu người và giết chết người ta là một sai lầm. Nhưng..nếu ông có thể thuyết phục chúng ngừng giết choc, thì sẽ là điều quá tốt.

	Kurda nháy mắt với tôi:

	-Chú nhỏ này thông minh đấy. Những gì chú em nói là tổng kết cốt lõi lý lẽ của người ta. Giết người là điều tệ hại và đó chính là điều Ma-cà-chớp phải nhượng bộ trước khi thương thuyết. Nhưng nếu chúng chưa tin tưởng và bàn luận với chúng ta, thì chúng sẽ vần chưa ngừng giết choc.

	-Chính xác.

	Ông Crepsley “hừ” một tiếng và như không muốn tham gia vấn đề này nữa.

	Kurrda nói:

	-Thôi dù sao cũng không thể tránh mặt mãi được, ta phải trở lại để trả lời cả đống câu hỏi đây. Ông Larten, chắc chắn ông không có gì cho tôi biết về tên Tí-hon và thông điệp chứ?

	-Chắc là không.

	-Tốt thôi. Có thể tôi sẽ biết khi trình diện các Ông Hoàng và sẽ đích than gặp tên Tí-hon này. Darren, mong em vui vẻ trong thời gian ở lại Núi Ma-cà-rồng. Sau bữa ăn, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Tạm biệt ông Larten.

	-Chào Kurrda.

	Khi Kurda đi khỏi. Tôi bảo:

	-Cháu thích Kurda. Ông ta có vẻ đàng hoàng.

	Ông Crepsley liếc xéo tôi, rờ rờ cái thẹo trên má trái, nhìn lom lom cánh cửa Kurda vừa mới bước ra, và một lần nữa, “hừ” một tiếng.

	Chương 15

	Một đêm dài êm ả trôi qua. Harkat vẫn còn bị giữ lại trong phòng các Ông Hoàng để trả lời câu hỏi. Ông Gavner bận rội với công việc của một tướng quân, chúng tôi chỉ thấy ông khi ông bò vào quan tài để ngủ. Hầu hết thời gian, tôi theo ông Crepsley loanh quanh trong phòng Khledon Lurt (ông gặp gỡ nhiều bạn bè cũ, xa cách nhau nhiều năm), hoặc theo ông và cụ Seba Nile xuống các cửa hang.

	Ông lão Ma-cà-rồngnày lo âu vì thông điệp của Harkat hơn bất kì ai. Ông cũng là người già thứ nhì trong núi(Ma-cà-rồnggià nhất là Ông Hoàng Paris Skyle – hơn tắm tram tuổi) và là người duy nhất có mặt tại nơi này khi lão Tí-nị tới đây và đưa ra những lời thông báo từ nhiều thế kỉ trước.

	Cụ Seba Nile bảo:

	-Nhiều Ma-cà-rồngngày nay không tin vào những truyền thuyết cổ, Họ tin rằng, lời cảnh báo của ông Tí-nị chỉ là những gì chúng ta bày đặt ra để hù dọa lớp trẻ. Nhưng ta còn nhớ nét mặt ông ta ra sao. Ta nhớ lại, giọng ông ta vang vọng khắp phòng các Ông Hoàng và nỗi khiếp đảm lan truyền khắp mọi người. Chúa tẻ Ma-cà-chớp không phải là một hình ảnh trong huyền thoại. Mà là sự thật. và bây giờ, hình như, nhân vật đó sắp suất hiện.

	Ông cụ chợt im lặng. Đang uống một chai rượu nóng, nhưng hình như cụ không quan tâm mình đang uống gì.

	Ông Crepsley hăng hái nói:

	-Chưa đâu. Lão Tí-nị già như trái đất. Khi lão nói đêm đã cận kề, có thể ý lão là mấy tram hoặc mấy ngàn năm nữa.

	Cụ Seba lắc đầu:

	-Chúng ta có cả mấy trăm năm – bảy thế kỷ để tạo ra một chỗ đứng và giải quyết vụ Ma-cà-chớp. Bất chấp mọi hậu quả, đáng lẽ chúng ta phải dứt điểm hết bọn chúng cho xong. Thà bị loài người đưa đến chỗ diệt vong, còn hơn bị Ma-cà-chớp tiêu diệt hoàn toàn.

	-Đệ không đồng ý. Thà liều mạng với một Chúa tể. Ma-cà-chớp trong huyền thoại còn hơn chết vì cọc nhọn của con người.

	Cụ Seba buồn rầu gật, nhấp ngụm rượu, rồi nói:

	-Có lẽ đệ có lý. Ta già rồi, đầu óc ta không còn được minh mẫn như xưa. Có lẽ những lo âu cả ta chỉ là những lo âu của một kẻ sống quá lâu. Tuy nhiên…

	Những câu nói bi quan, yếm thế như vậy luôn trên miệng mọi người, kể cả những kẻ mỉa mai thẳng thừng ý tưởng về một Chúa tể Ma-cà-chớp, dường như luôn luôn chấm dứt bằng mấy câu: “Dù vậy, tuy nhiên, nhưng…”. Sự căn thẳng ứ đọng trong không khí đầy bụi bặm từ trong các đường hầm đến các phòng.

	Chỉ có một người dường như không bận tâm đến những lời đồn, đó là Kurda Smahlt. Đêm thứ ba, sau khi Harkat trao thông điệp, Kurda tươi tỉnh như bình thường, xuất hiện trước hốc ngủ của chúng tôi.

	-Xin chào. Hai đêm qua tôi như phát sốt, nhưng mọi người chuyện đã dịu xuống, nên có mấy giờ rảnh rỗi. Định cho Darren làm một vòng qua các phòng.

	Tôi mừng quính:

	-Tuyệt quá! Ông Crepsley định đưa cháu đi, nhưng vẫn chưa đi được.

	-Ông Larten, tôi cho Darren đi một vòng có làm phiền ông không?

	-Không hề. ta vô cùng cảm kích vì một người cao quý sắp được phong chức như anh, lại bỏ thời giờ hướng dẫn nó đi chơi.

	Làm ngơ trước những câu mỉa mai của ông ma-cà-rồng già, Kurda vui vẻ hỏi:

	-Nếu thích, mời ông cùng đi luôn.

	Crepsley cười nhạt:

	-Không. Cám ơn.

	-O.K. Sẵn sang chưa Darren?

	-Sẵn sang.

	Tôi và Kurda tiến bước.

	Trước hết, Kurda đưa tôi đi thăm mấy nhà bếp. Đó là những hang động rộng lớn, nằm bên dưới các phòng. Bếp lửa lớn sang rực. Các đầu bếp làm theo ca suốt thời gian Hội nghị, để kịp thời phục vụ đồ ăn cho khách.

	Kurda nói:

	-Còn những thời gian khác, ở đây yên ắng hơn nhiều. Thường thường không tới ba mươi Ma-cà-rồngtrú ngụ.Ai không muốn ăn tập thể vào những giờ nhất định thì phải tự nấu nướng.

	Rời nhà bếp, chúng tôi tới thăm khu chăn nuôi dê, cừu, bò. Thấy tôi thắc mắc vì sao lại nuôi gia súc trong long nói, Kurda cho biết:

	-Chúng ta không thể vận chuyển đủ sữa và thịt phục vụ cho toàn thể Ma-cà-rồng. Đây không là một khách sạn, để có thể nhấn chuông gọi nhà cung cấp bất cứ lúc nào. Vận chuyển thực phẩm là một vần đề vô cùng nhiêu khê. Tự chăn nuôi và giết mổ đơn giản hơn nhiều.

	-Còn máu người? Từ đâu ra?

	-Từ nhứng người hảo phóng muốn tặng.

	Kurda nháy mắt nói rồi đưa tôi đi tiếp. (Mãi sau này tôi mói biết là ông ta né tránh câu hỏi của tôi).

	Điểm kế tiếp là khu hỏa táng, nơi tiêu xác những Ma-cà-rồngchết trong núi. Tôi hỏi:

	-Nếu họ không muốn bị thiêu thì sao?

	-Kỳ lạ là hiếm ai yêu cầu được chon cất. Có lẽ vì kho còn sống họ nằm trong quan tài nhiều rồi. Tuy nhiên nếu ai yêu cầu được chôn, ý nguyện của họ vẫn được tôn trọng. Cách đâu không lâu, chúng ta thả người chết xuống xuối. Sâu dưới những căn phòng, có một cái hang, từ đó dẫn đến một dòng suối lớn. Nước sẽ cuốn xác họ đi. Nơi đó được gọi là phòng của Chuyến đi Cuối Cùng. Dù bây giờ không còn sử dụng nữa, nhưng khi nào xuống lối đó, ta sẽ chỉ cho em thấy.

	-Cháu tưởng chỉ có những đường hầm để ra vào, làm sao xuống đó được.

	-Một trong những thú tiêu khiển của ta là làm bản đồ. Mấy chục năm nay ta vẫn đang cố gắng lập một bản đồ chính xác của núi này. Vẽ bản đồ các phòng thì dễ rồi, nhưng các đường hầm khó hơn nhiều. Chúng chưa bao giờ được lập bản đồ, nhiều đường tình trạng rất xấu. Mỗi khi trở về đây, ta lại xuống bên dưới để vẽ bản đồ những vùng chưa được biết tới, nhưng không có nhiều thời gian như mong muốn. Trở thành một Ông Hoàng, thời gian lại càng eo hẹp hơn.

	-Trò này coi thú vị đấy. Lần sau cho cháu đi cùng được không? Cháu muốn xem làm bản đồ như thế nào.

	-Em thích thật à?

	-Tại sao không?

	-Ha ha! Vì mỗi khi ta bắt đầu nói tới chuyện bản đồ làm các Ma-cà-rồngngủ gà ngủ gật. Chẳng ai quan tâm đến vần đề chán phèo này. Họ bảo: “Chuyện bản đồ là của con người”. Hầu hết Ma-cà-rồng, bất chấp hiểm nguy, thà tự khám phá một vùng đất, hơn là theo chỉ dẫn bản đồ.

	Phòng Hỏa táng là một hang hình bát giác, với mái trần cao đầy vết nứt. Hầm thiêu xác là một cái hố ngay giữa phòng. Hai phụ nữ và một người đàn ông ngồi trên mấy cái ghế dài làm bằng xương, đang thì thầm nho nhỏ với nhau. Dưới chân họ, một đứa trẻ lê la chơi với mấy mẩu xương thú. Họ không có bề ngoài giống Ma-cà-rồng. Gầy nhom và có vẻ bệnh hoạn. Tóc rũ rượi, quần áo rách bươm. Da họ khô khốc tái nhợt. Mắt họ trắng đến lạ kỳ. Khi chúng tôi bước vào mấy người lớn ôm vội đứa trẻ, lẩn qua cánh cửa cuối phòng.

	Tôi hỏi:

	-Ai vậy?

	-Các Giám hộ của phòng này.

	-Có phải là Ma-cà-rồngkhông? Trông họ không giống Ma-cà-rồng, mà cháu tưởng chỉ mình cháu là đứa trẻ Ma-cà-rồngđộc nhất ở đây chứ.

	-Đúng vậy.

	-Thế còn đứa nhỏ…

	Kurda hấp tấp nói ngay:

	-Sau này hãy hỏi.

	Thấy tôi nhìn sững, ông ta cười như xin lỗi, nho nhỏ nói:

	-Xong chuyến tham quan này ta sẽ cho em biết về họ. Nói tại đây, xui xẻo lắm. Dù không phải là kẻ mê tín dị đoan, nhưng ta không muốn thử thời vận ở những nơi có giám hộ này.

	(Dù ông ta khơi gợi tính hiếu kì của tôi, nhưng mãi sau này tôi mới biết được thêm về mất người kỳ lạ được gọi là Giám Hộ đó, vì cuối cuộc tham quan tôi mệt đứ đừ, quên cả hỏi về họ).

	Tạm bỏ qua vấn đề mấy Giám hộ. tôi quan sát hầm thiêu. Đó là một cái hố sâu sâu dưới lòng đất, dưới đáy chất củi và lá khô. Chung quanh miệng hố là những cái thau lớn, mỗi thau có một cây gậy giống như gậy chơi khúc côn cầu.

	Kurda bảo:

	-Đó là những cái chày, chày để giã xương.

	-Xương gì?

	-Xương Ma-cà-rồng. Lửa không đốt hết được xương. Ngay khi lửa tàn, xương được nhặt ra, bỏ vào những cối kia để giành tro bụi.

	-Rồi làm gì?

	-Làm sánh súp thịt dơi.

	Thấy mặt tôi xanh lè, ông ta phá lên cười:

	-Đùa thôi. Tro cốt sẽ được tung theo gió quanh núi Ma-cà-rồng. Để linh hồn được giải thoát.

	-Coi bộ cháu không khoái vụ này rồi.

	-Còn hơn chôn chân xuống đất cho dòi bọ đục khoét. Riêng ta, nếu tới lúc, ta thích được nhồn bông lộng kiếng hơn.

	Nói xong ông ta lại phá lên cười ha hả.

	Ra khỏi khu hỏa táng, chúng tôi tới ba phòng thể thao (họ gọi là phòng Basker Wrent, phòng Rush Flon’x và phòng Oceen Pird, tuy nhiên đa số Ma-cà-rồngđơn giản gọi là ba phòng thể thao). Tôi đang nôn nóng được tới đó, nhưng Kurda bỗng ngừng lại trước một cánh cửa nhỏ, nhắm mắt, cúi đầu, rồi đưa mấy đầu ngón tay lên rờ mí mắt. Tôi hỏi:

	-Sao ông phải làm như vậy?

	-Đó là tục lệ.

	Ông ta bước đi, nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn cánh cửa, hỏi:

	-Phòng này gọi là gì?

	-Em sẽ không muốn vào đó đâu.

	-Sao lại không?

	-Đây là Phòng Tử Thần.

	-Một phòng hỏa táng nữa sao?

	Ông ta lắc đầu:

	-Không. Đây là nơi để hành hình.

	-Phòng tử hình?

	Thấy tôi thật sự nôn nao vì tò mò, Kurda thở dài hỏi:

	-Em muốn vào hả?

	-Được không ạ?

	-Được. Nhưng chẳng thú vị đâu. Tốt hơn là nên đi thăng tới mấy phòng thể thao.

	Can gián kiểu đó chỉ làm tôi muốn được thấy ngay những gì lẩn khuất sau cánh cửa kia. Nhận thấy điều đó trên mắt tôi, Kurda mở cửa, dẫn tôi vào. Bên trong lờ mờ sáng, nên lức đầu tôi tưởng không có ai. Rồi tôi nhận ra một Giám hộ da trắng ngồi khuất trong bóng tối của một bức vách cuối phòng. Hắn không đứng dậy, cũng không tỏ ra thấy chúng tôi. Tôi vừa định hỏi, tướng quân Kurda đã lắc đầu thì thầm:

	-Tuyệt đố không nói gì về họ tại đây.

	Tôi chẳng thấy có gì lạ lùng trong phòng tử hình này.Chỉ có một cái hố giữa phòng và mấy cái cũi bằng gỗ đặt sát tường. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Tôi hỏi:

	-Có gì đáng sợ đâu?

	-Để ta cho em thấy.

	Ông đưa tôi tới sát miệng hố. Nhìn suống, tôi thấy hàng tá những cây sào, tua tủa chĩa mũi nhọn lên trần. Tôi nghẹt thở:

	-Cọc nhọn!

	-Đúng. Truyền thuyết cọc nhọn đâm xuyên qua tim bắt nguồn từ đây. Khi một con Ma-cà-rồngbị đưa tới phòng Tử thần, sẽ được đặt vào một trong những cái cũi kia. Một sợi dây sẽ kéo cũi lơ lửng trên miệng hố. Từ trên cao Ma-cà-rồngđó sẽ bị quăng xuống và bị những cọc nhọn xuyên qua mình. Cái chết thường kéo dài và rất đau đớn. Bị quăng xuống tới ba bốn lần trước khi chết hẳn, là chuyện bình thường.

	Tôi kinh khiếp hỏi:

	-Nhưng vì sao chứ? Họ giết ai tại đây?

	-Ma-cà-rồnggià và tàn tật. Họ yêu cầu được giết. Nếu còn đủ sức, thì họ thích được thách đấu cho tới chết, hoặc tìm cái chết bằng các lang thang trong những vùng hoang dã. Nhưng những kẻ thông còn sức lực hay khả năng để tìm cái chết, họ yêu cầu được tới đây, nơi họ có thể đối diện tử thần và chết một cách can đảm.

	Tôi kêu lên:

	-Ghê tởm quá. Làm sao lại giết người già cả chứ.

	-Đồng ý. Theo ta, tính cao thượng của Ma-cà-rồngđã đặt không đúng chỗ. Người già yếu thường vẫn có thể cống hiến được rất nhiều. Riêng ta, ta hi vọng níu lấy sự sống càng lâu càng tốt. Nhưng đa số Ma-cà-rồnggià bám vào niềm tin cổ lỗ: cuộc đời chỉ đáng sống khi tự lo liệu được cho mình. Nhưng đối với những Ma-cà-rồngđiên loạn thì khác. Không giống như Ma-cà-chớp, chúng ta không để những đồng loại điên rồ tự so hành hạ và giết con người. Vì họ rất khó giam tù Ma-cà-rồngđiên loạn có thể dùng móng bám vào vách đá để thoát – nên, đối với họ, tử hình là giải pháp nhân đạo nhất.

	-Có thể cùm họ lại.

	-Không cùm xích nào có thể giữ nỗi Ma-cà-rồng. Hãy tin ta, Darren, giết một Ma-cà-rồngđiên rồ là sự nhân từ, đối với thế giới và chính bản thân kẻ đó. Với những Ma-cà-rồngphản bội cũng vậy, dù trong số đó có vài người đáng nể trọng – trung tín là đức tính vượt trội của chúng ta, là một phần thưởng gắn bó chặt chẽ với những đường lối cổ. Ngoài Ma-cà-chớp – khi chúng li khai, chúng bị gọi là những kẻ phản bội – còn nhiều kẻ khác cũng đã bị bắn và giết chết. Trong một ngàn bốn trăm năm, từ khi Ma-cà-rồngsống tại đây, mới chỉ có sáu tên phản bội bị tử hình.

	Nhìn xuống những cây cọc nhịn hoắt, tôi rùng mình, tưởng tượng mình bị trói trong cũi, lơ lửng trên cái hố đen ngòm kia, chờ ròi xuống…Tôi hỏi:

	-Họ có bị bịt mắt không?

	-Ma-cà-chớp thì có, vì lòng nhân từ. Còn những Ma-cà-rồngchọn cái chết trong phòng tử thần thì không muốn bịt mắt. Họ muốn nhìn thẳng cái chết, để chứng tỏ không hề sợ. Trong khi đó, những kẻ phản bội bị đặt nằm ngửa trong cũi, để cọc đâm từ lưng tới. Đối với Ma-cà-rồng– chết vì cọc đâm từ sau lưng – là một sỉ nhục lớn.

	Tôi lèm bèm:

	-Tàh để cọc đâm từ sau lưng còn đỡ khiếp hơn.

	Kurda mỉm cười:

	-Hy cọng không bao giờ em bị đâm cả hai kiểu đó. Nơi này ảm đạm quá, chuồn thôi. Đi chơi vài môn thể thao.

	Đẩy tôi ra khỏi phòng, Kurda nôn nóng bỏ lại sau lưng những cây cọc nhọn, những cái cũi và viên giám hộ lạ lùng kỳ bí.

	Chương 16

	Phòng thể thao là những hang động khổng lồ, tràn ngập tiếng reo hò vui vẻ, đầy hưng phấn của Ma-cà-rồng. Đúng là những điều tôi đang cần để tươi tỉnh lại, sau cuộc thăm viếng mấy cái phòng hỏa táng tử hình ngột ngạt. Nhiều cuộc thi đấu thể lực – đấu vật, quyền anh, karate, cử tạ…tuy nhiên cờ nhanh cũng được ưa thích, vì là môn trui rèn trí thông mình và phản ứng nhanh nhạy.

	Kurda tìm cho chúng tôi chố ngồi gần vành đai sân đấu vật. Xem các Ma-cà-rồngthi đấu – đè đối thủ xuống sàn hay hất đối thủ ra ngoài vành đai – phải rất tinh mắt, vì Ma-cà-rồnghành động nhanh nhẹn hơn loài người rất nhiều. Cứ như xem một cuộc đấu bằng video epsley trong khi bấm nút cho hình ảnh qua nhanh vậy.

	Không chỉ còn ra đòn chớp nhoáng, mà còn hung bạo hơn thế đánh của con người rất nhiều. Bầm dập, đổ máu, gãy xương là chuyện bình thường. Kurda cho tôi biết, đôi khi tổn thất còn tệ hại hơn nhiều – trong những trò này họ có thể bị chết, hoặc thương tích trầm trọng tới mức dẫn tới Phòng Tử thần.

	Tôi hỏi:

	-Sao họ không mặc áo giáp bảo hộ?

	Kurda thở dài:

	-Họ không tin mấy thứ đó. Thà vỡ sọ chứ không chịu đội mũ bảo hộ. Nhiều khi ta nghĩ, thật không hiểu nổi đồng loại. Có lẽ cứ người như trước kia lại hay hơn.

	Chúng tôi sang một sân đấu khác. Tại đây, Ma-cà-rồngđâm nhau bằng giáo, hơi giống như môn kiếm thuật – nhưng nguy hiểm và nhiều máu me hơn.

	Tôi bật nói khi thấy một Ma-cà-rồngrách toạch cánh tay cười ha hả tán dương đối thủ ra đòn xuất sắc.

	-Khủng khiếp quá!

	Một tiếng nói ngay sau tôi:

	-Chưa đầu. Thấy họ đấu thật còn khiếp hơn nhiều. Lúc này mới chỉ là khởi động cho ấm người thôi.

	Quay lại, tôi thấy một Ma-cà-rồngtóc nâu nhạt, chỉ có một mắt, mặc quần áo bằng da màu sẫm. Ông ta cắt nghĩa tiếp:

	-Họ gọi môn này là …đấu mắt. Vì có quá nhiều tay bị mất một, có khi cả hai con mắt vì trò này.

	Nhìn hố mắt trái trống hốc và những vết sẹo chung quanh mắt ông ta, tôi hỏi:

	-Vì vậy mà ông cũng bị mất một mắt?

	-Ồ không. Con mắt này mất trong cuộc ẩu đả với sư tử đấy.

	-Thật sao?

	-Rất thật.

	Lúc đó Kurda mới lên tiếng giới thiệu:

	-Darren, đây là Vanez Blane. Vanez, còn đây là…

	-…Darren Shan. Tôi đã nghe nhiều về cậu ta. Lâu lắm rồi mới lại có một thiều niên bằng tuổi này lên Núi Ma-cà-rồng.

	Kurda nói:

	-Vanez là bậc thầy các môn tại đây.

	Tôi hỏi ông ta:

	-Ông chỉ đạo các môn thi đấu?

	-Khó mà chỉ đạo nổi. Các môn đấu đều vượt quá cả sự kiểm soát, kể cả với các ông Hoàng. Ẩu đả đã ăn sâu vào máu Ma-cà-rồngchúng ta. Nếu không bị thương tật tại đây, nơi họ còn được săn sóc vết thương, thì ra ngoài đánh nhau, họ sẽ bị chảy máy tới chết, mà chẳng được ai giúp đỡ. Công việc của ta chỉ là quan sát.

	Kurda bảo tôi:

	-Vanez là một trong những huấn luyện viên tài năng nhất. Mấy trăm năm qua hầu hết các tướng quân đều là đệ tử của ông. Kể cả ta.

	Nói xong Kurda xoa xoa gáy nhăn nhó.

	-Cú đập của ta làm anh chết ngất, vẫn còn đau sao Kurda? Ta nhớ là đã nện anh bằng một lư hương…

	Gập mình, vỗ lên đầu gôi, vừa cười ha hả, Vanez vừa nói:

	-Anh luôn tỏ ra vẻ là kẻ rất khôn ngoan, chỉ trử những khi phải đối đầu với vũ khí…

	Quay lại tôi, ông chỉ Kurda, nói tiếp:

	-Hắn dẻo dai, lẩn tránh giỏi như một con lươn, nhưng rất ghét nhúng tay vào máu. Nếu hắn có ý định cầm một ngọn giáo trong tay, chắc hẳn đó là một chuyện phi thường.

	Kurda tức bực:

	-Choảng nhau đến mất một con mắt chẳng có gì là phi thường.

	-Có đấy, nếu thắng. Mọi thương tật đều được chấp nhận, nếu anh chiến thắng.

	Sau nửa tiếng xem các Ma-cà-rồngcắt da xẻ thịt nhau (không ai bị mất mắt), ông Vanez dẫn chúng tôi đi quanh các phòng và cắt nghĩa các môn đấy cho tôi. Những môn làm cho Ma-cà-rồngcứng rắn hơn, đẻ có thể bước ra thế giới bên ngoài.

	Đủ kiểu vũ khí treo trên tường, từ tác phẩm mỹ thuật cổ tới những vũ khí thông dụng. Ông ta kể tên và cách sử dụng của từng món. Ông lấy xuống vài thứ để giải thích rõ ràng hơn. Toàn những thứ trông phát khiếp: Những lưỡi giáo lởm chởm, những cái rìu sắc cạnh, những con dao dài sáng bóng; rồi là những cái chùy nặng chịch, những cái bu-mơ-răng[1] sắc lém, có thể giết chweets địch thủ cách xa tới tám mét, những búa đá, với chỉ một cú chặt cũng đủ làm vỡ sọ một Ma-cà-rồng. Tôi hỏi sao không có cung tên và súng. Ông Vanez bảo:

	-Ma-cà-rồngchỉ chiến đấu giáp lá cà. Chúng ta không sử dụng những chiến cụ tầm xa như cung nỏ hay súng đạn.

	-Không bao giờ?

	-Đúng. Không bao giờ. Niền tin của chúng ta vào những vũ khí cầm tay là một sự linh thiếng bất khả xâm phạm. Ma-cà-chớp cũng tin tưởng như vậy. Bất kì Ma-cà-rồngnào sử dụng súng đạn, cung tên sẽ bị khinh miệt suốt đời.

	Kurda nói thêm:

	-Hai trăm năm trước, một Ma-cà-rồngchỉ được phép sử dụng vũ khí do chính tay mình làm ra. Từ dao, giáo cho tới con, chùy. May là bây giờ không còn vụ đó nữa, chúng ta có thể mua tại những của hàng dụng cụ; nhưng vẫn còn nhiều Ma-cà-rồngtheo đường lối cổ, đa số vũ khí trong thời gian họp Hội đồng đều được làm bằng tay.

	Sau khi xem vũ khí, chúng tôi tới một dãy những tấm ván hẹp, đặt gác lên nhau. Sáu Ma-cà-rồngđang giữ thăng bằng trong khi người này vượt qua người khác, cố gắng xô đối thủ văng xuống đất bằng một cái gậy dài, hai đầu tròn. Mấy phút sau chỉ một người còn trụ vững. Đó là một phụ nữa.

	Ông Vanez vỗ tay tán thưởng:

	-Giỏi lắm, Arra. Khả năng giữ thăng bằng của chị vẫn đáng sợ như bao giờ.

	Nữ Ma-cà-rồngnhảy xuống bên chúng tôi. Bà mặc áo trắng quần màu nâu nhạt. Mái tóc dài buộc xõa sau lưng. Với khuôn mặt dãi dầu sương gió, bà ta không đặc biệt xinh đẹp, nhưng sau thời gian quá lâu cứ phải nhìn mãi những ông Ma-cà-rồngmặt mày xấu xí, lằng nhằng toàn sẹo, thành thử - với tôi – trông bà như ngôi sao điện ảnh.

	Cất tiếng chào Vanez và Kurda xong, bà ta hướng đôi mắt xám lạnh nhạt nhìn tôi hỏi:

	-Mi là Darren Shan?

	Ông Kurda giới thiệu:

	-Darren Shan, đây là Arra Sails.

	Tôi đưa tay ra, người đàn bà Ma-cà-rồngngó lơ. Vanez thì thầm:

	-Arra không bắt tay những kẻ bà ta không tôn trọng.

	Kurda nói lớn:

	-Và…chỉ tôn trọng vài người thôi. Vẫn từ chối bắt tay tôi sao, Arra?

	-Ta không bao giờ bắt tay một kẻ không bao giờ chiến đấu. Khi nào anh trở thành ông Hoàng, ta sẽ cúi đầu chào và làm theo lệnh của anh, nhưng không bao giờ bắt tay, cho dù có bị phạt tử hình.

	Kurda bông đùa:

	-Trong cuộc tuyển cử vừa qua, chắc Arra đã không bỏ phiếu cho tôi?

	Vanez cười cười, ngượng ngùng nói:

	-Ta cũng đã không bầu cho anh.

	Kurda rên rẩm:

	-Ôi! Darren, em thấy không, đúng là một ngày trung bình của ta. Một nửa Ma-cà-rồngcứ khoái nhắc đi nhắc lại là đã không bầu cho ta, một nửa bầu cho ta thì lại không dám công khai thú nhận, vì sợ kẻ khác coi thường.

	Ông Vanez tủm tỉm:

	-Không sao. Chúng ta sẽ cúc cung quì gối khi nào anh là Ông Hoàng. Bây giờ còn đang phải tập làm quen.

	Tôi hỏi:

	-Đem một Ông Hoàng ra đùa giỡn vậy, không phạm luật sao?

	Ông Vanez bảo:

	-Sao không? Nhưng Kurda chưa nhậm chức mà.

	Trong khi Arra nhổ mảnh đá ra khỏi đầy cây gậy, tôi quan sát bà ta. Không to lớn lắm nhưng rắn chắc không thua gì những Ma-cà-rồngnam khác. Rồi chợt nhớ ra, tôi lên tiếng hỏi, vì sao tôi chỉ thấy vài Ma-cà-rồngthôi.

	Tất cả đều im lặng. Hai vị đàn ông có vẻ ngượng ngùng. Rồi Arra tinh quoái liếc xéo tôi, lên tiếng:

	-Đàn bà không tạo ra được Ma-cà-rồngtốt. Cả thị tộc đều cằn cối, hiếm hoi, nên đời sống này không hấp dẫn được nhiều phụ nữ.

	Tôi thắc mắc:

	-Hiếm hoi?

	-Chúng ta không thể sinh con.

	-Sao? Tất cả…đều không thể?

	Kurda nói:

	-Vì máu của chúng ta. Không Ma-cà-rồngnào có thể mang thai hay sinh sản. Chỉ có cách độc nhất để nhân rộng hàng ngũ, là truyền máu cho con người.

	Tôi sững sờ. Đáng lẽ tôi phải hiểu từ lâu, vì sao không thấy Ma-cà-rồngcon nào, và vì sao tất cả đều quá nhạc nhiên khi gặp một Ma-cà-rồngnửa mùa còn quá trẻ. Nhưng còn một điều mà tôi không thể nào không hỏi:

	-Quy luật đó cũng xảy ra với một Ma-cà-rồngnửa mùa sao?

	Kurda nhíu mày:

	-Ta e là vậy. Larten không hề nhắc đến chuyện này sao?

	Tôi thờ thẫn lắc đầu. Tôi không thể có con! Không bao giờ có được một đứa con trai hay con gái nào hết.

	Kurda lẩm bẩm:

	-Vụ này tệ thật! Quá tệ!

	-Ông nói vậy là sao?

	-Ma-cà-rồngphải báo cho những người mới được chiêu mộ những chuyện như thế này, trước khu chuyền máu cho họ. Đó là một trong những lý do chúng ta không bao giờ chuyền máu cho trẻ con. Ma-cà-rồngmói cần được biết, họ được gì và mất gì. Chuyền máu cho một đứa con trai ở tuổi em đã đủ tệ, nhưng làm chuyện đó mà không cho nó biết những sự thật thì…

	Kurda rầu rĩ lắc đầu, nhìn Vanez và Arra. Arra lên tiếng:

	-Anh phải báo cáo để các Ông Hoàng biết vụ này.

	-Đó là chuyện phải làm. Nhưng tôi tin là Larten muối tự nói hơn. Tôi sẽ đợi, vì nhảy vào cuộc trước kho ông ta có cơ hội trình bày là không công bằng. Hai người đồng ý giữ kín chuyện này chứ?

	Vanez gật đầu. Một lúc sau Arra mới nói, giọng đầu đe dọa:

	-Đồng ý nhưng lão ta không sớm nói ra…

	Tôi bối rối hỏi:

	-Ông Crepsley sẽ bị rắc rối vì đã truyền máu cho cháu?

	Kurda lại nhìn Arra và Vanez, giọng cố làm ra tươi tỉnh:

	-Có thể không đâu. Larten là một Ma-cà-rồnggià và lanh lợi. Ta tin chắc, ông ấy biết mọi cách để nói sao cho hài lòng các Ông Hoàng.

	Chưa kịp nói thêm, ông Vanez đã bảo tôi:

	-Nào, bây giờ cháu có muốn thử tài thăng bằng với Arra không?

	Tôi rùng mình:

	-Ý ông là , cháu phải lên trên mấy thanh ván kia?

	-Chắc chắn sẽ tìm được cho cháu một cây gậy thích hợp. Sao, Arra có phản đối tranh đua với một đối thủ nhỏ hơn không?

	Ma-cà-rồngnữ vui vẻ nói:

	-Sẽ là một kinh nghiệm mới lạ đây. Quen hù dọa những đối thủ nam to lớn hơn mình, đấu với một tên nhỏ hơn chắc sẽ thú vị.

	Nhảy phốc lên một tấm ván bà ta múa tít cây gậy. Cây gậy vù vù, thấp thoáng từ trên đầu, xuống dưới cánh tay làm tôi hoa cả mắt. Rút lui sợ sẽ bị cho là hèn, nhưng thật tình tôi chẳng muốn leo lên cây cầu gỗ nhỏ xúi kia một chút nào.

	Vanez tìm được một cây gậy vừa tay tôi và dạy tôi cách sử dụng. Ông chỉ dẫn:

	-Cầm chính giữa, như vậy cháu có thể tấn công bằng cả hai đầu. Đừng đong đưa người mạnh quá, sẽ tạo sơ hở, dễ trúng đòn đối phương. Tấn công vào chân và bụng bà ta. Đừng nghĩ đến chuyện tấn công đầu, mục tiêu đó quá cao đối với thân hình cháu. Ráng làm cho bà ta ngã. Thúc gậu vào đầu gối và những ngón chân bà ấy, đó là những điểm yếu…

	Kurda ngắt ngang, hỏi:

	-Sao không dạy nó cách tự vệ? Tôi thấy điều đó quan trọng hơn chứ. Lần Arra bị hạ trên cầu ván cách nay đã bảy mươi năm rồi. Vanez, bỏ qua những chuyện khác đi, phải dạy cho nó biết che chắn phần đầu.

	Ông Vanez hướng dẫn tôi cách chống đỡ những thế đòn thấp, tạt ngang và bổ từ trên đầu xuống.Ông bảo:

	-Quan trọng là phải biết giữ thăng bằng. Tác chiến trên thanh gỗ không giống như trên quần thảo trên mặt đất. Không chỉ chống đỡ, mà phải giữ cho thân hình vững vàng, để săn sàng đón kế tiếp. Đôi khi, thà chịu ăn đòn còn hơn né tránh…

	Kurda lại kêu lên:

	-Vớ vẩn. Cứ né tối đa, Darren. Ta không muốn phải cáng em về đâu.

	Tôi lo lắng hỏi:

	-Bà ta không làm cháu bị thương chứ?

	Vanez cười lớn:

	-Không đâu. Kurda chỉ muốn kích động cháu thôi.

	Arra sẽ không nương tay với cháu – vì bà ta chẳng bao giờ biết nhẹ tay là gì – nhưng ta tin, bà ta sẽ không ra đòn hiểm để dại cháu đâu.

	Liếc nhìn Arra, ông thì thầm:

	-Ít ra thì ta hy vọng vậy đó.

	Chương 17

	Tôi cởi giày leo lên mấy thanh gỗ. Một hai phút đầu, tôi rón rén bước quanh, tập trung làm quen cách giữ thăng bằng. Ma-cà-rồngcó khả năng giữ thăng bằng rất tuyệt, nhưng với cây gây, tôi rất khó xoay trở. Vừa thử vung vẩy cây gậy, tôi đã suýt bị ngã.

	Ông Vanez nhào lại, giữ cho tôi đứng vững, cằn nhằn:

	-Đừng vung vẩy. Thúc gậy ra gần gần thôi. Thanh gỗ đu đưa là cháu tiêu luôn.

	Tôi làm theo lời ông và chỉ thêm vài cú nhảy từ thanh gỗ này qua thanh gỗ khác, tôi đã sẵn sàng.

	Chúng tôi gặp nhau tại giữa cầu gỗ, gõ hai gậy lên nhau để chào, rồi lùi lại. Arra mỉm cười. Rõ ràng bà ta coi tôi chẳng xí nhê gì.

	Ông Vanez vỗ tay: cuộc đấu bắt đầu.

	Arra tấn công ngay, thúc đầu gậy vào bụng tôi. Tôi né tránh. Cây gậy trong bà ta quay thành một vòng tròn, nhắm đầu tôim bổ xuống. Tôi vung gậy va chạm mạnh rung động từ các ngón tay tới toàn thân, làm tôi phải quì xuống, suýt rơi cây gậy.

	Kurda tức giận la lên:

	-Bà định giết nó thật à?

	Arra cười mai mỉa:

	-Đấu trên cầu không có chỗ cho những đứa con nít không thể tự bảo vệ mình.

	Vừa sải bước tới gần tôi, Kurda vừa nói:

	-Yêu cầu ngừng ngay lại.

	-Tùy anh.

	Hạ thấp cây gậy, Arra quay lưng lại tôi.

	Tôi đứng dậy, đưa cao gậy:

	-Không.

	Kurda đứng sững lại:

	-Darren, em không cần phải…

	-Nhưng cháu muốn đấu.

	Tôi nói với ông ta rồi bảo Arra:

	-Tiếp tục đi. Tôi đã sẵn sàng.

	Arra quay lại nhìn tôi mỉm cười, nhưng là nụ cười ngưỡng mộ chứ không còn vẻ nhạo báng nữa:

	-Gã Ma-cà-rồngnửa mùa này chứng tỏ rất can trường. Ta mừng khi biết được tuổi trẻ không chỉ toàn là những kẻ nhu nhược yếu mềm. Nào thử xem vì sao mi có tinh thần cao như vậy.

	Bà ta tấn công ngay, không hề báo trước. Tôi chống đỡ những thế đánh chớp nhoáng từ trái sang phải, tuy nhiên cũng bị trúng mấy đòn trúng vai và cánh tay. Rút lui về cuối thanh gỗ để tự vệ, nhưng cũng phải nhảy bật lên tránh một thế đánh vào chân.

	Bị bất ngờ vì cú nhảy của tôi Arra mất thăng bằng. Lợi dụng lợi thế, tôi tung đòn đầu tiên, thúc cây gậy vào đùi trái đối thủ. Dù không đau lắm, nhưng không ngờ tôi làm được điều đó, bà ta kêu lên kinh ngạc.

	Kurda reo lên:

	-Một điểm cho Darren.

	Arra gắt:

	-Cú đánh đó không được tính điểm.

	Vanez cười sằng sặc, con mắt còn lại của ông sáng lên:

	-Ngó lại mình đi, Arra. Rõ ràng cậu bé này đã đánh trúng chị. Còn mặt mũi nào chường ra với mọi người, nệu bị một chú nhóc Ma-cà-rồngnửa mùa hạ trên cầu gỗ chứ.

	-Nếu bị một thằng nhóc cỡ này đánh bại, ta sẵn lòng để các ông trói vào cũi trong phòng Tử Thần và thả xuống hố chông.

	Arra gầm lên. Bây giờ thì bà tức thật – vì không muốn làm trò cười cho những Ma-cà-rồngđang đứng xem bên dưới – và khi ở tư thế đối diện với tôi, nụ cười đã biến mất trên mặt bà.

	Tôi thận trọng di chuyển, tự biết cú đánh đó chẳng nhằm nhò gì. Nếu tự mãn lơ đễnh, Arra sẽ hạ gục tôi ngay. Bà tiến, tôi lùi. Khi bà ta còn cách mấy mét, tôi nhảy sang thanh khác, rồi thanh khác nữa.

	Tôi hy vọng làm Arra phát nản. Nếu tôi kéo dài cuộc đấu, có thể bà ta sẽ mất bình tĩnh, nổi giận mà sơ xuất. Nhưng sự kiên nhẫn của Ma-cà-rồngrất đáng nể, và Arra cũng không ngoại lệ. Bà bám sát tôi như con mèo không buông tha một con chim. Tỉnh bơ trước những lời trêu trọc cũng những Ma-cà-rồngtụ tập xung quanh, để mặc tôi làm trò nhảy nhót, bình tĩnh chờ thời cơ ra đòn.

	Sau cũng bị bà dồn vào một góc, tôi bắt buộc phải tung gậy, lia hai đòn thấp, trúng đầu gối và ngón chân Arra như chỉ dẫn của ông Vanez. Nhưng cú đánh của tôi không có lực, đến nỗi chẳng làm bà ta chớp mắt. Tôi cúi rạp mình, định quất lần nữa lên ngón chân Arra, bà ta nhảy qua thanh gỗ khác, đồng thời đập mặt phẳng cây gậy lên lưng tôi. Rú lên đau đớn, tôi ngã sấp, cây gậy văng xuống sàn.

	Kurda chạy lại, la lên:

	-Darren!

	Nhưng Vanez níu ông ta lại:

	-Mặc nó.

	-Nhưng nó bị thương rồi.

	-Nó còn sống. Đừng làm nó sấu hổ trước mặt các Ma-cà-rồngtại đây.

	Dù không muốn, tướng quân Kurda cũng phải theo lời Vanez.

	Trong khi đó, Arra coi như tôi đã thua; thay vì ra đòn, bà ta thúc đầu tròn của cây gậy dười bụng tôi, cố lăn tôi rơi xuống khỏi thanh gỗ. Bà ta lại tủm tỉm cười. Tôi để thân mình lăn đi, nhưng tay chân vẫn cố níu lấy thanh gỗ. Tôi lăn cho đến khi treo mình lộn ngược xuống, với tay nhặt cây gậy, rồi thúc mạnh vào giữa hay bắp chân của Arra. Với một cú xoáy sắc bén, tôi làm bà ta ngã sõng soài. Arra thét lên chói lọi. Trong một thoáng tôi tưởng mình đã thắng, đã hạ được bà ta. Nhưng Arra đã kịp nắm lấy thanh gỗ, cũng lộn ngược đầu xuống như tôi. Tuy nhiên, cây gậy của bà đã văng ra xa.

	Các Ma-cà-rồngvây quanh – lúc này đã lên đến hai ba chục – vỗ tay rần rần khi tôi và Arra đứng dậy, nhìn nhau phòng thủ.

	Tôi nâng cây gậy lên, cười:

	-Hình như bây giờ tôi có lợi thế hơn.

	-Không lâu đâu. Ta sẽ giật cây gậy khỏi tay mi và đập mi nát sọ với chính cây gậy đó.

	-Vậy sao? Xin mời bà cứ thử coi.

	Arra xòe tay, tiến lại. Không ngờ bà ta tấn công với hay bàn tay không, nên tôi không biết phải làm gì. Vì tôi không muốn đua tranh với một đối thủ không vũ khí, nhất là một người đàn bà. Tôi đề nghị:

	-Nếu muốn, bà có thể nhặt cây gậy.

	-Rơi khỏi những thanh gỗ này là phạm luật.

	-Vậy thì nhờ ai đó lấy dùm.

	-Cũng không được phép làm như vậy.

	Vừa bước giật lùi tôi vửa nói:

	-Tôi không muốn ra đòn, trong khi bà không có gì để tự vệ. Hay là tôi cũng ném cây gậy đi, để cùng đấu tay không?

	-Một Ma-cà-rồngbỏ vũ khí là một kẻ ngu đần. Nếu mi làm thế, ta sẽ tống cây gậy đó vào họng mi, để cho mi một bài học: khi nào mới là kết thúc trận đấu.

	-Thôi được tùy bà.

	Tôi không lùi bước nữa, mà nâng gậy, hướng về phía Arra.

	Bà ta ngồi hụp xuống – với thế ngồi đó sẽ khó đánh cho bà ta văng xuống đất – vì vậy tôi phải nhắm ngay đầu. Tôi lia đầu gậy vào mặt bà ta. Arra né khỏi hai đòn đầu tiên, nhưng bị tôi đập trúng má với chiêu thứ ba. Không đổ máu, nhưng chỗ đó bị tím bầm.

	Arra giật lùi rồi hằn học đứng dậy, chịu đựng những đòn kém lực của tôi bằng bàn tay và cánh tay, chỉ né tránh những thế đánh mạnh hơn. Dù đã tự cảnh giác nhưng tôi trở nên quá tự tin. Tưởng như đã giành được thế thượng phong, thay vì kiên nhẫn, từ từ hạ đối phương, tôi hấp tấp ra đòn hiểm.

	Nhưng đó là một đòn sơ xuất – không nhanh nhậy, không tinh tế. Tôi phóng đầu mũi gậy, định chọc vào tai Arra. Đầu gậy chỉ mới chạm nhẹ tới tai, Arra đã vung hai tay lên.

	Tay phải xiết chặt cây gậy, tai trái nắm lại, loi thẳng hàm tôi. Thêm một cú đấm nữa làm tôi thấy cả trời đầy sao. Khi bà ta thu tay về sửa soạn cú đấm thứ ba, tôi phản ứng một cách vô thức – lùi lại – để bà ta có cơ hội giật phăng cây gậy.

	Xoay tròn cây gậy, Arra đắc thắng nói:

	-Bây giờ lợi thế thuộc về ai?

	-Bình tĩnh lại đi Arra. Tôi đã để cho bà nhặt lại gậy mà, nhớ không?

	-Nhưng ta đã từ chối.

	Kurda lên tiếng:

	-Đưa gậy cho Darren, Arra. Làm sao nó có thể tự vệ với hay bàn tay không được. Như vậy là không công bằng.

	-Sao nhóc? Ta cho phép mi được lấy gậy thay thế, nếu mi yêu cầu.

	Với giọng điệu đó, tôi biết bà ta sẵn lòng để tôi xin cây gậy khác. Nhưng tôi lắc đầu từ chối. Dù thật tình sẵn sàng đánh đổi tất để có được điều đó, nhưng tôi không thể nhận một ân huệ mà trước đó bà ta đã từng khước từ. Tôi nói:

	-Không cần đâu. Tôi sẽ đấu tay không.

	Kurda hét lên:

	-Darren! Đừng ngu thế. Nếu không muốn lấy gậy khác, thì ngừng cuộc đấu đi. Em đã đấu rất kiên cường để chứng tỏ lòng dũng cảm rồi.

	Ông Vanez cũng đồng ý lên tiếng:

	-Bỏ cuộc lúc này không có gì là đáng nhục đâu.

	Nhìn thẳng mắt Arra, tôi thấy bà ta cũng đang trông chờ tôi bỏ cuộc, ngừng đấu. Tôi bảo:

	-Không. Không bỏ cuộc. Chưa bị đánh bật ra khỏi đây, tôi sẽ không rời khỏi những thanh gỗ này.

	Tôi ngồi thụp xuống như Arra đã làm.

	Chớp mắt kinh ngạc, Arra đưa cao cây gậy. Tôi đỡ đòn đầu tiên bằng tay trái, nhưng ăn đòn thứ hai ngay bụng, né được chiêu thứ ba, tay phải gạt được cú đánh thứ tư. Nhưng tới cú thứ năm, tôi lãnh một cú sau gáy như trời giáng. Tôi lảo đảo, quỵ xuống. Tiếng gió vù vù thốc tới và…đầu cây gậy đã sát má trái tôi. Tôi bị xô lăn đùng xuống đất.

	Tiếp sau đó tôi chỉ còn biết, là mình đang lên trần, các Ma-cà-rồngxúm quanh, mặt đầy căng thẳng. Giọng Kurda lo lắng hỏi:

	-Darren, em có sao không?

	Tôi hổn hển:

	-Chuyện…gì thế này?

	-Bà ta đã đánh gục em. Em ngất đi năm sáu phút rồi. Chúng ta đang định gọi cấp cứu.

	Tôi ngồi dậy, nhăn mặt vì đau, rên rẩm rồi hoi:

	-Sao…căn phòng cứ quay vòng vòng vậy?

	Ông Vanez ha hả cười, dìu rôi đứng dậy:

	-Cu cậu không sao đâu. Một chút choáng làm sao giết nổi một Ma-cà-rồng. Đánh một giấc ngủ ngày, đêm nay là anh chàng lại ổn thôi.

	Tôi thều thào hỏi:

	-Còn bao xa nữa mới tới Núi Ma-cà-rồng?

	-Tội ngiệp thằng nhỏ không còn biết mình đang ở đâu nữa.

	Vừa cằn nhằn, Kurda vừa định dắt tôi đi.

	-Khoan.

	Tôi kêu lên. Đầu óc đã hơi tỉnh táo, tôi nhìn quanh tìm Arra Sail. Bà ta đang ngồi trên một thanh gỗ, tay xoa dầu lên gò má bị sưng. Vùng khỏi tay Kurda, loạng choạng vượt các Ma-cà-rồngvây quanh, tôi tiến lại, ráng đứng ngay ngắn trước mặt bà ta.

	Nhìn tôi đề phòng, Arra hỏi:

	-Chuyện gì?

	Tôi đưa tay nói:

	-Bắt tay.

	Bà ta nhìn lom khom từ bạn tay tới đôi mắt lờ đờ của tôi, rồi hỏi:

	-Ta không bắt thì sao?

	-Tôi sẽ leo lại lên đó, đấu cho tới khi nào bà chịu bắt tay với tôi mới thôi.

	Ngắm tôi một lúc lâu, bà ta gật đầu, rồi bắt tay tôi, thấp giọng nói:

	-Chúc nhiều nghị lực, Darren Shan.

	-Chúc nhiều nghị lực.

	Tôi thều thào lập lại, rồi lăn đùng vào vòng tay Arra ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy trên võng vào đêm hôm sau.

	CHƯƠNG 18

	Hai đêm sau lần đụng độ với Arra Sail, tôi và ông Crepsley được gọi lên trình các ông Hoàng. Tôi vẫn còn ê ẩm khắp mình. Ông Crepsley phải giúp tôi thay quần áo. Tôi rên hừ hừ khi phải đưa hai cánh tay bầm tím lên khỏi đầu.

	Ông Crepsley lèm bèm:

	-Ta không ngờ mi ngốc tới nỗi thách đấu với Arra Sail. Chính ta còn ngại đấu tay đôi với bà ta trên cầu gỗ.

	Từ lúc nghe kể lại, ông vẫn thường đem cuộc đấu đó ra trêu chọc tôi với những Ma-cà-rồngkhác. Tuy nhiên, ẩn trong giọng báng đó, tôi có thể thấy là ông đã hành diện về tôi.

	Tôi khoái chí chọc lại:

	-Ý ông là cháu can đảm hơn ông chứ gì?

	-Ngu ngốc và can đảm là hai chuyện khác nhau. Mi có thể bị chấn thương nặng nề hơn.

	-Ông nói y như Kurda.

	-Ta không đồng ý với quan điểm đấu tranh của Kurda. Anh ra là một kẻ chủ hòa. Điều đó trái ngược với bản chất của Ma-cà-rồngchúng ta. Nhưng anh ta cũng có lý khi bảo, đôi khi hòa hoãn tốt hơn xung đột. Khi tình trạng đã tuyệt vọng, thì liều lĩnh chỉ là một cuộc chiến ngu ngốc.

	-Nhưng đâu có tuyệt vọng? Cháu suýt hạ được bà ta mà.

	-Mi bướng bỉnh lắm. Nhưng hầu hết Ma-cà-rồngđều vậy. Đó là dấu hiệu mi đang học hỏi được nhiều rồi đấy. Thôi, mặc quần áo cho xong, sửa soạn đàng hoàng để đi trình diện. Không thể để các Ông Hoàng chờ đợi được đâu.

	Cung Ông Hoàng tọa lạc tại một điểm cao nhất trong lòng Núi Ma-cà-rồng. Một đường hầm – dài, rộng rãi, được lính bảo vệ - là lối vào duy nhất. Tôi chưa tới đây bao giờ - không phận sự trong cung, không ai được sử dụng đường hầm này.

	Đám bảo vệ áo xanh theo dõi từng bước chân chúng tôi. Không ai được mang vũ khí, hay bất cứ vật gì có thể làm vũ khí, vào cung Ông Hoàng. Giày cũng bị cấm – rất dễ giấu dao nhỏ trong giày. Tại ba điểm khác nhau chúng tôi còn bị lục xoát từ đầu đến chân. Thậm chí đám bảo vệ còn chải tóc, để kiểm tra xem chúng tôi có giấu sợi kim loại nhỏ xíu nào không.

	Tôi thì thầm với ông Crepsley:

	-Sao kiểm tra kỹ thế? Cháu tưởng tất cả Ma-cà-rồngđều tôn kính phục tùng các Ông Hoàng.

	-Đúng như vậy, nhưng đầy chỉ là thủ tục.

	Tới cuối đường hầm chúng tôi tiến vào một hanh động rộng mênh mông, trong động nhô lên một cái mái vòm kì lạ láu trắng, tỏa ra làn ánh sáng mờ ảo. Tôi chưa bao giờ thấy một kiến trúc như vậy – vách vòm phập phồng như sống động, không một vết nối hay nứt nẻ nào.

	Tôi bật hỏi:

	-Cái gì vậy?

	-Cung Ông Hoàng.

	-Làm bằng gì? Đá, cẩm thạch hay sắt?

	Ông Crepsley nhún vai:

	-Không ai biết.

	Ông dẫn tôi đến đường hầm bảo tôi đặt tay lên cánh cửa nhà vòm. Tôi hít hà, nói với ông Crepsley:

	-Ấm ghê! Mà sao nó cứ thình thịch hoài. Cái gì vậy?

	Ông lại bắt đầu nói kiểu quanh co cố hữu:

	-Ngày xưa, Cung Ông Hoàng cũng giống như các phòng khác trong núi. Thế rồi một đêm kia, lão Tí-nị đến, bảo là có món quà tặng chúng ta. Chuyện này sảy ra sau thời gian ngắn tụi Ma-cà-chớp li khai. Món quà chính là cung điện do đám Tí-hon xây dựng. Không Ma-cà-rồngnào được chứng kiến. Mái vòm và huyết thạch là sản phẩm của phép thuật. Chúng…

	Một bảo vệ lên tiếng:

	-Larten Crepsley, Darren Shan vào đi.

	Hắn gõ đầu giáo lên cánh cửa bốn tiếng. Cánh cửa từ từ mở - như hoạt động bằng điện vậy – và chúng tôi bước vào.

	Dù bên trong không đốt đuốc, nhưng cung Ông Hoàng sáng như ban ngày, sáng hơn tất cả những nói khác trong núi. Ánh sáng phát ra từ chính vách vòm, bằng những phương pháp không ai được biết, ngoai trừ mình lão Tí-nị. Những ghế dài có tựa lưng, nối nhau thành hình tròn quanh vách. Trên khoảng trống lớn chính giữa là bốn cái ngai bằng gỗ. Ngự trên ba ngai là ba Ông Hoàng Ma-cà-rồng. Ông Crepsley tránh mặt trong hội nghị, phòng xa có điều gì xảy ra cho ba vị kia. Trên vách trống trơn. Không tranh vẽ, không chân dung hay cờ xí. Cũng không thấy một bức tượng nào. Đây là nơi làm việc, không phải chỗ phù phiếm hay tưởng niệm.

	Đa số ghế có người ngồi. Ma-cà-rồngbình thường hàng cuối; khu giữa giành cho những nhân viên trong núi, như đám bảo vệ. Các tướng quân Ma-cà-rồngngồi hàng đầu, ngồi bên Kurda Smahlt, Gaver Purl và Harkat Mulds. Tôi mừng rỡ vì được gặp lại tên Tí-hon. Tôi hỏi hắn đã làm gì. Harkat bảo:

	-Trả lời…câu hỏi. Nói hoài… nói tới …nói lui…một chuyện.

	-Có nhớ thêm được gì không?

	-Không.

	Ông Gavner nghiêng tới, nắm vai tôi bảo:

	-Chúng ta gần như tra tấn Harkat với hàng loạt câu hỏi, cố làm cho nó nhớ lại. Thậm chí nó còn không được phép ngủ nữa chứ. Vậy mà nó chẳng hề phàn nàn gì. Nếu ở vị trí nó, chắc ta ngủm lâu rồi.

	Harkat ngượng ngùng nói:

	-Không cần …ngủ nhiều.

	Kurda hỏi tôi:

	-Hoàn hồi sau những cí đánh của Arra chưa?

	Tôi chưa kịp trả lời, Gavner đã nói :

	-Cháu nghĩ sao vậy? Ta thà đương đầu với một hố đầy bò cạp còn hơn nhảy lên những thanh gỗ đó với Arra Sail. Ta đã từng thấy, chỉ trong một đêm Arra dần cho hai mươi Ma-cà-rồngđầy mình kinh nghiệm nát như tương.

	Tôi nhe răng cười:

	-Hình như chuyện đó xảy ra cũng tùy lúc thôi.

	Ông Gaver phải tạm ngừng trò chuyện với chúng tôi, quay qua bàn cãi một vấn đề với một số tướng quân Ma-cà-rồngtranh lận liêm miên những vấn đề liên quan trọng trong Cung Ông Hoàng. Vì vậy, trong khi chờ đợi, ông Crepsley cắt nghĩa thêm vài điều về mái vòm.

	-Đó là một phét thuật. Ngoài cái cửa độc nhết, không có lối nào có thể vào được nữa. Dụng cụ, chất nổ, a-xít…không gì có thể xuyên qua. Đó là một chất liệu cứng rắn nhất mà cả con người và Ma-cà-rồngmới được biết.

	-Nguyên liệu đó lấy từ đâu?

	-Chúng ta không biết. Đám Tí-hon đem tới trong những xe phủ kín. Mỗi lần một tấm, nhiều tháng trời chúng mới đưa được hết đên đây. Chúng ta không được phép nhìn khi chúng lắp ráp. Từ đó, những kiến trúc sư tài giỏi nhất của chúng ta tìm hiểu nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện ra được sự kỳ bí của chất liệu này.

	Ông nói tiếp:

	-Cửa chỉ có thể mở bởi một Ông Hoàng. Họ đặt bàn tay lên cánh cửa, hoặc ngồi tại ngai, ấn tay ngai xuống.

	-Chắc là điện tử. Cánh cửa “đọc” được vân tay các Ông Hoàng đúng không?

	-Không. Cung điện này được xây dựng nhiều thế kỉ trước, thậm trí con người còn chưa biết đến điện tử là gì. Nó hoạt động bằng những phương tiện ngoài tâm hiểu biết khoa học thông thường. Hoặc bằng một kỹ thuật ngoài tầm hiểu biết khoa học thông thường. Hoặc bằng một kỹ thuật tiến bộ quá tầm hiểu biết của chúng ta. Cháu thấy tảng đá đó phía sau ông Hoàng không?

	Đặt trên cái kệ cao chừng năm mét là một tảng đá bầu dục, kích cỡ khoảng gấp đôi một quả bóng.

	Ông cắt nghĩa:

	-Đó là Huyết thạch. Là chìa khóa, là bí quyết – không chỉ cho cung vòm này – mà cho cả sự trường sinh của dòng giống Ma-cà-rồng.

	-Tưởng…gì?

	-Trường sinh. Là sống lâu.

	-Làm sao một hòn đá lại dính dáng đến chuyện sống lâu được?

	-Huyết thạch có thể phục vụ nhiều mục đích. Khi chấp nhận gia nhập thị tộc, mỗi Ma-cà-rồngđều phải đặt bàn tay lên đá. Trông trơn nhẵn như một quả bóng bằng thủy tinh, nhưng nó cực kì bén nhậy với xúc giác. Nó liên kết tinh thần Ma-cà-rồngvới tập thể tinh thần của thị tộc mãi mãi.

	-Tập thể tinh thần là gì?

	Tôi hỏi và cầu mong lần thứ triệu tỷ, kể từ khi biết ông Crepsley: cầu sao ông ta sử dụng từ đơn giản cho tôi dễ hiểu.

	-Cháu biết Ma-cà-rồngcó thể sử dụng tinh thần để tìm kiếm những kẻ gắn kết với họ rồi chứ?

	-Dạ.

	-A, vậy thì khi sử dụng phương pháp tam giác, qua Huyết thạch, chúng ta có thể tìm iếm được những kẻ không có mỗi liên kết với ta.

	-Tam…gì?

	-Thí dụ cháu là một Ma-cà-rồng một trăm phần trăm, máu đã thấm vào Huyết Thạch. Hòn đá đó không chỉ hút máu cháu, mà còn lưu giữ cả tên họ của cháu. Từ đó các Ma-cà-rồngkhác sẽ nhận ra cháu. Nếu ta muốn truy tìm truy tìm cháu, ta chỉ đặt bàn tay lên Huyết thạch và nghĩ đến tên cháu. Trong vài giây, Huyết thạch sẽ cho ta biết chính xác nơi cháu đang ở tại bất kì đâu trên trái đất.

	-Ông có thể làm điều đó, dù cháu không muốn bị tmf ra?

	-Đúng. Nhưng tìm ra địa điểm vẫn chưa là cách tốt nhất, vì khi ta tới được nơi đó, có thể cháu đã rời đi nơi khác rồi. Do đó mới cần phải sử dụng phương pháp tam giác. Đơn giản là liên lạc ba chiều với cháu. Nếu muốn tìm cháu, ta sẽ liên hệ với một người gắn bó với ta, như ông Gavner chẳng hạn, để truyền địa điểm của cháu, qua tinh thần tới ông. Thông qua huyết thạch, ta sẽ hướng dẫn ông ta tìm ra cháu.

	Tôi lặng lẽ suy tính. Đó là một hệ thống rất tuyệt, nhưng tôi thấy vẫn có vài chở ngại. Tôi hỏi:

	-Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng huyết thạch để tìm kiếm Ma-cà-rồngđược sao?

	-Bất kỳ ai có khả năng tìm kiếm bằng tinh thần.

	-Kể cả con người và Ma-cà-rồng?

	-Loài người chỉ có một số ít đủ tinh thần triển đến khả năng đó. Nhưng…Ma-cà-chớp thì có thể.

	-Vậy thì… Huyết thạch không nguy hiểm sao? Nếu một Ma-cà-chớp đặt tay lên hòn đá, hắn sẽ tìm ra tất cả Ma-cà-rồng– hay ít ra thì cũng tấy cả những Ma-cà-rồngmà hắn biết tên – và sẽ hướng dẫn đồng bọn đến chúng ta.

	Ông Crepsley cười nhạt:

	-Những cú đánh của Arra Sail không ảnh hưởng gì đến khả năng suy luận của mi. Cháu nói đúng. Huyết thạch sẽ tự kết thúc của nòi giống Ma-cà-rồng, nếu bị rơi vào tay những kẻ xấu. Ma-cà-chớp sẽ có khả năng truy lùng tất cả chúng ta. Chúng còn có thể tìm ra những Ma-cà-chớp mà chúng không biết tên. Huyết thạch cho phép người sử dụng tìm ra Ma-cà-chớp bằng địa điểm cũng như bằng tên. Do đó chúng có thể quét hình ảnh của từng Ma-cà-chớp tại Anh hay Mỹ hoặc khắp mọi nơi, rồi gửi cho những Ma-cà-chớp khác để truy lùng. Đó là lý do chúng ta phải bảo vệ nghiêm ngặt và không bao giờ để Huyết thạch rởi khỏi cung vòm an toàn.

	-Đập vỡ hón đá đó đi, có phải là đơn giản hơn không?

	Đang nghe, Kurda bỗng bật cười nói:

	-Ta đã đề nghị đó lên các Ông Hoàng từ mấy chục năm trước. Tuy hòn đá đó, cũng như mái vòm, không hề suy xuyển với dụng cụ bình thường và chất nổ, nhưng không có nghĩa là không có cách trừ khử. Ta đã nài xin, hãy quẳng vật khốn kiếp đó vào miệng núi lửa, hay thả xuống đáy đại dương. Các Ông Hoàng đã làm ngơ trước những lời đề nghị của ta.

	Tôi hỏi:

	-Vì sao chứ?

	Ông Crepsley trả lời trước khi Kurda kịp nói:

	-Có một số nguyên nhân. Thứ nhất, Huyết thạch có thể sử dụng để tìm kiếm những Ma-cà-rồngmất tích hay gặp nạn, hoặc những Ma-cà-rồngđiên loạn trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Phải biết rõ một điều: chúng ta gắn bó với thị tộc không chỉ bằng tập quán, mà chúng ta luôn có thể tùy thuộc vào những sự giúp đỡ nếu chúng ta sống tốt, và bị trừng phạt nếu chúng ta không tốt. Huyết thạch giữ cho chúng ta có trật tự. Thứ hai, Huyết thạch là điều cần thiết để hoạt động cửa cung vòm của các Ông hoàng. Khi một Ma-cà-rồngtrở thành Ông Hoàng, Huyết thạch là phần tối quan trọng trong buổi lễ. Vị mới được phong chức sẽ cùng hai Ông Hoàng khác đứng quanh Huyết thạch. Mỗi vị dùng một tay truyền máu vào ông Hoàng mới, còn tay kia đặt lên hòn đá. Máu sẽ chuyển từ hai Ông Hoàng cũ vào ông Hoàng mới, rồi vào hòn đá, rồi máu sẽ lưu thông ngược lại. Chấm dứt buổi lễ, Ông Hoàng mới có thể kiểm xoát được cửa cung. Nếu không có Huyết thạch, vị đó chỉ là Ông Hoàng trên danh nghĩa mà thôi. Lý do thứ ba vì sao chúng ta không phá hủy Huyết thạch: chings là Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Mặt ông bỗng u ám khi nói tiếp:

	-Truyền thuyết kể rằng: Khi gom đủ quyền lực, chúa tể Ma-cà-chớp sẽ quét sạch bóng Ma-cà-rồngtrên mặt đất. Nhưng nhờ Huyết thạch, một đêm kia chúng ta sẽ hồi sinh.

	Tôi hỏi:

	-Sao có thể như thế được?

	-Chúng ta không biết. Những lời đó là của Tí-nị, và khi sức mạnh của Huyết thạch vẫn nằm trong tay lão, thì phải tỉnh táo đề phòng. Bây giờ là lúc hơn khi nào hết, chúng ta phải bảo vệ Huyết Thạch. Thông điệp của Harkat có liên quan tới chúa tể Ma-cà-chớp đã làm náo động tâm trí nhiều Ma-cà-rồng. Còn Huyết thạch, còn hy vọng. Dẹp bỏ hòn đá lúc này, là đầu hàng sự hoảng sợ.

	Kurda thở mạnh, nóng nẩy nói:

	-Tôi không mất thời giờ với những truyền thuyết đó. Dẹp bỏ hòn đá đó và đóng cửa ngay cung vòm. Xây một Cung Ông Hoàng mới. Không kể những chuyện khác, Huyết thạch là nguyên nhân chính làm Ma-cà-chớp không muốn thương lượng với chúng ta. Chúng không muốn bị móc vào cái dụng cụ ma thuật của lão Tí-nị. Không trách họ được. Họ không muốn bị ràng buộc với hòn đá đó. Khi cần, họ sẽ không bao giờ tách ra khỏi thị tộc Ma-cà-rồng, vì chúng ta có thể sử dụng Huyết thạch truy lùng hị. Nếu dẹp bỏ Huyết thạch, họ sẽ quay trở lại với chúng ta, lúc đó sẽ không còn Ma-cà-chớp nữa – chỉ còn là một đại gia đình Ma-cà-rồng– và truyền thuyết Chúa tể Ma-cà-chớp sẽ … bốc hơi.

	Ông Crepsley hỏi:

	-Như vậy có nghĩa là , nếu trở thành Ông Hoàng, anh sẽ tìm cách phá hủy Huyết thạch?

	-Tôi sẽ đề cập đến những gì có khả năng xảy ra. Đây là vấn đề nhạy cảm, tôi không trông chờ các tướng quân đồng ý, nhưng khi những cuộc đàm phán giữa chúng ta và Ma-cà-chớp được triển khai, tôi hy vọng các vị đó sẽ suy xét lại cách nghĩ của tôi.

	-Trong thời gian ứng cử, anh có trình bày rõ ràng những điều này không?

	Kurda cựa mình, không thoải mái:

	-À…không. Nhưng đó là chính trị. Đôi khi người ta phải…kín miệng một chút. Tôi đã không nói dối về vấn đề này. Nếu có ai hỏi tôi quan điểm về Huyết thạch, thì tôi đã nói rồi. Nhưng…chẳng có ai hỏi gì hết.

	-Hừ! chính trị! Thật đáng buồn cho Ma-cà-rồng, nếu có ngày các Ông Hoàng của chúng ta tình nguyện trói mình trong mạng lưới ti tiện của chính trị.

	Vừa nói ông Crepsley vừa hỉnh mũi, ngửng cao đầu, quay lưng lại phái Kurda, nhìn thẳng lên kệ đài.

	Kurda thì thầm với tôi:

	-Ta làm ông ấy khó chịu rồi.

	-Ông ấy dễ khó chịu lắm.

	Tôi cười nói, rồi hỏi, liệu tôi có bị ràng buộc với Huyết thạch không. Kurda bảo:

	-Chắc là không, cho đến khi nào em hoàn toàn là một Ma-cà-rồng. Trong quá khứ, Ma-cà-rồngnửa mùa được phép làm như vậy, nhưng không theo cách thông thường.

	Tôi định hỏi thêm về những bí ẩn của Huyết thạch và Cung Ông Hoàng, nhưng ngay lúc đó, một tướng quân trông rất nghiêm nghị, đập mạnh cây gậy nặng nề lên kệ, tuyên bố tên ông Crepsley và tôi.

	Đã tới lúc trình diện các Ông Hoàng.

	CHƯƠNG 19

	Ba Ông Hoàng hiện diện là Parsis Skyle, Mika Ver Leth và Arrow. (Ông Hoàng vắng mặt là Vancha March.)

	Parsis Skyle là Ma-cà-rồngsống thọ nhất (hơn tám trăm năm tuổi), râu tóc đều dài và bạc phơ. Ông được tôn kính không chỉ vì tuổi tác và địa vị, nhưng còn vì những kì công khi còn trẻ. Theo truyền thuyết, Parsis Skyle từng có mặt khắp nơi và đã thi hành nhiều việc. Nhiều chuyện kể về ông rất hoang tưởng: như từng vượt biển với Columbus[2] đến châu Mỹ và được giới thiệu chủ nghĩa Ma-cà-rồngcho Tân thế giới, đã chiến đấu trên Joan Arc[3] (đương nhiên là một cảm tình viên của Ma-cà-rồng) và đã gợi cảm hứng cho nhà văn Bram Stoker dựng nên nhân vật tai tiếng Dracula[4]. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa những chuyện kể đều không có thật, vì với sự hiện hữu hiển nhiên của họ, Ma-cà-rồnglà sinh vật đầy hoang tưởng.

	Mika Ver Leth là Ông Hoàng trẻ nhất, “mới chỉ” hai trăm bảy mươi tuổi. Tóc ông ta đen bóng, mắt soi mói như mắt quạ. Lại còn mặc bộ đồ toàn màu đen ngòm. Trông ông ta có vẻ khắc nghiệt hơn cả ông Crepsley – trán và hai bên nép đầy vết nhăn xếp nếp – tôi có cảm giác ông ta chẳng bao giờ biết cười là gì.

	Ông Hoàng Arrow – mũi tên là một người lực lưỡng, đầu sói lọi với những hình xăm mũi tên trên đầu và cánh tay. Ông là một chiến sĩ đáng gờm, lòng căm ghét Ma-cà-chớp của ông đã đi vào huyền thoại. Ông đã kết hôn với một phụ nữ loài người trước khi trở thành một tướng quân, nhưng bà đã bị một Ma-cà-chớp – chiến đấu cùng ông – sát hại. Arrow trở lại thị tộc, ủ dột và khép kín, rèn luyện để trở thành một tướng quân. Từ đó ông hiến mình cho công việc, để xóa tan mọi buồn phiền.

	Cả ba ông Hoàng đề to lớn, lực lưỡng. Kể cả cụ Paris Skyle cao niên nhất, trông vẫn cứ như dư sức quẳng con bò mộng lên vai với chỉ một tay.

	Cụ Paris vuốt chòm râu bạc, nhìn ông Crepsley với đôi mắt đầy thân thiện, lên tiếng:

	-Chào Larten. Rất vui lại gặp anh trong Cung Ông Hoàng. Tưởng đâu không còn được thấy mặt anh lại nữa.

	Ông Crepsley cúi thấp đầu trả lời:

	-Tôi đã thề là sẽ trở lại.

	Paris mỉm cười:

	-Ta không hề nghi ngờ điều đó. Ta chỉ e không sống đến khi chào đón anh quay lại. Bạn già ơi, sự sống của ta chỉ còn được tính từng đêm thôi.

	-Ông sẽ còn sống lâu hơn tất cả chúng tôi.

	-Để chờ xem.

	Paris thở dài nói. Ông hướng mắt về tôi, trong khi ông Crepsley tiến tới cúi chào hai Ông Hoàng kia. Khi ông Crepsley trở lại bên tôi, Ông Hoàng già nói:

	-Chắc hẳn đây là phụ tá của anh. Darren Shan. Ta đã nghe Gavner Purls tán tụng cậu bé này.

	-Nó là đứa can đảm và có dòng máu tốt. Một phụ tá giỏi, chỉ có một đêm sẽ trở thành Ma-cà-rồnghạng nhất.

	-Chỉ một đêm!

	Mika Ver Leth gằn dọng. Tôi không ưa cái kiểu ông ta gườm gườm nhìn tôi chút xíu nào.

	-Nó chỉ là một đứa trẻ con. Đây không phải lúc thừa nhận trẻ con vào hàng ngũ của ta. Điều gì làm anh…

	Paris Skyle chặn ngang:

	-Thôi nào Mika. Chúng ta không nên hấp tấp. Tất cả chúng ta tại đây đều biết tư cách của Larten Crepsley. Hãy tôn trọng ông ấy. Ta không biết nguyên nhân Larten vì sao lại chọn một đứa trẻ để truyền máu, nhưng ta chắc, ông ta có thể giải thích.

	Mika Ver Leth vẫn cố cằn nhằn:

	-Đêm nay và mãi mãi, tôi vẫn cứ cho rằng đây chỉ là một chuyện điên rồ.

	Đợi ông ta im lặng hẳn, Ông Hoàng già quay lại tôi, mỉm cười:

	-Darren Shan, ta xin lỗi, nếu chúng ta đã tỏ ra bất nhãn. Quá lâu rồi chưa có một đứa trẻ nào trình diện chúng ta, vì vậy chúng ta không biết cách cư xử với trẻ con.

	Tôi làm bầm:

	-Cháu không là một đứa trẻ thật sự. Cháu đã phân nửa máu Ma-cà-rồngtừ tám năm nay. Thân xác không già đi, đâu phải lỗi tại cháu.

	Mika Ver Leth nói ngay:

	-Rất chính xác. Đó là lỗi của Ma-cà-rồngđã chuyền máu cho mi. Hắn…

	Ông hoàng già quát lên:

	-Mika! Ma-cà-rồngnổi tiếng cao quý này và phụ tá của ông tới trình diện chúng ta với sự tin tưởng được chúng ta tán thành. Dù chúng ta chấp thuận hay không, họ xứng đáng được nghe những lời lẽ lịch sự, chứ không phải là sự thách thức hồ đồ trước các đồng loại.

	Mika đứng dậy, cúi đầu trước chúng tôi, nói qua hàm nghiến chặt:

	-Xin lỗi. Ta sẽ không cư sử như vậy nữa.

	Tiếng thì thầm rì rào khắp trong cung. Qua những gì thoáng nghe, tôi được biết, một Ông Hoàng xon cấp dưới – mà lại là một kẻ không còn là tướng quân nữa – là một điều quá bất thường.

	Ông Hoàng già Paris chỉ hai ghế vừa được đem lại cho chúng tôi, nói:

	-Nào, Larten, hãy ngồi xuống, kể cho chúng ta nghe từ lần sau cũng gặp nhau, anh đã làm gì.

	Ngay sau chúng tôi ngồi xuống , ông Crepsley bắt đầu kể: từ những sự hợp tác với gánh xiếc Quoái Dị, đến những nơi ông đã qua, những người ông đã gặp. Nhưng tới đoạn Murlough, ông yêu cầu được nói tiếng với ba Ông Hoàng. Ông thì thầm kể lại về Ma-cà-chớp điên khùng và ông đã giết hắn ra sao. Cả ba đề bàng hoàng, lo lắng.

	Ông Hoàng già Paris lầm bẩm:

	-Chuyện này rất đáng ngại. Nếu Ma-cà-chớp phát hiện ra, chúng sẽ lợi dụng làm cái cớ để khởi động lại cuộc chiến với chúng ta.

	Ông Crepsley bảo:

	-Chúng không thể mượn cớ đó được, vì tôi không còn là một thành viên trong bộ tộc nữa.

	Mika Ver Leth lên tiếng:

	-Khi giận điên lên, chúng đâu thèm quan tâm đến chuyện đó. Nếu lời đồn về chúa tể Ma- cà-chớp là sự thật, chúng ta rất phải thận trọng dọn dẹp những nơi anh em có cung dòng máu của chúng ta.

	Lần đầu tiên Ông Hoàng Arrow-Mũi tên lên tiếng:

	 -Tuy nhiên không nghĩ Larten đã phạm sai lầm.Nếu ông ta còn là một tướng quân thì lại khác, nhưng là một tác nhân tự do, Larten không bị ràng buộc bởi luật pháp của chúng ta. Ở địa vị Larten, tôi cũng sẽ làm như vậy. Theo tôi, chúng ta không thể bắt lỗi Larten về chuyện này.

	-Đúng…

	Mika gật đầu đồng ý, rồi liếc nhìn tôi, ông ta tiếp:

	-Không bắt lỗi…chuyện đó.

	Tạm dẹp chuyện Murlough, chúng tôi trở lại ghế, tất cả đều cao giọng, để mọi người trong cung đều có thể nghe.

	Ông Hoàng Paris Skyle giọng đầy trang trọng:

	-Bây giờ chúng ta trở lại chuyện phụ tá của anh. Chúng ta đều biết, thế giới đã thay đổi rất nhiều từ mấy thế kỷ qua. Con người bảo vệ cho nhau nhiều hơn, luật pháp của họ nghiêm khắc hơn bao giờ hết, nhất là họ đặt biệt quan tâm tới đám trẻ. Đó là lý do vì sao chúng ta không còn truyền máu cho trẻ con nữa. Kể cả trong quá khứ, chúng ta cũng chỉ làm chuyện này vài lần thôi. Lần cuối cùng chúng ta thu nhận một đứa trẻ cũng đã cách nay chìn mươi năm rồi. Larten, cho chúng tôi biết, vì sao anh phạm quy luật truyền thôi như vậy.

	Ông Crepsley tằng hắng, lần lượt nhìn từng Ông Hoàng, cho đến khi mắt ông dừng lại Ông Hoàng Mika:

	-Tôi không có lý do xác đáng nào.

	Giọng nói bình tĩnh của ông bống làm xôn xao khắp trong gian phòng.

	-Im lặng!

	Ông hoàng già la lớn. Khi tất cả trở lại yên lặng, ông quay lại nhìn chúng tôi bối rối nói:

	-Nào nào, Larten đừng úp mở nữa. Chẳng lẽ anh chuyền máu cho một đứa trẻ vì một ý thích nhất thời đơn giản thế. Chắc chắn phải có một nguyên nhân. Hay vì…anh đã giết cha mẹ nó, nên quyết định phải săn sóc nó thay họ?

	-Cha mẹ nó còn sống.

	Mika hỏi ngay:

	-Cả hai?

	-Phải?

	Paris hỏi:

	-Họ đang tìm kiếm nó?

	-Không. Chúng tôi đã ngụy tạo ra một cái chết. Họ đã chôn nó, vì tưởng nó chết thật rồi.

	-Ít ra thì anh đã làm được một điều đúng. Nhưng trước hết hãy trả lời vì sao lại truyền máu cho nó.

	Crepsley im lặng. Ông Hoàng già quay sang tôi, hỏi:

	-Darren, mi biết lý do không?

	Hy vọng cứu Ma-cà-chớp Crepsley khỏi rắc rối, tôi nói:

	-Cháu khám phá ra sự thật về ông ấy, có lẽ vì để tự bảo vệ, ông ấy thấy là phải làm cháu thành đệ tử hoặc là…giết cháu.

	Paris nhận xét:

	-Lời bào chữa hợp lý.

	Ông Crepsley thở dài:

	-Nhưng không phải là sự thật. Tôi không hề sợ bị lộ diện vì Darren. Thật ra, lý do làm nó phát hiện ra tôi, là vì tôi đã quyết định chuyền máu cho một đứa bạn cùng tuổi nó.

	Tiếng huyên nào tranh luận rầm rầm. Ba Ông Hoàng là thét suốt mấy phút mới lập lại được trật tự.

	Ông Hoàng gải tỏ ra càng bối rồi hơn khi hỏi:

	-Anh đã định truyền máu cho một đứa trẻ khác nữa sao?

	Ông Crepsley gật đầu:

	-Nhưng máu nó ô uế nhuốm mài độc ác…nó không thể trở thành một Ma-cà-chớp tốt được.

	Mika hầm hầm lên tiếng:

	-Để tôi nói thẳng ra. Anh định chuyền máu cho một thằng bé, nhưng không thể; bạn nó phát hiện, anh đã truyền máu cho thằng này thay thế thằng kia. Đúng không?

	-Có thể tóm tắt như vậy. Ngoài ra tôi đã hấp tấp hành động, nên đã không cho nó biết toàn bộ sự thật quy luật của chúng ta. Đó là điều không thể nào tha thứ được. Để bào chữa cho mình, tôi chỉ có thể nói thêm là: trước khi truyền máu, tôi đã quan sát nó thật chi li và bị sự chân thật và nghi lực của nó thuyết phục. Paris hỏi:

	-Chuyện gì đã lôi kéo anh vào vụ thằng nhỏ đầu tiên, thằng bé mang dòng máu tội ác đó?

	-Nó biết tôi là ai. Nó đã thấy hình tôi vẽ trong một cuốn sách cũ, từ khi tôi còn sử dụng tên Vur Horston. Nó xin làm phụ tá cho tôi.

	-Anh cũng đã không cắt nghĩa cho nó biết quy luật của chúng ta? Không cho nó biết là chúng ta không chuyền máu cho trẻ con?

	-Tôi đã định nhưng…dường như lúc đó tôi không tự chủ nổi. Biết là sai lầm, nhưng nếu nó không mang dòng máu xấu, tôi đã bất chấp hết để truyền máu cho nó rồi. Tôi không thể cắt nghĩa được lý do, vì tôi không hiểu nguyên nhân từ đâu tôi lại như vậy.

	Mika cảnh cáo:

	-Anh nên đưa ra những lý lẽ xác đáng hơn.

	-Tôi không thể, vì chẳng có lý do nào nữa.

	Một tiếng ho nho nhỏ sau lưng chúng tôi và ông Gavner Purl bước lên, lễ phép hỏi:

	-Tôi có thể được phép thay mặt bạn mình không?

	-Tất nhiên là được. Chúng ta vui mừng để anh tham dự, nếu có thể làm mọi chuyện sáng tỏ hơn.

	-Tôi không biết có thể làm được điều đó không, nhưng tôi muốn lưu ý các vị một điều. Darren là một cậu bé phi thường. Nó đã vượt qua cuộc hành trình đầy cam go lên núi Ma-cà-rồng- ở tuổi đó không phải làm một chiến công bé nhỏ - trên con đường đi vất vả, nó đã phải chiến đấu với một con gấu bị nhiễm độc máu Ma-cà-chớp. Tôi tin các vị đa nghe chuyện Darren thi đấu của nó với Arra Sail mấy đêm trước.

	Ông hoàng già tủm tỉm:

	-Chúng ta có nghe nói.

	-Nó thông minh và dũng cảm, tinh quoái mà trung thực. Tôi tin nó có những đức tính cần thiết để trở thành Ma-cà-rồngđàng hoàng. Cho nó cơ hội, nó sẽ còn tỏ ra xuất sắc hơn. Nó còn nhỏ, nhưng còn những Ma-cà-rồngnhỏ hơn từng gia nhập hàng ngũ chúng ta. Khi được truyền máu, ngài mới được hai tuổi, đúng không, thưa Ông Hoàng Paris Skyle?

	Mika Ver Leth kêu lên:

	-Đó không phải là vấn đề. Thằng nhỏ này có thể trở thành kẻ kế vị Ma-cà-rồnganh hùng Khledon Lurt của chúng ta, thì vấn đề cũng không có gì thay đổi. Sự thật là phải là sự thật. Ma-cà-rồngkhông còn truyền máu cho trẻ con nữa. Nếu bỏ qua vụ này sẽ đặt thành một ngoại lệ ưu đãi nguy hiểm.

	Arrow-Mũi tên nhẹ nhàng nói:

	-Mika nói phải. Sự can đảm và khả năng của đứa nhỏ không phải là vấn đề. Hành động chuyền máu cho nó của Larten là không đúng, chúng ta phải lưu tâm đến vấn đền đó.

	Ông Hoàng già Paris chầm chậm gật đầu:

	-Larten, họ nói đúng. Bỏ qua vụ này là chúng ta có lỗi. Nếu ở địa vị chúng ta, chính anh cũng sẽ không dung thứ cho hành động phạm luật như thế này.

	Ông Crepsley thở dài:

	-Tôi không được tha thứ, chỉ van xin cứu xét. Tôi cũng có yêu cầu đừng có sự báo thù nào chống lại Darren. Lỗi là do tôi, một minh tôi sẽ chịu hình phạt.

	 Mika bối rối nói:

	-Hình phạt nào? Tôi đang hiểu anh đang nói gì.

	-Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ có ý làm ô uế thanh danh anh.

	Ông hoàng Arrow đồng ý:

	-Không ai trong chúng ta muốn điều này đó. Nhưng chúng ta phải chọn cách nào đây? Anh ta sai, chúng ta phải khiển trách về sai lầm đó chứ.

	Ông hoàng già trầm ngâm nói :

	-Khiển trách , nhưng với một với một tấm lòng độ lượng .

	Ông Crepsley kiên quyết nói :

	Tôi không cầu xin lòng nhân từ. Tôi không phải là một Ma-cà-rồngtrẻ hành động, vì ngu xuẩn. Tôi không xin được xử lý đặc biệt. Nếu các ngài quyết định tọi tử hình, tôi chấp nhận phán quyết không một tiếng phàn nàn. Nếu…

	Ông Hoàng già bực tức, gắt toáng lên:

	-Không bàn cãi, thử thách gì nữa, ta lập lại: uy tín của anh không có vấn đề gì.

	-Có lẽ…

	Arrow ngập ngừng nói rồi im lặng. Sau mấy ngày suy nghĩ, ông tiếp:

	-Có lẽ tìm được một giải pháp. Nói đến thử thách, tôi chợt có một ý tưởng. Có một cách giải quyết vấn đề này mà không phải giết hoặc làm mất thanh danh ông bạn gài của chúng ta…

	Chỉ thẳng vào tôi ông nói:

	-Hãy đặt ra một thử thách dành cho đứa trẻ này.

	CHƯƠNG 20

	Tất cả đều im lặng trầm ngâm. Một lúc lâu sau, Ông Hoàng già Paris lẩm bẩm:

	-Một thử thách dành cho đứa trẻ này!

	Ông Crepsley phản đối:

	-Tôi đã nói là không muốn đem Darren vào vụ này.

	Mika bác bỏ:

	-Không. Anh chỉ nói là không muốn đứa trẻ này bị trừng phạt. Nó sẽ không bị trừng phạt. Thử thách không là trừng phạt.

	Paris đồng ý:

	-Larten, như vậy là rất công bằng. Nếu đứa trẻ này tự chứng tỏ trong cuộc thử thách, quyết định chuyền máu của anh sẽ được chấp nhận và không cần thiết phải nói gì thêm nữa.

	Arrow nói thêm:

	-Và … nếu thất bại, nó sẽ không được chấp nhận.

	Ông Crepsley gãi gãi cái thẹo dài trên má, trầm ngâm nói:

	-Đó là một giải pháp trung thực. Nhưng quyền quyết định là do Darren, khoogn phải tôi.

	Quay sang tôi, ông hỏi:

	-Darren, cháu có sẵn sàng chứng tỏ mình với thị tộc và làm trong sạch tên chúng ta không?

	Tôi bối rối nhấp nhỏm trên ghế, hoi:

	-A…ư…nhưng chính xác thì sự thách thức này là như thế nào?

	Ông Hoàng già lên tiếng:

	-Một câu hỏi rất đúng. Sẽ không công bằng nếu bắt một thằng nhỏ đấu với một chiến binh của ta…Một Ma-cà-rồngnửa mùa không thể ngang tài ngang sức với một tướng quân.

	Arrow nói thêm:

	-Mà cuộc điều tra lại kéo dài quá lâu…

	Mika lẩm bẩm:

	-Hãy để việc đó cho tòa án.

	-Không!

	Tiếng nói vang lên sau lưng tôi. Quay lại, tôi thấy Kurda mặt đỏ bừng, đang lách lên, hầm hầm nói:

	-Tôi không chấp nhận chuyện này. Đứa trẻ chưa sẵn sàng cho một phiên tòa. Nếu các vị khăng khăng kiểm tra nó, hãy đợi đến khi nó lớn khôn hơn.

	Mika đứa bật dậy, tiến mấy bước lại gần Kurda, gầm lên:

	-Không chờ đợi gì nữa. Tại đây chúng ta là những Ông Hoàng, đừng hành động như một Ông Hoàng.

	Kurda khựng lại, mắt sáng rực nhìn Mika, rồi quì một gối, cúi đầu nói:

	-Thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã nói khi chưa tới lượt mình.

	-Ta chấp nhận lời xin lỗi của anh.

	Vừa nói Mika vừa quay lại ghế ngồi.

	Kurda hỏi:

	-Bây giờ tôi có được các Ông Hoàng cho phép nói không?

	Ông hoàng già nhìn Mika hỏi. Mika nhún vai bảo:

	-Anh được phép.

	Kurda lên tiếng:

	-Tòa Thụ phong là dành cho những Ma-cà-rồngtừng trải. Áp dụng cho Darren là không công bằng.

	Ông Crepsley nói:

	-Đời sống của Ma-cà-rồngchưa bao giờ có công bằng. Nhưng có thể đúng đắn, hợp lý. Tôi không thích thú gì với việc đưa Darren ra các phiên tòa, nhưng đây là quyết định đúng đắn. Tôi chấp thuận, nếu Darren đồng ý.

	Tôi lên tiếng:

	-Cháu xin lỗi, nhưng các phiên tòa là gì?

	Ông Hoàng Paris mỉm cười hiền từ:

	-Tòa Thụ phong là các trắc nghiệm dành cho những Ma-cà-rồngmuốn trở thành tướng quân.

	-Cháu sẽ phải làm gì?

	-Thực hiện năm hành động can đảm. Các trắc nghiệm được đưa ra theo ngẫu hứng, và mỗi Ma-cà-rồngđều được trắc nghiệm một cách khác nhau. Kẻ thì phải lặn xuống đáy hố sâu, thu hồi tấm huy chương đã được ném xuống trước đó. Có khi là né tránh những tảng đá to lớn đang lăn xuống. Hoặc phải đi qua một phòng đầy than hống. Không trắc nghiệm nào dễ cả. Nguy hiểm là rất lớn, tuy nhiên hầu hết Ma-cà-rồngđều sống sót, chưa từng nghe ai chết vì tai nạn rủi ro.

	Kurda bảo tôi:

	-Đừng đống ý, Darren. Những thử thách này là dành cho Ma-cà-rồngphát triển hoàn hảo. Em không khỏe, chưa đủ kinh nghiệm và sự lanh lẹ. Nếu đồng ý là em tự ký án tử cho mình đó.

	Ông Crepsley nói:

	-Tôi phản đối. Darren có khả năng vượt qua những thử thách. Tuy không dễ dàng, và nó phải vất vả rang sức, nhưng tôi sẽ không để nó tiến them, nếu thấy nó hoàn toàn bị đuối.

	Mika đề nghị:

	-Vậy thì hãy bỏ phiếu. Tôi đồng ý mở phiên tòa. Còn anh, Arrow?

	-Đồng ý.

	-Paris.

	Ông hoàng già lắc đầu áy náy:

	-Kurda có lý khi bảo những phiên tòa này không dành cho trẻ con. Larten, tôi tin tưởng khả năng phán đoán của anh, nhưng e là anh đã lạc quan không đúng chỗ.

	Mika hỏi ngay:

	-Ông định đề nghị cách khác?

	Paris thở dài nặng nề:

	-Không, nhưng…

	Nhìn tất cả phòng ông hỏi:

	-Các tướng quân nghĩ sao? Chúng ta đã nghe ý kiến của Kurda và Mika. Có ai muốn nói them điều gì không?

	Các tướng quân thì thầm bàn tán, tằng hắng, đó là Arra Sail. Bà ta nói:

	-Tôi rất quý trọng Darren Shan. Tôi đã bắt tay với cậu ấy. Những người quen biết tôi hiểu điếu đó có ý nghĩa như thế nào. Tôi tin Gavner Purl và Larten Crepsley khi hai ông ấy bảo, Darren xứng đáng gia nhập hang ngũ chúng ta. Nhưng tôi cũng đồng ý với Mika Ver Leth – Daren phải tự chứng tỏ mình. Tất cả chúng ta đều phải vượt qua những thử thách đó. Nó giúp chúng ta là chúng ta sau này. Là một người phụ nữ, tôi gặp nhiều bất lợi lớn, nhưng tôi đã vượt qua và giành được một vị thế ngang tầm trong cung điện này. Không được có ngoại lệ. Một Ma-cà-rồngkhông tự vượt qua được chính mình, thì sẽ vô dụng với chúng ta. Chúng ta không có chỗ dành cho trẻ con còn cần bà vú đặt vào quan tài khi trời sang.

	Bà kết luận:

	-Nói vậy, tôi không nghĩ Darren Shan sẽ làm chúng ta thất vọng. Tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua và tự chúng tỏ mình. Tooi hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy.

	-và…những kẻ nói ngược lại – những kẻ muốn cuốn cậu ta vào chăn để bảo vệ - không đáng để chúng ta bận tâm. Chối bỏ quyền được thử thách của Darren, là làm nhục cậu ấy.

	Kurda mai mỉa:

	-Quả là những lời vàng ngọc. bà sẽ lập lại những lời nói đó trong đám tang Darren chứ?

	-Chết trong vinh dự còn hơn đối diện với cái chết để chứng tỏ mình với những tên khùng này chứ?

	-Không…

	Tôi nói, và thấy ánh nhìn đau đớn trong mắt ông Crepsley.

	-Không cháu sẵn sàng đối diện với tử thần để chứng tỏ với chính mình.

	Sư phụ Ma-cà-rồngáo đỏ của tôi tươi roi rói, hãnh diện đưa nắm tay lên chào.

	Ông hoàng già Paris nói:

	-Hãy hỏi ý kiến tất cả. Bao nhiêu người nghĩ Darren Shan nên ra tòa Thụ Phong?

	Mọi cánh tay đều đưa cao. Kurda khinh bỉ quay đi. Ông hoàng Paris hỏi tôi:

	-Darren, mi muốn tiến hành chứ?

	Ngước nhìn ông Crepsley, ra dấu cho ông cúi xuống, tôi thì thầm hỏi:

	-Cháu không đồng ý thì sao?

	-Mi sẽ bị khinh ghét và tống khỏi núi Ma-cà-rồngtrong sự nhục nhã.

	-Ông cúng sẽ bị nhục lây?

	Tôi hỏi và biết danh dự đối với ông quan trọng đến ngần nào. Ông thở dài nói:

	-Trong mắt các Ông Hoàng thì không, nhưng riêng ta, ta sẽ cảm thấy nhục. Đã chọn cháu để truyền máu, ta cảm thấy cái nhục của cháu, cũng là của chính ta.

	Tôi cân nhắc lời ông. Trong tắm năm làm đệ tử phụ tá cho ông, tôi hiểu ông nhiều, từ suy nghĩ đến cách sống. Tôi hỏi:

	-Ông không thể chịu nổi một sự nhục nhã như thế phải không?

	Vẻ mặt dịu xuống, ông lặng lẽ nói:

	-Không.

	-Ông sẽ ra đi tìm cái chết sớm? Sẽ săn lùng thú hoang dã, sẽ ác chiến với Ma-cà-chớp, cho đến khi một trong những điều đó giết chết ông?

	Ông đồng ý với một cái gật đầu vội vã.

	Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Sáu năm trước khi chúng tôi truy lùng Murlough, gã Ma-cà-chớp điên khùng bắt cóc Evra, và ông Crepsley đã đưa đề nghị đổi mạng ông để cứu cậu bé rắn. Ông cũng chia sẻ làm như vậy, nếu tôi lọt vào tay kẻ sát nhân. Dù không thích mấy cái từ Tòa Thu phong, nhưng nếu tôi đồng ý, để ông Crepsley không phải mang nỗi nhục, tôi sẵn sàng đặt mình trước tầm đạn đạo.

	-Cháu đồng ý.

	Paris Skyle mỉm cười:

	-Vậy là quyết định xong. Ngày mai trở lại đây, chúng ta sẽ lập nên phiên tòa đầu tiên. Giờ hãy ra về nghỉ ngời đi.

	Buổi họp kết thúc. Tôi rời cung cùng hai ông Gavner. Kurda và Harkat. Tôi đoán, chắc là chuyện về lão Tí-nị, thong điệp của Harkat và hai cái chết chúng tôi phát hiện dọc đường của Ma-cà-rồngvà Ma-cà-chớp.

	Trên đường về, Harkat nói:

	-Tôi mừng… vì sau cùng….cũng được rời…khỏi đó. Chán ngấy…cái cảnh…ấy rồi.

	Tôi cười với hắn, rồi lo lắng hỏi ông Gavner:

	-Các phiên tòa đó gay go đến cỡ nào?

	-Rất gay.

	Kurda làu bàu:

	-Khó như đi xuyên qua tường Cung Ông Hoàng vậy.

	Ông Gavner nói:

	-Không đến nỗi thế đâu. Đừng cường điệu những hiểm nguy lên như vậy, Kurda. Anh làm nó sợ đấy.

	-Đó là điều tôi muốn làm. Những phiên tòa đó là dành cho các Ma-cà-rồnghoàn toàn trưởng thành. Cũng như hầu hết Ma-cà-rồngkhác, tôi đã phải sửa soạn trong sáu năm trời, vậy mà chật vật mới vượt qua nổi.

	-Darren sẽ ổn thôi mà.

	Gavner nói cứng, nhưng giọng ông khó giấu được vẻ nghi ngờ.

	Tôi cười lớn cố làm vui Kurda:

	-Và lại, nếu căng quá, cháu chuồn ngay.

	Kurda trợn mắt nhìn tôi:

	-Em không nghe, không hiểu gì sao?

	-Ông muốn nói gì?

	-Không ai có thể ra khỏi phiên tòa. Em có thêt thất bại, nhưng không thể bỏ cuộc. Các tướng quân sẽ không để em rút lui.

	-Vậy thì cháu sẽ thất bại. Giả bộ bị trật chân, đau đầu gối, hay gì gì đó…

	Ông Gavner rên rẩm:

	-Nó chẳng hiểu gì cả. Đáng lẽ chúng ta phải cắt nghĩa tường tận, trước khi để nó đồng ý. Nhưng nó đã tuyên bố, giờ thì chẳng làm được gì nữa.

	Tôi bối rối:

	-Cháu không hiểu chuyện gì?

	Kurda nghiêm trang nói:

	-Trong các phiên tòa, thất bại sẽ dẫn đến một số phận duy nhất: cái chết!

	Tôi há hốc mồm, lom lom nhìn ông nói tiếp:

	-Đa số những kẻ thất bại bị chết vì quá nỗ lực. Nhưng dù em bị thất bại mà chưa bị chết, em sẽ được chuyển tới Phòng tử thần, nhốt vào cũi, rồi trục lên miệng hố…

	Nuốt ực nước bọt, Kurda đảo mắt, chấm dứt bằng một lời thì thầm khủng khiếp:

	-Rồi bị quăng xuống những cọc nhọn…cho tới chết!

	

	Tập 5: Phiên Tòa của Tử Thần – Trails Of Death

	[image: Image]

	TÒA THỬ THÁCH Gồm mười bảy kiểu chết, trừ khi được thần may mắn của ma-cà-rồng phù hộ. Darren Shan phải vượt qua năm thử thách khiếp đảm, để tự chứng tỏ mình với thị tộc ma-cà-rồng.. hoặc đối diện với những cọc nhọn trong Phòng Tử Thần.

	Không chỉ có thế, Núi ma-cà-rồng còn ẩn chứa những đe dọa ngấm ngầm. Những phe phái quyền lực đầy hiểm độc, cấu kết với nhau trong bóng tối. Trong cái thế giới tràn ngập ác mộng của máu và phản bội này, có lẽ cái chết là một ân phước…

	‘’ Một cuốn sách hấp dẫn… chứa đầy tình tiết lôi cuốn, đan xen chặt chẽ, làm người đọc khát khao nhièu hơn nữa.’’

	- J. K. Rowling

	(tác giả Hary Potter)

	Mở đầu

	Nếu có ai bảo bạn, ma-cà rồng không có thật - đừng tin họ. Thế giới này đầy rẫy ma-cà rồng đấy. Ma-cà-rồng không độc ác, biến hóa hay sợ thánh giá như trong truyền thuyết đâu. Họ là sinh vật đáng nể trọng, sống lâu và có sức khỏe khác thường. Ma-cà-rồng giới hạn tối đa sự can thiêp vào công viêc của con người, và không bao giờ giết những người mà họ xin chút máu.

	Núi ma-cà-rồng ẩn khụất trong một góc tuyết phủ, khó tiếp cận thế giới. Đây là nơi Ma-cà-rồng họp mặt mười hai năm một lần. Hội đồng Ma-cà-rồng (theo cách gọi của họ) được chủ trì bởi các Ông Hoàng Ma-cà-rồng. Họ được tất cả các Ma-cà-rồng thần phục. Hầu hết các tướng quân đều tham dự bưổi họp hội đồng này. Công việc của các tướng quân là quản lí những Ma-cà-rồng lang thang khắp mọi nơi.

	Để trình diện tôi với các ông hoàng, ông Crepsley đã kéo tôi theo tới Núi Ma-cà-rồng. Ông Crepsley là Ma-cà-rồng, và tôi là đệ tử phụ tá của ông. Tên tôi là Darren Shan, và tôi là một Ma-cà-rồng nửa mùa.

	Đó là một cuộc hành trinh vừa xa xôi, vừa vất vả. Chúng tôi cùng đi với ông Gavner Purl, bốn con sói và hai tên Tí-hon - chúng là sinh vật kì lạ, phục vụ cho một chủ nhân đầy vẻ bí ẩn, tên là Tí-nị. Dọc đường, một trong hai tên Tí-hon, bị một con gấu điên giết chết. Con gấu này đã uống phải máu của một xác chết Ma-cà-chớp (ma-cà-chớp cũng giống như Ma-cà-rồng, chỉ có điều khác là, da chúng màu đỏ tía, từ tóc tới móng tay chân và mắt đều đỏ lòm.Tệ nhất là chúng luôn giết chết những người chúng đã uống máu) .Rồi.. tên Tí-hon còn lại bật lên tiếng nói. Đây là lần đầu tiên, vì chúng chưa bao giờ chuyện trò với bất cứ ai. Hắn cho chúng tôi biết tên hắn là Harkat Mulds, đồng thời tiết lộ thông đệp rừng rợn của lão Tí-nị: một Chúa tể Ma-cà-chớp sắp xụất hiện, để nắm quyền dẫn dắt những tên sát nhân da màu tía chống lại Ma-cà-rồng - và chúng sẽ chiến thắng!

	Sau cùng chúng tôi cũng tới được núi Ma-cà-rồng, nơi ở của Ma-cà-rồng trong những khu cư trú dưới đường hầm hay trong các hang động. Tại đây, tôi được quen biết một số Ma-cà-rồng, trong số đó có ông lão Seba Nile, từng là thầy dạy của ông Crepsley thuở thiếu thời; Arra Sails,môt nữ Ma-cà-rồng hiếm hoi; Vanez Blane, ông thầy một mắt của các môn thể thao; và Kurda Smahlt, một tướng quân sắp trở thành ông hoàng.

	Các ông hoàng và hầu hết các tướng quân đều không có ấn tượng tốt về tôi. Họ bảo tôi còn quá nhỏ để có thể trở thành một Ma-cà-rồng, và khiển trách ông Crepsley vì đã truyền máu cho tôi. Để chứng minh tôi xứng đáng là một Ma-cà-rồng nửa mùa, tôi phải vượt qua những phiên tòa thụ phong, đó là môt loạt trắc nghiệm gay go, thường dành cho những tướng quân mới được phong chức. Khi tôi đang suy tính việc chấp nhận thử thách, họ bảo nếu vượt qua, tôi sẽ được chấp nhận vào hàng ngũ Ma-cà-rồng. Nhưng họ đã quên nói với tôi một điều- mà sau đó tôi mới được biết thì đã quá muộn - là: nếu thất bại... tôi sẽ bị giết!

	
CHƯƠNG 1

	Hang động rộng mênh mông được biết đến với cái tên là Phòng Khledon, gần như vắng tanh. Ngoài Gavner, Kurda và Harkat ngồi cùng bàn với tôi, chỉ có một Ma-cà-rồng có mặt, đó là tay bảo vệ ngồi một mình vừa nhâm nhi cốc rươu bia, vừa huýt sáo thầm.

	Bốn tiếng đồng hồ ngột ngạt đã trôi qua kể từ khi tôi biết mình sẽ bị phán xét trong mấy phiên tòa Thụ phong. Tôi vẫn còn lơ mơ về Tòa thụ phong, nhưng cứ nhìn mấy bộ mặt ủ dột, nhăn nhó cùng bàn, và những gì đã được nghe trong Cung Ông Hoàng, tôi cũng có thể đoán cơ hôị thành công của tôi rất mong manh.

	Trong khi Kurda và Gavner thì thầm trao đổi về phiên tòa, tôi chăm chú quan sát Harkat. Gần đây chúng tôi ít gặp nhau, vì hắn bị giam trong Cung Ông Hoàng để được thẩm tra. Harkat vẫn mặc cái áo trùng xanh truyền thống, dù đã lột bỏ mũ trùm đầu, vì không còn bận tâm che giấu cái mặt da xám , vá víu đầy sẹo nữa,. Harkat không có mũi, hai tai nằm dưới lớp da đầu. Cặp mắt xanh lè, tròn xoe, to thô lố gần đỉnh đầu. Miệng hắn lởm chởm đầy răng nhọn họắc. Không khí bình thường rất độc hại đối với Harkat , vì vậy, để sống được, hắn phải đeo một khẩu trang đặc biệt. Khi nói hoặc ăn, hắn phải kéo khẩu trang xuống cằm, rồi kéo lên che kín miệng ngay. Harkat từng là một con người, nhưng đã chết, chỉ sau khi có một giao kèo với lão Tí-nị, mới nhập vào thân xác hiện nay. Hắn không nhớ đã từng là ai, giao kèo với lão Tí-nị gồm những gì.

	Harkat mang theo thông điệp của lão Tí-nị gửi các ông hoàng: Đêm của Chúa tể ma-cà-chớp đã gần kề. Chúa tể ma-cà-chớp là một nhân vật huyền thoại.Sự xuất hiện của nhân vật này là dấu hiệu khởi đầu cuộc chiến giữa ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Cuộc chiến đó - theo lão Tí-nị - ma-cà-chớp sẽ thắng và sẽ quét sạch lực lượng ma-cà-rồng.

	Thấy tôi nhìn, Harkat kéo thấp khẩu trang, hỏi:

	- Được thấy... nhiều phòng... nhiều cung không?

	- Kha khá.

	- Ráng cho... mình đi.. một vòng... nghe...

	Kurda thở dài khổ sở:

	- Darren không còn thời gian để đưa mi đi một vòng các phòng đâu. Không còn cả thời gian để chuẩn bị cho các phiên tòa nữa.

	Tôi nói:

	- Cho cháu biết thêm về các phiên tòa đi.

	Tướng puân Gavner Purl - một ma-cà-rồng lực lưỡng, tóc nâu ngắn, mặt bầm dập, luôn bị ông Crepsley trêu chọc vì hơi thở nặng nề và tật ngáy - cắt nghĩa:

	-Đó là một phần di sản xa xưa. Không ma-cà-rồng nào nhớ chính xác từ bao giờ. Trong mỗi đêm Hội đồng thuở đó, họ đều mở phiên tòa và tất cả mọi ma-cà-rồng đều phải chịu thử thách, cho dù trước đó họ đã từng vượt qua cả chục lần rồi. Khoảng một ngàn năm trước các phiên tòa mới được thiết lập lại. Đó là thời có chức vụ tướng quân. Còn trước đó, chỉ có ông hoàng và những ma-cà-rồng bình thường. Với quy định mới, chỉ những ai muốn trở thành tướng qụân mới cần phải vượt qua sự thử thách của các phiên tòa. Rất nhiều ma-cà-rồng bình thường tham gia thử thách, cho dù họ không muốn thành tướng quân. Một ma-cà-rồng luôn phải vượt qua được Tòa Thụ Phong mới được tập thể nể trọng.

	- Cháu tưởng cứ vượt qua được là đương nhiên trở thành tướng quân?

	- Không đâu.

	Kurdar vuốt mái tóc vàng trả lời trước ông Gavner. Kurdar Smahlt không lực lưỡng như những ma-cà-rồng khác - ông tin vào cái đầu hơn cơn cơ bắp - và mặt ông cũng ít vết sẹo hơn các ma-cà-rồng khác. Trên má trái chỉ có ba vết xước màu đỏ - những biểu hiện của ma-cà-chớp. Ước mơ của Kurda là tái hợp ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Ông đã bỏ ra nhiều chục năm tranh luận trong những cuộc thương thuyết hoà bình với những tên sát nhân vô gia cư đó.

	Kurdar nói tiếp:

	- Toà thụ phong chỉ là thử thách đầu tiên dành cho các tướng quân tương lai. Tiếp theo còn có trắc nghiệm về sức khỏe, sức chịu đựng, sự khôn ngoan từng trải. Vượt qua các phiên toà chỉ mang ý nghĩa một ma-cà-rồng có được địa vị đàng hoàng.

	Địa vị đàng hoàng là câu nói tôi đã được nghe nhiều lần. Tôn trọng và danh dự là những điều quan trọng sinh tử của ma-cà-rồng. Là một ma-cà-rồng đàng hoàng, đồng nghĩa với sự được đồng loại tôn trọng.

	Tôi hỏi:

	- Chuyện gì xảy ra trong những phiên toà?

	Lần này thì ông Gavner tranh nói trước Kurda.

	- Có nhiều loai trắc nghiệm khác nhau. Phải vượt qua năm thử thách. Mỗi thử thách sẽ được chọn ngẫu nhiên. Từ đấu với lợn lòi hoang dã, leo dốc núi đầy hiểm trở, đến bò qua một hố lúc nhúc rắn.

	- Rắn?

	Tôi lo lắng hỏi. Bạn thân nhất của tôi trong Gánh Xiếc Quái dị là Evra Von có nuôi một con rắn khổng lồ. Tôi đã quen dần với nó, nhưng không thể nào thích nổi loài rắn. Rắn làm tôi hãi đến rùng mình.

	Kurdar lên tiếng ngay:

	- Trong phiên toà dành cho Darren làm gì có rắn. Kẻ nuôi rắn cuối cùng của chúng ta đã chết từ tám năm trước rồi, và chưa có ai thay thế. Còn vài con không đủ làm đầy một cái thau, nói gì tới một cái hố.

	Ông Gavner tiếp:

	- Các phiên toà sẽ tổ chúc cách từng đêm. Xen giữa là một ngày nghỉ. Vì vậy phải vô cùng thận trọng ngay từ đầu. Nếu bị thương sớm, sẽ không đủ thời gian bình phục.

	Kurda trầm ngâm:

	- Có thể Darren sẽ gặp may. Lễ hội cũng gần kề rồi.

	Tôi vội hỏi:

	- Là sao?

	-Khi các ma-cà-rồng về dự hội đồng đầy đủ, chúng ta sẽ mở đại tiệc ăn mửng. Từ mấy đêm trước, qua Huyết thạch, chúng ta đã tìm kiếm những kẻ đến trễ. Chỉ còn ba ma-cà-rồng đang trên đường tới đây. Khi người cuối cùng có mặt, tất cả công vụ đều được tạm nghỉ trong ba đêm ngày.

	Ông Gavner bảo:

	- Đúng vậy. Nếu lễ hội khai mạc đúng vào phiên toà của cháu, cháu sẽ có được ba ngày nghỉ. Một phần thưởng tuyệt vời đó.

	Kurda ủ rũ:

	- Phải, nhưng nếu họ đến đúng giờ kia.

	Dường như ông ta nghĩ rằng tôi chẳng còn cơ hội nào trong phiên toà. Tôi hỏi:

	- Sao ông cứ nghĩ là cháu sẽ thất bại?

	- Không phải ta coi thường em đâu. Nhưng em còn quá nhỏ và thiếu kinh nghiệm. Ngoài việc em không kịp chuẩn bị thể chất, em còn không có thơì gian đánh giá những khó khăn khác nhau và tập luyện cho vụ này. Em bị ném vào đường cùng như vậy là bất công.

	- Vẫn chưa hết lải nhải về vụ công bằng sao?

	Tiếng nói vang lên sau lưng. Đó là ông Crepsley vừa tới cùng cụ Seba Nile, viên sĩ quan quân nhu của núi ma-cà-rồng. Cả hai ngồi xuống, lặng lẽ cúi đầu chào chúng tôi.

	Vẻ bất mãn, Kurdar nói:

	- Ông đã quá hấp tấp khi đồng ý về phiên toà, ông Larten à. Ông không thấy cần cắt nghĩa cho Darren thông suốt các quy luật sao? Thậm chí nó còn không hiểu là, nếu thất bại trong việc hoàn tất các thử thách, chắc chắn sẽ bị giết.

	- Đúng vậy không?

	Ông Crepsley hỏi tôi. Tôi gật đầu nói:

	- Cháu tưởng, nếu không ổn, cháu có thể bỏ cuộc.

	- A! Đáng lẽ ta phải cắt nghĩa rõ hơn. Ta xin lỗi.

	Kurdar mỉa mai:

	- Một lời xin lỗi hơi bị muộn.

	- Dù sao tôi vẫn giữ quyết định của mình. Đây là hoàn cảnh do tôi gây ra.Tôi đã không đúng khi truyền máu cho Darren... Tôi không hề che giấu chuyện này. Điều quan trọng là, cả hai chúng tôi có cơ hội để một người có thể làm trong sạch tên mình. Nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ sẵn sàng nhận thách thức, nhưng các ông hoàng đã chọn Darren. Tôi phải tuân theo, vì lời phán của các ông hoàng là luật.

	Cụ Seba Nile nói thêm:

	- Ngoài ra, chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu. Khi được tin, ta đã vội tới Cung Ông Hoàng, viện khuản điều khoản Giai-đoạn Chuẩn- bị đã bị lãng quên từ lâu.

	Ông Gavner hỏi:

	-Điều khoản gì?

	- Trước thời đại các tướng quân, ma-cà-rồng bỏ ra nhiều năm để chuẩn bị các phiên toà. Họ mở các phiên toà tuỳ hứng... như bây giờ. Nhưng thay vì hành động cấp kì, họ có một đêm ngày để chuẩn bị. Như vậy sẽ có thời gian để tập luyện. Nhiều kẻ đã làm ngơ điều khoản này, thường thường là những kẻ đã từng vượt qua các phiên toà trườc, nhưng tận dụng chuyện đó là không đàng hoàng.

	Ông Gavner bảo:

	-Tôi chưa hề nghe đến quy luật này.

	Kurda nói:

	- Tôi đã nghe nói, nhưng lại không hề nghĩ ra. Luật đó vẫn còn hiệu lực chứ? Hơn ngàn năm nay không áp dụng rồi.

	Cụ Seba tủm tỉm:

	- Không hợp thời không có nghĩa là không hiệu lực, điều khoản giai đoạn chuẩn bị chưa từng bị huỷ bỏ một cách chính thức. Ta nghĩ, Darren là một trường hợp quan trọng, nên đã đến gặp các ông hoàng, yêu cầu cho Darren được quyền viện dẫn quy luật đó. Tất nhiên là Mika phản đối, lão ma-cà-rồng đó sinh ra là để phản đối mà, nhưng ông hoàng Paris đã làm lão ngậm miệng.

	Ông Crepsley nói:

	- Vậy là Darren sẽ có hai mươi bốn tiếng để chuẩn bị cho mỗi phiên toà,. Sau đó được hai mươi bốn tiếng nghỉ ngơi. Tổng cộng là bốn mươi tám tiếng xen kẽ giữa hai cuộc thử thách.

	Ông Gavner tươi tỉnh hẳn:

	- Được thế là quá tốt.

	- Hơn nữa, chúng tôi đã thuyết phục các ông hoàng, loại bỏ một số thử thách biết trước là vượt quá khả năng của Darren.

	Ông Gavner cười cười:

	- Tôi tưởng anh đã bảo không bao giờ xin một đặc ân.

	- Đúng, tôi không hề xin xỏ gì hết. Tôi chỉ yêu cầu các ông hoàng áp dụng theo tinh thần bình thường của các vị ấy. Bắt anh mù vẽ, anh câm hát là điều phi lí. Cũng vậy, mong một ma-cà-rồng nửa mùa thi đấu cân sức cân tài với một ma-cà-rồng trưởng thành là... dở hơi. Còn nhiều thử thách rõ ràng không đúng tầm cỡ Darren phải được loại bỏ.

	Kurdar phàn nàn:

	- Tôi vẫn thấy là chưa công bằng.

	Quay lại cụ Seba Nile, ông hỏi:

	- Còn luật lệ xưa nào chúng ta có thể áp dụng được không? Cấm luật nào cấm trẻ con thi đấu, hoặc chúng sẽ không bị giết nếu thất bại chẳng hạn?

	- Theo ta biết thì không. Những ma-cà-rồng không bị giết vì thất bại trong toà Thụ Phong chỉ là các Ông Hoàng. Tất cả những kẻ khác đều bị xét xử như nhau.

	Tôi hỏi:

	- Vì sao các ông hoàng cũng phải ra toà Thụ Phong?

	- Ngày xưa, các ông hoàng cũng tham gia các phiên toà trong mỗi kì Hôi đồng như tất cả những ma-cà-rồng khác., nếu các vị cần chứng tỏ mình. Tuy nhiên, luật không cho phép một ma-cà-rồng giết một ông hoàng. Vì vậy, nếu một ông hoàng không bị chết trong thi đấu, không kẻ nào được hành quyết ông.

	- Trong trường hợp đó phải làm sao?

	Trường hợp đó cũng không nhiều. Trong vài trường hợp ta được biết, thì các ông hoàng chọn cách đi khỏi núi ma-cà-rồng và chết trong một vùng hoang dã. Chỉ có một - ông hoàng Fredor Morsh - tiếp tục ở lại Cung Ông Hoàng. Đó là thời gian ma-cà-chớp li khai, lúc đó chúng ta rất cần tất cả cấp lãnh đạo. Ngay khi qua cơn khủng hoảng, ông đã ra đi tìm cái chết.

	Ông Crepsley vùa nói vừa đưa tay lên nói:

	- Thôi, tôi mệt rôi. Trời cũng sắp sáng.

	Tôi bảo:

	- Chắc cháu không thể nào ngủ nổi.

	Ông làu bàu:

	- Không ngủ được, cũng phải cố mà ngủ. Nghỉ ngơi là chuyện sống còn, nếu muốn hoàn tất các cuộc thử thách. Cháu cần hoàn toàn tỉnh táo với những bất ngờ sắp xảy ra.

	Tôi thở dài cùng Harkat đi theo ông.

	- OK. Xin chào tất cả, ngày mai gặp lại.

	Trở lại hang, tôi ráng thoải mái nằm trên võng - tất cả ma-cà-rồng đều ngủ trong quan tài, nhưng tôi vẫn chưa quen nổi. Harkat cũng leo vào một cái võng. Tôi không định ngủ suốt ngày, khi đêm xuống, đầu tôi đã đủ tỉnh táo, để trình diện trong cung ông hoàng, để biết tình trạng của mình trong ngày đầu tiên dự phiên toà tử thần.

	Chương 2

	Arra Sails đang chờ tôi và ông Crepsley bên ngoài Cung Ông Hoàng. Bà là một nữ ma-cà-rồng hiếm hoi tại Núi Ma-cà-rồng. Bà cũng là một cao thủ, ngang tài - hoặc vượt trội hơn - hầu hết ma-cà-rồng nam giới. Chúng tôi đã có cuộc thi thố và tôi đã chiếm được sự vị nể của bà.

	Arra bắt tay tôi, hỏi:

	- Khỏe không?

	- Dạ khỏe.

	- Lo không?

	- Dạ có.

	- Khi đương đầu với những thử thách tại tòa, ta cũng lo. Chỉ có khùng mới không lo lắng khi bước vào những thách thức đó. Điều quan trọng là đừng hoảng sợ.

	- Cháu sẽ cố không hoảng sợ.

	Arra tằng hắng rồi nói:

	- Ta hy vọng em không lưu tâm những gì ta đã nói tại Cung Ông Hoàng.

	Tại đó, Arra đã cố thuyết phục các ông hoàng đưa tôi ra tòa. Arra tiếp:

	- Vì ta không tin vào chuyện cư xử với một ma-cà-rồng, cho dù là trẻ con. Cuộc sống của chúng ta rất gay go, không thích hợp cho những kẻ yếu hèn. Khi lên tiếng trong cung, ta nghĩ là em sẽ vượt qua được, nhưng nếu em không thể, ta sẽ không năn nỉ xin tha mạng cho em đâu.

	- Cháu hiểu.

	- Chúng ta vẫn là bạn chứ?

	- Dạ.

	- Nếu cần giúp đỡ trong khâu chuẩn bị, hãy gọi ta. Ta đã vượt qua ba phiên tòa, để tự chứng tỏ với chính mình, ta là một ma-cà-rồng đáng kính nể. Ta gần như quá rành những gì sẽ xảy ra trong các cuộc thử thách này.

	Ông Crepsley cúi thấp đầu nói:

	- Thầy trò tôi xin ghi lòng tạc dạ những lời nói đó.

	Arra nhận xét:

	- Larten, anh vẫn phong nhã như bao giờ. Và… vẫn đẹp trai như bao giờ.

	Tôi suýt phì cười. Thánh thần ơi! Sư phụ Crepsley của mình … đẹp giai! Tôi đã từng thấy những con khỉ trong sở thú hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng sư phụ tôi nhận lời ca ngợi đó với một phong cách như đã quen với sự tán tụng như thế rồi, ông lại cúi đầu, nói:

	- Còn em, vẫn kiều diễm như bao giờ.

	- Em biết.

	Arra nói với nụ cười tươi rói, rồi quay bước. Ông Crepsley đứng lặng nhìn theo. một ánh nhìn xa vắng trên khuôn mặt thường trịnh trọng của ông.

	Thấy tôi tủm tỉm, ông quát:

	- Cười gì?

	- Dạ, có gì đâu. Bạn gái cũ của sư phụ hả?

	- Arra đã từng chung sống với ta.

	- Hả? Ý ông là, bà ấy là vợ của ông?

	- Cũng có thể nói như vậy.

	Mồm há hốc, mặt trợn tròn nhìn ông ma-cà-rồng, một hồi sau tôi mới nói được:

	- Chưa bao giờ ông cho cháu biết là ông đã lập gia đình.

	- Bây giờ thì không, và không bao giờ nữa, nhưng ta đã từng có gia đình.

	- Chuyện gì đã xảy ra? Hai người ly di à?

	Ông lắc đầu:

	- Ma-cà-rồng không cưới nhau, cũng không ly dị như loài nguời. Chúng ta sống chung theo cam kết có kì hạn.

	- Là sao?

	- Nếu hai ma-cà-rồng muốn sống chung. Họ đồng ý chia xẻ cuộc sống trong một khỏang thời gian, thường là năm hoặc mười năm. Chấm dứt thời gian đó, họ có thể cùng nhau chấp nhận thêm năm hay mười năm nữa, hoặc chia tay. Mối quan hệ của chúng ta không giống như loài người. Vì chúng ta không thể có con, đời sống lại quá dài, nên rất ít ma-cà-rồng chung sống với nhau đến suốt đời.

	- Nghe có vẻ… kỳ cục quá.

	- Đó là cách sống của ma-cà-rồng.

	Tôi suy nghĩ rồi hỏi:

	- Ông vẫn còn cảm tình với Arra?

	- Ta ngưỡng mộ và tôn trọng bà ấy.

	- Cháu không hỏi điều đó. Ý cháu là… ông có yêu bà ấy không ?

	Cổ đỏ bừng, ông vội nói:

	- Ôi! Tới giờ trình diện các ông hoàng rồi. Mau. Không được phép đến muộn đâu.

	Ông rảo bước tiến lên trước, như sợ sắp phải nghe những câu hỏi… rất ư là riếng tư!

	Vanez Blane đón chúng tôi trong Cung Ông Hoàng. Vanez là thầy các môn thể thao, ông có nhiệm vụ gìn giữ ba phòng thi đấu và quản lý các đấu thủ. Nhìn nửa mặt trái, trong ông thấy ghê lắm, vì ông chỉ có một mắt. Nhưng nhìn từ bên phải, bạn sẽ thấy ngay, ông là một ma-cà-rồng tốt bụng và thân thiện.

	Ông hỏi tôi:

	- Cháu cảm thấy sao? Sẵn sàng chưa?

	- Dạ, hơi hơi thôi.

	Kéo tôi sang một bên, ông nói nhỏ:

	- Nếu muốn, cháu có thể từ chối, nhưng ta đã bàn luận với các ông hoàng, và họ không phản đối để ta làm phụ đạo cho cháu trong phiên tòa. Nghĩa là, ta sẽ cho cháu biết về những thử thách và giúp cháu chuấn bị. Giống như ta là một săn sóc viên họăc huấn luyện viên cho một võ sĩ quyền anh vậy.

	- Nghe có vẻ rất tốt cho cháu.

	Ông hỏi ông Crepsley:

	- Anh không phản đối chứ, Larten?

	- Không hề. Tôi định làm phụ đạo cho Darren, nhưng anh thích hợp với việc này hơn tôi nhiều. Chắc chắn không có gì phiền anh chứ?

	- Tất nhiên là không rồi.

	Chúng tôi cùng cười và bắt tay nhau. Tôi bảo:

	- Được mọi nguời đặc biệt quan tâm, cháu thấy… kỳ kỳ. Quá nhiều ngừơi phá lệ để giúp đỡ cháu. Các ông có làm như thế này đối với tất cả những ma-cà-rồng mới không?

	Ông Vanez nói:

	- Có, hầu như tất cả. Ma-cà-rồng phải quan tâm tới nhau. Chúng ta bị ghét bỏ trên toàn thế giới. Ma-cà-rồng luôn cần sự giúp đỡ của đồng loại.

	Ông nháy mắt, nói thêm:

	- Kể cả cái gã đơn độc chết nhát Kurda Smahlt kia.

	Ông Vanez không thật sự cho Kurda là hèn nhát – ông chỉ trêu chọc ông hoàng tương lai thôi – , nhưng nhiều ma-cà-rồng trong núi tin là Kurda không dũng cảm. Kurda không thích những trò đánh đấm và chiến tranh, ông tin vào sự thiết lập hòa bình với ma-cà-chớp. Đối với số đông ma-cà-rồng, đó là điều không tưởng.

	Một lính gác gọi tên tôi, tôi tiến lên, bước qua vòng tròn của những băng ghế, tới bệ đài, nơi tọa lạc mấy cái ngai của các ông hoàng. Ông Vanez đứng ngay sau tôi, còn ông Crepsley ngồi tại chỗ. Chỉ các phụ đạo được phép lên bệ đài.

	Paris Skyle, một ông hòang râu tóc bạc phơ, cao tuổi nhất trong thế giới ma-cà-rồng, hỏi tôi có sẵn lòng chấp nhận mọi thử thách trong phiên tòa không. Tôi nói chấp nhận. Ông lão thông báo với toàn thể, điều khoản Giai đọan Chuẩn bị đã được viện dẫn, và một số thử thách sẽ đươc loại bỏ, vì sức vóc và tuổi tác của tôi. Ông hỏi có ai phản đối không. Mika Ver Leth - nguời đã đề nghị mở phiên tòa – trông có vẻ không vui vì điều khoản nhượng bộ này, bứt rứt nắm vạt áo đen, nhưng không nói lời nào.

	Ông hoàng Paris tuyên bố:

	- Rất tốt. Chúng ta sẽ rút thăm thử thách thứ nhất.

	Một lính gác áo xanh tiến lên với một bao đá. Tôi đã được cho biết, trong bao có muời bảy viên đá, mỗi viên có một chữ số khác nhau. Con số tôi bốc được, sẽ chỉ định môn thi đấu của tôi.

	Tên lính lắc mạnh bao và hỏi có ai muốn kiểm tra không. Một tướng quân giơ tay. Đây là một thông lệ - những viên đá luôn được quan sát – vì vậy tôi không ngại, chỉ chăm chú nhìn lên sàn, cố kiềm hãm sự lo sợ cồn cào cả bụng.

	Sau khi đá đươc kiểm tra và chấp nhận, tên lính lắc mạnh bao đá lần nữa, rồi đưa ra trước mặt tôi. Nhắm mắt, tôi thọc tay vào, nắm đại viên đá chạm phải đầu tiên, rồi rút ra khỏi bao. Tên lính rao lớn:

	- Số mười một.

	Tiếng thì thầm nho nhỏ của ma-cà-rồng lan khắp phòng.

	Trong khi viên đá đước chuyền tới các ông hoàng để xác minh, tôi hỏi ông Vanez:

	- Tốt hay xấu?

	- Còn tùy. Cháu bơi đươc không?

	- Dạ được.

	- Bước đầu như vậy là tốt.

	Sau khi viên đá đuợc xác minh và dẹp sang một bên, ông hoàng Paris bảo tôi phải sẵn sàng trình diện vào chạng vạng tối mai. Ông chúc tôi may mắn – và cho bíêt ông sẽ bận việc nên vắng mặt, tuy nhiên sẽ có một ông hoàng khác thay thế - rồi cho tôi rút lui. Ra khỏi cung, tôi hấp tấp theo hai ông Vanez và Crepsley để chuẩn bị thử thách đầu tiên với tử thần.

	CHƯƠNG 3

	Mê lộ nước được thiết kế với mái thấp và mái ngăn nước. Có bốn cửa ra vào, mỗi cửa đều có lớp tường ngăn bên ngoài. Từ chính giữa- nơi tôi sẽ được đặt vào - bình thường mất năm, sáu phút sẽ tìm đựoc lối ra, nếu không bị lạc.

	Nhưng trong vụ này, bạn phải kéo một tảng đá nặng bằng nửa trọng lượng của mình. Tảng đá làm bạn bị chậm lại. Với tảng đá, tám chín phút tìm được lối ra là tốt lắm rồi.

	Nhưng ngoài tảng đá, còn phải tranh đua với nước. Vì ngay khi cuộc thử thách bắt đầu, nước được bơm vào qua những ống từ các suối ngầm. thậm chí nước còn làm bạn giảm tốc độ nhiều hơn nữa. thường thường phải mất mười lăm phút mới vượt qua mê cung. Nếu lâu hơn, bạn sẽ gặp phải vấn đề cực kì nghiêm trọng. Vì đúng mười bảy phút, nước sẽ ngập tới mái.

	Chúng tôi xuống một mê cung phiên bản, nhỏ hơn bản gốc, để tập luyện. Ông Vanez căn dặn:

	-Điều quan trọng là không được hoảng hốt.

	Lộ trình của bản sao không giống bản thật. Trong mê cung thật, các vách luôn thay đổi , nhưng bản sao này cũng đủ để rút kinh nghiệm.

	Ông nói tiếp:

	- Hầu hết những kẻ thất bại chỉ vì hoảng hốt. Có thể khi nước dâng cao, tốc độ bị giảm và sự căng thẳng làm cháu sợ. Phải chống lại mối sợ hãi đó mà tập trung vào lộ trình. Nếu để nước làm xao lẵng, cháu sẽ bị mất phương hướng, và cháu sẽ … tiêu luôn.

	Suốt đầu đêm, chúng tôi đi tới đi lui nhiều lần trong mê lộ. Ông Vanez dạy tôi cách lập một bản đồ trong trí. Ông bảo:

	-Các vách trong mê cung trông đều giống nhau, nhưng không phải thế đâu. Có thể có những dấu hiệu có thể nhận ra, chẳng hạn một viên đá không màu, một chút gập ghềnh trên mặt nền, một vết xước… Cháu phải ghi nhớ và lập một bản đồ trong đầu. Bằng cách đó, khi phát hiện ra nơi đã đi qua, lập tức đổi hướng khác, không phí thời giờ lần mò tìm kiếm.

	Nói thì dễ nhưng thực hành cực khó, suốt mấy tiếng đồng hồ tôi học cách vẽ bản đồ bằng trí tưởng. Mấy đoạn đầu tiên còn dễ nhớ- một mảnh đá nhỏ trên mái trái, một hòn đá phủ rêu trên nền, một hòn đá xù xì trên mái một đoạn đường kế tiếp, nhưng càng đi xa hơn, càng phải nhớ nhiều hơn, tôi càng thêm rối. Hòn đá nào, dấu vết nào hình như cũng giông giống hòn đá, dấu vết mình đã đi qua và ghi nhớ.

	Bảy tám lần tôi đứng ngẩn ra làm ông Vanez phải quát lên:

	- Cháu không chịu tập trung gì hết!

	- Cháu đang cố, nhưng … khó quá.

	- Cố gắng chưa đủ. Phải dẹp bỏ những ý nghĩ vớ vẩn khác đi. Hãy quên phiên tòa, những thử thách, nước và những gì sẽ xảy ra nếu cháu thất bại. Quên luôn bữa ăn tối, bữa điểm tâm và bất kỳ thứ gì làm cháu lãng trí. Chú tâm vào mê cung này thôi. Nó phải tràn đầy trong tâm trí cháu, hoặc cháu sẽ chết.

	Thật chẳng dễ chút nào, nhưng tôi đã nỗ lực tối đa và trong vòng một tiếng tôi cảm thấy có tiếng bộ. Ông Vanez có lý: cắt bỏ mọi tư tưởng tạp nhạp là giải pháp tốt. Tới lui mấy tiếng đồng hồ trong lộ trình rối rắm này làm tôi phát chán, phải tìm hiểu và ghi nhớ càng buồn tẻ hơn. Tuy nhiên, trong mê cung dưới nước này, nôn nóng chỉ thêm bối rối, và điều đó có thể giết chết tôi.

	Khi khả năng lập bản đồ của tôi đủ để xuất phát, ông Vanez choàng quanh người tôi một sợi dây, một đầu dây buộc vào tảng đá. Ông bảo:

	-Tảng đá này chỉ nặng bằng một phần tư trọng lượng cháu. Sau này sẽ thử với một tảng nặng hơn, vì ta không muốn cháu đuối sức trước khi vào cuộc thử thách thật sự. Hãy làm quen với tảng đá này trước, rồi thử với tảng đá bằng một phần ba trọng lượng của cháu, sau đó chúng ta sẽ thử một chút với trọng lượng thật, để cháu biết qua cảm giác đó như thế nào.

	Mang một nửa máu ma-cà-rồng, tôi mạnh hơn người bình thường nhiều, nên tảng đá đó không đến nổi quá nặng, nhưng nó gây cho tôi rất nhiều phiền toái. Ngoài chuyện nó làm trì trệ tốc độ di chuyển, mỗi khi qua một góc, hay một khe hẹp, tôi phải ngừng lại, tìm cách kéo nó qua.

	Ông Vanez bảo:

	-Điều quan trong là, phải ngừng lại ngay khi cảm thấy tảng đá bị mắc kẹt. Bản năng tự nhiên là sẽ vội kéo sợi dây, như vậy chỉ làm tình hình xấu hơn,vì sẽ mất thêm thời gian để giải quyết. Trong mê lộ này, chuyện sinh tử tình từng giây. Tốt nhất là phải hành động có phương pháp, mất bốn, năm giây để tự giải thoát, hơn là hấp tấp để mất mười hay hai mươi giây

	Có nhiều cách để tránh cho tảng đá và sợi dây khỏi bị mắc kẹt quá nhiều. khi tới một góc hay một khúc cong, tôi nắm chặt dây, kéo tảng đá lại gần mình – cách này rất có thể làm tảng đá ít bị vướng víu hơn. Ông Vanez căn dặn :

	- Nhưng cháu phải hành động một cách vô thức, tự động. Đừng ngừng lại suy nghĩ. Đầu óc cháu chỉ là để lập bản đồ mê lộ, mọi chuyện khác đều chỉ làm theo bản năng.

	Ngồi bẹp xuống sàn, tôi rên rẩm:

	- Vô ích thôi! Mất mấy tháng may ra cháu mới có thể quen được. Cháu chẳng có chút hy vọng mắc dịch nào trong vụ này đâu.

	- Phải có hy vọng.

	Ông Vanez gầm lên, nhảy tới bên tôi và loi mạnh vào sườn tôi một cái. Vừa đâm ngón tay nhọn hoắt vào phần mềm trên bụng tôi, ông vừa hỏi:

	-Cảm thấy sao?

	-Ui da! Thôi đi!

	Đâm tiếp, ông hỏi:

	-Sắc không ? Đau không ?

	-Đau !

	Đâm thêm cái nữa, ông mới càu nhàu nói:

	-Hãy tưởng tượng những cái cọc trong Phong tử thần còn sắc hơn đến thế nào.

	Đau khổ thở dài thường thượt, tôi cố dậy, lau mồ hôi trán. Nhặt sợi dây lên, tôi bắt đầu trở lại mê lộ, kéo theo tảng đá, ghi nhớ các vách ngăn theo lời ông Vanez đã dạy.

	Sau cùng chúng tôi tạm nghỉ, lên gặp ông Crepsley và Harkat trong phòng Khledon để dùng bữa. Tôi không đói – lo lắng đến chẳng thiết ăn uống gì nữa - nhưng ông Vanez ép tôi ăn, vì theo ông, tôi cần từng chút năng lượng trước khi dự phiên tòa thử thách.

	Ông Crepsley hỏi:

	-Có tiến triển chút nào không ?

	Vừa nhai xương một con chuột nướng, ông Vanez vừa nói:

	-Khá xuất sắc. Thật tình tôi nghĩ thử thách này quá sức Darren . Dù mê lộ nước không phải là một thử thách tàn bạo, nhưng nó phải cần nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, nó là một học trò nhanh trí. Vẫn còn rất nhiều điều phải chỉ dạy - chẳng hạn như chúng tôi chưa thử sức nó dưới nước - nhưng lúc này tôi hy vọng hơn mấy giờ trước rất nhiều.

	Harkat đem theo quý bà Octa- con nhện độc của ông Crepsley – và đang cho nó ăn những vụn bánh mì nhúng nước súp dơi. Hắn đã đồng ý săn sóc con nhện này trong thời gian tôi tập trung vào mấy phiên tòa. Tách khỏi mấy ông ma-cà-rồng, tôi gợi chuyện với gã tí hon:

	- Chăm sóc ả nhện ổn chứ?

	- Ổn… nó cũng… khá dễ…

	- Nhớ đùng để ả ra ngoài. Trông dễ thương vậy, nhưng ả cắn là chết người đấy.

	- Biết. Mình vẫn …thấy cậu… và nó trên … sân khấu… gánh xiếc quái dị mà.

	Harkat nói năng đã tiến bộ. Ít líu lưỡi hơn, nhưng vẫn phải ngừng lại để thở giữa một câu nói. Hắn hỏi:

	- Cậu nghĩ… sẵn sàng… ra tòa… được không ?

	- Ngay lúc này, mình còn không biết có thể vượt qua đựoc chương trình huấn luyện không . Ông Vanez bắt mình tập căn lắm. Mình biết ông ấy phải làm vậy, nhưng mình cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn chui tọt vào gầm bàn ngủ cả tuần.

	- Mình nghe… ma-cà-rồng … bàn tán… Nhiều ma-cà-rồng… đặt cược… lên cậu…

	- Ồ thật sao? Họ đặt cược những gì?

	- Quần áo… nữ trang. Hầu hết… ma-cà-rồng… đặt cược chống lại cậu. Kurda và … Gavner và… Arra… đều nhận … những độ… đó. Họ tin … vào cậu.

	- Nghe cũng sướng. Còn ông Crepsley ?

	Harkat lắc đầu:

	- Ông ấy bảo… không cá độ. Nhất là … đặt cược … vào trẻ con.

	- Biết ngay con chim ác là khô như ngói sẽ nói như vậy mà.

	- Nhưng mình nghe… ông ấy … nói với … cụ Seba Nile. Ống ấy bảo… nếu cậu thất bại… ông ấy sẽ nuốt hết… cái áo choàng.

	Tôi phổng mũi, cười khanh khách.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Hai đứa nói chuyện gì vậy?

	Tôi cười tươi rói với ông:

	- Dạ, có gì đâu.

	Tất cả ăn xong, tôi theo ông Vanez trở lại mê lộ, tập dưới nước với một tảng đá nặng hơn. Mấy tiếng đồng hồ đó là những gì gian khổ nhất đời tôi, và đến thời điểm mà ông gọi là đêm, Vanez mới cho tôi về nghỉ. Mệt tới nỗi tôi ngã quỵ dọc đường, may nhờ có mấy tên lính gác tốt bụng vác tôi về võng.

	CHƯƠNG 4

	Thức dậy, người tôi tê cứng, tưởng không thể lết đi hay tìm ra đường tới mê lộ nữa. Nhưng sau mấy phút đi lòng vòng, tôi rũ bỏ được tình trạng tê cứng, cảm thấy mềm dẻo lại. Tôi nhận ra, ông Vanez đã đẩy tôi đến mức có thể chịu đựng một cách chính xác. Từ nay không nên nghi ngờ gì phương pháp của ông nữa.

	Tôi đói nhưng ông Vanez đã dặn, không nên ăn gì khi thức dậy trong tình trạng căng thẳng. Mấy lạng đồ ăn có thể là sự khác biệt giữa sống và chết.

	Tới giờ, hai ông Crepsley và Vanez làm tôi ngẩn người với những bộ đồ tuyệt nhất. Ông Crepsley rực rỡ trong bộ áo đỏ chói lọi. Vanez ít màu mè hơn, mặc bộ quần áo màu nâu nhạt. Ông Vanez hỏi tôi sẵn sàng chưa. Tôi gật. Ông lại hỏi đói không . Tôi trả lời:

	- Đói muốn chết luôn.

	Ông mủm mỉm cười:

	- Tốt. Sau phiên tòa thử thách, ta sẽ chiêu đãi cháu một chầu tuyệt nhất. Hãy nghĩ đến điều đó nếu gặp khó khăn, nó sẽ giúp cháu có lý do tiến tới.

	Xuyên qua những đường hầm thắp đuốc, chúng tôi đi vòng xuống mê lộ nước. Ông Vanez đi trước, tới tôi, sau cùng là ông Crepsley và Harkat. Ông Vanez cầm một lá cờ màu đỏ tía - dấu hiệu ông đang hộ tống một ma-cà-rồng đến phiên tòa. Hầu hết ma-cà-rồng thấy tôi trên đường đi đều làm một cử chỉ thật lạ lùng: họ đặt đầu ngón giữa của bàn tay phải lên trán, hai ngón kế bên lên hai mi mắt, còn ngón cái và ngón út xòe rộng sang hai bên.

	Tôi hỏi ông Vanez :

	- Họ làm gì vậy?

	- Một cử chỉ truyền thống. Chúng ta gọi là dấu ấn tử thần. Nó mang ý nghĩa:” Kể cả trong cái chết, cầu chúc anh vinh quang.”

	Tôi lèm bèm:

	- Thà họ chỉ nói” Chúc may mắn” còn hay hơn.

	Ông Vanez cười:

	- Ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta tin rằng thần linh của ma-cà-rồng tôn trọng những kẻ chết một cách cao quý. Thần linh phù hộ cho chúng ta khi một ma-cà-rồng chết trong niềm kiêu hãnh, và nguyền rủa chúng ta, khi có một ma-cà-rồng chết một cách khiếp nhược, khốn khổ.

	- Vậy họ muốn cháu chết cho đàng hoàng vì ân phước của chính họ chứ gì?

	Ông Vanez nghiêm túc chỉnh tôi:

	- Vì ân phước của cả thị tộc. Một ma-cà-rồng với một địa vị đàng hoàng luôn đặt sự tốt lành của cả thị tộc trước hạnh phúc riêng mình. Kể cả trong cái chết. Cử chỉ bằng tay đó để nhắc nhở cháu điều đó.

	Mê lộ nước được xây dựng dưới một cái hố trong một hang động lớn. Từ trên nhìn xuống, trông nó giống như một cái hộp hình chữ nhật dài. Chung quanh miệng hố có khoảng bốn hoặc năm mươi ma-cà-rồng, sức chứa tối đa của hang. Trong số họ, có mặt Gavner, Kurda, Seba Nile và Arra. Có cả sự hiện diện của Mika Ver Leth - ông hoàng đã tuyên án tôi phải tham gia phiên tòa thử thách này.

	Triệu tập chúng tôi lại gần, ông nghiêm nghị gật đầu với hai ông Crepsley và Vanez , rồi gắn cặp mắt như nước đá vào tôi. Vẫn trong bộ áo đen ngòm cố hữu và trông còn “ác là” hơn cả ông Crepsley, ông ta lên tiếng hỏi tôi:

	-Mi đã chuẩn bị cho phiên tòa rồi chứ?

	-Đã .

	-Mi biết những gì chờ mi ở phía trước chứ?

	-Biết.

	-Ngoài bốn cửa, không còn đường nào đào thoát khỏi mê lộ. Nếu thất bại trong thử thách này, mi chưa phải đối diện với Phong tử thần.

	Tôi lẩm bẩm:

	-Thà chết vì cọc nhọn còn hơn chết đuối.

	-Hầu hết ma-cà-rồng đều nghĩ vậy. Nhưng mi đừng lo, đây là nước tĩnh, không phải nước lưu chuyển.

	Tôi nhăn nhó hỏi:

	-Có gì khác đâu?

	-Nước tĩnh không thể giam hãm linh hồn một ma-cà-rồng.

	Tôi cười lớn:

	-Ôi! Lại chuyện cổ tích! Tôi không quan tâm đến điều đó, nhưng chết đuối thì chẳng có gì là đáng thích.

	Nhiều ma-cà-rồng tin tưởng, chết trên sông hay suối, sẽ bị dòng nước luân lưu giam giữ linh hồn mãi mãi.

	-Dù sao, ta chúc mi may mắn.

	Tôi xí một tiếng:

	-Không, ông chẳng muốn tôi được may mắn đâu.

	Ông Crepsley rít lên:

	- Darren!

	Ông hoàng Mika vẫy tay cho ông im lặng, rồi bảo:

	- Không sao. Cứ để thằng nhỏ nói hết đi.

	Tôi nói:

	-Ông bắt tôi ra tòa thử thách. Ông cho rằng tôi không đủ khả năng trở thành ma-cà-rồng. Nếu tôi thất bại, ông sẽ rất vui mừng, vì chứng tỏ ông có lý.

	-Larten, đệ tử ông đánh giá ta quá thấp.

	-Thưa ông hoàng Mika. Nó còn quá nhỏ, không biết thân phận mình…

	-Không cần phải tạ lỗi dùm nó. Tuổi trẻ nên nói lên suy nghĩ của mình.

	Ông lại nhìn thẳng tôi:

	-Darren Shan, mi chỉ nói đúng một điều: ta nghĩ rằng mi không có những yếu tố để có thể trở thành một ma-cà-rồng. Còn tất cả những điều khác mi đã nói…

	Ông lắc đầu tiếp:

	-Không một ma-cà-rồng nào vui mừng khi thấy một ma-cà-rồng khác thất bại. Ta thật lòng mong mi chứng minh là ta đã sai. Lúc này, chúng ta cần những ma-cà-rồng có một vị thế đàng hoàng hơn bao giờ hết. Nếu mi hoàn tất các phiên tòa thử thách, ta sẽ nâng ly máu chúc mừng và thú nhận trước tất cả là ta đã đánh giá sai về mi.

	Tôi điếng người, lắp bắp:

	-Ôi, nếu vậy, cháu xin lỗi về những gì đã nói. Ông không trách cứ cháu chứ?

	Ông hoàng tóc đen, mắt diều hâu, nở nụ cười hiếm hoi nói:

	- Không.

	Rồi vỗ mạnh tay, ông nói lớn:

	-Cầu xin thần linh ban cho mi may mắn của ma-cà-rồng.

	Phiên tòa thử thách bắt đầu.

	Tôi bị bịt mắt, đặt trên một cái cáng và được bốn lính canh cáng tới giữa mê cung. Như vậy, tôi sẽ không thể nhớ nổi đường. Ngay khi vào tới bên trong, tôi được đặt xuống và mở băng bịt mắt. Tôi thấy mình đang ở trong một ngõ hẹp, rộng chừng mét rưỡi, cao không tới hai mét. Khổ người tôi thuận lợi trong thử thách này, những ma-cà-rồng cao lớn phải đi lom khom, khó khăn hơn.

	Một lính canh hỏi:

	-Sẵn sàng chưa?

	-Rồi.

	Tôi nhìn quanh tìm dấu vết đầu tiên để ghi nhớ. Bắt gặp hòn đá trắng trong vách trái, bản đồ trong trí bắt đầu làm việc.

	Gã lính canh bảo:

	-Anh phải ở yên đây cho tới khi nước được đưa vào. Đó là tín hiệu bắt dầu phiên tòa. Ngay khi chúng tôi rời khỏi đây, không còn ai kiểm soát anh, vì vậy không có gì tránh cho anh khỏi gian lận, ngoài lương tâm anh.

	-Tôi sẽ không gian lận. Tôi sẽ chỉ bắt đầu khi có nước.

	Hắn cười như xin lỗi:

	-Tôi tin anh. Nhưng cứ phải nói… thủ tục mà.

	Bón lính canh thu dọn cáng rồi quay ra. Họ đều đi giày vải mềm, nên bước đi không hề gây tiếng động.

	Những cây nến nhỏ trong các quả cầu thủy tinh gắn trên mái trần, cho tôi đủ ánh sáng, kể cả khi nước dâng cao.

	Dũng khí của tôi mòn dần trong khi ngồi chờ cho nước phun ra. Một gọng nói hèn nhát trong đầu xúi bảo tôi hành động sớm, trước khi có nước. không ai có thể biết được. Thà sống với chút nhụt nhã, còn hơn chết vì kiêu hãnh ngốc.

	Tôi làm ngơ giọng thúc dục trong đầu. Nếu gian lận, chẳng bao giờ tôi còn dám nhìn vào mắt hai ông Crepsley và Gavner và những ma-cà-rồng khác nữa.

	Sau cùng tiếng ùng ục vang lên, từ miệng ống gần chỗ tôi đứng, nước sủi bọt phun lên. Thở dài nhẹ nhõm, tôi vội vàng tiếng bước, kéo theo tảng đá, lắc sợi dây, giữ khoảng cách đúng theo lời ông Vanez đã dạy.

	Tôi khởi đầu khá tốt. Nước hầu như không gây cản trở gì, các ngõ ngách có nhiều đá sọc để nhận dạng và ghi nhớ. Khi gặp đường cụt hay lỡ đi lại lối cũ, tôi không hốt hoảng, chỉ cúi đầu, tiếp tục bước, tìm đường mới.

	Nhưng năm ,sáu phút sau, tôi bắt đầu gặp khó khăn. Nước dâng tới gối. mỗi bước là một nỗ lực. Tảng đá lúc này nặng như cả tấn. Tôi thở khó khăn, cơ bắp đau nhức, nhất là lưng và hai chân.

	Tôi vẫn không hoảng hốt, vì ông Vanez đã chuẩn bị cho tôi tình cảnh này. Tôi phải lựa theo dòng nước, không cưỡng chống lại. Tôi giảm nhịp bước. Sai lầm của nhiều ma-cà-rồng là cố bước thật nhanh. Như vậy, họ đã tự làm kiệt sức sớm, không bao giờ tới gần được cuối đoạn đường.

	Mấy phút nữa trôi qua, tôi bắt đầu lo ngại. không cách nào có thể đoán được còn bao xa, hay bao lâu nữa, mới tới điểm kết thúc. Có thể tôi vừa bỏ qua một cửa ra mà không biết. Ít ra, tôi có thể nhận biết một cửa ra, nếu có một chữ X to đùng màu trắng trên bốn cánh cửa, và một núm đen ngay chính giữa chữ X. Chỉ việc nhấn nút, sẽ mở cửa tung, và nước sẽ ào ra ngoài và… tôi được an toàn.

	Vấn đề là phải tìm ra cánh cửa đó. Nước đã dâng tới ngực tôi và tảng đá càng lúc càng nặng hơn. Tôi đã ngừng rung sợi dây- vì phải ráng sức quá nhiều- và cảm thấy nó trôi dạt phía sau, rất dễ cuốn vào chân tôi. Chuyện đó đã từng xảy ra, ma-cà-rồng bị dây cuốn chặt và bị chết đuối ngay chỗ đứng.

	Đang rẽ vào một góc, thì hình như tảng đá bị vướng, tôi giựt sợi dây, thử kéo tảng đá nhưng … không thể. Hít sâu một hơi, tôi lặn xuống, và phát hiện tảng đá bị kẹt giữa một vách lớn. Chỉ mất vài giây, tôi đã gỡ được tảng đá, nhưng khi nhô lên, tôi bỗng ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Mình đã qua đoạn hầm này chưa? Nhìn quanh tôi tìm một dấu hiệu quen thuộc, nhưng chẳng thấy gì. Tuốt trên cao một vách tường là một tảng đá màu vàng. Tôi nghĩ hình như mình đã qua nơi này rồi, nhưng không tin chắc lắm.

	Lạc đường mất rồi!

	Tôi loạng choạng tới cuối đường, rồi tiến lên một đường khác. Cố gắng một cách tuyệt vọng, ráng tìm hiểu mình đang ở đâu. Trong tôi tràn ngập nỗi hoảng sợ: “ Mình sắp chết đuối rồi! Mình sắp chết đuối rồi!” Chắc tôi đã đi qua hàng chục dấu hiệu mà không nhận ra. Tôi thật sự quá căng thẳng.

	Nước lên tới cằm, tung tóe vào miệng tôi. Vừa phun phì phì, tôi vừa vỗ lung tung như có thể làm nước tránh xa ra. Trướt chân, tôi ngã dúi. Đứng vội dậy, tôi vừa phun nước khỏi miệng vừa thở dốc. Quá khiếp đảm, tôi bắt đầu gào lên…

	… và điều đó làm tôi khựng lại. Tiếng gào của chính mình làm tôi thức tỉnh. Nhớ lại lời chỉ dạy của ông Vanez, tôi đứng hoàn toàn tĩnh lặng, nhắm mắt, không nhúc nhích cho đến khi kiểm soát nỗi hoảng sợ. Tôi tập trung vào bữa tiệc đang chờ mình. Thịt tươi, mầm cây dại, hoa quả… Một chai máu để làm tôi tươi tình lại. Món tráng miệng… cả núi dâu ấm áp, mọng đầy bước ngọt.

	Tôi mở mắt. Tim hết đập như tiếng trống. Sự hoảng sợ đã qua.Chậm rãi, tôi lần bước tìm dấu hiệu. nếu thấy một dấu hiệu, chắc chắn tôi sẽ nhớ lại toàn bộ bản đồ trong trí. Tôi tiến tới cuối đường - không có dấu hiệu nào. Đoạn đường tiếp theo cũng mới. Rồi khúc đường tiếp theo, và tiếp theo nữa.

	Cảm giác hoảng sợ lại chập chờn xuất hiện khi tôi bất ngờ thấy một chao nến, gắn trên một tảng đá tròn xám nhạt: một dấu hiệu tôi đã ghi nhớ! Nhìn trừng trừng cây nến, tôi chờ bản đồ định hình lại trong đầu. Suốt mấy dây dài đằng đẵng, tâm trí tôi trống rỗng một cách khủng khiếp như trước đó… rồi bản đồ trở lại. Trước tiên, tôi nhớ lại từng phần, sau đó tất cả hiện ra rõ ràng, mau chóng. Đứng thêm mấy giây, nắm chắc bản đồ rành mạch, tôi mới tiếp tục tiến bước.

	Lúc này nước đã mấp mé môi dưới, gần như không thể nào đi nổi, tôi phải chuyển sang cách từ từ nhảy lên, thả trôi về phía trước, đầu nhô khỏi nước và phải thận trọng không để va vào trần. Còn bao lâu nữa tôi sẽ không còn không khí? Ba phút? Bốn phút? Chắc chắn không nhiều hơn thời gian đó. Phải cấp tốc tìm đường ra.

	Tập trung vào bản đồ trong trí, tôi cố tính toán xem mình đã cách điểm xuất phát bao xa rồi. Theo suy tính của tôi, tôi đã đến gần bờ của một trong mấy vách tường. Nếu đoán đúng, cửa ra đã tới gần, tôi sẽ có cơ hội thành công. Ngược lại, Tòa thử thách vẫn cứ tốt như bao giờ.

	Qua một khúc quanh, tôi gặp khoảng rộng bờ vách đầu tiên. Tôi nhận ra ngay, vì đá sẫm hơn và nháp hơn toàn thể những nơi khác trong mê lộ. không có dấu X nhưng tim tôi vẫn đập rộn ràng mừng rỡ. Đổi ý, tôi gác bỏ hình ảnh bản đồ trong trí- vì không còn cần thiết nữa- hấp tấp tiến dọc theo khúc quanh kế tiếp, để kiếm tìm dấu X khó khăn. Tôi đã tìm ra bốn đoạn bờ tường, nhưng không đoạn nào có lối ra. Bây giờ, nước đã lên gần tới trần. Tôi bơi nhiều hơn đi, áp môi sát mái trần để hút chút không khí. Tôi sẽ đỡ khổ hơn nếu không có tảng đá mắc dịch phía sau- mỗi khi cố bơi, nó ghì tôi lại.

	Ngừng lại để thở, tôi nhận thấy đã đến lúc phải có một quyết định liều lĩnh. Khi tập trong mê lộ mẫu, ông Vanez đã bàn với tôi về chuyện này. Ông hy vọng mọi chuyện sẽ không dẫn đến tình trạng như thế này, nhưng nếu chuyện xảy ra, điều quan trọng là tôi phải chọn ra cách điều chỉnh.

	Nếu tiếp tục như những gì tôi đã làm, tôi sẽ … ngủm. Cứ lề mề như thế này, chỉ một hai phút nữa nước sẽ phủ kín mặt tôi hoàn toàn và tôi sẽ chìm nghỉm. Thời gian đã thành canh bạc. Một cú lăn cuối cùng của hột xí ngầu. Nếu thần tài của ma-cà-rồng đứng về phía tôi, tôi sẽ sống sót, Nếu không…

	Tôi hít sâu thêm mấy hơi đầy buồng phổi, rồi hụp xuống nước, lặn xuống tận đáy. Tôi nằm ngửa, đặt tảng đá lên mình. Vậy là tôi bồng bềnh trôi ngửa, với tảng đá nằm trên bụng. Rồi tôi bắt đầu bơi. Bất tiện vô cùng - vì bị dòng nước ào ạt táp lên mũi- nhưng chỉ còn cách này mới tránh khỏi bị tảng đá kéo ghì phía sau.

	Ma-cà-rồng có thể nín thở lâu hơn người bình thường - năm sáu phút là chuyện nhỏ - nhưng vì tôi bơi ngửa, luôn phải thở mạnh ra bằng mũi để ngăn nước trào vào. Vì vậy, tôi chỉ có nhiều nhất là hai ba phút là hết dưỡng khí trong phổi và sẽ … chết chìm!

	Bơi vòng qua một góc khác, tôi lom lom nhìn suốt đoạn đường dài. Cuối đường, tôi nhận thấy lờ mờ hình dáng giống như một bờ tường, nhưng vì còn quá xa, nên không thể nhìn thấy có dấu X hay không. Hình như có, hoặc có thể lại là trò đùa của trí tưởng. ông Vanez đã cảnh giác tôi về những ảo ảnh dưới nước.

	Bơi thêm gần nửa đoạn đường, tôi thấy chẳng có dấu X nào, đó chỉ là một kẽ đá nứt đánh lừa tôi. Quay vội lại, tôi bơi ngược lối vừa mới vượt qua. Sức nặng của tảng đá kéo ghì tôi xuống. nghừng lại, dặt chân sát đáy, tôi đạp mạnh, nhún mình lên, tiếp tục bơi. Qua hai lần rẽ, chỉ hai đường dẫn tới ngõ ngách khác, không thấy bức tường nào. Dưỡng khí trong tôi dần cạn kiệt. Chân tay tôi đuối dần.

	Thêm một lần rẽ nữa, vẫn chẳng thấy bức tường nào. Gom hết sức lực, tôi bơi hết đoạn đường ngắn rồi rẽ phải. lại tới một ngõ ngắn nữa. ngay lúc đó, tảng đá trượt khỏi bụng, quào mạnh lên da tôi. Đau quá không kịp suy nghĩ, tôi thét lên. Dưỡng khí trong phổi trào ra và nước ùa vào đầy miệng.

	Sặc nước. Tôi ngoi lên trần để hít thêm không khí. Nhưng tới nơi, tôi phát hiện đã bị làn nước quất cho một đòn chí tử: không còn chút không khí nào nữa.

	Tôi đứng nước, thầm rủa số phận và các thần linh của ma-cà-rồng. Đời tôi chấm dứt tại đây. Bao nỗ lực của tôi đều vô ích. Điều tốt nhất có thể làm lúc này là há hốc mồm, uống cho căng bụng nước để kết thúc cho mau. Tôi xém làm thế thật, nhưng đoạn đường này lờ mờ quá, mà tôi lại không thích chết trong bóng tối. Vậy là, tôi đau khổ lặn lại xuống đáy, lại nằm ngửa với cục đá trên bụng, bới tới trước, tìm một nơi sáng sủa hơn… để chết!

	Khi rẽ trái tại cuối đoạn đường, tôi phát hiện một bở tường đá đen. Yếu ớt mỉm cười, tôi nhớ lại vụ mừng hụt mấy phút trước. tôi xoay người, để có thể chết trên đôi chân của mình… tôi ngừng phắt lại.

	Có một dấu X trên tường!

	Tôi thẫn thờ nhìn dấu X, trong khi những bong bóng không khí quý giá nổ ra khỏi miệng. Lại thêm một phỉnh phờ của tâm trí? Một trò đùa giả tạo? Chắc chắn là như vậy. Có lẽ nào mình may mắn đến thế này. Quên đi và…

	Không! Dấu X thật mà!

	Tôi đã cạn hơi kiệt sức, nhưng dấu X cho tôi một niềm vui sống mới. Rút hết toàn bộ sức lực, mà tôi không ngờ mình có nổi, tôi đạp mạnh hai chân, phóng vút tới vách tường phía trước, như một viên đạn. Tôi va đầu vào vách, bật lùi lại, lộn người và ngó lom lom chữ X xù xì, to tướng.

	Tôi mừng rỡ tới nổi suýt quên bấm cái nút ngay chính giữa chữ X. Ngố ơi là ngố! Vượt qua bao gian khổ, xém thất bại, mà lại quên điều quan trọng nhất! Vươn tay trái, tôi đặt ngón tay lên núm trên dấu X, rồi bấm. Cái núm thụt vào trong, dấu X biến mất, trong khi tảng đá lướt nhẹ vào tường.

	Với một tiếng gầm vang dội, nước ào ạt tuôn ra qua khoảng trống. tôi bị nước cuốn theo, rồi nẩy tưng lên bên ngoài cửa, vì tảng đá của tôi bị vướng vào một vật gì đó. Mắt nhắm, miệng mím chặt, vào trong một lúc, nước tràn ngập trên đầu, tôi cảm thấy như mình vẫn đang bị nhấn chìm trong mê lộ. Nhưng rồi mực nước giảm dần, tôi thấy mình đã có thể thở lại được rồi.

	Cùng những hơi thở sâu nhất trong đời, tôi mở mắt, rồi chớp lia lịa. Trong hang dường như sáng hơn nửa tiếng trước nhiều. Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên bờ biển trong một ngày hè ấm áp.

	Tiếng reo hò vang tới tai tôi. Như con cá mắc cạn, tôi nhìn quanh. Các ma-cà-rồng mặt mày rạng rỡ đang lõm bõm trên những vũng nước, vừa hồ hởi reo vang, vừa chạy ùa tới tôi. Mệt tới nỗi không nhìn rõ mặt ai, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chỏm tóc màu cà rốt đang dẫn đầu: ông Crepsley.

	Khi nước lắng cạn, tôi cố đứng dậy. Bên ngoài cửa mê lộ, tôi cười ngớ ngẩn, tay xoa cục u trên đầu vì cú va phải vách tường.

	- Cháu thành công rồi, Darren!

	Ông Crepsley rống lên, choàng tay ôm tôi đầy âu yếm.

	Chớp mắt cho hết nước, tôi nhận ra Kurda và Gavner. Ngay sau họ là Vanez và Arra. Tôi hỏi:

	- Các ông làm gì giữa trưa trên bờ biển thế này? Coi chừng các ông bị cháy xém trong nắng bây giờ.

	Có tiếng cười hô hố cùng câu nói:

	- Nó mê sảng rồi.

	Ông Crepsley ôm tôi, hãnh diện bảo:

	- Ai có thể tránh khỏi mê sảng trong trường hợp này chứ.

	Tôi lảm nhảm:

	- Cho cháu ngồi nghỉ một chút, chừng nào làm lâu đài cát, nhớ gọi cháu.

	Tôi ngồi sụp xuống, ngửa mặt nhìn lên trần, tự nhủ đó là bầu trời bao la, vui vẻ ư ử hát thầm; trong khi các ma-cà-rồng xúm xít chung quanh, ồn ào, lo lắng.
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	Hôm sau tôi dậy muộn, rùng mình như một con chuột thảm hại. Tôi còn có thể ngủ tiếp mười lăm tiếng nữa! Ông Vanez đã có mặt và chào tôi buổi sáng. Đưa cho tôi một cốc nhỏ, đầy chất lỏng sẫm màu, ông bảo tôi uống. Tôi hỏi:

	- Cái gì vậy?

	- Rượu mạnh đấy.

	Tôi chưa bao giờ uống thử rượu mạnh.Sau mấy ngụm đầy làm tôi bị sặc, tôi thấy ngon ngon. Thấy tôi tu òng ọc, ông Vanez cười lớn:

	- Coi chừng bị say đó.

	Bỏ cốc rượu xuống, tôi vừa nấc cục vừa cười. Rồi… nhớ lại phiên tòa thử thách vừa qua, tôi nhảy lên la lớn:

	- Cháu đã làm được. Cháu đã tìm được lối ra.

	- Đúng vậy, mà cháu chỉ ở trong đó hơn hai mươi phút. Có phải bơi tới lúc kết thúc không?

	-Có chứ.

	Tôi kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Nghe xong, ông Vanez bảo:

	- Cháu hành động rất suất sắc. Trí tuệ, nghị lực và may mắn. Không ma-cà-rồng nào có thể tồn tại lâu dài mà thiếu một trong ba tiêu chuẩn đó.

	Sau đó, ông đưa tôi tới phòng Khledon Lurt để ăn. Vừa thấy tôi, cac ma-cà-rồng đang có mặt tại đó hoan hô rầm rầm, xúm quanh tôi ca tụng. Tôi tỏ vẻ khiêm tốn. Nhưng … thú thực, trong lòng tôi cảm thấy mình như một vị anh hùng! Harkat Mulds xuất hiện khi tôi ăn tới bát súp dơi thứ ba và miếng bánh mì thứ năm. Hắn nói đơn giản:

	-Mừng … thấy anh… còn sống.

	Cười ha hả, tôi bảo:

	-Mình cũng vậy.

	-Bây giờ.. mức cá cược… chống lại anh… giảm nhiều… Vì anh… đã vượt… qua vòng một… nhiều ma-cà-rồng… đặt cược… là anh… sẽ thắng.

	-Tốt. Harkat có đặt cược gì không?

	-Tôi … không có gì… để đặt cược. Nếu có… tôi sẽ đặt cược… là anh thắng.

	Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, một tin đồn làm các ma-cà-rồng ồn ào rối loạn hẳn lên. Lắng nghe, tôi được biết: ma-cà-rồng cuối cùng tới dự buổi họp hội đồng đã đến trước tảng sáng, và đã cấp tốc tới cung ông hoàng, để thông báo về những dấu vết của ma-cà-chớp trên đường lên núi.

	Tôi nói:

	- Chắc đó là ma-cà-chớp chúng ta đã phát hiện khi lên đây.

	Ông Vanez ngập ngừng:

	- Có thể. Ta phải đi một chút. Cứ ở yên đây, ta không đi lâu đâu.

	Khi trở lại, ông tỏ ra lo lắng:

	- Ma-cà-rồng mới tới là Patrick Goulder. Ông ta lên đây theo một lộ trình hoàn toàn khác chúng ta, và những dấu vết ông ta gặp hoàn toàn mới. Gần như chắc chắn đây là một ma-cà-chớp khác.

	- Như vậy là sao?

	Tôi hỏi, bồn chồn vì tiếng ồn ào đầy âu lo chung quanh.

	Ông Vanez thú thật:

	- Ta không biết. Nhưng ma-cà-chớp xuất hiện trên đường lên Núi Ma-cà-rồng khó có thể coi là ngẫu nhiên được. Cân nhắc thông điệp của Harkat về chúa tể ma-cà-chớp, ta thấy thật đáng lo ngại.

	Tôi nhớ lại thông điệp và lời nguyền của lão Tí-nị: chúa tể ma-cà-chớp sẽ dẫn dắt ma-cà-chớp chống lại và tiêu diệt ma-cà-rồng. Tôi vẫn còn chuyện khác cần lo - tòa thử thách chưa chấm dứt - nhưng khó lòng bỏ qua những điềm xấu đang đe dọa toàn bộ thị tộc ma-cà-rồng.

	Để làm giảm sự căng thẳng, ông Vanez bảo:

	- Tuy nhiên những chuyện của ma-cà-chớp không phải là chuyện của chúng ta lúc này. Hãy tập trung vào các phiên tòa thử thách, để những chuyện khác cho những vị có thẩm quyền hơn đối phó.

	Nhưng dù có cố tránh, tin đồn cũng vẫn theo chúng tôi khắp các phòng suốt ngày hôm đó, và thành tích đêm qua của tôi trở nên không đáng kể - chẳng ai quan tâm đến số phận của một ma-cà-rồng nửa mùa, trong khi tương lai của dòng giống đang trong tình trạng hiểm nghèo.

	Khi cùng ông Vanez lên cung ông hoàng vào sẩm tối, ít người để ý đến tôi. Thấy ngọn cờ màu tía, chỉ vài người đặt ngón tay lên trán và mi mắt- dấu hiệu tử thần - nhưng họ quá bận tâm chuyện khác, đến nỗi chẳng thiết bàn tán gì thêm về cuộc thử thách đầu tiên cử tôi. Chúng tôi phải chờ đợi rất lâu, vì các ông hoàng mải thảo luận với các tướng quân. Họ cố gắng tìm hiểu lý do ma-cà-chớp lên núi và còn bao nhiêu tên lảng vảng quanh đây.

	Kurda giữ vững lập trường liên minh. Ông nói lớn:

	- Nếu chúng định tấn công chúng ta, chúng đã tấn công dọc đường chúng ta đi lẻ tẻ một vài người rồi.

	Một tiếng nói gay gắt bắt bẻ:

	- Có thể chúng có kế hoạch tấn công chúng ta trên đường về.

	- Lý do tấn công của chúng là gì? Trước đây chưa bao giờ chúng tấn công chúng ta, sao lại là bây giờ?

	Một tướng quân già gợi ý:

	- Có thể… chúa tể ma-cà-chớp thúc giục chúng.

	Tiếng rào rào bàn tán vang khắp phòng. Kurda khinh khỉnh nói:

	- Ngớ ngẩn! Tôi không tin những truyền thuyết cũ xì đó. Thậm chí đó là sự thật, thì theo lời Tí-nị, đêm chúa tể xuất hiện… chỉ gần kề. Không phải ngay bây giờ.

	Ông hoàng Paris Skyle lên tiếng:

	- Kurda nói đúng. Hơn nữa, tấn công kiểu như thế- đơn lẻ trên đường đi hay về từ cuộc họp - sẽ là hèn nhát, mà ma-cà-chớp không phải là những kẻ hèn.

	Có tiếng hỏi vặn lại:

	- Vậy thì chúng lên đây với ý định gì?

	Kurda nói ngay:

	- Rất có thể, chúng lên đây để gặp tôi.

	Mọi con mắt ma-cà-rồng đêu dồn vào Kurda. Ông hoàng Paris hỏi:

	- Vì sao?

	Kurda thở dài:

	- Vì chúng là bạn tôi. Tôi không tin vào huyền thoại chúa tể, nhưng nhiều ma-cà-chớp tin, và đa số họ cũng lo ngại chuyện này như chúng ta. Họ cũng không muốn xảy ra chiến tranh như chúng ta. Rất có thể lão Tí -nị cũng phao tin cho ma-cà-chớp như đã gởi thông điệp cho chúng ta. Và hai kẻ được chúng ta phát hiện trên đường lên đây, chính là hai ma-cà-chớp định đến để cảnh giác tôi, hoặc để thảo luận tình hình.

	Ông hoàng Mika Ver Leth hỏi:

	- Nhưng Patrick Goulder không tìm thấy tên thứ hai. Nếu nó còn sống, sao đến lúc này vẫn chưa liên lạc với anh?

	Kurda hỏi ngược lại:

	- Bằng cách nào? Một ma-cà-chớp không thể bước đàng hoàng tới cổng để hỏi tên tôi. Chỉ thoáng thấy hắn, lính canh sẽ giết chết ngay. Nếu đó là một kẻ đưa tin, chắc chắn hắn sẽ chờ đợi đâu đó, hy vọng thấy tôi đi ngang.

	Nhiều ma-cà-rồng thấy Kurda có lý, nhưng một số khác gạt phăng ý kiến đó. Họ cho rằng, ma-cà-chớp không điên rồ đến dại dột mà xuất đầu lộ diện để giúp một ma-cà-rồng. cuộc tranh luận ồn ào kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

	Ông Crepsley nói rất ít, chỉ ngồi lắng nghe và suy nghĩ. Đắm chìm trầm ngâm vào những lời bàn tán, đến nỗi không nhận ra tôi đã tới.

	Sau cùng, trong một lúc tình hình lắng dịu, ông Vanez mon men lại một lính canh, thì thầm. tên lính bước lên bục, nói nhỏ vào tai Paris Skyle( ông hoàng già chỉ còn một tai lành lặn, tai phải đã bị chặt đứt từ nhiều năm trước). Paris gật đầu, vỗ hai tay để tất cả im lặng, rồi nói lớn:

	- Nào các bạn, chúng ta đang lơ đãng với bổn phận rồi đó. tin tức về ma-cà-chớp đáng ngại thật, nhưng chúng ta không nên để nó cản trở công việc chính thức của Hội đồng. lúc này thời gian rất quý giá đối với một chàng trai mang nửa máu ma-cà-rồng. xin hãy giành mấy phút trật tự để bàn về việc quan trọng này.

	Khi tất cả ma-cà-rồng đã ồn định lại chỗ ngồi, ông Vanez dẫn tôi lên bục. Ông hoàng Paris lên tiếng:

	- Chúc mừng đã vượt qua thử thách thứ nhất, Darren.

	Tôi lễ pháp nói:

	- Đa tạ.

	Arrow - ông hoàng đầu hói với những hình xăm mũi tên trên cánh tay và đỉnh đầu - tiếp lời:

	- Là một kẻ chưa từng học bơi, ta càng có thêm lý do để khâm phục cuộc đào thoát khó khăn của mi. Nếu ở hoàn cảnh mi, chắc ta không còn sống sót mà ra khỏi đó.

	Ông hoàng Mika Ver Leth nói với tôi:

	- Khá lắm chàng trai. Khởi đầu tốt là đã vượt qua một nửa trận đánh. Đường còn dài, nhưng ta sẵn lòng chấp nhân: có thể ta đã nhận xét sai lầm về mi.

	Ông hoàng Paris thở dài:

	- Nếu có thời gian, chúng ta rất muốn được nghe về những kỳ công của mi trong mê lộ, nhưng đành phải chờ dịp khác thôi. Mi đã sẵn sàng bốc thăm cho lần thử thách tiếp theo chưa?

	- Thưa sẵn sàng rồi.

	Bao đá được đem ra, sau khi được kiểm soát, tôi thò tay tận đáy bao, nhặt một hòn. Tên lính gác rao lớn:

	- Số hai mươi ba. Đường chông gai.

	Khi viên đá được dâng lên các ông hoàng, tôi hỏi nhỏ ông Vanez :

	- Cháu tưởng chỉ có mười bảy thử thách?

	- Mười bảy là dành cho cháu, nhưng tổng số là hơn sáu mươi. Rất nhiều mục đã được loại bỏ vì sức vóc và tuổi tác của cháu, như mục nhảy xuống hố rắn chẳng hạn.

	- Đường chông gai có là một thử thách khó không?

	- Dễ hơn mê lộ. Rất hợp với tầm vóc cháu. Đúng là điều ta mong đợi đấy.

	Các ông hoàng quan sát viên đá xong, tuyên bố chấp thuận, rồi đặt viên đá sang một bên, chúc tôi mọi sự tốt lành. Các ông tỏ ra hơi cộc lốc với tôi, nhưng tôi hiểu mối bận tâm của họ lúc này. Khi cùng ông Vanez quay ra, tôi nghe tiếng bàn cãi về ma-cà-chớp xôn xao trở lại. Không khí căng thẳng trong cung nghẹt thở chẳng thua gì làn nước trong mê lộ.

	CHƯƠNG 6

	Đường chông gai là một cái hang dài và hẹp, đầy rẫy thạch nhũ nhọn hoắt rủ từ trần xuống, nhô từ mặt đất lên. Ông Vanez đưa tôi đến để tham quan trước khi tập luyện trong một hang động khác.

	Tôi hỏi:

	- Tất cả công việc của cháu chỉ là phải đi xuyên qua nơi này thôi sao?

	- Thế thôi.

	- Có gì nhiều để thử thách đâu?

	Thấy tôi có vẻ tự tin, ông nói:

	- Để coi ngày mai cháu có còn nghĩ vậy nứa không? Thạch nhũ cực kỳ trơn. Chỉ một sơ sẩy, cháu sẽ bị đâm trong nháy mắt. Nhiều tảng treo hững hờ như sợi chỉ, một tiếng động thình kình cũng đủ làm chúng rơi xuống. Một mảnh trúng cháu, cháu sẽ bị cắt xuyên qua mình ngọt sớt.

	Bất chấp lời cảnh giác của ông, tôi vẫn thấy vụ này quá dễ. Tới cuối buổi tập đầu tiên, tôi mới thay đổi ý nghĩ chủ quan của mình.

	Chúng tôi luyện tập trong một hang có những thạch nhũ không sắc nhọn, không trơn trượt, không dễ vỡ và dễ rơi như trong đường chông gai. Tuy hang này không khắc nghiệt, nếu so sánh với đường chông gai, nhưng nếu không nhờ bàn tay ông Vanez giải cứu kịp thời, tôi đã bị bầm dập nhiều hơn rồi. Một lần suýt bị lòi con người, ông thét toáng lên:

	- Phải nắm thật chặt vào chứ.

	Má tôi bị cứa vào thạch nhũ, ông Vanez phải phun nước bọt để cầm máu cho tôi (là ma-cà-rồng nửa mùa, nước bọt của tôi không làm khép vết cắt được). Tôi làu bàu:

	- Cứ như cố nắm lấy một cây cọc bôi mỡ vậy.

	- Vì vậy cháu mới phải cố nắm chắc hơn.

	- Nhưng đau lắm. tay cháu sẽ toạt ra nếu…

	- Chảy máu tay hay bị thạch nhũ đâm qua tim? Cái nào hơn?

	Tôi lèm bèm nho nhỏ:

	- Một câu hỏi… hơi bị ngớ ngẩn.

	- Vậy thì đừng hành động ngu ngốc nữa. Trong đường chông gai, tay cháu không cách nào không bị cắt te tua như một miếng giẻ rách đâu. Nhưng có phân nửa máu ma-cà-rồng , vết thương của cháu sẽ chóng lành. Vậy thì quên sự đau đớn đi, tâph trung vào việc nắm cho chắc. Sau cuộc thử thách này, cháu còn nhiều thời gian để rên rẩm vì những ngón tay bé nhỏ khốn khổ và vì chuyện không bao giờ chơi dương cầm được nữa.

	- Cháu có biết đánh dương cầm bao giờ đâu. Rách việc.

	Bực bội nói, nhưng tôi vẫn làm theo lời ông, nắm chặt mấy cái cọc thiên nhiên mắc dịch.

	Cuối buổi tập, ông Vanez phải đắp lá thuốc lên tay tôi để làm dịu những vết thương và làm cứng rắn hai lòng bàn tay, chuẩn bị cho những màn tra tấn sắp tới. Những ngón tay tôi như đặt trên lửa, nhưng dần dần dịu hẳn cơn đau, và đến khi bước vào lần tập thứ hai, cánh tay tôi chỉ còn hơi tê tê.

	Lần này chúng tôi tập trung luyện tập sự nhẹ nhàng, rón rén. Ông Vanez dạy tôi cách thăm dò trước khi đu mình lên một tảng nhũ thạch. Nếu nó bị gãy, tôi sẽ rơi thẳng xuống… cái chết. Hoặc âm thanh đổ vỡ sẽ làm những thạch nhũ khác đổ rầm rầm.

	Ông Vanez dặn dò:

	- Hãy để mắt lên trần. Nhiều vụ tránh được thạch nhũ rơi trúng, là chỉ đơn giản kịp xoay mình qua hướng khác.

	- Nếu không né kịp thì sao?

	- Thì là cả một vấn đề. Không tránh kịp, chỉ còn cánh đánh cho nó văng ra xa, hoặc bắt lấy nó. Nắm bắt khó hơn, nhưng lại thích đáng hơn. Vì nếu một thạch nhũ bị đánh bật ra, nó sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng động đó có thể làm sụp mái.

	Tôi phàn nàn:

	- Thế mà ông bảo dễ hơn mê lộ.

	- Đúng thế. Trong mê lộ, cháu cần rất nhiều may mắn. Trong đường chông gai, cháu có thể kiểm soát được số phận của mình hơn. Sự sống của cháu chính trong tay cháu.

	Lần tập thứ ba, Arra Sails xuất hiện để giúp tôi môn thăng bằng. Bà bịt mắt tôi và để tôi bò qua hàng loạt thạch nhũ không sắc bén. Bài học này tập cho tôi chỉ vận động xúc giác thôi. Bà lưu ý ông Vanez :

	- Darren có khả năng giữ thăng bằng rất xuất sắc. Khi nào cậu ta không còn bị nao núng vì hai bàn tay đau, Darren sẽ vượt qua thử thách này một cách dễ dàng.

	Cuối cùng, sau nhiều giờ tập, ông Vanez cho tôi về để chợp mắt một chút. Một lần nữa, ông lại cho tôi tập vừa đủ liều lượng.

	Không có nhiều ma-cà-rồng tại đường chông gai để theo dõi thử thách thứ hai của tôi. Hầu hết đều đang giam mình trong cung ông hoàng, hay trong nhiều phòng họp khác trong núi, để thảo luận về ma-cà-chớp. ông Crepsley, cũng như Gavener và Seba có mặt để làm tôi lên tinh thần. Trong nhúm người nhỏ xíu khác, đến chúc tôi may mắn, chỉ có mình Harkat là quen thuộc.

	Một lính gác cho biết, các ông hoàng gửi lời xin lỗi vì đã không đến chủ tọa phiên tòa. Ông Vanez bảo, nếu không có sự hiện diện của ông hoàng nào, tòa nên hoãn lại. Gã lính dẫn chứng, nhiều vụ trước đây, dù không có sự tham dự của các ông hoàng, tòa vẫn được tiến hành.ông bảo tôi, nếu muốn, chúng tôi có thể khiếu nại, và phiên tòa có thể được các ông hoàng hoãn lại một hai đêm, cho đến khi một trong các ông có thời gian tham dự. Nhưng tôi muốn, tốt hơn là, chấm dứt cho nhanh.

	Sau khi biết rõ ý tôi, gã lính canh đưa tôi tới cửa đường chông gai, chúc tôi may mắn rồi bỏ lại tôi một mình.

	Leo lên một thạch nhũ đầu tiên, tôi lặng nhìn từ bầu trời tới mặt biển của những cây cột long lanh sáng. Hang này y chang như tên gọi: từ vị thế này, trông nó hoàn toàn đúng là một con đường đầy chông gai nhọn hoắt. Cố nén một cái rùng mình, tôi bắt đầu bò như một con sên. Liều lĩnh, vội vàng không thể áp dụng tại nơi này. Tôi phải thăm dò từng tảng đá, nhẹ nhành lung lay, biết chắc nó có thể chịu đựng được sức nặng của mình không, rồi mới leo lên. Rút chân lên là cả một sự khéo léo, nhẹ nhàng- vì không có cách nào bám lên chõm những nhũ thạch bằng đầu ngón chân- tôi phải đặt bàn chân xuống thấp hơn, đôi khi phải chiêm giữa hai tảng đá. Cách này làm giảm trọng lượng cho tay và cánh tay, nhưng lại làm đùi và đầu gối bị trầy trụa, khi kéo chân tới trước.

	Khổ nhất là khi có những tảng rũ xuống gần sát tàn từ dưới nhô lên; để lách qua được những điểm này, tôi phải chiịu nhiều vết cắt thảm hại từ ngực, bụng cho tới lưng. Tôi cảm thấy ganh tỵ với những thầy pha-kia Ấn Độ phi thường, những con người đã luyện tập để có thể nằm trên một cái giường bằng đinh.

	Khoảng một phần năm trên đường vào, tôi bị trượt chân trái, đập rầm một tiếng vào một thạch nhũ. Trên đầu có tiếng rung chuyển răng rắc, ngửng lên, tôi thấy những thạch nhũ gần đó run lên bần bật. Suốt mấy giây, dường như đống đá đó sắp rụng xuống, nhưng rồi chỉ một mảnh rơi xuống đất. Tuy nhiên tiếng động đó cũng đủ lay động những mảnh khác, và thình lình thạch nhũ trút xuống như trận mưa bom chung quanh tôi.

	Tôi không hốt hoảng. Vì rất may, không mảnh nào rơi gần để làm tôi có thể bị thương. Một mảnh có thể đã cắt đứt cánh tay, nếu tôi không kịp phát hiện và né tránh. Tôi cũng đã vội vàng thót bụng, vừa kịp tránh khỏi một mảnh nhỏ nhưng sắc bén rơi trúng bụng.

	Cheo leo tại chỗ, tôi chăm chú nhìn mái trần, tìm kiếm những dấu hiệu nguy hiểm và chờ đợi một cơn đá lở.

	Sau cùng đá ngừng đổ, tiếng dập vỡ cũng tắt liệm luôn. Chờ thêm một phút- ông Vanez đã cảnh giác về những mảnh lác đác rơi xuống sau- cho đến khi tất cả đều có vẻ an toàn, tôi tiếp tục thận trọng, lần mò từng bước.

	Trận mưa thạch nhũ làm tôi không còn nhớ đến cơ thể rát nát, bầm dập của mình nữa. Kích thích tố dâng tràn cơ thể, khi tôi chứng kiến trận mưa của những vật nhọn chết người, làm tôi tạm thời miễn nhiễm với sự đau đớn. Càng tiến bước xa hơn, cảm giác càng trở lại cơ thể rõ hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hầu hết những vết thương như tê dại, chỉ thỉnh thoảng phải nhăn mặt, nhất là khi bị một mũi nhọn đâm quá sâu vào thịt.

	Được nửa chặn đường, tôi có được một chỗ dừng chân tốt và nghỉ ngơi chừng năm sáu phút. Nơi này, mái rất cao, nên tôi có thể đứng thẳng người xoay trở cổ và hai tay, thư giãn cho bắp thịt bớt tê cứng. Mồ hôi tôi ướt đầm vì quá nóng. Mặc quần áo da bó sát càng nóng bạo hơn, nhưng đó là điều cần thiết, vì quần áo rộng rất dễ vướng víu vào thạch nhũ.

	Nhiều ma-cà-rồng không mặc quần áo đi xuyên qua đương chông gai. Nhưng, mặc dù không ngại khỏa thân khi vượt qua thung lũng đầy gai nhịn trên đường lên núi ma-cà-rồng, tôi không muốn…tụt quần, cởi áo trước một đám đông xa lạ.

	Chùi hai tay vào ống quần, nhưng hai tay đầm đìa máu, trơn tuồn tuột. Nhìn quanh, tôi thấy mấy bao đất và sử dụng ngay mấy cái bao dơ bẩn đó để chùi tay. Đất cát cứa vài những vết thịt rách, làm tôi nhức nhối như đang bóp đầy hai mắn gai tầm xuân, nhưng một lúc sau, đau buốt dịu hẳn và tôi lại có thể tiếp tục lên đường.

	Không vội vã, tôi vượt qua được ba phần tư chặn đường. Chặng thứ nhất, thật sự tôi đã mắc sai lầm. Vì dù đoạn đường này mái hang cao, nhưng thạch nhũ lại gần sát nhau, tôi phải trườn mình bò qua. Bị mũi nhọn của đá đâm vào bụng và ngực, tôi tăng tốc, nôn nóng lòng mong vượt qua gấp.

	Vớii tay trái, tôi thăm dò một tảng thạch nhũ, nhưng chỉ rờ rẫm qua loa, vì nó quá lớn. Tin chắc tảng đá đó chịu nổi trọng lượng mình, tôi đu lên, một tiếng rắc và chỏm đá gãy rời trong tay tôi. Phát hiện ngay chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã quá muộn. Sức nặng của tôi làm gãy đầu thạch nhũ và thân thể tôi bị quăng đập lên những tảng đá kế bên.

	Tiếng động không thật sự lớn, nhưng nó vang lên như tiếng sấm. Tiếng răng rắc quen thuộc vang lên phía trên đầu. Từ từ quay đầu, tôi trừng trừng nhìn những mảnh nhủ thạch nhỏ đang lả tả rơi từ mái hang xuống. Tôi không ngại, vì dù có bị trúng vài mảnh, tôi cũng không bị đau đớn lắm, nhưng tảng nhũ thạch đồ sộ ngay trên đỉnh đầu làm ruột gan tôi thắt lại vì sợ những gì sắp sảy ra. Trong một lúc, dường như tôi được an toàn - tiếng động khởi đầu, thậm chí, không làm tảng đá đó rung rẩy- nhưng một tảng nhỏ hơn rơi xuống và nổ tung, tảng lớn bắt đầu lay động. Lúc đầu nhè nhẹ, rồi tình hình trở nên nguy hiểm.

	Cố vọt khỏi tầm rơi của tảng đá khổng lồ, nhưng bị kẹt trên nhũ thạch, phải mất mấy giây tôi mới lăn mình tạo khoảng trống để lách ra. Nhìn lên, tôi cố ước lượng, phải mất bao lâu mới hoàn toàn lách khỏi. Nếu tảng đá lớn rơi xuống và vỡ nát, sự rung động sẽ kéo theo tất cả những nhủ thạch trên mái hang đổ ập lên tôi.

	Đang tính toán tìm cách thoát khỏi cảnh này, thì nửa phần dưới của tảng đá lớn thình lình nứt ra, đầu nhọn của nó nhắm ngay bụng tôi, phóng xuống như một mũi tên. Nó sắp xuyên qua thân thể tôi rồi!

	CHƯƠNG 7

	Tôi chỉ có một thoáng giây để nghĩ và hành động. Với người thường, đây là lúc chấm dứt cuộc đời. Nhưng là ma-cà-rồng nửa mùa, tôi có cơ hội hơn. Né tránh là không có thể - không còn kịp nữa - vậy là tôi bật ngửa người trên mắt bằng của đầu tảng đá mới gãy, kệ thây sự đau đớn vì cả chục mũi nhọn đâm vào người, tôi đưa cao hai tay hứng tảng đá đang rơi xuống.

	Tôi chụp được nó giữa không gian, chỉ cách đầu nhọn chừng mấy phân. Tảng đá trượt trong hai tay tôi, làm rơi rụng những vụn bạc li ti đầy hai bàn tay. Tôi phải cố nuốt tiếng kêu vì đau đớn vào trong.

	Nén đau, tôi khép hai tay, cố gắng giữ chặt tảng thạch nhũ. Đầu nhọn của nó ngừng lại khi còn cách bụng tôi vài phân. Vừa nắm giữ, vừa không đê tảng đá nặng nề rơi xuống bụng, làm bắp tay tôi rã rời, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.

	Với hai cánh tay run rẩy, tôi nhẹ nhàng đặt tảng đá sang một bên, thận trọng không gây tiếng động. ngồi dậy, tôi thổi phù phù hai bàn tay đẫm máu. Nhờ ơn phước ma-cà-rồng tôi không bị cụt mất ngón tay nào, nhưng đó là điều duy nhất tôi cảm thấy mang ơn những lời chúc may mắn của họ.

	Toàn thân tôi như bị xé rách. Dường như chỗ nào tôi cũng bị đâm. Máu ròng ròng từ lưng, cánh tay tới hai chân. Dưới thắt lưng tôi, rõ ràng đã bị mép của tảng đá lớn đâm sâu vào thịt.

	Nhưng tôi còn sống!

	Thận trọng, tôi lần mò băng qua những cụm đá nhọn. Ra khỏi nơi hiểm trở đó, tôi ngừng lại, lau máu tay, liếm những ngón tay, xoa nước bọt lên những vết thương nặng nhất. không có khả năng khép những vết cắt như những ma-cà-rồng trưởng thành, nhưng nước bọt cũng làm dịu đau nhức. Vài giọt nước mắt buồn rầu lăn trên má, nhưng tôi biết tự thương thân cũng chẳng ích gì. Lau nước mắt, tôi tự nhủ mình phải cố tập trung, vì vẫn chưa ra khỏi hẳn Đường Chông Gai.

	Tôi đã nghĩ đến chuyện cởi áo, xé ra từng mảnh để cuộn hai bàn tay, để bám chắt hơn. Nhưng như vậy là gian lận. Máu ma-cà-rồng trong tôi giận dữ sôi lên. Nên thay vì làm vậy, tôi tìm thêm mấy bao đất để chùi tay cho khô máu. Tôi cũng lấy đất xoa lên chân, vì hai chân tôi máu vẫn chưa ngừng chảy.

	Nghỉ một chút, tôi đi tiếp. Đoạn này không quá vất vả. tôi chậm rãi tiến bước, thăm dò thận trọng từng mảng thạch nhũ .

	Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi- đa số ma-cà-rồng xuyên qua đường chông gai mất không tới bốn mươi lăm phút - tôi bò ra ngoài, để được vài ma-cà-rồng đón chào và cỗ vũ cho thành công của tôi.

	Choàng cái khăn tắm lên vai tôi, ông Vanez hỏi:

	- Sao? Còn nghĩ là chẳng có gì khó khăn không?

	Quắc mắt nhìn ông thầy dạy võ, tôi bảo:

	- Nếu có bao giờ cháu nói những lời ngu ơi là ngu như vậy nữa, ông cứ việc cắt lưỡi, khâu môi cháu lại.

	Ông cười sằng sặc:

	- Thôi nào, rửa sạch máu và bụi đất đi, còn phải xoa dầu và băng bó lại nữa chứ.

	Hai ông Crepsley và Vanez dìu hai bên, tôi tập tễnh rời xa đường chông gai, thầm cầu nguyện: cuộc thử thách tiếp theo đừng có mấy cái hang động mắc dịch và những chướng ngại vật sắc như dao cạo đó nữa. Nếu biết, lời cầu khẩn của tôi được đáp trả như thế nào, hẳn tôi đã không phải bận tâm.

	Khi những sự kiện xảy ra, tôi không còn lo phải tiến hành ngay cuộc thử thách tiếp theo nữa. Trong khi tôi đang tắm dưới con thác lạnh như nước đá trong phòng Perta Vin-Grahl, chúng tôi được tin, ma-cà-rồng cuối cùng đã tới núi, cũng có nghĩa là Lễ hội sẽ bắt đầu cuối ngày mai, vào lúc mặt trời lặn.

	Mặt ông Vanez rạng rỡ hẳn ra:

	- Đó ! Ba đêm ngày ăn nhậu, vui vẻ, hồi phục và thư giãn. Còn hơn cả chúng ta mong ước.

	Vừa cạo đất cát ra khỏi những vết thương bằng móng tay, tôi vừa rên rẩm:

	- Với cháu thì, ít nhất, cháu cần được nghỉ mấy tuần.

	- Ngốc. chỉ sau vài đêm cháu sẽ khỏe lại như thường. Một chút hoang mang, một vài vài vết trầy đâu có thể làm chùn chân cháu trong cuộc thử thách tới.

	- Ngoài ba ngày lễ hội, cháu có thêm ngày nghỉ nào để chuẩn bị cho phiên tòa không?

	- Tất nhiên. Trong thời gian lễ hội, mọi công việc đều được dẹp lại. Đây là thời gian nghỉ ngơi, thi đấu thể thao, và trao đổi những chuyện ngày xưa. Ngay cả đề tài ma-cà-chớp cũng được gác lại cho tới sau ba đêm ngày đó. Ta chờ sự kiện này mấy tháng nay rồi. Ta không phải bận tâm tổ chức điều hành các trận thi đấu suốt thời gian lễ hội và có thể thoải mái vui chơi, thi đấu.

	- Ông có thể thi đấu với chỉ một mắt sao?

	- Đúng vậy. có mấy môn đòi hỏi đầy đủ hai mắt, nhưng đa số môn lại không cần thiết. Chờ coi, trước bế mạc lễ hội ta sẽ bẻ cổ hơi nhiều cái đầu đấy. Sẽ có cả chục tay ma-cà-rồng nguyền rủa ta khi rời khỏi nơi này.

	Tắm xong, tôi ra khỏi thác nước, cuốn mình trong mấy cái khăn, rồi đứng gần ngọn đuốc cho khô người. Ông Vanez băng bó vết thương cho tôi xong, đưa cho tôi bộ đồ mỏng dính. Cảm thấy không thoải mái, nên vừa trở lại phòng, tôi cởi ra ngay, nằm ngủ truồng trên võng.

	Đếm đó vì quá đau nên tôi không ngủ nhiều. Cố nằm yên, nhưng không thể, mà mỗi lần trở mình, tôi lại bị thức giấc vì đau. Sau cùng, tôi đứng dậy, xỏ cái quần đùi, đi tìm Harkat. Nhưng hắn đã phải trở lại cung ông Hoàng để họ thẩm tra lần cuối về thông điệp của lão Tí-nị. Trở lại phòng, tôi tìm được một cái gương, và suốt mấy giờ, tôi xăm soi đếm những vết rách trên lưng, cánh tay và hai chân.

	Cuối ngày, tôi leo lại lên võng, cố ngủ. Khi mới tới đây, tôi không thể phân biệt ngày hay đêm. Giờ thì đã quen với thời gian trong núi. Tuy nhiên tôi chỉ ngủ chập chờn từng cơn một suốt mấy tiếng đồng hồ, trước khi lễ hội của ma-cà-rồng được bắt đầu.

	CHƯƠNG 8

	Lễ hội được tổ chức trong phòng Sthrvos Glen rộng mênh mông (nơi này còn được gọi là phòng hội tụ). Tất cả ma-cà-rồng trong núi đều có mặt, vì vậy tuy phòng rộng đến thế, chúng tôi cũng bị nhồi nhét như cá mòi. Trong khi chờ mặt trời lặn, tôi nhìn quanh nhẩm đếm: ít nhất cũng phải đến bốn trăm, có khả năng là năm trăm cái đầu.

	Tất cả đều diện những bộ quần áo màu sắc rực rỡ. Vài ma-cà-rồng nữ mặc những chiếc áo dài tha thướt, đa số phái nam khoác áo võ (nhưng lấm lem đất cát). Ông Crepsley và cụ Seba Niles đều mặc áo đỏ; đứng cạnh bên nhau trông họ như hai cha con. Thậm chí đến Harkat cũng mượn được cái áo mới màu xanh dành cho dịp này.

	Chỉ mình tôi trông chẳng giống ai. Mấy vết thương ngứa ngáy như điên và tôi vẫn mặc cái áo sơ mi mỏng dính và cái quần đùi thảm hại. Dù nhiều lần ông Crepsley nhắc nhở, tôi vẫn không thể đứng yên, luôn phải đưa tay ra sau lưng gỡ lớp vải áo cứ dán tịt vào da.

	Khi tôi ngọ ngoạy đến lần thứ một ngàn, cụ Seba mới thì thầm:

	- Lát nữa gặp ta. Ta có một thứ làm bớt ngứa ngáy hay lắm.

	Vừa đinh nói lời cảm ơn vị sĩ quan quân nhu già thì một tiếng cồng nổi lên. Tất cả ma-cà-rồng đều im bặt tiếng chuyện trò. Một lát sau, ba ông Hoàng xuất hiện nơi đầu phòng, rồi bước lên khán đài. Lễ hội của ma-cà-rồng và lễ bế mạc (diễn ra khi kết thúc phiên họp hội đồng) là thời gian duy nhất các ông Hoàng ra khỏi cung bất khả xâm phạm của họ trên đỉnh núi. Trong suốt thời gian này, ít nhất, luôn có một ông Hoàng hiện diện.

	Ông Hoàng già Paris Skyle lên tiếng trước:

	- Ta vui mừng được gặp các bằng hữu hôm nay.

	Ông hoàng Mika Ver Leth:

	- Chúng ta hân hạnh chào đón tất cả lên núi ma-cà-rồng.

	Ông hoàng Arrow:

	- Chúc các bằng hữu vui mạnh trong thời gian ở đây.

	Ông Hoàng Paris nói thêm:

	- Ta biết tất cả các bằng hữu đều đã nghe tin đồn về ma-cà-chớp. Đây là giai đoạn khó khăn, có nhiều điều cần thảo luận và hoạch định chương trình hành động. Nhưng không phải là trong ba đêm nay. Vì đây là lễ hội của chúng ta, thời gian mà tất cả ma-cà-rồng đều bình đẳng, tất cả đều phải được vui chơi.

	Mika tiếp lời:

	- Ta biết tất cả đều nôn nóng tiến hành lễ hội, nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng tưởng niệm các bằng hữu đã ra đi về cõi bồng lai, kể từ khi chúng ta gặp gỡ trong buổi họp hội đồng lần cuối.

	Arrow rao lớn tên chín ma-cà-rồng đã chết trong vòng mười hai năm qua. Khi mỗi tên được xướng lên, tất cả ma-cà-rồng có mặt đưa tay làm dấu ấn tử thần cà đồng thanh lẩm nhẩm ''Cầu xin ông vinh quang dù trong cõi chết”.

	Sau tên cuối cùng, ông Hoàng Paris vỗ hai tay, nói:

	- Đó là nghi thức cuối cùng. Từ lúc này cho đến khi kết thúc lễ hội, các bằng hữu hoàn toàn thoải mái. Chúc tất cả may mắn.

	- May mắn!

	Toàn thể ma-cà-rồng gào lên, lột bỏ áo choàng, ôm ghì nhau, reo hò đến thất thanh:

	- May mắn! May mắn! May mắn!

	Những giờ sau đó thật là cuồng nhiệt. Gần như quên ráo đau nhức ngứa ngáy, tôi bị cuốn theo làn sóng ma-cà-rồng đang hồ hởi ùa vào các phòng thi đấu, để so tài với các ông bạn già. Một số không thể đợi tới phòng, bắt đầu vật lộn, đấm đá nhau ngay trên lối đi. Họ được các ma-cà-rồng đẳng cấp cao hơn phân loại, rồi đưa vào phòng, nơi có thể đấu đá thoải mái và có lợi thế khán giả ủng hộ.

	Tiếng huyên náo như vỡ chợ tràn lan ba phòng thi đấu. Vì không có một vị thầy chính thức nào làm nhiệm vụ trọng tài, hay kiểm soát cho cuộc đấu diễn ra trong vòng trật tự. Ma cà rồng thách thức, đấm đá tưng bừng bất cứ kẻ nào gặp mặt. Họ tung đòn vào nhau, khoái trá hú hí rân trời.

	Sư phụ Crepsley của tôi cũng chẳng hơn gì . Bộ mặt đạo mạo hằng ngày của ông biến mất. Xoay ngang, trở dọc, la thét, nhảy nhót lung tung với những cú thoi, cú đá như một người điên. Kể cả các ông hoàng tham gia không kém phần điên loạn. Cụ Paris Skyles - tám trăm tuổi - không bỏ lỡ dịp, quậy tưng bừng.

	Vừa trôi theo họ, tôi vừa cố nhoi cao đầu giữa một biển ma-cà-rồng múa may quay cuồng đầy phấn khích. Lúc đầu sự náo động điên cuồng làm tôi hơi hoảng – vì đâu ngờ họ … bùng nổ khiếp thế! - nhưng tôi sớm tìm ra một trò rất vui: lách vào giữ những cặp chân đang xoắn lấy nhau vật lộn, thoi lia lịa.

	Có lúc tôi phát hiện mình và Harkat đang dựa sát lưng nhau. Hắn cũng bị kẹt trong đám đông và đang tới tấp quăng cá ma-cà-rồng qua vai - hết vai trái tới vai phải - như quăng những bao bông gòn vậy. Các ma-cà-rồng lại tỏ ra khoái trò này, họ không hiểu sao một gã nhỏ xíu con mà có sức mạnh khiếp thế, và cứ nối đuôi nhau chờ thử sức với Harkat.

	Đứng sau lưng Harkat tôi có dịp ngừng lại để thở. Chẳng ai thèm quan tấm đén một ma-cà-rồng nửa mùa, khi có một tên tí hon để thử thách. Khỏe lại, tôi chuồn ngay vaò trở lại với đám đấu đá của ma-cà-rồng.

	Dần dần sự hỗn loạn cũng dịu bớt. Trong khi nhiều ma-cà-rồng bị thương, lết đi băng bó, số còn lại tu nước ực ực.

	Một lúc sau, cuộc thi đấu thực sự bắt đầu. Xà ngang thảm đấu, võ đài lần lượt được hai hoặc ba ma-cà-rồng chiếm dụng, tùy theo môn thi đấu. Những tay mệt đứ đừ, hay chấn thương nặng, tụ tập chung quanh reo hò cổ động.

	Tôi thấy ông Crepsley đang tung những đòn karate rất hăng. Hai tay thoăn thoắt như tia chớp và chặt địch thủ rụng như sung, chỉ trong vài giây.

	Trên một thảm khác, Vanez đang đấu vật. Ông thầy một mắt đang thoả thê hưởng những giờ phút mong đợi từ lâu. Trong thời gian tôi đứng xem, ông tống văng ba đối thủ lỗ mũi đầm đìa máu ra khỏi thảm, một đối thủ đầu vặn ra sau. Khi tôi quay bước, ông hạ thêm một đối thủ trong chớp nhoáng.

	Đang tiến qua võ đài đấu thương trên lưng ngựa, một ma-cà-rồng ha hả cười, nắm lấy tôi, thách đấu. tôi không phản đối. Một quy luật trong lễ hội là không bao giờ từ chối một vụ thách thức. Tôi gào to át tiếng ồn:

	- Thể lệ thế nào?

	- Thấy hai sợi dây thả xuống từ thanh sắt trên đầu chứ? Nắm lấy một sợi, rồi đứng lên bệ phía bên này. Đối thủ của cậu sử dụng dây kia. Cả hai đánh đu ra chính giữa, rồi tha hồ đấm đá cho tới khi một kẻ rớt đài.

	Đối thủ của tôi to lớn, đầy lông lá, trông cứ như quái vật trong truyện tranh. Chắn chắn không mong đương đầu nổi với tay này, nhưng tôi cố thử. Nắm chặt sợi dây, tôi tung mình đu tới, né tránh mấy cú đám đạp của hắn. tôi cố đá vào sườn và đập vào đầu hắn, nhưng mấy cú đánh của tôi chẳng nhằm nhò gì, hắn nắm hàm tôi, quăng tôi xuống sàn.

	Các ma-cà-rồng xúm lại, nâng tôi dậy. Đối thủ của tôi vội hỏi:

	- Không sao chứ?

	Tôi rà lưỡi thăm dò xem có bị gãy cái răng nào không, rồi bảo:

	- Tốt. Nhưng muốn thắng là phải hạ tôi ba bốn lần, đúng không?

	Các ma-cà-rồng hoan hô và vỗ lưng tôi thùm thụp. họ rất khoái những kẻ… đầy khí phách! Tôi được đưa tới sợi dây, đương đầu lại với con khỉ đột khổng lồ. Tôi chỉ chịu trận được mấy giây, nhưng không ai mong mỏi “chuyện lạ” xảy ra. Tôi được công kênh khỏi đấu trường như một nhà vô địch, lại còn được mời một cốc bia nữa chứ. Dù không thích, nhưng từ chối là bất lịch sự, tôi uống cạn. Mỉm cười đáp lễ khi họ lại cất tiếng hoan hô, rồi tôi nghiêng ngả đi tìm nơi ngồi nghỉ.

	Bia, rượu nho, whisky (cả máu nữa) ê hề, nhưng chẳng ma-cà-rồng nào say xỉn. vì tác dụng chuyển chất trong ma-cà-rồng mạnh hơn loài người. Trung bình một ma-cà-rồng phải nốc cả thùng bia, mới… ngà ngà. Ma-cà-rồng nửa mùa cỡ tôi đâu có hệ miễn nhiễm với chất cồn như vậy được. Đầu óc quay mòng mòng, tôi quyết định sẽ không uống thêm ngụm bia nào nữa - ít ra là trong đêm nay.

	Kurda đến ngồi bên tôi. Mặt đỏ bừng, ông gượng cười nói:

	- Đúng là điên cả lũ phải không? Tất cả đám ma-cà-rồng này hành động như những đứa trẻ hư, vô kỷ luật. tưởng tượng, người ngoài thấy được cảnh này, ê mặt quá.

	Tôi cười hì hì:

	- Nhưng cũng vui chứ bộ.

	-Tất nhiên. Ta mừng là chỉ phải chịu đựng trò này mười hai năm một lần thôi.

	Có tiếng gọi lớn:

	- Kurda Smahlt.

	Quay lại, chúng tôi thấy Arra Sails đang đứng trên những thanh gỗ yêu thích của bà, quay tít một cây gậy trên đầu.

	- Sao, Kurda? Muốn thử thời vận không?

	Kurda nhăn nhó:

	- Ôi! Arra, tôi bị đau chân.

	Các ma-cà-rồng đứng xung quanh mấy thanh gỗ, ào ào chế nhạo.

	Arra thúc giục:

	- Thôi nào Kurda. Dù là một kẻ chủ hòa như anh cũng không có quyền từ chối thách đấu trong thời gian lễ hội.

	Kurda thở dài, cởi giày, tiến tới.

	Tiếng reo hò vui mừng vang lên và tin Kurda Smahlt sắp thách đấu cùng Arra Sails nhanh chóng lan ra. Ma-cà-rồng đổ xô tới quanh cầu gỗ và đa số họ muốn được thấy màn kết thúc của Kurda: nằm sóng hoài trên sàn.

	Trong khi Kurda chọn lựa gậy, tôi thì thầm:

	- Suốt mườ̀i một năm qua, bà ta chưa hề bị hạ một lần đấy.

	Ông ta rên lên:

	- Ta biết.

	Tôi khuyên (cứ như một tay lão luyện):

	- Ráng đừng xáp gần bà ta. Càng xa càng kéo dài được thời gian.

	- Ta sẽ nhớ.

	- Phải hết sức thận trọng, chỉ một sơ sẩy là bà ta bửa đầu ông ra ngay.

	- Em đang khuyến khích ta có thêm can đảm hay đang hù cho ta mất hết dũng khí vậy?

	- Đương nhiên là khuyến khích chứ.

	- Vậy thì em đang làm hỏng việc đấy.

	Cảm thấy vừa ý với cây gậy, ông nhảy lên mấy thanh gỗ. Các ma-cà-rồng hoan hô rần rần và lùi lại, để rộng khoảng trống cho Kurda … ngã xuống!

	Arra cười cười quay tít cây gậy, tiến lên:

	- Ta chờ đợi giờ phút này mấy chục năm rồi.

	Vừa đỡ đòn đầu tiên, vừa nhảy xa khỏi Arra, Kurda nói:

	- Hy vọng bà sẽ không uổng công chờ đợi.

	- Lễ hội trước, anh đã né tránh khỏi đánh cùng ta. Nhưng lần này không thoát được đâu, ta sẽ…

	Kurda tới tấp tung đòn. Arra nhảy lui, kinh ngạc. Ông tươi cười hỏi:

	- Bà lên đây để trò chuyện hay thi đấu vậy?

	- Đấu!

	Arra quát lên và bắt đầu tập trung vào cuộc. Mấy phút đầu cả hai đều thận trọng, thăm dò nhau. Rồi cây gậy của Arra đánh trúng đầu gối của Kurda. Cú đánh không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm Kurda loạn choạng, mất cân bằng. Arra tươi cười xông tới ra đoàn quyết định, nhằm đẩy Kurda rơi xuống. Nhưng ngay lúc đó, Kurda nhảy sang thanh gỗ song song, xoay cây gậy thành một vòng tròn lớn.

	Arra giật mình, hoàn toàn bất ngờ. Bà không còn có thể làm được gì, khi bị cây gậy của Kurda lia xuống hai chân. Arra ngã phịch xuống sàn… thua cuộc! Tất cả đều sững sờ im lặng, rồi ma-cà-rồng gào lên hoan hô và nhào tới bắt tay Kurda. Ông lách qua họ, tới gần Arra. Nhưng ma-cà-rồng nữ gạt tay ông ra, khi ông cuối xuống giúp bà đứng dậy. Bà ta rít lên:

	- Đừng đụng vào ta.

	- Tôi chỉ định…

	- Đồ lừa bịp! Mi đã giả bị thương. Phải hạ ta ba lần mi mới là kẻ chiến thắng.

	- Tôi đã hạ bà một cách công bằng, thảng thắn. Có luật nào cấm giả bộ đau đâu ? Đáng lẽ bà không nên nhảy vào cửa tử như vậy. Nếu bà không nóng lòng hạ nhục tôi, thì mánh khóe của tôi làm sao đạt được hiệu quả như thế chứ.

	Liếc ma-cà-rồng sắp trở thành ông hoàng, rồi Arra nhìn xuống, nói:

	- Lời ông nói có phần sự thật.

	Rồi nhìn thẳng vào Kurda, bà tiếp:

	- Kurda Smahlt, tôi xin lỗi vì đã coi thường ông. Tôi đã nói trong lúc nóng nảy, thiếu suy nghĩ. Ông tha lỗi cho tôi chứ?

	- Tôi sẵn lòng bỏ qua, nếu bà bắt tay tôi.

	Arra nhẹ lắc đầu, khổ sở nói:

	- Tôi không thể. Ông đã hạ tôi một cách minh bạch, thật đáng hổ thẹn nếu tôi từ chối bắt tay ông, nhưng … tôi không thể cho phép mình làm điều đó.

	Vẻ đau dớn nhưng ráng gượng cười, Kurda bảo:

	- Tốt thôi. Dù sao tôi cũng tha lỗi cho bà.

	- Xin đa tạ.

	Nói xong Arra chạy ra khỏi phòng, mặt nhăn nhó vì quá hổ thẹn.

	Lòng trĩu nặng, Kurda ngồi xuống, thở dài nói:

	- Ta cảm thấy buồn cho bà ấy. Quá cố chấp là điều tàn nhẫn với chính mình. Chuyện từ chối bắt tay ta sẽ ám ảnh bà ấy suốt đời. Trong mắt bà, cũng như trong mắt những kẻ suy nghĩ giống như bà, thì bà đã phạm vào một hành động không tha thứ được. Với ta, bà ấy bắt tay hay không, chẳng có vấn đề gì, nhưng Arra cảm thấy là đã tự làm nhục chính mình.

	Cố làm cho ông vui, tôi nói:

	- Không ai có thể tin được là ông hạ nổi Arra. Tưởng ông đấu đá chẳng ra trò trống gì chứ.

	Kurda cười:

	- Không thích đánh đấm, không có nghĩa là ta không biết choảng nhau. Ta không là ma-cà-rồng anh hùng, đa tài, nhưng cũng không vô dụng, hèn nhát như nhiều kẻ nghĩ.

	- Nếu ông chịu khó đánh đấm thường hơn, họ sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.

	- Đúng. Nhưng ta không quan tâm tới ý kiến của họ.

	Dí ngón tay lên tim tôi, ông bảo:

	- Đây mới là nơi để đánh giá chính mình. Không phải là trên xà ngang, võ đài, hay trên một bãi chiến trường. Tự đáy lòng em biết mình trung thực và can đảm, như vậy là đã đủ. Trong số chín ma-cà-rồng đã chết kể từ lần hội đồng trước, đáng lẽ còn năm có mặt tại đây đem nay. Họ vẫn còn sống khỏe, nếu đừng cố chứng tỏ mình với những kẻ khác. Họ đã tự sớm đưa mình tới nấm mồ, để được đồng loại khâm phục.

	Ông thở dài nặng nề, thấp giọng tiếp:

	- Đó là sự ngu ngốc. Vô vị và buồn, Và… chỉ một đêm, điều đó có thể minh chứng cho ngày tàn của tất cả chúng ta.

	Đứng dậy, ông buồn rầu, chán nản bước đi. Tôi ngồi ì tại đó, quan sát những ma-cà-rồng đầm đìa máu đang hỗn chiến, ngẫm nghĩ những lời nói nghiêm túc về một viễn cảnh hòa bình đáng lo âu của tường quân Kurda.
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	Xế trưa, hầu hết ,ma-cà-rồng chui vào quan tài để nghỉ ngơi. Họ còn có thể vui vẻ tiếp tục nhậu nhẹt và đánh nhau, nhưng họ cần phải chuẩn bị cho các buổi khiêu vũ chính thức, sẽ khai mạc vào lúc mặt trời lặn. Có ba buổi khiêu vũ trong thời gian lễ hội vào mỗi cuối ngày. Phải sử dụng tới hai phòng lớn mới chứa được tất cả ma-cà-rồng.

	Khiêu vũ là một sự kiện lạ lùng. Vẫn trong những bộ quần áo sặc sỡ đủ màu, nhưng bây giờ, quần áo đã te tua tơi tả, mặt mũi thân hình thì bầm tím, bê bết máu. Nhiều vị gãy tay què cẳng cũng ra sàn nhảy, thậm chí cỏ kẻ còn lò dò chống nạng.

	Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng hoàng hôn, tất cả ma-cà-rồng đều ngước mặt lên trần, tru lên như bầy sói hoang. Tiếng tru kéo dài mấy phút. Ma-cà-rồng nào cũng giữ tiếng tru dài hết sức mình. Họ gọi hành động này là “tiếng tru đêm”, báo hiệu buổi khiêu vũ đầu tiên trong lễ hội. Ma-cà-rồng nào có làn hơi dài nhất sẽ đoạt danh hiệu “ tiếng tru” cho tới kì họp hội đồng sau. Như vậy, nếu tôi đoạt giải, tôi sẽ được gọi là Darren Shan Tiếng Tru trong suốt mười hai năm tới.

	Tất nhiên tôi đâu dám mơ đoạt giải. Là ma-cà-rồng nửa mùa, giọng tôi ẹ nhất đám, và tiếng tru của tôi tịt ngòi đầu tiên. Dần dần, lần lượt từng người, cũng tắt lị vì giọng rè như ống bơ rỉ. Cho đến hồi kết cuộc, chỉ còn một số ít, phùng má trợn mắt ráng sức tru. Trong khi vài ma-cà-rồng cuối cùng rống đến khản giọng, đám còn lại thúc giục gà nhà:

	- Cố lên, Butra!

	- Tru như ma quỷ đi, Yebba!

	Tiếng chân tay thình thịch đập lên sàn.

	Kết thúc, kẻ thắng cuộc là một ma-cà-rồng khổng lồ. Yebba. Đó là một tay chiến thắng nổi tiếng, trước đây đã từng giật giải hai lần - nhưng thất bại trong lần hội cuối cùng. Trong buổi lễ ngắn gọn, ông ta phải uống một thùng máu liền hơi, không được ngừng nghỉ, rồi được ông hoàng Paris Skyle phong danh hiệu.Ông hoàng già vừa dứt lời, ban nhạc tấu lên ngay, và các ma-cà-rồng bắt đầu khiêu vũ.

	Ban nhạc gồm nhiều tay trống. Họ giữ nhịp trống nặng nề, chậm rãi. Vừa khiêu vũ bằng những bước ngắn, cứng đờ, ma-cà-rồng vừa ê a những bài hát cổ, kể lể về những trận đánh lớn, những nhà vô địch của ma-cà-rồng; vinh danh những ma-cà-rồng đã chết một cách cao thượng, nguyền rủa những kẻ phản bội hay làm ô nhục thị tộc (tuy nhiên, theo tục lệ, họ không nêu tên những kẻ phản bội và những ma-cà-rồng có địa vị thấp kém).

	Tôi ráng nhảy, vì ai cũng phải nhảy một lần, nhưng đành chào thua. Nếu có loại nhạc nhanh và ồn ào, tôi có thể nhảy tưng lên được, nhưng với tiếng trống lừ đừ từng nhịp này, tôi không thể giữ được bước chân cho chuẩn xác. Nếu bạn không biết cách, trông bạn nhảy sẽ ngố không chịu nổi. Hơn nữa, chẳng biết những lời sầu thảm kia có nghĩa gì, càng thêm trở ngại. Ngoài ra nhảy nhót làm tôi ngứa ngáy, cứ phải ngừng lại để … gãi lưng.

	Sau vài phút, tôi cáo lỗi, chuồn ra ngoài đi tìm Seba Nile. Vì ông bảo có thuốc chữa ngứa rất công hiệu. Tôi tìm ra vị sĩ quan quân nhu trong phòng thứ hai. Ông đang vừa nhảy vừa giữ bè chính cho bài hát. Tôi tìm chỗ ngồi chờ.

	Thấy tôi, ông Gavner Purl tiến lại, cùng ngồi. Ông thở hồng hộc như kiệt sức, bảo:

	- Ta mới chỉ nghỉ được hai tiếng trong quan tài. Gặp mấy vị thầy cũ, phải hầu chuyện các cụ hầu như suốt cả ngày.

	Ban nhạc tạm nghỉ, để các tay trống uống chút máu trước khi chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Ông Seba cúi chào bạn nhảy, bước khỏi sàn. Tôi với tay ngoắc để ông chú ý. Ông ngừng lại, lấy cốc rượu, rồi tiến lại hỏi:

	- Vui chứ Gavner , Darren.

	Ông Gavner khò khè trả lời:

	- Vui, nếu tôi còn đủ sức.

	- Còn cháu, Darren. Thấy lễ hội của chúng ta thế nào?

	Tôi thành thật nói:

	- Thấy kì kì! Trước hết là vì, tự nhiên tất cả tru lên như bầy thú hoang, rồi nhảy vòng vòng cứ như người máy...

	Cố nhịn cười, ông Seba nhẹ nhàng khiển trách:

	- Đừng nói lớn. Cháu làm chúng ta tự ái đấy. Hầu hết ma-cà rồng đều hãnh diện về tài khiêu vũ của mình. Họ nghĩ ... họ nhảy rất điệu nghệ.

	Tôi gãi chân, nhăn nhó:

	- Ông Seba , ông có nhớ là bảo có thuốc chữa ngứa không?

	- Nhớ chứ.

	- Làm ơn cho cháu một chút ngay đi.

	- Không dễ lấy đâu. Chúng ta phải xuống những đường hầm bên dưới các phòng.

	- Khi nào rảnh, ông nhớ đi lấy cho cháu nhé.

	- Ta đang rảnh đây. Nhưng trước hết, hãy đi tìm Kurda Smahlt. Ta đã hứa, khi nào đi sẽ cho ông ta đi cùng. Kurda muốn làm bản đồ khu đó.

	- Cháu phải cho ông ta biết chúng ta đi đâu?

	- Cứ bảo chúng ta đến nơi toàn nhện, ông ta sẽ hiểu ngay. À, nhớ đem theo con nhện xinh đẹp của cháu, quý bà Octa đó.

	Kura đang chăm chú nghe những truyền thuyết ngày xưa. Những tay kể chuyện là một nhu cầu lớn trong lễ hội. Ma-cà-rồng không quan tâm nhiều đến sách vở. Họ thích giữ gìn quá khứ bằng những lời nói sống động hơn. Theo tôi nghĩ, toàn bộ lịch sử ma-cà-rồng chưa bao giờ được viết ra giấy.

	Khều tay Kurda, tôi thì thầm cho ông biết lời nhắn của Seba. Kurda đồng ý cùng đi, nhưng ông phải lấy dụng cụ làm bản đồ, và sẽ gặp lại chúng tôi ngoài bản doanh của ông Seba, sâu trong lòng núi.

	Trở lại cùng quý bà Octa, tôi được biết, ông Gavner cũng sẽ cùng đi. Vì, ông bảo, nếu cứ ngồi nghe nhạc, bên những ngọn đuốc ấm áp và dựa người vào các ma-cà-rồng, ông sẽ bị ngủ gục mất

	Bắt chước giọng nồng muối mặn của một thủy thủ, ông Gavner nói:

	- Theo lệnh thuyền trưởng, ta phải làm một vòng dưới boong tàu.

	Nghĩ là Harkat thích được thấy những đường hầm sâu dưới núi ma-cà-rồng ra sao, tôi đi tìm hắn. Nhưng hắn được các ma-cà rồng ái mộ vây quanh. Tửu lượng của Harkat mạnh hơn ma-cà-rồng nhiều. Uống suốt ngày đêm chẳng nhằm nhò gì. Các ma-cà-rồng kinh ngạc vì tài nhậu nhẹt của hắn và đang hoan hô rầm rầm, trong khi Harkat nốc tù tì từ cốc này tới cốc khác. Để hắn thoải mái với những người bạn mới, tôi trở lại tìm ông Seba.

	Chúng tôi tụ tập trước phòng ông Seba, rồi sẵn sàng khởi hành. Lính canh trong các đường hầm trông không giống mọi ngày - trong lễ hội, không ma-cà-rồng nào có thể làm tròn trách nhiệm bình thường. Trang phục không gọn gàng tươm tất, vài tay lại còn hơi ngà ngà. Nếu vào thời điểm khác, đây là điều tối kị trong khi làm nhiệm vụ. Ông Seba cho họ biết là chúng tôi định đi đâu. Họ ngoắc tay cho chúng tôi qua và căn dặn:

	- Coi chừng bị lạc.

	Kurda cười cười:

	- Cứ theo mùi rượu nồng năc của các anh, làm sao lạc được.

	Mấy lính canh cười ha hả và dọa đùa là sẽ chặn đường chúng tôi trở lại. Một anh chàng tỉnh táo hơn hỏi ông Seba có cần đuốc không. Ông bảo:

	- Không. Vách hang phủ đầy nấm sáng rồi.

	Khi tới đoạn hầm mới, Kurda lấy dụng cụ ra. Tưởng gì, thì ra chỉ là một miếng giấy kẻ ô và một cây bút chì. Ông luôn dừng lại vạch một đường nhỏ xíu lên trang giấy, biểu thị độ dài đường hầm chúng tôi đã vượt qua.

	- Lập bản đồ đường hầm không khó. Nó khác với việc vẽ bản đồ một vùng đất trống, hay một vùng duyên hải.

	Gavner bảo;

	- Đừng tin ông ấy. Đường hầm cũng khó thấy mồ. Ta đã thử một lần, hỏng hết. Phải tính theo tỉ lệ, bảo đảm độ dài phải chính xác. Chỉ sai một phân số nhỏ nhất, tấm bản đồ coi như bỏ.

	Kurda nói với Gavner:

	- Chỉ do quen tay. Ông ghi chép nhanh, nếu cố gắng làm đúng phương pháp.

	- Thôi, cảm ơn. Tôi không định giam mình trong những đường hầm chằng chịt, cố gắng vẽ một bản đồ. Thích thú gì chứ, nghỉ sướng hơn.

	- Hấp dẫn lắm chứ. Nó giúp người ta hiểu rõ hơn môi trường xung quanh. Ấy là chưa kể, tinh thần sảng khoái sau khi hoàn tất công việc. Ngoài ra, còn khía cạnh ứng dụng nữa.

	- Ứng dụng? Ngoài anh ra, chẳng ai thèm dùng đến bản đồ cà.

	- Không dám đâu. Đúng là chẳng ai quan tâm giúp tôi lập bản đồ, nhưng rất nhiều kẻ nhiệt tình sử dụng đấy. Ông có biết, chúng ta đang xây dựng một khu mới, thấp hơn tất cả các tầng khác, từ mấy năm rồi không?

	Gavner gật đầu:

	- Biết. Kho dự trữ.

	- Kho đó được hình thành từ cái hang tôi đã khám phá ra. Nó sẽ được nối với toàn thể các phòng ốc xuyên qua một đường hầm chưa ai biết, cho đến khi tôi phát hiện.

	Ông Seba nhận xét:

	- Lại còn những khe hở nữa chứ.

	Tôi vội hỏi:

	- Khe hở gì ạ?

	- Những đường hầm mở vào các phòng. Kurda khai quật, đào xới nhiều lần làm chúng ta quan tâm:ngoài cổng chính, còn có quá nhiều đường có thể xâm nhập. Vì vậy, phải bít lại, tránh bị tấn công.

	Tôi nhăn nhó hỏi:

	- Tuốt trên cao này, kẻ nào có thể tấn công được chứ?

	Kurda giải thích:

	- Ông ấy muốn nói tới các loài muôn thú. Sói, chuột, dơi đều có thể lẻn vào tìm thức ăn. Chúng gây rất nhiều bất lợi và phiền toái. Bản đồ của ta giúp ngăn chặn được sự phá phách của chúng rất nhiều.

	Ông Gavner cười;

	- Được, tôi nhầm, bản đồ của ông rất có ích. Nhưng anh vẫn không thể dụ tôi xuống đây giúp anh làm bản đồ đâu.

	Chúng tôi lẳng lặng tiến tới. Đường hầm hẹp, trần thấp lè tè, ba ma-cà-rồng phải lom khom đi. Lại thêm tối mù mù, dù vẫn thấy đường, nhưng không đủ sáng để Kurda ghi chéo. Ông lấy ra cây nến, nhưng vừa định thắp, bị Seba ngăn lại:

	- Không được thắp nến.

	- Nhưng tôi không thấy gì hết.

	- Rất tiếc, nhưng anh phải ráng thôi.

	Kurda làu bàu, dí mũi sát tờ giấy, vừa đi vừa thận trọng vẽ, thỉnh thoảng lại bị vấp chân. Cuối cùng, sau khi phải bò qua một đoạn hầm nhỏ xíu, chúng tôi tiến vào một cái hang động vừa phải, từ nền lên trần phủ đầy mạng nhện. Seba thì thầm:

	- Giữ im lặng. Đừng làm phiền khách trọ.

	''Khách trọ'' là những con nhện. Hàng ngàn - có lẽ hàng trăm ngàn - nhện lổm ngổm khắp hang. Chúng đánh đu từ trần, treo mình trên lưới, bò trên nền hang. Trông chúng giống như con nhện tôi đã thấy khi mới tới Núi ma-cà-rồng, vàng khè và đầy lông lá. Không con nào lớn bằng quý bà Octa, nhưng lớn hơn tất cả những con nhện bình thường.

	Một bầy bò gấp lại chúng tôi. Ông Seba thận trọng quỳ một gối, nhè nhẹ huýt sáo. Đám nhện ngập ngừng rồi trở lại vị trí cũ. Ông bảo:

	- Tụi này là lính gác Chúng bảo vệ cho đám kia, nếu chúng ta có ý làm hại.

	Tôi hỏi:

	- Bảo vệ bằng cách nào? Cháu tưởng chúng không có nọc độc?

	- Đơn lẻ thì chúng vô hại. Nhưng nếu bị chúng tấn công cả bầy, sẽ chẳng hay ho gì. Người thường có thể chết, nhưng ma-cà-rồng không đến nỗi bị chết, nhưng cũng rất nghiêm trọng , có thể gây tê liệt.

	Kurda thì thầm:

	- Bây giờ tôi hiểu vì sao ông không cho thắp nến. Chỉ một tia lửa, nơi này sẽ thành tro.

	- Chính xác.

	Seba tiến ra giữa hang. Chúng tôi chầm chậm theo sau. Quý bà Octa đã leo lên song lồng, chăm chú quan sát lũ nhện. Ông đưa tay cho mấy con nhện bò từ bàn tay lên cánh tay, thì thầm nói với chúng tôi:

	- Chúng đã ở đây từ mấy ngàn năm. Chúng được gọi là nhện của Ba`Halen, nếu có thể tin vào truyền thuyết thì đó là ma-cà-rồng đầu tiên đã đem chúng tới đây. Loài người không hề biết chúng sinh tồn tại nơi này.

	Tôi tỉnh bơ khi lũ nhện bò lên đùi - vì đã quen chăm sóc quý bà Octa, và trước kia tôi từng coi nghiên cứu về loài nhện như một trò giải trí - nhưng Gavner và Kurda tỏ ra lo lắng. Ông Gavner bảo ông Seba:

	- Ông chắc chúng không cắn chứ?

	- Chúng cắn mới là điều ngạc nhiên. Loài nhện này hiền lành, dễ bảo lắm. Chúng chỉ tấn công khi bị đe dọa.

	Một con nhện bò lên mũi Kurda. Ông rên rẩm:

	- Tôi sắp hắt xì đến nơi rồi!

	Seba vội cảnh giác:

	- Đừng. Chúng sẽ tưởng là anh gây hấn đó.

	Kurda nín thở, rùng mình vì cố nhịn hắt xì. Mặt ông ta đỏ bừng bừng bừng khi một con nhện bò khỏi mũi:

	- Chuồn khỏi đây thôi.

	Gavner đồng ý ngay:

	- Lời đề nghị hay nhất đêm nay đó.

	Ông Seba mỉm cười:

	- Đừng quá nóng vội, các bạn. Ta không đưa các người xuống đây để giải trí. Có nhiệm vụ đấy. Darren, cởi áo ra.

	- Tại đây ạ?

	- Cháu muốn hết ngứa, đúng không?

	- Dạ... nhưng...

	Tôi thở dài làm theo lệnh. Khi lưng tôi trần trụi, ông Seba tìm mấy màng nhện cũ, đã bị lũ nhện bỏ từ lâu. Ông lại ra lệnh:

	- Cúi xuống.

	Ông vê vê màng nhện cho nát vụn và lả tả rớt xuống lưng tôi.

	Gavner hỏi:

	- Ông làm gì vậy?

	- Trị ngứa.

	Kurda nghi hoặc hỏi:

	- Bằng màn nhện? Thật tình tôi không nghĩ là ông lại tin chuyện lẩm cẩm của mấy bà già, ông Seba.

	Tiếp tục rải màng nhện lên những vết nứt nẻ trên lưng tôi, ông Seba nói:

	- Chẳng có gì là lẩm cẩm. Trong màng nhện có hóa chất giúp lành vết sưng và trị ngứa. Chỉ trong vòng một tiếng sẽ hết ngứa ngay.

	Sau đó ông dùng số màng nhện còn dai băng bó lên những vùng bị nhiễm độc, kể cả hai bàn tay tôi. Ông Seba bảo:

	- Trước khi rời đây, chúng ta sẽ gỡ những lớp màng nhện này ra. Nhưng nhớ là không được lau rửa trong một, hai đêm. Tắm rửa, sẽ bị ngứa lại ngay.

	Gavner lèm bèm:

	- Điên thật! Chẳng ăn thua gì đâu.

	Tôi phản đối ngay:

	- Trái lại, cháu thấy công hiệu rồi đấy. Khi mới vào đây, tưởng chết vì ngứa hai bắp chân. Bây giờ bớt nhiều rồi.

	Kurda hỏi:

	- Nếu hiệu quả đến thế, sao chúng tôi chưa hề nghe nói đến vụ này?

	Ông Seba trả lời:

	- Vì ta không phổ biến. Nếu tác dụng trị bệnh của bột màng nhện được phổ biến rộng rãi, ma-cà-rồng sẽ kéo nhau rầm rập xuống hang này. Họ sẽ làm hỏng lối sống tự nhiên của nhện, Đẩy chúng xuống sâu hơn vào núi. Như thế chỉ trong mấy năm sẽ hết sạch nguồn màng nhện dự trữ. Ta chỉ đưa những kẻ thật sự cần giúp đỡ xuống đây, và luôn yêu cầu họ giữ kín chuyện này. Ta tin không ai trong các ngươi phụ lòng tin tưởng của ta.

	Cả ba chúng tôi đều hứa sẽ giữ bí mật.

	Ông Seba đem quý bà Octa ra khỏi lồng rồi đặt lên mặt đất. Quý bà chễm chệ ngồi, lắc lư giữa đám nhện bu quanh. Một nhóc nhện, lưng lống đốm xám nhạt, xông tới giở trò tấn công, bị ả thản nhiên đá văng ra. Đám còn lại rút lui ngay. Ngay khi đã làm quen với địa bàn, quý bà Octa mở cuộc thám hiểm. Ả bò lên vách, leo lên những lưới nhện, làm lũ nhện tức giận, nhưng êm ra ngay vì thấy ả to đùng nhưng không có ý làm hại chúng. Chỉ đám nhện xếp hàng - dẫn đầu là con nhện đốm xám - đang bò theo Octa, ông Seba nói:

	- Chúng đã nhận ra vẻ quý phái của quý bà. Để Octa lại đây, chúng sẽ bầu ả làm nữ hoàng ngay.

	Kurda hỏi:

	- Liệu ả có thể sinh đẻ với chúng không?

	- Chắc là không. Nhưng nếu được vậy cũng hay. Mấy ngàn năm nay không có giống mới nào. Nghiên cứu kết quả của sự phối giống này cũng đáng mê lắm chứ!

	Gavner rùng mình:

	- Quên chuyện đó đi. Nếu bầy con cũng mang nọc độc như mẹ nó thì sao? Ngàn ngàn nhện độc nhung nhúc khắp các đường hầm, chúng ta làm sao tránh khỏi bi cắn chết.

	Ông Seba cười:

	- Không dễ bị cắn vậy đâu. Loài nhện không có khuynh hướng chọn những con mồi to lớn hơn chúng, trong khi chung quanh có những con mồi nhỏ hơn và béo bở hơn. Dù sao ả cũng không phải của ta. Việc này phải để cho Darren quyết định.

	Tôi chăm chú nhìn con nhện độc suốt mấy phút. Ả có vẻ hạnh phúc được ra ngoài cùng đồng loại. Nhưng hơn ai hết tôi biết hậu quả - nếu bị ả cắn - tai hại đến thế nào. Tốt hơn là đừng liều lĩnh. Tôi bảo:

	- Cháu thấy không nên để nó ở lại đây.

	- Tốt thôi.

	Ông Seba đồng ý, rồi nhè nhẹ huýt sáo. Quý bà Octa trở vào lồng, nhưng lập tức nằm sát song lồng, nhìn ra. Dường như nó cảm thấy cô đơn. Tuy rất thương nó, nhưng tôi tự nhủ, nó chỉ là một con nhện, làm gì có những cảm xúc như thế.

	Seba vui đùa cùng bầy nhện một lát. Ông huýt sáo mời gọi chúng bò lên khắp người. Tôi lấy ống sáo từ trong lồng của quý bà Octa - thật ra chỉ là chiếc còi nhỏ bằng thiếc - và tham gia cùng ông. Mất mấy phút tôi mới chuyển tư tưởng được tới đám nhện. Không dễ như liên kết ý nghĩ với quý bà Octa. Nhưng ngay khi đã kiểm soát được, tôi và ông Seba đã có một buổi vui chơi đầy thú vị. Chúng tôi điều khiển cho chúng nhảy lên mình và nhả tơ giăng lưới từ đầu đến chân.

	Gavner và Kurda sửng sốt đến ngẩn người. Ông Gavner lắp bắp hỏi:

	- Mình... làm giống vậy được không?

	Ông Seba nói:

	- Chắc là không. Nhìn thế chứ không dễ đâu. Darren có tài năng thiên bẩm với loài nhện. Rất hiếm người có khả năng liên kết được với chúng. Darren, cháu là một thiếu niên may mắn đó.

	Suốt mấy năm qua tôi ác cảm với nhện, từ vụ tồi tệ xảy ra giữa Octa và người bạn thân thiết nhất của tôi, Steve Leopard. Nhưng mấy lời nói của ông Seba làm tôi cảm thấy tình yêu thương loài vật tám chân, ăn thịt này trỗi dậy, và làm tôi tự hứa từ nay sẽ quan tâm hơn tới thế giới của những con vật giăng tơ này.

	Chơi đùa với lũ nhện xong, Tôi và ông Seba phủi sạch màng nhện trên người - thận trọng giữ lại phần tơ trị bệnh mà ông đã rịt lên người tôi. Khi bốn chúng tôi bò ra khỏi đường hầm, một số nhện bò theo, nhưng tất cả đều quay trở lại khi nhận ra chúng tôi bỏ đi luôn, chỉ trừ con nhện đốm lưng. Nó lẽo đẽo theo chúng tôi gần tới cuối đường hầm, dường như bị quý bà Octa thu hút và miễn cưỡng phải nhìn cô ả ra đi.

	
Chương 10

	Vừa khởi sự trở lại khu phòng ở, tôi chợt nhớ lại khu mai táng đã được Kurda kể trong thời gian đầu mới tới Núi ma-cà-rồng. Tôi yêu cầu được tới đó. Ông Seba và Kurda không phản đối. Gavner không mấy nhiệt tình nhưng cũng đồng ý. Khi rẽ qua đường hầm ông bảo:

	- Mấy nhà mồ làm tôi phát bệnh. Sầu thảm quá!

	Tôi nhận xét:

	- Đó là quan điểm cổ lỗ của ma-cà-rồng. Ông không ngủ trong quan tài sao?

	- Quan tài lại khác. Ta cảm thấy mình kín đáo trong quan tài. Còn mồ mả, nhà xác, lò thiêu... ta không chịu nổi.

	Phòng của Chuyến Đi Cuối Cùng là một hang rộng với mái vòm. Nấm phát quang dày đặc trên vách. Một dòng suối rộng, sủi bọt, cắt hang làm hai, ào ạt trôi qua một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Đứng trên bờ chúng tôi phải gào lên mới nghe được tiếng nhau nói vì tiếng thét gầm của nước. Kurda cho tôi biết :

	- Trước kia xác chết được đưa xuống đây, lột quần áo rồi thả xuống nước. Dòng suối cuốn họ trôi đi, xuyên qua núi rồi ra ngoài chốn hoang vu...

	- Rồi... sao?

	- Họ trôi dạt vào một bến bờ xa xôi nào đó. Xác họ sẽ làm mồi cho chim muông, thú dữ.

	Thấy mặt tôi nhợt nhạt, ông chặc lưỡi nói tiếp:

	- Một kiểu ra đi chẳng đẹp đẽ gì, phải không?

	Ông Seba không đồng ý:

	- Cách nào cũng tốt như nhau cả thôi. Khi chết đây là cách ta muốn ra đi. Thân xác là một phần thiết yếu trong chuỗi thực phẩm của thiên nhiên. Thật phí hoài khi đem thị hiến cho lò lửa.

	- Vì sao không sử dụng thác này nữa?

	Ông Seba nói:

	- Vì xác bị kẹt. Xuống khỏi đường hầm một đoạn ngắn, xác chất đống lên nhau. Một toán ma-cà-rồng phải buộc mình vào dây, bơi xuống để gỡ xác, thả trôi theo dòng nước. Trên bờ, một toán khác kéo họ lại, cho đến khi luồng nước điên cuồng không cho phép họ bơi xa hơn nữa. Ta đã có lần làm việc đó. May mắn là ta chỉ đứng trên bờ để kéo, không phải mạo hiểm xuống nước. Những ma-cà-rồng xuống nước gỡ xác không bao giờ đủ can đảm để kể lại những gì đã thấy.

	Nhìn dòng nước tối tăm bên dưới, tôi rùng mình với ý nghĩ lặn xuống dưới đó để gỡ những cái xác trương phình, mục rữa. Chợt nhớ lại một điều, tôi quay lại hỏi Kurda :

	- Ông bảo chim chóc thú dữ ăn những xác đó? Nhưng máu ma-cà-rồng không độc sao?

	Kurda bảo:

	- Không có chút máu nào hết.

	- Sao lại không?

	Kurda ngập ngừng. Seba trả lời thay:

	- Vì đã được các Giám Hộ Máu làm cạn kiệt rồi.

	- Giám Hộ Máu là gì?

	Kurda hỏi tôi:

	- Em có nhớ mấy người trong lò thiêu và Phòng Tử Thần không?

	Tôi lục lại trí nhớ về mấy người xanh xao, mắt trắng đến lạ lùng, quần áo tơi tả, ngồi lặng lẽ trong căn phòng ảm đạm. Kurda tỏ ra miễn cưỡng khi nói đến họ, và hứa sẽ kể cho tôi biết họ là ai. Nhưng sau đó những chuyện dồn dập xảy ra, tôi đã quên nhắc ông. Tôi bảo:

	- Nhớ rồi! Nhưng họ là ai? Làm gì?

	- Họ là Giám Hộ Máu. Họ đã đến đây từ hơn một ngàn năm trước, chẳng biết từ đâu. Khoảng chừng mười năm, một nhóm nhỏ lại ra đi, đôi khi họ trở lại với những thành viên mới. Họ sống trong một khu cách biệt và ít khi hòa đồng với chúng ta. Ngôn ngữ, phong tục, đức tin của họ cũng khác chúng ta.

	- Họ ...là người?

	Ông Gavner càu nhàu:

	- Chúng là yêu tinh.

	Seba tặc lưỡi khó chịu :

	- Nói thế là bất công. Họ là những người phục vụ trung thành, xứng đáng để chúng ta tỏ lòng biết ơn. Phụ trách các buổi lễ hỏa táng và lo chu đáo cho người chết, ngoài ra họ còn cung cấp máu cho chúng ta. Hầu hết nguồn máu dự trữ trong kho đều từ họ. Nếu không làm sao đủ cung cấp máu cho tất cả ma-cà-rồng trong dịp họp hội đồng. Chúng ta lệ thuộc vào các giám hộ. Dù không cho chúng ta hút máu trực tiếp nhưng họ đã tự rút máu mình, chứa vào các bình để trao cho chúng ta.

	Tôi thật sự hoang mang, hỏi:

	- Vì sao? Sung sướng gì khi sống trong lòng núi và đem cho máu của mình đi? Bù lại họ được gì?

	Kurda lúng túng ho, rồi hỏi:

	- Em có biết một vi khuẩn hoại thực là gì không? Chúng là sinh vật - hay là cơ thể nhỏ - chuyên ăn chất thải, hoặc xác chết của những sinh vật khác. Các giám hộ đó là một loại vi khuẩn hoại thực. Họ ăn nội tạng - kể cả tim và óc - của ma-cà-rồng chết.

	Nhìn trừng trừng Kurda, tôi tự hỏi ông ta có đùa không. Nhưng vẻ mặt ông rất nghiêm túc. Ruột gan nhộn nhạo, tôi gào lên hỏi:

	- Sao để họ làm thế chứ ?

	Kurda thẳng thừng:

	- Vì chúng cần họ. Máu của họ là sự cần thiết. Ngoài ra họ không làm gì có hại cho ta

	- Ông không nghĩ ăn xác chết là có hại, là đáng trách sao?

	Ông Gavner cười giòn tan:

	- Chúng ta chưa nhận được lời trách móc nào từ người chết cả.

	Nhưng câu nói khôi hài của ông tỏ ra gượng gạo, tôi cảm thấy ông cũng bứt rứt như tôi.

	Ông Seba giải thích:

	- Họ săn sóc xác rất thận trọng. Trước hết, rút cạn kiệt máu và lưu giữ trong những thùng chứa đặc biệt - do đó họ mới có tên là giám hộ máu - rồi khéo léo cắt mổ phần thân để lấy ra nội tạng cần thiết. Họ cũng rút óc bằng cách luồn một cái móc nhỏ ngược qua mũi xác chết, kéo từng miếng óc nhỏ ra.

	Ông Gavner kêu lên:

	- Cái gì? Tôi chưa hề nghe vụ này bao giờ!

	- Đa số ma-cà-rồng không biết đâu. Nhưng ta đã quan sát tỉ mỉ hàng mấy thế kỷ rồi. Với họ, sọ ma-cà-rồng rất quý, nên không bao giờ bị họ chẻ ra. Để được an toàn, họ nấu kỹ óc và nội tạng trước khi ăn, vì máu của chúng ta rất nguy hiểm với họ, cũng như với những sinh vật khác.

	Ghê tởm nhưng vẫn khoái nghe tiếp, tôi hỏi:

	- Họ chỉ sống bằng mấy thứ đó thôi sao?

	- Không! Họ sẽ không sống rất lâu nếu chỉ ăn có thế. Họ ăn thức ăn bình thường, nội tạng của chúng ta được bảo quản và phục vụ trong những dịp đặc biệt như đám cưới, đám tang...

	Tôi la lên:

	- Tởm quá! Sao họ có thể làm như vậy được?

	- Ta không biết có sự hấp dẫn nào không, nhưng một phần trong vụ đó, có lẽ là làm cho họ sống lâu hơn. Tuổi thọ trung bình của giám hộ là khoảng trên một trăm sáu mươi. Tất nhiên nếu thành ma-cà-rồng họ sẽ còn sống lâu hơn nữa. Nhưng tiếp nhận máu ma-cà-rồng là điều cấm kỵ của họ.

	- Sao các ông cứ để họ làm điều đó? Sao không đuổi họ đi?

	Seba không đồng ý:

	- Họ không phải là quái vật. Họ chỉ có thói quen ăn uống đặc biệt... rất giống chúng ta! Ngoài ra, chúng ta uống máu của họ. Một sự dàn xếp thật công bằng: nội tạng của chúng ta đổi lấy máu của họ.

	- Công bằng là từ không chính xác. Theo cháu đó là chủ nghĩa ăn thịt người.

	- Không đúng. Họ đâu có ăn thịt nhau. Không thể bảo họ là ăn thịt đồng loại được.

	- Ông khéo ngụy biện quá!

	- Gần như thế, nhưng có điều khác biệt. Ta không muốn là một giám hộ, cũng không hòa nhập với họ, nhưng phải nhìn nhận: họ chỉ là những sinh vật cố gắng sống bằng cách tốt nhất theo lối của họ. Darren, đừng quên rằng chúng ta cũng là những sinh vật ăn uống khác thường. Khinh miệt họ là sai lầm, giống như sai lầm của loài người thù ghét ma-cà-rồng vậy.

	Ông Gavner gượng cười:

	- Tôi đã bảo nơi này ảm đạm lắm mà.

	- Kurda cũng mỉm cười bảo:

	- Ông nói đúng. Đây là lãnh địa của người chết, không phải nơi dành cho người sống. Chúng ta nên quên đi, trở lại lễ hội thôi.

	Ông Seba hỏi tôi:

	- Darren, cháu xem đủ chưa?

	Tôi rùng mình:

	- Thấy đủ, nghe cũng đủ rồi

	- Vậy thì ra khỏi đây thôi.

	Ông Seba đi trước, Gavner và Kurda nhanh nhẹn bước theo. Tôi nán lại một chút, nhìn dòng suối, lắng nghe tiếng nước gầm rú, tràn vào và rút ra khỏi hang, mà ngẫm nghĩ về những giám hộ máu, tưởng tượng khi tôi chết, bị rút cạn kiệt máu, thân xác rỗng không trôi dưới lòng núi, va đập vào đá như một con búp bê rách nát.

	Một viễn cảnh quá hãi hùng! Lắc mạnh đầu, tôi cố rũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Đâu ngờ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi sẽ phải trở lại nơi khủng khiếp này, không để khóc thương một người quá cố nào khác, mà để chiến đấu trong tuyệt vọng cho chính bản thân mình.

	CHƯƠNG 11

	Buổi bế mạc lễ hội được tổ chức hoành tráng, hoàn chỉnh từ đêm thứ ba. Lễ được cử hành trước khi mặt trời lặn mấy tiếng đồng hồ. Mặc dù chính thức kết thúc khi đêm xuống, nhưng một số ma-cà-rồng kéo dài buổi liên hoan vui vẻ cho tới sáng.

	Trong ngày bế mạc không có những cuộc đấu đá, thời gian còn lại chỉ dành cho kể chuyện và ca nhạc. Tôi học hỏi được rất nhiều về tổ tiên và lịch sử ma-cà-rồng - tên tuổi của những vị lãnh đạo vĩ đại, những trận đánh dữ dội với loài người và ma-cà-chớp. Nếu không phải luyện tập cho phiên tòa thử thách sắp tới, tôi có thể ngồi nghe suốt cả đêm.

	Lần này, đề tài tôi rút được là Phòng Lửa. Tất cả ma-cà-rồng hiện diện đều cau mày, bất nhẫn khi nghe tòa xướng lên mấy tiếng đó.

	Tôi hỏi ông Vanez::

	- Căng lắm, phải không?

	Ông thầy võ thành thật trả lời:

	- Đúng. Căng nhất trong ba kì thử thách của cháu. Ta sẽ yêu cầu Arra giúp để chuẩn bị. Bà ta giúp, may ra cháu sẽ vượt qua được.

	Ông lo lắng nhấn mạnh hai tiếng may mắn.

	Gần suốt ngày và đêm, tôi học cách né tránh lửa. Phòng Lửa là một căn phòng lớn bằng kim loại. Mặt sàn đục nhiều lỗ. Lửa sẽ được đốt bên ngoài và các ma-cà-rồng sẽ dùng bề thổi, bơm lửa vào phòng qua mặt sàn. Vì có rất nhiều ống dẫn từ lò lửa đến những lỗ trên sàn, nên không thể đoán nổi, lửa đến từ đâu và phun lên từ lỗ nào.

	Ara, cánh tay phải bị gãy trong Lễ Hội vẫn còn băng bó, hướng dẫn tôi:

	- Phải dùng tai nhiều hơn mắt. Vì em có thể nghe tiếng lửa đang tới, trước khi thấy nó.

	Bên ngoài, một lò lửa đã được đốt lên và hai ma-cà-rồng bơm lửa vào phòng, để tôi tập làm quen với âm thanh của lửa khi di chuyển qua các ống. Đứng sau tôi, Arra xô vội tôi sang một bên, mỗi khi tôi không kịp né tránh. Bà ta hỏi:

	- Em nghe tiếng lửa rít chứ?

	- Có.

	Khi em nghe một âm thanh ngắn rít lên… như thế này.

	Bà kéo bật tôi ra sau, vừa lúc một cột lửa phụt lên ngay dưới chân tôi.

	- Em không nghe tiếng đó sao?

	- Nghe… loáng thoáng.

	- Không được. Loáng thoáng là chết. Thời gian để nghe và phản ứng rất ít. Mỗi thoáng giây đều quý báu,. Phản ứng ngay chưa đủ, phải phản ứng trước khi sự cố xảy ra.

	Mấy tiếng sau, theo đúng chỉ dẫn của bà Ara, tôi đã có thể lanh lẹ xông xáo khắp phòng, tránh né những ngọn lửa dễ dàng.

	Khi tạm nghĩ, bà ta bảo:

	- Tốt rồi. Nhưng lúc này chỉ có một lò., khi thử thách chính thức, sẽ có tới năm lò cùng nổi lửa. Những ngọn lửa sẽ nhiều hơn và cấp kì hơn. Phải tập luyện ráo riết hơn nữa trước khi sẵn sàng vào cuộc.

	Sau khi tập luyện thêm, Arra đưa tôi ra ngoài, lại gần lò lửa, bà ta cầm một thanh củi đang cháy, hơ gần sát tay chân tôi.

	- Thôi đi. Bà đang thiêu sống tôi đó.

	- Đứng im. Em phải làm quen với hơi nóng. Da thịt có cứng cáp, mới chịu đựng được sự hành hạ của lửa. Không ai vượt qua phòng lửa mà còn nguyên vẹn, phải sẵn sàng chịu đựng. Em sẽ bị bỏng, bị cháy sém. Cơ hội sống còn là tùy thuộc vào phản ứng của em với những vết thương. Nếu để mình bận tâm tới những cảm giác đau đớn và hoảng sợ… em sẽ chết. Nếu không, may ra em sẽ sống.

	Tôi biết bà ta sẽ không nói những lời như thế, nếu đó không là sự thật. Vì vậy tôi đứng im, ngihến chặt răng trong khi bà lướt đầu củi cháy trên da thịt tôi.

	Những chỗ ngứa ngáy đã tan biến nhờ phương pháp màn nhện của cụ Seba, giờ lại tái phát, càng làm tôi khốn khổ hơn.

	Lúc nghỉ, tôi quan sát những nơi bị hơ lửa, da tôi ửng đỏ và nhức nhối mỗi khi chạm vào, như bị bỏng nắng.

	Tôi hỏi:

	- Bà chắc đây là một phương pháp tốt chứ.

	- Em phải quen dần với cảm giác bị lửa táp. Bây giờ cũng đau, sau này càng dễ chịu đựng hơn. Đừng ảo tưởng, phải nhớ đây là thử thách cam go nhất. Em sẽ phải chịu đựng khủng khiếp trước khi kết thúc.

	- Bà chẳng gây cho cháu chút tin tưởng nào hết.

	Ta không đén đây để làm tăng sự tự tin của em. Ta đến đây để giúp em tự cứu mạng mình.

	Sau một hồi bàn luận giữa Arra và ông Vanez, họ đi đến quyết định, tôi không được ngủ mấy tiếng trước khi vào cuộc như hai lần trước. Ông Vanez bảo:

	- Cháu đã nghỉ ngơi ba ngày đêm rồi. Lúc này, luyện tập quan trọng hơn là ngủ.

	Vậy là chỉ được nghỉ tí xíu, tôi trở lại vào phòng lửa, để học cách giới hạn né tránh. Càng hạn chế di chuyển cáng tốt. Bằng cách đó người ta sẽ chăm chú tập trung đoán trước lửa sẽ phun ra từ đâu. Có nghĩa là sẽ bị cháy xém và bỏng nhẹ hơn, nhưng cũng dễ dẫn đến, chỉ sai lầm một bước là bị cháy bùng như ngọn đuốc.

	Còn một tiếng rưỡi nữa là tòa thử thách bắt đầu, tôi mới được nghỉ. Chạy vội vào phòng để thở và thay quần áo. Rồi chỉ mặc một quần đùi bằng da, tôi trở lại Phòng Lửa. Rất đông ma-cà-rồng đã tụ tập để chúc lành cho tôi.

	Arow - ông hoàng đầu hói với những hình xăm - đã từ cung ông hoàng, đến giám sát phiên tòa thử thách.

	Vừa làm dấu ấn tử thần, ông vừa nói:

	- Xin lỗi vì tất cả chúng ta đều đã vắng mặt trong lần trước.

	Tôi lên tiếng:

	- Thưa không sao. Cháu không để tâm đâu.

	- Mi là một đấu thủ rộng lượng. Nào, mi biết quy luật rồi chứ ?

	- Cháu phải ở trong đó mười lăm phút, và cố đừng để bị quay chín.

	Ông hoàng tủm tỉm cười:

	- Diễn tả chính xác lắm. Sẵn sàng chưa?

	- Dạ… sắp sẵn sàng…

	Hai đầu gối lộp cộp va nhau, tôi nhìn ông Crepsley, nói:

	- Nếu cháu không vượt qua được, cháu muốn ông…

	-Ông Crepsley giận dữ ngắt lời:

	- Đừng nói kiểu đó. Suy nghĩ cho chín chắn.

	- Cháu đang suy nghĩ chính chắn. Nhưng cháu biết chuyện này khó khăn như thế nào. Cháu đã suy nghĩ kĩ, và chỉ muốn nói một điều: nếu cháu chết, cháu muốn được đưa xác về chôn tại quê nhà. Như thế, cháu sẽ được gần ba má và em Annie.

	Mắt sư phụ tôi chớp lia lịa (ông đang cố ngăn nước mắt?), rồi tằng hắng, nói:

	- Ta sẽ làm theo yêu cầu của con.

	Ông đưa tay ra. Tôi gạt đi. Thay vì bắt tay, tôi ôm lấy ông, ghé tai thì thầm:

	- Con rất hãnh diện được làm đệ tử của thầy.

	Không để ông kịp nói thêm lời nào, tôi đẩy ông ra, bước vào Phòng Lửa.

	Tiếng của lanh canh đóng lại sau tôi, cắt đứt âm thanh lửa phì phì ngùn ngụt bên ngoài. Tôi bước tới giữa phòng, mồ hôi toát đầm đài từ đầu tới chân, vì hơi nóng và vì.. sợ. Muốn bôi nước bọt lên bàn chân cho dịu bớt, vì mặt sàn nóng hôi hổi, nhưng tôi nhớ lại lời căn dặn của bà Ara: phải dành nước bọt cho đến khi nào nóng đến không thể chịu nổi nữa.

	Có tiếng ùng ục trong mấy cái ống dưới sàn. Toàn thân tôi căng thẳng, nhưng đó chỉ là tiếng rung của một cái ống.Tôi nhắm mắt, thư giãn và cố nuốt từng ngụm không khí còn sạch, có thể hít vào được. đay là một khó khăn nữa của tôi, vì dù có những cái lỗ trên trần và vách tường, nhưng dưỡng khí rất ít, tôi phải lợi dụng không khí vào cùng ngọn lửa, nếu không sẽ bị chết ngạt.

	Đang nghĩ ngợi về vấn đè khí thở, tôi nghe một tiếng rít dữ dội dưới sàn. Mở choàng mắt, tôi thấy lửa phụt lên cách chiều mét, bên phía trái.

	Tòa thử thách đã bắt đầu.

	Không chú ý tới ngọn lửa, vì cách tôi khá xa, tôi lắng nghe tiếng lửa bùng lên kế tiếp . Lần này, phát ra từ một góc phòng. Tôi đã có một khởi đầu may mắn. Vì theo lời bà Arra, nhiều khi bạn bị ngọn lửa quất trúng ngay từ lúc bắt đầu, và không để bạn còn đủ sức vượt qua trọn vẹn thời gian thử thách.

	Gần bên phải tôi, lửa tỏa lên như pháo hoa. Tôi vội vàng nhảy tránh sang một bên. Ngọn lửa tuy gần nhưng không đủ chạm tới tôi. Đáng lẽ tôi nên đứng tại chỗ, thận trọng né, vì hành động hấp tấp vừa rồi có thể đẩy tôi vào nguy hiểm. Lúc này, khắp phòng, lửa bùng lên rất nhanh. Hơi nóng hừng hực đến không thở nổi nữa. Cái lỗ cách chân phải tôi vài phân rít lên. Tôi không nhúc nhích khi lửa phun lên, châm chọc vào chân. Tôi có thể chịu đựng được những tia nhỏ như thế này. Một ngọn lửa mạnh hơn, bùng lên từ một lỗ lớn hơn, ngay sau tôi. Tôi rón rén tiếng bước, né tránh. Cảm thấy ngọn lử liếm tới lưng, nhưng không hề hấn gì.

	Căng nhất là khi hai ba ống lửa gần nhau cùng phun một lúc. Khi bị kẹt giữa hàng loạt cột lửa hừng hực, tôi chỉ còn cách hít hơi nóng đầy bụng, lần từng bước qua bức tường lửa mỏng.

	Mấy phút sau chân tôi bỏng rát. Bàn chân là phần phải chịu đựng khốn khổ nhất. Tôi phun nước bọt lên tay và bàn chân. Nước bọt tạm thời làm dịu bớt rát bỏng. Tôi có thể đứng ngược đầu trên hai tay, nhưng như vậy, đầu tóc tôi sẽ bị làm mồi cho lửa.

	Nhiều ma-cà-rồng, chuẩn bị cho các toà thử thách, đã cạo đầu trọc lóc từ mấy tháng trước. Như vậy, khi bốc thăm phải phòng lửa, họ sẽ có cơ hội hơn, vì tóc dễ cháy hơn là da thịt. Nhưng bạn không được phép cạo đầu, nhất là trong thời gian thử thách. Hơn nữa, mọi chuyễn xảy ra với tôi quá nhanh, không ai nghĩ đến khả năng tôi phải đương đầu với lửa.

	Không còn cách nào đuổi kịp thời gian được nữa, vì tôi phải vô cùng tập trung xuống mặt sàn và ngọn lửa. Chỉ một sơ sẩy nhỏ là dẫn đến chết người. Mà người đó lại là… tôi!

	Nhiều lỗ trước mặt tôi đồng loạt phun lửa. Vừa định giật lùi, tôi nghe những ống lửa phía sau hung dữ rít lên. Lại hít đầy hơi nòng vào bụng, tôi lách sang trái, tránh khỏi màn lửa dày đặc nhất.

	Khoảnh khắc hiểm nghèo đã qua, nhưng tôi bị kẹt trong một góc phòng. Ông Vanez đã cảnh báo tôi trường hợp này. Ông bảo:

	- Cố bám trụ lại giữa phòng, tránh xa những góc kẹt ra. Nếu phát hiện ra, đã tới một góc phòng, vọt ra ngay khi có thể. Nhiểu kẻ đã mất mạng vì kẹt trong góc, không thể vượt qua những bức tường lửa bủa vây.

	Nhìn lại đoạn đường vừa vượt qua, nhưng từ những miệng ống, lửa vẫn đang phun lên dữ dội, chặn đường quay lại. Tôi bắt buộc phải lần mò về một góc xa hơn, hy vọng tìm được lối ra, nhưng hoàn toàn… không có!

	Tiếng ùng ục trong những cái ống làm tôi dừng lại. Đằng sau, lửa bùng lên. Lưng tôi bỏng rát. Tôi đứng im chịu đựng cực hình, vì.. đã hết đường nhúc nhích. Trong góc này, không khí quáng đặc. Tôi quơ hai tay, mong tạo ra chút gió, để hít chút không khí sạch.

	Nhưng… chẳng ăn thua gì!

	Lúc này những cột lửa trước mặt đã tạo thành bức tường lửa thật sự, ít nhất cũng dày đến hai ba mét. Qua ánh lửa bập bùng, tôi không thể nhìn rõ căn phòng. Trong khi đứng chờ có một lối ra, tất cả miệng ống gần chân tôi đồng loạt rít lên. Từ đó, một quả cầu lửa khổng lồ phồng to như sắp nổ tung dưới chân tôi! Tôi chỉ có một thoáng giây để tính toán và hành động.

	Đứng im: bị cháy.

	Lùi lại:bị cháy.

	Nhào sang hai bên: cũng bị cháy.

	Tiến tới, xông qua bức tường lửa dày đặc? Có thể bị cháy, nhưng phía bên kia còn còn có khoảng khống và không khí… nếu vượt qua được. Đó là một lựa chọn tệ hại, nhưng không còn thời gian để ca cẩm nữa. Nhắm tịt mắt, mím chặt miệng, tôi vòng cánh tay che kín mặt, nhào vào bức tường lửa ngùn ngụt như lò thêu.

	Lửa tràn ngập, cuồn cuộn quanh tôi như một đám mây châu chấu khổng lồ, với hai màu đỏ và vàng. Chưa bao giờ tôi tường tượng nổi một cơn ác mộng hãi hùng đến thế. Suýt mở miệng để thét lên, nhưng nếu mở miệng, tôi sẽ bị lửa phun qua họng, và thiêu tôi ròn tan từ trong ra ngoài.
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	Lửa tràn ngập, cuồn cuộn quanh tôi như một đám mây châu chấu khổng lồ, với hai màu đỏ và vàng. Chưa bao giờ tôi tường tượng nổi một cơn ác mộng hãi hùng đến thế. Suýt mở miệng để thét lên, nhưng nếu mở miệng, tôi sẽ bị lửa phun qua họng, và thiêu tôi ròn tan từ trong ra ngoài.

	Khi vượt qua được bức tường lửa khủng khiếp, tóc tôi cháy như bụi cỏ khô., những đốm lửa mọc trên da thịt tôi như nấm. Tôi lăn vòng vòng trên mặt đất, hai tay vỗ đầu lia lịa, cố dập tắt lửa. Tôi chẳng còn quan tâm gì tới tiếng rít, tiếng vù vù trong những ống dẫn lửa nữa. Nếu lửa ào ào phun ra ngay lúc này, tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Nhưng tôi đã gặp may… Darren Shan may mắn… may mắn của ma-cà-rồng.

	Dập tắt hết lửa trên mình, tôi quì gối, rên nho nhỏ. Hít luồng không khí ít oi nóng hổi, tôi nhè nhẹ lùa ngón tay lên đống tóc âm ỉ nóng, để biết chắc không còn tia lửa nào rình rập bùng lại nữa.

	Toàn thân tôi là hai màu đen và đỏ. Đen vì muội khói, đỏ vì lửa xém tới thịt. Đau nhức cùng cực, nhưng tôi vẫn phải hành động, nếu không con quỉ lửa tham lam sẽ nuốt chửng tôi.

	Đứng dậy, tôi lắng nghe tiếng lửa gầm rống và âm thanh ùng ục trong các ống. Không dễ dàng chút nào, vì những ngọn lửa hung bạo đã làm ảnh hưởng đến thính giác của tôi, nhưng tôi vẫn còn có thể nhận ra dấu hiệu của những tiếng rú tiếng rít, nên sau mấy bước run rẩy, tôi bình tĩnh lại, dự đoán những ngọn lửa sắp bùng lên để né tránh.

	Bị chèn ép giữa những bức tường lửa cũng có điều hay, nó đốt hết cảm giác trong chân tôi. Từ đầu gối trở xuống, dường như tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Nhưng như vậy, cũng có nghĩa là tôi bị bỏng rất nặng. Sau cuộc thử thách này, chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ cắt cụt chân tôi? Nhưng chuyện đó sẽ tính sau. Ngay lúc này, tôi mừng vì không cảm thấy đau và rất thoải mái.

	Hai tai làm tôi lo lắng nhất. Cố phun nước bọt để xoa lên tai, nhưng miệng tôi khô không khốc. Nhè nhẹ vuốt ve bằng mấy đầu ngón tay, nhưng tai càng lùng bùng hơn. Cuối cùng, tôi cố quên đi, không thèm để tâm tới hai tai nữa

	Lửa lại dồn tôi vào một góc phòng khác. Thay vì để bị kẹt lần nữa, tôi nhảy xuyên qua bờ lửa, phóng vào khoảng trống.

	Mỗi khi có thể, dù chỉ một thoáng, tôi nhắm mắt. Vì sợ hơi nóng khủng khiếp sẽ làm tôi mất luôn thị giác.

	Khi lăn mình tránh một ngọn lửa bùng lên, tôi thấy lửa trong phòng bắt đầu tắt dần. Tôi đứng im nghi hoặc. Dấu hiệu khởi đầu một cuộc tấn công mới khủng khiếp hơn sao? Một quả cầu lửa khổng lồ sắp nổ tung làm banh xác tôi làm từng mảnh?

	Trong khi tôi co rúm người, bịt chặt hai tai, thì cửa phòng mở tung, các ma-cà-rồng trong những áo khoác nặng nề bước vào phòng. Tôi lom khom nhìn như họ là người ngoài hành tinh. Họ đang làm gì vậy? Họ là lính cứu hỏa lạc đường, phải không? Phải có ai báo cho họ biết là không nên vào đây. Trong này vô cùng nguy hiểm.

	Tôi giật lùi khi họ tiến tới. Tôi cảnh giác họ hãy trở ra trước khi quả cầu lửa nổ tung, nhưng âm thanh không thoát ra khỏi miệng. Tôi bị mất giọng. Thậm chí không lí nhí được nên lời.

	- Darren, thử thách qua rồi.

	-Hình như tiếng của ông Crepsley? Không thể. Giữa phiên tòa thử thách, ông Crepsley không thể vào đây.

	-Phẩy bàn tay cháy xém, há miệng mấp máy không ra lời:

	- Đi đi. Ra khỏi đây ngay.

	Ma-cà-rồng đi đầu lại nói:

	- Darren, xong rồi. Con thắng rồi.

	Chẳng hiểu ông ta nói gì. Tôi chỉ biết một điều quả cầu lửa sắp nổ, và nếu những kẻ ngu đần vô tích sự này cứ chặn đường tôi, tôi sẽ không thể nào né tránh khi lửa bùng lên.

	Xông tới, tôi cố lọt qua những cánh tay của họ, để tìm lối thoát an toàn. Tránh được ma-cà-rồng đứng đầu, tôi bị ma-cà-rồng đứng sau túm cổ. Sự va chạm làm tôi đau tới đổ gục xuống sàn, gào không thành tiếng.

	- Thận trọng.

	Ma-cà-rồng đứng đầu la lớn, rồi cúi xuống tôi - đó là ông Crepsley. Ông nhẹ nhàng nói:

	- Darren, ổn rồi. Con đã vượt qua. Con đã được an toàn.

	Đầu óc mơ hồ, tôi chỉ lắc đầu, mấp máy môi không ra tiếng mà lập đi lập lại một từ:

	- Lửa! Lửa! Lửa!

	Rồi từ lúc họ đặt tôi lên cáng đưa ra khỏi phòng - thậm chí ra tới ngoài, hoàn toàn không còn lửa, cho tới khi được thầy thuốc chăm sóc vết thương - tôi không ngừng mấp máy môi cảnh giác, mắt đảo hai bên, hãi hùng tìm kiếm những dấu hiệu khiếp đảm của hai màu đỏ và vàng.
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	Trong phòng. Nằm sấp. Thầy thuốc khám lưng tôi, xoa lên da tôi một thứ thuốc nước mát. Ai đó nâng hai chân cháy bỏng của tôi lên, hổn hển., kêu cứu.

	Nhìn lên trần. ai đó nâng cây đuốc ngang mắt tôi, quan sát con ngươi. Lưỡi dao cạo lướt trên đầu, gọt sạch lớp cháy toát của tôi. Ông Gavner bước lên, lo lắng. tôi vừa nghe ông nói: ‘”Tôi nghĩ là nó… ‘’ thì trời đất tối sầm.

	Ác mộng. thế giới tràn ngập lửa. Chạy. Cháy. La thét. Kêu cứu. mọi người đều chìm trong lửa. Tin chắc phòng đã bị cháy. Tôi cố vùng chạy. Họ ghì tôi xuống. Nguyền rủa, vùng vẫy. đau nhức khắp người. Trở lại với giấc mơ trận dịch của lửa.

	Sau cùng tôi chập chờn thoát qua cơn mê sảng và thấy mình đang nằm sấp. Hơi ngóc đầu, tôi nhìn quanh phòng. Ông Crepsley và Harkat Mulds ngồi kế bên, đang quan sát tôi. Tôi khò khè nói:

	- Cháu tưởng… thấy… ông Gavner.

	Ông Crepsley và Harkat đều nhào tới mỉm cười lo lắng. Ông Crepsley bảo:

	- Ông ấy vừa ở đây. Cả Kurda, Vanez và Arra nữa. Thầy thuốc yêu cầu họ ra ngoài.

	- Cháu… thành công?

	- Đúng vậy.

	- Cháu bị… bỏng… nhiều không?

	- Rất nặng.

	Harkat nói đùa:

	- Trông cậu… như khúc dồi… chiên cháy…

	Tôi gượng cười:

	- Bây giờ… tôi có vẻ… giống anh rồi.

	- Đúng… nhưng rồi… cậu sẽ … khỏe lại.

	Tôi hỏi ông Crepsley:

	- Cháu có… khỏe lại không?

	- Có. Cháu đã chịu đựng một thử thách đau đớn khủng khiếp, nhưng các chấn thương sẽ không kéo dài. Nặng nhất là đôi chân, nhưng các thầy thuốc đã kịp thời cứu chữa. Chỉ cần thời gian để bình phục. Có thể tóc sẽ không bao giờ mọc lại, nhưng trước mắt cháu không còn trong tình trạng hiểm nghèo nữa.

	- Cháu cảm thấy… khủng khiếp quá.

	- Còn cảm thấy được là đáng mừng rồi.

	- Thử thách… tiếp theo là gì?

	- Lúc này hãy quên những chuyện đó đi.

	- Cháu… có đủ thời gian… để chuẩn bị không?

	Ông Crepsley im lặng. Tôi nài nỉ:

	- Nói cho cháu biết… sự thật đi.

	Ông thở dài:

	- Không có thời gian phụ trội hơn thường lệ đâu. Ngay lúc này, Kurda đang ở trong Cung ông hoàng, tranh luận về trường hợp của cháu, nhưng khó có khả năng thuyết phục các ông hoàng trì hoãn phiên tòa. Không có tiền lệ nào hoãn lại giữa các lần thử thách. Những kẻ không thể nào tiếp tục, sẽ phải…

	Tôi kết luận giúp ông:

	- Sẽ phải… đưa đến… Phòng Tử Thần.

	- Ông Crepsley đang ngồi tìm câu nói để khích lệ tôi, thì Kurda trở lại. Mặt đỏ bừng vì xúc động, ông bảo:

	- Darren tỉnh chưa?

	- Cháu tỉnh rồi.

	Cúi xuống tôi, ông nói:

	- Khi mặt trời lặng, em phải bốc thăm chọn đề tài thử thách, hoặc tự nhận là thất bại và sẽ bị đem đi xử tử hình. Nếu chúng ta đưa em tới Cung ông hoàng, liệu em có thể đứng đàng hoàng trong mấy phút không?

	Tôi thành thật trả lời:

	- Cháu không… chắc. Chân cháu đau lắm.

	- Ta biết. Nhưng điều đó rất quan trọng. ta đã tìm ra cách có thể kéo dài một khoảng thời gian. Nhưng em phải ráng tỏ ra như một người khỏe mạnh.

	Ông Crepsley ngạc nhiên hỏi:

	- Cách gì?

	- Không còn thời gian để giải thích. Darren, cháu dám liều không?

	Tôi gật… yếu xìu! Kurda nói ngay:

	- Tốt. Cáng Darren tới cung ông hoàng ngay. Đừng chậm trễ.

	Cấp tốc đi xuyên đường hầm, chúng tôi tới cung ông hoàng đúng lúc mặt trời lặn. Ông Vanez đang chờ bên ngoài với lá cờ đỏ tía, vội vàng bảo:

	- Sao rồi, Kurda? Không cách nào Darren có thể đương đầu với thử thách ngày mai được đâu.

	- Tin tôi đi. Đây là ý kiến của ông hoàng Paris, nhưng chúng ta đừng để ai biết. Phải hành động như chúng ta sẵn sàng vào cuộc ngày mai. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ Darren đứng trước tòa. Đi thôi. Nhớ là: phải hành động như không có gì sai lệch cả.

	Chúng tôi đều hoang mang trước thái độ của Kurda, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ còn cách làm theo lời ông. Bước vào phòng, chúng tôi thấy mọi tiếng nói đều im lặng khi mọi con mắt đều hướng vào chúng tôi. Kurda và ông Crepsley đưa tôi đến trước bệ của các ông hoàng. Ông Vanez và Harkat theo sau.

	Ông hoàng Paris hỏi:

	- Chàng trẻ tuổi Shan đó sao?

	Kurda trả lời:

	- Đúng vậy, thưa ngài.

	Ông hoàng Mika Ver Leth nhận xét:

	- Trông khủng khiếp quá. Kurda, ông tin là cậu ta đủ sức tiếp tục thử thách chứ.

	- Darren chỉ giả bộ bị thương, để được khiêng đi như một bậc đế vương đó thôi, thưa ngài.

	Nở nụ cười khắc nghiệt, ông hoàng Mka bảo:

	- Thật sao? Nếu đúng thế, hãy để cậu bé bước lên bốc thăm thử thách tiếp theo. Nhưng nếu Darren không đủ sức bước đi…

	Giọng đầy đe dọa, ông nói tiếp:

	- … chúng ta sẽ phải làm gì, ông hiểu chứ?

	- Chúng tôi hiểu.

	Vừa nói Kurda vừa hạ đầu cáng xuống. ông Crepsley làm theo. Hai ông ma-cà-rồng giúp tôi đứng dậy. Tôi lảo đảo suýt ngã. Nếu không có sự hiện diện của quá đông ma-cà-rồng, chắc tôi đã ngã thật, nhưng tôi không muốn tỏ ra bạc nhược trước mắt họ.

	Cố nén đau, tôi bước lên bệ đài. Dù phải chậm chạp bước lên từng bậc, nhưng tôi cố gắng đi thật vững vàng. Tất cả đều im lặng cho tới khi tôi lên tới bệ đài và bao đá được đưa ra. Tôi chọn và ma-cà-rồng đang giữ bao đá tuyên bố:

	- Số bốn. Tử chiến lợn lòi.

	Khi viên đá được các ông hoàng chuyền tay để kiểm tra, ông hoàng già Paris Skyle trầm ngâm nói:

	- Một thử thách đầy xảo diệu. Darren, mi sẵn sàng chấp nhận chứ?

	- Cháu… không biết… thử thách đó… như thế nào. Nhưng ngày mai… cháu sẽ có mặt… theo đúng lịch trình.

	Ông cười hiền hậu:

	- Nghe được lắm.

	Rồi ông tằng hắng, hạ giọng, đôi mắt mở to rất… vô tư.

	- Tuy nhiên, ta lại không tham dự được. Công việc bề bộn quá, rất tiếc ta phải vắng mặt. Ông hoàng Mika sẽ thay thế ta.

	.Ông hoàng Mka cũng mở to mắt hồn nhiên như ông hoàng già:

	- Thật tình ngày mai ta cũng không thể xáo trộn công việc trong cung ông hoàng được. Vụ chúa tể ma-cà-chớp làm ta bận bù đầu. Ông hoàng Arrow, ông thay tôi được chứ?

	Ông hoàng đầu hói rầu rĩ lắc:

	- Ôi! Tôi cũng đành xin kiếu. Lịch làm việc của tôi… kín mít rồi.

	Kurda vội tiến lên:

	- Thưa các ngài, các ngài đã không tham dự một phiên tòa thử thách của Darren rồi. Chúng tôi đã thông qua lần vắng mặt đó, nhưng sự thờ ơ của các ngài tới hai lần trong một loạt thử thách là không thể bỏ qua và làm thương tổn nghiêm trọng đến Darren. Tôi mạnh mẽ phản đối đến cùng.

	Ông hoàng già cố nhịn cười, làm nghiêm nói:

	- Anh nói cũng có phần đúng.

	Ông hoàng Mka đồng ý ngay:

	- Chúng ta sẽ không bỏ qua các lần thử thách khác của Darren đâu.

	Ông hoàng đầu sói kết luận:

	- Bằng mọi cách, một trong ba chúng ta sẽ phải có mặt.

	Ba ông hoàng chụm đầu bàn luận. Nhìn cung cách ba ông tí tởn cười và nháy nhó với tướng quân Kurda, tôi biết họ đã có quyết định rồi.

	Ông hoàng già cao giọng nói:

	- Darren Shan đã chứng tỏ đủ sức cho kỳ thử thách tiếp theo. Nhưng vì chúng ta không thể có mặt, nên quyết định tạm hoãn. Daren, chúng ta mong mi tha lỗi vì những phiền toái ngoài ý muốn này, được chú?

	Tôi cười toe:

	- Lần này thì… cháu bỏ qua.

	Kurda giả bộ sốt ruột:

	- Nhưng hoãn lại bao lâu, thưa các ngài? Darren nóng lòng kết thúc các buồi thử thách của cậu ấy.

	Ông hoàng Paris nói:

	- Không lâu đâu. Bảy mươi hai tiếng nữa, một trong ba chúng ta sẽ có mặt lúc mặt trời lặn. Đồng ý chứ?

	Kurda thở dài rất kịch:

	- Phiền phức thật, nhưng chúng tôi đành phải đợi chứ biết sao.

	Cúi thấp đầu chào, rồi Kurda dìu tôi xuống bệ đài, giúp tôi lên cáng và cùng ông Crepsley khiêng tôi ra khỏi Cung ông hoàng. Vừa ra tới ngoài, hai ông ma-cà-rồng đặt tôi xuống, cùng ha hả cười.

	Ông Crepsley cười sằng sặc:

	- Kurda Smahlt, anh láu cá thật. sao lại nghĩ ra được cách này?

	- Ý tưởng của cụ hoàng Paris đấy. Các ông hoàng đều muốn giúp Darren, nhưng họ không thể làm sai quy tắc, tuyên bố cho nó thời gian chờ đọi vết thương lành. Họ phải có cớ để không mất mặt. Bằng cách này, có vẻ như Darren đã sẵn sàng và nhiệt tình vào cuộc, nên hoãn lại chẳng làm bẽ mặt ai.

	Tôi bảo:

	- Vì vậy… cháu mới phải… đứng đàng hoàng để… không bị ai nghi ngờ.

	- Chính xác. Mọi người trong cung đều biết, thật sự chuyện gì đang xảy ra, nhưng cho đến khi nào, tất cả đều có vẻ trong vòng kỉ cương trật tự, thì không ai phản đối

	Tôi tính toán:

	- Ba ngày, ba đêm. Liệu có đủ không?

	- Nếu sợ không đủ, thì đừng cố thử.

	Ông Crepsley bực dọc nói. Sau đó chúng tôi bước xuống đường hầm, đi tìm thầy thuốc có đủ khả năng hồi sức cho tôi, trước khi vào cuộc Tử Chiến Lợn Lòi.
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	Nằm dưỡng thương trên võng, tôi cảm thấy thời gian dài đằng đặc. Các thầy thốc xoa thuốc nước lên những chỗ da thịt bị cháy xém, thay băng, rửa vết thương. Họ thường bảo là tôi quá may mắn. Không vết thương nào để lại dấu vết, có lẽ chỉ trừ cái đầu trọc lóc của tôi. Chân tôi sẽ lành, phổi không sao, da mọc lại. Mọi thứ đều chứng tỏ:tình trạng của tôi là rất tuyệt vời… nhờ ngôi sao may mắn của ma-cà-rồng.

	Nhưng tôi cảm thấy chẳng tuyệt vời chút nào. Lúc nào tôi cũng bị đau. Nằm im cũng đau, nhúc nhích còn thê thảm đến không chịu nổi. Vùi đầu xuống gối, tôi khóc suốt, chỉ ước sao ngủi li bì cho đến khi hết đau hãy tỉnh dậy. Nhưng thậm chí cả trong giấc ngủ tôi cũng vẫn bị hậu quả của lửa hành hạ bằng những cơn ác mộng, khủng khiếp chẳng khác gì lúc tỉnh.

	Nhiều người đến thăm và cố làm tôi lãng quên đau nhức. Hai ông Seba và Gavner ngồi bên tôi hàng giờ, kể chuyện khôi hài để làm tôi vui. Ông Gavner gọi tôi là Thịt Nướng. Ông bảo tôi y chang một khúc thịt bị nướng quá lửa.

	Hi vong ông ma-cà-rồng già biết vài phương thuốc cổ truyền - mà có thể các thầy thuốc đã quên - tôi hỏi ông Seba có cách nào đặc biệt chữa trị cho tôi không. Ông lắc đầu ngao ngán:

	- Ôi, không đâu. Nhưng khi nào vết thương cháu lên da non, chúng ta sẽ lại xuống hang Ba`Halen của lũ nhện, tìm ít tơ để ngăn chặn trước khi bị ngứa.

	Bà Arra cũng thường ghé thăm, nhưng nói chuyện với ông Crepsley nhiều hơn với tôi. Suốt thời gian bên nhau, họ ôn lại những đêm từ ngày xửa ngày xưa và đoạn đời đã cùng nhau chung sống.

	Sau khi nghĩ vẩn vơ. Liệu họ có kế hoạch sống lại với nhau không? Và chuyện đó sẽ ảnh hưởng ra sao với mối liên hệ giữa tôi và ông Crepsley? Khi nghe tôi hỏi về vấn đề này, ông bối rối ho, rồi quát toáng lên:

	- Đừng làm phiền ta với những câu hỏi ấm ớ đó nữa. Arra và ta chỉ là bạn tốt của nhau thôi.

	Nháy mắt, tôi châm chọc ông thêm:

	- Tất nhiên là bạn tốt rồi. Có ai dám nói gì đâu?

	Kurda chỉ đến thăm tôi vài lần. Lễ hội qua, công việc của ma-cà-rồng rất bận rộn. nhất là những vụ bàn luận về ma-cà-chớp. Là một tướng quân hàng đầu, một chuyên gia về ma-cà-chớp, hầu hết thời gian của ông là hội họp và thảo luận.

	Một lần bà Arra đang ngồi với tôi, thì Kurda tới. Vừa thấy Kurda, bà Arra chợt sững lại. Tránh đụng độ, ông quay ra, nhưng Arra gọi theo:

	- Khoan. Tôi muốn được cảm ơn về những gì ông đã làm cho Darren.

	- Có gì đâu.

	- Có đấy. Đa số chúng tôi quan tâm tới Darren, nhưng chỉ có ông đủ tỉnh táo giữ cho nó được an toàn khi cần thiết. Hầu hết chúng tôi đã đứng nhìn nó chết. Dù.. không đồng ý với những cách thức của ông - vì có một ranh giới mỏng manh giữa tài ngoại giao với tính hèn nhát - nhưng đôi khi những cách thức đó lại thật sự có hiệu quả hơn cách thức của chúng tôi.

	Khi bà ta đi khỏi, Kurda thoáng cười:

	- Em biết không, Darren. Cách biểu lộ tình cảm chân thành nhất của bà ấy đối với ta đó.

	Vừa cho tôi uống nước, Kurda vừa kể lại những chuyện đã xảy ra từ khi tôi phải nằm một chỗ. Một ủy ban đã được thành lập để bàn về những việc của ma-cà-chớp, và những gì phải làm nếu có một Chúa tể ma-cà-chớp thật sự. Kurda bảo:

	- Lần đầu tiên họ bàn bạc nghiêm túc về việc lập lại hòa bình với ma-cà-chớp.

	- Chắc là ông rất vui.

	Kurda thở dài:

	- Phải chi vụ này xảy ra từ mấy năm trước, hẳn ta đã phải mừng rú lên. Nhưng thời điểm đó đã qua rồi. Theo ta, phải cần tới nhiều thứ hơn, chứ không chỉ là một ủy ban, mới có thể liên kết các bộ tộc và chống lại mối đe dọa của Chúa tể ma-cà-chớp.

	- Cháu tưởng ông không tin có Chúa Tể ma-cà-chớp.

	- Một cách chính thức thì… ta không tin. Nhưng giữa em và ta…

	Ông hạ giọng:

	- Cứ nghĩ tới nhân vật đó là ta sợ phát điên lên.

	- Ông nghĩ nhân vật đó có thật à?

	- Nếu lão Tí-nị nói có… là có. Dù tin hay không, quyền lực của lão Tí-nị là chuyện không thể nghi ngờ. trừ khi chúng ta phải hành động cấp kì để tránh khả năng một chúa tể ma-cà-chớp xuất hiện. Ta tin chắc điều đó sẽ xảy ra. Ngăn chặn trước khi nhân vật đó bắt đầu ra tay, sẽ là một sự hi sinh xương máu khủng khiếp, nhưng nếu đó là cái giá để tránh được một cuộc chiến tranh, thì vẫn phải làm.

	Thật bất ngờ khi nghe Kurda thú nhận một điều như thế. Nếu ông ta - một bằng hữu của ma-cà-chớp- mà còn lo lắng, thì các ma-cà-rồng khác hẳn phải khiếp đảm hơn. Tôi không quan tâm lắm đến những chuyện về Chúa tể ma-cà-chớp, nhưng từ nay, chắc tôi sẽ phải chăm chú nghe ngóng hơn.

	Đêm hôm sau, đêm cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc thử thách thứ tư của tôi, ông Crepsley ghé thăm, sau khi gặp gỡ ông Vanez. Harkat đang ngồi bên võng. Anh chàng Tí hon này quanh quẩn bên tôi nhiều hơn những người khác.

	Ông Crepsley nói:

	-Ta vừa bàn chuyện với Vanez, và cả hai chúng ta đều đồng ý, để cháu nghỉ ngơi cho đến khi thử thách, hơn là luyện tập. Trong Tử Chiến Lợn Lòi không đòi hỏi những khả năng đặc biệt. Cháu sẽ chỉ phải đương đầu và giết hai con lợn rừng đã bị nhiễm máu ma-cà-rồng.

	Tôi cố tươi tỉnh cười nói:

	- Nếu cháu đã có thể giết được một con gấu, thì cũng có thể hạ gục một cặp lợn lòi.

	- Đúng là cháu có thể. Thậm chí nếu cháu không bị thương, ta dám cá là, cháu có thể làm chuyện đó với chỉ một tay.

	Tôi cười và bật ho. Tôi ho nhiều từ sau vụ Phòng Lửa. Đó là phản ứng tự nhiên đối với tất cả số khói tôi hít vào người. Nhưng phổi tôi không bị chấn thương nghiêm trọng, nên có thể chỉ trong vài ngày nữa tôi sẽ hết ho. Nhấp từng ngụm nước ông Crepsley mới đưa, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, và đã có thể thưởng thức bữa ăn đầu tiên từ sau đêm khốn khổ trong Phòng Lửa. Vẫn còn yếu, nhưng nhờ có mang máu ma-cà-rồng, nên tôi hồi phục rất nhanh.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Cháu cảm thấy sẵn sàng cho cuộc thử thách chưa?

	Tôi thở dài:

	- Ước gì được nghỉ thêm hai mươi bốn tiếng nữa. Nhưng cháu nghĩ là không sao đâu. Sau bữa ăn sáng, đi bộ gần mười lăm phút, cháu vẫn khỏe. Chân vững vàng là được rồi.

	Ông đổi đề tài:

	- Ta vừa nói chuyện với Seba Nile. Ông ấy bảo là đang suy nghĩ về chuyện về hưu ngay sau khi Hội Đồng kết thúc. Ông ấy cảm thấy làm sĩ quan quân nhu và phục vụ trong Núi Ma-cà-rồng như vậy là đủ rồi. Seba muốn được chu du thế giới lần cuối, trước khi chết.

	- Ông ấy có thể đi cùng chúng ta đến Gánh Xiếc Quái Dị.

	- Thật ra…

	Chăm chăm thăm dò phản ứng của tôi, ông Crepsley nói tiếp:

	Thật ra… có thể chúng ta sẽ không trở lại Gánh Xiếc Quái Dị nữa.

	- Ồ!

	- Seba đề nghị ta thay thế ông ấy. Ta đang suy nghĩ về việc này.

	- Cháu nghĩ chẳng ai thích làm sĩ quan quân nhu đâu.

	- Cũng chẳng quý hóa gì, nhưng sĩ quan quân nhu rất được nể trọng. Điều hành Núi Ma-cà-rồng là một nhiệm vụ lớn. Đồng thời đó cũng là một phần thưởng xứng đáng, dành cho những ai đã có mấy trăm năm có ảnh hưởng lên cuộc đời của những tướng quân ma-cà-rồng mới.

	- Sao ông ấy không bàn giao việc đó cho phụ tá, mà lại là ông?

	- Phụ tá của ông ấy đều còn quá trẻ. Họ mơ được là tướng quân, hoặc xông pha vào đời, tự tạo dấu ấn cho riêng mình. Tách ho ra khỏi niềm mơ ước là bất công, trong khi sẵn có ta để lấp vào khoảng trống đó.

	- Ông muốn nhận nhiệm vụ này, đúng không?

	- Phải. Mấy chục năm trước, ta không bao giờ mong muốn chuyện này. Nhưng từ khi từ bỏ chức vụ tướng quân, với ta cuộc đời thật vô vị, chẳng có mục đích gì. Tham dự lần họp Hội Đồng này, ta mới nhận ra ta đã thiếu bổn phận với thị tộc như thế nào. Dịp này sẽ là cách tốt nhất để ta làm lại tất cả.

	- Nếu ông nhiệt tình đến thế, cứ tiến tới.

	- Nhưng còn cháu? Là một phụ tá của ta, cháu sẽ phải ở lại đây cho đến khi đủ khôn lớn để có thể tự xông pha một mình. Cháu có phải thấy hứng thú khi phải giam mình trong núi này ba mươi năm nữa không?

	- Bỏ qua vụ những phiên tòa thử thách, cháu cũng thích ở đây. Nhưng cháu nghĩ, sau mấy năm chắc là cháu sẽ chán…

	Vuốt cái đầu trọc lóc, tôi suy nghĩ thật lâu, rồi nói:

	- Lại còn phải tính đến chuyện Harkat nữa chứ. Làm sao Harkat trở về được, nếu chúng ta ở lại đây?

	Harkat lên tiếng:

	- Cậu ở… tôi ở lại… với cậu.

	Tôi kinh ngạc kêu lên:

	- Anh sẽ ở lại?

	- Tôi đã… nhớ lại được… chút chút. Tôi nhớ … ông Tí-nị… bảo… chỉ có một cách… tôi có thể… tìm ra… tôi đã… là ai… trước khi chết… là phải ở sát… bên cậu.

	- Hả? Làm sao tôi có thể giúp anh khám phá ra anh là ai được chứ?

	- Không biết… nhưng tôi… gắn bó với… cậu… cho tới khi nào… cậu vẫn còn… có tôi.

	- Không nghĩ đến chuyện phải giam mình trong núi sao?

	Harkat méo miệng cười:

	- Ở đâu… người Tí hon… cũng vui được.

	Nằm xuống võng, tôi suy tính lời đề nghị của ông Crepsley. Nếu ở lại, tôi có thể học hỏi được rất nhiều về ma-cà-rồng, thậm chí có thể còn được huấn luyện để trở thành tướng quân. Ý nghĩ được làm tướng quân hấp dẫn tôi nhất. Tôi hình dung mình cầm quân, chỉ huy một nhóm ma-cà-rồng xông vào chiến trường với đám ma-cà-chớp, giống như một thuyền trưởng hải tặc, hay một sĩ quan quân đội.

	Nhưng mặt khác, có lẽ chẳng bao giờ tôi còn gặp lại Evra Von, ông Cao và những người bạn của tôi trong Gánh Xiếc Quái Dị nữa. Không còn đâu những cuộc du hành quanh thế giới để trình diễn trước đám đông khán giả , không còn tiện nghi xa xỉ như đi xem phim, ăn món ăn Tàu. Ôi! Tất cả những thứ đó đều phải chờ, ít nhất là ba mươi năm nữa.

	Tôi bảo:

	- Đây là một quyết đĩnh quan trọng. Cháu có thể suy nghĩ kĩ hơn, được chứ?

	- Tất nhiên. Không có gì phải nóng vội. Sau kì Hội Đồng mới phải trả lời ông Seba mà. Khi nào cháu hoàn tất phiên tòa thử thách, chúng ta sẽ bàn sâu hơn vào chi tiết.

	Tôi cười bối rối:

	- Nếu… cháu hoàn tất được.

	- Ta nói: khi nào mà.

	Ông mỉm cười cho tôi yên lòng.
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	Thử thách thứ tư – Tử chiến lợn lòi.

	Dương như mọt nửa ma-cà-rồng trong núi đến xem tôi đương đầu với mấy con lợn rừng. Trong lúc chờ đợi cuộc thử thách bắt đầu, tôi được biết sự chú ý vào tôi đã lên đỉnh điểm. Trước đây, nhiều ma-cà-rồng tin tưởng là tôi bị thất bại từ lâu rồi. Họ đều sửng sốt khi tôi vượt qua Phòng Lửa mà vẫn sống nhăn. Các chuyên gia kể chuyện đã bắt đầu đưa những kì công của tôi vào… huyền thoại hiện đại. Tôi đã được nghe một trong số chuyện đó, diễn tả tôi đã chịu đựng tới mười lần đá sập, bị thạch nhũ đâm xuyên qua bụng… trong Đường Chông Gai.

	Nghe tiếng rào rào to nhỏ lan truyền trong đám đông ma-cà-rồng… cũng khoái, dù hầu hết là những điều… hơi bị thổi phồng. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác mình giống như Vua Arthua hay Đại đế Alexander.

	Ông Vanez đi chọn vũ khí cho tôi. Còn ông Gavner đứng bên tôi, thấy tôi ngẩn ngơ nghe những lời tán tụng mình, ông phá lên cười:

	- Những lời phóng đại quá mức đáng là mấu chốt cho các huyền thoại. Nhưng nếu lần này hoặc trong lần kết thúc cháu thất bại thì họ sẽ quay qua gọi cháu là đồ lười biếng, ngu đần, vô dụng, và sẽ đem cháu ra làm ví dụ để dạy cho những ma-cà-rồng tương lai. Họ sẽ bảo chúng:’’ Này con ơi, ráng lên. Nếu không lại giống cái thằng Darren Shan vô tích sự.’’

	Tôi trả miếng ngay:

	- Ít ra, họ cũng không thể bảo cháu là… ngáy như một con gấu.

	- Sống quá lâu với Larten, mi nhiễm tật cay nghiệt của lão rồi đó.

	Đúng lúc đó ông Vanez trở lại, đưa cho tôi một cây giáo ngắn và một cây chùy bằng gỗ. Gãi lên hố mắt bị mất bằng đầu giáo, ông bảo:

	- Chỉ có mấy thứ này là tốt nhất. Dù sao cũng tạm dùng được.

	- Không sao, cháu thấy mấy thứ này cũng được rồi.

	Thật tình tôi hy vọng có được những vũ khí ngon lành hơn. Ông hỏi:

	- Cháu biết diễn biến trong cuộc thử thách này chưa?

	- Mấy con lợn lòi sẽ được thả vào củng một lúc. Đầu tiên, có thể chúng sẽ choảng nhau, nhưng ngay khi đánh hơi ra cháu, cháu sẽ là mục tiêu của cúng.

	- Cũng giống như con gấu đã theo dõi và tấn công cháu trên đường lên núi. Máu ma-cà-rồng làm tăng giác quan loài vật. nhất là khứu giác. Chúng bám theo ngay mùi nào nặng nhất. Phải tiến sát lợn lòi, mới giết được chúng. Đừng bận tâm tới phần thân, tốn sức vô ích. Lợn lòi thường không phối hợp với nhau khi tấn công. Khi con này tiến lên giết con mồi, con kia lùi lại. Nếu cùng tấn công, chúng sẽ làm cản trở nhau. Nếu có thể, hãy tận dụng giây phút lúng túng đó của chúng. Hãy cố tránh xa mấy cái răng. Lỡ vướng vào nanh chúng, mau lẹ thoát ra ngay, dù có phải bỏ mất vũ khí để cứu lấy thân. Chấn thương nguy kịch nhất là: hớ hênh để bị chúng đâm bằng nanh.

	Tiếng kèn vang lên báo hiệu ông hoàng Mika Ver Leth ra chủ tọa phiên tòa. Ông hoàng áo đen chào và hỏi tôi đã sẵn sàng chưa. Tôi nói đã sẵn sàng. Ông chúc tôi may mắn và làm dấu ấn tử thấn, rồi kiểm tra tôi có giấu thêm vũ khí không. Khi ông trở lại chỗ ngồi, tôi được đưa vào đấu trường.

	Đáu trường là một hố lớn hình tròn, có hàng rào gỗ vững chắc vây quanh bên trên, để lợn lòi không thoát ra được. Ma-cà-rồng đứng quanh hàng rào, hoang hô rầm rầm như một đám đông người La Mã trong một nhà hát khổng lồ ngoài trời.

	Tôi giơ hai tay khỏi đầu để chào, nhăn nhó vì đau. Mấy vết thương khép miệng dưới lớp vài băng, chân không còn quá đau – nhiều đầu dây thần kinh bị bỏng có thể sẽ hồi phục trong vài tuần nữa – nhưng tất cả những chỗ khác trên thân thể vẫn còn đau nhức.

	Cửa mở lớn và đám lính gác kéo hai cái chuồng lợn lòi vào. Đám đông ma-cà-rồng thoắt im lặng. Ngay sau khi đám lính gác rút lui, cánh cửa đóng lại, khóa lồng được mở bằng một sợi dây từ trên cao, rồi một sợi dây thừng nâng hai chiếc lồng ra khỏi hố. Hai con lợn lòi gầm gừ giận dữ, nhào đầu vào nhau, ghì nhau bằng những cái nanh. Trông chúng thật dễ sợ, có lẽ dài tới thước rưỡi, cao cả thước.

	Chúng bỗng ngừng lại, lùi khỏi nhau, chắc vì đã ngửi thấy mùi tôi. Phát hiện ra tôi, một con rống lên. Con kia nhìn theo hướng mắt đồng loại, thấy tôi, nó nhào lại tấn công. Tôi nâng giáo lên tự vệ. Con lợn rừng vòng xa tôi mấy mét, khịt khịt hung dữ.

	Con ở xa chạy tới, từ từ, quá quyết. Còn cách mấy mét, nó ngừng lại, nhìn tôi đầy độc ác, cào móng xuống đất, rồi phóng tới. Tôi dễ dàng né tránh, vung đầu cây chùy phang mạnh vào tai khi nó vượt qua. Con lợn lòi quay phắt lại, tấn công tiếp. Lần này, tôi nhảy tới nó, thúc mũi giáo vào mắt, nhưng bị chệch đôi chút. Tôi vừa đứng xuống đất, con thứ hai nhào lại tấn công. Cái mõm khổng lồ khép mở như một con cá mập, hung dữ xoay tít cái răng nhọn hoắc.

	Tôi né tránh kịp, nhưng bị lão đảo vì đầu đây thần kinh chân chưa lành hẳn. Không còn có thể tùy thuộc vào hai chân được. Bàn chân tê dại, đồng nghĩa với việc tôi bị xé nát bất cứ lúc nào.

	Một trong hai con thấy tôi loạng choạng, xông tới hút vào sườn tôi. Rất may, tôi không bị cái răng nào đâm trúng. Và dù bị sức gió cuốn đi, tôi đã có thể xoay theo và giữ thăng bằng lại được.

	Chỉ vừa kịp sẵn sàng, một khối thịt khổng lồ xông thẳng vào tôi. Phản ứng theo bản năng, tôi bước tránh sanh một bên, thốc mũi giáo. Một tiếng rống vang lên, và khi tôi rút giáo về, tôi thấy mũi giáo đỏ lòm toàn máu.

	Con lợn lòi vờn quanh, với tôi, lúc này chỉ còn là chút giải lao. Không khó gì để hạ con thú bị thương. Một bên mõm rách toạt, máu chảy ròng ròng. Vết thương không quá nặng, nhưng đủ làm nó bớt hung hăn.

	Nó vừa định nhào vào tôi, tôi vung vẩy cây chùy, nó đổi hướng, khìn khịt tức giận. Con kia hung hăn chạy tới, nhưng cúi sát đầu quá sớm, nên tôi bước tránh dễ dàng.

	Bên trên, các ma-cà-rồng la hét hướng dẫn và khích lệ tôi. Nhưng tôi chỉ tập trung vào hai con lợn lòi. Chúng đang vờn quanh, cào đất bụi mù, thở hồng hộc.

	Thình lình, con không bị thương bất ngờ tấn công. Tôi né tránh, nhưng nó ngẩn cao đầu, rượt theo. Căng thẳng bắp chân, tôi nhảy lên, cố đập cây chùy vào đầu nó. Nhưng bị mất đà, thay vì đập đầu con lợn lòi, tôi lại bị nó đập.

	Tôi đậo con lợn rừng bằng cây chùy gỗ. Không nhằm nhò gì. Nó làm tôi phát khiếp bằng mấy cái răng. Cảm thấy răng của nó đã cắt qua lớp băng bó quanh bụng và thấu tới lớp thịt mỏng bên dưới. Không sớm hành động, con lợn lòi này làm bụng tôi bung ra mất.

	Nắm chặt đuôi, tôi thúc mạnh toàn thân cây chùy vào mõm con vật, lăm nghẹt kín đường khí quản của nó. Con lợn lòi tháo lui, gừ gừ tức giận. Tôi vừa lảo đảo đứng dậy, con thứ hai vồ tôi từ phía sau. Tôi lộn nhào qua con lợn lòi kia, như một quả bóng, va mạnh vào hàng rào.

	Vừa choáng váng ngồi dậy, tôi nghe tiếng một con đang phóng lại phía mình. Tôi nhào đại qua bên trái. Nó vồ hụt tôi và tiếng răng rắc dữ dội vang lên khi con vật húc cả cái đầu bự chảng vào hàng rào gỗ.

	Tôi có đủ thời gian nhặt cây giáo mới bị rơi, khi con lợn lòi lải đải giật lùi, lắc đầu lia lịa, nhưng chỉ vài giây con quái vật đã bình thường trờ lại và trông vẫn còn đầy vẻ giao xảo, hung hăng.

	Cây chùy của tôi vẫn nằm trong họng con kia. Không cách nào lấy lại được, trừ khi nó tự động rớt ra.

	Một con bị thương, một con mắc cây chùy trong họng. Tôi quyết định đã tới lúc mình tấn công. Khom thấp người, chìa mũi giáo ra trước, tôi tiến lên. Chúng ngập ngừng lao tới, rồi e ngại giật lùi. Rõ ràng chúng không bị nhiễm một lượng máu lớn của ma-cà-rồng, hay vì chúng đã điên cuồng tấn công liên tục, bất chấp sự an toàn.

	Vừa đẩy lui chúng về cuối hố, tôi vừa tập trung vào con bị thương, máu me đầy mõm. Con này có vẻ nhát gan hơn và thụt lùi nhanh hơn.

	Tôi giả bộ tấn công con đang bị mắc cái chùy trong mõm, vung cao cây giáo. Nó quay đầu, chạy. Tôi chuyển hướng, nhảy tới con bị thương, túm chặt lấy cổ. Nó vừa rống vừa cố hất tôi ra. Tôi bị con vật kéo gần hết một vòng hố,cho đến khi nó kiệt dức mới chịu dừng lại. Trong khi nó cố chém tôi bằng nanh, tôi cố đâm mắt nó bằng giáo. Mấy lần bị hụt, sau cùng tôi đâm lòi mắt phải của nó.

	Tiếng gầm rú của con lợn lòi mất mắt làm hai tai tôi như điếc đặc. Nó điên cuồng quay vặn đầu, nhe nanh cào lên ngực tôi. Nhưng không gây thương tích nặng. Tôi vẫn nắm chặt cổ nó, bất chấp những vết bỏng trên tay rách toạt, máu chảy ròng ròng.

	Bên trên, các ma-cà-rồng sôi nổi la hét:

	- Giết đi! Giết đi!

	Tôi bỗng thấy tội nghiiệp cho con vật. Nó tấn công vì bị khiêu khích. Nhưng đây không phải là lúc để xót thương. Nó hay tôi sẽ sống?

	Tôi nhích tới trước mặt con lợn lòi - một hành động nguy hiểm - và sẵn sàng tư thế tấn công trực diện. Tôi đứng bên phải, để nó không nhìn thấy, đưa cao ngọn giáo,.chờ thời điểm thuận lợi để đâm. Sau mấy giây vùng vẫy như điên dại, nó chợt nhìn tôi bằng mắt trái, rồi lường lự, ngừng lại thành… một mục tiêu bất động. Hạ mạnh tay, tôi đâm mũi giáo vào hố mắt phải, thấu tới bộ não điên rồ của con lợn lòi. Một tiếng òng ọc ghê tởm vang lên, con vật phát cuồng, đứng dựng lên bằng hai chân sau, cất tiếng gầm chói lói, rồi nặng nề đổ gục xuống. Tôi vội vàng tránh sang một bên, nhưng khi chạm mặt đất, nó quẫy lộn như một con ngựa chứng.

	Tôi vội lùi lại, nhưng con lợn lòi nhào theo. Nó không thấy tôi – không thấy bất cứ thứ gì – cũng không nghe được tiếng tôi di chuyển lẫn trong tiếng rống của nó. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn nhào theo. Quay lại để chạy, tôi thấy con lợn lòi thứ hai đang vươn mình, sửa soạn tấn công.

	Ngừng lại, tôi chưa biết mình phải làm gì, thì con vật hấp hối đổ rầm lên tôi. Tôi ngã xuống, cây giáo văng khỏi tay, rồi cứng đờ. Nó đã chết và… tôi bị kẹt bên dưới nó!

	Tôi ráng đẩy, nhưng nó quá nặng. Nếu trong tình trạng sức khỏe tốt, tôi dư sức làm việc này. Nhưng lúc này, thân thể tôi bầm tím, bỏng cháy, đẫm máu! Làm sao tôi có thể nâng nổi con vật đồ sộ này.

	Trong khi tôi cố hít mạnh vài hơi, lấy sức trước khi thử lần nữa để thoát khỏi cảnh này, thì con lợn lòi thứ hai tiến tới. Tôi la lên, ráng trườn mình tránh, nhưng không thể. Trông con lợn lòi như đang cười, nhưng đó chỉ là vì cây chùy vẫn còn nằm trong mõm nó. Nó cúi đầu định táp tôi, nhưng… cũng không thể, vì vướng cây chùy. Gầm lên, nó thụt lùi mấy bước, lắc đầu, rồi lùi thêm nữa; cào đất ào ào, hạ thấp nanh… nó xông thẳng vào tôi.

	CHƯƠNG 16

	Trước đây tôi từng thoát khỏi những tình huống hiểm nghèo trong gang tấc, Nhưng lúc này thần may mắn đã bỏ tôi. Vì chút nhân từ, tôi đang mắc kẹt, và tôi biết con lợn rừng này sẽ chẳng tỏ ra thương xót như tôi đã tội nghiệp đồng loại của nó đâu.

	Khi tôi đang trừng trừng nhìn con quái, nằm chờ nó kết thúc đời mình, bỗng một tiếng la lanh lảnh ngay phía trên tôi. Các ma-cà-rồng đang sững sờ nín bặt, nên tiếng la rõ mồn một.

	- KHỐNG!

	Một bóng người nhảy xuống hố, nhào tới giữa tôi và con lợn lòi, nhặt vội cây giáo tôi đã làm rơi, chống chuôi cán xuống đất và hướng mũi giáo về phía con lợn lòi đang xông tới. Con quái không còn kịp xoay trở né tránh. Nó nặng nề đâm sầm váo mũi giáo và bị mũi giáo đâm xuyên qua mình. Con vật đổ nhào vào người mới bảo vệ cho tôi, người đó kéo nó sang một bên, để nó không đổ lên tôi. Cả hai quần thảo trên nền đất, bụi cát mịt mù. Con lợn lòi cố gượng đứng lên, nhưng loạng choạng đổ rầm xuống. Yếu ớt rên, rồi chết.

	Trong khi lớp bụi giảm dần, hai bàn tay mạnh mẽ kéo xác con lợn lòi đang đè tôi ra chỗ khác. Rôi hai bàn tay đó giúp tôi đứng dây, đến lúc đó tôi mới nhận ra kẻ nhảy xuống hố cứu tôi chính là… Harkat Mulds!

	Anh chàng Tí-hon kiểm tra khắp người xem tôi có bị gãy cái xương nào không, rồi dắt tôi tránh xa khỏi hai con lợn lòi chết. Bên trên, ma-cà-rồng im phăng phắc. Rồi, khi hai chúng tôi đang tiến tới cửa, có vài tiếng rít lên giận dữ. Tiếp theo là mấy tiếng phản đối. Rồi tiếng huýt sáo, tiếng chế giễu rầm rầm vang lên.

	- Đồ ghê tởm!

	- Nhục nhã!

	- Giết chết cả hai chúng nó đi!

	Tôi và Harkat đứng sững nhìn quanh, kinh ngạc vì sự phẫn nộ của ma-cà-rồng. Chỉ mới đây thôi, họ đã tung hô tôi như một chiến binh dũng cảm, bây giờ họ lại gào lên đòi máu của tôi!

	Không phải tất cả ma-cà-rồng đều hòa vào dòng huyên náo đó. Ông Crepsley, Gavner và Kurda không cao giọng hòa theo đám đông, đòi xử tội tôi. Cụ Seba cũng vậy, tôi thấy cụ lắc đầu buồn bã, quay đi.

	Ông Vanez bước qua rào, leo xuống hố, rồi đưa cao hai tay yêu cầu tất cả im lặng. Dần dần tiếng la hét ngừng lại. Hướng về ông hoàng Mika Ver Leth mặt lạnh như thép đang đứng bên rào, Vanez lên tiếng:

	- Thưa ngài, tôi cũng bị kinh hoàng về chuyện này như các ngài. Nhưng đây là chuyện bất ngờ và không phải do Darren sắp đặt. Tên Tí-hon không biết quy luật của chúng ta và hắn đã tự làm theo ý hắn. Xin ngài đừng dựa vào chuyện này để gây bất lợi cho chúng tôi.

	Ông hoàng Mika đưa tay bảo những tiếng chế giễu mới nổi lên im lặng, rôì chậm rãi nói

	- Darren, mi có sắp đặt vụ này với gã Tí-hon không?

	Tôi lắc đầu:

	- Cháu cũng kinh ngạc như mọi người.

	Mika gầm lên:

	- Harkat, mi tự ý can thiệp, hay nghe theo lệnh của ai?

	Harkat trả lời:

	- Không có… lệnh… Darren là … bạn. Không thể… đứng nhìn Darren chết.

	- Mi đã thách thức quy luật của chúng ta.

	- Luật của… các ông… không phải… của tôi.

	Bộ mặt chim ó của ông hoàng thoáng bối rối. Ông đưa ngón tay lên xoa xoa môi, cân nhắc tình hình. Một tướng tức giận kêu lên:

	- Phải giết chúng. Phải đem cả hai đứa vào PhòngTử Thần và…

	Ông Crepsley nhẹ nhàng ngắt lời:

	- Ông có quá hấp tấp khi đòi giết sứ giả của Tí-nị không?

	Vị tướng quân đòi lấy hai cái đầu của chúng tôi im thin thít. Quay qua toàn thể đám đông. Ông Crepsley bình tĩnh nói:

	- Chúng ta không nên hành động hấp tấp. Vụ này phải đưa ra trước Cung ông hoàng, tại đó mọi chuyện sẽ được thảo luận một cách hợp lí. Harkat không là ma-cà-rồng, không thể phán xét như một ma-cà-rồng. Chúng ta không có quyền kết tội hắn.

	Một tướng quân khác lên tiếng:

	- Còn kẻ mang nửa máu ma-cà-rồng thì sao? Nó phải chấp hành quy luật của chúng ta. Nó đã thất bại trong phiên tòa thử thách, phải chịu án thử hình.

	Kurda gào lên:

	- Darren không thất bại. Cuộc thử thách đã bị gián đọan. Nó đã giết một con lợn lòi… ai có thể bảo là nó không thể giết được con kia?

	Vị tướng quân kia cũng gào lên:

	- Nó đã bị mắc bẫy, và con kia sắp giết được nó rồi.

	- Rất có thể là như vậy. Nhưng làm sao biết chăc chắc điều đó sẽ xảy ra? Darren đã chứng tỏ sức mạnh và sự khôn ngoan trong những thử thách trước. Có thể nó sẽ tìm cách thoát ra khỏi xác con vật chết, và tránh được cú tấn công của con kia vào phút cuối cùng.

	- Vô lí.

	- Vậy sao?

	Nhún mình nhảy xuống đấu trường, đứng bên tôi và ông Vanez.. Tướng quân Kurda từ từ quay một vòng, nhìn vào mắt tất cả ma-cà-rồng có mặt:

	- Có ai có thể nói chắc lá Darren sẽ thất bại không? Có ai có thể nói chắc là Darren đã ở trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng không?

	Im lặng kép dài đầy bức rức. Sau cùng một giọng phụ nữ cất lên, đó là Arra Sails:

	- Kurda có lí.

	- Ma-cà-rồng xôn xao hẳn lên, không ai ngờ Arra lại đứng về phe Kurda. Bà ta nói tiếp:

	- Tình hình lúc đó hiểm nghèo, nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Darren có khả năng thoát chết.

	Nắm bắt sự im lặng đầy vẻ hoang mang của đám đông, Kurda nói:

	- Theo tôi, Darren có quyền thử thách lại. Chúng ta nên tạm hoãn và nhóm lại vào ngày mai.

	Tất cả đều hướng mắt vào ông hoàng Mika Ver Leth. Trầm ngâm suy tính một lúc, ông quay qua ông Crepsley:

	- Larten, ông nói sao về vụ này.?

	- Quả thật Darren đã không thật sự thất bại. Nhưng phạm quy luật thường là biểu hiện của sự bỏ cuộc. Mối liên hệ của chúng tôi, không cho phép tôi nhân danh nó để mà phát biểu. Mà, than ôi, tôi thì lại không biết biện hộ vì lòng thương hại. Dù tình huống thế nào, nó cũng đã thất bại trong tòa thử thách.

	Kurda rít lên:

	- Larten! Ông có biết là đang nói gì không?

	Tôi thở dài:

	- Có. Ông biết mình đang nói gì. Và ông đã nói đúng.

	Đẩy Harkat ra. Tôi đứng một mình, đối diện ông hoàng Mika, thành thật nói:

	- Cháu nghĩ là không cần phải né tránh. Dù không muốn chết, nhưng cháu không xin bất kì ân huệ nào. Nếu có thể, cháu sẵn sàng thử thách lại.Nếu không, cháu không hề ca thán gì.

	Tiếng ca ngợi rì rào nổi lên. Những người đang giận dữ đứng bên ngoài, ngồi xuống, chờ ông hoàng Mika quyết định. Ông lên tiếng:

	- Mi nói như một ma-cà-rồng trung thực. Ta không khiển trách mi vì những gì đã xảy ra. Cũng không khiển trách bạn mi – vì hắn không phải một thành phần của chúng ta, nên không thể mong hắn hành động như chúng ta. Sẽ không có hành động nào chống đối Harkat – đó là đảm bảo của riêng ta, lúc này và tại đây.

	Một số ma-cà-rồng nhìn Harkat, nhưng không ai lên tiếng chống lại hắn.

	Ông hoàng Mika ngập ngừng lên tiếng:

	- Còn về số phận của mi, ta phải hội ý với các ông hoàng và tướng quân trước khi đưa ra phán quyết. Ta không nghĩ mạng sống mi sẽ được an toàn, nhưng có thể tướng quân Kurda tìm ra một hướng… rất có khả năng mở lại cuộc thử thách. Theo những gì ta biết, chuyện đó chưa bao giờ được cho phép, nhưng… biết đâu, có một luật lệ cổ xưa nào đó mà chúng ta đã quên lãng mất. Bây giờ, trong khi ta bận hội họp, hãy trở về phòng mi. Ngay khi có quyết định, mi sẽ được thông báo. Ta khuyên một điều…

	Ông hạ giọng thì thầm:

	- Hãy cầu nguyện với thần linh cho thanh thản, vì ta e rằng mi sẽ sớm được gặp mặt các vị đó.

	Tôi cúi đầu chào ông, và cứ đứng như thế cho đến khi ông và các ma-cà-rồng khác ra khỏi phòng.

	Đi qua tôi, tướng quân Kurda bảo:

	- Ta hứa sẽ không để em bị chết mà không có một cuộc đấu tranh. Ta đảm bảo, sẽ có cách để em sẽ thoát ra khỏi vụ này.

	Lần lượt hai ông Crepsley và Vanez cũng ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình tôi ở lại dưới hố với Harkat và xác hai con lợn lòi. Trông Harkat thật khốn khổ, hắn bảo:

	- Mình đâu… muốn làm… rắc rối… Mình làm… không kịp nghĩ.

	- Đừng áy náy nữa, Harkat. Ở địa vị anh, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Ngoài ra, điều xấu nhất có thể xảy ra, là họ giết tôi. Dù sao, nếu anh không nhảy xuống giải cứu thỉ tôi cũng đã chết rồi.

	- Cậu… không giận chứ?

	- Tất nhiên là không.

	Tôi mỉm cười và hai đứa ra khỏi cửa.

	Điều tôi không nói với Harkat, là tôi mong hắn cứ để tôi chết quách cho rồi. Chết vì lợn lòi dù sao còn nhanh gọn và dễ chịu hơn. Còn bây giờ, tôi phải dài cổ đợi chờ trong lo lắng, đợi chờ chuyện chắc chắn xảy ra là: chuyến đi thắt ruột tới Phòng Tử Thần, để bị treo trên những cột nhón, đón nhận kết cục đau thương đầy nhục nhã. Thà chết một cách chóng vánh và cao cả trong hố đấu trường còn hơn.

	CHƯƠNG 17

	Harkat và tôi ngồi trên võng, chờ đợi. Các phòng kế bên, các đường hầm đều vắng tanh. Hầu hết ma-cà-rồng đều đã tụ tập từ trong đến ngoài Cung ông hoàng đón nghe lới tuyên án – ma-cà-rồng khoái tò mò nghe ngóng chẳng kém gì khoái choảng nhau, và tất cả đều nóng lòng muốn được là kẻ biết tin trước nhất.

	Để bớt căng thẳng vì quá im ắng, tôi hỏi Harkat:

	- Sao anh gang thế? Anh có thể bị giết vì nhảy xuống cứu tôi.

	Harkat gượng ngùng nói:

	- Thật tình… tôi hành động… vì mình. Nếu cậu… chết… mình biết… tìm đâu… được một… người đã… quen chung sống.

	Tôi không nín được cười:

	- Anh đừng cho ma-cà-rồng biết chuyện đó thì tốt hơn. Lý do duy nhất họ coi nhẹ tội của anh, là vị họ khâm phục lòng can đảm và sự dám hy sinh bản thân mình. Nếu biết anh làm chuyện đó vì lý do cá nhân, chưa biết họ sẽ đối xử ra sao.

	- Còn cậu… có buồn… tôi không?

	- Không

	- Nếu họ… quyết định… giết…. cậu để… họ giết sao?

	- Làm sao tôi ngăn họ được.

	- Nhưng… lặng lẽ… ra đi?

	Tôi thở dài:

	- Chưa biết. Nếu họ giết tôi ngay sau trận đấu với lợn lòi, tôi đã không thốt một lời. Lúc đó tôi còn đầy phấn khích, không sợ chết. Bây giờ, đã bình tĩnh lại, tôi sợ. Hy vọng tôi có thể ngẩng cao đầu bước đi, nhưng… tôi sợ mình sẽ khóc và xin họ nhủ lòng thương hại.

	- Không đâu. Darren là… người rất… cứng rắn..

	- Anh nghĩ vậy sao?

	- Cậu đã… đấu với… lợn lòi… đã đương đầu… với lửa… với nước… không hề… tỏ ra… sợ hãi. Sao bây giờ… có thể… sợ được.

	- Chuyện đó lại khác. Tôi chiến đấu để tìm cơ hội sống. Còn bây giờ, nếu họ quyết định giết tôi, tôi phải bước tới Phòng Tử Thần mà trong lòng biết rằng mình sắp chết.

	- Đừng lo. Nếu… phải chết thật. Có thể… cậu sẽ… trở lại… làm một... người Tí-hon

	Tôi trừng trừng nhìn thân hình dị dạng của Harkat, bộ mặt vá víu méo mó, đôi mắt xanh lè và cái khẩu trang không thể tách rời nếu còn muốn sống. Tôi cay đắng bảo:

	- Ôi, quả là một niềm an ủi tuyệt vời.

	- Chỉ là… làm cho… cậu vui thôi,.

	Mong sao ma-cà-rồng sớm quyết định, dù là chết hay gì gì cũng được., còn hơn cứ ngồi đây lo lắng, chẳng biết chuyện gì. Sau cùng, dường như sau cả thế kỉ, có tiếng chân ngoài đường hầm. Harkat và tôi căng thẳng, nhảy ra khỏi võng, ngóng ra phía cửa. Rồi hai đứa nhìn nhau, Harkat gương cười, tôi cười còn thảm hại hơn. Tôi bảo:

	- Chúng ta phải đi rồi.

	- Chúc… may mắn.

	Tiiếng chân chậm dần, ngừng lại, rồi bước tiếp. Một ma-cà-rồng xuất hiện từ ánh sáng ảm đạm của đường hầm, lách vào phòng: Kurda.

	Tôi hỏi ngay:

	- Sao rồi?

	Ông mỉm cười nói vòng vo:

	- Ta đến xem thử em chịu đừng được tới cỡ nào.

	- Tốt. không thể tốt hơn được nữa.

	Harkat hỏi:

	- Họ… quyết định… chưa?

	- Chưa. Nhưng không lâu đâu. Họ…

	Ông ta tằng hắng rồi nói tiếp:

	- Họ đề nghị án tử hình, Darren ạ.

	Tôi đã đoán trước chuyện này, nhưng vẫn bị choáng váng. Giật lùi mấy bước, hai đầu gối rung lên, tôi suýt ngã nếu không có Harkat vội vàng giữ cho tôi đứng vững.

	Kurda nói:

	- Ta đã cố tranh luận với họ - cả Gavner và Vanez đem cả sự nghiêp của họ ra van xin cho em. Nhưng không có ngoại lệ nào. Quy luật rất rõ ràng: thất bại trong hoàn tất tòa thử thách, phải bị xử tử hình. Chúng ta cố thuyết phục các ông hoàng để em được thữ thách lại, nhưng họ hoàn toàn điếc trước lời cầu xin của chúng ta.

	- Vây thì sao họ chưa đến đem cháu đi.

	- Họ vẫn còn đang bàn cãi. Larten đã cầu viện tới các ma-cà-rồng lớn tuổi hơn, hỏi họ đã từng nghe nói tới trường hợp như thế này xảy ra bao giờ chưa. Vì em, ông ta rất ráng sức. Nếu có một lỗ hổng nào của luật pháp, Larten sẽ tìm ra.

	Tôi rầu rĩ nói:

	- Nhưng không hề có, phải không?

	Tướng quân Kurda lắc đầu:

	- Nếu ông hoàng Paris Skyle không biết cách nào để cứu em, ta tin không ai có thể làm gì được.

	- Vậy thì chấm dứt. Mạng sống của cháu coi như tiêu rồi.

	- Chưa chắc.

	Kurda vừa nói vừa tránh mắt tôi, vẻ ngượng ngùng một cách lạ lùng. Tôi nhhăn nhó hỏi:

	- Là sao? Ông mới nói là…

	- Họ sẽ tuyên án. Đó là điều không tránh khỏi. Nhưng không có nghĩa là em phải ngồi đây chờ nhận án.

	- Tướng quân Kurda!

	Tôi nghẹn thở, kinh hoàng vì mấy lời ông vừa nói. Nhưng ông ta rít lên:

	- Em có thể ra khỏi đây. Ta biết đường qua mặt tụi lính canh, một cái khe ta chưa từng cho ai biết. Để tranh thủ thời gian, chúng ta có thể xuống núi bằng những đường hầm ít người sử dụng. Trời sắp sáng rồi. Ra tới bên ngoài, em thoài mái chạy tới khi xẩm tối. Kể cả cho đến khi đó, ta nghĩ cũng không có ai đuổi theo đâu. Vì em không gây ra mối nguy hiểm nào cho họ, nên họ sẽ để em đi. Sau này, nếu gặp lại, họ có thể giết em, còn thời gian này…

	- Cháu không thể. Ông Crepsley sẽ vì cháu mà chịu nhục. Cháu là đệ tử của ông ấy. Ông ấy sẽ phải trả lời về vụ này.

	- Không. em không phải chịu trách nhiệm vì ông ta kể từ khi ra tòa thử thách. Sau lưng ông ta, có thể có những lời đảm tếu, nhưng danh dự của ông ta sẽ không ai dám công khai đả động tới đâu.

	- Cháu không thể…

	Lấn này giọng tôi đã bớt quả quyết:

	- Cháu không thể. Và còn ông thì sao? Nếu họ khám phá ra là chính ông giúp cháu chạy trốn?

	- Làm sao họ biết được. Ta sẽ che giấu mọi dấu vết. Khi nào cháu còn chưa bị bắt, ta vẫn an tòan…

	- Nhưng… lỡ cháu bị bắt, và họ moi ra sự thật từ cháu?

	Kurda nhún vai:

	- Ta đành chịu.

	Tôi thật sụ bối rối. Phần ma-cà-rồng trong tôi muốn ở lại, chấp nhận những gì sắp tới. Phần người bảo tôi đừng ngốc, nắm lấy dịp may mà chuồn gấp đi.

	Kurda lại nói:

	- Darren, em còn trẻ. Chỉ có điên mới phí phạm mạng mình. Hạy đi khỏi Núi ma-cà-rồng. Bắt đầu một cuộc sống mới. Kinh nghiệm của em đủ để em tự sống. Không cần phải có Larten chăm sóc nữa. Nhiều ma-cà-rồng tự sống cuộc đời cúa họ, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hãy là chính mình. Đừng để sự kiêu hãnh ngu đần của những kẻ khác làm lu mờ khả năng phán đoán của em.

	Tôi hỏi Harkat:

	- Anh nghĩ sao?

	- MÌnh nghĩ … Kurda đúng… Không có… lí do… để họ… giết cậu. Đi đi… Sống. Sống tự do… Mình sẽ… cùng đi… để giúp… Sau này… có thể… cậu sẽ giúp… mình.

	Kurda nói ngay:

	- Harkat không cùng đi được. Nó quá to ngang, không qua lọt một số đướng hầm ta tính để em qua. Có thể hẹn nhau ở một nơi khác, khi kết thúc Hội Đồng, nó tự do ra đi mà không bị ai nghi ngờ gì.

	Harkat bảo:

	- Gánh Xiếc… Quái Dị. Cậu… có thể… tìm họ chứ?

	Tôi gật. Mấy năm sống cùng gánh xiếc, tôi đã quen biết nhiều người ở khắp mọi nơi, những đồng nghiệp và những người từng giúp đỡ ông Cao. Họ sẽ cho tôi biết nơi tìm ra gánh xiếc.

	Kurda hỏi:

	- Em quyết định chưa? Không còn thời gian bàn cãi nữa đâu. Đi với ta, hay ở lại đón chờ cái chết.

	Tôi hít mạnh một hơi, nhìn xuống chân, rồi ngửng nhìn Kurda:

	- Em đi.

	Tôi không cảm thấy chút hãnh diện nào về mình, nhưng sự nhục nhã còn hấp dẫn hơn những cái cọc nhọn trong Phòng Tử Thần nhiều.

	CHƯƠNG 18

	Chúng tôi lặng lẻ đi xuyên hành lang vắng vẻ, để xuống khu nhà kho. Kurda đưa tôi xuống sau một buồng kho, rồi tôi và ông ta kéo mấy cái bao lớn sang một bên, để lộ ra một lỗ nhỏ trên tường. Kurda vừa định lách qua, tôi kéo lại yêu cầu cho tôi nghỉ vài phút, vì tôi cảm thấy đau quá.

	Kurda hỏi:

	- Em có thể tiếp tục được không?

	- Được, nhưng phải thường xuyên ngừng lại nghỉ. Biết thời gian lúc này rất quý, nhưng nếu không nghỉ, cháu kiệt sức mất.

	Bớt đau, tôi theo Kurda chui qua lỗ tường, vào một đường hầm chật chội, đổ nát. Tôi để nghị, trượt xuống đáy. Nhưng ông Kurda bảo:

	- Chúng ta không xuống tới đáy. Có một ngăn ngay giữa ống thông này, từ đó lại dẫn vào một đường hầm khác.

	Đúng vậy, sau nhiều phút, chúng ta tới một khoảng bằng phẳng. Tôi hỏi:

	- Sao ông phát hiện được chỗ này?

	- Ta theo dõi một con dơi.

	Tới một ngã ba, Kurda ngừng lại lấy bản đồ, lẳng lặng quan sát mấy phút, rồi rẽ phải.

	Tôi hỏi:

	- Ông tin chắc là biết đường chứ?

	Ông cười lớn:

	- Không chắc lắm. Vì vậy ta mới phải coi bản đồ. Mấy chục năm rồi ta chưa xuống đây.

	Tôi ráng nhớ những dấu vết trên đường đi, phòng khi có chuyện gì xảy ra với ông ta, tôi còn có thể tự tìm đường quay trở lại. Nhưng không thẻ nào nhớ nổi, vì chúng tôi đi vòng vo và rẽ cua quá nhiều lần.

	Chúng tôi băng qua vài con suối nhỏ. Ông Kurda bảo, chúng nối kết với những suối khác ở trên, để tạo thành dòng suối lớn được sử dụng làm nơi thả xác chết trong quá khứ. Tôi nói đùa:

	- Để an toàn, chúng ta có thể bơi suốt qua dòng nước.

	- Sao không vỗ cánh mà bay cho khỏe?

	Nhiều đường hầm tối thui, nhưng Kurda không thấp nến.Ông bảo, những giọt sáp sẽ đánh dấu trên đường, và các ma-cà-rồng sẽ theo đó mà truy đuổi được chúng tôi.

	Càng tiến xa, tôi càng gặp khó khăn, nên luôn phải nghỉ, để cho tôi hồi sức.

	Trong một lần nghỉ chân, Kurda vừa lau máu và mồ hôi trên cổ, trên vai tôi vừa nói:

	- Nếu rộng rãi, ta sẽ cõng em. Chúng ta sắp vào một đường hầm lớn, nếu em thích, ta sẽ giúp.

	Tôi suýt xoa:

	- Thích quá đi chứ.

	- Khi ra khỏi đường hầm, em có muốn ta cùng đi thêm một đoạn đường cho yên tâm không?

	Tôi lắc đầu:

	- Làm vậy, ông sẽ bị các tướng quân phát hiện. Đứng lo, ra tới ngoài, không khí trong lành sẽ làm cháu khỏe lại. Cháu sẽ tìm chỗ ngủ, nghỉ ngơi mấy tiếng, rồi…

	Tôi nín bặt. Có tiếng sỏi đá rào rạo trên nền một trong những đường hầm sau chúng tôi. Kurda vội chạy tới cửa hầm, ngồi xuống, lắng nghe. Sau mấy giây, ông nhào lại, kéo tôi đứng dậy:

	- Có người tới. Ra khỏi đây mau.

	Tôi ngồi phịch xuống, thở dài:

	- Ôi, không.

	Ông rít lên nho nhỏ:

	- Darren, cháu không thể ở lại đây. Chúng ta phải đi trước khi…

	- Không được. Nếu phải chạy trốn, cháu không đủ sức đâu. Ồng chạy và tìm chỗ ẩn thân đi. Nếu bị bắt, cháu sẽ làm như đã hành động một mình.

	Ngồi xuồng bên tôi, ông ta bảo:

	- Em biết là ta sẽ không bỏ lại em mà.

	Chúng tôi lẳng lặng chờ tiếng chân đang bước lại gần hơn. Nghe tiếng chân, tôi biết chỉ có một người theo dõi chúng tôi. Hy vọng đừng là ông Crepsley. Ý nghĩ gặp mặt ông sau những gì mình đã làm, làm tôi khiếp sợ.

	Một ma-cà-rồng tiếng tới cửa hầm, đứng trong tối, quan sát chúng tôi một lúc, rồi vội bước tới: ông Gavner Purl!

	Ông hậm hực nói:

	- Hai người gây ra quá nhiều rắc rối rồi đó. Ý kiến ngu ngốc chạy trốn này là của ai?

	Cả tôi và Kurda đồng thanh nói:

	- Của tôi.

	Gavner lắc đầu bực tức, quát lên:

	- Cả hai đều tệ hại như nhau. Thôi nào… nói sự thật ra đi.

	Kurda bóp chặt cánh tay tôi, bắt tôi im lặng, rồi nói:

	Ý kiến của tôi. Tôi đốc thúc Darren chạy trốn. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm.

	- Anh là thằng ngốc. Nếu những lời nói đó lan ra bên ngòi, không những chỉ hủy hoại tương lai ông hoàng sắp tới của anh, mà anh còn bị xách đầu vào Phòng thử thần, chịu chung số phận cùng Darren.

	Kurda âm thầm nói:

	- Chỉ khi nào ông báo cáo lại chuyện này.

	- Anh nghĩ, tôi sẽ không làm vậy sao?

	- Nếu có ý trừng phạt tôi, ông đã không đến đây một mình.

	Nhìn lom lom ma-cà-rồng cao cấp, ông Gavner rủa một tiếng, rồi lẩm bẩm:

	- Anh nói đúng. Tôi không muốn thấy anh bị giết. Nếu cả hai quay về cùng tôi, tôi sẽ không nhắc tới tên anh trong vụ này.Thật ra, chưa ai biết chuyện này xảy ra. Cho đến giờ, chỉ tôi và Harkat biết. Chúng ta có thể đưa Darren về trước khi phán quyết được thông qua.

	- Để làm gì? Đề Darren bị đưa vào Phòng tử Thần cho cọc nhọn xuyên qua thân thể nó sao?

	- Nếu đó là phán quyết của các ông hoàng.

	Kurda lắc đầu:

	- Vì chuyện đó mà chúng tôi chạy trốn. Tôi không để nó trở lại, để rồi bị giết. Lấy đi mạng sống của một đứa trẻ vì một cổ tục tàn nhẫn như thế, là sai lầm.

	- Đúng hay sai, ý kiến của các ông hoàng mới là phán quyết sau cùng.

	Kurda lim dim mắt, thì thầm:

	- Ông cũng đồng ý với tôi. Ông cũng nghĩ rằng, phải tha mạng cho Darren.

	Gavner miễn cưỡng gật đầu:

	- Nhưng chỉ lả ý kiến riêng tôi. Tôi không thể bất kính với luật lệ của các ông hoàng.

	- Sao lại không? Chúng ta phải tuân lệnh cho dù khi họ sai lầm sao? Cho dù họ đối xử bất công sao?

	- Đó là đường lối của chúng ta.

	- Đường lối có thể thay đổi. Các ông hoàng đang trở nên quá sắt đá. Họ lám ngơ trước sự thật là thế giới đang tiến triển. Trong một vài tuần nữa, tôi sẽ trở thành ông hoàng. Tôi sẽ thay đỏi mọi việc. hãy để Darren đi. Tôi sẽ lật đổ quy luật chống lại nó. Tôi sẽ làm cho tên nó được trong sạch, và nó sẽ được trở lại để được hoàn thành nốt phiên tòa thử thách. Hãy giả mù một lần này thôi, tôi thề là ông sẽ không phải ân hận đâu.

	Những lời nói của Kurda làm Gavner lo lắng. ông lẩm bẩm:

	- m mưu chống lại các ông hoàng là có tội.

	- Không ai biết đâu. Sẽ không ai hỏi chúng ta. Họ tưởng Darren tự trốn đi thôi.

	Ông Gavner thở dài:

	- Nhưng… chuyện này đi ngược lại tất cả những gì chúng ta hằng tin tưởng.

	- Đôi khi chúng ta phải quên đi những niềm tin cũ, để đón nhận những tư tưởng mới.

	Trong khi ông Gavner đau khổ đấu tranh tư tưởng, tôi lên tiếng:

	- Nếu ông muốn, cháu sẽ quay trở lại. Cháu sợ chết nên mới đồng ý đi với tướng quân Kurda. Nhưng nếu ông nói, cháu nên trở lạ, cháu sẽ nghe theo.

	Gavner kêu lên:

	- Ta không muốn cháu chết. Nhưng chạy trốn không bao giờ giải quyết được bất cứ chuyện gì.

	Kurda gào lên:

	- Vô lí! Ma-cà-rồng sẽ sống tốt hơn nhiều, nếu có nhiều người trong chúng ta đủ tỉnh táo, tránh xa những cuộc đấu đá mà lợi thế thuộc về cả đống kẻ chống lại chúng ta. Đưa Darren trở lại, là đưa nó trở lại với cái chết. Quan niệm đó là gì?

	Gavner trầm ngâm, rồi buồn rầu gật:

	- Dù không thích, nhưng ta đành chọn tội nhẹ hơn. Ta sẽ không tố cáo anh. Nhưng… với một điều kiện: ngay khi trở thành ông hoàng, anh phải trình bày sự thật với toàn thể ma-cà-rồng khác. Chúng ta sẽ gỡ danh dự cho Darren, nếu có thể. Còn nếu không, chúng ta sẽ chấp nhận bị trừng trị.

	- Tôi đồng ý.

	- Anh thề?

	- Tôi thề.

	Gavner thở dài nhẹ nhỏm, rồi nhìn tôi hỏi:

	- Nào, cháu khỏe không?

	- Không đến nỗi tệ lắm.

	- Trông cháu buồn ngủ rũ ra rồi.

	- Cháu sẽ cố ngủ.

	Tôi hứa, rồi hỏi vì sao ông tìm được chúng tôi.

	- À, ta tới tìm Kurda, định cùng tính toán gỡ rối vụ này. Tủ bản đồ của hắn để ngỏ. Lúc đó ta cũng không để ý, nhưng khi qua phòng cháu, thấy chỉ còn một minh Harkat. Ta hiều ra ngay.

	Kurda hỏi:

	- Làm sao ông có thễ theo dõi chúng tôi qiua đường hầm?

	Chỉ giọt máu ngay dưới chân tôi, Gavner bảo:

	- Máu nhỏ giọt suốt dọc đường, chỉ có thằng ngu mới không tìm nổi.

	Kurda nhắm mắt, nhíu mày:

	- Thánh thần ôi, tình báo là đfiểm yếu nhất của tôi.

	- Quá đúng. Nhưng bây giờ muốn ra khỏi đây thì phải lẹ lên.Ngay khi phát hiện ra sự vắng mặt của Darren, họ sẽ cho cả một toán đi truy lùng. Cơ hội duy nhất của chúng ta là đưa nó ra ngoài, mặt trời sẽ ngăn cản chúng tiếp tục đuổi theo.

	- Tôi cũng nghĩ vậy.

	Kurda nói, rồi tiến bước đi đầu. Tôi theo sát ông, tiếp theo là Gavner.

	Tới cuối đường hầm, Kurda rẽ trái. Nhưng Gavner nắm tay tôi kéo lại. Thấy tôi và ông Gavner không đi theo, Kurda quay lại hỏi:

	- Chuyện gì vậy?

	Gavner bảo:

	- Trước kia, đã có lần ta tới nơi này. Đó là một trong các thử thách của Tòa thụ phong. Lần đó ta phải tìm kiếm một món châu báu đã được cất giấu.

	- Thì sao?

	- Ta biết một lối ra gần đây nhất.

	- Tôi cũng biết. Chính là lối này đây.

	- Không. Ra lối này cũng được, nhưng nếu đi đường kia sẽ mau hơn.

	Kurda hấp tấp nói:

	- Vụ này là ý kiến của tôi. Tôi chịu trách nhiệm. Không có thời gian để đi lòng vòng nữa. Nếu ông nhớ nhầm, chúng ta sẽ phải trả giá. Theo tôi là chắc nhất.

	- Theo tôi mới là chắc.

	Gavner khăng khăng nói. Kurda chưa kịp phản đối, ông kéo tôi tiến tới đường hầm bên phải. Kurda vừa rủa vừa gọi, nhưng Gavner làm lơ. Kurda đành vội vã chạy theo.

	Đuổi kịp chúng tôi, Kurda cố lách qua tôi để đối diện với Gavner, nhưng đường hầm quá chật. Vừa thở dài, ông vừa nói:

	- Ngốc thật! Đáng lẽ phải đi theo bản đồ. Tôi biết rõ những đường hầm này hơn ông nhiều. Con đường ông định đi sẽ đưa đến một ngõ cụt.

	- Không đâu, đường này gần hơn được bốn mươi phút đấy.

	- Nhưng lỡ…

	- Đừng cãi nữa. Càng nói chỉ càng thêm chậm trễ.

	Kurda lẩm bẩm mấy câu thật khó hiểu, nhưng rồi nín biệt. Tôi thấy rõ là ông ta không yên tâm.

	Chúng tôi xuyên qua một đường hầm nhỏ, nằm dưới con suối trong lòng núi. Tiếng nước rào rào rất gần. Tôi nơm nốt lo sợ nước sẽ tràn qua vách hầm, nhấn chìm hết chúng tôi. Chung quanh tối thui, tôi không nhìn, không nghe thấy gì, ngoài tiếng suối ầm ầm. Cảm giác như tôi phải trơ trọi một mình tại nơi này.

	Sau cùng, cuối đường có ánh sáng, tôi mừng rỡ chạy như bay. Gavner và Kurda cũng mừng rỡ chạy theo. Chắc hẳn hai ông ma-cà-rồng cũng nóng lòng được thoát khỏi con đường dưới dòng suối. Khi chúng tôi phủi bụi đất trên người, Kurda tiến lên để dẫn đầu. Đây là một cái động nhỏ, có ba lối ra. Tiến tới một cửa đường hầm bên trái, Kurda lấy lại giọng uy quyền, nói:

	- Chúng ta sẽ theo ngã này.

	Gavner cười:

	- Thì đây chính là đường tôi định đi đó.

	- Vậy thì khẩn trương lên.

	- Anh làm sao vậy? Sao có vẻ ki cục thế?

	Kurda gượng cười:

	- Xin lỗi. Chỉ tại đường hầm dưới suối. Biết là phải qua đó, nếu đi lối này, vì vậy tôi mới định chọn đường kia để tránh.

	Gavner phì cười:

	- Sợ nước ụp lên đầu hả?

	Kurda nói như nghẹn thở:

	- Đúng.

	Tôi bảo:

	- Cháu cũng sợ. Rúc qua một nơi như vậy chẳng thú vị gì.

	- Hèn.

	Gavner cười nói. Ông vừa định tiến tới gần Kurda thì bỗng khựng lại, nghiên đầu nghe ngóng.

	Tôi hỏi:

	- Sao vậy?

	- Hình hhư ta nghe…

	- Nghe gì?

	- Hình như có tiếng ho. Ngay trong đường hầm bên phải.

	Tôi lo lắng:

	- Đội truy lùng à?

	- Nếu là họ… thì phải tiến từ phía sau chứ.

	Kurda nôn nóng hỏi:

	- Chuyện gì thế?

	- Ông Gavner nghe thấy gì đó.

	Tôi trả lời trong lúc Gavner ron rón bước tới thăm dò.

	Kurda bảo:

	- Ta chỉ nghe tiềng suối. Không còn thời gian để…

	Nhưng đã muộn. Ông Gavner đã lọt vào đường hầm kia. Kurda vội chạy đến bên tôi. Tôi đứng tại chỗ nhìn vào khoảng tối sau lưng ông Gavner. Kurda làu bàu:

	- Ông ta chẳng làm được trò trống gì ngoài chuyện làm chậm trễ hơn. Chúng ta cứ đi thôi.

	- Lỡ có ai trong đó thì sao?

	- Ngoài chúng ta, dưới này chẳng còn ai. Chúng ta đi thôi, mặc cho ông ngốc đó chạy theo sau cũng được.

	- Không. Cháu muốn đợi ông ấy.

	Kurda đảo mắt nhìn trời, nhưng vẫn buồn rầu đứng bên tôi. Ông Gavner mới đi chừng hơn một phút, nhưng khi trở lại trông ông như già thêm mấy tuổi. Hai chân run lẩy bẩy, ông ngồi phệt xuống ngay khi vừa ra khỏi đường hầm.

	Tôi vội hỏi:

	- Có gì không?

	Ông chỉ lắc đầu, không nói một lời. Kurda dồn dập hỏi::

	- Chuyện gì? Ông đã thấy gì?

	Gavner thì thào:

	- Có… Nhìn đi… Nhưng thận trọng, đừng để chúng thấy.

	- Ai thấy?

	Tò mò, tôi mon men tiếng bước, Kurda theo sát phía sau. Đoạn đường ngắn thôi, và khi tới cuối đường, tôi đã thấy ánh đuốc bập bùng trong một hang động rộng. Ruột tôi thắt lại, tôi nhích gần hơn để nhìn rõ toàn cảnh trong hang. Những gì nhìn thấy làm tôi lạnh buốt. Khoảng hai ba chục tên rải rác trong hang. Nằm, ngồi, đánh bài. Ngoại hình giống như ma-cà-rồng: lực lưỡng, mặt thô kệch, tóc cắt kiểu quê mùa. Nhưng tôi có thể thấy màu da đỏ tía bóng lộn, màu tóc và mắt cũng đỏ rực. Tôi nhận ra ngay chúng là ai: kẻ thù khát máu của chúng tôi – ma-cà-chớp!
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	Tôi và Kurda trở lại ngồi bên ông Gavner trong cái hang nhỏ. Sau một lúc im lặng, Gavner thẩn thờ nói:

	- Tôi đếm chúng có tới ba mươi bốn đứa.

	Kurda bảo:

	- Khi tôi nhìn, chúng có ba mươi lăm tên.

	- Có hai hầm thông qua nhau. Trong hầm kia, chắc còn đông hơn.

	Tôi thì thầm hỏi:

	- Chúng làm gì ở dưới này?

	Ông Gavner hỏi lại tôi:

	- Cháu nghĩ chúng làm gì?

	Tôi liếm môi bối rối:

	- Tấn công chúng ta

	- Đúng.

	Kurda bảo:

	- Chưa chắc. Có thể chúng đến để bàn luận một hiệp ước với chúng ta.

	Ông Gavner mỉa mai:

	- Anh nghĩ vậy thật sao?

	Kurda thở dài:

	- Không. Tôi cũng chưa chắc chúng muốn gì.

	Tôi bảo:

	- Chúng ta phải báo cho các ma-cà-rồng.

	Kurda gật:

	- Nhưng còn chuyện chạy trốn của em? Một trong hai chúng ta có thể đưa em tới…

	- Quên chuyện đó đi. Tình hình như thế này, cháu sẽ không đi đâu hết.

	Kurda đứng dây, trở lại đường hầm dưới dòng suối:

	- Vậy thì phải lẹ lên. Càng về sớm, chúng ta càng báo tin cho họ sớm hơn.

	Nhưng vừa khom mình trước miệng hầm, ông bỗng khựng lại, thăm dò, rồi ra dấu cho chúng tôi đứng tại chỗ. Chạy trở lại, ông thì thầm:

	- Có kẻ nào đó đang tới.

	Ông Gavner hỏi:

	- Ma-cà-rồng hay ma-cà-chớp?

	- Tối quá. Không thấy rõ. Có nên chờ xem là ai không?

	Nhìn ba lối ra, ông Gavner hỏi:

	- Không. chúng ta phải ra khỏi đây, có thể qua đường hầm giữa, để trở lên. Nhưng mất nhiều thời gian lắm. Nếu chúng theo dấu máu của Darren mà đuổi theo thì…

	Kurda bảo:

	- Theo đường hầm bên trái.

	- Đường đó không lên trên được.

	- Được. Theo bàn đồ của tôi, có một lối đi rất nhỏ, khó nhận ra, tiếp giáp với đường đó. Tình cờ tôi đã phát hiện ra.

	- Anh chắc chứ?

	- Bản đồ rất chính xác.

	Tôi quên cả đau khi cùng rảo bước với họ. Toàn thể thị tộc ma-cà-rồng sắp bị lâm nguy. Không còn thời gian để than vãn chuyện riêng tư nữa, tôi chỉ nghĩ đến một điều, phải mau trở lại Cung ông hoàng để cấp báo tin này.

	Nhưng khi tới đường hầm Kurda đã nói, thì hầm đã sập. Chúng tôi bàng hoàng nhìn đống đá chặn ngang. Kurda vừa rủa vừa đá vật cản đường, thở dài thườn thượt:

	- Tôi xin lỗi.

	Ông Gavner bảo:

	- Không phải lỗi của anh. Anh đâu ngờ đến chuyện này.

	Tôi hỏi:

	- Bây giờ chúng ta phải đi ngã nào?

	Gavner đề nghị:

	- Trở lại hang.

	Kurda lắc đầu:

	- Nếu chúng ta đã bị phát hiện, chúng sẽ đuổi theo bằng đường đó. Còn một đường nữa có thể đưa chúng ta về đúng lối cũ và dẫn lên đường hầm tới Cung Ông Hoàng.

	- Vậy thì đi.

	Gavner kêu lên, rồi chúng tôi đi theo Kurda trong bóng tối.

	Giới hạn tối đa chuyện trò, để lắng nghe tiếng động của những kẻ đang truy đuổi chúng tôi. Không có tiếng động nào, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi không bị săn ùng. Vì ma-cà-chớp, nếu muốn, chúng có thể di chuyển lặng lẽ như ma-cà-rồng.

	Một lúc sau, Kurda ngừng lại, ghé sát đầu vào chúng tôi, thì thầm:

	- Chúng ta đang ở ngay sau hang của ma-cà-chớp. Thận trọng, di chuyển chậm thôi. Nếu bị chúng phát hiện, chúng ta phải đánh để thoát thân, rồi cố chạy thục mạng...

	Tôi vội nói:

	- Khoan. Cháu không có vũ khí. Nếu bị tấn công...

	Kurda bảo:

	- Ta chỉ có một con dao. ông Gavner?

	- Tôi có hai, nhưng cần cả hai.

	- Vậy thì cháu đánh đấm bằng gì?

	- Darren, nếu ta và Kurda không đẩy lui khỏi chúng, ta nghĩ cháu cũng chẳng làm gì được đâu. Nếu xảy ra chuyện gì, hãy nắm lấy bản đồ của Kurda mà tìm đường về Cung Ông Hoàng, để chúng ta ở lại chiến đấu cùng bọn chúng.

	- Cháu không thể làm thế được.

	- Cháu phải làm như ta bảo.

	Chúng tôi tiếp tục tiến lên, thật lặng lẽ. Tiếng cười nói của ma-cà-chớp vọng đến tai chúng tôi. Nếu chỉ có một mình, chắc tôi đã sợ đến không bước nổi nữa, nhưng sự trầm tĩnh của họ làm tôi bớt lo.

	Chúng tôi chỉ may mắn cho đến khi rẽ vào một đường hầm dài, và đụng đầu ngay một tên ma-cà-chớp đang đi ngược chiều. Khi chúng tôi đứng sững sờ, hắn ngước nhìn và nhận ra ngay, chúng tôi không phải là ma-cà-chớp, và há miệng định la lên.

	Ông Gavner xông lên, hai lưỡi dao láp loáng. Một mũi thọc trúng bụng, một mũi lia dứt cổ họng ma-cà-chớp, trước khi hắn kịp báo động cho đồng bọn. Chúng tôi đều cười nhẹ nhõm khi Gaavner đặt xác ma-cà-chớp lên mặt đất. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa tiếp tục di chuyển, một ma-cà-chớp khác xuất hiện cuối đường, thấy chúng tôi, hắn la lên cầu cứu.

	Ông Gavner rên lên:

	- Bị lộ rồi!

	Ma-cà-chớp từ trong hang ùa ra, ông Gavner vẫn đứng vững vàng giữa đường hầm, nói:

	- Cả hai rời khỏi đây ngay. để tôi cản chúng càng lâu càng tốt.

	Kurda lên tiếng:

	- Tôi không thể để một mình ông dương đầu với chúng được.

	- Được, nếu anh biết suy nghĩ. Chỗ này hẹp, một mình ta hiệu quả bằng hai. Đưa Darren về Cung Ông Hoàng càng nhanh càng tốt.

	- Nhưng...

	Vừa quơ dao đẩy lùi một ma-cà-chớp, ông Gavner vừa gầm lên:

	- Anh lải nhải là làm mất cơ hội của chúng ta. Kéo xác ma-cà-chớp sau tôi ra chỗ khác, cho tôi khỏi bị vướng chân, rồi... cút đi.

	Kurda buồn bã gật đầu, nói:

	- Chúc may mắn, Gavner Purl!

	Vừa tung một chiêu tấn công, ông Gavner vừa làu bàu:

	- Chúc may mắn.

	Chúng tôi kéo xác ma-cà-chớp khỏi lối đi, rồi trở lại cửa đường hầm. Kurda đứng lại cửa hầm, lặng lẽ quan sát ông Gavner đang vung hai lưỡi dao về đám ma-cà-chớp. Ông luôn giữ chúng cách khoảng chừng một sải tay. Nhưng tình hình này chỉ có thể kéo dài mấy phút trước khi chúng ào ạt xông tới, tước đoạt vũ khí và giết chết ông.

	Kurda vừa kéo tôi đi, rồi đứng lại, lấy bản đồ ra hỏi:

	- Có nhớ nơi thủy tán cũ, đã có lần ta đưa em tới thăm không? Phòng của Chuyến Đi Cuối Cùng đó.

	- Nhớ.

	- Từ đó, em có thể tìm đường về Cung ông hoàng được không?

	- Có thể được.

	Ông mở bản đò, chì đường hầm chúng tôi đang đứng:

	- Đi tới cuối đường này. Rẽ phải, thêm một lần rẽ phải nữa, tiếp theo là bốn lần rẽ trái, em sẽ tới phòng đó. Hãy nghĩ ngơi và chờ mấy phút xem ta hoặc ông Gavner có trở lại không. Cố gắng tự băng bó lại, để máu đừng nhỏ giọt ra nữa. Rồi... hãy đi.

	- Ông định làm gì?

	- Giúp Gavner

	- Nhưng ông ấy bảo...

	- Ta biết ông ấy nói gì. Nhưng ta không cần. Hai chúng ta hiệp lực sẽ có cơ hội giữ chân chúng lâu hơn.

	Bóp chặt vai tôi, ông nói:

	- May mắn nhé, Darren Shan.

	- Chúc ông may mắn.

	- Đừng nhìn lại nữa. Đi ngay đi.

	Theo lời ông , tôi tiến bước. Nhưng mới tới lần rẽ phải thứ hai, tôi ngừng lại. Vẫn biết là phải chạy bay vể Cung Ông Hoàng, nhưng tôi không chịu nổi ý nghĩ đã bỏ rơi hai người bạn. Họ lâm vào tính trạng này là vì tôi. Thật bất công, nếu tôi bỏ họ lại đối diện với cái chết, để chạy đi tìm tự do một mình. Phải có ai đó báo tin cho ma-cà-rồng, nhưng tôi nghĩ, kẻ đó không cứ là tôi. Nếu tôi nói với Kurda là không nhớ đường về, ông ta sẽ phải tự đi làm nhiệm vụ này, như vậy tôi có thể ở lại chiến đấu bên ông Gavner.

	Tôi trở lại đường hầm đang có cuộc đụng độ. Tới nơi, tôi thấy ông Gavner vẫn một mình cầm chân ma-cà-chớp. Kurda chưa lách qua được Gavner để tiến lên trước. Gavner gầm lên:

	- Ta bảo anh đi đi.

	Kurda thét lại:

	-Tôi nói không.

	- Còn Darren?

	- Tôi đã chỉ hướng đi cho nó rồi.

	- Anh đúng là thằng ngốc, Kurda.

	Kurda cả cười:

	- Tôi biết. Nào, bây giờ ông có chịu nhường đường cho tôi tiến lên không, hay bắt tôi chiến đấu với cả ông và ma-cà-chớp?

	Vừa vung dao về một ma-cà-chớp có vết chàm đỏ lòm trên má, Gavner vừa làu bàu.

	- Được. Nhưng khi nào anh nghỉ tay là đến lượt tôi.

	- Đồng ý.

	Kurda trả lời, nắm chặt dao, đứng chờ.

	Tôi rón rén tiến lại, không muốn kêu lên làm họ phân tâm. Khi tôi gần đến sát họ, ma-cà-chớp lùi lại mấy bước, và ông Gavner kêu lên:

	- Này!

	Ông tránh sang trái, nhường cho Kurda tiến lên, đứng sát bên. Quá muộn để tôi chiếm chỗ của Kurda. Vì vậy, tôi chán nàn định quay về đường hầm, nhưng đúng lúc đó một chuyện lạ lùng xảy ra làm tôi đứng chết sững ngay tại chỗ.

	Vừa bước lên, đứng cạnh Gavner, Kurda vung cao lưỡi dao, chặt xuống một nhát chí tử. Mũi dao đâm sâu vào bụng mục tiêu đã nhắm, mở banh thịt, bảo đảm nạn nhân phải chết. Một chiêu quá đẹp, nếu nhắm vào một trong mấy tên ma-cà-chớp. Nhưng Kurda không xả vũ khí vào những kẻ xâm nhập có màu da đỏ tía, mà đâm thẳng vào Gavner Purl!
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	Tôi không thể náo hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Gavner cũng vậy. Ông ngồi phịch xuống, dựa vách hầm, trừng trừng nhìn cán dao lòi ra khỏi bụng. Buông rơi hai con dao của ông khỏi tay, nắm cán dao của Kurda, cố rút ra. Nhưng sức đã tàn, ông nhoài người trên mặt đất.

	Trái với sự bàng hoàng của tôi và ông Gavner, đám ma-cà-chớp tỏ ra không chút ngạc nhiên. Chúng bình thản, và mấy tên đứng phía sau lục đục quay trở lại hang. Tên có vết chàm đỏ trên má, bước lại, đứng bên Kurda, quan sát ma-cà-rồng hấp hối. Hắn bảo Kurda:

	- Tôi ngỡ anh tới để giúp lão ta.

	Giọng đau khổ, Kurda nói:

	- Đáng lẽ ta chỉ đánh cho ông ấy ngất đi, rồi đem giấu một nơi. Nhưng các ma-cà-rồng khác có thể truy lùng theo tín hiệu tinh thần của ông ấy. Phía trước, còn một đứa trẻ có nửa máu ma-cà-rồng. Nó bị thương, nên không khó bắt lắm đâu. Vì họ không liên lạc bằng tinh thần với nó được, nên ta muốn bắt sống nó.

	Gã ma-cà-chớp hỏi:

	- Có phải thằng nhỏ đứng sau ông kia không?

	Kurda quay phắt lại, nghẹn thở kêu lên:

	- Darren! Em tới đây từ bao giờ? Em đã thấy…

	Tôi chợt tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, nhào tới ông Gavner, bất chấp gã ma-cà-chớp và Kurda. Quỳ gối bên ông, nhìn vào đôi mắt mở lớn dường như không còn thấy gì của người bạn hấp hối, cầm bàn tay đầy máu vì đã cố rút cán dao, tôi gọi:

	- Ông Gavner ơi!

	Tướng quân ma-cà-rồng, run rẩy bật ho. Tôi cảm thấy sự sống đang rời bỏ ông. Vừa khóc tôi vừa thì thầm bảo:

	- Cháu đang ở bên ông đây. Ông Gavner, ông không đơn độc đâu. Cháu sẽ…

	Ông thều thào, lắp bắp:

	- Xi… xi…

	- Cái gì? Từ từ nói. Đừng vội, ông còn nhiều thời gian mà.

	Đúng là một câu nói dối trắng trợn. Nhưng ông vẫn khò khè cố nói:

	- Xi… xin lỗi… vì ngáy… ngáy quá lớn… làm… làm… mất ngủ…

	Ông đang nói với tôi hay nói với ai đây, hả trời! Tôi chưa kịp hỏi han gì thêm, mặt ông cứng đờ và linh hồn ông đã về cõi bồng lai.

	Gục mặt trên vầng trán của ông, ôm sát ông vào lòng, tôi đau khổ gào lên. Lúc đó, tụi ma-cà-chớp dư sức túm lấy tôi, nhưng chúng tỏ ra bối rối, không tên nào tiến lại bắt tôi. Chúng đứng quanh, chờ tôi nín khóc.

	Sau cùng, khi tôi ngước mặt lên, không tên nào dám nhìn thẳng mất tôi. Chúng cúi nhìn xuống đất. Kurda là kẻ nhìn xuống trước tiên. Tôi rít lên, bảo ông ta:

	- Ông đã giết ông ấy.

	Kurda nghẹn ngào:

	- Ta bắt buộc phải làm. Không có thời gian để ông ấy chết một cách cao quý được. Em… đã có thể đi thoát, nếu ta để mặc ông cho đám ma-cà-chớp.

	Tôi thì thầm:

	- Ông đã biết chúng có mặt tại đây từ lâu.

	Kurda gật:

	- Đó là lý do ta không muốn qua đường ngầm dưới suối, vì sợ chuyện này xảy ra. Mọi chuyện đã tốt đẹp nếu theo con đường ta đã định.

	Tôi gào lên:

	- Ông là đồng minh của chúng, là kẻ phản bội.

	Ông ta thở dài nói:

	- Em không hiểu những gì đang xảy ra đâu. Trông kinh khủng thật, nhưng không giống như em tưởng. Ta cố gắng cứu giúp thị tộc, chứ không phản bội. Có những điều em không hiểu. Ông Gavner chết là một chuyện đáng tiếc, nhưng nếu ta giải thích…

	- Thây kệ những lời giải thích khốn kiếp của ông. Ông là một kẻ phản bội, sát nhân…. Cặn bả dơ bẩn nhất.

	Kurda nhẹ nhàng nhắc nhở:

	- Ta đã từng cứu mạng em.

	- Với cái giá là ông Gavner? Tại sao ông làm thế? Gavner là bạn của ông. Ông ấy…

	Trước khi Kurda kịp trả lời, tôi lắc đầu, bảo:

	- Thôi, không cần nữa. Tôi không muốn nghe đâu.

	Cúi xuống, tôi nhặt một con dao cùa ông Gavner, rồi vung lên. Ngay lập tức, đám ma-cà-chớp nâng vũ khí tiến gần tôi.

	- Đừng!

	Kurda kêu lên, bước tới trước mặt chúng:

	- Ta đã nói, ta muốn bắt sống nó.

	Ma-cà-chớp với vết chàm đỏ hậm hực:

	- Nó có dao, muốn tụi này bị chặt đứt mấy ngón tay à?

	- Không sao đâu, Galda. Để ta lo vụ này.

	Xòe hai bàn tay không, Kurda từ từ bước lại gần tôi. Tôi la lên:

	- Đứng lại. Không được tiến gần thêm nữa

	Ta không có vũ khí.

	- Tôi không cần biết. Dù sao tôi cũng sẽ giết ông. Ông đáng tội chết.

	- Có lẽ đúng như vậy. Nhưng ta nghĩ là em sẽ không giết một kẻ tay không, cho dù hắn đã làm gì. Nếu có lỗi, ta sẽ đền tội bằng hình phạt nghiêm khắc nhất. Nhưng ta nghĩ… ta không có tội gì.

	Tôi hạ tay cầm dao xuống. Đúng vậy, cho dù hắn đã lạnh lùng giết ông Gavner, nhưng tôi không thể cho phép mình làm thế được. Ném con dao vào Kurda, tôi hét lên:

	- Tôi căm ghét ông.

	Khi Kurda cúi nhặt, tôi quay người chạy như bay lại đường hầm, rẽ phải, rồi chạy tiếp.

	Tiếng Kurda vang lên phía sau, ra lệnh cho đám ma-cà-chớp đang đuổi theo không được làm hại tôi, và vì tôi bị thương, không chạy xa được. Một ma-cà-chớp gào lại, cho biết phía trước có mấy tên chặn đường rồi. Tên khác muốn biết tôi có còn vũ khí nào khác nữa không.

	Rồi tôi ra khỏi vùng có tiếng nói của kẻ thù và tên phản bội, vừa chạy như điên trong bóng tối, vừa khóc thương ông bạn già mới hi sinh: ông Gavner Purl khốn khổ.
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	Đám ma-cà-chớp kiiên trì săn lùng tôi. Chúng biêt tôi không thể nào trốn thoát. Tôi vừa bị thương vừa mệt mỏi, chúng chỉ từ từ xiêt vòng vây là túm được tôi. Trong khi tôi vừa chạy bán sống bán chết, vừa luồng lách qua những đường hầm thì tiếng gầm thết của dòng suối nghe rõ dần, và tôi nhận ra hai chân đã đưa mình tới phòng thủy tán. Định đổi hướng để đánh lừa Kurda, nhưng tôi sẽ bị lạc và không bao giờ có htể tìm đường về được Cung ông Hoàng. Chỉ còn cách đi theo đường cũ, với hi vọng tôi có thể làm sụp mái hầm, để chặn đường phía sau.

	Tới phòng của Chuyến Đi Cuối Cùng, tôi đứng lại thở. Tiếng xôn xao của đám ma-cà-chớp không còn xa, tôi không còn thời gian để nghỉ. Tôi nhìn quanh tìm đường thoát thân.

	Lúc đầu, tôi thấy hang này có vẻ quen quen, nhưng rồi tôi thắc mắc: hình như mình đã bị lầm. Rồi tôi giật nảy mình, rõ ràng mình đang ở trên bờ đối diện với bờ suối từng đến trước kia. Tiến tới, tôi nhìn sang bờ bên kia và thấy đường hầm tôi cần phải vượt qua. Đồng thời, tôi cũng thấy một người vời làn da xanh xao, mắt trắng dã, áo quần tơi tả, đang ngồi trên phiến đá sát vách hang. Một Giám hộ máu.

	- CỨU!

	Tiếng gào của tôi làm con người gầy nhom đó giật mình, nhìn sang phía tôi. Tôi gào đến khản giọng:

	- Ma-cà-chớp! Chúng đã xâm nhập vào núi! Hãy báo ngay cho các tướng quân!

	Gã giám hộ lim dim mắt, lắc đầu, nói gì đó bằng một ngôn ngữ tôi mù tịt. Tôi vừa mở miệng định lặp lại lời cảnh giác, thì hắn lắc đầu, đưa ngón tay ra dấu, lách khỏi hang, rồi mất tăm vào bóng tối của đường hầm.

	Tôi bật ra mấy câu rủa độc địa – chắc gã giám hộ này lại là một đồng đảng cúa ma-cà-chớp – rồi tôi nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới. Và rùng mình. Con suối không rộng lắm, nếu là lúc khác, tôi bơi qua thoải mái. Nhưng tôi đã kiệt sức, đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ muốn nằm xuống, chờ ma-cà-chớp đến bắt. lúc này đầu hàng là phương sách dễ dàng nhất, và…

	- Không!

	Tôi kêu lên. Chúng đã giết Gavner và chúng sẽ giết ông Cresley cùng toàn thể ma-cà-chớp, nếu tôi không vể Cung ông Hòang trước chúng để báo tin. Phải tiếp tục tiến lên. Lùi lại mấy bước, tôi sửa soạn nhảy xuống suối. Ngoái lại, tôi thấy tên ma-cà-chớp đi đầu bước vào hang. Lùi thêm mấy bước, rồi tôi chạy gấp vào bờ, phòng xuống suối.

	Tôi biết ngay mình không thành công. Bước chạy của tôi không đủ lực. Tôi vươn tay, hy vọng sẽ bám được vào bờ, nhưng tôi bị rớt xuống dòng suối lạnh buốt cách bờ một mét.

	Dòng nườc cuốn lấy tôi. Tôi bập bềnh ngay dưới cửa đường hầm ra khỏi hang và dẫn xuống lòng đất. Khiếp đảm, tôi với tay nắm tảng đá nhô ra từ bờ. Gom hết chút sức lực còn lại, tôi quơ cào tìm cách an toàn. Cố chồng lại những đợt nước xô đẩy, nửa người dật dờ trôi dạt, tôi nắm chặt một bụi cỏ rể ăn sâu vào đá.

	Đây là một vị trí khá nguy hiểm, nhưng tôi có thể từ đây tìm được cách thoát ra, nếu… trên đầu tôi không có cả chục tên ma-cà-chớp đứng trên bờ suối, khoanh tay kiên nhẫn đợi chờ. Một đứa mồi điếu thuốc lá, rồi búng que diêm vào mặt tôi. Que diêm phóng trượt xuống nước, cháy sèo một tiếng, rồi mất tăm theo dòng nước tối tăm, vào lòng núi.

	Trong khi tôi bám tảng đá, ướt sũng, lạnh cóng; thì Kurda lách qua đám ma-cà-chớp, quỳ xuống, vươn tay đê giúp tôi lên. Nhưng tay ông ta không tới được tay tôi, Kurda bào tụi kia:

	- Nắm chặt mắt cá chân ta, rồi thả ta thấp xuống.

	Gã ma-cà-chớp tên Glalda hỏi:

	- Chi vậy? Để nó chết chìm, cho rảnh nợ.

	Kurda quát:

	- Không. Cái chết của nó chẳng đem lại ích lợi gì. Nó còn trẻ, dễ tiếp nhận những tư tưởng mới. Chúng ta sẽ cần những ma-cà-rồng như nó, nếu chúng ta…

	- Được rồi, được rồi.

	Glalda thở dài nói, rồi ra dấu cho hai tên đồng bọn nắm chân Kurda, thả ông ta xuống để cứu tôi.

	Nhìn trừng trừng, từ hai bàn tay đang vươn xuống đến khuôn mặt của Kurda, tôi hậm hực nói:

	- Ông đã giết Gavner.

	Cố chạm tới cổ tay tôi, Kurda nói:

	- Chúng ta sẽ tranh luận chuyện đó sau.

	Tôi rụt tay lại. Không chịu nổi ý nghĩ để tay ông ta chạm vào mình, tôi rên lên:

	- Vì sao ông có thể làm vậy chứ?

	Kurda lắc đầu:

	- Phức tạp lắm. Lên với ta, sau này ta sẽ giải thích. Khi em được an toàn, khô ráo, ăn no… chúng ta sẽ ngồi để…

	- Đừng đụng vào tôi.

	- Đứng tỏ ra ngu ngốc thế. Nắm tay để ta kéo lên. Không ai làm hại em đâu. Ta hứa.

	Tôi mỉa mai:

	- Ông hứa ư? Lời hứa của ông chẳng có nghĩa gì. Ông chỉ là một kẻ phản bội, dối trá. Ông có bảo trái đất này tròn, tôi cũng không tin.

	- Muốn tin gì thì tùy em. Nhưng giữa em và nấm mồ nước này chỉ có ta thôi, không còn lựa chọn nào khác nữa. Hãy nắm lấy tay ta, và đừng hành động như một thằng ngốc nữa.

	Tôi lắc đầu ghê tởm:

	- Ông chẳng có gì chứng minh cho lời nói của mình. Ông không biết tí gì là danh dự và trung tín. Thà tôi chết, còn hơn đầu hàng một kẻ cặn bã như ông.

	- Đừng…

	Nhưng Kurda chưa nói hết câu, tôi đã buông tay khỏi tảng đá, đạp mạnh chân, để thân mình trôi theo dòng nước.

	- Darren, đừng…

	Kurda la lên, cố vươn tay lần cuối, nhưng tay ông ta chỉ nắm vào khoảng không.

	Tôi trôi ra giữa dòng suối, xa khỏi tầm tay của Kurda và đám ma-cà-chớp, đồng minh của ông ta. Một khoảnh khắc thanh thản lạ kì. Tôi dập dềnh giữa dòng suối trong niềm thanh thản đó. Nhìn thẳng ánh mắt Kurda, tôi mỉm cười, đưa tay lên trán và mí mắt, làm dấu ấn của tử thần. ‘’ Dù trong cái chết, xin cho tôi được vinh quang!’’. Tôi hú lên, rồi thầm nguyện thêm một lời: cầu xin lời nguyền của tôi thành sự thật, cầu xin sự hy sinh của tôi sẽ làm, thần linh của ma-cà-rồng trút sự trả thù khủng khiếp lên kẻ phản bội này và đồng minh của hắn.

	Rồi, trước khi Kurda kịp phản ứng, dòng nước cuồng bạo cuốn tôi khỏi tầm nhìn của ông ta, lôi tôi vào vùng tăm tối, nước xoáy điên rồ trong cái bụng đói khát của lòng núi.

	Tập 6: Ông Hoàng Ma Cà Rồng – The Vampire Prince
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	Chương 1

	Tối tăm- Lạnh lẽo- Nước cuồng nộ- gầm thét như hàng ngàn con sư tử- quay vòng vòng- đập vào đá- cánh tay che kín mặt- chân hết sức co lên, thu mình nhỏ lại.

	Văng lên một đám rễ cây- nắm lấy- trơn nhớt- rễ cây ướt như những ngón tay người chết chộp lấy tôi- một khoảng trống giữa mặt nước và mái đường hầm- hít vội một hơi- dòng nước lại mạnh- cố chống trả- rễ cây đứt rời khỏi tay- lại bị cuốn đi.

	Nhào lên, lộn xuống- đầu va vào đá- tóe sao, tối tăm mặt mũi- cố vươn cao đầu- phun nước khỏi miệng, nhưng nước lại ùa vào nhiều hơn- cảm giác như mình nuốt vào bụng cả nửa con suối.

	Dòng nước kéo tôi sát một vách hang, đá sắc nhọn đâm sâu vào đùi- nhưng nước lạnh buốt làm tê dại vết đau, máu ngưng chảy- một trũng sâu bất ngờ- tôi rơi thẳng đứng xuống cái hố đó- Xuống, xuống, xuống mãi- không thể nhoi lên nổi- sắp chết đuối rồi- nếu không mau mau tìm cách, tôi sẽ...

	Chân tôi đạp vào một vách đá, đẩy tôi tới trước- từ từ trôi lên khỏi hố trũng- chỗ này dòng chảy nhẹ nhàng- nhiều khoảng trống giữa nước và mái hầm-có thể thở và trôi thoải mái hơn- không khí lạnh buốt, nhưng tôi sung sướng hít lấy hít để.

	Dòng suối lở vào một nơi, giống như một cái hang rộng. Tiếng gầm rú từ đầu kia vọng lại: chắc nước lại đã đột ngột cuốn vào trũng sâu. Tôi thả người trôi về một bên, trước khi gặp hố trũng. Cần phải nghỉ và hít không khí cho đầy buồng phổi. Khi đứng nước trong bóng tối gần một vách đá, tôi cảm thấy vật gì đó níu lấy cái đầu không tóc của mình. Hình như là nhánh cây. Tôi nắm lấy chúng, giữ cho mình được vững vàng, và toi nhận ra đó không phải là nhánh cây, mà là... xương!

	Kiệt sức đến chẳng biết sợ là gì nữa, tôi nắm chặt mấy lóng xương như một cái phao cứu sinh. Hít một hơi thật sâu, thật dài. Tôi lần mò ngón tay trên mấy lóng xương. Mấy lóng xương nối với một cổ tay, một cánh tay, rồi đến thân thể và một cái đầu: toàn thể bộ xương người. Trong quá khứ, dòng suối này là nơi tống tiễn những ma- cà- rồng chết. Chắc bộ hài cốt này đã bị nước cuốn tới đây, thịt da thối rữa sau nhiều thập kỉ. Tôi mò mẫm, nhưng không tìm thấy bộ xương nào nữa. Ma- cà- rồng này là ai? Đã sống vào thời gian nào? Nằm đây đã bao lâu? Kẹt trong hốc đá này, không được chôn cất đàng hoàng, không nơi yên nghỉ cuối cùng! Thật là thê thảm!

	Tôi lắc bộ xương hy vọng gỡ ra khỏi hốc đá. Thình lình, tiếng vỗ cánh, tiếng kêu rít lanh lảnh vang lên khắp hang. Cánh! Hàng chục, không, hàng trăm cặp cánh. Chúng va đập vào mặt tôi, bám lấy tai tôi. Cào, nhấm. Tôi la lên, vừa gỡ chúng ra vừa xua đuổi.

	Không nhìn thấy gì, nhưng tôi cảm thấy những vật lông lá đang bay trên đầu và chung quanh mình. Một con chạm vào tôi. Lần này tôi túm lấy, rờ rẫm... một con dơi! Trong hang đầy dơi! Chúng làm tổ trên trần. Tiếng lắc bộ xương đã làm chúng bay nháo nhác và kinh động.

	Tôi không sợ bị chúng tấn công. Chúng chỉ hoảng loạn và sẽ mau yên ổn lại thôi. Tôi thả con dơi để nó nhập lại bầy. Mấy phút sau, tiếng náo động giảm dần, bầy dơi lại treo mình trên trần, rồi hoàn toàn in lặng.

	Tôi tự hỏi chúng vào hang này bằng cách nào? Chắc chán trên trần phải có những khe hở. Ước gì tôi có thể leo lên đó, nhưng những ngón tay, ngón chân tê dại làm tôi không còn dám mơ chuyện đó nữa.

	Lại áy náy về bộ hài cốt. Tôi không muốn để người quá cố lại nơi này. Tôi kéo mạnh, nhưng thận trọng để không tạo ra tiếng vang như lần trước. Lúc đầu không chút lay chuyển, bộ xương bị chèn ép chặt cứng. Tôi nắm chắc hơn và kéo lần nữa. Bộ xương đổ sụp lên tôi! Nước tràn vào họng và bộ xương nặng nề nhấn tôi chìm xuống. Tôi lại sắp chết đuối rồi! Tôi lại sắp...

	Không! Dừng hoảng hốt. Hãy sử dụng cái đầu mà suy tính. Tôi ôm bộ xương từ từ lật ngược. Thành công. Bây giờ bộ xương ở dưới, tôi ở trên. Không khí thật ngọt ngào. Tim tôi ngưng đập thình thình. Vài con dơi chao đảo trên đầu.

	Buông tay, tôi dùng chân kéo bộ xương ra giữa hang. Dòng nước nhẹ nhàng cuốn bộ xương đi. Tôi bám vách, đứng nước, chờ bộ xương trôi dạt ra ngoài trước. Rồi tôi chợt nghĩ: đây là một cử chỉ đẹp, nhưng có nên không? Nếu bộ xương kẹt lại một khe đá, chặn mất đường tôi...

	Nhưng, quá muộn rồi, đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện này từ trước.

	Tình trạng lại trở nên tuyệt vọng. Chỉ có điên mới nghĩ là sẽ thoát khỏi cảnh này. Nhưng tôi cố suy nghĩ một cách lạc quan hơn: tôi đã tiến được tới đây, và chắc chắn, sớm muộn gì dòng cuối cũng phải có lối ra. Ai dám bảo tôi không đi được tới cuối con đường? Tin đi, Darren, phải biết tin tưởng chứ.

	Tôi muốn bám lấy chỗ này mãi mãi, còn hơn là chết trong giá lạnh. Nhưng tôi phải cố gắng tìm cho được tự do. Sau cùng, tôi buông tay khỏi bờ, bồng bềnh trôi ra giữa dòng suối. Nước buốt giá đeo bám, châm chích làm tôi nhức nhối. Chuyển động gấp- lối ra- tiếng gầm rú cuồng bạo hơn- nước chảy xiết hơn- thình lình đâm xiên xuống- chết!

	Chương 2

	Qua khỏi hang, tình hình còn thảm bại hơn- nửa chặng đầu bập bềnh như cái mái chèo trong hồ bơi- rồi là nhưng hố trũng, những chỗ ngoặt chóng mặt- vách lởm chởm đá nhợn- nước điên cuồng phun lên dữ dội- quăng quật tôi như một trái banh- không còn khả năng kiểm soát- không còn thở nổi- phổi muốn vỡ tung ra- tay ôm chặt đầu- chân co lên tận ngực- để dành dưỡng khí- đầu va vào đá- rồi đến lưng- chân- bụng- rồi lại đầu va đập tiếp- vai- rồi lại đầu...

	Không còn đếm nổi bao nhiêu cú va đập- cũng không cảm thấy đau đớn gì nữa-mắt như lừa phỉnh tôi- nhìn lên: bầu trời, trăng, sao- đây là khởi đầu của sự kết thúc- giác quan xáo trộn, đầu óc mịt mù- hết may mắc- hết hy vọng- hết... sống!

	Tôi mở miệng để uống ngụm nước cuối cùng- thình lình lại bị quăng vào vách đá- không khí bùng nổ, đẩy tôi lên- tôi lạc vào một túi nhỏ không khí giữa nước và mái- phổi tự động ngấu nghiến hít dưỡng khí vào.

	Suốt mấy giây bồng bềnh sát vách, hít thở- dòng nước lại cuốn trôi kéo tôi xuống- qua một đường hầm hẹp, với một tốc độ không ngờ- đường càng hẹp dần tốc độ càng tăng- vách đá nhơn nhẵn, nếu không tôi đã bị cắt ra từng mảnh- cảm giác như đang trong cầu trượt nước- gần như cảm thấy thú vị được lướt đi trong một cơn ác mộng.

	Đường hầm trở nên bằng phẳng- dưỡng khí lại giảm- cố ngoi đầu lên, tìm không khí- không thể- không còn sức nữa.

	Nước dâng tới mũi- tôi bật ho- nước tràn vào họng- không còn sức kháng cự- tôi lật sấp- phổi đầy nước- kết thúc rồi không khép nổi miệng- chờ chết- thình lình: không nước- bay bổng - gió rít chung quanh- tôi nhìn xuống đất- dòng suối đang chảy qua- tôi bềnh bồng như một con chim, hay một con dơi- bồng bềnh lại gần, lại gần dòng suối hơn nữa- tôi lại bị mắt phỉnh phờ?

	Xoay mình lại- nhìn lên- bầu trời- bầu trời, bầu trời thật sự, mênh mông, đầy sao sáng- đẹp quá! - mình thoát rồi! - thoát thật rồi- mình đang thở- đang sống- mình...

	Hết bay bổng- đổ sập , xuống nước- cú va chạm làm ruột gan tôi như vỡ vụn, đầu óc tôi lùng bùng- lại tối như bưng, nhưng lần này, không phải đường hầm tăm tối, mà là trong đầu tôi, tối mù tối mù.

	Chương 3

	Từ từ tỉnh lại. Đầu tiên, tôi nhận ra những âm thanh: tiếng réo của nước, nhưng nhẹ nhàng hơn lúc ở trong lòng núi, nghe có vẻ du dương. Mắt chớp chớp rồi nhẹ nhàng mở, để thấy mình đang trôi ngửa, nhìn lên những vì sao. May mắn hay nhờ sự đề kháng tự nhiên của cơ thể? Tôi không biết, không cần, chỉ biết rằng mình còn sống.

	Khúc suối này dòng nước không mạnh. Tôi có thể dễ dàng bơi vào bờ, tìm nơi an toàn hơn để trở lại Núi Ma- cà- rồng gần đó. Nhưng... tôi không còn đủ sức. Lật úp lại để bơi. Không thể. Chân tay tôi cứng đờ như gỗ. Sống sót qua chặng đường xuyên núi, nhưng cái giá phải trả quá cao. Tôi hoàn toàn rũ liệt.

	Quan sát quang cảnh chung quanh, trong khi dòng nước đưa tôi xa dần Núi Ma-cà-rồng. Lởm chởm, gồ ghề, nhưg tuyệt đẹp khi không còn bóng tối. Mọi vật đều trở nên xinh đẹp khi không còn bóng tối.

	Tôi đang chết? Có thể lắm chứ, nhờ lòng nhân từ của con suối, tôi không còn cảm giác, không còn điều khiển được mình. Có lẽ tôi đã chết rồi, mà không nhận ra điều đó. Không! Không chết được. Bằng cớ tôi còn sống là, tôi còn biết phun phì phì nước tung tóe vào mũi. Không thể buông tay bỏ cuộc, sau tất cả những gì mình đã vượt qua. Phải cố gắng gom hết sức lực, tiền vào bờ. Không thể để dòng nước cuốn đi mãi mãi: càng trôi xa càng khó khăn hơn.

	Tôi cố truyền nghị lực vào tứ chi rũ liệt. Tự nhủ mình, chết trẻ thế này thật uổng phí một đời. Nhưng ý nghĩ đó cũg chẳng cho tôi chút sức lực nào. Nghĩ đến ma-cà-rồng và mối nguy hiểm họ đang đối đầu với Kurada và đám ma-cà-chớp, cũng không hiệu quả. Sau cùng, một huyền thoại cổ của ma-cà-rồng như truyền lửa vào những lóng xương băng giá của tôi: truyền thuyết về những ma-cà-rồng bị chết trong dòng nước luân lưu sẽ bị đày đọa như một hồn ma vất vưởng. Nhữg kẻ chết trên sông, suối không có đường về cõi bồng lai.

	Dù chưa bao giờ tin vào huyền thoại, vậy mà ý nghĩ đó thức đẩy tứ chi tôi hoạt động. Tôi nâng cánh tay rã rời, yếu ớt vỗ nước, tiến vào bờ. Dù hành động đó không đủ mạnh, chỉ làm tôi quay nhẹ một vòng, nhưg cũng làm tôi tràn trề hi vọng.

	Nghiến chặt răng, hướng về bờ, tôi cố nhấc hai chân lên. Phản ứng của hai chân rất chậm, nhưng có phản ứng. Tôi định bơi tự do, nhưng không thể.

	Nằm ngửa, tôi yếu ớt đạp hai chân, hay tay nhè nhẹ khuơ nước, đẩy mình vào bờ. Mất một thời gian khá lâu và tôi càng trôi xa khỏi Núi Ma-cà-rồng hơn, nhưg sau cùng, tôi đã vào được vùng nước nông, thoát khỏi dòng cuốn của con suối.

	Tôi quỳ gối, nhoi lên, rồi quỵ xuốg. Nằm úp mặt, tôi nghiêng đầu sang một bên, phun phì phì, rồi lại quỳ lên. Bò ra khỏi nước, tới được bờ dốc phủ tuyết, tôi lại gục ngã. Mắt nhắm nghiền, tôi úp mặt lên tuyết, nức nở khóc.

	Chỉ muốn nằm luôn lại đó, cho thành băng luôn, nhưng tôi khó chịu với cảm giác hai chân còn bập bềnh trong nước. Sự ráng sức để rút hai chân lên kích thích tôi hoạt động nhiều hơn. Vừa rên, tôi vừa chống tay đỡ mình lên. Từ từ, đau đớn, tôi đứng thẳng dậy.

	Tôi ngơ ngác nhìn quanh, như mình đang đứng trên một hành tinh xa lạ. Tất cả trông đều khác. Trời đã sáng, nhưg trên bầu trời vẫn còn trăng, sao. Ở trong lòng núi quá lâu, tôi đã quên ban ngày như thế nào. Thật tuyệt vời! Tôi có thể đứng đây suốt ngày chỉ để ngắm nhìn, nếu nơi này chưa đừng đưa tôi tới bất cứ đâu, tới những nơi tôi lại đâm đầu xuốg suối, vào băng tuyết và giá lạnh.

	Thở dài, rồi theo bản năng thúc dục, tôi lết đi mấy bước, ngừng lại, lắc đầu, đứng thẳng người, tiến tới, bỏ lại phía sau dòng suối sủi bọt, rít lên giận dữ... lừa phỉnh những nạn nhân của nó.

	Chương 4

	Chẳng bao lâu, tôi đã nhận ra không thể đi xa nổi trong tình trạng này. Quần áo ướt sũng, nặng trịch. Không khi lạnh thấu xương. Ông Crepsley đã cảnh giác tôi phải làm gì trong trường hợp như thế này: cởi hết quần áo tức khắc, nếu không sẽ bị chết cóng ngay.

	Cởi quần áo ra là cả một nỗ lực đối với tôi. Các ngón tay tê dại, tôi phải cầu viện tới cả răng mới kéo được áo quần ra khỏi mình. Nhưng sau khi trút bỏ được gánh nặng đó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dù bị hơi lạnh tấn công trực tiếp, tôi hồ hởi tiến bước.

	Tôi chẳng ngại ngùng gì chuyện trần truồng lang thang như thú hoang thế này. Có ai nhìn thấy đâu. Mà nếu có, tôi cũng bất cần. Đã từng cận kề cái chết, sĩ diện chẳng còn là cái đinh gì.

	Những bước chân phấn khởi chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi chợt hiểu ra, mình đang kẹt trong tình trạng nghiêm trọng đến thế nào. Đang ở giữa một nơi chẳng biết đâu là đâu, không mảnh áo che gió lạnh, thể xác và tình thần đều cạn kiệt, không có gì để ăn. Chỉ trong mất phút nữa, không còn sức, không còn nghị lực, mình sẽ quỵ. Cái lạnh sẽ tấn công. Bỏng lạnh và thân nhiệt giảm đột ngột sẽ chấm dứt đời tôi.

	Định chạy cho ấm người, nhưng không thể. Chân tôi trơ trơ. Hai chân còn chống đỡ nổi tôi đã là một phép lạ rồi. Cử động nào nhanh hơn rùa bò là quá sức chúng.

	Ngừng lại, tôi đảo mắt quanh một vòng, hi vọng nhìn thấy một thứ gì quen thuộc. Nếu gần một trạm nghỉ chân, ma-cà-rồng thường sử dụng trên đường đi và về từ cuộc họp Hội đồng, có thể còn hi vọng. Tôi sẽ chui vào đó, ngủ một hai ngày cho hồi sức. Kế hoạch quá đẹp, chỉ trừ một điều... chẳng biết mình đang ở đâu, liệu có trạm nghỉ nào gần đây không?

	Tôi suy tính: cứ đứng ì tại đây, sẽ khôg đi được tới đâu. Tìm kiếm một trạm nghỉ thì không đủ sức, không đủ thời gian. Việc đầu tiên trong ngày là phải tìm một nơi tạm trú để lấy lại sức khỏe. Lương thực, sưởi ấm, sau đó mới tính chuyện tìm đường về Núi Ma-cà-rồng nếu... còn sống sót!

	Bên trái tôi, chừng một cây số là đến một khu rừng. Đó là hướng tốt nhất. Tôi có thể cuộn mình dưới một gốc cây, phủ lá làm mền. Biết đâu sẽ tìm được mấy con trùng hay thú nhỏ để ăn. Chẳng lí tưởng chút nào, nhưng còn hơn đứng giữa khoảng trống này, hoặc lên nhữg vách đá trơn trượt để tìm một cái hang.

	Trên đường tiến tới khu rừng, tôi té ngã nhiều lần. Bình thường thôi. Tôi còn lấy làm lạ là sao mình có thể chịu đựng được đến lúc này. Mỗi khi nằm lại trên tuyết vài phút, tôi lại thu gom ý chí, vùng dạy, loạng choạng bước tiếp.

	Rừng là nơi ẩn chứa nhữg điều kì diệu. Tôi tin, nếu tới được rừng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tự đáy lòng, tôi biết điều đó là chuyện vô lý, nhưng nhờ niềm tin đó, tôi mới có thể tiến bước, nếu không, chắc là tôi không còn tiếp tục nổi nữa.

	Sau cùng khi còn cách hàng cây đầu tiên chừng một trăm mét, tôi hụt hơi. Nằm thở hổn hển trên tuyết, tôi biết mình đã vắt cạn đến chút sức lực cuối cùng. Tuy nhiên, chỉ nghỉ vài phút, tôi lại lấy can đảm gượng dậy, nhưng mới quỳ lên tôi đã bị ngã vật xuống. Cố lần nữa, lại đổ nhào.

	Nghỉ thêm một lúc, lại cố đứng lên và lại ngã. Mặt úp xuống tuyết. Tôi run lẩy bẩy, không đủ sức xoay mình, nằm ngửa.

	Lạnh không chịu nổi. Nhờ có máu ma-cà-rồng trong huyết quản, nếu là một người bình thường tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng sức mạnh của máu ma-cà-rồng cũg chỉ có giới hạn. Tôi đã tận dụng đến giới hạn cuối cùng rồi. Không còn chút xíu sức lực nào nữa. Tôi tiêu đời rồi.

	Nằm đó, tôi khóc thảm thiết. Nước mắt đọng thành băng trên má. Nhữg cánh hoa tuyết đọng trên mi mắt tôi. Muốn đưa tay phủi tuyết, tôi cũng không làm nổi. Một cử chỉ nhỏ thế mà cũng quá sức mình. Chết sao mà thảm thế này! Một trăm mét nữa thôi, mình sẽ được an toàn. Gục chết khi gần tới đích, thật nhục nhã làm sao. Đáng lẽ nghỉ thêm chút nữa trong hang núi, mình đã có đủ sức để tiếp tục. Đáng lẽ...

	Tiếng ăng ẳng lanh lảnh làm tôi chợt tỉnh khỏi cơn mơ. Hai mắt vẫn nhắm, tôi bồng bềnh ra khỏi giấc ngủ hay ... cõi chết?

	Khôg thể quay đâu, tôi hé mắt, tuy tuyết làm mờ thị giác, nhưng lờ mờ từ hướng rừng ra, tôi thấy một hình dáng đang bổ nhào qua màn tuyết, tiến lại gần. Ôi, quá tuyệt - tôi chua chát nghĩ, dường như cơ sự này chưa đủ khốn khổ, bây giờ lại còn thêm thú dữ xong tới ăn tươi nuốt sống tôi, trước khi tôi chết hẳn. Còn gì có thể tệ hại hơn nữa không? Nếu suy từ những gì xảy ra tôi gần đây thì... chắc có đấy!

	Tôi nhắm mắt khi sinh vật đó tới gần và nhảy cỡn lên. Toàn thân tê dại, chắc tôi không có cảm giác gì khi bị cắt xé đâu. Mà chống trả lại là điều không tưởng. Một con sóc cũng đủ hạ tôi trong tình trạng này.

	Một hơi thở nóng hổi thôi phả lên mặt tôi. Một cái lưỡi dài thòng liếm láp quanh mũi, làm tôi rùng mình. Rồi nó lại liếm cả má cả tai tôi, liếm sạch tuyết trên mí mắt.

	Tôi mở mắt, chớp lia lịa. Chuyện gì thế này? Nó làm vệ sinh. Trước khi ăn thịt mình sao? Chẳng có lẽ, vậy nó làm trò gì? Khi tôi đang cố nhìn, con thú lùi lại một chút. Miệng tôi há hốc. Rồi môi tôi mấp máy, bật ra tiếng nói run rẩy, đau đớn đến bất ngờ: “Rudi?”

	Chương 5

	Rudi la chú sói nhóc đã cùng ông Crepsley, Harkat, Gavner và tôi đi một chặng đường khi lên Núi Ma- cà- rồng. Nó là một thành biên trong bầy sói gồm hai con sói cái và một con sói đực to lớn đã được tôi đặt tên là Sọc. Chúng chia tay chúng tôi để nhập bầy với những con sói khác gần Núi Ma- cà- rồng.

	Rudi nhảy lon ton quanh tôi, rối rít sủa. So với lần sau cùng tôi thấy nó, Rudi lớn hơn một chút. Nhanh dài hơn, lông cũng rậm hơn. Tôi cố nhấc đầu, cười yếu ớt, bảo nó:

	- Tao bị rắc rối to rồi, Rudi ơi

	Chú nhóc liếm mấy ngón tay tôi, tai dựng lên, mắt nhìn rất nghiêm trang, như hiểu tôi đang nói gì

	- Rắc rối to rồi!

	Tôi lẩm bẩm lặp lại, rồi nằm vật xuống.

	Rudi dụi mũi vào má tôi. Ướt nhẹt, nhưng ấm áp. Nó liếm quanh mắt và tai tôi, rồi nằm ép vào tôi, cố truyền hơi ấm cho tôi. Khi thấy tôi khốn khổ đến thế nào, nó lùi lại mấy bước, rồi tru lên. Một lúa sau, một con sói- lớn hơn, mạnh mẽ hơn, trông quen thuộc như Rudi- xuấn hiện từ trong rừng

	- Sọc

	Tôi thì thầm gọi. Con sói đang e dè bước, nghe tiếng tôi, nó phóng tới ngay. Rudi lải nhải ăng ẳng cho đến khi bị con Sọc táp một nhát mới chịu im. Con sói lớn đánh hơi từ đầu đến chân tôi, rồi quay lại Rudi cất tiếng sủa. Chúng nằm xuống bên tôi. Sọc phía sau, Rudi phía trước, che kín thân tôi, để truyền hơi ấm.

	Sau mấy phút, hơi ấm của chúng chuyền sang tôi. Tôi co duỗi ngón chân, ngón tay cho hết cóng. Rồi tôi nằm cuộn tròn cho hai con sói có thể phủ kín khắp thân mình, và vùi mặt vào lông vai của Rudi. Chúng tôi cứ nằm như thế thật lâu. Sau cùng con Sọc đứng dậy, sủa vang.

	Cố ngồi dậy, nhưng không nổi, tôi rên rẩm:

	- Vô ích! Tao không đi được nữa đâu.

	Con sói lặng lẽ nhìn tôi, rồi cúi xuống... đớp ngay mông tôi một phát. Tôi la lên, lăn vội ra chỗ khác. Nó phóng theo, làm tôi phải nhảy ựng lên, la oai oái:

	- Lùi lại. Mày chơi xấu quá...

	Tôi im bặt khi nhìn mặt nó. Ngó xuống thân mình, rồi ngó con Sọc, tôi cười ngượng nghịu, lẩm bẩm một câu rất ư là thừa:

	- Tao đứng được rồi nè

	Con Sọc rít lên nho nhỏ, cắn nhẹ chân tôi, rồi hướng về những bụi cây. Tôi gật, rồi cùng hai con sói tiến tới khu rừng.

	Vừa lạnh vừa kiệt sức, trên đường đi tôi vấp ngã nhiều lần. Suốt dọc đường, Sọc và Rudi luôn phải giúp tôi. Mỗi lần tôi sẩy chân, chúng ép sát hai bên, hay hà hơi nóng cho tôi, hoặc cắn tôi, bắt tôi phải đứng dậy. Có lúc, con Sọc để tôi nắm bờm, kéo tôi qua đống tuyết.

	Không hiểu vì sao chúng quá lo lắng cho tôi đến thế. Thường thường, thú rừng bỏ lại đồng loại bị thương, nếu những con đó không thể tự đi nổi nữa. Có lẽ vì chúng muốn tỏ ra tốt với ma- cà- rồng, vì họ đã đổ nhiều đồ ăn thừa trên đường chúng đi, trong thời gian họp Hội đồng. Hay có lẽ vì chúng cảm thấy tôi vẫn còn nguồn năng lượng tiềm ẩn, và biết là tình trạng tôi chưa đến nỗi tuyệt vọng.

	Sau chuyến đi kéo dài vất vả, chúng tôi tiến vào một lùm cây, nơi đã có nhiều bầy sói tụ tập. Khoảng hay ba mươi con sói đang nằm, ăn, chơi đùa, chải chuốt bộ lông. Đủ màu sắc, hình dáng, chủng loại khác nhau. Chúng nhìn tôi đầy nghi hoặc. Một con đực mầu đen, to lớn, từ từ bước tới, bờm dựng ngược, gầm gừ hăm dọa. Con Sọc gầm gừ lại. Hai con nhe nanh, sẵn sàng nhảy sổ vào nhau. Nhưng chỉ sau mấy giây, con sói kia quay lưng, phóng đi chỗ khác

	Nhóc Rudi đuổi theo ăng ẳng sủa, nhưng vừa nghe con Sọc gừ lên, cu cậu cúp đuôi, quay ngay lại.

	Tôi đang thò lõ mắt nhìn những con sói, con Sọc đẩy tôi tới một con sói cái đang nằm cho ba con sói con bú. Thấy tôi lại gần, nó gầm gừ, choàng chân bảo vệ bầy con, nhưng con Sọc ư ử rên rẩm, rồi nằm xuống, chứng tỏ nó không làm hại gì.

	Khi con sói cái đã yên tâm, con Sọc đứng dậy, nhìn thẳng mắt con cái. Ả gầm gừ. Con Sọc nhe nanh, vừa gừ lại, vừa cào lớp truyết trước mặt con cái, và lại nhìn thẳng vào mắt nó. Lần này con cái chỉ lẳng lặng cùi dầu. Con Sọc dùng mõm húc mạnh sau đầu gối tôi, làm tôi quỵ xuống đấy. Nó đẩy tiếp, và tôi hiểu nó muốn tôi làm gì. Bụng tôi nhộc nhạo lên, tôi cố chống đối lại nó:

	- Không. Tao không thể.

	Vừa gầm gừ, nó vừa xô đẩy tôi. Tôi quá yếu, không thể chống lại nó. Ngoài ra, rõ ràng là tôi vừa lạnh vừa đói, nhưng yếu tới không thể nào ăn nổi. Tôi đang cần một thứ gì ấm áp, bổ dưỡng chỉ phải nuốt, không cần nhai.

	Tôi nằm xuống, trườn tới trước, nhẹ nhàng đẩy ba sói con sang một bên. Ba chú nhóc ăng ẳng cằn nhằn, bò quanh tôi đánh hơi, rồi chấp nhận cho tôi nhập bầy. Khi mặt tôi gần kề bụng con sói cái, tôi hít mạnh một hơi, tìm một bầu vú căng sữa nhất, và... bú tí.

	Chương 6

	Sói cái đối xử với tôi như đối với ba con sói nhóc con, choàng chân ôm cho tôi được ấm, liếm sạch sẽ sau tai và mặt cho tôi (khi cần đi tiểu, tôi phải bò ra xa!). Sức khỏe tôi dần dần hồi phục sau vài ngày ở bên sói cái và ba con sói con. Tôi đã sống sót nhờ dòng sữa ấm áp của nó. Tuy không ngon lành gì, nhưng còn mong gì hơn nữa.

	Khắp người tôi bầm tím. Những vết cắt không ngiêm trọng lắm- giá rét đã giới hạn máu chảy- nhưng ngứa ngáy không chịu nổi. Ước gì lúc này có được một ít tơ nhện của ông Seba để trị ngứa.

	Càng nghĩ đến vụ trượt xuống suối lòng núi, dường như tôi vàng như không thể nào tin nổi. Có đúng tôi đã làm chuyện đó, hay chỉ là một giấc mơ điên rồ? Nếu không bị đau, hẳn tôi đã nghĩ là mơ, nhưng mơ làm sao có thể đau tới bây giờ?

	Khó tin hơn nữa là tôi không bị gãy lóng xương quan trọng nào. Chỉ bị gãy ba ngón tay trái, trật khớp xương ngón cái của bàn tay phải, và mắt cá chân trái sưng lên như quả bóng đỏ. Ngoài mấy vụ nho nhỏ đó, tôi vẫn còn cử động được chân tay, sọ không bị vỡ, cột sống không bị gãy. Tóm lại, tình trạng tôi tốt đến bất ngờ.

	Suốt mấy ngày, tôi luôn co giãn thân thể, tự kiểm tra mình. Tôi vẫn còn dùng sữa và ngủ bên cạnh con sói cái, nhưng đã bắt đầu tập tễnh đi loanh quanh trong lùm cây. Lúc đầu mắt cá tôi đau khủng khiếp, nhưng dần dần chỗ sưng giảm dần và tôi lại cảm thấy bình thường.

	Khi sức khỏe hồi phục, tôi được con Sọc đem về thịt và dâu rừng. Tôi chưa ăn được nhiều, nhưng uống rất nhiều máu từ mấy con thú nhỏ do con Sọc đã bắt được.

	Nhóc Rudi luôn ở bên tôi. Nó mê mẩn cái đầu trọc lốc của tôi- tôi đã phải cạo trọc trong một phiên tòa thử thách. Nó liếm láp, dụi mũi lên đầu tôi không biết chán.

	Sau bốn ngày (cũng có thể là năm ngày hay sáu, vì tôi không còn ý thức được thời gian) những con sói di chuyển đến một nơi khác. Tôi luôn phải lết phía sau, suốt chặng đường dài đến bảy tám cây số, với sự giúp đỡ của con Sọc, Rudi và con sói cái đã cho tôi sữa (bây giờ nó săn sóc tôi như săn sóc ba đứa con của nó).

	Hành trình vất vả cũng có cái lợi, vì đêm đó, sau giấc ngủ dài không mộng mị, tôi thức dậy khoan khoái như trước khi trầm mình dưới suối. Những chỗ bầm tím giảm hẳn, những vết thương đã liền da, mắt cá chân không hành hạ tôi nữa, và tôi đã có thể ăn uống bình thường.

	Đêm đó, tôi đi săn cùng bầy sói. Tuy chưa chạy nhanh được, nhưng tôi vẫn bám theo đoàn và giúp chúng hạ được một con tuần lộc. Tôi cảm thấy sung sướng đã đóng góp cùng bầy, sau những gì chúng đã làm quá nhiều cho tôi.

	Nhưng hôm sau lại xảy ra một cảnh bạo lữ. Con sói đen đã tỏ vẻ phản đối khi thấy Sọc đưa tôi nhập bầy, cho đến bây giờ nó vẫn không chấp nhận sự có mặt của tôi. Mỗi khi tôi lại gần là nó lại nhe nanh gầm gừ. Thấy tôi đang ăn, nó xông tới chộp ngay miếng ăn trong tay tôi. Vì vậy, tôi hết sức tránh xa nó. Nhưng hôm đó, thấy tôi đang chơi đùa và đưa thịt cho mấy con sói nhóc, nó tỏ ra rất khó chịu.

	Sủa dữ dội, nó nhào tới, tỏ ý đuổi tôi đi. Tôi từ từ bước lui tránh xa nó, nhưng không rời xa khỏi bầy. Nếu để nó xua đuổi được một lần, sẽ không bao giờ nó bỏ trò bắt nạt tôi. Tôi đi vòng qua bầy sói, hy vọng nó sẽ không chú ý tới mình nữa, nhưng nó cương quyết bám theo, nhe nhanh hăm dọa.

	Khi tôi sẵn sàng chống lại, con Sọc nhào vào giữa, đối diện con sói đen. Lông cổ dựng lên, trông nó có vẻ to lớn hơn, nó gầm gừ trong cổ họng. Thoạt nhìn, hình như con sói đen sắp rút lui, nhưng không, nó cúi thấp đầu, nhe nhanh, phóng vào con Sọc.

	Con Sọc nghênh chiến. Hai con cuốn vào nhau, cào, cắn, Những con sói chung quanh dạt ra. Lũ sói nhóc ăng ẳng thích thú. Đám sói già quay đi, chỉ có vài con thờ ơ nhìn. Chúng đã quá quen với những màn ẩu đả như thế này.

	Tưởng hai con sẽ xé nát nhau ra từng mảnh, tôi rối rít chạy quanh, lo lắng tìm các gỡ chúng rời nhau ra. Nhưng rồi tôi nhận thấy- với tất cả những tiếng sủa, những cú cào cắn- chúng không gây thương tích nặng cho nhau. Mõm con Sọc bị rách, con sói đén bị cắn chảy máu, nhưng rõ ràng chúng không cố ý làm nhau đau thực sự. Chỉ giống như một màn đấu vậy thôi.

	Cuộc chiến càng kéo dài, con Sọc càng tỏ ra thắng thế. Nó không to lớn, nhưng nhanh nhẹn hơn, sắc sảo hơn. Bị tấn công một, nó trả đũa tới hai ba.

	Thình lình, con sói đen ngừng lại, nằm xuống, lật ngửa mình, phơi họng và bụng ra. Co Sọc, há mõm, ngoạm ngay họng đối thủ, rồi nhả ra, đứng lùi lại. Con sói đen đúng dậy, quắp đuôi, lủi thủi rút lui khỏi... đấu trường.

	Tôi tưởng con sói đen sẽ phải đi khỏi bầy. Nhưng không, mặc dù đêm đó nó ngủ một mình, nhưng không con sói nào xua đuổi nó. Và trong chuyến đi săn sau, nó vẫn giữ vị trí như thương lệ trong đàn.

	Hai ba hôm sau, tôi vẫn còn ngẫm nghĩ và so sánh cách đối xử của bầy sói và cách đối xử của ma- cà- rồng đối với những kẻ bị thua cuộc. Trong thế giới của ma- cà- rồng, bị đánh bại là nhục nhã, và thường chỉ có cái chết dành cho kẻ thất bại. Sói tỏ ra sáng suốt hơn. Với chúng, danh dự là quan trọng, nhưng chúng không giết hay xa lánh một dồng loại cùng bầy đàn, chỉ vì cái tội thất bại. Sói con cũng phải chịu đựng những thử thách để trưởng thành, giống như tôi phải chịu đựng Tòa Thử thách, nhưng chúng không bị giết, nếu thất bại.

	Không phải là chuyên gia về vấn đề này, nhưng tôi cảm thấy: nếu có thời gian quan sát, có lẽ ma- cà- rồng nên học hỏi loài sói một vài điều. Có thể họ nên học hỏi cả về Danh dự và Thực tế. Kurda Smahlt- với tất cả tội lỗi phản bột của ông ta- ít ra, đã rất có lý về chuyện này.

	
Chương 7

	Mấy ngày nữa trôi qua, tôi nhấm nháp từng khoảnh khắc vui mừng vì mình được sống. Dù vẫn còn vài vết sưng tấy nhẹ, nhưng thân thể tôi gần như đã hoàn toàn lành lặn. Sức khỏe đã phục hồi. Như một câu ba tôi thường nói “ngọt bùi cay đắng đã đủ mùi”, bây giờ tôi háo hức được hành động.

	Cái lạnh không còn đáng quan tâm, vì tôi đã quen với gió tuyết lạnh giá. Đôi khi một cơn gió mạnh làm tôi rùng mình, nhưng hầu hết thời gian, tôi cảm thấy thoải mái được trần truồng lang thang như những con sói.

	Tôi đã được chấp nhận như một đồng loại trong bầy, vì đôi chân đã hoạt động lại bình thường, tôi liên tục đi săn, và vì tôi chạy nhanh hơn cả sói, nên việc săn bắt vô cùng hiệu quả. Dần dần tôi đã quen với cách nghĩ, cách liên lạc với nhau của chúng. Dù không đọc được tư tưởng, nhưng tôi có thể đoán được chúng nghĩ gì, qua những cử chỉ như co vai, mở to hay lim dim mắt, tai và đuôi dựng lên hay cúp xuống, gừ, sủa hay rên ư ử. Trông khi săn, con Sọc hay con sói nào khác muốn tôi rẽ trái hay phải, chúng chỉ cần tru lên một cách nhỏ nhẹ, tôi biết ngay là nó đang gọi tôi về.

	Về phía lũ sói, dường như chúng có khả năng hiểu tuốt tuột những gì tôi nói. Thật ra cũng không co gì nhiều cần phải nói, nhưng mỗi khi tôi lên thiếng, chúng vươn đầu, chăm chú nghe, rồi trả lời bằng hành động hay một tiếng sủa.

	Theo đàn sói, tôi đi lòng vòng rất nhiều, và luôn mở to mắt tìm kiếm Núi Ma- cà- rồng, nhưng không thấy một dấu vết nào. Chính điều đó làm tôi bối rối. Lý do lũ sói gặp tôi nơi hoang dã này, là vì chúng sẽ tụ tập trên núi, để ăn đồ thừa của các ma- cà- rồng đổ ra cho chúng. Quyết định hỏi con Sọc, tuy nhiên tôi nghĩ chắc nó không hiểu nổi câu hỏi của tôi, hoặc sẽ không biết cách trả lời sao cho tôi hiểu. Nhưng thật ngạc nhiên, tôi vừa nhắc tới Núi Ma- cà- rồng, nó đã gầm gừ dựng ngược lông cổ.

	Tôi nhăm mặt hỏi:

	- Sao vậy? Mày không muốn lên đó hả?

	Nó trả lời bằng cách gừ thêm một tiếng. Tôi suy nghĩ và đoán, có thể là vì đám ma- cà- chớp. Chắc những con sói này đã biết vè những kẻ xâm nhập da màu tía, nên tránh xa khu núi.

	Về đám ma- cà- chớp, tôi có việc phải làm. Nhưng cứ nghĩ đến việc quay lên Núi Ma- cà- rồng lại làm tôi sợ. Tôi sợ ma- cà- rồng sẽ giết tôi, trước khi tôi kịp có cơ hội cảnh giác họ về ma- cà- chớp. Tôi cũng sợ họ sẽ tin lời Kurda hơn, và cho rằng tôi dối trá. Sau cùng thì tôi vẫn phải trở về, nhưng tôi trì hoãn được chừng nào càng tốt. Tôi tự dối lòng là chưa bình phục hẳn, để có thể thích hợp với cuộc hành trình.

	Ba ngón tay gãy của tôi đã lành. Tôi đã cố gắng nắn lại xương- dau vô cùng!- bó bằng lá thuốc và day sậy. Ngón cái vẫn còn trật khớp, mỗi khi nhúc nhích vẫn còn đau, nhưng không gây khó chịu lắm.

	Khi không săn bắt hay chơi đùa với lũ sói nhóc, tôi lại nghĩ đến ông Gavner. Nhớ lại cái chết của ông, tôi đau thắt ruột. Mất một người thân thiết là điều buồn đau khủg khiếp, nhất là chuyện xảy ra quá đột ngột, không có gì báo trước.

	Điều làm tôi khổ tâm nhất, là đáng lẽ chuyện đó đã có thể tránh được. Nếu tôi đừng trốn chạy, hay nếu tôi đừng tin lời Kurda, hoặc nếu tôi ở lại chiến đấu bên ông, thì ông Gavner vẫn còn ssóng. Thật quá bất công! Ông đâu đáng chết! Ông là một ma- cà- rồng can đảm, trung thành, nhân hậu; là bạn tốt của tất cả mọi người.

	Đôi khi, nghĩ đến ông, lòng tôi ngùn ngụt căm thù và chỉ mong nắm chặt con dao của ông và đâm chết Kurda, cho dù tôi có bị chết vì tay tụi ma-cà- chớp. Nhưng lại có những lúc, tôi chìm ngập trong một mối buồn, hai tay ôm mặt khóc, luôn tự hỏi: nguyên nhân nào thúc đẩy Kurda làm một việc đê hèn, xấu xa đến thế.

	Những con sói ngơ ngác vì thái độ của tôi. Chúng không bỏ ra nhiều thời gian để thương tiếc những con đã chết. Nếu mất một con sói lớn hoặc một con sói con, chúng thảm thiết tru lên một lũ, rồi trở lại với cuộc sống. Chúng không hiểu nổi tâm trạng buồn rầu của tôi.

	Một buổi chiều, để làm tôi vui, con Sọc đưa tôi đi săn. Tôi và nó chưa bao giờ đi săn riêng lẻ, nhưng đàn sói đang sửa soạn qua đêm, nên không đi cùng.

	Đi săn riêng rất thú vị, vì đi cùng bầy có trở ngại là phải luôn giữ trật tự đàng hoàng, Chỉ một bước sai lệch là làm hỏng cả một buổi săn. Lúc này chỉ có tôi và con Sọc. Thoải mải tha thẩn. Đổi hướng tùy thích. Chuyện săn mồi không quan trọng, chỉ là thể thao thôi.

	Chúng tôi rượt đuổi mấy con tuần lộc nhỏ đang nô đùa. Không chủ tâm bắt, nhưng chạy theo chúng cũng rất vui. Tôi nghĩ, chúng cũng cảm thấy ý định vô hại của chúng tôi, vì chúng lăng xăng quay lại, chạy tới chúng tôi, rồi trở đầu, phóng tiếp. Tôi và con Sọc đùa giỡn với chúng được chừng mười lăm phút, rồi hai con tuần lộc chạy lên đỉnh mọt cái gò nhỏ, đứng khựng lai, đánh hơi. Tôi vừa định đuổi theo, con Sọc gừ gừ, níu tôi lại.

	Tôi chưa hiểu chuyện gì. Con Sọc đứng im lìm như hai con tuần lộc. Rồi, hai con tuần lộc bỗng lồng lên, quay đấu, chạy ngược về phía chúng tôi. Con Sọc húc mõm vào chân tôi, đẩy tôi tới một bụi cây rậm rạp. Tin vào giác quan nhạy bén của nó, tôi vội vã chạy theo. Bụi cây gần ngay đưới chân gò, nên chúng tôi rất dễ quan sát.

	Một rồi hai phút trôi qua. Một hình dáng xuất hiện trên gò. Đôi mắt tôi vẫn luôn nhậy bén, nên tuy xa, tôi nhận ra ngay ma- cà- rồng đó là... ông Crepsley!

	Quá vui mừng, tôi vừa định đứng lên, gọi lớn. Nhưng tiếng gầm gừ của con Sọc làm tôi ngừng lại. Đuôi nó thả thõng xuống. Nó chỉ làm thế khi có điều lo lắng. Muốn phóng ngay lên để chào thầy tôi, nhưng tôi biết con Sọc không hành động như thế này, nếu không có lý dó chính đáng. Nằm sát rạp bên cạnh con sói, mắt tôi hướng lên gò, ngay lúc đó lý do làm nó âu lo trở nên rõ ràng: năm ma-cà-rồng xuất hiện sau ông Crepsley, và đi đầu với thanh gươm sáng ngời, chính là kẻ sắp lên ngôi ông hoàng, tên phản bội... Kurda Smahlt!!

	Chương 8

	Khi đám ma- cà- rồng đi qua, tôi nằm bẹt dí xuống ất. Xuôi gió, nên họ không đánh hơi thấy tôi. Họ vừa qua khỏi một quãng, tôi thì thầm với con Sọc:

	- Phải theo dõi họ ngay.

	Nó lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt vàng to lớn, rồi đứng dậy. Tôi theo con Sọc luồn lách qua những bụi rậm phía sau, hy vọng nó không dẫn tôi lạc đường Mấy phút sau, nó đưa tôi đi một vòng, và tôi đã nhìn thấy mấy ma-cà-rồng. Chúng tôi bám theo, thận trọng giữ khoảng cách không quá gần.

	Tôi quan sát bốn ma- cà- rồng đi cùng ông Crepsley và Kurda. Ba kẻ lạ mặt, nhưng ma- cà- rồng thứ tư chính là bà Arra Sals. Lần cuối cùng tôi gặp bà, tay bà còn phải băng bó, trao vòng qua cổ, nhưng lúc này bà đã thoải mái buông tay bên sườn. Một lúc sau, tôi nhận thấy hai trong ba kẻ lạ mặt cầm gươm như Kurda và đi lùi lại sau bà Arra và tên không vũ khí.

	Tôi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Ông Crepsley đi tìm tôi, bà Arra và mấy ma- cà- rồng kia quyết định đi cùng ông. Chắc Kurda lo ngại rất có thể tôi còn sống, nên đã đề nghị đem theo mấy ma- cà- rồng vũ trang để giúp đỡ. Nếu phát hiện ra tôi, kiếm sẽ vung lên, và mạng sống tôi sẽ... chấm dứt cùng tính mạng của ông Crepsley, bà Arra và gã ma- cà- rồng không vũ khí. Kurda phải tìm mọi cách, sao cho sự phản bội của ông ta không thể đến được tai các Ông Hoàng và các tướng quân. Tôi không ngạc nhiên vì âm mưu quá tiểu nhân của Kurda, nhưng tôi bị bất ngờ vì không chỉ ông ta là kẻ phản bội duy nhất. Hai ma- cà- rồng vũ trang hẳn phải biết sự thật của Kurda và đám ma- cà- chớp, nên mới được ông ta tin cẩn thế. Đã có lúc tôi nghi ngờ mấy Giám hộ Máu (những con người kỳ dị sống trong Núi Ma- cà- rồng đổi máu họ để lấy nội tạng của những ma- cà- rồng chết) là một phần tử trong mưu đồ này, nhưng sau đó lại cho rằng chỉ có mình Kurda là kẻ phản bội. Dường như tôi đã lầm.

	Nếu ông Crepsley và bà Arra khôn quá tập trung vào việc tìm kiếm tôi, hẳn họ đã nhận ra có chuyện bất thường- chúng tỏ ra bồn chồn, mắt láo liêng, mấy ngón tay luôn ngọ ngoạy. Tôi chỉ muốn nhảy hù cho ông Kurda hết hồn. Trông ông ta có vẻ bồn chồn nhất. Nhưng nếu thấy tôi, chúng sẽ giết tôi và ba ma- cà- rồng kia ngay lập tức. Chừng nào tưởng tôi đã chết, chúng còn để họ được yên.

	Tôi nhìn thật kỹ để cho vào tâm trí, mặt hai đồng bọn của Kura. Không biết còn bao nhiêu tên nữa trong âm mưu hủy diệt thị tộc này. Những ma- cà- rồng dày dạn kinh nghiệm- được đánh giá cao về sự trung tín và lòng dũng cảm- chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện là đồng minh với một tên phản bội.

	Một lúc sau, họ ngồi nghỉ trên một khoảng trống. Chỉ còn mình ông Crepsley lo âu đi tới đi lui. Vỗ vai con Sọc, tôi chỉ khoảng trống, để nó biết là tôi muốn tới lại gần hơn. Nó ngại ngần, đánh hơi, rồi tiến lên trước. Chúng tôi thận trọng bò tới sau một thân cây dổ để núp, khoảng cách trống chừng bảy tám mét. Với thính giác cực nhạy bén, tôi có thể nghe rõ được những gì họ nói.

	Nhưng suốt mấy phút không ai nói gì. Các ma- cà- rồng úp tay lên miệng hà hơi, hoặc rùng mình khéo chặt áo khoát hơn. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, họ sẽ cảm thấy thế nào.

	Một lúc sau, Kurda đứng dậy, tiến lại gần ông Crepsley. Tên phản bội giả vờ lo lắng hỏi:

	- Ông nghĩ, chúng tìm được nó không?

	Ông Crepsley thở dài:

	- Chắc là không. Nhưng tôi vẫn tiế tục kiếm tìm. Mong sao tìm được xác, để hỏa táng cho đàng hoàng.

	- Có thể nó còn sống.

	Ông Crepsley cười buồn:

	- Chúng ta theo dấu nó suốt các đường hầm, và tôi biết nó đã ngã xuống suối, không ngoi lên được. Anh thật sự tin nó còn sống sao?

	Kurda lắc đầu như quá buồn khổ. Đồ đê hèn dơ bẩn. Hắn đâu ngờ là tôi còn sống. Nếu không vì mấy thanh kiếm kia, tôi đã...

	Tôi cố bình thĩnh lại, nghe tiếp vì bà Arra đã tiến lại nói:

	- Phía sau nó nhiều dấu vết của sói. Có thể chúng đã ăn mất xác rồi.

	Ông Crepsley bảo:

	- Tôi không tin. Sói tôn trọng ma- cà rồng, cũng như ma- cà- rồng tôn trọng chúng. Hơn nữa, chúng sẽ bị nhiễm máu độc và chúng ta phải nghe tiếng sói dại tru chứ.

	Im lặng một lúc, rồi tiếng bà Arra lẩm bẩm:

	- Ước gì tôi biết được chuyện gì đã xảy ra dưới những đường hầm đó. Nếu Darren bị ngã xuống suối, tôi còn hiểu nổi, nhưng còn Gavner vì sao cũng biến mất.

	Nghe đến tên ông Gavner, tôi lạnh toát người.

	Kurda chậm rãi nói:

	- Có thể ông ấy cũng ngã xuống suối trong khi cố cứu Darren, hoặc Darren bị ngã khi cố cứu ông ấy.

	- Nhưng vì sao họ lại lọt uống suối chứ? Mà con suối không rộng, họ dư sức vượt qua. Thật vô lý.

	Kurda nhún vao, làm như cũng không thể nào hiểu nổi.

	Ông Crepsley nhận xét:

	- Ít ra thì chúng ta cũng biết là Gavner đã chết. Dù chưa tìm được xác, nhưng việc mất tín hiệu tinh thần của ông ấy, chứng tỏ Gavner đã mất rồi. Tôi rất buồn vì cái chết của Gavner, nhưng việc không thấy một vết tích nào của Darren làm tôi rối trí hơn. Khó có thể tin được là nó còn sống, nhưng cho đến khi nào có chứng cớ rõ ràng là nó đã chết, tôi mới chập nhận đó là sự thật.

	Kurda bảo:

	- Cứ tiếp tục, may ra chúng ta tìm được nó.

	Ông Crepsley thở dài, lắc đầu:

	- Không. Nếu đêm nay không thấy xác nó, chúng ta bỏ cuộc. Còn phải sửa soạn lễ phong chức của anh.

	Kurda gắt:

	- Quên vụ phong chức đi.

	- Không được. Hai đêm nữa anh sẽ trở thành Ông Hoàng. Việc đó là ưu tiên hàng đầu.

	- Nhưng...

	- Việc phong chức ông hoàng quan trọng hơn chuyện Gavner và Darren mất tích. Ra khỏi ranh giới núi, sát buổi lễ, là anh đã vượt quy luật rồi. Đừng nghĩ đến Darren nữa. Là một ông hoàng, anh phải đặt nguyện vọng kẻ khác trước việc riêng. Thị tộc đang mong chờ anh dành cả ngày để cấp tốc sửa soạn cho buổi lễ. Đừng làm họ thất vọng.

	- Thôi, đựợc rồi. Nhưng vụ này chưa hề kết thúc được. Về những gì đã xảy ra, tôi cũng rối trí như ông. Tôi không thể nghỉ ngơi cho đến khi nào chúng ta biết chắc Darren còn sống hay đã chết.

	Đồ đạo đức giả! Hắn đứng đó, làm ra vẻ vô tội, lo lắng cho tôi. Phải chi tôi có một khẩu súng hay cung tên, tôi sẽ bắn cho hắn chết đứ đừ ngay tại chõ, thây kệ luật lệ của ma- cà- rồng (luật ma-cà-rồng cấm không sử dụng súng và cung nỏ).

	Khi họ tiếp tục cuộc tìm kiếm tôi ở tại chỗ, căng đầu suy nghĩ. Tôi đã quên khuấy vụ Kurda sắp trở thành ông hoàng. Nhưng lúc này, nghĩ đến chuyện đó, một điều có vẻ bất thường. Tôi tưởng ma- cà- chớp chỉ có ý định giết càng nhiều ma- cà- rồng càng tốt, để chiếm quả núi, nhưng càng suy tính, toi càng thấy vô lý. Vì sao một việc làm nguy hiểm vậy, lại chỉ có một nhóm trong hang? Vả lại, cho dù chúng giết được hết ma- cà- rồng có mặt trong núi, còn rất nhiều ma- cà- rồng khác sẽ từ các nơi cấp tốc đổ về chiếm lại.

	Phải có một lý o chính dáng để chúng có mặt tại đây và tôi nghĩ là mình biết lý do đó là gì: Huyết thạch! Huyết thạch là một hòn đá phép thuật của ma- cà- rồng hoặc ma- cà- chớp trên khắp hành tinh này. Với hòn đá đó, ma- cà- chớp có thể truy lùng và tiêu diệt ma- cà- rồng bất kỳ lúc nào chúng muốn.

	Theo lời đồn đại, Huyết thạch còn là vật duy nhất có thể cứu ma- cà- rồng khỏi bị nhân vật huyền thoại Chúa tể Ma- cà- chớp tiêu diệt. Cúng theo truyền thuyết, nhân vật này sẽ hiện ra vào một đêm, để dẫn dắt ma- cà- chớp đi đến chiến thắng ma- cà- rồng. Nếu vị Chúa tể đáng sợ đó xuất hiện- như lời lão Tí- nị nói- thì tất nhiên đám ma- cà- chớp rất nóng lòng chạm tay vào vật sẽ đưa chúng đến cơ hột hoàn toàn thắng lợi.

	Nhưng Huyết thạch được bảo về bằng phép thuật trong cung Ông Hoàng. Dù ma- cà- chớp giết bao nhiêu ma- cà- rồng, chiếm bao nhiêu vị trí trên núi, chúng cũng không bao giờ vào được Cung Ông Hoàng, để có được Huyết thạch. Vì chỉ ông hoàng ma- cà- rồng mới có thể mở được của cung.

	Chỉ ông hoàng ma- cà- rồng mới có thể làm chuyện đó...

	Nhưng ông hoàng Parí Skyle, Mika Ver Leth, Arrow, hay Vancha March, hoặc- hai đêm nữa- Kurda Smahlt.

	Đó là cả một kế hoạch! Ngay sau khi Kurda được phong chức, hắn sẽ có khả năng mở cửa bất cứ lúc nào. Khi đã sẵn sàng, hắn sẽ lén lút đưa tụi ma- cà- chớp từ những hang động và đường hầm lên- vì Kurda thông thạo các ngả đường dẫn vào Cung Ông Hoàng mà không ai biết. Chúng sẽ giết tất cả ma- cà- rồng có mặt tại đó, và chiếm quyền điều khiển trong tay, ma- cà- rồng ở khắp nơi phải tuân theo lời hắn, kẻ nào bất tuân sẽ bị hắn tiêu diệt.

	Không tới bốn mươi tám tiếng nữa, Kurda sẽ được phong chức và Cung Ông Hoàng sẽ ở trong tầm tay của hắn. Không ai biết hắn phản bội, nên không ai ngăn chặn hắn, ngoại trừ... tôi.

	Dù không muốn gặp mặt các ma- cà- rồng, vì họ đã xử tử hình tôi, nhưng đã tới thời điểm đành phải trở lại Núi Ma-cà- rồng- Tôi phải cảnh giác các ông hoàng và các tướng quân, trước ki Kurda ra tay phản bội họ. Cho dù nếu tôi có bị họ giết vì liều lĩnh trở lại...

	Chương 9

	Ngay khi về tời bầy, tôi nói cho con Sọc biết, tôi phải lên Núi Ma-cà- rồng. Nó gầm gừ, ngoặm lấy chân tôi, cố giữ lại. Tôi phải gắt kên:

	- Tao phải đi. Tao phải ngăn chặn lũ ma- cà- chớp.

	Nghe nói đến ma- cà- chớp, nó buông tôi ra. Tôi nhỏ nhẹ nói:

	- Chúng sắp tấn công ma- cà- rồng. Nếu không kịp ngăn chặn, chúng sẽ giết chết họ.

	Con Sọc chăm chăm nhìn tôi, thở hồng hộc, rồi cào mặt tuyết đánh hơi những dấu cào, lại nhìn tôi rên rỉ. Rõ ràng nó đang cố gắng cho tôi biết một điều quan trọng, nhưng tôi không thể giải nghĩa được hành động của nó.

	- Tao không hiểu.

	Nó gừ gừ, lại dí mũi xuống những vết cào, quay đầu, phóng đi. Tôi thắc mắc đi theo. Nó đãn tôi tới một con sói cái (trông thảm hại như cái mền rách) ngồi hơi tách khỏi bầy. Tôi đã từng thấy con sói cái này, nhưng không chú ý đến nó lắm, vì nó già yếu, đã ngấp nghé ngưỡng cửa của cái chết, sống bằng những mẩu đồ ăn thừa của những con trong bầy.

	Con sói cái già nghi ngờ khi nhìn thấy chúng tôi lại gần. Nhưng con Sọc nằm rạp mình, lết đến, để tỏ ra nó không có ý làm hại. Tôi cũng làm như vậy. Con sói cái thoải mái lại. Con Sọc ngồi lên, nhìn sát đôi mắt lờ đờ của con sói cái. Nó vừa nhìn vừa gừ nhè nhẹ thật lâu. Nó lại vạch những dấu như nó đã vạch lúc trước, rồi sủa vào mặt con sói già. Con sói cái nhìn mấy cái vạch, rồi ngước nhìn tôi mà rên lên. Con Sọc lại sủa, con sói già còn rên lớn hơn, bạo hơn.

	Trong khi quan sát hai con sói, tự hỏi chúng đang làm gì, tôi chợt quyết định đặt tên cho con sói cái là Magda (tên của bà nội tôi), và tôi cũng chợt hiểu, con Sọc đang yêu cầu Magda đưa tôi lên Núi Ma- cà- rồng. Nhưng con sói nào cũng biết đường lên núi, vì sao con Sọc lại yêu cầu bà sói già lụ khụ này dẫn đường cho tôi? Thật không hiểu nổi. Trừ khi... Mắt tôi mở lớn. Trừ khi Magda không chỉ biết đương tới núi, mà biết cả đường trong lòng núi.

	Tôi nghẹn thở, hồi hộp, tràn tới, hỏi:

	- Mi biết đường vào trong núi?

	Magda thản nhiên nhìn tôi, nhưng tôi biết là mình đã đoán đúng. Tôi có thể tự lần theo con đường đã được đánh dấu, để lên núi; nhưng lại rất dễ bị phát hiện. Nấu Magda biết những con đường cũ, ít người sử dụng, tôi sẽ dễ dàng lẻn vào núi hơn.

	Quay sang con Sọc, tôi hỏi:

	- Sói già có thể dẫn đường cho tao, phải không?

	Nó làm lơ, tiếp tục cào mặt tuyết, dụi mõm vào Magda. Sói già ư ử rên thêm một tiếng, rồi cúi đầy chấp thuận. Tôi không vui vì con Sọc đã ép sói già phải làm theo ý nó, nhưng sự cần thiết an toàn lên núi lại là vấn đề tối quan trọng. Tôi hỏi:

	- Nó có thể đưa tao được tới đâu? Tới đỉnh? Tới Cung Ông Hoàng?

	Nhưng có vẻ câu hỏi quá dài dòng khó hiểu đối với loài sói. Thôi thì cứ để nó dẫn đường tới đâu hay tới đó, rồi mình tự tìm đường đi tiếp. Không biết cuộc hành trình sẽ kéo dài bao lâu, thời gian thì rất cấp bách. Tôi hỏi:

	- Chúng ta đi được chưa?

	Magda cố đứng lên, sẵn sàng đi, nhưng con Sọc gừ tôi, rồi hất đầu với Magda, nó dẫn sói cái già đi qua bầy, tới một đống thịt tươi. Nó muốn Magda ăn no đủ trước lúc lên đường.

	Trong khi Magda ăn, tôi suy nghĩ về chuyến đi trước mắt. Nếu tới nơi kịp lúc, nếu Magda thật sự biết đường xâm nhập vào núi và lên tận đỉnh; thậm chí qua mặt được tụi ma- cà- chớp. thì bằng cách nào tôi có thể liên lạc được với các ông hoàng, mà không bị lính gác và bộ hạ của Kurda phát hiện?

	Sau khi Magda no nê, chúng tôi khởi hành. Con Sọc và hai con sói đực khỏe mạnh cùng đi với chúng tôi. Rudi ăng ẳng sủa, chạy theo. Chú nhóc bị con Sọc bập cho một miếng mới chịu lủi thủi quay về. Tuy nhớ nó, nhưng chuyến đi này không phải dành cho một con sói con. Tôi ngoắc tay chào, bỏ nó lại phía sau cùng bầy đàn của nó.

	Lúc đầu, chuyến đi rất suôn sẻ. Mấy con sói rất dẻo dai, chúng chạy không nhanh, nhưng có thể đi thoải mái suốt mấy tiếng đồng hồ. Chúng tôi thoăn thoắt xuyên rừng, băng qua tuyết và sỏi đá.

	Nhưng rồi Magda bị đuối. Nó không theo kịp mấy con sói đực khỏe mạnh. Chúng chạy vượt lên trước, để Magda lẽo đẽo theo sau. Nhưng thấy tôi chậm bước đi cùng sói già- vì không muốn bỏ nó lại muột mình- chúng vòng trở lại.

	Khoảng một tiếng chúng tôi ngừng lại để nghỉ vài phút. Chạng vạng sáng, tôi nhận ra quang cảnh chung quanh. Tôi suy tính, với tốc độ đi và nghỉ như thế này, chúng tôi sẽ tới đường hầm khoảng mấy tiếng trước khi mặt trời lặn.

	Nhưng thật ra, chuyến đi kéo dài hơn tôi tưởng. Vì càng lên cao, Magda đi càng chậm. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tới được đường hầm, một tiếng trước khi mặt trời lặn xuống hẳn. Nhưng tôi bắt đầu lo ngại: mới qua một chặng đường mà Magda đã thở hồng hộc, run rẩy vì kiệt sức, làm sao nó có thể vượt nổi chặng đường dài, leo núi đầy cam go vất vả?

	Tôi bảo Maga ở lại đây, để tôi tự tìm đường, nhưng nó bướng bỉnh gầm gừ. Tôi cảm thấy, nó quyết định tiến lên không phải vì tôi, mà vì chính nó. Những con sói già hiếm có dịp khẳng định chính mình. Magda đang hào hứng với vai trò của nó, nên thà chết, không chịu bỏ cuộc. Mang nửa máu ma-cà-rồng, tôi hiểu điều đó. Vì vậy, dù không vui khi thấy một con sói già kiệt sức vì công việc của mình, nhưng tôi không ngăn cản nó nữa.

	Chúng tôi qua đêm trong một đường hầm gần chân núi. Mấy con sói trẻ nôn nao muốn đi ngay, nhưng tôi biết, đêm tối là thời gian hoạt động của ma- cà- rồng. Thấy tôi không rời khỏi vị trí, chúng đành ở lại. Khi bên ngoài mặt trời lên, tôi mới đứng dậy gật đầu và chúng tôi bắt đầu leo lên núi.

	Hầu hết những đường hầm Magda dẫn tôi qua đều hẹp và bỏ hoang. Nhiều đường hầm tự nhiên, khác hẳn với những đường hầm do ma- cà- rồng đào để nối với khu phòng ở. Nhiều đoạn chúng tôi phải bò, trườn sát rạp rất khó khăn (và đau rát, nhất là đối với kẻ không có mảnh áo trên người), nhưng tôi không quan tâm, vì chẳng ma- cà- rồng hay ma- cà- chớp nào thèm sử dụng những con đường này, nên tôi sẽ không bị bắt.

	Leo trèo là một nỗ lực kinh khủng đối với Magda. Trông nó như sắp sửa lăn dùng ra chết. Nhưng không chỉ Magda gặp khó khăn. Tất cả chúng tôi đều thở dốc, mồ hôi đầm đìa, rên rẩm vì xương khớp đau nhức, rã rời.

	Một lần ngồi nghỉ trong một cái hang, với những cánh nấm phát quang lờ mờ tỏa sáng, tôi thắc mắc, chẳng hiểu vì sao Magda lại biết những con đường này. Chắc những ngày con trẻ, nó đã lang thang vào đây- có thể bị lạc bầy, đói khát- và đã phải vượt qua bao nỗ lực, thử thách nới tìm được nối lên tới chỗ an toàn, có đồ ăn và hơi ấm. Nếu đúng như vậy, thì nó phải có một trí nhớ đến bất ngờ. Tôi cảm thất kinh ngạc vì trí nhớ của nó- và trí nhớ của loài vật, nói chung. Đang lan man nghĩ. Tôi bỗng thấy con Sọc ngước mũi đánh hơi, rồi đứng dậy, phóng tới cửa đường hầm, lối ra khỏi hang. Hai con kia phóng theo, và cả ba con cùng nhe nanh gầm gừ nho nhỏ.

	Lập tức cảnh giác, tôi nhặt một hòn đá nhọn, đứng dậy, tiến lại... Nhưng, tôi đang bước qua hang, chăn chú nhìn mấy con sói thì một thân hình mảnh khảnh bất ngờ và lặng lẽ nhảy xuống từ vùng tối trên đầu, xô tôi ngã xuống đất, rồi nhét một khúc xương lớn vào giữa hai môi tôi, làm tiếng kêu chưa kịp thoát ra khỏi họng đã bị tắc nghẹn.

	Chương 10

	Khi tôi đưa hai tay lên chống đỡ, ba con sói đực bắt đầu sủa... nhưng không sủa tôi hay kẻ tấn công tôi. Chúng tập trung vào một mối hiểm nguy khác, phía trên đường hầm, và không hề quan tâm tới những gì đang xảy ra cho tôi. Kể cả mụ sói già Magda, nó bình thản nằm nhìn, hơi tò mò nhưng không tỏ ra lo lắng.

	Kẻ đang giữ chặt tôi, nói mấy câu nghe như: “Guslabashta”. Tôi ráng la lên trả lời, nhưng lúng túng vì khúc ương nằm giữa hai hàm răng. Kẻ tấn công tôi lại rít lên "Gusslabashta", rồi rút khúc ương ra, nhưng bịt ngay miệng tôi bằng mấy ngón tay khô khốc.

	Thấy mạng sống không bị nguy kiểm, tôi đưa mắt quan sát hát. Giật mình, tôi nhận ra đó là một trong những Giám hộ Máu da nhợt nhạt, mắt trắng dã. Đó là một người gầy nhom, vẻ đầy lo lắng. Đặt ngón tay lên môi, chỉ mấy con sói đang lồng lộn sủa, rồi lại chỉ ngón tay lên mái hang, ngay nơi hắn vừa nhảy xuống. Đẩy tôi sát vách, chỉ tay lên mấy tảng đá, rồi hắn bò lên, chui vào khoảng tối. Hơi ngần ngừ, tôi nhìn thấy con sói vẫn đang sủa dữ dội, rồi leo lên theo.

	Gã Giám hộ chỉ tôi vào một khe hở trên đầu vách hang. Rồi hắn lách mình vào một hốc đá kế bên. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng quát tháo mấy con sói:

	- Im! Câm họng ngay, mấy con chó dại thối tha.

	Lũ sói nhưng sủa nhưng vừa gầm gừ hăm dọa, vừa thụt lùi khỏi cửa đường hầm. Rồi từ trong tối, ló ra một khuôn mặt da màu đỏ tía. Ma- cà- chớp!

	Tên ma- cà- chớp phun toẹt một bãi nước bọt, càu nhàu:

	- Sói! Những con mắt thấy mà ghét.

	Một tên ma- cà- chớp thứ hai lên tiếng ngay sau hắn:

	- Thây kệ chúng. Tránh xa ra, chúng không làm gì đâu. Đi kiếm đồ ăn thừa đó thôi.

	- Nhưng chúng nó cứ sủa rống lên mãi, thế nào tụi ma- cà- rồng cũng xuống đây.

	Tôi thấy lưỡi dao sáng loáng bên hông hắn. Tên kia kéo hắn đi:

	- Thấy chúng ta chúng mới sủa, chúng câm ngay khi chúng ta...

	Tiếng nói của chúng xa dần. Khi biết chắc đã an toàn, tôi nhìn sang Giám hộ Máu để cám ơn, nhưng hắn không cón đó nữa. Tôi lắc đầu bối rối. Tôi vẫn tưởng họ là đồng minh của ma- cà- chớp. Vì khi chạy trốn Kurda và đồng bọn, một người trong số họ đã bỏ mặc tôi. Và sao lúc này họ lại cứu tôi?

	Vừa suy nghĩ tôi vừa leo xuống cùng bầy sói. Chúng thận trọng đánh hơi một lúc, rồi mới cùng tôi theo Magda lên núi. Mụ dẫn đầu, còn chậm chạp hơn hôm trước, không biết vì đuối sức, hay vì sợ ma- cà- chớp.

	Mấy tiếng sau, chúng tôi tới khu phòng đầu tiên trên đỉnh núi, và lén lút vòng qua. m thầm vượt khỏi khu nhà kho, tôi nghe tiếng các ma- cà- rồng đang sửa soạn cho buổi tiệc lớn sau lễ phong chức của Kurda. Nín thở, tôi lắng nghe, nhưng không nghe rõ gì. Sợ họ phát hiện, tôi bỏ đi ngay.

	Tôi mong Magda ngừng lại, nhưng nó đưa chúng tôi lên cao, lên cao mãi. Khi tới một đường hẻm dốc thẳng đứng, tôi nghĩ là chúng tôi đã lên tới tột đỉnh của núi rồi. Magda quan sát đường hầm, rồi quay lại nhìn tôi. Qua ánh mắt nó, tôi biết là nó chỉ đưa tôi tới đây thôi. Tôi vừa lao tới, nó cũng vừa quay mặt, khập khiễng bước đi. Tôi hỏi:

	- Mi đi đâu vậy?

	Con sói già ngừng bước, quay nhìn tôi, đầy mệt mỏi. Nó không thể leo nổi nữa. Tôi bảo:

	- Chờ đây. Chúng ta sẽ trở lại tìm mi.

	Magda nhe nanh, cào đất, lông dựng ngược. Tôi có cảm giác là nó bỏ đi để... chết!

	Tôi nhỏ nhẹ nói:

	- Không đâu, mi chỉ nằm nghỉ một chút, tao tin là...

	Magda từ từ lắc đầu. Nhìn đôi mắt buồn rầu của nó, tôi hiểu đây là điều nó mong muốn. Nó biết chuyến đi này là quá sức, tuy nhiên vẫn nhận tất cả trách nhiệm, để được chết một cách có ích, hơn là sống bám vào bầy đàn thêm vài mùa nữa, rồi chết dần mòn, khốn khổ. Nó đã sẵn sàng đón chờ cái chết.

	Cúi xuống con sói già mệt mỏi, tôi vuốt ve lớp lông thưa thớt trên cành tai nó, đơn giản nói một câu:

	- Cám ơn nhiều.

	Magda liếm tay tôi, dụi mũi lên má tôi, rồi tập tễnh đi khuất vào bóng tối, để tìm một nơi hẻo lánh, nằm xuống và lặng lẽ giã biệt thế giới này.

	Tôi đúng đó, suy nghĩ vè cái chết và tự nhủ con sói già đã chấp nhận cái chết thanh thản làm sao, và nhớ lại tôi đã chạy trốn khi mình phải đối diện với cái chết như thế nào. Rồi cố gạt những ý nghĩ buồn thảm đó, tôi bước vào đường hầm và bắt đầu leo lên.

	Chặng đường cuối cùng này gây nhiều khó khăn cho mấy con sói hơn tôi. Dù chúng là những tay leo trèo tài giỏi, nhưng vách đá dốc đứng, không thích hợp với những bộ móng sắc của chúng. Chúng luôn bị trôi tuột trở lại. Sau cùng, quá mệt vì cứ phải bám vách để chờ tôi tụt xuống, dùng đầu và vai để làm vật cản, chống đỡ mỗi khi chúng bị sẩy chân.

	Nhiều phút sau, chúng tôi lên được một mặt phẳng trong một hang nhỏ và tối. Không khí hôi mốc càng tệ hại hơn vì mùi hôi nồng nặc của sói. Sợ ma- cà- rồng đánh hơi được mùi hôi của chúng, tôi thì thầm bảo:

	- Ba đứa ở lại đây.

	Tôi tiến lên, tới gần một tường đá mỏng. Ánh sáng lờ mờ cuyên qua những khe hở và lỗ nhỏ li ti. Áp sát mắt nhìn vào trong tay vào nhẹ, nới rộng một lỗ hổng. Bây giờ đã có thể nhìn qua, và tôi kinh ngạc phát hiện là mình đang ở ngay đằng sau Cung Ông Hoàng!

	Ngay sau khi hết bàng hoàng mừng rỡ: vì tôi biết đây chỉ có thể là lối độc nhất để vào cung, tôi bắt đầu suy tính bước tiếp theo. Không ngờ việc này nhanh gọn hơn tôi tưởng, bây giờ tùy vào tôi có nắm được cơ hội quá may mắn này hay không. Bản năng đầu tiên thúc dục, là nhào qua bức tường mỏng, gào lên gọi các ông hoàng; nhưng đám lính gác hay một trong những tên phản bội sẽ thủ tiêu tôi cùng nguồn tin tức của tôi ngay.

	Trở lại cùng mấy con sói, tôi đưa chúng xuống lại đường hầm dốc. Rồi tôi nằm nhắm mắt, suy nghĩ cách tiếp cận các ông hoàng, đồng thời vẫn tránh khỏi gươm giáo của lũ phản bội xấu xa và lính gác.

	Chương 11

	Phải nói trực tiếp với các ông hoàng, nhưng không thể đàng hoàng tiến tới cửa và bảo tụi lính gác là tôi muốn được diện kiến các ông, nên tôi chỉ còn cách chờ đợi, để nếu có ông hoàng nào xuất hiên, tôi sẽ chặn đường xin gặp. Nhưng khổ nỗi, các ông hoàng thường không ra khỏi phòng. Nếu Kurda ra tay trước khi tôi kịp hành động thì sao? Tôi đã tính tới chuyên lén lủi xuống gần cửa chờ cửa mở sẽ lẻn vào. Nhưng cách này khó tránh khỏi mắt lính gác. Ngoài ra, lỡ Kurda đang có mặt trong phòng, hắn sẽ giết tôi, trước khi tôi kịp mở miệng nói một lời.

	Bị giết trước khi thông báo kiểm họa đấn các ông hoàng là điều tôi sợ nhất. Nghĩ vậy, tôi quyết định, điều quan trọng là phải liên lạc với ai đó, trước khi tiếp cận các ông hoàng; như thế, nếu tôi bị giết, tin tức của tôi sẽ không bị chết cùng.

	Nhưng ai có thể tin cẩn được? Ông Crepsley và Harkat là chọn lựa lý tưởng nhất, nhưng không có cách nào tới được phòng họ mà không bị phát hiện. Bà Arra Sails, ông Vanez Blane đều ở sâu trong lòng núi, không dễ gì tới gần.

	Chỉ còn cụ Seba Nile, vị sĩ quan quân nhu già của Núi Ma- cà- rồng. Phòng ông cụ gần khu nhà kho. Cũng đầy rủi ro, nhưng tôi cảm thấy có thể tiếp cận ông mà không bị phát hiện. Nhưng có tin được ông không? Ông cụ rất thân thiết với Kurda, đã giúp kẻ phản bội đó vẽ bản đồ những đường hầm hầu như bỏ hoang, những bản đồ có thể đang được tụi ma- cà- chớp sử dụng ngay phút giây này, để tiến vào Cung Ông Hoàng. Liệi ông cụ có thể là một đồng minh của Kurda không?

	Vừa bật ra câu hỏi đó, tôi biết ngay là mình lố bịch. Cụ Seba là một ma- cà- rồng theo đường lối cổ, tin vào sự trung thành và quy luật của ma- cà- rồng hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Hơn nữa, cụ từng là thầy của sư phụ tôi. Nếu không tin cụ, thì tôi chẳng còn tin nổi ai khác nữa.

	Thấy tôi đứng dậy, mấy con sói cũng đứng theo. Tôi bảo chúng ở lại. Con Sọc vừa gừ vừa lắc, tôi phải cứng rắn nói:

	- Ở lại đây chờ ta. Nếu ta không trở lại, hãy quay về bầy. Đây không phải cuộc chiến của mi. Mi không làm gì được đâu.

	Không biết nó có hiểu hết những gì tôi nó không, nhưng nó thở hồng hộc, đôi mắt đen dõi theo cho tới khi tôi khuất sau một đường vòng.

	Trở lại lối cũ, tôi bò xuống. Khu nhà kho không xa, và hoàn toàn im lặng khi tôi thận trọng chui vào qua lỗ hổng, mà Kurda đã tiết lộ cho tôi biết trên đường tẩu thoát.

	Bên trong không có ai, tôi tiếp tục tiến tới cửa dẫn tới các đường hầm, tôi ngừng lại... tôi nhìn xuống thân mình. Đã quá quen với thân thể không quần áo, tôi quên là đối với những con mắt không- là- mắt- thú, trông tôi sẽ quái dị như thế nào. Nếu xuất hiện trước mặt cụ sĩ quan quân nhu với thân hình trần truồng, bẩn thỉu, hoang dã này... chắc cụ tưởng tôi là một con ma!

	Phòng này không có quần áo, nên tôi xé một bao tải cũ, cuốn quanh người, tôi vốc mấy nắm bột trắng thoa khắp thân mình, hy vòng làm giảm mùi hôi sói. Khi đã sẵn sàng, tôi mở cửa, rón rén bước vào đường hầm.

	Bình thường chỉ mất không hơn hai ba phút là tới phòng ông Seba, nhưng tôi phải rụt rè đi mất gấp bốn lần thời gian đó, dòm ngó từng chặng hầm, tìm trước nơi ẩn núp lỡ có ma- cà- rồng bất ngờ xuất hiện.

	Sau cùng, tôi đứng lặng mấy giây trước cửa phòng vị sĩ quan quân nhu già, rum rẩy vì lo sợ. Ráng lấy hết lại bình tĩnh, tôi nhè nhẹ gõ cửa.

	Tiếng cụ Seba vọng ra:

	- Vào đi.

	Tôi bước vào. Ông cụ đang đứng bên một cái rương quay lưng lại tôi. Vừa nhìn vào rương, ông vừa nói:

	- Lại đây, Thomas. Tôi đã bảo anh la không cần phải gõ cửa. Chỉ còn vài tiếng nữa là lễ phong chức rồi. Chúng ta không con đủ thời gian để...

	Quay lại, vừa nhìn thấy tôi, miệng ông há hốc. Tôi cười, bối rối:

	- Xin chào cụ Seba.

	Ông chớp mắt, lắc đầu, rồi lại chớp mắt, rồi nói như nghẹt thở:

	- Darren à?

	- Chính là cháu đây.

	Hạ nắp rương xuống, ông nặng nề ngồi lên, khò khè hỏi:

	- Cháu là một ảo ảnh à?

	Tôi cười:

	- Trông cháu giống vậy lắm sao?

	- Phải.

	Cười lớn, tôi bước lại trước mặt ông:

	- Cụ không mơ đâu, cụ Seba. Nếu không tin, cụ rờ vào cháu xem.

	Đưa ngón tay run rẩy, ông cụ chạm vào cánh tay tôi, rồi ông hớn hở đứng dậy. Nhưng mặt ông chợt buồn, ngồi xuống lại, buồn rầu nói:

	- Cháu đã bị tuyên án tử hình

	- Cháu đã đoán thế.

	- Nên cháu đã chạy trốn.

	- Đó là một sai lầm. Cháu rất tiếc.

	- Chúng ta tưởng cháu đã bị chết đuối rồi. Dấu vết cháu dẫn tới bờ suối, rồi biến mất. Cháu thoát ra bằng cách nào?

	- Cháu bơi.

	- Bơi đi đâu?

	- Xuống dòng suối.

	- Nghĩa là... bơi suốt... qua lòng núi? Không thể như thế được.

	- Khó tin chứ không phải là không thể. Nếu không cháu đã chẳng đứng đây.

	Vẻ đầy hy vọng, ông hỏi:

	- Con Gavner? Ông ấy cũng còn sống chứ?

	Tôi buồn bã lắc đầu:

	- Ông ấy chết rồi. Bị giết.

	Seba thở dài:

	- Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng khi thấy cháu, ta...

	Bống ông nhíu mày, quát lên phẫn nộ:

	- Bị giết ư?

	- Cụ ngồi yên, bình tĩnh nghe cháu kể.

	Rồi tôi thuật lại từ chuyện đụng độ ma- cà- chớp, vụ phản bội của Kura, và những gì xảy ra sau đó.

	Khi tôi dứt lời, ông cụ run lên vì tức giận:

	- Không bao giờ ta nghĩ đến chuyện một ma- cà- rồng lại phản bội huynh đệ nó. Mà nó lại là một kẻ rất được tôn trọng. Ta vừa đau khổ vừa nhục nhã. Cứ nghĩ ta đã từng nâng chén máu để chúc sức khỏe cho tên khốn khiếp đó và cầu xin thần linh ban may mắn cho nó... Ôi! Đồ lòng gan dạ thú!

	- Cụ tin cháu chứ?

	- Có thể ta không nhận ra sự phản trắc đó vì nó đã được khéo léo ngụy trang, nhưng bây giờ ta đã biết, nhờ sự thật đã dược phanh phui. Ta tin cháu. Các ông hoàng cũng sẽ tin cháu.

	Ông đứng dậy, tiến ra cửa:

	- Chúng ta phải thông báo ngay cho các ông hoàng. Càng sớm càng...

	Ông ngừng lại, lẩm bẩm:

	- Không được rồi. Cho tới thời điểm phong chức, các ông hoàng sẽ không gặp ai. Họ ở trong cung cho tới sẩm tối, khi Kurda đến trình diện. Nếu tới bây giờ, cửa sẽ không mở cho ta đâu.

	Tôi lo lắng hỏi:

	- Nhưng cụ sẽ có cách để gặp các ông hoàng kịp thời chứ?

	Seba gật:

	- Có một buổi lễ kéo dài trước lễ phong chức. Ta sẽ còn nhiều thời gian để vạch mặt kẻ suýt trở thành đồng sự của chúng ta.

	Phẫn nộ tới sùi bọt mép, ông tiếp:

	- Cú nghĩ đến chuyện lúc này Kurda Smahkt đang ở trong phòng một mình, ta chỉ muốn xông vào, cắt đứt họng tên gian ác đó thước khi...

	- Đừng! Các ông hoàng sẽ còn phải thẩm vấn Kurda. Cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa biết còn những kẻ nào đồng lõa với hắn, và vì sao hắn hành động như thế.

	Ông thở dài, xuôi vai, nói:

	- Cháu có lý. Ngoài ra, giết nó là quá nhân từ. Nó xứng đáng phải lãnh hậu quả vì những gì đã làm với Gavner.

	- Đó chưa phải là lý do duy nhất cháu không muốn cụ giết hắn.

	Tôi ngập ngừng. Ông cụ lom lom nhìn, chờ tới khi tôi nói tiếp:

	- Cháu muốn tự mình lột mặt nạ của hắn. Ông Gavner xuống đó là vì cháu, và cháu đã ở bên ông, lúc ông chết. Cháu muốn nhìn thẳng mắt Kurda khi cháu tố cáo vụ này.

	- Để chứng tỏ cháu căm ghét nó đến ngần nào?

	Tôi ứa nước mắt, nói:

	- Không, mà là để chứng tỏ cho Kurda biết... ông ta đã làm cháu đau đớn biết ngần nào. Cụ Seba ơi! Cháu căm ghét ông ta, nhưng cháu vẫn nghĩ về ông ta như một người bạn. Chính ông ta đã cứu mạng cháu. Nếu không có ông ta can thiệp thì cháu đã chết từ lâu rồi. Cháu muốn Kurda biết mà, ông ấy đã làm cháu đau lòng đến thế nào. Có lẽ thật vô lý, nhưng cháu muốn Kurda hiểu một điều: cháu không sung sướng gì khi phải tố cáo ông ta là một tên phản bội.

	Trầm ngân suy nghĩ, cụ Seba chậm rãi nói:

	- Ta hiểu. Nhưng sẽ rất nguy hiểm. Ta không nghĩ là lính gác sẽ giết cháu, nhưng một trong số đồng bọn của Kurda sẽ ra tay.

	- Cháu chấp nhận. Vì cháu còn gì để mất nữa đâu? Trước sau gì cháu cũng vẫn phải chết, vì đã thất bại trong Tòa Thử thách. Thà chết một cách hiên ngang vì làm hỏng mưu đồ của Kurda, còn hơn chết nhục nhã trong Phòng Tử hình.

	Ông cụ cười hiền hậu:

	- Darren Shan, cháu quả là một ma- cà- rồng chân thành, dũng cảm.

	- Không đâu, Cháu chỉ muốn làm điều phải, để chuộc lỗi đã chạy trốn trước đây thôi.

	- Ta sẽ rất hãnh diện vì cháu.

	Tôi đỏ mặt nhún vai, Chẳng biết nói gì thêm. Rồi tôi ngồi xuống, cùng cụ Seba bàn bạc những kế hoạch cho cái đêm căng thẳng đầy cam go trước mắt.

	Chương 12

	Thật tình tôi không muốn mấy con sói liên quan thêm trong vụ này nữa, vì sợ chúng sẽ bị giết. Nhưng chúng cứ ngồi lỳ đó khi tôi rít lên xua đuổi:

	- Đi di. Về nhà đi.

	Chúng không phải là chó nhà, nên dễ gì chịu vâng lời tôi. Tôi thấy rõ ràng chúng định bám riết theo tôi- thậm chí hai gã sói trẻ còn trẻ rõ ràng đang hí hởn vì sắp được choảng nhau- vì vậy tôi đành dẹp bỏ ý định bắt chúng trỏ về nơi an toàn. Tôi thu dọn chỗ nghỉ, chờ đên xuống và đoán giờ bằng đồng hồ cơ thể trong mình.

	Khi ngày sắp tàn, tôi và mấy con sói leo trở lại đường hầm dốc, tiến tới bức tường phía sau Cung Ông Hoàng. Tôi moi móc lớp đá mềm thành một lỗ hổng đủ cho mình và sói chui qua. Thật ngạc nhiên, trước đây không ai phát hiện ra điểm yếu này, nhưng có lẽ vì quá cao, và nhìn từ phía bên kia, bức tường có vẻ rất vững chắc.

	Khừng lại một lúc, tôi nhẫm nghĩ về sự may mắn tuyệt vời của tôi đã trải qua: sống sót vượt qua dòng suối cuồng nộ trong lòng núi; được con Sọc và nhóc Rudi phát hiện trong cơn thập tử nhất sinh; được sói già Magda thướng dẫn đến tận Cung Ông Hoàng. Kể cả việc thất bại trong Tòa Thử thách cũng là điều may mắn- vì tôi sẽ chẳng bao giờ khám phá ra ra vụ việc ma- cà- chớp, nếu đã thành công trong thử thách Tử chiến Lợn lòi.

	Có phải đó là may mắn của ma- cà- rồng? Hay đó là... định mệnh? Chưa bao giờ tôi tin vào chuyện định mệnh an bài, nhưng tôi đang bất đầu lăn tăn nghĩ lại. Âm thanh của đám rước vọng lại, làm gián đoạn những ý nghĩ nặng nề trong tôi. Đã tới giờ hành động, vì lễ tấn phong của Kurda đã cận kề. Cố gắng lách mình qua lỗ hổng, tôi rơi bịch xuống sàn. Mấy con sói cũng lần lượt uống theo. Chúng tôi ép sát vách phòng. Rón rén tiến lên.

	Khi tới đường cong của mái vòm, tôi thấy các tướng quân đang ngay hàng thẳng lối chờ đón Kurda Smahlt. Họ lập thành hàng rào danh dự, từ đường hầm ra tới cửa. Các tướng quân, cũng như hầu hết ma- cà- rồng khác, đều trang bị vũ khí. Lễ tấn phong là thời điểm duy nhất ma- cà- rồng được mang vũ khí vào phòng. Bất kì kẻ nào trong số ma- cà- rồng đang mang vũ khí kia, cũng có thể là kẻ phản bột đã nhận lệnh, phải giết ngay khi nhìn thấy tôi. Tôi phải dẹp bỏ ngay ý nghĩ kinh khủng đó, vì sợ mình sẽ không còn đủ can đảm để hành động.

	Ba ông hoàng- trang phục vương giả lộng lẫy- đứng trước cửa rộng mở cửa cung vòm, chờ đợi để truyền máu cho Kurda, tạo cho ông thành một ông hoàng như họ. Tôi thấy ông Crepsley và cụ Seba đang đứng gần các ông hoàng. Ông Crepsley hướng mắt ra đường hầm, con cụ Seba đảo mắt nhìn quanh, khi nhận ra tôi, ông cụ nhẹ gật đầu. Như vậy, có nghĩa là cụ đã bố trí nhân viên ngăn chặn ngay khi phát hiện bất cứ ma- cà- rồng nà nâng vũ khí lên. Cụ Seba không cho các phụ tá biết gì về tôi- tốt nhẩt là giữ sự hiện diện của tôi trong vòng bí mật. Hy vọng họ sẽ không lưỡng lự khi tôi xuất hiên, vì nếy họ không ngăn chặn kịp thời, là tạo cơ hội cho đông bọn của Kurda giết chết tôi.

	Đám rước đã tiến vào hang. Sáu Ma- cà- rồng đi trước Kurda. Ba cặp bước chậm rãi, tay nâng những trang phục để ông ta sẽ khoác lên, sau khi được tấn phong. Tiếp theo là hai ma- cà- rồng, lớn tiếng ngâm nga những bài thơ, những câu chuyện ca tụng các ông hoàng và Kurda. Sau họ, tiếng các ma- cà- rồng đồng thanh ngân nga vang vọng khắp đường hầm và cung mái vòm

	Sau tám ma- cà- rồng đi đầu, bốn tướng quân- đầu bạc, áo khoác trắng, mắt nhắm, đầu cúi thấp- khiêng một cái kiệu, bên trên là Kurda Smahlt ngồi ngất ngưởng. Đợi cho hắn tiến được nửa đường từ hầm tới các ông hoàng, tôi bước ra khỏi vách, lao tới- ba con sói theo sát gót- và ráng la hết hơi:

	- NGỪNG LẠI!!

	Tiếng ngâm nga ngừng bặt. Mọi cái đầu đều hướng vào tôi. Lúc đầu tất cả đều không thể nhận ra tôi- một thằng bé gần như trần truồng, dơ dáy, phủ đầy bột trắng- nhưng sau cùng, khi tôi lại gần hơn, những tiếng kêu bật lên:

	- Darren!

	Ông Crepsley rú lên mừng rỡ, dang rộng hai tay, chạy tới. Không nhìn sư phụ, tôi chăm chăm nhìn toàn thể ma- cà- rồng, cảnh giác những dấu hiệu hận thù.

	Tụi phản bội không hề trì hoãn. Vừa thấy tôi, hai ma- cà- rồng đồng phục xah, nâng cao ngọn giáo, một tên khác rút ra một cặp dao xong tới, chặn đường tôi. Nhân viên của cụ Seba phản ứng thật tuyệt vời. Không chúa lưỡng lự, họ nhào vào, nắm hai ma- cà- rồng cầm giáo. Quật chúng ngã xuống sàn, trước khi chúng kịp phóng vũ khí ra. Họ tước hai cây giáo và ghì chúng xuống.

	Nhưng tên cầm dao đứng quá xa phụ tá của cụ Seva. Hắn vượt qua hàng rào lính gác, xô ông Crepsley sang một bên, chạy tới tôi. Tôi tránh kịp mũi dao thứ nhất hắn phóng ra. Nhưng trước khi phóng lưỡi dao thứ hai hay tiến gần hơn để đâm tôi, hắn đã bị hai con sói nhào lên người, xô hắn đùng xuống đất. Chúng giận dữ điên cuồng vừa cào cừa cắn tên phản bội. Hắn gào rú cố gắng chống trả, nhưng hai con sói quá mạnh.

	Một trong hai con sói cắn phập răng vào cuống họng, kết thúc mạng sống của tên ma- cà- rồng phản bột. Tôi không bận tâm, vì tôi chỉ lo lắng cho mạng sống của những ma- cà- rồng vô tội. Hơn nữa, với phản ứng cấp kỳ quyết liệt, rõ ràng là hắn định giết tôi bằng được, đã chứng tỏ hắn là đồng lõa của Kurda.

	Các ma- cà- rồng có mặt đều sửng sốt đến lạnh người. Ngay cả ông Crepsley cũng đứng sững sờ, mắt mở lớn, thở dồn dập. Ông run giọng hỏi:

	- Darren, chuyện gì thế này? Vì sao mà...

	- Khoan đã.

	Tôi nói và đảo mắt tìm những tên phản bội. Hình như không con tên nào, nhưng tôi chưa yên tâm khi chưa nói được những gì cần phải nói. Tôi bảo:

	- Khoan đã. Cháu sẽ kể cho ông sau.

	Rồi tôi cố bình tĩnh lại đi qua ông, tiến tới trước mặt Kurda và cáng ông hoàng. Con Sọc đi sát bên tôi để bảo vệ.

	Kurda chứng kiến tất cả từ đầu, nhưng không tỏ ra có ý định xuống khỏi bệ đài, hay ra khỏi phòng. Ông ta trừng trừng nhìn kho tôi tiến lại gần- đôi mắt chất chứa tiếc nuối tham vọng bất thành hơn là hoảng sợ. Rờ rờ ba vết sẹo nhỏ màu đỏ trên má trái (do ma- cà- chớp tạo ra trong một lần thương thuyết hòa bình mấy năm trước), rồi Kurda thở dài.

	Ông hoàng Mika Ver Leth- mặt u ám như màu áo đen ông đang mặc- gầm lên:

	- Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao các ma- cà- rồng kia lại đánh nhau? Can họ ra ngay lập tức.

	Cụ Seba vội lên tiếng, trước khi lệnh được ban ra:

	- Thưa ngài, những kẻ mới đưa cao vũ khí chống lại Darren... không phải là đồng minh của chúng ta. Còn những ma- cà- rồng đang nắm bắt chúng la do lệnh của tôi. Tôi sẽ phản đối quyết liệt việc thả chúng ra, cho đến khi nào các ngài nghe Darren trình bày sự việc.

	Ông hoàng Mika trợn mắt nhìn vị sĩ quan quân nhu già, hỏi:

	- Ông cũng tham gia vào vụ hỗn loạn này sao, Seba?

	- Đúng vậy, thưa ngài. Tôi hãnh diện vì đã tham gia.

	Những mạnh máu trên chiếc đầu sói phập phồng, khi ông hoàng Arrow lên tiếng:

	- Thằng bé đó chạy trốn phán quyết của các ông hoàng. Nó không được phép vào đây.

	Seba nài nỉ:

	- Thưa ngài, nếu ngài nghe nó nói lý do, tôi tin nó sẽ được vui lòng đón tiêp tại nơi này.

	Ông hang Paris Skyle lên tiếng:

	- Không thể nào chấp nhận việc này được. Chưa bao giờ có kẻ dám cản trở lễ tấn phong của một ông hoàng. Ta không hiểu vì sao ông cố bênh vực thằng bé đó, nhưng theo ta, cả hai hãy ra khỏi cung, cho đến khi nào chúng ta có thể...

	- Không.

	Tôi kêu lên. Băng qua hàng lính gác, tôi đứng đối diện các ông hoàng, nhìn thẳng họ, gào lên để tất cả đều nghe:

	- Các ngài nói, chưa bao giờ có kẻ nào dám cản trở lễ tấn phong của một ông hoàng. Điều đó có thể đúng. Nhưng cháu cũng xin lỗi, chưa bao giờ có ai định tấn phong cho một kẻ phản bội. Vì vậy đã tới lúc...

	Tiếng huyên náo đầy tức giận vang dội khắp trong hang. Tất cả (kể cả những ma- cà- rồng đã không bầu cho Kurda vào chức vụ ông hoàng) đều phẫn nộ vì tôi gọi ông ta là kẻ phản bội, và trước khi tôi kịp có một hành động để tự vệ, họ bổ nhào lên tôi mà đấm, đá, cào xé. Ba con sói cố gắng giải cứu tôi, nhưng bị đám đông ma- cà- rồng đẩy lui.

	Các ông hoàng gào thét:

	- Ngừng lại! Ngừng lại ngay!

	Sau cùng những kẻ vây quanh tôi miễn cưỡng lùi lại, mắt ngùn ngụt căm giận, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Tuy nhiên họ không làm tôi bị thương, vì xô đây sát nhau, không ai giành được khoảng trống để có thể vung tay đánh mạnh tôi được.

	Ông hoàng Mika Ver Leth phàn nàn:

	- Thật là một đêm khủng khiếp! Một thằng bé vi phạm luật pháp và tập quán cuả chúng ta đã đủ khủng khiếp rồi, nhưng các ma- cà- rồng trưởng thành, những kẻ đáng ra phải có tư cách khá hơn ở trước các ông hoàng của họ, lại tỏ ra như một đám man rợ, thì thật là...

	Ông lắc đầu ghê tởm. Những tiếng nói lao nhao nổi lên:

	- Nhưng nó dám gọi Kurda là phản bội

	Lại thêm một làn sóng chửi rủa tôi.

	Mika gầm lên:

	- Đủ rồi!

	Khi im lặng trở lại, ông nhìn tôi với ánh mắt chỉ ít căm thù hơn những ma- cà- rồng kia một chút.

	- Nếu ta xử mi, ta sẽ ra lệnh trói mi lại, bịt kín miệng mi, để mi không thể nói thêm được một lời nào nữa. Rồi ta sẽ đứng nhìn mi bị kéo lê vào Phòng Tử thần mà đền tội.

	Ông ngừng lại, nhìn khắo lượt các ma- cà- rồng đang gập gù đồng ý. Cúi nhìn cụ Seba, ông nhăn mặt tiếp:

	- Nhưng một người mà tất cả chúng ta đều biết, đều tin tưởng và khâm phục, đã nhân danh mi mà lên tiếng. Ta không hề vị nể một kẻ mang nửa máu ma- cà- rồng đã trốn chạy, thay vì hiên ngang đón nhận hình phạt; nhưng vì Seba Nile thỉnh chúng ta nên lưu ý đến những gì mi nói, nên ta không muốn tỏ ra kém tôn trọng ông ấy.

	Ông hoàng Paris Skyle lẩm bẩm:

	- Tôi đồng ý.

	Arrow bối rối nói:

	- Nhưng thái độ vi phạm như thế la không thê tha thứ. Tôi nghĩ...

	Nhìn cụ Seba lom lom, ông thay đổi ý kiến, gật đầu, buông một câu:

	- Thôi được, tôi đồng ý, vì Seba.

	Quay nhìn tôi, ông hoàng Paris truyền lệnh:

	- Darren, nói đi. Nhưng gọn lẹ lên.

	- Dạ được.

	Tôi trả lời, rồi nhìn lên Kurda. Ông ta cũng im lặng nhìn lại tôi. Tôi nói rõ từng tiếng:

	- Không biết như thế này đã có đủ gọn lẹ đối với các ngài hay không: Kurda Smahlt đã giết Gavner Purl.

	Các ma- cà- rồng giật nẩy mình vì quá kinh ngạc. Nhưng bộ mặt nhăn nhó vì hoang mang thay cho những ánh mắt tức giận.

	Tất cả im phăng phắc nghe tôi nói tiếp:

	- Ngay lúc này, lẩn lút trong những đường hầm bên dưới chúng ta đây, là mấy chục ma- cà- chớp đang chờ dịp tấn công. Chúng được mời tới nơi này bởi... chính kẻ kia.

	Tôi chỉ thẳng mặt Kurda. Lần này không có tiếng la ó giận dữ nào vang lên.

	Tôi thì thầm:

	- Hắn là kẻ phản bội.

	Trong khi mọi đôi mắt đều dồn vào Kurda, thì tôi nhìn xuống, mấy giọt nước mắt hổ thẹn lăn trên má tôi, rơi xuống nền hang đầy bụi cát.

	Chương 13

	Một sự im lặng kéo dài sau lời tố cáo của tôi. Không ai biếi phải nói gì hay nghĩ gì. Nếu Kurda quyết liệt bác bỏ yêu cầu của tôi được nói những lời tố cáo, cõ lẽ các tướng quân sẽ yên tâm mà ủng hộ ông. Nhưng ông ta chỉ lặng lẽ đứng, nhìn xuống những ánh mắt đầy nghi ngờ, chất vấn.

	Sau cùng ông hoàng Paris Skyle tằng hắng rồi lên tiếng:

	- Đối với bất kỳ ma- cà- rồng nào, thì lời tố cáo đó cũng vô cùng nghiêm trọng. Huống hồ là đối với một ông hoang tương lai, đúng trong thời điểm tấn phong... Mi biết hậu quả sẽ là gì, nếu mi dối trá không?

	- Vì sao cháu phải nói dối?

	Tôi hỏi ông, rồi quay lại, nhìn đám đông, tôi nói:

	- Ai cũng biết tôi đã thất bại trong Tòa Thử thách, tôi đã chạy trốn trước khi bị giết. Sự trở lại này, có khác gì tôi tự kết án tử mình không? Quý vị có thể nghĩ tôi chui đầu lại vào chỗ chết mà không có lý do chính đáng nào sao?

	Không một tiếng trả lời. Tôi nói tiếp:

	- Kurda đã phản bội quý vị, đã liên kết với ma- cà- chớp. Theo tôi nghĩ, kế hoạch của ông ta là ngay sau khi được tấn phong Ông Hoang, ông ta sẽ để cho ma- cà- chớp vào cung và chiếm quyền kiểm soát Huyết thạch.

	Nhưng tiếng kêu kinh ngạc vang lên, Arrow gào át tiếng ồn ào:

	- Vì sao mi biết chuyện này?

	Ông hoàng đầu sói căm thù ma- cà- chớp hơn bất cứ ai, vì vợ ông bị chúng giết chết từ nhiều năm trước.

	Tôi trả lời:

	- Vấn đề Huyết thạch, cháu chủ đoán thôi. Nhưng cháu, và cả ông Gavner, đã nhìn thấy ma- cà- chớp. Đó là lý do Kurda giết ông. Kurda tha mạng cho cháu nhưng cháu quăng mình xuống dòng suối trong hang Chuyến đi Cuối cùng. Tin chắc là mình sẽ chết, nhưng cháu lại sống sót. Ngay sau khi bình phục, cháu trở về đây để thông báo chuyện này.

	- Dưới đó có bao nhiêu ma- cà- chớp?

	- Ít nhất là ba mươi tên. Có thể hơn nữa.

	Ba ông hoàng bứt rứt nhìn nhau. Ông hoàng Mika lẩm bẩm:

	- Vô lý.

	Ông hoàng Arrow bảo:

	- Tôi cũng thấy thế. Nhưng dựng một chuyện kỳ lạ như thế này, rất dễ bị truy ra. Nếu muốn đánh lừa chúng ta, nó phải kiếm một chuyện đơn giản hơn chứ.

	Ông hoàng Paris thở dài:

	-Hơn nữa, đôi mắt thằng bé không có chút giả dối nào, rất chân thật...

	Tiếng la hét ồn ào cắt ngang lời ông. Một đồng lõa của Kurda, vùng thoát được, chộp con dao găm của tướng quân. Nhưng chưa kịp chạy, hắn đã bị đám lính gác cấp tốc xiết vòng vây. Hắn vung dao, sẵn sàng tử chiến.

	- Đừng, Cyrus!

	Kurda hét lên. Lần đầu tiên ông ta lên tiếng kể từ lúc tôi làm gián đoạn buổi lễ.

	Gã ma- cà- rồng xuôi tay, nhìn Kurda chờ lệnh, Kurda từ tốn nói:

	- Tất cả đã hết rồi. Đừng làm đổ máu một cách vô ích nữa. Đó không phải mục đích của chúng ta

	Ma- cà- rồng tên Cyrus gật đầu tuân lệch. Rồi, trước khi vòng vây của đám lính gác kịp xiết chặt hơn, Cyrus đã nâng dao găm, đâm một nhát chí tử ngay tim hắn. Khi kẻ phản bội chết gục trên sàn, mọi con mắt lại hướng vào Kurda.

	Giọng khảng đặc, ông hoàng Mika hỏi:

	- Anh nói gì để bác bỏ lời khai của Darren không, Kurda?

	- Ngay lúc này thì... không.

	- Không phủ nhận lời tố cáo.

	- Không.

	Tiéng nguyền rủa rền vang trong hang. Ông hoàng Arrow gầm lên:

	- Giết chết nó ngay đi.

	Đám đông hoan hô rầm rầm.

	Cụ Seba vội can thiệp:

	- Thưa các ông hoàng, với sự tôn kính, tôi xin góp ý, lúc này chúng ta nên bình tĩnh tập trung vào vụ ma- cà- chớp. Vụ Kurda có thể hoãn lại sau. Trước hết, hãy thanh toán lũ xâm nhập nguy hiểm kia đã.

	Ông Paris bảo:

	- Seba nói phải. Hãy tiêu diệt ma- cà- chớp trước. Chúng ta còn nhiều thời gian để tính chuyện với kẻ phản bội.

	Quay lại đám lính gác, ông ra lệnh bắt giam Kurda và đồng bọn. Ông cảnh giác:

	- Bằng mọi cách, không được để chúng tự sát. Hãy giữ cho chúng sống tới khi chúng ta có thời gian tra vấn.

	Với đám đông ma- cà- rồng, ông nói:

	- Chúng ta vào Cung Ông Hoàng cùng Darren. Trong khi chúng ta bàn thảo về những chia rẽ dẫn đến sự kiện ghê gớm này, yêu cầu tất cả ở lại đây. Khi có quyết định hành động cấp kì, ta sẽ thông báo. Giải quyết xong mối nguy trước mắt, sẽ có buổi nói chuyện rộng rãi, công khai.

	Ông hoàng Mika tuyên bố:

	- Và phải đảm bảo là không một ai được ra khỏi hang. Chúng ta chưa biết liên danh ma quỉ này sâu rộng tới đâu. Ta không muốn vụ này lan truyền đến những kẻ có thể gây bất lợi cho thị tộc chúng ta.

	Sau đó, tôi theo ba ông hoàng và những tướng quân ca cấp- gồm cả cụ Seba, ông Crepsley và bà Arra- vào cung ông hoàng.

	Bầu không khí trở nên căng thẳng khi cánh cửa cừa khép lại phía sau tôi. Ông hoàng Paris hấp tấp lại kiểm tra Huyết thạch, trong khi hai ông hoàng Mika và Arrow ngồi ủ rũ trên ngai. Cụ dúi vào tay tôi bộ quần áo. Tôi vội vã mặc vào, rồi theo ông tiến lại hầu chuyện các ông hoàng. Tôi vẫn chưa có dịp nói gì với sư phụ Crepsley, chỉ nhìn ông cười cười để chứng tỏ là tôi vẫn nghĩ tới ông.

	Trước hết tôi kể về vụ tẩu thoát qua các đường hầm cùng Kurda, chuyện ông Gavner đuổi theo ở lại chặn đường, và chuyện Kurda phản bội. Khi tôi kể đến đoạn về dòng suối, ông hoàng Paris vỗ tay cười nói:

	- Ta chẳng bao giờ ngờ chuyện này có thật. mấy. Mấy trăm năm trước, các ma- cà- rồng trẻ háo hức lặn xuống dòng suối đó để tự chứng tỏ mình, nhưng chưa ai dám thử một lần...

	Ông hoàng Mika nhắc nhở:

	- Paris, xin hãy để dành những hồi ức đó đến khi khác.

	- A...ư... phải phải. Tiếp tục đi.

	Tôi nói về chuyện bị nước cuốn trôi, dạt vào một bờ rất xa Núi Ma- cà- rồng, được sói phát hiện và chăm sóc cho tới khi khỏe lại.

	Ông Crepsley lên tiếng:

	- Chuyện đó không có gì là quá lạ lùng đâu. Sói vẫn thường giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi.

	Tôi kể lại khi nhìn thấy ông Crepsley và bà Arra, nhưng vì Kurda và hai ma- cà- rồng có kiếm, nên tôi không dám xuất hiện.

	Ông hoàng Mika hỏi:

	- Mi có phát hiện ra hai tên phản bội đó trong hang không?

	- Thưa có. Đó là hai trong số ba tên định giết cháu. Chính là gã bị sói tấn công và gã bị bắt đi cùng với Kurda

	Ông trầm ngâm lẩm bẩm:

	- Không biết còn bao nhiêu tên nữa tham gia vụ này.

	Ông hoàng Paris bảo:

	- Theo tôi thì... chỉ có thế thôi.

	- Ông nghĩ là chỉ có bốn tên thôi sao?

	- Ma- cà- rồng không dễ phản lại dòng máu của chính mình. Ba tên theo Kurda đều còn trẻ, và nếu tôi nhớ chính xác, cả ba đều do Kurda truyền máu. Ba tên duy nhất hẳn đã truyền máu, tính cho đến lúc này. Hơn nữa, suy đoán một cách hợp lý, thì đồng đảng của hắn đều phải có mặt trong hang để dự lễ tấn phong của hắn chứ. Nếu có, chắc chắn chúng đã cùng hành động với mấy tên kia, để làm Darren câm họng trước khi kịp mở miệng rồi. Tôi không đề nghị bỏ qua khả năng có thể còn một vài tên làm chúng ta phải lo ngại. Nhưng tin rằng sự thối nát này đã lan rộng, sẽ không đem lại lợi ích gì. Đây là lúc chúng ta phải đoàn kết lại thành một khối.

	Ông hoàng Arrow nói:

	- Tôi đồng ý với Paris. Sự nghi ngờ phải được dập tắt, cho đến khi nào chúng ta nắm bắt được sự thật. Nếu chúng ta không mau chóng tái tạo lại niềm tin, các ma- cà- rồng sẽ nghi ngờ lẫn nhau, và tình trạng hỗn loạn sẽ tràn lan.

	Tôi kể lướt qua mọi chuyện xảy ra cho tới lúc này: Sói cái già Magda, leo qua các đường hầm, liên lạc với cụ Seba (để bảm đảm tin tức về sự phản bội của Kurda không chết theo tôi nếu tôi bị giết). Tôi cũng nhắc đến vụ Giám hộ Máu đã làm ngơ khi tôi kêu cứu trong hang của Chuyến đi Cuối cùng, nhưng lại được Giám hộ Máu khác cứu khi leo lên núi.

	Cụ Seba nói:

	- Các Giám hộ Máu có một đức tin riêng. Họ không muốn can dự trực tiếp vàp công việc của chúng ta là lý do họ đã không báo cho chúng ta về vụ ma- cà- chớp. Nhưng họ lại được phép can thiệp một cách gián tiếp, như chuyện họ che giấu cháu. Thái độ trung lập của họ. Chúng ta không phản đối họ được.

	Tôi kể xuong, tất cả đều chìm trong suy ngĩ rất lâu. Sau cùng, ông hoàng Mika Ver Leth gượng cười, nói:

	- Mi coi quyền lợi của thị tộc hơn chính bản thân mình. Chúng ta không thể bỏ qua vụ mi đã thất bại trong Tòa Thử thách, hoặc sự việc mi đã chạy trốn khỏi bản phán quyết, nhưng... tất cả những tội lỗi nhơ nhuốc mà mi đã phạm đều sẽ được bỏ qua, vì hành động cống hiến quên mình của mi. Darren Shan, mi là một ma- cà- rồng thực sự, xứng đáng bước trong đêm tối, nhưng bất cứ ma- cà- rồng nào ta từng quen biết.

	Ngượng chín người, tôi chỉ biết cúi đầu để giấu nụ cười.

	Ôg hoàng Arrow càu nhàu:

	-Tán tụng thế đủ rồi. Phải tính chuyện giết đám ma- cà- chớp kia đi chứ. Tôi không thể nào ngồi yên, cho đến khi nhìn thấy tên cuối cùng bị quăng lên quật xuống cỏ chục lần, và bị bêu trên cọc nhọn trong Phòng Tử thần. Hãy xông xuống đó mà...

	Ông hoàng Paris vỗ nhẹ lên tay ông hoàng Arrow:

	- Bình tĩnh, bạn ơi! Chuyện này không thể hấp tấp được đâu. Những tay truy lùng tài giỏi nhất của chúng ta sẽ theo lối cũ của Darren, xuyên qua những đường hầm, tiến gần nhữg hang động ma-cà-chớp đã ẩn trú. Nhưg, có thể Kurda đã nghĩ đến chuyện này, và đã chuyển chúng tới nơi khác rồi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải tìm ra nơi chúng trốn tránh. Tuy nhiên, dù có tìm ra, vẫn phải vô cùng thận trọng. Vì nghe tiếg động, chúng sẽ chuồn ngay.

	- Được, nhưng tôi sẽ dẫn đầu đợt tấn công đầu tiên.

	- Tôi thì không có gì phản đối. Còn Mika?

	- Arrow được phép dẫn đầu đợt đầu tiên, nếu tôi được tấn công đợt thứ nhì, nhưg ông ta phải chừa lại cho tôi một số tên để mài kiếm chứ.

	- Nhất trí.

	Arrow hả hả cười, mắt long lanh vì sắp được giao tranh.

	Ông hoàng già Paris thở dài:

	- Quá trẻ trung và khát máu. Như vậy có nghĩa là ta phải ở lại phía sau, ngồi đây canh gác cung điện thôi.

	Ông hoàng Mika hứa hẹn.

	- Một trong hai chúng tôi sẽ thay phiên với ông. Chúg tôi sẽ để ông quét sạch lũ sát nhân.

	- Các ông tử tế tệ! Nhưng chuyện đó tính sau. Trước tiên là hãy tập họp những tay truy lùng tài giỏi nhất của chúng ta. Darren sẽ đi cùng họ, để dẫn đường tới nhữg hag chúg đang ẩn náu. Khi chúgn ta...

	Cụ Seba ngắt lời:

	- Thưa ngài. Darren chưa được ăn gì từ lúc rời khỏi bầy sói, và cũng chưa có giọt máu nào từ khi đi khỏi Núi ma-cà-rồng. Tôi xin phép đưa nó đi ăn, trước khi các ngài giao nhiệm vụ quan trọng này cho nó, được không?

	- Đương nhiên là được. Hãy đưa nó tới phòng Khledon Lurt, và cho nó ăn bất cứ thứ gì nó muốn.

	Dù vẫn còn muốn ở lại bàn bạc tình hình với các ông hoàng, nhưgn tôi đói quá, nên không trù trừ theo cụ Seba ra hang ngoài, đi qua những ánh mắt của các ma-cà-rồng nhìn theo dò hỏi. Xuống tới phòng Khledon Lurt, tôi nhào vào ăn bữa khoái khẩu nhất trong đời, nhưg tôi không quên thầm cầu nguyện thần linh ma-cà-rồng, tạ ơn cứu giúp tôi qua khỏi cơn hoạn nạn, và xin các vị phù hộ tất cả chúng tôi trong suốt chặt đường cam go sắp tới.

	Chương 14

	Tôi đang ăn thì ông Crepsley đưa Harkat xuống. Anh chànn Tí-hon không được dự lễ tấn phong- chỉ ma-cà-rồng mới được phép có mặt trong những sự kiện lớn- nên cho đến lúc này vẫn chưa biết chyện tôi đã trở lại. Thấy tôi, Harkat sững sờ, chạy vội lại, kêu lên:

	- Darren!

	Miệng đầy chuột rán, tôi lúng túng:

	- Chào Harkat.

	- Cậu... làm gì... ở đây? Bị... bắt lại à?

	- Không hẳn vậy. Tôi tự nạp mình

	- Vì sao?

	- Ôi, đừng bắt tôi giải thích lúc này. Vừa phải kể hết mọi chuyện với các ông hoàng. Anh nghe đủ thứ chuyện loan truyền ngay thôi mà. Từ khi tôi đi, có gì lạ không?

	- Cũng... không nhiều. Các ma-cà-rồng... tức giận.... như điên.... khi phát hiện... cậu... tẩu thoát. Tôi bảo... không biết gì hết. Họ... không tin. Nhưng tôi... cứ bảo... không biết. Vậy là ... họ chẳng... làm gì được.

	Ông Crepsley ấm ức:

	- Thậm chí hắn cũng không cho ta biết sự thật.

	Tôi nhìn ông, ân hận nói:

	- Cháu rất tiếc vì đã bỏ đi.

	- Hừ, tiếc là phải. Thật chẳng giống mi chút nào, Darren.

	- Cháu biết. Cháu có có thể đổ lỗi cho Kurda, vì nếu ông ta không xúi giục, cháu đã không làm thế, nhưng sự thật là vì cháu sợ, nên có dịp là cháu trốn đi. Không chỉ vì sợ chết, nhưng cứ nghĩ đến cảnh lê bước tới Phòng Tử thần, rồi bị treo lủng lẳng trên đống cọc nhọn hoắt, là cháu...

	Tôi rùng mình, không nói hết. Ông Crepsley nhẹ nhàng nói:

	- Đừng tự dằn vặt mình quá. Để cho họ đưa cháu ra Tòa Thử thách, ta còn đáng hơn. Đấng lẽ ta phải đòi hỏi bằng được một giai đoạn chuẩn bị và chấp nhận hậu quả thất bại một cách thích hợp. Lỗi do chúng ta, không phải cháu. Phản ứng của cháu cũng giống như bất cứ ai chưa am hiểu đầy đủ quy luật của ma-cà-rồng.

	Cụ Seba lẩm bẩm:

	- Ta thì cho rằng tất cả đều do định mệnh. Nếu không chạy trốn, chẳng bao giờ chúng ta biết được sự phản bội của Kurda, sự hiện diện của ma-cà-chớp.

	- Bàn tay của... định mệnh... giữ thời gian... trên một... đồng hồ... hình trái tim.

	Nghe Harkat nói, tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn hắn, tôi hỏi:

	- Nghĩa là sao.

	- Không... biết. Chợt... nhớ ra. Ông Tí-nị... thườn gnói thế.

	Chúng tôi nhìn nhau bối rối, và nghĩ tới cái đồng hồ hình trái tim mà lão Tí-nị luôn mân mê trên tay. Cu Seba hỏi ông Crepsley:

	- Liệu lão có liên quan gì tới vụ này không?

	- Không hiểu sao, về phần Darren, dễ tin là nó có được sự may mắn bẩm sinh của ma-cà-rồng. Còn Tí-nị, ai có thể biết được con người ám muội đó quan tâm tới chuyện gì?

	Đang suy nghĩ về bàn tay sắp đặt của định mệnh, hay chỉ thuần túy là may mắn thì tôi nhận được lệnh của các ông hoàng. Sau đó tôi được đưa tới đường hầm, để kết hợp với các nhân viên truy lùng, lên đường tìm kiếm ma-cà-chớp

	Ông Vanez Blane- từng huấn luyện cho tôi trước các lần dự Tòa Thử thách- cùng có mặt với năm nhân viên đã được tuyển chọn. Ông thầy võ một mắt xiết chặt tay tôi, nói:

	- Ta biết cháu không bỏ chúng ta. Những kẻ khác nguyền rủa cháu, nhưng ta tin chắc chắn cháu sẽ quay về, ngay khi có thời gian suy nghĩ lại. Ta bảo họ, đó chỉ là một quyết định sai lầm trong một lúc quá hấp tấp thôi.

	- Cháu cá là, ông đã không đặt cược là cháu sẽ quay về.

	Ông cười lớn:

	- A cháu nhắc ta mới nhớ. Không, ta quên cá cược vụ này.

	Ông kiểm ta vải cuốn chân tôi có đầy đủ chưa. Vì tất cả nhân viên truy lùng đều đi giày vải mềm, nhưng tôi bảo đã quên cuốn chân bằng giẻ bao bột rồi.

	Vanez căn dặn:

	- Phải đề cao cảnh giác tuyệt đối. Không di chuyển đột ngột, không ánh sáng, không chuyện trò. Chỉ được liên lạc bằng thủ hiệu. Cháu cầm lấy cái này.

	Đưa cho tôi nột con dao dài, ông bảo:

	- Khi cần sử dụng, đừng lưỡng lự.

	- Không đời nào.

	Tôi hứa và nhớ đến con dao đã lấy đi mạng sống cuả ông Gavner Purl

	Càng xuống sâu, chúng tôi càng cố giữ im lặng. Tôi không chắc mình có thể tìm được lối trở lại hang, vì đêm đó tôi không chú tâm quan sát để nhớ đường, nhưng các nhân viên truy lùng đã theo vết máu khi họ đi tìm tôi, nên họ biết phải đi lối nào.

	Chúng tôi bò qua con đường ngầm dưới suối. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua lần trước, bây giờ thấy con đường này không còn đáng sợ nữa. Khi tất cả đều đã đứng dậy, tôi im lặng chỉ tay về đường hầm nối hang nhỏ với hang lớn. Hai nhân viên truy lùng tiến vào hang. Tôi lắng nghe, nhưng không có tiếng vật lộn hay chống sự nào. Một lúc sau, một nhân viên trở ra, lắc đầu. Tất cả chúng tôi theo anh ta vào hang lớn.

	Ruột tôi thắt lại khi thấy hang trống trơn, trông như chưa hề có ai đặt chân vào đây từ... khai thiên lập địa. Tôi đã linh cảm là sẽ không tìm thấy ma-cà-chớp và sẽ bị gọi là kẻ dối trá. Ông Vanez cảm thấy tôi đang nghĩ gì, ông huých nhẹ tôi, nháy mắt. Miệng ông mấp máy không thành tiếng: “Sẽ ổn thôi”, rồi cùng các nhân viên lục soát thật kĩ lưỡng.

	Không lâu sau đó, các nhân viên đã phát hiện chứng cứ của ma-cà-chớp. Một mảnh vải, một mảnh bát, một bãi đờm. Vậy là tôi đã thở phào, bớt sợ rồi. Thâu lượm đủ chứng cứ, chúng tôi trở lại hang nhỏ. Tại đây chúng tôi có thể thì thầm trò chuyện, vì tiếng suối ào ào sẽ che giấu được tiếng nói của chúng tôi.

	Một nhân viên truy lùng bảo:

	- Chắc chắn là ma-cà-chớp. Ít nhất là mấy chục tên.

	Người khác nói:

	- Chúng xóa dấu vết tuyệt thật. Vì biết phải tìm gì nên chúng ta mới đào xới lên, chứ nếu vô tình đi ngang hang, chắc chắn chẳng thấy gì.

	Tôi hỏi ông Vanez:

	- Theo ông, bây giờ chúng ở đâu?

	Gãi gãi mí mắt bị mù, ông bảo:

	- Khó nói lắm. Quanh đây không có nhiều hang động lớn để chúng có thể tụ tập, nhưng rất có thể chúng phân tán mỏng, rải rác từng nhóm nhỏ.

	Một nhân viên lên tiếng:

	- Theo tôi, nếu chỉ huy đám này tôi sẽ bắt tất cả phải luôn sát cánh với nhau, phòng khi bị chúng ta phát hiện, còn có thể chống trả, có thể là gần điểm thoát ra ngoài, sẵn sàng đánh rồi chạy cả đám.

	Ông Vanez bảo:

	- Hy vọng là thế. Nhưng nếu chúng xé lẻ ra, sẽ mất rất nhiều thời gian mới phát hiện hết bọn chúng.

	Ông hỏi tôi:

	- Cháu có thể tìm đường trở lên được không?

	- Được, nhưng cháu muốn ở lại với ông.

	- Chúng ta đưa cháu xuống đây, để cháu chỉ ra cái hang thôi. Bấy giờ cháu không còn việc gì ở đây nữa. Không có cháu chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn. Hãy trở về báo cáo với các ông hoàng những gì chúng ta đã phát hiện. Bao giờ tìm đc ma-cà-chớp, chúng ta mới quay lên.

	Cụ Seba đón tôi ngay cổng và đưa tôi tới Cung Ông Hoàng. Tại đây rất nhiều tướng quân đứng ngồi chờ thông tin rò rỉ ra ngoài. Vì trừ những ai có phép ra ngoài có việc, không ai trong mấy hang gần cung được ra khỏi hang.

	Ông Crepsley và Harkat đang ở trong cung. Ông Crepsley nói chuyện với các ông hoàng, còn Harkat đứng với cái lồng của quý bà Octa. Khi tôi lại gần, hắn đưa cái lồng lên, nói:

	- Mình nghĩ... cậu sẽ vui... gặp lại nó.

	Tôi chẳng vui tí nào, nhưng cũng phải cười bảo:

	- Cám ơn đã nghĩ đến chuyện này. Mình cũng nhớ ả lắm.

	Cụ Seba nói:

	- Harkat săm sóc con nhện kĩ lắm. Khi vắng mặt cháu, ta đã bảo hắn ráng giữ gìn con nhện, vè chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Ta luôn có cảm giác là cháu sẽ trở về.

	Tôi buồn rầu nói với Harkat:

	- Anh chưa xa nó được đâu. Dường như danh dự tôi đã được phục hồi, nhưng còn vụ thất bại trong Tòa Thử thách chưa được tính tới.

	- Chắc họ.. sẽ không.. trừng phạt... vụ đó... ngay bây giờ... chứ?

	Tôi liếc cụ Seba. Mặt mày nghiêm trọng, ông cụ chẳng nói năng gì.

	Mấy tiếng sau, Anez Blane trở lại với tin lành: họ đã phát hiện ra sào huyệt của ma-cà-chớp. Bỏ hết mọi lễ nghi, ông cấp báo ngay với các ông hoàng:

	- Chúng ở trong một cái hang dài và hẹp, gần phía ngoài núi. Chỉ có một đầu ra và một đầu vào. Đầu ra dẫn thẳng ra khỏi núi, vì vậy khi cần thoát thân gấp, chúng thoát được ngay.

	Ông hàng Mika bảo:

	- Chúng ta sẽ cho gác bên ngoài, nếu chúng chạy ra là bắt.

	Ông Vanez thở dài:

	- Khó lắm. Địa điểm đó dốc đứng, và tôi tin chắc chúng cũng đặt lính gác. Nhưng khó có khả năng lên đó mà không bị phát hiện. Bắt được chúng trong hang là tốt nhất, nếu... có thể.

	Nghe giọng lo lắng của Vanez, ông hoàng già Paris hỏi thẳng:

	- Anh nghĩ là chúng ra không thể?

	- Chúng tôi đã tính kỹ. Dù ngụy trang dến đâu, chúng ta cũng không thể đột kích chúng. Ngay khi phát hiện chúng ta tới gần, chúng sẽ tạo rào cản để số đông tẩu thoát.

	Ông hoàng Arrow hỏi:

	- Nếu chúng ta chặn đường hầm từ bên ngài? Tạo ra một trận đá lở chẳng hạn, chúng bắt buộc phải ở tại chỗ mà chống trả.

	- Có thể, nhưng chặn đường hầm lại tạo ra nguy hiểm khác. Chẳng khác nào báo cho chúng biết sự có mặt của chúng ta, và cho chúng thời gian để chuẩn bị nghênh chiến.

	- Anh nghĩ chúng sẽ thắng ta trong một thế trận thẳng thắn sao?

	Vanez lắc đầu:

	- Không. Dù không thể đến gần để đếm đầy đủ bọn chúng, nhưng tôi nghĩ chúng chỉ đọ bốn mươi tên, có thể ít hơn. Tôi tin là chúng ta sẽ hạ được chúng.

	Các ma-cà-rồng vui mừng hoan hô ràn rần, ông Vanez phải gào to át tiếng họ:

	- Tôi không lo vì không thắng nổi chúng, mà lo vì tổn thất của chúng ta.

	Ông hàng Arrow gào lên:

	- Thây kệ tổn thất. Trước đây chúng ta đã từng đổ máu để trừ khử mà-cà-chớp. Có ai đây ngần ngại phải đổ mái một lần nữa không?

	Tiếng hoan hô lại nổi lên. Chờ cho sự phấn khích lắng xuống, ông Vanez thở dài, nói:

	- Nói thì dễ, nhưng nếu chúng ta xông vào một cách không quá bất ngờ, thì ít nhất sẽ co ba bốn mươi ma-cà-rồng bị giết, có thể còn hơn nữa. Ma-cà-chớp không còn gì để mất, chúng sẽ chiến đấu quyết liệt tới giọt máu cuối cùng. Thưa ông hoàng Arrow, ngài có lãnh trách nhiệm cho sự tổn thất đó không?

	Sự hồ hởi của các ma-cà-rồng giảm hẳn. Kể cả ông hoàng Arrow, căm thù ma-cà-chớp nhất, cũng tỏ ra bối rối:

	- Tổn thất nặng nề tới thế ư?

	Vanez nói thẳng thừng:

	- Ba bốn mươi là còn may mắn đó. Chúng tỏ ra rất tinh khôn khi chọn địa điểm này. Chúng ta không thể tràn lên một lúc, mà phải tiến lên thành những nhóm nhỏ, hạ từng tên một. Các thành phần tinh nhuệ của chúng ta sẽ đạt được thắng lợi sau cùng. Nhưng chiến thắng đó sẽ không cấp kỳ và dễ dàng đâu. Chúng sẽ gây tổn thất cho ta... rất nặng nề.

	Các ông hoàng nhìn nhau bứt rứt. Ông hoàng Paris rầu rầu nói:

	- Không thể nào chấp nhận một tổn thất như vậy được.

	Ông hoàng Mika miễn cưỡng tán thành:

	- Chúng ở thế thượng phong hơn chúng ta... một chút.

	Ông Crepsley lên tiếng:

	- Có thể hun khói hay tháo nước vào hang được không?

	Vanez trả lời:

	- Tôi đã nghĩ đến điều này. Nhưng không cách nào bơm nước vào hang để tống chúng ra. Lửa thì rất lý tưởng, nhưng hang đó rất thông thoáng. Mái cao và đầy vết nứt nẻ. Phải vào tận trong hang, đốt một cây pháo bông khổng lồ mới tạo ra đủ khói làm phiền đến chúng.

	Ông hoàng Paris tuyên bố:

	- Vậy đánh trực diện. Nhưng giáo thủ tinh nhuệ đi trước, giết thật nhiều tên, trước khi chúng ta tiến lên đánh sáp lá cà. Như vậy chúng ta sẽ bớt tổn thất.

	- Hang quá hẹp, không đủ chỗ để giáo thủ xoay trở. Có thể họ sẽ giết được mấy tên lính gác ngay lối vào, nhưng sau đó...

	Ông hoàng Arrow quát lên:

	- Vậy phải dùng giải pháp nào? Anh muốn chúng ta cầm cờ trắng xuống đó cầu hòa với chúng sao?

	Vanez lớn tiếng lại:

	- Đừng rống lên với tôi bằng giọng đó! Tôi cũng nóng lòng hạ chúng như tất cả ma-cà-rồng khác đang có mặt tại đây. Nhưng sẽ là một chiến thắng quá đắt, nếu chúng ta áo dụng chiến thuật một chọi một.

	Ông hoàng Paris thở dài:

	- Nếu chỉ còn cách đó để chiến thắng, chúng ta cũng đành chấp nhận.

	Trông khi tất cả đều im lặng, tôi hỏi cụ Seba, chiến thắng quá đắt là sao. Cụ giải thích:

	- Nếu chúng ta hạ được ma-cà-chớp, mà bên ta mất tới sáu bẩy chục người, thì chiến thắng đó vô giá trị. Quy luật đầu tiên của chiến tranh là không bao giờ được làm suy yếu lực lượng của mình trong khi đang hủy diệt kẻ thù.

	Ông hoàng Paris ngập ngừng nói:

	- Có một cách có thể xua đuổi chúng đi. Nếu chúng ta vừa xung phong vừa gây tiếng động, tôi tin chúng sẽ bỏ chạy toán loạn. Ma-cà-chớp không hèn nhát, nhưng cũng không ngu. Chúng sẽ không đứng lại để đánh một trận mà chúng nắm chắc là sẽ bị thua.

	Những tiếng rì rầm tức giận phản đối đề nghị của ông hoàng già. Hấu hết ma-cà-rồng đều cho giải pháp đó là một sự sỉ nhục, thà đương đầu trực tiếp với ma-cà-chớp còn hơn.

	Ông hàng Paris la lớn với những ma-cà-rồng tỏ ra nóng vội:

	- Đó không phải là một chiến thuật nhục nhã. Vì chúng ta sẽ đuổi đánh chúng bên ngoài. Có thể nhiều tên chạy thoát, nhưng chúng ta cũng có thể bắt và giết được nhiều, đủ để cho chúng một bài học cay đắng nhớ đời.

	Ông hoàng Mika nói:

	- Dù không thích giải pháp của ông hoàng Paris, nhưng tôi thấy nếu phải lựa chọn giữa cách đó và việc phải hy sinh bốn năm chục mạng sống của anh em chúng ta thì...

	Nhiều ma-cà-rồng rầu sĩ gật đầu, nhưng khi ông hoàng dò hỏi ý, ông hoàng Arrow giọng đầy bất mãn:

	- Tôi thấy… thối lắm. Ma-cà-chớp không bị ràng buộc vào quy luật của chúng ta sẽ lập tức phi hành. Chúng ta sẽ chẳng bắt được thằng nào hết.

	Phi hành là thuật “chạy siêu tốc” của ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Nhưng theo truyền thống, trên đường đi hoặc về Núi Ma-cà-rồng, các ma-cà-rồng không được phép phi hành.

	Arrow nói tiếp:

	- Nếu là một tướng quân, tôi kịch liệt phản đối để cho chúng đi. Thà đánh rồi bị chết, còn hơn ban cho kẻ thù cái đặc ân có vẻ... yếu mềm như thế.

	Ông thở dài:

	- Nhưng, than ôi, cương vị của một ông hoàng, tôi phải đặt sự an toàn của thị tộc lên trên nỗi xao động của tim mình. Nếu không còn ai nghĩ ra được đường tấn công, lúc đó tôi mới đành đồng ý với phương án xua đuổi chúng đi.

	Khi không còn ai lên tiếng nữa, các ông hoàng gọi các tướng quân lên, bàn bạc cách tốt nhất để xua ma-cà-chớp khỏi hang và bố trí quân bên ngoài. Không khí thất vọng bao trùm khắp phòng, các ma-cà-rồng cúi đầu, chán nản.

	Tôi thì thầm với cụ Seba:

	- Họ không thích phương án này.

	- Ta cũng vậy. Nhưng không thể chỉ vì danh sự, mà để anh em chúng ta phải chết với số lương kinh khủng thế. Phải tuân theo lý trí, dù danh dự có bị tổng thương.

	Tôi cũng rầu rĩ như toàn thể ma-cà-rồng khác. Vì tôi muốn phục thù cho ông Gavner Purl. Làm sao có thể vui khi phải để cho lúc ma-cà-chớp thoát thân. Dù tôi đã phá hỏng kế hoạch xâm nhập Cung Ông Hoàng của chúng, nhưng chưa đủ. Cứ tưởng tượng bộ mặt giả dối của Kurda khi biết chuyện này là tôi không chịu nổi.

	Đang đứng bĩu môi tức bực, tôi chơt thấy một con côn trùng nỏ xíu bay vào lồng quý bà Octa và bị mắc vào mạng lưới của ả trong một góc lồng. Con nhe65n độc phản ứng tức thì. Nó phóng vào chộp ngay con côn trùng đang cố vùng vẫy. Tôi chỉ lơ đãng nhìn, rồi đờ cả người khi một ý tưởng điên rồ chợt lóe trong đầu.

	Vừa nhìn con nhện ăn mồi, tôi vừa động nãi và một kế hoạch hìn thành trong giây lát. Đơn giản thôi, nhưng... rất hiệu quả.

	Tôi kiễng chân, tằng hắng tới ba lần mới làm ông Crepsley chú ý. Ông ngao ngán hỏi tôi:

	- Chuyện gì vậy, Darren?

	- Cháu xin lỗi... nhứng cháu nghĩ... cháu có cách làm cho tụi ma-cà-chớp rối trí đến phát điên lên

	Mọi lời bàn bạc đều ngưng bặt. Mọi cặp mắt đều dồn vào tôi. Tôi tiến lên, bối rối nói. Khi tôi trình bày đề xuất của mình, các ma-cà-rồng bắt đầu tủm tỉm. Khi tôi kết thúc, những tiếng cười lớn vỡ òa, hòa cùng những tiếng khúc khích vì kế hoạch tinh ranh láu cá của tôi.

	Biếu quyết diễn ra chớp choáng. Toàn thể đều nhất trí. Kế hoạch được thông báo bến các ma-cà-rồng. Họ rầm rầm chấp thuận. Mọi khó khăn đã được tháo gỡ, các tướng quân và các ông hoàng bắt đầu sắp đặt lực lượng tấn công, trong khi cụ Seba, ông Creosley và tôi tách ra thành một toán riêng, để chuẩn bị cho cảnh đầu- nếu là phim chiến tranh, chắc chắn sẽ được gọi là- CHIẾN DỊCH NHỀN NHỆN. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi chính là hang nhện Ba’Haken, nơi cụ Seba đã đưa tôi tới sau khi tôi dị bỏng trong Phòng Lửa. Vị sĩ quan quân nhu, xách theo lồng quý bà Octa. Vào hang một mình. Một lát sau, thấy ông trở lại với 2 tay không- mặt nghiêm nghị, mắt khép hờ- tôi hỏi:

	- Được không? Cụ có thể...

	Ông cụ vội ngoắc tay cho tôi im lặng. Nhắm hẳn hai mắt, ông tập trung tối đa. Rồi... quý bà Octa bò ra khỏi hang, theo sau là đám nhện đốm xám, trước đây tôi đã từng thấy nó tò tò bám theo ả.

	Sau con nhện đốm là nhiều con nhện núi ít độc hơn. Sau đám này, lại thêm cả bầy khác nữa, tạo thành dòng suối nhện tuôn ra, quây quần quanh chúng tôi. Cụ nối kết tinh thần cùng những sinh vật hoang dã tám chân, để điều khiển chúng.

	Khi những con nhện đã ổn định trật tự, cụ Seba bảo tôi và ông Crepsley:

	- Ta sắp chuyển sự kiểm soát cho hai người đó.

	Thầy trò tôi gật đầy, đứng đối diện với lũ nhện. Cũng như cụ Seba, ông Crepsley có khả năng nối kết cới chúng không cần dụng cụ hỗ trợ. Tôi thì cần phải có cây sáo quen thuộc để tập trung tư tưởng. Nâng sáo lên môi, tôi thử thổi. Tiếng sáo rất kì cục, vì ngón tay cái của tôi vẫn chưa duỗi thẳng ra được. Nhưng rồi tôi mau chóng sử dụng ngón tay khác thay cho ngón cái bị thương.

	Cụ Seba nói nhỏ:

	- Bắt đầu.

	Thổi nhè nhẹ, tôi lập đi lập lại thông điệp tinh thần sang chúng:

	- Ở yên tại chỗ, nào các cưng ơi, ở yên tại chỗ.

	Lũ nhện lắc lư, khó chịu, khi cụ Seba cắt luồng tư tưởng nối kểt với chúng, rồi chúng mới chăm chú vào tư tưởng của tôi và ông Crepsley. Sau vài giây, chúng đã hòa đồng cùng từ trường bộ não của chúng tôi và đứng yên trở lại.

	Cụ Seba tươi tỉnh bước tới, thận trọng không đạp lên con nhện nào:

	- Tuyệt vời! Bây giờ, giao chúng cho thầy trò mi, ta còn phải đi tìm thêm nữa. Đưa chúng đến điểm tậo trung chờ ta tại đó. Có con nào định trốn khỏi bầy, cứ giao cho Octa, chúng rất vâng lệnh quý bà.

	Cụ Seba đi khỏi, ông Crepsley bảo tôi:

	- Cháu không cần phải thổi lên tục. Khi di chuyển chỉ cần thổi vài nốt để ra lệnh là đủ rồi. Chúng sẽ tiến theo ta trong vòng trật tự. Để dành hơi khi có những con lộn xộn, có hành động gây rối.

	- Chúng ta dẫn đầu hay đi sau chúng?

	- Dẫn đầu. Nhưng phải coi chừng phía sau, dừng lại ngay khi cần thiết. Tốt nhất là không để kẻ nào cản trở, đi cắt ngang bầy nhện.

	Tôi thổi sáo, tiến lên. Ông Crepsley đi bên cạnh, và lũ nhện ào theo sau. Khi tới đường hầm rộng rãi hơn, chúng tôi đi tách ra thành hai bầy.

	Công việc này không quá khó như tôi tưởng. Có mấy con lộn xộn, đánh nhau, hoặc định chuồn ra khỏi bầy, nhưng quý bà Octa can thiệp ngay, tống chúng trở lại hàng ngũ. Coi bộ ả rất khoái vai trò làm sếp, thậm chí ả tự động kiểm soát, không cần tôi nhắc nhở. Nếu Octa là ma-cà-rồng, chắc ả được bầu làm đại tướng.

	Sau cùng, chúng tôi kéo vào một hang rộng được dùng làm căn cứ. Thu xếp cho lũ nhện quây thành một vòng tròn, rồi tôi và ông Crepsley ngồi chính giữa đợi cụ Seba.

	Ông cụ trở lại với một đoàn quân nhện, quân số gần bằng nửa đám nhện của thấy trò tôi. Khi chúng đã bao quanh những con tới trước xong, tôi hỏi:

	- Cụ kiếm đâu ra mà nhiều thế?

	- Núi này đầy nhện. Đơn giản là phải biết tìm chúng ở đâu. Nói vậy chứ, cả đời ta chưa từng thấy cảnh tập trung một khối lượng như thế này vào một lúc bao giờ. Cứng đầu như ta, cũng... hơi bị hãi.

	- Đệ cũng ớn ớn.

	Ông Crepsley phì cười nói, rồi tiếp:

	- Mình còn thấy vậy, chúng thình lình xông vào hang tụi ma-cà-chớp còn khiếp đảm tới đâu.

	Cụ Seba hí hởn:

	- Chúng ta sắp được thưởng thức cảnh đó tồi đây.

	Trong khi chờ bắt liên lạc với các ông hoàng, ông Crepsley cầm cây sáo của tôi loay hoay một lúc. Khi nhận lại, tôi thử thổi... Tắc tị! Ông sợ tiếng sáo sẽ báo động cho ma-cà-chớp, Thật ra, lũ nhện đâu có quan tâm gì tới âm nhạc. Tôi sử dụng sáo là do thói quen sau nhiều năm trình diễn cùng quý bà Octa trong Gánh Xiếc Quái Dị.

	Sau thời gian dài bồn chồn chờ đợi, tôi mới thấy một trong dội ma-cà-rồng kéo ngang hang. Rồi ông hàng Arrow xuất hiện, mon men vào hang, giữa khoảng cách với một biển đầy sinh vật tám chân. Hai tay ông nắm chặt hay cây bu-mơ-răng nặng chịch, hai đầu nhọn hoắt. Thêm ba cây nữa dắt thắt lưng. Bu-mơ-răng là vũ khí ưu thích của ông. Ông hoàng đầu sói thì thầm nói:

	- Chúng ta đã sẵn sàng. Ma-ca-chớp vẫn còn trong hang. Quân ta đã vào vị trí. Mặt trời đã lên cao. Tới giờ rồi.

	Chúng tôi gật đầu, đứng dậy. Ông Crepsley hỏi tôi:

	- Cháu biết phải làm gì tồi chứ?

	- Cháu đưa lũ nhện của cháu ra, tới gần của đường hầm, ráng không để chúng phát hiện. Ông và cụ Seba điều khiển hai bầy nhện còn lại tiếng lên, lợi dụng hững khe hở trên vách và mái hang, giữ chân lũ nhện tại đó, cho trên khi cháu thả nhện của cháu tấn công đám lính gác trong cửa đường hầm. Khi nghe tiếng huyên náo, ong và cụ Seba ra lệnh cho 2 bầy nhện kia xông vào, và... cuộc vui bắt đầu.

	Cụ Seba dặn dò thêm:

	- Nhớ để cho chúng ta một khoảng thời gian, đủ để bố trí lũ nhện. Vì lúc đó ở trong các khe hở, chúng ta không nhìn thấy được, nên sẽ rất khó điều khiển và phải tiến hành từ từ, cẩn thận.

	- Cháu không vội vã đâu. Ba tiếng đủ không?

	- Tốt rồi.

	Cụ Seba nói, và ông Crepsley cũng đồng ý. Chúng tôi bắt tay nhau, chúc may mắn. Tôi gom quân- bầy nhỏ nhất trong ba bầy nhện- vì nhiệm vụ chúng không nhiều và ở ngoài hang.

	Mặt trời chói lọi trên bầu trời không cẩn chút mây. Điều này rất thuận lợi. Vì tụi lính gác của ma-ca-chớp sẽ rúc sâu vào cửa đường hầm, để tránh những tia nắng nguy hiểm.

	Tôi giữ khoảng cách với đường hầm chừng bốn mươi mét. Khi đám nhện đã bò hết ra ngoài trời, xúm quanh tôi, tôi thúc giục chúng thận trọng, từ từ tiến lên phía trước. Bò theo chúng cho tới khi còn cách đường hầm khoảng mười mét, tôi núp sau một tảng đá lớn. Tôi chỉ dám tới gần đến chừng này thôi.

	Ngay sau khi ổn định, tôi nằm xuống nhìn mặt trời trôi qua. Được chọn làm chân đứng ngoài cuộc hành quân, một phần là vì tôi sẽ ít bị nguy hiểm hơn hai người hành động bên trong núi, nhưng cũng là vì tôi miễn nhiễm với mặt trời. Tấn công ban ngày là một vấn đề sinh tử- ma-cà-chớp sợ phải ra khỏi nơi ẩn náu vào ban ngày thật- nhưng ma-cà-rồng cũng sẽ bị nguy hại vì mặt trời chẳng kém gì kẻ thù của họ. Chỉ mình tôi thoải mái dưới ánh mặt trời.

	Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, tôi thổi thầm cây sáo, ra lệnh cho bầy nhện phân tán rộng trước khi tấn công. Nhưng chỉ có chúng tiến lên, còn tôi vẫn núp sau tảng đá. Lũ nhện tạo thành một vòng, quanh miệng đường hầm. Ngoài khoảng trống, trông chúng vô hại, nhưng khi vào hang, chúng sẽ tạo thành một kích dỡ khác hẳn, lúc nhúc và đầy vẻ hăm dọa. Không gian chật hẹp, lổm nhổm toàn nhện, chúng sẽ tạo thành một khối khổng lồ đáng sợ.

	Đợi mấy phút nữa cho hàng ngũ chỉnh tề, tôi ra lệnh tiến quân. Chúng lặng lẽ bò vào, không chỉ phủ tràn mặt đất, mà cả vách và mái hầm. Nếu mọi chuyện đúng theo kết hoạch, đám ma-cà-chớp sẽ thưởng thức đường hầm đang rùng mình sống lại cùng lũ nhện.

	Đáng lẽ tôi cứ ở tại chỗ, nhưng không chống lại được sự thúc dục, háo hức muốn được chứng kiến thành quả kế hoạch của mình, tôi nằm trên mặt đá nhám, trườn xuống đỉnh đường hầm, chờ nghe tiếng la hét bên trong.

	Hơn cả mong muốn, tôi nghe được cả tiếng thở nặng nề tuốt trong lối vào. Nhưng ngoài tiếng thở, tất cả đều bình thường, êm ả. Đang tự hỏi, có lẽ lũ nhện chuồn hết ra ngoài, qua các khe hở để quay lại tổ rồi. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng một ma-cà-chớp càu nhàu:

	- Ê! Tụi bay, có phải tao mơ không? Sao vách đá ngọ ngoạy hoài vậy?

	Một tên đồng bọn hô hố cười:

	- Giả điên hả mày? Ôi... nhưng kìa! Thần thánh ôi! Cái gì vậy?

	Một tên khác hoảng hốt kêu lên:

	- Chuyện gì thế này? Chúng là gì vậy?

	Một tên có vẻ bình tĩnh hơn nói:

	- Trong giống như... nhện.

	- Độc không?

	- Không, nhện núi ấy mà. Chúng không độc khi...

	Tôi thổi mạnh ống sáo câm, thúc dục:

	- Tấn công!

	Trong đường hầm tiếng la thét vang lên:

	- Chúng nhảy xuống kìa!

	- Đầy người tao rồi! Phủi! Phủi giúp tao đi!

	- Bình tĩnh. Chỉ việc phủi... Aaaa! Áiii! Ui da!

	Hắn gào lên khi bị tụi nhên phập nanh vào thịt. Lẻ tẻ vài con, những con nhện này vô hại, vết cắn của chúng chỉ gây ngứa ngáy một chút thôi. Nhưng cùng lúc bị cả mấy trăm con cắn thì... lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

	Trong khi đám ma-cà-chớp nhốn nháo đập, đạp, hoảng sợ la thét; tôi nghe tiếng những tên khác từ trong hang chạy ra xem chuyện gì. Lao vào đường hầm, tôi khom thấp mình, ra lệnh cho đám nhện tràn lên phía trước những tên mới tiến ra, hốt hoảng lùi lại.

	Từ hang trong, vang lên tiếng kêu gào, chửi rủa, khi những con nhện của cụ Seba và ông Crepsley xuất hiện từ những khe vách, lỗ hổng trên vách và mái hầm, làm cho tụi ma-cà-chớp hóa rồ vì sợ. Trận chiến thực sự bắt đầu
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	Tôi không được chỉ định tham gia cuộc chiếm, nhưng bị sự náo loạn vì khiếp đảm của ma-cà-chớp kích thích, nên trước khi biết mình đang làm gì, tôi đã tiến vào sâu hơn để quan sát những gì đang xảy ra trong hang.

	Cảnh tượng thật không thể tin nổi. Nhện phủ kín từ mặt nên tới vách đường hầm. Đám ma-cà-chớp nháo nhào hỗn loạn. Những khuôn mặt đỏ tía, khốn khổ nhảy tưng tưng như nhân vật hoạt hình, vừa kêu thét vừa cố gắng một cách tuyệt vọng chống lại cuộc tấn công. Nhiều tên sử dụng cả gươm giáo, nhưng vũ khí chẳng làm gì được đối với những kẻ xâm nhập nhỏ xíu xiu. Chúng thoăn thoắt lao lên những khoảng da thịt lộ ra mà cắn xé. Những cú chém kiếm, phóng giáo mù quáng của ma-cà-chớp gây thương tích cho đồng bọn cũng nhiều như tổn thất do nhện gây ra. Thậm chí có mấy tên bị chết vì vũ khí do... phe ta đâm chúng phe mình.

	Một số ma-cà-chớp tỉnh táo hơn, cố gắng kêu gào đồng đội lập đội hình chống nhện. Nhưng nỗ lực của chúng vô ích trước đám đông náo loạn. Thậm chí còn bị đấm văng ra ngoài khi nhào vào can thiệp.

	Giữa cơn hỗn loạn hãi hùng đó, từ đầu hang bên kia, ba con sói xông vào, nhe nanh, tru, sủa bằng toàn bộ sức lực của chúng. Tôi biết con Sọc và hai đồng loại của chúng nó tự ý hành động, nhiệt tình đóng góp thêm vào thảm bại của kẻ thù.

	Thấy mấy con sói hung dữ, nhiều tên ma-cà-chớp quay đầu tìm đường thoát thân. Vậy là quá đủ. Nếu ra được ngoài, chúng sẽ được ánh sáng độc hại của mặt trời nghênh tiếp. Tôi thoáng có ý định đứng né sang một bên để chúng chạy ra ngoài. Nhưng từng tế bào trong tôi sôi sục khát vọng trả thù. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến vấn đề trả thù cho Gavner Purl.

	Nhìn quanh, thấy cây giáo tụi lính gác làm rớt khi tháo chạy, tôi nhặt lên và cắm đầu cán xuống một kẽ nứt, hướng mũi nhọn vào đám ma-cà-chớp đang xông tới. Thấy tôi, gã ma-cà-chớp đi đầu vừa định tránh sang một bên, nhưng đã bị đám đi sau điên cuồng xô đẩy. Tên đi đầu tự cắm mình vào đầu mũi giáo.

	Tôi cố rút giáo khỏi hắn, rồi gào lên với những tên phía sau. Chắc tưởng lối thoát đã bị một toán ma-cà-rồng đón đường và sẵn sàng ra tay tàn sát, chúng quay phắt lại rúi lui. Cười vang đắc thắng, tôi vừa định đuổi thao, hạ thêm mấy tên nữa, rồi chợt vô tình liến về phía gã ma-cà-chớp đã bị xô đẩy vào ngọn giáo của tôi.

	Hắn còn trẻ, màu da đỏ tía mới nhàn nhạt. Hắn đang vừa khóc vừa rên nho nhỏ. Tôi không thể ngăn mình ngồi xuống bên hắn. Tay nắm chặt lỗ hổng sâu hoắm trên ngực, hắn nghẹn ngào:

	- Đau... quá!

	Tay hắn đỏ lòm. Tôi biết hắn không còn chút hi vọng nào nữa. Nhưng vẫn nói:

	- Không sao đâu. Chỉ bị thương phần mềm thôi. Anh sẽ được đưa lên...

	Tôi chưa dứt lời, hắn bật ho. Máu từ miệng tuôn ra như suối. Mắt trợn trừng rồi nhắm lại, hắn rên nhẹ một tiếng, ngã xuống, rùng mình rồi... chết.

	Tôi đã giết hắn!

	Ý nghĩ đó làm toàn thân tôi run rẩy. Tôi chưa hề giết ai bao giờ. Dù hăm hở truy lùng ma-cà-chớp để trả thù cho ông Gavner, nhưng chỉ đến lúc này tôi mới cân nhắc hậu quả của hành động mình gây ra. Ma-cà-chớp này -con người này- đã chết. Chính tôi đã lấy đi sự sống của anh ta và không bao giờ có thể phục hồi lại được.

	Có thể hắn đáng tội chết. Có thể là kẻ xấu xa cần phải giết. Nhưng... cũng có thể hắn là một kẻ bình thường, như tôi hay bất kì ma-cà-rồng nào, có mặt tại đây chỉ vì phải tuân lệnh. Dù sao- đáng tội hay không- thì tôi là ai mà có quyền quyết định? Tôi không có quyền phán xét và giết kẻ khác. Vậy mà tôi đã làm điều đó! Bị khích động vì sự hoảng sợ của ma-cà-chớp, vì nuôi ý định trả thù tôi đã để tình cảm lấn lướt ý trí. Tôi đã nâng cao vũ khí, chĩa vào con người này và giết chết anh ta.

	Tôi căm ghét chính mình vì đã làm điều đó. Tôi muốn bỏ chạy và làm như chuyện nàu chưa bao giờ xảy ra. Tôi cảm thấy mình dơ bẩn, hèn hạ, ích kỉ. Tôi tự biện hộ mình là đã làm điều phải. Nhưng làm sao phân biệt phải trái khi trong đầu chỉ toàn ý nghĩ chém giết để trả thù? Tôi tin chắc, Kurda cũng cho mình là phải, khi ông ta giết chết Gavner Purl. Ma-cà-chớp cũng cho là đã làm điều phải, khi chúng hút cạn máu người cho đến chết. Tuy nhiên, nhìn lại tất cả những chuyện đó, bây giiờ tôi chỉ có cảm giác, mình chẳng khá gì hơn những kẻ sát nhân kia. Cũng chỉ là một kẻ không còn nhân tính, ghê tởm, khủng khiếp!

	Tôi còn đứng lại đây, chỉ vì là ý thức trách nhiệm. Ma-cà-rồng sắp tấn công. Bổn phận của tôi là giữ cho lũ nhện hoạt đọng cho tới khi họ xuất hiện, như vậy ma-cà-chớp sẽ không thể sắp xếp lại hàng ngũ để kịp đối đầu khi bị đột kích. Nếu tôi bỏ vị trí lúc này, ma-cà-rồng sẽ bị giết không kém gì lực lượng ma-cà-chớp. Vì vậy tôi phải cố tập trung vào viễn ảnh lớn hơn, bất chấp những gì đang chất chứa trong lòng.

	Đặt cây sáo lên môi, tôi thúc giục lũ nhện leo lên ma-cà-chớp. Sau cái chết do mình gây ra, với tôi, quang cảnh bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Tôi không còn vui thích nhìn cảnh ma-cà-chớp la thét, mù quáng đâm chém lẫn lộn vào nhau, tôi cũng không nhìn chúng như những kẻ xấu xa đọc khác. Trái lại, tôi đang thấy những chiến binh, khiếp đảm và bị sỉ nhục, đang lâm cảnh khốn khổ, xa gia đình và chiến hữu, sắp bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn, không thương tiếc.

	Đúng lúc sự hỗn loạn điên cuồng lên tột đỉnh, ông hoàng Arrow gầm lên như sấm, cầm đầu đạo quân ma-cà-rồng tiến vào tấn công. Hết tên này tới tên khác, ma-cà-chớp bị đổ máu vì cây bu-mơ-răng vù vù xoay tít. Những giáo thủ hai bên, và từ sau ông, huơ giáo gây thương tích và tử vong cho nhiều ma-cà-chớp.

	Khi ma-cà-rồng tràn vào hang, thì từ bên ngoài, cụ Seba và ông Crepsley thúc giục hai bầy nhện rút lui. Tôi giữ bầy nhện của mình lại cho tới hồi kết thúc.

	Không đầy một phút, ma-cà-rồng tràn ngập trong hang. Những giáo thủ rút ra nhường chỗ cho dao và kiếm. Trong nơi chật hẹp này, nếu quá đông đúc, họ sẽ gây cản trở cho nhau. Nhưng con số ba mươi là quá nhiều so với đám ma-cà-chớp đang tan tác. Cứ như một phải chọi với năm.

	Những đường kiếm của Arrow cũng tàn bạo như những cú phóng bu-mơ-răng. Vanez Blane đứng kế bên, vung dao loang loáng để bảo vệ cho ông hoàng. Ma-cà-chớp dù sợ lũ nhện và ba con sói, nhưng nhận ra ngây mối hiểm nguy nhất là đâu, nên vội vàng tránh xa hai loài sát nhân lạnh lùng này.

	Bà Arra Sails có mặt trong đợt đột kích đầu tiên. Một tay cầm đoản kiếm, tay kia là một sợi dây sắt, Arra cười ha hả mỗi khi kẻ thù đổ gục dưới chân. Nếu là mấy phút trước, tôi đã hoan hô màn trình diễn của bà, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thất thất thần vì bà và những ma-cà-rồng khác đang lấy sự hủy diệt làm niềm vui. Tôi tự nhủ: “Đây là một sự sai lầm”. Giết ma-cà-chớp là một chuyện, nhưng hứng thú vì chúng sup đổ là không đúng. Nhìn ma-cà-rồng tỏ ra hài lòng một cách kỳ lạ trong khi tàn sát ma-cà-chớp, tôi cảm thấy một điều gì đó không ổn.

	Nhưng dù bối rối, tôi quyết định tham gia cùng họ. Càng sớm kết thúc vụ ma-cà-chớp, toi càng sớm có thể quay lưng lại những chuyện hãi hùng này. Nhặt con dao của kẻ tôi mới giết, tôi tiến tới đám ma-cà-rồng và ma-cà-chớp đang ép vào nhau để chém giết.

	Tôi đứng ngoài, nắm chân ma-cà-chớp, làm chúng rối trí, để ma-cà-rồng dễ đoạt vũ khí và giết chúng. Chẳng thú vị gì với nỗ lực này, nhưng tôi chỉ mong mau chóng tới hồi kết thúc.

	Tôi nhận ra ông Crepsley và cụ Seba vừa vào hầm. Hai vạt áo choàng đỏ phồng lên họ. Cả hai đang nóng lòng nhào vào làm đổ máu. Tôi không phản đối hai ông nhiệt tình chém giết, tôi cũng không phản đối các ma-cà-rồng khác hành động như vậy, tôi chỉ nghĩ lòng nhiệt tình đó đặt không đúng chỗ, không thích hợp. Ngay say khi cụ Seba và ông Crepsley tham gia, cuộc chiến trở nên khốc liệt. Vì chỉ còn lại những ma-cà-chớp dai sức và trầm tĩnh nhất sống sót, và họ đang kiên cường chiến đấy cho tới cùng. Giữ vị trí một mình, hoặc từng cặp, họ ráng sức bình sinh giết càng nhiều ma-cà-rồng càng tốt,

	Tối thấy những ma-cà-rồng đầu tiên trúng thương đổ gục xuống đất- bụng mở toang toác, hay đầu bị lõm sâu, máu me đầm đìa- khóc lóc, kêu gào đau đớn. Quằn quại, thoi thóp trên mặt đất, trông họ chẳng có gì khác với ma-cà-chớp.

	Khi làn sóng ma-cà-rồng thứ hai tràn vào hang, ông Vanez vỗ lưng ông hoàng Arrow và bảo ông rút lui. Ông hoàng quát tháo:

	- Sao lại rút lui? Mới chỉ bắt đầu thưởng thức mà.

	Cố kéo ông hoàng khỏi cuộc chiến, ông Vanez bào lên:

	- Ngài phải đi, tới lượt ông hoàng Mika cho kiếm nếm máu rồi. Trở về Cung Ông Hoàng, để đổi phiên cho ông hoàng Mika. Ngài chém giết vậy là đủ, đừng tham lam quá.

	Arrow miễn cưỡng bước ra. Khi qua ông hoàng Mika, cả hai vỗ lưng nhau, cứ như thay cầu thủ trên sân bóng đá.

	Đến bên tôi, ông Vanez hỏi:

	- Không vui, phải không?

	Cầm dao găm trước ngực như cây thánh giá, tôi làu nhàu:

	- Ghê tởm quá!

	- Cháu không nên vào đây. Nếu biết, Larten không chấp nhận đâu.

	- Cháu không làm chuyện đó vì thích thú.

	Nhìn sau vào mắt tôi, ông thở dài:

	- Vậy là ta hiểu rồi. Cháu học nhanh đấy, Darren.

	- Ý ông là sao?

	Chỉ tây về những ma-cà-rồng vừa đang rao hò vừa đâm chém, ông cười buồn:

	- Họ nghĩ đây là một môn thể thao vĩ đại. Họ đã quên, có thời ma-cà-chớp từng là anh em của chúng ta. Hủy diệt chúng, chúng ta đã hủy diệt một phần của chính mình. Tất cả ma-cà-rồng không hề nhận ra sự vô nghĩa và man rợ của cuộc chiến thật sự như thế nào. Cháu có đủ khôn ngoan để nhìn ra sự thật. Đừng bao giờ quên điều đó.

	Một ma-cà-chớp sắp chết- mắt bị cắt rời, rên xiết khổ sở- loạng choạng tiến gần chúng tôi. Ông Vanez đỡ hắn, đặt nằm lên mặt đất và nhân từ hóa kiếp cho hắn trong chớp nhoáng. Khi đứng dậy, ông nghiêm túc bảo tôi:

	- Nhưng dù đau đớn, nhiều khi vẫn không thể ránh được chiếm tranh. Chúng ta đã không tự kiếm cuộc đối đầu này. Chúng ta bị thúc ép nhập cuộc, đừng trách chúng ta. Sau này cháu sẽ phải nhớ điều đó

	Tôi thở dài:

	- Cháu biết. Nhưng cháu chỉ mong có những cách khác để trừng trị ma-cà-chớp mà không phải phanh thây xẻ thịt họ ra như vậy.

	Ông khuyên tôi:

	- Cháu nên đi đi. Nơi này sắp bắt đầu những điều thật sự dơ bẩn. Hãy trở về phòng mà suy ngẫm về những điều ngu ngốc đó.

	- Chắc cháu phải làm thế thật.

	Tôi đòng ý, quay đi, bỏ lại phia sau vòng vây những ma-cà-chớp ngoan cố cuối cùng. Nhưng tôi chớt thấy một khuôn mặt quen quen trong đám đông đó. Một ma-cà-chớp với vết chàm đỏ trên má trái. Mẩ một lúc tôi mới nhớ ra cái tên... Glalda. Chính là kẻ đã chuyện trò với Kurda trong đường hầm, khi ông Gavner bị giết. Chính hắn cũng là kẻ muốn giết tôi cùng ông. Căm hờn dâng đầy ngực, tôi phải cố chống lại sự thúc dục quay ngay lại, ra tay.

	Tôi đã có thể bỏ ra ngoài, nếu không có một nhóm ma-cà-rồng chặn mất đường. Họ đang vây quanh một ma-cà-chớp bị thương, nhục mạ hắn, trước khi xiết lại vòng vây đẻ giết. Ghê tởm trò đùa của họ, tôi quay mặt đi. Đúng lúc đó, tôi thấy bà Arra Sails tiến lên, để đối đầu với ma-cà-chớp có tên là... Glalda. Hai ma-cà-rồng nằm chết dưới chân hắn, nhưng bà Arra bất chấp, vẫn không lùi bước.

	Vút mạnh sợi dây sắt, bà Arra la lớn:

	- Chuẩn đi chết đi, đồ dòi bọ.

	Gạt sợi dây, Glalda cả cười:

	- Ha ha! Bây gờ ma-cà-rồng phải nhờ đến cả đàn bà ra trận sao?

	- Ma-cà-chớp tụi bây chỉ đáng đương đầu với đàn bà thôi. Mi không đáng đối diện với đàn ông, để được chết trong danh dự đâu. Tưởng tượng những lời đồn mi đã mất mạng dưới tay một người đàn bà mới nhục nhã làm sao.

	Glalda vung kiếm nói:

	- Chuyện đó thì nhục thật, nhưng rất tiếc là sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

	Cả hai vừa đấu, vừa châm chọc nhau. Tôi ngạc nhiên thấy họ dông dài như... trong phim. Arra và ma-cà-chớp vờn nhau tìm điểm yếu của đối phương. Có thể bị bất ngờ phải đương đầu với một phụ nnưc, nhưng hắn tỏ ra rất thận trọng. Về phần Arra, bà tỏ ra coi thường hắn. Mới hạ gục cả đống ma-cà-chớp khiếp đảm, kệt sức, làm bà tin rằng tất cả sẽ bị hạ dễ hàng như những nạn nhân trước của bả. Vì vậy bà phòng thủ sơ hở và tấn công một cách liều lĩnh không cần thiết.

	Muốn ra khỏi hang, bỏ lại phía sau tất cả trận ciến này. Nhưng tôi không thể bước đi khi chưa biết kết cuộc thế trận giữa bà Arra và Glalda. Bà rất tốt với tôi, và đã đi tìm khi tôi mất tích. Tôi không thể bỏ đi cho đến khi biết chắc bà được an toàn.

	Ông Crepsley ngừng lại, quan sát trận đấu của bà Arra. Đứng từ xa, ngăn cách giữa đám ẩu đả của ma-cà-rồng và ma-cà-chớp, ông kếu lớn:

	- Arra! Cần trợ giúp không?

	Ha hả cười, bà Arra quất sợi dây vào mặt ma-cà-chớp, nói:

	- Nếu cần trợ giúp thì không còn là Arra. Tôi đập chết thằng ngốc này trước khi ông...

	Lời nói huênh hoang của bà bị cắt ngang. Né khỏi sợi dây, Glalda phá thế thủ của Arra, vươn mũi kiếm đâm sâu vào bụng bà, rồi tàn bạo ngoáy một vòng. Arra đau đớn rú lên, ngã vật xuống.

	Gã ma-cà-chớp đưa cao thanh kiếm:

	- Nào, mụ đàn bà, nhìn cho kĩ. Ta sẽ cho mi thấy chúng ta định đoạt giống nòi mi như thế nào.

	Nhắm đầu mũi kiếm ngay mắt Arra, hắn từ từ hạ xuống. Bà Arra chỉ còn có thể trừng mắt nhìn hắn đầy thù hận và... chờ chết.

	Chương 16

	Mấy tiếng sau, khi tin bà Arra mất tới tai tôi, tôi trở lại hang, cố gắng tìm hiểu những điều chất chứa trong đầu. Không còn ma-cà-rồng nào ở đây. Xác chết được các Giám hộ Máu dọn sạch. Kể cả xác nhện bị dẫm bẹp cũng không còn. Chỉ còn lại máu. Những vũng máu ghê tởm, ri rỉ thấm xuống kẽ nứt nền hang, những vết máu đang khô cứng trên vách, những giọt máu tí tách rơi từ mái xuống.

	Tôi gãi má (dính đầy bụi đất, máu khô và nước mắt), nhắm nghía những hình vẽ ngằn nghèo của máu đang khô dần trên vách và nền hang, suy nghĩ về trận đánh và mấy mạng sống tôi đã lấy đi. Tôi thấy mình như đang sống lại với những tiếng hét gào của ma-cà-chớp và ma-cà-rồng, tiếng rên xiết của những kẻ thì hấp hối, hình ảnh cụ Seba dìu ông Vanez mù lòa ra ngoài, Sự hứng thú khi họ ẩu đả nhau, vẻ mặt Glalda khi bị tôi giết, Arra và cùng cách bà nháy mắt với tôi.

	Bỗng có tiếng hỏi:

	- Ta ngồi cùng được không?

	Ngước lên, tôi thấy vị sĩ quan quân nhu già của Núi Ma-cà-rồng, cụ Seba Nile, khập khiễng khó khăn vì vết thương trong cuộc chiến. Tôi nói như mất hồn:

	- Mời cụ.

	Ngồi xuống bên tôi, rồi suốt mấy phút, cụ cùng tôi lặng lẽ nhìn quanh màu đỏ thẫm tung tóe khắp hang. Sau cùng, tôi hỏi cụ đã biết tin về cái chết của bà Arra chưa. Đặt ta lên gối tôi, cụ nhẹ nói nhẹ nhàng:

	- Rồi. Nhưng cháu không nên quá thương xót bà ấy, Darren ạ. Bà ấy chết trong niềm kiêu hãnh như vẫn từng mong muốn.

	- Bà ấy chết một cách ngu ngốc!

	Cụ nhẹ nhàng khuyện tôi:

	- Cháu không nên nói thế.

	Tôi la lên:

	- Sao lại không? Đó là sự thật mà. Đây là một trận đánh ngu ngốc, do những người ngu ngốc đánh nhau.

	- Arra không nghĩ như vậy nên bà ta sẵn lòng hiến mạng cho “trận đánh ngu ngốc” này. Những ma-cà-rồng khác cũng thế.

	Tôi rên lên:

	- Ngốc là ở đó. Vì chúng ta có thể đuổi chúng đi mà không cần phải xuống tận đây để chặt chúng ra từng mảnh.

	- Nếu ta nhớ chính xác thì, ý tưởng đưa lũ nhện mở đường cho chúng ta là... của cháu.

	- Cám ơn cụ đã nhắc nhở.

	- Đừng bận tâm về điều đó nữa. Chiến đấu là cá tính của chúng ta. Với những kẻ chưa hiểu, thì chuyện này có thể được coi như mọt vụ tắm máu man rợ, nhưng chúng ta lại tin đó là chính nghĩa. Ma-cà-chớp âm mưu tiêu diệt chúng ta. Vì thế chúng hoặc chúng ta phải chết. Cháu hiể điều đó hơn ai hết, vì... cháu đã có mặt khi chúng giết Gavner.

	- Cháu hiểu. Cháu không nói là chúng không đáng chết. Nhưng vì sao chúng có mặt tại đây? Vì sao chúng đã xâm nhập vào núi?

	- Ta tin sẽ moi ra sự thật khi chúng ta tra hỏi những kẻ sống sót.

	- Ý ông là... tra khảo?

	Ông nhún vai:

	- Cháu muốn gọi thế cũng được.

	- OK, coi như chúng ta tra khảo chúng và có thể được biết: chúng định đập cho chúng ta tơi tả, để chiếm núi này. Thế là xong. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Chúng ta lại vỗ lưng nhau bồm bộp hoan hỉ đã thành công.

	Tôi gằn giọng, tiếp tục nhấn mạnh :

	- Nhưng nếu không phải vì thế mà chúng đã tấn công? Nếu còn một nguyên nhân khác nữa thì sao?

	- Chẳng hạn... nguyên nhân nào?

	- Cháu không biết. Cháu không biết ma-cà-chớp nghĩ gì, và vì sao chúng làm nhữg điều chúng đã làm. Vấn đề là chính cụ và những ma-cà-rồng khác cũng không biết. Vụ tấn công này là một sự bất ngờ với tất cả mọi người, đúng không?

	- Quả là một bất ngờ. Ma-cà-chớp chưa từng bao giờ tấn công chúng ta liều lĩnh, tư tin như thế này. Thậm chí, khi tách khỏi chúng ta, chúng chỉ quan tâm đến chuyện củng cố xã hội riêng của chúng, chứ không tìn cách làm hại chúng ta.

	- Vậy thì vì sao chúng đã gây ra vụ này? Cụ biết không?

	- Không.

	- Đó! Cụ không biết. Cháu không biết. Các ông hoàng không biết,

	Tôi quỳ lên nhìn thẳng mắt cụ Seba:

	- Cụ không thắc mắc vì sao đã không có ai đặt ra câu hỏi đó sao? Chúng ta nhào xuống đây, xé xác chúng ra, mà không một ai trong chúng ta hỏi nguyên nhân dẫn đến động cơ thúc đẩy việc chúng làm. Chúng ta đã hành động như một bầy thú hoang dã.

	- Lúc đó không còn thời gian để hỏi.

	Cụ Seba nói cứng, nhưng tôi biết cụ đang bối rối vì những lời nói của tôi. Tôi tiếp tục:

	- Cháu đồng ý, có thể không đủ thời gian để thắc mắc. Nhưng còn sáu tháng trước? Một năm trước? Mười năm trước? Chỉ có một mình Kurda liên lạc với ma-cà-chớp và cố gắng tìm hiểu họ. Sao không một ai giúp ông ta? Sao không ai muốn hoãn, thân thiện với họ, để tránh cho những chuyện như thế này không vao giờ có thể xảy ra?

	- Cháu đang ca tụng, đề cao Kurda Smahlt đấy à?

	- Không. Kurda đã phản bội chúng ta. Những gì ông ta đã làm không thể biện hộ được. Điều cháu muốn nói là... nếu chúng ta cố gắng hiểu biết ma-cà-chớp, có lẽ ông ta đã không cần phải phản bội chúng ta. Có lẽ chính chúng ta đã thúc đẩy Kurda vào con đường này

	- Lối suy nghĩ của cháu làm ta bối rối. Ta đoán, có thể vì, trong cháu phần người nhiều hơn phần ma-cà-rồng. Với thời gian cháu sẽ học nhìn mọi sự theo cách của chúng ta và...

	Tôi kêu lên:

	- Không! Cháu không muốn nhìn sự việc theo cách của cụ. Lối suy nghĩ đó là một sự sai lầm. Cháu khâm phục nghị lực, tính chân thực, lòng trung thành của ma-cà-rồng, và cháu muốn được như thế. Nhưng cháu sẽ không chấp nhận, nếu điều đó đồng nghĩa với việc quên mình chỉ vì một điều ngu ngốc, mù quáng trước sự khôn ngoan và tinh thần chung, dung thứ cho tình trạng đổ máu như thế này, chỉ vì các vị lãnh đạo của cháu quá kiêu hãnh, không thèm ngồi chung với ma-cà-chớp, để tranh luận đến cùng những khác biệt về nhau.

	- Khó có thể”tranh luận đến cùng để cùng tìm ra những điều khác biệt.

	- Nhưng phải quyết tâm. Đáng lẽ các ông hoàng phải cố thử xem sao chứ.

	Cụ Seba lắc đầu mệt mỏi:

	- Có lẽ cháu nói đúng. Ta đã già, quá gắn bó với quá khứ. Ta chỉ nhớ thời gian ma-cà-rồng chẳng còn chọn lựa nào, ngoài chuyện giết hay bị giết. Chiến đấu hay diệt vong. Theo ta, trận chiến hôm nay tuy man rợ, nhưng không thấm thía vào đâu được với hàng trăm trận ta chứng kiến nhiều thế kỷ trước.

	Ông cụ mỉm cười, tiếp:

	- Nhắc đến chuyện đó, ta phải thú nhận là thế giới đã đổi thay. Có kẽ đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi. Nhưng ai sẽ dẫn dắt chúng ta khỏi cái bóng tối của dĩ vãng đây? Kurda là bộ mặt tương lai của chúng ta. Anh ta, có lẽ, đủ khả năng thức tỉnh chúng ta trong cách nghĩ và cách sống. Nhưng bây giờ hắn đã tự làm nhục mình, ai sẽ còn dám lên tiếng vì một thế giới mới và cách sống mới nữa?

	- Cháu không biết. Nhưng phải có người làm điều đó. Nếu không, sẽ chẳng có thay đổi, tình trạng hỗn loạn tang thương của ngày hôm nay sẽ tái diễn, lập đi lập lại, cho đến khi ma-cà-chớp quét sạch ma-cà-rồng.

	- Tư tưởng nặng nề quá.

	Cụ Seba thở dài nói, rồi đứng dậy coa bóp vết thương trên đùi:

	- Tuy nhiên ta không gặp cháu để bàn chuyện tương lai. Chúng ta phải có quyết định cấp kì và ít rắc rối hơn.

	- Cụ định nói gì ạ?

	Cụ chỉ tây xuống đất. Quý bà Octa và con nhện đốm lưng đang ngồi chồm hổm sau tôi. Cụ Seba lên tiếng:

	- Trong trận chiến, các bạn tám chân của chúng ta bị dẫm đạp, hy sinh rất nhiều. Anh chị này đã không bỏ đi cùng những đồng loại sống sót, mà ở lại với chúng ta, như sẵn sàng chờ lệnh mới

	- Cụ có nghĩ là, anh chàng này mê cô ả rồi không?

	- Hì hì, rất có thể. Ta không nghĩ là nhện cũng biết yêu thương như chúng ta. Nhưng chàng ở sát bên nàng suốt trận dánh, và khi cô ả ở lại, chàng cũng ở lại luôn. Ta nghĩ... chúng muốn kết đôi.

	Tôi cười, mường tượng cảnh quý bà Octa đứng giữa hai hàng ghết, trong bộ soa-rê trắng xíu xiu và ông Crepsley đón chờ để dìu ả đi chào quan khách.

	- Ông nghĩ cháu nên cho chúng ở chung lồng?

	- Thật ra, ta đang nghĩ đến việc cho cô ả tự do đi xây tổ uyên ương.

	- Ông muốn cháu thả Octa ra?

	Cắn môi suy nghĩ rồi tôi hỏi tiếp:

	- Lỡ nó cắn người ta thì sao?

	- Ta không ngại điều đó. Hầm hố trong núi này thiếu gì. Chắc chắn chúng không làm tổ ở những nơi có người qua lại đâu.

	- Nhưng con cháu chúng sẽ thành một đạo quân nhện độc.

	- Ta không tin. Dù có lai giống nhện Ba’Halen, con cháu chúng không độc hại như thế hệ cha mẹ đâu.

	Trước đây cụ Seba đã từng khuyên tôi thả quý bà Octa, tôi không đồng ý. Nhưng bây giờ sau tất cả những gì nó đã làm, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để cô nàng được tự do. Tôi bảo:

	- OK, cụ thuyết phục cháu rồi đó.

	- Cháu không phải hỏi lại Larten sao?

	- Cháu nghĩ, lúc này ông ất có nhiều việc lớn phải lo nghĩ hơn.

	Ý tôi là vụ bà Arra. Cụ Seba đồng ý.

	- Hay lắm. Cháu muốn báo tin tốt lành cho ả, hay để ta?

	- Để cháu, nhưng khoan đã... cháu tìm ống sáo.

	Nhặt lại ống sáo nơi tôi ném bỏ, rồi tôi chạy trở lại, đặt ống sáo lên môi thổi thầm và chuyền ý nghĩ sang Octa:

	- Đi di, mi được tự do rồi.

	Octa ngập ngừng rồi bò đi, con nhện đốm theo sát một bên. Cụ Seba và tôi nhìn theo cho tới khi chúng khuất vào một kẽ hang. Tôi đã chẳng bao giờ rơi vào tay ông Crepsley nếu không vì Octa. Nó dự phần chủ yếu định đoạt số phận tôi- Steve Leopard- tôi không thể nào ưa nổi loài nhện nữa, nhưng bây giờ nó mãi mãi ra khỏi đời tôi, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ lùng, chẳng khác nào vừa mất một bạn đồng hành thân thiết.

	Rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi đặt ống sáo xuống- từ nay tôi chẳng bao giờ cần đến nó nữa-, tôi bảo cụ Seba là muốn trở về phòng. Đi bên nhau, lặng lẽ như hai bóng ma, chúng tôi bỏ lại sau lưng quang cảnh chiến trường với những vũng máu đang từ từ đông đặc.
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	Về tới phòng, để nguyên bộ đồ còn vấy máu, tôi lăn lên võng. Thiếu ngủ quá lâu, nằm trên võng mà cứ như được lên thiên đàng, và tôi bồng bềnh vào giấc ngủ ngay lập tức. Ngủ suốt đêm, tôi thức dậy thì trời đã sáng. Bến ngoài, các đường hầm im phăng phắc. Harkat đã thức và đang đứng chờ tôi. Trao cho tôi một xô nước, một khăn tắm và một chồng quần áo sạch, hắn bảo:

	- Mình nghe... cậu giết... hai ma-cà-chớp.

	Tôi ậm ừ trả lời, cởi quần áu rửa máu khô. Harkat lại nói:

	- Ma-cà-rồng... không cho... mình tham gia. Cũng mừng. Mình không thích... chém giết.

	- Đúng, chẳng thú vị gì đâu.

	- Khủng khiếp... lắm sao?

	- Tôi không thích nhắc lại chuyện đó nữa đâu.

	- Được... mình không... hỏi nữa.

	Tôi mỉm cười biết ơn, rồi nhúng cái đầu trọc lốc vào xô nước, kỳ cọ sau tai. Khi ngẩng đầu lên tôi hỏi thăm về ông Crepsley. Đôi mắt tròn xoe, xanh lè của Harkat chợt mờ đi:

	- Ông ấy... vẫn ở bên... bà Arra. Không chịu... rời xa... bà ấy. Seba đang... cố an ủi...

	- Anh nghĩ, tôi có nên đến nói vài lời với ông ấy không?

	- Lúc này... không nên. Rồi ông ấy... sẽ đến tìm cậu. Bây giờ... để ông ấy... đau khổ... một mình.

	Lau khô người, tôi hỏi thăm về ông Vanez và các ma-cà-rồng khác, nhưng Harkat không biết gì nhiều, hắn chỉ biết ít nhất có mười ma-cà-rồng bị chết, số bị thương nặng còn nhiều hơn, nhưng hắn không biết là ai.

	Mặc quần áo xong, tôi cùng Harkat tới phòng Khledon Lurt, ăn qua quýt, rồi chúng tôi trở lại phòng, ở đó cho tới cuối ngày. Tôi có thể ở lại phòng ăn với những ma-cà-rồng khác- vừa thấy tôi họ đã lớn tiếng hoan hô- nhưng không muốn ngồi đó, nghe họ thêu dệt về trận đánh và chúng tôi đã tiêu diệt ma-cà-chớp ra sao.

	Sau cùng, vào chạng vạng tối, ông Crepsley lảo đảo bước vào phòng tôi. Mặt ông tái nhợt khi buông mình lên võng. Hai tay ôm mặt, thì thầm hỏi tôi:

	- Cháu biết tin rồi chứ?

	- Dạ. Cháu rất tiếc.

	Ông thở dài:

	- Ta ngỡ bà ấy sẽ qua khỏi. Biết là vết thương quá trần trọng, nhưng bà ất đã chống chọi được lâu đến thế... Làm ta bắt đầu tin tưởng bà ấy sẽ sống.

	- Bà đã... đã được hỏa táng?

	Ông lắc đầu:

	- Chưa ai được hỏa táng. Theo phong tục của chúng ta ít nhất các Giám hộ Máu sẽ giữ xác trong hai ngày đêm. Ma-cà-chớp thì khác. Chúng đang được làm mồi cho lửa ngay trong lúc này. Chúng ta thu hồi xác chúng từ Giám hộ Máu. Cắt chúng thành từng mảnh vụn, để linh hồn chúng không thể xa rời trái đất. Chúng sẽ không bao giờ tới được cõi bồng lai. Ta cầu mong chúng sẽ thối rữa tại đây đời đời kiếp kiếp.

	Tôi tin, đây không phải lúc để khuyên ma-cà-rồng có chút lòng trắn ẩn, nên tôi ngậm miệng, không nói gì.

	Nhưng Harkat lên tiếng hỏi:

	- Còn Kurda... và những... Ma-cà-chớp sống sót?

	Mắt lim dim, ông Crepsley nói:

	- Chúng sẽ được tính sổ sau. Trước hết là tra tấn, rồi tử hình. Ta sẽ có mặt tại đó. Hai người có muốn dự không?

	Tôi bảo:

	- Thẩm tra thì... có, nhưng khi xử tử... chắc cháu không đến đâu.

	Harkat bảo:

	- Tôi xin... vắng mặt... cả hai. Hây là... vấn đề... của ma-cà-rồng.

	- Tùy. Còn vụ đám tang? Cháu có muốn đến vĩnh biệt bà Arra không?

	- Chắc chắn cháu phải đến.

	Harkat bảo:

	- Tôi cũng vậy

	Sắc mặt ông Crepsley dịu lại khi nhắc đến tên Arra. Ông thì thầm như nói với chính mình hơn là với tôi và Harkat:

	- Ngay khi ra khỏi hang, bà ất rất ít nói, để dành sức chống chọi với tử thần. Bà ấy đã cố hết sức để níu lấy sự sống. Các thầy thuốc trông chờ cái chết của bà. Mỗi khi bà nghẹn thở, họ nhào tới, dọn chỗ cho những ma-cà-rồng bị thương khác. Nhưng bà vẫn kiên trì sống. Họ quá quen với những lần bảo động giả đó đến nỗi khi bà hấp hối, họ không nhận ra, và suốt hai mươi phút, bà êm ả nằm trong tay ta với nụ cười ngây dại.

	Tôi đưa cho ông miếng vải, nhưng ông cứ để nước mắt tuôn trào, thổn thức, tiếp:

	- Ta không nghe được những lời nói sau cùng của bà, vì bà nói quá nhỏ. Ta nghĩ bà ấy nói điều gì đó liên quan tới xà ngang.

	Tôi khóc, hỏi:

	- Ông đã ngủ được chút nào chưa?

	- Làm sao ngủ được? Còn phải chuẩn bị vụ điều tra. Ta sẽ không vắng mặt khi tuyên án Kurda, cho dù mãi mãi không được ngủ.

	- Đừng dại dột vậy, ông Crepsley. Bao giờ bắt đầu thẩm tra?

	- Nửa đêm. 

	-Vậy thì ngủ đi. Cháu sẽ đánh thức ông trước khi họ bắt đầu, rồi cùng đi với ông.

	- Hứa nhé.

	- Cháu không nói dối với một chuyện quan trọng như thế này đâu.

	Ông đứng dậy, trở về phòng. Nhưng tới ngưỡng cửa, ông quay nhìn lại:

	- Trong hang cháu đã chiến đấu kiên cường lắm, Darren. Ta hãnh diện vì cháu.

	Nước mắt đầm đìa, tôi nghẹn ngào nói:

	- Cám ơn ông.

	- Rất hãnh diện.

	Ông lẩm bẩm, rồi tiến qua hành lang để về phòng. Ông Crepsley lê bước như một ông già đau khổ, mệt mỏi rã rời. Khuya đó, phiên tóa xử Kurda bắt đầu.

	Từ hang ngoài tới trong Cung Ông Hoàng chật cứng ma-cà-rồng phẫn nộ, gay gắt. Hầu hết ma-cà-rồng trong núi đều muốn có mặt để phỉ nhổ vào mặt kẻ phản bội, và để hoan hô khi án được tuyên. Tôi ngồi hàng ghế đầu cùng cụ Seba và ông Crepsley. Không ngờ được ngồi gần như vậy, vì chúng tôi đến trễ, nhưng rồi tôi nhận ra đó là đặc ân dành cho tôi. Theo ma-cà-rồng, chiến thắng của họ phần lớn nhờ vào nỗ lực của tôi. Họ hò reo khi thấy tôi, rồi đẩy tôi cùng cụ Seba và ông Crepsley lên phía trước, năn nỉ tôi ngồi vào ghế danh dự. Tôi lùi lại, nhưng ông Crepsley nôn nóng được lên càng gần bệ đài càng tốt. Tôi không muốn làm ông thất vọng, nhất là sau vụ bà Arra.

	Tội phạm được đưa ra lần lượt từng tên một, để thẩm tra và tuyên án tách biệt. Nếu thành thật khai báo, và được các ông hoàng hài lòng với những câu trả lời, chúng sẽ được đuợc đưa ngay tới Phòng Tử thần để xử tử. Nếu từ chối cộng tác, chúng sẽ bị đưa đi tra khảo cho đến khi phun ra hết bí mật (nhưng cũng như ma-cà-rồng, ma-cà-chớp có thể chịu đựng đau đớn của mọi thứ nhục hình, và rất khó lòng bẻ gãy được ý chí của chúng)

	Kẻ đầu tiên ra trước tòa là Kurda. Vị tướng quân thất sủng bị kéo lê bằng kiềng xích, qua những hàng ma-cà-rồng đang cất tiếng gào thét, chửi rủa. Mấy ma-cà-rồng xông qua hàng rào lính gác, đấm đá túi bụi kẻ phản bội. Có kẻ nắm mớ tóc vàng của Kurda, nhổ bật từng nắm. Khi lên tới bệ đài, trong ông ta thật thảm thương: áo choàng trắng bị xé tả tơi, thân hình bầm dập toàn máu. Tuy nhiên Kurda vẫn ngẩng cao đầu, không hề phản ứng lại.

	Ba ông hoàng ngồi chờ Kurda trên bệ đài hai bên hai hàng lính gác với những ngọn giáo dài. Lần lượt, mỗi ông hoàng phun một bãi nước bọt khinh miệt vào Kurda. Sau đó ông ta được đưa sang một bên, xoay mặt về đám đông ma-cà-rồng. Lúc đầu tôi không thể ngước lên nhìn vào mắt ông ta, nhưng khi đã lấy lại cam đảm để nhìn, tôi thấy ông ta đang nhìn xuống tôi, mỉm cười buồn bã.

	- Trật tự.

	Ông hoàng Mika Ver Leth la lớn cho những tiếng phản đối im bặt, rồi nói:

	- Chúng ta còn cả một đêm dài vất vả. Ta muốn mỗi vụ sẽ được xử nhanh gọn và hiệu quả. Ta cũng biết sự căm giận đang dâng trào, nhưng bất kể ai làm gián đoạn buổi hỏi cung Kurda- hoặc những tên khác- của chúng ta, sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Rõ cả chưa?

	Ma-cà-rồng làm bèm nguyền rủa, rồi ngồi tại chỗ. Sau khi trật tự ổn định, ông hoàng Paris Skyle đứng dậy, chỉ tay vào đám đông nhẹ nhàng nói:

	- Chúng ta biết, vì sao chúng ta có mặt tại đây. Vì chúng ta đã bị phản bội và bị bao vây. Ta cũng như các ngươi, nóng lòng thấy những kẻ đê mạt phải đền tội. Nhưng trước hết chúng ta phải tìm hiểu lý do tấn công của chúng, và liệu chúng ta còn bị đột kích nữa không.

	Quay sang Kurda, mặt ông đanh lại:

	- Mi có phải là đồng bọn với những tên ma-cà-chớp chúng ta giết hôm qua không?

	Im lặng một lúc lâu, rồi Kurda gật đầu:

	- Phải.

	Nhiều ma-cà-rồng gầm lên, và lập tức bị lính gác đưa ra ngoài. Các ma-cà-rồng khác mặt trắng nhợt, rồi tin rẩy, trừng trừng nhìn Kurda đầy vẻ căm thù.

	Ông hoàng Paris hỏi:

	- Mi hành động theo lệnh kẻ nào?

	- Của chính tôi.

	Ông hoàng Arrow quát lớn:

	- Đồ xảo trá! Khai ra ngay, kẻ nào bày mưu tính kế này, nếu không ta sẽ...

	Kurda cắt ngang:

	- Tôi biết ngài sẽ làm gì. Đừng lo. Tôi không là đối tượng để ngài tra khảo một cách chuyên nghiệp đâu. Tôi sẽ nói hết sự thật ngay bây giờ.

	Arrow ngồi xuống ngai, càu nhàu:

	- Khai hết là tốt.

	Ông hoàng Paris lại hỏi:

	- Mi hành động theo lệnh của ai?

	- Của tôi. Kế hoạch là của tôi. Ma-cà-chớp tới đây là do tôi yêu cầu. Nếu muốn, các ngài cứ tra khảo tôi, nhưng... câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi, vì không thể thay đổi được. Đó là sự thật.

	- Mi đã tự nghĩ ra sự xúc phạm này?

	- Chính tôi. Tôi thu xếp cho ma-cà-chớp tới đây. Tôi cung cấp cho chúng những bản sao bản đồ, để chúng có thể lén lút vào mà không bị phát hiện, tôi...

	- Đồ phản bội!

	Một ma-cà-rồng rống lên, cố chạy lên bệ đài. Bị mấy lính gác chặn lại, hắn quẫy đạp, la hết suốt dọc đường.

	Mắt gườm gườm nhìn Kurda, ông Crepsley thì thầm giữa cơn huyên náo:

	- Ta muốn nhảy lên, bóp chết hắn ngay lập tức.

	Đặt bàn tay lên bờ vai run rẩy của ông, cụ Seba thì thầm khuyên nhủ:

	- Bình tĩnh, Larten. Kurda còn đó. Hắn chết tới nơi rồi. Hãy nghe xem hắn nói được gì.

	Mọi ồ ào lắng dịu, ông hoàng Paris tiếp tục thẩm vấn:

	- Có đúng mi dự định lén lút đưa ma-cà-chớp vào Cung Ông Hoàng ngay sau khi được phong chức, để chiếm đoạt Huyết Thạch không?

	Kurda nói thẳng:

	- Đúng thế. Chúng tôi sẽ đợi đến sau Lễ Bế mạc. Lúc đó, các ngài mải mê ăn nhậu, say mê hồi tưởng kỳ họp Hội đồng này và ngóng trông kỳ họp tới. Tôi sẽ đưa chúng ta qua những đường hầm bí mật, hạ tụi lính gác và chiếm đoạt cung.

	- Nhưng mi sẽ không giữ nổi. Mi quá biết hai ông hoàng Mika và Arrow, và cả chính ta, sẽ mở tung cửa, xông vào.

	- Làm sao có chuyện đó xảy ra được. Vì lúc đó các ngài đâu còn sống để mà phá tung cửa. Tôi sẽ đầu độc cả ba. Sáu chai rượu nho hảo hạng pha độc dược cực mạnh đã sẵn sàng chờ đón ba ngài. Tôi sẽ dâng lên ba ngài trước lễ bế mạc. Các ngài sẽ uống mừng sức khỏe tôi, và... lăn ra chết trong vài giờ sau đó. Cung Ông Hoàng sẽ thuộc về tôi.

	Ông hoàng Arrow gầm lên:

	- Rồi mi sẽ bắt đầu tiêu diệt đồng loại chúng ta?

	- Không. Tới lúc đó, tôi mới bắt đầu kế hoạch... cứu họ.

	Ông hoàng Paris kinh ngạc hỏi:

	- Mi nói sao?

	Kurda quay nhìn toàn thể ma-cà-rồng có mặt:

	- Không ai thắc mắc vì sao, tôi lại chọn một thời điểm không thích hợp như thế, để khích động cuộc tấn công sao? Hình như không ai lấy làm lạ vì sao tôi chọn đúng dịp họp hội đồng, trong lúc các phòng, các đường hầm đầy ma-cà-rồng, để lén đưa cả đoàn ma-cà-chớp vào trong núi, thay vì chờ thêm mấy tháng?

	Ông hoàng Paris tỏ ra bối rối:

	- Mi muốn... tấn công trong lúc chúng ta họp mặt đầy đủ.

	- Vì sao? Kế hoạch của tôi là lẻn vào để chiếm đoạt Huyết thạch, chứ đâu phải để đụng độ với lực lượng ma-cà-rồng đâu? Càng đông ma-cà-rồng trong núi, càng khó cho công việc chúng tôi

	Ông hoàng Arrow gắt gỏng:

	- Mi muốn chơi nổi, muốn sau này được nhắc đến là, đã chiếm nơi này ngay giữa cuộc họp Hội đồng,

	Kurda cười lớn:

	- Ngài nghĩ tôi tầm thường đến thế sao? Ngài nghĩ tôi liều mạng để mua cái danh hão đó? Ngai quên rằng, không giống hầu hết ma-cà-rồng khác, tôi hành động để đạt được kết quả, chứ không vì hư hanh. Điều quan trọng duy nhất của tôi là thành công, trò trình diễn chỉ là đồ bỏ.

	Ông hoàng Mika giận dữ hỏi:

	- Vậy thì vì sao mi lại tấn công vào đúng lúc này?

	Kurda thở dài:

	- Vì chúng tôi không con thời gian nữa. Ngay thời điểm này, hoặc sẽ không bao giờ. Như đã nói, mục đích của tôi là cứu đồng loại, chứ không muốn chế ngự họ. Hy vọng duy nhất của chúng tôi đặt vào một cuộc tấn công bất ngờ, tức thời, và đánh... phủ đầu. Bây giờ kế hạch đó đã thất bại, tôi e rằng chúng ta sẽ đều bị chết.

	Ông hoàng Mika quát tháo:

	- Mi lảm nhảm gì thế? Sao lại đánh phủ đầu? Ma-cà-rồng đâu có ý định tấn công ma-cà-chớp mà phải đánh phủ đầu?

	- Đây không phải là vấn đề ngăn chặn ma-cà-rồng tấn công ma-cà-chớp. Vấn đề là ma-cà-chớp tấn công ma-cà-rồng.

	Ông hoàng Arrow phẫn nộ:

	- Hắn nói lung tug gì thế? Hắn tiếp tay cho ma-cà-chớp tấn công chúng ta, để ngăn ngừa ma-cà-chớp tấn công ma-cà-rồng? Ngớ ngẩn.

	Ông hoàng Mika lẩm bẩm:

	- Có lẽ hắn hóa rồ rồi.

	Kurda cười u ám:

	- Phải chi hóa rồ được.

	Ông hoàng Arrow càu nhàu:

	- Vụ điều tra sẽ chẳng đi tới đâu. Tôi đề nghị, đưa hắn xuống dưới, vắt kiệt từng giọt máu của hắc, sẽ moi ra sự thật. Hắn giỡn mặt như chúng ta là lũ ngốc, chúng ta phải...

	- Lão Tí-nị đã tới gặp ma-cà-chớp.

	Kurda nói, dù không cao giọng, nhưng dường như là một tiếng rống vang vọng khắp phòng. Ông hoàng Arrow cùng toàn thể ma-cà-rồng giật thót người. Tất cả im phăng phắc, lo lắng nghe Kurda nói tiếp.

	- Lão cho họ biết, Chúa tể Ma-cà-chớp đã xuất thế. Lão khuyên họ đi tìm Chúa tể. Khi biết được tin đó, tôi tự nguyện làm công việc liên kết với ma-cà-chớp. Hy vọng nếu chúng ta giao hảo được với họ trước khi vị lãnh đạo huyền thoại của họ xuất hiện, chúng ta sẽ tránh được hậu quả thảm khốc như thời tiên tri của Tí-nị.

	Ông hoàng già Paris nói:

	- Ta tưởng mi không tin huyền thoại Chúa tể Ma-cà-chớp?

	- Tôi không tin, cho đến khi thấy những gì ma-cà-chớp đang tiến hành một cách nghiêm trọng để đón chờ sự kiện này, Vì trước đây, họ chưa bao giờ quan tâm tới một cuộc chiến với chúng ta, nhưng từ sau chuyến viếng thăm của Tí-nị, họ tăng cường vũ khí, hăng hái tuyển thêm quân, chuẩn bị đón chờ sự xuất hiện của nhân vật truyền thuyết này. Và bây giờ... nhân vật đó sắp xuất hiện!

	Một luồng rung động lan khắp phòng, Các ma-cà-rồng thu mình trên ghế, mặt xám ngoét như tro. Kurda nói tiếp:

	- Sáu tháng trước, Chúa tể Ma-cà-chớp đã được phát hiện. Chưa được truyền máu, nhưng nhân vật này đã có một địa vị và đang tìm hiểu cách thức hướng dẫn ma-cà-chớp. Hành động phản bội của tôi là vòng lăn cuối cùng trong tuyệt vọng của một con xúc xắc. Nếu tôi chiếm được sự kiểm soát Huyết thạch, tôi đã có thể xoay ngược thế cờ. Vì không phải tất cả những anh em họ của chúng ta đó đều hăng hái gây chiến với chúng ta. Bây giờ tôi đã thất bại. Cửa rộng mở cho Chúa tể Ma-cà-chớp. Hắn sẽ được truyền máu, nắm quyền chỉ huy ma-cà-chớp, lãnh đạo chúng chống lại chúng ta. Và... chúng sẽ thắng.

	Hạ giọng, Kurda cay đắng nói:

	- Xin chúc mừng quý ngài. Sau chiến thắng vẻ vang hôm nay, chẳng còn gì che chở sự an toàn của quý ngài trong trận chiến vô ích với ma-cà-chớp nữa. Quý ngài đã dọn đường thênh thang cho câu sấm truyền của lão Tí-nị trở thành sự thật. Hãy tận hưởng những lời tán tụng. Có lẽ đây là lần cuối cùng quý ngài gióng trống rung chuông huênh hoang khoác loác về lòng dũng cảm, về những chiến công hiển hách của quý ngài. Vì đêm nay đồng hồ còn kêu tích tắc. Khi đồng hồ ngừng ngại, thời gian của chúng ta chấm dứt. Tất cả ma-cà-rồng trong núi này, trên thế giới này, đều bị tiêu diệt!

	Cười chua chát, đưa tay phải xiềng xích loảng xoảng lên, đặt mấy ngón tay lên trán, làm dấu tử thần với các ông hoàng. Rồi nhìn thẳng tôi, ông ta lập lại dấu ấn và nói:

	- Dù trong cái chết, cầu xin mi được vinh quang.

	Giọng ông ta khản đặc, mỉa mai, tức giận, và... những giọt nước mắt thê lương long lanh nơi khóe mắt.

	Chương 18

	Sự im lặng kỳ lạ sau những lời tuyên bố của Kurda dường như kéo dài bất tận. Sau cùng, cụ Seba đứng lên dậm chỉ ngón tay run rẩy vào Kurda, rít lên:

	- Mi nói láo!

	Kurda bướng bỉnh lắc đầu:

	- Tôi không nói láo!

	- Mi đã từng thấy nhân vật Chúa Tể này chưa?

	- Chưa. Nếu thấy, tôi đã giết hắn rồi.

	- Vậy thì sao mi biết nhân vật đó có thật?

	Kurda chỉ nhún vai. Ông hoàng gia Paris gầm lên như sấm:

	- Trả lời ông ấy.

	- Ma-cà-chớp có một cỗ quan tài rất độc đáo. Họ gọi là Quan Tài lửa. Đó là quà tặng của Tí-nị từ nhiều thế kỉ trước, cùng thời gian lão tặng cung vòm mà chúng ta đang đứng đây. Từ đó luôn có một đội ma-cà-chớp canh giữ quan tài. Đội này được gọi là Những kẻ Gánh vác Định mệnh. Quan tài đó bình thường như những quan tài khác, nhưng... khi có ai được đặt vào, nắp đã đóng lại, quan tài sẽ tràn ngập lửa. Nếu kẻ đó được định mệnh an bài để dẫn dắt ma-cà-chớp, hắn sẽ ra khỏi quan tài, không hề hấn gì. Ngược lại, hắn sẽ bị lửa đốt thành tro. Qua nhiều thập kỉ, đã có nhiều ma-cà-chớp dũng cảm thử thách, và bị chết. Nhưng sáu tháng trước, đã có kẻ vượt qua một cách an toàn. Hắn chính là Chúa tể Ma-cà-chớp. Ngay sau khi được truyền máu, tất cả thành viên trong thị tộc sẽ tuân phục và theo hắn suốt đời... dù phải chết.

	Các ông hoàng trừng trừng nhìn Kurda nghi nhờ, sợ hãi. Ông hoàng Paris thì thầm nói:

	- Khi con người này vượt qua thử thách đó, mi có mặt không?

	- Không. Vì chỉ Những kẻ Gánh vác Định mệng mới được có mặt tại đó thôi.

	Giọng ông hoàng chứa chan hi vọng:

	- Vậy thì... có thể chỉ là lời đồn. Một lời nói láo đầy hoang tưởng.

	Kurda nhắc ông:

	- Ma-cà-chớp không bao giờ nói láo.

	Ông hoàng Mika mai mỉa:

	- Có lẽ chúng đã đổi thay. Huyết thạch xứng đáng để phải tạo ra những điều giả dối lắm chứ. Có thể mi đã bị lừa rồi, Kurda.

	Kurda lắc đầu:

	- Nhiều ma-cà-chớp cũng lo ngại sự xuất hiện của Chúa tể như chúng ta. Họ không muốn có chiến tranh. Họ lo sợ những tổn thất do cuộc chiến gây. Đó là lý do vì sao ba mươi tám ma-cà-chớp cộng tác với tôi trong nhiệm vụ này. Họ hy vọng ngăn ngừa được tất cả mọi đụng độ giữa anh em họ và... bạn bè.

	Ông hoàng Paris nhận xét:

	- Mi luôn nhắc đến chuyện ngăn ngừa cuộc chiến và cứu giúp chúng ta, nhưng ta vẫn không hiểu, sự phản bội của mi đem lại lợi ích gì trong việc này.

	- Ý định của tôi là tạo ra sức ép để tiến tới mối liên kết. Vì khi nghe ti Chúa tể Ma-cà-chớp xuất thế, tôi biết đã quá trễ để thu xếp một thỏa thuận hòa bình êm đẹp. Cân nhắc mọi khả năng, tôi quyết định thay đổi một cách táo bạo. Nếu tôi thành công, thì bây giờ tất cả ma-cà-rồng đã ở dưới quyền ma-cà-chớp. Những ai ở trong Cung Ông Hoàng đều có thể liên lạc với bạn bè thân thuộc và, qua Huyết thạch, cung cấp cho họ địa điểm chính xác nơi ma-cà-rồng đang sống. Người của chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải đồng ý với kế hoạch của tôi.

	Ông hoàng Paris ngạo nghễ hỏi:

	- Rồi họ sẽ ra sao?

	- Sẽ tham gia hàng ngũ ma-cà-chớp. Tôi mong mỏi một sự kiện bình đẳng, một liên minh mà cả ma-cà-crồng và ma-cà-chớp đều phải biết nhượng bộ nhau. Thay đổi hoàn toàn tập quán là điều không thể. Chúng ta nên chấp nhận một số tập quán, thói quen của ma-cà-chớp. Điều đó sẽ thích hợp hơn là hủy bỏ chúng.

	Ông hoàng Arrow gầm lên:

	- Không có ta. Ta thà chết chứ kông bao giờ nhân nhượng chúng.

	- Tôi biết nhiều ma-cà-rồng khác cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi hy vọng hầu hết sáng suốt nhìn nhận vấn đề. Còn nếu như tất cả đều chọn con đường đánh cho tới chết, thì ít ra tôi cũng đã làm hết sức mình.

	Ông hoàng Mika hỏi:

	- Còn mi, Kurda, mi được gì trong chuyện này? Có phải ma-cà-chớp hứa hẹn với mi một chức vị cao không? Ngôi vị ông hoàng trong thể chế mới?

	- Ma-cà-chớp không đưa ra một lời hẹn nào. Đa số muốn tránh một cuộc chiến, do đó mấy chục người đã tình nguyện liều mạng sống để giúp tôi. Đó chính là những con người mà các ngài đã giết như loài sâu bọ. Chúng tôi không có động lực thầm kín nào. Chúng tôi hành động và các ngài, không vì chúng tôi.

	Mika mỉa mai:

	- Cao cả quá, Kurda.

	Mất cả bình tĩnh, Kurda quát lại:

	- Cao cả hơn ông tưởng. Ông có đầu óc không? Không thấy tôi đã hy sinh thế nào sao?

	- Hy sinh?

	- Thành hay bại, phần thưởng dành cho tôi cũng chỉ là cái chết. Ma-cà-chớp khinh miệt kẻ phản bội thậm chí còn hơn cả chúng ta. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, tôi sẽ phải ở lại trong Cung Ông Hoàng, để giám sát sự lớn mạnh của các thị tộc. Khi biết chắc tương lai của chúng ta đã được đảm bảo, tôi sẽ phải tự nộp mình để chịu xét xử và chấp nhận số phận giống như những gì đang chờ đợi tôi lúc này đây.

	Ông hoàng Mika cười lớn:

	- Mi mong chúng ta tin là ma-cà-chớp sẽ giết ân nhân đã trao những kẻ thù không đội trời chung này vào tay chúng sao?

	- Ông sẽ tin, vì đó là sự thật. Cả ma-cà-rồng và ma-cà-chớp đều không bao giờ tha tội chết cho kẻ phản bội. Quy luật đó đã được mỗi thành viên trong thị tộc ghi tâm khắc cốt rồi. Những ma-cà-chớp đi cùng tôi, sẽ được tôn trọng như những vị anh hùng- vì ngoài việc xâm nhập qua mấy bụi cỏ của ma-cà-rồng, họ không vi phạm luật của ma-cà-chớp. Còn tôi...

	Kurda buồn bã lắc đầu:

	- Một kẻ phản bội chính thị tộc mình! Tôi không được hưởng gì trong chuyện này đâu. Nếu không tin thì ông quả là ngu ngốc.

	Những lời nói của Kurda làm xao động toàn thể ma-cà-rồng. Tôi thấy họ nhớn nhác nhìn nhau, những câu chất vấn không thể thốt thành lời nổi nữa. Một kẻ bông phèng “Chắc hắn muốn chúng ta ban thưởng thay vì bị quăng xuống cọc nhọn”. Không có tiếng cười nào hưởng ứng. Nhưng chính Kurda trả lời câu nói đó:

	- Tôi trông chờ điều đó và không xin được khoan hồng. Mong ước duy nhất của tôi là, trong những năm khó khăn sắp tới, quý vị sẽ nhớ lại những gì tôi đã ráng sức làm. Trong lòng tôi chỉ có một mối quan tâm duy nhất, là mong mỏi những gì tốt đẹp nhất cho thị tộc. Hy vọng sẽ có một đêm quý vị nhận ra và hiểu điều đó.

	Ông hoàng Paris Skyle nhận xét:

	- Nếu tất cả những gì mi nói là sự thật, sao mi không tìm gặp chúng ta? Nếu biết Chúa tể Ma-cà-chớp hẳn chúng ta đã ra tay...

	- ... bằng cách giết hết ma-cà-chớp?

	- Nếu cần phải làm.

	Kurda thở dài:

	- Đó không phải là ước nguyện của tôi. Tôi tranh đấu để cứu sự sống, chứ không tiêu diệt sự sống. Chiến tranh sẽ không cứu được ma-cà-rồng, nếu lời tiên tri của Tí-nị có cơ sở, Nhưng một sự liên kết, trước khi hiểm họa đó ảy ra, có thể cứu mạng tất chúng ta. Tôi không dám nói là mình đúng. Vì với tất cả những gì tôi biết, những hành động của tôi có thể châm ngòi cho cuộc chiến hủy diệt. Nhưng tôi đã cố, vì tin rằng việc đổi thay vận mệnh nằm trong tay mình. Dù đúng tay sai, tôi không thể để đồng loại mình đầu hàng câu sấm nguyền ác nghiệt của Tí-nị.

	Quay nhìn tôi, Kurda nói tiếp:

	- Nhưng tôi có vài điều tiếc nuối. Đã nắm được cơ hội, nhưng lại để vuột mất. Đời là vậy. Điều đau khổ thật sự của tôi, là tôi đã giết chết Gavner Purl. Tôi không hề muốn đổ máu. Nhưng kế hoạch là ưu tiên. Tương lai của tất cả quan trọng hơn bất kì cá nhân nào. Phải giết hàng chục mạng- thậm chí hàng trăm mạng nữa- tôi vẫn phải làm, nếu đó là biện pháp an toàn cho tập thể.

	Sau mấy câu nói đó, Kurda tự khép lại vụ của mình, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào về việc phản bội của ông ta. Các ông hoàng hỏi ông ta có biết hiện nay Chúa tể Ma-cà-chớp ở đâu không, hoặc ma-cà-chớp đang lên kế hoạch gì, nhưng Kurda chỉ lắc đầu.

	Các ông hoàng hội ý các ma-cà-rồng, nhưng không ai phát biểu một lời công kích vị tướng quân ngã ngựa. Lúc này họ đều ngượng ngùng nhìn xuống. Không ai ưa Kurda hay chấp nhận những gì ông ta đã làm, nhưng họ tôn trọng ông, và cảm thấy ân hận vì cách cư xử vừa qua.

	Khi một khoảng thời gian im lặng vừa đủ trôi qua, ông hoàng Paris gật đầu với lính gác. Chúng đưa Kurda trở lại trước mặt các ông hoàng. Trầm ngâm mấy phút, ông hoàng Paris mới lên tiếng:

	- Những gì mi nói làm ta khó nghĩ. Phải chi mi là một tên phản bội bất lương, thủ lợi cho mình, thì ta đã có thể tuyên án tử hình mi với một lương tâm thanh thản. Ta tin, hành động của mi là do hảo ý. Thậm chí như lời mi nói, nếu kế hoạch của mi không bị phá hỏng, chúng ta đã bị tan tác dưới tay tụi ma-cà-chớp. Nếu Darren không tình cờ phát hiện ra đồng bọn của mi trong hang, nếu nó không sống sót trở về để báo tin, thì mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng mi đã bị phát hiện, bị lột mặt và đám ma-cà-chớp đã bị tiêu diệt. Không gì còn có thể làm thay đổi những điều này, dù chúng ta có muốn. Tương lai đương đầu với trái tim và ý chí quả cảm, đúng quy luât của chúng ta.

	Ông bùi ngùi tiếp:

	- Ta thông cảm, mi đã hành động như mi nghĩ đó là điều phải llàm, không nghĩ đến bản thân. Điều đó rất đang ca ngợi. Tuy nhiên mi cũng đã hành động mà không hề cân nhắc đến luật pháp, quy củ của chúng ta. Điều đó phải bị trừng trị. Chỉ một hình phạt thích đáng nhất cho tội lỗi mi đã phạm, đó là... tử hình.

	Hàng loại tiếng thở dài lan khắp phòng. Ông hoàng Paris tiếp:

	- Nếu có quyền lựa chọn, ta sẽ ban cho mi một cái chết đàng hoàng, xứng đáng như một ma-cà-rồng kiêu hãnh. Mi không đáng phải chết một cách ô nhục- bịt mắt và bị cọc nhọn đâm từ sau lưng tới. Nếu được chọn, ta sẽ để mi có quyền vượt qua hàng loạt thử thách, cho đến khi mi chết trong danh dự. Và khi mi đã thành tro bụi trong lò hỏa táng, ta sẽ nâng ly ca tụng tên mi. Nhưng là một ông hoàng, ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Dù với lý do gì, mi đã là kẻ phản bội. Sự thật cay đắng đó đã vượt quá ý nguyện của ta.

	Đứng dậy, ông hoàng Paris chỉ tay vào Kurda và nói:

	- Ta biểu quyết. Kurda phải bị đưa tới Phòng Tử thần để lãnh án... tử hình. Sau đó, chặt thành từng mảnh, trước khi thiêu, để linh hồn hắn mãi mãi không bao giờ được biết đến cõi bồng lai.

	Một lúc sau, ông hoàng Mika Ver Leth dậy chỉ tay vào Kurda, thở dài nói:

	- Không biết là đúng hay sai, nhưng chúng ta phải tuân theo truyền thống đã hướng dẫn và giữ gìn chúng ta cho đến ngày nay. Ta biểu quyết: Phòng Tử thần và thiêu trong ô nhục.

	Ông hoàng Arrow cũng đứng dậy, chỉ tay, đơn giản nói:

	- Phòng Tử thần.

	Ông hoàng Paris hỏi:

	- Có ai muốn nói gì nhân danh kẻ phản bội không?

	Hoàn toàn im lặng. Ông tiếp:

	- Nếu có sự phản đối, có thể chúng ta sẽ cân nhắc lại.

	Vẫn không ai lên tiếng.

	Nhìn khuôn mặt đáng thương đang đứng trước mặt, tôi nhớ lại, thời gian len Núi Ma-cà-rồng, ông ta đã làm tôi thoải mái như đang được ở trong nhà như thế nào. Đối xử với tôi như một người bạn, đùa giỡn và chia xẻ những hiểu biết và những tháng năm từng trải. Tôi nhớ lại khi đánh bà Arra rơi khỏi xà ngang, ông đã đưa tay ra và vẻ mặt đau buồn của ông khi bị bà từ chối bắt tay. Tôi cũng nhớ lại, một mình ông đã lên tiếng bênh vực và cứu tôi qua khỏi cơn gian khó. Tôi đã không còn sống để được đứng đây lúc này, nếu không nhờ có Kurda Smahlt.

	Tôi vừa định đứng lên cất tiếng xin cho ông đượng giảm bới các nhục hình, thì hình ảnh của ông Gavner, rồi bà Arra, thoáng hiện ra trong trí. Tôi nghĩ, ông Crepsley, cụ Seba- và những kẻ khác nữa- sẽ ra sao, nếu lọt vào con đường Kurda đang tiến bước. Nếu cần, ông ta sẵn sàng giết tuốt. Dù không thích thú gì khi làm việc đó, nhưng ông ta sẽ không chùn tay. Ông ta làm tất cả những gì cảm thấy cần phải làm, y hệt tất cả những ma-cà-rồng trung thực khác.

	Lặng lẽ ngồi xuống, tôi lắc đầu khổ sở. Vụ này quá lớn, quyền quyết định đâu phải do tôi. Kurda đã tạo nên hậu quả khốn khổ này, ông phải một mình gánh chịu. Tôi cảm thất yếu đuối, tồi tệ như chuyện của chính mình.

	Khi biết chắc không ai nêu câu hỏi nào nữa, ông hoàng Paris ra dấu cho đám lính gác tiến lại, vay quanh Kurda. Kurda không nói một lời, chỉ ngửa mặt nhìn lên trần, khi bị chúng lột qần áo và cả... danh dự của ông.

	Khi Kurda đã trần truồng, ông hoàng Paris nhúng mấy nhón tay vào bát máu rắn giấu sau ngai, rồi vạch lên ngực Kurda. Lần lượi hai ông hoàng Mika và Arrow cũng làm theo. Ba vệt đỏ ghê tởm đó là dấu hiệu của kẻ phản bội, hoặc để chỉ một địa vị thấp hèn.

	Ngay sau khi Kurda được đánh dấu, đám lính dẫn ông đi. Không ai lên tiếng hay gây một tiếng động. Khi ông ta cúi thấp đầu đi qua, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Kurda vừa sợ vừa cô đơn quá. Tôi muốn an ủi ông, nhưng quá muộn rồi. Thà cứ để ông đi lại tốt hơn.

	Lần này, khi được dẫn đi qua đám ông ma-cà-rồng, không ai chế nhạo hay đánh đập ông. Tới gần cửa, đám lính ngừng lại, dẹp đám đông bên ngoài để mở lối, rồi đưa ông ra khỏi cung, xuống những đường hầm, để tới Phòng Tử thần. Tại đó ông sẽ bị nhốt vào cũi, bịt mắt, kéo lên miệng hố đầy cọc nhọn, rồi bị tử hình một cách bàn tạo, đau đớn. Đó là kết cuộc của kẻ phản bội... bạn tôi... Kurda Smahlt.

	Chương 19

	Không đến nhìn cảnh Kurda bị hành hình, cũng không ở lai phiên tòa xử đám ma-cà-chớp, tôi trở về phong, ở lì trong đó cho tới khi đám tang bà Arra, ông Gavvner và các ma-cà-rồng tử trận tổ chức vào đêm mai. Sau trận đánh, Kurda đã cho đám lính gác biết nói giấu xác Gavner trong một khe đá sâu gần chân núi.

	Con Sọc và bạn nó cũng đã lẳng lặng bỏ đi khi trận đánh kết thúc. Tôi không có dịp chào và cám ơn chúng. Không biết bao giờ tôi lại được chạy chơi cùng bầy sói? Dù tôi có được các ông hoàng tha mạng, hình như chuyện gặp gỡ lại chúng là điều khó có thể xảy ra. Cuốc họp Hội đồng sắp kết thúc, lũ sói sẽ phân tán, trở lại những miền đất săn bình thường để tìm mồi. Có lẽ những ngày qua là lần gặp gỡ cuối cùng của tôi với con Sọc, nhóc Rudi và cả bầy.

	Lợi dụng thời gian giữa các phiên tòa và đám tang, tôi viết nhật kí. Từ khi lên Núi Ma-cà-rồng tôi không chạm tay đến cuốn tập này. Đọc lại những gì mình đã ghi chép trước đây, rồi tôi bắt đầy viết về tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc tôi rời Gánh Xiếc Quái Dị, lên núi với ông Crepsley. Tôi mê mải viết, nên thời gian qua rất nhanh. Thường thường tôi không tha thiết viết lách lắm- y chang làm bài tập ở nhà- nhưng khi đã bắt đầu, chữ nghĩa ào ào tuôn ra, không phải có cố gắng. Tôi chỉ ngừng lại vài lần để ăn và ngủ chừng một hai tiếng.

	Hy vọng viết ra trên giấy, sẽ giúp tôi sáng suốt hơn, nhất là những suy nghĩ về Kurda. Nhưng viết xong, tôi vẫn cứ bối rối như lúc mới bắt đầu. Dù nhìn vấn đề dưới khía cạnh nào, tôi vẫn cảm thấy Kurda vừa là một người hùng vừa là một tên tội phạm. Mọi sự sẽ đơn giản hơn nếu ông ta chỉ là một trong hai. Quá phức tạp. Tôi không thể phân biệt rạch ròi được.

	Kurda muốn tránh cho ma-cà-rồng khỏi bị hủy diệt. Để đạt mục đích đó, ông ta đã phản bội họ. Như vậy là có tội không? Hay hành động cao thượng, để mặc đồng loại bị hủy diệt mới là có tội? Người ta có nên chân thật với bằng hữu bất chấp mọi hậu quả không? Khó quá! Một phần tôi căm ghét Kurda và tin rằng ông ta đáng phải chết, nhưng phần khác lại nhớ những dự định tốt đẹp và thái độ thân thiện vui vẻ của ông, và mong sao có cách trừng phạt khác, để ông tránh khỏi án tử hình.

	Đang viết thì ông Crepsley gọi tôi và Harkat. Kẹp cây bút giữa trang giấy để đánh dấu, tôi theo ông ma-cà-rồng ủ dột tới Phòng Hỏa táng, để vĩnh biệt những người bạn yêu quý.

	Vì chết trước, nên ông Gavner được thiêu đầu tiên. Trong bộ áo trắng đơn giản, ông được đặt nằm trên một cái cáng mỏng trong lò thiêu. Ông nằm thanh thản, mắt nhắm, mái tóc nâu ngắn chải thẳng thớm, môi hơi nhích lên như mỉm cười. Tất cả là do công lao của Giám hộ Máu. Dù tôi biết họ đã lấy hết máu, nột tạng và óc của ông, nhưng không một dấu vết nào cho thấy công việc quái đản của họ.

	Vừa mở miệng định cho ông Crepsley biết những lời nói sau cùng của ông Gavner, tôi bật khóc. Choàng tay ôm tôi, ông Crepsley để tôi tấm tức khóc trên ngực ông, rồi hỏi:

	- Cháu muốn ra khỏi đây không?

	- Cháu muốn ở lại. Nhưng ông biết đó... làm sao có thể không khóc được.

	- Ta biết.

	Hai mắt ông cũng long lanh ướt.

	Một đám đông tụ tập để tiễn biệt ông Gavner. Thường thường, chỉ có bạn bè thân thiết nhất, hoặc các cộng sự mới dự đám tang, Ma-cà-rồng khác với con người- họ không tin phải xuất hiện trong đám đông mới là bày tỏ sự thương tiếc. Nhưng Gavner là người được hâm mộ đã chết để bảo vệ người khác, vì vậy trong hang chật cứng. Kể cả hai ông hoàng Paris và Arrow. Nếu không phải ở lại trông coi Cung Ông Hoàng, Mika Ver Leth cũng đã có mặt.

	Ma-cà-rồng không có thầy tu. Không có tôn giáo chính thức. Nhưng họ có thần llinh và đức tin riêng. Ông hoàng Paris, ma-cà-rồng già nhất hiện diện, khởi xướng buổi lễ bằng mấy lời đơn giản:

	- Tên ông là Gavner Purl.

	Tất cả ngân nga lập lại

	- Ông đã chết trong danh dự.

	Chúng tôi lập lại.

	- Cầu xin linh hồn ông về cõi bồng lai.

	Trong khi chúng tôi ngân na những lời sau cùng đó, hai Giám hộ Máu châm lửa vào cành lá khô bên dưới thi thể ông Gavner, làm một dấu hiệu đặc biết lên người ông, rồi lặng lẽ lui ra.

	Giám hộ Máu rất thành thạo công việc. Xác ông Gavner được thiêu xong rất nhanh. Chưa bao giờ tôi dự một buổi hỏa táng, nên ngạc nhiên thấy mọi chuyện không quá phức tạp như tôi tưởng. Nhìn ngọn lửa nhấn chìm ông Gavner, tôi có một cảm giác an lành kỳ lạ. Khói dâng cao, lách qua những kẽ hở trên mái hang, dường như lình hồn ông Gavner đang phiêu diêu, bay bổng về chốn xa xôi...

	Tôi mừng là đã đến đây, nhưng khoan khoái bị đẩy ra ngoài khi các Giám hộ Máu thu nhặt xương ông Gavner, bỏ vào những cái gối rải rác quanh lò thiêu, để giã.

	Thêm ba ma-cà-rồng nữa được thiêu, trước khi đến lượt bà Arra. Trong khi ông Crepsley, Harkat và tôi đang đứng chờ bên ngoài, cụ Seba và ông Vanez Blane xuất hiện. Vị sĩ quan quân nhu khập khiễng dìu ông thầy võ mù. Hai ông chào hỏi, rồi xin lỗi vì đã vắng mặt trong lễ tang ông Gavner, vì ông Vanez phải chữa trị mắt và chờ thay băng.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Mắt anh sao rồi?

	- Tiêu! Bây giờ tôi mù tịt như một con dơi rồi.

	Vanez vui vẻ nói như... chỉ là chuyện nhỏ. Ông Crepsley bao:

	- Tôi tưởng từ lúc được chữa trị, mắt anh...

	- Chữa trị để ngăn chặn nhiễm trùng lây lan tới óc thôi.

	Nhìn mănh băng to đừng bịt kín mắt ông, tưởng tượng nếu mình bị mù tịt chắc kinh khủng lắm, tôi bảo:

	- Trông ông có vẻ.. bình tĩnh lắm...

	Ông nhún vai:

	- Còn mắt thì tốt, mất mắt cũng đâu phải là tận thế đâu. Ta vẫn còn có thể nghe, ngửi, rờ được lối đi. Cũng phải mất một thời gian mới quen, tuy nhiên khi mất con mắt đầu tiên, ta đã tập thích nghi rồi. Chắc chỉ một giây, ta sẽ có thể nắm bắt được phương hướng ngay.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Anh sẽ xuống núi chứ?

	- Không. Nếu là lúc khác, tôi sẽ đi khắp nơi cho đến khi chấm dứt đời mình trong danh dự như cung cách của một ma-cà-rồng đui mù rồi. Nhưng cụ Chúa tể Ma-cà-chớp bắt buộc tôi phải đổi ý. Ông hoàng Paris yêu cầu tôi ở lại. Ít ra vẫn con có ích, dù chỉ phụ kho hay nhà bếp. Lúc này, ca-cà-rồng nào cũng cần thiết. Tôi sẽ làm thay cho những ma-cà-rồng trẻ hơn, thích hợp với cuộc chiến chống lại ma-cà-chớp hơn.

	- Tôi cũng sẽ hoãn lại chuyện về hưu. Hoãn lại chuyến phiêu lưu quanh thế giới. Cho dù tuổi già sức yếu cũng phải tham gia. Đây không còn là lúc đặt quyền lợi cá nhân trên quyền lợi của thị tộc được nữa.

	Lời nói của ông làm tôi nghe choáng váng. Những ngày mới tới đây, tôi đã được nghe Kurda phát biểu giống như vậy. Kurda cho rằng những ma-cà-rồng thương tật và già yếu bị đồng loại bỏ rơi là một sai lầm. Thật cay đắng khi sự phản bội để dẫn tới cái chết của ông, lại làm đổi thay tư tưởng của các ma-cà-rồng khác.

	Ông Crepsley hỏi cụ Seba:

	- Vậy có nghĩa là công việc của huynh sẽ không chuyển giao cho kẻ khác nữa?

	- Đúng vậy. Nhưng ta tin chắc, các ông hoàng sẽ tìm được một việc cho đệ. Lau sàn nhà chẳng hạn.

	Nghe thầy cũ cười nói, ông Crepsley gượng cười:

	- Có thể. Ông hoàng Mika đã yêu cầu đệ ở lại, có lẽ sẽ phục hồi chức tướng quân cho đệ. Nhưng đệ chưa quyết định khi chưa có thời gian suy nghĩ kỹ việc này.

	Ông Vanez hỏi:

	- Còn Darren? Các ông hoàng đã tuyên bố số phận của nó chưa?

	- Chưa. Ông hoàng Mika hứa sẽ mở lại một buổi thảo luận ngay sau lễ tang. Tôi tin nó sẽ được tha bổng.

	Vẻ không tin tưởng lắm, nhưng ông Vanez cũng nói:

	- Tôi... hy vọng thế. Vì các vị biết rồi đó, án tử hình chưa bao giờ được hủy bỏ. Trừ khi các ông hoàng phải thay đổi luật pháp để cứu mạng Darren.

	Ông Crepsley tức giận tiến một bước, nói như quát:

	- Vậy thì họ nên thay đổi luật đi.

	Cụ Seba ngăn lại:

	- Bình tĩnh, Larten. Vanez chỉ nói sự thật thôi mà. Vụ án này không bình thường, bằng cách này hay cách khác, cũng sẽ đòi hỏi cân nhắn kỹ, trước khi đi đến quyết định sau cùng.

	Ông Crepsley quả quyết:

	- Không có chuyện “cách này hay cách khác” được. Tôi đã thề với Arra, không để Darren bị giết. Arra bảo, Darren đã giành được phần thưởng để có quyền được sống. Kẻ nào bàn cãi lời trăng trối của bà ấy, sẽ phải đương đầu với tôi. Chúng tôi đã phải khắc khoải chịu đựng cái chết quá đủ rồi. Tôi không bó tay chờ đợi thêm được nữa.

	Cụ Seba thở dài:

	- Hy vọng là sẽ không đến nỗi nào. Ta tin, các ông hoàng sẽ thông cảm. Có thể, dù không bẻ cong luật pháp, nhưng trong vụ này các ngày sẽ đành phải... phạm luật.

	Ông Crepsley bảo:

	- Họ làm vậy là tốt...

	Đúng lúc đó thi hài bà Arra được chuyển vào Phòng Hỏa táng. Ông Crepsley thẫn thờ, lưu luyến nhìn theo. Cụ Seba và tôi choàng tay quanh người ông. Cụ Seba thì thầm:

	- Can đảm lên, Larten. Bà ấy không thích bi lụy quá đâu.

	- Đệ sẽ cố giữ bình tĩnh. Nhưng...

	Ông nghẹn ngào tiếp:

	- Nhưng nhớ quá! Đệ nhớ Arra bằng tất cả linh hồn và thể xác.

	Khi thi thể bà Arra đã yên vị, cửa mở, và chúng tôi bước vào. Ông Crepsley đi trước, rồi tới cụ Seba, ông Vanez, tôi và Harkat. Ông Crepsley tỏ ra bình tĩnh như đã hứa. Thậm chí ông không nhỏ một giọt nước mắt khi lửa bùng lên trong lò thiêu. Chỉ đến khi trở về phòng, ông òa lên khóc. Tiếng khóc của ông vang vọng suốt các hành lang, xuyên qua những đường hầm, lồng lộng tới tận cảnh bình minh cô đơn lạnh lẽo bên ngoài Núi Ma-cà-rồng.

	Chương 20

	Thời gian chờ đợi từ lễ tang đến phiên tòa xử tôi dài khủng khiếp. Dù ông Crepsley luôn bảo, tôi sẽ được miễn tội thất bại trong Tòa Thử thách, và được bỏ qua tội chạy trốn, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm. Viết nhật ký làm đầu óc tôi tạm quên phiên tòa sắp tới. Nhưng sau khi viết và kiểm tra lại mình đã không bỏ qua chi tiết nào, tôi lại không còn gì để làm, ngoài chuyện ngồi bẻ ngón tay.

	Sau cùng hai lính gác xuất hiện, cho biết các ông hoàng đã sẵn sàng gặp tôi. Tôi yêu cầu có mấy phút để sửa soạn. Trông khi chúng đứng ngoài cửa phòng, tôi quay lại đối diện Harkat, đưa cho hắn một túi xách (đây là kỷ vật của bạn tôi, Sam Grest) và nói:

	- Cầm lấy. Nếu tôi bị tử hình, tôi muốn anh giữ những vật này.

	Harkat buồn rầu gật đầu, rồi theo tôi ra khỏi phòng, để mấy tay lính gác đưa tôi tới Cung Ông Hoàng. Ông Crepsley theo sau cùng tên lính gác thứ ba.

	Khi ngừng lại trước cửa cung, toàn thân tôi run rẩy vì sợ hãi. Ông Crepsley thì thầm:

	- Can đảm lên. Các ông hoàng sẽ tỏ ra công bằng với cháu. Trong trường hợp ngược lại, ta sẽ tìm cách yểm trợ cháu

	Harkat cũng nói:

	- Tôi... cũng vậy. Không để... họ làm... chuyện gì. Rồ dại... với cậu đâu.

	- Cám ơn nhiều lắm. Nhưng mình không muốn cả hai liên quan đến vụ này. Mọi chuyện đã quá tồi tệ. Cả ba chúng ta phải vào Phòng Tử hình chẳng thú vị gì.

	Cửa mở và chúng tôi bước vào.

	Vẻ mặt nghiên trang và ánh mắt nặng nề của các ma-cà-rồng trong phòng không làm tôi bớt lo lắng chút nào. Không ai lên tiếng khi chúng tôi tiến đến gần các ông hoàng đang khoanh tay, nghiêm khắc ngồi trên ngai. Không khí dường như thiếu hụt, làm tôi phải hít mạnh một hơi.

	Ông Crepsley và Harkat ngồi dưới chân bệ đài, kế bên ông Vanez Blane và cụ Seba Nile. Tôi được đưa lên, đứng đối diện các ông hoàng

	Sau một lúc im lặng, ông hoàng Paris Skyle thở dài lên tiếng:

	- Đây là một thời điểm kỳ lạ. Suốt nhiều thế kỷ, ma-cà-rồng chúng ta đã gắn bó với những đường lối, phong tục cũ, và cho rằng, dù nhân loại thay đổi và phát triển, thì chúng ta vẫn ngàn đời bền vững. Trong khi con người trên hành tinh này mất phương hướng và mục đích, niềm tin vào chính mình của chúng ta chưa hề chao đảo... cho đến mới đây. Đó là dấu hiệu của một thời điểm mà một ma-cà-rồng đưa tay lên, chống lại anh em của hắn, dù phát sinh từ một ý định tốt. Phản bội không là điều mới lạ đối với con người. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta thật sự được nếm mùi phản bội. Và nó đã để lại vị cay đắng trong miệng chúng ta. Nhắm mắt làm ngơ và rũ bỏ hình ảnh kẻ phản bội trong ý nghĩ chúng ta là chuyện dễ dàng. Nhưng như thế cũng là làm ngơ cội rễ của vấn đề, và mở đường cho những hành động phản bội sau này. Phải nhìn thẳng vào sự thật: sau cùng thì sự đổi thay của thế giới đã in dấu lên chúng ta. Vì vậy chúng ta phải thay đổi, nếu muốn tồn tại trong thế giới đó.

	Trong khi chúng ta chưa có những kế hoạch để trừ bỏ đường lối cũ, chúng ta vẫn phải đối diện và chấp nhận tương lai theo quy định của nó. Chúng ta đã từng sống trong một thế giới hoàn hảo, nhưng điều đó không còn nữa. Chúng ta phải mở mắt, mở tai và mở lòng ra mà đón nhận cách nghĩ và cách sống mới.

	Đó là lý do chúng ta gặp nhau đêm nay. Bình thường, sẽ không có buổi họp để quyết định số phận của Darren. Nó đã thất bại trong Tòa Thử thách- hình phạt là tử hình. Sau đó, nó lại bỏ trốn, tội đó dẫn đến thêm một án tử hình nữa. Nếu là trước kia, Darren đã phải quăng xuống cọc nhọc, và không kẻ nào có quyền cản trở.

	Nhưng... thời gian đã đổi thay, và chính Darren đã dự phần mở mắt chúng ta, để chúng ta nhìn thấy như cầu thay đổi. Nó đã cam chịu khổ đau, hy sinh tự do vì lợi ích của thị tộc. Đã dũng cảm chiến đấu và chứng tỏ tài năng. Nếu là trước kia, Darren sẽ được tưởng thưởng bằng một cái chết trong danh dự. Tuy nhiên, bây giờ, đã có những lời cầu xin, bào chữa, tranh luận... cho Darren quyền được sống.

	Ông hoàng già tằng hắng, nhập ngụm máu trong cốc. Không khí trong phòng đầy căng thẳng. Dù không thấy những ma-cà-rồng phía sau, nhưng tôi cảm thấy tất cả mọi cặp mắt đang dồn vào tôi.

	Hướng vào tôi, ông tiếp tục nói:

	- Chúng ta đã tranh luận về trường hợp của mi suốt một khoảng thời gian dài. Ta nghĩ, trong thế giới loài người, vụ này sẽ được thu xếp nhanh chóng và mi sẽ được tha bổng. Nhưng quan điểm về công lý của chúng ta lại khác. Để tên mi được trong sạch và cho mi được tự do, cũng có nghĩa là phải đổi thay từ cốt lõi của luật pháp chúng ta. Có kẻ đòi hỏi, đã đến lúc phải điều chỉnh luật. Họ đưa ra vụ án của mi để thuyết phục. Họ nói rằng luật được làm ra để phân tích, hủy bỏ. Ta không đồng ý với quan điểm này, nhưng làm ta bắt đầu hiểu ra. Kẻ khác lại muốn luật pháp phải tạm thời gác lại trong thời gian có Tòa Thụ phong. Trong trường hợp đó, mi sẽ được xử vô tội, rồi sau đó luật pháp sẽ lại được phục hồi. Có kẻ lại kêu gọi thay đổi hoàn toàn, vĩnh viễn. Họ cảm thấy luật pháp tỏ ra không công bằng, vô lý. Bị ám ảnh vì chuyện Chúa tể Ma-cà-chớp, họ có thể chiếm đoạt tân binh của chúng ta và làm chúng ta suy yếu.

	Ông hoàng già bối rối vuốt chòm râu bạc:

	- Sau khi tranh luận thật sôi nổi, chúng ta quyết định không thay đổi luật. Có thể, sau này sẽ thay đổi khi cần thiết, còn bây giờ...

	- Thánh thần ôi!

	Ông Crepsley gầm lên, phóng lên bệ đài, đưa cao hai nắm đấm. Rồi Harkat cũng nhảy lên theo. Cả hai gườm gườm nhìn ba ông hoàng. Ông Crepsley la lớn:

	- Tôi không thể dung thứ chuyện này. Darren đã liều mạng vì các ngài, vậy mà giờ các ngài xử tử hình nó. Không bao giờ. Tôi không thể khoan nhượng trước một thái độ vô ơn tàn nhẫn thế. Ai muốn đụng tay vào đệ tử của tôi, hãy chạm tay vào tôi trước đã. Tôi thề với các đáng linh thiếng, sẽ chiến đấu với những kẻ đó tới hơi thở cuối cùng.

	- Tôi... cũng vậy.

	Haryhat vừa nói vừa lột phăng khẩu trang che miệng. Bộ mặt xám ngoét đáng sợ của hắn trông còn khiếp đảm hơn lúc bình thường.

	Ông hoàng Paris chặc lưỡi:

	- Ta mong anh biết tự kiềm chế hơn, Larten.

	- Chúng tôi bị đẩy vào thế cùng đường tuyệt vọng rồi. Có thời của truyền thống, thì cũng phải có thời suy nghĩ bình thường sáng suốt chú. Tôi sẽ không để cho các ngài...

	Từ đám đông cụ Seba gọi lên:

	- Larten, đệ hãy để ông hoàng nói hết đã chứ.

	- Huynh cũng đồng ý với họ sao?

	Ông Crepsley gầm lên hỏi. Cụ Seba trả lời:

	- Thật ra, chính ta đã tranh luận đòi đổi mới. Nhưng kiến nghĩ của ta đã bị bác bỏ, ta phải chấp thuận như... bất cứ ma-cà-rồng trung thành nào.

	- Trung thành chết tiệt! Nếu đây là cái giá của lòng trung thành, thì Kurda có lý. Có lẽ trao nơi này cho tui ma-cà-chớp còn hơn.

	Cụ Seba cười lớn:

	- Nói vậy, nhưng lòng đệ không nghĩ vậy đâu. Xuống đây ngồi, nghe ông hoàng Paris nói hết đã. Đừng làm trò như một tên ngốc nữa.

	- Nhưng...

	Cụ Seba mất kiên nhẫn, quát lên:

	- Larten! Xuống ngay!

	Ông Crepsley gục đầu thở dài:

	- Được rồi, đệ xin theo ý huynh, nghe ông hoàng Paris nói hết. Nhưng đệ không rời khỏi Darren. Bất kỳ ai muốn xô đẩy đệ xuống khỏi bệ đài này, sẽ phải ân hận vì việc đó.

	Ông hoàng Paris bảo cụ Seba:

	- Không sao đâu, Seba. Cứ để Larten và tên Tí-hon tại đây.

	Khi trật tự được lập lại, ông hoàng già được tiếp tục:

	- Như đã nói, chúng ta quyết đinh không thay đổi luật pháp. Sẽ có lúc phải thay đổi, nhưng bây giờ không thể hấp tấp làm chuyện đó. Việc đổi thay nên được thực hiện dần dần. Chúng ta phải tránh sự hoảng loạn, vô trật tự. Đã cùng thống nhất là phải trung thành với pháp luật, nên chúng ta tìm kiếm một kẽ hở trong luật, có lợi cho Darren. Không ai trong phòng này muốn có một án tử hình. Kể cả những người quyết liệt phản đối đổi thay luật pháp, cũng nặn óc để tìm ra một giải pháp cho vấn đề này. Chúng ta cũng đã tính ra một giải pháp cho vấn đề này. Chúng ta cũng đã tính tới khả năng để Darren bỏ trốn lần nữa, bằng cách giảm lính canh và Darren sẽ lẻn ra ngoài với lời cầu chúc không chính thức của chúng ta. Nhưng giải pháp đó không quanh minh chính đại. Darren sẽ mang nhục; anh nữa, Larten, anh cũng sẽ bị nhục. Kể cả chúng ta, các ông hoàng, cũg bị nhục lây.

	- Tôi phản đối giải pháp đó.

	Ông Crepsley tức giận nói, rồi quay lại, nghiến răng thì thầm với các ông hoàng:

	- Khi hấp hối, Arra đã bắt tôi phải hứa, không để Darren phải chết. Cầu xin các ngài, đừng đẩy tôi vào thế phải chọn lựa giữa lòng trung thành với các ngài và lời thề của tôi với Arra.

	Ông hoàng Paris nói:

	- Sẽ không có gì cần phải lựa chọn. Không có gì mâu thuẫn với mong ước của anh...

	Ông tủm tỉm cười, tiếp:

	- Miễn là anh chịu khó ngậm miệng cho đến khi tôi nói hết.

	Ông cao giọng, nói với cả phòng:

	- Những ai có mặt trong buổi tranh luận đều đã biết, chính ông hoàng Arrow đã đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề khó xử này đầu tiên.

	Ông hoàng Arrow càu nhàu:

	- Thường thường tôi luôn hành động trước, suy nghĩ sau. Nhưng tự nhiên một ý nghĩ lờ mờ trong đầu, cứ như con cá dưới biển, từ từ nhô lên mặt nước vậy.

	Ông hoàng Paris nói:

	- Đây là một giải pháp thật đơn giản. Chúng ta không phải bẻ cong hay thay đổi luật pháp. Chúng ta chỉ cần... đặt Darren lên trên luật pháp.

	Ông Crepsley nhíu mày:

	- Tôi không hiểu.

	- Động não đi, Larten. Trong chúng ta, những ai được miễn mọi hình phạt? Ai có thể thất bại trong tòa thử thách cả chục lần, mà không bị một lời trách cứ?

	Ông Crepsley trợn mắt:

	- Ngài không định nói là...

	- Là chúng ta, các ông hoàng.

	- Nhưng... không thể nào hiểu nổi! Nó còn quá trẻ! Không phải là một tướng quân ! Thậm chí chưa là một ma-cà-rồng hoàn toàn!

	Ông hoàng Mika Ver Leth lên tiếng:

	- Ai quan tâm đến những chuyện đó chứ? Chúng ta chỉ quan tâm đến những gì nó làm để xứng đáng với tước hiệu đó. Có lẽ xứng đáng hơn hầu hết chúng ta lại đây.

	- Thật điên rồ!

	Miệng than vậy, nhưng mặt ông Crepsley tươi rói.

	Ông hoàng Paris gật đầu:

	- Điên thật, nhưng đã được tất cả hoan hỉ bỏ phếu thuận.

	Ông Crepsley chớp mắt, ngỡ ngàng:

	- Tất cả?

	- Tất cả ma-cà-rồng có mặt trong cung.

	Tôi thì thầm với ông Crepsley:

	- Cháu xin lỗi nhưng chuyện gì đang xảy ra? Các ông đang nói về vấn đề gì vậy?

	Ông suỵt một tiếng rồi bảo:

	- Im lặng, ta sẽ cho biết ngay bây giờ đây.

	Ngẫm nghĩ, rồi nụ cười trên môi nở rộng hơn, ông Crepsley lẩm bẩm:

	- Điên thật, nhưng có lý. Tuy nhiên, chắc chỉ là một tước danh dự thôi. Vì nó quá thiếu hiểu biết về đường lối của chúng ta, quá trẻ và không từng trải.

	Ông hoàng Paris bảo:

	- Chúng ta không đòi hỏi nó gánh vác những trách nhiệm chính thức. Không nên hấp thấp, vì còn cần phải cho nó học hỏi nhiều. Cũng chưa tới lúc tạo nó thành ma-cà-rồng hoàn toàn. Dù sẽ san sẻ máu chúng ta cho nó, nhưng phải giới hạn, để nó vẫn chỉ là một ma-cà-rồng nửa mùa thôi. Nhưng tước vị của nó không chỉ là tước vị danh dự. Nó sẽ nắm toàn bộ trách nhiệm và quyền lực trong tương lai.

	Tôi cằn nhằn ông Crepsley:

	- Nào, cho cháu biếu biết chuyện gì đi chứ.

	Ông cúi xuống thì thầm. Tôi giật thót người:

	- Hả? Cái gì?

	Ông thì thầm tiếp. Tôi hét toáng lên:

	- Ông đùa à? Cháu phát điên lên mất.

	- Đó là cách duy nhất cháu có thể thoát chết trong danh dự.

	- Nhưng... cháu không thể... không bao giờ...

	Tôi lắc đầu nhìn các ma-cà-rồng đầy trong Cung Ông Hoàng. Tất cả đều gật đầu và cười với tôi. Đặc biệt là ông cụ Seba, hớn hở nhất. Tôi hỏi như rên:

	- Đa số đồng ý với vụ này?

	Ông hoàng Paris nói:

	- Tất cả. Darren, họ nể trọng và khâm phục mi. Khi nào ma-cà-rồng còn trên thế giới, họ sẽ không quên những gì mi đã làm cho chúng ta. Chúng ta muốn bày tỏ lòng biết ơn, và đây là cách duy nhất có thể làm.

	- Cháu... bàng hoàng quá! Không biết phải nói gì.

	Ông hoàng Arrow cười lớn:

	- Nói: Đồng ý. Nêu không chúng ta lại phải đưa mi xuống Phòng Tử thần.

	Ngước lên ông Crepsley, tôi nheo mắt... cười:

	- Nếu cháu đồng ý, từ nay ông phải tuân lệnh cháu, đúng không?

	Ông cười lớn:

	- Tất nhiên. Ta và tất cả ma-cà-rồng khác.

	- Ông sẽ phải làm những gì cháu nói?

	- Đúng.

	Ông hạ giọng:

	- Nhưng đừng tưởng muốn làm trò gì thì làm. Ta tôn trọng chức vị của mi, nhưng phải điều khiển cái đầu của mi. Mi vẫn là đệ tử phụ tá của ta và ta sẽ giữ cho mi vào đúng vị trí của mình.

	- Cháu biết chắc ông sẽ làm vậy mà.

	Tôi cười nói, rồi đứng nghiêm trước mặt ông hoàng Paris. Tôi sắp có một quyết định quá lớn lao, một quyết định sẽ thay đổi đời tôi mãi mãi. Ước gì tôi có được vài đêm suy nghĩ, nhưng không còn thời gian nữa. Đồng ý hoặc vào Phòng Tử thần. Tôi hỏi:

	- Cháu phải làm gì?

	- Đúng ra, buổi lễ sẽ kéo dài và phức tạp. Nhưng hãy tạm hoãn đến sau này. Ngay bây giờ, mi chỉ cần nhận máu chúng ta, và dâng chút máu mi cho Huyết thạch. Ngay sau khi Huyết thạch nhận dạng mi, là công việc hoàn tất, không bao giờ có thể thay đổi được nữa.

	- Cháu hiểu rồi.

	- Vậy thì bước lên, để cùng kết hợp.

	Khi tôi tiến lên, ông Crepsley cho Harkat biết chuyện gì đang xảy ra và tôi nghe anh chàng kêu lên: “Không thể... tin nổi”. Tôi không nín được cười, mặc dù tất cả ma-cà-rồng trong cung mặt mày đều trịnh trọng.

	Trước hết, tôi cởi bỏ áo ngoài. Sau đó hai ông hoàng Mika và Arrow cùng tôi đứng quanh Huyết thạch (buổi lễ chỉ cần hai ông hoàng). Tôi rạch mười đầu ngón tay bằng móng tay của chính mình, để lấy máu. Mika và Arrow cũng làm giống vậy. Ông hoàng Arrow ép những ngón tay chảy máu lên tay tôi, ông hoàng Mika ép tay lên tay kia của tôi. Hai ông đặt bàn tay còn lại lên Huyết thạch. Tảng đá sáng lên màu đỏ và phát ra một âm thanh trầm trầm.

	Tôi cảm thấy máu của hai ông hoàng truyền sang tôi, và máu tôi chuyền sang họ. Cảm giác chỉ khó chịu, chứ không đau như lần đầu tiên ông Crepsley truyền máu cho tôi nhiều năm trước.

	Chúng tôi càng đặt tay lâu, Huyết thạch càng sáng hơn, và vành ngoài của tảng đá trở nên trong suốt, đến nỗi tôi có thể nhìn máu mình đang hòa cùng máu của hàng ngàn ma-cà-rồng khác.

	Tư tưởng quay cuồng trong đầu tôi. Tôi nhớ lại đêm ông Crepsley truyền máu cho mình. Lần đầu uống máu khi Sam Srest hấp hối trên tay tôi. Ma-cà-chớp tôi đã giết trong hang. Murlough, gã ma-cà-chớp điên loạn. Steve Leopard, thằng bạn thân nhất khi tôi còn là người bình thường, đã thề, lớn lên sẽ đi tìm tôi để giết. Debbie Hamlock và bờ môi mềm dịu của cô bé khi chúng tôi hôn nhau. Tiếng cười của ông Gavner. Ông Cao điều khiển diễn viên trong Gánh Xiếc Quái Dị. Harket cho tôi biết tên sao khi chúng tôi giết con gấu điên. Truska (cô gái có râu) đã may cho tôi bộ đồ hải tặc. Cái nháy mắt của Arra. Lão Tí-nị và cái đồng hồ hình trái tim. Kurda đối diện toàn thể ma-cà-rồng. Em gái Annie trêu chọc tôi. Dán tem vào album với má. Nhổ cỏ ngoài vườn với ba. Ông Gavner, bà Arra, Sam Grest hấp hối.

	Tôi rũ ra và nếu ông hoàng Paris không kịp đỡ, tôi đã bị ngã rồi. Bây giờ máu và những hình ảnh tuôn trào nhanh hơn. Hình ảnh từ quá khứ, bạn bè và kẻ thù, thoang thoáng lướt qua như một đoạn phim quay nhanh. Nhanh hơn mãi. Vừa khi tưởng như không còn chịu đựng nổi nữa, Arrow và Mika rời tay khỏi Huyết thạch và tôi. Buổi lễ kết thúc. Tôi đổ nhào ra sao. Ông hoàng Paris vội vàng xoa nước bọt lên các đầu ngón tay tôi, để cầm máu. Kiểm tra mắt tôi, ông hỏi:

	- Cháu cảm thất sao?

	- Mệt.

	- Chỉ vài tiếng nữa, khi máu đã hòa đều vào nhau, cháu sẽ mạnh như một con báo.

	Tiếng reo hò của ma-cà-rồng vang lên chói lói. Tôi hỏi:

	- Họ la gì là khiếp thế?

	- Họ muốn gặp cháu, muốn được chứng kiến điều họ tán thành,

	- Không đợi được sao? Cháu hết hơi rồi.

	- Chúng ta sẽ kiệu cháu ra. Không thể để bầy tôi chờ đợi mãi... thưa ngài.

	- Ngài!

	Tôi lập lại, nghe sướng tai ghê ta ơi.

	Ba ông hàng công kênh tôi trên vai suốt đường đi. Tôi cứ ngó lên trần nhà mà cười ha hả, vừa mê tơi vì số phận đổi thay kỳ lạ, vừa tự hỏi tương lai rồi sẽ ra sao, còn chuyện gì xảy ra có thể so sánh với giây phút này không?

	Khi họ đặt tôi xuống, để đón nhận những tràng vỗ tay chào đón của các ma-cà-rồng. Tôi nhìn quanh, nhận ra những gương mặt rạng rỡ của ông Crepsley, Harkat, cụ Seba Nila, ông Vanez Blane... Nhưng cuối phòng, tôi tưởng như nhìn thấy hồn ma của ông Gavner và ba Arra và ngay sau họ, Kurda đang thầm lặng vỗ tay. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảnh hưởng của sự choáng váng gây ra bởi máu của hai ông hoàng đó thôi.

	Rồi hình ảnh đó mờ dần, trước mắt tôi là một biển ma-cà-rồng hân hoan gào thét. Tôi nhắm mắt, đứng đó, chân run rẩy, ngả nghiêng theo chấn động của tiếng reo hò, hãnh diện như một cơn dông, đờ đẫn lắng nghe tiếng họ ngâm nga tán tụng tên tôi. Tôi... Darren Shan... Ông Hoàng Ma-cà-rồng!

	Tập 7: Thợ Săn trong chiều tối – Hunters of the Dust
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	Mở Đầu

	Lâu lắm người ta mới phạm phải những sai lầm bi thảm. Với tôi, thảm kịch bắt đầu từ mười bốn năm trước, khi tôi mê mẩn con nhện độc biết làm trò của một ma-cà-rồng. Tôi đã bắt trộm con nhện đó của ông ta. Sau thành công của vụ trộm đầu tiên đó, mọi chuyện trở nên thật kinh khủng, và tôi đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng cả cuộc đời.

	Tên tôi là Darren Shan. Tôi mang trong mình nửa máu ma-cà-rồng.

	Còn nữa, dù với hàng loạt sự kiện kỳ lạ đến sững sờ, tôi vẫn gần như không tin nổi chuyện đó có thể xảy ra: tôi là một ông hoàng ma-cà-rồng! Các ông hoàng là những thủ lãnh của thị tộc ma-cà-rồng, được tất cả thị tộc tuân phục và kính trọng. Chỉ có năm ông hoàng – bốn vị kia là Paris Skyle, Mika Ver Leth, Arrow và Vancha March.

	Tôi đã ở cương vị ông hoàng được sáu năm, sống trong các cung tại Núi Ma-cà-rồng (thành trì của thị tộc), học tập phong tục, tập quán của đồng loại và cung cách để trở thành một ma-cà-rồng với một địa vị đàng hoàng. Tôi cũng học cả các đường lối chiến tranh và cách sử dụng vũ khí. Chiến thuật là thành phần thiết yếu trong nền giáo dục của ma-cà-rồng, nhưng lú này nó quan trọng hơn bao giờ hết, vì chúng tôi đang lâm chiến.

	Địch thủ của chúng tôi là ma-cà-chớp, những an hem có cùng huyết thống với chúng tôi, có màu da đỏ tía. Trên nhiều phương diện, họ rất giống chúng tôi, nhưng điểm khác biệt chính yếu là: mỗi khi hút máu, họ giết chết con mồi. Ma-cà-rồng không làm hại những kẻ họ hút máu – khi nhắm được mục tiêu, chúng tôi chỉ xin mỗi người một chút máu – nhưng ma-cà-chớp cảm thấy nhục nhã nếu không vắt cạn kiệt máu của nạn nhân.

	Dù không còn chút than ái nào giữa ma-cà-rồng và ma-cà-chớp, một cuộc hưu chiến vẫn tồn tại một cách khó khăn suốt mấy trăm năm giữa hai thị tộc. Nhưng điều đó đã bị thay đổi từ sáu năm trước, vì một nhóm ma-cà-chớp – được tiếp tay bởi một ma-cà-rồng bội phản, tên là Kurda Smahlt, đã đột kích vào Núi Ma-cà-rồng với ý đồ chiếm quyền kiểm soát Cung Ông Hoàng. Chúng tôi đã đánh tan kế hoạch của chúng (phần lớn là nhờ tôi phát hiện âm mưu của chúng ngay từ đầu), sau đó thẩm tra những kẻ sống sót, moi ra nguyên nhân tấn công của chúng.

	Không giống ma-cà-rồng, ma-cà-chớp không có thủ lãnh – chúng hoàn toàndân chủ - nhưng khi tách khỏi ma-cà-rồng sáu trăm năm trước, một pháp sư bí ẩn và đầy quyền lực được biết với tên gọi là lão Tí Nị, đã tới thăm và đặt một cỗ Quan Tài Lửa trong lãnh địa của chúng. Kẻ nào nằm trong quan tài sẽ bị thiêu sống ngay. Nhưng theo lời lão Tí Nị: một đêm kia sẽ có một người vào trong quan tài và bước ra mà không hề hấn gì. Người đó sẽ hướng dẫn chúng đến vinh quang trong trận chiến với ma-cà-rồng, đưa ma-cà-chớp lên thành những kẻ thống trị đêm tối, không đối thủ.

	Trong cuộc tra vấn, chúng tôi khiếp đảm khi được biết, sau cùng thì chúa tể Ma-cà-chớp đã hồi sinh, và ma-cà-chớp trên khắp thế giới đang sửa soạn cho cuộc chiến tàn bạo, đẫm máu sắp xảy ra.

	Ngay khi những kẻ tấn công chúng tôi bị xử tử một cách đầy đau đớn, lời đồn tràn lan trong Núi Ma-cà-rống như ngọn lửa cuồng loạn: “Chúng ta đang có chiến tranh với ma-cà-chớp!” Và từ đó, chúng tôi đắm chìm trong cuộc chiến, một cuộc chiến dữ dội, tàn khốc… để bác bỏ lời tiên tri u ám của lão Tí Nị: định mệnh đã an bài chúng tôi phải chiến bại và sẽ bị quét sạch khỏi mặt đất này…

	Chương 1

	Lại thêm một đêm dài mệt mỏi trong Cung Ông Hoàng. Tướng quân ma-cà-rồng, Staffen Irve, đang báo cáo lên tôi và ông hoàng Paris Skyle. Paris là ma-ca-rồng già nhất đang còn sống, với hơn tám trăm tuổi lận lưng. Ông có mái tóc bạc buôn thả, chòm râu xám dài thườn thượt và một tai bị mất trong cuộc đụng độ từ nhiều thập kỉ trước.

	Staffen Irve đã hoạt động ngoài chiến trường từ ba năm nay, và ông ta đang tóm tắt kinh nghiệm của mình trong cuộc Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo (Vết thẹo trên đầu ngón tay của chúng tôi là dấu hiệu chung của ma-cà-rồng hay ma-cà-chớp). Cuộc chiến này thật khác thường. Không có những trận đánh lớn, không bên nào sử dụng sung đạn. Ma-cà-rồng và ma-cà-chớp chỉ chiến đấu bằng tay với những vũ khí như kiếm, chùy, giáo. Cuộc chiến là hang loạt đụng độ lẻ tẻ - mỗi lần chỉ ba bốn ma-cà-rồng đối đầu với một số lượng ma-cà-chớp tương tự, đánh nhau tới chết.

	Staffen Irve kể về một cuộc đụng độ mới xẩy ra:

	- Bốn chúng tôi đánh với ba tên của chúng. Nhưng ba chàng trai của tôi thì lớ ngớ, trong khi tụi ma-cà-chớp rất dày dạn chiến trường. Tôi giết được một tên, hai tên kia chạy thoát để lại bên tôi hai cậu bị chết, cậu thứ ba với cánh tay vô dụng.

	Ông hoàng Paris hỏi:

	- Có tên ma-cà-chớp nào nói gì tới chúa tể của chúng không?

	- Không, thưa ngài. Những tên tôi bắt sống được chỉ cười sằng sặc khi được hỏi, cho dù chúng bị tra khảo.

	Suốt sáu năm săn lung, chúng tôi không hề thấy dấu vết Chúa tể của chúng. Chúng tôi biết là hắn chưa được truyền máu – nhiều ma-cà-chớp đã cho chúng tôi biết là hắn đang học hỏi mọi cách thức trước khi trở thành một ma-cà-chớp thực thụ - và ý kiến chung là nếu muốn phá bỏ lời tiên tri của lão Tí Nị, chúng tôi phải tìm ra và giết Chúa tể của chúng, trước khi hắn nắm toàn quyền kiểm soát thị tộc.

	Một số tướng quân đang chờ để nói chuyện với ông hoàng Paris. Staffen Irve vừa bước ra, họ tiến tới ngay, nhưng tơi đưa tay ra dấu cho họ lùi lại. Nâng một cốc máu ấm, tôi trao cho ông hoàng một tai. Ông mỉm cười, uống ừng ực, rồi đưa lưng bàn tay run rẩy chùi mấy vết đỏ lòm quanh miệng. Trách nhiệm điều khiển hội đồng chiến tranh đang rút cạn sức lão ma-cà-rồng lụ khụ.

	Lo lắng cho sức khỏe của ông, tôi hỏi:

	- Ngài muốn họp suốt đêm sao?

	Ông lắc đầu, lẩm bẩm:

	- Đêm còn dài mà.

	- Nhưng sức ngài không còn dài nữa.

	Giọng nói quen thuộc vang lên sau tôi – Ông Crepsley. Ma-cà-rồng trong chiếc áo choàng đỏ luôn ở bên tôi, làm cố vấn và ủng hộ tôi. Ông có một vị trí đặc biệt. Là một ma-cà-rồng bình thường, ông không giữ một chức vị quan trọng nào, và có thể nhận lệnh từ các tướng quân thuộc hàng thấp nhất. Tuy nhiên, là giám hộ của tôi, ông nắm quyền lực như một ông hoàng một cách không chính thức (vì tôi luôn theo lời chỉ dạy của ông hầu như mọi lúc). Thật ra, ông Crepsley chỉ trực thuộc dưới quyền ông hoàng già Paris Skyle, tuy nhiên không ai biết rõ chuyện này. Nghi thức ma-cà-rồng mà – cứ việc tìm hiểu!

	Nhẹ đặt tay lên vai ông hoàng già, ông Crepsley nói:

	- Cuộc chiến này còn kéo dài. Ngài không nên dốc cạn sức mình quá sớm. Rồi đây, chúng tôi vẫn còn rất cần có ngài.

	Paris cả cười:

	- Nhảm nhí! Larten, anh và Darren là tương lai. Ta là quá khứ rồi. Nếu cuộc chiến này kéo dài như chúng ta hằng lo ngại thì ta sẽ chẳng sống được tới hồi kết cuộc đâu. Ngay bây giờ, nếu ta không ghi được dấu ấn nào thì chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

	Ông Crepsley vừa định phản đối, ông hoàng già đưa ngón tay cong queo bảo ông im lặng:

	- Con cú già rất ghét phải nghe tán dương là nó còn trẻ và tràn trề sinh lực. Ta đang ở phút cuối đời, kẻ nào nói ngược lại là ngu ngốc, dối trá, hay ... cả hai.

	Ông Crepsley gục đầu:

	- Tốt thôi. Tôi sẽ không bàn cãi gì thêm nữa.

	- Ta hy vọng vậy.

	Ông hoàng già khịt mũi, mệt mỏi trở mình trên ngai, rồi nói tiếp:

	- Nhưng đây là một đêm đầy cam go. Ta sẽ bàn bac với các vị tướng quân này, rồi mới bò vào quan tài để ngủ. Liệu không có ta, Darren có thể xoay sở nổi không?

	- Darren sẽ xoay sở được.

	Ông Crepsley tin tưởng nói, rồi đứng lùi sau tôi một chút khi các tướng quân tiến vào, để sẵn sàng cố vấn cho tôi khi cần thiết.

	Tới rạng đông ông hoàng Paris vẫn chưa có thể rút vào quan tài để nghỉ ngơi. Các tướng quân có quá nhiều việc để thảo luận: nghiên cứu những báo cáo về sự di chuyển của ma-cà-chớp, để cố gắng xác định nơi chúa tể của chúng có thể trú ẩn. Vì vậy, gần tới trưa ông hoàng già mới dời buổi họp.

	Tôi tự ban cho mình một khoảng ngắn nghỉ ngơi, vơ vài món ăn, rồi nghe báo cáo của ba thầy trợ giảng môn tác chiến. Họ đang huấn luyện cho một nhóm tướng quân mới nhất. Sau đó tối phải đưa hai tướng quân mới ra chiến trường để nếm mùi trận mạc lần đầu. Tôi mau chóng hoàn tất nghi thức nhỏ: bôi máu ma-cà-rồng lên trán họ và lẩm bẩm mấy lời khấn nguyện chiến tranh cổ xưa – chúc họ may mắn, đi giết ma-cà-chớp – hay là chết.

	Tiếp theo là thời gian của những ma-cà-rồng tràn tới tôi với hàng loạt vấn đề và những lời chất vấn. Là một ông hoàng, tôi được trông chờ giải quyết mọi vấn đề trong đời. Tôi chỉ là một ma-cà-rồng nửa mùa non trẻ,

	CHƯƠNG 2

	Tiếng kêu làm tôi thức giấCrepsley

	Choàng dậy, tôi ngã từ trên võng xuống mặt sàn cứng còng lạnh buốt trong căn phòng đá. Tay tôi tự động chộp cây đoản kiếm luôn đeo bên mình. Rồi khi tỉnh táo hẳn, tôi nhận ra đó chỉ là Harkat đang gặp ác mộng.

	Harkat là một gã Tí Hon, một sinh vật bé nhỏ choàng áo xanh dương, làm việc cho lão Tí Nị. Anh ta từng là người, dù không nhớ mình từng là ai, từng sống ở đâu hay khi nào. Khi chết, linh hồn anh ta còn vất vưởng trên cõi thế, cho đến khi nào Tí Nị đưa anh ta trở lại sự sống, trong thể xác mới, chậm phát triển.

	Tôi lay gọi anh ta:

	- Harkat. Dậy đi. Anh lại mơ rồi.

	Harkat không có mí mắt, nhưng khi ngủ đôi mắt to xanh lè mờ đi. Lúc này đôi mắt đã sáng lên, Harkat rên rầm, lăn khỏi võng. Giọng ú ớ sau cái mặt nạ luôn bịt kín miệng, Harkat gào lên:

	- Rồng!

	Anh ta không thể hít thở không khí bình thường hơn mười hay mười hai tiếng đồng hồ, không có mặt nạ anh ta sẽ chết.

	- Rồng!

	Tôi thở dài:

	- Không đâu. Anh chỉ nằm mơ thôi.

	Harkat trừng trừng ngó tôi bằng đôi mắt xanh khác thường, rồi kéo mặt nạ xuống, để lộ cái miệng như một vết rạch rộng, màu xám.

	- Xin lỗi Darren. Tôi làm cậu tỉnh ngủ hả?

	Tôi nói dối:

	- Không. Tôi đã dậy rồi.

	Tôi ngồi lại trên võng, nhìn Harkat chằm chằm. Phải công nhận là ngoại hình của Harkat quá xấu xí. Vừa lùn vừa mập, da xám xịt như da người chết, chẳng thấy tai và mũi đâu – tai anh ta được khâu kín dưới lớp da đầu, nhưng không có vị giác và khứu giáCrepsley Đầu anh ta không có tóCrepsley Đôi mắt xanh lè tròn xoe, những cái răng vừa nhỏ vừa nhọn hoắt, lưỡi thì xám đưn. Mặt vá víu chằng chịt như con quái vật của bác sĩ Frankenstein(*).

	(*. Frankenstein: Tên một nhân vật trong tác phẩm khoa học giả tưởng của Marry Shelley. (ND))

	Tất nhiên ngoại hình tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì – có vài Ma-cà-rồng khá bảnh bao! Thân hình, mặt mũi, chân tay tôi đầy thẹo và vết bỏng; đa số những dấu vết này là từ những phiên Toà Thử Thách (mà tôi đã phải nỗ lực vượt qua từ hai năm trước). Đầu tôi cũng sói lọi như một hài nhi vì kết quả phiên Toà Thử Thách đầu tiên, tội đã bị bỏng nặng toàn thân.

	Harkat là một trong mấy người bạn thân nhất của tôi. Anh đã cứu mạng tôi hai lần, khi tôi bị một con gấu điên rồ tấn công trên đường mòn lên Núi Ma-cà-rồng, và lần sau là trọng một cuộc đấu man rợ với mấy con lợn lòi, lần đầu tiên tôi thất bại trong trong những phiên Toà Thử Thách.

	Áy náy thấy Harkat quá lo lắng vì những cơn ác mộng đã quấy rầy anh ta suốt mấy năm qua, tôi hỏi:

	- Ác mộng này cũng giống như những lần trước sao?

	- Ừ. Tôi thấy mình lang thang trên một dải đất hoang rộng mênh mông. Bầu trời đỏ rựCrepsley Tôi tìm kiếm mà không biết mình tình gì. Có những cái hố đầy cọc nhọn. Bị một con rồng tấn công, tôi đánh đuổi nó, nhưng… một con khác xuất hiện. Rồi thêm con nữa. Rồi…

	Harkat thiểu não thở dài. Từ khi bắt đầu nói được, khả năng ngôn ngữ của anh ta tiến bộ rất nhanh. Lúc đầu chỉ sau vài câu là Harkat phải ngừng lại để thở, nhưng anh đã học phương pháp kiểm soát hơi thở, nên bây giờ chỉ ngừng lại sau một câu nói dài.

	Thỉnh thoảng Harkat mơ thấy bị những bóng đen săn đuổi làm anh hoảng sợ. Tôi hỏi:

	- Có những bóng người không?

	- Lần này thì không. Nhưng tôi nghĩ,, nếu cậu không lay tôi dậy, chắc chúng sẽ xuất hiện…

	Harkat toát mồ hôi, hai vai run nhè nhẹ. Mồ hôi của anh ta màu lục nhạt. Phải chịu đựng quá nhiều trong giấc ngủ, nên anh ta ráng thức, mỗi bẩy mươi hai tiếng, chỉ ngủ khoảng bốn, năm tiếng đồng hồ.

	Tôi hỏi:

	- Muốn ăn uống chút gì không?

	- Không. Không đói.

	Đứng dậy, anh ta vươn hai cánh tay vạm vỡ. Harkat chỉ cuốn một miếng vải quanh thắt lưng, nên tôi có thể thấy cái bụng và bộ ngực phẳng lì. Harkat không có vú, không có rốn.

	Tròng lên cái áo choàng xanh phủ kín người, Harkat nói:

	- Gặp cậu tôi rất vui. Lâu lắm rồi… chúng ta mới lại ở bên nhau.

	Tôi rên rỉ:

	- Biết chứ. Công việc về cuộc chiến này làm tôi muốn chết được, nhưng không thể để một mình ông hoàng Paris gánh váCrepsley Ông ấy cần tôi.

	- Ông hoàng khoẻ không?

	- Lạc quan. Nhưng công việc rất gay go. Phải ban quá nhiều quyết định, phải tổ chức quá nhiều đơn vị, phải đưa quá nhiều Ma-cà-rồng vào chỗ chết…

	Chúng tôi im lặng, ngẫm nghĩ về cuộc Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo và về những Ma-cà-rồng đã bỏ mạng trong cuộc chiến này – trong đó có cả một số bạn chí cốt của hai chúng tôi.

	Rũ bỏ ý nghĩ buồn thảm, tôi hỏi Harkat:

	- Anh sao rồi?

	- Bận rộn. Cụ Seba bắt tôi làm việc suốt.

	Sau vài tháng loanh quanh trong Núi Ma-cà-rồng, Harkat tới làm việc cho vị sĩ quan quân nhu – cụ Seba Nile – người điều hành bảo quản và duy trì kho lương thực, quần áo, vũ khí của Núi Ma-cà-rồng. Lúc đầu Harkat vận chuyển các thùng và bao hàng, nhưng anh ta học hỏi rất nhanh về quân nhu và cách bảo quản nhu yếu phẩm của ma-cà-rồng, nên bây giờ anh ta làm phụ tá hàng đầu của cụ Seba.

	Harkat hỏi tôi:

	- Cậu phải trở lại Cung Ông Hoàng gấp không? Cụ Seba muốn gặp đấy. Cụ muốn khoe… mấy con nhện.

	Ngọn núi là quê hương của hàng ngàn loài nhện được biết với tên gọi là Nhện của Ba’Halen.

	Tôi tiếc rẻ nói:

	- Mình phải trở lại đó, nhưng sẽ cố sớm ghé lại gặp cụ Seba.

	Vẻ nghiêm túc, Harkat bảo:

	- Trông cậu đuối lắm rồi. Không chỉ ông hoàng Paris là người cần được nghỉ ngơi đâu.

	Sau đó Harkat phải đi sửa soạn đón một nhóm tướng quân sắp tới. Tôi nằm trên võng, lom lom nhìn trần đá xám, không thể nào ngủ lại đượCrepsley Đây là nơi tôi và Harkat từng ở trong những ngày đầu mới tới Núi Ma-cà-rồng. Tôi ưa thích cái hang tí xíu hình khối này – nơi gần giống với một căn phòng ngủ nhất – nhưng tôi hiếm khi được ở lại. Hầu như đêm nào tôi cũng phải ở trong Cung Ông Hoàng, vài tiếng đồng hồ ban ngày thì thường là ăn uống và tập luyện.

	Xoa tay trên cái đầu sói lọi, tôi nằm nhớ lại mấy phiên Toà Thử Thách. Tôi đã vượt qua chúng trong lần thứ hai. Là một ông hoàng, tôi không bắt buộc phải làm điều đó – nhưng nếu không làm, tôi sẽ cảm thấy mình không đúng. Vượt qua nhưng phiên toà, tôi đã tự chứng tỏ mình xứng đáng là một ma-cà-rồng.

	Ngoài những vết thẹo và vết bỏng, tôi không thay đổi nhiều trong sáu năm qua. Mang nửa dóng máu ma-cà-rồng, cứ năm năm tôi chỉ già thêm một tuổi. Tôi cao thêm một chút kể từ khi cùng ông Crepley dời khỏi Gánh Xiếc Quái Dị, mặt tôi đầy đặn và chín chắn hơn tí ti thôi. Bao giờ thành một Ma-cà-rồng hoàn toàn, tôi mới thay đổi nhiều. Lúc đó tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều, có khả năng tự chữa lành vết thương bằng nước bọt mình, phà ra làn hơi làm người khác bất tỉnh, và liên lạc với các Ma-cà-rồng khác bằng thần giao cách cảm. Hơn nữa tôi có thể phi hành, một siêu tốc độ mà Ma-cà-rồng có khả năng đạt đượCrepsley Nhưng mặt khác, tôi sẽ dễ bị tổn thương với ánh sáng mặt trời và không thể đi đâu vào ban ngày.

	Nhưng tất cả vẫn ở phía trướCrepsley Ông Crepley chưa nói gì về chuyện bao giờ tôi mới được truyền đầy đủ máu, nhưng theo tôi, chuyện đó sẽ không xẩy ra cho đến khi tôi hoàn toàn trưởng thành. Mười hay mười lăm năm nữa – thân hình tôi vẫn là thiếu niên – vì vậy tôi có rất nhiều thời gian để vui hưởng (hay chịu đựng) tuổi thơ kéo dài của mình.

	Năm nghỉ thêm chừng nửa tiếng nữa, tôi trở dậy mặc quần áo. Áo và quần màu xanh dương nhạt, thêm một áo chẽn ngắn, rồi khoác ngoài là một áo choàng dài, trông có vẻ rất vương giả. Khi xỏ tay, ngón cái bàn tay phải tôi bị vướng vào tay áo như mọi khi – ngón cái của tôi bị gãy sáu năm trước và nó vẫn cứng còng, khó sử dụng.

	Thận trọng không để những móng tay quá cứng rắn làm rách vải – chúng có thể khoan vào đá mềm – tôi gỡ ngón cái khỏi chỗ vướng, mặc xong quần áo. Xỏ chân vào đôi giày nhẹ, tôi xoa tay lên đầu để biết chắc không bị bọ chét cắn. Gần đây, bọ chét tràn lan khắp núi, quấy nhiễu mọi người. Sau đó tôi trở lại Cung Ông Hoàng để tiếp tục thêm một đêm dài nữa, với những tranh luận và chiến thuật.

	CHƯƠNG 3

	Các cửa vào Cung Ông Hoàng chỉ ông hoàng mới có thể mở, bằng cách đặt bàn tay lên cánh cửa, hoặc chạm vào một ô vuông trên chiếc ngai trong cung. Không gì có thể phá vỡ những bức tường do lão Tí Nị và đám Tí Hon của lão xây dựng từ mấy thế kỷ trước này.

	Tảng Huyết Thạch được đặt trong cung có tầm quan trọng sống còn. Đó là một tác phẩm được tạo ra bằng ma thuật. Bất cứ Ma-cà-rồng nào khi tới Núi Ma-cà-rồng (hầu hết Ma-cà-rồng trên khắp thế giới, ít nhất cũng qua hành trình này một lần) đều đặc tay lên Huyết Thạch, để tảng đá hút một chút máu của họ. Sau đó, tảng đá được sử dụng để lần tìm vết tích của các ma-cà-rồng. Vì vậy, nếu ông Crepsley muốn biết ông hoàng Arrow đang ở đâu, ông chỉ cần đặt tay lên tảng đá và nghĩ về Arrow, trong mấy giây ông Crepsly sẽ có ngay vị trí của ông hoàng Arrow. Hay nếu ông nghĩ đến một vùng miền, tảng đá sẽ cho ông viết có bao nhiêu Ma-cà-rồng đang ở đó.

	Chỉ những Ma-cà-rồng thực thụ mới có thể sử dụng Huyết Thạch, nhưng tôi (một Ma-cà-rồng nửa mùa) cũng sẽ có thể theo dõi những Ma-cà-rồng khác qua tảng đá, vì nó đã lấy máu của tôi khi tôi trở thành ông hoàng.

	Nếu huyết thạch lọt vào tay Ma-cà-chớp, chúng sẽ lần tìm được dấu vết tất cả những Ma-cà-rồng đã ràng buộc với huyết thạch. Việc trốn tránh của Ma-cà-rồng sẽ không còn khả thi được nữa. chúng sẽ huỷ diệt tất cả chúng tôi. Vì mối nguy này, nhiều Ma-cà-rồng muốn đập bỏ Huyết Thạch – nhưng có một truyền thuyết cho rằng: tảng đá có thể cứu chúng tôi trong giờ phút quyết liệt nhất.

	Suốt thời gian ông hoàng Paris sử dụng huyết thạch để điều binh, tôi luôn nghĩ đến tất cả những điều này. Khi chúng tôi nhận được báo cáo địa điểm của Ma-cà-chớp, ông hoàng đã dùng Huyết Thạch kiểm tra các tướng quân đang ở đâu, ban lệnh cho họ di chuyển từ nơi này đến nơi kháCrepsley Chính việc hày đã rút cạn sức ông. Ma-cà-rồng khác cũng có thể sử dụng Huyết Thạch, nhưng là một ông hoàng, lời nói của Paris là luật pháp, và chính ông ban lệnh của mình sẽ mau chóng hơn.

	Trong khi Paris chăm chú vào tảng đá, ông Crepsley và tôi bận rộn phân tích báo cáo từ mặt trận gửi về, tạo hình ảnh rõ ràng hơn về sự chuyển quân của Ma-cà-chớp. Nhiều tướng quân khác cũng tham gia việc ngày, nhưng công việc của thầy trò tôi là dùng những gì họ phát hiện, để qua đó, rút ra những gì có giá trị quan trọng nhất, và để đề nghị lên ông hoàng Paris. Chúng tôi có hàng đống bản đồ, với những chiếc ghim đánh dấu vị trí của Ma-cà-rồng và Ma-cà-chớp.

	Ông Crepsley chăm chú quan sát tấm bản đồ cả mười phút, rồi vẻ lo lắng, ông kêu tôi lại gần, hỏi:

	- Cháu thấy cái này chưa?

	Tôi nhìn bản đồ. Ba lá cờ vàng, hai lá cờ đỏ cắm gần nhau, quanh một thành phố. Chúng tôi dùng năm màu chính để theo dõi sự kiện. Cờ xanh dương là MA-CÀ-RồNG. Vàng là Ma-cà-chớp. Xanh lục là thành trì của chúng – những thành phố và thị trấn Ma-cà-chớp phòng thủ làm căn cứ. Cờ trắng được cắm tại những nơi chúng tôi chiến thắng. Cờ đỏ là biểu hiện của chiến bại.

	- Cháu phải làm gì đây?

	Nhìn trừng trừng mấy là cờ vàng và đỏ, tôi hỏi ông Crepsley. Mắt tôi lờ đờ vì thiếu ngủ, vì quá tập trung vào tấm bản đồ, và vì những báo cáo nguệch ngoạc như gà bới.

	Ông Crepsley gõ ngón tay lên một điểm, nói:

	- Tên của thành phố.

	Lúc đầu cái tên đó chẳng có nghĩa gì với tôi. Rồi đầu tôi tỉnh táo lại, tôi lẩm bẩm:

	- Đó là quê hương ông.

	Đó là nơi ông Crepsley sống khi còn là người. Mười hai năm trước ông đã trở lại, đem theo tôi và EvraVon – cậu bé rắn của Gánh Xiếc Quái Dị - để ngăn chặn một Ma-cà-chớp điên loạn, lấy sự giết chóc làm trò giải trí.

	Ông Crepsley bảo:

	- Tìm những bản báo cáo coi.

	Lá cờ nào cũng đánh số, liên kết với những báo cáo trong hồ sơ của chúng tôi, do đó chúng tôi biết chính xác lá cờ nào biểu hiện cho điều gì. Vài phút sau tôi tìm ra đúng mấy tờ giấy cần thiết và vội vàng phân tích:

	Theo những gì thấy tại đâu, hai Ma-cà-chớp đang tiến vào thành phố. Một tên khác đang ra đi. Lá cờ đỏ đầu tiên có từ một năm trước – bốn tướng quân bị giết trong một cuộc đụng độ lớn với nhiều Ma-cà-chớp.

	Ông Crepsley tiếp:

	- Còn lá cờ đỏ thứ hai đánh dấu nơi Stanffen Irve mất hai người của ông ấy. Chính lúc cắm lá cờ này lên bản đồ ta mới chú ý mức độ hoạt động quanh thành phố.

	- Ông nghĩ điều này có ý nghĩa gì không?

	- Ta không chắc lắm. Có thể Ma-cà-chớp lập căn cứ tại đó, nhưng ta không hiểu vì sao… nơi này nằm ngoài tuyến đường với những thành trì khác của chúng.

	- Chúng ta có thể cho người đi kiểm tra.

	Ông cân nhắc rồi lắc đầu:

	- Chúng ta đã mất quá nhiều tướng quân tại đó rồi. Đó không phải điểm quan trọng về chiến lượCrepsley Tốt nhất là bỏ qua đi.

	Vừa xoa xoa vết thẹo chạy dài trên má trái, ông vừa lom khom nhìn bản đồ. Chỏm tóc màu cam của ông đã được cắt ngắn hơn thường lệ - hầu hết Ma-cà-rồng đã cắt tóc vì bọ chét – trong ánh sáng chói chang chang của Cung Ông Hoàng, trông đầu ông gần như bị sói.

	Tôi hỏi:

	- Vụ này làm ông lo ngại, phải không?

	Ông gật đầu:

	- Nếu chúng lập căn cứ, chúng sẽ phải dùng máu người để sống. Ta chẳng thích thú gì khi những họ hàng, láng giềng của ta bị đau đớn dưới bàn tay của Ma-cà-chớp.

	- Chúng ta có thể đưa một nhóm đến đuổi chúng đi.

	Ông thở dài:

	- Đặt chuyện cá nhân trước quyền lợi của thị tộc là không thích hợp. Khi nào được ra mặt trận, ta sẽ đích thân tìm hiểu tình hình, không cần phải đưa người khác tới đó.

	- Vì chuyện chết tiệt gì mà cháu và ông cứ loanh quanh mãi tại đây?

	Tôi châm chọ hỏi. Dù chẳng thích thú gì trò đánh dấm, nhưng sau sáu năm tù túng trong núi, tôi cần phải cho móng tay tung hoành vài đêm ngoài trời khoảng khoát, cho dù phải một mình chống lại một chục Ma-cà-chớp.

	Ông Crepsley thú nhận:

	- Tình hình này… tệ thật. Ta nghĩ, thầy trò mình sẽ bị kẹt tại đây cho tới cuối cuộc chiến. Nếu có ông hoàng nào vị thương trầm trọng, phải rút khỏi chiến trường, chúng ta mới có thể thay thế. Nếu không thì…

	Ông nhíu mày, gõ mấy ngón tay lên bản đồ. Tôi nói nhỏ:

	- Ông không cần phải ở đây. Còn nhiều người khác có thể hướng dẫn cháu được mà.

	Ông bật cười lớn:

	- Ha! Rất nhiều người sẽ lèo lái được mi, nhưng có bao nhiêu người sẽ rót vào tai mi lời chỉ dạy nếu mi phạm sai lầm?

	Tôi cười thầm:

	- Không nhiều.

	- Họ nghĩ về mi như một ông hoàng, trong khi ta – trước hết và trên hết – vẫn chỉ coi mi là một thằng nhóc lắm tật, với một cái tài là… ăn cắp nhện.

	Tôi càu nhàu:

	- Dễ thương quá!

	Biết là ông nói đùa – vì ông luôn cư xử với tôi với sự tôn trọng chức vị của tôi – nhưng cũng có một số sự thật trông mấy câu trêu chọc của ông. Mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và ông Crepsley như cha con. Ông có thể nói với tôi những lời mà không Ma-cà-rồng khác nào dám nói. Không có ông, tôi sẽ rất buông tuồng.

	Đặt bản đồ quê hương của ông Crepsley sang một bên, chúng tôi trở lại công việc quan trọng hơn trong đêm nay, mơ màng một chút về sự kiện sẽ từ từ đưa chúng tôi trở lại thành phố tuổi trẻ của ông Crepsley, hoặc trở lại cuộc đối đầu đáng sợ với quỷ dữ đang chờ đợi chúng tôi phía trước.

	CHƯƠNG 4

	Các phòng và đường hầm trong Núi Ma-cà-rồng huyên náo hẳn lên – ông hoàng Mika Ver Leth vừa trở về sau năm năm vắng mặt, với tin đồn là ông ta đã có được tin tức về Chúa tể Ma-cà-chớp. Tin đồn đến tai tôi khi tôi đang nằm nghỉ trong phòng. Ngay lập tứ, tôi mặc quần áo, vội vã tới Cung Ông Hoàng trên đỉnh núi, kiểm tra có đúng thật không.

	Khi tôi tới, Mika đang nói chuyện với ông Crepsley và ông hoàng già Paris. Chung quanh họ là những tướng quân đang sôi nổi chờ nghe tin tức. Mika mặc toàn màu đen như thói quen cố hữu của ông ta, đôi mắt diều hâu dường như u ám khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Thấy tôi đang chen vào, ông ta đưa bàn tay đeo găng lên chào. Tôi đứng nghiêm chào lại. Mika thoáng nhếch mép cười, hỏi:

	- Nhiệm vụ mới ổn chứ, ông hoàng?

	- Không tệ lắm.

	Tôi trả lời rồi quan sát, tìm dấu vết thương tích của ông ta (nhiều ma cà rồng trở lại với nhựng vết thẹo từ mặt trận). Nhưng dù vẻ rất mệt mỏi, nhưng trông ông ta không có thương tích nào. Tôi hỏi:

	- Vụ Chúa tể Ma-cà-chớp sao rồi? Theo lời bàn tán thì ngài đã biết hắn ở đâu.

	Ông nhăn mặt:

	- Phải chi biết được!

	Rồi nhìn quanh ông ta nói:

	- Chúng ta tập họp lại được chứ. Tôi có tin tức, nhưng nên nói chung với tất cả thì hơn.

	Tất cả ma-cà-rồng hiện diện đều trở lại chỗ ngồi. Mika ngồi lên ngai, thở dài sung sướng:

	- Trở về đây mới thoải mái làm sao. Ngài Seba có giữ gìn quan tài của tôi đàng hoàng không?

	Quên khuấy địa vị của mình, một tướng quân hét toáng lên:

	- Quan tài của ngài không ăn nhập gì tới ma-cà-chớp. Tin tức về Chúa tể của chúng thế nào?

	Vuốt mái tóc đen bóng, Mika nói:

	- Trước hết tôi nói thẳng: tôi không biết hắn ở đâu.

	Tiếng rên rẩm lan khắp phòng. Mika tiếp:

	- Nhưng tôi có tin tức về hắn. Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi các vị biết gì về đám tân binh mới nhất của ma-cà-chớp chưa?

	Tất cả im lặng. Mika nói:

	- Từ khi bắt đầu cuốc chiến chúng đã truyền máu cho nhiều người hơn bình thường, để tăng quân số.

	Ông hoàng già Paris lèm bèm:

	- Tin này xưa rồi. Trên thế giới, ma-cà-chớp ít hơn ma-cà-rồng nhiều. Chuyện này không đáng lo, chúng ta vẫn đông hơn chúng rất nhiều.

	- Đúng. Nhưng bây giờ chúng sử dụng cả những người không được truyền máu. Chúng gọi đám này là “Ma mới”. Rõ ràng danh nghĩa Chúa tể Ma-cà-chớp tự nổi trội với cái tên trước đã. Giống như hắn, đám người này học qui luật đời sống và chiến tranh của ma-cà-chớp trước khi được truyền máu. Hắn dự định thiết lập một đội quân người để hỗ trợ ma-cà-chớp.

	- Chúng ta có thể hòa giải với con người.

	Một tướng quân la lớn. Những tiếng kêu la đồng ý theo ông ta. Mika lên tiếng:

	- Như thường lệ. Nhưng chúng ta cũng cần phải e ngại những ma mới này. Thiếu khả năng của ma-cà-chớp, nhưng họ được huấn luyện chiến đấu giống như chúng. Hơn nữa, họ không được truyền máu, nên không phải tuân thủ luật lệ khắt khe của ma-cà-chớp. Họ không bị ràng buộc vì danh dự khi không nói sự thật. Họ không phải theo các cổ tục… và không phải tự giới hạn vũ khí trong cuộc đánh giáp lá cà.

	Tiếng càu nhàu giận dữ lan khắp phòng.

	Ông hoàng Paris bàng hoàng hỏi:

	- ma-cà-chớp sử dụng súng đạn sao?

	Luật lệ của ma-cà-chớp thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả ma-cà-rồng trong vấn đề liên quan tới vũ khí. Chúng tôi còn có thể sử dụng boomerang (*) hoặc giáo, nhưng đa số ma-cà-chớp không đụng tay đến những vũ khí đó. (*. Boomerang: một vũ khí đặc biệt của thổ dân Úc.(ND))

	Mika trả lời:

	- Ma mới không phải là ma-cà-chớp. Không lý do nào để ngăn cản những kẻ chưa hề được truyền máu sử dụng súng đạn. Theo tôi, không phải tất cả chỉ huy của chúng chấp thuận nhưng dưới lệnh của Chúa tể, chúng phải tuân theo. Nhưng vấn đề ma mới hãy bàn tới trong một đêm khác. Tôi chỉ nói về chúng là vì điều này rất thích hợp với những gì tôi đã phát hiện về Chúa tể của chúng. Một ma-cà-chớp thà chết trong đau đớn chứ không phản bội thị tộc, nhưng ma mới không cứng cỏi được như vậy. Mấy tháng trước tôi bắt được một tên ma mới, moi từ nó được một số chi tiết đáng quan tâm. Điều quan trọng nhất: Chúa tể ma-cà-chớp không có bản doanh. Hắn chu du khắp nơi với một nhóm nhỏ vệ sĩ, tới những đơn vị chiến đấu, khích lệ tinh thần.

	Tin này làm các tướng quân phấn chấn hẳn – Nếu Chúa tể Ma-cà-chớp luôn lưu động với một nhóm bảo vệ nhỏ, hắn càng dễ bị tấn công.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Tên ma mới này có biết Chúa tể Ma-cà-chớp đang ở đâu không?

	- Không. Nó đã từng gặp, nhưng đó là từ hơn một năm trước. Chỉ đám tùy tùng mới biết lịch du hành của hắn.

	- Nó con cho ông biết thêm về điều gì nữa không?

	- Có. Chúa tể của chúng chưa được truyền máu và dù hắn rất nỗ lực, tinh thần binh sĩ rất thấp. Tổn thất của ma-cà-chớp thì cao, và nhiều tên không tin chúng sẽ thắng trong cuộc chiến này. Đã có những lời nói về một bản hòa ước – kể cả đầu hàng.

	Tiếng hoan hô nổi lên rầm rầm. Quá phấn khởi vì từ mấy lời nói sau cùng của ông hoàng Mika, một số tướng quân ào tới nâng bổng ông ta lên, kiệu ra khỏi phòng. Tiếng ca hát, la thét vang lên khi họ tiến xuống phía dưới, nơi có những thùng bia va rượu nho. Những tướng quân còn đủ sáng suốt nhìn ông hoàng Paris chờ đợi.

	Ông hoàng già mỉm cười:

	- Đi thôi. Để Mika và đám bạn đang quá phấn khích của ông ấy uống một mình là không được lịch sự lắm.

	Các tướng quân còn lại vỗ tay tán thưởng, hấp tấp ra khỏi phòng, chỉ còn lại vài gã phục vụ, tôi, ông Crepsley và ông hoàng già Paris.

	Ông Crepsley càu nhàu:

	- Rõ ngốc. Nếu thật sự ma-cà-chớp tính chuyện đầu hàng, chúng ta phải thúc ép chúng mạnh hơn nữa, không nên phí thì giờ như thế này…

	Ông hoàng già ngắt lời:

	- Larten, đi theo họ đi, kiếm thùng bia lớn nhất mà uống cho đã.

	Ông Crepsley há hốc mồm, lom lom nhìn ông hoàng già, kêu lên:

	- Paris!

	- Hãy đi và hãy thoải mái. Hãy nhớ: không say không về!

	- Nhưng…

	- Lệnh đó, Larten.

	Trông ông Larten như đang nuốt một con lương sống. Ông là người chưa từng biết tuân lệnh thượng cấp, vì vậy, ông đánh hai gót chân vào nhau, lúng búng:

	- Rõ, thưa ngài.

	Tôi phì cười:

	- Mình chưa bao giờ thấy một ông Crepsley say xỉn. Trông ông ta như thế nào ta?

	- Như… loài người thường nói sao nhỉ? À, như con khỉ đột lên cơn nhức đầu.

	Ông hoàng già vừa ho sặc sụa trong bàn tay (gần đây ông lão thường bị ho) rồi cười nói tiếp:

	- Nhưng sẽ làm cho anh ta thoải mái. Đôi khi Larten quá nghiêm túc trong cuộc sống.

	Tôi hỏi:

	- Ngài cùng đi chứ ạ?

	- Một cốc bia sẽ kết thúc đời ta. Thà ta tận dụng lúc này nằm vào quan tài phía sau cung, đánh một giấc suốt ngày.

	- Nếu ngài muốn, cháu sẽ ở lại bên ngài.

	- Không. Cứ vui vẻ đi đi. Ta không sao đâu.

	- Tốt.

	Tôi nhảy xuống ngai, phóng ra cửa.

	- Darren.

	Ông gọi giật tôi lại, bảo:

	- Một lượng cồn quá mức sẽ có hại cho cả trẻ lẫn già. Nếu khôn ngoan, cháu chỉ nên uống vừa phải thôi.

	- Ngài còn nhớ những gì đã nói với cháu từ mấy năm trước về sự khôn ngoan từng trải không?

	- Cái gì?

	- Ngài đã bảo: cách duy nhất để khôn ngoan là phải trải nghiệm.

	Nháy mắt, tôi chạy ra khỏi phòng, rồi mau chóng chia xẻ thùng bia với ma-cà-rồng tóc vàng khè, mặt khó đăm đăm. Càng về khuya, ông Crepsley càng hồ hởi. Sáng bạch, ông mới lảo đảo vừa chui vào quan tài, vừa cất tiếng hát vang.
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	Thức dậy, tôi chẳng hiểu vì sao trên trời có tới hai mặt trăng, và vì sao trăng lại màu xanh lá. Rên rẩm, dụi lưng bàn tay lên mắt, tôi nhìn lại rồi nhận ra mình đang nằm trên sàn, ngó lom lom lên đôi mắt xanh lè của gã Harkat Mulds đang khùng khục cười.

	Quay mình nằm sấp, cảm giác như đang ở trên boong một con tàu gặp bão, tôi rên rỉ:

	- Mình bị đầu độc rồi!

	- Ăn tí lòng lợn lòi và … súp dơi nhé.

	- Ôi không!

	Chỉ nghĩ đến thức ăn là tôi phát ớn rồi. Vừa đỡ tôi đứng dậy, Harkat vừa nói:

	- Cậu và đám kia kiệt sức rồi… nửa núi này bí tỉ suốt đêm qua.

	Anh ta vừa buông tôi ra, tôi hỏi ngay:

	- Động đất à?

	Markat bối rối:

	- Không.

	- Sao mặt sàn cứ rung lên vậy?

	Vừa ha hả cười, Harkat vừa dìu tôi tới võng. Tôi đã ngủ ngay sau cửa phòng. Lờ mờ nhớ lại mỗi lần cố leo lên võng lại bị ngã lộn ra ngoài, tôi bảo:

	- Để tôi ngồi nghỉ trên sàn một chút.

	- Tùy cậu. Muốn uống chút bia nữa không?

	- Xéo đi, nếu không tôi đập anh bây giờ.

	- Không thích bia nữa sao?

	- Không.

	- Ngộ ghê! Mới đây cậu còn hát khoái bia đến thế nào. “Bia bia bia! Mình nốc bia khỏe như cá voi. Mình là ông hoàng, ông hoàng của rượu bia”.

	Tôi hăm he:

	- Này, tôi có thể ra lệnh tra tấn anh đấy.

	- Đứng lo. Đêm qua cả thị tộc đều hóa rồ. Tôi thấy mấy cha lang thang trong đường hầm, trông như…

	Tôi năn nỉ:

	- Thôi đi, làm ơn đừng tả nữa.

	Harkat lại cười vang, kéo tôi dậy, dắt tôi ra khỏi phòng, vào đường hầm chằng chịt. Tôi hỏi:

	- Đi đâu?

	- Cung Perta vin Grahl. Tôi đã hỏi cụ Seba cách chữa… say xỉn. Cụ bảo: tắm vòi sen là tỉnh ngay.

	- Ôi không! Tội nghiệp tôi mà.

	Không thèm quan tâm tới lời nài nỉ của tôi, Harkat đẩy tôi tới một dòng nước lạnh như nước đá của con thác trong lòng Cung Perta Vin Grahl. Tưởng đầu sẽ bị vỡ tung khi dòng nước chạm phải, nhưng chỉ sau mấy phút cơn nhức đầu khốn khổ không còn nữa và bụng tôi yên ổn lại. Đến lúc lau khô mình, tôi cảm thấy trăm lần khỏe khoắn hơn.

	Trên đường về phòng mình, chúng tôi đi qua ông Crespley mặt xanh lè. Tôi chúc ông một buổi tối vui vẻ, nhưng ông chỉ gầm gừ trả lời.

	Tôi đang thay quần áo thì Harkat nói:

	- Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi sức hấp dẫn của men rượu.

	- Anh đã say bao giờ chưa?

	- Có lẽ trong kiếp trước, nhưng từ khi trở thành gã Tí Hon thì… không. Không có vị giác nên rượu không ảnh hưởng gì với tôi.

	- May cho anh đó.

	Mặc quần áo xong, chúng tôi tới ngay Cung Ông Hoàng để xem ông hoàng Paris có cần gì tôi không, nhưng trong cung vắng hoe, và Paris vẫn còn nằm trong quan tài.

	Harkat đề nghị:

	- Làm một vòng qua các đường hầm đi.

	Khi mới tới núi, chúng tôi khám phá nhiều nơi, nhưng chuyến phieu lưu cuối cùng của hai đứa cũng đã cách đây ba năm rồi. Tôi hỏi:

	- Hôm nay anh không phải làm việc sao?

	- Có… nhưng…

	Anh ta nhăn nhó. Phải mất một thời gia mới hiểu được ý Harkat – khó mà đoán được một người không mũi, không mí mắt nhăn nhó hay mỉm cười – nhưng tôi đã quan sát để hiểu được xúc cảm của anh ta.

	Harkat nói tiếp:

	- Nhưng khoan đã hãy làm. Tôi cảm thấy là lạ, cần hoạt động một chút.

	- Được. Chúng ta cùng đi loanh quanh.

	Chúng tôi bắt đầu vào Cung Corza Jarn, nơi các tướng quân tập sự đang được dạy cách chiến đấu. Ở lại đây mấy tiếng đồng hồ, tôi học cách sử dụng kiếm, dao, rìu và giáo. Hầu hết vũ khí đều được thiết kế cho người trưởng thành, quá to lớn, cồng kềnh và nặng nề đối với tôi, nhưng tôi chỉ học cơ bản.

	Võ sư có cấp bậc cao nhất là một ma-cà-rồng mù, tên Vanez Blane. Ông từng là thầy tôi trong cả hai lần tôi tham gia những Phiên Tòa Thử Thách. Mấy chục năm trước mắt trái của ông bị mất trogn lần đánh nhau với một con sư tử, con mắt thứ hai mất nốt trong một trận chiến đấu với ma-cà-chớp sáu năm trước đây.

	Vanez đang đấu vật với ba tướng quân trẻ. Tuy mù lòa, ông không hề mất chút sắc sảo nào. Cả ba đều bị đo ván bằng một đường quyền tay ngắn gọn của ông thầy cao thủ tóc hoe vàng. Ông bảo họ:

	- Còn phải học nhiều mới khá hơn được.

	Rồi vẫn đứng quay lưng lại hai chúng tôi, ông tiếp:

	- Chào Darren, chào Harkat.

	- Chào thầy Vanez.

	Tôi và Harkat cùng lên tiếng, không hề ngạc nhiên vì ông biết chúng tôi là ai. Ma-cà-rồng có khứu giác và thị giác rất nhạy bén.

	Để ba đệ tử phục hồi sức lực và tập họp lại, ông Vanez bảo tôi:

	- Dareen, đêm qua ta nghe cháu ca hát suốt.

	- Ôi không!

	Tôi quê quá, vì cứ tưởng Harkat chỉ nói đùa về vụ ca hát lảm nhảm.

	Vanez vẫn cười cợt:

	- Ta nghe rõ ràng mà.

	- Không mà. Ông nói là nghe lầm đi.

	- Có gì đâu, cả đám cũng đều bí tỉ hết mà.

	Tôi làu bàu:

	- Đáng lẽ phải cấm bia rượu.

	- Bia rượu không có lỗi. Kẻ uống bia đáng lẽ phải biết tự kiểm soát.

	Chúng tôi hỏi ông có thích làm một vòng qua các đường hầm cùng hai đứa không. Nhưng ông bảo:

	- Ích lợi gì? Ta có trông thấy gì nữa đâu. Ngoài ra…

	Ông hạ giọng cho biết, ba tướng quân ông đang huấn luyện sắp được đưa vào hoạt động. Ông thở dài:

	- Giữa ba chúng ta, ta nói thật: chưa bao giờ ta phải đưa bộ ba dở tệ như thế này đi nghĩa vụ.

	Nhiều ma-cà-rồng phải cấp tốc ra chiến trường để thay thế những thương binh tử sĩ. Đó là điểm gây tranh cãi trong thị tộc. Vì bình thường, tối thiểu hai mươi năm mới có được một tướng quân thực tài. Nhưng ông hoàng Paris nói: cái khó bó cái khôn.

	Tạm biệt Vanez, chúng tôi tới nhà kho tìm vị cố vấn già của ông Crepsley, và cũng nói năng quyết đoán y như vậy. Da nhăn nheo, thân hình co rút vì tuổi tác, ông cụ đi khập khiễng – như Harkat – vì vết thương chân trái cùng trong cuộc chiến đấu đã lấy mất con mắt của ông Vanez.

	Gặp chúng tôi ông cụ tươi roi rói. Biết hai đưa đang làm một vòng khám phá, cụ nằng nặc đòi theo:

	- Ta có chuyện muốn khoe với cháu.

	Khi bước vào một khoảng rộng nối với các đường hầm, thấy tôi gãi móng tay lên cái đầu không tóc, cụ Seba hỏi:

	- Bọ chét hả?

	- Không. Gần đây đầu cháu ngứa như điên. Cả chân, tay, nách cũng vậy. Chắc cháu bị dị ứng.

	- Hiếm khi ma-cà-rồng bị dị ứng. Để ta coi.

	Với bó cỏ chiếu sáng mọc đầy trên vách, cụ quan sát người tôi. Buông tôi ra, ông cụ cười tủm tỉm:

	- Á à…

	- Sao ạ?

	- Cậu Shan ơi, cậu đang trưởng thành rồi.

	- Trưởng thành thì liên quan gì tới ngứa?

	Vẻ bí mật cụ bảo:

	- Rồi cháu sẽ biết.

	Dừng lại trước mạng lưới cụ quan sát mấy con nhện. Vị sĩ quan quân nhu già khoái loài vật tám chân ăn thịt này lạ lùng. Cụ không nuôi chúng như thú cưng, nhưng tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu tập quán và đời sống của chúng. Cụ có khả năng giao tiếp với chúng bằng tư tưởng. Ông Crepsley và tôi cũng có thể làm được điều này.

	Đứng trước một lưới nhện lớn, cụ nói:

	- A, chúng ta tới rồi đây.

	Ông cụ chúm môi, nhè nhẹ huýt sáo. Một lúc sau, một con nhện to lớn, màu xám đốm xanh, thoăn thoắt bò từ mạng lưới xuống bàn tay để ngửa của cụ.

	- Nó từ đâu ra vậy?

	Vừa hỏi tôi vừa tiến lại gần. Đó là một con nhện lớn hơn những con nhện bình thường trong núi,màu sắc cũng khác hẳn.

	Cụ hỏi ngược lại:

	- Thích không? Ta gọi nói là nhện của Ba’Shan. Cái tên có vẻ thích hợp đấy chứ? Hy vọng cháu không phản đối.

	- Nhện của Ba’Shan? Vì sao lại…

	Tôi nín bặt. Mười bốn năm trước. Tôi đã ăn cắp con nhện độc của ông Crepsley, đó là Quý bà Octa. Tám năm sau tôi đã thả nó – theo lời khuyên của cụ Seba - để nó xây tổ ấm với những con nhện núi. Cụ Seba bảo, nó không thể phối giống với loài nhện khác. Từ khi thả nó – gần mười bốn năm rồi – tôi chưa một lần gặp lại. Nhưng bây giờ tôi chợt hiểu ra con nhện mới này từ đâu mà ra.

	Tôi nói như rên:

	- Con của Quý bà Octa, phải không?

	- Đúng. Octa phối giống với những con nhện của Ba’Halen. Ta bắt gặp giống mới này từ ba năm trước, nhưng chúng mới chỉ sinh sôi từ năm ngoái. Tràn lan khắp nơi. Ta nghĩ, chúng sẽ thống trị loài nhện núi, có thể là trong vòng mười hay mười lăm năm nữa thôi.

	Tôi la lên:

	- Cụ Seba! Cháu đã thả Quý bà Octa vì cụ bảo nó không sinh sản được. Những con này có nọc độc không?

	Vị sĩ quan quân nhu nhún vai:

	- Có. Nhưng không quá nguy hiểm như mẹ chúng. Nếu bốn năm con cùng tấn công, có thể giết được người. Một con thì không.

	Tôi kêu lên:

	- Lỡ chúng cùng nổi khùng lên một lượt thì sao?

	- Sẽ không có chuyện đó đâu.

	- Sao cụ biết được chứ?

	- Ta đã yêu cầu chúng không làm điều đó. Chúng thông minh lạ lùng, y như Quý bà Octa vậy. Trí khôn chúng gần như loài chuột. Ta đang có ý nghĩ là sẽ huấn luyện chúng.

	Tôi phì cười:

	- Để làm gì?

	- Chiến đấu. Thử tưởng tượng, nếu chúng ta có thể đưa đoàn quân nhện, đã được huấn luyện, đi săn lùng ma-cà-chớp để giết chúng tôi theo lệnh của chúng ta.

	Quay sang Harkat, tôi cầu cứu:

	- Làm ơn bảo cho ông cụ biết là cụ đang điên rồi. Làm cho cụ tỉnh táo lại đi.

	Nhưng Harkat lại nhăn nhở cười:

	- Tôi thấy ý đó hay chứ.

	- Lố lăng! Tôi sẽ báo cho ông hoàng Mika. Ông ấy không ưa loài nhện và sẽ cho quân xuống đây diệt hết.

	Cụ Seba thì thầm:

	- Làm ơn đừng làm thế mà. Cho dù chúng không được huấn luyện, ta rất thích được ngắm nhìn chúng phát triển. Xin cháu đừng tiêu diệt một trong vài niềm vui còn lại của ta.

	Thở dài, nhìn trần hang, tôi nói:

	- Thôi được. Cháu sẽ không nói gì với Mika.

	- Cả những kẻ khác nữa. Nếu vụ này bị tiết lộ, ta sẽ bị coi như một lão già lập dị.

	- Cụ nói vậy là sao?

	Cụ Seba bối rối tằng hắng:

	- …Bọ chát. Loài nhện này ăn bọ chét; vì vậy bọ chét phải trốn lên các tầng trên.

	- Ồ…!

	Nghĩ tới tất cả ma-cà-rồng phải cạo đầu tóc, râu ria, lông nách vì bọ chét tràn lan; tôi không nhịn được cười.

	Ông cụ lại tiếp tục:

	- Từ từ lũ nhện sẽ truy đuổi bọ chét tới đỉnh núi, dịch bệnh này sẽ qua đi. Nhưng cho tới lúc đó ta không muốn ai biết nguyên nhân từ đâu.

	Tôi hứa giữ bí mật. Ông cụ trở lại các cung – chuyến đi ngắn đủ làm cụ thấm mệt rồi – còn tôi và harkat tiếp tục xuống các đường hầm. Càng tiến xa, Harkat càng nín lặng. Anh ta có vẻ bồn chồn, nhưng tôi hỏi vì sao, Harkat bảo chẳng hiểu vì sao.

	Sau cùng, chúng tôi phát hiện một đường hầm dẫn ra ngoài. Theo lối đó, chúng tôi tới một cửa hang hướng ra một mặt núi dốc thăm thẳm. Hai đứa ngồi xuống, ngắm trời chiều. Nhiều tháng rồi tôi mới được ló đầu ra ngoài không thoáng rộng. Không khí mát mẻ trong lành, nhưng là lạ.

	Xoa xoa cánh tay, tôi bảo:

	- Lạnh quá.

	Harkat hỏi:

	- Lạnh à?

	Làn da chết xám ngoét của anh ta chỉ có thể cảm nhận nóng hay lạnh ở tối đa. Tôi bảo:

	- Chắc đã cuối thu hay đầu đông rồi.

	Sống trong lòng núi, khó mà theo dõi được các mùa. Harkat không nghe tôi nói. Anh ta chăm chú nhìn rừng cây, thung lũng – như mong chờ thấy ai tại đó. Tôi thả bộ xuống núi, Harkat đi theo, rồi vượt lên, bước thật nhanh. Tôi kêu lên:

	- Thận trọng.

	Anh ta làm ngơ, rồi vùng chạy. Tôi bị bỏ lại phía sau, tự hỏi anh ta định làm trò gì. Tôi la theo:

	- Harkat, coi chừng trượt chân vỡ đầu nếu anh…

	Tôi nín bặt. Harkat không thèm nghe một lời, tiếp tục chạy. Vừa rủa thầm, tôi vừa tuột giày, chạy theo. Tôi cố kiểm soát tốc độ, nhưng với triền núi dốc này đó không phải là một chọn lựa khôn ngoan, vậy là tôi bị lộn nhào xuống núi, sỏi cát bay mịt mù, tôi khiếp đảm gào tới thất thanh. Nhưng chẳng hiểu vì sao chúng tôi vẫn xuống được tới chân núi không hề hấn gì. Harkat vẫn tiếp tục chạy tới một lùm cây, rồi đứng sững lại như bị đóng băng. Tôi loạng choạng chạy lại, hổn hển nói:

	- Chuyện… gì… vậy?

	Đưa tay trái lên, Harkat chỉ lùm cây. Tôi hỏi:

	- Cái gì?

	Tôi chẳng thấy gì ngoài cành, lá. Harkat rít lên nho nhỏ:

	- Đang tới kìa.

	- Ai?

	- Chủ nhân rồng.

	Tôi trố mắt nhìn Harkat. Trông anh ta có vẻ tỉnh táo, nhưng có lẽ bị mê trong cơn mộng du. Nắm cánh tay anh ta đang dang ra, tôi bảo:

	- Chắc tôi nên đưa anh vào trong, nhóm ngọn lửa và…

	Một giọng nói vang ra từ lùm cây:

	- Chào mấy nhóc. Hai đứa là ủy ban tiếp tân hả?

	Buông tay Harkat, toi đứng cứng đờ như anh ta, trừng trừng ngó lại lùm cây. Tôi nghĩ mình đã nhận ra giọng nói đó, nhưng hy vọng là mình đã lầm.

	Chỉ một lát sau, ba người từ bóng tối xuất hiện. Hai gã Tí Hon., trông giống hệt Harkat, khác biệt là chúng

	Đội mũ trùm kín đầu và di chuyển cứng ngắc, những thói quen của Harkat đã bỏ được từ khi sống chung với ma-cà-rồng. Người thứ ba nhỏ bé, tóc trắng, tươi cười, kẻ làm tôi khiếp đảm hơn cả một băng cướp ma-cà-chớp.

	Lão Tí Nị!

	Sau sáu trăm năm, Desmond Tí Nị đã trở lại Núi Ma-cà-rồng, và khi lão tiến lại cúng tôi, rạng rỡ như kẻ săn chuột trong liên minh với Pied Pieper ở Hamlin(*), tôi biết ngay sự tái xuất hiện của lão không gì hơn là điềm tiên báo cho những điều chẳng lành.

	*. Pied Pieper là nhân vật trong chuyện cổ Đức, đã giải thoát ngôi làng Hamlin khỏi nạn chuột, bằng cách thổi sáo, dẫn dụ chúng ra sông và bị chết đuối hết. Để trả thù vì không được ban thưởng, hắn đã đưa những trẻ em trong làng lên núi và trẻ em đã biến mất. Đây là đề tài trong một bài thơ của Robert Browning. (ND)

	CHƯƠNG 6

	Lão Tí Nị ngừng lại khi đến sát chúng tôi. Con người tròn trùng trục đó mặc bộ đồ sờn rách - áo vét mỏng, không áo choàng - đôi ủng cao su cao tới gối như của trẻ con và cặp kính dày cộm. Chiếc đồng hồ hình trái tim đeo lủng lẳng trước áo vét. Có người bảo lão Tí Nị là kẻ đại diện của định mệnh. Tên gọi của lão là Desmond. Rút ngắn và cộng cả tên họ của lão sẽ thành Destiny - Định mệnh.

	Nhìn tôi bằng một con mắt, lão nói:

	- Mi lớn rồi đó Shan, còn mi, Harkat...

	Lão cười với anh chàng tí hon mắt mở thao láo dường như to hơn, tròn hơn bao giờ hết:

	- Mi thay đổi đến khó nhận ra. Không trùm đầu, làm việc cho ma cà rồng ...... lại còn nói nữa chứ.

	- Ông biết... là tôi... nói được. Ông... vẫn biết... từ lâu... rồi mà.

	Harkat lắp bắp trở lại thói quen cũ.

	Lão Tí Nị bắt đầu tiến bước

	- Tám nhảm thế đủ rồi. Ta có việc phải làm và phải làm gấp. Thời gian là vàng bạc. Một núi lửa sắp phun trên hòn đảo nhiệt đới nhô. Kẻ nào ở trong vòng bán kính 10 cây số đều bị thiêu sống. Ta muốn tới đó .... nghe có vẻ thú vị lắm.

	Lão không đùa đâu. Đó là lý do ai cũng sợ lão - lão tìm niềm vui trong những thảm kịch mà tất cả những ai chỉ mang phân nửa tính người cũng phải khiếp đảm.

	Tôi và Harkat theo lão Tí Nị lên núi, hai gã Tý Hon theo sau. Harkat luôn nhìn lại hai người “anh em”. Tôi nghĩ anh ta đang liên lạc với chúng - gã Tí Hon có thể đọc được tư tưởng của nhau - nhưng anh ta không nói gì với tôi về vụ này.

	Lão Tí Nị không vào núi bằng con đường mà tôi và Harkat đã đi qua. Đây là một đường hầm tôi chưa hề biết cao hơn, rộng hơn và khô ráo hơn hầu hết những đường hầm khác. Không có những vòng xoáy hay đường phụ. Nó lên thẳng, dọc theo sườn núi. Lão chỉ lên vách bảo:

	- Đây là một trong những lối đi tắt. Ta đi đường tắt qua khắp thế giới, có những nơi các ngươi không thể mơ được đâu. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

	Trên đường đi, chúng tôi vượt qua những nhóm người xanh xao, rách rưới, dàn hàng hai bên hầm, cúi thấp đầu trước lão Tí Nị. Đây là những Giám Hộ Máu, những con người sống trong Núi Ma-cà-rồng và hiến máu của họ cho ma-cà-rồng. Đáp lại, họ được phép moi nội tạng và óc của những ma-cà-rồng chết để ăn trong những buổi lễ đặc biệt.

	Tôi bối rối khi bước qua hàng Giám Hộ - chưa bao giờ tôi thấy họ đông đến vậy - nhưng lão Tí Nị chỉ mỉm cười vẫy tay, không ngừng lại để trao đổi một lời nào.

	Khoảng mười lăm phút, chúng tôi đã tới trước cánh cổng mở vào các phòng cung của Núi Ma-cà-rồng. Nghe tiếng gõ, bảo vệ trực mở rộng cửa, nhưng vừa thấy lão Tí Nị, vội khép hờ cánh cổng, hỏi:

	- Ông là ai?

	- Mi biết ta là ai mà, Perlat Cheil.

	Vừa nói lão Tí Nị vừa vượt qua gã bảo vệ ngơ ngác.

	- Sao ông biết tên...

	Gã nín bặt nhìn theo, tay run lẩy bẩy tới rơi cả kiếm. Khi tôi và Harkat đi qua, gã bảo vệ hỏi:

	- Đó là người... đúng như tôi nghĩ hả?

	- Phải.

	- Ruột gan Charna ôi!

	Hắn hổn hển kêu lên, rồi làm dấu tử thần, ép ngón tay giữa của bàn tay phải lên trán, hai ngón kế bên lên mí mắt. Đó là dấu hiệu ma-cà-rồng làm khi nghĩ cái chết đang cận kề.

	Chúng tôi lẳng lặng qua những đường hầm. Kể cả những kẻ chưa gặp mặt lão Tí Nị cũng nhận ra lão, ngừng làm việc, đi theo chúng tôi im lìm như theo một xe tang.

	Một đường hầm duy nhất dẫn tới Cung Ông Hoàng - tôi đã phát hiện ra sáu năm trước, nhưng đường này đã bị chặn lại và bị một toán lính canh xuất sắc nhất bảo vệ. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra bát kỳ ai có ý định tiến vào cung, họ ngẩn người, hạ thấp vũ khí để lão - và cả đoàn diễu hành - vượt qua không ngăn cản.

	Sau cùng, lão Tí Nị ngừng trước cửa cung, ngước nhìn mái vòm mà lão đã xây dựng từ sáu thế kỷ trước.

	Lão nhận xét bâng quơ:

	- Nó đứng vững cùng thời gian khá tốt, phải không?

	Đặt bàn tay lên cánh cửa, lão mở và tiến vào trong. Chỉ có những ông hoàng mới có khả năng mở cửa, nhưng tôi không ngạc nhiên khi thấy lão cũng có khả năng đó.

	Hai ông hoàng Paris và Mika đang tranh luận sôi nổi về cuộc chiến của một nhóm tướng quân. Nhưng thình lình tất cả đều ngừng bặt, chằm chằm nhìn lão Tí Nị bước vào.

	Mặt tái nhợt, ông hoàng già Paris hổn hển:

	- Nhân danh thần linh!

	Ông lão khúm núm khi lão Tí Nị đặt chân lên bệ ngai, rồi đứng thẳng dậy cố nở nụ cười:

	- Desmond, rất vui được gặp ông.

	Lão Tí Nị đáp lễ:

	- Tôi cũng rất vui được gặp ông, Paris.

	- Vì sao chúng tôi lại có vinh dự bất ngờ này vậy.

	- Chờ một phút tôi sẽ cho ông biết.

	Lão buông mình xuống một cái ngai - ngai của tôi - rồi ngồi vắt chân chữ ngũ, rất thoải mái. Xĩa ngón tay về phía ông hoàng Mika, hắn nói:

	- Tập họp tất cả vào đây. Ta có điều muốn nói cho tất cả cùng nghe.

	Chỉ trong mấy phút, gần như tất cả ma-cà-rồng trong núi tụ tập trong Cung Ông Hoàng. Họ đứng sát tường, vẻ lo lắng - càng tránh xa lão càng tốt - chờ đợi người khách đầy bí ẩn lên tiếng.

	Lão Tí Nị bình thản ngắm nghía móng tay, chùi chùi lên ngực áo vét. Hai gã Tí Hon đứng sau ngai. Harkat đứng bên trái chúng, vẻ bối rối. Tôi cảm giác anh ta đang không biết đứng với các anh-em-bẩm-sinh hay nên đứng bên anh-em-tự-chọn, là ma-cà-rồng.

	- Tất cả có mặt rồi chứ?

	Lão Tí Nị hỏi rồi đứng dậy, lạch bạch tiến ra trước bệ đài, nói:

	- Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chúa tể Ma-cà-chớp đã được truyền máu.

	Lão ngừng lại, chờ đợi tiếng thở gấp, rên rẩm, kêu la khiếp đảm. Nhưng chúng tôi chỉ trợn mặt nhìn lão, sững sờ tới không phản ứng được.

	Lão tiếp tục:

	- Sáu trăm năm trước ta đã nói với tổ tiên các người: Chúa tể Ma-cà-chớp sẽ dẫn dắt chúng vào cuộc chiến chống lại và tiêu diệt các người. Đó là một sự thật... nhưng cũng không là thật. Tương lai có mở nhưng cũng có khép. Chỉ có một “sẽ xảy ra”, nhưng có hàng trăm “có thể xảy ra”. Điều đó có nghĩa là Chúa tể Ma-cà-chớp và môn đồ của hắn có thể bị thất bại.

	Cổ họng tất cả ma-cà-rồng như nghẹn thở, niềm hy vọng kết tụ trong không khì quanh chúng tôi như một đám mây.

	Lão nói tiếp:

	- Ngay lúc này Chúa tể Ma-cà-chớp chỉ có một nửa máu của mà-cà-chớp. Nếu các người tìm ra và giết hắn trước khi hắn được truyền đủ máu, chiến thắng sẽ thuộc về các người.

	Với câu nói đó của lão, tiếng gào thét vang lên, các ma-cà-rồng hoan hô, vỗ đồm độp lên lưng nhau. Có mấy người không tham gia reo hò. Đó là những người đã trực tiếp hiểu biết lão Tí Nị - là tôi, ông hoàng Paris và ông Crepsley - cảm thấy lão chưa nói hết, chắc chắn còn một mưu mẹo gì đó. Lão không phải là người đưa ra một tin tốt lành với nụ cười rộng mở. Lão chỉ cười như thế khi biết có đau đón khốn khổ sắp xảy ra.

	Khi sự hào hứng lắng xuống, lão Tí Nị đưa cao tay phải. Tay trái lão nắm cái đồng hồ hình trái tim. Đồng hồ sáng lên màu đỏ thẫm, thình lình tay phải lão cũng sáng ngời. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào màu đỏ thẫm trên những ngón tay lão. Toàn cung lặng ngắt đến lạ lùng.

	Mặt lão phản chiếu ánh sáng từ những ngón tay, Tí Nị nói:

	- Bảy năm trước, khi phát hiện ra Chúa tể Ma-cà-chớp, ta quan sát những sự kiện kết nối hiện tại với tương lai, và thấy có năm cơ hội để ngăn chặn dòng định mệnh. Một trong những cơ may đó đã tới và đã qua rồi.

	Màu đỏ mờ dần trên ngón tay cái khi lão gấp vào lòng bàn tay. Lão buông một câu:

	- Cơ hội đó chính là Kurda Smahlt.

	Kurda là ma-cà-rồng đã cầm đầu ma-cà-chớp chống lại chúng tôi, với nỗ lực giành quyền kiểm soát Huyết Thạch.

	- Nếu Kurda thành công, đa số ma-cà-rồng đã bị ma-cà-chớp thu hút, và Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo đã được ngăn chặn.

	Lão lắc đầu, chặc lưỡi:

	- Nhưng các người đã giết hắn, hủy hoại một điều đáng ra là niềm hy vọng tốt nhất để các người tồn tại trong quá trình tiến hóa. Thật ngớ ngẩn.

	Ông hoàng Mika gầm lên:

	- Kurda Smahlt là kẻ phản bội. Phản bội không thể sinh ra một sự tốt lành nào hết. Tôi thà chết trong danh dự, hơn mang ơn kẻ thay lòng đổi dạ.

	- Càng ngớ ngẩn hơn.

	Vừa nói lão vừa cười sằng sặc, ngọ nguậy ngón út sáng ngời, lão bảo:

	- Nếu những cơ hội khác đã hỏng, ngón này biểu hiện cho cơ hội cuối cùng của các người. Nó sẽ không suy sụp ngay đâu, vì thế chúng ta sẽ không quan tâm...

	Lão cúp ngón tay út lại, chĩa ba ngón giữa lên:

	- Đó là nguyên nhân ta tới đây. Nếu ta để mặc các người với những phương sách của các người, thì cơ hội lại qua đi mà không ai nhận ra. Các người tiếp tục như những gì đang làm, thời cơ sẽ trôi qua, trước khi các người biết thì...

	Lão nói nhỏ nhẹ nhưng rành mạch:

	- Trong vòng mười hai tháng tới có thể xảy ra những cuộc gặp gỡ giữa Chúa tể Ma-cà-chớp và những ma-cà-rồng đã được số phận an bài - giả dụ các người quan tâm tới lời khuyên của ta. Ba lần hắn xin được tha thứ. Nếu nắm lấy một trong ba cơ hội này mà giết hắn, cuộc chiến sẽ nằm trong tay các người. Nếu thất bại, sẽ chỉ còn một chung cuộc, màn đối đầu quyết định - số phận của tất cả ma-cà-rồng sẽ là bị treo cổ.

	Lão nói như đùa:

	- Thật tình ta hy vọng mọi chuyện sẽ thê thảm. Ta vẫn khoái những kết cục ấn tượng và hoành tráng.

	Lão quay lưng lại. Một trong hai gã Tí Hon dâng lên một bình rượu. Lão tu ừng ực. Trong khi lão uống, tiếng thì thầm phẫn nộ rì rầm trong đám ma-cà-rồng có mặt. Chờ lão uống xong và quay mặt lại đám đông, ông hoàng già Paris Skyle lên tiếng:

	- Ông Desmond, ông thật rộng lượng khi cho chúng tôi những thông tin đó. Thay mặt tất cả ma-cà-rồng có mặt tại đây, tôi cám ơn ông.

	- Không có chi.

	Những ngón tay của lão đã hết phát sáng, lão buông cái đồng hồ hình trái tim và đặt hai tay lên đùi.

	Ông hoàng Paris tiếp:

	- Ngài có thể mở thêm lòng rộng lượng mà cho chúng tôi biết, ma-cà-rồng nào đã được định mệnh an bài chạm trán với Chúa tể Ma-cà-chớp không?

	- Được chứ. Nhưng trước hết, ta muốn làm rõ một điều: những cuộc gặp gỡ này chỉ xảy ra nếu ma-cà-rồng nhất quyết truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp. Ba cái tên ta đưa ra không phải nhận thách thức truy bắt hắn, hoặc chịu trách nhiệm về tương lai của thị tộc ma-cà-rồng. Nhưng nếu chúng không quyết tâm, các người sẽ bị tiêu diệt, vì chỉ ba tên này có khả năng thay đổi điều định mệnh đã an bài.

	Lão từ từ nhìn khắp lượt, tìm kiếm những biểu hiện nhu nhược hay sợ hãi. Không ai trong chúng tôi né tránh ánh mắt lão hoặc tỏ ra khiếp nhược.

	Lão ậm ừ:

	- Tốt lắm. Một trong ba thợ săn đó hiện vắng mặt, vì vậy ta không nêu tên. Nếu hai thợ săn kia đi hướng về phía hang của công nương Evanna, chúng sẽ có khả năng gặp hắn trên đường. Nếu không gặp, cơ hội có được vai trò tích cực trong tương lai của hắn sẽ bị mất, và điều đó sẽ trút hết khó khăn lên cặp đôi đơn lẻ này.

	Vẻ đầy căng thẳng, ông hoàng Paris hỏi:

	- Và… cặp đôi đó là… ?

	Lão Tí Nị liếc nhìn tôi – ruột gan thắt lại, tôi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

	- Các thợ săn đó chắc chắn phải là Larten Crepsley và đệ tử của hắn, Darren Shan.

	Lão nói gọn lỏn, và trong khi mọi con mắt trong phòng nhớn nhác tìm thầy trò tôi, tôi có cảm giác những chiếc cốc vô hình đang chạm nhau lách cách, và biết rằng những năm tháng êm ả trong Núi Ma-cà-rồng đã chấm dứt rồi.

	CHƯƠNG 7

	Khả năng chối từ thách thức không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Sáu năm chung sống cùng ma-cà-rồng, trong tôi tràn ngập giá trị và niềm tin của họ. Vì quyền lợi của thị tộc, ma-cà-rồng nào cũng sẽ hy sinh mạng sống. Đương nhiên đây không chỉ là hy sinh thân mình – tôi có một nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu tôi thất bại, tất cả sẽ bị khổ đau – nhưng về căn bản thì cũng như nhau. Tôi đã được chọn, và ma-cà-rồng khi đã được chọn, sẽ không bao giờ nói ‘không’.

	Trong cuộc tranh luận ngắn, ông hoàng Paris đã bảo ông Crepsley và tôi : Việc này không là một bổn phận chính thức và chúng tôi không phải đồng ý đại diện cho thị tộc – nếu từ chối công tác với lão Tí Nị cũng không có ai phiền trách gì. Sau cùng, ông Crepsley tiến lên, vạt áo choàng đỏ phất phới như đôi cánh :

	- Tôi hào hứng với cơ hội truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Tôi bước lên sau ông, tiếc là không mặc cái áo choàng ấn tượng màu xanh, và nói một cách... hy vọng là đầy dũng cảm :

	- Tôi cũng thế.

	Lão Tí Nị thì thầm với Harkat :

	- Thằng nhỏ biết cách làm cuộc bàn cãi ngắn gọn lại.

	Ông hoàng Mika hỏi :

	- Còn tất cả chúng tôi thì sao ? Tôi đã truy lùng tên chúa tể đáng nguyền rủa đó suốt năm năm. Tôi muốn được đi cùng họ.

	- Tôi cũng vậy !

	Một tướng quân la lớn. Lập tức tất cả ồn ào kêu lên với lão Tí Nị, muốn tham gia cùng chúng tôi trong cuộc săn lùng.

	Lão lắc đầu :

	- Chỉ ba thôi, không hơn không kém. Những kẻ không phải ma-cà-rồng có thể giúp họ, nhưng bất kể kẻ nào cùng dòng máu đi theo, họ sẽ bị thất bại.

	Tiếng rì rầm bực tức râm ran. Ông hoàng Mika lại hỏi :

	- Vì sao chúng tôi phải tin ông? Chắc chắn mười phải hơn ba, mười hai phải hơn mười và ba mươi…

	Lão Tí Nị búng tay. Một tiếng rắc sắc gọn vang lên, cát bụi rào rào từ trên trút xuống. Nhìn lên, tôi thấy mái trần Cung Ông Hoàng nứt một vêt lớn. Các ma-cà-rồng khác hốt hoảng kêu lên cảnh giác.

	Giọng đầy đe dọa, lão Tí Nị hỏi:

	- Các người, những kẻ chưa sống đến ba thế kỷ, dám dạy ta – người đo lường sự trôi dạt của lục địa – về quy trình của định mệnh sao?

	Lão lại búng ngón tay, vết nứt rộng thêm, những mảnh trần vỡ vụn vào bên trong.

	- Cả ngàn ma-cà-chớp cũng không thể làm mẻ được những bức tường trong cung này, tuy nhiên ta chỉ búng ngón tay cũng có thể làm cho chúng sụp đổ.

	Lão đưa cao mấy ngón tay lên, định búng lần nữa.

	Ông hoàng Mika kêu lên:

	- Đừng. Tôi xin lỗi! Tôi không có ý định chống đối ông.

	Lão hạ thấp tay xuống:

	- Hãy nghĩ đến chuyện này, nếu muốn cản trở ta lần nữa, Mika Ver Leth.

	Lão gật đầu với hai tên Tí Hon, chúng tiến ra cửa. lão tuyên bố:

	- Chúng sẽ vá lại mái trần trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Nhưng lần sau, nếu các người làm ta nổi giận, ta sẽ nghiền nát cung điện này tahnhf tro bụi, mặc các người và Huyết Thạch quý giá cho bọn ma-cà-chớp làm đồ chơi.

	Phủi bụi trên đồng hồ hình trái tim, lão Tí Nị tươi cười nhìn quanh:

	- Ta thấy chúng ta đã quyết định xong. Ba là đủ, phải không?

	Ông hoàng già Paris đồng ý :

	- Ba.

	Mika rầu rĩ :

	- Ba.

	- Như ta đã nói, những kẻ không phải là ma-cà-rồng – thật ra là phải – tham gia một phần, nhưng cho tới năm sau, không ma-cà-rồng nào được tìm các thợ săn, trừ khi với lý do không liên quan đến Chúa tể ma-cà-chớp. Ba thợ săn này phải tự hành động, tự đạt được thành công hoặc thất bại.

	Nói xong lão kết thúc buổi họp. Ngạo mạn vẫy tay cho hai ông hoàng Paris và Mika ra ngoài, lão mỉm cười ngồi xuống cái ngai của tôi, ngoắc ông Crepsley và tôi tiến lại. Vừa nói chuyện, lão vừa đá một chiếc ủng khỏi chân. Lão không mang vớ, và tôi sững sò thấy lão không có ngón chân – mà chỉ là lớp màng với sáu cái móng tí teo nhú ra như chân mèo.

	Mắt long lanh tinh quái, lão hỏi:

	- Sợ hả, Darren Shan?

	- Phải. Nhưng tôi hãnh diện nếu có thể giúp được phần nào.

	- Nhưng nếu mi chẳng giúp được tí gì? Nếu mi thất bại và đẩy ma-cà-rồng vào nạn diệt vong thì sao?

	- Chúng tôi chấp nhận những gì xảy ra.

	Tôi lập lại câu nói thông thường trong thế giới của những sinh vật sống về đêm. Nụ cười biến mất trên mặt lão:

	- Hồi mi tỏ ra kém thông minh, ta khoái mi hơn.

	Lão ậm ừ quay qua ông Crepslay:

	- Còn ông? Sợ trách nhiệm nặng nề hả? Có thể vượt qua được chứ?

	- Có thể.

	Lão nhăn mặt:

	- Thầy trò ngươi không biết đùa. Chẳng thế nào làm hai người tức giận được.

	Lão gầm lên gọi:

	- Harkat!

	Harkat vội vàng tiến lên. Lão hỏi:

	- Mi nghĩ sao về chuyện này? Số phận của mấy ma-cà-rồng này có làm mi bận tâm không?

	- Có.

	- Mi lo cho chúng? Hừ!

	Lão xoa xoa cái đồng hồ, đồng hồ hơi sáng lên, rồi lão chạm tay vào thái dương bên trái của Harkat. Harkat hổn hển quỵ xuống. Ngón tay vẫn đặt trên thái dương Harkat, lão hỏi:

	- Mi thường thấy ác mộng hả?

	- Dạ.

	- Mi muốn không còn ác mộng nữa không?

	- Dạ muốn.

	Lão buông Harkat ra. Anh kêu lên, hàm răng nhọn nghiến chặt, cố đứng thẳng dậy. Những giọt nước mắt xanh lè ứa ra từ khóe mắt.

	Lão Tí Nị nói:

	- Đã đến lúc mi được biết sự thật về chính mình. Nếu theo ta, ta sẽ tiết lộ điều đó, và những cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Bằng không, ác mộng sẽ tiếp tục, và trong vòng một năm mi sẽ thành một kẻ tàn phế rên xiết vì đau đớn.

	Harkat run lẩy bẩy, nhưng không vội vàng đồng ý theo lão Tí Nị:

	- Nếu… tôi chờ… một cơ hội… khác để biết… sự thật… về mình?

	- Được. Nhưng mi sẽ phải chịu đựng nhiều trong thời gian đó. Và… ta không thể bảo đảm sự an toàn cho mi. Nếu mi chết trước khi biết mình thật sự là ai, mi sẽ vĩnh viễn mất linh hồn.

	Nhăn mặt lo lắng, Harkat lắp bắp:

	- Tôi cảm thấy có tiếng thì thầm bảo tôi…

	Đặt tay lên ngực trái, anh ta nói tiếp:

	- Ở đây này. Tôi cảm thấy là nên đi theo Darren và … ông Larten.

	- Nếu có mi, cơ hội hạ Chúa tể Ma-cà-chớp của họ sẽ tốt hơn. Sự tham gia của mi không là lợi khí, nhưng có thể cũng quan trọng.

	Tôi nhỏ nhẹ nói:

	- Harkat, anh không mắc nợ gì chúng tôi hết. Đã hai lần anh cứu mạng tôi rồi. hãy đi với ông Tí Nị để biết sự thật về mình.

	Harkat nhăn nhó:

	- Tôi nghĩ, nếu… bỏ cậu để đi tìm hiểu sự thật, con người… từng là tôi sẽ không thích điều tôi làm.

	Khó khăn nghiền ngẫm thêm mấy giây, anh chàng Tí Hon ngửng nhìn lão Tí Nị:

	- Dù đúng hay sai tôi cũng sẽ đi với họ. Tôi cảm thấy chỗ của tôi là… ở bên hai ma-cà-rồng này. Mọi chuyện khác… hãy chờ.

	Lão khịt mũi:

	- Được thôi. Nếu mi sống sót, chúng ta sẽ gặp lại. Nếu không…

	Ông Crepsley hỏi lão Tí Nị:

	- Ông đã nói tới công nương Evanna. Chúng tôi phải tìm bà ấy trước?

	- Nếu muốn. Ta không thể và sẽ không điều khiển các người. Nhưng nếu là ta, ta sẽ bắt đầu từ nơi đó. Sau đó, hãy hỏi lòng mình. Hãy quên cuộc truy lùng, hãy đi tới nơi cảm thấy đúng nơi cần đến. Định mệnh sẽ hướng dẫn ông khi nó muốn.

	Cuộc chuyện trò chấm dứt. Lão Tí Nị lẳng lặng đi, không nói một lời chào. Hai gã Tí Hon theo

	chúng đã hoàn tất việc sửa chữa mái trần trong khi chúng tôi trò chuyện.

	Đêm đó Núi Ma-cà-rồng huyên náo tranh luận về cuộc viếng thăm và lời tiên tri của lão Tí Nị. Các ma-cà-rồng đồng ý để ông Crepsley và tôi ra đi để liên kết với thợ săn thứ ba – dù kẻ đó là ai –, nhưng mỗi người một ý. Một số ma-cà-rồng nghĩ nếu tương lai của thị tộc tùy thuộc vào chỉ ba thợ săn, họ nên quên đi cuộc chiến với ma-cà-chớp, vì dường như chiến tranh không còn mục đích gì nữa. Đa số lại không đồng ý, họ bảo ngừng chiến là điên rồ.

	Ông Crepsley đưa tôi và Harkat ra khỏi cung trước khi trời sáng, bỏ lại sau các ông hoàng và tướng quân vẫn còn đang tranh cãi. Ông bảo, chúng tôi cần một ngày ngơi nghỉ hoàn toàn. Những lời nói của lão Tí Nị vang vang trong đầu làm tôi khó ngủ được, nhưng cũng cố thiếp đi mấy tiếng.

	Chúng tôi thức dậy khoảng ba giờ trước hoàng hôn, ăn một chút, rồi đóng một ít hành lý sơ sài (tôi đem theo một bộ đồ, vài chai máu và cuốn sổ nhật ký). Chúng tôi chào tạm biệt ông Vanez và cụ Seba – vị sĩ quan quân nhu già rất buồn khi thấy tụi tôi ra đi – rồi gặp ông hoàng Paris Skyle tại cổng ra khỏi cung. Ông cho biết ông hoàng Mika đang hỗ trợ cuộc chiến vẫn đang liên tục từ đêm này qua đêm khác. Khi bắt tay ông hoàng già, trông ông rất yếu, tôi có cảm giác ông chẳng còn sống được bao lâu nữa – nếu cuộc tìm kiếm này giữ chúng tôi xa cách Núi Ma-cà-rồng một thời gian dài, thì có thể đây là lần cuối cùng tôi được thấy ông. Tôi ôm xiết ông, nói:

	- Cháu sẽ nhớ ngài lắm, thưa ông hoàng Paris.

	- Ta cũng nhớ cháu, ông hoàng trẻ ạ.

	Ông ghì chặt và rít vào tai tôi:

	- Hãy tìm và giết hắn, Darren. Xương cốt ta buốt lạnh, nhưng không là cái buốt giá của tuổi già. Ông Tí Nị đã nói sự thật… nếu Chúa tể Ma-cà-chớp tiến tới đầy đủ quyền năng, ta tin chắc tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt.

	Nhìn thẳng mắt ông hoàng già, tôi thề:

	- Cháu sẽ tìm ra hắn. Và nếu có thời cơ, cháu sẽ nhắm trúng mục tiêu.

	- Cầu xin thần may mắn của ma-cà-rồng luôn ở bên cháu.

	Tôi đi theo ông Crepsley và Harkat. Chúng tôi chào đám đông tụ tập tiễn chân, rồi xuống đường hầm. Chúng tôi di chuyển nhanh và chính xác trong vòng hai tiếng đã ra khỏi núi, tiến vào khoảng trống, dưới bầu trời đêm trong vắt.

	Cuộc săn tìm Chúa tể Ma-cà-chớp của chúng tôi đã bắt đầu.
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	Thật sung sướng khi được trở lại mặt đường. Có thể chúng tôi đang bước vào địa ngục, bạn đồng hành của tôi sẽ phải khốn khổ vô cùng nếu chúng tôi thất bại, nhưng những lo âu đó là chuyện tương lai. Trong mấy tuần dầu tiên, tôi chỉ thấy được sải đôi chân, hít thở không khí trong lành, không bị giam hãm cùng mấy chục ma-cà-rồng hôi hám đẫm mồ hôi, mới sảng khoái làm sao.

	Tinh thần phấn chấn, khi chúng tôi xuyên đường mòn qua núi trong đêm. Harkart im lặng suốt, nghiền ngẫm những lời nói của lão Tí Nị. Ông Crepsley ủ dột như thường ngày. Tuy nhiên tôi biết dưới vẻ bên ngoài rầu rĩ, ông cũng đang khoái chí vì được ra ngoài như tôi. Chúng tôi tiến bước với một tốc độ cố định, vượt qua nhiều cây số mỗi đêm, ban ngày ngủ li bì dưới tàn cây hay hang động. Khi ra đi trời lạnh như cắt, nhưng đường càng xuống xa rặng núi, giá buốt giảm dần. Xuống tới vùng đất thấp, chúng tôi sẽ thoải mái như con người bình thường trong một ngày thu lạnh lẽo.

	Chúng tôi đem theo những chai máu dự trữ và ăn thú hoang dã. Lâu lắm rồi tôi mới săn bắn, nên lúc đầu rất lóng ngóng nhưng rồi mau chóng lấy lại sự nhanh nhẹn.

	Một sáng, vừa nhai thịt nai nướng, tôi vừa nhận xét:

	- Thế này mới là sống chứ, phải không?

	Ông Crepsley đồng ý ngay:

	- Đúng thế.

	Chúng tôi không thường nổi lửa mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng được thư giãn bên đống củi cháy rực quả là sung sướng. Tôi bảo:

	- Ước gì chúng ta cứ được tiếp tục mãi thế này.

	Ông Crepsley mỉm cười:

	- Không mong sớm được trở về Núi Ma-cà-rồng sao?

	Toi nhăn mặt:

	- Là một ông hoàng là vinh dự lớn thật, nhưng chẳng có gì vui thú hết.

	Giọng đầy thông cảm, ông bảo:

	- Vì cháu có một khởi đầu khó khăn. Nếu không có chiến tranh thì chúng ta đã có thời gian dành cho một chuyến phiêu lưu rồi. Tất cả các ông hoàng đều du hành khắp thế giới hàng chục năm, trước khi trở lại với công việc triều chính. Thời điểm của cháu không may.

	Tôi vui vẻ nói:

	- Tuy nhiên cháu chẳng phàn nàn gì, vì lúc này cháu đang được tự do.

	Harkat nhích gần chúng tôi, khều lửa. Từ khi ra khỏi Núi Ma-cà-rồng, anh ta rất ít nói. Nhưng lúc này, kéo mặt nạ xuống, anh ta lên tiếng:

	- Tôi rất thích Núi Ma-cà-rồng. Cảm giác như ở nhà vậy. Trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ chịu như thế, kể cả khi tôi… ở trong Gánh Xiếc Quái Dị. Khi vụ này kết thúc, nếu … được phép chọn lựa, tôi sẽ trở lại đó.

	- Trong mi có máu ma-cà-rồng.

	Ông Crepsley nói đùa. Nhưng Harkat coi như một lời nghiêm túc, bảo:

	- Rất có thể. Tôi thường tự hỏi, có phải mình là một ma-cà-rồng… trong kiếp trước không? Điều đó có thể cắt nghĩa vì sao tôi được đưa tới Núi Ma-cà-rồng và vì sao tôi thích nghi tốt đến thế. Điều đó cũng có thể cắt nghĩa về những cái cọc… trong những giấc mơ của tôi.

	Harkat thường mơ thấy những cọc nhọn. Trong cơn ác mộng, anh ta thấy mặt đất chao đảo, bị ngã xuống một cái hố đầy cọc nhọn đâm suốt qua tim anh.

	Tôi hỏi:

	- Có bất kỳ manh mối nào để biết anh từng là ai chưa? Gặp lão Tí Nị có khơi gợi được chút trí nhớ nào của anh không?

	Harkat lắc cái đầu to đùng không cổ, thở dài:

	- Chẳng sáng sủa hơn được chút nào.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Nếu đã tới thời điểm mi được biết, sao Tí Nị không nói cho mi biết sự thật?

	- Tôi nghĩ, không đơn giản thế đâu. Tôi phải tìm kiếm sự thật. Đó là một phần của thỏa thuận giữa chúng tôi.

	Tôi bảo:

	- Có kỳ lạ không, nếu Harkat đã từng là một ông hoàng ma-cà-rồng? Và nếu đúng vậy, liệu anh vẫn còn khả năng mở cửa Cung Ông Hoàng không?

	Harkat ngu ngơ cười, khóe môi cong lên làm miệng thành một lỗ hổng:

	- Tôi không nghĩ mình đã từng là ông hoàng đâu.

	- Ê! Nếu tôi có thể trở thành ông hoàng, thì bất cứ ai cũng có thể…

	Đón cái chân nai từ tay tôi, ông Crepsley làu bàu:

	- Đúng vậy.

	Ngay khi qua khỏi vùng núi, chúng tôi hướng về đông nam, tới ngoại ô của đời sống văn minh. Được thấy lại đèn điện, xe hơi, máy bay, cảm giác thật là kỳ lạ. Tôi cảm thấy như mình từ quá khứ vừa bước ra khỏi cỗ máy thời gian.

	- Ồn ào quá!

	Tôi bình phẩm khi đi qua một thị trấn náo nhiệt về đêm. Chúng tôi vào đó để hút máu người – dùng móng tay rạch một vết trong khi họ ngủ, lấy một lượng máu nhỏ, khép lại vết thương bằng nước bọt của ông Crepsley.

	Ù tai vì tiếng ồn ào, tôi lèm bèm:

	- Quá nhiều tiếng nhạc, cười nói, la thét.

	Ông Crepsley bảo:

	- Con người luôn chí chóe như loài khỉ. Đó là lối sống của họ mà.

	Tôi không còn hay phản đối mỗi khi ông Crepsley phát biểu kiểu đó như trước kia nữa. Khi trở thành đệ tử của ông, tôi đã nuôi hi vọng trở lại đời sống cũ. Tôi mơ có ngày thu hồi lại con người của mình, trở về với gia đình và bạn bè. Nhưng… hết rồi! Những tháng năm sống trong Núi Ma-cà-rồng đã trừ khử hết những ham muốn của loài người trong tôi. Bây giờ, tôi là sinh vật của đêm tối… và tôi hài lòng với điều đó.

	Bệnh ngứa ngáy của tôi trở nên tệ hơn. Trước khi ra khỏi thị trấn, tôi tìm một tiệm thuốc, mua cả đống phấn và thuốc nước trị ngứa. Nhưng phấn và thuốc nước cũng không làm bớt ngứa. Tôi gãi điên trên đường tới hang của công nương Evanna.

	Ông Crepsley không nói nhiều về người đàn bà chúng tôi sắp gặp. Bà ta ở đâu, là người hay ma-cà-rồng, và vì sao chúng tôi lại phải gặp bà ta.

	Một buổi sáng, trong khi cắm trại, tôi lèm bèm:

	- Ông nên cho cháu biết mọi chuyện. Lỡ có chuyện gì xảy ra cho ông, Harkat và cháu làm sao biết đường tìm bà ấy?

	Vuốt vuốt cái thẹo dài bên má trái – trong bấy nhiêu năm sống chung, tôi không biết vì sao ông lại có cái thẹo đó – ông Crepsley gật đầu ngẫm nghĩ:

	 - Cháu nói phải. Trước khi trời tối, ta sẽ vẽ một bản đồ.

	- Và cho chúng cháu biết bà ta là ai.

	Ông ngập ngừng:

	- Khó cắt nghĩa lắm. Tốt nhất là để tự bà ta nói ra. Evanna nói với mỗi người mỗi khác. Có thể bà ta không từ chối nói thật với cháu, nhưng … cũng có thể bà từ chối.

	- Bà ta có phải là một nhà phát minh không?

	Ông Crepsley có một bộ xoong chảo có thể xếp lại thành một bó tí xíu, rất dễ đem theo. Ông bảo đó là do bà Evanna làm ra.

	- Đôi khi bà ta sáng chế, vì đó là một người đàn bà có rất nhiều tài. Nhưng bà ta bỏ rất nhiều thời gian để nuôi cóc.

	- Xin lỗi, cháu không hiểu.

	- Đó là cái thú tiêu khiển của bà ta. Có người nuôi ngựa, chó hay mèo. Evanna nuôi cóc.

	- Sao bà ta có thể nuôi cóc được?

	- Rồi cháu sẽ thấy.

	Ông nghiêng người, vỗ lên gối tôi, căn dặn:

	- Nhưng dù nói gì, nhớ đừng gọi bà ta là phù thủy.

	- Vì sao cháu lại gọi bà ấy là phù thủy chứ?

	- Vì bà ta là một phù thủy… hay đại loại là vậy.

	Harkat lo lắng hỏi:

	- Chúng ta sắp gặp một phù thủy à?

	Ông Crepsley hỏi:

	- Mi ngại sao?

	- Thỉnh thoảng trong giấc mơ của tôi có … một phù thủy. Tôi chưa bao giờ thấy mặt mụ… rõ ràng, không biết… mụ tốt… hay xấu. Có khi tôi chạy lại mụ để cầu cứu, có khi… tôi sợ hãi chạy trốn mụ.

	Tôi bảo:

	- Trước đây anh không hề nhắc đến chuyện này.

	Harkat run rẩy cười:

	- Với tất cả những con rồng, cọc nhọn, bóng người thì … một mụ phù thủy bé nhỏ có là gì.

	Nhắc tới rồng làm tôi nhớ lại câu nói của Harkat khi chúng tôi gặp lão Tí Nị. Anh ta gọi lão là “chủ nhân của rồng”. Tôi đã hỏi, nhưng Harkat bảo không nhớ là đã nói câu đó. Nhưng ngẫm nghĩ rồi anh ta nói:

	- Tuy nhiên, đôi khi trong mơ, tôi thấy ông Tí Nị… cưỡi trên lưng rồng. Một lần ông móc óc rồng, ném vào tôi. Tôi với tay để bắt… nhưng chợt tỉnh dậy trước khi bắt được.

	Chúng tôi đã suy nghĩ về hình ảnh đó một thời gian dài. Vì ma-cà-rồng rất coi trọng những giấc mơ. Nhiều ma-cà-rồng tin rằng giấc mộng có quan hệ tới quá khứ hoặc tương lai, và có thể hiểu ra được nhiều điều từ đó. Nhưng dường như những giấc mơ của Harkat chẳng có gì liên quan tới thực tế, nên sau cùng ông Crepsley và tôi bỏ qua, lăn ra ngủ. Nhưng Harkat vẫn thức, đôi mắt màu lục lờ mờ sáng, cố chống chỏi với giấc ngủ càng lâu càng tốt, để trốn tránh rồng, cọc nhọn, phù thủy và những hiểm họa trong ác mộng.
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	Một chiều tối, tôi thức giấc với cảm giác hoàn toàn thư thái. Nằm nhìn bầu trời đỏ đang tối dần, tôi thử rờ ngón tay lên vùng da không hiểu vì sao tôi cảm thấy rất êm ả. Rồi tôi phát hiện… không còn ngứa ngáy nữa. Nằm im mấy phút, vì tôi sợ nếu nhúc nhích sẽ bị ngứa lại. Nhưng sau cùng, khi đứng dậy, tôi không hề có chút xíu cảm giác ngứa ngáy nào. Cười khoan khoái, tôi tiến ra cái ao nhỏ kế bên, uống nước.

	Cúi xuống mặt nước mát mẻ, trong veo, tôi uống no nê. Ngửng lên, tôi thấy phản chiếu trong dòng nước là một gương mặt xa lạ - một gã tóc dài, râu ria xồm xoàm. Hình ảnh đó ngay trước mặt tôi, như vậy có nghĩa là hắn đang đứng ngay sau tôi – nhưng tôi không hề nghe tiếng động tới gần.

	Quay phắt lại, tay quơ thanh kiếm tôi mang theo từ Núi Ma-cà-rồng. Nhưng nửa chừng, tôi ngừng lại bối rối.

	Không có ai ở đó.

	Tôi nhìn quanh, tìm gã đàn ông rách rưới, râu ria, nhưng không thấy đâu. Gần đây không có cây cối, hốc đá để ẩn núp, cũng không ma-cà-rồng nào có thể quá nhanh để biến mất tức thì như vậy được.

	Trở lại ao, tôi nhìn xuống mặt nước. hắn kia rồi! Rõ ràng như trước, cau có nhìn lên tôi.

	La lớn, tôi nhảy lùi khỏi bờ ao. Gã râu ria ở dưới nước? Làm sao hắn thở được?

	Bước tới, cái nhìn của tôi và hắn gắn vào nhau… lần thứ ba. Trông hắn như người hang động. Tôi mỉm cười. Hắn mỉm cười lại. Tôi nói:

	- Chào.

	Môi hắn mấp máy theo tôi, nhưng im lìm.

	- Tên tôi là Darren Shan.

	Một lần nữa, môi hắn mấp máy theo tôi. Tôi sắp nổi sùng – hắn giỡn mặt mình sao chứ? – rồi khựng lại: Hình ảnh đó … chính là tôi!

	Nhìn gần hơn, tôi có thể thấy mắt mình, hình dạng miệng mình, cái thẹo nhỏ hình tam giác trên mắt phải. Cái thẹo đó là một phần cơ thể tôi như mắt mũi vậy. Rõ ràng là mặt tôi – nhưng lông lá từ đâu mọc tùm lum vậy?

	Rờ quanh cằm, tôi phát hiện râu rậm rì. Đưa tay phải lên cái đầu từng nhẵn thin, tôi bàng hoàng thấy những lọn tóc dài dày cồm cộm. Ngón cái co quắp vướng tóc, tôi nhăn mặt giật mạnh, kéo ra mấy sợi tóc.

	Nhân danh Khledon Lurt, chuyện gì đã xảy ra đây?

	Kiểm tra thêm, tôi xé toạc áo để lộ ra cái ngực và bụng đầy lông. Từ nách tới vai, khắp người tôi mọc lông.

	- Gan ruột Charna ôi!

	Gào lên, tôi chạy tới đánh thức ông Crepsley và Harkat.

	Ông Crepsley và Harkat đang nhổ trại khi tôi vừa kêu la vừa hổn hển chạy về. Vừa thấy hình thù lông lá của tôi, ông ma-cà-rồng vung dao, gầm lên bắt tôi đứng lại. Vẻ mặt dữ tợn, Harkat bước tới bên ông. Tôi dừng lại, thở hồng hộc. Rõ ràng họ không nhận ra tôi. Đưa hai tay không lên, tôi khản giọng, nói:

	- Đừng… tấn công! Tôi … đây!

	Ông Crepsley trợn tròn hai mắt:

	- Darren!

	Harkat lẩm bẩm:

	- Không thể. Đây là kẻ giả mạo.

	Tôi rên lên:

	- Không. Tôi thức dậy, ra ao uống nước và … thấy… thấy …

	Tôi đưa hai cánh tay đầy lông về phía họ. Tra dao vào vỏ, ông Crepsley bước tới, nghi ngờ quan sát mặt tôi, rồi rên rỉ:

	- Thanh tẩy!

	Tôi kêu lên:

	- Thanh … gì?

	Ông nghiêm nghị nói:

	- Ngồi xuống Darren Shan. Chúng ta có nhiều chuyện phải nói. Harkat, đi lấy nước và nhóm ngọn lửa.

	Sau khi tập trung tư tưởng, ông Crepsley cắt nghĩa cho tôi và Harkat chuyện gì đang xảy ra:

	- Nên nhớ rằng: kẻ mang nửa máu ma-cà-rồng trở thành ma-cà-rồng hoàn toàn khi được bơm thêm máu ma-cà-rồng vào người. Điều chúng ta chưa bao giờ nói tới – vì ta không dự kiến là xảy ra quá sớm – là còn một cách khác để máu thay đổi – trung bình là bốn mươi năm – hậu quả dẫn tới tế bào ma-cà-rồng sẽ tấn công tế bào người và chuyển đổi chúng thành máu ma-cà-rồng hoàn toàn. Chúng ta gọi chuyện này là… thanh tẩy.

	- Ý ông là … cháu hoàn toàn trở thành ma-cà-rồng?

	Tôi lặng lẽ hỏi, vừa hiếu kỳ vừa lo sợ. Hiếu kỳ vì điều đó sẽ có nghĩa là tăng sức mạnh, khả năng phi hành và liên lạc bằng thần giao cách cảm. Lo sợ vì điều đó cũng có nghĩa hoàn toàn phải rút lui trước ánh sáng ban ngày và thế giới loài người.

	Ông Crepsley nói:

	- Chưa đâu. Mọc lông chỉ mới là giai đoạn đầu tiên. Hiện thời, có thể cạo đi, dù nó sẽ mọc lại, nhưng sau khoảng một tháng lông sẽ không mọc lại nữa. Trong thời gian đó cháu sẽ trải qua nhiều thay đổi khác – lớn lên, nhức đầu, bùng phát năng lượng – nhưng những sự kiện này cũng sẽ hoàn toàn thay thế máu người, nhưng cũng có thể không như vậy, và cháu sẽ trở lại bình thường – trong vài tháng hay vài năm. Nhưng đôi khi, trong vài năm sau đó, máu của cháu sẽ thay đổi hoàn toàn. Cháu sẽ bước vào giai doạn cuối của ma-cà-rồng nửa mùa. Không trở lại bình thường được nữa.

	Gần như suốt đêm đó chúng tôi bàn luận về thanh tẩy. Ông Crepsley bảo, hiếm khi nào một ma-cà-rồng nửa mùa trải qua thanh tẩy khi chưa tới hai mươi năm, nhưng chuyện này có thể do khi tôi trở thành ông hoàng – đã tiếp nhận thêm máu ma-cà-rồng trong buổi lễ, và điều đó đã làm tiến trình tăng nhanh.

	Nhớ lại, trong đường hầm Núi Ma-cà-rồng, cụ Seba đã quan sát tôi và vảo ông Crepsley: “Nó cần phải được biết về thanh tẩy.” Tôi hỏi:

	- Sao cụ ấy không báo cho cháu trước?

	- Cương vị của Seba không nói được. Là thầy của cháu, ta mới có trách nhiệm thông báo chuyện này. Ta tin ông ấy sẽ cho ta biết, để ta giải thích cho cháu, nhưng vì không có thời gian… Tí Nị tới, và chúng ta phải ra đi.

	Harkat hỏi:

	- Ông bảo: Darren sẽ lớn lên trong thời gian… thanh tẩy? Lớn bao nhiêu?

	- Chưa biết được. Có khả năng nó thành một người trưởng thành trong vài tháng, nhưng chưa chắc, vì cũng có thể chỉ già thêm vài tuổi.

	- Nghĩa là, sau cùng thì cháu cũng đã tới tuổi thanh niên?

	- Ta nghĩ vậy.

	Ngẫm nghĩ một chút về chuyện này, tôi toét miệng cười:

	- Tuyệt vời!

	Nhưng vụ thanh tẩy này đáng nguyền rủa hơn là tuyệt vời – vụ cạo hết lông đã đủ khổ rồi. Ông Crepsley dùng lưỡi dao dài, sắc bén cạo rồn rột trên da tôi. Nhưng những đổi thay của cơ thể còn khổ hơn nữa. xương cốt như bị nấu chảy, kéo dài ra. Răng và móng tay mọc thêm – đêm đêm, trong khi di chuyển tôi phải cắn móng tay, mài răng vào nhau để giữ cho chúng được ổn định. Chân tay tôi cũng dài ngoằng thêm. Trong mấy tuần tôi cao thêm năm phân. Toàn thân nhức nhối vì sự phát triển cơ thể này.

	Giác quan tôi xáo trộn. m thanh nhỏ xíu cũng được khuếch đại lên… Tiếng một nhánh cây con bị gãy nghe như cả ngôi nhà sụp đổ. Một thoáng mùi hương làm mũi tôi nhột nhạt. Tôi hoàn toàn mất vị giác. Món nào ăn cũng như nhai giấy. Tôi bắt đầu thông cảm cuộc sống của Harkat như thế nào, và quyết định sẽ không bao giờ giỡn cợt anh ta về chuyện thiếu vị giác nữa.

	Thậm chí một ánh sáng mờ cũng làm đôi mắt nhạy bén cực kỳ của tôi bị lóa. Mặt trăng trên trời như ngọn đèn pha khắc nghiệt. Ban ngày, nếu mở mắt, tôi như bị hai mũi kim đâm vào mắt – trong đầu tôi đau nhức như có kim loại lóe sáng.

	Một hôm, run rẩy dưới lớp chăn dày, mắt nhắm nghiền chống lại tia nắng mặt trời nhức buốt, tôi hỏi ông Crepsley:

	- Đối với ma-cà-rồng ánh nắng cũng thế này sao?

	- Đúng. Đó là lý do chúng ta phải tránh ánh sáng ban ngày, dù chỉ là một thời gian ngắn. Cái đau của phỏng nắng không quan trọng - trong mười hay mười lăm phút đầu – nhưng ánh mặt trời chói lọi lập tức đã không thể nào chịu nổi.

	Trong thời gian thanh tẩy, tôi triền miên bị nhức đầu, hậu quả của sự mất kiếm soát giác quan. Có những lúc tôi tưởng đầu mình sắp nổ tung, chỉ biết tấm tức khóc vì đau đớn.

	Ông Crepsley giúp tôi chống lại hậu quả của những cơn chóng mặt, cuộn lớp vải mỏng quanh mặt tôi để tôi vẫn có thể nhìn được – đắp những nắm cỏ vào tai và lỗ mũii tôi. Tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa lố bịch, trong khi Harkat cứ hô hố cười, nhưng những cơn nhức đầu giảm hẳn.

	Một phản ứng phụ khác là năng lượng tăng khủng khiếp. Tôi cảm thấy như được nạp điện. Ban đêm tôi phải chạy trước ông Crepsley, rồi quay ngược lại gặp họ, để tự làm giảm sức mình. Mỗi khi chúng tôi ngừng lại, tôi tập thể dục như điên: hít đất, nhảy cao, thức khuya – tôi dậy trước ông Crepsley nhiều, không thể ngủ được hơn hai tiếng. Tôi leo cây, trèo dốc, lội qua suối, hồ - tất cả nhằm tận dụng hết nguồn năng lượng bất thường trong tôi. Nếu gặp một con voi, chắc tôi sẽ vật lộn với nó.

	Cuối cùng, sau sáu tuần, sự rối loạn đó dịu dần. Tôi ngừng phát triển, cơ thể không mọc lông nữa, nhưng tóc vẫn còn nguyên. Đầu tôi không cón sói lọi nữa. Tôi tháo bỏ vải che mắt, cỏ bịt tai và mũi, và vị giác tôi trở lại, tuy lúc đầu hơi yếu. Tôi cao hơn được bảy phân, và lực lưỡng hơn trước – bây giờ trông tôi như mười lăm, mười sáu tuổi.

	Điều quan trọng nhất: tôi vẫn là một ma-cà-rồng nửa mùa. Cuộc thanh tẩy đã không loại bỏ hết tế bào máu người trong tôi. Nhưng mặt khác của điều đó là tôi sẽ lại phải trải qua sự khó chịu của lần thanh tẩy nữa trong tương lai. Mặt tích cực là, tôi vẫn có thể thoải mái vui hưởng ánh sáng mặt trời, trước khi phải rời bỏ nó mãi mãi trong sự che chở của đêm tối.

	Dù giác quan tôi sẽ trở nên sắc bén khi thành một ma-cà-rồng hoàn toàn, tôi sẽ vẫn nhớ thế giới ban ngày. Một khi máu tôi thay đổi, sẽ không còn đường trở lại bình

	Thường nữa. Tôi chấp nhận điều đó, nhưng bảo là không e dè là nói dối. Đã mấy tháng – có lẽ đã mấy năm – tôi tự chuẩn bị cho sự đổi thay này.

	Thân hình tôi đã quá to lớn với áo quần, giày vớ hiện có, vì vậy tại một vùng xa xôi (chúng tôi đã ra khỏi nơi thị tứ), trong một cửa hàng bán đồ thặng dư của quân đội, tôi đã mua những đồ tương tự như những quần áo cũ của mình: mấy sơ mi màu xanh dương, thêm mấy sơ mi tía, quần đen và một cái mũ bong chầy.

	Khi tôi đang trả tiền, một gã cao ráo, chắc nịch bước vào. Hắn mặc sơ mi nâu, quần đen, đội mũ bóng chầy. Ném một danh sách cho người bán hàng đứng sau quầy, làu bàu:

	-Tôi cần hàng tiếp tế.

	Liếc qua mảnh giấy, người bán hàng nói:

	-Phải có giấy phép mới được mua sung.

	-Tôi có.

	Vừa nói gã đó vừa cho tay vào túi áo sơ mi, nhưng chợt nhìn thấy tay tôi, hắn sững lại. Tôi đang ôm đống quần áo mới mua trước ngực, vì vậy những vết thẹo trên đầu ngón tay – do ông Crepsley truyền máu – rõ mồn một.

	Lập tức hắn bình tĩnh lại, quay mặt đi. Nhưng tôi tin chắc hắn đã nhận ra những vết thẹo và biết tôi là gì. Vội vàng ra khỏi cửa hàng, tôi gặp ông Crepsley và Harkat tại rìa thị trấn và kể lại với họ chuyện xảy ra.

	Ông Crepsley hỏi.

	-Nó có tỏ ra bối rối và theo dõi khi cháu ra khỏi đó không?

	-Không. Hắn chỉ hơi sững lại khi thấy những dấu trên tay cháu, rồi làm như không thấy gì. Nhưng hắn biết những dấu đó có ý nghĩa gì…cháu cam đoan là như thế.

	Ông vuốt cái thẹo trên mặt, ngẫm nghĩ:

	-Con người biết sự thật về dấu ấn của ma-cà-rồng là điều không bình thường, nhưng cũng có những người như vậy. Có thể hắn là một người bình thường, chỉ đơn giản là từng được nghe kể về ma-cà-rồng và dấu vết trên đầu ngón tay.

	-Nhưng …rất có thể hắn là thợ săn ma-cà-rồng.

	-Thợ săn ma-cà-rồng rất hiếm nhưng…có thật.

	Ông suy nghĩ rồi quyết định

	-Chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định, nhưng phải cảnh giác. Cháu hoặc Harkat sẽ quan sát ban ngày. Nếu bị tấn công, chúng ta sẽ sẵn sang và…

	Nhếch môi cười, ông nắm chuôi dao, tiếp:

	-…chờ đợi.

	Chương 10

	Vào lúc bình minh, chúng tôi biết trận đánh đã cận kề. Chúng tôi bị theo dõi, không chỉ bởi một tên, mà có thể là ba hoặc bốn.

	Chúng bắt gặp dấu vết của cúng tôi cách thị trấn mấy cây số, và từ đó lần theo dấu chúng tôi. Chúng âm thầm di chuyển rất tinh vi. Nếu không đoán trước, chúng tôi sẽ không biết mình đang bị theo dõi. Nhưng khi ma-cà-rồng đánh hơi thấy sự nguy hiểm, thì những than chạy tuyệt chiêu của con người cũng không thể lén lút qua mắt được.

	Khi chúng tôi đang dọn chỗ nghỉ giữa một khu rừng nhỏ, dưới một lùm cây cành lá chằng chịt, để tránh nắng; Harkat hỏi:

	-Kế hoạch…thế nào?

	Ông Crepsley thấp giọng, nói:

	-Chúng đợi trời sáng hẳn mới tấn công, cứ làm như bình thường, giả bộ ngủ. Khi chúng tới, chúng ta sẽ ra tay.

	Dù đang ở trong râm, nhưng nếu đánh nhau, chắc chắn chúng tôi bị cuốn ra ngoài nắng, nên tôi hỏi ông Crepsley:

	-Liệu ra nắng ông có chịu nổi không?

	-Thanh toán mấy tên thợ săn lén lút kia trong chớp nhoáng, một chút nắng không làm hại ta được đâu

	Lấy lá và cỏ làm giường trên mặt đất, chúng tôi nằm xuống. Harkat lẩm bẩm:

	-Chắc chúng chỉ tò mò muốn thấy một ma-cà-rồng thật sự trông như thế nào thôi.

	Ông Crepsley không đồng ý:

	-Chúng du chuyển rất tinh khôn. Không là thợ săn bình thường đâu, chúng theo chúng ta là có ý đồ.

	-Cháu vẫn nhớ thằng cha mua sung trong cửa hàng.

	-Tất cả tụi săn ma-cà-rồng đều trang bị vũ khí đàng hoàng. Cái thời mấy thằng ngu vác búa, xách gậy gỗ qua lâu rồi.

	Sau đó chúng tôi im lặng, nằm nhắm mắt, thở đều đều làm bộ ngủ.

	Từng giây, từng phút, từng giờ chậm chạp kéo dài như hàng thế kỷ. Lần cuối cùng nếm mùi một trận chiến ác liệt đã cách đây sáu năm. Chân tay tôi lạnh khác thường, trong bụng cứ như có những con rắn băng nước đá luôn co giãn. Tôi giữ mấy ngón tay dưới vạt áo choàng, chuôi kiếm, ở thế sẵn sang rút ra.

	Xế trưa, mấy tay thợ săn tiến vào. Ba tên từ ba hướng: bắc, tây nam, đông nam. Lúc đầu tôi chỉ có thể nghe thấy lá cây xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng cành cây bị đạp gãy. Nhưng khi chúng lại gần hơn, tôi bắt đầu nhận ra hơi thở nặng nề, tiếng xương răng rắc căng thẳng, tiếng trống ngực sợ hãi của chúng.

	Còn cách khoảng mười mét, chúng lặng lẽ núp sau thân cây, chuẩn bị tấn công. Một lúc lâu sau… có tiếng cơ bẩm lách cách

	-Nào

	Ông Crepsly gầm lên, phóng mình vào tên gần nhất, trong khi ông Crepsley tiến sát địch thủ nhanh như chớp, tôi và Harkat nhắm vào hai tên kia. Một tên rủa lớn, bước ra từ sau một thân cây, nâng sung trường lên bắn. Đạn bay véo qua, cách tôi mấy phân. Hắn chưa kịp bắn phát thứ hai, tôi đã tới sát bên.

	Giật mạnh cây súng từ tay hắn, tôi quăng ra xa. Tiếng đạn nổ đùng trên không gian phía sau tôi. Tôi đoán Harkat cũng đang ôm chặt địch thủ. Không còn đủ thời gian quay lại nhìn, vì tên đứng trước mặt tôi rút kiếm, sẵn sàng nghênh chiến.

	Thấy thanh kiếm, hắn mở to đôi mắt vẽ một quầng đỏ như máu chung quanh, rồi lim dim, nói:

	-Mày chỉ là mooth thằng nhóc.

	Bước ra khỏi tầm dao của hắn, tôi bảo:

	-Không đâu. Tao ngon lành hơn một thằng nhóc nhiều.

	Hắn vung dao chặt mạnh. Tôi lia đường kiếm ngọt sớt, chẻ qua thịt, thấu tới xương, cắt lìa ba ngón trên bàn tay phải của hắn trong chớp nhoáng.

	Hắn rú lên đau đớn, ngã vật xuống. Lợi dụng lúc đó, tôi đảo mắt nhìn ông Crepsley và Harkat. Ông Crepsley đã hạ xong địch thủ và đang xông tới giúp Harkat, Harkat đang vật lộn với tên thợ săn, và tỏ ra có lợi thế hơn.

	Yên long vì cả ba chúng tôi đang thắng lợi, tôi quay lại tên đang nằm dưới đất, chuẩn bị tinh thần để làm một chuyện trái ý mình: kết liễu mạng sống của hắn. Tôi kinh ngạc khi thấy hắn nham nhở cười với tôi, càu nhàu nói:

	-Đáng lẽ mày nên chặt nốt tay này của tao đi.

	Nhìn xuống tay trái của hắn. Tôi nghẹt thở. Hắn đang nắm quả lựu đạn sát ngực!

	Vừa thấy tôi lảo đảo định tiến tới, hắn gào lên:

	-Đứng im!

	Ngón cái bấm nhẹ trên kíp lựu đạn, hắn bảo:

	-Cái này bung ra là cả tao và mày đều chết.

	-Bình tĩnh.

	Tôi thở dài nói, mắt trừng trừng nhìn quả lựu đạn sẵn sàng phát nổ.

	Hắn cười tàn ác:

	-Tao đang rất bình tĩnh.

	Đầu hắn cạo trọc lóc, ngay trên hai tai là hai hình xâm chữ “M” màu đen. Hắn nói tiếp:

	-Bây giờ, hãy bảo đồng bọn ma-cà-rồng hôi hám của mày và con quái vật da xám kia buông các bạn ta ra, nếu không…

	Một tiếng rít sắc gọn phát ra từ bụi cây bên trái tôi. Có gì đó chạm vào quả lựu đạn, đánh bật nó khỏi tay gã thợ săn ma-cà-rồng. Hắn thét lên, chộp một quả lựu đạn khác (hắn có một chuỗi lựu đạn cuốn quanh ngực). Tiếng rít thứ hai vang lên, một vật thể sáng chói, đầy mũi nhọn, cắm phập vào đỉnh đầu hắn.

	Hự lên một tiếng, hắn ngã ngửa ra sau, dãy dụa như điên, rồi nằm cứng đờ. Bàng hoàng, tôi cúi xuống nhìn hắn. Vật cắm vào đầu hắn là một ngôi sao vàng dùng để ném như ném dĩa. Cả ông Crepsley và Harkat đều không mang theo vũ khí này – vậy thì ai ném?

	Để trả lời câu hỏi trong đầu tôi, một người nhảy ra từ sau một cây gần đó, chạy lại tôi. Người lạ la lối khi tôi quay lại nhìn:

	-Dù là một cái xác cũng không được quay lưng lại như thế. Vanez Blane không dạy mi điều đó sao?

	-Tôi … quên.

	Tôi lí nhí nói, quá bất ngờ đến không thể nói thêm gì nữa. Ma-cà-rồng đó - chắn ông ta là một đồng loại của chúng tôi – là một người vạm vỡ, cao trung bình, da đỏ lòm, tóc nhuộm xanh lè, mặc bộ đồ bằng da thú màu tía, vá víu vụng về. Mắt ông ta to đùng – gần bằng mắt Harkat – nhưng miệng nhỏ đến ngạc nhiên. Không giống ông Crepsley, mắt ông ta không che đậy, dù ông ta phải nheo lại vè đau đớn dưới ánh nắng. Không giày, không vũ khí, chỉ đeo hàng chục ngôi sao ném trên cả đống vòng thòng lọng của cái thắt đai quanh mình.

	Ma-cà-rồng nói với người chết:

	-Xin lỗi, ta phải lấy lại shuriken. Cám ơn.

	Nhổ ngôi sao khỏi đầu, ông ta chùi sạch máu, gài lại vào đai. Lắc đầu xác chết từ phải sang trái, ngắm nghía cái đầu cạo trọc, vết xâm và vành đỏ quanh mắt, ông ta khịt mũi tỏ vẻ coi thường:

	-Ma mới. Ta đã từng đụng độ tụi này. Đồ vô lại tội nghiệp.

	Nhổ nước bọt lên người chết, rồi với bàn chân trần ông ta lăn cái xác úp mặt xuống.

	Khi ma-cà-rồng đó quay lại nhìn chúng tôi, tôi biết ông ta là ai – tôi đã nghe tả về ông ta nhiều lần – và cúi đầu chân trọng chào:

	-Ngài Vancha March. Rất vinh dự được gặp ngài.

	-Ta cũng vậy.

	Vancha March là ông hoàng ma-cà-rồng tôi chưa bao giờ được gặp. Ông là một ông hoàng hoang dã nhất và cũng giữ truyền thống nhất.

	-Vancha!

	Ông Crepsley kêu lớn. xé mảnh vải che mắt, lách vào giữa chúng tôi, nắm chặt vai ông hoàng, nói:

	-Ngài làm gì ở đây? Tôi tưởng ngài đang ở miền bắc.

	-Đúng vậy.

	Vancha đưa tay trái, chùi mũi, vẩy một bãi xanh lè bầy nhầy ra xa, nói tiếp:

	-Nhưng chẳng có gì xảy ra, vì vậy ta quay về nam, và đang tới công nương Evanna.

	-Chúng tôi cũng tới đó.

	Ta đã đoán đúng. Ta theo dõi các người mấy đêm nay rồi.

	-Đáng lẽ ngài nên xuất hiện sớm hơn thưa ngài.

	-Lần đầu tiên thấy ông hoàng mới, ta muốn quan sát từ xa.

	Nghiêm nghị ngắm nghía tôi, ông nói:

	-Dựa vào trận đấu này, phải nói là ta thấy không…ấn tượng lắm.

	Tôi nói cứng:

	-Thưa ngài, tôi đã mắc sai lầm. Lo lắng cho đồng đội, tôi đã phạm lỗi, ngừng lại thay vì tiếp tục tấn công. Tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm và xin cúi đầu tạ tội.

	Vancha cả cười, vỗ lưng tôi, nói:

	-Ít ra, hắn cũng biết khéo léo tạ lỗi đấy chứ.

	Toàn thân ông hoàng Vancha March phủ đầy ghét bẩn, đất cát và bốc mùi như một con sói. Đó là diện mạo chính xác của ông ta. Vancha đúng là một sinh vật hoang dã. Ngay trong thế giới ma-cà-rồng, ông cũng được coi là kẻ quá khích. Chỉ mặc quần áo do chính tay mình làm ra từ da thú hoang dã. Không bao giờ ăn thịt đã nấu nướng. Không uống gì khác ngoài sữa, máu và nước lã.

	Khi Harkat – thanh toán xong kẻ tấn công – khập khiễng đến gần chúng tôi, Vancha ngồi khoanh chân, kéo chân trái lên, bắt đầu cắn móng. Nhìn Harkat, ông ta hỏi:

	-Thì ra đây là gã Tí Hon biết nói. Harkat Mulds, phải không?

	Harkat kéo thấp mặt nạ trả lời:

	-Thưa ngài, đúng vậy.

	-Mulds, ta nói thẳng, ta không tin tưởng Desmond Tí Nị hay bất cứ môn đồ mập lùn nào của lão.

	-Còn tôi, không tin tưởng ma-cà-rồng nào… nhai móng chân.

	Harkat trả đũa, ngừng lại, rồi e dè tiếp:

	-… thưa ngài.

	Vancha ha hả cười, rồi phun ra một mẩu móng chân:

	-Ta thấy mình có vẻ hợp nhau đó, Mulds.

	Ngồi xuống bên ông hoàng, ông Crepsley che lại miếng vải lên mắt, hỏi:

	-Hành trình cam go lắm không, thưa ngài?

	Vancha duỗi chân, bắt đầu cắn móng chân phải:

	-Không tệ lắm. Còn anh?

	-Tốt.

	-Có tin tức gì về Núi Ma-cà-rông không?

	-Rất nhiều.

	-Để dành tới đêm nay hãy kể.

	Ông ta nói rồi buông chân, nằm xuống. Cởi áo choàng màu tía, Vancha phủ lên người:

	-Trời chạng vạng nhớ đánh thức ta.

	Chỉ ngáp một cái, rồi quay mình lại, ông ta ngủ ngay, ngáy khò khò.

	Tôi trợn mắt nhìn ông hoàng đang ngủ, những mẩu móng chân ông ta nhai và phun ra, bộ quần áo tả tơi và mái tóc xanh lè dơ bẩn, rồi nhìn Harkat và ông Crepsley, tôi thì thầm:

	-Ông ấy là một ông hoàng thật à?

	Ông Crepsley nhỏn nhẻn cười:

	-Thật chứ sao.

	Harkat áy náy:

	-Nhưng trông như… Ông ấy hành động cứ như…

	-Đừng để bề ngoài đánh lừa. Vancha chọn lối sống thô lậu vậy, nhưng ông ấy là một ma-cà-rồng hoàn hảo nhất đấy.

	-Ông đã nói thì cháu phải tin thôi.

	Tôi lưỡng lự nói. Suốt ngày hôm đó tôi nằm nhìn lên bầu trời đầy mây, không ngủ được vè tiếng ngáy rầm rầm như sấm của ông hoàng Vancha March.

	Chương 11

	Chúng tôi để mấy cái xác của “ma mới” tại chỗ (Vancha bảo chúng không đáng được chon) rồi khởi hành lúc trời chạng vạng. Trên đường đi, ông Crepsley kể cho ông hoàng về vụ lão Tí Nị ghé thăm Núi Ma-cà-rồng và những lời tiên đoán của lão. Trong khi ông Crepsley nói, ông hoàng ít lên tiếng, lẳng lặng suy nghĩ sau khi ông Crepsley dứt lời từ lâu. Sau cùng ông ta mới nói:

	-Chẳng cần tài giỏi gì cũng có thể đoán được: thợ săn thứ ba chính là ta.

	Ông Crepsley nói ngay:

	-Ngài không đoán được mới là điều lạ.

	Vancha gỡ cọng cây từ kẽ răng, ném đi, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đường. Ông ta là bậc thầy trong vụ phun nước bọt – bãi nước bọt thành viên đặc quánh, xanh lè có thể bay trúng phóc một con kiến cách xa hai mươi bước. Ông khinh khỉnh nói:

	-Ta không tin lão láu cá Tí Nị đó. Ta đã gặp lão mấy lần, và thái độ của ta là luôn làm ngược lại những gì lão nói.

	Ông Crepsley gật đầu:

	-Nói chung, tôi cũng đồng ý vậy. Nhưng đây là thời điểm nghèo, thưa ngài…

	Ông hoàng ngắt lời:

	-Larten! Trên đường đi, gọi ta là Vancham March hay…ừ, là Xấu Xí cũng được. Ta đâu bắt anh phải khúm núm như thế chứ.

	Ông Crepsley cười thoải mái:

	-Tốt thôi… xấu xí.

	Nhưng rồi giọng ông nghiêm túc lại:

	-Vancha, giai đoạn này rất nguy hiểm. Tương lai giống nòi chúng ta đang khốn đốn. Chúng ta có nên cả gan làm ngơ trước lời tiên tri của Tí Nị không? Nếu còn hy vọng, chúng ta nên nắm lấy chứ.

	Vancha thở dài thiểu não:

	-Mấy trăm năm nay lão tin là chúng ta sẽ bị tiêu diệt vì chiến bại khi nào Chúa tể Ma-cà-chớp xuất hiện. Sao bây giờ lão lại bảo chúng ta có thể tránh được thảm họa đó, nếu làm theo chỉ thị của lão?

	Nhổ toẹt một bãi nước bọt vào lùm cây, ông hoàng nói đầy miệt thị:

	-Ta thấy mấy lời nói của lão chỉ thối hoắc như phân.

	-May ra Evanna có thể làm sáng tỏ điều này. Bà ta chia xẻ một số quyền năng của Tí Nị và có thể đoán được tương lai. Rất có thể bà ta có khả năng xác định hay bác bỏ lời tiên tri của lão.

	-Nếu đúng vậy, ta sẽ tin lời Evanna. Bà ta kín tiếng, nhưng khi nào nói là nói sự thật. Nếu bà ta bảo, định mệnh của chúng ta nằm trên đường đi, ta sẽ vui mừng gắn bó với anh, nếu không…

	Ông ta nhún vai bỏ lửng câu nói.

	Vancha March rất kì quái nhưng dễ thương! Tôi chưa gặp ai giống như ông. Cái gì cúng có tập quán riêng. Ngoài những gì tôi đã biết về ông như: không ăn thịt nấu nướng, không uống gì ngoài sữa, máu và nước lã, chỉ mặc quần áo tự chế bằng da thú hoang dã. Nhưng trong sáu đêm trên đường tới công nương Evanna tôi còn được biết thêm rất nhiều về ông.

	Ông theo đương lối cổ xưa của ma-cà-rồng. Từ xửa từ xưa, ma-cà-rồng tin rằng chúng tôi là hậu duệ của loài sói. Nếu sống tốt lành và trung thực với đức tin, khi chết chúng tôi sẽ trở lại thành sói, ngao du vào vùng hoang dã trong cõi bồng lai, như những con vật của đêm dài bất diệt. Tại đó, họ sống giống sói hơn người, tránh khỏi nền văn minh – trừ khi họ cần uống máu -, tự làm quần áo, theo luật thiên nhiên.

	Vancha không ngủ trong quan tài – ông bảo quan tài quá thoải mái! Theo ông ma-cà-rồng nên ngủ ngoài trời, chỉ dung ngay tấm áo của mình làm chăn đắp. Ông tôn trọng những ma-cà-rồng ngủ trong quan tài, nhưng rất coi thường những ai ngủ trên giường. Tôi không dám cho ông biết là tôi rất khoái nằm võng.

	Ông rất quan tâm tới những giấc mơ, và thường ăn nấm dại, chúng mang lại những giấc mơ và ảo ảnh sống động. Ông tin, tương lai được chép ra từ những giấc mơ, và nếu chúng ta giải đoán được chúng, chúng ta có thể kiểm soát được định mệnh. Ông mê mẩn những cơn ác mộng của Harkat, bỏ hàng mấy tiếng đồng hồ để bàn cãi với anh chàng Tí Hon.

	Vũ khí duy nhất của ông là shuriken (những ngôi sao có thể ném xa) mà ông đã tự chế bằng nhiều thứ kim loại và đá. Ông nghĩ, đánh giáp lá cà chính xác nhất là… đấu bằng tay. Không bao giờ ông đụng tay vao kiếm, giáo hay rìu.

	Một buổi chiều, khi sắp nhổ trại, tôi hỏi:

	-Nhưng gặp một gã có kiếm, ngài phải làm sao? Chạy à?

	-Ta không chạy trước bất cứ vũ khí nào. Đây, để ta cho mi thấy.

	Đứng trước tôi, ông xoa hai tay rồi bảo tôi hãy rút kiếm ra. Thấy tôi ngập ngừng, ông vỗ vai tôi, cười nhạo:

	-Sợ à?

	-Tất nhiên là không, nhưng cháu không muốn làm ngài bị thương.

	Ôn cười lớn:

	-Có gì đáng ngại lắm đâu, phải không Larten?

	Ông Crepsley do dự nói:

	-Tôi không biết chắc được. Darren chỉ là một ma-cà-rồng nửa mùa, nhưng nó rất sắc sảo. Nó có thể thử sức được với ông đó, Vancha.

	-Tốt. Ta khoái những đối thủ xứng tầm.

	Tôi nhìn ông Crepsley nài nỉ:

	-Cháu không muốn đấu với người không có vũ khí đâu.

	Vancha la lớn, vung vẩy hai tay:

	-Không vũ khí? Ta có hai tay này.

	Ông Crepsley giục tôi:

	-Bắt đầu đi. Vancha biết ông ấy đang làm gì mà.

	Rút kiếm, đối diện Vancha, tôi tấn công không mấy nhiệt tình. Ông ta không nhúc nhích, thản nhiên nhìn tôi hơi nâng mũi kiếm lên. Vancha khịt mũi, lèm bèm:

	-Thật cảm động.

	-Trò này ngu ngốc quá. Cháu không…

	Tôi chưa dứt lời, ông ta lao tới, nắm cổ họng tôi, móng tay cắt một đường đau nhói trên cổ. Loạng choạng bật ra sau, tôi thét lên:

	-Ui da!

	Vancha khoái chí nói:

	-Lần sau ta sẽ cắt đứt mũi mi.

	-Không dám đâu!

	Tôi gầm lên, vung kiếm xông tới, lần này rất bài bản. Vancha nhẹ nhàng né tránh, cười hớn hở:

	-Phải thế chứ.

	Mắt không rời tôi, ông ta chạy quanhm ngón tay từ từ xòe ra. Hạ thấp mũi kiếm, chờ ông ta dừng lại, tôi tiến lên, đâm. Tưởng ông ta sẽ nhảy sang một bên, nhưng thay vì né tránh, Vancha đưa bàn tay phải gạt phăng lưỡi kiếm, như… gạt một cái que. Tôi cố thu hồi kiếm, ông ta bước tới, bắt cổ tay tôi, vặn mạnh, làm tôi phải buông rơi thanh kiếm. Và… tôi mất vũ khí.

	-Thấy chưa?

	Mỉm cười, ông ta lùi lại, đưa cao hai tay chứng tỏ cuộc đấu đã kết thúc.

	-Nếu đấu thật, đít mi nát bét rồi.

	Vancha phát ngôn rất… khiếp. Đó là một trong những lời rủa xả danh tiếng nhất của ông.

	Vừa xoa cổ tay đau, tôi vừa giận dỗi bảo:

	-Tuyệt vời. Nhưng ông đánh một thằng ma-cà-rồng nửa mùa thôi. Làm sao thắng được một ma-cà-rồng thực thụ hay một ma-cà-chớp được.

	-Có thể chứ và ta đã từng thắng rồi. Vũ khí chỉ dành cho lũ nhát gan. Kẻ nào học chiến đấu bằng tay luôn có lợi thế hơn những kẻ lệ thuộc vào dao kiếm. Biết vì sao không?

	- Vì sao?

	- Vì chúng mong thắng. Vũ khí là giả tạo – không phải của thiên nhiên – và nó tạo ra niềm tin giả. Khi chiến đấu, ta trông chờ cái chết. Ngay lúc này, khi đấu với mi, ta đã dự tính đến cái chết và phó thác thân mình cho nó. Darren, chết là điều tồi tệ nhất mà thế giới này có thể quăng vào mi – nếu chấp nhận điều đó, không quyền lực nào có thể khống chế mi.

	Nhặt thanh kiếm lên, ông trao lại cho tôi, rồi đứng nhìn xem tôi sẽ làm gì. Tôi có cảm giác ông muốn tôi quăng vũ khí đi – và tôi cũng ước ao làm như thế, để được ông vị nể. Nhưng không có vũ khí, tôi cảm thấy mình như trần trụi, vì vậy tôi tra kiếm lại vào bao. Đứng nhìn xuống đất, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

	Vancha âu yếm bóp nhẹ gáy tôi, bảo:

	- Đừng bận tâm. Mi còn trẻ, còn rất nhiều thời gian học hỏi.

	Mắt ông nhíu lại khi nghĩ tới lão Tí Nị và chúa tể Ma-cà-chớp, rồi ông buồn rầu nói thêm:

	- Ta hy vọng thế.

	Tôi yêu cầu Vancha dạy tôi cách chiến đấu tay không. Tôi đã quan sát cuộc đấu không vũ khí trong Núi Ma-cà-rồng, nhưng đó là cuộc đấu với những đối thủ cũng không có vũ khí. Ngoài mấy bài học liên quan tới cách phải làm sao nếu bị mất vũ khí trong trận đánh, tôi chưa bao giờ được dạy cách đấu với một kẻ thù vũ khí đầy đủ, chỉ với hai bàn tay. Ông Vancha bảo, phải mất nhiều năm tập luyện và sẽ bị bầm dập rất nhiều trong thời gian học. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó – tôi mê tít ý nghĩ sẽ chiến thắng một ma-cà-chớp có vũ khí, bằng hai bàn tay không.

	Không thể huấn luyện trên đường đi, nhưng những khi nghỉ ngơi vào ban ngày, Vancha nói cho tôi biết về vài chiến thuật cản phá căn bản và hứa sẽ cho tôi thực hành khi tới chỗ của bà Evanna.

	Ông hoàng không nói gì nhiều hơn những điều ông Crepsley đã cho tôi biết về bà phù thủy, tuy nhiên ông có nói thêm: bà ta là một người đàn bà vừa đoàng hoàng nhất vừa kém hấp dẫn nhất – điều này cũng chẳng làm tôi biết được gì hơn.

	Tôi tưởng Vancha chống đối ma-cà-chớp rất mạnh mẽ - khinh miệt ma-cà-chớp nhất thường là những ma-cà-rồng chìm ngập trong đường lối cổ - nhưng tôi ngạc nhiên thấy ông không hề chống đối chúng. Mấy đêm trước khi tới nơi bà Evanna, ông nói:

	- ma-cà-chớp cao thượng và chân thật. Ta chỉ không đồng ý với thói quen ăn uống của chúng. Không cần thiết giết người khi xin họ chút máu. Về mặt khác, ta khâm phục chúng.

	Ông Crepsley nói:

	- Vancha đã tiến cử Kurda Smahlt trở thành ông hoàng.

	- Ngài không…

	Tôi ho và bỏ lửng câu đang nói. Vancha bảo:

	- Nghĩ gì, cứ nói ra đi.

	- Sau những gì ông ta đã làm – dẫn dắt ma-cà-chớp chống lại chúng ta – ngài có áy náy không?

	- Không. Ta không chấp thuận hành động của anh ta, và nếu có mặt tại Hội Đồng, ta cũng sẽ không lên tiếng bênh vực. Nhưng Kurda nghe theo tiếng nói của con tim. Anh ta hành động vì muốn điều tốt cho thị tộc. Dù Kurda lầm đường, ta không nghĩ anh ta thật sự là một tên phản bội. Hành động sai, nhưng động cơ thúc đẩy thì trong sáng.

	Harkat lên tiếng:

	- Tôi đồng ý. Tôi nghĩ, Kurda đã bị đối xử thiếu công bằng. Bị giết sau khi bị bắt là… đúng, nhưng sẽ là sai lầm khi gọi ông ta là một kẻ vô lại độc ác và không được nêu tên trong.. Cung Ông Hoàng.

	Tôi nín lặng. Tôi đã từng quý mến Kurda vô cùng, và biết ông ta đã làm hết sức mình để ma-cà-rồng tránh khỏi sự phẫn nộ của Chúa tể Ma-cà-chớp. Nhưng…ông ta đã giết một người bạn của tôi-Giarver Purl – và đưa đến nhiều cái chết khác nữa, trong đó có Arra Sails, một nữ ma-cà-rồng từng là bạn tình của ông Crepsley.

	Một hôm, trước khi tới cuối cuộc hành trình đầu tiên, tôi được biết đặc tính kẻ thù thật sự của ông hoàng Vancha. Đang ngủ, mặt tôi bị ngứa – vì hậu quả của thanh tẩy – tôi ngồi dậy gãi. Lúc đó mới gần trưa, nhưng tôi thấy ông Vancha ném quần áo sang một bên, chỉ cuốn một mảnh da nai quanh thắt lưng, đang xoa nước bọt lên người. Tôi hỏi nhỏ:

	- Vancha, ngài đang làm gì vậy?

	- Ta sắp đi dạo.

	Vừa trả lời ông ta vừa tiếp tục xoa nước bọt lên vai và cánh tay. Tôi nhìn lên, không chút mây nào che ánh mặt trời. Tôi bảo:

	- Nhưng đang là ban ngày mà!

	- Thật vậy sao?

	Chẳng hiểu ông ta có bị “ấm đầu” đến quên mình là ai không, tôi nhắc.

	- Ma-cà-rồng bị phỏng dưới ánh nắng.

	- Không bị ngay lập tức đâu. Có bao giờ mi tự hỏi vì sao ma-cà-rồng bị đốt cháy dưới mặt trời chưa?

	- À… chưa…

	- Chẳng có nguyên nhân nào hợp lý cả. Theo chuyện kể của loài người, thì là vì chúng ta là ma quỷ, mà ma quỷ thì không thể đối diện mặt trời. Nhưng vô lý… vì chúng ta đâu phải là ma quỷ, mà dù có là ma quỷ, chúng ta vẫn có thể đi lại vào ban ngày được chứ. Hãy nhìn loài sói. Giả sử chúng ta là hậu duệ của chúng, nhưng chúng có thể chịu đựng được ánh mặt trời. Thậm chí những sinh vật của đêm tối, như loài dơi và cú đều có thể sống được vào ban ngày. Vậy thì vì sao mặt trời lại giết chết ma-cà-rồng?

	- Cháu không biết. Vì sao vậy?

	Vancha phá lên cười:

	- Phải chi ta biết! Chẳng ai biết hết. Một số quả quyết là chúng ta mắc lời nguyền của phù thủy hay yêu tinh, nhưng ta nghi là… thế giới này đầy rẫy nô bộc của nghệ thuật u tối, nhưng không kẻ nào có khả năng nguyền rủa chết người như thế. Linh cảm của ta là Desmond Tí Nị.

	- Lão Tí Nị liên quan gì tới chuyện này?

	- Theo truyền thuyết xa xưa – hầu như đã bị quên lãng – Tí Nị đã tạo ra ma-cà-rồng đầu tiên. Chuyện kể: lão thí nghiệm trên loài sói và pha trộn máu của chúng với máu người, kết quả là…

	Ông ta đưa tay vỗ lên ngực. Tôi nghi ngờ:

	- Vô lý quá!

	- Có thể. Nhưng nếu những truyền thuyết đó là thật, thì mối liên quan giữa mặt trời và sự yếu đuối của chúng ta là tác phẩm của Tí Nị. Người ta bảo, lão sợ chúng ta trở nên quá mạnh sẽ thâu tóm thế giới, nên lão làm ô uế máu của chúng ta, làm chúng ta thành nô lệ của đêm tối.

	Ông ngừng xoa nước bọt, ngước lên, mắt gườm gườm nhìn những tia sáng mặt trời, lặng lẽ nói:

	- Không gì tồi tệ hơn kiếp nô lệ. Nếu những chuyện đó là thật, và chúng ta phải là nô lệ của đêm tối vì sự can thiệp của Tí Nị thì… con đường duy nhất để giành lại tự do, chỉ có thể là… chiến đấu. Chúng ta phải tóm lấy kẻ thù, nhìn thẳng mặt, và nhổ nước bọt vào mắt nó.

	- Ý ngài là… chiến đấu với lão Tí Nị?

	- Không trực tiếp. Khó mà tóm được lão ta.

	- Vậy thì ai?

	- Chúng ta phải chiến đấu với nô bộc của lão.

	Nhìn tôi ngẩn ra, ông giải thích ngay:

	- Mặt trời!

	- Mặt trời? Làm sao ngài có thể đánh nhau với mặt trời?

	- Đơn giản thôi. Đối diện nó, tiếp nhận hơi thở của nó, rồi cứ thế làm lại nhiều lần hơn nữa. Nhiều năm qua, ta đã tự ép buộc mình chịu đựng tia sáng mặt trời. Cứ vài tuần ta lại đi chừng một tiếng vào ban ngày, để mặt trời thiêu đốt, làm cho da và mắt ta cứng rắn hơn, thách thức nó, thử xem ta có thể chịu đựng và sống sót được bao lâu.

	Tôi cười sằng sặc:

	- Ngài điên rồi. Ngài nghĩ có thể chiến thắng mặt trời thật sao?

	- Tại sao không chứ? Kẻ thù là kẻ thù. Nếu nó có thể giao chiến, thì cũng có thể bị đánh bại.

	- Ngài thấy có tiến bộ chút nào không?

	Ông thở dài:

	- Thật ra ta cảm thấy gần giống như khi mới bắt đầu. Ánh sáng làm ta như bị lòa – cả ngày sau ta mới nhìn lại bình thường được và mới bớt nhức đầu. Chỉ mười hay mười hai phút, những tia bức xạ làm ta đỏ lên, và ngay sau đó đau nhức vô cùng. Đôi khi ta cố chịu đựng gần tám mươi phút, nhưng cuối cùng bị bỏng thảm bại, phải mất năm sáu đêm nghỉ ngơi hoàn toàn mới hồi phục.

	- Ngài bắt đầu cuộc chiến này từ bao giờ?

	- Để coi… Khi bắt đầu, ta chừng hai trăm tuổi. Bây giờ ta đã hơn ba trăm, vì vậy ta đoán là… chừng một thế kỷ.

	Hầu hết ma-cà-rồng đều không biết chính xác tuổi- sống quá lâu như họ, ngày sinh nhật chẳng có nghĩa gì.

	Tôi nghẹn thở:

	- Một trăm năm! Có bao giờ ngài nghe câu thành ngữ “húc đầu vào tường” chưa?

	Ông khoái chí ra mặt:

	- Tất nhiên. Nhưng Darren, mi quên là ma-cà-rồng đập vỡ tường bằng đầu rồi sao?

	Nói xong, ông nháy mắt, vừa huýt sáo vừa tiến ra trời nắng, bước vào cuộc chiến điên rồ với quả cầu khổng lồ đang rực cháy, lơ lửng từ hàng triệu triệu cây số trên bầu trời.

	CHƯƠNG 12

	Khi chúng tôi tới nơi ở của bà Evanna, trăng tròn vành vạnh. Tuy nhiên tôi không nhận ra là đã tới khoảng trống, nếu ông Crepsley không huých nhẹ tôi, nhắc:

	- Chúng ta tới nơi rồi.

	Về sau tôi mới biết, công nương Evanna đã niệm thần chú che phủ khắp nơi này, vì vậy nếu không biết, người ta chỉ nhìn lướt qua, không thể phát hiện nơi ở của bà ta được.

	Tôi chăm chăm nhìn phía trước, nhưng trong mấy giây chẳng thấy gì ngoài cây cối. Đến khi uy lực thần chú tan hết, cây cối không có thật “biến mất”, tôi thấy mình đang nhìn xuống một cái ao trong veo như pha lê, hắt lên màu trắng dịu phản chiếu từ mặt trăng. Bên kia ao là một ngọn đồi, và tôi thấy một cửa vòm cung tối thui, dẫn vào một cái hang rộng lớn bên trong.

	Khi chúng tôi đang lần xuống côn dốc thoai thoải, dẫn tới ao, trời đêm tràn ngập tiếng ồm ộp. Tôi ngừng lại cảnh giác, nhưng ông hoàng Vancha mỉm cười bảo:

	- Cóc nhái đó. Chúng báo động cho Evanna. Khi bà cho chúng biết là an toàn, chúng sẽ im ngay.

	Một lúc sau, bản hợp xướng cóc nhái ngừng bặt, chúng tôi đi lại trong tĩnh lặng. Tới bờ ao, ông Crepsley và Vancha bảo tôi và Harkat phải thận trọng, đừng đạp lên con cóc nào. Vì cả ngàn con ở chung quanh và cả dưới nước.

	Harkat thì thầm:

	- Thấy ghê quá! Cảm giác như tụi nó… đang lom khom nhìn chúng ta.

	Vancha bảo:

	- Chúng đang nhìn thật đó. Chúng canh gác hang và cái ao này, bảo vệ bà Evanna khỏi những kẻ đột nhập.

	Tôi phì cười:

	- Cóc nhái chống lại những kẻ đột nhập bằng cách nào?

	Vancha cúi xuống bắt một con. Ông đưa nó lên ánh trăng, nhẹ nhẹ bóp hai bên sườn. Mồm mở toang hoác, con cóc phóng ra cái lưỡi dài thòng. Bằng ngón cái và ngón trỏ, ông ta giữ lưỡi con cóc, thận trọng không chạm vào cạnh lưỡi. Ông hỏi tôi:

	- Thấy những cái nang hai bên lưỡi không?

	- Những chỗ màu cam lồi ra đó hả? Chúng làm sao?

	- Đầy nọc độc. Nếu con cóc này cuốn lưỡi vào cánh tay hay bắp chân mi, Bốp! Những cái nang này sẽ nổ ngay, và nọc độc sẽ thấm qua da thịt mi.

	Ông lắc đầu nghiêm nghị nói:

	- Chết đứ đừ trong ba mươi giây!

	Đặt lại con cóc xuống cỏ ướt, ông mới buông lưỡi nó ra. Nó nhảy đi làm nhiệm vụ. Sau đó, tôi và Harkat bước đi, thận trọng tối đa.

	Tới cửa hang, chúng tôi ngừng lại. Ông Crepsley và ông hoàng Vancha ngồi xuống, đặt túi hành lý sang một bên. Vancha lấy ra mẩu xương nhai từ mấy hôm trước, bây giờ mới sử dụng tới. Ông phun bã xương vào mấy con cóc lảng vảng tới quá gần chúng tôi.

	Tôi hỏi:

	-Chúng ta có vào trong không?

	Ông Crepsley trả lời:

	- Chờ được mời mới vào được. Evanna không dịu dàng với những kẻ xồng xộc vào đâu.

	- Không có chuông sao?

	- Evanna không cần chuông. Bà biết chúng ta ở đây và sẽ ra chào tùy theo thời gian của bà ta.

	Ông hoàng đồng ý:

	- Evanna không thích bị hối thúc. Một anh bạn của ta định lẳng lặng vào để làm bà ta bất ngờ. Evanna làm hắn mọc cả đống mụn cóc to đùng khắp người. Trông hắn cứ như… như…

	Ông nhăn nhó:

	- Khó nói quá, vì ta chưa thấy bất kỳ thứ gì giống như thế, dù ta đã từng thấy đủ thứ trên đời.

	Tôi lo lắng hỏi:

	- Nếu bà ta nguy hiểm thế, chúng ta có nên vào không?

	Ông Crepsley trấn an:

	- Yên tâm. Evanna không làm hại chúng ta đâu. Bà ta nóng tính, tốt nhất là đừng chọc giận bà ta. Nhưng Evanna không bao giờ giết một ma-cà-rồng, trừ khi bị kích động tới điên lên.

	Vancha cảnh giác – có lẽ là lần thứ một trăm:

	- Nhớ đừng gọi bà ta là phù thủy.

	Nửa tiếng sau, hàng chục con cóc – lớn hơn những con ở quanh ao – nhảy ra. Chúng tạo thành một vòng tròn, ngồi chớp mắt, bao quanh chúng tôi. Tôi vừa chớm đứng dậy, ông Crepsley bảo phải ngồi yên tại chỗ. Một lúc sau, từ trong hang một người đàn bà xuất hiện. Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào lôi thôi xấu xí đến thế. Người thì thấp – chỉ cao hơn anh chàng mập lùn Harkat Mulds một tí – với mái tóc đen dài bù rối. Cơ bắp cuồn cuộn, cặp đùi chắc nịch, mạnh mẽ. Tai bà ta nhọn hoắt, mũi nhỏ xíu – trông như chỉ là hai cái lỗ trên môi trên – còn đôi mắt thì ti hí. Khi bà ta lại gần, tôi mới thấy: một mắt nâu, một mắt xanh lè. Lạ lùng hơn nữa, màu mắt thay đổi, phút trước mắt trái nâu, phút sau màu nâu chạy tọt qua mắt phải.

	Lông lá bà ta mới khiếp! Chân tay phủ đầy lông đen. Lông màu rậm rì như hai con sâu róm to đùng, cả đống lông mọc lòi ra khỏi tai và hai lỗ mũi; lại còn râu ria nữa chứ, hàng ria rậm tới Otto von Bismarck[1] phải mắc cỡ.

	Những ngón tay bà ta cứng còng, ngắn ngủn đến lạ lùng. Tôi cứ tưởng, là một phù thủy, tay bà ta xương xẩu với những móng vuốt, như hình ảnh phù thủy tôi từng thấy trong sách và truyện tranh ngày còn nhỏ. Móng tay bà ta được cắt ngắn, trừ hai ngón út, móng dài thòng, sắc bén.

	Bà không mặc y phục truyền thống, hay da thú như ông hoàng Vancha. Trái lại, bà ta mặc… dây thừng!

	Những sợi dây dài màu vàng bện chặt cuốn quanh ngực và thân dưới, để cánh tay, đôi chân và bụng bà ta thoải mái phô ra.

	Khó tưởng tượng nổi một người đàn bà khủng khiếp hơn như thế, và… bụng tôi sôi òng ọc khi bà ta lê chân tiến lại gần chúng tôi.

	Bà ta bước tới đâu hàng ngũ cóc tản ra tới đó. Evanna khịt mũi dè bỉu:

	- Lại là ma-cà-rồng! Luôn luôn chỉ có ma-cà-rồng xấu xí, khát máu. Sao chưa bao giờ có những con người đẹp trai tới thăm ta được một lần?

	- Vì chúng sợ bị bà ăn thịt.

	Ông hoàng Vancha cười lớn trả lời, rồi đứng dậy ôm bà ta. Bà ôm lại, thật mạnh, nâng bổng ông hoàng ma-cà-rồng lên. Evanna nựng ông như nựng em bé:

	- Vancha bé bỏng của ta. Nặng hơn rồi đấy, thưa ngài.

	Ông nghẹn thở, cố nói:

	- Còn bà xấu hơn bao giờ hết, thưa công nương.

	- Mi chỉ nói vậy để làm ta vui thôi.

	Vừa rúc rích cười nói bà ta vừa buông Vancha xuống, rồi quay qua ông Crepsley, lịch sự cúi đầu:

	- Chào Larten.

	- Chào Evanna.

	Ông Crepsley chào lại, đứng dậy cúi đầu. Rồi, không hề báo trước, ông vung chân đá bà Evanna. Nhưng ông nhanh nhậy, bà ta còn nhanh nhạy hơn. Bà nắm chân ông mà vặn. Ông Crepsley xoay người, lăn đùng trên mặt đất. Ông chưa kịp phản ứng, đã bị bà Evanna phóng lên lưng, nắm cằm, kéo bật đầu lên. Evanna la lớn:

	- Hàng chưa?

	- Rồi!

	Ông Crepsley khò khè, mặt đỏ bừng – không vì ngượng mà vì đau.

	- Chú bé khôn đấy.

	Evanna cười, hôn phớt lên trán ông. Rồi bà ta đứng dậy ngắm nghía tôi và Harkat – con mắt xanh tò mò nhìn Harkat, con mắt nâu nhìn tôi.

	Cố giữ cho răng không va lộp cộp vào nhau, tôi ráng sức tỏ ra niềm nở:

	- Xin chào công nương Evanna.

	- Rất vui được gặp mi, Darren Shan. Mi được hoan nghênh tại đây.

	Harkat không bối rối như tôi, anh ta cúi đầu lễ phép:

	- Xin chào công nương.

	- Chào Harkat. Mi cũng được hoan nghênh… như lần trước.

	- Lần trước?

	Harkat lập lại. Evanna bảo:

	- Đây không phải lần thăm viếng đầu tiên của mi. Mi đã thay đổi quá nhiều, từ trong đến ngoài, nhưng ta vẫn nhận ra. Ta có biệt tài đó. Dáng vẻ bên ngoài không lừa được ta đâu.

	Harkat bàng hoàng hỏi:

	- Bà định nói là… bà biết tôi là… ai, trước khi trở thành gã Tí Hon?

	Evanna gật đầu. Harkat khẩn khoản:

	- Tôi là ai?

	Bà phù thủy lắc đầu:

	- Không nói được. Chính mi phải tìm ra.

	Anh ta muốn nài nỉ thêm, nhưng bà Evanna đã bước lại, nâng cằm tôi bằng mấy ngón tay thô nhám, lạnh ngắt:

	- Thì ra đây là cậu bé Ông Hoàng.

	Quay đầu tôi từ phải sang trái, bà ta lẩm bẩm:

	- Ta tưởng mi trẻ hơn nữa kia.

	Ông Crepsley lên tiếng:

	- Trên đường tới đây hắn đột nhiên được thanh tẩy.

	- Thì ra vậy.

	Vẫn giữ mặt tôi, hai mắt bà chăm chú quan sát, như muốn tìm ra một chi tiết của sự yếu đuối.

	Tôi bật nói ra điều vừa xuất hiện trong đầu:

	- Bà là một phù thủy, phải không ạ?

	Cả ông hoàng và ông Crepsley đều rên lên.

	Lỗ mũi bà ta loe ra, đầu nhào tới – mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài mi li mét. Evanna rít lên:

	- Mi gọi ta là gì?

	- Ư.. không có gì. Xin lỗi. Cháu không định nói thế.

	Bà ta gầm lên, quay lại ông Crepsley và Vancha March:

	- Hai ngươi thật đáng nguyền rủa. Các ngươi bảo nó ta là một phù thủy!

	Ông hoàng Vancha nói ngay:

	- Không đâu, Evanna.

	Ông Crepsley cũng vội vã tiếp lời:

	- Chúng tôi bảo nó… không được gọi bà như thế.

	Xỉa ngón tay út vào họ, bà gầm gừ:

	- Ta phải moi ruột cả hai ra. Ta sẽ làm nếu như không có Darren ở đây… nhưng ta ghét phải gây ấn tượng xấu trong lần đầu nó gặp ta.

	Quắc mắt nhìn hai ông, bà ta hạ tay xuống. Ông hoàng và ông Crepsley tỏ ra nhẹ nhõm hẳn. Không thể tin nổi. Tôi đã từng thấy ông Crepsley không hề nao núng khi đối đầu với ma-cà-chớp trang bị đầy vũ khí, và chắc chắn ông hoàng Vancha hoàn toàn bình tĩnh khi gặp hiểm nguy. Vậy mà lúc này, cả hai đang run rẩy trước một người đàn bà xấu xí, lùn tịt chẳng có gì đáng sợ, ngoài mấy móng tay dài thòng.

	Tôi vừa định cười nhạo hai ông ma-cà-rồng, bà Evanna quay phắt lại làm tôi ngậm miệng ngay. Mặt bà ta đã thay đổi hẳn – giống thú hơn người – với cái miệng rộng ngoác và những cái nanh dài. Tôi khiếp đảm bước giật lùi.

	Harkat la lên:

	- Coi chừng lũ cóc.

	Anh nắm cánh tay, ngăn tôi đạp trúng một tên bảo vệ đầy nọc độc. Tôi nhìn xuống để biết chắc mình không bước lên một con cóc nào. Khi tôi ngước lên, mặt bà Evanna đã bình thường trở lại. Bà ta mỉm cười:

	- Bề ngoài thôi Darren. Đừng bao giờ để ngoại hình phỉnh phờ mi.

	Chung quanh bà bỗng lung linh tỏa sáng. Khi ánh sáng tan dần… Evanna cao lên, dịu dàng, xinh đẹp với mái tóc vàng và tấm áo dài trắng nõn. Miệng há hốc, tôi sửng sốt nhìn, bàng hoàng vì… sao mà bà ta xinh đẹp đến thế.

	Búng ngón tay và trở lại… nguyên bản y xì như trước, bà Evanna nói:

	- Ta là một pháp sư. Một bà đồng. Một nữ tu của huyền bí. Ta không phải là…

	Ném cho hai ông Vancha và Crepsley cái nhìn lạnh buốt, bà ta gằn giọng:

	- … Phù thủy. Ta là tạo vật của nhiều tài năng pháp thuật. Vì vậy, ta có thể thay hình đổi dạng theo ý muốn. Ít ra là từ tâm trí của những kẻ nhìn ta.

	- Vậy thì tại sao…

	- Tại sao ta chọn hình hài xấu xí này?

	Tôi đỏ mặt gật đầu. Evanna nói tiếp:

	- Vì ta cảm thấy thoải mái. Với ta, nhan sắc chẳng có nghĩa gì. Chỉ là điều tầm thường nhất trong thế giới của ta. Đây là hình thù ta tạo ra trong lần đầu tiên ta mang vóc dáng loài người, vì vậy ta thường trở lại hình thù này nhất.

	Ông hoàng Vancha bỗng ồm ồm lên tiếng:

	- Nhìn bà xinh đẹp, tôi thích hơn.

	Nhận thấy vừa nói quá to, ông bật ho sù sụ. Bà Evanna nhếch môi cười:

	- Thận trọng, Vancha. Nếu không, ta sẽ phải ra tay như với Larten nhiều năm trước.

	Liếc tôi, bà ta hỏi:

	- Lão đã cho mi biết vì sao có cái thẹo đó chưa?

	Nhìn cái thẹo chạy dài bên má trái ông Crepsley, tôi lắc đầu. Mặt ông ma-cà-rồng đỏ bừng. Ông năn nỉ:

	- Thôi đi, công nương. Xin đừng nhắc chuyện đó nữa. Ngày ấy tôi còn trẻ, khờ dại lắm.

	- Đúng thế.

	Bà huých mạnh sườn tôi, nói:

	- Lúc đó ta mang một khuôn mặt xinh đẹp. Larten say bí tỉ, hắn cố hôn ta. Ta ban cho hắn một vết cào nhỏ, để dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ.

	Tôi sững sờ, vì vẫn tưởng ông Crepsley có vết thẹo đó là vì ác chiến với ma-cà-chớp hay thú dữ.

	Vừa lau cái thẹo, ông Crepsley vừa thiểu não nói:

	- Bà tàn nhẫn quá, Evanna.

	Ông hoàng Vancha cười tới thò lò cả mũi:

	- Hô hô hô… ha ha ha! Ta sẽ kể cho tất cả nghe vụ này. Ta cứ thắc mắc vì sao anh quá ngượng ngùng vì cái thẹo đó. Thường thường ma-cà-rồng huênh hoang về những vết thương, nhưng anh…

	Ông Crepsley quát lên:

	- Im đi.

	Bà Evanna bảo:

	- Ta có thể chữa lành vết thẹo đó. Nếu được khâu lại ngay, nó sẽ không quá rõ như bây giờ. Nhưng hắn vùng chạy, như con chó bị đá, và không trở lại suốt ba mươi năm.

	Ông Crepsley nói nhỏ:

	- Tôi không muốn.

	Evanna cười giả lả:

	- Tội nghiệp Larten. Khi còn là một ma-cà-rồng trẻ, ngươi cứ ngỡ mình là người đàn ông của các quý bà, nhưng …

	Bà ta nhăn mặt nói:

	- Rõ ràng ta đã quên một việc. Đã bảo chúng thu xếp, rồi ta quên khuấy mất.

	Lẩm bẩm một mình, rồi bà ta quay qua lũ cóc, nho nhỏ kêu ồm ộp.

	Tôi hỏi ông hoàng:

	- Bà ấy làm gì vậy?

	- Nói chuyện với cóc.

	Harkat quì gối, chỉ một con cóc, hổn hển gọi tôi:

	- Darren!

	Ngồi xổm bên anh, tôi nhìn hình ảnh ông hoàng già Paris Skyle trên lưng con cóc, tạo bằng hai màu đen và xanh lục, chính xác đến lạ lùng.

	- Thật phi thường!

	Vừa nói, tôi vừa nhè nhẹ chạm vào hình ảnh đó, sẵn sàng rụt tay lại nếu nó há miệng. Rồi e dè, tôi lần mò theo những đường nét kỹ hơn. Tôi kêu lên với Harkat:

	- Này, không phải vẽ đâu. Tôi nghĩ đây là một vết chàm.

	- Không thể. Không vết chàm lại có thể… quá giống một người đến thế, nhất là một người chúng ta… Này! Còn nữa!

	Quay lại, nhìn theo tay anh chỉ, tôi bảo:

	- Không phải ông hoàng Paris.

	- Không, nhưng là một khuôn mặt. Con thứ ba nữa kìa.

	Tôi đứng dậy nhìn quanh:

	- Con thứ tư nữa.

	- Chắc chắn là hình vẽ.

	Ông hoàng Vancha lên tiếng:

	- Không phải vẽ đâu.

	Cúi xuống, ông bắt một con, đưa lên cho chúng tôi quan sát. Nhìn gần, thêm ánh trăng sáng rực, chúng tôi thấy những dấu vết đó thật sự nằm dưới lớp da trên cùng của con cóc.

	Ông Crepsley nhắc chúng tôi:

	- Ta đã bảo là Evanna chăn nuôi cóc mà.

	Ông cầm con cóc từ tay Vancha, vuốt ve hình khuôn mặt, nó phồng lên chống cự.

	- Đây là sự phối hợp giữa thiên nhiên và phép thuật.

	Bà ta tìm những con cóc có những dấu hiệu tự nhiên mạnh mẽ, cải tiến chúng bằng phép thuật, rồi nuôi dưỡng, tạo ra những khuôn mặt. Evanna là người duy nhất trên thế giới có thể làm điều này.

	- Đây rồi.

	Evanna vừa nói vừa xô tôi và ông hoàng Vancha sang một bên, dẫn đầu chín con cóc, tiến lại gần ông Crepsley, bà nói:

	- Larten, ta cảm thấy có lỗi khi đã gây khó khăn cho ngươi với cái thẹo đó. Đáng lẽ ta không nên cắt sâu đến thế.

	Ông Crepsley cười dịu dàng:

	- Tôi quên chuyện đó rồi, thưa công nương. Bây giờ vết thẹo là một phần cơ thể tôi. Tôi hãnh diện vì nó.

	Ông liếc nhìn ông hoàng:

	- Cho dù những kẻ khác thường đem ra nhạo báng.

	- Dù sao, ta vẫn áy náy. Nhiều năm qua ta đã tặng ngươi những món quà – chẳng hạn như bộ xoong chảo có thể xếp gọn lại – nhưng ta vẫn chưa hài lòng.

	- Không cần thiết…

	- Im miệng, để ta nói hết. Ta nghĩ, ít nhất cũng phải có một món quà để ta đền bù cho ngươi. Chỉ là một chút… lòng thành của ta.

	Ông Crepsley nhìn xuống bầy cóc:

	- Hy vọng là bà không định cho tôi mấy con cóc.

	- Không chỉ là những con cóc đâu.

	Bà ồm ộp ra lệnh cho bầy cóc bố trí lại đội hình, rồi nói tiếp:

	- Ta biết Arra Sails đã bị giết trong một trận đánh với ma-cà-chớp sáu năm trước.

	Mặt ông Crepsley chợt ủ dột khi nghe nhắc tới tên bà Arra. Ông đã từng gắn bó với bà và khó nguôi ngoai vì cái chết đó. Ông nói:

	- Bà ấy chết trong anh dũng.

	- Ta đoán ngươi không còn giữ được bất cứ thứ gì của Arra, đúng không?

	- Chẳng hạn là gì?

	- Một lọn tóc, con dao, một mảnh vải áo?

	- Ma-cà-rồng không mê những trò ngớ ngẩn đó.

	- Họ nên mê thì hơn.

	Evanna thở dài nói. Bầy cóc đã giữ yên đội hình, bà ta nhìn xuống chúng, gật đầu rồi bước tránh sang một bên.

	Ông Crepsley vừa định mở miệng hỏi, bỗng im bặt khi mắt ông bắt gặp bầy cóc và khuôn mặt trải trên lưng chúng.

	Đó là khuôn mặt của Arra Sails, trên mỗi lưng cóc là một phần. Khuôn mặt chính xác từng chi tiết và nhiều màu sắc hơn những khuôn mặt trên những con cóc khác. Evanna đã sáng tạo bằng các màu vàng, xanh và đỏ, đem sức sống cho cặp mắt, đôi môi, hai má và mái tóc. Không thể chụp hình được ma-cà-rồng – nguyên tử của họ nhảy quanh thật kỳ lạ, không thể ghi hình ảnh vào phim – nhưng khuôn mặt này gần như một tấm hình của Arra mà người ta có thể tưởng tượng ra được.

	Ông Crepsley bất động, miệng mím chặt, nhưng đôi mắt tràn đầy nhiệt tình, phiền não và… thương yêu. Ông thì thầm:

	- Cám ơn, Evanna.

	Bà cười dịu dàng:

	- Không cần phải cám ơn.

	Nhìn khắp lượt chúng tôi, bà bảo:

	- Ta nghĩ, chúng ta nên để Larten một mình. Vào trong hang đi.

	Không nói một lời, chúng tôi đi theo bà ta. Kể cả ông hoàng Vancha thường rất ồn ào cũng chỉ lẳng lặng bóp nhẹ vai ông Crepsley an ủi. Lũ cóc nhảy theo chúng tôi, trừ chín con có chân dung của Arra trên lưng. Chúng ở lại, giữ nguyên hình dáng, trong khi ông Crepsley buồn rầu nhìn khuôn mặt một thời đã là vợ ông và nhớ về nỗi đau quá khứ.
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	Bà Evanna đã sửa soạn bữa tiệc đãi chúng tôi, nhưng chỉ toàn rau và trái cây, bà ăn chay và không cho phép ai được ăn thịt trong hang của bà. Ông hoàng Vancha đã trêu chọc, hỏi: “Vẫn ăn thực phẩm của bò sao, công nương?”, tuy nhiên ông cũng cùng ăn với tôi và Harkat, dù chỉ ăn những gì chưa nấu.

	Nhìn ông ngốn ngấu củ cải sống, tôi thấy ghê quá:

	- Sao ông có thể ăn được như thế?

	- Tất cả chỉ là thói quen thôi.

	Ông nháy mắt trả lời, nhai rau ráu, rồi kêu lên:

	- Ui da… con sâu!

	Ông Crepsley vào hang khi chúng tôi gần ăn xong. Suốt đêm đó ông buồn rầu ít nói, chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không.

	Hang này xa hoa hơn những hang động của ma-cà-rồng. Evanna đã làm nơi này thành mái ấm thật sự, với những cái giường phủ lông vũ mềm mại, những bức tranh tuyệt vời treo trên tường, những ngọn nến khổng lồ tỏa ánh sáng hồng khắp nơi; rồi trường kỷ, quạt gió, rượu và hoa quả ngoại nhập. Sau nhiều năm sống quá cơ cực, nơi đây chẳng khác nào một lâu đài. Trong lúc nghỉ ngơi và tiêu hóa bữa ăn, ông hoàng Vancha tằng hắng, rồi nêu lý do vì sao chúng tôi có mặt tại đây.

	-Evanna, chúng tôi tới đây để bàn về…

	Bà ta vội vẫy tay:

	- Không bàn luận gì đêm nay hết. Công việc hãy đợi tới mai. Lúc này là thời gian dành cho tình bạn và nghỉ ngơi thôi.

	- Tốt thôi, công nương. Đây là lãnh địa của bà, chúng tôi phải tuân phục ý muốn của bà thôi.

	Nằm xuống lại, Vancha ợ lớn, nhìn quanh tìm chỗ nhổ. Evanna quăng cho ông một cái chậu nhỏ bằng bạc. Ông ta reo lên:

	- A… một cái ống nhổ.

	Nghiêng mình, Vancha khạc mạnh vào ống nhổ. Một tiếng “boong” ngân lên, ông ta lầm bầm, khoan khoái.

	Evanna nói với tôi và Harkat:

	- Lần trước hắn đến đây, ta phải chùi rửa mất mấy ngày. Chỗ nào cũng cả vũng nước bọt. Hy vọng lần này cái ống nhổ làm hắn có trật tự hơn. Bây giờ nếu chỉ có gì để hắn hỉ mũi vào…

	Ông hoàng hỏi:

	- Bà đang phàn nàn về tôi hả, Evanna?

	- Tất nhiên là không rồi, thưa ngài. Phụ nữ nào có thể phản đối một người đàn ông xâm nhập vào nhà và làm nhơ nhớp khắp mặt sàn cho được.

	Ông ta cười ha hả:

	- Tôi không nghĩ bà là một phụ nữ.

	- Ồ! Ông nghĩ tôi là gì?

	- Phù thủy.

	Ông nói tỉnh bơ, rồi nhảy xuống trường kỷ, chạy khỏi hang, trước khi Evanna phóng ra một câu thần chú.

	Khi Evanna lấy lại tinh thần hài hước, ông len lén trở lại trường kỷ, vuốt thẳng thớm cái gối, nằm duỗi dài, nhâm nốt chai sần trong lòng bàn tay trái.

	Tôi hỏi:

	- Cháu tưởng ngài chỉ ngủ trên sàn thôi chứ?

	- Thường là vậy. Nhưng từ chối lòng hiếu khách của người khác là không lịch sự, nhất là chủ nhân lại là một công nương hung dữ.

	Tôi ngồi dậy, tò mò hỏi:

	- Sao các ngài lại gọi bà ấy là công nương? Bà ta là một công chúa à?

	Ông hoàng cười vang cả hang:

	- Nghe gì không, công nương? Cậu bé này nghĩ bà là công chúa đấy.

	Vuốt ve hàng ria, Evanna hỏi lại:

	- Có gì quá lạ lùng đâu nào? Chẳng phải tất cả công chúa đều giống thế này sao?

	- Có thể, nhưng chắc ở bên dưới cõi bồng lai.

	Ma-cà-rồng tin rằng, khi chết, linh hồn của những ma-cà-rồng tốt lành sẽ vượt qua khỏi những vì sao để lên cõi bồng lai. Trong thần thoại của họ không có hỏa ngục – tất cả đều tin linh hồn của những ma-cà-rồng bất hảo sẽ bị giam hãm lại trên trái đất – nhưng thỉnh thoảng có ma-cà-rồng thích gọi là “bên dưới cõi bồng lai” hơn.

	Ông hoàng Vancha nghiêm mặt nói với tôi:

	- Không đâu, Darren. Evanna vương giả và quan trọng hơn bất cứ một nàng công chúa nào.

	Bà ta ngờ vực hỏi:

	- Vì sao, Vancha? Có vẻ tâng bốc quá đấy.

	- Khi muốn, tôi có thể tâng bốc, và… cũng có thể hạ bệ ngay.

	- Ghê tởm!

	Evanna mỉa mai, nhưng không giấu được nụ cười.

	Ông hoàng bảo bà:

	- Trên đường tới đây, Darren hỏi suốt về bà. Chúng tôi không nói gì về quá khứ của bà hết. Bà có vui lòng kể cho nó nghe không?

	Evannna lắc đầu:

	- Ông kể đi, Vancha. Hôm nay tôi không có hứng kể chuyện.

	Nhưng ông vừa mở miệng bà ta nói ngay:

	- Ngắn gọn thôi đấy.

	- Được thôi.

	- Và… đừng nói nhảm.

	- Công nương Evanna, có bao giờ tôi nói nhảm đâu?

	Tủm tỉm cười, ông vuốt ve mái tóc xanh màu lá, suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu bằng một giọng êm đềm mà tôi chưa từng nghe ông nói bao giờ:

	- Chú ý nhé, các con. Kể một câu chuyện, loài người thường bắt đầu “ngày xửa ngày xưa”, nhưng loài người biết gì về…

	Bà Evanna ngắt ngang:

	- Vancha. Ta đã bảo là đừng dài dòng.

	Vancha nhăn mặt, tiếp tục:

	- Lắng nghe nhé, sinh vật của đêm tối chúng ta không được tạo ra để sinh sản. Phụ nữ của chúng ta không thể sinh con, và đàn ông chúng ta không thể có con. Đó là đặc tính có từ ma-cà-rồng đầu tiên bước đi dưới ánh trăng, và là đặc tính chúng ta tưởng mãi mãi không thay đổi. Nhưng một ngàn bảy trăm năm trước, có một ma-cà-rồng tên là Corza Jarn. Ông sống trên đời bình thản, được tất cả tôn trọng. Cho đến khi… ông yêu và gắn bó với ma-cà-rồng nữ tên là Sarfa Grall. Họ săn bắt và chiến đấu bên nhau trong hạnh phúc. Kỳ hạn đầu tiên trôi qua, họ đồng ý sống lại bên nhau.

	Đó là “hôn nhân” kiểu ma-cà-rồng. Ma-cà-rồng không chấp nhận sống bên nhau trọn đời, chỉ mười, mười lăm hay hai mươi năm thôi. Hết kỳ hạn đó, họ có thể đồng ý cùng nhau sống thêm một hay hai thập kỷ nữa, hoặc là chia tay.

	Ông hoàng Vancha tiếp tục:

	- Giữa kỳ hạn thứ hai, Corza cảm thấy bồn chồn, muốn có một đứa con với Sarfa, để được nuôi dưỡng con của chính mình. Ông không chấp nhận những hạn chế của thiên nhiên, và đi tìm cách chữa trị vô sinh của ma-cà-rồng. Sarfa chung thủy luôn ở bên ông suốt mấy chục năm tìm kiếm trong vô vọng. Một trăm, rồi hai trăm năm trôi qua. Sarfa chết trên đường tìm kiếm đó. Nhưng Corza không bỏ cuộc. Cái chết của bà càng làm ông cố tìm cho được một giải pháp. Sau cùng, một ngàn bốn trăm năm trước, trên đường tìm kiếm ông đã gặp lão nhiễu sự với cái đồng hồ đó – Desmond Tí Nị.

	Ông càu nhàu:

	- Chẳng biết uy quyền của Tí Nị nhiều tới cỡ nào đối với ma-cà-rồng. Kẻ nói, lão đã tạo ra chúng ta, kẻ khác lại bảo lão đã từng là một trong số chúng ta, cũng có kẻ bảo lão chỉ là một tay quan sát hám lợi. Corza không biết gì về Tí Nị hơn tất cả ma-cà-rồng khác, nhưng ông tin lão thuật sĩ đó có thể giúp được ông, và theo lão khắp thế giới, cầu xin lão xóa bỏ lời nguyền vô sinh của thị tộc ma-cà-rồng. Suốt hai thế kỷ lão Tí Nị chế nhạo Corza và gạt phắt lời van xin của ông. Lão bảo Corza – lúc đó đã già yếu, gần kề cái chết – đừng lo ngại nữa, trẻ con chẳng có ý nghĩa gì với ma-cà-rồng. Corza không đồng ý. Ông tiếp tục quấy rầy lão, nài nỉ lão ban cho ma-cà-rồng một niềm hy vọng. Ông đề nghị đánh đổi linh hồn lấy một phương pháp chữa trị, nhưng Tí Nị chỉ cười khinh thị và bảo, nếu lão muốn có linh hồn của Corza, lão chỉ đơn giản chiếm lấy.

	Bà Evanna cắt ngang:

	- Trước đây, ta chưa hề nghe vụ này.

	Vancha nhún vai:

	- Truyền thuyết rất linh động. Tôi nghĩ, nhắc nhở mọi người về bản chất tàn ác của Tí Nị là điều tốt, nên có dịp là tôi kể lại.

	Ông trở lại chuyện đang kể:

	- Sau cùng vì lý do của riêng cá nhân lão, Tí Nị xiêu lòng. Lão bảo sẽ tạo ra một phụ nữ có khả năng sinh con cho ma-cà-rồng, kèm theo một quỷ kế: người đàn bà và con bà ta sẽ, hoặc là làm cho thị tộc hùng mạnh hơn bao giờ hết, hoặc là… hủy diệt toàn bộ chúng ta. Corza lo ngại những lời nói của Tí Nị, nhưng đã tìm kiếm quá lâu, mối hiểm họa đó khó có thể ngăn cản được ông. Ông đồng ý điều kiện của Tí Nị, và để lão lấy máu của ông. Lão trộn máu của Corza với máu của một con sói đang mang thai, rồi niệm thần chú lên con sói đó. Con sói sinh ra được bốn con. Hai con, hình dạnh sói bình thường, chết ngay khi lọt lòng; nhưng hai con sống lại có hình hài của con người. Một trai và… một gái.

	Vancha ngừng lại nhìn Evanna. Harkat và tôi cũng thô lố mắt nhìn. Bà phù thủy, nhíu mày, rồi đứng dậy cúi đầu chào:

	- Phải. Chính ta đã là con sói cái nhỏ bé đầy lông đó.

	Vancha kể tiếp:

	- Hai đứa trẻ lớn rất nhanh. Trong một năm chúng đã trưởng thành, dời bỏ mẹ và Corza, đi tìm định mệnh ngoài hoang dã. Đứa con trai đi trước, không nói một lời, và không ai biết hắn ra sao. Trước khi đi, đứa con gái trao cho Corza một thông điệp, gửi tới thị tộc. Ông phải cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, và nói với họ là nó nhận trách nhiệm một cách nghiêm túc. Ông cũng phải nói với họ, nó chưa sẵn sàng làm mẹ, và đừng ma-cà-rồng nào tìm kiếm nó làm bạn tình. Nó bảo còn phải cân nhắc nhiều – có thể là mấy thể kỷ hoặc lâu hơn nữa – trước khi nó có sự lựa chọn. Đó là ma-cà-rồng cuối cùng nhìn thấy cô ta trong bốn trăm năm.

	Ông ngừng lại, trầm ngâm một lúc, cầm trái chuối, ăn luôn cả vỏ, lúng búng nói:

	- Chấm hết.

	Tôi kêu lên:

	- Chấm hết sao được. Chuyện gì xảy ra sau đó chứ? Cô ta làm gì trong suốt bốn trăm năm đó? Có chọn được bạn tình khi trở lại không?

	- Cô ta không chọn. Bây giờ vẫn vậy. Còn chuyện cô ta đã làm gì…

	Ông tủm tỉm cười:

	- Có lẽ nên hỏi chính… cô ta.

	Harkat và tôi quay nhìn bà Evanna, cùng lên tiếng:

	- Sao ạ?

	Bà ta mím môi nói:

	- Ta đã chọn lựa một cái tên.

	Tôi phì cười:

	- Bà không thể bỏ ra tới bốn trăm năm chỉ để lựa chọn một cái tên.

	- Đúng, ta không chỉ làm một việc đó, nhưng ta đã dành nhiều thời gian để lựa chọn. Tên rất quan trọng trong định mệnh. Ta có một vai trò trong tương lai, không chỉ tương lai của thị tộc ma-cà-rồng, nhưng của toàn thể sinh vật trên thế giới. Cái tên ta chọn sẽ phải là một minh chứng cho vai trò đó. Sau cùng ta giữ lại tên Evanna. Ta nghĩ, đó là một lựa chọn tốt.

	Đứng dậy, Evanna ồm ộp mấy tiếng với những con cóc đang chầu chực ngoài cửa hang. Bà bảo:

	- Ta phải đi. Nói chuyện quá khứ như vậy quá đủ rồi. Gần như suốt ngày mai ta sẽ vắng mặt. Khi trở lại, chúng ta sẽ bàn về cuộc truy lùng của các người và phần hành của ta trong vụ này.

	Evanna bước ra sau bầy cóc, chỉ một lát sau đã biến vào những tia nắng rạng đông.

	Tôi và Harkat lom lom nhìn theo. Rồi anh ta hỏi ông hoàng, chuyện ông ta kể có thật không.

	Vancha hớn hở nói:

	- Thật như sự thật có thể của bất cứ truyền thuyết nào.

	- Nghĩa là sao?

	- Truyền thuyết thay đổi trong khi kể. Một ngàn bảy trăm năm là một thời gian dài, kể cả với tiêu chuẩn của ma-cà-rồng. Corza Jarn có thật sự lê lết theo Desmond Tí Nị khắp thế giới không? Lão tác nhân của những vụ hỗn loạn có đồng ý giúp không? Evanna và anh trai có được sinh ra từ một con sói không?

	Gãi nách, rồi hít mấy ngón tay, ông thở dài nói:

	- Trên thế giới này chỉ có ba người biết sự thật: Desmond Tí Nị, người con trai – nếu anh ta còn sống – và công nương Evanna.

	Harkat lại hỏi:

	- Có bao giờ ngài hỏi bà Evanna, chuyện ấy có thật không?

	Vancha lắc đầu:

	- Ta thích một truyền thuyết thêm thắt hay ho, hơn là những sự thật cũ xì chán ngắt.

	Nói xong, ông hoàng quay ra ngủ tức thì, để mặc tôi và Harkat bàn cãi ì xèo về câu chuyện vừa nghe kể.

	CHƯƠNG 14

	Tôi thức dậy cùng ông hoàng Vancha chừng mấy tiếng sau buổi trưa và khởi sự buổi huấn luyện trong bóng râm gần cửa hang. Harkat chăm chú đứng nhìn; xế trưa hôm đó ông Crepsley cũng dậy sớm để xem tôi tập. Vancha bắt đầu tập cho tôi bằng một cây gậy, ông bảo phải mấy tháng sau mới có thể tập bằng vũ khí thật. Cả buổi chiều tôi nhìn ông vụt, đâm cây gậy. Tôi không phải làm gì khác, chỉ quan sát đường di chuyển của cây gậy, nhận dạng và đoán trước những chiêu thức phức tạp mà đối thủ sắp tung ra.

	Chúng tôi tập luyện tới khi bà Evanna trở về, nửa tiếng trước hoàng hôn. Bà không nói là đã đi đâu, làm gì, và cũng không ai lên tiếng hỏi.

	Bước vào hang cùng đoàn tùy tùng cóc, bà hỏi:

	- Vui vẻ chứ?

	Ném bỏ cây gậy, ông hoàng trả lời:

	- Rất vui. Cậu bé muốn học chiến đấu tay không.

	- Bộ kiếm quá nặng với nó sao?

	Ông hoàng nhăn mặt:

	- Có duyên quá!

	Tiếng cười của Evanna làm sáng cả hang:

	- Xin lỗi. Nhưng chiến đấu bằng tay – hoặc kiếm – đều có vẻ trẻ con quá. Nên tác chiến bằng… bộ não.

	Tôi nhăn nhó hỏi:

	- Là sao?

	Evanna liếc tôi, thình lình chân tôi mất hết sức lực và tôi lăn đùng xuống đất. Lắc lư như con cá hấp hối, tôi lí nhí nói:

	- Chuyện gì vậy? Tôi bị sao thế này?

	- Không có gì hết.

	Evanna vừa dứt lời, chân tôi trở lại bình thường ngay. Bà tiếp:

	- Đó là cách chiến đấu bằng cái đầu. Mọi phần cơ thể đều liên quan tới não. Không chức năng hoạt động nào không do não. Tấn công bằng não, bảo đảm sẽ chiến thắng.

	Tôi hăng hái nói:

	- Cháu học được không?

	- Được, nhưng phải cần tới vài trăm năm, và mi phải bỏ ma-cà-rồng, trở thành đệ tử của ta.

	Evanna mỉm cười hỏi:

	- Nghĩ sao, Darren, có đáng giá không?

	- Cháu không biết.

	Tôi lẩm bẩm trả lời. Thích học phép thuật thật, nhưng ý nghĩ phải sống với bà ta chẳng hấp dẫn tý nào – tính nóng như lửa của bà ta, khó lòng có thể là một sư mẫu thông cảm và khoan dung cho được.

	- Nếu thay đổi ý kiến, nhớ cho ta biết. Lâu lắm rồi ta không có đệ tử, mà chẳng đứa nào hoàn tất được hết khóa huấn luyện, chỉ vài năm là chúng chuồn ráo, tuy nhiên ta có đoán vì sao.

	Evanna lướt qua chúng tôi, vào hang. Một lúc sau bà ta gọi, và khi vào trong, chúng tôi đã thấy một bữa tiệc nữa đang chờ sẵn.

	Ngồi xuống bàn ăn, tôi hỏi:

	- Bà sử dụng phép thuật hay sao mà nhanh quá vậy?

	- Không. Ta chỉ di chuyển nhanh hơn bình thường một chút. Nếu muốn, ta có thể làm việc với một tốc độ không ngờ.

	Sau bữa ăn thịnh soạn, chúng tôi ngồi quanh ngọn lửa bàn bạc về chuyến thăm Núi Ma-cà-rồng của lão Tí Nị. Hình như Evanna đã biết chuyện này, nhưng lẳng lặng để chúng tôi kể cho tới hết.

	Nghe xong, bà trầm ngâm nói:

	- Ba thợ săn. Ta đã chờ đợi các người nhiều thế kỷ rồi.

	Ông Crespley giật mình, hỏi:

	- Bà đã chờ?

	- Ta thiếu khả năng nhìn thấu tương lai của Desmond Tí Nị, nhưng ta thấy một số những gì sẽ tới – hay có thể tới. Ta biết ba thợ săn sẽ xuất hiện để đương đầu với Chúa tể Ma-cà-chớp, nhưng ta không biết họ sẽ là ai.

	Ông hoàng Vancha hỏi:

	- Bà có biết, liệu chúng tôi có thành công không?

	- Ta nghi là đến cả Desmond cũng không biết. Phía trước là hai tương lai đều có khả năng mãnh liệt như nhau. Hiếm khi định mệnh cô đọng thành hai tình huống tương đương như thế. Thường thì rất nhiều ngã đường đưa tới tương lai. Khi chỉ có hai đường tồn tại như thế này, thế giới có cơ may chọn một đường thôi.

	Ông Crespley hỏi:

	- Còn Chúa tể Ma-cà-chớp, bà biết hắn đang ở đâu chứ?

	- Biết.

	Evanna mỉm cười trả lời làm ông Crespley như nghẹn thở. Ông hoàng Vancha khịt mũi, khó chịu:

	- Nhưng bà sẽ không nói cho chúng tôi biết chứ gì?

	- Đúng.

	Nụ cười rộng mở hơn, bà ta khoe ra những cái răng dài, lởm chởm, vàng khè như răng chó sói.

	Ông Crespley lại hỏi:

	- Nhưng bà có thế cho chúng tôi biết, khi nào và bằng cách nào chúng tôi tìm ra hắn được chứ?

	- Ta không thể. Nếu ta nói ra, ta sẽ thay đổi tiến trình tương lai. Điều đó không được phép. Các ngươi phải tự tìm kiếm. Ta sẽ cùng đi trong hành trình sắp tới, nhưng ta không thể…

	Vancha ngạc nhiên hỏi:

	- Bà sẽ cùng đi với chúng tôi?

	- Phải. Nhưng chỉ như một bạn đồng hành thôi. Ta không dự phần trong việc tìm kiếm Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Hai ông Vancha và Crespley bồn chồn nhìn nhau. Ông Crespley lên tiếng:

	- Công nương, trước đây bà chưa bao giờ đi cùng ma-cà-rồng.

	Evanna cười lớn:

	- Ta biết ta quan trọng thế nào đối với ma-cà-rồng, vì lý do đó ta đã tránh tiếp xúc quá nhiều với những đứa con của đêm tối. Ta quá mệt mỏi vì những lời cầu xin của ma-cà-rồng, kết đôi bạn và sinh con cho họ.

	Ông hoàng hỏi thẳng:

	- Vậy tại sao giờ bà lại đi cùng chúng tôi?

	- Ta muốn gặp một người. Dù có thể, nhưng ta không muốn đi một mình. Với thời gian, nguyên nhân của ta sẽ được làm sáng tỏ.

	Vancha càu nhàu:

	- Phù thủy thì có cả đống nguyên nhân bí ẩn.

	Evanna làm ngơ, nói:

	- Nếu các người muốn không có mặt ta, ta không ép.

	Ông Crespley vội nói:

	- Công nương Evanna, chúng tôi vinh hạnh có bà cùng đi. Xin đừng bực tức nếu chúng tôi tỏ ra nghi ngờ hay thiếu nồng nhiệt… thời gian này quá bức xúc, nên đôi khi chúng tôi không được bình tĩnh trong lời ăn tiếng nói.

	Evanna mỉm cười:

	- Khéo nói lắm, Larten, Nếu đã thỏa thuận như vậy, ta thu xếp hành lý và lên đường.

	Ông Crespley chớp mắt:

	- Sớm quá vậy?

	- Đây là thời gian tốt nhất.

	Ông hoàng bực bội:

	- Hy vọng lũ cóc không bám theo.

	Evanna nói:

	- Ta không định đem theo chúng, nhưng người nhắc ta mới…

	Thấy vẻ mặt ông, bà ta phì cười:

	- Đừng lo… chúng sẽ ở lại giữ gìn mọi thứ ngăn nắp khi chúng ta trở lại.

	Bà bước đi, nhưng từ từ quay lại, ngồi xuống, nói:

	- Còn điều này nữa.

	Vẻ nghiêm trọng trên mặt bà làm chúng tôi biết có chuyện chẳng lành.

	- Desmond đã quyết định không nói với các người một điều: trò chơi tinh thần.

	Vancha hỏi ngay:

	- Là sao, công nương?

	- Điều này liên quan đến chuyện truy lùng Chúc tể Ma-cà-chớp. Ta không biết các người sẽ thành công hay thất bại, nhưng nhìn vào mỗi khả năng có thể xảy ra trong tương lai, ta cóp nhặt được vào sự kiện. Ta không nói tới cái tương lai thành công của các ngươi… nhưng nếu thất bại…

	Bà ngừng lại, cầm cả hai tay ông hoàng trong bàn tay trái – bàn tay bà ta bỗng to lớn khác thường – và nắm lấy tay ông Crespley bằng tay phải. Vẫn cầm tay hai ông, bà ta nhìn tôi, nói:

	- Ta nói điều này, vì ta nghĩ các người cần nên biết. Ta không nói để các người sợ hãi, nhưng chỉ để các người sẵn sàng, khi vấn đề trở nên xấu nhất. Định mệnh đã để các người đụng độ Chúc tể Ma-cà-chớp trên đường. Trong mỗi thời cơ đó, các người phải tận dụng nội lực mà kết liễu hắn. Nếu thất bại, chắc chắn ma-cà-chớp sẽ chiến thắng trong Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo. Điều này thì các người đã biết rồi. Nhưng điều Desmond Tí Nị không nói ra là: kết thúc cuộc truy lùng, nếu bốn lần gặp Chúc tể Ma-cà-chớp mà không giết được hắn, thì chỉ một người duy nhất trong các ngươi còn sống, để chứng kiến sự sụp đổ của thị tộc ma-cà-rồng.

	Buông tay hai ông Vancha và Crespley, bà ta nhìn xuống, nói nhỏ hơn cả tiếng thì thầm:

	- Hai kẻ kia sẽ phải… chết.

	
CHƯƠNG 15

	Chúng tôi nghiêm trang đi thành hàng, ra khỏi hang động của bà Evanna, rồi đánh vòng qua ao. Tất cả đều ngẫm nghĩ lời tiên tri của bà phù thủy. Từ đầu chúng tôi đã biết đây là cuộc săn lùng đầy hiểm họa, cái chết luôn bám theo từng bước chân. Nhưng biết trước điều gì chắc chắn xảy ra khi thất bại lại hoàn toàn khác hẳn.

	Đêm đầu tiên chúng tôi không theo một phương hướng nào, câm lặng bước trong bóng tối, hầu như không chú ý gì tới chung quanh. Harkat không liên quan gì tới lời tiên tri của Evanna – anh ta không là một thợ săn – nhưng cũng thở ra lo lắng như tất cả chúng tôi.

	Rạng sáng, khi đang cắm trại, ông hoàng Vancha bỗng phá lên cười:

	- Nhìn chúng ta kìa! Cả đêm rầu rĩ như bốn kẻ sầu thảm trong một đám tang. Đúng là dở hơi!

	Ông Crespley mỉa mai hỏi:

	- Ngài nghĩ cái án tử đè nặng trên vai chúng ta là điều vui thú lắm sao?

	- Gan ruột Charna ôi! Cái án tử đó có sẵn từ đầu rồi. Tất cả chỉ thay đổi khi chúng ta được biết về nó.

	Harkat làm bèm:

	- Một chút hiểu biết là… điều nguy hiểm.

	Vancha nạt anh ta:

	- Đó là cách nghĩ của con người. Dù lành hay dữ, ta thà biết chuyện gì chờ phía trước. Evanna đã làm một việc thiện khi nói cho chúng ta biết điều đó.

	Tôi hỏi:

	- Sao ngài lại nghĩ thế?

	- Bà ấy đã xác nhận chúng ta sẽ có bốn cơ hội để giết Chúa tể Ma-cà-chớp. Nghĩ coi, bốn lần mạng hắn nằm trong tay ta. Bốn lần chúng ta đụng độ và chiến đấu với hắn. Có thể hắn thắng chúng ta một lần. Có thể hai lần. Nhưng các ngươi thực sự nghĩ là hắn sẽ thoát khỏi tay chúng ta cả bốn lần sao?

	Ông Crespley nói:

	- Hắn không chỉ một mình. Hắn đi cùng những vệ sĩ và tất cả ma-cà-chớp trong vùng sẽ xông tới hỗ trợ cho hắn.

	- Điều gì làm anh nghĩ thế?

	- Hắn là chúa tể của chúng. Chúng sẽ hy sinh mạng sống để bảo vệ hắn.

	- Còn anh em ma-cà-rồng sẽ bỏ mặc chúng ta khi chúng ta lâm nguy hay sao?

	- Không, nhưng là vì…

	- Vì lão Tí Nị đã bảo họ không được tham gia. Và nếu lão chỉ chọn ra ba ma-cà-rồng để đối đầu với Chúa tể Ma-cà-chớp, thì có thể…

	Ông Crespley phấn khởi tiếp lời ông hoàng:

	- Lão chỉ chọn ra ba ma-cà-chớp để giúp Chúa tể của chúng.

	- Đúng. Vậy thì, theo quan điểm của ta, chúng ta càng có lợi thế hơn.

	Ba chúng tôi trầm ngâm gật đầu. Vancha nói tiếp:

	- Bây giờ, giả dụ trường hợp xấu nhất. Chúng ta đụng độ hắn bốn lần, chúng ta thất bại, cơ hội hạ hắn vuột mất. Chuyện gì sẽ xảy ra?

	Tôi nói:

	- Hắn sẽ lãnh đạo ma-cà-chớp vào cuộc chiến chống lại ma-cà-rồng và… sẽ thắng.

	Nụ cười biến khỏi mặt ông:

	- Chính xác. Tuy nhiên, ta không tin điều đó xảy ra. Ta không quan tâm Chúa tể của chúng mạnh đến cỡ nào và những gì lão Tí Nị nói. Ta tin chắc, chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến với ma-cà-chớp. Nhưng nếu không thắng, ta thà chết vì chiến đấu cho tương lai của chúng ta, hơn phải thấy thế giới của chúng ta tan nát.

	Tôi cay đắng lẩm bẩm:

	- Những lới nói đầy dũng cảm.

	Vancha quả quyết:

	- Nhưng đó là sự thật. Mi muốn chết trong tay ma-cà-chớp, trong khi chúng ta vẫn còn hy vọng, hoặc sống sót để làm nhân chứng cho cuộc suy tàn của thị tộc?

	Tôi không trả lời, ông tiếp tục:

	- Nếu lời tiên đoán là sự thật, và chúng ta thất bại. Ta không muốn sống tới hồi kết thúc. Đó sẽ là một thảm kịch khủng khiếp, và sẽ làm bất cứ kẻ nào chứng kiến sẽ phát điên. Hãy tin ta, hai kẻ phải chết mới là có phước. Chúng ta không nên lo lắng vì cái chết – nếu thất bại, cái sống mới đáng sợ với chúng ta!

	Ngày hôm đó tôi không ngủ được nhiều, miên man suy nghĩ những lời ông hoàng Vancha đã nói. Tôi đoán cũng không ai ngủ được, trừ Evanna. Thậm chí bà ta còn ngáy lớn hơn cả ông hoàng.

	Vancha nói đúng. Nếu chúng tôi thất bại, kẻ sống sót mới khốn khổ nhất. phải thấy cảnh ma-cà-rồng bị diệt vong và chịu đựng gánh nặng của những lời khiển trách.

	Chiều tối, chúng thôi thức dậy với một tinh thần phấn chấn. Không ai còn lo sợ chuyện gì đang chờ phía trước và thay vì những lời nói tiêu cực, chúng tôi bàn bạc về lộ trình. Ông Crespley nhắc nhở:

	- Tí Nị bảo, hãy nghe theo con tim. Lão bảo, định mệnh sẽ hướng dẫn, nếu chúng ta đặt mình vào tay định mệnh.

	- Anh không nghĩ là, chúng ta nên thử lần theo dấu vết của ma-cà-chớp sao?

	- Suốt sáu năm qua, ma-cà-rồng đã kiếm tìm nhưng không thành công. Tất nhiên, chúng ta phải mở to mắt mà quan sát, nhưng mặt khác tôi tin là chúng ta hãy bắt tay vào công việc, làm như hắn không hiện hữu.

	- Ta không ưa chuyện này. Định mệnh là một tình nhân tàn nhẫn. Nếu định mệnh không dẫn dắt chúng ta tới hắn thì sao? Trong một năm nữa, anh có muốn báo cáo về: “Rất tiếc, chúng tôi không gặp kẻ phá hoại, xui xẻo quá, gì nữa?”

	Ông Crespley bướng bỉnh lặp lại:

	- Tí Nị bảo hãy nghe theo con tim.

	Ông hoàng Vancha đưa hai tay lên trời:

	- Thôi được, chúng ta sẽ theo cách của anh. Nhưng hai thầy trò đặt tay lên ngực – như nhiều mụ đàm bà phải thề bồi – mà tìm đường. Ta là kẻ bất lương không có tim.

	Ông Crespley cười nhạt, hỏi tôi:

	- Darren, cháu muốn đi đâu?

	Tôi vừa định bảo, đi đâu cũng được, một hình ảnh chợt thoáng qua đầu. Hình ảnh cậu bé rắn thè lè cái lưỡi lên tận mũi. Tôi nói ngay:

	- Cháu muốn thấy Evra ra sao rồi.

	- Tốt. Mới đêm qua ta mới vừa tự hỏi, chẳng hiểu ông bạn già Hibernius Cao ra sao. Còn Harkat?

	Harkat đồng ý:

	- Tôi thấy cũng tốt.

	Quay sang ông hoàng Vancha, ông Crespley lấy hết sức đường bệ, nói:

	- Thưa ngài, chúng ta đến Gánh Xiếc Quái Dị.

	Vậy là phương hướng của chúng tôi đã được định đoạt, và con xúc xắc của định mệnh đã được ném ra.

	CHƯƠNG 16

	Ông Crespley có khả năng gõ vào ý nghĩ ông Cao và xác định vị trí chính xác của Gánh Xiếc Quái Dị. Gánh xiếc rong đang ở tương đối gần, nếu chúng tôi rảo bước, chỉ mất ba tuần là có thể gặp họ.

	Sau một tuần, chúng tôi gặp lại đời sống văn minh. Một đêm, khi đi qua một thị trấn nhỏ, tôi hỏi ông Crespley sao chúng tôi không nhảy lên một xe buýt hay một tàu hỏa, sẽ tới Gánh Xiếc Quái Dị nhanh hơn. Ông bảo:

	- Ông hoàng Vancha không chấp nhận phương tiện vận chuyển kiểu con người. Không bao giờ ông ta ngồi vào một chiếc xe buýt hay tàu hỏa.

	- Không bao giờ?

	Tôi hỏi ông hoàng chân trần. Ông nói:

	- Những đồ vật tệ hại. Hình dáng, tiếng ồn, mùi hôi.

	- Còn máy bay?

	- Nếu thần linh ma-cà-rồng có ý định cho chúng ta bay, các đấng đó đã ban cho chúng ta đôi cánh.

	Harkat hỏi:

	- Còn bà thì sao, Evanna? Công nương đã bay bao giờ chưa?

	- Chỉ bay trên cán chổi thôi.

	Không biết bà ta nói thật hay là đùa. Harkat lại hỏi:

	- Còn ông, Larten?

	- Một lần, lâu lắm rồi, từ khi anh em nhà Wright (Hai nhà phát minh máy bay người Mỹ, Wilbur Wright và em trai là Orvile Wright) còn đang nghiên cứu. Máy bay bị rơi, may mà không bay cao, nên ta chỉ bị thương nhẹ. Nhưng những dụng cụ thô kệch gầm rú trên mây kia thì… chưa.

	Tôi trêu chọc:

	- Ông sợ à?

	- Con chim bị tên phải sợ cành cong chứ.

	Chúng tôi là một nhóm kỳ quặc, gần như chẳng có gì bình thường giống với con người. Họ là sinh vật của thời đại khoa học kỹ thuật, còn chúng tôi thuộc về quá khứ - ma-cà-rồng chẳng biết gì về vi tính, đĩa vệ tinh, lò vi ba… hay những tiện nghi hiện đại khác; chúng tôi di chuyển hầu hết bằng đôi chân, có những niềm vui và sở thích đơn giản, và săn bắt như loài thú. Trong khi còn người tiến hành cuộc chiến bằng phi cơ và chiến đấu bằng cách nhấn những cái nút thì chúng tôi đánh nhau bằng gươm giáo và tay không. Có thể ma-cà-rồng và con người cùng chung một hành tinh, nhưng sống trong hai thế giới khác biệt.

	Một xế trưa, tôi thức giấc vì tiếng rên rẩm của Harkat. Anh ta lại thấy ác mộng và đang lăn lộn trên bờ cỏ. Tôi nghiêng người, đánh thức anh ta.

	Evanna lên tiếng:

	- Khoan.

	Bà phù thủy đang ở trên một cành cây thấp, hờ hững quan sát Harkat. Một con sóc đang thăm dò mái tóc dài của bà ta, con khác đang nhâm nhâm những sơi dây thừng bà sử dụng làm y phục.

	Tôi bảo:

	- Anh ta bị ác mộng.

	- Hắn có thường bị thế không?

	- Gần như cứ ngủ là bị. Mỗi khi nghe anh ấy ú ớ là cháu phải lay dậy.

	Tôi lại cúi xuống để lay Harkat.

	- Khoan.

	Evanna lại nói, rồi nhảy xuống. Bà lê bước lại, đặt ba ngón tay giữa lên trán Harkat. Nhắm mắt ngồi im một lúc, khi mở mắt bà ta nói:

	- Rồng. Mộng xấu. Tiềm thức quá khứ còn trong hắn. Desmond không nói gì về chuyện tiết lộ kiếp trước của Harkat sao?

	- Có, nhưng Harkat đã chọn việc đi cùng chúng ta, để tìm Chúa tể Ma-cà-chớp.

	- Cao thượng đấy, nhưng ngốc.

	- Nếu bà cho anh ta biết anh ta đã là ai, có làm giảm những cơ ác mộng đó không?

	- Không. Hắn phải tự tìm ra sự thật. Ta sẽ làm sự việc rắc rối thêm, nếu can thiệp vào. Nhưng có một cách tạm thời làm hắn bớt đau đớn.

	- Cách nào?

	- Kẻ nào nói được ngôn ngữ của rồng có thể giúp được.

	- Chúng ta sẽ tìm người như thế ở đâu? Bà có thể…

	- Không phải ta. Ta có thể nói chuyện với nhiều loài bật, nhưng rồng thì không. Những kẻ liên hệ với loài bò sát biết bay đó mới nói được ngôn ngữ của chúng.

	Bà ta đứng dậy phán tỉnh bơ:

	- Mi giúp được đó.

	- Cháu? Cháu chưa bao giờ liên hệ với một con rồng. Thậm chí, chưa bao giờ nhìn thấy một con rồng nào. Cháu nghĩ, chúng chỉ có trong tưởng tượng thôi.

	- Vào thời điểm và nơi chốn này, chúng có đấy, nhưng trong thời điểm, nơi chốn và những mối liên hệ khác có thể tạo nên những điều chưa biết được.

	Thật vô lý, nhưng nếu có thể giúp được Harkat, tôi sẽ làm.

	- Hãy nói, cháu phải làm gì.

	Evanna mỉm cười chấp thuận, rồi bảo tôi đặt tay lên đầu Harkat và nhắm hai mắt lại.

	Bà ta nói:

	- Hãy tập trung. Cần tìm một hình ảnh để mi chú tâm vào đó. Huyết Thạch được không? Mi có thể tưởng tượng được màu đỏ và nhịp đập liên hồi, máu của ma-cà-rồng chảy qua những tĩnh mạch bí ẩn của Huyết Thạch không?

	- Được.

	Tôi nói và dễ dàng đưa tảng đá đó vào tâm trí. Evanna nói:

	- Tiếp tục nghĩ đến nó. Trong vài phút, mi sẽ có cảm giác khó chịu, có thể thoáng thấy những cơn ác mộng của Harkat. Nhưng đừng quan tâm tới chúng, tập trung vào Huyết Thạch, ta sẽ lo phần còn lại.

	Tôi làm theo lời bà ta. Lúc đầu thật dễ dàng nhưng rồi tôi có cảm giác thật kỳ lạ. Không khí chung quanh dường như nóng hơn và khó thở hơn. Tôi nghe tiếng vỗ của những chiếc cánh rộng lớn, rồi thoáng thấy một vật rơi xuống từ bầu trời đỏ như máu. Tôi co rúm người, suýt rời tay khỏi Harkat, nhưng nhớ lời căn dặn của Evanna, tôi cố tập trung vào hình ảnh của Huyết Thạch.

	Trong ảo ảnh, Harkat xuất hiện trước mặt tôi, anh ta nằm sóng sượt trên những cọc nhọn xuyên khắp thân hình. Còn sống, nhưng vô cùng đau đớn. Anh ta không thể thấy tôi, vì hai cọc nhòn lòi ra từ hai hố mắt.

	- Mi không thể tưởng tượng được hắn đau đớn đến ngần nào.

	Nghe tiếng nói, tôi ngẩn lên nhìn. Một bóng người đen tối chập chờn gần bên tôi.

	Trong một thoáng, tôi quên chăm chú vào Huyêt Thạch, nghẹn thở hỏi:

	- Người là ai?

	- Ta là Chúa tể của Đêm Đỏ Thắm.

	- Chúa tể Ma-cà-chớp?

	Bóng người đó cất giọng đầy nhạo báng:

	- Với chúng và tất cả những kẻ khác. Ông Hoàng của Lời Nguyền, ta đang chờ mi. Bây giờ đã tóm được mi rồi, ta không buông tha đâu.

	Cái bóng đó nhào tới, mười ngón tay đầy vuốt nhọn. Mặt hắn là cái hố đen ngòm với hai con mắt đỏ rực. Trong khoảnh khắc khiếp đảm đó, tôi tưởng hắn sắp chộp lấy tôi mà ăn tươi nuốt sống. Một giọng nói nhỏ xíu – giọng của Evanna – thì thầm:

	- Chỉ là mơ thôi. Hắn không thể làm hại mi, chưa đâu, nếu mi còn tập trung vào Huyết Thạch.

	Trong mơ, tôi nhắm mắt lại, làm ngơ sự tấn công của cái bóng, và tập trung vào nhịp đập của Huyết Thạch. Một tiếng thét rít lên, tôi cảm thấy như có một làn sóng điên cuồng tan rã, bao trùm lêm người. Rồi cơn ác mộng qua đi, tôi trở lại thế giới thực.

	Giọng bà Evanna:

	- Bây giờ mi mở mắt được rồi.

	Mở mắt, tôi rời tay khỏi Harkat, vuốt mặt như vừa chạm vào một vật dơ bẩn.

	Bà Evanna chúc mừng:

	- Mi làm khá lắm.

	Tôi hổn hển hỏi:

	- Cái đó… là gì vậy?

	- Chúa tể của Sự Hủy Hoại. Chủ nhân của Những Bóng đen. Kẻ cai trị tự phong của đêm dài vô tận.

	- Hắn quá mạnh, quá ma quái.

	Evanna gật đầu:

	- Hắn sẽ thành như vậy.

	- Sẽ?

	- Điều mi nhìn thấy chỉ là cái bóng của tương lai. Chúa tể Bóng Tối chưa xuất hiện. Mi không nên lo lắng quá, vì điều này không thể tránh được. Vấn đề hiện nay là, bây giờ bạn mi sẽ được yên giấc.

	Tôi nhìn xuống, Harkat đang ngủ ngon lành:

	- Anh ấy không sao chứ?

	- Hắn sẽ ổn trong một thời gian. Ác mộng sẽ trở lại

	Lúc đó hắn sẽ đối diện với quá khứ, và sẽ tìm hiểu xem hắn từng là ai, hoặc….sẽ chết vì điên loạn. Nhưng bây giờ hắn có thể ngủ êm đềm, không cò hoảng sợ.

	Bà ta vừa định trở lại cành cây, tôi gọi nhỏ:

	-Công nương Evanna, Chúa tể Bóng Đen này…cháu thấy…quen quen. Không thấy rõ mặt, nhưng cháu cảm thấy đã từng biết hắn.

	-Vậy thì mi nên…

	Ngập ngừng cân nhắc xem nên cho tôi biết tới đâu, rồi bà cảnh cáo:

	-Những gì ta nói đây chỉ là giữa ta với mi. Không được cho bất kỳ ai biết, kể cả Larten hoặc Vancha.

	-Cháu hứa..

	Quay lưng lại tôi, bà nói:

	-Darren, tương lai rất mù mịt. Có hai con đường, cả hai đều khúc khuỷu, khó khăn, được lót bằng những hồn ma. Một đường có khả năng tương lai sẽ là, Chúa tể Ma-cà-chớp trở thành chủ nhân của Bóng tối, và là kẻ cai trị đêm tối. Đường kia…

	Ngừng lại, bà ngửa đầu, như tìm câu trả lời từ trên trời:

	-Đường kia…Chúa tể của Bóng Tối chính là…mi.

	Evanna bước đi, bỏ lại tôi đứng run rẩy bối rối và ước ao phải chi tôi đã không thức giấc vì tiếng rên rẩm của Harkat.

	Mấy đêm sau chúng tôi đã tới Gánh Xiếc Quái Dị.

	Ông Cao và những diễn viên ảo thuật đang trình diễn trong một nhà thờ bỏ hoang, ngoài một ngôi làng nhỏ. Khi chúng tôi tới nơi, buổi diễn đã gần kết thúc, vì vậy chúng tôi lẫn vào trong, xem màn cuối từ phía sau. Sive và Seersa – cặp uốn dẻo sinh đôi – đang ở trên sân khấu, cuốn lấy nhau trong một màn nhào lộn cực kỳ nguy hiểm. Sau đó ông Cao bước ra – trong bộ áo đen, cái mũ và đôi găng tay đỏ quen thuộc – tuyên bố buổi diễn kết thúc. Mọi người lục tục ra về, khi nhiều tiếng đang cằn nhằn chê bai màn kết, hai con rắ trườn từ cột lều xuống, gây một làn sóng hoảng sợ khắp đám đông.

	Tôi cười thích thú khi thấy mấy con rắn. Đây là trò khép lại đêm diễn. Khán giả bị lừa, tưởng buổi diễn đã kết thúc, đấn lúc đó mấy con rắn xuất hiện tặng, khán giả thêm một màn khiếp đảm lần cuối cùng. Trước khi mấy con rắn có thể gây tổn thương cho ai – chủ nhân của chúng – đã kịp xuất hiện, làm chúng bình tĩnh lại.

	Quả đúng vậy, mấy con rắn sắp trườn tới sàn, Evra bước ra. Nhưng anh ta lhông một mình – một đứa bé trai xuất hiện cùng anh. Đứa nhỏ tiến lại, điều khiển một con rắn, còn Evra điều khiển con kia. Tôi đoán, ông Cao đã tuyển được nó trên đường lưu diễn.

	Sau khi Evra và cậu bé đã cuốn hai con rắn quanh thân mình, ông Cao trở lại sân khấu tuyên bố, lần này mới thật sự kết tjhúc buổi diễn. Chúng tôi vẫn đứng trong tối trong khi đám đông đi qua, sôi nổi àn tán. Rồi khi Evra và đứa nhỏ rũ bỏ mấy con rắn khỏi mình, tôi nhào ra gào lên:

	-Evra Von!

	Evra giật mình, quay lại.

	-Ai thế?

	Tôi không trả lời, vui mừng chạy tới. Mắt anh ta mở lớn, kinh ngạc:

	-Darren!

	Evra choàng tay ôm tôi, tôi cũng ôm xiết anh, không quan tâm tới cảm giác trơn nhớt vì những cái vẩy, quá mừng rỡ khi gặp nhau sau quá nhiều năm. Khi buông tôi ra, anh hỏi:

	-Cậu đã đi những đâu?

	Nước mắt vui mừng tràn trong mắt anh, mắt tôi cũng ướt nhẹp. Tôi bảo:

	-Núi Ma-cà-rồng. Còn anh?

	-Khắp thế giới.

	Nhìn tôi tò mò, anh nói:

	-Cậu lớn rồi đấy.

	-Mới đây thôi, nhưng không lớn nhiều như anh.

	Bây giờ Evra đã là một người đàn ông. Anh ta chỉ hơn tôi vài tuổi, và khi tôi mới gia nhập Gánh Xiếc Quái Dị trông chúng tôi gần như bằng tuổi nhau, nhưng bây giờ trông anh như cha tôi vậy.

	Ông Crepsley bước tới, bắt tay, nói:

	-Chào Evra.

	-Ông Larten. Lâu quá rồi. Gặp ông cháu mừng quá.

	Ông Crepsley đứng sang một bên, giới thiệu:

	-Ta muốn cháu gặp Vancha March, công nương Evanna còn… Harkat Mulds thì cháu biết rồi.

	Ông hoàng Vancha làu bàu:

	-Chào.

	Evanna mỉm cười:

	-Chào.

	Harkat nói:

	Chào Evra.

	Evra chớp mắt, lắp bắp:

	-Nó biết nói?

	Tôi cười:

	-Những đêm gần đây Harkat nói rất nhiều.

	-Nó có tên?

	Harkat bảo:

	-Nó có tên và “nó” sẽ rất thích được gọi bằng “hắn”.

	Evra ú ớ luôn, không biết phải nói sao. Ngày còn sống với anh, chúng tôi vẫn phải đi tìm thức ăn cho đám Tí Hon, chưa bao giờ nghe gã nào thốt một lời. Chúng tôi tưởng chúng không nói được. Bây giờ, tôi đi cùng một gã Tí Hon – một gã mà chúng tôi đặt biệt danh là Chân Trái – tỏ ra khả năng nói của hắn là… chuyện nhỏ.

	-Đón mừng trở lại Gánh Xiếc Quái Dị.

	Nghe tiếng nói, tôi quay lại và nhìn lên ngay…cái bụng của ông Cao. Tôi đã quên ông chủ gánh xiếc có thể di chuyển âm thầm và lẹ làng đến thế nào.

	Tôi cúi đầu lễ phép (ông ta không ưa trò bắt tay):

	-Xin chào ông Cao.

	Ông ta chào mọi người bằng tên, kể cả Harkat. Khi Harkat lên tiếng chào lại, ông Cao không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ông chỉ hỏi tất cả:

	-Các bạn ăn chút chứ?

	Evanna nói ngay:

	-Tuyệt vời. Nhưng sau đó tôi có vài điều cần nói với ông, Hibernious. Đây là những chuyện chúng ta cần phải bàn bạc.

	Vẫn không chút ngạc nhiên, ông trả lời:

	-Đúng, có nhiều chuyện cần bàn.

	Khi ra khỏi nhà thờ, tôi đi cùng Evra, để hai đứa ôn chuyện cũ. Con rắn của anh khoanh tròn trên vai. Chú nhỏ bạn diễn, đưổi theo chúng tôi, kéo theo con rắn kia như một món đồ chơi. Evra bảo:

	-Darren, mình muốn cậu gặp Shancus.

	Tôi bắt tay chú bé:

	-Chào Shancus.

	Nó cũng có đôi mắt hẹp, màu xanh vàng và những cái vảy đủ màu như Evra. Nó kêu lên hỏi:

	-Ua! Có đúng là chú Darren Shan mà bố đã đặt tên cho cháu không?

	Tôi quay sang nhìn Evra:

	-Tôi hả?

	Evra cười lớn:

	-Chính xác. Shancus là con đầu lòng của mình.

	-Con đầu? Con anh? Anh là cha?

	Evra tủm tỉm:

	-Mình hy vọng thế.

	-Nhưng nó…lớn quá. Già dặn quá.

	Shan nhỏ ưỡn ngực hãnh diện vì nhận xét của…Shan lớn.

	Evra nói:

	-Nó sắp năm tuổi thôi, nhưng cao to hơn tuổi. Mình mới bắt đầu cho cu cậu cùng diễn mấy tháng trước. Cu cậu có tài diễn bẩm sinh.

	Kỳ lạ thật! Tất nhiên, Evra đã đủ lớn để có vợ con, chẳng có gì đáng để tôi phải kinh ngạc, nhưng… dường như mấy tháng trước chúng tôi còn là hai thằng nhóc cùng nhau chạy rong, thắc mắc chẳng hiểu cuộc đời sẽ ra sao khi khôn lớn.

	-Anh còn mấy đứa nữa?

	-Urcha lên ba và Lilia sẽ tròn ba tháng vào tháng tới.

	-Các cháu đều là trẻ-em-rắn?

	-Urcha thì không. Nó bực lắm – vì cũng muốn có vảy – nhưng chúng mình làm cho nó cảm thấy được thương yêu như những đứa kia.

	-Chúng mình là…?

	-Mình và Merla. Cậu không biết cô ấy đâu. Một thời gian ngắn sau khi cậu đi, cô ấy mới nhập đoàn… Chuyện tình của hai đứa mình tốc độ lắm. Cô ấy có thể tách rời tai, sử dụng như mấy cái vũ khí của thổ dân Úc. Cậu sẽ mến cô ấy.

	Tôi cười lớn, bảo tôi tin là sẽ mến Marla, rồi cùng Evra và Shancus, theo mọi người đi ăn bữa tối.

	Thật tuyệt vời được trở lại Gánh Xiếc Quái Dị. Suốt hơn một tuần trước, tôi đã lo lắng buồn rầu, nghĩ ngợi về những gì bà Evanna nói. Nhưng chỉ trong một giờ trở lại đoàn xiếc, bao lo sợ của tôi đều phai nhạt. Tôi gặp gỡ nhiều bạn bè cũ: Hans Tay Thần, Rhamus Hai Bụng, cặp sinh đôi Sive và Seersa, Cormac Xương Sườn và Gsertha Răng Thép. Tôi cũng đã thấy lại Người Sói, nhưng nó không tỏ ra vui mừng như những người khác, và tôi phải càng tránh xa nó càng tốt.

	Truska – người đàn bà có râu – cũng có mặt tại đó và rất mừng khi gặp lại tôi. Cô ta chào hỏi tôi bằng tiếng Anh sai bét. Sáu năm trước cô không nói được câu tiếng Anh nào, nhưng nhờ có Evra dạy, nên cô đã khá tiến bộ. Khi cùng quây quần với những người khác trong một ngôi trường xuống cấp – căn cú tạm thời của gánh xiếc – Truska bảo:

	-Khó quá. Tôi nói không tốt. Nhưng Evra kiên nhẫn lắm. Từ từ tôi học. Vẫn mắc nhiều lỗi, nhưng…

	Nhảy vào giữa chúng tôi, ông hoàng Vancha xen vào nói:

	-Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm, người đẹp ạ. Và sai lầm của cô em là khi có cơ hội, đã không làm một ma-cà-rồng chung thủy của ta.

	Ông vòng tay ôm và hôn Truska. Khi ông buông tay, cô ta cười lớn, dí ngón tay vào ông hoàng:

	-Hư quá!

	Tôi hỏi:

	-Hai người biết nhau?

	-Ồ, đúng thế. Chúng ta là bạn cũ. Đã từng nhiều đêm cùng nhau ngâm mình dưới đại dương sâu thẳm và xanh ngắt, phải không Truska?

	Cô ta chặt lưỡi:

	-Vancha. Ông hứa không nhắc chuyện đó nữa mà.

	-Đúng là ta đã hứa.

	Ông ta cười nói, rồi bắt đầu nói chuyện bằng tiếng địa phương của cô ta. Trông họ như một cặp hải cẩu đang sủa nhau.

	Evra giới thiệu Merla với tôi. Cô vui vẻ và xinh đẹp. Anh bảo vợ biểu diễn trò tháo rời hai tai. Tôi công nhận là rất ấn tượng, nhưng từ chối lời mời thử quăng hai cánh tai đó.

	Được trở lại gánh xiếc, ông Crepsley cũng vui mừng như tôi. Là một ma-cà-rồng đầy bổn phận, ông dâng hiến hầu hết cuộc đời cho các tướng quân và niềm tin của họ, nhưng tôi đoán, trái tim ông luôn âm thầm hướng về Gánh Xiếc Quái Dị. Ông thích được trình diễn và nhớ sân khấu. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi biết ông không ở lại luôn. Ông làm như coi nhẹ chuyện đó, nhưng tôi nghĩ, ông đã thực sự xúc động được mọi người quan tâm và nếu có thể, ông sẽ ở lại thật.

	Như thường lệ, luôn có những gã Tí Hon theo gánh xiếc, nhưng Harkat tránh xa họ. Tôi cố kéo anh vào những cuộc trò chuyện với những người khác, nhưng mọi người cảm thấy bối rối khi ở gần anh ta – họ không quen giao tiếp với một gã Tí Hon biết nói. Đêm nào anh ta cũng lủi thủi một mình, hoặc chui vào một góc với Shancus. Thằng bé mê mẩm Harkat và liên tục hỏi những câu khó trả lời (chẳng hạn Harkat là nam hay là nữ – thật ra như tất cả gã Tí Hon khác, Harkat là trung tính).

	Rất nhiều người trong gánh xiếc biết Evanna, dù chỉ có mấy người là từng gặp bà – ông bà, cha mẹ, cụ cố của họ đã kể về bà cho họ nghe. Bà ở lại với đám đông mấy tiếng, nói chuyện quá khứ – Evanna có trí nhớ rất ấn tượng về những cái tên, những khuôn mặt – rồi bà chào tạm biệt, đi theo ông Cao bàn bạc về những vấn đề kỳ lạ, bí ẩn (hoặc buôn chuyện về mấy con cóc và phép thuật).

	Tang tảng sáng, chúng tôi chào những người vẫn còn thức, rồi Evra đưa tôi về lều. Ông Cao đã để sẵn quan tài cho ông Crepsley. Ông ma-cà-rồng chui vào quan tài, hài lòng thấy rõ. Cung cách ma-cà-rồng yêu thích quan tài là một điều loài người không thể nào hiểu nổi.

	Harkat và tôi treo võng trong lều, ngủ kế bên vợ chồng Evra. Evanna vào cái xe nối liền với xe ông Cao. Còn Vancha… Ôi! Chiều tối gặp lại, ông thề sống thề chết là đã ở cùng Truska, khoác lác đủ chuyện về phụ nữ. Nhưng với những chiếc lá và cọng cỏ bám đầy tóc và tấm da thú, chắc chắn ông hoàng của chúng ta đã ngủ một mình trong bụi rậm.
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	Tôi và Harkat thức dậy khoảng một hai tiếng trước hoàng hôn, rồi đi quanh trại với Evra và Shancus. Tôi khoái chí vì Evra lấy tên mình đặt cho con trai đầu lòng, nên hứa sẽ gửi quà sinh nhật cho thằng bé, nếu có thể. Nó muốn tôi cho nó một con nhện – nhưng Evra kể cho nó nghe về Quý bà Octa – nhưng tôi không có ý định gữi cho nó một trong số những con nhện độc ở núi Ma-cà-rồng. Vì tôi đã từng nếm mùi đau đớn của một con nhện độc gây ra.

	Gánh Xiếc Quái Dị rất giống trước đây. Thêm vài trò mới, một hai diễn viên cũ ra đi. Nhưng gần như vẫn như trước. Mặc dù gánh xiếc không thay đổi, nhưng tôi đã thay đổi. Khi còn ở đây, tôi còn nhỏ – ít ra là về ngoại hình – và mọi người cư xử với tôi như một đứa trẻ. Bây giờ không như thế nữa. Dù trông tôi không già hơn nhiều, nhưng chắc có điều gì khác ở tôi, vì họ không còn nói với tôi theo kiểu bề trên nữa.

	Tuy đã hành động như một người trưởng thành từ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tôi thật sự nghĩ, mình đã thay đổi quá nhiều và chẳng bao giờ còn có thể trở lại những ngày tươi sáng của tuổi thơ được nữa. Biết bao lần ông Crepsley đã bảo tôi (nhất là những khi tôi phàn nàn sao mình lâu trưởng thành quá), sẽ có một đêm tôi ước mong được trẻ thơ lại. Tuổi thơ của tôi kéo dài quá lâu, nhưng chỉ trong một hai năm, thanh tẩy đã tống khứ cả máu người và tuổi thơ khỏi tôi.

	Evra hỏi:

	-Cậu trầm ngâm gì thế?

	Tôi thở dài:

	-Tôi đang nghĩ là đã có biết bao điều thay đổi. Anh đã lấy vợ, có con. Tôi thì với những lo âu của riêng mình. Trước kia, đời sống đơn giản hơn nhiều.

	-Tuổi thơ luôn đơn giản. Tôi thường bảo Shancus khi lớn lên điều đó không còn nữa, nhưng nó không tin.

	-Chúng ta già rồi, Evra.

	-Chưa đâu. Chúng ta chỉ đang già hơn trước. Với tôi thì mấy chục năm nữa mới là già. Còn cậu thì…mấy thế kỷ nữa.

	Đúng vậy, nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác mình bỗng già đi sau một đêm. Vì hơn hai mươi lăm năm tôi đã sống và suy nghĩ như một đứa trẻ. – Darren Shan, cậu bé Ông Hoàng! – nhưng bây giờ tôi khơng còn cảm thấy mình là một đứa trẻ nữa.

	Ông Crepsley bắt gặp chúng tôi đang ngốn ngấu dồi nóng quanh lửa trại. Truska đã nấu và đang bày ra. Ông ma-cà-rồng lấy một khúc, cám ơn cô, rồi chỉ cắn hai miếng đã nuốt gọn khúc dồi.

	-Ngon tuyệt.

	Vừa liếm môi vừa nói, rồi quay sang tôi, ông hỏi:

	-Cháu có muốn lên sân khấu tối nay không? Ông Hibernius bảo chúng ta có thể trình diễn đấy.

	-Không còn Quý bà Octa nữa. Chúng ta sẽ làm gì?

	-Ta sẽ làm trò ảo thuật như lần đầu gia nhập Gánh Xiếc Quái Dị, còn cháu làm phụ tá cho ta. Với sức mạnh và tốc độ của ma-cà-rồng, chúng ta có thể làm được nhiều trò thật sự hấp dẫn.

	-Không biết, lâu quá rồi, cháu có bị khớp sân khấu không.

	-Vớ vẩn. Cháu sẽ làm được. Ta không chấp nhận lời từ chối đâu.

	-Nếu ông đã quyết định…

	-Ra trước công chúng, cần tươm tất một chút. Móng tay, đầu tóc cho đáng hoàng.

	Truska nói ngay:

	-Để tôi lo vụ đó cho. Tôi vẫn còn giữ bộ đồ hải tặc cũ của Darren. Có thể sửa lại cho vừa.

	-Chị vẫn còn giữ bộ đồ đó sao?

	Tôi hỏi và nhớ lại mình đã sung sướng biết bao khi Truska đan cho bộ đồ hải tặc sau ít ngày gia nhập gánh xiếc. Tôi đã phải bỏ lại bộ đồ diêm dúa đó khi theo ông Crepsley lên Núi Ma-cà-rồng.

	Truska mỉm cười:

	-Chị giữ đồ rất tốt. Có thể đêm nay không kịp đâu, nhưng ngày mai chị sẽ sửa xong. Chừng một tiếng nữa, đến chị đo cho.

	Ông hoàng Vancha ganh tị khi nghe thầy trò tôi sắp trình diễn. Ông làu bàu:

	-Còn ta? Ta cũng biết chút đỉnh ảo thuật. Sao ta không thể diễn chứ?

	Ông Crepsley bảo:

	-Lên sân khâu là phải thanh nhã, lịch sự. Ngài thiếu một chút…je ne sais quoi![2]

	Tôi nói:

	-Cháu không hiểu là gì. Nhưng cháu nghĩ, có một vai hoàn hảo dành cho ông hoàng.

	Vancha tươi rói:

	-Thấy chưa? Thằng nhỏ có con mắt rất tinh đời.

	Tôi tiếp:

	-Ông hoàng có thể trình diễn mở màn với…Người Sói. Đóng vai như hai anh em.

	Ông ta lườm tôi, trong khi ông Crepsley, Harkat và Truska cười nghiêng ngửa.

	-Mi quá ranh ma rồi đó.

	Nói xong ông hầm hầm bỏ đi, tìm người khác để quát tháo.

	Tới giờ hẹn, tôi tới để Truska cắt tóc và đo quần áo. Evra và Shancus cũng đi sửa soạn cho màn diễn. Còn Harkat phụ giúp ông Crepsley tìm đạo cụ.

	Vừa tỉa tóc tôi, Truska vừa hỏi:

	-Cuộc sống của em có tốt không?

	-Tệ hơn thì có.

	-Vancha bảo, bây giờ em đã là một ông hoàng.

	-Đáng lẽ ông ta không nên cho ai biết thì hơn.

	-Đừng sợ. Chị sẽ giữ kín chuyện này. Chị và Vancha là bạn cũ. Ông ta biết chị có thể giữ bí mật.

	Hạ thấp cây kéo, Truska nhìn tôi khác lạ:

	-Từ khi xa gánh xiếc, em có gặp lão Tí Nị không?

	-Câu hỏi hơi lạ đấy.

	-Mấy tháng trước, lão ở đây. Tới gặp Hibernius.

	-Ồ!

	Chắc lão tới đây trước chuyến lên Núi Ma-cà-rồng-Sau chuyến thăm của lão. Hibernius tỏ ra lo lắng. Ông ta bảo, thời gian u ám đang ở trước chúng ta. Ông ta khuyên chị nên về nhà, có thể sẽ an toàn hơn.

	-Ông ấy có nói gì về…

	Tôi thấp giọng, tiếp:

	-…về Chúa tể Ma-cà-chớp, hay Chủ Nhân của Bóng Tối không?

	Truska lắc đầu:

	-Không. Ông ấy chỉ nói là tất cả chúng tôi sẽ có những đêm dài đầy khắc nghiệt, nhiều cuộc chiến sẽ xảy ra với rất nhiều người chết, sau đó mới tới hồi kết thúc.

	Nói xong, Truska tiếp tục cắt tóc, rồi đo quần áo cho tôi.\Ra khỏi xe, trên đường đi tìm ông Crepsley, tôi suy nghĩ về những gì Truska nói. Có lẽ vì mãi suy nghĩ, hay vì tình cờ, chân tôi bước thẳng tới xe của ông Cao. Dù sao, mấy phút sau, tôi thấy mình lảng vảng bên ngoài xe, cân nhắc tình hình: có nên hỏi ông ta về chuyện đó không. Tôi đang đứng đắn đo, cửa chợt mở, ông Cao và Evanna xuất hiện. Bà phù thủy mặc áo choàng đen, gần như chìm lẫn vào bíong tối.

	Ông Cáo nói:

	-Tôi hy vọng bà sẽ không làm chuyện này. Ma-cà-rồng từng là bạn tốt của chúng ta. Chúng ta cần giúp họ.

	-Hibernius, chúng ta không thể ủng hộ phe nào. Địa vị của chúng ta không thể quyết định vòng xoáy của định mệnh được.

	-Nhưng…nhiệt tình ôm lấy những kẻ kia để đàm phán…Tôi không thích.

	Evanna vẫn khăng khăng:

	-Chúng ta phải giữ trung lập. Không là đồng minh, cũng chẳng là đối thủ giữa những sinh vật của đêm tối. Nếu ông hay tôi đứng về một phe, chúng ta có thể hủy hoại tất cả. Chừng nào chúng ta còn quan tâm, phải coi hai phe cân bằng, không tốt mà cũng chẳng xấu.

	Ông Cao thở dài:

	-Bà nói đúng, tôi đã gắn bó với Larten quá lâu, nên đã để cho tình bạn che mờ lý trí.

	-Kết bạn với họ, chẳng có lỗi gì. Nhưng chúng ta không được để chuyện cá nhân chen vao, cho đến khi tương lai sáng tỏ.

	Nói xong bà hôn lên má ông Cao rồi ra khỏi trại – tôi không biết bằng cách nào một người quá thấp vướn nổi tới má gnười quá cao, nhưng bà ta đã làm được điều đó. Mật không vui, ông Cao đứng nhìn theo, rồi đóng cửa trở lại với công việc.

	Tôi đứng im tại chỗ, ôn lại cuộc đàm thoại lạ lùng của hai ngưồi. Tôi không biết chắc toàn bộ những gì đang xảy ra, nhưng tôi đoán Evanna sắp làm một việc mà ông Cao không thích – một việc hình như là chuyện chẳng lành cho map-cà-rồng.

	Là một ông hoàng, đáng lẽ tôi nên chờ Evanna trở lại, công khai hỏi bà ta về cuộc chuyện trò của họ. Với địa vị của tôi, nghe lén là không được đàng hoàng, lén lút theo bà ta ra khỏi trại lại càng thô lậu. Nhưng cư xử đàng hoàng và phép lịch sự chưa bao giờ được xếp hạng cao trong bảng ưu tiên của tôi. Thà để Evanna coi thường – thậm chí trừng trị vì hành động vô lễ của tôi – mà có thể biết bà ta đang định làm gì, hơn là để bà ta chuồn thoát, rồi gặp chuyện xấu bất ngờ xuất hiện.

	Rũ bỏ đôi giày, tôi vôi ra khỏi trại, dõi theo đỉnh mũ trùm đầu của bà vừa khuất sau một thân cây đàng xa, rồi tôi cố gắng thật lặng lẽ, phóng theo.

	Theo kịp Evanna không dễ. Bà ta di chuyển lẹ như chớp, không để lại một dấu vết trên đường. Nếu cuộc rượt đuổi này cứ tiếp tục, chắc tôi sẽ mất dạng bà ta, nhưng sau khoảng ba bốn cây số, bà đứng lại thở, bước tới một lùm cây nhỏ, huýt sáo, rồi bước vào trong.

	Chờ mấy phút, không thấy bà trở ra, tôi tiến sát lùm cây, lắng nghe. Không nghe được gì, càng thêm tò mò, tôi lách qua những thân cây. Nền đất ẩm che dấu được tiếng chân tôi, nhưng tôi không dám liều lĩnh: thính giác Evanna thính chẳng kém gì ma-cà-rồng, tiếng một cành cây nhỏ gãy cũng đủ báo cho ba ta biết sự hiện diện của tôi.

	Tiến tới, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ. Phía trước có nhiều người, nhưng họ chỉ thì thầm, tôi ở quá xa, không nghe được họ nói gì. Rón rén lại gần hơn, sau cùng tôi đã nhận ra một nhóm bóng đen giữa lùm cây. Sợ bị lộ diện, tôi ngồi xuốg chăm chú nhìn và lắng tai nghe. Những câu nói đứt khoảng phát qua một lớp vải che miệng. Thỉng thoảng có tiếng cười, nhưng họ cũng thận trọng, không cười lớn.

	Dần dần mắt tôi quen với bóng tối, và đã có thể nhận ra hình dạng những cái bong. Ngoài Evanna – bóng của bà ta không thể nào lầm được – tôi đếm tất cả là tám người vừa nằm vừa ngồi. Tám người to lớn lực lưỡng, người thứ tám – gầy gò, đội mũ trùm đầu, mặc áo choàng kín mít – đang phục vụ đồ ăn và nước uống cho cả nhóm. Trông họ có vẻ đều là đàn ông.

	Vì khoảng cách và bóng tối, tôi không thể biết gì hơn. Chỉ có cách tiến lại thật gần, hay trăng sáng tỏ. Ngước nhìn bầu trời đầy mây qua những cành cây rậm rạp, tôi thấy không có chút hy vọng nào. Lặng lẽ đứng dậy, tôi bắt đầu quay trở lại.

	Đúng lúc đó người hầu thắp một ngọn nến.

	- Tắt ngay đi, đồ ngu.

	Một người trong đám kia quát lên. Một bàn tay mạnh mẽ gạt phăng cây nến xuống đất và một bàn chân chà đạp lên.

	Người hầu lí nhí nói:

	- Xin lỗi. Tôi tưởng chúng ta được an toàn khi có công nương Evanna.

	Người đàn ông vạm vỡ nạt ngay:

	- Chúng ta không bao giờ được an toàn. Nhớ điều đó và đừng phạm sai lầm thêm một lần nữa.

	Tất cả lại tiếp tục cuộc chuyện trò với Evanna, giọng thì thầm bí ẩn, nhưng tôi không còn quan tâm đến những gì họ nói nữa. Trong mấy giây dưới ánh sáng nến, tôi đã thoáng thấy làn da tía, những đôi mắt và mái tóc đỏ, và biết đám người này là cái gì, và vì sao Evanna đã tỏ ra quá lén lút như vậy – bà ta đến gặp gỡ với một nhóm ma-cà-chớp!
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	Ra khỏi lùm cây, tôi âm thầm rút lui. Không thấy canh gác, tôi chạy một mạch về gánh xiếc, không ngừng lại để thở hay suy nghĩ. Mười phút sau tôi đã tới điểm họ cắm trại.

	Buổi diễn đã bắt đầu. Ông Crepsley đang đứng trong phòng thay áo trước đây của nhà thờ, xem Rhamus ăn một cái lốp xe. Trông ông rất ấn tượng trong bộ áo đỏ, cái thẹo dài bên má trái được bôi máu nổi bật, làm ông càng thêm bí ẩn.

	Thấy tôi chạy vào thở hồng hộc, ông quát ngay:

	- Mi đi đâu vậy? Ta tìm mi khắp nơi, tưởng phải diễn một mình rồi. Truska để sẵn bộ đồ hải tặc cho mi rồi đó, lẹ lên …

	Tôi hổn hển hỏi:

	- Ông hoàng Vancha đâu?

	- Giận dỗi bỏ đi rồi. Ông ấy vẫn còn…

	- Ông Larten.

	Nghe gọi cái tên hiếm khi tôi sử dụng, đoán có điều nguy hiểm, ông nín bặt. Tôi nói tiếp:

	- Bỏ buổi diễn đi. Chúng ta phải đi tìm Van cha. Ngay lập tức!

	Ông không hỏi gì thêm, bảo người thay phông cảnh báo cho ông Cao, chúng tôi rút lui khỏi chương trình. Tôi theo ông đi tìm ông hoàng. Chúng tôi gặp ông Vancha và Harkat trong lều. Ông ta đang dạy Harkat ném shuriken. Harkat tỏ ra rất lúng túng, vì ngón tay anh ta quá to, khó nắm gọn gàng được những ngôi sao nhỏ xíu.

	Thấy chúng tôi vào, Vancha chế nhạo:

	- Ai thế kia? Ông vua hề và phụ tá hàng đầu. Buổi trình diễn sao rồi?

	Kéo kín hai cánh lều, tôi ngồi xổm xuống. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, ông ta bỏ mấy cái shuriken sang một bên. Nhanh gọn và bình tĩnh, tôi kể cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói xong, tất cả đều im lặng, rồi ông hoàng Vancha xổ ra một tràng chửi rủa. Ông gầm gừ:

	- Chúng ta không nên tin mụ ta. Phù thủy đều phản bội bẩm sinh. Mụ đang bán đứng chúng ta cho ma-cà-chớp.

	Ông Crepsley bảo:

	- Tôi không tin. Nếu có ý làm hại ta, bà ấy không cần đến tụi ma-cà-chớp hỗ trợ.

	- Ngươi nghĩ mụ tới đó để bàn chuyện về mấy con cóc à?

	- Tôi không biết họ bàn tán gì, nhưng tôi không tin bà ấy phản bội chúng ta.

	Harkat đề nghị:

	- Có lẽ chúng ta nên hỏi ông Cao. Theo những gì Darren nói, ông ấy biết bà Evanna định… làm gì. Có thể ông Cao sẽ cho chúng ta biết.

	Ông hoàng nhìn ông Crepsley:

	- Ông ta là bạn anh. Chúng ta có nên thử không?

	Ông Crepsley lắc đầu:

	- Nếu Hibernius biết chúng ta gặp nguy hiểm, và có thể báo động hay giúp đỡ, ông ta đã làm rồi.

	Vancha cười gằn:

	- Tốt thôi. Chúng ta sẽ phải tự lo.

	Ông đứng dậy thu xếp mớ vũ khí shuriken. Đầu óc căng thẳng, tôi hỏi:

	- Chúng ta sẽ đánh chúng?

	Vancha trả lời:

	- Không thể ngồi đây chờ cho chúng tấn công. Yếu tố bất ngờ rất quan trọng. Khi có điều đó trong tay, ta phải sử dụng ngay.

	Ông Crepsley bối rối:

	- Có thể chúng không có ý định tấn công. Chúng ta mới tới đây đêm qua, chúng không thể biết được. Sự có mặt của chúng tại đây chưa hẳn có liên quan đến chúng ta.

	Vancha gầm lên:

	- Ngốc! Chúng tới đây để giết ta. Nếu không tấn công trước, chúng sẽ…

	Tôi lẩm bẩm:

	- Cháu không tin chắc lắm. Bây giờ nghĩ lại, cháu nhớ là chúng không canh gác, hay lo lắng… Đáng lẽ phải có những biểu hiện đó nếu chúng sửa soạn cho một cuộc chiến đấu chứ.

	Vancha lại chửi thề, rồi ngồi xuống nói:

	- Được. Coi như chúng không theo đuổi chúng ta. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên và chúng không biết chúng ta đang ở đây.

	Ông vươn người tới trước:

	- Nhưng chúng sẽ biết khi Evanna nói ra.

	Tôi hỏi:

	- Ông nghĩ, bà Evanna sẽ nói với chúng về chúng ta?

	- Chỉ có ngốc mới tin vào sự tình cờ. Trừ khi mi đã quên là chúng ta đang có chiến tranh. Cá nhân ta không có gì chống đối những anh em chung dòng máu đó, nhưng vào thời gian này, chúng là kẻ thù của chúng ta.

	Chúng ta không được tỏ ra nhân từ với chúng. Coi như đám ma-cà-chớp này và những nô bộc của chúng không liên quan gì tới sự có mặt của chúng ta tại đây. Vậy thì sao? Bổn phận của chúng ta là cài chúng vào trận chiến và tiêu diệt chúng.

	Harkat nói nhỏ:

	- Đó là sát nhân, không phải là tự vệ.

	- Đúng. Nhưng mi thích để chúng tiếp tục giết chúng ta sao? Việc truy lung Chúa tể Ma-cà-chớp là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu có cơ hội tỉa vài ma-cà-chớp lẻ tẻ, lạc vào đường đi của chúng ta thì… chỉ là đồ ngu, đồ phản bội mới không nắm lấy cơ hội đó.

	Ông Crepsley thở dài:

	- Còn Evanna thì sao? Nếu bà ta theo phe ma-cà-chớp, chống lại chúng ta?

	- Đánh luôn.

	Ông Crepsley cười nhạt:

	- Ngài thích có cơ hội choảng nhau với bà ta lắm à?

	- Không. Nhưng ta biết trách nhiệm của mình.

	Ông hoàng Vancha đứng dậy xác định lập trường:

	- Ta sẽ đi giết ma-cà-chớp. Nếu muốn, các ngươi có thể cùng đi. Nếu không…

	Ông nhún vai bỏ lửng câu nói. Ông Crepsley nhìn tôi, hỏi:

	- Cháu nói gì không, Darren?

	Tôi chậm rãi:

	- Ông hoàng có lý. Nếu chúng ta để chúng đi, sau này chúng giết ma-cà-rồng, chúng ta thật đáng trách. Ngoài ra, chúng ta đang bỏ sót một điều: Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Cả hai ông Vancha và Crepsley đều trợn mắt nhìn tôi.

	- Số phận đã định chúng ta sẽ gặp hắn trên đường đi, cháu nghĩ chúng ta phải theo đuổi số mệnh đó. Có thể những ma-cà-chớp này biết hắn đang hay sẽ ở đâu. Cháu không tin đây là sự tình cờ mà chúng ta và chúng cùng ở đây trong một thời điểm. Đây có thể là cách định mệnh đưa ta tới hắn.

	Ông hoàng Vancha bảo:

	- Lập luận vững chắc đấy.

	Vẻ không bị thuyết phục lắm, ông Crepsley chỉ nói:

	- Có thể.

	Tôi tiếp:

	- Nhớ những lời của Tí Nị chứ? Hãy theo tiếng nói của trái tim. Tim cháu bảo, chúng ta nên gặp nhóm ma-cà-chớp này.

	Sau một lúc ngập ngừng, Harkat lên tiếng:

	- Tôi cũng vậy.

	Vancha tiếp ngay:

	- Cả ta nữa.

	Ông Crepsley lẩm bẩm:

	- Tưởng ngài không có tim.

	Rồi ông đứng dậy.

	- Tim tôi cũng đòi hỏi đối đầu, dù đầu tôi không đồng ý. Chúng ta sẽ đi.

	Ông hoàng cười cười, vẻ đầy khát máu, vỗ lưng ông Crepsley. Sau đó chúng tôi biến vào đêm tối.

	Tới lùm cây, chúng tôi lên kế hoạch. Ông hoàng Vancha chỉ huy:

	- Chúng ta áp sát theo bốn hướng. Như vậy, chúng sẽ tưởng chúng ta đông hơn.

	Ông Crepsley lưu ý:

	- Kể cả Evanna, chúng có chín tên. Chúng ta tách chúng ra cách nào?

	- Ta lãnh hai tên, Crepsley hai tên, hai tên phần Harkat, Darren chống với tên ma-cà-chớp nửa mùa hoặc một tên ma mới, không gây ra vấn đề quan trọng đâu.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Còn Evanna?

	Vancha đề nghị:

	- Chúng ta cùng xông vào mụ vào phút cuối.

	Ông Crepsley quyết định:

	- Không. Để tôi lo phần bà ta.

	- Chắc chứ?

	Ông Crepsley gật đầu. Ông hoàng nói:

	- Bây giờ phân tán ra và tiến vào. Cố tiến thật gần. Ta sẽ ném shukiren vào tay chân chúng. Khi nghe tiếng gào thét, chửi rủa… đánh thốc vào.

	Tôi góp ý:

	- Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu ngài nhắm vào đầu và họng chúng.

	- Ta không chiến đấu kiểu đó. Chỉ những kẻ hèn nhát mới giết kẻ thù mà không đối diện chúng. Nếu cần – như khi giết tên ma mới cầm lựu đạn – ta sẽ làm. Nhưng ta muốn chiến đấu một cách minh bạch hơn.

	Bốn chúng tôi tản ra, đi vòng lùm cây tiến vào từ bốn điểm khác nhau. Tôi cảm thấy lo sợ và bé nhỏ khi chỉ còn lại một mình trong rừng, nhưng mau chóng đẩy lùi cảm giác đó, tập trung vào nhiệm vụ.

	- Xin thần linh của ma-cà-rồng hướng dẫn và bảo vệ chúng tôi.

	Thì thầm cầu nguyện, tôi rút kiếm, tiến lên.

	Đám ma-cà-chớp và bà Evanna vẫn ở giữa khoảng trống trong lùm cây. Mặt trăng đã nhô khỏi đám mây, và mặc dù cành lá che khuất nhiều ánh sáng, nơi đó vẫn sáng sủa hơn khi tôi tới đây lần trước.

	Khoan thai tiến bước, tôi tới gần đám ma-cà-chớp, rồi thu mình sau một thân cây, chờ đợi. Tôi tưởng Harkat sẽ gây tiếng động – vì anh ta không thể di chuyển êm nhẹ như ma-cà-rồng – nhưng anh chàng Tí Hon rất thận trọng, không gây một tiếng động nào.

	Tôi bắt đầu đếm thầm. Tới số sáu mươi chín, một tiếng rít sắc gọn từ phía bên trái tôi, kéo theo một tiếng thét đầy bất ngờ. Không đầy một giây sau, thêm một tiếng rít gió và một tiếng la thét nữa. Vòng qua thân cây, nắm chặt thanh kiếm, tôi gào thét như điên.

	Đám ma-cà-chớp phản ứng cấp kỳ. Trong khi tôi lao tới, chúng đứng phắt dậy, lăm lăm vũ khí. Nhưng hai ông Crepsley và Vancha còn lẹ làng hơn. Trong lúc đâm mũi kiếm vào một ma-cà-chớp cao lớn – gã bị một ngôi sao bạc cắm trúng ống quyển – tôi thấy ông Crepsley đã banh toác ngực và bụng một đối thủ, trong khi ông Vancha móc mắt trái một tên khác bằng ngón cái. Hắn lăn lộn, rên rỉ trên mặt đất.

	Tôi chỉ có đủ thời gian để thấy gã trên mặt đất da không có màu tía như những tên kia – một ma mới – rồi tôi phải tập trung vào ma-cà-chớp trước mặt. Hắn cao hơn tôi ít nhất hai cái đầu, vạm vỡ hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng như tôi đã được dạy trong Núi Ma-cà-rồng, kích thước không là tất cả, nên khi hắn tung ra những cú đánh man rợ, tôi đâm, xỉa, nhứ bên này, gạt bên kia, làm hắn tức điên lên, mất phương hướng và lỡ nhịp, bắt hắn phải xoay trở lung tung.

	Vừa gạt một cú đánh của hắn, tôi bị một người loạng choạng đè trúng lưng. Tôi lộn nhào xuống đất. Lăn người đứng vội dậy, tôi thấy một ma-cà-chớp mặt đầy máu, ngã gục hổn hển thở. Harkat đang đứng với cây rìu dính máu trong tay phải, tay phải bị thương buông thõng bên sườn.

	Lúc này, ma-cà-chớp đã tấn công tới, tập trung vào Harkat. Với một tiếng gầm, hắn bổ kiếm xuống đầu anh chàng Tí Hon. Harkat vung rìu lên vừa kịp lúc đánh bật thanh kiếm lên cao, rồi lùi lại, nhử ma-cà-chớp tiến lên.

	Tôi vội nhìn quanh, quan sát tình hình. Ba địch thủ đã bị hạ, tuy nhiên tên ma mới bị móc mắt đang trườn quanh tìm một thanh kiếm, có vẻ sẵn sàng hành động lại. Ông Crepsley đang giao đấu với một ma-cà-chớp sử dụng dao, cả hai xoay tít quanh nhau, đâm chém như một đôi vũ công quay cuồng. Trong tay ông hoàng Vancha là một cái rìu khổng lồ, lớn gấp đôi cây rìu của Harkat, nhưng ông quay tròn giữa những ngón tay kếch sù nhẹ nhõm như không. Mồ hôi đầm đìa và máu tuôn ra từ vết thương ngang hông, nhưng ông hoàng vẫn không bỏ cuộc.

	Phía bên kia tôi, tên ma-cà-chớp thứ bảy – cao, gầy, mặt nhẵn nhụi, tóc dài buộc ra sau, mặc bộ áo màu xanh nhạt và gã người hầu trùm kín đầu đang đứng nhìn cuộc chiến. Cả hai đều nắm chặt kiếm dài và sẵn sàng bỏ chạy, nếu tình hình tỏ ra thất bại, và nhào vào kết thúc mọi chuyện, nếu chúng cảm thấy chiến thắng. Chiến thuật ích kỷ này làm tôi ghê tởm, rút dao, tôi phóng tới đầu gã người hầu – hắn không to lớn hơn tôi bao nhiêu.

	Thấy con dao bay vù tới, con người nhỏ bé trong cái áo choàng, xoay đầu tránh. Với khả năng cực kỳ nhanh nhạy đó, tôi biết chắc hắn có dòng máu sinh vật của đêm tối – không con người nào lẹ làng được như vậy.

	Tên ma-cà-chớp đứng bên gã người hầu giận dữ khi thấy tôi rút ra con dao khác, hắn lao qua khoảng trống, trước khi tôi kịp nhắm. Buông dao, tôi nâng kiếm gạt cú đánh của hắn, nhưng chỉ kịp đưa kiếm lên phá đường gươm thứ hai bổ xuống. Tôi bị bối rối. Hắn lanh lợi và rất thiện nghệ.

	Tôi lùi lại, cố tự vệ. Mũi kiếm loang loáng khi hắn tấn công, dù tôi che chắn có hiệu quả, nhưng vẫn mau chóng bị hắn đâm trúng. Một vết rách toạc trên cánh tay trái. Một vết sâu hoắm bên hông phải. Một vết trầy ngang ngực.

	Tôi dựa lưng vào thân cây, cánh tay áo phải bị vướng lên cành. Gã ma-cà-chớp thúc mũi kiếm thẳng mặt tôi. Tưởng đời mình chấm hết rồi, nhưng tôi giật rách áo, tay kịp đưa kiếm lên chống đỡ, đè mạnh kiếm của hắn xuống, hy vọng địch thủ phải buông vũ khí, nhưng hắn quá mạnh, chỉ với một cú xoay trở gọn gang, hắn lại nâng được kiếm lên. Lưỡi kiếm của hắn trượt suốt chiều dài kiếm của tôi, làm tóe ra những tia lửa. Lưỡi kiếm di chuyển vừa nhanh vừa quá mạnh, đến nỗi thay vì trượt qua chuôi kiếm, nó cắt qua lớp vàng bao ngoài, xuyên suốt qua xương thịt ngón tay cái luôn cong ra của bàn tay phải tôi.

	Tôi thét lên khi ngón tay cái bay vào bóng tối. Kiếm rời khỏi tay, tôi ngã xuống, không còn gì để tự vệ. Tên ma-cà-chớp hững hờ nhìn quanh, không coi tôi như là một hiểm họa nữa. Ông Crepsley đang thắng thế trong trận đấu dao, đối thủ của ông đã bị rạch nát mặt. Bất chấp cánh tay bị thương, Harkat đang nhấn sâu mũi rìu vào bụng địch thủ. Dù gã ma-cà-chớp rống lên và chống trả quyết liệt, nhưng chắn chắn là sẽ chết. Ông hoàng Vancha đang nỗ lực chiến đấu, và khi ông Crepsley cùng Harkat kết hợp hỗ trợ của ông, gã khổng lồ chắc chắn cũng tiêu đời. Tên ma mới bị mất một mắt đã đứng dậy, tay cầm kiếm, nhưng lảo đảo không đứng vững, sẽ không là vấn đề.

	Trong khi tất cả những chuyện này xảy ra, bà Evanna vẫn ngồi yên trên mặt đất, vẻ mặt bàng quan, không dự phần vào trong trận đánh.

	Chúng tôi sắp thắng, và tên ma-cà-chớp trong bộ đồ xanh cũng biết điều đó. Gầm lên, hắn vung kiếm xuống đầu tôi – nhắm ngay cổ - nhưng tôi lăn người vào đống lá. Thay vì đuổi theo để kết thúc đời tôi, hắn quay ngược lại, chạy tới chỗ tên người hầu đang đứng, nhặt một thanh kiếm trên đất, đẩy tên hầu tới trước, vội vã chạy qua rừng cây.

	Đứng dậy, tôi rên lớn vì đau, rồi nghiến răng chịu đựng, tôi nhặt con dao đã làm rơi, tiến tới giúp Harkat kết liễu đối thủ của anh ta. Chẳng có gì là cao thượng khi đâm dao vào sau lưng một chiến binh, nhưng tôi chỉ còn quan tâm tới việc kết thúc trận đánh, và không cảm thấy tội nghiệp khi gã ma-cà-chớp cứng mình, rũ xuống. Lưỡi dao của tôi cắm ngập giữa xương bả vai của hắn.

	Ông Crepsley đã thanh toán xong đối thủ, và sau khi chớp nhoáng cắt đứt cổ gã ma mới một mắt, ông bắt đầu tiến lại giúp ông hoàng Vancha.

	Đúng lúc đó bà Evanna đứng dậy, gọi:

	- Larten, ngươi cũng sẽ chĩa mũi dao vào ta chứ?

	Ông Larten ngập ngừng, con dao vung vẩy trong tay, rồi bước lại, quì một chân trước bà ta, thở dài nói:

	- Ồ, công nương, tôi sẽ không làm thế đâu.

	- Vậy thì ta cũng sẽ không đụng tới ngươi.

	Nói xong, bà bắt đầu tiến lại từng xác ma-cà-chớp, quì xuống, làm dấu tử thần, thì thầm nói:

	- Dù trong cái chết, cầu xin mi được vinh quang.

	Ông Crepsley đứng dậy, quan sát ông hoàng đang giao đấu với ma-cà-chớp cao lớn nhất. Cây rìu đồ sộ của tên khổng lồ suýt bổ trúng đỉnh đầu Vancha. Ông Crepsley lễ phép hỏi:

	- Thưa ngài, cho phép tôi phụ một tay không?

	- Thanh toán gấp đi. Có hai tên đang đào tẩu. Chúng ta phải… Ruột gan Charna ôi!

	Ông kêu lên. Một lần nữa mũi rìu xém trúng đầu. Ông Crepsley tiến lên ngăn chặn gã khổng lồ, nói:

	- Harkat ở lại với ta. Darren cùng ông hoàng đuổi theo hai tên kia.

	- Dạ.

	Tôi nói ngay, không quan tâm gì tới ngón tay cái bị mất. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này chuyện đó chẳng là gì.

	Trong khi ông Crepsley và Harkat giao chiến với gã khổng lồ, ông hoàng rút ra ngoài, ngừng lại thở, rồi gật đầu bảo tôi cùng đuổi theo gã ma-cà-chớp và tên người hầu. Vừa chạy gần ông, tôi vừa mút chân ngón tay đẫm máu, tay trái nắm con dao trên thắt lưng. Ra khỏi rừng cây, chúng tôi thấy chúng phía trước. Tên hầu đang leo lên lưng ma-cà-chớp – rõ ràng chúng sắp phi hành.

	Lia một shuriken đen ngòm, ông hoàng gầm lên:

	- Không, tụi bay đừng hòng thoát được.

	Vũ khí ngôi sao cắm phập ngay bả vai gã người hầu. Thét lên một tiếng, hắn lộn nhào khỏi lưng ma-cà-chớp. Ma-cà-chớp quay lại, nâng đồng bọn, thấy ông Vancha đã tới gần, hắn nhảy lên, rút kiếm, xông tới. Tôi lùi lại, để không làm cản đường ông hoàng, canh chừng gã hầu và chờ diễn biến cuộc chiến. Tới tầm chiến đấu, ông Vancha bỗng đứng khựng lại như bị trúng thương. Tôi tưởng ông bị trúng dao hay tên, nhưng trông ông không có vẻ đau đớn. Ông chỉ đứng lại, dang hai tay, trừng trừng nhìn ma-cà-chớp. Ma-cà-chớp cũng bất động. Rồi hắn hạ kiếm, tra vào bao, trở lại vác gã người hầu.

	Vancha không có một hành động nào ngăn chặn.

	Phía sau, tôi nghe tiếng ông Crepsley và Harkat chạy ra từ rừng cây. Tới bên tôi, họ đứng lại nhìn ma-cà-chớp tẩu thoát. Vancha cũng đứng nhìn theo.

	- Chuyện gì…

	Ông Crepsley vừa mở miệng, ma-cà-chớp đã tăng tốc phi hành mất dạng.

	Vancha quay nhìn chúng tôi, rồi ngồi phịch xuống đất. Ông Crepsley bật chửi thề - không thô tục như Vancha, nhưng cũng gần bằng – tra dao vào vỏ, la lên:

	- Ngài để cho chúng chạy thoát!

	Sải chân tới trước Vancha, không giấu được vẻ khinh bỉ, ông hỏi:

	- Tại sao?

	Mắt nhìn xuống, ông hoàng thì thầm:

	- Ta đã không thể ngăn nổi hắn.

	- Thậm chí ngài đã không cố ngăn hắn.

	- Ta không thể đánh hắn. Ta đã luôn sợ đêm nay sẽ xảy ra. Ta đã hằng cầu xin cho chuyện này đừng xẩy ra, nhưng ta biết là không tránh khỏi.

	- Ngài nói khó hiểu quá. Ma-cà-chớp đó là ai? Vì sao ngài để cho nó thoát?

	Giọng đứt quãng, ông ta trả lời:

	- Tên hắn là Gannen Harst.

	Ông nhìn lên, mắt long lanh lệ:

	- Nó là… em trai ta.
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	Không ai lên tiếng một lúc lâu. Ông Crepsley, Harkat và tôi lom lom nhìn ông hoàng đang cúi gằm mặt. Trên đầu trăng đã lặn sau lớp mây dày. Khi mây tan, Vancha bắt đầu lên tiếng, như vì ánh trăng thúc giục.

	- Tên thật ta là Vancha Harst. Ta đổi tên khi trở thành ma-cà-rồng. Gannen nhỏ hơn ta một hoặc hai tuổi – hay ngược lại – lâu quá rồi, ta không nhớ nổi. Chúng ta lớn lên, gắn bó bên nhau. Làm gì cũng có nhau… kể cả việc gia nhập ma-cà-chớp. Ma-cà-chớp truyền máu cho chúng ta là một người trung thực, một vị thầy tốt. Ông cho chúng ta biết một cách chính xác, đời chúng ta sẽ ra sao. Ông giải thích đường lối và niềm tin của ma-cà-chớp, vì sao họ tự tôn trong vai trò giám hộ của lịch sử, bằng cách giữ những ký ức sống động từ những người họ đã uống máu. (Khi ma-cà-chớp hút cạn kiệt máu của ai, sẽ hấp thụ một phần tinh thần và kỷ niệm của người đó).

	Ông bảo ma-cà-chớp giết người khi uống máu họ, nhưng làm chuyện đó trong chớp nhoáng và không gây đau đớn.

	Tôi khinh bỉ hỏi:

	- Điều đó làm chúng yên tâm khi giết người sao?

	- Với ma-cà-chớp thì... đúng vậy.

	Không nhịn nổi nữa, tôi hét toáng lên:

	- Sao ngài có thể...

	Ông Crepsley nhẹ phẩy tay ngăn tôi lại:

	- Đây không phải lúc bàn cãi về đạo đức. Để Vancha nói.

	- Cũng chẳng có gì nhiều để nói đâu. Gannen và ta được truyền máu thành ma-cà-chớp nửa mùa. Cùng nhau, anh em ta phục vụ trong vai trò phụ tá vài năm. Không thể nào quen nổi với việc giết chóc nên... ta bỏ đi.

	Ông Crepsley nghi ngờ hỏi?

	- Đơn giản vậy sao?

	- Không, ma-cà-chớp thường không cho phép phụ tá được sống, nếu tách khỏi thị tộc. Không ma-cà-chớp nào giết đồng loại, nhưng luật đó không được áp dụng đối với một kẻ chỉ mới mang một nửa máu ma-cà-chớp. Khi ta bảo muốn ra khỏi thị tộc, sư phụ đã định giết ta. Nhưng Gannen đã cứu ta. Hắn van xin cho ta được tha mạng. Nài nỉ không được, hắn xin sư phụ giết luôn cả hắn. Sau cùng ta được cứu sống, nhưng bị cảnh cáo rằng phải tránh xa tất cả ma-cà-chớp, kể cả Gannen. Từ đó anh em ta không gặp lại, cho tới đêm nay.

	Vancha trầm ngâm tiếp:

	- Trong nhiều năm ta đã sống một cách khốn khổ. Cố gắng kiếm ăn như ma-cà-rồng - không giết những người mình xin chút máu - nhưng máu ma-cà-chớp tác động rất mạnh. Khi ăn ta không tự kiềm chế được và đã giết người ngoài ý muốn. Sau cùng ta quyết định nhịn ăn cho tới chết. Chính thời gian đó, ta đã gặp ông hoàng Paris Skyle. Ông đã đưa ta về dưới trướng.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Paris đã truyền máu cho ngài?

	- Phải.

	- Dù biết ngài là gì?

	Vancha gật đầu. Tôi hỏi?

	- Nhưng làm sao có thể truyền máu để một người đã mang máu ma-cà-chớp trở thành ma-cà-rồng được?

	Ông Crepsley nói:

	- Một kẻ mang nửa máu ma-cà-chớp có khả năng trở thành ma-cà-rồng, và ngược lại, nhưng rất nguy hiểm khi vượt qua được. Ta chỉ biết ba trường hợp thành công, còn hai trường hợp cả người cho và người nhận máu đều chết.

	Vancha bảo:

	- Ông hoàng Paris biết là liều lĩnh, nhưng chỉ sau đó mới nói với ta. Nếu biết việc nguy hiểm đến tính mạng của ông, ta đã không chấp nhận.

	Harkat hỏi:

	- Ông hoàng Paris đã phải làm những gì?

	- Lấy máu của ta và cho ta máu của ông ấy, giống như tất cả những lần truyền máu bình thường. Chỉ có điều khác là, máu ta là ma-cà-chớp, nó làm máu ma-cà-rồng nhiễm độc. Paris lấy máu độc của ta và sức đề kháng tự nhiên của cơ thể ông biến đổi nó thành vô hại. Nhưng máu ta rất có thể giết chết ông, và ngược lại. Nhưng thần may mắn của ma-cà-rồng đã ở bên chúng ta, nên cả hai đều sống sót, dù đã bị đau đớn vô cùng. Với máu ma-cà-chớp đã được thay đổi hoàn toàn bằng máu của Paris, ta có thể kiềm chế được sự ăn uống. Mối quan hệ của ta với ma-cà-chớp không ai biết, ngoại trừ các ông hoàng.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Họ chấp nhận vụ truyền máu của ngài?

	- Sau nhiều lần ta tự chứng tỏ mình, phải, họ đã chấp nhận. Họ lo ngại chuyện của Gannen, sợ lòng trung thành của ta sẽ bị phân tán nếu hai anh em ta gặp lại, như... đêm nay, nhưng họ chấp nhận ta vào thị tộc và thề là sẽ giữ bí mật chuyện thật của ta.

	- Sao không ai cho cháu biết chuyện này?

	- Nếu ta lên Núi Ma-cà-rồng khi có mi ở đó, hẳn là mi đã được biết rồi. Nhưng nói về một người vắng mặt là vô phép.

	Ông Crepsley bực dọc càu nhàu:

	- Hỏng hết kế hoạch! Tôi thông cảm vì sao trước đây ngài không nói, nhưng phải chi chúng tôi được biết, tôi đã đuổi theo em ngài, để ngài thanh toán tên khổng lồ kia...

	Vancha cười gượng:

	- Làm sao ta biết được? Ta chỉ thấy mặt nó khi tiến gần để giết. Chẳng bao giờ ta ngờ đến vụ này.

	Từ phía sau, bà Evanna tiến ra từ rừng cây. Tay bà đẫm máu của những ma-cà-chớp đã chết. Khi bà ta lại gần, tôi mới nhận ra, tay bà đang cầm ngón tay cái của tôi. Quăng ngón tay cho tôi, bà nói:

	- Ta đã tìm ra. Nghĩ là mi muốn lấy lại.

	Tôi chộp ngón tay, nhìn xuống chỗ bị cắt. Trong khi nghe chuyện của ông hoàng, tôi không ý thức được cái đau, nhưng lúc này tim đập thình thịch. Tôi nhăn nhó hỏi:

	- Có thể khâu lại được không?

	Ông Crepsley quan sát rồi nói:

	- Có thể được. Công nương Evanna, bà có khả năng nối lại tức thì một cách dễ dàng, phải không?

	- Có thể, nhưng ta sẽ không làm. Tụi lén lút rình rập không đáng được hưởng đặc ân. Darren, đáng lẽ mi nên làm một tên gián điệp.

	Không hiểu bà ta đang tức bực thật hay đùa giỡn.

	Vancha lấy ra sợi chỉ và cây kim bằng xương cá. Trong khi ông Crepsley giữ ngón tay vào đúng vị trí, ông hoàng bắt đầu khâu, dù đầu óc ông ta như đang ở tận đâu đâu. Tôi run rẩy vì đau, phải nghiến răng quay nhìn chỗ khác. Khâu xong, hai ông ma-cà-rồng xoa nước bọt lên chỗ nối để vết thương mau lành, buộc chặt ngón cái vào bốn ngón tay còn lại.

	Ông Crepsley nói:

	- Chúng ta chỉ có thể làm đến thế thôi. Nếu bị nhiễm trùng, là phải cắt bỏ. Mi phải làm quen với bàn tay bốn ngón.

	Tôi làu bàu:

	- Đúng vậy. Nhưng phải tin vào chiều hướng sáng sủa hơn chứ.

	Vancha cay đắng nói:

	- Mi nên chặt đầu ta đi. Đáng lẽ ta phải đặt bổn phận trước tình huynh đệ.

	Ông Crepsley tức giận:

	- Dở hơi! Bất cứ kẻ nào đánh giết anh em mình đều không đáng là người. Ngài đã làm một điều mà chúng tôi cũng sẽ làm. Không may là ngài đã gặp gỡ em trai trong hoàn cảnh này, nhưng chúng ta đều không bị thương tổn gì vì ngài đã để vuột mất hắn, tôi nghĩ...

	Ông chợt nín bặt vì tiếng cười như nắc nẻ của Evanna. Bà phù thủy sằng sặc cười như không nhịn nổi vì một câu chuyện quá khôi hài.

	Ông Crepsley ngơ ngác hỏi:

	- Tôi nói gì ngộ nghĩnh lắm sao?

	Bà ta kêu ré lên:

	- Ôi Larten, phải chi mi biết được.

	Ông nhướng mày nhìn tôi, Harkat và ông hoàng Vancha.

	- Bà ta cười gì vậy?

	Không ai biết.

	Vancha bước tới, đối đầu bà Evanna, nói:

	- Không cần phải quan tâm mụ ta cười gì. Điều ta muốn biết trước hết là: mụ ta đang làm gì tại đây? Và vì sao trong khi kết giao với kẻ thù, mụ lại giả bộ là đồng minh của chúng ta?

	Ngưng bặt tiếng cười, Evanna đối diện Vancha, biến thân hình lên cao ngất ngưởng, như một con mãng xà uốn khúc vươn cao hơn cả ông ta, nhưng ông hoàng không náo núng. Sự đe dọa giảm dần, thân hình trở lại bình thường, Evanna, lên tiếng:

	- Chưa bao giờ ta tuyên bố là đồng minh của các người, Vancha. Đi cùng, ăn cùng... nhưng chưa bao giờ ta nói là theo phe của các ngươi.

	- Như vậy có nghĩa mụ về phe chúng?

	- Ta không theo phe nào. Ta không quan tâm tới sự chia rẽ giữa ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Ta thấy các ngươi chỉ như những cậu bé chiến binh khờ khạo, sau một đêm hoàn hồn, quay ra phỉ nhổ vào mặt nhau.

	Ông Crepsley bình luận:

	- Nhận xét thú vị thật.

	Tôi lên tiếng:

	- Nhưng cháu không hiểu, nếu không theo phe chúng, bà làm gì với chúng tại đây?

	- Đo lường chúng, cũng như ta đã làm với các ngươi. Ta đã ngồi cùng và quan sát kẻ đi săn. Bây giờ làm tương tự với những kẻ bị săn, để xem Cuộc Chiến Giữa Những Vết Thẹo đi về đâu. Ta sẽ phải giao du với những kẻ chiến thắng. Tốt nhất là phải biết trước phẩm chất của những kẻ mà tương lai mình sẽ gắn bó.

	Ông hoàng hỏi chúng tôi:

	- Có ai hiểu mụ nói gì không?

	Hớn hở vì thấy chúng tôi đều ngơ ngác, Evanna khoái chí hỏi:

	- Các quý ông lịch lãm đã có bao giờ đọc tiểu thuyết trinh thám chưa? Nếu có, hẳn lúc này quý ông đã đoán được điều gì đang xảy ra.

	Ông hoàng hỏi ông Crepsley:

	- Có bao giờ đập một mụ đàn bà chưa?

	- Chưa.

	- Ta thì có rồi.

	- Bình tĩnh nào.

	Bà phù thủy khúc khích nói rồi nghiêm mặt tiếp:

	- Nếu mi có một vật quý giá, và một số kẻ đang truy tìm vật đó, nơi cất giấu tốt nhất sẽ là ở đâu?

	Ông hoàng Vancha cảnh cáo bà ta:

	- Nếu chuyện nhảm nhí này cứ tiếp tục...

	- Sao lại nhảm nhí? Kể cả một người bình thường cũng biết câu trả lời.

	Tất cả đều im lặng suy nghĩ. Rồi tôi đưa tay như ngồi trong lớp và nói:

	- Để... lồ lộ trước mắt mọi người.

	Evanna vỗ tay tán thưởng:

	- Chính xác. Kẻ đi tìm - hay đi săn - ít khi phát hiện vật chúng tìm kiếm để ngay trước mắt chúng. Những vật rõ ràng nhất lại thường bỏ qua.

	Ông Crepsley vừa lên tiếng:

	- Chuyện này có liên quan gì tới...

	Nhưng Harkat đã ngắt lời:

	- Gã mặc áo choàng... không phải là đầy tớ. Đó là điều mà chúng ta đã bỏ qua... đúng không?

	- Rõ ràng là vậy. Với cách ăn mặc và được đối đãi như một người hầu - từ lúc khởi hành chuyến đi - ma-cà-chớp đã biết hắn sẽ là mục tiêu, mà bất kỳ kẻ nào cũng nhắm vào trong một cuộc tấn công.

	Đưa lên bốn ngón tay, Evanna cụp ngón trỏ xuống:

	- Vancha, em ngươi không bỏ chạy vì sợ đâu. Hắn chạy để cứu mạng kẻ hắn đang phải bảo vệ... tên đầy tớ giả... Chúa tể Ma-cà-chớp.

	CHƯƠNG 20

	Theo lệnh của Evanna, chúng tôi phải chôn xác mấy ma-cà-chớp và ma mới - bà ta hăm dọa sẽ làm chúng tôi thành mù và điếc nếu cãi lại. Trong lùm cây, chúng tôi đào những huyệt sâu, đặt chúng nằm ngửa, hướng lên bầu trời và cõi bồng lai, trước khi lấp đất.

	Ông hoàng Vancha vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trở lại Gánh Xiếc Quái Dị, ông yêu cầu một chai rượu, rồi khóa mình trong một xe rơ-mọoc nhỏ. Ông tự nguyền rủa vì đã để Chúa tể Ma-cà-chớp trốn thoát. Nếu ông cố gắng giữ được em trai, thì tên Chúa tể đó đã bị chúng tôi tóm cổ rồi. Đó là cơ hội đầu tiên trong bốn cơ hội đã được báo trước là có thể giết được hắn. Thật khó tưởng tượng lại có một thời cơ đơn giản hơn như vậy.

	Ông Cao đã biết chuyện xảy ra. Ông vẫn chờ đợi cuộc đụng độ và cho chúng tôi biết là ma-cà-chớp đã theo dõi Gánh Xiếc Quái Dị từ hơn một tháng trước.

	Tôi hỏi:

	- Chúng biết tụi cháu sắp đến đây?

	- Không. Chúng theo dõi gánh xiếc vì những nguyên nhân khác.

	Harkat nghi hoặc hỏi:

	- Nhưng ông biết chúng tôi sắp đến, đúng không?

	Ông Cao buồn rầu gật đầu:

	- Đáng lẽ tôi đã báo cho mọi người biết, nhưng hậu quả sẽ rất tai hại. Những ai có khả năng nhìn thấu tương lai không được phép tác động vào. Chỉ Desmond Tí Nị có thể can thiệp trực tiếp vào những vấn đề của thời gian.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Ông biết chúng tôi đi đâu, hoặc khi nào chúng tôi lại chạm trán chúng không?

	- Không. Tôi có thể tìm ra, nhưng khả năng đoán tương lai của tôi không lớn. Chỉ có thể cho ông biết một điều: Gannen Harst là vệ sĩ chủ yếu của Chúa tể Ma-cà-chớp. Năm tên bị giết có thể được thay thế. Harst mới là bảo vệ chính. Chúa tể đi đâu, hắn sẽ đi đó. Nếu hắn bị giết, lợi thế thành công trong tương lai sẽ nghiêng về phe các ông.

	Ông Crepsley thở dài:

	- Thay vì Vancha, phải chi chính tôi đuổi theo Gannen Harst.

	- Xin hãy trở lại thực tế. Bây giờ chúng ta đã biết Chúa tể Ma-cà-chớp du hành với ai rồi. Chúng ta có thể loan báo nhận dạng của Gannen Harst với anh em chúng ta, để tìm ra hắn. Họ sẽ không bị lừa vì gã đầy tớ ngụy trang đó nữa. Và lần sau chúng ta đã sẵn sàng để biết phải tìm kiếm kẻ nào.

	Ông Crepsley đồng ý:

	- Đúng thế. Ngoài ra chúng ta chưa bị hao tổn, chúng ta khôn ngoan hơn, và vẫn còn ba cơ hội nữa để giết hắn.

	Harkat nhăn nhó:

	- Vậy thì... vì sao chúng ta có vẻ... quá thê thảm thế?

	- Thất bại luôn là viên thuốc đắng khó nuốt.

	Sau đó chúng tôi kiểm tra các vết thương. Cánh tay Harkat bị cắt sâu, nhưng không gãy xương, được ổn định bằng một dây đeo, và ông Crepsley bảo chỉ cần mất một đêm là sẽ lành. Ngón tay cái tôi tím bầm, nhưng ông Cao cho rằng nó không bị nhiễm độc và sẽ ổn, nếu tôi không đụng chạm tới.

	Đang sửa soạn ngủ, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng gào thét giận dữ. Chạy vội ra khỏi trại - ông Crepsley trùm kín đầu bằng cái áo khoác nặng nề, để tránh nắng sáng - chúng tôi bắt gặp ông hoàng Vancha bên ngoài, vừa xé tan quần áo, một chai rượu không nằm kế bên ông, vừa gào lên với mặt trời:

	- Nướng ta đi! Ta cóc cần đâu! Thiêu ta hết sức mi đi!Thử xem ta có...

	Ông Crepsley quát lớn:

	- Vancha, ngài đang làm gì vậy?

	Vancha quay phắt lại, nhặt cái chai, chĩa vào ông Crepsley như một mũi dao, rít lên:

	- Cút đi. Nếu ngăn cản ta, ta sẽ giết mi.

	Ông Crepsley dừng lại. Ông biết quá rõ là không nên gây sự với một ma-cà-rồng đang say, nhất là một kẻ uy lực như Vancha. Nhưng ông nói:

	- Thưa ngài, như thế này là dại. Hãy vào trong, chúng ta sẽ kiếm chai nữa, tôi sẽ uống cùng ngài...

	- ...để chúc sức khỏe cho Chúa tể Ma-cà-chớp!

	Ông hoàng điên cuồng thét lên. Ông Crepsley bảo:

	- Như thế là điên đó, thưa ngài.

	Giọng Vancha càng buồn thảm hơn:

	- Ừ, nhưng đây là một thế giới điên loạn mà, Larten. Vì ta đã tha mạng cho em trai - kẻ đã một lần cứu mạng ta - mà kẻ thù lớn nhất của chúng ta đã trốn thoát, và thị tộc ta phải đối diện với sự thất bại. Thế giới gì mà tội ác lại được sinh ra từ một hành động nhân ái chứ?

	Ông Crepsley không trả lời câu hỏi đó của ông hoàng. Harkat lên tiếng:

	- Cái chết chẳng giúp được gì đâu, ngài Vancha.

	- Đúng thế. Nhưng sẽ là sự trừng phạt, vì ta đáng bị trừng phạt. Sau vụ này, làm sao ta còn có thể nhìn mặt các ông hoàng, các tướng quân bằng hữu nữa? Cơ hội giết Chúa tể Ma-cà-chớp của ta đã mất. Thà ta cũng mất luôn cùng cơ hội đó, hơn là bám lấy cái sống và làm nhục tất cả chúng ta.

	Tôi hỏi:

	- Vậy ngài quyết định ở ngoài này, để mặt trời giết chết?

	- Ừ.

	- Thế là hèn.

	- Coi chừng, Darren Shan. Ta đang muốn bóp tan mấy cái sọ trước khi chết đây.

	- Lại còn ngốc nữa.

	Tôi gằn giọng, bất cần lời hăm dọa của ông ta. Rồi vượt qua ông Crepsley, tôi đưa bàn tay trái còn lành lặn, chỉ mặt ông hoàng, nói tiếp:

	- Ai cho phép ông từ bỏ nhiệm vụ? Điều gì làm cho ông nghĩ có thể từ bỏ cuộc tìm kiếm và làm hỏng kế hoạch của tất cả chúng ta?

	Vancha bối rối, lắp bắp hỏi:

	- Mi đang nói gì vậy? Ta không còn là thành viên trong đoàn tìm kiếm nữa. Bây giờ là việc của mi và Larten.

	- Vậy sao?

	Quay lại, tôi đưa mắt tìm bà Evanna và ông Cao. Cả hai đang đứng sau đám đông - diễn viên và nhân viên của gánh xiếc bị tiếng la hét của ông hoàng hấp dẫn. Tôi nói:

	- Nếu có thể, xin công nương Evanna và ông Cao cho biết: ngài Vancha có còn là thành phần trong cuộc truy tìm Chúa tể Ma-cà-chớp không?

	Ông Cao áy náy nhìn Evanna. Bà ta ngập ngừng rồi miễn cưỡng nói:

	- Ông ta có quyền năng để gây ảnh hưởng trong vụ này.

	Ông hoàng ngơ ngác:

	- Nhưng ta đã thất bại.

	Tôi nói ngay:

	- Một lần. Nhưng ai nói là ngài sẽ không còn cơ hội khác? Không ai nói mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội. Vì chúng ta đều biết, cả bốn thời cơ đều được định sẵn cho ngài.

	Miệng từ từ há hốc, mắt ông hoàng thì cứ nháy lia lịa. Ông Crepsley nói:

	- Cho dù cơ hội có được chia đều. Chúng ta vẫn còn ba cơ hội nữa. Darren và tôi chỉ là hai, như vậy là một trong chúng ta đã được an bài đụng độ Chúa tể Ma-cà-chớp hai lần.

	Lảo đảo đứng dậy, buông rơi chai rượu, ông hoàng loạng choạng tiến đến gần tôi. Tôi giữ cho ông đứng vững vàng. Vancha rên lên hỏi:

	- Ta là thằng ngốc, phải không?

	- Dạ.

	Tôi cười cười đồng ý, rồi đưa ông vào trong râm, cùng chúng tôi đi vào giấc ngủ cho đến khi trời tối.

	Chúng tôi thức dậy lúc mặt trời lặn và tụ tập trong xe của ông Cao. Trong khi ông hoàng uống hết cốc trà nóng này qua cốc khác để làm giảm cơn say xỉn, chúng tôi bàn thảo về hành động tiếp theo và quyết định có nên đi khỏi gánh xiếc hay không. Tôi muốn ở lại lâu hơn, ông Crepsley cũng vậy, nhưng định mệnh của chúng tôi lại ở nơi khác. Ngoài ra Gannen Harst có thể trở lại với cả một đoàn quân ma-cà-chớp. Chúng tôi không muốn bị bao vây, hay đem sự tức giận của địch thủ trút lên đầu những người trong gánh xiếc.

	Evanna sẽ không đi cùng chúng tôi. Bà phù thủy bảo sẽ trở về hang cùng lũ cóc, để sửa soạn đón chờ những thảm kịch sắp diễn ra. Cả hai con mắt nâu và xanh lè đều sáng lên khi bà ta nói:

	- Chắc chắn sẽ có những thảm kịch. Tuy nhiên ta chưa biết xảy ra cho ma-cà-rồng hay ma-cà-chớp. Nhưng điều chắc chắn sẽ phải là kết thúc trong nước mắt.

	Chắc tôi sẽ không nhớ bà phù thủy lùn xịt, xấu xí, đầy lông lá này. Những lời tiên tri của bà ta chẳng đem lại gì, ngoài việc làm đời sống của chúng tôi thêm ảm đạm. Có lẽ không có bà ta đi cùng lại tốt hơn.

	Ông hoàng Vancha cũng ra đi một mình. Chúng tôi đồng ý để ông trở lại Núi Ma-cà-rồng, để thuật lại vụ đụng độ giữa chúng tôi và Chúa tể Ma-cà-chớp. Họ cần được biết về Gannen Harst. Bằng cách lần theo những dòng sóng tinh thần của ông Crepsley, sau này Vancha sẽ gặp lại chúng tôi.

	Chúng tôi từ biệt bạn bè trong Gánh Xiếc Quái Dị. Evra buồn vì tôi phải ra đi quá sớm, nhưng anh biết là đời tôi rất phức tạp. Shancus còn buồn hơn. Sắp đến ngày sinh nhật của nó và cu cậu đang ngóng chờ một món quà tuyệt vời. Tôi bảo cậu bé rắn là sẽ tìm một món quà thật đặc biệt trên đường đi, để gửi cho nó... dù không đảm bảo là món quà sẽ tới nơi đúng ngày sinh nhật. Nhưng lời hứa đó cũng đủ làm cho nó vui hẳn lên.

	Truska hỏi tôi có muốn đem theo bộ đồ hải tặc mới may không. Tôi nhờ chị giữ, vì bộ đồ sẽ cũ rách trên đường chúng tôi đi. Tôi hứa sẽ trở lại để mặc thử. Chị hôn tôi tạm biệt bằng một cái hôn dài đến nỗi làm ông hoàng tức tối ghen tị.

	Khi sắp đi, ông Cao đến chia tay, nói:

	- Xin lỗi vì đã không tới sớm hơn được. Nhiều việc phải làm quá. Buổi trình diễn phải tiếp tục.

	Ông Crepsley bắt tay người đàn ông cao quá khổ, nói:

	- Bảo trọng, Hibernius.

	Lần đầu tiên ông Cao không từ chối cái bắt tay đó. Ông bảo:

	- Anh cũng vậy, Larten.

	Nhìn khắp chúng tôi ông, nói tiếp:

	- Dù kết quả cuộc truy lùng ra sao, thời gian u tối đang ở phía trước. Tôi muốn tất cả biết rằng: Gánh Xiếc Quái Dị này luôn là mái ấm của mọi người. Tôi không thể đóng một vai trò tích cực trong sự quyết định tương lai, như mong muốn, nhưng tôi có thể cung cấp... một nơi cư trú.

	Chúng tôi cám ơn, rồi đứng nhìn theo cho đến khi ông chìm khuất vào bóng tối trong trại xiếc yêu quý của ông.

	Nhìn nhau, chúng tôi bối rối, miễn cưỡng phải chia tay. Sau cùng ông hoàng Vancha oang oang nói:

	- Nào, tới giờ ta phải đi rồi. Dù là phi hành, đường lên núi Ma-cà-rồng cũng xa lắm.

	Ma-cà-rồng không được phép phi hành khi lên thành trì trên núi, nhưng trong thời chiến, quy luật đã buông lỏng, để việc liên lạc giữa các tướng quân và ông hoàng được nhanh hơn.

	Chúng tôi lần lượt bắt tay ông. Tôi cảm thấy đau khổ với ý nghĩ phải chia tay ông hoàng da đỏ, đấu tranh với mặt trời này. Thấy tôi ủ rũ, ông ha hả cười, nói:

	- Vui lên chứ. Ta sẽ trở lại đúng lúc để chỉ huy trận tấn công thứ hai Chúa tể Ma-cà-chớp. Ta hứa với mi đó. Và khi Vancha March đã hứa thì không bao giờ nuốt lời.

	Ngừng lại, ông lẩm bẩm:

	- March hay Harst?

	Phun toẹt nước bọt xuống đất, ông đùa lớn:

	- Ruột gan Charna ôi! Ta quen với cái tên Vancha March quá lâu rồi. Phải gắn bó luôn với nó thôi.

	Đưa tay lên chào kiểu nhà binh, ông quay đi đều bước, rồi bắt đầu chạy, ngay sau đó, chỉ một thoáng ông phi hành khuất dạng.

	Nhìn tôi và Harkat, ông Crepsley lẩm bẩm:

	- Vậy là chúng ta chỉ còn lại ba.

	Tôi bảo:

	- Giống như khi khởi hành hồi sáu năm trước.

	Harkat bảo:

	- Nhưng lúc đó chúng ta có điểm đến. Lần này... chúng ta sẽ đi đâu?

	Tôi nhìn ông Crepsley chờ câu trả lời. Ông nhún vai:

	- Sẽ quyết định sau. Bây giờ chúng ta... cứ đơn giản bước đi.

	Khoác hành lý lên vai, chúng tôi dành cho Gánh Xiếc Quái Dị một cái nhìn quyến luyến sau cùng, rồi hướng về bóng tối lạnh lùng, xa lạ, sửa soạn tự giao mình cho sức mạnh của định mệnh và tương lai kinh hoàng của bóng đêm.

	Tập 8: Đồng Lõa của Bóng Đêm – Allies of the night

	[image: Image]

	Mở đầu

	Đây là một thời đại của chiến tranh. Sau sáu trăm năm hòa bình, ma-cà-rồng và ma-cà-chớp đã lại nâng cao vũ khí chống đối nhau trong một trận tử chiến bạo tàn, đẫm máu. Chiến Tranh của Những Vết Thẹo bùng nổ với sự xuất hiện của Chúa tể ma-cà-chớp. Hắn được định mệnh chỉ định: dẫn dắt thị tộc ma-cà-chớp tới chiến thắng tuyệt đối trong cuộc xâm lăng…trừ khi bị giết trước khi hắn được truyền máu hoàn toàn.

	Theo lời lão Tí Nị đầy quyền năng và bí ẩn, chỉ ba ma-cà-rồng có cơ hội ngăn chặn được Chúa tể Ma-cà-chớp. Đó là ông hoàng Vancha March, cựu tướng quân Larten Crepsley, và một ma-cà-rồng nửa mùa là…tôi, Darren Shan!

	Lão Tí Nị tiên đoán: trên đường đi chúng tôi sẽ đụng độ Chúa tể Ma-cà-chớp bốn lần. Mỗi lần số phận của ma-cà-rồng lại đặt sự quyết định vào tay chúng tôi. Nếu chúng tôi giết được hắn, chúng tôi sẽ thắng trong Chiến Tranh của Những Vết Thẹo. Nếu không, ma-cà-chớp sẽ dễ dàng chiến thắng và quét sạch thị tộc chúng tôi khỏi mặt đất này.

	Lão Tí Nị nói, trong cuộc truy lung, chúng tôi không được kêu gọi sự giúp đỡ của những ma-cà-rồng khác, nhưng có thể thâu nhận  những ai không mang máu ma-cà-rồng. Vì vậy, khi ông Crepsley và tôi dời Núi Ma-cà-rồng, duy nhất chỉ có Harkat Mulds, anh chàng Tí Hon da xám ngoét đi cùng. Sau đó mới có thêm ông hoàng Vancha March tham gia. 

	Ra khỏi núi-mái ấm của chúng tôi suốt sáu năm qua-chúng tôi tiến về hang động của công nương Evanna, bà phù thủy đầy quyền năng. Có khả năng nhìn thấu tương lai, nhưng bà chỉ cho chúng tôi biết một điều: khi kết thúc cuộc truy lung, nếu thất bại trong việc giết Chúa tể Ma-cà-chớp, hai người trong nhóm chúng tôi sẽ phải chết.

	Sau đó chúng tôi liên lạc với Gánh Xiêc Quái Dị, nơi tôi đã từng sống với ông Crepsley trong thời gian mới trở thành đệ tử của ông. Bà Evanna đi cùng chúng tôi. Tại đây, chúng tôi đụng độ với một nhóm ma-cà-chớp. Một cuộc chiến nhỏ xảy ra và ma-cà-chớp bị giết gần hết, nhưng hai tên chạy thoát. Đó là một ma-cà-chớp tên Gannen Harst và đầy tớ của hắn. Về sau chúng tôi mới được biết gã người hầu đó chính là Chúa tể Ma-cà-chớp ngụy trang.

	Chúng tôi kinh hoàng khi nghe bà Evanna tiết lộ lai lịch thật của tên đầy tớ, nhưng kẻ khốn khổ nhất là ông hoàng Vancha, vì chính ông đã để cho chúng chạy thoát-Gannen Harst là em ruột của ông, và ông đã để em trai bỏ chạy, không hề ngăn chặn, không ngờ hắn chính là vệ sĩ chủ yếu của Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Nhưng không có thời gian để ngồi tự trách, vì chúng tôi còn ba cơ hội để truy sát kẻ thù nguy hiểm, cuộc tìm kiếm phải tiếp tục ngay. Bỏ cơ hội đã mất lại phía sau, chúng tôi mài kiếm, chia tay bà Evanna và bạn bè trong Gánh Xiếc Quái Dị, tiếp tục lên đường, quyết tâm sẽ đạt được thành công.

	CHƯƠNG 1

	NHẬT BÁO BƯU ĐIỆN, 15 THÁNG CHÍN

	NHỮNG CHẾT CHÓC ĐẪM MÁU!!!

	Thành phố êm ả này đang chìm trong sự bao vây. Chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, mười một người đã bị giết một cách tàn bạo. Xác nạn nhân khô cạn máu, bị ném trong những nơi công cộng. Nhiều người khác biến mất trong đêm, có thể xác họ ở đâu đó dưới lòng đường phố, và đang mục rữa trong bóng tối.

	Chính quyền không giải thích được những vụ giết người hang loạt ghê rợn này. Họ không tin những vụ án mạng này do một người gây ra, nhưng cũng không thể tìm ra mối liên hệ với những tên tội phạm từng biết mặt. Trong cuộc ra quân cảnh sát lớn nhất lịch sử thành phố, hầu hết băng nhóm bị phá vỡ, nhiều lãnh đạo tôn giáo bị bắt giữ, những cánh cửa bí mật của uy quyền bị đánh sập…nhưng không đem lại kết quả nào.

	NÓI THẲNG NÓI THẬT

	Chánh thanh tra cảnh sát, Alice Burgess, khi được chất vấn về những kết quả thất bại trên, đã thẳng thắn-như thói quen của bà-nói: “Chúng tôi đã làm việc như những con chó. Không ai nhận lương ngoài giờ. Không ai trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi đã tuần tra khắp đường phố, thậm chí bắt giữ bất cứ kẻ nào chỉ có vẻ khả nghi. Chúng tôi đã bắt đầu giới nghiêm trẻ em từ bảy giờ tối, và khuyên người lớn nên ở trong nhà. Nếu các bạn tìm được ai có thể làm việc tốt hơn,xin hãy gọi cho tôi, tôi sẵn lòng trao lại nhiệm vụ ngay.”

	Những lời nói đầy khích lệ, nhưng không ai cảm thấy yên tâm. Dân thành phố này đã quá mệt mỏi với những hứa hẹn và cam kết. Không ai nghi ngờ sự trung thực và vất vả của cảnh sát địa phương-kể cả quân đội được kêu gọi tang cường cho cảnh sát-nhưng niềm tin vào khả năng của họ đã đem lại một kết thúc bị phê phán là, thấp kém hơn bao giờ hết.

	Chủ một cửa hang sách cũ, ông Micheal Corbett, bốn mươi sáu tuổi, nói với chúng tôi: “Tôi có con nhỏ. Chạy khỏi thành phố chẳng đáng hãnh diện gì, lại còn thất thu trong công việc làm ăn, nhưng mạng sống của vợ con phải đặt lên hàng đầu. Cảnh sát không thể làm gì hơn những gì họ đã làm mười ba năm trước. Chúng tôi chỉ biết chờ chuyện này qua đi. Lúc đó chúng tôi sẽ trở lại. Còn bây giờ, theo tôi kẻ nào ở lại là điên rồ.”

	Ông Corbett nói về quá khứ, là muốn nhắc lại thời gian gần mười ba năm trước, khi sự kinh hoàng đến viếng thăm thành phố này. Lúc đó, hai thiếu niên đã phát hiện chín xác chết bị tàn sát và hút cạn máu, giống như mười một nạn nhân mới bị giết.

	Nhưng những xác mười ba năm trước được thận trọng che giấy, chỉ được khám phá ra sau khi sự việc xảy ra một thời gian rất lâu. Nhưng những kẻ sát nhân hôm nay-phải gọi là đêm nay mới đúng, vì nạn nhân đều bị giết sau khi mặt trời lặn-không thèm che giấu chứng cứ hành động ghê tởm của chugns. Dường như chúng hành diện vì sự tàn bạo mà chúng đã gây ra. Chúng đặt xác chết ở những nơi mà chúng tin là dễ được phát hiện.

	Nhiều người dân địa phương đồn rằng thành phố bị lời nguyền, và sự chết chóc có nguồn gốc lịch sử của nó.

	Tiến sĩ Kevin Beisty, một sử gia và là một chuyên gia về vấn đề siêu nhiên huyền bí, đã nói: “Tôi chờ đợi sự tàn sát này trong năm mươi năm rồi. Một trăm năm mươi năm trước, ma-cà-rồng đã tới đây, và thói quen của chúng là, khi chọn được nơi ưu thích thì … chúng luôn quay trở lại.”

	QUỶ DỮ CỦA ĐÊM

	Ma-cà-rồng. Nếu chỉ mình tiến sĩ Beisty lên tiếng kêu gào chống lại quỷ dữ của đêm tối, hắn ông đã bị coi như một kẻ lập di tàng tàng. Nhưng có nhiều người tin rằng chúng ta đang chịu đựng khổ đau dưới bàn tay của ma-cà-rồng. Họ chỉ ra bằng cớ hiển nhiên là, các vụ tấn công đều xảy ra ban đêm, xác chết đều bị hút tới khô cạn máu-dường như không hề có sự hỗ trợ bằng những dụng cụ y khoa-và điều đáng nói nhất: mặc dù có ba nạn nhân đã được thu hình bằn camera an ninh được đặt kín đáo, nhưng kẻ tấn công…không hiện ra trong phim!!!

	Chánh thanh tra Alice Burgess gạt bỏ quan điểm ma-cà-rồng. Bà cười nhạo báng, nói với phóng viên: “Các bạn cho rằng Bá tước Dracula đang hoành hành à? Đừng quá lỗ bịch thế chứ. Đây là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà. Chính những kẻ bệnh hoạn, suy đồi đã đứng sau tất cả những vụ này. Đừng làm mất thì giờ của tôi với những lời nguyền rủa của các ông ba bị này.”

	Để nhấn mạnh, bà nói thêm: “Tôi không tin có ma-cà-rồng, và tôi không muốn những người ngớ ngẩn như các bạn nhồi vào đầu mọi người chuyện nhảm nhí đó. Nhưng tôi hứa với các bạn một điều: tôi sẽ làm bất cứ gì có thể để chặn đứng những kẻ man rợ này.  Dù điều đó là phải đâm cọc nhọn xuyên qua ngực một kẻ điên khùng, tự cho mình là ma-cà-rồng. Tôi sẽ làm điều đó, dù phải trả giá bằng tự do và việc làm. Không kẻ nào thoát khỏi vụ này với một lời bào chữa điên rồ. Cách duy nhất để trả nợ cho cái chết của mười một người dân lương thiện-đàn ông và phụ nữ-là phải…tiêu diệt chúng!”

	Với đôi mắt xanh nhạt rực sáng đến Giáo sư Van Helsing cũng phải tự hào, chánh thanh tra Burgess thề: “Tôi sẽ làm điều đó. Cho dù có phải truy nã chúng tới cùng trời cuối đất. Dù là con người hay ma-cà-rồng, không kẻ nào thoát được lưỡi gươm công lý. 

	*

	*      *

	Ông Crepsley đẩy tấm nắp đậy cống đường phố, chui ra ngoài, trong khi tôi và Harkat chờ trong bóng tối bên dưới. Sau khi quan sát, ông thì thầm:

	
	- Không có ai.



	Chúng tôi leo thang, tiến ra ngoài không khí trong lành.

	
	- Cháu ghét mấy cái đường hầm hôi thối này quá.



	Vừa càm ràm tôi vừa lột bỏ đôi giày sũng nước, bùn và đủ thứ mà tôi không dám nghĩ là gì. Khi trở về khách sạn tôi lại phải giặt, rồi phơi trên nóc là sưởi như sau mỗi đêm từ ba tháng qua.

	Ông Crepsley rũ những mảnh chuột chết khỏi vạt áo choàng đỏ, đồng ý:

	
	- Ta cũng tởm quá.



	Harkat khúc khích cười, nói:

	
	- Có mùi gì tệ lắm đâu.



	Đúng rồi. Anh ta không có mùi, có ngửi thấy mùi gì đâu.

	Ông Crepsley bảo:

	
	- Nếu trời mưa cũng đỡ khổ.



	Tôi nói mỉa:

	
	- Chờ một tháng nữa. Khoảng giữa tháng mười, chui xuống đó, chúng ta tha hồ mà lõm bõm lội nước tới ngang hông.

	- Tới lúc đó chúng ta đã phát hiện ra và choảng nhau với ma-cà-chớp rồi.

	- Hai tháng trước ông cũng đã nói thế rồi.



	Harkat nhắc thêm:

	
	- Mới tháng trước cũng thế.



	Ông Crepsley lặng lẽ hỏi:

	
	- Các ngươi muốn bỏ cuộc, để mặc những con người này cho ma-cà-chớp sao?



	Tôi và Harkat nhìn nhau, rồi lắc đầu. Tôi thở dài:

	
	- Tất nhiên là không. Chỉ vì quá mệt nên chúng cháu hay cáu gắt thôi. Hãy trở lại khách sạn, thay đồ, kiếm chút gì nong nóng để ăn. Ngủ ngon một ngày sẽ tốt lại ngay.



	Tìm một lối thoát hiểm, chúng tôi leo lên mái nhà, đi qua những cửa sổ không có bóng dáng lính hay cảnh sát.

	Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Chúa tể ma-cà-chớp chạy thoát. Ông hoàng Vancha về núi để báo tin cho các tướng quân và ông hoàng, vẫn chưa trở lại. Ba tháng đầu, ông Crepsley, tôi và Harkat đi lang thang, không định hướng. Rồi lời đồn về những chuyện kinh hoàng tại thành phố quê hương ông Crepsley đến tai chúng tôi. Người bị giết, xác khô không còn chút máu. Các bài phóng sự đều khẳng định đó là tội ác của ma-cà-rồng, nhưng chúng tôi biết rõ hơn họ. Những tin đồn đầu tiên đã chứng thực cho một điều chúng tôi đang cần thiết: có một ma-cà-chớp hiện diện trong thành phố.

	Ông Crepsley rất quan tâm tới người dân ở đó. Những người ông biết, khi còn là người sống trong thành phố này, đã chết từ lâu, nhưng con cháu họ là bà con thân thuộc của ông. Mười ba năm trước, một ma-cà-chớp điên khùng tên Murlough đã tấn công thành phố. Ông Crepsley đã trở lại đó với tôi và Evra Von – cậu bé rắn của Gánh Xiếc Quái Dị - để ngăn chặn hắn. Bây giờ lịch sử lại tái diễn, ông cảm thấy bị thôi thúc phải ra tay can thiệp lần nữa.

	Ba tháng trước, khi chúng tôi bàn luận về tình trạng này, ông đã trầm ngâm nói:

	
	- Nhưng có lẽ ta nên bỏ qua cảm xúc của mình. Phải tập trung vào việc truy lùng Chúa tể ma-cà-chớp. Sẽ là sai lầm nếu ta lôi kéo cả nhóm ra khỏi cuộc săn đuổi này.



	Tôi không đồng ý:

	
	- Không đúng. Lão Tí Nị đã nói, chúng ta nên nghe theo mách bảo của con tim, nếu muốn tìm ra ma-cà-chớp. Tim ông lôi kéo ông về quê nhà, và tim cháu thì bảo cháu nên gắn bó cùng ông. Cháu nghĩ chúng ta nên đi.



	Harkat cũng đồng ý, vì vậy chúng tôi quyết định đến thành phố sinh quán của ông Crepsley, để đánh giá tình hình và sẽ giúp nếu có thể. Khi tới nơi, chúng tôi nhận ra đang đứng giữa một tình trạng phức tạp đầy bí ẩn. Chắc chắn có ma-cà-chớp đang sống tại đây – ít nhất là ba hay bốn tên – nhưng chúng là thành phần của lực lượng chiến tranh hay chỉ là những kẻ điên khùng riêng lẻ? Nếu là chiến binh, chúng đã phải thận trọng hơn trong những vụ giết người – ma-cà-chớp tỉnh trí không để xác nạn nhân ở những nơi con người dễ phát hiện ra. Nhưng nếu là những kẻ điên khùng, chúng không có khả năng lẩn trốn tài tình như vậy – sau ba tháng tìm kiếm, chúng tôi không hề thấy dấu vết nào của ma-cà-chớp trong những đường hầm dưới lòng thành phố.

	Trở lại khách sạn, chúng tôi vào bằng lối cửa sổ. Chúng tôi đã thuê hai phòng trên tầng thượng, sử dụng cửa sổ làm lối ra vào mỗi đêm, vì chúng tôi ướt sũng và dơ bẩn đến nỗi không thể đi qua hành lang được. Ngoài ra, càng ít di chuyển dưới đất càng tốt – thành phố đang náo động, toàn lính và cảnh sát tuần tra khắp ngả đường, bắt giữ bất cứ ai lạ mặt.

	Trong khi ông Crepsley và Harkat dùng phòng tắm, tôi cởi áo ngồi đợi. Chúng tôi có thể mướn ba phòng, để mỗi người đều có một phòng tắm, nhưng không để Harkat lộ diện sẽ an toàn hơn. Ông Crepsley và tôi có thể thay đổi thành người bình thường, nhưng bộ mặt vá víu chằng chịt như quái vật của Harkat thì làm sao thay đổi được.

	Ngồi cuối giường, tôi suýt ngủ luôn. Ba tháng vừa qua kéo dài và quá gian khổ. Đêm nào cũng phải lang thang trên mái nhà, sục sạo dưới đường hầm thành phố để truy lùng ma-cà-chớp, lại còn phải trốn tránh lính tráng, cảnh sát và những con người đáng sợ luôn lăm lăm súng ống và đủ thứ vũ khí khác. Tất cả đều có thể trút lên đầu ba chúng tôi. Nhưng mười một người đã chết – đó chỉ là những gì chúng tôi được biết – và còn nhiều người nữa, nếu chúng tôi không bám sát công việc.

	Đứng dạy, tôi đi quanh phòng cố tỉnh táo để đi tắm. Đôi khi không chờ nổi,đêm sau tôi thức dạy, người nhớp nhúa thối hoắc như mùi mèo mửa. 

	Tôi nghĩ lại lần tới thành phố này trước đây. Lúc đó tôi nhỏ hơn bây giờ nhiều, vẫn còn học cách trở thành ma-cà-rồng nửa mùa. Tôi đã gặp người bạn gái đầu tiên và duy nhất tại nơi này. Đó là Debbie Hemlock. Một cô gái da đen, môi dày và đôi mắt sáng. Tôi đã yêu nếu được biết cô nhiều hơn. Nhưng nhiệm vụ kêu gọi, ma-cà-chớp điên loạn bị giết, và dòng đời cuốn chúng tôi xa nhau.

	Từ khi trở lại nơi này, nhiều lần tôi đã đi qua ngôi nhà cô từng sống cùng cha mẹ, mà hy vọng hão huyền cô vẫn còn ở đó. Nhưng ngôi nhà đã có chủ mới và không có dấu hiệu nào của gia đình Hemlock cả. Cũng tốt thôi, vì thật ra là một kẻ mang nửa máu ma-cà-rồng, tôi chỉ già đi bằng một phần năm so với người thường. Vì vậy, dù kể từ lần cuối tôi hôn Debbie, mười ba năm đã trôi qua, nhưng trông tôi chỉ già đi vài tuổi. Bây giờ chắc Debbie đã là một người phụ nữ trưởng thành. Gặp lại nhau chắc cả hai đều bị ngỡ ngàng.

	Cửa thông giữa hai phòng bật mở. Harkat bước vào, vừa lau mình bằng cái khăn to đùng của khách sạn vừa nói:

	
	- Có phòng tắm rồi đó.



	Anh thận trọng lau quanh đỉnh đầu xám xì, nhẵn bóng, không thể để chạm vào hai con mắt xanh lè tròn xoe, mở thô lố vì không có mí mắt.

	Tôi trêu chọc:

	
	- Hoan hô hai cái tai.



	Rồi vừa cười tôi vừa lách qua anh. Như tất cả người Tí Hon khác, Harkat có tai, nhưng được khâu dưới lớp da hai bên đầu, nên trông như không có tai.

	Harkat đã mở vòi nước nóng. Tôi thử nhiệt độ, pha thêm nước lạnh, tắt vòi nước nóng, rồi trườn mình vào bồn… tuyệt cú mèo! Đưa tay vuốt tóc phủ mắt, nhưng không nâng lên nổi. Tôi mệt quá. Thả lỏng người, tôi quyết định nằm thoải mái mấy phút, sẽ gội đầu sau. Nằm nghỉ ngơi mấy phút sẽ…

	Chưa dứt ý nghĩ, tôi đã êm đềm chìm vào giấc ngủ, và khi thức dạy trời đã là đêm, còn thân mình tôi tím tái vì đã nằm suốt ngày trong làn nước lạnh buốt.
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	Thêm một đêm dài thất vọng, chúng tôi trở về khách sạn. Từ khi tới thành phố, chúng tôi vẫn ở tại một khách sạn. Theo kế hoạch thì cứ vài tuần chúng tôi phải thay đổi chỗ ở. Nhưng việc tìm kiếm ma-cà-chớp làm chúng tôi kiệt sức, không còn đủ nghị lực tìm kiếm nơi trọ mới được nữa. Thậm chí sức trâu như anh chàng Harkat Mulds – thường rất ít ngủ - mà còn ngủ gục ba bốn lần một ngày.

	Sau chầu tắm nước nóng, rồi bật tivi xem có tin tức gì thêm về các vụ giết người không, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nhờ vậy, tôi được biết bây giờ là sáng thứ năm. Sống chung với ma-cà-rồng thì ngày nào cũng như ngày nấy, vả lại tôi cũng ít khi quan tâm đến ngày tháng. Không có thông tin gì mới về người chết. Đã gần hai tuần từ khi phát hiện ra xác chết sau cùng. Đã thoáng có chút hi vọng mỏng manh… nhiều người tin tình trạng hỗn loạn kinh hoàng đã kết thúc. Tôi không tin là chúng tôi may mắn thế, nhưng khi tắt tivi và vào giường ngủ, tôi bắt chéo hai ngón tay – một dấu hiệu ăn mừng.

	Tôi choàng tỉnh khi luồng sáng chói lọi rọi qua tấm màn mỏng, làm tôi biết ngay là đang giữa trưa hoặc mới xế chiều. Ra khỏi giường là quá sớm. Càu nhàu, tôi ngồi dạy, gặp ngay vẻ mặt lo lắng của Harkat đang cúi xuống.

	Dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, tôi hỏi:

	
	- Chuyện gì vậy? 



	Harkat lí nhí:

	
	- Có người gõ cửa… phòng cậu 

	- Bảo họ làm ơn đi đi.

	- Tôi định nói, nhưng…



	Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, tôi hỏi: 

	
	- Ai vậy?

	- Không biết. Hé cửa phòng tôi, tôi thấy không phải là người của khách sạn, nhưng có một nhân viên khách sạn đi cùng. Ông ta nhỏ con, xách một cái cặp to đùng và ông ta…

	- Thôi, cậu thử nhìn coi.



	Tôi xuống giường, hấp tấp chạy qua phòng Harkat. Ông Crepsley đang ngủ ngon lành trên chiếc giường đôi. Chúng tôi rón rén qua ông, mở hé cửa nhìn ra. Ngoài hành lang, một người quen mặt – quản lí ca ngày của khách sạn – nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt người kia. Như Harkat nói, đó là một người nhỏ con, gầy gò, tay ôm một cặp da lớn màu đen. Ông ta mặc bộ đồ vét xám đậm, giày đen và đội mũ quả dưa kiểu cổ. Vừa lèm bèm người đàn ông đó vừa gõ cửa lần nữa.

	Tôi khép cửa, Harkat hỏi:

	
	- Trả lời không?

	- Có. Trông ông ta không thuộc dạng… chịu bỏ đi, nếu chúng ta cứ làm ngơ đâu.

	- Cậu nghĩ người đó là ai?

	- Không biết. Nhưng vẻ kiên quyết như thế… có thể là sĩ quan cảnh sát hay… quân đội.



	Hất đầu về phía ông ma-cà-rồng đang ngủ, tôi hỏi Harkat:

	
	- Anh có nghĩ là họ đã biết…

	- Nếu biết, họ đã đem theo cả đống người nữa rồi.



	Tôi suy nghĩ về câu nói đó rồi quyết định:

	
	- Tôi sẽ ra xem họ muốn gì. Nhưng trừ khi bắt buộc, tôi sẽ không để họ vào. Không muốn có người rình rập khi ông Crepsley đang nghỉ ngơi.

	- Tôi sẽ ở lại đây?

	- Ừ, nhưng nhớ đứng gần cửa. Đừng khóa. Có rắc rối, tôi gọi anh ngay.



	Harkat đi lấy cái rìu. Vội vàng mặc quần áo, rồi đứng sau cửa, tôi tằng hắng hỏi rất thản nhiên:

	
	- Ai đó?



	Giọng nói như con cún sủa, người đàn ông sách cặp lên tiếng tức thì:

	
	- Ông Horston phải không ạ?



	Tôi nhẹ thở phào:

	
	- Không. Ông lầm phòng rồi.

	- Hả? Không phải phòng ông Vur Horston sao?

	- Không, đây là…



	Tôi nhăn mặt. Tôi đã quên là ông Crepsley đăng kí phòng với cái tên giả Vur Horston, còn tôi là con trai của ông. (Harkat lẻn vào khi không ai thấy).

	Tôi lên tiếng lại:

	
	- Nghĩa là… đây là phòng tôi, không phải của ba. Tôi là Darren Horston, con trai của ông.

	- À!



	Có thể cảm thấy nụ cười của ông ta sau cánh cửa:

	
	- Tuyệt lắm. Chính em là nguyên nhân thầy phải tới đây. Ba em có đó không?

	- Ba… Vì sao ông muốn biết? Ông là ai?

	- Em phải mở cửa cho thầy vào, thầy mới cắt nghĩa được chứ.

	- Tôi muốn biết ông là ai trước. Thời gian này nguy hiểm lắm. Ba bảo không được mở cửa cho người lạ.



	Người đàn ông nhở con lại reo lên:

	
	- À! Tuyệt lắm. Đương nhiên cửa sẽ không mở cho một người khách không xưng tên. Xin lỗi. Tên ta là thầy Blaws.

	- Blores?



	Ông ta kiên nhẫn đánh vần từ “Blaws”. Tôi hỏi:

	
	- Thưa ông Blaws, ông cần gì?

	- Thầy là giám thị nhà trường. Thầy đến tìm hiểu lí do vì sao em không đi học.



	Miệng tôi há rộng đến một ngàn cây số. Thấy tôi không trả lời, ông Blaws lại hỏi:

	
	- Thày vào được chứ, Darren?



	Tôi vẫn im lặng, ông ta vừa gõ nhè nhẹ vừa ngân nga:

	
	- Darrrrrennnn!

	- Ưưư, xin thầy đợi một chút.



	Tôi lẩm bẩm rồi quay lưng, đứng dựa cánh cửa, đầu óc rối tung không biết phải làm sao.

	Nếu không cho ông giám thị này vào, chắc chắn ông ta sẽ trở lại với sự trợ giúp của cảnh sát. Vì vậy tôi mở cửa. Người quản lí khách sạn đi ngay khi thấy mọi chuyện đã ổn, bỏ tôi một mình với cái nhìn nghiêm túc của ông Blaws.

	Vào phòng, người đàn ông nhỏ thó đặt cặp xuống sàn, lột cái mũ quả dưa, cầm bằng tay trái rồi đưa tay phải bắt tay tôi. Ông quan sát tôi rất kĩ. Cằm tôi lún phún râu, tóc dài bù rối, mặt vẫn còn những vết thẹo bị bỏng từ những phiên Tòa Thử Thách bảy năm trước. Ông bình phẩm:

	
	- Trông em già quá.



	Không đợi mời, ông ta ngồi xuống, nói tiếp:

	
	- Quá trưởng thành so với tuổi mười lăm. Có lẽ tại mái tóc, em phải cắt tóc cạo râu đi chứ.

	- Em nghĩ…



	Không hiểu sao ông ta lại nghĩ là tôi mười lăm, và tôi hoang mang đến không biết phải cải chính thế nào.

	Đặt mũ sang một bên, cặp đặt lên đùi, ông oang oang hỏi:

	
	- Ba em – ông Horston - ở trong phòng?

	- Ư… dạ. Ba em đang ngủ.

	- Ồ, đúng rồi. Thầy quên là ông làm ca đêm. Có lẽ thầy nên trở lại vào một dịp thuận tiện hơn.



	Mở cặp, ông ta lấy ra một tờ giấy, chăm chú đọc, rồi nói:

	
	- A… Không thể thay đổi lại lịch được. Lịch làm việc của thầy kín mít rồi. Em phải đánh thức ba dạy thôi.

	- Dạ… được. Để em coi thử…



	Chạy vội vào phòng bên kia, tôi lo lắng lay gọi ông ma-cà-rồng. Harkat vẫn đứng im tại chỗ. Anh ta đã nghe hết và cũng bối rối như tôi.

	Mở mắt, thấy còn ban ngày, ông Crepsley nhắm mắt lại, rên rỉ:

	
	- Khách sạn bị cháy à?

	- Không.

	- Vậy thì đi đi.

	- Có một người trong phòng cháu. Giám thị nhà trường. Ông ấy biết tên chúng ta – tên chúng ta đăng kí mướn phòng. Ông ấy nghĩ là cháu mười lăm tuổi và muốn biết lí do cháu không tới trường.



	Ông Crepsley vọt ra khỏi giường như vừa bị cắn:

	
	- Sao lại có thể như thế được?



	Chạy vội tới cửa, rồi ngừng lại, ông hỏi:

	
	- Hắn tự giới thiệu như thế nào?

	- Chỉ nói tên là… Blaws.

	- Có thể là tên giả.

	- Cháu không nghĩ thế. Quản lí khách sạn cùng đi với ông ta. Nếu không đúng hắn đã không cho ông ta lên đây. Hơn nữa, trông ông ta… giống một thầy giám thị.

	- Bề ngoài nhiều khi bị lừa.

	- Lần này thì không đâu. Tốt nhất là ông thay quần áo, ra gặp thử xem.



	Ông ma-cà-rồng ngập ngừng, rồi gật đầu. Để ông sửa soạn, tôi đi ra, kéo kín màn cửa phòng tôi. Ông Blaws nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Tôi vội nói:

	
	- Mắt ba em rất nhạy cảm. Vì vậy ông thích làm việc vào ban đêm hơn.

	- A, tuyệt lắm!



	Chúng tôi im lặng trong mấy phút chờ đợi “cha tôi”. Tôi cảm thấy bứt rứt phải ngồi trong im lặng với con người xa lạ này, nhưng có vẻ thoải mái như… ở nhà. Sau cùng, ông Crepsley bước vào phòng. Ông Blaws đứng dậy, vẫn khư khư ôm cái cặp, đưa tay phải ra bắt. Mặt mày rạng rỡ, ông giám thị nói:

	
	- Rất hân hạnh được gặp ông, thưa ông Horston.

	- Tôi cũng vậy.



	Ông Crepsley ngồi tránh xa màn cửa, khép vạt áo choàng kín quanh người. Ông Blaws oang oang lên tiếng trước:

	
	- Nào! Chuyện gì xảy ra với cậu lính mới của chúng tôi đây?

	- Chuyện gì? Có chuyện gì đâu?

	- Vì sao em ấy đã không tới trường cùng các bạn khác?



	Ông Crepsley lên tiếng như nói chuyện với một anh chàng ngớ ngẩn:

	
	- Darren không đi học. Lý do gì nó phải tới trường chứ?



	Ông Blaws sững sờ:

	
	- Vì sao à? Đến trường để học, thư ông Horston, cũng như tất cả các em mười lăm tuổi khác.

	- Darren không… Sao ông biết tuổi nó?



	Ông Crepsley e dè hỏi. Ông thanh tra phì cười:

	
	- Tất nhiên là từ giấy khai sinh của cháu.



	Ông Crepsley liếc tôi tìm câu trả lời, nhưng tôi chỉ biết nhún vai, vì cũng mù tịt như ông. Ông ma-cà-rồng hỏi:

	
	- Sao ông có được khai sinh đó?



	Ông Blaws nhìn “cha con” tôi lạ lùng:

	
	- Ông đã nộp cùng hồ sơ cần thiết, khi đăng kí cho Darren vào trường Mahler.

	- Mahler?

	- Là trường ông đã chọn cho Darren.



	Dựa ghế, ngồi nghiền ngẫm những gì ông giám thị vừa nói, rồi ông Crepsley yêu cầu được xem giấy khai sinh và những “hồ sơ cần thiết”.

	Ông Blaws lục từ trong cặp ra một sơ mi đựng hồ sơ, nói:

	
	- Đây. Giấy khai sinh, hồ sơ trường cũ, sổ y tế, đơn xin nhập học do ông điền vào. Tất cả đều chính xác.



	Ông Crepsley lật mấy trang hồ sơ, nhìn chữ kí bên dưới. Rồi đưa cho tôi, nói:

	
	- Kiểm tra lại xem có… đúng không.



	Tất nhiên là không đúng! Tôi đâu còn ở tuổi mười lăm, và đã bỏ học từ lâu, cũng không hề khám bệnh từ khi gia nhập ma-cà-rồng. Nhưng mọi chi tiết trong hồ sơ đều đầy đủ. Hồ sơ được thiết lập hoàn hảo về một cậu bé mười lăm tuổi, tên là Darren Horston, đã chuyển tới thành phố này vào mùa hè cùng người cha làm ca đêm trong một lò mổ của địa phương và…

	Tôi nghẹn thở… vì lò sát sinh này chính là nơi chúng tôi đụng độ với ma-cà-chớp điên loạn lần đầu tiên, Murlough, mười ba năm trước.

	Đưa hồ sơ cho ông Crepsley, tôi hổn hển:

	
	- Nhìn này.



	Nhưng ông gạt đi, hỏi:

	
	- Chính xác không?



	Ông giám thị nói ngay:

	
	- Tất nhiên là chính xác. Chính ông điền vào đơn mà. Đúng không?



	Ông Crepsley chưa kịp trả lời, tôi vội nói:

	
	- Đúng là ba em đã viết. Xin lỗi vì đã quá… lẩm cẩm. Tuần này căng quá… À… ừ… vì chuyện gia đình.

	- A, đó là lí do em không tới trường?



	Tôi gượng cười:

	
	- Dạ. Đáng lẽ gia đình rm phải điện báo với nhà trường. Xin lỗi vì đã không nghĩ ra.



	Thu dọn lại giấy tờ, ông Blaws bảo:

	
	- Không sao. Thầy mừng là chuyện chỉ có vậy thôi. Cứ sợ là em gặp rủi ro gì.



	Nhìn ông Crepslay như thầm bảo “tung hứng đi”, tôi nói:

	
	- Dạ không có gì đáng lo đâu ạ.

	- Tuyệt lắm. Vậy là thứ hai em đi học chứ?

	- Thứ hai ạ?

	- Hãy tới trường sớm vào sáng thứ hai, chúng ta sẽ thu xếp thời khóa biểu và chỉ dẫn cho em về trường lớp. Hãy hỏi…



	Ông Crepsley cắt ngang:

	
	- Xin lỗi. Darren sẽ không đến quý trường vào thứ hai, hay bất cứ ngày nào khác…

	- Ồ… Em đăng kí trường khác rồi sao?

	- Không. Darren không cần tới trường. Tôi dạy cháu. 

	- Thật sao? Trong hồ sơ không ghi là ông có khả năng sư phạm.

	- Tôi không là…

	- Hai chúng ta đều biết, chỉ giáo viên mới có thể tự dạy con tại nhà.



	Ông ta cười như một con cá mập:

	
	- Đúng không?



	Ông Crepsley im thin thít. Ông không có kinh nghiệm về hệ thống giáo dục hiện đại – thời nhỏ của ông, đối với con cái, cha mẹ có quyền làm bất cứ điều gì họ thích. Tôi quyết định phải tự dàn xếp vấn đề:

	
	- Thưa thày

	- Chuyện gì, Darren?

	- Chuyện gì xảy ra nếu em không đến trường Mahler?



	Ông khịt mũi khinh khỉnh nói:

	
	- Nếu em đã đăng kí trường khác, hãy chuyển hồ sơ cho tôi, thì sẽ chẳng có gì xảy ra.

	- Nhưng nếu… chỉ là thí dụ thôi ạ, nếu em không đăng kí trường khác?

	- Ha ha! Ai cũng phải đi học. Khi nào em đủ mười sáu, em sẽ được tự do, nhưng..



	Ông ta lại mở cặp xem lại hồ sơ:

	
	- Trong bảy tháng tới em vẫn phải đến trường.

	- Nếu em không đi học…

	- Thì chúng tôi sẽ phải nhờ nhân viên xã hội tới để tìm hiểu vấn đề.

	- Nếu em xin thầy xóa bỏ hồ sơ của em và quên em đi… Nếu em nói là hồ sơ gửi tới nhà trường là một sự nhầm lẫn …thì sao ạ?



	Ông Blaws nhịp ngón tay lên cái mũ quả dưa. Ông không quen với những câu hỏi quái lạ như vậy, nên không biết phải đối xử với chúng tôi như thế nào. Ông cười bối rối:

	
	- Darren, chúng ta không thể xé bỏ những giấy tờ của văn phòng được.

	- Nhưng nếu cha con em gửi lầm, và muốn rút lại?



	Ông lắc đầu, dứt khoát:

	
	- Trước khi cha con em liên hệ với chúng tôi, chúng tôi không hề biết có sự tồn tại của em, nhưng giờ thì đã biết, chúng tôi phải có trách nhiệm với em. Nếu thấy em không được hưởng một sự giáo dục đàng hoàng, chúng tôi phải theo đuổi đến cùng.

	- Nghĩa là… thày sẽ mời nhân viên xã hội?

	- Nhân viên xã hội trước. Nếu họ bị cha con em gây khó dễ, tất nhiên chúng tôi sẽ kêu cảnh sát. Đến lúc đó không biết kết cục sẽ ra sao.



	Tôi suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu, rồi quay qua ông Crepsley:

	
	- Ba biết thế nghĩa là gì rồi, đúng không?



	Ông ma-cà-rồng ngó tôi lom khom. Tôi nói tiếp:

	
	- Nghĩa là, ba sẽ phải gói đồ ăn trưa cho con mang tới trường.



	CHƯƠNG 3

	Đồ lùn xịt, hợm hĩnh, phá thối, ngu đần…

	Nện gót quanh phòng, ông Crepsley gầm gừ nguyền rủa ông Blaws. Ông giám thị đã đi khỏi và Harkat đã ra với chúng tôi. Qua cánh cửa mỏng ngăn cách hai phòng, anh đã nghe tất cả, nhưng cũng chẳng hiểu gì hơn ông Crepsley và tôi.

	Ông ma-cà-rồng hăm he:

	
	- Đêm nay ta sẽ tóm cổ hắn, hút cạn máu, dạy cho hắn bài học đừng xía mũi vào chuyện người khác.



	Tôi thở dài:

	
	- Nói suông thì được gì. Phải dùng đầu suy nghĩ mới qua khỏi vụ này.

	- Sao lại nói suông? Hắn cho số điện thoại, để nếu cần chúng ta sẽ gọi. ta sẽ tìm ra địa chỉ và…



	Tôi lại thở dài:

	
	- Đó là số di động. Không thể tìm địa chỉ qua số điện thoại di động được. Hơn nữa, giết ông ta thì ích lợi gì? Người ta sẽ thay thế ông ta. Hồ sơ của chúng ta còn chình ình ra đó. Ông ta chỉ là người đưa tin thôi.



	Harkat đề nghị:

	
	- Chúng ta có thể chuyển qua một khách sạn khác.



	Ông Crepsley nói:

	
	- Không được. Hắn đã thấy mặt chúng ta và sẽ đi loan báo khắp nơi hình ảnh của chúng ta. Như thế càng thêm rắc rối.



	Tôi bảo:

	
	- Điều cháu muốn biết là: bằng cách nào hồ sơ đã được nộp vào trường đó. Chữ kí không phải của chúng ta nhưng rất giống.

	- Đúng thế. Giả mạo không cao siêu, nhưng cũng tương tự.



	Harkat hỏi:

	
	- Hay có … sự nhầm lẫn? Có thể có một Vur Horston và một đứa con trai thật đã nộp hồ sơ, và hai người bị nhầm với họ?

	- Không. Địa chỉ khách sạn và số phòng không thể lầm được. Và còn…



	Ông Crepsley đứng phắt lại, rít lên:

	
	- Murlough! Cả một giai đoạn lịch sử đã qua, ta ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại.



	Harkat trưng hửng:

	
	- Tôi không hiểu. Sao vụ này lại có liên quan đến Murlough? Ông định nói là hắn còn sống và… sắp đặt chuyện này?

	- Không. Murlough chắc chắn đã chết rồi. Nhưng có kẻ biết là chúng ta đã giết hắn. Và rất có thể kẻ đó có mối liên quan tới những người mới bị giết.



	Ông ngồi xuống, vuốt cái thẹo dài bên má trái:

	
	- Đây là một cái bẫy.



	Tất cả im lặng một lúc lâu, sau cùng tôi nói:

	
	- Không thể. Làm sao ma-cà-chớp có thể khám phá ra vụ Murlough được?



	Ông Crepsley rầu rĩ nói:

	
	- Desmond Tí Nị. Lão biết chúng ta có đụng độ với Murlough, và chắc đã nói với ma-cà-chớp.Nhưng ta không hiểu vì sao chúng lại làm giả giấy khai sinh và hồ sơ nhà trường. Nếu đã biết quá rõ về chúng ta, chúng sẽ giết chúng ta dễ dàng và đàng hoàng như phong cách của ma-cà-chớp.



	Tôi nhận xét:

	
	- Quá đúng. Chẳng ai trừng trị một tên sát nhân bằng cách đưa vào trường học. Mặc dù…



	Nhớ lại những buổi học ngày xưa, tôi nói thêm:

	
	- Mặc dù… đôi khi chết còn sướng hơn giờ học bù môn khoa học vào chiều thứ năm



	Tất cả im lặng. Rồi Harkat tằng hằng nói:

	
	- Nói câu này… có vẻ ngớ ngẩn…nhưng… nếu chính ông Crepsley đã nộp đơn…?



	Tôi giục:

	
	- Tiếp tục đi.

	- Ông Crepsley có thể đã làm chuyện đó trong khi… ngủ

	- Cái gì? Anh nghĩ là ông Crepsley đã viết khai sinh và hồ sơ, rồi nộp cho một nhà trường địa phương trong… giấc ngủ?

	- Chuyện như thế này đã từng xảy ra mà. Nhớ Pasta O’Malley trong Gánh Xiếc Quái Dị không? Ban đêm, trong khi ngủ, ông ta đọc sách. Ông ta không nhớ là đã đọc, nhưng nếu cậu hỏi về những quyển sách đó, ông ta có thể trả lời vanh vách.

	- Tôi không nhớ gì về Pasta.



	Ông Crepsley quả quyết:

	
	- Ta không thể điền vào những hồ sơ đó được.

	- Đó là chuyện khó tin, nhưng trong khi ngủ… chúng ta có khi làm nhiều chuyện lạ lùng. Có lẽ ông…

	- Không. Mi không hiểu gì hết. Ta không thể làm chuyện đó là vì…



	Ngượng ngùng quay mặt đi, ông nói tiếp:

	
	- Là vì ta không biết đọc, không biết viết.



	Tôi và Harkat trố mắt nhìn ông. Tôi rống lên:

	
	- Rõ ràng ông biết đọc biết viết. Ông đã kí tên khi đăng kí mướn phòng mà.

	- Ký một cái tên thì khó khăn gì. Ta có thể đọc số, nhận ra vài chữ, đọc bản đồ khá chính xác, nhưng thật ra đọc và viết thì…



	Ông lắc đầu bỏ lửng câu nói. Tôi ngớ ngẩn hỏi:

	
	- Vì sao?

	- Ngày ta còn nhỏ, mọi chuyện đều khác. Thế giới đơn giản hơn, không cần thiết phải thông thạo chữ nghĩa. Ta là con thứ năm trông một gia đình nghèo và đã đi làm từ năm lên tám tuổi.



	Chỉ ngón tay vào ông, tôi lắp bắp:

	
	- Nhưng… nhưng… ông bảo cháu là rất mê thơ và kịch của Shakespeare.

	- Đúng thế. Suốt mấy thập kỉ, Evanna đã đọc cho ta nghe tất cả những tác phẩm của ông ta. Wordswort, Keats, Joyce… còn nhiều nữa. Ta vẫn muốn học để tự đọc được, nhưng chẳng bao giờ có dịp trở lại chuyện đó.

	- Chuyện này… cháu không… sao ông không hề cho cháu biết? Sống với nhau mười lăm năm rồi, đây là lần đầu tiên ông nói về việc này.



	Ông nhún vai:

	
	- Ta tưởng cháu đã biết rồi. Rất nhiều ma-cà-rồng mù chữ. Đó là lý do rất ít lịch sử và luật pháp của chúng ta được viết ra, vì đa số chúng ta đều không biết đọc.



	Tôi lắc đầu gạt bỏ chuyện của ông ma-cà-rồng sang một bên, tập trung vào vẫn đề cấp bách hơn:

	
	- Vậy là đã rõ ông không điền vào những hồ sơ đó. Vậy thì ai? Và chúng ta sẽ phải làm gì với việc này?



	Ông Crepsley không có câu trả lời, nhưng Harkat có ý kiến:

	
	- Chắc là ông Tí Nị. Ông ta rất thích quậy tung mọi thứ lên. Có thể đây là một … trò đùa của ông ấy.



	Chúng tôi cùng ngẫm nghĩ câu nói của anh ta. Tôi đồng ý:

	
	- Trong vụ này có hơi hướm của lão. Không hiểu vì sao lão lại muốn tôi đến trường, nhưng có thể tưởng tượng được trò giật dây của lão.



	Ông Crepsley nói:

	
	- Có vẻ như Tí Nị là… thủ phạm là hợp lí nhất. ma-cà-chớp không hề có tinh thần hài hước. Chúng cũng không bày trò rắc rối, Giống như ma-cà-rồng, chúng thẳng thắn và đơn giản.



	Tôi trầm ngâm:

	
	- Giả dụ lão đứng sau vụ này, chúng ta vẫn còn vấn đề phải tính. Cháu có nên trình diện tại lớp vào sáng thứ hai không? Hay phớt lờ lời cảnh cáo của ông Blaws, cứ tiếp tục như trước?

	- Cháu không đến đó thì hơn. Đoàn kết là sức mạnh. Hiện nay chúng ta đã sẵn sàng tự vệ nếu bị tấn công. Nếu cháu đến trường, chúng ta sẽ không có mặt tại đó nếu cháu gặp sự cố gì, và cháu cũng không thể giúp, nếu chúng ta bị kẻ thù xâm nhập vào đây.

	- Nhưng nếu cháu không tới trường thì các giám thị, hoặc còn nhiều người nguy hiểm hơn nữa, sẽ bám sát chúng ta.



	Harkat nói:

	
	- Chỉ còn cách là chuồn khỏi đây. Thu dọn hành lý rồi đi gấp.



	Ông Crepsley đồng ý:

	
	- Ý kiến đó cũng đáng để cân nhắc. Ta không muốn bỏ lại những người dân đau khổ này, nhưng nếu đây là cái bãy để chia rẽ chúng ta, có lẽ các vụ giết chóc sẽ dừng lại nếu chúng ta ra đi.



	Tôi bảo:

	
	- Hay sẽ tăng thêm để dụ chúng ta trở lại.



	Chúng tôi suy nghĩ, tính toán nhiều cách, rôi cuối cùng Harkat nói:

	
	- Tôi muốn ở lại. sự sống đang có vê nguy hiểm hơn, nhưng có lẽ… điều đó có nghĩa là chúng ta được đặt để tại nơi này. Có thể thành phố này là nơi an bài để chúng ta đụng độ với Chúa tể Ma-cà-chớp.



	Ông Creapsley nơi:

	
	- Ta đồng ý với Harkat, nhưng vấn đề này phải để Darren quyết định. Là một ông hoàng, Darren phải quyết định chuyện này.



	Tôi cười cười mỉa mai:

	
	- Đa tạ.



	Ông Crepsley cũng cười, nói:

	
	- Để mi quyết định, không chỉ vì mi là một ông hoàng, nhưng vì chuyện này liên quan đến mi nhiều nhất. Mi sẽ phải trà trộn vào trẻ con và thầy giáo của loài người, và mi sẽ dễ bị tấn công nhiều nhất. Dù đây là một cái bãy của ma-cà-chớp, hay một trò tinh quái của lão Tí Nị, nếu chúng ta ở lại thì sinh mạng của mi cũng sẽ rất nguy hiểm.



	Ông nói đúng. Trở lại trường sẽ là một cơn ác mộng. Chẳng biết tuổi mười lăm học hành những gì. Ngồi trong lớp đã khó, bài làm ở nhà sẽ ràng buộc tôi. Sau sáu năm, là một ông hoàng đầy uy quyền đối với ma-cà-rồng, bây giờ phải thưa gửi với thầy cô… chắc sẽ không thoải mái chút nào.

	Tuy nhiên một phần trong tôi cũng thấy hấp dẫn. Lại ngồi trong lớp, để học, để kết bạn, để chứng tỏ tài năng trong môn thể dục, có thể hẹn hò đi chơi với vài bạn gái…

	Tôi nhoẻn cười:

	
	- Thây kệ. Nếu là cái bẫy, coi như bị gạt. Nếu là trò đùa, thì sẽ chứng tỏ cho chúng biết là chúng ta cũng biết đùa như thế nào.



	Ông Crepsley hét toáng lên:

	
	- Thế mới can trường chứ.



	Tôi gượng cười:

	
	- Vả lại, cháu đã chịu đựng nổi hai lần Tòa Thử Thách, cuộc hành trình khiếp đảm qua dòng suối ngầm trong lòng đất, đương đầu với những kẻ sát nhân, một con gấu, một con trăn, mấy con lơn lòi. Trường lớp nhằm nhò gì chứ?



	CHƯƠNG 4

	Tôi đến trường Marler trước giờ học một tiếng. Ngày cuối tuần trôi qua thật bận rộn. Mua đồng phục – áo khoác xanh lục nhạt, cà vạt cũng màu xanh lục, nhưng quần xám và giầy đen – sách, sổ tay, một xấp giấy khổ A4, thước, bút mực, bút chì, cục tẩy, thước ê-ke, máy tính khoa học với những nút bấm lạ lẫm – INV, SIN, COS, EE – chẳng có nghĩa gì với tôi. Tôi còn phải có một cuốn sổ báo cáo bài làm ở nhà, để mỗi đêm ông Crepsley kí nhận là tôi đã hoàn thành tất bài đã cho.

	Tôi đi mua một mình, vì ông Crepsley không thể đi loanh quanh vào ban ngày. Còn Harkat, với ngoại hình quái lạ, không thể đi cùng tôi. Sau hai ngày mua sắm, chiều tối thứ bảy tôi trở về khách sạn, mới nhớ ra vẫn còn thiếu cặp đi học. Cấp tốc chạy đến cửa hàng gần nhất, tôi mua một cặp đen có nhiều ngăn và một hộp nhựa đựng đồ ăn trưa.

	Lần đầu tiên thấy tôi trong bộ đồng phục, ông Crepsley và Harkat cười lăn lộn đến mười phút. Tôi phải lột giày ném họ, hét lên:

	
	- Thôi đi.



	Suốt ngày chủ nhật, tôi mặc đồng phục đi lui tới trong phòng, luôn tay giật chỗ này, gãi chỗ kia, vì lâu lắm rồi tôi mới mặc một bộ đồ ôm khít người như vậy. Đêm đó tôi cạo râu thật kĩ và để ông Crepsley cắt phăng mái tóc dài. Sau đó, ông và Harkat ra đi, săn tìm ma-cà-chớp. Từ khi tới thành phố này, đây là lần đầu tôi ở lại một mình. Sáng mai tôi đến trường, cần phải tươi tỉnh. Tôi đã lập thời khóa biểu để có thể phụ giúp việc tìm kiếm những kẻ sát nhân, nhưng sau vài đêm, chúng tôi thấy khó thi hành nổi, nên tất cả đồng ý là tôi nên tạm nghỉ việc săn lùng một thời gian.

	Không thể nào ngủ được, vì tôi lo lắng chẳng khác nào bảy năm trước, khi tôi chờ phán quyết của các ông hoàng, sau lần tôi bị thất bại trong những phiên Tòa Thử Thách. Nhưng, ít ra, lúc đó tôi còn biết chuyện xấu nhất là gì – là cái chết – còn bây giờ tôi hoàn toàn mù mịt về cuộc phiêu lưu lạ lùng này.

	Ông Crepsley và Harkat dậy sớm để tiễn tôi đi học. Cùng ngồi ăn sáng với tôi, cả hai cố làm như tôi chẳng có điều gì phải lo ngại. Ông Crepsley bảo:

	
	- Đây là một cơ hội tuyệt vời. Mi thường than tiếc đời sống bị mất từ khi trở thành một ma-cà-rồng nửa mùa, thì đây là dịp để tái ngộ quá khứ của mi. Mi lại là người, trong một thời gian. Đáng mê lắm chứ.



	Tôi quạt lại ngay:

	
	- Vậy sao ông không đi đi?



	Ông ngơ ngẩn nói:

	
	- Nếu có thể, ta sẽ đi ngay.



	Harkat trấn an tôi:

	
	- Sẽ vui lắm đấy. Lúc đầu lạ lẫm, nhưng rồi sẽ quen. Đừng mặc cảm, lũ nhóc đó có thể biết nhiều hơn cậu về những điều có trong chương trình học, nhưng cậu là… một người đàn ông của thế giới, cậu biết những điều mà chúng sẽ… không bao giờ được học, dù chúng có sống lâu đến bao nhiêu tuổi.



	Ông Crepsley đồng ý:

	
	- Mi là một ông hoàng, địa vị cao quý hơn tất cả những kẻ tại đó.



	Những lời động viên đó chẳng giúp được gì, nhưng tôi mừng vì họ ủng hộ tôi thay vì trêu chọc.

	Điểm tâm xong, tôi làm mấy cái sanwiches dăm bông, gói gém cùng một hũ dưa hành, một chai nước cam. Tới giờ đi, ông Crepsley thản nhiên hỏi:

	
	- Có cần ta đưa tới trường không? Nhiều ngã tư nguy hiểm lắm đó. Hay mi nhờ một bà bán bắp rang nắm tay…

	- Dẹp đi!



	Tôi càu nhàu, ra khỏi cửa với cái cặp đầy sách vở.

	Marler là một ngôi trường hiện đại, rộng lớn. Những tòa nhà được xây dựng thành hình vuông, quanh một sân chơi tráng xi măng thoáng đãng. Khi tôi tới, cửa chính đã mở. Vào trong, tôi đi tìm phòng hiệu trưởng. Phòng ốc được niêm yết thật rõ ràng, vì vậy chỉ vài phút, tôi đã tìm thấy phòng thầy Chivers. Nhưng đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy ông đâu. Không biết ông giám thị Blaws có quên báo với thầy hiệu trưởng là tôi đến sớm không? Nhưng nhớ lại người đàn ông nhỏ con với cái cặp to đùng, tôi biết ông ta không phải loại người đãng trí như vậy được. Có thể thày Chivers tưởng sẽ gặp tôi tại cửa chính, hoặc trong phòng nhân viên. Tôi quyết định đi tìm.

	Phòng nhân viên có thể chứa tới ba chục thầy cô, nhưng khi gõ cửa rồi bước vào sau khi nghe câu nói “Vào đi”, tôi chỉ thấy ba người. Hai người đàn ông trung niên, ngồi trên ghế, đang đọc cả đống báo. Một người đàn bà vạm vỡ đang gắn những tờ giấy in lên tường.

	Không quay lại, bà ta gắt gỏng:

	
	- Chuyện gì?

	- Tên em là Darren Horston. Em tìm thầy Chivers.

	- Thầy Chivers chưa tới. Có hẹn trước không?

	- Dạ… em nghĩ là có.

	- Vậy thì chờ ngoài cửa phòng thầy. Đây là phòng nhân viên.

	- Được ạ.



	Khép cửa, tôi xách cặp trở lại phòng hiệu trưởng, vẫn không thấy bóng dáng ông đâu. Đợi thêm mười phút, tôi đi ra lối cổng chính. Một lũ nhóc đứng dựa tường oang oang cười nói, ngáp, chửi thề thoải mái. Chúng đều mặc đông phục trường Mahler như tôi, nhưng y phục trông rất tự nhiên trên người chúng.

	Tôi tiến tới một nhóm năm cô cậu. Chúng đứng quay lưng lại tôi và đang bàn tán về chương trình truyền hình mới coi tối qua. Tôi tằng hắng và khi một cậu quay lại, tôi đưa tay cười nói:

	
	- Mình là Darren Horston. Mới vào học tại đây. Mình đang tìm thầy Chivers. Các bạn có thấy thày không?



	Thay vì bắt tay, nó lom khom nhìn bàn tay tôi, rồi nhìn lên mặt tôi, lúng búng hỏi:

	
	- Mày ái ì?

	- Mình là Darren Horston. Tìm thầy…

	- Tao nghe rõ từ lần đầu… ồi.



	Nó gãi mũi, nghi ngờ ngắm nghía tôi. Một đứa con gái nói:

	
	- Thày Chivers ưa tới.



	Rồi nó rúc rích cười như vừa nói một câu rất khôi hài

	Một trong mấy đứa con trai vừa ngáp vừa bảo:

	
	- Ầy, Chivers không bao giờ đến trước chín giờ mười.



	Đứa con gái tiếp:

	
	- Thứ hai càng trễ hơn.



	Đứa con trai đầu tiên nói thêm:

	
	- Tất cả mọi người đều biết điều đó.



	Tôi lẩm bẩm:

	
	- Ồ. Là người mới nên mình không biết những người mọi người đều biết. đúng không?



	Cười cười, tôi mừng vì đã tỏ ra không khéo trong ngày đầu tiên đến trường. Nhưng thằng nhóc trả lời bằng một câu thật bất ngờ:

	
	- Biến! Cù bắp!



	Tôi chớp mắt:

	
	- Xin lỗi, bạn nói gì?

	- Mày nghe ồi à.



	Nó hùng hổ xông vào tôi gườm gườm. Nó cao hơn tôi một cái đầu, tóc màu đen. Tôi dư sức quất sụm bất cứ kẻ nào trong trường này, nhưng tạm thời bỏ qua, lùi lại. Không hiểu vì sao nó hành động như thế.

	Một đứa con trai khác la lên:

	
	- Tiến lên, Smickey. Chơi đẹp nó đi.



	Nhóc tên Smickey cười khoái chí:

	
	- Không. Nó không đáng để tao ra tay.



	Quay lưng lại tôi, nó tiếp tục tán chuyện với lũ bạn, như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi thẫn thờ bỏ đi. Khi rẽ qua một góc tường, ngoài tầm nghe của con người, nhưng với thính giác ma-cà-rồng tôi nghe rất rõ tiếng một đứa con gái nói:

	
	- Thằng đó trông ngáo ghê.



	Tiếng thằng Smickey cười hô hố:

	
	- Thấy cái cặp tổ chảng của nó không? Chắc nó nhồi nhét đến một nửa sách của xứ này trong đó.



	Con nhỏ lại bảo;

	
	- Nó nói cũng ngáo dễ sợ.



	Giọng con gái khác:

	
	- Đến cái nhìn cũng ngáo luôn. Mặt lại đầy thẹo và những nốt đỏ hỏn. Các cậu có thấy kiểu tóc dễ sợ của nó không? Trông như một con vật vừa sổ lồng từ sở thú ra.



	Smickey tán đồng ngay:

	
	- Quá đúng! Nó bốc mùi cũng y chang con thú.



	Cả bọn rú lên cười rồi quay qua bàn tán lại về chương trình tivi. Ôm cặp trước ngực, tôi lê bước lên thang, cảm thấy nhỏ bé, xấu hổ về tóc tai, ngoại hình của mình. Đứng trước cửa phòng thầy Chivers, tôi gục đầu, khốn khổ chờ đợi ông hiệu trưởng xuất hiện.

	Một khởi đầu thật đáng nản lòng, dù tôi có muốn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khá hơn, nhưng tự đáy lòng tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn nhiều.

	CHƯƠNG 5

	Thầy Chivers – mặt đỏ bừng, thở hổn hển – đến vào lúc gần chín giờ mười lăm. (Sau này tôi mới biết thầy đạp xe tới trường). Vội vàng đi qua tôi, chẳng nói năng gì, nhìn xuống sân xi măng hình vuông. Nhận ra ai đó, thầy mở cửa sổ, la lên:

	
	- Kevin O’Brien! Em bị đuổi ra khỏi lớp rồi hả?



	Tiếng một đứa con trai gào lại:

	
	- Không phải lỗi em. Cái cặp bung ra khỏi nút, làm hư bài tập ở nhà của em. Chuyện đó có thể xảy ra cho bất kì ai, thưa thày. Em thấy không nên bị tống ra khỏi lớp chỉ vì…

	- O’Brien, giờ ra chơi sau, lên trình diện tại phòng thầy.

	- Dạ, thưa thầy.



	Đóng rầm cửa sổ, ông chỉ tôi hỏi:

	
	- Còn em, làm gì ở đây?

	- Em…

	- Không đập vỡ cửa sổ chứ? Nếu quậy kiểu đó là ăn roi da ngay.

	- Em không đập vỡ cửa, thậm chí chưa có thời gian để đập vỡ bất cứ thứ gì. Em đã chờ thầy từ tám giờ sáng. Thầy tới trễ.

	- Hả? Xin lỗi, bánh xe bị xì. Chính thằng quỷ nhỏ ở tâng dưới, nó…



	Chợt nhớ cương vị của mình, ông ngừng rủa, tằng hằng hỏi tôi:

	
	- Em là  ai? Chờ ta làm gì?

	- Em là Darren Horston. Em là…

	- … học sinh mới. Xin lỗi, thầy quên là sáng nay em tới.



	Đứng dạy, ông nắm tay tôi lắc mạnh:

	
	- Thầy đi nghỉ cuối tuần – chạy theo bản đồ - mới trở về tối qua. Hôm thứ sáu thầy đã ghi vào mảnh giấy, gắn trên tủ lạnh, vậy mà sáng nay quên mất.



	Rút tay khỏi bàn tây đẫm mồ hôi của ông, tôi bảo:

	
	- Không sao. Thầy đã tới rồi. Muộn còn hơn không.



	Vẻ lạ lùng, ông chăm chăm quan sát tôi, rồi hỏi:

	
	- Đây là kiểu ăn nói của em với thầy hiệu trưởng trước sao?



	Nhớ là đã run rẩy thế nào khi đứng trước thầy hiệu trưởng cũa của mình, tôi cười:

	
	- Không ạ.

	- Tốt. Vì cũng không là cách để em nói với thầy. Thầy không độc tài, nhưng không chịu được kiểu trả lời như thế. Nói với thầy, em phải lễ phép và phải thưa thầy đàng hoàng. Hiểu chứ?



	Hít sâu một hơi, tôi nói:

	
	- Dạ hiểu.



	Ngừng một chút rồi nói thêm:

	
	- Thưa thầy.

	- Khá hơn rồi đó.



	Ông càu nhàu nói rồi mời tôi ngồi. Mở ngăn kéo, ông tìm một tập hồ sơ, chăm chú đọc, mấy phút sau, bỏ tập hồ sơ sang một bên, ông nói:

	
	- Điểm tốt. Nếu em đạt được những điểm đó tại đây, chúng tôi sẽ không có gì phàn nàn.

	- Em sẽ cố hết sức thưa thầy.

	- Nhà trường chỉ đòi hỏi có vậy thôi.



	Ngẩn người ngắm những vết thẹo trên mặt tôi, ông nói:

	
	- Em đã trải qua một chuyến đi gian nan quá, phải không? Chắc bị kẹt trong ngôi nhà cháy hả?

	- Dạ, thưa thầy.



	Vụ này nằm trong hồ sơ ông Blaws đã cho tôi xem. Theo hồ sơ mà “cha tôi” đã điền vào: năm mười hai tuổi, tôi bị bỏng nặng trong một vụ cháy nhà.

	
	- Dù sao em còn sống và còn hoạt động được.



	Vừa nói, ông đứng dạy cất hồ sơ, phủi mảnh vụn bánh mì và mấy vệt trứng trước ngực áo và cà-vạt, rồi tiến ra cửa, bảo tôi đi theo.

	Thầy hiệu trưởng đưa tôi đi một vòng trường, chỉ phòng vi tính, phòng họp, phòng tập thể dục, và những phòng học chính. Trước đây trường này là một nhạc viện, nên mới mang tên Mahler (Mahler là một nhà soạn nhạc danh tiếng), nhưng đã đóng cửa từ hai mươi năm trước, trước khi trở thành một ngôi trường.

	Khi ra khỏi một căn phòng rộng với năm sáu cây dương cầm, thày Chivers nói:

	
	- Chúng ta vẫn đặt nặng tầm quan trọng lên sự ưu tú của âm nhạc. Em chơi được nhạc cụ nào không?

	- Sáo ạ.

	- Sáo! Tuyệt vời! Từ khi Siobhan Toner tốt nghiệp ba hay bốn năm trước thì phải, chúng ta vẫn chưa có được một tay thổi sáo ra hồn. Phải thử xem em thổi ra sao.

	- Dạ, thư thày.



	Tôi trả lời yếu xìu. Rõ ràng hai người nói về hai thứ khác nhau. Ông hiệu trưởng nói về một cây sáo thực sự, trong khi tôi chỉ biết thổi cái còi bằng thiếc, nhưng nên cắt nghĩa để ông hiểu vào thời điểm này không. Sau cùng tôi ngậm miệng, với hi vọng ông sẽ quên tài năng thổi sáo của tôi đi.

	Ông bảo, mỗi bài học sẽ kéo dài bốn mươi phút. Mười một giờ được ra chơi mười phút. Một giờ sẽ có năm mươi phút ăn trưa.

	Ông thông báo:

	
	- Cấm túc từ bốn rưỡi tới sáu giờ. Hy vọng là em không quan tâm đến chuyện này, hả?



	Tôi ngoan ngoãn nói:

	
	- Em hi vọng là không, thưa thầy.ư



	Trở lại văn phòng hiệu trưởng, ông đưa cho tôi bảng thời khóa biểu. Đó là một danh sách những môn học phát khiếp luôn: Anh văn, sử, địa, khoa học, toán, vẽ cơ khí, vi tính, hai sinh ngữ. Thứ tư giờ học thể dục tăng gấp đôi. Tôi có ba tiết được tự do: một vào thứ hai, một vào thứ ba và một vào thứ năm. Thầy Chivers bảo, đây là những sinh hoạt phụ, chẳng hạn như âm nhạc, thêm một sinh ngữ, hay có thể học nhóm.

	Ông lại bắt tay tôi, chúc tôi may mắn và nếu gặp khó khăn gì hãy đến gặp ông. Sau khi căn dặn tôi không được đập cửa sổ, hay làm thầy cô buồn lòng, ông đưa tôi ra hành lang. Lúc đó đã 9h 40. Chuông reo. Tiết học đầu tiên của tôi trong ngày – môn địa lý.

	Tiết học khá thoải mái. Sáu năm qua tôi luôn nghiên cứu bản đồ, cập nhật cuộc Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo, vì vậy tôi biết về hình dạng của thế giới hơn bạn cùng lớp. Nhưng tôi lại mù tịt về địa lý của loài người – trong bài có rất nhiều điều liên quan đến kinh tế, văn hóa và môi trường chung quanh họ - vì vậy mỗi khi đề tài chuyển từ sông núi sang hệ thống chính trị và thống kê dân số là tôi… ú ớ. Tuy nhiên, dù những hiểu biết về địa lý của loài người bị giới hạn, buổi học đầu cũng được dễ dàng như tôi mong muốn. Nhờ thầy giáo tận tình giúp đỡ, tôi có thể hiểu được hầu hết bài giảng, hy vọng chỉ sau vài tuần tôi sẽ theo kịp tất cả các bạn cùng lớp.

	Nhưng môn toán, tiết học tiếp theo, thì hoàn toàn khác hẳn. Chỉ sau năm phút, tôi biết ngay là mình bị rắc rối rồi. Tôi chỉ mới học toán căn bản và đã quên gần hết. Tôi có thể làm toán nhân và toán chia, nhưng dù có thông thạo nhân chia đến thế nào cũng không đủ.

	Thầy Smarts dạy toán là một người rất khó tính. Giọng khinh khỉnh, thầy hỏi tôi:

	
	- Em bảo chưa bao giờ làm toán đại số là thế nào? Chắc chắn là em đã từng làm. Đừng nghĩ là tôi là đồ ngốc chứ! Tôi biết em là học sinh mới, nhưng đừng tưởng vì thế mà em né tránh làm toán. Mở sách, trang mười sáu, làm bộ đề đầu tiên đi. Cuối giờ, tôi sẽ thu bài, để xem khả năng em ra sao.



	Tôi lạnh toát người. Thậm chí không đọc nổi, chứ nói gì đến giải mấy bài toán trên trang mười sáu. Lật mấy trang trước, tôi cố chép mấy bài giải mẫu mà không biết mình đang làm gì. Khi thu bài, thầy Smarts bảo sẽ kiểm tra trong giờ ăn trưa, và sẽ trả lại cho tôi vào buổi chiều, trong giờ khoa học – thầy Smarts cũng dạy luôn môn khoa học.

	Giờ ra chơi cũng chẳng khá hơn gì. Suốt mười phút, tôi vơ vẩn một mình trước những con mắt dòm ngó của tất cả mọi người trong sân. Cố làm quen với mấy cô cậu đã cùng học với tôi trong hai tiết học đầu tiên, nhưng chúng đều lảng tránh. Bề ngoài, mùi người, hành động của tôi đều kì cục, và ở tôi có điều gì đó không bình thường. Các thầy chưa phát hiện ra, nhưng lũ nhóc đã đánh hơi thấy. Chúng biết tôi không thuộc về nơi này.

	Thậm chí nếu chúng có tỏ ra thân thiện với tôi, chắc tôi cũng không đám đáp lại. Tôi chẳng biết gì về phim ảnh, chương trình truyền hình, những ngôi sao nhạc Rock, sách báo, truyện tranh… mà chúng luôn đem ra bàn cãi. Cách nói của chúng cũng lạ lẫm với tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi hàng loạt tiếng lóng chúng sử dụng.

	Sau giờ ra chơi là môn sử. Trước kia, sử là môn tôi rất thích. Nhưng giờ giáo trình này vượt quá những gì tôi đã học. Cả lớp đang tập trung vào Đệ nhị Thế chiến, đây là đề tài tôi đã học trong những tháng cuối cùng làm người thường. Khi đó, tôi chỉ học những sự kiện chính của cuộc chiến, và tên của những nguyên thủ quốc gia. Nhưng là một nhoc mười lăm tuổi, muốn tỏ ra tiến bộ, tôi nghĩ là mình phải chứng tỏ là muốn biết những chi tiết trong và ngoài cuộc chiến, tên các vị tướng, những ảnh hưởng rộng lớn của chiến tranh và… vân vân.

	Tôi nói với cô giáo là ở trường cũ tôi đã tập trung vào môn cổ sử. Nhưng cô nói ngay, trường Mahler có một lớp nhỏ dành cho những học sinh học cổ sử, và cô sẽ chuyển tôi sang lớp đó vào sáng mai.

	Sau đó là giờ Anh văn. Tôi phát hoảng, vì với sử địa, còn có thể nói láo là đã theo một giáo trình khác, nhưng làm sao cắt nghĩa về những khiếm khuyết về tiếng Anh? Tôi có thể nói láo là chưa học tất cả những bài thơ, những cuốn sách mà người khác đã đọc, nhưng nếu giáo viên hỏi: thay vào đó, em đã đọc gì? Chết luôn!

	Tôi phải ngồi tại một bàn còn trống, gần đầu lớp. Vì khuôn viên nhà trường rộng lớn, học sinh và thầy cô thường vào lớp hơi trễ. Thầy Anh văn cũng vậy. Tranh thủ mấy phút chờ đợi, tôi liếc qua cuốn thơ mới mua hôm thứ sáu. Cố thuộc vài mẩu thơ, với hi vọng sẽ gạt được thầy.

	Cửa lớp mở, tiếng ồn ào ngừng bặt, cả lớp đứng dạy.

	
	- Các em ngồi xuống.



	Cô giáo vừa nói vừa tiến thẳng lại bàn, đặt chồng sách xuống. Nhìn cả lớp, cô vuốt tóc mỉm cười. Đó là một cô giáo da đen, còn trẻ và xinh đẹp. Cô nhìn quanh tìm tôi, rồi nói:

	
	- Tôi nghe nói lớp ta có một học sinh mới. Mời em đó đứng dậy.



	Tôi đứng dạy, giơ tay, lo lắng nói:

	
	- Đây ạ.



	Cô cười tươi:

	
	- Gần hàng đầu. Dấu hiệu tốt đây. Tôi đã có tên và chi tiết về em… Chờ mấy phút tôi sẽ…



	Cô quay nhìn trong đống sách và tờ giấy, rồi bất ngờ sững người như bị đánh, nhìn lom lom tôi, tiến lên một bước. Mặt rạng rỡ, cô bật kêu lên:

	
	- Darren Shan hả?

	- Dạ… phải.



	Tôi mỉm cười bối rối. Không hiểu cô là ai, tôi cố lục lại trong trí – cô ta có ở cùng khách sạn với mình không nhỉ? – rồi cái miệng, đôi mắt đó từ từ hiện trong đầu tôi. Rời khỏi bàn, tôi tiến mấy bước, khi chỉ còn cách nhau chừng một mét, tôi chăm chú quan sát mặt cô. Tôi nghẹn thở, hỏi:

	
	- Debbie Hemlock?



	CHƯƠNG 6

	Choàng tay ôm tôi, Debbie thét lên:

	
	- Darren!



	Tôi cũng ôm lấy cô, mừng rỡ reo lên:

	
	- Debbie!



	Giáo viên tiếng Anh của tôi là Debbie Hemlock – bạn gái cũ của tôi.

	Debbie hổn hển:

	
	- Cậu ít thay đổi quá.



	Tôi cười lớn:

	
	- Còn cô thì quá khác.

	- Mặt cậu sao vậy?

	- Sao cô lại trở thành giáo viên?



	Rồi cả hai cùng nói một lúc:

	
	- Làm gì ở đây?



	Chúng tôi ngừng bặt, mở mắt lớn, hoan hỉ như điên. Chúng tôi không còn ôm nhau nữa, nhưng tay vẫn trong tay. Cả lớp mở mắt thô lố như đang chứng kiến ngày tận thế.

	
	- Cậu đã đi…



	Vừa mở miệng nói, Debbie nhìn quanh, nhận ra chúng tôi đang ở giữa trung tâm chú ý của cả lớp, cô buông tay tôi, ngượng ngịu giải thích:

	
	- Darren và cô là bạn cũ. Lâu lắm chúng tôi không được gặp nhau…



	Ngừng lại, cô nhíu mày nói:

	
	- Chúng tôi xin lỗi.



	Rồi cô nắm tay tôi kéo ra ngoài. Sau khi khép cửa, Debbie nhìn quanh để biết chắc chỉ có hai chúng tôi, cô dựa sát vào tôi, rít lên hỏi:

	
	- Bạn đi chỗ quỷ quái nào suốt mấy năm qua?

	- Đi đây đi đó.



	Tôi cười nói, nhìn kỹ mặt Debbie, bàng hoàng vì cô đã thay đổi quá nhiều. Cô ta đã thay đổi quá nhiều. Cô ta cũng cao hơn nhiều, cao hơn cả tôi lúc này. 

	Cô cau có hỏi:

	
	- Sao mặt bạn vẫn thế? Bạn trông gần như y hệt trong trí nhớ của tôi. Trông bạn như chỉ già đi vài tuổi mà… mười ba năm rồi còn gì.

	- Thời gian qua nhanh thật. Gặp lại nhau mừng quá, cô hemlock.



	Tôi hôn vội lên má Debbie. Nụ hôn làm cô sững người, lùi một bước:

	
	- Đừng làm thế.

	- Xin lỗi. Chỉ vì mừng quá.

	- Gặp lại bạn tôi cũng rất vui. Nhưng lỡ có ai nhìn thấy tôi hôn một học sinh thì…

	- Ôi Debbie, mình không thực sự là một học sinh. Bạn biết mà. Tôi đủ già để… Đúng, bạn biết tôi bao nhiêu tuổi rồi.

	- Tôi biết. Nhưng mặt bạn…



	Debbie vuốt ve từ cằm, môi, mũi tôi, lên cái thẹo hình tam giác bên mắt phải:

	
	- Bạn đã từng ra trận?



	Tôi mỉm cười:

	
	- Chắc bạn sẽ không tin, nếu tôi bảo là bạn đã đoán đúng.

	- Darren Shan! Darren Shan!



	Cô vừa lắc đầu, vừa lập đi lập lại tên tôi. Rồi… cô tát tôi. Tôi la lên:

	
	- Vì sao vậy?

	- Vì đã bỏ đi mà không nói một lời từ biệt và vì đã làm hỏng ngày lễ Giáng sinh của tôi.

	- Mười ba năm rồi. Chẳng lẽ còn giận chuyện đó sao?

	- Dòng họ Hemlock thù dai lắm.



	Debbie nói nhưng đôi mắt thấp thoáng nụ cười. Tôi bảo:

	
	- Mình có để lại món quà chia tay mà.



	Một lúc sau cô mới nhớ ra:

	
	- Cái cây?



	Ông Crepsley và tôi đã giết Murlough – ma-cà-chớp điên loạn – trong nhà Debbie vào đêm Giáng sinh, sau khi sử dụng cô làm mồi nhử dụ hắn ra khỏi hang ổ. Trước khi ra đi, tôi đã trang trí một cây Giáng sinh và đặt cạnh cô (Tôi đã đánh thuốc, nên khi Murlough tấn công thì Debbie và ba má cô đã hôn mê rồi).

	Debbie lẩm bẩm:

	
	- Mình đã quên vụ cái cây, nhưng điều này nhắc mình tới một chuyện khác… Lúc đó chuyện gì đã xảy ra vậy? Gia đình mới cùng đang ngồi ăn đó, thức dậy đã thấy nằm trong giường. Cả ba má cũng thế. Không ai hiểu vì sao.



	Tôi né câu hỏi của cô:

	
	- Chú Jesse và thím Donna có khỏe không?

	- Khỏe. Ba vẫn đi khắp các nước vì công việc. Mẹ mới… Ồ không.



	Cô thụi vào ngực tôi:

	
	- Dẹp chuyện của tôi đi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bạn. Bạn là một kỉ niệm đẹp trong mười ba năm qua. Mấy lần tôi đã cố tìm, nhưng bạn lặn mất tăm, không để lại chút dấu vết nào.



	Tôi thở dài:

	
	- Chuyện dài lắm, mà cũng phức tạp lắm.

	- Tôi có thời gian mà.



	Hất đầu về cửa lớp đang đóng, tôi phủ nhận:

	
	- Bạn không có thời gian đâu.

	- Khỉ thật! Mình quên khuấy học trò.



	Cô tiến tới, mở cửa. Đám nhóc đang rầm rầm nói chuyện đều im bặt khi thấy cô giáo. Debbie nói lớn:

	
	- Lấy sách ra, cô sẽ trở lại với các em ngay.



	Quay lại tôi, cô bảo:

	
	- Bạn nói đúng, chúng ta không có thời gian. Thời khóa biểu của mình chật kín đến hết ngày nay. Buổi ăn trưa lại có một cuộc họp giáo viên. Nhưng mình sẽ sớm gặp lại nhau để nói chuyện.

	- Tan trường được không? Tôi về thay quần áo, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở… đâu?

	- Nhà tôi. Lầu ba, chung cư 3C, đường Bungrove. Từ đấy đi bộ tới đó chừng mười phút.

	- Tôi tìm được.

	- Nhưng cho tôi vài tiếng chấm bài. Đừng tới trước năm rưỡi.

	- Được.



	Thoáng nở nụ cười, Debbie thì thầm:

	
	- Darren Shan, ai tin nổi chuyện này nhỉ?



	Cô nghiêng về phía tôi, và tôi nghĩ – hy vọng chứ - là cô sắp hôn tôi, nhưng Debbie nghiêm mặt, đẩy tôi vào lớp trước.

	Tiết học trôi qua trong một trạng thái mập mờ. Debbie cố gắng hết sức không quan tâm đặc biệt tới tôi, nhưng mắt chúng tôi vẫn cứ gặp nhau, và không thể ngăn nổi nụ cười. Đám nhóc nhận ra mối quan hệ khác thường của chúng tôi và đó là câu chuyện được bàn tán trong giờ ăn trưa. Nếu ngay từ tiết học đầu tiên đám học sinh này chỉ tỏ ra nghi ngờ tôi, thì bây giờ chúng tỏ ra hoàn toàn cảnh giác, tất cả đều né tránh tôi.

	Tôi lướt qua tiết học sau một cách nhanh chóng, chẳng bận tâm đến chuyện mình mù tịt, ngu dốt với những vấn đề nêu trong bài học. Tôi chỉ còn có thể nghĩ tới Debbie. Thậm chí khi thầy Smarts ném mấy tờ bài tập vào mặt tôi, giận giữ la mắng, tôi cũng chỉ cười cười, gật đầu.

	Cuối ngày, tôi chạy ào về khách sạn. Tôi đã được giao chìa khóa một ngăn riêng để giữ sách tại trường, nhưng quá phấn khởi, tôi ôm cái cặp đầy sách về luôn.

	Ông Crepsley vẫn còn trong giường, nhưng Harkat đã dậy. Tôi hấp tấp kể cho anh ta nghe những chuyện trong ngày và việc gặp Debbie. Tôi nói như hụt hơi:

	
	- Tuyệt vời không? Thật không thể nào tin nổi! thật là…



	Không tìm cách nào diễn tả cho hết ý, tôi vươn cao hai tay, hét toáng lên:

	
	- Yahoo!

	- Tuyệt thật.



	Miệng anh ta méo xệch thành nụ cười, nhưng mặt chẳng tỏ ra chút gì là vui vẻ.

	Thấy đôi mắt tròn xoe xanh lè của anh vẻ lo lắng, tôi hỏi:

	
	- Chuyện gì không ổn à?

	- Không có gì. Tuyệt lắm, thật mà. Tôi chỉ xúc động như cậu thôi.

	- Đừng gạt tôi. Anh có vẻ áy náy. Chuyện gì vậy?

	- Chuyện này không có vẻ gì là… quá ngẫu nhiên sao?

	- Ý anh là sao?

	- Với tất cả các trường cậu có thể tới… tất cả giáo viên cậu có thể gặp trên thế giới này… vậy mà cậu lại tới ngay cái trường cô bạn gái cũ của cậu đang dạy? Mà lại trúng phóc ngay lớp cô ta?

	- Đời mà Harkat. Chuyện lạ vẫn luôn xảy ra.

	- Đúng, và đôi khi chúng xảy ra trong… tình cờ. Nhưng cũng có khi chúng đã được sắp đặt.



	Đang cởi sơ mi, tôi ngừng lại. Mấy ngón tay vẫn đặt trên nút áo, tôi ngó anh ta lom lom:

	
	- Anh nói sao?

	- Có gì đó bốc mùi đáng ngờ. Phải chi cậu gặp Debbie ngoài đường lại khác. Nhưng cậu học lớp cô ta, trong một ngôi trường mà… đáng lẽ cậu không có mặt. Có kẻ đã sắp đặt để cậu vào trường Mahler, có kẻ… biết chuyện Murlough và quá khứ của cậu.

	- Ý anh là, kẻ giả mạo chữ kí của chúng tôi biết Debbie đang dạy tại Mahler?

	- Rõ ràng là vậy. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ làm chúng ta lo ngại. Nhưng còn điều khác nữa… chúng ta phải suy nghĩ. Nếu kẻ sắp đặt vụ này không… chỉ biết Debbie… mà kẻ đó chính là Debbie thì sao?



	CHƯƠNG 7

	Tôi không thể nào tin Debbie ở trong liên minh của ma-cà-chớp và lão Tí Nị, hoặc đóng vai trò nào trong vụ sắp đặt tôi vào trường Mahler. Tôi cho Harkat biết, cô ấy đã sững sờ thế nào khi gặp tôi, nhưng anh ta bảo, có thể cô ấy đã diễn quá xuất sắc.

	
	- Nếu cô ta đã vượt qua đủ thứ trở ngại để đưa cậu tới được đó, thì diễn trò ngạc nhiên có gì khó khăn đâu.



	Tôi bướng bỉnh lắc đầu:

	
	- Cô ấy không bao giờ làm như thế.

	- Tôi không biết cô ta, nên không … dám đưa ý kiến. Nhưng chính cậu cũng không thực sự biết rõ về cô ấy. Lần cuối cùng cậu gặp, cô ta chỉ là một đứa trẻ con. Người ta thay đổi khi khôn lớn.

	- Anh nghĩ là tôi không nên tin Debbie?

	- Tôi không nói thế. Có thể cô ta chân thật. Có thể cô ta chẳng liên quan tới vụ hồ sơ giả, hay chuyện cậu tới trường đó. Có thể chỉ là một sự tình cờ quá lớn. Nhưng thận trọng vẫn là điều cần thiết. Hãy đến gặp, nhưng phải mở mắt mà quan sát cô ta. Thận trọng từng lời nói. Hãy đặt mấy câu hỏi thăm dò cô ta. Và hãy… nhớ mang theo vũ khí.



	Tôi lặng lẽ nói:

	
	- Tôi không thể làm Debbie đau đớn. Cho dù cô ta có âm mưu chống lại chúng ta, tôi không thể giết cô ta được.

	- Dù sao cũng phải mang theo. Nếu cô ta làm việc cùng ma-cà-chớp, có thể cậu sẽ phải sử dụng vũ khí với… kẻ khác.

	- Anh nghĩ là ma-cà-chớp chờ tôi tại đó?

	- Có thể. Chúng ta không hiểu vì sao ma-cà-chớp – nếu chúng đứng sau vụ hồ sơ giả - lại đưa cậu tới trường. Nếu chúng cùng phe với Debbie – hay sử dụng cô – cuộc gặp gỡ này có thể giải thích được điều đó.

	- Ý anh là chúng muốn tôi đến gặp Debbie một mình để dễ dàng bắt tôi?



	Tôi gật đầu ngẫm nghĩ. Dù không tin Debbie làm việc cho kẻ thù của chúng tôi, nhưng rất có thể chúng đã điều khiển cô để tiếp cận tôi. Tôi hỏi Harkat:

	
	- Chúng ta nên tính toán vụ này thế nào?

	- Bước bào một cái bẫy là ngốc. Nhưng đôi khi cần phải liều. Có lẽ đây là cách chúng ta lột mặt những kẻ đang gài bẫy chúng ta



	Cắn môi ngẫm nghĩ một lúc, rồi theo một sự mách bảo khôn ngoan nhất – tôi đi đánh thức ông Crepsley. 

	Tôi đi bấm chuông số 3C rồi đứng chờ. Một lát sau giọng Debbie vang qua điện thoại nội bộ:

	
	- Darren hả?

	- Chính hắn.

	- Bạn trễ hẹn rồi nhé.



	Lúc đó là bảy giờ hai mươi. Mặt trời đã lặn

	
	- Mắc làm bài tập ở nhà. Hãy trách giáo viên tiếng anh của tôi thì hơn. Cô ta đúng là một con rồng cái.

	- Ha ha… phun lửa nè!



	Sau tiếng kêu rè rè, cửa mở. trước khi bước vào, tôi nhìn sang trung cư bên kia đường và nhận ra một bóng đen đang lẩn lút trên mái. Ông Crepsley và Harkat đang ở ngay sau nhà Debbie. Cả hai sẽ xông tới giải cứu, nếu phát hiện ra tôi gặp rắc rối. Đó là kế hoạch của chúng tôi. Ông Crepsley đã đề nghị đánh nhanh rút lẹ, nhưng khi tôi giành quyền chỉ huy, ông đồng ý nhường thế chủ động cho đối thủ - nếu chúng xuất hiện.

	Trước khi đi, ông đã cảnh báo tôi:

	
	- Nếu xảy ra đụng độ, không được phép lưỡng lự. Mi sẽ không phải ra tay chống lại cô bạn gái, nếu cô ta thông đồng với kẻ thù, ta sẽ lo việc đó. Nhớ đừng ngăn cản khi ta hành động.



	Tôi nghiêm khắc gật đầu, nhưng không chắc có thể đứng nhìn ông ta ra tay làm hại Debbie không, cho dù phát hiện cô có âm mưu hại chúng tôi – nhưng tôi sẽ cố.

	Tôi chạy lên thang, bắp vế đau nhói vì hai con dao buộc chặt hai bên. Hy vọng không phải sử dụng tới vũ khí, nhưng biết mình có vũ khí vẫn yên tâm hơn.

	Cánh cửa hộ 3C đã mở, nhưng tôi vẫn gõ và giọng Debbie vọng ra:

	
	- Vào đi. Mình đang ở trong bếp.



	Tôi khép cửa nhưng không khóa. Quan sát vội căn hộ. Rất tươm tất. Nhiều ngăn kệ tràn ngập sách. Một máy chơi CD. Một tivi xách tay. Một poster phim Chúa tể của những chiếc nhẫn dán trên tường, một tấm hình Debbie chụp cùng ba má, treo trên một bức tường khác. Debbie từ bếp bước ra. Cô cuốn một cái tạp dề đỏ, tóc dính bột mì.

	
	- Chờ bạn tới phát chán, nên đi làm mấy cái bánh sữa. Thích ăn không hay ăn với nho?

	- Ăn không.



	Tôi mỉm cười trả lời. Kẻ sát nhân và băng đảng của chúng không tiếp đón bạn với bột mì trên tóc. Bao nhiêu nghi ngờ về Debbie đều tan biến hết, và tôi chẳng có gì phải sợ Debbie. Nhưng vẫn phải cảnh giác – Debbie tỏ ra không có gì nguy hiểm, nhưng biết đâu ma-cà-chớp đang ở trong phòng bên, hay lẩn lút trong cầu thang thoát hiểm.

	Tôi đang đi quanh phòng khách, Debbie hỏi:

	
	- Có thích ngày học đầu tiên không?

	- Cảm giác thật lạ. Mình chưa bao giờ bước vào một ngôi trường từ khi… A, cũng đã lâu rồi. Quá nhiều thay đổi. Khi mình…



	Chợt nhìn thấy bìa cuốn Ba chàng lính ngự lâm, tôi hỏi: 

	
	- Thím Donna vẫn bắt bạn đọc cuốn sách này sao?



	Debbie quay nhìn cuốn sách, cười lớn:

	
	- Ồ, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, mình đang đọc cuốn đó, phải không?

	- Ờ, và bạn rất ghét nó.

	- Thật hả? Kỳ cục nhỉ, bây giờ mình lại rất thích. Một trong những cuốn mình thích nhất đó. Mình luôn khuyên học sinh nên đọc chuyện này.



	Lắc đầu chế diễu, tôi đặt cuốn sách xuống, vào tham quan nhà bếp. Nhỏ nhưng rất ngăn nắp. Mùi bột mới nhào dễ thương thoang thoảng. Tôi nhận xét:

	
	- Thím Donna dạy bạn tốt ghê.



	Má của Debbie từng là một bếp trưởng.

	Cô mỉm cười:

	
	- Bà không cho mình ra khỏi nhà, nếu chưa biết làm bếp giỏi. Tốt nghiệp đại học còn dễ hơn vượt qua những thử thách má mình đưa ra.

	- Bạn đã qua đại học?

	- Nếu không làm sao mình có thể đi dạy được?



	Đặt khay bánh chưa nướng lên cái lò nhỏ, cô mở lửa, rồi ngoắc tay bảo tôi trở ra phòng khách. Khi tôi đã yên vị trên cái ghế đệm êm, Debbie tới bên kệ CD, tìm một đĩa hát, hỏi tôi:

	
	- Thích nghe gì?

	- Gì cũng được.

	- Mình không thích pop, rock lắm. Jazz hay cổ điển nhé?

	- Được thôi.



	Chọn một đĩa, cô cài vào máy rồi mở. Trong khi tiếng nhạc nhẹ nhàng từ từ tràn ngập không gian, Debbie lắng nghe mấy phút rồi hỏi:

	
	- Thích không?

	- Cũng được. Bài gì vậy?

	- The Titan. Biết của ai không?

	- Mahler?

	- Đúng. Mình mở bài này cho bạn làm quen. Thầy hiệu trưởng Chivers rất bực mình nếu học sinh của ông không nhận ra Mahler.



	Ngồi xuống ghế kế bên, Debbie lặng lẽ quan sát mặt tôi. Cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi không quay đi. Cô thở dài nói:

	
	- Nào, muốn nói chuyện đó với mình không?



	Tôi kể cho cô nghe câu chuyện mà tôi và ông Crepsley, Harkat đã dàn dựng từ trước: tôi là nạn nhân của một căn bệnh về tuổi tác, nghĩa là tôi già chậm hơn những người bình thường. Tôi nhắc đến Evra Von – cậu bé rắn mà cô đã gặp, và bảo hai chúng tôi đều là bệnh nhân tại một dưỡng đường đặc biệt.

	Debbie hỏi:

	
	- Hai người không phải là anh em?

	- Không. Còn người đàn ông đi cùng không là cha chúng tôi. Ông ấy là y tá của bệnh viện. Đó là lý do mình không bao giờ cho bạn gặp ông ta. Chỉ là một trò vui đùa để… bạn tưởng mình là một người bình thường, nên mình không muốn ông ta làm hỏng cuộc vui.

	- Vậy thì… bạn bao nhiêu tuổi rồi?

	- Không lớn hơn bạn nhiều đâu. Mười hai tuổi mình mới bj bệnh. Trước đó mình không khác gì những đứa trẻ khác.



	Debbie trầm ngâm theo đúng tính cách thận trọng của cô, rồi hỏi:

	
	- Nếu đúng vậy, bây giờ bạn đang làm gì ở trường? Vì sao lại chọn trường tôi?

	- Mình không biết bạn dạy tai Mahler. Đó là một sự cố kì lạ. Mình trở lại trường là vì… Khó cắt nghĩa quá. Khi mới lớn, mình không có một sự giáo dục đàng hoàng. Mình là một đứa quậy phá, suốt ngày chỉ câu cá, đá banh thay vì học hành. Về sau, mình cảm thấy thiếu thốn, không đủ kinh nghiệm vào đời. Mấy tuần trước mình gặp một người chuyên làm giấy tờ giả, từ thông hành, giấy khai sinh, đủ thứ… Mình đã yêu cầu ông ta làm cho mình một chứng minh thư, nhờ vậy mình mới có thể giả làm một học sinh mười lăm tuổi.

	- Để làm gì? Sao bạn không vào lớp tối dành cho người lớn?

	- Vì, nhìn lại đi, mình không phải là người lớn.



	Tôi làm bộ rầu rĩ, tiếp:

	
	- Bạn không hiểu, mình khổ sở đến thế nào, khi phải cắt nghĩa với người lạ về chuyện quá chậm phát triển, về những gì họ nói về mình. Mình ít giao thiệp, sống một mình trong nhà suốt. Vì vậy mình cảm thấy đây là một cơ hội để được giả như một người bình thường. Mình tưởng sẽ thích hợp với những người giống mình – cùng tuổi mười lăm. Hy vọng nếu ăn mặc, nói năng như chúng, đi học cùng với chúng, có thể chúng sẽ chấp nhận mình và mình sẽ không còn cảm thấy quá cô đơn nữa.



	Nhìn xuống, tôi buồn thảm nói thêm:

	
	- Mình đoán, bây giờ màn kịch đó phải kết thúc rồi.



	Hai đứa cùng im lặng một lúc lâu, rồi Debbie lên tiếng:

	
	- Vì sao?

	- Vì bạn biết mình là ai. Bạn sẽ nói với thầy Chivers. Mình sẽ phải ra khỏi trường.



	Nắm bàn tay tôi, Debbie nói:

	
	- Bạn điên rồi. Hầu như tất cả những người mình biết đều nóng lòng ra khỏi trường, còn bạn, bạn khao khát được trở lại. Mình ngưỡng mộ bạn vì điều đó. Mình nghĩ, việc bạn muốn trở lại đi học lại là rất tuyệt vời. Bạn thật dũng cảm, và mình sẽ không nói với bất kì ai về việc này.

	- Thật sao?

	- Mình nghĩ, sau cùng bạn sẽ hiểu ra – một hành động như thế này sẽ chẳng kéo dài được mãi – nhưng tôi sẽ không cản trở bạn đâu.

	- Cám ơn, Debbie… mình…



	Tôi tằng hắng, nhìn bàn tay chúng tôi đan vào nhau, ngập ngừng nói:

	
	- Mình muốn hôn bạn, để cảm ơn, nhưng không biết bạn có…



	Debbie nhíu mày. Cô ấy đang suy nghĩ: cô giáo để học sinh hôn có chấp nhận được không? Rồi cô cười, nói:

	
	- Thôi được. Nhưng hôn má thôi đó.



	Ngẩng đầu, nghiêng tới trước, tôi chạm môi lên má cô. Tôi muốn được hôn bài bản hơn, nhưng biết là không thể. Dù hai đứa xấp xỉ tuổi nhau, nhưng trong mắt cô, tôi vẫn là một nhóc tì mới lớn. Giữa chúng tôi có một lằn ranh không thể bước qua… cho dù người đàn ông trong tôi khao khát vượt rào.

	Chúng tôi nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi tìm hiểu tất cả đời sống của Debbie: sau trung học, cô lên đại học, học khoa Anh và xã hội học như thế nào, tốt nghiệp và trở thành giáo viên ra sao. Sau vài lần được chỉ định dạy tạm thời ở mấy nơi khác, cô xin được dạy thường trực ở đây, vì cảm thấy thành phố này gần gũi như quê nhà. Cô đã dạy tại Mahler được hai năm và yêu quý ngôi trường này. Cũng có mấy người đàn ông trong cuộc đời cô – và đã một lần đính hôn – nhưng hiện nay thì không có ai. Debbie nói – rất thẳng thừng – là sẽ không có bạn trai nào nữa.

	Cô hỏi tôi về cái đêm mười ba năm trước và chuyện gì đã xảy ra. Tôi đổ thừa tại rượu.

	
	- Cả gia đình bạn ngủ gục tại bàn ăn. Mình phải gọi điện cho ông y tá vẫn săn sóc mình và Evra. Ông ta tới khám và cho biết cả nhà đều ổn và sẽ khỏe lại khi ngủ dậy. Tụi mình đưa cả ba lên giường, rồi ra đi. Mình thật tệ vì đã không nói được lời nào tạm biệt. 



	Tôi đã nói với Debbie là đang sống một mình. Nếu Debbie kiểm tra lại với ông giám thị Blaws, cô sẽ biết là tôi nói dối, nhưng tôi nghĩ giáo viên bình thường không gần gũi lắm với các giáo viên giám thị.

	Debbie lẩm bẩm:

	
	- Có bạn trong lớp tôi sẽ là sự lạ. Chúng ta phải rất thận trọng. Bất kì kẻ nào nghi ngờ điều giữa tôi và bạn, chúng ta sẽ phải nói ra sự thật. Nếu không nói, tôi sẽ bị mất việc.

	- Có lẽ chúng ta không phải lo về vấn đề đó nữa đâu.

	- Là sao?

	- Mình nghĩ là sẽ không theo nổi việc học. Mình quá yếu trong tất cả các môn. Những môn như toán và khoa học mình thua kém quá xa cả lớp. Có lẽ mình bỏ cuộc.



	Debbie gầm lên:

	
	- Như thế là chạy trốn. Tôi sẽ không tha thứ cho bạn đâu.



	Cô nhét một cái bánh đầy hạt dẻ, bơ và mứt vào miệng tôi:

	
	- Phải hoàn tất điều bạn mới bắt đầu, nếu không bạn sẽ phải ân hận đấy.



	Mồm đầy bánh, tôi lúng búng:

	
	- … ưng ôi ông ể

	- Chắc chắn bạn có thể. Không dễ. Nhưng bạn phải cố gắng. Có thể tìm một gia sư dạy riêng…



	Mặt cô bỗng tươi lên:

	
	- Ừ, đúng rồi.

	- Cái gì?

	- Bạn có thể tới tôi mà học.

	- Học gì?



	Cô thụi lên cánh tay tôi:

	
	- Học bài nhà trường, ngố ạ. Tan trường, mỗi ngày bạn có thể tới tôi chừng một hai giờ. Tôi sẽ giúp bạn làm bài tập ở nhà và bổ túc những môn bạn kém.

	- Không phiền bạn chứ?

	- Tất nhiên. Mình rất vui.



	Sau cùng, một đêm đầy thú vị cũng phải kết thúc. Tôi đã quên những nguy hiểm có thể xảy ra vì ma-cà-chớp, nhưng khi Debbie xin lỗi để vào phòng tắm, tôi lại nghĩ đến chúng và chẳng biết ông Crepsley và Harkat đã thấy gì. Tôi không muốn học với Debbie nếu việc đó làm cô liên lụy vào chuyện nguy hiểm của chúng tôi.

	Nếu chờ Debbie ra, tôi sẽ lại quên nguy hiểm đang chực chờ, vì vậy tôi viết vội mấy chữ: “phải đi gấp. Gặp lại bạn rất tuyệt vời. Sáng mai sẽ gặp tại trường. Hy vọng không giận nếu mình không làm bài tập”. Để mẩu giấy lên cái đĩa đã hết bánh, tôi lặng lẽ chuồn ra ngoài.

	Vừa chạy xuống thang, tôi vừa vui vẻ ư ử hát. Đứng trước cửa chính ngay chân cầu thang, tôi huýt ba hồi sáo – dấu hiệu để ông Crepsley biết là tôi đã ra. Sau đó tôi đi vòng ra sau nhà. Gặp Harkat đang núp sau mấy cái thùng rác màu đen, tôi hỏi:

	
	- Có gì không?

	- Không. Không ai lảng vảng gần đây hết.



	Ông Crepsley tiến lại, ngồi xổm ngay sau thùng rác với chúng tôi. Trông ông có vẻ nghiêm hơn bình thường, tôi hỏi:

	
	- Phát hiện được ma-cà-chớp nào không?

	- Không.

	- Lão Tí Nị?

	- Không.



	Tôi cười:

	
	- Tình hình có vẻ tốt.

	- Debbie thế nào? Con bé đàng hoàng chứ?

	- Ồ! Rất đàng hoàng.



	Tôi tóm tắt buổi chuyện trò với Debbie, ông Crepsley không nói năng gì chỉ ậm ừ khi tôi kéo ông vào câu chuyện. Trông ông không vui mà có vẻ xa cách. Sau cùng tôi nói:

	
	- … vậy là chúng cháu thu xếp để gặp nhau mỗi buổi chiều, sau khi tan trường. Cháu muốn hỏi ông và Harkat có sẽ theo dõi khi chúng cháu gặp nhau không. Theo cháu, việc đó không cần thiết. Cháu tin chắc Debbie không có mưu đồ gì đâu. Nhưng… nếu ông muốn, chúng cháu sẽ lên lịch học muộn vào ban đêm.



	Ông thở dài, không nhiệt tình lắm:

	
	- Ta cũng nghĩ là không cần thiết. Sục sạo khắp vùng rồi, không có bằng chứng nào của ma-cà-chớp. Nếu mi đi vào ban ngày sẽ thích hợp hơn.

	- Ông chấp nhận?

	- Phải.



	Một lần nữa, giọng ông đầy chán nản. Tôi hỏi:

	
	- Có gì không ổn sao? Ông vẫn còn nghi ngờ Debbie, phải không?



	Nhìn chúng tôi, ông buồn rầu nói:

	
	- Ta có tin chẳng lành.



	Harkat và tôi nhìn nhau lo lắng, bật kêu lên:

	
	- Ồ?

	- Khi mi ở trong nhà với Debbie, ông hoàng Mika Ver Leth đã chuyển tin cho ta qua thần giao cách cảm…



	Tôi bồn chồn hỏi:

	
	- Về vụ chúa tể Ma-cà-chớp?

	- Không. Về một người bạn của chúng ta. Ông hoàng Paris Skyle. Ông ấy…



	Ông Crepsley lại thở dài, thẫn thờ nói:

	
	- Paris chết rồi.



	CHƯƠNG 8

	Cái chết của ông hoàng già xảy ra không là một ngạc nhiên lớn - ở tuổi tám trăm, công việc vất vả của Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo đè nặng trên đôi vai ông. Nhớ lại khi rời núi Ma-cà-rồng, tôi đã thấy là ông quá yếu, nhưng thật không ngờ là ông ra đi quá nhanh như vậy, và tin này làm tôi bàng hoàng.

	Cho đến lúc này, ông Crepsley chỉ biết là ông hoàng già chết vì bệnh bình thường, nhưng phải chờ đến khi ông trở lại núi mới biết chắc nguyên nhân – ma-cà-rồng chỉ có thể truyền những thông tin cơ bản qua thần giao cách cảm.

	Tôi muốn theo ông Crepsley về dự đám tang – đây là một sự kiện lớn, tất cả ma-cà-rồng trên khắp thế giới sẽ về trong ngày tang lễ - nhưng ông yêu cầu tôi ở lại. Ông nhắc lại:

	
	- Luôn luôn phải có một ông hoàng vắng mặt trên Núi Ma-cà-rồng, phòng xa có chuyện bất trắc xảy ra với những vị kia. Ta biết mi rất kính mến ông hoàng Paris, nhưng các ông hoàng Mika, Arrow và Vancha là chỗ thâm giao lâu năm hơn mi. Nếu yêu cầu một trong ba vị đó vắng mặt là không công bằng.



	Dù thất vọng nhưng tôi vẫn phải nghe theo ý ông. Nếu tôi tự đặt mình trước các ông hoàng lớn tuổi là ích kỉ.

	
	- Xin chuyển lời cháu nói: các vị hãy thận trọng, giữ gìn sức khỏe. Cháu không muốn thành ông hoàng duy nhất còn lại. Cháu không muốn thành ông hoàng duy nhất còn lại. Nếu chẳng may, các vị rủ nhau… đi hết, cháu phải một mình dẫn dắt thị tộc thì… sẽ là một đại họa.

	- Câu nói hay nhất trong ngày.



	Harkat cười nói nhưng giọng chẳng vui vẻ chút nào, rồi quay qua ông Crepsley:

	
	- Tôi đi cùng ông được không? Tôi muốn được… tỏ lòng kính trọng.

	- Mi ở lại thì hơn. Ta không muốn để Darren lại một mình.

	- Ông nói phải. Tôi nên ở lại.

	- Vấn đề bây giờ là hai ngươi vẫn ở đây hay nên chuyển qua nơi khác.



	Tôi vội nói:

	
	- Tất nhiên là ở lại.



	Dù đang buồn, ông không nén được nụ cười:

	
	- Ta biết là mi sẽ nói thế. Qua cửa sổ, ta đã thấy mi hôn má cô giáo rồi.



	Tôi hậm hực:

	
	- Ông rình mò cháu.

	- Đó là ý kiến chung, phải không nào?



	Tôi vẫn còn tức tối, nhưng rõ ràng vụ quan sát lẫn nhau có trong bảng kế hoạch.

	Ông nói tiếp:

	
	- Mi và Harkat nên ngừng hoạt động trong khi ta không có đây. Nếu bị tấn công, hai ngươi sẽ khó mà tự vệ một mình.

	- Cháu sẵn sàng liều mạng, nếu Harkat dám.



	Harkat nhún vai:

	
	- Đã chấp nhận ở lại là… không sợ gì hết.



	Ông Crepsley thở dài:

	
	- Rất tốt. Nhưng hãy hứa với ta là phải tạm bỏ việc truy lùng những kẻ sát nhân khi ta vắng mặt, và không được làm trò gì có thể gây nguy hiểm cho hai mi.



	Tôi bảo:

	
	- Chuyện đó không phải lo. Chuyện truy tìm sát nhân không nằm trong bộ nhớ của cháu đâu, cháu còn chuyện khác phải đương đầu còn kinh khủng hơn nhiều… đó là bài tập ở nhà.



	Ông chúc chúng tôi bình yên, rồi trở lại khách sạn, thu dọn hành lí để lên đường. Khi chúng tôi quay lại khách sạn thì ông đã đi rồi, chắc chắn đã ra ngoại thành để phi hành. Vắng ông, thật trống trải và hơi… sờ sợ, nhưng chúng tôi không lo lắng lắm. Chuyện gì không may có thể xảy ra trong một thời gian ngắn chứ?

	Hai tuần sau đó thật gay go. Cùng sự vắng mặt của ông Crepsley trong thành phố, cuộc truy lùng ma-cà-chớp tạm ngừng, số người chết ổn định (gần đây không có ai bị giết), tôi đã có thể tập trung vào trường lớp, nhưng với hàng đống công việc phải làm để ổn định chuyện này.

	Debbie đã giúp làm nhẹ bớt gánh nặng cho tôi. Theo hướng dẫn của cô, tôi giả bộ như bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn tưởng tượng, nên đã quên nhiều bài vở. Giải thích về những điểm cao, tôi bảo là nhờ cha tôi có nhiều bạn thân trong ban giám hiệu trường cũ. Thầy hiệu trưởng Chivers tỏ ra nghi ngờ khi nghe chuyện này, nhưng Debbie thuyết phục thầy đừng đẩy vấn đề đi xa thêm nữa.

	Tôi quyết định bỏ qua môn ngôn ngữ hiện đại, để ôn lại mấy năm toán và khoa học. Ngồi giữa những đứa trẻ mười ba tuổi, tôi cảm thấy thật kì cục, khác biệt. Nhưng ít ra, tôi cũng theo kịp những gì chúng đang làm. Tôi vẫn còn học môn khoa học với thầy Smarts, nhưng bây giờ thầy đã tỏ ra thông cảm hơn, khi thầy biết tôi không giả bộ ngu đần. Thầy luôn giúp đỡ tôi theo kịp bài học.

	Tôi gặp khó khăn trong các môn Anh, sử, địa, nhưng trong giờ học thêm, thay vì ngôn ngữ, tôi đã tập trung vào ba môn trên, nên dần dần cũng ngang ngửa với cả lớp.

	Tôi rất thích học vi tính và đồ họa cơ khí. Khi còn nhỏ, ba tôi đã dạy căn bản, vì ông hi vọng tôi sẽ trở thành một chuyên gia đồ họa. Tôi mau chóng phục hồi những gì mình còn thiếu sót. Thật ngạc nhiên, tôi quen với máy tính như ma-cà-rồng quen với máu. Được hỗ trợ bằng những ngón tay siêu tốc của mình, tôi lướt bàn phím nhanh hơn bất kì tay thư ký đánh máy nào của loài người.

	Tôi phải thận trọng giữ gìn sức khỏe. Đám nhóc cùng lớp vẫn còn nghi ngờ tôi, nên rất khó kết bạn, nhưng tôi biết mình sẽ được hâm mộ, nếu tham gia hoạt động thể thao trong giờ nghỉ trưa. Tôi có thể tỏa sáng trong tất cả các môn thể thao – bóng đá, bóng rổ, bóng ném – và tất cả sẽ yêu thích người chiến thắng. Sức hấp dẫn được chứng tỏ, được kết bạn, thật mạnh mẽ.

	Nhưng tôi phải tự kiềm chế. Sự nguy hiểm là quá lớn. Không chỉ vì khả năng như một siêu nhân – chẳng hạn nhảy cao hơn một vận động viên bóng rổ nhà nghề - tôi có thể hớp hồn mọi người bằng sức mạnh của mình, nhưng vì sợ sẽ làm trấn thương người khác. Nếu trong khi chơi bóng, có ai đá trúng sườn tôi, tôi có thể mất bình tĩnh mà loi ra bắn một phát. Mà cú đấm của tôi  thì… dư sức tiễn một con người vào bệnh viện hoặc… tệ hơn vào thẳng nhà xác!

	Vì vậy, giờ thể dục là giờ oải nhất. Tôi cứ phải cố ý che đậy sức lực của mình dưới lớp vỏ vụng về, ủy mị. Giờ Anh văn chẳng sung sướng gì hơn. Được gần Debbie là một điều tuyệt vời, nhưng trong lớp chúng tôi phải tỏ ra như cô giáo và học trò bình thường. Chẳng có gì là thân thuộc. Chúng tôi luôn phải giữ sự lạnh lùng xa cách,làm bốn mươi phút – và tám mươi phút khi tiết học tăng đôi trong những ngày thứ tư và thứ sáu – chậm chạp trôi qua trong đau khổ.

	Buổi chiều và những ngày cuối tuần, khi tôi đến căn hộ của cô để học thêm, không khí khác hẳn. Chúng tôi thoải mái tranh luận về bất cứ điều gì mình thích, nằm co trên trường kỉ với một chai rượu vang, xem những phim cũ trên tivi, nghe nhạc, tán chuyện quá khứ.

	Nhiều đêm tôi ăn tại nhà cô. Debbie mê làm bếp, và chúng tôi bầy ra đủ món nấu nướng khác nhau. Tôi lên cân thấy rõ, ban đêm phải tập chạy để giữ thân thể săn chắc.

	Nhưng với Debbie, tất cả không chỉ là nghỉ ngơi và món ăn ngon. Cô quyết dạy tôi đạt tới một mức độ thích đáng, nên mỗi chiều phải bỏ ra hai tiếng đồng hồ soạn bài cho tôi. Đây không phải một việc dễ dàng ngoài chuyện mệt mỏi dăm ngày làm việc, Debbie không thông thạo lắm các môn toán, khoa học và địa lý. Nhưng cô kiên trì làm gương, bắt buộc tôi phải làm theo.

	Một tối, đọc bài luận văn xuôi của tôi xong, Debbie nói:

	
	- Văn phạm của bạn…không thể tin nổi! Anh ngữ thì khá, nhưng có những thói quen xấu cần phải bỏ.

	- Thí dụ?

	- Chẳng hạn như câu này: “John and me went to the store to buy a magazine”. Sai chỗ nào?



	Ngẫm nghĩ, tôi ngây thơ đề nghị:

	
	- Chúng mình đi mua một tờ báo nhé?



	Quăng bài luận văn vào tôi, Debbie khúc khích cười:

	
	- Học hành cho đàng hoàng.



	Nhặt tờ giấy lên, đọc lại câu đó, tôi đoán:

	
	- Chắc phải viết là: “John and I”?

	- Đúng. Bạn luôn dùng cách “…and me”. Như vậy là sai văn phạm.



	Tôi thở dài:

	
	- Mình biết, nhưng khó quá. Trong nhật kí mình luôn viết “and me”… có vẻ tự nhiên hơn.

	- Chưa ai bảo Anh ngữ là tự nhiên.



	Cô nhướng mắt bảo:

	
	- Mình không biết là bạn viết nhật kí đấy.

	- Từ năm chín tuổi mình luôn có một cuốn nhật kí. Tất cả bí mật của mình đều nằm trong đó.

	- Hy vọng bạn không viết về mình. Nếu lọt vào tay kẻ xấu…

	- Ha! Nếu muốn, mình có thể tống tiền bạn, đúng không?

	- Cứ thử đi



	Debbie la lên, rồi nghiêm chỉnh tiếp:

	
	- Darren, thật sự mình không nghĩ là bạn viết về chúng mình. Nhưng nếu có viết, hãy dùng một mật mã, hay đặt cho mình một cái tên. Nhật kí rất có thể bị thất lạc. Nếu tình bạn của chúng ta bị phát hiện, mình sẽ rất vất vả để hoàn chỉnh lại.

	- Yên tâm. Gần đây bận quá mình chưa viết gì thêm. Nhưng bao giờ viết lại mình sẽ thận trọng.

	- Và nhớ khi nói về chúng ta, phải viết là Miss X and I” chứ không là “ miss X and me”. Rõ chưa?



	Debbie vênh váo nói rồi kêu thét lên khi tôi nhào tới, bắt đầu thọc léc cho tới khi mặt cô đỏ bừng.

	CHƯƠNG 9

	Hôm thứ ba của tuần thứ ba đi học, tôi có một người bạn. Richard Montrose. Là một cậu bé nhỏ con, tóc xám như lông chuột, học cùng lớp Anh và sử với tôi. Cậu ta nhỏ hơn tất cả các học sinh khác một tuổi, rất ít nói, nhưng lại luôn được các thầy cô khen ngợi. tất nhiên điều này làm mấy thằng cô hồn ở lớp ngứa mắt và là mục tiêu cho chúng bắt nạt.

	Vì không tham gia các trò chơi trong sân, hàu hết thời gian nghỉ trưa tôi đi lonh quanh, hay vào phòng vi tính trên lầu ba của khu nhà sau trường. Đang ở trong phòng vi tính, nghe tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài, tôi chạy ra xem. Smickey Martin – thằng nhóc đã gọi tôi là cùi bắp trong ngày đầu tiên tôi đến trường – đang cùng ba thằng bạn nó ép sát Richard vào tường. Vừa moi móc túi cậu bé, thằng Smickey vừa cười, nói:

	
	- Monty, mày biết là phải trả mà. Nếu tụi tao không lấy tiền của mày, thì thằng khác cũng sẽ lấy. Đưa tiền cho con quỷ mày biết còn hơn là con quỷ mày không biết.

	- Tao xin mày Smickey. Tuần này không được đâu. Tao phải mua bản đồ mới.



	Smickey cười đểu:

	
	- Phải giữ gìn bản đồ cũ cho cẩn thận chứ.

	- Mày là thằng trấn lột, mày…



	Richard định rủa Smickey bằng một từ ghê tởm, nhưng ngừng lại. Giọng thằng Smickey đầy đe dọa:

	
	- Mày định gọi tao là thằng gì, Monty?



	Bây giờ Richard sợ thật sự, nó hổn hển:

	
	- Không có gì.

	- Có. Mày định nói. Ê, tụi bây, giữ lấy nó. Tao sẽ dạy cho nó một bài học...



	Từ phía sau, tôi lên tiếng:

	
	- Mày sẽ không dạy nó gì hết.



	Smickey quay phắt lại, thấy tôi nó cười hô hố:

	
	- Thằng nhóc Darrsy Horston. Mày làm trò gì ở đây?



	Tôi không trả lời, trừng trừng nhìn nó. Nó nói:

	
	- Tốt nhất là biến đi. Tao chưa lấy tiền của mày đâu. Nhưng tao không nói là sẽ không…

	- Mày sẽ không lấy được gì của tao đâu. Và từ nay mày cũng sẽ không lấy được gì của Richard nữa. Và bất cứ người nào khác…



	Nó lim dim mắt:

	
	- Ố ồ! Nói ngon lành quá há, Horston. Rút lại ngay những lời đó, tao sẽ tha cho.



	Bình thản tiến lên, tôi thích thú có cơ hội đặt thằng láo toét này vào đúng vị trí của nó. Smickey cau mặt – nó không ngờ đến thách thức này – rồi nó cười, nó nắm tay Richard, quay ngược về tôi. Tôi bước tránh sang một bên khi Richard kêu thét lên – tôi chỉ tập trung vào thằng Smickey – nhưng rồi tôi nghe tiếng cậu bứ va chạm mạnh vào một vật. Ngó lại, tôi thấy Richard đổ rầm vào tay vịn cầu thang và đang lộn ngược ra ngoài – đầu cậu ta sẽ rơi thẳng xuống sàn bên dưới ba tầng lầu!

	Quay phắt lại, tôi vồ lấy chân Richard. Không kịp nắm chân trái cậu ta, nhưng mấy ngón tay quắp được phần mắt cá chân phải, ngay khi cậu ta lọt sang bên kia lan can. Nắm chặt vải quần của Richard rách toạc và cậu ta sẽ tuột khỏi tay tôi. Nhưng không sao, và trong khi Richard bị treo lơ lửng, thút thít khóc, tôi kéo lên, đặt cậu ta đứng trên sàn.

	Khi Richard đã được an toàn, tôi quay lại tính sổ với thằng Smickey và đồng bọn nó. Nhưng chúng đã chuồn hết đúng như một lũ chết nhát. Tôi hỏi Richard ổn không. Cậu bé chỉ yếu ớt gật đầu. Tôi trở lại với tiếng rì rầm nho nhỏ của phòng vi tính.

	Một lát sau Richard xuất hiện trước cửa phòng. Vẫn còn run, nhưng cậu ta mỉm cười nói:

	
	- Bạn đã cứu mạng mình.



	Tôi nhún vai, nhìn màn hình như đang đắm chìm vào đó. Richard đứng chờ mấy giây, rồi nói:

	
	- Cám ơn nhiều.



	Tôi ngước lên:

	
	- Không có chi. Ba tâng lầu nhằm nhò gì. Cùng lắm bạn chỉ gãy vài cái xương thôi.

	- Mình không nghĩ vậy. Mình đã chúi đầu xuống như một phi cơ.



	Ngồi xuống bên tôi, Richard quan sát màn hình, hỏi:

	
	- Tạo màn hình chờ à?

	- ừa.

	- Mình biết tìm mấy phim khoa học ảo tưởng và phim kinh dị hay lắm. Muốn mình chỉ cho không?

	- Thế thì nhất rồi.



	Mỉm cười, mấy ngón tay cậu ta lướt trên bàn phím và rồi chúng tôi tán chuyện lớp, bài vở, vi tính. Giờ nghỉ trưa trôi qua thật nhanh.

	Trong giờ Anh và sử, Richard chuyển chỗ đến ngồi bên tôi, và cho tôi chép bài từ những ghi chép của cậu ấy. Richard có một cách viết thần tốc ký riêng, để ghi rất nhanh những gì thầy cô giảng. Trong giờ ra chơi và ăn trưa, cậu ta cũng luôn đi cùng tôi. Richard đã kéo tôi ra khỏi phòng vi tính, để giới thiệu với bạn bè. Chúng không thật nồng nhiệt đón nhận tôi lắm, nhưng ít ra tôi cũng có vài người để nói chuyện.

	Thật thú vị được cùng nhau loanh quanh, tám chuyện tivi, âm nhạc, sách truyện và tất nhiên con gái. Harkat và tôi có một tivi trong phòng khách sạn và tôi cũng bắt đầu theo dõi mấy chương trình về đêm. Hầu hết những trò các bạn tôi yêu thích đều trẻ con và chán ngắt, nhưng tôi cũng giả bộ hăng hái tham gia nhiệt tình như chúng.

	Ngày cuối tuần đến, tôi mới biết một tuần lễ đã vụt qua. Lần đầu tiên tôi hơi nản vì có hai ngày tự do mà không biết làm gì, nhưng lại vui lên khi nghĩ đến hai ngày đó còn có Debbie.

	Tôi luôn suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hai đứa. Ngày mới lớn chúng tôi đã rất thân nhau, bây giờ tôi cảm thấy càng thân thiết hơn bao giờ hết. Tôi biết có những cản trở - nhất là ngoại hình của tôi – nhưng sau một thời gian dài gần gũi với cô, tôi biết chúng tôi có thể vượt qua những trở lực đó, để trở lại như mười ba năm trước.

	Tối thứ sáu đó, khi chúng tôi đang cùng ngồi trên trường kỉ, tôi lấy hết can đảm, nghiêng người, thử hôn cô. Debbie có vẻ ngạc nhiên, nhẹ đẩy tôi ra, bối rối:

	
	- không được.

	- sao lại không được?



	Debbie đứng dậy:

	
	- Mình là cô giáo của bạn. bạn là học sinh của mình. Như thế là không đúng.



	Tôi cũng đứng dậy, gắt gỏng;

	
	- Tôi không muốn là học trò của bạn. mà là một bạn trai.



	Tôi lại cố hôn cô, nhưng Debbie tát tôi thật mạnh. Sững sờ, tôi chớp mắt rồi lom lom nhìn cô. Cô tát tôi lần nữa, nhưng nhẹ tay hơn. Nhìn Debbie run rẩy, mắt nhòa lệ, tôi rên lên gọi:

	
	- Debbie! Mình không có ý…

	- Mình muốn bạn ra khỏi đây ngay.



	Tôi lùi lại mấy bước, vừa mở miệng phản đối, Debbie đã nói:

	
	- Đừng. đừng nói gì hết. Làm ơn đi đi.



	Đau khổ gật đầu, tôi quay lưng, bước lại cửa, không nhìn lại, tôi nói:

	
	- Mình chỉ muốn được gần gũi bạn hơn, không có ý làm hại gì hết.



	Im lặng một lúc, Debbie thở dài:

	
	- Mình biết.



	Đánh liều vội nhìn lại – Debbie khoanh tay trước ngực, mắt lom lom nhìn xuống sàn. Cô ấy sắp khóc. Tôi hỏi:

	
	- Chuyện này có làm thay đổi mọi sự giữa chúng ta không?

	- Mình không biết.



	Debbie thành thật trả lời. Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt bối rối đầy nc mắt:

	
	- Hãy chờ vài ngày. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau. Mình cần phải suy nghĩ…



	Mở cửa, tiến ra ngoài một bước, tôi vội nói:

	
	- Được. có thể bạn không muốn nghe điều này, nhưng Debbie, mình yêu bạn. yêu hơn bất cứ ai trên đời này.



	Trước khi cô kịp trả lời, tôi đóng cửa, phóng xuống cầu thang như một con chuột bị hắt hủi.

	CHƯƠNG 10

	Tôi chậm rãi bước qua đường phố, cứ như đi nhanh sẽ làm mất những điều đang suy tính, nói làm sao để Debbie chấp nhận tôi. Tôi tin chắc cô cũng có những cảm xúc về tôi như tôi cảm thấy về cô. Nhưng bề ngoài của tôi làm cô bối rối. Phải tìm cách để cô nhìn tôi như một người đàn ông trưởng thành chứ không phải một thằng nhóc. Nếu tôi nói ra sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tưởng tượng mình sẽ tiết lộ bằng cách:

	
	- Debbie, hãy đón nhận một chuyện rất bất ngờ. Mình là một ma-cà-rồng.

	- Hay lắm, cưng.

	- Không kinh ngạc?

	- Mình phải kinh ngạc sao?

	- Mình uống máu. Lò mò trong đêm tối, tìm những người đang ngủ và mở mạch máu họ ra…

	- ồ! Chẳng có ai hoàn hảo cả.



	Cuộc đối thoại tưởng tượng làm tôi thoáng cười. Quả thật, tôi không thể đoán được phản ứng của Debbie sẽ thế nào. Trước đây, tôi chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với con người. tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Như thế nào và một người bình thường sẽ trả lời ra sao. Tôi biết ma-cà-rồng không là những quái vật sát nhân vô cảm trong sách và phim ảnh, nhưng bằng cách nào tôi có thể thuyết phục được người khác?

	Tôi bực tức đá một thùng thư:

	
	- Con người đáng ghét. Ma-cà-rồng đáng ghét! Tất cả chúng ta chỉ là một lũ rùa.



	Vừa suy nghĩ vớ vẩn như thế, tôi vừa nhìn quanh và chợt nhận ra là không biết mình đang ở khu nào trong thành phố. Tôi tìm một tên đường quen thuộc để trở về khách sạn, đường phố vắng hoe. Những kẻ sát nhân bí ẩn đã ngừng tay hoặc đã rút lui, mặc dù cảnh sát vẫn còn tuần tra, nhưng những hàng rào phòng thủ đã được dẹp bỏ, người dân có thể thoải mái đi lại. tuy nhiên lệnh giới nghiêm vẫn còn hiệu lực, và hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp hành.

	Tôi thích thú những con đường tối tăm, tĩnh mịch. Một mình đi xuống những con hẻm ngoằn ngoèo, tưởng như đang xuyên qua đường hầm trong núi Ma-cà-rồng, để trí tưởng tượng trở lại cùng cụ Seba Nile, Vanez Blane, và những ma-cà-rồng khác, không vướng bận tình yêu, trường lớp hay định mệnh đầy những cuộc truy lùng gây cho tôi toàn chuyện khó khăn.

	Nghĩ đến núi ma-cà-rồng, tôi lại nghĩ đến ông hoàng già Paris Skyle. Quá bận rộn với trường lớp và Debbie, tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi về cái chết của ông. Tôi rất nhớ ma-cà-rồng già đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều. Chúng tôi cũng đã cùng vui cười thỏa thích cùng nhau. Bước qua bãi rác trong một con hẻm tối thui, tôi nhớ lại mấy năm trước, khi ông cúi quá thấp trên một ngọn nến và bị cháy râu. Ông vừa la hét, vừa dập lửa, vừa nhảy tưng tưng quanh cung ông hoàng, như một anh hề cho đến khi…

	Một vật từ sau đập mạnh vào gáy làm tôi lôn nhào xuống đống rác. Tôi thét lên, hai tay ôm chặt gáy, lăn người đề phòng. Đúng lúc đó, một vật thể màu bạc cắm phật xuống nền đất, ngay chỗ đầu tôi mới lăn qua.

	Quên cái đầu bị thương, tôi trườn đi bằng hai gối, tìm một thứ có thể tự vệ được. gần đó có một cái nắp thùng rác bằng nhựa. tôi vội lấy, che trước ngực như một tấm khiên, rổi quay lại kẻ tấn công. Hắn đang lao tới tôi với một tốc độ mà không người bình thường có thể có được.

	Một vật màu vàng bay bút xuống tấm khiên tạm thời cắt nắp thùng rác ra làm hai mảnh, cùng tiếng cười của một con quỷ hoàn toàn điên loạn.

	Kẻ tấn công thận trọng lượn vòng quanh tôi, huênh hoang nói:

	
	- ta sẽ cắt mi thành từng mảnh.



	Giọng hắn ta quen quen, nhưng dù cố nhớ, tôi vẫn không thể nhận ra. Tôi cố quan sát bề ngoài của hắn trong khi hắn vẫn đang lượn quanh. Mặc toàn đồ đen, mặt kín kít sau cái mũ đen chùm đầu, hắn to lớn rắn chắc, và tôi có thể thấy đôi mắt đỏ sáng rực lên trên những cái răng đang nhe ra. Hắn không có bàn tay, đàu hai cánh tay được nối với những vật kim loại -  một bên vàng, một bên bạc. Mỗi bên có ba cái móc sắt và cong như lưỡi câu.

	Ma-cà-chớp lại tấn công – đôi mắt và tóc độ đã phát giác đó là một ma-cà-chớp. Hắn rất lẹ, nhưng tôi đã tránh kịp, những cái móc căm sâu vào bức tường phía sau. Khi hắn rút móc lại, mặt tường thủng một lỗ khá lớn. Lợi dụng không tới một giây hắn rút tay ra khỏi tường, tôi tung chân đá ngay ngực hắn. Nhưng hắn đã đoán biết trước, hạ tay kia xuống, tàn bạo đánh bật  ống chân tôi sang một bên.

	Rú lên vì đau, tôi ném cả hai mảnh nắp thùng rác vào tên ma-cà-chớp. hắn cười ha hả né tránh. Tôi cố chạy… nhưng không được. cái chân bị thương không ủng hộ tôi. Sau vài lần cô gượng chạy, tôi tuyệt vọng lăn đùng xuống đất.

	Xoay người nằm ngửa, tôi trừng trừng nhìn lên tên ma-cà-chớp, với bàn tay bằng những cái móc, đang lừ lừ tiến tới. hai cánh tay hắn vung vẩy, những cái móc ken két rợn người khi chạm vào nhau.

	Gã ma-cà-chớp rin rít nói:

	
	- ta sẽ cát mi… từ từ… đau đớn. bắt đầu từ tay. Từng ngón một, rồi bàn tay…



	một tiếng nổ trầm đuc, tiếp theo là tiếng rít trong không khí. Một vật bay vút qua, xém trúng đầu ma-cà-chớp. vật đó cắm phập lên tường. đó là một mũi tên ngắn bằng sắt. Nó bật lên tiếng rủa, ngồi thụp xuống, lấp trong bóng tối của lối đi nhỏ.

	Những khoảnh khắc chậm chạp trôi qua như nhện bò sống lưng tôi. Tiếng thở giận dữ của ma-cà-chớp, tiếng thở hổn hển của tôi tràn ngập không gian. Không hề thấy bóng dáng hay tiếng động của ng bắn tên. Lê bước giật lùi, mắt vẫn trừng trừng nhìn tôi, ma-cà-chớp nhe răng thề:

	
	- ta sẽ thanh toán mi sau. Mi sẽ chết từ từ, vô cùng đau đớn. ta sẽ căt mi trước, từng ngón một.



	nói xong hắn quay người chạy. Mũi tên thứ hai bắn theo, nhưng không trúng. Ma-cà-chớp lao về cuối đường, rồi mất hút vào đêm tối.

	Im lặng thật lâu. Rồi có tiếng bước chân. Một người cao trung bình bước ra từ trong bóng tối. người đó mặc bộ đồ đen, một khăn quang dài quấn quanh cổ, tay đeo găng. Tóc bạc – dù chưa già – vẻ nghiêm nghị. Tay người đó cầm một vũ khí  hình dạng như khẩu súng, đàu mũi súng ló ra mũi tên bằng sắt.

	Ngồi dậy, nắm bóp cho chân phải bớt đau, tôi lên tiếng khi người đó lại gần:

	
	- cảm ơn.



	Người đó không trả lời, lẳng lặng tiến tới cuối con đường nhỏ,, quan sát phía ngoài, tìm dấu vết của ma-cà-chớp.

	Quay lại, người đàn ông tóc bạc đứng cách tôi vài mét. Tay phải hắn cầm vũ khí, nhưng không chĩa xuống đất mà chĩa thẳng vào tôi.

	Cố nở nụ cười hiền lành, tôi nói:

	
	- làm ơn hạ mũi súng xuống được không? Ông mới cứu tôi, lỡ có cướp có bắn chết tôi thì… kì lắm.



	không hạ súng xuống mà cũng không trả lời ngay, vẻ không có gì là than thiện, một lát sau người đó hỏi:

	
	- mi có ngạc nhiên nếu ta tha mạng cho mi không?



	Giống như tên vừa rồi, giọng hán cũng quen quen, nhưng tôi không nhận ra là ai =.=!

	Lo lắng nhìn mũi súng, tôi đáp yếu xìu:

	
	- tôi đoán là…

	- mi biết vì sao ta cứu mi không?

	- Vì… lòng nhân từ?

	- Có thể.



	Người đó tiến gần thêm một bước, lúc này mũi súng nhắm thẳng vào tim tôi, nếu bắn, hắn sẽ tạo một lỗ toang hoác trên ngực tôi. Hắn rít lên nói:

	
	- Nhưng cũng có thể ta cứu ngươi vì chính ta.

	- Ông là ai?

	- Mi không nhận ra ta sao?



	     Tôi lắc đầu, dù chắc chắn đã nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng không nhớ nổi ai.

	      Người đó thở khì một tiếng:

	
	- lạ thật, ta khong bao giờ nghĩ ngươi có thể quên được ta. Nhưng dù sao cũng đã quá lâu rồi, mà năm tháng đã xử tệ với ta, cũng như với mi vậy. có lẽ mi sẽ nhớ ra cái này.



	Hắn đưa tay trái ra. Cái găng tay đã được cắt bỏ miếng da chỗ lòng bàn tay, để lộ ra một chữ thập cắt sâu vào thịt. Nhìn chữ thập hồng hào và mềm mại giữa lòng bàn tay hắn, tôi thấy như trở lại khu nghĩa trang trong đêm đầu tiên tôi trở thành đệ tử ma-cà-rồng, gặp đứa con trai tôi đã cứu mạng, một kẻ đã ganh tị với tôi, kẻ đã tưởng tôi âm mưu với ông Crepsley và phản bội nó.

	Tôi nghẹn thở, nhìn từ dấu thập đến khuôn mặt lạnh lùng của nó, hổn hển nói:

	
	- Steve! Steve Leopard!

	- Đúng



	Steve đã có thời là bạn thân nhất của tôi. Thằng bạn giận tới mất hết lí trí đó đã thề: lớn lên sẽ trở thành một thợ săn ma-cà-rồng, để có thể truy lùng và giết chết tôi!
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	Nó đứng gần đủ để tôi có thể chộp được báng súng, hất qua hướng khác, nhưng tôi không làm được gì, sững sờ thụ động nhìn. 

	Sau nhiều giây băn khoăn, Steve hạ thấp vũ khí, rồi tra vào dây đeo sau lưng.

	
	- Tớ đã làm cậu hồi hộp phải không? 



	Nó nói và mỉm cười, tôi e dè hỏi:

	
	- Cậu không định giết tớ?

	- Chắc chắn là không rồi.



	Nó bối rối bắt tay tôi:

	
	- Chào Darren. Rất mừng vì gặp lại cậu.



	Nhìn bàn tay hai đứa đang siết chặt rồi nhìn mặt nó, tôi choàng tay ôm lấy Steve, gục lên vai nó mà nức nở khóc:

	
	- ôi steve!

	- Đừng khóc nữa.



	Giọng nó nghẹn ngào tiếp:

	
	- Cậu làm tớ ướt sũng nước mắt mất.



	Xô tôi ra, Steve đưa tay chùi mắt nó, rồi nhoẻn cười. tôi cũng lau nước mắt cười với nó.

	
	- Thật đúng là cậu rồi.

	- Tất nhiên. Làm gì có kẻ nào đẹp trai như thế này nữa, đúng không nào?

	- Vẫn khoác lác như hồi nào.

	- Sự thật đấy chứ, khoác lác gì.



	Rồi nó cười lớn hỏi:

	
	- Đi nổi không?

	- Tập tễnh thì chắc được.

	- Vậy thì dựa vào tớ, tớ không muốn loanh quoanh ở đây, móc sắt có thể trở lại với bạn bè của nó.

	- Móc-sắt? À cậu định nói đến ma-cà…



	Tôi ngừng lại. tự hỏi Steve biết những gì về sinh vật của đêm tối. nhưng nó buồn bã gật đầu:

	
	- ma-cà-chớp.

	- cậu biết chúng?

	- Biết rõ.

	- Có phải chính thằng bàn tay móc sắt đó giết người không?

	- Phải. nhưng nó không chỉ một mình. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ phải đưa cậu ra khỏi đây trước đã.



	Để tôi dựa vào người, Steve đưa tôi trở lại lối cũ, vừa bước đi, tôi vừa luôn tự hỏi: mình có bị đánh tới hôn mê trong ngõ hẻm không? Nếu không có cái chân đau, một điều quá thật, chắc chắn tôi đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mình hằng mong mỏi mà thôi.

	Steve đưa tôi lên lầu năm của một chung cư đã xuống cấp. chúng tôi đi dọc hành lang có nhiều cánh cửa đã rụng rời.

	Steve bảo:

	
	- ngôi nhà này đã hết được phép sử dụng, mấy căn hộ có người chiếm dụng, hầu hết là người già vô gia cư. Nhưng phần lớn đều bỏ hoang. Tơ thích ở đây hơn nhà trọ hay khách sạn. không gian tĩnh lặng thích hợp với chủ đích của tớ hơn.



	Steve ngừng lại trước một cánh cửa màu nâu, được đóng bằng một ổ khóa to đùng và sợi xích sắt. nó móc túi lấy chìa khóa rồi mở cửa. không khí bên trong hôi rinh rích, nhưng Steve tỉnh bơ đẩy tôi vào. Chung quanh tôi mù mù cho đến khi nó châm ngọn nến rồi bảo:

	
	- không có điện, mấy hộ bên dưới vẫn nối dây nhưng trên này bị mất điện từ tuần trước.



	Dìu tôi vào một phòng khách bề bộn, rồi đặt tôi trên một trường kỉ rách bươm, Steve cười:

	
	- Coi chừng bị châm rách mông đấy.

	- Nhân viên trang trí nội thất của cậu đình công rồi à?

	- Dừng càm ràm nữa. đấy là nơi tốt nhất để làm việc. nếu vào một khách sạn sang trọng, chúng ta sẽ phải giải thích về cái chân của cậu và vì sao hai đứa dơ bẩn khắp người. chưa kể đến thứ này nữa…



	Nó trút bỏ hai khẩu súng bắn tên, tôi lặng lẽ hỏi:

	
	- Steve cậu có thể cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao cậu lại có mặt trong căn hẻm đó và sao cậu lại mang theo những thứ này?

	- Khoan đã, để sau khi lo xong vết thương cho cậu và… sau khi cậu gọi một cú điện thoại.

	- Tớ phải gọi ai?

	- Móc sắt đã theo dõi cậu từ nhà cô bạn gái… cô nàng da đen đó.



	Mặt tôi trắng nhợt.

	
	- nó biết nơi ở của Debbie?

	- Nếu đó là tên của cô thì đúng vậy. chưa chắc nó sẽ đi theo cô ta, nhưng nếu cậu không muốn quá liều lĩnh, tớ khuyên cậu nên gọi và bảo cô ta là…



	Steve chưa dứt lời, tôi đã bấm điện thoại, tiếng chuông điện thoai của Debbie reo bốn lần,  rồi năm, sáu bẩy… Tôi vừa định phóng tới để giải cứu thì Debbie nhấc máy: “a lô”

	
	- Tôi đây.

	- Darren, chuyện gì mà…

	- Bạn tin tôi không?



	Im lặng một lúc, cô nói có vẻ bất ngờ,

	
	- Một trò đùa hả?



	Tôi gắt:

	
	- Bạn tin tôi không?



	Cảm thấy vẻ nghiêm trọng của tôi, cô tl:

	
	- đương nhiên.

	- Vậy thì ra khỏi nhà ngay, nhét mấy bộ đồ vào túi xách và biến ngay khỏi đó đi.

	- Darren. Bạn có chuyện gì vậy? bạn có bị mất…

	- Bạn muốn chết không?



	Im lặng rồi nói nhỏ:

	
	- không.

	- Vậy thì ra khỏi nhà ngay.



	Tôi tắt máy, hi vọng là debbie quan tâm đến lời cảnh báo của tôi. Nghĩ đến harkat, tôi hỏi steve:

	
	- ma-cà-chớp có biết chỗ ở của tớ không?

	- Tớ nghĩ là không. Vì nếu biết, nó đã tấn công cậu ở đó rồi. theo mình tối nay  nó gặp cậu chỉ là tình cờ thôi. Giám sát đám đông để tìm con mồi mới, nó thấy cậu và theo dõi cậu tới nhà bạn gái, chờ cậu ra khỏi đó và…



	Phần còn lại thì tôi đã biết.

	Steve lấy hộp cứu thương từ cái kệ sau trường kỉ, bảo tôi cúi xuống để nó khám vết thương sau gáy, nó hỏi:

	
	- có bị rách không?

	- Có, nhưng không sâu lắm. không cần phải khâu đâu. Tớ sẽ rửa và băng bó lại là được rồi.



	Nó chăm chú nhìn chân tôi. Một vết cắt dài và sâu. Vải quần tôi sũng máu. Steve cắt quần, lấy bông lau chùi vết thương. Quan sát một lúc, nó lấy kim và một cuộn chỉ ruột mèo, bảo:

	
	- ráng nhé! Sẽ đau đấy.

	- đây không phải lần đầu mình bị khâu vá đâu.



	Steve làm rất gọn, khji vết thương lành, tôi chỉ còn một vết thẹo nhỏ. Trong lúc nó dọn dẹp đồ nghề, tôi hỏi:

	
	- cậu đã làm chuyện này rồi à?

	- Mình đã qua khóa cứu thương. Uống gì không?

	- Nước lạnh được rồi.



	Nó lấy từ túi xách ra chai nc suối, rót đầy hai li.

	
	- rất tiếc là nước không còn được lạnh. Không điện, tủ lạnh tịt luôn.



	Uống một hơi dài, tôi nhìn bồn rửa chén, hỏi:

	
	- không sao. Nc cũng bị cắt luôn à?

	- Không. Nhưng nước này giặt thì được nhưng uống thì phải ngồi ì trong toilette mấy ngày liền.



	qua vành li, chúng tôi nhìn nhau cười. tôi bảo:

	
	- nào, bây giờ kể cho tớ nghe suốt mười năm qua cậu đã làm gì.

	- Cậu kể trước đi.

	- Không được. Cậu là chủ nhà mà.

	- Chơi trò hên xui đi.

	- Ok



	nó lấy ra một đồng xu bảo tôi đặt cửa, tôi kêu lên:

	
	- ngửa!



	steve thẩy đồng xu, bắt lấy, lật ra. Nó nhăn mặt, thở dài:

	
	- tớ chẳng bao giờ gặp may cả.



	rồi nó bắt đầu kể, đó là một câu chuyện dài. Chúng tôi uống cạn chai nc và thắp thêm ngọn nến thứ hai, trước khi nó kể xong.

	Steve căm ghét tôi và ông Crepsley suốt một thời gian dài. Đêm đêm nó thức thật khuya tính toán tương lai, mơ một ngày bắt được và đâm cọc xuyên qua tim chúng tôi.

	Nó lẩm bẩm:

	
	- mình phẫn nộ tới phát điên lên được. Không thể nghĩ đến bất kì chuyện gì khác nữa. trong lớp mộc, mình đã làm những cái cọc. giờ địa lí mình ghi nhớ bản đồ thế giới, để biết mọi ngả đg trên tất cả xứ sở truy lùng cậu.



	Nó tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến chúng tôi. Khi tôi biết nó, nó đã có một bộ sưu tập lớn những cuốn chuyện kinh dị, nhưng sau đó nó đã tăng lên gáp đôi, rồi gấp ba trong vòng một năm. Nó tìm hiểu chúng tôi yêu thích khí hậu nào, chúng tôi thích định cư tại vùng nào hơn, giết chúng tôi cách nào hiệu quả nhất.

	Nó bảo:

	
	- tớ trao đổi thông tin với mọi ng trên mạng. cậu sẽ phải kinh ngạc khi biết có bao nhiêu thợ săn ma-cà-rồng. chúng tôi trao đổi thư từ, sách truyện, ý kiến. đa số là những tên dở hơi, nhưng cũng có vài tay rất thông thạo vấn đề họ đề cập đến.



	năm mười sáu tuổi nó bỏ nhà đi, bỏ trường lớp, bước vào đời, tự kiếm sống bằng đủ mọi thứ nghề. Đôi khi nó đi trộm cắp, vật vạ qua ngày trong những ngôi nhà bỏ hoang. Đó là những tháng năm vất vả, cơ cực và đơn độc. không bạn bè, không thật sự quan tâm đén chuyện gì, ngoài chuyện học hỏi để trở thành một sát thủ giết ma-cà-rồng.

	
	- để khởi sự, mình nghĩ nên giả bộ muốn kết bạn với họ. Mình đi tìm kiếm ma-cà-rồng, làm như muốn trở thành một trong số họ. hầu hết những gì mình đọc qua sách hay lượm trên mạng chỉ là đồ bỏ. mình quyết định, cách tốt nhất là liều mạng, để biết rõ kẻ thù.



	Tất nhiên, sau cùng, khi tìm thấy ma-cà-rồng, và nghiên cứu những cuốn sách hay của họ, Steve nhận ra chúng tôi không phải là quái vật. nó phát hiện ra sự tôn trọng sự sống của chúng tôi, chúng tôi là những kẻ tôn trọng danh dự, ko giết người khi xin họ chút máu.

	Steve thở dài, dưới ánh nến, mặt nó buồn rười rượi:

	
	- Điều đó làm tớ phải nghiêm khác nhìn lại mình. Mình mới là quái vật – giống như thuyền trưởng Ahab truy đuổi cặp cá voi sát nhân.



	Từ từ, lòng căm thù của nó giảm dần. nó vẫn còn ấm ức chuyện tôi ra đi với ông Crepsley, nhưng chấp nhận sự thật là tôi đã không làm việc đó để cố ý làm nó đau khổ. Nhìn lại quá khứ, nó thấy tôi đã phải lìa bỏ nhà cửa, gia đình, để cứu mạng nó, và không hề lừa gạt hay âm mưu chống lại nó.

	Đó là khi nó bỏ cuộc truy lùng điên rồ, không tìm kiếm chúng tôi nữa, gạt bỏ tất cả ý nghĩa phục thù, bình tĩnh suy ngẫm sẽ làm gì trong quãng đời còn lại.

	Nó nói:

	
	- đáng lẽ mình trở về, mẹ mình vẫn còn sống. đáng lẽ mình về nhà, hoàn thành việc học hành, tạo một cuộc sống bình thường cho bản thân. Nhưng đêm tối có cách đòi hỏi những người  đã nhiệt tình ôm nó trong vòng tay. Mình phát hiện ra sự thật về ma-cà-rồng, nhưng đồng thời, mình cũng phát hiện ra ma-cà-chớp.



	Steve không ngừng suy nghĩ về mà-cà-chớp, nó nghĩ không thể có một sinh vật như thế tồn tại, lang thang khắp nơi và thích giết là giết. điều đó làm nó phẫn nộ. Nó muốn chặn đứng kiểu sát nhân của chúng.

	Nó mỉm cười buồn bã:

	
	- Nhưng mình không thể báo cảnh sát. Phải bắt đượcmột ma-cà-chớp còn sống mới có thể chứng thực là chúng tồn tại. nhưng mình tin là cậu quá biết điều này. Bắt một ma-cà-chớp còn sống là chuyện không thể. Cho dù cảnh sát tin mình, thì họ có thể làm được gì? Ma-cà-chớp xuất hiện, giết, rồi di chuyển ngay đi nơi khác. Trong khi mình thuyết phục cảnh sát vê mối nguy hiểm mọi người đang gặp, thì ma-cà-chớp đã biến mất. chỉ còn một cách: mình phải tự tay bắt chugs.



	Áp dụng những hiểu biết có được khi tìm hiểu về ma-cà-rồng, Steve lên kế hoạch săn lùng và giết càng nhiều ma-cà-chớp càng tốt. chuyện đó không dễ, nhưng Steve kịp thời tìm được những ng biết vài điều về ma-cà-chớp. nó đã có một số thông tin về thói quen, đặc điểm, lộ trình của ma-cà-chớp, và sau cùng nó đã gặp một ma-cà-chớp.

	
	- Giết hắn là một việc làm khó khăn nhất mình chưa từng làm. Biết hắn là một tên sát nhân, nếu thả hắn ra, hắn lại sẽ giết ng. nhưng đứng quan sát nó đang trong giấc ngủ…



	Nó rùng mình, tôi vội hỏi:

	
	- cậu đã làm chuyện đó cách nào? Một cây cọc? 



	nó cay đắng gật đầu:

	
	- phải. mình đã làm chuyện gớm giếc đó.



	Tôi nhăn mặt:

	
	- Tớ không hiểu. cọc nhọn là cách tốt nhất để giết ma-cà-chớp, cũng như ma-cà-rông sao?



	Nó lạnh lùng nhìn tôi lom lom:

	
	- chưa giết ai bằng cọc nhọn à?

	- Chưa.

	- Đừng! đâm thì đơn giản thôi, nhưng máu phun lên mặt, lên tay và khắp ngực cậu. và nó không chết ngay như ma-cà-rồng chết trong phim đâu. Kẻ mà tớ giết đã nằm quằn quại cả mấy phút sau, quằn quại, gào thét. Nó bò ra khỏi quan tài, đuổi theo tớ, nó chậm chạp, nhưng mình trượt trên vũng máu, trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, nó đã đè lên mình.



	Tôi hồi hộp hỏi:

	
	- cậu phải làm sao?

	- Mình đấm đá, cố xô nó ra. Khốn nạn là nó mất quá nhiều máu, không còn sức để giết mình, mà chết ngay trên ng mình. Máu nó tưới đẫm lên mình. Mặt nó sát mặt mình trong lúc nó run rảy lẩy bảy…



	Steve quay mặt đi, tôi cũng không ép nó kể thêm chi tiết nữa.

	Hất đầu về phía mấy khẩu súng bắn tên, Steve nói:

	
	- từ đó, tớ sử dụng những thứ này, rất hiệu quả. Một cái rìu cũng tốt,… nếu nhắm trúng mục tiêu và có sức bổ xuống một cái đầu. nhưng hãy tránh xa những khẩu súng thông thường, chúng ko đáng tin  cậy đối với xương thịt ma-cà-chớp vô cùng cứng rắn.

	- tớ sẽ ghi nhớ điều đó, cậu giết bao nhiêu ma-cà-chớp rồi?

	- sáu, tuy nhiên hai trong số đó là những tên điên loạn, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.



	tôi phục lăn:

	
	- con số đó nhiều hơn cả số ma-cà-rồng đã giết.

	- con người lợi thế hơn ma-cà-rồng. chúng tôi có thể đi khắp nơi và chiến đấu ban ngày. Trong một cuộc đấu sòng phẳng, một ma-cà-chớp sẽ cho tớ đo ván. Nhưng nếu vớ được chúng khi đang ngủ… tuy nhiên điều đó đang thay đổi. mấy tên tớ theo đuổi gần đây đang bị con ng thác tùng. Tớ không thể tiến gần để giết chúng. Đây là lần đầu tiên tớ thấy ma-cà-chớp đi cùng những sát nhân là người thường.

	- chúng được gọi là ma mới.



	steve nhíu mày hỏi:

	
	- sao cậu biết?

	- chúng tôi cũng mới biết thôi.

	- Tôi nhìn đồng hồ. chuyện của steve chưa đầy đủ. Nó vẫn chưa giải thích vì sao lại ở đây, nhưng chúng tôi đi vì đã muộn. tôi không muốn Harkat phải lo lắng.



	Tôi hỏi Steve:

	
	- cậu có muốn tới khách sạn với bọn tớ không? Tại đó cậu sẽ kể hết chuyện cho tớ, ngoài ra, có ng tớ muốn cũng được nghe chuyện của cậu.

	- ông Crepsley?

	- Không. Ông ấy đi công việc rồi. đây là ng khác.

	- Ai thế?

	- Kể ra dài dòng lắm. đi không?



	Lưỡng lự một lúc, nó đồng ý. Nhưng nó ngừng lại, lấy khẩu súng bắn tên trước khi ra khỏi phòng. Tôi có cảm giác, thậm chí vào toa let nó cũng mang theo khẩu súng.

	
CHƯƠNG 12

	      Trên đường tới khách sạn, tôi kể cho Steve nghe những chuyện tôi đã trải qua. Rất tóm tắt, nhưng tôi nhắc lại hầu hết các sự việc chính, và nói với nó về Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo bắt đầu như thế nào.

	Nó lẩm bẩm:

	
	- chúa tể ma-cà-chớp, lạ nhỉ, chúng tổ chức ra sao?



	Tôi hỏi steve về gia đình tôi và bạn bè, nhưng nó đã xa nhà từ năm mười sáu, nên chẳng biết gì về họ.

	Tới khách sạn, nó leo lên lưng tôi để tôi trèo qua tường. tôi gõ cửa. Harkat xuất hiện, kéo chúng tôi vào. Anh ta nghi ngờ nhìn Steve cho đến khi tôi giới thiệu. anh ta trầm ngâm nói:

	
	- Steve leopard? Tôi đã được nghe nhiều chuyện về cậu.



	Steve cười lớn:

	
	- chắc không có chuyện nào tốt.



	nó xoa hai tay vẫn còn đeo găng vào nhau, rồi nới lỏng khăn choàng cổ. bây giờ trong gian nhà ấm, tôi mới nhận thấy từ thân thể mình nó tỏa ra mùi thuốc chữa bệnh rất nồng.

	đôi mắt xanh lè ko đờ Steve, Harkat hỏi tôi:

	
	- cậu ta đến đây làm gì?



	Tôi nói qua mọi chuyện cho Harkat nghe, biết Steve đã cứu mạng tôi, Harkat hơi yên tâm, nhưng vẫn đề phòng:

	
	- đưa cậu ta về đây có ổn ko?

	- Cậu ấy là bạn tôi, đã cứu mạng tôi.

	- Nhưng cậu ta biết chỗ ở của chúng mình.

	- Thì sao?



	Steve vội nói:

	
	- Harkat nói phải. tớ là người. nếu tớ lọt vào tay ma-cà-chớp, chúng sẽ tra khảo và moi được tên khách sạn này. Sáng mai các cậu nên đổi khách sạn khác và đừng cho tớ biết.



	Tôi cứng rắn nói, bực mình vì Harkat ko tin tưởng Steve.

	
	- tớ thấy không cần thiết.



	một sự im lặng khó chịu bao trùm, rồi Steve lên tiếng cười nói:

	
	- Nào, có vẻ không được lịch sự, nhưng tôi vẫn phải hỏi: Harkat, anh là cái quái gì vậy?



	Câu hỏi thẳng thắn của Steve khiến anh chàng tí hon tỏ ra hơi có chút thân thiện với nó. Mỉm cười, Harkat mời nó ngồi, rồi kể về mình, từ một hồn ma được lão Tí Nị làm sống lại như thế nào.

	Steve kinh ngạc, kêu lên:

	
	- Chưa bao giờ mình nghe thấy chuyện lạ lùng như thế này. Mình đã rất chú ý đến những người bé nhỏ trong cái áo choàng xanh, khi thấy họ trong Gánh Xiếc Quái Dị. Mình cảm thấy họ có điều gì kì lạ, nhưng với tất cả những gì xảy ra sau đó, mình đã hoàn toàn quên họ rồi.



	Sự tiết lộ của Harkat – anh ta từng là một hồn ma – làm Steve hoang mang.

	Tôi hỏi:

	
	- có ổn không?

	- Mình chưa bao giờ tin có đời sống sau cái chết. khi tớ giết, tớ nghĩ đó là một sự kết thúc của vật chất. biết người có linh hồn, mà linh hồn lại sống ở cõi chết, thậm chí có thể quay trở lại… thật là một tin chẳng hay ho chút nào.



	Tôi trêu chọc nó:

	
	- Sợ linh hồn của các ma-cà-chớp mà cậu giết theo đuổi hả?

	- Gần giống như vậy.



	Lắc mạnh cái đầu, Steve ngồi xuống kể tiếp chuyện đời nó:

	
	- Mình tới đây hai tháng trước, khi nghe thấy thông tin hình như có sự hiện diện của ma-cà-chớp. mình nghĩ sát nhân phải là một ma-cà-chớp điên loạn. Vì thường thường, chỉ những ma-cà-chớp điên rồ mới để xác nạn nhân ở những chỗ có thể phát hiện được. Nhưng những gì mình phát hiện ra còn đáng ngại hơn nhiều.



	Steve là một tay điều tra rất tài năng. Nó tìm cách khảo sát 3 xác nạn nhân, và phát hiện ra những chi tiết nhỏ khác nhau trong cách nạn nhân chị chết.

	
	- Kể cả những ma-cà-chớp điên loạn cũng có những kiểu cách hút máu khác nhau. Không có hai ma-cà-chớp hút cạn máu nạn nhân theo cùng một kiểu bao giờ. Và không ma-cà-chớp nào thay đổi phương pháp của nó. Vụ này chắc chắn phải có nhiều tên tham gia.



	Và vì bản chất của ma-cà-chớp điên khùng là sống đơn độc, nên Steve kết luận: sát nhân phải là những tên tỉnh táo.

	Nó thở dài:

	
	- Nhưng điều đó thật vô lí. Những tên tỉnh táo sẽ không bỏ sác nạn nhân tại những nơi dễ tìm thấy. theo mình biết chúng đang đặt bẫy ai đó, nhưng mình không biết là ai.



	tôi nhìn Harkat dò hỏi, anh ta ngập ngừng rồi gật đầu bảo:

	
	- Nói cho cậu ta biết.



	Tôi kể cho Steve vụ hồ sơ giả được gửi tới trường. nó nghi hoặc hỏi:

	
	- chúng theo đuổi cậu?

	- có thể. Hay có thể chúng theo đuổi ông Crepsley. Chúng tôi vẫn chưa biết chắc. nhưng phải có kẻ nào khác đứng sau vụ này, một kẻ muốn chúng tôi chống ma-cà-chớp.



	steve im lặng ngẫm nghĩ, Harkat lên tiếng:

	
	- cậu vẫn chưa cho chúng tôi biết tại sao cậu lại có mặt ở đó tối nay… để cứu Darren?



	Steve nhún vai:

	
	- may mắn thôi. Tôi đảo qua đảo lại khắp các thành phố để tìm kiếm ma-cà-chớp. tụi sát  nhân không ở những nơi ẩn nút thông thường: xưởng máy, tầng hầm nhà thờ, những ngôi nhà bỏ hoang… Tám đêm trước, tôi phát hiện một gã to lớn với những bàn tay móc sắt, xuất hiện từ một ddg hầm.



	tôi nói với Harkat:

	
	- đó là tên đã tấn công tôi. Mỗi đầu cánh tay nó có ba cái móc, một bên vàng, một bên bạc.



	steve nói tiếp:

	
	- từ đó, đêm nào tôi cũng theo dõi nó. Một người thường bám theo một ma-cà-chớp là chuyện không dễ gì. Giác quan chúng rất nhậy bén. Nhưng tôi đã luyện tập nhiều, đôi khi mất dấu nó, nhưng bắt gặp lại nó tiến ra từ đường hầm vào lúc chạng vạng tối.



	tôi hỏi:

	
	- tối nào hắn cũng ra bằng một ngả đường sao?

	- Tất nhiên là không. Kể cả một ma-cà-chớp điên cũng không làm những điều như thế

	- Vậy sao cậu tìm được hắn?



	Steve cười kiêu hãnh:

	
	- Bằng cách lắp dây điện tại các nắp cống. Ma-cà-chớp  không sử dụng cùng một lối ra đêm này qua đêm khác, nhưng chúng gắn liền với một vùng nhất định khi đặt hang ổ. Tôi đã mắc điện tất cả những nắp cống trong vòng bán kính hai trăm mét, rồi tăng lên nửa cây số. mỗi khi tên nào định mở nắp cống, ánh sáng lóe lên trên một dụng cụ của tôi. Vấn đề theo dõi ma-cà-chớp trở nên rất đơn giản.



	Nó thiểu não tiếp:

	
	- đơn giản với trước đây thôi. Sau vụ đêm nay, chắc chắn nó sẽ chuyển đến nơi khác. Dù chưa biết nhiều về những điều tôi biết về hắn, nhưng nó phải đề phòng chuyện xấu nhất xảy ra. Tôi nghĩ, nó sẽ không sẽ không sử dụng những đường hầm đó nữa đâu.



	Harkat hỏi:

	
	- Lúc đó cậu có biết ng cậu cứu là Darren ko?



	Steve nghiêm túc gật đầu:

	
	- nếu không biết, tôi đã không nhào vào cứu.



	tôi nhíu mày hỏi:

	
	- cậu định nói gì?

	- Tớ đã có thể giết móc sắt từ lâu rồi, nhưng vì biết nó không hành động một mình, tớ đã muốn lần theo đồng đảng của nó. Tớ đã khảo sát những đg hầm vào ban ngày, hi vọng theo dấu vết nó tận sào huyệt. Chuyện tớ can thiệp vào đêm nay, tớ đã làm hỏng cơ hội đó. Tớ sẽ ko can thiệp vì bất cứ ai nếu kẻ đó không phải là cậu.



	Tôi nghẹn thở hỏi:

	
	- nếu tấn công một người bình thường, cậu sẽ để mặc cho chúng nó giết sao?

	- Đúng. Nếu phải hi sinh một người để cứu nhiều người, tớ sẽ làm. Nếu không thoáng thấy mặt cậu khi cậu bước ra khỏi nhà bạn gái, tớ đã để hắn giết cậu rồi.



	Đó là một cách nhìn đời quá khắc nghiệt, nhưng tôi có thể hiểu. ma-cà-rồng phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Tôi ngạc nhiên là Steve cũng nghĩ theo cách đó – nhiều ng bình thương không nghĩ như vậy – nhưng nếu đã muốn hiến thân mình để truy sát những sinh vật tàn nhẫn, thì phải học để trở thành tàn nhẫn.

	Steve nói:

	
	- Đó là cốt lõi của vụ này, còn nhiều điều tôi chưa nói tới, nhưng tôi đã nói hầu hết những điều quan trọng rồi.



	Nó rùng mình, kéo cái áo choàng đen sát thêm quanh vai. Harkat hỏi:

	
	- Cậu lạnh à? Để tôi mở lò sưởi.

	- Không ăn thua gì đâu, tôi bị bệnh này từ khi ông Crepsley kiểm tra từ nhiều năm trước. Chỉ cần nhìn thấy ng khác sổ mũi là tôi đã bị cảm rồi.



	Nó xoắn vặn khăn quàng cổ, rồi ngọ nguậy mấy ngón tay đeo găng, nói:

	
	- Đó là lí do vì sao tôi phải cuốn đủ thứ lên người. Nếu không, là phải nằm bẹp dí trên giường suốt mấy ngày, ho khù khụ và khạc nhổ liên tục.



	Tôi hỏi:

	
	- vì vậy mà cậu bốc mùi phải không?

	- Chính xác. Một loại thảo dược pha trộn đặc biệt, mỗi sáng, trước khi mặc quần áo, tớ phải thoa khắp ng. Rất công hiệu! trở ngại độc nhất là mùi hôi. Khi truy lùng ma-cà-chớp, mình phải thận trọng tránh gió xuôi chiều với chúng. Chỉ một thoáng mùi này là chúng tóm được tớ ngay.



	Chúng tôi lại nhắc chuyện quá khứ. Steve muốn biết đời sống trong Gánh Xiếc Quái dị ra sao, tôi muốn biết trước khi săn lùng ma-cà-chớp nó đã đi đâu. Cậu chuyện của chúng tôi lại xuay về hiện tại, về những vấn đề với ma-cà-chớp.

	Steve nói:

	
	- Nếu móc sắt hành động một mình, vụ tấn công của tớ có thể đã tống nó ra khỏi đây. Khi chỉ có mọt mình, ma-cà-chớp không dám liều. nếu biết đã bị phát hiện, chúng chuồn ngay, nhưng nếu nó là một thành viên của một nhóm, tớ không tin là nó đã bỏ đi.

	- Tớ đồng ý. Chúng bỏ bao công sức để gài cái bẫy này, sẽ ko từ bỏ vì một trục trặc đầu tiên đâu.



	Harkat hỏi Steve:

	
	- Cậu có nghĩ ma-cà-chớp biết cậu là ng cứu Darren không?

	- Không. Chúng không biết chút gì về tôi. Có thể chúng nghĩ là anh hay ông Crepsley. Tôi đã thận trọng không để lộ diện với móc sắt.

	- Như vậy, có thể chúng ta vẫn ở thế tốt hơn chúng. Tôi và Darren chưa hề săn lùng chúng… từ khi ông Crepsley rời khỏi. vì chỉ có hai người là quá nguy hiểm.

	- Nhưng nếu có tôi cùng đi thì sẽ khác. Tôi đã quen với việc săn ma-cà-chớp. tôi biết tìm chúng tại đâu và theo dấu chúng thế nào.



	Tôi nói thêm:

	
	- và với sự ủng hộ của hai chúng tôi, cậu sẽ hành động được nhanh hơn, bảo vệ được nhiều vùng hợn.



	chúng tôi im lặng nhìn nhau, Harkat cảnh giác:

	
	- Cậu sẽ bị nguy hiểm, nếu… liên quan tới chúng tôi. Dù là kẻ nào sắp đặt chuyện này, kẻ đó hẳn đã biết rõ về chúng tôi. Đi cùng chúng tôi, chẳng khác nào cậu cho chúng thấy việc cậu hành động.

	- Anh và Darren cũng sẽ bị nguy hiemr. ở trên khách sạn này, hai người được an toàn, dưới lòng đất là sân chơi của chúng. Nếu xuống đó, cũng có nghĩa là chúng ta sẵn sàng bị tấn công. Nên nhớ, dù chúng thường ngủ vào ban ngày, nhưng dưới đường hầm ko có bóng mặt trời, chúng có thể thức và chờ đợi.



	Chúng tôi cùng ngẫm nghĩ một lúc, rồi tôi đưa tay phải ra, bàn tay úp xuống:

	
	- Tớ ủng hộ.



	Lập tức, Steve đặt bàn tay (có dấu thập đáng sợ) lên tay tôi, nói:

	
	- tớ không còn gì để mất. tớ theo cậu.



	phản ứng của Harkat chậm hơn, anh ta lèm bèm:

	
	- Ước gì ông Crepsley có ở đây.

	- Tôi cũng ước vậy, nhưng ông ấy không có đây, mà càng chờ ông ấy chừng nào, càng có thêm thời gian cho ma-cà-chớp lên kế hoạch tấn công. Nếu Steve nói đúng, chúng hoảng sợ và chuyển sào huyệt thì phải mất một thời gian mới ổn định. Như vậy chúng sẽ có những điểm yếu để dễ bị tấn công. Đây có thể là cơ hội tốt nhất của chúng ta.



	Harkat thở dài rầu rĩ:

	
	- Cũng có thể đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đi thẳng vào bẫy… nhưng



	Đặt bàn tay xám xì lên tay hai đứa chúng tôi, anh ta nói thêm:

	
	- Nhưng nguy hiểm cũng có phần thưởng của nó. Nếu chúng ta có thể truy sát được chúng, chúng ta sẽ cứu được nhiều mạng người. tôi theo hai cậu.



	Mỉm cười nhìn Harkat, tôi đề xuất một lời thề:

	
	- Cho tới chết?



	Steve đồng ý:

	
	- Cho tới chết

	- Cho tới chết.



	Harkat cũng gật đầu nói, rồi vội nói thêm:

	
	- nhưng hi vọng không phải là cái chết của chúng ta.



	CHƯƠNG 13

	Chúng tôi dành những ngày thứ bảy và chủ nhật đi thám sát các đường hầm. Steve và Harkat mang theo súng bắn tên. Vũ khí này sử dụng rất đơn giản: lắp tên, nhắm và bắn. Hiệu quả chết người trong phạm vi 20m. là ma-cà-rồng, tôi đã thề không sử dụng những vũ khí như thế. Tôi chỉ dùng đoản kiếm và dao.

	Chúng tôi bắt đầu từ vùng Steve đã phát hiện ra Móc Sắt, hi vọng sẽ tìm thấy dấu vết của hắn hoặc đồng bọn. lần lượt từng đường hầm, chúng tôi giữ khoảng cách có thể tìm thấy nhau, tìm kiếm dấu móng tay hay móc sắt trên những bức tường , lắng nghe tiếng động của sự sống. lúc đầu chúng tôi di chuyển rất nhanh vì Steve đã biết những đường hầm này. Nhưng khi cuộc tìm kiếm mở rộng thêm vào những khu vực mới, chúng tôi phải thận trọng hơn.

	Nhưng không tìm thấy gì.

	Đêm đó sau khi tắm và ăn một bữa đơn giản, chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện. Steve không thay đổi nhiều. nó vẫn linh hoạt và ngộ nghĩnh như xưa. Tuy nhiên, đôi khi nó lặng lẽ, mắt như nhìn vào một cõi xa xôi nào. Có lẽ nó đang nghĩ đến những ma-cà-chớp bị nó giết, hay nghĩ về con đường sống nó đã chọn. mỗi khi câu chuyện nhắc đến ông Crepsley, nó lại có vẻ bối rối. Steve không bao giờ quên lí do ông ấy đưa ra để loại bỏ nó – ông bảo nó mang dòng máu xấu và nó là ma quỷ. Tôi nghĩ ông ta sẽ không vui khi thấy nó.

	Steve càu nhàu:

	
	- Tớ không biết sao ông ta nghĩ tớ là ma quỷ. Tớ là một thằng nhóc quậy phá, rồ dại – đúng – nhưng ma quỷ thì không bao giờ. Darren, cậu có nghĩ tớ là ma quỷ không?

	- Đương nhiên là không.

	- Có lẽ ông ta đã định nghĩa sai về ma quỷ. Khi mình tin vào một nguyên nhân, mình phó thác tất cả nhiệt tình vào nó. Như việc truy lùng ma-cà-chớp của mình, đa số con người không giám giết một sinh vật khác, kể cả đó là kẻ sát nhân. Thà họ trao chúng cho pháp luật. nhưng tớ sẽ tiếp tục giết ma-cà-chớp cho tới khi tớ chết. có thể ông Crepsley đã thấy khả năng giết chóc của tớ và lẫn lộn với sự khao khát giết người.



	Chúng tôi đã nói nhiều về chuyện u ám đó, về linh hồn con người,bản chất của cái thiện và cái ác. Suốt mấy tiếng, Steve toàn nói về lời phán đoán độc địa của ông Crepsley. Nó gần như bị ám ảnh bởi việc đó.

	Nó mỉm cười nói:

	
	- Tớ nóng lòng chứng tỏ là ông ta đã sai lầm. khi biết tớ đứng về phía ông ta để chống lại ma-cà-chớp, bất chấp việc ông ta đã loại bỏ mình… đó là điều tớ đang chờ đợi.



	Gần hết ngày nghỉ cuối tuần, tôi phải quyết định xem xét lại chuyện tới trường. tôi không muốn bị phiền phức với trường Mahler nữa, nhưng ở đó còn có Debbie và giam thị Blaws. Nếu thình lình tôi bỏ học không lí do, ông ta sẽ đi tìm. Steve bảo chuyện đó không thành vấn đề, chúng tôi có thể chuyển qua khách sạn khác. Nhưng tôi không muốn đi cho đến khi ông Crepsley trở về. tình trạng của Debbie còn phức tạp hơn, hiện nay ma-cà-chớp đã biết cô có mối liên hệ với tôi. Bằng cách nào đó, tôi phải thuyết phục cô rời ra một căn hộ khác – nhưng cách nào đây? Bịa đặt như thế nào để làm cô tin và làm theo ý tôi?

	Tôi quyết định tới trường vào sáng thứ hai để giải quết những chuyện đó với Debbie. Với các thày cô khác, tôi sẽ bảo là bị bệnh, như vậy ngày hôm sau tôi vắng mặt, sẽ không ai nghi ngờ có gì bất ổn. tôi nghĩ ông giám thị sẽ không điều tra trước cuối tuần – vắng mặt ba bốn ngày sẽ không là chuyện gì bất thường – và chắc chắn lúc đó ông Crepsley đã trở lại. khi đó, chúng tôi có thể tính toán để thiết lập một kế hoạch chính xác.

	Steve và Harkat sẽ tiếp tục cuộc truy lùng ma-cà-chớp trong khi tôi ở trường, nhưng đồng ý hết sức thận trọng và hứa sẽ không gây chiến, nếu phát hiện ra chúng.

	Tới trường, tôi đi tìm Debbie trước giờ vào học. Tôi sẽ nói với cô là một kẻ thù cũ của tôi đã biết chuyện chúng ta gặp nhau, tôi sợ hắn sẽ làm hại  cô để trả thù tôi. Tôi sẽ bảo hắn không biết nơi cô làm việc, nhưng biết nơi cô ở, và nếu cô tìm được chỗ ở nào mới, đừng tở về căn hộ cũ, cô sẽ được an toàn.

	Một cốt truyện quá dở, nhưng tôi không nghĩ được điều gì tốt hơn. Nếu cần tối sẽ năn nỉ Debbie, đem hết khả năng của mình để thuyết phục cô chú ý đến lời cảnh giác của tôi. Nếu thất bại, tôi sẽ phải nghĩ đến chuyện bắt cóc, nhốt lại và bảo vệ cho cô.

	Nhưng khắp trường không thấy bóng dáng Debbie đâu. Giờ ra chơi, tôi lên phòng nhân viên, nhưng cô vẫn chưa tới trường và không ai biết cô đang ở đâu. Thày hiệu trưởng Chivers đang ở đó với các thày cô khác và ông đang giận như điên vì không chịu nổi giáo viên và học sinh vắng mặt không có phép.

	Tôi trở lại lớp, ước gì tôi dặn cô liên lạc với tôi qua địa chỉ mới của cô, nhưng khi bảo Debbie chuyển chỗ ở, tôi đã không nghĩ đến việc đó. Bây giờ tôi không có cách nào để tìm ra cô.

	Hai giờ ngồi trong lớp và bốn mươi phút nghỉ trưa là thời gian khốn khổ nhất trong đời tôi. Tôi muốn bay ra khỏi trường, nhào tới căn hộ cũ của Debbie, để xem có dấu hiệu gì của cô không. Nhưng tôi thấy trong lúc hoang mang này không hành động gì là hơn.

	Rồi lúc mười giờ mười phút, điều kì diệu xảy ra, Debbie xuất hiện! Tôi đang buồn rầu tha thẩn trong phòng vi tính, tôi bỗng thấy một chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài cổng sau. Debbie ngồi trên xe cùng hai người đàn ông và một phụ nữ - cả ba đều mặc sắc phục cảnh sát. Ra khỏi xe, cô đi cùng với nữ cảnh sát và một trong hai  người đàn ông.

	Tôi chạy vội theo, và bắt kịp cô trên lối vào phòng thầy hiệu trưởng. tôi kêu lên:

	
	- Cô Hemlock!



	Người cảnh sát nam quay vội lại, tay đặt lên khẩu súng đeo ngang hông. Ông ta ngừng lại, thoải mái khi thấy bộ đồng phục trên người tôi. Tôi đưa tay bắt và nói:

	
	- Thưa cô, em có thể nói chuyện với cô một lát được không a?



	Debbie xin phép 2 người sĩ quan. Họ gật đầu, nhưng thận trọng theo dõi chúng tôi.

	Tôi thì thầm hỏi Debbie:

	
	- Chuyện gì vậy?

	- Không biết à?



	Cô đã khóc, mặt mũi lem nhem nc mắt. tôi lắc đầu, cô hỏi, giọng cay đắng đến không ngờ:

	
	- Sao lại bảo tôi đổi chỗ ở?

	- Chuyện phức tạp lắm.

	- Khi bảo tôi dọn đi nơi khác, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Nếu cậu đã biết, tôi sẽ căm ghét cậu suốt đời.

	- Debbie, thật tình tôi không biết cô nói gì.



	Chăm chăm tìm một chút giả dối trên mặt tôi, không thấy gì, thái độ cô dịu xuống:

	
	- Tin này rồi sẽ sớm được đưa lên báo. Mình tiết lộ cho bạn biết cũng không sao, nhưng đừng nói với bất kì ai khác. Theo lời bạn, mình chuyển nhà đến một khách sạn, mặc dù vẫn nghĩ bạn điên. Và… có kẻ tấn công người kế bên. Ông bà Andrews và ông Hugon. Bạn chưa gặp họ phải không?



	Tôi liếm môi, lo lắng:

	
	- Có nhìn thấy bà Andrew một lần. họ… bị giết?



	Debbie gật đầu. cô ứa nước mắt nói:

	
	- Và… bị hút tới cạn kiệt máu.



	Tôi quay đi nhục nhã. Không bao giờ tưởng tới chuyện bọn chúng tấn công hàng xóm của Debbie. Trong thâm tâm tôi chỉ lo đến sự an toàn của cô, không hề nghĩ tới ai khác. Đáng lẽ tôi phải giám sát ngôi nhà đó, dự đoán những thứ xấu nhất có thể xảy ra. Ba người đã bị giết vì tôi không làm điều đó.

	Tôi buồn dầu hỏi:

	
	- Xảy ra khi nào?

	- Đêm thứ bảy hay rạng sáng chủ nhật. thi thể được phát hiện ra hồi chiều hôm qua. Nhưng hôm nay cảnh sát mới tìm ra tôi. Họ giữ kín chuyện này, nhưng mình nghĩ thông tin bị rò rỉ. trên đường tới đây, khi đi qua đó, mình thấy các nhóm phóng viên đã tràn ngập xung quanh nhà.

	- Sao cảnh sát lại bắt giữ bạn?



	Debbie lườm tôi:

	
	- Nếu người sống xunh quanh căn hộ nhà bạn bị giết, mà cảnh sát không tìm thấy bạn đâu, bạn nghĩ không bị cảnh sát truy lùng à?

	- Xin lỗi, mình hỏi ngốc thật.



	Cúi đầu, Debbie hỏi tôi:

	
	- Biết kẻ nào làm chuyện đó không?



	Tôi ngập ngừng:

	
	- Có và không. Mình không biết tên chúng, nhưng biết chúng là gì và vì sao chúng làm như thế.

	- Bạn phải báo cảnh sát ngay đi.

	- Không được. Chuyện này vượt quá khả năng của họ.



	Nhìn tôi qua làn nc mắt, cô nói:

	
	- Mình sẽ được tha chiều nay. Họ đã lấy lời khai, nhưng muốn kiểm tra lại vài lần nữa. khi được tha, tôi sẽ có mấy câu hỏi với bạn. nếu tôi không hài lòng với những gì bạn trả lời, tôi sẽ giao bạn cho cảnh sát.

	- Cám ơn…



	Không nghe hết câu trả lời, Debbie quay phắt đi, cùng hai cảnh sát sĩ quan, cô tiến tới phòng thày hiệu trưởng. tôi quay về lớp. tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa kết thúc, nhưng với tôi, tôi tưởng như một hồi chuông báo tử.

	CHƯƠNG 14

	Đã đến lúc phải cho debbie biết sự thật, nhưng Steve và Harkat ko đồng ý. Steve thét lên:

	
	- Nếu cô ta báo cảnh sát thì sao? >”<



	Harkat cảnh cáo:

	
	- Nguy hiểm lắm. không sao đoán được lòng dạ con người đâu. Cậu không thể biết được cô ta sẽ phản ứng ra sao, sẽ làm những gì.



	Tôi bướng bỉnh nói:

	
	- Tôi cóc cần. tụi ma-cà-chớp không đùa với chúng ta nữa đâu. Chúng biết chúng ta biết về chúng. Chúng đã tới để giết Debbie, nhưng không tìm thấy cô ấy, chúng đã tàn sát những người hàng xóm. Chúng ta đã lún sâu vào vụ này rồi. Phải cho Debbie biết việc này nghiêm trọng đến thế nào chứ.



	Steve hỏi:

	
	- Lỡ cô ta phản bội chúng ta, báo cảnh sát thì sao?

	- Chúng ta phải chấp nhận nguy hiểm đó.

	- Chỉ có cậu chấp nhận nguy hiểm đó thôi!



	Tôi thở dài:

	
	- Mình tưởng chúng ta cùng nhau hành động? Nếu mình hiểu lầm, cậu cứ đi đi. Mình không ngăn đâu.



	Steve bồn chồn trên ghế, ngón tay phải đeo găng xoa lên vết thẹo hình chứ thập trên bàn tay trái. Nó thường làm thế, giống ông Crepsley mỗi khi nghĩ ngợi lại thoa cái vết thẹo dài trên mặt.

	Nó buồn rầu nói:

	
	- Không cần phải giận hờn như thế. Tớ sẽ theo cậu tới cùng như đã thề. Nhưng cậu đã có một quyết định làm ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Như vậy là không đúng. Chúng ta nên bỏ thăm.

	- Không cần, mình không thể hi sinh Debbie. Chẳng khác nào cậu bỏ tớ lại cho tên Móc Sắt. biết rằng đang coi trọng Debbie quan trọng hơn nhiệm vụ, nhưng mình không thể làm khác được.

	- Cậu nặng lòng với cô ta thế sao?

	- Phải. ==!

	- Vậy thì tớ không bàn cãi nữa, cho cô ta biết sự thật.

	- Cảm ơn nhiều.



	Tôi nhìn Harkat, chờ anh ta chấp thuận. anh ta nhìn xuống, lẩm bẩm:

	
	- Làm thế là sai lầm, biết có can cũng không được… nhưng tôi không chấp nhận. tuy nhiên đa số luôn thắng tiểu số.



	Kéo mặt nạ lọc không khí lên khỏi miệng, anh ta quay lưng lại chúng tôi, buồn rầu nghĩ ngợi.

	Debbie đến trước bảy giờ, cô tắm và thay quần áo nhưng trông cô vẫn có vẻ khiếp đảng.

	Bước vào phòng, cô nói:

	
	- Một cảnh sát ở ngoài hành lang. Họ hỏi mình có muốn cảnh sát bảo vệ không, mình đồng ý. Ông ta nghĩ là mình tới để dạy bạn học. mình đã cho ông ta biết tên bạn. nếu bạn phủ nhận chuyện đó thì…căng quá!

	- Rất vui được gặp bạn.



	tôi cười nói, đưa tay đỡ áo khoác cho cô. Nhưng Debbie làm ngơ, đi thẳng vào trong phòng. Cô đứng khựng lại khi thấy Steve và Harkat (Harkat đã đứng quay mặt vào trong)

	cô nghiêm khắc nói:

	
	- Cậu không cho tôi biết là còn người khác nữa.

	- Họ phải có mặt tại đây. Vì họ là một phần trong những gì mình sắp nói với bạn.

	- Họ là ai?

	- Đây là Steve, còn đây là Harkat.



	Steve nhẹ nhàng cúi đầu. trong một lúc, tôi không nghĩ Harkat sẽ quay mặt lại. Nhưng rồi anh ta quay mặt lại.

	
	- ôi chúa ơi!



	Debbie nghẹn thở, khiếp đảm vì khuôn mặt xám xịt gớm giếc của anh ta.

	Harkat cười bối rối:

	
	- Chắc trong trường cô hiếm có ai trông giống tôi.

	- Có… phải anh ta đến từ cái viện mà cậu nói? Nơi bạn và Evra sống?

	- Không có viện nào hết. mình đã nói dối.



	Cô lạnh lùng nhìn tôi:

	
	- còn những dối trá nào khác nữa?

	- tất cả, chỉ là nhiều hay ít thôi. Nhưng sự dối trá sẽ kết thúc tại đây. Ngay đêm nay. Mình sẽ nói sự thật với bạn. cuối cùng rồi bạn sẽ nghĩ là mình điên., hoặc sẽ ước gì mình không nói cho bạn nghe sự thật, nhưng bạn phải nghe mình nói, vì tính mạng của bạn.

	- Là một câu chuyện dài?



	Steve trả lời với một tiếng cười:

	
	- Một câu chuyện dài nhất mà cô từng được nghe.

	- Vậy thì tôi phải tìm một chỗ ngồi thoải mái.



	Cô ngồi xuống một cái ghế, cởi áo choàng, vắt ngang đùi, nhìn thẳng tôi, để tôi biết rằng cô đã sẵn sàng. 

	Tôi bắt đầu từ chuyện Gánh Xiếc Quái Dị và quý bà Octa. Sau đó tôi tóm tắt những năm tháng làm đệ tử ông Crepsley và thời gian ở núi ma-cà-rồng. rồi tôi giải thích lí do chúng tôi ở đây, hồ sơ giả được nộp vào trường Mahler như thế nào, tôi gặp Steve ra sao và nó đóng vai trò gì trong vụ này, tôi kết thúc bằng những sự việc xảy ra trong hai ngày cuối tuần.

	Tất cả đều im lặng một lúc lâu. Sau cùng, Debbie lên tiếng:

	
	- chuyện điên rồ, bạn lại bịa đặt.



	steve cười:

	
	- cậu ấy nói nghiêm túc đó.

	- Ma-cà-rồng, ma-cà-chớp … hồn ma… khôi hài thật.



	Tôi nhẹ nhàng nói:

	
	- đó là sự thật, tôi có thể chứng minh.



	Tôi đưa cô xem những vết thẹo trên ngón tay.

	Debbie cười nhạo:

	
	- những vết thẹo chẳng chứng minh được điều gì.



	Tôi bước lại cửa sổ nói:

	
	- đi tới cửa rồi quay lại nhìn mình.



	Debbie vẫn ngồi yên, mắt đầy nghi hoặc. tôi bảo:

	
	- Đi đi, mình không làm hại bạn đâu.



	Ôm áo choàng trước ngực, Debbie đi tới cửa, đứng đối diện với tôi. Tôi nói:

	
	- cố mở mắt, dù có mỏi cũng đừng chớp mắt.

	- bạn định làm gì vậy?

	- bạn sẽ thấy… hay bạn không thấy mình thì tốt hơn.



	Khi Debbie đang chăm chú nhìn tôi, tôi căng thẳng cơ bắp chân, đột ngột lao tới, đứng nghiêm trước mặt cô. Tôi di chuyển hết sức nhanh lẹ - nhanh hơn bất kì người thường nào có thể theo kịp. với Debbie, thì hình như tôi vừa biến đi và xuất hiện thình lình trước mặt cô. Quay lưng, tôi lao ngược trở lại, đứng bên cửa sổ, một lần nữa mắt cô lại không theo kịp.

	Steve vỗ tay, nhạt nhẽo hoan hô:

	
	- Hay!



	Giọng Debbie run rẩy:

	
	- Sao bạn làm được điều đó… 

	- Mình có thể di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Mình cũng rất mạnh, có thể đấm thủng tường mà da tay không hề hấn gì. Mình có thể nhảy cao hơn, xa hơn bất kì người thường nào. Mình có thể nín thở lâu hơn họ và sống lâu đến mấy thế kỉ 



	Tôi nhún vai kết luận:

	
	- Vì mình mang nửa máu ma-cà-rồng.

	- Nhưng không thể…



	Debbie tiến mấy bước tới tôi rồi ngừng lại. cô đang giằng xé giữa chuyện không muốn tin, nhưng tự đáy lòng, cô biết tôi đang nói sự thât. Tôi nói:

	
	- mình có thể chứng minh cho bạn suốt đêm, tìm mọi cách để giải thích cho bạn. Debbie, sự thật vẫn là sự thât, tin hay không, tùy bạn!

	- mình không… mình không thể…



	cô chăm chú nhìn mắt tôi một hồi lâu, rồi ngồi phịch xuống ghế:

	
	- Mình tin bạn, hôm qua thì chắc là ko. Mình đã thấy hình chụp những nạn nhân bị giết. mình nghĩ, không người bình thường nào có thể làm được chuyện đó.

	- Bây giờ bạn hiểu vì sao mình phải nói với bạn. chúng tôi không biết lí do vì sao ma-cà-chớp dụ chúng tôi vào đây, nhưng chắc chắn kế hoạch của chúng là để giết chúng tôi. Vụ tấn công hàng xóm của bạn chỉ là màn mở màn cho vụ đổ máu. Chúng không ngừng tại đó đâu. Bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu chúng tìm thấy bạn.



	Debbie yếu ớt hỏi:

	
	- Nhưng tại sao? Nếu chúng muốn giết bạn và ông Crepsley, tại sao chúng lại đuổi theo mình?

	- Mình không biết. thật khó hiểu, và đó mới chính là điều đáng sợ.

	- Bạn đang làm gì để ngăn chặn chúng?

	- Tìm dấu vết của chúng vào ban ngày. Hy vọng sẽ tìm ra. Nếu gặp là đánh. Và… nếu may mắn, chúng tôi sẽ thắng.

	- Phải báo cho cảnh sát và quân đôi. Họ có thể…

	- Không. Ma-cà-chớp có liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này.

	- Sao có thể nói thế được! Những nạn nhân bị giết là người thường. cảnh sát đang nỗ lực tìm kẻ sát nhân, trong khi không biết một chút về chúng. Nếu bạn cho họ biết họ nên tìm kiếm cái gì thì họ đã kết thúc chuyện đó từ mấy tháng trước rồi.

	- Cách đó không mang lại cái gì. Không thể.



	Cô quát lên:

	
	- có thể. Tôi sẽ nói với ng sĩ quan ở ngoài kia, và chúng ta sẽ thấy là…



	Steve cắt ngang:

	
	- cô sẽ thuyết phục anh ta bằng cách nào?

	- Tôi sẽ…

	- Ông ta sẽ không tin cô. Sẽ cho là cô bị điên và sẽ gọi bác sĩ đến đưa cô đi…



	Nó nhe răng cười, nói tiếp:

	-…điều trị.

	
	- Darren sẽ ra hành lang cùng với tôi. Bạn ấy sẽ…

	- … sẽ cười hiền lành và hỏi ông cảnh sát tốt bụng: sao cô giáo của nó hành động kì cục quá.



	Giọng Debbie run lên:

	
	- Anh lầm rồi. tôi có thể thuyết phục người khác.

	- Vậy thì đi đi. Cô biết cửa ở đâu mà. Chúc may mắn. Nhớ gửi một tấm bưu ảnh, báo cho chúng tôi biết cô tiến tới đâu.

	- Tôi không ưa anh. Anh vừa kiêu ngạo, vừa hợm hĩnh. 



	Steve trả đũa ngay:

	
	-  Cô không cần phải ưa tôi. Đây không phải cuộc thi tuyển người hâm mộ. đây là vấn đề của cái chết và sự sống. Tôi đã nghiên cứu về ma-cà-chớp và tôi đã giết sáu tên trong bọn chúng. Darren và Harkat cũng từng chiến đấu và giết chúng. Chúng tôi biết phải làm gì để ngăn chặn chúng. Thật tình, cô có nghĩ mình được quyền đứng đó chỉ đạo công việc của chúng tôi không .Thậm chí cô mới chỉ nghe đến ma-cà-chớp cách đây vài tiếng đồng hồ.



	Debbie vừa định mở miệng cãi, nhưng ngậm lại ngay. Rồi cô buồn rầu thú nhận:

	
	- Anh nói đúng. Các anh đã liều mình vì người khác. Và các anh biết rõ chuyện này hơn tôi. Đáng lẽ tôi không nên thuyết giảng với các anh. Có lẽ tại cái máu nhà giáo trong tôi. Cô gượng cười yếu ớt. tôi hỏi:

	- Bạn tin chúng tôi có thể giải quết chứ? Hãy tìm một căn hộ mới, chờ vài tuần khi mọi chuyện qua đi.

	- Mình tin bạn. nhưng nếu bạn nghĩ là mình bỏ chạy, là bạn đang tự dối lòng đó. Mình sẽ ở lại chiến đấu.

	- Bạn nói gì vậy?

	- Mình sẽ giúp một tay tìm và diệt ma-cà-chớp 



	Tôi lom lom nhìn cô, kinh ngạc vì cô nói đơn giản như chúng tôi đang đi tìm một con cún con bị lạc.

	
	- Debbie ! bạn không nghe gì sao? Đây là những sinh vật có tốc độ di chuyển siêu phàm. Chỉ một cái búng tay, chúng có thể búng bạn bay vèo vào giữa tuần sau. Là một ng bình thường, sao bạn có thể hi vọng… hoàn thành công việc.

	- Mình có thể cùng khám phá đg hầm, cung cấp thêm cho các bạn hai chân, hai tay… có mình, chúng ta có thể chia làm hai cặp, khám phá được nhiều gấp đôi.



	Tôi phản đối:

	
	- Chúng tôi đi nhanh lắm, bạn không theo kịp đâu.



	Debbie tủm tỉm cười:

	
	- Đi nhanh trong những đường hầm tối, luôn có sự hiện diện của ma-cà-chớp? mình không tin.

	- Ok. Bạn có thể theo kịp bước chân của chúng tôi, nhưng không chịu nổi vất vả đâu. Chúng tôi đi xuốt ngày, giờ này qua giờ khác, không ngừng nghỉ.  Bạn sẽ kiệt sức và tụt lại phía sau.

	- Steve theo kịp đó thôi.

	- Steve đã tự rèn luyện để truy lùng chúng, hơn nữa Steve không phải đến trường mỗi ngày.

	- Mình cũng vậy, mình được nghỉ phép vì thông cảm cho hoàn cảnh mới xảy ra, sớm nhất là đầu tuần tới mình mới phải đến trường.

	- Debbie…bạn…



	Tôi cầu cứu Steve:

	
	- Nói dùm là cô ấy bị mất trí rồi.

	- Thật ra… tớ thấy ý kiến đó hay đấy chứ…



	Tôi gào lên:

	
	- Cái gì?

	- Chúng ta có thể xuống đó với một đôi chân nữa. nếu cô ta có gan, tôi đề nghị: cứ để cô ta đi.

	- Nếu chúng ta đụng đầu ma-cà-chớp thì sao? Cậu ko hiểu là Debbie sẽ phải đương đầu với Móc Sắt và đồng bọn của chúng à?

	- Hiểu chứ. Thực ra, qua những gì mình thấy, cô ấy là người có tinh thần thép.



	Debbie nói ngay:

	
	- Cảm ơn.

	- Không có gì.



	Steve cười nói, rồi nghiêm mặt tiếp:

	
	- Tớ sẽ trang bị cho bạn ấy một khẩu súng bắn tên. Ít ra, cô ấy cũng cho bọn ma-cà chớp thêm một mục tiêu để lo ngại.

	- Tớ ko ủng hộ ý kiến này. Harkat… nói với họ đi chứ.



	Anh chàng tí hon trầm ngâm hỏi:

	
	- Nói gì, Darren?

	- Nói là họ… điên, mất trí, ngu ngốc!

	- Vậy sao? Nếu Debbie là người khác, cậu có gạt phắt ngay đề nghị của cô ta không? Chúng ta đang ở thế lợi. muốn thành công chúng ta cần có đồng minh.

	- Nhưng…

	- Chính cậu đưa cô ta vào vụ này. Tôi đã nói, nhưng cậu bỏ qua. Một khi cậu liên quan đến con người, cậu không thể kiểm soát được họ. cô ta biết rõ sự nguy hiểm và chấp nhận. lý do cậu từ chối đề nghị của cô ấy là gì trừ chuyện cậu thích cô và không muốn thấy cô bị hại.



	Nói kiểu đó là tôi hết đường cãi lại. tôi thở dài:

	
	- Thôi được, dù tôi không thích, nhưng nếu bạn muốn, chúng tôi phải chấp nhận thôi.



	Steve bình phẩm:

	
	- Cậu ấy quá sành điệu, đúng không?



	Debbie nhoẻn cười:

	
	- Chắc chắn bạn ấy biết cách làm cho một người bạn gái hài lòng.



	Bỏ áo choàng xuống ghế, cô nghiêng mình hỏi:

	
	- Nào, bây giờ hãy trở lại công việc gấp gáp, đừng phí thời giờ nữa. tôi muốn biết tất cả về những quái vật này. Trông chúng ra sao? Nhìn chúng thế nào? Loại dấu vết nào chúng thường bỏ lại? ở đâu…

	- Im đi! 



	Tôi rít lên. Cô nhìn tôi sững sờ:

	
	- Mình đã làm gì…

	- Suỵt.



	Tôi đặt ngón tay lên môi, rồi tiến lại, áp sát tai lên cánh cửa.

	Bước tới bên tôi, Harkat hỏi:

	
	- Có rắc rối?

	- Có tiếng chân ngoài hành lang, nhưng không nghe tiếng cửa mở.



	Chúng tôi trở lại, ra hiệu với nhau bằng mắt. Harkat cầm súng bắn tên, tiến tới kiểm tra cửa sổ.

	Tôi nghe tiếng tim Debbie đập thình thịch. Cô hỏi:

	
	- Chuyện gì vậy?

	- Có thể không có gì. .. có thể bị tấn công.



	Steve nghiêm mặt hỏi:

	
	- ma-cà-chớp?

	- không biết. có thể chỉ là một người hầu tò mò. Nhưng ngoài đó có người. có thể đang nghe trộm, có thể không, tốt nhất là đừng liều, cứ chờ xem.



	Steve gắn tên vào súng. Tôi hỏi Harkat:

	
	- bên ngoài có ai không?

	- Không. Tôi nghĩ, nếu mình xông ra thình lình sẽ không sao đâu.



	Tôi rút kiếm, đắn đo nghĩ: nếu ra đi lúc này sẽ an toàn hơn – nhất là đối với Debbie – nhưng đã vào cuộc rồi thì khó mà ngừng lại được. Tôi hỏi steve:

	
	- nhập cuộc chứ?



	Nó thở phì, do dự:

	
	- Tớ chưa bao giờ đụng độ với một ma-cà-chớp tỉnh táo. Chỉ tấn công khi chúng đang ngủ vào ban ngày. Không biết khả năng mình sẽ ra sao.

	- Còn anh, harkat?

	- Theo tôi, tôi và cậu ra ngoài nghe ngóng tình hình, Steve và Debbie chờ bên cửa sổ, nếu nghe tiếng đụng độ, họ sẽ ra sau.

	- Bằng cách nào? Không có cầu thang thoát hiểm, mà hai người lại không thể leo tường.



	Steve nói ngay:

	
	- không sao.



	Nó đưa tay vào trong áo, lấy cuộn dây cuốn quanh bụng ra, nháy mắt:

	
	- Tớ luôn phải thủ sẵn đây.



	Harkat hỏi:

	
	- liệu dây có đủ mạnh cho hai người không? 



	       Gật đầu, Steve cột một đầu dây vào lò sưởi. nó tiến tới mở cửa sổ, thả đầu dây còn lại xuống, rồi gọi Debbie.

	
	- Lại đây.



	nó bảo cô leo lên ngồi trên thành cửa sổ, hai tay nắm sợi dây, lưng quay ra ngoài, Steve nói với tôi và Harkat:

	
	- Hai người làm những trò gì cần làm đi. Nếu tình hình xấu, tôi và Debbie sẽ ra khỏi đây.



	Nhìn Harkat, tôi rón rén tiến lại, cầm quả nắm cánh cửa, nói:

	
	- Tôi đi trước, anh theo sát phía sau. Thấy kẻ nào đáng ngờ, hạ ngay, tìm hiểu lí lịch sau.



	Mở cửa, tôi nhào ra tiền sảnh. Harkat ngay sau lưng tôi, tay nâng súng. Bên trái chúng tôi không có ai. Tôi quay sang bên phải, cũng… không có ai. Tôi ngừng lại, nghe ngóng.

	Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài dằng dặc trôi qua. Chúng tôi vẫn đứng im. Sưn im ắng dày vò tinh thần chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn hết sức tập trung, vì khi chiến đấu với ma-cà-chớp chúng chỉ chờ một giây sơ sẩy của đối phương…

	Rồi, phía trên đầu có tiếng ho.

	Lăn xuống sàn, tôi xoay người rút kiếm, đưa thẳng lên. Trong khi mũi súng của Harkat cũng hướng lên cao.

	Bóng người bám trên trần, lao xuống trước khi Harkat kịp nổ súng, đánh văng anh ta sang một bên, rồi đá thanh kiếm bật khỏi tay tôi. Một tiếng cười quen thuộc vang lên:

	
	- Đùa thôi. Đúng kiểu của ta hả?



	quay lại, tôi được đón chào bằng ánh nhìn của một người vamh vỡ trong lớp da thú màu đỏ tía, chân trần và tóc nhuộm xanh lè. Đó là ông hoàng ma-cà-rồng Vancha March!

	
	- Vancha???



	Tôi bị ngạt thở vì ông ta nắm cổ, kéo tôi đứng dạy, Harkat cũng đã đứng lên, đang xoa chỗ đầu bị ông hoàng đánh trúng.

	Ông chỉ tay vào chúng tôi nói:

	
	- Darren, Harkat, phải luôn nhớ kiểm tra những cái bóng ở trên đầu. nếu ta có ý định làm hại hai người, cả hai đã tiêu rồi.



	Tôi hồ hởi kêu lên:

	
	- Ngài trở lại từ bao giờ vậy? sao lại rình mò tụi cháu? Ông Crepsley đâu?

	- Larten đang ở trên mái nhà. Chúng ta trở lại được mấy phút rồi. nghe trong phòng có giọng lạ, nên chúng ta phải thận trọng. ai đang ở trong đó”?

	- Vào đi, cháu sẽ giới thiệu.



	Tôi cười, đưa tôi vào phòng. Cho Steve và Debbie biết chúng tôi vẫn an toàn, rồi tới cửa sổ, cất giọng e dè nhưng rất ân cần gọi ông Crepsley.

	CHƯƠNG 15

	Đúng như Steve dự đoán, ông Crepsley tỏ ra hoàn toàn nghi ngờ nó. Kể cả sau khi được kể lại nghe vụ Steve cứu mạng tôi, ông vẫn lộ vẻ khinh bỉ, coi thường. ông bảo:

	
	- Máu không thể thay đổi. Khi kiểm tra máu Steve Leonard, ta thấy vị nồng toàn mùi ma quái. Thời gian không thể làm phai nhạt được.



	Steve cãi lại:

	
	- Tôi không là ma quỷ. Ông mới là kẻ độc ác. Buộc tội người khác một cách ghê tởm, không chứng cứ. ông có biết là tôi đã bị đánh giá thấp kém đến thế nào, sau khi bị ông loại bỏ như một con quái vật không? Lời từ chối của ông suýt đẩy tôi vào con đường tội lỗi.

	- Ta không nghĩ là nó ảnh hưởng lâu đến thế.



	Vancha lên tiếng:

	
	- Larten, có thể anh đã nhầm.



	Ông hoàng đang nằm trên trường kỉ, kéo cái tivi lại gần. Da ông không đỏ như lần sau cùng tôi thấy ông(Vancha tin tưởng có thể tự rèn luyện để sống được ngoài ánh sáng mặt trời, nên thường lang thang vào ban ngày cả tiếng đồng hồ, cho da rộp đỏ, nâng cao sức phòng thủ của cơ thể.) tôi đoán máy tháng vừa qua, ông ta đã phải ở trong núi ma-cà-rồng.

	Ông Crepsley khăng khăng:

	
	- Tôi không lầm. tôi biết rõ mùi vị của máu.

	- Tôi tin anh.



	Vancha vừa gãi nách vừa nói. Một con bọ rơi xuống sàn 0-o. ông ta đưa chân gạt nó ra chỗ khác rồi noi:

	
	- máu không dễ phân tích như một số ma-cà-rồng nghĩ. Trong nhiều thập kỉ qua, ta đã phát hiên ra máu độc ác của nhiều người, và đã theo dõi chúng, ba đứa trở thành kẻ xấu nên ta đã giết chúng, còn ba người kia sống một cuộc đời bình thường

	- không phải tất cả những kẻ ác bẩm sinh đều phạm tội ác, nhưng tôi không muốn liều lĩnh, tôi không tin chúng.



	Tôi gắt lên:

	-    Thế là ngớ ngẩn. ông phải phán xét người khác qua những gì họ làm chứ, không thể chỉ vì những gì ông nghĩ về họ. Steve là bạn cháu. Cháu đảm bảo cho nó.

	Hakat lên tiếng:

	
	- Tôi cũng thế. Lúc đầu tôi rất e dè, nhưng bây giờ tôi tin là cậu ấy đứng về phía chúng ta. Không chỉ đã cứu Darren, cậu ta còn báo cho Debbie để ra khỏi nhà. Nếu không cô ta đã chết rồi.



	Ông C vẫn ngang ngạnh lắc đầu:

	
	- Nên thử lại máu của hắn, Vancha có thể làm chuyện này, ông ta sẽ thấy là những gì tôi nói đều là sự thật.

	- Không cần, nếu anh đã nói là có dấu hiệu của ma quỷ, tôi tin là có. Nhưng người ta có thể vượt qua những khiếm khuyết của mình. Tôi không biết gì về con người này, nhưng nghe D và H, tôi đặt khả năng phán đoán của họ hơn là chất lượng máu của Steve.



	Ông Creplsey lẩm bẩm thầm, ông biết là đã bị yếu thế hơn, ông nói với Steve như cái máy:

	
	- Thôi được, ta sẽ không nói gì về vấn đề này nữa. nhưng ta sẽ theo dõi mi thật kĩ.



	Steve đáp lại ngay:

	
	- Cứ việc theo dõi.



	Để làm không khí bớt căng thẳng, tôi hỏi ông hoàng V vì sao ông vắng mặt quá lâu. Ông cho biết sau khi trình diện hai ông hoàng Mika Ver Leth và Paris Skyle, ông đã trình bày về chúa tể ma-cà-chớp. đáng lẽ trở lại ngay, nhưng Paris đã cận kề cái chết, nên quyết định ở bên ông hoàng già vài tháng sau cùng. Ông nói:

	
	- Ngài ấy chết lành. Khi biết mình không còn đủ khả năng làm tròn trách nhiệm, ngài đã âm thầm bỏ đi. Mấy đêm sau chúng tôi mới phát hiện ra xác ngài, ôm chặt một con gấu cho tới chết.



	Debbie nghẹn ngào:

	
	- Kinh khủng quá!



	Tất cả đều phì cười vì phản ứng kiểu loài người của cô. Tôi giải thích cho cô hiểu:

	
	- Đối với chúng tôi, không cách chết nào tồi tệ hơn là cái chết yên ả trên giường, ông hoàng Paris đã hơn tám trăm tuooit, mình tin ông không có gì ân hận khi lìa bỏ thế giới này.



	Debbie vẫn băn khoăn:

	
	- dù sao…



	ông hoàng V nghiêng mình sang siết tay cô, nói:

	
	- Ma-cà-rồng tôn trọng cách đó, để đêm nào ta sẽ cắt nghĩa cho cô ta  hiểu.



	Ông nắm tay Debbie lâu hơn cần thiết, nếu ông Crepsley để mắt theo dõi Steve, tôi sẽ không thể dời mắt khỏi Vancha. Dù biết cô không thể bị hấp dẫn bởi một ông già thô lỗ, lem nhem bùn đất và hôi rình, nhưng tôi sẽ không để một mình ông ta ở bên cô để  giải thích về đường lối của ma-cà-rồng.

	Tôi hỏi để làm ông sao lãng:

	
	- Có tin tức gì của chúa tề ma-cà-chớp,và Gannen Harst không?

	- Không. Ta đã cho các hướng quân biết đó là em trai ta và tả đầy đủ nhận dạng nó, nhưng gần đây vẫn không có ai có tin tức gì của nó.



	Ông Crepsley hỏi:

	
	- TÌnh hình ở đây sao rồi? ngoài vụ hàng xóm của cô Hemlock, có ai bị giết nữa không?



	Debbie cười nói:

	
	- Xin cứ gọi cháu là Debbie thôi ạ. (shut up! >”<)



	Vancha cười cười:

	
	- nếu Larten không gọi, ta sắn lòng gọi.



	ông ta lại nghiêng người đặt tay lên tay cô, tôi muốn văng bạy ra một câu nhưng đã kịp kìm nén. Thấy tôi hổn hển thở, ông ta nháy mắt một cách cố ý.

	Chúng tôi cho ông C và V biết tình hình rất yên tĩnh trước khi móc sắt tấn công tôi, ông hoàng lẩm bẩm:

	
	- cái vụ thằng móc sắt này có vẻ không ổn. ta chưa từng nghe một ma-cà-chớp lại có móc sắt ở tay, theo truyền thống, một ma-cà-chớp thà chịu mất tay chân thay vì thay thế tứ chi nhân tạo. lạ thật!

	- Điều lạ hơn là nó đã không tấn công từ trước đó. Nếu ma-cà-chớp này là đồng bọn với những kẻ đã gửi chi tiết về Darren đến trường Mahler, hẳn nó đã biết địa chỉ khách sạn này… vì sao nó không tấn công Darren tại đây?



	Vancha hỏi:

	-   Anh nghĩ có hai băng nhóm ma-cà-chớp hành động?

	-   Có thể. Hoặc cũng có thể một số ma-cà-chớp chịu trách nhiệm về việc giết người, trong khi kẻ khác, có thể là Desmond Tí Nị - sắp đặt chuyện trường lớp của Darren. Cũng có thể chính lão đã sắp xếp cho móc sắt chặn đường Darren.

	Harkat hỏi:

	
	- Nhưng sao Móc Sắt nhận ra được Darren?

	- Có thể từ mùi máu của nó.



	Vachan càu nhàu:

	-    Ta không ưa vụ này, quá nhiều có thể và nếu. quá nhiều điều bất bình thường. theo ta chúng ta nên để mặc con người tự lo liệu

	-     Tôi sẵn lòng nhất trí với ngài. Dù nói vậy làm tôi thấy rất đau lòng, nhưng có lẽ chúng ta nên rút là tốt nhất.

	Debbie quát lên:

	
	- vậy thì hãy rút lui xuống địa ngục đi.



	Cô đứng phắt dạy, đối diện với ông C và V, tay nắm chặt, mắt nảy lửa&_&

	
	- Các ông là loài quái vật nào mà nói về con người chúng tôi như những sinh vật hạ đẳng không đáng gì???



	Ông C cứng rắn trả lời:

	
	- Thưa bà, tôi được phép nhắc để bàn nhớ, chúng tôi tơi đây để chiến đấu với ma-cà-chớp để bảo vệ cho bà và đồng loại của bà.



	Debbie cười nhạo:

	
	- Chúng tôi phải tỏ ra biết ơn ư? Các ông làm những việc mà bất cứ kẻ nào có chút máu người cũng làm. Và… trước khi ông ca lại điệp khúc đáng ghét “chúng ta không phải là người”, tôi xin nhắc lại để ông biết: không cần phải là người mới có lòng nhân đạ.



	Vancha thì thầm với tôi:

	
	- Đúng là một phụ nữ bốc lửa? ta dễ dàng si tình một phụ nữ thế này(ngu nốt!)

	- SI CHỖ KHÁC ĐÊ!



	Debbie không quan tâm tới những lời nói của tôi và Vancha. Mắt cô gắn chặt với mắt Crep. Ông cũng đang lạnh lùng nhìn cô, rồi âm thầm hỏi:

	
	- Cô yêu cầu chúng tôi ở lại và hi sinh mạng sông?

	- Tôi không yêu cầu các ông gì hết. nhưng nếu bỏ đi, các ông còn có thể sống là chính mình được nữa không? (thời buổi này còn đâu là chính mình hả hotgirl*-*) có thể giả điếc trước tiếng khóc gào của những người sắp chết không?



	Mắt hai người không rời nhau, một lúc sau, ông Crepsley quay đi:

	
	- Không.



	Debbie hài lòng ngồi xuống, ông nói tiếp:

	
	- Nhưng chúng tôi không thể đuổi theo những cái bóng vô thời hạn, D, V và tôi đang thi hành nhiệm vụ. nhiệm vụ này đã bị trì hoãn quá lâu rồi. chúng tôi phải tiếp tục lên đường.



	Quay lại, Crepsley nói:

	
	- Tôi đề nghị, chúng ta ở lại thêm một tuần, tới hết ngày nghỉ cuối tuần sau, chúng ta sẽ cố hết khả năng để chiến đấu với ma-cà-chớp. nhưng nếu chúng tiếp tục lẩn tránh, chúng ta đành chấp nhận thất bại và… rút lui (chuồn! hehe)



	Vancha chậm rãi gật đầu,:

	
	- Ta muốn đi ngay, nhưng ta chấp nhận. sao, Darren?

	- Một tuần.



	Tôi đồng ý. Rồi thấy ánh mắt của Debbie, tôi nhún vai, thì thầm:

	
	- Chúng tôi chỉ có thể làm đến thế.



	Harkat bỗng nói:

	
	- Tôi có thể làm hơn. Tôi không bị ràng buộc bởi nhiệm vụ như ba người kia. Tôi có thể ở lại quá thời hạn cuối cùng nếu… đến lúc đó vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong.



	Steve lên tiếng:

	
	- Tôi cũng thế. Tôi không bỏ đi cho tới khi kết thúc.



	     Debbie dịu dàng:

	
	- Cám ơn anh. Cám ơn tất cả mọi người.



	Rồi cô yếu ớt cười với tôi:

	
	- All for one, and one for all :D



	Tôi cũng cười, lặp lại:

	
	- Tất cả vì một người, một người vì tất cả.



	Lần lượt từng người trong phòng lập lại câu đó. Tuy nhiên, khi đến lượt ông Crepsley, ông liêc nhìn Steve, lẩm bẩm lời thề nguyền.

	CHƯƠNG 16

	Lúc chúng tôi đi ngủ trời đã gần sáng. Debbie đã yêu cầu viên cảnh sát ra về từ lúc chập tối. tất cả chúng tôi nhồi nhét vào hai phòng. H, S và tôi ngủ trên sàn. Ông Crepsley ngủ trên giường, Vancha trên tràng kỉ, còn phòng kia dành cho Debbie. Ông hoàng Vancha đề nghị chung phòng cho cô được ấm áp, nhưng cô e lệ:

	
	- Xin cảm ơn, thà tôi ngủ chung với một dã nhân còn hơn.



	Debbie vừa đi khỏi, ông ta tuyên bố ngay:

	
	- Cô ấy thích ta. Phụ nữ luôn làm bộ đỏng đảnh khi họ thích ta.(óe!0.o)



	Chạng vạng sáng, ông Crepsley và tôi trả phòng khách sạn. bây giờ - thêm Vancha, Steve và Debbie, chúng tôi cần tìm một nơi yên tĩnh hơn.

	Khu chung cư gần như bỏ hoang của Steve là lý tưởng nhất. chúng tôi chiếm hai căn hộ kế bên Steve. Dọn dẹp qua loa các phòng là đã có thể ở được. không thoải mái lắm – lạnh và ẩm thấp – nhưng tạm ổn.

	Sau đó là thời gian đi săn lùng ma-cà-chớp.

	Chúng tôi chia làm ba cặp. tôi muốn đi cùng Debbie, nhưng ông Crepsley cho rằng để Debbie đi với một ma-cà-rồng thật sự thì tốt hơn. Ông hoàng Vancha lập tức tình nguyện đi cùng cô. Tôi gạt phắt ý kiến đó. Sau cùng tất cả đều nhất trí cô đi với ông Crepsley, còn lại tôi với Harkat, Vancha và Steve.

	Cùng với vũ khí, mỗi người đều đem theo một điện thoại di động. ông hoàng Vancha không thích điện thoại di động – một cái trống nhỏ là phương tiện liên lạc hiện đại nhất với ông rồi – nhưng chúng tôi thuyết phục để ông hiểu, với điện thoại, khi một người trong nhóm phát hiện ra ma-cà-chớp, có thể tập hợp mọi người ngay lập tức.

	Bỏ qua những đường hầm đã được chúng tôi khảo sát và những đường đang được con người sử dụng, chúng tôi chia mỗi nhóm một khu vực dưới lòng thành phố, rồi tiến xuống vùng tràn ngập bóng tối.

	Một đêm dài đầy thất vọng. không ai thấy dấu vết nào của ma-cà-chớp, mặc dù ông Vancha và Steve phát hiện được một cái xác đã bị hút máu và được che đậy từ mấy tuần trước. Họ đã đánh dấu nơi đó, để sau khi kết thúc cuộc tìm kiếm, Steve sẽ báo với chính quyền. xác chết sẽ được nhận và chôn cất. khi chúng tôi gặp nhau trong căn hộ của Steve, trông Debbie như một hồn ma. Đầu óc rối bù, ướt sũng, quần áo rách bươm, hai má cô trầy xước, hai bàn tây đầy vết cắt của đá nhọn và ống nước cũ.

	Trong khi tôi rửa ráy và băng bó cho cô, cô ngước đôi mắt thâm quầng nhìn lên tường, giọng yếu ớt hỏi:

	
	- Sao bạn có thể làm chuyện đó hết đêm này sang đêm khác được?

	- Tụi mình khỏe hơn con người. Nhanh nhẹn hơn và thích hợp hơn. Trước đây mình đã cố nói về việc này nhưng bạn không chịu nghe.

	- Nhưng Steve không là ma-cà-rồng(mãi không tỉnh ngộ, cứng đầu ngu==!)

	- Cậu ấy đã rèn luyện nhiều năm rồi.



	 Nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, tôi nói tiếp:

	
	- Bạn không cần phải đi theo mới là phối hợp với chúng tôi trong vụ này. ở đây bạn còn có ích hơn là…

	- Không. Mình đã nói là sẽ làm.

	- Ok



	Tôi thở dài. Băng bó xong, tôi dìu cô vào giường. chúng tôi không nhắc gì đến việc cãi nhau hôm thứ sáu. Đây không phảo lúc dành cho những vấn đề cá nhân.

	Khi tôi trở lại, ông Crepsley cười nói:

	
	- Cô ấy sẽ vượt qua được những khó nhọc này.

	- Ông nghĩ vậy thật sao?

	- Ta đã không hề khoan nhượng, vẫn giữ nhịp đi nhanh. Vậy mà cô ấy bắt kịp, không một tiếng phàn nàn. Đương nhiên là kiệt sực, nhưng sau một ngày ngủ ngon lành, cô ta sẽ khỏe hơn. Cô ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu



	Chiều tối hôm đó, trông Debbie không khá hơn sau khi tỉnh dạy, nhưng sau khi tắm và ăn mọt bữa ăn nóng, cô đã tươi tỉnh trở lại. cô là người ra khỏi nhà đầu tiên, tạt vội vào các cửa hàng mua một đôi găng tay thật dày, một đôi ủng không thấm nước, và vài bộ quần áo mới. Debbie buộc tóc ra sau gáy, đội mũ lưỡi trai, và tối hôm đó khi chúng tôi khởi hành, tôi không thể không say mê ngắm nhìn vẻ đẹp rất ngầu (và rất đẹp) của cô. Tôi mừng là cô không đi sau tôi với khẩu súng mượn của steve.

	Thứ tư, rồi đến thứ năm trôi qua. Chúng tôi biết có ma-cà-chớp ở dưới này, nhưng hệ thống đường hầm quá mênh mông, dường như chẳng bao giờ chúng tôi tìm được chúng. Sáng sớm thứ sáu, tôi và Harkat đang trên đường về nhà, tôi ngừng lại một quầy báo, mua mấy tờ để theo dõi tin tức. cả tuần nay tôi không ngó ngàng tới tình hình thế giới, trong khi liếc qua mấy trang bìa, tôi bắt gặp một cái tựa nhỏ.

	Thấy tôi đứng khựng lại, Harkat hỏi:

	
	- Chuyện gì vậy?



	Tôi không trả lời, mải miết đọc. đó là tin về một cậu bé đng bị cảnh sát tìm kiếm. cậu bé bị mất tích – được coi là nạn nhân của tụi sát nhân vụ tấn công và giết một cô gái vào tối thứ tư. Cậu bé đang được tìm kiếm đó tên là… Darren Horston.

	Sau khi Debbie đi ngủ, tôi bàn luận với hai ông Crepsley và Vancha về bài báo. Theo bài báo, tôi phải tới trường hôm thứ hai, nhưng từ đó không ai thấy tôi nữa. cảnh sát đã điều tra về tôi, cũng như tất cả các học sinh vắng mặt mà không thông báo lí do với nhà trường. không tìm tháy tôi, họ đã tả nhận dạng và yêu cầu những ai biết về tôi hãy báo ngay cho cảnh sát, họ cũng tha thiết muốn được tiếp chuyện “cha tôi” ông Vur Horston.

	Tôi đề nghị, điện thoại cho trường Mahler, báo là tôi bị bệnh. Nhưng ông Crepsley nghĩ tôi nên đích thân tới trường thì hơn.

	
	- nếu mi gọi, họ sẽ cho người trực tiếp tới hỏi chuyện. còn nếu ta làm ngơ, có thể ai bắt gặp sẽ báo cho cảnh sát.



	Tôi đồng ý tới trường, nói dối là bị bệnh và được cha tôi gửi tại nhà một ông chú để mau hồi phục sức khỏe. tôi sẽ học vài tiết, đủ để mọi người thấy tôi không gặp nguy hiểm gì, rồi bảo là cảm thấy bệnh lại, xin thầy cho phép “chú” Steve của tôi đón tôi về. Steve sẽ nói là cha tôi phải đi xa cho một cuộc phỏng vấn xin việc làm. Lý do chúng tôi đã không đến xin phép và thứ hai là vì, cha tôi xin được việc và phải nhận việc ngay, nên đã phải gửi tôi ở nhà người chú ở một tỉnh khác.

	Đó là một sự phiền nhiễu chẳng thú vị gì, tôi muốn được tự do nhưng tôi muốn dồn sức săn lùng ma-cà-chớp vào cuối tuần này, vì vậy tôi phải mặc đồng phục,tới trường. tôi trình diện tại văn phòng thầy hiệu trưởng trước giờ vào học 20 phút. Tưởng phải chờ dài cổ ông thầy quanh năm đi muộn, nhưng tôi ngạc nhiên thấy thày đã có mặt. tôi gõ cửa, khi thầy lên tiếng mời.

	
	- Darren!



	Thầy giật nảy người, gọi tên tôi, rồi đứng bật dạy , xiết chặt vai tôi.

	
	- Em đã đi đâu? Chuyện gì xảy ra? Sao không điện thoại?



	Tôi nói lí do và xin lỗi nhà trường vì đã không liên lạc. tôi bảo mới chỉ được biết mọi người đang tìm kiếm vì sáng hôm nay. Tôi cũng bảo là không theo dõi tin tức và cha tôi đang đi làm xa. Thầy Chivers trách tôi không báo cho nhà trường, nhưng lại quá mừng vì tôi an toàn.

	Thầy thở dài, lùa tay vào mái tóc mấy ngày chưa gội. trông thầy già và run rẩy khi nói:

	
	- Nếu em cũng bị mất, chẳng phải là điều đáng sợ sao? Hai… trong vòng có một tuần, thật không dám nghĩ tới nữa.

	- Hai gì ạ, thưa thày?

	- Mất Tara là một điều kinh khủng, nhưng nếu chúng ta…

	- Tara?

	- Tara William, cô gái bị giết thứ tư tuần trước. Chắc em có nghe rồi chứ?

	- Em đọc tên đó trên báo, cô ấy là học sinh trường mình ạ?

	- Chúa ơi! Em không biết sao?

	- Biết gì ạ?

	- Cô ấy là bạn cùng lớp với em. Đó là lí do vì sao chúng tôi đã quá lo lắng… chúng tôi tưởng… khi kẻ sát nhân tấn công hai em đi cùng nhau.



	Tôi cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng không tìm ra một khuôn mặt nào. Từ khi học tại Mahler, tôi gặp nhiều người, nhưng không quen nhiều, và trong số mà tôi quen thì khó có cô gái nào.

	Thầy Chivers khăng khăng:

	
	- Em phải biết bạn đó chứ. Em ngồi cạnh nó trong tiết học Anh văn mà. (mải ngắm Debbie thì còn biết ai vào ai==)



	Tôi lạnh người, mặt cô bé thình lình hiện ra trong trí nhớ. Một cô bé nhỏ nhắn, tóc nâu nhạt, răng niềng bạc, rất lặng lẽ. trong lớp học anh, cô bé ngồi phía bên trái tôi. Một hôm tôi để quên sách ở khách sạn, Tara đã để tôi học chung sách với cô.

	
	- ôi không!!!



	Tôi rên lên. Chắc chắn đây khoongphair là một sự ngẫu nhiên.

	Thầy Chivers hỏi:

	
	- Em không sao chứ? Có muốn uống chút gì không? 



	Tôi thẫn thờ lắc đầu, lẩm bẩm:

	
	- Tara Williams



	Toàn thân tôi ớn lạnh từ trong ra ngoài. Đầu tiên là hàng xóm của Debbie, bây giờ là bạn cùng lớp, ai sẽ là người kế tiếp đây?

	Ôi không!!!

	Tôi lại rên lên, nhưng lần này lớn hơn, vì tôi chợt nhớ ra ai ngồi bên phải tôi trong giờ anh văn… đó là Richard!
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	Tôi xin thầy hiệu trưởng cho tôi nghỉ một ngày, vì cảm thấy không được khỏe để bắt đầu đi học lại, và không thể nào lên lớp với những ý nghĩ về Tara. Thầy đồng ý, và trong khi tôi bước ra, thầy nói:

	
	- Darren, cuối tuần này em nên ở nhà và thận trọng nhé.

	- Dạ, thưa thầy.



	Tôi nói dối, rồi chạy xuống cầu thang tìm Rachard.

	Thằng Smickey và mấy thằng  bạn của nó đang lởn vởn ở lối ra vào khi tôi xuống tới nhà dưới. Từ sau khi đụng độ nhau trên cầu thang, nó không nói gì với tôi, mặt nó xanh lè khi bỏ chạy – nhưng thấy tôi, nó la lên chế nhạo:

	
	- Ê, tụi bay, coi con mèo lết xác tới kìa. Nhục thật. tao tưởng ma-cà-rồng xử mày như con Tara rồi chứ. 



	Tôi phóng nhanh tới trước mặt nó. Vẻ lo lắng, nó làu bàu:

	
	- Coi chừng, Horston. Mày mà đụng tới mặt tao, tao sẽ…



	Tôi nắm ngực áo nó, kéo nó lên cao khỏi đầu tôi, nó la hét như một em bé, và đá tới tấp, nhưng tôi không buông, tiếp tục lắc mạnh hơn cho tới khi nó câm họng. tôi bảo:

	
	- Tao đang tìm Richard. Mày thấy nó không?



	Nó không nói năng gì, lom lom ngó tôi, tôi đưa tay trái lên, bóp mũi nó, vặn thật chặt cho tới khi nó rỉ khóc lóc. Tôi lại hỏi:

	
	- mày thấy nó không?



	Nó lí nhí:

	
	- có… ó…ó!



	Tôi buông mũi nó ra:

	
	- Bao giờ, ở đâu?

	- Mấy phút trước, nó tới phòng vi tính.



	Tôi thở dài, yên tâm, rồi nhẹ nhàng hạ thằng Smickey xuống, nói:

	
	- Cảm ơn.



	Nó bảo tôi cám ơn thì được ích gì. Mỉm cười, tôi ngoắc tay tạm biệt thằng du côn đang co rúm người. tôi ra khỏi tòa nhà, yên tâm là Richard được bình yên… ít nhất là tới tối…

	Về tới chung cư của Steve, tôi đánh thức cả người và ma-cà-rồng đang say ngủ. Harkat thì đã dậy rồi, tôi cùng họ bàn luận về hai vụ mới xảy ra. Vì không đọc báo nên bây giờ Debbie mới biết rằng cô bé bị giết. cô bị sốc mạnh, ứa nước mắt thì thầm:

	
	- Tara! Thứ quái vật nào mà lại giết một cô bé cô tội như Tara!!!!

	- Tôi nói về Richard và dự đoán cậu ta sẽ là kẻ tiếp theo nằm trong danh sách của ma-cà-chớp.



	Ông Crepsley nói:

	
	- Điều đó là không thể tránh khỏi. ta nghĩ, chúng sẽ tiếp tục với một bạn cùng lớp ngồi cạnh cháu – cũng giống như chúng đã làm với hàng xóm của Debbie – nhưng cũng có khả năng là cô bé hoặc cậu bé ngồi trước hay sau cháu.



	Tôi lưu ý tất cả.

	
	- Nhưng Richard là bạn cháu. Cháu không thân với mấy đứa kia.

	- Ta nghĩ là ma-cà-chớp không biết chuyện đó. Nếu biết chúng đã nhắm vào Richard trước.



	Vancha nói:

	
	- Chúng ta cần quan tâm tới cả ba. Có biết nhà mấy đứa học trò này ở đâu không?

	- Tôi có thể tìm ra.



	Vừa quệt nước mắt trên má, Debbie vừa nói. Vancha ném cho cô một miếng giẻ dơ dáy, Debbie đón nhận với một vẻ biết ơn, rồi nói tiếp:

	
	- Hồ sơ học sinh có sẵn trong máy tính. Tôi biết mật khẩu. tôi sẽ vào một quán cà phê có internet, lấy địa chỉ của ba em đó.



	Steve hỏi:

	
	- Chúng ta làm gì khi – nếu – chúng chúng tấn công?



	Chưa ai kịp trả lời, Debbie nói ngay:

	
	- Chúng ta làm như chúng đã làm với Tara(stupid)

	- Cô tưởng như thế là khôn ngoan sao? Chúng ta đều biết chúng không chỉ có một đứa trong hoạt động này, và tôi tin là chúng không kéo cả đám ra để làm việc này. Theo dõi kẻ sát nhân khi chúng trở về chẳng phải là khôn ngoan hơn sao…

	- Khoan. Anh nói là chúng ta sẽ để hắn giết Richard hoặc một em khác?

	- Đúng thế. Mục đích chính của chúng ta là…



	Nó chưa dứt lời đã bị Debbie tát và rít lên:

	
	- Súc sinh!



	Steve điềm nhiên nhìn cô:

	
	- Tôi làm điều phải làm. Sẽ không chặn đứng được ma-cà-chớp bằng kiểu cách văn minh hóa đâu.

	- Anh… anh…



	Cô không tìm được lời nào đủ xấu xa để rủa nó:

	Ông hoàng Vancha lên tiếng:

	
	- Cậu ta cũng có lí.



	 Debbie kinh hoàng quay sang nhìn ông.

	
	- Đúng. Tôi không thích ý nghĩ để chúng giết thêm bất kì một đứa trẻ nào nữa, nhưng nếu để cứu những người khác…

	- Không. Tôi không đồng ý đồng ý lấy một đứa trẻ ra làm vật tế thân.



	Tôi đồng ý với cô:

	
	- Tôi cũng thế.



	Steve hỏi:

	
	- Có ý kiến nào hay hơn không?



	Tất cả im lặng, ông Crepsley nói:

	
	- Chúng ta đóng bên ngoài, chờ ma-cà-chớp tới, bắn tên trước khi nó tấn công. Nhưng không giết, chỉ ngắm vào chân tay nó. Sau đó chúng ta bám theo, và nếu… may mắn, nó sẽ đưa chúng ta tới chỗ đồng bọn.



	Vancha lèm bèm:

	
	- Tôi không hiểu. Anh, tôi và Darren không thể sử dụng những khẩu súng này – trái ngược với đường lối ma-cà-rồng – như vậy là mỗi cặp tùy vào khả năng của Steve,, Harkat và Debbie.



	Steve hứa:

	
	- tôi sẽ không bắn trật mục tiêu.



	Debbie:

	
	- tôi cũng thế.



	     Harkat:

	
	- tôi cũng không bắn trật.



	Vancha đồng ý:

	
	- Có thể tất cả đều bắn trúng. Nhưng nếu có hai hoặc nhiều ma-cà-chớp xuất hiện, sẽ không có thời gian để bắn phát thứ hai, … vì súng này chỉ có thể bắn lẻ.



	     Ông Crepsley bảo:

	
	- Chúng ta phải chấp nhận liều. bây giờ Debbie hãy đến một quán cà phê có nét, tìm địa chỉ càng sớm càng tốt, rồi trở về ngủ. chúng ta phải sẵn sàng hành động khi đêm xuống.



	Ông Crepsley và Debbie rình ngoài nhà của Derek Barry, cậu bé ngồi trên tôi trong lớp anh văn. Vancha và Steve chịu trách nhiệm về Gretchen Kelton( Gretch khốn khổ theo cách gọi của thằng Smickey), cô bé ngồi bàn sau tôi. Tôi và harkat quan sát Richard Montrose.

	Đêm thứ sáu đó trời tối thui, ẩm ướt và lạnh ngắt. Richard sống cùng cha mẹ và nhiều anh chị em trong một ngôi nhà lớn. trên cao có nhiều cửa sổ, dễ cho ma-cà-chớp hành động. nhưng hầu như ma-cà-chớp không bao giờ giết con người ngay trong nhà của họ - vì vậy mới có truyền thuyết ma-cà-rồng không thể bước qua ngưỡng cửa khi chưa được mời vào – mặc dù hàng xóm của Debbie bị giết ngay trong nhà họ, nhưng các vụ khác đều bị tấn công bên ngoài.

	Đêm đó không có gì xảy ra. Richard ở trong nhà suốt. thỉnh thoảng thoáng thấy nó và gia đình qua lớp màn cửa, tôi phát thèm đời sống đơn giản của họ. chẳng ai trong gia đình Montrose phải rình rập bên ngoài ngôi nhà, ngong ngóng chờ đợi một cuộc tấn công của những quái vật linh hồn hắc ám của đêm tối.

	Khi đèn tắt và cả gia đình nó đã yên ngủ, tôi và Harkat lên mái nhà, núp trong bóng tối, canh chừng suốt đêm. Mặt trời lên, chúng tôi trở về căn hộ của Steve để gặp mọi người. họ cũng trải qua một đêm yên tĩnh, không ai thấy ma-cà-chớp.

	
	- Quân đội đã trở lại.



	Ông hoàng Vancha nói về những toán lính tuần tra đường phố sau cái chết của Tara Williams.

	
	- Chúng ta phải cố né tránh họ. rất có thể họ nổ súng vì tưởng nhầm chúng ta là kẻ sát nhân.



	Sau khi Debbie đi ngủ, chúng tôi bàn tính chương trình hành động trong những tuần tiếp theo. Mặc dù hai ông Crep và Van và cả tôi đã đồng ý sẽ rời khỏi đây vào thứ hai, nếu không tìm được ma-cà-chớp, chúng tôi nghĩ là phải cân nhắc lại. với cái chết của Tara và tính mạng của Richard đang bị đe dọa, sự việc đã đổi khác.

	Hai ông ma-cà-rồng không đồng ý, ông hoàng Vancha khăng khăng:

	
	- Đã thề là phải giữ lời. dù có gặp đối thủ hay không, thứ hai chúng ta sẽ đi. Điều đó chẳng vui vẻ gì, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là việc được ưu tiên. Chúng ta phải làm điều gì có lợi nhất cho thị tộc,.



	Tôi phải nghe theo họ, ông hoàng Paris Shyle thường nói: do dự, thiếu quyết đoán là nguồn gốc của sự hỗn loạn. Đây không phải là thời điểm liều lĩnh gây bất hòa với hai đông minh thân cận nhất của tôi.

	Nhưng mọi chuyện xảy ra, tôi không còn phải lo ngại nữa, vì khuya thứ bảy đó, cùng những đam mây nặng nề che phủ mặt trăng, ma-cà-chớp ra tay hành động, và… lũ quỷ khát máu bất ngờ xuất hiện.
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	Harkat nhìn thấy trước. lúc đó là tám giờ mười lăm. Richard và một người anh nó ra khỏi nhà, tới một cửa hàng gần đó, rồi trở về với những cái bao đầy. chúng tôi theo anh em nó từng bước. đúng lúc Richard đang ngặt nghẽo cười vì một câu nói đùa của anh nó, Harkat níu vai tôi, chỉ về phía chân trời. không tới hơn một giây, tôi phát hiện ra một cái bóng đang tiến lại mái nhà của một cửa hàng lớn, theo dõi hai đứa con trai bên dưới.

	Harkat hỏi:

	
	- CÓ phải đó là Móc Sắt?



	Tôi căng mắt nhìn:

	
	- Không biết, xa quá, không nhìn rõ.



	Hai anh em Richard tiến tới một con hẻm để về nhà. Đó là nơi lí tưởng cho ma-cà-chớp tấn công. Vì vậy tôi và harchad vội bám sát hai cậu bé, cho đến khi chỉ còn cách mấy mét, chúng rẽ xuống con hẻm. Harkat tra tên vào súng. Tôi rút từ thắt lưng một con dao phóng(theo kiểu của Vancha) sẵn sàng yểm trợ Harkat nếu anh ta bắn trượt.

	Ma-cà-chớp tấn công khi hai anh em Richard đi được nửa hẻm. tôi thấy cái móc vàng và móc bạc của nó trước – chính là móc sắt – rồi tới cái đầu phủ kín bằng bằng cái muc trùm. Nếu nhìn quanh, hẳn đã thấy chúng tôi, nhưng nó chỉ chăm chăm vào hai cậu bé.

	Móc Sắt ép sát tường, lén lút theo sau hai anh em như một con mèo. Tôi rất muốn bảo Harkat giết nó ngay bằng một mũi tên. Nhưng trong cái biển ma-cà-chớp còn nhiều cá khác, nếu chúng tôi không sử dụng gã này làm mồi, sẽ không bao giờ bắt được bầy kia.

	Tôi thì thầm:

	
	- nhắm ngay chân trái, dưới đầu gối, sẽ làm nó phải đi chậm hơn.



	Mắt không rời ma-cà-chớp, Harkat gật đầu. Thấy Móc Sắt sửa soạn nhảy, tôi muốn hỏi Harkat còn chần chừ gì nữa, nhưng sợ anh ta rối trí. Rồi, ngay khi Móc Sắt khom người để nhảy, harkat bóp cò. Mũi tên bay vút vào bóng tối và… trúng ngay điểm tôi đề nghị. Ma-cà-chớp đau đớn rú lên, lộn nhào khỏi tường. Anh em Richard nhảy dựng lên, mấy bao hàng rơi xuống đất. hai đứa trừng trừng nhìn người đang nằm quằn quại, không biết nên chạy hay tới giúp.

	
	- Đi khỏi đây ngay!



	Tôi gào lớn, tay che mặt bước tới:

	
	- Nếu muốn sống, chạy ngay đi.



	Bỏ lại mấy cái bao, hai anh em co giò chạy. là hai người thường, nhưng chúng chạy nhanh khiếp thật

	Trong lúc đó, Móc Sắt đã đứng được dạy.

	
	- Ôi chân tôi!



	Nó rên lên, nhổ mũi tên. Nhưng Steve là một nhà thiết kế rất tinh quái, mũi tên không lung lay. Móc Sắt cố kéo mạnh hơn và mũi tên bị gãy, đầu tên vẫn nằm trong chân nó.

	
	- Uiiii da!



	Nó gào lên, ném chân mũi tên vô dụng về phía chúng tôi.

	Tôi cố tình nói lớn với Harkat:

	
	- tiến lên bắt, giết chết nó đi.



	Hắn đờ người, tiếng rên rỉ tắt lịm trên môi. Nhận thấy đang găp nguy, nó cố nhảy lại lên tường. Nhưng chân trái nó vô dụng, không thể nào nhảy nổi. nó bật lên một tiếng rủa, rút dao phóng về phía chúng tôi. Tôi và Harkat né tránh, đủ thời gian cho Móc Sắt quay người chạy… chính xác như điều mong muốn của chúng tôi.

	Khi bắt đầu đuổi theo ma-cà-chớp, Harkat gọi điện báo cho những người kia biết chuyện đang xảy ra. Đó là công việc của anh ta. Phần của tôi là tập trung vào Móc Sắt, đảm bảo không đẻ mất dấu nó.

	Tới cuối hẻm, tôi không thấy Móc Sắt đâu. Trong một thoáng, tôi sợ là nó đã trốn thoát, nhưng rồi thấy trên lề đường có vết máu, tôi theo những giọt máu tới đầu một con hẻm khác và thấy nó đang leo lên một bức tường , rồi lên một mái nhà kế bên, trươc khi tiếp tục tiến theo. Cuộc theo đuổi kéo dài trên cao thích hợp với mục đích của tôi hơn, vì tránh được lính tráng và cảnh sát.

	Móc Sắt chờ tôi trên mái nhà. Vừa gỡ ngói ném vào tôi, nó vừa tru lên như một con chó dại. tôi tránh được một viên, nhưng lần thứ hai tôi phải lấy tay che mặt. viên gạch vỡ tan khi chạm đốt ngón tay tôi. Nhưng không gây thương tích nặng. ma-cà-chớp với bàn tay bằng móc sắt gầm gừ xông tới. tôi thoáng bối rối, vì một bên mắt nó không rực lên màu đỏ nữa – mà là xanh dương, xanh lục như người thường, nhưng tôi không còn thời gian để lí giải việc này. Nâng hai mũi dao lên, tôi sẵn sàng nghênh chiến, dù không muốn giết trước khi nó có thể dẫn tôi tới chỗ  đồng bọn, nhưng nếu bắt buộc, tôi cũng phải làm.

	Nhưng trước khi nó có dịp thử sức tôi, Vancha và Steve đã xuất hiện. Steve bắn tên, nhưng bị hụt, ông hoàng phóng lên tường. Móc Sắt lại tru lên và phóng mũi tên vào phía chúng tôi, rồi trườn lên mái, tụt xuống phía bên kia.

	Đến bên tôi, ông hoàng hỏi:

	
	- Không sao chứ?

	- Dạ. chúng cháu bắn trúng chân nó. Nó vẫn còn đang chảy máu.

	- Ta thấy rồi.



	Tôi nhúng ngón tay vào một vũng máu, đưa lên ngửi. có mùi máu ma-cà-chớp, nhưng tôi vẫn yêu cầu ông thử. Ông nếm rồi nói:

	
	- ma-cà-chớp, sao mi còn phải nghi ngờ?



	tôi cắt nghĩa về màu mắt của Móc Sắt. Ông chỉ lẩm bẩm:

	
	- Lạ thật.



	Kéo tôi đứng dạy, ông chạy lên đỉnh mái nhà, kiểm tra xem Móc Sắt có nằm rình chúng tôi không, rồi ngoắc chúng tôi đi theo, cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.

	Trong khi tôi và ông Vancha thao dấu ma-cà-chớp qua mái nhà, Harkat và Steve giữ song hàng với chúng tôi dưới đất, chỉ giảm tốc độ khi phải vòng qua các ngã tư, hay tránh những toán tuần tra của cảnh sát. Chừng năm mười phút sau, ông Crepsley và Debbie kết nối với chúng tôi. Debbie tham gia cùng nhóm dưới đất, ông ma-cà-rồng hoạt động trên mái nhà.

	Chúng tôi có thể tiến sát theo ma-cà-chớp với cái chân đau bị thương và mất hiều máu của nó.nó không thể tiến nhanh được, nhưng chúng tôi vẫn để nó giữ khoảng cách phía trước. ở trên này, nó không có cách nào thoát nổi chúng tôi. Giết nó là vấn đề đơn giản, nhưng chúng tôi… chưa muốn giết.

	Sau nhiều phút im lặng, Vancha nói:

	
	- Chúng ta không được để nó nghi ngờ. nếu theo nó quá lâu, nó sẽ nghĩ chúng ta có âm mưu. Đã đến lúc lùa nó xuống đất.



	Ông tiến lên trước, cho tới tầm ném shuriken. Rút từ thắt lưng ra vũ khí hình ngôi sao, nhắm thật kĩ, rồi phóng trượt qua ống khói ngay trên đầu Móc Sắt.

	Quay phắt lại, ma-cà-chớp nhứ nhứ bàn tay móc vàng về phía chúng tôi, tức giận la lên mấy câu rất khó hiểu. Vancha làm nó im bặt bằng một shuriken thứ hai, lần này sát mục tiêu hơn lần trước. Vội vàng nằm sấp xuống, Móc Sắt trườn tới mép mái nhà, móc lấy ống máng. Nó buông mình lửng lơ ngoài khoảng không, kiểm tra bên dưới, giụt móc khỏi ống máng. Nó buông mình lơ lửng ngoài khoảng không, buông mình xuống khỏi… bốn tầng lầu! nhưng với ma-cà-chớp thì đó chỉ là chuyện nhỏ.

	Tiến lại một cái thang thoát hiểm, ông Vancha nói:

	
	- Chúng ta đi thôi, báo cho những người kia biết. ta không muốn họ đụng đầu hắn trong thành phố.



	Tôi vừa xuống thang vừa gọi điện thoại. họ đang ở sau chúng tôi khoảng hơn một dãy nhà. Tôi dặn họ giữ vị trí. Trong khi tôi và ông Crepsley theo sát ma-cà-chớp dưới đất, ông hoàng Vancha theo dõi nó từ trên nóc nhà, đảm bảo không thể để nó lên lại mái, thu hẹp khả năng lựa chọn giữa đường phố và đường hầm của nó.

	Sau ba phút chạy điên cuồng, nó chọn đường hầm.

	Chúng tôi phát hiện một nắp cống bỏ hoang và những vệt máu dẫn xuống đường hầm tối.

	
	- Đây rồi!



	Tôi thở dài nói trong khi chờ đợi ông Vancha. Tôi bấm điện thoại triệu tập cả nhóm. Khi có mặt đầy đủ, chúng tôi lại chia làm ba cặp, rồi lẳng lặng leo xuống, vì ai cũng biết việc mình phải làm là gì rồi.

	Vancha và Steve dẫn đầu. tất cả chúng tôi theo sau, quan sát những đường kế bên, không để cho móc Sắt có thể chạy ngược trở lại. Việc theo dõi Móc Sắt ở dưới này thật chẳng dễ dàng. Nước trong đường hầm rửa sạch hết vết máu, và bóng tối làm tầm nhìn rất giới hạn. nhưng chúng tôi đã rất quen với những không gian tối tăm và chật hẹp, nên vẫn có thể di chuyển nhanh, giữ khoảng cách gần nhau, thu nhận từ những dấu vết nhỏ nhất.

	Móc Sắt đưa chúng tôi vào những đường hầm sâu hơn những đường hầm chúng tôi đã biết. Kể cả Murlough, ma-cà-chớp điên loạn, cũng chưa sục sạo vào sâu dưới lòng đất như thế. Móc Sắt đang đi tìm đồng bọn giúp đỡ, hay đang cố đánh lạc hướng chúng tôi?

	Trong một lúc nghỉ chân, Harkat nhận xét:

	
	- Chắc chúng ta đã gần tới ranh giới thành phố rồi. mấy đường hầm này sắp đến khúc cuối, hoặc…

	- Sao?

	- Có thể Móc Sắt đang mở một lối thoát. Nếu nó ra tới khoảng trống ngoài vùng quê… nó có thể chạy và phi hành một cách an toàn.

	- Vết thương không gây trở ngại cho nó sao?

	- Có thể. Nhưng nếu nó quá tuyệt vọng thì… có thể không.



	Khi theo kịp Vancha và Steve, Harkat nói với ông hoàng ý nghĩ của nó. Ông bảo đã nghĩ đến việc đó rồi, và đang từ từ tiến tới ma-cà-chớp – nếu Móc Sắt định tiến lên gần mặt đất, ông sẽ kết thúc đời nó.

	Nhưng chúng tôi ngạc nhiên thấy, thay vì lên trên, Móc sắt càng xuống sâu hơn. Không thể ngờ nổi những đường hầm này xuống sâu đến thế này, và cũng không thể hiểu  chúng được dùng để làm gì. Thiết kế rất hiện đại, và không một dấu hiệu nào thể hiện chúng đã từng được sử dụng. Tôi đang thắc mắc, bỗng Vancha đứng khựng lại, khiến tôi suýt xô phải ông. Tôi hỏi:

	
	- Có gì vậy/



	Vancha thì thầm:

	
	- Nó ngừng lại rồi. Phía trước hình như có một căn phòng hay một cái hang.

	- Chờ chúng ta để đánh một trận quyết định?

	- Có thể. Nó mất nhiều máu và cuộc rượt đuổi làm nó kiệt sức. nhưng sao nó lại ngừng lại lúc này? Ngay tại đây? Ta thấy không yên tâm.



	Khi ông Crepsley và Debbie tới nơi, Steve tra một đèn pin vào khẩu súng bắn tên. Tôi rít lên:

	
	- Thận trọng! nó thấy ánh sáng.



	Steve nhún vai:

	
	- Thì sao? Nó biết chúng ta đang ở đây. Chúng ta hoạt động trong ánh sáng hay trong bóng tối cũng thế thôi. 



	Có lí. Tất cả chúng tôi đều bật đèn đã đem theo, bật ánh đèn mờ để không tạo quá nhiều bóng đổ.

	Steve hỏi:

	
	- Chúng ta đi theo hay chờ chúng tấn công?



	sau một thoáng ngập ngừng, ông Crepsley nói:

	
	- Chúng ta theo nó vào trong.



	Ông hoàng cũng đồng ý. Tôi nhìn Debbie. Trông cô run rẩy như sắp bị ngất. tôi bảo;

	
	- Nếu muốn, bạn có thể chờ tại đây.

	- Không. Mình cũng đi… vì Tara.



	Vừa rút vũ khí shuriken, ông hoàng Vancha vừa ra lệnh:

	
	- Steve và Debbie thủ phía sau. Larten và ta dẫn đầu. Darren và Harkat đi giữa. nếu nó có một mình, ta sẽ thanh toán. Kể cả nếu phải đấu một trọi một, nếu có có đồng bọn thì…



	Ông cười chẳng khôi hài chút nào:

	
	- Mạnh ai nấy lo.



	Kiểm tra lần cuối, yên tâm mọi người đều đã sẵn sàng, ông tiến bước với ông Crepsley bên phải. harkat và tôi theo sau. Steve và Debbie bọc hậu.

	Chúng tôi tiến vào căn phòng rộng mái vòm, hiện đại như những đường hầm. mấy cây nến trên tường tỏa ánh sáng chập chờn ảm đạm. Đối diện chúng tôi có một lối nữa để vào phòng, nhưng được đóng kín bằng một cửa sắt nặng nề hình tròn, giống những cửa an toàn trong ngân hàng. Harkat tới ngồi xổm gần những cái cửa đó chừng vài mét, đầu gối che kín mặt, hai tay mân mê đầu mũi tên đặt dưới chân.

	Chúng tôi tản ra, Vancha phía trước, tất cả số còn lại tạo thành một nửa vòng tròn phía sau ông. Ông đứng lại, quan sát bóng dáng ma-cà-chớp, nói:

	
	- Trò chơi kết thúc rồi.



	Móc Sắt khịt mũi, ngước nhìn chúng tôi bằng một mắt đỏ, một mắt xanh:

	
	- Mi nghĩ vậy sao? Còn ta lại nghĩ mới chỉ bắt đầu. 



	Ma-cà-chớp vỗ mấy cái móc sắt vào nhau, một, hai, rồi ba lần…

	Và… một kẻ từ trần rơi xuống.

	Kẻ đó hạ xuống ngay bên Móc Sắt, đứng nhìn chúng tôi, mặt hắn màu tía, đôi mắt đỏ như máu. Một ma-cà-chớp.

	Thêm một tên nữa rơi xuống từ trần. rồi một tên nữa, thêm nữa… Nhìn ma-cà-chớp lộp độp rơi xuống, ruột gan tôi lộn tùng phèo. Trong đám chúng có cả những ma mới, sơ mi nâu quần đen, đầu trọc với chữ M xăm trên hai tai, quầng mắt sơn đỏ, và trang bị súng lục súng trường, cung tên.

	Tôi đếm tất cả chúng là chín ma-cà-chớp và mười bốn ma mới, chưa kể Móc Sắt. Chúng tôi đã bị lọt bẫy rồi. Nhìn những khuôn mặt tàn nhẫn của đám này, tôi biết chúng tôi phải cần tới tất cả thần linh may mắn của ma-cà-rồng cứu giúp, mới mong còn sống sót, mà lết khỏi chỗ này.
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	- Phải. Nếu chiến đấu với những ma-cà-chớp cao thượng, trung thực, ta đã không nghĩ thế. Nhưng một ma-cà-chớp phải cầu viện những con người trang bị vũ khí, để tham gia cuộc chiến của nó, thì là một kẻ hèn nhát, không biết danh dự là gì. Ta không có gì phải sợ những con quái vật đáng khinh đó.



	Ma-cà-chớp đứng trên cái móc sắt gầm lên:

	
	- Thận trọng lời nói của mi. chúng ta không tha thứ cho những lời nhục mạ như thế đâu.

	- Chúng ta mới là những kẻ bị nhục mạ. chết trong tay những địch thủ xứng đáng là một cái chết vinh dự. nếu các người đưa ra những chiến binh ưu tú nhất để đánh và giết chúng ta, chúng ta sẽ chết với nụ cười trên môi. Nhưng đưa ra… những thứ… những thứ…



	Đám ma mới xôn xao tức giận, nhưng các ma-cà-chớp có vẻ bối rối, gần như xấu hổ. tôi nhận thấy chúng cũng chẳng ưa gì đám ma mới hơn chúng tôi. Vancha cũng thấy điều đó. Ông từ từ nối lỏng dây nịt có những vũ khí shuriken, bảo Steve, Debbie và Harkat:

	
	- Bỏ súng bắn tên xuống.



	Họ ngẩn người nhìn lại ông. Ông gằn giọng:

	
	- Bỏ xuống!



	Ba người làm theo. Vancha đưa hai bàn tay trần, nói:

	
	- Chúng ta đã dẹp bỏ vũ khí tầm xa. Các mi sẽ ra lệnh cho bầy thú cưng làm vậy và chúng ta sẽ chiến đấu một cách đàng hoàng đáng trọng, hay… để chúng bắn giết chúng ta như ta nghĩ các người là những kẻ đáng khinh?



	Giọng đầy căm hận, Móc Sắt thét lên:

	
	- bắn! bắn chết hết chúng nó đi!



	Đám ma mới nâng vũ khí lên nhắm.

	Ma-cà-chớp bên trái Móc Sắt kêu lên:

	
	- Không. Nhân danh tất cả bóng tối của đêm, ta nói: không.



	Đám ma mới ngừng lại. móc Sắt quay phắt qua ma-cà-chớp hỏi:

	
	- Điên hả?

	- Coi chừng. nếu mi gây trở ngại cho ta, ta sẽ giết mi ngay tại chỗ.



	Móc Sắt sững sờ ngừng lại. Quay lại đám ma mới, ma-cà-chớp ra lệnh:

	
	- Bỏ hết vũ khí xuống. chúng ta sẽ chiến đấu bằng vũ khí cổ truyền. trong danh dự.



	Ma mới tuân lệnh. Vancha quay lại nháy mắt với chúng tôi trong khi chúng tôi cũng bỏ vũ khí sang một bên. Vancha lại nhìn ma-cà-chớp lên tiếng:

	
	- Trước khi bắt đầu, ta muốn biết, sinh vật với những cái móc này thuộc loại gì?



	Móc Sắt căm phẫn nói:

	
	- Ta là ma-cà-chớp.



	Vancha mỉa mai:

	
	- Thật ư? Ta chưa từng thấy ma-cà-chớp với hai mắt bất đồng.



	Hai mắt đảo lia lịa, Móc Sắt gào lên:

	
	- Mẹ kiếp! chắc nó bị rơi khi ta ngã.

	- Cài gì bị rơi?



	Tôi nói nhỏ:

	
	- Kính sát tròng. Nó đeo kính sát tròng màu đỏ.



	Móc Sắt la oai oái:

	
	- Không. Dối trá. Ta không đeo kính. Bargen, nói với chúng đi, mắt tôi đỏ, da tôi màu tía như các anh.



	Ma-cà-chớp bên trái Móc Sắt bối rối xê dịch hai chân:

	
	- Anh ta là ma-cà-chớp, nhưng mới chỉ được truyền máu gần đây. Anh ta muốn như tất cả chúng ta, nên đeo kính sát tròng…



	Bargen che miệng ho, nói tiếp

	
	- Sơn mặt và thân hình màu tía.



	Móc Sắt rống lên:

	
	- Đồ phản bội!



	Bargen ghê tởm nhìn Móc Sắt rồi phun nước bọt xuống đất, ngay chỗ Vancha nhổ nước bọt lúc trước.

	Ông hoàng lặng lẽ hỏi, giọng không chút diễu cợt:

	
	- Vì sao trên đời này lại có chuyện ma-cà-chớp truyền máu cho những kẻ mắc bệnh tâm thần như thế này và tuyển loài người vào để chiến đấu chứ?



	Bargen trả lời:

	
	- Thời đại đổi thay. Dù chúng ta không thích, nhưng Chúa tể của chúng ta đã bảo phải thay đổi như thế.

	- Đây là những gì Chúa tể vĩ đại đem lại cho thị tộc của hắn sao? Những tên côn đồ của loài người và những quái vật điên khùng tay bằng móc?



	Móc Sắt gào lên:

	
	- Ta không điên! Chỉ điên vì phẫn nộ.



	Hắn chỉ tay vào tôi:

	
	- Tất cả là lỗi tại … nó.



	Vancha cũng như tất cả mọi người trong phòng lom lom nhìn tôi. Ông Crepsley hỏi:

	
	- Sao, Darren?

	- Cháu không biết hắn đang nói gì.

	- Đồ dối trá! Dối trá! 



	Ông Cresley tra hỏi:

	
	- Mi có biết… sinh vật này không?

	- Không. Lần đầu tiên cháu thấy hắn là khi cháu bị tấn công trong ngõ hẻm. cháu  chưa bao giờ….



	Móc Sắt gào lên:

	
	- Nói láo! Nếu muốn, mày cứ tha hồ giả bộ, nhưng mày biết tao là ai. Mày cũng biết đã làm gì để đẩy tao đến nỗi này.



	Hắn đưa hai tay lên, mấy cái móc lóe lên dưới ánh nến.

	
	- Ta thề, thật tình không biết mi nói gì.

	- Không ư? Nói dối với một cái mặt nạ thật quá dễ. Để xem mày còn có thể nói dối nữa không, khi đối diện với…



	Móc tay trái, giật mạnh mũ chùm đầu, để lộ ra mặt hắn. đó là khuôn mặt tròn, nặng nề, râu xồm xoàm và nhòe nhoẹt sơn đỏ. Rồi gắn kết nọi thứ: hai bàn tay bị mất, giọng nói quen thuộc, tôi đã nhận ra hắn là ai. Tôi nghẹn thở kêu lên:

	
	- Reggie Veggie!



	Hắn rít lên:

	
	- Đừng gọi ta như thế. Mà là R.V vì R.V có nghĩa là Righteous Vampaneze



	Tôi không biết nên cười hay nên khóc. RV là người tôi đã gặp không lâu sau khi gia nhập Gánh Xiếc Quái Dị, là chiến sĩ bảo vệ sinh thái, là người đã hiến dâng đời mình để bảo vệ đồng quê. Chúng tôi là bạn của nhau, cho đến khi ông ta phát hiện ra tôi giết thú vật làm thức ăn cho những người Tí Hon. Ông tìm cách giait thoát cho người sói, vì nghĩ là chúng tôi ngược đãi nó, nhưng lại bị con thú hung dữ đó cắn đứt hai tay. Lần cuối cùng tôi thấy ông, ông đang vừa chạy vừa la thét: “ tay của tôi! Tay của tôi!”

	Bây giờ ông ta đứng đây. Cùng với ma-cà-chớp. tôi bắt đầu hiểu vì sao tôi bị gài bẫy và kẻ nào đã đứng sau vụ nay. Tôi tố cáo:

	
	- Chính ông là người gửi hồ sơ đó cho trường Mahler! 



	Cười ranh mãnh, vung vảy  mấy cái móc trước mặt tôi, ông ta hoir:

	
	- Với cái bàn tay thế này ư? Chúng chỉ có thể chặt, xé, móc ruột, nhưng… viết lách thì không. Vai trò của tao là dụ mày xuống dưới đây, còn chuyện đó phải là một người tài trí hơn ta nhiều mới nghĩ ra.



	Ông hoàng Vancha cắt ngang:

	
	- Ta vẫn chưa hiểu. thằng điên này là ai?



	Tôi bảo:

	
	- Chuyện dài lắm, sau này cháu sẽ nói với ông.



	Ông cười khểnh:

	
	- Sau này! Mi lạc quan cho tới phút chót!



	Bất chấp sẹ đe dọa của ma-cà-chớp và ma mới, tôi tiến lại gần RV. Còn cách vài mét, tôi đứng lại, lặng lẽ quan sát mặt ông ta. Vẻ lo lắng, nhưng ông ta không lùi lại.

	Tôi bàng hoàng hỏi:

	
	- Chuyện gì đã xảy ra với ông? Ông yêu đời, tốt bụng, hiền lành. Ông lại còn là một người ăn chay!



	RV cười:

	
	- Hết rồi. Bây giờ tao ăn rất nhiều thịt, mà phải là thịt còn máu.



	Nụ cười tàn nhẫn:

	
	- Mày và cái băng nhóm quái dị kia đã đến làm hủy hoại đời tao. Tao đã lang thang khắp nơi, bơ vơ, sợ hãi, cho đến khi được ma-cà-chớp thu nạp. Họ cho tao nghị lực, trang bị cho tao hai tay mới. Đền đáp lại, tao đã giúp để giao nộp mi cho họ.



	Tôi buồn bã lắc đầu:

	
	- Chúng không làm cho ông thành mạnh mẽ, chúng làm cho ông thành một quái vật ghê tởm.



	Mặt tối sầm, ông ta nói ngay:

	
	- Rút lại lời nói đó ngay, nếu không ta sẽ…



	Ông hoàng Vancha lên tiếng:

	
	- Trước khi kéo dài thêm chuyện này, ta có thể hỏi một câu không? Một c âu hỏi cuối cùng thôi?



	 Trong khi RV im lặng nhìn ông, ông hỏi:

	
	- Nếu mi không gài bẫy chúng ta, kẻ nào làm chuyện đó?



	Cả RV và các ma-cà-rồng khác đều nín bặt, Vancha kêu lên:

	
	- Nào, đừng ngại, chú nhỏ thông minh đó là ai? (chẳng thấy có gì là thông minh, chỉ thấy đây là cái bẫy đường vòng vớ vẩn)



	Im lặng kéo dài thêm một lúc. Rồi, phía sau chúng tôi, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hiểm độc cất lên:

	
	- Là tôi.



	Tôi quay lại nhìn người đó là ai. Hai ông Vancha, Crepsley và Harkat cũng cùng quay lại. Nhưng Debbie thì không vì cô đang đứng đờ người, một lưỡi dao găm đè lên cuống họng, và Steve Leopard cũng không quay lại, vì hắn đang đứng bên cô, … tay cầm dao găm.

	Tôi không thốt được lên lời. từ từ chớp mắt, hi vọng tỉnh táo lại, nhưng không thể. Steve vẫn đang đứng đó, cầm dao dí cổ Debbie, u ám mỉm cười.

	Giọng căng thẳng, ông Crepsley bảo Steve:

	
	- Tháo găng tay ra. Tháo găng tay ra và cho chúng ta xem bàn tay của mi.



	Steve mỉm cười, đưa bàn tay trái đang nắm cổ Debbie lên miệng, cắn đầu găng tay kéo ra. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là dấu thập trên lòng bàn tay trái nó, dấu thập mà nó đã rạch trong đêm thề sẽ truy lùng và giết tôi. Và mắt tôi lướt từ lòng bàn tay lên những ngón tay của nó, và tôi hiểu vì sao ông Crepsley đã yêu cầu nó tháo găng.

	Năm vết thẹo nhỏ chạy dọc trên những đầu ngón tay – dấu hiệu chứng tỏ nó là sinh vật của đêm tối. Nhưng Steve không được ma-cà-rồng truyền máu. Nó được truyền máu bởi một trong những kẻ kia. Nó là một ma-cà-chớp nửa mùa!
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	Khi nỗi sửng sốt ban đầu nhạt dần, một mối căm ghét u ám, lạnh lẽo cuồn cuộn tự đáy lòng tôi. Tôi quên hết ma-cà-chớp, ma mới; chỉ hoàn toàn tập trung vào Steve. Thằng bạn thân thiết nhất của tôi. Thằng bé tôi đã xứu mạng. thằng đàn ông tôi đã mở rộng vòng tay đón nó trở lại. Tôi đã bảo lãnh cho nó. Đã tin tưởng nó, đã cho nó tham gia vào kế hoạch của chúng tôi.

	Vậy mà suốt thời gian đó, nó âm mưu chống lại chúng tôi. Cách này hay cách khác, tôi có thể xông vào, xé nó ra từng mảnh, nhưng nó đang dùng Debbie làm lá chắn. dù nhanh như tôi, cũng sẽ không kịp ngăn nó cứa lưỡi dao vào cổ Debbie. Nếu tôi tấn công, cô ấy sẽ chết.

	Giọng ông Crepsley không có vẻ quá phẫn nộ như tôi tưởng:

	
	- Ta đã biết là không nên tin nó. Máu không thay đổi được. đáng lẽ ta nên giết nó từ nhiều năm trước.



	Kéo Debbie sát vào nó hơn, Steve ha hả cười:

	
	- Đừng tỏ ra là một kẻ chiến bại cay đắng thế chứ.



	Vancha hỏi:

	
	- Tất cả đều là thủ đoạn, phải không? Thằng bàn tay bằng móc kia tấn công, để mi có dịp cứu Darren cũng chỉ là một màn kịch.



	Steve khoái chí:

	
	- Tất nhiên. Ta luôn biết chúng ở đâu, lôi cuốn chúng bằng cách đưa RV tới thành phố này gieo hoảng sợ trong dân chúng, vì biết sẽ kéo được lão Crepsley khó tính quay trở lại.



	Ông Crepsley kinh ngạc hỏi:

	
	- Vì sao mi biết?

	- Nghiên cứu. Tôi đã tìm ra tất cả những gì tôi cần biết về ông. Tôi coi ông như công việc của đời mình. Không dễ. nhưng sau cùng tôi cũng đã lần ra. Từ giấy khai sinh đến mối liên hệ của ông với nơi này. Trong những cuộc du hành, tôi đã kết hợp với những người bạn tốt – là ma-cà-chớp. họ đã không xua đuổi tôi như ông. Qua họ, tôi biết được một người anh em họ - Murlough loạn trí, khốn khổ - bị mất tích tại đây mấy năm trước. với những gì tôi đã phát hiện và biết những hoạt động của ông, việc nối kết những sự kiện không khó khăn gì. Chuyện gì đã xảy ra với Murlough vậy? ông giết hay chỉ dọa cho anh ta sợ rồi bỏ đi?



	Ông Crepsley và tôi đều không trả lời. Steve lại nói:

	
	- không sao. Chuyện đó không quan trọng. nhưng tôi đã tính toán, nếu ông đã trở lại để giúp những con người này một lần, thì sẽ lại làm điều đó.

	- Thông minh lắm.



	Mấy ngón tay ông ngọ nguậy như chân nhện. tôi biết ông ngứa ngáy, chỉ muốn xiết cổ Steve.

	Vancha nói:

	
	- Điều ta không hiểu là: đám này làm gì ở đây?



	Ông hất đầu về phía Bargen và các ma-cà-chớp, ma mới:

	
	- Chắc chắn không để giúp mi trong cuộc trả thù dồ dại của mi rồi.

	- Tất nhiên là không. Tôi chỉ là một ma-cà-chớp khiêm nhường. tôi không thể chỉ huy những bề trên. Tôi đã kể cho họ biết về Murlough – một điều họ rất quan tâm – nhưng họ có mặt tại đây là vì những nguyên nhân khác, vì lệnh của người khác.

	- Của ai?

	- Chuyện đó sẽ được nói tới. nhưng chúng ta không ở đây để nói, mà để … giết.



	Sau chúng tôi, đám ma-cà-chớp và ma mới tiến lên. Hai ông Vancha và Crepsley , và cả Harkat quay lại nghênh chiến, tôi đứng yên. Tôi không thể dời mắt khỏi Steve và Debbie, cô ấy đang khóc, nhưng vẫn đứng thẳng, hướng đôi mắt cầu cứu về phía tôi.

	Giọng khản đặc, tôi hỏi:

	
	- tại sao?



	Steve hỏi:

	
	- Tại sao cái gì?

	- Tại sao mày ghét chúng tao? Chúng tao chưa hề làm hại mày.



	Hất đầu về phía ông Crepsley, nó nói:

	
	- Lão bảo tao là ma quỷ. Còn mày chiếm chỗ của tao. Mày để con nhện đó cắn tao và cố tình giết tao.

	- Không! Tao đã cứu mày. Tao đã bỏ tất cả để cứu mày được sống.

	- Vô lý. Tao biết những gì thật sự xảy ra. Mày âm mưu với lão chống lại tao, để mày có thể chiếm chỗ của tao trong thị tộc ma-cà-rồng. mày đã ghen tị với tao.

	- Không đâu! Steve. Thật điên rồ. cậu không biết là…

	- Dẹp đi. Tao không quan tâm. Hơn nữa, khách danh dự đã tới rồi… một người mà tao tin chắc tất cả trong số bọn mày đang thèm được gặp đến chết được.



	Dù không muốn rời mắt khỏi Steve, nhưng tôi phải thấy nó đang nói gì. Ngoái nhìn lại, tôi thấy hai hình dáng lờ mờ sau đám ma-cà-chớp và ma mới. Vancha, Crepsley và Harkat không quan tâm đến mấy lời nói của Steve và hai cái bóng phía sau, mà tập trung vào địch thủ ngay trước mặt. rồi ma-cà-chớp hơi tách ra, tôi nhìn rõ hai kẻ đứng sau chúng. Tôi kêu lên:

	
	- Ngài Vancha!

	- Cái gì?

	- Phía sau…là…



	Tôi liếm môi. Gã cao hơn đã phát hiện ra tôi và dò hỏi  mơ hồ. gã kia mặc áo choàng màu lục, mặt được che sau cái mũ chùm đầu.

	Gạt lưỡi kiếm của một ma mới bằng tay không, ông hoàng Vancha la lên hỏi:

	
	- Ai?

	- Em trai ngài. Gannen Harst



	Ông ngừng đánh. Ông Crepsley, Harkat và cả mấy ma-cà-chớp đều bối rối ngừng lại.

	Vancha đứng vươn hết chiều cao, nhìn qua đầu những kẻ đang đứng trước mặt. mắt Gannen Harst rời khỏi tôi, nhìn vào mắt của ông hoàng Vancha. Hai anh em trừng trừng nhìn nhau. Rồi ánh mắt của ông chuyển sang người mặc áo choàng và mũ chùm đầu. ông nghẹn thở:

	
	- hắn ở đây????



	Giọng Steve đầy ác ý:

	
	- Tôi thấy hình như các vị đã gặp nhau rồi.



	Vancha không thèm để ý đến tên ma-cà-chớp nửa mùa. Ông lại hổn hển:

	
	- Hắn có mặt tại đây.



	Mắt ông không rời thủ lãnh của ma-cà-chớp, kẻ chúng tôi đã thề sẽ giết. rồi ông làm một chuyện ma-cà-chớp không ngờ. với một tiếng gào bằng toàn thể sức lực, ông … tấn công!

	Một hành động điên rồ. một ma-cà-rồng tay không chống lại hai mươi tám ma-cà-chớp và ma mới trang bị vũ khí, nhưng chính sự điên rồ đó đã đem lại cho ông thế thượng phong. Trước khi đám ma-cà-rồng và ma mới kịp trở tay, trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, ông đã xông qua chúng, đánh bật một số tên ngã lăn xuống đất. số khác dạt sang hai bên, tiến gần sát Gannen Harst và Chúa tể ma-cà-chớp.

	Lợi dụng thời cơ, ông Crepsley phản ứng cấp kì, phóng tới sau Vancha. Tả xung hữu đột giữa đám ma-cà-chớp và ma mới, những lưới dao trên hai tay ông tua tủa xòe ra như những cái vuốt trên đầu cánh dơi. Ba địch thủ bị bật ngửa, ngực và cổ họng bị rạch toang hoác.

	Khi Harkat vung rìu bổ xuống đầu một ma mới, vành đai ma-cà-chớp đã kịp khép quanh ông Vancha, chặn đường ông tiến gần chúa tể của chúng. Ông hoàng chặt chúng bằng hai bàn tay như hai lưỡi kiếm, nhưng lúc này chúng đã biết phải làm gì. Dù một đồng bọn bị giết, chúng ùa lên, ép ông phải ngừng tay.

	Đáng lẽ tôi phải tiến lên cùng đồng đội – giết chúa tể ma-cà-chớp là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì – nhưng tri giác tôi chỉ kêu gào một cái tên, một cái tên thúc dục tôi muốn bật kêu lên: “Debbie”. Quay lưng lại trận đánh, cầu xin Steve bị rối trí vì sự xung đột bất ngờ vừa xảy ra, tôi phóng lưỡi dao bay vù về phía nó. Không chủ tâm nhắm trúng vì sợ trúng Debbie, tôi chỉ mong nó né tránh. Quả nhiên, giật mình vì hành động bất ngờ của tôi, Steve vội bật đầu ra sau đầu Debbie, nới lỏng cánh tay trái đang ghì quanh cổ cô, và tay phải cầm dao hơi thõng xuống. khi xông tới, tôi biết khoảnh khắc xoay đổi tình thế không đủ - vì nó vẫn đủ thời gian để lấy lại bình tĩnh và giết Debbie trước khi tôi lại gần. nhưng đúng lúc đó, Debbie hành động như một chiến binh chuyên nghiệp, thúc cùi chỏ vào mạn sườn Steve, thoát khỏi tay nó, và lăn xuống sàn.

	Trước khi Steve kịp phóng theo cô, tôi đã nhào lên nó, tôi ôm lấy Steve, đẩy nó vào tường. nó la lên chói lói. Bước lùi lại, tôi thoi quả đấm ngay mặt nó. Cú đấm - mạnh đến nỗi suýt làm gãy mất mấy ngón tay tôi – làm Steve đổ gục. Nhảy lên nó, tôi nắm tai, kéo ngược đầu nó lên, rồi dộng xuống sàn xi măng cứng. nó làu bàu, mắt sáng rực, kinh ngạc đến sững sờ.

	Tôi chạm vào chuôi kiếm, nhưng thấy con dao của Steve nằm kế bên đầu nó, tôi nghĩ: giết nó bằng lưỡi dao này sẽ thích hợp hơn. Nhặt con dao lên cao khỏi đầu, từ từ hạ xuống, quyết định kết thúc mạng sống của con người đã có lần được coi như người bạn thân nhất của tôi.
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	Ngừng lại! 

	Tiếng RV gào lên khi lưỡi dao của tôi đang hạ xuống. Và trong giọng ông ta có một cái gì đó khiến tôi ngừng tay và quay lại nhìn. Tim tôi trùng xuống. ông ta đang giữ Debbie(vô dụng chưa kìa). Những cái móc vàng của bàn tay phải ép sát vào thịt dưới hàm cô. Mấy đầu móc đã cứa nhẹ qua lớp da và những vệt máu nhỏ đang ứa ra.

	RV rít lên:

	
	- Buông dao xuống. nếu không tao sẽ giết nó như một con heo. 



	Dù tôi buông dao,, Debbie cũng sẽ chết với tất cả chúng tôi. Chỉ còn một cách… tôi phải cố tìm kế hoãn binh. Một tay nắm mớ tóc dài màu xám của Steve, một tay dí dao vào họng nó, tôi nói:

	
	- nếu cô ấy chết, thằng này cũng sẽ chết.



	tôi thấy ánh mắt nghi ngại của RV, nhưng ma-cà-chớp tay móc vẫn cảnh cáo tôi:

	
	- Đừng có giở trò với tao. Thả anh ta, nếu không ta giết cô nàng này ngay. 



	Tôi lặp lại:

	
	- Cô ấy chết, thằng này cũng chết.



	RV lèm bèm rủa, nhìn lại sau tìm tiếp viện. trận đánh đang ngả về ma-cà-chớp. những kẻ bị ngã trong mấy giây đầu đã đứng dạy lại và xiết vòng vây quanh ông Crepsley và Harkat. Ông Crepsley và Harkat dựa lưng cùng đánh để bảo vệ cho nhau, vì không thể tiến hay lùi được. Gannen và Chúa tể ma-cà-chớp đứng ngoài đám đông quan sát.

	Tôi bảo RV:

	
	- Đừng quan tâm tới họ. đây là chuyện giữa ông và tôi. Không liên quan tới người khác. Hay ông sợ một mình đối diện tôi?



	RV cười khinh bỉ:

	
	- Tao chẳng sợ cóc gì hết. Chỉ trừ…



	Ông ta ngưng bặt. phỏng đoán điều RV định nói, tôi ngửa cổ tru lên như một con sói. Mắt trợn trừng vì sợ (ông này sợ người sói mà – nhìn cái tay thì biết=))) nhưng rồi ông ta bình tĩnh lại, đứng thẳng người, khiêu khích:

	
	- Tru lên cũng không cứu được con bạn gái ngon lành của mày đâu.



	Tôi có một cảm giác kì lạ như đã trải qua chuyện này. Murlough thường có giọng điệu này khi nói về Debbie. Trong một thoáng, tôi cảm thấy như hồn ma-cà-chớp đã chết đó đang ở trong RV. Dẹp bỏ ý nghĩ rùng rợn đó, tôi nói:

	
	- Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. ông để Debbie sang một bên. Tôi cũng làm vậy với Steve. Chúng ta sẽ thu xếp chuyện này như những người đàn ông. Ai thắng sẽ được tất cả.



	RV lắc đầu cười:

	
	- Đừng thương lượng. tất cả các cây bài đang ở trong tay ta rồi.



	Giữ Debbie đi trước, ông ta nhích dần tới cửa bên kia phòng, vòng qua đám ma-cà-chớp. 

	
	- Ông làm gì đó? 



	Tôi la lên, tiến tới chặn đường. nhấn mấy cái móc sâu hơn vào cổ Debbie lèm cô nghẹn ngào đau đớn, RV gầm lên:

	
	- Lùi lại!



	Tôi bối rối đứng im, tuyệt vọng:

	
	- thả cô ấy ra!

	- Không. Nếu mày cố tình ngăn cản, tao sẽ giết nó.

	- Nếu ông làm thế, tôi sẽ giết Steve.

	- Ha ha! Tao không cần Steve nhiều bằng mày cần Debbie bé bỏng quí giá này. Tao sẽ hi sinh bạn tao, nếu mày  hi sinh bạn mày. Được không, Shan?



	Nhìn đôi mắt tròn khiếp đảm của Debbie, tôi lùi lại, nhường đường cho RV.

	
	- Hành động thế là không



	Nói xong, lão thong dong bước đi. Tôi nghẹn ngào:

	
	- nếu ông làm hại cô ấy…

	- không đâu. Không phải lúc này. Tao muốn thấy mày quằn quại đau khổ trước khi giết nó. Nhưng nếu mày giết Steve hoặc lần mò theo tao thì…



	đôi mắt bất đồng lạnh lẽo của lão cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. 

	Cười ha hả, con quái vật tay bằng móc lẩn qua đám ma-cà-chớp, qua Gannen Harst và chúa tể ma-cà-chớp, cùng Debbie tiến vào đường hầm tối tăm ảm đạm, trao chúng tôi lại cho lòng nhân từ của ma-cà-chớp.

	Bây giờ, không còn cơ hội cứu Debbie, sự lựa chọn của tôi đã rõ ràng:

	 Cứu đồng đội trong vòng vây của ma-cà-chớp hay truy đuổi chúa tể của chúng. Không thể giải thoát họ, quá đông ma-cà-chớp và ma mới, tôi phải thanh toán tên Chúa tể trước. tôi đã tạm quên chuyện đó khi Steve bắt Debbie, nhưng lúc này tôi đã ổn định lại. bên kia đường, Steve vẫn chưa tỉnh lại. không còn thời gian để thanh toán nó, tôi sẽ làm chuyện này sau, nếu có thể. Âm thầm vòng qua đám ma-cà-chớp, tay cầm kiếm, tôi chấp nhận đối phó với Gannen Harst và gã mà nó đang bảo vệ.

	Harst phát hiện ra tôi, đưa mấy ngón tay lên miệng, huýt một hồi còi lanh lảnh, bốn ma-cà-chớp phía sau đám đồng đồng loạt nhìn lên, rồi theo hướng tay Harst chỉ, chúng tách khỏi bày, chặn đường tôi rồi tiến tới.

	Tôi có thể cố gắng đánh mở đường, nhưng thấy Harst gọi thêm 2 ma-cà-chớp nữa, trao tên chúa tể cho chúng. Chúng cùng đưa tên Chúa tể xuống đường hầm mà RV mới đi qua. Gannen đóng cánh cửa khổng lồ sau chúng, rồi vặn một ổ khóa lớn hình tròn. Không có mã số, không cách nào vượt qua khỏi cánh cửa dày như thế.

	Gannen Harst bước tới sau bốn ma-cà-chớp đang chặn đường tôi. Hắn chặc lưỡi và mấy ma-cà-chớp đứng im phăng phắc. Harst nhìn vào mắt tôi, rồi làm dấu tử thần, ấn ngón tay lên giữa trán, hai ngón bên đặt lên mắt, ngón cái và ngón út xòe rộng, hắn nois:

	
	- Dù trong cõi chết, cầu xin mi được vinh quang.



	Tôi vội nhìn tình hình xung quanh, gần kề bên phải tôi, trận đánh vẫn quyết liệt. Vancha, Crepsley và Harkat bị nhiều vết cắt và máu chảy ròng ròng. Họ vẫn còn đứng vững, vũ khí trong tay, trừ Vancha sử dụng hai tay trần , không để vòng vây của ma-cà-chớp xiết chặt hơn.

	Điều này làm tôi khó hiểu: quân số đối thủ cượt trội hơn chúng tôi, chúng có thể áp đảo và loại bộ ba này ngay lập tức. vì cuộc đánh càng kéo dài, chúng càng thêm tổn thất – ít nhất đã có 6 ma mới và 3 ma-cà-chớp bị giết, và rất nhiều tên bị thương. Tuy nhiên, chúng vẫn chiến đấu một cách dè chừng, cẩn trọng từng thế đánh, dường như không muốn giết chúng tôi.

	Tôi thoáng đi đến  một quyết định và biết phải làm gì. Nhìn thẳng vào Gannen Harst, tôi gầm lên, đầy thách thức:

	
	- Ta sẽ có vinh quang ngay trong khi còn sống.



	Rồi tôi phóng dao về phía chúng. Trong khi 5 ma-cà-chớp né tránh, tôi xoay người, lia mũi kiếm vào đám ma-cà-chớp và ma mới đang xiết chặt vòng vây 2 ông vancha, Crepsley và cả harkat. Bây giờ chúa tể ma-cà-chớp đã tuột khỏi tay, tôi được tự do giúp đỡ hoặc bỏ mạng cùng đồng đội. mấy phút trước, chúng tôi tin chắc là sẽ chết, nhưng quả lắc đã đang quay vòng, từ từ sang lợi thế của chúng tôi. Địch quân đã bị cắt giảm gần nửa chục – hai tên đã đi theo chúa tể ma-cà-chớp, bốn tên nữa đang đứng với Gannnen Harst. Số ma-cà-chớp và ma mới còn lại phải tản ra, trám vào chỗ trống.

	Đường kiếm của tôi lia vào ma-cà-chớp bên phải, phóng xước qua cổ họng ma mới bên trái.cả hai cùng lập tức bước sang hai bên, mở ra một khoảng trống.

	
	- Lối này!



	Tôi kêu lên với bộ ba đang ở giữa vòng vây. Trước khi khoảng trống kịp khép lại, Harkat vừa chém bằng rìu, vừa lao qua. Thêm nhiều ma-cà-chớp và ma mới lùi lại. hai ông Crepsley và Vancha theo sát phía sau Harkat. Quay người lại, cùng hướng về một phía, thay vì dựa lưng vào nhau mà đánh.

	Chúng tôi rút lui cấp kì về cửa đường hầm

	
	- Mau! Chặn lối!



	Một trong bốn ma-cà-chớp đang đứng với Gannen la lên, tiến tới cản đường.

	
	- ngừng lại!



	Gannen Harst bình tĩnh ra lệnh. Ma-cà-chớp đứng phắt lại bối rối nhìn Harst, nhưng Harst chỉ nghiêm nghị lắc đầu.

	Không hiểu vì sao hắn ta lại ngăn cản người của hắn chặn lối thoát độc nhất của chúng tôi, nhưng tôi không ngừng lại để cân nhắc thêm. Khi lùi tới đường ra, lia kiếm về ma-cà-chớp và ma mới đuổi theo, tôi nhìn thấy Steve, nó đã tỉnh lại và đang gượng ngồi lên. Khi chúng tôi đến gần nó, tôi ngừng lại nắm tóc nó, kéo nó đứng dạy. nó vừa kêu vừa vùng vẫy, nhưng khi bị tôi dí mũi kiếm vào cổ, nó im lặng.

	Tôi ghé sát tai nó, rít lên:

	
	- Mày đi với chúng tao. Chúng tao chết, mày chết.



	Tôi có thể giết nó ngay tại đó, nhưng nhớ lại những gì RV nói – nếu tôi giết Steve, lão sẽ giết Debbie.

	Khi chúng tôi tới cửa hầm, một ma mới quất một sợi xích ngắn vào Vancha. Ông ma-cà-rồng nắm sợi xích, kéo gã ma mới lại, túm đầu nó vặn mạnh sang phải, định làm nó gãy cổ mà chết.

	
	- Đủ rồi!



	Gannen Harst gầm lên. Những ma-cà-chớp và ma mới đang bao vây chúng tôi ngừng đánh, lùi lại hai bước.

	Vacha nới tay, nhưng chưa buông tha gã ma mới, lẩm bẩm hỏi:

	
	- bây giờ làm gì?



	Lau mồ hôi và máu trên lông mày, ông Crepsley nói:

	
	- tôi không biết. nhưng chúng chiến đấu thật kì dị.



	chẳng có gì chúng làm có thể gây ngạc nhiên cho tôi được nữa

	Gannen Harst đẩy các ma-cà-chớp, lách qua, cho tới khi đứng trước mặt anh ruột. Trông hai anh em không giống nhau. Vancha vạm vỡ, cằn cục, thô lậu. Gannen mảnh khảnh, trí thức, nhẹ nhàng. Nhưng kiểu đứng nghiêng nghiêng đầu tới trước của hai anh em thì lại giống hệt nhau.

	Gannen chào người anh lãnh đạm của mình:

	
	- Anh Vancha.

	- Gannen.



	Vancha trả lời tay không buông ma mới, mắt nhìn những ma-cà-chớp khác như con diều hâu đang phòng xa tấn công thình lình.

	Gannen nhìn ông Crepsley, harkat và tôi nói:

	
	- Chúng ta gặp nhau như định mệnh sắp đặt. lần trước các người đã thắng tôi bây giờ thế cờ ngược lại.



	Hắn nhìn quanh phòng: những ma-cà-chớp và ma mới đang đứng lặng lẽ, những cộng sự đã chết và đang hấp hối, rồi nhìn đường hầm sau lưng chúng tôi, hắn thở dài:

	
	- Chúng tôi có thể giết các người tại đây, trong đường hầm này, nhưng các người có thể sẽ giết nhiều người của chúng tôi. Tôi đã chán cảnh đổ máu không cần thiết rồi. chúng ta có thể thương lượng không?



	Cố giấu vẻ hoang mang, ông hoàng Vancha hỏi:

	
	- Thương lượng kiểu gì?

	- Tàn sát các anh trong một đường hầm rộng rãi sẽ dễ cho chúng tôi hơn trong cái đường hầm này. Chúng tôi sẽ hạ từng người trong các anh. Vào thời điểm riêng của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không bị mất nhiều người.

	- Mi muốn chúng ta giúp cho công việc của ngươi dễ dàng hơn? 

	- Để tôi nói hết. trong hoàn cảnh này, các anh không có hi vọng sống sót trở lên mặt đất. nếu tấn công tại đây, chúng tôi sẽ tổn thất lớn, nhưng cả bốn người các anh chắc chắn sẽ phải chết. trái lại, nếu chúng tôi cho các anh một khoảng thời gian…



	Hắn bỏ lửng, im lặng một thời gian rồi nói tiếp:

	
	- Mười lăm phút, Vancha. Để lại các con tin của anh – vì anh có thể di chuyển nhanh hơn họ - mà chạy đi, trong mười lăm phút sẽ không có ai đuổi theo. Tôi hứa.

	- Đây là một trò gian xảo. mi sẽ không để cho chúng ta đi dễ dàng như thế được

	- Tôi không nói dối. chúng tôi vẫn nắm thế thượng phong… chúng tôi biết rõ những đường hầm này hơn các anh, và sẽ có khả năng bắt được các anh trước khi các anh chạy thoát, nhưng với cách này các anh còn có hi vọng, và… tôi không phải chôn thêm các người bạn của mình nữa.



	Vancha lén nhìn ông Crepsley.

	Trước khi hai ông ma-cà-rồng kịp nói gì, tôi la lên:

	
	- còn Debbie thì sao? Tôi muốn đưa cô ấy đi cùng.



	Gannen Harst lắc đầu:

	
	- Tôi chỉ huy tất cả những người trong căn phòng này, trừ gã bàn tay Móc Sắt. cô ta là của gã đó.



	Tôi hậm hực:

	
	- Không được. nếu Debbie không ra khỏi đây, tôi cũng không đi đâu hết, cố gắng giết thật nhiều người của ông. 



	Ông hoàng Vancha nghiêm nghị phản kháng:

	
	- Darren!



	Ông Crepsley lên tiếng ngăn lại:

	
	- Đừng thuyết phục nó vô ích. Tôi biết rõ Darren. Nó sẽ không đi nếu không có cô ta. Và nếu nó ở lại, tôi cũng ở lại.



	Vancha lẩm bẩm rủa, rồi nhìn thẳng vào mắt em trai:

	
	- Mi thấy rồi đó, nếu họ không đi, ta cũng không đi.



	Harkat tằng hắng nói:

	
	- mấy ông lẩm cẩm này không nói thay tôi được. tôi sẽ… đi(vote for ur choice hí hí^-^)



	rồi anh ta cười cười, chúng tôi tỏ ra chỉ nói đùa.

	Gannen tỏ ra chán nản, phun bãi nước bọt xuống sàn. Trong vòng tay tôi, Steve cựa mình rên rẩm. quan sát Steve một lát, Gannen ngước nhìn ông anh, nói:

	
	- Chúng ta tính thử cách này vậy. RV và Steve Leopard rất thân. Chính Steve đã thiết kế cái móc sắt cho RV và thuyết phục chúng tôi truyền máu cho ông ta. Theo tôi, RV sẽ không giết người đàn bà đó nếu vì thế mà dẫn đến cái chết của Leonard. Nếu thoát, sau này các anh có thể dùng anh ta để thương lượng về tính mạng của người phụ nữ kia.



	Hắn liếc nhìn tôi, cảnh cáo:

	
	- đó là cách tôt nhất tôi có thể làm… và như thế còn hơn cả mong muốn của cậu rồi.



	thầm tính toán và thấy đây thật sự là hy vọng độc nhất của Debbie, tôi lưỡng lự gật đầu.

	Gannen hỏi:

	
	- có nghĩa là đồng ý?

	- Phải.

	- Vậy thì đi ngay đi. Đồng hồ sẽ tính từ lúc các người  bắt đầu bước đi. Sau mười lăm phút, chúng tôi sẽ lên đường, và… nếu bị bắt, các người sẽ chết.



	Gannen ra hiệu, các ma-cà-chớp và ma mới tập hợp gần hắn. khoanh tay trước ngực, Gannen đứng trước đồng đội, chờ chúng tôi ra đi. Tôi đẩy Steve đi trước, tiến về người của mình, Vancha cũng vẫn giữ chặt tên ma mới như tôi giữ chặt Steve. Tôi thì thầm hỏi ông:

	
	- Gannen nghiêm túc chứ?

	- Hình như thế.



	Tôi thấy ông ta cũng không tin tưởng lắm.

	Ông Crepsley hỏi:

	
	- vì sao hắn làm chuyện này? Hắn quá rõ nhiệm vụ của chúng ta là giết Chúa tể ma-cà-chớp. bằng cách cho chúng ta cơ hội này, có lẽ hắn để chúng ta đi, để phục hồi sức lực, rồi tấn công tiếp.

	- vô lí. Nhưng hãy ra khỏi đây trước khi nó đổi ý, bàn cãi sau… nếu chúng ta sống sót.



	Giữ ma mới trước mặt như một tấm khiên, Vancha đi giật lùi. Tôi lùi theo, tay vẫn ôm chặt Steve – nó đã hoàn toàn tỉnh táo. Rồi tới ông Crepsley  và Harkat. Ma-cà-chớp và ma mới chỉ đứng nhìn. Nhiều cặp mắt đỏ, hay viền đỏ, đầy vẻ chán nản, miễn cưỡng chấp nhận, nhưng không tên nào đuổi theo chúng tôi.

	Chúng tôi tiếp tục đi giật lùi trong đường hầm, cho tới khi  biết chắc không bị rượt theo. Chúng tôi ngừng lại, lưỡng lự nhìn nhau. Tôi mở miệng nói, ông hoàng Vancha gạt  ngang:

	
	- Đừng để phí thời gian!



	Ông quay người, đẩy ma mới tới trước và bắt đầu chạy.

	Harkat lách mạnh qua tôi, theo sau Vancha. Ông Crepsley chỉ vào tôi, ra dấu tôi đi kế tiếp cùng Steve. ấn mũi kiếm vào lưng nó, tôi thúc nó phỉa rảo bước.

	Suốt thời gian chúng tôi (thợ săn và tù nhân máu me be bét, thương tích hoang mang) lõm bõm lội qua những đường hầm dài tăm tối, tôi nghĩ về chúa tể ma-cà-chớp, RV điên khùng, và người nữ tù không may của lão: Debbie. Để lại cô, lòng tôi tan nát, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Sau này nếu còn sống, tôi sẽ trở lại cứu cô. Ngay bây giờ, tôi phải nghĩ đến mạng mình.

	Lấy hết nghị lực, tôi cố đẩy tất cả ý nghĩ về Debbie ra khỏi đầu, để tập trung vào con đường trước mặt. trong trí tôi, một hình ảnh không mời mà tới: cái đồng hồ. mỗi bước chân, tôi như nghe tiếng kim đồng ồ rút ngắn từng giây, cắt dần giai đoạn ân huệ dành cho chúng tôi, tàn nhẫn đẩy chúng tôi vào khoảnh khắc Gannen Harst sẽ tung đám ma-cà-chớp và ma mới  đuổi theo… bầy chó săn của hỏa ngục sẽ sổ lồng.

	Tập 9: Sát Nhân trong chiều tối – Killer of the Dawn

	[image: Image]

	MỞ ĐẦU

	Đây là một thời đại của sự dối trá. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhau và… đều có ý do chính đáng! Bạn không thể biết khi nào một đồng minh thân tín nhất trở mặt, nhe nanh cắn xé bạn ra từng mảnh.

	Ma-cà-rồng và ma cà chớp đang lâm chiến - Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo – mục tiêu chủ yếu là truy sát Chúa tể Ma-cà-chớp. Nếu ma-cà-rồng làm được điều đó, chiến thắng sẽ thuộc về họ. Ngược lại, đêm tối sẽ thuộc quyền những người anh em da đỏ tía, cùng dòng máu với họ. Ma-cà-chớp sẽ đẩy ma-cà-rồng vào chỗ diệt vong.

	Ba ma cà rồng được lão Tí Nị phái đi truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp là: Vancha March, Larten Crepsley và tôi - Darren Shan, một ma-cà-rồng nửa mùa.

	Lão Tí Nị bảo: không ma-cà-rồng nào được phép hỗ trợ chúng tôi trong cuộ săn lùng này, nhưng những ai không mang máu ma-cà-rồng có thể giúp được chúng tôi. Vì vậy đi cùng chúng tôi chỉ có anh chàng Harkat Mulds. Tuy nhiên một bà phù thủy – Công nương Evanna cũng có mặt trong chuyến đi một thời gian ngắn.

	Sau khi vô tình để vuột mất Chúa tể Ma-cà-chớp lần đầu, trong bốn lần đụng độ đã được tiên đoán của chúng tôi với hắn, chúng tôi tới thành phố sinh quán của ông Crepsley. Không hy vọng gặp gã chúa tể tại đó, nhưng chúng tôi tới thành phố này để truy lùng và ngăn chặn một nhmma-cà-chớp đang tàn sát loài người.

	Tại thành phố, chúng tôi có thêm được hai bạn đồng hành. Đó là Debbie Hemlock – bạn gái cũ của tôi – và Steve Leopard. Steve từng là thằng bạn thân nhất của tôi. Nó bảo là đã trở thành một thợ săn ma-cà-chớp và thề sẽ giúp chúng tôi tận diệt lũ ma-cà-chớp sát nhân. Ông Crepsley tỏ ra nghi ngờ Steve (ông tin nó có dòng máu độc ác), nhưng tôi cố thuyết phục ông chấp nhận thằng bạn cũ của tôi, đừng kết tội nó chỉ vì mới nghi ngờ.

	Mục tiêu của chúng tôi là một ma-cà-chớp khật khùng, với hai bàn tay bằng móc kim loại. Khi biết ra, thì đó cũng lại là một người quen cũ: R.V. nguyên tên là Reggie Veggie, tuy nhiên bây giờ lão quả quyết R.V. là Righteous Vampaneze ( Ma-cà-chớp Chân chính )! Lão từng là một chiến sĩ bảo vệ sinh thái cho tới khi hai tay bị Người Sói của Gánh Xiếc Quái Dị cắn đứt. Lão nguyền rủa tôi vì tai nạn đó, và đã gia nhập ma-cà-chớp với mục đích trả thù.

	Chúng tôi đã có thể giết R.V., nhưng vì biết lão là đồng đảng với những ma-cà-chớp khác, nên lừa lão làm con mồi hướng dẫn chúng tôi tìm ra chúng. Không ngờ chính chúng tôi là những con ruồi – chứ không là nhện – bị mắc bẫy. Ẩn sâu dưới những con đường của thành phố, mấy chục ma-cà-chớp đang chờ đợi chúng tôi. Đứng cùng chúng là gã Chúa tể và kẻ bảo vệ cho hắn: Gannen Harst, người em trai đã từ bỏ nhau của ông hoàng Vancha March.

	Trong cái hang tối tăm dưới lòng đất, Steve lộ chân tướng là một ma-cà-chớp nửa mùa và đã âm mưu với R.V. cùng chúa tể Ma-cà-chớp để lùa chúng tôi vào cõi chết. Nhưng Steve đã đánh giá quá thấp chúng tôi, tôi đã hạ nó và có thể giết nó, nếu không vì R.V. đã bắt được Debbie. Lão hăm dọa sẽ giết cô để trả thù cho Steve.

	Trong khi đó, các đồng đội của tôi đuổi theo tên Chúa tể, nhưng họ yếu thế hơn, nên hắn đã chạy thoát. Ma-cà-chớp có thể tàn sát tất cả chúng tôi, nhưng trong quá trình đó chúng tôi cũng có thể giết nhiều mạng của chúng. Để tránh đổ máu quá nhiều, Gannen Harst để chúng tôi đi, và cho chúng tôi mười lăm phút để đáo thoát. Giết chúng tôi trong những đường hầm dễ dàng hơn cho ma-cà-chớp.

	Tôi giữ Steve làm con tin, và ông Vancha nắm một ma-mới ( một con người được huấn luyện theo cách cả ma-cà-chớp), chúng tôi rút lui, để lại R.V. với tất cả những điều khũng khiếp lão có thể gây ra cho Debbie. Kiệt sức, hãi hùng, chúng tôi gấp rút chạy xuyên qua những đường hầm, vì biết chẳng bao lâu nữa đám ma-cà-chớp sẽ tràn ngập đuổi theo, và nếu bị chúng bắt, chúng tôi sẽ chết…

	CHƯƠNG 1

	Chúng tôi chạy xuyên đường hầm. Ông Crepsley mở đường, ông Vancha, tôi và hai tù nhân đi giữa, còn Harkat bọc hậu. Chúng tôi càng kín tiếng càng tốt, vì vậy mỗi khi Steve vừa định nói, tôi bịt miệng nó ngay. Hơn nữa tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe nó hăm he và chửi rủa nữa.

	Tuy không có đồng hồ, nhưng tôi tính nhẩm trong đầu, khoảng mười phút sau chúng tôi đã ra khỏi những đường hầm hiện đại, trở lại những đường hầm cũ kỹ và ẩm thấp. Đường còn xa, lũ ma-cà-chớp còn nhiều thời gian để đuổi kịp chúng tôi.

	Tới một ngã ba, ông Crepsley rẽ trái. Vancha bỗng ngừng lại gọi:

	- Larten.

	Ông Crepsley quay lại. Ông hoàng Vancha khom thấp người, như biến mất trong đường hầm tối, thì thầm:

	- Phải cố gắng đánh lạc hướng chúng. Nếu chúng ta tiến thẳng lên mặt đất, không chừng chúng đã tới đó trước chúng ta rồi.

	- Nhưng nếu không đi theo đường cũ, chúng ta sẽ bị lạc. Không rành khu vực này, chúng ta rất có thể đi vào đường cụt.

	Ông hoàng thở dài:

	- y da! Nhưng phải thử . Để ta làm mồi nhử. Tất cả các ngươi hãy cố tìm một đường khác. Nếu thần may mắn của ma-cà-rồng phù hộ, ta sẽ tìm lại được các ngươi.

	Nghỉ một lát, rồi chúng tôi rẽ phải, tiếp tục tiến bước. Bây giờ Harkat điều khiển ma-mới thay Vancha. Chúng tôi di chuyển thật nhanh, nhưng cố gắng không để lại vết tích gì trên đường đi qua. Tới cuối đường hầm, chúng tôi lại rẽ phải. Khi vừa tiến vào một đường hầm rộng, Steve bật lên tiếng ho thật lớn. Ông Crepsley vội vồ lấy nó – tôi cảm thấy lưỡi dao của ông dí sát cổ Steve khi ông rít lên:

	- Ho một lần nữa, mày chết ngay

	- Tôi ho thật mà, không… là tín hiệu đâu.

	- Không cần biết. lần sau tao sẽ giết mày.

	Steve, cũng như gã ma-mới, im thin thít từ lúc đó. Theo trực giác, chúng tôi tiến thẳng lên trên, lội lõm bõm qua nước và rác bẩn. Mệt mỏi, gớm ghiếc, nhưng tôi không giảm tốc độ. Bên trên lúc này chắc trời đã – hay gần sáng. Hy vọng độc nhất của chúng tôi là phải ra khỏi đường hầm trước khi bị ma-cà-chớp phát hiện. Mặt trời sẽ ngăn cản chúng đuổi theo chúng tôi.

	Một lát sau, tôi nghe tiếng ma-cà-chớp và ma-mới. chúng rầm rập chạy trong đường hầm không cần lén lút. Ông Crepsley hơi lùi lại, nghe ngóng xem có phải chúng đang theo sát chúng tôi không. Nhưng hình như chúng không phát hiện ra dấu vết của chúng tôi mà… tất cả bọn chúng đang chạy theo ông hoàng Vancha.

	Chúng tôi tiếp tục leo, cố lên gần mặt đất. tiếng những kẻ săn đuổi vẫn khi gần khi xa. Căn cứ những âm thanh chúng gây ra, chứng tỏ chúng không biết chúng tôi theo lộ trình ngắn nhất, và chúng đang ngừng lại, phân tán ra để truy lùng. Tôi nghĩ ít nhất nửa tiếng nữa, chúng tôi mới tới mặt đất bên trên. Nếu bị chúng phát hiện sớm hơn, chắc chắn chúng tôi sẽ chết. đường hầm vừa tối vừa chật hẹp. chỉ cần một ma-mới, với một khầu súng trường hay một súng bắn tên, cũng dễ dàng làm chúng tôi tiêu đời.

	Đang leo qua đống gạch đá ngổn ngang trong đường hầm đổ nát thì… chúng tôi bị phát hiện. Xa xa, cuối đường hầm, một ma-mới cầm đèn bước vào. Rọi ánh sáng chói lòa vào chúng tôi. Nó đắc thắng gào lên:

	- Thấy rồi! Chúng đây này. Chúng…

	Nó không nói được hết câu. Một bóng người – từ bóng tối phía sau – nhảy ra, nắm đầu nó, văn mạnh sang trái, rồi sang phải. ma-mới rũ xuống đất. người vừa hạ ma-mới chỉ ngừng lại đủ để tắt ngọn đén, rồi vội vã quay lại. không cần thấy mặt tôi cũng biết đó là ông hoàng Vancha.

	Harkat lẩm bẩm:

	- Quá kịp thời.

	Tới gần chúng tôi, ông hoàng nói:

	- Ta đã bí mật theo dõi các ngươi được một lúc rồi. nó không phải là đứa đầu tiên ta đánh gục, nhưng là đứa tiến gần các ngươi nhất.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Ngài có đoán được chúng ta còn cách mặt đất bao xa nữa không?

	- Không. Ta đã tiến lên phía trước các ngươi, rồi thình lình bọc hậu khoảng một tiếng, bảo vệ các ngươi và tạo ra những dấu vết giả trên các ngả khác.

	- Tụi ma-cà-chớp tới gần chưa?

	- y da!

	Ông hoàng kêu lên rồi biến lại vào bóng tối.

	Tiếng thêm một chút, chúng tôi tới đường hầm quen thuộc. trong cuộc truy lùng ma-cà-chớp, chúng tôi đã khám phá ra nhiều hạ tầng cơ sở dưới lòng thành phố, và đã từng đến khu vực này ba bốn lần rồi. Lúc này chúng tôi chỉ còn không đến năm sáu phút an toàn. Ông Crepsley hu‎t sáo làm hiệu với Vancha. Ông hoàng trở lại với chúng tôi ngay lập tức. Tất cả đều hăng hái tìm một đường thoát thân.

	- Chúng đây rồi!

	Tiếng kêu vang ra từ đường hầm bên trái. Không ngừng lại để quan sát địch thủ, chúng tối cúi đầu, đầy Steve và ma-mới tới trước và chạy. Ma-cà-chớp không tiến được gần chúng tôi. Ông hoàng Vancha lùi lại, cản đường chúng bằng những shuriken – một thứ vũ khí hình ngôi sao với những mũi nhọn sắc bén, rất nguy hiểm khi được ném ra bởi một người đầy kinh nghiệm như Vancha March. Với những tiếng kêu thét náo loạn phía sau, tôi biết lúc này rất nhiền – nếu không là tất cả - ma-cà-chớp và ma-mới đã đổi hướng chạy. Nhưng… con đường hầm chúng tôi đang lao thẳng tới đều không có lối thoát hai bên. Kẻ thù không thể lén lút tấn công từ cạnh sườn hay phía trước, chúng chỉ còn một đường tiến tới từ… sau lưng chúng tôi.

	Khi chúng tôi tiến tới gần mặt đường phố, đường hầm sáng sủa hơn. Cặp mắt ma-cà-rồng nửa mùa của tôi mau chóng thích nghi với ánh sáng lờ mờ. Bây giờ tôi đà có thể nhìn thấy đám ma-cà-chớp và ma-mới phía sau. Và… chúng cũng đã có thể nhìn thấy chúng tôi!

	Cũng như ma-cà-rồng, ma-cà-chớp đã thề không sử dụng vũ khí tầm xa như súng đạn, cung tên… Nhưng ma-mới không bị ràng buộc với lời thề này. Vừa có thể nhìn rõ, chúng bắt đầu bắn ngay. Chúng tôi co giò chạy với tốc lực… gấp đôi. Nếu tiếp tục chạy lom khom suốt với một chặng đường dài nữa, chắc chắn chúng sẽ tỉa gọn chúng tôi từng người một, nhưng chỉ trong vòng một phút sau khi chúng khai hỏa, chúng tôi đã tới cầu thang sắt dẫn lên nắp cống thành phố.

	- Vọt mau!

	Vừa la lớn, Vancha vừa chào đón đám ma-mới bằng một ngôi sao Shuriken.

	Ông Crepsley xô tôi lên thang. Tôi không phản đối là người lên đầu tiên. Vì nếu ma-cà-chớp tràn lên, ông Crepsley sẽ phối hợp với ông hoàng đánh bật chúng tốt hơn tôi.

	Tới đầu thang, tôi gồng mình đẩy nắp cống bằng vai. Nắp cống bật tung, mở rông đường. Tôi đu lên, quan sát chung quanh. Tôi đang ở giữa một con phố nhỏ; mới sang sớm nên không có một bong người. Tôi cúi xuống kêu lên:

	- Thông đường rồi!

	Mấy giây sau Steve bò ra khỏi miệng cống, nhíu mắt trước ánh sang mặt trời (gần như lòa vì ở quá lâu dưới đường hầm). Rồi tới Harkat, kéo theo gã ma-mới. Sau đó là một khoảng trì hoãn. Dưới đường hầm vang lên những tiếng sung trả đũa gay gắt. Lo sợ có chuyện chẳng lành, tôi định leo xuống, thì chỏm tóc màu cà rốt của ông ma-cà-rồng nhô lên khỏi miệng cống.Ngay sau đó là ông hoàng Vancha. Cả hai lần lượt nhảy ra ngoài.

	Vancha vừa thoát khỏi miệng cống, tôi loạng choạng qua đường, nhặt cái nắp, lôi về, đậy cống lại như cũ. Rồi Vancha nắm chặt mấy cái shuriken, ông Crepsley cầm dao, Harkat với cây rìu, tôi lăm lăm thanh kiếm; chúng tôi đứng quang miệng cống chờ đợi mười giây. Hai mươi giây. Nữa phút. Rồi một phút trôi qua. Hai ông Vancha và Crepsley lấm tấm mồ hôi dưới ánh sang nhợt nhạt của mặt trời ban mai.

	Không cỏ nào xuất hiện. Vancha nhướng mày nhìn ông Crepsley:

	- Có nghĩ là chúng bỏ cuộc không?

	- Trong lúc này thôi.

	Ông Crepsley lo lắng gật gù, lùi lại, rồi hướng sự chú ‎ vào Steve và gã ma-mới xem chúng có hành vi định đào tẩu không.

	Harkat vừa lau lớp máu khô quanh những vết vá víu trên mặt, vừa lẩm bẩm:

	- Chúng ta nên mau mau ra khỏi… thành phố này thôi. Ở lại đây là tự sát.

	Cũng như hai ông Vancha và Crepsley, anh ta bị nhiều vết cắt trong cuộc chiến với ma-cà-chớp, nhưng không trầm trọng.

	Steve lèm bèm:

	- Chạy đi, đồ thỏ đế, chạy đi.

	Tôi choàng tay bịt mổm nó, nói:

	- Tao sẽ không để lại Debbie. R.V. là một tên sát nhận điên rồ. Không thể bỏ cô ấy lại với lão được.

	Vẫn chưa yên tâm, ông hoàng Vancha nhìn qua một lỗ nhỏ trên nắp cống, miếng da thú màu đỏ ông khoác tả tơi và mái tóc nhuộm xanh bê bết máu. Ông hỏi tôi:

	- Mi đã làm gì mà thằng khùng đó phát điên lên vậy?

	Tôi thở dài:

	- Cháu không làm gì hết. Đó chỉ là một tai nạn trong Gánh Xiếc Quái Dị. Lão ta…

	- Không có thời gian để kể chuyện ngày xưa đâu.

	Vừa lên tiếng ngắt ngang lời tôi, ông Crepsley xừa xé rời tay áo trái của cái sơ mi đỏ cũng tả tơi như tấm da thú của ông hoàng. Nhíu mắt nhìn mặt trời, ông nói tiếp:

	- Chúng ta không thể chịu đựng nổi mặt trời quá lâu. Dù chọn lựa cách nào cũng phải tính toán lẹ lên.

	Vancha nói:

	- Darren có l‎ý. Chúng ta không thể đi khỏi thành phố này. Không vì Debbie, dù ta rất mến cô ấy, ta cũng sẽ không hy sinh vì cô. Nhưng… Chúa tể Ma-Cà-Chớp. Chúng ta biết hắn đang ở dưới đó. Chúng ta phải bám sát hắn.

	Harkat phản đối:

	- Nhưng hắn được bảo vệ quá kỹ. Các đường hầm đầy nhóc ma-cà-chớp và ma-mới. Chắc chắn nếu xuống lại đó, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Theo tôi, chúng ta nên đi, sau này sẽ trở lại với sự trợ giúp…

	Ông hoàng nói ngay:

	- Mi quên lời cảnh giác của lão Tí Nị sao? Chúng ta không thể kêu gọi Ma-Cà-Rồng giúp đỡ. Ta cóc cần biết lợi thế của chúng thế nào… phải phá vỡ hang rào phòng thủ và giết chết Chúa tể của chúng.

	Ông Crepsley lên tiếng:

	- Tôi đồng ý. Nhưng không phải ngay lúc này. Chúng ta đều bị thương và kiệt sức. Nên nghỉ ngơi rồi lên kế hoạch hành động. Nên nghỉ ngơi rồi lên kế hoạch hành động. Vấn đề là, nghỉ tại đâu? Tại căn hộ đó hay nơi khác?

	Harkat vội nói:

	- Nơi khác. Ma-cà-chớp đã biết chỗ chúng ta đang ở rồi. Nếu ở lại, chẳng khác nào chúng ta đâm đầu vào một nơi mà chúng có thể tấn công bất kỳ lúc nào chúng muốn.

	Tôi lẩm bẩm:

	- Thật lạ lùng, không hiểu sao chúng lại để chúng ta đi như thế? Biết rằng Gannen bảo không muốn đồng đội bị chết nhiều, nhưng nếu giết chúng ta, chúng đã nắm chắc phần thắng trong Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo rồi. Chắc chắn phải có điều gì quan trọng hơn những gì hắn nói. Gài bẫy để chúng ta lọt vào sân chơi của chúng, rồi lại để chúng ta ra đi được sao? Tôi nghi chúng sẽ tràn lên đây, mở cuộc chiến ngay trên lãnh địa của chúng ta.

	Tất cả đều lặng lẽ trầm ngâm. Tôi lên tiếng tiếp:

	- Cháu nghĩ, chúng ta nên trở về căn cứ, cố tìm hiểu vụ này. Cho dù không thể l giải được, thì chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi và săn sóc các vết thương. Chờ đêm xuống, chúng ta lại sẽ tấn công.

	Ông hoàng gật đầu:

	- Có lý.

	Ông Crepsley thở dài:

	- Cũng chỉ còn cách đó thôi.

	Tôi hỏi anh chàng Tí Hon:

	- Sao, Harkat?

	Hai mắt xanh lè đầy vẻ nghi ngại, nhưng anh ta nhăn mặt gật đầu

	- Tôi nghĩ có khùng mới ở lại đó, nhưng về đó… ít ra chúng ta còn có vũ khí và lương thực dự phòng.

	Vancha nghiêm nghị nói thêm:

	- Ngoài ra, các hộ chung quanh gần như bỏ trống. Ở đó rất yên tĩnh.

	Vuốt ve ngón tay quanh cổ gã ma-mới có cái đầu trọc lóc xăm chữ “M”, giọng ông đầy đe dọa:

	- Ta muốn được nghe vài câu trả lời, nhưng những câu hỏi chẳng vui vẻ gì đâu. Tốt nhất là không nên để ai nghe được.

	Gã ma-mới khinh khỉnh cười như không bị ảnh hưởng gì vì sự hăm he của ông, nhưng tôi thấy đôi mắt viền đỏ của nó toát lên vẻ hãi hung. Ma-cà-chớp có đầy đủ nghị lực để chịu đựng sự tra khảo kinh khủng nhất, nhưng ma-mới chỉ… là người bình thường.

	Hai ông Crepsley và Vancha phủ áo choàng và tấm da thú lên vai và đầu, để bảo vệ khỏi ánh mặt trời. Sau đó, đầy Steve và ma-mới đi trước, chúng tôi leo lên mái bằng, định hướng, rồi mệt mỏi tiến về căn cứ.

	CHƯƠNG 2

	“CĂN CỨ” là một chung cư năm tầng cũ kỹ, rộng lớn, bỏ hoang. Steve đã cắm trại tại đây. Khi kết hợp với nó, chúng tôi đã dọn tới nơi này. Chúng tôi chiếm ba căn hộ trên tầng giữa. Trong khi ông Crepsley, Harkat và tôi tống Steve vào căn hộ giữa, ông hoàng Vancha nắm tai ma mới kéo vào can hộ bên phải.

	Ngừng lại cửa, tôi hỏi ông Crepsley:

	- Ông ấy sẽ tra khảo hắn?

	- Đúng.

	Tôi chẳng ưa chuyện đó tí nào, nhưng trong hoàn cảnh này, cần phải có câu trả lời tức thì và chính xác. Vancha chỉ làm điều phải làm. Trong chiến tranh đôi khi không có chỗ cho sự từ tâm và lòng nhân ái.

	Vào trong, tôi chạy ngay tới tủ lạnh. Tuy không có điện, nhưng chúng tôi vẫn cất giữ lương thực và đồ uống trong đó.

	Tôi hỏi:

	- Có ai cần ăn uống gì không?

	Steve mỉa mai:

	- Cho tớ thịt nướng – thêm máu - , khoai chiên và chai Coca.

	Nó nằm thoải mái trên tràng kỷ, cười cười nhìn chúng tôi, cứ như tất cả là một đại gia đình hạnh phúc.

	Tôi phớt lờ nó:

	- Ông Crepsley? Harkat?

	Vừa cởi cái áo khoác đỏ rách bươm, ông Crepsley vừa nhún vai nói:

	- Làn ơn cho chút nước và bông băng.

	Harkat hỏi:

	- Ông đau lắm không?

	- Không nghiêm trọng lắm. Nhưng mấy đường hầm đó mất vệ sinh quá, chúng ta nên rửa tất cả những vết thương, ngừa bị nhiễm trùng.

	Tôi rửa tay, trộn mấy thứ đồ ăn với nhau. Dù không cảm thấy đói, nhưng phải có trách nhiệm với cơ thể. Ông Crepsley, Harkat và tôi ăn đến vụn bánh cuối cùng. Không dành tí gì cho Steve.

	Steve cười nham nhỏ, nhìn tôi đang săn sóc các vết thương của mình. Tôi hỏi nó đầy căm ghét:

	- Mày chuẩn bị vụ này mất bao lâu? Lừa chúng tao tới đây, dàn xếp hồ sơ giả để đưa tao vào trường, nhử chúng tao xuống đường hầm… Bao lâu?

	- Nhiều năm. Mày không thể hiểu nổi khó khăn đến thế nào đâu. Cái động làm bẫy đó, cũng như những đường hầm ra vào, chúng tao phải xây dựng từ hai bàn tay trắng. Chúng tao còn xây dựng những hang động khác nữa. Có một cái hang tao đặc biệt hãnh diện về nó. Hy vọng sẽ có dịp cho mày thấy.

	Ông Crepsley bang hoàng hỏi:

	- Mi chịu đựng tất cả những khó khăn đó chỉ vì chúng ta?

	Vẻ tự mãn, Steve trả lời:

	- Đúng.

	Tôi hỏi:

	- Vì sao chứ? Chiến đầu cùng chúng tao trong những đường hầm cũ có phải dễ dàng hơn không?

	- Dễ hơn, nhưng không sướng. Qua nhiều năm tháng, tao đã phát triển một tình yếu đặc biệt với kịch bản nhiều cảm xúc… hơi giống ông Tí Nị. Làm việc trong Gánh Xiếc Quái Dị lâu như thế, hẳn mày phải biết điều đó chứ.

	Harkat trầm ngâm:

	- Tôi không hiểu… Chúa tể Ma-cà-chớp ở dưới đó làm gì? Và vì sao những ma-cà-chớp kia lại yểm trợ cho cái kế hoạch điên rồ của cậu chứ?

	- Không điên rồ như anh tưởng đầu. Chúa tể biết các người sẽ tới. Ông Tí Nị đã nói tất cả với Chúa tể về những thợ săn sẽ đánh hơi từng bước chân của ngài. Ông Tí Nị cũng nói: không được chọn sự chạy trốn hay lẩn tránh. Nếu chúa tể của chúng tôi không đương đầu kháng cự với những kẻ săn lung ngài, sẽ bị thất bại trong Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo. Khi biết sự quan tâm của tôi – và của R.V. – đối với các người, ngài đã tham khảo ‎ kiến của chúng tôi, và rồi cùng nhau mưu đồ kế hoạch này. Gannen Harst đã khuyến cáo chống lại – ông ta thuộc trường phái cổ và chỉ muốn một sự đối đầu trực tiếp thôi – nhưng Chúa tể đã chia sẻ cùng tôi màn trình diễn thú vị này.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Chúa tể của mi trông như thế nào?

	- Nào, nào, Larten. Thật tình ông không hy vọng tôi tả về ngài chứ, đúng không? Ngài vô cùng thận trọng, ngay cả với các đệ tử theo hầu cũng khó mà thấy được mặt của ngài.

	- Chúng tao có thể tra khảo mày để lấy được thông tin đó.

	- Hơi bị khó tin đấy. Tao có nửa máu ma-cà-chớp.

	CHƯƠNG 3

	Khi ánh đèn pha chói lọi rọi qua cửa sổ, tất cả chúng tôi đều loá mắt, phải quay mặt đi và buông ngay tấm rèm xuống. Vừa giật lùi ông hoàng Vancha vừa nguyền rủa rầm rầm. Còn chúng tôi bối rối nhìn nhau chờ đợi ai đó đưa ra một kế hoạch.

	Harkat hỏi:

	- Sao họ có thể âm thầm xuất hiện... đến nỗi chúng ta không hề nghe động tĩnh gì?

	Tôi bảo:

	- Vì chúng ta đã không chú ý đến những gì ở bên ngoài.

	- Dù sao chúng ta cũng phải nghe thấy tiếng còi xe chứ.

	Steve phá lên cười:

	- Họ không hụ còi, vì đã được cảnh giác là phải lặng lẽ di chuyển. Và... trước khi các người mất công kiểm tra thì họ đã tràn ngập cả phía sau và trên mái nhà rồi.

	Thấy chúng tôi lom lom nhìn nó dò hỏi, Steve tỉnh bơ nói:

	- Nhờ tỉnh táo, nên tôi đã nghe thấy họ đến.

	Vancha gầm lên, nhào vào Steve. Ông Crepsley tiến lên chặn đường, nhưng bị ông hoàng xô ra. Mắt long sòng sọc, Vancha xông tới Steve.

	Từ bên ngoài một giọng nói được khuyếch âm qua loa vang lên, làm ông khựng lại.

	- Chúng ta biết các người đang ở trong đó! Đồ sát nhân!

	Vancha ngập ngừng, tay nắm lại, rồi chỉ vào mặt Steve:

	- Hãy đợi đấy.

	Quay lại, ông chạy tới cửa sổ, hé mở tấm rèm. Ánh sáng của mặt trời và đèn pha tràn vào phòng.

	Buông vội tấm rèm, Vancha gào ra ngoài:

	- Tắt đèn đi!

	- Đừng hòng!

	Người cầm loa ha hả cười trả lời.

	Đứng suy nghĩ một lúc, ông Hoàng hất đầu bảo ông Crepsley và Harkat:

	- Kiếm tra hành lang, cả trên và dưới lầu, xem chúng đã vào nhà chưa. Đừng chọc giận chúng. Nếu đám ngoài kia bắt đầu nổ súng, chúng sẽ chặt chúng ta ra từng mảnh.

	Ông Crepsley và Harkat lẳng lặng quay ra. Vancha bảo tôi:

	- Lôi đầu con chó thổ tả lại đây.

	Tôi kéo Steve tới cửa sổ. Ông nắm cổ Steve, quát vào tai nó:

	- Vì sao chúng tới đây?

	Nó cười khểnh:

	- Họ nghĩ các người là sát nhân. Là những kẻ đã giết tất cả những nạn nhân đó.

	Vancha gầm lên:

	- Đồ con cái của thú hoang lai tạp.

	- Đừng đụng tới chuyện cá nhân chứ.

	Ông Crepsley và Harkat trở lại. Harkat báo cáo:

	- Chúng đầy cả hai tầng trên.

	Ông Crepsley:

	- Hai tầng dưới cũng thế.

	Vancha lại lèm bèm rủa, rồi quyết định:

	- Chúng ta đập vỡ ván sàn mà xuống. Chúng đang ở trong các tiền sảnh, không ngờ chúng ta xuyên thẳng xuống qua các căn hộ đâu.

	Steve lên tiếng:

	- Họ biết đấy. Họ đã được lệnh tràn ngập tất cả các phòng trên, dưới và những phòng kế bên đây.

	Vancha lom lom nhìn Steve cố tìm một nét bịp bợm trên mặt nó. Không thấy gì đáng ngờ, mặt dịu lại, ông bắt đầu nói:

	- Chúng ta phải nói chuyện với chúng, tìm hiểu xem tình hình như thế nào, và cũng để có thêm thời gian tính toán. Ai tình nguyện?

	Khi thấy chúng tôi im lặng, ông càu nhàu:

	- Vậy có nghĩa là ta phải làm nhà thương thuyết. Nhưng đừng trách nếu ta làm hỏng mọi chuyện đó.

	Đập vỡ một ô kính cửa sổ, ghé sát miệng, ông kêu ra ngoài:

	- Ai ở dưới đó? Muốn gì?

	Im lặng một lúc, rồi vẫn giọng nói qua loa oang oang hỏi lại:

	- Ta đang nói với ai đây?

	Bây giờ tôi đã chú tâm vào giọng nói, nên nhận ra đó là một người đàn bà.

	Ông Vancha quát lớn:

	- Các người không cần phải biết ta là ai.

	Lại im lặng. Rồi:

	- Chúng ta biết tên các ngươi. Larten Crepsley, Vancha March, Darren Shan và Harkat Mulds. Ta chỉ muốn biết ai trong số các ngươi đang nói chuyện với ta.

	Miệng ông hoàng há hốc.

	Steve gập người xuống mà cười.

	Harkat thì thầm:

	- Cho chúng biết ông là ai đi. Chúng biết quá nhiều rồi. Tốt nhất là làm như chúng ta sẵn lòng ...hợp tác.

	Vancha gật đầu, rồi gào qua lỗ cửa:

	- Vancha March.

	Tôi liếc qua khe cửa, tìm những yếu điểm trong cách phòng thủ bên dưới. Không thấy một sơ hở nào, nhưng mắt tôi không thể rời người đàn bà - cao lớn, tóc ngắn bạc trắng - đang nói chuyện với chúng tôi:

	- March, nghe đây. Ta là chánh thanh tra cảnh sát Alice Burgess. Ta không tới đây để chơi đùa. Hai trăm người, vừa đàn ông vừa phụ nữ ở ngoài này và cả trong nhà, đang nóng lỏng được đặt những viên đạn tròn vào những quả tim đen tối của các người. Chỉ một dấu hiệu các ngươi giở trò với chúng ta, ta sẽ ra lệnh và họ sẽ nổ súng ngay. Hiểu chứ?

	Vancha nhe răng, lầm bầm:

	- Ta hiểu.

	Rồi ông lặp lại lớn hơn:

	- Ta hiểu rồi.

	- Tốt. Trước hết, ta hỏi: các con tin của ngươi còn sống và khỏe mạnh chứ?

	- Các con tin?

	Steve Leopard và Mark Ryter. Chúng tôi biết các ngươi đang giữ họ. Đừng giả bộ ngây ngô.

	Tôi đoán :

	- Mark Ryter chắc là gã ma mới.

	- Mày đoán kh...á...á...á lắm.

	Steve cười nói, rồi xô ông hoàng sang một bên. Ghé sát cửa sổ, làm bộ như đang rất khiếp đảm, nó la lên:

	- Steve Leopard đây. Chúng chưa giết tôi, nhưng đã giết Mark rồi. Chúng tra khảo anh ấy trước khi giết. Kinh khủng lắm. Chúng...

	Nó ngừng bặt như bị chúng tôi cắt ngang, rồi cúi đầu cam chịu:

	Tiếng viên cảnh sát rủa qua loa:

	- Đồ chó...

	Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, bà ta nói:

	- Thôi được... Mọi chuyện sẽ được tiến hành như sau:

	Thả ngay con tin còn lại. Khi anh ta đã an toàn trong sự bảo vệ của chúng ta, các ngươi hãy xuống, lần lượt từng tên một. Bất cứ một dấu hiệu vào của vũ khí hay một hành động đáng ngờ đều đưa các người vào... lịch sử.

	Vancha kêu lên:

	- Phải bàn lại vụ này...

	- Không bàn bạc gì hết.

	Vancha gầm lên:

	- Chúng ta sẽ không thả hắn. Các người không biết hắn là ai, đã làm gì. Để ta...

	Một loạt đạn nổ rào rào phía bên ngoài. Chúng tôi lăn xuống sàn, vừa rủa vừa la, dù không có gì đáng ngại, vì... các xạ thủ đều nhắm lên trời!

	Tiếng đạn nổ lại lịm dần, bà chánh thanh tra lại lên tiếng:

	- Đó là cảnh cáo các ngươi... lần cuối. Lần sau, các ngươi sẽ bị... bắn chết. Không mặc cả. Không trao đổi. Không bàn cãi. Các ngươi đã khủng bố thành phố này gần một năm rồi. Nhưng bây giờ chuyện đó phải chấm dứt tại đây. Các ngươi hết thời rồi. Hai phút. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào tóm cổ các ngươi.

	Sau mấy giây yên lặng, bứt rứt, Harkat lẩm bẩm:

	-Vậy là xong. Chúng ta tiêu rồi.

	Vancha thở dài:

	-Có thể.

	Rồi nhìn Steve, ông mỉm cười:

	-Nhưng chúng ta sẽ không chết một mình.

	Vancha khép chặt mấy ngón tay, duỗi thẳng ra như một lưỡi dao bằn xương thịt. Đưa tay cao khỏi đầu, ông tiến tới.

	Steve nhắm mắt, chờ chết với một nụ cười trên mặt.

	Ông Crepsley ngăn lại, nói nhỏ:

	-Khoan. Có cách thoát.

	Vancha nghi hoặc hỏi:

	-Cách gì?

	-Cửa sổ. Chúng ta nhảy xuống. Chúng không ngờ tới chuyện này đâu.

	Ông hoàn cân nhắc:

	-Nhảy xuống không thành vấn đề. Nhất là đối với chúng ta. Nhưng còn… Harkat?

	Harkat cười nói:

	-Năm tầng? Tôi có thể làm được chuyện đó trong… giấc ngủ.

	Vancha lại hỏi:

	-Nhưng xuống tới đó rồi sao? Lính và cảnh sát dày đặc.

	Ông Crepsley nói ngay:

	-Chúng ta sẽ phi hành. Tôi cõng Darren. Ngài cõng Harkat. Không dễ - vì chúng có thể bắn trước khi chúng ta tăng tốc để phi hành – nhưng chỉ còn cách đó may ra thoát được. Nếu… may mắn.

	-Khùng!

	Ông hoàng bật nói, nhưng lại quay qua nháy mắt với tôi và Harkat:

	-Tôi khoái kế hoạch này.

	Chỉ tay vào Steve, ông tiếp:

	-Nhưng phải giết nó trước khi ra khỏi đây.

	Tiếng Alice Gurgess lại vang qua loa:

	-Một phút.

	Steve không nhúc nhích. Nó vẫn đang nhắm mắt, vẫn mỉm cười.

	Tôi không muốn Vancha giết Steve. Dù nó phản bội chúng tôi, nhưng nó đã từng là bạn tôi, cứ nghĩ đến chuyện nó bị giết một cách nhẫn tâm là tôi không chịu nổi. Hơn nữa, còn vụ Debbie. Nếu giết Steve, chắc chắn R.V. sẽ giết Debbie để trả thù cho Steve. Trong hoàn cảnh khó khăn này mà còn nghĩ đến Debbie thì quả là điên, nhưng tôi không thể nào không nghĩ tới cô.

	Tôi vừa định xin ông Vancha tha mạng cho Steve – dù không tin là ông sẽ đồng ý – thì ông Crepsley đã gỡ rối cho tôi.

	Ông nói bằng một giọng ghê tởm:

	-Chúng ta không thể giết nó.

	Vancha chớp mắt:

	-Nói gì lạ vậy?

	-Nếu chúng ta bị bắt chưa hẳn đã là tận thế.

	Tiếng Alice Burgess đầy căng thẳng:

	-Ba mươi giây.

	Ông Crepsley vẫn tiếp tục nói:

	-Nếu bị bắt sống, sau này chúng ta có thể vẫn còn cơ hội đào thoát. Nhưng nếu giết Steve Leopard, tôi nghĩ là họ sẽ không tha cho chúng ta. Những con người này sẽ băm vằm chúng ta thành cám.

	Vancha ngần ngại lắc đầu:

	-Ta muốn giết nó, rồi liều một phen.

	-Tôi cũng muốn thế. Nhưng còn phải nghĩ đến chuyện Chúa tể Ma cà chớp chứ. Phải đặt nhiệm vụ truy lùng trước ý muốn cá nhân của chúng ta. Để Steve Leopard sống là…

	Tiếng Burgess gầm lên:

	-Mười giây.

	Vancha quắc mắt nhìn Steve thêm mấy giây, rồi xoay bàn tay, vỗ mạnh vào gáy nó. Steve lăn đùng xuống sàn. Tôi tưởng ông giết nó, nhưng chỉ làm cho nó ngất đi thôi.

	-Cho nó câm họng một thời gian.

	Vancha lèm bèm nói, rồi kiểm tra lại mấy shuriken trên dây nịt, cột chặt mấy tấm da thú quanh mình.

	-Sau này, nếu có cơ hội ta sẽ truy lùng và kết thúc mạng nó.

	Tiếng Burgess cảnh cáo:

	-Hết giờ. Ra ngay. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng.

	Vancha hỏi:

	-Sẵn sàng chưa?

	Ông Crepsley rút dao găm ra, nói:

	-Sẵn sàng.

	Harkat thử mũi rùi bằng ngón tay xám xịt:

	-Sẵn sàng.

	-Sẵng sàng.

	Tôi nói, rồi rút kiếm cầm trước ngực.

	Ông hoàng bảo:

	-Harkat nhảy với ta. Larten, Darren nhảy sau. Nhớ cho ta và Harkat một hai giây, để còn kịp lăn tráng thầy trò ngươi.

	Ông Crepsley nói:

	-Chúc may mắn Vancha.

	-Chúc may mắn.

	Vancha trả lời rồi cười man rợ, quăng Harkat trên lưng, nhảy qua cửa sổ, làm vỡ tan khung kính cửa.

	Ông Crepsley và tôi chờ qua mấy giây ấn định, rồi nhảy qua khung cửa vỡ lởm chởm. Chúng tôi rơi tức thì xuống đất như một cặp dơi không có cánh, lọt vào chảo lửa hỏa ngục đang chờ bên dưới.

	Chương 4

	Khi mặt đất vù vù dâng lên đón chúng tôi, tôi khép hai chân, khom thân trên, dang rộng hai tay, rồi hạ xuống trong tư thế cúi gập người. Tôi không bị gãy xương, vì sức mạnh đặc biệt của xương cốt tôi đủ sức chịu đựng, dù lực va chạm làm tôi lộn vòng ra phía truớc và súyt bị kiếm của chính mình đâm trúng (đó sẽ là một cái chết rất đáng hổ thẹ.).

	Bên trái tôi, một tiếng kêu bật lên vì đau đớn. Tôi đứng phắt dậy nhìn. Ông Crepsley đang nằm, tay xoa bóp mắt cá chân phải, không đứng lên nổi. Tôi đưa cao thanh kiếm, đảo mắt tìm ông hòang và Harkat.

	Cú nhảy qua cửa sổ của chúng tôi làm quân lính và cảnh sát đều bị bất ngờ. Họ ngã lăn lên nhau, người này xô đẩy người kia, không ai còn có thể nhìn rõ gì để bắn.

	Harkat đã túm được một gã lính giữa đám người hỗn lọan, và ôm chặt để trước ngực, xoay vòng vòng thật lẹ, để không ai có thể băn dược và lưng anh. Trong khi đó, ông hòang Vancha nhắm đến miếng mồi hòanh tráng hơn. Ông xông qua đám lính và cảnh sát, nhảy qua một xe hơi, bắt lấy chánh thanh tra Alice Burgess, ghì bà ta xuống mặt đất, tạo thành cú chuồi giành banh hòan hảo.

	Trong lúc mọi con mắt đều hướng về Vancha và viên chánh thanh tra, tôi chạy đến giúp ông Crepsley đứng dậy. Răng ông nghiến chặt vì đau và tôi biết ngay mắt cá chân ông có vấn đề.

	Vừa kéo lê ông tới sau một chiếc xe hơi trước khi có kẻ tỉnh táo lại nhắm bắn vào chúng tôi, tôi vừa kêu lên hỏi:

	- Có bị gãy không?

	- Ta nghĩ là không, nhưng đau lắm.

	Ngồi sụp xuống sau xe, ông xoa bóp chân cho đỡ đau.

	Bên kia đường, Vancha đã đứng dậy, một tay nắm cổ Alice Burgess, một tay cầm cái loa phóng thanh. Hướng loa vào đám cảnh sát và quân linh, ông gào lớn:

	- Nghe đây ! Nếu các người nổ súng, sếp của các người sẽ chết !

	Tren đầu chúng tôi, cánh quạt trực thăng vù vù như cánh của hàng ngàn con ong tức giận. Ngòai ra, tất cả đều yên lặng.

	Burgess phá tan sự yên lặng bằng tiếng la:

	- Đừng quan tâm tới tôi. Tiêu diệt lũ khốn nay ngay đi.

	Nhiều xạ thủ nâng cao súng.

	Vancha xiết những ngón tay quanh cổ viên sếp cảnh sát mạnh hơn. mắt bà ta lồi ra, vẻ đề phòng. Các xạ thủ bối rối, rôi hơi hạ thấp vũ khí xuống. Vancha nới lỏng mấy ngón tay. Giữ người đàn bà tóc trắng trước ngực, ông lê bước tới chỗ Harkat đang đứng với người lính làm lá chắn. Rồi ông và Harkat dựa lưng vào nhau, từ từ bước qua đường, tiến tới nơi tôi và ông Crepsley đang núp. Trông cả hai người như một con cua to lớn và vụng về. Nhưng họ đã thành công. Không ai nổ súng.

	Harkat đứng cùng người lính. Vancha kéo Burgess cùng ngồi xổm xuống bên chúng tôi, hỏi ông Crepsley:

	- Đau lắm không?

	Hai người lom lom nhìn nhau, ông Crepsley buồn rấu trả lời:

	- Đau lắm.

	- Không thể phi hành?

	- Không.

	Hai người lại lặng lẽ nhìn nhau. Rồi ông hòang nói:

	- Vậy thì chúng tôi phải bỏ anh lại.

	Ông Crepsley thóang cười:

	- Ờ.

	Tôi nói ngay:

	- Cháu ở lại với ông ấy.

	Vancha càu nhàu:

	- Không phải lúc ra vẻ anh hùng. Mi phải đi. Hết chuyện!

	Tôi lắc đầu:

	- Thây kệ chuyện anh hùng. Cháu đang rất thực tế. Ngài không thể phi hành với cả cháu và Harkat trên lưng. Phải mất đọan đường quá dài để tăng tốc, chúng ta sẽ bị bắn trước khi tới được cuối đường.

	Vancha mở miệng định phản đối, rồi nhận thấy tôi có lý, ông im lặng.

	Harkat noi:

	- Tôi cũng ở lại.

	Vancha rên lên:

	- Chúng ta không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn nay đâu.

	Harkat bình tĩnh trả lời:

	- Chẳng có gì là vơ vẩn. Tôi đi với Darren. Cậu ấy đi đâu tôi đi đó. Cậu ấy ở lại nơi nào, tôi cũng ở lại. Hơn nữa, không có tôi, ngài sẽ có… cơ hội hơn.

	- Sao mi lại nghĩ thế?

	Chỉ Alice Burgess đang nghẹt thở trong bàn tay của Vancha, Harkat nói:

	- Không có tôi, ngài có thể đem theo bà ta, dùng bà ta làm lá chắn cho đến khi ngài có thể phi hành.

	- Các ngươi đều vì ta mà quá khôn ngoan. Ta không thể ngồi mãi đây để thuyết phục các ngươi được nữa.

	Nhô đầu ra khỏi mui xe, nhíu mắt vì ánh sáng ban ngày, ông quan sát những đội quân chung quanh, ồi lơn tiếng cảnh cáo:

	- Lùi lại. Nếu không hai người này sẽ chết.

	Burgess cố nói, giọng đứt quãng:

	- Misẽ… không bao giờ… thoát nổi… đâu.

	Đôi mắt xanh nhạt của bà ta đầy vẻ căm ghét và làn da trắng bệch đỏ lên vì tức giận.

	- Ngay khi… có thể, họ sẽ… bắn chết mi ngay.

	Vancha cười lớn:

	- Vậy thì chúng ta sẽ không để cho chúng cơ hội đó.

	Ông bịt miệng bà thanh tra trước khi bà kịp trả lời, rồi nghiêm mặt nói với chúng tôi:

	- Ta không thể trở lại được. Nếu các ngươi ở lại, hãy tự lo.

	Ông Crepsley bảo;

	- Chúng tôi hiểu.

	Vancha ngước nhin mặt trời:

	- Tốt hơn hết là đầu hàng ngay đi và hãy cầu nguyện cho chúng nhốt các ngươ vào một phìng giam không cửa sổ.

	- Ờ.

	Hai hàm răng ông Crepsley va vào nhau lộp cộp, phần vì đau, phần vì sợ những tia nắng khủng khiếp của mặt trời.

	Cúi tới trước, ông hòang thì thầm, không để Burgess và người lính nghe được:

	- Nếu thóat, ta sẽ trở lại tìm Chúa tể Ma-cà-chớp. Ta sẽ chờ các ngươi, trong hang động chúng ta đã chiến đầu tối hơm qua, tới nửa đêm. Nếu không thấy các ngươi, ta sẽ một mình tiếp tục truy lùng hắn.

	Ông Crepsley gật đầu:

	- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đào thóat. Nếu tôi khôn đi nổi, Darren và Harkat sẽ trốn… mà không có tôi.

	Nhìn hai chúng tôi dò xét, ông hỏi:

	- Được không?

	Harkat trả lời:

	- Được.

	Lặng lẽ nhìn ông một lúc, rồi tôi cúi đầu miễn cưỡng:

	- Được.

	Vancha làu bàu, rồi đưa bàn tay rảnh rỗi ra. Tất cả chúng tôi đặt tay lên tay ông. Ông lẩm bẩm:

	- May mắn.

	Chúng tôi lần lượt lặp lại:

	- May mắn.

	Rồi ông hoàng đứng dậy, bước đi, giữ chặt Burgess trước mặt. Trên đường đi, ông cúi nhặt loa phóng thanh, hướng về đám lính nói;

	- Ta biết công việc của các ngươi là phải ngăn chặn ta. Nhưng nếu các ngươi nổ súng, sếp của các ngươi cũng sẽ chết. Nếu không ngoan, hãy đợi đến khi ta sơ hở. Dù sao…

	Ông cừôi, tiếp:

	- Các người có xe, có trực thăng. Còn ta chạy bộ. Ta tin chắc các ngươi có thể theo kịp ta cho đến thời điểm… bất ngờ tấn công.

	Quăng bỏ cái loa, ông hòang ma-cà-rồng nâng bỗng bà chánh thanh tra khỏi mặt đầt như một con búp bê, rồi bắt đầu chạy.

	Một sĩ quan cấp cao chạy tới, nhặt loa, đưa lên miệng gào lên, ra lệnh:

	- Không được bắn! Không được rời hàng ngũ! Chờ hắnn vấp ngã, hay đánh rơi bà thanh tra. Hắn không thể thóat được đâu. Tập trung vào hắn, chờ thời cơ hãy bắn vào…

	Viên sĩ quan nín bặt. Anh ta chăm chú nhìn ông Vancha chạy tới ụ chướng ngạivật chặn ngang nơi cuối đường, nhưng chỉ trong một chớp mắt… lão ma-cà-rồng đã biến mất! Vancha đã tăng tốc phi hành, nhưng đối với lòai người thì hình như ông đã tan vào không khí.

	Lính và cảnh sát, không tin nổi chuyện vừa xảy ra, chen lấn nhau tiến lên, chĩa súng lên trời, mắt lom lom nhìn mặt đất cứ như Vancha và sếp của họ đã lặn vào lòng đất.

	Ba chúng tôi ngó nhau cười. Ông Crepsley bảo:

	- Ít ra chúng ta đã thóat được một người.

	Tôi càm ràm;

	- Nếu ông không bị lóng ngóng như con bò thiến thì chúng ta cũng đều tháot đựơc cả rồi.

	Ngước nhìn mặt trời, nụ cười tắt trên môi, ông lặng lẽ nói:

	- Nếu bị giam trong một phòng có ánh nắng, ta sẽ không đợi bị thiêu cho tới chết đâu. Ta sẽ trốn, nếu không cũng sẽ chết trong khốn khổ.

	Toi nghiêm túc gật đầu:

	- Cả ba chúng ta sẽ cùng trốn.

	Harkat quay ngừơi lính để anh ta đứng đối diện vời chúng tôi. Khuôn mặt trẻ măng xanh lè vì khiếp đảm, anh ta ú ớ không thốt được nên lời.

	Harkat hỏi:

	- Thả hay giữ hắn để thương lượng?

	- Thả. Rất có tểh họ sẽ không ắn, nếu chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Sau vụ ông hòang biến đi với sếp của họ, bây giờ còn cò kè thương lương, tôi e họ giết chúng ta ngay.

	Ông Crepsley bảo:

	- Chúng ta cũng nên bỏ cả vũ khí.

	Ông đặt mấy con dao sang một bên. Tôi không muốn xa rời thanh kiếm, nhưng sự khôn ngoan đã thắng thế, nên phải bỏ kiếm cùng một đống với dao của ông Crepsley và rìu của Harkat, cùng những đồ lặt vặt chúng tôi đã đem theo. Sau đó, xắn cao cánh tay áo, chúng tôi đưa tay khỏi đầu, la lên báo cho họ biết chúng tôi đầu hàng, rồi bước ra – ông Crepsley nhảy lò cò một chân. Mấy sĩ quan mặt mày u ám, khó đăm đăm, vừa chửi rủa cừa còng tay chúng tôi, đẩy chúng tôi lên xe tải, rời chở chúng tôi thẳng tiến tới… nhà tù!

	Chương 5

	Tôi ở trong một phòng giam mỗi bề không tới bốn mét, trần cao chừng ba mét. Không cửa sổ - ngòai một ô nhỏ trên cánh cửa ra vào – và cũng không có kiếng kiểm sóat hai mặt. Hai camera giám sát đặt phía trên cửa, một bàn dài với máy thu âm, ba cái ghế, tôi và ba sĩ quan cảnh sát mặt mày… rất hình sự. Một sĩ quan mắt sắc khư khư khẩu súng trường trước ngực, đứng bên cửa. Ông ta không nói tên - chẳng nói một lời – nhưng tôi đọc được tên ông ta trên thẻ : William McKay.

	Hai người kia cũng đeo thẻ, nhưng nói cho tôi biết tên : Con và Ivan. Con cao và rắn chắc, mặt ngăm ngăm, thái độ thô lỗ, sẵn sàng châm chọc. Ivan già hơn và gầy hơn. Tóc muối tiêu. Trông ông ta có vẻ mệt mỏi, nói năng nhỏ nhẹ, cứ như những câu hỏi làm ông đuối sức.

	- Darren Shan có đúng là tên thật của cậu như đã khai không ?

	Từ khi tôi được đưa vào phòng giam , Ivan đã lập lại câu hỏi này đến hai mươi lần rồi. Họ lập đi lập lại cùng một câu hỏi và không tỏ một dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại.

	Tôi không trả lời. cho đến lúc này tôi vẫn chưa nói điều gì.

	Sau vài giây yên lặng, Ivan tiếp tục:

	- Hay Darren Horston cậu thường dùng gần đây mới là tên thật?

	Không trả lời.

	- Còn bạn đồng hành: Larten Crepsley hay Vur Horston?

	Tôi lẳng lặng nhìn xuống hai tay bị còng. Tôi quan sát sợi xích nối hai cổ chân: bằng thép, ngắn và dày. Tôi nghĩ, nếu cần tôi có thể bứt đứt. Nhưng không chắc lắm. Cổ chân tôi cũng bị còng. Khi bị bắt, sợi xích giữa hai cổ chân tôi rất ngắn. Lăn tay và chụp hình xong, khi tôi được đưa vào phòng giam, họ thay thế bằng một sợi xích dài hơn.

	Sĩ quan tên Con hỏi:

	- Còn vật khác thường kia ? Con quái vật da xám đó. Tên nó…

	Tôi bật nói:

	- Anh ta không là quái vật.

	- Ồ… Vậy thì nó là gì?

	Tôi lắc đầu:

	- Có nói các ông cũng sẽ không tin.

	- Cứ nói thử đi.

	Ivan khuyến khích, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

	- Còn hai gã kia. Vancha March và Larten Crepsley. Người thông tin cho chúng tôi biết : chúng là ma-cà-rồng. Cậu nghĩ sao?

	Tôi cười :

	- Ma-cà-rồng không có thật. Ai cũng biết điều đó.

	Ivan nói :

	- Đúng thế. Chúng không có thật.

	Ông ta nghiêng qua bàn, như để nói với tôi một điều bí mật :

	- Nhưng hai gã đó không hòan tòan bình thường, Darren. Tôi tin chắc là cậu cũng biết thế. March biến mất như một trò ảo thuật, còn Crepsley…

	Ông ta bật ho, rồi tiếp :

	- Ừ… Chúng tôi không thể chụp hình lão.

	Tôi mỉm cười, nhìn lên ống kính camera. Ma-cà-rồng thứ thiệt có những nguyên tử khác thường làm hình ảnh họ không hiện trong phim. Cảnh sát có thể chụp ông Crepsley đủ mọi góc cạnh, với những máy chụp hình tối tân nhất, mà vẫn không đạt hiệu quả hình ảnh.

	Con quát lên :

	- Nhìn nó cười kìa! Nó nghĩ chuyện này ngộ nghĩnh lắm.

	Tôi hết cười, vội nói :

	- Không. Tôi không nghĩ thế đâu.

	- Vậy sao mày cười?

	- Tôi… tôi nghĩ đến một chuyện khác.

	Thất vọng vì câu trả lời của tôi, Ivan ngồi phịch xuống ghế, nói:

	- Chúng tôi đã lấy mẫu máu của Crepsley và cả của cái vật gọi là Harkat Mulds kia nữa. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ biết chúng là gì. Nếu bây giờ cậu cho chúng tôi biết thì thuận tiện hơn.

	Tôi không trả lời. Ivan lùa tay vào mái tóc muối tiêu, thỏ dài, rồi bắt đầu trở lại những câu hỏi : Tên thật là gì? Quan hệ thế nào với những gã kia? Ở đâu…

	Thời gian trôi qua. Tôi không thể biết chính xác mình đã bị giam bao lâu rồi. Một ngày hay hơn. Nhưng thực tế, rất có thể mới chỉ bốn hoặc năm giờ, cũng có thể ít hơn. Bên ngòai, hình như mặt trời vẫn còn đang tỏa sáng.

	Nghĩ đến ông Crepsley, tôi thắc mắc chẳng hiểu lúc này ông ra sao. Nếu ông đang ở trong một phòng giam giống tôi, sẽ không có gì phải lo ngại. Nhưng nếu họ nhốt ông trong một phòng có cửa sổ thì…

	Tôi hỏi:

	- Các bạn của tôi đâu?

	Con và Ivan đang thì thầm bàn luận. Nghe hỏi, cả hai nhìn tôi cảnh giác. Ivan hỏi:

	- Muốn gặp chúng à?

	- Tôi chỉ muốn biết họ ở đâu thôi.

	Ivan hứa:

	- Nếu trả lời những câu hỏi của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu xếp cho cậu gặp chúng.

	Tôi lập lại:

	- Tôi chỉ muốn biết họ đâu thôi.

	Con làu bàu :

	- Gần đây. Biệt giam, đàng hòang, chặt chẽ như mày vậy.

	- Một phòng giam giống như thế này ?

	- Giống hòan tòan.

	Nói xong, Con nhìn quanh rồi nhận ra điều tôi quan tâm, hắn cười húych khủy tay vào đồng đội, nói:

	- Phòng không cửa sổ. Nhưng có thể đổi phòng khác, phải không Ivan? Nếu chúng ta chuyển “ma-cà-rồng” sang một phòng với cửa sổ tròn dễ thương thì sao há? Một phòng với phong cảnh bên ngòai là… bầu trời… mặt trời…

	Tôi không nói gì, chỉ trừng trừng tức giận nhìn Con.

	Hắn rít lên:

	- Mày không thích, phải không? Nghĩ đến chuyện chúng tao tống Crepsley vào một phòng giam có cửa sổ làm mày khiếp đảm, đúng không?

	Nhún vai ra vẻ dửng dưng, quay nhìn hướng khác, tôi bảo:

	- Tôi muốn nói chuyện với một luật sư.

	Con cười phá lên. Ivan che tay giấu nụ cười. Đến gã cảnh sát đang đứng gác cũng cười như tôi vừa nói một câu khôi hài điên khùng nhất.

	Tôi la lên:

	- Có gì đáng cười chứ? Tôi biết quyền lợi của mình. Tôi xin được gọi điện với một luật sư.

	Con reo lên:

	- Tất nhiên. Thậm chí những kẻ sát nhân cũng có quyền.

	Gõ gõ lên bàn, rồi hắn tắt máy ghi âm, nói:

	- Nhưng mày biết sao không? Chúng tao bác bỏ quyền đó. Sẽ bị rắc rối, nhưng chúng tao cóc cần. Chúng tao giam mày tại đây, không cho mày lợi dụng những quyền đó cho đến khi mày phải trả lời vài câu hỏi.

	- Như thế là phạm pháp. Các ông không thể làm như vậy.

	- Bình thường thì… không. Bình thường thì chánh thanh tra của chúng tao sẽ nhào vào, nổi điên lên, nếu bà ta nghe được những chuyện thế này. Nhưng sếp của chúng tao không có ở đây, đúng không? Bà ta bị đồng bọn sát nhân của mày, gã Vancha March, bắt cóc rồi.

	Tôi tái người khi nghe hắn nói, và hiểu ra điều đó có nghĩa gì. Sếp bị bắt, họ nắm luật pháp trong tay, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để biết bà ta đang ở đâu, để đưa bà ta trở về. Dù có thể trả giá bằng cả sự nghiệp, họ không cần. Đây là chuyện cá nhân.

	Thử xem họ muốn đi xa tới đâu, tôi cứng rắn nói:

	- Các ông có thể tra khảo để làm tôi phải nói.

	Ivan nói ngay:

	- Tra khảo không phải là cách của chúng tôi. Chúng tôi không làm những chuyện như thế.

	Con nói thêm:

	- Không như những kẻ chúng ta có thể vạch mặt chỉ tên.

	Hắn quăng lên bàn một tấm hình, ngay trước mặt tôi. Tôi cố không nhìn, nhưng mắt tôi tự động líêc lên hình anh trong đó. Đó chính là ma-mới chúng tôi đã bắt trong đường hầm, làm con tin, chính là người có tên là Mark Ryter, kẻ đã bị Vancha tra khảo và giết chết.

	Tôi lặng lẽ nói:

	- Chúng tôi không độc ác…

	Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự việc bằng quan điểm của họ, và hiểu rằng dưới mắt họ, chúng tôi tàn bạo đến thế nào. Tôi nói:

	- Có những khía cạnh trong vụ này mà các ông không biết. Chúng tôi không phải là những kẻ giết người các ông đang tìm kiếm. Cũng như các ông, chúng tôi đang cố g8áng ngăn chặn chúng.

	Con sặc lên cười. Tôi kiên trì nói:

	- Đó là sự thật. Mark Ryter là một trong những kẻ xấu. Chúng tôi phải làm nó đau để tìm hiểu về những kẻ kia. Chúng tôi không là kẻ thù của các ông. Tôi và các ông đứng cùng một phía.

	Con quát lên:

	- Chưa bao giờ tao nghe một lời dối trá tồi đến thế. Mày nghĩ chúng tao ngu đến cỡ nào?

	Tôi không hề nghĩ các ông ngu. Nhưng các ông đã bị chỉ lầm đường. Các ông đã bị lừa. Các ông…

	Nghiêng tới trước, tôi sôi nổi hỏi:

	- Ai cho các ông biết phải tìm chúng tôi ở đâu? Ai cho các ông biết tên chúng tôi? Ai bảo chúng tôi là ma-cà-rồng? là những tên sat nhân các ơng đang tìm kiếm?

	Hai viên cảnh sát bối rối nhìn nhau, rôi Ivan nói:

	- Đó là một tin nặc danh. Người gọi sử dụng quầy điện thọai công cộng, không nói tên và đã bỏ đi trước khi chúng tôi tới đó.

	Ông ta có vẻ bồn chồn. Tôi biết ông ta cũng có mối nghi hoặc riêng. Nếu chỉ có một mình Ivan, chắc tôi đã có thể thuyết phục được ông ta cho biết ông đang nghi hoặc điều gì. Nhưng trước kh tôi kịp nói thêm, Con quăng thêm mấy tấm hình trước mặt tôi. Hình cận cảnh Mark Ryter, với những chi tiết rùng rợn hơn tấm hình đầu tiên.

	Hắn lạnh lùng nói:

	- Người cùng phía với chúng ta không giết người khác.

	Chỉ tay vào mặt tôi, hắn nói thêm đầy hàm ý:

	- Kể cả khi muốn giết.

	Tôi thở dài, buông xuôi, vì biết không thể thuyết phục là mình vô tội. Mấy giây sau, khi đã bình tĩnh lạ, hai người mở máy ghi âm và tiếp tục hỏi cung. Tôi là ai? Từ đâu tới? Vancha March đã đi đâu? Chúng tôi đã giết bao nhiêu người rồi? Vân vân và vân vân…

	Không moi được tin tức gì từ tôi làm họ tức như điên, Con và Ivan gọi thêm một sĩ quan tên là Morgan cùng tham gia. Mắt nhỏ và sắc, tóc nâu sậm, Morgan ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, lạnh lùng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cảm giác sự có mặt của Morgan sẽ rất khó chịu, mặc dù cho đến lúc này hắn vẫn chưa có hành động nào hung hãn đối với tôi.

	Con hỏi:

	- Mày bao nhiêu tuổi? Từ đâu tới? Đã ở thành phố này bao lâu rồi? Sdao lại chọn thành phố này? Đã giết bao nhiêu người khác nữa? Xác họ đâu?...

	Một tiếng gõ làm hắn ngừng lại. Hắn tiến lại cửa. Ivan nhìn theo, nhưng Morgan vẫn không rời mắt khỏi tôi. Mỗi bốn giây hắn chớp mất một lần, không hơn không kém, như một người máy.

	Con nói chuyện nho nhỏ với người đứng bên ngòai, rồi ra hiệu cho người cảnh sát bảo vệ đứng sang một bên. Gã bảo vệ bước lùi lại tường, chĩa súng về phía tôi, đảm bảo tôi sẽ không giở được trò gị.

	Tôi tưởng lại them một sĩ quan cảnh sát nữa, hoặc có thể là một người lính - từ khi bị bắt, tôi không nhìn thấy một người nào bên quân đội – nhưn ngừơi đàn ong nhỏ hiền lành bước vào làm tôihòan tòan sửng sốt.

	Tôi hổn hển kêu lên:

	- Thầy Blaws!

	Thầy giám thị, người đã ép tôi tới trường Mahler, có vẻ bối rối. Ông vẫn ôm cái cặp to đùng và vẫn đội cái mũy quả dưa kiểu cổ. Bước vào chừng nửa mét, ông ngập ngừng không muốn tiến thêm nữa.

	Sĩ quan Ivan đứng dậy, bắt tay khác:

	- Cám ơn ông đã tới, Walter.

	Yếu ớt gật đầu, ông Blaws lí nhí nói:

	- Rất mừng được giúp đỡ các ông.

	- Mời ngồi.

	- Thôi. Cám ơn. Tôi không ở lại lâu được đâu. Bận rộn lắm. Các ông biết rồi đó.

	Ivan gật đầu thông cảm:

	- Không sao. Ông đem theo các giấy tờ chứ.

	- Có. Tôi đã đưa tòan bộ hồ sơ chúng tôi có về nó cho bàn ngòai. Ông ấy đang photo. Chúng tôi cần giữ lại bản gốc cho hồ sơ nhà trường.

	- Tốt.

	Ivan nói, rối bước sang một bên, hất đầu về phía tôi, hỏi:

	- Ông nhận ra cậu bé này chứ?

	- Nó là Darren Horston, ghi danh học tại trường Mahler vào ngày…

	Ngừng lại, ông nhíu mày suy nghĩ rồi bảo:

	- Tôi không nhớ chính xác ngày nào. Đáng lẽ phải biết chứ, vì trước khi vào đây tôi đã đọc qua rồi.

	Ivan mỉm cười:

	- Không sao, chúng tôi sẽ tìm hiểu qua bản sao. Nhưng ông chắc chắn đây là cậu bé tự nhận là Darren Horston chứ?

	Ông Blaws gật đầu, quả quyết:

	- Ồ, chắc mà. Tôi không bao giờ quên mặt học trò, nhất là những đứa hay trốn học.

	Nắm cánh tay ông Blaws, Ivan nói:

	- Cám ơn, ông Walter. Nếu cần đến ông nữa, chúng tôi sẽ…

	Ivan ngưng bặt. Vì ông giám thị cứng đờ người, môi run lên, mắt trợn trừng nhìn tôi, rồi hỏi:

	- Báo đài cho biết… nó và bạn bè là… sát nhân?

	Ivan ngập ngừng:

	- Bây giờ chúng tôi chưa nói được, nhưng ngay khi…

	Ông Blaws gào vào mặt tôi:

	- Sao mi có thể làm thế chứ? Sao mi có thể giết những con người đó? Cả Tara Williams nhỏ bé tội nghiệp… bạn học của mi!

	Tôi mệt mỏi nói:

	- Em không giết Tara. Em không giết ai hết. Em không là kẻ sát nhân. Cảnh sát đã bắt lầm người.

	Sĩ quan Con bật kêu lên:

	- Ha!

	Đưa cao cái cặp to đùng như sắp chỏang xuống đầu tôi, ông Blaws gầm lên:

	- Mi là đồ quái vật. Mi đáng bị… đáng bị… đáng bị…

	Không nói gì thêm được nữa. Môi mím chặt, hàm bạnh ra, ông quay lưng bước đi. Khi ông vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi nổi máu trẻ con, kêu lên:

	- Thầy ơi!

	Ông ngừng lại, quay đầu nhìn. Tôi biểu diễn vẻ mặt ngây thơ lo sợ, hỏi rất dễ thương:

	Thầy ơi, vụ này có làm con bị điểm xấu không ạ?

	Ông giám thị ngẩn người, rồi nhận ra bị tôi trêu chọc, ông ngước cao mũi, nện gót giày lách cách đi xuống hành lang.

	Ông Blaws vừa đi khỏi, tôi cười ha hả, cảm thấy khoan khoái vì đã chọc giận được con người bé nhỏ đó. Con, Ivan và gã bảo vệ ôm súng cũng tủm tỉm cười. Trừ Morgan. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như thép. Vẻ đe dọa không nói thành lời lồ lộ trong đôi măt vô cảm của hắn.

	Chương 6

	Sau khi ông Blaws đi khỏi , một sĩ quan lực lưỡng - tên Dave - thay thế Ivan . Dave tỏ ra thân thiện - khi vào phòng , điều đầu tiên hắn hỏi là tôi có muốn ăn uống chút gì không - nhưng tôi không bị lừa . Tôi đã xem nhiều chương trình tivi đủ để biết tất cả bài bản của cớm xấu và cớm tốt .

	Hắn đảm bảo với tôi :

	- Daren , chúng tôi có mặt tại đây để giúp em .

	Xé một gói đường , hắn đổ vào cái cốc nhựa với cà phê đang bốc khói . Một ít đường bị rơi xuống mặt bàn . Tôi chắn chắc chín mươi phần trăm là hắn cố ý . Dave muốn tôi nghĩ hắn là một người vụng về .

	E dè nhìn Dave xé thêm gói đường nữa , tôi dọ ý :

	- Cách giúp tốt nhất là mở còng và thả tôi ra .

	Morgan làm tôi lo ngại nhất - nếu sự thể trở nên khắc nghiệt , Con có thể sẽ hành hạ tôi một chút , nhưng tôi tin Morgan có khả năng đáng sợ hơn - tuy nhiên phải thận trọng với gã Dave này gấp nhiều lần hơn nữa , nếu không , hắn sẽ moi hết bí mật của tôi . Tôi kiệt sức và hơi nhức đầu vì đã thức quá lâu . Lảo đảo muốn ngã .

	Dave nháy mắt , ngây ngô cười , hỏi :

	- Mở còng và thả em ra . Hay đấy . Nhưng tất nhiên , cả hai ta đều biết là chuyện đó sẽ không thể xảy ra . Nhưng ... có vài điều tôi có thể làm . Kiếm cho em một luật sư là một . Rồi tắm . Thay quần áo . Một chỗ ngủ đàng hoàng qua đêm . Tôi e là em sẽ còn ở với chúng tôi một thời gian khá lâu , nhưng đừng làm thời gian đó th2nh ... kém vui .

	Tôi thận trọng hỏi :

	- Tôi phải làm gì để ... được vui .

	dave nhún vai , nhấp ngụm cà phê :

	- Ui ! Nóng quá !

	Vừa phe phẩy tay quạt môi , hắn vừa mỉm cười trả lời :

	- Dễ thôi . Cho chúng tôi biết tên thật của em , em từ đây tới , làm gì ở đây . Đại loại thế thôi mà .

	Tôi lắc đầu ngao ngán . Mặt mới , câu hỏi cũ .

	Thấy tôi sẽ không trả lời , Dave thay đổi phương pháp :

	- Bài bản cũ nhàm chán quá hả ? Thử bài khác há ? Bạn Harkat Mulds của em bảo là phải cần có mặt nạ mới sống được , nếu phơi mặt ra không khí chỉ hơn mười tiếng đồng hồ là bị chết ngay . Chuyện đó có đúng không ?

	Tôi e dè gật đầu :

	- Đúng .

	Dave rầu rĩ :

	- Vậy thì nguy thật ! Rất , rất nguy !

	- Ý ông là sao ?

	- Darren , đây là nhà tù . Em và bạn em là nghi can giết người . Có những quy luật ... những nguyên tắc ... chúng tôi phải chấp hành . Tịch thu hết những vật dụng như thắt lưng , cà vạt và ... mặt nạ của nghi can là một trong những quy luật đó .

	Tôi cứng người trên ghế , kêu lên :

	- Các ông đã tịch thu mặt nạ của Harkat ?

	- Chúng tôi bắt buộc phải làm .

	- Nhưng không có mặt nạ anh ta sẽ chết !

	Dave nhún vai :

	- Chúng tôi chỉ nghe em nói . Như thế chưa đủ . Nhưng nếu em cho chúng tôi biết anh ta là gì , vì sao không khí bình thường lại nguy hiểm với anh ta , và ... nếu em cho chúng tôi biết luôn về những bạn khác - Crepsley và March thì ... có thể chúng tôi sẽ giúp được .

	Tôi căm ghét nhìn viên cảnh sát , cười khinh bỉ :

	- Vậy là phải phản bội bạn bè tôi , nếu không ông sẽ để mặc cho Harkat chết ?

	- Đặt vấn đề như vậy thì ...ghê tởm quá . Chúng tôi không có ý định để cho bất kì ai trong ba người phải chết . Nếu tình trạng anh bạn khác thường của em trở nên nguy kịch , chúng tôi sẽ chuyển ngay sang phòng y tế để cấp cứu , giống như đang làm với người mà em đã bắt làm con tin vậy . Nhưng ...

	- Steve đang ở đây ? Các ông đã đưa Steve Leopard đến phòng y tế ?

	Hắn chỉnh lại , vì không biết biệt danh Steve báo của nó :

	- Steve Leopard . Chúng tôi đã chuyển anh ta đến để điều trị . Bảo vệ khỏi báo đài dễ dàng hơn .

	Đó là một tin tuyệt vời . Tôi đã tưởng mất Steve . Nếu khi đào tẩu , chúng tôi có thể đem theo nó , thì có thể sử dụng nó để cứu Debbie .

	Vươn hai tay bị còng cao khỏi đầu , tôi ngáp dài , rồi buông miệng hỏi :

	- Mấy giờ rồi ?

	Dave cười cười :

	- Rất tiếc , thông tin đó cũng bị giới hạn .

	Tôi hạ tay xuống , hỏi :

	- Ông có nhớ là đã hỏi tôi : muốn gì không ?

	- Ừ hứ .

	- Tôi có thể đi loanh quanh một chút được không ? Hai chân tôi tê cứng cả rồi .

	Dave có vẻ thất vọng , vì hắn tưởng tôi đòi hỏi điều gì quan trọng hơn .

	- Em không được phép ra khỏi đây .

	- Tôi chỉ xin được bách bộ từ đầu tới cuối phòng thôi .

	Dave nhìn Con và Morgan . Con bảo :

	- Cho nó đi , nhưng chỉ ở phía bên kia bàn thôi .

	Morgan chỉ gật đầu , không nói gì :

	Đẩy ghế ra sau , tôi đứng dậy , xoải chân đi từ vách từ này sang vách tường kia , kéo theo sợi xích sắt leng keng giữa hai cổ chân , vừa thư giãn cơ bắp vừa tính toán kế hoạch trốn chạy .

	Một lúc sau , tôi ngừng lại , dựa đầu vào một vách tường . Vừa bối rối vừa lo sợ , tôi nhè nhẹ đá chân trái vào chân tường . Tôi thăm dò độ dày , liệu có thể phá vỡ nổi không .

	Không hy vọng . Bằng cảm nhận và tiếng dội lại , tôi biết tường được xây bằng bê - tông dày hai ba lớp . Từ từ thì tôi có thể phá được , nhưng mất rất nhiều công sức và gay go hơn nữa , là thời gian . Gã cảnh sát bảo vệ có thừa cơ hội để nổ súng .

	.

	Tôi lại bước quanh , đảo vội mắt từ cửa tới bức tường trước phòng . Trông cánh cửa rất rắn chắc - bằng thép - nhưng có lẽ bức tường này không dày như những bức tường kia . Có lẽ phá bức tường này sẽ nhanh hơn . Chờ đêm khuya , và hy vọng đám cảnh sát bỏ tôi một mình trong phòng giam , tôi sẽ phá tường và ...

	Không được . Dù một mình trong phòng , nhưng vẫn còn mấy cái camera gắn trên cửa , chắn chắc luôn luôn có người kiểm soát . Ngay khi tôi phá tường , chuông báo động sẽ vang lên , và chỉ vài giây là cảnh sát tràn ngập ngoài hành lang rồi .

	Phải tính tới cơ hội thoát ra qua mái trần . Từ chỗ đang đứng , tôi không biết trần bình thường hay được gia cố thêm . Liệu có thể phá vỡ được không . Nhưng đó là lối thoát duy nhất . Nếu được ở lại một mình , tôi sẽ đập vỡ mấy cái máy thu hình , phóng lên xà , hy vọng sẽ qua mặt được những kẻ đuổi theo . Không đủ thời gian để tìm ông Crepsley và Harkat , chỉ còn mong sao hai người tự tìm được cách thoát thân .

	Kế hoạch không hoàn hảo lắm - vì tôi vẫn chưa biết bằng cách nào làm cho mấy tay cảnh sát ra khỏi phòng ; tôi biết , chẳng đời nào chúng rút lui để tôi được ngủ ngon lành - nhưng ít ra , đây cũng là bước khởi đầu , rồi chuyện gì tới sẽ tính sau .

	Cứ phải hy vọng chứ !

	Để tôi đi thêm vài phút nữa , Dave yêu cầu tôi trở lại chỗ ngồi , và chúng tôi lại bắt đầu với những câu hỏi . Lần này chúng tôi hỏi nhanh hơn , dồn dập và sôi nổi hơn . Tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của chúng sắp chấm dứt . Sự tàn bạo đã tới gần .

	Cảnh sát tăng sức ép. Không còn màn mời mọc ăn uống nữa . Nụ cười của Dave trở nên u ám . Gã sĩ quan cảnh sát to lớn này đã nới cổ áo , mồ hôi vã ra khi dồn dập đưa ra những câu hỏi . Hắn không còn hỏi tên và quá khứ của tôi nữa . Bây giờ hắn muốn biết , tôi đã giết bao nhiêu người , giấu xác ở đâu , tôi chỉ là một tòng phạm , hay là thành viên thực thụ của một băng đảng giết người .

	Tôi giữ nguyên lời khai : " Tôi không giết ai . Tôi không là kẻ thù của các ông . Các ông đã bắt lầm người . "

	Con không được lịch sự như Dave . Mỗi lần hỏi tôi , hắn đấm thình thình lên bàn , cúi sát tôi đày đe dọa . Tôi tin , chỉ vài phút nữa hắn sẽ dợt đẹp tôi bằng những cú đấm nên gồng mình chờ đợi .

	Morgan không thay đổi thái độ . Hắn lặng lẽ ngồi bất động , đôi mắt vô cảm bốn giây chớp một lần .

	Dave làu bàu :

	- Còn tên nào khác nữa không ? Chỉ có bốn tên , hay còn nhiều kẻ sát nhân nữa mà chúng tôi chưa biết ?

	Tôi thở dài , dụi mắt cố tỉnh táo :

	- Chúng tôi không là sát nhân .

	- Các người giết họ trước , hay hút máu trước ?

	Tôi lắc đầu im lặng .

	- Các người thật sự tin mình là ma - cà - rồng , hay chỉ là vỏ bề ngoài , hay là một trò chơi bệnh hoạn mà các người say mê thích thú ?

	Nhìn xuống , tôi thì thầm :

	- Để cho tôi yên . Các ông đã hiểu lầm tất cả . Chúng tôi không là kẻ thù của các ông .

	Dave gầm lên :

	- Giết bao nhiêu người rồi ? Xác để ở ...

	Hắn ngưng bặt . Mấy giây trước mọi người đã tràn ngập ngoài hành lang , bây giờ thêm nhiều cảnh sát và nhân viên ; tất cả đang điên cuồng la thét . Dave quát lớn :

	- Chuyện quái quỷ gì thế ?

	William McKay - gã bảo vệ ôm súng - hỏi :

	- Muốn tôi ra coi không ?

	Con nói ngay :

	- Không . Để tôi .

	Hắn bước tới đập cửa . Không ai trả lời , hắn đập lớn hơn và cửa mở .

	Bước ra ngoài , viên sĩ quan mặt đen thui túm ngay lấy người đàn bà đang chạy qua . Con ghé sát bà ta , lắng tai nghe . Khi đã biết rõ chuyện , hắn chạy vào phòng , mắt trợn trừng , la lên :

	- Có kẻ vượt ngục !

	Dave nhảy dựng lên , hỏi :

	- Đứa nào ? Crepsley hay Harkat ?

	- Không . Đó là gã con tin ... Steve Leopard !

	Dave nghi hoặc :

	- Leonard ? Nhưng hắn không phải là tù nhân . Sao lại vượt ngục ...

	- Tôi không biết . Nhưng hiển nhiên là mấy phút trước hắn đã tỉnh lại , giết lính gác và hai y tá .

	Mặt Dave tái nhợt . William McKay suýt làm rơi khẩu súng .

	Dave lẩm bẩm :

	- Lính gác và hai ...

	- Không chỉ có thế , hắn giết và làm bị thương ba người trên đường tẩu thoát . Mọi người cho rằng hắn vẫn còn trong tòa nhà này .

	Mặt đanh lại , Dave tiến ra cửa , rồi chợt nhớ , quay lại nhìn tôi .

	Nhìn thẳng mắt Dave , tôi nói :

	- Tôi không là sát nhân . Không là kẻ các ông cần bắt . Tôi đứng về phe các ông .

	Lần này , tôi nghĩ là hắn có phần tin tôi .

	William nhìn hai sĩ quan ra khỏi phòng , hỏi :

	- Còn tôi ? Ở lại hay đi ?

	Con nói ngay :

	- Theo chúng tôi .

	- Nhưng còn thằng nhóc ?

	Morgan lên tiếng :

	- Để nó cho tôi .

	Thậm chí khi Con báo tin về Steve , Morgan cũng không rời mắt khỏi tôi .

	Gã bảo vệ chạy ra ngoài , đóng sập cửa lại .

	Cuối cùng tôi được một mình ... với Morgan .

	Gã sĩ quan mắt ti hí ngồi nhìn tôi trừng trừng . Bốn giây ... chớp mắt .

	Tám giây ... chớp mắt . Mười hai giây ... chớp mắt .

	Hắn nghiêng tới trước , tắt máy ghi âm , rồi đứng dậy vươn vai , nói :

	- Tưởng không bao giờ tống được chúng ra khỏi đây .

	Đến bên ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa , mặt né khỏi máy quay phim , hắn nhìn ra ngoài nói nhỏ :

	- Mi phải thoát ra khỏi đây bằng mái trần . Mi đã nghĩ đến chuyện đó rồi , đúng không ?

	Tôi giật mình :

	- Xin lỗi ?

	Hắn cười :

	- Ta đã thấy mi quan sát địa hình trong khi ... " tập thể dục " . Tường quá dày , mi không đủ thời gian để phá đâu .

	Tôi im lặng , nhìn lom lom viên sĩ quan tóc nâu , không hiểu hắn định làm gì .

	Morgan tiếp :

	- Ta sẽ tấn công mi trong vòng một phút . Phải làm một màn trình diễn cho máy quay phim , giả bộ như ta giỡn quá đà , nhào vào bóp họng mi . Hãy đấm vào đầu ta thật mạnh , và ta bị đánh bại . Sau đó là thuộc phần mi . Ta không có chìa khóa mở còng và xích . Mi sẽ phải tự bẻ gãy . Nếu mi không làm được thì ... sẽ rất gay go . Ta cũng không thể bảo đảm mi sẽ có bao nhiêu thời gian , nhưng với tất cả những chuyện gây ra sự hoảng hốt ngoài kia , mi sẽ có khá thời gian đấy .

	Tôi sững sờ vì sự kiện quá bất ngờ :

	- Tại sao ông làm chuyện này ?

	- Mi sẽ thấy .

	Morgan quay lại , tiến tới với thái độ hung hãn đầy đe dọa sẽ được xuất hiện trong máy quay phim .

	- Khi ngã xuống đất , ta sẽ nằm bất động . Nếu bị mi giết , ta sẽ không có cách nào ngăn được . Nhưng ta từng nghe nói , mi không là loại người giết một đối thủ không có phương tiện bảo vệ .

	- Sao tôi có thể giết trong khi ông đang giúp tôi trốn khỏi đây ?

	- Rồi mi sẽ biết .

	Morgan cười tàn bạo , rồi nhào qua bàn , xông tới tôi .

	Quá bàng hoàng vì những gì đang xảy ra , đến nỗi khi hai bàn tay hắn xiết quanh cổ tôi , tôi chẳng biết phải làm gì , cứ trợn mắt nhìn hắn . Nhưng khi hắn xiết mạnh hơn , bản năng tự vệ nổi dậy , tôi bật ngửa đầu , vung hai tay bị xích , xô mạnh hắn ra . Đè tay tôi xuống , hắn tấn công tiếp . Tôi ghì đầu hắn xuống , kẹp giữa hai đầu gối , rồi đưa tay lên , nện thẳng xuống gáy hắn .

	Hự lên một tiếng , hắn trôi khỏi mặt bàn , lăn xuống sàn , nằm bất động . Sợ đã làm hắn bị thương , tôi vòng qua bàn , cúi xuống thăm mạch hắn . Tôi cúi đủ để nhìn thấy lớp da đầu dưới mớ tóc mỏng . Một luồng ớn lạnh chạy suốt sống lưng tôi . Dưới lớp tóc , xăm trên da đầu là một chữ " M " lớn . Dấu hiệu của ma - mới !

	Tôi lắp bắp :

	- Miii - miii - mii là ...

	- Đúng .

	Hắn nói nhỏ và lấy cánh tay vắt ngang mặt , che miệng đang nói khỏi ống kính máy quay phim :

	- Và rất hãnh diện phục vụ những thủ lãnh hợp pháp của đêm tối .

	Tôi choáng váng lùi xa khỏi tay cảnh sát ma - mới , chưa bao giờ nản lòng đến thế . Cứ ngỡ ma - mới chỉ theo sát , phục vụ những lãnh đạo của chúng . Chưa bao giờ tôi nghĩ lại có kẻ hoạt động dưới lốt người thường .

	Không nhúc nhích , Morgan hé mắt trái nhìn tôi , rít lên :

	- Đi đi , trước khi lính thiết giáp kéo tới .

	Chợt nhớ lại những hiểm nguy trước mắt , và cố quên sự bàng hoàng khi phát hiện một ma - mới trong hàng ngũ cảnh sát . Nhưng vừa định nhảy lên bàn để đào tẩu qua ngả trần nhà , tôi nhớ là còn phải thanh toán mấy cái máy quay phim trước đã . Cúi xuống , tôi vác máy thu âm , bước lại , nện vào hai máy quay phim , phá tan tành , làm chúng thành món đồ vô dụng .

	Morgan thì thầm :

	- Rất tốt . Rất thông minh . Giờ thì bay đi , con dơi bé bỏng . Bay như ma quỷ đang đuổi theo mi vậy .

	Ngừng lại trước ma - mới , tôi nhìn xuống hắn , cố đưa chân phải lên tới tối đa sợi xích cho phép , tôi đá mạnh vào một bên đầu hắn . Hắn rên lên , lăn người , nằm bất động . Không biết hắn ngất thật , hay chỉ là một cảnh trình diễn , nhưng tôi không đứng lại để kiểm tra .

	Nhảy lên bàn , chập hai bàn tay lại với nhau , sử dụng toàn bộ sức mạnh của ma - cà - rồng , tôi giật mạnh hai cổ tay ra . Hai cánh tay dưới như sắp long ra , tôi rú lên đau đớn nhưng ... thành công . Sợi xích nối hai cái còng bị đứt . Hai tay tôi được tự do .

	Đứng trên đầu sợi xích trói giữa hai cổ chân , tôi nắm khúc giữa , kéo lên thật nhanh . Quá nhanh ! Tôi lộn ngược khỏi bàn , nằm một đống trên sàn nhà !

	Rên rẩm , tôi lăn dậy và lại đứng lên đứng sợi xích , lưng dựa vào tường , cố gắng thêm lần nữa . Lần này tôi thành công . Sợi xích đứt làm hai . tôi cuốn hai phần còn lại quanh mắt cá . Hai khúc lòng thòng trên tay cũng được tôi cuốn gọn vào hai cổ tay .

	Tôi đã sẵn sàng . Nhảy lại lên bàn , tôi khom mình , hít một hơi thật sâu , xòe thẳng những ngón tay , rồi nhảy .

	Rất may , trần nhà bằng thạch cao bình thường , những ngón tay tôi xuyên qua không quá khó khăn . Vừa gạt tay sang hai bên , tôi vừa lơ lửng trong khoảng trống , khủy tay tôi kết nối với xà nhà hai bên . Khi trọng lực cơ thể kéo tôi xuống , tôi xòe những ngón tay bám chặt chiều dài thanh gỗ .

	Chờ tới khi thân hình hết đong đưa , tôi đu người ra khỏi phòng giam , lên không gian tối đen và tiến vào sự tự do mà đêm tối đã hứa hẹn
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	Tôi nằm trên khoảng trống chừng nửa mét giữa hai xà ngang. Không thỏai mái lằm, nhưng tốt hơn tôi mong đợi nhiều.

	Nằm ngửa, tôi lằng nghe tiếng đuổi bắt dưới phòng giam. Không có gì. Chỉ có tiếng người va chạm và quát tháo ra lệnh ngòai hành lang, vậy là cảnh sát chưa biết tôi đã vượt ngục, hoặc họ đã sử dụng đám đông hoang mang kia chặn đường.

	Dù sao, tôi đã có thời gian để tận dụng. Dự tính sẽ tẩu thóat thật nhanh bằng mọi cách, bỏ lại ông Crepsley và Harkat; nhưng lúc này tôi lại nghĩ đến chuyện đi tìm họ.

	Nhưng tìm ở đâu? Trên này khá sáng – những khe ngói hở, ánh sáng rọi lên từ các phòng và hành lang bên dưới – quay ngả nào tôi cũng có thể thấy xa được tới cả mười mét. Đây là một tòa nhà lớn, nếu ông Crepsley và Harkat bị giam trong mọt tầng khác, tôi không có hy vọng tìm ra họ. Nhưng nếu họ đang ở gần đây…

	Chạy qua những xà ngang, tôi tới trần của phòng giam kế bê, ngừng lại, lắng nghe. Thính giác sắc bén của tôi có thể phát hiện bất kì âm thanh nào nhẹ như một nhịp tim đập. Chờ mấy giây không thấy gì, tôi tiếp tục di chuyển.

	Hai phòng kế bên đó bỏ trống. Phòng thứ ba tôi nghe tiếng người gãi. Định gọi tên ông Crepsley và Harkat, nhưng nếu trong phòng có một cảnh sát, họ sẽ báo động ngay. Chỉ còn một cách. Hít sâu một hơi, tôi bám chân tay vào xà ngang hai bên, húc đầu qua lớp vật liệu mỏng của trần nhà.

	Thổi bụi khỏi môi, tôi chớp mắt; tập trung nhìn cảnh bên dưới. Tôi sẵn sàng nhảy xuống trần, nếu một trong hai người thân của tôi đang ở trong phòng. Nhưng chỉ có một ông già râu ria xồm xòam, miệng há hốc, mắt chớp liên tục nhìn lên.

	Cố nở nụ cười, tôi bảo:

	- Xin lỗi, nhầm phòng.

	Bỏ lại tù nhân già hỏang hốt, tôi chạy tiếp. Thêm ba phòng bỏ trống. Phòng tiếp theo là hai gã to mồm, bị bắt vì tội trộm cắp một cưử haàg nơi goó phố. Tôi không ngừng lại khiểm tra – vì biết cảnh sát chẳng khi nào giam một kẻ có khả năng giết người chugn phòng với mấy tên trộm vặt.

	Thêm một phòng trống nữa. Tưởng phòng kế tiếp cũng bỏ trống, tôi vừa tiếp tục tiến tới, bỗng nghe tiếng vải sốt sọat thóang lọt vào tai. Nhưng âm thanh đó không còn nữa. Tôi bò lùi lại, da dẻ ngứa ngáy vì vôi vữa phủ khắp người như tuyết. Lại hít sâu một hơi, tôi húc đầu xuyên qua trần.

	Harkat Mulds hốt hỏang nhảy bật khỏi ghế, hai tay đưa len tự vệ khi thấy cái đầu tôi và bụi đất mịt mù tuôn xuống. Khi đã nhận ra, anh chàng Tí Hon kéo mới mặt nạ( rõ ràng Dave đã nói dối khi bảo cảnh sát đã tịch thu măt nạ của Harkat) rồi mừng rỡ, rối rít kêu lên:

	- Darren!

	Vừa rũ bụi khỏi tóc và hai mắt, tôi cười:

	- Khỏe không, anh bạn?

	- Cậu đang làm gì… trên đó vậy?

	Phát chán vì câu hỏi ngờ ngẩn cùa anh ta, tôi đưa tay xuống bảo:

	- Tham quan! Nào, lẹ lên, không có nhiều thời giờ đâu. Chúng ta còn phải đi tìm ông Crepsley.

	Chắc chắn Harkat có cả ngàn thắc mắc. Tôi cũng vậy – chẳng hạn như: sao anh ta bị giam riêng một mình, sao không bị còng tay. Nhưng nhận ra tình trạng hiểm nghèo lúc này, Harkat không hỏi gì, nắm tay tôi, để tôi kéo lên.

	Anh ta lách lên trần khó hơn tôi, vì Harkatt to ngang hơn tôi, nhưng cuối cùng hai chúng tôi cũng có thể bò ngang bên nhau, tiến qua những phòng giam khác.

	Qua tám chín phòng bỏ trống hoặc có người, tôi càng lo không còn thời gian nữa. Vì bất chấp chuyện Steve Leopard đang xảy ra, vụ vượt ngục của tôi, sớm muyộn gì cũng bị phát hiện. Đang tự hỏi có nên chuốn gấp ngay lúc này hay không, tôi chớt nghe có tiếng nói từ bên dưới:

	- Tôi sẵn sàng khai ngay bây giờ.

	Chỉ cần nghe đến âm tiết thứ hai, tôi nhận ra ngay người nói là… ông Crepsley!

	Tôi đưa tay ra hiệu cho Harkat ngừng lại. Nhưng anh đã nằm im vì cũng nghe tiếng ông rồi.

	Một cảnh sát nói:

	- Khoan. Để tôi kiểm tra máy thu âm có họat động không.

	- Đừng quan tâm tới cái thiết bị thu âm đáng ghét đó. Ta không khai báo gì với cái máy vô tri đó đâu. Ta cũng sẽ không phí lời với những kẻ ngu ngốc. Ta sẽ không nói gì với mi hay với kẻ đứng bên trái ta. Kể cả thằng ngốc đang kè kè ôm khẩu súng đứng b6n cửa kia…

	Tôi cố nín cười. Đúng là con cáo giá láo cá. Chắc chắn ông ta đã nghe tiếng hai đứa tôi bò trên này, nên báo để chúng tôi biết tình hình trong phòng giam có mấy cảnh sát, và họ đang ở vị trí nào.

	Tiếng người cảnh sát quát lên:

	- Coi chừng! Tao đủ thông minh để…

	- Mi chẳng có gì là thông minh hết. Mi là thằng ngốc. Viên cảnh sát mới đây – sĩ quan Matt – đối xử với ta như một người khôn ngoan hiểu biết. Mời ông ta trở lại, ta sẽ khai. Nếu không, ta sẽ không mở miệng đâu.

	Viên sĩ quan cảnh sát chửi thề, tiến ra phía cửa, nói với hai đồng đội:

	- Coi chừng lão. Lão có hành động bất bình thường nào là đập ngay. Đập thật mạnh. Phải nhớ lão là gì, là ai. Đừng lơ đễnh.

	Một sĩ quan dặn theo:

	- Thử xem bên ngòai sao huyên náo thế. Mọi người chạy rầm rập vậy, hẳn có chuyện khẩn cấp.

	- Được.

	Viên cảnh sát trả lời rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Tôi chỉ bên trái, nơi bên dưới là cửa ra vào. Harkat lặng lẽ trườn tới. Lắng nghe hơi thở nặng nề của gã cảnh sát đứng gần ông Crepsley, tôi lùi lại chừng một mét, đưa tay trái lên, xòe ba ngón tay. Đếm tới hai, tôi quắp ngón giữa xuống. Thêm vài giây, tôi hạ ngón trỏ. Cuối cùng, gật đầu với Harkat, tôi hạ ngón cái.

	Harkat buông tay khỏi xà ngang, rơi mình xuống, làm lớp trần thạch cao tan thành từng mảnh. Tôi nhảy theo ngay, chân xuống trước, tru lên như sói… cho thêm phần hiệu quả.

	Trước sự xuất hiện bất ngờ của chúng tôi, viên sĩ quan cảnh sát không biết phải làm gì. Gã bảo vệ bên cửa, vừa định nâng súng lên, bị thân hình Harkat lao thẵng xuống trúng hai cánh tay, làm khẩu súng văng ra. Trong khi đó, gã “sĩ quan của tôi” mặt ngẩn tò te, không có một hành động tự vệ.

	Trong khi Harkat trụ hai chân, tung những cú đấm vào tên bảo vệ, tôi sửa soạn thoi quả đấm vào mặt gã sĩ quan, ông Crepsley đứng dậy, vỗ vai hắn, lịch sự nói:

	- Xin vui lòng để tôi.

	Viên sĩ quan quay lại như bị thôi miên. Ông Crepsley hé miệng, hà hơi thở đặc biệt của ma-cà-rồng vào hắn. Vừa hít phải làn hơi đó, gã sĩ quan trợn mắt, gục xuống. Tôi vội đỡ, rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống sàn.

	Vừa bẻ khóa còng chân trái bằng mấy ngón tay phải, ông Crepsley vừa nói:

	- Ta không mong mi tới quá sớm thế này.

	- Chúng cháu không muốn bắt ông chờ đợi.

	Tôi nóng lòng chuồn lẹ khỏi nơi này, nhưng trông ông sư phụ già hòan tòan thanh thản, nên tôi không muốn tỏ ra kém bình tĩnh hơn.

	Tách một tiếng, chiếc còng rời khỏi tay ông. Cúi xuống giật đứt dây xích quanh cổ chân, ông nói:

	- Đáng lẽ mi không nên liều lĩnh vì ta. Đây là lọai còng kiểu cổ. Thậm chí ta đã từng vặn vẹo tay chân để thóat ra khỏi lọai còng này, từ khi những gã sĩ quan kia mới sinh ra.

	Harkat lèm bèm:

	- Bực mình! Thỉnh thỏang lại tỏ ra… cái gì cũng biết.

	Anh ta đã đánh ngất tay bảo vệ và nhảy lên bàn, sẵn sàng trở lên trần cho an tòan.

	Tôi đề nghị:

	- Hay tụi cháu để ông tại đây, rồi sẽ trở lại sau?

	Ông nhăn mặt khi tiến một bước:

	- Không. Ta đi được. Thêm mấy tiếng nữa sẽ không ổn. Tuy mắt cá chân ta đã bớt đau nhiều, nhưng chưa hòan tòan hết hẳn.

	- Liệu ông đi nổi không?

	- Không chạy đua nổi, nhưng ta không làm cản trở đâu. Ta chỉ ngại… mặt trời. Phải chịu đựng hơn hai tiếng rưỡi.

	- Đến nước này thì chúng ta sẽ phải cố vượt qua. Ông sẵn sàng chưa? Hay muốn đứng lại đây để bàn cãi cho đến khi cảnh sát trở lại?

	Mắt long lanh sáng, ông Crepsley hỏi:

	- Sợ hả?

	- Đúng.

	- Đừng sợ. Điều tệ nhất con người có thể làm là… giết chúng ta.

	Ngừng lại, leo lên bàn, ông nói tiếp:

	- Cuối đên nay, có thể cái chết dường như là một phúc lành.

	Sau câu diễn giải vui vẻ đó, ông theo Harkat lên thế giới tối tăm của xà nhà. Chờ hai chân ông rút hẳn vào trần, tôi nhảy lên theo. Ông Crepsley hỏi chúng tôi di chuyển theo hướng nào. Tôi bảo:

	- Bên phải. Cháu nghĩ đó hướng này dẫn tới cuối ngôi nhà.

	-Được rồi. Bò chậm thôi, cố gắng đừng làm vỡ mảnh trần nào.

	Chúng tôi vội vàng bò theo ông ma-cà-rồng.

	
Chương 8

	Chúng tôi đá thủng bức tường sau tòa nhà, mở đường ra tầng hai, trên một lối đi vắng vẻ. Tôi hỏi ông Crepsley:

	- Ông nhảy dược không?

	- Không, nhưng ta có thể leo xuống được.

	Trong khi ông đu qua bờ tường vỡ, chọc sâu những móng tay vào gạch; tôi và Harkat nhảy xuống đất, ngồi xuống quan sát chung quanh. Khi ông Crepsley xuống tới nơi, chúng tôi vội vàng chạy tới cuối đường, rồi ngừng lại thăm dò địa hình.

	Ông Crepsley ngước mắt nhìn mặt trời. Nắng không gay gắt lắm – ánh sáng chiều thu nhè nhẹ - nhưng hai giờ phơi nắng cũng có thể rất nguy hại đối với ma-cà-rồng. Nếu có áo chòang ông có thể trùm kín để tránh nắng, nhưng ông đã bỏ lại trong căn hộ.

	Harkat bồn chồn nhìn quanh, hỏi:

	- Bây giờ làm gì?

	Tôi bảo:

	- Tìm một miệng cống, chui xuống đất. Chúng không thể truy đuổi chúng ta qua các đường hầm được đâu, mà ông Crepsley lại không phải ngại mắt trời nữa.

	- Kế họach khá lắm.

	Vừa nói ông vừa xoa mắt cá bị đau, nhìn quanh tìm một nắp cống. Gần đó không có một miệng cống nào, vì vậy tôi và Harkat phải dìu ông ma-cà-rồng, đi men theo tường. Cuối lối đi nhỏ tách ra làm hai ngả. Bên trái dẫn ra một phố chính tấp nập, bên phải lại là một ngỏ nhỏ tối tăm nữa. Theo trực giác, tôi rẽ phải. Harkat ngăn lại:

	- Khoan. Tôi thấy đường xuống rồi.

	Quay lại, tôi thấy một con mèo vừa chui qua đống rác, rác tràn ra từ cái thùng đổ và phủ gần hết một nắp cống tròn.

	Chạy vội lại, chúng tôi xua đuổi con mèo. Đá dọn rác khỏi nắp cống – mèo rất kỵ ma-cà-rồng, nó ngao lên giận dữ rồi mới chịu bỏ đi. Harkat và tôi kéo nắp cống sang một bên.

	Đặt chân lên cái thang đưa vào vùng tối, tôi nói:

	- Tôi xuống trước, ông Crepsley tiếp theo, rồi tới Harkat.

	Cả hai im lặng. Là một Ông hòang Ma-cà-rồng, tôi có quyền chỉ huy. Nếu không đồng ý với quyết định của tôi, ông Crepsley sẽ phản đối, nhưng trong một số việc bình thường, ông sẵn lòng tuân lệnh. Tôi leo xuống. Những thanh thang lạnh ngắt làm mấy ngón tay tôi rần rần như kiến bò. Gần tới chân thang, tôi vừa dang chân trái để nhảy xuống đất thì… một tiếng súng nổ làm vỡ một mảng tường sát bên ống quyển tôi!

	Tim đập thình thịch, tay nắm chặt thang, tai lùng bùng vì tiếng nổ, tôi tự hỏi sao cảnh sát xuống đây lẹ thế, và sao họ biết chúng tôi xuống bằng lối này.

	Từ trong bóng tối vọng ra một tiếng nói cười:

	- Chào mừng ma-cà-rồng. Chúng ta đang chờ các ngươi đây.

	Không phải cảnh sát – mà là một ma-mới! Bất chấp nguy hiềm, tôi lần xuống hết thang, nhìn lên đường hầm. Một bóng người to lớn đang đứng quá xa trong tối, nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi hỏi lớn:

	- Mi là ai?

	- Một đệ tử của Chúa tể Ma-cà-chớp.

	- Mi làm gì tại đây?

	- Chặn đường các ngươi.

	- Sao ngươi biết chúng ta đi ngả này?

	- Chúng ta không biết. Nhưng đóan các người đào tẩu thì phải xuống đường hầm. Chúa tể của chúng ta chưa muốn các ngươi xuống đây. Ngày còn dài, ngài rất vui khi mi và lão bạn ma-cà-rồng của mi phải khốn khổ vượt qua thời gian đó. Vì vậy chúng ta đã chặn tất cả lối vào thế giới ngầm này. Đêm xuống, chúng ta sẽ rút lui, nhưng cho tới lúc đó những đường hầm này bị cấm.

	Nói dứt lời, hắn lại nổ súng. Cũng chỉ là bắn cảnh cáo như phát đầu tiên , nhưng tôi không đứng lại để làm bia cho hắn nhắm thêm nữa. Leo lên thang, tôi vọt ra khỏi miệng cống, tức tối đá cái thùng rác không văng sang bên kia đường.

	Ông Crepsley rầu rĩ hỏi:

	- Cảnh sát?

	- Không. Ma-mới! Chúng chặn mọi lối vào đường hầm cho đến khi đêm xuống.

	Harkat nói:

	- Chúng không thế chặn… tất cả lối vào, đúng không?

	Ông Crepsley bảo:

	- Chúng đủ khả năng làm điều đó. Những đường hầm gần mặt đường này liên kết với nhau rất chặt chẽ. Nếu chọn đúng địa điểm, một người có thể chặn được sáu bảy lối vào. Có thời gian thì chúng ta sẽ tìm được ngả vượt qua, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. Phải bỏ qua đường hầm thôi.

	Tôi hỏi:

	- Vậy phải đi đường nào?

	- Chạy. Dù phải chạy tập tễnh. Cố tránh cảnh sát, chúng ta tìm nơi ẩn núp chờ đêm xuống.

	- Sẽ không dễ đâu.

	- Nếu chúng ta có thể nghỉ ngơi chờ mặt trời lặn thì tất nhiên sẽ dễ hơn. Nhưng chúng ta không thể. Đi thôi.

	Tôi nhổ bãi nước bọt xuống miệng cống, rồi chạy theo ông Crepsley và Harkat.

	Không đầy ba phút sau, cảnh sát sôi nổi mở cuộc truy lùng.

	Chúng tôi nghe tiếng họ chạy rầm rập lên xe, tiếng còi xe, còi hụ vang lên. Vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng chúng tôi chưa đi xa khỏi trại cảnh sát – vì phải tránh những phố chính, nên chỉ loanh quanh trong những hẻm nhỏ phía sau. Đáng lẽ phải lên nóc nhà, nhưng lại sợ ông Crepsley bị phơi dưới ánh mặt trời. Khi tới bên một ngôi nhà nhìn xuống con phố buôn bán sầm uất, ông Crepsley lên tiếng:

	- kiểu này vô ích, không tiến thêm được chút nào, chúng ta phải leo lên.

	Tôi bảo:

	- Nhưng mặt trời…

	- Quên đi. Nếu bị bỏng, ta đành chịu. Mặt trời không giết ta ngay lập tức được. Nhưng nêu bị cảnh sát bắt, chúng sẽ bắn chết ta ngay.

	Gật đầu, tôi nhìn quanh, tìm đường leo lên mái. Rồi một ý nghĩ thoáng trong đầu. Nhìn xuống con phố đông đúc, rồi nhìn lại áo quần mình. Lôi thôi, dơ dáy, nhưng trông tôi cũng chẳng tệ hơn lũ nhóc bụi đời cùng tuổi bao nhiêu.

	- Chúng ta có tiền không?

	Vừa hỏi, tôi vừa lau đất cát trên măt và vuốt lại tóc bằng cái khăn tay đầy nước bọt. Rối tôi nhét hai mẩu xích trên còng tay vào dưới gấu áo và ống quần.

	Harkat càm ràm:

	- Tới giờ cậu ấy đi mua sắm đấy.

	Tôi cười:

	- Tôi biết mình làm gì. Nào, có tiền hay không?

	Ông Crepsley bảo:

	- Ta có một ít, nhưng cảnh sát vét sạch rồi. Ta bị… Lòai người gọi là… lột da phải không?

	Tôi phì cười:

	- Lột thấu xương luôn. Nhưng không sao, tôi tự lo được.

	Tôi vừa bước đi, Harkat ngăn lại:

	- Khoan. Cậu định đi đâu? Lúc này chúng ta không thể tách ra được. Phải ở sát bên nhau.

	- Tôi không đi lâu và làm chuyện gì ngốc nghếch đâu. Chờ đây. Sau năm phút, nếu tôi không trở lại, anh và ông Crepsley cứ đi trước, tôi sẽ đuổi kịp trong đường hầm.

	- Mi định đi…

	Ông Crepsley chưa nói hết câu tôi đã ra khỏi ngõ, chạy dọc đường chính, tìm một siêu thị nhỏ.

	Tôi luôn đảo mắt nhìn, nhưng không thấy lính hay cảnh sát nào trong khu vực này. Mấy giây sau, thấy một cửa hàng bên kia đường, chờ đèn xanh, tôi băng qua, vào cửa hàng. Một phụ nữ trung niên và một anh chàng tóc dài đang phục vụ sau quầy. Cửa hàng đang khá bận rộn với sáu bảy khách hàng. Rất tốt. Như vậy tôi sẽ không quá nổi bật. Một tivi bên trái cửa đang phát tin tức, nhưng âm thanh rất nhỏ. Phía trên tivi có một máy camera an ninh đang thu hình. Nhưng tôi không bận tâm; Với tất cả những tội ác đang bị lên án, tôi sẽ không tóat mồ hôi vì sợ bị bắt vì tội trộm cắp vặt. Chậm rãi bước tới lui qua các quầy, tôi tìm mặt hàng chống nắng. Đây không phải thời điểm của kính râm và mũ chống nắng, nhưng tôi tin còn mấy món lặt vặt nằm đâu đó.

	Kế bên dãy sản phẩm săn sóc trẻ em, tôi tìm thấy mấy chai dầu tắm nắng. Vội đọc các nhãn hiệu, tôi tìm lọai chống nắng mạnh nhất. Số mười… mười hai… Mười lăm ( lọai này dành cho da non của con nít, nhưng tôi sẽ không cho ông Crepsley biết điều đó). Hững hờ cầm chai dầu trong tay, tôi tự nhủ bước tiếp theo phải làm gì.

	Tôi chưa từng có kinh nghiệm chôm chỉa trong cửa hàng. Ngày còn nhỏ, cùng lũ bạn, tôi đã ăn cắp mấy cái kẹo. Một lần, cùng thằng em họ, chôm mấy trái bóng đánh golf. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thích thú chuyện này, và không bao giờ tiếp tục nữa. Tôi biết chắc nếu bỏ chai dầu vào túi, bước ra cửa, bộ mặt tôi sẽ tự tố cáo mình ngay.

	Suy nghĩ một giây, tôi lén lút bỏ chai dầu vào trong lưng quần, phủ vạt áo lên, rồi cầm lên chai khác, tôi tiến lại quầy.

	Tôi nói với người phụ nữ đang tiếp khách hàng:

	- Xin lỗi, bà có loại dầu Sun Undone không?

	Đó là cái tên tôi bịa ra. Hy vọng không có tên dầu nào tương tự.

	Bà ta gắt gỏng:

	- Chỉ có những gì ở trên quầy thôi.

	- Dạ được. Cám ơn bà. Cháu sẽ đặt chai này lại.

	Tôi vừa quay đi, anh chàng tóc dài bỗng lên tiếng:

	- Ê, khoan đã.

	Quay lại nhìn, tôi sửa sọan co giò chạy. Anh ta hỏi:

	- Em không muốn dùng Sunnydun sao? Phía sau chúng tôi còn cả thùng. Để tôi lấy ra một chai, nếu em…

	- Không. Má em chỉ dùng Sun Undone thôi.

	- Tùy em.

	Anh ta quay lại với khách hàng.

	Trở lại, tôi đặt chai dầu lên quầy, rồi hết sức chậm rãi bước tới cửa. Khi đi qua chàng tóc dài, tôi ngoan ngõan gật đầu chào. Anh ta vẫy tay chào lại. Hí hởn đặt một chân ra khỏi cửa, bỗng bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc trên màn hình tivi, tôi đứng sững lại.

	Đó chính là… mặt tôi.

	Chắc chắn tấm hình này được chụp sáng nay, trong thời gian tôi bị bắt . Trông tôi xanh cao, hốc hác, sợ sệt, hai tay bị còng, mắt cảnh giác, với hai cảnh sát đứng hai bên. Lùi lại, tôi vặn núm điều chỉnh âm thanh.

	Anh bán hàng cằn nhằn:

	- Ê! Đừng phá…

	Tôi làm lơ, tập trung nghe những gì phát thanh viên đang nói:

	- … trong có vẻ vô hại, nhưng cảnh sát khẩn khỏan yêu cầu dân chúng đừng bị lừa vì ngọai hình của nó. Darren Shan – hay còn được biết với cái tên Darren Horston – là một thiếu niên, nhưng câu kết với những kẻ sát nhân tàn bạo, và rất có thể chính nó cũng là một tên giết người.

	Hình tôi mờ dần, thay vào đó là một nữ xướng ngôn viên vẻ mặt khắc nghiệt. Mấy giây sau hình ảnh tôi xuất hiện lại, lần này nhỏ hơn, bên góc phải màn hình. Harkat bên trái. Ngay chính giữa là hình ảnh thật sự gây ấn tượng của ông Crepsley và Vancha.

	- Xin nhắc lại chuyện kì lạ này. Bốn nghi can trong băng nhóm sát nhân, được cho là ma-cà-rồng, bị cảnh sát giam giữ sáng nay. Một: Vancha March…

	Một vạch chạy quanh tấm hình vẽ chân dung Vancha.

	- … đã tẩu thóat, bắt theo chánh thanh tra cảnh sát Alice Burgess làm con tin. Ba tên kia, được giữ để điều tra, đã giết và gây thương tích cho một số sĩ quan và y tá, và vượt ngục không đầy hai mươi phút trước đây. Có ý kiến là chúng có vũ khí và cực kì nguy hiểm. Nếu phát hiện ra, đừng để chúng lại gần. Xin hãy gọi những số sau…

	Tôi bàng hòang quay mặt khỏi màn hình. Đáng lẽ tôi phải biết giới truyền thông sẽ làm lớn vụ này, nhưng tôi đã tính tóan một cách ngây thơ rằng: chúng tôi chỉ phải lo ngại lính và cảnh sát thôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thành phố được báo động và họ sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi đến thế nào.

	Đang đứng ngẫm nghĩ về sự kiện mới này – chúng tôi bị đổ tội giết người do Steve gây ra – thì người đàn bà đứng sau quầy chỉ vào tôi, giọng thất thanh:

	- Chính nó! Thằng nhỏ đó! Thằng sát nhân!

	Giật mình tôi ngửng lên nhìn. Mọi người trong cửa hàng đang trừng trừng nhìn lại tôi, mặt họ coi rúm lại vì khiếp đảm.

	Một khách hàng la lên:

	- Đó chính là Darren Shan! Người ta bảo nó đã giết một cô gái, Tara Williams… Người ta bảo, nó uống máu cô bé rồi… ăn thịt!

	Một ông già rú lên:

	- Ma-cà-rồng! Ai tìm cho tôi một cây cọc nhọn coi! Chúng ta phải giết nó.

	Nếu là xem phim, thì đây là một cảnh ngộ nghĩnh. Cứ tưởng tượng cảnh ông già nhỏ bé này đâm cọc nhọn xuyên qua trái tim cứng rắn của một ma-cà-rồng quả là khôi hài, nhưng không còn thời gian để thưởng thức khía cạnh khôi hài của sự việc, tôi đưa cao hai tay, chứng tỏ không có vũ khí, rồi đi giật lùi ra khỏi cửa.

	Người bán hàng kêu lên với gã tóc dài:

	- Derek! Lấy súng! Bắn nó!

	Vậy là quá đủ. Tôi quay ngoắt lại, nhào khỏi cửa, chạy băng qua đường, bất chấp xe cộ. Tài xế bóp còi inh ỏi, la lên, chửi rủa theo tôi.

	Tới đầu ngõ tôi mới ngừng lại, khi thấy ông Crepsley và Harkat đang đứng chờ. Lôi chai dầu chống nắng ra, ném cho ông ma-cà-rồng, cúi gập mìn hhở, tôi hổn hển nói:

	- Bôi len người lẹ lên.

	- Cái gì…

	- Đừng bàn cãi nữa. Làm đi.

	Ông bật nút, đổ nửa chai vào hai bàn tay, xoa khắp mặt, da đầu và tất cả những vùng thân thể bị lộ ra ánh sáng. Xoa tới xoa lui nhiều lần, đổ nốt phần còn lại ra, xoa thêm lần nữa ,rồi bảo:

	- Xong.

	Tôi lẩm bẩm:

	- Ông sẽ không thể nào tin nổi là chúng ta chắc chắn…

	Tiếng người la hét làm tôi ngưng bặt lại:

	- Chúng đây rồi. Ma-cà-rồng kìa.

	Ba chúng tôi quay lại nhìn: ông già nhỏ bé trong cửa hàng đang cố dằng co cây súng trường khỏi tay gã bán hàng tóc dài:

	- Đưa cho lão. Hồi trẻ lão vẫn săn bắn nai mà.

	Chúng tôi nhào xuống mặt đất, trong khi bức tường trên đầu nổ tung từng mảnh. Ông già bắn tiếp, lần này gần hơn. Nhưng rồi ông ta ngừng lại, nạp đạn. lợi dụng lúc đó, chúng tôi nhảy lên, quay đầu chạy. Cái chân trái thương tật của ông Crepsley đánh đòng như gã điên Long John Silver(*). [ Long John Silver : một nhân vật trong truyện Đảo kho báu ( Treasure Island) của Robert Louis Stevenson.]

	Đám đông phía sau chúng tôi ngừng lại, hỏang hốt nháo nhào tản ra. Rồi… với tếing thét phẫn nộ, họ nhặt cây gỗ, thanh sắt, nắp thùng rác, ùa lên đuổi theo chúng tôi. Chẳng bao lâu nữa, không chỉ là một đám đông, mà họ sẽ trở thành một… lũ người khát máu!

	Chương 9

	Chúng tôi phóng vút đi trước đám đông - tốc độ của người bình thường không thể sánh bằng ma-cà-rồng – nhưng ngay lúc đó mắt cá chân ông Crepsley đã sưng tấy lên. Chúng tôi ngừng lại một góc đường. Ông hổn hển:

	- Không ổn rồi. Ta… không thể tiếp tục nữa. Các ngươi chạy đi.

	Tôi cương quyết:

	- Không. Chúng cháu đưa ông theo.

	Ông nghiến răng cố chống lại cơn đau:

	- Ta không… gượng nổi nữa đâu.

	- Vậy thì chấp nhận chiến đấu. Nhưng phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Lệnh đó.

	Ông ma-cà-rồng cố nhếch môi cười:

	- Thận trọng, Darren. Dù là ông hòang, nhưng mi vẫn còn là đệ tử của ta. Nếu cần, ta có thể đánh cho mi tỉnh ra.

	Tôi nhe răng cười:

	- Đó là lý do cháu phải luôn giữ ông bên cháu. Ông ngăn cháu trở thành một thằng tự phụ.

	Ông Crepsley thở dài, cúi xoa vết tím bầm quanh mắt cá.

	Harkat kêu lên:

	- Đây rồi!

	Chúng tôi nhìn lên. Anh chàng Tí Hon đã kéo cái thang cứu hỏa từ trên đầu chúng tôi xuống, nói:

	- Chúng sẽ khó mà theo nổi chúng ta nếu… chúng ta leo lên mái.

	Ông Crepsley bảo:

	- Harkat nói đúng.

	Tôi hỏi:

	- Liệu dầu có bảo vệ được cho ông không?

	- Tệ nhất thì ta bị mặt trời làm rộp đỏ, nhưng dầu có thể tránh cho ta bị phỏng nặng.

	- Vậy thì đi.

	Tôi leo lên thang trước, kế đó là ông Crepsley, sau cùng tới Harkat. Nhưng Harkat vừa đặt chân lên thang, đám đông đã tràn vào con ngõ nhỏ. Những người đi đầu xông tới để bắt anh ta. Harkat tung những cú đá cực mạnh vào tay họ, rồi cấp tốc leo lên chúng tôi.

	Ông già nhỏ bé ôm cây súng trường la oai óai:

	- Tránh ra để ta bắn.

	Nhưng đám đông chen chúc chung quanh làm ông không thể đưa súng lên nhắm được.

	Trong khi đám đông om sòm giành giật nhau lên thang trước, chúng tôi cũng chen lấn nhau lên cầu thang. Nhờ dựa vào lan can, ông Crepsley di chuyển nhanh hơn. Khi đi từ trong bóng râm ra ngòai nắng, ông nhăn mặt nhưng không chùn bước. Tới đầu cầu thang cứu hỏa, tôi ngừng lại chờ ông. Đứng đó, tôi cảm thấy tự tin hơn mấy phút trước. Từ bầu trời, một chiếc trực thăng nhào xuống và một giọng nói vang qua loa phóng thanh:

	- Đứng yên tại chỗ. Nếu không, chúng ta sẽ bắn.

	Tôi kêu xuống ông Crepsley:

	- Lẹ lên! Phải đi ngay nếu không…

	Ngay lúc đó, xạ thủ trên trực thăng nổ súng. Tiếng đạn veo véo chung quanh, cầu thang sắt rung lên bần bật. Kêu thét lên, tôi nhào xuống cầu thang, lăn đùng vào ông Crepsley và Harkat. Nếu ông Crepsley không đang nắm chặt tay vịn, chúng tôi đều đã bị văng hết ra ngòai.

	Vội vã chạy ngược xuống khỏi tầm quan sát của xạ thủ, chúng tôi co cụm vào nhau trên chiếu chờ, khiếp đảm… khốn đốn… mắc kẹt.

	Giọng Harkat chứa chan hy vọng:

	- May ra chúng phải… đi lấy nhiên liệu.

	Tôi khịt mũi:

	- Quá đúng, nhưng là một hai tiếng nữa.

	Ông Crepsley hỏi:

	- Những người bên dưới tiến tới đâu rồi?

	Tôi nghiêng đầu, nhìn xuống:

	- Vài người đi đầu đã lên tới đầu cầu thang. Họ sẽ bắt kịp chúng ta chừng một phút nữa thôi.

	Ông trầm ngâm nói:

	- Vị trí này rất tốt. Chúng sẽ phải tấn công bằng một nhóm nhỏ, như vậy chúng ta cò khả năng đẩy lui dễ dàng.

	Tôi lại khịt mũi chế nhạo:

	- Lại cũng quá đúng. Nhưng được bao lâu? Chỉ mấy phút nữa, lính và cảnh sát sẽ tới. Họ không mất quá nhiều thời gian để leo lên nhà đối diện và nã súng vào chúng ta đâu.

	Vừa lau những giọt mồ hôi xanh lè quanh cái đầu sói lọi, Harkat vừa nói:

	- Lối kia.

	Anh ta chỉ tay vào một cửa sổ. Tôi kêu lên:

	- Thêm một cái bẫy nữa. Điều cảnh sát phải làm là bao vây quanh nhà, rồi từng đội vũ trang tiến vào, xua chúng ta ra, và… chúng ta tiêu luôn!

	Ông Crepsley ngẫm nghĩ:

	- Đúng. Nhưng nếu chúng phải vất vả mới vào được? Và khi vào được, chúng ta không còn đó nữa thì sao?

	Chúng tôi trợn mắt nhìn ông. Ông mở cửa sổ, bò và nói:

	- Theo ta.

	Quay lưng lại đám người đang từ dưới xông lên vá cái trực thăng đang quần đảo trên đầu, tôi và Harkat phóng qua cửa sổ, vào tiền sảnh. Ông Crepsley đứng phủi bụi áo, như đang chờ xe búyt trong một buổi sáng chủ nhật nhàn nhã. Ông hỏi chúng tôi:

	- Sẵn sàng chứ?

	Tôi bực mình hỏi:

	- Sẵn sàng làm gì?

	- Sẵn sàng lùa con mèo vào giữa bầy bồ câu.

	Cười lớn, ông sải chân tới cánh cửa gần nhất, vỗ rầm rầm rồi gào lên:

	- Ma-cà-rồng đang ở trong nhà. Mọi người ra gấp!

	Quay nhìn chúng tôi, ông bắt đầu đếm:

	- Một. Hai. Ba. Bố…

	Cửa mở tung, một người đàn bà chân đất, mặc áo ngủ mỏng, chạy ra hành lang, thét lên lanh lảnh.

	Ông Crepsley kéo tay bà, chỉ ra cầu thang:

	- Xuống dưới nhà, ra khỏi đây ngay. Ma-cà-rồng đang ở trong nhà. Chúng ta ở lại đây là chết hết.

	- Ối giời ơi!

	Vừa la thét bà ta vừa chạy ra cầu thang với một tốc độ đáng kinh ngạc.

	Mặt tươi rói, ông Crepsley hỏi:

	- Hiểu chưa?

	Tôi khóai chí:

	- Hiểu.

	Harkat bảo:

	- Tôi cũng hiểu rồi.

	- Hiểu thì làm việc đi.

	Nhảy lò cò tới cửa kế tiếp, vừa đập liên tục ông vừa rống lên:

	- Ma-cà-rồng! Ma-cà-rồng! Coi chừng ma sống!

	Tôi và Harkat chạy lên phía trước, cũng gõ cửa và la thét như ông. Chỉ mấy giây sau, hành lang chật cứng những người khiếp đảm, nháo nhào gõ hết cửa này sang cửa khác, rồi chạy như bay xuống cầu thang.

	Tới cuối hành lang, chúng tôi nhìn xuống: đám đông chạy xuống đè lên đám đông đang cố chạy lên để truy bắt chúng tôi. Đám chạy trốn không có đường ra, đám truy bắt không có đường vào.

	Tuyệt vời!

	Harkat vỗ lưng tôi:

	- Mau! Chúng đang vào bằng cầu thang thóat hỏa.

	Quay lại, tôi thấy kẻ truy đuổi đầu tiên đang chui đầu qua cửa sổ. Rẽ trái, tôi chạy sang hành lang khác với ông Crepsley và Harkat, hò hét nhưng lời báo động giả, làm những người trong mọi căn hộ đều ào ra ngòai, gây tắc nghẽn hành lang phía sau chúng tôi.

	Trong khi đám đông tiên phong xung đột với những người cư ngụ trong các căn hộ, chúng tôi lại rẽ sang một hành lang khác, chạy tới cầu thang thóat hỏa nằm cuối tòa nhà, bò ra ngòai, rồi nhảy sang khu nhà kế bên. Chúng tôi tiếp tục loan truyền thông điệp về ma-cà-rồng đang gây thảm họa.

	Tới cuối tòa nhà, chúng tôi nhảy qua chung cư thứ ba, và lại làm mọi người khiếp đảm bỏ chạy tóan lọan. Khi tới cuối tòa nhà này, chúng tôi ngừng lại nhìn con đường nhỏ bên dưới và bầu trời trên đầu. Không có dấu hiệu nào của đám đông, còn chiếc trực thăng thì đang bay vòng vòng trên hai chung cư phía sau. Nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần.

	Ông Crepsley nói:

	- Giờ là lúc chúng ta tự giải thóat. Phải lợi dụng thời cơ mấy phút lộn xộn phía sau ngay.

	Nhìn những tòa nhà chung quanh, tôi hỏi:

	- Đi ngả nào?

	Mắt ông nhìn từ chung cư này qua chung cư khác, rồi ngừng lại một công trình thấp phía bên phải, chỉ tay nói:

	- Đó. Trông có vẻ hoang vắng. Chúng ta thử vào đó, và cầu xin thần may mắn của ma-cà-rồng ủng hộ chúng ta.

	Chỗ chúng tôi đang đứng không có đường thóat hỏa, vì vậy chúng tôi chạy xuống cầu thang sau nhà, rồi ra con đường nhỏ. Bò sát tường, chúng tôi men qua tòa nhà thấp, đập vỡ cửa sổ để lấy lối vào. Không nghe tiếng chuông báo động. Chúng tôi đã lọt vào trong một xưởng máy cũ, bỏ hoang.

	Ngập ngừng lên mấy tầng trên, rồi chúng tôi ráng chạy thật nhanh tới phía sau. Tại đây chúng tôi phát hiện ra một khu hộ đổ nát đã tới thời hạn đập bỏ. Băng qua tầng dưới, chúng tôi tới một ngõ nhỏ, chật hẹp, bề bộn, tối tăm. Ngừng lại, chúng tôi lắng nghe xem tiếng người rượt đuổi không. Êm ru.

	Nhìn nhau cười mừng rỡ, rồi tôi và Harkat chòang tay quanh ông Crepsley. Ông nhấc cao chân phải bị đau, và chúng tôi tập tễnh tiến lên, chậm rãi hơn mấy phút trước, tận hưởng một chút giải lao, nhưng vẫn biết chúng tôi chưa thóat ra khỏi tình trạng dầu sôi lửa bỏng.

	Trong khi chạy qua ngõ nhỏ, chúng tôi vượt qua mấy người, nhưng không ai quan tâm tới chúng tôi. Buổi chiều đang tối sầm lại, những đám mây nặng nề kéo qua, làm con hẻm nhỏ dày đặc bóng tối. Với thị giác tiến bộ, chúng tôi có thể nhìn rõ, nhưng với con người, chúng tôi chỉ là những hình bóng lờ mờ trong ánh sáng chập chọang này.

	Không có đám đông, cũng không có cảnh sát đuổi theo. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng huyên náo om sòm do họ gây ra, nhưng âm thanh đó không tiến về hướng ba khu chung cư mà chúng tôi đã qua. Ngay lúc này, chúng tôi không bị theo dõi.

	Chúng tôi ngừng lại sau một siêu thị để nghỉ. Chân phải của ông Crepsley đã tím bầm tới đầu gối. Biết chắc là ông đau đớn vô cùng, tôi bảo:

	- Cần phải có nước đá. Để cháu lẻn vào siêu thị…

	Ông quát lên:

	- Không. Mi đã thu hút cả một đám đông bằng cái trò hề mua sắm rồi. Chúng ta có thể thóat khỏi đây một cách tốt đẹp, mà không cần phải khích động thêm một đám đông nữa đâu.

	Tôi làu bàu:

	- Cháu chỉ muốn giúp ông thôi mà.

	Ông thở dài:

	- Ta biết. Nhưng mạo hiểm liều lĩnh chỉ làm vấn đề tệ thêm. Vết thương của ta không nghiêm trọng như những gì nhìn thấy đâu. Nghỉ ngơi vài tiếng là ổn ngay.

	Vỗ lên mấy cái thùng rác lớn màu đen, Harkat bảo:

	- Chúng ta có thể bò vào mấy thùng này, chờ… đêm tới.

	Tôi nói ngay:

	- Không được. Người ta vẫn thường trốn vào thùng rác giống thế. Chúng ta sẽ bị phát hiện ngay.

	Harkat hỏi vặn:

	- Thế thì… trốn đâu?

	- Không biết. Có thể tìm một căn hộ trống hay một căn nhà bỏ hoang. Nếu ở gần, chúng ta có thể lẩn vào nhà Debbie, nhưng… xa quá.

	Chợt thấy bảng tên đường bên kia siêu thị, vuốt vuốt sống mũi, tôi lẩm bẩm:

	- Phố Hàng Bánh. Mình biết nơi này. Chúng ta đã từng đến đây khi truy lùng những tên sát nhân ma-cà-chớp, trước khi biết về R.V. và Steve.

	Ông Crepsley bình phẩm:

	- Trong khi truy lùng sát nhân chỗ nào mà chúng ta không tới.

	- Đúng thế, nhưng cháu nhớ nơi này vì… vì…

	Nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt nhớ, tôi búng tay reo lên:

	- Vì Richard sống gần đây.

	Ông Crepsley cũng nhíu mày, hỏi:

	- Richard? Bạn học của mi?

	Tôi hồ hởi nói:

	- Dạ. Nhà nó chỉ cách đây ba bốn phút.

	- Mi nghĩ nó sẽ chứa chấp chúng ta?

	- Có thể, nếu cháu giải thích mọi chuyện.

	Thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, tôi hỏi:

	- Ai có ý kiến gì hay hơn không? Richard là bạn. Cháu tin nó. Trường hợp xấu nhất chỉ là nó đuổi chúng ta đi.

	Suy nghĩ một lúc, ông Crepsley gật đầu:

	- Tốt thôi. Chúng ta sẽ nhờ nó giúp. Như mi đã nói, chúng ta chẳng có gì để mất.

	Rời siêu thị, chúng tôi tìm nhà Richard. Bước chân tôi sinh động hẳn lên. Tôi tin chắc Richard sẽ giúp. Dù sao, chẳng phải tôi đã từng cứu mạng nó trên cầu thang trong trường Mahler đó sao?

	Chỉ hơn bốn mươi phút sau chúng tôi đã tới nhà nó. Không để phí thời gian, chúng tôi leo ngay lên mái nhà, rồi núp sau bóng tối của ống khói lớn. Từ dưới đất, tôi đã thấy đèn trong phòng Richard, vì vậy ngay sau khi biết ông Crepsley và Harkat đã ổn định, tôi bò ra rìa mái, buông người xuống.

	Trườn tới sau tôi, ông Crepsley thì thầm:

	- Khoan. Ta đi với mi.

	Tôi thì thầm lại:

	- Không. Thấy ông nó chết khiếp mất. Để cháu đi một mình.

	- Được. Nhưng ta chờ ngòai cửa sổ, phòng xa mi gặp rắc rối.

	Tôi chẳng thấy có thể gặp rắc rối gì, nhưng mắt ông Crepsley tỏ ra rất ngang bướng, tôi gật đầu, rồi đánh đu ra ngòai mái nhà, tìm chỗ móc chân, thọc móng tay vào đá tường, bò xuống phòng Richard như một con nhện.

	Màn cửa không khép kính hòan tòan, nên tôi có thể nhìn thẳng vào phòng ngủ của bạn mình. Richard nằm trên giường, một gói bắp rang và một ly nước cam phập phồng trên ngực. Nó đang xem một phim chiếu lại trên chiếc tivi xách tay, phim Gia đình Addams.

	Richard cười hố hố trước những trò quái dị ngớ ngẩn trong tivi. Tôi cũng không khỏi mỉm cười: một ngẫu nhiên quá đúng lúc – trong khi nó xem cảnh giả trên tivi, thì ba nhên vật quái dị thật sự của đêm tối xuất hiện. Định mệnh có một tinh thần hài hước thật lạ lùng.

	Định gõ cửa sổ nhưng sợ làm nó giật mình, tôi nhìn cái chốt bên trong lớp kính, rồi chỉ cho ông Crepsley thấy (ông đã leo xuống bên tôi), và nhướng mắt hỏi thầm: “Ông mở được không?”.

	Ông đưa tay phải ra, chụm ngón cái với ngòn trỏ và ngón giữa. Khi nạp đủ một luồng tĩnh điện mạnh, ông nhè nhẹ làm một hành động như nâng chốt cửa lên.

	Không có gì xảy ra.

	Tôi quay mặt đi giấu nụ cười:

	- Bằng nhựa đó!

	- Chuyện nhỏ.

	Sử dụng móng tay trỏ, ông cắt một lỗ tí xíu, âm thanh từ tivi làm Richard không nghe được tiếng cắt rin rít nho nhỏ. Ông Crepsley đẩy mảnh kính vào trong, thò ngón tay nâng chốt cửa lên, lùi lại, ra hiệu cho tôi tiến lên.

	Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, tôi mở cửa sổ, bước vào phòng và cố tỏ ra thật tự nhiên:

	- Chào, Richard.

	Quay đầu lại, nhận ra tôi, nó há hốc mồm, run bần bật.

	Vừa bước lại gần giường, tôi vừa đưa tay thân mật bảo:

	- Bình tĩnh, mình không làm gì cậu đâu. Richard, mình gặp rắc rối, cần cậu giúp. Cho mình và vài người bạn ở trong phòng cậu mấy giờ được không? Tụi mình trốn trong tủ áo hay gầm giường cũng được. Mình hứa là sẽ không làm bất cứ chuyện gì phiền cậu đâu.

	Mắt nó trợn trừng khiếp đảm, miệng lắp bắp:

	- Ma… ma… ma…!

	- Richard? Cậu không sao chứ?

	Chỉ ngón tay run rẩy vào tôi, nó ú ớ:

	- Ma… ma… ma-cà-rồng!

	- Ồ, cậu nghe tin rồi hả? Đúng, mình là ma-cà-rồng nửa mùa, nhưng không như cậu tưởng đâu. Mình không là ma quỷ hay sát nhân. Để gọi các bạn mình vào cho họ được thỏai mái, rồi mình sẽ nói hết cho cậu về…

	- Ma-cà-rồng!

	Nó gào lên. Rồi nhìn ra cửa, nó lấy hết sức lực thét thật to:

	- Má ơi! Ba ơi! Ma-cà-rồng! Ma-cà-rồng! Ma…

	Tiếng la hét của nó bị ông Crepsley cắt đứt. Ông đã nhào vào phòng, vượt lên trước mặt tôi, nắm cổ cậu bé, rồi hà hơi vào mũi, miệng nó. Chỉ sau một giây khiếp đảm vùng vẫy, Richard nhắm mắt, êm ả nằm lại xuống giường.

	Lăn khỏi giường, ông ngồi lom khom dưới sàn, rít nho nhỏ:

	- Kiểm sóat cửa.

	Dù đang chán đời vì phản ứng của Richard, tôi cũng chạy vội lại, mở hé cửa nghe ngóng. m thanh tivi trong phòng khách mở lớn nên không ai nghe thấy tiếng la thét của Richard.

	Khép cửa, tôi bảo:

	- Không sao. Chúng ta ổn rồi.

	Phủi mấy hạt bắp rang trên áo, ông Crepsley làu bàu:

	- Tình bạn quý hóa quá!

	- Nó sợ đến hóa rồ. Là bạn của nhau, nó biết cháu, cháu đã cứu mạng nó, vậy mà… nó vẫn nghĩ cháu tới đây để… giết nó.

	- Nó nghĩ mi là một quái vật có máu điên dại. Con người không hiểu ma-cà-rồng. Phản ứng của nó là tất nhiên. Nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta phải đóan trước điều này mà để nó yên.

	Nhìn quanh phòng, ông tiếp:

	- Nơi này trú ẩn khá tốt. Chắc gia đình thằng nhóc này không làm phiền trong khi nó ngủ đâu. Tủ áo rộng thế kia, ta nghĩ đủ cho cả ba người.

	Tôi nói ngay:

	- Không. Cháu sẽ không nhờ vả nó. Nếu nó sẵn lòng giúp thì… quá tuyệt. Nhưng nó sợ cháu. Ở lại là sai lầm.

	Ông Crepsley có vẻ không đồng ý, nhưng tôn trọng nguyện vọng của tôi, ông lẳng lặng tiến về cửa sổ. Tôi ngừng lại khi thấy bắp rang vung vãi trên tấm trải giường và ly nước cam đã đổ. Hốt bắp bỏ lại vào bao, rồi tôi tìm một hộp giấy lau, rút mấy miếng, lau chùi sạch nước cam. Bấm tivi vào chế độ chờ, tôi âm thầm chào chia tay Richard, rồi một lần nữa lại lặng lẽ chạy trốn những con người đang mong muốn giết chúng tôi vì sự hiều lầm.

	Chương 10

	Chúng tôi lên mái nhà. Quanh đó không thấy trực thăng, và bóng tối ảm đạm của buổi chiều che khuất chúng tôi khỏi tầm nhìn của mọi người. Ở trên cao có vẻ an tòan và thuận lợi hơn cho chúng tôi.

	Di chuyển nhanh nhưng thận trọng, chúng tôi nhắm tới nơi xa khỏi những hỗn lọan bên dưới, để ẩn trú tới đêm. Suốt mười lăm phút chúng tôi trườn, nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, xa dần đám người đang truy lùng chúng tôi.

	Sau cùng, chúng tôi tới một hầm ủ đổ nát. Nơi từng làm kho ngũ cốc. Bên ngòai vẫn còn một cầu thang xoắn ốc, nhưng phần chân thang đã mục gãy. Nhảy từ một mái nhà xuống phần thang trên còn lại, chúng tôi leo lên đầu thang, đá tung cánh cửa có khóa, rồi tiến vào trong.

	Đóng lại cửa, chúng tôi lần theo bờ hẹp của hầm ủ, tới một bệ hình bán nguyệt, rồi nằm xuống. Ánh sáng lờ mờ rọi qua những lỗ hổng trên mái, đủ để chúng tôi nhìn quanh.

	Harkat kéo thấp mặt nạ, hỏi:

	- Liệu ở đây có… an tòan không?

	Mồ hôi xanh lè trên cái mặt xám ngóet lằng nhằng vá víu của anh.

	Ông Crepsley tin tưởng nói:

	- An tòan. Chúng còn phải hòan tất cuộc lục sóat, và sẽ không bỏ qua một xó xỉnh nào đâu. Việc đó làm chúng sẽ mất nhiều thời gian. Tới sáng, hay trưa mai chúng mới tới được đây.

	Ông nhắm mắt, day day hai mí. Dù đã thoa dầu chống nắng, da ông vẫn đó hồng lên.

	Tôi hỏi:

	- Ông thấy sao?

	- Tốt hơn ta mong ước. Chỉ bị nhức đầu, nhưng bây giờ đã vào bóng râm, chắc sẽ giảm dần.

	Buông tay xuống, ông mở mắt nhìn vết sưng từ mắt cá lên tới đầu gối, lẩm bẩm:

	- Mong sao cái chân này cũng bớt sưng.

	Tôi hỏi:

	- Liệu nó có sẽ đỡ dần không?

	- Hy vọng thế, nếu không, chắc phải trích máu.

	- Nghĩa là cắt ra để nặn máu?

	- Cùng quá phải liều. Tuy nhiên để chờ xem sao đã. Nếu may mắn, tự nó sẽ thuyên giảm.

	Trong lúc ông Crepsley săn sóc chân, tôi gỡ mấy mẩu xích quấn quanh chân và tay, cố bẻ khóa. Ông đã dạy tôi những quy tắc căn bản bẻ khóa, nhưng chưa bao giờ tôi làm được.

	Thấy tôi loay hoay mấy phút vẫn không ăn thua gì, ông bảo:

	- Đưa đây.

	Hai tay ông Ma-cà-rồng thoăn thoắt và chỉ vài giây, xích và khóa đã thành một đống trên sàn. Ve vuốt da thịt được giải thóat khỏi xích xiềng, tôi nhìn Harkat đang dùng gấu áo lau mồ hôi, hỏi:

	- Sao họ không cùm anh?

	- Có chứ. Nhưng sau khi vào phòng giam, chúng mở ra ngay.

	- Vì sao?

	Miệng anh chàng Tí Hon ngóac ra thành cái cười gớm ghiếc:

	- Chúng không biết tôi là giống gì, hay… không biết phải làm gì với tôi. Chúng hỏi tôi có biết… đau không. Tôi bảo: biết. Chúng lại hỏi cái còng có làm tôi đau không, tôi bảo: có. Vậy là chúng tháo ra.

	- Chỉ có thế thôi?

	- Ừ.

	- Đúng là ăn mày gặp may.

	- Đôi khi, hình như mấy mảnh vá víu của bác sĩ Frankenstein này cũng có lợi. Đó cũng lá lý do tôi được ở một mình. Rõ ràng chúng… ơn ớn khi phải ở gần tôi. Ngay sau khi thẩm vấn, tôi bảo đừng đụng vào tôi, vì… có bệnh truyền nhiễm. Cậu mà thấy chúng chạy… đã lắm.

	Cả ba chúng tôi cười vang. Tôi bảo:

	- Sao không cho chúng biết anh là xác chết sống lại? Chúng sẽ sợ vãi linh hồn luôn.

	Sau đó chúng tôi nằm dựa tường, nghỉ ngơi, mắt khép hờ nhớ lại những sự kiện trong ngày và suy tính những gì phải làm khi đêm xuống. Cảm thấy khát, tôi đi xuống bằng cầu thang trong nhà, tìm nước. Không thấy nước, nhưng trong một phòng trước, tôi thấy mấy thùng đậu để trên kệ. Tôi khiêng lên, dùng móng tay rạch thùng ra. Ông Crepsley và tôi ăn ngay. Harkat không đói. Nếu cần, anh ta có thể đi suốt ngày không ăn gì. Dù đậu lạnh ngắt, nhưng cũng làm tôi no bụng. Tôi nằm hàng giờ, suy nghĩ. Chúng tôi không cần vội vàng. Hẹn gặp ông hòang Vancha vào nửa đêm ( nếu ông ta tới được), và chỉ hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi có thể xuyên qua mấy đường hầm, để tới hang động đã chiến đấu với ma-cà-chớp.

	Sau cùng tôi hỏi ông Crepsley:

	- Ông có nghĩ là Steve trốn thóat rồi không?

	- Ta tin chắc như vậy. Thằng đó có sự may mắn và tinh ma của quỷ sứ.

	- Nó đã giết y tá và cảnh sát trước khi vượt ngục.

	Ông thở dài:

	- Ta không ngờ nó tấn công những người đã giúp nó. Nếu biết những gì nó sẽ làm, ta đã giết nó trước khi chúng ta bị bắt.

	- Ông nghĩ vì sao nó trở nên đồi bại thế. Khi chúng cháu quen biết nhau, nó có xấu xa như thế này đâu.

	Ông Crepsley không đồng ý.

	- Có đấy. Lúc đó nó đã là một kẻ xấu rồi, chỉ chưa phát triển bản chất độc ác thực sự của nó ra thôi. Như một số người, nó ác bẩm inh. Lòai người có thể nói với mi rằng ai cũng cần được giúp đỡ, rằng ai cũng có một sự lựa chọn. Với kinh nghiệm của mình, ta không nghĩ vậy. Người tốt có khi chọn sự xấu, nhưng kẻ xấu không thể chọn điều tốt

	Harkat nhỏ nhẹ:

	- Tôi không tin. Tôi nghĩ cái thiện và cái ác tồn tại… trong tất cả chúng ta. Có thể chúng ta sinh ra có khuynh hướng nghiêng về điều này nhiều hơn điều kia, nhưng vẫn phải có sự lựa chọn. Chắc chắn phải có. nếu không, chúng ta chỉ là… những con rối của định mệnh thôi.

	Ông Crepsley ậm ừ:

	- Có thể. Nhiều kẻ cũng nhìn sự việc như mị. Nhưng ta không nghĩ thế. Đa số sinh ra với sự tự do chọn lựa. Nhưng có những kẻ bất chấp quy luật, những kẻ xấu xa ngay từ đầu. Có thể chúng là… con rối của định mệnh, chúng được sinh ra như thế vì một nguyên nhân: thử thách tất cả chúng ta. Không biết có đúng thế không. Nhưng chắc chắn quái vật bẩm sinh có tồn tại. Trên quan điểm đó, tất cả những gì mi nói cũng thể lay chuyển được ta. Và ta quả quyết, Steve Leopard là một trong những kẻ đó.

	Tôi nhíu mày:

	- Nhưng nếu vậy, không phải lỗi do nó. Nếu nó sinh ra là một kẻ xấu, thì không thể trách nó lớn lên trở thành kẻ độc ác.

	Ông Crepsley đồng ý:

	- Như không thể trách sư tử trở thành con thú ăn thịt.

	- Nếu đúng thế, chúng ta không nên ghét bỏ nó mà… phải tội nghiệp nó.

	Ông lắc đầu:

	- Không, Darren. Cháu không nên ghét hay tội nghiệp một quái vật, mà chỉ nên sợ nó thôi, và phải bằng tất cả khả năng mà giết nó, trước khi nó hủy họai cháu.

	Ông nghiêng mình, gõ cồm cộp xuống mặt bệ rắn:

	- Nhưng phải nhớ một điều, đêm nay khi chúng ta liều mình xuống những đường hầm kia, thì Steve Leopard không là kẻ thù quan trọng nhất, mà chính là Chúa tể Ma-cà-chớp. Nếu có được cơ hội giết Leopard, đừng bỏ lỡ. Nhưng nếu phải chọn giữa nó và Chúa tể của nó, hãy tấn công kẻ nó đang phục vụ đó trước. Hãy gạt tình cảm cá nhân của chúng ta sang một bên, mà tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta.

	Tôi và Harkat gật đầu chấp thuận, nhưng ông ma-cà-rồng chưa ngừng lại. Chỉ tay vào mặt tôi, ông nói:

	- Điều này áp dụng luôn cả với cô Hemlock.

	Tôi hỏi:

	- Là sao?

	- Ma-cà-chớp có thể đem cô ta ra để khiêu khích mi. Biết rằng chúng không thể giết chúng ta, vì chỉ tên Chúa tể mới có quyền làm điều đó. Vì vậy, rất có thể chúng cố tìm cách phân tán chúng ta, để dễ bắt được hơn. Đau lòng thật, nhưng mi phải dẹp bỏ hết tư tưởng về Debbie, cho tới khi nhiệm vụ truy sát Chúa tể Ma-cà-chớp hòan tất.

	Tôi nhìn xuống, nói:

	- Không biết cháu có thể làm được điều đó không?

	Trợn mắt nhìn tôi, rồi ánh nhìn dịu lại, ông từ tốn nói:

	- Cháu là một ông hòang. Ta không có quyền ra lệnh. Nếu tim cháu hướng về Debbie, và nó chứng tỏ là không thể chống lại tiếng gọi đó, cháu nên theo. Nhưng ta chỉ xin cháu, hãy nhớ đến những ma-cà-rồng cháu đang phục vụ, và đến những gì sẽ xảy ra cho thị tộc nếu chúng ta thất bại.

	Tôi gật đầu, nghẹn ngào:

	- Cháu không quên. Chỉ là một chút mất tự tin trong lúc quá bàng hòang tự hỏi, liệu mình có bỏ mặc cô ấy được không.

	- Nhưng cháu biết là cháu nên làm như thế chứ? Cháu hiểu sự lựa chọn của cháu quan trọng đến ngần nào chứ?

	Tôi thì thầm:

	- Cháu hiểu.

	- Vậy là đủ. Ta tin cháu sẽ có sự lựa chọn đúng.

	Tôi nhướng mày, nói:

	- Mỗi năm càng có vẻ giống cụ Seba Nile nhiều hơn.

	Seba là ma-cà-rồng đầu tiên chỉ dạy cho ông Crepsley những quy cách của thị tộc.

	- Ta coi đó như một lời khen tặng.

	Ông tủm tỉm nói, rồi nhắm mắt, im lặng nghỉ ngơi, để mặc tôi miên man suy nghĩ về Debbie, Chúa tể Ma-cà-chớp và sự chọn lựa khủng khiếp mà tôi rất có thể phải quyết định.

	Chương 11

	Khi chúng tôi rời kho ngũ cốc để lên đường đối diện với định mệnh, mắt cá chân ông Crepsley đã khá hơn rất nhiều. Thịt vẫn tím bầm, nhưng không còn sưng tấy lên nữa. Ông thử sức chịu đựng của mắt cá càng ít càng tốt, nhưng đã có thể đứng vững được một mình.

	Không có trở ngại gì khi chúng tôi bước xuống vùng tối tăm nguy hiểm. Tới giờ, chúng tôi xuống thang, phá cửa nhà kho, để ra ngòai, rồi tìm một miệng cống, lẩn xuống lòng đường phố, và tiến bước. Chúng tôi không gặp bẫy hay đụng độ với một ma-cà-chớp nào.

	Suốt cuộc hành trình chúng tôi đều im lặng. Ai cũng biết tình hình nghiêm trọng thế nào, vì lợi thế số đông đang rình rập chống lại chúng tôi. Chiến thắng là chuyện khó lường, thậm chí điều đó xảy ra, rút lui dường như là điều không thể. Nếu chúng tôi giết được Chúa tể Ma-cà-chớp, đệ tử của hắn sẽ lập tức băm vằm chúng tôi để phục thù, vì chúng không còn bị ràng buộc vào lời tiên tri của lão Tí Nị nữa. Chúng tôi đang tiến vào tử địa, và trong những lúc như thế này, dù can đảm đến đâu, lưỡi cũng tê cứng lại.

	Sau một hành trình dài không trở ngại, chúng tôi đã tới những đường hầm mới xây, khô ráo và ấm áp, so với những đường nối cũ. Từ đây chỉ còn một đọan ngắn nữa là tới hang động, nơi chúng tôi đã đụng độ với ma-cà-chớp chưa tới hai mươi bốn giờ trước.

	Hai mươi bốn tiếng… mà như mấy năm!

	Trong mọi khe hốc quanh tường đều có những ngọn nến đang cháy. Ánh sáng tỏa khắp hang động hoang vắng. Xác những ma-cà-chớp bị chúng tôi giết đêm qua đã được kéo đi, nhưng vẫn còn lại những vũng máu. Cánh cửa khổng lồ cuối hang đã đóng chặt.

	Ngừng lại trước lối vào, ông Crepsley nói:

	- Đi thận trọng. Hạ thấp vũ khí và…

	Ông bỗng tằng hắng, giọng hiền lành đến bất ngờ:

	- Có ai mang theo vũ khi không?

	- Tất nhiên…

	Vừa mở miệng trả lời, rồi cũng như ông, tôi đưa tay xuống lưng rút kiếm, nhưng… không có gì! Tôi đã mất vũ khí từ khi bị bắt. Tôi lắp bắp:

	- Ư… chắc ông… không tin nổi chuyện này…

	Ông rên lên, hỏi Harkat:

	- Mi cũng quên vũ khí ?

	Anh chàng Tí Hon lúc lắc cái đầu không cổ:

	- Xin lỗi.

	- Đại tài! Một trận đánh quan trọng nhất đời mà không ai mang vũ khí! Chúng ta là ai mà ngu ngốc thế chứ?

	Một giọng nói vang ra từ trong hang:

	- Là vĩ nhân luôn kiêu hãnh bước đi trong đêm tối.

	Lạnh tóat người, chúng tôi nhìn lom lom vào vùng sáng lờ mờ, tay ngọ ngọay vô vọng hai bên sườn trống trơn vũ khí. Một cái đầu xuất hiện từ trên khung cửa. Chúng tôi hòan hồn, reo lên:

	- Vancha!

	Ông hòang nhăn răng cười:

	- Còn ai khác được nữa!

	Lộn vòng từ trần nhà xuống, chân vừa chạm đất, ông quay lại chúng tôi. Tôi và Harkat chạy nhào tới, ôm xiết ông hoàng ma-cà-rồng dơ dáy, hôi rinh rích, tóc nhuộm xanh và khóac tòan da thú. Hai mắt to mở lớn ngạc nhiên, rồi ông chúm chím cười, ôm lai hai chúng tôi, nói:

	- Hai chàng khờ đầy sinh lực của ta.

	Rồi ông dang tay về ông Crepsley:

	- Bạn già Larten, anh không dành cho ta một cái ôm sao?

	- Ngài biết chỗ để ôm quá rồi mà.

	- Ồ. Đúng là đồ vô ơn.

	Bước lùi lại, ông hòang vừa ngóăc chúng tôi vào hang, vừa hỏi:

	- Có đúng như ta vừa nghe được, các ngươi đều không đem theo vũ khí?

	Hai tai đỏ bừng, ông Crepsley khịt mũi:

	- Chúng tôi vừa mới trải qua một buổi chiều quá khó khăn.

	Vancha cười nói:

	- Chắc là một chiều kinh khủng nhất lịch sử, nên các ngươi quên cả trang bị vũ khí để bước vào trận đánh của thế kỷ?

	Rồi ông nghiêm mặt tiếp:

	- Cuộc đào thóat ổn chứ? Có phiền tóai gì không?

	- Tương đối dễ dàng. Chỉ vài lúc khá gay go – mất một thời gian mới thóat khỏi đám đông phẫn nộ - nhưng nói chung thì khá suôn sẻ. Tuy nhiên, phải công nhận là những kẻ bắt chúng tôi đã không may mắn lắm…

	Ông kể cho Vancha về vụ Steve giết lính gác và y tá. Khuôn mặt đỏ vì mấy chục năm đối chọi với mặt trời tối sầm lại, ông hòang gầm lên:

	- Thằng đó rất đúng với biệt danh của nó(*).[ Steve Leonard có biệt danh là Steve Leopard, Leopard là con báo](*){trong sách ghi là “Steve Leopad có biệt danh là Steve Leonard. Leonard là con báo”.}. Nếu có một con người liên quan tới lòai báo, thì kẻ đó chính là nó. cầu xin thần linh ban cho ta cơ hội cắt họng nó đêm nay.

	Tôi bảo:

	- Ngài phải xếp hàng theo thứ tự.

	Không ai cừơi, vì tất cả đều biết tôi không nói đùa.

	Ông hòang lại gầm lên:

	- Tuy nhiên, phải thứ tự từng việc một. Ta không ngại đầu tay không vời ma-cà-chờp. Nhưng nếu muốn tòan mạng ra khỏi đây, các ngươi cần có vũ khí.

	- Rất may là có thể lo được. Theo ta.

	Ông dẫn chúng tôi vào một góc tối trong hang. Một đống nhỏ vũ khí chồng chất bên một thân thể bất động.

	- Ngài kiếm đâu ra những thứ này?

	Vừa hỏi, Harkat vừa nhảy lại đống vũ khí trước tôi và ông Crepsley(*){chỗ này trong sách ghi là “ông Harkat”.}. Anh ta rút ra một con dao lưỡi răng cưa và một cây rìu nhỏ hai đầu, hớn hở vung khỏi đầu, quay tít.

	Ông hòang Vancha giải thích:

	- Khi thu dọn xác, ma-cà-chớp đã bỏ lại những vũ khí này. Chắc chắn chúng nghĩ các ngươi tới đây có vũ khí. Nếu biết các ngươi đi tay không, hăn chúng đã thận trọng hơn.

	Phớt lờ câu nói nhạo báng của ông hòang, ông Crepsley và tôi lục lọi đống vũ khí. Ông lấy một cặp dao dài và mấy dao găm ngắn hơn để phóng, tôi tìm được một thanh kiếm lưỡi cong và dắt thêm một dao găm sau lưng để dự bị.

	Hất đầu về thi thể nằm du71i đất, Harkat hỏi:

	- cái gì vậy?

	Lật thân thể đó lên, Vancha nói:

	- Khách của ta.

	Đó là khuôn mặt xanh xao của bà chánh thanh tra Alice Burgess đang bị trói, miệng bịt kín, đầy phẫn nộ. Bà ú ớ hậm hực sau miếng giẻ. Chắc chắn đó không phải lời chào và chúc sức khỏe chúng tôi.

	Tôi kêu lên;

	- Bà ta làm gì tại đây?

	Vancha cười:

	- Làm bạn với ta. Ngòai ra, ta không biết chuyện gì xảy ra khi ta trỏ lại. nếu cảnh sát chiếm những cống rãnh và đường hầm, ta còn cóbà ta để thương lượng chứ.

	Ông Crepsley lạnh lùng nói:

	- Bây giờ ngài định làm gì với bà ta?

	Ông hòang nhíu mày, cúi xuống quan sát bà chánh thanh tra, nói:

	- Ta cũng không biết. Khi cùng ở trong khu rừng cách thành phố mấy dặm, suốt ngày ta đã cố giải thích mọi chuyện, nhưng ta nghĩ bà ta không tin. Thật ra, bằng vào những gì bà ta bảo ta làm đối với những chuyện về ma-cà-chớp và ma-cà-rồng, ta biết là bà ta không tin. Bà ấy bảo, nếu chúng ta có được bà ủng hộ, sẽ rất có lợi. Có thể chúng ta sẽ cần thêm người trong cuộc chiến sắp tới.

	Tôi hỏi:

	- Chúng ta tin được bà ấy không?

	- Không biết. Nhưng có một cách để tìm hiểu.

	Ông bắt đầu tháo những nút giẻ trói buộc viên chánh thanh tra, nhưng tới nút cuối cùng ông ngừng, lại nghiêm khắc nói:

	- Tôi chỉ nói với bà mộty làn này nữa thôi. Vì vậy hãy cố lắng nghe. Chắc chắn một điều là khi được cởi trói, bà sẽ la thét chửi rủa chúng tôi và bảo chúng tôi đang là những kẽ phạm pháp. Và khi có thể đứng dậy, bà sẽ chộp lấy vũ khí mà đâm chúng tôi, để thóat khỏi nơi này.

	Mắt long lên, Vancha nói tiếp:

	- Đừng. Đừng làm thế. Tôi biết bà nghĩ gì về chúng tôi. Nhưng bà đã lầm. Chúng tôi không giết người. Chúng tôi đi tìm và ngăn chặn lũ sát nhân. Nếu bà muốn kết thúc sự đau khổ này, hãy theo và chiến đấu cùng chúng tôi. kể cả nếu bà không tin vào lý tưởng của chúng tôi, hãy cứ giả bộ như bà tin. Trái lại, chúng tôi sẽ để bà lại đây, trói gô lại như một con gà.

	Vancha vừa gỡ miếng vải bịt miệng ra, bà chánh thanh tra phun ngay một tràng:

	- Súc sinh. Ta sẽ thấy tất cả tụi bay bị treo cổ vì chuyện này. Ta sẽ cạo đầu, bôi nhựa đường rồi châm lửa, trong khi thân thể tụi bay còn đong đưa dưới giá treo.

	Mặt tươi rói, cởi nốt dây cột chân tay của bà ta, ông hòang nói:

	- Bà ta thật lộng lẫy, đúng không? Cứ thế suốt cả chiêề nay. Ta si tình mất thôi.

	Vung tay đầm ông hòang, bà ta la lớn:

	- Quân man rợ.

	Vancha nắm tay bà, đưa lên cao, nghiêm nghị nói;

	- Hãy nhớ những lời ta đã nói, Alice. Ta không muốn bỏ bà lại đây, trong vòng nguy hiểm của kẻ thù. Nhưng nếu bà ép, ta sẽ phải làm.

	Chánh thanh tra trừng trừng nhì nông hòang rồi ghê tởm quay đi, không nói gí thêm nữa.

	Buông tay bà ta ra, Vancha bảo:

	- Khá hơn rồi. Nào, bây giờ hãy chọn vũ khí, nếu muố ncứ lấy hai ba món, và hãy sẵn sàng. Chúng ta sắp phải đương đầu với một đội quân của bóng tối.

	Nghi hoặc nhìn quanh, bà chánh thanh tra lẩm bẩm:

	- Các người điên rồi. Các người thật sự mong ta tin rằng : các người là ma-cà-rồng, nhưng không giết người? Rằng các người có mặt tại đây để chiến đấu với một nhóm… các người gọi chúng là gì?

	Ông hòang vui vẻ nói:

	- Ma-cà-chớp.

	- Rằng đám ma-cà-chớp này là kẻ xấu, các người tới đây để diệt trừ chúng, mặc dù chúng đông hàng mấy chục tên, trong khi các người chỉ có bốn.

	Vancha cười cừơi:

	- Tổng số là thế, nhưng bây giờ chúng ta có năm rời. Sự thể khác hẳn.

	- Khùng!

	Bà ta càu nhàu, nhưng cúi xuống lực vũ khí. nhặt lên một con dao săn dài và mấy dao găm, đứng thẳng lên, bà nói:

	- Thôi được, dù không tin chuyện các người, nhưng trước mắt ta sẽ theo. Nếu gặp ma-cà-chớp và chúng đúng như những gì các người nói, ta sẽ tin. Nếu không…

	Bà ta dứ cây dao lớn nhất lên cổ ông hòang Vancha, cứa mạnh.

	- Khi bà nói lời đe dọa, ta lại càng yêu them.

	Vancha cười ha hả nói, rồi kiểm tra chúng tôi sẵn sàng chưa. Thắt chặt lại đại đeo vũ khí shuriken, ông dẫn đầu chúng tôi tiến vào hang ổ ma-cà-chớp.

	Chương 12

	Trở ngại đầu tiên của chúng tôi là cánh cửa khổng lồ chốt chặt. Đó là lọai cửa an tòan trong các ngân hàng, với một hàng dài mã số bên dưới quả nắm.

	Vancha bảo:

	- Ta đã vật lộn với ổ khóa này suốt một giờ rồi, nhưng không ăn thua gì.

	Ông Crepsley tiến lên, nói:

	- Để tôi thử xem. Không thông thạo lắm với những khóa lọai này, nhưng trước đây tôi đã bẻ khóa mấy két sắt, may ra…

	Quan sát một phút, ông đá mạnh cánh cửa bật ra tiếng rủa tục tằn. Tôi hỏi nhỏ:

	- Có vấn đề?

	- Không thể đi đường này được rồi. Mã số quá phức tạp. Phải tìm một lối đi vòng thôi.

	Ông hòang bảo:

	- Nói dễ hơn làm. Ta đã lùng sục khắp, nhưng chẳng thấy một lối đi hay đường hầm bí mật nào hết. Nơi này được xây dựng có chủ đích. Theo ta, chỉ có một đường độc đạo thôi.

	Tôi hỏi:

	- Còn trần? Lần trước, khi chúng ta đến đây, ma-cà-chớp đã xuống bằng cách đó.

	- Trong trần hang có những tấm ván có thể tháo dời, nhưng khỏang trống bên trên chỉ có thể tiếp cận được với dưới này, không xuyên qua đường hầm.

	Harkat hỏi:

	- Có thể phá tường quanh cửa được không?

	- Ta thử rồi.

	Ông hòang hất đầu về một cái lỗ đã bị ông đấm vỡ, bên trái chúng tôi chừng mấy mét, nói tiếp:

	- Phủ thép. Tòan thép dày. Dù là ma-cà-rồng cũng chỉ có giới hạn thôi.

	Tôi lầm bầm:

	- Vô lý. Chúng biết chúng ta đến. Chúng muốn chúng ta đến. Sao lại gây trở ngại cho chúng ta tại đây? Chắc chắn phải có đường qua.

	Quỳ xuống, quan sát những hàng cửa sổ tí tí, mỗi cửa sổ có hai chữ số, tôi nói với ông Crepsley:

	- Cắt nghĩa khóa này cho cháu.

	Chỉ vào hàng lọat đĩa số mỏng dính dưới những cửa sổ, ông giải thích:

	- Đây là một khóa số. Vặn theo chiều kim đồng hồ để tìm số lớn, vặn ngược lại để tìm số nhỏ hơn. Khi những số chính xác lọt vào tất cả mười lăm cửa sổ, cửa sẽ mở.

	- Mỗi số đều khác nhau?

	Ông thở dài:

	- Ta đóan thế. Mười lăm khóa, mười lăm số. Ta có thể mò ra mã số, nhưng phải cần đến mấy đêm ngày.

	Lom lom nhìn những con số vô nghĩa, tôi lại lẩm bẩm:

	- Vô lý. Steve giúp chúng thiết kế bẫy này. Nó sẽ không tạo ra một thứ làm chúng ta không thể vượt qua. Chắc phải có…

	Chợt thấy ba cửa sổ không số, tôi hỏi ông Crepsley vì sao. Ông bảo:

	- Chắc chúng không có mã số.

	- Nếu vậy, chúng ta chỉ còn phải giải quyết mười hai số thôi.

	Ông cười rầu rĩ:

	- Chúng ta sẽ phải mất tới hơn nửa đêm.

	- Sao lại là mười hai?

	Tôi nói lớn thắc mắc trong đầu, nhắm mắt cố đặt mình vào vị trí của Steve ( dù chẳng thú vị gì ). Nó đã kiên trì tìm cách lừa gạt chúng tôi vào bẫy, và chúng tôi đang gần tới bước cuối cùng, vì sao nó lại đặt tảng đá chặng ngang đường, phải cần đến cả tuần để dọn dẹp. Nó đang nóng lòng bắt được chúng tôi. Mã số nó dùng phải là số đơn giản, để chúng tôi có thể khuất phục dễ dàng, một mã số thọat nhìn có vẻ khó, nhưng thật ra thì giản dị như…

	Vẫn nhắm mắt, tôi nhẩm tính trong đầu, rồi nói với ông Crepsley:

	- Ông thử vặn theo những số cháu đọc nhé. Mười chín… Hai mươi… Năm…

	Tôi tiếp tục:

	- Mười tám… Bốn.

	Tôi ngừng lại, mở mắt. Ông Crepsley vừa vặn ngược tới số bốn. Một tiếng kêu lách cách, và quả nắm nhô ra. Giật nẩy người, ông cầm ngay quả nắm, xoay nhẹ. Nó nhẹ nhàng chuyển động theo tay ông, và cánh cửa bật mở.

	Hai ông Crepsley, Vancha và Harkat kinh hòang nhìn tôi.

	Ông hòang hổn hển hỏi:

	- Làm sao mà…

	Alice Burgess cười khinh khỉnh:

	- Ôi trời! Có gì lạ lùng đâu? Nó chỉ thay đổi mẫu tự vào mấy con số, bắt đầu từ một và chấm dứt bằng số hai mươi sáu. Một kiểu giải mã quá đơn giản. Một đứa trẻ cũng có thể làm được.

	Harkat kêu lên:

	- Ồ! Tôi hiểu rồi. A là 1, B là 2…

	Tôi cười:

	- Chính xác. Bằng cách đó, tôi quay vào chữ “ Steve Leopard” , vì biết là nó sử dụng mật mã dễ vậy thôi.

	Vancha gượng cười:

	- Thấy chưa Larten, học vấn tuyệt vời không? Xong việc này, chúng ta nên đăng kí học lớp đêm.

	- Im lặng!

	Ông Crepsley quát khẽ, nhìn lom lom vào đường hầm tối thui, rồi tiếp:

	- Nên nhớ chúng ta đang ở đâu và sắp đối diện với điều gì.

	- Không được phép nói với một ông hòang kiểu đó.

	Ông Vancha càu nhàu, nhưng nghiêm chỉnh lại, tập trung vào đường hầm trước mặt, rồi tiến lên dẫn đầu, nói:

	- Xếp hàng. Ta đi trước, rồi tới Harkat, Alice đi giữa, sau đó là Darren, Larten bọc hậu.

	Không ai cãi lại. Dù ngang cấp bực, nhưng ông Vancha giàu kinh nghiệm hơn tôi nhiều, chuyện ai chỉ huy là quá đương nhiên.

	Chúng tôi tiến vào. Trần không cao, nhưng đường hầm rộng rãi, nên chúng tô đi rất thỏai mái. Những ngọn đèn trên tường được sắp đặt theo một khỏang cách đều đặn. Không thấy một đường nào tách khỏi đường hầm này. Chúng tôi tiến thẳng.

	Đi ngược khỏang bốn mươi mét, một tiếng leng keng phía sau làm chúng tôi giật mình. Quay lại, chúng tôi thấy một người đứng bên cánh cửa chúng tôi vừa vượt qua. Khi hắn tiến bước vào vùng sáng gần một ngọn đèn, đưa những cái móc cao khỏi đầu, chúng tôi biết ngay đó là… R.V.!

	Lão oang oang nói:

	- Chào mừng quý ông quý bà. Chủ nhân Động Báo Óan chúc quý vị khỏe mạnh, và hy vọng quý vị sẽ an vui khi ở lại đây. Nếu có điều gì không vừa ý, xin đừng ngại báo cho…

	- Debbie đâu, đồ quái vật?

	Tôi gào lên, cố xô ông Crepsley để nhào tới. ông ma-cà-rồng kéo tôi lại, lắc đầu:

	- Hãy nhớ những gì chúng ta đã bàn trong kho ngũ cốc.

	Vùng vẫy một lúc, tôi mới chịu lùi lại sau, trừng trừng nhìn gã ma-cà-chớp điên khùng đang nhảy nhót, cừơi ha hả.Tôi hậm hực hỏi:

	- Cô ấy đâu?

	- Không xa đây. Gần như quạ bay. Gần hơn quạ chết.

	Ông Crepsley chê bai:

	- Chơi chữ dở ẹc.

	- Ta không biết làm thơ, nhưng cứ tửong mình là thi sĩ.

	Lão ngừng nhảy nhót, lạnh lùng nhìn chúng tôi:

	- Debbie gần đây. Ả còn sống. Nhưng nếu mày không đi với tao bây giờ thì ả sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, Shan. Hãy bỏ đám bạn thối tha của mày, đầu hàng tao, tao sẽ thả ả ra. Nếu mày ở lại với chúng, theo đuổi cuộc truy lùng đáng ghét của mày… Tao sẽ giết ả.

	Tôi gầm lên:

	- Nếu mi làm thế…

	- Thì sao? Mày cũng sẽ giết tao chứ gì? Nhưng trước hết mày phải bắt được tao, nhóc Shan ạ, mà chuyện đó nói thì dễ hơn làm. Đôi chân R.V. cực kỳ nhanh nhẹn. Đúng vậy đó, nhanh nhẹn như một con linh dương.

	Ông Crepsley thì thầm, nhắc đến tên một ma-cà-chớp điên khùng bị chúng tôi giết nhiều năm trước:

	- Hắn y chang Murlough. Cứ như hồn của nó sống lại trong thân xác R.V.

	Tôi không có thời gian để lo ngại những hồn ma, vì trong khi tôi đang suy nghĩ về đề nghị của R.V. , lão đã phóng tới một lỗ hổng bên trái - được che bằng một tấm ván khi chúng tôi đi qua – chui tọt vào đó, rồi lão ló đầu ra nham nhở cười nói:

	- Nghĩ kỹ chưa, Shan? Đổi mạng mi lấy Debbie. Dứt điểm đi, hay để tao phải làm cho ả khóc thét lên?

	Đây là thời khắc quyết định của tôi. Để cứu Debbie, tôi vui lòng hy sinh mạng mình. Nhưng nếu Chúa tể Ma-cà-chớp chiếm được thế thượng phong, hắn sẽ dẫn dắt thị tộc của chúng tới chiến thắng ma-cà-rồng. Bổn phận của tôi là phải có trách nhiệm với những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình. Vì vậy, dù vô cùng đau khổ, tôi đành cúi đầu, trả lời R.V.

	- Không.

	Lão la lên:

	- Mày nói gì? Tao không nghe rõ.

	- KHÔNG!

	Tôi gào lên, vung dao găm, phóng vào lão, dù biết từ chỗ mình đứng, tôi không thể phóng trúng đích.

	Mặt R.V. rúm ró lại, đầy vẻ căm ghét. Lão gầm gừ:

	- Đồ đần độn! Các ma-cà-chớp kia đã bảo là mày sẽ không chịu trao đổi, nhưng tao tin chắc là mày sẽ làm theo lời tao. Hừ! Tốt thôi. Cứ làm theo ý mày, còn Debbie sẽ bị nướng làm món điểm tâm.

	Lão rút vào, đóng tấm ván lại. Tôi muốn phóng theo, đập tấm ván mà gào lên xin lão trả lại Debbie. Nhưng biết không đời nào lão chịu buông tha cô, tôi cố kiềm chế, đứng im tại chỗ,

	Ông Crepsley đặt tay lên vai tôi, nói:

	- Khá lắm, Darren.

	Tôi thở dài, chẳng thích thú gì lời khen của ông:

	- Cháu chỉ làm việc phải làm.

	Chánh thanh tra Burgess hỏi:

	- Đó có phải là một trong số ma-cà-chớp mà các người đã nói tới không?

	Vancha vui vẻ trả lời:

	- Đúng vậy. Một trong những cậu bé môi hồng của chúng ta đó.

	Mắt mở to khiếp đảm, bà hỏi tiếp:

	- Chúng đều giống vậy cả sao?

	- Ồ không. Đa số còn gớm ghiếc hơn nhiều.

	Nói xong ông hòang nháy mắt, tiếp tục dẫn đầu chúng tôi tiến bước qua đường hầm như một cuống họng, dẫn vào lòng cái bẫy quái đản của ma-cà-chớp,nơi định mệnh và cái chết đang chờ đợi chúng tôi.

	Chương 13

	Đường hầm thẳng và thoai thoải xuống chừng năm sáu mét, trước khi mở rộng vào một hang động nhân tạo với những vách tường nhẵn nhụi và một mái trần cực cao. Từ trần rủ xuống ba chùm đen treo bằng bạc với hàng mấy chục cây nến to lớn màu đỏ đang cháy.

	Bước vào , tôi thấy hang hình bầu dục, khoảng giữa rộng, hai đầu hẹp dần. Trước bức tường đối diện chúng tôi là một bệ đài đặt trên những trụ bằng thép to lớn, cao chừng mười lăm mét. Chúng tôi tản ra thành hàng ngang, sẵn sàng vũ khí, cùng tiến tới bệ đài. Ông hoàng Vancha hơi vượt lên trước, mắt đảo phải trái, trên cao; tìm kiếm ma-cà-chớp.

	Tới bệ đài, Vancha lên tiếng:

	- Ngừng lại.

	Tôi tưởng ông trông thấy một ma-cà-chớp. Nhưng ông đang nhìn xuống đất, ngoắc chúng tôi lại gần, lẩm bẩm:

	- Nhìn đi.

	Bước tới bên ông, tôi lạnh toát người. Chúng tôi đang đứng trên bờ một cái hố - cũng hình bầu dục như căn hầm – nhưng đầy những cọc nhọn bằng thép, cao chừng hai ba mét. Nó làm tôi nhớ lại cái hố tại Phòng Tử Thần trong Núi Ma-cà-rồng, nhưng hố này rộng hơn nhiều.

	Harkat hỏi:

	- Một cái bẫy để chúng ta… lộn cổ xuống hả?

	- Ta không tin. Nếu chúng muốn chúng ta lọt xuống đó, hẳn ma-cà-chớp đã che phủ để ngụy trang.

	Ông nhìn lên. Bệ đài được dựng ngay phía trên hố, những trụ chống đỡ vươn lên từ giữa đám cọc nhọn. Lúc này lại gần, chúng tôi thấy một tấm ván dài nối từ rìa phải bệ đài tới một lỗ hổng trên bức tường phía sau. Một sợi dây thừng vững chắc chạy dài từ mặt tiền bên trái bệ đài tới chỗ chúng tôi đang đứng bên miệng hố. Đầy dây được buộc vào một cái cọc lớn.

	Không ưa sự sắp đặt này chút xíu nào, tôi nhận xét:

	- Hình như đây là cách độc nhất để tiến tới.

	Ông Crepsley đề nghị:

	- Chúng ta có thể đi đường vòng qua hố, rồi leo tường.

	Ông hòang lắc đầu:

	- Nhìn lại đi.

	Tôi nhìn kỹ bức tường, ông Cxrepsley cũng vậy. ông phát hiện ra trước tôi, tức tối gầm trong họng.

	Harkat vội hỏi, vì đôi mắt xanh lè tròn xoe của anh không sắc bén như chúng tôi:

	-Cái gì vậy?

	Tôi bảo:

	- Có rất nhiều lỗ nhỏ trên tường. Rất lý tưởng để tên hay đạn xuyên qua.

	Ông hòang Vancha nói:

	- Nếu chúng ta cố leo lên, sẽ bị chúng hạ gục ngay trong mấy giây.

	Bà chánh thanh tra lầm bầm:

	- Rõ ngốc! Sao lại đặt bẫy tại đây mà không đặt trong đường hầm? Vách hầm cũng có đầy những lỗ như thế kia. Trong đường hầm, tiến không được, lùi không được, chúng ta ngồi như bầy vịt. Sao lại phải chờ tới lúc này mới gài bẫy?

	Vancha nói:

	- Vì đây không là bẫy. Đó chỉ là một sự cảnh cáo. Chúng không muốn chúng ta đi theo cách đó. Chúng muốn chúng ta phải sử dụng bệ đài.

	Sếp cảnh sát nhíu mày:

	- Ta tưởng… chúng muốn giết các người?

	- Đúng. Nhưng chúng muốn giỡn mặt chúng ta trước.

	- Ngốc!

	Bà ta lại lầm bầm, rồi nắm chặt dao trước ngực, nhìn quanh, tưởng như ma-cà-chớp sắp vọt ra từ dưới sàn hay từ các vách tường.

	Chun mũi, ông Crepsley hỏi tôi:

	- Mi ngửi thấy không?

	Tôi gật:

	- Dầu xăng. Bốc lên từ dưới hố.

	Vancha đề nghị:

	- Có lẽ chúng ta nên lùi lại.

	Không đợi nhắc nhở thêm, chúng tôi lùi lại ngay.

	Tất cả cùng quan sát sợi dây buộc vào cây cọc. Đó là một sợi thừng được bên một cách rất chuyên nghiệp. Dày, chắc và căng thẳng. Chúng tôi đừng nhìn ông hòang Vancah bò thử mấy mét trên dây.

	Khi trở lại, ông trầm ngâm nói:

	- Dây chắc lắm. Theo ta, nó có thể chịu đựng được sức nặng của tất cả chúng ta. Nhưng không nên mạo hiểm. Mội lần chỉ một người vượt qua thôi, theo thứ tự như đã đi trong đường hầm.

	Harkat hỏi:

	- Còn khán đài? Rất có thể nó được lắp đặt để… đổ ụp xuống khi chúng ta đang vượt qua.

	- Lên đây, ta sẽ bò thật nhanh tới lỗ hổng bên đầu kia tấm ván. Đừng ai lên khi ta chưa được an tòan. Tới lượt ai, kẻ đó phải tiến thẳng tới đường hầm. Cứ lần lượt như thế. Nếu chúng làm cho bệ đài đổ xuống, thì chỉ một người bị chết thôi.

	Bà chánh thanh tra khịt mũi, mỉa mai:

	- Tuyệt vời! Như thế ta sẽ là một trong năm cơ hội được sống!

	- Còn tốt hơn cơ hội khi ma-cà-chớp ra tay rất nhiều.

	Thắt chặt mấy vũ khí shuriken, nắm sợi dây, ông nhún nhảy chừng vài mét, rồi lộn người, chân tay bám vào dây, treo ngược thân hình và bắt đầu lần đi.

	Đu đưa trên cái hố của những cọc nhọn chết người, ông gần vượt qua được nửa đường, bỗng một bóng người xuất hiện ngay cửa đường hầm. Burgess nhìn thấy trước, bà chỉ tay, kêu lên:

	- Ê! Trên kia có người!

	Mắt chúng tôi – và cả mắt Vancha – hướng vội lên lối vào hầm. Ánh sáng lờ mờ, nên không thể biết bóng người đó lớn hay nhỏ, nam hay nữ. Bóng đó tiến tới tấm ván, và… màn bí mật được vén lên.

	Tôi rít lên căm ghét:

	- Steve!

	- Chào.

	Thằng ma-cà-chớp nửa mùa sải bước qua tấm ván, không một chút e dè sợ ngã xuống những cái cọc nhọn hoắt bên dưới. Nó huênh hoang nói:

	- Tìm đường dễ chứ? Ta chờ các người cả thế kỷ rồi. Tưởng các người bị lạc, ta đang định cử một đội đi tìm kiếm.

	Tiến lại khán đài, Steve bước tới hàng lan can cao tới thắt lưng bao quanh bệ. Liếc xuống ông hòang Vancha, nó hớn hở như đang đón chào một người bạn cũ, vẫy tay cười nói:

	- Ông March, chúng ta lại gặp nhau.

	Vancha gừ gừ như một con thú, bắt đầu bò nhanh hơn. Steve thích thú nhìn, rồi nó lấy từ trong túi ra một que diêm, đưa lên để chúng tôi nhìn cho rõ. Nó cúi xuống, quẹt que diêm lên sàn khán đài. Khum tay, Steve giữ que diêm trước mặt nó một lúc, lửa sáng lên, nó thận trọng ném qua lan can… xuống cái hố ướt sũng xăng dầu.

	Tiếng nổ bùng lên gần làm tôi thủng màng nhĩ. Những ngọn lửa phụt từ dưới hố lên như những ngón tay khổng lồ đỏ thắm. Lửa gầm thét quanh khán đài nhưng không làm Steve sợ hãi. Nó… cười. qua bức tường lửa với hai màu vàng và đỏ, nó cười ha hả. Ngọn lửa đốt sém mái trần và bức tường sau, và thiêu rụi cả sợi dây lẫn Vancha, nuốt chửng ông hòang trong một cái chớp của con mắt tràn ngập lửa.

	Chương 14

	Tôi nhào tới khi thấy ông hòang Vancha biến vào ngọn lửa, nhưng bật ngược lại ngay vì những đợt sóng lửa cuồn cuộn về phía tôi. Trong khi ngọn lửa lan tràn mặt hang, ngùn ngụt trên đầu, tiếng cười của Steve như xóay vào tai tôi. Lấy tai che mắt, tôi ngước nhìn lên khán đài. Thanh kiếm đưa cao khỏi đầu, nó vừa nhảy nhót vừa cười nham hiểm, reo hò:

	- Chào Vancha! Tạm biệt ông March! Vĩnh biệt ông hoàng! Chia tay Ma…

	- Đừng vội viết lời phúng điếu ta, Leopard.

	Tiếng nói rền vang trong tấm màn lửa, và trong khi Steve còn đang bàng hòang, ngọn lửa từ từ giảm dần, để lộ ra một Vancha March cháy đen, nhưng rõ ràng còn sống, một tay nắm sợi dây, một tay tới tấp dập lửa trên tóc và tấm da thú.

	Tôi mừng rú lên:

	- Vancha! Ngài còn sống!

	- Tất nhiên là ta còn sống!

	Gượng cười vì đau, ông vừa trả lời vừa phủi đốm lửa cuối cùng.

	Nhìn xuống ông hòang, Steve chua chát nói:

	- Ông là con cáo già cứng rắn như thép, phải không?

	Mắt rực sáng, ông hòang gầm lên:

	- Đúng. Nhưng mi chưa biết gì đâu. Hãy đợi tới khi ta đặt hai tay lên cái cổ khẳng khiu, ác độc của mi.

	Nó làm bộ rên lên:

	- Ôi! S…ợ… ợ… ợ… quá!

	Rồi, trong lúc Vancha bắt đầu leo lại, Steve chạy vội tới cuối bệ đài, nơi đầu dây được buộc chặt, gõ kiếm lên sợi dây, cười sằng sặc:

	- Không. Mi không tiến thêm được nữa đâu. Tiến thêm một phân nữa thôi, ta sẽ gửi mi vào địa ngục.

	Ông hòang ngừng lại, quan sát Steve và đọan dây còn lại, thầm tính tóan.

	Steve cười khểnh:

	- Tiếp tục đi, March. Dù đần độn cỡ mi cũng phải biết khi nào bị thất bại chứ. Ta không muốn cắt sợi dây này – chưa đâu – nhưng nếu ta quyết định, mi không có cách gì ngăn cản nổi tao đâu.

	- Để coi.

	Gầm lên, ông hòang rút vũ khí ngôi sao, phóng vào thằng ma-cà-chớp nửa mùa.

	Steve không hề nao núng khi shuriken bay vút vào phía dưới bệ đài bằng thép. Nó ngáp, rồi tỉnh bơ nói:

	- Góc đó không thuận rồi. Dù là tay thiện xạ tài giỏi đến cỡ nào, từ đó mi không thể phóng trúng ta đâu. Nào, bây giờ thì trượt xuống, gặp các bạn của ta, hay để ta phải nổi giận?

	Vancha phun nước bọt nhưng không tới được chỗ Steve đang đứng. Ông quắp tay chân vào sợi dây, lướt qua phía trên ngọn lửa, trở lại với chúng tôi.

	Trong khi ông hòang đứng để chúng tôi kiểm tra lưng và tóc có còn chỗ cháy nào không, Steve lên tiếng:

	- Di chuyển khá lắm.

	Chánh thanh tra Burgess lẩm bẩm:

	- Nếu có súng, ta cho thằng chó đểu chết ngay.

	Vancha châm chọc:

	- Bà bắt đầu nhìn sự việc theo quan điểm của chúng tôi rồi đó.

	- Ta vẫn chưa quyết định số phận của các người, nhưng ta nhận dần ra tội ác, khi thấy sự việc này.

	Steve oang oang tuyên bố:

	- Bây giờ nếu tất cả chúng ta đều khỏe mạnh và sẵn sàng, hãy bắt đầu màn trình diễn.

	Đưa hai ngón tay lên môi, nó huýt sáo ba hồi. Phía trên chúng tôi, những tấm ván trần được đâm thủng, ma-cà-chớp và ma-mới ào ào đu dây xuống. Tương tự, những tấm ván tường tách ra và kẻ thù xuất hiện. Tôi đếm: hai mươi… ba mươi… bốn mươi… nhiều nữa… Tất cả đều trang bị rìu, kiếm, chùy. Một số ít ma-mới có súng trường, súng ngắn và cung tên.

	Khi ma-cà-chớp và ma-mới tiến gần, chúng tôi lùi tới thành hố, để chúng không tấn công được phía sau. Nhìn đám lính mặt hầm hầm, chúng tôi thầm đếm, và khi nhận thấy quân số của chúng áp đảo đến thế nào, hy vọng của chúng tôi tàn dần.

	Ông hòang Vancha tằng hắng rồi nói:

	- Ta quyết định, mỗi chúng ta đương đầu với mười hoặc mười hai tên. Có ai muốn chọn lựa theo ý mình không? Hay chia theo ngẫu nhiên?

	Nhận ra một khuôn mặt quen giữa đám đông bên trái, tôi nói ngay:

	- Ngài muốn đánh với bao nhiêu tên cũng được. Nhưng để gã kia cho tôi.

	Chánh thanh tra Burgess nghẹn thở khi nhìn theo tay tôi chỉ:

	- Morgan James ư?

	Gã cảnh sát / ma-mới mắt sắc lẻm lên tiếng, giọng bỡn cợt:

	- Chào bà.

	Hắn đã thay sắc phục cảnh sát bằng bộ đồ của ma-mới – sơ mi nâu, quần đen và bôi đỏ vòng quanh hai mắt.

	Bà chánh thanh tra bàng hòang hỏi:

	- Morgan là người của chúng sao?

	Tôi trả lời:

	- Đúng vậy. Hắn đã giúp tôi tẩu thoát. Hắn cũng đã làm ngơ, dù biết Steve sẽ giết đồng nghiệp của hắn.

	Mặt tái đí, bà rít lên bảo tôi:

	- Shan, nếu mi muốn giết hắn thì phải đấu với ta… thằng khốn kiếp đó là của ta!

	Quay lại định phản đối, nhưng nhìn đôi mắt bà ta ngùn ngụt căm tức, tôi gật đầu đồng ý.

	Tiến gần chúng tôi khỏang ba mét đám ma-cà-chớp và ma-mới đứng lại, lăm lăm vũ khí, mắt cảnh giác chờ lệnh tấn công. Trên bệ đài, Steve phởn phơ lẩm bẩm, rồi vỗ hai tay. Từ khóe mắt tôi thấy có người xuất hiện trong cửa đường hầm sau chúng tôi. Ngoái lại nhìn, tôi nhận ra hai ngừơi đang bước qua tấm ván, tiến lên khán đài. Cả hai đều quen thuộc, đó là Gannen Harst và Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Tôi rít lên với đồng đội:

	- Nhìn kìa.

	Vừa thấy bộ đôi đó, ông hòang bật lên một tiếng rên rỉ lớn, rồi vội quay đi, rút ba vũ khí shuriken ra, nhắm rồi phòng mạnh. Tầm xa không là vấn đề, nhưng cũng như khi ông phóng vũ khí vào Steve lúc đang ở trên dây, góc đứng không thuận lợi. Mấy ngôi sao đập mạnh vào cạnh dưới khán đài, rồi bật ra.

	Gannen Harst gật đầu với Vancha, nói:

	- Chào anh.

	Ông hòang nhìn quanh:

	- Chúng ta phải lên trên đó.

	Ông Crepsley bảo:

	- Nếu ngài có thể dẫn đầu, tôi vui lòng theo ngay.

	- Sợi dây…

	Ông ngừng bặt khi nhìn đám ma-cà-chớp đứng giữa chúng tôi và cây cọc cột dây. Dù là một ông hòang luôn lạc quan, phóng khoáng, ông cũng biết khó có thể vượt qua bấy nhiêu địch thủ. Nếu có được yếu tố bất ngờ, chúng tôi có thể làm nên chuyện, nhưng sau cuộc đụng độ trước, chúng đã chuẩn bị để tránh mọi sơ hở như vậy.

	Harkat nói:

	- Dù chúng ta có thể tiến tới sợi dây, những kẻ trên đài cũng sẽ cắt trước khi chúng ta vượt qua được.

	Vancha tức tối gầm lên:

	- Vậy phải làm sao?

	Ông Crepsley đề nghị:

	- Chết?

	- Ta không sợ chết, nhưng sẽ không xông vào cái chết. Chúng ta chưa tới đường cùng, không phải đứng đây bàn bạc, nếu chúng ta… Chúng sắp tấn công đến nơi rồi. Che cho ta.

	Dứt lời, ông quay lại nhìn bộ ba đứng sát nhau trên khán đài, kêu lên:

	- Gannen! Trò gì vậy? Sao người của mi chưa tấn công chúng ta?

	Harst trả lời:

	- Anh biết vì sao mà. Chúng sợ có thể giết anh trong khi hỗn chiến. Theo lời Desmond Tí Nị thì chỉ Chúa tể của chúng tôi mới được giết thợ săn.

	- Nghĩa là chúng sẽ không tự vệ nếu chúng ta tấn công sao?

	Steve hô hố cười:

	- Mơ đi, đồ ngu, lão già…

	Gannen Harst quát lên:

	- Đủ rồi. Mi không được xen vào khi ta đang nói chuyện với anh ta.

	Steve quắc mắt nhìn vệ sĩ của Chúa tể, rồi cúi đầu, im lặng.

	Quay lại Vancha, Harst nói tiếp:

	- Tất nhiên chúng sẽ tự vệ, nhưng chúng tôi hy vọng tránh được cảnh đó. Ngòai việc lỡ rủi ro giết các anh, chúng tôi đã mất quá nhiều nhân tài rồi, nên không muốn hy sinh thêm nữa. Vì vậy, có thể chúng ta sẽ đi đến một thỏa thuận.

	- Ta đang nghe đây.

	Harst nhìn sang Steve. Steve chụm tay lên miệng, kêu lên trần:

	- R.V. hạ xuống đi.

	Im lặng một lúc, rồi một miếng trần được mở ra và một người được thả xuống bằng sợi dây. Debbie!

	Tim chao đảo, tay đưa cao, tôi cảm thấy như có thể vươn qua khỏang cách rộng lớn đó để đỡ lấy thân hình cô. Cô không có vẻ bị bàn tay ( móc tay ) của lão R.V. hành hạ, dù trán cô có vết rạch dài, áo quần tơi tả, và mệt lả. Tay bị trói ra sau, nhưng khi xuống ngang tầm Steve và hai gã kia, cơ tung cả hai chân còn tự do đá chúng. Chúng chỉ cười. R.V. hạ cô xuống thấp hơn một mét nữa, để không còn có thể đá được chúng nữa.

	Tôi gào lên tuyệt vọng:

	- Debbie!

	Cô gào lại:

	- Darren! Ra khỏi đây đi! Đừng tin chúng! Chúng để Steve và R.V. muốn làm gì thì làm. Thậm chí chúng còn nhận lệnh từ hai gã đó. Chạy ngay trước khi…

	Steve nhe răng:

	- nếu mi không câm họng, ta sẽ đóng miệng mi lại.

	Nó vươn thanh kiếm chạm nhẹ vào spợi dây mong manh cột quanh người cô. Sợi dây là tất cả những gì giữa Debbie và cú rơi xuống cái hố khủng khiếp.

	Thấy mối nguy hiểm cận kề, Debbie im lặng.

	Gannen Harst nói:

	- Tốt. Bây giờ là đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi chỉ quan tâm tới thợ săn. Debbie Hemlock, Alice Burgess và gã Tí Hon không quan trọng. Vancha, chúng tôi đông hơn các anh. chiến thắng của chúng tôi là điều chắc chắn. Các anh không thể thắng, chỉ có thể làm tổn thương chúng tôi, và có lẽ đánh bại chúng tôi bằng cái chết trong tay của một kẻ không phải là Chúa tể của chúng tôi.

	Vancha khinh thường nói:

	- Với ta như vậy là quá tốt rồi.

	Harst gật đầu:

	- Có thể. Tôi tin chắc Larten Crepsley và Darren Shan cũng đồng quan điểm đó. Nhưng còn những kẻ khác? Liệu họ có thỏai mái hy sinh mạng sống vì thị tộc ma-cà-rồng không?

	Harkat nói lớn:

	- Tôi sẵn sàng.

	Harst mỉm cười:

	- Ta nghĩ là mi sẽ theo họ, chàng da xám ạ. Nhưng mi không cần làm như vậy. cả những người phụ nữa kia nữa. Nếu Vancha, Larten và Darren buông vũ khí đầu hàng, chúng ta sẽ trả tự do cho tất cả những người còn lại. Các người sẽ thỏai mái, nguyên vẹn ra khỏi đ6ay.

	Vancha la lên:

	- Không được.

	- Ta sẽ không lăn ra chết trong thời điểm tốt đẹp nhất này. Chắc chắn ta sẽ không làm thế, trong khi còn quá nhiều điều may rủi có thể xảy ra.

	Ông Crepsley lên tiếng:

	- Tôi cũng sẽ không đồng ý với sự thương lượng đó.

	Harst hỏi:

	- Còn Darren Shan? Cậu ta sẽ đồng ý với chúng tôi, hay sẽ lên án tử bạn bè chết cùng các ông.

	Mọi con mắt đều dồn vào tôi. Tôi người nhìn Debbie – đong đưa dưới sợi dây, vấy máu, hãi hùng, đơn độc. tôi có khả năng giải tháot cô. Thỏa thụân với ma-cà-chớp, ch6áp nậhn một cái chết nhanh chóng – thay vì chết dần mòn trong đau đớn – và cứu mạng người phụ nữa tôi yêu. Phải là một kẻ vô nhân đạo, tôi mới bác bỏ đề ngị thương lượng đó…

	…nhưng tôi không phải là người. Tôi có nửa máu ma-cà-rồng. Hơn thế nữa: một Ông Hòang Ma-cà-rồng. Các ông hòang không thảo thuận khi số phận của thị tộc đang lâm nguy.

	Tôi đau khổ nói:

	- Không. Chúng ta sẽ chiến đấu và chết. Tất cả vì một người, một ngừơi vì tất cả.

	Gannen Harst gật đầu thông cảm:

	- Ta đã đóan thế. Rất tốt. bây giờ để tôi đưa ra một đề nghị khác. Nguyên tắc căn bản thì cũng như đề nghị trước buông vũ khí, đầu hàng, và chúng tôi sẽ tha ngưồi thường. Chỉ có điều, lần này, Darren Shan sẽ phải đương đầu với Steve Leopard và Chúa thể của chúng tôi.

	Ông hòang Vancha nhăn mặt nghi ngờ:

	- Mi định nói gì?

	- Nếu anh và Larten tự nạp mình cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho phép Darren thi đấu với Chúa tể và Steve leopard. Hai chọi một, nhưng cậu ta sẽ được trang bị vũ khí. Nếu Darren thắng, chúng tôi sẽ thả cả ba cùng các ngườ kia. Nếu Darren thua, chúng tôi sẽ tử hình anh và Larten, nhưng Alice Burgess, Debbie hemlock và harkat Mulds sẽ được tự do. Suy nghĩ đi. Đó là một đề nghị tốt đẹp, cao thượng, hợp lý hơn cả những gì anh có thể mong muốn.

	Vancha bối rối quay nhìn ông Crepsley. Lần đầu tiên ông ma-cà-rồng không biết phải nói gì, câm lặng lắc đầu.

	Ông hòang hỏi tôi:

	- Mi nghĩ sao?

	Tôi thì thầm:

	- Vụ này có ẩn ý. Nếu không bị bắt buộc, sao chúng đặt chúa tể của chúng vào vòng nguy hiểm thế?

	Mặt Vancha đanh lại:

	- Gannen không nói dối. Nhưng nó đã không cho chúng ta biết hết sự thật.

	hướng lên bệ đài, ông thét gọi:

	- Gannen! Mi lấy gì đảm bảo R.V. hoặc đám bộ hạ của mi sẽ không tham gia?

	- Tôi hứa: chỉ hai ngừơi đang đứng cùng tôi sẽ đầu cùng Darren thôi. Không kẻ nào khác được can thiệp vào. Tôi sẽ giết ngay kẻ nào có ý định xoay chuyển sự cân bằng, cách này hay cách khác.

	Vancha quay lại chúng tôi:

	- Đủ rồi. Ta tin nó. Nhưng chúng ta có nên chấp nhận kiểu này không? Chưa hề thấy Chúa tể của chúng ra tay, chúng ta không biết tài năng của hắn ra sao… Nhưng Leopard… Chúng ta quá biết nó là một đối thủ xảo quyệt, nguy hiểm. Hai đứa đó kết hợp với nhau thì…

	Ông nhíu mày, không nói hết câu. Ông Crepsley lên tiếng:

	- Nếu chấp nhận điều kiện của Gannen là chúng ta dốc hết túi tiền vào một canh bạc. Darren thắng thì… quá tuyệt vời. Nhưng nếu thua…

	Hai ông trừng trừng nhìn tôi một lúc lâu, rồi ông Crepsley hỏi:

	- Sao, Darren? Mi phải tự quyết định. Liệu có sẵn sàng gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề này không?

	Tôi thở dài:

	- Cháu không biết. Cháu vẫn nghĩ là có điều khuất tất. Nếu lợi thế năm mươi – năm mươi, cháu nhảy vào cuộc ngay. Cháu tin là…

	Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp:

	- Tuy nhiên không sao, nếu đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, chúng ta phải nắm lấy. Cháu chấp nhận thách thức và… chịu mọi trách nhiệm nếu thất bại.

	Ông hòang nồng nhiệt nhận xét:

	- Nó nói giống hệt một ma-cà-rồng thực thụ.

	- Nó thật sự là một ma-cà-rồng.

	Tôi cảm thấy hãnh diện vì lời nói của sư phụ Crepsley.

	Vancha nói lớn:

	- Được, chúng ta chấp nhận. Nhưng trước hết các ngươi phải trả tự do cho hai phụ nữa và harkat. Chỉ đến khi Darren bị thua trong một cuộc đấu công bằng, ta và Larten mới buông vũ khí.

	Harst cứng rắn trả lời:

	- Điều đó không đúng như thỏa thuận. phải hạ súng đầu hàng trước khi…

	- Không. Chấp nhận như vậy, nếu không thì dẹp hết. Ta hức sẽ để bộ hạ của mi bắt nếu Darren thua… Giả dự như nó thua trong sự công bằng. Nếu lời hứa của ta không đủ đảm bảo thì… giữa chúng ta có vấn đề đấy.

	Gannen Harst bối rối nhưng rồi dứt khóat gật đầu:

	- Lời hứa của anh được chấp nhận.

	Quay qua R.V., Harst bảo hắn kéo Debbie lên và hộ tống cô xuống chỗ chúng tôi.

	R.V. gầm lên:

	- Không! Steve đã bảo, tôi có thể giết ả, có thể cắt ả ra từng mảnh nhỏ và…

	Steve quát:

	- Nhưng bây giờ ta nói ngược lại. Đừng kéo ta vào vụ này. Còn nhiều đêm khác, còn nhiều con người khác – cả đống ngừơi cho mi giết – nhưng Darren shan thì chỉ có một thôi.

	R.V. càu nhàu nhưng cũng kéo dây lên, rồi hạ Debbie xuống với hàng lọat cú giật thô bạo.

	Trong lúc chờ Debbie trở lại với chúng tôi, tôi chuẩn bị cho cuộc đấu, chùi sạch ha tay, kểim tra vũ khí, tập trung tất cả tư tưởng vào trận đấu trước mắt.

	Ông hòang hỏi tôi:

	- Cảm thấy sao?

	- Tốt ạ.

	- Phải nhớ: tận dụng mọi tình thế để đạt được kết quả. Nếu cần, mi đừng ngại chơi xấu. Đá, phun nước bọt, cào, cấu, thoi… dưới bụng.

	Tôi cừơi:

	- Cháu sẽ nhớ.

	Rồi thấp giọng, tôi hỏi:

	- Thật tình, nếu cháu thua, ngài sẽ đầu hàng sao?

	- Ta đã hứa rồi mà, đúng không?

	Ông nháy mắt, hạ thấp giọng hơn tôi, thì thầm:

	- Ta hứa là chúng ta sẽ buông vũ khí và để chúng bắt. Ta sẽ làm thế. Nhưng ta có bảo gì là để chúng giữ chúng ta và không nhặt vũ khí lên lại đâu nào?

	Đám ma-cà-chớp trước mặt chúng tôi tách ra, nhường lối cho R.V. đang nắm tóc, kéo lê Debbie tiến qua.

	Tôi tức giận kêu lên:

	- Ngừng lại. Mi làm cô ấy đau.

	R.V. nhe răng cười. Lão vẫn đeo một kính sát tròng màu đỏ, và vẫn chưa thay thế bên bị mất đêm qua. Chòm râu rậm rịt lốm đốm dính rêu, cọng cây khô, đất cát và máu. Trông lão rất dễ làm người ta mủi lòng – lão vốn là một người đứng đắn trước khi bị mất hai tay vì Người Sói trong Gánh Xiếc Quái Dị - nhưng lúc này tôi không còn thời gian dành cho lòng thương cảm. Tôi tự nhắc nhủ mình, lão là một kẻ thù và gạt mọi thương sót khỏi tâm trí.

	R.V. quăng Debbie ngay trước mặt tôi. Cô kêu lên đau đớn, rồi vùng quỳ dậy, nhào vào vòng tay tôi, nghẹn ngào không thành lời. Tôi vỗ về:

	- Suỵt. Bình tĩnh nào. Đừng nói gì hết.

	Cô nức nở:

	- Em phải… phải nói… là… em yêu anh, Darren.

	Tôi cười, mắt đầy lệ:

	- Tất nhiên là em yêu anh.

	Steve lên tiếng nhạo báng:

	- Lâm li bi đát quá! Có ai cho mượn cái khăn tay nào.

	Không thèm quan tâm tới nó, tôi nâng mặt Debbie hôn phớt một cái, cừơi nói:

	- Trông em… xấu òm.

	- Duyên dáng chứ!

	Cô gượng cười, rồi nhìn tôi tha thiết nói:

	- Em không muốn đi trước khi trận đấu kết thúc đâu.

	- Không. Em phải đi. Anh không muốn em ở lại để thấy…

	- … anh bị giết?

	Tôi gật. Debbie mím chặt đôi môi.

	Harkat tiến lại bên chúng tôi, nói:

	- Tôi cũng muốn ở lại.

	- Đó là quyền của anh, tôi không ngăn được. Nhưng tôi muốn anh đi hơn. Nếu coi trọng tình bạn của chúng ta, anh hãy hướng dẫn Debbie và bà chánh thanh tra an tòan ra khỏi đây. Tôi không tin đám quái vật này… Nếu tôi thắng, rất có thể chúng sẽ nổi khùng lên mà chém giết tất cả chúng ta.

	- Nếu vậy, tôi càng nên ở lại để chiến đấu… cùng cậu.

	- Không. Lần này thì không được. Tôi xin anh. Vì tôi và Debbie, anh sẽ đi chứ?

	Harkat miễn cưỡng gật đầu.

	Một tiếng quát phía sau chúng tôi:

	- Nào lẹ lên. Nếu chúng đi, thì ra khỏi đây ngay đí.

	Tôi nhìn lên: gã sĩ quan cảnh sát xảo trá Morgan James đang sải bứơc đến gần. Tay hắn cầm súng trường, báng súng dí sát sườn chánh thanh tra của hắn.

	Bà ta phẫn nộ quát lại:

	- Tránh xa ta ra.

	Nâng cao súng, hắn cười cười như một con chó rừng:

	- Bình tĩnh nào sếp. Em chẳng thích phải bắn sếp tí ti nào đâu.

	- Trở lại nhiệm sở, mi sẽ chết.

	- Em sẽ không trở lại đó đâu. Tiễn sếp tới cái hang nhỏ cuối đường hầm, em sẽ còng sếp lại, để sếp không có thể làm náo động lên, rồi cho sếp chuồn khỏi đây khi cuộc đấu kết thúc.

	- Mi không thóat dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ truy lùng mi, bắt mi trả giá vụ này, dù có phải đi nửa vòng thế giới ta cũng sẽ làm.

	- Chắc chắn sếp sẽ làm mà.

	Cười sằng sặc, hắn thúc mạnh súng vào sườn bà sếp cũ.

	Bà chánh thanh tra nhổ tọet bãi nước bọt vào gã cựu sĩ quan, xô hắn ra, rồi ngồi xuống bên ông hòang Vancha, buộc dây giày. Vừa loay hoay buộc dây, bà vừa thì thầm rất nhỏ với Vancha:

	- Ông phải thanh tóan gã trùm đầu, mặc áo chòang?

	Ông cố bình thản, nhẹ gật đầu. Burgess thì thầm tiếp:

	- Tôi không thích chuyện để thằng nhỏ đấu với chúng. Nếu có thể tạo một chút khỏang trống và đựơc bắn yểm trợ, liệu ông và Crepsley có thể lên đựơc đó không?

	Môi Vancha chỉ hơi nhúc nhích:

	- Có lẽ đựơc.

	- Để tôi thử.

	Buộc xong dây giày, Burgess đứng dậy nháy mắt, bảo Harkat và Debbie:

	- Nào. Không khí bốc mùi quá. Chúng ta ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

	Bà chánh thanh tra xô Morgan để tiến lên đi trứơc, như muốn đi thật nhanh. Đám ma-cà-chớp tách ra nhường đường, chỉ còn vài tên đứng lại giữa chúng tôi và cái cọc có buộc đầu dây thừng.

	Harkat và Debbie rầu rĩ quay lại nhìn tôi. Debbie mở miệng, nhưng rồi không thốt được thành lời. Cô khóc, quay lưng lại tôi, hai vai rung bần bật, Harkat vòng tay, dìu cô đi theo bà chánh thanh tra.

	Gần tới cửa đường hầm ra khỏi hang, bà ta ngừng bước, ngóai lại nhìn. Morgan đi gần bà, tay cầm súng. Harkat và Debbie chậm chạp lê bước phía sau chừng mấy mét. Bà quát bảo:

	- Lẹ lên! Đừng đi như đưa đám thế.

	Morgan cười cười, quay lại nhìn một cách vô thức. Chỉ chờ có vậy, bà chánh thanh tra hành động ngay. Quăng người vào Morgan, bà nắm báng súng, thúc mạnh vào bụng hắn. Morgan thét lên đau đớn và kinh ngạc, cố ghì lại khẩu súng. Khi khẩu súng gần tuột khỏi tay Burgess, thì cả hai lăn xuống đất vật lộn, cố giành giật. Phía sau, ma-cà- chớp và ma-mới xông lên can thiệp.

	Nhưng trước khi chúng tới nơi, ngón tay Burgess đã đặt vào cò súng, bóp mạnh. Có thể, đó chỉ là phát súng vu vơ – vì bà ta không có thời gian để nhắm – nhưng may mắn là đạn đã bay trúng hàm gã ma-mới đang vật lộn với bà: Morgan James!

	Một tia sáng lóe lên và tiếng đạn nổ. Mogan ngã bật khỏi bà chánh thanh tra, thét lên đau đớn. Mặt bên trái hắn tan nát, máu đầm đìa.

	Khi Morgan đang gượng dậy, tay ôm bên mặt còn lại; Burgess nện mạnh báng súng lên sau gáy hắn. Morgan đổ nhào, bất tỉnh. Ma-cà-chớp và ma-mới ào ạt xông tới. Bà ta quỳ một gối lên lưng gã cựu sĩ quan, thận trọng nhắm, lia hang lọat đạn lên khán đài… lên Steve, Gannen Harst và Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Chương 15

	Đạn dội khán đài, lan can, vách tường và trần hang. Ba kẻ trong làn đạn mau lẹ khom mình né tránh, nhưng không đủ nhanh – một viên đạn bắn trúng vai phải gã Chúa tể. Một vòi máu phun thành vòng cầu. Môt tíêng thét đau đớn vang lên.

	Nghe tiếng thét của Chúa tể, đám ma-cà-chớp và ma-mới bùng lên phẫn nộ. Với những tiếng gào la, gầm rú như bầy thú dại, chúng ào ạt nhào vào bà chánh thanh tra trong lúc bà ta vẫn tiếp tục nổ súng. Chúng gấp rút chen lấn nhau như một cơn sóng dữ, vượt qua Harkat và Debbie, để xông tới trước.

	Theo bản năng, tôi định nhào tới, kéo Debbie ra khỏi đám đông, nhưng Vancha đã kịp kéo tôi lại, và chỉ sợi dây… không còn kẻ nào canh giữ nữa. Tôi hiểu ngay đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Debbie phải tự lo liệu.

	Chạy tới cây cọc, tôi hổn hểnnói:

	- Ai lên?

	Nắm sợi dây, Vancha nói ngay:

	- Ta.

	Đặt tay lên vai ông hòang, ông Crepsley bảo:

	- Không. Phải là tôi.

	- Chúng ta không có thời gian để…

	- Đúng vậy. Không có thời gian. Vậy đừng bàn cãi nữa, để tôi…

	Vancha gầm lên:

	- Larten…

	Tôi nhẹ nhàng nói:

	- Ông Crepsley nói đúng. Để ông ấy…

	- Vì sao?

	- Vì Steve là bạn thân của cháu. Gannen là em ruột ngài. Chỉ mình ông Crepsley là có thể tập trung hòan tòan vào Chúa tể Ma-cà-chớp. Dù cố gắng đến đâu, cháu hoặc ngài cũng sẽ bị chi phối bởi Steve hay Gannen.

	Ông hòang gật đâu, buông sợi dây, bảo ông Crepsley:

	- Larten, đánh tan xác chúng ra.

	- Tôi sẽ cho chúng biết tay.

	Mỉm cười nói, rồi ông Crepsley bắt đầu leo qua.

	Rút một nắm shuriken, liếc lên khán đài, ông nói:

	- Chúng ta phải yểm trợ cho Crepsley từ phía này.

	- Cháu biết.

	Mắt hướng lại đám ma-cà-chớp đang xô lấn trước mặt, tôi sẵn sàng chiến đấu khi chúng phát hiện hiểm họa ông Crepsley sắp gây ra.

	Chắc hẳn một trong ba kẻ trên khán đài đã phát hiện ra ông Crepsley, vì thình lình ông hòang phóng một cặp shuriken – từ chỗ chúng tôi đang đứng ông có một xạ trường rất thóang – và tôi nghe một tiếng rủa của kẻ vừa nhảy tránh mấy ngôi sao vũ khí.

	Một thóang yên lặng, rồi một tiếng thét vang vọng khắp hang, át cả tếing gầm rú của đám ma-cà-chớp đang hỗn chiến.

	Gannen Harst thét vang:

	- Hỡi những đệ tử của bóng đêm! Hãy nhìn Chúa tể của các ngươ. Ngài đang bị lâm nguy!

	Những cái đầu quay lại, những đôi mắt tập trung trước hết lên khán đài, rồi tới sợi dây và ông Crepsley. Với tiếng kêu tắc nghẽn trong họng, ma-cà-chớp và ma-mới quay ngược lại, ùa tới tôi và ông hòang Vancha.

	Nếu không quá đông, chúng đã làm cỏ chúng tôi rồi, nhưng chính số lượng của chúng làm hại chúng. Cùng nhau nhào tới một lúc tạo ra một cảnh lộn xộn hỗn lọan. Vì thế thay vì phải đối đầu với một bức tường chiến binh vững chắc, chúng tôi có thể tỉa từng tên một.

	Trong khi tôi vung kiếm và Vancha tung ra những cú đánh bằng tay, tôi thấy Gannen Harst, tay cầm dao, đang lén lút tiến tới cuối khán đài, nơi buộc đầu dây. Biết ngay ý đồ của hắn, tôi gào lên báo cho ông hòang, nhưng ông không đủ chỗ để xoay người phóng shuriken. Tôi la lên, thúc giục ông Crepsley, nhưng khỏang cách tới an tòan còn khá xa và ông không thể nào di chuyển nhanh hơn nữa.

	Khi Harst sửa sọan cắt sợi dây, có kẻ nhắm bắn vào hắn. Harst hụp xuống, lăn người né tránh viên đạn làm đỏ rực không khí quanh hắn.

	Tôi kiễng chân nhìn. Alice Burgess đánh bầm dập, nhưng vẫn còn sống. Bà đang đứng, súng cầm tay, vội vã nạp đạn lấy từ Morgan James. Đứng trước bà, Harkat Mulds tay huơ cây rìu và Debbie đang vụng về vung vẩy một thanh đỏan kiếm. Cả hai đang bảo vệ cho bà thanh tra trước một nhóm nhỏ ma-cà-chớp và ma-mới.

	Thấy cảnh đó, tôi súyt rú lên mừng rỡ, bị ngay một ma-cà-chớp đâm sầm phải lưng, làm tôi ngã sấp xuống đất. Tôi đang lăn tránh những cái chân nặng nề, một ma-cà-chớp nhào lên mình, ghì tôi xuống. Nó bóp cổ tôi, xiết mạnh. Tôi đá tới tấp, nhưng nó tiếp tục xiết mạnh thêm. Tôi tiêu rồi!

	Nhưng thần may mắn của ma-cà-rồng phù hộ tôi. Trước khi bị những ngón tay của nó bóp nát họng, một ma-cà-chớp bị cú đấm của Vancha đánh lộn nhào lên tên đồng đội đang ngồi trên tôi, làm hắn văng ra ngòai. Hắn vừa phẫn nộ kêu lên, tôi đứng bật dậy, nhặt cây chùy rơi trên mặt đất trong cơn lọan đả, đập thẳng vào mặt. Ma-cà-chớp rú lên, rũ xuống. Tôi lại lọt thỏm giữa đám đông của cuộc chiến.

	Thấy một ma-mới vung cao lưỡi rìu sắp chặt sợi dây, tôi gào lên, quăng cây chùy vào nó, nhưng quá muộn. Lưỡi rìu đã cắt đứt sợi dây.

	Đảo mắt vội nhìn lên, ruột tôi thắt lại khi thấy ông Crepsley đang đong đưa dưới bệ đài, qua những ngọn lửa đỏ vẫn còn đang cháy rực. Dường như phải mất cả thế kỷ sợi dây mới đi hết một vòng cung, và khi nó xuất hiện lại, tim tôi nhói đau, vì không thấy ông Crepsley đâu nữa. Nhìn xuống dưới, tôi nhận ra ông vẫn còn bám vào dây, nhưng đã tuột xuống mấy mét. Khi ngọn lửa liếm tới chân, ông lại bắt đầu leo lên. Mấy giây sau, ông đã thóat khỏi ngọn lửa, và tiếp tục đường lên khán đài.

	Một ma-mới nhanh ý, tách khỏi đám đông, nâng cung nhắm bắn ông Crepsley. Nhưng hắn bắn trật. Trước khi hắn bắn phát thứ hai, tôi vớ được một ngọn giáo, phóng trúng cánh tay trái. Hắn quỵ xuống rên rẩm.

	Tôi nhìn về phía Burgess. Bà đang bắn lại, yểm trợ cho ông Crepsley. Debbie đang nỗ lực đấu với một ma-mới cao to gấp hai cô và đã đâm được một mũi dao vào sau lưng hắn, cào rách mặt và thúc đầu gối trúng phóc ngay chỗ hiểm của hắn. Đối với một cô giáo Anh văn, khả năng đánh đấm như vậy cũng không tệ lắm.

	Trong khi đó, Harkat đang chặt ma-cà-chớp và ma-mới ra từng mảnh. Anh chàng Tí Hon này là một tay đánh đấm nhiều kinh nghiệm, khỏe và nhanh nhẹn hơn bề ngòai rất nhiều. Nhiều ma-cà-chớp tấn công anh ta, hy vọng lọai anh ta khỏi cuộc chiến. Không tên nào sống sót để… viết hồi ký.

	Ngay khi Harkat vừa lọai thêm một ma-mới với đường rìu ngọt sớt, tiếng rống như của một con thú vang lên. R.V. điên cuồng vào trận. Lão bị kẹt giữa đám đông ma-cà-chớp, nhưng lúc này đã thóat ra khỏi, nhắm vào Harkat xông thẳng tới. Răng nghiến trèo trẹo, móc tay sáng lóang vươn cao, nước mắt căm hờn ứa ra từ hai con mắt bất đồng, lão gầm lên:

	- Giết! Giết mày! Tao phải giết mày!

	Tay trái vươn lên, lão bổ móc sắt xuống đầu Harkat. Vừa né tránh, anh chàng Tí Hon vừa gạt phăng mấy cái móc của hắn bằng cây rìu. R.V. vung tay kia đâm móc vào bụng Harkat. Harkat hạ tay không cầm rìu xuống, vừa kịp lúc ngăn lưỡi móc chỉ còn cách da thịt anh một phân. Trong khi R.V. vừa la thét vừa phun nước bọt phì phì vào anh, Harkat bình tĩnh nắm những sợi dâh buộc những cái móc trên tay lão, xé tan, rồi ném ra xa.

	R.V. rú lên như bị đâm. Lão thoi Harkat bằng cánh tay cụt. Harkat tỉnh bơ, tóm luôn tay kia của lão, xé nốt dây buộc móc.

	R.V. nhào theo mấy cái móc, rít lên:

	- KHÔNG! Tay của tao! Tay của tao!

	R.V. nhặt lại mấy cái móc, nhưng không thể tự buộc nếu không có người giúp. Lão kêu gọi đồng đội giúp đỡ, nhưng chính chúng cũng đều đang gặp khó khăn. Trong khi lão vẫn đang thét gào, Alice Burgess hạ thấp súng, trừng trừng nhìn lên khán đài. Nhìn theo bà ta, thấy ông Crepsley đang leo qua lan can, tôi cũng hạ thấp vũ khí.

	Dần dần, trận đánh ngừng lại, mọi con mắt đều hướng lên khán đài. Cũng như tôi, tất cả đều cảm thấy màn đánh đấm của chúng tôi không còn thích hợp nữa. Cuộc chiến thực sự quan trọng là cuộc chiến sắp diễn ra trên kia.

	Một sự yên tĩnh lạ lùng bao phủ chúng tôi mấy phút. Ông Crepsley trầm tĩnh đứng cuối khán đài, trong lúc ba đối thủ đứng như ba tên lính gác.

	Sau cùng, khi tóc gáy tôi hạ xuống ( vì tóc gáy tôi dựng đứng từ đầu trận đánh), Chúa tể Ma-cà-chớp tiến tới lan can, lột bỏ mũ che mặt, nhìn xuống tất cả chúng tôi, cất tiếng nói.

	Chương 16

	Với giọng thấp, không kiểu cách, Chúa tể Ma-cà-chớp nói:

	- Hãy ngừng cuộc đấu. Lúc này không cần thiết nữa.

	Lần đầu được thấy mặt Chúa tể Ma-cà-chớp, tôi quá bất ngờ vì trông hắn thật bình thường. Trong trí tưởng, tôi đã vẽ ra hình ảnh một bạo chúa mắt hoang dã, hừng hực lửa; một kẻ có cái nhìn làm nước bốc khói. Nhưng đây chỉ là một người tuổi chừng 20, chưa tới 30, thân hình bình thường, tóc nâu nhạt, mắt hơi buồn. Không quan tâm tới vết thương nhẹ đã khô máu trên vai, hắn quay nhìn ông Crepsley nhẹ nhàng nói:

	- Ta biết chuyện này sẽ xảy ra vì ông Desmond Tí Nị đã tiên đóan. Theo lời ông, ta sẽ phải đấu với một trong số những thợ săn tại đây, trên ngọn lửa này, và kẻ đó rất có thể là Larten Crepsley. Chúng ta cố thay đổi lời tiên tri đó, bằng cách lôi cuốn đứa con trai kia lên đài. Có lúc ta tưởng chúng ta đã thành công. Nhưng tự đáy lòng, ta biết sẽ phải đương đầu với chính mi.

	Ông Crepsley nhướng máy nghi hoặc:

	- Tí Nị có nói kẻ nào trong hai ta sẽ thắng không?

	- Không. Ông ta bảo, chiến thắng sẽ nghiêng về bất cứ bên nào.

	- Đó là điều rất đáng phấn khởi.

	Ông Crepsley khô khan nói, rồi đưa cao mấy con dao dưới ánh đèn chùm, quan sát lưỡi dao. Ngay lập tức, Gannen Harst bước lại trước chúa tể của hắn để bảo vệ:

	- Thỏa thuận giữa chúng ta đã mất. Tỉ lệ đấu hai chọi một sẽ không còn được áp dụng nữa. Nếu các người đưa Darren Shan lên như đã thoả thuận, chúng ta sẽ giữ lời như đã thương lượng. Nhưng vì mi thay thế nó, đừng mong chúng ta giữ nguyên sự hào phóng đó.

	- Ta không hề trông mong gì ở những kẻ điên khùng, tráo trở.

	Lời mai mỉa của ông Crepsley làm tất cả ma-cà-chớp và ma-mới rì rầm tức giận.

	Gannen Harst gầm lên:

	- Coi chừng, nếu không ta sẽ…

	Chúa tể Ma-cà chớp lên tiếng:

	- Th6i đi, Gannen. Cái thời hăm he đó đã qua rồi. Hãy dẹp bỏ vũ khí, hiềm khích và hận thù đi.

	Từ sau Gannen, gã chúa tể bước lên, rút ra một đỏan kiếm có răng cưa. Harst rút thanh kiếm dài và thẳng, trong khi Steve vui vẻ húyt sáo lấy ra một dao găm bằng vàng và một dây xích dài, đầu xích có gai tua tủa.

	Chúa tể Ma-cà-chớp hỏi:

	-Sẵn sàng chưa Larten Crepsley? Đã cầu nguyện thần linh chưa?

	Hai tay cầm dao, ông Crepsely nói:

	- Ta dã cầu nguyện từ lâu rồi. Nhưng trưíơc khi bắt đầu, ta muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nếu ta tắhng, đồng minh của ta sẽ được tự do, hay họ phải…

	- Không thương lượng! Chúng ta không lên đây để thương lượng, mà để chiến đấu. Số phận của những kẻ khác – người của ta và của mi – sẽ được định đọat sau khi cuộc đấu kết thúc. Lúc này chỉ có hai ta là quan trọng, mọi chuyện khác không có nghỉa gì.

	-Tốt thôi.

	Nói xong, ông Crepsley khom người, tiến dần tới địch thủ.

	Dưới đất không ai nhúc nhích. Vancha, Harkat, Debbie, Burgess và tôi quên hết chung quanh, hạ vũ khí xuống. Lúc này ma-cà-chớp bắt chúng tôi là chuuyện quá đơn giản, nhưng chúng cũng đang bị hớp hồn vào những gì đang xảy ra trên khán đài.

	Khi ông Crepsley tấn công, 3 ma-cà-chớp tạo thành đội hình chữ V di chuyển lên mấy mét. Gã chúa tể đi giữa. Gannen bên trái, Steve bên phải. Cả 2 tiến trước chúa tể của chúng 1 mét. Chiến thuật thận trọng rất hiệu quả. Ông Crepsley sẽ phải tấn công vào chính giữa… để giết Chúa tể Ma-cà-chớp; 2 gã kia không quan trọng. Nhưng khi ông tấn công, từ 2 bên, Harst và Steve sẽ nhào vào ngay lập tức.

	Tới gần địch thủ, ông Crepsley ngừng lại, dang hay tay đề phòng chúng tấn công từ hai bên. Mắt ông tập trung vào gã chúa tể. Suốt thời gian tôi nhìn, ông không hề chớp mắt một lần.

	Mấy giây kiềm chế trôi qua, Steve quăng sợi xích vào ông Crepsley. Tôi thấy những gai nhọn lấp lánh uốn lượn trên đầu ông. Nhưng ông ma-cà-rồng nhanh nhẹn hơn thằng ma-cà-chớp nửa mùa. Quay nhẹ đầu qua trái, ông né khỏi sợi xích đầu gai nhọn chừng một phân. Tay trái ông đâm mũi dao vào bụng Steve.

	Đúng lúc đó, Gannen Harst vung kiếm trên ông ma-cà-rồng. Vừa mở miệng la lên báo động, nhưng rồi tôi thấy không cần thiết nữa… vì ông đã đóan biết biện pháp đối phó, xoay người điệu nghệ tránh khỏi đường gươm, sẵn đà, lượt vào trong phạm vi đúng khỏang cách tấn công Chúa tể Ma-cà-chớp. Sử dụng dao bên tay trái, ông Crepsely chém xuống, định mở toang lồng bụng tên chúa tể. Nhưng thủ lãnh của ma-cà-chớp phản ứng cấp kì, chặn lưỡi dao bằng đỏan kếim có răng cưa. Mũi dao của ông Crepsley chỉ làm trầy ngang bụng hắn và rỉ chút máu.

	Trước khi ông Crepsley kịp tấn công lại, Steve đã xỉa dao găm vào ông. Nó tới tấp đâm, đẩy ông lùi lại. Gannen Harst cung vung gươm tiếp tay với Steve, làm ông Crepsely phải ngã xuống sàn, lăn người tránh.

	Chúng tấn công ngay trước khi ông đứng dậy. Dây xích, lưỡi gươm bổ xuống. Tất cả làm vô hiệu hóa sức mạnh, sự lanh lợi, kỹ năng khéo léo của ông, để có thể gạt những đường gươm, tránh những cú xích quất xuống. Ông bị rạch, cắt khắp người. những vết thương không đe dọa đến tính mạng, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi 1 vết cắt sâu vào bụng hay ngực, hoặc những gai nhọn của sợi xích móc trúng mắt hai mũi của ông.

	Chắc chắn ông Crepsley phải bếit đang lâm nguy, nhưng ông vẫn tiếp tục chiến đấu như một cánh quân bọc hậu. Không đánh lại quân thù, chỉ vừa rút lui vừa cố gắng tự vệ, bám chắc mặt sàn, đẩy người về phía lan can cuối khán đài, nơi ông sẽ bị dồn vào đường cùng.

	Tôi lẩm bẩm với ông hòang Vancha đang đứng kế bên:

	- không thể tiếp tục mãi thế này. Ông ấy phải liều mạng gấp, trước khi bị chúng bắt được.

	Mi nghĩ ông ta không biết đìều đó sao?

	- Vậy sao ông ấy không…

	- Thôi nào, nhóc. Larten biết đìeu hắn đang làm.

	Tôi không tin chắc lằm. Ông Crepsley là 1 chiến binh lão luyện, nhưng lần này tôi cảm thấy tình hình vượt khỏi tính tóan của ông. Một chọi một, ông có thể thanh tóan bất kí ma-cà-chớp nào. Thậm chí hai chọi một, tôi còn có thể tượng tượng cảnh ông bước đi trong chiến thắng. Nhưng ba chọi một thì…

	Tôi nhìn quanh, tìm lối lên khán đài. Nếu có thể phối hợp với ông, rất có thể tôi xoay đổi được cục diện. Nhưng ngay lúc đó, trận đấu chuyển thành bước ngọăt cuối cùng.

	Ông Crepsley lùi gần tới đường cùng, chỉ còn cách lan can nửa mét. Biết rõ vị trí khó khăn của mình và cảm thấy phút cuối cận kề; với khát vọng hồi sinh, ông xô mình tới trước. Steve lại quăng sợi xích lách cách bay vút vào mặt ông Crepsley không biết là lần thứ bao nhiêu. Nhưng lần này ông ma-cà-rồng không né tránh. Trái lại, tay trái buông dao, ông vươn lên bắt sợi dây. Những ngón tay xiết chặt gai nhọn đầu xích, miệng mím chặt vì đau đớn, nhưng vẫn không buông. Giật mạnh sợi dây xích, ông kéo Steve đổ nhào vào ông. Ngay trong thóang giây đó, ông cúi đầu, để xương mặt của Steve kêu răng rắc khi đập trúng trán ông. Mũi Steve nổ bốp 1 tiếng, máu phọt ra. Vừa ngả người xuống, ông vừa phóng con dao bên tay phải vào Gannen Harst. Bây giờ ông không còn vũ khí nào nữa. Trong khi Harst tránh đường dao, tên chúa tể xông tới ông Crepsley với thanh gươm.

	Ông Crepsley quăng mình khỏi mũi kiếm đang xỉa tới. Nhào vào lan can, xoay người, quay lưng lại các đối thủ, nắm lan can bằng cả hai tay, ông tung 2 chân và thân mình lên với một tốc độ khủng khiếp. Ông trồng cây chuối ngược trên lan can.

	Trong khi chúng tôi trố mắt sững sờ vì màn biểu diễn bất ngờ đó, ông Crepsley hạ cằm ngang tầm lan can, lấy tòan bộ sức lực phóng lên. Ông ma-cà-rồng lướt trên không gian, vút qua Chúa tể Ma-cà-chớp và Gannen Harst ( Gannen vẫn đứng phía trước để bảo vệ cho Chúa tể) và Steve còn đang nằm trên sàn.

	Ông Crepsley hạ xuống ngay sau lưng tên chúa tể, nhẹ nhàng như một con mèo. Trước khi thằng ma-cà-chớp nửa mùa và Gannen Harst kịp có phản ứng, ông Crepsley nắm áo chúa tể của chúng bằng tay trái, tay phải nắm ngang lưng quần, nâng hắn hổng khỏi mặt sàn, rồi xoay sang mép khán đài, quăng hắn lộn ngược đầu xuống cái hố… đầy cọc nhọn.

	Thời gian chỉ đủ để Chúa tể Ma-cà-chớp rú lên… đúng một tiếng. Rồi hắn rơi vào những cái cọc với một tiếng “ thịch” làm tôi nhăn mặt. Khắp người hắn, kể cả đầu và tim, hàng chục cọc nhọn xuyên qua. Thân hình hắn quằn quại vài lần rồi bất động. Lửa bén lên tóc và quần áo hắn.

	Tất cả xảy ra quá nhanh, lúc đầu tôi không thể hiểu hết. Nhưng sau vài giây, khi ma-cà-chớp điên lọan rú lên, trừng trừng nhìn xuống xác thủ lãnh đang bốc cháy, tôi mới hiểu tòan bộ sự việc. Ông Crepsley đã giết Chúa tể Ma-cà-chớp. Không có thủ lãnh, chúng phải đối diện với sự thất bại đã được an bài. Chiến Tranh Của Những Vết Thẹo đã kết thúc. Tương lai là của chúng tôi và… chúng tôi đã THẮNG

	
Chương 17

	Không thể tin nổi. Quá tuyệt vời. Trên cả mơ ước.

	Trong khi tinh thần ma-cà-chớp tan tác như làn khói đang bốc lên từ thân xác của Chúa tể chúng, tinh thần tôi lâng lâng bay bổng. Tôi cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung vì vui mừng và trút được gánh lo âu. Trong giờ phút tăm tối nhất, bất chấp sự chênh lệch bất lợi cho tất cả hy vọng của chúng tôi, chúng tôi đã chấp nhận chiến đấu với kẻ thù, và đã đặt mọi mưu đồ hủy diệt của chúng vào cuộc chiến. Trong giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng được bất kỳ chuyện gì ngọt ngào hơn chuyện này.

	Ngước lên, tôi thấy ông Crepsley bước tới rìa khán đài. Kiệt sức, đầm đìa mồ hôi và máu, nhưng ánh mắt sáng ngời của ông có thể làm rạng rỡ khắp hang. Nhận ra tôi giữa đám ma-cà-chớp đang run rẩy, ông mỉm cười, đưa cao tay chào và mở miệng nói xuống…

	Đúng lúc đó, Steve Leopard gầm lên man rợ, quăng mình thẳng vào lưng ông ma-cà-rồng.

	Chương 18

	Dù Steve xô ông Crepsley lao thẳng xuống cõi chết, nhưng nó cũng vô tình thả xuống cho ông ma-cà-rồng sợi dây an tòan. Vì khi ông Crepsley lộn xuống hố, Steve háo hức muốn thấy cảnh ông ma-cà-rồng bị cọc nhọn đâm chết, nó vươn người qua lan can để nhìn, làm một đầu xích nó vẫn nắm trong tay làm vũ khí rơi xuống, phất phơ bên cạnh ông Crepsley.

	Quơ vội tay, nắm bắt đầu dây xích, và thêm một lần nữa ông ma-cà-rồng cố nhịn đau vì những gai nhọn đâm sâu vào da thịt lòng bàn tay. Sợi xích căng thẳng hết chiều dài, giữ cho ông không bị rơi xuống đáy hố. Trên khán đài, Steve rên rỉ vì sức nặng của ông Crepsley kéo sợi dây xiết chặt quanh tay phải nó. Nửa thân mình vươn ngòai lan can, nó cố vùng vẫy tay, nhưng không thoát khỏi sợi dây. Ông Crepsley đu lên, nắm tay áo Steve, kéo nó xuống. Ông không hề quan tâm tới mình, chỉ còn chăm chú vào tính mạng của Steve.

	Khi cả hai rơi xuống – Steve thét lên, còn ông Crepsley cười ha hả - Gannen Harst vội đưa tay nắm tay trái của Steve. Bị sức nặng của hai người kéo căng gân cốt làm hắn rên lên đau đớn, nhưng vẫn cố trụ vững, nắm chặt tay Steve.

	Vừa cố đá cho ông Crepsley văng ra, Steve vừa gào thét:

	- Buông ra. Mi làm chết cả hai mất.

	- Đó chính là ý định của ta.

	Ông Crepsley gào lại. Dường như ông không hề bận tâm đến cái chết. Có lẽ máu ông đang sôi sục trong huyết quản với ý nghĩ: đã giết được Chúa tể Ma-cà-chớp, giờ nếu hy sinh mạng sống để giết được nốt Steve Leopard ông cũng hả lòng. Dù sao, ông đã chấp nhận số phận, và không có ý định để cho Steve được an tòan. Ông giật mạnh sợi dây để Gannen Harst phải buông tay.

	Gannen Harst la lên:

	- Ngừng lại. Ngừng lại, chúng ta sẽ để mi đi.

	Ông Crepsley gào lên:

	- Quá muộn rồi! Khi xuống đường hầm này, ta đã thề hai điều. Một: giết Chúa tể Ma-cà-chớp. Hai: giết Steve Leopard. Ta không phải lọai người bỏ nửa chừng việc mình làm, vì vậy…

	Ông giật dây mạnh hơn.

	Bên trên, Gannen Harst nhắm mắt, nghẹn thở vì đau. Hắn rên lên:

	- Ta không thể… giữ… lâu hơn được nữa!

	Ông hòang Vancha la lớn:

	- Larten! Thôi đi. Hãy đổi mạng anh với nó. Chúng ta sẽ truy lùng và giết nó sau.

	Ông Crepsley gào lên:

	- Thề với máu đen của Harnon Oan, ta không tha nó. Nó đang ở trong tay ta, ta phải giết.

	Gannen Harst kêu lên:

	- Còn… bằng hữu của mi… thì sao?

	Câu hỏi đó xuyên suốt qua đầu ông Crepsley. Ông ngừng giật dây, ngước nhìn kẻ đã từng bảo vệ Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Harst vội nói:

	- Nếu mi đang nắm mạng sống của Steve trong tay, thì ta cũng đang có trong tay mạng sống của bạn bè mi. Nếu mi giết Steve, ta sẽ ra lệnh giết chúng.

	- Không. Leopard là một thằng điên. Không thể tha mạng nó. Hãy để ta…

	Gannen Harst vội gào lên:

	- Đừng! Tha cho Steve, ta sẽ tha những kẻ kia. Đó là một lời cam kết. Đồng ý ngay đí, trước khi ta buông tay và máu lại tiếp tục đổ.

	Trong lúc ông Crepsley suy nghĩ, tôi la lên:

	- Tha cả ông ấy nữa. Tha mạng cho ông Crepsley, nếu không…

	Steve kêu lên:

	- Không! Crepsley phải chết! Ta sẽ không tha!

	Gannen Harst quát xuống:

	- Đừng ngốc thế. Nếu chúng ta không tha lão thì anh cũng chết.

	- Ta thà chịu chết.

	Harst rít lên:

	- Anh không biết mình đang nói gì đâu.

	- Ta biết mình nói gì. Để cho những kẻ kia đi, nhưng Crepsley phải chết, vì lão đã bảo ta là ma quỷ.

	Nhìn ông Crepsley, nó nói tiếp:

	- Và nếu phải chết cùng lão, ta sẽ… chấp nhận bị nguyền rủa!

	Trong lúc Gannen Harst há hốc miệng, trừng trừng nhìn Steve, ông Crepsley đảo mắt tìm tôi và ông hòang Vancha. Mắt chúng tôi nhìn nhau đầy thông cảm. Debbie chạy lại, kêu lên:

	- Darren! Chúng ta phải cứu ông ấy, không thể để ông ấy chết được. Chúng ta…

	Tôi sụyt nhỏ một tiếng, hôn lên trán và ôm cô sát người. Cô nức nở:

	- Nhưng…

	Tôi thở dài:

	- Chúng ta không thể làm gì được đâu.

	Trong khi Debbie nghẹn ngào úp mặt vào ngực tôi, ông Crepsley nhìn ông hòang Vancha, nói:

	- Thưa ngài, dường như đã đến lúc chúng ta phải chia tay.

	Vancha cay đắng ậm ừ, không thốt lên lời. Ông Crepsley nói tiếp:

	- Chúng ta đã có những thời gian tốt đẹp bên nhau.

	- Những thời gian quá tuyệt vời.

	- Khi trở lại Núi Ma-cà-rồng, ngài có hát lời tụng ca tôi và nâng ly chúc mừng tôi, dù chỉ là một ly nước lạnh không?

	- Ta sẽ uống cả két bia để vinh danh anh, và sẽ hát những bài ca cầu hồn cho đến khi nào giọng ta khản đặc.

	Ông Crepsley cười lớn:

	- Ngài luôn làm mọi chuyện đến tột cùng.

	Hướng mắt về phía tôi ông gọi:

	- Darren.

	Tôi mỉm cười bối rối:

	- Sư phụ Larten.

	Tôi múôn khóc mà không khóc được. Trong tôi trống rỗng đến lạ lùng.

	Gannen Harst kêu lên:

	- Mau! Chỉ mấy giây nữa thôi là tay ta…

	- Mấy giây là quá đủ rồi.

	Ông Crepsley chậm rãi nói, dù cái chết đã cận kề. Ông cười buồn nhìn tôi:

	- Đừng để hận thù điều khiển đời con. Cái chết của ta không cần phải báo thù. Hãy sông thênh thang như 1 ma-cà-rồng, đừng như một sinh vậy để sự báo thù điều khiển thành dị dạng. Đừng trở thành những kẻ như Steve Leopard hay R>V... Linh hồn ta sẽ không yên nghỉ trong cõi bồng lai, nếu con làm như thế.

	- Thầy không muốn con giết Steve?

	Ông gầm lên:

	- Giết nó bằng mọi giá. Nhưng đừng giành trọn cuộc đời để làm chuyện đó. Đừng..

	- Ta… không thể… giữ lâu hơn nữa…

	Harst hổn hển nói, ránh sức tới run rẩy, vã mồ hôi.

	Ông Crepsley bảo hắn: -Mi cũng không phải cố gắng nữa đâu.

	Ông hết nhìn toi rồi lại nhìn ông hòang, rồi ngước nhìn lên trần như có thể nhìn xuyên qua lớp bê tông, đất cát, lên tận bầu trời, mà thét lên:

	- Hỡi thánh thần ma-cà-rồng! Dù trong cõi chết, cầu xin cho tôi được vinh quang!

	Rồi, khi tiếng kêu còn vang vọng lồng lộng khắp hang, ông buông sợi xích. Thân hình ông lơ lửng trong khỏang không một lúc đến không thể tin được, cứ như sắp bay lên, rồi… rơi như tảng đá xuống những mũi cọc nhọn bên dưới.

	Chương 19

	Vào khỏanh khắc sau cùng, khi tất cả đều như mơ hồ, từ trên trần mấy người thoăn thóat đu dây xuống, ôm ngang hông ông Crepsley, đưa ông an tòan lên khán đài. Tôi đang bàng hòang há hốc miệng thì cứu tin hcủa ông Crepsley quay lại. Đó chính là Mika Ver Leth, một trong các ông hòang cùng truều với tôi!

	Trên khán đài, Gannen rú lên thê thảm:

	- Không!

	Hắn nhào vào ông Crepsley và Mika. Mika bình tĩnh bước tới trước ông Crepsley, vung kiếm chặt đứt đầu Harst, cái sọ của hắn bay bổng lên như một quả bóng.

	Trong khi thân thể cụt đầu của Gannen Harst lộn ra khỏi khán đài, Steve Leopard vừa ú ớ kêu, vừa chạy tới đường hầm. Nó gần tới cuối cầu ván, ông Crepsley mượn một con dao của Mika, nhắm kỹ rồi vung tay phóng mạnh. Lưỡi dao cắm phập ngay giữa xương bả vai của Steve. Nó đứng sững lại, thở hổn hển, từ từ quay lại, mặt trắng nhợt, mắt lồi ra, tay nắm chuôi dao nhưng không đủ sức rút ra khỏi vỏ. Ho bật máu, nó gục xuống cầu ván, co giật nhẹ một cái rồi bất động.

	Chung quanh chúng tôi, ma-cà-rồng đang tiêu diệt địch thủ. Ông hòang Vancha và Harkat hớn hở tham gia. Sau họ, bà chánh thanh tra Alice Burgess đang trừng trừng nhìn cuộc đổ máu, không biết những chiến binh mới tới là ai. Cảm thấy họ thuộc phe chúng tôi, nhưng bà ta vẫn lăm lăm cây súng trường phòng xa.

	Debbie vẫn đang nức nở trên ngực tôi, không ngẩng lên để thấy những gì đang xảy ra. Nâng đầu cô lên, tôi bảo:

	- Ổn rồi. Ông Crepsley đã được an tòan. Ông còn sống. Kỵ binh đã tới.

	- Kỵ binh?

	Cô hỏi lại, rồi lau nước mắt, nhìn quanh, nói:

	- Em không hiểu. Sao…? Cái gì…?

	Tôi cười ròn tan:

	- Anh cũng không biết.

	Kéo ông hòang Vancha lại gần, ghé sát tai ông, tôi la lớn:

	- Chuyện gì thế này. Họ từ đâu tới?

	Ông hồ hởi la lại:

	- Ta đem tới đó. Hôm qua, khi rời thành phố, ta phi hành về Núi Ma-cà-rồng cho họ biết mọi chuyện. Họ phi hành trở lại cùng ta. Ta căn dặn họ không được can thiệp vào cho tới khi chúng ta giết được Chúa tể Ma-cà-chớp. Họ có mặt và chờ đợi tại đây lâu rồi.

	- Nhưng… cháu không… Chuyện đó…

	Tôi lắp bắp không nói được hết câu. Tôi không thể hiểu nổi, bằng cách nào họ có thể bò lên lặng lẽ như vậy? Bằng cách nào Vancha có thể tới Núi Ma-cà-rồng và trở lại quá nhanh đến thế? Dù phi hành cũng phải mất mấy đêm. Nhưng điều đó có gì quan trọng đâu. Họ đang ở đây, đang tiêu diệt kẻ thù, ông Crepsley còn sống, Steve Leopard và Chúa tể Ma-cà-chớp đã chết. Quá đủ. Thắc mắc làm gì?

	Khi tôi nhìn quanh như một đứa trẻ trong ngày lễ Giáng sinh khắp phòng đầy những món quà bất ngờ nhất, tôi nhận ra hình dạng phi thường quen thuộc đang lách qua trận chiến, mái tóc màu cam lốm đốm máu, mấy vết thẹo mới cộng thêm với vết thẹo dài bên má trái, khập khiễng tiến lại trên cái mắt cá chân bị đau. Tôi thét lên:

	- Sư phụ!

	- Ông hòang Shan!

	Ông cười ha hả, ôm tôi vào ngực, hỏi:

	- Mi tưởng ta tiêu đời rồi sao?

	Tôi nức nở:

	- Dạ.

	- Ha ha! Mi không tống khứ ta dễ dàng đến thế đâu. Mi còn phải học hỏi nhiều lề lối, phong tục của chúng ta. Ngòai ta ra, còn ai có đủ kiên nhẫn để dạy dỗ mi được chứ?

	Tôi xì một tiếng:

	- Xấu mà kiêu.

	Ông bộp lại ngay:

	- Lùn mà lối.

	Lùi lại, nhìn mặt tôi, rồi ông đưa tay chùi nước mắt và đất cát lem nhem trên mặt tôi và rồi… rồi…rồi…

	Mika hét lên:

	- Bắt đầu!

	Một đòan quân ma-cà-rồng từ những lỗ hổng trên trần nhà nhảy xuống sàn, giữa đám ma-cà-chớp và ma-mới bất ngờ đến sững sờ. Trước khi địch thủ của chúng tôi kịp tự vệ, ma-cà-rồng ra tay ngay. Gươm múa tít, dao xỉa tới, rìu bổ xuống.
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	KHÔNG! Đó không phải là những gì đã xảy ra.

	Đó chỉ là mơ ước của tôi. Với tất cả tâm hồn và thể xác tôi ước là ông đã được cứu thóat. Trong khỏang khắc khủng khiếp dài dằng dặc ông rơi xuống, tôi đã tưởng tượng ra hàng chục kịch bản tuyệt vời. Trong những kịch bản đó Mika hay Arrow hoặc ông Cao can thiệp vào, làm chệch hướng dòng định mệnh, và tất cả chúng tôi đều bước đi với nụ cười. Nhưng chuyện đó chẳng xảy ra. Không có kỵ sĩ nào xuất hiện vào phút cuối. Không có cuộc giải cứu phi thường nào. Vancha không phi hành về Núi Ma-cà-rồng. Chúng tôi bơ vơ, như định mệnh đã an bài.

	Ông Crepsley rơi xuống. Bị cọc nhọn xuyên qua. Và đã chết!

	Và… cái chết đó khủng khiếp quá!

	Không nhanh chóng và nhân từ như cái chết của Chúa tể Ma-cà-chớp. Ông không chết ngay. Cọc nhọn không giết chết ông lập tức, và dù linh hồn ông không nấn ná lâu, nhưng những tiếng kêu trong khi ông quần quại dưới đó, hình ảnh máu chảy và hấp hối, bốc cháy và thét gào sẽ theo tôi cho đến khi tôi chết.

	Debbie rấm rứt khóc. Vancha tru lên như sói. Những giọt nước mắt xanh trào ra từ đôi mắt tròn xoe của Harkat. Kể cả bà chánh thanh tra cũng phải quay mặt đi sụt sùi.

	Tôi thì không. Mắt tôi khô khốc. Tôi không khóc được.

	Lảo đảo tới miệng hố, tôi đứng nhìn xuống hai cái xác đang mau chóng bị ngọn lửa lột trần da thịt. Tôi đứng như đang trong phiên gác, không lay động, không nhìn nơi khác, không chú ý đến ma-cà-chớp và ma-mới đang nối nhau lặng lẽ ra khỏi hang. Chúng có thể giết chúng tôi, nhưng thủ lãnh của chúng đã chết, mộng chúng đã tan tành, chúng không còn quan tâm tới chúng tôi nữa - kể cả chuyện phục thù.

	Tôi chỉ còn nhận ra Vancha, Debbie, Harkat và Alice Burgess, khi họ đến bên tôi.

	Một lúc sau, ông hòang Vancha lẩm bẩm:

	- Chúng ta phải đi thôi.

	Tôi thẫn thờ nói:

	- Không. Cháu sẽ đưa ông theo chúng ta. Chôn cất đàng hòang.

	- Mấy tiếng nữa lửa mới tàn.

	- Cháu không vội. Cuộc truy lùng kết thúc rồi. Chúng ta còn có quá nhiều thời gian.

	Thở dài nặng nề, ông gật đầu bảo:

	- Được. Chúng ta sẽ đợi.

	Debbie nức nở nói:

	- Tôi không thể. Khủng khiếp quá. Tôi không thể ở lại và…

	Cô òa khóc. Tôi muốn an ủi, nhưng không kiếm ra lời nào để có thể làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

	Burgess nói:

	- Để tôi lo cho cô ấy. Chúng tôi lên đường hầm, chờ các người trong cái hang nhỏ.

	Vancha bảo:

	- Cám ơn Alice nhiều lắm.

	- Tôi vẫn chưa tin chắc các người có thực sự là ma-cà-rồng hay không. Tôi cũng chưa có bằng chứng nào để nói với người của tôi về chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy cái ác, tôi đã nhận ra ngay. Hy vọng tôi cũng biết nhận ra điều thiện. Khi tới thời điểm các người ra đi, tôi sẽ không ngăn cản. Cần giúp đỡ bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi.

	- Cám ơn nhiều.

	Vancha nói với nụ cười.

	Debbie vẫn còn khóc khi Burgess dìu cô đi qua hàng ngũ ma-cà-chớp và ma-mới đang ra khỏi hang. Chúng hiền lành nhường lối cho hai người đả góp sức làm sụp đổ quyền lực của Chúa tể chúng.

	Mấy phút sau, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy ông Crepsley và Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Rồi một đôi kỳ lạ tập tễnh tiến ra, đối đầu chúng tôi. Một kẻ không bàn tay, trên cổ cuốn sợi dây có mấy cái móc. Một kẻ chỉ còn nửa mặt, rên rỉ rất đáng thương. R.V. và Morgan James.

	Chỉ cái tay cụt vào chúng tôi, R.V. hăm he:

	- Chúng tao sẽ tóm cổ mấy con heo này. Gannen đã hứa để tụi bây đi, nên bây giờ không làm gì được, nhưng sau này chúng tao sẽ truy lùng và làm cho chúng mày phải ân hận vì đã sinh ra đời.

	Vancha châm biếm:

	- Nhưng nhớ chuẩn bị cho khá hơn. Vì mi sẽ thấy chúng ta có… tay đầy đủ.

	R.V. rít lên, xông tới tấn công ông hoàng. Morgan kéo lão lại, lúng búng qua hàm răng ( Một nửa đã tan nát vì viên đạn của Burgess):

	- Đ…i... ôi… úng… ông… áng.

	Vancha cười tội nghiệp:

	- Ha, với mi, câu này dễ nói đó.

	Lần này tới lượt R.V. đẩy Morgan James lại khi hắn vùng vẫy để đánh Vancha. Chúng vừa chửi vừa đánh nhau trước khi bỏ đi, hòa vào đám đồng đội, tìm đường nuôi chí phục thù.

	Chỉ còn chúng tôi bên hố. Lúc này căn hầm yên tĩnh hơn. Hầu hết ma-cà-chớp và ma-mới đã ra đi. Chỉ còn mấy tên ở lại. Trong số đó có Gannen Harst và thằng Steve Leopard đang cười nham nhở. Không thể kiềm chế được một lời nhạo báng sau cùng, nó thong dong lại gần, đưa tay ra như sưởi ấm, hỏi:

	- Nướng gì mà thơm thế, các cậu?

	Tôi nói ngay:

	- Cút ngay. Nếu không, tao giết mày.

	Vẻ thất vọng, nó nhìn tôi, bĩu môi:

	- Lỗi mày mà. Nếu mày không phản bội tao…

	Tôi vung gươm, định chẻ nó làm hai. Vancha gạt thanh kiếm sang một bên bằng tay không, chen vào giữa tôi và nó:

	- Nếu giết nó, đám kia sẽ trở lại giết chúng ta. Bỏ đi. Sau này chúng ta sẽ tính sổ nó.

	Đến bên ông hoàng, Gannen Harst nói:

	- Đại ca, đúng là lời nói của người từng trải. Chém giết quá đủ rồi. Chúng ta…

	- Cút!

	Vancha quát lớn. Gannen Harst sa sầm mặt:

	- Đừng nói với tôi như…

	- Ta sẽ không cảnh cáo ngươi thêm lần nữa đâu.

	Cựu vệ sĩ của chúa tể giận tím mặt, nhưng đưa cao tay hòa hoãn, rút lui khỏi ông anh.

	Steve không đi theo. Thằng ma-cà-chớp nửa mùa không rời mắt khỏi tôi, nói với Harst:

	- Tôi muốn cho nó biết.

	Gannen Harst rít lên:

	- Không được. Không phải lúc này…

	- Ta muốn nói cho nó biết.

	Giọng Steve lần này mạnh mẽ hơn.

	Harst lầm bầm rủa, nhìn khắp lượt chúng tôi, rồi gật đầu, vẻ căng thẳng nói:

	- Được. Nhưng ra chỗ khác, đừng để ai nghe thấy.

	Vancha nghi ngờ hỏi:

	- Mi lại định giở trò gì?

	- Rồi mi sẽ được biết thôi mà.

	Tôi đẩy nó ra:

	- Tránh xa tao, quái vật.

	- Nào nào, đừng hấp tấp chứ. Có tin tao đang nóng lòng cho mày biết ngay đây.

	- Tao không muốn nghe.

	- Ồ, nhưng mày cần nghe. Nếu không theo tao mà nghe tin này, mày sẽ tiếc hộc máu mà chết mất.

	Vừa định bảo nó hãy cút đi với tin của nó, nhưng trong đôi mắt tinh quái kia có điều gì đó làm tôi ngừng lại. Lưỡng lự một lúc, tôi lê bước ra khỏi tầm nghe của mọi người. Steve đi theo. Gannen Harst bám sát gót nó.

	Ông hoàng cảnh cáo:

	- Nếu tụi bây làm hại Darren…

	- Chúng tôi sẽ không làm gì đâu.

	Harst hứa, rồi đứng che cho tôi và Steve.

	Trong khi Steve đứng nhìn tôi khoái chí, tôi hỏi:

	- Chuyện gì?

	- Chúng ta đã qua một chặng đường dài, đúng không? Từ trường lớp ở quê nhà tới Hang Báo Oán. Từ loài người tới ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Từ ngày tới đêm.

	- Toàn những điều tao đã biết rồi.

	Giọng nó dịu xuống, mắt xa vắng:

	- Tao cứ nghĩ mọi chuyện khác hẳn. Nhưng bây giờ tao nghĩ, mọi chuyện phải diễn ra như thế thôi. Định mệnh của mày là phải bội tao, tạo mối liên kết với ma-cà-rồng, định mệnh của mày là trở thành một ông hoàng ma-cà-rồng, chỉ huy cuộc truy sát Chúa tể Ma-cà-chớp. Giống như định mệnh của tao là tự tìm đường vào đêm tối và…

	Mặt thoáng vẻ quỷ quyệt, nó lầm bầm nói:

	- Giữ chặt nó.

	Gannen Harst nắm hai cánh tay tôi, giữ tôi yên tại chỗ. Nó hỏi:

	- Sẵn sàng cho nó yên giấc chứ?

	- Sẵn sàng. Nhưng lẹ lên, trước khi có kẻ can thiệp vào.

	- Mong muốn của anh là mệnh lênh của tôi.

	Nó mỉm cười, ghé môi sát tai tôi, thì thầm một điều kinh khủng… một điều khiếp đảm… một điều làm đảo lộn thế giới của tôi từ giây phút này, điều đó sẽ ám ảnh tôi lúc thức cũng như lúc ngủ.

	Sau khi hành hạ tôi với điều bí mật ghê sợ đó, nó lùi khỏi tôi. Tôi vừa mở miệng định kêu lên báo cho ông hoàng Vancha, lập tức bị Gannen Harst hà hơi gây mê của ma-cà-rồng và ma-cà-chớp vào mặt. Làn hơi tràn đầy buồng phổi, thế giới quanh tôi mờ dần, tôi ngã xuống bất tỉnh, chìm vào giấc ngủ cực hình trong đáy địa ngục.

	Chương 21

	Khi tỉnh dậy, tôi không biết mình đang ở đâu. Mở mắt ,tôi thấy trên tầng cao nhiều tấm ván bị xé toang hoác , ba ngọn đèn chùm loe loét cháy, nến đọng thành vũng.Rên rỉ, tôi ngồi dậy, tìm ông Crepsley để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

	Lúc đó, tối bắt đầu nhớ lại.

	Những kỉ niệm đau đớn trở về. Lóng ngóng đứng dậy, tôi tuyệt vọng nhìn quanh. Ngọn lửa trong hố chông đã gần tàn. Ông Crepsley và Chúa tể ma cà Chớp đã thành than, không còn có thể nhận ra trong đống vụn xương đen nữa. Harkat và Ông Hoàng Vancha ngồi ủ rũ bên miệng hố.

	_ Tôi ngất đi bao lâu rồi?

	Tôi kêu lên, lảo đảo tiến tới đừơng hâm, nhưng quỵ xuống ngay mặt đất.

	Vancha dìu tôi đứng dậy :

	_ Bình tĩnh

	Gạt tay ông ra, tôi gào lên:

	_ Bao lâu ?

	Trợn mắt sửng sốt nhìn tôi, ông nhún vai nói :

	_ Ba tiếng, có thể hơn

	Nhắm mắt tuyệt vọng, tôi lại rũ xuống. Quá lâu rồi. Lúc này chúng đã kịp cao chạy xa bay. Tơi hỏi :

	_Chuyện gì đã xảy ra ? Làn hơi đó chỉ có thể làm cháu mê đi chừng mừơi lăm, hai chục phút thôi chứ ?

	_Mi bị kiệt sức. Một đêm quá dài. Ta ngạc nhiên là mi tỉnh lại sớm như vậy. Bên ngoài trời sáng rồi.Harkat và ta tưởng chiều mi mới tỉnh lại nổi.

	Tôi lắc đầu chán nản. Harkat tập tễnh đến bên tôi, hỏi :

	_Darren, cậu ổn chứ ?

	Tôi la lên :

	_ KHÔNG ! tôi không ổn.Không ai trg chúng ta ổn cả.

	Đứng dậy, lách qua 2 khuôn mặt bối rối, tôi đau đớn tiến lại hố, nhìn lại tàn tích âm ỉ cháy của ng bạn, người thầy yêu quý nhất của tôi.

	Tôi nghe tiếng ông hoàng thì thầm với Harkat :

	_ Nó đang trong tình trạng quá xúc động. Hãy nhẹ nhàng với nó. Phải mất 1 thời gian nó mới bình tĩnh lại được.

	_ Bình tĩnh lại !

	Tôi thét lên , ngồi thụp xuống cừơi điên dại.

	Ông hoàng và Harkat lại ngồi 2 bên tôi. Cà hai lẳng lặng đặt tay lên tay tôi. Cổ họng tôi thắt lại. Trg một thoáng tôi tưởng mình sắp khóc. Nhưng rồi nước mắt chẳng thẩ ứa ra. Tôi lại nhìn xuống hố, trg khi tâm trí trở lại với điều tiết lộ rợn người của Steve.

	Lúc này trg hang vừa lãnh lẽo vừa tối. Lửa dưới hố gần tàn, nến lụn dần từng cây một. Harkat nói :

	_Chúng ta đứng dậy, châm lại nên thôi. Nếu không sẽ không thấy đường xuống hốt tro ông Crepsley đâu.

	Tôi rầu rĩ nói :

	_ Để ông lại đó. Nơi này an nghỉ cũng tốt như bất cứ đâu.

	Hai người nhìn tôi bối rối, rồi ông hoàng nhắc nhở tôi :

	_ Nhưng...chính cháu muốn chôn mà.

	Tôi thở dài :

	_ Đó là trước khi Steve nói với cháu. Bây giờ để ông tại đâu không còn là vấn đề. Chẳng còn gì là quan trọng nữa.

	Vancha giận dữ :

	_ Sao mi có thể nói năng như thế chứ ? Darren , chúng ta đã thắng. Đã giết đc Chúa tể ma-cà-chớp.Tuy phải trả bằng một cái giá quá cao, nhưng như thế cũng xứng đáng.

	Tôi cay đáng hỏi :

	_Ngài nghĩ thế sao ?

	_Đương nhiên.Một mạng sống so với hàng ngàn mạng sống khác có sá gì? Nếu có phải hy sinh tất cảmạng của chúng ta, chúng ta vẫn phải làm.Ta và Larten là bạn của nhau trước mi nhiều. T đau đớn vì mất Larten cũng nhhư mi.Nhưng Larten đã chết một cách đang tôn kính, hy sinh vì chính nghĩa.Nếu linh hồn Larten nhìn xuống chúng ta, ông muốn đc chúng ta ca ngợi chiến thắng, chứ không tham khóc vì ....

	- Ngài còn nhớ lần đầu chúng ta đụng độ Chúa tể Ma-cà-chớp chứ? Còn nhớ hắn đã ngụy trang làm một tên đầy tớ tài tình đến thế nào, đến nỗi chúng ta cứ tấn công vào những kẻ khác và để hắn trốn thoát không?

	Vancha lo lắng gật đầu:

	- Nhớ. Nhưng có chuyện gì?

	- Ông hoàng Vancha, lúc đó chúng đã lừa được chúng ta. Và… chúng đã diễn lại trò đó. Chúng ta không thắng gì hết! Ông Crepsley đã chết một cách vô ích!

	Cả hai ngơ ngác nhìn tôi. Một lúc sau Harkat hổn hển, lắp bắp:

	- Cái… cái gì? Cậu định… nói là…? Sao?

	Tôi thở dài:

	- Tên ma-cà-chớp nửa mùa mặc áo choàng là con chim mồi. Hắn không phải là tên đầy tớ chúng ta đã gặp. Trước khi đi, Steve đã nói cho tôi biết sự thật. Đó là món quà chia tay của nó.

	Mặt sạm lại, Vancha rít lên:

	- Không! Nó nói láo! Đó chính là chúa tể của chúng. Khi chúng ta giết hắn, mặt chúng đầy thất vọng…

	- … một cách chân thành. Là vì hầu hết ma-cà-chớp và ma-mới trong hang tin đó là chúa tể của chúng. Chỉ Gannen Harst và một thiểu số biết sự thật.

	Vancha rên lên:

	- Như thế là chúng ta phải trở lại từ đầu. Hắn còn sống? Chúng ta vẫn chưa hề biết trông hắn ta sao? Không cách nào biết, tiếp theo đây hắn sẽ xuất hiện tại đâu?

	- Không hoàn toàn như thế đâu. Bây giờ chỉ còn lại hai thợ săn. Điều đó làm thay đổi quá nhiều.

	Thở dài, tôi lại nhìn xuống hố. Tôi chưa muốn nói hết toàn bộ sự thật với họ ngay sau cái chết của ông Crepsley. Nhưng họ cần được cảnh giác, phòng xa lỡ có chuyện không may xảy ra cho tôi, họ sẽ có thể thông báo cho thị tộc và tiếp tục nhiệm vụ mà không có tôi.

	Tôi điềm nhiên thì thầm:

	- Cháu biết hắn là ai. Steve đã nói với cháu. Harst không muốn thế, nhưng nó vẫn cứ nói, để… làm cháu đau đớn thêm, cứ như cái chết của ông Crepsley vẫn chưa đủ làm cháu khổ sở.

	Harkat như nghẹn thở:

	- Nó cho cậu biết… Chúa tể Ma-cà-chớp là ai?

	Tôi gật. Vancha nhảy dựng lên:

	- Ai? Kẻ nào trong số những tên khốn kiếp đó? Nói đi. Ta sẽ…

	- Là Steve.

	Vancha, như không còn chút sức lực nào, đổ sụp xuống sàn, nhìn tôi khiếp đảm. Harkat cũng vậy.

	Tôi lập lại. Cảm giác trống rỗng và sợ hãi tràn ngập trong lòng, tôi biết dù có sống đến ngàn năm, tôi sẽ không cảm thấy khác được, cho đến khi – trừ khi – nó bị giết. Liếm môi, tôi trừng trừng nhìn ngọn lửa, nói lớn toàn bộ sự thật khủng khiếp:

	- Steve Leopard là Chúa tể Ma-cà-chớp!

	Sau đó chỉ còn yên lặng, mùi khét và nỗi thất vọng đắng cay.

	Tập 10: Hồ Linh Hồn – The Lake of Souls
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	Mở Đầu

	Hôm đó cái chết đã được an bài, nhưng không biết cho chúng tôi hay cho con beo.

	Những con beo đen thật sự là những con báo gấm. nếu bạn nhìn gần, sẽ thấy những đốm mờ lẩn thong lớp long của chúng. Nhưng, trừ khi là trong sở thú, đố ai dám lại gần một con beo để nhìn cho rõ, đúng không? Chúng là một trong những sát thủ to lớn nhất của thiên nhiên. Chúng di chuyển vừa tốc độ vừa êm ru. Chỉ một cú phóng chúng đã lên tới đỉnh cao nhất. bạn không thể chạy thoát, vì chúng chạy nhanh hơn. Bạn không thể leo trốn, vì chúng cũng biết leo trèo. Cách tốt nhất là tránh xa chúng hoàn toàn, trừ khi bạn là một thợ săn đại tài, dạn dày kinh nghiệm và luôn trang bị… một khẩu súng trường.

	Harkat và tôi chưa bao giờ săn bắt loài beo. Vũ khí “tối tân” nhất của chúng tôi chỉ là mấy con dao bằng đá, một cây gậy dài, đầu tròn như dùi cui. Vậy mà, chúng tôi ở đó, sát miệng cái hố đào từ hôm trước, lom lom nhìn con nai chúng tôi đã bắt làm mồi nhử con beo. Suốt mấy tiếng, chúng tôi núp sau bụi rậm, rồi tay nắm chặt vũ khí thô sơ, khi nhận thấy một vật dài màu đen lấp ló sau những cây cối quanh đó. Một cái mũi đầy ria ló ra từ sau một thân cậy, đánh hơi không khí. Một con beo. Tôi thúc nhẹ Harkat. Chúng tôi nín thở nhìn, đờ người vì sợ. mấy giây sau, com beo quay đi, nhẹ nhàng tiến vào khu rừng ảm đạm.

	Harkat và tôi thì thầm bàn luận. Theo tôi, con beo đã cảm thấy có bẫy và sẽ không trở lại nữa. Harkat không đồng ý. Hắn nghĩ con beo sẽ trở lại. Nếu chúng tôi lùi xa hơn, chắc chắn nó sẽ phóng tới ngay. Vì vậy chúng tôi lách tới cuối bụi rậm. từ đây chỉ lờ mờ nhìn thấy được con nai.

	Chúng tôi im lặng suốt mấy tiếng nữa. khi tôi vừa định lên tiếng bảo chỉ mất thì giờ vô ích, chợt nghe tiếng di động của một con thú lớn. Con nai điên cuồng nhảy chồm chồm. có tiếng gầm gừ trong họng từ phía bên đó, nó sẽ bị lọt ngay vào bẫy và bị giết chết trong hố. Như vậy chúng tôi sẽ không phải chiến đấu với nó.

	Tôi nghe tiếng cành khô gãy khi một thân thể nặng nề đạp lên lớp cành lá phủ trên hố, rồi rơi phịch lên những cọc nhọn chúng tôi đã cắm dưới đáy. Một tiếng rống dữ dội vang lên, rồi hoàn toàn yên lặng.

	Harkat từ từ đứng dậy, nhìn qua bụi rậm. tôi cũng đứng theo, ngập ngừng nói:

	- Được rồi.

	Harkat cười:

	- Cậu có vẻ… không tin tưởng lắm.

	- Ồ không. Tin chứ.

	Cười lớn, tôi bước lại gần hố. Harkat cảnh giác:

	- Thận trọng.

	Tiến lên trước tôi, anh ta di chuyển sang trái, ra dấu cho tôi đi bên phải. Nắm chặt con dao, tôi đi vòng cho tới khi chúng tôi đối diện nhau từ hai bên hố.

	Harkat không nói hết câu. Từ trên những cành cây gần tôi, thấp thoáng có sự di chuyển. Một vật đen, dài bay vút xuống, móng vuốt xèo ra, hàm mở rộng… rồi con beo phóng xuống tôi, với tiếng gầm đắc thắng.

	Hôm đó cái chết đã được an bài.

	Chương 1

	Sáu tháng trước.

	Sau trận đánh của chúng tôi với ma-cà-chớp, chuyến đi ngược lên đường hầm vừa mệt mỏi vừa chậm chạp. chúng tôi đã để tro cốt của ông Crepsley lại chính trong cái hố mà ông đã ngã xuống. Tôi muốn chôn cất ông, nhưng không còn lòng dạ nào làm việc đó nữa. Điều tiết lộ của Steve: nó là Chúa tể Ma-cà-chớp, làm tôi quá bối tối. Người thầy, người bạn thân thiết nhất của tôi đã bị giết chết. Thế giới của tôi nát tan từng mảnh. Sống hay chết, với tôi chẳng còn ý nghĩa gì.

	Đi bên tôi là Harkat và Debbie. Phía trước là ông Vancha và bà Alice Bufgess. Debbie từng là bạn gái của tôi, nhưng bây giờ cô ấy đã là một phụ nữ, trong khi tôi vẫn mang thân thể của một thiếu niên. Lời nguyền khi trở thành ma-cà-rồng làm tôi mỗi năm năm mới già them một tuổi. Bà Alice là trưởng thanh tra cảnh sát. Ông Vancha đã bắt cóc bà ta khi chúng tôi bị cảnh sát bao vây. Bà và Debbie đã tham gia chiến đấu rất quyết liệt chống lại ma-cà-chớp. Tiếc thay không đạt được kết quả gì.

	Chúng tôi đã nói hết với bà Alice và Debbie về cuộc chiến của Những-Vết-Thẹo, về sự tồn tại của ma-cà-rồng, nhưng họ không là những quái vật sát nhân như trong truyền thuyết. chúng tôi không giết người để nuôi thân. Chính những sinh vật kia – thị tộc na-cà-chớp – đã làm chuyện đó. Chúng đã ly khai khỏi ma-cà-rồng từ sáu trăm năm trước. chúng luôn hút cạn kiệt máu nạn nhân. Da chúng trở thành màu tía, mắt và móng tay đỏ lòm.

	Hòa bình giữa hai bộ tộc kéo dài suốt một thời gian, cho đến khi một chúa tể Ma-cà-chớp xuất hiện. mục đích của tên thủ lãnh này là đẫn dắt ma-cà-chớp vào cuộc chiến chống lại và tiêu diệt ma-cà-rồng chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi tìm ra và giết được hắn trước khi hắn thay đổi hoàn toàn trở thành một ma-cà-chớp, cục diện sẽ thay đổi.

	Theo như lời lão Desmond Tí Nị đầy quyền năng nhìn thấu tương lai, thì chỉ ba ma-cà-rồng có khả năng giết được Chúa tể Ma-cà-chớp. Đó là hai ông hoàng ma-cà-rồng: Vancha March và tôi. Người nữa là ông Crepsley, ma-cà-rồng đã chuyền máu cho tôi và đã từng đối xử với tôi như một người cha. Ông đã gặp von người mà chúng tôi tưởng là Chúa tể Ma-cà-chớp và đã giết chết hắn. nhưng rồi ông bị Steve đẩy vào cái chết trong hố lửa đầy cọc nhọn, và sau đó nó cho tôi biết kẻ bị ông Crepsley giết chỉ là một nhân vật tế thần. Chính nó, Steve, mới là Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Không thể nào tin nổi ông Crepsley đã chết. Tôi cứ chờ một cái vỗ vai, và rồi ma-cà-rồng cao lớn, tóc màu cà rốt sẽ đứng ngay sau tôi khi tôi quay lại. Tay đưa cao ngọn đuốc, vết thẹo dài trên mặt sang lên, với nụ cười tinh quái, ông hỏi chúng tôi tưởng đi đâu mà thoát được ông sao. Nhưng chẳng bao giờ có được cái vỗ vai đó. Không bao giờ nữa. Ông Crepsley đã chết rồi. Chẳng bao giờ còn trở lại. nhưng lúc này tôi phải cố xua đuổi những ý nghĩ về Steve, để khóc thương ông Crepsley.

	Khốn nỗi, tôi nào khóc được. Càng muốn gào lên, nức nở gọi tên ông, thì mắt tôi càng ráo hoảnh. Trong khi trong tôi nghẹn ngào, lòng tan nát, thì bên ngoài tôi lạnh lùng, bình tĩnh cứ như không chút cảm xúc gì với cái chết của ông.

	Phía trước, ông Vancha và bà Alice dừng chân. Ông hoàng nhìn lại, hai mắt đỏ ngầu vì khóc. Trông ông thật thảm hại – trong lớp da thú, với hai chân trần và mái tóc bù rối – như một đứa trẻ lớn quá khổ đi lạc. Giọng khản đặc, ông nói:

	- Sắp lên tới mặt đất rồi. Vẫn còn là ban ngày, chúng ta chờ tối chứ? Nếu bị phát hiện thì…

	Tôi lẩm bẩm:

	- Thì cũng chẳng sao. Cháu bất cần…

	Debbie nức nở:

	- Tôi không muốn ở lại đây đâu. Những đường hầm này khủng khiếp quá.

	Bà Alice nhăn nhó gỡ những mảnh máu khô trên mái tóc tróng, nói:

	- Tôi cần báo cho người của tôi biết là mình còn sống. Dù chưa biết phải giải thích với họ thế nào đây.

	Ông Vancha càu nhàu:

	- Thì cứ nói sự thật.

	Bà chánh thanh tra nhíu mày:

	- Khó lắm.Chắc tôi phải đặt ra một chuyện…

	Bà bỗng ngưng bặt. Một bóng người vừa xuất hiện trong tối, chặn ngang đường, phía trước chúng tôi.

	Bật lên một tiếng rủa, ông Vancha rút shuriken – vũ khí phóng xa hình ngôi sao mà ông luôn dắt quanh ngực.

	Kẻ lạ mặt đưa cao tay, nói:

	- Bình tĩnh, Vancha.

	Ông Vancha nghi ngờ nói:

	- Evanna?

	Người đàn bà phía trước chúng tôi búng ngón tay. Một ngọn đuộc trên đầu tỏa sang, soi rõ bà phù thủy xấu xí đã cùng chúng tôi truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp hồi đầu năm. Bà ta chẳng thay đổi chút nào. Thấp lùn, cơ bắp cuồn cuộn, tóc dài bù rối, tai nhọn hoắt, mũi nhỏ xíu, mắt bên nâu bên xanh (màu mắt lien tục đổi từ trái sang phải), thân hình đầy lông lá, móng tay dài sắc bén và thay vì mặc quần áo, bà ta cuốn quanh người những sợi dây thừng màu vàng.

	Đôi mắt to xanh lè mở lớn đầy nghi hoặc, Harkat hỏi:

	- Bà làm gì… tại đây?

	Trong Trận Chiến của Các Vết Thẹo, Evanna đứng trung lập. nhưng cũng có thể giúp đỡ hay gây cản trở cho bất cứ phe nào tùy hứng.

	Bà phù thủy cười nói:

	- Ta đến nói vĩnh biệt linh hồn Crepsley.

	Tôi thẫn thờ nói:

	- Trông bà có vẻ quá thản nhiên vì cái chết của ông ấy.

	- Ta đã thấy trước cái chết của hắn từ mấy chục năm trước, và đã khóc hắn từ khi đó rồi.

	Ông Vancha hỏi:

	- Bà đã biết Crepsley phải chết?

	- Không chắc lắm, nhưng ta đã đoán là hắn phải bỏ mạng.

	- Vậy là bà có thể ngăn cẳn chuyện đó xảy ra?

	- Không đâu. Những kẻ có khả năng nhìn thấu tương lai đều bị cấm can thiệp vào những sự kiện đó. Để cứu Crepsley là ta phạm luật, và sẽ gậy ra nhiều xáo trộn.

	Bà phù thủy vươn một bàn tay – dù đứng cách xa ông Vancha nhiều mét – những ngón tay bà dịu dàng nâng cằm ông lên:

	- Dù rất quí mến Larten, nhưng ta không thể tự mình cứu hắn được. Số phận của hắn không do ta quyết định.

	- Vây thì do ai?

	- Do chính hắn. Hắn đã chọn con đường săn lung Chúa tể Ma-cà-chớp, tự dấn thân vào các đường hầm, tự lên khan đài chiến đấu. Hắn có thể bước ra khỏi những trách nhiệm của mình nhưng… hắn đã quyết định không làm thế.

	Ông Vancha trừng trừng nhìn bà phù thủy, rồi cúi xuống. Tôi thấy những giọt nước mắt của ông rơi trên nền đất. Ông lẩm bẩm nói:

	- Xin lỗi công nương. Tôi không có ý trách bà đâu. Chỉ vì trong lòng tôi đang ngùn ngụt ngọn lửa căm hờn…

	- Ta biết.

	Rồi quay nhìn tất cả chúng tôi, bà ta nói:

	- Các ngươi phải đi theo ta. Ta có điều cần nói nhưng nên nói bên ngoài. Trong này ô nhiễm toàn mùi phản bội và chết chóc.

	Quay qua Alice Burgess bà hỏi:

	- Cho ta vài tiếng đồng hồ được chứ. Ta hứa sẽ không giữ bà lâu hơn đâu.

	Bà chánh thanh tra cảnh sát khịt mũi rồi nói:

	- Thêm vài tiếng cũng chẳn có gì thay đổi.

	Evanna nhìn tôi, Debbie, Harkat và ông Vancha. Chúng tôi nhìn nhau dọ ý, rồi cùng gật đầu và theo bà phù thủy ra khỏi đoạn cuối đường hầm, bỏ lại sau lưng bóng tối chết chóc.

	Evanna đưa ông Vancha một tấm da nai rộng, để ông phủ đầu và vai, tránh những tia sang mặt trời. Theo sau bà phù thủy, chúng tôi rảo bước nhanh qua đường phố. Chắc bà Evanna đã niệm chú để che đậy chúng tôi, vì dù mặt mày quần áo bê bết máu, chúng tôi không bị mọi người nhận ra. Tới một khu rừng nhỏ bên ngoài thành phố, chúng tôi dừng chân. Tại đây, Evanna đã cất một trại nhỏ giữa rừng. Sau lời đề nghị của bà, chúng tôi ngồi và ngốn ngấu trái cây tươi cùng nước ngọt.

	Trong khi mọi người đều lặng lẽ ăn, tôi quan sát bà phù thủy, thắc mắc vì sao bà ta có mặt tại đây. Nếu thật sự tới để vĩnh biệt ông Crepsley, bà ta phải xuống hầm, nơi có hố tro tàn của ông chứ. Evanna là con gái của lão Tí Nị. Lão đã tạo ra bà bằng cách hòa trộn máu của một ma-cà-rồng với máu của một con sói cái. Ma-cà-rồng và ma-cà-chớp đều bị vô sinh, không thể có con. Nhưng Evanna có khả năng có con với một đàn ông thuộc bất cứ bộ tộc nào. Chúng tôi đã gặp bà ta sau một thời gian ngắn truy lung Chúa tể ma-cà-chớp, và bà ta đã xác nhận lời tiên tri của lão Tí Nị. Đó là: chúng tôi có bốn cơ hội để giết tên Chúa tể. Và bà ta còn thêm lời cảnh giác, nếu thất bại, hai người trong chúng tôi sẽ chết.

	Ông Vancha ăn xong trước, ngồi thẳng dậy, ợ một cái, bảo bà Evanna:

	- Nói đi

	- Các người đang tự hỏi đã sử dụng mấy cơ hội rồi? Câu trả lời là… ba. Lần đầu, các người đấu với ma-cà-chớp trong một trảng cỏ và để Chúa tể của chúng chạy thoát. Lần thứ hai, phát hiện ra Steve Leonard là một ma-cà-chớp nửa mùa, các ngươi đã bắt nó làm con tin – dù có nhiều khả năng giết nó. Lần ba, là khi Larten đối đầu với nó tại khan đài trên hố cọc nhọn.

	Ông Vancha rít lên hỏi:

	- Nghĩa là chúng tôi vẫn còn một cơ hội giết nó?

	- Chính xác. Các thợ săn sẽ có một cơ hội gặp lại Chúa tể Ma-cà-chớp. Đây là cơ hội quyết định tương lai. Nhưng Steve Leonard đã rút vào một nơi khác, vì vậy, bây giờ các ngươi có thể nghỉ ngơi.

	Bà phù thủy quay sang tôi, vẻ mặt dịu xuống:

	- Có thể lời nói của ta không làm mi bớt đau buồn. Nhưng hãy tin là linh hồn Larten đã bay lên cõi bồng lai. Hắn chết một cách cao thượng, nên xứng đáng được phần thưởng đó. Hắn đã được yên nghỉ.

	Ngước nhìn cành lá trên cao. Chờ đợi những giọt nước mắt tuôn trào, tôi khống khổ nói:

	- Cháu vẫn mong là ông ta có mặt tại đây hơn.

	Chánh thanh tra Alice lên tiếng hỏi:

	- Những ma-cà-chớp còn lại thì sao? Còn tên nào trong thành phố của tôi không?

	Evanna lắc đầu:

	- Chúng chuồn hết rồi.

	- Liệu chúng sẽ trở lại không?

	Với tia mắt sang rực của bà chánh thanh tra, tôi thấy bà ta đang hy vọng chúng trở lại, để bà có thể tính sổ với chúng.

	Bà Evanna mỉm cười:

	- Không. Nhưng ta có thể nói, bà sẽ gặp lại chúng.

	- Càng tốt.Alice rít lên. Tôi biết bà ta đang nghĩ tới Morgan James, một sĩ quan của bà, kẻ đã gia nhập ma mới. Đó là những con người bình thường, lien kết với ma-cà-chớp. Chúng cạo trọc đầu, bôi máu quanh vành mắt, xăm chữ M phía trên tai và mặc đồng phục màu nâu.

	Debbie chùi sạch đất cát trên hai má, hỏi:

	- Tóm lại… ác mộng đã hết chưa?

	Trong đường hầm, cô giáo này đã chiến đấu như một con cọp cái, nhưng những sự kiện đêm qua vẫn làm cô run rẩy.

	Câu trả lời của bà phù thủy đầy bí ẩn:

	- Với cô… với lúc này thì… ác mộng qua rồi.

	- Nghĩa là sao?

	- Cô và chánh thanh tra cảnh sát có thể tránh xa khỏi Cuộc Chiến vủa Những Vết Thẹo. Có thể trở lại cuộc sống bình thường, và hãy làm như vụ này chưa hề xảy ra. Nếu là như thế, ma-cà-chớp sẽ không theo đuổi các người nữa.

	Alice nói ngay:

	- Tất nhiên là chúng tôi sẽ trở lại với cuộc sống của mình. Có thể làm gì khác nữa? Chúng tôi không là ma-cà-rồng. Chúng tôi sẽ không tham gia xa hơn vào cuộc chiến này.

	- Có thể. Cũng có thể bà sẽ nghĩ khác khi có thời gian cân nhắc lại. Trở lại thành phố, cần có thời gian suy nghĩ, có những công việc phải thu xếp – nhưng… dù muốn hay không bà cũng sẽ quyết định ở lại…

	Đảo mắt nhìn ông Vancha. Harkat và tôi, bà Evanna hỏi:

	- Ba ngươi định đi đau?

	Ông Vancha nói ngay:

	- Tôi tiếp tục theo đuổi con quái vật Leonard đó.

	Evanna nhún vai:

	- Được thôi, nếu mi muốn. nhưng sẽ chỉ tốn sức và thời gian của mi thôi. Hơn nữa, mi sẽ tự đặt mình vào nòng nguy hiểm. Dù định mệnh đã an bài cho mi gặp lại nó lần nữa, nhưng nếu lúc này truy lùng nó, rất có thể mi sẽ vuột mất cơ hội quyết định cuối cùng.

	Lầm bầm nguyền rủa, rồi ông Vancha hỏi bà phù thủy khuyên ông nên đi đâu. Evanna nói:

	- Núi Ma-cà-rồng. Thị tộc của mi cần được biết về Chúa tể Ma-cà-chớp. Theo điều luật, chúng không thể tự giết hắn, nhưng có thể tìm kiếm và chỉ điểm cho mi.

	Vancha gật gù:

	- Tôi sẽ tạm thời ngừng chiến đấu, để thu xếp cho tất cả lung sục nó. Ngay khi đêm xuống, tôi sẽ phi hành về Núi Ma-cà-rồng. Darren, cháu và Harkat đi cùng ta không?

	Tôi nhìn ông hoàng, rồi cúi nhìn mặt đất, nói nhỏ:

	- Không. Cháu đã có quá đủ chuyện với ma-cà-rồng và ma-cà-chớp rồi. Cháu biết mình là một ông hoàng, có bổn phận phải tham gia, nhưng cháu cảm thấy đầu sắp nổ tung ra rồi. Với cháu, ông Crepsley có ý nghĩa hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Cháu cần xa tất cả những chuyện này, có thể một thời gian, có thể là mãi mãi.

	- Tách khỏi những người quan tâm đến cháu lúc này là rất nguy hiểm.

	Tôi thở dài:

	- Nhưng cháu không thể làm khác được.

	Tuy lo lắng vì quyết định của tôi, nhưng ông đành chấp nhận:

	- Ta không đồng ý. Vì một ông hoàng nên đặt nhu cầu của thần dân trước nhu cầu của riêng mình… nhưng ta hiểu. Ta sẽ giải thích với mọi người. Sẽ không ai phiền trách cháu đâu.

	Ông nheo mắt, hỏi Harkat:

	- Ta đoán mi sẽ đi theo hắn?

	Harkat kéo mặt nạ khỏi miệng (không khí gây độc cho những anh chàng tí hon da xám), ngượng ngập cười, nói:

	- Tất nhiên.

	Lão Tí Nị đã tái sinh Harkat từ một người chết. Harkat không biết kiếp trước mình là ai, nhưng anh ta tin là sẽ có thể khám phá ra, bằng cách gắn gó với tôi.

	Ông Vancha hỏi:

	- Cháu sẽ đi đâu?

	- Không biết. Cháu chỉ chọn một hướng và…

	Tôi ngừng bặt khi một hình ảnh thoáng qua đầu. Hình ảnh của những chiếc xe xiếc, các cậu bé rắn và những cái võng. Tôi quyết định:

	- Gánh Xiếc Quái Dị. Đó là nơi gần Núi Ma-cà-rồng nhất mà cháu có thể gọi là nhà mình.

	Bà Evanna bật nói:

	- Hay lắm!

	Cái kiểu vừa nói vừa cười nhếch mép của bà, làm tôi thấy bà ta đã biết trước, là tơi sẽ quyết định trở lại Gánh Xiếc.

	Mặt trời vừa lặn, chúng tôi sửa soạn chia tay. Dù biết sắp rất mệt mỏi, nhưng không ai ngủ. Vì hành trình tới Núi Ma-cà-rồng rất xa, nên ông Vancha là người ra đi đầu tiên. Khi chia tay, ông chỉ ôm tôi nói ngắn gọn:

	- Hãy can đảm.

	- Ngài cũng vậy.

	- Ta thề, lần sau chúng ta sẽ giết Leonard.

	Tôi gượng cười:

	- Đúng thế.

	Ông quay lưng, bắt đầu chạy, rồi vài giây sau, tăng tốc phi hành, mất hút vào bụi mù tăm tối.

	Bà Alice và Debbie sửa soạn trở lại thành phố. Debbie yêu cầu tôi ở lại với cô, nhưng tôi không thể. Trong hoàn cảnh này tôi cần được một mình trong một thời gian. Cô khóc và kéo tôi gần hơn:

	- Anh sẽ ở lại chứ?

	Tôi ậm ừ:

	- Anh sẽ cố gắng.

	Bà phù thủy Evanna bảo:

	- Nếu hắn không trở lại, mi vẫn có thể tìm ra hắn.

	Đưa cho bà chánh thanh tra một cuộn giấy, bà nói tiếp:

	- Hãy luôn giữ cuộn giấy này bên mình. Khi hai người quyết định vào cuộc, hãy mở ra xem.

	Chánh thanh tra cảnh sát không hỏi gì thêm, lẳng lặng cất cuộn giấy và đứng chờ Debbie. Vẻ khẩn khoản, Debbie nhìn tôi. Cô muốn tôi cùng đi – hay yêu cầu cô đi cùng tôi – nhưng lòng tôi nặng trĩu u sầu, không thể nghĩ được điều gì trong lúc này.

	Tôi quay đi, tránh ánh mắt cô, nói nhỏ:

	- Bảo trọng.

	- Bảo trọng.

	Cô nghẹn ngào nói, rồi bật khóc, loạng choạng chạy đi. Bà Alice vội nói:

	- Tạm biệt.

	Rồi hấp tấp chạy theo Debbie.

	Hai người đàn bà dìu nhau, luồn lách qua những thân cây, trở lại thành phố.

	Chỉ còn lại Harkat, bà Evanna và tôi.

	Bà phù thủy hỏi:

	- Biết Gánh Xiếc đang diễn tại đâu không?

	Chúng tôi lắc đầu. Bà cười nói:

	- May là ta biết, và cũng đi tới đó.

	Đứng giữa chúng tôi, bà khoác tay trái tôi và tay phải Harkat. Ba chúng tôi băng qua rừng, đi khỏi thành phố và những hang động ngầm của cái chết, trở lại nơi đầu tiên tôi đã bắt đầu chuyến phiêu lưu: Gánh Xiếc Quái Dị.

	Chương 2

	Alexander Xương sường đang ngủ trong một lốp xe lớn, treo trên cây. Ông ta luôn ngủ cong người – để giữ cho thân thể mềm dẻo và dễ dàng uốn éo vặn vẹo trong khi trình diễn. Thường thường ông đặt lốp xe trên một cái kệ đặc biệt, nhưng đôi khi, kéo lốp x era ngủ ngoài trời. Đó là một đêm lạnh lẽo giữa tháng mười một lộng gió, nhưng ông có một bao ngủ bằng long thú để giữ ấm.

	Trong khi Alexander đang ngáy khò khò, một bé trai cầm con gián rón rén lại gần, với ý định thả con gián vào miệng Alexander. Sau nó là anh trai và một đứa em gái mặt mày hớn hở, ngoắc tay thúc giục mỗi khi nó ngập ngừng dừng lại.

	Bé trai vừa đến sát lốp xe, tay đưa lên thì mẹ chúng – luôn theo dõi những trò tinh nghịch của các con – ló đầu ra khỏi một căn lều gần đó. Chị ta ngắt đứt tai trái phóng vào nó. Như một boomerang*, đánh bật con gián khỏi mấy ngón tay mũm mĩm của thằng bé. Nó hốt hoảng kêu lên, rồi chạy lại với anh và em gái. Alexander vẫn ngủ tỉnh bơ, không hề biết gì.

	Vừa đón bắt cái tai bay ngược về, gắn lại lên đầu, Merla vừa la mắng:

	- Urcha! Nếu mẹ thấy con quấy rầy ông Alexander nữa, mẹ sẽ nhốt con vào với Người Sói cho tới sáng.

	- Anh Shancus xúi con làm chứ bộ.

	Nó rên lên vì bị thằng anh thúc một phát trúng sường đau điếng.

	Merla cằn nhằn:

	- Mẹ tin là Shancus xúi con, nhưng con đủ lớn để biết phải trái rồi mà. Shancus, không được bày trò phá phách nữa nghe không?

	Cậu bé rắn nhìn mẹ một cách rất ư là vô tội. Mẹ chúng nói thêm:

	- Shancus, nếu đêm nay Urcha và Lilia gây chuyện nữa, là lỗi con đó.

	Shancus hét toáng lên:

	- Con có làm gì đâu. Chúng nó cứ…

	- Đủ rồi!

	Merla cắt ngang. Chị ta vừa tiếng tới gần ba đứa con, chợt nhìn thấy tôi đang ngồi dưới bóng một cây gần nơi ông Alexander ngủ. Mặt dịu lại, Merla kêu lên:

	- Kìa Darren. Cậu đang làm gì ở đây vậy?

	- Tìm bắt mấy con gián.

	Tôi gượng cười nói. Merla và chồng chị ta – Evra Von, người đàn ông rắn, bạn lâu năm nhất của tôi - đã rất tốt trong lần tôi tới đây mấy tuần trước. Dù đang trong tình trạng buồn khổ, tôi cũng phải cố tỏ ra vui vẻ để đáp lại lòng tốt của họ.

	Merla nói:

	- Lạnh lắm. Để tôi lấy cho cậu một cái chăn.

	- Khỏi. Một tí sương giá này thì ăn thua gì đối với một ma-cà-rồng nửa mùa chứ.

	- Được, nhưng trong khi còn ở ngoài này, cậu canh chừng giúp ba đứa nhỏ được không? Con rắn của Evra đang lột da, nếu cậu giữ mấy đứa trẻ ở ngoài được thì tốt quá.

	- Yên tâm đi.

	Vừa nói tôi vừa đứng dậy, phủi bụi, rồi lại gần ba đứa nhóc nhà Von. Lom lom nhìn tôi, thấy tôi có vẻ đạo mạo hơn lần trước, chúng chưa biết phải đối xử ra sao. Tôi hỏi:

	- Các cháu thích làm gì nào?

	Lilia lí nhí:

	- Bắt gián.

	Nó mới lên ba, nhưng trông như năm sáu tuổi vì lớp vẩy rắn đủ màu sắc. Giống Shancus, con bé nữa rắn nửa người. Còn Urcha lại là một người bình thường, nhưng rất thích được giống anh và em gái. Thỉnh thoảng nó dán những mảnh giấy thiếc sơn màu lên khắp người, làm mẹ nó tức điên lên.

	Tôi bảo:

	- Không chơi gián nữa. Còn thích gì khác nữa không?

	Urcha nói ngay:

	- Chú biểu diễn uống máu như thế nào đi.

	Shancus giận dữ suỵt em. Tôi hỏi Shancus. Thằng nhỏ được đặt theo tên tôi – Shan Darren.

	- Sao? Nó có lỗi gì?

	Shancus vén mái tóc vàng chanh, nói:

	- Nó không được nói thế. Mẹ dặn không được nói bất cứ điều gì về ma-cà-rồng… sợ làm chú bực mình.

	Tôi cười nói:

	- Mẹ chỉ lo toàn chuyện vớ vẩn. Không sao đâu. Các cháu cứ nói thoải mái. Chú không quan tâm.

	Urcha lại hỏi:

	- Vậy chú có thể biểu diễn uống máu cho chúng cháu xem?

	- Chính xác.

	Tôi nhăn mặt méo mồm làm ông kẹ, gầm gừ trong họng. Mấy nhóc kêu ré lên, vừa thích thú vừa sợ, bỏ chạy nháo nhào. Tôi đuổi theo, hăm he xé toang bụng cả ba để uống máu.

	Dù làm bộ vui vẻ với mấy đứa trẻ, tôi vẫn cảm thấy trong lòng trống trải, không quên được cái chết của ông Crepsley. Mồm miệng nhạt nhẽo chẳng buồn ăn, mỗi đêm chỉ ngủ không hơn một tiếng. Từ khi ra khỏi hành thành phố, tôi chưa hề đụng đến máu. Không tắm rửa, thay quần áo, cắt những móng tay đã dài hơn móng tay người thường, cũng không hề khóc. Tôi cảm thấy trống rỗng, lạc long, và dường như chẳng còn giá trị trên cõi đời này nữa.

	Khi tôi trở lại Gánh Xiếc Quái Dị, suốt ngày hôm đó ông Cao giam mình trong nhà xe với bà phù thủy Evanna, tới nửa khuya họ mới xuất hiện lại, và bà Evanna lẳng lặng ra đi. Ông Cao thu xếp cho tôi và Harkat đầy đủ: một cái lều, mấy cái võng và những gì chúng tôi cần thiết. Sau đó, ông nói chuyện suốt với tôi, ôn lại những chuyen5 về ông Crepsley và những gì chúng tôi cần thiết. Sau đó, ông nói chuyện suốt với tôi, ôn lại những chuyện về ông Crepsley và những gì hai người đã trải qua trong quá khứ. Ông liên tục hỏi tôi đủ chuyện, nhưng tôi chỉ gượng chì, lắc đầu. Tôi không thể nhắc đến tên ông ma-cà-rồng đã chết, mà không thắt ruột và đầu óc tràn ngập đớn đau.

	Gần đây tôi cũng ít chuyện trò với Harkat. Anh ta muốn bàn bạc về cái chết của thầy tôi, nhưng tôi không thể, nên phải né tránh. Điều này làm Harkat rất bức xúc. Có lẽ tôi là một đứa ích kỷ, nhưng không thể làm khác được. Sự đau khổ đã chiếm ngự hết tâm hồn tôi, cắt rời tôi khỏi những con người quan tâm và mong muốn giúp đỡ tôi.

	Mấy đứa trẻ nhà Von ngừng chạy, nhặt sỏi và cành cây ném vào tôi. Tôi cúi nhặt một cây gậy, nhưng khuôn mặt ông Crepsley khi bị Steve xô xuống cái hố đầy cọc nhọn lại thoáng hiện về trong trí. Thở dài ảo não, tôi ngồi xuống giữa sân, chẳng quan tâm gì đến lũ nhóc vừa phủ đầy đất cát, lá cây lên người vừa chọc ghẹo tôi. Chúng tưởng đây là một phần trong trò chơi. Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi chúng phát chán, bỏ đi. Tôi ngồi đó, dơ bẩn và cô đơn, trong khi đêm xuống dần và không khí lạnh ngắt chung quanh.

	Thêm một tuần trôi qua, càng lúc tôi càng lặng lẽ hơn. Chẳng buồn trả lời những câu thăm hỏi, dù chỉ là một tiếng gầm gừ như con thú. Ba hôm trước, Harkat đã cố làm tôi khuây khỏa, nhưng tôi quát mắng, và bảo anh ta hãy để tôi yên. Không nhịn nổi nữa, Harkat nhào vào, nện cho tôi một phát. Tôi không né tránh nắm đấm to đùng, để mặc anh ta đánh tôi lăn xuống đất. Khi Harkat cúi xuống nâng tôi dậy, tôi gạt phắt anh tar a. Từ đó, Harkat không nói năng gì với tôi nữa.

	Quanh tôi cuộc sống vẫn bình thường. Mọi người trong Gánh Xiếc vẫn sôi nổi. Truska – người đàn bà có khả năng để râu mọc dài rồi thu ngắn lại theo ý muốn – đã trở lại sau mấy tháng vắng mặt. Một bữa tiệc lớn được tổ chức sau đêm diễn để mừng cô ta trở lại. Tràn ngập giọng nói tiếng ca. Tôi không tham dự. Ngồi một mình bên lề trại – mặt lạnh lung, mắt ráo hoảnh – tôi nghĩ đến ông Crepsley.

	Quá khuya, một bàn tay vỗ lên vai tôi. Ngước lên, tôi thấy Truska tay cầm miếng bánh, cười nói:

	- Chị biết em đang buồn, nhưng chắc em sẽ thích… cái này.

	Truska vẫn đang đọc tiếng Anh và vẫn lẫn lộn từ khi nói.

	- Cám ơn chị, nhưng em không đói. Rất mừng gặp lại chị. Chị khỏe chứ?

	Truska không trả lời, lom lom nhìn tôi rồi… úp miếng bánh lên mặt tôi. Tôi nhảy dựng lên:

	- Làm trò gì vậy!

	- Ha ha! Vì cái mặt xì xì một đống của em đó. Darren, chị biết em buồn, nhưng không thể lúc nào cứ ngồi xù xù như một con gấu thế này.

	- Chị không biết gì hết. Chị không hiểu là em đang cảm thấy thế nào. Chẳng ai biết gì hết.

	- Em tưởng em là kẻ duy nhất mất người thân yêu sao? Chị có chồng và con gái. Họ đã bị những ngư phủ tàn ác giết chết.

	- Xin lỗi. Em không biết.

	Ngồi xuống bên tôi, Truska vén tóc khỏi mắt, ngước nhìn trời:

	- Ở đây không ai biết chuyện này. Đó là nguyên nhận chị đã bỏ nhà, gia nhập Gánh Xiếc Quái Dị. Đau khổ khủng khiếp nên chị không thể nhìn cảnh cũ nổi nữa. Con gái chị chết khi chưa đầy hai tuổi.

	Tôi muốn nói mà cổ họng như bị bóp nghẹn. Truska tiếp tục:

	- Cái chết của người thân yêu là điều khốn khổ thứ hai. Điều tệ hại nha6t1la2 để cho sự đau đớn dầy vò làm người ta chết… trong lòng. Chị cũng buồn vì cái chết của Larten, nhưng nếu em tiếp tục sống như thế này thì chị càng buồn cho em hơn, vì em cũng sẽ chết, dù… thể xác em còn sống.

	Tôi thở dài:

	- Em không thể không buồn. Với em, ông như một người cha. Vậy mà khi ông chết, em đã không khóc. Cho đến bây giờ em cũng vẫn không khóc được.

	Truska lặng lẽ nhìn tôi rồi gật đầu:

	- Nếu không để nỗi buồn tràn ra cùng nước mắt được, người ta sẽ không sống nổi. Đừng la, cuối cùng rồi em sẽ khóc. Có thể khóc được em sẽ bớt buồn.

	Đứng dậy, Truska đưa tay ra nói:

	- Em dơ dáy, hôi hám quá. Để chị giúp em tắm rửa. Sạch sẽ rồi em sẽ thoải mái hơn.

	- Em không tin

	Nói vậy, nhưng tôi cũng theo Truska vào lều mà ông Cao đã dành cho chị ấy. Tôi lau bánh trên mặt, cởi quần áo, rồi cuốn quanh người bằng một khăn tắm, trong khi Truska đổ nước nóng vào bồn và rót vào chút dầu thơm. Chị ra ngoài để tôi bước vào bồn. Ngơ ngơ bước vào làn nước ấm thơm lừng, nhưng vừa nằm xuống tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi nằm trong bồn tắm gần một tiếng.

	Khi tôi đang lau người thì Truska bước vào. Vì chị đã dọn hết quần áo bẩn, nên tôi vẫn phải cuốn người bằng chiếc khăn tắm. Bảo tôi ngồi xuống một cái ghế thấp, rồi Truska lấy ra một cái kéo và một cái giữa. Tôi nói:

	- Không ăn thua gì đâu. Móng chân tay của ma-cà-rồng cứng khủng khiếp.

	Truska cười, bấm móng ngón chân cái của tôi:

	- Đây là loại kéo siêu sắc bén. Chị quá rành móng ma-cà-rồng mà. Thỉnh thoảng vẫn cắt cho ông Vancha đó.

	Cắt móng xong, Truska cạo râu tỉa tóc và xoa bóp cho tôi. Khi chị ngừng tay, tôi đứng dậy hỏi:

	- Quần áo em đâu?

	- Đốt hết rồi.

	- Vậy em mặc bằng gì?

	- Chị có quà bất ngờ cho em đây.

	Tiến tới tủ áo, Truska lôi ra bộ đồ màu sắc sực sỡ, rồi trải trên giường. Tôi nhận ran gay cái áo sơ màu xanh lá, cái quần đỏ tía, và áo vét với hai màu vàng kim và xanh dương. Đó là bộ quần áo hải tặc tôi vẫn mặc khi còn ở trong Gánh Xiếc Quái Dị.

	Thẫn thờ mỉm cười, tôi hỏi:

	- Chị vẫn giữ sao?

	- Lần trước, khi em tới đây, chị đã bảo là sẽ chữa để em có thể mặc lại. Nhớ không?

	Cứ như đã mấy năm rồi, kể từ khi chúng tôi ghé lại Gánh Xiếc trước khi đụng đ6ọ lần đầu với Chúa tể Ma-cà-chớp. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi nhớ là Truska đã hứa sửa chữa bộ quần áo cũ đó cho tôi.

	Truska nói:

	- Chị ra ngoài. Mặc quần áo xong, gọi chị.

	Tôi lung túng một lúc lâu, cảm thấy kỳ cục mặc lại bộ đồ này sau bấy nhiêu năm. Lần cuối cùng tôi mặc là khi còn là một thằng nhóc ngu ngơ với cái thế giới đầy khắc nghiệt và tàn nhẫn. Lúc đó, tôi thấy bộ quần áo tuyệt đẹp, sướng mê khi được mặc lên người. Bây giờ trông nó vừa trẻ con vừa lố bịch. Nhưng vì Truska đã cố gắng chuẩn bị cho tôi, tốt hơn là cứ mặc để làm chị vui lòng.

	Khi nghe tôi gọi, Truska bước vào, tủm tỉm cười, tiến lại một tủ áo khác, lấy ra cái mũ nâu có gắn một long vũ dài, nói:

	- Không có giày vừa chân em. Để rồi kiếm sau.

	Đội mũ lệch trên đầu, tôi cười hỏi:

	- Trông em thế nào?

	- Tự nhìn đi.

	Truska nói rồi kéo tôi tới trước một tấm gương lớn.

	Tôi nghẹn thở khi đối diện với mình trong gương. Có thể vì ánh sáng lờ mờ, nhưng trong bộ quần áo và mũ mới, râu cạo nhẵn, trông tôi quá trẻ, giống hệt lần đầu Truska may cho tôi bộ quần áo này.

	Truska hỏi:

	- Em thấy sao?

	- Y chang một thằng nhóc.

	Truska bật cười:

	- Một phần tại cái gương. Nó được tạo ra để… ăn gian vài tuổi… rất hào phóng với phụ nữ.

	Lột mũ, tôi vuốt tóc, nheo mắt với chính mình. Trông tôi già hơn khi nheo mắt. Những vết nhăn hiện ra quanh mắt, một sự nhắc nhở những đêm không ngủ từ khi ông Crepsley chết. Quay lưng lại gương, tôi nói với Truska:

	- Cám ơn chị nhiều lắm.

	Nắm đầu tôi, Truska quay tôi đối diện lại với hình ảnh mình trong gương:

	- Chưa xong đâu.

	- Chị nói gì? Em nhìn đủ rồi.

	- Chưa. Nhìn kỹ mắt em đi. Nhìn thật sâu vào mắt. Đùng quay đi cho đến khi nào em thấy.

	- Thấy gì?

	Truska không trả lời. Tôi nhíu mày, chăm chú nhìn vào đôi mắt trong gương. Vẫn như bao giờ, chỉ hơi buồn hơn bình thường, nhưng…

	Tôi sững sờ nhận ra điều Truska muốn tôi thấy. Mắt tôi không chỉ buồn, mà hoàn toàn không có sức sống và hy vọng. Thậm chí mắt ông Crepsley, khi ông chết, cũng không trống rỗng như thế. Bây giờ tôi hiểu ý nghĩa câu nói của Truska “sống như chết” là thế nào.

	Trong khi tôi trừng trừng nhìn đôi mắt trống rỗng của mình trong gương, Truska ghé sát tai thì thầm:

	- Larten không muốn thấy hình ảnh này đâu. Ông ấy yêu cuộc sống. Ông ấy muốn em cũng phải yêu đời. Ông ấy sẽ nói sao, nếu thấy đôi mắt vô hồn kia càng ngày càng thảm hại hơn, nếu em tiếp tục sống thế này?

	- Ông ấy… ông ấy…

	- Phải làm đầy đôi mắt vô hồn của em, nếu không là niềm vui, thì là nỗi buồn và đâu khổ. Thậm chí là căm thù còn hơn là trống rỗng.

	- Ông Crepsley bảo em, đừng uổng phí cuộc phí cuộc đời vì lòng thù hận.

	Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên nhắc tới tên ông từ khi tới Gánh Xiếc. Tôi lẩm bẩm:

	- Ông Crepsley. Crepsley Larten. Thầy của em.

	Mí mắt rung động, nước mắt dâng lên khóe:

	- Ông ấy chết rồi.

	Rên lên, tôi quay lại Truska:

	- Ông Crepsley đã chết rồi.

	Rồi tôi nhào vòng tay chi ấy, ôm lấy chị mà than thở, nước mắt đau khổ tuôn trào. Tôi khóc nức nở, trườn mình trên sàn mà nghẹn ngào tức tưởi khóc cho đến khi mặt trời lên báo một ngày mới. Truska lùa một cái gối dưới đầu tôi và ngân nga một âm điệu kỳ lạ, buồn rầu. Tôi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

	Chương 3

	Đó là một tháng ba lạnh lẽo nhưng khô ráo. Đêm đầy sao, ban mai trắng sương, ban ngày xanh ngắt. Gánh Xiếc Quái Dị trình diễn trong một thị trấn lớn gần một thác nước. Chúng tôi đã ở đó được bốn ngày và sẽ di chuyển vào tuần tới. Rất nhiều khách du lịch, cũng như người địa phương, đã tới xem các buổi trình diễn của chúng tôi. Đây là một thời điềm náo nhiệt và thích hợp.

	Trong những tháng sau lần đầu khóc trong lều của Truska, tôi đã khóc ông Crepsley rất nhiều. Thật khủng khiếp – chỉ một thoáng nhớ về ông cũng làm tôi bật khóc – nhưng đó cũng là điều cần thiết. Rồi dần dần, tôi đành chấp nhận sự mất mát của mình và tập sống với nó.

	May mắn là quanh tôi có nhiều người luôn sẵn lòng giúp đỡ. Chị Truska, ông Cao, Hans Tay Thần, Evra và Merla… Tất cả đều chuyện trò, giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn, nhẹ nhàng hướng dẫn tôi trở lại cuộc sống bình thường. Một lần tôi gợi chuyện với Harkat và xin lỗi anh ta về cách cư xử vừa qua. Tôi trông mong vào anh chàng tí hon này hơn bất kỳ ai khác. Nhiều đêm chúng tôi ngồi cùng nhau, nhớ về ông Crepsley, nhắc lại tính nết kỳ quặc của ông, những điều ông nói, những biểu lộ thích thú của ông.

	Nhưng bây giờ, sau mấy tháng, cục diện đổi thay, tôi lại trở thành người an ủi Harkat. Những cơn ác mộng trở lại với anh ta. Từ sau khi ra khỏi Núi Ma-cà-rồng, Harkat đã đau khổ chịu đựng những cơn mơ về một vùng đất hoang dã, những hố đầy cọc nhọn và những con rồng. Lão Tí Nị bảo những giấc mơ sẽ tệ hại hơn, trừ khi Harkat đi với lão để tìm hiểu trước khi chết anh ta đã từng là ai. Nhưng Harkat quyết định ở lại cùng tôi trong cuộc truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Evanna đã giúp tôi ngăn chặn những cơn ác mộng của Harkat. Nhưng bà phù thủy nói, chỉ là giải pháp tạm thời. Khi ác mộng trở lại, Harkat sẽ phải tìm ra sự thật, hoặc sẽ bị mất trí luôn.

	Tháng cuối này, mỗi khi ngủ, Harkat như bị cực hình. Anh ta cố thức càng lâu càng tốt – người tí hon không cần ngủ nhiều – nhưng chỉ mới thiu thiu là thấy ác mộng, anh vùng vẫy la hét trong giấc ngủ. Tình trạng dẫn đến việc phải trói anh ta lại, nếu không anh ta chạy khắp nơi, tấn công những con quái vật tưởng tượng, làm tổn hại bất cứ thứ gì anh đụng phải.

	Sau năm ngày đêm, Harkat ngủ gục vào cuối buổi diễn. Tôi trói anh ta vào võng, dùng dây thừng rắn chắc buộc hai tay anh sát thân mình. Tôi ngồi kế bên, nhìn anh ta vùng vẫy, rên rỉ, gạt những giọt mồ hôi xanh lè đầm đìa trên trán và mi mắt anh ta.

	Cuối cùng, vào sáng sớm, sau nhiều giờ căng thẳng, la hét, mắt trong lại, Harkat gượng cười, nói:

	- Bây giờ… mở trói cho tôi đi. Đêm nay mọi việc kết thúc rồi.

	Vừa cởi mối dây, tôi vừa lèm bèm:

	- Một đêm quá dài.

	Harkat thở dài, ra khỏi võng:

	- Không ngủ quá lâu nên rắc rối vậy đó. Trì hoãn ác mộng được một thời gian, nhưng khi ngủ… lại ngủ lâu hơn.

	- Có lẽ anh nên thử lại phương pháp thôi miên.

	Chúng tôi đã là đủ mọi cách có thể nghĩ ra được, để làm giảm sự đau đớn cho Harkat. Ông Cao với phương pháp thôi miên, Truska hát ru, Rhamus Hai Bụng xoa một lớp thuốc mỡ hôi rình lên đầu anh ta… tất cả đều không tác dụng.

	Harkat mệt mỏi mỉm cười:

	- Chẳng ăn thua gì. Chỉ một người có thể giúp được thôi. Lão Tí Nị. Nếu ông ấy trở lại và cho biết phải làm sao để khám phá ra tôi là ai… hy vọng là sẽ hết ác mộng. Nếu không thì…

	Harkat lắc cái đầu xám xịt, không có cổ.

	Sau khi chùi rửa mồ hôi trong thùng nước lạnh, Harkat cùng tôi tới xe ông Cao, để biết lịch làm việc của chúng tôi trong ngày hôm nay. Từ khi trở lại Gánh Xiếc, chúng tôi làm đủ hứ việc linh tinh. Dựng lều, sửa chữa ghế và dụng cụ hư hỏng, nấu nướng, giặt giữ…

	Ông Cao đã hỏi tôi có muốn là phụ tá trong các buổi diễn không. Tôi đã từ chối. Tôi không chịu nổi cảm giác đứng trên sân khấu mà không có ông Crepsley.

	Khi chúng tôi đến trình diện, ông Cao đang đứng trong cửa xe, cười tươi tỉnh, hàm răng nhỏ xíu, đen thui, sáng lên trong nắng sớm. Ông nói với Harkat:

	- Ta nghe mi gào thét đêm qua.

	- Xin lỗi.

	- Khỏi. Ta chỉ nhắc đến chuyện đó để giải thích vì sao khi nhận được tin, đã không tới gặp mi ngay. Ta nghĩ… tốt nhất là để mi được ngủ.

	- Tin gì ạ.

	Tôi lo lắng hỏi. Theo kinh nghiệm, tin bất ngờ thường xấu nhiều hơn tốt.

	Ông Cao cười:

	- Có khách. Họ tới khuya hôm qua, và đang nóng lòng chờ đợi.

	Ông tránh sang một bên, vẫy chúng tôi vào.

	Tôi và Harkat nhìn nhau, tò mò bước vào trong.

	Chương 4

	Đấng tạo hóa của những người Tí hon mặc bộ đồ vet thong thường màu vàng, đi đôi ủng Wellington cao cổ tới đầu gối. lão nhìn chúng tôi qua cặp kính dày cộm, mấy ngón tay trái xoay xoay cái đồng hồ hình trái tim.. Lão mập và lùn,tóc trắng xóa, nụ cười khinh khỉnh, tàn nhẫn.

	Lão nói với tôi và Harkat:

	-Chào hai cậu bé.

	Lão nháy mắt với Debbie và bà Alice:

	-Và..chào hai người đẹp.

	Debbie mỉm cười, nhưng bà cụ chánh thanh tra có vẻ lo lắng. Lão Tí nị ngồi xuống ghế, tháo một chiếc ủng, dốc sạch đất cát. Một lần nữa, tôi lại thấy sáu ngón chân kì lạ có màng dính với nhau của lão. Xò chân lại vào ủng, lão nói:

	-Ta thấy các người đã sống sót khi gặp cậu chũ Leonard.

	Tôi phẫn nộ nói:

	-Tử tế quá! Ông biết Steve là Chúa tể Ma-cà-chớp. Đáng lẽ ông đã nên nói với chúng tôi.

	Lão hô hố cười :

	- Để làm hòng sự bất ngở àh ? Ta không thể vắng mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra với cuộc đụng độ tàn khốc trong Hang báo oán đó. Qua nhiều năm rồi ta mới được khoái trá như thế đấy. Dù đã đoán được kết quả, nhưng vẫn căng thẵng đến không ngờ.

	- Ong không có mặt trong hang. Ông cũng không đoán trước được kết quả. Mà ông đã biết kết cục như thế nào.

	Lão ngáp dài, xấc xược nói:

	-Có thể xác ta không ở đó, nhưng linh hồn ta ở đó. Còn biết kết quả chung cuộc thì..không. Ta nghi là Larten sẽ thất bại, nhưng không chắn lắm.Hắn có thể thắng lắm chứ. Dù sao đó là chuyện quá khứ rồi. Chúng ta đã có con cá khác để đưa lên chảo.

	Lão xoay cái đồng hồ, đề ánh sang phản chiếu từ cửa số xe rọi thẳng vào hai mắt xanh lè, tròn xie của Harkat rồi hỏi:

	-Ngủ ngon chứ cậu Harkat Mulds?

	Harkat cũng nhìn thẳng vào chủ nhân nói:

	-Ông biết khá rõ là làm sao tối ngủ ngon được.

	Lão Tí nị quay đồng hồ qua hướng khác, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Harkat:

	-Đã tới thời điềm tìm hiểu mi là ai.

	Tôi bật hỏi:

	-sao lại là lúc này?

	-Ác mộng của nó đã tăng cao. Nó phải đi với ta tìm con người thật sự của nó, hoặc ở lại để rồi mất trí và…chết.

	-Sao ông không nói cho anh ta biết?

	-Không thể làm cách đó được.

	Harkat hỏi:

	-Tôi phải đi lâu không?

	-Lâu chứ. Mải mãi. Nếu mọi chuyện không trôi chảy.Tìm ra mi là ai. Rồi trở lại, không là chuyện đơn giản. Đường xa và nguy hiểm, thậm chí nếu mi nỗ lực tới cùng. Cũng không thể bào đảm là mi có thể trờ lại. Nhưng đó là con đường mi phải vượt qua, trừ khi mi chịu điên rồ và chết.

	-Ông thật nhẫn tam.

	Harkat làu bàu rồi nhìn tôi chán nản:

	-Có vẻ như chúng ta phải chia tay với nhau tại đây rồi.

	-Tôi có thể đi với anh…

	-Quên đi. Cậu phải hướng dẫn Debbie và…Alice tới Núi Ma cà rồng. Đó là cuộc hành trình rất cam go.

	Debbie lên tiếng:

	-Chúng tôi có thể chờ tới khi anh trở lại.

	Harkat thở dài:

	-Đừng. Không biết tôi sẽ đi bao lâu.

	Tồi buồn rấu nhìn Harkat. Anh ta là người bạn thân thiết của tôi.Tôi không muốn rời xa anh ấy. Nhưng tôi cũng yêu Debbie và cũng không muốn bỏ lại cô.

	Lão Tí nị gõ gõ mặt đồng hồ:

	-Thật ra thì…Shan nên đi cùng mi,nếu như mi…biết coi trọng mạng sống.

	Harkat gay gắt hỏi:

	-Ý ông định nói gì?

	Lão ngắm nghía móng tay, giọng ngọt ngào giả dối:

	-Nếu có darren cùng đì, cơ hội sống sót của mi sẽ tốt hơn. Đi một mình chắc mi sẽ thất bại.

	Tôi căm ghét lão thậm tệ. Chính lão sắp đặt con dường tôi và ông Crepsley tới Chúa tể Ma cà chớp, trong khi lão biết cuối cuộc hành trình là tử địa. Bây giờ lảo muốn quăng tôi vào một cái bẫy khác.

	Tôi vửa mở miệng thì Harkat đã nói ngay:

	-Darren sẽ không đi. Cậu ấy có những vấn đề riêng với Ma cà chớp. Đây là việc của tôi không phải của cậu ấy

	-Đương nhiên rồi con trai yêu quý. Ta biết rõ mà. Nếu hắn quyết định đi với hai người đẹp, ta sẽ không nói một lời ngăn cản. Nhưng sẽ là một sao lầm khủng khiếp, nếu ta không cho hắn biết trước chuyện đáng sợ…

	Harkat quát lên:

	-Thôi đi. Darren sẽ đi cùng Debbie và…Alice. Chấm hết!

	Tôi ngập ngừng nói:

	-Harkat, chúng ta có thể…

	-Không. Cậu phải trung thánh với Ma cà rồng. Đã tới lúc quay về vối thị tộc. Tôi đi một mính không sao đâu.

	Anh ta quay đi không nói thêm một lời nảo nữa.

	Chúng tôi ra đi vào giữa trưa. Debbie và Alice đã trang bị đầy đù: dây thừng, áo khoác dày, ủng leo núi, đuốc đèn, diêm quẹt, súng, dao….Trong ba lô tôi chỉ có một con dao và một bô quần áo để thay đổi. Tôi mặc quân jean áo sơ mi và một ái khoác mỏng. Mặc dù Truska đã tốn công sửa bộ đồ hãi tặc. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái và trông như trẻ con.Mấy tháng qua tôi đã măc bộ quân áo bình thường. Truska bào sẽ cho Shancus hoặc Urcha khi chùng lớn lên.

	GIữa các ma-cà-rồng, có một truyền thống nghiêm trọng trong hành trình lên núi ma-cà-rồng. KHông giày, không áo quần lên núi. Thông thường, phi hành cũng không được phép. Mấy năm gần đây, vì Cuộc chiến của nhừng vết thẹo, qui luật này đã được nối lỏng. Nhưng nhửng luật khác vẫn còn giữ nguyên. Debbie và Alice nghĩ là tôi điên! Loài người khó lòng hiểu nỗi thế giời của những sinh vật thuộc về đêm tối.

	Tôi còn đem theo cà cuốn nhật kí. Vì đà bỏ lại thành phố nhửng vật dụng cá nhân, nên tôi tưởng mất cuốn nhật kí này mải mãi. Khi được và Alich trao lại cuốn nhật kí tôi đã sững sờ đến nghẹn thờ, hỏi:

	-bà lấy cái này ỡ đâu?

	-Đó là một trong số những tang vật mà văn phòng tôi tịch thu sau khi cậu bị bắt. Tôi lén lấy trước khi nghỉ việc.

	-Bà đọc chưa?

	-Chưa, nhưng những ngươi khác đã đọc. Họ coi như đây là chuyện hư cấu của một kẻ tâm thần.

	Tôi tìm Hatkat trước khi đi. Nhưng anh ta đã khóa cửa, giam mình trong xe của ông Cao, với lão Tí nị. Nghe tiêng gõ cửa, ông Cao ra bảo, anh chàng tí hon không tiếp khách. Tôi gào lên: “ Tạm biệt” nhưng không có tiếng trả lời.

	Tối cảm thấy yếu đuối khi chào Evra, Merla và các bạn khác của tôi, Nhưng Harkat đã tỏ ra kiến quyết với ý nguyện cũa anh ta. Tôi biết điều đó càng làm tôi thêm lý do để lên núi Ma-cà-rồng, ngồi lại đúng vị trí của mình trong Cung ông hoàng.

	Debbie mừng rỡ vì được ở bên tôi. Cô nắm chặt tay tôi nói là nôn nóng được lên Núi-Ma-cà-rồng, tuy hơi sờ sợ. Cô không ngừng hỏi tôi: ma cà rồng mặc gì, có ngủ trong quan tài thật không, có hóa thành dơi không... Nhưng tôi quá rối trí, không trả lới cặn kẻ được.

	Chúng tôi đi được chừng hai ba cây số, bỗng tôi đứng khựng lại. Tôi nghĩ đến những lần Harkat cứu mạng.Nhớ khi anh ta giài thoát tôi khòi hàm con gấu hung dữ, Khi anh ta nhày xuống hố trong phiên tòa thử thách đề giết con lợn lòi hoang dã sắp moi gan móc ruột tôi, nhớ cách anh ta chiến đấu bên tôi, tau vung búa vun vút khi chúng tôi đụng độ với ma cà chớp.

	Nhìn măt tôi, Debbie lo lắng hỏi:

	-Darren có chuyện gì vậy?

	-Cậu ấy cần trở lại.

	Alice trả lời thay tôi. Thấy tôi lom lom nhìn bà nói tiếp:

	-Cậu không thể bỏ qua bổn phận với bạn bè.Harkat cần cậu hơn chúng tôi.hãy đi giúp anh ta, sau đó, nếu có thể,hãy đuổi theo chúng tôi.

	-Nhưng anh ta bào tôi đi

	-Không quan trọng. Chỗ của cậu là bên Harkat chứ không phải bên chúng tôi

	Debbie phản đối:

	-Không! Chúng ta sẽ không tự tìm đường lên núi.

	Alice rút tấm bản đồ trong ba lô:

	-Tôi tin chắc Darren sẽ chí đúng phương hướng cho chúng ta

	Debbie ôm chặt tôi:

	-Không! Nếu anh đi em sợ là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

	Tôi thở dài:

	-Anh phải đi, bà Alice nói đúng...anh phài giúp Harkat. Anh rất muốn, nhưng nếu ở lại với em, anh cảm thấy như mình là một kẻ phản bội.

	Nước mắt sắp trào ra, nhưng Debbie chớp mắt, rồi gật đầu quả quyết:

	-Ok! Nếu anh muốn thế.

	-Đó là điều phải làm. Ở dịa vị anh em cũng sẽ làm như thế.

	-Có thể.

	Cô cười yếu ớt rồi che giấu cảm xúc bằng cách tất bật trải bản đồ xuống đất, bảo tôi đánh dấu lộ trình lên Núi-ma-cà-rồng.

	Tôi vội vàng vẽ đường dễ nhất, ghi thêm nhửng đường nhỏ khác, phòng xa đường bị cản trở, và giải thích cặn kẽ cách tìm đường như mê cung trong các địa đạo để đi lên trong lòng núi, tới nơi ở của ma cà rồng. Rồi tôi hôn Debbie, ấn cái ba lô có cuốn nhật kí vào tay Alice, nhờ bà giữ hộ.

	Chúc hai người thượng lộ bình an, tôi quay người trở lại nơi Ganh Xiếc cắm trại. Tôi không dám nghĩ đến nhửng gì có thề xảy ra trên đường hai người lên núi, chỉ cầu xin thần linh ma cà rồng phù hộ cho bà chánh thanh tra và cô gái tôi yêu.

	Tới rìa trại , tôi phát hiện lão Tí nị và Harkat đang đứng trên một cánh đồng trống. Trước mặt họ sừng sững một cửa vòm tỏa sáng lóng lánh đứng chơ vơ một mình.

	Khung cửa sáng đỏ, và tóc da, quần áo lão Tí nị cũng tỏa ra màu đò thắm. Khoàng trống giữa khung cửa là một máu xám ảm đạm.

	Nghe tiếng chân tôi tới gần, lão Tí Nị ngoái lại cười như một con cá mập:

	-A! Ông hoàng Shan. Ta biết là mi sẽ tới

	Harkat giận dữ kêu lên:

	-Darren! Tôi đã bảo cậu đừng tới. Tôi sẽ không để cậu đi củng đâu. Cậu sẽ phải..

	Lão Tí Nị đặt tay lên lưng anh chàng tí hon, đẩy anh ta qua khung cửa. Một luồng sáng xám lóe lên. Harkat biến mất. Qua tấm màn xám, tôi có thể nhìn thấy cánh đồng, nhưng..không thấy Harkat đâu.

	Tôi hốt hoảng la lên:

	-Anh đi đâu đó?

	Bước tránh sang một bên, lão Tí Nị đưa tay lên cánh cửa chiếu sáng:

	-Đi tìm sự thật. Dám đi tìm với nó không?

	Tôi bước lại, e dè nhìn khung cửa sáng đỏ và màu sáng xám ở giữa, hỏi lão:

	-Cửa này đi về đâu?

	-Một nơi khác.

	Lão trả lời mập mờ, rồi đặt tay lên vai tôi, nói:

	-Nếu mi bước qua đây sau HarKat, có thề chẳng bao giờ trở lại được nữa. Suy nghĩ cho kĩ. Nếu mi đi theo nó vá chết, thì khi đến thời điềm đối đầu với Steve Leopard, mi sẽ không có mặt tại nơi này. Sự vắng mặt của mi có thể đem lại hậu quả khủng khiếp cho ma cà rồng trên khắp thế giới. Thằng bạn thấp lùn da xám của mi có đang cho sự mạo hiễm liều lĩnh đó không?

	-Có

	Tôi trả lời ngay, không cân suy nghĩ đến lần thứ hai rồi thản nhiên bước qua thế giới khác thường màu xám đó.

	Chương 5

	Mặt trời chói chang trên vùng đất hoang dã khô cằn và những ngọn đồi trơ trọi. Bụi đỏ phù gần hết mặt đất, làm cạn kiệt hết màu mỡ. Nhưng khi gió thổi mạnh, bốc tung những tấm màn bụi đỏ, chúng tôi gần như không còn thở nổi. Lúc đó tôi phải đeo một trong những khẩu trang dự phòng của Harkat, rồi tìm nơi ẩn nấp cho cả hai.

	Từ khi lão Tí Nị bỏ chúng tôi lại vùng đất thê lương này, hai tuần lễ đầy gian khổ đã trôi qua. Hai tuấn lễ đã vượt qua những thung lũng khô cằn, những ngọn đồi chết, nơi chỉ lưa thưa mấy con thằn lằn và một số côn trùng. Mỗi khi có thể chúng tôi bắt chúng để ăn. Múi vị thật ghê tớm nhưng còn cách nào khác nữa khi bị mắc cạn trong sa mạc không lương thực không nước uống.

	Nước là mối quan tâm hang đầu của chúng tôi. Đi trong nóng vá bụi khát khô cổ nhưng nước vô củng khan hiếm.Thình thoàng gặp một cái ao nhưng chúng tôi không có bình để chứa. Chúng tôi đành làm theo cách của người tiên sử, dung da thằn lằn đề chứa, nên đâu được nhiều. Chúng tôi phải dè xén từng giọt nước.

	Mấy ngày đầu Harkat giận vì tôi không nghe lời anh. Nhưng dần dần cũng dịu dần. Dù không nói ra nhưng tôi biết trong long anh rất biết ơn tôi, vì đã quyết định đi cùng trong chuyến tìm kiếm này của anh.

	Hai tuần trước khi lão Ti nị theo chúng tôi qua cửa, khung cửa tan rã ngay thành bụi. Một đám mây xám phủ quanh làm tôi mất phương hướng. KHi mây tan tôi thấy mình đang đứng giữa một thung lung tròn, nông và không có sự sống. Dù khi tôi bước qua cửa là ban ngày nhưng bên đây lại là đêm. Trời đêm trong vắt, rực rỡ ánh trăng và nhửng chùm sao lấp lánh.

	Đôi mắt xanh to của Harkat đầy thắc mắc:

	- Chúng ta đang ở đâu?

	Lão Tí nị gõ gõ đầu mũi nói:

	-Sẽ biết ngay thôi mà.

	Ngồi xỏm xuống lão rút một la bàn từ chân ra, chỉ vào một mũi tên nói:

	-Đây là hướng tây ngày mai các ngươi sẽ thấy mặt trời. Đi theo hướng đó chơi tới khi gặp khu vực săn một con beo đen. Hai người sẽ phải giết con beo đen để phải biết đi đâu tiếp.

	Cười cười,lão đứng dậy quay lung bước đi. Tôi chặn lại:

	-Khoan. Ông chỉ nói với chúng tôi bấy nhiêu thôi sao?

	-Mi còn muốn biết gì them nữa?

	Tôi kêu lên:

	-Rất nhiều. Chúng tôi đang ở đâu?Vì sao lại là nơi này? Nếu không đi về hướng Tây mà chúng tối đi về hướng Đông thì chuyện gì sẽ xảy ra? Harkat tìm tiền kiếp của anh ta bằng cách nào? Và…con beo đen là chuyện quái quỉ gì trong vụ này?

	Lão Tí nị thở dài chán nản:

	-Ta tưởng mi phải cảm kích vì không biết trước điều gì chứ. KHông hứng thù bước vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn không biết những gỉ sẽ xảy ra sao? Nếu được hưởng một chuyến phiêu lưu đầy kì lạ và thách thức như mi hẳn ta đã nâng ly ăn mừng rồi.

	-Dẹp chuyện nâng ly ăn mừng của ông đi. Tôi chỉ cần những câu trả lởi thôi.

	-Đôi khi mi cũng tỏ ra thô lỗ gớm nhi.

	Lão phàn nàn, những ngôi lại xuống, ngẫm nghĩ, rối nói:

	-Có rất nhiều điều ta không thể và sẽ không nói với mi. Mi phải tự khám phá ra mi đang ở đâu. Mặc dù…nếu mi không khám phá ra được cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.Mi đã tới đây, điều này thì quá rõ bằng phép thuật hay bằng một phương pháp lạ thường…ta không nói được. Nếu không theo con đường đi về hướng tây mi sẽ chết. Chết một cách khủng khiếp. Để Harkat tìm ra nó là ai, con beo đen.

	Lão cân nhắc vấn đề rồi nói:

	-Đâu đó trong thế giới này có một cái hồ. Thật ra là một cái ao…ao linh thiêng nhưng ta thấy gọi Hồ linh hồn thích hợp hơn. Mi sẽ thấy thấp thoáng trong đó nhửng khuôn mặt của nhiều linh hồn, những kẻ mà linh hồn đã không rời khỏi trái đất sau khi chết. Linh hồn con người thật của Harkat nằm trong đó. Mi phài tìm ra hồ và phải câu linh hồn đó lên. Nếu thành công Harkat sẽ biết sự thật về bản thân nó và cuộc tìm kiếm của hai ngươi hoàn tất, và ta sẽ thấy mi an toàn trở về nhà. Nếu không…

	Lão nhún vai bỏ lửng câu nói. Harkat hỏi:

	-Làm sao để chúng tôi tìm ra cái Hồ…linh hồn này?

	-Theo chỉ dẫn nếu tìm và giết được con beo, hai ngươi sẽ biết sau đó sẽ đi đâu.Mi cũng sẽ có manh mối về tiên kiếp của mình.

	Tôi rên rẩm:

	-Ông không thể bỏ qua những chuyện linh tinh, để nói thẳng cho chúng tôi biết được sao?

	-Không.

	Lão đứng dậy, nghiêm nghị nhìn chúng tôi nói:

	-Nhưng ta sẽ nói điều này: Đừng quá lo lắng về con beo. Bước thận trọng, tin vào bàn năng, đừng bao giờ lơ là cảnh giác.

	Lão nói them với Harkat:

	-Đừng quên khi biết mi là ai, mi phải thừa nhận sự thật đó. Ta sẽ không can thiệp cho tới khi mi tự lên tiếng thú nhận sự thật .

	Lão mỉm cười:

	-Bây giờ ta phài đi rồi. Những nơi cấn tới, những việc phải làm, những con người để hành hạ. Nếu còn câu hỏi nào nữa các người hãy chờ…lấn tới.

	Với một cái vẫy tay con người thấp nhỏ đi về hướng đông, cho đến khi mất hút vào bóng tối, bỏ lại chúng tôi trên miền đất vô danh xa lạ.

	Tìm được một cái ao nhỏ, chúng tôi gục đầu vào làn nước dơ bẩn, uống đến no nê bất chấp côn trùng và những con lươn nhỏ li ti. Làn da xám của Harkat trông như miếng bìa sũng nước , nhưng trở lại bình thường ngay khi nước bốc hơi dưới anh mặt trời khắc nghiệt.

	Duỗi thẳng tay chân trong bóng râm của một bụi gai lấm tấm hoa đỏ-cây cỏ đầu tiên chúng tôi gặp tại nơi này-tôi rên rẩm:

	-Anh nghĩ chúng ta còn phải đi bao xa nữa?

	-Không biết. Chúng ta đã đi bao lâu rồi?

	-Hai tuần..tôi đoán thế.

	Sau ngày đầu tiên nóng rát, chúng tôi đã thử đi vào ban đêm, nhưng con đường nhỏ toàn đá rất nguy hiểm. Ấy là chưa kể đôi chân trần của tôi. Sau nhiều lần vấp ngã, quân áo, da thịt đều bị rách chúng tối đành bất chấp cái nắng rộp da. Tôi cuốn áo khoác lên đầu. Mổ hôi đổ đầm đìa nhưng lớp da xám của Harkat không bị mặt trời tác hại. Dủ mặc áo sơ mi than trên của tôi như bị nướng chin. Trong mấy ngày đầu vừa rát vừa ngứa ngáy, nhưng nhờ khả năng ma cà rồng tôi hồi phục rất nhanh. Màu da đỏ trở thành đen xạm. bàn chân tôi cũng cứng rắn hơn, thậm chí tôi quên là mình không có giày.

	Harkat nói:

	-Lao trèo…đi vòng như thế này, chắc chúng ta chỉ đi được mỗi giờ vài dặm. Cứ cho mỗi ngày đi được mười bốn. mười lăm tiếng thì mỗi ngày đi được khoàng hia mươi, ba mươi dặm. Hai tuần tổng cộng chừng bốn tram dặm.

	-Tạ ơn thần linh chúng ta không là người thường. Nếu là người thường trong hoàn cảnh này chúng ta khó mà sống qua khỏi một tuần.

	Harkat ngồi dậy, quay đầu sang trái rồi sang phải-tai người Tí ho được gắn dưới da đầu vì vậy anh ta phải nghiêng ngả tìm phía thính nhất để lắng nghe.

	Không nghe thấy gì, Harkat tập trung đôi mắt xanh lè nhìn chung quanh. Sau một lúc quan sát anh hỏi tôi:

	-Có mùi gì khác thường không?

	Không có mũi Harkat phải lệ thuộc vào tôi về khứu giác. Tôi đánh hơi trong không khí:

	-Hơi khác. KHông có mùi nồng nồng như trước nữa.

	-Vì ở đây ít bụi hơn. Đã có cây và vài đám…cỏ khô.

	-Hi vọng có mấy con thú. Lại phải ăn thằn lằn và mấy con côn trùng chắc tôi kiệt sức mất.

	-Cậu nghĩ mấy con bọ mười hai chân chúng mình ăn hôm qua là con gì?

	-Thua. Tôi sẽ không đụng tới chúng nữa đâu. Suốt đêm qua bụng tôi sôi sùng sục.

	Harkat cười khì khì:

	-Tôi êm ru. Đôi khi chẳng biết mùi vị gì, cái bụng thì tiêu hòa tuốt tuồn tuột mọi thứ..cũng hay

	Harkat kéo khẩu trang lên kín miệng, rồi vửa thờ vừa quan sát phía trước. Bây giờ Harkat rất thường kiểm tra không khí, và cho rằng không bị độc hại gì-vì không khí ở đây hơi khác trên Trái đất, ít a-xít hơn-nhưng để được an toàn anh ta vẫn luôn đeo khẩu trang. Mấy ngày đầu tôi ho nhiều nhưng bây giờ đã ổn.-buồng phổi đã được làm cho chai cứng để thích hợp vời bầu không khí khắc nghiệt.

	-Biết tụi mình đang ở đâu chưa?

	Tôi hỏi Harkat, đó là đề tài ưa thích cùa chúng tôi. Chúng tôi thu hẹp khả năng xuống còn bốn điều để chọn lựa: Bằng cách nào đó lão Tí nĩ đưa chúng tôi về quá khứ. Lão đưa chúng tôi về một thế giới trong chính vũ trụ của chúng tôi. Hay đưa chúng tôi vào một thực tế chuyển đồi. Hoặc đây chỉ là một ảo ảnh, và than thể chúng tôi đang nằm trên một cánh đồng trong thế giới thật trong khi lão Tí nị đưa cảnh này vào trì tưởng tượng của chúng tôi trong một giấc mơ.

	Harkat kéo khẩu trang xuống nói:

	-Lúc đầu tôi tin vào giả thuyết ảo ảnh. Nhưng càng suy nghĩ lại càng không chắc..Nếu ông Tí nị đang tạo ra thế giới này, tôi nghĩ..ông ấy sẽ làm cho thế giới này sôi động hơn rực rỡ hơn. Ở đây xám xịt, buồn tẻ quá

	-Mấy ngày đầu thôi. Điều này có lẽ làm cho chúng ta ấm người lên.

	Nhìn làn da chay nắng của tôi, Harkat cười nói:

	-Đúng là nó làm cho câu ấm lên rồi đó.

	Tôi cũng cười và ngước nhìn trời:

	-Ba bốn tiếng nữa là đêm rồi. Thật tệ là cả hai chúng mình đều không biết nhìn sao để có thể xác định đang ở đâu.

	-Tệ hơn nữa là… không có vũ khí.

	Anh ta đứng dậy lại quan sát phía trước nói:

	-Làm sao có thể tự vệ với một con beo mà không có vũ khí chứ?

	-Sẽ còn có những chuyện khác xảy ra. Lão Tí nị không đẩy chúng ta đền đường cùng đâu. KHông quá sớm để…Chúng ta chết quá nhanh, làm hỏng trò vui của lão sao?

	-Nghe chẳng êm tai chút nào. Ý nghĩ chúng ta được sống…chỉ để sau đó chết khủng khiếp hơn cho đúng với bài bản của Tí nị…làm tôi không vui nổi

	-Tôi cũng thế thôi. Nhưng ít ra nó còn cho tôi chút hi vọng.

	Với những nhận xét mơ hồ đó, buổi nói chuyện khép lại. Nghỉ ngôi một chút, chúng tôi uống nước từ túi da thằn lằn, rồi tiếp tục tiến bước qua vùng hoang dã. Càng đi chúng tôi càng thấy nhiều cây cỏ xanh tươi hơn, nhưng cũng không kém phần kì lạ khác thường.

	CHƯƠNG 6

	Một tuần sau khi ra khỏi sa mạc, chúng tôi bước vào một cánh rừng đầy những cây xương rồng, những dây leo bò dài như rắn, và những cây cằn cỗi xoắn vặn, lá xác xơ. Những chiếc lá vàng úa, dài và mỏng, mọc gần ngọn cây.

	Chúng tôi đã đi qua những dấu tích của thú rừng – phân, lông, xương – nhưng không nhìn thấy con vật nào, cho đến khi vào rừng. Tại đây, chúng tôi gặp những sinh vật vừa quen thuộc vừa lạ lùng. Hầu hết đều tương tự như loài thú trên Trái Đất – nai, sóc, khỉ - nhưng kích cỡ và màu sắc lại khắc hẳn. Một hôm, chúng tôi bắt được một con sóc, và phát hiện nó có thêm một hàng răng sắc nhọn và móng dài đến bất ngờ.

	Dọc đường, chúng tôi nhặt được những mảnh đá hình dạng như dao găm để mài lại cho sắc. Chúng tôi cũng đã làm thêm vũ khí bằng cành cây và xương của những loài thú lớn. Tuy không đủ để chống lại một con beo, nhưng có thể giúp chúng tôi làm những con khỉ vàng hoảng sợ. Đó là những con khỉ nho nhỏ, lông vàng nhảy từ trên cây xuống đầu nạn nhân, dùng răng và móng tấn công ngay mắt. Chúng giết chết khi nạn nhân bị mù đang đang loạng choạng.

	Một sáng, nhìn bầy khỉ ăn sống nuốt tươi một con vật to lớn, giống như lợn lòi, tôi nói :

	- Chưa bao giờ tôi nghe nói đến một loài khỉ như thế này.

	- Tôi cũng vậy.

	Trong khi chúng tôi nhìn, lũ khỉ ngừng lại, nghi ngờ đánh hơi không khí. Một con chạy lại bụi rậm, rít lên đe doạ. Từ trong bụi phát ra một tiếng gầm gừ, rồi một con khỉ lớn hơn - bước ra vươn cánh tay dài về phía đám khỉ kia. Những con khỉ lông vàng nhe răng, rít lên, ném cành cây và sỏi vào kẻ mới tới. Nhưng con khỉ đầu chó thản nhiên tiến tới. Đám khỉ nhỏ rút lui, để con khỉ đầu chó ăn hết con lợn lòi.

	Tôi và Harkat lẩn sang hướng khác.

	Đêm hôm sau, trong khi Harkat ngủ - từ khi tới thế giới mới này anh ta đã hết thấy ác mộng. Tôi đang đứng canh. Rừng đêm luôn tràn ngập âm thanh côn trùng không ngưng nghỉ. Bỗng một tiếng rỗng ghê sợ vang lên từ phía trước mặt. Mọi âm thanh đều im bặt, ít nhất là trong năm phút.

	Harkat vẫn ngủ li bì. Bình thường anh ta rất tỉnh ngủ, nhưng không khí ở đây hợp với anh, nên anh ngủ rất say. Sáng hôm sau, nghe tôi kể lại, Harkat hỏi:

	- Cậu nghĩ đó là… con beo của chúng ta ?

	- Có thể là một con mèo to lớn. Cũng có thể là cọp hay sư tử. Nhưng tôi đặt cược lên con beo đen.

	- Thường thì beo rất lặng lẽ. Nhưng tại đây có thể… chúng khác. Nếu đây là lãnh địa của nó, nó sẽ lại sớm đi qua nơi này. Loài beo luôn liên tục tuần tra. Chúng ta phải chuẩn bị.

	Trong thời gian làm việc với cụ Seba Nile trong Núi Ma-cà-rồng, Harkat đã chuyện trò với nhiều ma-cà-rồng từng săn và chiến đấu với báo, beo và sư tử, nên anh ta biết khá rõ về chúng.

	- Chúng ta phải đào một cái hố để lùa nó xuống. Nhưng phải bắt một con nai và mấy con nhím…

	- Nhím?

	- Lông nhím có thể cắm vào chân, mõm beo, làm nó sẽ bị chậm lại.

	- Để giết một con beo chúng ta cần nhiều thứ hơn là mấy cái lông nhím.

	- Nếu may mắn, chúng ta sẽ làm nó hốt hoảng khi tiến đến ăn con nai. Chúng ta nhảy ra, làm nó sợ, rơi xuống.

	- Nếu nó không chết?

	- Thì… chúng ta bị rắc rối ta. Beo đen thật sự là báo. Mà… loài báo thì là những con mèo to lớn nguy hiểm nhất. Chúng nhanh nhẹn, mạnh mẽ, hung dữ và leo trèo rất tài. Chúng ta không thể chạy kịp, không thể leo cao hơn.

	- Vậy là, nếu kế hoạch A thất bại, sẽ không có kế hoạch B?

	Harkat cười như mếu:

	- Không. Mà sẽ tiến thẳng tới kế hoạch S…Sợ!

	Chúng tôi tìm được một khoảng trống với một phía có một bụi rậm để ẩn núp. Với dụng cụ thô sơ là cành cây và xương thú, chúng tôi đào một cái hố sâu, đẽo những cành lớn thành những cái cọc nhọn.

	Vừa định leo xuống đáy để cắm cọc, tôi khựng lại trên thành hố, run rẩy. Tôi nhớ đến một cái hố khác, đầy cọc nhọn, đã cướp đi người thầy của tôi.

	- Sao vậy?

	Harkat hỏi, nhưng tôi chưa trả lời anh đã hiểu khi nhìn mắt tôi. Harkat thở dài:

	- Ôi! Ông Crepsley!

	- Không còn cách giết nào khác sao?

	- Không còn cách nào vì không có dụng cụ thích hợp.

	Cầm mấy cây cọc từ tay tôi, anh ta mỉm cười tiếp:

	- Đi săn mấy con nhím. Để tôi lo vụ này.

	Gật đầu biết ơn, tôi đi tìm nhím hay bất cứ thứ gì để có thể chống lại được con beo. Gần đây tôi không nghĩ nhiều về ông Crepsley. Thế giới khắc nghiệt này đã chiếm hết ý nghĩ tôi. Nhưng cái hố đã gợi lại tất cả. Một lần nữa, tôi lại thấy ông rơi xuống cái hố và tiếng gào khi ông chết. Tôi muốn đi xa khỏi cái hố và con beo. Nhưng chúng tôi phải giết con beo để biết sẽ đi đâu. Vì vậy tôi cố gắng gạt bỏ hình ảnh ông Crepsley, và đắm chìm vào công việc.

	Tôi thu lượm những cây xương rồng cứng cáp làm hoả tiễn, lấy lá và bùn trong một dòng suối, tôi nặn thành những quả bóng, hy vọng có thể tạm thời laà con beo bị mù. Cố gắng lùng sục, nhưng tôi không thấy một con nhím nào. Buổi chiều, tôi báo cho Harkat là không có lông nhím.

	Ngồi bên thành hố đã hoàn tất, Harkat bảo:

	- Không sao. Bây giờ chúng ta che phủ cái hố này, rồi đi săn một con nai. Sau đó, phó thác cho… thần linh.

	Chúng tôi phủ một lớp mỏng cành lá trên hố, rồi đi săn. Những con nai tại đây thân ngắn hơn nai trên Trái Đất, nhưng đầu lại dài hơn. Chúng cũng chạy chậm hơn, nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn. Chúng tôi bắt sống được một con nai què. Khi buộc nó vào cái cọc gần hố thì trời chạng vạng, và cả hai chúng tôi đều đã mệt nhoài.

	Thu mình dưới một tấm da nai tôi đã lạng ra bằng một (đoạn này thiếu một dòng ở trang user470037_pic692644)

	- Lỡ con beo tấn công vào ban đêm thì sao?

	- Sao cậu toàn dự kiến những chuyện xấu nhất vậy?

	- Ha ha! Phải có người biết lo xa chứ. Lúc dó sẽ là kế hoạch S, đúng không?

	- Không. Nếu nó đến vào nửa đêm, sẽ là lúc dành cho… NUHOTUBI.

	- NUHOTUBI?

	Harkat thở dài:

	- Là… Nụ hôn tử biệt.*(* Nguyên văn: KYAG – Kiss Your Ass Goodbye.)

	Đêm đó không có dấu hiệu nào của con beo, dù chúng tôi vẫn nghe tiếng gầm gừ, nghe gần hơn tiếng rống đêm trước. Trời vừa hửng sáng, chúng tôi vội vàng điểm tâm bằng quả rừng – mà chúng tôi đã thấy tụi khỉ ăn được - rồi vào vị trí trong bụi rậm đối diện với con nai và cái hố. Nếu đúng như kế hoạch, con beo sẽ tiến tới từ phía bên kia để vồ mồi, và sẽ rơi xuống hố. Nếu không, chúng tôi sẽ phải nhảy ra trong lúc nó cố kéo con nai đi, với hy vọng sẽ dồn nó vào tử lộ. Kế hoạch không hoàn hảo lắm, nhưng vẫn phải thi hành.

	Chúng tôi lặng lẽ chờ đợi từ mấy phút thành mấy giờ. Miệng khô ran, tôi luôn phải nhấp chút nước từ cái túi bằng da sóc, đã được thay cho bình da thằn lằn. Tuy nhiên không dám uống nhiều, để tiết gảim những lần phải đi… tè.

	Quá trưa chừng một tiếng, tôi bóp nhẹ vai Harkat, vì vừa thấy một vật dài và đen thấp thoáng sau những thân cây. Trong khi chăm chú nhìn, tôi thấy một cái mũi đầy, râu ria ló ra từ một gốc cây, khìn khịt đánh hơi. Tôi ngậm miệng, cầu xin con beo phóng ra. Nhưng sau mấy giây ngập ngừng, nó bỏ đi, tiến vào khu rừng tối tăm.

	Harkat và tôi nhìn nhau dò hỏi. Tôi thì thầm:

	- Chắc nó đã đánh hơi thấy tụi mình.

	- Hay nhận ra có điều khác lạ.

	Hơi nhô đầu, nhìn con nai đang gặm cỏ bên hồ, Harkat đưa ngón tay cái ra sau, nói:

	- Lùi xa thêm đi. Tôi nghĩ nó sẽ trở lại. Nếu không có chúng ta, nó sẽ tấn công con mồi.

	- Nhưng chúng ta sẽ không nhìn rõ con nai.

	- Tôi biết. Nhưng không còn cách nào nữa. Nếu nó trở lại, biết chúng ta tại đây, nó sẽ không lại gần đâu.

	Tôi theo Harkat lách sâu thêm vào cuối bụi rậm, chằng chịt dây leo và cây tầm xuân. Từ đây chúng tôi chỉ lờ mờ thấy con nai.

	Một rồi hai giờ trôi qua. Tôi bắt đầu mất hy vọng là con beo sẽ trở lại. Rồi từ khoảng trống có tiếng thở nặng nề. Con nai nhảy chồm chồm, cố thoát khỏi sợi dây trói. Có tiếng gừ gừ trong họng. Con beo. Đáng mừng hơn nữa, tiếng gầm gừ gừ từ phía bên kia hố. Nếu nó tấn công con nai từ hướng đó, sẽ lọt ngay xuống bẫy của chúng tôi!

	Harkat và tôi nín thở, nằm bất động. Chúng tôi nghe tiếng cành cây gãy khi con beo tiến gần con mồi. Rồi tiếng đỗ gãy rào rào khi một thân thể nặng nề lọt qua lớp phủ hố, rơi thẳng xuống những cọc nhọn. Một tiếng rống chói lói vang lên, làm tôi phải bịt chặt hai tai. Rồi tất cả đều hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng móng guốc con nai nện trên mặt đất, nhảy quanh miệng hố.

	Từ từ đứng dậy, Harkat lom khom nhìn cái hố. Tôi đứng dậy, nhìn theo, rồi nhìn Harkat:

	- Thành công rồi.

	Harkat cười:

	- Cậu có vẻ… không tin tưởng lắm.

	- Ồ không. Tin chứ.

	Tôi cười nói và định bước tới hố. Harkat nắm chặt cây gậy gỗ, cảnh giác tôi:

	- Thận trọng. Có thể nó còn sống. Không gì nguy hiểm hơn… một con thú bị thương.

	- Nếu nó còn sống, nó đã gào rú lên vì đau đớn rồi.

	- Có thể. Nhưng đừng liều lĩnh không cần thiết.

	Tiến lên trước tôi, Harkat lách sang trái, ra dấu cho tôi đi bên phải. Đưa cao khúc xương giống như một con dao, tôi tách khỏi Harkat. Hai chúng tôi từ từ đi vòng cho đến khi đối diện nhau bên miệng hố. Lại gần hơn, chúng tôi lấy những thân xương rồng buộc bên hông, và mấy quả bóng bùn, để ném như lựu đạn, nếu con beo còn sống.

	Harkat tới sát miệng hố trước tôi. Anh ta bỗng khựng lại, bối rối. Tôi tiến lên, và nhận ra ngay điều gì làm anh ta ngơ ngác thế. Một cái xác xiên qua những cọc nhọn, máu chảy ròng ròng. Nhưng đó không là xác beo, mà là… một con khỉ đầu chó lông đỏ!

	Tôi thì thầm:

	- Không hiểu nổi. Khỉ không gầm rú như những gì chúng ta đã nghe.

	- Nhưng sao…

	Mắt hoảng sợ, anh ta lẩm bẩm:

	- Nhìn cổ nó kìa. Rách toang. Chắc con beo đã…

	Harkat không cần nói thêm, vì biết tôi cũng cùng chung ý nghĩ: con beo đã giết con khỉ đầu chó, quăng xuống hố để đánh lừa chúng tôi. Từ trên những cành cây rất gần chúng tôi, thấp thoáng có sự di chuyển. Tôi chỉ kịp thoáng thấy một vật dài, đen tuyền bay vút xuống với những móng vuốt xoè ra và hàm mở rộng, rồi con beo đổ ụp lên tôi, với tiếng gầm đắc thắng.

	CHƯƠNG 7

	Tiếng gầm thật khủng khiếp. Nếu con beo xiết họng tôi bằng những cái nanh, chắc chắn tôi khó thoát chết. Nhưng con thú đang hưng phấn – có lẽ vì đã tỏ ra ranh mãnh hơn chúng tôi – nó lắc lư mà rống lên, trong khi tôi và nó cùng lăn đi trên mặt đất.

	Trong khi nó rống, Harkat phản ứng với một tốc độ rất tuyệt, phóng mạnh cây xương rồng. Cây xương rồng có thể nẩy khỏi đầu hoặc vai con thú, nhưng thần may mắn của ma-cà-rồng đã giúp chúng tôi, cây xương rồng lọt thỏm ngay vào cái mõm đáng sợ của con beo.

	Lập tức, nó không còn chú ý tới tôi nữa. Lắc lư đầu, nó phun, nó cào xương rồng ra khỏi miệng. Tôi hổn hển bò ra xa, quờ quạng tìm con dao bị rớt. Tay tôi vừa nắm được chuôi khúc xương, thì Harkat nhảy qua, phóng mạnh cây gỗ lên đầu con beo.

	Nếu đó là một vũ khí bằng chất liệu cứng rắn hơn, hẳn anh ta đã giết chết con beo rồi. Nhưng cây gỗ gãy làm hai khi đụng trúng sọ con thú.

	Rống lên vì đau và tức giận, nó quay lại Harkat, phun phì phì gai xương rồng, những cái răng vàng khè sáng lên trong nắng chiều. Con beo vả mạnh lên cái đầu xám của anh, rạch sâu một đường bên má trái. Harkat bật ngửa ra sau. Con thú lao tới.

	Tôi không kịp ngồi dậy, phóng ngay con dao. Khúc xương không đủ gây thương tích vào sườn con thú, nhưng làm nó bị quấy rầy, quay phắt đầu lại. Lợi dụng lúc đó, Harkat giật hai quả bóng bùn đeo bên người, và khi con beo vừa đối diện lại anh, Harkat tống ngay vào giữa hai con mắt nó.

	Kêu ré lên, con beo quay đầu chín mươi độ khỏi Harkat. Anh đâm nửa khúc cây còn lại ngay mạn sường con thú. Không thấu tới phổi nhưng làm nó chảy máu.

	Con beo nổi điên. Dù không nhìn rõ, nó nhào vào Harkat vừa rít lên vừa phun phì phì, vừa đập tới tấp bàn chân với những cái móng chết người. Harkat né tránh. Nhưng móng con beo móc trúng vạt áo của anh. Harkat chưa kịp thoát ra, con thú đã đè lên anh, nghiến răng, mù quáng tìm mặt Harkat. Harkat vòng tay quanh con thú, xiết mạnh, cố bẻ gãy xương sườn hoặc làm nó bị chết nghẹt. Tôi vội nhảy lên lưng con beo, chà xương rồng lên mắt mũi nó. Con mãnh thú, táp xương rồng, giật khỏi nắm tay tôi – suýt cắn trúng ngón cái của tôi.

	Thấy tôi bám vai con beo, và sửa soạn chà xát thêm bó xương rồng nữa, Harkat khò khè nói:

	- Xuống đi.

	- Tôi có thể…

	- Xuống!

	Không thể cãi lại một tiếng kêu như thế. Tôi buông con beo, tụt xuống đất. Harkat xiết chặt vòng tay hơn, quay tìm cái hố. Ghì chặt con vật đang vùng vẫy, trườn tới bên hố, anh… tự quăng mình xuống!

	- Harkat!

	Tôi thét lên, vươn tay như có thể níu anh ta lại. Hình ảnh ông Crepsley rơi xuống hố dầy cọc nhọn trong Hang Báo Oán thoáng hiện về, và đầu óc tôi quánh lại như chì. Một tiếng huỵch ghê rợn và tiếng rít đau đớn khi con beo bị xiên qua cọc. Không âm thanh nào từ Harkat. Tôi nghĩ, anh ta nằm dưới con beo và đã chết ngay khi rơi xuống.

	- Không!

	Tôi rên lên, cố đứng dậy, tập tễnh tiến lại bên hố. Quá lo lắng cho Harkat, tôi suýt lộn xuống dưới. Trong khi đang cố đứng vững, tôi nghe một tiếng rên nho nhỏ, rồi thấy đầu Harkat quay lại. Anh ta nằm trên con beo và… còn sống!

	Tôi mừng rỡ kêu lên:

	- Harkat.

	Harkat hổn hển:

	- Giúp… tôi… lên

	Bốn chân con beo còn động đậy, nhưng không còn là mối đe doạ nữa. Dù có muốn, nó cũng không còn đủ sức giết Harkat.

	Nằm sấp, tôi vươn tay xuống. Nhưng Harkat không thể với lên. Anh nằm ngửa trên con beo, và mặc dù nó và con khỉ đầu chó bên dưới đã ngập trên những cây cọc, nhưng chân, bụng và ngực của Harkat cũng bị rách nhiều vết. Nhưng vết thương cánh tay anh ta mới là vấn đề. Một cây cọc xiên qua cánh tay trái.

	- Chờ đó.

	Tôi nói rồi nhìn quanh tìm một thứ có thể thả xuống để kéo anh ta lên. Tôi nghe tiếng Harkat làu bàu:

	- Không nằm đây thì đi đâu được.

	Không có dây thừng, nhưng chung quanh đây rất nhiều dây leo. Chạy tới cây gần nhất, tôi cắt một khúc dài chừng hai mét bằng móng tay. Nắm chặt hai đầu, tôi kéo thử. Dây rất dai. Tôi trở lại hố, thả một đầu dây bằng tay phải, rồi giật tay trái khỏi cọc. Harkat thở hồng hộc, khi da thịt toạc khỏi cọc gỗ. Nắm chặt dây, anh ta đu chân lên vách hố, vừa kéo dây vừa đi lên.

	Gần lên tới nơi, Harkat trượt chân. Tôi thấy ngay sức nặng của anh ta sẽ kéo cả hai xuống hố. Buông vội dây, tôi ép bụng sát miệng hố, chộp lấy tay Harkat.

	Tôi không chạm được tới tay anh ta, nhưng nắm trúng cánh tay áo trái. Một tiếng toạc rách ghê rợ vang lên, làm tôi tưởng đã tuột mất Harkat. Nhưng vải áo vẫn còn và sau mấy giây đong đưa đầy nguy hiểm, tôi đã kéo anh chàng Tí Hon ra khỏi hố.

	Lăn mình, nằm ngửa, Harkat nhìn lên trời. Cái mặt màu xám vá víu làm anh ta càng giống một xác chết. Cố đứng dậy, nhưng hai chân run rẩy, tôi buông mình nằm xuống kế bên Harkat. Hai chúng tôi im lặng nằm đó, thở nặng nề, lòng bàng hoàng với sự thật là mình vẫn còn sống.

	CHƯƠNG 8

	Tôi săn sóc cho Harkat bằng mọi cách tốt nhất có thể. Rửa vết thương bằng nước suối, xé áo khoác của tôi thành những dải băng để băng bó. Nếu là một ma-cà-rồng hoàn toàn, tôi đã dùng nước bọt để khép lại những vết cắt, nhưng là một ma-cà-rồng nửa mùa, tôi không có được khả năng đó.

	Những vết thương bị beo cào trên mặt cần phải khâu, nhưng chúng tôi đều không có kim chỉ. Tôi đề nghị dùng một mảnh xương nhỏ và tóc, nhưng Harkat phẩy tay, cười nói:

	- Mặt tôi đủ vết khâu lằng nhằng rồi. Cứ để nó tự lành. Tôi không thể nào xấu hơn nữa đâu.

	- Chính xác.

	Tôi phì cười nói, rồi nghiêm mặt:

	- Hãy nhìn vào khía cạnh sáng sủa hơn đi.

	Rồi nhún vai, Harkat tiếp:

	- Nếu bị nhiễm độc thì tôi… tiêu đời. Ở đây… không có bệnh viện. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa.

	Tôi dìu Harkat đứng dậy, rồi cùng tới bên hố. Harkat khập khiễng hơn bình thường – từ trước, chân trái anh ta hơi bị thọt – nhưng anh ta bảo không đau lắm. Đứng nhìn xuống hố, tôi không thể tin nổi chúng tôi đã chiến thắng. Đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác, nếu thần linh ma-cà-rồng có thật, thì các vị đó luôn phù hộ và giúp đỡ mỗi khi tôi gặp tai hoạ khốn cùng.

	Một lúc sau, Harkat hỏi:

	- Cậu biết điều gì làm tôi lo ngại nhất không? Ông Tí Nị đã nói: con beo chỉ là mối lo ngại nhỏ nhất của chúng ta. Điều đó có nghĩa là, phía trước còn chuyện đáng lo hơn.

	- Bây giờ ai là kẻ bi quan đây? Muốn tôi xuống hố đem con beo lên hả?

	- Để đến mai. Bây giờ chúng ta nhóm lửa, ăn, rồi nghỉ… Sáng mai sẽ kéo nó lên.

	Với tôi, như vậy là quá ổn. Harkat dùng đá lửa nhóm bếp. Tôi làm thịt con nai. Ngày xưa, hẳn tôi đã thả nó đi, nhưng ma-cà-rồng là loài ăn mồi sống. Chúng tôi săn giết, không hề áy náy như bất kỳ loài thú hoang dã nào. Nấu xong, thịt nai dai như dây thừng, nhưng chúng tôi ăn rất ngon lành, cả hai đều biết rõ: chúng tôi đã may mắn đến thế nào, nên mới không bị trở thành món ăn chính của đêm nay.

	Sáng hôm sau, tôi leo xuống hố, gỡ con beo khỏi những cây cọc. Để lại con khỉ đầu chó tại chỗ, tôi chuyển con beo lên cho Harkat. Con beo rất nặng, nhưng chúng tôi mạnh hơn người thường nhiều, nên việc này không đến nỗi quá vất vả.

	Quan sát con beo đen bóng, chúng tôi thắc mắc, bằng cách nào nó có thể chỉ đường cho chúng tôi. Tôi đề nghị:

	- Có lẽ chúng mình mổ ra xem bên trong có cái hộp nhỏ nào không.

	- Cũng đáng thử đấy.

	Harkat đồng ý, rồi lật ngửa con beo. Anh ta vừa định đưa nhát mổ đầu tiên, tôi kêu lên:

	- Khoan.

	Lớp da bên dưới không đậm màu như toàn thân con beo. Tôi thấy những vết vẽ trên lớp da căng thẳng. Tìm trong đống dao tự chế, lấy một con lưỡi sắc, tôi cạo lông bụng con beo chết. Những vệt lằn lộ ra dần.

	Harkat bảo:

	- Chỉ là một vết thẹo.

	- Không. Nhìn những hình tròn và cách chúng toả ra. Rõ ràng là đã được rạch thầnh. Giúp tôi cạo sạch bụng nó đi.

	Không bao lâu bụng con beo được cạo sạch lông, để lộ ra một bản đồ chi tiết. Chắc nó đã được rạch lên bụng con beo này từ nhiều năm trước, có thể từ khi nó còn là beo con. Tận cùng bên phải bản đồ là một dấu X, dường như cho biết vị trí hiện thời của chúng tôi. Bên trái có một vòng tròn, giữa vòng tròn có những chữ viết. Tôi đọc:

	- Đi tới nhà của con cóc lớn nhất thế giới. Chộp lấy những quả cầu dẻo.

	Chỉ có thể. Đọc thêm mấy lần nữa, rồi chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Harkat hỏi:

	- Cậu nghĩ “dẻo” là gì?

	- Có lẽ… một thứ gì đó liên quan tới kẹo dẻo.

	Vẻ nghi hoặc, Harkat lưỡng lự nói:

	- Nghĩa là… chúng ta phải đi tìm một… con cóc lớn nhất thế giới. Rồi chộp bắt những quả cầu… bằng kẹo dẻo?

	- Đây là cung cách của lão Tí Nị. Cái gì lão cũng đem ra làm trờ đùa. Tốt nhất là chúng ta đi theo bản đồ từ đây tới vòng tròn. Tới đó, sẽ tính sau.

	Harkat gật, rồi cầm dao sửa soạn cắt mảnh bản đồ trên da bụng con beo. Tôi ngăn lại.

	- Này, để tôi. Tôi lẹ tay hơn.

	Trong khi tôi thận trọng cắt quanh bản đồ và lạng bộ thịt lớp trong, Harkat đi quanh con vật chết trầm ngâm suy nghĩ. Khi tôi cắt xong miếng da và đang chùi máu lên cổ, Harkat ngừng lại, nói:

	- Cậu có nhớ, ông Tí Nị nói là hé lộ… một manh mối về nhận dạng tên tuổi của tôi không?

	- Có. Chắc đó là thông điệp trong vòng tròn.

	- Tôi không tin. Dù trước khi chết là bất kỳ ai, tôi không tin mình là… một con cóc.

	Tôi rúc rích cười:

	- Có thể anh là… hoàng tử ếch.

	- Ha ha! Cười không nổi. Tôi tin chắc mấy chữ đó không liên quan tới mình. Phải có một điều gì khác.

	- Nếu anh muốn kiểm tra trong bụng nó, cứ tự nhiên. Tôi xong việc tấm bản đồ rồi.

	Tôi đứng tránh sang một bên, không muốn tham gia vào công việc gớm ghiếc đó. Vừa quay đi, tôi chợt nhìn mõm con beo. Môi nó cong lên thành một cái nhe răng cứng đờ, chết chóc. Tôi nắm tay Harkat nói nhỏ:

	- Nhìn kìa!

	Nhìn theo tay tôi, Harkat tiến lại mồm con thú, vén môi nó lên và chùi sạch hết mấy cái manh. Trên mỗi răng có một chữ đen nhỏ. Một chữ A, một chữ K và một chữ M…

	Harkat hớn hở:

	- Đó. Chắc chắn là đây rồi.

	- Để tôi lật đầu nó lên cho anh đọc tất cả.

	Tôi chưa nói hết câu, Harkat nắm một cái răng lớn nhất, tay kia ngoáy răng mũi dao vào chân răng. Thấy anh ta có ý định nhổ hết răng. Tôi quay đi để anh tự làm.

	Sau khi hoàn tất, Harkat đem răng ra suối rửa sạch máu, rồi trở lại, trải những cái răng trên mặt đất. Chúng tôi cùng cúi xuống, cố gắng giải đoán mật mã. Có hai chữ A, còn lại những chữ D, H, K, L, M, R, S, T và U chỉ có một.

	Harkat nói:

	- Phải cố gắng tìm ra một thông điệp từ những chữ này.

	- Mười một chữ. Không thể là một thông điệp dài.

	Tôi xê dịch những chữ cái cho đến khi thành – THUA MA. Thừa năm chữ D, K, L, R, S.

	Harkat cố gắng xếp thành – KHA SAU. Vẫn dư ra năm chữ.

	Trong khi tôi đang sắp xếp lại, Harkat thở dài thườn thượt, đẩy tôi sang một bên, thu dọn lại mấy cái răng. Tôi hỏi:

	- Anh tìm ra rồi à?

	- Rồi. Nhưng chẳng là manh mối quái gì hết. Chỉ là trò đùa… đầy tự mãn của Tí Nị.

	Bày lại mấy cái răng, anh ta chỉ tay, cay đắng đọc:

	- HARKAT MULDS

	- Để làm gì chứ? Chỉ phí thời gian.

	- Ông Tí Nị khoái đùa với thời gian.

	Thở dài, Harkat gói mấy cái răng vào miếng vải, cất trong áo.

	Tôi hỏi:

	- Giữ làm quái gì?

	- Chúng rất sắc. Có thể hữu dụng đấy.

	Đứng dậy, lại gần miếng bản đồ đang phơi dưới nắng, Harkat hỏi tôi:

	- Chúng ta có nên dùng cái này không?

	- Nếu nó chính xác.

	Vừa cuốn bản đồ rồi bỏ vào trong áo cùng gói răng Harkat vừa nói:

	- Vậy thì tiếp tục đi. Tôi đang nóng lòng gặp con cóc lớn nhất thế giới đây.

	Nhìn tôi, Harkat cười cười:

	- Và để xem có người họ hàng nào giống mình không.

	Cười ha hả, chúng tôi cùng nhau xuyên qua rừng cây bỏ lại sau đám mây côn trùng kéo tới, mở đại tiệc trên xác Chúa tể rừng xanh vừa chiến bại.

	CHƯƠNG 9

	Khoảng ba tuần sau, chúng tôi tới bờ một đầm lầy lớn – đó là vùng đã được khoanh tròn trên bản đồ. Đoạn đường vừa qua tương đối dễ đi. Hình vẽ trên bản đồ rất đơn giản. Dù địa hình có nhiều chướng ngại – bụi rậm tràn lan – nhưng không có vẻ đe dọa tới mạng sống. Những vết thương của Harkat đã lành và không có biến chứng gì, nhưng bên má trái lồ lộ ba cái thẹo, trông như bị ma-cà-chớp rạch mặt.

	Từ đầm lầy bốc lên mùi nước hôi hám và mùi cây cối mục thối. Không gian dày đặc côn trùng. Chúng tôi bắt gặp hai con rắn nước, giết chết, rồi ngấu nghiến ăn thịt một con chuột to đùng có bốn mắt vàng khè.

	Tôi lẩm bẩm:

	- Không thể nào ưa nổi cảnh này.

	- Cậu chưa thấy những gì xấu nhất đâu.

	Harkat vừa nói vừa chỉ tay về một cù lao nhỏ nhô khỏi mặt nước. Lúc đầu tôi không hiểu anh ta nói gì – cù lao trơ trọi, chỉ có ba khúc cây lớn – nhưng rồi một trong ba "khúc cây"... di động. Tôi rít lên:

	- Cá sấu!

	- Tin rất xấu dành cho cậu đó.

	- Sao lại là tôi?

	Harkat cười hì hì:

	- Tôi vật lộn với con beo rồi. Mấy con cá sấu là... của cậu.

	- Anh khôi hài hơi bị vô duyên đó, Mulds. Hãy đi vòng qua đầm lầy, cố gắng tìm mấy con cóc thì đúng hơn.

	- Cậu biết không có đường vòng mà. Phải lội qua thôi.

	Tôi thở dài.

	- Biết. Nhưng ít ra cũng phải cố thử tìm một điểm nào không có cá sấu canh giữ chứ.

	Suốt mấy giờ chúng tôi đi theo mí nước đầm lầy, không thấy bóng dáng một con cóc nào, chỉ có mấy con nhái màu nâu, rất nhiều rắn và cá sấu. Sau cùng chúng tôi tới một khu vực không có loài thú ăn thịt, nước nông và ít hôi hám hơn những nơi khác.

	Vừa kéo cao áo choàng xanh lên khỏi gối, Harkat vừa lèm bèm:

	- Ước gì có đôi ủng cao cổ của ông Tí Nị.

	Xăn ống quần jeans, tôi thở dài, sửa soạn đặt chân xuống nước:

	- Tôi cũng ước vậy. Tôi còn chợt nghĩ, đoạn này rất có thể đầy cá piranha* (Piranha là loài cá nước ngọt Nam Mỹ, rất phàm ăn), vì vậy mới không thấy con cá sấu hay con rắn nào.

	Harkat trợn đôi mắt xanh lè tròn xoe nhìn tôi:

	- Cậu đừng nói ra những chuyện ngốc nghếch đó, được không?

	- Tôi nói nghiêm túc đó.

	Quì gối, tôi cúi nhìn mặt nước tĩnh lặng, nhưng đục ngầu, không thể thấy được gì.

	Harkat nói:

	- Piranha chỉ tấn công khi đánh hơi thấy máu. Dù có piranha, nếu chúng ta không bị thương chảy máu, đâu có sao.

	- Những lúc như thế này, tôi càng ghét lão Tí Nị.

	Đặt chân xuống đầm lầy, tôi ngừng lại nghe ngóng, sẵn sàng nhảy lên khi có dấu hiệu bị cắn, rồi bắt đầu lội về phía trước. Harkat theo sát sau tôi.

	Mấy tiếng sau, trời xâm xẩm tối, chúng tôi tới một bãi hoang. Harkat và tôi lên khỏi nước, nằm vật ra mà thở. Tôi đắp tấm da nai đã dùng suốt mấy tuần qua. Harkat nằm dưới tấm bản đồ cắt từ bụng con beo đen. Nhưng chúng tôi chỉ chập chờn ngủ. Đầm lầy vang lên đủ thứ âm thanh: côn trùng, ếch nhái, và những tiếng vỗ nước không thể nhận ra là gì. Khi thức dậy vào sáng hôm sau chúng tôi rùng mình, mắt cay sè.

	Chỉ một điều đáng mừng là nước trong đầm lầy này không sâu lắm. Thỉnh thoảng chúng tôi bị sa chân xuống chỗ trũng, chìm nghỉm vào dòng nước bẩn thỉu, nhưng ngoi được lên ngay. Nhưng hầu hết thời gian lội qua nước không cao quá thắt lưng chúng tôi. Mặc dù dày đặc côn trùng và đỉa, chúng không quấy rầy chúng tôi. Da chúng tôi quá rắn chắc và máu có chất độc.

	Mỗi khi thấy cá sấu, chúng tôi đánh vòng, tránh xa. Dù nhiều lần bị rắn tấn công, nhưng chúng tôi mạnh và nhanh nhạy hơi chúng. Tuy nhiên vẫn phải luôn cảnh giác, một sơ sảy nhỏ là... tiêu luôn.

	Chúng tôi đã vượt qua một vạt toàn lau sậy. Tóc và áo quần chúng tôi dính đầy hạt cỏ lau.

	Harkat nói:

	- Cho đến lúc này vẫn không có con piranha nào.

	- Trong trường hợp này, tôi hoan hỉ nhận sai lầm.

	- Có thể chúng ta phải mất tới... mấy tháng mới tìm ra... con cóc này.

	- Để xác định bất cứ điều đặc thù nào trong một đầm lầy như thế này, trung bình thì cũng phải mất thời gian rất lâu. Nhưng lão Tí Nị rất thích lừa bịp thời gian. Hơn nữa, lão muốn chúng ta tìm ra con cóc đó, tôi tin chắc chúng ta sẽ sớm tìm ra.

	- Nếu vậy... có lẽ chúng ta đừng làm gì nữa... cứ ngồi chờ con cóc đến...

	- Không được. Lão bày trò này để chúng ta phải đổ mồ hôi tìm kiếm. Nếu ngồi ì tại đây – không đi về hướng tây như lão nói – chúng ta sẽ không chạm được đến trò chơi dưới ảnh hưởng của lão nữa. Lão không để chúng ta làm theo ý mình đâu.

	- Cậu có vẻ như đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này?

	Tôi cười lớn:

	- Trong cái thế giới ảm đạm này còn gì khác nữa để làm đâu.

	Phủi sạch hoa cỏ lau, chúng tôi nghỉ ngơi thêm mấy phút, rồi tiếp tục lặng lẽ lội trong làn nước đục ngàu. Luôn đảo mắt, cảnh giác những con thú ăn thịt, chúng tôi tiến sâu hơn vào giữa đầm lầy.

	Vào lúc mặt trời lặn, từ giữa một hòn đảo bao quanh đầy bụi rậm và những thân cây xương xẩu, vang vọng đến tai chúng tôi tiếng "ồm ộp" trầm trầm. Chúng tôi nhận ra ngay – cũng như khi nhận ra tiếng gầm của con beo – đó là con cóc chúng tôi đang tìm kiếm. Lội tới rìa đảo, chúng tôi ngừng lại để cân nhắc mọi khả năng.

	Harkat nói:

	- Mấy phút nữa mặt trời sẽ lặn hết. Có lẽ chúng ta nên chờ tới sáng.

	Tôi chỉ lên trời:

	- Nhưng đêm nay trăng gần đầy. Có thể đây là thời điểm tốt để hành động... Đủ sáng để thấy, đủ tối để ẩn núp.

	Harkat trêu chọc:

	- Này... hình như cậu có vẻ sợ... con cóc đó?

	- Nhớ bầy ếch nhái của bà Evanna không?

	Bầy ếch nhái gác nhà của bà phù thủy lưỡi đầy túi nọc độc chết người.

	Harkat bảo:

	- Thôi được. Khi trăng lên chúng ta sẽ tiến vào. Nếu... không thích khi thấy nó, chúng ta có thể rút lui vào sáng mai.

	Chúng tôi lom khom bên lề đảo trong khi trăng từ từ lên, rọi sáng bầu trời. Rồi tôi rút dao, Harkat cầm cây giáo, chúng tôi đi xuyên qua cây lá ẩm ướt, từ từ bò qua những gốc cây. Mấy phút sau, tới một khoảng trống ngay giữa đảo, chúng tôi núp trong một bụi rậm, có thể nhìn rõ những gì trước mắt.

	Một hào nước rộng bao quanh một ụ đất bùn và cỏ lau. Từ bên phải qua bên trái hào nước, mỗi bên có khoảng năm sáu con cá sấu nằm chờ. Trên đỉnh ụ đất là một con cóc... Một con quái vật! Thân hình xù xì, dài hai mét, một cái đầu đồ sộ với cặp mắt lồi và cái mồm khổng lồ. Da nó nhăn nheo, đen, xanh, nâu. Toàn thân đầy mụn rỉ rỉ mủ vàng. Những con đỉa – đen bóng, mập ú – chậm chạp trườn mình trên da con cóc, như những đểm làm đẹp di động, đang hút mủ.

	Trong khi chúng tôi lom lom nhìn con cóc khổng lồ, con chim – như một con quạ – vụt bay qua. Con cóc hơi ngẩng đầu, mồm mở rộng, lưỡi phóng ra – dài và dày đến bất ngờ – chộp ngay con chim từ trên không. Chỉ với một tiếng kêu, vài cái vỗ cánh, con quạ biến mất. Hàm nhúc nhích, con cóc tóp tép nhai.

	Quá bàng hoàng vì ngoại hình của con cóc, tôi không chú ý tới những quả bóng trong suốt chung quanh người nó. Cho đến khi Harkat chỉ tay, tôi mới thấy. Con cóc đang ngồi trên một thứ giống những "quả cầu dẻo". Chúng tôi phải vượt qua hào nước, lấy trộm những quả cầu dưới nó.

	Rút lại phía sau, chúng tôi ngồi trong bóng tối của một bụi rậm, bàn tính cách hành động. Tôi thì thầm hỏi:

	- Biết chúng ta cần gì chưa?

	- Cần gì?

	- Bình mứt dẻo lớn nhất thế giới.

	- Nghiêm túc đi mà. Làm sao chúng ta lấy được mấy quả cầu, mà không bị con quái đó cắn đứt đầu chứ?

	- Chúng ta sẽ lén tiến lại từ phía sau. Hy vọng nó không chú ý. Tôi đã thấy nó thè lưỡi bắt con quạ, hai bên lưỡi không có túi nọc độc.

	- Còn cá sấu? Chúng chờ tấn công con cóc hả?

	- Không đâu. Theo tôi, chúng bảo vệ con cóc, sống hòa thuận với nó như lũ đỉa kia vậy.

	- Chưng từng nghe cá sấu làm chuyện đó.

	- Tôi cũng chưa từng nghe một con cóc lớn hơn con quạ. Ai biết được hoạt động ở cái thế giới điên rồ này như thế nào? Có thể tất cả cóc ở đây đều cỡ đó.

	Cách tốt nhất chúng tôi có thể làm là khuấy rối cho nó đãng trí, lẻn vào, chộp mấy quả cầu, rồi chuồn... thật lẹ. Rút lui tới rìa đảo, chúng tôi lội qua đồng lầy, tìm một thứ có thể làm xao lãng mấy con cá sấu. Chúng tôi giết mấy con chuột nước lớn, bắt ba sinh vật chưa từng thấy bao giờ. Hình dáng chúng như rùa, nhưng mai mềm và có thể nhìn suốt qua, và chín cái vây cực mạnh. Tuy nhiên chúng vô hại, chỉ có thể tự vệ bằng tốc độ. Chúng tôi bắt được là nhờ chúng bị kẹt trong đám cỏ rối, hoặc bờ đất khi bị truy đuổi.

	Khi trở lại đảo, chúng tôi núp trong lùm cây, Harkat thì thầm:

	- Tôi nghĩ, cách tốt nhất là... chỉ một trong hai chúng ta leo lên chỗ con cóc, kẻ còn lại hỗ trợ bằng cách ở lại, quăng chuột và... rùa cho mấy con cá sấu.

	- Có lý. Nhưng ai sẽ leo lên?

	Harkat cười ngượng nghịu:

	- Tôi nghĩ... cậu nên leo lên.

	- Hả?

	- Cậu nhanh nhẹn hơn tôi. Có cơ may chạy thoát thân dễ hơn. Nhưng tất nhiên nếu... cậu không thích thì...

	- Vớ vẩn. Để tôi leo. Nhưng phải bảo đảm giữ cho mấy con cá sấu bận rộn đó.

	- Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

	Nói xong, Harkat men theo hướng trái, tìm vị trí lý tưởng để phóng chuột và mấy con thú giống rùa.

	Tôi lần mò đi vòng ra sau con cóc, rồi lẩn xuống bờ hào nước. Nhặt một cành cây gần bên, tôi thử độ sâu. Nước không sâu lắm. Tôi tin là có thể lội sáu bảy mét tới chỗ con cóc ngồi.

	Bên trái có tiếng sột soạt, một con rùa bay vút trong không khí, rơi xuống giữa mấy con cá sấu bên phải tôi. Lập tức, tụi cá sấu táp nhau, tranh mồi. Tôi dìm mình xuống dòng nước sền sệt lạnh ngắt, đầy cành khô, côn trùng chết và chất nhầy từ con cóc thải ra. Bất chấp sự ghê tởm, tôi lội đến gần con cóc đang lom lom nhìn xuống mấy con cá sấu đang tranh giành ăn. Những quả cầu giống kẹo dẻo rải rác gần con cóc. Tôi nhặt hai quả, vừa định nhét vào trong áo, lớp vỏ mỏng của chúng bị vỡ ngay, làm ứa ra một chất lỏng trong và dính.

	Nhìn lên, tôi thấy thêm một con rùa và một con chuột bay vút qua đầu. Nghĩa là Harkat chỉ còn một con rùa nữa thôi. Tôi phải hành động cấp tốc. Trườn lên ụ đất, tôi với tay tới những quả cầu kế cận con cóc khổng lồ. Những quả cầu nhớp nháp mủ, được cấu tạo bằng chất con cóc nôn mửa ra, hôi thối đến làm tôi phát ói. Nín thở, tôi lau bớt mủ, tìm được một quả cầu không bể vỡ. Tôi tìm được từ quả này tới quả khác, đủ kích cỡ. Từ năm sáu phân tới hai mươi phân đường kính. Tôi vội vàng bỏ hết vào trong áo. Đúng lúc đó, hai mắt lồi hung dữ của con cóc quay lại, nhìn tôi.

	Quay phắt lại, tôi loạng choạng chạy xuống hào nước. Con cóc thè lưỡi, quất mạnh lên vai phải, làm tôi ngã sấp. Đứng dậy, tôi phun phì phì vừa nước vừa mủ lầy nhầy khỏi miệng. Bị lưỡi cóc quất thêm một cú lên đỉnh đầu... làm tôi bay đi. Khi choáng váng đứng dậy, tôi thấy nhiều vật thể đang trườn mình vào hào nước. Đám cá sấu đã thanh toán hết mồi của Harkat. Bây giờ chúng đang đuổi theo một con mồi mới... là tôi!
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	Quay lưng lại mấy con cá sấu, tôi loạng choạng chạy. Nếu không bị quất thêm một cú bằng lưỡi cóc, tôi đã có thể trườn tới bờ. Lần này nó cuốn đầu lưỡi quanh người tôi, quay tôi ngược lại phía nó. Con cóc không đủ mạnh để kéo tôi lên ụ đất. Tôi rơi xuống gần đó. Vừa đứng bật dậy, hổn hển thở, tôi thấy ngay con cá sấu đầu tiên đang lao tới. Không còn đủ thời gian vào bờ nữa rồi.

	Đứng tại chỗ, tôi chuẩn bị chờ cá sấu tấn công. Mục tiêu của tôi là đóng chặt hàm nó lại. Những cái móng trước nhỏ xíu không thể gây thương tích nặng cho tôi. Nhưng giả dụ tôi có thể khống chế được nó, nhưng còn cả bầy đang ào ạt theo sau con đầu đàn.

	Tôi thoáng thấy Harkat phóng xuống nước, lao tới giúp tôi. Nhưng chắc chắn khi anh ta tới nơi thì cuộc chiến đã tàn từ lâu rồi. Con cá sấu đầu tiên nhắm thẳng tôi, mắt long lanh hung dữ, nanh nhe ra. Quá nhiều nanh, quá dài, quá sắc! Tôi dang hai tay, chuẩn bị khép hàm nó lại...

	Rồi... trên bờ phải một cái bóng xuất hiện, vừa lanh lảnh rít lên những tiếng khó hiểu, vừa đưa cao hai tay vung vẩy.

	Một tia chớp sáng lóe trên bầu trời. Lấy hai tay bịt vội mắt, vài giây sau tôi buông tay để thấy: con cá sấu lao không trúng tôi, và đang bị mắc cạn trên bờ. Cả bầy đều đang cố bơi lòng vòng trong bùn, đâm sầm vào nhau. Trên gò đất, con cóc cúi đầu kêu ồm ộp, không chú ý tới tôi nữa.

	Tôi nhìn từ những con cá sấu tới Harkat đang sững sờ bối rối, tới bóng người trên bờ. Khi người đó hạ hai tay xuống, tôi thấy đó là... một người đàn bà. Và khi người đó bước ra khỏi lùm cây tối, tôi nhận ra mái tóc dài bù rối và thân hình cuốn đầy dây thừng.

	Không thể tin nổi, tôi rú lên:

	- Bà Evanna!

	Ngừng lại sát bờ hào nước, bà phù thủy làu bàu:

	- Giờ giấc khá chính xác, kể cả theo tiêu chuẩn của ta.

	Harkat cũng kêu lên:

	- Bà Evanna hả?

	Nhìn bầy cá sấu và con cóc, bà phù thủy nói:

	- Ta đã ếm bùa làm chúng tạm thời mù quáng, nhưng không kéo dài đâu. Nếu quí mạng sống, hai ngươi hãy rời khỏi nơi này ngay.

	Tôi lắp bắp:

	- Nhưng vì sao... từ đâu...

	Thận trọng lách qua những con cá sấu đang vùng vẫy, Harkat đến gần nói:

	- Lên chỗ khô ráo nói chuyện này. Cậu có lấy được quả cầu nào không?

	Rút một quả cầu ra khỏi áo, tôi vẫn không hết thắc mắc:

	- Có. Nhưng sao bà ấy...

	- Chuyện đó hỏi sau.

	Vừa nói, Harkat vừa đẩy tôi đến vùng an toàn hơn. Trườn tới bờ, tôi bò khỏi hào nước đầy bùn. Bà Evanna nắm lưng áo, kéo tôi lên. Sau đó nắm áo choàng của Harkat, lôi anh ta lên bờ.

	- Mau. Không nên ở lại đây tới khi chúng có thể nhìn được lại. Con cóc đó xấu tính lắm, rất có thể nó sẽ nhảy theo chúng ta.

	Tôi và Harkat cùng tự hỏi nếu con cóc đó vồ được chúng tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra, rồi hấp tấp đi theo bà phù thủy.

	Bà Evanna cắm trại trên một hòn đảo nhỏ, cách đảo có con cóc chừng vài trăm mét. Tới nơi, chúng tối thấy một bếp lửa đang cháy, nồi súp rau quả đang bập bùng sôi. Một áo chùng xanh cho Harkat và một quần nâu, một sơ mi dành cho tôi.

	Kiểm tra nồi súp, bà Evanna ra lệnh:

	- Cởi đồ ướt ra, lau khô người, mặc quần áo vào.

	Harkat và tôi lom lom nhìn bà phù thủy, tới bếp lửa, rồi tới quần áo. Tôi nói:

	- Có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng bà... đã chờ đợi chúng cháu à?

	- Tất nhiên. Ta đã ở đây từ tuần trước. Biết là hai người không thể tới nhanh đến thế, nhưng ta vẫn đến trước cho chắc ăn.

	Harkat hỏi:

	- Sao bà biết chúng tôi... đang tới?

	Evanna thở dài:

	- Thôi nào. Các ngươi biết năng lực phép thuật và tài tiên đoán những sự kiện tương lai của ta rồi mà. Đừng quấy rầy ta với những câu hỏi không cần thiết đó nữa.

	Tôi khích lệ bà ta:

	Vậy thì cho cháu biết, vì sao bà có mặt tại đây và vì sao bà đã giải cứu chúng cháu. Như cháu nhớ thì bà luôn nói là không thể can thiệp vào cuộc chiến này?

	- Ta không can thiệp vào cuộc chiến với ma-cà-chớp. Còn đây là chuyện cá sấu và cóc. Ta hoàn toàn thoải mái. Sao chưa thay quần áo, ăn chút súp ngon lành, trước khi làm phiền ta bằng những câu hỏi chết tiệt của các ngươi.

	Chúng tôi làm theo lời bà, vì thật tình đứng đó vừa ướt vừa đói chẳng thú vị gì. Ăn xong, tôi hỏi bà Evanna có thể cho biết chúng tôi đang ở đâu không. Bà ta nói ngay:

	- Không.

	Harkat hỏi:

	- Bà có thể... chuyển Darren về...

	Tôi phản đối ngay:

	- Tôi không về đâu hết.

	- Cậu suýt nữa bị cá sấu nuốt chửng đó. Tôi không thể để cậu liều mạng...

	Bà Evanna cắt ngang:

	- Đừng cãi nhau vô ích. Ta không có khả năng chuyển bất cứ ai trong hai mi trở lại.

	Harkat cãi:

	- Nhưng bà đã có thể... tới đây. Chắc chắn phải có khả năng... trở về.

	- Không đơn giản như thế đâu. Nếu giải thích, ta phải tiết lộ sự thật mà ta cần bảo mật. Ta chỉ có thể nói rằng, ta tới đây không như cách của hai ngươi. Ta không thể mở cánh cửa giữa thế giới thật tế mà hai ngươi đã biết và thế giới này. Chỉ Desmond Tí Nị mới có thể làm được điều đó.

	Giống như lão Tí Nị, không dễ gì moi móc được thông tin chính xác từ bà phù thủy này. Chúng tôi đành bỏ qua. Tôi hỏi qua chuyện khác:

	- Bà có thể cho chúng cháu biết bất cứ điều gì trong cuộc tìm kiếm này không? Chúng cháu phải đi đâu và phải làm gì?

	- Ta sẽ hướng dẫn các ngươi tới chặng tiếp theo. Vì tham gia một phần vào cuộc tìm kiếm của hai người, nên ta đã can thiệp vào để hành động... một thời gian ngắn.

	Mừng rỡ vì có người dẫn đường, tôi reo lên:

	- Bà đi cùng chúng cháu?

	Evanna cười:

	- Đúng. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Có thể là mười hay mười một ngày. Sau đó các ngươi tự đi.

	Đứng dậy, bà nói tiếp:

	- Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Tại đây, các ngươi có thể ngủ ngon lành. Chiều ta trở lại, rồi chúng ta chuẩn bị lên đường.

	Harkat hỏi:

	- Lên đường đi đâu?

	Dù có nghe, bà phù thủy cũng không trả lời. Mấy giây sau khi Evanna đi khỏi, không còn gì nữa để làm, chúng tôi dọn cỏ, rồi nằm xuống ngủ.

	CHƯƠNG 11

	Sau khi điểm tâm, bà Evanna đưa chúng tôi ra khỏi đầm lầy, xuyên qua vùng đất cằn cỗi phía nam. Không thiếu sinh khí như sa mạc vừa qua, nhưng trên vùng đất đỏ này chỉ lưa thưa cây cỏ, thú vật gầy trơ xương.

	Suốt mấy ngày đêm, chúng tôi khéo léo gặng hỏi bà phù thủy: chúng tôi đang đi đâu, Harkat từng là ai, những quả cầu dẻo để làm gì, và phía trước có gì chờ đợi. Chúng tôi xen những câu hỏi khi đang chuyện trò bình thường, hy vọng bà ta không để ý. Nhưng bà ta tính như rắn, không hé lộ điều gì. Dù bực mình vì Evanna không tiết lộ điều gì về hoàn cảnh của chúng tôi, nhưng bà ta là một người đồng hành rất tuyệt. Sắp đặt chỗ ngủ mỗi đêm chỉ trong vòng mấy giây, cho chúng tôi biết cái gì có thể hay không thể ăn (nhiều giống thú và cây cỏ có nọc độc hoặc khó tiêu hóa). Bà còn kể chuyện hay ca hát làm chặng đường dài vất vả thành thú vị.

	Nhiều lần tôi hỏi thăm bà về Chiến Tranh của Các Vết Thẹo, ông Vancha March, các ông hoàng và tướng quân ma-cà-rồng. Nhưng bà chỉ lắc đầu bảo: không phải lúc để bàn luận về những chuyện đó.

	Chúng tôi thường nói chuyện về ông Crepsley. Bà Evanna biết ông trước tôi từ lâu, nên có thể cho tôi biết thời trẻ ông như thế nào. Nhắc tới ông, tôi vẫn cảm thấy buồn, nhưng là một nỗi buồn ấm áp, không khốn khổ lạnh lẽo như mấy tuần sau ông mất. Một đêm, trong khi Harkat ngáy khò khò (từ khi bà Evanna xác nhận anh ta có thể thoải mái thở không khí tại đây, Harkat đã bỏ khẩu trang), tôi hỏi bà có khả năng giao tiếp với ông Crepsley không và nói thêm:

	- Ông Tí Nị có thể nói với người chết, bà có khả năng đó không?

	- Có. Nhưng chúng ta chỉ có thể nói với những linh hồn còn vương vất trên trần sau khi chết. Đa số linh hồn đều ra đi... dù chẳng ai biết họ đi về đâu. Kể cả cha ta.

	- Vậy là... bà có thể liên lạc được với ông Crepsley?

	- Rất may là không thể. Larten đã rời thể xác mãi mãi. Ta muốn nghĩ, ông ta đang ở cùng Arra Sails và những người thân yêu khác trong cõi bồng lai, chờ đợi những bạn bè còn lại.

	Bà Arra Sails cũng là một ma-cà-rồng, đã từng có lần "kết hôn" với ông Crepsley. Bà chết khi một ma-cà-rồng phản bội Kurda Smahlt – lén lút đưa một đám ma-cà-chớp vào Núi Ma-cà-rồng. Nghĩ tới Arra và Kurda, lại làm tôi trầm ngâm với quá khứ. Tôi hỏi bà Evanna có cách nào tránh cuộc đổ máu vì Chiến Tranh của Các Vết Thẹo không.

	- Nếu Kurda cho chúng tôi biết về Chúa tể Ma-cà-chớp, mọi chuyện có thể khác không? Nếu ông ta trở thành một ông hoàng, kiểm soát Huyết Thạch và ép các tướng quân phục tùng ma-cà-chớp thì sự thể sẽ ra sao? Liệu ông Crepsley, bà Arra và tất cả những người đã chết trong cuộc chiến đó vẫn sẽ còn sống?

	Bà Evanna thở dài:

	- Thời gian như một trò chơi ghép hình. Tưởng tượng một cái hộp khổng lồ chứa đầy hàng tỉ mảnh của hàng triệu câu đố rắc rối... đó là tương lai. Kế bên đó, là một tấm bảng khổng lồ gắn những mảnh không trọn vẹn của toàn thể câu đố... đó là quá khứ. Những người trong hiện tại, mù quáng thò tay vào hộp tương lai, mỗi khi phải quyết định một việc gì, để lấy một mảnh câu đố mà gắn lên bảng, định hình dần câu đố. Nhưng nếu không chọn đúng mảnh ghép, thì chỉ là một sự cố gắng vô ích. Trừ khi kẻ đó là Desmond Tí Nị. Ông đã triền miên cân nhắc câu đố và suy tính luân phiên các kiểu mẫu.

	Ngẫm nghĩ một lúc, tôi hỏi:

	- Theo như bà nói thì không nên bận tâm tới quá khứ, vì chúng ta không thể thay đổi được?

	- Cơ bản là vậy.

	Nghiêng mình tới trước, con mắt xanh sáng rực, con mắt nâu lờ mờ, bà ta nói:

	- Con người có thể hóa điên vì suy nghĩ về bản chất câu đố khó hiểu của vũ trụ. Hãy chỉ quan tâm tới vấn đề hiện tại, mi sẽ sống thoải mái hơn.

	Tôi thường nghĩ lại buổi chuyện trò kỳ lạ đó, không chỉ đêm nay khi trằn trọc cố ngủ, mà suốt cả trong mấy tuần sau đó.

	Mười một ngày sau khi bà Evanna giải thoát tôi khỏi hàm cá sấu, chúng tôi tới bờ một cái hồ. Lúc đầu tôi đã tưởng là biển, vì không thấy bờ bên kia, nhưng sau khi nếm thử, tôi phát hiện, dù rất đắng, đó là nước ngọt.

	Thời tiết đã thay đôi trong chuyến hành trình của chúng tôi. Mây vần vũ và mưa là bình thường.

	Nhìn mặt nước xanh thẫm, rồi ngước lên bầu trời đầy mây, bà Evanna nói:

	- Ta chia tay hai ngươi tại đây.

	Cũng như tôi, Harkat hy vọng đây là Hồ Linh Hồn. Anh ta hỏi bà Evanna:

	- Tên hồ này là gì?

	- Không có tên. Gần như mới được hình thành và chưa được những kẻ có tri giác trên hành tinh này phát hiện ra.

	Harkat vội hỏi:

	- Ý bà là ở đây có người?

	- Đúng.

	Tôi hỏi:

	- Sao chúng ta không thấy ai?

	- Đây là một hành tinh lớn, nhưng ít người. Có thể mi sẽ gặp vài người gần cuối cuộc phiêu lưu, nhưng đừng lạc mục tiêu. Mi tới đây để khám phá sự thật về Harkat, chứ không để nhảy cỡn lên với dân địa phương. Nào, bây giờ muốn ta giúp một tay làm bè hay muốn tự làm?

	- Sao phải cần một cái bè ạ?

	Chỉ tay ra hồ, bà ta nói:

	- Đoán đi.

	Harkat hỏi:

	- Không đi vòng được sao?

	- Được. Nhưng ta không khuyên các người đi vòng.

	Chúng tôi thở dài – khi Evanna nói kiểu đó, chúng tôi biết là không còn chọn lựa nào khác nữa. Tôi hỏi:

	- Làm bè bằng gì? Mấy hôm nay cháu có thấy cây cối nào đâu.

	Hất đầu sang trái, Evanna nói:

	- Chúng ta đang đứng gần một cái thuyền nát. Có thể lột gỗ thuyền làm bè.

	Harkat hỏi:

	- Tôi tưởng bà nói là chưa có người phát hiện ra hồ này?

	Bà phù thủy không thèm quan tâm tới câu hỏi của anh ta.

	Đi ngược bờ hồ toàn sỏi khoảng một cây số, chúng tôi tìm thấy một thuyền gỗ nhỏ bạc màu. Tấm ván đầu tiên chúng tôi tháo gỡ đã mục nát, nhưng những tấm bên dưới còn tốt. Gạt nước trên mặt – trời mưa xối xả từ mấy tiếng qua – tôi hỏi bà Evanna:

	- Không có đin h, làm sao ghép được?

	- Kẻ làm thuyền này đã dùng bùn để gắn kết những tấm ván lại với nhau. Không cần đinh, hay dây, cũng chẳng cần buồm... Hắn ta chỉ làm cho có việc để bận rộn thôi.

	Harkat nghi hoặc nói:

	- Bùn không giữ được bè khi... xuống nước.

	- Chính xác. Vì vậy chúng ta sẽ buộc chặt những tấm ván lại bằng dây thừng.

	Vừa khoái trá cười nói, bà phù thủy vừa gỡ mối dây quanh người.

	Tôi vội hỏi:

	- Chúng cháu có phải quay mặt đi không ạ?

	- Không cần. Ta không định cởi hết đâu.

	Tháo sợi dây dài đến bất ngờ – đến mấy chục mét – nhưng quanh người vẫn còn đủ dây thay quần áo, bà ta nói:

	- Đủ rồi đó.

	Cho tới cuối ngày, chúng tôi cùng nhau làm bè theo thiết kế của bà Evanna. Mỗi khi chúng tôi quay lưng lại, bà ta sử dụng phép thuật làm công việc dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Khi hoàn tất, cái bè dài chừng hơn hai mét, rộng hai mét, đủ để tôi và Harkat có thể nằm thoải mái. Bà ta không cho chúng tôi biết hồ rộng cỡ nào, nhưng bảo phải đi về hướng nam, và ít nhất cũng mất hai đêm ngủ trên bè. Khi thử, bè nổi tốt trên mặt nước. Tuy không có buồm, nhưng chúng tôi làm được mấy mái chèo với số ván còn lại.

	Bà Evanna nói:

	- Ổn rồi. Không thể nhóm lửa trên bè, nhưng cá lội đầy gần mặt nước, hai ngươi có thể bắt lên, ăn sống. Nước không ngọt, nhưng an toàn, uống được.

	- Bà Evanna...

	Tôi bật ho sặc sụa, không nói được hết câu. Bà phù thủy hỏi:

	- Chuyện gì vậy, Darren?

	- Các quả cầu dẻo... để làm gì? Bà cho cháu biết được không?

	- Không. Nhưng ta biết đó không phải là điều cháu muốn hỏi. Nói đi. Chuyện gì làm cháu khó chịu?

	Tôi thở dài:

	- Máu. Đã quá lâu rồi, cháu không có máu người. Cháu cảm thấy không còn nhậy bén, sức khỏe giảm sút. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cháu sẽ chết. Cháu... muốn hỏi xin ít máu của... bà.

	- Ta rất vui lòng, nhưng ta không là người. Máu ta không dùng được. Nếu uống, sau đó mi còn khốn khổ hơn nhiều. Nhưng đừng lo. Nếu định mệnh rộng lượng, mi sẽ sớm tìm ra nguồn cung cấp. Còn... nếu không, mi sẽ còn nhiều vấn đề lớn hơn để mà lo lắng.

	Bước xa khỏi bè, bà phù thủy tiếp:

	- Bây giờ ta phải đi rồi. Các ngươi càng lên đường sớm càng mau tới bờ bên kia. Có một điều ta để tới bây giờ mới nói, đó là: không thể cho hai ngươi biết những gì trong tương lai, nhưng ta có thể đưa ra một lời khuyên – để câu trong Hồ Linh Hồn, hai ngươi phải mượn một tấm lưới đã từng dùng để rà soát người chết. Và để tiếp cận hồ, các ngươi cần có nước của Đền Quái Nhân.

	Tôi và Harkat cùng bật hỏi:

	- Đền Quái Nhân?

	- Rất tiếc, ta chỉ có thể nói đến thế thôi, không còn gì khác nữa. Chúc may mắn, Darren Shan. May mắn nhé, Harkat Mulds.

	Chúng tôi chưa kịp trả lời, bà ta bước đi với tốc độ của phép thuật, chỉ sau vài giây đã khuất khỏi tầm nhìn trong màn đêm đang dần xuống.

	Tôi và Harkat lặng lẽ nhìn nhau, rồi thu dọn chút tài sản nghèo nàn lên bè. Chúng tôi chia những quả cầu dẻo thành ba phần: Harkat giữ một, tôi giữ một, còn một phần gói trong một miếng vải, buộc vào bè rồi nhổ neo trong đêm tối, tiến qua làn nước lặng lờ giá buốt của mặt hồ vô danh.

	Chương 12

	Chúng tôi mải miết chèo suốt đêm về hướng mà chúng tôi hy vọng là đường thẳng. Dường như không một dợn nước kéo bè đi. Chạng vạng sang, chúng tôi nghỉ ngơi vài tiếng, rồi chèo tiếp. Lần này, nhìn thấy mặt trời, chúng tôi hướng về phía Nam. Ngày thứ ba, đầu óc chúng tôi buồn chán đến mụ mẫm. Không có gì để làm trên cái hồ mênh mông tĩnh lặng này. Cảnh quan không một chút đổi thay: bên dưới một màu xanh sẫm, trên đầu mây xám xịt. Mỗi ngày, vài lần bắt cá, mà cá thì quá nhiều, bắt quá dễ dàng. Chúng tôi lại nghỉ ngơi và chèo tiếp.

	Để giải trí, chúng tôi sáng chế những trò chơi bằng mấy cái răng Harkat đã nhổ từ con beo đen. Nhưng không thể ghép nhiều từ với mấy chữ cái ít ỏi đó. Không có gì để đặt cược, chúng tôi dùng xương cá và giả bộ như đó là một khoản tiền lớn.

	Trong một lúc nghỉ chèo, Harkat đang rửa mấy cái răng beo, anh ta cầm lên một răng cửa dài có một chữ K, nhíu mày nói:

	-Cái răng này rỗng.

	Nhìn vào lỗ hổng, Harkat đưa lên miệng thổi, rồi lại nhìn. Sau cùng, anh ta đưa cho tôi. Tôi quan sát lại, bảo:

	-Rất láng, trên đầu lớn, xuống dưới nhỏ dần.

	-Hình như…là một lỗ khoan.

	-Bằng cách nào, mà để làm gì chứ?

	-Không biết…Nhưng chỉ có một cái như thế này thôi.

	-Có thể…ký sinh trùng đục răng để ăn tủy… bên trong.

	Trừng trừng nhìn tôi một lúc, rồi Harkat cố mở thật rộng miệng:

	-Kiểm tra răng tôi đi. Lẹ lên.

	-Tôi trước.

	-Răng cậu chắc hơn răng tôi. Tôi dễ bị tổn thương hơn

	Đó là sự thật, vì vậy tôi cúi xuống những cái răng màu xám của Harkat. Nhưng không có dấu hiệu bị kí sinh trùng xâm nhập. Sau đó, Harkat kiểm tra lại răng tôi. Răng tôi rất khỏe. Harkat lại tiếp tục lau chùi mấy cái răng beo, để riêng răng có lỗ sang một bên.

	Đêm thứ tư sau nhiều giờ chèo, đang nằm co ro ngủ bên nhau giữa bè, chúng tôi chợt thức giấc vì những tiếng vỗ cánh rầm rầm như sấm. Ngồi bật dậy, chúng tôi lắng nghe. Đó là âm thanh rất lạ, tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, giống như người khổng lồ đang vỗ giặt tấm trải giường. Tiếng vỗ mang theo những cơn gió mạnh làm nước nổi song, chiếc bè chao đảo. Đêm tối mịt mù, chúng tôi không nhìn thấy vật gì đã gây ra tiếng động.

	Tôi thì thầm:

	-Cái gì thế nhỉ?

	Harkat không nghe được lời thì thầm của tôi vì tiếng động rầm rầm. Tôi lặp lại, nhưng không dám nói lớn, sợ bị lộ vị trí với bất cứ vật gì đang ở phía trên. Harkat cũng thì thầm lại:

	-Không biết. Nhưng có vẻ quen quen. Trước đây tôi từng nghe rồi, nhưng không nhớ tại đâu.

	Tiếng vỗ cánh nhỏ dần khi vật đó di chuyển đi xa, nước phẳng lặng và bè gỗ hết chao đảo. Chúng tôi run rẩy, nhưng được bình yên. Sau đó, bàn tán về chuyện này, chúng tôi đoán là một con chim khổng lồ. Nhưng trong thâm tâm, tôi không tin. Thái độ lo lắng và trằn trọc không ngủ lại được của Harkat, chứng tỏ anh ta cũng cảm thấy như tôi.

	Buổi sang chúng tôi chèo nhanh hơn bình thường, ít nhắc lại những âm thanh chúng tôi nghe thấy đêm qua, nhưng luôn ngước nhìn trời. Cả hai chúng tôi đều không hiểu vì sao âm thanh đó làm chúng tôi quá lo lắng thế. Chúng tôi chỉ có cảm giác, nếu sinh vật đó trở lại vào ban ngày, chúng tôi sẽ gặp khó khăn.

	Mải miết nhìn lên bầu trời, nên tới gần chiều, khi tạm nghỉ tay, chúng tôi mới nhìn phía trước và nhận ra đã thấy đất liền.

	Harkat hỏi:

	-Cậu nghĩ… còn bao xa?

	-Có thể bốn hoặc năm cây số.

	Mặt đất thấp, nhưng xa xa có núi. Những ngọn núi khuất trong mây. Vì vậy chúng tôi đã không nhìn thấy chúng từ trước.

	Harkat bảo:

	-Nếu chèo cật lực, chúng ta sẽ sớm tới bờ.

	-Vậy thì …chèo.

	Với một luồng sinh khí mới, chúng tôi cầm mái chèo. Harkat chèo nhanh hơn tôi. Tôi bị đuối sức dần vì kết quả của việc không có máu người, nhưng tôi vẫn gò người, ráng hết sức lực. Cả hai đều háo hức vì được an toàn tới bờ. Ít ra chúng tôi còn có thể tìm được bụi rậm để lẩn tránh nếu bị tấn công. Được nửa đoạn đường, tiếng vỗ cánh rì rầm lại vang dội trên đầu. Những cơn gió mạnh làm mặt nước chung quanh chúng tôi nổi song. Ngừng tay, chúng tôi nhìn lên. Một vật đang bay liệng trên không. Vì quá cao nên trông có vẻ nhỏ.

	Tôi nghẹn thở:

	-Cái quái gì thế này?

	-Nó… nó… khổng lồ, nên tuốt từ trên cao mà đôi cánh có thể làm náo động mặt nước thế này.

	-Anh nghĩ nó có thấy chúng ta không?

	-Nếu không nó đã chẳng bay vòng vòng trên đó.

	Tiếng gió và vỗ cánh ngừng bặt khi vật đó phóng xuống chúng tôi với tốc độ khủng khiếp, càng gần nó càng to lớn hơn. Tôi tưởng nó sẽ lao thẳng vào chúng tôi, nhưng nó từ từ xòa đôi cánh khổng lồ, vỗ nhẹ, giữ thăng bằng, cách bè chừng mười mét. Tiếng vỗ cánh chói lói như chọc thủng nhĩ tai.

	-Đó là…cái… tôi nghĩ?

	Tôi gào lên hỏi, bám chặt lấy bè trong khi nước ào ạt đổ qua người chúng tôi. Tôi ước sao Harkat sẽ bảo là tôi hoang tưởng. Nhưng anh ta gào lại:

	-Đúng! Tôi đã nhận ra nó rồi!

	Anh chàng Tí Hon bò sát mí bè, nhìn sinh vật huyền thoại uy nghi, nhưng khủng khiếp. Anh ta cũng bàng hoàng như tôi, nhưng đôi mắt long lanh phấn khích.

	Giọng Harkat loáng thoáng trong tiếng vỗ cánh rầm rầm:

	-Tôi.. đã thấy…trong ác mộng. Nó là… một con rồng!

	Chương 13

	Suốt đời, chưa bao giờ tôi nhìn thấy thứ gì kì diệu hơn con rồng này. Dù đờ người vì sợ, tôi thấy mình đang chiêm ngưỡng đến không thể phản ứng với mối nguy hiểm nó có thể gây ra. Và dù không thể đo lường chính xác, nhưng sải cánh của nó chắc phải là hai mươi mét. Hai cánh lốm đốm màu lục nhạt. Nơi nối với thân thể thì dày và mỏng dần tới đầu cánh.

	Từ đầu mõm tới chóp đuôi con rồng khoảng bảy tám mét. Tôi nghĩ đến thân hình thuôn thuôn của một con rắn có vẩy, nhưng ngực con rồng nở phồng ra, xiên góc về phía đuôi. Bề mặt những cái vẩy màu đỏ đục, bên dưới màu vàng kim. Từ chỗ tôi, tôi có thể thấy lưng nó xanh sậm, lốm đốm đỏ. Hai chân trước dài, với những móng nhọn. Hai chân sau ngắn hơn chừng một phần tư.

	Đầu nó giống cá sấu hơn rắn, dài và phẳng, hai mắt lồi, lỗ mũi rộng, hàm dưới co giãn như có thể mở tối đa để ăn một con thú lớn. Mặt nó màu tía, nhưng hai tai lại nhỏ đến bất ngờ, nhọn hoắt và nằm gần mắt. Nó không có răng, nhưng lời trông rất cứng và sắc. Trong khi lơ lửng trên không, lom lom nhìn chúng tôi, nó uể oải đong đưa cái lưỡi dài, chẻ ngọn.

	Quan sát chúng tôi thêm mấy giây, con rồng đập mạnh đôi cánh, mắt mở lớn rồi nó xếp cánh, hai chân trước dang rộng, xòe móng vuốt, nhắm thẳng cái bè… phóng xuống.

	Tôi và Harkat đều hốt hoảng kêu lên, nằm rạp xuống bè. Con rồng gầm lên, xòe móng, quắp vai tôi, quăng tôi đổ rầm vào Harkat.

	Khi tách rời khỏi nhau, tôi ngồi dậy, xoa vai trầy xước, tôi thấy con rồng nhẹ nhàng trở lại trên không, rồi đổi hướng bắt đầu một cú phóng nữa. Lần này, thay vì nằm xuống bè, Harkat cầm mái chèo, dựng ngược lên, gầm thét thách thức quái vật. con rồng tức giận rít lên chói lói và bay lệch qua hướng khác.

	-Đứng dậy!

	Harkat gầm lên với tôi. Khi tôi cố đứng dậy, anh ta ấn một mái chèo vào tay tôi, rồi quì lên, cố sức chèo:

	-Ráng xua đuổi nó, để tôi cố đưa chúng ta vào bờ.

	Hy vọng duy nhất là… lên đất liền…May ra có thể ẩn núp được. Bất chấp vai đau nhức nhối, tôi đưa cao mái chèo gỗ về phía con rồng, như một ngọn giáo. Bên trên con rồng đảo vòng, rít lên, đôi mắt vàng tập trung xuống bè.

	Tôi lẩm bẩm:

	-Nó đang đánh giá chúng ta.

	-Cái gì?

	-Nó đang quan sát, phân tích tốc độ, sức bền, điểm yếu của chúng ta.

	Hạ thấp tay xuống, tôi bảo Harkat:

	-Ngừng chèo.

	-Cậu điên à?

	-Quá xa. Chúng ta sẽ không tới được bờ đâu. Tốt nhất là dành sức để choảng nhau với nó.

	-Cậu nghĩ cái quái quỉ gì thế? Đánh nhau với một con rồng!

	-Nhưng ta không thể vượt qua, thà giữ sức và tỉnh táo khi bị nó tấn công.

	Ngừng chèo, Harkat đứng dậy bên tôi, hai mắt xanh lè không hề biết chớp, trừng trừng nhìn con rồng, rồi nói với giọng lạc quan giả tạo:

	-Có thể nó sẽ… không tấn công đâu.

	-Đó là loài thú ăn thịt, như beo và cá sấu. Vấn đề không là “sẽ tấn công không” mà là “khi nào”.

	Nhìn con rồng rồi nhìn bờ hồ, Harkat liếm môi, nói:

	-Hay là bơi? Chúng ta sẽ không bị phát hiện khi ở dưới nước. Nó sẽ…khó bắt được chúng ta hơn.

	-Đúng. Nhưng chúng ta không thể tự vệ. Khi phải nhảy xuống nước hãy nhảy. Còn ngay lúc này, hãy vót nhọn mái chèo.

	Tôi lấy một con dao, đẽo một đầu mái chèo. Harkat cũng làm theo, mấy giây sau - có lẽ nhận ra dự định của chúng tôi – con rồng tấn công. Bản năng cấp kì là né tránh, nhưng tôi vẫn đứng bên Harkat, cùng anh đưa cao mái chèo, tự vệ. Lần này con rồng sà xuống thấp hơn trước, khép cánh, lao vào chúng tôi với cả đầu và hai vai. Chúng tôi thúc mạnh mái chèo, nhưng bị gãy ngay khi chạm vào lớp vẩy cứng.

	Con rồng đâm sầm xuống bè. Sức mạnh của sự va chạm làm chúng tôi bay vọt ra ngoài, chìm sâu xuống nước. Ngoi lên, tôi vừa thở vừa vùng vẫy. Harkat nổi lên cách tôi mấy mét. Anh ta la lớn:

	-Lên… bè!

	-Không được!

	Tôi la lại, chỉ tay về phía cái bè tan nát từng mảnh. Bên trên con rồng bay lượn gần như vuông góc với mặt hồ, đuôi cuộn vào than hình đầy vẩy. Tôi bơi tới Harkat. Cả hai chúng tôi cùng nhìn lên con thằn lằn kinh khủng đang bay.

	Harkat hổn hển hỏi:

	-Nó còn chờ gì nữa? Chúng ta nằm trong tay nó rồi. Sao chưa chịu kết thúc đi?

	-Hình như nó đang tự mãn. Đang chuẩn bị để…

	Nhìn con rồng đang khép mõm hít vào bằng mũi, tôi tái mặt kêu lên:

	-Ruột gan Charna ôi!

	-Cái gì?

	-Anh quên rồng nổi tiếng về chuyện gì sao?

	Lom lom nhìn tôi, Harkat chợt nhớ ra:

	-Phun lửa!

	Mắt chúng tôi không rời cái ngực căng cứng của con rồng. Nắm chặt áo choàng của Harkat, tôi bảo:

	-Nhìn kĩ ngực của nó. Khi tôi bảo “lặn”, phóng thật sâu xuống đáy hồ, cho đến khi nào không thở nổi nữa.

	-Nhưng… khi chúng ta ngoi lên…nó vẫn còn ở đó.

	-Rất có thể, nhưng nếu chúng ta may mắn, có thể nó… chỉ có bấy nhiêu lửa thôi.

	-Cậu căn cứ vào cái gì mà… đoán vậy?

	-Chỉ là… hy vọng thế thôi.

	Không còn thời gian bàn bạc thêm gì nữa. Con rồng đã thả đuôi, đầu quay lại phái chúng tôi. Chờ đến khi tôi nghĩ đã đến lúc để kêu lên “lặn”. Tôi và Harkat lăn người, phóng xuống nước.

	Chung quanh chúng tôi nước rực đỏ, rồi nóng đến sủi bọt. Đạp mạnh hơn, chúng tôi bơi khỏi vùng nguy hiểm, lặn sâu hơn xuống vùng nước tối. Khi được an toàn, chúng tôi ngừng lại, nhìn lên. Nước hồ đã tối lại, chúng tôi không thể nhìn thấy con rồng. Nắm chặt nhau, chúng tôi nín thở chờ cho tới khi không chịu nổi nữa.

	Trong khi chúng tôi bồng bềnh trong im lặng và sợ hãi, một tiếng xé nước cực mạnh, con rồng lao qua nước, phóng tới chúng tôi. Không sao lẩn tránh kịp nữa rồi. Trước khi tôi biết chuyện gì xảy ra, nó quắp chúng tôi, kéo sâu xuống đáy hồ, rồi mới quay lại, ngoi lên mặt nước.

	Rít lên đắc thắng, con rồng bay vút lên không. Bị móng vuốt nó quặp chặt cánh tay trái, tôi không thể nào vùng vẫy để thoát ra được.

	Khi chúng tôi đang bay bổng trên trời, tiến vào bờ, Harkat gào lên:

	-Darren…cậu nhắm thoát nổi không?

	-Không! Còn anh?

	-Tôi nghĩ được. Nó chỉ nắm áo tôi thôi.

	-Chuồn đi.

	-Nhưng cậu…

	-Đừng lo cho tôi. Nếu có thể, chuồn đi!

	Harkat nắm chặt lưng áo, giật mạnh. Vì tiếng vỗ cánh tôi không nghe tiếng vải rách, nhưng thình lình Harkat rơi xuống và rồi bên dưới nước tung tóe văng lên. Con rồng rít lên, bay vòng lại. Thấy đã rất gần bờ, tôi gào lên:

	-Thôi đi! Để anh ta yên!

	Thật ngạc nhiên, nghe tôi gào, nó ngừng lại, hai mắt vàng khổng lồ nhìn tôi với một vẻ lạ lùng.

	-Để anh ta yên!

	Tôi lẩm bẩm, rồi lại gào lên với quái vật:

	-Buông ta ra, đồ khốn…

	Tôi chưa nói hết câu chửi rủa, thình lình móng vuốt con rồng mở ra, và tôi rơi trong không gian như một hòn đá. Tôi chỉ có đủ thời gian để lo lắng, đang rơi xuống nước hay xuống đất. Rồi tôi rơi phịch xuống – nước hay đất – và thế giới chung quanh bỗng đen tối mịt mù.

	
Chương 14

	Khi mở mắt tôi đang nằm trên võng. Tưởng mình đã trở lại Gánh Xiếc Quái Dị, tôi quay qua kể cho Harkat nghẽ giấc mơ kì lạ vừa trải qua: đừng như beo đen, cá sấu và cả một con rồng nữa. Nhưng tôi bỗng nhận ra mình đang ở trong một túp lều tồi tàn. Một người đàn ông đứng kế bên, mặt tròn sáng rực, tay lăm lăm một con dao dài.

	Lăn khỏi võng, tôi kêu lên:

	-Ông là ai? Tôi đang ở đâu đây?

	Đặt con dao sang một bên, người đó cười nói:

	-Bình tĩnh. Xin lỗi làm cậu bối rối. Tôi gác cho cậu ngủ, ở đây nhiều cua và bọ cạp lắm.

	Ông ta rống lên:

	-Harkat, bạn anh tỉnh rồi.

	Harkat vén cửa lều bước vào. Ba vết thẹo vì bị beo cào nổi bật, nhưng trông anh cũng chẳng thể xấu hơn được nữa. Harkat cười toe toét:

	-Xin chào Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. Cậu mê man gần hai ngày rồi đó.

	Tôi run rẩy đứng lên, hỏi:

	-Chúng ta đang ở đâu? Còn…ai đây?

	-Spits Abrams.

	Người lạ tự giới thiệu, rồi tiến vào vùng sang của tia nắng rọi qua một lỗ hổng mái lều. Đó là một người tầm thước, lực lưỡng, râu quai nón, mắt nhỏ và lông mày rất rậm. Mái tóc quăn, đen, dài, buộc sau gáy bằng những sợi dây đủ màu. Áo vét và quần bạc màu, đôi ủng đen cao tới gối. Khi ông ta cười, tôi thấy hàm răng đã rụng nhiều, chỉ còn mấy cái vừa xỉn vừa sứt mẻ.

	Đưa bàn tay, ông ta lập lại:

	-Spits Abrams. Rất vui gặp cậu.

	Tôi e dè bắt bàn tay rất mạnh mẽ của ông ta, phân vân không biết ông ta là ai và tại sao tôi lại ở đây.

	Harkat nói:

	-Ông ấy thấy…con rồng tấn công…rồi thả cậu xuống. Khi ông ấy…kéo cậu vào bờ và chờ cho cậu khô quần áo thì… tôi lội vào bờ. Thấy tôi…ông ta phát hoảng. Nhưng tôi cố thuyết phục là… mình vô hại. Chúng tôi đưa cậu về nhà ông ấy, chờ cho cậu tỉnh.

	Tôi nói:

	-Cảm ơn nhiều lắm, ông Abrams.

	Abrams cười lớn:

	-Không cần cảm ơn. Tôi câu cậu lên cũng như bất cứ ngư phủ nào cũng sẽ làm vậy thôi.

	-Ông là một ngư phủ?

	-Cũng gần giống thế thôi. Tôi là hải tặc trước khi tới nơi này, để…câu người. Nhưng quanh đây quá ít người. Từ khi tôi tới đây, chỉ câu cá và chờ… câu người.

	-Hải tặc! Ông là một hải tặc thật sự?

	Spits nháy mắt:

	-A, thôi nào, Darren.

	Thấy tôi bối rối, Harkat nói:

	-Ra ngoài đi, đồ ăn trên bếp lửa. Đồ của cậu cũng khô rồi.

	Chợt nhận ra mình chỉ mặc quần lót, tôi vội chạy ra ngoài sau Harkat, lấy quần áo phơi trên cây, mặc vào. Chúng tôi đang đứng gần bờ, trên vuông cỏ xác xơ, giữa một đường dài sỏi đá. Túp lều dựng giữa hai cây nhỏ. Phía sau có một mảnh vườn bé xíu.

	Spits nói:

	-Đó là nơi tôi trồng khoai. Không để ăn, mà là để ủ rượu. Ông nội tôi ở Connemara, Ireland kiếm sống bằng nghề đó. Ông đã dạy tôi tất cả bí truyền. Trước khi tới đây, tôi không quan tâm lắm – tôi thích whisky hơn – nhưng ở đây, tôi chỉ trồng được khoai.

	Ngồi bên bếp lửa, Spits mời tôi một xiên cá nướng. Vừa ăn ngon lành, tôi vừa lặng lẽ quan sát Spits Abrams. Ông ta hỏi:

	-Muốn thử chút rượu để bớt tanh miệng không?

	Harkat khuyên:

	-Nếu là tôi, tôi sẽ không uống. Mới thử một tý, tôi đã chảy cả nước mắt.

	-Vậy thì tôi xin chịu.

	Tửu lượng Harkat rất cao, nếu mới chỉ nhấp một chút anh ta đã chảy nước mắt, thì chắc tôi phải nổ tung đầu.

	Đưa cho tôi một bình đầy chất lỏng trong vắt, Spits khuyến khích:

	-Thử đi. Có thể làm cậu lóa mắt, nhưng không chết được đâu. Thứ này mạnh tới mức làm cậu mọc lông ngưc đấy.

	Tôi phì cười, đẩy bình rượu sang một bên:

	-Lông lá tôi khắp người rồi. Ông Spits, tôi không muốn tỏ ra quá sỗ sàng, nhưng…xin hỏi. Ông là ai? Vì sao lại tới đây?

	Spits cười, chỉ Harkat:

	-Mới gặp tôi, anh chàng này cũng đã hỏi câu đó. Tôi đã kể tất cả về mình trong mấy ngày qua. Đó chẳng là điều quá sung sướng đối với một người suốt năm sáu năm nay không được nói một lời sao? Tôi sẽ không nói lại tất cả, chỉ tóm tắt cho cậu biết thôi.

	Spits từng là hải tặc vùng Viễn Đông vào những năm 1930. Mặc dù, nghề cướp biển là một “nghệ thuật đang chết dần mòn” (nguyên văn ông ta), nhưng vẫn còn những con tàu dong buồn ra biển, tấn công những tàu khác vào những năm trước Đệ nhị Thế Chiến, để cướp bóc tài sản. Sau những năm phục vụ bình thường trong hải quân, Spits phát hiện mình đang làm việc trên một tàu hải tặc (ông ta nói là đã bị lừa, nhưng hai mắt láo liên làm tôi có cảm giác ông ta không thành thật). Mặt rạng rỡ, Spits nói tiếp, đó là tàu Hoàng tử Pariahs. Một con tàu nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh. “Tới bất cứ đâu, chúng tôi cũng là hung thần trên mặt nước”

	Công việc của Spits là câu những người nhảy xuống biển. Ông ta nói: “Có hai lý do chúng tôi không muốn họ chìm xuống biển. Một là, chúng tôi là hải tặc, không là sát nhân. Hai là, những kẻ nhảy khỏi tàu thường mang theo nữ trang hoặc những tài sản quý giá khác. Chỉ người giàu mới sợ bị cướp”.

	Khi nói về vụ câu người, mắt ông ta lại láo liên, nhưng tôi vẫn yên lặng. Không muốn gây chuyện với người mới cứu mình.

	Spits nói, một đêm tàu Hoàng tử Pariahs lọt vào giữa một trận giông bão khủng khiếp mà ông ta chưa từng thấy bao giờ. Khi con tàu bị vỡ, Spits nắm lấy một thanh gỗ, mấy bình whisky, và cái lưới vẫn dùng để vớt người, rồi nhảy khỏi tàu.

	-Sau đó tôi thấy mình đang ở trong cái hồ này.Tôi cố lội vào bờ. Tại đó, một người nhỏ con, với đôi giày màu vàng đang đứng đợi.

	Lão Tí Nị?

	-Ông ta nói, tôi đã tới một nơi xa cách hẳn với loài người tôi từng biết. Ông ta nói, đây là đất của rồng, vô cùng nguy hiểm với con người, nhưng tôi sẽ được an toàn trong một túp lều. Nếu ở đó, và theo dõi mặt hồ, sau cùng sẽ có hai người xuất hiện. Hai người này có thể làm giấc mơ của tôi thành sự thật. Vậy là tôi ở lại đây, phát hiện khoai mọc trong vùng này, tôi đem về trồng sau vườn, rồi từ đó tôi chờ đợi… gần năm sáu năm rồi.

	Hết nhìn Spits lại nhìn Harkat, tôi hỏi Spits:

	-Ông nói chúng tôi có thể làm giấc mơ của ông thành sự thật là có ý gì?

	Mắt Spits liếc qua lại, bối rối:

	-Tôi đoán, ông ta nói hai người có thể đưa tôi về nhà. Giấc mơ duy nhất của một thủy thủ già là được trở về nhà, nơi có đàn bà và rượu, nơi không có lượng nước nào lớn hơn một vũng nước nhỏ. Tôi đã có quá đủ hồ và biển rồi.

	Tôi không hoàn toàn tin những gì ông ta nói, nhưng tôi bỏ qua vấn đề đó và hỏi ông ta biết gì về những vùng đất phía trước. Spits trả lời:

	-Không nhiều lắm, cũng mấy lần đi thăm dò, nhưng hầu hết thời gian tôi bị lũ rồng giam cầm tại đây. Tôi không muốn lang thang quá xa, trong khi những con quỉ đó đang chờ để chộp bắt mình.

	-Chúng… nhiều hơn một con sao?

	-Aaa! Không rõ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là bốn năm con. Tôi thấy con bắt cậu là con lớn nhất, nhưng cũng có thể những con lớn hơn nữa không quan tâm tới hồ này.

	Harkat bảo Spits:

	-Cho cậu ấy thấy cái lưới đi.

	Spits ra sau lều, rồi trở lại, kéo theo một cái lưới cũ, trải trên mặt đất:

	-Có hai lưới, nhưng bị một con cá lớn kéo tuột khỏi tay một cái. Toi giữ kĩ tấm lưới này phòng khi có trường hợp khẩn cấp.

	Nhớ lại lời bà Evanna dặn – chúng tôi cần một cái lười dùng để vớt người chết, nếu muốn tìm hiểu Harkat là ai – tôi hỏi Harkat:

	-Anh nghĩ đây đúng là cái lưới chúng ta cần không?

	-Chắc vậy. Spits nói ông ta không dùng lưới này để vớt người chết, nhưng chắc chính là nó.

	Spits cười gượng rồi oang oang nói:

	-Đương nhiêu là chẳng bao giờ tôi lưới người chết. Để làm gì chứ? Nhưng từ lúc Harkat hỏi, tôi nhớ lại… đôi khi tôi vớt mấy người lên khỏi nước thì họ đã bị chết ngộp rồi. Vì vậy… có thể cái lưới này đã từng đã được dùng để vớt xác chết, một cách tình cờ.

	Mắt Spits như lồi ra, đảo lia lịa. Rõ ràng là tay cựu hải tặc này có điều không nói ra. Nhưng không thể moi móc thông tin mà không chỉ ra những điều tôi nghi hoặc. Lúc này không nên liều lĩnh tạo thêm kẻ thù.

	Ăn xong, chúng tôi bàn bạc sau đây phải làm gì. Spits không biết về Đền Quái Nhân, cũng chưa gặp ai trong suốt mấy măm qua. Ông ta đã cho Harkat biết, rồng thường tới hồ từ hướng đông nam. Ý kiến của Harkat là chúng tôi nên đi về hướng đó, dù anh ta không thể nói vì sao – chỉ theo linh tính. Tôi cũng không có ý kiến đặc biệt nào, nên đồng ý với anh: lợi dụng bóng tối che chở, chúng tôi di chuyển về hướng đông nam ngay trong đêm đó.

	Spits háo hức hỏi:

	-Cho tôi đi cùng chứ? Tôi sẽ cảm thấy rất khổ sở nếu bị bỏ lại đây.

	Harkat nói với tay cựu hải tặc tóc hoa râm.

	-Chúng tôi chưa biết sẽ gặp chuyện gì. Theo chúng tôi… có thể là ông quá liều mạng…

	Spits cười ha hả:

	-Đừng lo. Đây đâu phải là lần đầu tôi liều mạng. Nhớ khi Hoàng tử Pariahs lọt vào bẫy ở vùng duyên hải Trung Hoa…

	Một khi bắt đầu nói thì nói về những chuyến phiêu lưu trên con tàu hải tặc, thì không có gì có thể làm ông ta ngừng lại. Ông ta làm chúng tôi mê mẩn, khoái trá với những câu chuyện cuống nhiệt,********(Chỗ này có vài từ bị chụp cắt, tớ không đoán được) cướp bóc đâm chém đã trải qua. Vừa nói vừa uống rượu, càng tới cuối ngày càng lớn giọng và những câu chuyện càng cuồng nhiệt hơn. Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu xuống, Spits Abrams cuộn mình bên bếp lửa, ngủ li bì, tay còn ôm bình rượu gần cạn sạch lên sát ngực.

	Tôi thì thầm:

	-Một con người đặc biệt.

	Harkat bảo:

	-Tội nghiệp. Một mình ở đây quá lâu… làm sao không cảm thấy khổ sở được.

	-Phải. Nhưng có điều gì đó “ở” ông ta làm tôi không yên tâm. Mắt đảo lia lịa khi ông ta nói dối…

	Harkat gật:

	-Tôi cũng nhận thấy điều đó. Ông ta toàn nói dối – đêm qua còn bảo là đã đính hôn với công chúa Nhật – nhưng chỉ khi nói về công việc trên tàu Hoàng tử Pariahs… hai mắt láo liên.

	-Anh nghĩ ông ta đang giấu diếm chuyện gì?

	-Không biết, nhưng tôi không tin ở đây có tàu cướp biển.

	Tôi cười:

	-Ít nhất chúng ta chưa thấy tàu nào.

	Quan sát Spits đang ngủ - nước dãi chảy đầy râu – Harkat nói nhỏ:

	-Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ bỏ ông ta lại. Nếu đi ngay bây giờ, và chạy thật nhanh thì mấy tiếng nữa, khi ông ta tỉnh lại cũng sẽ không đuổi kịp đâu.

	-Anh nghĩ ông ta có nguy hiểm không?

	-Có thể. Nhưng phải có lý do, ông Tí Nị mới đặt ông ta tại đây. Tôi nghĩ, chúng ta nên đưa ông ta đi cùng… và cả cái lưới nữa.

	-Chắc chắn là phải đem theo lưới…

	Tôi tằng hắng, ngập ngừng tiếp:

	-Và máu của ông ta. Tôi cần máu người… cần gấp.

	-Tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Đó là lý do tôi không ngăn cản ông ta uống rượu. Cậu muốn lấy bây giờ không?

	-Có thể tôi nên đợi ông ta tỉnh lại để hỏi xin…

	Harkat lắc đầu:

	- Spits là kẻ mê tín. Ông ta nghĩ tôi là ma quỷ.

	-Ma quỷ?

	-Tôi cho ông ta biết sự thật, nhưng ông ta không tin. Sau cùng tôi đành phải bảo… tôi là một con ma vô hại.Là một… tiểu yêu dễ thương.Tôi gợi chuyện về ma-cà-rồng, ông ta tin là có ma-cà-rồng, nhưng cho họ là…những quái vật độc ác. Ông ấy nói, nếu gặp, sẽ đâm cọc nhọn qua tim ngay. Tôi nghĩ cậu nên hút máu…trong khi ông ta còn say ngủ và… đừng nói cậu thật sự là gì.

	Tôi không muốn làm như thế - dù tôi không hề áy náy khi âm thầm hút máu người lạ, nhưng trong những trường hợp đặc biệt phải dùng máu của những người quen biết, tôi luôn xin phép họ - tuy nhiên với những gì Harkat tìm hiểu về Spits Abrams, tôi đành phải làm theo lời anh ta.

	Lại gần bợm nhậu đang ngủ li bì, tôi vén ống quần trái của ông ta lên, dùng móng tay rạch một vết nhỏ, ghé miệng vào hút. Máu ông ta loãng, đầy rượu của suốt nhiều năm uống whisky và rượu lên men. Nhưng tôi cố nuốt. Khi đã đủ, tôi buông ông ta ra, chờ máu quanh vết cắn khô, lau sạch rồi kéo ống quần xuống như cũ.

	Harkat hỏi:

	-Khỏe rồi chứ?

	-Khá hơn rồi. Nhưng chắc không dám dùng thường xuyên, trong huyết quản ông ta rượu nhiều hơn máu. Tuy nhiên cũng làm sức khỏe tôi hồi phục và có thể tiếp tục hoạt động được mấy tuần.

	-Tới sáng Spits mới tỉnh nổi. Chúng ta phải chờ… đêm mai lên đường. Trừ khi cậu… muốn liều đi ban ngày…

	-Với những con rồng gào thét trên đầu? Không, cảm ơn. Dù sao thêm một ngày nghỉ ngơi càng tốt.

	Đêm đó, khi sửa soạn qua đêm, Harkat hỏi:

	-À này, cậu làm cách nào để con rồng thả ra?Vì sao nó… buông tha chúng ta và bay đi?

	Nhớ lại khi la mắng con rồng, tôi kể lại với Harkat. Không thể tin nổi những gì đã xảy ra, Harkat tròn xoe mắt, lom lom nhìn tôi. Tôi nháy mắt, nói:

	-Tôi luôn có cách đối xử với những con vật ngớ ngẩn mà.

	Thật ra, tôi cũng hoang mang như Harkat về chuyện rút lui của con rồng.

	CHƯƠNG 15

	Tôi tưởng Spits sẽ bị nhức đầu khi thức dậy, nhưng ông ta tỉnh bơ nói, chưa bao giời bị khó chịu sau khi say. Suốt ngày hôm đó ông ta dọn dẹp ngăn nắp túp lều phòng khi trở lại. Lấy từ góc lều một bình rượu, ông ta bỏ cùng quần áo, tấm lưới, khoai tây, cá khô vào một cái túi sẽ đeo trên vai. Trong khi tôi và Harkat chỉ có mấy cái răng beo và những quả cầu dẻo, nên chúng tôi đề nghị san sẻ gánh nặng với ông ta. Nhưng Spits làu bàu:

	“Mỗi người phải tự vác thánh giá của mình.”

	Ban ngày chúng tôi làm vài việc lặt vặt. Tôi cắt tóc lòa xòa trước mắt bằng lưỡi dao cạo rỉ sét của Spits. Tôi và Harkat thay thế những con dao tự tạo đã bị mất trên hồ bằng những con dao thật của Spits bỏ quanh lều. Harkat vá víu lại những lỗ áo rách bằng mấy mẩu dây.

	Đêm xuống, chúng tôi khởi hành, theo hướng đông nam, tiến tới một rặng núi xa xa. Spits tỏ ra buồn rầu đến không ngờ khi phải rời bỏ túp lều. Ông thở dài nói:

	“Đây là thứ gần gũi với một mái ấm nhất, kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi năm mười hai tuổi.“

	Nhưng tới nửa đêm, sau nhiều ngụm rượu, ông ta lại hát ca đùa giỡn.

	Tôi sợ Spits bị kiệt sức – hai chân ông ta lảo đảo còn hơn những quả cầu dẻo chúng tôi đeo theo – nhưng say bí tỉ, bước chân ông không hề nhầm lẫn, tuy nhiên luôn ngừng lại, để “xả nước đáy tàu ra”. Khi chúng tôi cắm trại dưới một cây rậm rạp vào buổi sáng, ông ta lăn đùng ra ngủ ngay, ngáy vang như sấm suốt ngày, chỉ thức dậy trước lúc mặt trời lặn, liếm môi, quơ tay tìm bình rượu.

	Mấy đêm sau, khi chúng tôi ra khỏi đồng bằng để lên núi, thời tiết xấu dần. Mưa gần như liên tục, làm chúng tôi vừa lạnh vừa cực khổ vì quần áo luôn ướt sũng. Trừ Spits. Rượu làm ông ấm áp và vui vẻ bất kể hoàn cảnh nào. Tôi quyết định thử chút đặc sản gia truyền của Spits, xem có bớt phần nao u ám không. Chỉ sau một ngụm, tôi lăn lộn trên đất, thở hồng hộc, mắt trợn trừng. Trong khi Harkat đổ nước vào họng tôi, Spits cười hô hố thúc giục tôi uống thêm:

	“Kinh khủng nhất là hớp đầu tiên thôi.”

	Qua tiếng ho sặc sụa, tôi cương quyết từ chối.

	Thật khó mà hiểu nổi Spits. Nhiều lúc ông ta như một thủy thủ già hài hước, chất phát và thô lỗ. Nhưng càng gần ông ta, tôi càng nghĩ rất nhiều kiểu cách nói năng của ông ta đều là … đóng kịch. Giọng nói hề hà là có chủ đích gây ấn tượng ông ta là con người vô tâm, hời hợt. Nhưng có những lúc, khi tâm trí u ám, ông ta lầm bầm đe dọa những kẻ đã phản bội mình.

	Một đêm trong cơn say, ông ta làu nhàu nói:

	“Chúng tưởng là quá cao…quá vĩ đại…hơn thằng già Spits ngu ngốc này. Bảo ta là đồ súc sinh, không đáng sống chung tàu với chúng. Ta sẽ cho chúng thấy. Khi tar a tay, chúng sẽ phải chịu đau khổ.”

	Spits không bao giờ nói sẽ “ra tay với chúng” ra sao. Chúng tôi không nói với ông ta năm chúng tôi đến đây là năm nào, nhưng ông ta biết thời gian đã trôi qua – ông thường dùng câu “thế hệ các anh” hoặc “thời đại tôi mọi chuyện đều khác”. Tôi thấy không có cách nào để Spits trở lại, ông ta cũng vậy - điệp khúc thông thường của ông ta khi tự thương thân trách phận là: “Đây là nơi ta sống và đây cũng là nơi ta sẽ chết”. Tuy nhiên ông vẫn thề sẽ trở lại với “những kẻ đã tệ bạc với ta”, bất chấp sự thật những kẻ đó đã chết và mồ yên mả đẹp từ mấy thập kỷ trước rồi.

	Đêm khác, trong khi đang nói về công việc trên tàu Hoàng tử Pariahs, Spits ngưng bặt trừng trừng nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vô hồn, rồi nhỏ nhẹ nói:

	“Đôi khi ta đã phải giết họ. Hải tặc là những con người lêu lỏng, không nhà. Nhưng chúng tôi không giết những kẻ bị chúng ta cướp bóc. Vậy mà đôi khi chúng phải giết. Đó là những kẻ không chịu đầu hàng. Chúng ta phải giết”.

	Tôi nói:

	“Nhưng tôi tưởng ông không lên những con tàu bị các ông tấn công? Ông kể là đã vớt những người nhảy xuống biển”.

	Spits cười ảm đạm:

	“Aaaa! Nhưng gã đàn ông dưới nước cũng chống cự quyết liệt như kẻ trên boong tàu. Một mụ đàn bà cũng thế. Đôi khi ta phải dạy cho chúng một bài học”.

	Mắt hơi trong trẻo lại, Spits cười ngượng nghịu:

	“Nhưng đó là trường hợp hiếm khi xảy ra. Tôi chỉ nhắc lại, để hai anh biết và tin vào tôi khi hữu sự. Không là kẻ sát nhân, nhưng tôi sẽ ra tay khi bị dồng đến đường cùng và để…cứu một người bạn”.

	Hôm đó tôi và Harkat không ngủ nhiều. Luôn canh chừng khi Spits ngáy. Mặc dù chúng tôi mạnh hơn, nhưng ông ta vẫn là một mối nguy hiểm. Lỡ cái đầu say xỉn đó chợt nẩy ra ý tưởng giết người trong khi chúng tôi đang ngủ thì sao?

	Harkat và tôi bàn tính khả năng bỏ tay cựu hải tặc này lại, nhưng có vẻ như không được đàng hoàng nếu để ông ta lâm vào tình thế khốn khổ trong núi. Dù vẫn theo kịp chúng tôi trên đường đi, nhưng Spits không biết phương hướng, sẽ bị lạc nếu bị bỏ lại một mình. Ngoài ra nếu tới được Hồ Linh Hồn, chúng tôi còn cần tới tài chài lưới của ông ta. Hai chúng tôi đều có thể bắt cá bằng tay, nhưng không biết nhiều về chuyện câu cá.

	Sau cùng chúng tôi quyết định để ông ta đi cùng, nhưng cùng đồng ý phải canh chừng, chia phiên nhau ngủ, bỏ rơi ngay nếu thấy ông ta tỏ ra quá nguy hiểm.

	Chúng tôi di chuyển chậm, nhưng chắc, qua rặng núi. Nếu thời tiết tốt hơn, chúng tôi đã có thể đi nhanh hơn, nhưng trời mưa làm đường bùn trơn trợt. Đời khi chúng tôi phải đổi hướng, đi vòng qua những vùng không thể vượt qua vì nước mưa và bùn.

	Tôi hỏi Spits:

	“Thường thường có mưa nhiều thế này không?”

	“Nói thật, đây là một trong những năm khá đấy. Mùa hè ở đây nóng và kéo dài. Mùa đông rất tệ, chỉ thoáng qua một hoặc hai đếm. Hiếm khi nào mưa cả tuần vào thời gian này như năm nay.”

	Dường như câu nói đó thấu tới trời. Sáng hôm sau, mưa tạnh. Trời trong xanh. Ban đêm, khi chúng tôi lên đường, đất khô ráo nhất kể từ khi tôi tới lều của Spits.

	Đêm đó, chúng tôi lên tới đỉnh một ngọn núi nhỏ và đứng trên một một con dốc dẫn vào một đường nứt rộng và dài, kéo ra tới sườn núi. Đáy đường nứt đầy bùn và nước mưa, hai bên có gờ đủ rộng để bước qua. Xuống núi, chúng tôi ngừng lại một bờ đá rộng, buộc dây quanh người nối nhau như dây xích. Tôi đi trước, Spits ở giữa, sau cùng là Harkat, cùng lần từng bước qua con sông chảy xiết.

	Lúc đó trời đã chạng vạng sang, chúng tôi không thấy một hang động nào, nhưng có nhiều kẽ nứt và những lỗ hổng lớn. Chúng tôi cởi dây, rồi mỗi người bò vào một lỗi hổng để nghỉ ngơi và tránh khỏi tầm nhìn của bất cứ con rồng nào bay qua. Dù không thoải mái chút nào, nhưng quá mệt mỏi vì leo trèo, tôi rơi ngay vào giấc ngủ một mạch cho tới cuối ngày.

	Sau bữa ăn vội vàng - mấy miếng cá khô cuối cùng của Spits – chúng tôi lại buộc dây vào nhau và lên đường. Sau đó trời bắt đầu mưa phùn, nhưng trời trong suốt đêm, chúng tôi tiếp tục đi, không bị cản trở nào. Bờ đá không tời hết khe núi, nhưng có những gờ nhỏ, chúng tôi có thể bước qua. Trước khi trời sang, chúng tôi bò xuống một đồng bằng trải dài nhiều cây số. Cuối đồng bằng là một khu rừng tỏa sang hai bên tới mút tầm mắt.

	Chúng tôi cân nhắc mọi khả năng. Vì không ai muốn ngủ trong lỗ hổng của vách đá nữa, và đường tới khu rừng rải rác bụi rậm, có thể làm nơi trú ẩn nếu rồng xuất hiện, nên chúng tôi quyết định tiến thẳng tới rừng cây. Chúng tôi ráng chạy qua cánh đồng trên đôi chân mỏi rả rời. Spist tự bồi dường bằng rượu, cố không để mất một giọt vì cánh tay co giật trong khi chạy.

	Chúng tôi cắm trại ngay khi vừa qua khỏi bìa rừng.

	Trong khi Harkat canh chừng Spits, tôi ngủ ngon lành cho tới xế chiều. Sau đó tôi và Harkat bắt được một con lợn rừng, và Spits hoan hỉ quay trên bếp lửa vừa mới nhóm. Chúng tôi ngốn ngấu món ăn nóng đầu tiên từ khi ra đi hơn hai tuần trước. Ngon không tả nổi! Sau đó, chúng tôi chùi sạch tay trên cỏ, rồi lại theo hướng đông bắc một cách chung chung - với cây cối rậm rạp che phủ - rất khó định hướng chính xác cho cuộc hành trình gian khổ xuyên rừng.

	Chúng tôi đều ngạc nhiên khi ra khỏi rừng mấy giờ trước khi mặt trời lặn. Khu rừng rộng ngang nhưng không sâu. Đứng trên một vách đá nhỏ, chúng tôi nhìn xuống một cánh đồng. Tôi chưa từng thấy cỏ mọc cao và xanh mơn mởn đến thế bao giờ.

	Nổi bật trên biển cỏ xanh là một ngôi nhà trắng to lớn cách chúng tôi chừng vài cây số. Ngôi nhà rực sáng như ngọn đèn pha dưới nắng chiều. Phấn khởi lẫn căng thắng, Harkat và tôi nhìn nhau cùng bật nói:

	“Đến Quái Nhân!”

	Spits trừng trừng nhìn ngôi nhà vẻ đầy nghi hoặc, rồi phun nước bọt xuống vách đá, khịt mũi:

	“Rắc rối rồi!”
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	Chúng tôi phải chặt những thân cỏ dày đặc, cao mấy mét, như mở đường trong rừng rậm. Công việc khó khăn và chậm chạp nên trước khi chúng tôi tới đền trời đã vào đêm. Quan sát đền dưới ánh trăng, chúng tôi ngỡ ngàng trước kích cỡ của nó. Được làm bằng đá thô sơn trắng, đền hình vuông, cao khoảng ba mươi lăm bốn chục mét. Những bức tường kéo dài cả trăm mét nâng đỡ một mái bằng. Chúng tôi đi hết vòng ngoài, chỉ có một lối vào: một cổng đồ sộ rộng chừng năm mét, cao tám chin mét, bên trong có ánh nến bập bùng.

	Spits làu bàu:

	“Tôi không yên tâm chút nào trước cảnh này.”

	Tôi thở dài:

	“Tôi cũng vậy. Nhưng nếu đây là Đền Quái Nhân, chúng tôi phải vào tìm nước thánh theo lời bà Evanna.”

	“Nếu thích, hai người cứ việc tin lời phù thủy, còn tôi không can dự vào những sức mạnh của bóng tôi. Tôi chờ ngoài này. Chúc may mắn.”

	Harkat cười:

	“Ông sợ à?”

	“Aaaa! Anh cũng nên sợ thì hơn. Nếu muốn, các người cứ gọi là Đền Quái Nhân, nhưng tôi biết thật sự nó là gì…Đền Tử Thần!”

	Nói xong, ông ta ào ào chạy tìm chỗ núp trong bụi cỏ.

	Harkat và tôi cùng đồng quan điểm u ám của Spits, nhưng chúng tôi phải mạo hiểm vào trong. Rút dao, chúng tôi bò tới cổng, bỗng nghe tiếng ngân nga trầm bỗng vang vọng trong đêm thanh vắng. Bối rối, chúng tôi ngừng lại, rồi bò ngược lại chỗ Spits đang ẩn mình trong cỏ. Ông ta hỏi:

	“Đổi ý rồi hả?”

	Harkat nói:

	“Chúng tôi nghe nhũng tiếng…như tiếng người…đang tụng niệm.”

	“Từ phía nào?”

	“Bên trái.”

	“Tôi đi kiểm tra, trong khi hai người thăm dò ngôi đền, được chứ?”

	“Tôi nghĩ…cả ba chúng ta cùng đi. Nếu ở đây có người, chắc chắn ngôi đền ngày…phải là của họ. Chúng ta có thể hỏi…về ngôi đền và có thể họ sẽ giúp.”

	Spits cười chế nhạo:

	“Đúng là một con ma ngây thơ. Nên nhớ, đừng bao giờ tin một kẻ xa lạ.”

	Một lời khuyên có lý. Chúng tôi ghi nhớ, rồi lách qua đám cỏ - nơi này không quá rậm rạp - tiến gần đến tiếng ngân nga. Qua khỏi ngôi đền một đoạn đường ngắn, chúng tôi tới bờ một khoảng rừng đã được phát quang. Bên trong trông như một ngôi làng nho nhỏ, khác thường. Những túp lều cỏ thấp lè tè, không tới một mét. Không biết đây là làng của người Pygmy, hay những túp lều chỉ để chui vào nằm ngủ? Những chiếc áo thô kệch màu xám chất thành đống chính giữa làng. Gần đống áo, những con vật trông giống như trừu chồng chất lên nhau.

	Khi chúng tôi đang chăm chú nhìn, một người đàn ông trần truồng xuất hiện từ đám cỏ bên phải chúng tôi. Khổ người trung bình, da nâu sang, nhưng tóc hồng thưa thớt và đôi mắt trắng đục. Anh ta bước tới đống xác trừu, lôi ra một con, rồi nắm chân sau kéo lê xác con vật trở lại đường cũ. Harkat và tôi, lẳng lặng theo Spits, lẩn lút trong cỏ, men theo rìa làng.

	Khi chúng tôi tới nơi người đàn ông vừa mất dạng vào trong cỏ, tiếng ngân nga lại trổi lên. Chúng tôi đi theo một đường mòn với nhiều dấu chân trên đất ẩm, tới một bãi đất trống nhỏ hơn. Chính giữa bãi đất, ba mươi bảy người – tám đàn ông, mười lăm đàn bà và mười bốn đứa trẻ - đứng quanh một cái ao. Tất cả đều trần truồng, da nâu, tóc hồng, mắt trắng.

	Hai người đàn ông căng rộng bốn chân con trừu, treo trên cọc trong khi một người đàn ông khác dùng một con dao bằng đá – hay xương - mổ toang bụng con vật. Máu và ruột lõm bõm rơi xuống ao. Tôi vươn cổ nhìn nước ao đỏ ngầu. Họ giữ con trừu trên ao cho đến khi hết máu, rồi quăng xác sang một bên, và ba người đàn bà bước tới.

	Đó là ba bà già da nhăn nheo, vẻ hung dữ, với những ngón tay xương xẩu. Ngâm nga lớn hơn tất cả những người chung quanh, ba bà già nhúng tay xuống, ngoáy đảo nước trong ao, rồi lấy đầy ba bình da. Đứng dậy, họ vẫy tay ra hiệu cho những người kia tiến lên. Khi họ nối nhau đi qua bà già thứ nhất, bà ta nâng cao bình, rót thứ nước đỏ máu lên đầu họ. Bà già thứ hai nhúng ngón tay vào nước, vẽ một vòng tròn lên ngực mỗi người. Bà già thứ ba, nâng bình sát môi cho họ uống thứ nước ghê tởm bên trong.

	Sau khi hoàn tất, tất cả xếp thành một hang, nhắm mắt, ngâm nga nho nhỏ, trở lại làng. Chúng tôi lẩn sang một bên, bám theo sau họ, vừa sợ vừa khó hiểu, nhưng quá sức rò mò.

	Tới làng, mọi người mặc lại cái áo choàng xám, cắt trước ngực, để lộ ra dấu hiệu đỏ lòm hình tròn. Chỉ một người vẫn trần truồng - một đứa bé trai, khoảng mười hai mười ba tuổi. Khi tất cả đã mặc áo xong, họ xếp thành một hàng ba dài. Ba bà già cầm bình nước và đứa bé trần truồng đi trước mọi người. Ngâm nga lớn tiếng, họ bắt đầu tạo thành một đám rước, tiến tới ngôi đền. Chờ cho họ qua khỏi, chúng tôi âm thầm đi theo.

	Tại lối vào đền, đám rước ngược lại, tiếng ngân nga tăng cao. Tôi không thể hiểu họ nói gì - một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ - nhưng một từ được lặp lại và nhấn mạnh nhiều lần: “Kulashka”.

	Tôi hỏi Harkat và Spits:

	“Biết Kulashka là gì không?”

	“Không.”

	Harkat trả lời, còn Spits vừa định lắc đầu, bỗng trợn mắt hốt hoảng quì gối, nói:

	“Các vị thánh của thủy thủ!”

	Harkat và tôi trố mắt nhìn Spits, rồi ngước lên, chúng tôi thấy nguyên nhân là ông ta sợ hãi. Miệng há hốc, chúng tôi lom lom nhìn sinh vật kinh khiếp nhất, mà một cơn ác mộng có thể tạo ra, đang vặn vẹo tiến ra khỏi ngôi đền như một con giun đột biến.

	Vật đó chắc đã từng là người, hay do người tạo ra. Nó có mặt người, nhưng đầu lớn gấp sáu bảy người bình thường. Nó có cả chục bàn tay. Nhưng không có cánh tay, không đùi. Không bàn chân. Chỉ tua tủa toàn bàn tay. Bề ngang của nó khoảng vài mét, dài có thể hơn mười mét. Thân hình thuôn thuôn như một con ốc sên khổng lồ. Nó bò chầm chậm trên mấy trăm ngón tay, nhưng trông nó hình như, nếu muốn, có khả năng di chuyển nhanh hơn. Xề xệ dưới mặt trái là con mắt độc nhất, to đùng, đỏ ngầu như máu. Khắp đầu là những cái tai, quay ra đủ hướng. Trên môi, hai lỗ mũi rộng, lồi ra. Da nó trắng lem nhem, xếp nếp thành những túi nhão nhẹt, lủng lẳng mỗi khi nó di chuyển.

	Bà Evanna đã đặt tên chính xác cho quái vật này. Đúng là một quái nhân. Không từ nào khác có thể diễn tả những đặc tính kinh tởm của nó đơn giản và rõ ràng đến thế.

	Khi hết bàng hoàng, tôi tập trung vào những gì đang diễn ra. Đứa nhỏ trần truồng đang quì gối bên Quái Nhân, hai tay dang rộng, liên tục gào lên:

	- Kalushka! Kalushka! Kalushka!

	Khi đứa con trai gào lớn và mọi người ngân nga, Quái Nhân ngừng lại, ngóc đầu lên. Như một con rắn, nó cong người ra sau, ưỡn cao thân trước. Từ chỗ núp tôi nhìn rõ mặt nó hơn. Mặt nó đầy cục u, hình dáng xấu xí, như được một nhà điêu khác nặn bằng bột với hai bàn tay run rẩy. Những búi đen nham nhở, giống da nổi khối u hơn là lông, mọc khắp người. Tôi không thấy cái răng nào trong cái mồm há hốc, ngoài hai cái nanh cong.

	Quái Nhân hạ sát thân mình, trườn quanh đoàn người, để lại phía sau một vệt mồ hôi nhầy nhụa. Mồ hôi ứa ra từ những lỗ chân lông khắp người nó. Tôi ngủi thấy mùi mằn mặn, dù không mạnh như mùi con cóc khổng lồ, nhưng cũng đủ để tôi phải bịt mũi và miệng để tránh nôn mửa. Những người – chính xác hơn là những Kalushka – không quan tâm tới mùi đó. Họ quì gối khi… thần linh? nhà vua? vật cưng?... của họ tiến qua và lau mặt họ bằng mồ hôi của nó. Thậm chí, có người còn lè lưỡi liếm láp thứ mồ hôi đó.

	Khi Quái Nhân trườn hết một vòng qua những kẻ sùng bái, nó trở lại thằng bé trên hàng đầu. Lại ngóc cao đầu, nó vươn tới trước, thè lưỡi (một phiến màu hồng) nhỏ ra những giọt nước dãi sền sệt. Nó liếm mặt thằng bé. Thằng bé không nao núng, nó mỉm cười hãnh diện. Quái Nhân liếm thêm lần nữa, rồi cuốn thân mình khác thường quanh thằng bé, một lần, hai lần, ba lần rồi xiết mạnh như cách một con trăn giết nạn nhân của nó. Khi thấy thằng bé tiến vào trong lớp thịt đẫm mồ hôi của Quái Nhân, phản ứng đầu tiên của tôi là xông ra cứu, nhưng tôi không thể. Hơn nữa, rõ ràng thằng bé không muốn được cứu. Nụ cười chứng tỏ nó coi đây là một vinh dự.

	Quái Nhân bóp chết thằng bé – nó chỉ bật kêu lên một tiếng nhỏ khi bị bóp vụn xương – rồi nới lỏng vòng xiết, sửa soạn nuốt chửng nạn nhân.

	Một lần nữa, nó hành động như một con rắn. Hàm dưới mềm có thể há rộng đủ để quái vật ngoạm gọn cả đầu và hai vai thằng bé. Dùng lưỡi, hàm, mấy cái tay, nó từ từ đẩy toàn thân thằng bé qua cái họng háu ăn.

	Trong khi Quái Nhân ăn tươi nuốt sống đứa trẻ, hai người đàn bà đi vào đền, rồi trở ra với hai bình thủy tinh dày, có nắp, cao chừng bốn mươi phân. Mỗi chai chứa khoảng ba phần tư một chất lỏng màu đen – chắc đó là “thuốc thánh” của bà Evanna.

	Khi Quái Nhân ngấu nghiến xong đứa trẻ, một người đàn ông bước tới, cầm một chai, lại gần Quái Nhân, nâng cao chai và ngâm nga nho nhỏ. Quái Nhân lạnh lùng nhìn hắn. Tôi tưởng nó định giết luôn người đàn ông này. Nhưng rồi, nó cúi đầu há cái miệng khổng lồ. Người đàn ông mở nắp chai, đưa sát một trong hai cái nanh của nó. Đặt đầu nanh vào trong chai, hắn ép mạnh thành chai vào nanh. Một chất nhầy từ nanh ứa ra, nhỏ giọt vào chai. Tôi đã từng thấy Evra nặn nọc rắn nhiều lần,giống hệt như thế này. Khi chất lỏng không tiết ra nữa, người đàn ông đóng nắp chai, đưa cho người đàn bà, lấy chai thứ hai và chuyển qua cái nanh kia. Sau khi hoàn tất công việc, hắn lùi một bước và miệng quái vật khép lại. Người đàn ông trao lại cái chai, rồi trở lại với cả nhóm, bắt đầu cùng lên giọng ngân nga tụng niệm. Quái nhân quan sát họ bằng con mắt đỏ độc nhất. Cái đầu-người-không-là- người lắc lư theo tiếng ngân nga. Rồi quay người, nó chạy bằng những ngón tay, trở vào đền. Mọi người xếp hàng ba, theo sau, ngân nga nho nhỏ, rồi biến vào trong bóng tối âm u của đền. Chúng tôi run rẩy rút lui, bàn tán về quang cảnh độc ác vừa chứng kiến.
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	- Hai anh điên rồi

	Spits rít lên nho nhỏ, cố thấp giọng để không làm các Kalushka chú ý.

	- Muốn vào trong hang ổ ma quái đó, liều mạng để lấy mấy chai thuốc độc.

	Harkat khăng khăng:

	- Chắc phải có điều đặc biệt. Nếu không quan trọng... Bà Evanna đã không bảo chúng tôi làm.

	- Không đáng mất mạng như thế. Quái vật đó sẽ nuốt chửng hai anh mà vẫn còn thấy đói.

	Tôi lẩm bẩm:

	- Điều này thì tôi không tin lắm. Nó ăn như rắn. Khi sống chung lều với Evra – cậu bé rắn – tôi cũng am hiểu về rắn. Cho dù quái vật lớn cỡ đó, cũng phải một thời gian dài mới tiêu hóa hết một thằng bé. Tôi không tin chỉ trong vài ngày nó cần ăn nữa. Và… rắn thường ngủ trong khi tiêu hóa.

	- Nhưng đây không phải là một con rắn. Nó là… anh gọi nó là gì?

	- Quái Nhân.

	- Aaa! Anh chưa bao giờ chung lều với một quái nhân, đúng không? Vì vậy chẳng biết gì về chúng hết. Nhưng lại muốn liều mạng. Còn đám tóc hồng kia thì sao? Bắt được anh, chúng sẽ cống hiến cho con quái vật lai tạp của chúng ngay.

	Harkat hỏi:

	- Ông nghĩ sao về họ? Tôi tin là họ sùng bái Quái Nhân, nên mới… hi sinh thằng bé.

	- Câu hỏi khá hay. Giết người lạ là một lẽ, nhưng nhiệt tình giết người của chính mình là… điên!

	Tôi nhận xét:

	- Họ không thể thường làm chuyện này. Họ đâu có nhiều người? Nếu mỗi lần quái vật đó đói, lại hy sinh một người, thì họ sẽ chết hết. Chắc họ phải nuôi nó bằng trừu hay những con thú khác, và chỉ dâng con người trong những dịp đặc biệt thôi.

	Harkat hỏi:

	- Chúng ta có nên thử… nói chuyện với họ không? Trong quá khứ, nhiều dân tộc văn minh cũng đem con người làm vật hy sinh dâng lên thần linh. Có thể… họ không tàn bạo đâu.

	- Tôi không có ý thử đâu. Chúng ta đã thấy họ nặn nọc rắn, và tôi tin chắc thứ nọc độc đó là nước thánh mà chúng ta cần. Nhưng đừng thử thời vận. Không thể biết con người trên cái thế giới này như thế nào. Có thể Kalushka là những người dễ thương, hoan hỉ đón mừng người lạ… Cũng có thể vừa thấy chúng ta, họ sẽ bắt ngay làm mồi cho Quái Nhân.

	- Chúng ta mạnh hơn. Chúng ta có thể đánh đuổi họ.

	- Chưa chắc. Chúng ta chưa biết gì về khả năng của những con người này. Có thể họ mạnh hơn tôi và anh gấp mười lần thì sao. Theo tôi: xâm nhập vào đền, chộp mấy chai nước thánh, rồi… chuồn gấp.

	Spits năn nỉ:

	- Quên vụ mấy chai đó đi. Nếu cần, chúng ta có thể trở lại sau.

	Từ lúc rút về điểm an toàn, ông lại tu rượu tì tì, chân tay run rẩy hơn cả mọi khi.

	Harkat nói ngay:

	- Không. Darren nói đúng về Kulashka. Nhưng nếu… chúng ta đột nhập bất ngờ, thì cần phải hành động khi Quái Nhân đang ngủ. Bây giờ chúng tôi phải đi lấy nước thánh. Nếu không muốn, ông không cần phải đi cùng…

	- Không, tôi sẽ không thí mạng vào một chuyện điên rồ như vậy. Tôi chờ tại đây, nếu hai người không trở lại, thì tôi sẽ tự đi tìm Hồ Linh Hồn cho hai người.

	Tôi hỏi Harkat:

	- Chúng ta chờ sáng hay đi ngay trong đêm?

	- Chờ. Lúc này Kalushka có thể đang ca hát… tự ru họ ngủ.

	Sau buổi lễ tế thần chừng một tiếng, những người tóc hồng đã trở lại làng, ca hát, nhảy múa và tụng niệm.

	Chúng tôi nằm nghỉ trong khi mặt trăng trôi qua nền trời trong vắt, lắng nghe tiếng nhạc kì lạ của người Kalushka. Spits vẫn đang tu bình rượu, hai mắt càng lúc càng ríu lại, lèm bèm chửi rủa những kẻ ngu xuẩn và những hình phạt xứng đáng sẽ dành cho chúng.

	Tiếng ca hát tụng niệm từ trong làng Kalushka giảm dần, cho tới chạng vạng sáng thì hoàn toàn im lặng. Harkat và tôi nhìn nhau, gật đầu rồi cùng đứng dậy. Tôi nói với Spits đang lơ mơ bên bình rượu:

	- Chúng tôi đi đây.

	- Cái… cái… gì?

	- Chúng tôi đi đây. Nếu đêm nay chúng tôi không trở lại, ông cứ đi một mình. Đừng lo cho chúng tôi.

	- Tôi không chờ lâu đến thế đâu. Có các anh hay không, trưa nay tôi lên đường.

	Tôi thở dài:

	- Tuỳ ông. Nhưng đi đêm an toàn hơn.

	- Các anh điên, nhưng can đảm hơn bất cứ hải tặc nào tôi đã biết. Tôi sẽ ôm bình rượu chờ tới khi mặt trời lặn. Nếu sống sót, các anh sẽ vui mừng khi thấy rượu.

	- Có thể.

	Tôi cười nói, rồi cùng Harkat luồn lách qua đám cỏ cao, tiến tới lối vào Đền Quái Nhân.

	Tới cửa, chúng tôi ngừng lại, nắm chặt dao, hít mùi mồ hôi tởm lợm của quái vật. Tôi thì thầm:

	- Nếu có lính gác?

	- Đập cho chúng ngất, chỉ giết khi… phải giết. Nhưng theo tôi, nếu có bảo vệ, khi Quái Nhân ra ngoài, chúng đã theo ra rồi.

	Hít mạnh một hơi, dựa lưng vào nhau, chúng tôi e dè lần bứơc vào trong. Nến trên tường không nhiều, nhưng đủ rọi sáng hành lang ngắn, hẹp, trần thấp lè tè. Đầu hành lang là một phòng rộng lớn, với những cột trụ khổng lồ đỡ mái trần. Giữa đền, Quái Nhân cuốn quanh một bệ tròn. Trên bệ là một ống pha lê hình trụ chứa đầy những chai thuỷ tinh giống hai chai Kalushka dùng nặn nọc độc.

	Tôi thì thầm với Harkat:

	- Không thiếu nước thánh đâu.

	- Vấn đề là phải… lên tới đó. Tôi nghĩ, thân thể Quái Nhân cuốn quanh khắp bàn thờ rồi.

	Nhìn lại, tôi thấy Harkat nói đúng: cái bệ chính là một ban thờ. Trụ pha lê chứa những chai nọc độc có dáng vẻ một thánh thể tín ngưỡng.

	m thanh duy nhất chỉ là tiếng thở hồi hộp của chúng tôi khi bước qua phòng, tiến gần bàn thờ. Đầu Quái Nhân rúc dưới thân sau, nên nếu thức dậy, nó cũng không thấy chúng tôi. Đó là tôi hi vọng thế. Lối đi nhỏ từ cửa lên thẳng ban thờ được rọi sáng bằng những cây nến lớn, nhưng chúng tôi đi bên lề, ít lộ liễu hơn.

	Nhưng ván sàn bên lề bị mục, kêu răng rắc khi chúng tôi bước qua. Ngừng lại tìm giải pháp khác, tôi lẩm bẩm:

	- Chắc chắn chỉ riêng lối đi đó được gia cố bên dưới. Nghe tiếng răng rắc vọng lên, dưới lớp ván này phải là một cái hố.

	- Trở lại lối đi?

	- Không. Cứ tiếp tục, nhưng phải bước thận trọng.

	Nhưng dù rất thận trọng, chỉ mới tiến được vài mét, chân trái Harkat lọt qua ván tới đùi. Nghẹn thở vì đau, nhưng anh ta cắn răng để không bật lên tiếng kêu. Tôi liếc vội về Quái Nhân. Nó vẫn nằm yên, mấy ngón tay gần đầu hơi nhúc nhích. Hy vọng là nó đang mơ ngủ.

	Lom khom quan sát ván sàn quanh đùi Harkat, tôi thận trọng bẻ rộng lỗ vỡ, rồi giúp anh kéo chân lên. Tôi hỏi:

	- Đau không?

	- Bị cứa nhưng không đau lắm.

	- Không thể tiếp tục kiểu này, trở lại lối đi thôio

	Tôi dìu Harkat tập tễnh trở lại lối đi, nghỉ một phút, rồi tiến lại ban thờ. Nhờ may mắn của thần linh ma-cà-rồng, Quái Nhân vẫn đang tiếp tục ngủ. Đi quanh con quái vật hôi hám, chúng tôi tìm một khe hở để leo lên ban thờ. Nhưng những tảng thịt nung núc của Quái Nhân đã bao kín mít hết chung quanh. Đúng gần nó, tôi không thể không bàng hoàng khi thấy một thứ như thế này lại là sự thật. Điều làm tôi bối rối nhất là những nét rất người của nó. Nó như một cơn ác mộng đã thành sự thật. Lịch sử của nó là gì? Nó được sinh ra bằng cách nào?

	Vòng quanh Quái Nhân mấy lần, tôi lùi lại. Không dám thì thầm quá gần nó, tôi ra dấu cho Harkat biết, chúng tôi phải nhảy qua quái vật tại điểm hẹp nhất, gần khúc đuôi phủ lên đầu. Harkat có vẻ không nhiệt tình với ý kiến đó, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác để lên ban thờ nữa, nên anh ta miễn cưõng gật đầu. Tôi lại ra dấu bằng tay, bảo tôi có thể nhảy một mình, anh ta ở lại. Nhưng Harkat lắc đầu, đưa hai ngón tay xám xịt ngắn ngủn, cho biết cả hai cùng nhảy.

	Tôi nhảy trước. Khom thấp người, tôi phóng qua những cuộn thịt Quái Nhân. Nhẹ nhàng đáp xuống nhưng tôi cấp tốc xoay người, không muốn quay lưng lại nó. Nó vẫn không nhúc nhích. Bước né sang một bên, tôi gất đầu với Harkat. Nhảy khong gọn lắm, nhưng anh ta vượt được con quái, và tôi đón lấy khi Harkat hạ xuống, để làm giảm tiếng động.

	kiểm tra để biết chắc quái vật vẫn yên ngủ, rồi chúng tôi quan sát những chai nọc độc trong ống hình trụ. Mấy chai nằm trên bị vơi, nhưng hàng chục chai dưới đầy chất độc lấy từ nanh Quái Nhân. Chắc phải mất mấy chục năm, Kalushka mới tích luỹ được một lượng khổng lồ như thế.

	Tôi mở cửa pha lê trước ống trụ, đưa tay vào, rút ra một chai. Lạnh và nặng đến bất ngờ. Lùa chai vào sau áo, tôi lấy chai thứ hai, chuyển cho Harkat. Anh ta đưa chai gần nến quan sát chất lỏng bên trong. Vừa định lấy thêm chai nữa, bỗng một tiếng kêu vang lên ngay trong cửa đền. Ngước lên, tôi thấy hai đứa trẻ Kalushka, một trai một gái. Tôi vội đưa ngón tay lên môi rồi vẫy chúng, hy vọng chúng không la lên nữa, nhưng chỉ làm chúng kích động thêm. Đứa con gái chạy vù ra khỏi cửa, chắc chắn đi đánh thức người lớn. Đứa con trai vừa la thét vừa vỗ tay, rồi nắm một cây nến làm vũ khí, xông tới chúng tôi.

	Tôi biết ngay là phải chuồn gấp, trước khi Quái Nhân thức dậy và các Kalushka tràn vào đền. Hai chai mới lấy trộm cũng đủ rồi. Để ngỏ cửa trụ pha lê, tôi bước xuống chỗ Harkat đang chờ, và chúng tôi chuẩn bị nhảy. Đúng lúc đó, thân sau Quái Nhân sột soạt chuyển động, đầu nó ngóc lên. Chúng tôi đối diện thẳng với hai mắt đỏ ngầu và hai cái nanh như hai lưỡi kiếm cong của nó!

	CHƯƠNG 18

	Đứng chết lặng trên ban thờ, chúng tôi bị hai mắt long lanh ma quái của Quái Nhân thôi mien. Trong khi đó, thân thể nó giãn ra, đầu vươn cao gần 2 mét, cong ra sau. Nó đang sửa soạn tấn công, nhưng vì vươn đầu lên, mắt nó rời khỏi chúng tôi. Chúng tôi chợt tỉnh và nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Chúng tôi vội buông mình xuống sàn vừa khi quái vật tấn công.

	Một cái nanh dài của Quái Nhân đâm trúng giữa xương bả vai khi tôi chạm mặt sàn. Nó đâm qua thịt và rạch xuống tới lưng. Thét lên vì đau và sợ hãi, tôi lăn sang một bên khi con quái rút nanh lại, và trườn tới sau trụ pha lê.

	Vồ trượt tôi, Quái Nhân rống lên như một đứa trẻ khổng lồ kêu la giận dữ, rồi quay sang phía Harkat. Harkat đang nằm ngửa, mặt và bụng phơi ra như một mục tiêu hoàn hảo. Quái Nhân vươn người tấn công, Harkat sẵn sàng ném chai nọc độc vào nó. Quái Nhân rít lên phẫn nộ, giật lùi mấy mét. Những ngón tay trên đuôi lùi xa Harkat, nhưng những ngón tay gần đầu ngọ ngoạy về phía anh ta như những con rắn. Phần tỉnh táo trong tôi nhận thấy có những lỗ rất nhỏ trên mỗi ngón tay, nơi nếu là ngón tay người sẽ là những cái móng. Từ những lỗ nhỏ đó, mồ hôi chảy ra như suối.

	Harkat bò quanh tới nơi tôi đang núp. Tôi quay người lại hổn hển:

	- Lưng tôi! Bị thương nặng không?

	Nhìn thoáng qua, anh ta làu bàu:

	- Không sâu lắm. Sẽ có thẹo to đùng, nhưng không giết chết cậu đâu.

	- Trừ khi trong nanh có nọc độc.

	- Kulashka mới nặn, nọc mới chắc chưa kịp tạo ra đâu. Đúng không?

	- Với rắn thì đúng. Nhưng với con quái này thì chưa thể biết được.

	Quái Nhân trườn quanh ra sau ban thờ, tấn công. Chúng tôi lùi dần, giữ sao cho trụ pha lê luôn ở giữa chúng tôi và cái đầu lắc lư của nó. Một tay cầm dao, một tay giữ thật chặt chai nọc độc, Harkat hỏi:

	- Có kế hoạch thoát ra được không?

	- Cứ tranh thủ từng giây một thôi.

	Chúng tôi tiếp tục giật lùi quanh trụ và con quái vật kiên trì bám theo. Vừa gầm gừ vừa phun nước bọt, lưỡi thò thụt, nó sẵn sàng tấn công ngay khi chúng tôi sơ hở. Đứng trên lối đi lên ban thờ, đứa con trai Kulashka hoan hô cổ vũ cho Quái Nhân.

	Một phút sau, Kulashka tràn vào đến, lăm lăm vũ khí, mặt đầy phẫn nộ. Chạy lên ban thờ, họ tản ra chung quanh, bò qua Quái Nhân, tiến tới chúng tôi, những đôi mắt trắng dã đằng đằng sát khí.

	Tôi mỉa mai nói:

	- Đây là thời điểm thích hợp để nói với họ đó.

	Nhưng lại nghĩ là tôi nói nghiêm túc, Harkat gào lớn:

	- Chúng tôi vô hại! Chúng tôi muốn được là bạn!

	Nghe Harkat nói, các Kulashka ngừng lại, kinh ngạc bàn tán. Một người đàn ông – tôi đoán là chỉ huy – tiến lên một bước, chỉ ngọn giáo vào Harkat, quát hỏi. Nhưng chúng tôi không hiểu anh ta nói gì. Tôi nói:

	- Chúng tôi không biết nói tiếng của các ông.

	Gã chỉ huy lại nói lớn, nhưng lần này chậm rãi hơn và nhấn mạnh từng lời. Tôi lắc đầu:

	- Chúng tôi không hiểu.

	Harkat cố gắng một cách tuyệt vọng:

	- Bạn! Đồng chí! Bồ bịch! Amigo!

	Chỉ huy Kulashka bối rối nhìn chúng tôi. Rồi mặt rắn lại, hắn la lớn mấy câu với những người kia. Gật đầu, đưa cao vũ khí, họ tiến lên lùa chúng tôi tới nanh Quái Nhân khổng lồ.

	Tôi nhử con dao vào một người đàn bà Kulashka, chỉ để cảnh cáo, cố làm cho bà ta lùi lại, nhưng bà ta vẫn lừ lừ tiến tới với những người kia. Thậm chí trẻ con cũng tham gia với những con dao và giáo mác nhỏ, nắm chặt trong những bàn tay tí hon.

	Rút chai nọc độc của tôi, tôi gào lên với Harkat:

	- Thử nọc độc đi! Có thể họ sẽ phân tán nếu bị chúng mình quăng chai vào mắt.

	- OK!

	Harkat cũng gào lên, đưa cao chai nọc độc.

	Thấy chai chất lỏng trong bàn tay xám ngoét của Harkat, các Kulashka sững sờ khiếp đảm, nhiều người vội lùi lại. Bối rối trước phản ứng của họ, nhưng nắm bắt được sự sợ hãi của họ, tôi cũng đưa chai của mình lên. Thấy thêm một chai nọc độc nữa, đàn ông đàn bà trẻ con Kulashka hấp tấp chạy xuống khỏi bệ thờ, vừa líu lo sợ hãi, vừa vung vẩy vũ khí về phía chúng tôi.

	Tôi hỏi Harkat:

	- Sao vậy?

	Vung vẩy chai nọc về mấy người đàn bà làm họ rú lên đưa tay che kín mặt, Harkat nói:

	- Họ sợ... nọc độc. Không biết vì sự linh thiêng, hay vì... nguy hiểm.

	Quái Nhân trườn qua mấy người đàn bà, tiến tới Harkat. Một người đàn ông phóng ra trước đầu quái vật, vẫy tay, gào hết sức lực. Quái Nhân dừng lại, gạt người đàn ông sang một bên bằng cái đầu khổng lồ, rồi lại trừng trừng nhìn chúng tôi. Nó nhe nanh – nghĩa là sắp lao vào chúng tôi để... ăn thịt. Tôi co tay chuẩn bị ném chai nọc độc vào nó, nhưng một người đàn bà xông vào giữa, đưa hai cánh tay phe phẩy như người đàn ông đã làm. Lần này quái vật không xô người đàn bà Kulashka ra, nhưng trường trừng nhìn khi bà ta ngân nga nho nhỏ một bài hát và vung vẩy hai cánh tay trên đầu.

	Sau khi đã thu phục được toàn bộ sự chú tâm của Quái Nhân, người đàn bà bước xuống khỏi ban thờ và đưa Quái Nhân sang một bên. Những Kulashka còn lại đứng vào chỗ trống Quái Nhân để lại, trừng trừng nhìn chúng tôi, vừa căm ghét vừa sợ hãi.

	- Đưa chai của cậu lên.

	Harkat bảo tôi và lắc chai của anh trước những Kulashka đang nhăn nhó khổ sở. Sau một thoáng bàn bạc, vài người đàn bà xua lũ trẻ ra khỏi đền, rồi chạy theo chúng, chỉ để lại đàn ông và những người đàn bà rắn rỏi, giống chiến binh hơn.

	Người chỉ huy hạ thấp giáo, một lần nữa lại cố gắng dùng tay chỉ lên ban thờ, Quái Nhân và những chai nọc độc. Chúng tôi cố hiểu những dấu hiệu của anh ta, nhưng không thể.

	- Chúng tôi không hiểu.

	Bực tức la lên, tôi chỉ lên tai, lắc đầu, nhún vai.

	Gã chỉ huy chửi thề – không cần biết ngôn ngữ của họ, tôi cũng biết là hắn chửi thề – rồi hít sâu một hơi, quay lại nói mấy câu với đồng loại. Họ ngập ngừng. Hắn quát tháo lại mấy câu vừa nói. Lần này họ tách ra, tạo khoảng trống giữa chúng tôi và lối ra khỏi đền. Hắn chỉ lối ra, chỉ chúng tôi, rồi lại chỉ lối ra.

	Harkat lập lại cử chỉ của hắn, rồi hỏi:

	- Anh để... chúng tôi đi?

	Gã chỉ huy mỉm cười, đưa tay chỉ hai chai nọc độc, rồi chỉ trụ pha lê sau chúng tôi.

	Tôi thì thầm với Harkat:

	- Hắn muốn chúng ta trả lại hai chai này trước.

	- Nhưng chúng ta cần... nước thánh.

	- Không làm theo lời họ chúng ta sẽ bị giết chết.

	- Lấy gì bảo đảm là chúng sẽ không giết chúng ta?

	Dù sao mấy chai này còn có thể giữ cho chúng ta an toàn.

	Tôi bối rối liếm môi, nhìn chỉ huy Kulashka lập lại cử chỉ và cười thân thiện. Tôi chỉ vào cây giáo hắn đang cầm. Hắn nhìn cây giáo, rồi quăng ra xa. Sau một câu nói của hắn, những người khác cũng bỏ vũ khí, rồi lùi mấy bước, xòe hai bàn tay không.

	Tôi thở dài nói:

	- Chúng ta phải tin họ. Hãy chuồn ngay khi đang thuận lợi, bỏ lại hai chai này, và cầu xin họ là người biết giữ lời.

	Ngập ngừng một lúc, Harkat miễn cưỡng gật đầu:

	- Thôi được. Nhưng nếu chúng giết chúng ta trên đường ra, tôi sẽ... không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nữa đâu.

	Tôi phì cười vì câu nói của anh ta, rồi bước tới trụ pha lê để trả lại chai nọc độc. Ngay lúc đó, một người râu rậm từ trong bóng tôi nhào ra, đưa cao một cái bình khỏi đầu oang oang nói:

	- Đừng sợ, hai chàng trai! Hạm đội đã tới cứu nạn rồi đây!

	Tôi thét lên:

	- Spits! Chúng tôi sắp ra khỏi đây. Đừng...

	Tôi chưa dứt lời, Spits chạy tới người chỉ huy, bổ cây kiếm cong xuống đầu anh ta. Người chỉ huy rú lên, gục xuống, máu phun xối xả. Các Kulashka vừa bối rối vừa giận dữ kêu lên, nhào đi tìm vũ khí.

	Khi Spits nhảy lên ban thờ, tôi gầm lên:

	- Đồ ngu! Ông làm trò quái quỉ gì vậy?

	Mắt lờ đờ, người lảo đảo – tay cựu hải tặc say xỉn hơn bao giờ hết – giật chai nọc độc trên tay Harkat, lè nhè nói:

	- Cứu... cứu hai người. Đưa cái... cái chai... mủ cho ta. Nếu lũ... lũ khùng kia sợ... cái này. Ta cho chúng... thưởng thức.

	Ông ta đưa chai lên, định ném vào những Kulashka. Một tiếng rít làm ông ta ngừng phắt lại. Quái Nhân đã trở lại! Không biết người đàn bà điều khiển nó bị rối trí vì Spits, hay vì bà ta quyết định để nó tấn công chúng tôi. Dù sao, nó đang lừ lừ phóng lại trên những ngón tay, với một tốc độ khủng khiếp. Chỉ vài giây nữa nó sẽ chộp lấy chúng tôi và... cuộc chiến sẽ kết thúc.

	Trong cơn phấn khích và khiếp đảm của một kẻ say rượu, Spits rú lên, quăng chai nọc độc vào Quái Nhân. Chai thủy tinh trượt qua đầu, nhưng trúng thân hình nung núc thịt của nó, vỡ tan tành, cùng một tiếng nổ lớn. Quái Nhân, sàn gỗ biến mất trong máu, thịt, xương và gỗ vụn.

	Tiếng nổ làm chúng tôi bật khỏi bệ thờ, đẩy các Kulashka đâm sầm xuống sàn như những quả bóng gỗ. Tôi chỉ còn đủ tỉnh táo ôm chai nọc độc sát ngực khi ngã xuống, rồi nhét vào sau áo khi lăn đi vì hậu quả của tiếng nổ. Bây giờ tôi đã biết vì sao Kulashka sợ mấy chai nọc độc: Nọc của Quái Nhân là một chất lỏng gây nổ! Khi bàng hoàng ngồi dậy, mắt hoa, tai ù, tôi thấy Quái Nhân không là nạn nhân duy nhất. Nhiều Kalashku – những người đứng gần nó nhất – nằm chết trên sàn. Nhưng tôi không có thời gian thương xót cho những người sùng bái Quái Nhân. Tiếng nổ cũng đã làm một vài cột trụ khổng lồ đỡ mái trần đổ gẫy, và khi tôi nhìn, một trụ cột nghiêng trúng cột khác, cột khác đổ sang cột khác nữa... như những quân cờ đô-mi-nô khổng lồ đổ sụp lên nhau. Ngước lên trần, tôi thấy hàng loạt đường nứt, rồi những khúc trần lớn rào rào đổ xuống. Chỉ vài giây nữa, ngôi đền sụp xuống, nghiền nát hết những kẻ ở bên trong.

	CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

	Những người Kulashka còn sống chạy ra cửa. Một số được an toàn, nhưng hầu hết bị kẹt dưới những cột trụ và mái trần lún sập chung quanh. Loạng choạng đứng dậy, tôi vừa định chạy theo họ ra cửa, nhưng Harkat níu lại:

	- Không thoát được tới đó đâu.

	- Nhưng không còn đường nào nữa.

	- Phải tìm chỗ núp.

	Vừa la lớn, Harkat vừa kéo tôi, tập tễnh qua sàn gỗ, mắt luôn đảo hai bên, canh chừng những mảnh vỡ rơi xuống.

	Spits nhảy tưng tưng sau chúng tôi, hai mắt say xỉn sáng lên hoan hỉ:

	- Tới cầu thang thiên đàng rồi, chúng ta cầu nguyện đi thôi.

	Harkat không quan tâm tới tay cựu hải tặc, né tránh một cây rầm nặng nề, rồi bắt đầu nhảy lên nhảy xuống tại chỗ. Tôi tưởng anh ta điên, cho đến khi thấy một lỗ hổng, nơi anh ta đã bị hụt chân. Nhận ra kế hoạch của Harkat, tôi cũng nhảy bên anh ta. Không biết bên dưới hố sâu cỡ nào, an toàn không, nhưng không gì có thể nguy hiểm cho chúng tôi hơn trên này được nữa.

	Spits lè nhè:

	- Hai người làm trò quỷ gì...

	Đúng lúc đó, sàn gỗ lún sập, chúng tôi rơi thẳng xuống bóng tối, chồng chất lên nhau trên nền đá, mấy mét bên dưới ngôi đền. Spits bất tỉnh trên tôi và Harkat. Rên rẩm, tôi xô ông ta sang một bên, rồi nhìn lên. Mái trần vẫn đang tiếp tục sụp đổ. Loạng choạng đứng dậy, vừa kéo lê Spits, tôi vừa bảo Harkat đi theo. Ngay sau đó, một tiếng rền vang như sấm, mái trần đổ xuống sàn, gỗ vụn và mảnh đá rào rào trút xuống sau gót chân chúng tôi.

	Ho sặc sụa vì màn bụi dày đặc, chúng tôi kéo Spits tiến vào vùng tối tăm phía trước. Vượt qua nhiều mét đường đầy khó khăn, chúng tôi tới một lỗ hổng trên mặt đất. Khảo sát bằng tay, tôi bảo Harkat:

	- Hình như là một đường hầm, nhưng nó... đi thẳng xuống!

	- Nếu có nắp đậy... chúng ta sẽ bị kẹt.

	Một tiếng dội nặng nề phía trên và sàn gỗ bật lên kêu răng rắc.

	- Không còn đường nào nữa.

	Tôi kêu lên, chui ngay xuống hố, chân tay kềm chặt hai bên vách. Harkat đẩy Spits sau tôi, rồi xuống sau cùng – đường hầm chỉ đủ rộng vừa lọt thân hình kềnh càng của anh ta.

	Nấn ná gần đầu địa đạo mấy giây, chúng tôi lắng nghe những âm thanh hủy diệt ngôi đền. Nhìn xuống, nhưng không chút ánh sáng, chúng tôi không thể biết đường hầm này dài tới đâu. Spits nặng như hàng tấn, chân tôi thì luôn bị trượt, cố cắm móng tay vào vách, nhưng đá quá láng và cứng. Tôi gào lên:

	- Chúng ta phải trượt xuống thôi.

	- Rồi... làm sao lên lại được?

	- Tới đâu tính tới đó.

	Dựa lưng sát vách, tôi để thân thể phóng xuống. Nhưng đường hầm này chỉ thẳng đứng mấy mét, rồi bằng phẳng dần. Mấy giây sau, đã tới cuối đường, tôi đưa một chân lần mò tìm mặt sàn. Chưa kịp thấy gì, thân hình nặng nề của Spits đổ sầm lên lưng tôi, tống tôi vào một khoảng trống.

	Vừa mở miệng để la, miệng tôi đã chạm mặt đất – cửa đường hầm chỉ cách mặt đất một hai mét. Hoàn hồn, tôi quì gối, chống tay cố đứng dậy, thì Harkat phóng ra từ đường hầm, xô tôi ngã ngửa.

	Lách ra khỏi tôi, anh chàng Tí Hon vội nói:

	- Xin lỗi. Cậu có sao không?

	- Chỉ cảm thấy như bị xe cán đá đè lên người thôi.

	Tôi làu bàu rồi ngồi dậy hít mấy hơi thật sâu không khí đầy mùi mốc.

	Một lúc sau khi tiếng động rầm rầm vọng qua đường hầm giảm dần và tắt hẳn, Harkat nói:

	- Chúng ta đã tránh khỏi bị đè chết trong đền.

	- Để chưa biết sẽ ra sao. Nếu không có lối ra, chúng ta sẽ chết dần chết mòn khốn khổ tại đây. Lúc đó lại mong thà chết vì mấy cây cột đè nát người còn sướng hơn.

	Bên tôi, Spits rên nho nhỏ, lẩm bẩm mấy câu khó hiểu. Có tiếng ông ta ngồi dậy, rồi hốt hoảng hỏi:

	- Chuyện gì thế này? Đèn đóm đâu hết ráo rồi?

	Tôi ngây ngô hỏi:

	- Đèn gì, ông Spits?

	Spits hổn hển:

	- Tôi không nhìn thấy gì hết!

	Quyết phạt ông ta vì tội làm hỏng mọi chuyện với Kulashka, tôi nói:

	- Thật sao? Tôi thấy rõ mà. Anh thì sao, Harkat?

	- Quá sáng! Thậm chí tôi còn đang ước sao có cặp kính râm đây.

	Spits rống lên:

	- Mắt tôi! Tôi bị mù rồi!

	Chúng tôi để Spits chịu đựng thêm một lúc, rồi mới nói sự thật. Ông ta chửi rủa chúng tôi đã làm mình sợ, nhưng rồi dịu lại ngay và hỏi nên làm gì bước tiếp theo.

	Tôi đề nghị:

	- Cứ đi tới cuối đường, vì chúng ta không thể trở lại được. Với tiếng dội lại từ giọng nói của chúng ta, tôi đoán hai bên đều có vách tường, nên chỉ có thể đi thẳng cho đến khi gặp một cơ hội.

	Spits càu nhàu:

	- Chỉ tại hai người. Nếu không nhảy cỡn vào cái đền chết tiệt đó, thì bây giờ chúng ta thoải mái dạo qua cánh đồng đầy không khí trong lành rồi.

	Harkat quát lại:

	- Chúng tôi không là kẻ ném bom trong một thời điểm không cần thiết! Chúng tôi đã có một thỏa hiệp với Kulashka và đã đồng ý để chúng tôi đi.

	- Cái lũ đó hả? Chúng sẽ thắt cổ hai cậu làm món điểm tâm.

	Harkat gầm lên:

	- Tôi sẽ thắt cổ ông, nếu ông không câm miệng lại.

	Spits hỏi tôi:

	- Hắn bị làm sao vậy?

	Tôi thở dài:

	- Vì ông mà nhiều Kulashka đã chết. Nếu ông cứ ở bên ngoài, chuyện đó đã không xảy ra...

	Spits ha hả cười:

	- Ai thèm bận tâm tới lũ đó chứ? Chúng không thuộc về thế giới của chúng ta. Dọn dẹp mấy đứa thì có gì quan trọng?

	Harkat lại gầm lên:

	- Họ là người! Họ thuộc thế giới nào không thành vấn đề. Nhưng chúng ta không có quyền... bước vào nơi này để giết họ. Chúng ta...

	Tôi lên tiếng:

	- Bình tĩnh, Harkat. Spits chỉ cố gắng giúp chúng ta, trong cách... say xỉn vụng về của ông ấy. Bây giờ hãy tập trung tìm lối ra, để lúc khác hãy trở lại vụ này.

	- Đừng để lão tới gần tôi.

	Harkat làu bàu rồi tiến lên dẫn đầu.

	Spits phàn nàn:

	- Thật bất lịch sự! Tưởng là một tiểu yêu, hắn phải khoái trá trước cách tàn phá đó chứ.

	Tôi nạt ngay:

	- Im đi. Nếu không, tôi sẽ đổi ý, để anh ta xử đẹp ông đó.

	- Một cặp dở hơi!

	Spits lèm bèm nhưng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng theo sau tôi.

	Chúng tôi lần mò đi suốt nhiều phút chỉ với âm thanh độc nhất, là tiếng tu rượu ừng ực của Spits. Trong đường hấm tối đen như mực. Dù chỉ đi sau vài mét, tôi không thể thấy Harkat, nên phải tập trung vào thính giác, nghe tiếng động để đi theo. Quá tập trung vào tiếng bước chấn của anh ta, tôi không nghe một âm thanh khác, cho tới khi nó tiến lại gần.

	Thình lình tôi rít lên:

	- Ngừng lại!

	Harkat đứng phắt lại. Phía sau, Spits đâm sầm vào lưng tôi, cằn nhằn:

	- Cái gì...

	Từ mùi rượu tỏa ra, tôi bịt miệng ông ta, thì thầm:

	- Không một lời.

	Harkat hỏi nhỏ:

	- Chuyện gì?

	- Không chỉ có chúng ta.

	Tôi cố lắng nghe. Tiếng sột soạt khắp nơi quanh chúng tôi. Trên đầu, hai bên, phía sau. Khi chúng tôi ngừng lại, âm thanh đó cũng ngừng bặt mấy giây, nhưng rồi lại nổi lên, nhè nhẹ chầm chậm hơn trước.

	Harkat thì thầm:

	- Có vật gì đó bò qua chân tôi.

	Tôi cảm thấy Spits cứng người, run rẩy, chuẩn bị chạy:

	- Tôi chịu hết nổi rồi.

	- Đừng làm thế. Tôi nghĩ, tôi biết chuyện này là gì. Nếu tôi đúng, chạy là ý kiến rất tệ hại.

	Tuy còn run, nhưng Spits cố bình tĩnh đứng tại chỗ. Buông ông ta ra, tôi từ từ cúi xuống đất, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên nền địa đạo. Vài giây sau, một vật bò qua mấy ngón tay tôi, một vật với những cái chân có lông... hai... bốn... sáu... tám chân.

	Tôi thì thầm:

	- Nhện! Chúng ta bị nhện vây quanh.

	Spits cười lớn:

	- Tưởng gì. Tôi không sợ tí nước đái nhện đâu. Đứng sang một bên , để tôi đạp chết tụi nó cho.

	Cảm thấy Spits đã đưa một chân lên, tôi nói:

	- Lỡ chúng có nọc độc?

	Spits khựng lại. Harkat nói:

	- Tôi còn nghĩ đến một điều khác nữa. Có thể đây là nhện con. Thế giới này là của những sinh vật... khổng lồ. Quái Nhân và con cóc khổng lồ đó. Lỡ ở đây cũng có những con nhện khổng lồ thì sao?

	Câu nói của Harkat làm tôi cũng lạnh người như Spits. Ba chúng tôi đứng trong bóng tối, đổ mồ hôi... lo lắng nghe... chờ đợi... tuyệt vọng.
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	- Chúng đang bò lên đùi tôi.

	Spits nói, run bần bật và vẫn chưa hạ chân xuống. Harkat cũng nói:

	- Tôi cũng thế.

	Tôi bảo:

	- Cứ để chúng bò. Spits hạ chân xuống hết sức từ từ, cố gắng đừng đạp trúng con nhện nào.

	Harkat hỏi:

	- Cậu có thể nói với chúng và... điều khiển chúng được không?

	- Tôi sẽ thử. Trước hết tôi cần tìm hiểu, đây có phải là tất cả số nhện chúng ta cần phải giải quyết không.

	Ngày còn là một thằng nhóc, tôi rất mê loài nhện. Đó là lý do tôi bị liên can tới ông Crespley, qua màn trình diễn con nhện tarantula của ông – Quí bà Octa. Tôi có năng khiếu trao đổi thông tin với loài nhện và đã học cách điều khiển chúng bằng tư tưởng. Nhưng đó là chuyện trên Trái Đất. Liệu khả năng của tôi có hiệu quả với loài nhện tại đây hay không?

	Tôi thăm dò bóng tối bằng tai. Hàng mấy trăm, có thể là mấy ngàn con nhện trong đường hầm, tràn ngập từ nền, vách tới mái trần. Tôi đang lắng nghe, một con rơi trúng đầu, và bắt đầu thăm dò da đầu tôi. Tôi để yên. Xét từ cách dò dẫm của con nhện trên đầu, tôi biết đây là những con tarantula trung bình. Nếu có con khổng lồ nào, cũng không nghe chúng di chuyển, hay có lẽ đang nằm chờ chúng tôi bước vào hang ổ?

	Tôi thận trọng đặt mấy ngón tay lên thái dương. Chỉ vài giây sau con nhện đã phát hiện ra. Nó thăm dò mặt bằng mới, rồi bò lên tay tôi. Tôi hạ bàn tay và con nhện tới trước mặt (dù không thể nhìn thấy nó). Hít sâu một hơi, tôi tập trung sự chú ý vào con nhện, rồi bắt đầu thầm nói. Trước kia, khi làm chuyện này, tôi phải sử dụng một cây sáo để tập trung tư tưởng.

	- Chào chú bé. Đây là nhà của chú hả? Chúng tôi không phải là những kẻ xâm lăng đâu. Chỉ đi qua thôi. Tôi có thể nói là chú rất xinh đẹp, lại thông minh nữa. Chú nghe được tôi ma, đúng không? Chú hiểu là chúng tôi sẽ không làm hại các chú. Chúng tôi chỉ mong có được một lối đi an toàn thôi.

	Trong khi tiếp tục nói với con nhện – bảo đảm với nó về ý định hòa bình của chúng tôi, tán tụng nó và cố gắng thâm nhập vào đầu nó – tôi nới rộng giới hạn tư tưởng, phóng thẳng vào những con nhện chung quanh. Không cần thiết điều khiển hết cả một bầy khổng lồ, chỉ cần những con gần nhất. Nếu có tài và kinh nghiệm, người ta có thể dùng những con này để điều khiển những con còn lại. Tôi có thể làm được điều đó với những con nhện trên thế giới của tôi. Liệu có thành công tại đây, hay chúng tôi sẽ thành những con ruồi chết trong lưới nhện dưới mặt đất này?

	Sau mấy phút, tôi thử trắc nghiệm khả năng mình. Cúi xuống, tôi để con nhện bò khỏi tay, xuống mặt đất, rồi nói với đám nhện xung quanh:

	- Bây giờ chúng tôi cần tiếp tục đi, nhưng không muốn làm đau bất cứ chú em nào. Chúng tôi không nhìn thấy gì. Hãy tránh khỏi đường chúng tôi đi. Nếu tụ tập với nhau, chúng tôi không thể tránh né được các chú. Di chuyển đi, nhện xinh đẹp của tôi. Hãy tránh sang hai bên. Để cho chúng tôi đi thoải mái.

	Không có gì xảy ra. Tôi đã lo sợ đến khả năng xấu nhất, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục, thúc giục chúng tách ra. Với những con nhện bình thường, tôi có quyền lực hơn để ra lệnh cho chúng tránh đường. Nhưng không biết phản ứng của đám này ra sao, và tôi không muốn làm chúng nổi giận.

	Nói suốt hai ba phút, cho đến khi tôi gần như muốn bỏ cuộc, tìm cách khác, Harkat bỗng nói:

	- Chúng đang bò khỏi tôi.

	Một lúc sau, Spits lên tiếng, giọng nghe như sắp khóc:

	- Tôi cũng thế.

	Chung quanh chúng tôi, đám nhện bắt đầu rút lui, từ từ nhích sang hai bên, nhưng tôi không cắt tư tưởng liên lạc với chúng, tiếp tục thầm nói trong đầu, cám ơn chúng, chúc tụng chúc, giữ cho chúng tiếp tục di chuyển.

	Harkat hỏi:

	- An toàn tiến tới được chưa?

	- Được. Nhưng phải từ từ. Thăm dò bằng ngón chân mỗi khi bước.

	Harkat nhích từng bước chân. Tôi theo sát sau, vẫn giữ liên lạc với những con nhện. Spits loạng choạng sau cùng, một tay níu áo tôi, một tay ôm bình rượu sát ngực.

	Cứ như thế, chúng tôi đi trong một khoảng thời gian dài. Nhiều con nhện bò theo chúng tôi và một đám "lính mới" tham gia cùng chúng, đi dọc đường hầm. Không có giấu hiệu nào của những con khổng lồ. Kéo dài thời gian chuyện trò với chúng như vậy rất khó khăn, nhưng tôi vẫn cố tập trung. Sau chừng hai mươi phút, Harkat ngừng lại, nói:

	- Tôi đã tới một cánh cửa.

	Tiến lên bên anh ta, tôi đặt bàn tay lên mặt gỗ cứng, phủ đầy màng nhện. Nhưng lớp màng nhện đã cũ và khô, tôi phủi dễ dàng.

	- Sao anh biết là một cánh cửa?

	Tìm bàn tay tôi, Harkat đặt lên một quả nắm sắt. Tôi thì thầm:

	- Mở được không?

	- Phải thử mới biết.

	Chúng tôi vặn quả nắm. Gần như không có sự cản trở nào. Cánh cửa bật mở vào trong ngay khi chốt cửa rút vào. Một âm thanh vo vo từ bên trong thoảng ra. Những con nhện quanh chúng tôi chạy ngược trở lại nửa mét.

	- Có vẻ không ổn. Tôi vào một mình trước.

	Vừa nói, tôi vừa lách qua Harkat, vào phòng và thấy mình đang đứng trên nền... gạch men cứng. Tôi gí mấy ngón chân trần mấy lần để biết chắc mình không lầm. Thấy tôi không tiến bước, Harkat hỏi:

	- Sao vậy?

	- Không có gì.

	Nhớ đến lũ nhện, tôi nối liên lạc, bảo chúng đứng yên tại chỗ, rồi tiến lên một bước. Một thứ dài và mỏng lướt qua mặt tôi – cảm giác như một chân nhện khổng lồ! Tôi vội hụp người né tránh – đám nhện đã đưa chúng tôi vào bẫy! Chúng tôi sắp bị những con quái vật ăn tươi nuốt sống! Chúng tôi phải thoát thân cấp tốc khỏi đây, phải...

	Nhưng... không có gì xảy ra. Không có cái chân dài lông lá nào vươn ra bắt tôi. Chẳng có âm thanh nào của một con nhện khổng lồ đang bò tới. Thật ra hoàn toàn không có một tiếng động nào, ngoài tiếng tim tôi đập thình thịch.

	Từ từ đứng dậy, tôi dang hai tay sờ soạng. Tay trái chạm một sợi dây dài buông từ trên xuống, tôi giật nhẹ. Sợi dây như bị kẹt. Tôi giật lần nữa, mạnh hơn. Sau tiếng lách cách, ánh sáng chói chang tràn ngập gian phòng.

	Tôi nhăn mặt, che hai mắt – sau bóng tối mịt mù trong hầm, ánh sáng này làm tôi lóa mắt. Phía sau, tôi nghe Harkat và Spits vội quay người tránh nguồn sáng chói lòa. Những con nhện không có phản ứng – sống trong bóng tối triền miên, chắc chúng đã không còn thị giác lâu rồi.

	Harkat la lớn, hỏi:

	- Cậu có sao không? Một cái bẫy hả?

	- Không. Chỉ là một...

	Tôi lẩm bẩm, mở hé mấy ngón tay, rồi buông tay xuống, sững sờ nhìn quanh.

	- Darren!

	Harkat kêu lên. Không thấy tôi trả lời, anh ta thò đầu vào phòng, hỏi:

	- Cái gì mà...

	Harkat ngừng bặt khi thấy những gì tôi đang lom lom nhìn. Chúng tôi đang ở trong một căn bếp rộng, giống như bất cứ nhà bếp hiện đại nào trên Trái Đất. Có một tủ lạnh – nơi phát ra tiếng vo vo – một bồn rửa bát, một tủ ly tách, một thùng rác, một siêu nấu nước, thậm chí trên bàn còn có cả một đồng hồ, dù kim đã đứng. Đóng cửa để ngăn lũ nhện, chúng tôi vội vàng lục soát tủ chén: cốc, đĩa, ly, nhiều lon đồ ăn và nước uống (không nhãn hiệu và hạn sử dụng). Tủ lạnh không có gì, nhưng vẫn hoạt động.

	Spits tíu tít hỏi:

	- Chuyện gì thế này? Những thứ này ở đâu ra? Còn... cái đó là gì?

	Tới từ những năm 1930, chưa bao giờ ông ta thấy một tủ lạnh như thế này.

	Vừa mở miệng trả lời, tôi chợt thấy một lọ muối trên bàn – dưới lọ muối là một mảnh giấy với những chữ viết nguệch ngoạc. Cầm mảnh giấy lên, tôi liếc qua rồi đọc lớn:

	"Chúc quý ông một sáng tuyệt đối tốt lành. Nếu đã tới được đây, là các ngươi đang tỏ ra là rất xuất sắc. Sau vụ khó khăn đào thoát khỏi đền, các ngươi xứng đáng được giải lao – với sự cho phép của chủ nhân cũ nhà bếp này. Sau tủ lạnh có một đường hầm thoát hiểm bí mật, vài trăm mét dưới lòng đất. Sau đó, một con đường ngắn sẽ dẫn tới thung lũng, có Hồ Linh Hồn. Theo hướng nam, các ngươi sẽ tìm ra. Chúc mừng đã vượt qua những trở ngại cho đến lúc này. Hy vọng tất cả sẽ tốt đẹp cho tới hồi kết thúc. Bạn thân và ân nhân chân thành nhất của các ngươi – Desmond Tiny."

	Trước khi bàn bạc về lá thư, chúng tôi đẩy tủ lạnh sang một bên, kiểm tra phía sau. Lão Tí Nị đã cho biết sự thật về đường hầm này, nhưng chưa thăm dò, chúng tôi không thể biết chắc nó sẽ đưa tới đâu.

	Trong khi Spits quan sát cái tủ lạnh, luôn miệng xuýt xoa, tôi ngồi xuống, vừa rót một thứ nước uống có ga, vừa hỏi Harkat:

	- Anh nghĩ sao?

	- Chúng ta phải làm theo như... lời ông Tí Nị đã nói. Dù sao cũng phải đi về hướng nam.

	- Tôi không thích câu "hy vọng tất cả sẽ tốt đẹp cho tới hồi kết thúc". Có vẻ như lão không tin là sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

	Harkat nhún vai:

	- Có thể ông ấy chỉ nói để... làm chúng ta lo lắng. Ít ra, chúng ta cũng được biết là đã tới gần...

	Hai chúng tôi giật thót người đứng bật dậy vì một tiếng la chói lói. Spits quay lưng lại tủ chén, Spits run rẩy, nước mắt đầm đìa.

	Tôi hốt hoảng hỏi:

	- Có chuyện gì?

	Đưa lên một chai đầy chất lỏng vàng sậm, Spits cười như mếu:

	- Một chai... một chai whisky!

	Mặt ông ta e sợ như Kulashka quì gối trước thần Quái Nhân của họ.

	Mấy tiếng sau, Spits uống tới say đứ đừ, nằm ngáy khò khò trên thảm sàn. Harkat và tôi sau bữa ăn no nê, ngồi dựa tường bàn tính về cuộc phiêu lưu của chúng tôi, về Tí Nị và căn bếp. Harkat nói:

	- Tôi vẫn thắc mắc... những thứ này từ đâu tới. Tủ lạnh, đồ ăn, nước uống... tất cả đều là của thế giới chúng ta.

	- Cả căn bếp nữa. Tôi thấy nó cứ như một buồng nguyên tử rơi ra.

	- Cậu nghĩ ông Tí Nị đã chuyển toàn bộ căn buồng này tới đây?

	- Có vẻ như thế. Tôi không biết vì sao lão làm như vậy. Nhưng chắc chắn Kulashka không dựng nên nơi này.

	- Không.

	Một lúc sau Harkat bỗng hỏi:

	- Kulashka có làm cậu nhớ đến... ai không?

	- Ý anh là sao?

	- Hình dáng và cách nói của họ làm tôi... tôi nhớ ra rồi. Họ giống những Giám Hộ Máu.

	Giám Hộ Máu là những con người kỳ lạ sống trong Núi Ma-cà-rồng, giải quyết việc những ma-cà-rồng chết để được lấy nội tạng. Mắt họ trắng dã như Kulashka, nhưng tóc không hồng, và nói một ngôn ngữ lạ lùng, mà bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rất giống với ngôn ngữ của Kulashka.

	Tôi ngập ngừng nói:

	- Có nhiều tương tự. Nhưng tóc Kulashka màu hồng, mắt trắng đục hơn. Nhưng tại sao họ lại có thể là có mối quan hệ với nhau chứ?

	- Ông Tí Nị có thể đã chuyển họ tới đây. Cũng có thể đây là nơi chính gốc của Giám Hộ Máu.

	Ngẫm nghĩ về câu nói của anh ta một lúc, rồi tôi đứng dậy mở cửa. Harkat hỏi:

	- Cậu làm gì vậy?

	- Thử kiểm tra xem mình nghĩ đúng không.

	Tôi lom khom nhìn quanh. Hầu hết nhện đã bỏ đi, chỉ còn ít con ở lại đang săn mồi hoặc nghỉ ngơi. Tôi liên lạc bằng tinh thần, gọi một con. Nó bò lên, nằm gọn lỏn trên bàn tay tôi. Đó là một con nhện lớn màu xám với những đốm xanh lục khác thường. Nâng nó lên chỗ sáng, tôi quan sát thật kỹ mọi khía cạnh, để hoàn toàn tin chắc, rồi đặt trả nó xuống sàn, đóng cửa lại. Tôi nói với Harkat:

	- Nhện Ba'Shan. Quí bà Octa phối giống với nhện Ba'Helen trong Núi Ma-cà-rồng mà sinh ra chúng.

	- Cậu chắc chứ?

	- Chắc. Vì cụ Seba đã lấy tên tôi đặt cho chúng. Lão Tí Nị đã đem chúng tới đây, cũng như căn bếp, vì vậy tôi đoán lão cũng có thể đã đưa một số Giám Hộ Máu tới nơi này. Nhưng nhện Ba'Shan không mù và Giám Hộ Máu không có tóc màu hồng. Nếu thật sự lão Tí Nị đã làm điều đó, thì chắc là đã từ mấy thập kỉ trước, tính theo thời gian của thế giới này, hoặc có thể còn lâu hơn nữa... Vì phải cần một thời gian dài mới làm họ và những con nhện biến đổi đến thế.

	- Có thể chính ông Tí Nị đã muốn Giám Hộ Máu xây dựng Đền Quái Nhân. Có thể căn bếp này chỉ là... một trò đùa. Nhưng còn nhện, đem tới đây làm gì?

	- Tôi không biết. Khi nối kết chúng lại với nhau, không có gì ăn khớp. Phải còn một điều gì khác, một ý nghĩa lớn hơn mà chúng ta đã sơ ý bỏ qua.

	- Có lẽ câu trả lời nằm trong căn bếp này.

	Harkat đứng dậy, lần lượt quan sát nền gạch, bàn và tủ chén:

	- Chi tiết đều ổn. Có thể câu trả lời được giấu đâu đó... giữa những thứ này.

	Anh ta đi quanh phòng, rồi từ từ tiến tới cánh cửa tủ lạnh gắn đầy những tấm bưu ảnh. Đó là những điểm du lịch hấp dẫn trên khắp Trái Đất: Big Ben, Tháp Effel, Tượng Nữ Thần Tự Do v...v... Tôi đã nhìn thấy những tấm thiệp này nhưng không quan tâm. Harkat nói:

	- May ra có manh mối hoặc hơn thế nữa, mặt sau có lời hướng dẫn...

	Gỡ một tấm, lật mặt sau, Harkat thầm đọc, rồi hấp tấp gỡ thêm tấm nữa, tấm nữa.

	- Harkat? Anh không sao chứ? Chuyện gì thế?

	- Không

	Thoáng nhìn tôi, anh ta nhét mấy tấm bưu ảnh vào dưới cái áo choàng xanh rách tả tơi, rồi với tay gỡ thêm những tấm khác.

	Tôi hỏi:

	- Cho tôi xem được không?

	- Không. Sau này tôi sẽ cho cậu thấy. Bây giờ chúng ta đừng lãng trí vì bất cứ chuyện gì. Tiếc là chúng ta không có... chút nước thánh nào. Phải chi có một...

	Harkat ngừng bặt khi thấy tôi tủm tỉm cười và đưa tay vào trong áo. Anh ta reo lên:

	- Không thể!

	Tôi đưa cao chai thủy tinh đã nhét vào trong áo trong vụ nổ ban thờ. Cười khà khà, tôi hỏi Harkat:

	- Sao? Hơi bị khôn hả?

	- Ôi! Nếu cậu là con gái... tôi sẽ hôn cậu ngay.

	Trao cho anh ta cái chai và quên khuấy mấy tấm bưu ảnh, tôi hỏi:

	- Sao anh nghĩ nó sẽ thành công? Với sức mạnh của nọc độc này, Quái Nhân chưa kịp nhe nanh đã bị nổ tung đầu rồi.

	- Có thể nó sẽ không nổ nếu không gặp một thành phần trong không khí, làm nó thay đổi.

	Lấy lại cái chai, tôi cười nói:

	- Một thay đổi lớn. Sẽ sử dụng nó vào chuyện gì?

	- Chắc phải có một thứ chúng ta cần... cho nổ. Chẳng hạn mặt hồ được che phủ, chúng ta phải nổ một lồi vào. Điều làm tôi suy nghĩ nát óc hơn là... những quả cầu dẻo.

	Lấy từ trong áo ra một quả, Harkat vừa tung hứng vừa nói:

	- Chắc chắn chúng phải có một mục đích, nhưng tôi nghĩ mãi không ra.

	- Tôi tin chắc rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

	Mỉm cười, tôi cất chai nọc độc, rồi chỉ vào Spits đang li bì ngủ:

	- Chúng ta nên cám ơn khi nào ông ta tỉnh dậy.

	- Cám ơn gì? Cám ơn giết cả đống người Kulashka, hay cám ơn vì chúng ta sém bị chết?

	- Anh không thấy sao? Ông ta làm.... có mục đích. Lão Tí Nị muốn chúng ta tới đây, nhưng chúng ta sẽ không tới, nếu ông ta không xen vào. Không có ông ta, chúng ta đã không có nước thánh, chúng ta cũng không biết đặc tính gây nổ của nó, và... chúng ta đã bị nổ tan xác thành từng mảnh nhỏ.

	Harkat cười:

	- Cậu nói đúng. Nhưng một câu cám ơn cũng... vô ích. Ông ta chỉ quan tâm tới whisky. Bây giờ có chửi rủa hay tâng bốc lên tận mây xanh, ông ta cũng cóc cần.

	- Chính xác.

	Sau đó chúng tôi nằm nghỉ, và dành khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi ngủ để suy nghĩ về những chuyến phiêu lưu của chúng tôi, về những vấn đề đầy khó hiểu của thế giới này, và tự hỏi còn những trắc trở, nguy nan nào nữa đang chờ chúng tôi cuối đường, trong thung lũng Hồ Linh Hồn.

	Chương 21

	Sau một giấc ngủ dài vừa bữa ăn nóng nấu bằng một bếp ga nhỏ, chúng tôi đem theo mấy lon nước và đồ ăn (ưu tiên hàng đầu của Spits là ba chai whisky còn lại), rồi với mấy lưỡi dao dài, hồi hộp xuống dưới lòng căn nhà bếp. Tôi tắt đèn trước khi đi, một thói quen khó từ nhỏ từ những lần bị mẹ la mắng vì cái tội để đèn sáng khắp nhà.

	Đường hầm dài chừng vài trăm mét, dẫn tới một bờ sông. Lối ra ngăn chặn bằng những bao cát và các tảng đá rời, nhưng rất dễ xê dịch. Nước sông khá nông nên chúng tôi có thể lội qua bờ bên kia. Qua sông, lo ngại gặp những người Kulashka sống sót, chúng tôi vội vàng tìm nơi trú ẩn dưới những đám cỏ cao.

	Vì ra khỏi nhà bếp vào giữa trưa, nên dù trước đây thường đi về đêm, chúng tôi mải miết đi suốt ngày, lấn lút dưới cây cỏ. Quá khuya, chúng tôi mới dừng lại ngủ, để lại lên đường sáng sớm hôm sau. Chiều tối hôm đó, chúng tôi vui mừng khi ra khỏi vùng đất đầy cỏ gai và muỗi mòng, tiến vào một cánh đồng cỏ quang đãng. Việc đầu tiên là tìm một cái ao để tắm rửa. Sau đó, chúng tôi ăn uống nghỉ ngơi, rồi tiến về phía nam, trở lại cách thức đi ban đêm ngủ ban ngày như trước.

	Gặp mỗi khúc rẽ, chúng tôi lại hy vọng là đã tới thung lũng – vì lão Tí Nị bảo chỉ là một đoạn đường ngắn – nhưng một đêm nữa qua đi, vẫn chưa thấy thung lũng đâu. Tưởng đã bị lạc đường, chúng tôi đã bàn tính vòng lại, nhưng tối hôm sau, đường đi thoai thoải lên một đỉnh đồi, và chúng tôi biết mục tiêu đã nằm ngay bên kia dốc. Harkat và tôi chạy lên trước, để Spits ngật ngưỡng lê bước phía sau. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã lên tới đỉnh, và nhận ra là đang đứng trên đầu thung lũng, đồng thời cũng thấy những chông gai bộn bề trước mắt chúng tôi.

	Thung lũng xanh tươi trải dài, chính giữa có một hồ nước nhỏ – cái ao thiêng liêng theo cách gọi của lão Tí Nị. Ngoài cái hồ, thung lũng không có gì đặc biệt… ngoài năm con rồng đang nằm nghỉ quanh bờ nước!

	Chúng tôi lom lom nhìn xuống năm con rồng. Một con trông giống con đã tấn công chúng tôi trên bè. Hai con – một đầu xám một đầu trắng – nhỏ hơn và thon thả hơn, có thể là rồng cái. Hai con còn lại là rồng con, nhỏ hơn nhiều.

	Khi chúng tôi đang quan sát, Spits thở hồng hộc bước tới, lè nhè nói:

	- Sao hai chàng trai? Đúng là thung lũng này chưa? Nếu đúng, hãy cất một câu hò đi biển, mừng chúng ta đã…

	Chúng tôi nhảy lại bịt miệng trước khi ông ta cất giọng hò. Spits lúng búng sau mấy ngón tay tôi:

	- Điên à? Spits…Spits đây mà!

	Tôi rít lên:

	- Im ngay! Rồng đó!

	Ông ta tỉnh rượu ngay:

	- Để tôi coi.

	Spits loạng choạng bò lên, rồi nghẹn thở khi nhìn thấy mấy con rồng. Nằm cả phút, lặng lẽ quan sát, rồi ông ta trở lại với chúng tôi:

	- Tôi nhận ra hai con. Con lớn nhất đã tấn công các anh trên hồ, gần lều tôi. Tôi cũng đã từng thấy con đầu xám, nhưng chưa thấy mấy con kia bao giờ.

	Harkat hỏi:

	- Ông có nghĩ là chúng chỉ đang nằm nghỉ không?

	Spits xoa chòm râu bù rối, nhăn mặt:

	- Cỏ quanh hồ bị dẫm đạp bằng phẳng thành một vòng tròn lớn. Nếu chỉ ở đây một lúc thôi, chúng đã không làm như vậy. Tôi nghĩ đây là hang ổ của chúng.

	Tôi hỏi:

	- Liệu… chúng có di chuyển tới nơi khác không?

	- Không biết. Có thể… Nhưng tôi không chắc. Ở đây chúng khó bị tấn công – chúng có thể phát hiện ra bất cứ vật nào trước khi tiến lại gần – quanh đây lại đầy chim muông cầm thú làm mồi ăn cho chúng. Hơn nữa, cái hồ này có tất cả các loài cá mà chúng thích.

	Harkat nhận xét:

	- Chúng lại còn có con nhỏ nữa. Loài thú thường ở lại nơi chúng đang chăm nuôi con nhỏ.

	Tôi hỏi:

	- Vậy thì làm sao tới Hồ Linh Hồn được?

	Spits hỏi lại :

	- Anh chắc đây là Hồ Linh Hồn không? Trông nhỏ xíu thế kia làm sao chứa được quá nhiều linh hồn người chết ?

	- Tí Nị đã nói nó chỉ nhỏ như một cái ao.

	- Có thể gần đây còn một hồ khác nữa.

	Harkat phản đối:

	- Không. Đúng đây rồi. Chúng ta phải canh chừng… chờ chúng đi săn mồi, lúc đó chúng ta sẽ tiến vào. Hy vọng chúng sẽ không trở lại quá nhanh. Bây giờ, ai muốn bò lên trước để quan sát?

	- Để tôi.

	Tôi nói, rồi giật chai rượu ra khỏi tay Spits khi ông ta lại đang đưa lên tu. Tôi tịch thu luôn ba lô với mấy chai còn lại. Spits phản đối:

	- Ê… làm gì vậy?

	- Cho đến khi xong vụ này… không một giọt rượu nào nữa. Ông là người quan sát sau tôi, cần phải tỉnh táo…

	Spits nắm chặt tay:

	- Mày không thể điều khiển tao.

	- Có đấy, vì đây là một chuyện quan trọng, tôi sẽ không để ông mất bình tĩnh như đã làm trong đền. Ông có thể uống chút whisky trước và sau khi quan sát, nhưng giữa hai thời điểm điểm đó thì… không một giọt.

	Với tay lấy con dao dài, lưỡi cong, Spits hầm hừ:

	- Nếu tao từ chối?

	- Tôi sẽ đập tan mấy chai whisky.

	Mặt Spits tái nhợt :

	- Tao sẽ giết mày.

	Tôi cười nói:

	- Aaa! Nhưng cũng không lấy lại được whisky nữa.

	Đưa cho Harkat cái ba lô và mấy chai rượu, tôi nháy mắt với Spits:

	- Yên tâm đi. Xong việc ông sẽ được uống thoải mái.

	Nói xong, tôi chạy lên, tìm một bụi rậm, ngồi quan sát mấy con rồng.

	Sau gần một tuần, chúng tôi đành chấp nhận thay đổi kế hoạch. Luôn luôn có ít nhất ba con rồng ở lại thung lũng, thường là hai rồng con và một rồng cái, dù đôi khi con đực đưa một rồng con cùng đi săn. Không có cách nào để biết bao giờ chúng trở lại – thỉnh thoảng rồng đực đi suốt đêm, nhưng lại có những khi nó trở lại chỉ sau mấy phút, quắp theo một con nai hoặc một con trừu.

	Harkat đưa ý kiến:

	- Chúng ta chỉ còn cách lén lút đột nhập và… hy vọng chúng không phát hiện. Chúng tôi đang ở trong một cái hang thô sơ, đào vào sườn đồi, để tránh mấy con rồng khi chúng bay lên. Spits nói:

	- Loài rồng tinh mắt kinh khủng. Tôi đã thấy, trong đêm đen như mực, chúng cũng phát hiện ra con mồi tuốt trên cao cả trăm mét.

	Tôi đề nghị:

	- Chúng ta có thể đào một đường tới hồ. Đất không cứng lắm, tôi tin mình có thể đào được.

	Harkat hỏi:

	- Rồi khi… cậu đào xuyên tới hồ, nước tràn vào đường hầm và… chúng ta chết ráo?

	Spits vội nói:

	- Không được. Tôi thà bị mấy con quỉ đó ăn thịt còn hơn chết ngộp.

	Tôi rền rầm:

	- Phải có cách vượt qua chúng chứ. Có thể chúng ta dùng chất độc gây nổ của Quái Nhân. Chờ chúng đang quây quần, chúng ta lẻn tới, quăng ngay vào giữa…

	Harkat nghi ngờ:

	- Tôi không tin chúng ta có thể tới đủ gần. Thậm chí một con sống sót thì cũng…

	Spits thở dài:

	- Nếu có hơn một chai chúng ta sẽ không phải lo. Hay là trở lại đền, kiếm thêm?

	Tôi nhíu mày:

	- Không được. Nếu không tan tành trong vụ nổ, thì những chai đó cũng đã bị vùi trong đống đổ nát rồi.

	Tôi cầm chai “nước thánh” lên ngắm nghía:

	- Lão Tí Nị biết chúng ta lọt qua sàn gỗ, tìm được đường tới nhà bếp, như vậy hẳn lão cũng biết chúng ta chỉ đem theo được một chai nọc độc.

	Harkat lấy cái chai từ tay tôi, nói:

	- Nghĩa là… một chai là đủ. Phải có cách chúng ta có thể… dùng chai này để mở đường tới hồ.

	Spits cười khùng khục:

	- Tiếc là không có Billy Bùm Bùm đi cùng chúng ta.

	Thấy chúng tôi trợn mắt nhìn, ông ta giải thích:

	- Billy Bùm Bùm là một thiên tài đánh bom. Anh ta thông thạo đủ các loại chất nổ và biết rành rẽ cách sử dụng chúng. Thuyền trưởng thường nói Billy đáng giá hơn cả vàng ròng. Hà hà! Nhưng thật khôi hài, Billy bị nổ tung khi cố mở một rương đầy… vàng.

	- Spits, tinh thần hài hước của ông méo mó rồi đấy. Tôi hy vọng có ngày ông sẽ…

	Nheo mắt, tôi nói tiếp:

	- BÙM!

	Harkat nóng nảy hỏi tôi:

	- Có ý kiến gì không?

	- Nếu chúng ta có thể được những quả bom từ “nước thần”…

	- Bằng cách nào? Chúng ta không biết gì về… bom. Thậm chí nếu biết, cũng không có gì để làm.

	- Đừng quả quyết như vậy chứ.

	Tôi chậm rãi lấy mảnh vải gói những quả cầu dẻo từ trong áo, rồi thận trọng rải lên mặt đất. Nhặt một quả cầu như kẹo dẻo, tôi vê vê giữa mấy ngón tay, rồi chăm chú nhìn chất lỏng bên trong:

	- Bản chất của những quả cầu này là vô dụng, chẳng giá trị gì. “Nước thánh” cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta ghép chúng lại với nhau…

	Harkat vội hỏi:

	- Cậu định phủ nước thánh lên các quả cầu này?

	- Không. Nếu nhỏ giọt xuống đất, nó sẽ phát nổ ngay. Nhưng nếu chúng ta có thể… bơm vào những quả cầu thì…

	Tôi bỏ lửng câu nói, cảm giác như gần tới câu trả lời, nhưng không thể vượt qua bước cuối cùng một cách hợp lý.

	Thình lình Harkat thụi tôi một phát, hớn hở nói:

	- Cái răng!

	Thọc tay vào áo choàng, anh ta lấy ra cái túi đựng răng beo.

	Chưa thấy mấy cái răng này bao giờ, Spits ngơ ngơ hỏi:

	- Cái gì thế này?

	Harkat không trả lời, tìm cái răng rỗng có chữ K. Cầm lên, thổi phù phù cho sạch, rồi anh ta đưa cho tôi, hai mắt xanh lè sáng rỡ:

	- Móng tay cậu nhỏ hơn tôi.

	Cầm lên một quả cầu, tôi đặt đầu răng sát vào nó, rồi ngừng lại:

	- Không nên thử tại đây. Lỡ có gì sơ xảy thì…

	Vừa lê bước ra khỏi cửa hang, Harkat vừa nói:

	- Đồng ý. Hơn nữa phải thí nghiệm xem có thành công không đã. Tốt nhất là tránh xa tầm nghe của lũ rồng.

	Spits nhăn nhó hỏi:

	- Các người làm trò gì vậy?

	Tôi nheo mắt:

	- Cứ theo thì biết.

	Đi vài cây số, tới một bãi cây còi cọc, Harkat và Spits co ro sau một thân cây đổ, trong khi tôi ngồi trên một khoảng trống, đặt mấy quả cầu dẻo và cái răng beo lên mặt đất. Vô cùng thận trọng, tôi mở nắp chai có chất độc gây nổ. Nó bốc mùi như dầu cá. Đặt chai xuống, tôi nằm sấp, rồi để một quả cầu ngay trước mặt. Với bàn tay trái, tôi nhè nhẹ đâm đầu nhỏ và sắc của răng beo vào quả cầu. Khi đầu răng xuyên qua quả cầu chừng nửa phân, tay phải tôi cầm chai, ghé sát miệng chai vào vành răng, đổ nọc độc vào. Mồ hôi tôi vã ra khi giọt đầu tiên tuôn nhẹ vào trong cái răng – nếu nó phát nổ sát mặt tôi thế này, tôi sẽ chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Nhưng, như một giọt mật, chất lỏng từ từ xuống lỗ hổng trong răng, rồi trôi vào lòng quả cầu dẻo.

	Tôi đổ đầy răng – nó không chứa được nhiều – rồi nhích chai ra, chờ cho chất lỏng rỉ rả chảy vào quả cầu. Một phút sau, quả cầu hút hết nọc độc chết người trong răng.

	Giữ hai tay thật đều, tôi rút đầu răng ra khỏi quả cầu, rồi nín thở nhìn chất dẻo khép kín, tôi đậy nắp chai, đặt răng beo sang một bên, đứng dậy gọi Harkat và Spits:

	- Xong rồi!

	Harkat rón rén tiến lại. Spits đứng tại chỗ, mắt mở thô lố, hai tay ôm đầu.

	Tôi bảo Harkat:

	- Đem cái răng và chai nọc độc trở về chỗ Spits.

	- Cậu muốn tôi giúp một tay không?

	- Tôi ném xa hơn anh. Cứ để mình tôi thử.

	- Nhưng cậu là ma-cà-rồng nửa mùa, đã thề không sử dụng bom hoặc vũ khí bắn xa.

	- Chúng ta đang ở thế giới khác rồi, và đang đối diện với cả một bầy rồng. Tôi nghĩ… đây là trường hợp ngoại lệ.

	Harkat cười cười, rút lui với cái chai, răng beo và những quả cầu dẻo tôi đã chia cho anh ta. Còn lại một mình, tôi khom người, cầm quả cầu đầy nọc độc, từ từ đưa lên. Khi nắm lại mấy ngón tay, tôi nhăn nhó, chỉ sợ quả cẩu nổ tung mặt – nhưng nó đã không nổ. Lật quả cầu lên, xem có bị rò rỉ không. Không sao. Tôi vung tay, ném quả cầu tới một cây ở xa.

	Ngay khi quả cầu ra khỏi bàn tay, tôi nằm thụp xuống, ôm đầu, nghe tiếng quả cầu vù vù bay đi qua kẽ ngón tay. Nó bay thẳng tới trước, đụng thân cây, vỏ quả cầu vỡ ra, chất lỏng va đập mạnh vào chất gỗ, và một tiếng nổ lớn vang vọng khắp rừng. Tôi vùi mặt xuống đất, khép chặt mấy ngón tay. Mấy giây sau, khi mở mắt, ngóc đầu lên, tôi thấy thân trên của cây đổ nhào, khúc giữa nát vụn.

	Từ từ đứng dậy, tôi quay lại cười với Harkat và Spits, hú hí trêu chọc:

	- Biến đi Billy Bùm Bùm. Thành phố có siêu sao mới rồi!

	Vừa chạy tới tôi, Harkat và Spits vừa reo hò đòi tự tay làm mấy quả bom.

	Chương 22

	Xế chiều hôm sau, chúng tôi chờ rồng đực đi săn. Thật ra chúng tôi muốn chờ khi nó đưa theo mấy con cái hoặc hai rồng con đi cùng, nhưng trong những chuyến săn có bầy đàn, nó thường không đi xa. Vì vậy cơ hội tốt nhất để chúng tôi hành động là ngay khi nó lên đường đi săn, với hy vọng nó sẽ không trở lại khi chúng tôi tiến vào thung lũng.

	Sau cùng, gần cuối buổi, rồng đực vươn cánh, bay lên bầu trời. Tôi vội vàng báo cho Harkat và Spits.

	Chúng tôi đã bơm đầy ba mươi hai quả cầu, trong chai vẫn còn lại một phần ba nọc độc. Tôi nhét cái chai vào trong áo để dự trữ. Harkat và tôi chia đôi số quả cầu, dù Spits gay gắt phản đối. Hai lý do không thể trao quả cầu nào cho ông ta là: trước hết, mục tiêu của chúng tôi chỉ làm cho rồng sợ, chứ không giết chúng. Cả tôi và Harkat đều không muốn tiêu diệt sinh vật huyền thoại kỳ diệu này, và chúng tôi tin Spits sẵn sàng hoan hỷ dội bom vào chúng. Lý do thứ hai, chúng tôi cần ông ta tập trung vào vụ câu lưới linh hồn. Dù chuyện gì xảy ra, tay cựu hải tặc vẫn khư khư ôm tấm lưới sát ngực. Ông ta là người thích hợp nhất để câu linh hồn Harkat. (Dù chúng tôi không biết hình dạng những linh hồn trong hồ ra sao, bằng cách nào nhận ra linh hồn Harkat, nhưng vẫn phải tính trước – nếu! – chúng tôi đến được đó.)

	Hai tay nắm bốn quả cầu nhỏ, tôi bò ra khỏi hang, hỏi Harkat và Spits:

	- Sẵn sàng chưa?

	- Sẵn sàng.

	Harkat nói. Tay anh ta lớn hơn tay tôi, nên cầm sáu quả.

	Vẫn còn cay cú vì không có quả “bom” nào, càng bực bội hơn vì bị chúng tôi phong tỏa rượu gần một tuần, Spits luôn miệng càu nhàu:

	- Aaa! Aaaa!

	Tôi cố làm ông ta vui:

	- Xong việc, ông có thể uống tất cả số rượu còn lại, say bét nhè luôn, được chứ?

	- Nghe… có vẻ được.

	Harkat hỏi:

	- Ông đang mong… về nhà?

	- Nhà?

	Spits nhăn mặt rồi cười rầu rĩ:

	- Aaa! Phải, phải, tuyệt vời! Ước gì ta ở đó ngay lúc này.

	Mắt đảo lia lịa, rồi vội quay đi, Spits bối rối như bị bắt quả tang đang ăn trộm.

	Lê bước lên đỉnh đồi, tôi bảo ông ta:

	- Chúng ta tiến theo hàng ngang. Ông đi giữa. Tiến thẳng tới hồ. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông.

	- Lỡ… thấy bom mà rồng không bỏ chạy thì sao? Các cậu để cho chúng nuốt luôn à?

	Spits tưởng chúng tôi điên tới mức không cho bom nổ. Tôi thở dài nói:

	- Nếu phải giết, chúng tôi sẽ giết chúng. Nhưng… chỉ khi không còn cách nào khác nữa.

	- Và… chỉ sau khi chúng ăn thịt ông.

	Harkat cười ha hả nói, làm Spits chửi toáng lên.

	Kiểm tra lại lần cuối. Tôi và Harkat đem theo tất cả những gì chúng tôi có trong túi, Spits khoác ba lô trên vai. Hít thở mấy hơi, chúng tôi nhìn nhau gượng cười, rồi bắt đầu xuống thung lũng, nơi bốn con rồng đang nằm chờ.

	Một con rồng nhỏ thấy chúng tôi trước. Nó đang nô đùa với con anh em của nó. Hai con rồng rượt đuổi nhau quanh thung lũng như hai con miu lớn quá khổ. Thấy chúng tôi, nó ngừng phắt lại, vỗ cánh, rít lên cảnh giác. Hai rồng cái ngóc đầu, những con mắt vàng rực, hung dữ trên cái mặt dài đỏ tía.

	Rồng cái đầu xám đứng dậy, xòe cánh, bay vút lên không. Vừa rít lên vừa bay vòng vòng, rồi hướng mõm về phía chúng tôi, nhào xuống. Tôi thấy lỗ mũi nó phóng ra, chuẩn bị phun lửa.

	- Để tôi lo con này.

	Tôi kêu lên với Harkat, rồi bước tới, đưa cao một quả cầu lớn hơn trong số bốn quả. Chờ khi con rồng gần tới ngang đầu, tôi ném mạnh quả cầu xuống đất, rồi nằm mọp xuongs. Tiếng nổ làm đất đá bay tung lên tới mặt con rồng cái. Nó rống lên đau đớn, rồi lướt ngay sang trái.

	Con rồng cái còn lại bay lên không khi nghe tiếng nổ. Hai rồng con vụt bay theo. Chúng giữ vị trí cao hơn hai rồng mẹ đang lượn lờ sát bên nhau.

	Trong khi mấy rồng con lơ lửng trên không, chúng tôi cấp tốc chạy tới Hồ Linh Hồn. Harkat và tôi thận trọng từng bước, tránh vấp ngã và đạp phải những quả cầu nguy hiểm.

	Hai con rồng cái tách ra, đồng loạt tấn công chúng tôi từ hai hướng, lao vút từ trời xuống như hai ngôi sao băng. Harkat và tôi cùng một lúc, ném hai quả cầu. Tiếng nổ làm đất đá bay mù mịt.

	Mấy con rồng theo sat chúng tôi suốt chặng đường tới hồ, mỗi phút lại thay phiên, hoặc hiệp lực tấn công, chỉ lảng ra khi chúng tôi ném mấy quả cầu. Một con rồng nhỏ nhào vào tham gia, nhưng bị con mẹ phun lửa đuổi lên độ cao an toàn.

	Tôi nhận ra, rồng là một sinh vật thông minh. Sau mấy tiếng nổ đầu tiên, chúng vút lên cao ngay khi thấy chúng tôi ném quả cầu. Mấy lần tôi giả bộ ném, nhưng rõ ràng chúng biết mánh khóe của tôi, nên chỉ rút lui khi chúng tôi ném thật.

	Tôi gào lớn, bảo Harkat:

	- Chúng sẽ tiếp tục cho tới khi chúng ta không còn quả cầu nào nữa.

	- Có vẻ như thế.

	- Cậu có biết sử dụng bao nhiêu quả rồi không?

	- Có lẽ bảy tám rồi.

	- Tôi cũng vậy. Như vậy chúng ta chỉ còn một nửa. Đủ để tới hồ… nhưng sẽ không trở lại được.

	- Nếu muốn rút lui, ta phải trở lại ngay lúc này.

	Tôi bị bất ngờ, vì không phải Spits – mặt rạng rỡ la lên:

	- Không! Chúng ta tới quá gần rồi, không lý gì trở lại!

	Tôi cười lớn:

	- Ông Spits hình như đang cao hứng phiêu lưu.

	- Đến lúc ông ấy phát triển sức mạnh rồi.

	Vài phút sau, với hai lần nổ, chúng tôi đã tới Hồ Linh Hồn. Thấy chúng tôi tới sát hồ, hai con rồng cái rút ra xa. Chúng cùng hai rồng con lượn vòng trên không, nghi ngờ quan sát.

	Trong khi tôi và Harkat canh chừng mấy con rồng, Spits là người đầu tiên ngó xuống hồ, rồi quì gối rên rỉ:

	- Ôi! Đẹp quá! Đây là những gì ta hằng mong ước!

	Ngoái lại, tôi nhìn xem ông ta lảm nhảm ca tụng điều gì. Trong làn nước xanh âm u, hàng mấy trăm hình dáng con người lung linh tỏa sáng, chen chúc, chồng chất lên nhau. Mặt và thân hình họ xanh xao, ảo não. Có những thân thể phồng lên xẹp xuống, như loài cá. Có những thân thể co rút thành những quả bóng nhỏ, hay kéo dãn tới một độ dài bất ngờ. Tất cả đều lờ đờ bơi thành những vòng tròn buồn thảm. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ họ không hoàn toàn mất hết sức sống là những cái chớp mắt và những ngón tay co duỗi. Thỉnh thoảng vài thân hình trôi nổi lên, nhưng không qua khỏi mặt nước. Tôi có cảm giác là họ không thể.

	Harkat thì thầm:

	- Linh hồn người chết.

	Chúng tôi quay lưng lại đám rồng vì bị quang cảnh dưới hồ cuốn hút.

	Hầu hết những thân hình vặn vẹo trong khi bơi, nên mặt họ thấp thoáng ẩn hiện. Mỗi khuôn mặt là một hình ảnh của cô đơn và đau khổ. Đây là hồ của buồn phiền. Không phải của sự đau đớn – không ai có vẻ đau đớn – mà chỉ buồn. Đang quan sát những gương mặt, trong lòng tôi tràn ngập xót thương, bông nhận ra một khuôn mặt tôi từng biết. Lùi một bước, tôi bật kêu lên:

	- Máu đen của Harnon Oan ơi!

	Tưởng tôi tìm được con người kiếp trước của mình, Harkat vội hỏi:

	- Sao? Sao? Chuyện gì?

	- Murlough!

	Môi tôi mấp máy nói nhẹ như hơi thở. Murlough là ma-cà-chớp đầu tiên tôi đã gặp. Hắn điên loạn, mất kiểm soát, đã giết những người dân trong thành phố quê hương của ông Crepsley. Bị chúng tôi theo dõi và bị ông Crepsley giết chết. Trông ma-cà-chớp này vẫn giống khi hắn mới chết, chỉ màu da đỏ tía là mờ nhạt vì nước hồ và vì độ sâu hắn đang bơi.

	Khi tôi nhìn, Murlough chìm xuống sâu, khuất khỏi tầm mắt. Một luồng ớn lạnh chạy suốt sống lưng tôi. Chưa bao giờ tôi ngờ có ngày thấy lại khuôn mặt Murlough. Bao kỷ niệm không vui lại dồn dập trở về, tôi chìm trong suy tưởng, sống lại những đêm dài trong quá khứ, phân vân tự hỏi: còn linh hồn nào khác nữa tôi se gặp tại nơi này. Không là ông Crepsley – vi bà Evanna đã nói, linh hồn ông đang ở cõi bồng lai. Nhưng còn những ma-cà-chớp tôi đã giết? Ông hoàng Gavner Purl? Bà Arra Sails? Ông hoàng Kur…

	- Đẹp quá!

	Tiếng lẩm bẩm của Spits làm tôi ngắt dòng hồi tưởng. Ngước nhìn tôi, với những giọt nước mắt hạnh phúc, ông ta nói:

	- Người đàn ông nhỏ con đi đôi ủng vàng đã nói với tôi cảnh này như thế nào, nhưng cho đến bây giờ tôi mới tin là ông ta không nói dối. Giờ thì tôi biết giấc mơ của mình đã thành sự thật.

	Nhớ lại hoàn cảnh nguy hiểm lúc này, gạt bỏ Murlough khỏi ý nghĩ, tôi nói ngay:

	- Quên giấc mơ của ông đi. Lưới lẹ lên, để chúng ta còn ra khỏi nơi này.

	Spits hớn hở:

	- Lưới chứ, nhưng nếu các người nghĩ ta sẽ rời khỏi cái ao chứa đựng kho tàng này thì các người còn điên hơn cả tụi Kulashka.

	- Ông nói sao?

	Nhưng Spits không trả lời câu hỏi của Harkat ngay, lẳng lặng gỡ tấm lưới, trải xuống dòng nước lặng lờ của Hồ Linh Hồn, rồi tay cựu hải tặc mới thong thả nói:

	- Ta được ca ngợi trên con tàu Hoàng tử Pariahs. Không kẻ nào nấu ăn ngon hơn Spits Abrams. Thuyền trưởng bảo ta là nhân vật quan trọng thứ hai, chỉ đứng sau Billy Bùm Bùm. Nhưng sau khi Billy tự làm hắn nổ ttan xác, ta là người có giá trị nhất trên tàu. Tên cướp biển nào cũng sẵn sàng bán cả mẹ ruột để đổi lấy một miếng thịt băm hầm, một miếng sườn nướng tuyệt ngon của Spits danh tiếng này.

	Tôi kêu lên:

	- Ông ta kiệt sức đến nói sảng rồi!

	- Tôi không nghĩ thế.

	Harkat vừa nói vừa lo lắng quan sát Spits, trong khi ông ta tập trung vào lưới, răng cắn chặt môi, mắt rực sáng một cách đáng sợ.

	Tiếp tục quăng lưới rào rào, Spits lầm bầm:

	- Chưa bao giờ chúng hỏi thịt từ đâu ra.

	Những linh hồn tách ra, vô thức bơi quanh lưới, nhưng vẻ ủ dột không thay đổi.

	- Thậm chí nhiều tháng trời lênh đênh trên biển, lương thực hết nhẵn, nhưng ta vẫn bất ngờ có ê hề thịt cho chúng thỏa thuê ăn.

	Ngừng tay lưới, gã hải tặc nghiến hàm giận dữ:

	- Khi phát hiện ra, chúng bảo ta không phải là người và không đáng sống. Nhưng chúng biết. Tận đáy lòng chúng phải đoán ra chứ, vậy mà chúng vẫn bất chấp, vẫn nhai. Chỉ đến khi mọt thằng mới tới bắt gặp, làm toáng lên, chúng mới thú nhận là chúng đã biết từ lâu. Đạo đức giả! Một lũ giả dối, hai mặt thối tha, đáng bị quay chín trong lửa địa ngục.

	Cười điên dại, Spits kéo lưới lên, kiểm tra, rồi quăng lại xuống nước:

	- Nhưng vì ma quỉ không làm gì được chúng, ta sẽ thiết đãi chúng bằng lửa cả chính ta. Aaa! Chúng tưởng quăng ta khỏi tàu là sẽ không bao giờ còn thấy Spits Abrams nữa. Rồi đây chúng sẽ được cười lần cuối, khi bị phơi thây trên lò, từ từ lèo xèo cháy trên ngọn lửa của ta.

	Tôi ú ớ hỏi:

	- Ông ta nói gì vậy?

	- Tôi nghĩ là mình hiểu.

	- Bao nhiêu người… được ông vớt từ biển lên rồi… bị ông giết chết?\

	Spits cười khúc khích:

	- Hầu hết. Trong không khí sôi nổi của những trận đánh, chẳng ai thèm quan tâm có bao nhiều đứa nhảy khỏi tàu. Thỉnh thoảng ta trình lên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn một tên còn sống, còn bao nhiêu ta cứa cổ ráo, rồi giấu xác trong khoang bếp.

	Tôi hổn hển hỏi:

	- Cái gì?

	Harkat ghê tởm nói:

	- Đó là bí mật lớn của Spits. Lão là một kẻ ăn thịt đồng loại, và làm cho cả tàu cũng trở thành kẻ ăn thịt người.

	Spits rống lên:

	- Chúng khoái ăn mà. Chúng vẫn tiếp tục ăn, chẳng phàn nàn gì, nếu thằng thủy thủ mới không bước vào bếp trong khi ta đang xẻ thịt lão cha sở mập ú và con vợ lão. Sau đó, chúng làm ra vẻ ghê tởm và đối xử với ta như một quái vật.

	Harkat lặng lẽ nói:

	- Tôi đã từng ăn thịt người. Người Tí Hon ăn bất cứ thứ gì. Lần đầu trở lại từ cõi chết, tư tưởng của tôi… không là của chính tôi, tôi đã ăn tất cả. Nhưng chúng tôi chỉ ăn thịt của những người… đã chết. Chúng tôi không giết. Chúng tôi không thích thú chuyện đó. Ông đúng là một quái vật, thậm chí đối với cả những kẻ… như tôi.

	Spits cười khinh bỉ:

	- Câm ngay, đồ ma quỉ. Ta biết vì sao mi ở đây. Để có được miếng thịt hầm của Spits!

	Lão quay qua tôi nháy mắt:

	- Cậu bé Shan này cũng thế. Mi tưởng ta không biết mi là gì sao? Spits không ngu như giả bộ đâu. Mi là kẻ hút máu người. Mi đã hút máu ta trong khi tưởng là ta ngủ. Đừng chơi trò ngây thơ vô tội nữa, không bịp được ta đâu.

	Tôi nói:

	- Spits, ông lầm rồi. Tôi uống máu để sống. Còn Harkat đã rất xấu hổ vì những gì đã làm trong quá khứ. Nhưng chúng tôi không giết người, không ăn thịt đồng loại. Chúng tôi không muốn dự phần trong bữa tiệc vô nhân đạo của ông.

	- Để xem khi ngửi mùi nấu nướng, các người còn giữ được ý nghĩ đó nữa không. Khi nước dãi chảy ra, bụng sôi lên, các người vội cầm dĩa chạy tới năn nỉ xin một miếng thịt đùi ngập trong nước sốt.

	Tôi thì thầm với Harkat:

	- Lão hoàn toàn mất trí rồi.

	Rồi nói lớn với Spits:

	- Ông quên mấy con rồng rồi sao? Chúng ta sẽ bị quay chín và ăn thịt nếu cứ đứng đây mà tán nhản mãi.

	- Chúng không làm phiền chúng ta đâu. Người đàn ông tên Tí Nị đã nói với ta rồi. Nếu ta đứng cách hồ trong vòng hơn một mét, rồng không làm hại được ta. Chúng không thể đến gần hơn, vì đã có thần chú trên hồ. Trừ khi một người sống nhảy, hoặc ngã xuống hồ.

	Ngừng kéo lưới, Spits nhìn chúng tôi, bình tĩnh nói:

	- Không thấy sao, hai chàng tuổi trẻ? Chúng ta không cần phải đi khỏi đây. Mỗi ngày câu bữa ăn, nước đầy đủ. Chúng ta có thể ở lại đây suốt đời. Tí Nị hứa, nếu chúng ta ở lại, lão sẽ cung cấp nồi soong, vật liệu làm bếp. Cho đến lúc đó, chúng ta có thể ăn thịt sống. Ta đã ăn thịt người sống… không ngon bằng nấu chín, nhưng không đến nỗi làm hai ngươi phàn nàn đâu.

	Harkat rít lên:

	- Thì ra đó là ước mơ của ông. Không trở lại thế giới của chúng ta nữa, mà ở lại đây mãi mãi, để câu… linh hồn người chết!

	- Ha ha ha! Tí Nị đã cho ta biết hết rồi. Trong nước, linh hồn không có thân xác, chúng chỉ là… hồn ma mà chúng ta đang thấy. Nhưng khi được vớt lên mặt đất, chúng trở thành… hình hài như trước khi chết. Ta lại có thể giết và mổ thịt chúng. Một nguồn cung cấp vô tận… Kể cả linh hồn gã thuyền trưởng và hầu hết những kẻ khác trên tàu Hoàng tử Pariahs. Ta có thể trả thù… tới no căng bụng!

	Sau chúng tôi vang lên một tiếng “thịch” nặng nề – con rồng đực đã trở lại. Đưa cao quả cầu đỏ để ném, nhưng tôi chợt nhận ra nó không tiến gần hơn nữa. Spits nói đúng: rồng không được phép tiếp cận hồ.

	Tiến gần Spits, tôi nói:

	- Chúng tôi sẽ không để ông làm điều đó.

	- Mi không thể ngăn cản ta. Không muốn ở lại thì biến đi. Ta sẽ vớt linh hồn của con ma kia lên, rồi hai ngươi tìm cách liều mạng với mấy con rồng. Nhưng đừng hòng ép buộc ta theo. Ta quyết ở lại nơi này.

	- Không. Chúng tôi sẽ không để ông ở lại. Hạ thấp lưới, Spits rút dao, rít lên:

	- Lùi lại! Ta mến cả hai ngươi. Ma-cà-rồng và tiểu yêu đàng hoàng. Nhưng nếu phải làm, ta vẫn săn sàng lột da lóc xương cả hai.

	Bước lại sau lưng tôi, Harkat nói:

	- Đừng giở trò, Spits. Ông thấy hành động của chúng tôi rồi đó. Chúng tôi mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn ông. Đừng bắt chúng tôi phải làm ông đau đớn.

	Nhảy lùi lại, tay vung vẩy dao, lão la thét:

	- Ta không sợ! Các người cần ta hơn ta cần các người. Nếu mi không lùi lại, ta sẽ không vớt linh hồn mi khỏi hồ…

	Harkat nhỏ nhẹ:

	- Tôi không cần. Thà mất cơ hội và… chết, còn hơn để ông lại đây để hành hạ cách linh hồn rồi ăn họ.

	Spits gầm lên:

	- Nhưng chúng là những kẻ xấu xa, không phải là người tốt. Đó là linh hồn của những kẻ lạc đường, bị đày đọa, không thể lên thiên đàng được.

	- Dù sao… chúng tôi cũng không để ông ăn thịt họ.

	- Đúng là một cặp dở hơi chỉ quen sống trên cạn. Mi tưởng cướp được của ta một thứ mà ta đã phải sống cô đơn suốt bấy nhiêu năm trên cái địa ngục này, cới có được hay sao? Cướp rượu của ta chưa đủ, bây giờ mi lại muốn cướp luôn mồi của ta? Khốn khiếp! Đồ ma quỉ của bóng tối! Cả hai ngươi xuống địa ngục đi.

	Thét lên lanh lảnh, Spits vung dao tới tấp tấn công. Chúng tôi vội nhảy lùi, né tránh tay cựu hải tặc. Vừa chặt chém, vừa hú hí khoái trá, Spits gầm gừ:

	- Ta sẽ chặt hai đứa ra rồi đem nấu. Lũ người chết kia sẽ tính sau. Đêm nay ta mở tiệc bằng thịt 2 ngươi. Chưa bao giờ được ăn thịt ma-cà-rồng và tiểu yêu. Để thử xem trong người hai ngươi như thế nào.

	Né một đường dao của lão, tôi kêu lên:

	- Spits! Ngừng lại, chúng tôi để ông sống. Nếu không, bắt buộc chúng tôi phải giết ông.

	- Hôm nay chỉ có một người có quyền chém giết. Đó chính là Spits Abrams, hung thần biển cả, chúa tể của hồ, vua đầu bếp, hoàng đế. Spits chưa dứt câu, Harkat lách sang một bên, khóa tay cầm dao của lão. Spits gầm lên, vung tay kia đấm Harkat. Thấy không hiệu quả, Spits rút chai whisky khỏi ba lô, chuẩn bị đập lên đầu Harkat.

	- Không!

	Tôi túm lấy cánh tay lão, xiết mạnh, cho tới khi nghe tiếng xương gãy. Spits rú lên đau đớn, thả rơi chai rượu. Tôi và Harkat buông tay. Spits lùi lại mấy mét, ngã vật xuống đất.

	Loạng choạng đứng dậy, Spits lần mò lấy chai rượu nữa, tay bị thương đong đưa trước ngực. Tôi la lên:

	- Thôi đi!

	- Không bao giờ. Ta vẫn còn một tay. Đủ để…

	Spits ngưng bặt khi thấy chúng tôi sững sờ, trợn mắt. Lão nghi ngờ hỏi:

	- Các ngươi làm trò gì…

	Không mở nổi miệng, chúng tôi trừng trừng nhìn phía sau lão. Cảm thấy chúng tôi không đang cố lừa lão, Spits quay lại nhìn. Mắt lão gặp ngay hai con mắt dữ tợn, lạnh lùng của con rồng đực. Spits rú lên cười:

	- Chỉ có thế mà hai ngươi hốt hoảng vậy sao? Ta đã bảo chúng không thể tới gần, chừng nào chúng ta còn ở trong vòng…

	Spits nhìn xuống chân, rồi nhìn chúng tôi, rồi… nhìn hồ nước… cách chỗ lão đang đứng bốn năm mét.

	Spits có thể chạy. Nhưng không, với nụ cười cay đắng, lão lắc đầu, nhổ toẹt xuống cỏ, rồi bật kêu lên: “Aaa!” Như đang chờ lệnh, con rồng há rộng mõm khi nghe lão nói, phun quả cầu lửa khổng lồ lên người cựu hải tặc bình thản. Spits chìm trong lửa. Hơi nóng làm tôi và Harkat phải quay đi, bịt mắt.

	Khi chúng tôi nhìn lại: thân hình ngùn ngụt lửa của Spits đang loạng choạng tiến tới, hai tay đong đưa, mặt hoàn toàn khuất sau màn lửa đỏ. Nếu lão có rên la, chúng tôi cũng không thể nghe, vì tiếng quần áo, râu tóc răng rắc cháy nổ. Chúng tôi phóng sang một bên, né tránh. Spits tiếp tục đi qua, không biết đến sự hiện diện của chúng tôi, và không hề ngừng lại cho đến khi tới sát Hồ Linh Hồn, ngã lộn xuống.

	Như chợt tỉnh, chúng tôi chạy lại để giúp lão. Nhưng quá muộn rồi. Spits đã chìm dưới nước, hai tay yếu ớt chuyển động. Những bóng lấp lánh của người chết vây quanh xác hải tặc, như hướng dẫn đường cho lão. Hai tay Spits từ từ ngừng vẫy, rồi thân thể chìm xuống nước, chờ cho đến khi biết mất trong đáy sâu tăm tối đầy các linh hồn.

	Harkat lẩm bẩm:

	- Kinh khủng quá! Tội nghiệp Spits.

	Tôi thở dài:

	- Có lẽ ông ta đáng bị chết, nhưng tôi mong nó xảy ra một cách khác. Phải chi ông ta…

	Một tiếng gầm làm tôi nín bặt. Quay đầu nhìn, tôi thấy con rông đực đang bay vòng trên không, mắt rực sáng. Harkat nói:

	- Đừng lo. Chúng ta ở gần hồ, nó không thể…

	Câu nói tắt lịm, Harkat trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt xanh lè đầy vẻ khiếp đảm. Tôi rên lên:

	- Thần chú! Spits bảo thần chú hết hiệu quả khi một người sống ngã xuống hồ. Ông ta vẫn còn sống khi…

	Trong khi chúng tôi đứng run rẩy, con rồng – không còn bị ràng buộc vì bùa chú – mở rộng mõm, phun một quả cầu lửa thẳng tới chúng tôi, giết chúng tôi cùng cách đã giết Spits!
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	Tôi phản ứng với lửa nhanh hơn harkat- vì đã từng bị thiêu nhiều năm trước, và không muốn lại bị đau khổ như thế nữa. Phóng vào harkat, tôi xô anh khỏi ngọn lửa, lăn mình theo. Khi ngọn lửa lướt qua, phà lên mặt nước hồ - làm sang lên những khuôn mặt người chết, tôi rút một quả cầu dẻo, ném mạnh lên mặt đất bên dưới con rồng, tiếng nổ lớn làm nó gầm lên, bay ra xa.

	Tôi gào với harkat:

	-Mau! Đưa mấy quả cầu của anh cho tôi. Nắm lấy lưới, với linh hồn anh lên.

	-Tôi không … không biết lưới.

	- Đây là cơ hội để học đó.

	Vừa kêu lớn vừa ném một quả cầu nữa vào một con rồng cái đang sà xuống.

	Harkat vội vàng đặt mấy quả cầu xuống đất, kế bên chân tôi, rồi nắm lấy tấm lưới của Spits, kéo lên khỏi hồ. Im lặng một lúc, rồi vừa từ từ thả lưới, anh ta vừa lẩm bẩm:

	
	- Cầu xin vong linh người chết cho tôi với được linh hồn của tôi. Cầu xin vong linh người chết cho tôi với được linh hồn của tôi, cầu xin…



	Tôi la lớn:

	
	- Đừng nói?



	Harkat rít lên:

	
	- Im đi, tôi cảm thấy đây  là cách phải làm, phải kêu gọi hồn tôi vào lưới.



	Tôi muốn hỏi vì sao anh ta biết điều đó nhưng không còn thời gian. Hai rồng cái tấn công từ bên phải và bên trái.Rồng đực bay trên mặt hồ, phía trước chúng tôi. Cấp tốc xua đuổi hai rồng cái bằng hai quả cầu, rồi tôi quan sát con đực đang bay nghiêng xuống mặt hồ. Nếu ném quả cầu xuống hồ, nó sẽ không nổ. Chỉ còn cách nhắm thẳng con rồng. Như vậy nó sẽ bị chết, nhưng không còn cách nào khác nữa.

	Khi sắp sửa ném, tôi chợt có một ý tưởng. Ném quả cầu lên đón đầu con rồng đang tiến tới, rồi nhặt một hòn sỏi, tôi nhắm thẳng quả cầu phóng lên. Hòn sỏi chạm quả cầu đúng lúc con rồng tới gần, nước sùng sục sôi trước mặt con quái vật.

	Con rồng rút lui nược lên không, rít lên giận dữ. Đúng lúc đó, hai rồng cái tới gần, tôi cho nổ một quả cầu dẻo. Trong khi bầy rồng tụ tập trên không, tôi tranh thủ đếm mấy quả cầu còn lại. Tám quả và một phần ba chai thủy tinh.

	Tôi không dám thúc giục Harkat. Anh ta đang căng thẳng, nhăn nhó, thì thầm với những linh hồn trong hồ, tìm kiếm linh hồn của con người từng là anh.

	Mấy con rồng lại tấn công theo đội hình cũ. Tôi lại thành công làm chúng rút lui. Chỉ còn năm quả cầu. Cầm lên ba quả, tôi tính toán để giết chúng, vì với hai quả còn lại, chắc chắn tôi sẽ bị chết. Nhưng, quan sát mấy con rồng bay lượn trên không, tôi lại xúc động vì vẻ uy nghi của chúng. Đây là thế giới của chúng, không là của chúng tôi. Nếu đây là những con rồng cuối cùng còn sống, và tôi tiêu diệt hết chỉ để cứu mạng mình thì sao?

	Thở dài, tôi gọi Harkat:

	
	- Harkat, tôi không giết chúng được. Đợt tấn công sau, anh có thể lấy mấy quả cầu và…

	- Tôi vớt được rồi…



	Harkat kêu lên, cuống cuồng kéo lưới:

	
	- Cho tôi vài giây… Chỉ vài giây nữa thôi.

	- Tôi sẽ cố làm những gì có thể.



	Nhăn mặt, tôi ngước nhìn lên mấy con rồng. Chúng tiếp tục kiên nhẫn tấn công theo cung cách như những lần trước. Tôi ném hai quả cầu lên hai con rồng cái, rồi lấy chai nọc độc còn lại, quăng lên mặt hồ, gây nổ bằng một viên sỏi. Khi chai thủy tinh bùng nổ, chắc con rồng đực bị trúng mấy mảnh vỡ, vì nó gấm lên đau đớn rồi lánh ra xa.

	Không còn gì để làm nữa, tôi chạy tới phụ kéo lưới lên với Harkat. Cảm thấy sức ghì ngược lại, tôi lẩm bẩm:

	
	- Nặng quá.



	Harkat cười như người điên:

	
	- Nặng khác thường.

	- Anh… ổn chứ?

	- Không biết. Vừa tò mò vừa khiếp sợ. Tôi chờ đợi…thời khắc này quá lâu rồi, nhưng vẫn chẳng biết mình mong sẽ gặp gì.



	Không nhìn rõ mặt người kẹt trong lưới- vì quay lưng lại với chúng tôi- nhưng đó là một người đàn ông với mái tóc bê bết máu. Khi được chúng tôi kéo lên, hình dạng lấp lánh đó cứng lại dần từng giây một. Trước hết là bàn tay, rồi cánh tay, tiếp theo là cánh tay kia, rồi đến đầu, ngực…

	Gần kéo linh hồn đó hoàn toàn ra khỏi hồ, tôi chợt thấy con rồng đực phóng xuống, mõm mở toang hoác, hai mắt vừa đau đớn vừa căm phẫn. Tôi gào lên:

	
	- Harkat! Chúng ta không còn thời gian nữa rồi!



	Ngước nhìn, Harkat vừa nguyền rủa vừa giật mạnh lưới, than hình trong lưới bắn lên, chân trái đang đặc cứng bật khỏi nước với một tiếng bốp như tiếng súng dội ngược. Khi con rồng sà xuống, khép mõm, lỗ mũi phồng ra chuẩn bị phun lửa, Harkat quay lại nhìn, mặt xanh rờn, lắp bắp:

	
	- Không thể…như…như thế!



	Trong khi đó, người trong lưới – trông quen đến lạ lung- trừng trừng nhìn chúng tôi bằng hai mắt khiếp đảm

	Đảo mắt từ anh chàng tí hon đến người đó, tôi gào lên:

	-Harkat, đây không thể là anh, đúng không?

	-Tôi không biết.

	Harkat bàng hoàng nói. Nhìn lên con rồng đã tới gần, rồi nhìn xuống con người đang nằm run rẩy trên bờ hồ, thình lình anh ta hét lên:

	-Phải! Đó là tôi! Tôi là hắn! Tôi biết tôi là ai! Tôi…

	Khi con rồng há mõm, phun toàn bộ số lửa có được vào chúng tôi, Harkat bật ngửa đầu ra sau, gào hết sức mình:

	-Tôi là ma-cà-rồng phản bội.. Kurda Smahlt!

	Rồi lửa rồng bao phủ chúng tôi và thế giới biến thành màu đỏ.
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	Tôi ngã xuống đất, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền. Gượng quỳ lên, tôi cố bò ra khỏi quả cầu lửa trước khi bị đốt tới xương…

	… rồi ngừng lại, vì nhận ra dù lửa rồng bao phủ chung quanh nhưng… không nóng! Hé mắt trái, và sẵn sàng nhắm tịt lại ngay. Nhưng những gì nhìn thấy làm tôi vội mở cả hai mắt, mồm há hốc.

	Thế giới quanh tôi bất động. Con rồng sững lại trên không, một đường lửa dài phát ra từ mõm nó. Lửa không chỉ bao phủ tôi, mà cả Harkat và người đàn ông trần truồng trên mặt đất- Kurda Smahlt. Nhưng không ai bị cháy, tĩnh điện không gây thương tích cho chúng tôi.

	Harkat hỏi, giọng anh ta dội lại. Rờ bàn tay qua lớp lửa đóng băng, tôi nói:

	-Không biết, nó… như một làn sương ấm.

	-Kìa!

	Người đàn ông nằm dưới đất, chỉ tay về phía bên trái, khào khào nói.

	Tôi và Harkat nhìn theo. Một người mập lùn, tươi cười, vung vẩy cái đồng hồ hình trái tim, đang sải bước tiến lại. Ba chúng tôi cùng kêu lên:

	-Tí Nị!

	Vượt qua lớp lửa vô hại, Harkat nắm cánh tay Kurda kéo ra, rồi vội vàng tiến về phía con người bí hiểm.

	Lão Tí Nị oang oang nói:

	-Vừa kịp đúng giờ, ta không ngờ đoạn kết xảy ra xít xao như vậy. Thật hồi hộp! Tuyệt vời!

	Tôi trừng trừng nhìn lão, hỏi:

	-Ông không biết trước kết quả ra sao ?

	Lão cười khoái chí:

	-Tất nhiên là không, như thế mới thú vị chứ. Chỉ thêm vài giây các người bị quay chín rồi.

	Bước qua tôi, lão đưa cho Harkat một cái áo choàng, nói:

	-Phủ cho linh hồn khốn khổ đó.

	Harkat cầm áo, phủ cho Kurda. Kurda không nói gì, hai mắt xanh trừng trừng nhìn chúng tôi nghi ngờ sợ sệt, toàn thân run rẩy như đứa trẻ sơ sinh.

	Tôi hỏi lão Tí Nị:

	-Chuyện này là sao? Harkat không thể đã từng là Kurda. Anh ta có mặt trước khi Kurda chết.

	Lão hỏi anh chàng Tí Hon:

	-Mi nghĩ sao, Harkat?

	Harkat lom lom nhìn Kurda rồi thì thầm:

	-Là tôi. Không hiểu bằng cách nào, nhưng…là tôi.

	-Không thể…

	Lão Tí Nị cắt ngang lời tôi:

	-Bàn cãi chuyện này sau. Mấy con rồng không bất động mãi đâu. Hãy ra khỏi đây trước khi chúng tỉnh lại. Bình thường ta có thể điều khiển chúng, nhưng lúc này chúng đang trong tình trạng kích động. Tất nhiên chúng không thể làm hại ta, nhưng mất tất cả các ngươi vì cơn giận dữ của mấy con rồng thì…màn cuối này mất vui.

	Nóng lòng chờ đợi câu trả lời của lão, nhưng ý nghĩ đụng độ với mấy con rồng làm tôi ngậm miệng, lẳng lặng theo lão ra khỏi thung lung, xa dần Spits Abrams và những vong linh đang bị giam hãm trong Hồ Linh Hồn.

	Đêm. Chúng tôi ngồi bên ngọn lửa reo lách tách với bữa ăn do hai người Tí Hon của lão Tí Nị chuẩn bị.Chúng tôi đang ở ngoài trời, chỉ cách thung lũng hơn một cây số, nhưng lão bảo đảm sẽ không bị mấy con rồng quấy nhiễu. Xa xa là một cửa vòm, giống cửa mà chúng tôi đã bước vào thế giới này. Tôi chỉ muốn chạy băng qua cửa đó, nhưng còn những câu hỏi cần được trả lời.

	Từ lúc kéo Kurda Smahlt ra khỏi hồ, tôi thường hướng mắt về ông ta. Trông Kurda quá gầy và xanh xao, tóc bù rối, mắt u ám vì sợ hãi và đau khổ. Nhưng mặt khác, trông ông vẫn giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau, khi tôi làm hỏng kế hoạch phản bội ma-cà-rồng của ông ta. Sau đó Kurda bị kết án tử hình-quăng xuống hố đầy cọc nhọn- rồi đem hỏa táng.

	Cảm thấy mắt tôi đang hướng về ông, Kurda ngước lên đầy vẻ nhục nhã ê chề. Đặt cái đĩa sang một bên, chùi miệng bằng một mảnh vải, Kurda hỏi tôi nho nhỏ:

	-Từ khi ta chết tới giờ là bao lâu rồi?

	-Khoảng tám năm.

	-Chỉ thế thôi sao? Tưởng chừng như lâu hơn nhiều.

	-Ngài có nhớ tất cả những gì đã xảy ra không?

	Kurda buồn bã gật đầu, thở dài nói:

	-Trí nhớ ta vẫn sang suốt như thuở nào, mặc dù ta không muốn nhớ…lại cảnh rơi xuống hố đầy cọc nhọn đó. Ta rất ân hận vì những gì đã làm. Giết Gavner và phản bội thị tộc. Nhưng ta đã tin đó là điều tốt cho thị tộc chúng ta. Ta đã cố tránh một cuộc chiến với ma-cà-chớp.

	-Tôi biết. Từ sau khi ngài chết, chiến tranh đã xảy ra và Chúa tể ma-cà-chớp đã xuất đầu lộ diện. Hắn…hắn đã giết ông Crepsley. Nhiều người khác cũng đã chết.

	-Ta rất tiếc. Có thể nếu ta thành công thì họ vẫn còn sống.

	Ông nhăn mặt lắc đầu nói tiếp:

	-Không. Nói “nếu” có vẻ quá dễ để vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về tương lai. Thế giới này vẫn chết chóc khốn khổ, cho dù mi không tố giác hành động của ta. Đó là điều không thể tránh được.

	Harkat ít nói, chỉ chăm chăm nhìn Kurda như một đứa trẻ ngắm nhìn mẹ. Quay sang lão Tí Nị, anh ta nói nhỏ:

	-Tôi biết mình đã là Kurda. Nhưng…bằng cách nào? Vì tôi đã được tạo ra nhiều năm trước khi Kurda chết mà.

	Nướng một thứ trông như mắt người trên lửa, lão Tí Nị chặc lưỡi:

	-Thời gian có tỉ lệ tương đối lien quan với nhau. Từ hiện tại, ta có thể trở lại quá khứ, hoặc tiến tới bất cứ giai đoạn nào của tương lai.

	Tôi nghi hoặc hỏi:

	-Ông có thể du hành qua thời gian?

	-Đó là niềm khoái cảm nhất đời ta. Chơi đùa với thời gian, ta có thể nắm bắt được tiến trình sự kiện trong tương lai, làm thế giới phải đảo điên trên con tàu chao đảo.Thú vị lắm chứ. Ta có thể giúp đỡ hoặc gây khó dễ cho con người, ma-cà-rồng, ma-cà-chớp theo ý ta muốn. Cũng có những giới hạn, nhưng ta đã hành động rộng khắp và hiệu quả.

	Nhìn Harkat, lão nói tiếp:

	-Vì những lý do riêng, ta đã giúp Darren Shan. Ta đã lên nhiều kế hoạch quanh chàng tuổi trẻ này, nhưng từ nhiều năm trước ta đã thấy nấm mồ dành cho hắn, nếu không có người xuất hiện trong những giờ phút thập tử nhất sinh. Chẳng hạn như khi hắn đụng độ với con gấu trên đường lên Núi Ma-cà-rồng, sau đó là lần đấu với con lợn lòi trong Tòa Thử Thách. Đáng lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.

	Nuốt ực con mắt vừa nướng xong, lão ợ một cái đầy thích thú, rồi quay sang tôi nói:

	-Vì vậy, ta đã tạo ra Harkat. Ta có thể sử dụng một trong những tên Tí Hon, nhưng cần một kẻ từng quan tâm tới mi khi hắn còn sống, một kẻ đặc biệt để bảo vệ mi. Vậy là ta đã tiến vào tương lai, tìm kiếm trong đám linh hồn chết thảm, và bắt gặp linh hồn ông bạn cũ, Kurda Smahlt.

	Lão vỗ đùi Kurda. Ông hoàng một thời nhăn mặt rung mình. Lão Tí Nị vui vẻ cười nói:

	-Kurda là một linh hồn bị dằn vặt trong đau khổ. Không thể tự tha thứ cho mình tội phản bội thị tộc, và không có cách nào để chuộc lại lỗi lầm. Trở thành Harkat Mulds và bảo vệ mi, Kurda có khả năng giúp ma-cà-rồng chiến thắng trong Chiến Tranh Giữa Những Vết Thẹo. Không có Harkat, mi đã chết từ lâu, đã không có cuộc truy lung Chúa tể Ma-cà-chớp. Gã Chúa tể đã thoải mái đưa lực lượng vào tiêu diệt ma-cà-rồng rồi.

	Harkat phản đối:

	-Tôi không hề biết mình…từng là Kurda.

	-Vì ta phải trả ngươi về quá khứ, nên phải giấu ngươi sự thật. Nếu biết mình là ai, có thể ngươi đã cố can thiệp trực tiếp vào tương lai. Nhưng trong tiềm thức, mi đã biết. Đó là lý do vì sao mi chiến đấu một cách dung cảm bên Darren. Trong nhiều trường hợp, mi đã liều mạng mình vì Darren.

	Chúng tôi lặng lẽ ngẫm nghĩ những gì lão nói. Du hành qua thời gian là một khái niệm khó hiểu, nhưng nếu bỏ qua sự nghịch thường của việc có thể đưa một linh hồn từ tương lai về quá khứ để thay đổi hiện tại, tôi lại thấy hợp lý. Kurda phản bội ma-cà-rồng. Nhục nhã ê chề, linh hồn ông vẫn còn vấn vương trên trần thế.  Tí Nị cho ông một cơ hội chuộc tội, trở lại đời sống trong thân xác một người Tí Hon, đã có thể sửa đổi những việc làm xấu xa của mình.

	Kurda nhăn nhó nói:

	-Có một điều tôi không hiểu, thật ra có quá nhiều điều tôi không hiểu. Nhưng điều đặc biệt nhất là: mưu phản của tôi đã thành công, nếu không có Darren can thiệp vào. Nhưng ông lại nói, nếu không có tôi giúp-xuyên qua Harkat-thì Darren đã chết rồi. Như vậy, chẳng lẽ tôi giúp Darren gây ra cái chết của tôi sao?

	-Dù kết quả ra sao thì anh cũng phải chết. Không cách này thì cách khác.

	Harkat lẩm bẩm:

	-Điều khó hiểu nhất với tôi là…vì sao hai chúng tôi lại có thể hiện diện tại đây…cùng một lúc. Nếu tôi là Kurda và …Kurda là tôi, sao cả hai vẫn có thể cùng tồn tại?

	Lão Tí Nị nhận xét với một nụ cười:

	-Harkat khôn ngoan hơn vẻ bề ngoài. Câu trả lời cho mi là: không thể. Hay ít ra, sự tồn tại này không thể kéo dài. Khi Kurda ở trong Hồ Linh Hồn, Harkat thoải mái đi khắp thế gian. Bây giờ, Kurda đã xuất hiện, một kẻ phải nhường đường cho kẻ kia.

	Tôi vội hỏi:

	-Ông nói vậy là sao?

	-Kurda và Harkat chung một linh hồn, nhưng khi linh hồn được tách ra, thì chỉ có thể tồn tại trong một thân xác vào một khoảng thời gian nhất định-mặc dù có những cách để bảo vệ một cơ thể mới hình thành một thời gian, nếu đưa cơ thể đó về quá khứ. Đó là cách trước đây ta làm cho Harkat có thể hoạt động cùng thời với Kurda. Là nguyên gốc, Kurda có một đòi hỏi tự nhiên được tồn tại. Cho đến bây giờ, những yếu tố hình hài của Harkat vẫn chưa rõ rang. Trong vòng một ngày, cơ thể nó sẽ tan rã, giải thoát phần linh hồn vay mượn của nó. Linh hồn phân tách sẽ không bao giờ kết hợp lại. Kurda và Harkat là hai người khác nhau. Vì vậy, nửa linh hồn của họ sẽ phải ra khỏi thế giới này, đó là điều đương nhiên.

	Tôi kêu lên:

	-Nghĩa là Harkat sẽ chết!

	-Nó đã chết rồi.

	-Đừng úp mở nữa. Nếu chúng tôi ở lại đây, Harkat có phải chết không?

	-Các người ở đâu, Harkat cũng sẽ chết. Bây giờ linh hồn Kurda đã có hình hài, chỉ Kurda mới có quyền tha mạng cho Harkat.

	Kurda vội nói:

	-Nếu cứu được Harkat, tôi xin sẵn lòng.

	Lão Tí Nị tinh quái hỏi:

	-Thậm chí nếu phải trả bằng sự sống mới có lại được?

	Kurda đờ người hỏi:

	-Ông nói sao?

	Lão Tí Nị đứng dậy vươn vai:

	-Nhiều điều ta không thể nói với các người. Nhưng ta sẽ cố giải thích như thế này: có hai cách để ta tạo ra một người tí hon-từ linh hồn của một cơ thể hồi sinh-được câu lên từ Hồ Linh Hồn, hay từ một xác chết. Với Harkat, ta đã sử dụng…xác của Kurda.

	Tôi cắt ngang:

	-Nhưng xác Kurda đã bị thiêu thành tro rồi.

	-Không. Khi quyết định sử dụng linh hồn Kurda, ta trở lại đó ngay khi hắn chết, và thuyết phục những Giám Hộ Máu hoán đổi xác một kẻ khác. Ta đã sử dụng xương của Kurda để tạo ra Harkat, sau đó ta đã thỏa thuận với hắn: để đáp lại chuyện có một thân xác mới, hắn phải theo và bảo vệ Darren. Nếu làm theo lời ta, ta sẽ giải thoát linh hồn cho hắn, và hắn sẽ không phải trở lại Hồ Linh Hồn nữa. Harkat đã tỏ ra rất tuyệt vời, xứng đáng được phần thưởng đó. Nếu Kurda quyết định, thì cứ việc ra đi như một người tự do, có thể sống tới cuối đời. Tuy nhiên đời dài hay ngắn thì chưa biết được.Còn thể xác Harkat sẽ tan rã, linh hồn nó sẽ được tự do như đã thỏa thuận.

	Mắt long lanh, Kurda thì thầm:

	-Lại được sống!

	Vẻ khoái trá tàn nhẫn, Tí Nị nói thêm:

	-Hay…chúng ta có thể thử một thỏa hiệp mới. Kurda sẽ hy sinh.

	Kurda lim rim mắt hỏi:

	-Vì sao tôi phải hy sinh?

	-Anh và Harkat chia sẻ một linh hồn, nhưng là một linh hồn đã được ta tách làm hai. Nếu để ta hủy diệt thân xác mới, phần linh hồn anh sẽ rời khỏi thể gian này, thay vì là Harkat. Trong trường hợp đó, ta không thể đảm bảo Harkat tránh khỏi Hồ Linh Hồn, nhưng hắn có thể trở lại nhà cùng Darren. Tương lai sẽ là của hắn-nếu sống tốt và chết lành, Hồ Linh Hồn sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn.

	Kurda gầm lên:

	-Không bao giờ tôi chọn giải pháp ti tiện đó.

	-Ta không làm ra luật. Ta chỉ tuân thủ luật. Một trong hai ngươi sẽ sống, còn một hãy vẫy tay vĩnh biệt cuộc đời. Ta chỉ giết được một trong hai ngươi thôi. Nhưng sao các ngươi không tự quyết định?

	Kurda thở dài, nhìn Harkat rồi mỉm cười:

	-Nếu chúng tôi quyết định trên cơ sở ngoại hình, thì tôi…sẽ thắng.

	Harkat đáp trả ngay:

	-Còn nếu xét về…lòng trung thành thì tôi thắng. Vì tôi chưa bao giờ phản bội bạn bè.

	Kurda nghiêm mặt hỏi:

	-Mi muốn được sống? Hồ Linh Hồn là một nơi cực kỳ khủng khiếp. Ông Tí Nị đã đảm bảo cho mi một lối thoát. Có lẽ mi nên đồng ý.

	-Không. Ta không muốn rời bỏ cuộc sống. Thà ở lại cùng Darren.

	Kurda nhìn tôi:

	-Mi nghĩ sao, Darren? Ta nên nhường sự sống cho Harkat, hay để linh hồn hắn được tự do?

	Harkat nói ngay:

	-Chuyện này không lien quan gì tới Darren. Ký ức của ta…của mi…đang trở lại. Bây giờ nhiều điều rất rõ rang. Ta biết mi rõ như…biết chính ta. Mi luôn làm theo ý mình, thậm chí là phản bội thị tộc, vì tưởng làm những điều tốt đẹp nhất cho ho. Hãy là con người của chính mi khi sống cũng như khi chết.

	Lão Tí Nị lẩm bẩm:

	-Harkat nói rất chí lí.

	Kurda cười buồn bã:

	-Chính tôi cũng không thể nói đúng hơn thế.

	Đứng dậy, quay tròn một vòng, ông ta trầm ngâm nhìn thế giới tối tăm bên ngoài ánh lửa, rồi thở dài, đứng đối diện lão Tí Nị:

	-Tôi đã sống một đời trọn vẹn. Đã có những quyết định và chấp nhận hậu quả. Đây là thời của Harkat. Tôi thuộc về cõi chết…Hãy để cõi chết đón nhận tôi.

	Nụ  cười của Tí Nị thật lạ lung, gần như thong cảm:

	-Với ta, quyết định của mi chẳng có gì khó hiểu, nhưng ta khâm phục mi. Ta hứa cái chết của mi sẽ cấp kỳ, không đau đớn. Cuộc khởi hành tới vinh quang hay khủng khiếp cũng sẽ xảy ra ngay.

	Đưa cao cái đồng hồ hình trái tim sang rực màu đỏ, lão bước tới khung cửa vòm. Chỉ trong vài giây, khung cửa và khuôn mặt con người bé nhỏ cũng sang lên.

	-Bước qua đi, các con. Lửa bếp nhà đang cháy, bạn bè đang trông đợi.

	Tôi kêu lên:

	-Chưa đi được. Tôi còn muốn được biết đây là đâu, vì sao bà Evanna tới được đây, vì sao ông đã để sẵn căn bếp, rồng từ đâu tới, và vì sao…

	-Những câu hỏi của mi để lúc khác…

	Mặt lão đỏ bừng, trông dễ sợ hơn bất cứ thứ gì chúng tôi từng gặp trong suốt chuyến đi.

	-Đi ngay, nếu không ta bỏ mi lại đây cho mấy con rồng…

	Biết lão không hăm dọa cho có, tôi bước tới lối ra, Harkat theo sau. Dừng bước, tôi nhìn lại Kurda Smahlt, ông hoàng của một thời sắp đối diện với cái chết lần thứ hai. Quá nhiều điều tôi muốn nói, muốn hỏi ông. Nhưng không có thời gian. Tôi chỉ còn biết thì thầm:

	-Cám ơn.

	Harkat cũng nói:

	-Vâng. Cám ơn.

	Kurda cười lớn:

	-Sống giữa bạn bè mới tuyệt vời làm sao.

	Rồi ông nghiêm giọng tiếp:

	-Hãy để tình bạn hướng dẫn đến một đời sống tôt, để không phải hối tiếc khi nhắm mắt xuôi tay. Sống như vậy, các ngươi sẽ không bị những kẻ nhiễu sự như Desmond Tí Nị điều khiển.

	Lão lên tiếng phản đối ngay:

	-Không có những kẻ nhiễu sự chúng ta, ai là người giữ gìn cơ cấu cho vũ trụ này?

	Rồi lão quát tháo:

	-Đi ngay, hay muốn ở lại đây mãi mãi!

	Harkat thần thờ nói:

	-Vĩnh biệt Kurda!

	Tôi đứng nghiêm, đưa tay lên chào như một người lính:

	-Vĩnh biệt ngài!

	Kurda không trả lời, chỉ vẫy nhẹ tay, rồi quay đi. Tôi nghĩ là ông đang khóc. Và rồi, bỏ lại những thắc mắc chưa được trả lời, Harkat và tôi quay lưng lại cái xác sống, Hồ Linh Hồn, những con rồng, Quái Nhân và những sinh vật của cái thế giới kỳ lạ này, bước qua cổng vòm rực sang, trở lại thế giới của chúng tôi.
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	Khi chúng tôi bước qua cổng, ông Cao đã đang đứng chờ bên một bếp lửa (rất giống bếp lửa chúng tôi để lại khi ra đi) gần những chiếc xe và lều bạt, nhưng được ngăn cách bằng một hang cây. Cái miệng nhỏ xíu của ông kéo thành nụ cười khi tiến lại, bắt tay chúng tôi:

	-Chào Darren, chào Harkat. Ta rất mừng thấy cả hai an toàn trở lại.

	-Chào Hibernius.

	Harkat chào ông chủ Gánh Xiếc-đây là lần đầu tiên anh ta gọi ông như thế.

	Ông Cao tươi tỉnh nói:

	-A, sứ mạng của anh là một thành công…Là Kurda, anh luôn gọi ta là Hibernius.

	-Rất vui được gặp lại anh, bạn già ạ.

	Giọng không thay đổi, nhưng Harkat có vẻ khác trước.

	Khi cùng ngồi quanh bếp lửa, tôi hỏi thăm những người bạn khác. Ông Cao bảo, hầu hết đều còn đang ngủ vì quá mệt sau xuất diễn đêm qua.

	-Từ tuần trước ta đã biết hai người sẽ trở lại, nếu…sống sót, nhưng không biết chính xác ngày nào. Vì vậy ta nhóm lửa chờ đợi mấy đêm nay rồi. Chờ tới sang, khi mọi người thức dậy, ta sẽ báo cho họ biết là hai người đã trở về.

	Harkat và tôi bắt đầu kể cho ông Cao nghe về chuyến phiêu lưu trong thế giới kỳ bí, bên kia cửa vòm rực sáng (nó sụp đổ thành tro ngay sau khi chúng tôi bước qua). Ông Cao mê mẩn lắng nghe, gần như không hỏi gì. Chúng tôi chỉ định nói về những điều nổi bật nhất, để dành phần lớn câu chuyện khi có đông thính giả hơn. Nhưng  ngay khi bắt đầu kể, chúng tôi không ngừng lại được, vậy là suốt mấy tiếng sau đó, chúng tôi nói tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ khi nhắc đến tên bà Evanna, ông Cao mới cắt ngang, để đặt nhiều câu hỏi về bà ta.

	Sau cùng, ba chúng tôi lẳng lặng nhìn lửa gần tàn, ngẫm nghĩ về những gian khổ đầy nguy hiểm vừa qua, về số phận của Spits Abrams điên loạn, về những con rồng kỳ diệu, những phát giác ghê gớm về Kurda và quyết định của ông ta.

	Một lúc sau, tôi hỏi ông Cao:

	-Ông Tí Nị sẽ giết Kurda thật sao?

	Ông Cao buồn bã gật đầu:

	-Một linh hồn có thể chia ra, nhưng không thể san sẻ cho hai thể xác. Tuy nhiên Kurda đã quyết định đúng. Harkat sẽ nhớ lại hết những gì Kurda đã trải qua khi còn sống. Bằng cách đó, Kurda vẫn tiếp tục sống. Nếu Kurda quyết định sống lại, tất cả ký ức của Harkat đều tan biến vào hư không. Với quyết định như thế này, cả hai đều thắng.

	Harkat cười nói:

	-Một ý nghĩ vui vẻ để kết thúc.

	Anh ngáp dài rồi ngước nhìn mặt trăng:

	-Từ khi chúng tôi đi đến bây giờ là bao lâu rồi?

	-Thời gian ở đây hay tại đó cũng giống nhau. Ba tháng rồi, bây giờ đã là mùa hè.

	Tôi hỏi ông:

	-Có tin tức gì về Chiến Tranh của Những Vết Thẹo không?

	-Không.

	-Hy vọng Debbie và bà Alice đã tới Núi Ma-cà-rồng.

	-Nếu là cháu, ta sẽ không lo lắng về chuyện đó. Chiến Tranh của Những Vết Thẹo sẽ lại tìm cháu, khi định mệnh ra lệnh. Còn bây giờ hãy nghỉ ngơi, vui hưởng sự êm ả giữa những cơn giông tố.

	Đứng dậy, ông mỉm cười dặn dò:

	-Cố ngủ thật nhiều. Ta không để ai làm phiền hai ngươi đâu.

	Ông nhìn Harkat nói:

	-Đeo lại khẩu trang đi. Không khí không an toàn đâu.

	-Ồ, tôi quên. Cám ơn.

	-Không có chi.

	Ông Cao vừa quay đi, tôi vội gọi:

	-Ông Cao. Ông có biết nơi cháu mới tới là đâu không? Thế giới đó là một hành tinh khác? Là quá khứ, hay là…thực tế xoay chiều?

	Ông chủ Gánh Xiếc không nói gì, không quay lại , chỉ lắc đầu rồi hấp tấp bước đi.

	Tôi thở dài:

	-Ông ấy biết nhưng không nói.

	Harkat hỏi:

	-Cậu có đem theo gì về đây không?

	-Chỉ có bộ quần áo. Đến lúc quăng mấy cái giẻ rách này vào thùng rác rồi.

	Harkat tủm tỉm cười, đưa tay vào trong áo:

	-Tôi vẫn còn mấy cái bưu ảnh lấy từ dưới nhà bếp và…mấy cái răng beo.

	Anh ta rải mấy cái răng lên cỏ và lật mấy chữ cái lên, rồi bắt đầu sắp xếp thành tên “Harkat”. Bỗng anh ta ngừng lại, quan sát kỹ mấy cái răng rồi rên lên. Tôi hỏi:

	-Chuyện gì vậy?

	-Có nhớ ngay từ đầu ông Tí Nị đã nói, sau khi giết con beo, chúng ta sẽ tìm ra manh mối …tôi là ai?

	Hỏi xong, Harkat vội vàng xếp lại mấy chữ cái thành một tên khác- Kurda Smahlt!

	Tôi lom lom nhìn rồi cũng rên lên như Harkat:

	-Câu trả lời lù lù ngay trước mắt chúng ta. Tên anh là một phép đảo chữ. Nếu sau khi giết con beo, chúng ta bỏ thêm thời gian nghiên cứu mấy chữ cái thì giải quyết thử thách này từ lâu rồi.

	Harkat cười lớn:

	-Tôi không tin…đơn giản đến thế đâu. Nhưng ít ra bây giờ đã biết tên tôi bắt nguồn từ đâu…

	-Anh…vẫn giữ tên Harkat Mulds, hay lấy lại tên gốc?

	Harkat lẩm bẩm, lập đi lập lại mấy lần hai cái tên, rồi quyết định:

	-Không. Kurda là…quá khứ. Harkat là con người…hiện tại. Chúng tôi có vài điểm tương đồng …nhưng rất nhiều điểm khác nhau. Tôi muốn được gọi là…Harkat.

	-Tốt. Nếu anh đổi lại tên, sẽ rất phiền toái.

	Harkat tằng hắng, nhìn tôi ngập ngừng nói:

	-Bây giờ đã biết sự thật…về tôi, cậu có gì thay đổi không? Là Kurda, tôi đã phản bội cậu và tất cả ma-cà-rồng. Tôi đã giết Gavner Purl. Tôi sẽ hiểu, nếu…cậu không còn coi tôi như trước nữa.

	-Đừng ngốc thế chứ. Tôi không cần biết anh đã là ai. Con người hiện tại của anh mới là quan trọng. Có thể anh đã phạm sai lầm trong kiếp trước, nhưng…điều này có làm thay đổi những gì anh đã cảm nhận về tôi không?

	-Ý cậu là sao?

	-Trước đây, lý do anh gắn bó với tôi là vì anh muốn tôi giúp anh để tìm hiểu anh là ai. Bây giờ đã biết, có thể anh muốn tách ra, một mình đi khám phá thế giới. Chiến Tranh của Những Vết Thẹo không là cuộc chiến của anh. Nếu anh muốn bỏ đi thì…

	Suy nghĩ một lúc, Harkat nói:

	-Cậu nói đúng. Tôi sẽ đi ngay…sang sớm mai.

	Lom lom nhìn vẻ rầu rĩ của tôi, rồi Harkat phá lên cười:

	-Cậu mới là thằng ngốc. Đương nhiên là tôi sẽ không đi đâu hết. Cuộc chiến này là của tôi, cũng như của cậu. Cho dù không còn là…ma-cà-rồng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta đã cùng nhau sát cánh quá lâu, bây giờ không thể nào tách rời được. Có thể khi chiến tranh kết thúc…tôi sẽ tìm một lối đi riêng. Còn lúc này, tôi vẫn cảm thấy gắn bó với cậu.  Tôi nghĩ, chúng ta không nên bàn đến chuyện chia tay.

	-Cám ơn.

	Chỉ cần một câu đó là quá đủ.

	Harkat thu dọn mấy cái răng beo, rồi quan sát mấy tấm bưu ảnh, rầu rầu lên tiếng:

	-Không biết có nên nói ra không? Nhưng không nói, tôi cứ cảm thấy bứt rứt.

	Tôi khuyến khích:

	-Nói đi. Từ khi thấy mấy tấm bưu ảnh này trong căn bếp, chúng như luôn làm anh suy nghĩ. Chuyện gì vậy?

	-Nó có lien quan tới…nơi chúng ta đã đến. Chúng ta luôn thắc mắc là đã được đưa tới đâu. Quá khứ? Một thế giới khác? Hay một chiều không gian khác?

	-Rồi sao?

	Harkat thở dài:

	-Tôi nghĩ là…đã có câu trả lời. Tất cả đều lien kết với nhau, vì sao…những con nhện ở đó…cả các Giám Hộ Máu nữa, nếu họ thật sự là Kulashka. Rồi căn bếp, tôi không nghĩ ông Tí Nị đặt căn bếp tại đó. Tôi nghĩ…nó vẫn ở đó từ lâu rồi. Nó là nơi trú ẩn bom hạt nhân, dành cho…những người sống sót. Tôi nghĩ nó đã được đặt ở đó để thí nghiệm. Mong là tôi lầm, nhưng e là…tôi không lầm đâu.

	Anh ta trao tấm bưu ảnh cho tôi. Mặt trước là hình Big Ben. Mặt sau có hang chữ, kiểu khách du lịch viết nhân dịp đi nghỉ lễ: “Một thời gian tuyệt vời, thời tiết tốt, món ăn như mơ”. Tên và địa chỉ bên dưới đối với tôi chẳng có nghĩa gì. Tôi hỏi:

	-Có gì lạ đâu?

	-Nhìn dấu bưu điện đi.

	Tôi bối rối khi lẩm bẩm đọc:

	-Chắc chắn ngày tháng sai rồi. Không thể là mười hai năm tới.

	Đưa hết mấy tấm bưu ảnh cho tôi, Harkat nói:

	-Tất cả đều như thế. Mười hai…mười lăm…hai mươi năm tới.

	-Tôi không hiểu. Nghĩa là sao?

	-Tôi nghĩ…chúng ta đã không ở trong quá khứ, hay trên một thế giới khác.

	Harkat lấy lại mấy tấm bưu ảnh, cất đi, rồi trừng trừng nhìn tôi, lẩm bẩm mấy câu làm tôi lạnh toát người:

	-Tôi nghĩ…vùng đất khô cằn hoang dã đầy quái vật đó là…tương lai!

	Tập 11: Chúa Tể Bóng Tối – Lord of the Shadows

	

	Mở đầu

	Xa xa, một làn sóng máu đang hình thành. Đỏ rực, vươn cao, rồi đổ ụp xuống cùng những tia lửa. Trên cánh đồng mênh mông, hơn ba ngàn ma-ca-rồng chờ đợi con sóng ào ào lao tới. Phía sau, tách rời khỏi đám đông, tôi đứng một mình. Tôi cố sức tiến lên, để đứng bên toàn thể thị tộc khi con sóng tràn tới. Nhưng một sức mạnh vô hình kéo tôi lại.

	Trong khi tôi vùng vẫy, câm lặng thét gào – vì không thể bật ra giọng nói – con sóng cuồn cuộn tới gần hơn.

	Ma-cà-rồng sát cánh bên nhau – khiếp đảm nhưng kiêu hãnh – trang trọng đối diện cái chết. Nhiều người chĩa gươm giáo ra trước như sẵn sàng đẩy lui con sóng.

	Lúc này, chỉ trên họ chừng nửa cây số, một làn sóng – lửa réo máu sôi – trải dài suốt chân trời. Mặt trăng biến mất sau tấm màn máu đỏ lòm đang hạ xuống.

	Con sông đã nuốt chửng những ma-cà-rồng trên hàng đầu. Họ bị đè nát, chết đuối, chết thiêu. Thân hình họ bật lên như những nút chai giữa làn sóng đỏ. Tôi cố vươn tay tới trước, cầu nguyện thần linh ma-cà-rồng giải thoát tôi, để tôi được cùng sát cánh với những anh chị em cùng chung dòng máu. Nhưng tôi vẫn không bứt được ra khỏi sự ràng buộc vô hình.

	Thêm nhiều ma-cà-rồng biến mất trong lửa và máu. Cả ngàn sinh mạng bị tiêu diệt trong máu đỏ tàn nhẫn… hàng ngàn chiến binh bị loại trừ…hai ngàn linh hồn được gửi lên cõi bồng lai…mấy ngàn tiếng rú thê thảm… ba ngàn xác đang nhấp nhô, cháy rực trong ngọn lửa.

	Và rồi, chỉ còn lại mình tôi. Giọng tôi trở lại. Với một tiếng gào thê lương, tôi quị xuống, căm hờn nhìn làn sóng lửa trên đầu đang ngạo nghễ giễu cợt tôi. Trong màn lửa đó, tôi thấy những khuôn mặt của bạn bè và đồng minh của mình.

	Rồi trên con sóng đó, tôi thấy một sinh vật của huyền thoại, nhưng ôi, lại rất thật. Một con rồng đang bay lượn trên không. Thân hình dài, lóng lánh vẩy và đẹp khủng khiếp! Trên lưng nó là… một người, mặt chập chờn bóng tối. Dường như thân hình người đó cũng do bóng tối tạo thành.

	Khi thấy tôi, con người bằng bóng tối đó ha hả cười. Tiếng cười nhạo báng, ma quái và độc ác. Theo lệnh người đó, con rồng xà xuống thấp hơn, chỉ cách tôi chừng vài mét. Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ hơn kẻ đang cưỡi trên lưng nó. Những mảng tối nhập nhoà trên mặt hắn, nhưng khi nheo mắt, tôi nhận ra: Steve Leopard!

	Chỉ tay ra phía sau lưng tôi, Steve nói:

	- Tất cả đều phải khuất phục trước Chúa tể Bóng Tối. Bây giờ thế giới này là của ta.

	Quay lại, tôi thấy xác người rải rác trên vùng đất mênh mông cằn cỗi. Bò qua xác người chết là những con cóc khổng lồ, những con beo gầm rú, những quái nhân biến thái và những sinh vật hình dạng khiếp đảm. Xa xa, các thành phố ngùn ngụt bốc cháy, những cột nấm khói lửa khổng lồ vươn lên không.

	Nhìn lại Steve, tôi gầm lên thách thức:

	- Xuống đây, quái vật! Xuống đây đấu với ta.

	Steve chỉ cười, vẫy tay vào con sóng lửa. Một khoảnh khắc hoàn toàn im lặng. Rồi làn sóng đó đổ xuống tôi, cuốn tôi đi, mặt cháy rát, phổi ứ máu, vây quanh toàn xác chết. Nhưng điều làm tôi khiếp đảm nhất là: trước khi bị cuốn vào bóng tối vĩnh cửu, trước khi chìm vào cõi chết… tôi thoáng thấy Chúa tể Bóng Tối, nhưng lần này không là khuôn mặt Steve, mà là mặt của…chính tôi.

	Chương 1

	Choàng mở mắt, tôi muốn kêu lên, nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ bịt lên miệng. Hốt hoảng, tôi lao vào kẻ tấn công. Nhưng khi tỉnh lại, tôi nhận ra Harkat đang bịt miệng để tôi không làm phiến những người đang ngủ trong lều và xe kế bên.

	Tôi vỗ tay Harkat để anh ta biết tôi đã ổn. Buông tôi ra, đôi mắt xanh đầy vẻ lo lắng. Harkat đưa cho tôi một cốc nước. Tôi uống ừng ực, rồi đưa tay run rẩy lên chùi miệng, cười yếu ớt hỏi:

	- Tôi làm anh thức giấc?

	- Tôi không ngủ.

	Mấy người Tí Hon da xám này rấ tít ngủ. Họ thường thức trắng hai ba đêm. Cầm cốc, đặt sang một bên, Hatkat nói:

	- Lần này cậu mơ… khiếp quá. La thét tới năm sáu phút. Vẫn là ác mộng cũ à?

	- Vẫn thế. Thế giới hoang vắng, con sóng lửa, rồng và… Steve.

	Gần hai năm qua, tôi bị ác mộng ám ảnh, mỗi tuần ít nhất hai lần la thét cho đến khi choàng tỉnh. Tôi vẫn chưa nói cho Harkat biết về Chúa tể Bóng Tối và khuôn mặt đáng ghét tôi thường thấy cuối mỗi giấc mơ. Cho đến lúc này, anh ta chỉ biết Steve là quái vật trong ác mộng của tôi. Tôi không dám nói với anh, tôi sợ chính mình như tôi đã sợ Steve Leopard.

	Đứng dậy khỏi võng, nhìn bóng tối, tôi có thể biết là mới ba bốn giờ sáng, nhưng biết là sẽ không ngủ lại được nữa. Ác mộng thường làm tôi run rẩy và tỉnh hẳn ngủ.

	Nắn bóp sau cổ, tôi liếc nhìn Harkat. Anh ta không là căn nguyên những cơn ác mộng của tôi, nhưng tôi có thể lần tìm dấu viết nguồn gốc của chúng từ anh. Người Tí Hon được tạo ra bằng tàn dư xác chết. Trong suốt cuộc sống mới, anh ta không biết mình từng là ai. Nhưng hai năm trước, lão Tí Nị - một con người quyền lực vô biên, có khả năng du hành qua thời gian – đã chuyển chúng tôi tới một vùng đất hoang vu, để truy tìm nhân dạng Harkat trong kiếp trước. Chúng tôi đã phải chiến đấu với những sinh vật điên rồ, quái dị, trước khi vớt được thân xác gốc của Harkat lên khỏi Hồ Linh Hồn, nơi giam giữ những linh hồn bị đoạ đày.

	Harkat từng là một ma-cà-rồng có tên là Kurda Smahlt. Kurda đã phản bội thị tộc ma-cà-rồng trong nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến với ma-cà-chớp da màu tía là những anh em có phần chung dòng máu với chúng tôi. Để chuộc tội, Kurda đồng ý trở thành Harkat Muld, trở lại quá khứ, làm bảo vệ cho tôi.

	Tôi là Darren Shan, ông hoàng ma-cà-rồng. Tôi cũng là một trong những thợ săn Chúa tể Ma-cà-chớp, bí danh là Steve Leopard. Steve được chỉ định dẫn dắt ma-cà-chớp tới chiến thắng ma-cà-rồng. Nếu thắng, nó sẽ tiêu diệt toàn thể chúng tôi. Nhưng chúng tôi – các thợ săn – có khả năng ngăn chặn trước khi Steve có được đầy đủ quyền lực. Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ chiến thắng. Trong thân xác Harkat, Kurda giúp tôi, là hy vọng giúp thị tộc không bị bàn tay ma-cà-chớp huỷ diệt. Bằng cách đỏ, ông ta có thể chuộc lại những lỗi lầm đã phạm.

	Sau khi biết sự thật về Harkat, chúng tôi trở lại thế giới của mình – đúng hơn là trở lại thời gian của chúng tôi. Vì những gì phát hiện sau này, chúng tôi được biết: cái thế giới hoang vu đó không là một vũ trụ khác hay trong quá khứ của Trái đất như chúng tôi lầm tưởng lúc đầu, mà đó chính là Trái đất trong tương lai. Lão Tí Nị cho chúng tôi một thoáng nhìn về những gì sẽ xảy ra, nếu Chúa tể Bóng Tối nắm quyền lực.

	Harkat cho rằng, thế giới chỉ sẽ bị huỷ diệt nếu ma-cà-chớp chiến thắng Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Nhưng tôi biết một lời tiên tri mà tôi không hề nói với ai: Khi cuộc truy lùng Steve kết thúc, tương lai sẽ có hai điều khả thi. Một là, Steve trở thành Chúa tể Bóng Tối và tiêu diệt thế giới. Hai là, Chúa tể Bóng Tối là…tôi.

	Đó là nguyên nhân vì sao tôi thường thét gào, choàng thức dậy, mồ hôi lạnh toát. Không chỉ lo sợ cho tương lai, mà tôi còn sợ chính mình. Bằng cách nào đó, tôi sẽ đóng một vai trò trong việc tạo ra cái thế giới cẵn cỗi hoang sơ, quái đản như mình đã thấy trong tương lai sao? Mình sẽ giống như Steve, huỷ diệt hết tất cả những gì mình hằng yêu quí? Vô lí, không thể tin được. Những niềm tin của tôi bị bào mòn vì những cơn ác mộng liên tục lặp đi lặp lại.

	Trong khi chờ trời sáng, tôi và Harkat ngồi tán chuyện bâng quơ. Từng trải qua đau khổ, trước khi biết sự thật về mình, nên Harkat biết rất rõ những gì tôi đang phải chịu đựng, và biết cách làm tôi bình tĩnh lại.

	Khi mặt trời lên, đoàn xiếc bắt đầu rộn rịp trong một ngày mới, chúng tôi hoà nhịp sống với mọi người. Sau khi trở lại từ thế giới hoang sơ, chúng tôi sống với Gánh Xiếc Quái Dị. Chúng tôi chưa biết thông tin nào về Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Harkat muốn trở lại Núi Ma-cà-rồng, hoặc ít ra, liên lạc với thị tộc. Bây giờ anh ta đã biết mni2nh từng là một ma-cà-rồng, nên quan tâm tới họ hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn trì hoãn, vì có linh cảm chưa tới thời điểm. Chúng tôi nên ở lại đây, rồi định mệnh sẽ quyết định khi nào thích hợp để ra đi. Harkat phản đối kịch liệt, nhưng miễn cưỡng theo ý tôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy, gần đây anh ta không còn kiên nhẫn nỗi nữa.

	Chúng tôi làm đủ việc lặt vặt trong gánh xiếc – di chuyển dụng cụ, sửa chữa trang phục, cho Người sói ăn. Ông Cao – chủ nhân Gánh Xiếc Quái Dị - đề nghị tìm cho chúng tôi một công việc thường trực, quan trọng hơn. Nhưng chúng tôi không biết sẽ ra đi khi nào, nên muốn chỉ làm những việc đơn giản, không quá ảnh hưởng tới chương trình trình diễn dài ngày của đoàn. Như vậy, khi phải chia tay, chúng tôi cũng không quá quyến luyến với các bạn diễn.

	Gánh xiếc đang trình diễn tại ngoại ô của một thị trấn lớn, trong một nhà máy cũ, đã xuống cấp. Đêm nay là buổi diễn thứ tư và cũng là buổi cuối tại đây. Sáng mai chúng tôi lại di chuyển tới điểm mới, chưa ai biết tại đâu. Ông Cao quyết định và thường chỉ nói khi nhổ trại, chuẩn bị lên đường.

	Đêm đó chúng tôi trình diễn một chương trình tiêu biểu và rất sôi động, với những diễn viên kỳ cựu nhất: Gertha Răng thép, Rhamus Hai bụng, Alexander Xương sườn, Người đàn bà mọc râu Truska, Hans Tay thần, cha con người rắn Evra và Shancus Von. Thường thường nhà Von trình diễn sau cùng, làm khán giả khiếp vía bằng những con rắn trườn từ bóng tối xuống. Nhưng gần đây, ông Cao đã thử nghiệm một trò khác để thay thế.

	Trên sân khấu, Jekkkus Flang đang tung hứng dao. Jekkus là người phụ việc trong gánh xiếc, như tôi và Harkat. Nhưng đêm nay hắn được quảng cáo là sẽ hấp dẫn khán giả bằng màn tung hứng dao. Jekkus có tài, nhưng so sánh với các diễn viên khác, màn hình diễn của hắn có vẻ khá tẻ nhạt. Mấy phút sau, trong khi Jekkus đang giữ thăng bằng một con dao dài trên đầu mũi, một người đàn ông trên hàng ghế đầu đứng dậy, vừa leo lên sân khấu vừa la lối:

	- Nhạt nhẽo quá! Đây là nơi của ảo thuật và những chuyện dị kỳ, đâu phải để làm trò tung hứng. Bất kỳ một gánh xiếc bình thường nào chẳng có trò này.

	Jekkus lấy dao khỏi mũi, hầm hầm nhìn kẻ phá đám:

	- Xuống khỏi sân khấu ngay. Tôi băm ông thành từng mảnh bây giờ.

	Người đàn ông tiến sát Jekkus, bốn mắt trừng trừng sát nhau:

	- Đừng hù tao. Mày làm chúng tao phí thời giờ, tiền bạc. Tao phải đòi hỏi chứ.

	- Muốn quậy hả?

	Jekkus gầm lên, vung dao xả một nhát vào dưới khuỷ, chặt đứt cánh tay người đàn ông. Ông ta rú lên. Jekkus bồi thêm một nhát chặt đứt luôn tay kia.

	Khán giả khiếp đảm đứng bật dậy. Người đàn ông lê bước tời rìa sân khấu, tuyệt vọng vung vẩy hai cánh tay cụt, mặt nhợt nhạt bàng hoàng. Nhưng tôi… ông ta phá lên cười.

	Khán giả trên những hàng ghế đầu nghe tiếng cười, nghi ngại ngước lên sân khấu. Người đàn ông lại ha hả cười, tiếng cười lan toả xa hơn. Tất cả khán giả đều hướng mặt về sân khấu. Trong khi họ nhìn, hai bàn tay nhỏ xíu từ từ mọc ra từ chỗ bị cắt cụ, tiếp theo là cổ tay, rồi tới cánh tay. Một phút sau, hai tay ông ta trở lại chiều dài bình thường. Ông ta co giãn mấy ngón tay, mỉm cười, rồi cúi đầu chào.

	Thình lình, ông Cao xuất hiện trên sân khấu, sang sảng nói:

	- Xin quí bà, quí ông cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đóng Cormac Tứ chi tuyệt vời, kỳ lạ và hấp dẫn.

	Lúc đó mọi người mới biết là vừa bị chơi khăm. Người đàn ông bước lên sân khấu la lối là…một diễn viên. Khán giả vỗ tay, hoan hô rầm rầm trong khi Cormac lần lượt cắt đứt rời từng ngón tay, và chúng mọc lại tức thì. Ông ta có thể cắt hết tứ chi, nhưng chưa bao giờ dám thử… cắt đầu.

	Đó là màn kết thúc thật sự của đêm diễn. Khán giả kéo ra về, xôn xao bàn tán về những trò kì ảo vô cùng hấp dẫn của Gánh Xiếc Quái Dị.

	Bên trong, tôi và Harkat phụ thu dọn. Ai cũng đầy kinh nghiệm nên thường thường chỉ trong nửa tiếng mọi việc đều hoàn tất. Trong khi đó, ông Cao đứng trong tối, đó là chuyện bất thường, vì ông thường trở về xe nghỉ ngơi ngay sau buổi diễn. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vì sống trong Gánh Xiếc Quái Dị người ta quen dần với những chuyện hơi bị… không bình thường.

	Khi tôi đang chuyển những chồng ghế lên xe tải, ông Cao bước tới, nói:

	- Khoan đã, Darren.

	Lột cái mũ đỏ cao nghễu nghện vẫn đội khi lên sân khấu, ông Cao lấy từ trong mũ ra tấm bản đồ. Ông mở ra, tay trái giữ một đầu, bảo tôi giữ một đầu, rồi chỉ tay vào một điểm, nói:

	- Đây là nơi chúng ta đang đứng. Còn đây là nơi chúng ta sẽ tới.

	Cổ họng tôi nghẹn lại khi nhìn tên thị trấn sắp tới. Trong một thoáng tôi chóng mặt tới mờ hai nắt. Tỉnh táo lại, tôi lẩm bẩm:

	- Cháu thấy rồi.

	- Cháu không cần phải đi cùng chúng ta. Nếu muốn, cháu có thể đi ngả khác, rồi gặp chúng ta sau.

	Vừa định suy nghĩ, tôi bỗng trả lời ngay:

	- Không sao. Cháu sẽ cùng đi. Có thể… cũng thú vị.

	Cuốn lại bản đồ, ông Cao hấp tấp nói:

	- Tốt. Chúng ta khởi hành vào sáng mai.

	Nói xong ông bỏ đi ngay. Tôi cảm thấy hình như ông Cao không chấp thuận quyết định của tôi, nhưng hiểu vì sao. Đứng bên chồng ghế, tôi chìm ngập vào quá khứm nghĩ đến tất cả những người đã biết từ thuở nhỏ, nhất là cha mẹ và em gái tôi.

	Harkat tập tễnh tiến lại, quơ quơ bàn tay trước mặt tôi, đánh thức tôi khỏi cơn mơ, hỏi:

	- Có chuyện gì không ổn sao?

	Tôi bối rối nhún vai:

	- Không. Hay ít ra, chẳng có gì không ổn, cũng chẳng có gì hay ho.

	Thở dài, nhìn mười vết sẹo nhỏ trên những đầu ngón tay, không ngước lên, tôi lẩm bẩm:

	- Tôi sắp về nhà.

	Chương 2

	Alexander Xương sườn đứng há hốc miệng, rồi gõ cái muỗng lên mạn sườn làm vang lên một nốt nhạc. Tiếng trò chuyện chợt im bặt. Nhìn cậu bé ngồi nơi đầu bàn, Alexander cất giọng ngân nga:

	- Mắt xanh xanh, người gầy gầy. Chẳng bao giờ thò lò mũi xanh. Là ai há?... Chúc mừng sinh nhật cháu Shancus.

	Mọi người vui vẻ hoan hô. Ba mươi diễn viên và người giúp việc trong Gánh Xiếc Quái Dị ngồi quanh một bàn bầu dục lớn, mừng sinh nhật lần thứ tám của Shancus Von. Đó là một ngày tháng tư buốt giá, tất cả đều mặc áo ấm. Trên bàn ê hề bánh kẹo và nước uống. Chúng tôi vui vẻ ăn nhậu rất thật tình.

	Khi Alexander Xương sườn ngồi xuống, Truska – người đàn bà có thể mọc râu theo ý muốn – đứng dậy hát một bài sinh nhật khác.

	- Điều làm nhóc sợ nhất. Là tai mẹ biết bay. Nhóc tên là Shancus. Mừng sinh nhật cháu.

	Vừa nghe xong, Merla ngắt đứt một bên tai, phóng vào con trai. Nó vội né tránh. cÁi tai bay vụt qua đầu nó, rồi vòng trở lại Merla. Chị ta đón bắt, gắn lại lên đầu. Mọi người ha hả cười.

	Vì Shancus được đặt theo tên tôi, nên tôi cũng phải tham gia một câu vè. Nghĩ ngợi, rồi tằng hắn lấy giọng, tôi ứ ử:

	- Chú bé có vẩy và rất tuyệt vời. Hôm nay lên tám, Shancus là tên. Chúc mừng sinh nhật cháu.

	Thằng bé láu lỉnh nói:

	- Cám ơn bố già.

	Thật ra tôi không là bố đỡ đầu của nó, nhưng Shancus khoái làm trò này. Nhất là trong ngày sinh nhật, cu cậu đang trông chờ một món quà ngon lành. Thêm mấy người nữa hát mừng sinh nhật cậu bé rắn, rồi Evra đứng dậy hát mừng con trai:

	- Dù luôn quậy tưng. Ba má vẫn yêu Shancus láu cá. Mừng sinh nhật con.

	Sau những tràng pháo tay, mấy người đàn bà tiến lại, ôm hôn Shancus. Dù nhăn nhó, nhưng tôi biết nhóc thích mê. Thằng em Urcha của nó ngồi né khỏi bàn, mặt chù ụ, hờn dỗi. Nhưng em gái Lilia lên năm tuổi thì mải mê lục lọi trong đống quà của anh, tìm một món ưng ý.

	Evra lại gần Urcha cố làm cho nó vui. Không giống anh Shancus và em Lilia, Urcha là một người bình thường và nó cảm thấy khác thường đối với gia đình. Tôi thấy Evera dúi vào tay nó gói quà nhỏ, thì thầm:

	- Chỉ hai cha con mình biết thôi nha.

	Urcha tươi tỉnh hẳn, nó theo cha vào bàn tiệc, nhào ngay vào đống bánh kẹo.

	Tôi lại gần Evra đdang cười rạng rỡ với gia đình, vỗ lên vai trái anh ta (vai phải Evra bị bong mấy cái vẩy từ lâu, nên không thích ai chạm tới nơi đó):

	- Tám năm rồi. Tôi cá là anh tưởng như mới chỉ mấy tuần.

	Evra cười nói:

	- Quá đúng. Khi có con, thời gian qua nhanh lắm. Cậu sẽ thấy khi nào có một… Xin lỗi, mình quên.

	- Không sao.

	Là một ma-cà-rồng nửa mùa, tôi bị vô sinh, không thể có con. Đó là một thiệt thòi khi là một thành viên của thị tộc.

	Evra hỏi:

	- Khi nào cậu cho Shancus thấy con rắn.

	- Khoan. Tôi đã cho nó một quyển sách. Tưởng là quà chính thức, cu cậu thất vọng ra mặt. Xong tiệc, cậu chàng tưởng hết trò vui rồi, tôi mới đưa ra con rắn.

	Shancus đã có riêng một con, nhưng Evra đã giúp tôi chọn mua một con rắn lớn hơn và rực rỡ hơn. Con rắn cũ của nó sẽ được cho thằng Urcha. Như vậy ca hai đứa tối tay đều mừng vì có quà mới.

	Merla gọi Evra trở lại bữa tiệc, vì Lilia cần được giải cứu khỏi đống quà. Đứng nhìn các bạn tôi vài phút, rồi tôi bước ra ngoài. Lang thang qua những xe cộ và lều bạt của gánh xiếc, tôi tới bên chuồng Người sói. Con thú-người đang ngáy. LẤy từ trong túi ra bình dưa hành nhỏ, tôi tôi vừa ăn vừa buồn rầu mỉm cười, nhớ lại vì đâu đã thích món dưa hành.

	Kỷ niệm này kéo theo kỷ niệm khác, tôi nhớ lại những năm qua, những sự việc chính, những thành công nổi bật, những mất mát khổ sở. Nhớ lại đêm ông Crepsley truyền máu ma-cà-rồng sang tôi, từ từ dẫn đến giai đoạn thèm ăn và những khả năng khác. Nhớ tới Sam Grest – nguồn gốc thèm ăn dưa hành của tôi. Rồi tới Debbie Hemlock, người bạn gái đầu tiên. Tới những hiểu biết về ma-cà-chớp. Hành trình cam go lên Núi Ma-cà-rồng. Những Toà án Thử thách, nơi tôi phải chứng minh xứng đáng là một đứa trẻ của đêm tối. Thất bại và chạy trốn. Phát hiện sự phản bội của ông hoàng ma-cà-rồng – Kurda Smahlt – liên kết với ma-cà-chớp. Tố cáo Kurda. Trở thành một ông hoàng.

	Người sói cựa mình, tôi bước đi, không muốn làm nó thức dậy. Đầu óc lại tiếp tục trở về những kỷ niệm cũ. Kurda cho chúng tôi biết lý do phản bội thị tộc của ông ta: Chúa tể Ma-cà-chớp đã nổi dậy, đứng lên dẫn dắt ma-cà-chớp vào cuộc chiến chống lại Ma-cà-rồng. Thời gian tôi sống trong Núi Ma-cà-rồng là những năm đầu của Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Bỏ lại thành luỹ an toàn, tôi cùng ông Crepsley và Harkat lên đường truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp. Cuộc gặp gỡ ông Vancha – thợ săn thứ ba. Chỉ có tôi, ông ta và ông Crepsley có thể giết Chúa tể Ma-cà-chớp. Tôi nhớ lại lần cùng đi với một bà phù thuỷ tên là Evanna. Đụng độ với Chúa tể Ma-cà-chớp mà không biết, cho đến khi hắn thoát thân được nhờ sự bảo vệ của Gannen Harst.

	Không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, vì phần sau là kỷ niệm đau đớn nhất, nhưng tư tưởng tôi vẫn không chịu ngừng. Chúng tôi trở lại thành phố tuổi thơ của ông Crepsley. Gặp lại Debbie bây giờ đã trưởng thành, là một cô giáo. Gặp lại những khuôn mặt của quá khứ: R.V. và Steve Leopard. R.V. từng là một chiến sĩ bảo vệ môi trường, một người đã nguyền rủa tôi vì làm mất của ông một bàn tay. Trở thành một ma-cà-chớp, ông ta lừa chúng tôi xuống đường hầm, nơi Chúa tể Ma-cà-chớp có thể ra tay sát hại chúng tôi.

	Chính Steve cũng tham gia âm mưu đó, nhưng lúc đầu tôi tưởng nó là người cùng phe chúng tôi. Ngày nhỏ, Steve là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đi xem Gánh Xiếc Quái Dị. Nó nhận ra ông Crepsley và yêu cầu cho nó được làm phụ tá. Ông Crepsley từ chối, bảo nó có máu ma quỷ. Sau đó nó bị con nhện độc của ông Crepsley cắn. Chỉ ông có thể chữa trị cho nó. Tôi trở thành ma-cà-rồng nửa mùa để cứu mạng Steve. Nhưng nó không nghĩ thế. Nó tưởng tôi phản bội, giành chỗ của nó trong thị tộc ma-cà-rồng. Nó quyết trả thù bằng mọi giá.

	Tôi nhớ lại dưới lòng đất, trong thành phố của ông Crepsley. Nhớ lần đụng độ ma-cà-chớp trong một căn phòng mà Steve đặt tên là Hang Báo Oán. Tôi, hai ông Crepsley và Vancha, Harkat Debbie, sĩ quan cảnh sát Alice Burgess đã cùng tham gia một trận đánh lớn, đã g8a5p con người mà chúng tôi tưởng là Chúa tể Ma-cà-chớp. Ông Crepsley đã giết hắn. Nhưng rồi, ông bị Steve giết, bằng cách đẩy xuống một cái hố đầy cọc nhọn. Tất cả đều đảo lộn khi Steve tiết lộ sự thật khủng khiếp: chính nó là Chúa tể Ma-cà-chớp!

	Tới cuối dãy lều, tôi ngừng lại, thẫn thờ nhìn quanh. Gánh xiếc cắm trại trong một sân bóng bỏ hoang. Trước kia, đây là cơ sở của một đội bóng địa phương, nhưng họ đã chuyển đến một cơ sở xây dựng khang trang hơn từ mấy năm trước. Nơi này sẽ được đập bỏ để xây nhà cao tầng, nhưng là chuyện nhiều tháng nữa. Cảm giác thật dị kỳ khi nhìn hàng ngàn ghế trong chung quanh cầu trường ma quái.

	Ma quái! Tôi nhớ lại cuộc tìm kiếm kỳ lạ cùng Hatkar, tại một nơi mà chúng tôi biết là bóng tối của tương lai. Một lần nữa tôi lại tự hỏi: cái thế giới điêu tàn trong tương lai đó không thể tránh được sao? Giết Steve, liệu có tránh được chiến tranh không? Hay định mệnh đã an bài, dù kẻ nào thắng trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, thì điều đó vẫn xảy ra.

	Giữa lúc đó, một người bước tới bên tôi, hỏi:

	- Tiệc tàn rồi hả?

	Nhìn lại, tôi thấy khuôn mặt da xám, chằng chịt vết vá của Harkat. Tôi cười nói:

	- Chưa. Nhưng cũng sắp rồi.

	- Tốt. Tôi sợ không về kịp.

	Mỗi khi tới điểm diễn mới, công việc của Harkat là hàng ngày ra phố phát tờ quảng cáo.

	Hai mắt tròn xoe – xanh lè, không mí – nhìn tôi lom lom:

	- Cậu cảm thấy sao?

	- Lạ lẫm. Lo lắng. Không tự tin.

	- Đã ra ngoài đó chưa?

	Harkat ngoắc tay về thị trấn ngoài vách tường quanh sân bóng, hỏi tiếp:

	- Tính ra đó không, hay định trốn trong này cho đến khi chúng ta chuyển đi?

	- Ra chứ. Nhưng… khó quá! Qua nhiều năm rồi… Quá nhiều kỷ niệm…

	Thật vậy. Tôi quá gắn bó với quá khứ. Sau bấy nhiêu năm, nay trở về nơi mình đã sinh ra, đã sống suốt quãng đời của một người bình thường, tôi cảm thấy khó quá.

	- Nếu gia đình tôi vẫn còn sống tại đây thì sao?

	- Cha mẹ cậu hả?

	- Cả Annie, em gái tôi nữa. Họ nghĩ là tôi đã chết rồi. Nếu gặp lại tôi, họ sẽ ra sao?

	- Chắc gì họ nhận ra cậu. Lâu quá rồi. Con người thay đổi.

	- Con người thay đổi, nhưng tôi chỉ già đi bốn năm tuổi thôi.

	- Có lẽ…gặp lại nhau cũng không là điều gì tệ hại đâu. Tưởng tượng họ sẽ vui mừng đến thế nào khi biết… cậu còn sống.

	- Tôi đã nghĩ đến điều đó từ khi ông Cao cho biết là chúng ta sẽ tới đây. Tôi muốn… vào thành phố tìm lại gia đình. Nhưng… đó là một điều tuyệt vời với tôi, có thể lại là nỗi kinh hoàng cho họ. Tôi đã được chôn cất, được khóc thương và hi vọng gia đình sẽ quên đi để sống. Sẽ là không công bằng, nếu gợi lại tất cả buồn khổ đau đớn cũ.

	- Không chắc tôi đồng ý với cậu về điều đó. Nhưng đó là quyết định của cậu. Vậy thì cứ chui rúc trong Gánh Xiếc Quái Dị này. Cứ trốn đi.

	Tôi thở dài:

	- Nhưng… không thể. Đây là thị trấn quê hương tôi. Tôi nôn nao muốn được bước lại trên những con đường cũ, muốn thấy nó đã đổi thay đến thế nào, muốn nhìn lại những khuôn mặt mình từng quen biết. Tôi muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra với bạn bè. Điều khôn ngoan là hãy cúi đầu, đừng để ai nhìn thấy. Nhưng đã bao giờ tôi làm được điều gì khôn ngoan đâu.

	- Biết đâu… nếu cậu khôn ngoan, cũng vẫn gặp rắc rối.

	- Ý anh là gì?

	Harkat bứt rứt nhìn quanh:

	- Tôi có một cảm giác… kỳ lạ về nơi này.

	- Cảm giác ra sao?

	- Khó giải thích lắm. Chỉ là một cảm giác… nơi này là một nơi nguy hiểm. Sắp có chuyện xảy ra. Cậu không cảm thấy điều đó sao?

	- Không. Nhưng ngày từ bây giờ tôi sẽ để ý tất cả những gì xung quanh đây.

	- Chúng ta thường tranh luận về chuyện… cậu quyết định ở lại gánh xiếc.

	Harkat muốn nhắc tôi nhiều lần bàn cãi về chuyện chúng tôi nên hay không nên đi tìm các tướng quân ma-cà-rồng, để trở lại cuộc tury lùng Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Tôi rên lên:

	- Anh lại muốn trở lại chuyện đó hả?

	- Không. Trái lại. Bây giờ tôi nghĩ là cậu đúng. Nếu chúng ta không gắn bó với Gánh xiếc thì bây giờ chúng ta đã không có mặt… tại đây. Như đã nói, tôi nghĩ… mục đích của chúng ta là… tại nơi này.

	- Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

	- Cảm giác không rõ ràng lắm.

	- Thử đoán đi.

	Harkat bối rối nhún vai:

	- Tôi nghĩ… chúng ta sẽ… bất ngờ gặp Steve… hoặc tìm ra một manh mối… chỉ ra hắn.

	Ruột gan tôi nhộn nhạo khi nghĩ đến chuyện gặp lại Steve. Tôi căm ghét những gì nó đã gây ra cho chúng tôi, nhất là vụ nó giết ông Crepsley. Nhưng trước khi chết, ông Crepsley đã khuyên tôi đừng bao giờ dành cả cuộc đời để nuôi lòng thù hận. Ông bảo, điều đỏ sẽ làm hỏng đời tôi như steve. Vì vậy, dù khát khao một cơ hội báo thù, nhưng tôi cũng lo lắng không biết khi gặp lại nó tôi sẽ phản ứng ra sao. Có kiểm soát nổi mình, hay mù quáng vì thù hận.

	Harkat nhận xét:

	- Cậu sợ?

	- Đúng. Nhưng không sợ Steve. Tôi sợ những gì có thể mình sẽ làm.

	- Đừng lo. Cậu sẽ không sao đâu.

	- Nhưng nếu… Nếu Steve dùng gia đình tôi làm phương tiện để chống lại tôi? Nếu nó hăm doạ cha mẹ tôi và Annie?

	- Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Hắn có thể làm trò đê tiện đó.

	- Chúng ta phải làm gì, nếu nó giờ trò đó? Nó đã lôi kéo Debbie vào âm mưu điên rồ để huỷ diệt tôi, nếu nó…

	- Bình tĩnh. Điều đầu tiên cần tìm hiểu là… gia đình cậu còn sống không. Nếu còn, chúng ta có thể thu xếp cách bảo vệ họ. Loanh quanh, canh chừng ngôi nhà của họ.

	- Chỉ hai chúng ta không thể bảo vệ họ được.

	- Nhưng chúng ta không một mình. Còn nhiều người bạn trong… Gánh Xiếc Quái Dị. Họ sẽ giúp chúng ta.

	- Để họ liên quan đến vụ này có… công bằng không?

	- Có thể họ đã liên quan rồi. Tôi nghĩ, số phận họ gắn liền với chúng ta. Có thể đó là lý do cậu cảm thấy… phải ở lại đâ.y

	Harkat cười cười, nói tiếp:

	- Thôi nào, tôi muốn đến bữa tiệc… trước khi Rhamus ngốn hết bánh ngọ.t

	Cười lớn, tôi tạm quên những mối lo sợ, cùng Harkat quay lại, bước qua khu cắm trại. Nhưng nếu biết định mệnh của những người bạn quái dị đã cận kề nối kết với tôi và nỗi thống khổ sắp đẩy họ vào, hẳn tôi đã quay đầu chạy tới cùng trời cuối đất.

	Chương 3

	Hôm đó tôi không ra ngoài để khám phá thành phố cũ, mà ở lại mừng sinh nhật Shancus. Nó mê tơi con rắn mới. Con Urcha sướng đến muốn bay lên vì được con rắn cũ của anh. Bữa tiệc kéo dài lâu hơn tôi tưởng. Bánh ngọt, bánh nhân thịt được tiếp thêm, nhiều tới nỗi ông Rhamus Hai bụng cũng không thể nào ngốn thêm. Sau đó chúng tôi chuẩn bị cho buổi diễn.

	Suốt buổi, tôi đứng sau cánh gà, nhìn xuống khán giả, tìm những hàng xóm và bạn bè cũ, nhưng không thấy ai.

	Sáng hôm sau, trong khi mọi người trong đoàn còn buồn ngủ, tôi chuồn ra ngoài. Dù là ban ngày, tôi mặc một áo choàng nhẹ, có mũ trùm đầu, để che mặt.

	Chân bước vội, lòng tôi rộn ràng vì được trở về. Đường phố đã thay đổi nhiều – với những cửa hàng và văn phòng mới, những nhà cửa trang trí hoặc thiết kế lại – nhưng những dãy nhà thì vẫn như xưa. Mỗi dãy nhà lại là một kỷ niệm. Cửa hàng tôi đã mua đôi giày đá banh. Quầy quần áo ưa thích của mẹ. Rạp chiếu phim tôi đã đưa Annie tới xem lần đầu. Quầy sách tôi vẫn mua truyện tranh.

	Tôi lang thang qua một khu trò chơi tổng hợp, nơi tôi thường thích thú với những trò chơi điện tử. Bây giờ nơi này đã có chủ mới và phát triển đến không ngờ. Tôi thử vài trò chơi, mỉm cười, nhớ lại mình đã hồ hởi đến thế nào, khi đến đây vào thứ bảy, mê tơi suốt mấy giờ trong mấy trò bắn súng mới nhất.

	Ra khỏi khu trung tâm mua sắm, tôi tới mấy công viên từng yêu thích. Một bây giờ đã thành một khu nhà ở, nhưng một vẫn không thay đổi. Tôi thấy một người làm vườn đang chăm sóc luống hoa. Cụ William Morris, ông nội Alan, bạn tôi – Cụ William là người của quá khứ tôi gặp đầu tiên. Cụ không biết tôi nhiều, vì vậy tôi không ngần ngại bước qua cụ, quan sát thật gần.

	Tôi muốn ngừng lại, chào hỏi ông nội của Alan, hỏi thăm nó. Tôi sẽ nói với cụ, mình là bạn học của Alan, và đã mất liên lạc với nó từ lâu. Nhưng rồi nhớ lại, bây giờ Alan đã là một người lớn, không là một thiếu niên như tôi, vì vậy, tôi lặng lẽ bỏ đi.

	Nóng lòng muốn nhìn lại ngôi nhà cũ, nhưng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Mỗi khi nhớ tới nhà cũ, tôi lại run lên vì xúc động.

	Lang thang vào trung tâm thị trấn, đi qua những ngân hàng, cửa hàng, quán ăn. Tôi thoáng thấy những gương mặt còn ngờ ngợ nhớ - những người bán hàng, phục vụ bàn, vài người khách – nhưng không gặp một người quen nào.

	Tôi ăn một chút trong cửa hàng cà phê. Món ăn không có gì đặc biệt, nhưng đây là nơi bố thích đưa tôi vào trong khi chờ mẹ và Annie mua sắm. Thật dễ chịu được ngồi giữa khung cảnh quen thuộc, gọi món gà và một miếng bánh mì kẹp ba rọi muối, như ngày xưa.

	Sau bữa ăn, tôi dạo qua trường cũ, cảm giác thật sự lạ lùng. Trường đã nối thêm một chái và có thêm hàng rào sắt chung quanh, nhưng trông vẫn giống như những gì tôi vừa nhớ. Giờ ăn trưa vừa hết. Từ dưới bóng rợp của tán cây, tôi nhìn những học sinh đang tràn vào lớp. Tôi cũng thấy các thầy cô. Hầu hết là mới, nhưng tôi nhận ra hai người. Một là cô McDaid – dạy sinh ngữ cho các học sinh lớn. Tôi đã từng học với cô nửa kỳ khi thầy giáo tôi nghỉ phép.

	Hai là thầy Dalton. Tôi gắn bó với thầy hơn. Thầy Dalton dạy Sử và Anh ngữ. Tôi rất quý thầy. Nhìn thầy đang cười nói với học sinh sau buổi ăn trưa, tôi thấy thầy vẫn được hâm mộ như thuở nào.

	Được gặp thầy mới tuyệt vời làm sao, vì vậy tôi đã định chờ thầy đến tan trường. Chắc thầy biết tin tức về cha mẹ và em Annie của tôi. Không cần thiết phải cho thầy biết tôi là một ma-cà-rồng. Tôi sẽ nói là mình bị một căn bệnh chậm phát triển, đã làm tôi trông rất trẻ. Tôi cũng có thể tạo ra một câu chuyện về cái chết của mình.

	Nhưng một điều đã làm tôi hiểu ý. Mấy năm trước, trong thành phố của ông Crepsley, tôi đã bị cảnh sát gọi là một tên sát nhân. Tên và hình của tôi lan tràn trên báo chí và màn ảnh truyền hình. Lỡ thầy Dalton đã biết tin này thì sao? Biết tôi còn sống và tưởng tôi là kẻ giết người, có thể thầy sẽ báo ngay cho chính quyền. Tốt nhất là không nên liều. Quay lưng lại ngôi trường cũ, tôi lê bước tiếp tục đi.

	Lúc đó tôi mới giật mình tự nhủ: rất có thể không chỉ thầy Dalton biết về một “Darren Shan – kẻ giết người hàng loạt”. Nếu cha mẹ tôi cũng biết tin này? Thành phố của ông Crepsley nằm trên phần kia của đất nước, nhưng không thể biết chắc tin tức giữa hai miền như thế nào. Nhưng rất có thể thị trấn này đã nắm được thông tin.

	Ngồi trên một băng ghế lề đường, tôi cân nhắc khả năng khủng khiếp đó. Tưởng tượng, sau nhiều năm chôn cất tôi, ba má sẽ bị sốc đến thế nào, khi nhận ra tôi trên bản tin với chú thích tôi chính là một tên giết người. Sao trước đây tôi không nghĩ tới điều này?

	Đây mới thực sự là vấn đề. Khi nói với Harkat, tôi bảo không có ý định về gặp gia đình, vì sợ làm mọi người quá đau khổ. Nhưng nếu họ biết tôi còn sống, và đang hiểu nhầm tôi là kẻ sát nhân, bổn phận của tôi là phải làm minh bạch vấn đề. Nhưng nếu gia đình tôi… chưa biết?

	Tốt nhất là phải tìm hiểu trước. Sáng sớm nay tôi đã đi qua một thư viện rất hiện đại. Vội vàng trở lại đó, tôi năn nỉ một nhân viên thư viện giúp đỡ. Tôi nói là đang làm bài tập, rất cần những chuyện của địa phương từ ba năm trước. Tôi yêu cầu được nghiên cứu những đề tài nổi bật trên tờ báo địa phương, cũng như báo toàn quốc mà cha mẹ vẫn thường đọc.

	Theo tôi, nếu “những thành tích” của tôi được lan truyền tới tận đây, chắc chắn tên tôi đã được đề cập tới trên hai tờ báo đó.

	Cô thủ thư vui lòng giúp tôi ngay. Cô đưa tôi vào nơi lưu trữ vi phim và hướng dẫn cách sử dụng. Khi tôi đã thông thạo rọi chúng lên màn hình, cô để tôi làm việc một mình.

	Trước hết tôi bắt đầu với những số báo toàn quốc mới nhất, từ mấy tháng trước khi tôi có chuyện rắc rối với luật pháp. Tôi tìm thấy hai bài viết về vụ giết người, nhưng cả hai bài đều viết với giọng giễu cợt. Rõ ràng các nhà báo xem việc ma-cà-rồng tràn ngập một thành phố là một trò cười. Trên một số báo có mẩu tin ngắn về việc cảnh sát bắt được bốn kẻ tình nghi, nhưng đã bất cẩn để cả bốn tên trốn thoát. Không tên tuổi mấy kẻ tình nghi, cũng không đề cập gì tới những người bị Steve sát hại, sau khi nó vượt ngục.

	Tôi vừa trút được mối lo vừa tức giận. Vì tôi biết những người bị sát hại, những đau khổ mà ma-cà-chớp đã gây ra trong thành phố đó. Thật bất công khi một sự việc nghiêm trọng bị coi như một trò đùa, chỉ vì xảy ra trong một thành phố quá xa nơi này. Nếu ma-cà-chớp tấn công thị trấn này, họ sẽ thấy không có gì là khôi hài cả.

	Tôi kiểm tra những số báo mấy tháng sau, nhưng sau vụ đào thoát, họ không nhắc gì tới chuyện này nữa. Tôi quay ra những số báo địa phương. Những tin quan trọng nằm trên trang nhất, nhưng những tin địa phương tràn ngập các trang khác.

	Dù không muốn sa đà vào những thông tin không liên quan tới mình, nhưng tôi không thể không lướt qua những hình ảnh, tin tức về những vụ bầu cử, những vụ tai tiếng, những anh hùng, những tên du thủ du thực và những cảnh sát mới được khen thưởng, những tên tội phạm làm ô danh thành phố, một vụ cướp ngân hàng lớn…

	Tôi thấy hình ảnh và những dòng ghi chú về nhiều bạn học của tôi, nhưng nổi bật lên là một cái tên: Tom Jones! Cùng với Steve và Alan Morris, Tommy là một trong những bạn thân nhất của tôi. Hai đứa tôi là cầu thủ xuất sắc nhất lớn. Tôi là một cây làm bàn. Tommy là thủ môn luôn giữ vững khung thành. Tôi hằng mơ thành một cầu thủ nhà nghề. Tommy cũng nuôi mộng trở thành một thủ môn chuyên nghiệp.

	Hàng chục hình ảnh và bài viết về Tom Jones. Bây giờ hắn là thủ môn số một của cả nước. Nhiều bài viết vui về tên của hắn – vì có một ca sĩ danh tiếng cũng tên là Tom Jones – nhưng không ai nói điều gì không tốt về Tommy. Sau thời gian chơi bóng nghiệp dư, hắn đấu cho một đội địa phương, tạo được tên tuổi, rồi thi đấu năm năm ở nước ngoài. Bây giờ Tommy trở lại đội hạng nhất trong nước. Qua những số báo mới nhất, tôi được biết các fan bóng đá địa phương đang phát cuồng chờ đợi trận bán kết năm nay sẽ được tổ chức ở thị trấn, trong đó có đội của Tommy.

	Đọc những thông tin về Tommy, tôi không khỏi vui mừng, Thật tuyệt vời khi thấy bạn bè thành công. Tuyệt vời hơn nữa là… không có một thông tin nào về tôi. Vì đây là một thị trấn nhỏ, chắc chắn tin tức sẽ mau chóng lan truyền, nếu có ai nghe được tên tôi liên quan đến những vụ giết người. Vậy là… tôi vô tội.

	Nhưng báo chí cũng không hề nhắc tới gia đình tôi. Không một tên “Shan” nào xuất hiện trên báo. Chỉ còn một cách… Tôi phải tự tìm kiếm thông tin, bằng cách trở về ngôi nhà tôi đã từng sống.

	Chương 3

	Tôi ngộp thở khi thấy lại chốn xưa. Ngôi nhà tôi không hề thay đổi. Vẫn màu cửa, vẫn những tấm rèm đó, vẫn còn khu vườn nhỏ sau nhà. Đứng vịn đầu rào, mơ màng nhìn vào trong, gần như tôi mong ngóng hình ảnh chính mình từ cửa sau phóng ra, hai tay ôm chồng truyện tranh, trên đường tới nhà Steve.

	Một giọng nói cất lên sau tôi:

	- Cháu cần cô giúp gì không?

	Quay phắt lại, mắt tỏ dần, không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng nhìn những lóng tay trắng nhợt nắm hàng rào, tôi đoán ít nhất đã là mấy phút.

	Một người đàn bà lớn tuổi đang đứng gần và nghi ngờ nhìn tôi. Xoa hai tay vào nhau, tôi cười thân mật:

	- Cháu chỉ… nhìn thôi.

	- Chính xác là… nhìn gì?

	Cách vặn hỏi của bà ta làm tôi nhận ra mình đã xuất hiện trước mắt bà như thế nào. Một thằng nhóc mặt mày bặm trợn, lom lom ngó vào sân sau không người, quan sát ngôi nhà. Bà ta nghĩ tôi là kẻ trộm rình rập cơ hội đột nhập vào nhà.

	Mượn tên một ông chú, tôi nói:

	- Tên cháu là Derek Shan. Bà con cháu sống ở đây. Đến thành phố thăm vài người bạn, cháu ghé qua xem họ hàng cháu còn ở nơi này không.

	- Cháu là họ hàng của Annie?

	Tôi rùng mình khi nghe bà nói tới cái tên đó. Cố giữ giọng bình tĩnh, tôi hỏi thăm cha mẹ mình:

	- Dạ. Chú thím Dermot và Angela còn ở đây không ạ?

	Vẻ yên tâm hơn, bà ta bước lại gần tôi, liếc vào ngôi nhà, nói:

	- Đáng lẽ họ nên dọn đi sớm hơn. Từ khi đứa con trai chết, nhà này chẳng có gì là vui vẻ hết. Cháu biết chuyện đó chứ?

	Tai đỏ bừng, tôi lắp bắp:

	- Dạ… Có nghe ba cháu nói.

	- Lúc đó cô chưa ở đây, cũng chỉ nghe nói thôi. Nó ngã từ cửa sổ. Gia đình nó vẫn ở lại đây. Nhưng sau vụ đó, nhà này là một nơi khốn khổ. Chẳng hiểu sao họ nấn ná lâu đến thế. Người ta chẳng thể nào vui nổi trong một ngôi nhà đầy kỷ niệm buồn.

	- Nhưng họ vẫn ở và chỉ dọn đi mấy năm trước?

	- Phải. Dermot bị đau tim nhẹ. Ông ấy phải nghỉ hưu non.

	Tôi hổn hển hỏi:

	- Đau tim? Ông ấy khỏe chưa ạ?

	- Khỏe. Cô đã bảo là nhẹ thôi mà. Nhưng sau khi nghỉ hưu, họ dọn tới vùng bờ biển. Angela thường nói thích sống gần biển.

	- Còn Annie? Cô ấy có đi cùng ba má không?

	- Không. Annie ở lại đây với… thằng con trai.

	- Con trai?

	Bà ta nhíu mày:

	- Con trai cô ấy. Có đúng cháu là họ hàng của họ không? Hình như cháu chẳng biết gì về gia đình cả.

	- Gần như cả đời cháu sống ở nước ngoài.

	- Ồ… Cháu bao nhiêu tuổi rồi, Derek?

	- Mười sáu. – Tôi nói dối.

	- Cũng là lớn rồi. Tên cô là Bridget.

	- Chào cô Bridget.

	Tôi cố cười thật tươi, hy vọng bà ta tiếp tục câu chuyện.

	- Thằng nhỏ cũng dễ thương, nhưng không thật sự là một đứa của nhà Shan.

	- Là sao ạ?

	- Nó là một đứa con ngoài hôn thú. Annie chưa từng kết hôn. Thậm chí, ngoài cô ấy ra, ta tin chắc chẳng ai biết cha thằng bé là ai. Bà Angela nói là biết, nhưng chưa bao giờ bà ấy nói tên hắn.

	Không ưa lối Bridget nói về Annie, tôi khịt mũi, nói:

	- Cháu thấy, ngày nay nhiều phụ nữ quyết định không kết hôn.

	- Đúng. Muốn có con mà không muốn có chồng chẳng có gì đáng trách. Nhưng Annie quá trẻ. Khi sinh thằng nhỏ, cô ta mới mười sáu tuổi.

	Bridget hứng khởi kiểu mấy “bà tám” gặp trúng đề tài.

	- Dermot và Angela giúp Annie nuôi thằng bé. Trên phương diện nào đó, nó là hạnh phúc của họ. Nó thay thế đứa con trai đã mất, đem niềm vui lại cho ngôi nhà.

	- Bây giờ… Annie nuôi con một mình?

	- Mấy năm đầu, trong những dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, bà Angela thường trở lại đây. Nhưng bây giờ thằng nhỏ đã lớn, Annie có thể tự lo được rồi.

	Liếc nhìn ngôi nhà, Bridget khịt khịt mũi:

	- Nhưng đáng lẽ họ cũng nên phết cho ngôi nhà cũ này một lớp sơn mới.

	- Cháu thấy ngôi nhà còn tốt mà.

	- Đám con trai mười sáu tuổi thì biết gì nhà cửa chứ?

	Cười lớn, bà ta chào, chúc tôi một ngày vui vẻ, rồi trở lại với công việc. Tôi định gọi lại, để hỏi khi nào Annie thường ở nhà nhưng rồi thấy cứ bình tĩnh chờ bên ngoài có vẻ thú vị hơn.

	Sang bên kia đường, tôi đứng dưới một tán cây nhỏ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, như đang chờ đợi ai. Đường phố vắng vẻ và ít người qua lại.

	Trời tối dần và không khí se se lạnh, nhưng không làm phiền tôi – ma-cà-rồng nửa mùa không cảm thấy lạnh như người thường. Nghĩ lại những gì bà Bridget nói, tôi không thể nào tin nổi. Annie, một bà mẹ! Lần cuối cùng thấy nó, nó còn là một đứa trẻ con. Qua lời nói của Bridget, cuộc sống của Annie chẳng dễ dàng gì. Làm mẹ năm mười sáu tuổi, chắc nó đã rất vất vả. Nhưng có vẻ bây giờ nó đã ổn định rồi.

	Đèn nhà bếp bật sáng. Bóng một phụ nữ đang đi lại. Rồi cửa sau mở, em gái tôi bước ra. Không thể lầm được. Dù bây giờ nó cao hơn, tóc nâu buông dài, tròn trĩnh hơn thời còn là một đứa con gái nhỏ. Nhưng mặt nó vẫn thế. Hai mắt long lanh, vành môi luôn sẵn sàng hé nụ cười làm ấm lòng người. Tôi nhìn nó như trong một cơn hôn mê. Thân hình run rẩy, hai chân như sắp khụy xuống, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi nó.

	Annie bước tới cuối sân, thổi phù phù vào hai bàn tay cho ấm, rồi rút mấy bộ quần áo con trai trên dây phơi xuống, lần lượt vắt lên cánh tay trái.

	Tôi bước lên, mở miệng để gọi tên nó, bao ý nghĩ không xuất đầu lộ diện đều bị quên hết. Đây là Annie – em gái tôi! Tôi phải ôm lấy nó, nói chuyện với nó, cùng nhau khóc cười ôn lại quá khứ, hỏi thăm ba má tôi.

	Nhưng thanh quản tôi không hoạt động. Tôi xúc động đến nghẹn ngào, chỉ bật ra tiếng khào khào trong họng. Bước qua đường, tôi chầm chậm tiến tới bên hàng rào. Annie đã rút hết quần áo và đang trở vào bếp. Thở hổn hển, tôi liếm môi, chớp mắt nhiều lần cho đầu óc tỉnh táo. Vừa mở miệng, tôi ngừng lại ngay khi tiếng một đứa con trai trong nhà kêu lên:

	- Má, con về rồi.

	- Đúng giờ quá há! Má nhớ là bảo con lấy quần áo vào mà!

	- Xin lỗi, chờ con chút…

	Tôi thấy bóng một đứa con trai vào bếp, chạy vội ra cửa sau. Ra ngoài sân, nó hỏi:

	- Muốn con phụ một tay không?

	- Giỏi.

	Annie vừa cười vừa trao cho thằng bé một nửa đống quần áo. Thằng bé bụ bẫm, tóc vàng, mặt mày tươi tỉnh đi trước. Annie quay lại khép cửa và thoáng nhìn thấy tôi. Nó ngừng lại. Trời rất tối. Ánh sáng sau lưng, nó không thể nhìn rõ tôi. Nhưng nếu tôi đứng lâu hơn, nếu tôi lên tiếng gọi…

	Tôi đã không làm thế. Trái lại, tôi ho và kéo mũ trùm đầu xuống mặt, quay lưng, bước đi. Tiếng đóng cửa phía sau như tiếng dao cắt đứt tôi khỏi quá khứ.

	Annie đã có một cuộc đời riêng. Một đứa con trai. Một mái nhà. Có thể còn có một công việc. Một bạn trai hoặc một ai đó đặc biệt. Sẽ là không công bằng, nếu tôi mở lại vết thương ngày xưa, làm nó liên lụy vào thế giới u tối điên rồ của tôi. Nó đang vui hưởng một đời sống bình thường, êm ả… tốt hơn những gì tôi có thể đem lại rất nhiều.

	Hấp tấp bỏ lại em gái phía sau, tôi lẩn lút qua những con phố của thị trấn ngày xưa, trở lại mái nhà thực sự của mình… Gánh Xiếc Quái Dị. Mỗi bước chân trên đường là mỗi tiếng nức nở xé lòng tôi.

	Chương 5

	Đêm đó khi gánh xiếc trình diễn, tôi ngồi một mình trong một cái ghế, trên một bậc cao trong sân bóng mà nghĩ về Annie và con trai nó, ba và má, và tất cả những gì tôi đã mất và thương nhớ. Lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm, tôi giận ông Crepsley đã truyền máu cho tôi. Tôi tự hỏi đời tôi sẽ ra sao, nếu ông ấy bỏ tôi một mình và ước sao có thể trở lại, thay đổi quá khứ.

	Nhưng quá khứ là quyển sách đã khép lại, tôi không thể làm gì để thay đổi, và thậm chí có thể thay đổi, chưa chắc tôi sẽ làm… Vì nếu không được truyền máu, tôi đã không có khả năng báo cho ma-cà-rồng biết về vụ Kurda Smahlt, và toàn thể bộ tộc đã bị tiêu diệt rồi.

	Nếu về nhà sớm hơn mười hay mười hai năm trước, cảm giác mất mát và tức giận có thể mạnh hơn. Nhưng bây giờ, tôi đã trưởng thành trên mọi phương diện, trừ vẻ bên ngoài. Tôi là một ông hoàng ma-cà-rồng. Tôi đã biết phải làm gì với nỗi đau lòng. Nhưng đêm nay với tôi chẳng dễ dàng gì. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tuy nhiên, sau mấy tiếng ngủ chập chờn, tôi đã chấp nhận hoàn cảnh của mình, và biết sẽ không khóc thương tiếc nuối khi trời sáng nữa.

	Lạnh cóng khi thức giấc vào buổi sáng, tôi chạy xuống những bậc thềm cho ấm người. Đang trở lại căn lều ở chung với Harkat, tôi chợt thấy ông Cao. Ông đang đứng bên bếp lửa ngoài trời, nướng dồi trên một cái hố. Ngoắc tôi lại gần, ông đưa một xâu đầy đã nướng xong rồi nướng một xâu khác trên ngọn lửa.

	- Cảm ơn ông.

	- Ta biết cháu đói.

	Rồi nhìn tôi lom lom, ông tiếp:

	- Cháu đã ra ngoài để… nhìn em gái?

	- Dạ.

	Tôi không ngạc nhiên. Ông Cao tinh như một con cú già.

	- Nó có thấy cháu không?

	- Chỉ một thoáng thôi. Cháu bỏ đi trước khi nó kịp nhìn rõ cháu.

	- Cháu cư xử rất đúng. Cháu định yêu cầu cháu ta giúp bảo vệ em gái. Cháu lo cho sự an toàn của nó.

	- Harkat nghĩ là sắp có chuyện xảy ra. Anh ấy nghĩ, nếu có bàn tay của Steve, rất có thể nó sẽ dùng Annie để làm cháu tổn thương.

	- Nó sẽ không làm thế đâu.

	Tôi bị bất ngờ vì câu nói tức thì của ông. Vì thường thường ông Cao rất thận trọng khi tiết lộ bất cứ điều gì về tương lai.

	- Khi nào cháu còn đứng ngoài đời sống Annie, em gái cháu sẽ không bị một hiểm họa trực tiếp nào.

	Tôi lo lắng:

	- Còn… hiểm họa gián tiếp?

	Ông Cao nhếch mép cười:

	- Cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều có những mối hiểm họa gián tiếp. Nhưng Harkat nói đúng… đây là một không gian và thời gian của định mệnh. Ta không thể nói gì hơn, ngoài một việc là cháu hãy để em gái cháu một mình. Như vậy nó sẽ được an toàn.

	- Đành vậy thôi.

	Tôi thở dài, không yên tâm để Annie tự lo liệu một mình, nhưng tôi tin tưởng ông Hibernius Cao.

	- Cháu mệt rồi đó, bây giờ ráng ngủ một lúc đi.

	Có lẽ ông nói đúng. Ăn thêm một miếng dồi, tôi bước đi, nhưng rồi ngừng lại, không nhìn ông, tôi hỏi:

	- Ông Hibernius, biết là ông không thể nói cho cháu biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng trước khi chúng ta tới đây, ông đã bảo cháu không phải đi cùng. Như vậy có nghĩa là cháu nên tránh xa nơi này thì tốt hơn, phải vậy không?

	Im lặng kéo dài, làm tôi tưởng ông không định trả lời, nhưng rồi ông Cao nói:

	- Phải.

	- Bây giờ cháu bỏ đi được không?

	- Quá muộn rồi. Quyết định trở lại thị trấn này của cháu đã khởi động con tàu. Con tàu đó không thể trật đường ray. Nếu bây giờ bỏ đi, chỉ là sự tiếp tay cho những lực lượng chống đối cháu.

	- Nhưng nếu…

	Tôi quay lại nói tiếp, nhưng ông Cao đã biến mất, bỏ lại tôi với ngọn lửa bập bùng và một xiên dồi trên cỏ.

	Chiều hôm đó, sau khi nghỉ ngơi và ăn uống no nê, tôi kể cho Harkat về chuyến trở lại nhà. Tôi cũng nói với anh về cuộc chuyện trò với ông Cao và việc ông cố khuyên tôi đừng can thiệp vào cuộc sống của Annie.

	Harkat lẩm bẩm:

	- Nhưng cậu đã xử sự đúng. Tôi cứ tưởng cậu sẽ can dự vào… chuyện gia đình, nhưng tôi đã lầm.

	Chúng tôi đang quăng những mẩu thịt cho Người sói, một trong những việc hằng ngày của tôi và Harkat. Chúng tôi giữ khoảng cách an toàn với chuồng, vì quá biết hàm nó mạnh đến cỡ nào.

	Harkat hỏi:

	- Cháu cậu có giống ai trong gia đình không?

	Lạ thật, cho đến lúc này tôi mới chỉ nghĩ đến điều đó. Chỉ nghĩ nó là con trai của Annie thôi, tôi quên nó cũng là cháu mình. Tôi đã lên chức cậu rồi đó.

	- Xin chúc mừng. Nó có giống cậu không?

	- Không giống lắm.

	Nhớ lại nụ cười của thằng bé bụ bẫm tóc vàng và cách nó phụ Annie mang quần áo vào nhà, tôi cười nói:

	- Từ những gì tôi đã thấy thì nó là đứa trẻ ngoan. Đương nhiên là đẹp trai như tất cả những người nhà Shan.

	- Đương nhiên!

	Tiếc là tôi đã không chú ý đến thằng bé, thậm chí chưa biết tên nó. Có lẽ tôi sẽ trở lại, lân la gợi chuyện với bà Bridget nhiều chuyện. Nhưng tôi gạt bỏ ý nghĩ đó ngay, e là kết quả sẽ ngược lại, gây thắc mắc cho Annie. Tốt nhất là hãy quên thằng bé đi.

	Công việc sắp xong, tôi chợt thấy một đứa con trai đang núp sau một xe tải, nhìn chúng tôi. Nó im lặng quan sát, cố thận trọng tránh làm chúng tôi chú ý. Trong những lúc bình thường khác hẳn tôi làm ngơ – vì trẻ con thường rình mò quanh Gánh Xiếc Quái Dị. Nhưng đang nghĩ đến đứa cháu, nên tôi bỗng quan tâm đến thằng nhỏ này hơn. Tôi vẫy tay gọi:

	- Chào chú bé.

	Nó thụt đầu ngay vào sau xe. Nhưng một lúc sau, nó bước ra, e dè tiến gần chúng tôi. Trông nó có vẻ sợ Người sói dữ tợn, nhưng cố không để lộ ra. Cách chúng tôi mấy mét, nó đứng lại, gật đầu:

	- Chào.

	Nó gầy nhom, mắt xanh, tóc vàng. Tôi nghĩ nó khoảng mười hay mười một tuổi, có lẽ lớn hơn con của Annie một chút. Tôi đoán rất có thể hai đứa học cùng trường.

	Chào xong thằng bé đứng im thin thít. Tôi cũng không nói gì vì đang nghĩ đến đứa cháu. Sau cùng, kéo khẩu trang xuống, Harkat tiếp:

	- Chào. Chú là Harkat.

	- Darius.

	Thằng bé xưng tên, nhưng không đưa tay ra bắt. Tôi cười nói:

	- Chú là Darren.

	Darius nói:

	- Hai chú ở trong gánh xiếc. Hôm qua cháu thấy rồi.

	Harkat nói:

	- Cháu đã đến đây rồi sao?

	- Mấy lần rồi. Chưa bao giờ được xem xiếc quái dị, cháu cố mua vé, nhưng chẳng ai bán cho cháu. Hỏi cái ông cao cao – ông ta là ông chủ phải không? – nhưng ông ta bảo không thích hợp với trẻ em.

	- Vì có những màn khủng khiếp lắm.

	Nó càu nhàu:

	- Vì thế cháu mới muốn xem.

	Nhớ lại khi bằng tuổi nó, tôi cười lớn:

	- Này, sao không đi một vòng cùng hai chú? Chú sẽ cho cháu thấy các diễn viên, kể cho cháu nghe những màn diễn. Nếu cháu vẫn muốn có một vé, hai chú có thể thu xếp cho cháu.

	Darius nghi ngờ nhìn tôi và Harkat:

	- Làm sao có thể tin được? Biết đâu hai chú là… một cặp chuyên bắt cóc trẻ con.

	Harkat há hốc mồm cười, khoe cái lưỡi xám ngoét và hàm răng nhọt hoắt:

	- Ôi… Chúng ta hứa sẽ không… bắt cóc cháu đâu. Chúng ta chỉ đem cháu là mồi cho Người sói thôi.

	Darius ngáp dài chứng tỏ nó không bị ấn tượng vì trò hề của Harkat:

	- Chán quá! Chẳng có trò gì hay ho hết.

	Đạp chân xuống đất, nhướn mắt, nó nóng nảy thúc giục:

	- Đi thôi, cháu sẵn sàng rồi.

	- Xin mời.

	Tôi cười nói, rồi hướng dẫn đứa trẻ có vẻ vô hại làm một vòng quanh gánh xiếc.

	Chương 6

	Chúng tôi đưa Darius đi một vòng, giới thiệu nó với Rhamus Hai bụng, Cormar Tứ chi, Hans Tay thần và Truska. Cormac đang bận, không có thời gian biểu diễn trò tay chân mọc ra, nhưng Truska cho nó thấy tài râu mọc ra rồi rút lại sau làn da mặt. Darius làm bộ như không có gì ấn tượng với nó, nhưng mắt cu cậu thô lố đầy kinh ngạc.

	Thằng bé thật lạ. Nó không nói nhiều, luôn giữ khoảng cách với tôi và Harkat, như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nó đặt nhiều câu hỏi về các diễn viên và Gánh Xiếc Quái Dị. Đó là chuyện bình thường. Nhưng nó không hề hỏi tôi từ đâu tới, vì sao gia nhập đoàn, hoặc tôi làm gì tại đây. Nó cũng không hỏi gì về Harkat. Dù lớp da xám, vá chằng chịt của người Tí Hon đâu phải bình thường. Thường thường những người mới gặp đều cố gặng hỏi anh ta đủ thứ. Nhưng Darius tỉnh bơ, có vẻ như nó đã biết quá rõ về anh ta. Kiểu nó nhìn tôi cũng lạ. Mỗi khi tưởng tôi ngó đi nơi khác, nó lại lén nhìn. Đó không phải là cái nhìn đe dọa, nhưng đôi mắt đảo ngang dọc của nó làm tôi áy náy.

	Tôi và Harkat không đói, nhưng khi đi qua một bếp lửa ngoài trời, thấy nồi súp đang sôi, tôi nghe bụng Darius réo òng ọc. Tôi hỏi:

	- Cháu muốn ăn không?

	- Về nhà cháu sẽ ăn.

	- Một chút thôi, để còn đi tiếp chứ.

	Nó liếm môi, ngập ngừng rồi vội gật đầu.

	- Một chén súp nhỏ thôi đó.

	Nó nói như bị chúng tôi ép ăn.

	Trong khi Darius xì xụp ăn súp, Harkat hỏi nó sống gần đây không. Nó trả lời một cách mơ hồ:

	- Không xa lắm.

	- Sao cháu biết về… gánh xiếc?

	- Thằng Oggy Bas, bạn cháu, đã đến đây. Chúng cháu vẫn đến đây lấy mấy cái ghế hay mấy cây song sắt. Chẳng ai quan tâm chúng cháu lấy gì đâu. Nó thấy nhà bạt xiếc rồi bảo cháu.

	Tôi hỏi:

	- Tên gì lại là Oggy?

	- Oggy là Augustine rút ngắn.

	Harkat hỏi:

	- Cháu đã nói với Oggy xiếc… quái dị là gì chưa?

	- Không đâu. Nó to mồm lắm. Nếu biết, nó sẽ bô bô cho tất cả mọi người. Cháu muốn chỉ một mình mình biết thôi.

	Tôi cười lớn:

	- Cháu là một chú bé biết giữ bí mật đấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt cóc cháu, hay cho Người sói ăn thịt thì… sẽ không ai biết.

	Tôi nói đùa, nhưng Darius phải ứng ngay. Nó đứng dậy, buông bát súp chưa ăn hết. Lập tức, với tốc độ của ma-cà-rồng, tôi vươn tay chụp bát súp trước khi rơi xuống đất. Nhưng Darius tưởng tôi tấn công nó. Nó bật ra sau, gào lên:

	- Đừng đụng vào tôi!

	Tôi ngạc nhiên lùi lại. Những người quanh bếp lửa trố mắt nhìn. Đôi mắt xanh lè của Harkat trừng trừng nhìn Darius, không chỉ ngạc nhiên mà còn có vẻ đề phòng.

	Tôi gượng cười, đặt bát súp xuống, xòe tay nói:

	- Bình tĩnh. Chú có làm hại cháu đâu.

	Mặt đỏ bừng vì tức giận, nó lẩm bẩm:

	- Tôi bình tĩnh mà.

	Harkat nói nhỏ:

	- Chuyện gì thế, Darius? Sao hốt hoảng vậy?

	- Không có gì. Tôi chỉ không thích những người nói năng như thế. Những sinh vật như các ông chỉ thích hăm dọa như thế. Đâu phải chuyện đùa.

	Ngượng vì đã làm thằng bé sợ, tôi nói:

	- Chú không cố ý. Cháu có muốn một vé buổi trình diễn đêm nay, để làm cháu sợ?

	Nó ngập ngừng:

	- U… cháu không sợ.

	Tôi cười:

	- Tất nhiên. Nhưng… muốn một vé không nào?

	- Bao nhiêu tiền?

	- Miễn phí.

	- Vậy thì được.

	Gần như đó là lời cảm ơn của Darius. Tôi hỏi:

	- Cháu muốn thêm một vé cho Oggy không?

	- Khỏi. Nó không đi đâu. Nó là con mèo chết nhát mà. Thậm chí nó còn không dám xem phim kinh dị, kể cả mấy phim cũ xì chán ngắt.

	- Thôi được. Chờ đây, mấy phút nữa chú quay lại.

	Khi gặp ông Cao, tôi vừa nói xong, ông nhăn mặt nói vé đêm nay đã bán hết rồi. Tôi cười nói:

	- Nhưng chắc chắn còn ghế phụ mà.

	Luôn luôn còn khoảng trống giữa lối đi, đặt thêm một ghế phụ không có vấn đề gì.

	Ông Cao hỏi:

	- Liệu mời một đứa trẻ xem những màn kinh dị có nên không? Trẻ em không thích hợp với nơi này. Cháu, Steve Leonard, Sam Grest đó.

	Sam là đứa con trai đã bị chết tàn bạo vì Người sói. Nó là đứa đầu tiên tôi đã uống máu. Một phần linh hồn nó – chưa kể khẩu vị mê món dưa hành của nó – vẫn sống trong tôi.

	Lâu lắm rồi ông Cao không nhắc đến tên người bạn đã chết của tôi. Tôi bối rối hỏi:

	- Sao ông lại nhắc tới Sam?

	- Không có lý do đặc biệt nào hết. Ta chỉ nghĩ đây là nơi nguy hiểm đối với trẻ con.

	Nói xong, vớt ra từ làn không khí mỏng một cái vé, ông đưa cho tôi:

	- Đây, nếu muốn thì đem cho thằng nhỏ đó đi.

	Chậm rãi trở lại với Harkat và Darius, tôi tự hỏi vì sao thái độ ông Cao có vẻ kỳ lạ thế. Ông cố cảnh giác tôi đừng để Darius liên quan quá gần tới Gánh Xiếc Quái Dị? Hay Darius cũng giống Sam Grest, háo hức bỏ nhà, để được đi khắp nơi với những diễn viên đầy ma thuật? Mời nó tới xem là tôi đẩy nó vào cái chết giống Sam?

	Khi tôi trở lại, Darius vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Dường như nó không hề nhúc nhích từ khi tôi đi. Harkat ngồi bên kia bếp, đôi mắt xanh không rời khỏi thằng bé. Trước khi đưa vé cho Darius, tôi ngập ngừng nói:

	- Cháu nghĩ sao về Gánh Xiếc Quái Dị?

	Nó nhún vai:

	- Hay hay.

	- Cháu cảm thấy sao về việc gia nhập đoàn?

	- Chú định nói gì?

	- Nếu có chỗ trống, và cháu có cơ hội bỏ nhà để…

	Tôi chưa dứt lời, nó đã nói ngay:

	- Không bao giờ.

	- Cháu hạnh phúc ở nhà?

	- Đúng.

	- Không muốn được du hành quanh thế giới?

	- Không phải là đi cùng các ông.

	Tôi mỉm cười đưa vé cho nó:

	- Vậy thì tốt. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc mười giờ. Tới được chứ?

	- Tất nhiên.

	Không nhìn lại cái vé, nó bỏ ngay vào túi. Tôi hỏi:

	- Ba má cháu cho phép không?

	- Cháu sẽ đi ngủ sớm, rồi lén chuồn ra.

	- Nếu bị ba má bắt gặp, đừng nói với họ về chúng tôi.

	- Cứ làm như là…

	Nó làu bàu, rồi vẫy tay chào, bước đi. Trước khi đi khuất, nó nhìn tôi thêm lần cuối. Ánh mắt nó có điều gì đó không bình thường.

	Nhìn theo nó rồi Harkat đi vòng qua bếp lửa, tôi bình phẩm:

	- Thằng nhỏ lạ thật.

	- Hơn cả lạ nhiều.

	- Có gì không ổn sao?

	- Tôi không ưa thằng nhỏ này.

	- Ừ, nó hơi có vẻ cau có. Nhưng nhiều đứa tuổi nó cũng giống thế. Khi mới gia nhập Gánh Xiếc Quái Dị, tôi cũng y như vậy.

	Mắt Harkat đầy vẻ nghi ngờ:

	- Tôi không tin câu chuyện về thằng bạn Oggy của nó. Nếu thằng đó như một con mèo chết nhát, sao dám đến đây một mình?

	Tôi cười sằng sặc:

	- Anh bắt đầu nghi hoặc vì tuổi già rồi đó.

	Harkat lắc đầu:

	- Cậu chẳng nhận ra điều gì hết.

	- Điều gì?

	- Khi rủa chúng mình hăm dọa nó… Nó đã gọi chúng ta là “những sinh vật như các ông”.

	- Thì sao?

	Harkat cười yếu ớt:

	- Tôi thì rõ ràng không phải là người rồi. Nhưng điều gì mách bảo để nó biết… cậu cũng không là người bình thường?

	Tôi lạnh toát người. Harkat nói đúng. Thằng bé biết về chúng tôi nhiều hơn tôi tưởng. Bây giờ tôi nhận ra vì sao cái nhìn của nó đã làm tôi áy náy. Khi tưởng tôi không thấy, nó lom lom nhìn những vết thẹo trên mấy đầu ngón tay tôi – dấu hiệu tiêu biểu của ma-cà-rồng – như biết ý nghĩa của những vết thẹo đó.

	
Chương 7

	Harkat và tôi không biết phải làm gì với Darius. Chẳng lẽ ma-cà-chớp tuyển mộ cả trẻ con? Nhưng Steve Leopard, thủ lãnh của chúng – là một kẻ điên khùng. Đây có thể là một trong những trò kích động căm tức và độc ác của nó. Chúng tôi quyết định, khi Darius tới buổi diễn, sẽ tách nó ra môt nơi, dò hỏi tin tức. Sẽ không tra khảo, chỉ cố làm nó sợ để trả lời vài câu hỏi.

	Đáng lẽ phải giúp các diễn viên chuẩn bị, nhưng chúng tôi nói với ông Crepsley là đang bận việc khác. Ông giao việc của chúng tôi cho mấy thành viên khác trong đoàn.

	Trước khi khán giả bắt đầu đến, tôi và Harkat chia nhau đứng gần lối vào, để có thể canh chừng Darius. Vẫn còn sợ những người quen cũ nhận ra, tôi mặc một áo choàng xanh có mũ trùm đầu của Harkat. Tôi lặng lẽ quan sát khi những khán giả đầu tiên tiến vào, đưa vé cho Jekkus Flang (ông Cao kiểm soát lối vào kia).Cứ mỗi ba bốn vé, Jekkus lại tung lên không, phóng dao xuyên qua mấy cái vé, rồi ghim lên một cây cột kế bên.

	Khi khán giả đông đúc tràn vào, những tấm vé và những con dao trên cột càng nhiều thêm, tạo thành đường nét của một người bị treo cổ. Khán giả khúc khích cười khi nhận ra Jekkus đang làm gì. Vài người đứng lại bình phẩm tài ném dao của hắn. Nhưng đa số hấp tấp vượt qua để chiếm chỗ ngồi.

	Tôi không chú ý nhìn – vì đã thấy Jekkus biểu diễn trò này nhiều lần rồi – mà tập trung vào mặt những người trong đám đông. Rất khó nhận ra từng khuôn mặt khi họ chen lấn ùa vào, nhất là những người thấp nhỏ. Thậm chí nếu Darius vào lối này, chưa chắc tôi đã nhận ra.

	Khi khán giả cuối cùng bước vào, Jekkus sững sờ, bỏ cây cột, kinh ngạc kêu lên:

	-Tom Jones! Vinh hạnh quá!

	Đó chính là thủ môn danh tiếng nhất thị trấn, Tom Jones, bạn học cũ của tôi!

	Tommy cười bối rối, bắt tay Jekkus:

	-Chào.

	Hắn vừa ho vừa nhìn xem còn ai khác nhận ra không. Ngoài một số đang đứng gần, còn lại tất cả đang hướng mắt lên sân khấu chờ buổi biểu diễn bắt đầu.

	Jekkus nồng nhiệt nói:

	-Tôi đã thấy anh thi đấu. Không nhiều đâu, vì phải đi suốt. Anh…tuyệt thật. Ngày mai chúng ta sẽ thắng chứ? Tôi muốn mua một vé, nhưng đã hết rồi.

	-Một đối thủ lớn đấy. Tôi sẽ cố kiếm một vé cho anh, nhưng có thể…

	-Không sao. Tôi không định xin vé đâu. Chỉ muốn chúc anh may mắn thôi mà. Nào, vé anh đâu.

	Tommy đưa vé cho Jekkus. Anh ta hỏi Tommy có thể ký một chữ lên vé không, rồi móc túi lấy ra cây bút, mặt hân hoan đầy hạnh phúc. Anh ta đề nghị đưa Tommy lên hàng ghế đầu, nhưng Tommy bảo thích ngồi phía sau. Tommy cười nói:

	-Tôi nghĩ hình ảnh của mình sẽ không được tốt lắm nếu có lời đồn là tôi đã đến xem một buổi diễn như thế này.

	Khi Tommy tiến đến mấy ghế trống, tôi thở phào nhẹ nhóm. Hắn không thấy tôi! Nhờ thần linh ma-cà-rồng phù hộ. Chờ thêm mấy phút, khi Jekkus đóng cửa, tôi lần đến bên Harkat, hỏi:

	-Thấy nó không?

	-Không. Còn cậu?

	-Không. Nhưng tôi thấy một bạn cũ.

	Rồi tôi kể cho Harkat về Tom Jones. Harkat hỏi:

	-Có thể là một sự sắp đặt không?

	-Tôi không tin. Lần trước, khi Gánh Xiếc Quái Dị tới thị trấn, Tommy đã rất muốn được xem. Hắn tới đây vì trận bóng ngày mai. Chắc nghe về buổi diễn, nên kiếm một vé. Chuyện đó quá dễ đối với một người nổi tiếng.

	-Nhưng có… quá trùng hợp khi hắn tới đây cùng thời điểm với chúng ta không?

	-Hắn tới đây vì đội của hắn phải thi đấu trận bán kết. Steve không thể điều khiển được vụ đó…dù là Chúa tể Ma-cà-chớp cũng có giới hạn thôi.

	Harkat cười lớn:

	-Cậu có lý. Tôi bị hoang tưởng mất rồi.

	-Quên chuyện Tommy đi. Có khi nào Darius vào rồi mà chúng ta không thấy không?

	-Co thể. Nhận mặt từng người khi họ ào ào kéo vào… khó quá.

	-Vậy thì vào trong tìm nó.

	Harkat ngăn tôi lại:

	-Đứng yên đây. Dù dường như không có gì đáng lo vì sự có mặt của bạn cậu tại đây, nhưng đừng liều với định mệnh. Vào trong, lỡ mũ trùm đầu tuột xuống, anh ta có thể thấy cậu. Để tôi.

	Trong khi tôi chờ bên ngoài, Harkat vào nhà bạt, kiểm tra từng khán giả khi buổi diễn đang tiếp tục. Hơn nửa tiếng sau, anh ta trở lại:

	-Tôi không thấy nó.

	-Có lẽ nó không trốn ra khỏi nhà được.

	-Hay… nó cảm thấy chúng ta đã nghi ngờ. Dù sao chúng ta không thể làm gì ngoài cách… canh chừng trong suốt thời gian còn ở lại đây.

	Dù kết quả không như mong muốn, nhưng tôi mừng vì Darius đã không tới. Tôi sẽ không phải tìm cách hăm dọa nó. Càng nghĩ đến chuyện hăm he một đứa trẻ con, tôi càng thấy lố bịch. Chắc chắn Darius biết về chúng tôi hơn bất cứ đứa trẻ nào, nhưng có lẽ nó chỉ tìm hiểu qua sách báo hoặc Internet. Không nhiều người bình thường biết về dấu hiệu của ma-cà-rồng, hoặc sự tồn tại của những người Tí Hon, nhưng sự thật (như họ thường nói trên những chương trình truyền hình nổi tiếng) vẫn còn tiềm ẩn. Một thằng nhóc không cách nào biết được những sự việc của chúng tôi được.

	Harkat không thoải mái như tôi. Anh ta khăng khăng chúng tôi phải đứng ngoài cửa cho tới hết buổi diễn phòng xa Darius đến muộn. Thận trọng một chút cũng không mất mát gì, vì vậy chúng tôi đứng ngoài, lắng nghe tiếng gào thét, hoan hô của khán giả trong nhà bạt.

	Chúng tôi núp sau một xe tải khi đám đông ùn ùn ra về, chỉ xuất hiện lại khi người khán giả cuối cùng ra khỏi sân bóng.

	Sau đó tôi và Harkat tụ tập cùng các diễn viên hậu đài trong lều vải, sau nhà bạt, để dự tiệc. Không thường có tiệc tùng sau mỗi buổi diễn, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi muốn được thư giãn mỗi khi có thể. Đây là một cuộc sống rất căng thẳng, vượt qua những khoảng cách xa xôi, làm việc vất vả, che giấu mặt mày, để không bị chú ý. Nên thỉnh thoảng giải trí là điều tốt.

	Trong lều có một số khách mời: sĩ quan cảnh sát, công chức, những nhà buôn giàu có… Ông Cao biết cần lấy lòng ai. Để sinh hoạt của chúng tôi được thoải mái trôi chảy.

	Các vị khách của chúng tôi rất quan tâm tới Harkat. Những khán giả bình thường không được thấy anh chàng Tí Hon da xám. Đây là cơ hội cho những vị khách đặc biệt tìm hiểu một điều khác thường, để ba hoa với bạn bè. Biết họ mong chờ gì, Harkat để họ thoải mái quan sát, nói cho họ biết một chút về quá khứ của mình và lịch sự trả lời những câu hỏi của họ.

	Ngồi trong một góc lều yên tĩnh, tôi nhai săn-uých và uống nước. Tôi vừa định ra về, thì Jekkus rẽ đám đông, giới thiệu với tôi người khách mà anh ta vừa hướng dẫn vào lều.

	-Darren, đây là thủ môn tuyệt nhất thế giới, Tom Jones. Đây là bạn thân và cũng là đồng nghiệp của tôi, Darren Shan.

	Tôi nhắm mắt rên lên. Quá nhiều ơn phước của ma-cà-rồng! nghe tiếng thở hổn hển của Tommy khi nhận ra tôi. Gượng cười, tôi đứng dậy, bắt tay Tommy. Mắt hắn như lòi khỏi tròng khi nghe tôi nói:

	-Chào Tommy. Lâu quá mới gặp lại cậu. Uống gì nào?

	Chương 8

	Gặp lại một thằng bạn đã chết và được chôn từ mười tám năm trước, bây giờ còn sống nhăn, nhưng chỉ già đi vài tuổi, làm Tommy bàng hoàng đến sững sờ. Hắn gật đầu mà chẳng hiểu tôi nói gì. Nhưng từ từ tỉnh táo dần, sau cùng Tommy tập trung nghe những gì tôi đang nói. Thật khổ tâm khi phải nói dối bạn cũ của mình. Nhưng tôi không thể nói ra sự thật lạ lùng hơn cả truyện giả tưởng. Vì vậy, tôi nói là đã bị một căn bệnh khác thường, ngăn chặn tôi trưởng thành. Căn bệnh này đã được phát hiện khi từ khi tôi còn nhỏ. Các bác sĩ bảo tôi chỉ sống thêm được năm sáu năm. Ba má tôi vô cùng đau khổ, nhưng không thể làm gì. Chúng tôi không cho ai biết, và cố kéo dài cuộc sống bình thường của tôi cho đến khi nào còn có thể.

	Tôi tiếp tục nói dối:

	-Rồi Gánh Xiếc Quái Dị tới thị trấn. Mình bất ngờ gặp một thầy thuốc vô cùng đặc biệt. Ông theo gánh xiếc để nghiên cứu về những con người quái dị. Ông nói có thể giúp mình, nhưng phải được kiểm tra gấp. Mình bàn với ba má, rồi gia đình mình quyết định tạo ra một cái chết giả, để khi mình ra đi không tạo những nghi ngờ.

	Tommy kêu lên:

	-Nhưng Chúa ôi! Gia đình cậu có thể đi cùng mà. Sao làm mọi người phải đau khổ thế?

	Tôi thở dài:

	-Gia đình mình không biết phải giải thích với mọi người như thế nào. Gánh Xiếc Quái Dị là một đoàn xiếc rong bất hợp pháp. Cha mẹ mình sẽ phải từ bỏ tất cả để sống lén lút với mình. Như thế không công bằng, càng bất công khủng khiếp với Annie.

	-Nhưng phải có một cách khác chứ?

	-Có thể. Nhưng lúc đó không đủ thời gian để tính toán nữa. Gánh Xiếc Quái Dị chỉ lưu lại thị trấn vài ngày. Sau khi bàn thảo về đề nghị của thầy thuốc, gia đình mình đã chấp thuận. Mình nghĩ, mình còn sống sau bấy nhiêu năm, đã chứng mình quyết định đó là đúng.

	Tommy bứt rứt lắc đầu. Hắn đã lớn lên thành một người đàn ông cao to lực lưỡng, với hai bàn tay khỏe mạnh, những bắp thịt rắn chắc. Mái tóc đen của hắn đang thưa thớt dần, chỉ vài năm nữa là bị hói. Nhưng dù cơ thể cường tráng, đôi mắt Tommy thật dịu dàng. Hắn là một người đàn ông hiền lành. Ý nghĩ để một đứa trẻ con giả chết, rồi đem chôn sống làm hắn ghê tởm.

	Tôi nói:

	-Những gì đã làm cũng đã làm rồi. Có lẽ ba má mình nên tìm một cách khác. Nhưng ông bà quá quan tâm đến lợi ích của con trai, nên có hy vọng thì nắm lấy ngay bất chấp dù phải trả bằng một cái giá khủng khiếp.

	-Annie biết không?

	-Không. Ba má và mình chưa hề cho nó biết.

	Tôi nghĩ, Tommy không có cách nào để lên lạc được với cha mẹ tôi, để kiểm tra chuyện này. Nhưng hắn có thể tìm Annie để hỏi, vì vậy tôi phải đánh lạc hướng.

	Tommy lại hỏi:

	-Kể cả sau này?

	-Mình đã bàn với ba má – mình vẫn gặp ông bà vài năm một lần – và thấy chưa tới thời gian thích hợp cho Annie biết. Nó đang có những khó khăn riêng. Nó có con(không chắc lắm :-??) quá sớm.

	-Mình vẫn sống tại đây. Không than với Annie lắm, nhưng có nghe chuyện này.

	Tôi lái Tommy khỏi những chuyện về mình:

	-Chắc vụ đó xảy ra trước khi cậu thành cầu thủ chuyên nghiệp.

	Sau đó chúng tôi nói chuyện về nghề nghiệp của hắn, những trận đấu hắn đã tham gia, những dự định sau khi giải nghệ. Tommy chưa lập gia đình, nhưng có hai con trong những mối quan hệ khi ở nước ngoài.

	Tommy buồn rầu nói:

	-Mỗi năm mình chỉ gặp chúng vài lần vào mùa hè. Hy vọng khi giải nghệ, mình sẽ chuyển tới đó để được gần gũi các con.

	Đa số khách và người trong gánh xiếc đã ra về. Thấy tôi đang nói chuyện với Tommy, Harkat ra dấu hỏi tôi muốn anh loanh quanh tại đây không. Tôi ra dấu lại là không có gì quan trọng. Harkat cùng ra với những người khác. Vài người còn ngồi lại, thì thầm trò chuyện, nhưng không ai ngồi gần tôi và Tommy.

	Câu chuyện trở lại quá khứ, Tommy cho tôi biết Alan Morris đã trở thành một nhà khoa học.

	-Mà là một khoa học gia nổi tiếng. Cậu ấy là một nhà di truyền học. Nổi tiếng trong khoa sinh sản vô tính. Một lãnh vực gây nhiều tranh cãi, nhưng cậu ấy tin chắc đó là phương thức để tiến triển.

	Tôi cười lớn:

	-Miễn sao cậu ấy đừng sinh sản vô tính chính mình. Một Alan Morris là quá đủ rồi.

	Tommy cũng cười ha hả, nhưng câu nói tiếp theo của hắn làm tôi tắt nụ cười:

	-Mình không biết Steve bây giờ ra sao. Hắn bỏ nhà năm mười sáu tuổi. Ra đi không nói một lời với bất cứ ai. Mình nói chuyện với hắn qua điện thoại vài lần. Nhưng sau đó chỉ gặp lại hắn một lần khoảng mười năm trước. Steve trở về nhà vài tháng, khi mẹ cậu ấy chết.

	-Mình không biết là bác ấy đã mất. Mình rất quí mẹ của Steve.

	-Hắn bán nhà và tất cả đồ đạc. Chia căn hộ với Annie một thời gian. Đó là trước khi…

	Ngừng lại, rồi Tommy nhìn tôi, hỏi:

	-Từ khi đi khỏi đây, cậu có gặp Steve không?

	Tôi nói dối:

	-Không.

	-Cậu không biết gì về hắn?

	-Không.

	-Không biết một tý gì hết?

	Tôi gượng cười, hỏi:

	-Sao cậu quá quan tâm đến Steve thế?

	-Lần cuối ở đây, hắn đã gây vài vụ rắc rối. Mình tưởng hai bác cho cậu biết rồi chứ.

	-Gia đình mình không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng Steve đã làm gì?

	Tôi thầm hỏi, không biết có gì liên quan tới những hoạt động của ma-cà-chớp không?

	-Ồ… mình không nhớ rõ lắm.

	Tommy bứt rứt trở mình trên ghế. Hắn đang nói dối.

	-Chuyện xưa rồi, tốt nhất là không nên bới lên nữa. Cậu biết Steve mà. Không gây rắc rối này, thì cũng quậy tưng chuyện khác.

	-Chính xác. Cậu…bảo là đã nói chuyện qua điện thoại với Steve?

	-Ờ… Hắn thường gọi, hỏi công việc mình ra sao, nhưng không bao giờ nói hắn đang làm gì, rồi cúp máy.

	-Lần cuối nó gọi là khi nào?

	Tommy ngẫm nghĩ:

	-Hai, có lẽ là ba năm. Lâu lắm rồi.

	-Cậu có số của nó không?

	-Không.

	Thật tệ. Tôi đã tưởng từ Tommy có thể lần ra dấu vết của Steve.

	-Mấy giờ rồi?

	Tommy hỏi rồi nhìn đồng hồ, rên lên:

	-Ông bầu mà biết mình ra ngoài khuya thế này, mình bị sa thải ngay. Xin lỗi, Darren, thật tình mình phải đi rồi.

	Tôi cười, đứng dậy bắt tay Tommy:

	-Không sao. Chúng ta sẽ gặp lại sau trận đấu chứ?

	Tommy kêu lên:

	-A! Mình sẽ không về cùng đội bóng đâu. Mình ở lại thị trấn đêm nay, thăm vài người họ hàng. Sau trận đấu, hãy đến khách sạn gặp mình… Này, sao cậu không đến xem mình thi đấu nhỉ?

	Mắt tôi sáng lên:

	-Trận bán kết? Thích mê đi chứ. Nhưng cậu bảo Jekkus là hết vé rồi mà?

	-Jekkus?

	-Anh chàng phóng dao, fan số một của cậu đó.

	-Ồ! Mình không thể cho vé tất cả người hâm mộ được. Nhưng gia đình và bạn bè lại là chuyện khác.

	-Mình không thể ngồi gần những người… quen biết. Sợ… sự thật về mình tới tai Annie.

	-Mình sẽ kiếm cho cậu một chỗ ngồi tách biệt với những người khác. Nhưng… cậu biết không? Annie không còn là một cô gái nhỏ nữa. Năm ngoái khi về đây thi đấu, mình đã gặp cô ấy. Annie làm mình bất ngờ về sự chững chạc của cô ấy. Có lẽ đã đến lúc cho Annie biết sự thật rồi.

	Tôi cười nói, nhưng biết sẽ không thể. Tommy nhấn mạnh:

	-Mình thật sự nghĩ là cậu nên làm điều đó. Sẽ là một cú sốc, cũng như mình vậy, nhưng mình tin chắc Annie sẽ mừng rỡ khi biết cậu còn sống.

	-Để mình suy nghĩ.

	Tôi tiễn Tommy qua đường hầm của sân bóng, tới nơi hắn đậu xe. Tôi chào tạm biệt, chúc hắn ngủ ngon nhưng trước khi vào xe Tommy nghiêm mặt nói:

	-Ngày mai chúng ta sẽ phải nói chuyện nhiều hơn về Steve.

	Tim đập rộn rang, tôi e dè hỏi:

	-Vì sao?

	-Có những chuyện cậu cần được biết. Mình không muốn nhắc lại vì quá muộn rồi… Nhưng mình nghĩ…

	Hắn ngập ngừng rồi mỉm cười:

	-Mai chúng ta sẽ bàn chuyện này. Có thể sẽ làm cậu quyết định… những chuyện khác.

	Rồi Tommy chào tạm biệt, hứa sẽ gửi vé vào sang mai, cho tôi địa chỉ khách sạn và số điện thoại di động, bắt tay tôi, vào xe, lái đi.

	Đứng ngoài tường rào sân bóng một lúc lâu, tôi ngẫm nghĩ về Tommy, Annie và quá khứ, mà tự hỏi bạn tôi có ý gì khi bảo, chúng tôi cần phải nói chuyện thêm về Steve.

	Chương 9:

	Khi nghe tôi nói về trận bóng, Harkat có phản ứng nghi ngờ ngay:

	-Đó là một cái bẫy. Bạn cậu là một…đồng minh của Steve Leonard…

	-Không là Tommy. Nhưng tôi có cảm giác là bằng cách nào đó, cậu ấy có thể hướng ta tới Steve hoặc đặt chúng ta vào dấu vết của nó.

	-Cậu muốn tôi đi cùng không?

	-Anh sẽ không vào được. Ngoài ra, cả mười ngàn người tại đó. Giữa một đám đông như thế, tôi nghĩ là sẽ được an toàn.

	Một nhân viên liên lạc đưa vé tới và tôi đến trước trận đấu nửa tiếng. Bên ngoài sân, đám đông tràn ngập. Trong sắc phục câu lạc bộ của mình, họ ca hát, cổ vũ, mua nước uống, dồi nướng, bánh mì kẹp thịt từ những người bán rong. Những toán cảnh sát giữ gìn trận tự, tránh xô xát giữa đám đông, hào hứng thưởng thức bầu không khí đó. Mua một cây dồi nướng, một tờ chương trình trận đấu, và một cái mũ có hình Tommy với khẩu hiệu: “Anh ấy thật phi thường”. Rất nhiều mũ nón, huy hiệu cổ động Tommy. Thậm chí một đĩa nhạc của ca sĩ Tom Jones cũng có hình Tommy trên bìa.

	Tôi vào ghế ngồi hai mươi phút trước trận đấu bắt đầu. Chỗ tôi ngồi ngay chính giữa, chỉ sau lối ra vào của cầu thủ mấy hàng ghế, nhìn xuống cầu trường rất thoáng. Khi tôi tới, hai đội đang khởi động cho ấm người. Tôi thật sự xúc động thấy Tommy đứng trước cầu môn. Một người bạn của tôi đang thi đấu trận bán kết của một giải bóng lớn! Tôi đã đi xa từ nhỏ, bỏ lại sau những thú vui của loài người, nhưng bây giờ ngồi đây, nhìn xuống Tommy, tình yêu bóng đá lại tràn ngập trong tôi, trong lòng lại sôi nổi hào hứng như một đứa trẻ.

	Hai đội đã ra sân chuẩn bị đá. Khán đài không còn một chỗ trống. Tiếng hoan hô cổ vũ vang lên. Nhiều người đứng dậy, vỗ tay hò hét. Trọng tài thẩy đồng xu để quyết định phần sân thi đấu, các đội trưởng bắt tay nhau, cầu thủ vào hàng, trọng tài thổi còi và trận đấu bắt đầu.

	Trận đấu hừng hực khí thế. Hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng. Tranh chấp mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Hai đội đều mở những đợt tấn công dồn dập. Rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tommy cứu nguy khung thành rất tuyệt, thủ môn đội kia cũng không kém gì. Mấy cầu thủ sút bóng vọt xà ngang làm vang lên những tiếng suýt xoa và chế giễu. Sau bốn mươi lăm phút, hình như tỉ số hai bên sẽ cân bằng cho tới hết hiệp một. Nhưng một hậu vệ bị trượt ngã, khung thành rất thoáng, một tiền đạo chớp ngay cơ hội sút bóng bay thẳng vào góc lưới trái, lướt qua mấy ngón tay chới với của… Tom Jones. Tommy và đồng đội nhìn nhau thất vọng. Nhưng fan của họ và dân địa phương vẫn cất vang câu hát: “Một là thường, hai-một mới ngon! Đó là cách chúng ta giành cúp”

	Tôi định đi mua nước uống, nhưng dòng người thật khủng khiếp – những fan nhiều kinh nghiệm hơn đã đi ra trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một cất lên. Đi loanh quanh cho thư giãn hai chân, tôi trở lại ghế ngồi.

	Dù bị dẫn trước, đội của Tommy trông vẫn đầy tự tin khi ra sân, sau giờ giải lao. Họ tấn công ngay từ đầu hiệp hai, đẩy lùi đối phương phải rút về bảo vệ khung thành. Trận đấu hừng hực căng thẳng, ba cầu thủ bị phạt trong mười lăm phút đầu. Nhưng những đôi chân khát khao chiễn thắng đã được tương thưởng và phút sáu tư, khi ghi bàn từ một góc hẹp.

	Cầu trường như bùng nổ khi đội của Tommy ghi bàn. Tôi là một trong mấy ngàn người nhảy bất khỏi ghế, vui sướng vung tay đấm vào không khí. Thậm chí tôi còn hòa giọng hát, để làm fan đối phương phải im lặng: “Tịt ngòi rồi. Các anh bị tịt ngòi rồi!”

	Năm phút sau, tôi còn gào lên, hát to hơn nữa, khi thêm một quả bay vào lưới từ một góc khác, nâng tỉ số lên 2-1. Tôi ôm thằng cha lạ hoắc ngồi kế bên mà nhảy cỡn lên. Không thể tin nổi tôi hành động như thế này. Các tướng quân ma-cà-rồng sẽ nói gì, nếu thấy ông hoàng của họ nhảy như hóa rồ?

	Trận đấu còn lại rất căng thẳng. Bị thua điểm, đội đối phương bắt buộc phải tấn công để san bằng tỉ số. Đội của Tommy quyết giữ tỉ số cho tới hết hiệp hai. Rất nhiều màn cản phá phạm lỗi, những cú đá thô bạo và nhiều thẻ vàng được rút ra. Thêm mấy lần Tommy cứu nguy khung thành khá dễ dàng. Với sáu phút còn lại, chiến thắng có vẻ an toàn.

	Rồi một cầu thủ đối phương vượt qua hàng hậu vệ, đối diện khung thành với chỉ một mình Tommy. Bóng đi sệt vào góc trái. Cầu thủ tấn công quay phắt lại mừng chiến thắng.

	Nhưng cậu ta phản ứng quá sớm. Vì ngay lúc đó, Tommy lăn xuống, mấy ngón tay chỉ chạm bóng, nhưng đủ đẩy bóng vòng qua cột dọc.

	Đám đông cuồng nhiệt đồng thanh gào lên, lặp đi lặp lại mấy câu: “Phi thường! Phi thường! Thủ môn vĩ đại nhất!”. Tommy không quan tâm tới những lời tán dương, lom lom nhìn góc khung thành, rồi cằn nhằn mấy hậu vệ đội mình. Nhưng cú gạt bóng kịp thời của Tommy đã làm đội đối phương kiệt quệ tinh thần. Dù họ vẫn tiếp tục tấn công, nhưng không thêm được lần nào đe dọa khung thành nữa.

	Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội của Tommy mệt lử ôm nhau, bắt tay đối phương và trao đổi áo. Sau đó họ chào người ái mộ, tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của họ. Tất cả chúng tôi đứng lên vỗ tay, hát bài ca chiến thắng.

	Tommy là cầu thủ trong đội rời sân sau cùng. Cậu ta trao đổi áo với thủ môn đội bạn, rồi cả hai vừa bước đi vừa bàn bạc về trận đấu. Tôi gào lớn tên Tommy, khi cậu ấy tiến vào cửa đường hầm, nhưng chắc chắn cậu ấy không nghe thấy giữa những tiếng ồn ào của đám đông.

	Ngay khi Tommy sắp đi khuất vào đường hầm, tới phòng thay áo, bỗng vang lên nhiều tiếng xôn xao huyên náo. Tôi nghe những tiếng la giận dữ và những tiếng nổ lớn. Đa số những người quanh tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi từng nghe âm thanh này, tiếng súng!

	Từ chỗ ngồi, toi không thể nhìn xuống đường hầm, nhưng tôi thấy Tommy và thủ môn kia đứng lại, bối rối, rồi quay ngược trở lên. Thình lình tôi cảm thấy có điều nguy hiểm.

	-Tommy!

	Tôi gào lên, chen lấn đám đông, chạy xuống cầu trường. Trước khi tôi xuống tới nơi, một ủy viên trong ban tổ chức nhào ra khỏi đường hầm, mặt đầm đìa máu. Những người phía trước tôi, khiếp đảm quay ngược lại, xô đẩy tôi bạt ra sau.

	Khi đang cố vượt qua đám đông, tôi thấy hai người xông ra khỏi đường hầm. Một ma mới đầu trọc, với khuôn mặt biến dạng chỉ còn một nửa, tay cầm khẩu súng săn. Một ma-cà-chớp điên rồ, râu quai nón, da màu tía với một móc vàng một móc bạc thay thế hai bàn tay.

	Morgan James và R.V.!

	Hoảng sợ gào lên, tôi xô đẩy người chung quanh với tất cả sức lực của ma-cà-rồng. Nhưng trước khi tôi có thể lách qua được họ, R.V. đã hướng tới mục tiêu. Lão ta vượt qua cửa hầm, các cầu thủ, huấn luyện viên và ban tổ chức, tiến thẳng tới Tom Jones đang đứng sững sờ.

	Tôi không biết Tommy nghĩ gì khi thấy quái vật da tía, lực lưỡng đang rảo bước lại gần. Có thể cậu ấy nghĩ là một trò đùa, hay một người hâm mộ muốn ôm cậu ấy. Tommy không có phản ứng nào, không đưa tay lên tự vệ, không bỏ chạy, cứ đứng đó, ngẩn ra nhìn R.V.

	Tới sát Tommy, R.V. đưa tay phải – với cái móc vàng – thúc lưỡi dao sắc bén vào ngực Tommy. Tôi chết sững. Từ giữa đám đông, tôi cảm thấy sự đau đớn của Tommy. Rồi R.V rút móc tay lại, điên rồ lắc đầu khoái trá, theo Morgan James rút lui xuống đường hầm. Morgan James đi trước, bắn súng mở đường.

	Trên sân, Tommy ngơ ngác nhìn vết đâm đỏ lòm trên ngực trái. Rồi, như một màn hài kịch, cậu ấy lảo đảo trượt trên mặt đất, co giật mấy cái, rồi nằm bất động – một sự bát động khủng khiếp của … cái chết.

	Chương 10:

	Phóng ra khỏi đám đông, tôi loạng choạng bước ra sân. Những người quanh tôi đang sửng sốt, bàng hoàng nhìn người thủ môn vừa ngã xuống. Theo bản năng, tôi chạy tới Tommy, nhưng rồi tôi chợt nghĩ: Tommy đã bị giết rồi, việc tiếc thương bạn hãy để lại sau. Ngay lúc này tôi phải tập trung vào R.V. và Morgan James. Nếu nhanh chân, tôi còn có thể đuổi kịp, trước khi chúng chạy thoát. Quay mặt khỏi Tommy, tôi chạy xuống đường hầm, vượt qua các cầu thủ, huấn luyện viên, ban tổ chức vẫn còn chưa hoàn hồn. Thấy nhiều thân thể trúng đạn, nhưng tôi không ngừng lại xem họ còn sống hay đã chết. Tôi phải là một ma-cà-rồng, không là người thường. Một sát thủ, chứ không là nhân viên săn sóc.

	Tôi chạy tới khi đường hầm chia làm hai nhánh. Trái hay phải? Đứng thở, tôi quan sát hai bên. Đường bên trái không có gì, nhưng vách tường đường bên phải có vết màu đỏ. Máu.

	Tôi chạy tiếp. Trong tâm trí tôi có tiếng thì thầm: “Không vũ khí, mi sẽ tự vệ bằng gì?”

	Đường hầm dẫn tới một phòng thay áo. Các cầu thủ của đội chiến thắng đang tụ tập tại đây. Họ vui vẻ cười nói, ca hát, chưa hề biết chuyện xảy ra tren sân. Cũng tại đây, đường hầm lại tách hai. Phía trái dẫn ra sân, vì vậy tôi rẽ phải, vừa cầu xin thần linh ma-cà-rồng run rủi tôi đi đúng hướng.

	Lối này hẹp, trần thấp. Tôi thở hổn hển, không vì gắng sức mà vì đau khổ. Tôi không dứt nghĩ ngợi về ông Crepsley, ông Gavner Purl… những người bạn, người thân đã chết vì bàn tay ma-cà-chớp. Cố chống lại nỗi đau, tôi nghĩ qua R.V. và Morgan James.

	R.V từng là chiến sĩ bảo vệ môi trường. Lão cố gắng thả tự do cho Người sói trong Gánh Xiếc Quái Dị. Tôi ngăn cản lão, nhưng lão đã bị Người sói cắn đứt hai bàn tay. R.V. sống sót và chạy thoát, nhưng trút nỗi bất hạnh của lão lên tôi. Mấy năm sau, lão được Steve phát hiện. Nó bảo ma-cà-chớp truyền máu cho lão, rồi cả hai âm mưu hãm hại tôi. R.V. có mặt trong Hang Báo Oán lúc ông Crepsley bị giết. Đó là lần sau cùng tôi thấy lão.

	Morgan James là một cựu sĩ quan cảnh sát. Một người thường được ma-cà-chớp thu nạp làm ma mới. Giống như những ma mới khác, hắn mặc áo sơ mi màu nâu quần đen, bầm máu quanh mắt và xăm một chữ “M” phía trên hai tay. Vì hắn chứ được truyền máu, nên sử dụng được súng. Cũng như ma-cà-rồng, ma-cà-chớp có lời thề khi truyền máu là không sử dụng súng đạn. James cũng có mặt trong Hang Báo Oán. Trong trận đó, hắn bị bắn nát mặt trái.

	Đây là một cặp vô cùng quỷ quyệt và nguy hiểm. Tôi lại tự hỏi sẽ làm gì nếu đuổi kịp chúng, với…hai bàn tay không!

	Cuối đường hầm có một cánh cửa khép hờ. Hai cảnh sát và một nhân viên trong ban tổ chức chết rũ bên tường. Tôi nguyền rủa R.R. và Morgan James, thề sẽ trả thù cho họ. Đá bật cửa, tôi phóng ra ngoài. Đây là phía sau sân bóng, tiếp giáp khu phát triển nhà. Phía trước tôi, R.V. và Morgan James vừa bước vào khu xây dựng. Vừa định đuổi theo chúng, tôi ngừng lại, chạy ngược về chỗ hai sĩ quan cảnh sát chết. Cả hai đều không có súng, chỉ có hai cây dùi cui. Hai tay cầm hai cây, tôi rượt theo con mồi.

	Trong khu chung cư tối thui, nhất là mới từ ngoài sáng vào. Nhưng tôi có thị giác sắc bén của ma-cà-rồng, nên cũng không khó tìm đường. Cứ bảy tám ngôi nhà lại có một ngã rẽ. Tôi ngừng lại, nhìn trái nhìn phải. Không thấy bóng dáng R.V. và Morgan James. Lại chạy tiếp.

	Không hiểu chúng có biết là tôi đang bám theo sau không, nhưng giả dụ chúng biết tôi có mặt trong trận đấu, chưa chắc chúng nghĩ rằng tôi đã rời sân bóng để đuổi theo. Lợi thế bất ngờ rất có thể thuộc về tôi. Nhưng tôi tự nhủ vẫn phải luôn cảnh giác. Tới đoạn rẽ cuối cùng. Tôi đứng trên đường, quay đầu nhìn hai bên. Phải hay trái đây? Không thấy một bóng người. Tôi mất dấu chúng rồi. Có nên đi theo cảm tính hay trở lại và…

	Bên trái có tiếng rọt rẹt nho nhỏ… tiếng dao cạo lên tường. Rồi một tiếng thì thầm”

	-Im lặng!

	Tôi quay lại. Giữa hai ngôi nhà có một lối đi nhỉ xíu. Những bóng đèn đường gần nhất đã bị phá hủy. Chỉ có chút ánh sáng từ bên kia đường hắt qua. Tôi có cảm giác không yên tâm – tiếng cạo tường và tiếng thì thầm có vẻ không thích hợp – nhưng không thể lùi bước. Tôi tiến tới.

	Đứng cách lối đi nhở mấy mét, rồi tôi nhích dần giữa đường, tay nắm chăyj hai cây gậy. không thấy ai trong bóng tối. Con đường chỉ dài chừng năm sáu mét và dù ánh sáng lời mờ, tôi có thể thấy được bức tường phía sau. Có lẽ tai tôi bị đánh lừa vì âm thanh của radio hay tivi vọng lại. Làm gì bây giờ?

	Trong hẻm nhỏ, một vạt di động sát mặt đất. Tôi gồng mình, hạ thấp tầm nhìn. Trong một nơi tối nhất, tôi thấy chúng. Mỗi tên bám sát một bên tường.

	Kẻ bên trái tôi khúc khích cười rồi đứng dậy. R.V. Tôi đưa một gậy lên tự vệ. Bóng bên phải tiến lên: Morgan James với mũi súng chĩa thẳng vào tôi. Đưa nốt gậy tay phải lên, rồi tôi nhận ra chẳng ích lời gì nếu hắn nổ súng.

	Lùi một bước, tôi chuẩn bị chạy, bỗng từ trong tối, phía sau R.V. một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

	-Không được bắn.

	Đó là Gannen Harst, bảo vệ hàng đầu của Chúa tể ma-cà-chớp.

	Trong thâm tâm, tôi có phần mong gặp hắn. Cảm giác gần như nhẹ nhõm hẳn. Không còn phải chờ đợi nữa. Dù định mệnh an bài cho tôi ra sao, nó đã bắt đầu tại nơi này. Một lần đối đầu sau cùng với Chúa tể Ma-cà-chớp. Kết quả sẽ là: Tôi giết nó, hoặc nó giết tôi. Kiểu nào cũng vẫn tốt hơn là chờ đợi.

	-Chào Gannen. Vẫn lang thang với thằng điên khùng, cặn bã đó sao?

	Tức giận, nhưng không trả lời lại tôi, trái lại, hắn lên tiếng gọi:

	-Chúa tể.

	Cái bóng thứ tư bước ra từ sau Morgan James.

	Khi nhìn rõ mái đầu hoa râm của Steve Leopard, tôi lên tiếng:

	-Gặp lại mày tao rất mừng, Steve.

	Chỉ nhìn thoáng qua R.V., Morgan James và Gannen Harst, nhưng tôi chú ý nhất vào Steve, đo lường khoảng cách giữa nó và tôi, tính toán sao cho nó bị thương tổn khi tôi phóng cây dùi cui. Ba tên kia không thành vấn đề, giết Chúa tể Ma-cà-chớp mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.

	Steve nhận xét với bề tôi:

	-Nó không hề ngạc nhiên khi thấy chúng ta.

	Vẫn chưa tiến lên như Gannen Harst, Steve đứng sau Morgan James.

	Tiến lên một bước, R.V. gầm gừ:

	-Để tôi thanh toán nó.

	Lần sau cùng tôi thấy lão, lão đeo kính sát tròng màu đỏ, sơn da màu tía, để trông giống mà-cà-chớp hơn. Nhưng sau hai năm da và mắt lão đã thay đổi một cách tự nhiên, tuy nhiên so sánh với những ma-cà-chớp cựu trào, màu đỏ của lão không đậm bằng.

	Steve bảo R.V.

	-Đứng im. Tất cả chúng ta sẽ xrs xác nó sau. Trước hết hãy kết thúc màn giới thiệu đã. Darius.

	Thằng bé tên Darius từ sau Steve bước ra. Nó mặc áo choàng màu xanh lá như Steve. Thằng bé rùng mình nhưng làm ra vẻ uy nghiêm, tay cầm khẩu sungs bắn tên – một phát minh của Steve – chĩa thẳng vào tôi.

	Vẫn chờ Steve tiến lên một chút, không thèm quan tâm tới mũi tên của thằng bé, tôi ghê tởm kêu lên:

	-Bây giờ mày truyền máu cho cả trẻ con sao?

	Steve mỉm cười:

	-Darius là một ngoại lệ. Một trợ thủ đắc lực và cũng là một điệp viên quí giá.

	Steve nhích nửa bước gần thằng bé. Cơ hội của tôi. Hoàn toàn tập trung vào Steve, tôi từ từ co tay phải. Chỉ vài giây nữa tôi sẽ…

	Đúng lúc đó Darius nói:

	-Con bắn được chưa, cha?

	CHA?

	Steve trả lời:

	-Được, con trai.

	CON TRAI?

	Trong khi đầu óc tôi quay mòng mòng như chong chong, Darius nhắm, nín thở, bóp cò, bắn mũi tên đầu bọc thép thẳng vào tôi.
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	Mũi tên trúng vai phải, đẩy tôi bật ngửa ra sau. Đau đớn thét lên, tôi nhổ bật mũi tên, nhưng đầu tên bị gãy vẫn nằm sâu trong thịt.

	Chung quanh tôi bỗng toàn màu đỏ. Trong một thoáng, tôi tưởng mình sẽ ngất đi. Nhưng rồi màu đỏ nhạt dần, nhà cửa đường đi lại hiện ra. Nghe tiếng chân bước tới, tôi nghiến răng cố chống lại cơn đau xé thịt, tôi ngồi dậy. Steve đang dẫn đầu nhóm lừ dừ tiến tới.

	Khi bị ngã, tôi đã làm rơi hai cây dùi cui. Tôi quơ tay nhặt, cả mẩu tên gãy để sử dụng như một dao găm thô sơ. Gannen thấy hành động của tôi. Hắn bước tới trước Steve, ra lệnh cho R.V. và Morgan James:

	- Tản ra.

	Chúng tách ngay sang hai bên. Thằng bé Darius đứng sau Steve. Trông nó như bị bệnh. Tôi nghĩ, trước đây chắc nó chưa bắn ai bao giờ.

	Quơ mấy vũ khí thảm hại về phía chúng, tôi rít lên:

	- Lùi lại ngay.

	R.V. cười nhạo:

	- Ngon!

	Morgan James ngọng nghịu lúng túng nói – vì từ khi bị bắn nát một bên mặt, hắn không nói đàng hoàng nổi:

	- Tr… tr… ông m… ày gh… ghê quá!

	Tay đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra, Gannen Harst nói:

	- Đừng để nó làm bất cứ điều gì. Đừng quên, dù bị thương nhưng nó vẫn rất nguy hiểm.

	Từ sau vai Gannen Harst, Steve nhìn tôi, nói:

	- Các người đánh giá thằng nhóc này cao quá. Với một vết thương như thế, thậm chí còn không đứng dậy nổi đâu.

	Tôi chống tay, cố đứng dậy:

	- Thật sao?

	Một lần nữa, tấm màn đỏ lại bao phủ chung quanh. Khi nhìn rõ lại, tôi thất Steve cười khoái trá. Nó khích tôi đứng dậy là có mục đích. Làm trò giải trí của nó thêm hấp dẫn.

	Vung vẩy mũi tên gãy về phía chúng, tôi bước giật lùi. Mỗi cử động nhỏ làm vai của tôi nhức buốt. Rõ ràng tôi không thể lùi xa hơn nữa. Gannen không bỏ lỡ cơ hội. Hắn ra lệnh R. V. kềm bên trái, Morgan James theo sát bên phải tôi, chặn kín hai đầu đường.

	Hai chân lảo đảo, tôi cố đứng, thầm tính toán một kế hoạch. Tôi biết, chỉ một mình Steve có thể giết tôi – lão Tí Nị đã tiên đoán: mcc sẽ bị diệt vong, nếu bất cứ kẻ nào, trừ Chúa Tể của chúng, giết một trong số ba thợ săn chúng tôi. Chúng chỉ được phép bắt giữ tôi cho Chúa tể.

	Sau cùng Gannen Harst rút kiếm, nói:

	- Giết nó ngay đi. Nó đang nằm trong tay chúng ta. Đừng phí thời giờ nữa.

	Steve cười cười:

	- Từ từ. Ta muốn thấy nó đổ máu thêm chút nữa.

	- Nhưng nếu vì mũi tên của con trai ngài, nó bị chảy máu tới chết thì sao?

	- Không đâu. Darius bắn chính xác điểm ta đã dạy.

	Steve quay lại nhìn con trai và bắt gặp đôi mắt khổ sở của thằng bé:

	- Con không sao chứ?

	- Dạ… Con chỉ không ngờ là quá… quá…

	- Nhiều máu? Đêm nay con giỏi lắm. Nếu muốn, con không phải nhìn tới lúc kết thúc đâu.

	Để kéo dài thời gian, hy vọng tìm ra lối thoát, tôi hổn hển nói:

	- Làm sao mà… cuối cùng mày lại… có được một đứa con?

	- Một câu chuyện dài, rắc rối lắm. Tao rất vui lòng cho mày biết, trước khi đâm cọc nhọn qua tim mày.

	- Ha ha! Mày nói ngược rồi. Đêm nay, tao mới là người kết liễu mạng mày.

	Steve nhướng lông mày, nhìn tôi chế nhạo:

	- Lạc quan cho tới phút cuối hả! Tommy chết ra sao? Với thái độ đàng hoàng hay như con lợn rên xiết Crepsley?

	Mấy câu nói của nó làm tôi sôi máu. Không thể nghĩ ngợi, tôi bật lên câu chửi thậm tệ nhất, rồi phóng cây dùi cui thẳng vào nó. May mắn không ngờ, cây dùi cui bay trúng trán Steve. Nó gục xuống với một tiếng kêu đầy kinh ngạc.

	Lập tức, Gannen Harst quay phắt lại, săn sóc Chúa tể của hắn. Tôi chớp thời cơ, nhảy tới Morgan James, đâm mũi tên gãy. Hắn vội rút lại, né tránh. Tôi lao vào hắn với vai phải bị thương. Rú lên đau đớn vì mũi tên cắm sâu thêm vào thịt, nhưng… tôi thành công. Morgan James ngã lộn ra sau.

	Con đường trước mặt tạm thời thông thoáng. Tôi loạng choạng chạy, tay trái nắm chặt vết thương để cầm bớt máu.

	Phía sau, tôi nghe Steve gào lên:

	- Ta không sao. Đuổi theo ngay, đừng để nó thoát.

	Nếu không bị thương tôi có thể chạy nhanh hơn chúng, nhưng vì loạng choạng từng bước, nên chỉ mấy giây sau chúng đã đuổi gần kịp.

	Khi tiếng chân của những kẻ truy đuổi gần sát tới tôi, cánh cửa của một ngôi nhà bên trái bật mở. Một người đàn ông ló đầu ra, giận dữ la lên:

	- Cái gì mà ồn ào thế? Chúng tôi đang cố…

	Tôi vội gào lên:

	- Cứu! Giết người!

	Ông ta mở rộng cửa, bước ra ngoài:

	- Chuyện gì?

	Tôi ngoái nhìn Steve và đồng bọn. Chúng đều đã ngừng lại. Tôi gào hết hơi:

	- Cứu! Tụi giết người! Chúng bắn tôi!

	Những nhà chung quanh bật đèn, những tấm màn cửa được vén lên. Người đàn ông tiến lại gần tôi. Steve nhếch mép cười, đưa tay lên vai lấy cây súng bắn tên, bắm ông ta. Ngay lúc đó, Gannen Harst gạt khẩu súng sang một bên, mũi tên không trúng đích. Nhưng người đàn ông đã nhìn thấy ý đồ của Steve, vội chạy vào nhà.

	Steve lập tức quát hỏi Gannen Harst:

	- Mi làm gì vậy?

	- Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.

	- Chưa giết được nó thì không đi đâu hết.

	- Vậy thì giết ngay đi.

	Hai mắt đầy thù hận, Steve trừng trừng nhìn tôi. Sau nó, R.V. và Morgan James hau háu nhìn tôi, khao khát thấy tôi phải chết. Darius lùi ra xa. Không biết nó đang nhìn cảnh này không?

	Steve tiến mấy bước gần hơn, nâng súng, nhắm thẳng vào tôi, rồi…

	… hạ súng, không bắn, nó rầu rĩ nói:

	- Không. Chết thế này quá thoải mái. Quá nhanh.

	Gannen gầm lên:

	- Đừng ngốc thế. Giết ngay đi. Đây là lần đụng độ thứ tư như đã được tiên đoán. Ngài phải ra tay ngay lúc này, trước khi…

	Steve gào lại:

	- Ta làm những gì ta muốn.

	Trong một thoáng, tôi tưởng nó tấn công kẻ tâm phúc nhất. Nhưng rồi nó bình tĩnh lại gượng cười, nói:

	- Gannen, ta biết mình đang làm gì mà. Không thể cho nó chết dễ dàng như thế được.

	- Không là lúc này thì đến bao giờ?

	- Đến khi thích hợp. Khi ta hành hạ nó, làm nó phải đau đớn như ta khi bị nó phản bội, để chạy theo Crepsley.

	Gannen rít lên:

	- Còn lời tiên chi của ông Tí Nị.

	Steve cười khểnh:

	- Dẹp chuyện đó đi. Ta tự tạo định mệnh cho mình. Lão già thô lỗ đó không thể điều khiển đời ta được.

	Hai mắt đỏ của Gannen mờ đi vì phẫn nộ. Hắn muốn Steve giết tôi, để một lần quyết định cho xong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Hắn còn tranh luận thêm, nếu lúc đó không có nhiều cánh cửa hé mở và nhiều người lấp ló nhìn ra ngoài. Gannen nhận thấy mối nguy hiểm, vì đã làm nhiều người chú ý. Hắn lắc đầu, kéo ngược Steve lại, ra lệnh cho R.V. và Morgan James cùng rút lui.

	Steve cười lớn, ngoắc tay nói với tôi:

	- Sẽ bắt lại mi sau, mcr nửa mùa.

	Muốn nguyền rủa nó mấy câu nhưng tôi không còn đủ sức. Hơn nữa, tôi cần phải ra khỏi đây ngay. Nếu mọi người ra ngoài và gặp tôi, càng thêm rắc rối. Họ sẽ báo cảnh sát, đưa tôi tới bệnh viện, rồi bị nhận diện, và bị… bắt. Tôi vẫn đang là kẻ bị truy nã. Người dân quanh đây có thể không biết về kể tình nghi giết người – Darren Shan, nhưng cảnh sát thì biết.

	Quay lưng lại với đám người hiếu kỳ, tôi lê bước tới cuối khu nhà, ngồi dựa tường nghỉ ngơi. Lau mồ hôi và nước mắt, rồi tôi kiểm tra vết thương vẫn còn đang chảy máu. Nhưng không còn đủ thời gian. Mọi người đang tràn ra đường. Chẳng bao lâu nữa tin có vụ bắn giết trong khu phố thể theo sẽ tới tai cảnh sát.

	Gượng trống tay đứng dậy, tôi lảo đảo đi dọc con đường, hy vọng đưa tôi ra khỏi khu dân cư. Tôi thử chạy nhưng quá đau, nên chỉ cố bước nhanh hơn. Mỗi bước đi máu càng chảy nhiều hơn, đầu choáng váng, tôi tự hỏi sẽ cố đi được bao lâu nữa, trước khi ngã quị vì mất quá nhiều máu, hoặc vì quá căng thẳng.
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	Mấy phút sau tôi ra khỏi khu chung cư. Xa xa tiếng còi hụ của xe cảnh sát rúc lên như kèn báo tử vang rền trong đêm tối. Mục tiêu của họ là khu thể thao, nhưng ngay sau khi được tin vụ lộn xộn xảy ra họ sẽ gửi một số đơn vị tới chung cư để điều tra.

	Đứng gập mình thở giốc, tôi nhìn lại con đường vừa qua và thấy những vũng máu nhỏ. Một dấu vết rõ ràng cho những ai theo dõi. Nếu muốn tiếp tục đi mà không bị phát hiện, tôi phải làm gì đó cho vết thương.

	Đưa tay rờ rẫm, tôi thấy trong lỗ thịt rách, nhú lên một mẩu thân tên. Cầm chặt mẩu gỗ nhỏ, tôi nhắm mắt, giật mạnh.

	- Ruột gan Charma ôi!

	Run rẩy bật ngửa ra sau, mấy ngón tay co quắp, mồm há hốc. Gần một phút tôi chỉ biết đau đớn. Nếu những toà nhà chung quanh sụp đổ chắc tôi cũng chẳng quân tâm.

	Dần dần cơn đau dịu bớt, tôi đã có thể rà soát lại vết thương. Chưa rút được đầu mũi tên ra, nhưng tôi đã kéo nó lên, làm kín miệng vết thương. Máu chỉ còn……………….. không rào ra xối xả như trước mữa. Xé mảnh vải áo…….. cuộn lại, ép lên vết thương, rồi hít sâu mấy hơi, tôi đứng dậy. Chân run rẩy như con cừu non, tôi bắt đầu chậm chạp tiến bước. Trong trạng thái đau đớn cùng cực, tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để tiếp tục di chuyển, nhưng không thể nhận ra tên đường, hay những phương hướng …….lại Gánh Xiếc Quái Dị. Tôi cố đi sát một bên đường để có thể vịn hàng rào, hoặc dựa vào tường. Chì vài người đi qua tôi, nhưng dù trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi cũng phải ngạc nhiên vì với tình trạng của tôi mà hình như không bị ai chú ý. Một thiếu niên, lê lết trên đường ….. rỉ máu, đầu cúi gục… chắc làm họ tưởng tôi say rượu.

	Sau cùng, không còn chịu đựng nổi nữa. tôi phải đứng lại. Nếu không, tôi sẽ lăn đùng xuống giữa đường. May mắn là tôi đang ở gần một ngõ tối. Tôi bò vào ngõ, ……. Ánh đèn đường. Ngừng lại bên mộc thùng rác, tôi ngồi dựa tương, hai chân co lên hổn hển:

	- Nghỉ… một… chút!

	Đặt đầu lên gối, nhăn nhó vì đau, tôi tự nhủ: “Chỉ vài phút thôi… là mình có thể…”

	Rồi, mí mắt sụp xuống, tôi ngất đi, không biết gì nữa.

	Mở mắt. Tôi thấy tối hơn, lạnh hơn, cảm giác như đang bị đóng băng trong một tảng nước đá. Cố ngóc đầu lên, nhưng thậm chí chỉ một cố gắng nhỏ đó, tôi cũng không làm được. Tôi lại ngất đi.

	Tỉnh lại lần sau, tôi bị ngộp thở. Một chất lỏng cay xè đang được tống qua họng tôi. Trong một thoáng bối rối, tôi tưởng mình lại là một mcr nửa mùa mới, và đang bị ông Crepsley ép phải uống máu người. Vỗ vỗ bàn tay đang nâng đầu tôi lên, tôi lảm nhảm nói:

	- Không. Sẽ không… bị giống ông đâu.

	Một tiếng càu nhàu:

	- Giữ chặt nó.

	Kẻ đang giữ đầu rôi nói:

	- Không dễ đâu. Nó mạnh hơn chúng mình tưởng đó.

	Rồi tôi cảm thấy một thân thể ép sát tôi, ghé tai thì thầm:

	- Bình tĩnh, nhóc. Chúng tao chỉ đang cố giúp mày thôi mà.

	Đầu óc tôi hơi sáng suốt lại, không vùng vẫy nữa. Chớp mắt, tôi cố nhìn mặt hai người đang cúi xuống, nhưng không biết vì quá tối, hau thị giác tôi mờ vì đau. Tôi hổn hển nói để biết bạn hay thù:

	- Các… anh là ai?

	Người giữ đầu tôi, tưởng tôi hỏi tên họ là gì, trả lời:

	- Tao là Declan. Còn anh này là Little Kenney.

	Kenny ép chai sát môi tôi, nói:

	- Mở miệng lớn ra. Cái này rẻ, không ngon lành gì nhưng làm mày ấm người lên.

	Không thể cãi lại, tôi miễn cưỡng uống, bụng……. Như lửa đốt. Khi Kenny lấy chai lại, tôi tựa đầu vào……. Rên lên hỏi:

	- Mấy… giờ… rồi?

	Declan cười hà hà:

	- Tụi này không quan tâm tới giờ giấc, nhưng chắc……. ba giờ sáng rồi.

	Nâng cằm tôi tên, anh quay đầu tôi từ phải sang trái rồi ngược lại. Sau đó mở miếng vải đắp trên……………… bê bết máu khô lên, Declan bật kêu:

	- Ui cha! Xin lỗi. Tôi có làm em đau không?

	- Không… đau lắm… như chính vết thương đâu.

	Rồi tôi lại nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh lại, tôi thất hai người ngồi cách đó mấy mét, bàn tính lên làm gì với tôi.

	Tiếng Little Kenny thì thầm:

	- Bỏ đi. Nó chưa tới mười sáu mười bảy tuổi đâu

	Declan đồng ý:

	Đừng khó khăn thế. Người nào cũng quan trọng.

	- Nhưng nó không như chúng ta. Có thể nó có một gia đình, một mái nhà. Chúng ta không thể thu nạp người bình thường mà chưa được yêu cầu.

	- Biết. Nhưng nó có điều gì đó khác thường. Anh không thấy những vết thẹo của nó sao. Vết thương trên vai của nó cũng không phải vì đánh nhau trong sân chơi. Cứ đem nó về, nếu các bà ấy không tuyển, mình tống nó đi. Dễ mà.

	Kenny phản đối:

	- Nhưng nó sẽ biết chỗ ở của chúng ta.

	- Trong bộ dạng nó, tôi nghi là thậm chí nó cóc biết thị trấn này ở đâu.

	Kenny thì thầm mấy câu tôi không nghe được, rồi nói:

	- OK, nhưng đừng quên là anh quyết định, không phải tôi. Tôi không chịu trách nhiệm vụ này đâu.

	- Được.

	Declan nói rồi tiến lại bên tôi. Anh ta vạch mí mắt tôi lên, Lần đầu tiên tôi nhìn rõ anh ta. Cao lớn, râu quai nón, quần áo rách rưới, vẻ hung dữ. Một gã duu đãng lang thang.

	Búng tay trước mắt tôi, Declan nói:

	- Nhóc, tỉnh rồi hả? Mày biết chuyện gì đang xảy ra không?

	- Biết.

	Liếc nhìn Kenny, tôi thấy hắn cũng là một tên bụi đời.

	Declan nói:

	- Chúng tao sẽ đưa mày cùng về. Đi nổi không?

	Tôi đoán họ định đưa tôi tới một nhà thờ hay lều của dân vô gia cư. Không thích hợp bằng Gánh Xiếc Quái dị, nhưng còn hơn là trạm cảnh sát. Tôi liếm môi, lom lom nhìn Declan rên rỉ nói:

	- Đừng… tới cảnh sát.

	Declan cười lớn, nói với Kenny:

	- Thấy chưa? Ta đã nói nó cũng như chúng ta mà.

	Nắm cánh tay trái tôi, rồi bảo Kenny giữ tay phải, anh ta bảo tôi:

	- Đau đó. Chịu nổi không?

	- Được.

	Họ kéo tôi đứng dậy. Vai tôi lại đau nhói, đầu óc như bắn pháo hoa, bụng nhộn nhạo. Tôi gập mình, nôn thốc nôn tháo. Declan và Kenny giữ cho tôi đứng vững cho đến khi nôn xong. Declan nói:

	- Khá hơn rồi chứ?

	- Không.

	Anh ta cười lớn, quay người, kéo tôi theo, hướng ra đầu ngõ.

	- Chúng ta sẽ cố khiêng nhóc. Nhưng ráng bước…… không. Như thế sẽ đỡ cho cả ba người.

	Tôi gật. Hai người choàng tay ôm lưng, giữ ngực…….. rồi dìu tôi đi.

	Declan và Little Kenny là hai thiên thần hộ mệnh kỳ cục. Suốt dọc đường họ khích lệ tôi bằng hàng loạt tiếng chửi thề, bằng những cú đá, đẩy để làm tôi xung lên. Vài phút chúng tôi lại phải dựa tường, hay cột đèn để nghỉ. Declan và Kenny cũng thở hồng hộc như tôi. Rõ ràng hai anh chàng này không quen hoạt động nhiều.

	Dù đã khuya, thành phố vẫn còn sôi động. Tin đồn về vụ bắn giết trong khu thể thao được lan truyền. Dân chúng phẫn nộ tràn ra đường phố. Xe cảnh sát tới tấp phóng vù vù, đèn hiệu chớp nháy, còi hụ vang rền.

	Chúng tôi đi ngờ ngờ trước mắt cảnh sát và những người dân đang tức giận, nhưng chẳng ai thèm để ý. Với Declan và Kenny ôm hai bên, chúng tôi trông giống như bộ ba bụi đời say xỉn. Chỉ có một viên cảnh sát chặn chúng tôi lại quát tháo:

	- Không nghe chuyện gì mới xảy ra sao? Tránh xa đường phố ngay.

	Declan đưa tay lên chào kiểu nhà binh, lúng túng nói:

	- Tuân lệnh. Sếp có thể giúp chúng em đi nhờ xe được không?

	Viên cảnh sát khịt mũi, khinh bỉ bỏ đi. Declan cười hề hề, kéo tụi tôi đi tiếp. Tới một nơi hơi vắn vẻ, anh ta hỏi Kenny:

	- Này, vụ ồn ào này là gì vậy?

	- Chắc lại chuyện bóng đá.

	Declan hỏi tôi:

	Nhóc, mày biết chuyện gì mà cảnh sát vũ trang rầm rộ vậy không?

	Tôi lắc đầu.

	Dù muốn nói ra sự thật, tôi cũng không thể nói nổi. Vết thương đau dữ dội hơn trước. Tôi phải nghiến chặt hai hàm răng để khỏi gào lên.

	Chúng tôi tiếp tục đi. Gần như tôi thầm mong bị ngất lại để thoát khỏi sự đau đớn. Nếu Declan và Kenny quăng tôi xuống rãnh, tôi cũng bất cần. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, vẫn phải cố lết chân theo hai người.

	Tôi không biết mình đang được đưa tới đâu, không ngóc đầu nổi để nhìn xung quanh. Khi ngừng trước một ngôi nhà cũ kỹ màu nâu, Little Kenny chạy vội lên, mở cửa. Tôi cố ngước lên nhìn số nhà, nhưng không nổi, chỉ có thể hé mắt nhìn mặt đất lướt qua khi bị Declan và Kenny lôi xềnh xệch vào trong, rồi đặt tôi nằm trên sàn gỗ.

	Kenny ở lại bên tôi, Declan đi lên lầu. Họ đặt tôi nằm nghiêng, nhưng tôi xoay người nằm ngửa lại, mơ mơ màng màng. Nhìn lên, trần nhà lung linh tỏa sang, tôi tưởng tượng như nước biển trong làn gió nhẹ.

	Nghe tiếng Declan trở lại với một người nữa, tiếng anh ta nói rất nhỏ và nhanh, tôi cố quay đầu lại nhìn, nhưng quang cảnh trên trần như níu tôi lại. Lúc này, tôi tưởng tượng những con thuyền với những cánh buồm căng gió đang chạy vòng trong biển trên đầu tôi.

	Declan tới bên tôi quan sát, rồi người đi cùng anh ta cúi xuống nhìn. Đến lúc đó tôi mới biết mình đang bị mất cảm nhận thực tế, vì trong cơn mê sảng, tôi đã tưởng người đó là Debbie Hemlock, bạn gái tôi. Tôi mỉm cười yếu ớt với ý tưởng khôi hài là đang gặp Debbie tại nơi này. Người phụ nữ đó đứng thẳng dậy, bật kêu lên:

	“Darren! Ôi trời…”

	Rồi chỉ còn lại bóng tối, tĩnh lặng và những giấc mơ.

	CHƯƠNG 13

	Tôi nhăn nhó:

	“Ui da! Nóng quá!”

	“Đừng như em bé thế chứ. Tốt cho anh lắm đó.”

	Debbie mỉm cười đặt thìa súp bốc khói sát môi tôi.

	Tôi làu bàu:

	“Nhưng bỏng rát cả cổ họng.”

	Thổi thìa súp, húp hết, tôi cười cười với Debbie trong khi cô múc thìa khác. Harkat đứng gác bên cửa. Từ phía ngoài, tôi nghe tiếng bè Alice Burgess chuyện trò với dân phố. Nằm đây, ăn súp, tôi cảm thấy vô cùng an toàn, dường như chẳng gì trên cõi đời này có thể làm hại được mình.

	Đã năm ngày kể từ khi Declan và Kenny giải cứu tôi. Mấy ngày đầu trôi qua trong mơ hồ. Tôi mê man vì đau và sốt cao lẫn lộn toàn ác mộng và ảo giác. Tôi cứ nghĩ Debbie và Alice chỉ là tưởng tượng. Khi họ nói với tôi, tôi cười, thầm nhủ là mình đang chơi trò tự đánh lừa.

	Nhưng khi hết sốt, tỉnh táo lại, khuôn mặt hai người phụ nữ vẫn còn nguyên. Sau cùng, khi nhận ra đúng là Debbie thật, tôi choàng tay ôm ghì cô ấy. Suýt ngất đi lần nữa!

	Debbie hỏi Harkat:

	“Anh dùng chút súp nhé?”

	“Không đói.”

	Tôi nhờ Debbie báo cho Harkat và ông Cao, trước cả khi cô ấy kịp nói với tôi lý do cô và Alice có mặt tại đây. Khi bạn tôi tới – không có ông Cao – tôi kể với anh về Steve và đồng bọn của náo, về chuyện Steve là cha của thằng bé Darius. Nghe kể, hai mắt tròn xoe của Harkat như lớn gấp đôi. Tôi muốn anh ta đi lien lạc với các tướng quân ma-cà-rồng, nhưng Harkat từ chối, nói phải ở lại để bảo vệ tôi cho đến khi nào tôi khỏe hẳn. Tôi cố thuyết phục, nhưng không kết quả. Từ lúc đó Harkat không ra khỏi phòng, trừ những khi phải vào…toa-lét.

	Debbie đút thìa súp cuối cùng, rồi lau miệng tôi bằng một khăn ăn, rồi nháy mắt. Gần như cô ấy không hề thay đổi từ khi chúng tôi chia tay hai năm trước. Vẫn làn da đen khỏe khoắn, đôi môi đầy đặn, cặp mắt nâu tuyệt đẹp, mái tóc cắt tỉa gọn gang. Nhưng thon thả hơn, rắn chắc hơn và cô ấy di chuyển nhanh nhẹn, duyên dáng như một…nữ chiến binh. Hai mắt luôn cảnh giác, Debbie sẵn sang phản ứng ngay khi nhận ra bất cứ nguy hiểm nào.

	Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, Debbie và bà Alice đang trên đường tới Núi Ma-cà-rồng. Họ lo lắng về vụ nổi dậy của ma-cà-chớp và ma mới đầu trọc. Theo họ, ngay sau khi chiến thắng Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, chúng sẽ quay sang tấn công loài người. Vì vậy họ nghĩ, ma-cà-rồng nên thành lập một lực lượng người thường để chống lại mối hiểm họa của ma mới có súng đạn. Họ dự định trình bày kế hoạch lên các tướng quân, hy vọng thành lập một đạo quân nhỏ, chống lại ma mới, để ma-cà-rồng có thể rảnh tay đối phó với ma-cà-chớp.

	Tôi không tin các tướng quân chấp thuận đề nghị của họ. Vì ma-cà-rồng luôn giữ thái độ xa lánh loài người. Tôi nghĩ các tướng quân sẽ bác bỏ ngay đề nghị của Debbie và Alice. Nhưng Debbie cho tôi biết, cụ Seba Nile – sĩ quan quân nhu của Núi Ma-cà-rồng, và là một bạn già của ông Crepsley và tôi – đã lên tiếng ủng hộ hai người. Cụ bảo thời thế đã đổi thay, các tướng quân cũng cần phải thay đổi. Ma-cà-rồng và ma-cà-chớp đã thề không sử dụng vũ khí có tầm bắn xa, nhưng ma mới không mắc lời thề này. Nhiều ma-cà-rồng đã bị bọn vô lại đó bắn chết. Cụ Seba cho rằng phải làm một điều gì đó, và đây là cơ hội để chiến đấu ngang ngửa với ma mới.

	Là một ma-cà-rồng lớn tuổi nhất, cụ Seba được kính nể vô cùng. Với đề cử của cụ, ý kiến của Debbie và bà Alice được chấp nhận, mặc dù hơi miễn cưỡng. Trong nhiều tháng hai người được huấn luyện theo phương sách của ma-cà-rồng, hầu hết là dưới sự dẫn dắt của thầy cũ tôi, Vanez Blane. Ông ma-cà-rồng mù dạy họ chiến đấu và suy nghĩ như những sinh vật của đêm tối. Đây là một điều không dễ - Núi Ma-cà-rồng lộng gió là một nơi khắc nghiệt, khó sống nếu không có bầu máu nóng như ma-cà-rồng – nhưng Debbie và Alice đã hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm học tập, làm những tướng quân từng đón nhận họ với sự nghi ngờ cũng phải khâm phục.

	Đáng lẽ họ phải được huấn luyện nhiều năm, học tập đường lối chiến tranh của ma-cà-rồng. Nhưng thời gian quá cấp bách rồi. Quân số ma mới tăng nhanh. Chúng tạo ra nhiều vụ đụng độ. Nhiều ma-cà-rồng bị giết. Vì vậy, ngay sau khi Debbie và bà Alice họ xong những điều căn bản, bước đầu cùng một nhóm tướng quân thành lập một đội quân tạm thời. Cụ Seba và ông Vanez ước ao được cùng đi, để phiêu lưu lần cuối trong thế giới bên ngoài. Nhưng là những cánh tay đắc lực nhất, họ phải ở lại phục vụ trên Núi Ma-cà-rồng cho tới cuối đời.

	Cửa phòng bật mở và bà Alice Burgess bước vào. Bà cựu chánh thanh tra cảnh sát trông còn giống chiến binh hơn cả Debbie. Cao hơn và mạnh mẽ hơn với mái tóc cắt cực ngắn. Dù làn da rất trắng, nhưng trông bà không có vẻ mềm yếu. Bà Alice lên tiếng nói:

	“Cảnh sát đang lục soát khu ngoại ô, chỉ nửa tiếng nữa họ sẽ tới nơi này. Darren cần phải đi trốn gấp.”

	Ngôi nhà này đã có lần được một giáo sĩ mờ ám dùng làm nhà thờ. Ông ta đã xây dựng mấy căn phòng bí mật, gần như rất khó phát hiện. Thiếu tiện nghi và rất ngột ngạt, nhưng an toàn. Tôi đã trốn vào đó ba lần, để tránh những cuộc bố ráp của cảnh sát từ sau khi tin đồn vụ tàn sát trong khu thể thao lan truyền.

	Tôi ngồi dậy, hỏi bà Alice:

	“Có tin tức gì của ông Vancha chưa?”

	“Chưa.”

	Là một trong hai thợ săn còn sống, ngoài tôi ra, Vancha March là người duy nhất có thể giết Steve. Debbie và bà Alice không có đường dây liên lạc trực tiếp với các ông hoàng, nhưng họ đã trang bị điện thoại di động cho một số tướng quân có suy nghĩ tiến bộ hơn. Một tướng quân sẽ báo cho ông Vancha biết tình hình tại đây. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện là họ đừng báo tin quá muộn.

	Tuyển mộ một đạo quân khó khăn hơn những gì dự đoán. Không ma-cà-rồng nào biết rõ cách ma-cà-chớp tuyển mộ ma mới, nhưng chúng tôi tưởng tượng chiến thuật tuyển quân của chúng: tìm những kẻ xấu xa, tinh thần bạc nhược, rồi dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn “Hãy theo chúng ta, các người sẽ được dạy chiến đấu, bắn giết. Khi tới thời gian thích hợp chúng ta sẽ truyền máu cho các người, làm các người mạnh mẽ hơn bất cứ người thường nào. Trở thành như chúng ta, các người sẽ sống lâu nhiều thế kỷ. Mọi ước vọng của các người sẽ thành hiện thực.”

	Debbie và bà Alice gặp rất nhiều khó khăn. Họ cần người tốt, nhiệt tình chiến đấu vì lẽ phải, những người nhận ra môi đe dọa của ma mới và chủ nhân của chúng, những người mong muốn ngăn chặn khả năng băng nhóm sát nhân thống trị cuộc sống trên thế giới. Nhưng những kẻ phạm pháp, lừa đảo, tàn nhẫn thì rất dễ kiếm, còn người trung thực, biết quan tâm và hy sinh cho đại nghĩa lại rất khó gặp.

	Họ đã tìm được mấy người trong lựa lượng cảnh sát và quân đội – những mối quan hệ cũ khi bà Alice còn tại chức – nhưng không đủ để chống lại hiểm họa ma mới. Hai người bắt đầu cảm thấy vô vọng thì Debbie nhìn ra một hướng đi mới.

	Ma-cà-chớp đang bành trướng, cũng như đang tuyern mộ thêm nhiều ma mới, và truyền máu cho nhiều đệ tử ma-cà-chớp hơn. Chúng đang cố gắng phát triển lực lượng để đánh bại ma-cà-rồng trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Vì hoạt động nhiều hơn bình thường, chúng cần uống nhiều máu hơn, để duy trì năng lượng. Và khi ma-cà-chớp uống máu, chúng giết người!

	Vậy thì, tất cả những xác chết đó đâu?

	Suốt sáu trăm năm qua, ma-cà-chớp tồn tại được là nhờ rất thận trọng khi hút máu để sống. Không bao giờ chúng giết quá nhiều người trên một vùng, và luôn thận trọng che giấu xác nạn nhân. Trước Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, số ma-cà-chớp rải rác khắp thế giới chỉ khoảng sáu trăm tên là tối đa. Nên tương đối dễ dàng giữ bí mật sự hiện diện của chúng với loài người.

	Nhưng ngày nay, chúng đã quá đông, phải giết hàng mấy trăm người mỗi tháng để uống máu. Hành động hút cạn kiệt máu của con người cho tới chết, khó long tránh khỏi sự chú ý của công chúng, trừ khi những nạn nhân đó không là thành phần chính thức trong xã hội.

	Du đãng. Bụi đời. Những kẻ lang thang… Hàng chục cái tên để gọi những người vô gia cư, những người không nghề nghiệp, không gia đình, không một mái nhà…Rất nhiều tên gọi nhưng…đó là những người không làm ai quan tâm. Những người vô gia cư là một mối phiền phức, một sự chướng mắt. Dù người “bình thường” cảm thấy thương hại, hay ghê tởm họ, dù bố thí chút tiền lẻ, hay bước thẳng qua, thì một điều đã liên kết nhiều người với nhau: họ biết có sự tồn tại của dân vô gia cư, nhưng chỉ vài người thực sự chú ý tới họ. Ai có thể nói có bao nhiêu, người vô gia cư trong một thị trấn hay thành phố? Ai biết, nếu con số đó giảm dần? Ai quan tâm?

	Câu trả lời là: hầu như chẳng có ai. Ngoại trừ là chính những kẻ không nhà. Nhưng Debbie biết! Và cô tin những người bất hạnh đó sẽ lắng nghe nhóm của cô. Họ sẽ lao vào chiến đấu, nếu không vì ma-cà-rồng, thì sẽ vì chính họ. Họ là nạn nhân của Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, và nếu ma-cà-chớp chiến thắng, họ sẽ phải chết.

	Do đó, Debbie, bà Alice và nhóm nhỏ các tướng quân hướng chương trình tuyển mộ vào các con người không được ai biết tới. Trên đường phố, những khu ổ chuột, những bếp ăn từ thiện, những ngõ nhỏ với mai chê bằng giấy báo và thùng các-tông. Họ lên lỏi giữa những con người sống bên lề xã hội này, đối diện với nguy hiểm và những ánh mắt nghi ngờ, để phát đi thông điệp tuyển người.

	Tương tự ma-cà-rồng, hầu hết những con người này không có điện thoại, nhưng tin tức loan truyền giữa họ rất nhanh. Tin đồn về Debbie và bà Alice lan rộng đến bất ngờ. Đi tới đâu, hai người cũng gặp những người đã nghe về những kẻ giết người, và biết họ đang gặp nguy hiểm, mặc dù không biết những kẻ tấn công họ là ai.

	Debbie và bà Alice nói với họ về ma-cà-chớp. Lúc đầu họ hoài nghi, nhưng mấy tướng quân ma-cà-rồng đã chứng minh cụ thể cho họ thấy. Từ một vài thành phố, nhóm của Debbie và bà Alice giúp những người lang thang truy sát ma mới, rồi tin đồn lan truyền rất nhanh, hàng ngàn người đã tình nguyện theo ma-cà-rồng. Đa số chưa được huấn luyện, nên họ chỉ làm tai mắt và báo cáo thong tin về hoạt động của ma mới cho nhóm.

	Họ cũng tự chọn cho mình một cái tên: ủng hộ viên của ma-cà-rồng.

	Tôi nhờ Harkat dìu khỏi giường, khập khễnh xuống tầng hầm có mấy phòng bí mật. Bà Alice đi theo để bảo đảm mọi chuyện đều được ổn định. Chúng tôi đi sau Declan trong khi anh ta đang liên lạc điện thoại với những ủng hộ viên đang ở gần khu nhà này, báo cho họ biết vụ bố ráp của cảnh sát.

	Các tướng quân đã trở lại nhiệm vụ tác chiến, chỉ hết tháng mới có một buổi họp để giám sát mọi tiến trình. Hầu hết thời gian Debbie và Alice – quý bà của bóng đêm, theo cách gọi của các ủng hộ viên – phải tự tới vùng hoạt động của ma-cà-chớp để tuyển mộ thêm người nhiệt tình ủng hộ.

	Hai tuần trước họ đã tới thị trấn quê tôi. Rất tiếc báo cáo về ma-cà-chớp và một nhóm ma mới vừa được thành lập. Debbie và bà Alice cần phải tới đây, để nâng cao tinh thần những người lang thang trên đường và tuyên truyền sự hiểu biết về chúng. Công việc hoàn tất và họ chuẩn bị di chuyển tới nơi khác thì tôi xuất hiện với thương tích bê bết máu, vì vậy họ phải thay đổi kế hoạch.

	Vừa lê chân tới phòng bí mật, tôi vừa xoa vết thương trên vai đã được bà Alice nhổ đầu mũi tên sắt và khâu lại. Vết thương đã khép miệng, nhưng vẫn còn nhức nhối.

	Bà Alice và Harkat đã kê bàn ghế, để ngụy trang cho lối vào phòng. Đẩy một tấm ván bí mật rồi bà mở rộng cánh cửa, để lộ ra một căn phòng nhỏ, với một ngọn đèn tù mù treo trên tường.

	Kiểm tra lại bình nước đầy để kế tấm đệm trải trên sàn, bà Alice căn dặn tôi:

	“Cậu phải ở trong này cho đến hết ngày mai. Lần trước, họ đã lục soát khắp nhà suốt một ngày.”

	Tôi nằm xuống nói:

	“Bà yên tâm. Tôi ở trong này được mà.”

	Alice vừa định đóng cửa, tiếng Debbie kêu lên:

	“Khoan.”

	Cô hấp tấp cầm một gói nhỏ bước vào:

	“Chờ anh bớt mệt mới đưa cái này. Nói giúp anh giết thì giờ được đấy.”

	“Gì thế?”

	“Rồi sẽ biết mà.”

	Cô gửi cho tôi nụ hôn gió, rồi quay ra, đóng cửa.

	Chờ một chút cho quen với ánh sáng lù mù, tôi lấy từ trong gói ra những tập giấy được ràng bằng một sợi thun. Nhật ký của tôi! Tôi hoàn toàn quên khuấy là đã gửi bà Alice trước khi ra đi cùng Harkat hai năm trước. Đặt tay lên trang giấy đầu tiên, tôi hồi tưởng lại mười tám năm trước, khi trốn khỏi nhà để tới Gánh Xiếc Quái Dị, gặp ông Crepsley. Rồi suốt mấy tiếng sau, tôi hoàn toàn không biết gì khác, chìm đắm vào những dòng chữ nguệch ngoạc của mình.
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	Đọc hết những trang nhật ký cũ, tôi trở lại phòng ngủ và suốt mấy ngày sau đó, tôi viết lại những gì đã xảy ra cho tới hôm nay. Debbie phải cung cấp thêm giấy mới đủ để tôi viết lại từ cuộc phiêu lưu với Harkat tới vùng đất cằn cỗi - rất có thể là tương lại của trái đất. Tôi tả lại nỗi sợ hãi của mình về một thế giới suy tằn bất kể ai sẽ thắng trong Chiến Tranh Của Các Vết Thương và có thể, trên một phương diện nào đó, chính tôi sẽ gọi ra sự diệt vong của loài người. Tôi viết lại việc khám phá con người thật của Harkat, chuyện tôi trở về quê nhà. Chuyện lưu diễn với Gánh Xiếc Quái Dị vừa qua. Sau cùng là cái chết bi thảm của Tommy, rồi tới chuyện Steve có một đứa con trai.

	Từ đêm đó tôi ít nghĩ tới Tommy hơn. Tôi được biết cảnh sát đang truy lùng thủ phạm khắp thành phố. Darius và Morgan James đã giết tám người và gây thương tích cho nhiều người dân khác trong khu thể thao. Nhưng tôi không biết dư luận nghĩ gì về những kẻ sát nhân,và tôi có bị nằm trong danh sách nghi can không. Vì có thể Steve đã sắp đặt để trút tội lên đầu tôi.

	Tôi yêu cầu Debbie đem tất cả báo chí địa phương mấy ngày qua. Có mấy tấm hình không được rõ lắm của Morgan James và R.V. ( Người ta không thể chụp hình một ma-cà-chớp hoàn toàn, nhưng hệ thống phân tử cảu R.V. chưa thay đổi). Không có hình tôi. Một mẩu tin ngắn về việc xảy ra ngoài sân bóng, nơi tôi đã bị tấn công, nhưng hình như cảnh sát không quan taam và không nối kết chuyện đó với những kẻ sát nhân trong khu thể thao.

	Suốt thời gian tôi bình phục, Debbie thường tới chăm sóc chuyện trò với tôi. Ngồi trên giường, cô chỉ một tấm hình Tommy đang cười, hỏi tôi:

	- Anh có thân với anh ấy không?

	Tôi thở dài:

	- Cậu ấy là bạn thân nhất của anh khi còn nhỏ.

	- Anh ấy có biết gì về Steve hay ma-cà-chớp không?

	- Không. Cậu ấy là một nạn nhân vô tội. Anh tin chắc thế.

	- Nhưng chẳng phải anh ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói với anh sao?

	- Cậu ấy bảo có chuyện muốn bàn với anh về Steve, nhưng không nói cụ thể là chuyện gì. Anh không nghĩ chuyện đó có liên quan tới vụ này.

	Lấy lại tờ báo trên tay tôi, Debbie xếp lại, rồi nói:

	- Nó làm em sợ.

	- Em sợ vì chúng đã giết Tommy?

	- Không… mà vì chúng đã làm điều đó trước hàng chục ngàn người. Mấy năm trước chúng không dám táo bạo đến thế. Rõ ràng chúng rất tự tin, không sợ bất cứ điều gì.

	- Nhưng quá tự tin cũng có thể là một khuyết điểm của chúng. Đừng để ai biết về chúng, chúng sẽ được an toàn hơn. Chúng tự tin đến mức xuất đầu lộ diện ngay sáng, mà dường như chúng quên là ánh sáng không tốt đối với những sinh vật của bóng đêm.

	- Vai anh bớt chưa?

	- Bớt nhiều rồi. Nhưng những vết khâu của bà Alice chắc để lại một cái thẹo khiếp lắm.

	Debbie cười lớn:

	- Thêm vào bộ sưu tập thẹo của anh chứ có sao đâu.

	Cô nghiêm mặt, hỏi:

	- Em thấy một vết thẹo sâu và dài trên lưng anh. Anh bị khi đi cùng Harkat?

	Tôi gật đầu, nhớ lại mấy cái nanh của Quái Nhân đã phập vào bả vai tôi, rồi xé toạc xuống.

	Debbie nói:

	- Anh vẫn chưa cho em biết là đã đi đâu, và những gì đã xảy ra.

	Tôi thở dài:

	- Những chuyện đó không cần thiết phải nói ngay lúc này.

	- Nhưng anh đã khám phá ra Harkat từng là ai, đúng không?

	- Đúng.

	Tôi xác nhận, rồi đổi đề tài. Dù không muốn giữ bí mật bất cứ chuyện gì với Debbie, nhưng nếu vùng đất cằn cỗi đó thật sự là tương lai, tôi không muốn Debbie phải lo lắng vì biết trước điều đó.

	Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nhức đầu kinh khủng. Giữa hai tấm màn chỉ có một kẽ hở nhỏ, ánh sáng lờ mờ rọi qua. Nhưng tôi cảm thấy như một ngọn đuốc rực sáng đang rọi thẳng vào mắt. Rên rỉ, tôi loạng choạng rời khỏi giường, bước tới kéo kín lại hai tấm màn. Đầu vẫn không bớt nhức, tôi trở lại giường cố nằm thật yên tĩnh, hy vọng cơn nhức đầu sẽ qua đi. Nhưng vẫn không ăn thua gì, tôi lại ra khỏi giường, định xuống nhà, kiếm mấy viên aspirin. Tôi đi qua Harkat đang dựa tường ngủ, dù mắt vẫn mở thao láo.

	vừa xuống được mấy bậc thang, tôi xây xẩm, ngã nhào. Chỉ kịp nắm tay vịn, tôi trôi xuống nửa cầu thang. Đầu óc lùng bùng, tôi ngồi dậy, nhìn quanh, tự hỏi đây có phải là vì vết thương vai không? Cố gào lên, nhưng tôi chỉ bật ra được một tiếng khò khè trong họng.

	Một lúc sau, khi tôi đang nằm trên cầu thang, cố gom sức lực để bò về phòng, thì Debbie đi qua đầu cầu thang. Thấy tôi, cô ngừng lại. Tôi cố gọi nhưng không được.

	Tiến lên một bước, Debbie hỏi:

	- Declan hả? Làm gì vậy? Không uống rượu lại chứ?

	Tôi nhăn nhó. Làm sao cô ấy có thể lầm tôi với Declan được chứ? Chúng tôi có điểm nào giống nhau đâu.

	Bước xuống cầu thang, Debbie nhận ra tôi không là Decalan. Cô ngừng lại đề phòng:

	- Anh là ai? Làm gì ở đây?

	- Anh… đây… mà…

	Tôi hổn hển nói. Nhưng cô không nghe mà gào lên gọi:

	- Alice! Harkat!

	Alice và Harkat chạy tới đầu cầu thang. Bà cựu thanh tra cảnh sát hỏi xuống Debbie:

	- Bạn của Declan hay Kenny hả?

	- Tôi không nghĩ thế.

	Bà Alice hạch hỏi tôi:

	- Mi là ai? Nói ngay, nếu không chúng ta sẽ…

	- Khoan.

	Harkat nói, rồi vượt qua hai phụ nữ, trừng trừng nhìn tôi, rồi vừa nhăn nhó lèm bèm vừa chạy xuống thang:

	- Chưa đủ rắc rối hay sao mà còn…

	Kéo tôi dậy, anh ta bảo Debbi và bà Alice:

	- Không sao đâu. Darren mà.

	Debbie kêu lên:

	- Darren? Nhưng người toàn lông?

	Cô không nhận ra tôi vì đêm qua lông và râu tóc tôi đã mọc dài ra. Tôi rên lên:

	- Thanh tẩy!

	Harkat gật đầu:

	- Thời kỳ thứ hai… Cậu hiểu nghĩa là gì không?

	Tôi hiểu. Thời gian ma-cà-rồng nửa mùa của tôi sắp kết thúc. Trong vài tuần tới, máu ma-cà-rồng trong huyết quản sẽ thay đổi tất cả tế bào con người trong tôi, và tôi sẽ thật sự là sinh vật của đêm tối, sợ ánh sáng mặt trời.

	Tôi cắt nghĩa về thanh tẩy cho bà Alice và Debbie hiểu. Tế bào ma-cà-rồng đang tấn công và bao phủ lên tế bào người trong tôi. Mấy tuần nữa tôi sẽ thành một ma-cà-rồng thực thụ. Trong giai đoạn này cơ thể tôi trưởng thành rất nhanh, và tôi phải chịu đựng đủ thứ phiền phức. Ngoài vụ mọc lông và râu, các giác quan của tôi sẽ bị rối loạn. Tôi phải bịt mắt, mũi, tai. Vị giác bị mất. Tôi sẽ phải trải qua những cơn bùng nổ năng lượng thình lình, rồi bị mất sức.

	Trong khi bà Alice và Harkat bận việc dưới nhà, Debbie cắt tóc, cạo râu cho tôi. Tôi phàn nàn với cô:

	- Giai đoạn này khủng khiếp lắm.

	- Cụ thể là sao?

	- Anh rất dễ bị tổn thương. Đầu nhức như búa bổ. Không nhìn, không ngửi, không nghe được rõ ràng. Không biết phút tới cơ thể sẽ biến chuyển ra sao. Nếu chúng ta phải chiến đấu với ma-cà-chớp, anh sẽ là kẻ vô dụng.

	- Nhưng trong thời gian thanh tẩy, anh mạnh hơn người thường, đúng không?

	- Đôi khi thôi. Sức lực thình lình sa sút, anh sẽ bị yếu lại. Không có cách nào đoán trước được chuyện đó xảy ra lúc nào.

	- Sau thanh tẩy, anh sẽ thành một ma-cà-rồng thực thụ?

	- Đúng.

	- Anh sẽ có khả năng phi hành và liên lạc bằng thân giao cách cảm với những ma-cà-rồng khác?

	- Sẽ không có ngay đâu. Có khả năng đó rồi, anh phải phát triển nó. Còn phải học hỏi nhiều trong những năm tới.

	- Hình như anh không vui lắm về chuyện này?

	Tôi nhăn mặt:

	- Trên nhiều phương diện thì anh rất mừng. Sau cùng, anh sẽ là một ma-cà-rồng thật sự, như những ông hoàng khác. Anh vẫn luôn cảm thấy bối rối vì mình chỉ là một ma-cà-rồng nửa mùa mà lại nắm nhiều quyền lực. Mặt khác, anh đang phải từ bỏ một cách sống trong đời: không còn mặt trời và không còn có thể trở lại làm người. Anh vẫn muốn được vui sống cùng hai thế giới. Bây giờ mãi mãi phải từ bỏ một: thế giới của con người.

	vừa lẳng lặng ngẫm nghĩ một lúc, Debbie vừa cắt tóc sau gáy tôi, rồi cô nói:

	- Nhưng khi kết thúc, anh sẽ là một người trưởng thành, đúng không?

	- Đúng. Nhưng anh chưa biết chắc sự đổi thay đó sẽ ra sao. Là một đứa trẻ rồi một thiếu niên suốt ba mươi năm, bây giờ từ bỏ tất cả chỉ trong vòng vài tuần… kỳ lạ quá.

	Debbie ngừng tay, bước tới trước mặt tôi, nói:

	- Nhưng rất tuyệt vời. Anh không nhớ lần cố hôn em mấy năm trước sao?

	Tôi nhăn nhó:

	- Nhớ chứ. Lúc đó anh giả làm học trò, em là cô giáo. Em đã nổi giận đùng đùng, tống anh ra khỏi nhà.

	Debbie khúc khích cười:

	- Quá hợp lý. Là một cô giáo - một người lớn – làm sao em có thể lăng nhăng với một chú nhóc được. Lúc đó em không thể hôn anh. Bây giờ em cũng không thể hôn anh. Em thấy có lỗi khủng khiếp nếu hôn một cậu bé.

	nụ cười của cô bỗng có vẻ bí ẩn:

	- Nhưng… mấy tuần nữa, anh không còn là một cậu bé nữa. Anh sẽ là một người đàn ông.

	- Ồ…

	Tôi nghĩ đến điều đó. Rồi nét mặt tôi thay đổi. Tôi ngước lên nhìn Debbie với niềm thông cảm và hy vọng mới. Tôi nhẹ nhàng nắm tay cô.

	CHƯƠNG 15

	Nhờ thanh tẩy vết thương của tôi lành rất nhanh, và sức khoẻ hồi phục. Mấy hôm sau, ngoài chuyện nhức đầu và đau ê ẩm, thể chất tôi gần hoàn toàn như trước.

	Đang hít đất trên sàn phòng ngủ, tôi nghe tiếng kêu thét lên của Debbie dưới nhà. Tôi lo lắng nhìn Harkat đang đứng gác bên cửa. Vừa chạy tới anh ta tôi vừa tháo nút chặn tai để tránh tiếng ồn ngoài phố.

	Harkat mở hé cửa, hỏi:

	- Chúng ta có nên xuống không?

	Có tiếng Debbie sôi nổi lắp bắp, rồi tiếng bà Alice nói rất nhanh. Tôi nhíu mày, nói:

	- Chắc không có gì nguy hiểm đâu. Hai người có vẻ vui như… có bạn cũ vừa…

	Tôi vỗ trán suy đoán. Harkat bỗng cười phá lên, rồi cả hai chúng tôi đều bật nói:

	- Ông Vancha!

	Mở tung cửa, chúng tôi chạy xuống thang. Debbie và bà Alice đang ríu rít nói cười với một người đàn ông vạm vỡ, da tía, tóc xanh, mặc bộ đồ bằng da thú đỏ, chân đi đất, đeo một dây vũ khí hình ngôi sao – shuriken – quanh ngực.

	Nắm chặt cánh tay ông, tôi vui mừng la lên:

	- Ông Vancha.

	Ông nói với vẻ tôn kính bất ngờ:

	- Rất vui khi được gặp lại, thưa ngài.

	Rồi ông cười ha hả ôm cứng lấy tôi:

	- Darren! Ta nhớ cháu quá.

	Quay qua Harkat, ông cười lớn:

	- Ta nhớ cả mi nữa, xấu xí.

	Harkat nhe răng cười:

	- Coi ai đang nói kìa.

	- Ta rất mừng gặp lại cả hai, nhưng tất nhiên, vui nhất là được thấy hai quí bà.

	Ông buông tôi ra, nháy mắt với Debbie và bà Alice:

	- Nhan sắc phụ nữ là sức sống của những người đàn ông được truyền bầu máu nóng như chúng ta, đúng không?

	Bà Alice mỉa mai:

	- Ông ta là kẻ xu nịnh bẩm sinh đó. Tôi cá là ông đều nói thế khi gặp bất cứ phụ nữ nào.

	- Tất nhiên, vì tất cả đàn bà đều xinh đẹp, không cách này thì cách khác. Nhưng bà là người đẹp nhất, một nàng tiên của bóng đêm.

	Bà Alice chun mũi khinh bỉ, nhưng khoé môi nhếch thành nụ cười nghịch ngợm. Ông Vancha choàng tay ôm bà và Debbie, dìu hai người vào phòng khách, cứ như là chủ nhân của ngôi nhà, còn chúng tôi là khách. Ông thoải mái ngồi xuống, rồi thản nhiên bảo Debbie đi tìm chút món ăn, Cô nói, trong thời gian ở đây, ông có thể tự tìm kiếm lương thực. Vancha cười ha hả.

	thật đáng mừng khi thấy Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo đã không làm Vancha March thay đổi. Vẫn ồn ào và sống động như bao giờ. Ông kể cho chúng tôi nghe những hoạt động vừa qua, những vùng mới khám phá, những ma mới và ma-cà-chớp ông đã giết, hào hứng như một cuộc phiêu lưu lớn.

	Vancha kết luận:

	- Khi nghe Leonard có mặt tại đây, ta cấp tốc đến đây ngay. Không muộn chứ?

	Tôi trả lời:

	- Không biết. Từ sau đêm nó suýt giết cháu, không ai nghe được tin tức gì cả.

	- Nhưng con tim cháu mách bảo điều gì?

	Hỏi xong, đôi mắt lớn của ông lom lom nhìn tôi, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

	- Nó ở đây. Đang đợi cháu và… những người trong nhóm. Cháu nghĩ, đây là nơi lời tiên tri của Tí Nị sẽ được thử thách. Chúng cháu sẽ gặp hắn trên, hoặc dưới đường phố, giết hắn hoặc bị hắn giết. Đó sẽ là kết thúc của Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Trừ khi…

	Thấy tôi ngập ngừng, ông hỏi:

	- Trừ khi làm sao?

	- Đây được xem như là lần đụng độ cuối cùng. Lần gặp gỡ vừa qua là lần thứ tư rồi, nhưng cả nó và cháu vẫn còn sống. Có thể lời tiên tri của Tí Nị đã sai. Có thể khả năng tiên đoán của lão không còn ứng nghiệm nữa.

	Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi ngập ngừng nói:

	- Có lẽ cháu nói đúng. Nhưng không nên coi thường Des Tí Nị. Ta phải công nhận là lão chưa một lần tiên đoán sai. Thật sự ta chưa bao giờ nghe lão sai lầm. Lão bảo cháu là chúng ta có bốn cơ hội giết Leonard, phải không?

	Tôi gật, ông nói tiếp:

	- Như vậy, có thể cả hai ta đều phải có mặt. Có lẽ sự hiện diện một mình cháu đã không được tính.

	- Chắc chắn sẽ được tính, nếu nó giết cháu rồi.

	- Nhưng nó đã không giết. Có lẽ nó không thể. Có lẽ số phận đã an bài để nó nó không giết cháu đêm đó.

	- Nếu ông đúng, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại nó.

	- Chính xác. Một cuộc đấu sinh tử. Trừ một điều. Nếu nó thắng, nó sẽ không giết cả hai chúng ta. Evanna đã nói, nếu chúng ta thua, chỉ một trong hai ta phải chết thôi.

	Evanna là phù thủy,là con gái của lão Tí Nị. Tôi suýt quên lời tiên tri của bà ta. Nếu thắng, Steve sẽ để một trong hai chúng tôi được sống, để chứng kiến ngày tàn của thị tộc.

	tất cả đều im lặng, ngẫm nghĩ về lời tiên tri và nhưng hiểm nguy trước mặt. Ông Vancha vỗ tay xua tan bầu không khí tĩnh lặng:

	- Nào, chuyện chết chóc sầu thảm quá đủ rồi.

	Hất đầu về tôi và Harkat, ông hỏi:

	- Cuộc tìm kiếm sao rồi? Chúng ta đã biết kiếp trước Harkat là ai chưa?

	Harkat liếc nhìn Debbie và bà Alice, rồi nói:

	- Biết rồi. Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng… hai người có thể vui lòng cho chúng tôi ngồi riêng một lúc không?

	Bà Alice hỏi đùa:

	- Chuyện đàn ông hả?

	Harkat cười:

	- Không. Chuyện của các ông hoàng.

	Debbie nói:

	- Chúng tôi lên tầng trên. Cứ gọi khi mọi việc đã xong.

	Ông Vancha đứng dậy cúi đầu khi hai người đàn bà ra khỏi phòng. Ngồi xuống lại, ông háo hức hỏi:

	- Sao phải bí mật thế?

	- Đây là chuyện tiền kiếp của tôi và từ đầu chúng tôi đã biết được sự thật. Không nên bào thảo chuyện này trước mặt bất kỳ ai, ngoại trừ… một ông hoàng.

	Chúng tôi tóm tắt cuộc tìm kiếm qua vùng đất cằn cỗi, những lần chiến đấu với sinh vật lạ, cuộc gặp gỡ bà Evanna, gã thủy thủ điên rồ - Spits Abrams – và những con rồng. Ông chỉ im lặng lắng nghe, nhưng khi chúng tôi kể đến việc vớt Kurda Smahlt lên khỏi Hồ Linh Hồn, miệng ông há hốc rồi phản đối:

	- Không thể. Harkat đã sống từ trước khi Kurda chết.

	- Lão Tí Nị có thể du hành xuyên thời gian. Lão đá tạo ra Harkat từ xác Kurda, rồi đưa anh ta vào quá khứ, để phục vụ cháu như một vệ sĩ.

	Ông Vancha từ từ chớp mắt, rồi mặt ông bao phủ một sự phẫn nộ và… sợ hãi:

	- Desmond Tí Nị khốn kiếp! Ta vẫn biết lão đầy quyền năng, nhưng can thiệp cả vào thời gian thì… lão là loài ma quỷ gì?

	Chúng tôi kết thúc bằng việc Kurda đã tự hy sinh – vì ông ta và Harkat chung một linh hồn, nên chỉ một người được sống - để chúng tôi được tự do trở lại hiện tại.

	Vancha quát hỏi:

	- Hiện tại? Mi nói vậy nghĩa gì?

	Harkat cho ông biết giả thuyết của chúng tôi: vùng đất khô cằn là tương lai.

	Nghe điều đó, ông run rẩy như bị một luồng gió lạnh buốt xuyên qua người:

	- Ta không ngờ Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo lại quan trọng đến thế. Biết là tương lai của chúng ta bị đe doạ, nhưng không bao giờ nghĩ là có thể kéo theo cả hai người cùng suy sụp với chúng ta.

	Ông lắc đầu, rồi quay lại đi lẩm bẩm:

	- Ta cần phải suy nghĩ về chuyện này.

	Tôi và Harkat im lặng trong khi ông trầm ngâm. Mười lăm phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Sau cùng, ông thở dài một hơi, quay lại chúng tôi:

	- Đây là tin nghiêm trọng. Nhưng có thể không quá nghiêm trọng như chúng ta tưởng. Từ những gì vừa nghe, ta tin Tí Nị đã đưa hai người vào tương lai, nhưng ta cũng tin là lão làm chuyện đó có nguyên nhân. Có thể lão chỉ thử tài hai người, cũng có thể đó là một lời cảnh cáo. Cái tương lai đáng nguyền rủa đó hẳn là những gì chúng ta sẽ gặp, nếu chúng ta thất bại trong Chiên Tranh Của Các Vết Thẹo. Steve sẽ kiểm soát và huỷ hoại thế giới. Nhưng nếu chúng ta thắng. chúng ta có thể tránh được chuyện đó. Khi tới Núi Ma-cà-rồng, Tí Nị đã nói với chúng ta là tương lai có hai khả năng. Một tương lai khi ma-cà-chớp thắng. Một tương lai khi chúng ta thắng. Ta nghĩ, Tí Nị để hai người thoáng thấy tương lai thứ nhất, để đưa đến quan điểm: chúng ta phải thắng cuộc chiến này. Không chỉ vì chúng ta mà chúng ta chiến đấu, mà vì toàn thể thế giới. Thế giới cằn cỗi là một tương lai. Ta tin chắc, cái thế giới tương lai khi chúng ta chiến thắng sẽ hoàn toàn khác hẳn.

	Harkat đồng ý:

	- Có lý. Nếu hai thế giới cùng tồn tại… ông ta có thể chọn một để đưa chúng tôi tới.

	- Có thể.

	Thở dài, tôi nói mà không chút tin tưởng, vì đang nghĩ lại hình ảnh đã thấy trong lần đầu chúng tôi gặp bà Evanna. Thời gian đó Harkat triền miên bị những cơn ác mộng hành hạ. Bà Evanna đã giúp tôi ngăn chặn chúng bằng cách đưa tôi vào những giấc mơ của anh ta. Trong ác mộng đó, tôi đã thấy một người quyền năng vô hạn – Chúa tể Bóng Tối. Bà Evanna cho tôi biết bậc thầy tội ác này là một phần của tương lai, và đường đi sẽ trải đầy linh hồn người chết. Bà cũng nói, Chúa tể Bóng Tối có thể là một trong hai người: Steven Leopard hoặc là… tôi.

	Tôi không thể đổng ý với quan điểm của ông Vancha và Harkat về tương lai hân hoan tươi sáng, trong khi tương lai kia khốn khổ tối tăm. Tôi cảm thấy, dù Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo xoay chuyển ra sao, chúng tôi cũng sẽ vô cùng bất ổn.

	Tiếng cười của ông Vancha làm tôi giật mình, dứt khỏi những tư tưởng u ám.

	- Ha ha. Vậy là chúng ta đã cam kết giết bằng được Steve Leopard, đúng không?

	Tôi gượng cười:

	- Dạ.

	Harkat hỏi:

	- Còn tôi? Bây giờ đã biết tôi là một ma-cà-rồng phản bội, ông có thay đổi quan điểm về tôi không?

	- Không, vì dù sao chưa bao giờ ta ưa nổi mi.

	Nhổ toẹt bãi nước bọt vào lòng bàn tay, ông đưa lên vuốt tóc, rồi nháy mắt, chứng tỏ là ông chỉ nói đùa:

	- Thật ra mi không nên loan truyền chuyện này tới mọi người. Chỉ chúng ta biết với nhau thôi. Ta luôn tin rằng, dù Kurda đã hành động một cách ngu ngốc, nhưng trong thâm tâm hắn đã làm vì quyền lợi của thị tộc. Tuy nhiên, đa số không đồng quan điểm của ta. Nếu biết sự thật về mi, nội bộ chúng ta sẽ chia rẽ. Điều đó sẽ chỉ có lợi cho ma-cà-chớp.

	Ngắm nghía Harkat, ông nói tiếp:

	- Còn như một Harkat hiện nay… Ta biết và tin tưởng mi. Ta tin rằng, khi đã thấy rõ những lỗi lầm của Kurda, mi sẽ không phản bội chúng ta nữa, phải vậy không, Harkat?

	- Phải. Nhưng tôi vẫn mong muốn một thoả hiệp… giữa hai thị tộc. Nếu có thể đem lại hoà bình bằng đàm phán… tôi sẽ làm. Cuộc Chiến Của Các Vết Thẹo này đã tàn phá cả hai gia đình của đêm tối, và đang có chiều hướng huỷ hoại nhiều hơn nữa.

	- Nhưng mi nhận ra sự cần thiết phải chiến đấu chứ?

	- Tôi nhận ra sự cần thiết phải giết… Steve Leonard. Sau đó, tôi sẽ thúc đẩy hoà bình… nếu tôi có thể. Nhưng lần này, sẽ công khai, không âm mưu lén lút.

	Ông Vancha lặng lẽ cân nhắc, rồi nhún vai:

	- Cá nhân ta không có gì chống lại ma-cà-chớp. Nếu chúng ta giết được Leonard, và chúng đồng ý hưu chiến, ta sẽ ủng hộ hết lòng. Còn bây giờ… hai ngươi nghĩ Leonard đang ẩn mình ở đâu?

	Tôi nói:

	- Rất có thể nó đang trốn sâu dưới lòng đất.

	- Cháu nghĩ nó lại gài bẫy lớn như lần trước?

	Harkat nói ngay:

	- Không. Ma-cà-chớp đang hoạt động tại đây. Vì vậy Debbie và Alice mới phải có mặt. Nhưng nếu chúng đông như lần trước, số người chết hẵn đã nhiều hơn. Tôi nghĩ, Steve không có nhiều ma-cà-chớp như lần chúng tôi đụng độ nó trong Hang Báo Oán.

	- Hy vọng là mi đúng.

	Rồi nhìn tôi ông hỏi:

	- Trông em trai ta thế nào?

	Hai anh em ruột – Vancha và Ganne Harst – đã giận hờn xa lánh nhau.

	Tôi nói với ông:

	- Trông… mệt mỏi, căng thẳng và không vui.

	- Ta quá hiểu vì sao. Nhưng ta thật không hiểu nổi vì sao Gannen và những kẻ khác lại theo một thằng điên khùng như Leonard. Ma-cà-chớp hài lòng trong cách sống của chúng. Chúng không tìm cách huỷ diệt ma-cà-rồng, hoặc kích động chiến tranh. Không hiểu vì sao chúng lại hiến mình phục vụ dưới con quỷ đó.

	Harkat nói:

	- Đó là một phần trong tiên tri của ông Tí Nị. Khi còn là Kurda, tôi đã nhiều lần sống chung, tìm hiểu về chúng. Ông đã biết vê Quan Tài Lửa của chúng rồi đó. Khi một người nằm vào trong, quan tài sẽ bùng cháy. Tất cả người bình thường sẽ chết trong quan tài. Chỉ Chúa tể Ma-cà-chớp mới có thể sống khi nằm trong đó. Ông Tí Nị đã bảo chúng: nếu không tuân phục và làm theo lệnh người đó, chúng sẽ bị quét sạch hết khỏi trái đất này. Hầu hết ma-cà-chớp chiến đấu để tự bảo vệ chúng… không để hủy diệt ma-cà-rồng.

	Ông Vancha chậm rãi gật đầu:

	- Bây giờ ta đã hiểu. Lo sợ cho mạng sống là động cơ thúc đẩy chúng hành động, chứ không phải vì lòng căm thù chúng ta. Tóm lại, chẳng phải cũng vì nguyên nhân đó mà chúng ta hành động sao? Để bảo vệ cho mạng sống của chính chúng ta.

	Harkat nhếch môi cười:

	- Hai phe đều đánh với cùng một lý do. Hai phe cùng khiếp sợ… chung một nguyên nhân. Tất nhiên, nếu cả hai đều không đánh… thì cả hai đều được an toàn. Tí Nị đang sử dụng những sinh vật của bóng đêm trong một trò chơi lừa bịp.

	- Nhưng than vạn vì sao chúng ta lâm vào tình trạng đáng tiếc này thì có ích gì? Sự thật hiển nhiên là: chúng ta chiến đấu vì phải chiến đấu.

	Nói xong, ông đứng dậy vươn vai. Hai mắt thâm quầng, trông ông giống như một người không được yên ngủ suốt một thời gian dài. Chắc hai năm qua ông đã trải qua quá nhiều điều khắc nghiệt. Dù ông không nhắc tới ông Crepsley, nhưng tôi tin chắc hình ảnh ông ma-cà-rồng quá cố không bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông. Cũng như tôi, ông Vancha luôn mặc cả có lỗi – hai chúng tôi đã để ông Crepsley xông lên, đối đầu với Chúa tể Ma-cà-chớp. Nếu một trong hai chúng tôi tiến lên thay thế, thì giờ này ông Crepsley vẫn còn sống. Theo tôi, hình như ông Vancha đang dồn sức đến tận cùng để truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Tôi nói với ông:

	- Thưa ngài, ngài nên nghỉ ngơi. Nếu phi hành suốt trên đường tới đây, ngài kiệt sức rồi.

	- Khi nào Leonard chết ta sẽ nghỉ ngơi.

	Ông lẩm bẩm như thì thầm:

	- Hoặc ta chết.

	Cao giọng ông nói tiếp:

	- Nào, thương thân trách phận như thế đủ rồi. Chúng ta ở đây và Leonard cũng đang ở đây. Vấn đề là chờ nó tới, hay bắt tay vào việc tìm kiếm nó.

	Harkat nói:

	- Nhưng biết tìm hắn ở đâu?

	- Thì phải tìm khắp nới. Nhưng bắt đầu từ đâu, Darren?

	Tôi nói ngay:

	- Con trai nó. Darius là một cái tên không thông thường. Chúng ta dò hỏi chỗ ở của thằng bé không khó. Rồi qua nso chúng ta truy ra Steve.

	Ông Vancha ậm ừ:

	- Dùng con để bắt cha. Hèn hạ quá. Nhưng có lẽ cách tốt nhất.

	Ông ngẫm nghĩ rồi nói:

	- Đứa bé này làm ta lo ngại. Leonard là một kẻ thù nguy hiểm. Nếu con nó cũng chung dòng máu độc ác và được Leonard huấn luyện theo những cách quỷ quái của nó, thậm chí thằng nhỏ có thể còn tệ hại hơn cha.

	- Cháu đồng ý.

	- Cháu có thể giết một đứa trẻ con không, Darren?

	- Cháu không biết. Nhưng cháu nghĩ là không. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đó.

	Harkat phản đối:

	- Theo dõi một thằng bé là sai lầm. Steve là một kẻ vô lương tâm. Dù chúng ta hành động như những tên man rợ hắn cũng sẽ bất cần. Hãy để trẻ con ra ngoài… vụ này.

	- Vậy thì mi đề nghị phải làm sao?

	- Chúng ta sẽ trở lại Gánh Xiếc Quái Dị. Hibernius có thể cho chúng ta biết nên làm gì. Cho dù nếu ông ấy không giúp được, Steve vẫn biết Gánh xiếc đang cắm trại tại đâu. Hắn sẽ tìm chúng ta tại đó. Chúng ta sẽ đợi.

	Ông Vancha càu nhàu:

	- Ta không thích ý kiến ngồi làm mục tiêu như thế.

	- Còn hơn là đi đuổi bắt trẻ con.

	Ông Vancha sững sờ, rồi bình tĩnh lại:

	- Hình như gã không tai này có lý. Hỏi ý kiến Hibernius cũng chẳng mất mát gì.

	Tôi nói:

	- Được thôi, nhưng phải chờ tới đêm, vì… mắt cháu không chịu nổi mặt trời.

	Ông Vancha phì cười:

	- Vì vậy mà cháu phải bịt cả tai và mũi. Thanh tẩy hả?

	- Dạ. Mấy hôm nay rồi.

	- Cháu có thể di chuyển nổi không? Hay chúng ta phải chờ cho qua thời gian thanh tẩy?

	- Cháu sẽ cố hết sức. Không dám bảo đảm, nhưng cháu nghĩ là không sao đâu.

	Ngước nhìn lên trần, ông nói:

	- Tốt. Nhưng có nên cho hai quí bà biết những gì chúng ta dự tính không?

	- Đừng nói hết. Cứ đưa họ tới Gánh Xiếc Quái Dị, bảo là chúng ta đang truy lùng Steve. Nhưng đừng nói gì về Darius sẽ không đồng ý kế hoạch chúng ta sử dụng một đứa con nít đâu.

	Harkat khụt khịt nhưng không nói gì. Sau đó chúng tôi gọi Debbie và bà Alice xuống, rồi tất cả cùng vui vẻ ăn uống chuyện trò, cười nói, thoải mái thư giãn. Trong những khoảng khắc yên lặng, tôi bắt gặp ánh mắt ông Vancha nhìn quanh, như đang tìm kiếm ai. Lúc đó, tôi đã gạt bỏ ý nghĩ này, nhưng bây giờ tôi biết ông đang tìm ai - thần chết. Ngày hôm đó, trong tất cả chúng tôi, chỉ mình ông Vancha cảm thấy thần chết trong phòng, đang lần lượt hướng mắt vào từng người chúng tôi, ngắm nghía… chờ đợi… chọn lựa.
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	Đêm xuống, chúng tôi chuẩn bị khởi hành. Declan và Kenny ở trong phòng khách - với hai điện thoại di động trước mặt – chào tạm biệt chúng tôi. Nhóm ủng hộ ma-cà-rồng của bà Alice và Debbi vẫn đang truy lùng dấu vết của ma-cà-chớp và Steve trong thị trấn từ sau vụ thảm sát tại sân vận động. Declan và Kenny phải giữ liên lạc với họ trong khi hai người đàn bà vắng mặt.

	Bà Alice căn dặn Declan:

	- Anh biết số của chúng tôi rồi. Hãy gọi ngay khi có bá báo, dù là chuyện nhỏ nhất.

	Declan cười, đứng nghiêm chào:

	- Tuân lệnh.

	Little Kenny nháy mắt với tôi:

	- Lần sau ráng đừng để bị bắn nữa nhé.

	Debbie và bà Alice đã thuê một xe tải nhỏ. Chúng tôi vào xe. Ông Vancha và Harkat ngồi phía sau, phủ cả đống chăn mềm. Bà Alice nói:

	- Nếu bị chặn lại kiểm tra, hai người phải chạy thoát. Chúng tôi sẽ làm như không biết có hai người trong đó. Như vậy sẽ dễ xử lý hơn.

	Ông Vancha càu nhàu:

	- Nghĩa là bà làm như vô tội, mặc chúng tôi bị chết treo chứ gì.

	- Chính xác.

	Dù đang đêm, trăng lưỡi liềm mờ sáng, tôi vẫn đeo kính râm. Đêm đó mắt tôi đặc biệt nhạy bén. Đầu nhức như búa bổ. Tôi cũng phải gắn đồ nút lỗ tai, bịt mũi bằng hai cục bông gòn.

	Khi Alice khởi động xe, thấy tôi không được thoải mái, Debbie nói:

	- Có lẽ anh nên ra phía sau.

	Nheo mắt trước ánh đèn, nhăn mặt vì tiếng động cơ, tôi rên lên:

	- Không sao đâu. Nhưng đừng bóp còi.

	Bà Alice nói:

	- Chúng ta đi bộ cũng được. Nhưng dễ bị chặn hỏi hơn.

	- Tôi ổn mà, chỉ xin đừng bóp còi thôi.

	Trên đường trở lại sân bóng cũ, nơi Gánh Xiếc Quái Dị cắm trại, không có sự cố gì. Chúng tôi qua hai trạm kiếm soát, nhưng đều được ngoắc tay cho phép đi. (Để tránh nghi ngờ, tôi đã gỡ kính, đồ bịt tai và bông gòn). Alice đậu xe bên ngoài sân bóng. Mở cửa sau cho ông Vancha và Harkat, rồi chúng tôi tiến vào trong.

	Tôi cười hớn hở khi thấy lại đoàn xe và những lều bạt. Thật sung sướng khi trở lại nhà. Vừa từ đường hầm tiến lên, chúng tôi bị một nhóm trẻ con đang chơi đùa phát hiện. Một đứa nhìn chằm chằm chúng tôi, rồi chạy tới reo lên:

	- Bố già! Bố già!

	Tôi túm lấy Shancus khi nó nhảy lên mừng rỡ:

	- Đừng la lớn.

	Tôi ôm lấy nó nhưng vội buông ra ngay. Hậu quả thanh tẩy da tôi rần rần, bất cứ sự đụng chạm nào cũng làm tôi khó chịu.

	Shancus nhíu mày, hỏi:

	- Sao chú đeo kính râm? Ban đêm mà.

	- Cháu xấu xí quá, chú phải bảo vệ mắt mới dám nhìn.

	- Rất khôi hài!

	Nó với tay, hút hai miếng bông gòn khỏi lỗ mũi tôi, quan sát rồi gắn lại, nói:

	- Chú kỳ cục quá!

	Nhìn ông Vancha, bà Alice và Debbie đang đứng sau tôi, nó nói:

	- Cháu nhớ nhóm của chú, nhưng không rõ lắm. Lần trước gặp chú, cháu còn nhỏ xíu.

	- Tôi cười giới thiệu từng tên người. Khi nghe tên Debbie nó reo lên:

	- A, nhớ rồi. Cô là bồ của chú Darren.

	Mặt đỏ bừng, tôi lúng túng lắp bắp mấy câu, nhưng Debbie cười hỏi lại nó:

	- Thật sao? Ai nói với cháu?

	- Cháu nghe ba má nói. Ba nói biết cô từ lần đầu cô gặp chú Darren. Ba nói, cứ thấy cô là mắt chú ấy cứ như lòi ra khỏi tròng. Ba...

	Ước gì bóp họng được nó, tôi quát lên:

	- Đủ rồi. Sao cháu không biểu diễn cho hai cô thấy tài thè lưỡi lên tới mũi đi?

	Cu cậu biểu diễn mấy phút liền, và nói cho Debbie và bà Alice màn trình diễn trên sân khấu của nó với Evra.

	Ông Vancha hỏi Shancus:

	- Truska còn đây không?

	- Dạ còn.

	- Ta phải tìm gặp cô ấy.

	Ông lại vuốt mái tóc xanh lè bằng một bãi nước bọt. Ông hoàng dơ bẩn, xấu xí này tự cho mình là người đàn ông đào hoa, dù chẳng có quí bà nào đồng ý với ông về điểm đó.

	Harkat hỏi:

	- Ông Cao có trong xe không?

	- Cháu đoán là có.

	Nhìn bà Alice và Debbie, nó nói:

	- Theo cháu. Cháu đưa mọi người tới gặp ông Cao.

	Cả năm chúng tôi đi theo cậu bé rắn. Nó giải thích cho Alice và Debbie biết những lều trại, xe cộ này thuộc về ai, chương trình đêm nay như thế nào. Gần tới xe của ông Cao, chúng tôi gặp Evra, Merla và bé Urcha. Họ đang thận trọng rửa ráy cho một gia đình rắn trong một bồn nước lớn. Thấy tôi, Evra mừng rỡ chạy tới, để xem tôi đã hoàn toàn bình phục chưa.

	- Mình muốn đi thăm cậu, nhưng ông Hibernius bảo ý kiến đó không ổn, vì e mình bị theo dõi.

	Lim dim mắt, ông Vancha hỏi ngay:

	- Gánh xiếc đang bị theo dõi sao?

	- Ông ấy không nói rõ. Nhưng gần đây, ban đêm đi loanh quanh, cháu cảm thấy sau lưng như có người nhìn. Gần đây mọi người đều lo lắng.

	Harkat e dè nói:

	- Đáng lẽ chúng ta không nên trở lại đây...

	Ông Vancha nạt lớn:

	- Muộn rồi. Để xem Hibernius nói gì.

	Shancus vừa vượt lên dẫn đầu, bị mẹ nó túm lại:

	- Không được . Con còn việc phải làm. Đừng hòng mẹ chải chuốt con rắn của con mỗi khi chạy rộng với bạn bè nữa.

	- Ui da, má!

	Nhưng Merla đã dúi vào tay nó miếng bọt biển, kéo tới con rắn tôi đã mua cho nó hôm sinh nhật.

	Trông cu cậu thật tội nghiệp, tôi cười bảo:

	- Chú sẽ gặp cháu sau. Sẽ cho cháu xem vết thẹo mới bị bắn.

	- Một vết thẹo nữa sao?

	Nó ngẩn ra hỏi, rồi quay lại Evra:

	- Ba, sao chú Darren sướng thế? Sao con không được đánh nhau để có mấy vết thẹo chứ?

	- Con sẽ được có mấy vết thẹo lằn mông nếu không chăm sóc con rắn đó.

	Evra trả lời con, rồi nháy mắt với tôi:

	- Rảnh nhớ ghé chơi nghe.

	- Chắc chắn ghé chứ.

	Ông Cao đã đứng chờ chúng tôi ngay cửa xe. Trông ông cao lớn hơn bao giờ, mắt u tối, mặt buồn rầu:

	- Tôi đang mong các người đây.

	Ông thở dài nói, rồi đứng tránh sang một bên. Khi đi qua ông, xương sống tôi lạnh buốt. Mấy giây sau tôi mới nhận ra cảm giác đó gợi nhớ cho tôi điều gì – đó là cảm giác mỗi khi tôi nhìn thấy người chết.

	Khi mọi người đều ngồi xuống, ông Cao đóng cửa xe, rồi ngồi khoanh chân trên sàn, giữa chúng tôi, hai bàn tay to lớn xương xẩy đặt trên đầu gối.

	Ông nói với tôi:

	- Hy vọng cháu không tránh ta đã không thăm cháu. Ta biết cháu sẽ bình phục, mà còn quá nhiều việc phải thu xếp tại đây.

	Gỡ cặp kính, đặt sang một bên, tôi cười nói:

	- Dạ không sao.

	- Rất mừng gặp lại ông, Vancha.

	Rồi ông quay sang chào hỏi Debbie và bà Alice.

	Ông Vancha càu nhàu:

	- Lúc này không cần chào hỏi bông đùa nữa. Trở lại công việc đi. Ông biết trước chuyện gì sẽ xẩy ra trong sân bóng, đúng không>

	Môi gần như không nhúc nhích, ông Cao thận trọng nói:

	- Tôi chỉ nghi ngờ thôi.

	- Nhưng ông vẫn để cho Darren tới đó? Ông để cho bạn nó chết?

	- Tôi không “để cho” bất cứ chuyện gì xảy ra. Mọi sự kiện diễn ra như nó phải thế. Tôi không có trách nhiệm can thiệp vào sự giải quyết của định mệnh. Ông biết mà, Vancha. Trước đây, chúng ta đã nói về chuyện này. Rất, rất nhiều lần rồi.

	- Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Nếu tôi có khả năng nhìn vào tương lai, tôi đã sử dụng khả năng đó để giúp đỡ những người thân. Đáng lẽ ông nên cho chúng tôi biết kẻ nào là Chúa tể Ma-cà-chớp. Larten sẽ còn sống, nếu ông báo trước cho chúng tôi.

	- Không đâu. Larten sẽ vẫn chết. Sự cố có thể khác, nhưng cái chết của anh ấy thì không tránh khỏi. Tôi không thể thay đổi được chuyện đó.

	- Nhưng ít ra ông cũng phải cố gắng thử chứ.

	Ông Cao gượng cười rồi nhìn tôi, nói:

	- Cháu tới đây để tìm một lời hướng dẫn. Cháu muốn biết con người một thời đã từng là bạn của cháu – Steve Leonard - hiện đang ở đâu.

	- Đúng vậy. Ông có thể cho cháu biết được không?

	- Không. Nhưng bảo đảm là hắn sẽ sớm tự xuất đầu lộ diện.

	Ông Vancha gằn giọng, dồn dập hỏi:

	- Nghĩa là nó sẽ tấn công? Nó ở gần đây không? Bao giờ nó định tấn công? Ở đâu?

	Mắt ông Cao thoáng vẻ đe doạ:

	- Những câu hỏi của ông làm tôi mệt mỏi rồi đó. Nếu tôi có thể nhập cuộc và tham gia hành động cùng thị tộc ma-cà-rồng thì tôi đã làm rồi. Vì thụ động đứng sau nhìn những gì xảy ra là một điều khó khăn hơn nhiều. Khó hơn ông tưởng. Ông khóc khi Larten chết, nhưng tôi đã đau lòng thương xót anh ấy từ ba mươi năm trước, từ khi thoáng thấy cái chết rất có thể xảy ra của Larten.

	Harkat hỏi:

	- Ông muốn nói, ông không biết chắc là... ông Crepsley sẽ chết?

	- Ta biết đời Larten, hoặc Chúa tể Ma-cà-chớp, sẽ kết thúc vào giai đoạn đó. Nhưng ta không biết rõ là ai. Tuy nhiên ta đã e sợ điều xấu nhất sẽ xảy tới với Larten.

	Tôi hỏi:

	- Còn cuộc đụng độ sắp tới thì sao? Khi ông Vancha và cháu gặp Steve lần cuối cùng... ai sẽ chết?

	- Ta không biết. Nhìn vào tương lai thường là một trải nghiệm đau buồn. Thà không biết số phận bạn bè và người thân lại tốt hơn. Ta hiếm khi hé mắt nhìn hiện tại. Chỉ những khi định mệnh bắt buộc ta phải nhìn, ta không thể tránh được.

	- Như vậy có nghĩa là ông không biết chúng cháu thắng hay bại?

	- Không ai biết điều đó. Kể cả Desmond Tí Nị.

	- Nhưng nếu phe cháu thua, nếu ma-cà-chớp chiến thắng, và Steve giết một người bên cháu thì... người đó sẽ là ai?

	- Ta không biết.

	Tôi gằn giọng:

	- Nhưng ông có thể nhìn vào tương lai, nơi bên cháu thất bại, để biết ai sống sót chứ?

	- Vì sao phải làm thế? Có ích lợi gì đây?

	- Vì... cháu muốn biết.

	Ông Vancha vừa lên tiếng:

	- Có lẽ sẽ tốt hơn nếu...

	Tôi rít lên cắt ngang lời ông:

	- Không. Cháu phải biết. Suốt hai năm, cháu đã nằm mơ thấy sự huỷ diệt của bộ tộc, đã nghe tiếng kêu gào của những người bị giết nếu... chúng ta thất bại. Nếu phải chết, cháu sẵn sàng. Nhưng làm ơn nói cho cháu biết, để cháu chuẩn bị đón chờ chuyện đó.

	Ông Cao rầu rĩ nói:

	- Ta không thể. Không ai có thể tiên đoán ai trong hai người sẽ giết Chúa tể Ma-cà-chớp... hoặc ai là kẽ sẽ chết dưới tay hắn.

	Tôi năn nỉ:

	- Xin hãy nhìn xa hơn... hai mươi... ba mươi năm nữa. Ông có thấy cháu hoặc ông Vancha trong tương lai được không?

	Ông Vancha quát tháo:

	- Hãy để ta đứng ngoài vụ này. Ta không muốn rắc rối với những điều lẩm cẩm đó.

	Nhìn thẳng mắt ông Cao, tôi nói:

	- Vậy thì hãy tìm một mình cháu thôi.

	Ông Cao lặng lẽ nhìn lại tôi rồi nói:

	- Chắc chắn cháu muốn thế chứ?

	- Chắc.

	Ông nhắm mắt, chậm rãi nói:

	- Tốt. Nhưng ta không thể biết cụ thể như cháu mong muốn, tuy nhiên ta sẽ phóng tầm mắt vào vài chục năm tới và...

	Ông Vancha, bà Alice, Debbie, tôi và Harkat kinh hoàng khi thấy mặt ông Cao nhăn nhúm và phát ra một nguồn sáng đỏ. Chủ nhân Gánh Xiếc Quái Dị hình như ngừng thở, và nhiệt độ trong xe giảm xuống nhiều độ. Suốt năm phút, ông giữ nguyên vị thế, mặt nhăn nhúm toả sáng, mới mím chặt. Rồi ông thở hắt ra, mở mắt, áng sáng dịu dần, không khí trở lại bình thường.

	Vẻ mặt kỳ bí, ông cất giọng nói:

	- Ta đã nhìn.

	Giọng tôi khản đặc:

	- Sao ạ?

	- Ta không thấy cháu ở đó.

	Tôi cười cay đắng:

	- Cháu đã biết là như thế. Nếu thị tộc suy sụp, thì là vì cháu. Cháu chính là kẻ đem tai ương diệt vong tới cho thị tộc.

	Ông Cao nói:

	- Ta đã nhìn vào năm sáu mươi năm tới, rất lâu sau khi ma-cà-rồng suy sụp. Cháu có thể sẽ chết sau tất cả những ma-cà-rồng khác bị giết.

	- Vậy thì hãy nhìn vào hai ba mươi năm xa hơn nữa.

	- Không. Ta đã thấy nhiều hơn mình muốn. Đêm nay ta không thể chịu đựng thêm được nữa.

	- Ông nói vậy là sao? Ông đã phải chịu đựng điều gì?

	- Đau khổ.

	Ngừng lại, ông liếc nhìn ông Vancha, nói:

	- Biết là ông đã bảo tôi đừng tìm ông, bạn già ạ, nhưng tôi đã không thể...

	Ông Vancha lầm bầm rủa, rồi khoanh tay, nói:

	- Cứ nói đi. Vì gã ngốc này đã mở hộp trùn ra rồi, chúng tôi phải nhìn chúng ngọ ngoạy thôi. Hãy phang hung tin vào tôi đi.

	- Tôi đã nhìn vào cả hai tương lai. Tôi nhìn vào tương lại ma-cà-chớp thắng Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, tôi cũng nhìn vào tương lai ma-cà-rồng chiến thắng, và dù... có thấy Darren trong tương lai sau, nhưng tôi không thấy ông.

	Nhìn ông Vancha lom lom, ông Cao buồn rầu nói:

	- Trong cả hai tương lai đều bị Chúa tể Ma-cà-chớp giết chết.
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	Ông Vancha chớp mắt:

	- Ông nói là tôi sẽ chết, dù chúng ta thắng hay bại?

	- Chúa tể Bóng Tối chắc chắn sẽ tiêu diệt ông. Tôi không biết bằng cách nào, bao giờ, nhưng chuyện đó sẽ xảy ra.

	Harkat hỏi:

	- Chúa tể Bóng Tối là ai?

	Chỉ có tôi biết. Nhưng bà Evanna đã cảnh cáo tôi không được nói với bất kỳ ai.

	Ông Cao nói:

	- Đó là một lãnh tụ tàn bạo, sẽ tàn phá thế giới, sau Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo.

	Harkat lẩm bẩm:

	- Tôi không hiểu. Nếu chúng ta giết được Steve, thì sẽ không có... một Chúa tể Bóng Tối khát máu nào nữa.

	Ông Cao nói ngay:

	- Ôi, vậy mà sẽ có đấy. Thế giới được sắp đặt để sản sinh ra một quái vật quyền năng và hung bạo không thể tưởng tượng nổi. Sự xuất hiện của hắn là không thể tránh khỏi. Chỉ chưa xác định được nhân dạng hắn, nhưng điều này cũng sớm được làm sáng tỏ thôi.

	- Thế giới hoang vu! Theo ý ông, cho dù chúng tôi giết Steve thì tương lai vẫn là một thế giới khô cằn như nơi tôi và Darren đã... tìm ra sự thật về tôi?

	Ông Cao ngập ngừng, rồi gật đầu:

	- Trước đây, chưa bao giờ ta nói về những vấn đề như thế này. Nhưng đã tới thời điểm tiết lộ những điều đó mà không sợ nguy hại nữa, vì không gì có thể thay đổi được những sự kiện sẽ xảy ra. Chúa tể Bóng Tối đang ở trên chúng ta... Trong vòng hai mươi bốn tiếng hắn sẽ ra đời, tất cả thế giới sẽ rung chuyển khi hắn xuất hiện.

	Ông Vancha, Harkat, Debbie đều bàng hoàng yên lặng. Nhất là hai phụ nữ không biết gì về thế giới hoang vu của tương lai. Tôi thì sợ. Đây là minh chứng cho tất cả những cơn ác mộng ghê sợ nhất của tôi. Bất chấp những gì xảy ra trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, Chúa tể Bóng Tối cũng vẫn sẽ xuất hiện. Không chỉ sợ tôi không thể ngăn chặn nổi hắn, tôi còn sợ vì: trong một tương lai, chính tôi sẽ... là hắn! Điều đó có nghĩa là: nếu chúng tôi chiến thắng, thì trong một giai đoạn nào đó của năm sáu chục năm tới, cùng với tất cả những kẻ chết dưới tay tôi, tôi cũng giết cả ông Vancha. Chẳng khác nào một trò đùa ghê tởm. Nhưng bà Evanna và ông Cao đều có tài đoán tương lai, và cả hai đều nói với tôi như thế.

	Phá tan sự yên lặng và làm ngắt dòng tư tưởng tôi, ông Vancha lên tiếng:

	- Để tôi nói thẳng ra là như thế này: Dù chuyện gì xảy ra giữa chúng ta và Steve Leonard – hay trong chiến tranh với ma-cà-chớp - một Chúa tể Bóng Tối sẽ xuất hiện và huỷ diệt thế giới, đúng không?

	Ông Cao trả lời:

	- Đúng. Loài người sẽ mất quyền kiểm soát hành tinh này. Quyền lực sẽ được chuyển sang… không biết sẽ là một ma-cà-chớp hay là một ma-cà-rồng.

	Ông không nhìn tôi khi nói mấy lời cuối. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi có cảm giác là ông ta đã cố tránh mắt tôi.

	Ông Vancha hỏi gặng:

	- Nhưng bất kể kẻ nào thắng, tôi vẫn bị giết?

	Ông Cao mỉm cười:

	- Phải. Nhưng đừng sợ chết, Vancha. Chuyện đó rồi sẽ đến với tất cả chúng ta. Dù… có một số trong chúng ta phải ra đi quá sớm.

	- Chúng ta? Ông nói gì thế? Ông không liên quan đến vụ này. Không một ma-cà-rồng hay một ma-cà-chớp nào đưa tay chống lại ông.

	- Điều đó có thể đúng. Nhưng trên đời này có những kẻ không tôn trọng tôi đến thế đâu. Để chứng minh cho quan điểm của tôi…

	Bỗng có tiếng đàn bà kêu thét lên. Tất cả chúng tôi đứng bật dậy, chạy ra cửa. Trừ ông Cao chậm rãi đứng lên sau.

	Bà Alice tới trước, mở tung cửa, phóng ra ngoài. Vừa rút súng, vừa lăn trên mặt đất, rồi bà quì lên. Tiếp theo là ông Vancha. Ông nhảy ra, rút một cặp shurilen, rướn cao người sẵn sàng phóng vũ khí ngôi sao. Tôi là người thứ ba, nhưng không vũ khí. Lao tới bên bà Alice, tôi hy vọng bà có vũ khí dự phòng. Debbie và Harkat cùng đồng thời nhảy ra. Harkat với cây rìu. Debbie với khẩu súng. Sau họ, ông Cao đứng trong cửa, ngước nhìn trời, rồi bước xuống xe.

	Không thấy ai, nhưng chúng tôi lại nghe tiếng kêu gào, lần này là một đứa trẻ. Rồi tiếng đàn ông hoảng hốt kêu lên - tiếng của Evra.

	Tôi gào lên với bà Alice:

	- Vũ khí!

	Bà đứng dậy, với tay xuống chân trái, rút ra một con dao săn, rồi vừa tiến về phía có tiếng la thét, vừa ra lệnh cho tôi:

	- Đi sau tôi. Vancha bên trái, Debbie và Harkat bên phải tôi.

	Theo lệnh bà cựu thanh tra, chúng tôi tản ra, cùng tiến lên. Cảm thấy ông Cao đi theo, nhưng tôi không nhìn lại.

	Tiếng đàn bà lại gào lên – Meria, vợ Evra.

	Chung quanh chúng tôi, diễn viên và nhân viên tràn ra từ đoàn xe và những căn lều. Ông Cao la hét - giọng vang rền như sấm – làm họ dạt lại vào trong. Tôi ngoái nhìn, sững người vì vẻ dữ tợn của ông. Ông Cao mỉm cười, nói như xin lỗi:

	- Đây là trận chiến của chúng ta, không là của họ.

	Câu “chúng ta” làm tôi bất ngờ - sau cùng thì ông Cao từ bỏ thái độ trung lập rồi sao? – nhưng tôi không có thời gian để tìm hiểu thêm nữa. Phía trước, bà Alice đã tới một căn lều và đã nhìn thấy vụ huyên náo. Một giây sau, tôi cũng đã tới nơi.

	Gia đình Von, trừ Lilla vắng mặt, đang bị tấn công. Những kẻ đang xông vào họ là R.V., Morgan James và Darius – con trai Steve! R.V. đã giết con rắn của Evra và đang chặt con rắn của Shancus. Evra đang cố đẩy lùi lão già điên loạn với hai bàn tay là hai cái móc sắt. Shancus đang vật lộn với Darius. Merla ôm chặt Urcha, thằng bé vừa nức nở khóc vừa ghì lấy con rắn yêu quí. Hai mẹ con đang giật lùi khỏi Morgan James. Hắn lừ lừ tiến tới, cái mặt bẹp dúm một bên cười cười, hai vành máu đỏ làm rực sáng hai con mắt ti hí gian ác. Đầu khẩu súng trường nhắm thẳng bụng Merla.

	Ông Vancha phản ứng cực nhanh, quăng vèo một shuriken vào súng của Morgan James, đánh bật khỏi mục tiêu. Ngay lúc đó James bóp cò, đạn nổ nhưng bay ra ngoài. Trước khi hắn kịp bắn tiếp, Merla buông Urcha ra, giật đứt tai phải, phóng thẳng mặt James. Vành tai bay trúng giữa hai mắt hắn, rồi bay ngược lại Merla. Morgan James kinh ngạc kêu lên, bật ngã ra sau.

	Nhận ra sự có mặt của chúng tôi, R.V. đẩy lùi Evra, nhào tới Shancus. Lão nắm lấy Shancus, giật ra khỏi Darius, rồi nâng cao thằng bé lên. Lão cười ha hả, thách thức chúng tôi dám thí mạng cậu bé rắn.

	Bà Alice la lớn:

	- Từ chỗ tôi không bắn được.

	Debbie gào lại:

	- Tôi bị Morgan James che chắn.

	- Thì hạ nó đi.

	R.V. trả đũa ngay:

	- Nếu Morgan bị thương là thằng nhóc chết.

	Tay trái lão dí ba móc sát cổ họng Shancus. Vì không nhận ra nguy hiểm hay vì bất cần, Shancus liên tục đấm đá R.V. Nhưng chúng tôi thấy hình như lão có vẻ ngập ngừng.

	Ông Vancha gầm gừ, tiến lên trước chúng tôi, xòe hai bàn tay nói:

	- Thả nó ra, Móc sắt. Ta sẽ đấu với mi như hai người đàn ông.

	- Mày không là đàn ông. Mà là đồ cặn bã như tất cả nòi giống mày. Morgan, ổn chứ?

	- Ư… hừ… ổn.

	Morgan James rên ư ử, nâng súng, lại nhắm vào Merla. Harkat thét lên, nhảy tới trước Merla, quay tít cây rìu. James vội phóng người né tránh. Darius giương khẩu súng nhỏ bắn tên, bắn vào Harkat. Nhưng nó quá hấp tấp, mũi tên bay vút lên cao.

	Tôi lao tới Darius, định bắt và giữ nó như R.V. đang khống chế Shancus. Nhưng con rắn của Shancus đau đớn quật mình trước khi chết, làm tôi đạp trúng, trượt chân trước khi chạm tay tới cổ Darius. Bay tới, tôi đâm sầm phải Evra đang chạy tới cứu con. Cả hai chúng tôi đều ngã, đổ nhào lên con rắn sắp chết.

	Trong khi đó, Morgan James và Darius chạy lại bên R.V.

	Alice, Debbie, Harkat và ông Vancha không dám đuổi theo, vì sơợR.V. sẽ giết Shancus.

	Nước mắt đầm đìa, Merla tuyệt vọng gào lên:

	- Thả nó ra!

	R.V. cười nhạo:

	- Ôi! Sợ quá!

	Thấy lão bắt đầu đi giật lùi, ông Vancha nói:

	- Mi không thoát khỏi đây đâu.

	- Kẻ nào ngăn nổi ta?

	Evra đã đứng dậy và vừa định phóng theo R.V. nghêu ngao hát:

	- Nào… mi… dám… không?

	Evra đứng sững lại.

	Debbie hạ súng xuống:

	- Xin hãy thả thằng bé ra. Chúng tôi sẽ để các người đi một cách an toàn.

	R.V. hô hố cười:

	- Vị trí các người không thích hợp để thương lượng đâu.

	Tôi kêu lên:

	- Các người muốn gì?

	- Cậu bé rắn.

	Tiến một bước, tôi nói:

	- Nó chẳng có lợi gì cho các người. Bắt ta đi. Đổi lấy Shancus.

	Tưởng R.V. nhảy lên vì mừng, nhưng lão chỉ lắc đầu hai mắt đỏ sáng lên, quỷ quyệt:

	- Quên đi, Shan. Chúng ta đem theo thằng nhỏ. Nếu mày cản trở, nó sẽ chết.

	Tôi nhìn quanh. Không ai phản ứng. Lão ma-cà-chớp đã bó tay chúng tôi. Ông Vancha có thể di chuyển với tốc độ của một ma-cà-rồng, Debbie và bà Alice đều có súng. Nhưng R.V. có thể giết Shancus trước khi chúng tôi kịp ngăn chặn lão.

	R.V., Morgan James và Darius tiếp tục giật lùi. Lão và James cười hớn hở, nhưng trông Darius giống như sau khi nó bắn tôi: sợ và như muốn ói.

	Rồi, trong khi chúng tôi đang bối rối, ông Cao lên tiếng:

	- Ta không cho phép chuyện này xảy ra.

	R.V. ngập ngừng rồi kêu lên:

	- Đây không là việc của ông. Đừng dí mũi vào.

	- Mi đã làm thành chuyện của ta rồi đó. Đây là nhà ta. Những người này là người của ta. Ta phải can thiệp chứ.

	- Đừng là một…

	Chưa gào hết câu, lão đã bị ông Cao tiến sát người. Với một tốc độ siêu phàm, thậm chí một ma-cà-rồng cũng không bì kịp, chỉ một chớp mắt, ông đứng trước mặt R.V., tay nắm lấy hai cái móc của lão điên. Ông giật mạnh chúng khỏi cổ Shancus, bẻ gãy hai móc trái, một móc bên tay phải.

	R.V. đau đớn rú lên, như những cái móc vàng và bạc đó là một phần xương thịt của lão:

	- Tay tôi! Đừng đụng đến tay tôi! Ông…

	Nhưng tiếng nguyền rủa của lão chìm trong tiếng súng nổ. Đứng bên R.V., Morgan James dí đầu súng sất sườn ông Cao, bóp cò. Viên đạn xuyên qua mạn sườn Hibernius Cao hoàn toàn không phòng thủ!
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	Máu đen và xương vụn trào ra từ cơ hoành ông Cao. Trong một lúc ông đứng đó, tay nắm mấy móng sắt của R.V. như không có gì xảy ra. Rồi ông ngã quị xuống, máu từ lỗ thương phun ra, bụng vỡ tung từng mảnh.

	R.V. và Darius sững sờ, trợn mắt nhìnông gục ngã. Morgan James gào lên thúc giục đồng bọn chạy. Chúng sát cánh bên nhau, R.V. kéo theo Shancus. James bắn cản hậu.

	Không ai đuổi theo. Mắt chúng tôi đều dồn vào ông Cao. Mí mắt ông co giật, tay sờ soạng vết thương, môi nhếch lên trên mấy cái răng đen nhỏ xíu. Tôi nghĩ, không ai biết ông bao nhiêu tuổi, từ đâu tới. Nhưng ông già hơn bất cứ ma-cà-rồng nào, là một người có quyền năng, phép thuật vô biên. Không thể tin nổi là ông bị hạ gục một cách đơn giản và tàn bạo như thế này.

	Debbie là người tỉnh táo đầu tiên. Cô quăng súng, chạy lại để cố giúp ông. Tất cả chúngtôi chạy theo…

	… rồi đứng phắt lại khi có tiếng nói từ bóng tôi bên một xe tải:

	- Sự quan tâm của các người thật đáng quí, nhưng hoàn toàn vô ích rồi. Xin lùi lại.

	Một người đàn ông nhỏ bé, cười cợt tiến ra, với một bộ vét màu sáng, đôi ủng xanh, tóc trắng, đôi kính dày cộm, và tay trái ve vẩy cái đồng hồ hình trái tim. Desmond Tí Nị! Evanna – con gái lão – đi sau. Bà phù thuỷ thấp lùn, lực lưỡng, người đầy lông lá, cuốn dây thừng thay cho quần áo. Mũi bà ta nhỏ, tai nhọn, râu lưa thưa, hai mắt bất đồng: bên nâu bên xanh.

	Chúng tôi bàng hoàng nhìn hai con người đó tiến lại, nhìn xuống ông Cao đang thở dốc. Mặt Evanna căng thẳng. Mặt lão Tí Nị chỉ có vẻ tò mò. Với chân phải, lão thúc vào vết thương của ông Cao. Ông rít lên đau đớn:

	Debbie la lên:

	- Để ông ấy yên.

	- Làm ơn im đi, nếu không ta giết cô.

	Giọng lão ngọt ngào, nhưng tôi tin lão sẽ đập chết Debbie nếu cô nói thêm một lời. Rất may Debbie cũng nhận ra điều đó. Cô run rẩy đứng im.

	Lão Tí Nị nói với ông Cao:

	- Vậy là… Hibernius, thời gian của mi tại đây đã tới hồi kết thúc.

	Giọng ông Cao quả quyết khác thường:

	- Ông biết điều đó sẽ xảy ra mà.

	- Đúng. Nhưng mi có biết không?

	- Chỉ đoán thôi.

	- Đáng lẽ mi đã có thể tránh khỏi chuyện đó. Số phận mi không bao giờ liên quan trực tiếp với những con người này.

	- Tôi lại thấy là có.

	Ông Cao run bần bật, một vũng máu tràn lan quanh ông. Bà phù thuỷ Evanna bước sang một, né tranh. Nhưng lão Tí Nị để máu chảy ngập tới ủng.

	Ông Vancha quát hỏi:

	- Tí Nị! Ông cứu Hibernius được không?

	- Không.

	Lão trả lời gọn lỏn, rồi cúi xuống, xòe bàn tay phải, đặt ngón giữa lên tran ông Cao, hai ngón kế đặt trên hai mắt, ngón cái và ngón út xoè sang hai bên. Lão nói với giọng êm ái đến không ngờ:

	- Dù trong cõi chết, cầu xin mi được vinh quang.

	- Cảm ơn cha.

	Ông Cao nói, rồi quay sang Evanna:

	- Vĩnh biệt chị.

	Bà phù thuỷ trả lời:

	- Vĩnh biệt. Chị sẽ mãi mãi nhớ em.

	Tất cả chúng tôi đều sững sờ trước điều bí mật này. Tôi biết chuyện người anh em sinh đôi của Evanna. Cũng như bà, người anh em này được sinh ra bằng sự kết hợp giữa Tí Nị và một sói cái. Nhưng không bao giờ tôi ngờ người em đó lại là ông Cao.

	Evanna cúi xuống, hôn trán em trai. Ông Cao mỉm cười, thân mình giật nẩy lên, mắt trợn trừng, cổ cứng đờ… và chết.

	Lão Tí Nị đứng dậy, quay mặt đi, khoé mắt ứa hai giọt lệ đỏ như máu.

	- Con trai ta chết rồi!

	Giọng lão bình thản như những khi lão bình luận về thời tiết.

	Ông Vancha há hốc miệng đầy kinh ngạc, rồi nói:

	- Chúng tôi không hề biết chuyện này.

	Lão cười khan, đá gót ủng lên đầu ông Cao:

	- Nó không bao giờ muốn nhắc tới dòng dõi. Ta chẳng hiểu vì sao.

	Thấy lão đá đầu ông Cao, tôi tức giận xông tới. Ông Vancha và Harkat cũng lao theo. Evanna lặng lẽ nói:

	- Này quí ông, nếu quí ông phí thời gian xung đột với cha tôi, thì những kẻ sát nhân sẽ chạy thoát, mang theo thằng nhỏ nhà Von.

	Chúng tôi đứng phắt lại. Tôi đã quên Shancus và mối hiểm nguy nó đang gặp phải. Mọi người như chợt tỉnh. Ông Vancha lên tiếng:

	- Chúng ta phải đuổi theo.

	Debbie kêu lên:

	- Nhưng còn ông Cao thì sao?

	- Ông ta đã chết rồi. Để cho gia đình họ lo.

	Nghe vậy, lão Tí Nị cười lớn. Nhưng không ai quan tâm, chúng tôi chuẩn bị lên đường.

	- Khoan.

	Tiếng Evra kêu lên. Tôi quay lại thấy anh ta trao đổi một cái nhìn với Merla. Merla ngập ngừng gật đầu. Vừa chạy theo chúng tôi, Evra vừa nói:

	- Tôi cũng đi.

	bỏ lại Merla, Urcha, lão Tí Nị, Evanna và xác ông Cao, chúng tôi vội vã đuổi theo Shancus và những kẻ bắt cóc nó.

	*

	* *

	Ra khỏi đường hầm cầu trường, chúng tôi thấy bên phải, R.V. đang chạy vớí Shancus, hướng về trung tâm thị trấn. Bên trái, Morgan James và Darius chạy xuống đồi, tiến tới một dòng sông.

	Ông Vancha chỉ huy, đưa ra một quyết định cấp kỳ:

	- Alice, Evra đi với tôi, đuổi theo R.V. và Shancus. Darren, Harkat, Debbie đuổi theo Morgan James và thằng nhỏ.

	Tôi muốn được giải cứu Shancus, nhưng ông Vancha là người kinh nghiệm hơn. Gật đầu, tôi cùng Debbie và Harkat lao sang trái. Đầu choáng váng, hai mắt như loà khi tôi phóng xuống đồi. Tiếng chân chạy trên đường làm hai tai tôi nhức nhối. Tuy nhiên, là ma-cà-rồng nửa mùa nên tôi vẫn chạy nhanh hơn Harkat và Debbie. Tôi vượt lên trước, và khoảng cách với Morgan James và Darius đã được thu hẹp dần.

	Nghe tiếng chân tôi tới gần, James và Darius quay lại, đang chờ tôi tấn công. Với chỉ một con dao, đáng lẽ tôi nên chờ Harkat và Debbie, nhưng tôi quá phẫn nộ, không còn nhớ James với súng trườngm Darius với khẩu súng bắn tên. Nhờ thần may mắn của ma-cà-rồng, đạn và tên của chúng đều không trúng mục tiêu. Chỉ vài giây, tôi đã tiến sát chúng, lòng ngùn ngụt lửa báo thù.

	James đập báng súng lên vai phải tôi, đúng chỗ tôi đã bị Darius bắn. Rú lên đau đớn, nhưng tôi không lùi bước. Nhắm thẳng bộ mặt nham nhở của hắn, tôi đâm mũi đao. James hụp người xuống tránh. Darius đấm mạnh vào sườn tôi khi tôi trượt qua nó. Gạt Darius sang một bên, tôi tiếp tục đâm James. Hắn cười ha hả, ôm chặt tôi, vật xuống đất.

	Mặt tôi áp sát nửa đầu trái Morgan James. Da đỏ nhăn nhúm, răng nhe ra dưới làn môi mỏng dính, một bên mắt là cái hố bầy nhầy giữa đống thẹo.

	Giọng lúng búng, ồng ộc thoát ra khỏi họng, hắn hỏi:

	- Hích… th… thích kh…ông?

	- Đẹp quá!

	Tôi lăn lên trên James, thọc hai ngón cái vào hố mắt hắn. James gỡ tay tôi, co chân thúc đầu gối vào bụng tôi, thề:

	- T… tao… th… ề sẽ thọc l…ại ma… ắt mày.

	- Để coi.

	Tôi cố đâm dao vào mắt, nhưng trúng cánh tay hắn. Darius tới tấp đập tôi bằng khẩu súng bắn tên, tôi làm lơ, tập trung vào Morgan James. Tôi mạnh hơn thằng ma mới, nhưng nó dày dạn kinh nghiệm đấm đá hơn. James dãy dụa dưới tôi, thúc đầu gối, cùi chỏ vào bụng và phun nước bọt vào hai mắt tôi. Đầu đau tới nỗi tôi chỉ muốn đưa tay lên, bịt chặt hai tai. Cắn cánh tay James, tôi xé toạc một mảnh thịt.

	Gào chói lói như một con mèo, James xô mạnh tôi ra. Tôi ngã vật sang một bên, bị Darius đá mạnh vào đầu, làm tôi mất phương hướng vài giây. James leo lên tôi, tay trái lật đầu tôi bật ngửa ra sau, tay phải nhặt con dao tôi vừa đánh rơi. Hắn định cứa cổ toi.

	Tôi chộp con dao. Bị hụt. Thêm lần nữa. Rồi lần thứ ba… tôi ngừng lại, nhắm mắt, cơ bắp căng thẳng. James rùng mình vì khoái trá. Hắn tưởng tôi đã đầu hàng, không ngờ tôi vừa thoáng thấy Harkat phía sau hắn, vung cao cây rìu.

	Tôi nghe một tiếng “suỵt” nhỏ - khi Darius vừa định lên tiếng báo động - tiếp theo là một tiếng thịch nặng nệ. Choàng mở mắt, tôi thấy cái đầu của Morgan James lăn lông lốc vào trong tối. Cổ hắn phè phè phun máu. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Người tôi ướt sũng máu đỏ. Xác James đổ nhào sang một bên. Mở mắt, ngồi dậy, lau máu trên mặt, rồi tôi lách ra khỏi thân thể không đầu của Morgan James.

	Darius đang đứng bên tôi, chết lặng nhìn xác đồng bọn. Quần nó cũng sũng máu. Tôi run rẩy đứng. Máu nhỏ giọt trên mặt. Tôi muốn ói, nhưng biết phải làm gì. Căm thù đang thúc đẩy tôi ra tay.

	Giật lại con dao từ xác Morgan James, một tay tôi nắm tóc Darius, một tay dí dao vào cổ nó. Vừa gầm gừ, tôi vừa đè mạnh lưỡi dao. Không là người, chẳng là ma-cà-rồng. Tôi đã trở thành một con thú hung dữ sửa soạn lấy mạng sống của một thằng bé con.
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	-Không!

	Debbie gào lên, chạy tới sau tôi. Trong giọng cô chứa đựng một nỗi kinh hoàng đến nỗi, dù trong cơn bàng hoàng say máu, tôi cũng phải ngừng tay. Đến bên tôi, Debbie hổn hển thở, mắt trợn trừng khiếp đảm, lắc đầu, nghẹn ngào nói:

	-Không!

	-Sao lại không?

	-Nó chỉ là một đứa trẻ.

	-Không... nó là con trai của Steve Leopard. Một tên sát nhân giống như cha nó.

	-Nó chưa giết ai. Morgan James giết ông Cao. Hắn đã phải trả giá. Anh đừng giết cả thằng nhỏ nữa.

	Như một người khác, một tên khát máu, tôi gào lên như mất trí:

	-Tôi sẽ giết hết chúng nó. Giết hết ma-cà-chớp, ma mới. Giết tất cả những kẻ nào tiếp tay cho chúng.

	-Dù là trẻ con?

	-Đúng.

	Đầu tôi nhức hơn bao giờ hết. Như hàng trăm mũi kim nung đỏ đang đâm từ trong ra ngoài. Một phần tôi biết đây là hành động sai lầm, nhưng phần lớn hơn chính là lòng căm thù, thúc giục tôi phải giết.

	Debbie năn nỉ anh chàng Tí Hon:

	-Harka. Hãy làm anh ấy tỉnh táo lại.

	Harkat lắc cái đầu không cổ, lom lom nhìn như tôi là một người không quen biết:

	-Tôi không thể ngăn cản được cậu ấy đâu.

	Debbie rít lên:

	-Anh phải cố chứ.

	-Tôi... tôi không biết... được phép làm thế không.

	Quay sang tôi, Debbie nức nở khóc:

	-Anh không được giết nó.

	-Đây là trách nhiệm của anh.

	-Chính vì trách nhiệm của anh mà em ngăn cản. Nếu giết đứa trẻ này, anh sẽ trở thành một quái vật, không hơn gì Steve.

	Mấy lời của cô làm chợt rọi sáng những kỷ niệm sâu thẳm trong tôi. Tôi nhớ lại những lời trối trăn của ông Crepsley trước khi chết. Ông đã khuyên tôi, đừng bao giờ dành hết đời mình cho lòng căm hận. Giết Steve khi thời cơ tự đến, nhưng đừng tự truy lùng sự phục thù một cách điên rồ.

	Ở địa vị tôi ông sẽ làm gì? Giết đứa con trai này? Phải, nếu cần thiết. Nhưng muốn giết Darius là vì tôi sợ nó, cảm thấy nó là mối nguy hại cho tất cả chúng tôi, hay chỉ vì... tôi muốn làm Steve đau đớn?

	Tôi nhìn vào mắt thằng bé. Đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, nhưng sau vẻ sợ hãi là... đau khổ. Trong mắt Steve luôn thấp thoáng nét độc ác. Nhưng mắt Darius thì không. Darius có tính người hơn cha nó.

	Lưỡi dao của tôi vẫn kề trên cổ Darius. Một đường rạch nhỏ làm máu rươm rướm chảy.

	Giọng khản đặc, Debbie thì thầm:

	-Anh sẽ tự huỷ hoại mình, sẽ khốn khổ hơn Steve. Vì hắn không thể phân biệt được phải trái. Anh có thể. Hắn có thể sống với tội lỗi, vì hắn không biết điều gì tốt đẹp hơn, nhưng tội lỗi sẽ dày vò anh. Đừng làm thế, Darren. Chúng ta không tiến hành chiến tranh trên cái chết của trẻ con.

	Nước mắt dâng trào, tôi lom lom nhìn Debbie. Biết là cô đúng, tôi muốn hạ dao xuống. Không thể tin nổi là tôi đã định giết một đứa trẻ con. Nhưng trong tôi vẫn có một phần muốn lấy mạng nó. Một Darren Shan tôi chưa hề biết tới thức dậy trong tôi. Tay cầm dao run run, nhưng thần hăng máu báo thù trong tôi không cho tôi hạ tay xuống.

	Thình lình Darius giận dữ lên tiếng:

	-Giết đi. Đây là việc làm bình thường của loài các người mà. Các người là những kẻ sát nhân. Tôi biết hết rồi, đừng giả bộ tử tế nữa.

	-Mi nói gì thế?

	Nó chỉ trả lời tôi bằng một nụ cười ghê tởm. Debbie nhẹ nhàng nói:

	-Nó là con của Steve. Được nuôi dạy bằng những lời dối trá. Không phải lỗi tại nó.

	Darius gào lên:

	-Cha tôi không nói dối.

	Đi vòng ra sau Darius để có thể nhìn thẳng mắt tôi, Debbie nói:

	-Nó không biết sự thật. Nó vô tội, kể cả đối với những việc đã làm vì bị lừa bịp. Đừng giết người vô tội, Darren. Đừng trở thành loại người mà anh từng khinh miệt.

	Tôi rên rẩm:

	-Anh không biết phải làm sao.

	Harkat nói:

	-Vậy thì hãy nghĩ đến điều này: chúng ta có thể cần thằng nhỏ này để... đổi lấy Shancus. Có lý do để không phải giết nó.

	Lửa căm thù trong tôi tàn ngay. Hạ dao xuống, tôi cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng.

	-Cám ơn Harkat.

	Khi tôi xoay Darius lại, trói tay nó ra sau lưng, bằng mảnh vải áo, Harkat vừa xé ra, Debbie nói:

	-Đáng lẽ anh nên tha mạng nó vì đó là một việc đúng, chứ không phải vì anh cần nó.

	Tự ngượng vì hành động của mình, nhưng tôi chỉ nói:

	-Có thể. Nhưng chuyện đó để nói sau. Trước hết hãy tìm hiểu Shancus sao rồi. Điện thoại của em đâu?

	Cả phút sau, Debbie chuyện trò với Alice Burgess. Họ vẫn đang đuổi theo R.V. và Shancus. Ông Vancha yêu cầu được nói với tôi:

	-Chúng ta phải tính toán. Ta đang nhìn thấy R.V. Có thể hạ nó bằng một cú phóng shuriken, và giải thoát Shancus...

	-Sao không làm đi?

	-Vì ta nghĩ nó đang dẫn chúng tới Steve Leonard?

	-Leonard nói sao?

	Ông thì thầm vào điện thoại:

	-Đây là việc chúng ta. Hắn chỉ nghĩ đến thằng con thôi.Chúng ta có những điều quan trọng phải cân nhắc.

	-Cháu không có ý định hy sinh Shancus để tiếp cận Steve.

	-Ta có. Nhưng chắc không đến nỗi xảy ra chuyện đó đâu. Có thể bắn chết Steve và cứu thằng nhỏ. Nhưng khá nguy hiểm. Còn nếu cháu muốn thằng nhỏ được an toàn, ta sẽ giết R.V. bây giờ. Nhưng ta tin, cứ để hắn dẫn chúng ta tới Leonard, rồi sẽ hành động thì hơn.

	-Ngài là ông hoàng thâm niên. Ngài quyết định.

	-Không. Chúng ta bình đẳng. Shancus có ý nghĩa với cháu hơn ta. Trong trường hợp này, ta theo hướng dẫn của cháu.

	Tôi mỉa mai:

	-Đa tạ.

	-Rất tiếc, nếu có thể ta đã lãnh trách nhiệm rồi, nhưng trong trường hợp này... Ta phải giết R.V. hay theo dõi?

	Tôi thoáng nhìn Darius. Nếu giết nó rồi, tôi sẽ yêu cầu ông Vancha hạ ngay R.V. để cứu Shancus, nếu không chắc chắn Steve sẽ giết cậu bé rắn để trả thù. Nhưng nếu tôi xuất hiện với Darius, Steve sẽ phải trao đổi. Ngay sau khi lấy lại được Shancus, chúng tôi thoải mái truy lùng Steve.

	Tôi nói:

	-OK. Để lão chạy. Cho cháu biết ông đang ở đâu, chúng cháu sẽ tới ngay.

	Mấy phút sau, chúng tôi đi tắt ngang thị trấn. Debbie giữ liên lạc với bà Alice để biết phương hướng. Tôi cảm thấy mắt cô rực sáng sau lưng – Debbie không chấp thuận việc làm nguy hiểm của chúng tôi – nhưng tôi không nhìn lại. Trong khi chạy, tôi luôn tự nhắc nhở “Mình là một ông hoàng. Mình phải có trách nhiệm với thị tộc. Chúa tể Ma-cà-chớp đang chiếm ưu thế khắp nơi rồi.” Nhưng đó chỉ là một khích lệ mỏng manh, tôi biết sẽ cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, nếu ván cờ này có một kết quả ngược lại.

	CHƯƠNG 20

	Chúng tôi đang chạy qua những ngõ nhỏ để tránh cảnh sát tuần tra, bỗng Harkat chậm bước rồi đứng lại, nghiêng đầu lắng nghe bằng cái tai được khâu dưới lớp da xám. Tôi hỏi:

	-Chuyện gì vậy?

	-Tiếng chân... sau chúng ta. Cậu không nghe sao?

	-Hai tai tôi nút kín rồi. Anh chắc không?

	-Chắc. Tôi nghĩ chỉ có một người thôi.

	Debbie nói:

	-Chúng ta không thể vừa tác chiến vừa giữ Darius. Trói nó lại, hoặc để nó đi.

	Tôi lẩm bẩm:

	-Không cho nó đi đâu hết. Hai người cứ tiếp tục tiến lên. Nếu R.V. dẫn nhóm kia tới Steve, hai người cần có mặt với Darius, để đổi lấy Shancus. Tôi sẽ ở lại lo vụ này. Nếu có thể, tôi sẽ theo kịp.

	-Không được. Chúng ta phải sát cánh với nhau.

	-Làm theo lời anh đi.

	Tôi nói như quát nạt, vì đang quá bối rối. Căm ghét Steve, sợ mình có thể trở thành Chúa tể Bóng Tối tàn nhẫn, thân thể đau đớn vì thanh tẩy.

	Harkat bảo Debbie:

	-Đi thôi. Những lúc cậu ta như thế này, chúng ta không nói gì được đâu.

	-Nhưng nguy hiểm...

	-Là một ông hoàng ma-cà-rồng, cậu ấy hẳn biết những gì là nguy hiểm.

	Harkat đẩy Darius đi trước, rồi tập tễnh theo sau. Dù nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ, nhưng Debie đành bước theo anh ta. Tôi nhìn theo cho đến khi họ khuất dạng sau một ngã rẽ, lòng đầy ân hận, vì đã nạt nộ cô. Mong sau này tôi còn có cơ hội xin lỗi Debbie.

	Tháo bỏ bông gòn nút tai và mũi, tôi nắm chặt cán dao. Hết sức tập trung, tôi làm giảm tiếng ồn trong đầu, chú ý đến âm thanh và mùi vị đường phố. Tiếng bước chân êm nhẹ, vững vàng đang tiến thẳng tới tôi. Khom mình, tôi chuẩn bị một màn đụng độ. Khi nhìn rõ người đó, tôi thở phào, hạ tay cầm dao xuống, chào bà phù thuỷ:

	-Bà Evanna.

	-Darren.

	Bà đến bên tôi, quan sát với một vẻ khó hiểu.

	-Sao bà không ở bên cha?

	-Ta sẽ trở lại với cha ta ngay. Nhưng bây giờ ta phải ở đây với cháu và những người kia. Lẹ lên. Ta e là không kịp cuộc đụng độ.

	-Cháu sẽ không đi, nếu chưa được bà trả lời mấy câu hỏi.

	-Hỏi đi.

	-Đó là chuyện về Chúa tể Bóng Tối.

	-Ta nghĩ đây không là lúc...

	-Cháu không cần biết bà nghĩ gì. Mấy năm trước, bà đã nói Chúa tể Bóng Tối có thể sẽ là Chúa tể Ma-cà-chớp – Steve – hoặc là... cháu. Trước khi chết, ông Cao cũng đã cho cháu biết, dù ai thắng trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, thì Chúa tể Bóng Tối cũng vẫn sẽ xuất hiện.

	Vẻ ngạc nhiên, bà ta hỏi:

	-Em trai ta đã nói vậy sao? Không giống Hibernius một chút nào. Hắn luôn là một kẻ rất kín đáo.

	Không để bà lái sang chuyện người em quá cố, tôi tiếp tục:

	-Cháu muốn biết như vậy là có ý gì? Theo ông Cao, thì Chúa tể Bóng Tối là một quái vật, hắn sẽ giết chết ông hoàng Vancha.

	Evanna nổi giận:

	-Hắn nói cả chuyện đó nữa sao? Hắn đã quá đà rồi, đáng lẽ không nên...

	-Nhưng ông ấy đã nói rồi. Ông ấy đã lầm. Bà cũng vậy. Cháu không là quái vật. Không bao giờ cháu làm hại ông Vancha, hoặc bất cứ ma-cà-rồng nào khác.

	-Đừng tin chắc thế.

	Bà nhẹ nhàng nói, rồi ngập ngừng, thận trọng lựa lời:

	-Thường thì... có nhiều ngả đường giữa tương tai và hiện tại, hàng chục cách giải quyết, hàng chục kết quả. Nhưng đôi khi chỉ có mấy cách, thậm chí chỉ có hai. Đó là trường hợp này. Chúa tể Bóng Tối sẽ tới, đó là điều hiển nhiên. Nhưng hắn sẽ có thể là một trong hai: cháu hoặc Steve Leonard.

	-Nhưng...

	-Im. Vì đã quá gần thời điểm chọn lựa, để ta tiết lộ vài sự việc, trước khi ta không còn có thể nói được nữa. Đáng lẽ ta không nói, nhưng dường như em ta muốn báo cho cháu biết về định mệnh của mình, có lẽ để cháu kịp chuẩn bị. Ta muốn tôn trọng ý nguyện của em trai ta. Nếu giết Steve Leonard, cháu sẽ trở thành một quái vật đáng khinh, điên rồ nhất thế gian này.

	Mắt trợn trừng, tôi mở miệng phản đối, nhưng bà phù thuỷ vẫn tiếp tục nói:

	-Những quái vật không hoàn toàn phát triển bẩm sinh. Chúng lớn lên, chúng trưởng thành, chúng trở thành quái vật. Darren, lòng cháu tràn ngập căm thù. Căm thù sẽ chế ngự cháu. Giết Steve sẽ vẫn là chưa đủ, lòng căm hờn – như con ngựa bất kham – sẽ đẩy cháu đi xa hơn nữa. Vì định mệnh đã an bài cháu là một người đầy quyền uy, cháu sẽ tạo ra một cuộc tàn phá lớn. Cháu sẽ tiêu diệt ma-cà-chớp, nhưng chưa đủ. Sẽ luôn luôn có kẻ thù mới để cháu gây chiến. Trong cuộc lùng sục kẻ thù đó, một số ma-cà-rồng sẽ cố ngăn cản cháu. Họ sẽ bị chết dưới tay cháu. Vancha là một trong số đó.

	Tôi rên lên:

	-Ôi! Không bao giờ...

	-Không chỉ ma-cà-rồng ngăn cản, mà loài người cũng sẽ can thiệp vào, làm cháu phải quay lại chống đối họ. Và... vì ma-cà-rồng, ma-cà-chớp và loài người đều bị cháu tiêu diệt, cháu sẽ đẩy thế giới này sụp đổ thành tro bụi. Trên tàn tích đó, cháu sẽ ngự trị đầy quyền uy, đầy hận thù cho tới suốt cuộc đời tàn ác dài dằng dặc.

	Bà cười héo hắt:

	-Đó là cái tương tai cháu nếm vị thành công. Còn tương lai kia, cháu sẽ chết dưới tay Chúa tể Bóng Tối thay thế cháu, nếu không trong cuộc truy lùng hắn, thì sẽ chết sau khi cả thị tộc ma-cà-rồng bị tiêu diệt. Có thể đó sẽ là điều tốt nhất. Bây giờ còn câu hỏi nào nữa không?

	-Không thể nào như thế được. Phải có cách tránh chuyện đó chứ.

	-Có.

	Evanna quay lại, chỉ ngược về con đường bà ta mới tiến ra:

	-Đi đi. Hãy bỏ lại bạn bè của cháu. Trốn đi. Nếu đi lúc này, cháu sẽ bứt khỏi qui ước của định mệnh. Steve sẽ dẫn dắt ma-cà-chớp tới chiến thắng ma-cà-rồng, và trở thành Chúa tể Bóng Tối. Cháu sẽ có một cuộc đời bình thường êm ả... Tất nhiên là cho tới khi nó làm cho thế giới sụp đổ tan tành quanh cháu.

	-Nhưng... Cháu không thể. Cháu không thể quay lưng lại những người đã đặt niềm tin vào mình. Cháu còn phải giúp Debbie, Shancus, ông Vancha.

	Evanna buồn rầu nói:

	-Ta biết. Đó là lý do cháu không thể thoát ra được. Cháu có khả năng chạy trốn định mệnh, nhưng tình cảm đối với bạn bè đã không cho phép cháu. Không bao giờ cháu lùi bước trước một thách thức. Cháu không thể. Vì vậy, thậm chí nếu có một ý chí mãnh liệt nhất thế giới, số phận cháu sẽ có một kết cục đắng cay. Dù là chết bởi tay Steve, hoặc trở thành Chúa tể Bóng Tối đáng nguyền rủa.

	Run bần bật, tôi nói:

	-Bà lầm rồi. Cháu sẽ không làm thế. Cháu không là ác quỷ. Bây giờ đã biết, cháu sẽ không để mình sa lầy vào con đường đó. Nếu giết được Steve... nếu ma-cà-rồng thắng... khi đó cháu sẽ quay lưng lại định mệnh. Nếu có thể, cháu sẽ giúp thị tộc, rồi... trốn tới một nơi cháu sẽ không làm hại được ai.

	-Cháu sẽ không làm thề đâu. Nào bây giờ hãy chạy theo các bạn cháu. Đêm nay là trung tâm của tương lai, không thể để lỡ một khoảnh khắc nào.

	Nói xong, bà tiến lên trước, đuổi theo các bạn tôi với những mục đích riêng. Tôi lẽo đẽo theo sau, hoang mang, buồn rầu và... khiếp đảm.

	Mấy phút sau chúng tôi đuổi kịp Debbie, Harkat và Darius. Họ kinh ngạc khi thấy bà Evanna, nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát chúng tôi. Trên đường đi, Debbie hỏi tôi, bà Evanna có nói gì không. Tôi lắc đầu, không muốn lặp lại những gì vừa nghe. Tôi luôn tự nhủ là bà ta đã sai lầm.

	Mười lăm phút sau, chúng tôi đã sát nhập với ông Vancha và Evra. Họ đã theo dõi R.V. tới một ngôi nhà, và đang chờ chúng tôi bên ngoài. Ông Vancha nói:

	-Lão vào trong đó được mấy phút rồi. Alice vòng ra ngả sau, phòng xa lão trốn ra lối đó.

	Ông nghi ngờ nhìn bà Evanna, hỏi:

	-Bà tới đây để giúp hay cản trở, thưa công nương?

	-Không giúp cũng không cản trở, thưa ông hoàng. Tôi chỉ là một nhân chứng.

	-Hừ!

	Tôi ngước nhìn ngôi nhà cao, tối tăm, lồi lõm đá xám, cửa sổ bể gãy. Chín bậc thềm – nứt nẻ, phủ rêu – dẫn lên cửa chính rộng lớn quá khổ bình thường. Ngoài những đám rêu mới và cửa sổ bị vỡ, ngôi nhà không thay đổi nhiều kể từ lần cuối tôi đến đây.

	Cố quên những gì bà Evanna đã nói, tôi tập trung vào công việc, nói với ông Vancha:

	-Cháu biết nơi này. Trước kia là rạp chiếu phim. Đây là nơi Gánh Xiếc Quái Dị trình diễn khi cháu và Steve còn nhỏ. Đáng lẽ cháu phải đoán ra là Steve sẽ đến đây.Mọi chuyện xoay vòng trở lại điểm xuất phát. Những trò này rất quan trọng đối với một thằng điên như Steve.

	Darius càu nhàu:

	-Im đi. Đừng nói về cha tôi nữa.

	Ông Vancha bịt hai tai Darius, hỏi tôi:

	-Cháu chắc Leonard ở trong đó không?

	Chùi máu Morgan James còn dính trên trán, tôi nói:

	-Chắc.

	Evra lo lắng đến run người, rít lên hỏi:

	-Còn Shancus? Chúng có làm hại con tôi không?

	Debbie hỏi:

	-Chúng ta sẽ làm gì?

	-Tiến thẳng vào.

	Ông Vancha thắc mắc:

	-Nên không? Có lẻ nên lẻn vào từ phía sau, hay từ trên mái.

	-Steve đã chuẩn bị chờ chúng ta. Nó tính toán hết rồi, chúng ta không qua mắt được nó đâu. Cháu thấy chúng ta nên vào, gặp nó một cách trực tiếp và... cầu xin thần may mắn của ma-cà-rồng phù trợ chúng ta.

	Darius mỉa mai:

	-May mắn chết tiệt. Các người chẳng là gì đối với chúng tôi đâu.

	Tò mò quan sát Darius, ông Vancha ghé sát nó, đánh hơi như một con chó, rồi rạch một vết nhỏ trên cánh tay phải thằng bé – Darius không hề nhăn mặt. Ông đặt một ngón tay hứng chút máu đang rỉ ra, đưa lên nếm. Mặt thất sắc, ông nói:

	-Nó được truyền máu rồi.

	Darius hãnh diện:

	-Do chính cha tôi.

	Tôi nhíu mày, nhìn mấy đầu ngón tay nó. Chưa đánh dấu.

	Ông Vancha nói:

	-Trong huyết quản nó máu còn yếu. Nhưng nó là một trong số chúng. Lượng máu đủ để nó không bao giờ lấy lại được nhân tính nữa.

	Tôi hỏi Darius:

	-Mi tự nguyện hay bị Steve ép?

	-Cha không bao giờ ép tôi bất cứ điều gì. Như tất cả ma-cà-chớp khác, ông tin vào sự tự do chọn lựa. Không như các người đâu.

	Ông Vancha nhìn tôi dò hỏi. Tôi giải thích:

	-Steve nhồi nhét vào đầu nó ý nghĩ chúng ta chỉ là rác rưởi. Nó nghĩ chúng ta là những kẻ độc ác, còn cha nó là một dũng sĩ cao thượng.

	Darius la lên:

	-Cha đúng là như thế. Cha sẽ ngăn chặn các người nắm quyền kiểm soát thế giới. Ông sẽ không để các người chém giết bừa bãi. Ông sẽ giữ an toàn đêm tối, tránh khỏi bàn tay ma-cà-rồng xấu xa đê tiện.

	Ông Vancha nhướng mày, nhìn tôi thích thú:

	-Nếu có thời gian, ta rất vui mừng uốn nắn lại thằng nhỏ này. Nhưng lúc này không còn thời gian nữa. Debbie phôn cho Alice, bảo bà ta tới đây.

	Trong khi Debbie gọi điện thoại, ông kéo tôi sang một bên, hất đầu về phía Evra. Anh ta đang đứng trước tôi mấy mét, lom lom nhìn lối vào rạp chiếu phim, tuyệt vọng co duỗi nắm tay. Ông Vancha nói:

	-Tâm trạng hắn không ổn.

	-Tất nhiên. Ông muốn anh ta phải phản ứng thế nào?

	-Cháu đã thông suốt những gì chúng ta phải làm chưa?

	Tôi lạnh lùng nhìn thẳng mắt ông. Nắm cánh tay tôi, ông bóp mạnh:

	-Leonard phải bị giết. Cháu và ta có thể bị hy sinh. Kể cả Debbie, Alice, Harkat, Evra và... Chancus.

	Tôi thiểu não nói:

	-Cháu muốn cứu nó.

	Ông thở dài:

	-Ta cũng vậy. Nếu có thể chúng ta sẽ cố. Nhưng trước hết, phải tính sổ Chúa tể Ma-cà-chớp. Hãy nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thất bại. Ma-cà-rồng sẽ bị tiêu diệt. Cháu sẽ đổi tất cả thị tộc để cứu mạng cậu bé rắn sao?

	-Tất nhiên là không. Nhưng cháu không bỏ rơi nó một cách quá dễ dàng. Nếu Steve sẵn sàng thương lượng, cháu sẽ thương lượng. Chúng ta có thể giao chiến với nó vào một đêm khác.

	Ông Vancha gằn giọng:

	-Nhưng nếu nó không thương lượng?

	-Thì... chúng ta sẽ đánh. Chúng ta sẽ giết hoặc bị giết... với bất cứ giá nào.

	Tôi không rời khỏi mắt ông, để ông thấy là tôi đang nói thật.

	Kiểm tra lại vũ khí, ông rút ra mấy shuriken. Rồi chúng tôi quay lại. Debbie kéo theo Darius, tất cả cùng bước lên mấy bậc thềm, tiến vào rạp hát bỏ hoang. Với tôi, nhiều năm trước, đây là nơi những cơn ác mộng đã bắt đầu.
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	Như đang bước về quá khứ. Toà nhà mát hơn ẩm hơn trước. Những chữ viết mới nguệch ngoạc trên tường, ngoài ra không có gì thay đổi. Tôi xuống hành lang dài, nơi ông Cao đã thình lình xuất hiện từ trong tối làm tôi và Steve hết hồn. Tới cuối hành lang, rẽ trái, tôi nhận ra nơi ông Cao đã nuốt chửng hai cái vé của chúng tôi. Phía sau là tấm màn xanh dương ngăn lối vào và khán phòng. Đêm nay không có màn – một thay đổi duy nhất.

	Chúng tôi đi hàng đôi vào khán phòng. Ông Vancha và bà Alice đi trước, rồi tới Debbie đẩy Darius, tới tôi và Harkat. Bà Evanna giữ khoảng cách và thái độ xa khỏi chúng tôi, tuốt phía sau.

	Khán phòng tối thui, không nhìn thấy gì. Nhưng có thể tiếng thở bị chặn lại từ phía trước. Tôi thì thầm:

	-Ông Vancha.

	-Ta biết rồi.

	-Tiến tới đó?

	-Không.

	Một, hai rồi ba phút trôi qua. Tôi cảm thấy sự căng thẳng tăng dần, trong tôi, và cả những người chung quanh. Nhưng không ai tách khỏi hàng hay lên tiếng nói. Đứng torng tối, chúng tôi chờ đợi, nhường kẻ thù của chúng tôi hành động trước.

	Nhiều phút sau, thình lình đèn chiếu trên đầu chúng tôi bật sáng. Mọi người nín thở. Tôi thét lên, gập người, hai tay che kín đôi mắt quá nhậy cảm. Chúng tôi không hề phòng thủ trong một giây đầy nguy hiểm. Đây là lúc quá lý tưởng để tấn công. Tôi tưởng ma-cà-chớp và ma mới sẽ tràn ra cùng vũ khí. Nhưng không có gì xảy ra.

	Lom khom sau tôi, Debbie hỏi:

	-Anh có sao không.

	Tôi chỉ mở hé mắt cũng thấy nhức nhối. Che một tay lên mắt, tôi nhìn phía trước và... nín thở. Rất may là chúng tôi không tiến xa hơn. Toàn bộ sàn khán phòng đã bị phá huỷ. Thay vào đó, trải dài từ tường bên này tới tường bên kia, cách chúng tôi mấy mét tới sân khấu, lá một cái hố khổng lồ đầy cọc nhọn.

	Một tiếng hỏi vọng xuống từ sân khấu:

	-Ấn tượng quá, phải không?

	Tôi ngước lên. Rất khó nhìn, vì ánh sáng hắt xuống . Mấy chục khúc gỗ cao, dày, dựng đứng, rải rác khắp sân khấu, làm thành một lá chắn lý tưởng. Nổi bật sau một khúc gỗ là khuôn mặt đang cười tươi của Steve Leonard.

	Nhìn thấy Steve, ông Vancha rút shuriken phóng ngay. Nhưng Steve đã thận trọng chọn điểm đứng, nên ngôi sao bạc cắm phập vào khúc gỗ che chắn nó.

	Steve ha hả cười:

	-Ngài không gặp may rồi.

	Bà Alice lẩm bẩm:

	-Có lẽ tôi hạ nó được.

	Vượt lên trên ông Vancha, bà nâng súng lên, bắn. Nhưng viên đạn cũng ngập vào gỗ như ngôi sao bạc.

	Giọng Steve oang oang:

	-Đó là nghi thức mở màn, hay các người còn muốn bắn thêm vài phát nữa.

	Ông Vancha quan sát những hàng cọc nhọn giữa ông và sân khấu, nói:

	-Có lẽ ta nhảy qua hố được.

	Sức ma-cà-rồng cũng chỉ có giới hạn, nên tôi vội nói:

	-Đứng làm trò vô lý đó.

	Debbie nhìn quanh, thì thầm:

	-Không thấy ai khác.

	Ban công phía trên – nơi tôi và Steve đã từng rình mò ông Crepsley – có thể chứa đầy ma-cà-chớp và ma mới nhưng tôi không nghe thấy gì, dù là một nhịp đập tim rất nhỏ.

	Ông Vancha hỏi lớn:

	-Quân lính của mi đâu?

	-Loanh quanh đâu đó.

	-Mi không đem chúng theo sau?

	-Đêm nay thì không. Ta không cần. Trên sân khấu này chỉ có thêm cha tinh thần nhân ái của ta – Gannen Harst, một ma-cà-chớp chính trực – và thằng bé rắn. Tên nó là gì nhỉ, R.V. ?

	Từ sau cây gỗ bên trái Steve, R.V. trả lời:

	-Shancus.

	Evra gào lên:

	-Shancus! Con có sao không?

	Không có tiếng trả lời. Tim tôi thắt lại. Rồi tôi thấy, từ sau một cột gỗ, R.V. đẩy Shancus ra. Dù bị trói giật cánh khuỷ và bịt miệng, nhưng trông nó có vẻ khoẻ mạnh.

	Steve cười nói:

	-Nó can đảm lắm, nhưng hơi to mồm, vì thế mới phải bịt miệng nó lại. Khiếp thật! Không biết ngày nay tụi nhóc học đâu những câu nói dơ bẩn thế. À này, máu thịt của ta đang làm gì vậy? Từ trên này ta không nhìn rõ lắm.

	Darius la lớn:

	-Con không sao, cha. Nhưng chúng giết Morgan rồi. Gã da xám chặt đứt đầu chú ấy bằng một cái rìu.

	Giọng Steve tỉnh bơ:

	-Ghê tởm quá. Con trai, cha đã nói rồi, chúng là loài man rợ, không biết trân trọng sự sống đâu.

	Harkat gầm lên:

	-Đó chỉ là chuyện trả thù. Nó đã giết ông Cao.

	Trên sân khấu hoàn toàn yên lặng, Hình như Steve không tìm ra lời. Rồi từ sau một cây gỗ, tiếng Gannen Harst hỏi:

	-Đúng thế không R.V.?

	Tiếng R.V. lắp bắp:

	-Đúng. Hắn đã bắn ông Cao.

	Steve hỏi:

	-Sao lão biết ông ta đã chết? Có thể chỉ là bị thương thôi.

	Lần đầu tiên bà Evanna lên tiếng:

	-Không. Morgan James đã giết chết Hebernius thật rồi.

	Steve nghi hoặc hỏi:

	-Bà đó sao, công nương Evanna?

	-Phải.

	Giọng xấc xược, nhưng đã thoáng vẻ lo lắng, nó hỏi tiếp:

	-Hy vọng bà không đến đây để gây điều gì bất hoà... chẳng hạn như ngả về phe ma-cà-rồng?

	-Không bao giờ ta đứng về phía ma-cà-rồng hoặc ma-cà-chớp.

	Tự tin lại, Steve cười nói:

	-Vậy thì được.

	-Vụ ông Cao thật đáng quan tâm. Vì tôi cứ tưởng ông ấy không thể chết vì những vũ khí bình thường được. Nếu biết ông ta dễ bị giết như thế, tôi đã theo dõi ông từ lâu rồi.

	Tôi thét lên:

	-Ông Cao làm gì mà mày phải theo dõi?

	-Che giấu tội phạm.

	-Ở đây chỉ có mày là tội phạm.

	Steve thở dài rất giả tạo:

	-Con trai, thấy chúng vu khống cho cha thế nào chưa? Chúng làm tan nát thế giới này bằng những vụ giết người, rồi chỉ tay vào người khác mà nhục mạ. Đó luôn là cách thức của ma-cà-rồng.

	Vừa định trả lời, tôi chợt nghĩ chỉ mất thì giờ vô ích, nên tôi nói:

	-Dẹp ba chuyện tầm phào này đi. Mày không đưa chúng tao tới đây để đấu khẩu. Bây giờ mày định ra khỏi cột gỗ đó hay sao?

	Steve cười sằng sặc rồi nói:

	-Không. Mày tưởng tao mất trí rồi sao? Ra khỏi đây để mày giết tao à?

	-Vậy thì mày muốn chúng tao đến đây làm gì?

	Một lần nữa tôi lại nhìn quanh, nghi ngờ nó đã đặt một cái bẫy, và ma-cà-chớp hoặc ma mới có thể đang âm thầm trườn ra. Tuy nhiên tôi không có cảm giác bị đe doạ.

	Steve nói:

	-Darren, tao muốn nói chuyện, muốn bàn luận về một hiệp ước hoà bình.

	Tôi suýt phì cười, đúng là một trò khôi hài ngoài sức tường tượng. Tôi cười nhạo:

	-Có lẽ mày còn muốn trở thành anh em với tao?

	Steve ỡm ờ:

	-Trên phương diện nào đó mình là anh em rồi.

	Nó lim dim mắt, giọng quỷ quyệt nói:

	-Nằm dưỡng thương, mày đã không dự được đám tang Tommy.

	-Vì sao mày giết Tommy? Vì sao mày kéo cậu ấy vào cái lưới oán thù đốn mạt của mày? Cậu ấy cũng “phản bội” mày sao?

	-Không. Tommy là bạn tao. Kể cả khi những thằng khác nói xấu tao, Tommy vẫn thân thiết với tao. Tao không có gì phải phàn nàn về cậu ấy. Hơn nữa, Tommy còn là một thủ môn vĩ đại.

	Tôi rít lên:

	-Vậy thì nguyên nhân gì mà mày giết Tommy?

	Darius xen vào:

	-Chú nói gì vậy? Chính chú đã giết Tom Jones. Morgan James và R.V. cố ngăn cản nhưng... Phải không, cha?

	Tôi thấy một thoáng nghi ngờ đầu tiên trong mắt thằng bé.

	Steve trả lời con:

	-Con trai, cha đã nói rồi. Con không thể tin bất cứ điều gì ma-cà-rồng nói. Đừng quan tâm tới hắn.

	Nó quay sang tôi hỏi:

	-Mày có thắc mắc vì sao Tommy có vé đi xem xiếc không?

	-Tao chỉ đoán là... Không. Mày đã thu xếp vụ này.

	-Tất nhiên. Nhờ mày... giúp. Nhớ cái vé mày cho Darius không? Tommy mở một cửa hàng bán đồ thể thao và ký tặng ảnh cho người hâm mộ. Darius đã tới đó “trao đổi” lấy quả bóng có chữ ký. Cha con tao vẫn còn giữ. Quả bóng đó sẽ sớm trở thành một món trong bộ sưu tập.

	-Mày là một thằng bệnh hoạn. Dùng một đứa trẻ làm việc bẩn thỉu thay cho mày. Ghê tởm!

	-Không đúng. Mà là sự chứng tỏ tao đánh giá cao lớp trẻ đến ngần nào.

	Giờ đã biết chính Steve đã cho Tommy tấm vé, tối cố kết nối những mảnh rời trong âm mưu của nó:

	-Mày không thể biết chắc là Tommy sẽ gặp tao trong buổi diễn.

	-Không. Nhưng tao đoán là nó sẽ gặp mày. Nếu không, tao cũng sẽ tìm cách khác để hai đứa gặp nhau. Tommy, mày và tao cùng có mặt tại đây là do ý trời. Chỉ hơi tiếc là thiếu thằng Alan. Nếu không đã là một cuộc đoàn tụ hoàn toàn.

	-Sao mày biết tao đến sân bòng đêm hôm đó?

	-Sáng hôm đó tao phôn cho Tommy. Nó rất ngạc nhiên – vừa bất ngờ gặp lại bạn cũ Daren, rồi lại nhận phôn của bạn cũ Steve. Một trùng hợp thú vị làm sao! Tao cũng giả bộ ngạc nhiên, hỏi lung tung về mày. Vì thế mới biết mày tới xem trận đấu. Nó cũng mời tao, nhưng tao bảo không đi được.

	-Rất thông minh!

	Steve khiêm nhường giả tạo:

	-Thường thôi. Tao chỉ đơn giản sử dụng tính ngây thơ của nó để gài bẫy mày. Vận dụng mấy thằng cả tin là trò trẻ. Tao ngạc nhiên là mày đã không thấy gì. Darren, bớt tự mãn đi. Nghi ngờ tất cả, tất cả những kẻ không đáng nghi ngờ... là phương châm của tao.

	Ghé sát tôi, ông Vancha thì thầm:

	-Tiếp tục nói với nó, tôi có thể tấn công nó từ phía sau.

	Tôi chỉ hơi gật. Ông bắt đầu từ từ nhích ra xa. Tôi nói lớn, hy vọng che giấu tiếng chân ông Vancha:

	-Tommy cho tao biết, trước đây cậu ấy thường liên lạc qua điện thoại với mày. Cậu ấy bảo, có chuyện về mày, muốn kể với tao sau trận đấu.

	Vẻ khoái trá, Steve nói:

	-Tao có thể đoán đó là chuyện gì rồi.

	-Mày không ngại cho tao biết chứ?

	-Chưa phải lúc.

	Nó bỗng gằn giọng:

	-Ông March, nếu ông tiến tới cửa thêm một bước nữa, thằng bé rắn sẽ chết.

	Ông Vancha đứng sững lại, căm ghét nhìn Steve.

	Evra gào lên:

	-Để con ta yên. Nếu làm hại nó, ta sẽ giết mi. Ta sẽ làm mi cực kỳ đau khổ để trả giá cho cái chết của con ta.

	Steve làm bộ kinh ngạc:

	-Trời đất! Quả là một sự báo thù khủng khiếp. Darren, hình như mày có biệt tài làm tất cả bạn bè mày thành tàn bạo. Hay chung quanh mày toàn là những kẻ bạo tàn?

	-Câm đi. Mày đánh hay không?

	-Tao trả lời câu hỏi này rồi. Sẽ đánh chứ, tao đâu có sợ, nhưng không phải tại đây, không phải lúc này. Chúng tao sẽ ra khỏi đây bằng một đường hầm mới đào phía sau. Khi bọn mày tìm được cách qua khỏi hố chông, chúng tao đã đi xa rồi.

	-Còn chờ gì nữa? Cút đi!

	Giọng nó chợt cứng rắn:

	-Chưa. Trước hết phải hành lễ tế thần đã chứ. Ngày xưa, trước một trận đánh lớn, phải làm lễ tế thần. Bây giờ, dù thật sự ma-cà-chớp không có vị thần chính thức nào, nhưng để được yên tâm...

	-Không!

	Evra gào lên. Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ Steve định nói gì.

	Tôi la lớn:

	-Đừng!

	Ông Vancha cũng la lên:

	-Gannen! Mi không thể cho phép chuyện này xảy ra.

	-Đệ không có tiếng nói trong vụ này, đại ca.

	Gannen trả lời sau một cây cột. Tôi có cảm giác ông ta xấu hổ để mọi người thấy mặt.

	Steve hỏi:

	-Sẵn sàng chưa, R.V.?

	Giọng lo lắng, R.V. trả lời:

	-Tôi... không... không biết.

	Steve rít lên:

	-Dám cãi lệnh ta! Ta tạo ra mi, ta cũng có thể huỷ diệt mi. Nào, lão râu xồm cụt tay kia, sẵn sàng chưa?

	Im lặng một lúc, R.V. trả lời nho nhỏ:

	-Rồi.

	Ông Vancha bật lên một tiếng rủa, rồi chạy lấy đà để nhảy qua hố chống. Harkat tập tễnh chạy theo. Bà Alice và Debbie nổ súng lên cột gỗ bảo vệ Steve. Tôi nắm chặt dao, suy tính một cách tuyệt vọng.

	Rồi từ sau tôi, một giọng run rẩy la lên:

	-Cha!

	Mọi người ngừng lại. Tôi ngoái nhìn ra sau. Darius run cầm cập:

	-Cha! Cha không thật sự định giết cậu ta phải không?

	Steve quát:

	-Im ngay. Con không hiểu những gì đang xảy ra đâu.

	-Nhưng... cậu ấy chỉ là mộ đứa trẻ... như con. Cha không thể...

	-Câm ngay. Sau này cha sẽ giải thích.

	Vòng ra sau Darius, tôi quát lại:

	-Không. Nếu mày giết Shancus. Tao sẽ giết Darius.

	Đêm nay, đây là lần thứ hai tư tưởng hắc ám tràn ngập trong tôi. Tôi lại dí dao lên cổ thằng bé. Phía sau, bà Evanna bật lên một tiếng đau khổ. Tôi làm ngơ.

	Steve cưởi khểnh:

	-Đừng giờ trò bịp bợm. Mày không thể giết một đứa con nít.

	-Anh ấy có thể đấy.

	Debbie trả lời thay tôi.

	-Trước đây, Darren đã định giết Darius rồi. Nhưng Harkat cản lại, nói là chúng ta cần đứa trẻ này để đổi lấy Shancus, đúng không?

	-Đúng.

	Nó nức nở khóc. Phần vì sợ, phần vì quá khủng khiếp. Cha nó đã nuôi dạy nó trên sự dối trá và những hành động dũng cảm giả tạo. Đến bây giờ nó mới bắt đầu nhận ra là đã gắn bó với một quái vật.

	Tôi nghe tiếng Steve lầm bầm. Nó lén nhìn qua những cột gỗ, quan sát chúng tôi, rồi lên tiếng:

	-Tốt thôi. Quăng hết vũ khí đi, chúng ta trao đổi hai đứa nhỏ.

	Ông Vancha nạt nộ:

	-Mi tưởng chúng ta tin vào lòng nhân giả dối của mi sao?

	Im lặng một lúc, rồi Steve ném ra khẩu súng bắn tên, hỏi:

	-Gannen, tôi còn vũ khí nào nữa không?

	Gannen Harst trả lời ngay:

	-Một thanh kiếm và hai con dao.

	-Tôi không hỏi những thứ đó. Tôi có vũ khí bắn tầm xa không?

	-Không?

	-Còn ông và R.V.?

	-Chúng tôi không có vũ khí.

	Steve nói với ông Vancha:

	-Tôi biết, ông không tin một lời nói nào của tôi. Nhưng ông tin em ruột của ông, đúng không? Gannen là một ma-cà-chớp thuần khiết, ông ta sẽ tự tử trước khi thốt ra một lời dối trá. Hãy bỏ vũ khí. Các người không tấn công, chúng tôi cũng sẽ không động thủ.

	Ông Vancha chỉ ậm ừ, rồi nhìn tôi. Tôi nói:

	-Làm đi. Nó cũng bị ràng buộc như chúng ta. Nó không dám liều mạng con trai đâu.

	Ông cởi đai đeo những ngôi sao bạc, quăng sang một bên. Thấy Debbie buông súng, bà Alice miễn cưỡng làm theo. Harkat đặt cây rìu lên sàn. Tôi vẫn kề dao trên cổ Darius.

	Steve cười cười bước ra từ sau cột gỗ. Tôi chỉ muốn phóng cho nó một mũi dao. Là một ông hoàng ma-cà-rồng, và là một thợ săn lùng ma-cà-chớp, đáng lẽ tôi nên ra tay. Nhưng lỡ mũi dao không trúng đích, Steve sẽ nổi giận và giết ngay Shancus.

	Steve dõng dạc nói:

	-Ra đi.

	Gannen và R.V. tiến ra từ sau hai cột gỗ. R.V xô Shancus đi trước lão. Gannen vẫn nghiêm nghị như bao giờ, còn R.V. cười tươi tỉnh. Lúc đầu tôi tưởng lão chế nhạo chúng tôi, nhưng rồi tôi nhận ra đó là một nụ cười khuây khoả vì vừa thoát khỏi một sự căng thẳng. Tôi thấy tuy R.V. điên khùng, nhưng không hoàn toàn độc ác như Steve.

	Steve nói với Gannen và R.V.:

	-Ta giữ thằng bé rắn. Hai người lấy ván bắc qua hố đi.

	R.V. trao Shancus cho Steve, rồi vào sau sân khấu, sửa soạn kéo ra một tấm gỗ dài. Thấy lão lúng túng vì một số móc tay đã bị ông Cao bẻ gãy, Gannen vừa trông chừng chúng tôi, vừa phụ với R.V. Rồi cả hai kê tấm ván qua hố, nằm trên đầu những cọc nhọn.

	Trong khi đó, Steve giữ Shancus trước nó, một tay vò mái tóc dài xanh lục của cậu bé rắn, hau háu nhìn chúng tôi như một con diều hâu.

	Đôi mắt Steve rọi thẳng vào Evra một lúc lâu. Evra đang vươn tay về phía con trai, tươi cười chứa chan hy vọng. Ngừng vò tóc Shancus, Steve nhẹ nhàng đặt hai tay hai bên đầu cậu bé rắn, nhìn tôi, nói:

	-Nhớ trò chúng ta vẫn chơi hồi còn nhỏ không?

	-Trò gì?

	-Trò thử thách lòng can đảm.

	Giọng nói của nó làm R.V. và Gannen ngừng tay, liếc nhìn quanh. Mặt nó bình thản, nhưng hai mắt nó sáng lên vẻ điên rồ.

	-Một đứa nói “Tớ thách cậu làm thế này” rồi đưa tay vào ngọn lửa, hoặc đâm đinh ghim vào chân. Đứa kia phải làm giống như thế. Nhớ không?

	-Không.

	Nhưng tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi biết mình không ngừng lại được và sẽ làm điều ngu xuẩn, và tôi biết Steve gần như hoàn toàn mất tính người.

	Steve thì thầm:

	-Darren, tao thách mày làm như thế này.

	Trước khi tôi kịp trả lời – trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra – nó nắm chặt đầu Shancus, vặn mạnh sang trái, rồi bẻ ngược sang phải. Cồ Shancus vang len một tiếng “rắc”. Steve buông tay. Shancus đổ rầm xuống sàn. Steve đã giết nó.

	CHƯƠNG 22

	Hành động bất ngờ tàn ác của Steve làm mọi người sững sờ. Một lúc lâu, chúng tôi chỉ đứng nhìn Steve và cái xác vô hồn dưới chân nó. Trông nó cũng bàng hoàng như vừa hành động một cách không suy nghĩ.

	-Đồ ti tiện!

	Evra điên cuồng gào lên, xông vào vào hố chông. Nếu Harkat không kịp phản ứng, kéo anh ta sang một bên, thì Evra đã bị cọc nhọn xuyên khắp người và chết như con trai rồi.

	Mặt tái nhợt, bà Alice chạy lại nhặt súng, lầm bầm:

	-Không thể nào tin nổi...

	Debbie quị gối, khóc nức nở. Dù là một người cứng rắn, chưa bao giờ cô phải chứng kiến cảnh này.

	Harkat cố kềm giữ Evra, trong khi Evra mê sảng gào thét và vung nắm tay đầy vẩy đấm lên mặt harkat.

	Ông Vancha sát bên hố chông, leo trèo qua những cọc nhọn, tìm cách lên sấn khấu như một người bị ma ám.

	R.V. và Gannen há hốc miệng, trừng trừng nhìn Steve.

	Darius nín thở, mắt trợn trừng khiếp đảm.

	Tôi vẫn đứng sau Darius, kề dao lên cổ nó. Trừ bà Evanna, tôi là người bình tĩnh nhất. Không vì không xúc động, mà vì tôi biết làm gì để trả thù. Tất cả giận hờn, căm ghét, thù oán sống dậy trong tôi, chiếm ngự tôi hoàn toàn. Tôi nhìn thế giới với con mắt khác hẳn. Cuộc đời này chỉ toàn xấu xa, tội lỗi. Để chiến thắng một quái vật xấu xa như Steve, tôi phải tự hạ mình xuống ngang tầm với nó. Ông Crepsley đã cảnh giác tôi không được làm thế, nhưng ông đã lầm. Ngay lúc này, giết nó, trả thù cho tất cả những người bị nó giết, là điều duy nhất tôi quan tâm.

	Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Gannen chợt tỉnh và thấy ông Vancha đang tiến gần. Vội nắm cánh tay Steve, Gannen kéo nó tới cửa thoát hiểm. R.V. run rẩy theo sau, nhưn lão ngừng lại ói mửa rồi mới lảo đảo đi tiếp.

	Bà Alice nổ súng. Nhưng giữa bà và mấy ma-cà-chớp quá nhiều cột gỗ.

	Steve ngừng lại trước cửa đường hầm xuối sân khấu. Gannen cố kéo nó đi, nhưng nó gạt tay ông ta ra, quay lại nhìn tôi đầy thách thức.

	-Làm đi. Chứng tỏ cho tao biết mày dám làm. Tao thách đó. Làm đi.

	Trong khoảnh khắc đó, dường như tâm trí tôi và nó liên kết với nhau. Tôi hoàn toàn hiểu nó. Trong khi con quái vật lớn dần lên trong tôi, thì nhân tính trong Steve cũng trỗi dậy. Nó cần tôi để tương xứng với việc làm độc ác của nó. Nếu tôi giết Darius, nó có thể chứng minh sự tàn nhẫn của nó là đúng, và tiếp tục con đường của nó. Nhưng nếu tôi đáp ứng bằng một hành động tàn ác của chính mình, sự thật nó đã sa lầy vào tội lỗi đến thế nào sẽ được phơi bày. Rất có thể nó sẽ hoá điên. Lúc đó, vì lòng nhân từ, tôi... có quyền giết nó.

	Trong lúc này, trong tôi không một chút từ tâm. Lửa hận thù ngùn ngụt trong đầu, thú giục tôi phải giết Darius. Dù đúng hay sai. Tôi phải trả thù cho cái chết của Shancus. Mạng đổi mạng. Bà Evanna không rời mắt khỏi tôi. Mặt bà không biểu lộ một chút thương xót, chỉ là vẻ mệt mỏi của một người đã chứng kiến quá nhiều tội ác của thế giới, và phải nhìn những tội ác đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

	Tôi bảo nó:

	-Tao chấp nhận thách thức.

	Dù biết đang phản bội lại tất cả niềm tin vào đạo đức của mình, tôi buông mình vào địa ngục u ám. Đây là bước khởi đầu vào địa ngục. Chiến thắng Steve, tôi sẽ trở thành Chúa tể Bóng Tối trong nhiều thế kỷ dài dằng dặc đẫm máu.

	Tôi bắt đầu cứa dao lên cổ Darius. Lần này Debbie không cố ngăn cản. Cô ấy cảm thấy địa ngục của tôi, và không đủ sức cứu tôi nữa. Nhưng tôi ngừng tay. Tôi muốn Steve phải thật sự cảm nhận nỗi đau đớn này.

	Hạ thấp dao, tôi rạch áo nó, để lộ ra làn da ngực xanh xao. Dí mủi tao ngay tim thằng bé, môi mím chặt, mắt không chớp, tôi trừng trừng nhìn Steve.

	Con thú trong Steve đã soi thấy hình bóng nó trong tôi. Nó hài lòng, trút bỏ vẻ điên loạn, trở lại vẻ lạnh lùng tình toán. Nó mỉm cười.

	Co tay lại sau, để có thể hết sức bình sinh đâm thật mạnh. Tôi muốn Darius chết ngay, vì có thể là một quái vật, nhưng tôi không hoàn toàn là một kẻ nhẫn tâm. Ít ra, là chưa.

	Nhưng Steve bỗng lên tiếng:

	-Darren, thận trọng. Mày không biết là sắp giết ai đâu.

	Tôi biết là không nên ngập ngừng. Không để nó lái vào trò ma mãnh khác. Tốt nhất là bịt tai, hành động cấp kỳ.

	Nhưng torng giọng nói của nó có một vẻ u uẩn kỳ lạ làm tôi phải lắng nghe. Giống như khi một người sắp tiết lộ một điều khủng khiếp, nhưng lại nói với giọng khôi hài. Cảm giác là điều đáng sợ, nhưng vẫn muốn nghe.

	Steve tươi cười nói:

	-Darius, nói cho Darren biết tên mẹ con là gì.

	Darius ngẩn người, trố mắt nhìn cha nó. Steve quát:

	-Darius! Hắn sắp đâm vào tim con. Nói đi. Tên mẹ con là gì.

	-A...A... Annie.

	Steve dịu giọng:

	-Còn họ là gì?

	Darius ngơ ngác nói:

	-Shan. Annie Shan. Chi vậy, cha?

	Trước khi biến vào đường hầm, Steve nháy mắt với tôi:

	-Thấy chưa, Darren? Nếu mày giết Darius, mày không chỉ giết con tao, mà mày còn giết chính... cháu ruột mày.

	Tập 12: Những Đứa con của Định Mệnh – Sons of  Destiny
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	Mở đầu

	Nếu đời tôi là một câu chuyện thần tiên, khi biết lại nó, tôi sẽ phải bắt đầu: “Ngày xửa ngày xưa có hai cậu bé tên là Darren và Steve…” Nhưng đời tôi là một chuyện ghê rợn khủng khiếp, vì vậy viết về nó tôi phải bắt đầu:

	Tội ác có một cái tên: tên đó là Steve Leopard.

	Tên khai sinh của nó là Steve Leonard, nhưng với bạn bè (vâng, đã một thời nó cũng có bạn bè) nó luôn được gọi là Leopard – vì tiếng Anh thì Leopard là con báo. Nó chưa bao giờ có hạnh phúc dưới mái nhà. Không cha. Không thương yêu mẹ. Nó mơ có vinh quang và quyền lực. Nó khát khao sức mạnh và được trọng vọng. Nó muốn trở thành một ma-cà-rồng,

	Cơ hội đó tới, khi nó nhận ra một sinh vật của đêm tối. ông Larten Crepsley, trình diễn một tiết mục phi thường trong Gánh Xiếc Quái Dị. Nó xin ông truyền máu ma-cà-rồng, nhưng ông từ chối và nói trong Steve có dòng máu xấu. steve mang lòng căm ghét ông và thế, khi lớn lên, nó sẽ truy lùng ông để giết.

	Mấy năm sau, khi nghe tin về loài ma-cà-chớp da tía mắt đỏ, nó chuẩn bị trở thành một thợ săn ma-cà-rồng. Trong truyền thuyết, ma-cà-rồng là những kẻ sát nhân ghê tởm, hút cạn kiệt máu nạn nhân cho tới chết. Đó là một chuyện hoàn toàn nhảm nhí. Thật ra, họ chỉ hút lượng máu rất nhỏ, không gây thương thích. Ma-cà-chớp mới chính là loài hút cho tới khi nạn nhân chết vì khô cạn máu. Sáu trăm năm trước, chúng đã ly khai khỏi thị tộc ma-cà-rồng. Sống với qui luật riêng, chúng tin rằng: uống máu người mà không giết kẻ đó là một điều nhục nhã. Chúng luôn giết người khi uống máu họ.

	Steve lên đường đi tìm ma-cà-chớp, tin chắc được chúng thu nạp. Có thể nó đã nghĩ, ma-cà-chớp cũng điên rồ giống nó. Nhưng nó lầm. Dù là những kẻ sát nhân, nhưng ma-cà-chớp không hành hạ nạn nhân một cách độc ác, và chúng cố tránh can thiệp vào công việc của ma-cà-rồng, sống càng âm thầm lặng lẽ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

	Không chắc lắm, nhưng tôi đoán ma-cà-chớp đã từ chối Steve như ông Crepsley. Lối sống của ma-cà-chớp thậm chí còn khắt khe hơn cả ma-cà-rồng. Tôi nghĩ, chúng sẽ không kết nạp một con người, nếu chúng biết kẻ đó sẽ trở thành đồi bại.

	Nhưng Steve đã tìm được cách, nhờ chuyên gia của những vụ xáo trộn – Lão Desmond Tí Nị. Hầu hết mọi người đều gọi lão là Tí Nị. Nhưng nếu rút gọn họ và tên lão, bạn sẽ có từ Định Mệnh bằng tiếng Anh – Destiny! Một con người đầy quyền năng, sống lâu hơn hết thảy mọi người. Nhiều thế kỷ trước, lão đã tặng cho ma-cà-chớp một món quà: một chiếc quan tài sẽ tràn ngập lửa nếu có người nằm vào trong. Nhưng theo lời lão, sẽ có một đêm, một người nằm vào quan tài rồi trở ra mà không hề mang thương thích. Kẻ đó sẽ là Chúa tể Ma-cà-chớp và sẽ được toàn thể thị tộc tuân phục. Nếu chấp nhận vị chúa tể này, ma-cà-chớp sẽ có quyền uy hơn cả chúng mơ tưởng. Ngược lại, chúng sẽ bị tiêu diệt.

	Làm sao Steve có thể bỏ qua lời hứa quá hấp dẫn đó được. Nó chấp nhận thử thách. Có thể Steve tính toán, nó chẳng còn gì để mất. Steve nằm vào quan tài, lửa nhận chìm nó, nhưng rồi nó bước ra không hề hấn gì. Mọi chuyện thoắt đổi thay. Steve có một đạo quân ma-cà-chớp nhiệt tình hy sinh mạng sống, làm bất kỳ điều gì theo lệnh nó. Nó không phải bận tâm về việc giết ông Crepsley nữa, mà còn có thể tiêu diệt toàn bộ thị tộc ma-cà-rồng.

	Nhưng lã Tí Nị không muốn ma-cà-chớp chiến thắng ma-cà-rồng một cách quá dễ dàng. Quyền năng của lão phát triển trên sự khổ đau và xung đột. Chiến thắng nhanh chóng và được bảo đảm không đủ hào hứng cho một màn giải trí của lão. Vì vậy, lão cho ma-cà-rồng một điều khoản thoát hiểm. Ba ma-cà-rồng tài năng có thể giết Chúa tể Ma-cà-chớp trước khi hắn hoàn toàn nắm quyền chỉ huy. Họ có bốn cơ hội. Nếu thành công và giết được hắn trong thời gian đó, ma-cà-rồng sẽ thắng trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo (tên gọi cuộc chiến giữa ma-cà-rồng và ma-cà-chớp). Nếu thất bại, hai ma-cà-rồng sẽ chết trong cuộc săn đuổi Chúa tể Ma-cà-chớp, kẻ thứ ba sống sót để chứng kiến ngày tàn của thị tộc.

	Ba thợ săn đó là ông Crepsley, ông hoàng Vancha March. Người thứ ba là ông hoàng trẻ nhất từ trước tới nay, một ma-cà-rồng nửa mùa tên là…Darren Shan.

	Ngày còn nhỏ, Steve là bạn thân của tôi. Chúng tôi đã cùng đi xem Gánh Xiếc Quái Dị, và qua Steve tôi mới biết tới sự tồn tại của ma-cà-rồng, rồi bị cuốn hút vào thế giới của họ. Được ông Crepsley truyền máu, tôi trở thành đệ tử của ông. Dưới sự hướng dẫn của ông Crepsley, tôi học hỏi về ma-cà-rồng và du hành lên núi Ma-cà-rồng. Tại đó, tôi phải vượt qua những phiên toà thử thách, và tôi đã thất bại, không vượt qua nổi. Sợ chết, tôi trốn chạy. Nhưng trong khi chạy trốn, tôi phát hiện một âm mưu phá hoại thị tộc. Sau khi tôi tố cáo âm mưu đó, phần thưởng không chỉ là được kết nạp, mà tôi còn trở thành một ông hoàng.

	Sau sáu năm ở trên Núi Ma-cà-rồng, lão Tí Nị đưa tôi – cùng hai ông Crepsley và Vancha – đi truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp. Một trong số người Tí Hon của Tí Nị cũng đi cùng chúng tôi. Tên anh ta là Harkat Mulds. Người Tí Hon có da màu xám vá víu lằng nhằng, thân hình thấp lùn, mắt to xanh lè, không mũi, tai khâu dưới da đầu. Họ được tạo ra từ xác chết. Harkat không biết anh ta từng là ai, nhưng rồi chúng tôi khám phá ra kiếp trước Harkaqt chính là Kurda Smahlt – ma-cà-rồng đã phản bội thị tộc, với hy vọng tránh được Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo.

	Vì không biết Chúa tể Ma-cà-chớp là ai, chúng tôi đã lỡ cơ hội giết hắn khi ông Vancha để hắn chạy thoát dưới sự bảo vệ của Gannen Harst – em trai của ông. Sau đó, trong thành phố quê hương ông Crepsley, chúng tôi gặp lại Steve. Nó nói với chúng tôi, nó là một thợ săn ma-cà-chớp. Tôi đã khờ dại tin nó. Mấy người kia cũng tin, trừ ông Crepsley. Ông cảm thấy nghi ngờ, nhưng tôi đã cố thuyết phục. Trong đời tôi đã phạm nhiều sai lầm, nhưng chắc chắn đó là sai lầm tai hại nhất.

	Khi Steve tiết lộ sự thật, chúng tôi đã chiến đấu với nó, và hai lần có khả năng giết được nó. Lần thứ nhất, chúng tôi phải trao đổi mạng nó với Debbie, bạn gái tôi. Lần thứ hai, ông Crepsley đấu với nó, Gannen Harst và một kẻ mạo danh là Chúa tể Ma-cà-chớp. Ông Crepsley giết chết kẻ mạo danh, nhưng bị Steve đánh rơi xuống hố đầy cọc nhọn. Ông đã có thể kéo nó xuống theo, nhưng vì muốn Gannen và những ma-cà-chớp khác không làm hại tới tính mạng bạn bè, nên ông đã để cho nó sống. Chỉ đến khi, sau cái chết của ông Crepsley, Steve mới tiết lộ sự thật quá bất ngờ về nó.

	Từ đó tới cuộc đụng độ với nọ lần sau là một khoảng cách dài. Tôi đi với Harkat để tìm hiểu sự thật về quá khứ của anh. Chúng tôi tới một vùng đất khô cằn hoang dã, đầy quái vật và sinh vật đột biến. Về sau chúng tôi mới biết đó chính là tương lai của Trái đất. Trở về, tôi đi theo Gánh Xiếc Quái Dị trong vài năm, chờ định mệnh (hay Tí Nị) tạo ra cuộc đụng độ sau cùng giữa tôi và Steve.

	Sau cùng, trên đường lưu diễn cùng Gánh Xiếc Quái Dị, tôi tới thị trấn quê hương mình. Cảm giác thật kỳ lạ khi thăm lại quá khứ, bước đi trên đường phố của thị trấn mình lớn lên. Rồi bà phù thuỷ Evanna bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ hơn nữa, Tí Nị là cha của ông Cao. Evanna và ông Cao là hai chị em. Tí Nị ở lại than khóc con trai, Evanna theo chúng tôi đuổi theo kẻ đã giết em bà. Chúng tôi giết Morgan James và bắt được Darius. Khi những người khác theo dấu R.V. và Shancus, tôi gặng hỏi bà Evanna được vài điều. Với khả năng nhìn thấu tương lai, bà phù thuỷ biết: nếu tôi giết Steve, tôi sẽ thay nó, trở thành Chúa tể Bóng Tối. Tôi sẽ trở thành một quái vật – giết chết ông Vancha và bất cứ kẻ nào cản đường – để không chỉ tiêu diệt ma-cà-chớp, mà sẽ tiêu diệt cả loài người.

	Dù quá bàng hoàng, nhưng không còn thời gian để suy ngẫm về điều đó, tôi cùng cả nhóm theo R.V. tới một rạp chiếu bóng cũ, nơi lần đầu Steve và tôi gặp ông Crepsley. Cách với chúng tôi bằng một cái hố đầy cọc sắt, Steve đang đứng chờ, an toàn trên sân khấu. Châm chọc chúng tôi một lúc, rồi nó đồng ý trao đổi Shancus lấy Darius. Nhưng nó nói dối. Thay vì thả Shancus, nó đã giết cậu bé rắn một cách tàn bạo. Darius vẫn còn trong tay tôi. Trong cơn phẫn nộ, tôi đã định giết thằng bé để trả thù. Nhưng ngay trước khi tôi đâm mũi dao, Steve ngăn lại với một tiết lộ tàn nhẫn nhất: Mẹ Darius là Annie, em gái tôi. Nếu tôi giết con trai steve, là tôi giết chính cháu mình. Với tiếng cười ma quái như bản chất nó, Steve bước đi, để tôi lại cho nỗi bàng hoàng điên loạn của một đêm đầy máu.

	Chương 1

	Ngồi trên sân khấu. Nhìn quanh rạp. Nhớ lại buổi trình diễn rùng rợn lần đầu tôi được xem tại đây. Rồi so sánh với “màn trình diễn” đốn mạt đêm nay, tôi cảm thấy quá cô đơn và nhỏ bé.

	Dù Steve đã chơi trò gian lận, nhưng ông Vancha không bị chết. Ông đã vượt qua được hố chông, đuổi theo nó, R.V. và Gannen xuống đường hầm. Nhưng lối đó dẫn ra đường phố sau rạp, và không thể biết chúng đã chạy ngả nào. Ông Vancha tức giận nguyền rủa rồi trở lại. Khi nhìn xác Shancus nằm rũ trên sân khấu như một con chim gãy cổ, ông quị xuống.

	Evra theo lối của ông Vancha, vừa vượt qua hố chông vừa kêu gào thảm thiết gọi tên Shancus, than van sao không được chết thay con. Đáng lẽ chúng tôi phải giữ anh ta lại - vì nhiều lần Evra vấp ngã, trầy trụa khắp người – nhưng chúng tôi quá bàng hoàng vì chuyện khủng khiếp vừa xảy ra.

	Sau cùng, may mắn là Evra đã lên tới sân khấu, không bị vết thương trầm trọng nào. Gục xuống xác con, anh kiểm tra một cách tuyệt vọng, tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống, rồi đau khổ rú lên. Ôm đầu con trai, Evra đong đưa như rua nó ngủ, nước mắt lã chã rơi lên khuôn mặt bất động của thằng bé. Từ xa, tất cả chúng tôi đứng nhìn và khóc. Kể cả người đàn bà thép Alice Burgess.

	Rồi Harkat cũng vượt qua được những hàng cọc nhọn, tiến lên sân khấu. Anh ta và ông Vancha bắc một tấm ván qua hố, để chúng tôi có thể tiến lên sâu khấu. Hình như không ai muốn lên trên đó. Tất cả đều bất động một lúc lâu. Rồi Debbie vừa nức nở nghẹn ngào, vừa lê bước tới bên tấm ván, đu người lên.

	Tiếp theo là bà Alice. Tôi tiến lên sau cùng. Tôi run rẩy, chỉ muốn quay đầu chạy. Trước đó, tôi tưởng đã đoán biết mình sẽ cảm thấy ra sao nếu Steve giết Shancus. Nhưng thật tình tôi không bao giờ ngờ nó giết cậu bé rắn. Tôi đã để cho R.V. đưa thằng bé vào hang ổ của Steve, vì tin rằng đứa con tinh thần của tôi sẽ không bị hãm hại.

	Bây giờ, lại một lần nữa tôi bị Steve lừa. Tôi chỉ muốn chết. Nếu chết được, tôi sẽ không đau đớn. Không nhục nhã. Không cảm thấy có tội. Tôi sẽ không phải nhìn vào mắt Evra, để biết mình phải chịu trách nhiệm vì cái chết vô lý của con trai anh ấy.

	Lúc này mọi người đã quên Darius. Tôi đã không giết nó – làm sao tôi có thể giết cháu mình! Sau tiết độ của Steve, bao nhiêu căm ghét hận thù trong tôi khô cạn hết. Tôi buông Darius ra, để nó đứng lại bên hố chông.

	Bà Evanna đứng bên thằng bé, vuốt ve vòng dây thừng cuốn quanh người thay cho quần áo. Thái độ của bà phù thuỷ rõ ràng là sẽ không can thiệp, nếu thằng bé bỏ chạy. Nhưng nó không chạy. Nó đứng đó, run rẩy, chờ chúng tôi gọi.

	Sau cùng, đến bên tôi, bà Alice vừa lau nước mắt vừa hất đầu về phía cha con Shancus, nói:

	- Chúng ta nên đưa họ về Gánh Xiếc Quái Dị.

	Sợ giây phút phải đối diện Evra. Biết phải nói gì với Merla, mẹ của Shancus đây? Tôi bảo:

	- Khoan đã.

	- Không. Ngay lập tức. Để Harkat và Debbie đưa họ về…

	Hất đầu về phía Darius, bà nói tiếp:

	- Phải làm rõ vài điều, trước khi chúng ta ra khỏi đây.

	Nhìn thằng bé nhỏ nhoi cô thế, tôi rên lên:

	- Tôi không muốn nói chuyện này.

	- Tôi biết. Nhưng phải làm. Có thể, nó biết Steve ở đâu. Nếu nó biết thì đây là thời điểm để chúng ta tấn công. Chúng sẽ bị bất ngờ nếu…

	Tôi tức giận rít lên:

	- Sao bà có thể nghĩ đến những chuyện này? Shancus vừa mới chết! Bà không quan tâm sao?

	Alice tát bốp một cái lên mặt tôi:

	- Darren, cậu không là trẻ con, đừng hành động như con trẻ. Tất nhiên tôi quan tâm. Nhưng chúng ta không thể làm nó sống lại. Đứng đây than khóc thì được ích gì chứ? Chúng ta cần phải hành động. Trả thù cấp kỳ may ra còn có thể đem lại chút an ủi nào.

	Alice nói đúng. Than khóc là vô ích. Phục thù mới là điều cần thiết. Tôi cố gạt bỏ khổ đau, chuẩn bị đưa thi thể Shancus về nhà. Harkat không muốn đi cùng Debbie và ông Vancha. Anh ta muốn ở lại và cùng chúng tôi truy lùng Steve. Nhưng cần có người giúp chuyển xác Shancus, Harkat miễn cưỡng chấp thuận, nhưng bắt tôi hứa, sẽ không gặp Steve nếu không có anh ta.

	- Tôi đã theo cậu quá lâu… Bây giờ không thể để lỡ dịp này được. Tôi muốn cùng cậu đánh gục con quỷ đó.

	Trước khi đi, Debbie ôm tôi khóc:

	- Sao hắn có thể làm thế chứ? Thậm chí một con quái vật cũng không thể…

	- Steve còn tồi tệ hơn cả quái vật.

	Thẫn thờ nói, tôi muốn ôm lại cô, nhưng không nhấc nổi hai cánh tay. Bà Alice kéo cô khỏi tôi, đưa cho cô chiếc khăn tay, rồi thì thầm mấy cây. Debbie khốn khổ gật đầu, vòng tay ôm bà ta, rồi đến bên Evra.

	Tôi muốn nói vài lời với Evra, nhưng không biết phải nói gì. Nếu anh ta kết tội tôi, may ra tôi còn có thể trả lời. Nhưng mắt Evra không rời khỏi xác con trai. Đôi khi người chết trông như ngủ. Nhưng Shancus thì không. Nó là đứa trẻ năng động, náo nhiệt, tươi sáng. Tất cả sinh khí đó đã hoàn toàn mất hết. Nhìn nó, bất kỳ ai cũng biết ngay là nó chết rồi.

	Tôi đứng thẫn thờ cho tới khi Evra, Debbie và Harkat lên đường. Khi Harkat âu yếm bồng Shancus trên tay, tôi ngồi xuống sàn. Tôi cứ ngồi đó, nhìn quanh, nghĩ về quá khứ, về lần đầu tới nơi này, sử dụng rạp hát và kỷ niệm làm rào cản giữa tôi và nỗi thống khổ tràn ngập trong lòng.

	Sau cùng bà Alice và ông Vancha tiến lại. Tôi không biết hai người đã bàn bạc bao lâu, nhưng sau khi lau nước mắt, đứng trước tôi, họ đã sẵn sàng vì công việc. Ông Vancha khàn khàn hỏi:

	- Ta hay cháu sẽ nói chuyện với thằng bé?

	Nhìn Darius vẫn một mình đứng bên bà Evanna, tôi hở dài:

	- Không sao. Để cháu.

	Bà Alice gọi:

	- Darius. Lại đây.

	Nghe gọi, nó ngẩng phắt đầu, rồi chạy lại tấm ván leo lên. Nó giữ thăng bằng rất tuyệt. Tôi không khỏi nghĩ nhờ máu ma-cà-chớp của Steve. Và tôi lại bắt đầu ghét thằng bé này, máy ngón tay lại ngọ ngoạy muốn xiết họng nó và…

	Nhưng rồi nhớ lại mặt nó khi biết nó là cháu tôi – bàng hoàng, khiếp đảm, bối rối, đau đớn ăn năn – bao căm ghét trong tôi nguội dần.

	Darius bước thẳng tới chúng tôi. Nếu sợ – chắc chắn là phải sợ – nó đã biết che giấu một cách thật dũng cảm. Đứng lại, no nhìn ông Vancha, tới bà Alice, sau cùng tới tôi. Lúc này, nhìn kỹ nó, tôi thấy những nét giống nhau của người trong gia đình. Tôi nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó.

	Tôi nói:

	- Cháu không giống đứa trẻ cậu thấy trước đdây. Tới thị trấn, cậu đã trở lại nhà cũ, đứng sau hàng rào, cậu đã thấy Annie đang đem quần áo vào nhà. Có một thằng bé bụ bẫm chạy ra giúp cô ấy.

	Suy nghĩ vài giây, Darius nói:

	- Oggy Bas, Bạn cháu đó. Cháu nhớ rồi. Hôm đó nó về nhà với cháu. Đang mắc cởi giày, cháu bảo nó ra giúp má.

	Nó liếm môi. Lần lượt nhìn tất cả chúng tôi:

	- Cháu thật sự không biết.

	Không là một lời xin lỗi, chỉ là để nói lên một sự thật. Nó tiếp:

	- Cha bảo cháu, ma-cà-rồng là quỷ dữ. Ông nói, cậu là kẻ tàn ác nhất bầy đàn. Darren tàn nhẫn, Darren điên loạn, Darren giết trẻ con. Nhưng chưa bao giờ ông cho cháu biết họ của cậu.

	Bà Evanna đã vượt qua tấm ván sau Darius, đang lượn vòng quanh và quan sát như chúng tôi là những quân cờ. Tôi làm ngơ, còn thời gian sau này dành cho bà phù thuỷ. Tôi hỏi Darius:

	- Steve đã nói gì với cháu về ma-cà-chớp?

	- Nói là… Họ muốn ngăn chặn ma-cà-rồng giết hại loài người. Họ đã tách khỏi thị tộc từ mấy trăm năm trước, từ đó không ngừng mở những cuộc chiến để chặn đứng những kẻ tàn sát loài người. Họ chỉ uống một lượng máu nhỏ, chỉ đủ để sống thôi.

	- Cháu tin hắn?

	- Ông là cha cháu. Luôn đối xử tốt với cháu. Cháu chưa bao giờ thấy ông như đêm nay. Làm sau cháu có thể không tin?

	Bà Alice nhăn nhó hỏi:

	- Nhưng bây giờ cháu có nghi ngờ chút nào không?

	- Có… Ông ấy là một kẻ độc ác.

	Nói xong nó bật khóc, cái vỏ dũng cảm đang sụp đổ. Một đứa trẻ thú nhận cha nó là một kẻ độc ác chẳng dễ dàng chút nào. Dù trong cơn căm giận, tôi cảm thấy thật sự thương xót Darius. Khi nó bớt thổn thức, tôi hỏi:

	- Còn Annie? Steve cũng nhồi nhét những lời dối trá đó vào đầu cô ấy sao?

	- Má không biết. Từ khi cháu sinh ra, hai người không nói chuyện với nhau. Chưa bao giờ cháu biết là má vẫn gặp cha.

	Tôi thở dài nhẹ nhõm. Thật khủng khiếp nếu Annie – gắn bó với Steve – cũng cay nghiệt và điên loạn như nó.

	Ông Vancha hỏi tôi:

	- Cháu muốn cho nó biết về sự thật của ma-cà-rồng hay để ta nói?

	Bà Alice xen vào:

	- Chuyện này cần thiết hãy nói trước. Nó biết cha nó ở đâu không?

	Darius buồn rầu nói:

	- Không. Cháu chỉ gặp ông ấy tại đây. Không biết còn chỗ trú ẩn nào khác nữa không.

	Alice gầm lên:

	- Mẹ kiếp!

	- Cháu hoàn toàn không biết?

	Suy nghĩ một lúc, nó lắc đầu. Tôi nói với ông Vancha:

	- Ông nói thẳng với nó được chứ?

	- Được.

	Ông tóm tắt cho nó hiểu sự thật về ma-cà-chớp: chúng chính là những kẻ hút máu người cho đến khi nạn nhân chết, giữ một phần linh hồn của họ sống trong thân thể chúng, để có thể tự cho rằng chúng không là những kẻ sát nhân. Chúng cao thượng. Không nói dối. Không ch tâm độc ác. Ông giải thích cha nó đã trở thành Chúa tể Ma-cà-chớp như thế nào, Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo là gì, lời tiên tri của Tí Nị và vai trò của chúng tôi trong vụ này.

	Sau khi nghe ông nói xong, trán nhăn lại, Darius lắc đầu:

	- Cháu không hiểu. Nếu ma-cà-chớp không nói dối thì sao cha cháu lúc nào cũng nói dối? Ông ấy dạy cháu bắn súng gắn tên, nhưng ông lại bảo họ không được phép dùng những vũ khí như thế.

	- Chúng không được phép. Ta chưa từng nghe hay thấy một ma-cà-chớp nào phạm luật. Nhưng chúa tể của chúng cao hơn cả luật pháp. Chúng quá sùng bái hắn – hoặc quá sợ những gì sẽ xảy ra nếu bất tuân lệnh hắn – nên đã không quan tâm đến những gì hắn làm, miễn sao hắn đưa chúng tới chiến thắng ma-cà-rồng.

	Darius lặng lẽ suy nghĩ về những gì ông Vancha nói một lúc lâu. Vẻ mặt và cử chỉ của nó già dặn hơn tuổi lên mười nhiều. Sau cùng, nó nói:

	- Nếu biết trước, cháu đã không giúp ông ấy. Lớn lên với ý nghĩ ma-cà-rồng tàn ác như… trong phim. Nên khi ông tìm cháu mấy năm trước, nói là đang lãnh trách nhiệm ngăn chặn nó, cháu nghĩ đó là một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Ông là một vị anh hùng. Cháu rất hãnh diện là con trai của ông. Cháu đã làm bất cứ điều gì ông bảo. Cháu đã…

	Nó như sắp khóc lại. Nhưng rồi, hàm nghiến chặt, nó lom lom nhìn tôi:

	- Nhưng sao cậu liên quan vào vụ này? Má cháu nói cậu đã chết. Má nói cậu bị gãy cổ.

	- Cậu đã tạo ra một cái chết giả.

	Rồi tôi nói sơ cho nó biết những ngày đầu khốn khổ của một đệ tử ma-cà-rồng, những hy sinh để cứu mạng Steve.

	Darius gào lên:

	- Cậu cứu ông ấy, vì sao ông ấy lại căm thù cậu? Thật quá điên rồ!

	- Steve đã nhìn sự việc hoàn toàn khác. Hắn tin, định mệnh của hắn là trở thành ma-cà-rồng. Hắn nghĩ, cậu đã cướp vị trí đích thực phải là của hắn. Steve quyết định là cậu phải trả giá.

	Darius bối rối lắc đầu:

	- Cháu không hiểu nổi.

	- Cháu còn nhỏ. Cháu còn phải học hỏi nhiều về con người và hành vi của họ.

	Tôi buồn rầu lặng lẽ nghĩ, đó là những gì mà Shancus tội nghiệp chẳng bao giờ được học hỏi nữa.

	Darius lên tiếng:

	- Bây giờ… cháu phải làm gì?

	Tôi thở dài:

	- Về nhà. Quên hết những chuyện này đi.

	- Nhưng còn ma-cà-chớp? Còn cha cháu? Cháu muốn được giúp cậu tìm ra ông ấy.

	- Thật sao? Cháu muốn giúp chúng ta giết hắn? Đưa chúng ta tới cha ruột mình, đứng nhìn chúng ta moi quả tim mục rữa của cha cháu ra sao?

	Nó bối rối thì thầm:

	- Ông ấy là… kẻ ác.

	- Đồng ý. Nhưng vẫn là cha cháu. Tốt nhất là hãy lánh xa chuyện này.

	- Còn má? Cháu phải nói gì đây?

	- Không nói gì hết. Má cháu nghĩ cậu đã chết rồi. Phải để cô ấy nghĩ thế. Đừng nói gì về chuyện này. Thế giới cậu sống không thích hợp với trẻ em… Từng là một đứa trẻ sống trong thế giới đó, cậu biết mà. Hãy trở lại với đời sống bình thường. Cố gắng đừng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Rồi cháu sẽ quên tất cả chuyện này như quên một cơn ác mộng khủng khiếp.

	Đặt tay lên vai nó, tôi mỉm cười âu yếm:

	- Darius, về đi cháu. Hãy thương yêu mẹ, làm cho mẹ hạnh phúc.

	Darius không vui, nhưng có thể thấy nó sẵn sàng làm theo lời tôi khuyên. Nhưng bỗng ông Vancha lên tiếng:

	- Không dễ thế đâu.

	Tôi nhíu mày:

	- Chuyện gì nữa?

	- Nó đã nhập cuộc, không thể thoát ra được nữa.

	Tôi quát lên:

	- Đương nhiên là nó có thể.

	- Nó đã được truyền máu. Máu cà chớp trong nó sẽ tăng dần. Nó sẽ không già đi như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ vài chục năm nữa, sẽ là một lần thanh tẩy, nó sẽ trở thành một ma-cà-chớp hoàn toàn.

	Ông thở dài, nói tiếp:

	- Nhưng… những vấn đề của nó sẽ bắt đầu trước đó…

	- Ý ông là sao?

	- Thực phẩm.

	Ông quay sang nhìn Darius:

	- Mi sẽ cần uống máu để sống.

	Darius đờ người, rồi cố gượng cười:

	- Cháu sẽ uống như các ông. Một giọng nơi này, một giọt nơi khác. Không sao đâu. Cháu thấy cách đó cũng hay. Có thể cháu sẽ hút máu thầy cô và…

	- Mi không thể. Lúc đầu, ma-cà-chớp cũng giống chúng ta, trừ phong tục của chúng. Nhưng chúng đã thay đổi. Nhiều thế kỷ qua, thể chất chúng đã đổi thay. Bây giờ, khi uống máu, chúng phải giết. Chúng bị bắt buộc, không chọn lựa, không kiểm soát được. Từng là một ma-cà-chớp nửa mùa, ta biết rất rõ những gì mình nói.

	Đứng thẳng người, ông nói một cách rắn rỏi và buồn:

	- Chỉ vài tháng nữa, mi sẽ cảm thấy đói khát. Không chống lại nổi. Mi uống máu vì phải uống, và vì là một ma-cà-chớp nửa mùa… mi sẽ giết!

	
Chương 2

	Chúng tôi lặng lẽ đi hàng một, Darius dẫn đầu như Oliver Twist đi trước một nhóm diễu hành trong tang lễ. Sau vụ tàn sát trong sân bóng, hàng loạt chốt ngăn chặn trên đường phố quanh thị trấn. Nhưng trong vùng này không có nhiều trạm kiểm soát, nên chúng tôi vẫn có thể đi vòng, né tránh. Tôi đi cuối hàng, cách những người kia chừng vài mét, lo lắng nghĩ đến cuộc gặp mặt sắp tới. Trong rạp chiếu phim, tôi đã dễ dàng đồng ý ngay, nhưng bây giờ, càng tới gần, tôi càng suy nghĩ lại.

	Tôi đang suy tính những lời phải nói, bà Evanna lùi lại, đi bên tôi, nói:

	- Nếu được cứu rỗi, linh hồn cậu bé rắn đã bay lên cõi bồng lai.

	Nhìn bà ta đầy căm ghét, tôi cứng rắn trả lời:

	- Điều đó là chắc chắn rồi.

	Hai mắt bất đồng – bên xanh bên nâu – trợn trừng kinh ngạc:

	- Sao nhìn ta với vẻ u ám thế?

	- Bà biết trước chuyện gì xảy ra. Bà đã có thể báo để cứu mạng Shancus.

	- Sao các người luôn buộc tội ta như thế? Mi biết ta có khả năng nhìn thấu tương lai, nhưng ta không có quyền can thiệp vào những sự kiện trong tương lai mà. Ta không thể hành động để thay đổi những gì phải xảy ra. Em trai ta cũng vậy.

	- Sau lại không? Bà luôn nói, nếu bà hành động, sẽ có những điều khủng khiếp xảy ra. Còn gì khủng khiếp hơn là để cho một đứa trẻ vô tội phải chết trong tay một con quái vật?

	Im lặng một lúc, rồi Evanna nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe:

	- Có những quái vạt còn đáng sợ hơn cả Steve Leonard, thậm chí hơn cả Chúa tể Bóng Tối – kẻ sẽ là mi hoặc Steve. Những quái vật này chờ đợi thiên thu bất tận trong cánh gà sân khấu của thế giới. Con người không bao giờ nhìn thấy chúng. Nhưng chúng luôn ở đó rình rập, khao khát nhào ra sân khấu. Ta bị ràng buộc bởi những qui luật già hơn cả loài người. Em trai ta, thậm chí cha ta, cũng thế. Nếu ta tận dụng hiện tại, cố thay đổi tiến trình của tương lai, là ta phạm luật vũ trụ. Lúc đó, những quái vật ta vừa nói sẽ tự do xông vào thế giới này. Thế giới sẽ trở thành một vạc dầu đẫm máu bất tận.

	Tôi chua chát nói:

	- Điều đó hình như đã xảy ra rồi.

	- Có lẽ với mi thôi. Nhưng với hàng tỉ người khác thì chưa. Mi muốn tất cả phải đau khổ như mi, hoặc tệ hại hơn nữa sao?

	- Đương nhiên là không. Nhưng chính bà đã nói, dù sao họ cũng sẽ phải chịu khổ đau, vì Chúa tể Bóng Tối sẽ tiêu diệt loài người.

	- Hắn sẽ ra tay, nhưng không tiêu diệt toàn bộ loài người. Vẫn còn hy vọng. Một ngày, xa tắp trong tương lai, loài người có thể sẽ nổi dậy. Nếu ta can thiệp vào, là ta cởi xích cho những quái vật đó, và niềm hy vọng kia sẽ tiêu tan.

	Đây là lần đầu Evanna nói với tôi về những quái vật này. Tôi lái câu chuyện về con quái vật tôi được biết quá nhiều:

	- Bà đã lầm khi bảo tôi có thể trở thành Chúa tể Bóng Tối. Tôi không là quái vật.

	- Nếu Steve không nói Darius là cháu mi, mi đã giết nó rồi.

	Nhớ lại căm hờn ngùn ngụt trong tôi, khi tôi thấy Shancus chết. Trong giây phút đó, tôi không khác gì Steve. Bất cần phân biệt phải trái, tôi chỉ muốn làm kẻ thù đau khổ, bằng cách giết con trai nó. Lúc đó, tôi thoáng thấy tương lai mình, thấy con thú tôi sẽ trở thành, nhưng tôi đã không muốn tin đó là sự thật.

	Tôi cố bào chữa:

	- Nhưng… là để trả thù cho Shancus. Đó là một hành động của một con vật không biết tự kiểm soát. Tôi không thể trở thành quái vật chỉ vì một vụ hành quyết đó.

	- Không à? Đã có thời mi nghĩ khác. Còn nhớ lần đầu giết một ma-cà-chớp trong hang động Núi Ma-cà-rồng không? Mi đã khóc nức nở. Mi đã nghĩ chém giết là sai lầm. Mi đã tin, có những cách giải quyết tốt đẹp hơn bạo lực.

	Tôi trả lời yếu ớt:

	- Bây giờ tôi vẫn tin thế.

	- Nếu vẫn tin thế, mi đã không định lấy mạng một đứa trẻ con. Darren, mi đã thay đổi rồi. Không độc ác như Steve, nhưng mi đang mang mầm mống tàn ác trong người. Mục đích của mi thì tốt. Nhưng thời gian và hoàn cảnh sẽ làm mi trở thành con người mà mi từng khinh ghét. Thế giới này sẽ làm hỏng mi, và bất chấp những mong muốn cao thượng, con quái vật trong mi sẽ lớn dần. Bạn sẽ thành thù. Sự thật sẽ thành dối trá. Niềm tin sẽ thành sự hài hước bệnh hoạn. Đường phục thù luôn có những mối hiểm nguy. Theo đuổi những kẻ mi căm hờn, sự liều lĩnh sẽ làm mi trở thành giống chúng. Định mệnh đã an bài, Darren ạ. Mi không thể tránh khỏi. Trừ khi Steve giết mi và hắn trở thành Chúa tể Bóng Tối.

	- Còn ông Vancha? Nếu ông giết Steve, ông không thể thành Chúa tể Bóng Tối khát máu sao?

	- Không. Vancha có khả năng giết Steve và quyết định số phận Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Nhưng tiến xa hơn nữa, thì phải là mi hoặc là Steve. Chết hay là quái vật. Mi chỉ có hai lựa chọn đó thôi.

	Nno1i xong, Evanna tiến lên trước, để mặc tôi với những ý nghĩ rối bời. Thật sự không có một hy vọng nào khác cho tôi và thế giới sao? Nếu không, thì chết vì tay Steve hay trở thành Chúa tể Bóng Tối thay nó, điều nào thích hợp hơn? Sống và khủng bố thế giới, hay chết bây giờ - trong khi tôi vẫn còn nửa chất người.

	Không thể giải quyết với chỉ một câu trả lời. Tôi lê bước, để ý nghĩ trở lại với vấn đề cận kề hơn. Sẽ phải nói gì với người em gái đã trưởng thành, người đã có mặt trong đám tang tôi, từ khi tôi còn là một đứa trẻ?

	Hai mươi phút sau, Darius hé mở cửa sau. Tôi lom lom nhìn ngôi nhà. Bà Evanna đứng cách xa, còn bà Alice và ông Vancha đứng ngay sau tôi. Quay lại, tôi năn nỉ:

	- Cháu thật sự cần thiết phải làm chuyện này không?

	- Cần. Để nó liều mạng mà không báo cho mẹ nó là sai. Hãy để cô ta quyết định.

	Tôi thở dài:

	- Tôi được. Hai người chờ bên ngoài được chứ?

	- Được.

	Nuốt nước bọt, tôi bước qua ngưỡng cửa, vào ngôi nhà đã sống ngày còn nhỏ. Sau mười tám năm dài lang thang, cuối cùng tôi đã trở về nhà.

	Darius hướng dẫn tôi vào phòng khách, dù nhắm mắt tôi cũng biết đường. Trong nhà đã thay đổi nhiều – đồ đạc, thảm và giấy dán tường mới – nhưng cảm giác vẫn như xưa: ấm áp, thoải mái. Tràn ngập kỷ niệm cũ, tôi như bước vào một ngôi nhà ma, nhưng ngôi nhà rất thật, còn tôi là một bóng ma.

	Darius đẩy rộng cửa phòng khách. Và Annie đang ở đó. Tóc nâu búi gọn gàng, cô ấy đang ngồi nhấm nháp tách sô cô la nóng, xem tin tức trên tivi. Thoáng thấy Darius, Annie đặt tách xuống, nói:

	- Cuối cùng cũng quyết định về nhà rồi hả? Má đang lo đây. Con đã xem tin tức chưa? Có…

	Thấy tôi vào sau Darius, Annie hỏi:

	- Bạn con hả?

	Rõ ràng Annie thấy tôi quá lớn so với nó. Lập tức cô lộ vẻ nghi ngờ. Tiến vào vùng sáng, tôi bối rối cười:

	- Chào Annie.

	Cô ấy nhíu mày:

	- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?

	Tôi gượng cười:

	- Chắc… rồi.

	Darius nói ngay:

	- Má… Đây là…

	Tôi vội cắt ngang:

	- Không. Đừng nói.

	Annie gắt:

	- Đừng nói gì?

	Cô ấy có vẻ bực bội. Tôi nhẹ nhàng nói:

	- Annie, nhìn kỹ đi.

	Bước qua phòng, tôi đứng cách Annie gần một mét.

	- Hãy nhìn vào mắt tôi. Người ta bảo, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng đôi mắt không bao giờ thay đổi.

	Annie lẩm bẩm:

	- Giọng nói… giọng nói có vẻ gì đó…

	Cô đứng dậy – cao gần bằng tôi – nhìn thẳng mắt tôi.

	- Trong cậu giống một người tôi biết từ lâu lắm rồi. Nhưng… tôi không biết là ai…

	Tôi thì thầm:

	- Cô biết tôi từ lâu lắm rồi. Đã mười tám năm.

	- Vô lý! Mười tám năm trước cậu… còn nằm trong nôi.

	- Không. Tôi già rất chậm. Lần cuối cùng cô thấy tôi, tôi lớn hơn Darius một chút.

	Annie gượng cười:

	- Đây là một trò đùa hả?

	Darius khẩn khoản:

	- Má, nhìn kỹ đi. Nhìn thật kỹ đi.

	Cô làm theo lời nó. Lần này tôi thấy vẻ mặt cô chứng tỏ là đã nhận ra tôi là ai, nhưng không thể chấp nhận. Tôi nói:

	- Annie, hãy tin vào trực giác. Cô luôn có trực giác tốt. Nếu tôi có trực giác nhạy bén như cô, có lẽ tôi đã không bị rắc rối. Có lẽ tôi đã không ngu ngốc bắt trộm con nhện độc…

	Mắt trợn trừng, Annie hổn hển:

	- Không…!

	- Có đó.

	- Cậu không thể là…

	- Chính là tôi.

	- Nhưng… không. Tôi không biết kẻ nào xúi giục cậu làm chuyện này, hoặc vì sao cậu làm, nhưng nếu cậu không ra ngay khỏi đây, tôi sẽ…

	- Tôi cá là cô chưa hề nói với ai về Quí bà Octa.

	Annie run rẩy khi nghe tên con nhện. Tôi tiếp tục:

	- Tôi cũng cá là cô đã giữ bí mật đó suốt bấy nhiêu năm. Chắc chắn cô đã đoán con nhện là nguyên nhân cái “chết” của tôi. Có thể cô đã hỏi Steve, vì nó cũng bị cắn, nhưng tôi cá là cô không hề nói với má hay…

	- Darren?

	- Chào em. Lâu quá mới gặp nhau.

	Annie kinh hoàng nhìn tôi, rồi cô ấy làm một chuyện mà tôi tưởng chỉ xảy ra trong những phim trữ tình cổ lổ sĩ: mắt đảo ngược, chân đứng không vững, Annie ngất đi!

	*

	* *

	Annie ngồi trên ghế, tách sô cô la mới trong tay. Tôi ngồi đối diện. Darius đứng trước màn hình tivi mà nó đã tắt ngay sau khi Annie bị ngất. Từ lúc tỉnh lại, Annie nói rất ít. Mỗi khi mở miệng, cô ấy lại dựa sát lưng ghế nhìn tôi – vừa khiếp đảm vừa hy vọng – bật ra được mỗi một câu:

	- Vì sao?

	Tôi đã tóm tắt thật nhanh, thật bình tĩnh tất cả mọi chuyện. Bắt đầu từ ông Crepsley và con nhện độc Quí bà Octa. Giải thích vụ vì cứu mạng sống của Steve mà tôi bị rắc rối như thế nào, những năm xa nhà gian khổ, cuộc sống ma-cà-rồng của tôi; ma-cà-chớp và Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, cuộc truy lùng Chúa tể ma-cà-chớp… Tôi không cho Annie biết Steve là Chúa tể ma-cà-chớp. Tôi muốn thấy phản ứng của Annie với tất cả mọi chuyện, trước khi phải làm nó đau khổ vì chuyện đó.

	Đôi mắt Annie không lộ ra chút cảm xúc nào. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Khi tôi nói chuyện có liên quan tới Darius, cô ấy nhìn từ tôi sang con trai, hơi nghiêng về trước lắng nghe tôi kể lại vụ nó bị lừa vào việc giúp đỡ ma-cà-chớp. Một lần nữa, tôi tránh nhắc tới tên Steve. Tôi chấm dứt bằng chuyện tôi trở lại rạp hát cũ, cái chết của Shancus và vụ Chúa tể Ma-cà-chớp tiết lộ Darius là cháu của tôi.

	Tôi nói:

	- Sau khi biết sự thật, Darius rất khiếp đảm. Nhưng anh bảo nó đừng tự trách. Nhiều người lớn hơn, khôn ngoan hơn cũng vẫn bị Chúa tể Ma-cà-chớp lừa gạt.

	Tôi ngừng lại, chờ phản ứng của Annie. Cô ấy lạnh lùng nói:

	- Anh mất trí rồi. Nếu anh là anh tôi – dù tôi không tin một trăm phần trăm đâu – thì bất kỳ căn bệnh nào đã làm anh chậm lớn, cũng đã ảnh hưởng tới đầu óc anh. Anh là một người điên.

	Darius kêu lên:

	- Nhưng đó là sự thật. Cậu ấy có thể chứng minh. Cậu ấy mạnh hơn, nhanh nhee5n hơn người thường. Cậu có thể…

	- Im ngay.

	Rồi trừng mắt nhìn tôi, em gái tôi rít lên:

	- Ra khỏi nhà thôi. Tránh xa con trai tôi ra. Đừng bao giờ trở lại đây nữa.

	Tôi vừa mở miệng:

	- Nhưng…

	Annie gào lên:

	- Anh không phải là anh tôi. Kể cả đúng như vậy, anh cũng không là anh tôi. Chúng tôi đã chôn Darren mười tám năm trước rồi. Anh ấy đã chết. Tôi không cần biết anh là anh tôi hay không. Tôi muốn anh ra khỏi đời tôi – đời mẹ con tôi – ngay lập tức.

	Tôi ngồi im. Nếu không vì Darius, tôi sẽ thui thủi ra khỏi nhà như một con chó bị chủ đá. Nhưng em gái tôi cần phải biết con trai cô ấy đã trở thành gì,. Tôi không thể bỏ đi mà không làm cô ấy tin là thằng bé đang gặp nguy hiểm.

	Trong khi Annie đứng chỉ ngón tay run rẩy ra cửa, mặt co rúm vì tức giận, Darius nói nhỏ:

	- Má! Má không muốn biết con đã sa vào cạm bẫy ma-cà-chớp như thế nào và vì sao con đã giúp chúng sao?

	Annie thét lên:

	- Không có ma-cà-chớp nào hết. Người điên này đã nhồi vào trí tưởng tượng con toàn những lời dối trá thôi.

	Mấy lời nói sau của Darius làm mẹ nó chết sững:

	- Steve Leonard là Chúa tể Ma-cà-chớp.

	Nó nhích dần lại mẹ, tiếp tục:

	- Mấy năm trước, ông trở lại tìm con. Lúc đầu chỉ là đi dạo, đi xem phim, đi ăn… Ông dặn con không được nói với má. Ông bảo má sẽ không thích. Ông bảo chính má đã làm cho ông phải ra đi.

	Đứng lại trước mắt Annie, nó cầm bàn tay đang chỉ ra cửa của mẹ, nhẹ nhàng kéo xuống. Không thốt một lời, cô ấy chỉ lom lom nhìn con. Darius buồn rồi nói:

	- Ông là cha con. Con tin tưởng ông vì con tưởng ông ấy thương yêu con. Vì vậy con cũng tin khi ông nói về ma-cà-rồng. Ông bảo, nói với con là để bảo vệ con. Ông lo lắng cho con và… cho má. Chuyện đã bắn đầu như thế. Rồi con tiến sâu vào hơn. Ông dạy con sử dụng dao, bắn súng như thế nào, giết người ra sao.

	Annie thẫn thờ buông mình xuống ghế. Darius nói tiếp:

	- Chính Steve đã đưa con vào mọi rắc rối. Chính Steve đã giết cậu bé rắn, và làm cậu Darren phải trở lại đây gặp mẹ. Cậu Darren không muốn thế đâu. Vì cậu biết sẽ làm mẹ đau khổ. Má, tất cả những gì cậu con nói đều là sự thật. Má phải tin cậu cháu con. Vì con nghĩ ông ấy sẽ trở lại – theo dõi má. Nếu chúng ta không chuẩn bị… nếu má không tin..

	Nó ngừng lại. Nó đã nói đủ những gì cần nói. Vì khi Annie nhìn lại tôi, trong đôi mắt cô ấy có vẻ sợ hãi, nghi hoặc, nhưng không coi thường những gì nó nói. Em gái tôi rên lên hỏi:

	- Steve ư ?

	Tôi rầu rĩ gật đầu. Mặt đanh lại, Annie rít lên hỏi Darius:

	- Má đã nói gì với con? Má đã bảo, đừng bao giờ con đến gần hắn. Thấy hắn, con phải chạy xa và báo cho má biết. Má nói hắn là con người nguy hiểm.

	Darius kêu lên:

	- Vì con không tin má. Con tưởng má ghét ông ấy chỉ vì ông ấy đã bỏ đi.

	Nó gục xuống sàn nức nở khóc:

	- Vì ông ấy là cha con. Con đã thương yêu ông ấy.

	Annie nhìn Darius. Nhìn tôi. Rồi cô ấy cũng bật khóc. Nghẹn ngào, đau đớn hơn cả con.

	Tôi không khóc. Tôi để dành nước mắt. Tôi biết điều xấu nhất còn chưa xảy ra.

	Chương 3

	Sau đó, khi Annie đã qua khỏi cơn xúc động, ba chúng tôi ngồi quanh phòng khách, uống socola nóng. Tôi vẫn chưa gọi nhửng người kia vào, vì muốn co chút thơi gian riêng tư với Annie, trước khi lại đắm chìm vơi cát bụi Chiến tranh của các vết sẹo.

	Annie yêu cầu tôi kể them về nhửng xứ sở tôi đã viếng thăm, những con người tôi đã gặp, những cuộc phiêu lưu tôi đã trải qua. Tôi chì kễ những điểm nổi bật, bỏ qua những khía cạnh tối tăm. Em gái tôi mê mẫn nghe, thỉnh thoảng lại chạm tay vào tôi để biết chắc đây là sự thật. Khi nghe tôi là một ông hoàng, cô ấy cười thích thú:

	-Điều đó có làm em thành công chúa không?

	-E là ..không

	Annie cũng kễ cho tôi nghe về cô ấy. Những tháng ngày khó khăn sau cái chết của tôi. Rồi đời sống trở lại bình thường, vì cô ấy còn nhỏ. Nhưng cha mẹ tôi không bao giờ thực sự vượt qua được. Annie hỏi, có nên cho cha mẹ tôi biết là tôi còn sống không. Nhưng tôi chưa kịp trả lời chính cô ấy nói:

	-Không. Hiện tại ba má đang yên ổn. Tốt nhất là đừng nên gợi quá khứ nữa.

	Tôi chăm chú lắng nghe hơn khi Annie nói về Steve:

	-Em mới lớn. Bối rối, không tự tin. Ít bạn. Chưa thật sự có bạn trai. Lúc đó Steve xuất hiện.Chỉ hơn em vài tuổi nhưng dang vẻ và cung cách của hắn như một người lớn. Hắn quan tâm tới em, thích trò chuyện cùng em. Đối xử với em như một người cùng trang lứa.

	Steve đóng kịch rất hay- rộng lượng, dìu dàng, trìu mến- làm Annie tưởng nó yêu cô thật tình, sẽ cùng nhau xâ đắp tương lai. Cô ấyyêu đắm đuối là rồi..phát hiện mình đã có thai.

	Ngồi bên Annie, Darius cố gắng lắng nghe mẹ nói:

	-Nghe em có thai, mặt hắn rạng rỡ hẳn lên. Làm em tin là hắn mừng rỡ, tin là chúng em sẽ cưới nhau. Hắn bảo em đừng cho ai biết, vì muốn giữ bí mật cho tới khi chúng em thánh vợ chồng. Rồi hắn lại ra đi. Nói là đi kiếm tiền lo cho đám cưới là lo cho con. Hắn biệt tăm một thời gian dài. Một đêm, em đang ngủ, hắn trở lại. Đánh thực em dậy, em chưa kịp nói câu nào, hắn bịt tay lên miệng em, sằng sặc cười nói: “ Không ngừng lại được nữa đâu. Quá muộn rồi.” Nói xong hắn bỏ đi. Từ đó em không nghe tin tức gì về hắn.

	Annie đành phải nói với ba mẹ tôi vể việc có thai. Ông bà đả phẫn nộ- không phải em tôi mà với Steve. Nếu tìm được chắc cha tôi giết chết nó. Nhưng không ai biết Steve ở đâu. Nó biến mất.

	Vò tóc con trai, Annie mỉm cười:

	-Nuôi dậy Darius vất vả lắm, nhưng em chăm chút cho cháu từng ngày. Steve là một kẻ không ra gì, nhưng hắn đã cho em một món quà kì diệu.

	Darius cố nhịn cười, làu bàu:

	-Lảng mạn gớm.

	Tôi im lặng thầm nghĩ: Có thể nào, ngay từ lúc đó, Steve đã lên kế hoạch dùng Darius để chống lại tôi, dù chuyện này xảy ra trước khi Steve gặp Ma cà chớp? Hắn đã cố tình làm Annie có con, để làm tôi đau đớn. Quá hiểu Steve tôi nghĩ đó chính là ý đồ của nó.

	Annie kể về cuộc sống của hai mẹ con. Từn chuyện cha mẹ chúng tôi giúp nuôi dạy Darius cho tới khi ông bà chuyển sang nơi khác, tới chuyện hiện nay ông bà sống ra sao. Annie cũng lo ngại chuyện con trai không có cha, nhưng kinh nghiệm với Steve làm cô không còn tin tưởng người đàn ông nào nữa. Tôi có thể nghe em tôi nói suốt đêm về cha mẹ và Darius. Tôi muốn biết những chuyện gì xảy ra trong nhửng năm dài tôi vắng mặt. Cảm giác như lại được làm một thành viên trong gia đình.

	Nhưng lúc này là thơi khắc quyết định. Đã đến lúc tôi phải cho em gái tôi biết sự thật. Đêm đã gần tàn.Chờ Annie nói xong về những tuần lễ đầu tiên Darius đi học. Rồi tôi hỏi có thể giới thiệu với cô vài người quen của tôi không.

	Annie bối rối khi thấy ông Vancha, bà Alice và Evanna. Bà Alice ăn mặc bình thường, nhưng ông Vancha khoác da thú, tóc xanh lè, với những cái đai đầy vũ khí hình ngôi sao. Evanna xấu ma chê quỷ hờn lại cuốn quanh người toàn dây thừng làm quân áo...Trông cứ như một cặp đầu người mình thú lù lù xuất hiện

	Nhưng họ là bạn tôi ( ông Vancha và bà Alice thôi, còn bà phù thủy không biết phải gọi là gì) nên Annie đón tiếp họ. Dù tôi thấy rõ. Em tôi không tin tưởng bộ ba này. Tôi cũng biết, Annie đã đón ra có chuyện chẵng lành.

	Chúng tôi cùng trò chuyện, nói mấy câu xả giao. Bà Alice kể cho Annie nghe những làm phục vụ trong lực lượng cánh sát. Ông Vancha nói về cuộc sống của một ông hoàng, bà Evanna nói về việc cho cóc sinh sản...Rồi khi Darius ngáp dài, ông Vancah nhìn tôi đầy ý nghĩa, đã tới thời điểm rồi.

	Ngập ngừng, tôi bắt đầu:

	-Annie. Anh đã nói với em là Darius đã gắn bó với Ma cà chớp, nhưng chưa cho em biết chính xác là như thế nào.

	- Anh nói đi.

	-Steve đã truyền máu cho nó. Không nhiều nhưng máu đó sẽ mạnh dần lên. Các tế bào máu sẽ tự nhân lên và tràn lan trong nó.

	Mặt Annie tái nhợt:

	-Ý anh là nó giống như anh? Không lớn một cách bình thường?Phải uống máu để sống?

	-Phải

	Mặt rúm lại-cô áy tưởng đó là phần xấu nhất tôi chưa nói ra, ước gì tôi không phải nói cho em tôi biết toàn bộ sự thật-nhưng tôi không thể:

	-Còn nữa. Ma cà rồng có thể kiểm soát thói quen ăn uống. KHông dễ, đòi hỏi phải luyện tập, nhưng ma cà rồng có thể. Ma cà chớp thì không. Dòng máu của chúng bắt buộc phải giết khi uống máu nạn nhân.

	Annie rên lên:

	-Không! Darius không là một kẻ sát nhân! Nó sẽ không làm thế!

	Ông Vancha lên tiếng:

	-Nó sẽ làm.Một khi ma cà chớp nếm vào máu, nó sẽ bị một thèm khát mảnh liệt thôi thúc chiếm ngự. Nó sẽ hút máu nạn nhân không ngừng lại được.

	-Nhưng phải có cách giúp Darius chứ. Bác sỉ...phẫu thuật..thuốc men..

	-Không. Đầy không là căn bệnh của loài người. Bác sĩ có thể nghiên cưu nó, kiếm chế nó khi nó đang uống máu. Nhưng..cô muốn con trai cô bị giam cầm suốt đời sao?

	Tối tiếp lời ông Vancha:

	-Hơn nữa, khi Darius lớn lên họ cũng không thể ngăn nổi nó. Nó sẽ mạnh kinh khủng. Họ sẽ phải gây mê để kiểm soát nó.

	Annie gào lên:

	-Không! Tôi sẽ không cho phép chuyện này xảy ra! Phải có cách cứu nó!

	-Có. Nhung nguy hiểm nó sẽ không là người thường nữa, và...sẽ tiến vào một góc tối tăm khác

	-Đừng nói lấp lửng như thế nữa. Nó phải làm gì?

	-Trờ thành một ma cà rồng.

	Annie trừng trừng nhìn tôi như không tin nhửng gì vừa nghe. Tôi vội nói:

	-Nó chỉ chậm gia đi. Phải nó cũng sẽ uống máu, nhưng gây tác hại ít cho người khác. Nó sẽ được dậy cách làm chủ sự thèm khát của mình.

	-Không. Phải tìm cách khác.

	Ông Vancha nóng nẩy nói:

	-Không còn cách nào nữa. Thậm chí cách này chưa chắc đã an toàn.

	Tôi giài thích

	-Anh sẽ phải đổi máu với Darius. Truyền máu ma cà rồng sang nó, và nhận lại máu ma cà chớp từ nó. Hai loại máu đó sẽ tấn công nhau. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, Darius sẽ thành ma cà rống nữa mùa, và anh sẽ..bình yên.

	Annie run rẩy hỏi:

	-Nhưng...nếu thất bại. Anh sẽ thành một ma cà chớp nữa mùa, còn Darius... không thay đổi?

	-Không. Nếu thật bại, anh sẽ..chết. Darius cũng thế.

	Nói xong, tôi ngồi chết lặng, chờ Annie quyết định.

	Chương 4

	Annie không đống ý. Cô ấy muốn có thời gian suy nghĩ và bàn bạc với bác sĩ. Nhưng tôi bảo là không còn giải pháp nào khác, và phải làm ngay lúc này hoặc sẽ không bao giờ nữa vì:

	-Anh và ông Vancha phải hoàn tất một nhiệm vụ và có thể sẽ không trở lại được nữa.

	Say cùng, chúng tôi thuyết phục được Annie. Ông Vancha tình nguyện truyền máu cho Darius, vì ông sợ trong giai đoạn thanh tẩy này, tôi sẽ không được an toản. Nhưng khi bị tôi gặng hỏi, ông thú thật là không có nguyên nhận thực sự nào để xác định thanh tẩy gây hại cho tôi. Trái lại, cỏn có thể gây tac dụng tốt. Vì máu ma cà rồng trong tôi đang rất sung mãn, có thể hủy diệt máu ma cà chớp.

	Chúng tôi cố hỏi bà Evanna về nhửng nguy hiểm có thể xảy ra – có khả năng nhìn thấu tương lai, bà ta có thể cho chúng tôi biết sẽ thành công hây thất bại, nhưng Evanna từ chối tiết lộ.

	-Vụ này không liên quan tới ta. Ta không có ý kiến gì.

	-Nhưng chúng tôi cần được an toàn, vì định mệnh đã an bài chúng tôi sẽ gặp lại Steve. Chuyện đó không xảy ra được nêu chúng tôi chết.

	-Cuộc đụng độ cuối cùng của mi với Steve Leonard chưa lấy gì làm chắc chắn. Nếu mi chết trước đó, có nghĩa là hắn sẽ trờ thành Chúa tể bóng tối, và Ma cà chớp sẽ thắng cuộc chiến. Đừng nghĩ mi được miễn nhiễm với hiễm nguy vì định mệnh của mình. Darren, mi có thể chết nếu cố gắng làm chuyện này.

	Ông Vancha muốn tạm bỏ qua chuyện Darius lúc này, để tập trung vào Steve. Nhưng Darius là cháu tôi. Tôi không thể để nó sống với mối hiềm nguy trực chờ như thế. Nếu có thể cứu nó, tôi phải làm.

	Chúng tôi có thể truyền máu bằng kim tiêm, nhưng Darius khăng khăng muốn được áp dụng phương pháp truyền thống bằng đầu ngón tay.

	-Nếu trở thành một Ma cà rồng, cháu muốn trở thành một ma cà rồng thật sự. Cháu không muốn che giấu những giấu hiệu của mình.

	Tôi cành giác nó:

	-Nhưng sẽ rất đau.

	-Cháu không sợ.

	Chưa hết nghi ngờ nhưng sau cùng Annie cũng đồng ý. Một phần cũng vì sự quả quyết rất nghiêm túc của Darius. Dù không muốn nhưng tôi vẩn phài thầm công nhận một điều: thằng bé có tinh thần quả quyết của cha nó. Là một kẻ tàn ác điên rồ, nhưng Steve đã quyết làm một điều gì thì không thể lay chuyển nổi. Darius cũng vậy.

	Khi tôi ngồi đối diện Darius, chuẩn bị cắm ngón tay lên đầu ngón tay nó, Annie thở dài:

	-Không thể nào tin nổi chuyện này. Mới chập tối tôi ngồi chờ Darius đi học về và chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai đi mua sắm. Rồi người anh ruột bất ngờ xuất hiện, cho tôi biết anh ấy là một Ma cà rồng! Bây giờ chưa kịp quen với điều đó, có thể tôi sẽ mất anh ấy nhanh chóng như khi được gặp lại. Và...mất cả đứa con trai.

	Bà Alice bước tới sau Annie, nhẹ nhàng nói:

	-Cô muốn mất Darius khi nó vẫn còn là một con người, hay muốn mất nó khi nó trở thành một kẻ sát nhân như cha?

	Một câu hỏi tàn nhẫn, nhưng làm em gái tôi nhận ra sự thật. Annie run cầm cập, lặng lẽ khóc, tránh mặt để tôi tiến hành công việc.

	Không báo trước, tôi cắm phập móng tay vào phần mềm trên đầu ngón tay Darius. Nó đau đớn thét lên, bật vào dựa ghế, đưa tay lên miệng mút. Tôi vội càn lại:

	-Đừng! Cứ để máu chảy.

	Darius hạ tay xuống. Tôi ngiến răng đâm móng tay phải lên đầu mấy ngón của bàn tay trái, và ngược lại.Ấn những ngón tay đang ứa máu của tôi lên ngón tay Darius, để máu tôi truyền sang nó, và máu nó chảy sang tôi.

	Hai mươi giay...ba mươi giay...Tôi cảm thấy máu ma cà chớp ngay khi lan vào huyết mạch: ngức ngáy, bỗng rát. Rõ ràng Darius cũng đang cảm nhận sự thay đổi, và nó còn đau đớn hơn cả tôi. Tôi ép sát vào nó, để nó không thể vùng ra.

	Ông Vancha đứng canh chừng, quan sát và tính toán. Khi thấy đúng lúc, ông nắm cánh tay tôi kéo bật ra. Tôi đứng dậy,hờ hồng hộc, gượng cười rồi lăn đùng xuống sàn, co quắp vì đau đớn. Không ngờ máu truyền sang quá nhanh, không kịp chuẩn bị phản ứng với tốc dộ kinh khủng thế.

	Trong cơn chấn động, tối thấy Darius vặn vẹo trên ghế, mắt trợn trừng thở dốc, chân tay quẫy đạp. Annie chạy tới nhưng bị ông Vancha xô sang một bên:

	-Đừng can thiệp. Chức năng tự nhiên sẽ tự điều chỉnh. Chúng ta không làm gì được đâu.

	Suốt mấy phút, tôi co quắp trên sàn, dưới làn da như có lửa đốt. Tôi từng chịu đựng những cơn đau đầu đến mờ mắt trong thời gian thanh tẩy, nhưng mức độ này kinh khủng hơn nhiều. ốc tôi như sắp phọt ra từ hai hố mắt. Ép chặt hai bàn tay lên mắt, lên hai thài dương. Không biết mình đang gào hay rên, vì tôi không nghe được gì nữa.

	Tôi ói mửa, rồi nôn khan, quăng mình vào tivi, vào tường, tôi thọc móng tay vào gạch vữa,làm mọi cách cho bớt đau.

	Sau cùng huyết áp dịu dần. Chân tay thư giãn, tôi hết nôn khan. Nhỉn và nghe lại được.Nhưng đầu vẫn còn nhức, tôi choáng váng nhìn quanh. Ông Vancha đang cuối xuống, lau mặt cho tôi,mìm cười nói:

	-Qua khỏi rồi. Nhớ may mắn của Ma cà rồng,mi sẽ ổn.

	Tôi hỗn hễn hỏi:

	-Darius?

	Tôi nhìn theo tay ông chỉ. Darius mắt nhắm chặt, năm im lìm trên di-vang, Annie và bà Alice nằm quỳ gối bên nó. Bà Evanne ngồi trong một góc phòng,đầu gục xuống. Trong một giây hoàng hốt, tôi tưởng nó đã chết rồi.Nhưng rồi tôi thấy ngực nó nhà nhẹ phập phồng.Nó đang ngủ.

	Ông Vancha nói:

	-Darius không sao. Chúng ta chỉ phải chăm sóc hai cậu cháu mi vài ngày thôi.Có thể sẽ có vài biểu hiện khác, ít nghiêm trọng hơn. Nhưng hầu hết nhửng lẻ thử làm chuyện này đều chết ngay từ cơn choáng đầu tiên. Sống sót thế này, hai cậu cháu mi sẽ có một lợi thế rất tốt.

	Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Ông Vancha nhổ nước bọt vào 10 dầu ngón tay tôi, để miệng những vết thương khép lại.

	Tôi rên rỉ:

	-Cháu cảm thấy khó chịu quá.

	-Từ từ. Khi ta chuyển từ ma cà chớp thành ma cà rồng, hệ thống tiêu hóa mới tạm ổn định,một năm sau mới bình thường lại.

	Ông cười cười trêu chọc:

	-Sẽ khó ngủ mấy đêm đó, thưa ngài.

	Rồi ồng giúp tôi ngồi lại trên ghế. Bà Alice muốn tôi uống nước hay sữa.Ông Vancha nói tôi uống máu sẽ tốt hơn.Rất bình thản, bà ta cằm dao tự cắt tay để tôi uống thằng từ vết thương.Khi tôi uống xong, ông Vancha khép vết cắt bằng nước bọt, rồi nói với Alice:

	-Quả là một phụ nữ đáng nể!

	Bà Alice tỉnh bờ đáp lại:

	-Đáng nể nhất.

	Dựa lưng vào ghế tôi nhắm mắt thở dài:

	-Cháu có thể ngủ suốt tuần.

	Ông Vancha nói ngay:

	-Ngủ đi. Chàu vửa trải qua những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, lại đang trong thời kì thanh tẩy.Nhân danh máu đen của thần Hornon Oan, cháu xứng đang được nghỉ ngơi.

	-Nhưng còn Steve..

	Chuyện Leonard đề tính sau. Chúng ta sẽ đưa Annie và Darius ra khỏi thị trấn-Alice sẽ hộ tống mẹ con cô ấy-rồi thu xếp để chàu trờ lại Gánh xiếc quái dị. Một tuần ngủ võng cháu sẽ khỏe lại nhiều

	-Hi vọng thế.

	Tuy nói vậy, nhưng lòng không vui vì tôi nghĩ đến Evra và Merla. Biết nói gì với vợ chồng họ đây?Thêm vụ ông Cao nữa?Mọi người trong đoàn điều yêu thương ông. Rồi cái chết của Shancus phần nào vì tôi, liệu hộ có căm giận tôi không? Tôi hỏi:

	-Ông nghĩ ai sẽ thay thế ông Cao?

	-Không biết.Ta nghĩ chẵng ai ngờ ông ấy chết đột ngột một cách như thế.

	Tôi trầm ngâm:

	-Có thể họ sẽ phân tán mỗi người một phương, về lại với những công việc trước khi gia nhập gánh xiếc. Có thể một số người đã đi khỏi khu thể thao rồi, cháu hi vọng…

	Ngồi bên Darius đang ngáy đều đều, nhưng Annie vẫn lắng nghe chúng tôi. Cô hỏi:

	-Sao lại lien quan đến khu thể thao?

	Tôi giài thích:

	-Gánh xiếc quái dị cắm trại trong sân bóng cũ.Anh sẽ trờ về đó trước khi họ di chuyển tới nơi khác, nhưng anh đang nói với ông Vancha là..

	-Tin tức! Anh không xem tin tức đêm nay sao?

	-Không.

	-Em đang xem tivi khi anh vào nhà.Em không biết anh ở đó nên không kết nối anh và vụ đó,

	-Vụ gì?

	-Cảnh sát đã phong tòa quanh sân bóng. Họ nói những kẻ giết Tom Joins và những người khác đang ở trong đó.Đáng lẽ em nên kết nồi nhửng sự kiện đó với nhau khi anh nói với em về Tom nhưng…họ không cho ai ra vào nữa. Lúc em xem thì họ chưa tiên vào trong.Nhưng họ nói sẽ huy động toàn bộ lực lượng..Một nhà bào nói…

	-Nói gì?

	-Nói..chưa bao giờ thấy nhiều cành sát vũ trang như vậy..Phóng viên đó nói…

	Annie nuốt nước bọt thì thầm:

	-..nói là họ sẽ tấn công thật mạnh. Có vẻ họ lên kế hoạch giết chết hết nhửng người ở trong đó.

	Chương 5

	Phải đưa Annie và Darius ra khỏi đây an toàn. Tôi không thể tập trung giúp bạn bè, nếu còn phải lo cho em và cháu. Khi hai mẹ con thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Steve, tôi mới có thể chú tâm hoàn toàn vào công việc.

	Nhưng Annie không muốn đi. Đây là nhà cô, cô muốn bảo vệ nó. Sau khi kể cho Annie nghe về những hành động tàn ác Steve đã gây ra suốt những năm qua, tôi thuyế phục là phải ra đi. Em gái tôi khăng khăng yêu cầu tôi đi cùng mẹ con nó. Bao năm trời cô ấy tin là tôi đã chết, bây giờ Annie không muốn lại mất tôi. Tôi thở dài:

	-Anh không thể. Không thể đi cùng mẹ con em khi bạn bè gặp nguy hiểm. Sau này, khi xong việc, anh sẽ tìm em.

	Annie khóc:

	-Nhưng nếu Steve giết anh.. Còn Darius nữa. Anh đã nói nó cần được huấn luyện. Không có anh, nó sẽ ra sao>

	-Cho anh số di động của em. Alice sẽ liên lạc với người của bà ấy. Trong trường hợp xấu nhất, một ma cà rồng sẽ liên lạc với em, hướng dẫn Darius lên Núi Ma cà rồng. Tại đó, cụ Seba hoặc ông Vanez sẽ săn sóc nó.

	-Ai?

	Tôi gượng cười:

	-Ḿy ông bạn già của anh. Họ sẽ sạy nó những gì cần biết để trở thành một ma cà rồng.

	Cố gắng làm tôi thay đổi ý kiến, Annie bảo chỗ của tôi là phải ở cạnh bên mẹ con cô ấy. Tôi phãi nghĩ đến cô ấy trước, vì tôi là một người anh trước khi trở thành một ma cà rồng. Nhưng cô ấy đâu biết tôi đã bỏ lại thế giới loài người sau lưng khi trở thành một ông hoàng ma cà rồng. Tôi cẫn thương yêu và quan tâm tới Annie nhưng tôi phải dành sư trung thành hàng đầu cho thị tộc.

	Khi cảm thấy không thể thuyết phục được tôi, Annie đặt Darius vẫn đang ngủ li bì vào sau xe, rồi vừa khóc vừa thu dọn vài món đồ cá nhân của hai mẹ con. Tôi căn dặn Annie hãy tránh thật xa, đừng quay lại. Nếu chúng tôi hạ được Steve, hai mẹ con hãy trở về. Ngôi nhà sẽ được bán, hai mẹ con ở ẩn cho đến khi nào ma cà rồng còn có thể bảo vệ được họ. (Tôi không nói “cho đến khi họ bị tiêu diệt”). Đó tuy không phải là một cuộc sống lý tưởng, nhưng vẫn hơn bị lọt lại vào tay Steve Leopard.

	Trước khi vào xe, Annie ôm ghì lấy tôi mà khóc:

	-Thật bất công. Còn quá nhiều điều anh chưa nói với em, quá nhiều điều em muốn biết, muốn nói với anh.

	-Anh cung vậy.

	Tôi cố cầm nước mắt. Cảm giác thật lạ lùng. Tấ cả xảy ra quá nhanh. Kể từ lúc trở lại Gánh Xiếc Quái Dị, nói chuyện với ông Cao, mới chỉ vài tiếng đồng hồ. Rồi ông chết, vụ rượt đuổi, Morgan James bị chặt đầu, rạp chiếu phim, Shancus bị Steve giết, phát hiện về Darius, gặp lại em gái tôi... Tôi muốn đạp thắng cho thời gian ngừng lại, để hiểu những gì đang xảy ra. Nhưng cuộc sống có qui luật và bước đi riêng của nó. Đôi khi người ta có thể kềm hãm, làm nó chậm lại, đôi khi lại không thể.

	Annie cố gặng hỏi tôi lần cuối:

	-Anh thật sự không thể đi cùng mẹ con em?

	-Anh rất muốn... Nhưng không thể được.

	-Darren... vậy thì... Em chỉ còn biết chúc anh vô cùng may mắn.

	Ôm hôn tôi, em gái tôi vừa mở miệng định nói tiếp nhưng oà khóc, nhào vào xe, kiểm tra lại Darius rồi nổ máy. Chiếc xe lao vào đêm tối, bỏ lại tôi đứng trước ngôi nhà cũ của gia đình... lòng tan nát!

	Mon men đến bên tôi, bà Alice hỏi:

	-cậu không sao chứ?

	Tôi lau nước mắt, trả lời:

	-Sẽ... không sao. Phải chi tôi nói được lời vĩnh biệt với Darius.

	-Không là vĩnh biệt. Chỉ tạm biệt thôi.

	-Hy vọng là thế.

	Tôi thở dài, thật sự không tin tưởng điều đó. Thắng hay bại, tôi có cảm giác đêm nay là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Annie và Darius. Đứng lặng lẽ một lúc, tôi âm thầm chúc cháu và em gái được bình an, rồi quay lại dồn mọi năng lực và cảm xúc vào những vấn đề trước mắt và những hiểm nguy mà các bạn tôi trong gánh xiếc đang phải đối diện.

	Vào trong nhà, chúng tôi bàn thảo về hành động tiếp theo. Bà Alice đề nghị là phải ra khỏi thị trấn càng nhanh càng tốt. Vì theo bà:

	-Nếu hàng đoàn cảnh sát phong toả quanh sân bóng, ba chúng ta cũng sẽ không làm được gì. Những người kia phải tự bảo vệ. Steve Leonard là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta.

	Tôi làu bàu:

	-Nhưng họ là bạn của chúng ta. Không thể bỏ rơi họ được.

	-Dù đau lòng, chúng ta vẫn phải làm. Lúc này không thể làm gì cho họ mà tránh khỏi đưa mạng sống của chúng ta vào vòng nguy hiểm.

	-Nhưng còn Erva... Harkat... Derbie.

	-Tôi biết. Nhưng như đã nói, dù đau lòng, chúng ta cũng vẫn phải bỏ họ lại...

	-Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ là...

	Ông Vancha khuyến khích:

	-Nói đi.

	- Cháu không biết giải thích được tại sao, nhưng cháu nghĩ Steve hiện đang ở đó. Trong sân bóng. Chờ chúng ta. Khi Alice còn là cảnh sát, nó đã thu xếp để cảnh sát đột kích chúng ta. Cháu chưa thấy nó sử dụng một trò hai lần giống nhau. Nó dùng bản gốc nhưng với những chi tiết rùng rợn mới. Theo cháu, cảnh sát bao vây bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc yểm trơ cho mưu đồ của nó.

	Ông Vancha trầm ngâm nói tiếp ý nghĩ tôi:

	-Nó có thể gài bẫy trong rạp hát, nhưng sẽ không được bài bản chi tiết như khi nó gài bẫy chúng ta trước kia – trong Hang Báo Oán.

	-Chính xác. Đây là cuộc thử nghiêm lớn cuối cùng của chúng ta. Nó muốn chơi nổi với những trò khác thường, chẳng khác nào một diễn viên trong gánh Xiếc Quái Dị. Nó khoái diễn xuất. Sân bóng như một đấu trường La Mã cổ xưa làm nó hứng thú.

	Bà Alice lo lắng:

	Nếu cậu lầm, chúng ta sẽ gặp rắc rối.

	Ông Vancha nhướng lông mày, hỏi Evanna:

	-Hé lộ một chút gợi ý cho chúng tôi được không?

	Chúng tôi đều bất ngờ khi bà phù thuỷ rầu rầu, gật đầu nói:

	-Darren có lý. Các người tới sân bóng để đối diện với định mệnh, hoặc bò chạy và trao chiến thắng lại cho ma cà chớp.

	-Không ngờ bà cho chúng tôi biết điều đó...

	-trò chơi đã sắp tới màn kết. Bây giờ ta đã có thể nói một cách công khai mà không sợ mà không sợ làm thay đổi tương lai nữa.

	-Tương lai sẽ thay đổi nếu chúng tôi cúp đuôi chạy thẳng lên núi.

	-Không đâu. Như ta đã nói, điều đó chỉ đơn giản là ma cà chớp sẽ chiến thắng.

	Cười thoải mái, bà hỏi ông Vancha:

	-Không... định chạy chứ ???

	Ông nhổ toẹt bãi nước bọt lên tường như để nhấn mạnh câu trả lời:

	-Trăm lần không. Triệu lần không. Nhưng chúng cũng không ngu. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem Leonard có trong đó không, rồi xong vào chẻ ngay đầu con quỷ đó. Nếu không, chúng tôi sẽ truy lùng nơi khác, và lúc đó, người của gánh xiếc sẽ phải tự lo. Đúng không, Darren?

	Tôi nghĩ đến những người bạn quái dị của mình: Evra, Merla, Hans tay Thần và tất cả... Tôi nghĩ đến Harkat, Debbie và những gì có thể xảy ra cho họ. Rồi tôi nghĩ đến ma cà rồng. Chuyện gì sẽ xảy ra cho thị tộc nếu chúng tôi hy sinh tính mạng để cứu bạn bè không phải ma cà rồng?

	-Ờ...

	Tôi khốn khổ ậm ừ, dù biết mình đang làm điều phải nhưng vẫn cảm thấy mình như một tên phản bội.

	Alice và ông Vancha kiểm tra lại vũ khí của họ. Họ tự trang bị bằng mấy con dao làm bếp. Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, thu xếp cho Annie và Darius được bảo vệ an toàn, bà Alice cùng ông Vancha và tôi – với Evanna đi sau cùng – ra khỏi nhà. Lần thứ hai trong đời tôi rời xa thị trấn tuổi thơ. Tận đáy lòng, tôi tin chắc là sẽ không bao giờ quay lại nữa.

	Chương 6

	Chúng tôi đi qua thị trân không gặp sự cố nào. Hình như tất cả cảnh sát đã đổ dồn hết về khu thể thao. Chúng tôikhông gặp những chốt chặn và các toán tuần tra. Thị trấn yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều ở trong nhà, hay quán rượu, xem vụ quay bắt qua truyền hình, chờ đợi hành động quyết định của cảnh sát. Đó là sự yên tình tôi từng biết trong quá khứ. Sự yên tĩnh thường tới trước một trận đánh và sự chết chóc.

	Mấy chục xe con và xe tải của cảnh sát nối vòng quanh ngoài sân bóng. Lính gác trnag bị vũ khí đứng kiểm tra các điểm ra vào. Rào kẽm gai ngăn chặn dân chúng và báo chí. Trên các bức tường, đèn pha cực mạnh rọi xuống sân bóng. Dù còn xa, mắt tôi ứa nước mắt vì ánh sáng. Ngừng lại, tôi lấy mảnh vải áo buộc quanh mắt.

	Bà Alice nhìn tôi hỏi:

	-Chịu nổi không?

	-Tôi sẽ làm những gì phải làm.

	Dù nói cứng nhưng tôi cũng không tin vào chính mình. Tình trạng tôi rất thê thảm, thê thảm hơn cả khi thất bại trong Toà Thử thách, phải chạy trốn xuyên qua con suối ngầm trong lòng Núi Ma cà rồng. Thanh tẩy vết thương trên vai, cạn kiệt sức lực, và vụ truyền máu đã rút hầu hết năng lượng của tôi. Tôi chỉ muốn ngủ, không muốn phải đánh nhau tới chết. Nhưng trong cuộc đời, chúng ta không thể chọn thời điểm trong một khoảnh khắc quyết định. Chúng ta phải đón nhận khi nó tới, bất chấp tình trạng của chúng ta thế nào.

	Đám dông tụ tập quanh rào chắn. Chúng tôi trà trộn vào họ. Trong bóng tối và đoàn người chen lấn, cảnh sát không nhận ra chúng tôi, thậm chí ngay cả khi ông Vancha và bà Evanna ăn mặc khác thường cũng không làm ai chú ý. Từ từ lách lên phía trên, chúng tôi thấy những cột khói dày đặc bốc lên từ trong sân bóng, và thỉnh thoảng nghe tiếng súng nổ.

	Bà Alice hỏi những người đứng sát bên rào:

	-Gì thế? Cảnh sát đã vào bên trong chưa?

	Một ông vạm vỡ đội mũ lưỡi trai trả lời:

	-Chưa. Nhưng mấy tiếng trước có một đội xung kích vào rồi. Chắc là đơn vị xuất sắc mới thành lập. Họ toàn trọc đầu, sơ mi nâu, quần tây đen.

	Một thằng bé lanh chanh nói:

	-Mắt bôi đỏ lòm. Chúa nghĩ là máu đấy.

	Mẹ nó cười lớn:

	Vớ vẩn. Sơn đấy, để khỏi loá vì anh đèn thôi mà.

	Lo lắng vì thông tin vừa nghe, chúng tôi rút lui. Phía sau, thằng bé bỗng la toán lên:

	-Má, bà kia mặc toàn dây thừng!

	Mẹ nó mắng:

	-Đừng bịa chuyện tầm phào nữa.

	Khi tới một khoảng cách an toàn, bà Alice bảo tôi:

	-Có vẻ cậu đã nói đúng. Ma mới đang ở đây. Mà chúng thì luôn sát cánh bên chủ nhân.

	-Nhưng vì sao cảnh sát để chúng vào chứ? Không lẽ họ làm việc cho ma cà chớp?

	Chúng tôi nhìn nhau bối rối. Ma cà rồng và ma cà chớp luôn giữ kín những cuộc đụng độ giữa họ, tránh con mắt của loài người. Nếu ma cà chớp phá luật lệ từ mấy trăm năm qua và làm việc chung với lực lượng chính qui của con người, thì đây quả là tín hiệu đáng ngại mới trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo.

	Alice nói:

	-Tôi có thể qua mặt cảnh sát. Chờ đây. Để tôi tìm hiểu thêm chuyện này.

	Quay lại, bà lách qua đám đông, vượt qua rào cản. Lập tức một cảnh sát ngăn lại, hạch hỏi. Nhưng sau mấy câu nói nhanh gọn, Alice được đưa tới cấp chỉ huy.

	Tôi và ông Vancha bồn chồn chờ đợi. Evanna bình tĩnh đứng kế bên. Đầu óc tôi rối bời, chân tay rung rẩy, cố phân tích tình huống. Tôi đã bảo bà Alice, là sẽ làm những gì phải làm. Nghĩa là sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thật tình tôi không biết có thể tư lo liệu được cho mình hay không. Có lẽ lúc này, điều tôi nên làm là rút lui, chờ sức khoẻ phục hồiva2 bình tĩnh lại. Nhưng Steve đã thúc đẩy cuộc chiến này. Nó đang kêu gọi bắn phá. Tôi phải phấn đấu nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình, và cầu xin thần linh ma cà rồng tiếp thêm sức mạnh.

	Tôi lại nghĩ đến lời tiên đoán của Evanna: Nếu đêm nay tôi và ông Vancha đụng độ với Steve, một trong ba chúng tôi sẽ chết. Nếu tôi hoặc ông Vancha chết, Steve sẽ trở thành Chúa tể Bóng Tối, ma cà chớp sẽ thống trị đêm tối và thế giới của loài người. Nhưng nếu Steve chết, tôi sẽ trở thanh Chúa tể Bóng Tối, sai khiến ông Vancha và huỷ hoại thế giới.

	Phải có cánh chuyển đổi tình thế đó. Nhưng cách nào? Cố hào giải với Steve? Không thể. Mà dù có thể, tôi cũng không làm sau cái chết của ông Crepsley, Tommy, Shancus và quá nhiều người khác. Hoà bình không phải là chọn lựa của tôi.

	Nhưng còn cách nào khác? Tôi không thể chấp nhận để thế giới thành địa ngục. Tôi bất cần những gì Evanna nói. Phải có cách ngăn chặn sự xuất hiện của Chúa tể Bóng Tối. Phải có...

	Mười phút sau, bà Alice trở lại, mặt tối sầm:

	-Họ đang hí hửng nghe theo ma cà chớp. Tôi giả bộ là một trưởng thanh tra ngoài thị trấn, đề nghị giúp đỡ họ. Gã sĩ quan bảo tất cả đã ổn định. Hỏi về những tên áo nâu, hắn bảo đó là một lực lượng đặc biệt của chính phủ. Hắn không nói nhiều, nhưng tôi có cảm tưởng hắn nhận lệnh từ chúng. Không biết chúng hối lộ hay đe doạ gì hắn, nhưng rõ ràng chúng đang nắm đầu gã sĩ quan này.

	Ông Vancha hỏi:

	-Bà không thuyết phục nổi hắn để cho chúng ta vào hay sao?

	-Không cần. Một lối vào phía sau để ngỏ. Cảnh sát gác quanh điểm đó không ngăn chặn bất cứ ai vào trong cả.

	Tôi ngạc nhiên hỏi:

	-Hắn nói với bà như thế?

	Ghê tởm nhổ nước bọt lên đất, bà nói:

	Đồ phản bội! Hắn được lệnh trả lời bất kì ai hỏi.

	Nhếch mép cười, ông Vancha hỏi tôi:

	-Leonard đang ở trong đó, đúng không?

	Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó sẽ không để lỡ những dịp như thế này đâu.

	Gõ ngón cái lên tường sân bóng, ông Vancha nói:

	-Nó dành riêng cho chúng ta lối vào này. Chúng ta là khách danh dự. Làm nó thất vọng là... thiếu lễ độ.

	-vào đó, có thể chúng ta sẽ không còn sống mà trở ra.

	Ông Vancha chặc lưỡi:

	-Đó là tư tưởng tiêu cực.

	Bà Alice hỏi:

	-vậy là chúng ta vẫn tiến lên, dù chỉ có vài người và vài khẩu súng?

	Suy nghĩ một lúc, ông Vancha nói:

	-Ờ, quá dày dạn với chiến trường ác liệt rồi, bây giờ không cần thiết phải tính toán gì nữa.

	Tôi cười với ông hoàng đồng triều. Alice nhún vai. Mặc bà phù thuỷ Evanna vẫn trơ trơ như bao giờ. Rồi, không bàn bạc gì thêm,c húng tôi lách vòng ra sau, tiến tới lối vào không người gác.

	Phía sau đèn không quá sáng, cũng không đông người. Có khá nhiều cảnh sát, nhưng như đã được cho biết, chúng không dòm ngó tới chúng tôi. Khi chúng tôi sắp đi qua khoảng trống giữa hàng ngũ cảnh sát, bà Alice ngăn lại, ngập ngừng nói:

	-Tôi có ý kiến. Nếu tất cả chúng ta cùng vào, chúng có thể khép kín một mành lưới bao vây, chúng ta sẽ không thoát ra nổi. Nhưng nếu, tấn công hai ngả một lúc thì...

	Bà phác thảo kế hoạch ngay, tôi và ông Vancha thấy có lý. Vì vậy chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi Alice gọi mấy cuộc điện thoại suốt một tiếng. Trong đó tôi và ông Vancha chuẩn bị tinh thần và thể chất. Trong sân bóng khói đang dày đặc hơn, bên ngoài rào chắn đám đông cũng đông hơn. Đa số những người mới tới là dân bụi đời, vô gia cư. Họ hoà nhập với đám đông, rồi âm thầm chen lấn ra phía trước, tiến gần rào cản.

	Sau cùng, bà Alice trao cho tôi một khẩu súng lục, và chúng tôi tạm biệt nhau. Ba chúng tôi siết chặt tay, chúc nhau may mắn. Rồi tôi và ông Vancha tiến vào cửa không bị ngăn chặn. Evanna theo sau như một bóng ma. Chúng tôi vượt qua cảnh sát vũ trang.C húng nhìn snag hướng khác hoặc quay lưng lại khic húng tôi đi ngang qua.

	Một lúc sau chúng tôi đã bỏ lại vùng sáng bên ngoài, tiến vào bóng tối trong đường hầm của cầu trường, và tiến gần hơn tới cuộc hẹn hò của chúng tôi với định mệnh.

	Chương 7

	Đường hầm có nhiều khúc cong, nhưng tiến thẳng ở cửa ra sân. Tôi và ông Vancha lẳng lặng đi bên nhau. Nếu Steve đang chờ đợi và nếu đêm tối chống lại chúng tôi, thì chỉ trong vài giờ nữa một trong hai sẽ chết. Trong hoàn cảnh này, chẳng còn gì để nói. Chắc có lẽ ông Vancha đang cầu nguyện với thần linh ma cà rồng. Lo lắng chuyện xảy ra sau cuộc chiến, tôi vẫn không ngừng nghĩ cách ngăn chặn sự xuất hiện của Chúa tể Bóng Tối.

	Dọc đường đi, chúng tôi không thấy ai, không thấy dấu hiệu có bẫy. Ra khỏi đường hầm, chúng tôi đứng chết lặng trước cảnh hỗn loạn do đám bộ hạ của Steve đã gây ra. Đứng cách xa bên trái chúng tôi một chút, Evanna cũng đang quan sát cuộc tàn sat đó. Lều bạt xe cộ của Gánh Xiếc Quái Dị đang ngùn ngụt cháy. Đó là nguyên nâhn của những cột khói đang cuồn cuộn lên không. Trên khan đài, cách đường hầm chừng hai mươi mét, diễn viên và nhân viên trong đoàn xúm xít bên nhau. Trong số họ, tôi thấy Harkat đứng gần Evra và Merla. Chưa bao giờ khuôn mặt xám ngoét của anh ta có vẻ phẫn nộ đến thế. Vây quanh họ là tám ma mới vũ trang. Những ngọn đèn pha từ bên trong rọi thẳng vào họ. Xác chết ngổn ngang chung quanh. Hầu hết là nhân viên hậu đài, nhưung có một ngôi sao từng gắn bó với gánh xiếc lâu năm: người nghệ sĩ uốn dẻo Alexander Xương Sườn sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện trên sân khấu nữa.

	Giật bỏ mảnh vải che mắt, tôi cố điều chỉnh mắt cho quen với anh sáng chói chang, tìm Debbie trong số người sống sót. Không một dấu vết nào của cô. Hốt hoảng, tôi đưa mắt quan sát những khuôn mặt, những thân hình người chết. Nhưng cũng không thấy Debbie.

	Nhều ma-cà-chớp và mà mới tuần tra sân bóng, đi vòng quanh xe cộ và lều bạt đang cháy, để kiểm tra ngọn lửa. Từ sau một giàn thiêu cao nhất, lão Tí Nị bước ra, xuyên qua màn lửa, hai bàn tay phủi lên nhau. Lão đeo găng tay và đội cái mũ cao nghều nghệu màu đỏ của… ông Cao! Tôi chợt hiểu ngay, lão đã đặt xác ông Cao trong lều, để hỏa tang. Trông lão vẫn bình tĩnh, nhưng với cái mũ và đôi găng tay, có thể thấy là lão cũng có phần xúc động vì cái chết của con trai.

	Giữa cái lều đang cháy và những người sống sót là một giá treo cổ mới vội vàng dựng lên. Nhiều dây thong lọng lủng lẳng trên thanh xà ngang, nhưng chỉ một sợi giữ cái cổ khẳng khiu tội nghiệp của cậu bé rắn – Shancus.

	Tôi gài lên, xông tới. Ông Vancha nắm cánh tay tôi ghì lại. – Bây giờ chúng ta chẳng có thể làm gì cho nó được nữa.

	- Nhưng…

	- Nhìn thấp xuống đi.

	Nhìn xuống, tôi thấy một nhóm ma cà chớp đang tập buộc dây dưới xà ngang. Tất cả bọn chúng đều trang bị gươm hoặc rìu. Sau chúng, đứng trên một vậtcao, Chúa tể Ma-cà-chớp, Steve Leopard. Nó chưa thấy chúng tôi.

	Tôi gồng người. Ông Vancha vội nói:

	- Bình tĩnh. Đừng hấp tấp.

	Đảo mắt từ phải sang trái, ông thì thầm:

	- Tại đây có khoảng bao nhiêu Ma-cà-chớp và ma mới? Chúng còn ẩn nupws trên khan đài hay sau những lều bạt cháy không? Hãy tính toán thật chính xác trước khi chúng ta hành động.

	Hít một hơi thật sâu, tôi cố bắt mình phải suy nghĩ thật bình tĩnh, rồi quan sát. Mười bốn ma-cà-chớp – chin tên tụ tập quanh Steve – hơn ba chục ma mới. Không thấy Gannen Harst. Nhưng rất có thể ông ta đang đứng gần Steve, trà trộn trong người của gánh xiếc, giữa chúng tôi và giàn treo cổ.

	Ông Vancha nói:

	- Theo ta, có hơn một chục ma-cà-chớp, số ma mới gấ ba lần, đúng không?

	- Khoảng đó.

	Ông nháy mắt:

	- Lợi thế nghiêng về chúng ta, thưa ngài.

	- Ông nghĩ thế sao?

	- Chắc chắn.

	Ông nói với giọng hăng hái giả tạo. Cả hai chúng tôi đều biết tình hình không sáng sủa gì. Chúng tôi thua kém kẻ thù từ người tới vũ khí. Con chủ bài của chúng tôi chỉ là ma-cà-chớp và ma mới không được phép giết chúng tôi. Lão Tí Nị đã tiên tri, ngoài chúa tể của chúng, bất cứ kẻ nào khác giết chúng tôi, ma cà chớp sẽ bị diệt vong.

	Không nói với nhau một lời, nhưng chúng tôi cùng tiến lên một lúc. Hai tay tôi cầm hai con dao. Ông Vancha đã rút ra mấy ngôi sao bạc. Ông tin khi đánh xáp lá cà, tay không hiêu quả hơn. Evanna theo sát gót chúng tôi.

	Đám ma mới vây quanh người của gánh xiếc thấy chúng tôi tiến tới nhưng không phản ứng, chỉ xiết chặt vòng vây quanh tù nhân của chúng hơn. Thậm chí cũng không báo cho đồng bọn sự có mặt của chúng tôi. Ròi tôi hiểu vì sao. Steve và bộ hạ của nó đã phát hiện ra chúng tôi. Steve đang đứng trên một cái thùng – hay một vật gì đó – vui vẻ nhìn chúng tôi. Trong khi đó, đám ma-cà–chớp đứng trước nó lăm lăm vũ khí, bảo vệ.

	Chúng tôi phải đi qua nhóm tù nhân để tới Steve, ngừng lại trước Evra, Merla và Harkat. Hai vợ chồng đầm đìa nước mắt. Đôi mắt xanh lè của Harkat long lanh phẫn nộ. Anh ta đã kéo khẩu trang xuống, để lộ những cái răng xám xịt nhọn hoắt (anh ta có thể sống nửa ngày không đeo khẩu trang).

	Tôi nhìn Evra và Merla đầy ân hận, rồi nhìn xác con trai họ đang lủng lẳng dưới giá treo cổ. Đám ma mới nhìn tôi cảnh giác, nhưng không phản ứng gì.

	Ông Vancha giật khuỷu tay tôi:

	- Đi thôi.

	Không thể không nói vài lời với Evra và Merla, tôi nghẹn ngào:

	- Tôi… rất tiếc… Nếu có thể… tôi sẽ không…

	Evra và Merla im lặng. Rồi với một tiếng thét lanh lảnh, Merla nhào ra khỏi đám lính gác chung quang, xông vào tôi, vừa gào vừa cào và nhổ nước bọt lên mặt tôi:

	- Tôi căm ghét câu. Con tôi chết là vì cậu.

	Tôi đứng im. Nhục nhã. Merla ghì tôi xuống đất, rồi vừa khóc vừa đánh đấm tôi. Đám ma mới tiến lại, kéo chị ấy ra. Nhưng Steve quát lên:

	- Không. Mặc chúng nó. Vui đấy chứ.

	Merla quay mặt tôi lại. Thậm chí tôi không đưa tay lên che chắn. Chị ta chửi rủa tôi thậm tệ. Ước gì đất nứt ra, nuốt gọn tôi vào.

	Rồi… Merla cúi sát mặt xuống, như sắp cắn tôi, chị ấy thì thầm:

	- Steve đang giữ Debbie.

	Tôi trố mắt nhìn. Merla tiếp tục gào thét chửi rủa, rồi lại ghét sát tôi thì thầm:

	- Chúng tôi không chống đối. Nó tưởng chúng tôi hèn nhát. Chúng tôi chờ cậu, vì Harket bào cậu sẽ tới để hướng dẫn chúng tôi.

	Ghì chặt đầu, chị nhìn thẳng mắt tôi, mỉm cười qua làn nước mắt:

	- Cậu không có lỗi. Chúng tôi không thù oán cậu đâu. Chính Steve mới là con quỷ.

	- Nhưng nếu tôi… không… Nếu tôi bảo ông Vancha giết R.V…

	-Đừng nghĩ thế nữa. Cậu không đáng trách. Giờ thì hãy giúp chúng tôi giết lũ man rợ. Khi sẵn sàng, hãy ra tín hiệu, chúng tôi sẽ đáp ứng. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến người cuối cùng.

	Nói xong, Merla lại gào thét, bóp cổ tôi, rồi lăn xuống đất, khóc thảm thiết. Evra xông vào, kéo vợ vào với nhóm. Anh nhìn tôi, chỉ nhìn một thoáng, nhưng tôi thấy biểu lộ tất cả những gì tôi đã thấy trong đôi mắt Merla: Căm hận Steve và đồng bọn, nhưng xót thương tôi.

	Tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì những gì đã xảy ra cho Shancus và những người khác. Nhưng tình cảm của Evra và Merla cho tôi nghị lực để chịu đựng. Nếu họ căm thù tôi, có lẽ tôi không thể tiếp tục nổi nữa. Nhưng bây giờ được họ ủng hộ, tôi không chỉ cảm thấy có thể tiếp tục, tôi còn cảm thấy mình phải làm… vì họ.

	Giả bộ lảo đảo cố đứng dậy. Khi ông Vancha chạy ra giúp, tôi nói nhỏ thật nhanh:

	- Họ theo chúng ta. Chúng ta đánh, họ sẽ đánh. Dìu tôi đi, làm như tôi không thể nói được, ông tiếp tục hỏi, tôi bị đánh có đau không, có sao không, có muốn nghỉ ngơi không.

	Gạt ông ra, tôi nói:

	- Cháu không sao.

	Quay lưng lại bạn bè trong gánh xiếc như họ đã làm nhục mình. Tôi chỉ mấp máy môi, đủ để ông nghe.

	- Merla nói Steve đã bắt Debbie.

	Ông thì thầm lại:

	- Có thể chúng ta không có khả năng cứu cô ấy.

	- Cháu biết. Nhưng chúng ta sẽ cố chứ?

	Im lặng một lúc. Ông ậm ừ:

	- Được.

	Chúng tôi rảo bước tới thẳng giá treo cổ. Con thú ma-cà-chớp nửa mùa đang đứng đợi, nửa khuôn mặt khuất sau cái bóng của Shancus Von đang đong đưa.
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	- Đứng lại. Một trong chin tên ma-cà-chớp đứng trước Steve la lên khi chúng tôi còn cách nó chừng năm mét. Chúng tôi ngừng lại. Lúc này tôi thấy rõ Steve đang đứng trên xác một người trong đoàn xiếc. Pasta O’Malley. Tôi cũng thấy Gannen Harst đứng bên phải Steve, gươm tuốt trần, chăm chăm nhìn chúng tôi.

	Tên ma-cà-chớp quát bảo ông Vancha:

	- Bỏ mấy ngôi sao xuống.

	Thấy ông không làm theo, hai ma-cà-chớp khác nâng cao cây giáo, hướng thẳng về phía ông. Nhún vai, ông Vancha cài shuriken lại vào đai, hạ tay xuống.

	Tôi ngước nhìn lên Shancus đang đong đưa theo làn gió nhẹ. Tấm đòn ngang kêu kẽo kẹt. Với tôi, âm thanh đó lớn hơn bình thường vì đang trong giai đoạn trần tẩy. Nghe như tiếng rít của một con lợn lòi.

	Tôi gầm lên với Steve:

	- Đưa nó xuống.

	Steve nhỏ nhẹ nói:

	- Tao không có ý đó. Tao thích hình ảnh nó đong đưa như thế. Có lẽ tao sẽ treo cha mẹ nó hai bên. Cả em trai em gái nó nữa. Cả gia đình được bên nhau. Mày thấy sao?

	Ông Vancha hỏi Gannen Harst:

	- Sao mi có thể đi cùng gã điên rõ này chứ? Ta không cần biết Des Tí Nị nói gì về hắn, tên loạn trí này không thể làm được gì ngoài chuyện làm ô nhục cho ma-cà-chớp mà thôi.

	- Vì Steve là máu của ma-cà-chớp. Em không đồng ý với đường lối của ông ta – chính ông ta cũng biết, nhưng ma-cà-chớp không giết người chung dòng máu.

	- Nếu kẻ nào phạm luật thì phải giết. Leonard sử dụng súng đạn. Nếu làm như thế, bất cư ma-cà-chớp nình thường nào cũng sẽ bị tử hình.

	- Nhưng Steve không bình thường, mà là Chúa tể. Desmond Tí Nị đã nói, nếu không tuân phục Chúa tể, ma-cà-chớp sẽ bị tiêu diệt. Dù em muốn hay không, Steve có quyền bẻ cong luật lệ, thậm chí bỏ hết luật lệ. Tât nhiên em mong muốn ông ta không phạm luật, nhưng địa vị em không thể trừng trị nếu Steve phá luật.

	- Mi chấp nhận những hành động của hắn?

	- Không. Nhưng thị tộc chấp nhận. Em chỉ là một nô bộc của họ. Lịch sử có thể phán xét Steve. Em chỉ làm bổn phận được chỉ định: là phục vụ và bảo vệ.

	Trước ánh mắt trừng trừng của người anh, Gannen chỉ bình thản nhìn lại.

	Steve ha hả cười hỏi tôi:

	- Gia đình đoàn tụ vui vẻ chứ? Tao đang hi vọng mày sẽ đến đây cùng Annie và Darius. Tưởng tượng chúng ta sẽ vui vẻ đến chừng nào.

	Tôi chỉ muốn lao vào, xé toang họng nó với hai bàn tay trần và hai hàm răng. Nhưng đám vệ sĩ của nó sẽ băm thây tôi trước khi tôi kịp ra ta. Đành kiên nhẫn chờ thời cơ, tôi nói:

	- Lúc này họ đã xa đi khỏi đây rồi.

	- Con trai tao sao rồi? Mày giết nó rồi hả?

	- Tao không phải giết. Khi thấy máy giết Shancus, nó đã nhận ra mày là quái vật. Tao đã kể cho nó nghe quá khứ huy hoàng của máy. Annie cũng cho nó biết mọi chuyện. Không bao giờ nó nghe theo lời mày nữa đâu. Mày mất nó rồi. Darius không còn là con trai của mày nữa.

	Tôi muốn làm Steve đau đớn bằng lời nói. Nhưng nó chỉ cười hềnh hệch cười:

	- Tốt thooi. Thật ra tao chưa bao giờ ưa nổi nó. Một thằng nhóc gầy nhom, ủ dột. Không biết thưởng thức máu. Tuy nhiên… tao tin là nó sẽ sớm thèm máu thôi.

	- Tao không tin.

	Steve huênh hoang:

	- Tao đã truyền máu cho nó. Nó mang nửa dòng máu ma-cà-chớp rồi.

	Tôi cười:

	- Không đâu. Nó là một ma-cà-rồng nửa mùa. Như tao.

	Steve hoang mang, trừng trừng nhìn tôi:

	- Mày truyền máu lại cho nó?

	- Chính xác. Bây giờ nó là một đồng loại của chúng tao. Tao nói rồi, nó không còn là con mày nữa… trên bất cứ phương diện nào.

	Mặt Steve sa sầm:

	- Mày không được làm như thế. Thằng bé là của tao.

	- Chưa bao giờ nó là của mày. Mày chỉ lừa gạt để nó tin thế thôi.

	Steve định trả lời, nhưng rồi chỉ lắc đầu, làu bàu:

	- Không sao. Thằng nhóc không quan trọng. Để sau này tao sẽ tính sổ cả hai mẹ con nó. Bây giờ hãy trở lại vấn đề hay hơn. Tất cả chúng ta đều biết rõ lời tiên tri rồi.

	Hất đầu về phía lão Tí Nị đang dạo quanh mấy cái xe và lều bạt cháy – rõ ràng không quan tâm tới tôi và nó – Steve nói tiếp:

	- Darren hoặc Vancha sẽ giết tao, hoặc tao sẽ giết một trong hai tụi bây, để quyết định số phận Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo.

	Giọng khinh thường, ông Vancha lên tiếng:

	- Nếu Tí Nị tiên tri đúng.

	Steve nhăn mặt hỏi:

	- Ông không tin ông ta.

	- Không tin hoàn toàn, Tí Nị và con gái lão…

	Ông nhìn bà Evanna, nói tiếp:

	- … có kế hoạch riêng của họ. Ta chấp nhận hầu hết những gì họ tiên đoán, nhưng không xem những tiên đoán của họ như những sự kiện tuyệt đối chính xác.

	- Vậy thì tại sao ông có mặt tại đây?

	- Phòng khi… chúng chính xác.

	Steve có vẻ bối rối:

	- Sao ông có thể không tin? Desmond Tí NỊ là tiếng nói của định mệnh. Ông ấy nhìn thấu tương lai, biết tất cả những gì đã và sẽ xảy ra. Tương lai là do chính chúng ta tạo ra. Bất chấp chuyện xảy ra đêm nay, ta tin thị tộc ta sẽ chiến thắng thị tộc của mi. Nhưng dù sao ta sẽ vẫn giết mi. Chỉ để… an toàn hơn.

	Steve run rẩy vì phẫn nộ:

	- Ông là một kẻ rò dại ngu xuẩn.

	Nhìn tôi, nó hỏi:

	- Tao tin là mày tin lời tiên tri?

	- Có thể.

	- Chắc chắn là mày tin. Vancha không đáng kể. Tao và mày là những đứa con của định mệnh, là người thống trị và kẻ nô lệ, là người chiến thắng và kẻ bị thống trị. Hãy dẹp Vancha sang một bên, một mình bước lên đây. Tao thề là sẽ đấu sòng phẳng. Mày và tao, hai gã đàn ông. kẻ thắng người thua. Một Chúa tể Ma-cà-chớp, hoặc một Ông Hoàng Ma-cà-rồng sẽ cai trị đêm tối.

	- Mày là kẻ dối trá. Sao tao có thể tin là mày không giăng bẫy?

	- Không. Tao thề.

	- Lời thề của mày có ý nghĩ gì đâu.

	Tôi nhìn ông Vancha, hỏi:

	- Ông nghĩ sao?

	- Không. Chúng ta cùng đánh nó.

	- Nhưng nếu nó định đấu sòng phẳng với cháu...

	- Quỷ dữ không biết sòng phẳng là gì đâu. Nó lừa gạt. Bản chất của nó là vậy. Chúng ta không làm gì theo ý nó hết.

	Tôi nhìn lại Steve:

	- Dẹp đề nghị đó của mày đi. Nào, tiếp theo là gì đây/

	Trông Steve như sắp nhảy qua hàng ma-cà-chớp để tấn công tôi. Răng nhe ra, hai bàn tay xoắn vặn vào nhau, toàn thân run lên vì tức giận. Gannen Harst cũng nhìn thấy điều đó, nhưng tôi ngạc nhiên nhìn thấy: thay vì bước lên làm Steve bình tĩnh lại, ông ta lùi lại nửa bước. Hình như đã quá chán ngán vị chúa tể điên rồ độc ác, ông ta muốn Steve nhào ra, bằng cách này hay cách khác, giải quyết vấn đề này cho xong.

	Nhưng đúng lúc tường như khoảnh khắc kết thúc cuộc đối đầu, Steve bỗng dịu xuống, mỉm cười. Rồi nó thở dài nói:

	- Tao đã cố hết sức làm cho mọi người cũng thoải mái. Nhưng có những kẻ không muốn tham gia. Rất tốt. Nào, đây là chuyện... tiếp theo.

	Đặt ngón tay lên miệng, nó huýt sáo lanh lảnh. Từ sau giá treo cổ, R.V bước ra. Lão cựu chiến sĩ môi trường râu rậm nâng một sợi dây thừng giữa ba móc tay lẻ loi (những móc khác đã bị ông Cao bẻ gãy trước khi chết).

	Lão giật sợi dây. Một phụ nữ bị trói lê bước tiến ra. Debbie!

	Tôi chờ đợi sự việc này, nên không bị hốt hoảng. R.V. kéo Debbie tiến lên mấy bước, nhưng ngừng lại cách xa Steve một khoảng. Trông con người đã một thời là chiến sĩ bảo vệ hòa bình và bà mẹ thiên nhiên không được vui. Đầu lắc lư, mắt lơ đãng, lão cắn môi dưới tới ứa máu.

	Lần đầu tôi gặp R.V., lão là một người tình nguyện nhiệt tình tranh đấu để cứu thế giới khỏi nạn ô nhiễm. Rồi lão trở thành một quái vật điên rồ chỉ thèm khát trả thù vì đôi tay bị mất. Bây giờ lão chỉ còn là một đống tơi tả, ân hận.

	Steve không chú ý tới vẻ bối rói của R.V. Nó chỉ chăm chăm nhìn Debbie, rồi quay sang tôi bỡn cợt:

	- Đẹp không? Trông cứ như thiên thần. Giống chiến binh hơn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nhưng chính vì thế lại càng dễ thương hơn.

	Mắt nó sáng lên, quỷ quyệt:

	- Thật đáng tiếc nếu tao bảo R.V. móc ruột ả như một con chó dại.

	Không chớp mắt, tôi bình tĩnh nói:

	- Mày không dùng cô ấy để chống lại tao được đâu. Cô ấy biết mày là ai và nguy hiểm nào đang chờ đợi. Tao yêu cô ấy, nhưng bổn phận tao là đặt thị tộc lên hàng đầu. Cô ấy hiểu điều đó.

	- Mày định sẽ đứng đó nhìn ả chết?

	Tôi chưa kịp trả lời, Debbie đã gào lên:

	- Đúng!

	Steve rên rẩm:

	- Các người cố tình làm phiền tao. Tao ráng đàng hoàng, nhưng các người đã ném trả sự tử tế đó vào mặt tao…

	Nó nhảy khỏi xác Pasta O’Malley, gầm gừ quát tháo, sải chân lui tới sau đám vệ sĩ. Tôi chăm chú nhìn. Nếu nó tiến ra xa hơn, tôi tấn công ngay. Nhưng dù đang cơn phẫn nộ, nó cũng rất thận trọng.

	Thình lình, nó đứng phắt lại:

	- Được. R.V – giết nó đi.

	R.V bất động. Lão thiểu não lom lom nhìn mặt đất.

	- R.V! Lão nghe gì không? Giết ả ngày.

	- Tôi… không muốn…

	R.V. lắp bắp, mắt ngước lên. Tôi thấy trong mắt lão đầy vẻ hoang mang và đau kkhoro.

	- Steve, đáng lẽ ngài không nên giết thằng bé. Nó không làm gì hại chúng ta. Hành động đó là không đúng. Trẻ em là tương lai.

	- Ta làm những gì phải làm. Bây giờ mi cũng sẽ phải làm như ta.

	- Nhưng cô ta không là ma-cà-rồng…

	- Nó làm việc cho chúng.

	R.V. rên rỉ:

	- Tôi biết. Nhưng vì sao phải giết cô ta? Vì sao ngày đã giết thằng bé? Chúng ta chỉ muốn giết Darren. Nó là kẻ thù. Nó là kẻ duy nhất phải trả giá cho hai bàn tay của tôi.

	Steve gầm lên, tiến lại ma-cà-chớp rậm râu:

	- Đừng giở trò phản lại ta. Chính mi cũng từng giết người, cả người có tội và người vô tội. Đừng giảng luân lý với ta. Không hợp với mi đâu.

	- Nhưng… nhưng… nhưng…

	- Im. Đừng lắp bắp nữa. Giết nó đi.

	Steve gào thét, bước ra khỏi đám vệ sĩ. Chớp thời cơ, tôi phóng tới. Nhưng ông Vancha đã vượt lên trước tôi.

	- Này!

	Ông nhảy tới, rút một shuriken, phóng vào Steve. Một tên vệ sĩ nhào ra, hứng ngôi sao vũ khí đang vù vù bay tới, hy sinh mạng sống để cứu chúa tể.

	Khi những tên kia xông lên chặn đường ông Vancha, tôi rút khẩu súng mượn của bà Alice, đưa cao tay, bắn ba phát chỉ thiên: tín hiệu mở màn bạo động.

	Chương 9

	Tiếng nổ phát súng thứ ba của tôi còn âm vang, ngoài sân bóng đã ròn rã tiếng súng đáp trẻ của Alice và đội ủng hộ ma-cà-rồng. Bà Alice đã kêu gọi những người vô gia cư trước khi tôi và ông Vancha xuống đường hầm, rồi bố trí họ quanh rào cản, ngoài sân bóng. Sau nhiều năm tháng sống nhờ những mẩu đồ ăn của thiên hạ ném bỏ, giờ là lúc họ nổi dậy. Chỉ được huấn luyện sơ sài và với những vũ khí thô sơ, nhưng họ có lòng căm giận và nhiệt tình khao khát được chứng tỏ bản thân. Vì vậy vừa có tín hiệu của tôi, họ đồng loạt nhảy qua rào cản, bất ngờ tấn công cảnh sát, hi xinh bản thân mình, chiến đấu và chết không chỉ vì chính họ, mà cho cả những kẻ coi thường họ như cỏ rác.

	Chúng tôi không biết rõ mục đích của cảnh sát. Rất có thể Steve bảo họ bảo vệ bên ngoài, bất chấp những gì xảy ra trong sân. Trong trường hợp đó, sự tấn công của những người vô gia cư sẽ không đem lại kết quả gì. Nhưng nếu cảnh sát có mặt là để hỗ trợ cho ma-cà-chớp và ma mới, thì họ có thể làm cho cảnh sát rối loạn, và giúp chúng tôi có thêm thời gian trong sân.

	Hầu hết ma-cà-chớp tiến lên ngăn chặn ông Vancha, nhưng hai tên nhào vào, quật tôi xuống đất, đánh văng khẩu súng khỏi tay tôi. Hai tên đó ngồi lên tôi kềm chặt, không để tôi nhúc nhích. Nhưng…

	Nhưng ngôi sao và nhân viên Gánh xiếc cũng đã tập hợp lại khi có tín hiệu của tôi. Cùng lúc với đội ủng hộ ma-cà-rồng tấn công cảnh sát, những tù nhân trong sân bóng – với hai tay không – tấn công ma mới, đẩy lùi chúng bằng sức mạnh của số đông. Tụi ma mới bắn súng, chặt rìu chem. kiếm vào đám đông. Nhiều người gục xuống, vì chết hoặc bị thương. Nhưng họ bất chấp, tiếp tục gào thét, cắn, đấm, đá lại chúng. Không sức mạnh thế gian nào có thể đẩy lùi nổi họ.

	Trong khi những người của Gánh Xiếc Quái Dị quyết liệt tấn công ma mới, Harkat dẫn đầu một nhóm tiến lên giá treo cổ. Anh nhặt cây rìu từ một ma mới, với một đường chặt ngọt sớt, bổ xuống đầu một ma mới đang cố chặn đường, rồi không ngừng chân, tiếp tục tiến lên.

	Ông Vancha vẫn đang chiến đấu với mấy vệ sĩ của Steve, cố xông qua chúng để tiến gần tên chúa tể. Ông đã hạ được hai tên, nhưng những tên khác vẫn bám vị trí. Ông bị nhiều vết thương nhưng không nghiêm trọng. Nhìn quanh, tôi thấy Gannen Harst đang xô đẩy Steve khỏi vùng nguy hiểm. Steve cự nự. Nó muốn chờ ông Vancha.

	Phía sau Steve và Gannen Harst, R.V. đã buông sợi dây thừng, lùi xa Debbie. Lão lắc đầu, móc tay đặt sau lưng, không muốn tham gia vụ này. Debbie đang cố tháo nút trói.

	Thấy nhóm của Harkat đang chạy tới, hai ma-cà-chớp đang ghì trên tôi vừa rủa vừa buông tôi ra, để lao vào những người đang xông tới tấn công. Chúng quá nhanh so với những nhân viên bình thường của Gánh Xiếc. Nhưng Truska cũng có mặt trong nhóm. Trước khi lâm chiến, Truska để cho râu dài ra – mái tóc nâu khác thường đã phủ khỏi hai bàn chân. Đứng lại, chị ta làm cho râu dựng lên – chị cũng có thể điều khiển tóc như chúng là những con rắn – rồi hướng thẳng những lọn tóc uốn éo vào một ma-cà-chớp, xiết chặt. Nó chặt dao lên râu tóc Truska, nhưng chị càng xiết chặt hơn. Ma-cà-chớp quị xuống nghẹt thở, màu da tía càng thẫm đỏ hơn.

	Harkat bổ rìu xuống tên kia. Anh chàng Tí Hon không có tốc độ của ma-cà-chớp, nhưng anh quá mạnh và đôi mắt tròn xoe xanh lè làm đối thủ đờ người.

	Tôi vòng qua đám ma-cà-chớp đang nỗ lực ngăn cản ông Vancha, để đuổi theo Steve, nhưng nó và Gannen đã cùng ba ma-cà-chớp chạy trên sân bóng. Thay vì rượt theo – một chọi năm- tôi quay lại giải thoát cho Debbie.

	Khi tôi cắt dây trói, Debbie vừa khóc vừa nói:- Ngay sau khi em và Harkat vào sân, chúng bao vây bên ngoài. Cố liên lạc bằng điện thoại nhưng không được. Vì lão Tí Nị. Lão đã chặn tín hiệu. Em thấy đồng hồ của lão phát sáng và lão cười ha hả.

	- Không sao. Sớm muộn gì tụi anh cũng phải tới.

	- Lúc này tiếng súng càng giòn giã. Debbie hỏi:

	- Alice ở ngoài đó?

	- Phải. Hình như đội ủng hộ ma-cà-rồng rất vui sướng được nếm mùi hành động lần đầu.

	Ông Vancha, đầm đìa máu, nghiêng ngả tiến tới chúng tôi. Đám ma-cà-chớp đã rút lui khỏi ông, để phối hợp với ma mới chiến đấu với người của Gánh Xiếc.

	Ông rống lên hỏi:

	- Leonard đâu?

	Tôi nhìn quanh:

	- Cháu mới thấy nó một phút trước. Chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

	- Không. Nếu Gannen phi hành cùng nó.

	Lau quanh mắt, ông nhìn quanh tìm Steve và Gannen.

	Debbie hỏi:

	- Ông bị thương nặng không?

	- Trầy sơ sơ.

	Ông làu bàu, rồi la lên:

	- Kìa! Sau lão mập!

	Ông gầm lên, lao đi. Tôi nheo mắt nhìn. Thoáng thấy Steve. Nó đang e dè giật lùi sau ông Rhamus Hai Bụng. Nói một cách chính xác: Rhamus đã đổ xuống, đè lên đống xác đối thủ.

	Debbie chạy đi, thu gom vũ khí của các xác ma-cà-chớp. Cô trở lại với một con dao và hai thanh kiếm. Trao cho tôi một thanh, cô cầm một thanh. Với cô, thanh kiếm quá lớn, nhưng Debbie nắm chặt, mặt căng thẳng, nói:

	- Anh đuổi theo Steve. Em giúp những người kia.

	- Thận trọng…

	Nhưng tôi chưa nói hết câu, Debbie đã chạy đi. Lắc đầu gượng cười, tôi bắt đầu đuổi theo Steve.

	Quanh tôi cuộc chiến đang quyết kiệt. Phe gánh xiếc chiến đấu vụng về nhưng hiệu quả, phẫn nộ bù đắp cho kinh nghiệm chiến trường. Những người quái dị tài năng là một sự hỗ trợ lớn. Bộ râu dị thường của Truska là một vũ khí tàn phá đối phương. Gertha Răng Thép đang cắt đứt ngón tay, mũi, đầu kiếm của kẻ thù. Hans Tay Thấn vắt hai chân sau cổ, xông vào ma-cà-chớp và ma mới trên hai bàn tay – quá thấp để chúng có thể tấn công – làm chúng trượt ngã và phân tán.

	Ông Vancha đã ngừng đánh, rút shurriken phóng vào những kẻ thù trước mặt, mở một con đường. Jekkus Flang bước tới sau ông, phóng dao theo những ngôi sao của Vancha. Một sự phối hợp hiệu quả đầy nguy hiểm. Tôi chợt nghĩ, nếu đây là một buổi trình diễn trước khán giả thay vì chiến đấu vì mạng sống, thì đêm nay sẽ là một màn trình diễn thật hoành tráng.

	Lão Tí Nị dạo qua những đống xác, mặt hớn hở, quan sát người chết, hoan hô những cú đánh chí tử. Evanna mon men đến gần ông bố, chân trần, dây thừng lốm đốm máu.

	Gannen Harst và Steve vẫn đang giật lùi khỏi Rhamus Hai Bụng đồ sộ, dùng ông làm lá chắn. Tôi tiến lên, theo dõi nó như một con chó săn. Gần tới cửa đường hầm chúng tôi đã vào sân, tôi giật thót người vì thấy một số người bất ngờ phóng ra. Ruột thắt lại, tôi tưởng cảnh sát nhập cuộc, hỗ trợ cho đồng bọn, quyết tâm hạ gục chúng tôi. Nhưng rồi, tôi vui mừng nhận ra bà Alice và đội ủng hộ ma-cà-rồng. Declan và Little Kenny – hai người đã cứu tôi khi tôi bị Darius bắn – cũng có mặt trong nhóm.

	Vừa xông vào đám ma-cà-chớp và ma mới, bà Alice vừa hỏi tôi:

	- Còn sống hả?

	- Sao bà vào đây?

	Theo kế hoạch, bà ta phải ở bên ngoài quấy rối, để giữ chân cảnh sát.

	- Theo đúng kế hoặc, chúng tôi tấn công mặt tiền. Cảnh sát hỗn loạn, đổ xô vào điểm đó. Đa số người của tôi bỏ chạy cùng đám đông, nhưng tôi lách vòng ra sau với một số người tình nguyện. Lối vào này hoàn toàn không có tên nào canh giữ. Chúng tôi…

	Bà ta xoay người, phản đòn một ma mới bất ngờ tấn công. Tôi thầm tính thật nhanh. Nếu cộng thêm đội ủng hộ ma-cà-rồng, chúng tôi thật sự đã áp đảo ma-cà-chớp về quân số. Dù phải chiến đấu tàn bạo và mất trật tự, chúng tôi vẫn nắm thế thượng phong. Trừ khi, bên ngoài, cảnh sát mau chóng giành lại thế chủ động và tràn vào sân, thì chúng tôi sẽ thắng. Nhưng chiến thắng đó sẽ là vô ích, nếu Steve trốn thoát, Dẹp ý tưởng chiến thắng sang một bên, tôi tiếp tục truy đuổi nó.

	R.V. đang rời khỏi cuộc chiến. Lão tiến về phía đường hầm, nhưng… tôi lại đứng ngay trên đường lão đi. Thấy tôi, lão đứng khựng lại. Tôi không biết nên làm gì. Đánh hay mặc cho lão đi, để có thể đuổi theo Steve?

	Đúng lúc đó Cormac Tứ Chi bước vào giữa – tay trái tát mạnh lên mặt lão, tay phải lăm lăm một con dao – gầm lên:

	- Ra tay đi, râu xồm.

	R.V thở dài:

	- Không. Tôi không muốn đánh.

	- Con khỉ đầu chó to xác, râu xồm không muốn đánh!

	Thét lớn, Cormac lại tát R.V. Lần này, R.V gạt tay Cormac bằng mấy cái móc. Hai ngón tay của Cormac bằng mấy cái móc. Hai ngón tay của Cormac bị đứt lìa, nhưng lập tức mọc lại ngay.

	Cormac khiêu khích:

	- Còn trò gì hay hơn không, đồ hôi thối?

	- Có ngay.

	R.V gầm lên. Nhảy tới, lão đánh ngã Cormac, ấn đầu gối lên ngực ông ta và… trước khi tôi kịp phản ứng, lão cứa cổ Cormac bằng một móc tay, quăng đầu ông ta một bên, lăn lông lốc như một quả bóng.

	Lão run rẩy đứng lên, rên rỉ:

	- Đáng lẽ mi đừng nên làm phiền ta thì hơn.

	Tôi xông lên trả thù cho Cormac, nhưng… R.V. nức nở khóc.

	- Ta không muốn giết mi! Không muốn giết bất kỳ ai! Ta muốn giúp mọi người! Muốn cứu thế giới này! Ta…

	Lão nín bặt, trợn trừng mắt nhìn xuống đấ. Tôi cũng sững sờ ngừng lại. Hai cái đầu mới của Cormac mọc ra từ hai cái cổ gầy guộc. Nhỏ hơn đầu cũ một chút nhưng giống hệt. Khi ngừng mọc, Cormac chớp mắt, từ hai cái miệng đều phì phì nhổ máu. Hai mắ nhìn R.V., hai mắt nhìn tôi. Rồi hai cái đầu quay lại nhìn nhau.

	Hai cái miệng cùng kêu lên một lúc:

	- A, nếu ta cắt đầu thì chuyện này xảy ra? Từ lâu ta vẫn thắc mắc không hiểu cắt đầu có sống nổi không?

	R.V. rống lên:

	- Điên rồ! Thế giới này điên rồ! Điên rồ hết rồi!

	Lảo đảo, lão chạy qua Cormac, qua tôi, mê sảng, nước dãi lòng thong. Có thể giết lão một cách dễ dàng, nhưung tôi đứng sang một bên để con người đáng thương đó đi qua, buồn rầu nhìn lão lê chân đi khuất xuống đường hầm. Từ khi mất hai tay, đầu óc R.V chưa bao giờ được bình thường. Nhưng bây giờ lão đã bị mất trí hoàn toàn. Tôi không thể trừng phạt cái bóng khốn khổ của một con người.

	Bây giờ tới Steve. Nó và Gannen đang ở trong một nhóm nhỏ ma-cà-chớp và ma mới bị diễn viên quái dị, nhân viên gánh xiếc và đội ủng hộ ma-cà-rồg dồn tới giữa sân bóng. Gần đó, nhiều nhóm lẻ tẻ vẫn đang hỗn chiến, nhưng đây mới là trung tâm điểm. Nếu chúng thất bại, tất cả sẽ bị tiêu diệt,

	Ông Vancha tiến lên, tôi đi theo. Không thấy Jekkus Flang. Không biết Jekkus đã chết hay không còn dao để phóng. Thấy tôi, ông Vancha ngừng lại, hỏi:

	- Sẵn sàng chưa?

	- Sẵn sàng.

	- Không cần biết ai trong hai ta sẽ giết nó. Nhưng để ta đi trước. Nếu…

	Mặt rúm lại vì khiếp sợ, ông rống lên:

	- Không!

	Nhìn theo mắt ông, tôi thấy Steve vừa trượt ngã. Evra đứng trên nó, hai tay nắm một con dao dài, quyết định lấy mạng kẻ đã giết con trai anh. Nếu Evra giết Steve, Chúa tể Ma-cà-chớp sẽ chết bởi tay một kẻ không được định mệnh an bài đểu giết nó. Nếu lời tiên tri của Tí Nị đúng, thì điều đó sẽ là một kết quả vô cùng khủng khiếp đối với thị tộc ma-cà-rồng.

	Nhưng khi chúng tôi nhìn cảnh đó một cách vô vọng thì bỗng Evra xuôi tay, lắc đầu, chớp mắt, rồi… bước qua, để lại Steve nằm trên đất. Steve ngồi dậy ngẩn ngơ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Gannen Harst dìu nó đứng dậy.

	Vỗ nhẹ vai ông Vancha, tôi nói:

	- Nhìn kìa.

	Bên phải chúng tôi, từ xa lão Tí Nị đứng hướng mặt vào Steve và Gannen. Chiếc đồng hồ hình trái tim trong tay lão đỏ rực. Ánh sáng hắt lên mặt Evanna đang đứng kế bên.

	Tôi không biết Steve và Gannen có thấy và nhận ra đang được lão bảo vệ không. Nhưng cả hai đã kịp nắm bắt cơ hội, chạy tới đường hầm.

	Tí Nị nhìn Steve và Gannen chạy khỏi vùng nguy hiểm, rồi quay nhìn tôi và ông Vancha, mỉm cười. Ánh sáng trên đồng hồ của lão mờ dần. Môi lão hơi mấp máy. Dù cách xa, chúng tôi nghe rõ như lão đang ở kế bên:

	- Tới giờ rồi, các cậu.

	- Harkat!

	Tôi gào lên, muốn anh cùng đi tới hồi kết cuộc, vì đã gắn bó với tôi quá lâu trong cuộc săn lùng này. Nhưng Harkat không nghe tôi gọi. Không ai nghe. Tôi nhìn quanh tìm Harkat, Debbie, Alice và Evra. Tất cả bạn bè tôi đang đều lâm chiến với ma mới và ma-cà-chớp. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với Steve và Gannen. Họ không liên quan tới vụ này. Chỉ có tôi và ông Vancha.

	Ông Vancha lẩm bẩm:

	- Cho tới chết ch ứ, thưa ngài?

	- Cho tới chết.

	Tôi nhìn từng khuôn mặt ban bè – có thể đây là lần cuối cùng tôi được trông thấy họ - âm thầm nói lời chia tay với Evra Von vẩy rắn, Harkat Muld da xám, người đàn bà thép Alice Burgess và … Debbie Hemlock yêu thương của tôi. Trong khi chiến đấu với kẻ thù như một chiến binh Amazon cổ xưa, trông cô càng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ lúc này không thể nói lời chia tay chính thức với bạn bè lại là điều tốt. Quá nhiều điều muốn nói, mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

	Rồi tôi và ông Vancha chạy chầm chậm theo Steve và Gannen Harst. Không vội vàng – lần này thì không cần phải vội vàng - cho tới khi chúng tôi đáp ứng lời tiên tri của Tí Nị. Steve hoặc một trong hai chúng tôi gục chết. Tí Nị và Evanna theo sau như hai bóng ma. Chỉ riêng họ sẽ chứng kiến trận quyết định này: cái chết của Steve hay của một trong hai thợ săn và sự ra đời của Chúa tể Bóng Tối, kẻ hủy diệt hiện tại, con quái vật thống trị tương lai.

	Chương 10

	Chúng tôi theo Steve và Gannen Harst xuống đồi, vào sân bóng. Chúng đang chạy tới dòng sông, nhưng không chạy với tốc độ tối đa. Chúng không bị thương, và giống như chúng tôi, chúng tuyệt đối chấp nhận một trận đấu. Chính xác là một cuộc so tài lần cuối, khắc nghiệt và đẫm máu.

	Trong khi chạy xuống đồi, bỏ lại phía sau sân bóng, ánh sáng và tiếng huyên náo, đầu tôi bới nhức dần. Nhưng tôi nhận ra, thể lực quá cạn kiệt. Thậm chí dù một hoạt động nhỏ cũng là một cố gắng quá lớn. Hi vọng khi đuổi kịp kẻ thù, kích thích tố trong tôi sẽ bùng phát lại.

	Vừa xuống tới mặt đất bằng phẳng dưới chân đồi, tôi loạng choạng vì bị trượt chân. Ông Vancha vội nắm lấy tôi, hỏi:

	- Mệt à?

	- Mệt khủng khiếp.

	- Có lẽ mi không nên tiến lên nữa, nghỉ tại đây và…

	- Thôi đi. Cháu sẽ tiếp tục, dù phải bỏ…

	Cười lớn, ông xoay đầu tôi lại, quan sát mặt tôi, đôi mắt nhỏ của ông u ám khác thường.

	- Mi sẽ là một ma-cà-rồng tài giỏi. Hi vọng ta còn sống để chúc mừng khi mi trở thành một ma-cà-rồng hoàn toàn.

	- Ông không định gieo tư tưởng chủ bại vào đầu cháu đáy chứ?

	Ông gượng cười:

	- Không. Chúng ta sẽ thắng. Tất nhiên là như thế. Ta chỉ…

	Vỗ mạnh lưng tôi, ông đẩy tôi đi. Cố gắng lê từng bước, tôi lại cố đuổi theo Steve và Gannen, nhưng giữ cho thân mình thư giãn, để hà tiện năng lượng.

	Tới dòng sông, Steve và Gannen rẽ phải, chạy dọc bờ. Khi tới cửa vòm của một cây cầu chúng ngừng lại. Có vẻ như Gannen đang cố thuyết phục Steve điều gì. Tôi đoán ông ta định phi hành, cõng nó trên lưng, chạy thoát khỏi chúng tôi như lần trước. Steve giận dữ gạt phắt tay Gannen ra. Khi chúng tôi tới gần, Gannen xuôi vai, lo lắng gật đầu. Rồi cả hai, quay lưng lại cây cầu, rút vũ khí đứng chờ.

	Tôi và ông Vancha ngừng chạy, từ từ bước tới. Tiếng chân của Tí Nị và Evanna theo sát phía sau. Nhưng tôi không quay lại nhìn.

	Khi bước vào tới tầm bắn, tôi thì thầm bảo ông Vancha:

	- Sử dụng shuriken được rồi đó.

	- Làm thế không đàng hoàng. Chúng công khai đứng chờ một cuộc đấu sòng phẳng. Chúng ta phải đối đầu đàng hoàng với chúng.

	Ông nói đúng. Giết chóc một cách tàn nhẫn không là cung cách của ma-cà-rồng. Nhưng tôi vẫn mong sao ông dẹp bỏ nguyên tắc… một lần, hạ gục chúng bằng cách phóng những ngôi sao bạc của ông. Đơn giản và đảm bảo hơn nhiều.

	Chúng tôi ngừng lại, cách Steve và Gannen mấy mét. Đôi mắt long lanh sôi nổi của Steve thấp thoáng vẻ sợ hãi. Nó biết lúc này không còn cơ hội cho những trò lừa bịp nào nữa. Đây là một cuộc đấu sòng phẳng minh bạch, và đó là điều nó không thể điều khiển theo ý muốn.

	Gannen cúi đầu trước ông Vancha:

	- Chào anh.

	- Chào. Ta mừng vì cuối cùng mi cũng đối đầu với chúng ta như một sinh vật thật sự của đêm tối. Có lẽ trong cái chết, mi có thể tìm lại danh dự mi đã từ bỏ khi còn sống.

	- Đêm nay danh dự sẽ chia đều cho tất cả, người sống và kẻ chết.

	Steve thở dài:

	- Danh dự không quá nhiều để chia đều đâu.

	Quay sang tôi, nó hỏi:

	- Sẵn sàng chết chưa, Shan?

	Bước tới, tôi trả lời:

	- Nếu đó là định mệnh đã an bài, ta sẵn sàng. Nhưng tao cũng sẵn sàng để giết.

	Dứt lời, tôi vung kiếm, xuất chiêu đầu tiên, mở màn Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo.

	Đứng tại chỗ, Steve nâng kiếm, ngắn hơn kiếm tôi và dễ xoay sở hơn – phá thế tấn công của tôi. Gannen Harst đâm tôi bằng cây kiếm dài, nhưng ông Vancha đập thân kiếm chệch khỏi mục tiêu rồi kéo tôi khỏi vòng nguy hiểm của em trai ông.

	Ông chỉ kéo nhẹ, nhưng với tình trạng tôi lúc này, tôi bị loạng choạng ngã bật ra sau, nằm một đống gần lão Tí Nị và Evanna. Trong khi tôi đang cố đứng dậy, ông Vancha nhào vào cuộc chiến với Steve và Gannen. Chỉ với hai tay không, ông loang loáng chống đỡ những đường kiếm của chúng.

	Tí Nị nhận xét với con gái:

	- Đúng là một sinh vật đáng sợ của đêm tối. Ta khoái hắn.

	Evanna không trả lời. Toàn bộ tinh thần bà ta tập trung vào trận đánh. Nhưng trong mắt bà ta thoáng vẻ lo lắng bất an. Lúc đó, tôi hiểu là Evanna đã nói thật. Bà ta thật sự không biết diễn biến sẽ ra sao.

	Trận đánh đang đạt tới tốc độ phi thường. Steve ra một đường kiếm gần bả vai ông Vancha. Ông trả miếng bằng một cú đá ngay ngực nó. Gannen rạch một đường từ ngực tới hông ông. Ông Vancha chộp tay cầm kiếm của em, bẻ quật nó ra sau, làm xương cổ tay gãy răng rác. Gannen nghẹn thở vì đau, buông rơi kiếm, rồi cúi xuống, nhặt lại kiếm bằng tay trái. Khi Gannen đứng thẳng lại, bị ông Vancha thúc mạnh gối trúng đầu văng ra xa.

	Ông quay phắt lại Steve, nhưng Steve đã chuẩn bị. Nó quơ kiếm không để ông Vancha lại gần. Ông cố bắt thanh kiếm, nhưng chỉ làm bàn tya bị rách. Tôi lảo đảo tới bên ông, hai chân kéo lê nặng như chì, nhưng ít ra có thể cung cấp cho Steve hai mục tiêu. Nếu tôi làm nó xao lãng được, ông Vancha sẽ có cơ hội thấy rõ thế thủ và tấn công của nó.

	Thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, tôi tiến lên ngang hàng với ông Vancha. Gannen đã trở lại, bổ kiếm lên đầu ông anh. Ông Vancha vội lùi lại. Tôi đâm Gannen. Steve gạt kiếm tôi sang một bên, tay kia đấm thẳng vào giữa hai mắt tôi. Giật mình, tôi bật ra sau. Nó chĩa mũi kiếm thẳng mặt tôi.

	Nếu Steve nắm kiếm bằng hai tay, nó đã có thể thúc mũi kiếm xuyên qua mắt tôi. Nhưng với một tay nó không thể đâm thẳng theo ý muốn. Tôi gạt vũ khí ra bằng ta trái. Một vết cắt toang hoắc ngay dưới khuỷu tay làm tôi cảm thấy mấy ngón tay không còn chút sức lực nào.

	Vội đưa kiếm lên đỡ nhát thứ hai của nó. Nhưng nó chỉ ra đòn giả. Xoay người, nó quăng mình vào vai phải, rồi đập một cú cực mạnh lên ngực tôi. Tôi ngã nhào ra sau, buông rơi thanh kiếm. Một tiếng thét vang lên sau tôi. Tôi đổ rầm lên ông Vancha. Chân tay chúng tôi vướng víu vào nhau.

	Không hơn một giây, ông Vancha đã gỡ tay chân khỏi tôi. Nhưng Gannen Harst chỉ cần một giây đó. Phóng tới – nhanh tới nỗi gần như tôi không nhìn thấy – Gannen thúc mũi kiếm vào lưng dưới ông Vancha, rồi đẩy mũi kiếm lòi ra khỏi bụng ông.

	Mắt, miệng ông Vancha mở lớn. Gannen đứng sau ông một lúc, rồi bước lui, rúi kiếm lại. Cả bụng và lưng ông Vancha máu đều trào ra. Mặt rúm ró, chân tay co giật, ông đau đớn đổ sụp xuống.

	Mặt hốc hác, mắt thất thần, Gannen thì thầm:

	- Thưa anh… Xin thần linh tha tội cho em. Mặc dù chính em cũng không bao giờ cs thể tha thứ cho mình.

	Tôi nhích khỏi ông hoàng vừa bị hạ, lần mò tìm thanh kiếm. Steve đứng cười sằng sặc, Gannen cố bình tĩnh lại, đạp lên thank kiếm c ủa tôi. Tay trái còn lành lặn tra kiếm vào vỏ, rồi nắm đầu tôi, thúc giục Steve:

	- Mau, giết nó ngay đi.

	Steve lẩm bẩm:

	- Sao phải hấp tấp thế chứ?

	Gannen gào lên:

	- Nếu Vancha chết vì vết thương tôi gây ra, chúng ta phạm luật lời tiên tri của Tí Nị.

	Steve nhăn mặt:

	- Tiên tri chết tiệt. Có lẽ ta cứ để lão chết, thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ ta không cần quan tâm tới Tí Nị và … Ồ, sao chúng ta ngốc thế nhỉ! Ta sẽ giết Vancha trướckhi lão chết vì vết thương của mi. Bằng cách đó chúng ta sẽ đáp ứng đòi hỏi của lời tiên tri ngớ ngẩn và ta sẽ có thể hành hạ thằng Darren sau.

	Tôi nghe lão Tí Nị lẩm bẩm:

	- Thằng bé khôn ngoan đấy.

	Gannen lại gào lên:

	- Muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu giết nó thì giết ngay đi, như thế chúng ta…

	- KHÔNG!

	Một tiếng gào át tiếng Gannen. Chưa ai kịp phản ứng, một bóng người cao lớn, phóng ra từ dưới gầm cầu, đánh bật Gannen khỏi tôi, làm ông ta suýt lộn xuống sông. Ngồi dậy, tôi bàng hoàng thấy kẻ giải cứu bất ngờ nhất – R.V.!

	Đập Gannen bằng những cái móc, R.V. gào lên:

	- Không để các người làm chuyện này được. Lũ ma quỷ độc ác!

	Gannen hoàn toàn bị bất ngờ, nhưng bình tĩnh lại ngay, rút kiếm đâm R.V. Với mấy móc vàng của tay phải, R.V nắm bắt lưỡi kiếm, đập xuống đất, gãy làm hai khúc. Rú lên cười đắc thắng, lão phang một móc bạc của tay phải lên thái dương Gannen. Một tiếng “rắc” vang lên. Mắt đứng tròng, Gannen rũ xuống ngất đi dưới chân lão. Vui mừng rống lên, R.V. giết chết Gannen bằng cả hai tay.

	Steve tiến lại, thúc dao găm qua lớp râu rậm, đâm sâu vào cổ họng R.V. Lão rùng minh, xô Steve bật ra, điên cuồng quơ tay bắt con dao. Bắt trượt nhiều lần, lão quỳ xuống, ngửa đầu ra sau.

	R.V. quỳ gối, lảo đảo một lúc rồi từ từ đưa hai cánh tay lên. Nhìn lom lom mấy cái móc vàng và bạc, mặt sáng ngời, lão kinh ngạc thì thầm:

	- Tay tôi! Hai bàn tay tôi trở lại rồi. Tất cả đều đã ổn. Ôi trời, tôi đã trở lại bình thường.

	Rồi hai tay buông xuống, nụ cười và đôi mắt đỏ lợt bất động trên mặt lão. Linh hồn R.V lặng lẽ sang thế giới bên kia.

	Chương 11

	Tôi nhìn vẻ mặt thanh thản của R.V. trong tư thế đang quỳ.

	Sau cùng, lão đã mãi mãi bỏ lại nhưng khổ đau. Tôi mừng cho lão. Nếu sống, lão sẽ luôn bị ám ảnh vì những tội ác đã gây ra trong thời gian liên kết với ma-cà-chớp. Có lẽ ra đi thế này lại tốt cho lão hơn.

	- Bây giờ chỉ còn mày và tao thôi.

	Giọng run run của Steve làm ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Ngước lên, tôi thấy nó đang cười cười, đứng cách R.V. mấy mét. Gannen Harst vẫn mê man. Dù còn sống, ông Vancha vẫn nằm bất động, không đủ khả năng tự vệ nói chi tấn công.

	- Đúng. Tao đồng ý.

	Tay phải nâng kiếm lên, tay trái không hoạt đọng nổi, nhưng tôi còn đủ sức cho trận cuối cùng này. Tuy nhiên, trước hết phải lo cho ông Vancha. Tôi bước lại, quan sát vết thương đang rỉ máu và khuôn mặt rúm rõ vì đau đớn của ông. Ông cố nói nhưng không thốt thành lời.

	Khi tôi đang áy náy, không muốn bỏ lại ông trong hoàn cảnh này, bà Evanna tién lại, quỳ gối bên ông, chẩn đoán. Ngước nhì tôi, bà nghiêm trang nói nhỏ:

	- Không trầm trọng lắm. Ông ấy sẽ sống.

	Tôi lẩm bẩm:

	- Cám ơn.

	Đứng ngay sau tôi, Tí Nị lên tiếng:

	- Hãy để dành lời cảm ơn, ngốc ạ. Evanna không nói để làm mi vui đâu. Đó là một lời cảnh cáo. Vancha không chết lúc này, nhưng hắn đã ra khỏi cuộc chiến. Mi còn lại một mình. Thợ săn cuối cùng. Trừ khi mi bỏ chạy, trận quyết định là của mi và Steve. Nếu Steve không chết, thì trong vài phút nữa cái chết sẽ đến với mi.

	Tôi quay đầu lại, nhìn con người nhỏ thó trong bộ vét vàng và đôi ủng màu xanh. Mặt lão sáng lên niềm vui khát máu. Tôi nói:

	- Làm bạn đồng hành với cái chết còn hơn với ông nhiều.

	Lão cười, bước lên bên trái tôi. Đứng đậy, Evanna đứng bên phải tôi. Cả hai chờ tôi di chuyển để bước theo. Nhìn ông Vancha lần cuối – ông nháy mắt cười đau khổ - rồi tôi quay sang nhìn Steve.

	Nó thận trọng lùi vào bóng tối dưới cầu. Tay cầm kiếm, tôi bám theo, hít mấy hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo, tập trung vào trân dấu sinh tử sắp xảy ra. Dù đây có thể là cuộc đấu của ông Vancha, nhưng trong thâm tâm tôi luôn biết chuyện phải xảy ra như thế này. Steve và tôi như hai mặt đối nghịch của một đồng xu, bó buộc với nhau từ khi tuổi còn thơ dại, lúc đầu là bạn sau chuyển thành thù. Trận đấu quyết định này là của hai chúng tôi.

	Bước vào đường chui dưới gầm cầu tăm tối, mất mấy giây tôi mới điều chỉnh được thị giác. Steve đang đứng chờ, mắt phải nháy liên tục. Ngoài tiếng răng va vào nhau và tiếng thở dồn dập của chúng tôi, chỉ còn tiếng dòng sông róc rách.

	- Có một nơi chúng ta giải quyết mọi chuyện lần cuối cùng … trong bóng tối.

	- Nơi nào cũng thế thôi.

	Steve đưa bàn tay trái lên. Tôi lờ mờ thấy chữ thập hồng nó đã rạch từ mười tám năm trước. Nó hỏi:

	- Nhớ khi tao làm chuyện này không? Đêm đó tao đã thề là sẽ giết mày và lão Crepsley.

	- Chắc mày thích thú lắm, vì đã đi được nửa đường rồi.

	- Chưa hẳn thế. Thật tình tao nhớ lão. Thế giới không có Crepsley, không còn như xưa nữa. Thậm chí tao còn nhớ mày hơn. Mày là động lực thúc đẩy tất cả những gì tao đã làm từ khi còn là một thằng nhóc. Không có mày, chắc tao sẽ không quan tâm lắm đến cuộc đời này. Nếu có thể, tao sẽ để mày đi. Tao khoái những trò chơi cuả chúng ta: truy lùng, gài bẫy, đánh nhau. Tao cứ muốn được như thế mãi. Một trò ma mãnh chỗ này, một cú gây sốc chỗ kia.

	- Nhưng đời sống không xảy ra giống thế. Mọi chuyện đều phải có hồi kết thúc.

	Steve buồn rầu nói:

	- Đúng. Đó là một điều tao không thể thay đồi được.

	Nó tươi tỉnh lại, nhìn tôi khinh miệt.

	- Đây là nơi diễn ra hồi kết thúc của mày, DarrenShan. Đây là chương cuối huy hoàng của cuộc đời mày. Cầu nguyện thần linh ma-cà-rồng của mày chưa?

	- Tao sẽ làm chuyện đó sau.

	Tôi vung cao kiếm, để khi hạ xuống, nó sẽ lọt trong tầm vũ khí của tôi. Nhưng đầu mũi kiếm nẩy vào vách tường đường chui, bật ra những đốm lửa và cánh tay tôi nhức buốt.

	Nhái giọng lão Tí Nị, Steve thích thú nói:

	- Thằng bé ngớ ngẩn, ở đây không đủ chỗ cho kiếm đâu. Nó nhảy tới, đâm tôi bằng một con dao. Tôi giật lùi hươ hươ kiếm, tạm thời ngăn chặn nó. Đồng thời tôi rút một trong mấy con dao đã lấy trong bếp nhà Annie. Steve tấn công tôi, tôi đỡ bằng cán dao, gạt sang một bên.

	Trong đường chui này, không đủ chỗ cho chúng tôi xoay trở, nên chúng tôi chỉ có thể đâm, xỉa, hụp nhổm né tránh. Tình trạng này thật sự có lợi cho tôi. Nếu là một khoảng trống, tôi sẽ phải vận dụng hai chân để theo đuổi Steve. Điều đó sẽ làm tôi kiệt sức. Trong nơi chật chội này, tôi có thể đứng tại chỗ, dồn sức vào tay cầm dao.

	Cả hai đều tung ra những đòn nhanh gọn, sắc bén bất ngờ. Steve cứa một nhát lên cánh tay tôi. Tôi cứa lại. Nó lại rạch hai đường trên bụng và ngực tôi. Tôi bồi trả ngay. Nó suýt cắt đứt mũi tôi. Tôi xem cắt đứt tai trái nó.

	Rồi Steve tấn công từ bên trái, lựoi dụng cánh tay vô dụng của tôi. Nó nắm vải áo, kéo tôi về phía nó, tay kia dí sát lưỡi dao vào bụng tôi. Theo đà kéo, tôi quăng mình vào nó. Mũi dao của nó đâm sâu qua thành bụng tôi, nhưng xung lực trong tôi bất chấp sự đau đớn. Tôi đẩy nó ngã xuống, bám riết nó khi thân hình nó đổ xuống mặt đường. Bàn tay phải nó buông xuông, những ngón tay duỗi ra, con dao văng xuống sông, nước tóe lên rồi mất tăm ngay.

	Steve đưa bàn tay không lên, đẩy tôi khỏi nó. Tôi sửa mũi dao, đâm trúng bàn tay nó, toạc tới cánh tay. Nó gào lên. Trước khi nó kịp đánh rơi dao khỏi tay tôi, tôi đưa cao dao, chĩa ngay cuống họng nó. Nín thở, hai mắt nó trừng trừng nhìn lưỡi dao sáng loáng. Vậy là xong. Tôi đã khống chế được nó. Nó biết là nó đã bị loại khỏi cuộc chiến. Một cú đâm chớp nhoáng và…

	Đầu choáng váng, đau như bị xé. Tôi tưởng Gannen đã hồi tỉnh và tấn công tôi từ phía sau. Nhưng không. Đó là hậu quả vụ truyền máu cho Darius. Ông Vancha đã cảnh giác tôi chuyện này rồi. Chân tay tôi run rẩy. Tiếng gào rống vang vang trong tai, tôi không còn nghe được âm thanh nào khác nữa. Tôi lảo đảo ngã vật khỏi Steve, suýt lộn xuống sông. Tôi cố kêu lên: “ Không, không phải lúc này.”, nhưng không thôt thành lời. Đau đớn tới nỗi không thể nào gượng nổi.

	Thời gian như sụp đổ. Tôi mơ hồ biết Steve đang bò lên tôi. Nó cố gạt con dao khỏi tay tôi. Cảm giác một nhát đâm vào bụng, rồi thêm một nhát nữa. Tiếng Steve đắc thắng reo lên:

	- Bây giờ mày nằm trong tay tao rồi! Mày sẽ chết!

	Một vật lờ mờ qua lại trước mắt tôi. Tôi cố nhìn. Đó là con dao. Steve đang phe phẩy, trêu chọc tôi, kéo dài giây phút chiến thắng của nó. Nhưng nó tính lầm. Sự đau đớn từ mấy nhát đâm đã kéo tôi hoàn toàn ra khỏi bờ vực rối trí. Cái đau cực cùng trong ruột da đã lấn áp cái đau trong đầu. Thế giới quanh tôi bắt đầu trở lại bình thường. Steve đang ngồi trên tôi, cười sằng sặc. Nhưng tôi không sợ. Nó không hề biết là chính nó đang giúp tôi có thời gian suy tính, lên kế hoạch và… hành động. Trong khi nó tiếp tục chế nhạo tôi, tay tôi lén mò xuống lưng quần. Tôi thoáng thấy lão Tí Nị đang nhìn qua vai Steve. Lão nhìn thấy tay tôi di động và biết chuyện gì đang xảy ra. Lão gật đầu. Không biết là khích lệ tôi hay lão chỉ gật gù với sự háo hức.

	Tôi nằm im lìm, thu hết sức lực còn lại, mặc cho Steve hành hạ bằng những lời điên rồ về những gì nó sắp làm. Máu tuôn xối xả từ bụng, tôi không chắc mình sống sót sau khi kết thúc vụ này, nhưng một điều tôi biết chắc là Steve sẽ chết trước tôi.

	Nó vẫn đang huênh hoang:

	- … rồi sau khi cắt ngón chân ngón tay mày, tao sẽ cắt mũi mày. Nhưng trước hết tao phải cắt mí mắt mày, để mày có thể nhìn tất cả những gì tao làm. Sau đó tao sẽ…

	Tôi thều thào nói:

	- Steve, muốn biết bí kíp chiến thắng trong một trận đánh khong? Nói ít thôi… Đâm nhiều hơn…

	Căng cơ bụng để đẩy thân mình lên, tôi lao vào nó. Steve bị bất ngờ. Nó bât ngửa ra sau. Tôi hết sức bình sinh đẩy lùi nó bằng cả chân và đầu gối. Hự lên một tiếng, nó đập mình xuống vỉa hè lần thứ hai trong vòng vài phút. Lần này nó cố nắm chặt dao, nhưng vô ích. Vì tôi sẽ không phạm sai lầm tới hai lần.

	Không ngập ngừng, không ngừng lại để chọn điểm đâm, không dài dòng mấy câu nói sau cùng. Đặt niềm tin vào thần linh ma-cà-rồng, tôi thúc mũi dao tới trước. Nhờ may mắn, hay định mệnh sắp đặt, mũi dao đâm trúng ngay ngực trái Steve – xuyên ngọt xớt vào quả tim giả dối của nó.

	
Chương 12

	Mắt mở thao láo, mồm há hốc, trông Steve thật khôi hài. Nhưng tôi không còn đủ tâm trạng để cười. Với một nhát đâm như thế, chắc chắn Steve phải chết. Nhưng nếu tôi không thận trọng, rất có thể nó sẽ làm tôi chết theo. Tôi nắm tay Steve kéo xuống giữ chặt, để nó không còn sử dụng dao được nữa.

	Ánh mắt Steve lướt xuống cán dao cắm trên ngực. Nó chỉ hé miệng được một tiếng “Ôi!”, máu trào ra khỏi hai bên mép. Cán dao phập phồng theo lồng ngực. Tôi muốn rút dao ra để kết thúc vụ này – con dao ngăn chặn máu từ tim phun ra, nên nó có thể sống thêm một hai phút nữa – nhưng tôi không dám buông tay nó, còn tay trái thì vô dụng.

	Rồi… có tiếng vỗ tay. Tôi ngẩng đầu, Steve đảo mắt nhìn lại. Lão Tí Nị đang vỗ tay, hai má ròng ròng những giọt nước mắt đỏ. Lão kêu lên:

	- Thật hấp dẫn! Thật dũng cảm! Thật là một tinh thần bất khuất! Chuyện này có thể xảy ra cách này hay cách khác. Nhưng, Darren, nếu cá cược thì ta sẽ đặt một số tiền lớn cửa mi. Cha đã nói trước rồi mà, đúng không Evanna?

	- Đúng vậy, thưa cha.

	Evanna lặng lẽ trả lời, mắt quan sát tôi một cách buồn rầu. Môi nhúc nhích nhưng bà ta không thốt ra lời.

	Tí Nị bảo tôi:

	-Lẹ lên, Darren, rút dao và săn sóc vết thương của mi đi. Không nguy tới tính mạng, nhưng mi cần gặp bác sĩ. Các bạn mi gần thanh toán kẻ thù xong trong sân bóng, họ sắp tới đây và có thể đưa mi tới một bệnh viện.

	Tôi lắc đầu, vì không thể rút con dao ra. Nhưng lão tưởng tôi không muốn giết Steve. Lão quát lên:

	-Đừng ngốc! Steve là kẻ thù. Không đáng được thương xót. Hạ nó đi, rồi chiếm lấy ngôi vị Chúa tể Bóng tối.

	Evanna nói thêm:

	-Là Chúa tể Bóng tối, bây giờ đời mi không còn chỗ dành cho lòng thương xót nữa. Hãy làm theo lệnh của cha ta. Càng sớm chấp nhận định mệnh, mi càng được thanh thản.

	Tôi hổn hển tức giận nói:

	-Các người cũng muốn giết cả ông Vancha ngay bây giờ chứ gì?

	Tí nị cười lớn:

	-Chưa đâu. Chuyện đó sẽ có một thời điểm riêng của nó.

	Mặt đanh lại, lão nói tiếp:

	-Sẽ còn nhiều chuyện xảy ra đúng lúc. Ma-cà-chớp, cũng như loài người, sẽ chết hết. Thế giới này sẽ thuộc về mi, Darren Shan. Nói đúng hơn… thuộc về chúng ta.

	Tôi cảnh giác nói:

	-Không hiểu sao ông tạo ra tất cả những khốn khổ này? Vì sao hủy diệt chúng tôi?

	-Hủy diệt? Giúp mi thành ông hoàng và Steve thành chúa tể là hủy diệt? Ủng hộ hai ngươi hướng dẫn sinh vật của đêm tối vào cuộc chiến, để một trong hai ngươi – là mi, Darren – thành bạo chúa quyền uy nhất lịch sử thế giới là hủy diệt ư? Ta không hủy diệt mà là tạo ra sự sống cho hai người.

	-Nhưng sao lại là chúng tôi? Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ bình thường. Sao chọn tôi và Steve?

	-Hai ngươi chưa bao giờ bình thường. Từ khi sinh ra – không, từ khi được tượng hình, hai ngươi đều là một sự độc đáo.

	Lão nhìn Evanna. Evanna lom lom nhìn lại. Đây cũng là một tin mới đối với bà ta.

	-Suốt một thời gian dài, ta luôn tự hỏi làm một người cha sẽ như thế nào? Sau cùng, khi bị một ma-cà-rồng bướng bỉnh khuyến khích, ta quyết định một lần thử làm cha mẹ. Ta tạo ra hai đứa con theo khuôn mẫu của mình, hai người con của phép thuật và quyền năng vĩ đại. Lúc đầu, Evanna và Hibernius làm ta mê mẩn, nhưng rồi ta phát chán vì giới hạn của chúng. Vì có thể nhìn thấu tương lai như ta, chúng bị giới hạn trong những việc có thể làm trong hiện tại. Cả ba chúng ta phải tuân theo những luật lệ không do chúng ta làm ra. Dù ta có thể can thiệp vào những việc của loài người hơn hai con ta, nhưng vẫn không nhiều như ta muốn. Ta có thể gây áp lực với con người, nhưng chúng ngang ngược, bướng bỉnh và đời sống quá ngắn ngủi. Khó điều khiển một số đông trong một thời gian dài, nhất là bây giờ chúng đã lên tới hàng nhiều tỷ. Ta mong mỏi có được một sinh vật mà ta có thể truyền đạt được ý chí, một sinh vật không bị quy luật của vũ trụ rằng buộc, không bị hạn chế bởi loài người. Đồng minh của ta lúc đầu là người, rồi thành một ma-cà-rồng hoặc ma-cà-chớp. Với sự giúp đỡ của ta, kẻ đó sẽ thống trị tất cả. Cùng nhau, chúng ta sẽ cai trị thế giới nhiều trăm năm tới, và qua con cháu hắn, ta có thể cai trị mấy ngàn năm… có thể là mãi mãi.

	Tôi gầm lên:

	-Ông điên rồi. Dù thật sự ông đã giúp tôi, tôi bất cần. Tôi sẽ không cộng tác với ông, không làm những gì ông muốn. Tôi liên quan gì tới những mục đích đồi bại của ông. Nếu Steve thắng, tôi tin nó cũng sẽ làm như tôi.

	-Nhưng mi sẽ theo ta. Cũng như nếu thắng, Steve sẽ theo ta. Mi phải theo. Đó là lẽ tự nhiên.

	Lão dịu giọng nói:

	-Con trai phải ở bên cha.

	Evanna nhảy lên, thét lớn:

	-Cái gì?

	Lão đăm đăm nhìn tôi:

	-Ta cần một người thừa kế ít quyền năng hơn. Một kẻ mang gien của ta và phản ánh những ước nguyện của ta, nhưng có thể hành động tự do như một con người. Để loại bỏ những yếu điểm của ta, ta tạo ra một cặp, rồi sắp đặt cho chúng chống đối nhau. Kẻ yếu hơn sẽ bị tiêu diệt và quên lãng. Kẻ mạnh hơn sẽ tiến lên, đòi lại thế giới.

	Lão dang hai tay, thái độ vừa giễu cợt vừa chân thành:

	-Lại đây, ôm cha đi, Darren – con trai ta!

	Chương 13

	Giọng tôi khản đặc:

	-Ông điên rồi! Tôi có cha. Một người cha thật sự. Không là ông.

	-Dermot Shan không là cha mi. Mi chỉ là con chim cúc cu nằm nhờ ổ. Steve cũng thế. Ta đã hoàn tất công việc một cách âm thầm. Cả hai người mẹ đều không hay biết. Nhưng hãy tin ta, mi và Steve đều là con ta.

	Thân hình Evanna phồng lên, giống sói hơn một con người, thét lên lanh lảnh:

	-Đây là một hành động vô luân bị cấm! Cha thật cả gan!

	-Ta hành động trong giới hạn quy luật của vũ trụ. Chỉ du di một chút chứ không phạm luật. Ta được phép có con và nếu con ta thiếu quyền năng phép thuật của ta, chúng có thể hành động giống như người thường.

	-Nhưng nếu Darren và Steve là con của cha, và rồi cha tạo ra hai cái tương lai mà một trong hai kẻ đó sẽ trở thành Chúa Tể Bóng Tối. Chính cha đã ném loài người xuống vực thẳm, bẻ cong tương lai cho thích hợp với nhu cầu ghê tởm của mình!

	Lão chỉ ngón tay vào Evanna:

	-Đúng. Đừng kết tội ta, con gái. Ta không làm hại máu thịt mình, nhưng nếu mi chống đối ta, ta có thể làm cho đời mi… rất kém vui.

	Trừng trừng nhìn cha đầy căm ghét, rồi Evanna từ từ thu thân hình trở lại bình thường, lẩm bẩm:

	-Đây là một hành động bất công. Vũ trụ sẽ trừng phạt cha, có thể chưa ngay lúc này, nhưng cuối cùng cha sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình.

	-Loài người đang đi dần tới đời sống nhạt nhẽo chán phèo. Hòa bình, thịnh vượng, truyền thông toàn cầu, tình hữu nghị… Có gì vui thú đâu? Đúng là vẫn còn những cuộc chiến, những đối nghịch để thưởng thức, nhưng ta thấy loài người đang xích lại gần nhau. Ta đã phải cố gắng hết sức, xô đẩy những quốc gia vào đường chiến tranh, gieo giắc mầm mống bất mãn khắp nơi, thậm chí ta còn giúp một số bạo chúa được bầu chọn tại những nơi hùng mạnh nhất trên trái đất. Ta đã tin những nhân tố tốt lành này sẽ đẩy thế giới tới bờ vực thẳm. Nhưng không. Bất chấp những căng thẳng, bất chấp những sự can thiệp của thuộc hạ ta, ta vẫn thấy loài người đang dần dần tiến tới hòa bình và thông cảm. Đã tới lúc phải hành động quyết liệt hơn, để đưa thế giới trở lại những ngày tốt đẹp xưa kia, những ngày con người còn xâu xé lẫn nhau. Vũ trụ sẽ không trừng phạt ta vì điều đó. Ta chỉ mong…

	Cả hai cha con Evanna đều bất ngờ vì tiếng thét của tôi:

	-Im đi! Vô lý! Tất cả đều bịa đặt! Ông không là cha tôi! Ông chỉ là một con quái vật!

	Mặt rạng rỡ, lão Tí Nị nói:

	-Mi cũng thế. Hoặc sắp thành quái vật. Nhưng đừng lo, con trai. Quái vật có tất cả mọi niềm vui.

	Đầu óc rối loạn, tôi lom lom nhìn lão. Nếu đây là sự thật thì mọi chuyện trong đời tôi chỉ là giả tạo. Tôi chưa từng là con người như mình vẫn tưởng, mà chỉ là một vật thế chấp của Tí Nị, một quả bom định giờ chờ phát nổ. Tôi được truyền máu chỉ để kéo dài sự sống, sống lâu hơn để làm nhiều việc hơn cho Tí Nị. Cuộc chiến của tôi và Steve là chỉ để loại bỏ kẻ yếu hơn, cho kẻ mạnh hơn có thể xuất hiện như một con thú đầy quyền lực. Những gì tôi đã làm đều không vì ma-cà-rồng, gia đình và bạn bè, tất cả đều vì lão Tí Nị. Và bây giờ tôi trở thành một kẻ độc tài, sẽ triệt hạ ngay bất cứ kẻ nào chống đối. Đây là định mệnh của tôi.

	Steve với tay về phía Tí Nị, miệng ứa máu, lắp bắp:

	-Ch… cha. Giúp… con.

	Lão cười khinh bỉ:

	-Vì sao?

	-Con… chưa bao… giờ có… cha. Con muốn… biết cha. Con… sẽ… phục vụ… con sẽ… yêu thương… cha.

	-Ha ha! Ta cần tình thương đó để làm gì? Yêu thương là một trong những cảm xúc thấp hèn nhất của loài người. Phục tùng, biết ơn, khiếp sợ, phẫn nộ, căm thù… là những gì ta thích. Thương yêu… mi có thể đem thương yêu xuống Hồ Linh Hồn khi mi chết. Có lẽ mi sẽ được an ủi phần nào tại đó.

	-Nhưng… con là… con trai… của cha.

	-Mi đã là. Nhưng bây giờ mi chỉ là kẻ thất bại, sắp thành một đống thịt chết. Ta sẽ quăng mi cho đám Tí Hon ăn. Đây là thế giới của người chiến thắng. Mi chẳng là gì đối với ta. Bây giờ, Darren là con trai duy nhất của ta.

	Đôi mắt Steve không ngăn nổi niềm thống khổ. Là một đứa trẻ, nó đã bị dày vò với ý nghĩ bị tôi phản bội. Bây giờ bị cha nó công khai nhạo báng và chối bỏ. Trước đây, con tim nó tràn ngập căm hờn, nhưng bây giờ với vài nhịp đập sau cùng, tim nó lại tràn đầy tuyệt vọng.

	Nhưng trong nỗi thống khổ của Steve, tôi lại tìm ra niềm hi vọng. Quá tự mãn, lão Tí Nị đã tiết lộ quá nhiều, quá sớm. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Với trạng thái tinh thần bấn loạn, tôi cố sắp xếp lại mọi chuyện. Tiết lộ của Tí Nị. Phản ứng của Evanna. Evanna đã nói lão Tí Nị tạo ra một tương lai, trong đó tôi hoặc Steve sẽ thành Chúa tể Bóng Tối. Lão đã bẻ cong luật lệ để xoay ngược mọi sự và tạo nên một thế giới xáo trộn cho lão và tôi có thể thống trị. Ông Cao và Evanna đã cho tôi biết, không có cách nào thoát khỏi Chúa tể Bóng Tối, vì hắn là một phần của tương lai. Nhưng họ đã lầm. Chúa tể Bóng Tối là một phần trong tương lai của Tí Nị. Có thể Tí Nị là một cá nhân quyền năng nhất trong vũ trụ, nhưng lão cũng chỉ là một cá nhân. Điều gì một cá nhân có thể tạo ra, thì một cá nhân khác cũng có thể hủy hoại được.

	Mắt Tí Nị không rời khỏi Steve. Lão đang cười cợt, thưởng thức giây phút hấp hối khốn khổ của Steve. Đầu Evanna gục xuống. Evanna đã xuôi tay chấp nhận chuyện này. Tôi thì không. Nếu thừa hưởng tính cách hủy diệt độc ác của Tí Nị, tôi cũng phải thừa hưởng sự quyệt của lão. Bằng mọi cách tôi sẽ ngăn chặn lão, phủ nhận ảo tưởng của lão về một tương lai bị hủy hoại.

	Chầm chậm, rất chậm, tôi buông tay trái Steve. Bây giờ nó đã có thể thoải mái đâm tôi. Nhưng Steve không chú ý. Nó chìm ngập trong đau khổ. Tôi giả bộ ho và giật tay áo nó. Nếu thấy, Tí Nị có thể làm hỏng kế hoạch của tôi. Nhưng vì lão tưởng mọi chuyện đã kết thúc, lão đã thành công. Thậm chí lão không một thoáng nghi ngờ.

	Steve nhìn xuống và nhận ra tay nó đã được tự do. Nó đã thấy cơ hội để giết tôi. Mấy ngón tay siết chặt cán dao… rồi duỗi ra. Khiếp đảm, tôi tưởng nó đã chết, nhưng rồi nhận ra nó vẫn còn sống. Sự nghi hoặc làm nó ngừng lại. Nó đã dành gần hết cuộc đời để căm ghét tôi, giờ được biết hai đứa là anh em của nhau. Đầu óc nó rối bời suy nghĩ. Cũng như nó, tôi chỉ là một nạn nhân của Tí Nị. Tôi không thể lựa chọn những việc mình đã làm. Ghét tôi là một sai lầm. Trên thế gian này, đáng lẽ tôi là người gần gũi nhất, nó lại làm tôi đau khổ nhất.

	Trong khoảnh khắc cuối cùng này, điều Steve tìm ra chính là những gì tôi tưởng nó đã mất vĩnh viễn: đó là nhân tính. Một khả năng cứu rỗi trong sự nhìn nhận của đó. Bây giờ nó đã thấy mình thực sự là gì, thậm chí trong giây phút muộn mằn này nó có thể ăn năn hối lỗi.

	Nhưng sự hối lỗi của Steve sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi và hủy diệt thế giới. Tôi cần nó nổi điên lên, ngùn ngụt lửa căm thù phẫn nộ. Chỉ trong tình trạng đó nó mới có thể giúp tôi bẻ gãy mưu đồ hãm hại tương lai của Tí Nị.

	Cố tạo nụ cười đầy thâm độc, tôi nói:

	-Steve, mày nói đúng. Tao đã âm mưu cùng ông Crepsley để chiếm địa vị phụ tá của mày. Tao rất khoái trá vì đã lừa được mày. Mày đáng bị như thế. Vì mày chẳng là cái thá gì. Nếu còn sống, lúc này ông Crepsley cũng sẽ đem mày ra làm trò cười, như chúng tao đang nhạo báng mày vậy.

	Tí Nị khoái chí cười vang:

	-Đó mới là con trai ta.

	Lão tưởng tôi đang làm cho Steve đau đớn lần cuối trước khi chết. Nhưng lão đã lầm.

	Mắt Steve lại đầy lửa hận. Nhân tính mất hết ngay. Nó lại là Steve Leopard, kẻ truy sát ma-cà-rồng. Điên dại vì đau khổ, nó vung tay trái, đâm sâu lưỡi dao vào bụng tôi. Chưa đầy một giây sau, nó đâm tiếp, rồi đâm tiếp nữa.

	Phát hiện ra quá muộn, Tí Nị thét lên:

	-Ngừng lại!

	Lão xông tới, nhưng Evanna tiến ngay lên, chặn trước mặt:

	-Cha không thể can thiệp vào chuyện này.

	-Tránh ra! Thằng ngu đó đang để cho Leonard giết nó. Phải ngăn lại.

	Lưỡi dao của Steve luồn lách cắt ruột tôi lần thứ năm. Tôi cười rinh rích:

	-Quá muộn rồi.

	Tí Nị thẫn thờ chớp mắt trước thất bại hoàn toàn trong suốt cuộc đời vô đạo xấu xa của lão.

	Với chút hơi tàn, tôi nói:

	-Destiny… bị loại rồi.

	Rồi khi Steve lại nhào vào tôi với con dao, tôi ôm chặt nó, lăn sang trái, qua lề đường, rơi xuống dòng sông.

	Trong vòng tay nhau, chúng tôi chìm nhanh xuống nước. Steve lại cố đâm tôi, nhưng sức đã kiệt, nó mềm nhũn, rời khỏi tôi. Chỉ vài giây sau, xác nó mất tăm dưới đáy sông sâu thẳm, tối tăm.

	Tôi mơ hồ nhận thức mình lờ đờ xoay theo dòng nước. Nước tràn qua họng, ngập hai buồng phổi. Một phần trong tôi muốn cố vượt lên mặt nước, nhưng tôi chống lại, không muốn cho Tí Nị một chút cơ hội nào làm tôi sống lại. Tôi thấy – hay chỉ là trong ý nghĩ – những khuôn mặt. Sam Grest, Gavner Purl, bà Arra Sails, ông Cao, Shancus, ông Crepsley. Người chết đến đón mừng tôi.

	Tôi dang tay về phía họ, nhưng ngón tay của chúng tôi không chạm được vào nhau. Tưởng như ông Crepsley đang vẫy, mặt thoáng buồn. Rồi tất cả đều mờ đi. Nước, thế giới, những khuôn mặt đều mờ khỏi tầm nhìn, khỏi tâm trí. Tất cả chỉ còn bóng tối và yên lặng. Tất cả đều lạnh toát. Một chớp mắt sau cùng, rồi trong làn nước tối tăm buồn thảm, Tử Thần lên tiếng gọi – tôi chết.

	*

	Tối tăm mù mịt. Sầu thảm kiếp kiếp đời đời. Trôi nổi, xoay vòng giữa những linh hồn bị giam hãm như tôi. Ý thức được họ nhưng không thể tiếp xúc được với nhau. Thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác đều không có. Chỉ tràn đầy kí ức buồn tẻ của hiện tại và đau đớn của quá khứ.

	*

	Tôi biết nơi này. Đây là Hồ Linh Hồn, nơi giam giữ những linh hồn không thể tời xa trần thế. Có những người, sau khi chết, linh hồn không chịu ra đi. Họ vẫn ở lại trong cái hồ hôi hám này, lặng lẽ quay vòng theo dòng nước đời đời kiếp kiếp.

	Tôi buồn vì đời mình kết thúc tại đây. Nhưng không bất ngờ. Tôi đã có gắng sống một cuộc đời tốt lành, đã hy sinh thân mình để cứu những người khác, với những hành động đó, tôi xứng đáng được lên cõi bồng lai. Nhưng tôi cũng là một kẻ sát nhân. Dù với lí do gì, thì tôi cũng đã giết người và gây nên nhiều đau khổ. Không biết có đấng bề trên nào đã bỏ qua việc phán xét tôi, hay tôi bị tù đày là do tội lỗi của mình. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Vì tôi đang ở đây rồi. Không còn cách nào thoát khỏi nơi này. Đây là số phận của tôi mãi mãi.

	*

	Không khái niệm thời gian. Không ngày, đêm, giờ, phút… kể cả giây. Tôi đã ở đây một tuần, một tháng, một năm, hay một thế kỷ? Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo vẫn còn quyết liệt? Ma-cà-rồng hay ma-cà-chớp đã suy tàn? Đã có kẻ nào thay tôi làm Chúa tể Bóng Tối chưa? Tôi đã chết một cách vô ích? Chẳng thể nào, chẳng bao giở tôi biết được.

	*

	Nếu những linh hồn có thể nói, họ sẽ gào thét đòi được giải thoát. Không chỉ giải thoát khỏi hồ, mà giải thoát khỏi ký ức. Ký ức gặm nhấm, dày vò tôi không ngừng nghỉ. Tôi nhớ quá nhiều về quá khứ của mình, những lần thành công, những lần thất bại. Tôi bị thúc đẩy xem xét lại đời mình nhiều lần. Thậm chí những lỗi lầm nhỏ nhất cũng thành trọng tội để phán xét. Chúng hành hạ tôi còn khủng khiếp hơn những gì Steve đã làm khổ tôi.

	Tôi cố trốn tránh ký ức đau đớn, bằng cách rút vào quá khứ xa hơn nữa. Tôi nhớ về thằng bé Darren Shan, một con người bình thường, hạnh phúc, hồn nhiên. Tôi bỏ ra - nhiều năm, nhiều thập kỷ - hay chỉ là mấy phút? – để sống lại thời gian thanh thản, vô tư. Tôi chắp nối lại toàn bộ cuộc đời ngày còn nhỏ. Thậm chí tôi nhớ lại cả những chi tiết nhỏ nhoi – màu sắc của những cái xe đồ chơi, những bài tập ở nhà, những chuyện trò lặt vặt. Tôi lặp đi lặp lại cả trăm lần cho đến khi những lời nói chính xác như ngày ấy. Càng nhớ lại, tôi càng đắm chìm vào những năm tháng đó, đến nỗi tôi gần như tin ký ức là thực tại, và cái chết của tôi và Hồ Linh Hồn chỉ là một giấc mơ không vui.

	*

	Nhưng không thể né tránh mãi mãi. Những ký ức gần đây luôn lởn vởn, vượt qua giới hạn thực tế tôi đã dựng lên. Tôi thoáng thấy một khuôn mặt, hay một sự kiện. Vậy là tôi mất bình tĩnh, thấy mình bị đẩy lại vào thế giới tối tăm, đầy ám ảnh khiếp đảm của một ma-cà-rồng nửa mùa. Sống lại cùng những tội lỗi, những quyết định sai lầm, những cuộc đổ máu.

	Mất quá nhiều bạn bè, giết quá nhiều kẻ thù. Tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm với tất cả. Lần đầu lên Núi Ma-cà-rồng, tôi đã tin vào hòa bình. Mặc dù Kurda Smalht phản bội thị tộc, tôi vẫn cảm thấy thương cảm ông. Tôi biết Kurda làm thế vì cố gắng tránh chiến tranh xảy ra. Tôi không hiểu nổi vì sao cơ sự lại đến nông nỗi này. Phải chi ma-cà-rồng và ma-cà-chớp ngồi lại cùng nhau, nói lên những khác biệt của họ, có thể đã không xảy ra cuộc chiến.

	Khi mới trở thành ông hoàng, tôi đã mơ thành một người truyền bá hòa bình, nối tiếp công việc dang dở của Kurda, để đưa ma-cà-chớp trở lại với thị tộc. Nhưng tôi đã đánh mất giấc mơ đó trong sáu năm sống trong Núi Ma-cà-rồng. Sống như một ma-cà-rồng, được học hỏi đường lối của họ, được huấn luyện với vũ khí, đưa bạn bè đi chiến đấu và chết… Khi trở lại thế giới bên ngoài, tôi đã đổi thay. Tôi là một chiến binh cuồng nhiệt, lạnh lùng trước cái chết, hăm hở giết hơn là đàm phán.

	Tôi không tàn ác. Đôi khi chiến đấu là điều cần thiết. Có những trường hợp người ta phải dẹp lý tưởng cao thượng sang một bên, và để cho hai bàn tay vấy bẩn. Nhưng phải luôn luôn tranh đấu vì hòa bình, phải tìm ra giải pháp đem lại hòa bình cho dù phải đổ máu. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi bám lấy chiến tranh với một quan điểm: nếu chúng tôi giết được Chúa tể Ma-cà-chớp, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

	Chúng tôi đã lầm. Cái chết của một con người sẽ không giải quyết được chuyện gì. Steve chỉ là một khởi đầu. Khi đã bước vào đường chém giết, người ta khó mà ngừng lại. Chúng tôi cũng thế. Giết chết một kẻ thù sẽ là không đủ. Sau Steve, chúng tôi sẽ phải tiêu diệt ma-cà-chớp, rồi đến loài người. Là những nhà cai trị thế giới, chúng tôi tự cho mình có trách nhiệm đàn áp tất cả theo đường lối của mình. Tôi đã làm theo cách đó. Không. Hơn thế nữa. Tôi không chỉ làm theo, mà lãnh đạo.

	Tội lỗi đó – không chỉ những gì tôi đã làm, mà cả những gì tôi định làm – gặm nhấm tôi như hàng triệu con chuột đói. Bất chấp chuyện tôi là con trai của Desmond Tí Nị, với dòng máu quỷ quyệt trong người, tôi phải bứt ra khỏi kế hoạch hắc ám của cha tôi. Sau cùng, tôi đã chứng minh điều đó bằng cách tự để mình phải chết. Nhưng sao tôi không làm điều đó sớm hơn, trước khi quá nhiều người bị giết?

	Không biết có thể ngăn chặn chiến tranh được không, nhưng tôi có thể nói: “Không, tôi không muốn tham dự vào chuyện này”. Tôi đã có thể tranh cãi để có hòa bình, chứ không chém giết nhau vì nó. Ít ra, nếu thất bại, có thể tôi đã không bị giam hãm tại đây, bị xiềng xích của quá nhiều người chết ghì kéo.

	*

	Thời gian trôi qua. Những khuôn mặt hiện ra rồi tan trong tâm trí. Ký ức hình thành rồi quên lãng, rồi lại hình thành. Tôi điên loạn, quên mình là ai. Nhưng sự điên loạn không kéo dài. Tôi miễn cưỡng trở lại tri giác của mình.

	Nghĩ đến bạn bè thật nhiều, nhất là những người còn sống khi tôi chết. Có ai bị giết trong sân bóng không? Nếu họ sống sót, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Từ khi cả tôi và Steve đều chết, Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo ra sao? Tí Nị đã đưa những lãnh đạo mới lên thay tôi và Steve chưa? Rất khó, trừ khi lão lại tạo ra một cặp con khác.

	Harkat vẫn sống để thúc đẩy hòa bình giữa ma-cà-rồng và ma-cà-chớp, như khi anh ta còn là Kurda Smahlt? Alice Burgess đã dẫn dắt đội ủng hộ ma-cà-rồng dẹp tan bọn ma mới chưa? Debbie đã khóc thương tôi? Tôi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ, đổi lấy vài phút trong thế giới người sống, để có được những câu trả lời. Nhưng, thậm chí quỷ cũng không được phép làm kinh động nước Hồ Linh Hồn. Đây là nơi yên nghỉ dành riêng cho người chết và những kẻ bị đọa đày.

	*

	Trôi dạt, mơ hồ, cam chịu. Tôi nhìn sâu vào cái chết của mình, nhớ lại vẻ căm thù, sợ hãi trên mặt Steve khi nó đâm tôi. Tôi đếm từng giây khi vào cõi chết, từng giọt máu chảy ra trên bờ sông. Tôi cảm thấy mình lộn xuống sông cả chục… trăm… ngàn lần.

	Nước của dòng sông đó sống động hơn nước Hồ Linh Hồn nhiều. Những lượn sóng. Những con cá bơi lội. Những bọt không khí. Hơi lạnh… Nước hồ này chết lặng, không sự sống như những linh hồn trong nó. Dưới đáy không cá tung tăng, trên mặt không có côn trùng. Không hiểu sao tôi lại ý thức được điều này. Tôi cảm nhận sự trống trải kỳ lạ của hồ. Nó tồn tại chỉ để giam giữ hồn ma của những cái chết khốn khổ.

	Tôi khao khát trở lại dòng sông với bất kỳ giá nào, để có thể cảm nhận lại con nước dạt dào, cái lạnh buốt trong cơ thể, cái đau đớn khi máu tuôn trào tới chết. Tất cả đều hơn thế giới a tỳ, địa ngục này. Một phút hấp hối còn hơn một cõi hư không đời đời kiếp kiếp.

	*

	Một chút an ủi – tôi khốn khổ thế này, chắc chắn Steve còn khốn khổ hơn nhiều. So sánh với nó, tội lỗi của tôi chẳng là gì. Tôi bị hút vào trò chơi ma quỷ của Tí Nị, nhưng Steve tự nguyện ném cả con tim và linh hồn vào trò chơi đó. Tội ác của nó nặng nề hơn tôi nhiều, vì vậy chắc nó sẽ phải đau khổ nhiều hơn.

	Trừ khi nó không chấp nhận tội lỗi. Có thể cõi vô tận này không có nghĩa gì với nó. Có thể nó chỉ đau buồn vì bị tôi hạ gục. Có thể nó chẳng hề áy náy với những gì đã làm, không nhận ra nó đã là một quái vật ra sao. Có thể nó hài lòng ở đây, thích thú nhớ lại tất cả những kỳ công đã hoàn thành.

	Nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ lời thú nhận của Tí Nị đã hủy diệt phần lớn thành trì rồ dại của Steve. Biết tôi với nó là anh em, biết cả hai chúng tôi đều là những con rối trong tay Tí Nị, chắc đã làm nó rung động. Theo tôi, có thời gian nghĩ lại – như tất cả những linh hồn tại đây – nó sẽ khóc vì những gì đã làm.

	Tôi có thể hiểu vì sao nó đã hành động như thế, và tiếc cho nó. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho Steve. Có lẽ đó là một lý do nữa làm tôi phải bị giam hãm tại nơi này.

	*

	Tôi lại cố lẩn tránh những kỷ niệm đau buồn. Rút lui khỏi thế giới ma-cà-rồng, giả bộ như nó chưa bao giờ xảy ra. Tôi tưởng tượng mình là đứa trẻ, sống trong những ngày êm ả giống nhau, từ chối ra khỏi nhà vào buổi chiều có được cái vé đi xem Gánh Xiếc Quái Dị. Tôi là Darren Shan, một đứa con, một người anh dễ thương, không ngoan nhất thế giới, nhưng không quá hư hỏng. Tôi làm việc vặt cho ba má, cố gắng làm bài tập ở nhà, xem ti vi, đi chơi với bạn bè. Khi tôi là đứa trẻ sáu bảy tuổi, lúc tôi lại mười một mười hai. Steve là thằng bạn thân nhất. Chúng tôi đọc truyện tranh, xem phim kinh dị, nói đùa với nhau. Annie là một đứa trẻ con – luôn luôn là trẻ con – tôi không bao giờ nghĩ đến nó như một thiếu phụ đã có một thằng con trai. Ma-cà-rồng là quái vật trong truyền thuyết, như ma sói, phù thủy, xác ướp, chẳng có gì phải coi là nghiêm trọng.

	Mục đính của tôi là trở thành Darren Shan trong kỷ niệm. Tôi không muốn đối phó với tội lỗi nữa. Tôi muốn biến vào quá khứ. Nhớ lại tất cả, vẽ lại từng chi tiết một cách chính xác. Tôi bắt đầu quên các linh hồn, cái hồ, ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Thỉnh thoảng tôi vẫn thoáng thấy thực tế, nhưng đè nén chúng xuống ngay. Suy nghĩ như một đứa trẻ, hồi tưởng như một đứa trẻ, trở thành một đứa trẻ.

	Tôi gần đạt tới được điều đó. Tôi sống bằng một sự giả dối. Nhưng là một giả dối tĩnh lặng, êm đềm. Tôi cố gắng làm nó thành sự thật. Tôi cảm giác đang lướt tới gần nó. Với những luồng tư tưởng tôi vươn tới sự giả dối, sờ mó quanh nó, khám phá nó, bắt đầu tiến vào trong nó. Nhưng thình lình… một cảm giác mới…

	Đau đớn! Nặng nề! Nổi lên! Nước hồ khép lại quanh tôi. Đau như bị xé. Vùng vẫy, bật ho, nghẹt thở. Nhưng bằng cách nào? Tôi không hề có tay để vùng vẫy, không có miệng để ho, không có phổi để nghẹt thở. Đây là một phần của sự điên rồ? Tôi…

	Thình lình, đầu tôi – một cái đầu thật sự bằng xương bằng thịt – nhô khỏi mặt nước. Tôi hít thở không khí. Ánh nắng làm tôi lóa mắt. Hai cánh tay tôi hiện rõ trong hồ. Tôi bị vây quanh, nhưng không là các linh hồn người chết, mà là tấm lưới! Người ta đang kéo nó lên. Ra khỏi mặt hồ. Thét lên vì đau đớn và hoang mang, nhưng không có âm thanh. Thân hình hiện dần, nặng nề kinh khủng sau thời gian dài không trọng lượng. Hai bàn chân được kéo khỏi nước. Sửng sốt, tôi thử đứng. Nhưng quị gối rồi ngã xuống. Va mạnh trên nền đất. Lại đau đớn và khiếp sợ, tôi co tròn, run rẩy như một đứa bé. Nhắm mắt trước ánh sáng, tôi thọc ngón tay vào đất để tự bảo đảm đây là sự thật. Rồi tôi tức tưởi khóc khi nhận ra một điều vô lý, khó hiểu, không thể nào tin nổi – Tôi đang sống!

	CHƯƠNG 14

	Mặt trời khắc nghiệt quất xuống tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng run rẩy. Có người phủ một tấm chăn dầy quanh tôi. Lông chăn làm tôi ngứa ngáy, nhưng cảm giác thật tuyệt vời. Sau thời gian tê liệt của Hồ Linh Hồn, cảm giác nào cũng tuyệt vời.

	Người vừa phủ chăn lên tôi, đang ngồi kế bên và quay đầu tôi lại. Tôi chớp mắt cho sạch nước, tập trung nhìn. Mấy giây sau tôi mới thấy rõ người đã cứu vớt mình. Đó là một người Tí Hon. Lúc đầu tôi tưởng là Harkat, vui mừng mở miệng định gọi tên anh. Nhưng nhìn kỹ lần nữa, tôi nhận ra không phải bạn cũ của tôi, mà chỉ là một đồng loại của Harkat, cũng da xám, mắt xanh, chằng chịt thẹo.

	Người Tí Hon lặng lẽ xem xét, chẫn đoán, bằng cách đâm thọc mấy ngón tay lên người tôi. Rồi anh ta đừng dậy, bước tránh sang một bên. Tôi cuốn chăn chặt thêm, cố làm cho bớt run vì lạnh. Một lúc sau tôi đã đủ sức nhìn quanh để biết mình đang nằm trên bờ Hồ Linh Hồn. Mặt đất quanh tôi khô cứng như sa mạc. Nhiều người Tí Hon đang đứng gần tôi. Hai người đang phơi tấm lưới vừa được dùng để vớt tôi lên. Những người khác lom lom nhìn vào khoảng không, hoặc nhìn xuống hồ.

	Trên đầu, một tiếng rít lanh lảnh vang lên. Ngước nhìn, tôi thấy một con vật đang xòe cánh lượn quanh hồ. Qua chuyến đi lần trước tới nơi này, tôi biết đó là một con rồng. Tôi sợ đến thắt ruột. Rồi tôi nhận ra con thứ hai. Con thứ ba. Thứ tư. Há hốc miệng, tôi nhìn bầu trời đầy rồng. Mấy chục, có lẽ mấy trăm con. Nếu chúng thấy tôi…

	Vừa yếu ớt lê đi tìm nơi ẩn náu, tôi ngừng lại, nhìn những người Tí Hon. Họ biết sự hiện diện của những con rồng, nhưng tỏ ra không bận tâm với những con rắn khổng lồ biết bay đó. Có lẽ họ lưới tôi lên để làm mồi cho rồng. Nhưng nếu họ làm thế thật, với tình trạng lực tàn sức kiệt này tôi cũng thể chống trả, hay chạy trốn, mà… cũng không có nơi nào để trốn! Vì vậy tôi đành nằm im tại chỗ, chờ đợi những gì xảy ra sẽ phải xảy ra.

	Suốt nhiều phút, những con rồng cứ lượn vòng, người Tí Hon vẫn cứ bất động. Toàn thân ớn lạnh, nhưng tôi không còn run rẩy như lúc mới được vớt lên nữa. Gom toàn bộ chút sức lực có được, tôi cố bước lại đám người Tí Hon, chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, một người đã lên tiếng sau tôi:

	- Xin lỗi vì đã tới trễ.

	Quay lại, tưởng là Tí Nị, nhưng lại là con gái lão, chị cùng cha khác mẹ của tôi, Evanna. Bà ta nhìn tôi với một mắt nâu một mắt xanh ngời sáng.

	Cổ họng tôi khào khào chỉ bật ra được một âm thanh:

	- Ô…

	- Bình tĩnh.

	Evanna cúi xuống, nhẹ bóp vai tôi:

	- Đừng cố nói. Mấy tiếng sau ảnh hưởng của hồ mới hết. Chị sẽ nhóm lửa nấu ăn cho em. Chị phải đi tìm củi nên đã không có mặt tại đây khi chúng lưới em lên.

	Nhìn theo tay Evanna chỉ đống cành khô, tôi muốn tuôn ra một tràng câu hỏi, nhưng cổ họng như thắt nghẹn.

	Evanna nâng tôi dậy, dìu tới đống củi như dìu một đứa trẻ con. Khi ngọn lửa bùng lên, Evanna lấy từ trong áo choàng ra một vật hình tròn. Tôi nhận ra ngay: cái nồi xếp giống như của ông Crepsley. Bà ta ấn vào chính giữa, cái nồi nở ra thành hình dạng bình thường – đổ nước vào từ một thùng xô – cho thêm cỏ và dược thảo, rồi treo lên một cành cây, trên ngọn lửa.

	Nước canh nhạt nhẽo, không mùi vị, nhưng làm tôi ấm áp như lửa thần. Tôi húp sùm sụp một bát, hai bát, rồi bát thứ ba. Evanna nhìn tôi, mủm mỉm cười, rồi chậm rãi nâng bát húp từng ngụm nhỏ. Tiếng những con rồng lượn vòng, đều đều rít lên trên đầu, mặt trời rạng rỡ, và mùi khói thật diệu kỳ. Tôi cảm thấy thoải mái như một trưa chủ nhật lười biếng vào mùa hè.

	Muốn làm thêm bát thứ tư, nhưng bụng lên tiếng “Đủ rồi”, thở dài khoan khoái, tôi đặt bát xuống. Sau cùng, tôi ngước nhìn Evanna, thử thanh quản, lắp bắp:

	- Ca…cam…

	Tôi cố nói “cảm ơn”. Evanna vội nói:

	- Phải mất một thời gian dài em mới nói lại được. Hãy cố bắt đầu bằng những chữ cái đơn giản thôi. Chị đi kiếm thêm củi. Dù không ở đây lâu, nhưng cần giữ ấm. Tập đi, có thể khi chị trở lại, em có thể nói được rồi.

	Tôi làm theo lời khuyên của bà phù thủy. Tập nói rõ chữ A, rồi B, và cứ thế tiếp tục. Sau khi đã lập đi lập lại nhiều lần những chữ cái, tôi bắt đầu tập nói mấy từ đơn giản như “cá, chó, ba, má, tôi, anh…”. Sau đó là những cái tên dài hơn, sau cùng là một câu đầy đủ. Cổ họng đau rát và phát âm hơi ngọng nghịu, nhưng khi Evanna ôm bó củi về, tôi đã có thể nói, tuy chưa bình thường:

	- Cám ơn món súp.

	Quăng bó củi xuống, Evanna ngồi bên tôi:

	- Cảm thấy sao rồi?

	- Như rỉ sét.

	- Em nhớ tên mình không?

	Bực mình vì câu hỏi ngớ ngẩn, tôi lườm bà ta:

	- Sao không nhớ?

	- Hồ xoáy vặn tâm trí con người, nó có thể hủy diệt hết ký ức. Nhiều linh hồn quên họ là ai. Họ hóa điên, mất hết dấu vết quá khứ. Chị sợ… Vì em đã ở trong hồ một thời gian dài rồi.

	- Em cũng gần mất trí. Thật khủng khiếp. Ở trong hồ, thà hóa điên còn hơn tỉnh táo.

	- Thật sao?

	Thấy tôi ngơ ngẩn chớp mắt, Evanna cười hỏi:

	- Tên em là gì?

	Tôi cười:

	- Ồ… Darren. Darren Shan. Em là một ma-cà-rồng nửa mùa. Em nhớ hết: Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, ông Crepsley, Steve…

	Mặt tôi sa sầm:

	- Em nhớ cái chết của mình, nhớ những gì lão… ông Tí Nị nói ngay trước đó…

	- Không gì bất ngờ hơn… Ông ta có đúng là cha chúng ta không?

	Evanna nhìn tôi, chờ câu trả lời, nhưng tôi không biết phải nói sao. Nói gì khi được biết Des Tí Nị là cha mình, và một bà phù thủy già khú khụ mấy trăm tuổi là chị mình?

	Nhìn quanh tôi nói:

	- Nơi này khác quá. Khi em tới đây cùng Harkat, cỏ cây còn xanh tươi.

	- Trước kia, em chỉ du hành khỏi hiện tại hơn hai trăm năm vào tương lai. Lần này em đã vượt qua hàng trăm ngàn năm, có thể nhiều hơn nữa. Chị cũng không biết chắc, vì đây là lần đầu cha chúng ta cho phép chị tới đây.

	Tôi quay đầu nhìn:

	- Hàng trăm…

	- Đây là thời đại của rồng, sau thời đại của loài người.

	Tằng hắng tới ba lần, tôi mới hỏi nổi:

	- Nghĩa… nghĩa là loài người chết hết?

	- Chết hết, hoặc chuyển tới một thế giới hay một quả cầu khác. Chị không thể nói chắc, chỉ biết bây giờ thế giới thuộc về rồng. Chúng kiểm soát thế giới như khủng long đã từng kiểm soát và sau đó là loài người.

	- Còn… Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo? Ai đã thắng?

	Im lặng một lúc, Evanna nói:

	- Chúng ta còn nhiều chuyện cần nói. Đừng hấp tấp.

	Chỉ tay lên bầy rồng, bà ta nói:

	- Gọi một con xuống đi.

	- Cái gì?

	- Như cách em vẫn gọi quý bà Octa đó. Em có thể điều khiển những con rồng như điều khiển mấy con nhện cưng vậy.

	Tôi ngơ ngác hỏi:

	- Bằng cách nào?

	- Chị sẽ hướng dẫn. Nhưng trước hết, hãy gọi đi. Chúng không làm hại chúng ta đâu. Tin chị đi.

	Tôi không tin lắm. Nhưng tuyệt làm sao, nếu điều khiển được một con rồng. Nhìn lên, tôi quan sát chúng trên trời, rồi chọn một con hơi nhỏ hơn. Chăm chú nhìn nó mấy giây, rồi tôi dang tay về phía nó, thì thầm:

	- Đến với ta. Xuống đây. Đến đây, sinh vật đẹp của ta.

	Con rồng lộn ngược ra sau, buông mình xuống. Tưởng chừng nó sắp đè nát chúng tôi thành từng mảnh, hốt hoảng tôi định chạy, nhưng bị Evanna níu lại:

	- Bình tĩnh. Em không thể điều khiển nó, nếu cắt đứt liên lạc. Bây giờ nó đã biết chúng ta ở đây, sẽ rất nguy hiểm.

	Thật sự không muốn chơi trò này chút nào, nhưng đã quá muộn để rút lại. Tim đập thình thình, tôi tập trung vào con rồng đang lao xuống, nói:

	- Thoải mái nào. Bay lên đi. Ta không muốn làm mi đau. Ta cũng không muốn mi làm chúng ta đau. Hãy chỉ bay lượn trên chúng ta một chút thôi và…

	Con rồng ngừng lại, lơ lửng trên chúng tôi vài mét. Hai cánh có màng vỗ mạnh, át hết những âm thanh chung quanh và làm tôi bật ngửa ra sau. Trong khi tôi đang cố đứng vững lại, con rồng hạ xuống kế bên. Xếp lại đôi cánh, nó vươn đầu như định ngấu nghiến tôi, nhưng rồi nó ngừng lại, lom lom nhìn.

	Trông nó rất giống những con rồng tôi đã thấy trước đây. Cánh màu lục nhạt, dài chừng sáu mét, vẩy như vẩy rắn, ngực nở phồng, đuôi thanh mảnh. Lớp vẩy ngực đỏ đục và hoàng kim, nhưng vẩy lưng màu xanh lục đốm đỏ. Móng nó sắc bén, đầu như cá sấu với hai mắt lồi và hai tai nhọn. Mặt màu tía đậm. Nó cũng có cái lưỡi dài chẻ nhọn, và chắc cũng như những con rồng khác, nó có thể phun ra lửa.

	Evanna nói:

	- Không thể tin nổi. Đây là lần đầu chị được nhìn gần một con rồng. Cha chúng ta đã vượt trội hơn chính bản thân với sáng tạo này.

	- Ông Tí Nị tạo ra rồng?

	- Ông giúp những nhà khoa học của loài người tạo ra chúng. Thật ra, một người bạn em là thành viên chủ chốt trong nhóm họ. Đó là Allan Morris. Với sự hỗ trợ của cha chúng ta, Allan đã có một khám phá quan trọng, giúp họ làm sinh sản vô tính từ một kết hợp tế bào khủng long.

	- Allan? Allan Morris tạo ra rồng? Hoàn toàn không thể…

	Tôi ngưng bặt. Tommy đã cho tôi biết, Allan là một nhà khoa học, là chuyên gia về sinh sản vô tính. Không thể tin nổi thằng bạn ngốc nghếch của tôi ngày nhỏ lại là người tạo ra rồng. Nhưng ai ngờ Steve lớn lên thành Chúa tể Ma-cà-chớp, hay chính tôi là một ông hoàng ma-cà-rồng. Tôi nghĩ, tất cả đàn ông đàn bà có tầm ảnh hưởng lớn đều bắt đầu là những đứa trẻ bình thường, không có gì đặt biệt.

	Evanna nói tiếp:

	- Trong nhiều thế kỷ, những thủ lãnh của thế giới giữ rồng trong vòng kiểm soát. Về sau, khi họ mất quyền lực – như chuyện phải xảy ra với tất cả những nhà lãnh đạo – rồng sẽ tự do tung bay và sinh sản, trở thành một mối đe dọa thực sự. Sau cùng, chúng sống lâu hơn và vượt ngoài vòng kiểm soát của tất cả loài người, ma-cà-rồng và ma-cà-chớp. Chúng sẽ thay họ trị vì thế giới. Vì chưa bao giờ nhìn xa hơn thế, nên chị không biết còn những gì sẽ xảy ra.

	- Sao chúng không giết chúng ta? Được thuần hóa rồi sao?

	- Bình thường, rồng sẽ xé xác chúng ta ra từng mảnh. Nhưng cha chúng ta đã bảo vệ khu vực này. Chúng không thể nhìn thấy Hồ Linh Hồn và bất cứ ai quanh hồ.

	- Nhưng con này nhìn thấy chúng ta.

	- Phải. Nhưng em đang điều khiển nó, nên chúng ta được an toàn.

	- Lần trước, tại đây em đã suýt bị lửa rồng quay sống. Sao trước kia không thể, nhưng bây giờ em lại điều khiển được chúng?

	- Em có thể, vì em có khả năng đó, chỉ vì em không biết thôi. Lúc đó rồng theo lệnh em giống như bây giờ.

	- Vì sao? Em có gì đặc biệt?

	- Em là con trai của Desmond Tí Nị. Dù không chuyển chức năng phép thuật sang em, nhưng nguyên tố của ông vẫn có trong em. Đó là nguyên nhân em có tài điều khiển những con thú như nhện và sói. Nhưng còn hơn thế nhiều…

	Evanna vươn tay dài hơn bình thường, vuốt ve đầu con rồng. Sọ con rồng rực sáng. Làn da tía nhạt dần, rồi trong suốt. Tôi có thể thấy bộ não của nó. Hình dạng như một khối đá bầu dục quen quen, nhưng mất mấy giây tôi mới nhớ ra. Tôi bật kêu lên:

	- Huyết Thạch!

	Dù nhỏ hơn khối Huyết Thạch trong Cung Ông Hòang nhiều, nhưng hình dáng rất giống nhau.

	Huyết Thạch là món quà Tí Nị đã tặng ma-cà-rồng. Suốt bảy trăm năm, ma-cà-rồng đã nuôi huyết thạch bằng máu họ, và sử dụng để theo dõi và liên lạc với nhau. Đó là một công cụ vô giá nhưng nguy hiểm, nếu để lọt vào tay ma-cà-chớp, chúng sẽ theo dõi và truy sát hết ma-cà-rồng.

	Evanna nói:

	- Cha chúng ta đem bộ não rồng vào quá khứ, cho ma-cà-rồng. Ông thường làm điều đó: du hành vào quá khứ, thay đổi vài sự kiện nho nhỏ, làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Qua huyết thạch, ông ràng buộc ma-cà-rồng chặt chẽ hơn theo ý muốn của ông. Nếu ma-cà-rồng thắng Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, họ sẽ sử dụng huyết thạch để điều khiển rồng, qua rồng họ sẽ kiểm soát bầu trời. Chị không nghĩ, nếu thắng, ma-cà-chớp sẽ sử dụng huyết thạch. Vì chưa bao giờ chúng tin tưởng vào quà tặng đó của ông. Đó là một trong những lý do, chúng hoàn toàn tách khỏi thị tộc ma-cà-rồng. Chị không biết mối quan hệ của chúng với rồng như thế nào. Có thể cha chúng ta cung cấp cho chúng cách khác để điều khiển rồng. Hay… có thể để rồng thành kẻ thù của chúng sẽ làm ông thích thú hơn.

	Không thể rời mắt khỏi bộ não đang phát sáng, tôi lẩm bẩm:

	- Huyết Thạch được xem như hy vọng cuối cùng của thị tộc. Có một truyền thuyết: nếu thất bại trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, một đêm kia huyết thạch sẽ giúp thị tộc hồi sinh.

	Evanna gật đầu, rút tay ra khỏi đầu rồng, bộ não ngưng phát sáng, trở lại bình thường. Con rồng dường như không nhận ra sự thay đổi nào, vẫn tiếp tục nhìn tôi, chờ lệnh.

	- Trên hết mọi sự, cha chúng ta khao khát sự hỗn hoạn. Ổn định làm ông chán nản. Ông không muốn thất bất cứ loài nào cai trị lâu dài. Có khi ông để loài người thống trị hành tinh này, vì họ tàn bạo, luôn gây chiến với nhau. Nhưng gần cuối thế kỷ hai mươi, thấy họ hướng tới hòa bình – hoặc ông nghĩ là họ có ý định đó – ông thu xếp để lật đổ họ. Vì vậy, nếu ma-cà-chớp chiến thắng trong Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo và tiêu diệt hết ma-cà-rồng, ông sẽ sử dụng huyết thạch trong tương lai. Ông sẽ dạy cho loài người khai thác tế bào máu từ huyết thạch, tạo ra một đạo quân ma-cà-rồng mới, bằng phương pháp sinh sản vô tính. Nhưng họ sẽ không giống những ma-cà-rồng em từng biết. Desmond sẽ kiểm soát tiến trình sinh sản, can thiệp vào các tế bào, tạo lại hình dáng chúng. Những sinh vật mới sẽ man rợ hơn ma-cà-rồng gốc, não kém phát triển hơn, thuần phục hoàn toàn tính nết thất thường của cha chúng ta.

	Evanna cười như mếu:

	- Vì vậy… cha chúng ta đã thành thật khi nói: Huyết Thạch có thể giúp ma-cà-rồng hồi sinh, nhưng… ông không nói hết vài sự thật đầy cay đắng.

	- Vậy là không bên nào thật sự thắng. Ông tạo ra chiến thắng để rồi làm nó suy tàn.

	- Đó luôn là tính cách của Desmond Tí Nị. Những gì ông giúp tạo dựng, sau đó ông phả hủy. Nhiều đế chế - như Anh, Ba Tư, Ai Cập – đã phải trả giá.

	- Ai Cập?

	- Cha chúng ta là người ngưỡng mộ cuồng nhiệt các đế chế. Hầu như ông không quan tâm tới người hang động đánh nhau bằng xương và gậy gộc. Ông thích số đông xung đột bằng những vũ khí hiệu quả hơn. Nhưng để loài người tiến tới tàn nhẫn, thì cũng phải làm họ tiến bộ về nhiều phương diện: xã hội, văn hóa, tín ngưỡng, kỹ thuật, y học. Một quốc gia hùng mạnh về mọi mặt mới có thể tiến hành những cuộc chiến lớn. Cha chúng ta đã nhúng tay vào hầu hết những tiến bộ quan trọng của loài người, từ kiến trúc, kỹ thuật tới y khoa. Không bao giờ ông công khai hướng dẫn, chỉ ngấm ngầm gây ảnh hưởng. Lãnh vực duy nhất ông thật sự không có năng lực, là văn chương. Desmond không là người mơ mộng hão huyền. Với ông tất cả phải là thực tế. Ông không quan tâm đến những chuyện diệu kỳ của con người. Nhà văn hoàn toàn xa lạ với ông. Chưa bao giờ ông đọc, hay quan tâm tới tiểu thuyết.

	- Bỏ qua chuyện đó đi. Cho em biết thêm về những can thiệp của ông với loài người, về chuyện ông có thể du hành qua thời gian. Chị đã nói, ông có thể trở lại quá khứ để thay đổi hiện tại và tương lai. Nhưng còn thời gian nghịch chiều thì sao?

	Từng xem nhiều phim khoa học giả tưởng, tôi biết tất cả những vấn đề lý thuyết liên quan tới du hành qua gian.

	Evanna nói:

	- Không có sự nghịch chiều. Vũ trụ giữ trật tự của thiên nhiên. Những sự kiện trong quá khứ không thể thay đổi. Chỉ có thể thay đổi những kẻ liên quan.

	- Hả?

	- Khi một sự kiện xảy ra trong hiện tại – vũ trụ, đó là cái tên tạm gọi quyền lực cao hơn, sẽ quyết định điều gì là quan trọng – sự kiện đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng có thể thay đổi con người. Chẳng hạn lúc này, chúng ta không thể trở lại quá khứ và ngăn chặn Đệ Nhị Thế Chiến, nhưng chúng ta có thể trở lại để giết Adolf Hitler. Lập tức, vũ trụ sẽ tạo ra một kẻ khác thay thế hắn. Kẻ đó sẽ được sinh ra như một người bình thường, lớn lên, và làm những việc Hitler đã làm, với kết quả chính xác y như vậy. Ngoài cái tên người, mọi chuyện khác không hề thay đổi.

	- Nhưng Hitler là một quái vật. Hắn đã giết mấy triệu con người. Ý chị là, nếu ông Tí Nị giết Hitler, sẽ có một người thay thế? Tất cả những nạn nhân đó vẫn sẽ bị chết?

	- Đúng.

	Tôi nhăn nhó nói:

	- Nếu vậy thì… con người đâu có chọn số phận đó, đâu phải chịu trách nhiệm những hành động của mình.

	- Vũ trụ phải tạo ra một đứa trẻ với bản chất xấu – người tốt không thể bị đẩy vào tội ác – nhưng khi vũ trụ đã ra tay, kẻ đó sẽ trở thành nạn nhân của định mệnh. Điều này không thường xảy ra. Chỉ thỉnh thoảng cha chúng ta mới thay đổi con người trong quá khứ. Đa số có ý chí tự do, nhưng vài kẻ thì không.

	Tôi hỏi mà rất sợ câu trả lời:

	- Em là một trong số vài kẻ đó?

	- Chắc chắn là không. Thời gian của em là thời gian hiện tại. Em là một tạo vật nguyên gốc. Dù em bị cha điều khiển từ lúc ra đời, nhưng con đường em qua, không do bất cứ kẻ nào sắp đặt.

	Trầm ngâm một lúc, Evanna cố giải thích một cách dễ hiểu hơn:

	- Mặc dù cha chúng ta không thể đổi thay quá khứ, nhưng ông có thể tạo ra những xoay chuyển nhỏ. Nếu không thích điều gì xảy ra trong hiện tại, ông trở lại quá khứ, tạo ra một chuỗi sự kiện để giải quyết những gì làm ông khó chịu. Đó là nguyên nhân ma-cà-rồng trở nên quá đông và quá mạnh.

	Dù theo truyền thuyết Tí Nị đã tạo ra chúng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi tin. Tôi gào lên hỏi:

	- Ông Tí Nị tạo ra ma cà rồng thật sao?

	- Không. Ma-cà-rồng tự xuất hiện. Nhưng không nhiều. Chúng yếu đuối và vô tổ chức. Vào giữa thế kỷ hai mươi, cha chúng ta thấy loài người liên kết với nhau, tiến tới hòa bình. Không ưa chuyện đó, ông du hành về quá khứ, bỏ ra cả mấy thập kỷ cố gắng tiếp cận với loài người bạc nhược. Sau cùng, ông ở lại với ma-cà-rồng. Ông cho chúng sức mạnh và tốc độ khác thường, khả năng phi hành và liên lạc bằng tư tưởng. Tất cả những khả năng mà em đã biết. Ông cũng cung cấp cho chúng những thủ lãnh, để tổ chức chúng thành một đạo quân. Dù chúng trở thành một thị tộc hùng mạnh, cha chúng ta bảo đảm chúng sẽ không là mối đe dọa của loài người. Ma-cà-rồng thuần túy có thể ra ngoài vào ban ngày. Desmond Tí Nị làm chúng thành tù nhân của đêm tối và tước bỏ khả năng sinh sản của chúng. Bị ràng buộc bằng cách đó, ma-cà-rồng phải sống tách biệt với thế giới của con người và ẩn mình trong bóng tối. Vì chúng không làm thay đổi bất kỳ điều gì quan trọng trong lịch sử nhân loại, nên vũ trụ để chúng được tồn tại. Dần dần chúng trở nên một thành phần của hiện tại, và cha chúng ta thoải mái sử dụng chúng theo ý ông.

	- Và… hiện tại là thời gian của em?

	- Đúng. Dù cha chúng ta ở trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, vận tốc thời gian cũng cùng mức độ. Vì vậy, kể từ khi ông gắn bó với quá khứ hai mươi năm, cố tìm cách lật đổ loài người, lúc ông trở lại hiện tại là cuối thế kỷ hai mươi.

	- Và vì ma-cà-rồng là một thành phần của hiện tại, họ được tự do gây ảnh hưởng tới tương lai?

	- Chính xác. Nhưng cha chúng ta thấy ma-cà-rồng không có ý định tấn công loài người, mà hài lòng với cuộc sống tách biệt của họ. Vì vậy, ông trở lại – lần này chỉ vài tháng thôi – đủ để điều khiển ma-cà-chớp ly khai. Bằng cách tạo ra truyền thuyết về Chúa tể Ma-cà-chớp, ông gợi ý cho chúng tiến vào một cuộc xung đột với ma-cà-rồng.

	- Từ đó dẫn đến Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, rồi dần dần sẽ là sự suy tàn của loài người.

	Tôi rùng mình ghê sợ sự quỷ quyệt khủng khiếp của con người nhỏ bé đó.

	Evanna nhoẻn cười:

	- Nhưng… đó chỉ là kế hoạch.

	Cảm thấy chút hy vọng, tôi sôi nổi hỏi:

	- Nghĩa là…

	- Suỵt. Chị sẽ tiết lộ một cách ngắn gọn. Nhưng đến lúc chúng ta phải đi rồi.

	Chỉ tay về phía mặt trời đang xuống, Evanna tiếp:

	- Trong tình trạng của em, đêm sẽ lạnh hơn. Dưới lòng đất chúng ta sẽ được an toàn. Ngoài ra chúng ta còn một cái hẹn.

	- Với ai?

	- Cha chúng ta.

	CHƯƠNG 15

	Ông Tí Nị là người cuối cùng trong thế giới – trong mọi thời gian – mà tôi muốn gặp. Tôi nóng nẩy tranh luận với Evanna, vì sao tôi phải gặp ông ta, hoặc gặp để làm gì. Bây giờ, tôi biết quá nhiều về ông, tôi sợ và ghét phải liên quan tới ông hơn bao giờ hết. Tôi gào lên:

	- Nếu ông ta ở đầu này thế giới, em muốn được đứng tại đầu kia. Hoặc nếu có thể, tại một vũ trụ khác.

	- Chị hiểu, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải tới gặp ông.

	- Chính ông bắt chị làm điều này? Chính ông đã ra lệnh lưới em ra khỏi hồ? Chính ông thúc ép chị đưa em tới gặp, để ông lại có thể hủy hoại sự sống của em lần nữa?

	- Em sẽ biết khi gặp ông.

	Evanna lạnh lùng nói. Tôi đi theo vì không còn chọn lựa nào khác nữa. Nếu không, rất có thể Evanna sẽ quăng lại tôi xuống hồ.

	Khi chúng tôi bỏ lại ngọn lửa ấm áp, con rồng vỗ cánh bay lên trời. Tôi nhìn theo cho đến khi nó mất dạng, lẫn vào bầy. Cúi xuống, tôi thấy Evanna vẫn đang ngước lên trời, buồn bã nói:

	- Ước gì chúng ta được bay một lần.

	- Trên lưng rồng?

	- Phải. Chị vẫn luôn ước được bay trên lưng rồng.

	- Em có thể gọi nó trở lại.

	- Không phải lúc này. Chúng quá đông. Thấy chúng ta, chúng sẽ tấn công ngay. Chị nghĩ, em chưa đủ khả năng điều khiển một bầy như thế.

	Vừa bước đi, tôi vừa nhìn quanh. Thấy những người Tí Hon đứng bất động bên hồ, tôi hỏi Evanna:

	- Họ ở đây làm gì?

	- Đây là thời đại cha chúng ta câu linh hồn người chết, để tạo ra người Tí Hon, vì thời gian này không có ai quấy rầy. Ông để lại đây một nhóm nhỏ, bất kỳ khi nào được lệnh, chúng sẽ lưới linh hồn lên.

	Liếc nhìn tôi, Evanna tiếp:

	- Ông có thể giải thoát em sớm hơn nhiều. Nhưng ông để hai năm trôi qua là vì muốn trừng phạt em. Sự hy sinh của em đã làm hỏng kế hoạch của ông. Vì vậy ông căm hận em, dù em là con trai của ông. Nhưng ông đã phóng chị tới đây đúng thời điểm để cứu em. Trong tương lai này, linh hồn em phải chịu đau khổ cho vô vàn thế hệ. Ông muốn em đau khổ gần như đọa đày đến vô tận, thậm chí có thể hóa điên, đến không thể cứu vớt nổi nữa.

	- Tử tế quá!

	Tôi cay đắng nói, rồi lim dim mắt nói:

	- Nếu căm ghét em đến thế, sao còn giải thoát cho em?

	- Điều đó sẽ sớm sáng tỏ thôi.

	Chúng tôi đã đi xa khỏi hồ. Mặt trời đã xuống, không khí lạnh hơn. Evanna đang tìm kiếm một vị trí đặc biệt, dừng lại mỗi vài giây, quan sát mặt đất, rồi đi tiếp. Sau cùng, tới một điểm, bà ta quì xuống, thở nhè nhẹ trên mặt đất đầy bụi. Sau một tiếng rung động, mặt đất nứt ra, mở thành một cửa đường hầm. Chỉ nhìn thấy vài mét bên dưới, tôi đã cảm thấy sự nguy hiểm.

	- Đừng nói là chúng ta phải xuống dưới đó.

	- Đây là đường tới thành lũy của cha chúng ta.

	- Tối quá.

	- Chị sẽ cung cấp ánh sáng.

	Hai bàn tay Evanna phát sáng, rọi mờ mờ mấy mét trước mặt. Nhìn tôi, Evanna nói với giọng nghiêm túc:

	- Đi sát bên chị khi xuống đó. Đừng để lạc đường.

	- Nếu bị lạc, ông Tí Nị có bắt em không?

	- Tin hay không, nhưng em nên biết có những quái vật còn kinh khủng hơn cả cha chúng ta. Nếu chúng đặt bàn tay lên em, hàng ngàn năm bị hành hạ trong Hồ Linh Hồn chỉ như một giờ vui vẻ trên bờ biển.

	Tôi không tin, nhưng lời đe dọa của Evanna đủ sức mạnh làm tôi không dám tách khỏi bà chị phù thủy một ly khi xuống đường hầm. Đường hầm dốc ba mươi độ, sàn và vách phẵng nhẵn như bằng đá. Nhưng trong đá, có những hình dạng di chuyển. Toan hình bóng là người, xoắn vặn, kéo dài, đầy móng vuốt, răng và những tua vòi. Khi chúng tôi đi qua, vách tường phồng lên, những vật trong đó, vươn tới chúng tôi. Nhưng không thể vượt ra ngoài.

	Toát mồ hôi vì sợ và vì hơi nóng trong đường hầm, tôi hỏi:

	- Chúng là gì?

	- Là sinh vật đáng thương trong cõi hỗn mang của vũ trụ. Chúng là những quái vật chị vừa nói với em. Chúng là họ hàng của cha chúng ta, dù ông không mạnh bằng chúng. Chúng bị cầm tù bởi hàng loạt luật pháp của không gian và thời gian – luật pháp mà cha và chị phải tuân theo. Nếu chúng ta phạm luật, những sinh vật này sẽ được tự do. Chúng sẽ làm thế giới này thành hỏa ngục. Tất cả sẽ tan tành dưới chân chúng. Chúng sẽ xâm nhập vào mọi vùng thời gian, hành hạ tất cả những con người đã từng sinh ra, đời đời kiếp kiếp.

	- Đó là lý do chị nổi giận khi phát hiện ra em là con ông Tí Nị? Chị tưởng ông đã phá luật?

	- Chị đã lầm. Nhưng chị tin là chính ông cũng không tin chắc là kế hoạch thành công. Khi ông tạo ra chị và Hibernius, chị và Hibernius biết và tuân theo luật. Nếu sai lầm, ông cho em quyền năng hơn ý định của ông, thì em có thể vô tình phá luật, hủy hoại tất cả những gì chúng ta biết và yêu thương.

	Nhìn tôi, Evanna cười:

	- Chắc em không ngờ, đối với thế giới, em quan trọng đến thế.

	- Không, nhưng em cũng không bao giờ muốn bị là người quan trọng đó.

	- Đừng lo. Em đã tự đưa mình ra khỏi vành đai lửa, khi để cho Steve giết. Em đã làm một việc mà chị và Hibernius không hề nghĩ tới. Em đã đổi thay một tương lai dường như không thể nào thay đổi nổi.

	Tôi háo hức hỏi:

	- Nghĩa là em đã ngăn chặn sự xuất hiện của Chúa tể Bóng Tối? Chính vì thế em đã để cho Steve giết. Đó là cách duy nhất em có thể ngăn chặn điều đó. Em không muốn thành một quái vật. Em không thể chịu đựng ý nghĩ hủy hoại thế giới. Một trong hai chúng em phải trở thành Chúa tể Bóng Tối. Nhưng em nghĩ nếu cả hai đều chết thì…

	- Em đã nghĩ đúng. Cha chúng ta đã đẩy thế giới tới một thời điểm: chỉ có hai tương lai. Khi em giết Steve rồi hy sinh thân mình, thế giới lại mở ra hàng chục tương lai khả thi. Chị không thể làm được đó – nếu can thiệp vào, chị sẽ phạm luật – nhưng là một con người, em có thể.

	- Chị nói đã hai năm trôi qua từ khi em chết? Từ đó những gì đã xảy ra? Mà-cà-rồng đã đánh bại ma-cà-chớp và thắng Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo chưa?

	- Chưa. Chiến tranh vẫn đang khốc liệt. Nhưng hồi kết thúc đã cận kề. Một kết thúc hoàn toàn không như ý cha chúng ta. Những lãnh đạo có tài thuyết phục đang ráo riết thúc đẩy một nền hòa bình. Bên ma-cà-rồng có Vancha và Harkat Mulds, phía ma-cà-chớp là Gannen Harst. Họ đang bàn thảo một hòa ước, soạn thảo một bản nguyên tắc sống chung. Cả hai phe đều có những kẻ không muốn hòa bình, nhưng tiếng nói của chính nghĩa đang thắng thế.

	Tôi nghẹn ngào:

	- Vậy là thành công rồi! Nếu ma-cà-rồng và ma-cà-chớp sống chung hòa bình, thế giới sẽ được cứu rỗi.

	- Có thể thôi. Dưới thời Steve, ma-cà-chớp đã liên lạc với giới lãnh đạo chính trị và quân sự của loài người. Chúng hứa cho họ quyền năng và đời sống trường thọ, để đổi lấy sự giúp đỡ của loài người trong việc chế tạo nguyên tử và hóa chất chiến tranh. Mục đích của chúng là thống trị những người sống sót của thế giới. Việc này có thể vẫn còn đang diễn tiến.

	Tôi kêu lên:

	- Phải ngăn chặn ngay. Chúng ta không thể để…

	- Bình tĩnh. Chúng ta cố gắng ngăn chặn. Đó là lý do chị có mặt tại đây. Dù không thể can thiệp sâu vào công việc của loài người, nhưng bây giờ chị có thể làm được nhiều việc hơn trước. Những hành động của em đã thuyết phục chị… phải can thiệp. Hibernius và chị luôn đứng trung lập, không tham gia vào công việc của loài người. Hibernius rất muốn, nhưng chị đã chống lại, vì sợ phạm luật và những quái vật này sẽ được tự do.

	Evanna thở dài:

	- Chị lầm. Phải mạo hiểm. Cha chúng ta đã mạo hiểm trong ý đồ tàn phá của ông, chị phải mạo hiểm để cố gắng bảo vệ hòa bình.

	Tôi nhíu mày:

	- Chị nói sao?

	- Loài người đang tiến hóa. Một sự phát triển hướng đến những điều tuyệt vời, điều mà cha chúng ta kiên quyết phá hủy. Ông sử dụng ma-cà-rồng và ma-cà-chớp làm loài người lạc hướng, đẩy những thành thị của thế giới vào đổ nát, kéo con người trở lại thời đại tối tăm, để ông lại có thể điều khiển họ. Nhưng mưu đồ của ông đã thất bại. Bây giờ các thị tộc của đêm tối đang cố đạt tới sự thống nhất và sống tách biệt với loài người, không gây tổn hại cho họ như trong quá khứ. Vì ma-cà-rồng và ma-cà-chớp là một thành phần của hiện tại, nên cha chúng ta không thể tiên diệt chúng. Ông có thể trở lại quá khứ, tạo ra một loài khác để chống lại chúng, nhưng đó là điều rất khó và không đủ thời gian. Nếu ông không thể chia rẽ các thị tộc trong năm tới, làm con người suy sụp như dự tính, thì rất có thể ông sẽ làm lại từ đầu trong tương lai, để tìm những phương pháp khác. Nhưng thời gian này, thế giới sẽ được an toàn.

	Evanna nâng cao hai bàn tay, ánh sáng soi tỏ khuôn mặt trầm ngâm:

	- Em còn nhớ chuyện chị được tạo ra bằng cách nào chứ?

	- Nhớ. Một ma-cà-rồng – Corza Jarn – muốn ma-cà-rồng có con cháu, đã nài nỉ cho đến khi ông Tí Nị đồng ý chấp nhận. Bằng cách phối hợp máu Corza Jarn với máu một sói cái bằng phép thuật, ông đã tạo ra chị và ông Cao.

	- Còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Chị có thể sinh ra một ma-cà-rồng hoặc một ma-cà-chớp, và con cái chị cũng sẽ có khả năng sinh nở. Nhưng con chị sẽ không giống như cha chúng. Chúng sẽ có một phần quyền năng của chị và… có thể sống giữa ban ngày. Ánh sáng mặt trời sẽ không giết chết chúng.

	Trừng trừng nhìn tôi, Evanna nói:

	- Đó sẽ là một loài mới. Một loại ma-cà-rồng, hoặc ma-cà-chớp cao cấp. Nếu bây giờ chị sinh ra những đứa con như thế, chúng sẽ phân hóa các thị tộc. Những kẻ hiếu chiến của cả hai phe sẽ dùng những đứa trẻ này để khích động những ảo tưởng và bạo lực mới. Thí dụ, nếu chị có một đứa con với một ma-cà-rồng, những ma-cà-rồng phản đối hòa bình sẽ tung hô đứa trẻ này như một vị cứu tinh, và tuyên bố nó được gửi tới để giúp họ tiêu diệt ma-cà-chớp. Thậm chí nếu những ma-cà-rồng sáng suốt chiếm ưu thế, lấn át được những kẻ gây rối, thì ma-cà-chớp cũng sẽ nghi ngờ kế hoạch sống chung hòa bình lâu dài của ma-cà-rồng. Làm sao có thể đàm phán hòa bình, nếu biết ở yếu thế hơn, luôn phập phồng sống trong đe dọa? Cả hai phe đều tưởng Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo sẽ kéo dài vô tận. Nhưng khi Chúa tể Ma-cà-chớp và các thợ săn của ma-cà-rồng tích cực hoạt động, mọi người đều biết chiến tranh phải tới hồi kết thúc. Bây giờ, em và Steve đã chết, có thể chiến tranh sẽ chẳng bao giờ kết thúc được nữa. Cả ma-cà-rồng và ma-cà-chớp đều không muốn thế. Vì vậy họ nóng lòng nói chuyện hòa bình. Nhưng… các con chị có thể thay đổi tất cả. Phục hồi lại hứa hẹn chiến thắng – cho ma-cà-rồng hoặc ma-cà-chớp, tùy thuộc vào việc chọn cha đứa trẻ của chị - chiến tranh sẽ lại tiếp tục. Khi con chị lớn lên – chúng lớn rất nhanh, vì là sinh vật của phép thuật, chúng sẽ được nuôi dưỡng bằng căm thù và sợ hãi. Tới khi chúng trở thành những chiến binh, lãnh đạo thị tộc tới chiến thắng – kế hoạch của cha chúng sẽ lại được áp dụng, chậm hơn dự tính một chút, nhưng hiệu quả.

	Tôi kêu lên:

	- Chị sẽ không sinh con. Ông Tí Nị không thể ép chị làm chuyện đó, đúng không?

	- Không trực tiếp. Nhưng từ sau khi em và Steve chết, ông đã hăm he rồi mua chuộc chị. Tuy nhiên ông không có quyền bắt chị phải có con.

	Tôi gượng cười:

	- Vậy là ổn rồi. Chị sẽ không có con…

	- Ôi… nhưng chị sẽ có.

	Evanna hạ thấp tay để ánh sáng soi lên vùng bụng:

	- Thật ra… chị đang có thai.

	- Cái gì? Chị vừa mới nói…

	- Chị biết.

	- Nhưng nếu chị…

	- Chị biết.

	- Nhưng…

	- Darren. Chị. Biết.

	- Biết! Sao còn làm thế?

	Evanna dừng bước để giải thích. Lập tức, những hình dạng trong vách đá ép sát về phía chúng tôi, nhe răng rít lên. Thấy vậy, Evanna lại vừa sải bước vừa nói:

	- Chị đã xin Desmond giải phóng linh hồn em. Tội lỗi đã đưa em tới Hồ Linh Hồn, và sẽ giam em trong đó đời đời kiếp kiếp. Không cách nào thoát ra khỏi sự đọa đày đó. Nhưng vẫn có thể giải cứu bằng cách lưới linh hồn lên. Biết em là em chị, chị cảm thấy có trách nhiệm giải thoát cho em.

	- Còn Steve? Nó cũng là em chị.

	- Steve đáng bị giam hãm. Chị tội nghiệp nó, vì nó cũng là một nạn nhân của cha chúng ta. Nhưng tội ác của nó là do chính nó gây ra. Nó đã chọn, nên phải chịu hậu quả. Còn em, em đã cố làm điều tốt. Để em mục rữa trong Hồ Linh Hồn là không công bằng, vì vậy chị đã năn nỉ cha chúng ta giúp…

	Khúc khích cười, Evanna nói tiếp:

	- Đương nhiên là ông từ chối. Mấy tháng trước, ông tới gặp chị, vì thấy chị là giải pháp duy nhất. Từ khi em chết, ông luôn cố thuyết phục chị có con. Nhưng cũng không thành công như chị cố thuyết phục ông giải thoát em. Sau cùng ông gợi ý, nếu chị có một đứa con, ông sẽ giải thoát em.

	Tôi gào lên:

	- Chị đã đồng ý? Bán cả thế giới để giúp em?

	- Tất nhiên là không.

	- Nhưng chị nói là đã có thai.

	- Đúng.

	Nhìn tôi, Evanna mỉm cười e thẹn:

	- Ý nghĩ đầu tiên là từ chối đề nghị của cha. Nhưng rồi, chị thấy một cách để có thể đạt được lợi thế cho chúng ta. Việc thu xếp cho một nền hòa bình giữa ma-cà-rồng và ma-cà-chớp vẫn chưa được đảm bảo lắm. Có vẻ hứa hẹn, nhưng không có nghĩa là chắn chắn. Nếu đàm phán thất bại, chiến tranh lại vẫn tiếp tục, và cuộc chơi sẽ trở về tay cha chúng ta. Ông sẽ có thời gian quay về quá khứ, tạo ra một thủ lãnh mới, thay thế cho Steve. Khi Desmond đưa ra đề nghị, chị đã nghĩ đến điều này. Chị nhớ lại cách em đã lừa ông, và tự hỏi nếu ở vào vị trí chị, em sẽ làm gì… Rồi, trong một thoáng, chị đã nhìn ra. Chị chấp nhận, nhưng bảo là chưa biết sẽ muốn có một đứa con ma-cà-rồng hay ma-cà-chớp. Ông nói, chuyện đó không quan trọng. Chị hỏi có quyền lựa chọn không. Ông chấp thuận. Vì vậy, chị đã gần gũi Gannen Harst vài lần, rồi tới Vancha March. Khi trở lại, chị nói với cha là mình đã chọn và đã có thai. Ông mừng tới nỗi không hề phàn nàn khi chị từ chối tiết lộ tên cha đứa bé, chỉ vội vàng thu xếp đưa chị tới đây để giải thoát em.

	Vẫn cười e thẹn, Evanna xoa xoa tay lên bụng. Tôi hỏi:

	- Rút cục… là con của ai?

	- Cả hai. Chị sẽ sinh đôi. Một của Vancha, một của Gannen.

	Tôi rên lên:

	- Một đứa con của ma-cà-rồng, một đứa con của ma-cà-chớp.

	- Còn hơn thế nữa. Chị đã để ba dòng máu hòa trộn với nhau. Mỗi đứa sẽ mang một phần ba máu ma-cà-rồng, một phần ba máu ma-cà-chớp và một phần ba máu chị. Đó là cách chị đã lừa ông. Ông tưởng con chị sẽ phân tán các thị tộc, nhưng trái lại, chúng sẽ kéo họ đến gần nhau. Sau này, các con chị sẽ sinh nở với những ma-cà-rồng và ma-cà-chớp khác, tạo ra một thị tộc tổng hợp mới. Mọi chia rẽ sẽ được xóa mờ, và sau cùng sẽ bị quên lãng. Darren, bất chấp cha chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra hòa bình. Đó chính là điều em đã dạy chị. Chúng ta không thể cam chịu số phận. Chúng ta, tất cả chúng ta, có thể tạo ra tương lai của chính mình, có quyền quyết định cuộc đời của chúng ta. Phải biết quyết định để sử dụng đời ta. Em đã quyết định khi hy sinh mạng sống. Bây giờ chị cũng quyết định… hy sinh mạng sống của mình. Chỉ thời gian mới biết sự lựa chọn của chúng ta sẽ dẫn tới điều gì, nhưng chị tin dù chuyện gì xảy ra trong tương lai, cũng sẽ tốt đẹp hơn những gì cha chúng ta mưu tính.

	- Tạ ơn thần linh!

	Tôi lẩm bẩm rồi lẳng lặng theo Evanna xuống đường hầm. Đầu óc quay cuồng, tôi vừa nghĩ đến tất cả những bất ngờ và trái tính của tương lai, vừa không biết sẽ phải làm gì.. Nhưng một điều tôi bíêt chắc: khi khám phá ra sự thật về mấy đứa con của Evanna, ông Tí Nị sẽ đùng đùng nổi giận. Hình ảnh xấu xí của con người nhiễu sự nhỏ con khi biết sự thật làm tôi bật cười. Evanna cũng cười theo. Tiếng cười kéo dài, theo chúng tôi dọc đường hầm như tiếng một bầy chim khúc khích, như lời thần chú dội vào hai vách đá giam hãm những quái vật đời đời di động, đời đời muốn vươn ra khỏi đó.

	CHƯƠNG 16

	Khoảng một tiếng sau, đi hết đường hầm, chúng tôi bước vào ngôi nhà của Desmond Tí Nị. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ ông ta có một ngôi nhà. Tôi tưởng ông chỉ luôn lang thang khắp thế giới, tìm kiếm những vụ hỗn loạn và đổ máu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra quái vật cũng cần có một hang ổ để gọi là nhà, và ông Tí Nị là một quái vật kỳ lạ nhất.

	Đây là một hang động mênh mông – tôi nhắc lại MÊNH MÔNG! Bề ngang rộng tới mấy dặm, chiều sâu thăm thẳm mút tầm mắt. Hang có những điều bình thường với thạch nhũ, thác nước, những khối đá hình dáng và màu sắc kỳ lạ. Nhưng có những thứ không hề bình thường.

	Những xe hơi sang trọng, mà tôi đoán là từ những năm 1920 hoặc 1930, bồng bềnh trên đầu. Lúc đầu tôi tưởng chúng được buộc lên trần bằng dây thép, nhưng chúng liên tục di chuyển, vòng vòng, vượt qua nhau, thậm chí nhào lộn như máy bay, và không hề thấy sợi dây nào.

	Rải rác khắp hang là những ma-nơ-canh mặc những bộ áo của mọi thời đại, mọi lục địa, từ khố của người tiền sử, tới thời trang hiện đại nhất. Những đôi mắt vô hồn của chúng làm tôi bối rối, cảm giác như chúng đang nhìn tôi, sẳn sàng sống dậy theo lệnh Tí Nị và nhảy tới tôi.

	Nhiều tác phẩm hội hoạ và điêu khắc nổi tiếng tới một đứa ngu như tôi cũng nhận ra: Nụ cười nàng Mona Lisa, Người Suy Tưởng, Tiệc Ly. Cùng với những bức tranh, trưng bày như một phòng triển lãm – là hàng chục bộ não đặt trong lồng kính. Tôi đọc vài tên: Beethoven, Mozart, Wagner, Mahler (Cái tên này làm tôi giật mình. Tôi đã học tại ngôi trường tên Mahler!)

	Evanna thì thầm:

	-Cha chúng ta rất yêu âm nhạc. Trong khi loài người sưu tập bài ca và đĩa nhạc, thì ta chúng ta sưu tập óc của các nhạc sĩ. Vuốt ve chúng, ông có thể nghe tất cả những giai điệu họ đã sáng tác, cả những bản chưa hoàn tất hoặc chưa phổ biến ra thế giới.

	-Nhưng... ông lấy những bộ óc này từ đâu?

	-Ông du hành về quá khứ khi họ vừa chết, và cướp đoạt mồ họ.

	Evanna nói, cứ như là một chuyện rất bình thường.

	Hất đầu về một bức tranh hoa của Van Gogh, tôi nói:

	-Có vẻ như ông cũng thích hội họa.

	-Mê mệt. Tất cả đều là bản gốc, ông không quan tâm tới tranh chép.

	-Vô lý. Không thể là thật được. Em đã thấy một số tranh thật. Ba má...

	Tôi luôn nghĩ về ba, như người cha thật sự của tôi.

	-Ba má em đã có lần đưa em tới bảo tàng nghệ thuật Loo để xem bức Mona Lisa.

	Evanna chỉnh lại:

	-Louvre. Đó là bức chép. Một số người Tí Hon của cha đã tạo ra từ linh hồn họa sĩ. Chúng là những bản chép hoàn hảo những bức ông say mê, rồi ông lẻn về quá khứ, tráo tranh chép lấy tranh gốc. Chính các họa sĩ cũng không thể phân biệt thật giả.

	-Chị nói bức Mona Lisa tại Raris là giả?

	-Phải. Cha chúng ta là một người ích kỷ. Ông luôn giữ những gì hảo hạng cho mình. Muốn gì, ông chiếm đoạt ngay, và thường thường ông chỉ muốn những gì tốt nhất. Trừ sách. Desmond không bao giờ đọc tiểu thuyết. Không sưu tập sách, không quan tâm tới nhà văn. Homer, Chaucer, Shakespeare, Dickens, Tolstoy, Twain... chẳng là gì với ông. Ông không quan tâm tới thế giới văn chương. Văn chương như tồn tại trong một vũ trụ khác với vũ trụ của ông.

	Chưa bao giờ tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt nghệ thuật, nhưng tôi cũng bị ấn tượng với những gì trưng bày tại đây. Một bộ sưu tập nghệ thuật của nhân loại, đồ sộ không thể nào tưởng tượng nổi.

	Vũ khí, đồ trang sức, đồ chơi, dụng cụ, những cuốn album tem, những chai rượu nho cao cấp. Đồng hồ cổ, bộ xa-lông, ngai vua và hoàng hậu... đa số đều là vật quí giá. Nhưng cũng có nhiều món vô giá trị, chỉ được gom về theo sở thích của ông Tí Nị, chẳng hạn như nút chai, quả bóng hình dạng kỳ dị, đồng hồ kỹ thuật số, hộp giấy đựng kem, hàng trăm cái còi, hàng trăm ngàn đồng xu (lẫn lộn cả mới và cũ) và còn đủ thứ khác nữa. So với hang này, thì hang kho báu trong truyện Aladin chỉ là một thùng rác.

	Dù hang chứa đủ thứ kỳ diệu và kỳ cục, nhưng không cò cảm giác chật chội. Rất nhiều không gian để thoải mái tham quan. Thỉnh thoảng Evanna ngừng lại giải thích một đồ vật đặc biệt đáng chú ý: một cây cọc cháy xém mà Jane d’Arc đã bị trói vào đó để thiêu, khẩu súng đã bắn tổng thống Lincoln...

	Tôi nhận xét:

	-Nếu được thấy nơi này, chắc các sử gia mừng đến hóa điên. Ông Tí Nị có đưa ai vào đây chưa?

	-Hầu như chưa hề. Đây là sào huyệt của riêng ông. Chị mới chỉ được vào đây được vài lần. Những kẻ ngoại lệ là những kẻ được ông vớt lên từ Hồ Linh Hồn. Ông phải đem họ tới đây để biến họ thành người Tí Hon.

	Tôi đứng phắt lại, vì chợt có một linh cảm:

	-Evanna...

	Evanna vội lắc đầu:

	-Đừng hỏi gì nữa. Desmond sẽ giải thích tất cả ngay bây giờ.

	Mấy phút sau, chúng tôi tới một nơi hình như là trung tâm hang, với một hồ nhỏ đầy chất lỏng xanh lè, một chồng áo choàng xanh dương, và đứng kế bên hồ là ông Tí Nị, trừng trừng nhìn tôi qua cặp kính dày cộp, lè nhè nói:

	-Chà chà, nếu không vì kẻ tử đạo này... Sao, có gặp kẻ nào thú vị trong Hồ Linh Hồn không?

	Evanna bảo nhỏ tôi:

	-Đừng quan tâm.

	Tí Nị lạch bạch tiến tới, rồi ngừng lại cách tôi mấy mét, mắt như đổ lửa, rít lên:

	-Nếu biết mi là kẻ gây phiền toái cho ta, ta đã không bao giờ cho mi ra đời.

	Tôi cười nhạo:

	-Quá muộn mất rồi.

	-Chưa đâu. Ta có thể trở lại, xóa sạch vết tích mi khỏi quá khứ, và mi chưa bao giờ từng sống. Một kẻ khác sẽ trở thành ông hoàng ma-cà-rồng trẻ nhất trong lịch sử, để truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp và... vân vân... Mi sẽ không bao giờ tồn tại. Linh hồn mi sẽ không chỉ bị tàn phá, mà sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

	Evanna cảnh báo:

	-Cha! Cha biết là sẽ không làm điều đó.

	-Ta có thể.

	-Đúng. Nhưng cha sẽ không làm. Chúng ta có một cam kết. Con đã giữ lời, bây giờ đến lượt cha.

	Ông ta càu nhàu, rồi cố tạo nụ cười giả tạo:

	-Được thôi. Ta là người luôn giữ lời hứa. Nào, Darren, nghịch tử của ta, hãy dẹp bỏ tấm chăn đó, nhảy xuống hồ đi.

	Ông ta hất đầu về phía chất lỏng xanh lè. Tôi đờ người hỏi:

	-Sao?

	-Đã tới lúc hoàn chỉnh lại mi.

	Nếu là mấy phút trước, chắc tôi không hiểu ông ta nói gì. Nhưng mấy lời bóng gió của Evanna đã chuẩn bị cho tôi chuyện này. Tôi hỏi:

	-Ông muốn biến tôi thành một người Tí Hon?

	Tí Nị mím môi, trừng trừng nhìn Evanna, nhưng bà ta nhún vai với vẻ vô tội. Ông ta thở hồng hộc, tức giận vì tôi làm hỏng điều bất ngờ lớn. Tôi hỏi:

	-Công việc thế nào?

	Tiến lại hồ, ông ta ngồi bên bờ, nhúng ngón tay vào chất lỏng màu xanh lá, nói:

	-Đây là món súp của sự sáng tạo. Nó sẽ trở thành máu của mi, nhiên liệu để cho cơ thể mới của mi hoạt động. Khi bước xuống hồ, xương mi sẽ bị lột trần. Thịt, óc, nội tạng và linh hồn mi sẽ bị phân hủy. Ta sẽ trộn đống bầy nhầy đó để tạo thành thân thể mới của mi.

	Cười cười, ông ta nói tiếp:

	-Những kẻ đã trải qua vụ này nói với ta, đây là qui trình đau đớn ghê sợ nhất mà chúng chưa bao giờ biết tới.

	-Điều gì làm ông nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó? Tôi đã thấy người Tí Hon của ông sống ra sao. Không tư tưởng. Không tiếng nói. Không nhớ gốc gác mình. Làm nô lệ cho tính khí bất thường của ông. Ăn thịt thú chết... thậm chí cả thịt người chết! Vì sao tôi phải đặt mình dưới sự phù phép của ông như thế chứ?

	-Nếu mi không thi hành, ta không còn gì để thương lượng với Evanna nữa.

	Tôi bướng bỉnh lắc đầu. Dù biết Evanna đang cố lừa Tí Nị, nhưng tôi thấy không cần thiết phải làm chuyện này. Vì sao để đem lại hòa bình cho ma-cà-rồng và ma-cà-chớp mà tôi phải chịu quá nhiều đau đớn và trở thành một người Tí Hon? Vô lý!

	Như đọc được ý nghĩ tôi, Evanna nhẹ nhàng nói:

	-Việc này là vì em, Darren. Không liên quan tới những gì đang xảy ra trong hiện tại và Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Đây là hy vọng duy nhất tránh khỏi bị kéo lại xuống Hồ Linh Hồn và lên cõi bồng lai. Em có thể sống trọn đời trong thế giới hoang dã này, và trở lại hồ khi chết. Hoặc có thể tin tưởng chúng ta và đặt mình vào tay cha.

	Tôi nói với Evanna:

	-Em xin chị.

	-Ôi! Con trai, nếu con biết sẽ đau đớn đến thế nào.

	Tí Nị khổ sở nói, rồi cười lớn:

	-Thôi, đủ rồi. Mi có thể đồng ý hay không. Nhưng con gái, nghe đây. Ta đã đề nghị để hoàn tất lời cam kết. Nếu nó không chấp nhận lời khuyên của con, ta mong con phải giữ lời hứa.

	Evanna nhìn tôi dọ ý, nhưng không có vẻ ép buộc. Tôi đắn đo suy nghĩ. Dù rất ghét phải trở thành một người Tí Hon, nhưng điều đó vẫn không đau khổ bằng để Tí Nị là chủ nhân của mình. Hơn nữa, nếu Evanna nói dối? Nói là tin tưởng bà ta, nhưng nghĩ lại, tôi thấy khó lòng tin nổi. Evanna chưa bao giờ phản lại cha, và cũng chưa bao giờ làm một điều gì tốt đẹp cho bất kỳ ai. Sao bây giờ lại thay đổi? Nếu đây chỉ là một sự sắp đặt với Tí Nị để gài bẫy thôi thì sao?

	Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Lạnh lùng nhún vai, từ chối bước xuống hồ, rồi bỏ đi? Giả dụ ông ta để tôi đi và đám quái vật trong đường hầm không bắt tôi, sau đó tôi sẽ làm gì? Một đời sống trong cái thế giới đầy rồng, tiếp theo là đời đời kiếp kiếp trong Hồ Linh Hồn? Tốt hơn là đánh liều với canh bạc này, với hy vọng sẽ có những điều tốt đẹp.

	Tôi miễn cưỡng nói:

	-Thôi được. Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện.

	-Địa vị mi hiện nay không có quyền ra điều kiện.

	-Có thể là như vậy, nhưng tôi vẫn nói.Tôi chỉ đồng ý nếu ông bảo đảm cho tôi được tư tưởng tự do. Tôi không muốn giống như Harkat. Không biết mình là ai, tuân lệnh ông vì không được tự do suy nghĩ. Không biết khi trở thành người Tí Hon, ông sẽ bắt tôi làm gì, nhưng nếu là phục vụ ông như những nô lệ không đầu óc xu nịnh ông, thì...

	-Ồ không... Thú thật, ta cũng muốn bắt mi là nô lệ hầu hạ ta mấy triệu năm, nhưng con gái ta làm bản hợp đồng quá chặt chẽ. Vì thế mi chỉ gặp một trở ngại duy nhất là... không có khả năng nói...

	-Sao tôi không nói được?

	-Vì ta phát bệnh khi nghe mi nói. Ngoài ra, mi không cần phải nói. Đám Tí Hon của ta có cần nói đâu. Câm không làm hại người khác, và không làm hại mi.

	Biết không còn có thể tranh cãi gì được nữa, tôi đành nói:

	-Được.

	Bước tới bên hồ, tôi rũ bỏ tấm chăn mà anh chàng Tí Hon đã choàng cho sau khi tôi được vớt lên từ Hồ Linh Hồn. Nhìn xuống chất lỏng xanh lè, tôi không thấy bóng mình, vừa mở miệng hỏi, Tí Nị đã quát tháo:

	-Không còn thời gian hỏi han gì nữa.

	Bị Tí Nị huých mạnh cùi chỏ, tôi loạng choạng sát bờ, rồi hai tay chới với, tôi rơi ùm xuống chất lỏng sôi xèo xèo như lửa hỏa ngục.
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	Bốc cháy và đau đớn. Thịt da tôi bị luộc sôi sùng sục. Muốn thét lên, nhưng môi và lưỡi không còn nữa. Mắt và tai tan chảy. Ngoài đau đớn không còn cảm giác khác nữa.

	Chất lỏng lột thịt tới trơ xương, rồi vào tận tủy. Tiếp theo, nó đốt cháy nội tạng tôi, từ trong ra ngoài. Não tôi xèo xèo như bơ sôi trong chảo nóng, rồi tan ra. Tay trái trơ xương rời khỏi cơ thể, bồng bềnh trôi đi. Rồi tới chân phải, rồi toàn bộ chân tay, nội tạng thành than, những mảnh thịt nhỏ, những lóng xương. Nhưn sự đau đớn không hề giảm sút.

	Giữa nỗi đau kinh khủng đó, có một khoảnh khắc tinh thần tĩnh lặng. Với chút gì còn lại trong bộ não, tôi nhận thức được một sự tách biệt. Trong hồ còn có một sự hiện diện khác nữa. Lúc đầu bối rối, nhưng rồi tôi nhận ra thấp thoáng linh hồn của Sam Grest. Tôi đã uống máu Sam khi nó chết và đang mang theo linh hồn nó. Sam đã lên cõi bồng lai từ nhiều năm trước, và bây giờ những mảnh hồn cuối cùng đang lìa bõ thế giới này. Trong tâm trí, tôi thấy một khuôn mặt thành hình trong làn chất lỏng, non trẻ, thanh thản và đang mỉm cười, bất chấp khổ đau thân xác, nhai rau ráu một củ dưa hành. Sam nháy mắt với tôi, đưa tay lên chào rồi biến mất. Tôi hoàn toàn còn lại một mình.

	Sau cùng, đau đớn dịu dần. Tôi hoàn toàn tan rã. Không còn bộ cảm biến đau đớn để chuyển tới thần kinh cảm giác. Vì không còn tế bào não nào nữa. Một sự tĩnh lặng lạ kỳ. Tôi hòa nhập làm một với hồ. Tôi là chất lỏng màu xanh lá. Tôi nhận thức được những ống xương rỗng của mình trôi dạt, rồi chìm xuống đáy hồ.

	Một lúc sau, hai bàn tay của Tí Nị nhúng vào chất lỏng, nhặt từ đáy lên những khúc xương. Ông ta thận trọng lau chùi từng lóng, rồi đặt thành đống trên nền hang. Xương được phủ một lớp phân tử của chất lỏng – phân tử của tôi – và qua lớp phân tử đó, tôi cảm thấy Tí Nị gom xương lại với nhau, bẻ vụn khúc này, nấu tan khúc kia hoặc uốn vặn khúc khác, tạo thành một cái khung hoàn toàn khác với hình dạng tôi trước kia.

	Ông Tí Nị hoàn tất thân thể tôi sau mấy tiếng. Khi bộ xương đã định vị xong, ông ta đặt nội tạng: não, tim, gan, thận… vào trong, rồi phủ bằng một lớp thịt bầy nhầy vá víu. Tôi không biết nội tạng và thịt lấy từ đâu. Có thể ông ta tự tạo, nhưng tôi nghĩ rất có thể ông ta đã cóp nhặt từ những sinh vật khác – có lẽ từ xác người.

	Ông ta kết thúc công việc với hai mắt. Tôi cảm nhận ông ta nối con ngươi với bộ não bằng những ngón tay thao tác nhanh như chớp, không mộ nhà phẫu thuật tài giỏi nào trên thế giới có thể làm chính xác hơn ông. Thậm chí bác sĩ Frankeinstein cũng không thể so sánh nổi.

	Xong phần thân thể, ông Tí Nị lại nhúng tay xuống chất lỏng trong hồ. Lần này, những ngón tay lạnh ngắt và lạnh hơn theo từng giây. Chất lỏng bắt đầu đặc lại. Không đau, chỉ kỳ cục, như tôi đang bị đè ép, vắt ráo.

	Rồi, khi chất lỏng đã có một kết cấu như sữa đặc, ông Tí Nị đưa những cái ống vào. Một thoáng ngừng lại, rồi từ ống phát ra một sức hút. Tôi cảm thấy mình trôi theo chất lỏng, ra khỏi hồ, để vào… cái gì? Không phải những ống đã nhúng xuống hồ, mà là một thứ tương tự.

	Đó là… huyết quản! Ông Tí Nị đã nói, chất lỏng sẽ làm phận sự như nhiên liệu của tôi – máu tôi. Tôi đang rời bỏ chốn giam hãm của hồ, với những giới hạn của một cơ thể mới.

	Tôi cảm thấy mình đang lấp đầy những thiếu sót, cố xuyên qua mạng lưới huyết quản và động mạch, chậm rãi nhưng bảo đảm tiến triển. Khi chất lỏng tới não và từ từ rỉ vào trong, hấp thu bởi những tế bào xám lạnh lẽo, cơ thể tôi hồi tỉnh. Tôi nhận thức tiếng tim đập đầu tiên, chậm hơn và nặng nề hơn trước. Một cảm giác rần rần tự chân đến tay, rồi tới cột sống mới. Tôi ngọ ngoạy ngón chân, ngón tay. Nhè nhẹ di động một cách tay, lắc nhẹ đùi. Tứ chi không đáp ứng nhanh nhạy như chân tay cũ, nhưng có lẽ là vì tôi chưa quen.

	Tiếp theo là âm thanh. Một âm thanh chói lói, nhưng từ từ dịu dần thành những âm thanh bình thường. Nhưng âm thanh không được sắc sảo như trước, vì cũng như tất cả người Tí Hon, tai tôi bị khâu dưới lớp da đầu. Tiếp theo thính giác là thị giác lờ mờ - nhưng không có khứu giác và vị giác. Tất cả sinh vật do Tí Nị tao ra đều không có mũi.

	Máu càng chuyển nhiều lên não, thị giác tôi càng tiến triển. Qua đôi mắt mới, thế giới trông khác trước. Tầm nhìn của tôi rộng hơn – vì mắt tôi tròn hơn, lớn hơn – nhưng như nhìn qua một kính lọc màu xanh lá.

	Cái nhìn đầu tiên của tôi là thấy ông Tí Nị (vẫn đang kiểm tra mấy cái ống, chỉnh lại mấy vết khâu, thử phản xạ của tôi) với vẻ tận tụy đầy âu yếm của bậc làm cha mẹ.

	Rồi tôi thấy Evanna chăm chú theo dõi, để biết chắc ông không giở thủ đoạn gian xảo gì… Thỉnh thoảng, Evanna đưa cho ông kim và chỉ, như một y tá phụ mổ. Vẻ mặt bà ta vừa nghi ngờ vừa hãnh diện. Evanna biết tất những khuyết điểm của Tí Nị, nhưng dù sao vẫn là con gái ông. Lúc này tôi có thể thấy, trên một phương diện nào đó, dù nghi ngờ, bà ta vẫn thương cha.

	Giai đoạn truyền máu hoàn tất, ông Tí Nị tháo những ống khỏi chân, tay, ngực và đầu tôi, rồi khâu lại những lỗ hở. Liểm tra lần cuối mắt và nhịp tim tôi, rồi đứng lùi lại làu bàu:

	-Thêm một sinh vật hoàn hảo nữa.

	Evanna nói:

	-Ngồi dậy, Darren. Nhưng từ từ thôi, đừng hấp tấp.

	Tôi làm theo. Khi nhấc đầu dậy tôi chỉ bị một thoáng chóng mặt. Chống tay ngồi dậy, tôi ngừng lại mỗi khi cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn. Khi ngồi thẳng dậy, tôi đã có thể quan sát thân hình mình. Bàn chân, bàn tay to đùng. Da xám xịt. Tôi nhận ra, giống như Harkat, tôi không là nam, cũng chẳng là nữ. Nếu có thể đỏ mặt, chắc tôi đã đỏ mặt rồi.

	Tí Nị rửa tay bằng cách phun nước bọt vào hai bàn tay, xoa vào nhau, rồi bảo tôi:

	-Đứng dậy. Thử đi một vòng. Mi sẽ sớm quen với hình thù mới. Ta thiết kế người Tí Hon để có thể hoạt động ngay.

	Với sự giúp đỡ của Evanna, tôi đứng dậy, loạng quạng bước trên hai chân không vững vàng, nhưng mau chóng lấy lại được thăng bằng. Tôi mập mạp và nặng nề hơn trước. Khi nằm lại xuống, tôi thấy chân tay phản ứng không nhanh nhậy như trước kia. Tôi phải cố tập trung để cong mấy ngón tay, hay nhích bàn chân tới trước.

	Khi thử trở mình, tôi suýt lăn lại xuống hồ, bây giờ đã khô cạn. Evanna vội níu tôi lại, nói:

	-Từ từ. Mỗi lúc một chút thôi. Không lâu đâu, chỉ năm mười phút nữa thôi.

	Tôi cố hỏi nhưng không phát ra âm thanh. Evanna nhắc:

	-Em không nói được. Vì không có lưỡi.

	Đưa cánh tay rắn chắc lên, tôi chỉ một ngón tay lên đầu. Nhìn lom lom Evanna bằng đôi mắt xanh, tôi cố gắng truyền câu hỏi bằng tư tưởng.

	Evanna nói:

	-Em muốn biết chúng ta có thể liên lạc bằng thần giao cách cảm được không.

	Tôi gật cái đầu không cổ.

	-Không. Em đã không được thiết kế với khả năng đó.

	Tí Nị lên tiếng:

	-Mi chỉ là một mẫu cơ bản thấp nhất. Vì mi sẽ không ở lại lâu, không có lý do nào để trang bị cho mi những thứ không cần thiết. Mi có thể nghĩ và di chuyển. Như vậy là quá đủ rồi.

	Suốt những phút sau đó, tôi tìm hiểu cơ thể mới của mình. Không có gương, tôi lấy một cái khay lớn bằng bạc, để quan sát hình ảnh mình. Có lẽ tôi chỉ cao chừng một mét hai, nhưng bề ngang cả mét. Những vết khâu không tươm tất như của Harkat, hai mắt không cân nhau, nếu không chúng tôi trông chẳng khác nhau bao nhiêu. Mở miệng, tôi thấy không chỉ thiếu lưỡi, mà thiếu cả răng. Quay lại Evanna, tôi chỉ vào nướu. Bà ta nói:

	-Em sẽ không phải ăn.

	Tí Nị nói thêm:

	-Mi sẽ không sống đủ lâu để phải bận tâm tới đồ ăn.

	Nghe Tí Nị nói, ruột tôi thắt lại. Tôi đã bị lừa. Tôi đã bị lọt vào bẫy. Nếu nói được, tôi đã lên tiếng nguyền rủa mình là một thằng ngu. Nhưng khi tôi nhìn quanh, tìm một vũ khí để tự vệ, Evanna cười một cách quả quyết:

	-Darren, hãy nhớ vì sao chúng ta làm chuyện này. Để giải thoát linh hồn em. Có thể tạo cho em một đời sống như người Tí Hon, nhưng vấn đề sẽ rất phức tạp. Cách này dễ dàng hơn, hãy tin chị.

	Tôi không tin lắm, nhưng mọi chuyện đã hoàn tất rồi. Ngoài ra, trông Evanna không có vẻ là một kẻ lừa gạt. Gạt mối lo bị phản bội sang môTôi không tin lắm, nhưng mọi chuyện đã hoàn tất rồi. Ngoài ra, trông Evanna không có vẻ là một kẻ lừa gạt. Gạt mối lo bị phản bội sang một bên, tôi quyết định bình tĩnh, chờ xem họ sẽ làm gì.

	Nhặt chồng áo choàng xanh bên bờ hồ, Evanna lại gần tôi:

	-Chị đã chuẩn bị trước cho em. Để chị giúp em.

	Tôi vừa định ra dấu là có thể tự mặc, nhưng Evanna thoáng lừ mắt làm tôi ngừng lại. Tí Nị đang đứng q uay lưng lại chúng tôi, quan sát những tàn tích trong hồ. Evanna tròng áo qua đầu và hai tay tôi. Tôi nhận ra, trong lớp vải áo có đính nhiều đồ vật.

	Evanna lom lom nhìn vào mắt tôi. Một bí mật được truyền qua: tôi phải làm như không có đồ vật trong áo. Evanna đang làm một việc qua mắt Tí Nị. Tôi không biết trong áo là những vật gì, nhưng chắc phải là quan trọng. Mặc áo xong, tôi giữ hai cánh tay xuôi hai bên sườn, cố không nghĩ tới món hành lý bí mật tôi đang đeo trong mình.

	Evanna nhìn tôi lần cuối rồi kêu lên:

	-Cha, Darren sẵn sàng rồi.

	Tí Nị lạch bạch trở lại, khịt mũi khinh khỉnh, nhìn từ đầu tới chân tôi, rồi ấn vào tay tôi một mặt nạ nhỏ. Mi đeo cái này vào. Có thể mi không cần, nhưng chúng ta cần được an toàn.

	Trong khi tôi đeo mặt nạ lên mặt, Tí Nị cúi xuống, vạch một đường trên nền hang. Lùi lại mấy bước, ông ta nắm chặt đồng hồ hình trái tim. Lập tức đồng hồ, rồi mặt và bàn tay ông ta cùng phát sáng. Mấy giây sau, mặt đất mở thành một lối ra. Không gian giữa hai vách đá tỏa ra một làn ánh sáng xám. Khi Tí Nị đưa tôi và Harkat vào tương lai, tôi đã từng qua một cổng giống như thế này. Nếu kế hoạch của Evanna thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra?

	Tí Nị hất đầu nói:

	-Tới giờ đi rồi.

	Tôi nhìn Evanna: “Chị đi cùng em không?”

	-Không. Chị sẽ trở lại hiện tại, qua một cửa khác. Vĩnh biệt em, Darren. Chẳng bao giờ chị mơ tới chuyện lên cõi bồng lai, nơi đó hình như không thích hợp với những người như chị. Vì vậy, có lẽ chúng ta không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

	Tí Nị gầm gừ:

	-Chưa chắc nó lên bồng lai. Có thể định mệnh đã an bài cho nó tận đáy hỏa ngục.

	Evanna mỉm cười:

	-Darren, chúng ta không thể hiểu tất cả những gì quá tầm hiểu biết của mình, nhưng chúng ta chưa hề thấy một bằng chứng nào về hỏa ngục. Dường như Hồ Linh Hồn là nơi duy nhất đọa đầy người chết và nếu chúng ta thành công, em sẽ không phải trở lại đó đâu. Đừng lo. Linh hồn em sẽ được giải thoát.

	Tí Nị quát lên:

	-Thôi đi. Ta chán nó quá rồi. Đã tới lúc đá nó vĩnh viễn khỏi đời sống chúng ta.

	Xô Evanna sang một bên, nắm vai áo tôi, kéo tới lối ra, Tí Nị rống lên:

	-Khi trở lại đó, đừng bày trò láu cá. Mi không thể thay đổi quá khứ đâu. Hãy làm những gì phải làm, và để cho vũ trụ lo phần còn lại.

	Không hiểu ý nghĩa những câu nói của Tí Nị, tôi quay lại nhìn, chờ ông ta nói thêm. Nhưng Tí Nị chỉ nhấc cao chân mang ủng cao cổ, rồi không một lời chào tạm biệt, ông ta đá tôi văng ra khỏi cửa, trở lại với cuộc hẹn hò cùng lịch sử.
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	-Thưa quí ông quí bà, chúng tôi hân hạnh chào mừng quí vị đã đến với Gánh Xiếc Quái Dị, mái nhà của những con người kỳ lạ nhất thế giới.

	Không có mí mắt, nên tôi không thể chớp mắt, nhưng dưới lớp khẩu trang, miệng tôi há hốc. Tôi đang đứng sau cánh gà của một nhà hát rộng lớn, trừng trứng nhìn ra sân khấu và hình dạng không thể nào lầm lẫn được của con người đã chết: ông Hibernius Cao! Nhưng ông không chết. Rất sống động. Và đang giới thiệu một trong những màn trình diễn của Gánh Xiếc Quái Dị huyền thoại:

	-CHúng tôi luôn trình diễn những trò vừa hãi hùng vừa quái dị, những trò diễn mà quí vị không thể tìm thấy tại bất cứ nơi nào trên khắp thế giới. Những ai nhút nhát vẫn còn kịp ra khỏi rạp lúc này. Tôi tin chắc, có những người…

	Hai cô gái đẹp bước tới bên tôi, sửa soạn ra sân khấu. Họ đang chỉnh trang lại bộ váy áo rực rỡ. Tôi nhận ra Davina và Shirley. Lần đầu tôi gia nhập gánh xiếc, họ đã có mặt, nhưng sau vài năm họ đã ra đi, tìm việc làm trong thế giới bình thường. Cuộc sống rày đây mai đó không dành cho tất cả mọi người.

	-… rất độc đáo và nguy hiểm.

	Ông Cao chấm dứt và rút lui khỏi sân khấu. Davina và Shirley tiến ra, hướng thẳng tới… chuồng Người Sói giữa sân khấu. Một người Tí Hon bước lại chỗ họ, bên tôi. Cái đầu ẩn kín sau mũ chùm đầu của áo choàng xanh quay về hướng tôi đang nhìn. Im lặng một lúc, anh ta với tay kéo mũ chùm đầu của tôi sâu hơn, để mặt tôi cũng được che kín.

	Ông Cao âm thầm xuất hiện bên chúng tôi với một tốc độ đã từng làm ông nổi tiếng. Không nói một lời, ông trao cho mỗi chúng tôi một cây kim và những sợi dây màu cam. Tôi làm theo gã Tí Hon kia, bỏ kim và dây vào trong áo.

	Davina và Shirley đã thả Người Sói ra khỏi chuồng và đang dẫn qua khán phòng để mọi người vuốt ve con thú-người lông lá. Trong khi đó tôi quan sát khán phòng kỹ hơn. Đây là một rạp chiếu phim đã bị bỏ phế trong thị trấn quê tôi, nơi Steve đã giết Shancus, và cũng là nơi… nhiều năm trước, lần đầu tôi tình cờ gặp ông Crepsley.

	Tôi đang thắc mắc, vì sao lại được đưa lại nơi này. Thình lình có tiếng huyên náo rầm rầm. Người Sói đã bắt đầu lên cơn hung dữ. Thật ra đây chỉ là một sự sắp đặt cho màn trình diễn đầu tiên. Nhảy tới người đàn bà đang gào thét, Người Sói cắn đứt lìa bàn tay bà ta. Như một tia chớp, ông Cao rời khỏi chúng tôi, xuất hiện tức thì bên Người Sói, thuần phục nó, rồi đưa nó trở lại chuồng. Trong khi đó Davina và Shirley cố gắng làm khán giả bình tĩnh lại. Ông Cao trở lại, nhặt bàn tay người đàn bà và huýt lên một hồi thật lớn. Đó là dấu hiệu cho tôi và gã Tí Hon tiến ra. Thận trọng không để lộ mặt, chúng tôi chạy tới ông Cao. Ông Cao dìu người đàn bà ngồi dậy, thì thầm với bà ta. Khi bà ta ngừng la hét, ông rắc lên cổ tay đang phun máu một lớp bột hồng. Rồi gắn bàn tay đứt vào cổ tay. Ông gật đầu với chúng tôi. Chúng tôi rút kim và dây, bắt đầu khâu, nối lại bàn tay.

	Trong khi khâu, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Một cảm giác đã từng trải qua. Tôi biết từng giây những gì sẽ xảy ra. Tôi đã được đưa trở lại cái đêm mà không bao giờ tôi có thể quên. Tôi đã luôn luôn cầu nguyện có cơ hội trở lại và thay đổi tiến trình của tương lai. Và bây giờ, trong hoàn cảnh bất ngờ nhất, tôi đã ở đây.

	Khâu xong, chúng tôi trở lại sân khấu. Tôi muốn được đứng lại trong bóng tối để xem biểu diễn. Nếu tôi nhớ không lầm, thì tiếp theo sẽ là Alexander Xương Sườn, rồi tới Rhamus Hai Bụng. Nhưng gã Tí Hon đẩy tôi tới hậu trường. Jekkus Flang đang chờ. Mấy năm sau, Jekkus sẽ thành một diễn viên phóng dao, nhưng trong thời gian này hắn chỉ mới gia nhập gánh xiếc và đang chuẩn bị quà lưu niệm để bán trong giờ giải lao.

	Jekkus trao cho mỗi chúng tôi một cái khay, xếp đầy những món như búp bê hình Alexander Xương Sườn, những sợi lông cắt ra từ Người Sói, nhưng thanh sô-cô-la… Hắn cũng đưa cho chúng tôi những thẻ giá của mỗi món đồ. Hắn không nói với chúng tôi. Điều này cũng giống như trước thời Harkat Mulds. Mọi người đều tưởng người Tí Hon là những con rô-bốt câm và không biết suy nghĩ.

	Khi Rhamus Hai Bụng rời sân khấu, Jekkus đẩy chúng tôi xuống khán phòng để bán quà lưu niệm. Chúng tôi đi giữa khán giả để họ chọn lựa và mua quà. Gã Tí Hon kia bán phía cuối phòng, tôi được ủy thác những hàng ghế trên. Và... chỉ vài phút sau, điều tôi nghi ngờ đã xuất hiện. Tôi đối diện với hai đứa con trai, hai đứa trẻ duy nhất trong toàn thể rạp hát. Một đứa vẻ cuồng nhiệt, thuộc dạng trẻ con ăn cắp tiền của mẹ, sưu tập truyện tranh kinh dị, và mơ khi lớn sẽ thành ma-cà-rồng. Đứa kia kín đáo, nhưng cũng có vẻ ranh mãnh láu lỉnh, thuộc dạng không phải nghĩ đến hai lần để ăn cắp con nhện của một ma-cà-rồng.

	Thằng bé Steve Leopard cuồng nhiệt và ngây thơ chỉ một tượng có thể ăn được trên khay tôi, hỏi:

	-Tượng thủy tinh này bao nhiêu?

	Cố giữ tay khỏi run rẩy, tôi chỉ thẻ giá. Steve nói:

	-Tớ không biết đọc. Làm ơn nói giá, được không?

	Tôi nhận ra vẻ ngạc nhiên trên mặt Darren – ruộc gan Charna ôi! – mặt tôi! Steve đã biết người Tí Hon có điều kỳ lạ. Nhưng thằng nhỏ là tôi không hiểu vì sao Steve nói dối.

	Tôi vội lắc đầu đi tiếp, để Steve giải thích cho thằng nhỏ là chính tôi, vì sao nó đã giả bộ không biết đọc. Nếu lúc nãy tôi chỉ hơi choáng váng, thì bây giờ đầu tôi trống rỗng. Đất chuyển trời rung cũng không thể lạ lùng hơn khi nhìn vào mắt tuổi thơ của chính mình, nhìn mình đã có lần non trẻ, khờ khạo, dễ tin. Tôi nghĩ chẳng có ai thật sự nhớ khi mình là một thằng nhóc như thế nào. Người lớn nghĩ là họ nhớ, nhưng không đâu. Hình ảnh và băng video không nắm bắt được con người thật sự của bạn, hay có thể làm sống lại con người đã từng là bạn. Bạn phải trở lại qua khứ mới làm được điều đó.

	Bán hết hàng, chúng tôi trở lại hậu trường lấy thêm hàng mới. Tượng ảnh của hàng loạt diễn viên như Truska, Hans Tay Thần... Rồi, từ trong bóng tối, xuất hiện như ma, là ông Crepley và con nhện độc, quí bà Octa.

	Tôi không thể bỏ qua màn trình diễn của ông Crepsley. Khi Jekkus không để ý, tôi mon men lại bên cánh gà. Tim như nhảy lên tới họng, khi tôi thấy sư phụ mình bước lên sân khấu, với áo choàng đỏ, nước da trắng, chỏm tóc màu cà rốt và vết thẹo dài trên mặt. Nhìn ông, tôi chỉ muốn lao ra, ôm xiết ông, nói với ông là tôi đã nhớ ông đến ngần nào.Tôi muốn nói tôi yêu thương ông như người cha thứ hai. Tôi muốn chọc ghẹo ông vì tính cứng ngắc, không có tinh thần hài hước, quá kiêu hãnh. Tôi muốn nói là Steve đã lừa gạt ông. Tôi muốn nhẹ nhàng chọc giận ông vì đã bị lừa và chết một cách vô lý. Tôi tin chắc, ngay khi qua cơn bốc đồng, ông sẽ thấy phần khôi hài của chuyện đó.

	Nhưng chúng tôi không thể giao tiếp với nhau. Thậm chí nếu tôi có lưỡi, ông Crepsley chưa hề gặp thằng bé tên Darren Shan. Với ông, tôi chẳng là ai. Tôi lặng đứng nhìn ma-cà-rồng đã làm thay đổi đời tôi. Thưởng thức lần cuối cùng màn trình diễn cuối cùng của ông với quí bà Octa đang làm dựng tóc gáy khán giả. Tôi rùng mình khi nghe cất tiếng nói đều tiên – tôi đã quên là giọng ông trầm đến thế nào. Phút giây chầm chậm trôi qua, nhưng không đủ chậm với tôi. Tôi muốn thời gian này kéo dài mãi mãi.

	Một người Tí Hon dắt một con dê ra để quí bà Octa hành quyết. Không phải gã đã cùng xuống khán đài với tôi. Sau khi giết con dê. Quí bà Octa biểu diễn nhiều trò với ông Crepsley. Bò qua thân thể và mặt ông, chui ra chui vào miệng ông, và biểu diễn màn sử dụng nĩa muỗng tí hon rất sành điệu. Trong đám đông, nhóc Darren Shan mê tít con nhện. Tôi đã từng ghét quí bà Octa thậm tệ - nguồn gốc của tất cả hệ lụy của tôi và con vật tám chân này – nhưng bây giờ tôi không ghét nó nữa. Nó không có lỗi gì. Đó chỉ là định mệnh. Tất cả, từ khi tôi sinh ra, đều do Des Tiny.

	Kết thúc màn trình diễn, ông Crepsley rời sân khấu. Khi ông đi ngang tôi. Tôi lại muốn cố giao tiếp với ông. Dù không nói được, nhưng tôi có thể viết. Nếu tôi níu ông lại, viết vội một lá thư, cảnh giác ông hãy ra khỏi nơi này ngay bây giờ...

	Nhưng ông đi qua.

	Tôi không làm gì.

	Ông Crepsley chẳng có lý do để tin tôi. Giải thích tình huống rất mất thời gian, vì... ông Crepsley mù chữ. Tôi phải tìm người đọc cho ông nghe. Hơn nữa có thể rất nguy hiểm. Nếu ông biết về Chúa tể Ma-cà-chớp và Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, ông sẽ cố thay đổi sự tiến triển của tương lai, để tránh Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo. Evanna đã nói, không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu ông Crepsley hành động cấp kỳ - vì lời cảnh giác của tôi -, rất có thể những quái vật khủng khiếp sẽ được giải phóng. Một điều mà thậm chí Tí Nị cũng hãi hùng. Tôi không thể liều lĩnh được.

	Sau tôi có tiếng quát hỏi:

	-Làm gì ở đây?

	Jekkus Flang. Hắn thọc mạnh ngón tay vào tôi, rồi chỉ cái khay:

	-Ra ngoài lẹ lên.

	Tôi muốn trở lại lối cũ, để quan sát chính mình và Steve lần nữa, nhưng gã Tí Hon kia đã tới đó trước tôi. Tôi phải đi vòng xuống cuối rạp.

	Lần lượt là phần trình diễn của Gertha Răng Thép, rồi tới cặp chị em sinh đôi Sive và Seersa, sau cùng là Evra và con rắn của anh. Tôi lẩn xuống cuối rạp, không còn lòng dạ nào nhìn thấy lại Evra. Dù cậu bé rắn là một trong số bạn thân nhất của tôi. Tôi không thể nào quên nổi những đau khổ tôi đã gây ra cho anh ta. Nhìn Evra trình diễn, nghĩ tới những thống khổ và mất mát anh sẽ phải chịu đựng sau này, tôi không chịu nổi.

	Trong khi những màn trình diễn sau cùng sắp khép lại buổi diễn, tôi trở lại với những đồ vật giấu trong áo. Chạm tay vào một vật hình chữ nhật, tôi rút ra. Vừa thấy vật đó là gì, cái miệng không răng của tôi ngoác ra cười.

	Ôi! Bà chị phù thủy già tinh quái! Nhớ lại những gì Evanna đã nói với tôi trên đường từ Hồ Linh Hồn tới hang động của Tí Nị: mặc dù không thể đổi thay quá khứ, nhưng có thể thay đổi con người có liên quan đến những sự kiện nghiêm trọng. Đưa tôi trở lại giai đoạn này đúng thời điểm này là đã đủ giải phóng linh hồn tôi, nhưng Evanna còn tiến xa hơn một bước, bảo đảm sao để tôi có thể giải phóng con người chính tôi ngày xưa. Ông Tí Nị biết và không thích, nhưng phải chấp nhận.

	Tuy nhiên, Evanna đã không cho ông ta biết một việc làm ranh mãnh khác. Evanna đã tặng tôi một thứ còn quí giá hơn cả sự tự do của một cá nhân – một thứ sẽ làm ông Tí Nị hóa điên, khi khám phá ra là đã bị ăn một quả lừa ngoạn mục đến thế nào.

	Kiểm tra những gì mới thêm vào gần đây nhất, nhưng tôi thấy những dòng cuối là của Evanna. Tôi muốn xem Evanna đã viết gì, nhưng rồi quyết định, tốt hơn là không nên biết.

	Nghe tiếng la hét trong khán phòng, tôi biết là Evra đã xuất hiện trên sân khấu. Thời gian không còn nhiều. Tôi lảng ra xa trước khi nhìn thấy và trao thêm một khay quà nữa. Chuồn ra cửa sau, tôi đi vòng, rồi vào lại rạp bằng cửa trước. Đi dọc hành lang dài, tôi tới cửa dẫn vào cầu thang lên ban công. Bước vào, tôi khép cửa, bước lên mấy bậc, rồi đặt những món đồ của Evanna xuống. Làm gì với những... vũ khí này? Đưa trực tiếp cho “cậu bé” ? Không được. Cậu ta sẽ dùng để thay đổi tương lai. Đó là điều không cho phép. Nhưng chắc chắn sẽ có cách chuyển đến tay cậu ta sau này, để cậu ta sử dụng vào đúng thời điểm.

	Tôi vui mừng vì biết phải làm gì với món quà này, cũng có nghĩa là tôi biết chính xác phải làm gì với cậu bé Darren Shan.

	Buổi biểu diễn kết thúc, khán giả tràn ra khỏi rạp, sôi nổi bàn tán. Vì hai cậu bé ngồi gần hàng đầu, nên chúng là khán giả ra sau cùng. Tôi lẳng lặng chờ, biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

	Sau cùng, một nhóc Darren Shan sợ sệt mở cửa, lẻn vào, khép cửa lại, đứng trong tối, thở hổn hển, tim đập thình thình, chờ mọi người ra hết khỏi rạp. Dù tôi, tôi vẫn thấy “hắn” – hai mặt to lớn xanh lè của tôi tinh tường gần như ma-cà-rồng – nhưng nhóc Darren không biết có tôi đứng đó.

	Khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng, chú nhóc lần mò lên thang. Nó lên ban công để canh chừng thằng bạn Steve. Nếu nó lên được tới ban công, số phận nó sẽ bị an bài. Nó sẽ phải sống cuộc đời đầy gian khổ của một ma-cà-rồng nửa mùa. Món quà của Evanna cho tôi khả năng thay đổi chuyện này, và đồng thời tự giải thoát mình khỏi Hồ Linh Hồn. Món quà này ông Tí Nị hoàn toàn không hay biết.

	Khi cậu bé Darren tới gần, tôi lao vào nó, nhấc bổng lên, chạy xuống cầu thang, ra hành lang sáng, quăng nó xuống sàn.

	Mặt khiếp đảm, vừa lết giật lùi, nhóc rên rỉ:

	-Đừng... đừng... giết cháu.

	Để trả lời, tôi lật ngược mũ chùm đầu, lột mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt tròn xám nghoét, khâu vá chằng chịt và cái cuống họng to đùng trống hốc. Vươn đầu tới trước, tôi dang rộng hai tay. Darren rú lên, lảo đảo đứng dậy, cố chạy ra cửa thoát hiểm. Tôi gầm gừ, cào cấu vách tường, huỳnh huỵch đuổi theo. Phóng ra khỏi cửa, nó lăn lông lốc xuống bậc thềm, đứng dậy, cắm đầu chạy thục mạng. Tôi đứng trên thềm, nhìn cậu bé là chính mình đang cố chạy thoát thân. Tôi thoáng cười, dù đứng đó để nếu cần thiết sẽ lại hù dọa nó, nhưng tôi tin chắc không bao giờ Darren dám trở lại. Chú bé chạy thẳng về nhà, chui tọt vào chăn, run cho đến khi thiếp ngủ. Buổi sáng, không được thấy Steve đã làm gì, nó sẽ điện thoại, hỏi thăm bạn có sao không. Không biết ông Crepsley là ai, nó không có lý do để sợ Steve, và Steve cũng không có lý do để nghi ngờ Darren, tình bạn của hai đứa sẽ vẫn bình thường. Mặc dù tôi biết, hai đứa sẽ thường nhắc tới lần được xem Gánh Xiếc Quái Dị, nhưng Darren sẽ không trở lại đó để bắt trộm con nhện, và Steve sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật về ông Crepsley.

	Tôi trở vào rạp, lên ban công. Tại đó, tôi nhìn Steve đang xin ông Crepsley thử máu nó, rồi từ chối, với lý do nó là ma quỷ. Steve phẫn nộ ra về, thề sẽ trả thù. Bây giờ, kẻ thù chính của nó là tôi đã chuyển đổi phương trình, Steve sẽ tìm được cách trả thù không? Khi lớn lên, nó vẫn sẽ theo con đường từ bỏ cuộc sống bình thường, để trở thành một ma-cà-rồng? Nó đã được an bài để sống như thế, chỉ là với một kẻ thù khác, thay vì Darren Shan? Hay, như tôi, vũ trụ sẽ thay thế Steve bằng một kẻ khác?

	Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng tôi không còn tồn tại đủ lâu để biết hồi kết cuộc. Thời gian của tôi sắp hết. Đã tới lúc tôi phải lùi một bước và nói lời chia tay cuối cùng.

	Nhưng trước hết – còn một nỗ lực sau cùng để phá hỏng những mưu đồ của Desmond Tí Nị.
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	Những sự kiện quan trọng trong quá khứ không thể thay đổi, nhưng con người liên quan tới sự kiện đó có thể thay thế. Evanna đã nói, nếu bà ta trở lại quá khứ và giết Adolf Hitler, vũ trụ sẽ thay thế hắn bằng một kẻ khác. Những sự kiện chính của Đệ Nhị Thế Chiến vẫn xảy ra chính xác như thế, chỉ kẻ cầm đầu là khác. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra một số khác biệt trong thời gian, nhưng không có gì quyền lực cao siêu của vũ trụ không giải quyết được.

	Không thể thay đổi dòng lịch sử, tôi có thể tách mình ra khỏi đó. Đó là cách tôi đã làm. Làm cho cậu bé Darren phải bỏ chạy vì khiếp sợ. Những sự kiện trong đời tôi vẫn sẽ xảy ra như trước. Một đứa trẻ được truyền máu, lên Núi Ma-cà-rồng, tố cáo Kuda Smahlt, trở thành ông hoàng ma-cà-rồng, truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp... Nhưng sẽ không là đứa trẻ tôi vừa hù dọa đêm nay. Một người khác – một đứa trẻ khác – sẽ thay thế Darren Shan.

	Tôi cảm thấy buồn vì đặt một đứa trẻ khác vào những thử thách cam go của đời mình, nhưng ít ra, tôi biết là sau cùng – trong cái chết – nó sẽ thành công. Người thay thế tôi sẽ đi theo vết chân tôi, giết Chúa tể Ma-cà-chớp, chết trong cuộc chiến, và chết một cách thanh thản với hy vọng tràn trề. Vì đứa trẻ đó sẽ không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình, nên khi chết, linh hồn nó sẽ lên thẳng cõi bồng lai. Tôi hy vọng vũ trụ khắc nghiệt, nhưng công bằng.

	Và có thể sẽ không là một đứa con trai. Có thể tôi sẽ được thay thế bằng một bé gái. Darren Shan mới không cần thiết là một phó bản chính xác. Cậu bé hoặc cô bé đó có thể đến từ bất cứ hoàn cảnh nào, xứ sở nào, chỉ cần một tinh thần hiếu kỳ mạnh mẽ, và một chút... không vâng lời. Bất cứ đứa trẻ nào đủ can đảm lẻn khỏi nhà vào ban đêm, để đi xem Gánh Xiếc Quái Dị, và đủ khả năng thay thế tôi làm đệ tử của ông Crepsley.

	Vì vai trò của tôi thay đổi, vai trò của những người khác cũng thay đổi. Có thể một cô gái khác – hay một cậu bé khác – sẽ thay thế Debbie, một kẻ khác thế chỗ Sam Grest. Có thể Gavner Purl sẽ không là ma-cà-rồng bị Kurda giết, và thậm chí Steve sẽ được thay thế bằng một kẻ khác. Có thể ông Crepsley không là người bị chết trong Hang Báo Oán, mà sống khôn ngoan tới già khú khụ như cụ Seba Nile. Nhiều nhân vật trong truyện – trong bản anh hùng ca – sẽ đổi thay.

	Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán. Chỉ một điều tôi biết chắc: bây giờ thằng bé từng là chính tôi đã trở lại cuộc sống bình thường. Nó đi học, lớn lên như bao người khác, đi làm, và có thể sẽ có một gia đình riêng. Tất cả những gì Darren Shan gốc đã bỏ lỡ, Darren mới sẽ được hưởng. Tôi cho nó tự do và nhân tính.

	Vật khâu trong áo tôi là cuốn nhật ký. Tôi giữ nhật ký từ nhỏ, ghi chép tất cả: từ lần đầu đi xem Gánh Xiếc Quái Dị, trở thành đệ tử của ông Crepsley, thời gian ở trong Núi Ma-cà-rồng, Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, truy lùng Chúa tể Ma-cà-chớp, cho tới đêm định mệnh đụng độ Steve lần cuối cùng. Tất cả những sự việc quan trọng, cả những chuyện nhỏ nhặt trong đời tôi, đều nằm trong nhật ký.

	Evanna đã viết tiếp tới hôm nay. Chắc bà ta đã lấy được từ chỗ ở của Debbie và bà Alice, rồi tả lại tất cả những gì xảy ra trong đêm đẫm máu đó, nỗ lực sau cùng của Steve và cái chết của tôi. Evanna cũng viết về sự khốn khổ tinh thần của tôi suốt những năm dài trong Hồ Linh Hồn, chi tiết việc cứu vớt tôi, và việc tái sinh tôi thành một người Tí Hon, việc tôi hù dọa Darren và...

	Không biết mấy trang cuối Evanna đã viết gì. Tôi không đọc. Muốn tự khám phá những hành động, suy nghĩ cuối cùng của mình là gì. Không đọc qua nhật ký.

	Sau khi Steve đi khỏi và ông Crepsley tới căn phòng nhỏ có sẵn chiếc quan tài để ông nghỉ ngơi, tôi đi tìm ông Cao. Ông đang kiểm tra thu chi của đêm nay. Tôi gõ cửa rồi đứng chờ. Ông Cao không quen bị bất ngờ, nhất là với một người Tí Hon. Nhìn tôi nghi ngờ, ông hỏi:

	-Mi muốn gì?

	Tôi đưa ra cuốn nhật ký. Ông cảnh giác nhìn, không chạm tay vào cuốn sổ:

	-Thư của Desmond?

	Tôi lắc.

	-Vậy thì là gì...

	Ông nín thở, trợn mắt, kéo mũ chùm đầu tôi ngược ra sau, chăm chú quan sát rồi kêu lên:

	-Không! Không thể! Đây là tác phẩm của chị ta, phải không? Không bao giờ ta nghĩ bà ta lại can thiệp vào.

	Ông lẩm bẩm:

	-Ta đoán, còn có gì hơn cả việc giải thoát linh hồn mi, nhưng ta không ép mi phải cho ta biết. Sẽ tốt hơn, nếu ta không biết.

	Tôi lại đưa cao cuốn nhật ký. Nhưng ông chỉ nói:

	-Ta không hiểu ý mi.

	Tôi chỉ vào trang bìa có tên Darren Shan, rồi chỉ vào ngực mình. Mở ra, tôi cho ông thấy ngày tháng và mấy dòng đầu, rồi lật tới đoạn tôi đi xem xiếc và những gì đã xảy ra. Khi ông đọc tới đoạn tôi theo dõi Steve từ trên ban công, tôi chỉ tay lên, lắc mạnh đầu. Ông cười:

	-Ồ, ta hiểu rồi. Evanna không chỉ cứu vớt linh hồn mi, mà còn cho con người cũ của mi trở lại sự sống bình thường.

	Tôi cười mừng rỡ vì ông đã hiểu. Ông nhẹ nhàng nói:

	-Bây giờ ta đã hiểu rõ kế hoạch của mi. Mi muốn thế giới biết chuyện này, nhưng không phải bây giờ. Mi có lý, tiết lộ ra lúc này sẽ là liều lĩnh phóng thích bầy quỷ dữ gây hỗn loạn. Nhưng phổ biến sau khi mi chết, chỉ có thể ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

	Chỉ một thoáng tay di động của ông, cuốn nhật ký biến mất.

	-Ta sẽ giữ nhật ký của mi an toàn cho tới thời điểm thích hợp. Rồi ta sẽ gửi tới... tới ai? Nhà văn? Nhà xuất bản? Con người mi trở thành?

	Tôi gật đầu khi ông nói mấy lời cuối.

	-Được. Ta không biết hắn sẽ làm gì với những trang nhật ký này. Rất có thể hắn chỉ coi như một trò đùa, hoặc không hiểu mi muốn gì. Nhưng ta sẽ làm như mi yêu cầu. Trong thời gian này, tất nhiên, ta không biết mi. Nhưng ta có cảm giác chúng ta là bạn. Chúc bạn may mắn.

	Ông đưa tay, bắt tay tôi. Ông Cao hiếm khi nào bắt tay ai. Rồi ông thì thầm:

	-Chúc tất cả chúng ta may mắn.

	Rút vội tay về, ông đóng cửa, bỏ lại tôi bơ vơ đi tìm một nơi yên tĩnh một mình và... chết.

	Bây giờ tôi biết vì sao Evanna nhấn mạnh chuyện ông Tí Nị không là một người thích đọc. Ông ta không quan tâm tới sách, tiểu thuyết, hay truyện giả tưởng. Nếu nhiều năm sau thời điểm này, Darren Shan lớn lên và xuất bản một loạt sách về ma-cà-rồng, ông Tí Nị sẽ không hề biết. Ông ta chỉ tập trung vào những vấn đề khác. Sách sẽ được phát hành và đón đọc. Cho dù ma-cà-rồng không háo hức tìm đọc, những chi tiết trong sách cũng sẽ dần dần tới tai họ.

	Khi Chiến Tranh Của các Vết Thẹo tạm ngừng, và các nhà lãnh đạo của cả hai bên cố gắng tiến tới một kỷ nguyên hòa bình, cuốn nhật ký của tôi – với sự may mắn của ma-cà-rồng – sẽ nằm trên quầy sách khắp thế giới. Ma-cà-rồng và ma-cà-chớp sẽ đọc (nếu mù chữ thì cũng được nghe đọc). Họ sẽ khám phá ra những chuyện quá sức tưởng tượng về Tí Nị. Họ sẽ biết chính xác những gì ông đã gây ra, tìm hiểu những kế hoạch ông ta mưu tính tạo ra một thế giới tương lai hoang vu cằn cỗi. Trang bị bằng những hiểu biết đó, kết hợp với cháu chắt của bà Evanna, tôi tin chắc họ sẽ đoàn kết, cùng nhau cố sức ngăn chặn ông ta.

	Ông Cao sẽ trao nhật ký của tôi cho Darren Shan trưởng thành. Tôi nghĩ ông sẽ không thay đổi, thêm thắt vào, ông không dám can thiệp vào quá khứ bằng cách đó. Nhưng tôi nghĩ (lúc này điều đó có vẻ kỳ cục) ngay khi đọc nhật ký, hắn sẽ hiểu tôi muốn làm gì, hắn sẽ biết giá trị của nó.

	Nếu con-người-tôi-trưởng-thành đó đọc hết nhật ký và tin là thật, hắn sẽ biết phải làm gì. Viết lại, đổi tên nhân vật để không làm phiền những người thật sự có liên quan, thay đổi vài sự kiện, cắt bỏ đoạn mở đầu chán ngắt, tiểu thuyết hóa một chút, tạo thêm những màn hành động trong những chuyến phiêu lưu. Sau khi hoàn tất... hắn đem bán. Tìm một ông bầu và nhà xuất bản. Làm như đó là một tác phẩm hư cấu. Xuất bản. Quảng cáo. Bán trên toàn thế giới, để tăng cơ hợi gây chú ý cho ma-cà-rồng và ma-cà-chớp.

	Nhưng giữa nhật ký và tiểu thuyết có một khác biệt lớn. Liệu Darren Shan có đủ khả năng cuốn hút người đọc không? Liệu hắn có thể viết một bộ tiểu thuyết đủ sức hấp dẫn những đứa con của đêm tối không? Tôi không biết. Ngày còn nhỏ tôi rất có khiếu viết truyện. Nhưng không cách nào để biết khi lớn lên tôi sẽ như thế nào. Có thể tôi sẽ không đọc nữa. Có thể tôi sẽ không muốn, hay không có khả năng viết nữa.

	Nhưng tôi có một niềm hy vọng tốt đẹp nhất. Được giải thoát khỏi định mệnh hắc ám, con người tuổi thơ của tôi vẫn giữ đam mê đọc và viết. Nếu thần may mắn của ma-cà-rồng phù hộ tôi (chúng tôi), có thể anh chàng Darren đó trở thành nhà văn trước khi nhận được nhật ký từ ông Cao. Nếu hắn đã là một tác giả rồi thì quá tuyệt vời. Hắn sẽ có thể viết lại đời tôi như những tác phẩm tưởng tượng khác của hắn. Trừ những kẽ từng liên quan tới Chiến Tranh Của Các Vết Thẹo, không ai có thể biết sự khác biệt giữa hư cấu và chuyện thật.

	Có thể chỉ là mơ. Nhưng cũng có thể xảy ra. Tôi là bằng chứng của những điều kỳ lạ hơn đã xảy ra. Vì vậy tôi nói: Tiến lên đi, Darren! Hãy theo đuổi giấc mơ của cậu. Nỗ lực làm việc. Học viết cho hay. Tôi đang đón chờ cậu, với một câu chuyện lạ lùng nhất, rắc rối nhất mà cậu chưa từng biết tới. Từ ngữ có thể đổi thay thế giới, thay đổi tương lai. Tôi nghĩ, cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra những từ chính xác. Thậm chí, tôi vừa chợt nhớ ra, là có thể đề nghị dòng mở đầu của cuốn sách: “Tôi mê mấy con nhện chết được...”
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	Tôi đang nằm ngửa trên mái rạp chiếu phim cũ, ngắm bầu trời tuyệt đẹp. Sắp rạng đông. Những dải mây mỏng manh lờ lững trôi qua chân trời hừng sáng. Tôi cảm thấy mình sắp hết bị ràng buộc. Không còn bao lâu nữa.

	Không biết chắc một trăm phần trăm tiến triển làm hồi sinh của ông Tí Nị như thế nào, nhưng tôi nghĩ mình có thể hiểu đủ để biết những gì đang xảy ra. Harkat được tạo thành bằng xác Kurda Smahlt, rồi được ông đưa trở lại quá khứ. Harkat và Hurda không thể cùng tồn tại. Một linh hồn không thể chia xẻ cho hai thân thể cùng một thời gian. Một kẻ phải nhường cho kẻ kia. Là nguyên bản, Kurda có quyền được sống. Như vậy, thân xác Harkat sẽ bị hủy bỏ khi Kurda được vớt lên sau nhiều năm trong Hồ Linh Hồn.

	Nhưng không. Harkat đã sống nhiều năm trong cùng thời gian và không gian với Kurda. Điều đó làm tôi suy đoán: Tí Nị có quyền năng bảo vệ những người Tí Hon của ông, ít ra là trong một thời gian, thậm chí nếu ông đưa họ trở lại thời gian mà nguyên bản của họ vẫn còn đang sống.

	Nhưng ông ta không thèm bảo vệ tôi, khi tống tôi trở lại quá khứ. Vì vậy, một trong hai thân xác phải ra đi. Đó là tôi. Nhưng tôi không than vãn. Thật ra, đời sống ngắn ngủi làm một người Tí Hon của tôi là một vấn đề trọng yếu. Đó là cách Evanna giải phóng tôi.

	Khi Kurda đối diện với cái chết lần thứ hai. Tí Nị đã nói với ông ta: linh hồn ông sẽ rời khỏi thế gian này, không phải trở lại Hồ Linh Hồn nữa. Như Kurda, nếu bây giờ tôi chết, tôi sẽ bay ngay lên cõi bồng lai.

	Tôi cảm thấy mình nhẹ tênh, như không còn chút trọng lượng nào. Mỗi lúc cảm giác đó càng tăng lên. Thân xác tôi mờ nhạt, tan ra. Nhưng không giống như chất lòng xanh lè của cái hồ trong hang động của ông Tí Nị. Cảm giác tan rã này êm ái, không đau, dường như một quyền lực vĩ đại đang sử dụng đôi đũa thần, để tháo gỡ xương thịt tôi ra, từng sợi, từng mảnh.

	Bồng lai sẽ như thế nào? Tôi không thể trả lời, thẫm chí không thể đoán nổi. Tôi tưởng tượng đó là nơi không có thời gian, linh hồn người chết đủ mọi lứa tuổi hòa trộn vào nhau thành một, thiết lập lại tình bạn cũ, làm quen với bạn mới. Khôn gian không hiện hữu, kể cả thân xác, chỉ có tư tưởng và trí tưởng tượng. Nhưng tôi không có bằng chứng về những chuyện đó, chỉ là tưởng tượng thôi.

	Gom chút sức lực cuối cùng, tôi đưa một bàn tay lên. Qua lớp da xám, thịt và xương, tôi thấy những vì sao lấp lánh. Tôi mỉm cười, khóe môi dãn rộng thành nụ cười bất tận. Áo tôi rũ xuống. Thân thể tôi mất khả năng chống đỡ. Nhuyên tử dâng trong tôi như hơi nước, rồi kết thành một cầu vồng muôn màu sắc, linh hồn rời bỏ thể xác tôi. Những tia sáng cuốn lấy nhau, vút lên, hòa cùng các vì sao và bầu trời trên cao.

	Dường như tôi hoàn toàn không còn lại gì. Chút dấu tích cuối cùng của hồn tôi lởn vởn trên mớ áo quần. Tôi nghĩ đến gia đình, Debbie, ông Crepsley, Steve, ông Tí Nị. Tất cả những người tôi đã biết, đã thương yêu, sợ hãi và căm thù. Thật kỳ cục, ý nghĩ sau cùng của tôi là quí bà Octa. Tôi tự hỏi, trên bồng lai có nhện không?

	Bây giờ tất cả đã kết thúc. Tôi chẳng còn gì trên cõi trần này. Linh hồn tôi bay nhanh hơn ánh sáng, xa khỏi mái rạp hát, thị trấn, trần gian, xa... xa tít khỏi phía sau. Tôi đang tiến tới một vũ trụ mới, những phiêu lưu mới, một cách sống mới. Giã từ thế giới! Vĩnh biệt Darren Shan! Tạm biệt bạn cũ và đồng minh! Những ngôi sao hút tôi về phía chúng. Thời gian và không gian vun vút trôi qua. Bứt phá qua rào cản của thực tế cũ. Hồn tôi tách ra, hợp lại, tiến lên. Giã biệt mọi sự việc, mọi thế giới, mọi cuộc đời. Ông Crepsley đang chờ đợi. Tiếng cười rộn rã trên kia. Tôi đang tới... đang tới... Tôi biến mất.

	 

	END.

	Mời vào blog daotieuvu.blogspot.com để tải nhiều truyện hơn!
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